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LỜI GIỚI THIỆU
“Sabba dānam Dhamma dānam jināti”.

“Pháp thí thắng mọi thí”.

Thực hành lời dạy trên của Đức Phật, trong những năm qua tại chùa Kỳ Viên chúng tôi đã
mở những lớp giảng dạy Giáo lý căn bản; Phạn ngữ Pāli; Vi Diệu Pháp Abhidhamma và nhất là
những khóa thiền tập Vipassana Minh Sát Tuệ. Song song với những sinh hoạt Phật pháp nói trên,
trong điều kiện còn hạn chế, chúng tôi đã cố gắng cho tái bản lại những quyển kinh quan trọng
cần thiết cho việc tu học của Chư Tăng và Phật tử như Luật Xuất Gia; Kinh Nhật Tụng của Cư sĩ...

Nhờ hội đủ duyên lành, đến nay chúng tôi mới thực hiện được hoài bão của Ngài Thiền sư
Đầu Đà PHÁP MINH, bậc Thầy Tổ Pháp Hành khả kính của chúng tôi là cho in thành sách BỘ
CHÚ GIẢI KINH PHÁP CÚ tiếng Việt mà Người đã dày công phiên dịch lúc còn sanh tiền.

Trong hoàn cảnh vật chất thật tri túc, thiểu dục của một vị Tỷ kheo thọ Hạnh Đầu Đà trì
bình khất thực; ngăn oai nghi nằm; độc cư giữa đồng vắng tại cốc Bình Thủy và dưới gốc cây Mít
Nài tại chùa Bửu Quang, Gò Dưa, Thủ Đức, Người đã phải tận dụng tất cả nội lực từ thể xác đến
tinh thần của mình có được do sự khổ luyện hành đạo một cách phi thường hằng đêm, chỉ cùng
với vài quyển tập giấy vàng cũ kỹ và ngòi viết mực tím thô sơ, dưới ngọn đèn dầu không đủ sáng
đối với đôi mắt đã già đi theo năm tháng vì định luật Vô thường chi phối, Người đã hoàn thành
dịch phẩm tuyệt tác này. Toàn bộ các tác phẩm biên khảo, tùy bút, bản thảo các dịch phẩm đều
được sao chép lại nhiều bổn bằng chính chữ viết tay của Người để phổ biến cho các Phật tử mượn
đọc hoặc chép lại, mỗi khi đến thăm viếng và đặt bát cúng dường Người, nhất là nhóm Hành giả
Minh Sát Khổ và những Phật tử đạt tiêu chuẩn tinh tấn hành thiền 6 giờ đồng hồ trong tư thế kiết
già mỗi thời thiền tọa. Vì hạnh nguyện của mình, Người đã phải đi bộ với đầu trần chân đất một
đoạn đường trên 30 km cả đi lẫn về trong chỉ một ngày, để mượn được bản Chú giải kinh Pháp Cú
bằng chữ Thái của chùa Từ Quang, Gò Vấp về phiên dịch tại cốc của Người ở Thủ Đức.

Với lối văn bình dị trong sáng, mang đậm nét dân tộc Việt Nam của một Giáo sư khoa Văn
thông suốt nhiều ngoại ngữ Pháp, Anh, Thái, Miên... Người không những đã làm cho các Chuyện
Pháp Cú Kinh trở nên sống động, dễ hiều và gần gũi với chúng ta hơn, mặc dù câu chuyện đã xẩy
ra ở trong một hoàn cảnh xã hội Ấn Độ cách đây hơn 25 thế kỷ, mà còn làm nổi bật hơn nữa
những lợi ích thực tiễn tuyệt vời của những câu Kệ Phật ngôn như là những khuôn vàng thước
ngọc, kim chỉ nam cho chúng ta ứng dụng vào đời sống tu tập hiện tại. Và cũng chính điều này là
một phần động lực thúc đẩy Người hy sinh vượt mọi thử thách để hoàn thành tâm nguyện hoằng
dương Phật pháp, tự giác giác tha.

Đoàn hậu tấn chúng con chí thành tâm nguyện tu hành tinh tấn và cố gắng in ấn thành sách
toàn bộ những dịch phẩm còn lại ngõ hầu đền đáp phần nào công ơn giáo dưỡng và sự hy sinh cao
cả của Người, một bậc chân tu, một tấm gương sáng về Đức Tinh tấn, Xả ly, Thiểu dục và Hạnh
Đầu Đà vô song của Chư Tăng Ni và Tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam.

Bộ CHÚ GIẢI KINH PHÁP CÚ tiếng Việt này in hoàn chỉnh được là do nhờ sự giúp đỡ tận
tình của nhóm Hành giả MINH SÁT KHỔ, các Bạn Đạo thân thiết Xuất gia cũng như Cư sĩ, nhất là
anh ĐĨNH đã góp công rất nhiều trong việc giúp chúng tôi sửa chữa, đối chiếu lại các từ ngữ
trong phần Kệ Pāli với bản kinh chữ Thái.

Chân thành cảm tạ và tán thán công đức, xin chia đều phần phước PHÁP THÍ này đến toàn
thể chư Trưởng Lão Tăng và quý Phật tử đã hùn phước vào ngân quỹ Ấn hành Kinh sách của Chùa
Kỳ Viên nhất là Trưởng Lão KIM CANG và Ông bà KEN and VISAKHA KAWASAKI tại hải ngoại.

Nguyện cho tất cả chúng sanh được an lành.

Kỳ Viên Tự, mùa An Cư Kiết Hạ PL. 2541 năm Đinh Sửu 1997

Tỷ kheo TĂNG ĐỊNH
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TIỂU SỬ 
Thiền Sư Đầu Đà PHÁP MINH

Ngài Thiền Sư PHÁP MINH thế danh là NGUYỄN VĂN LONG, sinh ngày 15-3-1918, tại Làng
Phước Hải, Huyện Long Đất, Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.

Thân phụ của Ngài là Cụ NGUYỄN VĂN TÀI, thân mẫu là Bà PHẠM THỊ MINH.

Ngài xuất thân trong một gia đình có tinh thần yêu nước, có truyền thống đạo đức lâu đời,
thuộc gia đình trí thức, ngài đậu bằng Diplome (Trung học).

Năm 1965, Ngài xuất gia Sa Di với Hòa thượng BỬU CHƠN tại chùa Phổ Minh, Gò Vấp, Gia
Định, lúc 10 giờ 30 ngày 7-2, tức 6 Â.L. năm Ất Tỵ.

Ngày 6-1-1968, tại chùa Pháp Bảo, Mỹ Tho, Ngài thọ Đại giới Tỷ kheo với Thầy Tế độ là Hòa
thượng GIỚI NGHIÊM.

Sau khi tu tại chùa Phổ Minh một thời gian, Ngài vân du hành đạo tại chùa Phước Hải, Vũng
Tàu. Sau đó, Ngài đến Tịnh xá Ngọc Hương, Thủ Dầu Một.

Năm 1967, Ngài đi hành đạo ở Tịnh Xá An Lạc, Bắc Mỹ Thuận. Cuối năm ấy, Ngài về Tổ
Đình Bửu Quang ở Gò Dưa để thực hành pháp môn Đầu Đà, độc cư thiền tịnh.

Năm 1968, Ngài rời chùa Bửu Quang đến Núi Nhỏ, Vũng Tàu, tìm nơi độc cư thiền định.
Năm 1969, Ngài lại trở về Tổ Đình Bửu Quang để tiếp tục sự nghiệp tu hành.

Tháng 12-1974, theo lời thỉnh cầu của Ban Quản Trị Thích Ca Phật Đài, Vũng Tàu, Ngài đến
khu Thắng Tích để hành đạo và hoằng dương Chánh Pháp.

Từ năm 1975 đến 1976, bước chân Ngài đã vân du đến Tô Châu, Hà Tiên, Rạch Giá.

Năm 1977, 1978, 1979, 1980, Ngài lại trở về Tổ Đình Bửu Quang để thiền định, Từ đó đến
nay, Ngài sống Hạnh độc cư, trì bình khất thực tại Cốc Bình Thủy, Gò Dưa, Thủ Đức.

Vào lúc 9 giờ ngày thứ Tư 27 tháng 1 năm 1993 (mùng 5 tháng giêng năm Quý Dậu), Ngài
đã an nhiên thị tịch trong khi ngồi thiền định với tư thế kiết già liên hoa tọa.

Từ khi xuất gia cho đến giờ viên tịch, Ngài luôn luôn thực hành pháp hạnh Đầu Đà khất
thực, hạnh Đầu Đà không nằm... Ngài giữ hạnh tri túc, thường ít nhận tứ sự cúng dường của Chư
Tăng và các Phật tử, Ngài sống vô cùng đơn giản.

Trong thời gian còn sinh tiền, Ngài đã soạn dịch nhiều tác phẩm Kinh điển như:

- Bộ Chú Giải Kinh Pháp Cú.

- Sưu Tập Kệ Pāli.

Ngài đã trước tác nhiều tác phẩm mà hiện nay vẫn còn là bản thảo, như:

1. Sổ Tức Quan thực tập 1, 2, 3...

2. Cổng Vào Níp Bàn.

3. Lâm Tuyền Pháp.

4. Chiến Sĩ Thượng Thặng.

5. Ba Cách Làm Phước.

6. Siêu Pháp Tiết Chế Tình Dục.
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7. Việc Tập Tâm.

8. Tứ Oai Nghi.

9. Hạnh Nguyện Bồ tát.

10. Thiền Luận.

11. Tùy Bút Pháp Hành.

12. Kệ Kinh Tam Bảo Pāli....

Ngài thông suốt nhiều ngoại ngữ như tiếng Pháp, Anh, Thái, Khơmer, Pāli...

Ngài còn là một họa sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ, y sĩ... Ngài hiểu biết sâu sắc trong khoa học và nghệ
thuật.

Trong thời gian còn sinh tiền, Ngài đã từ bi tế độ cho nhiều hành giả thực hành pháp môn
Thiền quán Minh Sát Khổ có kết quả, nhiều hành giả đã ngồi thiền bảy giờ (07 giờ) liên tục với tư
thế Kiết già liên hoa tọa.

Ngài Thiền Sư PHÁP MINH là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu
Đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn
sống mãi, với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành GIỚI-ĐỊNH-TUỆ, in đậm nét trong
tâm trí của toàn thể Chư Tăng, tu nữ và hàng Phật tử gần xa.

Toàn thể Tăng Tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam cung kính nghiêng mình trước đạo
hạnh Cố Trưởng Lão Thiền Sư Đầu Đà PHÁP MINH.

Tỷ kheo BỬU CHÁNH phụng soạn
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Kính Cáo
KINH PHÁP CÚ

Sau mỗi tích chuyện có phần Cẩn đề là những bài kệ vịnh trích ra từ bộ Chú giải Kinh Pháp
Cú mới dịch xong trong mùa Hạ kỳ 1984 nầy. Mong rằng các hành giả sơ cơ đang cần học tập, ôn
nhuần Kinh Pháp Cú để áp dụng vào đời sống thực tế của mình cho hạp theo Chánh Pháp, sẽ được
gợi hứng để có thể hoàn tất sự học cũng như chúng tôi đã hoàn tất sự dịch ra Việt ngữ vậy. Ngoài
ra với những kệ nầy, quí bạn thức đêm Đầu Đà có thể bày ra những câu đố về sự tích hoặc căn
bản giáo lý chứa đựng trong bộ Pháp Cú mà các Phật tử phương Tây rất quí trọng, nhất là ở Tây
Đức.

Nếu mọi người hiểu rành Kinh Pháp Cú và thực hành theo đó thì thế giới có thể hòa bình, an
lạc.

Rất mong thay!

Tỳ Khưu PHÁP MINH
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PANĀMA GĀTHĀ
 (KỆ LỄ BÁI TRƯỚC KHI HỌC)

1. Kính lạy dưới chân Ngài Đại Giác,
Bực oai hùng trên các Nhân Thiên,
Kính lạy Chánh Pháp chân truyền,
Kính lạy Tăng chúng hữu duyên của Ngài.

2. Cõi phàm tục lâu dài tăm tối,
Vì si mê lạc lối đọa sa,
Pháp đăng, ngọn đuốc Thiền na,
Ngài soi rõ thấu ngõ ra luân hồi.

3. Phật thông suốt đường lui, nẻo tới,
Chánh hay tà, nhân bởi tại đâu?
Từ Bi, Ngài dạy lắm câu,
Pháp Cú, nghĩa lý thâm sâu ngọt ngào!

4. Khắp nhân thiên dồi dào hỉ lạc,
Đón mừng kinh tuyệt tác của Ngài,
Từ xưa cho đến đời nay,
Một bản chú giải rất hay còn truyền.

5. Đảo Tích Lan là miền hữu phước,
Được thấm nhuần di chúc Phật Đà,
Nhưng còn có biết bao là,
Nhân dân Phật tử gần xa mong cầu.

6. Tôi được nghe rõ câu ước nguyện,
Ngài Kassapa(1 ) thánh thiện thốt ra,
Thành tâm, tin tưởng thiết tha,
Ngài mong Chánh Pháp chan hòa mọi nơi,

7. Do đó tôi vâng lời chỉ dạy,
Ráng dịch và sửa lại rõ ràng,
Những câu thổ ngữ mơ màng,
Thành kinh Nam Phạn đàng hoàng để coi.

8. Chú giải thật rạch ròi cặn kẽ,
Những điểm nào Pháp kệ không soi,
Nhưng bao giờ tôi cũng noi,
Đúng theo diệu lý hẳn hòi kệ ngôn.

9. Mong rằng khắp chư Tôn trí giả,
Hỷ hoan cùng bản đã dịch đây,
Cốt làm phát triển đủ đầy,
Lý, Pháp, Tâm, Tuệ liên dây chẳng rời(2 ).

1

 Kumāra Kassapathera.

2 Lời của Ngài Buddhaghosa, theo đây thì Ngài Buddhaghosa không phải là tác giả mà chỉ là soạn giả, có công sưu tập
và ghi chép bộ Chú Giải  Pháp Cú vào khoảng 450 sau Công nguyên, mười năm sau bộ Chú Giải  Bổn Sanh Kinh
(Burlingame).
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10. Chúng con sanh trong thời Tượng Pháp,
Nguyện rằng công tu tập Kệ ngôn,
Hầu đền Ân Phật Thế Tôn,
Cúng dường cao thượng Pháp môn chân truyền.
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I. PHẨM SONG ĐỐI

(YAMAKA VAGGA)

- 20 bài kệ: Pháp Cú số 01-20
- 14 chuyện.

I. 1- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO CAKKHUPĀLA
(Cakkhupālattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 01)

Manopubbaṅgamā dhammā Tâm đi trước các Pháp,

manoseṭṭhā manomayā Tâm chủ, duy tâm tác;

Manasā ce paduṭṭhena Nếu bằng tâm nhơ đục,

bhāsati và karoti và Nói năng hoặc hành vi,

Tatonaṁ dukkham anveti Khổ sẽ theo người như,

cakkaṁ'va vahato padaṁ. Bánh xe chân bò giật.

Kệ Pháp Cú này được thuyết tại đâu? Tại thành Sāvatthī. Nói về ai? - Về Trưởng lão Hộ (Mù)
Nhãn (Cakkhupāla).

Tương truyền rằng:

Thuở ấy, trong thành Sāvatthī có ông Trưởng lão tên là Đại Kim (Mahāsuvaṇṇa) là một bậc phú
hào, gia tài đồ sộ, sự sản kinh dinh, nhưng lại hiếm muộn con cái.

Một hôm, nhân dịp đi tắm ở bến tắm về, dọc đường ông gặp một cây Đại lâm thọ, tàng nhánh
sum suê: “Trên cây nầy chắc có thọ thần oai linh ngự trị”. Nghĩ như thế, ông bèn thuê công dọn sạch
chỗ gốc cây, khiến xây một vòng tường rào và cho trải cát bên trong, đoạn ông trần thiết cờ xí, trang
hoàng cho cây đại thọ, rồi khấn vái rằng: “Xin cho tôi có được một đứa con, dầu trai hay gái tôi cũng
sẽ làm đại lễ cúng tế Tôn thần”. Nguyện xong ông lui gót về nhà.

Rồi thì, không bao lâu vợ ông thọ thai, ông chăm lo thuốc thang cơm nước đầy đủ cho bà để bảo
dưỡng thai nhi. Mười trăng vừa mãn, bà trổ sanh một mụn trai; ông Đại Kim tin rằng: “Nhờ ta bảo hộ
cây rừng, mới được đứa con cầu tự”. Nên ông đặt cho nó là Pāla. Kế đó bà lại sanh thêm một quí tử
nữa, đứa con trai sau, phú ông đặt tên là Tiểu Hộ (Culla Pāla) và đứa trước ông kêu là Đại Hộ (Mahā
Pāla) cho khỏi trùng nhau.

Khi hai trẻ lớn khôn, ông bà Đại Kim lựa chỗ xứng đáng cho con kết mối duyên lành. Tháng lụn
ngày qua, lần lượt mẹ cha thành người thiên cổ. Tất cả gia sản được chia đồng đều cho hai anh em.

Thời bấy giờ, Đức Bổn Sư đã chuyển bánh xe Pháp bảo, sau khi tuần tự trải đi hoằng hóa nhiều
nơi, Ngài tạm dừng bước du hành ngự đến an ngự tại Đại Tự Kỳ Viên (Kỳ Viên Mahāvihāra), do nhà
cự phú Cấp Cô Độc đã xuất của kho kiến tạo, phí tổn lên tới năm trăm bốn mươi triệu đồng vàng. Nơi
đây Đức Phật đã khai thông con đường thiên giới và con đường Níp Bàn, tiếp độ vô số chúng sanh
chứng đắc Đạo quả.

Đức Như Lai chỉ có lưu trú trong một mùa an cư (ba tháng mưa) tại ngôi chùa Nigrodha, vốn là
công trình của hai lần tám muôn quyến thuộc trong hoàng tộc Thích Ca (tám muôn bên họ ngoại và
tám muôn bên họ nội).

Thế mà, tại Đại Tự Kỳ Viên của ông Cấp Cô Độc, Ngài đã an cư mùa mưa tất cả là mười chín hạ,
và tại Đông Phương Tự (Pubbārāma) của bà Visākhā, xây cất với phí tổn là hai trăm bảy mươi triệu
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tiền vàng (27 koṭi), Ngài cũng đã an cư mùa mưa sáu hạ. Đó là nhờ công đức lớn lao của hai gia tộc
nầy mà Đức Giáo Chủ đã ngự an cư trong khoảng thời gian hai mươi lăm năm gần thành Sāvatthī.

Ông Cấp Cô Độc cũng như bà Visākhā đại tín nữ, hằng ngày đến hầu cận Đức Như Lai thường
xuyên, mỗi ngày hai lượt và họ chẳng khi nào đến với tay không, vì mỗi lần từ nhà ra đi hai người đều
nhớ rằng: “Mấy vị Sa Di nhỏ đang mong chờ ta đến dâng cúng (họ sẽ nhìn tay ta)”. Đi trước buổi ngọ,
họ bảo gia nhơn cùng đi, mang theo vật thực loại cứng và loại mềm, đi sau bữa ngọ họ cho mang
theo năm món thuốc ngừa bệnh (là bơ, sữa, mật, đường, dầu ăn) và tám thứ nước giải khát (nước cốt
trái cây như nước trâm, xoài, chuối, viết, thanh trà, thị, cam...). Còn tại nhà riêng của mỗi người luôn
luôn lúc nào cũng dự bị sẵn sàng chỗ ngồi cho hai ngàn vị Tỳ Khưu, về phần cơm nước, thuốc men, vị
sư nào cần dùng món chi đều được cúng dường theo như ý muốn.

Tuy nhiên, không có ngày nào mà ông Cấp Cô Độc hỏi Đức Thầy một câu về đạo lý. Theo truyền
ngôn thì sở dĩ ông không vấn đạo là vì ông quá tôn sùng ngưỡng mộ Đức Bổn Sư, ông tự nhủ: “Đức
Như Lai là một vị Phật Chí Tôn, một vì Vương chí Thánh, thuộc dòng dõi quyền quí cao sang, nếu
Ngài thấy ta hộ độ Ngài nhiều rồi thuyết pháp cho ta nghe, sợ e Ngài phải hao hơi tổn sức”.

Nhưng ông Cấp Cô Độc vừa an tọa thì Đức Bổn Sư lại nghĩ rằng: “Trưởng giả nầy cứ lo gìn giữ
cho Ta, ở chỗ mà Ta chẳng cần chi phải gìn giữ”. Trải qua bốn A tăng kỳ (Asaṅkheyya) và một trăm
ngàn đại kiếp (mahākappa) của quả địa cầu, Ta đã từng cắt thủ cấp khôi ngô tuấn tú của chính mình,
Ta đã từng móc mắt Ta, Ta đã từng rứt thịt nơi quả tim Ta, Ta đã từng đoạn ly vợ con yêu dấu nhất
đời mà Ta quí trọng chẳng khác nào mạng sống của tự thân Ta, nhất nguyện để hoàn thành hạnh Ba
La Mật (Paramī) ngõ hầu để có thể tuyên dương Chánh Pháp, phổ độ quần sanh. Cái ông nầy cứ lo
gìn giữ cho Ta cái chỗ mà Ta chẳng cần chi phải gìn giữ.” Thế rồi, Đức Bổn Sư thuyết ngay một thời
pháp.

Thuở ấy, thành Sāvatthī rất là phồn thịnh và đông đúc dân cư, sau khi nghe Đức Thế Tôn
thuyết pháp thì phần lớn nhập dòng Thánh vức, chứng bực Thinh Văn (Sāvaka).

Chư Thánh cư sĩ Thinh Văn có hai phận sự: Buổi sáng thì lo để bát hộ Chư Tăng, buổi chiều thì
cụ bị lễ vật để đi nghe pháp. Khi đi, các vị ấy cầm hương hoa trên tay và dắt theo người để mang vải
hoặc y, thuốc ngừa bịnh và nước giải khát.

Một hôm, Trưởng giả Đại Hộ trông thấy các Thánh cư sĩ Thinh Văn đi chùa, trên tay có cầm
hương hoa, bèn hỏi: “Hàng đại chúng đi đâu mà đông vậy?”, có tiếng trả lời rằng: “Đi nghe thuyết
pháp”.

- Tôi cũng đi nữa.

Nói xong, Trưởng giả nhập theo đoàn người đi chùa. Đến nơi đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi ngồi
xuống một nơi sau cùng ngoài vòng cử tọa.

Trước khi thuyết pháp, Chư Phật luôn luôn quán xét căn cơ và trình độ của thính chúng rồi mới
tùy nhân duyên mà giảng giải về pháp thọ trì Qui giới, hoặc pháp xuất gia chẳng hạn. Bởi thế, ngày
ấy Đức Giáo Chủ sau khi quán xét căn cơ trình độ của Trưởng giả Đại Hộ, Ngài đã thuyết bài pháp
gọi là “Tuần tự pháp thoại (Anupubbikathā), nghĩa là Ngài lần lượt giảng giải liên tục về năm pháp
kế tiếp nhau từ bố thí, trì giới, các nhàn cảnh đến tội ngũ trần và phước báu của bậc xuất gia.

Ngồi yên nghe pháp, Trưởng giả Đại Hộ ngẫm nghĩ: “Khi mình lìa đời đi sang thế giới bên kia,
thì con trai con gái đều chẳng theo mình, nhà cửa ruộng vườn cũng đều bỏ lại, thậm chí xác thân
cũng không còn làm bạn đồng hành, nào có ích chi mà ta mải miết đeo dai gánh nặng gia đình, ta
phải xuất gia mới được”.

Đợi dứt thời pháp, Trưởng giả đến gần Đức Bổn Sư và ngỏ lời cầu xin xuất gia nhập đạo.

Khi ấy Đức Phật bèn hỏi:

- Ông có quyến thuộc nào để cần hỏi lại ý kiến (từ giã) không?

- Bạch Ngài! Con còn có đứa em trai.

- Vậy ông hãy về hỏi lại ý kiến của em ông đi.

- Dạ vâng.

Sau khi đảnh lễ tạm biệt Đức Phật, Trưởng giả Đại Hộ trở về nhà, cho mời Trưởng giả Tiểu Hộ
đến và bảo:
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- Em à! Tất cả tài sản hữu thức và vô thức (gồm có tôi tớ, súc vật, động sản, và bất động sản)
trong nhà này anh giao hết cho em trọn quyền làm chủ.

- Còn anh thì sao? Thưa anh.

- Anh sẽ đến xuất gia với Đức Tôn Sư.

- Anh ơi! Sao anh nói chi lời ấy, từ khi thân mẫu từ trần thì em sở cậy chỗ anh thay vào chỗ mẹ.
Đến khi thân phụ quá cố thì em cũng nhờ nơi anh thế chỗ của cha. Vả lại, anh là một bậc phú gia,
của tiền thừa thãi, anh cứ ở nhà mà làm việc phước đức cũng được, hà tất anh phải xuất gia như vậy.

- Em ơi! Anh vừa được nghe Chánh Pháp của Đức Tôn Sư, Ngài đã thuyết một thời pháp tuyệt
diệu cả đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, giải rành ba tướng mong manh (Saṇhasukhumaṁ) là Vô
thường, Khổ não, Phi ngã khiến cho anh nghe qua ngán ngẫm sự đời, không thể tiếp tục ở nhà mà
mong kiện toàn đạo hạnh cao siêu, cho nên anh phải xuất gia.

- Thưa hiện giờ anh cũng còn thanh niên tráng kiện, xin hãy nán lại, chờ khi già cả rồi hãy xuất
gia.

- Em à! Con người khi già nua thì chắc hẳn là tay chân không còn tự chủ, không thể điều khiển
theo như ý muốn của mình. Chính ngay bản thân hãy còn như vậy thay, huống hồ là gia nhơn quyến
thuộc, bởi thế anh không làm theo lời khuyến dụ của em; trái lại anh sẽ đi ngay bây giờ để thực hành
đầy đủ giới hạnh của bậc Sa Môn.

Jarājajjaritā honti
Hatthapaḍā anassavā
Yassa so vihatatthāmo
Kathaṁ dhammaṁ carissati.

Tuổi già làm suy yếu,
Tay chân khó dạy biểu,
Người lực kiệt sức cùng,
Lấy chi hành pháp diệu.

Sau bài kệ, Trưởng giả Đại Hộ nói tiếp:

- Nầy em! Chí anh đã quyết, dầu em có can gián cách nào, anh cũng định xuất gia mà thôi.

Thế rồi, bỏ mặc người em kêu gào than khóc, Trưởng giả Đại Hộ dứt tình ra đi, đến chỗ Đức
Bổn Sư đang ngự và xin xuất gia nhập đạo nơi Ngài.

Thọ Cụ túc giới xong, vị Tỳ Khưu mới phải ở chung cùng với các vị Trưởng Lão Tăng để học tập
thu thúc trong thời gian năm hạ. Đến mãn hạ thứ năm, làm lễ Tự Tứ xong, Tỳ Khưu Đại Hộ tìm đến
Đức Bổn Sư đảnh lễ Ngài, rồi bạch hỏi rằng:

- Bạch Đức Tôn Sư! Trong tôn giáo của Ngài có bao nhiêu pháp chánh yếu cần phải hành trì?

- Nầy Tỳ Khưu! Chỉ có hai pháp tất yếu mà thôi, đó là Pháp học và Pháp hành vậy.

- Bạch Ngài! Pháp học là sao và Pháp hành là thế nào?

- Tùy theo trí tuệ của mình, học hỏi ôn nhuần một hay hai bộ kinh (Nikāya) hoặc toàn hộ Tam
Tạng (Tipiṭaka) ghi chép Phật Ngôn, sau khi đã thành thuộc đem ra đọc tụng thuyết giảng để giáo
hóa chúng sanh, đó gọi là Pháp học (Ganthadhura).

Còn như cam chịu sống cảnh thanh bần đạm bạc (Sallabukavutti) vui thích ở nơi vắng vẻ hẻo
lánh (Pantase-nāsanabhirata), ngày đêm hằng nhớ tưởng đến tánh chất Vô thường dị diệt của bản
ngã (attabha-vekkhayaviya), rồi bền chí kiên gan, hành thiền đắc Tuệ Minh Sát để dứt trừ phiền não,
để chứng bậc Vô sanh (Arahattagahana), đó gọi là Pháp hành (Vipassanādhura) vậy.

- Bạch hóa Tôn Sư! Đệ tử nay là kẻ cao niên xuất gia (Mahāllakakālepabbajita) không kham
theo đuổi Pháp học cho đến ngày thành tựu hoàn toàn, còn Pháp hành thì đệ tử còn có thể làm cho
kết quả mỹ mãn được. Cúi xin Tôn Sư truyền dạy đề mục (Kammaṭṭhāna) cho đệ tử.

Thể theo lời thỉnh cầu của Tỳ Khưu Đại Hộ, Đức Bổn Sư đã truyền dạy cho thầy câu thoại đầu
(đề mục) để niệm cho đắc quả Vô sanh (A La Hán).
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Sau khi đảnh lễ từ tạ Đức Tôn Sư, thầy đi tìm thêm được sáu mươi vị Tỳ Khưu làm bạn đồng tu,
rồi cùng nhau cất bước ra đi hành đạo, đi được quãng đường xa một trăm hai mươi do tuần (Visa-
yojanasatamagga). Chư Sư đến một thị trấn nhỏ sát biên giới, Trưởng Lão Đại Hộ hướng dẫn cả đoàn
Chư Tăng vào đó trì bình khất thực.

Dân chúng trông thấy chư vị Tỳ Khưu đầy đủ oai nghi tế hạnh, nên phát sanh lòng ngưỡng mộ.
Họ bảo nhau sắp đặt chỗ ngồi thỉnh Chư Tăng an tọa và dâng cúng vật thực ngon lành, xong mới hỏi
rằng:

- Bạch chư Trưởng Lão, chẳng hay các Ngài định đi đâu vậy?

- Nầy chư Thiện nam! Chúng tôi đi tìm một chỗ tiện nghi thuận cảnh.

Nghe đáp như vậy, những vị trí thức trong nhóm người ấy tự nhiên là hiểu biết Chư Tăng đang
cần có chỗ để kiết hạ an cư, họ bèn thỉnh khéo rằng:

- Bạch Trưởng Lão Tăng, nếu quí Ngài có thể lưu lại nơi đây nhập hạ ba tháng nầy, thì rất tiện
bề cho chúng tôi là có được chỗ nương nhờ vững chắc để thọ trì Tam qui và Ngũ giới.

Chư Tăng cùng nghĩ: “Chúng ta nương nhờ các gia tộc nầy hộ độ, may ra có thể tu hành siêu
xuất ba cõi được chăng?”. Thế nên quí Ngài nhận lời cầu thỉnh.

Nhóm người ấy, sau khi được sự chấp nhận của Chư Tăng, liền khởi công xây dựng một ngôi
Tịnh Xá, kiến tạo các cơ sở cần thiết để Chư Tăng tùy nghi sử dụng trong lúc ban ngày hoặc ban đêm
(Rattitthanadivāthānāni), rồi dâng cúng tất cả đến Chư Tăng. Chư Tăng chỉ còn việc là hàng ngày ôm
bát vào thị trấn nhỏ để khất thực mà thôi.

Sau khi ấy, có một vị y sĩ tìm đến Tịnh Xá, hứa cung phụng Chư Tăng về phương tiện trị liệu
thuốc thang. Ông nói: “Bạch Trưởng Lão Tăng! Chỗ nào người ở đông đảo thì không sao tránh khỏi
phát sanh bịnh tật. Vậy nếu trong quí Ngài có vị nào đau yếu, xin hoan hỷ báo tin cho tôi biết, tôi
nguyện sẽ tận tâm chữa trị và cúng dường thuốc men đến cho quí Ngài dùng”.

Ngày làm lễ nhập hạ an cư, Trưởng Lão Đại Hộ hội các vị Tỳ Khưu lại nói rằng:

- Nầy chư hiền hữu! Trong ba tháng hạ nầy, chư hiền hữu sẽ giữ mấy oai nghi?

- Bạch Ngài! Chúng tôi sẽ giữ hết bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi).

- Nói thế có hợp không, hỡi chư hiền hữu? Chúng ta đương nhiên là chẳng buông lung giãi đãi,
vì trước khi ra đến tận chỗ nầy, chúng ta đã thọ trì đề mục Minh sát từ nơi Đức Phật hiện thế và ân
huệ của Đức đương kim Đại Giác, chẳng có thể hưởng được từ một thái độ lưng chừng. Trái lại ta
phải có thái độ dứt khoát một lòng thiết tha vì đạo mới được, vả lại bốn khổ cảnh ác đạo hiện như
đang hườm sẵn chờ người phóng dật, kẻ nào buông lung ắt sẽ về đó như về nhà của mình chẳng sai.
Vậy chư hiền hữu hãy nên tinh cần dũng mãnh.

- Bạch Ngài! Còn Ngài thì sao?

- Về phần tôi, thì tôi nguyện sẽ giữ ba oai nghi, tôi sẽ không đặt lưng nằm xuống trong ba tháng
hạ.

- Sādhu! Lành thay! Bạch Trưởng Lão! Chúng tôi cầu chúc cho Ngài chuyên cần tinh tấn y như
sở nguyện.

Cuối tháng thứ nhất, Trưởng Lão Đại Hộ cảm thấy đôi mắt xốn xang vì sự bỏ ngủ, qua tháng
thứ hai Ngài bị đau mắt thật sự, từ hai khóe mắt nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng như hai vòi nước
tuôn ra từ một cái lu nước lủng. Tuy vậy, Trưởng Lão vẫn tiếp tục hành thiền Minh sát suốt cả đêm
thâu, mãi đến lúc mặt trời sắp rạng, Trưởng Lão mới vào ngồi tịnh trong cốc.

Khi đến giờ đi bát, các Tỳ Khưu đến thỉnh Trưởng Lão:

- Bạch Ngài! Đã tới giờ đi khất thực.

- Thế thì chư hiền hữu cụ bị y bát sẵn sàng đi.

Nói rồi, Trưởng Lão cũng tự mình đắp y mang bát ra đi, chừng ấy các Tỳ Khưu mới nhận thấy
hai mắt của Trưởng Lão ràn rụa nước mắt, bèn hỏi:

- Bạch Ngài! Ngài làm sao vậy?
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- Này chư hiền hữu, tôi bị gió làm xốn mắt.

- Bạch Ngài! Vị y sĩ lúc nọ há đã chẳng hứa lời giúp đỡ trị bệnh Chư Tăng hay sao? Để chúng tôi
báo tin cho vị ấy biết.

- Phải đó, chư hiền hữu!

Chư Tỳ Khưu báo tin cho vị y sĩ. Vị nầy liền chế một thứ thuốc dầu, gởi Chư Tăng đem về dâng
lên Trưởng Lão Đại Hộ, Ngài vẫn giữ oai nghi ngồi mà nhỏ thuốc lên mũi. Nhỏ thuốc xong, Trưởng
Lão đi vào làng, vị y sĩ trông thấy bèn hỏi:

- Bạch Trưởng Lão, nghe nói Trưởng Lão bị trúng gió đau mắt phải không?

- Phải đó, ông Thiện nam.

- Bạch Trưởng Lão, thứ thuốc dầu của tôi chế để nhỏ lên mũi, tôi có gởi dâng Trưởng Lão.
Trưởng Lão đã dùng qua chưa?

- Ta đã dùng rồi. Ông Thiện nam.

Vị y sĩ nghĩ thầm: “Thứ thuốc của mình chế gởi dâng Trưởng Lão, chỉ cần nhỏ qua một lần là đủ
lành bệnh, nhưng nay Trưởng Lão dùng rồi mà chưa hết bịnh là bởi cớ sao?”, rồi ông lên tiếng hỏi
nữa rằng: “Bạch Trưởng Lão chẳng hay Trưởng Lão nằm hay ngồi mà nhỏ thuốc vậy?”.

Trưởng Lão Đại Hộ làm thinh, mặc dầu vị ấy lập lại câu hỏi ấy nhiều lần, Ngài vẫn nín lặng
không đáp.

Vị y sĩ tính thầm: “Để rồi mình sẽ đến Tịnh Xá xem qua chỗ ngụ của Trưởng Lão”. Ông bèn nói:
“Thôi vậy cũng được, xin Trưởng Lão cứ đi”.

Sau khi tiễn chân Trưởng Lão Đại Hộ, vị y sĩ đi ngay đến Tịnh Xá, xem xét chỗ ngụ của Trưởng
Lão, thì thấy có một chỗ đi kinh hành và một chỗ ngồi, còn chỗ nằm thì tuyệt nhiên không thấy đâu
cả, ông lại hỏi: “Bạch Trưởng Lão, lúc nhỏ thuốc đó Trưởng Lão ngồi hay nằm?”. Trưởng Lão làm
thinh.

Thấy thế, vị y sĩ khẩn khoản yêu cầu: “Bạch Trưởng Lão xin Trưởng Lão đừng làm như vậy
không nên. Một bậc Sa Môn cũng cần phải bảo dưỡng xác thân đầy đủ sức khỏe để mà hành đạo. Yêu
cầu Trưởng Lão hoan hỷ nằm xuống đặng nhỏ thuốc cho có hiệu quả”.

Giây lâu, Trưởng Lão mới đáp: “Thôi hiền hữu hãy về đi. Để Ta bàn tính lại rồi sẽ quyết định”.

Ngay bấy giờ, Trưởng Lão Đại Hộ không có gia đình quyến thuộc chi ở tại nơi ấy để cùng nhau
thảo luận hoặc thăm dò ý kiến. Vì thế Trưởng Lão tự mình hỏi lấy mình rằng: “Hỡi nầy Pāla hiền hữu,
hãy nói cho ta biết hiền hữu xem đôi nhục nhãn của mình hay Giáo Pháp của Đức Giác Ngộ là đáng
quý trọng hơn?”.

Và Trưởng Lão cũng tự trả lời câu hỏi của mình như vầy: “Từ đời vô thủy dĩ lai, trải qua hằng hà
sa số kiếp, chìm nổi trôi giạt trong biển luân hồi, hiền hữu vẫn sống mãi trong cảnh đui mù tăm tối.
Trong khoảng thời gian ấy không thể đếm kể xiết là có bao nhiêu trăm Đức Phật, bao nhiêu ngàn
Đức Đại Giác đã thành đạo chứng quả, còn kiến, văn, tri thức của hiền hữu không đủ bao trùm thời
kỳ của một Đức Phật trong số Chư Phật quá khứ, bây giờ đây hiền hữu đã phát nguyện: “Trong hạ kỳ
nầy! Ta sẽ ngăn oai nghi nằm suốt cả ba tháng”. Vậy thì dù cho đôi mắt của hiền hữu có đui mù hư
hoại đi nữa cũng mặc kệ cho nó đui mù hư hoại. Hiền hữu chỉ cần kiên trì Giáo Pháp của Đức Đại
Giác mà thôi”.

Rồi như để dạy bảo thân xác của mình. Trưởng Lão ngâm lên mấy câu kệ:

Cakkhūni hāyantu mamāyitāni
Sotāni hāyantu tathevadeho
Sabbampidaṁ hāyantu dehanissitaṁ
Kiṁ kāraṇā pālita tvaṁ pamajjasi?
Cakkhūni jīrantu mamāyitāni
Sotāni jīrantu tatheva kāyo
Sabbampidaṁ jīrantu kāyanissitaṁ
Kiṁ kāraṇā pālita tvaṁ pamajjasi.
Cakkhūni bhijjantu mamāyitāni
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Sotāni bhijjantu tathevarūpaṁ
Sabbampidaṁ bhijjatu rūpanissitaṁ
Kiṁ kāraṇā pālita tvaṁ pamajjasi?

Mắt ta dù có đui mù,
 Tai ta dù điếc, thân dầu bất an.

Trong thân tất cả cơ quan,
 Dầu tê liệt hết, há màng chi sao.

Hộ ơi! Đừng vịn cớ nào?
 Buông lơi mối đạo, lãng xao Pháp hành.

Mắt ta dầu có quáng manh,
 Tai ta dầu nặng, thân đành bất an.

Trong thân tất cả cơ quan,
 Dầu hư hoại hết, há màng chi sao!

Hộ ơi! Đừng vịn cớ nào?
 Buông lơi mối đạo, lãng xao Pháp hành.

Mắt ta dầu có tan tành,
 Tai ta dầu lủng, thân đành bất an.

Trong thân tất cả cơ quan,
 Dầu tiêu tán hết há màng chi sao!

Hộ ơi! Đừng vịn cớ nào?
 Buông lơi mối đạo, lãng xao Pháp hành.

Ngâm bài kệ dài ba kệ khúc để tự huấn dụ lấy mình xong. Trưởng Lão Đại Hộ vẫn giữ oai nghi
ngồi như trước, lấy thuốc nhỏ lên mũi, rồi đi vào làng khất thực. Vị y sĩ trông thấy Ngài bèn hỏi:

- Bạch Trưởng Lão! Hôm nay Trưởng Lão có nhỏ thuốc lên mũi không?

- Có rồi! Ông Thiện nam.

- Vậy bây giờ Trưởng Lão thấy hai mắt thế nào?

- Vẫn còn đau nhức như cũ, ông Thiện nam.

- Sao thế? Trưởng Lão nằm xuống hay cũng vẫn ngồi mà nhỏ thuốc?

Đến đây, Trưởng Lão Đại Hộ làm thinh, dầu cho vị y sĩ có hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Ngài cũng
chẳng thốt ra một lời để đối đáp. Khi ấy, vị y sĩ nói: “Trưởng Lão đã không cần làm cho mình được
tiện nghi thoải mái thì thôi, nhưng tôi yêu cầu Trưởng Lão từ nay về sau đừng nói với ai là: “Có ông
thầy đó đã chế thuốc trị bịnh cho ta, và tôi cũng chẳng nhìn nhận là đã chế thuốc trị bệnh cho
Trưởng Lão”.

Trưởng Lão bèn đáp:

- Ta sẽ không nói thế đâu.

Bị vị y sĩ chạy bịnh không chịu cứu chữa, Trưởng Lão trở về Tịnh xá, lòng tự nhủ lòng: “Nầy ông
Sa Môn ơi! Thầy thuốc đó bỏ rơi ông thì bỏ, chứ ông đừng bỏ rơi hạnh nguyện của mình đa nhé”.

Ngài lại xướng lên bốn câu kệ:

Paṭikkhitto tikicchāya
Vejjenāsi vivajjito
Niyato maccurājassa
Kiṁ pālita pamajjāsīti?

“Diệu dược vô phương chữa trị rồi,
 Lương y bất lực cũng đành lui,
 Giờ đây có nước chờ Diêm Chúa,
 Hộ hỡi làm sao dám dễ duôi?”.

Sau bài kệ tự huấn ấy, Trưởng Lão thu thúc hành Sa Môn pháp một cách rốt ráo. Đến cuối canh
giữa đêm ấy không trước không sau, thì hai mắt của Ngài vĩnh biệt ánh sáng, nhưng đồng thời tâm
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của Ngài cũng đoạn ly tất cả tiềm miên phiền não. Ngài hưởng thụ nguồn an vui tự tại trong sự giác
ngộ nội tâm của quả vị A La Hán, rồi vào ngồi trong tịnh thất.

Đến giờ đi bát, Chư Tăng đến thỉnh:

- Bạch Ngài! Đã đến giờ đi khất thực.

- Tới giờ rồi sao chư hiền hữu?

- Dạ, bạch Ngài đã tới giờ rồi.

- Nếu vậy chư hiền hữu hãy đi đi.

- Dạ! Còn Ngài thì sao? Bạch Ngài.

- Mắt ta (hỏng mất) hết thấy đường rồi chư hiền hữu.

Các Tỳ Khưu sau khi nhìn thấy đôi mắt mù của Trưởng Lão Đại Hộ, cả thảy đều động lòng,
quanh tròng lệ ứa, đồng tỏ lời an ủi rằng: “Bạch Ngài! Xin Ngài đừng bận tâm lo nghĩ chi nhiều, đã
có chúng tôi chăm lo cho Ngài đàng hoàng tử tế”.

Kế đó, sau khi thi hành mọi việc cần thiết thuộc về phận sự của mình, Chư Tăng vào làng đi
bát, không trông thấy vị Trưởng Lão nhiều người bèn hỏi Chư Tăng: “Bạch chư Trưởng Lão! Ngài Cả
của chúng tôi đâu? Không thấy đi đây?”.

Khi được nghe câu chuyện rõ ràng, họ gởi cháo nhờ Chư Tăng đem về trước dâng lên Trưởng
Lão điểm tâm. Phần họ đích thân dự bị cơm nước đem theo để bát. Đến Tịnh xá họ đảnh lễ Trưởng
Lão, rồi nằm lăn xuống đất bên chân Ngài mà khóc lóc thở than.

Một lát sau, trước khi từ tạ ra về, họ an ủi Trưởng Lão rằng: “Chúng tôi hứa chắc chắn sẽ chu
cấp, phụng dưỡng Trưởng Lão tới cùng, xin Trưởng Lão cứ an tâm đừng lo nghĩ”.

Từ đó trở đi, mỗi ngày họ mỗi gởi cháo, cơm vật thực đến Tịnh xá đều đều không khi nào ngớt.

Trưởng Lão Đại Hộ vẫn thường khuyên bảo nhắc nhở các bạn đồng đạo và chư Tỳ Khưu cũng
biết phục thiện, tinh tấn thực hành theo lời chỉ dạy của vị trưởng đoàn một cách rốt ráo, cho đến kỳ
Tự Tứ sau đó, tất cả sáu mươi vị Thiền Sư cũng đều đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích.

Sau lễ ra hạ, chư Tỳ Khưu muốn về hội kiến với Đức Bổn Sư, nên bạch xin với Trưởng Lão:

- Bạch Ngài! Chúng tôi muốn về yết kiến Đức Thế Tôn.

Khi nghe Chư Tăng ngỏ ý như vậy, Trưởng Lão Đại Hộ suy nghĩ: “Ta nay mù lòa yếu đuối,
đường xá lại trắc trở gian nan, phải xuyên qua truông rậm rừng hoang đầy dẫy phi nhơn ác quỉ. Nếu
Ta đi chung với Chư Tăng thì cả đoàn đều khó mỏi, còn e một nỗi không thể đi bát kiếm được món
ăn. Chi bằng Ta hãy để cho Chư Tăng đi về trước là hơn”.

Trưởng Lão ứng tiếng bảo chư Tỳ Khưu:

- Nầy chư hiền hữu, các bạn hãy về trước đi.

- Còn phần Ngài thì sao? Bạch Ngài.

- Ta nay yếu đuối, mù lòa, đường sá lại gian nan nguy hiểm, phải vượt qua truông rậm rừng
hoang có nhiều phi nhơn trấn thủ, nếu ta cùng đi với chư hiền hữu thì càng gây thêm trở ngại và làm
chậm trễ cuộc hành trình, thôi chư hiền hữu cứ tự tiện về trước đi.

- Bạch Ngài! Xin Ngài đừng làm vậy, dầu sao chúng tôi cũng quyết sẽ về một lượt với Ngài mà
thôi.

- Nầy chư hiền hữu! Không nên cố nài ép làm như thế thật Ta chẳng hài lòng. Khi nào gặp mặt
chư hiền hữu, đứa em trai của Ta có hỏi về Ta thì xin quí vị hãy hoan hỷ báo tin cho chú nó biết là Ta
đã bị mù đôi mắt, chắc chắn chú nó sẽ cho người đến đón Ta về. Chư hiền hữu cho Ta gởi lời đảnh lễ
Đức Thập Lực (Đức Phật) với tám mươi vị Trưởng Lão Trưởng lão Chưởng quản Giáo Hội Tăng Già.

Sau khi dặn dò, Trưởng Lão thốt lời tiễn biệt, chư Tỳ Khưu đồng thanh sám hối vì đã nài ép
Ngài, rồi cùng nhau đi vào làng.

Chư Thiện tín thỉnh Chư Tăng an tọa, cúng dường cơm nước như thường lệ, rồi mới hỏi rằng:
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- Bạch Trưởng Lão Tăng! Hôm nay quí Ngài sửa soạn đi đâu? Có thể cho chúng tôi biết được
chăng?

- Nầy chư Thiện tín! Chư Tăng chúng tôi sắp về yết kiến Đức Bổn Sư.

Nhóm Thiện tín lúc ấy nài nỉ cầm cọng nhiều phen, đến khi biết rõ Chư Tăng nhứt định ra đi,
thì cầm lòng không đậu, khóc than bịn rịn, theo tiễn chân Chư Tăng hai dặm đường mới chịu trở lại.

Chư Tăng đi bộ lần hồi về đến Kỳ Viên, vào ra mắt Đức Bổn Sư và Bát thập đại Trưởng lão để
đảnh lễ, và chuyển lời xin đảnh lễ của vị Trưởng Lão Đại Hộ.

Hôm sau, lúc đi bát chư Tỳ Khưu nhắm ngay con đường có ngôi nhà của vị em trai Trưởng Lão
mà đi tới. Trưởng giả Tiểu Hộ nhận ra các vị Tỳ Khưu quen thuộc thì niềm nỡ chào mừng, trải chiếu
mời thỉnh Chư Tăng an tọa, xong mới hỏi rằng:

- Sư huynh của đệ tử hiện giờ ở đâu?

Khi ấy Chư Tăng tường thuật mọi điều khúc chiết, khiến cho Trưởng giả Tiểu Hộ nghe qua,
nhào lăn bên chân các Sư mà khóc lóc thở than, giây lâu mới hỏi tiếp rằng: “Bạch quí Sư huynh! Bây
giờ đệ tử phải làm sao đây?”.

- Trưởng Lão mong ước ông gởi đến cho Ngài một người, để Ngài theo chân người ấy trở về.

- Bạch quí Sư huynh! Đây là thằng Tế Hộ, đứa cháu ruột kêu đệ tử bằng cậu. Quí Sư huynh hãy
sai nó đi đi.

- Cho đi như thế không được đâu? Vì lộ trình nguy khổ lắm, phải cho nó xuất gia trước rồi hãy
sai nó đi.

- Bạch quí Sư huynh! Xin quí Sư huynh hãy làm như vậy rồi sai nó đi.

Khi ấy, Chư Tăng làm lễ Sa Di cho Tế Hộ, giữ ông lại trong nửa tháng để kềm tập những oai
nghi thường thức, nhất là tập cách đắp y cho đàng hoàng, xong rồi chỉ vẽ đường đi nước bước và cầu
chúc cho vị tu sĩ thiếu niên thượng lộ bình an.

Sa Di Tế Hộ ra đi một mình, lần hồi đến nơi thị trấn nhỏ ở sát biên giới. Tại cổng làng, Tế Hộ
gặp một vị bô lão, bèn đón lại hỏi thăm:

- Kính thưa lão trượng! Gần thôn trang nầy có ngôi Thiền lâm Tịnh xá nào chăng?

- Bạch Sư có.

- Vị Đại Sư nào trụ trì nơi đó, thưa lão trượng?

- Có một vị Trưởng Lão tên là Đại Hộ hiện trụ nơi đó, bạch Sư.

- Xin lão trượng hoan hỷ chỉ đường cho tôi đến đó.

- Bạch Sư, Sư là ai?

- Thưa lão trượng! Tôi là cháu ruột kêu vị Trưởng Lão đó bằng cậu.

Khi ấy, vị bô lão dẫn đường đưa vị Sư trẻ đến nơi Tịnh xá.

Sau khi đảnh lễ vấn an Trưởng Lão Đại Hộ, Sa Di Tế Hộ ở luôn nơi Tịnh xá nửa tháng, chăm lo
quán xuyến các việc lớn nhỏ, giúp đỡ tay chân cho vị Sư mù, hết lòng phụng dưỡng người cậu tật
nguyền của mình một cách chu đáo, sau đó ông bạch với Trưởng Lão: “Bạch Sư cửu. Cậu Tiểu Hộ ở
nhà, hiện đang mong chờ Sư cửu! Xin thỉnh Sư cửu đi về với con”.

- Thế thì con hãy cầm gậy dắt ta đi.

Vị Sư trẻ nắm lấy một đầu gậy, cùng vị Trưởng Lão đi vào trung tâm thị trấn nhỏ, nhóm Thiện
tín đón rước, mời ngồi đoạn hỏi Trưởng Lão: “Bạch Trưởng Lão! Trưởng Lão sửa soạn đi đâu, có thể
cho chúng tôi biết được chăng?”.

- Được lắm. Nầy chư Thiện tín, Ta hôm nay đi về đảnh lễ Đức Tôn Sư.

Chư Thiện tín thỉnh cầu Trưởng Lão ở lại, đến năm lần bảy lượt cũng không được.Họ bèn theo
tiễn chân, đưa một đỗi đường, đến lúc cáo từ lui gót, họ còn ngậm ngùi lưu luyến, mắt lệ chứa chan.
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Vị Sa Di tay vẫn không rời gậy, dắt vị Trưởng Lão tiếp tục cuộc hành trình. Đi đến một thôn
trang ở ven rừng, tên là Mộc Thanh (Katthanagara), gần nơi đó Ngài có tịnh cư một lúc trước.

Vừa ra khỏi làng, bỗng nghe trong rừng vọng ra tiếng hát của một người đàn bà (itthī) đang
mót củi. Vị Sư trẻ phát động tình xuân, luyến ái tiếng hát của người phụ nữ.

(Nói về năng lực làm cho toàn thân của người nam xao xuyến mê ly thì không có thứ âm thanh
nào mãnh liệt cho bằng tiếng hát ru hồn của người phụ nữ). Cho nên Đức Thế Tôn đã có lần khuyến
cáo:

“Nāhaṁ bhikkhave aññaṃ ekasaddampi samanupassāmi yo evaṁ purisassa cittaṁ pariyādāya
tiṭṭhati yathayidaṁ bhikkhave itthīsaddoti”. (Aṅguttara nikāya I)

“Nầy các Tỳ Khưu! Như Lai biết chắc là không hề có một thứ thinh âm nào khác có năng lực
chiếm đoạt trọn vẹn quả tim của một người nam, ngoài thứ thinh âm nầy: Đó là âm thinh (tiếng nói)
của người nữ vậy” (Tăng Chi kinh I).

Mê mẩn vì giọng hò tiếng hát ấy. Vị Sa Di buông rơi đầu gậy, vừa bạch với vị Trưởng Lão rằng:
“Xin Sư cửu đứng đấy chờ, con đi có chút việc..”. Nói đoạn ông ta đi ngay đến chỗ người nữ, cô này
ngưng ngang tiếng hát khi thấy ông Sa Di và ông ta phá giới, làm hư phạm hạnh (Sīlavipatti) với
người phụ nữ ấy.

Vị Trưởng Lão đứng một mình suy nghĩ: “Ta vừa mới nghe tiếng hát véo von rõ ràng là tiếng
phụ nữ, sao bây giờ im bặt lặng thinh. Chắc ông Sa Di nầy đã làm hư hỏng phạm hạnh”.

Sau khi rồi việc tư riêng, Tế Hộ trở lại bạch với Trưởng Lão:- Bây giờ mình lên đường đi Sư cửu.

Khi ấy Trưởng Lão mới hỏi: “Nầy ông Sa Di, ông đã làm chuyện tội lỗi rồi phải không?”.

Vị Sa Di nín thinh, dầu bị cật vấn nhiều lần vẫn không đáp lời chi cả. Vị Trưởng Lão bèn nói: -
Kẻ phạm tội như ông, không bao giờ Ta cho nắm giữ gậy của Ta.

Vị Sa Di trẻ kinh hoàng hối hận, liền cởi xả bộ y vàng, mặc lại bộ đồ của hàng cư sĩ. Rồi ông
nói:

- Bạch Sư cửu! Khi trước con là một Sa Di, nhưng bây giờ con đã xả giới hoàn tục (gihījāto), con
chỉ miễn cưỡng xuất gia vì e ngại đường sá hiểm trở, chớ thật lòng con không có ý muốn đi tu luôn.
Thôi bây giờ cậu cháu mình hãy đi cho khỏi chốn nầy.

- Ông bạn (āvuso) cứ đi, Trưởng Lão nói: Hễ kẻ nào làm tội thì đã là kẻ phạm tội, dù là cư sĩ hay
bậc xuất gia cũng vậy. Khi còn là Sa Di ông đã không giữ tròn phạm hạnh, bây giờ hoàn tục ông sẽ
làm được việc thiện gì sao? Một kẻ tội phạm như ông, không bao giờ Ta cho nắm giữ gậy của Ta.

- Bạch Sư cửu! Đoạn đường nầy có nhiều phi nhơn khuấy nhiễu mà Sư cửu lại mù lòa, làm sao ở
lại nơi đây một mình cho được.

Khi ấy Trưởng Lão đáp:

- Nầy ông bạn, ông chớ lo chi điều ấy, Ta sẽ nằm đây chờ chết, hoặc đi lang thang một mình
đây đó cũng mặc kệ ta, còn đi chung với ông nữa, chuyện ấy chắc chắn không thể có đâu mà hòng...

Ngẫu hứng Trưởng Lão tiếp ngâm luôn mấy câu kệ rằng:
 “Handāhaṁ hatacakkhusmi
 Kantāraddhānamāgato
 Sayamāno na gacchāmi
 Natthi bāle sahāyatā”.
 “Handāhaṁ hatacakkhusmi
 Kantāraddhānamāgato
 Marissāmi no gamissāmi
 Natthi bāle sahāyatā”.

“Than ôi mắt đã bị mù!
 Đường còn xa vắng, âm u lạnh lùng.

Thà nằm giữa chốn mông lung,
 Quyết không kết bạn, đi cùng đứa ngu”.

“Than ôi mắt đã bị mù!
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 Đường còn xa vắng, âm u lạnh lùng.
Đành liều thân, chịu mạng chung,

 Quyết không kết bạn, đi cùng đứa ngu”.

Nghe qua bài kệ, Tế Hộ càng thêm kinh hoàng, hối hận kêu lớn mấy tiếng: “Hỡi ơi! Việc quấy
rầy của ta làm, quả thật nặng nề ác liệt”. Rồi tự ôm chầm lấy hai vai, chàng khóc than rên rỉ và đi
tuốt vô rừng biệt dạng.

Khi ấy, trên cung trời Đao Lợi, Đức Thiên Vương Đế Thích (Sakka) đang ngự trên chiếc ngai
bằng thạch anh vàng, có màu tươi như hoa hồng nhung (jayasumana), có thể tự động hạ xuống hay
vươn lên tùy lúc đức vua Trời ngồi hay đứng. Chiếc ngai ấy bị ảnh hưởng oai lực giới đức cao độ của
vị Trưởng Lão nên bỗng nhiên phát nhiệt. Đức Đế Thích nói thầm: “Kẻ nào muốn truất ngôi ta đây
kìa”. Đoạn Ngài dùng Thiên nhãn (Dibbacakkhu) quan sát thấy vị Trưởng Lão.

Người xưa (Porāṇā) có bài thơ vịnh rằng:

 “Sahassanetto devindo
 Dibbacakkhuṃ visodhayi
 Pāpagarahī ayaṁ Pālo
 ājīvaṁ parisodhayi”.
 “Sahassanetto devindo
 Dibbacakkhuṃ visodhayi
 Dhammagaruko ayaṁ Pālo
 Nisinno sāsane ratoti”.

“Vua Trời ngàn con mắt,
Giữ “mắt thần” trong sạch.
Thánh Hộ lánh tội tình,
Sống đời tu khiết bạch.
Chúa Trời ngàn con mắt,
Gìn Thiên nhãn trong sạch.
Sư Hộ trong giáo điều,
Vui đạo ngồi tự đắc”.

Khi ấy, đức Đế Thích nghĩ thầm: “Nếu ta bỏ qua không tiếp độ một người có tâm trong sạch,
biết ghê sợ tội lỗi, tôn trọng giới luật như vị Sư nầy, chắc có lẽ đầu ta nứt bể thành bảy mảnh. Ta
phải xuống đó giúp người mới được”. Thế rồi:

 Sahassanetto devindo
 Devarajjasirīdharo
 Taṁ Khaṇena āgantvā
 Cakkhupālaṁ upāgami”.

Ngọc Đế ngàn con mắt,
Cao sang nhất cõi trời.
Phút chốc đến tận nơi,
Sư Hộ mù đôi mắt.

Khi đáp xuống cách chỗ Trưởng Lão Đại Hộ không xa, đức Đế Thích nhấn mạnh bước chân cho
nghe tiếng xào xạc. Trưởng Lão bèn hỏi: “Ai đó?”.

- Bạch Ngài! Tôi đây, tôi là một khách lữ hành.

- Ông Thiện nam! Ông đi đâu vậy?

- Bạch Ngài! Tôi về thành Sāvatthī.

- À thôi! Ông bạn đi đi.

- Bạch Ngài! Còn Ngài đi đâu?

- Ta cũng sẽ về nơi đó.

- Nếu vậy thì tiện quá. Bạch Ngài, ta hãy cùng đi một lượt cho vui.
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- Ta yếu đuối, đi chung với Ta sẽ trở ngại, phiền phức cho hiền hữu lắm.

- Bạch Ngài! Không sao, tôi đi đây không có chuyện gì cần kíp. Vả lại, cùng đi với Ngài tôi có
thể thực thi phần nào trong mười việc thiện để bòn chút phước báu, thôi ta hãy cùng nhau lên đường.

Trưởng Lão Đại Hộ tự nghĩ: “Ông nầy chắc là là một nhà hảo tâm quân tử chẳng sai”. Rồi Ngài
nói:

- Vậy thì, ông Thiện nam, hãy cầm lấy một đầu gậy của Ta.

Đức Đế Thích vâng lời vị Trưởng Lão, rồi dùng phép thu đất, rút ngắn con đường, cho nên sáng
hôm sau hai khách lữ hành đã đến Đại Tự Kỳ Viên. Khi nghe tiếng cồng, tiếng sáo rộn rã, Trưởng Lão
hỏi đức Đế Thích:

- Đây là đâu mà nghe tiếng tiêu thiều nhạc trổi vậy?

- Bạch Ngài! Đây đã tới thành Sāvatthī.

- Ủa! Sao lúc trước Ta đi với chư Tỳ Khưu lâu lắm mới tới đây mà.

- Dạ! Tại vì tôi biết một lối đi tắt đó, bạch Ngài.

Ngay lúc ấy, hốt nhiên Trưởng Lão tự hiểu biết rằng: “Ông nầy không phải là người ta, chắc có
lẽ là một vị Chư Thiên”.

Quả thật:
 “Sahassanetto devindo
 Devarajjasirīdharo
 Saṅkhipintvāna taṁ maggaṁ
 Khippaṁ Sāvatthīmāgamī”.

“Ngọc Đế ngàn con mắt,
Cao sang nhứt cõi Trời.
Thâu đường ngàn dặm khơi,
Đến Vệ Thành tức khắc”.

Đức vua Trời dẫn vị Trưởng Lão đến cái cốc lá của Trưởng giả Tiểu Hộ đã cất riêng cho anh
mình về ở tịnh. Dìu Trưởng Lão ngồi xuống một cái đôn, rồi biến hình hóa ra một người bạn thân
thiết của Trưởng giả Tiểu Hộ, đến trước, và ông kêu lớn:

- Bạn Tiểu Hộ ơi!

- Chuyện chi đó bạn?

- Bạn có biết tin Trưởng Lão đã về đây chưa?

- Chưa biết, nhưng có phải thật Trưởng Lão đã về đây không?

- Thật mà! Chính tôi vừa đến Tịnh xá, thấy Trưởng Lão ngồi ngoài cái cốc lá mà bạn cất cho
Ngài, kế về qua đây.

Nói rồi, đức Đế Thích đi luôn.

Trưởng giả Tiểu Hộ đi đến Tịnh xá, gặp mặt Trưởng Lão Đại Hộ thì nửa mừng nửa tủi, nằm lăn
xuống đất bên chân Trưởng Lão mà khóc nức nở và nói:

- Trước kia em đã hết sức cầm cản mà Ngài không nghe, để bây giờ chịu khổ như vậy.

Sau những lời hàn huyên an ủi của người anh bất hạnh của mình, Trưởng giả về nhà chọn lựa
hai đứa tiểu đồng, đưa đến cho xuất gia Sa Di làm đệ tử của Trưởng Lão, rồi giao phó cho chúng
phận sự trông nom, phục dịch thầy Tế Độ, và dặn thêm rằng:

- Hai Sư mỗi ngày đi bát, thọ lãnh cháo cơm vật thực đem về dâng lên Trưởng Lão nghe!

Hai vị Sa Di nhỏ vâng lời, chăm lo tất cả mọi việc trong tịnh thất và hộ độ Trưởng Lão rất chu
đáo.

Một ngày kia, có nhóm Tỳ Khưu ở phương xa về Kỳ Viên để yết kiến Đức Bổn Sư, về đến nơi
đảnh lễ Đức Thầy và ra mắt tám mươi vị Đại Trưởng lão xong, Chư Tăng cùng nhau đi tản bộ trong
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vòng Tịnh xá, gần đến tịnh thất của Trưởng Lão Đại Hộ, Chư Tăng rủ nhau: “Chiều nay ta cũng nên
đến thăm Trưởng Lão một chút”.

Nhưng chiều tối, lúc Chư Tăng sắp sửa đi thăm Trưởng Lão thì trời vần vũ, mưa to gió lớn nổi
lên khiến Chư Tăng phải quay trở lại và hẹn nhau: “Bây giờ trời đã tối, mà mưa bão tới nơi rồi, thôi
để mai sáng ta hãy đi thăm Trưởng Lão”.

Mưa tuôn xối xả từ canh đầu đến canh giữa mới tạnh.

Trưởng Lão Đại Hộ bản tánh chuyên cần tinh tấn, năng đi kinh hành nên đến canh cuối đã
xuống chỗ kinh hành, không ngờ lúc ấy từ dưới lòng đất ướt lạnh vì trận mưa đầu hôm, mấy con mối
cánh chúng lên cả đàn cả lũ, vị Đai đức đi đi lại lại đạp chết rất nhiều. Hai ông Sa Di chưa kịp quét
dọn chỗ Trưởng Lão kinh hành ấy. Khi các khách Tăng đến viếng chỗ ngụ, thấy xác mối mới chết còn
nằm la liệt trên đường kinh hành, bèn hỏi:

- Ai vừa mới đi trên đường nầy vậy?

- Bạch chư Trưởng Lão, đó là Trưởng Lão thầy của chúng tôi. Hai vị Sa Di đáp.

Chư Tăng bất mãn, buông lời phiền trách rằng: “Chư hiền hữu hãy coi! Hành vi của ông Sa
Môn nầy, khi còn sáng mắt ông ta cứ nằm mãi không làm chi hết, để bây giờ với đôi mắt mù, ông ta
lại tính “Ta đi kinh hành”, rồi sát hại bấy nhiêu chúng sanh đó. Miệng ông ta nói: “Ta sẽ hành động
đúng đắn, lợi ích” nhưng việc làm của ông ta thì không đúng đắn, lợi ích chút nào!”.

Thế rồi, Chư Tăng đem chuyện nầy bạch Đức Như Lai:

- Bạch Ngài! Trưởng Lão Đại Hộ tính thầm “Ta sẽ đi kinh hành”, rồi giết rất nhiều chúng sanh.

- Chính mắt các ông có thấy ông ta giết chết những chúng sanh ấy hay không?

- Bạch Ngài! Chúng con không thấy.

- Các ông không thấy ông ta như thế nào, thì ông ta cũng không trông thấy những chúng sanh
kia như thế ấy. Nầy các Tỳ Khưu, các bậc đã dứt trừ lậu hoặc không còn tác ý sát sanh.

- Bạch Ngài! Trưởng Lão Đại Hộ có đầy đủ căn lành để đắc quả A La Hán như thế, tại sao còn
phải chịu mù?

- Nầy các Tỳ Khưu! Đó là tiền nghiệp bất thiện của ông ta vậy!

- Bạch Ngài! Chẳng hay Trưởng Lão đã tạo nghiệp gì?

- Nầy các Tỳ Khưu! Các ông hãy lắng nghe đây:

- Thời quá khứ, dưới triều của quốc vương Bārāṇasi đang trị vì tại thành Bārāṇasi, có một ông y
sĩ du phương, trải đi khắp nơi trong xứ, từ thành thị đến thôn quê, để hành nghề nuôi mạng, khi gặp
một phụ nữ đau mắt, ông ta hỏi:

- Bà chị có bệnh phải không?

- Dạ! Mắt tôi đau không thấy đường.

- Đâu đưa tôi xem thử.

- Dạ đây! Thầy coi liệu chữa trị được không?

- Nếu tôi trị hết bịnh, bà chị trả công thuốc cho tôi bao nhiêu?

- Dạ! Nếu thầy làm sao cho mắt tôi sáng lại như thường, tôi tình nguyện đưa cả con gái đến làm
tôi mọi cho thầy suốt đời.

- Được lắm.

Nói rồi, y sĩ lo chế thuốc nhỏ mắt trao cho phụ nữ ấy, chỉ nhỏ có một lần thuốc, mắt bà ta đã
thấy rõ lại như thường, nhưng bà ta suy tính ngấm ngầm: “Mình trót hứa đem cả con gái đến làm tôi
đòi cho ông thầy thuốc, nhưng e rồi đây thế nào ông ta cũng nặng nhẹ khó dễ, hành hạ mẹ con mình,
chi bằng kiếm lời tráo trở dối gạt ông ta là hơn”.

Vì thế, lúc y sĩ đến nhà hỏi thăm bịnh tình: “Mắt bà chị hôm nay ra sao?”. Phụ nữ ấy đáp: “Lúc
trước chỉ hơi đau sơ sơ chút ít thôi, còn bây giờ thì nhức nhối quá chừng quá đỗi”.
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Vị y sĩ nghĩ thầm: “Mụ nầy muốn gạt ta để quỵt số tiền công thuốc của ta đây. Ta chẳng cần đòi
số tiền thù lao của mụ, nhưng ta sẽ làm cho hai mắt của mụ mù luôn cho hết nói dối”.

Ông y sĩ về nhà, có thuật câu chuyện trên đây cho vợ nghe, nhưng vợ ông ta làm thinh không
phát biểu ý kiến gì cả. Ông bèn chế ra một thứ thuốc có sức công phạt rất mạnh, đi ngay đến nhà
phụ nữ nói dối, giục thúc rằng: “Bà chị hãy nhỏ thứ thuốc nầy liền bây giờ đi”.

Nhỏ thuốc vừa xong, hai con mắt của phụ nữ tắt lịm ánh sáng, y như ngọn đèn hết dầu.

Ông thầy thuốc có dã tâm ấy là Tỳ Khưu Hộ Nhãn hiện nay vậy. Nầy các Tỳ Khưu! Nghiệp ác
chưa trả quả vẫn đeo đuổi con của Như Lai mãi cho đến hết kiếp nầy. Vì nghiệp ác luôn luôn theo
đuổi theo kẻ làm ác, y như bánh xe theo sát gót chân con bò kéo xe vậy.

Sau khi chấm dứt câu chuyện tiền khiên, chỉ rõ mối tương quan chặt chẽ giữa nhân và quả, Đức
Chánh Pháp Vương xướng lên bài kệ như sau đây, chẳng khác gì một vị Hoàng Đế đóng ấn Ngọc tỷ
lên trên chỗ đất xi (patiṭṭhapitamattika) để niêm phong một bức cẩm nang từ Thánh chỉ:

“Tâm đi trước thọ, tưởng, hành,
 Tâm là chủ pháp, tâm thành nghiệp duyên.

Ai mà tâm dục (chẳng hiền),
 Nói làm chi cũng lụy phiền theo sau.

Chân con vật kéo nơi nào,
 Bánh xe lăn cũng theo sau đành rành”.

CHÚ GIẢI:
Tâm (1) đi trước (2) các pháp (3),
Tâm chủ (4) duy tâm tác (5);
Nếu bằng tâm nhơ đục (6),
Nói năng hoặc hành vi (7),
Khổ sẽ theo người (8) như,
Bánh xe chân bò giật (9).

(1)  Tâm hay  ý  (mano)  trong kệ  ngôn  nầy chính là  tâm (citta)  trong Thắng Pháp tập yếu
(Abhidhammatthasaṅgaha), theo đó phân loại thì có Tứ địa tâm (Catubbhūmikacitta), là tâm trong
bốn giới, nhất là Dục giới bất thiện tâm (Kāmavacarakusalacitta) nếu y cứ theo tâm của vị y sĩ, phát
sanh lên trong lúc tạo nghiệp ác mà định nghĩa cho phân minh chính xác, thì chữ tâm trong câu Pháp
Cú nầy là tâm Câu hữu ưu tương ông hận (domanassasahagataṁpaṭigha-sampayuttaṁ cittaṁ).

(2) Đi trước (pubbaṅgamā), nghĩa là dẫn đầu và đi chung một thể.

(3) Các pháp (Dhammā), căn cứ trên đặc tánh không phải là chúng sanh (Nissatta) không có
mạng sống (Nijjīva). Theo nghĩa tổng quát trong Kinh Tạng thì có bốn pháp tất cả là: Pháp (Dhamma-
thiện tâm); phi pháp (Adhamma- bất thiện tâm) và hai Dị thục quả tâm (Vipākacitta). Có Phật ngôn
giải về đặc tính các pháp như sau:

 “Na hi dhammo adhammo ca
 Ubho samavipākino
 Adhammo nirayaṁ neti
 Dhammo papeti sugatinti”.

“Pháp cùng phi pháp chẳng đồng,
 Thì tâm dị thục cũng không ngang hàng.

Pháp đưa lên cõi thiên đàng,
 Phi pháp dắt xuống suối vàng âm ti”.

 Ngoài ra chữ Pháp có nhiều nghĩa khác nữa, chẳng hạn như: Trong kinh có chỗ Đức Phật nói:
“Nầy chư Tỳ Khưu, Như Lai sắp thuyết cho các ông nghe thời pháp tuyệt diệu cả đoạn đầu..”. thì chữ
Pháp chỗ đó có nghĩa là bài thuyết pháp.

Ở  một  chỗ  khác  Đức  Phật  nói:  “Nầy  các  Tỳ  Khưu,  nơi  đây  có  một  số  con  nhà  gia  giáo
(Kulaputta) đã học thuộc lòng pháp.”. thì chữ Pháp ở đây có nghĩa là Phật ngôn, Kinh kệ, gọi chung
là Pháp Bảo vậy.
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Cũng có chỗ Đức Phật nói: “Có những pháp, có những uẩn..”. Thì những pháp ấy gọi là phi
chúng sanh pháp (Nissattadhammo). Những pháp vô sanh mạng (Nijjīvadhammo) cũng đồng một
nghĩa lý như thế.

Giải rộng ra thêm nữa, thì những pháp có hai đặc tính trên đây gồm có ba Vô sắc uẩn là: Thọ
uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn.

Tâm (tức là thức uẩn) dẫn đầu tất cả những Tâm sở kia, cho nên có tiếng nói là tâm đi trước các
pháp.

Vì sao đồng đi chung với các sở hữu tâm (Cetasikā) đồng một vật (Vatthu), đồng một cảnh
(ārammaṇa), đồng sanh lên trong một sát na (Ekakhana) mà gọi là tâm đi trước.

Vì do tâm làm duyên sanh khởi các pháp vậy, cũng ví như có nhiều kẻ cướp đồng một lượt xông
vào giết hại cướp bóc trong làng xã chẳng hạn, thì thử hỏi: “Ai là kẻ cầm đầu bọn cướp lúc đó?”. Cố
nhiên kẻ làm duyên khởi cho chúng nương theo mà tạo nghiệp cướp bóc ấy, kẻ ấy dầu là bạn hay cái
chi cũng có thể gọi là kẻ cầm đầu. Ta nên trả lời câu hỏi trên đây một cách đầy đủ như vậy.

Do lẽ làm duyên khởi cho các Pháp sanh lên mà gọi là tâm đi trước các Pháp. Quả thật không
bao giờ các Pháp sanh lên khi tâm chưa sanh, nhưng trái lại tâm vẫn sanh lên được mặc dù có một
vài nhóm sở hữu tâm chưa sanh.

(4) Tâm chủ (Manoseṭṭhā): Do vì tâm làm chúa các pháp Vô sắc nên nói là tâm chủ. Theo ví dụ
trên, tên đầu đảng của bọn cướp là chúa tướng, là chủ của bọn chúng như thế nào, thì nơi đây tâm ác
là chỉ các pháp (ác) cũng như thế.

(5) Duy tâm tác (Manomayā): Khi ta dùng gỗ chẳng hạn, để sản xuất các thứ đồ mộc khác
nhau, nhưng tựu trung cũng chỉ là của gỗ là bản chất, ta quen nói là các món đồ gỗ ấy làm bằng gỗ
(dārumayā) cũng đồng một cách như thế, các pháp Vô sắc đều do tâm mà ra, có tâm là bản thể, ta
cũng gọi là pháp làm bằng tâm hay duy tâm tác.

(6) Nếu bằng tâm nhơ đục (Manasā ce paduṭṭhena) là bằng tâm vừa mới bị những sở hữu tâm
khách như tham, sân chẳng hạn xâm nhập, làm cho nhiều chỗ nhiễm ô, nhơ đục.

Quả nhiên, tâm bình thường (Pakatimano) tức là Hữu phần tâm (Bhavaṅgacitta), tự tánh vốn
trong sạch chưa bị nhiễm ô (tánh bổn thiện), nhưng một khi đã bị sân hận (Dosa), nhứt là tham lam
(Abhijjhā) gia nhập làm cho trở nên nhơ đục, không còn là tâm bình tịnh, nhứt là Hữu phần như
trước, chẳng khác nào là một dòng nước trong bị những màu bất khiết, nhứt là màu chàm mới vừa
lẫn vào làm cho biến sắc, thành ra nước sanh chàm (Nīlodaka) không còn là nước thuần chất, cũng
không còn trong sạch như thuở ban đầu vậy.

Đức  Thế  Tôn  có  dạy  rằng:  “Pabhassaramidaṁ  bhikkhave  cittaṁ  tañca  kho  āgantukehi
upakkilesehi upakkilitthanti”.

“Nầy các Tỳ Khưu! Tâm nầy bản chất tịnh quang sáng suốt, nhưng bị các pháp mới ô nhiễm
xâm nhập, làm cho trở nên nhơ đục”. Từ ngữ “bằng tâm nhơ đục” có ý nghĩa như thế.

(7) Nói năng hoặc hành vi (Bhāsati và karotivā) kẻ có sẵn tâm ác, hễ mở miệng nói ra lời là
phạm nhằm bốn tội về khẩu ác hạnh (Vacīduccarita), bằng như ra tay hành động thì phạm nhằm ba
tội về thân ác hạnh (Kāyaduccarita) nhược bằng làm thinh không nói, không làm đi nữa cũng phạm
nhằm ba tội về ý ác hạnh (Manoduccarita), tất cả tội ác chung qui cũng đều do nơi tâm đã bị tham
lam,  oán  thù,  tà  kiến  làm  cho  nhơ  đục  mà  ra.  Lộ  trình  của  mười  nghiệp  bất  thiện  (Dasa
akusalakammapatha) trải đi tròn đủ qua ba cửa thân, khẩu, ý là như thế.

(8) Khổ sẽ theo người: (Tato naṁ, dukkham anveti), kẻ thủ phạm tạo ba ác hạnh từ lúc nào thì
sự khổ bắt đầu theo dõi kẻ ấy từ lúc đó, do năng lực của ác hạnh, kẻ ấy sẽ sa xuống bốn ác đạo
(Apāya), hoặc trở lại làm người thế gian, nhưng trong đời kiếp nào, thân căn và cả các căn khác tức
là những sở hữu tâm liên hệ với thân căn đã giải rành mạch trên đây của kẻ ấy cũng bị quả khổ theo
sát một bên.

(9) Như bánh xe theo chân bò giật (Cakkaṁ và vahato padaṁ). Thường thường bò tơ mới tập
giật (kéo xe), thì hay tháo trút, tánh còn hung hăng, khi bị mắc cổ vào ách thì chạy vụt đi, lôi cả
chiếc xe chở đồ nặng, ý muốn tự do như trước, nhưng nào có được, con bò ấy dầu cho kéo một ngày,
hai ngày, năm ngày, mười ngày hay nửa tháng cũng không thể nào tách rời ra chiếc bánh xe đang lăn
phía sau, mỗi khi con bò muốn vươn mình tới trước thì bị cái ách đè nặng trên cổ, không cho vượt
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qua, còn muốn thụt về phía sau thì bị bánh xe đụng cọ vào thịt đùi không cho lùi lại, thành thử ra do
hai lẽ ấy con bò đành chịu để cho hai bánh xe cứ mãi theo sát hai bên chân của nó vậy.

Con người có tâm nhơ đục, đã làm tất cả ba ác hạnh rồi, nhứt định phải sa vào ác đạo như địa
ngục chẳng hạn, là nơi mà vì gốc ác hạnh, cả thân tâm của người ấy đều bị tội khổ đuổi theo.



Kệ ngôn vừa dứt nhiều vị Tỳ Khưu đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích, kỳ dư thính chúng câu
hội nơi ấy đều được chứng quả, nhờ nghe thời pháp của Đức Bổn Sư.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO CAKKHUPĀLA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Vì tâm niệm ác lúc chưa tu,
Thánh Hộ đời nay phải chịu mù.
Chế thuốc cho người công chẳng thí,
Dùng mưu hại chúng tội đành bù.
Nhân gieo ý chí vui vài phút,
Quả hái thân còn cực mấy thu.
Sớm biết hồi đầu lo giải thoát,
Răn lòng, chẳng trễ buổi công phu.

☺

I. 2- CHUYỆN CẬU MAṬṬHAKUṆḌALI
(Maṭṭhakuṇḍalivatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 02)

“Manopubbaṅgamādhammā “Tâm đi trước các pháp,

manoseṭṭhā manomayā Tâm chủ, duy tâm tác.

Manasā ce pasannena Nếu bằng tâm trong sạch,

bhāsati vākaroti và Nói năng hoặc hành vi.

Tato naṁ sukhamanveti Phúc lạc sẽ theo người,

chāyāvā anupāyīnīti”. Như bóng theo hình thật”.

Kệ Pháp Cú thứ nhì cũng được thuyết tại thành Sāvatthī, nhưng đề cập đến cậu Maṭṭhakuṇḍali
(Maṭṭha-kuṇḍali).

Tương  truyền  rằng:  Thuở  ấy,  tại  thành  Sāvatthī,  có  ông  Bà  la  môn  tên  là  Vị  Tàng  Thí
(Adinnapubbaka). Ông ta chưa hề bố thí cho ai chút gì, nên người đời gán cho ông cái biệt danh như
thế.

Ông ta có một đứa con trai duy nhứt mà ông ta rất thương yêu trìu mến, ông ta muốn đặt thợ
bạc làm một món đồ trang sức cho cậu trai cưng, nhưng lại đắn đo suy nghĩ rằng: “Nếu ta đưa vàng
cho thợ làm thì phải mất tiền trả công cho thợ”. Suy tính như vậy rồi, ông ta lấy vàng ra tự tay đập,
uốn thành một đôi vòng tai bằng vàng cho cậu con đeo. Do đó, cậu công tử nầy được mệnh danh là
Maṭṭhakuṇḍali.

Cậu Maṭṭhakuṇḍali lúc lên mười sáu thì bị mắc bệnh huỳnh đản (Paṇḍurogo). Mẹ cậu nhìn cậu,
rồi kêu chồng:

- Nầy ông Bà la môn, con trai ông mang bệnh rồi đó! Ông lo rước thầy chữa bệnh cho nó đi.
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- Bà ơi! Nếu ta rước thầy chạy thuốc thì ta phải tốn tiền công tiền thuốc. Bà chẳng dòm ngó
đến tài sản của ta, muốn cho dễ bị sứt mẻ hao hớt hay sao?

- Ta tính cách nào, miễn là không hao hớt sứt mẻ tài sản của ta thì thôi.

Nói xong, ông Bà la môn đến viếng nhiều vị lương y lần lựa hỏi thăm: “Gặp bệnh nhân như phát
chứng như vậy, như vậy đó, thường quí thầy cho uống thứ thuốc chi?”.

Các y sĩ điềm chỉ cho ông ta thứ nọ, thứ kia, như là vỏ cây chẳng hạn. Ông ta nghe lời đi kiếm
mấy thứ ấy đem về sắc làm thuốc cho con trai ông uống. Mặc dầu đã xoay đủ cách, bịnh tình của cậu
con trai Maṭṭhakuṇḍali đã không thuyên giảm mà còn trở nên trầm trọng nan y. Đến khi thấy con
trai đã kiệt quệ, ông Bà la môn mới cho mời thầy lang đến, nhìn thấy khí sắc của bệnh nhân, thầy
thuốc nói:

- Tôi bữa nay bận quá! Xin tôn huynh cảm phiền rước thầy thuốc nào khác đến coi mạch, hốt
thuốc cho cậu ấy.

Kiếm cớ chạy bệnh như thế rồi, ông y sĩ vội vã rút lui.

Ông Bà la môn nhìn con mình sắp chết, lại tính thầm rằng: “Nếu cứ để nó nằm ở đây, ai đến
thăm viếng nó cũng đều ngó thấy đồ đạc của cải trong nhà ta hết. Ta phải đem nó ra nằm ngoài mới
được”.

Tính rồi, ông sai người đem cậu con trai ra đặt nằm ngoài mái hiên hàng ba.

Ngày ấy, vừa sáng tinh sương, Đức Thế Tôn xuất Định đại bi, dùng Phật nhãn quan sát thế
gian, bủa lưới Chánh giác bao trùm khắp cả mười ngàn cõi Ta bà để tìm xem kẻ nào đã từng phát
nguyện từ thời Chư Phật quá khứ, kẻ nào có đầy đủ căn lành đáng được tiếp độ.

Hình ảnh cậu Maṭṭhakuṇḍali bị đem nằm bỏ dưới mái hiên lọt vào Giác võng của Đức Thế Tôn,
vừa thấy cậu Maṭṭhakuṇḍali Đức Thế Tôn biết ngay là cậu bị đem ra khỏi nhà, bỏ nằm ngoài mái hiên
như thế. Đức Thầy tự vấn: “Cậu bé nầy có đầy đủ duyên lành để Như Lai tiếp độ không?”.

Ngài liền thấy biết như sau: “Cậu bé nầy sẽ đặt niềm tin trong sạch nơi Ta!”, rồi nhắm mắt từ
giã cõi đời, sanh lên cõi Trời Đao Lợi ở trong một tòa Kim điện có cả đoàn Thiên nữ theo hầu”.

Vị Chư Thiên sau khi ngắm nhìn thân mình mới mẻ của mình, cao đến ba phần tư dặm (12 cây
số), đeo giắt những đồ trang sức có thể chất đầy năm mươi cỗ xe bò, có hàng ngàn Thiên nữ chầu
chực chung quanh thì tự nghĩ: “Do nhờ nghiệp lành nào mà ta hưởng quả vinh hạnh nầy đây”.

Khi quán xét thấy rõ nhờ tâm trong sạch đối với Như Lai mà được phước ấy rồi, vị Chư Thiên
nhớ đến cha cũ của mình, tự nhủ rằng: “Thân phụ ta vì sợ sứt mẻ tài sản mà không dám rước thầy trị
bịnh cho ta, bây giờ lại ra mộ địa mà than khóc nhớ tiếc ta, để ta làm cho người thay đổi tính tình mới
được”.

Vì tình phụ tử, vị Chư Thiên mới biến hình thành một thiếu niên giống hệt cậu Maṭṭhakuṇḍali,
hiện xuống cách nơi mộ địa không xa, sẽ nằm xuống đất mà than khóc. Khi ấy ông Bà la môn sẽ hỏi:
“Cậu là ai?”.

- Con là Maṭṭhakuṇḍali của cha đây mà.

- Con được sanh về cảnh giới nào?

- Ở Đao Lợi Thiên.

- Con đã tạo nghiệp gì?

Nghe cha hỏi vậy, Chư Thiên sẽ đáp là nhờ nơi có tâm trong sạch đối với Như Lai mà được siêu
sanh. Ông Bà la môn sẽ đến chất vấn Như Lai: “Có người nào chỉ nhờ có tâm trong sạch đối với Ngài
không thôi mà được siêu sanh về nhàn cảnh không?”.

Khi ấy, Như Lai sẽ đáp: “Chẳng những chỉ có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người như
vậy, nhiều không thể đếm cho xiết”. Và Như Lai sẽ đọc bài Kệ Pháp Cú, khi dứt bài kệ tám muôn bốn
ngàn chúng sanh sẽ tỏ ngộ Giáo Pháp Như Lai, Maṭṭhakuṇḍali sẽ chứng Nhập Lưu (Tu Đà Hoàn), cả
ông Bà la môn cũng thế, ấy là do duyên lành của cậu công tử nầy mà đại chúng sẽ tỏ ngộ Chánh
Pháp chẳng sai.
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Đức Phật đã quán sát thấy rõ đầu đuôi câu chuyện diễn tiến như thế, nên sáng hôm ấy, sau khi
tắm gội sạch sẽ, Ngài đắp y chỉnh tề cùng với đại chúng Tỳ Khưu vào thành Sāvatthī khất thực, rồi đi
lần đến cửa ngõ ông Bà la môn.

Lúc bấy giờ, cậu Maṭṭhakuṇḍali đang nằm day mặt vô nhà, Đức Bổn Sư biết cậu thiếu niên
không nhìn thấy kim thân của Ngài, nên Ngài phóng hào quang ra. Thiếu niên tự hỏi: “Ánh sáng gì
đây?”, từ chỗ nằm cậu day mặt ra nhìn, liền thấy Đức Phật, cậu nói thầm một mình: “Ta mắc phải
ông cha mù quáng si mê, thành ra không có cơ hội đến gần một bên Đức Phật như vầy để mà hầu hạ
cúng dường vật thực hoặc nghe kinh, thính pháp. Bây giờ gặp được Ngài nhưng chân tay đã bị tê liệt,
không cử động được, trông gì mạnh lại để làm những việc ấy”. Nghĩ rồi, thiếu niên đem hết lòng tin
trong trắng hướng lên Đức Phật.

Đức Bổn Sư nói: “Thôi bấy nhiêu đủ rồi” và Ngài ngự đi luôn.

Cậu Maṭṭhakuṇḍali nằm nhìn theo mãi cho đến khi hình bóng của Đức Từ Phụ đã ra ngoài tầm
mắt của cậu. Trong khi cậu đang trong sạch như thế, cậu tắt hơi luôn. Như một người mới ngủ thức
giấc, cậu thác sanh lên cõi trời, ở trong một tòa kim ốc rộng đến ba mươi do tuần.

Ông Bà la môn thiêu xác con rồi, từ đó bỏ phế việc nhà, cứ ra mộ địa khóc lóc bi ai, mạch sầu
chẳng dứt. Mỗi ngày ông mỗi ra đó kêu gào kể lể: “Con trai duy nhất của ta đâu rồi?”.

Khi ấy, vị Chư Thiên kiếp trước là con của ông Bà la môn đang nhìn ngắm mọi vẻ huy hoàng
tráng lệ của mình và tự hỏi: “Do nghiệp gì mà ta được như vầy đây?”.

Khi được biết là nhờ có tâm trong sạch đặt cả niềm tin nơi Đức Bổn Sư, vị Chư Thiên lại nói
thầm: “Ông Bà la môn nầy, khi trước ta mang bịnh nặng, không dám bỏ tiền chạy thuốc cho ta, bây
giờ lại ra mộ địa khóc than kêu réo. Ta phải lập cách cho ông chừa bỏ tật cũ mới được”.

Liền đó, vị Chư Thiên liền biến thành cậu Maṭṭhakuṇḍali trở lại, xuống gần chỗ mộ địa hỏa
táng, đứng khoanh tay than khóc nức nở.

Ông Bà la môn trông thấy cậu con trai thì tự nói thầm: “Như ta vì thương nhớ con công mà than
khóc đã đành, còn cậu nhỏ kia có việc gì mà cũng khóc lóc. Để ta hỏi thử cho biết”.

Rồi ông ứng tiếng ngâm bài kệ hỏi vị thiếu niên như vầy:
 “Alaṅkato maṭṭhakuṇḍalī
 Mālābhārī haricandanussado
 Bāhā paggayha kandasi
 Vanamajjhe kiṁ dukkhito tuvanti..”.

Hỡi cậu tai đeo kim hoàn,
 Mình đầy hoa với huỳnh đàn thơm tho,

Khoanh tay rên rỉ nhỏ to,
 Giữa rừng than khóc nguyên do khổ gì?

Cậu trai liền đáp:

 “Sovaṇṇamayo pabhassaro
 Uppanno rathapañjaro
 Mama Tassa cakkayugaṇ na vindāni
 Tena dukkhena jahissāmi jīvitanti”.

Tôi vừa mới được tức thì,
 Chiếc xe không bánh vàng y sáng ngời,

Tôi tìm hai bánh hết hơi,
 Khổ thân tôi phải lìa đời chết đi”.

Khi ấy, ông Bà la môn hỏi lại:

 “Sovaṇṇamayaṁ maṇimayaṁ
 Lohamayaṁ attha rūpiyamayaṁ
 ācikkhame bhaddamāṇava
 Cakkayugaṁ paṭilābhayāmi teti”.

Bằng vàng, bằng ngọc ma ni,
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 Bằng đồng, bằng bạc, bằng gì nói ra.
Hỡi chàng son trẻ tài hoa,

 Bánh xe đủ cặp, để ta cho chàng.

Nghe vậy, vị thiếu niên nghĩ thầm: “Ông nầy trước đã không dám rước thầy chạy thuốc cho
con, bây giờ trông thấy ta giống tạc con ông, ông ta lại làm đổng nói cho, là sẽ cho ta cặp bánh bằng
vàng ngọc..để ta hạ bớt ông ta xuống cho ông ta hết lớn lối”.

Thiếu niên cất tiếng hỏi: “Ông định làm cặp bánh chừng bao lớn để lắp vào chiếc xe cho tôi?”.

“Cậu em muốn bao lớn cũng được, tùy ý”. Ông Bà la môn trả lời.

- Tôi muốn được mặt trời và mặt trăng. Cậu trai đáp, ông cho tôi hai mặt ấy đi.

Để năn nỉ xin xỏ:
Thiếu niên đáp lại vội vàng,

 Mặt nguyệt, mặt nhựt hai chàng sinh đôi,
Lấy làm hai bánh cho tôi,

 Lấp xe vàng nọ, sáng ôi chi bằng.

Ông Bà la môn liền trách:

“Bālo Kho tvamasi māṇava
Yo tvaṁ paṭṭhayase apaṭṭhiyaṁ
Maññāmi tuvaṁ marissasi
Na hi tvaṁ lacchasi candasuriyeti”.

“Rõ em khờ dại nghĩ rằng,
 Em đòi những vật lăng nhăng khó lòng.

“Qua” nghi em sẽ mạng cùng,
 Trời, trăng không thể đèo bồng một hai”.

Nhưng thiếu niên không chịu lép, hỏi vặn lại rằng: “Tôi khóc vì đòi những vật còn thấy bóng
hình, còn ông đã khóc thương người đã cách âm dương. Tôi với ông, không biết ai là kẻ ngu khờ số
một?”.

Thiếu niên ngâm luôn mấy câu kệ rằng:

 “Gamanāgamanampi dissati
 Vaṇṇadhātu ubhayattha vīthiyā
 Peto kālakato na dissati
 Ko nīdha kandataṁ bālyataroti”.

“Chúng còn hình bóng vãng lai,
 Sắc màu còn thấy rọi hai bên đường.

Vọng mơ đâu thấy chán chường,
 Khóc là ngu dại ai nhường hơn ai?”.

Nghe qua mấy lời biện bạch, ông Bà la môn như chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm: “Cậu trai nầy nói
đúng lý”, nên ông lên tiếng chịu thua:

 “Saccaṁ kho vadesi māṇava
 Ahameva kandataṁ bālyataro
 Candaṁ vaya dārako rudaṁ
 Puttaṁ kālakatābhipaṭṭhayanti”.

“Lời em quả thật chánh chơn,
 Chính ta khóc dại khờ hơn em à!

Như đòi trăng, trẻ khóc la,
 Ta đòi con đã ra ma mất rồi”.

Đến đây bỗng dưng trút bỏ được nỗi sầu tư, nhờ nghe kịp những lời biện minh của người bạn
trẻ, ông Bà la môn ngâm lên hai bài kệ tán dương ca tụng thiếu niên:
 “ādittaṁ vata maṁ santaṁ
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 Ghatasittaṁ va pāvakaṁ
 Vārinā viya osiñciṃ
 Sabbaṁ nibbāpaye daraṁ
 ābbūhi vata me sallaṁ
 Sokaṁ hadayanissitaṁ
 Yo me sokaparetassa
 Puttalokaṁ apānudi
 Svāhaṁ abbuḷhasallosmi
 Sītibhūtosmi nibbuto
 Na socāmi na rodāmi
 Tava sutvāna māṇavāti”.

“Lúc trước tâm ta tợ lửa lò,
Còn châm dầu nữa, cháy thêm to.
Em đem nước tưới lên lò lửa,
Lửa tắt: lòng ta hết khổ lo,
Em nhổ dùm ta mũi tên trù,
Cho lòng ta trắng hận ngàn thu,
Cho ta hết khổ sầu con chết,
Chẳng thế ta nào sống được ru.
Tên khổ trong tâm nhổ sạch rồi,
Giờ ta hạnh phúc biết an vui,
Nhờ nghe giác đắc lời trai trẻ,
Thôi dứt sầu thương, khóc cũng thôi”.

Kế đó, ông Bà la môn hỏi tiếp thiếu niên rằng:

- Cậu là ai?

 “Devatā nusi gandhabbo
 ādū sakko purindado
 Ko và tvaṁ kassavā putto
 Kathaṁ jānemu taṁ mayanti”.

Cậu em là Càn Thát Bà,
 Là vua Đế thích hay là Chư Thiên.

Là ai? Con kẻ lạ, quen?
 Làm sao cho lão biết tên thử nào?

Thiếu niên đáp:

 “Yañca kandasi yañca rodasi
 Puttaṁ àḷāhane sayaṁ ḍahitvā
 Svāhaṁ kusalaṁ karitvāna kammaṁ
 Tidasānaṁ sahabyataṁ pattoti”.

Chính con ông khóc ông gào,
 Ông đem thiêu xác bỏ vào rừng hoang.

Con nhờ thiện nghiệp thế gian,
 Sanh lên Đạo Lợi dự hàng Chư Thiên”.

Khi nghe Chư Thiên cho biết nguyên do như thế, ông Bà la môn hỏi nữa rằng:

 “Appaṁ và bahuṁ và nāddasāma
 Dānaṁ dadantassa sake agāre
 Uposathakammaṁ và tādisaṁ
 Tena kammena gatosi devalokanti”.

“Ta không thấy trẻ chuyên cần,
 Cúng dường nhiều ít làm duyên tại nhà,

Bát quan trai chẳng giữ qua,
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 Sanh lên thiên giới được là do đâu?”

Thiếu niên giải thích rằng:

“ābādhikohaṁ dukkhito gilāno
ātūrarūpomhi sake nivesane
Buddhaṁ vigatarajaṁ anomapaññaṃ
Addakkhiṃ sugataṁ anomapaññaṃ
Svāhaṁ muditamano pasannacitto
añjaliṃ ākariṃ tathāgatassa
Tāhaṁ kusalaṁ karitvaṁ kammaṁ
Tidasānaṁ sahabyataṁ pattoti”.

“Nghĩ thân bệnh hoạn khổ sầu,
 Nằm nhà còn những lo âu não phiền.

Thấy Phật vô nhiễm vô khiên,
 Thiện Thệ diệu trí hóa duyên qua đường.

Tâm con phấn khởi lạ thường,
 Chắp tay tưởng Phật cúng dường đức tin.

Tâm thành là nghiệp siêu sinh,
 Bạn cùng Đao Lợi, thiên đình quốc vương”.

Trong khi nghe qua những lời giảng giải của vị Chư Thiên, ông Bà la môn phát sanh phỉ lạc
khắp cả châu thân, để tỏ niềm hân hoan, ông ngâm lên bài tán thán:
“Acchariyaṁ vata abbhutaṁ
añjalikammassa ayamīdiso vipāko
Ahampi muditamano pāsannacitto
Ajjeva buddhaṁ saranaṁ vajāmīti”.

“Thật là huyền diệu phi thường,
 Chắp tay là nghiệp, quả dường thế ư?

Tôi cũng đem hết tâm tư,
 Qui y Phật Bảo kể từ hôm nay”.

Thấy ông Bà la môn đã có Chánh Kiến, thiếu niên bèn dạy ông rằng:

“Ajjeva buddhaṁ saranaṁ vajāhi
Dhammañca saṅghañca pasannacitto
Tatheva sikkhāpadāni pañca
Akhaṇḍaphullāni samādiyassu
Pāṇātipātā viramassu khippaṁ
Loke adinnaṁ parivajjayassu
Amajjapo no ca musā bhaṇāhi
Sakena dārena ca hoti tuṭṭhoti”.

 “Hôm nay ông có tâm thành thật,
 Hãy quy y cùng Phật, Pháp, Tăng.

Năm điều học, Phật cấm ngăn,
 Gọi là ngũ giới, chớ hằng đơn sai.
 Tội sát sanh chừa ngay tức khắc,
 Của trong đời hoạnh đắc không tham.

Rượu say, nói dối không làm,
 Vợ nhà tri túc, chớ nên dâm tà”.

Ông Bà la môn hoan hỷ nhận lãnh mấy lời chỉ giáo của vị Chư Thiên bằng tiếng Sādhu - Lành
thay! Đoạn ông ngâm kệ rằng:

 “Atthakāmosi me yakkha
 Hitakāmosi devatā
 Karomi tuyhaṁ vacanaṁ
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 Tvamasi ācariyo mama
 Upemi saraṇaṁ buddhaṁ
 Dhammañcāpi anuttaraṁ
 Saṅghañca naradevassa
 Gacchāmi saranaṁ ahaṁ
 Pāṇātipātā viramāmi khippaṁ
 Loke adinnaṁ parivajjayāmi
 Amajjapo no cà musā bhaṇāmi
 Sakena dārena ca homi tuṭṭhoti”

 Chư Thiên hoặc Dạ xoa, người hỡi!
 Muốn an lành lợi ích cho ta,

Tôn người làm thầy, làm cha,
 Lời người ta sẽ hành qua y kỳ.
 Nay tôi nguyện quy y Đức Phật,

 Và quy y Pháp thật cao siêu,
Quy y Tăng hội đủ điều,

 Thinh Văn đệ tử hàng triều Thích Ca.
 Tội sát sanh nguyện xa tức khắc,

 Của trong đời hoạnh đắc không tham,
Rượu say, nói dối không làm,

 Vợ nhà tri túc chẳng ham dâm tà”.

Khi vị Chư Thiên bảo ông Bà la môn: “Nầy ông Bà la môn, nhà ông có nhiều tiền của, ông nên
tìm đến Đức Bổn Sư cúng dường để bát, thính pháp, nghe kinh và hỏi han đạo lý”.

Vừa dứt lời, vị Chư Thiên biến mất. Ông Bà la môn trở về nhà bảo vợ rằng: “Nầy bà nó! Ta sẽ
thỉnh Đức Sa Môn Cồ Đàm về nhà để hỏi đạo, vậy bà hãy lo sắp đặt lễ vật để cúng dường Chư Tăng”.

Đoạn ông đi ngay đến Tịnh xá tìm Đức Bổn Sư, gặp Ngài ông chẳng biết đảnh lễ, cũng chẳng tỏ
lời hoan hỷ theo pháp xã giao, ông chỉ biết đứng nép một bên và nói: “Bạch Ngài Cồ Đàm, xin Ngài
vui lòng nhận bữa Trai Tăng hôm nay tại nhà tôi, cùng chư Tỳ Khưu Tăng”.

Đức Bổn Sư im lặng nhận lời.

Khi được biết Đức Bổn Sư chấp nhận lời mình, ông Bà la môn vội vã trở về hối người nhà lo nấu
nướng vật thực loại cứng và loại mềm cho kịp giờ dâng cúng.

Đức Giáo chủ cùng với đại chúng Tỳ Khưu tùy tùng đông đảo, ngự đi bộ đến nhà ông Bà la môn
và ngồi lên những chỗ ngồi đã dọn sẵn. Ông Bà la môn phục dịch Đức Thế Tôn thật cung kính.

Bên ngoài quần chúng tụ tập rất đông, theo truyền ngôn khi có người tà kiến thỉnh Phật cúng
dường Trai Tăng, thì có hai hạng người thường tụ hội nơi chỗ cuộc lễ để chờ nghe vấn đạo. Bên phe
tà kiến nghĩ rằng: “Hôm nay chúng ta sẽ được mục kích Sa Môn Cồ Đàm bối rối vì bí lối, không giải
đáp được những câu vấn nạn”. Nhóm người Chánh Kiến lại nghĩ khác: “Hôm nay chúng ta sẽ được
chứng kiến thần oai đại lực của Đức Chánh Giác”.

Khi thấy Đức Như Lai đã độ xong bữa ngọ, ông Bà la môn bèn đến bên chân Ngài, ngồi xuống
một chỗ dưới thấp và bắt đầu mở lời hỏi rằng:

- Bạch Ngài Cồ Đàm! Có người nào không từng cúng dường để bát cho Ngài, không từng nghe
Ngài thuyết pháp, giảng kinh, không từng giữ Bát quan trai giới, chỉ có tâm chí thành khẩn thiết đối
với Ngài không thôi, mà được siêu sanh Thiên giới hay chăng?

Đức Bổn Sư trả lời bằng cách hỏi lại như vầy:

- Nầy ông Bà la môn, tại sao ông còn chất vấn Như Lai. Vậy chứ đứa con trai công của ông là
thiếu niên Maṭṭhakuṇḍali đã chẳng nói cho ông biết là cậu ấy sanh lên cõi trời chỉ vì có tâm chí
thành khẩn thiết đối với Như Lai hay sao?

- Bạch Ngài Cồ Đàm! Có nói tại đâu?

- Vậy chớ hôm qua ông qua mộ địa kêu khóc, ông há chẳng thấy gần nơi thiêu xác con ông có
một thiếu niên đang khoanh tay kêu khóc, rồi ông ngâm kệ hỏi như vầy hay sao?:
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“Hỡi cậu tai đeo kim hoàn,

Mình đầy hoa với huỳnh đàn thơm tho”...

Đức Bổn Sư đọc lại hết câu chuyện vấn đáp của hai người và kể luôn tiểu sử cậu Maṭṭhakuṇḍali
nữa.

Do nhân duyên như vậy, Đức Thế Tôn mới thuyết lên một câu Phật ngôn: “Na kho brahmaṇa
ekasataṁ na dve satāni atha kho mayi manaṁ pasādetvā sagge nibbattāṇaṁ gaṇanā nāma natthīti”.

“Nầy ông Bà la môn! Không phải một trăm, không phải hai trăm đâu, số người nhờ có đức tin
trong sạch đối với Như Lai mà được siêu sanh Thiên giới nhiều không thể đếm”.

Đám đông đang dự thính còn đang bán tin bán nghi. Hiểu rõ tâm trạng của quần chúng, Đức
Bổn Sư bèn nguyện rằng: “Thiên tử Maṭṭhakuṇḍali hãy hiện xuống nơi đây với cả tòa Kim ốc”.

Thiên tử Maṭṭhakuṇḍali bỗng nhiên hiện đến tức khắc, bề cao ba phần tư dặm, khắp mình trang
điểm bằng những vật báu cõi trời từ trên tòa đền bằng vàng bước xuống, đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi
đứng nép một bên. Khi ấy Đức Thế Tôn cất tiếng hỏi:

- Ông nhờ tạo nghiệp gì mà được phước báu cao sang dường ấy?

Rồi Đức Bổn Sư ngâm luôn bài kệ hỏi rằng:

 “Abhikkantena vaṇṇena
 yā tvaṁ tiṭṭhasi devate
 Obhāsentī disā sabbā
 Pucchāmi tvaṁ deva mahānubhāvaṁ
 Manussabhūto kimakāsi puññanti”.

“Chư Thiên đứng nơi kia,
Dung nhan đẹp quán thế,
Sáng dường sao một thể;
Nghe Như Lai hỏi đây:
Hỡi vị trời oai vệ,
Tạo phước gì đáng kể?”.

Đức Bổn Sư vừa dứt lời, vị Chư Thiên vội vàng đáp rằng:

- Bạch Ngài! Con nhớ kiếp trước đặt hết niềm tin nơi Ngài mà được phước báu cao thượng nầy
đây?

- Ông chỉ nhờ có tâm trong sạch tin tưởng Như Lai mà được như thế nầy phải không?

- Bạch Ngài đúng vậy.

Quần chúng trầm trồ ngắm nhìn vị Chư Thiên rồi tỏ lời khâm phục rằng: “Huyền diệu thay ân
huệ của Chư Phật, con trai của Bà la môn Adiṇṇapubbaka chẳng có làm phước lành chi khác, chỉ nhờ
đặt lòng tin trong sạch vào Đức Giáo chủ mà được vinh quang dường ấy”. Và quần chúng lấy làm
hoan hỷ.

Khi ấy Đức Bổn Sư phán dạy quần chúng rằng:

“Tất cả các nghiệp thiện và bất thiện của con người tạo ra đều do tâm đi trước dẫn đầu, tâm
làm chủ, người có tâm trong sạch tạo nghiệp gì, khi sanh lên cõi trời, cõi người nghiệp ấy vẫn còn
theo dính kế cận bên mình, như hình với bóng không lúc nào rời nhau”.

Sau khi chấm dứt câu chuyện bằng cách chỉ rõ mối tương quan chặt chẽ giữa Nhân quả. Đức
Chánh Pháp Vương xướng lên bài kệ như sau, chẳng khác nào vị Hoàng đế đóng ấn ngọc tỷ lên trên
chỗ đất xi để niêm phong một bức cẩm nang mang tờ Thánh chỉ:

“Tâm đi trước thọ, tưởng, hành,
 Tâm là chủ pháp, tâm là nghiệp duyên.

Ai mà tâm sạch lành hiền,
 Nói làm chi cũng yên vui theo mình.

Ví như bóng nọ tùy hình,
 Hình đâu bóng đó như in hẳn hòi”.
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CHÚ GIẢI:
Tâm (1) đi trước (2) các Pháp (3)
Tâm chủ (4) duy tâm tác (5)
Nếu bằng tâm trong sạch (6)
Nói năng hoặc hành vi (7)
Phúc lạc sẽ theo người (8)
Như bóng theo hình thật (9).

(1) Tâm hay ý (Mano) tức là tâm (citta) theo cách phân loại tổng quát thì có tất cả Tứ địa tâm
(catubbhūmikacitta), nghĩa là tâm trong bốn cõi: Dục, Sắc, Vô sắc và Siêu thế. Theo ý nghĩa trong kệ
ngôn nầy mà phân định cho chính xác, thì đây chỉ nói riêng về tám thiện tâm ở cõi Dục mà thôi. Còn
theo  chuyện  tích  nầy,  tâm  của  cậu  Maṭṭhakuṇḍali  là  tâm  câu  hữu  hỷ  tương  ông  trí
(Somanassasahagataṁ ñāṇasamyuttaṁ).

(2) Đi trước (Pubbaṅgamā), là dẫn đầu và đi chung một thể.

(3) Các Pháp (Dhamma), chỉ thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.

Do lẽ tâm câu hữu với hỷ tương ông trí làm duyên sanh khởi cho các uẩn kia, nên gọi là tâm đi
trước. Ví như có nhiều người đồng làm phước một lượt trong một cuộc lễ dâng y, đặt bát, dâng vật
dụng đến chư Tỳ Khưu Tăng, hoặc chưng đèn, dọn hương, treo hoa kết lụa để cúng dường cao
thượng ở một nơi thuyết pháp công cộng, thì thử hỏi: “Ai là người dẫn đầu trong nhóm ấy”, cố nhiên
ta phải trả lời rằng: “Người mà ai nấy đều nương theo để làm chung cuộc phước ấy, dầu là ông Giáp,
ông Ất chi cũng gọi là người cầm đầu”.

Do lẽ tâm làm duyên khởi cho các pháp sanh lên mà gọi là tâm đi trước dẫn đầu, quả nhiên
không bao giờ các pháp sanh lên mà không có tâm sanh, trái lại khi tâm sanh rồi thì cũng có một vài
nhóm tâm sở không cùng sanh.

(4) Tâm chủ (Manoseṭṭhā) vì tâm là chúa tể các pháp, nên gọi là tâm là chủ pháp, cũng vị thủ
lãnh của một đảng được tôn xưng là chúa đảng, hoặc vị chủ tịch trong cuộc nhóm họp thì được gọi là
hội chủ. Nơi đây nói tâm là chủ cũng y như thế.

(5) Tâm tác (Manomayā): Ví như ta lấy vàng làm nguyên liệu, để chế ra nhiều món đồ kim loại,
ta thường nói các món đồ ấy làm bằng vàng (suvaṇṇamayā), nghĩa là do vàng làm ra (duy kim tác),
các pháp do tâm làm nguyên liệu hay bản thể mà sanh ra nên gọi là duy tâm tác cũng đồng một lý
như thế.

(6) Nếu bằng tâm trong sạch (Manasā ce pasannena) là bằng tâm thuần thiện, không bị tham,
sân, si, tà kiến làm cho nhiễm ô, nhơ đục.

(7) Nói năng hoặc hành vi (Tato sukhaṁ anveti): Hễ con người tạo thiện nghiệp qua thân, khẩu,
ý từ giờ nào thì phúc lạc sẽ theo bên người từ giờ đó, do mười nghiệp quả ba cửa đã giải trên đây, con
người được siêu sanh về nhàn cảnh để hưởng sự an vui hạnh phúc, vì nơi ấy thân căn và các căn tùy
thuộc gọi là thân căn tâm sở của người ấy, hằng có quả an vui theo sát một bên (hỉ thần tùy chí)
chẳng khi nào rời.

(9) Như bóng theo hình thật (Chāya và anupāyinīti), là như bóng rọi của thân mình luôn luôn
dính liền theo thân, thân đi thì bóng cũng đi, thân đứng bóng cũng đứng, thân ngồi bóng cùng ngồi,
không thể dùng biện pháp dịu dàng hay thô bạo hoặc mềm mỏng hay cứng rắn mà tách rời ra được.
Chẳng hạn như nói nhỏ nhẹ “Bóng ơi! hãy đi chỗ khác” hoặc đánh đập, là hét “Tại sao bóng cứ theo
ta mãi vậy” cũng chẳng ly khai bóng với hình cho được.

Cũng như thế ấy, trên lộ trình của người, thiện nghiệp nầy con người đã có sẵn thiện tâm, dầu
đã thực hành hay chưa thực hành, khi sanh về cõi nào nhất là cõi Dục giới thì thân căn và các thiện
căn tâm sở tùy thuộc đều có quả an vui theo dính một bên, như bóng với hình không rời nhau vậy.



Kệ  ngôn  vừa  dứt,  tám  muôn  bốn  ngàn  chúng  sanh  được  tỏ  ngộ  Chánh  Pháp.  Thiên  tử
Maṭṭhakuṇḍali chứng quả Dự Lưu, cả ông Bà la môn Adiṇṇapubbaka cũng vậy. Ông nầy về sau đem
cả gia sản khổng lồ của mình ra gieo trồng vào phước điền ở trong Phật giáo.

DỨT TÍCH CẬU MAṬṬHAKUṆḌALI
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Nhờ tâm niệm thiện chí chân thành,
Khiến cậu Kim Hoàn được vãng sanh.
Cha đã thương tiền liều mạng trẻ,
Phật còn nhớ nguyện độc căn lành.
Lâm chung một niệm, nhân dầu chậm,
Phước báu ngàn xuân, quả khá nhanh!
Chẳng đợi cúng dường cùng thọ giới,
Thiên đường, Kim ốc cũng thơm danh.



I. 3- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO TISSA
(Tissatheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 03-04)

“Akkocchi maṁ avadhi maṁ “Nó mắng tôi, đánh tôi,

Ajini maṁ ahāsi me Áp chế tôi, cướp tôi,

Ye ca taṁ upanayhanti Người cố chấp niệm ấy,

Veraṁ tesaṁ na sammati”. Hận lòng người chẳng nguôi”.

Akkocchi maṁ avadhi maṁ “Nó mắng tôi, đánh tôi,

Ajini maṁ ahāsi me Áp chế tôi, cướp tôi,

Ye ca taṁ nūpanayhanti Người không chấp niệm ấy,

Veraṁ tesūpasammatīti”. Hận lòng tự khắc nguôi”.

Kệ Pháp Cú (3 và 4) nầy do Đức Bổn Sư đã thuyết ra, trong khi Ngài an cư tại Đại Tự Kỳ Viên,
đề cập đến Trưởng lão Đề Xá (Tissa).

Tương truyền rằng: Trưởng lão Tissa vốn dòng hoàng tộc, xuất gia nhập đạo lúc tuổi đã cao
niên, nhằm thời kỳ Phật giáo hưng thịnh, được nhiều lợi lộc, Trưởng lão thọ dụng đầy đủ, thân thế
phì mỹ đẫy đà. Trưởng lão ưa đắp y giặt giũ dằn nếp thật sạch sẽ thẳng thớm, lại thích ngồi chễm
chệ trong phòng nhóm Tăng hội ngay giữa chánh điện.

Nhiều vị Tỳ Khưu từ phương xa mới về để yết kiến Đức Bổn Sư, trông thấy Trưởng lão, ngỡ
rằng: “Chắc đây là vị cao Tăng Trưởng Lão”, nên đến gần xin hầu hạ, đấm bóp tay chân cho Trưởng
lão. Trưởng lão làm thinh nhận lời, nhưng bất ngờ thay có một vị Tỳ Khưu hỏi Trưởng lão:

- Bạch Ngài, năm nay Ngài được bao nhiêu hạ? (tuổi đạo của Tỳ Khưu).

- Ta chưa có hạ nào hết. Ta tuy lớn tuổi nhưng vừa mới xuất gia.

Vị sư trẻ phát nói nặng lời rằng:

- Nầy ông sư già mất dạy, cống cao ngã mạn, không biết tự lượng, ông trông thấy các Ngài
Trưởng Lão trong nhóm đây mà không chào hỏi theo pháp. Các Ngài ngỡ ông cao hạ nên xin phục
dịch ông, ông cũng làm thinh, đã vậy mà còn trân tráo, không tỏ ra vẻ gì là biết ăn năn hối ngộ.

Nói rồi,vị sư trẻ bật ngón tay kêu ra tiếng trước mặt Trưởng lão. Trưởng lão Tissa khí phách
hãy còn hiên ngang, bị người chạm đến lòng tự tôn tự đại của dòng Sát Đế Lỵ (Khattiya vua chúa)
bèn hỏi ngay lại rằng:

- Các ông đến đây tìm ai?
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- Chúng tôi về thỉnh an Đức Tôn Sư.

- Vậy mà đối với ta, các ông lại hỏi lẫn nhau “Ông đó là ai” phải không? Ta sẽ nhổ tận gốc dòng
họ các ông cả thảy bây giờ.

Nói rồi, Trưởng lão Tissa vừa khóc mếu máo, vừa đi tìm Đức Bổn Sư, trong tâm uất ức sầu khổ
lắm!

Thấy Trưởng lão, Đức Bổn Sư bèn hỏi:

- Nầy Tissa! Ông làm gì mà buồn rầu khổ sở, mặt mày đẫm lệ, đến đây còn khóc vậy?

Nhóm khách Tăng bảo nhau: “Nếu để ông ta đi một mình, ông ta có thể gây ra nhiều chuyện
rắc rối”, nên cũng đi theo Trưởng lão, đến nơi đảnh lễ Đức Tôn Sư rồi ngồi qua một bên.

Sẵn dịp đó, Trưởng lão Tissa “mét” với Đức Bổn Sư:

- Bạch Ngài! Mấy ông Tỳ Khưu nầy đã mắng nhiếc tôi.

- Lúc ấy, ông ngồi tại đâu?

- Bạch Ngài, trong chỗ Tăng hội, ngay chỗ giữa chánh điện.

- Mấy Tỳ Khưu nầy đến, ông có thấy không?

- Bạch Ngài, có thấy.

- Ông có đứng dậy đi đón tiếp mấy vị nầy không?

- Bạch Ngài! Không có đi.

- Ông có lời xin rước bát, xách phụ đồ đạc cho mấy vị không?

- Bạch Ngài, không có hỏi.

- Ông có hỏi xin hầu hạ dâng nước cho mấy vị nầy không.

- Bạch Ngài, không có làm chi hết.

- Nầy Tissa! Đối với những Tỳ Khưu lớn hạ, ông có bổn phận phải làm tất cả các việc trên đây,
bởi vì ông sư nào không giữ những phép hành ấy, thì không được quyền ngồi giữa chánh điện, vậy thì
chính ông có lỗi, ông hãy xin sám hối với các vị Tỳ Khưu nầy đi.

- Bạch Ngài! Mấy ông nầy đã mắng nhiếc tôi, tôi không thể sám hối với mấy ông nầy đâu?

- Nầy Tissa, không nên như thế, ông phải xin sám hối đi.

- Bạch Ngài, tôi nhứt định không sám hối đâu?

Chư Tăng thấy vậy bạch rằng:

- Bạch Ngài! Ông này thật đúng là một ông sư ương ngạnh (cứng đầu).

Nghe vậy, Đức Tôn Sư bảo Chư Tăng rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu, đây không phải là lần đầu tiên đâu. Trong tiền kiếp ông ta cũng đã tỏ ra
ương ngạnh như vậy rồi.

- Bạch Ngài, hiện tại đây ông ta bướng bỉnh thế nào chúng con đã thấy biết, còn trong kiếp quá
khứ chẳng hay ông ta đã làm gì?

Nghe Chư Tăng hỏi, Đức Bổn Sư liền đáp:

- Nầy các Tỳ Khưu, nếu các ông muốn biết thì hãy lắng tai nghe. Và Ngài nhắc lại chuyện cổ
tích như vầy:

“Xưa kia, dưới triều Quốc vương Bārāṇasi, trị vì thành Bārāṇasi, có ông đạo sĩ tên là Đê Quí Lá,
sau tám tháng cần tu khổ hạnh trong miền núi Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn), đạo sĩ muốn về thành để
an cư trong bốn tháng mưa, để tiện bề kiếm thức ăn có vị, mùi chua, mặn...

Từ miền Tuyết Sơn về đến cổng thành, đạo sĩ gặp mấy đứa nhi đồng, bèn kêu lại, hỏi thăm:

- Mấy vị xuất gia tu hành, về đến thành nầy thường ngụ ở đâu?

- Bạch Ngài, trong trại làm đồ gốm.
25



Đạo sĩ xăm xăm đến chỗ trại làm đồ gốm, đứng ngoài cửa nói vọng vào:

- Xin gia chủ hoan hỷ cho bần đạo tá túc một đêm trong quí trại.

Chủ lò gốm đáp:

- Chúng tôi không có làm đêm trong trại, trại rộng có thiếu chi chỗ trống, Ngài cứ tùy tiện vào
đó ngủ nghỉ.

Nói xong, chủ lò gốm cho người quét dọn trong gian trại ngoài. Đạo sĩ Đê Quí Lá vừa vào trại
ngồi nghỉ chân, thì bên ngoài có vị đạo sĩ khác tên là Na La Đa, cũng từ núi Tuyết Sơn lặn lội về
thành, đến trại ông chủ lò gốm xin ngủ nhờ một đêm.

Ông chủ lò gốm nghĩ thầm: “Ông đạo sĩ đến trước có vui lòng cho ông nầy ngủ chung hay
không, điều ấy không can gì đến ta”, nghĩ rồi bèn nói:

- Bạch Ngài, nếu vị đạo sĩ đến trước bằng lòng thì Ngài cứ tha hồ vào đó nghỉ ngơi.

Vì thế, đạo sĩ Na La Đa đến xin hỏi đạo sĩ Đê Quí Lá:

- Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho tôi ngủ chung một đêm được không?

- Gian trại rộng thinh, thầy hãy vào đây nghỉ ở một phía đi!

Nghe vậy, đạo sĩ mới đi vào phía trong cổng, ngồi sau chỗ đạo sĩ Đê Quí Lá, hai bạn tu hành
chuyện vãn hàn huyên một hồi, kề tới giờ tắt đèn đi ngủ.

Trước khi nằm xuống, đạo sĩ Na La Đa để ý ghi nhớ chỗ cửa ra vào và chỗ nằm của đạo sĩ Đê
Quí Lá, không dè ông nầy không nằm ngay chỗ mình đã ngồi, mà lại đến nằm ngang cửa cái.

Ban đêm, đạo sĩ Na La Đa đi ra, rủi đạp nhằm bính tóc của đạo sĩ Đê Quí Lá, ông nầy hỏi:

- Ai đi đạp ta vậy?

- Bạch thầy, tôi. Đạo sĩ Na La Đa đáp.

- Đồ giả tu, Đê Quí Lá mắng: “Ngươi từ rừng rú về đây để đạp tóc ta phải không?”.

- Bạch thầy, tôi thật tình không biết thầy ra nằm đây. Xin thầy hoan hỷ thứ lỗi cho tôi.

Nói rồi, đạo sĩ Na La Đa đi luôn ra ngoài không lưu ý đến đạo sĩ Đê Quí Lá đang còn nằm khóc
tức tửi. Một lát sau, ông nầy nằm nói thầm một mình: “Nếu ta nằm nguyên chỗ cũ, hắn ta trở vào và
đạp nhằm ta nữa”. Ông bèn nằm day đầu về phía dưới chân.

Đến khi đạo sĩ Na La Đa trở vào, cũng tính thầm: “Lần trước ta đi phía nầy, đã đạp nhằm bình
tóc của ông thầy, bây giờ ta đi vô phải tránh xuống phía dưới chân ông thầy mới được”. Nhưng vừa
bước vô, đạo sĩ Na La Đa đã đạp trúng cần cổ của đạo sĩ Đê Quí Lá, ông ta la lên: “Ai đó?”.

- Bạch thầy, tôi.

Đạo sĩ Na La Đa vừa lên tiếng, đã bị đạo sĩ Đê Quí Lá mắng rằng:

- Đồ giả tu! Lần trước đã đạp bính tóc của ta, lần nầy lại còn đạp lên cổ của ta nữa, ta sẽ
nguyền rủa nhà ngươi cho mà coi.

Nghe vậy, đạo sĩ Na La Đa phân trần, biện minh rằng:

- Bạch thầy, khi đi vô thì tôi nghĩ rằng: “Lúc nãy tôi đã đạp trúng tóc của thầy, bây giờ ta phải
đi phía dưới chân của ông thầy”, không phải lỗi nơi tôi, vì tôi không biết thầy nằm như vậy, tôi lỡ đạp
nhằm, xin thầy hoan hỷ miễn thứ.

- Đồ giả tu! Ta sẽ nguyền rủa nhà ngươi.

- Xin thầy đừng làm như vậy.

Không đếm xỉa đến lời xin lỗi của đối phương, đạo sĩ Đê Quí Lá cất tiếng nguyền rủa rằng:

“Sahassaraṁsi satatejo
Suriyo tamavinodano
Pāto udayanta uto suriye
Muddhā te phalatu sattadhāti”.
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 “Với nghìn tia sáng, trăm ngọn lửa,
 Mặt trời quét sạch cảnh u minh.
 Cho đầu ngươi nứt ra bảy mảnh,
 Lúc mặt trời mai ló dạng hình”.

Đạo sĩ Na La Đa nói:

- Thầy ơi! Tôi là người không có lỗi chi mà thầy chẳng kể lời tôi, cứ nguyền rủa đại như thế, ai
có lỗi thì người ấy bị nứt đầu, chứ người vô tội có hề chi.

Nói rồi đạo sĩ Na La Đa cũng thốt lời nguyền rủa lại:
 Với ngàn tia sáng trăm ngọn lửa,
 Mặt trời quét sạch cảnh u minh.
 Cho đầu thầy nứt ra bảy khứa,
 Lúc mặt trời mai ló dạng hình”.

Đạo sĩ Na La Đa vốn là một bậc thần thông quảng đại, có thể biết được bốn mươi kiếp quá khứ,
bốn mươi kiếp vị lai, cộng chung là tám mươi kiếp trái đất (kappa). Sau khi nguyền rủa, đạo sĩ hỏi:
“Ai sẽ mắc lời thề độc nầy?”, nhờ tịnh tâm quán xét đạo sĩ thấy biết: “Ông nầy sẽ bị bể đầu”, nên
động mối từ tâm muốn ra tay tế độ, bèn dùng thần lực ếm không cho mặt trời mọc lên.

Dân chúng trong thành thấy mặt trời không mọc, kéo nhau đến cửa hoàng cung than khóc, kêu
ca rằng: “Lịnh Thiên tử là chúa cả giang san thiên hạ, ngày nay mặt trời không mọc, mong ân lịnh
Thiên tử sử dụng vương quyền khiến sai mặt trời mọc lên cho con dân được nhờ”.

Đức vua tự thẩm xét các nghiệp do thân, khẩu, ý của mình đã tạo, thấy không có điều chi phạm
lỗi đối với Thánh thần hoặc Tiên vương, bèn nghĩ thầm: “Vì duyên cớ nào đây? Chắc có lẽ các vị xuất
gia đạo sĩ đã tranh chấp nhau đây chứ gì?”.

Để dứt lòng nghi, đức vua phán xét hỏi dân chúng rằng:

- Trong thành hiện nay, có vị xuất gia tu hành nào chăng?

- Muôn tâu Thánh thượng! Chiều hôm qua có hai vị đạo sĩ mới đến, tá túc tại trại đồ gốm.

Nghe vậy, đức vua lập tức truyền lịnh khiến quân thắp đuốc soi đường, đoạn Ngài thân hành
ngự giá đến trại đồ gốm, đảnh lễ đạo sĩ Na La Đa xong, ngồi xuống một bên rồi hỏi bằng kệ rằng:

 “Kammantā nappavattanti
 Jambūdīpassa Na La Đa
 Kena loko tamobhūto
 Taṁ me akkhāhi pucchitoti”.

“Kính bạch Na La Đa đạo sĩ,
Cõi Diêm Phù bởi lý do chi,
Bóng đen bao phủ khắp tứ vi,
Khiến cho dân chúng không đi ăn làm.
Chắc có lẽ Ngài am hiểu đạo,
Trẫm xin Ngài chỉ giáo phân minh”.

Đạo sĩ Na La Đa đem hết sự việc thuật lại cho vua nghe, rồi nói:

- “..vì lẽ ấy, Ta bị đạo huynh nầy nguyền rủa và ta cũng có nguyền rủa lại như vậy. Ta không có
lỗi chi, nếu ai có lỗi thì cho đầu nầy nứt ra làm bảy mảnh. Nhưng sau lời nguyền, ta chú tâm quán xét
tìm coi ai sẽ mắc lời thề độc, thì ta hiểu biết là khi mặt trời ban mai vừa ló dạng, đầu của đạo huynh
đây sẽ nứt làm bảy mảnh, bởi vì lòng từ bi, không nỡ để cho đạo huynh ấy bị nạn, ta đã cầm mặt trời
lại không cho mọc lên.

- Bạch Ngài! Làm sao cho vị đạo sĩ nầy khỏi bị tai hại?

- Nếu đạo huynh đây chịu sám hối với ta thì khỏi bị tai hại.

- Vậy thì đạo trưởng hãy sám hối với Ngài đi.

- Hắn đã đạp tóc, đạp cổ ta, không bao giờ ta lại đi sám hối với kẻ giả tu như thế.

- Bạch đạo trưởng! Đừng nên làm thế hãy chịu sám hối đi.
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- Ta không sám hối đâu?

- Đầu đạo trưởng sẽ bị nứt ra làm bảy mảnh.

Dầu nghe lời hăm dọa như thế, đạo sĩ Đê Quí Lá cũng nhứt quyết không chịu sám hối, khi ấy
đức vua phán:

- Chắc đạo sĩ nầy không tự mình xuống nước nhận lỗi phải không?

Nói rồi, đức vua truyền lịnh cho thị vệ nắm tay, nắm chân, nắm lưng, nắm cổ của đạo sĩ Đê Quí
Lá, đè ông ta xuống bắt phải mọp đầu dưới chân đạo sĩ Na La Đa.

Đạo sĩ Na La Đa nói: “Thôi, thầy (ācariya) hãy bình thân, ta miễn lỗi cho thầy rồi đó”. Rồi đạo sĩ
Na La Đa tâu với đức vua:

- Tâu Đại vương! Vì đạo huynh đây không tự mình chịu sám hối, xin Đại vương hãy ra lịnh đem
ông ta đến một cái ao hồ, không xa đô thành, để hòn đất lên đầu ông ta và bắt ông ta đứng dưới sâu
ngập tới cổ.

Đức vua làm y như lời, rồi đạo sĩ Na La Đa dặn đạo sĩ Đê Quí Lá:

- Bạch thầy! Tôi sẽ thị hiện thần thông, khiến cho mặt trời mọc lên, khi ấy thầy lặn xuống dưới
nước và trồi đầu lên ở một nơi khác và chạy đi luôn.

Đức Bổn Sư thuyết tích nầy, còn giải thêm rằng:

“Nầy các Tỳ Khưu, đức vua lúc bấy giờ là Ānanda, Đê Quí Lá nay là Tissa và Na La Đa chính là
Như Lai. Thuở xưa ông ta cũng tỏ ra bướng bỉnh, ương ngạnh như thế đó”.

Đức Bổn Sư day qua dạy thêm Trưởng lão Tissa, đoạn Ngài kết luận rằng:

- Nầy Tissa, nếu Tỳ Khưu nào cố chấp mãi trong tâm như vậy “Ông đó nhiếc mắng tôi, ông đó
đánh đập tôi, ông đó áp chế tôi, ông đó cướp giật tôi, thì Tỳ Khưu đó sẽ không nguôi ngoai được mối
căm thù, hờn giận. Nhưng nếu Tỳ Khưu ấy không cố chấp niệm ấy trong tâm thì tự khắc nỗi căm thù
oán hận sẽ nguôi ngoai”.

Tiếp sau đó, Đức Bổn Sư nói lên bài kệ sau đây:

“Nó mắng tôi, nó đánh tôi,
 Áp chế tôi, cướp giựt tôi kia mà.

Người còn cố chấp phiền hà,
 Hận lòng người ấy chắc là khôn nguôi.

“Nó mắng tôi, nó đánh tôi,
 Áp chế tôi, cướp giựt tôi kia mà.

Người không cố chấp phiền hà,
 Hận lòng người ấy chắc là chóng tan”.

CHÚ GIẢI:
Nó mắng (1) tôi, đánh(2) tôi.
Áp chế (3)tôi, cướp (4) tôi.
Người (5) cố chấp niệm ấy (6)
Hận lòng người chẳng nguôi (7).
.........................
Người không chấp niệm ấy(8),
Hận lòng người sẽ nguôi (9).

(1) Nó mắng (Akkocchi), đây là nhiếc mắng, chưởi rủa.

(2) Đánh (Avadhi): là đánh đập.

(3) Áp chế (Ajini): là bắt phải khuất phục bằng lời nói xuôi ngược, hoặc việc làm cao thấp để
đè ép.

(4) Cướp (Ahāsi): là giựt lấy, sang đoạt của cải, tài vật, nhất là y của nhà sư.

(5) Người (Ye): Là bất luận ai, kể cả Chư Thiên và nhân loại, tại gia hoặc xuất gia.
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(6) Cố chấp niệm ấy (Taṁ upanayhanti): Là cứ ôm ấp, chất chứa trong tâm rằng “Nó đánh
tôi, nó mắng tôi” rồi hờn giận mãi, chẳng khác nào người lấy nhiều nước cỏ thơm (kusa) che đậy mớ
cá ươn, chở trên một chiếc xe bò.

(7) Hận lòng người chẳng nguôi (Veraṁ tesaṁ na sammati): Ở những người cố chấp như
trên, hễ có sự căm hờn nổi lên ắt là không nguôi ngoai, không lắng dịu được.

(8) Người không chấp niệm ấy (Ye ca taṁ nūpanayhanti): Là không nhớ tưởng, không lưu
tâm để ý, hoặc là biết suy nghĩ về nghiệp quả, nên dù có bị mắng, bị đánh, bị áp đảo bị cướp bóc,
cũng không hờn giận: “Hồi trước chắc mình có mắng người, có đánh người, có áp đảo người, có cướp
bóc người, nên nay người mới trả đũa lại, nghĩ như vậy nên không cựu thù, chuốc oán”.

(9)  Hận lòng người sẽ nguôi (Veraṁ tesūpasammati): Người sau nầy có dễ duôi quên
mình, để cho sự sân hận sanh lên, thì mối căm thù tự khắc cũng nguôi ngoai tan rã, nhờ không cố
chấp cũng như lửa không gặp bổi (nhiên liệu) hay dầu vậy.



Thời pháp vừa dứt, một trăm ngàn vị Tỳ Khưu đắc Thánh quả Tu Đà Hườn, kỳ dư đại chúng
thính pháp đều được hưởng sự lợi ích, và số người bướng bỉnh, ương ngạnh nhờ đó trở nên mềm
mỏng dễ dạy.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO TISSA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Thấy lỗi người, không thấy lỗi mình
Hận lòng, Trưởng lão khó làm thinh
Quyết đưa cả nhóm ra hài tội
Nào nhận riêng ta đáng phạt hình
Mãn cậy thân già, dòng dõi quí
Mà quên hạ nhỏ, bạn bè khinh
Lắng nghe Phật thuyết nhân tiền nghiệp
Giải được tâm thù hận chúng sanh.

☺☺☺

I. 4- CHUYỆN NGƯỜI SANH LÀM NỮ DẠ XOA
(Kālīyakkhiniya upatti vatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 05)

“Na hi verena verāni Đời nầy hận rửa hận,

Sammantīdha kudācanaṁ Muôn thuở chẳng sạch thù.

Averena ca sammanti Từ bi rửa sạch hận,

Esa dhammo sanantanoti” Là định luật thiên thu”.

Kệ Pháp Cú số 5 nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Đại Tự Kỳ Viên, đề cập đến nàng
Thạch Nữ (Vañhiṭṭhiṃ).

Tương truyền rằng: Thuở ấy có một công tử thiếu niên, khi cha mới qua đời, một tay cậu chăm
lo phụng dưỡng từ thân, vừa phải đảm đang coi sóc mọi việc trong nhà, ngoài ruộng.

Bà mẹ thấy con đơn chiếc, mới bảo cậu rằng:

- Để má lo bề gia thất cho con, nghe không.

- Má ơi! Má đừng nói chuyện ấy, má còn sống đến ngày nào con nguyện ở vậy nuôi má đến
ngày ấy, cho đến trọn đời.
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- Con à, một mình con mà gánh vác luôn cả mọi việc ruộng nương nhà cửa, lòng má áy náy
không vui, con để má lo đôi bạn cho con.

Thiếu niên từ chối nhiều phen, nhưng bà mẹ cứ thúc giục, dỗ dành mãi, nên cậu làm thinh nhận
chịu.

Khi ấy, mẹ cậu ra đi, định đến dạm hỏi con gái của một gia đình nọ, thiếu niên muốn biết ý mẹ,
bèn nói vói rằng:

- Má định nói con ai vậy?

- Cô con gái nhà ông Mỗ, bà mẹ đáp.

Thiếu niên nghe rồi, cản mẹ lại và ngỏ lời chỉ nhà cô gái mà cậu ông ý.

Chìu lòng con, bà mẹ đi ngay đến nhà ấy, dạm hỏi con gái chủ nhà cho con trai mình, định ngày
làm lễ cưới. Và đến ngày ấy rước dâu về, cho con có người nội trợ.

Cô vợ hiếm hoi, ở với chồng một thời gian khá lâu mà không sinh nở, thấy vậy bà mẹ bảo người
con trai:

- Con à! Con vợ mà con ông ý, biểu má cưới đem về, bây giờ mới biết là nó hiếm hoi, không
sanh nở được. Chẳng lẽ để nhà ta tuyệt tự vì không con nối dòng, con để má kiếm đứa khác cho con.

Thiếu niên không chịu, đáp tắt ngang: “Thôi đi má”, nhưng bà mẹ chẳng nản lòng, cứ theo òn ỉ
nói mãi.

Cô Thạch Nữ nghe lõm được chuyện nầy, tự nghĩ: “Áo mặc sao qua khỏi đầu, làm con làm sao
cãi được lời cha mẹ. Một mai chồng ta cưới vợ bé đem về, nếu nó có con chắc mọi người trong gia
đình sẽ công trọng nó mà khinh rẻ ta, xem ta như hạng tôi đòi. Ôi! Hay là ta hãy kiếm vợ bé cho
chồng, để ta được trọn quyền chọn lựa người theo ý muốn của ta”.

Thế rồi cô Thạch Nữ lân la đến một gia đình nọ, dạm hỏi một cô thiếu nữ để làm vợ bé cho
chồng, nhưng ban đầu cô ta bị cha mẹ cô gái cự tuyệt, hỏi rằng:

- Thím ơi! Sao thiếm nói gì lạ vậy?

- Dạ! Bởi vì tôi hiếm hoi, không thể sanh con cho chồng tôi khỏi tuyệt tự...nếu dì nó đẻ con trai,
dì nó sẽ được trọn quyền cai quản cả gia đình, làm chủ luôn cả tài sản nữa.

Sau cùng, cô Thạch Nữ thuyết phục được gia đình cô gái và dắt cô ta đem về, cho làm vợ bé
chồng mình.

Nhưng rồi tâm cô Thạch Nữ nảy sanh như vầy: “Nếu con nhỏ nầy sanh con trai hoặc con gái thì
một mình nó sẽ nắm hết quyền hành trong nhà ta. Ta phải mưu tính cách nào, không cho nó sanh
con mới được”.

Thế nên, cô đinh ninh dặn dò cô vợ bé rằng:

- Dì nó à! Khi nào dì cấn thai thì báo cho chị biết nghe không.

Cô vợ bé vô tình đáp lại: “Dạ...dạ”.

Y theo lời hứa, khi biết mình có nghén, cô vợ bé bèn báo tin cho cô Thạch Nữ hay.

Cô nầy đã có dụng ý từ trước, nên hằng ngày thường làm ra vẻ yêu thương, tự tay nấu cơm cháo
bưng đem cho cô vợ bé ăn.

Khi được biết tin cô vợ bé thọ thai, cô ta bèn trộn lẫn thuốc phá thai vào vật thực cho cô vợ bé
và kết quả là cái thai bị xảo.

Cô vợ bé thọ thai lần thứ hai, cũng thiệt tình nói cho cô Thạch Nữ biết, cô nầy lại hạ độc thủ,
làm cô vợ bé trụy thai lần thứ hai.

Các phụ nữ lối xóm, có người tò mò hỏi cô vợ bé rằng: “Có phải chị bị bà lớn lập tâm hãm hại
chăng?”.

Cô vợ bé bèn tỏ hết tâm sự gia đình, liền bị các cô bạn trách rằng: “Chỉ có chị là mù quáng dại
dột, mới tin nghe vợ lớn, như vậy. Con mẹ sợ mất chủ quyền trong nhà, nên hốt thuốc phá thai cho
chị uống, chị tin lời con mẻ nên mới bị hư thai, từ rày đừng thèm nghe theo con mẻ nữa”.
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Mấy lời rỉ tai nói nhỏ của mấy cô bạn láng giềng khiến cho cô vợ bé sinh nghi, nên khi có thai
lần thứ ba, cô ta không tiết lộ cho cô vợ lớn biết, nhưng rồi bụng càng ngày càng to cô ta bị vợ lớn
hạch hỏi rằng: “Sao dì có thai mà không bảo cho chị biết?”.

Túng nước, cô vợ bé phải đáp thật rằng: “Chị đã báo hại làm cho em hư thai hết hai lần rồi, bây
giờ bảo em nói cho chị biết nữa hay sao?”.

Cô Thạch Nữ nghĩ thầm: “Mưu kế của ta bị bại lộ rồi “. Từ đó, cô ta rình rập, chờ dịp nào cô vợ
bé sơ ý ra tay, đến khi cái thai đã lớn, cô ta mới gặp cơ hội, bèn trộn thuốc phá thai vào thang thuốc
bổ của cô vợ bé.

Cái thai đã già ngày tháng, nên không xảo ra, quay lại nằm ngang cửa tử cung, dựng phụ nghe
dạ dưới đau trằn dữ dội nghi mình sắp thiệt mạng vì tay cô vợ lớn, nên vừa khóc vừa thề nguyền
rằng: “Một tay mày sát hại ba đứa con tao. Bây giờ tới tao cũng chết vì tay mày, chết rồi tao sẽ đầu
thai làm nữ Dạ Xoa (Yakkhinī) để ăn thịt mấy đứa con mầy lại mà rửa hận”.

Dứt lời, cô ta tắt hơi luôn, thọ sanh làm con mèo cái (majjārī) trong nhà.

Còn cô Thạch Nữ bị chồng lôi ra mắng rằng:

- Con ác phụ, mầy đã báo hại làm cho tao phải tuyệt tự. Chưa đã nư giận, chồng cô còn thúc cùi
chỏ lên gối, thẳng tay đấm đá một cách tàn nhẫn.

Bị trận đòn chí tử, cô Thạch Nữ đau nặng bỏ mình luôn, chuyển kiếp làm con gà mái trong nhà.

Không bao lâu, con gà mái lớn lên, bắt đầu đẻ trứng, con mèo rình ăn trộm ổ trứng đầu tiên của
nó. Lứa trứng thứ hai, thứ ba cùng con gà mái cũng bị ăn luôn. Con gà mái căm thù con mèo mới thề
rằng:

- Mày ăn của tao hết ba lứa trứng, bây giờ còn muốn ăn thịt cả tao nữa, tao mà chết rồi đầu thai
kiếp khác tao thề sẽ ăn thịt lũ con mầy lại báo oán.

Thế rồi con gà mái chết, đầu thai làm con beo cái, còn con mèo cái khi chết đầu thai làm con
nai cái.

Đến khi con nai cái sanh con, ba lần đều bị con beo cái tìm đến ăn thịt con cả ba lần. Khi biết
mình sắp chết,con nai cái thề rằng: “Mầy ăn thịt con tao ba lần, bây giờ còn sắp ăn thịt tao nữa, tao
thề kiếp sau sẽ ăn thịt cả mầy lẫn con mầy mới hả dạ tao”.

Nguyện rồi, con nai cái chết hóa thân làm Hắc Nữ Dạ Xoa (bà chằn đen), còn con beo cái sau
khi chết, đầu thai làm con gái một gia đình Trưởng giả ở kinh thành Sāvatthī.

Cô gái lớn lên được gả về làm dâu trong một gia đình ở tận cổng làng, đến khi thiếu phụ sanh
đứa con đầu lòng, Dạ Xoa cái hiện đến hóa hình giống như người bạn chí thân của thiếu phụ, giả vờ
hỏi thăm người nhà của thiếu phụ rằng:

- Chị bạn thiết của tôi đâu?

- Nằm ở trong buồng, mới sanh con.

Nghe vậy, nữ Dạ Xoa nói:

- Để tôi vô thăm coi sanh trai hay gái.

Dạ Xoa vô buồng giả vờ ẵm đứa hài nhi sơ sinh, ăn thịt rồi biến mất.

Lần thứ hai thiếu phụ sanh con, cũng bị nữ Dạ Xoa hiện đến ăn thịt như thế.

Đến lần thứ ba, khi mang thai gần đến ngày sanh, thiếu phụ bảo chồng rằng: “Mình ơi! Tại đây
có con chằn cái, nó đã ăn thịt con ta hai lần rồi, kỳ nầy em muốn về nhà ba má em để nằm chờ”.

Và thiếu phụ sanh đứa con thứ ba tại nhà cha mẹ ruột của mình tại thành Sāvatthī.

Trong khi ấy nữ Dạ Xoa có phận sự phải đi đội chuyền nước.

Vì tất cả Dạ Xoa ở quốc độ của vua Tỳ Sa Môn (Vessavana) là vị Đại Thiên Vương trấn thủ
phương Bắc, đều bị bắt đi đội chuyền nước từ hồ Thiên Lãnh (Anottattā). Công việc làm xâu nầy kéo
dài đến bốn năm tháng, khi được phóng thích, các Dạ Xoa khác đều bị bỏ mạng vì quá nhọc xác.
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Còn Dạ Xoa Hắc nữ (Kāḷì) khi mãn hạn được thả ra, lật đật trở lại nhà của thiếu phụ và hỏi
rằng:

- Cô bạn của tôi đâu?

- Cô ấy lánh mặt đi nơi khác rồi, kiếm không gặp đâu. Vì ở đây cô sanh đứa con nào cũng bị bà
chằn tinh tới bắt ăn thịt hết, nên kỳ nầy cô về nhà cha mẹ ruột của cô rồi.

Nghe đáp như vậy, nữ Dạ Xoa lấy làm tức tối, nói thầm một mình: “Dầu cho đi đàng nào, mày
cũng không thoát khỏi tay tao”, lòng đang sôi sục hận thù, nó vụt chạy về phía trong thành Sāvatthī.

Ngày ấy, nhằm ngày lễ đặt tên cho đứa con mới sanh, thiếu phụ tắm rửa cho con sạch sẽ, đặt
tên cho nó và nói với chồng:

- Anh ạ! Bây giờ chúng mình trở về nhà.

Nói đoạn, thiếu phụ bồng con theo chồng lên đường trở về chốn cũ.

Khi đi ngang qua Tịnh xá Kỳ Viên, tới chỗ ao hồ, thiếu phụ trao con cho chồng ẵm, lội xuống
tắm dưới ao, tắm xong nàng lên bờ ẵm con cho chồng xuống tắm. Thiếu phụ đứng trên bờ hồ đang
cho con bú, bỗng thấy dáng con Dạ Xoa lù lù chạy tới. Khi nhận biết đích xác là nó rồi, thiếu phụ lớn
tiếng ríu rít kêu chồng: “Anh ơi! Anh ơi! Mau lên, con Dạ Xoa nó tới đây rồi nè”.

Liệu chồng lên không kịp, thiếu phụ ẵm con quày quả cắm đầu chạy ngay vào trong Tịnh xá.

Lúc bấy giờ, Đức Bổn Sư đang ngồi thuyết pháp giữa tứ chúng. Thiếu phụ đặt đứa hài nhi dưới
chân Đức Như Lai, rồi bạch rằng: “Con xin cúng dường Đức Ngài đứa nhỏ nầy, xin Ngài từ bi tế độ
cứu sanh mạng con của con”.

Ngoài cổng tam quan, nữ Dạ Xoa bị Chư Thiên Sumana (Thiện Ý) đứng trấn giữ nơi đó chận lại,
không cho vào Tịnh xá. Đức Bổn Sư bèn kêu Trưởng Lão Ānanda và dạy rằng:

- Nầy Ānanda, hãy ra gọi nữ Dạ Xoa vào đây.

Trưởng Lão Ānanda ra gọi nữ Dạ Xoa vào. Thiếu phụ la lên:

- Bạch Ngài! “Nó” vào đó.

Đức Bổn Sư bảo:

- Cứ để yên cho nó vô, đừng làm ồn.

Khi nữ Dạ Xoa vào đến nơi, đứng trước Đức Bổn Sư, Ngài khiển trách rằng: “Tại sao ngươi làm
như vậy. Nếu các ngươi không có duyên lành được diện kiến một vị Phật như Ta, thì các ngươi còn
buộc oan trái với nhau mãi mãi cho đến hết một kiếp của quả địa cầu nầy (kappa) như con rắn với
con mông thử (Nāgamissatha) hễ gặp nhau là run rẩy, sừng sộ, sôi sục hận thù, hay như con quạ với
con chim cú vậy.

Tại sao các ngươi lấy hận rửa hận, lấy oán báo oán, thù hận chỉ có thể dập tắt bằng từ bi, chứ
không phải bằng hận thù được. Nói rồi Đức Bổn Sư đọc bài kệ:

“Khắp cùng trên cõi nhân gian,
 Có đâu thù hận dẹp tan hận thù.

Từ bi cởi mở hận thù,
 Đó là định luật thiên thu lưu truyền”.

CHÚ GIẢI:

“Đời  nầy  hận  rửa  hận”  -  Muôn  thuở  chẳng  sạch  thù  (Na  hi  verena  verāmi
sammantīdha kudācanaṁ): Chẳng khác nào ta lấy nước dơ như nước bọt, nước mũi chẳng hạn, để
rửa chỗ dính phẩn uế, thì không chỗ nào sạch sẽ thơm tho được, trái lại chỗ rửa ấy càng nhơ nhớp
hôi thúi lên. Cũng như thế khi bị người mắng, mắng lại người, khi bị người đánh, đánh lại người, để
mong trả thù rửa hận thì mối oan trái đó sẽ không giải tỏa, mà còn thắt chặt thêm và hận thù cũng
chẳng được trấn an nên ngày càng tăng trưởng.

“Từ bi rửa sạch hận thù” (Averena ca sammanti): Chẳng khác nào lấy nước trong sạch để
tẩy rửa vết nước miếng, nước mũi, phẩn uế, thì chỗ rửa ấy mới được sạch sẽ hết mùi hôi thúi.
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Cũng y như thế, vết nhơ hận thù nhờ thứ nước nhẫn nhục từ bi tẩy sạch được, người biết lưu
tâm chiêm nghiệm, thấu triệt được chân lý thì tự khắc bao nhiêu hận lòng cố kết, cũng đều tan rã.

“Là định luật thiên thu” (Esa dhammo sanantanoti):

Pháp dùng nước từ bi để tẩy sạch hận thù là một pháp hoàn toàn bất di bất dịch, đã có tự ngàn
xưa mà tất cả Chư Phật Độc Giác và Thinh Văn Giác đều công nhận.



Bài kệ vừa dứt, nữ Dạ xoa chứng được quả Tu Đà Hườn, thính chúng câu hội nơi ấy cũng đều
hưởng được sự lợi ích. Kế đó, Đức Bổn Sư bảo thiếu phụ:

- Con hãy trao đứa hài nhi qua nữ Dạ Xoa.

- Bạch Ngài, con không dám.

- Chớ nên sợ vô lý, không can gì đâu.

Thiếu phụ bạo gan đưa con mình qua tay nữ Dạ Xoa, nữ Dạ Xoa tiếp ẵm đứa bé vào lòng, hôn
hít, nựng nịu rồi trao trả lại cho mẹ nó, rồi phát khóc ấm ức. Đức Bổn Sư liền hỏi:

- Sao ngươi lại khóc?

- Bạch Ngài, lúc trước con dùng đủ phương nầy chước nọ để nuôi mạng sống mà còn đói lên đói
xuống, không được no lòng, bây giờ con sẽ sống bằng cách nào đây.

- Ngươi chớ nên quá lo âu.

Sau khi an ủi Dạ Xoa, Đức Bổn Sư day qua bảo thiếu phụ rằng: - “Con hãy đem nó về nhà, cho
nó ở chung và cấp dưỡng cao lương mỹ vị cho nó”.

Thiếu phụ dắt nữ Dạ Xoa về nhà, cho ở một chái phía sau và hằng ngày cúng dường cơm cháo
bánh trái, toàn thứ ngon lành thượng hạng.

Tới khi trong nhà đập lúa, Dạ Xoa thấy đòn xóc giơ lên cao, sợ giáng xuống trúng đầu mình nên
nói với thiếu phụ:

- Tôi không thể nào ở đây lâu hơn nữa, bạn kiếm cho tôi một chỗ khác.

Thiếu phụ đưa Dạ xoa đi lựa chỗ, lần lượt từ chái nhà kho trữ đòn xóc, vào nhà tắm, vào nhà
bếp, vào chòi dựa xoài, rồi ra chỗ đống rác, ra tận cổng làng.... đến chỗ nào Dạ Xoa cũng lắc đầu
không chịu ở, nói rằng: “Ở đây thấy đòn đập lúa giơ lên giơ xuống, tôi sợ trúng nhằm đầu tôi sẽ bể
hai... ở đây con nít tạt xối nước dơ... ở đây có chó nằm... ở đây trẻ con phóng uế.. ở đây người ta đổ
rác... ở đây, lũ trẻ trong làng làm thầy coi tướng v.v...”.

Cuối cùng, thiếu phụ đưa nữ Dạ Xoa ra tới ngoại ô, chọn một địa điểm an tịnh vắng lặng. Nữ Dạ
Xoa bằng lòng ở đó, hằng ngày thiếu phụ vẫn đem món ăn thượng vị cung cấp cho nó.

Nữ Dạ Xoa tự nghĩ: “Cô bạn của ta đối xử với ta rất mực thâm tình, ta phải làm sao đền đáp ân
đức trọng hậu của người trong muôn một”.

Rồi nữ Dạ Xoa nói cho cô bạn biết rằng: “Năm nay trời sẽ mưa nhiều, bạn nên gieo trồng trên
chỗ đất gò”.

“Năm nay nắng hạn, bạn nên gieo trồng trên chỗ đất bưng”.

Nhờ đó, năm nào thiếu phụ cũng được trúng mùa, cửa nhà sung túc, trong khi mùa màng của
những người khác đều bị hư hại vì mưa già hay nắng hạn.

Bạn bè hàng xóm hỏi thăm thiếu phụ: “Nầy chị sao mùa màng của những người khác đều bị hư
hoại, mùa màng của chị gặp năm dư nước, thiếu nước chị cũng không bị hư hại như của người khác,
hình như là từ khi đầu mùa chị đã tiên đoán biết trước năm nào mưa dầm, năm nào nắng hạn vậy
phải không? Hay là chị làm cách nào?”.

Thiếu phụ tỏ thật rằng:

- Tôi có cô bạn nữ Dạ Xoa, cô ta tiên đoán biết trước thời tiết mỗi năm mưa nhiều hay nắng
nhiều, đều có nói cho chúng tôi hay, chúng tôi theo lời cô ta chỉ dẫn mà làm mùa, nhờ vậy năm nào
chúng tôi cũng trúng. Vậy chứ bà con không thấy ngày ngày chúng tôi đem cơm cháo, bánh trái đi ra
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hay sao? Đó là những vật thực chúng tôi đem đến cung cấp cho cô ta vậy. Bà con muốn cậy cô ta chỉ
biểu dùm cho, thì cứ đem vật thực ngon lành đến biếu cô ta là được chớ gì.

Khi ấy, tất cả cư dân trong thành tranh nhau mang lễ vật đến.

Từ đó về sau, nữ Dạ Xoa làm bà thầy hướng dẫn nông nghiệp cho mọi người, được cúng dường
lợi lộc dồi dào và qui tụ rất đông tín đồ đệ tử.

Sau đó, bà ta có lập ra tám thứ thực phẩm do người bắt thăm dâng cúng (Salākabhattāni), và
cái lệ này vẫn còn gìn giữ cho đến ngày nay.

DỨT TÍCH NGƯỜI SANH LÀM NỮ DẠ XOA.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Tranh chấp tranh quyền nghịch lẫn nhau,
Giết con tình địch họa càng sâu.
Gà beo, lộn kiếp hai đời khổ,
Chằng, thú, bàng sanh mấy đọa sầu.
Có oán nào từng vui đến trước,
Thâm thù chỉ để hận về sau.
Vâng lời Phật dạy: Từ, bi, xả,
Cùng sống nương theo lý đạo mầu.

PHỤ GIẢI:

I- Ngài Giác Âm (Buddhaghosa), tác giả bộ Chú Giải Pháp Cú Kinh, là một Tỳ Khưu ở xứ Thaton,
dòng dõi Bà la môn xuất gia theo Phật giáo vào thế kỷ thứ V, Ngài rất thông suốt Tam Tạng và được
Phật giáo Nam Tông xem là một vị Thánh Tăng, đã có công chấn chỉnh Phật giáo suy đồi ở Tích Lan,
thủ tiêu những kinh điển mà Ngài cho là không đúng đường lối của Đức Phật, và có viết lại bằng Pāli
những Bộ Chú giải, nhất là bộ Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) mà Chư Tăng ngày nay lấy làm kinh
chánh để tu học về GIỚI - ĐỊNH - TUỆ.

Tuy nhiên, gần đây có một số Chư Tăng ở Thái Lan bắt đầu ngờ vực những công trình của Ngài.
Vì lẽ, dòng dõi Bà la môn của Ngài bao giờ cũng có chủ tâm dẹp bỏ Phật giáo, hay ít nhất cũng hạ bệ
Phật và sắp Ngài vào hàng dưới đức Phạm Thiên của họ, biết đâu chừng những kinh chính thống
Phật giáo đã bị thiêu đốt và thay thế bằng những giáo lý lai Bà la môn?

(Lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài không cho ghi chép kinh, vì sợ tam sao thất bổn. Mấy Tổ về sau
giỏi chữ nghĩa văn chương nhất là các vị gốc Bà la môn sẽ có thể thêm bớt làm sai lệch nguyên bổn,
Ngài chỉ thuyết bằng tiếng Pāli, tiếng bình dân xứ Ma Kiệt Đà, không có chữ Nam Phạn, chữ Bắc
Phạn (Sanskrit) là của đạo Bà la môn, tuy hơi giống như tiếng Pāli, nhưng không phải là một thứ
tiếng như tiếng Việt Nam ở hai miền Nam, Bắc cả xứ ta).

Trong quyển Legénde de Gautama, trang 372, có đoạn nói về Ngài, xin trích dịch ra dưới đây:

Người đầu tiên có công sưu tập một bản sao của Tam Tạng là Ngài Buddhaghosa, tu sĩ xứ
Thaton, dòng Bà la môn, người này xuống thuyền ở Thaton, lúc bấy giờ ở ven biển gần đó, địa
phương nầy nằm ở trong xứ Ramagnia và dân bổn xứ gọi là người Moun. Ngài đã đáp thuyền buồm đi
Tích Lan trong năm 1.043 - 400 năm sau Dương lịch. Dưới triều đại của vua Mahānāma. Ngài ở lại
đảo ba năm viết (chép) Tam Tạng bằng chữ Miến Điện trên lá bối (lá buôn) theo các bản viết bằng
chữ Tích Lan. Ở một bản kinh khác, chúng tôi đọc thấy Ngài viết ra tiếng Pāli những bản kinh bằng
tiếng Tích Lan. Ngài Buddhaghosa lưu lại xứ Tích Lan ba năm để hoàn thành công trình đã dự định.
Trong thời gian Ngài ở đảo nầy, dân chúng rất hâm mộ kính mến Ngài, nên khi Ngài từ giã, họ dâng
cúng Ngài rất nhiều vật dụng quí giá, Ngài mang về xứ Suvaṇṇabhūmi (Kim Thành), ở xứ Ramagnia
nguyên bộ Tam Tạng.

(2) Những phước báu dành cho tín đồ sau khi qua đời, đúng theo tỷ lệ của các việc làm phước
thiện của họ lúc còn sống. Các cõi trời tiếp theo cõi người, nhưng ở dưới mười sáu cõi dành cho các
Phạm Thiên Hữu sắc, được mở ra tiếp đón các thiền tín tu, các dục lạc ở cõi Chư Thiên hoàn toàn
thuộc loại cảm quan. Tất cả những gì con người có thể tưởng ra để làm thỏa mãn ngũ quan, được dồn
trên các nhàn cảnh ấy và Chư Thiên ở cõi đó tha hồ mà hưởng thụ một cách tự do, rộng rãi. Thú vui
bằng Ngũ trần thì không thể nào tả hết cho được, ta chỉ cần biết là: Ở cõi trời Dục giới phái tính vẫn
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còn. Trong hai cõi thấp nhất là Tứ Đại Thiên và Đao Lợi, sự hành dâm vẫn có giữa hai phái tính
nhưng không có sự chửa đẻ, trong cõi Dạ Ma Chư Thiên nam và nữ chỉ ôm nhau hôn hít là đủ thỏa
mãn tình dục, trong cõi Đâu Suất hai bên chỉ nắm tay nhau, trong cõi Hóa Lạc vợ chồng chỉ nhìn mặt
nhau. Và trong cõi Tha Hóa Tự Tại, hai người chỉ cần gặp nhau ở một nơi nào đó. Về phái tính trong
Dục giới thiên, chúng ta có thể nhận thấy hai điểm:

A- Là dục lạc càng mất vẻ thô tục và càng trở nên thanh bai, tế nhị khi càng lên cõi cao hơn. Hễ
lúc còn sống, Thiện tín làm phước càng thanh cao to lớn, thì sau đó sẽ được sanh lên cõi càng thanh
cao, và hưởng thụ được những cảnh vui tế nhị. Do đó Đức Phật Cồ Đàm của chúng ta, trong tiền kiếp
đã tạo nhiều giới đức tối cao nên được sanh lên cõi trời Đâu Suất (Tusita) là cõi trời dục thứ tư.

B- Thời gian thụ hưởng dục lạc cứ tăng gấp đôi từ cõi dưới thấp lên cõi trên kế tiếp. Nghĩa là
những thú vui ở cõi Đao Lợi được xem như thọ hưởng lâu hơn gấp đôi cõi Tứ Đại Thiên, cõi Dạ Ma thì
gấp đôi cõi Đao Lợi, cứ như thế tăng dần cho đến cõi trời thứ sáu.

Trong các bài pháp mà chư Tỳ Khưu thuyết cho quần chúng nghe để khuyến khích họ tinh tấn,
nhất là về hạnh bố thí, các Sư hết sức rộng rãi trong các lời hứa hẹn về phước báu ở trên nhàn cảnh,
lấy đó làm một phương tiện mạnh mẽ để duy trì sự tinh tấn bố thí cúng dường của chư Thiện tín, Chư
Tăng đã thành công rực rỡ trong các chương trình đã dự định. Đối với đại đa số thính giả, người ta
không thể phủ nhận rằng: “Những Phật giáo đồ là những nạn nhân của sự gạt gẫm nầy”, đã trọn tin
những lời thuyết của các Pháp sư. Về vấn đề cõi trời Dục giới đó là đức tin chung trong đại chúng
Phật giáo đồ, thỉnh thoảng người ta có thể gặp một số ít người phủ nhận các truyện ngụ ngôn ấy.
Nhưng số ít nầy không được quan tâm lưu ý, vì phần chính thống của Giáo hội xem họ như những
người tự do tư tưởng, thuần lý luận (Vie de gandama trang 281).

Trường hợp cậu Maṭṭhakuṇḍali được vãng sanh lên cung trời Đao Lợi, không phải do làm phước
hay giữ giới, mà chỉ giữ tâm trong sạch hướng đến Đức Phật là được như vậy.

Điều nầy mới nghe qua, như phản lại lời các Pháp sư thường ca tụng về pháp Bố thí và Trì giới,
nhưng chính Đức Phật đã xác nhận và vị Chư Thiên Maṭṭhakuṇḍali là một bằng chứng: Chỉ bằng tâm
trong sạch, dầu nói hoặc làm, hoặc nghĩ cũng được phước cả. Nguyên nhân tạo nghiệp là ý (mano). Ở
nơi khác, Đức Phật còn dạy rằng tâm (tác ý) tức là nghiệp. Như Cố Trưởng Lão Hộ Tông đã từng giải
bảy thứ quả của tài thí đều do tâm cả, xin nhắc lại là:

1- Bố thí với sự mong mỏi phước báu thì sẽ được sanh lên cõi trời thấp nhất (Tứ Đại Thiên).

2- Bố thí vì nghĩ đến việc làm thiện thì sanh lên cõi trời thứ hai (Đao Lợi).

3- Bố thí vì phong tục tập quán sẽ sanh lên cõi trời thứ ba là Dạ Ma.

4- Bố thí theo Phật giáo thì sẽ được sanh lên cõi trời thứ tư là Đâu Suất.

5- Bố thí bằng tâm vui thích thì sẽ sanh lên cõi trời thứ năm là Hóa Lạc.

6- Bố thí bằng tâm giúp cho người được an vui đầy đủ thì được sanh lên cõi trời thứ sáu là Tha
Hóa Tự Tại.

7- Bố thí không cầu mong hưởng quả, chỉ để xả ly tham, sân, si, nhất là lòng bỏn xẻn thì được
sanh lên cõi Phạm Thiên (vì đã hết dục vọng).

Phần nhiều Thiện tín không thích quả phước Vô lậu của cách bố thí với tâm xả ly để sớm đạt
được Đạo quả Níp Bàn, mà chỉ bố thí để hồi hướng cho người quá vãng và để dành cho mình kiếp sau
được hưởng quả. Ít người hiểu rành vì không được Chư Tăng giải rành mạch, tận tường, là mình đã
bố thí hết cả phần phước của mình trong khi đọc bài Phước căn.. không chừa lại chút gì cả, mà còn
đọc tiếp lời nguyện xả ly những phiền não tức là những dục vọng ham muốn, hưởng dục lạc ngũ trần
trong ngày vị lai. Một lẽ nữa, là chư Thiện tín hiểu lầm Níp Bàn là cõi tịch diệt, không không rỗng
tuếch, đoạn diệt tất cả nên ngán sợ Níp Bàn.

Trong số Chư Tăng có vị chưa nhận thức rằng, một Thánh nhân bậc thấp nhất, tuy nghèo xơ
xác về mặt vật chất cũng không phải là người vô sản cùng đinh. Do lẽ đó, Đức Phật đã từng khuyên
các hành giả: “Vị Tỳ Khưu nên ở chỗ nào pháp dễ phát sanh mặc dù thiếu thốn vật thực” và Ngài
cũng nhắc nhở các đệ tử: “Hãy là người thừa tự pháp, chớ đừng làm người thừa tự vật thực của Như
Lai”.

Nhiều vị cư sĩ muốn xuất gia mà ngại thiếu thốn vật thực, vật chất, không thể tu được nên ráng
làm phước để dành làm hậu bị thực. Các vị quá sợ khổ như vậy, không thể nào dám Minh sát Khổ, và
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nếu ráng học nhiều pháp thì chỉ biết cái khổ bằng lý thuyết suông. Vả lại đem hết tài sản bố thí cúng
dường lớn lao trọng đại như ông Cấp Cô Độc hay bà Visākhā, phước báu chẳng hơn gì người thợ hàng
hoa Sumana được Phật thọ ký là Phật Độc Giác sau nầy.

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có giải về phước hữu lậu của Ngài đã làm trong kiếp còn là
Bồ tát Velāma nhiều vô số kể, nhưng so ra chẳng bằng một phần mười sáu của hành giả thấy Pháp
Sanh Diệt, tức là Minh sát Khổ cho tới khi hết khổ, không còn tái sanh cái khổ, tức là chứng được
pháp Vô Sanh (của cái khổ).

Chuyện cậu Maṭṭhakuṇḍali về lý thì giống như pháp niệm Phật A Di Đà của phái Tịnh Độ, nghĩa
là nhờ tha lực bằng đức tin mãnh liệt nơi Đức Phật vào lúc lâm chung mà được siêu sanh, tuy nhiên
chẳng phải dễ gì niệm tưởng Đức Phật trong khi từ giã cõi đời được, nếu không có sự trợ duyên.

Trong sách Quần Nghi Luận có kể mười trường hợp lâm chung không thể niệm Phật, xin chép
ra đây:

1- Không gặp người trí thức nên không đi khuyên niệm Phật.

2- Nghiệp khổ buộc trong thân, không rảnh trí mà niệm Phật.

3- Trúng gió tắt tiếng, không xưng niệm hiệu Phật được.

4- Cuồng tâm loạn trí không thể niệm Phật được.

5- Chết chìm, chết thiêu không thể niệm Phật được.

6- Gặp nạn hùm, gấu mà không có ai nhắc niệm Phật được.

7- Gặp bạn ác khuyên điều tà, không tin Phật nên chẳng niệm được.

8- Ăn no quá độ rồi bị hôn mê mà chết nên không thể niệm Phật được.

9- Chết trong trận giặc không thể niệm Phật được.

10- Té xuống từ núi cao mà chết, không niệm Phật được.

Hành giả Minh sát Khổ thường xuyên giác ngộ lý Tứ Đế không sợ mê muội vào lúc lâm chung,
dù không niệm Phật nhưng vẫn chánh niệm, giác tỉnh thì không bao giờ sa đọa xuống khổ cảnh.
Nhưng hành giả không nên giãi đãi dễ duôi, mà phải bắt đầu cho sớm thành thói quen, đừng đợi tuổi
già mới Minh sát khổ.

 Mạc đại lão lai phương quán khổ
 Cô phần đa thị thiếu niên nhân.

III- Xã hội Ấn Độ trước thời Đức Phật, đã phân ra làm bốn giai cấp. Theo Luật Đức Bàn Cổ
(Mano) đã ấn định bốn cách nầy căn cứ vào dòng dõi; tuy sống chung trong một xứ nhưng mỗi dòng
chỉ kết hôn với người đồng dòng với mình thôi, chứ không chịu thứ con lai hai dòng. Cấp Bà la môn là
cấp tu sĩ, cao nhất vì tự cho mình là quí phái, trong sạch thánh thiện, được phép làm chủ các việc tế
tự. Đức trời Phạm Thiên là đấng tạo hóa ra mọi loài, vạn vật. Cấp thứ hai là cấp chiến sĩ hay vua
chúa, gọi là Khattiya (Bắc phạn là Ksatrya), Tàu âm là Sát Đế Lỵ. Đức Thích Ca thuộc dòng chiến sĩ,
nhưng Ngài đã cách mạng, phá bỏ hàng rào giai cấp, nghĩa là lập ra giai cấp A La Hán, hay đúng hơn
là định nghĩa lại tiếng Bà la môn, là bậc có giới đức đáng được lãnh đạo, chứ không phải là do cha mẹ
Bà la môn sanh ra mà được tôn trọng là Bà la môn (cấp tối cao), theo Ngài hai giai cấp sau là Phệ Xá
(thương buôn, thợ thuyền) và cấp Thủ Đà La (cùng đinh, du mục), nếu tu hành đúng đắn thì cũng
được gọi là Bà la môn.

Theo Phật sử thì Đức Phạm Thiên (mà tu sĩ Bà la môn cho là đấng Tạo hóa tối tôn) còn nhỏ hơn
Đức Phật và không đủ khả năng bằng Ngài, nên đã ba lượt yêu cầu Ngài ra đi hoằng pháp độ sanh
sau khi Ngài đắc đạo. Do đó, giòng Thích Ca được Đức Phật làm nổi bật lên (Chính danh hiệu Thích
Ca- Thích Ca- nghĩa là Thắng Nhân) đã kiêu căng càng thêm ngã mạn, như trường hợp Trưởng Lão
Tissa hay Trưởng lão Xa Nặc (Channa) và Trưởng Lão Ānanda. Hai Ngài nầy, sau khi Đức Phật Níp
Bàn rồi, mới chịu bỏ tánh tự tôn và đắc quả A La Hán.

Để  phá  bỏ  sự  chấp ngã  mà Phật  gọi  là  một  tà  kiến,  Ngài  đã  thuyết  kinh  Vô  ngã  Tướng
(Anattalakkhaṇasutta) cho năm vị Koṇḍañña nghe, và năm vị đệ tử đầu tiên đã lần lượt đắc quả A La
Hán, nhờ giác ngộ rằng Ngũ uẩn không phải là ta, ta không phải là Ngũ uẩn.. Tiếng Anatta chính
Đức Phật đã giải thích rằng: “N'etaṁ mama nesohamasmivana me so atta” như đã dịch ở trên, nhưng
ngày xưa các Ngài Trưởng Lão thông Hán tự nên dịch là Vô ngã, khiến cho lắm Phật tử hiểu lầm là
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không có cái ngã. Vả lại, các Pháp sư nhất là Luật sư dùng thuyết Vô ngã để chống lại chủ trương Bà
la môn giáo: họ cho con người là một tiểu ngã, sau khi hết luân hồi sẽ trở về nhập cái Đại Ngã (Mahā
- atmaṁ) tức là đấng tạo hóa, Phạm Thiên, đây chỉ là một phương tiện huyền ảo, một thứ khí giới để
thắng phục địch thủ giỏi biện luận, một phương thuốc đặc biệt để trị bịnh ngã chấp của giai cấp Bà
la môn và nhiều nhóm ngoại đạo khác chuyên môn lý luận. Đây không phải là môn thuốc trị bá chứng
hoặc môn thuốc hay nhất của vị Y vương, nếu uống không nhằm bệnh người Phật tử vô ý sẽ phát
khùng, cho rằng Đức Phật khẳng định rằng tất cả các pháp là Vô ngã (Anattā), hiểu sai như vậy thì
hết muốn tu hành, vì có ai đâu nhập Níp Bàn và có ai đâu sa địa ngục.

Quí bạn tinh ý nên đọc qua đoạn đầu Tạng Luật, chỗ Đức Phật đính chánh, những tiếng đồn về
Ngài là người chủ trương pháp Vô vi là hiểu đừng làm cái chi cả và thuyết Hư vô (Nevayiko) nghĩa là
tất cả đều không.

Tinh hoa của đạo Phật là Tứ Diệu Đế hay bốn chân lý của Bậc Thánh Nhân. Tiếng Phật chỉ định
người đã giác ngộ Tứ đế và đem ra dạy lại người khác. Tiếng Vô minh chỉ sự dốt về Tứ đế, nên không
biết lối nào để thoát khổ, và tiếng Giải thoát tri kiến chỉ sự thấy, biết con đường đi đến sự diệt khổ.
Sau khi đã hành qua pháp Minh sát khổ, nghĩa là với sự ghi nhớ của mình, ngồi quan sát rõ ràng sự
diễn tiến của cái khổ từ khi sanh tới khi diệt, hay nói cách khác với trí Bát Nhã (hay Tâm Không chấp
trước) bình tỉnh trải qua bốn giai đoạn Tứ đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo).

Phần đông nhân loại vẫn còn ở trong trạng thái vô minh, nên chỉ nhìn Đức Phật và đạo Phật
một cách siêu hình, thần thánh không chút gì thiết thực cả và chưa bỏ được tánh ỷ lại thần quyền
như dân tộc cổ sơ, nên đi lạc vào tà kiến ngoại đạo mà không ngờ, cứ tự phụ cho mình là Chánh Kiến
và vẫn còn nơm nớp lo sợ lắm chuyện vu vơ.

Câu chuyện tiền kiếp của Trưởng lão Tissa chỉ là một thứ ngụ ngôn, nhưng Đức Phật đã khéo
dùng đúng lúc, vui vui, khiến cho ai đọc đến kết cuộc cũng bật cười cho sự bướng bỉnh của đạo sĩ Đê
Quí Lá. Trưởng Lão Tissa và tiền kiếp của Ngài có thật hay không? Không thành vấn đề, điều quan
trọng là phần giáo lý thực tiển, chứa đựng trong sự tích làm cho hiểu rõ thêm nghĩa và nhớ dai. Hai
câu Pháp Cú 3-4 nếu gặp trường hợp như vậy, ta hãy đem trí tuệ mà thuyết phục cái tánh ngã mạn vô
lối của ta thì ta là người thấu triệt chân lý ẩn trong câu chuyện cổ tích nầy.

IV- Yakkha (Dạ Xoa) là một trong Bát bộ được kể dưới đây (theo tài liệu Từ Bi Âm số 28.. năm
1935).

1- Càn Thát Bà (Gandhabba) Tàu dịch là Hương Âm, nghĩa là dùng các thứ mùi hương mà thọ
dụng.

2- Tỳ Xá Xà (Pisaca) Tàu dịch là Đạm tinh khí, nghĩa là ăn uống những đồ tinh khí của người và
các giống bắp đậu.

3- Cưu Bàn Trà (Kumbhaṇḍa), Tàu dịch là Ong hình, nghĩa là nam căn giống như cái vò vậy.

4- Chư Long (Nāga) nghĩa là các thứ Rồng.

5- Bích Lệ (Peta), Tàu dịch là Ngạ quỉ, nghĩa là thứ quỉ đói khát.

6- Phú Đơn Na (pūtana) Tàu dịch là Xú ngạ quỉ, nghĩa là thứ ngạ quỉ đói mà thân thể rất hôi
thúi.

7- Dạ Xoa (Yakkha) Tàu dịch là Dòng Kiện quỉ, nghĩa là thứ quỉ rất mạnh bạo.

8- La Sát (Rasasa) Tàu dịch là Bạo ác, nghĩa là thứ quỉ rất dữ tợn, hay ăn thịt người ta.

Tám bộ quỉ thần trên đây, có phát tâm hộ trì Chánh Pháp, cho nên Phật thuyết pháp đến đâu
thì cũng có các bộ nầy đến hộ vệ và nghe pháp cả. Những chúng sanh nầy, Phật giáo Nam Tông gọi
là Chư Thiên cõi thấp ở bốn cõi trời Tứ Đại Vương.

V. Cõi Tứ Đại thiên là cõi trời thấp nhất trong sáu cõi trời Dục giới (sáu cõi nầy còn có vợ
chồng, có dâm dục, có ăn uống như nhân gian, nên gọi là trời Dục giới như đã giải ở trên).

Theo chú giải kinh Bắc Tông (Từ Bi Âm) thì bắt đầu từ dưới chân núi Tu Di (Tu Di), lên thẳng tới
nửa núi Tu Di, tính là bốn muôn hai ngàn do tuần, mỗi do tuần là sáu mươi km, đó là chỗ ở của trời
Tứ Đại Thiên.

(Theo Pāli một do tuần là mười sáu km, ở đây có lẽ dịch lộn mười sáu thành sáu mươi do chữ
tánh là Chaddasa).
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Bốn cõi Thiên Vương trấn bốn phương trời, một ông là Trì Quốc Thiên Vương (Dhatarattha), đất
nơi đó toàn bằng bạc trắng, thành của ông kêu là thành Thượng Hiền. Ông lãnh một bộ thần Càn
Thát Bà và một bộ quỉ Tì Xá Xà, ở phía Đông núi Tu Di, hộ người Đông Thắng Thần Châu.

Ông tên là Quãng Mục Thiên Vương (Virūpakkha) thành của ông gọi là Châu La, đất nơi đó
bằng ngọc pha lê, ông lãnh các bộ Long vương và quỉ Phú Đơn Na (Pātana), ở phía Tây núi Tu Di, hộ
người Tây Ngưu Hóa Châu.

Một ông tên là Tăng Trưởng Thiên Vương (Viruḷhaka),  thành của ông ở tên là Thiện Kiến
(Sudassana), đất nơi đó bằng ngọc lưu ly xanh, ông lãnh coi Cưu Bàn Trà và một bộ quỉ đói, ở phía
Nam núi Tu Di, hộ người Nam Thiện Bộ Châu.

Một ông tên Đa Văn Thiên Vương (Vessavana) hay Kuvera, có ba thành là: Thành Khả Úy,
Thành Thiên Kính và Thành Chúng Quy, đất nơi đó bằng vàng, ông lãnh bộ quỉ Dạ Xoa và La Sát, ở
phía Bắc núi Tu Di, hộ người Bắc Cưu Lưu Châu. Vị Trời nầy còn được Tàu âm là Tỳ Sa Môn, theo
trong tích Nữ Dạ Xoa Hắc Nô, mà chúng ta có nói đến.

Bốn vị vua Trời nầy, mỗi ông có ba mươi hai vị Tướng quân và chín mươi mốt vị Thái tử. Vị nào
cũng đủ oai lực ủng hộ mười phương, ngày đêm nơi cõi nầy bằng ở cõi người năm mươi năm.

Thân của bốn vị Trời ấy đều cao bảy mươi mốt trượng (mỗi trượng dài mười thước), còn tuổi thọ
thì lâu đến năm trăm cõi ấy, bằng chín triệu năm ở cõi người.

Tại sao bốn cõi trời ấy hưởng phước được như vậy? Vì kiếp trước ở cõi người, bốn Trời ấy tu đủ
mười nghiệp lành thượng phẩm, hoặc là giữ một giới sát sanh không phạm tới hay giữ Bát quan trai
trong một ngày một đêm rất tinh thành, nên hưởng được phước báu như thế.

Tại từng trời ấy, mặt trời, mặt trăng đi quanh theo mà soi bốn hướng ở bốn phía núi Tu Di.



I. 5- CHUYỆN CÁC TỲ KHƯU Ở KOSAMBI

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 06)

“Pare ca na vijānanti Nhóm kia không hiểu biết,

mayam'ettha yamāmase Nơi đây ta tự diệt.

Ye ca tattha vijānanti Người am hiểu lẽ nầy,

tato sammanti medhagā”. Từ nay thôi biện thuyết”.

Kệ Pháp Cú số 6 nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến các Tỳ Khưu ở
thành Kosambi.

Thời ấy, gần thành Kosambi có hai vị Tỳ Khưu cùng an cư trong ngôi chùa Lôi Âm (Ghosita),
một vị chuyên thuyết pháp, một vị thông suốt Tạng Luật. Vị nào cũng có năm trăm đệ tử túc trực bên
mình.

Một hôm vị Pháp sư đi đại tiện trong cầu xí, rửa ráy xong đi ra, còn chừa nước dư trong cái gáo
mà không úp xuống.

Kế đó, vị Luật sư đi cầu, vô thấy nước dư trong cái gáo, đến khi trở ra gặp vị Pháp sư bèn hỏi:

- Nầy đạo hữu, phải đạo hữu đi cầu còn chứa nước dư trong cái gáo không?

- Dạ phải! Thưa đạo hữu.

- Đạo hữu không biết làm vậy là phạm giới (Tác ác) sao?

- Dạ! Thật tôi không biết.

- Làm vậy là phạm giới đó thưa đạo hữu.
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- Thế thì để cho tôi xin sám hối tội ấy.

- Nhưng nếu đạo hữu không cố ý, không niệm tưởng trong khi làm thì không phạm.

Nghe vậy, vị Pháp sư phạm giới cho là mình không có lỗi, nên bỏ qua không sám hối.

Vị Luật sư không kín miệng, đem nói với nhóm đệ tử của mình: “Vị Pháp sư nầy phạm giới mà
không biết”.

Những vị nầy, khi gặp mặt những vị đệ tử của vị Pháp sư, bèn chê trách: “Thầy Tế độ của mấy
đạo hữu đã phạm giới mà cũng không nhận biết là mình có lỗi”.

Đệ tử của vị Pháp sư đem chuyện nầy bạch với thầy mình. Vị Pháp sư nói rằng: “Cái ông Luật
sư nầy, lúc trước đã bảo là ta không phạm, bây giờ lại nói là ta phạm. Vậy ông ta là người vọng ngữ”.

Thế rồi, hai bên sanh sự cãi nhau, trước nhỏ sau to, lần lần gây ra lớn chuyện. Kế đó, vị Luật sư
nắm được cơ hội, nhóm hết Chư Tăng, đọc tuyên ngôn trục xuất vị Pháp sư. Viện cớ rằng vị nầy phạm
giới mà không chịu nhận lỗi.

Từ đó, những thí chủ thường dâng cúng vật thực, vật dụng và những người hộ độ Chư Tăng
trong chùa bắt đầu chia ra làm hai phe.

Cho đến chư Tỳ Khưu Ni thỉnh Tăng dạy đạo, Chư Thiên hộ pháp cùng các bạn mới bạn cũ, Chư
Thiên trên hư không như chư Phạm Thiên, tất cả những vị còn phàm tâm thảy đều chia ra làm hai
phe đối lập, tranh luận nhau, tiếng xôn xao thấu đến cõi trời Sắc Cứu Cánh Thiên (Kanitthabhavana).

Lúc ấy, một vị Tỳ Khưu đem chuyện tranh chấp giữa hai nhóm Tăng về bạch lên Đức Thế Tôn,
nói rằng: “Nhóm Tăng đọc tuyên ngôn trục xuất vị Pháp sư, cho rằng mình hành đúng pháp luật,
nhưng nhóm binh vực vị nầy phản ứng bản trục xuất, cho là không đúng pháp luật, nên vẫn giao
thiệp thân cận vị Pháp sư”.

Đức Thế Tôn hai lần nhắn lời khuyên bảo: “Hãy nên hòa hiệp”, nhưng Ngài được tin trả lời:
“Bạch Ngài, họ vẫn không chịu hòa nhau”.

Lần thứ ba được tin cho hay Tăng chúng đã phân ly, Đức Thế Tôn phải thân hành ngự đi đến
tận nơi tranh chấp giải bày chỗ bất lợi trong hành vi thái độ của cả hai bên, bên Luật sư đọc tuyên
ngôn trục xuất và bên Pháp sư phạm giới mà không chịu sám hối.

Rồi Ngài phán dạy Chư Tăng hãy làm lễ Phát lồ chung nhau ngay lúc đó và hành Tăng sự chung
trong một chỗ có Kiết giới (Sīmā). Ngài ban hành điều lệ, cho phép các Tỳ Khưu đã tranh chấp nhau
nơi Trai Tăng Đường hay bất luận nơi nào, hãy nên ngồi xen kẽ nhau (āsanatarikāya) trong Trai Tăng
Đường.

Dàn xếp xong xuôi, Đức Thế Tôn trở về chùa Kỳ Viên.

Kế đó, lại có tin cho hay:Chư Tỳ Khưu ở Kosambi lại cạnh tranh với nhau nữa. Đức Thế Tôn lại
thân hành ngự đến tận chùa Lôi Âm để hòa giải. Ngài mở lời cản ngăn rằng: “Thôi đi, các Tỳ Khưu
đừng chia rẽ, tranh chấp nữa”.

Đoạn Ngài dạy tiếp rằng:

“Này các Tỳ Khưu, những sự chia rẽ tranh chấp, cãi lẫy, kình chống nhau, đều chẳng lợi ích chi,
cũng vì tranh chấp nhau mà con chim cút Ấn Độ (Latutika) bé tí hon đã làm thiệt mạng một thớt
tượng chúa (Hatthināga) “.

Sau khi kể tích Bổn Sanh (Jātaka) về con chim cút, Đức Thế Tôn khuyên nhủ rằng: “Nầy các Tỳ
Khưu, các ông hãy nên hòa hợp nhau, đừng kình chống nhau nữa. Vì kình chống nhau mà cả trăm
ngàn con chim cút thường (vattatā) phải bỏ mạng”.

Và Đức Bổn Sư kể thêm về tiền tích con chim cút.

Nhưng Chư Tăng vẫn giữ lập luận của mình, bất chấp những huấn từ của Đức Thế Tôn.

Một vị Pháp sư háo thắng, muốn cho Đức Thế Tôn khỏi phải cực lòng nói mãi vô ích, lên tiếng
can rằng: “Bạch Thế Tôn là Đức Pháp Chủ, xin Ngài hãy về ngơi nghỉ dưỡng nhàn và hưởng thụ sự an
vui nhãn tiền hiện hữu. Để cho chúng Tăng nhờ sự chia rẽ, tranh chấp, cãi lẫy, kình chống nầy mà
danh tiếng được lẫy lừng”.
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Nghe vậy, Đức Thế Tôn lại phán: “Nầy các Tỳ Khưu, xưa kia tại thành Bārāṇasi, có vị Quốc
vương tên là Phạm Thí là vua xứ Ka Xí.

Vua Phạm Thí xâm chiếm nước Kosalā của vua Dīghīti (Trường Thọ), bắt hành quyết vị Vương
tẩu quốc, sau được Thái tử Dīghāyu (Trường Sanh) dung tha mạng sống, không báo thù, từ đó hai họ
giao hòa, đồng vinh cộng lạc”.

Kể tích nầy, Đức Bổn Sư kết luận: “Nầy các Tỳ Khưu, rất đỗi là các bậc vua chúa anh hùng mã
thượng, từng trải việc kiếm cung chinh chiến mà còn nhẫn nại giao hòa được như thế thay, hà huống
là Chư Tăng đã xuất gia Sa Môn, dự hàng Thinh Văn đệ tử của Như Lai mà không làm sao sáng tỏ
đức nhẫn nhục hiền hòa, cho mọi người trông thấy được sao?”.

Mặc dầu đã tận tình khuyến giới, Đức Bổn Sư cũng không hòa giải được nhóm đệ tử của Ngài.

Thấy Tăng chúng phân ly, Đức Thế Tôn chẳng được hài lòng. Ngài tự nghĩ: “Các Tỳ Khưu không
vâng lời ta giáo hóa, tình trạng chia rẽ nầy chỉ làm Ta bận rộn hay là Ta lánh xa nơi đô hội, một mình
ra đi tìm chỗ tịnh cư”.

Nghĩ rồi, Đức Thế Tôn vào thành Kosambi khất thực, sau đó không từ giã Chư Tăng, Ngài mang
y bát đơn thân độc hành, ngự ngay đến làng Balaka của người làm muối (Lonakaranaṁ). Nơi đó Ngài
thuyết  cho  Trưởng  lão  Bhagu  về  hạnh  độc  hành  (Ekacarikavatta).  Rồi  Ngài  ngự  đến  rừng
Pācinavamasamigadāya (Trúc Lộc Viên), thuyết về phước báu hương vị của pháp hòa hợp cho ba
mươi vị thiếu niên công tử nghe.

Đoạn Ngài trực chỉ vô miền Pālileyyaka.

Nghe rằng Đức Thế Tôn đã nhập một hạ an vui nơi đó, dưới gốc cây Ta La xinh đẹp trong khu
rừng Rakkhitavana (Vệ Lâm) gần vùng Pālileyyaka có con Tượng chúa Pālileyyaka hộ độ.

Ở Kosambi, những Thiện nam tử đi chùa không thấy Đức Bổn Sư, bèn hỏi Chư Tăng:

- Bạch các Ngài! Đức Bổn Sư ngự tại đâu?

- Ngài đi vào rừng Pālileyyaka rồi.

- Bạch Ngài, vì lý do nào?

- Vì Ngài đã cố gắng hết sức giảng hòa mà Chư Tăng chúng tôi không chịu đoàn kết với nhau.

- Bạch các Ngài! Các Ngài đã xuất gia làm đệ tử của Đức Bổn Sư, mà Đức Bổn Sư dạy các Ngài
hòa hợp đoàn kết, các Ngài không chịu đoàn kết với nhau hay sao?

- Quả thật như thế đó, nầy các đạo hữu.

Mọi người nghe vậy, bảo nhau: “Mấy ông nầy là môn đồ của Đức Bổn Sư mà lại cãi lời Thầy,
không chịu đoàn kết. Tại mấy ông mà chúng ta không diện kiến Đức Bổn Sư được, vậy ta đừng nên
thỉnh ngồi, đảnh lễ, chào mừng, kính trọng mấy ông nầy nữa”. Từ đó trở đi, khi gặp Chư Tăng ở
Kosambi, không ai thèm để ý chào đón chi hết.

Chư Tỳ Khưu đi khất thực cũng ít người để bát, phải nhịn đói hết hai ba ngày liền, nhờ đó mới
tỉnh ngộ cùng nhau sám hối và tha thứ tội lỗi cho nhau, đoạn báo tin cho Thiện tín hay rằng:

- Nầy chư Thiện tín, Chư Tăng đã hòa hợp, các ông hãy trong sạch như trước.

- Các Ngài có xin sám hối với Đức Bổn Sư chưa?

- Nầy các đạo hữu, Chư Tăng chưa sám hối với Ngài.

- Nếu vậy, các Ngài hãy xin sám hối với Đức Bổn Sư đi. Chừng nào các Ngài xin sám hối với
Đức Bổn Sư chừng ấy chúng tôi sẽ trong sạch với các Ngài như trước.

Lúc ấy vì chưa mãn hạ, không thể đi sám hối với Đức Bổn Sư nên các Tỳ Khưu phải ráng sống
lây lất khổ cực lắm.

Trái lại, Đức Bổn Sư nhập hạ một mình trong rừng được an vui nhờ có Tượng chúa Pālileyyaka
hộ độ.

Tượng chúa này cũng lìa đàn, đi vô rừng sâu một mình để được an tịnh.
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Tượng chúa tự nghĩ: “Ở trong đàn chung chạ bực bội quá! Nào là voi đực, voi cái, voi lứa, voi
con... bao nhiêu đầu ngọn cỏ của ta đều bị chúng gặm trước, bao nhiêu nhánh cây ta bẻ sẵn xuống
đều bị chúng dành nhau ăn, chỗ ta uống nước đều bị chúng quậy cho nổi bùn. Ta xuống ngâm mình
dưới ao hồ nào cũng bị con voi cái đeo theo kỳ cọ trên mình ta. Hay là ta hãy lánh đi, tìm chỗ sống
riêng biệt một mình”. Nghĩ rồi Tượng chúa quyết định lìa đàn, đi ngay vô khu rừng Rakkhitavana
trong vùng Pālileyyaka, đến dưới gốc cây Ta La xinh đẹp, chỗ Đức Thế Tôn đang ngự, đảnh lễ Ngài
xong, Tượng chúa nhìn quanh không thấy có vật chi khác hết, Tượng chúa bèn lấy chân đạp mạnh
vào gốc cây Ta La xinh đẹp làm cho cây ngã xuống, đoạn dùng vòi tét một nhánh cây, lấy làm chổi
quét sân.

Kế đó, Tượng chúa dùng vòi lấy vỏ cây đi múc nước để sẵn.

Khi nhớ nước nóng cần phải có, tượng nghĩ lập cách nấu nước, làm sao đây? Tượng dùng vòi
kéo cây cứng cọ nhau cho nháng lửa, đoạn nó chất thêm củi khô cho cháy lên có ngọn, lượm đá nhỏ
bỏ vô đống lửa, nướng cho nóng, rồi dùng vòi cầm gậy khều đá ra, lăn đùa đi cho đá rớt xuống các hồ
nước thiên nhiên trên một hốc đá (sondi).

Thỉnh thoảng Tượng lấy vòi thăm chừng, khi độ biết nước vừa đủ ấm, nó đến đảnh lễ Đức Bổn
Sư.

Đức Ngài hỏi nó: “Ngươi nấu nước nóng rồi phải không Pālileyyaka?”. Đoạn Đức Thầy đến chỗ
tắm.

Kế đó, Tượng chúa mang nhiều thứ trái cây dâng lên Đức Bổn Sư. Tới giờ Đức Bổn Sư vào làng
khất thực, Tượng chúa lấy y bát đội lên đầu đi theo hầu Ngài.

Khi tới cận xóm, Đức Bổn Sư dừng lại, bảo tượng rằng: “Nầy Pālileyyaka, kể từ đây ngươi không
thể theo ta được nữa, hãy trao y bát lại cho ta”.

Lấy y bát rồi, Đức Bổn Sư ngự đi một mình vào làng khất thực.

Còn Tượng chúa đứng mãi nơi bìa rừng, chờ cho tới khi Đức Bổn Sư đi bát về, chạy ra rước lấy y
bát, đội lên đầu và lục thục theo Ngài trở về chỗ ngự.

Về đến nơi, nó để y bát xuống đàng hoàng, lại tiếp tục làm lại những công việc hàng ngày nó
vẫn làm để phục dịch Đức Bổn Sư, khi rảnh việc nó cầm cây làm quạt để quạt hầu Ngài.

Ban đêm, Tượng cầm một khúc cây to, thức để canh phòng thú dữ, nó nói thầm: “Ta sẽ hộ vệ
Đức Bổn Sư”, rồi nó đi tới đi lui, tuần hành theo các khoảng trống trong rừng cho tới khi mặt trời
mọc.

Theo tục truyền, khu rừng được mệnh danh kể từ đó.

Khi mặt trời mọc lên, Tượng chúa dâng nước rửa mặt, cây đánh răng..đến Đức Bổn Sư xong, nó
lo làm những phận sự hằng ngày đã kể ở trước.

Gần nơi đó, có con khỉ chúa, ngày ngày trông thấy Tượng chúa dậy sớm, hầu hạ phục dịch Đức
Như Lai, khỉ chúa tự nghĩ: “Ta cũng sẽ làm việc chút ít chứ”.

Trong khi nhảy nhót la cà nhiều chỗ, một hôm khỉ ta gặp được một ổ mật ong, đóng trên một
nhánh cây, thấy ong đã bỏ đi hết, nó bèn bẻ nhánh cây ấy, cầm đi đem về gần tới Đức Bổn Sư nó bứt
lá chuối lót dưới ổ mật ong, rồi dâng lên cho Ngài dùng.

Ngài chỉ tiếp nhận và làm thinh.

Khỉ chúa đứng chờ coi Đức Bổn Sư có thọ dụng ổ mật đó không. Nhưng nó chỉ thấy Ngài cầm
lên và để xuống chứ không dùng. Khỉ ta tự hỏi: “Có cái gì đây?” nó bèn cầm lấy nhánh cây có ổ ong
lên, lật qua lật lại xem thật kỹ, thì thấy còn sót trứng ong trong ổ, nó bèn cẩn thận gạt bỏ hết trứng
ong, rồi dâng ổ mật lại Đức Bổn Sư.

Lần nầy Ngài thọ lãnh và thọ dụng.

Thấy vậy, khỉ chúa mừng quýnh, tung tăng nhảy nhót chuyền hết cành nầy tới cành kia.

Đang lúc cao hứng, không cẩn thận đề phòng, khỉ chúa với tay chụp phải một nhánh cây đòn
yếu, nhánh nắm trong tay gãy, nhánh đạp dưới chân cũng gãy luôn, khỉ ta rơi từ trên cao xuống,
trúng nhằm một gốc cây bén nhọn, chết liền tại chỗ.
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Nhờ tâm trong sạch đối  với  Đức Bổn Sư,  khỉ  được siêu sanh lên cõi  Tam thập tam thiên
(Tāvatiṃsa) ở trong một tòa đền bằng vàng rộng ba mươi do tuần, có hàng ngàn thiên nữ theo hầu.
Khắp cõi Diêm Phù Đề đều hay biết tin Đức Bổn Sư kiết hạ an cư trong rừng Rakkhitavana, có Tượng
chúa hộ độ.

Từ thành Sāvatthī Trưởng giả Cấp Cô Độc và bà Visākhā cùng nhiều đại gia tộc khác gởi thơ
yêu cầu Trưởng Lão Ānanda:

“Bạch Ngài, xin cho chúng tôi được yết kiến với Đức Tôn Sư”.

Năm trăm vị Tỳ Khưu nhập hạ ở tha phương, khi mãn hạ về gặp Trưởng Lão Ānanda, cũng yêu
cầu:

- Nầy đạo hữu Ānanda! Từ khi chúng tôi hội kiến với Đức Tôn Sư, được nghe pháp thoại của
Ngài đến nay cũng đã quá lâu, xin đạo hữu hoan hỷ giúp chúng tôi được yết kiến Ngài để được nghe
những lời vàng ngọc do Ngài ban bố”.

Trưởng Lão Ānanda bèn hướng dẫn chư khách Tăng đi tìm Đức Bổn Sư.

Khi gần đến nơi, Trưởng Lão nghĩ thầm: “Đức Như Lai đã sống biệt cư trong ba tháng qua, ta
chẳng nên đưa khách Tăng cùng vào một lượt mà làm mất sự yên tịnh của Ngài”.

Để Chư Tăng ở lại bên ngoài, Trưởng Lão đi một mình vào rừng Vệ Lâm.

Tượng chúa Pālileyyaka vừa thấy dáng người lạ đã cầm gậy chạy xông tới.

Đức Bổn Sư nhìn tượng chúa và kêu: “Pālileyyaka hãy dang ra, hãy dang ra đừng đứng cản
đường. Đó là vị thị giả của Như Lai”.

Tượng chúa lập tức bỏ gậy xuống, đến xin rước bát của Trưởng Lão, nhưng Trưởng Lão không
đưa. Tượng chúa nghĩ thầm: “Nếu vị nầy thông hiểu Giới Luật thì không dám để đồ đạc của mình lên
thạch bàn chỗ Đức Bổn Sư an tọa”.

Trưởng Lão đặt y bát xuống đất (những vị Tỳ Khưu hiểu Luật không bao giờ để đồ đạc của mình
lên chỗ ngồi, chỗ nằm của các bậc Thầy Tổ).

Tượng chúa thấy vậy, phát tâm trong sạch đối với Trưởng Lão.

Sau khi đảnh lễ Đức Tôn Sư, Trưởng Lão ngồi xuống một bên. Đức Bổn Sư bèn nói:

- Nầy Ānanda! Ông lại đây có một mình ông sao?

Khi nghe Trưởng Lão Ānanda cho Ngài biết có năm trăm vị Tỳ Khưu cùng đi với Trưởng Lão,
Ngài lại nói:

- Chư Tăng ấy hiện giờ ở đâu?

- Vì không biết được tôn ý, nên con vào đây có một mình, Chư Tăng còn ở lại phía ngoài.

- Hãy gọi Chư Tăng ấy vào đây.

Trưởng Lão vâng lời dạy; Chư Tăng vào đến nơi, đảnh lễ Đức Thầy xong, ngồi nép qua một bên.

Đức Bổn Sư thân mật hỏi han các Chư Tăng về việc tự túc và hành đạo rồi, Chư Tăng bạch
rằng:

- Bạch Thế Tôn! Ngài là một vị Phật Chí Tôn, một vị Vương tối thượng, lá ngọc cành vàng, mà ở
rừng suốt ba tháng hạ, không người hộ độ, dâng nước hầu cơm khi ngồi, khi đứng, khuya sớm một
mình chắc là cực khổ lắm!

Nghe vậy, Đức Bổn Sư đáp:

- Nầy các Tỳ Khưu! Đã có tượng chúa Pālileyyaka làm hết mọi việc cần thiết giúp Ta, nếu ai có
được bạn đồng cư như Tượng chúa nầy, người ấy có thể vui sống chung, bằng không được vậy thì
sống lẻ loi cô độc còn hơn.

Nói rồi, tiếp đọc ba câu kệ dưới đây, về sau được ghi chép lại trong phẩm Voi (Nāga vagga) của
kinh Pháp Cú.
“Sace labhetha nipakaṁ sahāyaṁ
Saddhiṃ caraṁ sādhuvihāri-dhīraṁ
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Abhibhuyya sabbāni parissayāni
Careyya ten'attamano satīmā
No ce labhetha nipakaṁ sahāyaṁ
Saddhiṃ caraṁ sādhuvihāridhīraṁ
Rājāva raṭṭhaṁ vijitaṁ pahāya
Eko care mātaṅgaraññeva nāgo
Ekassa caritaṁ seyyo
Natthi bāle sahāyatā
Eko care na ca pāpāni kayirā
Appossuko mātaṅgaraññeva nāgoti”.

“Nếu may gặp bạn đồng hành,
 Hiền minh chơn chánh hiểu rành lối đi.

Tinh tường thắng phục gian nguy,
 Hãy nên hoan hỷ, nhớ ghi kết tình.

Nếu không gặp bạn đồng hành,
 Hiền minh chơn chánh, hiểu rành lối đi.

Như vua bỏ nước vong suy,
 Như voi rừng thẳm thà đi một mình.

Thà rằng chiếc bóng độc hành,
 Không cùng đứa dại kết tình thâm giao.

Độc cư chẳng phạm lỗi nào,
 Thanh nhàn như tượng ra vào rừng sâu”.

Kệ ngôn vừa dứt, năm trăm vị Tỳ Khưu đều đắc quả A La Hán. Kế đó Trưởng Lão Ānanda
chuyển lời thỉnh cầu của ông Cấp Cô Độc và các Thiện tín khác, Trưởng Lão nói:

- Bạch Ngài! Năm mươi triệu Thánh Thinh Văn có ông Cấp Cô Độc là người lãnh đạo, kính gởi
lời xin cung thỉnh Đức Tôn Sư trở về Kỳ Viên.

Đức Thế Tôn phán:

- Thế thì nầy Ānanda, ông hãy mang bát của Ta đi.

Trưởng Lão Ānanda vừa lấy y bát của Đức Bổn Sư bước đi, thì Tượng chúa đứng đường cản lại.
Chư Tăng thấy Tượng làm vậy bèn hỏi Đức Thế Tôn:

- Bạch Ngài! Tượng chúa làm cái gì đây?

- Nầy các Tỳ Khưu! Tượng chúa tỏ ý muốn cúng dường thực phẩm đó. Tượng nầy có công hộ độ
Như Lai lâu ngày, chớ nên làm buồn lòng nó. Chư Tăng hãy ở nán lại”.

Đức Bổn Sư dẫn Chư Tăng quay trở lại chờ.

Tượng chúa đi sâu vô rừng, kiếm chuối và nhiều thứ trái cây khác, chất lên trên đầu, đội về để
dành qua ngày sau dưng cúng đến Chư Tăng, năm trăm vị Tỳ Khưu độ cũng không hết.

Khi Chư Tăng thọ thực xong, Đức Bổn Sư lấy y bát ra đi.

Tượng chúa rẽ lối đi chen vào Chư Tăng, đến đứng ngay trước mặt Đức Bổn Sư. Chư Tăng lại
bạch hỏi:

- Bạch Ngài! Tượng chúa định làm gì vậy?

- Nầy các Tỳ Khưu! Tượng chúa muốn tiễn đưa các ông về cho sớm và giữ ta ở lại.

Đức Bổn Sư day qua bảo Tượng chúa rằng:

- Nầy Pālileyyaka, hôm nay Như Lai ra đi không còn trở lại. Vĩnh biệt nhà ngươi. Trong kiếp
hiện tại nầy người chẳng mong gì đắc Thiền định, Minh sát hay chứng được Đạo quả chi đâu. Thôi
ngươi hãy nán lại ở đây nghe.

Nghe vậy, Tượng chúa đút vòi vào miệng, từ từ thụt lùi lại phía sau, vừa đi vừa rống lên những
tiếng bi ai sầu thảm (nếu nó cầm được Đức Như Lai ở lại, có lẽ nó sẽ hết lòng phụng dưỡng Ngài mãi
mãi cho đến hết đời của nó).
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Ra tới bìa rừng, Đức Bổn Sư kêu Tượng chúa và bảo:

- Nầy Pālileyyaka! Từ đây trở ra không phải là địa phận của ngươi, nếu ngươi đi xa hơn nữa, vào
tới nhà cửa xóm làng có người ở, ắt là sẽ nguy hiểm cho ngươi. Thôi ngươi hãy dừng lại!

Tượng chúa bèn dừng lại, rống lên nghe rất thảm thiết. Nó giương đôi mắt nhìn theo Đức Bổn
Sư cho đến khi khuất dạng rồi bị nứt tim, nó chết ngay tại chỗ đó, nhờ đang có tâm trong sạch với
Đức Như Lai, nó được sanh về cõi Tāvatiṃsa (Đao Lợi) ở trong một tòa lâu đài bằng vàng rộng ba
mươi do tuần, có cả ngàn thiên nữ theo hầu, và được mệnh danh là Pālileyyaka Thiên tử (Devaputta).

Đức Bổn Sư ngự hành lần hồi về tới Kỳ Viên. Các Tỳ Khưu ở Kosambi hay tin Đức Bổn Sư đã trở
về thành Sāvatthī, bèn kéo nhau đến để xin sám hối.

Quốc vương xứ Kosalā nghe tin Chư Tăng tranh chấp ở Kosambi đi vào thành Kosalā, bèn ngự
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch:

- Bạch Ngài! Quả nhân cấm không cho các Tỳ Khưu ngỗ nghịch ấy vào nước của quả nhân.

- Tâu đại vương! Tất cả những Tỳ Khưu ấy đều là hạng người có giới đức thanh cao, chẳng qua
vì tranh giành, kình chống lẫn nhau mà không vâng lời Như Lai đó thôi. Nay họ đã biết ăn năn đến
để xin sám hối Như Lai. Đại vương hãy để cho họ đến.

Ông Cấp Cô Độc cũng đến bạch với Đức Thế Tôn:

- Bạch Ngài! Con không cho mấy ông đó vào chùa.

Đức Bổn Sư lại giải thích cho ông nghe, như Ngài giải thích với đức vua, nên ông lẳng lặng đi
ra.

Khi các Tỳ Khưu ở Kosambi đến, Đức Bổn Sư ra lệnh sắp đặt chỗ ở riêng biệt một phía cho họ ở
chung, ngoài ra các Tỳ Khưu khác không được ngồi chung, đứng chung hay tiếp xúc chuyện trò với
họ.

Nhiều người nghe tiếng đồn, kéo nhau đến chùa hỏi thăm Đức Bổn Sư: “Bạch Ngài! Các vị nào
là những vị Tỳ Khưu tranh chấp ở Kosambi đâu?”.

Đức Bổn Sư chỉ ngay họ cho Thiện tín thấy. Rồi hết người nọ đến người kia, họ lấy tay chỉ
truyền nhau: “Nghe nói là mấy ông Sư đó đó”.

Thét rồi, chư Tỳ Khưu ấy hổ thẹn chẳng dám ngước mặt ngó lên đến quỳ mọp dưới chân Đức
Bổn Sư và xin sám hối với Ngài.

Đức Bổn Sư quở rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Việc làm của các ông thật là đáng tội, các ông được xuất gia tu hành với
một vị Phật như Ta, mà các ông bất chấp lời khuyên dạy, chẳng khứng hiệp hòa. Bậc hiền trí thuở
xưa lãnh lời di chúc của song thân sắp thọ tử hình, dầu cho song thân có bị thảm sát chết đi rồi, cũng
không dám vi phạm lời di chúc ấy. Về sau được thống lãnh cả hai quốc gia.

Nói rồi, Đức Bổn Sư nhắc lại tích đức vua xứ Kosalā một lần nữa và Ngài kết luận rằng:

“Nầy các Tỳ Khưu, dầu cho Phụ vương và Mẫu hậu đã bị hành quyết rồi, Thái tử Trường Sanh
cũng không trái lời di chúc của Tiên vương. Về sau được vua Phạm Thí phong làm phò mã và nhường
cả Ngai vàng, thành ra một mình thống lãnh cả hai lãnh thổ là xứ Ka Xí và Kosalā. Còn các ông bây
giờ lại cãi, không nghe lời Ta. Tội lỗi của các ông nặng nề biết mấy”.

Đến đây Đức Bổn Sư đọc lên bài kệ rằng:

 “Pare ca na vijānanti
 Mayam'ettha yamāmase
 Ye ca tattha vijānanti
 Tato sammanti medhagāti”.

Nhóm kia tranh luận đảo điên,
 Không ngờ: Mình tự tìm niềm diệt vong.

Nhóm nầy lý nọ hiểu thông,
 Từ đây dứt sự lòng vòng hơn thua.
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CHÚ GIẢI:

Pare ca: Theo nghĩa thông thường là “những người khác” nhưng ở đây không có nghĩa là người
ngoài cuộc, mà ám chỉ những người đang tranh chấp. Gây sự xáo trộn trong đoàn thể, là những người
thiếu sự hiểu biết, tương đối với nhóm này là nhóm hiểu biết, không tranh chấp. Hoặc giả chỉ nhóm
Tăng mà Như Lai đã khuyến giới: “Nầy các Tỳ Khưu, đừng nên chia rẽ nhau”... mà chẳng chịu nghe
lời, lại còn đáp rằng: “Vì chúng tôi còn tham sân...”.

Na Vijānanti: Nghĩa là không hiểu biết, tức là không hiểu biết rằng: Đoàn kết là sống, chia rẽ
là chết. Hoặc giả là dốt nát đảo điên, chấp theo tà kiến, gắng làm tăng trưởng mầm sống chia rẽ
tranh chấp với hy vọng rằng: “Làm vậy chúng tôi sẽ được danh tiếng”.

Mayam' ettha: Nghĩa là chúng ta nơi đây, ý nói trong việc tranh chấp, chia rẽ nầy, hoặc là ở
nơi có sự chia rẽ nầy.

Yamāmase: Sự tiêu diệt, Chư Tăng đang hòa hợp sống chung, bỗng nhiên sanh ra tranh giành,
cãi vã, bất hòa, ấy là tự mình chận đứng bước tiến của mình, tự mình tiêu diệt mình, tự mình đưa
nhau đến chỗ suy vong mà không tự biết.

Ye ca tattha: Nghĩa là những người ở tại đây, chỉ nhóm người không tranh chấp, đối lại với
nhóm kia ở câu kệ trên.

Hoặc giả chỉ những Tỳ Khưu tranh chấp, nhưng sớm biết ăn năn tự hối, nhờ có sự lưu tâm, suy
xét, cân phân lợi hại.

Vijānanti: Nghĩa là hiểu biết, tức là hiểu biết sự tai hại của sự chia rẽ và sức mạnh của sự đoàn
kết to lớn dường nào?

Tato: Từ đây, hay là do đây, từ đây là kể từ lúc người hiền trí nhờ lưu tâm quán xét thống thấu
được rằng: Sự tranh chấp chia rẽ là con đường đưa đến chỗ diệt vong.

Còn nói do đây, là do những người sớm biết lưu tâm quán xét tự nhận tội lỗi để cùng nhau hợp
hòa trở lại, do người như vậy làm gương cho người khác noi theo.

Samanti medhagāti: Các sự tranh chấp, cãi lẫy biện thuyết hơn thua, phải quấy thảy đều yên
lặng chấm dứt, không còn kéo dài lòng thòng nữa.



Đến cuối câu kệ, chư Tỳ Khưu đều đắc quả vị, nhất là quả Tu Đà Huờn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
“Hai nhóm Tỳ Khưu Kosambi,
Nghịch nhau bởi cớ chẳng ra gì.
Nước thừa, lại phá Tăng hòa hiệp,
Giới nhỏ sao làm chúng đoạn ly.
Phật dạy không nghe lời quí ích,
Thầy chung sẽ được tiếng cao kỳ.
Từ Tôn vắng bóng còn ai hộ,
Bụng đói thì thôi hết thị phi”.

DỨT CHUYỆN CÁC TỲ KHƯU Ở Kosambi



I. 6- CHUYỆN TIỂU HẮC SƯ VÀ ĐẠI HẮC
(Cullakāḷamahākaḷa vatthu)
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KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 07-08)

“Subhānupassiṃ viharantaṁ “Ai sống theo thị dục,

indriyesu asaṁvutaṁ Các căn chẳng thu thúc,

Bhojanamhi amatttaññuṃ Ăn uống vô độ điều,

kusītaṁ hīnaviriyaṁ Biếng lười không tận lực.

Taṁ ve pasahati māro Ma thắng người ấy như,

vāto rukkhaṁ'va dubbalaṁ' Gió đè cây yếu sức”.

“Asubhānupassiṃ viharantaṁ “Ai bất tịnh quán tu,

Indriyesu susaṁvutaṁ Các căn khéo nhiếp thu,

Bhojanamhi ca mattaññuṃ. Ăn uống có tiết độ,

Saddhaṁ āraddhavīriyaṁ Chánh tín và cần cù,

Taṁ ve nappasahati māro Ma chẳng thắng người ấy,

Vāto selaṁ'va pabbatanti” Như gió thổi sơn dầu”.

Kệ Pháp Cú 7 và 8 nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Xê Táp Da, trong rừng
Simsapa, đề cập đến hai anh em Tiểu Hắc (Cullakāḷa) và Đại Hắc (Mahākāḷa).

Tiểu Hắc (Cullakāḷa), Trung Hắc (Majjhimakāḷa) và Đại Hắc (Mahākāḷa) là ba anh em Trưởng
giả ở thành Xê Táp Da. Trong ba người, anh cả và em út chuyên đi xứ xa bổ hàng chở về bằng năm
trăm cỗ xe bò, người giữa ở lại xứ nhà lo việc buôn bán.

Công việc hợp tác buôn bán giữa ba anh em vẫn trôi chảy đều đều như vậy, cho đến một lúc nọ
sau khi chất đủ thứ hàng hóa đầy năm trăm cỗ xe bò. Hai vị thương khách lên đường trở về thành
Sāvatthī. Đến khoảng giữa đường của thành Sāvatthī và chùa Kỳ Viên. Họ cho đoàn xe dừng lại, và
mở thả bò ra, nghỉ đêm tại đó.

Sáng hôm sau, Trưởng giả Đại Hắc trông thấy các Thánh Thinh Văn ở thành Sāvatthī, tay cầm
hương hoa lễ vật đi nghe thuyết pháp. Trưởng giả Đại Hắc bèn hỏi:

- Mấy người nầy đi đâu vậy?

Khi biết mục đích của cuộc hành hương, Trưởng giả Đại Hắc nói thầm: Ta cũng đi nữa.

Nghĩ rồi Trưởng giả kêu em út và dặn rằng:

- Nầy em! Em hãy ở đây trông chừng đoàn xe, để anh đi nghe thuyết pháp.

Dặn em rồi, Đại Hắc ra đi, đến đảnh lễ Đức Như Lai xong, ngồi xuống một nơi ngoài vòng cử
tọa.

Ngày ấy, tùy theo trình độ của Đại Hắc, Đức Bổn Sư đã thuyết tuần tự pháp. Giảng giải kinh
Khổ Uẩn và các kinh khác nữa, chỉ rành chỗ tai hại, lầm lỗi, ô nhiễm của Ngũ trần dục lạc.

Đại Hắc nghe pháp xong tự nghĩ: “Trước sau gì con người cũng phải một lần ra đi, phủi tay bỏ
hết những vật hiện hữu, một mình lẻ loi sang cảnh giới khác, của tiền, thân quyến nào có ai theo. Vậy
ta còn nấn ná ở nhà làm gì? Ta nhất định sẽ xuất gia”.

Chờ cho đại chúng trong hội trường đảnh lễ Đức Bổn Sư ra về hết. Đại Hắc đến xin Đức Bổn Sư
cho mình được xuất gia.

Đức Bổn Sư bèn hỏi: - “Ông còn có ai mà phải từ giã không?”.

- Bạch Ngài! Con còn có đứa em trai út.

- Nếu vậy, ông hãy trở về từ giã đứa em trai út của ông đi.

- Sādhu! Bạch Ngài.

Đáp xong Đại Hắc trở về chỗ đoàn xe, tìm gặp Tiểu Hắc và bảo: “Nầy em! Em hãy nhận làm
chủ hết cả tài vật nầy đi”.
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- Còn anh thì sao? Thưa anh! Anh sẽ đi đâu?

- Anh sẽ đến xuất gia với Đức Bổn Sư.

Tiểu Hắc viện đủ lý lẽ để anh mình từ bỏ ý định xuất gia, nhưng không được. Rốt cuộc Tiểu Hắc
bảo:

- Sādhu! Lành thay, xin Trưởng huynh hãy làm theo ý định.

Đại Hắc bèn đến xuất gia với Đức Bổn Sư.

Kế đó, Tiểu Hắc cũng xuất gia, nhưng trong tâm tính thầm rằng: “Hễ lôi kéo anh ta ra được rồi
thì ta cũng sẽ hoàn tục”. Thời gian sau, Đại Hắc thọ Cụ túc giới, tu lên bậc trên xong, bèn đến đảnh
lễ Đức Bổn Sư và hỏi về hai pháp trọng yếu trong Phật giáo.

Sau khi nghe Đức Bổn Sư thuyết minh về hai pháp ấy, Đại Hắc bạch rằng:

- Bạch Ngài! Con nay đã lớn tuổi rồi mới xuất gia, chắc không kham theo nổi Pháp học cho trọn
đủ được, nhưng con có thể hy vọng thành tựu pháp hành Minh Sát.

Thế rồi, Tỳ Khưu Đại Hắc học lấy đề mục bất tịnh (tử thi) để niệm cho đắc quả A La Hán và thọ
trì chi Đầu Đà ngụ nơi mộ địa (Sosanikadhutaṅga).

Lối cuối canh đầu, khi mọi người đều an giấc, Trưởng lão Đại Hắc đi vào mộ địa hành thiền và
khi mặt trời gần sáng, trước khi thiên hạ thức dậy, Trưởng lão trở về chùa.

Khi ấy, người giữ mộ địa là một phụ nữ, tên là Hắc Nữ, có phận sự thiêu xác chết, thấy bóng
Trưởng lão Đại Hắc thấp thoáng giữa canh khuya, khi đứng, khi ngồi, hoặc đi tới đi lui trong nghĩa
địa, bèn tự hỏi: “Ai mà vào chi đây, ta phải rình coi cho biết mặt”.

Nhưng rình coi mãi cũng không thể đoán biết, được người ấy là ai? Một hôm Hắc Nữ thắp một
cây đèn, treo trong nhà thiêu xác, rồi dắt con trai, con gái ra núp ở một phía bên ngoài. Gần nửa đêm
Hắc Nữ thấy Trưởng lão đi đến, bèn ra đảnh lễ Trưởng lão và hỏi:

- Bạch Ngài! Một vị Sư cao quí như Ngài mà ngụ ở chỗ nầy sao?

- Phải đó, cô tín nữ.

- Bạch Ngài, Ngài cư ngụ nơi mộ địa cần phải tuân theo một vài thủ tục.

Trưởng lão không nói: “Cô tưởng rằng ta sẽ làm theo những qui tắc của cô đưa ra hay sao?”.
Nhưng Trưởng lão chỉ hỏi:

- Nầy cô tín nữ! Tôi phải tuân hành theo những thủ tục gì?

- Bạch Ngài! Người cư ngụ nơi mộ địa, cho vị trụ trì chùa mình và cho vị xã trưởng trong làng
mình hay biết.

- Vì lý do nào?

- Dạ! Bởi vì bọn ăn trộm sau khi lấy được đồ, khi bị chủ nhà rượt đuổi theo, túng nước thường
hay ném tang vật vào trong mộ địa để thoát thân. Bởi thế người ta mới hăm doạ, những người cư ngụ
trong mộ địa, nhưng nếu Ngài đã có trình báo đàng hoàng với nhà chức trách, thì khỏi lo phiền phức
về sau, vì đã được những người có thẩm quyền chứng nhận rằng: “Chúng tôi chứng nhận vị Trưởng
Lão nầy có khai báo trong thời gian cư ngụ nơi đây, vị nầy không phải là kẻ trộm”. Do đó mà Ngài
cần trình báo với người hữu trách đúng theo thủ tục.

Trưởng lão lại hỏi:

- Ngoài ra còn phải làm gì nữa không?

- Bạch Ngài, trong thời gian cư ngụ nơi mộ địa, Ngài phải kiêng cử cả thịt, cá, mè, trứng, đường
mật, bột...  Ngài không được ngủ ngày, không nên lười biếng. Ngài phải luôn luôn tinh cần dõng
mãnh, không do dự gian dối, phải có nhiều thiện chí. Buổi tối chờ khi mọi người ngủ hết rồi, Ngài
mới nên từ chùa đến đây. Gần sáng mọi người chưa thức dậy, Ngài nên trở về chùa.

Bạch Ngài, nếu như Ngài cư ngụ nơi đây, hành y như thế mà đạt đến mục đích tối cao của đời
tu sĩ, thì hễ khi nào có tử thi mang đến vứt bỏ tại đây, tôi sẽ đem xác ấy vô nhà thiêu dùng hương hoa
lễ vật cúng tế vong linh của người quá cố.
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Nhược bằng Ngài không thành tựu được theo cách ấy thì tôi sẽ đặt tử thi lên giàn hỏa châm lửa
đốt, lại lấy cây cọ nhồi đâm cho xì nước, rồi lôi ra ngoài dùng búa đẻo chặt đứt ra nhiều khúc ném trở
vào lửa, để Ngài chứng kiến rồi lấy đó làm đề mục tham thiền.

Nghe xong, Trưởng lão đáp:

- Sādhu! Lành thay, vậy khi cô thấy có xác nào có thể làm đề mục niệm tử thi được, thì báo tin
cho ta.

Sau đó, trong khi chờ đợi, Trưởng lão Đại Hắc vẫn noi theo bổn nguyện hành Sa Môn pháp ở
nơi mộ địa.

Trưởng lão Tiểu Hắc vốn tánh hoạt bát, hiếu động, không thích ngồi yên, chỉ tưởng nghĩ đến
gia đình, thương nhớ vợ con, Trưởng lão nói thầm: “Anh ta lựa chi con đường tu hành quá khổ khắc
như thế không biết”.

Khi ấy, có một thiếu phụ con nhà giàu sang, vướng bịnh thình lình, sớm đau chiều chết, nên thi
thể không sút kém tồi tàn.

Đầu hôm, thân quyến bạn bè của cô đưa xác cô ta vào mộ địa với củi khô, dầu và các món vật
dụng để thiêu xác, rồi bảo cô giữ mộ địa: “Hãy thiêu xác nầy đi”.

Trả trước lệ phí, những người ấy giao xác cho cô giữ mộ địa.

Khi cô giữ mộ địa cởi hết y phục của thiếu phụ chết ra. Thì thấy lồ lộ nguyên cả thân hình, tròn
trịa xinh xắn, một màu vàng ánh. Cô ta nghĩ ngay rằng: “Tử thi nầy là một đề mục thích ứng, vừa cho
ta thỉnh Trưởng lão tới quán niệm”.

Cô ta lập tức đi tìm Trưởng lão, đảnh lễ xong rồi bạch rằng:

- Tôi vừa mới được một tử thi làm đề mục niệm tốt vô cùng, xin thỉnh Ngài đến quán sát.

- Sādhu! Lành thay!

Đáp lời xong, Trưởng lão đến ngay, khiến giở lớp y phục che phủ trên tử thi và nhìn kỹ từ gót
chân lên ngọn tóc. Rồi Trưởng lão bảo: “Hãy ném cái xác thân đẹp đẽ vàng ánh nầy vào lửa, và khi
nào lửa bắt đầu cháy xém xác thân thì hoan hỷ báo cho ta biết”.

Dặn rồi, Trưởng lão trở về chỗ cũ của mình và ngồi xuống. Cô giữ mộ địa làm theo lời dặn rồi
đến báo cho Trưởng lão biết. Trưởng lão đến quan sát tử thi, khi lửa bén cháy tới thịt thì xác thân trở
nên màu giống như con bò cái, rồi hai chân rớt ra đánh tòn ten, hai tay rút lại cong queo, chỗ trán
không còn chút da.

Trưởng lão nghĩ thầm: “Cái thi hài này khi nãy ai nhìn tới ắt cũng sanh lòng thương yêu lưu
luyến, mà bây giờ tiêu hoại rã tan như vầy”.

Trở về chỗ cũ, Trưởng lão ngồi xuống, quán xét thấy rõ lý hoại diệt (Khayavaya) cảm kích ngâm
lên mấy câu kệ Vô thường:

 “Aniccā vata saṅkhārā
 Uppādavāyadhammino
 Uppajjitvā nirujjhanti
 Tesaṁ vūpasamo sukhoti”.

Lược dịch:

“Hữu vi quả thật chẳng miên trường,
Sanh diệt xưa nay vẫn sự thường.
Các pháp tự sanh rồi tự diệt,
Diệt sanh tịch tịnh mới an khương”.

Đọc xong bài kệ, Trưởng lão tăng tiến pháp Thiền Minh Sát, đắc quả A La Hán với Tuệ Phân
tích.

Lúc Trưởng lão đắc A La Hán thì Đức Bổn Sư cùng đại chúng Tỳ Khưu cất bước du hành ngự
đến gần thành Xê Táp Da, vào tịnh cư trong rừng Simsapa.

48



Mấy bà vợ của Tiểu Hắc nghe đồn: “Đức Bổn Sư đã về gần đây”, bèn bàn tính với nhau: “Chúng
ta sẽ bắt chồng ta trở lại mới được”, tính rồi họ cho người đi thỉnh Đức Bổn Sư.

Theo thông lệ của Chư Phật, nhà nào muốn thỉnh Phật và Chư Tăng thì phải sắp đặt chỗ ngồi
cho có trật tự đúng pháp, thường thì một vị sư được phái đến đó trước để chỉ biểu cách thức như vầy:
Ngay chính giữa là chỗ danh dự để Đức Phật ngự một mình, phía phải là chỗ của Trưởng Lão
Sāriputta, phía tay trái là chỗ của Trưởng Lão Moggallāna, kể từ đó sắp hai dãy ghế của Chư Tăng.

Lúc ấy, Trưởng Lão Đại Hắc đang đứng trong chỗ để y bát, bèn bảo Trưởng lão Tiểu Hắc: “Sư
về đó chỉ biểu sắp đặt chỗ ngồi trước đi”.

Từ lúc người nhà trông thấy Tiểu Hắc, họ bày ra chuyện trớ trêu, đem chỗ ghế thấp sắp ngay
hàng đầu nơi chỗ dành riêng cho chư Trưởng Lão và sắp những ghế cao vào các nơi những vị mới tu.

Tỳ Khưu Tiểu Hắc nhắc đi nhắc lại:

- Đừng làm như vậy, đừng sắp ghế thấp ở chỗ cao và ghế cao ở chỗ thấp.

Bảo đến lần thứ ba, họ đã chẳng thèm nghe mà còn hỏi lại:

- Chớ còn ông làm gì mà chẳng chịu ra tay sắp chỗ ngồi, cứ ở không đi tới đi lui hoài vậy? Lúc
đi tu ông có từ giã ai không? Ai cho ông xuất gia? Ông về đây làm gì?

Nói rồi họ ráp nhau xé rách y trong, y ngoài của Trưởng lão Tiểu Hắc, lấy thường phục màu
trắng thay cho ông rồi nói:

- Bây giờ ông đi thỉnh Đức Bổn Sư đi để chúng tôi ở nhà mà sắp đặt chỗ ngồi.

Vừa mới tu lên Tỳ Khưu chưa có hạ nào, kế hoàn tục vừa theo sở thích nên Tiểu Hắc chẳng chút
hổ thẹn, cũng không thắc mắc ngại ngùng vì lối phục sức đó. Ông ta đi ngay đến nơi Đức Bổn Sư,
đảnh lễ Ngài xong, xin rước luôn Chư Tăng có Đức Phật làm chủ toạ trở về nhà.

Mấy bà vợ của Trưởng lão Đại Hắc tính với nhau: “Hai cô nầy đã bắt được chồng họ quay trở
về, chúng ta phải bắt chồng chúng ta quay trở về mới được”.

Tính rồi, mấy bà chờ Chư Tăng độ ngọ xong, bèn thỉnh Đức Bổn Sư và Chư Tăng ngày hôm sau
thọ thực nơi nhà của mình.

Lần nầy một vị Tỳ Khưu lạ đến trước, chỉ bảo cách sắp đặt chỗ ngồi, mấy bà không có cơ hội để
bắt cóc chồng cũ, bèn thỉnh Đức Phật và Chư Tăng an tọa xong, dâng vật thực.

Lúc bấy giờ có đủ mặt hai bà vợ của Tiểu Hắc, bốn bà vợ của Trung Hắc, tám bà vợ của Đại
Hắc.

Chư Tăng vị nào muốn thọ thực trong nhà thì ngồi đó dùng, còn vị nào muốn ra ngoài thì sau
khi thọ bát rồi đứng dậy ra đi. Đức Bổn Sư ngồi luôn nơi đó thọ thực.

Khi Ngài dùng xong bữa, các phụ nữ ấy bạch rằng:

- Bạch Ngài! Trưởng lão Đại Hắc còn phải ở lại tụng kinh hồi hướng phước báu, xin cung thỉnh
Ngài hoan hỷ trở về trước với Chư Tăng.

Đức Bổn Sư đáp: Sādhu!

Rồi Ngài ra về trước, để Trưởng lão Đại Hắc ở lại một mình. Về đến cổng thành, Chư Tăng mới
lên tiếng than phiền rằng:

- Tại sao Đức Tôn Sư làm như vậy, không biết là Ngài cố ý hay vô tình? Hôm qua cho Tiểu Hắc
về nhà trước đã làm hại cuộc đời tu hành của ông ta rồi. Hôm nay phái một vị Tỳ Khưu lạ đến trước,
nên không có sự tai hại nào xảy ra, bây giờ Đức Bổn Sư lại bảo Đại Hắc ở lại một mình và Ngài ngự
ra về trước, tội nghiệp Tỳ Khưu Đại Hắc giới đức chơn chánh, không biết có bị mấy bà vợ cũ làm hư
phạm hạnh, kết liễu cuộc đời tu sĩ hay không?

Nghe Chư Tăng bàn tán, Đức Bổn Sư dừng bước day lại hỏi:

- Nầy các Tỳ Khưu! Các ông đang nói chuyện gì vậy?

Chư Tăng lập lại lời vừa nói với Đức Bổn Sư. Ngài nói:

- Nầy các Tỳ Khưu! Các ông cũng tính rằng Đại Hắc cũng bị như Tiểu Hắc hay sao?
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- Bạch Ngài! Đúng như vậy, vì Tiểu Hắc chỉ có hai vợ, còn Đại Hắc có đến tám vợ. Nếu tám bà
nầy ráp nhau vây bắt, ông ta đâu làm sao thoát khỏi. Bạch Ngài.

Đức Bổn Sư dạy rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Các ông chớ nên nói như thế, Tiểu Hắc đã quen sống đời phóng túng, hằng
thả tư tưởng chạy theo dục lạc ngũ trần, như cây mềm yếu mọc dựa bờ sông. Trái lại con của Như Lai
là Đại Hắc sống không ham dục lạc, hành Thiền quán bất tịnh như núi đá kiên cố không bị lay
chuyển.

Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm hai bài kệ sau đây:

 “Subhānupassiṃ viharantaṁ
 Indriyesu asaṁvutaṁ
 Bhojanaṁhi amattaññuṃ
 Kusītaṁ hīnavīriyaṁ
 Taṁ ve pasahati māro
 Vāto rukkhaṁ'va dubbalaṁ”.
 “Asubhānupassiṃ viharantaṁ
 Indriyesu susaṁvutaṁ
 Bhojanamhi ca mattaññuṃ
 Saddhaṁ āraddhavīriyaṁ
 Taṁ ve nappasahati māro
 Vāto selaṁ'va pabbatanti”.

“Người ham khoái lạc vui đùa,
 Lục căn chẳng giữ lại ưa ăn nhiều.

Biếng lười phận sự bỏ liều,
 Ma vương mới dễ dắt dìu khiến sai.

Cây mềm gió lốc dễ bay,
 Người hèn khó thoát khỏi tay dục tình”.

“Lục căn khôn khéo giữ gìn,
 Uống ăn tiết độ, vững tin pháp thiền.

Thanh bần giữ một lời nguyền,
 Quán thân bất tịnh, tinh chuyên tu hành.

Như giông đụng núi đá xanh,
 Ma Vương muốn thắng cũng đành bó tay”.

CHÚ GIẢI:

Subhānupassiṃ (theo thị dục): Là ưa thích sự khoái lạc về thể xác, ở đây có nghĩa là buông
thả tâm hồn, tư tưởng cho chạy theo đối tượng là người nữ (itthārammaṇa).

Viharantaṁ (sống): Là nương vào, là cần phải có, người nam nào đang ấp ủ một bóng sắc mà
mình say mê, đang nắm giữ những nét kiều diễm mà mình đắm đuối luôn miệng, trầm trồ: “Móng tay
đẹp quá, ngón tay đẹp quá”... hai tay, hai chân, bắp chuối chân, ngực, háng, bụng, vú, cổ, môi, răng,
miệng, mũi, mắt, tai, mày, trán, tóc đẹp quá, rồi lấy tay rờ rẫm, cầm vuốt ve... tóc, răng, móng, da
đẹp rồi lấy tay rờ... màu da đẹp, dung nhan đẹp... rồi chiếm hữu giữ gìn. Như vậy gọi là chạy theo
khoái lạc.

Câu “Ai sống theo thị dục”. Chỉ hạng người như thế.

Indriyesu (các căn): Là Lục căn: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân và ý.

Asaṁvutaṁ (chẳng thu thúc): Là không gìn giữ sáu căn: Mắt, mũi, lưỡi, tai, thân và ý.

Amattaññuṃ (vô độ lượng): Là không biết tri túc, không có chừng mực trong sự tìm kiếm,
trong sự thọ lãnh, trong sự dùng xài.

Bhojanamhi amattaññuṃ  (ăn uống vô độ),  là  trong sự ăn uống không biết  quán tưởng,
không biết từ chối, không biết phân biệt rằng: Món thực phẩm nầy hợp lẽ đạo (dhammiko), món thực
phẩm không hợp lẽ đạo (adhammiko).
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Kusītaṁ (biếng lười): Là biếng lười trong sự suy xét để thấy rõ tội lỗi ác hại của Ngũ trần dục
lạc.

Hīnavīriyaṁ (kém tinh tấn): Là không tấn lực, không cố gắng, thiếu sự tinh cần dõng mãnh
hành trì trong bốn oai nghi.

Pasahati māro (Ma thắng): Là ma vương thâu phục, lấn áp, đè nén.

Vato rukkhaṁ 'va dubbalanti (như gió đè cây yếu): Là như giông to gió lớn thổi rạp những
cây yếu ớt mọc ở bờ sông, giông gió ấy làm cho bông trái, lá đọt phải rơi rụng, nhánh nhỏ phải đứt
đoạn, nhánh lớn phải gãy lìa, gốc rễ tróc bật lên, cả cây phải nằm chỏng gọng, gốc trở lên trời, ngọn
cắm xuống đất.

Con người tu hành mà yếu đuối nhu nhược, cũng bị phiền não Ma vương quật ngã như thế ấy,
những giới nhỏ của Tỳ Khưu như tác ác, ác khẩu, Ong học pháp ví như bông trái, lá, đọt của cây,
những giới vừa là Ong xả đối trị và Ong đối trị ví như nhánh nhỏ, mười ba giới Tăng tàng ví như
những nhánh lớn. Còn bốn giới Bất cộng trụ ví như gốc rễ của cây. Người tu mà yếu hèn chịu nằm ẹp
dưới quyền lực của phiền não Ma vương để cho dục tình chi phối sai sử rồi thì bao nhiêu giới nhỏ, lớn
cũng đều vi phạm và cuối cùng phải hư hỏng phạm hạnh, sa ngã là người cư sĩ bạch y, không còn dự
hàng Thinh Văn đệ tử của Đức Phật nữa.

Asubhānupassiṃ (Bất tịnh quán): Là quán niệm một trong mười đề bất tịnh (tử thi) hoặc niệm
ba mươi hai thể trược, niệm thuận khởi đầu từ tóc là vật bất tịnh rồi đến lông móng răng da, tất cả
hình hài nầy là vật bất tịnh.

Viharantaṁ (tu): Là tinh tấn quán niệm như trên.

Indriyesu (các căn): Là sáu căn đã giải.

Susaṁvutaṁ (khéo nhiếp thu): Là dứt được say mê nữ sắc, đóng chặt các cửa, không cho tâm
tiếp xúc với Lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp.

Bhojanamhi ca mattaññuṃ (Ăn uống có tiết độ): Là ăn uống có chừng mực, nghịch hẳn với
sự vô tiết độ.

Saddhaṁ (Chánh tín): Là có đức tin nơi nghiệp quả tương quan, đức tin của phàm nhơn gọi là
phàm tín (lokiyassaddha) nhờ sự suy xét hành thiền và nhận thức được tin có ba cõi Dục, Sắc và Vô
sắc. Đức tin của bậc Thánh nhân là Thánh tín (Lokuttarassaddha) nhờ được giải thoát mà tin nơi Đạo
quả và Níp Bàn.

āraddhaviriyaṁ (Cần cù): Là có sự tinh tấn bền bỉ, dẻo dai có nhiều nghị lực chịu được gian
khổ.

Taṁ ve (Người ấy): Là người giới hạnh như vậy.

Nappasahati māro (Ma không thắng) là Ma vương không thể lấn áp, thâu phục.

Vāto selaṁ'va pabbatanti (như gió thổi núi đá): Là như gió, dầu cho mạnh đến bực nào cũng
không lay chuyển, đàn áp được khối đá to mà vững chắc như núi.

Cũng như thế, phiền não Ma vương không thể đàn áp, lay chuyển đối với tâm tánh của người có
giới đức kiên cố được.



Trưởng Lão Đại Hắc còn ở lại một mình, bị tám bà vợ cũ ráp lại bao vây và hỏi: “Ông đi tu có từ
giã ai không? Bây giờ ông chịu hoàn tục hay không?”.

Hỏi rồi, tám bà ra tay lột bộ y vàng của Trưởng Lão. Thấy tình thế nguy ngập, Trưởng Lão vội
vã đứng dậy, dùng thần thông bay lên phá trống nóc nhà thoát ra ngoài, theo đường hư không bay
theo kịp Đức Bổn Sư lúc Ngài vừa đọc dứt hai kệ ngôn. Trưởng Lão đứng ở giữa hư không, tán tụng
kim thân của Đức Bổn Sư, rồi đáp xuống đất, đảnh lễ dưới chân Ngài.

Cùng lúc kệ ngôn chấm dứt, những Tỳ Khưu có mặt nơi đó đều đắc chứng Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH TIỂU HẮC, ĐẠI HẮC

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
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Tiểu Hắc tâm còn luyến thế gian,
Theo anh tạm khoác bộ y vàng.
Của đời chưa chán mùi cam chỉ,
Đường đạo nào kham vị khổ toan.
Lấp lửng chờ anh, anh bước thẳng,
Chàng ràng kiếm vợ, vợ lôi ngang.
Đội hoa lại mặc đồ cư sĩ,
Chẳng tị hiềm chi chẳng hổ han.
Đại Hắc lòng không luyến tục trần,
Mong tìm Đạo quả bậc siêu nhân.
Nửa đêm đứng quán bên thi thể,
Hằng bữa ngồi tu sát mộ phần.
Thấu lẽ Vô thường sanh với diệt,
Quên niềm phu phụ ái và ân.
Xem chừng tám ả vừa sanh sự,
Trổ nóc phi đằng giải thoát thân.

☺

I. 7- CHUYỆN DEVADATTTA ĐƯỢC Y QUÍ
(Devadattassa Kāsāvalabha vatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 09-10)

“Anikkasāvo kāsāvaṁ “Ai muốn đắp huỳnh y,

yo vatthaṁ paridahessati Phiền trược chưa đoạn ly.

Apeto damasaccena Không chơn thật tự chu,

na so kāsāvam arahati”. Y, người chẳng thích nghi”.

“Yo ca vantakāsāv'assa “Ai phiền trược đoạn ly,

sīlesu susamāhito Giới luật khéo tu trì.

Upeto damasaccena Tự chủ cách chơn thật,

sa ve kāsāvam arahati”. Người ấy xứng huỳnh y”.

Kệ  Pháp Cú (9  và  10)  nầy,  Đức  Bổn Sư thuyết  ra  khi  Ngài  ngự tại  Kỳ Viên,  đề  cập  đến
Devadattta thọ lãnh y quí giá ở thành Vương Xá (Vương Xá).

Một thuở nọ, hai vị Thượng Thinh Văn, mỗi vị dắt theo năm trăm Tỳ Khưu tùy tùng, đến từ giã
Đức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài rồi cùng nhau rời chùa Kỳ Viên, lên đường sang thành Vương Xá.

Dân chúng ở thành nầy hiệp nhau từng nhóm hai ba người hoặc nhiều hơn nữa, thỉnh Tăng để
bát, theo phép cúng dường mỗi Tỳ Khưu mới đến.

Một hôm nhân cơ hội đó, Trưởng Lão Sāriputta trong khi hồi hướng phước báo có thuyết giảng
rằng:

“Nầy chư Thiện tín, một người tự mình làm phước cúng dường không khuyên rủ ai khác, kiếp
sau tái sanh ở nơi nào chỉ được đầy đủ tiền của (Bhoga-sampadā) chớ không được đầy đủ những
người tùy thuộc (Parivārasampadā).

Một người không làm phước cúng dường, lại không kêu gọi ai khác thì kiếp sau tái sanh ở nơi
nào cũng cô độc bần cùng, cơm hẩm ngày hai bữa chẳng đủ no bụng.
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Còn một người vừa tự mình làm phước cúng dường, vừa khuyến rủ nhiều người khác làm chung
với mình, thì hằng trăm hoặc hàng ngàn hoặc hàng trăm ngàn kiếp tái sanh ở nơi nào cũng được đầy
đủ cả hai phương diện tài sản dồi dào, tùy thuộc đông đảo! Còn một người không làm phước cúng
dường, nhưng lại khuyến rủ người khác làm phước, thì sanh ở nơi nào sẽ bần cùng, nhưng có nhiều
tùy thuộc”.

Nghe vậy, một vị trí thức nghĩ rằng: “Ông ơi! Thời pháp vừa thuyết thật huyền diệu làm sao, hy
hữu làm sao đâu. Chỉ cách tạo phước lành đầy đủ cả hai chi. Ta phải ráng thực hành để tạo phước
báo đầy đủ cả hai phương diện”.

Nghĩ rồi, vị ấy bèn thỉnh Trưởng Lão:

- Bạch Ngài, chúng tôi xin thỉnh Trai Tăng ngày mai.

- Nầy ông Thiện nam - Trưởng Lão hỏi - Ông cần thỉnh bao nhiêu vị?

- Bạch Ngài! Ngài có bao nhiêu vị tùy tùng?

- Một ngàn, nầy Thiện nam.

- Bạch Ngài! Xin thỉnh Ngài luôn với tất cả Chư Tăng ngày mai đến nhà để thọ thực.

Trưởng Lão im lặng nhận lời.

Trên đại lộ vào thành, gặp người nào ông Thiện nam ấy cũng rủ: “Nầy quí ông bà. Tôi xin thỉnh
Trai Tăng được một ngàn vị sư. Quí ông có thể hùn phước cúng dường chừng bao nhiêu vị? Quí bà
chừng bao nhiêu vị?”.

Mỗi người hứa cúng nhiều ít tùy theo phương tiện của mình. Họ nói: “Chúng tôi xin cúng mười
vị, chúng tôi hai mươi vị, chúng tôi ba mươi vị, chúng tôi năm mươi vị, chúng tôi một trăm vị..”.

Vị trí thức bèn xếp đặt tất cả câu hội tại nhà của mình ông nói: “Thế thì chúng ta hãy hợp nhau
lại một chỗ để nấu nướng và dâng cúng cho tiện? Quí bạn hãy đem tất cả vật thực như dầu mè, gạo
bơ, đường...đến nhà tôi”.

Lúc ấy, có một ông Trưởng giả hùn phước một xấp vải may y xứ Gandhāra, trị giá một trăm
ngàn đồng và nói: “Nếu quí vị góp vật thực còn thiếu thì hãy bán vải y nầy gộp thêm cho đủ, nếu như
không thiếu thì tùy ý muốn dâng cúng đến vị Trưởng Lão nào thì dâng”.

Sau khi mọi người chung đậu để làm phước Trai Tăng đủ cả, không còn thiếu món chi, ông chủ
lễ bèn hỏi phần đông rằng: “Vải y vô giá nầy của ông Trưởng giả hùn phước với những lời dặn như
vậy đó. Bây giờ chúng ta làm phước đầy đủ rồi, còn dư ra, vậy chúng ta nên dâng đến vị Sư nào?”.

Một nhóm người đề nghị: “Hãy dâng đến Trưởng Lão Sāriputta”.

Một nhóm khác nói: “Trưởng Lão chỉ đến với chúng ta một năm một kỳ trong mùa lúa chín. Còn
Sư Devadattta là người bạn thường trực của chúng ta, cả trong những ngày lễ và ngày thường, lúc
nào cũng gần gũi sẵn sàng bên chúng ta như bình nước uống. Vậy chúng ta nên dâng vải nầy đến
Sư”.

Sau khi thảo luận rất lâu, nhiều người vì chỗ cảm tình quen biết, đồng ý chấp thuận dâng xấp
vải y quí giá đến Tỳ Khưu Devadattta.

Được vải, Devadattta cắt đôi ra làm y nội và y vai trái (hạ và thượng y) may, nhuộm xong, liền
mặc y mới đi tới đi lui.

Nhiều người thấy chướng mắt phê bình rằng: “Y nầy coi Devadattta mặc không xứng đáng. Phải
Trưởng Lão Sāriputta mặc mới xứng. Vậy mà Devadattta vận y vàng không xứng với mình, đi tới đi lui
coi thật không được”.

Khi ấy, có một vị Tỳ Khưu du hành từ thành Vương Xá về thành Sāvatthī, đảnh lễ Đức Bổn Sư
và thỉnh an Ngài xong, Ngài bèn hỏi thăm sự an vui của hai vị Đại đệ tử. Vị nầy bèn bạch hết câu
chuyện bộ y quí về tay người không xứng đáng với Đức Thế Tôn. Đức Bổn Sư nói:

- Nầy Tỳ Khưu! Không phải kiếp nầy Devadattta mới lạm đắp y vàng đâu. Hồi tiền kiếp, ông ta
cũng từng lạm đắp y vàng như thế rồi.

Nói xong, Ngài kể luôn chuyện tiền thân của nhà Sư vô sĩ:

53



“Xưa kia, dưới triều của Quốc vương Phạm Thí, đóng đô tại thành Bārāṇasi, có một người thợ
săn cư ngụ trong thành. Anh ta chuyên nghề săn bắn voi lấy ngà, móng, ruột và thịt nạc voi đem bán
để chi độ hộ khẩu.

Lúc ấy, trong rừng già có đoàn voi gồm cả ngàn thớt, về quần tụ để kiếm ăn, đi theo đường gặp
những vị Phật Độc Giác. Từ đó về sau, mỗi khi qua lại ngang chỗ Chư Phật ngồi tịnh, đàn voi đều quì
gối đảnh lễ các Ngài rồi mới dậy đi.

Một hôm, tên thợ săn trông thấy hành động ấy của đàn voi, thì nghĩ thầm rằng: “Những con
tượng nầy ta đến gần hạ chúng được rất là khó khăn, thế mà mỗi lần qua lại, chúng đều dừng chân
đảnh lễ Chư Phật Độc Giác, không biết chúng nhìn thấy cái chi mà chúng đảnh lễ?”.

Sau khi suy nghĩ, tên thợ săn nói thầm: “Chắc tại thấy bộ y vàng”.

Anh ta bèn tính thầm: “Ta cần phải kiếm cho được một bộ y vàng “. Nhơn dịp một vị Phật Độc
giác xuống tắm dưới ao, anh ta lén lấy trộm, rồi ra chỗ đường mà voi năng đi lại, tay lăm le cầm cây
lao nhọn, đắp y lên che kín, ngồi chờ.

Đàn voi đi tới, tưởng lầm anh ta là một vị Độc Giác Phật, nên dừng chân đảnh lễ, rồi mới đi qua.
Tên thợ săn chờ cho đàn voi qua hết, rút lao ra phóng giết con đi sau cùng, lấy ngà, móng, ruột, thịt
nạc rồi còn dư bao nhiêu đều đào đất chôn cho mất tích, đoạn anh ta rời khỏi rừng đi về thành.

Thời gian sau, nhằm lúc Đức Bồ tát giáng sanh, làm tượng chúa, cầm đầu cả đoàn voi, tên thợ
săn vẫn còn dùng cách ấy. Đức Bồ tát là tượng chúa, thấy đàn voi của mình ngày một hao hụt, bèn
hỏi những voi khác rằng: “Những voi này đi đâu mất mà đàn ta ngày càng thưa thớt vậy?”.

- Thưa chúa Tượng. Chúng tôi không biết.

Nghe đáp như vậy, chúa Tượng tự nghĩ: “Chúng đi đâu mà chẳng hỏi xin ta kìa, chắc không
phải đi đâu, có lẽ chúng đã bị tai nạn”.

Rồi Tượng chúa phát nghi rằng: “Chắc là chúng bị hại chỗ người đắp y vàng chẳng sai”.

Nghĩ thế, Tượng chúa bèn ra lịnh cho cả đàn voi đi trước, để một mình đi đoạn hậu, vừa đi vừa
quan sát.

Tên thợ săn là vị Phật giả mạo, chờ đàn voi đảnh lễ qua hết rồi, khi thấy Bồ tát từ từ đi tới phía
sau cùng, bèn lập tức vén y lên, nhắm ngay chỗ nhược của Tượng chúa phóng cây lao tới.

Tượng chúa đã đề phòng trước, nên thối lui tránh được cây lao. Bồ tát liền nghĩ: “Đây là kẻ sát
hại đàn voi của ta” nên xông tới quyết bắt cho được.

Nhưng hắn ta chạy núp sau một thân cây, Bồ tát tính thầm “Ta sẽ lấy vòi quấn luôn cả cây lẫn
người hắn mà chà đạp xuống đất”.

Ngay lúc ấy, tên thợ săn đã cởi tốc chiếc y vàng lên cao cho Tượng chúa thấy.

Tượng chúa nghĩ thầm: “Nếu ta sát hại tên nầy, thì ta sẽ mất mặt đối với Chư Phật Toàn Giác,
Độc Giác và A La Hán chẳng sai”. Vì thế, nên tượng chúa dằn lòng nhẫn nhịn và hỏi rằng:

- Chính nhà ngươi đã sát hại những voi trong đàn của ta phải không?

- Dạ phải, thưa ông Tượng.

- Tại sao ngươi tạo nghiệp ác nặng nề như thế, tự mình không xứng đáng mà dám lạm khoác bộ
y vàng của bậc đã dứt trừ tham dục, làm như vậy ngươi đã tạo nghiệp ác rất nặng nề.

Nói rồi, Bồ tát đọc hai bài kệ khuyến cáo tên thợ săn như sau:

“Cà sa mặc ở bên ngoài,
 Tâm còn ô nhiễm cũng hoài lá y,

Buông lung giả dối hay gì?
 Thà rằng không mặc, mới y hợp thời.

Trong tâm tẩy sạch bụi đời,
 Chân thành khắc kỷ, chẳng rời luật nghi,

Người tu y với lá y,
 Cà sa Tăng và từ bi khách thiền”.
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Đọc kệ rồi, Bồ tát còn thêm câu kết luận:

- Việc làm của người thật không xứng đáng chút nào, nói rồi thả hắn đi.

Khi chấm dứt thời pháp, Đức Bổn Sư dẫn giải rằng:

- Tên thợ săn voi lúc trước nay là Devadattta và Tượng chúa cho tên thợ săn bài học đó chính là
Như Lai vậy.

Nầy Tỳ Khưu, đây không phải là lần đầu tiên Devadattta mặc y không xứng đáng với người của
ông ta đâu. Trong tiền kiếp ông ta cũng đã từng làm như thế đó rồi.

Đến đây Đức Bổn Sư lập lại bài kệ trên:

 Anikkasāvo kāsāvaṁ
 Yo vatthaṁ paridahessati
 Apeto damasaccena
 Na so kāsāvam arahati
 Yo ca vantakāsāv'assa
 Sīlesu susamāhito
 Upeto damasaccena
 Sa ve kāsāvam arahatīti”

Nêu lên làm sáng tỏ nghĩa lý nầy bằng tích Tượng chúa sáu ngà.

CHÚ GIẢI:

Anikkasāvo: (Chưa dứt triền phược): Là chưa tẩy sạch phiền não trong tâm là tham, sân, si.

Kāsāvaṁ: Là y cà sa tức là y vàng của Tỳ Khưu.

Paridahessati (sẽ đắp): Là sẽ vận mặc, trùm phủ khoác lên mình.

Apeto damasaccena (không chơn thật tự chủ): Là không chế ngự được lục căn, không nói lời
chân thật, đúng theo chơn lý Thánh Đế.

Na so kāsāvam arahati: Là kẻ kém đức thiếu tài, như vậy không xứng đáng mặc y vàng cà sa.

Vantakāsāv'assa (đã dứt triền phược): Là đã dứt bỏ, đã xa lìa những ô nhiễm phiền não, noi
theo bốn Thánh Đạo.

Sīlesu (trong Giới luật): Là Tứ thanh tịnh giới: Thu thúc trong giới bổn, thu thúc lục căn, thu
thúc theo chánh mạng, thu thúc theo quán tưởng tứ vật dụng.

Susamāhito (khéo tu trì): Là khéo thọ, khéo giữ và hành theo cách chắc chắn.

Upeto damasaccena (có sự tự chủ chơn thật): Là thật sự thu thúc sáu căn, có lời nói chơn
thật.

Sa ve kāsāvaṁ arahati: Người giới hạnh như vậy xứng đáng mặc bộ y vàng.



Bài kệ vừa dứt, vị Tỳ Khưu du hành đắc quả Tu Đà Hườn, nhiều vị khác cũng chứng đắc Đạo
quả nhất là quả Nhập Lưu. Kỳ dư thính chúng đều hưởng sự lợi ích.

DỨT TÍCH DEVADATTTA ĐƯỢC Y QUÍ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Dịp may dong ruổi khiến Đề Bà,
Vớ được y vàng mặc nhởn nha!
Giới hạnh không bì người lạ xứ,
Tài năng chỉ cậy chỗ quen nhà.
Gặp thời vênh váo quên điều phải,
Đắc thế kiêu kỳ chấp cái ta.
Đường cũ ngựa quen từ kiếp trước,
Săn voi cũng lạm đắp cà sa.

55



I. 8- CHUYỆN ÔNG SAÑJAYA KHÔNG ĐẦU PHẬT
(Sañjayassānāgamanavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 11-12 )

“Asāre sāramatino Việc không cần tưởng cần,

sāre cāsāradassino Việc cần thấy không cần.

Te sāraṁ nādhigacchanti Người tư duy tà vạy,

micchāsaṅkappagocarā”. Không đạt thấy lý chân.

“Sārañ ca sārato ñatvā Việc cần biết là cần,

asārañ ca asārato Không cần biết không cần.

Te sāraṁ adhigacchanti Người tư duy đúng đắn,

sammāsaṅkappogocarā”. Hằng đạt thấy lý chân.

Kệ Pháp Cú (11- 12) nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Trúc Lâm (Trúc Lâm), đề cập
đến ông Sañjaya (Sañjaya) không khứng theo về với Ngài, như lời tường trình của hai vị Thượng thủ
Thinh Văn (Aggasāvaka) đầu đuôi câu chuyện diễn tiến như sau:

Cách nay bốn A tăng kỳ (Asaṅkheyya) và một trăm ngàn đại kiếp (kappa) quả địa cầu. Đức Bổn
Sư Thích Ca còn là một vị công tử dòng Bà la môn (Brahmaṇa), cư ngụ trong thành Amaravatī (Bất
Tử). Sau khi học tập tinh thuần bá nghệ thì song thân đều khuất bóng, công tử bèn xả hết tài sản vô
số triệu ra bố thí rồi xuất gia làm đạo sĩ, ẩn tu trong miền Tuyết Sơn (Himavanta) tục gọi là núi Ma
Thiên Lãnh.

Trong lúc hành thiền, đắc pháp Thần thông, đạo sĩ bay lên hư không ngó xuống thấy thiên hạ
đang quét dọn con đường từ ngôi Tịnh xá Sudassana (Thiện Kiến) của đấng Thập Lực Nhiên Đăng
Phật (Dīpaṅkara) vào tới thành Bất Tử.

Đạo sĩ cũng tự mình lãnh một phần công quả, ráng hết sức làm nhưng không xong kịp, khi Đức
Bổn Sư ngự đến, để bổ khuyết một đoạn đường ngắn còn dở dang, đạo sĩ bèn trải tấm tọa cụ bằng da
beo của mình lấp chỗ sình lầy, nằm xấp xuống bắt cầu và nguyện rằng: “Đức Bổn Sư cùng với Thánh
chúng (Sāvakasaṅgha) không từng dẫm lên chỗ bùn nhơ, xin các Ngài bước lên mình ta mà đi qua
cho sạch”.

Thấy vậy, Đức Cổ Phật thọ ký rằng: “Vị nầy có Phật căn (Buddhakura), còn bốn A tăng kỳ và
một trăm ngàn đại kiếp nữa sẽ thành Chánh quả hiệu là Cồ Đàm”.

Sau  thời  kỳ  Đức  Phật  Dīpaṅkara  (Nhiên  Đăng),  lần  lượt  đến  thời  Đức  Phật  Koṇḍañña
(Koṇḍañña), Phật Sumaṅgala (Xú Măng Gá Lá), Phật Sumana (Thiên Ý), Phật Revata (Revata), Phật
Sobhita (Xô Phí Tá), Phật Anomadassī, Phật Padumuttara (Thượng Liên Hoa), Phật Sumedha (Thiện
Tuệ),  Phật  Sujāta  (Thiện  Sanh),  Phật  Piyadassī  (Ái  Kiến),  Phật  Atthadassī  (Lợi  Kiến),  Phật
Dhammadassī, Phật Siddhattha (Sĩ Đạt Ta), Phật Tissa, Phật Pussa (Phất Sa), Phật Vipassī (Vipassī),
Phật Sikhī (Thi Khí), Phật Vessabhū (Tỳ Xá Phù), Phật Kakusandha (Câu Lưu Tôn), Koṇāgamana (Câu
Na Hàm Mưu Ni), và Phật Kassapa (Kassapa).

Hai mươi ba vị Phật trên đây nối tiếp nhau, xuất hiện trong đời, khiến cho cõi thế từng hồi rạng
ngời ánh đạo từ bi.

Đức Bồ tát (Bodhisatta) tinh tấn bổ túc mười pháp Pāramī, mười pháp Upapāramī, mười pháp
Paramatthapāramī. Đức Bồ tát hoàn thành Tam thập độ (Tiṃsapāramī). Trong kiếp thọ sanh làm Thế
tử Vessantara đã khiến cho quả địa cầu rung động bảy lần. Khi Ngài thực hành đủ năm pháp đại thí
(Mahāpariccāga), dứt tình thân ái, hy sinh cả vợ và con.

Sau khi thăng hà, Đức Vessantara sanh lên cõi Tusita (Đâu Suất), sống hết bốn ngàn tuổi thọ
như ý (năm trăm bảy mươi  sáu triệu năm nhân loại)  thì  Chư Thiên trong mười  ngàn cõi  Sa bà
(cakkavāḷa) vân tập đến trước ngọc giai cung thỉnh Ngài giáng sinh làm Phật, bằng kệ ngôn rằng:

 “Kāloyan te mahāvīra
 Uppajja mātu kucchiyaṁ
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 Sadevakaṁ tārayanto
 Bujjhassa amataṁ padanti”.

 “Bậc Đại Hùng, giờ thiêng đã điểm,
 Cung thỉnh Ngài lãnh nhiệm đầu thai.

Gót vàng giã biệt thiên giai,
 Mở đường bất tử, Phật đài ngự yên”.

Nghe vậy, Đức Bồ tát suy gẫm năm điều đại quán (Mahāvilokanāni). Chư Thiên lại nhắc rằng:

 “Kālaṁ desaññe dīpañca
 Kulaṁ māterameva ca
 Ime pañca viloketvā
 Upajjanti mahāyasāti”.

 “Chọn thời, xứ, chọn luôn châu nữa,
 Lựa dòng sang, rồi lựa mẹ hiền.

Năm điều đại quán đủ duyên,
 Xin cung thỉnh Đại hoàng thiên lâm phàm”.

Mạng chung từ cõi trời, Đức Bồ tát giáng sanh trong hoàng tộc Thích Ca, toại hưởng ngũ trần
của đế nghiệp. Dần dà hết thời thơ ấu, đến tuổi hoa niên Đức Bồ tát được làm chủ ba tòa cung điện
hợp theo thời tiết ba mùa với nếp sống huy hoàng vương giả, chẳng khác nào ở cõi Thượng Thiên.

Nhưng có ba hôm, nhân lúc dạo chơi vườn Ngự Uyển, Đức Bồ tát lần lượt xúc kiến ba vị Sứ trời
(Devadūta) mệnh danh là Lão (Jiṇṇa), Bịnh (Byādhi), và Tử (Mata). Cả ba lần Ngài đều phát tâm kinh
cảm, bàng hoàng quay gót về cung.

Đến kỳ du ngoạn thứ tư, Đức Bồ tát gặp được một vị Sa Môn từ đó ý Ngài thiết tha hoài vọng
con đường thoát tục “Ta phải xuất gia”.

Ngự vào vườn ngự uyển, Đức Bồ tát ngồi trên bờ hồ Hạnh Phúc (Maṅgalapokkharaṇī) cho đến
hết ngày hôm ấy.

Sau khi Đức Bồ tát nhận lấy y phục của quan nội thị, thì Chư Thiên Vissukamma (Tỳ Thủ Yết
Ma) tự nhiên hiện đến. Ngài còn đang nhờ vị nầy sắp đặt hóa trang, chợt nghe tin báo rằng Thái tử
Rāhula vừa mới chào đời, vốn biết rằng tình phụ tử sâu xa mãnh liệt, Đức Bồ tát nói: “Sợi dây luyến
ái nầy, Ta phải cắt đứt nó ngay khi nó chưa ràng buộc được Ta”. Nghĩ rồi, Bồ tát bộ hành vào thành,
bỗng nghe cô em họ của Ngài là công chúa Kisāgotamī hát rằng:

 “Nibbutā nūna sà mātā
 Nibbuto nūna so pitā
 Nibbutā nūna sà nārī
 Yassāyaṁ udiso patīti”.

 Hạnh phúc thay mẹ chàng tuổi trẻ,
 Hạnh phúc thay cha đẻ chàng ta,

Hạnh phúc thay bạn quần thoa.
 Có chồng anh tuấn hào hoa như chàng”.

Nghe qua bài kệ, Đức Bồ tát nói thầm: “Phải chăng cô nầy là sứ giả, giục Ta lên đường phúc lạc
trường niên (Nibbutapada)”.

Đưa tay lên cổ tháo chuỗi trân châu, Đức Bồ tát tặng thưởng cô em họ, đoạn Ngài ngự về vương
thất tịnh tọa trên long sàng.

Đêm ấy, trong chốn thâm cung, cảnh tượng các vũ nữ, phi tần sật sừ ngây ngủ, xiêm y lệch lạc,
mắt mũi bơ phờ, càng khiến Đức Bồ tát sanh tâm chán chường phiền muộn, Ngài ra lịnh bảo thị thần
Sa Nặc (Chana) thắng ngựa Kaṇṭhaka (Kiền Trắc) đến cho Ngài. Lên yên thần mã, đèo thêm Channa
làm bạn đồng hành, Đức Bồ tát bắt đầu chuyến đi lịch sử, có đủ mặt Chư Thiên trong mười ngàn cõi
Sa bà tụ hội lại tiễn đưa.

Ra khỏi đế đô, vượt qua dòng sông Vô Thượng (Anoma), Đức Bồ tát tự xuất gia, rồi lần hồi tiến
đến  thành  Vương  Xá.  Vào  thành  Vương  Xá,  khất  thực  xong,  Ngài  đình  bộ  an  tọa  trên  sườn
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Paṇdarapabbata (Bạch Sơn), đức vua Ma Kiệt Đà thân ngự đến thỉnh Đức Bồ tát về triều, nhưng Ngài
đã khước từ vương vị, và về sau Ngài đắc quả Toàn Tri (Sabbaññū). Buổi đầu tiên, trên bước đường
tầm phương tự thắng, Đức Bồ tát có tìm đến thọ giáo với hai tu sĩ tự xưng đã đắc đạo mầu là A Lá Ra
và Út Đá Ká. Nhưng sau lúc nhập môn, Ngài nhận thấy Đạo quả của hai vị nầy chưa đạt đến chỗ cao
siêu tuyệt đối. Đức Bồ tát lại tách ra đi tìm chân lý với chí cương quyết xả thân cầu đạo, nhưng chỉ tự
mình khổ hạnh cần tu, sau sáu năm trời đằng đẳng trôi qua.

Một buổi sáng bình minh vào ngày rằm tháng tư âm lịch (Visākha). Độ xong bữa cơm sữa đề hồ
do nàng Sujātā dâng cúng. Đức Bồ tát ném bát vàng xuống sông Nerañjara (Ni Liên Thiền) và khiến
bát ấy trôi ngược dòng sông theo ước nguyện.

Dựa mé sông Ni Liên lặng lờ, trong rừng Mahāvana (Đại Lâm) u nhã, Đức Bồ tát tinh tấn công
phu suốt ngày hôm ấy. Mãi đến xế chiều, có ông lão Sotthiya (An Hòa) hiến dâng cho Ngài một bó
cỏ, Ngài nhận lãnh xong thì Long Vương (Nāgarāja) hiện đến ca tụng ân đức của Ngài.

Tại gốc cây Bồ Đề (Bodhimaṇḍa) theo lời nguyện của Bồ tát tự nhiên có một bảo tọa nổi lên,
Ngài trải cỏ ra làm bồ đoàn, rồi phát lời đoạn thệ rằng:

“Na tāvimaṁ pallaṅkaṁ bhindissāmi yāva me anupādāya asevehi cittaṁ na vimuccissati” - Ta
nhất định không bao giờ từ bỏ thế ngồi nầy, cho đến bao giờ tâm Ta được giải thoát, tất cả lậu hoặc
(āsava) không còn chấp thủ nữa mới thôi”.

Đoạn Ngài ngự lên bồ đoàn, ngồi day mặt về hướng Đông, ác vàng chưa lặn, Ngài đã thắng đội
binh Ma vương (mārabala).

Canh một đầu hôm, Ngài đắc Túc mạng minh (Pubbenivāsa saññāṇa), canh giữa Ngài đắc Sanh
tử minh (Cātupapātaññāṇa) và đến canh cuối Ngài đắc Minh thấu triệt nhân sanh khởi của vạn pháp
(Paccayākasehāṇa).

Khi vầng thái dương ló dạng, Ngài chứng Đạo quả Toàn Giác gồm đủ ân đức của một vị Thập
Lực (Dasabala) nhất là bốn Thần túc (Dục - cần - tâm - thẩm).

Trải qua bảy thất (bốn mươi chín ngày), Ngài không lìa xa cội Bồ Đề, đến thất thứ tám, Ngài
ngự đến gốc cây Ajapāla Nigrodha, ngồi trầm tư mặc tưởng nguyên lý cao thâm mầu nhiệm của
Chánh Pháp.

Thấy Ngài an nhiên bất động, vua trời Phạm Thiên Sá Ham Pá Tí với mười ngàn Phạm chúng
Thiên theo hầu, vội xuống khấn đầu thỉnh Ngài đi hoằng pháp độ sinh. Dùng Phật nhãn quan sát thế
gian xong, Ngài chấp nhận lời Đại chúng Thiên cung thỉnh.

“Thời Pháp đầu tiên, Như Lai nên thuyết cho ai đây?”, sau khi tự vấn, Ngài thấy rõ hai thầy A
Lá Ra và Út Đá Ká đã mệnh chung, Ngài đi đến nhóm năm thầy Koṇḍañña có nhiều duyên lành, bèn
từ chỗ ngồi đứng dậy khởi hành sang xứ Ka Xí.

Giữa đường Ngài có gặp du sĩ Ú Pá Ká. Ngày rằm tháng sáu âm lịch (āsāḷha), Ngài mới tới chỗ
ngụ của năm vị Tỳ Khưu (Pañcayaggiya) trong rừng Chư Tiên đọa xứ vườn Lộc Giả. Đối với những sai
lầm của nhóm đệ tử nầy, Ngài đã vạch rõ lề lối thích nghi, rồi Ngài bắt đầu Chuyển Pháp Luân
(Dhamma cakkaṁ pavatteti),  khiến cho một trăm tám mươi triệu Phạm Thiên với  vị  lãnh đạo là
Koṇḍañña uống được nước nguồn bất tử (Amataṁ pāyati).

Quay bánh xe Bảo pháp đến ngày thứ năm Ngài độ các vị Tỳ Khưu trong nhóm nầy đắc quả A
La Hán. Cũng trong ngày ấy, Ngài quán sát thấy duyên lành của công tử Yasa đã đến, nên ngồi nán
chờ, nửa đêm Công tử phát tâm nhàm chán gia đình, lìa nhà ra đi thơ thẩn, không ngờ đến ngay chỗ
ngự của Đức Thế Tôn.

Ngài lên tiếng gọi: “Lại đây Yasa”. Nội trong ngày ấy, Ngài thuyết pháp độ công tử Yasa đắc
quả Nhập Lưu (Sotāpatti) và tiếp qua ngày sau đắc quả A La Hán.

Kế đó, Ngài tiếp độ năm mươi bốn người bạn thân của Công tử Yasa bằng cách bảo cho họ xuất
gia Ehi-bhikkhu (Thiện lai Tỳ Khưu) và đắc luôn quả A La Hán.

Như thế là trên cõi phàm trần đã có sáu mươi mốt vị A La Hán.

Ra hạ đầu tiên, Chư Tăng làm lễ Tự tứ xong, Đức Bổn Sư phán rằng: “Caratha bhikkhave
cārikanti”.:Nầy các Tỳ Khưu! Hãy cất bước vân du. Phái sáu mươi vị sứ đồ di tản mác tứ phương, rồi
Đức Bổn Sư thân hành ngự qua miền rừng Uruvela (Quãng Đại Biên). Tới khu Kappāsikavanasaṇḍa
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(Miên Hoa Viên Lâm) là rừng trồng bông vải ở khoảng giữa đường, Đức Bổn Sư hóa độ cả ba mươi vị
công tử trong nhóm quí tộc Bhadda vaggiya. Trong số nầy các vị thấp kém nhất đắc quả Tu Đà Huờn,
vị ưu tú nhất đắc A Na Hàm. Nhưng rồi Đức Bổn Sư cũng độ cho các vị đó xuất gia bằng cách
Ehibhikkhu và phái đi tha phương hành đạo.

Ngài  tiếp  tục  ngự  hành  đến  rừng  Quãng  Đại  Biên,  biến  hóa  ba  ngàn  năm trăm phép  lạ
(pātihāriya) thu phục ba anh em ngoại  đạo tóc bện (jaṭila)  đứng đầu là đạo sĩ  Quãng Đại Biên
Kassapa cùng với một ngàn đệ tử của họ, Ngài cho tất cả xuất gia Ehibhikkhu cho nhóm trong xứ
Tượng Đầu Sơn, rồi Ngài thuyết thời pháp Viêm Nhiệt Luân (Aditta pariyāya) “Giải về lửa phiền não”,
hóa độ cho tất cả đắc quả A La Hán. Với đoàn Thánh Tăng một ngàn vị A La Hán ấy, Đức Thế Tôn
ngự về Laṭṭhivanuyyāna (Công Viên Tiểu Thợ Lâm) ở phụ cận thành Vương Xá, Ngài nghĩ rằng: “Như
Lai sẽ thanh toán hai điều giao ước cùng Quốc vương Bimbisāra (Tần Bà Sa) lúc trước”.

Nghe tin đồn: “Đức Bổn Sư đã trở lại”. Đức Vua dẫn theo mười hai muôn Bà la môn và gia
trưởng đến yết kiến Đức Bổn Sư. Đức Thầy dùng lời dịu ngọt thuyết pháp phủ dụ xong, thì đức vua
với mười một muôn vị tùy giá đắc quả Nhập Lưu, còn một muôn vị phát khởi đức tin và quy y Tam
Bảo.

Qua ngày thứ sáu, nhờ Thiên Vương Đế Thích (Sakka) biến hình làm một thanh niên tán dương
oai đức của Ngài, vừa đi trước mở đường. Đức Bổn Sư nhập thành Vương Xá, ngự vào hoàng cung,
sau bữa thọ thực, Đức Bổn Sư nhận lãnh Tịnh xá Trúc Lâm và ngự an nơi đó. Chính tại ngôi chùa nầy
mà Trưởng Lão Sāriputta và Moggallāna tìm đến xuất gia đầu Phật. Đây lần lượt kể tiếp chuyện như
sau:

Trước thời Đức Chánh Biến Tri Cồ Đàm giáng thế, cách thành Vương Xá không xa, có hai làng
Bà la môn là Upatissa và Kolita. Ngày ở làng Upatissa, cô Bà la môn Xá Lợi thọ thai thì ở làng Kolita,
cô Bà la môn Moggallì cũng kiết tử nhâm thần.

Theo tục truyền, hai gia tộc nầy từ bảy đời liên tiếp đã từng giao hảo mật thiết với nhau, thân
nhân của hai bên cho hai dựng phụ uống thuốc dưỡng thai cùng ngày. Chẳn mười tháng hai nàng
đồng hạ sanh con trai.

Đến ngày lễ đặt tên con, bà Sārī được mệnh danh là Sāriputta vì là trưởng nam của một trưởng
tộc trong làng Upatissa nên còn có tên gọi là Upatissa, con của bà Moggallì thì có tên là Kolita, vì là
con trai đầu lòng của một thế gia chủ tể trong làng Kolita.

Đến tuổi trưởng thành, hai công tử đều tỏ ra xuất chúng trong mọi nghề nghiệp. Khi công tử
Upatissa muốn đi du hí ở sông hoặc ở công viên thì có năm trăm chiếc kiệu vàng đứng đón đưa. Còn
công tử Kolita mỗi khi đi chơi lại dắt theo cả đoàn năm trăm cỗ xe tuấn mã, hai công tử cậu nào cũng
có năm trăm thiếu niên tùy tùng hộ tống.

Trong thành Vương Xá hàng năm có lệ dân chúng họp nhau ăn chơi trên chóp núi, gọi là Sơn
Đảnh Hội (Giraggamajja). Hai chiếc giường của hai công tử được kết dính liền ở một nơi, hai cậu
cùng ngồi bên nhau chủ tọa và thưởng thức cuộc lễ, đến chỗ vui nhộn hai cậu cùng cười, đến chỗ bi
thương hai cậu cùng khóc. Đến lúc lạc quyên thì hai cậu cùng bố thí một lượt với nhau. Họ hành
động như vậy trong nhiều ngày.

Cho đến một hôm, trí hóa của hai người trở nên già giặn, họ không còn vui cười trước cảnh trào
lộng hay nhỏ lệ trước cảnh lâm ly, bố thí cho kẻ lạc quyên như những ngày trước nữa.

Theo truyền ngôn thì hai chàng đang bị một định kiến như vầy ám ảnh: Có chi đâu mà ta phải ở
đây dòm ngó, không đầy một trăm năm nữa, tất cả mọi thứ nầy đều phải tiêu tan không còn lại chút
hình bóng. Ta nên gia công tìm kiếm đạo giải thoát khỏi luật Vô thường là hơn.

Với ý nghĩ như thế trong đầu, hai chàng ngồi xuống băn khoăn...Sau cùng công tử Kolita hỏi
bạn rằng: “Hiền huynh Upatissa, sao hiền huynh không có vẻ hài lòng toại ý như những ngày qua?
Hôm nay hiền huynh lại ra chìu bất mãn...Chẳng hay điều chi đang làm cho hiền huynh thắc mắc ưu
phiền?”.

Công tử Upatissa bèn đáp: “Hiền huynh Kolita à! Xem mãi các trò chơi nầy, tôi nhận thấy tất cả
đều trống rỗng vô ích. Chi bằng ta mau đi tìm pháp môn giải thoát, độ lấy thân mình còn hơn, đó là
điều tôi ngồi yên tư lự. Còn hiền huynh vì sao cũng lộ vẻ không vui?”.

Công tử Kolita cũng đáp lời như vậy. Khi biết bạn mình đồng một chí nguyện với mình, công tử
Upatissa bèn ngỏ lời tâm sự rằng: “Hiền huynh, chúng ta cùng chung một lý tưởng cao đẹp, cùng
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mong tầm cầu lấy con đường giải thoát, vậy ta hãy xuất gia một lượt để cùng nhau tu học. Ta nên
xuất gia với vị Đạo trưởng nào đây?”.

Ngay lúc bấy giờ, có thầy Sañjaya là một giáo chủ ngoại đạo cùng với một số đông đệ tử du sĩ
vào thành Vương Xá.

Hai công tử tính rằng: “Ta sẽ đến xuất gia, ta sẽ theo ông nầy”, nên giải tán bớt năm trăm thiếu
niên thủ hạ và bảo họ: “Hãy lấy tất cả kiệu và xe rồi đi đi”. Còn lại năm trăm vị tùy tùng, hai công tử
dắt theo đến xuất gia học đạo cùng với thầy Sañjaya. Từ khi có hai công tử xuất gia, thầy Sañjaya
càng được dồi dào lợi đắc và lừng lẫy thanh danh hơn bao giờ hết, nhưng chỉ trong vài ngày, hai trò
mới đã học hết giáo lý của ông thầy. Họ bèn hỏi: “Bạch thầy! (ācariya) Giáo lý của thầy hiểu biết chỉ
có bấy nhiêu hay còn cao siêu hơn nữa?”.

- Có bao nhiêu thì hai trò đã học hiểu qua tất cả rồi đấy.

Nghe dứt lời, họ thầm nghĩ: “Nếu quả như thế ta còn theo làm đệ tử của thầy nữa cũng vô ích,
con đường giải thoát khỏi sự sanh tử mà ta bỏ cửa lìa nhà ra đi tìm kiếm, ta không thể gặp trong đạo
của thầy. Nhưng cõi Diêm Phù Đề (Jambūdīpa) rộng lớn bao la, ta hãy chịu khó lê chân qua khắp
kinh đô, phố phường, làng mạc, chắc có ngày ta cũng sẽ hạnh ngộ bậc thầy minh triết, giảng rành về
đạo giải thoát cho ta”.

Kể từ hôm ấy, hễ nghe có tiếng đồn có vị Bà la môn, Sa Môn hiền trí ở tận đâu đâu thì hai
chàng du sĩ (paribbājaka) cũng tìm đến nơi đó để luận đạo, nhưng những câu hai chàng hỏi mấy vị
kia trả lời không được, trái lại mấy câu vấn nạn của họ hai chàng giải đáp dễ dàng.

Cùng nhau chu du khắp cõi Diêm Phù mà chẳng gặp Minh sư, hai chàng đành quay gót về quê.
Trước khi chia tay để đi lang thang mỗi người mỗi ngã, du sĩ Upatissa giao ước với bạn rằng: “Hiền
huynh Kolita ạ! Trong hai đứa mình hễ ai gặp đạo bất tử (amata) trước, thì phải nhớ nói lại cho người
kia biết nghe”.

Thời ấy, nhằm lúc Đức Bổn Sư đã vân du đến thành Vương Xá, nhận lãnh Tịnh xá Trúc Lâm và
an ngự nơi đó.

Từ ngày được lịnh: “Nầy các Tỳ Khưu! Vì lợi ích của chúng sanh, hãy đi vân du hành đạo”.

Thì sáu mươi vị A La Hán lãnh sứ mạng ra đi, ngõ hầu tán dương ân đức của Tam Bảo.

Một trong số chư Thánh Tăng ấy là Trưởng Lão A Xà Chí, thuộc nhóm năm thầy Koṇḍañña của
Đức Thế Tôn, đã quay gót trở lại, đi về phía thành Vương Xá. Và sáng hôm sau, đắp y mang bát vào
nội thành khất thực.

Cùng trong lúc ấy, du sĩ Upatissa sau khi đi bát thọ thực từ sáng sớm, đang trở về chùa của
môn phái mình, thì gặp Trưởng Lão A Xà Chí, chàng khen thầm: “Từ trước đến giờ, ta chưa từng thấy
một vị xuất gia nào phong độ như vị Sư nầy. Trong cõi trần ai ví như có ai đắc quả A La Hán hoặc đạt
được A La Hán đạo, thì vị nầy phải là một trong số những thánh Tăng ấy chẳng sai. Ta hãy thử đến
tiếp xúc hỏi thăm Ngài”.

- Bạch đạo huynh, vì tôn chỉ nào mà đạo huynh xuất gia? Vị nào là thầy của đạo huynh? Giáo
phái của ai mà đạo huynh thuyết giảng?

Nhưng chàng xét lại: “Giờ chưa phải lúc ta vấn đạo vị Tỳ Khưu nầy, vì người đang đi trì bình
khất thực từng nhà. Ta hãy chậm rãi nối bước theo chân người, y theo lề lối của kẻ mong cầu học
hỏi”.

Khi thấy Trưởng Lão thọ bát rồi, còn đi tìm chỗ ngồi cho phải lẽ, du sĩ Upatissa hiểu ý, bèn đặt
cái ghế du sĩ nhỏ của mình xuống đất và thỉnh Trưởng Lão an tọa.

Sau bữa cơm, chàng lại tiếp dưng nước trong bầu của mình đến Trưởng Lão, sau khi làm đúng
theo pháp như một đệ tử phục dịch thầy, du sĩ chờ Trưởng Lão xong bữa đàng hoàng, mới chào một
cách thân thiện hoan hỷ, nói rằng: “Bạch đạo huynh, thật là quang minh thanh tịnh, nước da của đạo
huynh thật là mịn màng tươi sáng. Chẳng hay đạo huynh xuất gia vì tôn chỉ nào? Ai là sư phụ của đạo
huynh? Đạo huynh truyền bá Giáo Pháp cho ai?”.

Trưởng Lão nghĩ thầm: “Những du sĩ ngoại đạo bình thường hay chống đối Phật giáo lắm, vậy
ta sẽ chỉ cho chàng nầy thấy cái thâm sâu vi diệu của Chánh Pháp”.
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Đoạn Trưởng Lão mở lời khiêm nhường, tỏ thật rằng mình mới xuất gia và nói: “Nầy đạo hữu!
Bần Tăng còn non nớt lắm. Vì ta xuất gia nhập đạo chưa được bao lâu, ta không đủ khả năng thuyết
pháp luận giải dài dòng”.

Chàng du sĩ vội đáp: “Xin đạo huynh cứ tùy theo khả năng của mình mà thuyết pháp nhiều ít
chi cũng được hết, Upatissa nầy sẽ cố công thấu triệt giáo lý bằng trăm ngàn cách”.

Nói đoạn đọc kệ rằng:

 “Appaṁ và bāhuṃ và bhāsassu
 Atthaññeva me brūhi
 Attheneva me attho
 Kiṃ kāhassi byañjanaṁ bahunti”.

Ít nhiều xin nói ngay
Điều cốt yếu chỉ bày
Tôi chỉ cần cốt yếu
Lắm lời cũng không hay”.

Nghe vậy Trưởng Lão đọc kệ đáp rằng:

 “Ye dhammā hetuppabhavā
 Yesaṁ hetuṃ tathāgato
 Tesañca yo nirodho ca
 Evaṁ vadī mahāsamaṇoti”.

“Những pháp nào có nhân,
Nhân pháp Đức Như Lai,
Pháp với nhân nào diệt,
Đức Phật dạy không sai”.

Chỉ nghe qua hai câu của bài kệ, chàng du sĩ đã đắc ngay Tu Đà Hườn quả, lãnh hội cả giáo
nghĩa bằng cả ngàn cách.

Khi chàng đắc Sơ quả rồi, Trưởng Lão đọc tiếp hai câu sau và chấm dứt bài kệ. Nhưng vị Thánh
Nhập Lưu mới nầy không chứng đắc những quả vị cao hơn.

“Đây chắc là tại một nguyên do”, thầm nghĩ như thế, chàng bèn bạch với Trưởng Lão rằng:
“Bạch Ngài! Xin Ngài đừng thuyết pháp cao siêu hơn nữa đây, bấy nhiêu cũng tạm đủ rồi. Chẳng hay
Tôn Sư bây giờ đang ngự ở đâu?”.

- Ở Trúc Lâm, nầy đạo hữu.

- Bạch Ngài! Nếu vậy xin thỉnh Ngài đi trước, đệ tử còn một người bạn. Cả hai chúng tôi có giao
ước với nhau rằng: “Hễ ai đạt đạo bất tử (amata) trước thì phải thông tin với người kia hay”. Bây giờ
đệ tử lo giữ lời hứa, trở về rủ bạn của đệ tử, rồi sẽ theo con đường của Ngài đi mà tìm đến yết kiến
Đức Tôn Sư.

Nói rồi, du sĩ Upatissa gieo năm vóc xuống đất, nằm mọp bên chân Trưởng Lão, đoạn đứng lên
nhiễu quanh Trưởng Lão ba vòng từ trái sang phải.

Sau khi tiễn biệt Trưởng Lão A Xà Chí, du sĩ Upatissa đi ngay về chùa của Ngài Sañjaya, trông
thấy chàng về từ đàng xa, du sĩ Kolita nói thầm: “Hôm nay sắc diện bạn ta không giống như những
ngày thường, có lẽ bạn ta thấu đạt con đường bất tử rồi chăng?”. Kolita liền đón bạn, hỏi ngay:

- Gặp đạo bất tử rồi chăng?

- Gặp đạo bất tử rồi bạn ạ.

Sau khi báo tin lành, Upatissa đọc luôn bài pháp kệ mình học được cho bạn nghe. Bài kệ vừa
dứt, du sĩ Kolita cũng đắc Tu Đà Hườn. Chàng vội hỏi:

- Hiền huynh có nghe Đức Tôn Sư hiện ngự tại đâu không?

- Nghe nói Ngài ngự ở Trúc Lâm, hiền huynh à! Chính Trưởng Lão A Xà Chí là thầy tiếp dẫn của
tôi bảo thế.
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- Vậy thì chúng ta nên đến ngay nơi đó để yết kiến Đức Bổn Sư đi hiền huynh.

Du sĩ nầy có tên là Sāriputta, vốn là người có đặc tính bao giờ cũng cung kính ông thầy đầu tiên
của mình, cho nên chàng lại nhắc bạn mình rằng:

- Nầy hiền huynh! Ta hãy bạch cho thầy của ta là du sĩ Sañjaya hay biết chúng mình đã gặp đạo
bất tử. Nếu thầy thức tỉnh kịp, thầy sẽ thông cảm cho chúng ta, thảng như thầy không thông cảm
thầy cũng phải tin theo lời thành thật của ta mà yết kiến Đức Bổn Sư. Chừng được nghe pháp của
bậc Đại Giác, chắc thầy sẽ đắc Đạo quả không sai vậy.

Hai bạn đồng ý, cùng nhau đi đến tiếp xúc với thầy Sañjaya thấy mặt hai chàng, thầy liền hỏi:

- Hai hiền hữu đã tìm gặp một vị Đạo sư nào chỉ rành cho mình con đường bất tử chưa?

- Dạ! Bạch thầy tìm gặp rồi, Đức Phật đã xuất thế, Đức Pháp đã xuất thế, Đức Tăng đã xuất thế.
Vậy mà thầy còn lang thang trên con đường hư ảo, vô đề vô căn (tucche asāre). Xin thầy đi với chúng
tôi, chúng ta cùng đến học đạo với Đức Bổn Sư.

- Các đồ đệ hãy đi đi, phần ta không thể đi được.

- Bạch thầy vì sao vậy?

- Vì ta nay dù sao cũng là thầy của hàng đại chúng rồi, nếu ta hạ mình đi làm đệ tử cho người,
thì kể như nước trong vò đang yên lặng bỗng nhiên giao động nổi sóng lên, ta không thể đi làm Sa
Môn sinh của ai được.

- Bạch Thầy, xin thầy chớ nên cố chấp như thế.

- Thôi đừng bận tâm lo lắng cho ta nữa, các hiền đồ cứ đi, còn ta thì không thể nào đi được.

- Bạch thầy, từ khi Đức Phật xuất thế, hàng đại chúng đều qui ngưỡng nơi Ngài, hằng bữa
thường cầm hương và hoa đem đến cúng dường không ngớt, chúng tôi cũng sẽ quy y đầu Phật. Bạch
thầy, rồi đây thầy sẽ làm gì?

- Nầy các hiền đồ, hiện tại trong đời nầy có nhiều kẻ ngu hay người trí?

- Bạch Thầy, kẻ ngu nhiều, người trí thì hiếm.

- Nếu vậy, nầy các hiền đồ, những người trí hãy đi nhập chung với những người trí là Sa Môn
Cồ Đàm, còn những kẻ ngu hãy ở lại đây, làm bạn với những kẻ ngu như ta. Các hiền đồ hãy đi đi, ta
sẽ không đi đâu.

Thuyết phục thầy cũ không được, hai chàng còn ráng nói thêm một câu thòng: “Bạch Thầy, rồi
thầy sẽ được rạng danh”. Đoạn hai chàng cáo biệt.

Hai chàng vừa đi, giáo đoàn môn hạ của thầy Sañjaya cũng vừa tan rã, ngay từ lúc ấy cảnh
chùa trở nên vắng vẻ, quạnh hiu, thấy chùa trống trơn không còn đệ tử, thầy ta giận ói máu tươi.

Năm trăm du sĩ thuộc hạ cũ theo tiễn chân hai chàng một đổi, rồi phân nửa số đó trở về với
Sañjaya, còn phân nửa ở lại hai chàng thâu nhận làm đệ tử và dắt luôn đến chùa Trúc Lâm.

Đang ngồi thuyết pháp giữa Tứ chúng (Catupa-risā), Đức Bổn Sư trông thấy hai chàng từ xa đi
đến, từ đàng xa, Ngài gọi Chư Tăng lại và giới thiệu trước rằng: Nầy các Tỳ Khưu! Hai người bạn mới
đến kia là Kolita và Upatissa. Họ sẽ là cặp Thinh Văn Thượng thủ của Như Lai, một cặp Thượng thủ
quí báu nhất (Aggabhaddayuga).

Nhóm du sĩ đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi đồng ngồi nép qua một bên, ngồi yên chỗ xong, họ bạch
Đức Thế Tôn như vầy:

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn được xuất gia nơi Đức Ngài, chúng con muốn xin thọ Cụ
túc giới.

Đức Thế Tôn bèn phán: “Etha bhikkhavoti (Thiện lai chư Tỳ Khưu)”. Lại đây hỡi các Tỳ Khưu!
Giáo phái đã được hiển dương, hãy hành trì phạm hạnh cho chánh đáng, ngõ hầu chấm dứt mọi khổ
đau”.

Kim ngôn vừa dứt, do thần thông của Đức Thế Tôn, tất cả nhóm Tỳ Khưu mới nầy đều có đủ y
bát, trang mạo giống như những vị Trưởng Lão Tăng hằng trăm tuổi hạ.
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Khi ấy, Đức Bổn Sư càng gia công thuyết pháp để giáo hóa nhóm đệ tử mới, cho họ biết chấp
theo lề lối ngoại đạo. Trừ hai vị Thượng Thinh Văn (Agga sāvaka), tất cả đều đắc A La Hán quả.

Hai vị Đại đệ tử tham thiền cách nào cũng không đưa tâm mình lên Thánh đạo cao hơn được
nữa? Tại vì đâu? Tại vì chỗ bao la của Thinh Văn siêu việt trí (Sāvaka pāramīñāṇa) tức là trí tuệ Ba la
mật của một vị Đại đệ tử của Đức Phật vậy.

Riêng  về  Trưởng  Lão  Moggallāna,  từ  ngày  xuất  gia  đầu  Phật,  đến  nương  ngụ  gần  thôn
Kallavāla, trong xứ Ma Kiệt Đà, hành thiền được bảy hôm, kế bị hôn trầm dã dượi. Nhờ Đức Bổn Sư
thức tỉnh, Trưởng Lão phát tâm kinh sợ thắng phục được hôn trầm, tinh tấn niệm đề mục Tứ đại
(Dhātu kammaṭṭhāna), do Đức Thế Tôn truyền giáo, thành tựu ba Đạo quả cao thượng và đạt đến
đỉnh của Thinh Văn siêu việt.

Còn Trưởng Lão Xá Lợi Pussau ngày xuất gia vẫn còn ở trong thành Vương Xá với Đức Bổn Sư,
nương nhờ trong một hang đá Trư Quật, tục gọi là hang heo đào (Sākarakhātalena). Mãi đến nửa
tháng sau, Trưởng Lão nghe Đức Phật thuyết bài kinh sutta Đa Thọ Học (Vedanā pariggaha) để hóa
độ du sĩ Trường Trảo là cháu kêu Trưởng Lão bằng cậu. Nhờ đưa trí theo dõi lời kinh, Trưởng Lão lần
lần đạt đến mức cùng tột của Thinh Văn siêu việt trí. Cũng như người được no lòng nhờ ăn bữa cơm
dọn cho người khác vậy. (Trưởng Lão Sāriputta có tiếng là bậc thông minh quán chúng (Mahāpaññā)
mà tại sao lại chứng quả Thinh Văn siêu việt trí sau Trưởng Lão Moggallāna lâu đến thế?).

Trong trường hợp nầy, ta nên giải thích chính đáng như vầy: “Tại vì phải chuẩn bị kỹ càng hơn,
ví như người nhà nghèo muốn đi đâu thì đi ngay không có gì phải sửa soạn, còn các bậc vua chúa thì
phải chờ sắp đặt long xa phụ cán chỉnh tề đội ngũ rồi mới khởi hành”.

Một  ngày,  Trưởng  Lão  Sāriputta  đắc  chứng  A  La  Hán  với  Tuệ  Phân  tích  lúc  bóng  xế  tà
(Vaḍḍhamānakacchāyāya) Đức Bổn Sư cho triệu tập Thinh Văn hội đề cử hai Trưởng Lão lên địa vị
Thượng thủ Thinh Văn (Aggasāvaka), rồi truyền đọc giới bổn Biệt Giải Thoát.

Chư Tỳ Khưu thì thầm dị nghị rằng: “Đức Tôn Sư chỉ coi mặt (mukhalokanena) mà ân tứ cho
các Tỳ Khưu, hai chức Thượng thủ Thinh Văn đáng lẽ Ngài nên phong cho những đồ đệ đầu tiên là
năm vị trong nhóm Koṇḍañña (Pañca vagga) mới phải. Nếu không kể các vị ấy, thì Ngài nên huệ cố
đến nhóm có năm mươi lăm vị Tỳ Khưu có Trưởng Lão Yasa đứng đầu mới hợp lý.

Ngoài mấy vị nầy ra, còn có ba chục vị trong nhóm quí tộc Bhadda vaggiya cũng xứng đáng
được Ngài lưu ý, còn không nữa thì còn nhóm ba anh em Quảng Đại Biên Kassapa, sao Ngài chẳng
tấn phong?

Đằng nầy, Ngài lại bỏ các vị cũ ra đề cử mấy ông mới xuất gia sau nầy lên làm hai đệ tử, đứng
đầu tất cả các Chư Tăng... Thật Đức Bổn Sư coi mặt mà ân tứ vậy”.

Thấy vậy, Đức Bổn Sư phán hỏi: “Nầy các Tỳ Khưu, các ông bàn luận chuyện chi đó?”.

Khi nghe Chư Tăng phúc đáp xong, Đức Bổn Sư thanh minh rằng: “Nầy chư Tỳ Khưu! Chẳng
phải Như Lai coi mặt mà ân tứ cho các Tỳ Khưu đâu? Như Lai giao phó nhiệm vụ cho các ông ấy đều
đúng theo sở nguyện cá nhân của từng người một. Như A Nhã Koṇḍañña tuy có lòng cúng dường chín
lần bằng những sản phẩm đầu tiên trong một vụ mùa, nhưng trong lúc dâng cúng không phát
nguyện thành Thượng thủ Thinh Văn. Trái lại trong lúc ông để bát ông chỉ phát nguyện chứng đắc
pháp tối thượng (Agga-dhamma) tức là A La Hán quả trước hơn tất cả mọi người mà thôi.

- Bạch Đức Thế Tôn! Chuyện ấy xảy ra từ bao giờ?

- Nầy các Tỳ Khưu! Các ông hãy lắng tai nghe!

- Dạ vâng, bạch Ngài.

Đức Thế Tôn bèn nhắc lại tiền tích sau đây:

“Nầy các Tỳ Khưu, cách đây chín mươi mốt đại kiếp, có Đức Thế Tôn Vipassī giáng thế. Thời ấy
có hai anh em là Đại Hắc và Tiểu Hắc, là hai Trưởng giả, đã cho người gieo trồng lúa Sāli (thứ lúa đại
mạch quí giá nhất Ấn Độ) trong một thửa ruộng lớn.

Ngày nọ, Trưởng giả Tiểu Hắc đi thăm ruộng, bứt một hột Sālī đòng đòng (Sālī gabbhaṁ: Lúa
mới tượng hình) bỏ vào miệng nhai, nhận thấy hột lúa non nầy có hương vị thơm ngọt vô cùng.
Trưởng giả nẩy ra ý định muốn để bát cúng dường Sālī non đến Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật làm hội
chủ.
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Trưởng giả liền trở về gặp anh mình và rủ: “Anh à! Chúng ta hãy cho người cắt Sālī đòng đòng,
nấu chín hợp theo lẽ đạo của Chư Phật, rồi chúng ta để bát cúng dường nghe anh?”.

- Chú nói sao? Cắt lúa Sālī đòng đòng nấu chín để bát à? Tự cổ chí kim chưa từng có ai làm vậy,
mà trong tương lai cũng chẳng có ai làm vậy. Thôi chú đừng có phá cho hư hại mùa màng.

Tiểu Hắc nằng nặc quyết một, cứ theo gót chân anh nói mãi, sau cùng Đại Hắc nói: “Thôi được!
bây giờ ta hãy phân chia đôi. Ruộng lúa Sālī, phần nào của anh, chú chớ có rớ đụng tới, còn phần
riêng của chú, mặc chú muốn làm gì thì làm”.

Được cởi mở tấm lòng, Tiểu Hắc vội đáp “Lành thay”.

Chia ruộng xong Tiểu Hắc liền thuê nhiều nhân công cắt lúa Sālī đòng đòng đem về, nấu với
sữa tươi không pha nước, chín rồi trộn chung thêm gia vị cam trân như bơ, sữa lỏng (sappi) mật ong
và đường.

Sau khi để bát Chư Tăng có Đức Phật Vipassī làm hội chủ, Tiểu Hắc chờ cho các Ngài độ xong,
mới bạch rằng: “Bạch Ngài! Do sự cúng dường thù thắng (aggadāna) bằng những lúa Sālī trổ đòng
đòng nầy. Xin cho được đắc pháp thù thắng (Aggadhamma) tức là A La Hán quả trước hơn tất cả mọi
người”.

Đức Tôn Sư chúc phúc cho ông: “Vạn sự như ý” (Evaṁ hotuti).

Sau đó Trưởng giả Tiểu Hắc lại đi thăm ruộng, thấy lúa Sālī trổ đòng đòng phát sanh như cũ,
gié đơm đầy như là lúa đã được bó lại, ông phát sanh năm loại phỉ lạc nói thầm: “Thật là may quá!”.

Trưởng giả liền kêu thôn dân phụ lực để làm phước cúng dường thù thắng. Cứ như thế, mỗi vụ
lúa, Tiểu Hắc cứ cúng dường kết quả đầu tiên: Khi lúa vừa ngậm sữa thì dâng lúa vừa ngậm sữa đầu
tiên, khi gặt lúa thì dâng lúa gặt đầu tiên, khi đập lúa thì dâng lúa đập đầu tiên, khi quạt lúa thì dâng
lúa quạt đầu tiên, khi vựa lúa thì dâng lúa vựa đầu tiên. Chỉ trong một mùa lúa, Tiểu Hắc đã cúng
dường thù thắng được chín lần. Trong tất cả những lần ấy, chỗ lúa được đem cúng dường lại hoàn trả
như cũ một cách tự nhiên, mùa lúa ấy Trưởng giả Tiểu Hắc trúng quá sức tưởng tượng, đúng như
câu: “Thiện hữu thiện báo”, hễ ai hộ pháp thì được pháp độ trì. Cho nên Đức Thế Tôn có thuyết rằng:

“Dhammo have rakkhati dhammacāriṃ
Dhammo suciṇṇo sukhamāvahāti
Esānisaṁso dhamme suciṇṇe
Na duggatiṃ gacchati dhammacārīti”.

 Chánh Pháp hộ trì người nương Chánh Pháp.
 Nương pháp thì an lạc biết bao,
 Phước báu nương pháp thanh tao,
 Nương pháp khởi đọa trần lao, thoát nàn”.

Trong thời kỳ Đức Chánh Biến Tri Vipassī, Añña Koṇḍañña đã làm phước cúng dường chín lần
thù thắng như thế đó, nhưng chỉ ước nguyện đắc pháp thù thắng trước hơn tất cả mọi người mà thôi.
Và trong thời kỳ Đức Phật Thượng Liên Hoa, cách nay một trăm ngàn đại kiếp. Khi ở trong thành
Haṁsavatī (Thiên Nga), ông có cúng dường trọng thể (Mahādāna) trong bảy ngày đêm liên tiếp, rồi
mọp bên chân Đức Thế Tôn thời ấy, nguyện cầu đắc pháp thù thắng trước hết thảy mọi người.

Cho nên đời nay, Như Lai đã căn cứ theo nguyện vọng của ông mà ân tứ. Chẳng phải Như Lai
coi mặt mà ân tứ cho các Tỳ Khưu đâu.

- Bạch Ngài! Còn năm mươi lăm vị công tử có Trưởng Lão Yasa làm trưởng đoàn chẳng hay tạo
nghiệp gì?

Đức Thế Tôn đáp rằng: “Nầy các Tỳ Khưu! Mấy ông ấy đối với một vị Phật quá khứ, cũng phát
nguyện thành A La Hán và đã có tạo nhiều phước nghiệp, nhất là trong kiếp sau, thời Đức Phật chưa
giáng thế và thành lập một ban phước thiện, chuyên lo tống chung những xác chết bần tiện, cô đơn.

Một hôm thấy một phụ nữ có mang, họ bèn xúm nhau đưa vào bãi tha ma để hỏa táng:

- Các anh đem thiêu nhé!

Năm người được chỉ thị ở lại mộ địa, kỳ dư bao nhiêu đều trở về làng. Thanh niên Yasa đứng chỉ
huy việc thiêu này, chàng dùng cây nhọn đâm lưng cái xác cho chảy bớt nước và lật qua lật lại cho
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mau cháy. Chăm chỉ nhìn cây đuốc thịt đang biến thành than, chàng bỗng đâm ra nhờm gớm cái tử
thi một cách lạ thường, đó là triệu chứng trong tâm chàng phát sanh bất tịnh tưởng (Asubhasaññā).

Yasa kêu bốn chàng kia lại chỉ: “Quí vị ơi! Hãy nhìn cho kỹ xác chết nầy, da của nó nứt nẻ loang
lỗ từng đốm giống hệt như miếng da bò, thật là bẩn thỉu, hôi tanh, đáng tởm làm sao?”.

Bốn người bạn Yasa ngay lúc ấy cũng đều phát sanh bất tịnh tưởng. Xong phận sự đốt thây ma,
năm chàng trở về làng kể chuyện vừa qua với các bạn kia. Chàng Yasa thuật lại chuyện ấy trong gia
đình chàng nghe, nên cha mẹ chàng cũng phát sanh bất tịnh tưởng (Asubhasaññā).

Đó là tiền nghiệp của nhóm Tỳ Khưu Yasa, chính do nhân ấy mà đang ở trong lâu đài, nhìn
những mỹ nữ ngủ, Yasa có cái cảm giác như đang ở trong mộ địa với những thây ma và cũng nhờ tích
lũy những nghiệp lành trong những kiếp đã qua, nên kiếp nầy tất cả những người trong nhóm mới
đắc chứng những quả đặc thù (Vivesadhigama) là A La Hán quả.

Như thế thì, những Tỳ Khưu nầy cũng đắc quả đúng theo nguyện vọng của họ. Chẳng phải Như
Lai coi mặt mà ân tứ cho các Tỳ Khưu đâu.

Chư Tăng lại hỏi thêm nữa rằng: “Bạch Ngài, còn những bằng hữu trong nhóm quí tộc Bhadda,
chẳng hay đã tạo nghiệp gì?”.

Đức Thế Tôn đáp: “Nầy các Tỳ Khưu! Các công tử ấy cũng đã cúc cung đối với Đức Phật quá
khứ, phát nguyện thành A La Hán và đã làm nhiều chuyện phước đức. Tiếp theo đó, trong thời Đức
Phật chưa giáng thế, họ đầu thai làm ba mươi tên lưu manh lãng tử, nhờ nghe huấn từ của Đức Thế
Tôn ban cho ông Tuṇḍīla mà cải tà quy chánh, thọ trì ngũ giới được sáu muôn năm. Do đó, kiếp chót
nầy, các ông ấy chứng đắc quả vị đúng theo bổn nguyện cá nhân từ những kiếp trước. Chẳng phải
Như Lai coi mặt mà ân tứ cho các Tỳ Khưu đâu”.

- Bạch Ngài! Còn những vị trong nhóm của đạo sĩ Quảng Đại Biên Kassapa đã làm gì?

- Các ông ấy đã phát nguyện thành A La Hán và cũng tạo nhiều phước nghiệp.

Thật vậy, cách đây chín mươi hai đại kiếp Kappa nầy có hai vị Phật giáng sanh là Đức Phật
Tissa và Đức Phật Pussa.

Đức Phật Pussa vốn là vị đông cung Thái tử, con đức vua Mahinda (Đại Đế). Sau khi Ngài đắc
quả Chánh Biến Tri thì có Thượng thủ Thinh Văn là Hoàng tử út, em Ngài, Đệ nhị Thinh Văn là vị
công tử con quan Lễ bộ Thượng thư đương triều.

Nhân dịp đến yết kiến Đức Bổn Sư, đức vua tự hỏi thầm: “Thái tử của trẫm là Đức Phật, Hoàng
tử út là Đệ nhất Thinh Văn, con quan Lễ bộ Thượng thư là đệ nhị Thinh Văn (Dutiyasāvaka)”.

Ngước nhìn lên ba Ngài, đức vua càng thỏa thích với ý nghĩ: “Đức Phật cũng của trẫm, Đức
Pháp cũng của trẫm, Đức Tăng cũng của trẫm”. Nên cao hứng cất tiếng niệm ba lần: “Namo tassa
bhagavato arahato sammā sambuddhassa” (Kính lạy Đức Ngài, Đức đại phúc, Đức Ứng Cúng, Đức
Chánh Biến Tri”. Đoạn đức vua phủ phục long thể trước chân Đức Bổn Sư và bạch rằng:

- Bạch Ngài! Năm nay quả nhân sống đã đúng chín muôn tuổi thọ, chỉ còn đợi giờ an giấc
trường niên. Trong những ngày tàn của quả nhân, xin thỉnh Ngài đừng đi bát nhà ai, mà chỉ nhận tứ
vật dụng (chỗ dùng để ăn, mặc, ở, trị bịnh) của một mình quả nhân dâng cúng.

Đức Bổn Sư nhận lời.

Từ đó, đức vua Mahinda chăm lo hộ độ Đức Phật Pussa thường xuyên mỗi bữa.

Ngoài hai vị xuất gia, đức vua còn có ba Hoàng tử nữa, vị đầu có năm trăm tùy tướng, vị kế có
ba trăm tùy tướng, vị út có hai trăm tùy tướng.

Ba vị Hoàng tử muốn để bát hộ độ anh mình là Đức Phật Pussa, nhưng xin phép vua cha nhiều
lần không được.

Đến khi biên thùy nổi loạn chống lại triều đình, ba Hoàng tử được lịnh sai đi bình giặc. Dẹp yên
bờ cõi, ba Hoàng tử khải hoàn phục vị vua cha.

Quốc vương ôm con vào lòng, hôn lên đầu và phán rằng: “Vương nhi các con, trẫm chuẩn ân
thưởng cho các con tùy theo ước nguyện”.

- Dạ xin vâng! Tâu lịnh phụ vương.
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Ba Hoàng tử phụng hành lời hứa của vua cha mà thôi. Cách mấy hôm sau, Quốc vương lại nhắc:
“Các vương nhi hãy nhận lãnh phần thưởng của mình đi”.

Ba Hoàng tử bèn tâu rằng: “Tâu phụ vương, chúng con không ước nguyện chi khác hơn là từ
rày về sau chúng con được phép cúng dường hộ độ vương huynh của các con. Xin lịnh phụ vương ban
cho chúng con ân huệ ấy”.

- Nầy các vương nhi! Việc ấy trẫm không thể ân tứ được.

- Tâu phụ vương, nếu phụ vương không chuẩn tấu cho chúng con cúng dường thường trực, thì
xin phụ vương ân tứ cho chúng con mỗi người trong bảy năm.

- Nầy Vương Nhi! Việc ấy, trẫm không thể ân tứ được.

- Nếu không thì xin phụ vương ân tứ cho chúng con trong sáu năm... năm năm... bốn năm... ba
năm... hai năm.. một năm... Hoặc trong bảy tháng... sáu tháng.. năm tháng.. bốn tháng.. ba tháng..
hai tháng.. Hoặc một tháng.

- Nầy các vương nhi! Việc ấy trẫm không thể ân tứ được.

- Tâu đại vương! Xin phụ vương cho chúng con mỗi người một tháng, nhập chung là ba tháng
liền nhau.

- Được rồi, trẫm y tấu, các vương nhi hãy lo hộ độ vương huynh trong ba tháng liền nhau.

Ba Hoàng tử hân hoan khấu biệt Quốc vương trở về cung. Thời thường, ba Hoàng tử chung
nhau chỉ có một viên quản khố và một viên thiện tế, viên quan coi việc bếp núc có đến mười hai viên
thủ hạ thanh niên.

Ba Hoàng tử ra lệnh đòi hai viên quan ấy đến và bảo rằng: “Ba tháng tới đây, chúng ta sẽ mặc
nhị y, thọ trì Thập giới và nhập hạ với Đức Bổn Sư. Hai khanh hãy thay ba ta và tiếp tục coi việc xuất
kho những thực phẩm cứng và mềm, cho nấu nướng, rồi mỗi ngày để bát cúng dường đến chín muôn
vị Tỳ Khưu, luôn cả ba ta cùng một ngàn tùy tướng của ta nữa. Thôi hai khanh hãy ráng tự lo liệu lấy,
ba ta chẳng còn việc chi phải nói thêm nữa”.

Thế rồi, dắt theo cả ngàn tùy tướng thân tín, ba Hoàng tử xin thọ trì Thập giới. Xuất gia tạm,
đắp nhị y và nhập hạ tại chùa.

Hai quan quản khố và thiện tế hợp nhau chung nhau, luân phiên lo liệu việc cúng dường, mỗi
ngày đều cho người vào kho của ba Hoàng tử, xuất ra đủ thứ thực phẩm cứng và mềm, sắp đặt xong
rồi cho làm lễ Trai Tăng.

Trong khi các đầu bếp nấu cơm, cháo, vật thực dọn ra thì lũ con nhỏ của họ la khóc đòi ăn. Hai
quan Tổng quản thấy vậy lấy món ăn chúng đòi ăn đưa cho chúng ăn trước khi Chư Tăng ngự tới. Vì
thế, Chư Tăng chỉ thọ thực một bữa thừa, không đầy đủ nguyên vẹn như khi mới dọn.

Lần lần về sau, hai quan Tổng quản trông thấy thực phẩm mới dọn, cũng sanh thèm, nhịn
không được, giả bộ nói: “Ta hãy đem cho lũ trẻ”, rồi lấy đem đi ăn vụng”.

Cả đám từ nhỏ đến lớn có tám muôn bốn ngàn vị phạm tội ăn bớt thực phẩm mà họ có phận sự
cúng dường Trưởng Lão Tăng, sau khi tan rã thân xác, đều bị sanh đoạ vào cõi ngạ quỉ (Petti visaya).

Ba anh em Hoàng tử với một ngàn thuộc hạ, sau khi từ giã cõi đời, được siêu sanh lên Thiên
giới, rồi luân hồi chuyển kiếp, khi thì ở cõi trời, khi thì ở cõi người. Trải qua chín mươi hai đại kiếp
mới đến ngày nay. Mỗi khi tạo nghiệp lành họ đều nguyện thành A La Hán. Cho nên cả ba vị đều đắc
Thánh quả đúng theo nguyện vọng của mình. Chẳng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ đâu.

Quan thiện tế của ba vị Hoàng tử nay là vua Bimbisāra, còn quan quản khố nay là Cận sự nam
Visākha. Những người phụ tá của họ, khi ấy sau khi chết bị đọa sanh vào cõi ngạ quỉ (ma đói), rồi
chuyển kiếp, khi làm người, khi làm Chư Thiên, khi ở khổ cảnh địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, a tu la.

Cho đến hiền kiếp nầy, họ sanh sống trong cõi ngạ quỉ suốt trong khoảng thời gian nối liền bốn
chu kỳ có Phật xuất thế. Họ đã đến gặp Đức Phật Kakusandha là vị Chánh Đẳng Giác đầu tiên xuất
hiện trong hiền kiếp nầy, Ngài có tuổi thọ là tám muôn năm, họ bạch hỏi Ngài: “Xin Ngài cho biết
đến bao giờ chúng tôi mới có được thức ăn?”.
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Đức Phật đáp: “Trong thời Như Lai, các ngươi chưa có gì ăn được, sau nầy địa đại sẽ cao lên
một do tuần, chừng ấy có Đức Phật danh hiệu là Câu Na Hàm sẽ giáng thế. Các ngươi ráng chờ đến
vị Phật nầy mà hỏi thăm”.

Các ngạ quỉ chờ đợi suốt khoảng giữa hai đời Phật và khi Đức Chánh Biến Tri Câu Na Hàm xuất
thế, chúng đến bạch hỏi Ngài: “Xin Ngài chỉ dạy cho biết, bao giờ chúng tôi mới được có thức ăn?”.

Đức Phật Câu Na Hàm cũng đáp: “Trong thời của Như Lai các người cũng chưa có gì ăn được.
Sau nầy khi địa đại cao thêm một do tuần, chừng ấy có Đức Phật Kassapa sẽ ra đời, các ngươi nên
chờ hỏi vị Phật ấy!”.

Các ngạ quỉ đành phải chịu đói, chờ thêm khoảng thời gian không Phật nữa. Khi gặp Đức Phật
Kassapa, chúng cũng tới hỏi thăm và nghe trả lời mường tượng như trước: “Trong thời của Như Lai,
các ngươi chưa có gì ăn, sau nầy địa đại sẽ cao thêm một do tuần, chừng ấy Đức Phật có hồng danh
Cồ Đàm sẽ giáng lâm, thân nhân của các ngươi là đức vua Bimbisāra sẽ cúng dường đến Đức Thế
Tôn và hồi hướng phước báu đến cho các ngươi, chừng ấy các ngươi sẽ có được thức ăn”.

Thời gian không có vị Phật, sau cùng nầy đối với ngạ quỉ chỉ thoáng qua mau hầu như đầu hôm
sớm mai vậy (bởi chúng vui mừng vì sắp được ăn).

Khi Đức Như Lai xuất thế, vua Bimbisāra cúng dường Trai Tăng bữa đầu, chúng ngạ quỉ không
thọ hưởng được quả báu (vì thí chủ không hồi hướng đến) chúng đợi tới khuya, về báo mộng cho đức
vua ngó thấy và rú lên những tiếng rùng rợn.

Sáng hôm sau, đức vua ngự hành đến chùa Trúc Lâm thuật lại chuyện ma hiện hình cho Đức
Như Lai nghe.

Đức Bổn Sư dạy rằng: “Tâu đại vương! Cách nay chín mươi hai đại kiếp trong thời Đức Chánh
Biến Tri Pussa, những ngạ quỉ ấy là thân bằng quyến thuộc của đại vương. Vì tội ăn vớt thực phẩm
mà chúng có phận sự cúng dường đến Trưởng Lão Tăng nên bị đoạ xuống cõi ngạ quỉ, rồi lại luân hồi
lên xuống nhiều kiếp. Đến thời của mỗi vị Phật, chúng đều hỏi thăm cả ba vị Chánh Biến Tri là Đức
Kakusandha, Đức Câu Na Hàm và Đức Kassapa, đều trả lời như vầy.. Như vầy.., chúng đã nóng lòng
chờ đợi suốt cả thời gian ấy, nhưng hôm qua sau khi đại vương làm lễ Trai Tăng chúng không lãnh
được phước báu, cho nên mới hiện hình kêu la như thế đó!”.

Nghe vậy, đức vua Bimbisāra bạch hỏi rằng: “Bạch Ngài! Như buổi Trai Tăng ngày nay, họ có
lãnh được phước báu hay không?”.

- Có lãnh được! Tâu đại vương.

Hôm sau, đức vua lại thỉnh Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật làm hội chủ đến thọ thực. Sau bữa Trai
Tăng trọng thể (mahādāna), đức vua hồi hướng phước báu rằng: “Bạch Ngài! Do sự phước thí nầy xin
cho những vong linh quyến thuộc của trẫm có đầy đủ cơm nước của hàng Chư Thiên”.

Ngay lúc ấy, các ngạ quỉ đều thoát khỏi sự đói khát nhờ thọ hưởng được phước hồi hướng.
Nhưng đêm hôm sau chúng lại hiện cho đức vua thấy thân chúng lõa lồ.

Đức vua ngự đến bạch hỏi Đức Tôn Sư: “Bạch Ngài, đêm qua những vong linh ấy hiện hình lõa
lồ cho trẫm thấy, là ý nghĩa làm sao?”.

Đức Phật giải: “Vì đại vương không bố thí y phục cho họ đấy, đại vương”.

Hôm sau, Đức vua cúng dường y và vải cho Chư Tăng có Đức Phật là hội chủ và nguyện rằng:
“Do phước nầy, xin cho các vong linh quyến thuộc của trẫm được mặc y phục của hàng Chư Thiên”.

Ngay lúc ấy, những y phục Chư Thiên tạo phát sanh đầy đủ sẵn đến các vong linh lõa thể, cởi
lớp ngạ quỉ, họ trở thành những Chư Thiên có hình thái xinh đẹp sáng chói.

Khi chúc phúc, Đức Bổn Sư đọc bài kinh bắt đầu bằng: “Tirokuddesu tiṭṭhanti... (các hàng ngạ
quỉ đã đến nhà quyến thuộc rồi..) để dạy bảo cho các thí chủ và các vong nhân cách thức hồi hướng
phước báu cho nhau (Xem Kinh Tụng của cố Trưởng Lão Hộ Tông).

Bài Kinh Ngạ quỉ đứng ngoài vách nhà vừa dứt thì tám muôn bốn ngàn chúng sanh được lãnh
hội Giáo Pháp (trong khi kể về tiền thân của ba anh em Quảng Đại Biên Kassapa, Đức Bổn Sư đã đề
cập đến tích các ngạ quỉ như trên).

- Bạch Ngài! Còn hai vị Thượng thủ Thinh Văn đã làm gì?
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- Hai vị Thượng thủ Thinh Văn đã phát nguyện làm Thượng thủ Thinh Văn.

Quả vậy, cách đây lối một A Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, Xá Lợi Pussanh ra trong một
gia đình đại phú thuộc giai cấp Bà la môn quí danh là công tử Kim Thu (Kim Thu), còn Moggallāna
sanh trong một vọng tộc đại gia, có tên là Tân Lợi (Sirivaḍḍhana), hai chàng là đôi bạn cố giao, thân
thiết với nhau từ thuở còn dọc đất chơi bùn.

Đến khi thân phụ qua đời, công tử Kim Thu được thừa hưởng trọn cả gia tài to tát, nhưng không
lấy thế làm vui. Một hôm công tử ngồi tư lự một mình: “Ta chỉ biết được phần nào kiếp sống của ta
trong đời hiện tại, chớ không biết gì về kiếp vị lai. Đã là giống hữu tình (satta) hễ sanh lên tất có
ngày chịu chết. Nào ai thoát khỏi công lệ đó đâu, âu là ta hãy xuất gia sống đời phiêu bạt, để tìm con
đường giải thoát tử sanh”.

Nghĩ rồi, công tử Kim Thu đến nhà bạn hỏi rằng: “Bạn Sirivaḍḍhana ơi! Tôi định sẽ tìm cách
xuất gia, tìm đạo giải thoát, bạn có thể xuất gia chung với tôi chăng?”.

Trưởng giả Sirivaḍḍhana bèn đáp: “Bạn ơi! Chắc tôi không đi được, xin bạn cảm phiền đi xuất
gia một mình”.

Công tử Kim Thu tự nghĩ: “Đến chung cuộc rồi, không ai có thể dắt cả thân bằng quyến thuộc
đi sang thế giới bên kia. Thôi thì việc ai nấy làm, đường ai nấy đi”.

Từ đó, công tử mở rộng cửa kho vàng ra bố thí cho những kẻ khốn cùng, bần tiện xin ăn. Xong
cuộc đại thí, công tử đi vào tận chân núi xuất gia làm đạo sĩ.

Ban đầu chỉ một, hai, ba người xuất gia tu theo đạo sĩ Kim Thu, nhưng lần lần số đệ tử tăng lên
đến bảy muôn bốn ngàn.

Đạo sĩ Kim Thu hành đắc chứng được Ngũ thông, Bát thiền bèn đem cách niệm đề mục thiền
tịnh (kasiṇa parikamma) chỉ dạy cho các đạo sĩ tóc bện đệ tử, nhờ vậy tất cả đều đắc Ngũ thông, Bát
thiền như nhau.

Thời ấy, Đức Phật hồng danh là Vô Thượng Kiến giáng lâm nơi thành Buddhamatī (Giác Tuệ)
cũng có khi gọi là Candavatī (Thái Âm), phụ vương Ngài tên Yasavanta thuộc giai cấp Sát Đế Lỵ
(Khattiya), mẫu hậu Ngài là Yasodharā nương tử.

Ngài giác ngộ dưới cội cây Long Thọ (Ajjuna), có Tỳ Khưu Nisabha (Trác Lạc) và Anoma (Vô
Thượng) là nhị vị Thượng thủ Thinh Văn, có Thiện nam Varuṇa là đại thí chủ, có Tỳ Khưu Ni Sundarā
(Mỹ Lệ) và Tỳ Khưu Ni Sumanā là hai nữ đệ tử (aggasāvikā). Tuổi thọ của Ngài là mười muôn năm,
bề cao của Ngài là năm mươi tám hắc tay (hatta: lối năm tấc tây), hào quang từ thân Ngài chiếu ra
xa mười hai do tuần, Ngài có mười muôn Tỳ Khưu tùy tùng.

Một hôm, hừng sáng Ngài xuất định Đại Bi quán thế gian, thấy đạo sĩ Kim Thu, Ngài nghĩ rằng:
“Hôm nay do nhờ duyên lành của đạo sĩ Kim Thu mà Chánh Pháp sẽ được tuyên dương. Kim Thu sẽ
phát nguyện thành Thủ Thinh Văn. Bạn của đạo sĩ Kim Thu là Trưởng giả Sirivaḍḍhana sẽ nguyện
làm đệ nhị Thượng Thinh Văn. Dứt thời pháp, tất cả tùy tùng của đạo sĩ Kim Thu có bảy muôn bốn
ngàn đạo sĩ tóc bính sẽ đắc quả A La Hán. Vậy Như Lai nên ngự đến đó”.

Sau khi quán sát thấy rõ như thế, Đức Phật Vô Thượng Kiến không nói cho ai hay biết, Ngài
lặng lẽ đắp y mang bát ra đi một mình như chúa sơn lâm.

Lúc ấy những đạo sĩ đệ tử của Kim Thu đã đi tứ tán vào rừng hái trái cây, đạo sĩ ở lại tịnh thất
một mình.

“Ta hãy cho đạo sĩ biết Ta là vị Phật”, nghĩ như thế Đức Tôn Sư từ trên hư không đáp xuống,
đứng trước mặt đạo sĩ Kim Thu. Khi thấy rõ oai lực của Đức Phật và tướng hảo quang minh của Ngài,
đạo sĩ lẩm nhẩm ôn lại bài kệ mô tả tướng tốt của bậc Đại Nhân (Mahāpurisa), rồi đạo sĩ nói thầm:
“Người có đầy đủ tướng tốt như vầy, nếu không xuất gia thì sẽ trở thành vị Chuyển Luân Vương. Còn
nếu xuất gia thì sẽ làm vị Phật Toàn Giác, vén màn vô minh bao trùm cõi thế. Người nầy quyết chắc
là một vị Phật không còn nghi ngờ chi nữa”.

Biết rõ như vậy, đạo sĩ tiến bước đến trước Đức Phật gieo năm vóc xuống đảnh lễ Ngài, đoạn
sắp chỗ ngồi và thỉnh Ngài an tọa.

Đức Thế Tôn ngự lên chỗ ngồi dọn sẵn, đạo sĩ Kim Thu tự mình cũng chọn một chỗ phải lẻ, ngồi
nép qua một bên.
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Bảy muôn bốn ngàn đạo sĩ tóc bính hái được đủ thứ trái cây ngon quí, bổ dưỡng rồi trở về với
đạo trưởng. Về đến nơi họ nhìn chỗ ngồi của Đức Phật, rồi nhìn chỗ ngồi của thầy mình và nói: “Bạch
thầy, chúng đệ tử đã từng chu du khắp chốn, chưa từng gặp ai cao thượng hơn thầy. Nhưng người
nầy so với thầy, chúng đệ tử thấy còn cao thượng hơn”.

Nghe vậy, đạo sĩ Kim Thu đáp: “Các con nói chi. Đừng có tính đem hột cải bé tí teo mà đọ với
núi Tu Di có bề cao tám muôn bốn ngàn do tuần. Đừng đem thầy ra mà so sánh với Đức Phật Toàn
Giác, nghe các con!”.

Khi ấy, các đạo sĩ nghĩ thầm: “Nếu người nầy là một kẻ tầm thường vô vị thì thầy ta đã không
đưa ra một ví dụ như thế. Chắc hẳn đấy là một bậc Ứng Cúng (Arahā) không sai”.

Nghĩ rồi, cả thảy đồng quì xuống, mọp đầu đảnh lễ Đức Tôn Sư.

Kế đó, đạo sĩ Kim Thu bảo các đệ tử rằng: “Nầy các trò, hiện đây chúng ta chẳng có gì xứng
đáng để cúng dường Đức Phật, Ngài đến nhằm giờ chúng ta đi khất thực. Chúng ta hãy tùy tài lực
của mình mà cúng dường, vậy các trò hãy tìm cách kiếm đủ thứ trái cây ngon quí, bổ dưỡng đem về
đây nghe”.

Khi có trái cây đem về, đạo sĩ Kim Thu rửa tay sạch sẽ, đích thân để bát cúng dường Đấng Như
Lai. Lúc Tôn Sư thọ bát, Chư Thiên thêm chất tự dưỡng thiên, tạo phước để vào trong bát của Ngài.

Kế đó, đạo sĩ Kim Thu cũng tự mình lọc nước cho Đức Tôn Sư. Đức Tôn Sư thọ thực xong, vẫn
ngồi nguyên chỗ cũ. Đạo sĩ Kim Thu cho gọi tất cả đệ tử của mình, đi đến ngồi gần Đức Tôn Sư, vấn
an Ngài theo xả giao. Khi ấy, Đức Tôn Sư nguyện thầm: “Hai vị Thủ Thinh Văn cùng đi với Tăng
chúng hãy đến nơi đây”. Hai vị Đại đệ tử thần giao cách cảm, được lịnh của Đức Tôn Sư, bèn dắt cả
đoàn Tăng chúng gồm có mười muôn Thánh Lậu Tận (A La Hán) đến chỗ Đức Tôn Sư, đảnh lễ Ngài
và đứng nép qua một bên.

Thấy vậy, đạo sĩ Kim Thu cho gọi các đệ tử vào bảo: “Nầy các trò, ghế chỗ Chư Phật ngồi thấp
quá. Ghế để mười muôn vị Sa Môn ngồi cũng không có. Hôm nay các trò cũng nên nhân dịp nầy mà
làm một cuộc lễ cúng dường trọng thể đến Chư Phật. Vậy các trò hãy đi vào chân núi, tìm hái đủ thứ
kỳ hoa dị thảo, sắc đẹp hương nồng đem về đây”.

Tục ngữ có câu “Kathānakālo papañco... Nhàn thoại vô công” chẳng có ai ước lượng được giới
hạn thần thông của một bậc pháp thuật cao cường cho được. Chỉ trong chốc lát, các đạo sĩ đã lần
lượt đem về vô số những hoa vừa thơm vừa đẹp.

Bảo tọa của Đức Phật được kết bằng hoa rộng lớn cả một do tuần, bảo tọa của hai vị Thủ Thinh
Văn rộng ba phần tư do tuần, kỳ dư bảo tọa của chư vị Tỳ Khưu rộng từ nửa do tuần (hai gāvuta) sắp
xuống, của các vị mới xuất gia thì rộng lối bảy chục thước tây (một trăm bốn mươi usabha).

Ta chớ lấy làm lạ, đặt nghi vấn rằng: “Làm cách nào mà sắp xếp bao nhiêu bảo tọa to lớn như
vậy trong ngôi đạo tràng ấy”. Đó là do phép thần thông làm ra mới có được như thế.

Các bảo tọa chưng dọn xong, đạo sĩ Kim Thu đến trình Đức Như Lai, chắp tay cung kính bạch
rằng:

- Bạch Ngài! Cung thỉnh Ngài ngự lên bảo tọa, cho chúng tôi được sự tấn hóa, sự bình an lâu
dài.

Vậy có kệ rằng:

 “Nānāpupphañca gandhañca
 Sannipātetvāna ekato
 Pupphāsanaṁ paññāpetvā
 Idaṁ vacamabraviṃ
 Idaṁ me āsanaṁ vīra
 Paññattaṁ tavanucchaviṃ”
 “Mama cittaṁ pasādento
 Nisīdi pupphamāsane
 Sattarattindivaṁ buddho
 Nisīdi pupphamāsane
 Mama cittaṁ pasādetvā
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 Hāsayitvā sadevaketi”.

Hương hoa nhiều thứ gộp chung,
 Kết xong bảo tọa, cúc cung bạch rằng:

 Bạch Đại Hùng nên chăng bảo tọa?
 Tôi vì Ngài kết đã thành công;

Thỉnh Ngài lên bảo tọa bông,
 Cho tâm tôi sạch, cho lòng tôi vui.

 Trên đài hoa, Phật ngồi bảy bữa,
 Khiến tâm tôi sạch rửa trần ai.

Chư Thiên dỉ chí muôn loài,
 Chúng tôi hỉ dạ Phật oai nhiệm mầu.

Đức Bổn Sư nhận lời, ngự lên đài an tọa, kế đó là hai vị Thủ Thinh Văn và kỳ dư chư Tỳ Khưu
đều lần lượt ngồi lên những bảo tọa dành riêng cho từng vị.

Đạo sĩ Kim Thu tay cầm lộng hoa vĩ đại, đứng che trên đầu Đức Như Lai.

Đức Tôn Sư chú nguyện rằng: “Do sự cúng dường lễ bái nầy quả phước lớn lao hãy phát sanh
đến các đạo sĩ tóc bính”.

Phúc chúc xong rồi, Đức Tôn Sư ngồi yên, nhập vào Thiền Diệt (Nirodha samāpatti). Thấy biết
Tôn Sư đã ở trong trạng thái Diệt, Thọ, Tưởng, Định, hai vị Thủ Thinh Văn và tất cả Chư Tăng cũng
đều nhập định luôn.

Sau khi nhập Thiền Diệt, Đức Như Lai ngồi nguyên trong một tư thế bảy ngày liền.

Trong thời gian ấy, mỗi ngày các đạo sĩ đệ tử của Kim Thu đều đứng chắp tay hầu bên Phật,
ngoại trừ giờ đi khất thực, phải chia nhau đi kiếm trái cây rừng lót dạ mà thôi.

Riêng một mình đạo sĩ Kim Thu không đi kiếm ăn, đạo sĩ đứng yên, tay cầm lộng hoa suốt bảy
ngày liền, trong lòng tràn ngập một niềm vui phơi phới (pīti).

Khi xuất Thiền Diệt,  Đức Bổn Sư gọi các vị  Thượng thủ Thinh Văn tay phải là Trưởng lão
Nisabha, bảo: “Nầy Nisabha, con hãy chúc phúc cho các đạo sĩ đã có lòng tôn kính cúng dường
những bảo tọa hoa”.

Khi ấy, như một tướng soái oai hùng vừa được Đức Chuyển Luân Vương đích thân ban thưởng,
Trưởng lão Nisabha phát tâm hoan hỷ, trụ vào Thinh Văn siêu việt trí, mở lời chúc phúc cho các đạo
sĩ cúng dường những bảo tọa hoa.

Sau thời pháp của vị Thủ Thinh Văn, Đức Tôn Sư quay lại gọi đệ nhị Thinh Văn ngồi bên tay trái
của Ngài và bảo: “Nầy Tỳ Khưu! Con cũng hãy thuyết pháp đi”.

Vâng lời Đức Bổn Sư, Trưởng Lão Vô Thượng niệm tưởng những Phật ngôn trong Tam Tạng, rồi
thuyết ra một thời pháp.

Mặc dầu cả hai vị thượng Thinh Văn thay nhau thuyết pháp, nhưng tất cả đạo sĩ trong hội
trường không có một ai lãnh hội được giáo nghĩa.

Khi ấy, Đức Bổn Sư trụ tâm vào Vô Biên Phật Cảnh Trí (Aparimāṇa buddhavisaya) rồi thuyết ra
một thời pháp.

Thời pháp dứt, trừ đạo sĩ Kim Thu, tất cả bảy muôn bốn ngàn đạo sĩ tóc bính đều đắc quả A La
Hán. Các đạo sĩ ấy bèn xin xuất gia với Đức Bổn Sư.

Đức Ngài đưa tay ra vẫy gọi: Thiện Lai Tỳ Khưu... Tức thì tất cả tóc râu của các đạo sĩ ấy đều
biến mất hết và họ trở thành Tỳ Khưu có tám món phụ dính liền theo thân là ba y, bát, dây lưng, ống
đựng kim, ống lược nước, dao cạo.

Thử hỏi: Vì sao đạo sĩ Kim Thu không đắc A La Hán?

Xin đáp: Tại vì Tâm Không định.

Theo truyền ngôn thì từ khi vị Thủ Thinh Văn ngồi trên bảo tọa thứ nhì kế bên Đức Phật, trụ
tâm vào Thinh Văn siêu việt trí thuyết pháp. Đạo sĩ Kim Thu sau khi nghe được thời pháp nầy rồi,

70



đâm ra mơ ước: “Ôi! Phải chi mình được lãnh nhiệm vụ của vị Đại đệ tử nầy trong Giáo Pháp của một
vị Phật vị lai”. Vì mãi bận tâm lo nghĩ như vậy, nên đạo sĩ không đắc quả chi hết.

Đạo sĩ đảnh lễ Đức Như Lai. Rồi đứng đối diện với Ngài và bạch hỏi: “Bạch Ngài! chẳng hay
trong Giáo Pháp của Ngài, vị Tỳ Khưu ngồi sát bên cánh tay phải của Ngài mệnh danh là gì?”.

- Tỳ Khưu nào theo phụ lực với Như Lai, quay chuyển bánh xe pháp, đã đạt tới mức thượng đỉnh
của Thinh Văn Siêu Việt Trí (Sāvakapārāmi ñāṇassakoṭippatto), đã hiểu biết mười sáu vấn đề (Solasa
paññā) (tức là mười sáu lý của Tứ Diệu Đế - xem Kho Tàng Pháp Bảo) Tỳ Khưu ấy mệnh danh là Thủ
Thinh Văn (Aggasāvaka) trong Giáo Pháp của Như Lai.

- Bạch Ngài! Do nơi công đức của con đứng cầm lộng tôn kính che mát cho Ngài trong bảy ngày
liền, con không cần được phước báu làm Đế Thích (Sakka) hoặc Phạm Thiên (Brahma) chi hết. Con
chỉ nguyện làm Thủ Thinh Văn của một Đức Phật vị lai, y như Trưởng lão Nisabha ngày hôm nay vậy.

Nghe đạo sĩ phát nguyện xong, Đức Tôn Sư tự vấn: “Lời nguyện của chàng nầy có thành tựu
hay không?”. Ngài phóng tầm Giác Lực (Sañāṇa) của Ngài về thời vị lai, quan sát thấy sau một A
tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa, lời nguyện ấy sẽ được kết quả.

Thấy vậy, Ngài bảo đạo sĩ Kim Thu rằng: “Lời nguyện của ngươi không phải là vô hiệu quả
(mogha), sau một A tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa. Vị Phật danh hiệu là Cồ Đàm sẽ giáng
thế, thân mẫu Ngài là Mahāmāyā, thân phụ Ngài là Suddhodana. Thái tử Ngài là Rāhula, thị giả Ngài
tên Ānanda, đệ nhị Thinh Văn Ngài là Moggallāna ngươi sẽ là vị Thủ Thinh Văn của Ngài là vị tướng
quân Chánh Pháp (Dhammasenapati) tên là Sāriputta. Thọ ký cho đạo sĩ rồi, Đức Phật thuyết pháp
phủ dụ, đoạn Ngài cùng tất cả Thánh Tăng đằng vân bay đi.

Đạo sĩ Kim Thu (Sāradatāpasa) đến gần chư Tỳ Khưu đệ tử cũ, nhờ các vị nầy chuyển lời đến
bạn mình là Trưởng giả Sirivaḍḍhana. Đạo sĩ nói:

- Bạch các Ngài! Xin các Ngài hoan hỷ nói dùm với bạn tôi rằng: Đạo sĩ Kim Thu là người đã quì
dưới chân của Đức Phật Vô Thượng Kiến, phát nguyện làm vị Thủ Thinh Văn trong Giáo Pháp của
Đức Phật Cồ Đàm giáng thế trong thời vị lai. Vậy người có muốn làm đệ nhị Thinh Văn hay không?

Tuy đã nhắn lời như thế, nhưng đạo sĩ cũng theo một lối tắt đi trước các Trưởng lão, đến trước
nhà của Trưởng giả Sirivaḍḍhana. Trông thấy bạn cố tri, Trưởng giả kêu lên:

- Chà! Thật lâu quá mới thấy đạo huynh về thăm tôi.

Đoạn Trưởng giả kéo ghế mời đạo sĩ ngồi và tự mình cũng ngồi ở một chỗ thấp hơn.

- Bạch Ngài! Ngài không có giáo đồ đệ tử chi hết sao?

Trưởng giả hỏi:

- Thật vậy bạn à! Đức Phật Vô Thượng Kiến đã đến Tịnh Xá của chúng tôi, chúng tôi đã tùy theo
tài lực của mình mà làm lễ cúng dường. Rồi Đức Tôn Sư đã thuyết pháp cho chúng tôi nghe. Dứt thời
pháp, trừ tôi ra, tất cả đều đắc quả A La Hán và xuất gia Tỳ Khưu hết rồi, vì tôi thấy Trưởng lão
Nisabha là vị Thủ Thinh Văn của Đức Bổn Sư, tôi đã phát nguyện thành vị Thủ Thinh Văn trong Giáo
Pháp của Đức Phật Cồ Đàm sắp giáng thế trong thời vị lai. Còn bạn, bạn hãy phát nguyện làm vị đệ
tử nhị Thinh Văn trong Giáo Pháp của Đức Phật ấy đi.

- Bạch Ngài! Tôi không được thân cận, quen biết với Chư Phật.

- Để tôi lãnh phần thỉnh Chư Phật cho, bạn cứ yên trí ở nhà lo sắp đặt cuộc đại lễ Trai Tăng đi
nhé.

Nghe lời bạn, Trưởng giả Sirivaḍḍhana cho người dọn miếng đất trước cửa nhà mình thành một
cái sân rộng độ tám sào đất vuông (Karīsa) tráng thật bằng phẳng. Trải cát trắng khắp mặt sân, rắc
thêm năm thứ hoa đồng nội (Lāja) dựng lên một cái nhà lồng nóc lợp bằng hoa sen xanh, như là để
nghinh tiếp một bậc Đế vương vậy.

Trưởng giả lại cho sửa soạn bảo tọa của Chư Phật, sắp đặt chỗ ngồi của chư Thánh Tăng, chuẩn
bị lễ vật cúng dường rất long trọng, rồi báo tin cho đạo sĩ Kim Thu hay để cung nghinh Chư Phật.

Đạo sĩ thỉnh được Chư Tăng có Đức Phật làm hội chủ, rồi cùng đi theo các Ngài trở về nhà bạn
Trưởng giả Sirivaḍḍhana.
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Trưởng giả thân hành ra nghinh tiếp Chư Tăng, thỉnh bát nơi bàn tay của Đức Như Lai, rước
Ngài ngự vào Thanh Liên Đình.

Khi Trưởng Lão Tăng, có Đức Phật làm hội chủ đã an tọa trên những ngôi vị đã sắp đặt sẵn.
Trưởng giả Sirivaḍḍhana lấy nước rót lên tay Đức Bổn Sư theo nghi lễ cúng dường (dakkhiṇodaka)
xong, liên tiếp dâng cúng những thực phẩm cam trân mỹ vị. Sau bữa Trai Tăng, Trưởng giả lại dâng
đầy đủ y quý giá đến Trưởng Lão Tăng có Đức Phật làm hội chủ, rồi bạch rằng: “Bạch Ngài! Cuộc lễ
Trai Tăng nầy không phải được tổ chức với mục đích tầm thường nhỏ nhen. Xin thỉnh Ngài từ bi hoan
hỷ lưu lại nơi đây, để con được cúng dường như vậy trong bảy ngày liên tiếp”.

Đức Bổn Sư nhận lời.

Khi lễ đại thí trong bảy ngày liền vừa chấm dứt, Trưởng giả Sirivaḍḍhana đảnh lễ Đức Bổn Sư,
đoạn đứng chắp tay bạch rằng:

- Bạch Ngài! Bạn của tôi là đạo sĩ Kim Thu đã nguyện làm Thủ Thinh Văn của Đức Phật nào, thì
tôi cũng nguyện xin là đệ nhị Thinh Văn của Đức Phật ấy.

Đức Thế Tôn quán sát thời vị lai, thấy lời nguyện Trưởng giả sẽ thành tựu, bèn thọ ký rằng: “Từ
đây về sau một A tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa, người sẽ là đệ nhị Thinh Văn của Đức Phật
Cồ Đàm”.

Nghe Đức Phật thọ ký, Trưởng giả vui mừng không kể xiết. Phúc chúc xong, Đức Tôn Sư cùng
đoàn Thinh Văn về Tịnh xá.

Thuật xong tiền tích của hai vị Trưởng Lão Sāriputta và Moggallāna, Đức Bổn Sư dạy tiếp:
“Nầy các Tỳ Khưu, đó là lời nguyện mà hai con của Như Lai đã phát ra từ thời quá khứ”.

Hai vị Tỳ Khưu nầy trước đã phát nguyện đắc quả vị nào thì nay đắc quả vị đó, đúng theo bổn
nguyện của mình vậy thôi.

Chẳng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ cho các Tỳ Khưu đâu”.

Đức Bổn Sư dứt lời, hai vị Thượng thủ Thinh Văn đảnh lễ và bạch rằng: “Bạch Ngài! Khi còn ở
ngoài đời, chúng con đã có lần lên xem lễ hội trên đỉnh núi...”.

Hai vị lần lượt kể hết chuyện mình trong kiếp hiện tại. Từ lúc dự kiến cuộc lễ Sơn Đảnh Hội,
cho đến khi hạnh ngộ Trưởng Lão A Xà Chí, được chứng quả Tu Đà Huờn. Rồi thuật tiếp rằng:

- Bạch Thầy! Chúng con đã rủ thầy Sañjaya cùng đến hầu hạ bên chân Ngài, chúng con đã chỉ
cho thầy thấy chủ thuyết lập luận (laddhi) của thầy là vô căn vô bổn (nissāra), chúng con đã giải cho
thầy nghe về phước báu của sự quy y đầu Phật, nhưng thầy đáp rằng: “Nếu giờ ta thay bậc đổi ngôi,
hạ mình làm môn đồ cho người, thì cũng giống như nước trong vò đang yên mà làm cho phát sanh sự
giao động (cātiyā udaka calana bhāvappattisadiso) ta không thể đi làm học trò cho ai được”.

Chúng con lại nói: “Bạch Thầy, giờ đây hàng đại chúng ai ai cũng đều cầm hương hoa đi chùa
lễ Phật. Còn thầy thì sao?”.

Thầy lại hỏi rằng: “Trong đời nầy có nhiều người trí (paṇḍitā) hay nhiều kẻ ngu (dandhā)?”.

Chúng con đáp lại: “Bạch thầy, kẻ ngu thì nhiều, những người trí thì rất hiếm”.

Nghe vậy, thầy bảo chúng con: “Thế thì người trí nên đi nhập chung với người trí là Sa Môn Cồ
Đàm. Còn kẻ ngu hãy ở lại với kẻ ngu như ta, các trò cứ đi đi”.

Thầy nói như thế, rồi không chịu đến đây, bạch Ngài.

Nghe xong câu chuyện của hai vị Thủ Thinh Văn, Đức Bổn Sư dạy rằng: “Nầy các Tỳ Khưu!
Thầy Sañjaya tự mình mang nặng tà kiến, việc không cần cho là cần, việc cần cho là không cần. Còn
các Tỳ Khưu, tự nghĩ mình là bậc hiền trí, việc cần biết là cần, việc không cần biết là không cần. Nhờ
vậy mới dứt bỏ được việc không cần yếu mà kiên trì lấy việc cần yếu”.

Đến đây, Đức Bổn Sư thuyết kệ ngôn rằng:

 “Asāre sāramatino
 Sāre cāsāradassino
 Te sāraṁ nādhigacchanti
 Micchāsaṅkappagocarāti”.
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 “Sārañca sarato ñatvā
 Āsārañca asārato
 Te sāraṁ adhigacchanti
 Sammāsaṅkappagocarāti”.

Việc không cần cứ cần chuyên,
 Việc cần yếu lại chẳng siêng tu hành.

Tư duy tà kiến đã đành,
 Người như thế chẳng đạt thành lý chân.

Việc cần thì biết là cần,
 Việc không cần yếu cũng phân biết rành.

Tư duy Chánh Kiến tu hành,
 Người như thế sẽ đạt thành lý chân.

Trong hai bài kệ trên đây, đoạn đầu “Asāre sāramatino sare cāsāradassino”, (việc không cần
tưởng cần,  việc cần thấy không cần),  đề cập tới  hạng người  chấp theo mười  thứ tà kiến (dasa
vatthukāmicchādiṭṭthi), rồi do sự suy nghĩ sai lầm trong những điều không cần yếu (asāre) như tứ vật
dụng (cattāro paccayā): Thức ăn, y phục, chỗ ở, thuốc men), lại nhận thấy là cần yếu, quan trọng
thiết thực (Sāradassino).

Ngược lại, trong những điều cần yếu (sāra) cho sự tu hành giải thoát như mười thứ Chánh Kiến
(dasavatthukā sammādiṭṭhi) và Giới (sīla), Định (samādhi),  Tuệ (paññā), Giải thoát (vimutti), Giải
thoát tri kiến (vimuttiññāṇa dassana), Thánh đế (paramattha) và Níp Bàn (Nibbāna) thì lại thấy là
không cần yếu quan trọng thiết thực (asāre dassino).

Mười thứ tà kiến nầy là Thập vô tướng kiến (dasa natthilakkhaṇa diṭṭhi), là cho rằng:

1- Bố thí không có phước.

2- Cúng dường không có phước.

3- Báo hiếu, đáp ân không có phước.

4- Không có nhân quả tốt xấu.

5- Đời nay không thật có.

6- Đời sau sẽ không có.

7- Mẹ không phải mẹ.

8- Cha không phải thật cha.

9- Hạng hóa sanh vô hình không có.

10- Không ai chứng đắc thần thông, Đạo quả.

Đoạn kể “Te sāraṁ nādhigacchanti; micchā saṅkappa gocarā” (người tư duy, tà vạy không đạt
thấu chân lý). Kết luận bài kệ trên đây, quả quyết rằng họ (là những người chấp cứng theo tà kiến, vì
nhận thức sai lầm mà chỉ lo theo đuổi ngũ trần dục lạc (Kāma vitakka), phù phiếm vô căn (asāraṁ)
để người tận hưởng thú vui tạm bợ trong một kiếp rồi thả tâm theo tà tư duy (micchāsaṅkappa
gocara), không khi nào suy tư đến những điều quan yếu thiết thực, cho nên họ không đạt thấu lý
chân như (sāraṁ nādhigacchanti), không đắc Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến, Thánh
đế và Níp Bàn.

Trong bài kệ sau, đoạn đầu “Sārañca sārato ñatvā; āsārañca asārato” (việc cần biết là cần,
không cần biết không cần), đề cập đến hạng người tu hành chính chắn, nương theo mười thứ Chánh
Kiến, nghịch với mười thứ tà kiến đã kể ở trên, biết nhận thức đúng đắn thấy Giới, Định, Tuệ.... Là
chủ yếu (sārañca asārato ñatavā), còn tứ vật dụng là phụ thuộc, không mấy vì quan trọng trong đạo
giải thoát (asārañca asārato).

Đoạn kết luận “Te sāraṁ adhigacchanti sammāsaṅkappa gocarāti” (quả quyết rằng họ (te) là
những bậc hiền trí giữ mình nương theo Chánh Kiến hằng niệm tưởng sự ly dục (nekkhamma) để tâm
trong Chánh tư duy (sammā saṅkappa gocara).
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Những người như thế mới khả dĩ đạt đến mục đích, cứu cánh của đời tu hành là chân lý, là giải
thoát Níp Bàn vậy.

Kệ ngôn vừa dứt, rất nhiều người đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Huờn quả. Kỳ dư thính chúng
đều được hưởng sự lợi ích.

DỨT TÍCH ÔNG SAÑJAYA KHÔNG ĐẦU PHẬT

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Gặp Phật ra đời có dễ đâu?
Thương ông Sañjaya chẳng hồi đầu!
Ham gom lễ vật, lo gìn giữ,
Tránh gặp Bổn Sư sợ lạy hầu.
Ác kiến hồ tư ngu hóa trí,
Si tâm loạn tưởng đá thành châu!
Tham lam tự chuốc thêm hờn giận,
Đến chết chưa thông lý đạo mầu...
Xả hết tư tài để xuất gia,
Ưu Ba Đề Xá dạo Ta bà.
Hai câu kệ ngắn thay niềm tục,
Nửa dặm đường xa bỏ nẻo tà!
Vắng bạn không quên lời hẹn cũ,
Lìa thầy vẫn nhớ lễ con nhà...
Chân thành đại nguyện từ bao thuở,
Mới được ngồi bên Đức Thích Ca.
Nhắn khách tầm tu dứt tử sanh,
Xả thân cầu đạo, chẳng cầu danh!
Sải con, sải cả đừng câu chấp,
Mâm nhỏ, mâm to chớ giựt giành!
Cảnh vắng an lòng ly thế tục,
Đồ ngon nhịn miệng tụng chơn kinh!
Trước sau giữ vẹn niềm nguyên thủy,
Tròn đủ nhân duyên gặp bạn lành.



I. 9- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO NANDA
(Nandathera vatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 13-14).

“Yathā'gāraṁ ducchannaṁ “Như nhà mái lợp thưa,

Vuṭṭhi samativijjhati Dễ bị dột nước mưa.

Evaṁ abhāvitaṁ cittaṁ Tâm Không tu luyện kỹ,

Rāgo samativijjhati”. Tham dục vào có thừa”.

“Yathā'gāraṁ succhannaṁ Như nhà lợp kín tốt,

Vuṭṭhi na samativijjhati Nước mưa không thể dột.

Evaṁ subhāvitaṁ cittaṁ Tâm tu luyện kỹ càng

Rāgo na samativijjhati”. Tham dục vào chẳng lọt”.
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Kệ Pháp Cú 13 - 14 nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng Lão
Nanda.

Quả nhiên, lúc Đức Giáo Chủ là đấng Chuyển Pháp Luân, vân du đến thành Vương Xá, và đang
ngự tại Tịnh xá Trúc Lâm, thì đại vương Suddhodana (Tịnh Phạn) dồn dập biệt phái mười đoàn sứ giả
với lời ủy thác: “Chư hiền khanh khá mau qua đó rước Thái tử về, cho quả nhân được gặp mặt con”.

Từng đợt, hàng ngàn thị giả theo vị đoàn trưởng nối tiếp ra đi, để rồi tất cả đều đắc A La Hán
quả và nhập luôn vào Giáo hội Tăng Già, đến lượt cuối cùng vị đoàn trưởng là Trưởng Lão Kāḷudāyi
nhận biết là đã đúng thời kỳ thỉnh Phật, bèn ngâm lên sáu mươi bài kệ, ca tụng con đường trở lại cố
đô.

Với đoàn Thánh Tăng hai muôn vị Lậu Tận (A La Hán), giữa cảnh trùng phùng với tất cả vương
gia  quyến  thuộc,  Đức  Thiên  Nhơn  Sư  đã  khiến  cho  một  trận  mưa  hồng  rơi  xuống  như  hoa
(Pakkharavassa) để làm sống lại một thời xưa, rồi nhân đó Ngài nhắc tích Bồ tát Vessantara là tiền
thân của Ngài.

Qua ngày sau, lúc ngự vào thành khất thực, Đức Bổn Sư độ cho phụ vương Ngài đắc quả Nhập
Lưu (Sotāpattiphala) với bài Kệ Pháp Cú:

 “Uttiṭṭhe nappamajjeyya
 Dhammaṁ sucaritaṁ care
 Dhammacārī sukhaṁ setī
 Asmiṃ loke paramhi ca”.

 “Pháp môn khất thực chớ khinh thường,
 Chánh hạnh Tỳ Khưu pháp đáng nương.
 Kẻ y Chánh Pháp hằng an lạc,
 Kiếp trước đời sau vạn kiết tường”.

Và với bài kệ sau đây:

 “Dhammañcare sucaritaṁ
 Na naṁ duccaritaṁ care
 Dhammacārī sukhaṁ seti
 Asmiṃ loke paramhica”.

 “Chánh hạnh hành theo pháp đáng nương,
 Tà hạnh đừng nên giữ lệ thường.
 Kẻ y Chánh Pháp hằng an lạc,
 Kiếp trước đời sau vạn kiết tường”.

Ngài đã độ cho Di mẫu Mahāpajāpaṭi Gotamī đắc quả Nhập Lưu và đưa Phụ vương Ngài tiến
lên quả Nhất Lai (Sakadāgāmi).

Kế đó, sau một bữa thọ thực trong hoàng cung, Đức Bổn Sư thuyết tích nàng Candakinnarī, là
một chúng sanh mình chim đầu người, vốn là tiền thân của nàng Yasodharā, ngõ hầu để cho ân nghĩa
mẹ Rāhula đối với chính Ngài từ những lúc còn mang kiếp thú....

Đến ngày thứ ba, đang lúc Thái tử Nanda tưng bừng cử hành song lễ là tức vị Quốc vương cùng
tấn phong Hoàng hậu thì Đức Bổn Sư ngự vào biệt điện hoàng gia để lấy bát. Thọ thực xong, Ngài
trao bát tận tay Thái tử Nanda, ban lời chúc phúc, rồi từ bảo tọa đứng lên cất bước ra đi, không thâu
hồi bát lại.

Thái tử vì lòng tôn kính Đức Như Lai, không dám mở lời kêu gọi: “Bạch Ngài! Xin hãy lấy bát
đi”.

Lẳng lặng theo hầu Đức Thầy, Thái tử nghĩ thầm: “Tới cầu thang chắc Ngài sẽ lấy bát”, nhưng
tới đó Đức Bổn Sư không dừng chân lại lấy bát. Thái tử lại tính thầm: “Chắc là xuống chân cầu thang,
thì Ngài sẽ lấy lại chẳng sai”. Nhưng đến đấy Đức Bổn Sư vẫn làm ngơ đi luôn một mạch, Thái tử lại
tự nhủ: “Thế nào tới sân ngự trước đền rồng, Ngài cũng sẽ thâu bát lại”, nhưng đến nơi đấy, Đức Bổn
Sư cũng vẫn điềm nhiên đi thẳng.

Mặc dầu trong thâm tâm vẫn muốn quay gót trở lui, Thái tử vì nể Đức Thầy, không hề dám hở
môi kêu nài: “Ngài ơi! Xin Ngài lấy bát lại dùm”.
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Vừa đi vừa mong ước lầm thầm: “Tới đây Ngài sẽ lấy bát lại... tới đằng ấy Ngài sẽ lấy bát lại...”.
Cứ như thế, Thái tử lầm lủi theo sau chân Đức Bổn Sư, làm một vị thị tùng miễn cưỡng.

Ngay lúc ấy, có bạn cung tần trông thấy Thái tử ra đi, bèn chạy đi báo tin cho bà tân Hoàng
hậu là công nương Janapadakaḷyānī (Hoa Khôi) được biết.

- Tâu lịnh nương nương, Đức Thế Tôn đã dắt tân vương đi rồi, vậy lịnh bà phải liệu làm sao, một
khi tân vương vắng mặt...

Nghe tin cấp báo công nương không cầm được suối lệ, lật đật bới sơ đầu tóc đang chải dở dang,
bươn bả chạy theo gọi vói:

- Hoàng tử ơi! Xin khá mau trở lại trào ca.

Những lời kêu than thiết tha của ý trung nhân, dường như châm thấu trái tim đa cảm của vị
Hoàng tử si tình, khiến chàng phải bàng hoàng ngơ ngẩn.... Nhưng Đức Bổn Sư Ngài vẫn tiến bước,
không hề quay lại thâu hồi bình bát, để cho Hoàng tử được rảnh tay.

Dắt chàng đến chùa, Đức Bổn Sư phán hỏi: “Nanda! Có muốn xuất gia không?”.

Vì quá tôn kính Đức Tôn Sư, Thái tử không thể từ chối rằng: - Không!, nên ngập ngừng đáp lại:
“Dạ thưa... Muốn! Bạch Ngài”.

Đức Giáo Chủ liền bảo: “Nếu vậy, nầy các Tỳ Khưu các ông làm lễ xuất gia cho Thái tử Nanda”.

Đức Bổn Sư độ cho Thái tử Nanda xuất gia đúng vào ngày thứ ba kể từ ngày Ngài trở về thành
Kapilavatthu.

Trong ngày thứ bảy, mẫu thân của Thái tử Rāhula, cho con vận một bộ triều phục sang trọng
hoa mỹ, dạy con hãy đến gần Đức Thế Tôn và đinh ninh dặn rằng: “Vương nhi thấy không! Vị Sa Môn
da như vàng ròng, hình dáng như Phạm Thiên, có đến hai muôn Sa Môn khác theo hầu hạ, chính là
phụ vương của con đó, khi phụ vương ra đời thì người có được những hầm châu báu vĩ đại, nhưng từ
khi người xuất gia đến giờ mẫu hậu không còn trông thấy được nữa. Vậy vương nhi, con hãy đến xin
người ban cho con phần di sản ấy, con thưa như vầy nghe: “Bạch Ngài Đại Sa Môn, con là trưởng tử
của Ngài. Sau khi kế vị ngai vàng, con sẽ là một Chuyển Luân Vương giàu sang bốn biển, nên con
cần phải có những kho sản quí giá, vì lẽ phụ nghiệp thì tử năng thừa, xin Ngài ân tứ cho con những
hầm châu báu của Ngài”.

Thái tử Rāhula đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ xong thì phát tâm yêu mến phụ thân mình nên âu
yếm thỏ thẻ rằng: “Bạch Ngài Sa Môn! Bóng mát của Ngài làm con vui sướng làm sao”.

Đoạn Thái tử đứng lên, nói thêm những lời lẽ, bày tỏ nguyện vọng của mình. Sau khi thọ thực
và phúc chúc xong, Đức Thế Tôn từ bảo tọa đứng dậy ra về.

Thái tử Rāhula cũng vội vã đi theo Đức Thế Tôn và nhắc đi nhắc lại: “Xin Ngài Đại Sa Môn ân
tứ phụ sản cho con, xin Ngài Đại Sa Môn ân tứ phụ sản cho con..”.

Đức Thế Tôn lặng thinh, không bảo Thái tử quay gót trở về. Nội thị triều thần trông thấy Thái
tử đi chung với Đức Bổn Sư thì cũng không ai dám đứng ra ngăn cản lại. Do đó, Thái tử theo Đức Thế
Tôn đi luôn cho đến vườn chùa.

Khi ấy, Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Thứ phụ sản mà Rāhula mong mỏi, chỉ là thứ tài sản luân lưu
giả tạm (Vaṭṭānugata) không được trường tồn vĩnh cửu. Vậy để Như Lai ban cho nó Thánh sản
(Ariyadhana) có Thất bảo mà Như Lai đã đắc nơi cội Bồ Đề của Như Lai vậy”.

Liền đó, Đức Thế Tôn kêu Trưởng Lão Sāriputta: “Ông hãy cho Rāhula xuất gia”.

Trưởng Lão y lịnh, làm lễ xuất gia cho Thái tử.

Nghe được tin nầy, đức vua Suddhodana hết sức buồn phiền. Không thể nhẫn nại làm thinh,
đức vua ngự đến yết kiến Đức Thế Tôn, bày tỏ nỗi lòng sầu khổ và đưa ra thỉnh nguyện như vầy:
“Bạch Thế Tôn, xin Ngài đừng cho Chư Tăng làm lễ xuất gia cho đứa trẻ vị thành niên nào chưa được
cha mẹ cho phép”.

Đức Thế Tôn chấp thuận lời yêu cầu của đức vua. Hôm sau, khi Đức Thế Tôn ngự trong đền
vua, dùng bữa điểm tâm (pātarāsa) xong, Tịnh Phạn Vương ngồi nép một bên và bạch rằng:
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- Bạch Ngài, trong thời gian Ngài tu khổ hạnh có một vị Chư Thiên đến mách bảo quả nhân
rằng: “Thái tử của đại vương đã mệnh chung”. Quả nhân nhất định không tin lời vị Chư Thiên ấy, cho
nên phản đối ngay rằng: “Không bao giờ Thái tử của trẫm có thể mạng chung, trước khi đắc thành
Thánh quả”.

Nghe vậy, Đức Thế Tôn bảo rằng:

- Tâu đại vương, trong kiếp nầy làm sao đại vương còn tin được, vì trong kiếp trước cũng chính
người đó trưng cho đại vương thấy một bộ xương và nói: “Con ông đã chết”, nhưng đại vương nghe
xong chẳng chút gì tin.

Nhân dịp nầy, Đức Thế Tôn thuyết tích, Bổn Sanh nói về công tử Mahādhammapāla (Đại Hộ
Pháp).

Nghe đến đoạn kết, đức Tịnh Phạn Vương liền đắc quả A Na Hàm (Anāgāmi).

Sau khi độ cho phụ vương Ngài đắc ba quả Thánh rồi, Đức Giáo Chủ cùng với tất cả Tỳ Khưu
Tăng thị tùng lên đường trở lại gần thành Vương Xá.

Từ đấy, do theo lời hứa với Trưởng giả anātha-piṇḍika, Đức Bổn Sư ngự hành sang qua Sāvatthī,
để chủ toạ lễ khánh thành ngôi Đại Tự Kỳ Viên vừa kiến trúc xong và ngự an nơi đó.

Trong thời gian Đức Thầy ngự an nơi Kỳ Viên như thế, Trưởng Lão Nanda cảm thấy bực bội,
bức rức nóng nảy, bồn chồn nên hằng thở than với Chư Tăng rằng:

- Các sư hữu ơi! Tôi không thấy chút gì hứng thú khi hành theo phạm hạnh. Chắc là tôi không
sống được đời tu sĩ lâu, có lẽ rồi đây tôi sẽ xả giới và trở về cương vị cũ của tôi khi trước.

Khi Đức Bổn Sư nghe Chư Tăng tường trình câu chuyện nầy, Ngài cho gọi Trưởng Lão Nanda
đến và phán hỏi:

- Nầy Nanda! Nghe nói ông đã thốt với nhiều Tỳ Khưu những lời như vầy: “Các sư hữu! Tôi
không thấy hứng thú trong sự hành theo phạm hạnh, chắc là tôi không sống cuộc đời tu sĩ được lâu.
Có lẽ rồi đây tôi sẽ xả giới mà trở về cương vị cũ của tôi khi trước”. Có quả thật vậy chăng?

- Bạch Ngài! Quả thật vậy.

- Nầy Nanda! Ông mắc chứng cớ gì mà không thấy hứng thú trong sự tu hành theo phạm hạnh,
không ông sống cuộc đời tu sĩ, toan xả giới xuống cương vị của ông như cũ?

- Bạch Ngài! Tôi không thể quên nàng Thích Nữ của tôi là công chúa Kaḷyānī, khi nàng từ trong
biệt điện hoàng gia, tóc chải nửa chừng, mắt chưa ráo lệ. Nàng đã van lơn: “Hoàng tử ơi! Xin chàng
hãy mau trở lại trào ca”. Bạch Ngài! Tôi nhớ mãi hình bóng của nàng mà không thấy chút gì hứng
thú trong sự hành theo phạm hạnh, không ông sống cuộc đời tu sĩ và sẽ xả giới lui về cương vị tân
vương.

Liền đó, Đức Thế Tôn nắm tay Trưởng Lão Nanda, dùng thần thông đưa Trưởng Lão lên Đao
Lợi thiên cung, dọc đường bay Đức Thế Tôn chỉ cho Trưởng Lão lưu ý đến một con khỉ cái sứt tai, sứt
mũi, đứt đuôi, ngồi chết rục trên một gốc cây cháy nám, trong một cánh đồng khi hỏa hoạn.

Trên cung trời Đao Lợi, Đức Thế Tôn dẫn cho Trưởng Lão Nanda được vào xem cảnh năm trăm
thiên nữ đang chầu hầu đức Ngọc Đế (Sakka), năm trăm Hằng Nga yêu kiều diễm lệ, gót đỏ như son
thắm, tựa như chân chim bồ câu. Cho xem mãn nhãn rồi, Đức Thế Tôn mới hỏi: “Nầy Nanda! Ông
nghĩ thế nào? Nếu đem so sánh với năm trăm Ngọc nữ yểu điệu nầy với Thích Nữ Kaḷyānī, thì ai diễm
lệ ai mỹ miều, ai khả ái hơn ai?”.

Nghe Thế Tôn hỏi, Trưởng Lão vội đáp: “Bạch Ngài, nếu đem so nàng Thích Nữ Kaḷyānī với
năm trăm ngọc nữ nầy, thì nàng ấy xấu như con khỉ cái ngồi chết rục sứt cả tai, mũi và cụt đuôi kia
vậy. Về nhan sắc nàng thua kém quá xa mười phần không bằng được một, lẽ dĩ nhiên năm trăm tiên
nga nầy yêu kiều mỹ lệ, mỹ miều, khả ái hơn nhiều”.

- Nếu vậy thì nầy Nanda, ông hãy vui lên, hãy vui lên đi. Như Lai cam đoan là ông sẽ được năm
trăm ngọc nữ yểu điệu gót son nầy.

Nghe vậy Trưởng Lão Nanda mừng rỡ, trả lời rằng:

- Bạch Thế Tôn, nếu Ngài chịu đứng chủ hôn giúp cho tôi cưới được năm trăm ngọc nữ gót son
yểu điệu ấy, thì tôi nguyện sẽ vui vẻ luôn và thực hành phạm hạnh, bạch Ngài.
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Liền khi ấy, Đức Thế Tôn nắm tay Trưởng Lão Nanda, biến mất trên cung trời Đao Lợi và hiện
xuống nơi Tịnh xá Trúc Lâm.

Giữa Chư Tăng có tiếng đồn đãi rằng: “Nghe nói Trưởng Lão Nanda là em một cha khác mẹ với
Đức Thế Tôn, cố công hành đạo chỉ vì mong mỏi được gần ả thiên nga... Nghe nói Đức Thế Tôn cam
đoan sẽ giúp cho Trưởng Lão Nanda được gần năm trăm ngọc nữ gót son yểu điệu”.

Từ khi ấy, các Tỳ Khưu bạn của Trưởng Lão Nanda hễ gặp mặt Trưởng Lão là buông lời khinh
chê, chọc ghẹo nào là: Trưởng Lão tu hành theo lối người ở đợ, nào là: Trưởng Lão làm như kẻ nô lệ,
cố công hành đạo chỉ vì muốn cưới năm trăm ngọc nữ yểu điệu gót son mà Đức Thế Tôn đã hứa chủ
hôn thành toàn cho Trưởng Lão.

Cứ nghe bạn đồng tu lập đi lập lại mãi những lời chế nhạo gay gắt ấy. Trưởng Lão Nanda cảm
thấy khó chịu, bực mình, chán ngán quá, nên lánh đi tìm một chỗ khuất tịch vắng vẻ, đem hết tâm tư
chuyên thực hành phạm hạnh Sa Môn pháp. Không bao lâu Trưởng Lão đạt tới mục tiêu cứu cánh
của đời phạm hạnh, tự mình chứng ngộ sự tri kiến các pháp và an tâm nơi đó, cũng như bất cứ con
nhà gia giáo, thoát ly gia đình, xuất gia hành đạo, tu theo Chánh Pháp vậy.

Trưởng Lão tự mình giác ngộ: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã tròn, việc phải làm đã làm, sau kiếp
nầy ta sẽ không còn kiếp nào khác nữa”.

Thế là từ đây, trên cõi trần ai có thêm một vị A La Hán nữa là Trưởng Lão Nanda vậy.

Khi ấy, vào khoảng nửa đêm, một vị Chư Thiên hiện xuống, hào quang chiếu sáng khắp cả Kỳ
Viên, đến bên Đức Bổn Sư đảnh lễ Ngài xong, mách bảo rằng: “Bạch Ngài! Trưởng Lão Nanda là em
cùng cha khác mẹ với Ngài, đã diệt trừ lậu hoặc, thành bậc Vô lậu, có tâm giải thoát, tuệ giải thoát,
tự mình chứng đắc các pháp tri kiến và an tâm nơi đó rồi”.

Chính Đức Thế Tôn cũng trực giác biết rằng: “Nanda đã tận trừ mọi lậu hoặc, thành bậc Vô lậu,
có tâm giải thoát, có tuệ giải thoát, tự mình chứng đắc các pháp tri kiến và an tâm nơi đó rồi”.

Kế đó, khi đêm gần tàn, Trưởng Lão Nanda cũng về gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và bạch
rằng:

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hủy bỏ lời cam đoan hứa đứng chủ hôn cho tôi với năm trăm ngọc nữ
gót son, từ nay tôi không tính tưởng đến việc ấy nữa.

- Nầy Nanda! Như Lai nhờ Tha tâm thông đã biết rõ ràng là Nanda đã tận trừ lậu hoặc, thành
bực Vô lậu, có tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự mình đã chứng ngộ các pháp tri kiến và an tâm nơi đó
rồi... Nầy Nanda! Ông được tâm giải thoát tất cả lậu hoặc, nhờ buông bỏ chấp thủ, từ giờ phút nào
thì lời cam đoan của Như Lai cũng được cởi mở từ giờ phút ấy.

Thế rồi, Đức Thế Tôn ngâm kệ hoan hỷ tán thán rằng:
 “Yassa tiṇṇo kāmapaṅko
 Maddito kāmakaṇṭako
 Mohakkhayamanuppatto
 Sukhadukkhe na vedhatīti”.

“Vũng bùn dục lạc đã băng qua,
Gai ngũ trần kia đã đạp chà.
Ai dứt bỏ si mê thì giác ngộ,
Khổ vui chẳng động đến tâm mà”.

Sau đó, có một hôm các Tỳ Khưu cật vấn Trưởng Lão Nanda rằng:

- Nầy sư hữu! Lúc trước sư hữu thường hay than phiền bất mãn, thế bây giờ thì ra sao?

- Nầy các sư hữu! Tôi không còn muốn hoàn tục đâu.

Nghe qua lời ấy, Chư Tăng bảo nhau rằng: “Trưởng Lão Nanda đã nói lời giả dối, có ý không
muốn cho ta biết rõ sự thật, những ngày trước, chính Trưởng Lão than phiền luôn miệng là: Tôi chán
nản quá, mà bây giờ lại nói: Tôi không còn muốn hoàn tục nữa là sao?

Thế rồi, Chư Tăng đem câu chuyện nầy bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Vì trong dĩ vãng tâm tư Nanda giống như gian nhà mái lợp thưa thớt, còn
bây giờ tâm ông ta giống như gian nhà mái lợp kín đáo rồi vậy. Quả thật từ khi nhìn thấy các Thiên
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nữ, về sau ông đã tịnh tâm tu hành để đạt đến mục đích tối thượng của đời xuất gia, nhờ vậy mà nay
ông đã đắc kỳ sở nguyện.

Dứt lời, Đức Thế Tôn xướng lên hai bài kệ sau đây:
 “Yathā, gāraṁ ducchannaṁ
 Vuṭṭhi samativijjhati
 Evaṁ abhāvitaṁ cittaṁ
 Rāgo samātivijjhati”.
 “Yathā, gāraṁ succhannaṁ
 Vuṭṭhi na samativijjhati
 Evaṁ subhāvitaṁ cittaṁ
 Rāgo na samativijjhati”.

Mái thưa mưa thấm dột lần,
 Tâm Không tu luyện dục tham lọt vào.

Mái dầy ngăn giọt mưa rào,
 Tâm tu luyện kỹ, tham nào lọt vô.

CHÚ GIẢI:

Chữ Agāraṁ trên đây nghĩa là gian nhà, bất cứ là nhà nào.

Ducchannaṁ: Nghĩa là che lợp thưa thớt trống trải (Viralacchannaṁ) có nhiều kẻ hoặc lỗ hở
(chiddāvacchaddaṁ)

Samativijjhati (dột): Là nước mưa xuyên qua được.

Abhāvitaṁ (không tu luyện): Ví như gian nhà mái lợp thưa trống thì nước mưa dột được. Tâm
người không tu luyện bằng thiền định thì tham dục mới có thể lọt vào, chẳng phải hoàn toàn chỉ có
tham dục mà thôi. Ngoài ra còn có nhiều thứ phiền não khác nữa như sân hận, si mê, ngã mạn... dễ
xâm chiếm được cái Tâm Không tu luyện ấy.

Subhāvita (tu luyện kỹ) là tu luyện đúng bằng Thiền chỉ quán (samatha vipassanā bhāvanāni).
Tâm được tu luyện đúng đắn kỹ càng như thế, thì các thứ phiền não nhất là tham dục (rāga) không
thể lọt vào, y như gian nhà mái lợp đầy đặn kín đáo, thì nước mưa không thể dột được như vậy.



Khi bài kệ vừa chấm dứt, nhiều vị Tỳ Khưu đắc quả Nhập Lưu, đại chúng cũng hưởng được sự
lợi ích nhờ nghe thời pháp của Đức Bổn Sư.

Kế đó,  Chư Tăng tụ tập trong giảng đường (Dhammasabhāyaṁ) tiếp tục bình luận về câu
chuyện vừa qua.

- Nầy các sư hữu! Chư Phật quả thực là oai lực phi thường. Như Trưởng Lão Nanda đã chán đời
phạm hạnh vì si tình công chúa Kalyāṇī. Thế mà Đức Thế Tôn đã khéo áp dụng miếng mồi Thiên nữ
để giáo hóa và thuyết phục khiến cho ông trở nên con người tốt, dễ dạy (Vinīto).

Đức Thế Tôn ngự trở vào giảng đường và phán hỏi:

- Nầy các Tỳ Khưu! Đây không phải là mới lần đầu tiên mà Nanda được cải hóa bằng miếng mồi
nữ sắc đâu. Chuyện nầy đã từng xảy ra trong tiền kiếp của ông ta y như thế rồi.

Chư Tăng nghe đến đây, liền thỉnh cầu Đức Thế Tôn dẫn tích tiền thân, Ngài bèn nhắc lại cổ
tích như sau:

Thuở xưa, trong thành Bārāṇasi, dưới triều quốc vương Phạm Thí, có một người lái buôn tên là
Kappaka.

Ông Kappaka có nuôi một con lừa để kéo xe, chở đồ gốm, mỗi ngày đi được bảy do tuần.

Một lúc nọ ông lái buôn chất đầy hàng hóa lên xe cho con lừa kéo đi đến thành Takkasilā. Đến
nơi ông dừng xe lại bán hàng và thả lừa ra cho nó đi kiếm ăn tự do.

Trong lúc lang thang dọc theo bờ mương bên đường, lừa ta chợt thấy một nữ lưu đồng chủng,
bèn mon men đến gần đó để làm quen.
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Cô lừa thân mật chào mừng khách lạ đường xa, rồi hỏi rằng:

- Nầy anh lừa! Anh ở đâu lại đây vậy?

- Anh ở thành Bārāṇasi.

- Anh lại đây làm chi vậy?

- Lại để buôn bán em à.

- Anh chở hàng gì vậy anh?

- Anh chở đồ gốm.

- Kéo một xe đồ nặng anh đi được bao nhiêu do tuần?

- Anh đi được bảy do tuần em ạ.

- Tới chỗ nghỉ ngơi có ai bóp cẳng đấm lưng cho anh không?

- Chà nếu vậy thì đời anh chẳng những là cực khổ nhọc nhằn mà còn quạnh quẻ cô đơn lắm vậy.

 (Dĩ nhiên súc vật thì chẳng hề có ai bóp cẳng, đấm lưng bao giờ, nhưng cô lừa nói như thế là
để lấy lòng bạn mới, hy vọng có thể thắt chặt mối tình sơ giao).

Chú lừa bị ảnh hưởng cuộc gặp gỡ qua đường, từ đó bỗng nhiên sanh tâm bất mãn.

Khi người lái buôn bán hàng xong, định thu xếp trở về, quay lại thấy con lừa bèn bảo nó:

- Lừa ơi! Ta hãy lên đường.

- Ông cứ đi đi, tôi không đi đâu hết.

Người chủ lừa dùng lời dịu ngọt vỗ về khuyên bảo con vật của mình nhiều lần, không thấy kết
quả mới tính thầm rằng:

- Nó không chịu đi thì ta hăm cho nó sợ mới được.

Nghĩ rồi ông Kappaka ngâm kệ:

 “Patodante karissāmi
 Soḷasaṅgulikaṇṭakaṁ
 Sañchindissāmi te kāyaṁ
 Evaṁ jānāhi gadrabhāti”.

“Ta sẽ làm đót nhọn,
Mũi dài mười sáu phân.
Đâm lủng nát thây lừa,
Biết thân thì lựa chọn”.

Lừa nghe xong, đáp trả lại ngay: “Nếu quả như thế, lừa nầy cũng biết cách đối phó với ông
vậy”. Nói rồi lừa cũng kệ rằng:

 “Patodante karissāsi
 Soḷasaṅgulikaṇṭakaṁ
 Purato patiṭṭhahitvāna
 Uddharitvāna pacchato
 Bhaṇḍaṁ te pātayissami
 Evaṁ jānāhi kappakāti”.

“Ông cứ làm đót nhọn,
Mũi dài mười sáu ngón.
Cẳng trước tôi đứng yên,
Giò sau tôi búng gọn.
Liệu hồn, đừng xâm xỏn...”.

Ông Kappaka nghe con lừa của mình trả lời trịch thượng như vậy, thì tự hỏi thầm: “Do đâu mà
hắn dám hổn xược với ta như thế?”.
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Đưa mắt nhìn quanh, ông trông thấy con lừa cái tơ, mới chợt hiểu rằng: “À! Hèn gì hắn ta dám
giở giọng bướng bỉnh. Chắc con lừa cái nầy đã dạy hắn ta những điều học ấy. Được rồi, để ta bảo với
hắn: Lừa ơi! Ta sẽ kiếm cho ngươi một con vợ hình dung giống y như con kia, ta phải dùng miếng mồi
nữ sắc để câu nhử mà sai khiến nó đi mới được”.

Nghĩ ra diệu kế, ông Kappaka ngâm kệ hứa với lừa rằng:
 “Catuppadiṃ saṅkhamukhiṃ
 Nāriṃ sabbaṅgāsobhiniṃ
 Bhariyaṁ te ānayissāmi
 Evaṁ jānāhi gadrabhāti”.

“Một kiều nữ tứ túc,
Mặt ngọc, dáng ngoạn mục.
Ta sẽ cưới cho lừa,
Mát dạ đẹp lòng chưa?”.

Nghe chủ hứa như vậy, lừa ta vui mừng khấp khởi bèn kệ đáp rằng:

 “Catuppadiṃ saṅkhamukhiṃ
 Nāriṃ sabbaṅgasobhiniṃ
 Bhariyaṁ me ānayissasi
 Evaṁ jānāhi kappaka
 Kappaka bhiyyo gamissāmi
 Yojanāni catuddasāti”.

“Một kiều nữ tứ túc,
Mặt ngọc dáng ngoạn mục.
Nếu ông cưới cho lừa,
Lừa nguyện sẽ tiếp tục.
Kéo xe nặng đàng xa,
Mười bốn dặm mỗi lúc”.

Thấy êm rồi, ông Kappaka gọi con lừa:

- Thôi mau lại đây đi con.

Nắm được con lừa, ông dắt nó bắt kê vào xe, đánh về chốn cũ.

Về nhà được vài hôm, con lừa nhắc chủ nó rằng:

- Thưa ông! Ông có nhớ lời hứa sẽ kiếm vợ cho lừa hay chăng?

Ông lái buôn đáp: “Ừ ta nhớ, và ta sẽ giữ lời hứa. Ta sẽ lo kiếm vợ cho lừa, nhưng ta giao trước:
Ta chỉ chạy ăn cho mỗi mình lừa thôi. Khi có vợ lừa phải tự liệu san sẻ phần ăn với vợ, khi có đôi bạn
rồi thì sẽ có con đàn con lũ. Chừng ấy chúng bây hãy tự tiện liệu mà chia sớt vật thực cho nhau, đó là
chuyện riêng của chúng bây”.

Nghe ông Kappaka trình bày cặn kẽ như vậy, con lừa mất hết hy vọng, không còn ước mong có
đôi bạn nữa.

Đức Bổn Sư thuyết tích đến đây bèn kết luận rằng:

- “Nầy các Tỳ Khưu! Con lừa cái khi xưa nay là công chúa Kaḷyānī, con lừa đực nay là Tỳ Khưu
Nanda, còn ông lái buôn Kappaka nay chính là Như Lai vậy”.

Ấy, từ quá khứ Nanda đã từng được Như Lai giáo hóa (Vinīto) bằng cách dùng mồi nữ sắc để
thuyết phục.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO NANDA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Một đấng quân vương nặng chữ tình,
Nan Đà hạnh đắc quả Vô sanh!
Áo vua bỏ lại gìn y bát,
Tay vợ lìa ra giữ kệ kinh!
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Chẳng thiết hoa khôi hiền thế tục,
Không ham ngọc nữ chốn thiên đình!
Nương cùng Chánh Giác hành chơn đạo,
Như thuở còn mang khổ nhục hình”!

I. 10- CHUYỆN ĐỒ TỂ CUNDA
(Cundasūkarikavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 15)

“Idha socati pecca socati “Sống khổ, chết cũng khổ,

pāpakārī ubhayattha socati Kẻ ác hai đường khổ.

So socati so vihaññati Đã khổ càng thêm sầu,

disvā kammakiliṭṭhamattano”. Thấy nghiệp mình lem ố”.

Kệ Pháp Cú 15 nầy, Đức Tôn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh xá Trúc Lâm, đề cập đến ông
đồ tể giết heo tên là Cunda.

Theo như khẩu truyền, ông đồ tể này đã từng sát hại dòng heo suốt cả năm mươi lăm năm
trường, để lấy thịt, lớp ăn lớp bán mà nuôi mạng sống.

Gặp năm mất mùa đói kém, ông ta lấy xe bò chở lúa về miền đồng quê, dạo qua các làng để
mua heo con, mỗi con trả giá một hoặc hai lon lúa là nhiều, ông ta trở về nhà với một xe heo đầy, thả
heo vào chuồng lộ thiên phía sau nhà, nguyên là một miếng đất trống mà ông đã rào kín bốn mặt,
ông cho heo ăn đủ thứ rau cỏ và cả đồ dơ, nuôi cho tới lớn

Muốn làm thịt con heo nào, ông bắt trói thúc ké nó vào gốc cột, lấy cây đòn tay vuông đập khắp
mình nó cho thịt mềm ra và nở phù ra cho nặng cân.

Xong rồi ông cạy răng, banh mỏ heo ra, nhét một khúc cây vào cáng miệng, không cho nó
ngậm kín lại, đoạn ông lấy nước ấm đang sôi chế vào cổ họng heo.

Nước nóng chảy tuột vào bụng heo làm loảng phẩn trong ruột nó và lôi cuốn ra ngoài hậu môn,
hễ ruột heo còn chút ít phẩn dơ thì nước chảy ra còn đục, bao giờ ruột tẩy thật sạch, nước chảy ra
thật trong thì mới thôi.

Còn nước sôi trong ấm, ông chế luôn lên lưng heo, cạo cho vuột lớp da bên ngoài, ông lấy đuốc
đốt râu heo, rồi dùng gươm bén chặt đầu nó ra, huyết heo chảy xuống, ông hứng vào chậu để dành
rưới lên thịt khi quay heo.

Thịt chín rồi, ông ta ngồi vào bàn cùng ăn với vợ con, còn dư bao nhiêu ông để bán cho khách
hàng.

Ông Cunda đã sanh sống bằng nghề đồ tể, tạo nghiệp sát sanh như vậy trong hơn năm mươi
lăm năm qua.

Mặc dầu Đức Như Lai ngự trong ngôi chùa gần nhà, ông chớ hề nhìn ra ngày nào mà bước chân
đến đó, dâng cúng một nắm hoa để bát chừng một vá cơm, hoặc làm chút ít công quả chi để bòn
phước về sau.

Một hôm, thình lình ông phát bịnh nặng, tuy chưa bỏ xác, ông cũng bị ngọn lửa A tỳ thiêu đốt
ngày đêm. Hỏa lực của địa ngục Vô gián nầy cũng có thể làm nổ mắt người nhìn, mặc dù đứng cách
xa đến hằng trăm do tuần... Do đó có câu kệ:

 “Samantā yojanasataṁ
 Pharitvā tiṭṭhati sabbadāti”.

“Nóng xa hàng trăm do tuần
 Lửa A tỳ cháy tưng bừng ngày đêm”.
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 (Để mô tả sức nóng dữ dội của lửa đại địa ngục hơn thứ lửa thường đến mức độ nào. Trưởng
Lão Nāgāsena đã từng đưa ra sự so sánh sau đây, để đáp lại câu hỏi của vua Milanda: Tâu đại vương!
Nếu có một tảng đá to bằng cái nhà, rớt vào trung tâm hỏa ngục, thì chỉ trong giây lát là nó sẽ cháy
tan ra tro bụi ngay. Vậy mà, do bởi nghiệp quả nặng nề, những kẻ làm ác đọa sanh chẳng khác nào
bào thai ở trong bụng mẹ vậy).

Trong lúc bị thiêu đốt nóng nảy như thế, ông Cunda có những hành động kỳ dị khác thường,
như tiếng heo la rồi ông xuống gối, bò hai chân ra phía trước nhà, rồi bò vô phía sau nhà, gia nhân
quyến thuộc xúm nhau kềm và bụm miệng ông lại, cũng không ngăn được ác nghiệp tới thời trả quả.
Thét rồi họ cũng buông thả ông ta ra để mặc ông bò lê bò la lung tung trong nhà, la hét luôn mồm
như heo bị cắt cổ vậy.

Ở xung quanh đó, cách xa độ bảy căn nhà, không ai có thể ngủ yên giấc với ông ta, cho đến
người trong nhà ông cũng kinh hãi. Vì thấy ông là hiện thân của Tử thần, nên không dám ở chung để
săn sóc gìn giữ, họ tấn cánh cửa lại, nhốt một mình ông ta trong nhà, còn tất cả đều ra ngoài, luân
phiên canh gác chung quanh nhà, để phòng ngừa ông có thể thoát ra.

Ông Cunda vẫn bò lê lết trong nhà, bị lửa địa ngục thiêu đốt nóng nảy, nên la hét như heo suốt
trong bảy ngày đêm như thế.... đến ngày thứ tám ông mới tắt hơi bỏ xác, đọa sanh vào địa ngục Vô
gián.

Địa ngục Vô gián nầy, ta nên mô tả theo như trong quyển Thiên Sứ Kinh (Devadūtasuttanta).

Vài Tỳ Khưu đi ngang qua nhà ông Cunda, nghe tiếng kêu la tưởng lầm là tiếng của heo kêu,
nên về đến chùa, vào ngồi bên Đức Phật mà bạch rằng:

- Bạch Ngài! Lão Cunda đóng bít cửa nhà lại để giết heo, kể hôm nay là bảy ngày rồi, chắc họ
sắp làm tiệc lớn ăn mừng việc chi đấy, bạch Ngài! Thử nghĩ coi, ông ta đã sát hại biết bao nhiêu heo
rồi, mà chẳng chịu nghỉ tay, thật quả vậy, ông ta không còn một chút tâm từ, tâm bi nào cả, thiết
tưởng trên đời nầy không có một chúng sanh nào mà ác độc hung bạo đến thế bao giờ.

Đức Bổn Sư giải rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Lão Cunda không có giết heo trong bảy ngày nay đâu. Vì nghiệp quả
(Kammavipāka) đã chín mùi, nên ông bị lửa địa ngục A tỳ nổi lên thiêu đốt ngay còn sống, bị thọ khổ
hình, ông ta nóng nảy la hét như heo và bò lê lết trong nhà suốt bảy ngày qua. Hôm nay mới bỏ xác,
đọa sanh vào địa ngục A tỳ.

Chư Tăng bèn bạch rằng: “Bạch Ngài! Lão Cunda lúc sống đã chịu quả khổ như thế mà chết rồi
còn phải đọa sanh vào khổ cảnh ác đạo nữa sao?”.

Đức Bổn Sư đáp:

- Đúng vậy, nầy các Tỳ Khưu! Kẻ nào dễ duôi (Pamatto), mặc dầu còn tại gia hay đã xuất gia
cũng đều chịu đau khổ trong hai cảnh giới như thế cả.

Rồi Ngài đọc tiếp bài kệ sau đây:

 “Idha socati pecca socati
 Pāpakārī ubhayattha socati
 So socati so vihaññati
 Disvā kammakiliṭṭhamattano”.

“Những tay bạo ác hung đồ,
 Dù cho thác xuống dưới mồ chưa yên.

Kiếp nầy đau khổ triền miên,
 Kiếp sau vương vấn hận phiền không thôi.

Thấy mình ác nghiệp gieo rồi,
 Cả trong hai kiếp ngậm ngùi ăn năn”.

CHÚ GIẢI:

Chữ Pāpakārī trong bài kệ trên đây chỉ kẻ tạo nghiệp ác bằng nhiều đường lối, đến khi lâm
chung, hồi tưởng lại lúc mình sanh tiền, thấy rằng: “Quả thật ta chưa từng làm việc lành nào cả, ta
chỉ có làm việc ác không mà thôi”. Thế rồi, kẻ ấy ăn năn hối hận, âu sầu Khổ não.
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Đó là nghiệp khổ trong đời nầy (idha).

Còn quả khổ kế tiếp sau là: Sau khi chết rồi, kẻ ác tái sanh vào khổ cảnh, vào cảnh giới khác
cũng còn phải chịu ảnh hưởng của sự buồn rầu, sầu khổ trong hiện kiếp ấy nữa.

Vì là kẻ ác phải chịu đau khổ trong hai cảnh giới như thế, nên lão Cunda đồ tể, đã khổ trong khi
còn sống mà còn khổ thêm sau khi thác rồi nữa.

Disvā kammakiliṭṭhamattano (thấy nghiệp mình lem ố): Sau khi nhìn thấy tự mình đã tạo
nghiệp xấu xa, nhơ nhớp thì kẻ ác sanh tâm buồn rầu, càng than van rên rĩ, lại càng ăn năn hối tiếc.



Sau bài kệ, có nhiều Tỳ Khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Đại chúng thính pháp
cũng đều được hưởng ít nhiều lợi ích.

DỨT TÍCH ĐỒ TỂ CUNDA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Giết lợn nuôi mình với vợ con,
Năm lăm năm chẳn, nghiệp vuông tròn!
Một cơn nóng sảng mơ thành thú,
Bảy bữa rên la tưởng bị đòn!
Ngọn lửa A tỳ cao ngất núi,
Tội ông đồ tể lớn tày non!
Ác lai ác báo mau cùng chậm,
Sống chết hai nơi khổ vẫn còn.

I. 11- CHUYỆN THIỆN NAM SÙNG ĐẠO DHAMMIKA
(Dhammika upāsaka vatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 16)

“Idha modati pecca modati “Sống vui thác cũng vui,

katapuñño ubhayattha modati Người thiện hai đời vui,

So modati so pamodati Đã vui càng hoan hỷ,

disvā kammavisuddhamattano”. Thấy nghiệp mình sạch rồi”.

Kệ Pháp Cú (16), Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến ông thiện sự nam
sùng đạo Dhammika.

Tương truyền rằng: Thuở ấy, tại  thành Sāvatthī,  có đến năm trăm ông Thiện nam, toàn là
những nhà hâm mộ tôn sùng Phật Pháp, mỗi ông sùng đạo nầy quy tụ được năm trăm cư sĩ trong mỗi
nhóm của mình.

Vị thủ lãnh của tất cả các nhóm cư sĩ có được mười bốn người con, bảy trai và bảy gái. Mỗi
người con ông đều rất trong sạch trong sự hộ độ Tăng, thường xuyên để bát bằng cách rút thăm, để
dâng cháo, cơm, vật thực đến Tăng (Salākabhatta), để bát một ngày nào trong mỗi kỳ nửa tháng
(pakkhikabhattaṁ), làm lễ Trai Tăng đang nhập hạ tại chùa (vassavāsikaṁ).

Ông Dhammika với vợ và mười bốn người con mà ông mệnh danh là đoàn hậu sanh của ông,
hiệp nhau thành mười sáu người Thiện tín đắc lực, thay phiên nhau chăm lo cúng dường thực phẩm
đến Tăng.

Ông đứng ra làm gương mẫu giới đức cho cả gia đình ông và tất cả Thiện tín, và ông hoan hỷ
thỏa thích trong sự cúng dường Tăng Bảo luôn luôn như vậy.

Một thời gian sau, ông Dhammika nhuốm bịnh và sức lực suy giảm rất nhiều.

Biết mình kiệt quệ, ông muốn được nghe kinh, nên bảo người nhà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và
xin cho tám hoặc mười sáu vị Tỳ Khưu rành rẽ về kinh tụng.
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Đức Bổn Sư ra lịnh cho các Tỳ Khưu đến nhà ông.

Chư Tăng đến nơi, ngồi lên những chỗ đã dọn sẵn hai bên giường bịnh của ông.

“Bạch Trưởng Lão Tăng! Ông cố gắng nói, vì tôi yếu quá không thể đảnh lễ Chư Tăng được, xin
các Ngài từ bi hoan hỷ tụng bố thí cho con một bài kinh”.

Chư Tăng hỏi: “Ông Thiện nam muốn nghe kinh gì?

- Bạch! Xin các Ngài tụng Niệm Xứ Kinh (Satipaṭṭhāna sutta).

Nghe vậy Chư Tăng bắt đầu tụng:

“Ekayāno ayaṁ bhikkhave maggo sattānaṁ visuddhiyāti..”.

“Chỉ có con đường nầy, các Tỳ Khưu! Là lối đi duy nhất, dắt dẫn chúng sanh đến nơi hoàn toàn
thanh tịnh..”.

Ngay khi ấy, từ sáu cung trời Dục giới (Tứ Đại Thiên, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc và
Tha Hóa Tự Tại Thiên), có sáu chiếc thiên xa chạy xuống, mỗi chiếc dài năm mươi do tuần, trang bị
đầy đủ bằng mọi thứ mỹ phẩm xuê xang lộng lẫy, do một ngàn con tuấn mã kéo đi. Mỗi vị Chư Thiên
đứng trên thiên xa đồng thanh nói với Dhammika: “Tôi xin mạn phép rước ông về thiên cung của
chúng tôi...”.

Ông Dhammika chưa kịp trả lời, Chư Thiên đã nói rằng:

- Ông ơi! Ví như cái bát đất đã bể mà đổi được cái bát bằng vàng, ai sanh về thiên cung của
chúng tôi sẽ được hưởng muôn ngàn lạc thú, xin ông hãy về với chúng tôi.

Ông Thiện nam Dhammika đang nằm nghe kinh, không muốn đứt đoạn nửa chừng, nên bảo
Chư Thiên: “Thôi đi, khoan đã...”.

Các thầy Tỳ Khưu nghe vậy, ngỡ là ông nói với mình, bèn thôi không tụng kinh nữa.

Khi ấy các con trai của ông, phát khóc lên ầm ĩ, kể lể rằng:

- Trước kia phụ thân ta nghe kinh không bao giờ chấn động, sao hôm nay bảo thỉnh Chư Tăng
đến tụng, rồi lại bảo “Thôi đi” như vậy. Ôi! Đến phút lâm chung đối diện với Tử thần chắc không
chúng sanh nào không hãi hùng kinh sợ.

Chư Tăng thấy tình cảnh ấy cũng nhắc bảo nhau không tụng kinh nữa thì ra về, nói rồi đồng
đứng dậy cáo từ ra đi.

Một lúc sau ông Dhammika hồi tỉnh, nghe tiếng con khóc mới hỏi rằng: - “Sao các con lại
khóc?”.

- Thưa cha! Cha đã bảo thỉnh Chư Tăng đến tụng kinh cho cha nghe, thế mà khi Chư Tăng đang
tụng thì cha lại ngăn cản bảo thôi đi, các con khóc vì nghĩ rằng: “Không có chúng sanh nào mà
không sợ mặt Tử thần”.

- Thế Chư Tăng bây giờ đâu rồi?

- Các Ngài nói: “Không tụng kinh nữa thì ta về”. Và đã đi về hết rồi cha ạ..

- Nầy các con! Không phải cha nói lời ấy với Chư Tăng đâu!

- Thế thì cha nói với ai vậy? Thưa cha.

- Có sáu vị Chư Thiên từ sáu cõi trời đưa đến sáu chiếc thiên xa, trang trí lộng lẫy, đậu ngay
giữa hư không, họ đứng trên xe cất tiếng hỏi cha: “Mời Ngài hoan hỷ về cõi Chư Thiên với chúng tôi”.
Cha bảo “Thôi đi” là nói với Chư Thiên ấy.

- Thưa cha! Nhưng thiên xa nào đâu, chúng con không thấy.

- Hiện ở nơi đây, ta có vòng hoa nào không?

- Thưa cha có.

- Trong các cõi trời, cõi nào là an lạc nhất hở các con?

- Thưa cha! Cõi trời an lạc nhất là cõi Đâu Suất thiên (Tusitabhavanaṁ) là nơi tịnh cư của tất cả
chư Bồ tát và của phụ mẫu chư vị Đại Giác trong kiếp thành đạo ở thế gian.
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- Vậy thì các con hãy lấy vòng hoa liệng lên hư không và nguyện: “Xin vòng hoa nầy dính trên
chiếc thiên xa của cõi trời Đâu Suất”.

Các con ông Dhammika y lời, ném một vòng hoa dính vào gọng xe là lơ lửng giữa hư không.

Tất cả mọi người túc trực nơi đó đều thấy vòng hoa lơ lửng giữa hư không mà không ai thấy
chiếc thiên xa cả.

Ông Thiện nam hỏi: “Các con có thấy vòng hoa không?”.

- Dạ! Thưa thấy.

- Vòng hoa dính trên chiếc thiên xa từ cõi Đâu Suất đưa xuống, cha nay sắp về thiên cảnh ấy,
vậy các con chớ nên bi thảm, nếu muốn tái sanh về đó để phụ tử được trùng phùng thì các con nên
noi gương cha mà tạo nhiều phước báu ở cõi trần gian nầy đi vậy.

Dứt lời, ông Dhammika từ giã cõi đời, bước lên thiên xa về cung Đâu Suất. Liền đó, ông hóa
thành vị Chư Thiên bề cao ba phần tư do tuần, khắp mình đeo giắt những món trang sức, có thể chất
đầy sáu mươi cỗ xe bò, có hàng ngọc nữ theo hầu và được một tòa Kim ốc phát sanh lên rõ rệt.

Nói về Chư Tăng, khi vào đến Tịnh xá, vào đảnh lễ, phục lịnh Đức Bổn Sư, Ngài phán hỏi:

- Nầy các Tỳ Khưu! Ông Cận sự nam có nghe các ông tụng kinh không?

- Bạch Ngài! Có, nhưng đến nửa bài kinh thì ông ấy lên tiếng bảo thôi, rồi đàn con ông phát
khóc ầm lên. Chúng con thấy ở nán lại cũng không làm gì nên đứng dậy ra về.

- Nầy các Tỳ Khưu! Không phải ông Dhammika đã nói các lời ấy với các ông đâu. Có những Chư
Thiên từ trên sáu cõi trời đưa sáu chiếc thiên xa trang trí lộng lẫy và thỉnh ông lên xe về thiên cảnh,
ông ấy không muốn nghe dở bài kinh đang tụng, nên đã thốt lời ấy với Chư Thiên.

- Bạch Ngài, có vậy mà chúng con không biết.

- Quả thực vậy đó, các Tỳ Khưu.

- Bạch Ngài! Bây giờ ông ấy đang thọ sanh về đâu?

- Nầy các Tỳ Khưu! Hiện giờ ông ấy ở cõi Đâu Suất thiên.

- Bạch Ngài! Lúc ông ấy còn sanh tiền, đã vui sống giữa thân bằng quyến thuộc, bây giờ thác
rồi lại được thọ sanh vào nhàn cảnh để hưởng thêm hạnh phúc nữa sao?

- Đúng vậy, nầy các Tỳ Khưu! Những người không dễ duôi (appamattā) dầu còn tại gia hay đã
xuất gia, cũng đều hưởng được sự yên vui trong hai cảnh giới. Lúc sống và sau khi thác rồi cũng đều
như thế cả.

Đến đây, Đức Bổn Sư nói lên kệ ngôn rằng:

 “Idha modati pecca modati
 Katapuñño ubhayattha modati.
 So modati so pamodati
 Disvā kammavisuddhamattanoti”.

Những người đã sẵn thiện căn,
 Kiếp nầy, kiếp nữa, lòng hằng an vui.

Thấy mình phúc nghiệp gieo rồi,
 Cả trong hai kiếp đều vui sướng hoài.

CHÚ GIẢI:

Trong câu kệ Phạn ngữ, chữ Katapuñña chỉ cho người tạo thiện nghiệp bằng nhiều đường lối,
khi lâm chung xét thấy rằng quả thật, ta chưa từng làm việc quấy ác, ta chỉ làm những việc thuần
thiện mà thôi... Nhờ đó mà y được an vui với nghiệp lành trong đời hiện tại.

Sau khi thác, y cũng còn nhờ ảnh hưởng của quả lành, tiếp tục theo mà được an vui kiếp sau
nữa, nên mới gọi là hai đời vui (ubhayattha modati).

Kammavisuddhiṃ: Nghiệp sạch, như Cận sự nam Dhammika. Sau khi xét thấy tự mình đã tạo
nhiều nghiệp trong sạch (thuần thiện), tự mình đầy đủ phước nghiệp (kammapuñña) rồi, đến khi lâm
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chung cũng được hưởng sự an vui trong kiếp hiện tại và sau khi mệnh chung lại được thọ sanh vào
cảnh giới khác, lại càng hưởng nhiều thiên phúc lạc hơn nữa.

Sau bài kệ nầy, chư Tỳ Khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Đại chúng thính pháp
cũng được hưởng ít nhiều lợi ích.

DỨT CHUYỆN CẬN SỰ NAM DHAMMIKA.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Suốt cả đời tu, chưởng phước điền,
Chánh tâm sùng đạo, cảm Chư Thiên,
Sáu xe túc trực, chờ tôn khách,
Ngàn ngựa bôn phi đón đại hiền?
Tăng tụng kinh dài, ai khiến nghỉ?
Con lo bố khổ, dạ sao yên?
Trấn an, may có vòng hoa lạ,
Lơ lửng trên không việc nhãn tiền.



I. 12- CHUYỆN DEVADATTTA
(Devadattta vatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 17)

“Idha tappati pecca tappati “Sống than, chết cũng than,

pāpakārī ubhayattha tappati Kẻ ác hai đời than.

Pāpaṁ me katanti tappati Than “mình lỡ tạo ác”,

bhiyyo tappati duggatiṃ gatoti”. Càng than khi đọa lạc”.

Kệ Pháp Cú 17 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến Devadattta.

Tiểu sử của Devadattta từ khi xuất gia đến ngày bị đất rút, tất cả Kinh Bổn Sanh (Jātakāni) đều
có tường thuật đầy đủ chi tiết.

Dưới đây chỉ là một sự tích tóm lược mà thôi.

Thuở ấy, nhằm lúc Đức Bổn Sư ngự an trong vườn xoài của ông Á Nú Pí Dá, trong thị trấn Mallā
(Nigama mallāna) thuộc địa phận xứ Á Nú Pí Dá.

Khi ấy, tám muôn quyến thuộc của Ngài hội nhau lại thảo luận với nhau rằng:

- Từ khi thầy tướng tiên đoán Đức Như Lai sau nầy sẽ thành bậc Đại Giác hoặc sẽ tước vị Đế
vương, chúng ta đã hứa lời sẽ cho con cháu của chúng ta trong tông tộc Sát Đế Lỵ (Khattiya) đi theo
để hầu hạ Ngài. Vậy bây giờ ta nên giữ lời hứa đó”.

Thế rồi, hoàng tộc Thích Ca cho tám muôn vị Thái tử xuất gia theo Phật, trừ ra sáu vị là đức
vua Bhaddiya và các vương tử Anuruddha, Ānanda, Bhagu, Kimbila và Devadattta còn ở lại nhà.

Vì thế trong hoàng tộc Thích Ca, có người lại đưa sự kiện nầy ra hội thảo và kêu nài rằng:

- Tất cả chúng ta đều có cho con mình xuất gia đúng theo lời hứa, còn sáu họ Thích nầy không
phải là thân tộc của chúng ta hay sao, mà không cho con xuất gia.

Nghe vậy, Thái tử Mahānāma (Đại Danh) đến nói với em mình là Anuruddha rằng: “Nầy em!
Trong gia đình ta chưa có người nào xuất gia, vậy bây giờ em đi hay là để anh đi xuất gia đây?”.

Hoàng tử Anuruddha từ nhỏ tới giờ chỉ quen sống trên nhung lụa, an hưởng cuộc đời vương giả
cao sang phú túc, chưa hề nghe đến tiếng không có bao giờ.
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Cho đến một hôm nọ, sáu Vương tử trên đây ráp nhau chơi đánh cầu (Vulalīla), Anuruddha bị
thua cuộc phải chịu đãi bánh, nên cho thị giả về nhà xin bánh.

Chơi đi chơi lại, ván nào cũng thua, Anuruddha cho người về xin bánh mãi, bà mẹ sắp bánh gởi
đến được ba lần, đến lần thứ tư bà chỉ nhắn lời nói: “Bánh không có”. Ông hoàng trẻ tuổi chưa từng
nghe tiếng không có cho nên ngẫm nghĩ: “Đó là thứ bánh gì vậy há?”. đoạn ông bảo tùng giả hãy cứ
đi về lấy Bánh Không Có đem đến vậy.

Người nầy y lời về bẩm lại: “Tâu lịnh bà! Xin Bà hãy gởi Bánh Không Có đến cho điện hạ”. Nghe
vậy, bà mẹ suy nghĩ: “Con ta chưa hề nghe tiếng không có bao giờ. Vậy nhân đây ta phải áp dụng
cách nầy, dạy cho nó biết”.

Thế rồi, bà lấy một cái dĩa bằng vàng, đậy úp trên một cái đĩa không nữa cũng bằng vàng và
trao cho người hầu đem đi. Lúc đó Chư Thiên ngự trong thành ấy, nghĩ rằng: “Thái tử Anuruddha đã
từng nhịn ăn phần ăn của mình trong một mùa đói kém để cúng dường một vị tối thượng Độc Giác
Phật thời quá khứ và đã phát nguyện: “Xin cho tôi đừng bao giờ nghe đến tiếng không có. Xin cho tôi
đừng bao giờ bận tâm biết đến vấn đề lương thực”. Hôm nay, nếu để cho Thái tử thấy cái dĩa không
thì chúng ta còn mặt mũi nào về dự Đại hội Chư Thiên và có lẽ đầu chúng ta sẽ nứt ra làm bảy
mảnh”.

Nghĩ rồi, Chư Thiên lấy những bánh trời đặt vào đầy đủ dĩa cho Thái tử Anuruddha.

Khi vị tùng giả mang dĩa đến chỗ sân đánh cầu, Thái tử đến giở ra, thì mùi bánh thơm ngon sực
nức bay lan khắp cả châu thành. Thái tử cắn thử một miếng ngậm vào miệng, nghe hương vị thanh
thoát lạ thường, không thể tả sao cho xiết.

Khi ấy Thái tử Anuruddha nghĩ rằng: “Từ trước mẹ ta không yêu ta, nên chưa có lần nào người
làm thứ bánh Không Có nầy cho ta ăn. Kể từ đây về sau, ta nhứt định không thèm dùng thứ bánh nào
khác nữa”.

Thái tử đi ngay về nhà, bảo mẹ rằng: “Thưa mẹ! Mẹ có yêu con hay không?”.

- Mẹ có yêu quí con, ví như người chột mắt quí con mắt sáng của mình, hay như mọi người yêu
quí quả tim của mình vậy con à.

- Thế sao hồi đó tới giờ, chưa có lần nào mẹ làm thứ bánh Không Có cho con ăn hở mẹ?

Bà mẹ day lại hỏi người hầu Thái tử:

- Nầy con! Con thấy trong dĩa có chút gì không?

- Tâu lịnh bà! Dĩa đầy bánh, toàn là thứ bánh lạ từ trước tới giờ con chưa được thấy.

Bà mẹ lẩm bẩm: “Con ta quả thật là một bậc đại phước, đại lộc, đã tạo nhân lành từ đời kiếp
trước, cho nên Chư Thiên mới là để bánh đầy dĩa gởi đến cho nó như thế”.

Ông hoàng con lại nũng nịu, nói với mẹ rằng:

- Thưa mẹ, từ rày về sau con nhứt định không ăn thứ bánh gì khác hết, mẹ phải làm ròng một
thứ bánh Không Có cho con ăn nghe mẹ.

Kể từ ngày ấy, mỗi khi Anuruddha đòi ăn bánh thì bà mẹ lại y như trước, lấy cái dĩa không đậy
úp lên một cái dĩa không khác, rồi gởi lên cho con.

Trong suốt thời gian Thái tử còn ở trong gia đình, Chư Thiên vẫn hằng cung cấp bánh trời cho
Thái tử như thế mãi. Vì không bận tâm lo nghĩ đến những nhu cầu về vật chất cho nên dầu là một
vấn đề thông thường, Thái tử cũng không biết rõ, nói chi đến chuyện xuất gia.

Khi nghe Thái tử Mahānāma hỏi, Anuruddha không đáp lời anh, mà còn hỏi lại:

- Xuất gia nghĩa là đi làm gì vậy? Hoàng huynh.

Thái tử giải thích sơ lược rằng: “Cạo bỏ râu tóc, khoác bộ y vàng, nằm ván cứng giường thô, đi
trì bình khất thực, sống một đời sống không gia đình, như thế gọi là xuất gia vậy”.

Nghe vậy, Thái tử Anuruddha đáp:

- Vậy thì hoàng huynh ơi! Em chỉ quen sống an nhàn dục lạc, em không xuất gia hành đạo được
đâu.
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- Vậy thì em hãy ráng học tập công nghệ (Kammantā) rồi ở lại nhà, để anh đi xuất gia cho gia
đình ta khỏi thất hứa.

Hoàng tử Anuruddha lại hỏi:

- Hoàng huynh! Anh vừa nói đến hai tiếng công nghệ, thế nghĩa là gì vậy? Hoàng huynh.

Lệ thường, các con nhà quyền quý, không ai léo hánh đến các chỗ nấu ăn, mó tay vào việc cơm
nước, bếp núc bao giờ, có đâu mà biết quán xuyến công nghệ gia đình cho được.

Cho đến vật thực hằng ngày, các vị vương tử cũng không biết xuất xứ từ đâu. Cho nên, có một
hôm giữa ba vị Hoàng tử có một câu hỏi sau đây được nêu lên: “Đố biết vật thực ta ăn, từ đâu mà
có?”.

Kimbila bảo: “Từ nhà kho mang lại”. Bhaddiya vội cãi: “Biểu đệ không biết nên nói sai rồi, vật
thực nầy trong nồi múc ra”. Anuruddha nhất định nói rằng: “Cả hai biểu huynh đều nói trật hết. Vật
thực nầy là do dĩa ngọc chén vàng phát sanh ra”.

Theo tục truyền, sở dĩ ba Thái tử giải thích khác nhau, đó là vì mỗi vị chấp theo quan kiến của
mình.

Kimbila thường xuyên thấy người ta vào kho, lấy lúa đem ra xay, cho nên mới cho là vật thực từ
kho mang lại.

Bhaddiya có lúc thấy người ta bới cơm từ trong nồi ra, cứ tưởng là vật thực từ trong nồi múc ra.

Còn Anuruddha chưa từng thấy ai xay lúa, nấu cơm rồi bới ra, chỉ thấy vật thực đã dọn sẵn trên
chén dĩa trong giờ ăn, nên quả quyết rằng: “Vật thực phát sanh từ nơi chén dĩa”.

Thật ra, ba vị con nhà quí tộc nầy cũng chưa biết rõ vật thực xuất xứ từ đâu.

Do đó, Hoàng tử Anuruddha mới hỏi lại anh mình câu hỏi:

- Tiếng công nghệ nghĩa là chi vậy? Hoàng huynh.

Thái tử Mahānāma giải thích rằng: “Từ đầu mùa lo dọn đất nhất là cày bừa ruộng nương rồi lo
trồng trọt lúa, bắp, đậu, mè.. Kế đến cuối mùa thì lo gặt hái phơi, nhập vào kho tích trữ... Mỗi năm,
năm nào cũng phải làm đi làm lại bấy nhiêu công việc đồng áng như vậy”.

Nghe vừa dứt lời, Anuruddha nói thầm rằng: “Chà! Công việc gia đình làm biết bao giờ mới hết,
và biết đến bao giờ ta mới được rảnh rang để toại hưởng phú quí vinh hoa”.

Sau khi nêu rõ lý do là: “Công việc gia đình làm mãi cũng không rồi” Hoàng tử cương quyết
thưa với anh:

- Thôi hoàng huynh cứ ở lại nhà mà lo công nghệ gia đình, còn em không thích làm những việc
ấy đâu!

Nói rồi, Hoàng tử đi tìm thân mẫu và thưa rằng:

- Thưa mẹ! Xin phép mẹ cho con đi xuất gia.

Anuruddha đến xin ba lần, bà mẹ cũng không cho phép. Sau cùng bà đưa ra điều kiện nầy:
“Nếu bạn con là vua Bhaddiya cùng đi xuất gia với con thì mẹ chấp thuận ngay”.

Nghe vậy, Anuruddha đến gặp bạn mình và để thưa rằng:

- Tâu hoàng huynh! Tiểu đệ vì kẹt có hoàng huynh mà chậm trễ đi xuất gia.

Hoàng tử cứ đeo theo năn nỉ và đưa ra nhiều lý do để thúc đẩy, giục nhà vua. Nên sau cùng đức
vua Bhaddiya hẹn trong bảy hôm nữa sẽ đi xuất gia một lượt.

Rồi đó, đức vua Bhaddiya trong dòng họ Thích Ca (Thích Ca) hiệp với Anuruddha, Ānanda,
Bhagu, Kimbila và Devadattta. Tất cả là sáu vị Sát Đế Lỵ cùng với ông thợ cạo Ưu Ba Li nữa là bảy
người. Trong bảy ngày liên tiếp chung nhau tận hưởng mọi lạc thú vinh sang trong đời, như những
Chư Thiên nơi miền Cực lạc.

Đến ngày khởi hành, bảy vị xuất gia được quân binh hộ giá rầm rộ tiến lên, y như các đấng
quân vương ngự du trong vườn Thượng Uyển, đi đến biên thùy, bảy vị ấy ra lịnh cho đoàn quân hộ
tống trở về, rồi cùng nhau lần lượt vượt qua giới tuyến, đi sang địa phận quốc gia khác.

89



Nơi đây, sáu vị Hoàng tử cởi bỏ hết trang sức đeo trên mình ra, bỏ thành một đống, kêu ông
thợ cạo và bảo: “Nầy Ưu Ba Li! Bạn hãy thu hết của nầy và trở lại xứ nhà, bấy nhiêu đây chắc cũng
đủ cho bạn sống một cuộc đời bạn được”.

Ông Ưu Ba Li sụp lạy tạ các vị hoàng gia, khóc lóc bịn rịn. Vì không dám cãi lịnh các chủ cũ,
ông buộc lòng đứng dậy, xách gói bảo vật quảy lên vai, rồi quay chân trở lại.

Sáu vị vương giả đứng nhìn theo bóng ông thợ cạo trở về cố quốc, ai ai cũng đều lưu luyến
ngậm ngùi, thật là:

Não nùng thay cảnh chia phôi,
 Rừng cây ủ dột, núi đồi tang thương.

Trên nẻo đường về, ông vừa đi chậm vừa suy nghĩ rằng:

“Dòng Thích Ca xưa nay vẫn có tiếng là hung hãn (Caṇḍa), nếu họ tưởng lầm ta hạ sát các
Hoàng tử nầy mà đoạt của báu thì thế nào họ cũng giết ta bỏ mạng, vả lại các vương gia Thích Tử
nầy đã vứt bỏ những đồ trang sức quí giá của họ, như là nhổ cục nước miếng, để được rảnh rang đi
tu, thì ta dại gì chẳng noi theo gương ấy”.

Nghĩ vậy, ông cởi đồ trang sức đang quảy trên vai ấy, đem treo trên một nhánh cây và nói: “Ai
cần dùng thì cứ lấy” rồi ông hối hả chạy theo các vị đi xuất gia.

Thấy ông chạy theo, các vị ấy ngừng lại hỏi: “Sao ông còn trở lại?”.

Ông Ưu Ba Li bèn tỏ thật cảm nghĩ và quyết định của mình. Các vị Hoàng tử bèn dắt luôn ông
đi theo, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: “Bạch Ngài, dòng họ Thích Ca của chúng ta vẫn
thường có tính ngã mạn. Người nầy đã từng phục dịch chúng ta lâu năm, xin Ngài hãy cho ông ta
xuất gia trước nhất, để chúng tôi cung kính lễ bái ông theo bậc Sư huynh, ngõ hầu phá bỏ cái tánh
ngã mạn của chúng tôi”.

Tiếp theo lời thỉnh cầu ấy, Đức Bổn Sư cho ông Ưu Ba Li xuất gia đầu tiên, rồi lần lượt đến
phiên sáu vị Hoàng tử.

Trong nhóm Tỳ Khưu mới nầy, Trưởng Lão Bhaddiya đắc Tam Minh (Tevijjā) trong mùa hạ đầu,
Trưởng Lão Anuruddha trước đắc Thiên nhãn Thông (Dibbacakkhu), rồi sau đó đắc A La Hán do nhờ
nghe bài Kinh Mahāpurisa vitakka, Trưởng Lão Ānanda đắc quả Tu Đà Huờn, hai vị Trưởng Lão
Bhagu và Kimbila trong thời gian sau nhờ tinh cần hành thiền Minh Sát (Vipassanā) cũng đều đắc
quả A La Hán, Devadattta thì đắc Thần thông phàm (Puthujjhanikaṁ iddhiṃ).

Sau đó một thời gian, khi Đức Bổn Sư ngự tại thành Kosambi thì có rất nhiều lợi lộc phát sanh
đến Đức Như Lai và Thánh chúng. Hằng ngày Thiện tín nườm nượp đến chùa, đem theo lễ vật trọng
thể đến để cúng dường và hỏi thăm Đức Thế Tôn ngự nơi đâu? Đức Sāriputta ở đâu? Trưởng Lão
Mahā Kassapa ở đâu?

Họ vừa đi vòng quanh nhìn vào chỗ tám mươi vị Thinh Văn và luôn miệng hỏi thăm Trưởng Lão
Bhaddiya ở đâu? Trưởng Lão Anuruddha ở đâu? Trưởng Lão Kimbila ở đâu?

Các Tỳ Khưu, vị nào cũng được mọi người săn đón, nhưng không ai nghe hỏi về Trưởng Lão
Devadattta ngồi ở đâu? Hoặc đứng tại đâu cả?

Thấy không ai lưu ý đến mình, Trưởng Lão tự ti mặc cảm, nghĩ thầm rằng: “Ta cũng đồng xuất
gia một lượt với những Tỳ Khưu ấy, họ là dòng dõi Sát Đế Lỵ xuất gia, thế sao họ được người đời săn
đón trọng hậu, còn ta thì không có ma nào động đến tên! Bây giờ ta biết ai là người mà ta có thể làm
cho phát tâm trong sạch để họ cúng dường đến ta?”.

Khi ấy, Trưởng Lão Devadattta tính thầm: “Với Bimbisāra đã đắc Tu Đà Huờn một lượt với mười
một muôn vị tùy gia trong buổi sơ ngộ với Đức Thầy. Ta không thể hiệp tác được với vua Kosalā, ta
cũng không thể liên kết. Chỉ còn Thái tử Ajātasattu (Ajātasattu), con của vị chúa tể một quốc gia
cường thạnh mới là người mà ta thu phục để làm bạn tri kỷ vậy”.

Sau khi quyết định như vậy, Devadattta rời Kosambi đi đến thành Vương Xá, tự biến hình thành
một thanh niên, khắp mình quấn đầy những con độc xà, hai con làm vòng tay, hai con làm kiềng
chân, một con làm kiềng cổ, một con đội trên đầu, một con vắt vào bên vai.

Trưởng Lão từ trên hư không đáp xuống, với cách trang bị bằng rắn như thế, ngồi trên bắp vế
của Thái tử Ajātasattu.
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Thái tử giật mình kinh hãi, kêu lên rồi hỏi rằng: “Người là ai?”.

- Ta là Devadattta.

Nói rồi, để cho Thái tử hết sợ, Trưởng Lão liền hiện nguyên hình là một vị Tỳ Khưu có đầy đủ
tam y nhất bát đứng ngay trước mặt Thái tử, làm cho Thái tử phát tâm trong sạch, từ đó bắt đầu cúng
dường lễ vật đầy đủ mọi thứ.

Khi được cúng dường trọng hậu rồi, Trưởng Lão Devadattta cũng chưa toại nguyện, Trưởng Lão
còn mong rằng: “Ta sẽ đứng ra lãnh đạo Tăng chúng” tà niệm vừa phát khởi trong tâm thì các pháp
thần thông (iddhi) cùng với Tứ Thần Túc (catuppāda) của Devadattta tự nhiên biến mất.

Trưởng Lão Devadattta trở về Trúc Lâm, đến chỗ cư ngụ của Đức Bổn Sư, nhằm lúc Ngài đang
thuyết pháp, có đức vua cùng hàng tứ chúng ngồi nghe, Trưởng Lão đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi đứng
dậy chắp tay thỉnh cầu rằng: “Bạch Thế Tôn! Hiện nay Ngài đã già nua, niên kỷ cao tường rồi, không
còn hoạt bát như xưa. Vậy Ngài cũng nên nhàn cư tịnh lạc cho yên thân, tôi nguyện sẽ đứng ra lãnh
đạo Chư Tăng, xin Ngài giao cho tôi lèo lái con thuyền Giáo hội”.

Nghe qua mấy lời đường đột khiếm nhã ấy, Đức Thế Tôn không thể nào chấp nhận được.

Bất mãn vì bị từ chối, Devadattta bỏ ra đi, tuy ngoài miệng làm thinh, nhưng trong thâm tâm đã
buộc oan trái với Đức Như Lai kể từ khi ấy.

Liền đó, vâng lệnh Đức Thế Tôn, Chư Tăng nhóm tất cả Thiện tín trong thành Rajāgaha và đọc
tuyên ngôn không thừa nhận Trưởng Lão Devadattta là người của Giáo hội Tăng Già nầy nữa. Hay tin
nầy, Devadattta nói rằng: “Kể từ giờ phút nầy, ta đã bị Sa Môn Cồ Đàm sa thải rồi, ta phải lập tâm
báo thù, rửa cái nhục nầy mới được”.

Nói rồi, Devadattta đến hội kiến với Thái tử Ajātasattu, kiếm cách dẫn dụ rằng: “Tâu điện hạ,
đời xưa con người trường thọ nhưng đời nay chẳng ai sống được lâu, chẳng lẽ điện hạ ở mãi cái địa vị
làm ông hoàng con cho đến khi xuống lỗ. Vậy tốt hơn điện hạ nên lo thí phụ vương mà soán đoạt ngôi
trời, còn ta thì sẽ lo hạ sát Đức Thế Tôn mà tranh giành quả Phật”.

Sau khi dụ hoặc được Thái tử Ajātasattu, Devadattta thuê bốn người nam bản xứ đi hành thích
Đức Như Lai, nhưng họ đã đắc quả Tu Đà Huờn và họ trở về không.

Thấy mưu sự bất thành, Devadattta tự mình leo lên núi Gijjhakūṭa (Linh Thứu) lăn đá xuống, cố
ý đoạt mạng Đức Thế Tôn, nhưng chỉ làm cho người trầy da chảy máu.

Chưa hả giận, Devadattta lại lừa dịp, phóng thích thớt tượng Nāḷāgiri để cho nó đến chà đạp
Đức Thế Tôn. Thấy tượng hung hăng chạy lại, Trưởng Lão Ānanda đứng ra cản đường, quyết liều
mạng mình mà cứu Đức Bổn Sư, nhưng Đức Giáo Chủ chỉ rải lòng từ (mettā) thu phục được voi dữ,
ngự ra khỏi thành và trở về Tịnh xá bình yên vô sự.

Ngày ấy, hàng ngàn Thiện tín câu hội tổ chức đại lễ Trai Tăng, sau đó trước sự hiện diện của
hầu hết dân cư trong thành Vương Xá, độ cho tám muôn bốn ngàn chúng sanh giác ngộ Chánh Pháp
(dhammābhisamayo).

Chư Tăng đều ca tụng lòng dũng cảm của Trưởng Lão Ānanda đã dám liều mình cản đường một
con voi dữ đang nổi cơn điên để che chở Đức Bổn Sư.

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: “Nầy các Tỳ Khưu, đây không phải là lần đầu tiên Ānanda
dám liều mình vì Như Lai đâu”. Theo lời thỉnh cầu của Chư Tăng, Đức Thế Tôn bèn dẫn lại điển tích
nói về hai con thiên nga với con cua (Cullahaṁsamahāhaṁ sakakkaṭaka).

Cơ mưu của Devadattta mong lòng hại Phật, cả ba lần đều bị thất bại cả ba, nhưng hai lần
trước là thuê người ám toán và lăn đá phi tang đều còn âm thầm, chỉ còn có sự phóng thích voi điên
là quá lộ liễu, nên đã làm chấn động tất cả quần chúng và thấu đến tai đức vua.

Thiên hạ đồn đãi rùm lên: “Nào là Devadattta thuê người hành thích Phật, lăn đá đè Phật, bây
giờ còn manh tâm thả voi Nāḷāgiri ra để hãm hại Đức Phật nữa.. Tội ác tày trời như thế phải đưa ra
quốc vương xử trị mới được”.

Đức vua nghe dân chúng dị nghị quá, bèn ra lịnh chấm dứt sự cúng dường năm trăm nồi cháo
sữa và từ đó tuyệt giao, không hộ độ cho Devadattta nữa. Đã vậy, những nhà Thiện tín trong thành
cũng nghỉ luôn, không ai còn để bát cho ông ta.
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Không kham nhẫn với sự thiếu thốn lợi lộc, Devadattta vì mưu đồ sinh kế, lại giở trò quỉ quyệt
đến đảnh lễ Đức Bổn Sư và xin quyết năm điều.

Đức Thế Tôn phán rằng: “Thôi đi ông hỡi! Devadattta, Tỳ Khưu nào muốn ở trong rừng thì cứ ở
rừng, Tỳ Khưu nào muốn ở xóm thì cứ ở trong xóm”.

Chụp ngay lấy cớ Đức Bổn Sư không chấp thuận năm điều thỉnh nguyện của mình, Devadattta
rêu rao lên rằng: “Các đạo hữu ơi! Giữa Như Lai và ta, ai là người nói lời thanh bạch (vacanaṁ
sobhịaṁ). Với thật tâm muốn bảo tồn Chánh Pháp, ta đã nói rằng: “Bạch Ngài! Xin Ngài chế định cho
chư Tỳ Khưu mãi mãi suốt đời nương theo năm pháp là ngụ ở trong rừng, đi bát mà ăn, mặc y phấn
tảo, ngồi dưới cội cây, không dùng thịt cá, thế mà Ngài không chấp nhận lời ta”.

Vậy bạn nào muốn giải thoát trần lao, xin cứ theo ta mà hành đạo”. Nói rồi, ông ta bỏ đi.

Nhiều Tỳ Khưu mới xuất gia, kém hiểu biết cho rằng: “Trưởng Lão Devadattta nói phải lắm,
chúng ta nên nương tựa theo Trưởng Lão mà hành đạo cao thượng”. Rồi họ nhập một đoàn với ông
ta.

Với số năm trăm Tỳ Khưu tách ra đi theo mình, Devadattta hành theo năm điều kể trên, làm ra
vẻ rách rưới lang thang, thọ thực nơi các gia đình trong sạch với người tu khổ hạnh và quyết tâm chia
rẽ Giáo Hội Tăng Già.

Hay tin nầy, Đức Thế Tôn triệu tập Thinh Văn hội và chất vấn ông ta: “Nầy Devadattta, nghe
đồn ông lập tâm chia rẽ Tăng, ý muốn phá hoại Giáo hội phải không?”.

Devadattta xác nhận rằng: “Quả thật vậy, bạch Thế Tôn”.

- Nầy Devadattta, chia rẽ Tăng là một tội nặng, Đức Bổn Sư tiếp theo là huấn từ, chỉ dạy những
hậu quả của sự chia rẽ và sự hòa hiệp.

Devadattta không đếm xỉa gì đến kim ngôn ngọc ngữ của Đức Thầy, bỏ phòng nhóm ra đi một
nước.

Khi gặp Trưởng Lão Ānanda đang đi trì  bình khất thực trong thành Vương Xá, ông ta kêu
Trưởng Lão và nói nhắn: “Nầy đạo hữu Ānanda! Kể từ nay ta sẽ hành lễ Phát lồ (lễ sám hối của chư
Tỳ Khưu) và hành Tăng sự riêng biệt, không cần có Đức Thế Tôn và không cần có Tăng chúng nữa”.

Trưởng Lão Ānanda trở về Tịnh xá, bạch lại chuyện với Đức Thế Tôn, khi nghe hết đầu đuôi,
Đức Thế Tôn động lòng bi mẫn than rằng: “Devadattta đã phá hoại con đường Thiên giới, tự mình tạo
nghiệp Vô gián để sau phải chịu thiêu đốt trong địa ngục A tỳ”. Ngài trầm tư một lúc rồi ngâm kệ lên
rằng:

 “Sukarāni asādhūni
 Attano ahitāni ca
 Yaṁ ve hitañca sādhuñca
 Taṁ ve paramadukkaranti!”.

“Dể làm việc bất lương,
Và tự chịu tai ương,
Còn việc phước việc thiện,
Lại khó làm phi thường”.

Dứt bài Kệ Pháp Cú 163. Đức Thế Tôn lại đọc tiếp một bài kệ ngẫu hứng (Udāna) như vầy:

 “Sukaraṁ sādhunā sādhu
 Sādhu pāpena dukkaraṁ
 Pāpaṁ papena sukaraṁ
 Pāpamariyehi dukkaranti”

Thiện nhơn hành thiện dễ dàng thay!
Ác nhơn hành thiện khó chi tày!
Ác nhơn hành ác như chơi giỡn.
Thánh nhơn hành ác chẳng quen tay”.

Nói về Devadattta, chờ đến ngày làm lễ Phát lồ, vào trong chỗ kiết giới, ngồi qua một phía cùng
với đồng lõa của mình, rồi tuyên bố rằng: “Sư nào ông hành theo năm điều do tôi đề xướng thì xin
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biểu quyết bằng cách rút thăm”. Năm trăm Tỳ Khưu mới tu, con dòng Vajjī vì ít cảm mến Đức Thế
Tôn nên đã đồng tình bỏ Đức Bổn Sư mà theo về phe Devadattta.

Chia rẽ Tăng rồi, ông ta dắt các Tỳ Khưu phe mình đi về phía Gayāsīsa (Tượng Đầu Sơn).

Khi nghe tin Devadattta đi về xứ ấy, Đức Bổn Sư phái hai vị Thủ Thinh Văn đến đó để dắt
những Tỳ Khưu kia trở về. Hai vị Đại đệ tử vâng lời ra đi, đến nơi trổ hết tài nghệ đặc biệt của mình,
một vị thuyết pháp, một vị thì thi thố thần thông, dẫn độ cho năm trăm vị Tỳ Khưu mới tu kia đều
được nếm hương vị Níp Bàn. Rồi dắt nhau bay về Tịnh xá.

Khi ấy, Devadattta đang nằm ngủ, Kokālika là Tỳ Khưu đồng lõa trong việc chia rẽ Tăng, vội
kêu ông ta dậy: “Dậy đi, đạo hữu Devadattta. Sāriputta và Moggallāna đã dắt cả đoàn Tỳ Khưu của
đạo hữu đi hết rồi”.

- Tôi đã căn dặn đạo hữu rồi mà, đừng có tin tưởng bọn Sāriputta và Moggallāna. Bọn nầy có
nhiều tà tâm tư ý, chưa thoát khỏi vòng nô lệ, của những dục vọng xấu xa đê hèn.

Nói rồi, Kokālika lấy đầu gối thúc mạnh vào ngực của Devadattta, ngay quả tim ông ta, đã làm
ông ta ói máu tưới ra tại chỗ.

Chư Tăng ở chùa thấy Trưởng Lão Sāriputta và Moggallāna dẫn đoàn Tỳ Khưu theo đường hư
không bay về thì bạch với Đức Thế Tôn: “Bạch Ngài, Trưởng Lão Sāriputta lúc đi chỉ có một mình
Moggallāna là bạn đồng hành, bây giờ trở về dắt theo một đoàn Tăng lữ, coi thật là huy hoàng sáng
lạn”.

Đức Bổn Sư đáp: “Nầy các Tỳ Khưu, đây không phải là lần đầu tiên mà Sāriputta có vẻ huy
hoàng sáng lạn! Thời quá khứ khi còn mang lớp thú, con của Như Lai cũng từng trở về với Như Lai
đầy vẻ huy hoàng như thế”. Thuyết đến đây Đức Bổn Sư đọc bài kệ Bổn Sanh Lakkhaṇa (Con Tướng).

 “Hoti sīlavataṁ attho
 Paṭisaṇṭhāra vuttinaṁ
 Lakkhaṇaṁ passa āyataṁ
 ñātisaṅghapurakkhataṁ
 Atha passasinaṁ kālaṁ
 Suvihīnaṁva ñātibhīti”.

 “Kẻ giới đức tính tình thân thiện,
 Sống một đời vinh hiển cao sang.
 Hãy xem con Tướng huy hoàng,
 Dẫn đầu quyến thuộc hiên ngang trở về.
 Rồi nhìn lại ê chề buồn bã.
 Con thời kia mất cả thân bằng”.

Kế đó, Chư Tăng bạch rằng: “Bạch Ngài nghe đồn Devadattta có đặt để hai vị Tỳ Khưu làm Thủ
Thinh Văn, ngồi hai bên mình bắt chước Ngài mà phát ngôn rằng: “Ta nay sẽ thuyết pháp độ đời,
đem ân huệ của một vị Đại Giác mà ban bố cho tất cả chúng sanh”.

Nghe vậy, Đức Bổn Sư đáp: “Nầy các Tỳ Khưu! Đây không phải mới lần thứ nhứt đâu, trong thời
quá khứ ông ta đã từng cố gắng bắt chước Như Lai và cũng đã thất bại rồi”.

Nói đoạn, Đức Bổn Sư ngâm bài kệ Bổn Sanh Nadīcarakāka (Giang Hành Điểu).

 “Api vīraka passasi
 Sakuṇaṁ mañjubhāṇakaṁ
 Mayuragīvasaṅkāsaṁ
 Patiṃ mayhaṁ savitthikaṁ
 Udakathalacarassa pakkhino
 Niccaṁ āmakamacchabhojino
 Tassānukaraṁ savaṭṭhako
 Sevalehi paligauṭhito matoti”.

 “Quạ hùng ơi! Ngươi đi đâu đó,
 Có gặp chim, cầm cố giống công,

Tiếng kêu lảnh lót đẹp lòng,
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 Tên Xa Biệt Thác là chồng của ta.
 Dầu dưới nước hay là trên bộ,
 Thấy chim kia hăng độ cá tươi,

Chồng cô bắt chước như người,
 Không may vướng rễ rong tươi chết chìm”.

Dứt bài kệ ngôn Bổn Sanh, Đức Bổn Sư kể luôn sự tích con quạ hùng (Vīraka) cho Chư Tăng
nghe. Những ngày sau đó, Đức Thầy cũng còn đề cập đến chuyện trên đây, khi Ngài ngâm kệ Bổn
Sanh:

“Acāri vatāyaṁ vitudaṁ vanāni
Kaṭṭhaṅgarukkhesu asārakesu
Athāsadā khadiraṁ jālasāraṁ
Yatthābhidā raruḷo uttamaṅganti ca
Lasī ca te nipphalitā
Katthako ca vidālito
Sabbā te phāsuka bhaggā
Dāni samma virocasīti”.

“Đi khắp rừng tung hoành khoét đục,
 Những cây mềm nhánh mục gãy tan.
 Gặp keo lõi cứng mổ càn,
 Ô hô! Kim sí vỡ toang cả đầu.
 Đại bàng nay còn đâu,
 Óc người văng tứ phía,
 Sọ người nứt hai đầu,
 Sườn người đều gãy lọi,
 Trông người thật đáng sầu”.

Tiếp qua ngày sau, khi nghe lời bình phẩm: “Devadattta là kẻ bội ơn”. Đức Bổn Sư lại thuyết:
Tích Bổn Sanh mà ngâm kệ rằng:

“Akaramhā va te kiccaṁ
 Yaṁ balaṁ ahuvaṁha se
 Migarāja namo tyatthu
 Api kiñci lābhamha se
 Māma lohitabhakkhassa
 Niccaṁ luddāni kubbato
 Dantantaragato santo
 Taṁ bahuṃ yampi jīvasīti”.

 “Lộc vương con việc chi cứ bảo,
 Thân hết lòng nguyện báo ơn Ngài,

Trung thành chẳng dám đơn sai,
 Ơn trên xuống phước một hai chàng nào?
 Ta cần uống máu đào để sống,
 Và luôn luôn bạo động mà thôi,

Răng ta đã ngậm miếng mồi,
 Nảy giờ ngươi sống nhiều rồi còn chi”?

Và một lần nữa, nhân nhắc đến Devadattta có tâm sát hại Đức Bổn Sư, Ngài lại ngâm kệ Bổn
Sanh và thuyết tích con hoẳng (một thứ nai), kệ rằng:

 “ñātametaṁ kuruṅgassa
 Yaṁ tvaṁ sepaṇṇi seyyasi
 Aññaṁ sepaṇṇiṃ gacchāmi
 Na me te ruccate phalanti”.

“Hoẳng đã biết việc nầy đích thật,
Trái Xê ban, ngươi vất xuống mà,
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Cây kia ta hãy băng qua,
Cây nầy quả chẳng ưa ta chút nào”.

Lại một hôm khác, nhân nghe Chư Tăng bình luận bảo nhau: “Devadattta đã mất hai điều lợi
ích là lợi lộc và phẩm vị Sa Môn”. Đức Bổn Sư bèn dạy rằng: “Nầy các Tỳ Khưu, đây không phải mới
lần đầu Devadattta đã mất cả hai đường lợi ích như thế”. Nói rồi, Ngài ngâm kệ và thuyết tích Bổn
Sanh Ubhatobhaṭṭha (tham thì thâm).

“Akkhī bhinnā paṭo naṭṭho
Sakhīgehe ca bhaṇḍanaṁ
Ubhato paduṭṭhakammantā
Udakamhi thalamhi cati”.

 “Mặt bị nổ, áo quần tiêu hết,
 Vợ lăng loàn gia thất rã tan,
 Hai nơi sự nghiệp tiêu tan,
 Dưới sông cũng hỏng, trên ngàn cũng hư”.

Cứ như thế, trong thời gian cư ngụ trong thành Vương Xá, Đức Bổn Sư đã thuyết rất nhiều kinh
và tích Bổn Sanh đề cập đến Devadattta. Sau đó, Ngài rời thành Vương Xá, ngự sang thành Sāvatthī
và an cư tại Đại Tự Kỳ Viên.

Về phần Devadattta, bị bịnh nằm liệt giường suốt chín tháng, sau cùng muốn gặp Đức Bổn Sư,
ông bảo đệ tử của ông rằng: “Ta muốn yết kiến Đức Thế Tôn, các trò hãy làm sao đưa ta đến gặp
Ngài”.

Bạch Ngài! - Đệ tử đáp - lúc bình thời Ngài cột oan trái với Đức Bổn Sư, nên đã bỏ ra đi, chúng
tôi sẽ không đưa Ngài trở về gặp Đức Bổn Sư đâu!

Devadattta xuống nước nhỏ, năn nỉ với các đệ tử rằng: “Các trò chớ làm ta tuyệt vọng, vì không
được sám hối với Đức Bổn Sư. Thật ra ta có buộc oan trái với Ngài, nhưng ngược lại Ngài đối với ta
không mảy may có chút thù hằn”. Nói đến đây, Devadattta đọc lên bài kệ rằng:

 “Vadhake devadattamhi
 Core aṅgulimālake
 Dhanapāle Rāhule ca
 Sabbattha samamanasoti”.

“Với sát nhân Đề Bà,
Hoặc tướng cướp Vô Não,
Hộ tài Ra Hầu La,
Ngài hằng bình đẳng đạo”.

Rồi ông khẩn khoản yêu cầu: “Hãy đưa hộ ta đến bái kiến Đức Bổn Sư đi các trò ơi”. Sau cùng
nhóm đệ tử ông đặt ông lên cái chõng và khiêng ông đi.

Nghe tin Devadattta đang trở về Tịnh xá, Chư Tăng vào bạch Đức Thế Tôn: “Bạch Đức Thế Tôn!
Nghe đồn rằng Devadattta trở lại đây để yết kiến Ngài”.

- Nầy các Tỳ Khưu! Trong kiếp hiện tại nầy (atta bhāva) ông ta không thể vào thấy mặt Như Lai
đâu?

 (Có thuyết cho rằng: Vị Tỳ Khưu nào đã xin giữ năm điều của Devadattta thì từ đó về sau luôn
luôn không còn gặp Đức Phật nữa). Theo Đại Phẩm - Tạng Luật, ngài Sariputta đã xin đức Phật cho
những vị đi theo kẻ gây chia rẽ Tăng Devadatta được phép tu lên bậc trên lại. Nhưng đức Phật chỉ để
các vị ấy sám hối tội Thullaccaya mà không cần xuất gia lại. 

Chư Tăng lần lượt báo tin lên Đức Bổn Sư: “Bạch Ngài, ông ta tới chỗ kia... Chỗ nọ”.

- Ông ta muốn làm gì thì làm, nhưng ông ta không giáp mặt được Như Lai đâu.

Chư Tăng vẫn tiếp tục thông tin: “Ông ta về còn cách đây độ một do tuần.... độ nửa do tuần...
Bạch Ngài, ông ta đã về đến hồ sen trong Tịnh xá Kỳ Viên”.

- Dầu cho đã về trong vòng chùa Kỳ Viên nầy, y cũng không giáp mặt được Như Lai đâu.
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Các Tỳ Khưu khiêng Devadattta về đến hồ sen trong chùa, bèn để giường xuống bên hồ và
xuống hồ tắm rửa. Khi ấy, Devadattta tự mình ráng ngồi dậy, định bước xuống giường, vừa đặt chân
đứng lên thì ông ta bị đất sụp lún mất hai bàn chân, kế đến hai mắt cá, rồi hai đầu gối, hai bắp vế,
lần tới ngực, cuối cùng khi xương quai hàm của ông nằm ngang mặt đất thì ông góp hết hơi tàn đọc
lên bài kệ tuyệt mạng sau đây:
“Imehi aṭṭhīhi tamaggapuggalaṁ
Devātidevaṁ naradammasārathiṃ
Samantacakkhuṃ satapuññalakkhaṇaṁ
Pāṇehi buddhaṁ saraṇaṁ gatosmīti”.

 “Bằng hơi sót với xương tàn trên đất,
 Con quy y cùng Đức Phật tuyệt luân.
 Chúa Chư Thiên, thầy huấn luyện nhân quần,
 Bậc Phổ Nhãn, có tướng thuần trăm đức”.

Tới giai đoạn nầy, có tà kiến cho rằng: “Đức Như Lai đã làm lễ cho Devadattta xuất gia Tỳ Khưu
lại, vì Ngài nghĩ rằng: “Nếu không như vậy thì ông ta chỉ là người cư sĩ, không có hy vọng giữ được
đức tin Tam Bảo trong ngày vị lai và chịu đựng hậu quả nặng nề của tội ngũ nghịch mà ông đã
phạm”. Khi ông đã được xuất gia lại rồi, thì dù cho nghiệp quả có nặng nề đi nữa, ông vẫn còn giữ
được đức tin và nhẫn nại mà chịu đền tội, do đó Đức Bổn Sư đã cho ông xuất gia lại.

Theo Tiểu Phẩm - Tạng Luật, người phạm ngũ nghịch trọng tội (giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán,
cố ý làm Phật chảy máu, chia rẽ Tăng) thì không được phép xuất gia trong giáo pháp. Dù biết trước
ác nghiệp mà Devadatta sẽ làm, nhưng vì muốn Devadatta có lòng tin và vun trồng ba-la-mật nhằm
cắt đứt sanh tử luân hồi nên đức Phật đã cho phép Devadatta xuất gia. Và cũng chỉ cần một lần đó
mà thôi. Có vô số Phật tử đã gieo lòng tin vào Tam Bảo ở hiện tại và họ cũng sẽ có lòng tin ấy trong
tương lai. 

(Về sau khi mãn một trăm ngàn đại kiếp của quả địa cầu, Devadattta ta sẽ đắc quả Bích Chi
Phật (Pacceka buddha), tức là Phật Độc Giác, có hồng danh là Aṭṭhissara.

Sau khi bị đất rút chôn sống, Devadattta đọa sanh vào địa ngục Vô gián bề rộng một trăm do
tuần, thân hình ông ta cũng vươn lên cao một trăm do tuần, đầu của ông ta lọt vào một cái lọ bằng
sắt (ayaka palla) chụp đến vành tai, chân ông ta đứng trên một cái nền cũng bằng sắt lút tới ngang
mắt cá, một cây đòn sắt lớn bằng cây thốt nốt từ trong bức tường phía Tây, xỉa ra đâm thẳng vào
phía lưng thủng qua tới trước ngực ông ta rồi cắm luôn vào bức tường phía Đông.

Một cây đòn sắt khác, từ bức tường phía Nam xỉa ra đâm thẳng hông bên phải, thấu qua hông
bên trái của ông ta, rồi cắm luôn vào bức tường phía Bắc. Lại có một cây đòn sắt khác, từ nơi cái lọ
sắt từ nơi cao đâm thủng xương sọ, thấu qua mình ông ta cắm luôn xuống nền bằng sắt.

Nơi hỏa ngục mà ông phải chịu khổ hình trong tư thế bất động như vậy, khi ấy giữa Tăng
chúng, câu hỏi sau đây được nêu lên để làm đề tài cho một cuộc bình luận khác: “Từ phương trời xa
xăm, Devadattta được về đến nơi đây mà không được giáp mặt Đức Thế Tôn. Lại còn bị đất chôn sống
nữa”. Nghe vậy, Đức Bổn Sư minh định rằng: “Nầy các Tỳ Khưu, đây không phải là lần đầu mà
Devadattta đắc tội với Như Lai và bị đất chôn sống đâu, trước kia ông ta cũng có lần bị đất rút như
thế rồi”.

Để chứng minh, Đức Bổn Sư nhắc lại câu chuyện đã xảy ra trong một tiền kiếp của Ngài, khi
Ngài mang lớp tượng chúa: “Thuở ấy, Ngài chỉ đường cho một kẻ lạc lối, cho hắn trèo cỡi trên lưng
Ngài, đưa hắn ra đến nơi an toàn, về sau hắn phủi ơn Ngài. Trở lại ba lần, lần đầu để cưa khúc chót
cái ngà của Ngài, lần kế cưa khúc giữa của ngà, lần cuối cưa sát tận gốc ngà, làm cho Ngài phải đổ
máu. Kẻ bội bạc ấy đi khuất tầm mắt Ngài, thì liền bị đất sụp chôn sống ngay”. Dứt chuyện dĩ vãng,
Đức Bổn Sư ngâm bài kệ vịnh Bổn Sanh giới đức tượng. (sīlavanāga) để vịnh như sau:
 “Akataññussa posassa
 Niccaṁ vivaradassino
 Sabbañce paṭhaviṃ dajjā
 Neva naṁ abhirādhayeti”.

 “Đối với phường vong ân phản phúc,
 Thường chờ khi nước đục thả câu,
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Dẫu đem tất cả địa cầu,
 Tặng y, y cũng tóm thâu chưa vừa”.

Sau khi nghe hết tích chuyện nầy, Chư Tăng vẫn còn bàn luận về vấn đề Devadattta bị đất rút
tái đi tái lại mãi. Nhân đó, Đức Bổn Sư thuật lại thêm một Bổn Sanh, trong đó tiền thân Devadattta là
vua Kālābura cũng bị đất rút chôn sống, vì đắc tội với đạo sĩ Khantivādi, là tiền thân của Ngài.
Devadattta còn bị đất rút chôn sống trong một tiền kiếp nữa khi ông ta là vua Mahā Patāpa (Đại Huy
Hoàng) đã tạo tội đối với tiền thân của Đức Bổn Sư là Bồ tát Culladhammapāla. Tích nầy Đức Bổn Sư
cũng có kể cho Chư Tăng nghe.

Việc Devadattta bị đất sụp chôn sống làm cho dân chúng ai cũng vui mừng thỏa thích. Họ tự
động treo cờ xí hoặc cột lá chuối phất phơ, châm đầy các lu và đổ nước đầy các đồ chứa. đoạn cử
hành đại lễ ăn mừng và nói: “Ông ấy chết quả thật là một đại lợi cho nhà ta”.

Khi chư Tỳ Khưu đem chuyện nầy tường trình lên Đức Thế Tôn, Ngài cho rằng: “Nầy các Tỳ
Khưu, đây không phải là lần đầu tiên mà dân chúng ăn mừng cái chết của Devadattta, thời dĩ vãng
chúng cũng đã thỏa thích về cái chết của ông ta như thế”.

Để chứng minh, Đức Phật thuật lại tiền tích đức vua Piṅgala (Cát Huỳnh) ở thành Bārāṇasi, là
một vị vua độc tài chuyên chế, có cặp mắt vàng sậm mà tất cả muôn dân đều ta thán, cho nên ai ai
cũng ăn mừng khi được tin nhà vua hung tàn bạo ngược nầy băng hà và Đức Bổn Sư đọc luôn bài kệ
Piṅgala như sau:

 “Sabbo jano hiṃsito piṅgalena
 Tasmiṃ  mate paccayaṁ vedayanti
 Piyo na te āsi akaṇhanetto
 Kasmā tvaṁ rodasi dvārapāla
 Na me piyo āsi akaṇhanetto
 Bhāyāmi paccāgamanāya tassa
 Ito gato hiṃseyya maccurājaṁ
 So hiṃsito āneyya naṁ puna idhāti”.

 “Triều Cát Huỳnh triệu sanh linh đồ thán,
 Bạo chúa băng, dân thoát nạn âu ca,
 Môn quan ơi! Ngài khóc phải chăng là,
 Vì mến tiếc chúa băng hà huỳnh mục.
 Ta với hắn không chút tình cốt nhục,
 Ta chỉ e hắn bình phục hồi sinh,
 Đây hắn đi khủng bố chúa Diêm Đình,
 Người sợ họa, hườn hồn linh hắn lại”.

Cuối cùng, Chư Tăng còn bạch hỏi Đức Bổn Sư: “Bạch Ngài! Hiện giờ Devadattta thọ sanh về
đâu?”.

- Nầy các Tỳ Khưu! Ông ta hiện ở trong đại địa ngục Vô gián (Avīci).

- Bạch Ngài, lúc sống ông ta than thở nhiều rồi, mà sau khi chết ông ta còn đi thọ sanh vào chỗ
cực hình để than thở nữa hay sao?

Để kết luận, Đức Bổn Sư ngâm kệ ngôn Pháp Cú sau đây:
 “Idha tappati pecca tappati
 Pāpakārī ubhayattha tappati
 Pāpaṁ me katanti tappati
 Bhiyyo tappati duggatiṃ gato”.

“Kiếp nầy than thở bao nhiêu,
 Kiếp sau cũng còn nhiều thở than.

Nghĩ mình độc ác bạo tàn,
 Cả trong hai kiếp hằng than thở hoài.

Lại càng thống thiết bi ai,
 Khi sa ác đạo, lâu dài khó siêu”.
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CHÚ GIẢI:

Trong bài kệ Phạn ngữ:

Idha tappati (Ở đây than): Nghĩa là còn sống trong kiếp hiện tại đây, kẻ ác đã phải ưu bi sầu
khổ vì nghiệp (Kammatappati).

Pecca (Sau khi thác): Là nói sau khi qua cảnh giới khác, kẻ ác cũng còn than thở vì ảnh hưởng
của việc làm ác quá khứ. Gọi là than thở vì quả (vipāka tappati), và lại than thở hơn khi bị sa vào ác
đạo, để chịu nhiều thứ khổ hình nặng nề ác liệt nữa.

Pāpakārī (Kẻ làm ác): Là chỉ kẻ đã tạo nghiệp ác bằng nhiều đường lối khác nhau.

Ubhayattha (Ở hai nơi): Là khi còn sống và sau khi chết như đã giải.  (Xem chuyện đồ tể
Cunda)

Pāpaṁ me katanti (Ta đã làm ác): Là khi than thở vì nghiệp, kẻ ác chỉ thở than chút ít thôi,
đến lúc than thở vì quả thì kẻ ác lại than thở nhiều hơn chút nữa và đến khi đọa sanh vào khổ cảnh
địa ngục thì kẻ ác còn than thở gấp bội, than thở nhiều hơn bao giờ hết, than thở tới mức cùng cực
tối đa.



Khi Đức Bổn Sư chấm dứt bài kệ, nhiều Tỳ Khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả, đại
chúng thính pháp cũng đều được hưởng sự lợi ích.

DỨT TÍCH DEVADATTTA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Luật Tạng còn ghi tội rẽ Tăng,
Đề Bà phản Phật bởi tham sằng,
Ba phen ám toán không thành tựu,
Ngàn thuở điêu linh khó thượng thăng!
Dương thế đất dầy còn sụp lún!
Âm ty sắt đỏ mới cân bằng!
Càng gây oan trái càng thêm hận,
Hỷ, xả, từ, bi phải sướng chăng?



I. 13- CHUYỆN SUMANĀDEVĪ
(Sumanādevīvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 18)

“Idha nandati pecca nandati “Sống sướng, chết cũng sướng,

katapuññno ubhayattha nandati Kẻ thiện hai đời sướng.

Puññaṁ me katanti nandati Sướng thấy mình làm lành,

bhiyyo nandati sugatiṃ gatoti”. Càng sướng khi vãng sanh”.

Kệ Pháp Cú 18 nầy, Đức Bổn Sư thuyết tại Đại Tự Kỳ Viên, khi Ngài an trú nơi ấy, trong thành
Sāvatthī, đề cập đến nàng Sumanādevī.

Vào thời ấy, trong thành Sāvatthī, mỗi ngày nơi nhà ông Trưởng giả Cấp Cô Độc đều có hai
ngàn vị Tỳ Khưu đến thọ thực và nơi nhà của bà tín nữ Visākhā cũng có số Chư Tăng đông như vậy.

Các Thiện tín khác trong thành Sāvatthī, bất cứ là ai nếu muốn làm phước Trai Tăng đều phải
thông qua hai vị ấy hoặc sở cậy đến sự chỉ dẫn của họ. Tại sao vậy? Bởi vì dầu cho thí chủ nào dám
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chịu tốn kém xuất ra hằng trăm đồng vàng để làm cuộc lễ phước lớn hơn ông Cấp Cô Độc hay bà
Visākhā, thì cũng vẫn chưa vừa lòng Chư Tăng, mà còn bị xầm xì rằng: “Cuộc phước thí gì đâu ấy?”.

Thật ra, hai vị đại thí chủ nhờ thân cận quen ý Chư Tăng nên thành tựu trong việc dâng cúng
thực phẩm hạp theo sở thích các Ngài. Do đó, mọi người khi muốn làm phước cúng dường vật chi đến
Chư Tăng, đều rủ hai vị ấy cùng đi.

Chỉ ngặt có một điều là khi họ đi lo việc giúp người khác thì không có ai trông coi hộ Tăng
trong nhà của họ. Bà Visākhā nghĩ thầm: “Ta biết chọn ai thay thế cho ta trông coi hộ độ Chư Tăng
đến đây lấy bát”.

Thấy đứa cháu nội gái, bà lấy làm ông ý, bèn giao cho cô ta đứng trông nom việc ấy, và nơi đó
nhà bà Visākhā đã có cô cháu của bà đảm trách phận sự hộ Tăng đến thọ thực.

Về phần ông Cấp Cô Độc, ông cũng chỉ định con gái lớn của ông tên là Mahā subhaddā (Diệu
Hiền), thay mặt cho ông, cô này lo phục dịch Chư Tăng, nghe kinh thính pháp đắc quả Tu Đà Huờn,
rồi có chồng đến cưới rước đi.

Kế đó, ông Cấp Cô Độc giao trách nhiệm cho người con gái kế là Culla subhaddā (Tiểu Diệu
Hiền), cô nầy cũng làm y như cô chị trước, cũng đắc quả Tu Đà Huờn, rồi có chồng đến rước đi.

Sau cùng, cô con gái út của ông tên là nàng Sumanādevī (Tố Tâm nương tử), đứng ra thay mặt
cho cha mà đảm trách phận sự hộ Tăng, cô nghe pháp đắc quả Tư Đà Hàm, nhưng vẫn ở vậy vì không
có người đến xin cưới hỏi. Buồn vì tiếng gái lỡ thời cô bỏ ăn nằm liệt giường và nhắn cha cô về gặp
mặt.

Ông Cấp Cô Độc đang ở trong trai đường được tin gấp rút của cô con gái út. Bèn lật đật trở về
nhà hỏi con gái:

- Sumanā con! Con đau làm sao vậy?

- Nầy cậu út, cậu nói chi vậy?

- Sumanā con à! Con nói tầm xàm.

- Chị không nói xàm đâu? Cậu út à.

- Sumanā con! Con sợ chết phải không?

- Chị không sợ chết đâu cậu út à.

Nói dứt lời, nàng Sumanādevī làm thinh rồi tắt hơi, đi luôn sang cảnh giới khác.

Dầu đã đắc Sơ quả (Tu Đà Hườn), Trưởng giả Cấp Cô Độc không sao khuây khỏa nỗi ưu sầu
mến tiếc đứa con gái yêu đã mất. Lo việc hỏa táng thi hài cho con xong, ông vừa khóc vừa đi đến chỗ
ngụ của Đức Bổn Sư, thấy ông đến Ngài hỏi:

- Nầy gia chủ, có việc chi ông đến đây mà còn khóc? Trông ông có vẻ khổ sở sầu bi, mặt đầy
nước mắt vậy?

- Bạch Ngài! Ông đáp, con gái út của con là Sumanādevī vừa mới từ trần.

- Vậy sao ông khóc, ông há chẳng biết rằng tất cả chúng sanh đều phải chịu chết hay sao?

- Bạch Ngài, con cũng biết lắm, nhưng con gái út của con nó có đầy đủ sự hổ thẹn và ghê sợ tội
lỗi thế nào ấy. Thế mà nó lại mất trí mê tâm nói bậy, nói xàm trong lúc lâm chung. Đó là điều con hết
sức buồn rầu đau khổ.

- Nầy phú Trưởng giả, chẳng hay con gái ông đã nói những gì?

- Bạch Ngài, khi con hỏi nó, nầy Sumanādevī con đau làm sao thì nó đáp rằng: “Nầy cậu út, cậu
nói chi?”. Con lại bảo nó “Sumanā con nói xàm”, thì nó đáp lại rằng: “Chị không nói xàm đâu cậu út
à”. Con nói “Sumanādevī con sợ chết phải chăng?”, nó đáp: “Chị không sợ chết đâu cậu út à” rồi nó
làm thinh tắt hơi đi luôn, không trối trăn lời chi nữa hết.

Khi ấy, Đức Thế Tôn dạy rằng: “Nầy phú Trưởng giả, con gái của ông không nói xàm đâu!”.

- Thế sao nó nói lạ kỳ vậy?
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- Nầy gia chủ, sở dĩ con gái ông nói như vậy là vì kể về Đạo quả, thì ông phải là em út nhỏ hơn
con gái của ông, quả thực ông chỉ chứng bậc Tu Đà Huờn, con gái ông đã chứng bậc Tư Đà Hàm. Tức
là về Đạo quả con gái ông lớn hơn ông một bậc.

- Bạch Ngài! Thật vậy sao?

- Quả thật vậy đó gia chủ.

- Thế Bạch Ngài! Bây giờ nó sanh về đâu?

- Nầy gia chủ, con ông hiện đang ở Đâu Suất Đà Thiên.

- Bạch Ngài, con gái út của con khi còn sống ở gia đình hằng vui vẻ hoan hỷ, nay chết rồi lại
sanh về nơi hoan hỷ như thế nữa sao?

Đức Bổn Sư đáp: “Đúng vậy, nầy gia chủ kẻ nào không buông lung (appamattā) dầu còn tại gia
hay đã xuất gia đều được hoan hỷ trong kiếp nầy và luôn kiếp sau như thế cả.

Nói rồi Ngài ngâm kệ rằng:

 “Idha nandati pecca nandati
 Katapuññno ubhayatthanandati
 Puññaṁ me katanti nandati
 Bhiyyo nandati sugatiṃgatoti”.

“Kiếp nầy hoan hỷ bao nhiêu,
 Kiếp sau cũng vẫn còn nhiều hỷ hoan.

Nghĩ mình phúc nghiệp vẹn toàn,
 Cả trong hai kiếp đều hoan hỷ hoài.

Lại càng hoan hỷ lâu dài,
 Khi sanh lên cõi Bồng Lai thiên đường”.

CHÚ GIẢI:

Chữ Idha (nơi đây): Nghĩa là trong đời kiếp nầy thì hoan hỷ với nghiệp hỷ (kammanandana).

Pecca (sau khi chết): Nghĩa là trong đời sau thì hoan hỷ với quả hỷ (vipāka nandati).

Katapuñño (kẻ thiện): Chỉ người làm việc thiện, việc lành, việc phước bằng nhiều đường lối
khác nhau.

Ubhayattha (hai nơi): Khi còn sống ở đời nầy, hay xét rằng: “Ta chỉ làm việc lành, ta không
từng làm việc ác rồi phát tâm hoan hỷ” chết rồi thọ sanh ở cảnh giới khác, cũng nhờ ảnh hưởng quả
của nghiệp mà hoan hỷ thêm nữa.

Puññaṁ me (ta làm lành): Người thiện đang vui vẻ trong kiếp hiện tại là nhờ có ý nghĩ: “Ta đã
làm việc lành, sự vui nầy chưa có bao nhiêu vì chỉ căn cứ trên nghiệp hỷ, càng vui vẻ hơn là khi do
quả hỷ mà được siêu sanh về nhàn cảnh”.

Sugatiṃ:  Tuổi thọ lâu đến năm trăm bảy mươi sáu triệu năm (satta paññā savassa koṭiyo
satthiñca vassa sata sahassāni), tuổi hưởng phước lộc của Chư Thiên nơi cung trời Đâu Suất thì càng
hoan hỷ vô cùng tận.



Bài kệ vừa dứt, có nhiều vị Tỳ Khưu đắc Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn, đại chúng thính pháp
cũng đều hưởng được lợi ích.

DỨT TÍCH NÀNG SUMANĀDEVĪ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Con gái mà xưng chị với cha,
Tố Tâm nương tử khéo thay là!
Tiến cung Đâu Suất lên thềm ngọc,
Rời chốn trần lao bỏ kiếp hoa!
Thính pháp bất ngờ nên Nhị quả,
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Hộ Tăng đâu tính dạo thiên hà?
Lòng trinh một tấm dầu chưa tỏ,
Trưởng giả cầu ân Phật Thích Ca.

☺☺☺

I. 14- CHUYỆN HAI VỊ TỲ KHƯU BẠN
(Dvesahāyakabhikkhuvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 19-20).

“Bahumpi ce sahitaṁ bhāsamāno “Kinh nhiều năng thuyết tụng,

Na takkaro hoti naro pamatto Pháp không hành, phóng túng;

Gopo'va gāvo gaṇayaṁ paresaṁ Như giữ đếm bò người,

Na bhāgavā sāmaññassa hoti”. Chẳng hưởng Sa Môn dụng”.

 “Appam pi ce sahitaṁ bhāsamāno “Kinh nhiều ít thuyết tụng,

Dhammassa hoti anudhammacārī Chánh Pháp hành trì đúng,

Rāgañca dosañca pahāya mohaṁ Trí minh, tâm giải phóng,

Sammappajāno suvimuttacitto Tất hưởng Sa Môn dụng”.

Anupādiyāno idha và huraṁ và

Sa bhāgavā sāmaññassa hoti”.

Kệ Pháp Cú nầy (19 - 20), Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngự tại Đại Tự Kỳ Viên, đề cập đến hai
người bạn cùng xuất gia một lượt.

Thời ấy, ở thành Sāvatthī, có hai vị công tử kết bạn với nhau, sau khi đi chùa nghe Đức Bổn Sư
thuyết pháp, họ bèn từ bỏ ngũ trần dục lạc cùng nhau qui ngưởng giáo lý của Đức Thầy rồi xuất gia
luôn.

Khi mãn thời hạn năm năm nương nhờ các vị Cao Tăng, Trưởng Lão (ācāriya và Trưởng lão).
Hai bạn Tỳ Khưu cùng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch hỏi về pháp chủ yếu của bậc xuất gia.

Nghe Đức Thế Tôn giảng giải rành mạch về Pháp hành (Vipassanā dhura) và Pháp học (Gantha
dhura), một vị nói:

- Bạch Ngài! Con vì lớn tuổi mới xuất gia, chắc không kham kiện toàn Pháp học, nhưng Pháp
hành thì con có thể thành tựu viên mãn.

Thế rồi vị ấy xin Đức Bổn Sư chỉ dạy cách hành thiền, gia công gắng sức tu tập, nên đắc A La
Hán quả với Tuệ Phân tích.

Còn vị kia lại bạch rằng: “Bạch Ngài, con sẽ thành tựu được Pháp học”. Sau khi lần lượt học hết
Phật ngôn, thông suốt Tam Tạng, vị nầy đi đến đâu cũng đem sở học của mình ra mà thuyết pháp
giảng đạo, chú giải kinh điển, thu phục được năm trăm Tỳ Khưu đệ tử và trở thành vị Pháp sư, cầm
đầu mười tám đoàn Tăng lữ đông đảo.

Nhiều Tỳ Khưu, sau khi thọ giáo đề mục thiền định nơi Đức Bổn Sư, cùng nhau đến đạo tràng
của vị Thiền sư nói trên để mong nương nhờ hành đạo. Nhờ hết lòng vâng giữ hành theo những huấn
từ của vị thầy chỉ dẫn (ācāriya), tất cả đều đắc quả A La Hán. Sau đó, Chư Tăng đến đảnh lễ vị Thiền
sư và bạch: “Bạch Ngài, chúng tôi muốn đến yết kiến Đức Bổn Sư”. Vị Thiền sư tiễn biệt Chư Tăng và
dặn rằng: “Chư hiền hữu cứ đi đi và cho ta kính lời đảnh lễ Đức Bổn Sư và tám mươi vị Đại Thinh Văn
và hãy nhân danh ta mà vấn an Trưởng Lão Pháp Sư bạn ta dùm một chút”.
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Các Tỳ Khưu về đến Tịnh xá vào đảnh lễ Đức Bổn Sư và tám mươi vị Đại Thinh Văn đệ tử Phật,
xong rồi liền đi tìm Trưởng Lão chuyên về Pháp học và bạch rằng: “Bạch Ngài! Thầy chỉ dẫn của
chúng con có lời đảnh lễ Ngài”.

Vị Pháp sư hỏi: “Thầy của các ông là ai?”.

- Bạch Ngài! Đó là vị Tỳ Khưu bạn của Ngài.

Mấy lần đầu, khi nhận được tin của vị Tỳ Khưu bạn cũ nhắn thăm như thế thì vị Pháp sư còn
nhắn lại được. Nhưng về sau hết tốp nầy đến tốp kia, những đệ tử của vị Thiền sư cứ đem tin về mãi,
khiến cho vị Pháp sư không dằn tâm ngã mạn được mỗi khi nghe chư Tỳ Khưu bạch đi bạch lại rằng:
“Thầy của chúng con kính lời đảnh lễ ngài”.

Vị pháp sư hỏi: “Thầy của các ông là ai?”

- Bạch Ngài! Đó là vị Trưởng Lão bạn cũ của Ngài.

Nghe đáp như vậy, vị Pháp sư cật vấn các đệ tử của bạn mình rằng: “Các ông đã học được
những gì nơi thầy của các ông, có học được bộ nào trong các kinh, nhất là Trường Bộ Kinh không? Có
được Tạng nào trong Tam Tạng chưa?...”.

Rồi vị Pháp sư tự nói thầm: “Ông sư nầy chẳng thuộc nổi bài kệ Tứ cú nào mà cũng dám làm
thầy dạy người ta. Vừa xuất gia ông ta liền thọ pháp Đầu Đà, mặc y phấn tảo, ngự luôn trong rừng,
qui tụ cho thật nhiều đệ tử, để khi ông về giáp mặt ta sẽ chất vấn ông ta vài câu mới được”.

Sau đó, một thời gian vị Thiền sư trở về để bái yết Đức Bổn Sư, có ghé qua gởi y bát của mình
nơi vị Pháp sư bạn cũ.

Sau khi đảnh lễ, thỉnh an Đức Bổn Sư và tám mươi vị đại Trưởng lão, Thiền sư trở về chỗ ngụ
của Pháp sư. Trưởng Lão nầy chào đón bạn của mình đúng theo phép của vị trụ trì đối với khách
Tăng, xong rồi mới ngồi ngang hàng, trong bụng tính thầm: “Ta sẽ chất vấn ông sư nầy mới được”.

Trong khi ấy, Đức Bổn Sư biết rõ tâm lý của vị trụ trì Pháp sư, Ngài nghĩ rằng: “Nếu để Tỳ
Khưu nầy làm khổ con Như Lai như thế, thì ông ta sẽ sa địa ngục”.

Động lòng bi mẫn, muốn ra tay tế độ, Đức Thế Tôn làm như đi quan sát quanh ngôi Tịnh xá rồi
ngự ngay đến nơi chỗ hai Tỳ Khưu bạn đang ngồi đàm đạo, Ngài ngự lên Phật Bảo tọa đã được dành
soạn sẵn.

 (Chư Tăng giữ lệ: Thường thường trước khi ngồi luận đạo bất cứ nơi đâu cũng phải dọn sẵn
một Bảo tọa để dành phòng khi Đức Phật ngự đến thình lình. Vì thế, Đức Bổn Sư đến là ngự ngay lên
Phật Bảo tọa đã dọn sẵn.)

Khi an tọa, Đức Bổn Sư bèn hỏi vị Tỳ Khưu chuyên về Pháp học (Ganthika bhikkhu) một câu hỏi
về Sơ thiền (Pathamajjhāna) vị Pháp Sư chịu bí không trả lời được (Tasmiṃ akathite). Đức Bổn Sư lần
lượt hỏi tiếp về các pháp siêu nhân (Uttarimanussa dhamma) khác, từ Nhị thiền lên cao đến Bát
thiền, từ thiền Hữu sắc đến thiền Vô sắc.

Vị  Trưởng  Lão  chuyên  về  Pháp  học  chịu  phép  bí  luôn  không  đáp  được  câu  nào  cả
(Ganthikattheropi ekampi kāthetuṃ nāsakkhi).

Kế đó, Đức Bổn Sư lại chất vấn về Tu Đà Hườn đạo, vị Pháp sư cũng không đáp được. Đức Bổn
Sư day qua hỏi vị Trưởng Lão Lậu Tận, Trưởng Lão giải đáp trôi chảy hết.

Đức Bổn Sư hết sức hoan hỷ, tán dương rằng: “Lành thay! Lành thay”. Đoạn Ngài hỏi tiếp về Tư
Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo, A La Hán đạo.

Vị Trưởng Lão Pháp sư không trả lời được câu nào cả, còn vị Trưởng Lão A La Hán thì mỗi câu
mỗi trả lời một cách rành mạch.

Cứ mỗi lần vị Thiền sư đáp trúng thì Đức Bổn Sư lại hoan hỷ tán dương: “Sādhu! Lành thay” và
tất cả Chư Thiên, từ quả địa cầu cho đến cõi Đại Phạm Thiên, luôn cả Long Vương và Kim Sí Điểu
(suppaṇṇa) đều đồng thanh hoan hô vang dậy: “Lành thay! Lành thay!”.

Đức Bổn Sư khen vị Thiền sư bốn lượt như vậy, sau khi nghe tiếng Sādhu! Lành thay, lần cuối
cùng, nhóm thị giả và đệ tử của vị Pháp sư đều bất bình, than phiền trách móc rằng: “Tại sao Đức
Bổn Sư lại làm như vậy, vị Trưởng Lão già dốt kia có biết chi đâu mà Đức Bổn Sư Ngài lại quá khen
lão sādhu đến bốn lượt như thế. Còn vị Pháp sư là thầy của chúng ta đã thuộc nằm lòng tất cả Phật
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ngôn trong Tam Tạng lại là vị Tăng trưởng của năm trăm Tỳ Khưu thì Ngài chẳng tán thưởng lần nào
cả”.

Nghe Chư Tăng đang xầm xì to nhỏ, Đức Bổn Sư quay lại hỏi rằng: “Nầy các Tỳ Khưu! Các ông
đang nói chi đó vậy”, nghe Chư Tăng đáp xong Đức Bổn Sư dạy rằng: “Nầy các Tỳ Khưu Giáo sư của
các ông đang ở trong Giáo Pháp của Như Lai chẳng khác nào mục đồng chăn giữ bò cái cho người,
còn con của Như Lai thì giống như chủ đàn bò, có thể tùy thích thọ dụng năm thứ phẩm vị của bò
(pañcagorasa).

Nói xong, Đức Thế Tôn ngâm hai bài kệ dưới đây:
 “Bahum pice sahitaṁ bhāsamāno
 Na takkaro hoti naro pamatto
 Gopo'va gāvo gaṇayaṁ paresaṁ
 Na bhāgavā sāmaññassa hoti”.

 “Appampice sahitaṁ bhāsamāno
 Dhammassa hoti anudhammacārī
 Rāgañca dosañca pahāya mohaṁ
 Sammappajāno suvimutta-citto”.

 “Anupādiyāno idha và huraṁ và
 Sa bhāgavā sāmaññassa hotīti”.

“Tụng kinh thuyết pháp thường thường,
 Mà lòng khinh xuất chẳng nương Pháp hành.

Người (còn dính mắc lợi danh),
 Không chi hưởng được quả lành Sa Môn.

Khác nào mục tử cô thôn,
 Vì người chuyên có một môn đếm bò.

“Kinh dù tụng chẳng mấy pho,
 Nhưng y Giáo Pháp đắn đo hành trì.

Diệt trừ tham với sân, si,
 Hiểu biết chân chánh tâm ly dục trần.

Đời nầy đời nữa không cần,
 Ắt là hưởng được phước phần Sa Môn”

CHÚ GIẢI:

Chữ Sahitaṁ trong hai bài kệ trên đây chỉ những Phật ngôn ghi chép trong Tam Tạng kinh điển
Pāli (Tipiṭaka). Tỳ Khưu theo lời thầy ācāriya (A Xà Lê) học hiểu rành rẽ rồi đem ra thuyết giảng đọc
tụng cho người khác nghe. Dầu cho có thuyết giảng thật nhiều mà người nghe không vâng giữ hành
theo những lời chỉ dạy của Đức Phật thì đến ngày Vô thường (aniccā divasa) trong khoảnh khắc ngắn
ngủi bằng con gà trống vỗ cánh, người ấy cũng không sao giữ được bình tĩnh sáng suốt để tránh khỏi
bị sa đọa.

Bao giờ cũng vậy, kẻ chăn bò cái mướn, đến hết ngày thì lùa gom bò, đếm cho đủ số giao lại
cho chủ rồi nhận lãnh chút ít tiền công, chứ không được tùy thích thọ hưởng năm thứ phẩm vị của bò
cái (sữa tươi, sữa chua, lạc, sanh tô, đề hồ). Cũng y như thế, vị Pháp sư năng thuyết bất năng hành
cùng với toàn thể nhóm Tỳ Khưu đệ tử của mình chia nhau làm công việc lớn nhỏ, rồi chia nhau
hưởng lợi lộc vật chất (mà Đức Phật cho là không cần yếu) chớ không được chia hưởng phần phước
cao quí của bậc Sa Môn đắc Đạo quả.

Trái lại, người chủ bò, bao giờ cũng có thể tùy theo sở thích, thọ dụng năm thứ phẩm vị của bầy
bò mà kẻ chăn giữ đem về giao lại cho mình.

Cũng y như thế, người nghe thuyết pháp rồi, rán vâng giữ hành theo cho đúng đắn, lần lượt
chứng nhập từ các bậc thiền từ Sơ thiền trở lên, hoặc là tăng tiến pháp hành Minh Sát chứng đắc
Đạo quả tức là được chia hưởng phần phước cao quí của quả vị Sa Môn, như người chủ bò được
hưởng năm thứ vị của bò cái vậy.
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Trong bài kệ đầu, Đức Bổn Sư không nói động đến người phá giới (dussīla), Ngài chỉ đề cập đến
vị Tỳ Khưu giới đức (Sīlasampanna), quảng kiến, đa văn (bahussuta), nhưng có tánh dễ duôi khinh
suất (pamāda) đến ngày Vô thường còn giữ được tâm trí bình thản nên không bị sa đọa.

Kệ thứ nhì: Đề cập đến người dầu không nghe nhiều học rộng, nhưng rất cẩn thận luôn luôn
lưu ý đến nghiệp mình đang làm.

Trong kệ nầy, appampi ce đề cập đến người, dầu cho chỉ biết chút ít, như chừng một hai phẩm
kinh chi đó, mà thôi.

Dhammassa anudhammacārī (Chánh Pháp tri hành đúng), để rõ được nghĩa kinh, thông được lý
pháp, Tỳ Khưu hành trì các pháp thích nghi đưa đến pháp Siêu Thế (Nava lokuttara dhamma), gọi là
giai đoạn đầu của con đường tu (pubba bhāga paṭipadā), gồm có Tứ thanh tịnh giới: Thu thúc giới
bổn, quán tưởng, chánh mạng, hạnh Đầu Đà: mười ba Pháp Đầu Đà, nhất là mặc y phấn tảo, đi bát
mà ăn, ngụ ở trong rừng... Thiền quán bất tịnh (mười đề mục tử thi).. Như thế mới là người hành theo
Chánh Pháp (anudhammacārī).

Ví như hôm nay hoặc hôm nào chẳng hạn, vị ấy nguyện giải nghĩa lý thâm sâu vi diệu của Phật
ngôn và bắt đầu hành đạo theo Chánh Pháp, nhờ sự thực hành đúng đắn, từ bỏ tham, sân, si làm cái
nhân chân thật, vị ấy giác ngộ những pháp cần giác ngộ, tẩy sạch mọi thứ phiền não ngủ ngầm trong
tâm do theo năm lối: Là do Minh Sát Tuệ (tadaṅga), do nhiều thiền định nhận được năm pháp cái
(vikkhambhana), do Thánh đạo (samuccheda), do Thánh quả (paṭi passaddhi), do nhập Níp Bàn tức là
được giải thoát (nissaraṇa).

Anupādiyāno idha và huraṁ và (không chấp đây hoặc kia là) nghĩa là không chấp trước ngoại
cảnh hay nội tâm (ajjhatta bāhirā), không chấp trước các uẩn, căn và chất (khandhāyatanadhātu),
không chấp bốn cái thủ (cố chấp trong ngũ trần, kiến thức, giới cấm thủ, bản ngã), nhờ đó mà hành
giả chứng được bậc Đại Lậu Tận (Mahā khìṇāsava) đạt đến con đường có tên là Sa Môn đạo, để đắc
Sa Môn quả là như thế, tức là chia hưởng được phần phước của Sa Môn, thọ dụng năm môn của bậc
Vô học (asekkha dhammakkhandha) như là ngôi nhà được cơi lên một cái gác nhọn (ratanakūṭa), bực
hành giả chơn chánh, nhờ nghe thuyết pháp rồi rán vâng giữ hành theo mà đạt đến quả vị tối cao là
A La Hán vậy.



Kệ ngôn vừa dứt, nhiều Tỳ Khưu đắc Thánh quả nhất là Tu Đà Huờn quả, đại chúng thính pháp
cũng đều được hưởng sự lợi ích.

DỨT TÍCH HAI VỊ TỲ KHƯU BẠN

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Học để độ người chẳng độ mình,
Cậy tài hoạt bát trí thông mình.
Muốn ai cũng biết qua nhiều pháp,
Cười kẻ không rành, thuộc ít kinh.
Tham dục còn, thì chưa bất tử,
Sân si hết, mới thật vô sinh.
Thuyết hay, hay thuyết, đều vô bổ,
Nếu chẳng kèm thêm chút Pháp hành!
Pháp học không kham giữ Pháp hành,
Cần tu hạnh đắc quả vô sanh.
Người hay cứ thuyết cho nhiều pháp,
Ta dở cam đành thuộc ít kinh.
Phiền não thanh yên, còn giác tuệ,
Sân si giũ sạch, hết vô minh.
Trần ai, ai biết ta cũng chẳng,
Muốn độ tha nhân, trước độ mình”.
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DỨT PHẨM SONG YẾU

105



II. PHẨM CHUYÊN NIỆM

(APPAMĀDA VAGGA)

- 12 bài kệ: Pháp Cú số 21-30
- 09 chuyện.

II. 1- CHUYỆN HOÀNG HẬU SĀMĀVATĪ
(Sāmāvatī vatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú 21-22-23)

- “Appamādo amataṁ padaṁ “Chuyên cần đường bất tử,

pamādo maccuno padaṁ Giải đãi lộ tiêu vong.

 Appamattā na mīyanti Người chuyên cần chẳng chết,

ye pamattā yathā matā”. Kẻ biếng sống như không”.

- “Etaṁ visesato ñatvā “Nhờ trí giác như thế,

appamādamhi paṇḍitā Bậc trí chẳng buông lung.

Appamāde pamodanti Hoan hỷ chuyên cần mãi,

ariyānaṁ gocare ratā”. Tôi, Thánh được thung dung”.

- “Te jhāyino sātatikā “Người chuyên cần thiền định,

niccaṁ daḷhaparakkamā Hằng tinh tấn dụng công.

Phusanti dhīrā nibbānaṁ Bậc trí thoát triền phược,

yogakkhemaṁ anuttaranti”. Chứng Níp Bàn vô song”.

Những kệ ngôn Pháp Cú (21-22-23) nầy được Đức Thế Tôn đã thuyết pháp khi Ngài an ngự tại
Ghositārāma (Lôi Âm Tự), gần thành Kosambi, đề cập đến cái chết của Hoàng hậu Sāmāvatī cùng
năm trăm phi tần của cô, và cái chết của Thứ hậu Māgandiyā luôn cả năm trăm cung nữ, quyến
thuộc của nàng.

Đầu đuôi câu chuyện như sau:

Trong thời quá khứ, nơi quốc độ Allakappa (An Lạc Kiếp), có An Lạc Kiếp Quốc vương, và nơi
quốc độ Vetthadīpaka (Bệ Tha Đảo), có Veṭṭhadīpaka quốc vương. Hai nhà vua là đôi bạn thâm giao.
Hai người kết nghĩa kim bằng từ thời thơ ấu, đã từng sống chung, học tập nghề vàn nghiệp võ với
một ông thầy. Khi phụ vương của mỗi vị bàng hà. Ai về nước nấy để nối ngôi thiên tử, thống lãnh
giang sơn tiểu quốc (Dasadasayojanika raṭṭha). Tuy nhiên, hai vị tân vương thỉnh thoảng vẫn còn
tương hội, cùng sánh vai nhau đi đứng, nằm ngồi.

Một hôm luận đàm thế sự, nhìn thấy dân gian lớp mới sanh, lớp đã già, đều đi lần đến cõi chết,
hai bạn tri kỷ đồng than: “Hỡi ơi! Huỳnh tiền di lộ, bất đắc tương tùy, hơi thở dứt đi thì thân nầy
cũng bỏ, cơ đồ sự nghiệp, quyến thuộc gia đình.. Chung qui cũng là ảo mộng mà thôi. Vậy ta hãy
xuất gia tu hành cho rảnh”.

Phán rồi, hai nhà vua cả quyết phú thác sơn hà xã tắc lại cho thê nhi, cùng nhau xuất gia đạo
sĩ, vào ẩn cư trong miền Tuyết Lãnh (Himavanta).

Ở chung nơi đây, hai bạn đạo bảo nhau rằng: “Chúng ta bỏ vương quyền đế vị là hy cần đắc
đạo, nhập thánh siêu phàm, chẳng lẽ không tự túc cánh sinh, nếu ta còn lưu luyến chung cư thì có
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khác nào lúc xưa ta còn ở thế? Thôi ta nên ở riêng mỗi người một phía, bạn ở núi kia tôi ở núi nầy,
mỗi kỳ nửa tháng, đến ngày Phát lồ (sám hối) ta sẽ hội họp một lần nữa mà thôi”.

Hai đạo sĩ lại đồng ý thêm rằng: “Như thế ta cũng còn mong mỏi đến ngày tương hội, tốt hơn
hết là đến ngày ấy, bạn nổi lửa bên núi bạn, tôi nổi lửa bên núi tôi. Bằng cách ấy, ta thông tin nhau
biết là mình còn sống”.

Thế rồi, hai đạo sĩ chia tay, giữ đúng lời giao ước. Một thời gian sau, đạo sĩ Veṭṭhadīpaka chết,
thọ sanh làm một vị Thiên vương có nhiều thần lực.

Đến kỳ Phát lồ nửa tháng, không thấy khói lửa phía núi bên kia, vị đạo sĩ còn sống biết rằng:
“Bạn ta đã mãn phần”.

Còn vị thiên, sau khi hóa sanh, ngắm xem thân hình đổi mới, cao sang lộng lẫy, bèn tìm hiểu
duyên nghiệp đã làm cho được quả phước hiện tại, thì được biết rằng: Do nhờ ta xuất gia tu hành, rồi
vị ấy tính thầm: “Ta hãy xuống thăm bạn ta coi nào?”.

Liền đó, xóa bỏ hình dáng Chư Thiên, vị ấy biến thành một khách lữ hành, đến đảnh lễ vị đạo sĩ
và đứng qua một bên.

Thấy người lạ, đạo sĩ hỏi:

- Đạo hữu ở đâu lại đây?

- Bạch Ngài! Tôi là khách lữ hành ở tận một phương xa, bạch Ngài cho phép tôi hỏi thăm: Nơi
đây có ai khác nữa ở chung với Ngài không?

- Có, ta có một người bạn.

- Ngài ấy ở đâu?

- Vị ấy ở núi bên kia, hôm nay đến kỳ Phát Lồ mà sao không thấy nổi lửa, có lẽ vị ấy chết rồi
chàng?

- Bạch Ngài, đúng vậy.

- Đạo hữu biết chắc ư?

- Bạch Ngài, vị ấy chính là tôi đây.

- Đạo hữu sanh về cảnh giới nào?

- Tôi sanh lên cõi trời, làm vị Thiên vương có nhiều thần lực, nay vì muốn thăm bạn cũ, nên trở
xuống đây.

- Bạch Ngài! Nơi đây Ngài có gặp điều chi trở ngại, khó khăn phiền phức không?

- Thưa đạo hữu, có. Tôi bị mấy con voi thường đến quấy phá.

- Bạch Ngài, chẳng hay mấy con voi ấy quấy nhiễu Ngài bằng cách nào?

- Đàn voi đến phóng uế trên sân, chỗ tôi đã quét sạch sẽ, và dậm chân quần thảo làm cho bụi
bay lên tứ tung, tôi phải mất công hốt phân voi và đổ đất lấp các lỗ chân voi.

- Chắc Ngài muốn đàn voi đừng trở lại nữa?

- Phải đó đạo hữu.

- Vậy thì để tôi chỉ Ngài cách nầy làm cho bọn chúng sẽ từ biệt nơi đây.

Nói rồi, Thiên vương tặng cho đạo sĩ cây đàn thần ba dây và dạy cho đạo sĩ niệm chú để sai
khiến loài voi. Lần lượt chỉ vào ba dây đàn, Thiên vương giảng:

- Khi nào Ngài khảy dây đàn nầy và niệm chú này thì đàn voi chạy thẳng một mạch, không thể
quay đầu nhìn lại phía sau. Còn khi nào Ngài khảy dây đàn này và niệm câu chú nầy, thì đàn voi
“phản tiền vi hậu”, quay đầu lại, vừa chạy vừa nhìn về phía Ngài.

Còn nếu Ngài khảy dây đàn nầy và niệm câu thần chú nầy thì con Tượng chúa lập tức chạy đến
đưa lưng cho Ngài cỡi.

Đoạn Thiên vương đảnh lễ đạo sĩ và cáo từ lui gót.
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Nhờ phép niệm chú và khảy đờn rất linh nghiệm, khiến cho đàn voi chạy lảng xa hết, đạo sĩ từ
đó mới được nhận sự nhàn lạc tịnh cư nơi miền sơn dã.

Đồng thời  với  đạo  sĩ,  có đức vua ngự,  hiệu là  Pa-rantapa (Phổ Chiếu),  đóng đô  tại  thành
Kosambi.

Một hôm nhân buổi chiều hè nóng bức, quốc vương cùng Chánh hậu đang hoài thai ra khỏi
hoàng cung, ngự tọa trên sân thượng lộ thiên của tòa biệt điện.

Hoàng hậu được đức vua khoác trên mình chiếc long bào triều phục bằng gấm đỏ trị giá bằng
mười vạn đồng vàng, trong khi âu yếm chuyện trò, đức vua lại cởi chiếc nhẫn ngọc ấn trị giá cũng
mười vạn đồng vàng nơi tay Ngài mà lồng qua ngón tay của Hoàng hậu.

Tình cờ khi ấy, trên không có con chim đại bàng (hatthiliṅgasakuṇa) từ xa bay đến, trưng thấy
Hoàng hậu mặc chiếc hồng bào, nó tưởng là đống thịt đỏ tươi, nên xếp đôi cánh lại lao mình xuống
nhanh như cắt, phát ra tiếng gió ào ào nghe đến lạnh mình. Đức vua kinh hãi đứng dậy, chạy ngay
xuống lầu. Hoàng hậu cũng hốt hoảng hoang mang, nhưng vì đang lúc hoài thai nên không thể lanh
chân tẩu thoát kịp. Vì thế đại bàng điểu xớt được Hoàng hậu, kẹp cứng trong móng vuốt của nó, rồi
vỗ cánh bay lên.

Theo lời xưa kể lại, giống đại bàng nầy là một giống kên kên (Thốc thứu) có mỏ dài như vòi voi,
có sức mạnh tha mồi bằng năm con tượng, cho nên khi sớt mồi rồi là nó bay đi, tùy thích đáp xuống
mà ăn thịt. Đang lúc bị chim đại bàng tha nó bay lên không, Hoàng hậu phập phồng sợ chết, tự nghĩ
thầm rằng: “Giống thú hay sợ tiếng người, nếu ta kêu la, nó nghe tiếng ta, ắt là buông bỏ ta rơi
xuống đất, như thế ta cùng thai nhi cũng đều vong mạng. Chi bằng chờ khi nó đậu chỗ nào, sắp sửa
ăn thịt ta, chừng ấy ta sẽ cất tiếng la to để xua đuổi nó”.

Nhờ thông minh tỉnh trí, nghĩ ra diệu kế, Hoàng hậu nhẫn nại làm thinh.

Nơi miền Tuyết Sơn có một cây đa rất to lớn, mọc lên đã lâu đời, thân cây sừng sững giữa trời,
tàn nhánh tròn xoe, sum sê mát mẻ, chim đại bàng vẫn thường sớt tha thú rừng đem về gác trên cây
đa cổ thụ mà ăn. Cho nên hôm ấy nó cũng tha Hoàng hậu Parantapa về đậu trên cháng hai ấy và đưa
mắt quan sát con đường về. Theo tục truyền giống chim này có thói quen là luôn luôn quan sát con
đường về như thế.

Ngay khi ấy, Hoàng hậu tính rằng: “Bây giờ là lúc ta phải xua đuổi nó đây”.

Duỗi hai cánh tay ra, Hoàng hậu vừa vỗ tay vừa la lớn tiếng, đuổi được con chim đại bàng bay
mất.

Chiều tàn, bóng ư vừa khuất, Hoàng hậu bỗng nghe thai nhi chuyển động. Bầu trời lúc bấy giờ
lại vần vũ mây đen, tư bề chớp giông sấm nổ.

Thảm thay cho một trang quốc mẫu, lá ngọc cành vàng.
“Rừng khuya tân khổ cơ hàn

 Ai người bậu bạn trấn an cho mình”.

Đến khi đêm tàn mưa tạnh vừng hồng lố dạng trời đông, Hoàng hậu xổ lòng sanh được một
hoàng nam. Để kỷ niệm bầu trời quang đãng với mặt nhật đang lên, báo hiệu một ngày tươi sáng.
Hoàng hậu Parantapa đặt tên con là Udena (Udena). Chỗ Hoàng hậu thọ nạn, cách chỗ ngụ của đạo
sĩ An Lạc Kiếp không bao xa.

Thói thường trong những ngày mưa, đạo sĩ sợ cảm hàn không dám vào rừng hái trái cây, đạo sĩ
chỉ đi đến dưới gốc cây đa cổ thụ, chờ đại bàng điểu ăn xong thì hốt mót xương thừa, thịt vụn, đem
về giã nát ra, cho thêm gia vị nấu thành nước canh mà húp.

Sáng hôm ấy, đạo sĩ cũng tính thầm: “Ta đi lượm mót xương” đến gốc cây đa, đạo sĩ còn đang
nhặt xương gom lại, bỗng nghe tiếng khóc của trẻ thơ ở phía trên cây.

Đạo sĩ ngước mắt nhìn lên, thấy Hoàng hậu ẵm con, bèn hỏi rằng: - “Nàng là giống chi?”.

- Thưa thiếp bị đại bàng điểu xớt tha về đây.

- Nàng muốn xuống đất không?

- Thưa muốn! Nhưng thiếp e giữa thiếp với người có chỗ cách biệt về dòng dõi không?

- Nàng thuộc về giai cấp nào?
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- Thưa thiếp thuộc dòng Sát Đế Lỵ (Khattiya).

- Bần đạo cũng dòng Sát Đế Lỵ.

- Thế thì xin Ngài hãy kể những kiến thức đặc biệt của dòng Sát Đế Lỵ thử coi.

Nghe đạo sĩ kể đúng rồi, Hoàng hậu hết nghi nan, bèn yêu cầu: “Xin Ngài trèo lên ẵm ấu tử
dùm cho tiện thiếp”.

Đạo sĩ lập cách mở một lối lên đến cháng cây đa, đoạn trèo lên để bồng ấu tử và dặn rằng:
“Nàng khá thủ lễ, chớ đụng tay vào mình bần đạo không nên”.

Hoàng hậu y lời, khi trao hài nhi qua cho đạo sĩ ẵm xuống giữ gìn không cho đụng chạm, rồi
Hoàng hậu cũng xuống theo luôn.

Đạo sĩ bồng ấu tử trở về tới thảo am, ra tay tế độ nuôi nấng nhưng dè dặt chẳng cho đứt giới
người tu, đạo sĩ vào rừng kiếm mật ong nguyên chất và nước trái thốt nốt, đem về nấu cháo lỏng cho
ấu tử bú.

Thấy đạo sĩ chàm nom dưỡng dục con mình mà còn gìn giữ tư cách, Hoàng hậu buồn thân tủi
phận nói thầm rằng: “Như ta nay đường đi chẳng biết, nẽo về cũng không hay, ở lại thì đạo sĩ đối với
nữ nhân bơ phờ lạnh nhạt, không chút cảm tình. Nếu rủi bị ông ấy bỏ rơi thì mẹ con ta biết sẽ lưu lạc
về đâu? Chắc chắn cả hai đều phải chết, ta phải làm sao cho đạo sĩ phá bỏ giới hạnh, chớ đừng bỏ rơi
hai mẹ con ta”.

Nghĩ vậy, Hoàng hậu bắt đầu ăn vận rách rưới lang thang, dùng chất liễu bồ nhược chất mà
lung lạc tâm kẻ tu hành. Đạo sĩ rốt cuộc phải xiêu lòng. Từ đó nam nữ sống chung thuận hòa hợp êm
ấm.

Tháng ngày qua... Một hôm đạo sĩ nhìn xem thiên tượng, thấy khí số của vua Parantapa đã hết,
bèn kêu vợ bảo rằng:

- Nầy hiền nội, đức vua Parantapa trong thành Kosambi đã băng hà rồi.

- Sao phu quân nói vậy, đức vua với phu quân có thù nghịch chi chàng?

- Không đâu! Nầy hiền nội, ta nhìn xem thiên tượng thấy sao ứng ra điều ấy, nên nói như thế.

Hoàng hậu sụt sùi đổ lệ.

Đạo sĩ hỏi: Sao nàng lại khóc.

Khi được biết vua Parantapa là chồng cũ của vợ mình, đạo sĩ an ủi: “Thôi hiền nội đừng nên bi
lụy, ở đời hễ có sanh là có tử, đó là lẽ đương nhiên”.

- Thưa phu quân, thiếp cũng biết như vậy.

- Thế sao nàng lại khóc?

- Vì con trai của thiếp là đông cung Thái tử, có quyền kế vị ngai vàng, đáng lẽ hưởng được phú
quí vinh hoa tột bực thế mà Thái tử bây giờ phải chịu làm kẻ thường dân, cho nên thiếp tủi buồn cho
thân con mà lưu lệ đó phu quân!

- Hiền nội cứ an tâm, đừng lo rầu nữa, nếu Thái tử muốn hồi trào để thừa hưởng được phú quí
vinh hoa tột bực thì ta có cách giúp cho Thái tử thành toàn ý nguyện chẳng sai.

Hoàng hậu mừng rỡ đáp: “Thưa phu quân, nếu được vậy thì còn chi quí bằng”.

- Được rồi, hiền nội.

Tiếp theo lời hứa, đạo sĩ lấy cây đàn thần ba dây ra trao cho Thái tử và truyền dạy ba câu mật
chú điều khiển loài voi.

Hồi ấy vẫn có vô số tượng rừng ra vào gần đấy, tập trung quanh các gốc cây to kể hơn trăm
ngàn thớt. Đạo sĩ liền dặn Thái tử rằng: “Lúc đàn voi chưa đến, con phải trèo lên ngồi trước trên cây
cao. Hễ thấy chúng nó đến thì con niệm câu chú nầy và khảy dây đàn nầy, tất nhiên cả đàn voi sẽ
quay đầu lại chạy thẳng một mạch không dám liếc nhìn lại phía sau. Chờ cả đàn voi qua hết, con hãy
tuột xuống mà về”.
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Thái tử vâng lời dưỡng phụ, một mình vào rừng thí nghiệm phép linh, xong rồi trở về thảo am
thuật lại chuyện.

Qua ngày thứ hai, đạo sĩ lại dạy thêm Thái tử: “Bữa nay con niệm câu chú nầy và khảy sợi dây
đàn nầy, đàn voi sẽ phản tiền vi hậu vừa chạy vừa nhìn về phía con”.

Thái tử cũng vâng lời ra đi, thí nghiệm xong liền trở về phục lịnh dưỡng phụ.

Khi ấy, đạo sĩ gọi Hoàng hậu và bảo: “Nầy hiền nội, nàng có cần nhắn tin chi, thì hãy nói với
con đi! Thái tử trở về phen nầy ắt sẽ lên ngôi cửu ngũ”.

Hoàng hậu gọi Thái tử vào ngỏ lời tâm sự rằng: “Nầy vương nhi, con chính là đông cung Thái
tử, con vua Parantapa xứ Kosambi, lúc mẹ mang con trong lòng thì bị đại bàng điểu xớt đi..”.

Thuật hết lai lịch tưng tích của mình rồi, Hoàng hậu lại kể đích danh các đại thần trong triều,
nhất là tên quan Nguyên soái cho Thái tử biết và tiếp rằng: “Đến lúc cần, con hãy trưng ra chiếc
Hồng cẩm bào và chiếc Vương chỉ hoàn nầy, vốn là triều phục và ngọc ấn của phụ vương con để làm
tin”.

Dặn dò xong, Hoàng hậu tiễn biệt Thái tử. Thái tử quay lại hỏi đạo sĩ rằng:

- Thưa dưỡng phụ! Bây giờ con phải làm gì?

- Con hãy trèo lên cây, ngồi trên một nhánh thấp rồi con niệm câu chú này và khảy sợi dây nầy,
tức thì Tượng chúa đến đưa lưng cho con cỡi, con tuột xuống ngồi lên lưng tượng trở về cố quốc kế vị
ngai vàng của phụ vương con”.

Thái tử sụp xuống bái biệt song thân, rồi theo lời dạy của dưỡng phụ, gọi con Tượng chúa đến
cỡi  lên lưng nó và kê miệng gần tai  nó,  xuống lịnh phán rằng:  “Ta là Thái  tử Udena,  con vua
Parantapa xứ Kosambi, xin Tượng chúa hãy đưa ta về triều phục quốc, để kế vị ngai vàng!”.

Nghe vậy, Tượng chúa rống to lên, dùng ngôn ngữ của loài voi kêu gọi hợp đàn: “Vô số ngàn
thớt tượng hãy tập trung tất cả nơi đây”.

Quả nhiên, có vô số ngàn thớt tượng vâng lịnh chúa đàn qui tụ rất đông.

Với lực lượng hùng hậu vô số ngàn voi chiến. Thái tử lên đường trở lại cố đô, Đến biên ải, Thái
tử kêu gọi dân chúng: “Ta là đông cung Thái tử trở về trào phục quốc, thần dân khá mau hộ giá mà
lập công danh”.

Từ đó trở đi dân chúng gia nhập càng ngày càng đông, Thái tử kết tập cả đoàn dân quân cùng
với tượng binh kéo dốc toàn lực về vây thành Kosambi và phái sứ giả vào triều trao tối hậu thư, kết
thúc bằng hai điều vắn tắt “Muốn chiến tranh hay là qui hoàn vương vị cho ta”.

Trào thần đáp lại sứ giả rằng: “Cả hai câu hỏi của quí Ngài chúng tôi không thể trả lời dứt
khoát. Quả thật, Hoàng hậu hoài thai có bị đại bàng điểu xớt tha đi, nhưng từ đó đến nay biệt tích
vắng tàm, còn mất thế nào chưa rõ, bao giờ chúng tôi nghe đích xác tin tức Hoàng hậu rồi, chúng tôi
mới có thể biểu quyết chiến tranh hay hoàn vương vị lại cho chúa của quí Ngài”.

Sứ giả về tâu lại với Thái tử những lời thương nghị của trào thần, Thái tử bèn thân hành đến tận
cổng thành, bắt loa phán rằng: “Ta là đông cung Thái tử Udena, con của Hoàng hậu mất tích đây”.
Rồi Thái tử gọi đích danh các quan đại thần, nhất là tên vị Nguyên nhung. Thấy họ còn hoài nghi,
Thái tử bèn trưng ra hai tín vật, bá quan nhận thấy chiếc Hồng cẩm bào và chiếc ngọc ấn chỉ hoàn là
tín hiệu của quốc vương Parantapa, bèn mở rộng cửa ngọ môn nghinh tiếp Thái tử với ba quân tướng
sĩ vào thành và chọn ngày làm lễ đàng quang để tôn Thái tử lên ngôi cửu ngũ.

(Trên đây là sự tích đản sanh của Thái tử Udena.)

Nơi quốc độ An Lạc Kiếp, trong một năm mất mùa, nạn đói hoành hành rất khốc liệt, có một
anh chàng nọ tên là Kotuhaliko (Háo Kỳ) nghèo xác nghèo xơ, không nuôi sống nổi gia đình là một vợ
một con thơ chưa rời vú mẹ. Chàng bảo vợ: “Chúng mình hãy đi Kosambi để tìm lối sống!”.

Nói rồi, anh ta góp nhóp được chút ít lương khô để dành ăn theo đường, dắt vợ ẵm con bỏ nhà
ra đi.

Anh Kotuhaliko chạy tị nạn đói, nhưng cũng có người cho rằng anh ta chạy tránh bịnh thiên
thời dịch khí, làm cho nhân dân chết lây liều yếu vậy.
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Hai vợ chồng đi được một quảng đường thì vật thực hết sạch vừa đói vừa lả vì kiệt sức, và còn
phải đèo theo đứa con thơ, Kotuhaliko chán nản, than thở với vợ rằng:

- Mình ơi! Chúng ta còn sống thì còn sanh con, ta hãy bỏ đứa nầy lại nơi đây mà đi cho đỡ khổ
nghe mình.

Động lòng từ mẫn, Kālī (Thị Thời) phản đối chồng rằng:

- Con còn sống, em không đành bỏ nó đâu?

- Vậy thì ta phải làm sao?

- Thì ta thay phiên nhau mà ẵm nó chứ sao?

Người mẹ lãnh phiên đầu, đeo đứa bé như một vòng hoa, đặt nó nằm yên trên ngực mình, một
lúc sau thiếu phụ trao con cho chồng. Kotuhaliko ẵm con đi, dừng lại từng hồi từng chập chỗ nọ, chỗ
kia. Mỗi khi bụng đói cồn cào, khổ đau quá sức. Thỉnh thoảng anh ta nhắc đi nhắc lại với vợ rằng:
“Mình ơi! Ta còn sống thì còn sanh con, ta hãy bỏ đứa nầy cho rảnh”.

Kālī hễ nghe chồng mở miệng nói, là phản đối liền, nhất định không chịu lìa con. Đứa bé được
hai người thay phiên nhau ẵm bồng. Một lúc sau mòn mỏi ngủ thiếp trên tay cha nó.

Kotuhaliko thấy con ngủ, bèn giục vợ đi trước, một mình ở lại sau, anh kiếm lá lót trải dưới một
bụi cây, se sẻ đặt con nằm xuống rồi bỏ đi.

Kālī quay lại kiếm chồng, không thấy con bèn hỏi: “Con đâu, mình?” - Anh để nó nằm dưới bụi
cây kia kìa.

Kālī đấm ngực khóc than kể lể: “Mình ơi! Mình làm khổ cho em, không có con chắc em không
sống được, mình đem con giao trả lại cho em”.

Kotuhaliko phải miễn cưỡng trở lại ẵm con theo, nhưng đến nửa đường đứa trẻ cũng chết.

 (Do nhân dứt bỏ con thơ nhiều chỗ trong kiếp ấy mà Kotuhaliko phải trả quả, bị đem dứt bỏ
bảy lần trong một kiếp sau. Thấy đó, ta không nên khinh thường những tội lỗi nhỏ nhen mà cho rằng
sẽ không trả quả).

Vợ chồng Kotuhaliko khi được rảnh tay lại tiếp tục lộ trình gian khổ và sau cùng đi đến nông
trại của một chủ nuôi bò.

Hôm ấy, nhằm ngày trong trại tổ chức lễ mừng cho con bò cái giống (dhenumaṅgala) của chủ
trại mới đẻ con so. Thường nhật có một vị Phật Độc Giác hằng đến thọ thực trong trại chủ bò. Chủ
trại để bát cúng dường Đức Phật Độc Giác trước, rồi mới cử hành cuộc lễ, bữa ăn thịnh soạn cơm
trắng chưng dọn ê hề.

Chủ trại nhìn thấy vợ chồng Kotuhaliko mới đến, bèn hỏi rằng: “Hai em ở đâu lại đây?”.

Sau khi nghe tường thuật những nỗi đoạn trường của kẻ tị nạn đói, ông bèn khiến gia đinh đem
đến cho họ khá nhiều cơm trắng với sanh tư (sappi).

Kālī nói: “Mình ơi! Hễ mình sống là em sống, vậy mình hãy ráng ăn cho no nê đi đặng bù lại khi
trước mình đã chịu đói lâu ngày”.

Nói rồi, người vợ đem gần hết phần cơm trắng sanh tư của mình sớt qua bát của chồng, chỉ
chừa lại ăn chút ít thôi. Anh Kotuhaliko vì bị đói trong bảy ngày liền, bây giờ gặp được mỹ vị cao
lương, ăn nhiều bao nhiêu cũng chưa đã thèm.

Sau khi sai người bố thí cơm trắng cho hai nạn nhân, chủ trại bò ngồi vào bàn ăn để dùng bữa.

Anh Kotuhaliko ngồi nhìn chủ trại, thấy ông ấy ném vắt cơm sữa xuống cho con chó cái đang
nằm dưới gầm bàn thì phát sanh ý nghĩ như vầy: “Con chó cái nầy quả thật có phước mới được chủ
cho ăn ngon lành như thế hằng ngày”.

Đêm ấy, anh Kotuhaliko bị trúng thực, phát ách, đau bụng mà chết, tâm thức nhập vào thai bào
của con chó cái nói trên.

Kālī lo an táng chồng rồi, còn nán ở lại làm công việc trong nhà chủ trại bò. Lãnh được một gáo
gạo, chị bèn nấu cơm để bát cúng dường Đức Phật Độc Giác và phát nguyện rằng: “Xin cho phước
nầy thấu đến chồng con”, nguyện rồi chị tự nghĩ: “Ta nên ở lại đây phục dịch, vì Ngài Trưởng Lão
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mỗi ngày đều đến đây thọ bát. Dầu ta có cúng dường hay không, mỗi ngày ta cũng được dịp lễ bái
phục dịch Ngài. Như vậy, chắc chắn ta sẽ tạo được nhiều phước báo cho đời vị lai” Thế là từ đó chị
Kālī ở luôn làm công cho chủ trại.

Độ vài tháng sau, con chó cái đẻ, trong bầy con, nó chỉ có một con đực, chủ trại bò công con
chó con nầy lắm, nên lấy sữa của một con bò cái cho nó bú, không bao lâu nó lớn, mỗi ngày trong khi
thọ thực, Đức Phật Độc Giác đều cho nó một vắt cơm, vì được cho ăn quen lệ, con chó nầy cảm mến
Đức Phật Độc Giác.

Thường thường chủ trại bò đến hộ Đức Phật Độc Giác ngày hai lần. Đi đường đến chỗ có thú
dữ, ông ta lấy gậy đập lên bụi cây, hay đập xuống đất, miệng la: Hiu, hiu, hiu ba tiếng làm cho thú dữ
hoảng sợ bỏ chạy, mỗi lần ông đi, con chó chạy theo ông.

Một hôm, chủ trại bò ngỏ lời yêu cầu Đức Phật Độc Giác rằng: - “Bạch Ngài! Khi nào con không
được rảnh thì con sẽ cho con chó nầy đến thỉnh Ngài, xin Ngài hoan hỷ chấp nhận lời yêu cầu của
con”.

Từ đó về sau, mỗi khi bận việc, chủ trại bò sai con chó: - Nầy con, con hãy đi thỉnh Ngài Trưởng
Lão.

Chỉ nghe chủ nói qua một lần là con chó lập tức đi. Tới chỗ mà chủ nó hay đập gậy lên bụi cây
hay đập xuống đất, nó đứng lại sủa ba tiếng, khi chắc ý là thú dữ nghe tiếng nó sủa bỏ chạy xa rồi,
nó mới sửa bộ tịch cho chỉnh tề, đi đến thảo am, chỗ Đức Phật Độc Giác đang ngự, thấy Ngài ngồi
trong am nó đứng ngay trước cửa sủa ba tiếng ra hiệu cho biết là có nó đến, đoạn nó vào nằm bên
Ngài. Đoán biết Đức Phật Độc Giác sắp ra đi, nó vừa sủa vừa chạy trước dẫn đường.

Để thử trí khôn của con chó, Đức Phật Độc Giác thường rẽ qua lối nầy lối nọ, thấy vậy, nó chạy
vọt tới trước, đứng cản đường và sủa lên để kêu Ngài trở lại con đường kia, một hôm Đức Phật Độc
Giác cũng rẽ qua lối khác như thường lệ, con chó cũng chạy tới trước đón đường, nó ráng sức sủa,
nhưng Ngài không đổi hướng, lại nắm chân nó vẹt qua để đi tới, khi thấy Ngài đi luôn, con chó chạy
theo níu chéo y của Ngài lôi ngược lại, để chỉ cho Ngài biết con đường nên đi. Sự gần gũi thân mật
như thế khiến cho mối tình quyến luyến của con chó đối với Đức Phật Độc Giác càng ngày càng gia
tàng.

Một thời gian sau, khi thấy y của Đức Phật Độc Giác cũ quá; ông chủ trại bò xin dâng Ngài vải
may y. Khi ấy, Đức Phật Độc Giác bảo rằng: “Nầy đạo hữu, việc cắt may y rất khó mà làm một mình,
vậy để ta đem vải đến chỗ có người tiếp tay phụ may cho dễ”.

- Bạch Ngài, xin thỉnh Ngài hoan hỷ ở đây may y.

- Không thể được đâu đạo hữu!

- Bạch Ngài, nếu vậy xin Ngài đừng đi ở đó quá lâu. Khi chủ trại bò hầu chuyện cùng Đức Phật
Độc Giác con chó ở một bên để ý lắng nghe.

Đức Phật từ giã thí chủ rồi, liền bay bổng lên hư không đoạn Ngài trực chỉ bay luôn về núi Gan-
dhamādana (Hương Đản).

Thấy Đức Phật Độc Giác bay đi, con chó đứng dưới đất nhìn theo mà sủa mãi, cho đến khi hình
bóng của Ngài mờ dần và tan biến trong hư không thì tim nó vỡ tan ra. Ôi, súc vật cũng có nhiều con
trung nghĩa trung thành, trái với tiếng lòng muôn dạ thú, còn loài người cũng lắm kẻ mật miệng
gươm lòng, hiệp với câu: “Giáp mặt lời ra, lòng xa ngàn núi (đối diện dữ, nhữ tâm cách thiên san)

Do nhờ tánh trung nghĩa chân thật, sau khi chết, con chó được thọ sanh lên cung trời Đao Lợi,
có một ngàn ngọc nữ theo hầu hưởng được phước lộc của một Thiên vương, đức vua trời này có giọng
nói rất to. Dầu khi kề tai nói nhỏ, tiếng Ngài cũng vang rền xa mười sáu do tuần. Lúc nói bình
thường thì âm thanh vang dội khắp cả kinh thành của Chư Thiên, rộng đến mười ngàn do tuần. Do
đó, Thiên vương được mệnh danh là Lôi Âm thiên tử (Ghositadevaputta).

Nhờ gieo nhân nào mà Ngài được phước ấy, nhờ trong kiếp chó Ngài đã sủa Đức Phật Độc Giác
bằng cả tấm lòng trìu mến vậy.

Lôi Âm thiên tử không được trường thọ để hưởng lộc trời, (Trên Thiên giới, Chư Thiên mạng
chung vì hết tuổi thọ, hoặc vì hết phước, vì quên thọ thực hay vì quá sân hận). Vị nào do tạo nhiều
phước nghiệp, thọ sanh lên cõi trời nào, sống mãi tùy theo số tuổi thọ của Chư Thiên cõi ấy, chết rồi
sanh đi sanh lại cũng chưa hết phước. Như vậy gọi là mạng chung vì hết tuổi thọ, vị nào tạo chút ít
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phước thọ sanh lên cõi trời nào, khi hưởng hết phước để dành thì phải chết, ví như người gởi vào
công khố độ bốn, năm lon lúa, lấy ra hết rồi thôi, như thế mạng chung vì hết phước, còn vị nào đang
mê say thọ hưởng ngũ trần, mãi ham vui mà quên lãng việc thọ thực, vị ấy cũng phải chết vì xác thân
không được dinh dưỡng, như thế gọi là mạng chung vì quên thọ thực và vị nào thấy vị khác có nhiều
oai lực phước báu hơn mình mà phát sanh lòng ganh tỵ, hễ cơn giận nổi lên thì cũng chết, như vậy
gọi là mạng chung vì sân hận.

Ghositadevaputta mãi vui say với ngũ trần dục lạc mà quên thọ thực nên phải mạng chung, đầu
thai vào lòng một cư gái lầu xanh ở trong thành Kosambi. Vừa sanh con, cư kỹ nữ (sobhinī) đã hỏi
đứa tỳ nữ: “Trai hay gái”.

- Dạ thưa con trai!

Không cần thấy mặt anh nhi, sản phụ vội bảo:

- Vậy mầy hãy bỏ thằng nầy vào một cái giỏ xách bằng mây, rồi đem liệng nó ra trên đống rác.

Đứa nữ tỳ vâng lịnh chủ, đem vứt đứa bé vô thừa nhận (các cư ả làng chơi ở đô thành chỉ nuôi
ròng con gái, chớ không dùng con trai, vì con gái mới nối được nghiệp nhà).

Nằm trơ trên đống rác, hòn máu bỏ rơi bị chó và quạ xúm lại bao vây, nhưng chẳng con nào
dám xáp lại gần do nhờ phước báu đã sủa Đức Phật Độc Giác với tâm trìu mến trong kiếp làm chó
của nó.

Thời may, trong giây phút ấy có người đàn ông đi ra đồng, thấy quạ và chó chùm nhum một
chỗ, nên để ý tự hỏi:

- Đàng đó có cái gì vậy?

Rảo bước đến nơi, người đàn ông thấy đứa hài nhi thì sanh lòng thương như con đẻ, bèn bế xốc
nó lên và tri hư rằng:

- Ta xí được đứa con trai, đoạn người ấy bồng nó đem về nhà.

Ngày sanh đứa trẻ không cha là ngày ông Thiên hộ thành Kosambi vào triều bái mạng đức vua.
Lúc vào hoàng thành ông gặp quan Khâm thiên giám từ trong cung nội đi ra, bèn nghiêng mình thi lễ
và hỏi rằng:

- Kính thưa Quốc sư, chẳng hay Ngài đã xem thiên vàn để tiên đoán quốc sự ngày bữa nay hay
chưa?

- Thưa phú Trưởng giả, đó là bổn phận hằng ngày của bổn chức.

- Vậy thưa Ngài, trong nước có chuyện chi lạ xảy ra không?

- Chẳng có chi khác, ngoài việc đứa bé sanh ra trong đô thành ngày hôm nay, sau nầy sẽ là đệ
nhất phú Trưởng giả.

Lúc ấy bà Thiên hộ cũng có thai gần ngày sanh, cho nên ông Thiên hộ hối hả sai tên gia đinh
theo hầu:

- Nầy con! Con về xem coi bà đã lâm bồn chưa nghe!

Tùng giả vâng lời chạy ngay về nhà, hỏi: “Bà Thiên Hộ đã lâm bồn chưa?”.

Nghe người nhà đáp: “Bà chưa sanh”, tùng giả bèn chạy trở vô thành, lập y lại với chủ “bà chưa
sanh”.

Khi hay tin vợ chưa sanh, phú ông vào triều thỉnh an đức vua xong, vội vã trở về nhà, cho đòi
con tỷ tất Kālī (Hắc Nô) đến, giao cho nó một ngàn đồng vàng và dặn bảo: “Con hãy đi rảo khắp
trong thành dò xét, nếu gặp đứa bé nào mới sanh ra nội ngày bữa nay thì con xuất hết một ngàn
đồng vàng mua nó đem về cho ông”.

Nàng Kālī (Hắc Nô) đi hỏi thăm lần hồi, nhờ người điềm chỉ đến ngay nhà người đàn ông xí
được đứa bé, liền hỏi vợ chủ nhà:

- Thằng nhỏ nầy thím sanh được bao lâu rồi?

- Dạ mới sanh bữa nay.
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- Cho tôi xin nó đi.

Rồi cư kỳ kèo trả giá, từ một đồng lên tới một ngàn đồng vàng mới mua được đứa con rơi đem
về cho ông Thiên hộ.

Phú ông bề ngoài làm ra vẻ yêu mến đứa con nuôi, cho cất nhà riêng để nó ở, nhưng trong
thâm tâm ông dự tính rằng: “Nếu vợ ta sanh con gái thì ta sẽ gả cho thằng nầy và truyền chức Thiên
hộ cho rể, nhược bằng vợ ta sanh con trai thì ta sẽ thủ tiêu nó ngay”.

Cách vài ngày sau, phú bà xổ lòng, sanh được một trai. Phú ông nghĩ rằng: “Bây giờ ta phải tìm
cách hạ sát đứa con hoang, thì đứa con ruột của ta sẽ giữ chức đệ nhất phú gia trong thành Kosambi
nầy”.

Ông Thiên hộ gọi con tỷ tất Kālī và dặn riêng nó rằng: “Con đem thằng bé ngoại tộc nầy đến
cửa chuồng bò, chờ khi người ta sắp thả bò ra, thì con bỏ nó nằm ngay giữa lối đi, cho bò cái dặm
nhẹp xác nó! Con chờ coi, thấy nó bị đạp chết rồi, hãy về cho ông biết tin”.

Nữ tỳ Kālī ẵm đứa bé đi, chờ một lúc thấy mục đồng mở cửa chuồng bò, bèn đặt nó nằm ngang
cửa lối đi của bò. Mọi bữa khác thì con bò đực Đầu Đàn đi ra sau chót hết, nhưng hôm nay nó lại ra
trước nhất, đến ngay chỗ đứa bé nằm nó đứng dang bốn chân ra, che chở tứ phía.

Bầy bò cái không biết mấy trăm con, chạy túa ra làm hai hàng, chạm vào hai bên hưng con bò
mộng, người chăn bò thấy chuyện lạ, nói thầm rằng: “Con bò mộng nầy lúc nào cũng đi ra sau cùng,
sao hôm nay lại phát chứng chạy ra trước nhất, đứng chận ngay cửa chuồng vậy cà? Không biết có
cái gì ở đó?”

Khi đến gần trưng thấy đứa bé tí hon đang nằm dưới con bò mộng, người chăn bò sanh lòng
thương như con ruột của mình, bèn hư lớn lên: “Ta xí được đứa con trai”. Rồi ẵm luôn nó vô nhà.

Kālī về phục lịnh chủ, đem hết mọi sự trình lại cho ông Thiên hộ nghe. Phú ông lại giao cho nó
một ngàn đồng vàng và dặn: “Bây giờ con đem số tiền nầy đi, ráng chuộc thằng bé về cho ông”.

Tỷ tất Kālī thực hành lịnh chủ, xuất hết một ngàn đồng vàng chuộc được đứa bé mang về cho
ông Thiên hộ. Khi ấy, phú ông lại nhỏ to sở cậy đứa tớ gái tâm phúc rằng: “Nầy Kālī con, hôm nay
trong đô thành có năm trăm cỗ xe bò sắp khởi hành một chuyến buôn xa, sẽ đi tờ mờ sáng, vậy con
hãy mang thằng bé nầy đem bỏ giữa đường lộ cho bò đạp, cho xe cán nó nát thây, đứt đầu chết đi
cho rảnh, con chờ xem thấy nó chết thật rồi, hãy về cho ông hay”.

Con nữ tỳ lại mang đứa bé đi bỏ nằm ngang giữa lộ. Lúc khởi hành, vị đoàn trưởng cho xe mình
đi trước dẫn đường, đến chỗ đứa bé nằm, cặp bò đứng khựng lại, bị chủ la hét thúc giục, chúng lại
lộn nài bẻ ống không chịu đi tới nữa. Vì cặp bò hướng đạo sanh chứng, tháo trút như vậy, nên cả
đoàn xe phải dừng lại. Vị đoàn trưởng đang mãi đứng loay hoay gác ách lên cổ bò thì trời rựng sáng.

Khi ấy ông trưởng đoàn lái buôn nhìn xuống đường để xem coi: “Tại sao mấy con bò sanh chứng
kỳ vậy”. Khi trưng thấy đứa hài nhi ông mừng thầm: “Hay lắm, công việc nầy thật phù hợp với vợ ta”,
rồi ông bồng đứa bé lên và đem nó về nhà.

Thấy Kālī về. Ông Thiên hộ lật đật hỏi thăm, khi nghe đứa tớ gái tường thuật hết sự tình, ông
lại sai nó đi:

- Thôi con ráng đi một lần nữa, đem một ngàn đồng vàng nầy chuộc nó đem về đây.

Con nữ tỳ làm theo lời chủ dặn.

Ông Thiên hộ lại bảo nó: “Bây giờ con đem thằng nhỏ bỏ vào bãi tha ma, để cho cầm thú, nhất
là chó mèo nhai xương nó, cho phi nhân, ngạ quỉ đánh đập nó chết đi, chừng con thấy nó thật chết
rồi thì về cho ông biết tin”.

Kālī lại na đứa hài nhi ra đi, quạ hay là các giống phi nhân đều không dám xáp lại gần kề bên
nó, nó chỉ có một mình trơ trọi, chẳng có cha có mẹ, có anh chị nào khác bảo bọc, che chở cho nó hết
cả. Vậy thì ai hộ trì nó? Đó là nhờ phước nó đã tạo trong kiếp chó, bằng cách sủa kêu Đức Độc Giác
Phật với tâm trìu mến, hộ trì nó vậy.

Khi ấy có một người chăn dê, đuổi hằng trăm ngàn con dê ra đồng cỏ cho ăn, đi xuyên qua bãi
tha ma, một con dê cái đi kiếm lá cây ăn, nên tách ra đi riêng, chui vào một bụi rậm, thấy đứa bé nó
dừng lại, quì hai gối đưa vú cho đứa bé bú, nghe người chăn giả tiếng kêu be be, nó cũng không chạy
ra, người nầy định bụng ta sẽ đập cho nó mấy gậy.
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Khi chui vào chỗ lùm cây bụi rậm, thấy con dê cái đang đứng chàng hảng cho đứa bé nút sữa
của nó, người chăn dê cảm thấy thương đứa bé ấy như con mình, bèn tri hư lên rồi ẵm nó đem đi.

Con Kālī mục kích được chuyện nầy, trở về phúc trình tường tận cho ông phú hộ biết, ông ta lại
sai nó mang một ngàn đồng tiền vàng chuộc đứa bé mang về và nó lại thi hành mệnh lệnh của chủ.

Khi ấy, ông Thiên hộ lại dặn dò cư tớ gái thân tín: “Nầy Kālī con! Phen nầy con ráng đem thằng
nầy trèo lên núi, tới chỗ vực thẳm mà người ta sẽ xô bọn cướp xuống hành hình (Corappabbata), con
vứt nó xuống hố sâu cho nó va chạm vào vách đá đập nát thây thi, chừng con thấy nó rớt xuống đất
thật chết rồi thì con về cho ông hay”.

Con nữ tỳ đai đứa bé, trèo lên chót núi rồi quăng nó xuống.

Ngay chỗ ấy, từ sườn núi phía dưới có một lùm tre lớn theo khe đá nứt mọc lên trên đầu ngọn
tre một đám cam thảo rừng (jiñjuka) bao phủ rậm rạp, đứa bé rơi nhằm trong đó như là nằm trên tấm
thảm to vậy.

Ngày ấy, ông thợ cả trong nhóm người đan thúng rổ cần dùng tre, ông ta xách rựa đi với đứa
con trai lên núi, đến chỗ lùm tre dọn gai gốc để đốn, bị động đứa trẻ khóc ré lên. Nghe tiếng con nít
khóc dậy, ông đốn tre nói: “Tiếng gì y như tiếng con nít khóc vậy”. Đoạn ông ta tìm lối trèo lên đầu
ngọn tre, thấy đứa hài nhi ông mừng rỡ tri hư lên: “Ta xí được đứa con trai”. Rồi ông bồng nó đem đi.

Con Kālī trở về gặp ông Thiên hộ, ông hỏi thì nó thấy sao cứ nói vậy, tình thật khai ngay, phú
ông lại đưa ra một ngàn đồng vàng, biểu nó đi chuộc đứa bé đem về cho ông và nó cứ y lời, không
dám cãi lịnh chủ.

Mặc dù bị dưỡng phụ là ông Thiên hộ lập phương nầy thế nọ để sát hại như thế, đứa con trai
mồ côi cũng chẳng hề hấn gì, nó lớn dần lên và được mọi người gọi là Ghosaka (Lôi Âm công tử), vì
tiếng nói của nó vang rền như sấm, nó như là cái gai nhọn châm vào mắt Trưởng giả, ông ta thù ghét
nó đến nỗi ông ta không muốn trưng thấy mặt nó, bị những ý tưởng đen tối ám ảnh, ông Thiên hộ lại
cố tìm cho ra mưu kế để giết nó cho khuất mắt mình, ông ta bèn đến chỗ ngụ của người làm nghề lò
gốm và nói:

- Chừng nào bạn đốt lò?

- Ngày mai.

Nghe vậy, ông Thiên hộ nói: “Thế thì bạn cứ cầm lấy một ngàn đồng tiền vàng nầy mà xài, rồi
tiếp theo làm việc nầy giúp tôi nhé!”.

- Việc chi vậy?

- Tôi có một thằng con nuôi, tôi sẽ sai nó đến đây bạn hãy dắt nó vào phòng kín, lấy dao bén
phân thây nó ra từng mảnh, ném vào lò hầm. Đây một ngàn đồng vàng nầy tôi biếu trước cho bạn,
khi nào xong việc tôi còn nhiều quà tặng thù lao cho bạn nữa.

Chủ lò gốm nhận lời đáp: “Dạ thưa, được rồi”. Hôm sau, ông Thiên hộ cho đòi Lôi Âm (Ghosaka)
đến, bảo rằng:

- Con à! Hôm qua cha có đặt cho ông chủ lò gốm làm một công việc, giờ con hãy đến nhắc ông
ta như vầy: “Hôm qua cha tôi có đặt cho chú làm chuyện chi đó, thì chú cứ làm đi”.

công tử Ghosaka: “Dạ vâng”, rồi ra đi.

Khi ấy, con ruột của ông Thiên hộ đang chơi bắn cu li (Gulakīḷà) với bạn trẻ, thấy Ghosaka ra
đi, kêu lại hỏi: “Anh Ghosaka, anh đi đâu đó?”.

- Cha sai anh đi đến nhà người chủ lò gốm có việc.

- Để em đi thế cho, mấy đứa nầy ăn của em nhiều đạn quá, anh hãy ở đây chơi, gỡ lại dùm em.

- Anh sợ cha rầy lắm.

- Anh đừng sợ, để em đi đưa tin thế cho anh, em bị thua nhiều lắm, anh ráng gỡ lại dùm em,
trước khi em trở về nhà.

công tử Ghosaka có tiếng là chơi bắn đạn rất giỏi nên con Trưởng giả mới theo nài nỉ như vậy.
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Sau cùng công tử chìu theo ý em và bảo: “Ừ thôi, thì em đến nhắc với chủ lò gốm rằng: Nghe
nói hôm qua cha tôi có đặt cho chú làm công việc chi đó, vậy bây giờ chú cứ làm đi”.

Cậu con ruột của ông Thiên hộ đến tìm gặp ông chủ lò gốm và nói y theo lời Ghosaka đã dặn.
Cậu ta không dè ông chủ lò gốm đã nhận tiền của cha cậu, nên y theo mật ước, giết chết và phân
thây cậu và ném vào lò hầm.

công tử Ghosaka ở chơi bắn đạn, mãi đến chiều tối mới trở về nhà. Ông Thiên hộ thấy cậu liền
hỏi: Ủa sao con chưa đi mà còn ở đây?

công tử Ghosaka bèn cho dưỡng phụ biết lý do: Cậu không đi là vì em cậu đã giành đi thế cho
cậu.

Nghe vừa dứt lời, ông Thiên hộ tưởng như máu nóng sôi trào trong khắp người ông, ông kêu
thét lên hai tiếng: “Đừng giết” rồi ông oằn oại chắp tay, lảo đảo đi đến lò gốm vừa đi vừa than khóc:
“Chú lò gốm ơi! Chú đừng có giết hại tôi hi hi, chú đừng có giết hại tôi hi hi...”.

Chủ lò gốm thấy ông Thiên hộ đi đến, vội vã chạy ra đón rước và cho biết rằng: “Thưa ông chủ,
xin ông đừng to tiếng, việc ấy tôi đã thi hành rồi”.

Ông Thiên hộ bị mối sầu tựa như núi đè nặng tâm tư, nhưng ông chỉ còn nước ngậm hờn, nuốt
tủi, thầm ôm mối hận ngàn đời.

Đó là tội báo của kẻ nhiễm ư, manh tâm muốn hãm hại người trong sạch, đề cập đến việc nầy,
Đức Thế Tôn có thuyết bài Kệ Pháp Cú được ghi trong phẩm Đao Trượng (Hình phạt).

 “Yo daṇḍena adaṇḍesu
 Appaduṭṭhena dussati
 Dasannaṁ aññataraṁ ṭhānaṁ
 Khippameva nigacchati”.
 “Vedanaṁ pharusaṁ jāniṃ
 Sarīrassa ca bhedanaṁ
 Garukaṁ vāpi ābādhaṁ
 Cittakkhepaṁ va pāpuṇe”.
 “Rājato và upassaggaṁ
 Abbhakkhānaṁ va dāruṇaṁ
 Parikkhayaṁ va ñātīnaṁ
 Bhogānaṁ va pabhaṅguṇaṁ”.
 “Atha v'āssa agārāni
 Aggi ḍahati pāvako
 Kāyassa bhedā duppañño
 Nirayaṁ so'papajjati”.

Cầm đao trượng đối tay không,
 Ác nhân muốn hại người trong sạch thì,

Quả kia sẽ trả cấp kỳ,
 Trong mười điều khổ, thọ y một điều:

Tâm thần đau đớn trăm chiều,
 Hoặc thân ngộ nạn nát tiêu, rã rời,

Hoặc lâm bịnh nặng khổ đời,
 Hoặc cuồng tâm, hóa ra người khùng điên,

Hoặc vua hình phạt, cùm xiềng,
 Hoặc người vu cáo oan khiên tội tình,

Hoặc ly tán cả gia đình,
 Hoặc là tài sản tan tành hư hao,

Hoặc là cửa rộng nhà cao,
 Lửa hồng một ngọn cháy ào tan hoang.

Rã thây rồi, kẻ ngu ngoan,
 Còn sa địa ngục chịu toàn khổ đau.
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Tuy đau khổ vì con chết do lòng hiểm độc của mình, phú Trưởng giả vẫn chưa tỉnh ngộ hối quá,
mà lại càng ghét cay ghét đắng công tử Ghosaka, muốn thủ tiêu ngay cậu cho khỏi xốn mắt, mỗi khi
nhìn thấy cậu, ông lại moi óc tìm ra được một kế khác “Ta sẽ sai thằng nầy, đi đến mượn tay cậu
quản lý ở Gāmasata (Ba Thôn) của ta giết nó”.

Ông liền thảo một bức thư, đại khái nói rằng: “Thằng nầy là con nuôi của ta, nhờ cậu giết nó
chết, và trừ cho mất xác, rồi ta sẽ đền công ơn xứng đáng”.

Trao phong thư cho công tử Ghosaka, phú ông hạ thấp giọng bảo rằng: “Nầy Ghosaka con! Cha
có một viên quản lý ở Gāmasata, con mau mang thơ nầy đến trao tận tay ông ấy”.

Dặn dò xong, phú ông buộc bức thư cẩm nang vào vạt áo của cậu Ghosaka. Chàng công tử nầy
đã đến tuổi thiếu niên mà còn dốt chữ vì thất học. Từ bé đến giờ, chàng bị người dưỡng phụ ác tâm
cứ mãi tìm cách giết chàng cho khuất mắt, nhưng chẳng thành công, có đâu mà chàm lo đến sự học
vấn của chàng.

Vì thế, chàng ta vẫn vô tình để cho dưỡng phụ buộc cẩm nang, trong đó đựng bản án của chàng
vào vạt áo. Lúc ra đi chàng chỉ hỏi: “Thưa cha, con chưa có vật thực chi để ăn theo đường”.

- Con khỏi cần đem theo vật thực cho mất công. Con đi giữa đường thì đến làng mổ, nơi đó có
ông Trưởng giả là bạn của cha, con ghé nhà ông ấy dùng cơm rồi hãy đi nữa.

- Dạ thưa vâng!

công tử Ghosaka cúi lạy từ giã dưỡng phụ, đi đến làng mổ hỏi thăm nhà ông Trưởng giả, rồi đến
gọi cổng thì gặp bà Trưởng giả.

- Cháu ở đâu lại đây? Phú bà hỏi.

- Dạ thưa bác! Cháu ở thành nội. Thiếu niên đáp.

- Cháu là con ai?

- Dạ thưa bác cháu là con ông Thiên hộ

- Phải cháu tên là Ghosaka không?

- Dạ thưa bác phải.

Bà Trưởng giả thấy mặt Ghosaka và nghe tiếng chàng đối đáp tự nhiên sanh lòng mến thương
chàng như con đẻ.

Ông bà Trưởng giả chỉ có một nàng tiểu thư tuổi vừa mới cặp kê, nhan sắc mỹ miều, khả ái.
Ông bà cắt riêng một đứa nữ tỳ để theo sàn sóc và phục dịch cho tiểu thư. Tiểu thư ở trên từng lầu
thứ bảy, tối ngày chẳng hề bước chân ra khỏi càn phòng.

Bà Trưởng giả thấy con hầu của tiểu thư xuống lầu, bèn kêu hỏi nó: “A hoàn ạ! Mầy đi đâu
vậy?”.

- Bẩm bà! Tiểu thư sai con đi chợ

Bà Trưởng giả bảo: “Thôi mầy khoan đi chợ đã! Lại đây lo sửa soạn ghế cho côngtử ngồi, trải
chiếu mời côngtử nằm nghỉ đâu đó xong xuôi đàng hoàng, rồi hãy đi chợ nghe”.

Con a hoàn vâng lịnh bà Trưởng giả, lo xong côngviệc rồi mới đi chợ. Khi nó về, tiểu thư thấy
nó đi lâu nên trách mắng, hàm he, nó bèn phân trần: “Thưa tiểu thư, xin tiểu thư đừng giận, mắc bị
có côngtử Ghosaka là trưởng nam của ông Thiên hộ mới đến, bà biểu phải làm công kia việc nọ cho
côngtử trước rồi hãy đi chợ sau, nên em về trễ”.

Vừa nghe đến tên công tử Ghosaka, tiểu thơ bỗng nhiên sửng sốt ngẩn ngơ: Tình yêu công tử
bộc phát như xuyên qua khỏi làn da, chạm đến tận xương tủy của nàng xử nữ.

Trong tiền kiếp công tử Ghosaka chính là chàng Kotuhaliko còn tiểu thơ là nàng Kāḷà vợ của
chàng, nàng nhờ để bát một bát cơm cúng dường Đức Phật Độc Giác, nên kiếp nầy được sanh vào
nhà đại phú, tình yêu chồng từ kiếp trước như lửa bừng cháy lại, khiến cho nàng xúc động tâm tư.
Bởi thế nên Đức Thế Tôn mới thuyết kệ rằng:

 “Pubbevasannivāsena
 Paccuppannahitena và
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 Evantaṁ jāyate pemaṁ
 Uppalaṁ va yathodaketi”.

“Xưa từng chung chạ ra vào,
 Giờ nay tái ngộ, lòng nào chẳng lay.

Men tình vừa nhắp đã say,
 Bèo xanh gặp nước ngày ngày gia tàng.

Khi ấy, tiểu thơ hỏi con a hoàn: “công tử hiện nay ở đâu vậy em?”

- Thưa cô! công tử đang nằm ngủ trên giường.

- công tử có cầm vật chi trong tay không?

- Thưa tiểu thư, ở vạt áo công tử có buộc một bức cẩm nang.

Tiểu thơ nghĩ thầm: “Đó là thư từ chi vậy?”.

Trong khi công tử Ghosaka còn đang say giấc nồng, tiểu thơ không cho cha mẹ hay biết, rón
rén lén xuống thơ phòng, mở lấy cẩm nang buộc nơi vạt áo của công tử, đoạn trở lên khuê các, đóng
cửa cài then mở thơ ra đọc, tiểu thư vốn là bậc vàn hay chữ giỏi, đọc suốt hết lời lẽ trong thơ rồi chép
miệng than rằng: “Ôi! Công tử khờ khạo làm sao, ai lại buộc theo vạt áo một bức thơ giết mình mà đi
lang thang như vậy? Nếu ta không thấy kịp còn chi là đời của công tử”.

Tiểu thư liền xé bỏ bức thư độc hại, nhái theo tuồng chữ và lời lẽ của ông Trưởng giả vắn tắt
như vầy: “Đây là trưởng tử của tôi tên là Ghosaka. Xin túc hạ thay mặt tôi, tương lễ vật từ Gāmasata,
lo cho nó đẹp duyên cùng ái nữ của ông Trưởng giả bạn tôi, cắt chia nửa phần đất giữa làng chỗ túc
hạ ở, cất một ngôi nhà xung quanh có tường rào và thuê người canh gác cẩn mật phòng vệ chu đáo,
xong rồi gởi thư phúc đáp: “Tôi đã làm như vầy... Như vầy...” thì ta hậu tạ chẳng dám quên ơn”. Thảo
xong bức thơ bỏ vào cẩm nang, tiểu thơ vội vã trở xuống chỗ Ghosaka đang ngủ, buộc trở lại vào áo
công tử như trước.

Ngủ một giấc đỡ mệt, công tử dậy dùng cơm trưa, rồi cất bước lên đường, đi suốt cả đêm, sáng
hôm sau công tử Ghosaka đến Gāmasata,  gặp viên quản lý  đang đi  công cán trong làng.  Thấy
Ghosaka, viên quản lý bèn hỏi:

- Có việc chi vậy công tử?

- Cha tôi gởi thơ qua cho ông đây.

- Thư gì đâu, công tử cho tôi coi thử.

Tiếp lấy bức cẩm nang, viên quản lý mở thơ ra đọc rồi phân bua với dân làng: “Bà con ơi! Bà
con coi đây, ông chủ thương tôi hết mình, ông gởi thư biểu tôi: “Hãy lo cưới vợ cho trưởng nam của
ta”. Vậy anh em hãy ráng lo sắp đặt củi nước sẵn sàng nghe chưa”.

Phân chia công tác cho các gia chủ dự bị cuộc lễ hôn phối xong, viên quản lý khiến dọn miếng
đất gọn gàng giữa làng và lo kiến tạo một ngôi nhà mới.

Kế đó, viên quản lý sắp sanh lễ vật cầu hôn, đến rước tiểu thư ái nữ của ông Trưởng giả về cử
hành lễ tân hôn và tân gia cho công tử Ghosaka, đoạn cho người báo hỷ tín cho ông Thiên hộ biết:
“Tôi đã phụng hành mệnh lệnh Thiên hộ, làm như thế... như thế..”.

Tiếp được hỷ tín, ông Thiên hộ càng thêm tức tối bội phần, ngày đêm vào thở ra than: “Việc ta
chủ mưu sao không thành, còn việc ta không chủ mưu thành sự như thế làm chi”.

Lớp sầu con chết, lớp giận Ghosaka, hai mối ưu phiền dồn dập, khiến ông Thiên hộ phát chứng
đau bụng sanh ra kiết lỵ.

Đây nói về tiểu thơ con ông Trưởng giả, khi về ở nhà mới, nàng dặn dò hết các gia bộc: “Nếu có
người nhà của ông Thiên hộ qua đây, mà chưa gọi sai biểu các ngươi thì các ngươi khoan đi báo tin
cho công tử biết nghe không?”.

Còn ông Thiên hộ nằm trên giường bịnh, ông tính một mình: “Nghĩa tử là kẻ ngoại thân, ta nhất
định sẽ không lập nó lên là kẻ thừa kế sản nghiệp của ta”.

Nghĩ rồi, ông cho đòi quản gia đến bảo rằng: “Nầy cậu, ta muốn gặp mặt nghĩa tử của ta. Vậy
cậu sai một đứa bộ hạ đi kêu nó về đây!”.
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- Dạ thưa vâng! Viên quản lý đáp, rồi ông ấy thảo một bức thư, trao cho một gia đinh cầm đi
qua Gāmasata để rước công tử Ghosaka.

Khi nghe tin báo có đứa gia đinh của ông Thiên hộ mới qua, còn đứng ngoài cổng ngõ chờ lịnh,
tiểu thư con ông Trưởng giả cho gọi nó vào nhà và hỏi: “Cậu qua đây có việc chi?”.

- Thưa tiểu thư, ông Thiên hộ bịnh, sai con đi rước công tử về cho ông thấy mặt.

- Nầy, cậu thấy ông bịnh mà còn khỏe hay yếu sức rồi?

- Thưa tiểu thư, ông còn khỏe, thấy ông vẫn ăn uống như thường?

- Thôi được, cậu cứ ở lại đây chơi, đợi lúc nào cô bảo về hãy về.

Tiểu thơ lấy tiền thưởng công cho tên gia đinh, sai người dọn chỗ cho nó ở lại, nhưng cấm tuyệt
không ai thông báo cho công tử biết.

Ông Thiên hộ nằm chờ tin, lại hỏi viên quản gia: “Sao lâu quá vậy cậu! Hay là cậu chưa sai đứa
nào kêu con ta về đây phải không?”.

- Dạ thưa Thiên hộ, tôi đã sai gia đinh đi rồi, nhưng nó chưa về.

- Nếu vậy, cậu sai đứa nào khác đi tiếp theo coi.

Viên quản gia lại sai thêm một tên gia đinh khác. Đứa sau nầy qua Gāmasata cũng bị tiểu thư
đón hỏi thăm tin và lưu giữ lại như đứa trước.

Bịnh tình của ông Thiên hộ bỗng đâu biến chứng trở nên trầm trọng, cơm cháo ông cho vào
một bát thì cũng cho ra một bát. Lần thứ ba, ông hỏi viên quản gia: “Sao lâu dữ vậy? Hay cậu không
cho đứa nào đi gọi con ta về”.

- Thưa Thiên hộ, tôi đã sai thêm đứa khác đi nữa rồi, nhưng nó cũng chưa về.

- Thế thì, hãy sai thêm đứa khác đi nữa đi.

Viên quản gia lại sai thêm đứa khác đi qua rước công tử.

Đứa gia đinh thứ ba nầy cũng bị tiểu thơ đón lại hỏi thăm: “Bịnh tình của ông Thiên hộ lúc nầy
ra sao?”. Nó đáp: “Thưa tiểu thơ ông Thiên hộ bệnh nặng lắm, ông tuyệt thực, nhắm chắc ông phải
chết, ông bị ngay sống trường, ăn vô chút nào thì xổ ra hết chút nấy”.

Tiểu thơ nghĩ thầm: “Lúc nầy chính là lúc nên đi”. Tiểu thơ bèn vào thưa với chồng: “Có tin
nhắn cho hay nghiêm đường thọ bệnh”.

- Hiền thê nói chi?

- Dạ thưa lang quân, phụ thân của chàng quí thể bất an.

công tử Ghosaka lại hỏi vợ rằng: “Bây giờ ta phải làm gì đây há?”.

Tiểu thơ đáp: “Thưa lang quân! Ta nên đem theo sản phẩm ở Gāmasata để làm lễ vật khi về
thăm viếng gia nghiêm”.

- Ờ phải rồi!

công tử khiến người mang lễ vật chất đầy mấy cỗ xe bò, đem đi theo, rồi hai vợ chồng khởi
hành.

Đi được nửa đường, tiểu thơ nói với chồng:

- Lịnh nghiêm đường đau yếu, ta về thăm mà mang nhiều lễ vật kềnh càng bất tiện lắm. Thôi
chàng hãy cho trả trở lại hết đi.

Nói rồi, tiểu thư cho xe đem tất cả về hết nhà ông Trưởng giả cha nàng. Tiểu thơ lại dặn chồng:
“Lang quân à! Lát nữa về thăm lịnh nghiêm, chàng hãy đứng phía dưới chân, để thiếp đứng phía trên
đầu nghe chàng”.

Vào tới trong nhà, công tử Ghosaka đứng phía dưới chân dưỡng phụ, còn nàng thì đứng phía
trên đầu ông.

Trong giờ ấy, ông Thiên hộ nằm ngửa, mắt nhắm thiêm thiếp, viên quản gia đang ngồi bóp
chân cho ông, bèn lên tiếng:
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- Thưa Thiên hộ, có công tử mới về đây.

- Nó đâu?

- Dạ công tử đang đứng dưới chân Thiên hộ đó.

Trưng thấy công tử Ghosaka, ông Thiên hộ cho mời viên tổng quản tài sản của ông đến hỏi
rằng:

- Gia tài của ta tất cả được bao nhiêu?

- Thưa Thiên hộ, về tiền mặt, đồ vật dùng và xa xí phẩm độ bốn trăm triệu, còn làng ấp, rộng
vườn, sản vật lương tức, tứ túc, xe cộ, mỗi thứ được chừng nầy, chừng nầy...

Nghe viên tổng quản phúc trình xong, ông Thiên hộ có ý muốn di chúc rằng: “Chừng ấy tài sản
của ta, Ghosaka là nghĩa tử, ta không cho quyền thừa kế”. Nhưng khi thốt ra lời, ông Thiên hộ nói lộn
là “Ta cho quyền thừa kế”. Tiểu thơ nghe dứt tiếng, nàng mừng thầm tự nghĩ: “Nếu cho ông ấy nói
sửa trở lại thì tình thế sẽ đảo ngược hết”. Tiểu thơ liền giả cách bi thương, bứt tóc dậm chân khóc kể
rằng: “Cha ơi là cha, cha nói làm chi lời ấy, làm cho hai con nghe qua càng thêm đau khổ quá chừng!
Cha ơi là cha ơi...”.

Dứt lời, tiểu thơ giả vờ chồm tới trước, đập đầu ngay ngực ông Thiên hộ, rồi nằm lì nơi đó khóc
nỉ non tức tưởi, cốt ý không cho cha chồng mở miệng sửa lại chúc ngôn. Nhưng ông Thiên hộ cũng
vừa tắt thở ngay trong phút giây ấy.

Gia nhân vào trào bái kiến đức vua Udena để báo tin: “Ông Thiên hộ đã thất lộc”. Quốc vương
ban cho gấm vóc để đem về khâm liệm tống chung phú ông, đúng theo nghi lễ và phán hỏi:

- Thiên hộ có con trai hay con gái chi không?

- Muôn tâu bệ hạ, Thiên hộ có một người con trai là công tử Ghosaka. Trước khi thất lộc, Thiên
hộ có chúc ngôn truyền hết tài sản lại cho công tử.

Sau đó một thời gian, đức vua triệu công tử Ghosaka vào triều bệ kiến.

Hôm ấy nhằm trời mưa to, trong sân ngự chỗ nào cũng có nước đọng vũng, công tử Ghosaka
tính thầm: “Ta đi chầu vua”, rồi một mình đi vào cung nội. Đức vua đứng trong biệt điện, mở cửa sổ
nhìn ra, thấy công tử đi đến đang nhảy tránh các vũng nước trong sân mà vào cung.

Đến chỗ vua ngự, công tử triều bái, tung hư vạn tuế, rồi đứng lên. Đức vua phán hỏi công tử:

- Khanh đây phải là Ghosaka không?

- Muôn tâu bệ hạ, phải! Hạ thần chẳng may nên nghiêm đường đã sớm thất lộc.

- Khanh đừng bi lụy, để trẫm phong chức Thiên hộ cho khanh, để khanh được nối chức của cha.

Phán xong, đức vua ân tứ cho công tử mấy chung ngự tửu, rồi truyền bãi chầu: “Trẫm cho phép
khanh về”.

Khi Ghosaka về, đức vua còn đứng nhìn theo, thấy công tử đi thẳng một đường, lội luôn qua các
vũng nước, chứ không nhảy tránh như lúc vào cung. Đức vua lấy làm lạ về cử chỉ  của công tử
Ghosaka, bèn triệu hồi và phán hỏi công tử:

- Nầy hiền khanh, tại sao lúc vào cung để triều kiến trẫm thì khanh nhảy tránh các vũng nước,
còn khi trở về khanh lội phàng xuống nước, đi thẳng một đường?

- Muôn tâu Thánh thượng, hạ thần lúc vào cung còn là một công tử, cho nên còn giữ tánh bay
nhảy bưng lưng, bây giờ đã được lịnh cửu trùng chẩn hứa sẽ ban cho tước lộc triều đình hạ thần
không dám khinh suất như trước, cho nên phải đi đứng chỉnh tề như thế.

Nghe công tử biện bạch, Quốc vương Udena cảm mến, khen rằng:

- Thiếu niên nầy có đủ tư cách, đáng được thụ phong ngay từ bây giờ.

Phán rồi, đức vua hạ chiếu chỉ, phong cho công tử Ghosaka giữ chức Thiên hộ của cha, được
phép thu thuế công điền công thổ một trăm thôn ấp như trước.

công tử Ghosaka về nhà vinh qui bái tổ, công tử đứng trên một chiếc xe hoa, nhiễu qua thành
phố dân chúng khắp nơi tưng bừng chào đón, tiếng hoan hư vang dậy.
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Tiểu thơ ở nhà đang trò chuyện với bà vú Hắc Nữ, tiểu thơ hỏi rằng: “Nhủ mẫu Kālī, vú có biết
rằng tất cả sản nghiệp của con trai vú, nhờ một tay con mà có không?”.

- Nhờ bằng cách nào hả con?

- Lúc trước công tử qua nhà con, bên vạt áo có buộc một phong thơ mượn người hạ sát chàng.
Khi ấy chính tay con xé bỏ bức thơ độc hại ấy và viết tráo một bức thơ khác, mượn người đứng chủ
hôn cho công tử đứng cưới con. Nhờ con cứu mạng mà công tử mới được sống sót đến ngày nay.

- Con à! Con chỉ biết thấy có bao nhiêu đó thôi. Chớ thật ra lão Thiên hộ đã lập tâm mưu sát
công tử nhiều lần, kể từ thuở công tử hãy còn bé thơ. Nhưng lão đã thất bại hoàn toàn mặc dầu lão
đã tung ra rất nhiều tiền của.

- Nhủ mẫu à! Lão Thiên hộ đã tạo thật nhiều nghiệp hết sức nặng nề, tội lỗi phải không?

Thấy công tử đã nhiễu qua thành phố, trở về đến nhà, Tiểu thơ cười rằng: “công tử nhờ một tay
thiếp mới được vinh hiển như thế”.

Thiên hộ Ghosaka thấy vợ cười thì hỏi:

- Tại sao nàng cười?

- Tại vì một lẽ riêng

- Lẽ gì? Nói ta nghe thử.

Tiểu thư nín thinh, làm ra vẻ bí mật. Ghosaka rút kiếm ra giả vờ hăm dọa: “Nếu thực không
chịu khai, ta sẽ chém mi đứt hai bây giờ”.

Tiểu thơ nói: “Thiếp cười vì chàng nhờ thiếp mới được làm chủ bấy nhiêu sản nghiệp nầy đây?”.

Ghosaka bảo vợ: “Tất cả tư sản nầy là của gia nghiêm truyền giao cho ta, ta thừa hưởng là lẽ dĩ
nhiên, nàng có công lao chi mà kể lể”.

Thiên hộ vẫn vô tình, không biết chi về ác tâm của dưỡng phụ trong thời gian qua, nên khi
nghe vợ kể công, thì chàng không tin.

Tiểu thơ bèn đem tất cả những điều uẩn khúc thuật lại một hồi: “Dưỡng phụ sai chàng mang
thơ, mượn tay người thủ tiêu chàng, mà chàng vô tình nào biết. Nhờ thiếp đã làm như vậy.. Như vậy...
để cứu mạng và che chở cho chàng sống đến ngày nay”.

- Nàng khéo bịa chuyện không có.

- Không tin, chàng cứ hỏi bảo mẫu Kālī thì biết.

- Thưa bảo mẫu, vợ con nói đây có thật không?

- Thật thế con à, dưỡng phụ con mưu tính giết con khi con còn măng sữa nhưng không được.
Người đã xuất rất nhiều tiền sai đem bỏ con bảy lần ở bảy chỗ, mà con đều thoát chết. Nên bây giờ
con mới sống mà thừa hưởng di sản, được vua phong chức Thiên hộ và ân tứ quyền thu thuế một
trăm thôn ấy đó con.

Nghe hết tự sự, Thiên hộ Ghosaka giựt mình, than thầm: “Ôi! Nghiệp báo của ta quả thật nặng
nề, cho nên mới chết hụt nhiều lần như vậy. May sao mà ta còn toàn mạng... Nếu ta cứ buông lung
phóng dật chẳng là trái đạo lắm ư? Từ rày ta không nên dễ duôi nữa!”

Nghĩ rồi, mỗi ngày Thiên hộ xuất ra một ngàn đồng vàng để làm việc phước thiện, như giúp kẻ
lỡ đường, nuôi người tàn phế, châu cấp cho kẻ cô bần quả nhược... Thiên hộ giao phó công việc
chuẩn thí cho Trưởng giả Mittakuṭumbika trưng coi.

DỨT TÍCH THIÊN HỘ GHOSAKA

Thuở ấy, nơi kinh thành Bhaddavatī, có viên ngoại là bạn đồng điệu “tương giao tương kiến”
(adiṭṭhapubbasahāyako) của Thiên hộ Ghosaka.

Do những lái buôn từ thành Bhaddavatī đến Kosambi, Thiên hộ được nghe danh tiếng giàu sang
của nhà cự phú ở nước láng giềng, sanh lòng ái mộ, muốn kết tình hữu nghị nên gởi tặng phẩm đến
cho viên ngoại. Bánh ích đi bánh qui lại, hai nhà giao hảo như thế, nhưng chưa có dịp gần nhau. Một
thời gian sau, nhà viên ngoại Bhaddavatī bị nhiễm bịnh thiên thời (ahivātarogo). Ruồi lằn chết trước
tiên, kế đến kiến mối, chuột, bọ, gà, vịt, heo, chó, mèo, bồ câu, tớ gái, tớ trai. Sau cùng tất cả gia
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nhân đều chết rụi, những người sợ chết lây, bỏ nhà chạy đi lánh nạn thì còn được sống sót. Trong số
đó có viên ngoại Bhaddavatī, bà vợ và cô con gái tên là Sāmā (Ô Nhi: Con đen).

Chạy thoát nơi tử địa rồi, viên ngoại tính muốn qua thăm Thiên hộ Ghosaka, bèn cùng vợ con
lên đường đi Kosambi. Họ đi mới được nửa đường thì hết lương thực.

Dầu dãi phong sương, nhịn đói, nhịn khát thân thể mệt mỏi, tay chân rũ liệt, gian nan lắm họ
mới đi đến thành Kosambi. Kiếm chỗ có nước tắm rửa sạch sẽ cho mát mẻ, rồi họ vào nghỉ trong một
ký túc xá (sālā) ở đầu cổng thành.

Tạm trú yên nơi, viên ngoại bảo vợ rằng: “Bà ơi! Chúng ta tiều tụy như vầy mà đến nhà ai, dầu
là nhà mẹ sanh đi nữa, coi cũng khiếm nhã, nghe đồn bạn ta là Thiên hộ Ghosaka hằng ngày xuất cả
trăm ngàn đồng vàng để cứu giúp những người lỡ chân trái bước, áo rách đói cơm, ta hãy sai con
Sāmā đến đó xin vật thực, ta dùng đỡ một đôi ngày cho lại sức, rồi hãy đến nhà viếng thăm bằng hữu
của ta vậy”.

Bà Bhaddavatī cũng đồng tình: “Phải đó ông à”. Đêm ấy ba người ngủ luôn nơi ký túc xá, sáng
hôm sau, khi thấy đám bần nhân kéo đến xin vật thực, ông bà viên ngoại kêu con gái:

- Con ơi! Con đi xin vật thực về cho cha mẹ đi con.

Than ôi! Một thiên kim tiểu thơ đến hồi mạt vận, cũng phải ráng dằn lòng chịu nhục, ôm bát đi
chung với đám ăn mày, đến đứng trước cửa nhà Trưởng giả Mitta.

- cô bé đây lãnh mấy phần?

Nghe Trưởng giả hỏi, tiểu thơ đáp:

- Dạ thưa ba phần.

Trưởng giả cấp cho nàng ba phần ăn.

Lãnh thực phẩm xong, tiểu thư đem về ký túc xá cùng ngồi ăn chung với cha mẹ.

Bà viên ngoại nói: “Gia tài sự nghiệp của ta đều tiêu tan, nhưng cũng có ngày tạo lại được cái
khác, bây giờ ông nên bảo trọng thân thể, cứ ăn cho no đi, đừng lo cho mẹ con tôi, mà cũng đừng
nghĩ ngợi gì nữa”.

Bị hai người cố nài nỉ ép ăn, viên ngoại Bhaddavatī thọ thực quá nhiều, nên bị trúng thực phát
ách, đau bụng cả đêm và trút hơi thở cuối cùng vào lúc mặt trời mới rạng.

Hai mẹ con bà viên ngoại vật mình than khóc, tình cảnh ái ly tử biệt thật là thống thiết bi ai...

Sáng hôm ấy, tiểu thư Sāmā vừa gạt lệ sầu, vừa đi đến chỗ phát chẩn. Thấy tiểu thư, Trưởng
giả Mitta lại hỏi:

- cô bé lãnh mấy phần?

Tiểu thư đáp: “Dạ thưa hai phần”.

Trưởng giả bèn cấp cho tiểu thư hai phần ăn, tiểu thư đem thực phẩm xin được về dâng hết cho
mẹ và yêu cầu bà ăn cho no, chìu theo lòng con gái, bà viên ngoại dùng bữa ăn quá sức mình, vật
thực không tiêu hóa được làm cho bà sình bụng, phát ách và từ trần luôn ngày ấy.

Tiểu thư Sāmā còn sống một mình, hết khóc lại than, muôn sầu vạn thảm, quê người vò võ, tứ
cố vô thân, chút phận liễu yếu đào tơ, luống chịu truân chuyên nhiều nỗi.

Đã khổ tâm còn đói bụng, ngày sau tiểu thư phải gắng gượng đi xin ăn, vừa đi vừa gạt lệ sầu.

- cô bé lãnh mấy phần ăn?

- Dạ thưa, chỉ một phần.

Từ ba ngày nay, Trưởng giả Mitta thấy cô bé nầy mỗi ngày mỗi giảm một phần ăn, nên khi nghe
cô đáp “một phần”, thì nói giọng khinh miệt rằng: “À cô bé ăn mày! Bữa nay mày mới tiết độ rồi
hả?”.

Tiểu thư Sāmā cảm thấy xót xa tủi nhục như vừa bị ai xát muối vào vết thương lòng, nhưng
cũng còn gượng hỏi lại rằng:

- Dạ thưa, ông nói chi?
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- Bữa đầu mầy lãnh ba phần ăn, hôm qua lãnh hai phần, hôm nay lãnh một. Vậy là hôm nay mầy
biết tiết độ rồi đó.

- Dạ thưa ông chủ, xin ông đừng hiểu lầm là tôi xin về ăn một mình tôi.

- Thế thì tại sao cô bé đã lãnh tới ba phần?

- Bữa đầu, chúng tôi cả thảy ba người, hôm qua còn hai, bữa nay còn một mình tôi mà thôi.

Trưởng giả chưa hiểu rõ nguyên nhân, hỏi tiếp: “Tại làm sao, đâu em nói rành rẽ cho ta nghe
thử?”.

Sau khi tiểu thư Sāmā kể hết nỗi nhà tan tác vì tai biến, trôi nổi thân lạc loài, Trưởng giả Mitta
cầm lòng không được, nước mắt tuôn rơi.

Trưởng giả an ủi tiểu thư: “Thôi chuyện đã qua rồi, em đừng khêu gợi lại nữa. Con gái của viên
ngoại Bhaddavatī cũng như con gái của ta, từ giờ trở đi ta nhận con làm nghĩa nữ”.

Nói rồi, Trưởng giả hôn lên đầu Sāmā, dắt nàng vào nhà, lập nàng lên làm trưởng nữ của mình.

Khi ấy, trong phước xá (Dānagga) có nhiều tiếng ồn ào huyên náo. Tiểu thư Sāmā hỏi dưỡng
phụ rằng:

- Thưa cha, sao cha không bảo đám người kia êm lặng và cha không bố thí cho họ vậy?

- Không có cách nào làm cho họ im lặng được con à!

- Thưa cha, con có cách làm được.

- Làm sao được hả con?

- Thưa cha! Cha hãy cho xây rào ngang phía trước phước xá chỉ chừa hai bên cửa ra vào, rồi cha
dặn họ: “Đi vô bên nầy, đi ra bên kia”. Làm như vậy thì cha sẽ giữ được trật tự. Họ hết chen lấn ồn
ào, ai cũng đi vô lãnh phần mình và đi ra êm thắm.

Trưởng giả Mitta nghe dứt lời khen rằng: “Hay quá, phương pháp của con hay quá”. Rồi Trưởng
giả làm y như lời đề nghị của cô nghĩa nữ.

Tiểu thư trước đây tên là Sāmā, nay vì có sáng kiến làm hàng rào trước phước xá, nên được
người gọi là Sāmāvatī. Từ đó về sau, trong phước xá dứt hẳn tiếng ồn ào náo nhiệt, sự thay đổi nầy
làm cho Thiên hộ Ghosaka để ý, lúc trước mỗi khi nghe tiếng người lao xao vọng đến nhà mình, Thiên
hộ rất hài lòng, nói thầm: “Tiếng huyên náo ở phước xá ta đó”. Cách hai ba bữa nay, nghe trong
phước xá lặng trang, Thiên hộ lấy làm lạ, bèn đích thân đến gặp Trưởng giả Mitta để gạn hỏi cho biết
nguyên nhân.

- công việc chẩn thí vẫn tiếp tục như thường chứ.

- Dạ vâng, thưa Thiên hộ.

- Tại sao hai ba bữa nay nghe lặng trang, không có tiếng tăm chi hết vậy?

- Thưa Thiên hộ, vì tôi áp dụng phương pháp khiến họ được im lặng trước khi lãnh phần cấp thí.

- Thế sao từ trước ông không áp dụng phương pháp ấy?

- Thưa Thiên hộ vì trước kia tôi chưa biết.

- Sao bây giờ lại biết?

- Thưa Thiên hộ, nhờ có trưởng nữ của tôi nó bày cách cho tôi.

- Ủa lạ, từ hồi trước tới giờ, ta chưa nghe nói là ông có con gái mà.

Trưởng giả Mitta bèn đem hết lai lịch của tiểu thư Sāmāvatī, từ khi viên ngoại chết đi cho đến
lúc Trưởng giả nhận tiểu thư Sāmāvatī làm trưởng nữ của mình, thuật lại một hồi. Nghe xong, Thiên
hộ Ghosaka trách rằng:

- Chuyện như vậy, mà sao ông không cho ta hay? Con gái của bạn ta tức là con gái của ta. Ông
kêu nó ra đây cho ta hỏi coi.

Thiên hộ nói tiểu thư Sāmāvatī rằng:

- Con là ái nữ của viên ngoại Bhaddavatī phải không?
123



- Dạ thưa Ngài, phải.

- Nếu vậy con đừng buồn lo nữa, ta nhận con làm con gái của ta, con chịu chăng?

Thiên hộ Ghosaka hôn lên mái tóc đen huyền của cô gái mồ côi, cấp cho cô năm trăm nữ tỳ và
đặt lên địa vị tiểu thư, trưởng nữ của Thiên hộ.

Ngày lễ Quốc khánh trong thành Kosambi, nhân dân vui chơi tưng bừng, rộn rịp. Theo tục lệ,
ngày nầy ai ai cũng được tự do, mấy cô thiếu nữ “khuê môn bất xuất” đều dắt cả nhóm thị tỳ của
mình đi bộ ra bờ sông để tắm gội.

Nhân dịp lễ hội, tiểu thư Sāmāvatī cùng với năm trăm thị nữ dắt nhau đi tắm sông. Họ diễu
ngang qua sân ngự trước đền vua.

Quốc vương Udena đứng trong hoàng cung nhìn qua song cửa sổ, thấy tiểu thư Sāmāvatī, bèn
phán hỏi thị thần: “Vũ nữ nầy là của ai?”

- Tâu bệ hạ, nàng nầy không phải là vũ nữ.

- Vậy nàng là con ai?

- Tâu bệ hạ! Nàng là ái nữ của Thiên hộ Ghosaka, mỹ danh là Sāmāvatī.

Quốc vương Udena từ lúc thấy tiểu thư Sāmāvatī thì đem lòng sủng ái, bèn hạ chiếu chỉ truyền
lệnh cho Thiên hộ Ghosaka đưa tiểu thư tiến cung.

- Muôn tâu Thánh thượng, thần không thể nào đưa con gái tiến cung. Thiên hộ Ghosaka đáp.

- Khanh chớ vi lịnh quả nhân như thế. Hãy mau đưa lịnh ái tiến cung lập tức.

- Muôn tâu chúa thượng, luật nước tuy nghiêm minh, không có lệ xử phạt, giam cầm người vô
tội. Quyền cha thì hữu hạn thì làm sao hạ thần áp chế, đánh đập, ép uổng duyên con. Hạ thần không
thể đem con gái mình mà hiến nạp vào cung.

Đức vua nổi trận lôi đình chi bộ, ra lịnh cho quan quân niêm phong nhà cửa của Thiên hộ
Ghosaka, dắt hai ông bà đại phú đuổi tống ra bên ngoài.

Tiểu thư đi tắm về bị cấm cửa, không vào nhà được, bèn hỏi ông Thiên hộ:

- Sao có việc nầy vậy thưa cha?

- Nầy con, đức vua đưa sứ đến, đòi tuyển con vào cung, cha mẹ không phục tùng vương lịnh.
Đức vua phẩn nộ ra lịnh niêm phong nhà cửa, đuổi tống cha mẹ ra ngoài như vậy đây.

- Thưa cha! tiểu thư nói: Cha đã phạm tội khi quân, tội ấy rất nặng. Phàm đạo làm tôi không
nên cãi lịnh nhà vua. Thưa cha, con thiết tưởng, cha nên tâu cùng đức vua, xin cho cả đoàn thị nữ
cùng nhập cung với con.

- Hay thay! Nếu con đã thuận tình gần gũi quân vương thì cha mẹ sẽ chìu ý con mà tâu lên
Thiên tử.

Nói rồi Thiên hộ Ghosaka cho người dâng sớ tâu lên Thiên tử. Đức vua chấp nhận bằng lời
chuẩn tấu, đoạn khiến quân binh đến rước tiểu thư Sāmāvatī với đoàn thị nữ nhập cung. Đức vua tấn
phong tiểu thư là chánh cung Hoàng hậu, còn năm trăm thị nữ của tiểu thư đều được chuẩn nhận
làm cung nữ.

DỨT TÍCH TIỂU THƯ SĀMĀVATĪ.

Đức vua Udena còn có một bà Thứ hậu tên là Vāsuladatta (Hòa Tu Lạc Thí), là công chúa con
vua Caṇḍapajjota (Huy Đăng) trị vì Út Chê Ni.

 Hoàng đế Caṇḍapajjota là một vị vua có nhiều tham vọng hằng mong đi chinh phạt các nước
nhược tiểu để mở rộng bờ cõi nước mình.

Một hôm, trên đường du ngoạn trở về nhà, vừa háo chiến vừa tự đắc nhìn ngắm giang san của
mình, rồi phán hỏi quần thần: “Có lãnh thổ của quốc vương nào bì kịp với lãnh thổ của trẫm đây
chăng?”.

Bá quan tâu rằng: “Muôn tâu Chúa thượng, nếu so với lãnh thổ của Quốc vương Udena thì đất
nước của chúng ta chưa thấm vào đâu cả, vì xứ Kosambi là một xứ rộng lớn vô cùng”.
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Nghe vậy, Hoàng Đế Caṇḍapajjota phán rằng:

- Thế thì trẫm sẽ tương tập binh, thôn tính xứ Kosambi.

- Muôn tâu Thánh thượng, không thể được.

- Tại vì sao thế?

- Vì vua Udena biết phép điều tượng, miệng niệm mật chú, tay khảy đàn thần, vua ấy có thể
huy động đàn voi chiến chạy tới chạy lui đúng theo binh pháp. Nước ta không có tượng binh hùng
hậu và người tài giỏi như vua ấy đâu?

- Trẫm không bắt sống được vua ấy sao?

- Muôn tâu chúa thượng, nếu chúa thượng quyết bắt cho được vua Udena thì phải dụng mưu kế
như vầy: Chúa thượng nên khiến thợ mộc rành nghề, chế tạo một con tượng bằng gỗ, rồi cho quân
đem thả gần ranh giới nước vua Udena. Hễ vua ấy nghe đồn có voi chiến, hoặc ngựa chiến ở đâu, thì
dầu cho xa xôi cách mấy cũng tìm đến tận nơi, khi ấy ta phục binh thì bắt được vua Udena dễ dàng
như trở bàn tay.

Hoàng đế Caṇḍapajjota nghe tâu rất đẹp ý, bèn khiến tuyển nhiều thợ khéo, đặt cho họ làm
một con tượng máy bằng gỗ, bên ngoài lấy vải cũ xù xì như da voi phủ lên, bên trong sắp đặt cơ quan
điều động, đứng xa trông có vẻ linh hoạt như là voi sống thật sự, xong rồi Hoàng đế Caṇḍapajjota
khiến quân sĩ đem tượng máy đến tận biên thùy, đặt nó đứng trên bờ của một hồ nước, trong bụng
voi có đến sáu mươi quân sĩ điều khiển cho nó đi tới đi lui chỗ nầy, chỗ nọ. Họ đem theo phẩn voi để
trải đường voi đi. Một người thợ rừng xứ Kosambi trông thấy con bạch tượng trước nhất “Thớt tượng
nầy rất xứng với quân vương ta”. Nghĩ vậy, người ấy về trào tâu với vua Udena:

- Muôn tâu chúa thượng! Hạ thần đi rừng gặp một con voi trắng, mình trắng phau phau như
ngọn núi tuyết. Thật là một thứ bạch tượng quí rất xứng đôi với chúa thượng.

Lập tức vua Udena phong cho thợ rừng làm hướng đạo viên, rồi vua cỡi voi cùng với đoàn quân
hộ giá lên đường đi săn bạch tượng.

Thấy vua Udena trúng kế, bọn thám tử thông tin cho Hoàng đế Caṇḍapajjota hay.

Caṇḍapajjota ngự giá đến nửa đường, khiến quân sĩ an dinh hạ trại, đoạn bố trí hai đội quân
mai phục hai bên con đường chẹt, chờ vua Udena đến.

Vua Udena không hay biết cơ mưu của địch, chỉ cứ mải miết rượt theo con bạch tượng giả, bị
đuổi nà, bọn người trong mình voi gia tăng tốc độ, hướng về nơi có phục binh chạy tới.

Vua Udena giở thuật niệm chú, khảy đàn để trục hồi tượng chúa, nhưng con voi gỗ không tuân
theo phép, bỏ chạy đi luôn.

Thấy cỡi voi rượt không kịp, đức vua Udena liền bỏ voi, thót lên một con tuấn mã, thúc ngựa
đuổi theo.

Ngựa vua phi nước đại, bỏ cả đoàn quân hộ tống rớt lại phía sau, đưa một mình vua vào nơi
hiểm địa.

Khi ấy hai đội binh của Hoàng đế Caṇḍapajjota rời chỗ mai phục, xông ra đón đường vây bắt
được vua Udena, đem về nạp cho chúa tướng.

Đoàn quân hộ giá của vua Udena chạy trờ tới, thấy vua mình bị sa lưới địch, đã bị sanh cầm,
bèn lập tức thối lui, đồn trú ngoài biên giới.

Sau khi dùng mưu bắt sống được vua Udena, Hoàng đế Caṇḍapajjota ra lịnh hạ ngục nhà vua
thất thế, sai lính canh phòng cẩn mật, đoạn mở tiệc khao quân, ăn mừng thắng trận trong ba ngày
liền. Đến ngày thứ ba, vua Udena kêu gọi các lính canh: “Chúa tướng các ngươi đâu?”.

- Đang uống rượu mừng bắt được vua nước địch.

Nghe vậy, vua Udena quát mắng rằng: “Chúa tướng của chúng bây hành động y như là hạng
phụ nữ. Lẽ thường, trên chiến địa hễ bắt được vua nước nghịch, một là tha, hai là giết, chớ có đâu mà
giam cầm cô gia mãi, để cùng nhau uống rượu ăn mừng.
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Bọn lính canh chạy đi tâu lại những lời trên đây với chúa tướng, Hoàng đế Caṇḍapajjota thân
ngự đến đề lao, hỏi vua Udena: “Phải quốc vương đã buông lời khiển trách khiếm nhã đối với quả
nhân như thế chăng?”.

- Tâu đại vương, phải.

- Quả nhân nghe đồn Quốc vương biết pháp điều khiển tượng, nếu Quốc vương truyền dạy quả
nhân phép ấy, quả nhân sẽ thả Quốc vương ra ngay.

- Được rồi, cô gia sẽ dạy, nhưng trước khi thọ giáo, đại vương phải là lễ bái sư, nào đại vương
đảnh lễ đi.

- Quả nhân chẳng đảnh lễ ai cả.

- Đại vương không khứng hạ mình làm lễ bái sư hay sao?

- Quả nhân không làm lễ bái sư.

- Thì cô gia cũng không truyền phép điều tượng.

- Nếu Quốc vương giấu nghề, quả nhân sẽ đưa Quốc vương theo chầu tiên đế.

- Thân ta như cá nằm trên thớt, đại vương cứ giết phứt ta đi, chớ đừng mong làm chủ được tâm
ta.

Nghe tù nhân phẫn uất la to, Hoàng đế Caṇḍapajjota biết không thể thị oai, nghĩ rằng: “Bây giờ
ta phải tìm cách nào học lấy mật chú nầy cho kỳ được. Ta không nên để tiết lậu ra ngoài. À hay ta
hãy cho Công chúa con ta đến học với hắn, rồi sau đó ta sẽ học lại của Công chúa”.

Suy nghĩ chín chắn rồi, Hoàng đế Caṇḍapajjota hỏi lại vua Udena: “Nếu có ai khác đảnh lễ
Quốc vương để thọ giáo thì quốc vương sẽ truyền dạy mật chú cho người ấy phải chăng?”.

- Tâu đại vương, phải.

- Nếu vậy, trong hoàng cung có đứa con gái lưng gù, để quả nhân bảo nó ngồi bên trong bức
rèm đảnh lễ, còn Quốc vương thì hãy đứng bên ngoài mà dạy nó học.

- Tâu đại vương! Gù lưng hay què cẳng chi cũng được, miễn là làm lễ bái sư, thì cô gia sẽ truyền
bí thuật.

Hoàng đế Caṇḍapajjota liền trở về cung điện bảo công chúa Vāsuladatta: “Nầy Công chúa, có
một thanh niên cùi phong lở lói mà biết câu mật chú quí giá vô cùng, phụ vương không muốn hắn tiết
lậu cho kẻ nào biết được. Vậy con hãy ngồi sau bức rèm làm lễ bái sư, rồi học câu chú ấy. Còn hắn ta,
phụ vương sẽ khiến đứng phía ngoài bức rèm mà dạy con học, thôi để phụ vương dắt hắn đến đây”.

Hoàng đế Caṇḍapajjota đã bịa ra cô gái gù lưng và gã thanh niên cùi như thế, để cho hai bên
nam nữ ghê sợ lẫn nhau mà không dám suồng sã lả lơi.

Bị bức rèm ngăn cách, hai đàng không trông thấy rõ nhau. Chờ Công chúa đảnh lễ và ngồi
xuống xong, vua Udena đứng bên ngoài nói vọng vào để truyền dạy mật chú.

Suốt cả ngày hôm ấy, ông thầy nhắc đi nhắc lại có một câu chú, mà cô học trò nói theo cũng
không đúng giọng. Vua Udena bực mình gắt gỏng: “Cô gái lưng gù nầy đây, môi và má cô dầy quá đi
thôi. Tôi phải tát tay cô mới được. Cô phải đọc trúng giọng như vầy nè”.

Công chúa nổi giận cũng mắng trả lại: “Cái thằng cha cùi phong lở lói nầy đừng có ăn nói hàm
hồ, người như ta mà ngươi dám kêu là cô gái gù lưng phải không?”.

Công chúa vén rèm lên nhìn vua Udena. Vua Udena hỏi:

- Tiểu thư là ai?

- Ta là Công chúa Vāsuladatta.

- Đại vương đã nói với ta rằng: “Công chúa là cô gái lưng gù”.

- Phụ vương cũng nói với ta rằng: “Quốc vương là gã thanh niên cùi phong lở lói”.

Hai người đồng chung một ý nghĩ: “Chắc phụ hoàng sợ chúng ta gần gũi thân mật nhau nên nói
vậy”.
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Rồi họ đưa nhau vào bên trong bức rèm tư tình với nhau. Từ đó về sau, không còn có chuyện
dạy chú thuật, học thuật chi nữa cả. Hoàng đế Caṇḍapajjota không hay biết chuyện nầy, và thường
hỏi thăm Công chúa: “Con có học pháp thuật không con?”.

- Tâu phụ vương, con vẫn đang học.

Nấn ná ở nước người được ít lâu. Một hôm vua Udena than thở cùng Công chúa Vāsuladatta:
“Công chúa ơi! Tình nghĩa vợ chồng đậm đà, thắm thiết dù cho cha mẹ, anh em ruột cũng chẳng
sánh bằng. Nếu Công chúa thật dạ yêu ta, thì ráng giúp ta được đào sanh cùng nhau trở về cố quốc,
ta sẽ phong cho Công chúa làm Hoàng hậu và cấp cho năm trăm cung phi mỹ nữ theo hầu”.

- Nếu như quân vương đoan thệ giữ lời kim thạch thì thần thiếp nguyện sẽ tận tình mà khai lộ
đào sanh.

- Ái hậu ơi! Trẫm sẽ giữ đúng như lời đã hứa.

- Thôi được rồi, xin Quân vương hãy vững dạ.

Hôm ấy, Công chúa vào vương cung bái kiến phụ hoàng, rồi đứng qua một bên. Hoàng đế
Caṇḍapajjota liền phán hỏi:

- Công chúa, con học hết phép điều tượng rồi phải không?

- Tâu phụ vương, con học chưa hết.

Vua lại phán:

- Thế thì con có điều chi muốn tỏ trần?

-  Tâu phụ vương!  Chúng con cần có một  cửa thành riêng biệt  và  một  con vật  thần hành
(Vāhana).

- Để làm chi vậy con?

- Tâu phụ vương, người thí nghiệm thần chú cần phải ra phía ngoài thành trong lúc ban đêm để
kiếm một vị thuốc, cho nên chúng con cần phải có một cửa thành đặc biệt và một con vật thần hành
để tiện dụng trong lúc xuất thành chánh thời hoặc phi thời cũng được.

Đức vua chuẩn tấu. Đôi tình nhân vui mừng hớn hở, đích thân ra khai một cửa thành đặc biệt.

Hoàng đế Caṇḍapajjota có đến năm vật thần hành. Một con voi cái tên là Bhaddavatī (Hiền Ly)
mỗi ngày đi được năm mươi do tuần. Một quan nội thị tên Kāka (Ô Nha) mỗi ngày đi sáu mươi do
tuần, hai con thiên lý mã là Velakaṁsi và Muñjakesi mỗi ngày chạy được một trăm do tuần và con voi
chúa Nāḷāgiri mỗi ngày đi được một trăm hai mươi do tuần.

Tương truyền rằng: Trong tiền kiếp, trước thời kỳ Đức Phật Tổ Cồ Đàm giáng sanh, Hoàng Đế
Caṇḍapajjota là bộ hạ của quan Tổng trấn (Issara).

Một ngày nọ, nhằm lúc quan tổng trấn ra ngoài ngoại ô để tắm, đang đi trở về thì gặp vị Phật
Bích Chi (Pacceka buddha) vào thành khất thực, bị Ma vương cản trở khiến toàn thể dân chúng
không ai để bát, nên Ngài chẳng thọ dụng chút ít vật thực nào hết, bèn ôm bát không trở ra.

Đã vậy, Ma vương còn hóa hiện ra một người lạ mặt đứng đón Ngài tại cổng thành để hỏi:
“Bạch Ngài! Ngài đi bát có được chút ít gì không?”. Đức Phật Độc Giác hỏi lại Ma vương:

- Vì cớ nào mà ngươi phá rối, làm cho ta đi bát không được chi hết vậy?

- Thế thì Ngài hãy trở lại thành, phen nầy tôi không phá Ngài nữa đâu.

Kỳ thật nếu Đức Phật Độc Giác trở vào thành thì Ma vương sẽ nhập vào mình toàn thể dân
chúng khiến cho họ vỗ tay cười rộ lên chế nhạo Ngài. Nhưng Đức Phật từ khước không vào lại thành,
thấy gạt Đức Phật không được, Ma vương biến mất.

Khi ấy, quan Tổng trấn trông thấy Đức Phật Độc Giác ôm bát không đi ra, bèn kính cẩn đảnh lễ
Ngài, rồi hỏi rằng:

- Bạch Ngài, chẳng hay Ngài đi bát có được chút chi chăng?

- Nầy đạo hữu! Đi vào rồi, bây giờ ta đi ra.

127



Quan Tổng trấn ngẫm nghĩ: “Trưởng Lão không trả lời câu hỏi của ta, mà lại nói lảng qua
chuyện khác, chắc là Ngài không được chi hết”.

Khi đến xin Đức Phật Bích Chi cho xem bát, quan Tổng trấn nhìn thấy bát trống không, ý muốn
xin thỉnh bát mà chưa dám, vì không biết chắc ở nhà mình cơm nước đã chín sẵn chưa?

- Bạch Ngài! Xin thỉnh Ngài đi thong thả lại một chút.

Nói rồi quan Tổng trấn bương bả trở về nhà, hỏi rằng: “Ở nhà cơm nước có chín sẵn chưa hả?”.

- Thưa sẵn cả rồi.

Nghe vậy, quan Tổng trấn gọi tên bộ hạ thân tín, bảo rằng:

- Nầy con! Nội nhà không có ai chạy lẹ bằng con, vậy con ráng hết tốc lực chạy theo cho kịp
Ngài Trưởng Lão, bạch Ngài cho con thỉnh cái bát, rồi ôm bát chạy bay trở về đây.

Quan Tổng trấn vừa dứt tiếng nói thì tên bộ hạ đã phát sải như giông, chạy lấy bát đem về tức
khắc. Quan Tổng trấn đem phần cơm ăn của mình đặt vào đầy bát rồi trao cho tên bộ hạ: “Nầy con,
con chạy ra cho mau dâng bát thực phẩm nầy lên Ngài Trưởng Lão! Phần phước của sự cúng dường
nầy, ông cho con hết đó”.

Tên bộ hạ nhận lãnh bát vật thực, lại vội vã chạy thật nhanh, đến dâng bát lên Đức Phật Độc
Giác, rồi gieo năm vóc xuống đất, đảnh lễ Ngài xong, phát nguyện rằng: “Bạch Ngài, do phước báu
đã chạy đi cấp tốc, chạy về cũng cấp tốc của tôi hôm nay, xin cho tôi làm chủ được năm vật thần
hành thiên lý, đi được năm mươi, sáu mươi, một trăm và một trăm hai mươi do tuần mỗi ngày trong
đời cận lai. Do sự nồng nhiệt của thân tôi khi chạy đi chạy lại dưới ánh mặt trời gay gắt, xin cho tôi
tái sanh lên cõi nào cũng được oai lực sáng chói như ánh mặt trời. Do nơi phước báu để bát của chủ
tôi cho tôi, xin cho tôi chứng được phép mầu cũng như Ngài vậy”.

Đức Phật Bích Chi đáp: “Mong cho được như ý” và Ngài đọc bài kệ phúc chúc như sau:

 “Icchitaṁ patthitaṁ tuyhaṁ
 Khippameva samijjhatu
 Sabbe pūrentu saṅkappā
 Cando paṇṇaraso yathā”.
 “Icchitaṁ patthitaṁ tuyhaṁ
 Khippameva samijjhatu
 Sabbe pūrentu saṅkappā
 Maṇi joti raso yathā”

 “Cầu cho bao nhiêu phước đã ước nguyền,
 Của thí chủ mau kết quả nhãn tiền.
 Bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn,
 Như tối rằm, trăng chiếu sáng khắp miền.
 Cầu cho bao nhiêu phước đã ước nguyền,
 Của thí chủ mau kết quả nhãn tiền.
 Bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn,
 Như ngọc Ma ni, như ý chơn truyền”.

Theo huyền thoại, hai bài kệ phúc chúc nầy đã có từ thời Đức Phật Bích Chi và được truyền
tụng mãi đến ngày nay.

Trong bài kệ sau, thành ngữ Maṇijotiraso chỉ thứ ngọc Ma ni bảo châu, giúp cho sở hữu chủ có
thể thành tựu tất cả mọi điều mong ước.

Tên bộ hạ của quan tổng trấn trong thời dĩ vãng, nay là Hoàng đế Caṇḍapajjota, do phước báu
của tiền nghiệp đã kể, mà năm món vật thần hành phát sanh đến Hoàng đế vậy.

Một hôm Hoàng đế xuất thành du ngoạn trong vườn thượng uyển. Vua Udena nghĩ: “Hôm nay,
ta phải nhân lúc đại vương đi vắng mà tẩu thoát cho mau”. Vua tom góp vàng, bạc dồn đầy mỗi thứ
trong  một  cái  bao  da  thật  lớn,  chất  lên  lưng  con  voi  cái  Bhaddavatī,  rồi  cùng  với  Công  chúa
Vāsuladatta cỡi voi bôn đào.

128



Huỳnh môn quan trông thấy hai người chạy trốn, bèn tức tốc báo với Hoàng đế Caṇḍapajjota.
Hoàng đế hạ lịnh cho tướng sĩ dẫn binh rượt theo truy nã, thấy đại quân đuổi nà theo phía sau. Vua
Udena mở miệng bao đựng tiền vàng ra, ném rải xuống đất, quân sĩ đang chạy nhanh, bỗng dừng lại
tranh nhau lượm cho hết tiền vàng, rồi mới lên ngựa rượt đuổi theo nữa. Vua Udena lại mở miệng cái
bao đựng bạc, ném rải tứ tung theo đường, tướng sĩ mãi ham lo lượm bạc nên đình bộ lần thứ hai.

Nhờ vậy, vua Udena với Công chúa Vāsuladatta chạy vượt qua khỏi biên giới, về tới địa phận xứ
Kosambi.

Đội quân đồn trú nơi biên ải, thấy vua Udena đã về, liền nhổ trại hộ tống Quốc vương trở lại
kinh đô. Về đến nơi, vua Udena giữ lời hứa tấn phong Công chúa Vāsuladatta làm thứ cung Hoàng
hậu.

DỨT TÍCH HOÀNG HẬU VĀSULADATTA.

Ngoài  hai  bà  chánh  cung và  thứ  cung,  Hoàng  đế  Udena  còn  có  một  người  ái  phi  tên  là
Māgandiyā (Tam Địa), sau khi nàng tiến cung, được vua Udena phong làm Hoàng hậu thứ ba.

Nghe nói, nàng nầy người gốc Kuru, con giòng Bà la môn, cả cha và mẹ nàng cùng trùng một
tên với bà là Māgandiya. Bà có một người chú (Cūḷapitu) cũng tên là Māgandiyā.

Tiểu thư Māgandiyā có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp như là tiên nữ giáng trần, mặc
dầu đã có nhiều bậc vương tôn công tử, con nhà quyền quí đến cầu hôn. Tiểu thư vẫn còn treo giá
ngọc, vì phụ thân nàng chưa kén được rể đông sàng. Ông nói ngay: “Các cậu không xứng với con gái
ta”. Khiến cho bọn người rắp ranh bắn sẻ tiu nguỷu rút lui, về sau không còn ai dám nuôi hy vọng
được làm chồng của tiểu thư nữa.

Một bữa nọ, theo lệ thường, vào lúc tinh sương. Đức Bổn Sư dùng tuệ nhãn quan sát thế gian,
thấy ông Bà la môn Māgandiyā với vợ ông, đều có căn lành có thể đắc quả A Na Hàm trong ngày
hôm ấy. Vì thế, Ngài tự mang y bát một mình ngự đến ngôi đền thờ thần lửa của ông Bà la môn ở
ngoại ô thị trấn.

Ngắm nhìn tướng hảo quang minh siêu phàm tuyệt sắc của Đức Như Lai. Ông Bà la môn nghĩ
thầm: “Trên đời nầy nhất định không có cậu trai nào khác có thể sánh cặp với cậu trai nầy. Cậu nầy
thật xứng đôi vừa lứa với con gái ta, ta sẽ dắt con gái ta ra tại đây mà gả không cho cậu”

Nghĩ vậy, ông Bà la môn kêu Đức Bổn Sư và nói:

- Nầy ông Sa Môn! Lão có một đứa con gái mà lâu nay lão vẫn kén rể đông sàng, nhưng chưa
gặp cậu trai nào có thể sánh duyên cùng con gái lão, nay lão gặp ông, nếu đem so ông với nó thì hai
đàng thật là xứng đôi vừa lứa, sắc cầm hảo hiệp. Vậy ông hãy đứng đây chờ, lão về dắt con gái ra mà
gả cho ông.

Đức Bổn Sư im lặng, không đáp lời chi cả, ông Bà la môn lật đật chạy về nhà gọi bà vợ: “Bà ơi!
Bà à! Ta đã gặp được chàng rể xứng đáng với nhà ta, bà lo trang điểm con gái lẹ lẹ lên đi”. Khi tiểu
thư đã trang điểm tươm tất rồi, ông Bà la môn với vợ dắt con gái chạy ra kiếm Đức Bổn Sư. Khắp cả
châu thành đều xôn xao náo động, dân chúng bàn tán rằng: “Ông lão nầy lúc trước rêu rao là không
có ai xứng đáng với con gái của lão và không chịu gả con cho ai hết cả. Bây giờ phát thinh nói: “Hôm
nay lão đã gặp được người xứng với con gái lão. Để ta tới xem mắt chàng rể quí của ông lão xem ra
sao?”.

Thế là, người nọ rủ người kia, họ ùn ùn chạy theo ông Bà la môn. Khi ông Bà la môn dắt con gái
đến chỗ hẹn với Đức Bổn Sư, thì Ngài không còn đứng ở chỗ đó nữa, nhưng Ngài có lưu lại một dấu
chân, trước khi sang qua đứng ở chỗ khác.

Pháp Phật thật là kỳ diệu vô cùng, sau khi đã nguyện, Chư Phật dậm chân lên tại chỗ nào thì
ngay tại chỗ ấy có dấu bàn chân của Ngài in hình rõ rệt, còn ở những chỗ khác ngoài chỗ nguyện thì
không thấy dấu vết chi cả.

Vả lại, những dấu chân của Chư Phật không ai có thể xóa nhòa, dầu cho người ấy có phép hô
phong hoán võ, đảo hải di sơn, khiến cho gió táp mưa sa, tượng dày thú đạp đi nữa để làm mất dấu
Phật tích nầy cũng không thể được.

Khi ấy, bà Bà la môn hỏi chồng: “Chàng rể đâu?”.

- Cậu ấy mới vừa đứng đây, sao bây giờ đi đâu rồi?
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Vừa nói, ông Bà la môn đưa mắt nhìn quanh, thấy dấu chân Đức Phật, ông bảo bà: “Đây dấu
chân cậu ấy ràng ràng đây”.

Bà Bà la môn vốn là người thông suốt ba bộ kinh Phệ Đà (Veda), rành về khoa tướng số, nên
lẩm nhẩm duyệt lại những bài kệ “thân tướng”, xem kỹ dấu chân Đức Phật, rồi quyết đoán rằng:
“Nầy ông Bà la môn, dấu chân nầy không phải là của người phàm tục đâu!”.

Rồi Bà đọc kệ rằng:

“Rattassa hi ukkuṭikaṁ padaṁ bhave
Duṭṭhassa hoti sahasānupīḷitaṁ
Mūḷhassa hoti avakaḍḍhitaṁ padanti
Vivaṭachadassa idamīdisaṁ padanti”.

 “Đầu chân túm người đầy tham dục,
 Dấu lõm sâu phàm tục xấu xa,
 Dấu kéo lê, tánh la cà,
 Dấu nầy hiển lộ, quả là chánh tâm”.

Ông Bà la môn vội ngăn vợ “Thôi thôi hãy dẹp mấy câu chú ngữ của bà đi, đừng có giở giọng
thầy bói nói đui, hít tới hít lui, hít ra kẻ trộm nằm trên máng xối..”.

- Nầy ông Bà la môn! Ông muốn nói chi thì nói, chớ dấu chân nầy, theo tôi nhận biết thì không
phải của người đắm nhiễm ngũ trần.

Ông Bà la môn ngó quanh quất, trông thấy Đức Bổn Sư thì kêu lên:

- Cậu ấy đây rồi.

Ông ta đi ngay đến chỗ Đức Phật và gọi: “Nầy ông Sa Môn lão đem con gái lão ra mà gả không
cho ông đây”.

Đức Bổn Sư không đáp ngay: “Ta cần hoặc ta không cần dùng con gái của ông”. Ngài ôn tồn
bảo rằng: “Nầy ông Bà la môn để Như Lai kể lại cho ông nghe một câu chuyện”.

- Ông Sa Môn kể đi.

Thế rồi, Đức Bổn Sư nhắc lại lộ trình hành đạo của Ngài, từ khi mới phát đại nguyện xuất gia
cho tới khi cảm thắng Ma vương dưới cội Bồ Đề và kết luận: “Dưới gốc cây Bồ Đề, Như Lai đã vượt
qua ngũ dục ấy rồi”.

Thấy chuyện trên đây chưa dứt được nỗi ưu phiền tuyệt vọng của ông Bà la môn, Đức Bổn Sư
giảng thêm chuyện ba cô Ma nữ, con gái của Ma vương đã từng dùng kế mỹ nhân để cám dỗ Ngài
một cách vô ích: “Khi ấy Như Lai cũng chẳng còn thèm nữa là”. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng:

“Disvāna taṇhaṁ aratiñca rāgaṁ
nā hosi chando api methunasmiṃ
Kimevidaṁ muttakarīsapuṇṇaṁ
Pādāpimaṁ samphusitaṁ na iccheti”.

“Khát vọng, tật đố, dục tình,
 Đã từng bạo dạng trêu hình mà chơi.

Chán chường bướm lả ong lơi,
 Xá chi phẩn uế đầy người thế a.

Chớ mong đây đó hiệp hòa,
 Dầu đưa chân đụng cũng là chẳng ông”.

Bài kệ vừa dứt, cả hai ông bà Bà la môn, đều chứng đắc A Na Hàm quả, còn tiểu thư Māgandiyā
bị chạm tự ái, nên sanh lòng thù hận mà buộc oan trái với Đức Bổn Sư: “Nếu Sa Môn nầy không cần
ta thì ông ta nên nói ngay là ông không cần ta mới phải. Sao ông lại miệt thị ta là phẩn uế đầy người,
với mức sang giàu trẻ đẹp như ta, nguyện sao ta đạt đến địa vị mẫu nghi thiên hạ, cao quí tột phẩm
triều đình, để chừng ấy ta sẽ liệu phương chước mà hạ nhục Sa Môn Cồ Đàm nầy mới được”.

(Đức Bổn Sư biết hay không biết việc tiểu thư Māgandiyā kết buộc oan trái với Ngài, vì bài kệ
trên đây? Cố nhiên là Ngài biết chớ lẽ nào không, Ngài biết mà tại sao Ngài ngâm kệ ấy?
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Vì Ngài muốn tiếp độ cho hai người kia, bao giờ cũng vậy Chư Phật chỉ thuyết pháp tiếp độ cho
chúng sanh chứng đắc Đạo quả mà thôi, chớ không phải để gây oan trái).

Ông Bà la môn Māgandiyā dắt tiểu thư đến gởi nhà chú út của tiểu thư là Cūḷa Māgandiya, bảo
bọc chu toàn. Rồi cả hai người đến xin xuất gia với Đức Bổn Sư, và về sau đều đắc quả A La Hán.

Ông  Cūḷa  Māgandiya  sau  khi  nhận  lãnh  trách  nhiệm  thành  toàn  giai  ngẫu  cho  tiểu  thư
Māgandiyā thì suy tính rằng:

- Cháu gái ta, nếu đem gả cho kẻ thấp hèn dân dã thì không xứng đáng. Chỉ có bậc vua chúa
mới xứng với nó mà thôi.

Nghĩ rồi, ông bèn đưa cháu gái lên thành Kosambi, mua sắm đủ thứ thời trang lộng lẫy để tô
điểm cho tiểu thư thêm mỹ lệ, dắt tiểu thư hiến nạp vua Udena và tâu rằng: “Muôn tâu Thánh
thượng, bảo nữ (Iṭṭhīratana) nầy xứng với chúa thượng, hạ thần mong ân chúa thượng doãn nạp”.

Vua Udena thấy tiểu thư Māgandiyā quả là một trang quốc sắc thiên hương, bèn đem lòng sủng
ái, vua cấp cho năm trăm cung nữ theo hầu tiểu thư, phong cho tiểu thư làm Hoàng hậu thứ ba, được
dự vào hàng mẫu nghi thiên hạ.

DỨT TÍCH TIỂU THƯ MĀGANDIYĀ.

Thế là Quốc vương Udena có đến ba Hoàng hậu, với tổng số một ngàn năm trăm cung nữ hầu
hạ dưới trướng.

Đồng thời  trong thành Kosambi  cũng có ba nhà Thiên hộ  là Thiên hộ Ghosaka,  Thiên hộ
Kukkuṭa (Hùng Kê) và Thiên hộ Pāvārika (Hắc Y).

Hằng năm cứ đến mùa mưa, thì có năm trăm vị đạo sĩ từ miền Tuyết Sơn về thành để kiết hạ an
cư. Một hôm ba nhà Thiên hộ thấy các đạo sĩ đang đi khất thực thì phát tâm thành tín, mời các đạo sĩ
vào ngồi trong nhà, cúng dường vật thực xong, thỉnh cầu các vị ấy nhập hạ bốn tháng ở gần nhà
mình, mãn hạn kỳ ba nhà đại phú lại tiếp thỉnh các Ngài trở lại nhập hạ mùa sau, rồi mới tiễn đưa
các vị ấy lên đường về núi.

Sau tám tháng hành đạo trong miền Tuyết Sơn, các đạo sĩ lại về thành an cư gần trú xứ của ba
nhà Thiên hộ.

Từ đó trở đi, họ cứ luân lưu như thế mãi cho đến một kỳ hạ nọ, các đạo sĩ cũng quen lệ, rời
miền tuyết giá, đi xuyên qua một khu rừng, thấy một cây da to, họ đến ngồi xung quanh gốc cây ấy
để nghỉ mệt. Vị đạo sĩ trưởng đoàn nghĩ thầm: “Vị thọ thần ngự trên cây nầy không phải là hạng tầm
thường thấp kém đâu? Chắc hẳn là một vị Thiên vương có nhiều oai lực, ước gì Ngài ban cho cả đoàn
đạo sĩ nước uống giải khát”.

Quả nhiên, thọ thần ban cho họ nước giải khát, vị trưởng đoàn ước muốn có nước để tắm, thọ
thần ban cho họ nước tắm. Đạo sĩ ước muốn có cơm ăn, thọ thần cũng cho họ cơm ăn. Kế đó đạo sĩ
trưởng nói thầm: “Ta mong ước vật kia vật nọ. Thiên vương nầy đều ban cho tất cả, ước gì ta được
giáp mặt Thiên vương”.

Thọ thần làm cho cây nứt đôi, và hiện hình trong chỗ nứt ấy. Các đạo sĩ xúm nhau hỏi: “Tâu
Thiên vương! Quyền lực của Ngài thật to tát, chẳng hay Ngài đã tạo nghiệp gì mà được hưởng phước
nầy?”.

- Bạch xin các Ngài đừng tra hỏi tôi.

- Tâu Thiên vương! Xin Ngài hoan hỷ trả lời.

Hổ thẹn vì tiền nghiệp của mình quá nhỏ nhen, thọ thần không muốn phô trương ra, nhưng bị
các đạo sĩ nài ép, yêu cầu mãi, thọ thần phải chìu theo: “Thôi vậy, xin các Ngài lắng nghe”.

Thế rồi, Thiên vương bắt đầu kể chuyện: Theo lời tự thuật, thọ thần kiếp trước là một người đàn
ông nghèo khó, đi xin việc làm để kiếm ăn, may được ông Cấp Cô Độc thu nhận, cho ở làm công, nhờ
đó mà yên thân, tạm sống qua ngày.

Một hôm nhằm ngày Bát quan trai, ông Cấp Cô Độc đi chùa về, hỏi gia nhân: “Có ai nói chú
mới đến ở mướn biết: Hôm nay cả nhà ta giữ bát quan không? '

- Dạ thưa ông chủ! Không có ai nói cả.
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- Vậy thì hãy lo nấu nướng cơm chiều cho chú ấy nghe.

Vâng lịnh chủ, người nhà lo nấu cơm chiều, để dành phần cho chú mới đến ở. Chú ấy làm lụng
cả ngày trong rừng, đến chiều mới trở về nhà, kêu lên: “Nấu cơm rồi thì dọn cho tôi ăn, tôi đói bụng
quá”.

Gia nhân dọn cơm ra, nhưng chú ấy bỗng nhiên ngừng lại, chưa vội ăn: “Mọi bữa thì giờ nầy
trong nhà rần rần, đầu nầy kêu cơm, đầu kia gọi canh, đầu nọ xin thêm đồ ăn, om xòm tở lở, bữa nay
ai nấy đều nằm ngủ im lìm. Họ dọn cơm chỉ một mình ta ăn, có việc chi vậy cà?”.

Chú làm mướn quay lại hỏi gia nhân: “Bộ mấy người kia ăn cơm hết rồi phải không?”.

- Họ không ăn.

- Tại vì lý do gì vậy?

- Nhà nầy không có ai dùng cơm chiều trong những ngày Bát quan cả, vì tất cả đều là những
người thọ trì Bát giới. Cho đến trẻ con còn bú, phú Trưởng giả cũng bắt cho súc miệng rồi cho ngậm
kẹo bộ dầu (catumadhura) để làm người thọ trì Bát giới nữa. Tối đến, khi lũ trẻ nhỏ lớn gì đều đi ngủ
rồi, người ta đốt đèn và hương trầm lên ngồi tham thiền đề mục ba mươi hai thể trược. Vì quên
không nói cho chú biết bữa nay trong nhà giữ Bát quan trai, nên tôi phải ráng nấu cơm chiều cho chú
ăn. Thôi chú cứ dùng cho no bữa đi.

Chú làm rừng nói: “Nếu bữa nay trong nhà giữ Bát quan trai thì tôi cũng xin giữ nữa”.

Gia nhân đáp: “Nếu muốn vậy phải bẩm cho ông chủ biết!”.

- Ồ! Anh hỏi dùm ông chủ coi.

Gia nhân đi hỏi ý kiến phú Trưởng giả, ông đáp: “Nếu bây giờ chú ấy chưa ăn, chú ấy súc miệng
cho sạch rồi nguyện thọ trì Bát quan phần (uposathaṅgāni) thì chú sẽ hưởng được phước báu của nửa
ngày Bát quan”.

Chú mới ở nghe vậy, bèn làm theo cách ấy, vì ráng nhịn đói sau một ngày làm lụng cực nhọc,
chú ấy bị cảm gió đau bụng. Chú phải lấy một dây lưng thắt chặt ngang bụng, một tay đè giữ mối
thắt, nằm úp sấp mà chịu.

Hay tin nầy, phú Trưởng giả sai gia nhân cầm đuốc và đem theo kẹo mật, bơ dầu đi với ông đến
thăm người bịnh, ông hỏi: “Con đau làm sao?”.

- Con bị trúng gió, đau bụng.

- Không sao, con ráng ngồi dậy, lấy kẹo, mật, bơ dầu nầy ngậm đi.

- Dạ, mà ông chủ cũng ngậm kẹo nầy chứ.

- Không, vì ông không có bịnh, con có bịnh thì ngậm lấy kẹo mà ăn.

Chú ở không chịu ăn, đáp rằng;

- Dạ, thưa ông chủ, con đã trót lỡ không được thọ trì Bát quan trọn cả một ngày, thì bây giờ con
nguyện giữ đừng cho đứt giới Bát quan phần trong nửa ngày còn lại.

- Con đừng làm vậy không nên.

Dầu cho ông chủ nói gì thì nói, chú ở vẫn một mực từ chối, và rồi chú ấy tắt thở vào lúc mặt trời
mọc, bỏ xác nằm trơ như một đóa hoa tàn. Tâm thức của chú thọ sanh làm vị Thiên vương, ngự trên
cây đa nầy đây.

Sau khi để hết tiền nghiệp của mình, thọ thần kết luận:

- Phú Trưởng giả Cấp Cô Độc là người tín ngưỡng Đức Phật (Buddhamāmako), là người tín
ngưỡng Đức Pháp, là người tín ngưỡng Đức Tăng. Nhờ làm theo lời ông chủ biểu, thọ trì nửa ngày Bát
quan trai, ta mới tạo được phước báu là nhân duyên sanh quyền lực của ta vậy”.

Nghe đến tiếng Đức Phật (Buddho), năm trăm vị đạo sĩ đồng thời đứng lên, chắp tay yêu cầu
Thiên vương hãy niệm Đức Phật ba lần cho chúng tôi niệm theo với. Tiếng niệm Đức Phật vang lên
nghe như rung chuyển cả một góc trời.
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Các đạo sĩ bồi hồi cảm kích, buột miệng tự nhủ: “Tiếng niệm vang rền như vậy, cũng khó mà
được nghe trong thế gian”. Đoạn họ thốt lời cảm tạ thọ thần: “Thiên vương ơi! Cái tiếng mà chưa
từng nghe từ vô lượng kiếp, trăm ngàn đại kiếp, nhờ Thiên vương mà chúng tôi mới được nghe đây!”.

Khi ấy, các đạo sĩ đệ tử bạch cùng đạo sĩ trưởng:

- Vậy chúng ta đi tìm Đức Phật ngay bây giờ đi.

- Nầy các trò, từ lâu nay chúng ta đã nhờ ân ba nhà Thiên hộ giúp đỡ rất nhiều, vậy mai nầy sau
khi thọ thực tại nhà ba vị ấy, ta phải báo tin cho họ biết và từ giã họ. Các trò hãy khoan, đừng vội đi
gấp.

Các đệ tử vâng lệnh thầy, đều ở nán lại.

Ngày hôm sau, khi nhớ chừng hôm nay là ngày quí vị đạo sĩ của mình trở về, ba nhà Thiên hộ
khiến gia nhân nấu cơm cháo, sắp (soạn) chỗ ngồi trước sẵn sàng, rồi ra đi nghinh tiếp các đạo sĩ,
thỉnh vào ngồi trong nhà và cúng dường vật thực.

Sau bữa cơm, các đạo sĩ đứng dậy nói: “Chúng tôi xin cáo từ gia chủ để đi nơi khác”.

- Bạch các Ngài! Các Ngài đã nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi, hứa ở đây nhập hạ bốn tháng
mà sao các Ngài còn định đi nữa?

- Nghe rằng: Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đã giáng thế, cho nên chúng tôi đi tìm gặp Đức
Bổn Sư.

- Ngoài các Ngài ra, những người khác có thể tháp tùng với quí Ngài, đi đến gặp Đức Đạo Sư
được chăng?

- Những người khác đi cũng được, không có chi trở ngại đâu đạo hữu.

- Bạch Ngài, nếu vậy xin các Ngài khoan đi, chờ sắp đặt hành trang, chúng tôi cùng đi nữa

- Nếu chờ quí gia chủ sắp đặt hành trang thì sợ e trì hoãn lâu lắc mất nhiều thì giờ, thôi để bần
đạo chúng tôi khởi hành đi trước, rồi quí gia chủ sẽ nối gót theo sau.

Nói rồi, đoàn đạo sĩ vội vã đăng trình đến gặp Đức Chánh Biến Tri, họ vội vàng quì xuống đảnh
lễ Ngài rồi  nép qua một bên. Khi ấy,  Đức Bổn Sư thuyết thời  pháp gọi là Tuần Tự Pháp Thoại
(Anupubbīkathaṁ), nghe hết thời pháp, tất cả năm trăm đạo sĩ đều đắc A La Hán quả với Tuệ Phân
tích, nên ngỏ lời xin xuất gia. Đức Bổn Sư lại phán: “Lại đây, hỡi các Tỳ Khưu”. Ngài vừa dứt lời, thì
tự nhiên do thần thông của Ngài, các vị sư mới liền được đắp y mang bát giống như các vị Trưởng
Lão hàng trăm tuổi hạ.

Sau các đạo sĩ, ba nhà triệu phú cùng nhau ra đi, mỗi người cùng mang theo năm trăm cỗ xe
bò, chở đủ thứ thập vật đồ cúng dường như là vải, y phục, đường, mật, bơ, dầu... đến Đại Tự Kỳ Viên,
đi bộ vào chùa, đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi ngồi nghe pháp. Nghe hết thời pháp, họ đắc chứng Tu Đà
Hườn quả. Họ ở nán lại Kỳ Viên độ nửa tháng để làm phước Trai Tăng ngày ngày được gần gũi Đức
Bổn Sư.

Khi muốn trở về Kosambi, ba nhà Thiên hộ đến đảnh lễ cáo từ Đức Bổn Sư và xin Ngài ngự
sang xứ mình để hoằng dương Chánh Pháp, Đức Bổn Sư chuẩn nhận bằng lời dạy rằng:

- Nầy các gia chủ, chư Như Lai chỉ an cư tịnh lạc trong chỗ rừng xa, nhà vắng mà thôi.

Nghe vậy, ba nhà triệu phú đáp: “Bạch Ngài, chúng con hiểu rồi. Để chúng con lo liệu, về sắp
đặt chỗ nơi, xong rồi sẽ phái người sang thỉnh Ngài”.

Về đến Kosambi, ba nhà cự phú bèn xúc tiến công việc kiến thiết cảnh già lam (ārāma), Thiên
hộ Ghosaka cất Ghositārāma (Lôi Âm Tự), Thiên hộ Kukkuṭa thì cất Kukkuỉārāma (Hùng Kê Tự),
Thiên hộ Pāvarika thì cất Pāvarikārāma (Hắc Y Tự). Xong rồi, họ phái người đi thỉnh Đức Bổn Sư. Khi
nghe tin sai của ba nhà Thiên hộ đến cung thỉnh. Đức Bổn Sư liền ngự sang thành Kosambi.

Ba nhà cự phú ra khỏi thành nghinh tiếp Đức Bổn Sư, lần lượt thỉnh Ngài vào ngồi nơi chùa mới
của mình và tuyên bố trong cuộc lễ: “Ngôi đạo tràng nầy, chúng tôi xin dâng đến tứ phương Tỳ Khưu
Tăng, có Đức Phật làm hội chủ”.

Sau cuộc lễ dâng chùa, ba nhà cự phú thay nhau hộ độ Chư Tăng. Đức Bổn Sư mỗi ngày ngự
trong mỗi một ngôi chùa, hễ ở chùa của vị nào thì Ngài trì bình đến trước cửa nhà vị ấy mà thọ bát.
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Thuở ấy có ông Sumana (Hảo Ý) là nhà chuyên môn làm tràng hoa để cung cấp cho ba nhà
Thiên hộ. Một hôm, ông Sumana nói với ba vị thân chủ của mình rằng: “Tôi là người phục vụ cho ông
chủ đã lâu rồi, bây giờ tôi muốn để bát cúng dường Đức Bổn Sư, tôi phải nghỉ việc một ngày đặng lo
sắp đặt sự cúng dường”.

- Nếu vậy, ngày mai chú để bát đi.

- Dạ vâng, thưa ông chủ.

Hôm sau, ông Sumana cung thỉnh Đức Bổn Sư đến nhà và cúng dường thực phẩm.

Vào thời ấy, vua Udena ban cho Hoàng hậu Sāmāvatī mỗi ngày tám đồng vàng để mua hoa, số
tiền đó thường được giao cho một thế nữ tên là Khuj-juttarā đi lấy hoa ở nhà ông Sumana.

Ngày ấy, khi cô thể nữ lưng gù đến, ông Sumana nói: “À! Hôm nay tôi mới vừa thỉnh được Đức
Bổn Sư, tôi phải để dành những thứ hoa đẹp quí thượng hạng mà cúng dường Ngài, cô ở đây phụ tiếp
với tôi, một lát nữa nghe pháp, xong rồi thì cô lấy số hoa còn lại mà đem đi”. Cô thể nữ đáp: “Dạ
được”, rồi cô ở lại chờ.

Sau khi để bát cúng dường chư Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật làm hội chủ xong, ông Sumana phát
nguyện hồi hướng phước báu đến Chư Thiên và các bậc hữu ân đã quá vãng. Nhân đó, Đức Bổn Sư
thuyết giảng về công đức hồi hướng phước báu. Ngồi chăm chú theo dõi thời pháp của Đức Bổn Sư,
cô Khujjuttarā chứng đắc quả vị Tu Đà Huờn. Cô gái lưng gù nầy trong những ngày khác thì cô chỉ
mua có bốn đồng hoa mà thôi, còn bốn đồng thì cô ăn lời, nhưng trong ngày ấy cô mua đủ tám đồng
hoa đem về. Thấy nhiều hoa, Hoàng hậu hỏi cô thể nữ:

- Nầy con! Có lẽ hôm nay đức vua tăng lên gấp đôi số tiền mua hoa cho ta phải chăng?

- Tâu Chánh Hậu, không phải.

- Không thì tại sao hôm nay nhiều hoa thế?

- Những ngày khác thì con ăn lời, cất bớt bốn đồng vàng, chỉ mua đem về có bốn đồng mà thôi.

- Bữa nay, sao con không ăn lời?

- Nhờ nghe thời pháp của Đức Bổn Sư con đã chứng ngộ được Chánh Pháp.

Khi ấy, thay vì hăm he trách mắng cô thể nữ “Mi là con thị tỳ xấu xa, bấy lâu nay mi đã ăn cắp
giữ bao nhiêu đồng vàng, thì mi phải trả hết lại cho ta”. Hoàng hậu lại phán bảo:

- Nầy con, con đã hữu duyên uống được nước nguồn bất tử, vậy con hãy cho chúng ta uống với.

Cô Khujjuttarā đáp: - “Nếu vậy, xin cho con được tắm gội sạch sẽ đã”.

Nghe vậy, Hoàng hậu cho các cung nữ lo tắm gội cho cô thể nữ bằng mười sáu bầu nước thơm
và ban cho cô hai cái y choàng bằng lụa thật tốt, cô lấy một cái để mặc một cái cô choàng lên phủ kín
mình. Cô chỉ biểu cho cung nữ dọn một pháp tòa và đem đến cho cô một cây quạt.

Lên ngồi đàng hoàng trên pháp tọa, một tay cầm cây quạt tuyệt đẹp, cô Khujjuttarā mở lời kêu
gọi năm trăm cung nữ và thuyết lại cho họ nghe y nguyên thời Pháp mà cô đã được nghe Đức Bổn Sư
thuyết.

Xong rồi, tất cả năm trăm cung nữ ấy đều đắc quả Tu Đà Hườn.

Tất cả đều đảnh lễ cô gái gù lưng và nói: “Chị ơi! Từ giờ trở đi xin chị đừng làm các công việc gì
nặng nhọc nữa, xin chị giữ địa vị làm mẹ và bà giáo của chúng tôi. Chị cứ ở không để đi nghe pháp
của Đức Bổn Sư để về cùng thuyết lại cho chúng tôi nghe với.

Cô Khujjuttarā làm y như lời yêu cầu, về sau trở thành một nữ Tam Tạng Pháp Sư.

Khi ấy, Đức Bổn Sư đặt cô lên hàng đệ tử ưu tú: “Nầy các Tỳ Khưu! Cao minh nhất trong các nữ
cận sự Thinh Văn về đệ nhất thuyết pháp là thể nữ Khujjuttarā nầy vậy”.

Năm trăm cô cung nữ còn yêu cầu cô thể nữ lưng gù:

- Chị ơi! Chúng tôi muốn bái kiến Đức Bổn Sư. Chị làm sao đưa dùm chúng tôi đến gặp Ngài để
chúng tôi cúng dường hương hoa lễ vật đến Ngài.
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- Thưa quí nàng! Thể thống của hoàng gia rất trọng đại, tôi không dám dắt đưa các nàng ra
khỏi hoàng cung.

- Chị ơi! Đừng để chúng tôi mỏi mòn thất vọng, chị ráng làm cách nào giúp chúng tôi được bái
kiến Đức Bổn Sư.

- Thôi thì các nàng, mỗi người trổ một lỗ trống trong vách phòng của mình, rộng vừa đủ để
trông thấy rõ bên ngoài và cho người mang lễ vật, hương hoa để sẵn nơi đó, chờ khi Đức Bổn Sư đi
ngang qua để đến cổng ba nhà Thiên hộ, thì các nàng lại chỗ lỗ trống của phòng mình mà nhìn xem,
hay là giơ tay ra ngoài lễ bái và dâng cúng lễ vật.

Các phi tần làm y theo như vậy, họ chờ Đức Bổn Sư đi ngang qua, lúc Ngài ngự đến hoặc lúc
trở về để nhìn ngắm kim quang hoặc lễ bái, cúng dường tùy theo sở thích.

Bất ngờ, một hôm Thứ hậu Māgandiyā từ trong tư cung bước ra, trong khi thung thăng bách
bộ, bà đi đến chỗ ngụ của năm trăm nàng cung phi ấy.

Trông thấy các lỗ trống trong vách cung phòng, Thứ hậu bèn hỏi: “Lỗ gì vậy?”.

Các nàng cung nữ không biết việc Thứ hậu Māgandiyā cưu lòng thù hận, ngầm buộc oan trái
với Đức Bổn Sư, nên tình thật đáp rằng: “Khi nào Đức Bổn Sư ngự vào thành, chúng tôi đứng đó mà
lễ bái và dâng cúng lễ vật đến Ngài”.

Thứ hậu nghĩ thầm: “Sa Môn Cồ Đàm vào thành lúc nầy, thật là dịp may ta lập cách tẩy thù,
phục hận, rửa được cái nhục ngày xưa. Còn mấy con tiện tỳ nầy là bọn a dua, thị tùng của hắn, thì ta
cũng sẽ làm cho biết tay”.

Lập tâm như thế rồi, Thứ hậu Māgandiyā vào trào, mật tấu với vua Udena: “Tâu đại vương!
Năm trăm cung nữ của Chánh hậu Sāmāvatī âm mưu tư thông với bên ngoài, dự bị hành thích đại
vương trong vài ngày tới đây”.

Đức vua không tin đáp rằng: “Các cung nữ ấy không dám làm việc tày đình ấy đâu”.

Mặc dầu Thứ hậu tâu đi tâu lại, đức vua cũng không lưu ý, thấy vu cáo đến ba lần mà đức vua
cũng không tin lời mình, Thứ hậu bèn tâu rằng: “Nếu đại vương không tin, thì xin đại vương quang
lâm đến chỗ ngụ của các cung nữ ấy mà quan sát thì sẽ rõ ngay gian”.

Đức vua ngự đến các cung phòng, trông thấy những lỗ trổ trong vách, phán hỏi lỗ gì đây vậy.

Sau khi nghe các cung nữ trình bày hợp lý, đức vua chẳng giận hờn trách mắng chi họ, mà còn
cho lịnh đến lắp các lỗ trống lại và gắn cửa sổ mắt cáo (khuddacchiddakavātapānāni) vào vách của
tất cả các cung nữ. Tương truyền rằng: “Những cửa sổ mắt cáo có từ khi nầy vậy”.

Bị thất bại trong việc vu cáo các cung nữ, Thứ hậu Māgandiyā tự nghĩ: “Bây giờ ta phải đối phó
với Sa Môn Cồ Đàm trước đã!”.

Thứ Hậu bèn vãi tiền ra mướn dân chúng trong thành:

“Ai thấy Sa Môn Cồ Đàm vào thành thì kéo hết kẻ ăn người làm trong gia đình ra mà mắng
nhiếc, lăng mạ xua đuổi ông ta đi”. Bọn người tà kiến, không có đức tin nơi Tam Bảo, sau khi lớn
tiếng mắng chửi, lăng mạ Ngài: “Ngươi là kẻ cướp, là kẻ ngu, là kẻ khùng, ngươi là con lạc đà, là con
bò, là con lừa, ngươi là giống quỉ sứ, là giống súc sanh, ngươi sẽ không bao giờ được siêu sanh lên
nhàn cảnh, ngươi nhất định sẽ sa vào ác đạo”. Bị xúc phạm bằng mười thứ thô ác ngữ như trên.
Trưởng Lão Ānanda bạch với Đức Bổn Sư: “Bạch Ngài, dân chúng miền nầy mắng nhiếc, lăng mạ ta.
Vậy ta hãy đi qua nơi khác”.

- Đi đâu hở Ānanda?

- Bạch Ngài, ta đi qua thành khác.

- Nếu dân chúng ở đó mắng nhiếc ta thì ta sẽ đi đâu nữa hở Ānanda?

- Bạch Ngài! Thì ta sẽ bỏ đó mà đi qua thành khác nữa.

- Nầy Ānanda! Không nên làm như vậy, chỗ nào có sự khẩu thiệt (adhikaraṇa) phát sanh, thì ta
phải lưu lại đó cho đến khi những tiếng thị phi lắng dịu hết rồi mới nên đi qua chỗ khác. Họ mắng
nhiếc bằng những lời lẽ nào vậy Ānanda?

- Bạch Ngài, họ giăng đủ cả thập ác thô ngữ.
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- Nầy Ānanda! Như Lai chẳng khác nào con tượng chúa khi lâm trận phải hứng chịu tất cả bao
nhiêu mũi tên địch từ bốn phía bắn vào, cũng như nơi đây, dầu cho những kẻ không giới hạnh có thốt
ra nhiều lời bất nhã như thế kia, Như Lai cũng vẫn nhẫn nhục chịu đựng được hết.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp, tự đề cập đến Ngài và kết thúc bằng ba bài Kệ Pháp Cú sau
đây, được ghi chép trong Phẩm Voi:

 “Ahaṁ nāgo va saṅgāme
 Cāpāto patitaṁ saraṁ
 Ativākyaṁ titikkhissaṁ
 Dussīlo hi bahujjano”.
 “Dantaṁ nayanti samitiṃ
 Dantaṁ rājābhirưhati
 Danto seṭṭho manussesu
 Yoti vākyaṁ titikkhati”.
 “Varamassatarā dantā
 ājānīyā ca sindhavā
 Kuñjarā ca mahānāgā
 Attadanto tato varanti”.

“Như voi xuất trận gan lì,
 Hứng tên cung bắn vào bì chẳng nao.

Như Lai hứng chịu biết bao,
 Những lời phỉ báng thấp cao tục tằn”.

“Thế gian lắm kẻ làm nhăn,
 Phá hư giới hạnh thiện căn của mình.

Voi thuần được đến hội đình,
 Voi thuần được chúa thích tình ngự du.

Cao hơn nhân loại người tu,
 Nhịn lời phỉ báng phàm phu tục tằn”.

Quí thay là giống la thuần!
 Quí thay ngựa tuấn người hằng khéo nuôi!

Quí thay tượng chúa đàn voi!
 Người tự điều chế hẳn hòi quí hơn”.

Sau khi thuyết giảng như thế, Đức Bổn Sư phán:

- Nầy Ānanda! Ngươi chớ nên tư lự, họ chỉ mắng nhiếc trong vòng bảy ngày mà thôi. Đến ngày
thứ tám họ sẽ tự động im lặng ngay.

Quả nhiên đối với Chư Phật, mọi sự khẩu thiệt chỉ tồn tại trong bảy ngày chớ không bao giờ kéo
dài hơn nữa.

Khi thấy mướn người mắng nhiếc, xua đuổi Đức Bổn Sư không kết quả, Thứ hậu Māgandiyā tự
nghĩ: “Bây giờ ta sẽ làm gì đây? À lũ cung tần và Sāmāvatī là những kẻ hậu thuẫn của Sa Môn Cồ
Đàm. Ta phải tiêu diệt lũ nó”.

Một hôm nọ, Thứ hậu được chỉ định trông coi việc ngự thiện, làm quản đốc nơi tòa ngự yến lâu
(Rañño surāpānaṭṭhāna). Nhân cơ hội đó, Thứ hậu gởi mật thư cho chú mình như vậy: “Xin tin cho
Quốc trượng rõ, con đang cần dùng gà trống, tám con sống và tám con chết. Quốc trượng nên mang
gà đến ngự yến lâu, đứng túc trực nơi chân cầu thang và thông tin cho con biết tin Quốc trượng đến.
Khi có lệnh truyền cho vào. Quốc trượng cũng đừng lên lầu, lần đầu tiên Quốc trượng gởi cho nội thị
tám con gà trống còn sống và lần sau hãy gởi mấy con kia”.

Mặc khác, Thứ hậu đút lót vàng bạc mua chuộc viên quan hầu rượu của vua (Cūḷupatthāko) và
căn dặn: “Khanh nhớ ráng làm đúng theo lời ta ủy thác nha”.

Tiếp được mật thơ, Quốc trượng Cūḷa Māgandiya thân hành đi vào hoàng cung, khiến nội thị
thông báo cho đức vua biết: Quốc vương truyền lịnh cho vào, Quốc trượng thối thác với nội thị rằng:
“Nơi Quốc vương yến ẩm, ta không dám lên”.

Thứ hậu bèn phán bảo bồi yến quan: “Hiền khanh hãy xuống tiếp kiến Quốc trượng đi”.
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Quan bồi yến xuống lầu, được Quốc trượng gởi tám con gà trống còn sống đem lên dâng đức
vua: “Tâu Quốc vương, đây là lễ vật của Quốc trượng hiến nạp”.

Quốc vương rất đẹp ý, phán rằng: “Quí hóa thay! Được thêm món trân tu mỹ vị nầy cô gia
không biết nên giao cho ai nấu nướng đây”.

Thứ hậu Māgandiyā tâu “Tâu đại vương, năm trăm cung phi do Chánh hậu Sāmāvatī chưởng
quản hiện đang ở không, đi dông đi dài. Xin đại vương gởi món nầy đến bảo họ nấu nướng rồi mang
lại đây”.

Quốc vương ra lịnh cho quan bồi yến:

- Khanh đem nấy con gà nầy đến giao tận tay các cung nữ, chớ đừng giao cho ai khác và tâu
rằng: “Đức vua muốn quí lịnh bà tự tay mình làm thịt gà và nấu món ăn dâng lên đức vua”.

- Hạ thần xin tuân Thánh lịnh.

Nói rồi, quan bồi yến ra đi, đến gặp các cung nữ và truyền lịnh vua. Các cung nữ từ chối, đáp
rằng: “Chúng tôi giữ giới không dám sát sanh”.

Quan bồi yến trở về phục lịnh đức vua. Khi ấy Thứ hậu Māgandiyā tâu rằng:

- Tâu đại vương! Muốn biết thật các cung nữ nầy có giữ giới cấm sát sanh hay là họ chỉ mượn
cớ thối thác, không tuân vương lịnh, thì xin đại vương thử phán bảo họ: “Nấu xong thực phẩm đem
dâng cúng dường Sa Môn Cồ Đàm”, xem ra sao?

Quốc vương y tâu, lại sai viên quan hầu rượu ra đi một lần nữa. Bồi yến quan đem gà xuống
lầu, giả cách như đem thẳng vào thâm cung, nhưng sự thật thì ông giao trả Quốc trượng tám con gà
trống sống mà tráo lấy tám con gà trống chết, đem qua chánh cung, tâu với vương phi rằng: “Có lịnh
vua khiến quí vương phi làm thịt mấy con gà nầy, nấu thành thực phẩm gởi đến cúng dường Đức Tôn
Sư”.

Các cung nữ ra rước lấy mấy con gà chết và nói:

- Bây giờ, công việc này là phận sự của chúng tôi đây.

Thấy quan hầu rượu trở về phục lịnh, đức vua phán hỏi:

- Thế nào vậy khanh?

Bồi yến quan tâu: “Muôn tâu chúa thượng vừa nghe nói nấu để cúng dường Sa Môn Cồ Đàm,
thì  các  cung nữ liền chạy ra đón đường hạ thần và rước mấy con gà rồi”.  Thấy vậy,  Thứ hậu
Māgandiyā liền tâu rằng: - “Đại vương hãy coi đó, có phải rõ ràng là các cung phi ấy chỉ có tâm xu
hướng ngoại nhân chớ không có lòng tín ngưỡng đại vương chăng, thế mà đại vương còn chẳng tin lời
thần thiếp”.

Quốc vương làm thinh giữ vẻ trầm ngâm để cho Thứ hậu Māgandiyā tha hồ tâu rỗi. Thấy vậy,
Thứ hậu nghĩ thầm: “Bây giờ, ta phải làm sao đây?”.

Thời ấy đức vua luân phiên ngự vào cung của ba bà Hoàng hậu Sāmāvatī,  Vasuladatta và
Māgandiyā. Vua tuần tự lưu lại trong mỗi hậu cung bảy ngày đêm liền.

Sau khi hỏi vua để biết trước “Mai hay mốt đức vua sẽ ngự hành sang qua chánh cung”, Thứ
hậu Māgandiyā sai một người thân tín đến dinh Quốc trượng Cuḷa Māgandiya, để xin một con rắn
độc đã nhổ hết mấy cái răng độc về cho mình cần dùng. Quốc trượng làm y như lời đứa cháu gái
cưng.

Quốc vương Udena, mỗi khi thân hành ngự đến nơi nào cũng mang cây đàn điều tượng đem
theo, thùng đàn có một lỗ nhỏ, Thứ hậu Māgandiya lùa cho con độc xà chui qua lỗ ấy mà vào trong
thùng đàn, đoạn lấy một chùm hoa nhét trám miệng lỗ. Đến ngày Quốc vương xuất hành, Thứ hậu
giả vờ hỏi:

- Hôm nay đại vương ngự đến cung nào?

- Đến cung Chánh hậu Sāmāvatī.

Nghe vậy, Thứ hậu can rằng: “Tâu đại vương! đêm hôm qua thần thiếp nằm mộng, thấy một
điềm bất tường là lịnh Thiên tử không nên ngự qua chánh cung được”.
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- Trẫm nhứt định qua đó.

Thứ hậu can ngăn đức vua đủ ba lần, rồi mới nói:

- Nếu đại vương quyết như thế, thì thần thiếp xin cùng đi với đại vương.

Nói rồi, Thứ hậu theo sát cánh Quốc vương, ra khỏi phạm vi đệ tam cung, Thứ hậu cũng không
quay về, lại nói rằng:

- Tâu Chúa thượng! Thần thiếp rất e ngại, không biết sắp xảy ra biến cố nào đây.

Khi Quốc vương ngự đến chánh cung, Hoàng hậu Sāmāvatī và đoàn cung nữ ra nghinh tiếp,
khoác lên long thể những đồ trang điểm quí giá tràng hoa và hương trầm. Đức vua cứ để nguyên các
phục sức ấy mà ngự dụng các món thiện soạn (subhojanaṁ). Xong bữa rồi, đức vua ngự lên long sàn
để an giấc buông bỏ cây đàn kế bên đầu nằm.

Thứ hậu Māgandiyā giả vờ đi quan sát chỗ nọ, chỗ kia, rồi thừa lúc vắng người lén đến rút bỏ
chùm hoa nhét trám cái lỗ trên thùng đàn.

Con rắn nằm yên trong thùng đàn hai ba ngày qua, liền theo lỗ trống bò ra ngoài, ngóc đầu lên
phùng mang thở khem khem rồi trườn lên nằm trên long sàn. Thấy vậy, Māgandiyā kêu thét lên:
“Chúa thượng ơi! Có con rắn!”. Rồi như ngây như dại, Thứ hậu mắng nhiếc cả Quốc vương, Chánh
hậu cùng các cung nữ:

- Hôn quân bất hạnh, không nghe lời ta can gián. Lũ tiện tỳ nầy cũng vô phước vậy mà cũng
học đòi chầu chực Quốc vương. Có lẽ chúng bây mong mỏi đức vua thăng hà để cho bây được sống
an vui, nếu đức vua còn tại vị thì chúng bây sống chịu cực khổ phải không?

Chúa thượng ơi! Sáng nay thần thiếp đã thấy triệu bất thường, biết là Chúa thượng chẳng nên
ngự đến cung của Chánh hậu Sāmāvatī nầy. Thần thiếp đã hết lời can gián mà Chúa thượng chẳng
tin nghe thần thiếp.

Nhìn thấy con rắn, Quốc vương kinh hoàng, nghĩ đến cái chết:

“Mấy cung nữ nầy có thể làm cho trẫm thăng hà được lắm. Ôi! Thật trẫm quá ngu khờ mới
không tin lời Thứ hậu đã lắm lần chỉ rõ ác tâm của bọn họ cho trẫm thấy. Lần đầu tiên họ khoét lỗ
vách cung phòng để ngồi ngó ra ngoài, lần kế đó họ trả mấy con gà trống của trẫm đưa đến cho họ
làm thịt và bữa nay họ thả rắn lên long sàn trong lúc trẫm ngủ say”.

Nghĩ đến đây, Quốc vương phừng phừng lửa giận, nộ khí xung thiên.

Chánh hậu Sāmāvatī điềm tĩnh bảo năm trăm cung nữ:

- Nầy các em. Chẳng có ai có thể che chở cho chị em mình hết. Vì các Thiên vương, Thiên hậu
với chị em mình cũng ngang hàng đồng bực, chẳng khác chi nhau, các em cứ lo rải tâm từ đừng ái
ngại chi hết.

Quốc  vương  lấy  chiếc  cung  vàng  có  sức  bắn  đi  mạnh  gấp  ngàn  cây  cung  thường
(sahassathāmasiṅ-gadhanu), cầm lên tay búng thử dây cung, lấp một mũi tên có tẩm thuốc độc vào,
rồi truyền lịnh bắt Chánh hậu Sāmāvatī đứng đầu, cả đoàn cung phi sắp hàng đứng nối theo sau.
Đoạn Quốc vương nhắm ngay ngực Hoàng hậu Sāmāvatī bắn mũi tên ra.

Do mãnh lực từ tâm của Hoàng hậu, mũi tên quay đầu trở lại bay thẳng về phía Quốc vương,
suýt đâm thủng tim Quốc vương mới dừng lại. Quốc vương giật mình, ngẫm nghĩ rằng: “Mũi tên của
trẫm bắn ra, dầu cho gặp đá cứng nó cũng xuyên thủng đi qua, còn trên hư không nó đâu có đụng bá
chỗ nào, sao tự nhiên nó quay đầu trở lại, chực bay xỉa vào tim của trẫm? Ôi! Rất đỗi là một mũi tên,
là thứ đồ bắn bỏ, là giống vô tình là vật vô sanh mà nó còn nhận thức được giới đức của Hoàng hậu,
trẫm là giống con người mà sao trẫm thua vật vô tri”. Quốc vương ném phăng chiếc cung vàng xuống
đất, chắp tay ngồi xổm bên chân Hoàng hậu Sāmāvatī rồi đọc kệ rằng:

 “Sammuyhāmi pamuyhāmi
 Sabbā mayhanti me disā
 Sāmāvatī maṁ tāyassu
 Tvañca me saraṇaṁ bhavāti”.

“Trẫm quên, trẫm lạc mất đường,
 Trẫm không còn nhớ hướng phương đi về.
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Ô Nhi Ly hãy phá mê,
 Cho trẫm nương tựa cận kề được chăng?”.

Nghe Quốc vương thốt ra những lời khiêm tốn, tự hạ mình như vậy, Chánh hậu không nói “Phải
đó Chúa thượng, Chúa thượng hãy qui y với thần thiếp”. Nhưng Chánh hậu lại tâu rằng:

- Tâu đại vương! Hễ thần thiếp qui y với vị nào thì đại vương cũng nên quy y với vị đó.

Hoàng hậu bèn đọc kệ rằng:

 “Idaṁ vatvā sāmāvatī
 Sammāsambuddhasāvikā
 Mā maṁ tvaṁ saraṇaṁ gaccha
 Yamahaṁ saraṇam gatā.
 Esa buddho mahārāja”.
 “Esa buddho anuttaro
 Saraṇaṁ gaccha taṁ buddhaṁ
 Tvañcame saraṇaṁ bhavāti”.

“Ô Nhi Ly nữ Thinh Văn.
 Của Đức Toàn Giác đáp rằng: Chúa ơi!

Chúa đừng qui ngưỡng theo tôi,
 Hãy qui ngưỡng Phật đang ngồi từ bi.

Mà tôi cũng đã qui y,
 Phật đó cao thượng không chi sánh bằng.

Phật đó, đại vương nhớ chăng?
 Để tôi nương tựa hầu gần đại vương”.

Đức vua Udena nghe dứt bài kệ của Hoàng hậu Sāmāvatī, bèn nói: “Bây giờ, trẫm càng hoang
mang lo sợ hơn bao giờ hết”.

Đoạn vua lại ngâm kệ rằng:

 “Esa bhiyyo pamuyhāmi
 Sabbā muyhanti me disā
 Sāmāvati maṁ tāyassu
 Tvañca me saraṇaṁ bhavāti”.

“Phật càng làm trẫm lạc đường,
 Trẫm không còn nhớ hướng phương đi về.

Ô Nhi Ly hãy phá mê,
 Cho trẫm nương tựa cận kề ái khanh”.

Dầu cho đức vua cầu mấy lượt, Hoàng hậu cũng vẫn từ nan như trước.

- Thôi thì để trẫm quy y với Đức Bổn Sư và đồng thời trẫm ban cho ái khanh một ân huệ tùy ý ái
khanh chọn lựa.

Nghe vua chuẩn hứa, Chánh hậu đáp: “Tâu đại vương, thần thiếp vui lòng nhận lãnh ân huệ vua
ban”.

Quốc vương Udena bèn đến chỗ Đức Bổn Sư đang ngự xin quy y với Ngài, rồi cung thỉnh Tỳ
Khưu Tăng quang lâm vào hoàng cung thọ thực, sau cuộc lễ Trai Tăng liên tiếp bảy ngày, Quốc
vương phán bảo Hoàng hậu Sāmāvatī: “Bây giờ ái khanh muốn được trẫm ân tứ vật gì, ái khanh cứ
nói cho trẫm biết”.

- Tâu đại vương! Thần thiếp không cần dùng châu báu, bạc vàng chi cả. Thần thiếp chỉ xin chúa
thượng ban cho ân huệ nầy là: Chúa thượng thỉnh Đức Bổn Sư với năm trăm Tỳ Khưu hằng ngày vào
hoàng cung để thần thiếp và các cung nhân được nghe thuyết pháp.

Quốc vương bèn đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi bạch rằng:

- Bạch Ngài! Trẫm xin cung thỉnh Ngài với năm trăm vị Tỳ Khưu, hằng ngày vào thọ thực nơi
đây để cho Chánh hậu cùng đoàn cung nhân được dịp đảnh lễ và thính pháp.
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- Tâu đại vương! Đồng danh với Chư Phật Như Lai, không nên đi mãi một chỗ nào, vì đại chúng
ở khắp nơi còn đang ngóng đợi Như Lai.

- Bạch Ngài! Nếu vậy xin Ngài biệt phái một Tỳ Khưu đại diện cho Ngài.

Đức Bổn Sư bèn chỉ định Trưởng Lão Ānanda.

Từ đó về sau, mỗi ngày Trưởng Lão Ānanda đều dắt năm trăm vị Tỳ Khưu vào hoàng cung thọ
thực, Chánh hậu cùng đoàn cung nhân vẫn chăm lo sớt bát cúng dường và nghe kinh, thính pháp đều
đều không ngớt.

Một hôm, sau khi nghe dứt thời pháp do Trưởng Lão Ānanda thuyết, đoàn cung nhân phát tâm
thành tín hết sức trong sạch bèn dâng năm trăm lá y vai trái (Uttarasaṅgà) để cúng dường Pháp Bảo,
thứ y nầy rất quí, mỗi lá trị giá đến năm trăm đồng vàng.

Khi thấy các cung nhân không còn một lá y quí báu nào hết, Quốc vương phán hỏi:

- Những y vai trái của các ái khanh để đâu?

- Chúng tôi đã cúng dường Ngài Trưởng Lão.

- Trưởng Lão đã nhận hết cả ư?

- Tâu chúa thượng, Trưởng Lão đã thu nhận hết cả.

Quốc vương đến đảnh lễ Trưởng Lão Ānanda và phán hỏi về các cung nhân cúng dường năm
trăm lá y Uất Đà La Tăng. Khi Trưởng Lão xác nhận rằng: Các cung nhân có cúng dường và Trưởng
Lão có thọ lãnh số y ấy, Quốc vương bèn hỏi: “Bạch Ngài bấy nhiêu y đó há chẳng phải là quá nhiều
lắm sao? Vậy Ngài dùng làm gì cho hết”.

- Tâu đại vương, ta chỉ thọ dụng vừa phải thôi, còn dư ra thì ta bố thí cho các vị mặc y cũ rách.

- Có y mới, các vị ấy sẽ dùng y cũ của mình làm gì?

- Họ sẽ bố thí cho những vị có y cũ rách hơn.

- Rồi các vị sau nầy sẽ làm gì với những y cũ rách của mình.

- Chư Tăng sẽ lấy làm tấm trải lót giường.

- Còn những tấm trải lót giường cũ, Chư Tăng để làm gì?

- Chư Tăng sẽ lấy làm tấm trải lót dưới đất.

- Những tấm trải lót dưới đất cũ, Chư Tăng để làm gì?

- Tâu đại vương! Chư Tăng dùng làm giẻ chùi chân.

- Giẻ chùi chân cũ, Chư Tăng để làm gì?

- Chư Tăng xé nhỏ ra, quết cho nhuyễn rồi nhào lộn với đất sét để tô trên vách.

- Bạch Ngài, nếu Chư Tăng làm như thế thì những vật cúng dường quý Ngài quả thật không
uổng chút nào.

- Tâu đại vương, phải..

Quốc vương phát khởi đức tin trong sạch, bèn hạ lịnh cho quân hầu mang thêm năm trăm lá y
nữa đến cúng dường, đặt xuống bên chân Trưởng Lão Ānanda.

Tương truyền rằng: “Mỗi khi có năm trăm lá y quí giá cúng dường thí chủ chia ra làm năm trăm
phần, dâng đến bên chân của Trưởng Lão và Trưởng Lão thọ lãnh đủ năm trăm lần. Mỗi khi có một
ngàn bộ y quí giá cúng dường, thí chủ chia ra làm một ngàn phần dâng đến bên chân Trưởng Lão và
Trưởng Lão thọ lãnh đủ một ngàn lần, mỗi khi có một trăm ngàn lá y quí giá cúng dường, thí chủ
cũng chia ra một trăm ngàn phần dâng đến bên chân Trưởng Lão và Trưởng Lão cũng thọ lãnh đủ
một trăm ngàn lần. Nhưng y phát sanh đến Trưởng Lão vô số kể, không phải chỉ có một, hai, ba, bốn,
năm, sáu, bảy, tám, chín, mười hay một đôi chục đâu.

Theo truyền ngôn: Khi Đức Như Lai Níp Bàn rồi, Trưởng Lão đi vân du ta bà khắp cõi Diêm Phù
Đề, đến chùa nào Trưởng Lão cũng bố thí những y bát của mình cho tất cả Tỳ Khưu trong chùa ấy.
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Thử hỏi: Trưởng Lão nhờ tạo nghiệp gì trong quá khứ mà trong kiếp nầy có được y phát sanh
dồi dào như thế?

Tương truyền rằng: Xưa kia trong một kiếp làm thợ dệt Trưởng Lão có cúng dường một cây kim
và một nắm vải vụn đến một vị Phật Độc Giác. Nhờ quả phước của sự cúng dường cây kim kiếp nầy
Trưởng Lão có được Trí Bát nhã (Mahāpañño), nhờ quả phước của sự cúng dường vải vụn, kiếp nầy
Trưởng Lão mới có được nhiều y như thế.

Nói về Thứ hậu Māgandiyā từ khi thất bại trong các việc vu cáo, thấy Chánh hậu cùng đoàn
cung nhân, chẳng những đã không bị thiệt hại mà còn được Quốc vương trọng dụng thì càng đem
lòng căm tức. Thứ hậu nghĩ thầm: “Cơ mưu của ta sắp đặt đều sai lạc hết, thật là hoài công vô ích,
bây giờ ta phải tính sao đây? À ta còn một cách nầy”.

Chờ lúc Quốc vương xuất thành, ngự đi du ngoạn, Thứ hậu thảo bức mật thư gởi cho chú mình:
“Quốc trượng mau đến cung của Sāmāvatī, mở cửa kho chứa vải và kho chứa dầu, rồi đem quấn vòng
hết mấy cây cột, nhốt chung tất cả cung nhân vào một chỗ, khóa kín cửa cung phòng, bên ngoài cho
một nhóm thợ máy, sắp đặt hỏa tiễn phóng vào, chừng lửa bốc cháy cung phòng, Quốc trượng lánh
mặt đi”.

Cūḷa Māgandiya lập tức trèo lên cung điện của Chánh hậu, mở các cửa kho lấy vải nhúng vào
dầu, rồi đem quấn vòng các cây cột. Khi ấy Chánh hậu Sāmāvatī cùng đoàn cung nhân xúm nhau đến
hỏi: “Quốc trượng làm chi đó vậy?”.

- Tâu Chánh hậu, Quốc vương hạ lịnh phải quấn vải dầu vào hết mấy cây cột nầy. Lịnh của vua
ra thì thần chỉ biết tuân theo chứ không dám bàn cãi chi cả. Xin quí lịnh bà đừng đến gần các cây cột
nầy.

Kế đó Quốc trượng lùa hết cung nhân nhốt vào trong cung thất, khóa trái cửa lại, bên ngoài
cho quân đốt lửa, dùng máy phóng hỏa, bắn xả vào các cung phòng, lửa cháy bốc lên ngùn ngụt.
Thấy vậy, Chánh hậu Sāmāvatī ban huấn từ phủ dụ các cung phi: “Chị em chúng ta đã từng là những
kẻ phiêu bạt lang thang trong vòng luân hồi sanh tử từ đời vô thủy cho đến nay, dầu cho ngọn lửa
hồng như thế kia có thiêu rụi thân xác chúng ta trong một kiếp nầy cũng không thể nào chúng ta cắt
đứt cái vòng tái sanh lẩn quẩn, và chứng đắc Tuệ giác Chư Phật. Vậy chị em chúng ta hãy ráng
chuyên cần chớ khá dễ duôi”.

Thế rồi, trong tòa hậu cung bừng bừng lửa cháy dậy trời, Hoàng hậu Sāmāvatī cùng với các
cung phi lấy sự thọ khổ làm đề mục tham thiền, gia công chuyên chú niệm, nên người đắc Nhị quả,
người đắc Tam quả trong lúc lâm chung.

Hay tin hỏa hoạn thiêu rụi chánh cung, có nhiều Tỳ Khưu sau bữa Trai Tăng, hoặc đi khất thực
rồi trở về đến chỗ ngự của Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi nép qua một bên.

Khi đã ngồi yên, chư Tỳ Khưu bạch cùng Đức Thế Tôn: “Bạch Ngài! Hôm nay trong lúc Quốc
vương Udena xuất ngoại ngự du, lửa cháy hậu cung, cả đoàn năm trăm vương phi có Sāmāvatī là
Chánh hậu đều thiệt mạng. Bạch Ngài, các cung phi ấy đều là tín nữ, chẳng hay họ sẽ được chuyển
kiếp, siêu sanh về cảnh giới nào?”.

- Nầy các Tỳ Khưu! Trong nhóm Cận sự nữ ấy có người đắc Tu Đà Hườn, có người đắc Tư Đà
Hàm, có người đắc A Na Hàm. Nầy các Tỳ Khưu, tất cả các Cận sự nữ ấy đều đắc Thánh quả, không
còn ai là phàm phu trong lúc lâm chung cả.

Khi ấy, nhận xét cái chết vì hỏa tai của đoàn cung phi và Chánh hậu không ngoài định lý nhân
quả. Đức Thế Tôn cảm khái ngâm bài kệ sau đây:

 “Mohasambandhano loko
 Bhabbarưpova dissati
 Upadhibandhano bālo
 Tamasā parivārito
 Sassatī viya khāyati
 Passato natthi kiñcananti”.

“Thế gian liên kết bởi vô minh,
Chỉ thấy nhãn tiền cảnh sắc thinh,
Kẻ dại đắm chìm trong biển tối,
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Vì mang thủ chấp buộc theo mình,
Cho rằng thế giới lưu tồn mãi,
Người thấy không gì thoát tử sinh”.

Sau bài kệ, Đức Thế Tôn thuyết luôn một thời pháp tóm tắt như vầy: “Nầy các Tỳ Khưu! Tất cả
chúng sanh khi còn lang thang trong vòng luân hồi, nếu có chuyên cần mãi mãi thì tạo được phước
nghiệp luôn luôn, còn nếu lúc nào dễ duôi thì lúc ấy cũng tạo gây ác nghiệp vậy, bởi thế cho nên
chúng sanh khi thì thọ vui, khi thì thọ khổ đều do tiền nghiệp của mình trong kiếp nầy hoặc kiếp xa
xưa!”.

Quốc vương Udena đang ngự du, nghe tin phi báo cung điện của Chánh hậu Sāmāvatī phát hỏa,
bèn cấp tốc hồi loan để đốc thúc việc cứu chữa. Quốc vương ngự về đến nơi thì đã muộn. Tòa chánh
cung đã bị hỏa thiêu, chỉ còn trơ lại những đống tro tàn.

Lòng buồn rười rượi, Quốc vương ngồi phịch trên chiếc cẩm đôn, quần thần xúm nhau khuyên
giải, Quốc vương vẫn lặng thinh. Càng tưởng nhớ đến ân đức của người quá cố. Quốc vương càng
thêm áo não, tự hỏi: “Kẻ nào ác tâm gây ra cảnh chia lìa tang tóc nầy đây? Chắc có lẽ Thứ hậu
Māgandiyā chớ không phải ai đâu xa lạ”. Tuy hiểu biết như thế, nhưng Quốc vương lại nghĩ thầm:
“Nếu dùng biện pháp hăm he, tra tấn, sợ e Thứ hậu không chịu khai ngay, trẫm phải dùng mẹo mà
tra hỏi một cách êm thắm mới mong tìm ra manh mối được”. Nghĩ rồi, Quốc vương đổi buồn làm vui,
phán bảo các quan cận thần tư vấn rằng: “Chư hiền khanh, lúc trước trẫm ăn ngủ không yên, ngày
đêm cứ phập phồng lo sợ, vì trẫm nghĩ: Sāmāvatī đang rình rập mong chờ cơ hội để ra tay hành thích
trẫm. Bây giờ Sāmāvatī thác rồi, trẫm mời vững dạ yên lòng, toại hưởng một đời hạnh phúc”.

- Tâu chúa thượng, việc nầy do kẻ nào gây ra vậy.

- Chắc là do một người nào đó có lòng yêu mến trẫm.

Thứ hậu Māgandiyā đứng gần đó nghe Quốc vương đáp lời như vậy, thì vội vã tâu rằng:

- Tâu Chúa thượng, việc nầy do tay thần thiếp gây nên, chớ ngoài thần thiếp ra không ai có thể
làm được. Thần thiếp đã triệu Quốc trượng vào cung và ra lịnh cho Quốc trượng thi hành việc ấy.

Quốc vương phán: “Trừ ái Hậu ra trẫm không còn ai thật lòng yêu quí trẫm. Ái hậu ơi! Trẫm
phát tâm trong sạch muốn ban bố cho ái hậu một ân huệ. Vậy ái khanh hãy triệu cả gia nhân quyến
thuộc của ái hậu vào đây”.

Thứ hậu bèn gởi thư kêu gọi thân nhân: “Đức vua phát tâm trong sạch đối với ta, Ngài sẽ ban
bố ân huệ, tất cả bà con hãy đến cho mau”.

Những gia nhân của Thứ hậu Māgandiyā lũ lượt kéo nhau vào hoàng cung, đều được Quốc
vương ban thưởng rất trọng hậu. Thấy vậy, nhiều người không phải quyến thuộc của Thứ hậu cũng
ráng lo lót để được chứng nhận là: “Gia nhân của Māgandiyā để vào cung lãnh thưởng”.

Sau khi đã kiểm kê gia nhân của Thứ hậu Māgandiyā, Quốc vương ra lịnh bắt hết những người
ấy trói lại, dẫn họ ra chỗ sân ngự, xô họ xuống ngồi dưới những hố cá nhân đã đào sẵn, rồi lắp đất
lại, rải rơm lên trên và châm lửa đốt. Khi lửa bén cháy da tội nhân, Quốc vương truyền lịnh lấy cày
sắt cày qua cày lại nhiều lượt để phân thây họ ra từng mảnh. Còn Thứ hậu Māgandiyā cũng bị Quốc
vương ra lịnh lấy dao bén lóc hết những mảng thịt nạc trong người của Thứ hậu bỏ vào chảo dầu sôi,
chiên chín như bánh cam, rồi bắt Thứ hậu phải ăn.

Một hôm, trong phòng pháp hội, nhân khi nhắc đến vụ hỏa thiêu hậu cung, Chư Tăng đồng kết
luận rằng: “Nầy các đạo hữu, thật là không hợp lý khi những tín nữ có những đức tin trong sạch như
thế, sao lại phải hứng chịu cái chết thê thảm như thế?”. Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi: “Nầy các Tỳ
Khưu các ông ngồi thảo luận việc chi đó?”.

- Bạch Ngài, như thế.... Như thế...

Nghe Chư Tăng đáp xong, Đức Bổn Sư dạy rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Trong kiếp nầy đoàn cung nhân có Sāmāvatī là Chánh hậu tử nạn như thế,
là vì họ trả quả của nghiệp tiền khiên, chớ không có chi lạ”.

- Bạch Ngài! Xin Ngài từ bi hoan hỷ giải rõ tiền nghiệp của họ cho chúng con được biết.

Nghe Chư Tăng yêu cầu, Đức Thế Tôn bèn nhắc lại tích xưa:
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Thời quá khứ, dưới triều đại của Quốc vương Phạm Thí, có tám vị Phật Độc Giác đóng đô tại
thành Bārāṇasi, hằng ngày ngự đến thọ thực trong vương cung, năm trăm cung nữ lo việc hộ độ Chư
Phật.

Khi bảy vị Phật ngự về núi Hy Mã (Himavanta), còn một vị ở lại đang ngồi nhập đại định trong
một đám cỏ rậm gần bên bờ sông.

Một hôm nhân thấy Chư Phật đi vắng, Quốc vương dắt đoàn cung nữ xuống sông để bơi lội. Các
cung nữ ham vui đắm mình dưới nước cả ngày, đến khi lên bờ họ cảm thấy lạnh run, nên muốn nhóm
lửa để hơ cho ấm.

“Chúng ta đi kiếm lửa nhúm”, nói rồi họ kéo nhau đi tìm chỗ nọ, chỗ kia, đưa mắt lục soát tứ
phía. Trông thấy đám cỏ rậm rạp, tưởng là đám cỏ không, họ bèn châm lửa đốt rồi đứng xúm xít
quanh để hơ. Khi đám cỏ cháy rạp xuống, các cung nữ mới thấy Đức Phật Độc Giác ngồi yên trong
đám lửa. Họ hoảng sợ kêu bảo nhau: “Thôi chết rồi, chết mình rồi chị em ơi. Đức Phật Độc Giác của
Quốc vương mà chết cháy, Quốc vương hay được thì chị em mình chắc không toàn tánh mạng. Bây
giờ đã trót lỡ như thế, chúng ta phải thiêu Ngài luôn cho mất tích”.

Thế là, cả đoàn năm trăm cung nữ rối rít chạy túa ra đi, quḷ củi khô gom lại, chất thành một
đống cao lớn. Họ châm lửa đốt củi rồi bỏ đi, yên chí là lần nầy chắc Ngài sẽ cháy tiêu mất xác.

 (Các cung nữ ấy ban đầu không có tác ý, nhưng bây giờ thì họ cố ý, vì lẽ đó họ phải mắc
nghiệp quả về sau).

Tuy nhiên, dầu họ có gom cả trăm cả ngàn khúc củi chất đống rồi đốt cháy bừng lên, họ cũng
không làm cho Đức Phật Độc Giác đang nhập đại định phải bị tác hại hay nóng nảy một chút nào. Bởi
vậy, đến ngày thứ bảy, Đức Phật Độc Giác xuất định ra đi bình yên vô sự. Do ác nghiệp đã tạo, các
cung nữ bị sa vào hỏa ngục, bị lửa thiêu trong nhiều trăm ngàn năm, do quả còn dư, khi tái sanh lên
làm người, họ còn bị chết cháy cả trăm kiếp và kiếp chót nầy họ bị hỏa thiêu trong tòa hậu cung như
thế. Đó là do tiền nghiệp của họ vậy.

Nghe dứt chuyện nầy, Chư Tăng hỏi Đức Bổn Sư:

- Bạch Ngài! Còn cô Khujjutttarā do ác nghiệp gì mà cô bị tật gù lưng, do thân nghiệp gì mà cô
có trí tuệ đại Bát nhã, do phước nghiệp gì cô chứng quả vị Tu Đà Huờn và do ác nghiệp gì cô phải
chịu làm nô tỳ cho người khác?

- Nầy các Tỳ Khưu! Cũng dưới triều đại của Quốc vương Phạm Thí đó, ở tại thành Bārāṇasi, có
một vị Phật Độc Giác có tật hơi gù lưng.

Khi ấy có người nữ là người phục dịch cho Đức Phật. Lấy cái mền nỉ làm y trùm, lại lấy cái chén
chum làm bát (bằng vàng), giả cách gù lưng nhái theo Đức Phật Độc Giác cho mọi người coi chơi và
nói: “Đức Phật Độc Giác của chúng ta có tướng đi như vầy, như vầy...”. Do quả nghiệp của ác hành ấy
mà cô Khujjuttarā phải mang tật gù lưng.

Khi Chư Phật vào vương cung thọ thực lần đầu tiên, Quốc vương thỉnh các Ngài an tọa xong,
cho người thỉnh bát không của các Ngài, đơm đầy cơm trắng rồi đem dâng trở lại, cơm nóng quá
khiến Chư Phật phải trở tay liền liền.

Thấy vậy, cô phục dịch lấy tám chiếc vòng tay bằng ngà của mình đem dâng Chư Phật và bạch:
“Xin các Ngài để bát lên trên cái vòng nầy mà bưng”. Chư Phật lấy vòng ngà lót kê đít bát rồi nhìn cô
cung nữ. Cô hiểu ý Chư Phật nên bạch: “Bạch các Ngài, chúng con không cần dùng những chiếc
vòng ấy, xin dâng đứt luôn đến các Ngài, các Ngài cứ nhận lấy đi”.

Chư Phật Độc Giác nhận lãnh các vòng tay ngà ngự luôn về núi Nandamūlaka, cho tới ngày nay,
những chiếc vòng ngà ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Do thiện nghiệp ấy, bây giờ cô Khujjuttarā có trí đại Bát nhã, thông suốt Tam tạng và do phước
báu của sự phục dịch Chư Phật Độc Giác cô chứng đắc Tu Đà Huờn.

Trên đây là tiền nghiệp của cô Khujjuttarā có trí đại Bát nhã (Mahāpañño) thông suốt Tam tạng
và do phước báu phục dịch Chư Phật Độc Giác cô ta chứng đắc Tu Đà Huờn.

Còn đây là tiền nghiệp của nàng Khujjuttarā trong thời kỳ không có Đức Phật Độc Giác.

Đến  thời  Đức  Phật  Tổ  Kassapa  (Kassapa),  cô  là  một  tiểu  thư  của  ông  Trưởng  giả  thành
Bārāṇasi. Một buổi chiều kia cô đang ngồi soi kiếng để tự trang điểm. Khi ấy, có một Tỳ Khưu Ni là
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bậc Lậu Tận (A La Hán) quen thân với tiểu thư đến nhà để thăm (các Tỳ Khưu Ni A La Hán thường
hay đến viếng thăm những gia đình hộ độ mình vào buổi xế chiều). Ngay phút ấy, cô không có tớ gái
nào đứng hầu gần đó để làm tay sai cho cô tiểu thơ cả.

Khi ấy, vị Tỳ Khưu Ni đến, tiểu thư nói: “Con xin đảnh lễ Sư cô, xin Sư cô hoan hỷ trao dùm cái
hộp nữ trang qua cho con”.

Sư cô nghĩ thầm: “Nếu ta không lấy cái hộp nầy trao qua cho tiểu thơ thì cô ấy sẽ buộc oan trái
với ta, và rồi về sau cô ta sẽ đi địa ngục. Còn nếu ta làm theo lời cô thì cô sẽ làm tôi tớ trong đời vị
lai. Thà để cô phải làm tôi tớ cho người, còn hơn là để cô phải chịu thiêu đốt trong cảnh địa ngục”.

Quán xét thấy rõ nguyên nhân như thế, vị Tỳ Khưu Ni Lậu Tận bèn lấy cái hộp đồ nữ trang trao
qua cho cô tiểu thư. Do tiền nghiệp đã sai khiến một vị A La Hán mà cô Khujjuttarā phải mang kiếp
làm kẻ tôi đòi vậy.

Qua ngày sau, Chư Tăng lại nhóm trong phòng pháp hội, câu hỏi sau đây được nêu lên: “Một
nhóm năm trăm phụ nữ có nàng Sāmāvatī đứng đầu bị hỏa thiêu trong tòa hậu cung, một nhóm nữa
gồm các quyến thuộc của bà Māgandiyā bị ủ rơm đốt cháy, rồi bị cây sắt phân thây. Bà Māgandiyā bị
lóc xẻo thịt chiên trong chảo dầu. Trong số người trên đây, những ai đáng gọi là còn sống, những ai
đáng gọi là đã chết?”.

Đức Bổn Sư ngự vào phòng nhóm phán hỏi Chư Tăng: “Nầy các Tỳ Khưu! Các thầy đang thảo
luận việc chi đây?”.

- Bạch Ngài! Việc như vậy, như vậy....

Nghe Chư Tăng đáp xong, Đức Thế Tôn phán bảo rằng: “Nầy các Tỳ Khưu! Những kẻ giải đãi
biếng nhác, dầu cho còn sống một trăm năm nữa, cũng đáng gọi là đã chết. Những người chuyên cần
tinh tấn, dầu cho chết rồi cũng vẫn như còn sống y nhiên. Cho nên Māgandiyā sống cũng vậy, chết
rồi cũng vậy, đều đáng gọi là tử vong, còn năm trăm cung nữ có Sāmāvatī đứng đầu tuy đã chết
nhưng cũng đáng gọi là đang còn sống. Quả thật nầy, các Tỳ Khưu những người chuyên cần không
đời nào chết đi”.

Nói rồi, Đức Thế Tôn ngâm liên tiếp ba bài kệ:

 “Appamādo amataṁ padaṁ
 Pamādo maccuno padaṁ
 Appamattā namīyanti
 Ye pamattā yathā matā”.
 Etaṁ visesato ñātvā
 Appamādamhi paṇḍitā
 Appamāde pamodanti
 Ariyanaṁ gocare ratā”.
 “Te jhāyino sātatikā
 Niccaṁ daḷhaparakkamā
 Phusanti dhīrā nibbānaṁ
 Yogakkhemaṁ anuttaranti”.

“Chuyên cần là lộ trường tồn,
 Buông lung là lộ đưa hồn âm cung.

Người cần chuyên sống vô cùng,
 Kẻ buông lung sống, lâm chung khác nào.

Hiền nhân biết rõ thấp cao,
 Cần chuyên thủ phận dám nào buông lung.

Cần chuyên ngày tháng thung dung,
 An vui tự tại sánh cùng Thánh nhân.

Nhờ tu thiền định tinh cần,
 Ngày đêm tinh tấn, trí nhân siêu phàm,

Chứng ngay vô thượng Níp Bàn,
 Não phiền giũ sạch, tịnh an cõi lòng”.
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CHÚ GIẢI:

Appamādo: Sự chuyên cần, không buông lung. Trong câu kệ nầy Đức Thế Tôn nêu rõ sự lợi ích
lớn lao mà người tu tập chuyên cần hằng đạt được và một khi đạt được sự lợi ích lớn lao (tức là Níp
Bàn) ấy rồi, hành giả hằng trú vững trong đó.

Quả thật dầu cho ai có dầy công học hết Phật ngôn trong toàn bộ Tam tạng, rồi đem ra thuyết
giảng cũng không được sự lợi ích bằng người chuyên cần tu tập, bởi thế Đức Phật có dạy rằng: “Nầy
các Tỳ Khưu! Ví như ta đem dấu chân voi mà so sánh với bất cứ dấu chân nào khác của các giống thú
rừng, thì ta thấy dấu chân voi bao giờ cũng to lớn vượt bực, lấn át tất cả các dấu khác.

Cũng như thế! Nầy các Tỳ Khưu, nếu ta đem pháp chuyên cần mà so sánh với bất cứ những
thiện pháp nào chẳng hạn thì bao giờ chuyên cần (appamādo) cũng có sự lợi ích to lớn vượt bực, lớn
hơn những thiện pháp khác.

Người mà không xa lìa pháp ghi nhớ đến sự lợi ích ấy, có tâm thường trú trong chánh niệm, gọi
là người chuyên cần vậy.

Amataṁ padaṁ (Con đường bất tử): Đức Thế Tôn dùng danh từ bất tử (amataṁ) để ám chỉ
Níp Bàn là cõi Vô sanh (Ajatatta), vì nơi đó không có sự sống, chết cho nên gọi là cõi bất tử. Con
đường đưa đến cõi bất tử, con đường mà hành giả cần noi theo để đạt đến cõi bất tử. Đức Thế Tôn
gọi là con đường bất tử (amataṁ padaṁ).

Pamādo: (Giải đãi): Là sự lười biếng, sự phóng dật, sự buông lung dễ duôi, tiếng nầy chỉ trạng
thái của người bỏ mất pháp ghi nhớ, thường hay quên, mà ta quen gọi là lãng trí (muṭṭhāsacca).

Maccuno padaṁ (Lộ suy vong): Maccu là cõi chết, chỗ tử vong, padaṁ là con đường lối đi,
đạo lộ.

Quả nhiên giãi đãi (Pamatto) không vượt qua khỏi biển luân hồi, chỉ lẩn quẩn trong vòng sanh
tử, sanh ra để mà chết mãi vậy thôi.

Con đường đưa kẻ giãi đãi đến chỗ suy vong gọi là lộ suy vong (maccuno padaṁ).

Appmattā (Những người chuyên cần): Tức là những người có chánh niệm, luôn luôn có đầy đủ
pháp ghi nhớ đến điều lợi ích lớn lao.

Na mīyanti (Chẳng chết): Ta chẳng nên nghĩ tưởng là họ chẳng già, không chết, vì thật ra
chẳng có chúng sanh nào không già, không chết cả. Những người dễ duôi thì bất chấp thiện ác, hành
động của họ vô giới hạn, họ không có lý tưởng Chánh Kiến, cho nên họ không thoát khỏi con đường
sanh tử triền miên. Dầu họ đang còn sống thì cũng kể như họ đã chết rồi vậy. Còn những người
chuyên cần, gia công nỗ lực, chứng đắc Đạo quả một cách mau chóng, thì khỏi phải tái sanh kiếp thứ
nhì thứ ba... Cho nên dầu họ đang còn sống hay là họ đã chết cũng đáng gọi là chẳng chết vậy.

Ye pamattā yathā matā (Những kẻ biếng như đã chết): Những chúng sanh nào lười biếng,
giãi đãi thì sống cũng như không, ta có thể xem họ như đã chết vì lười, cũng như xác chết, vì đã đứt
mạng căn, như khúc củi mục, không có tâm thức, nếu là người tại gia họ chẳng hề khi nào có ý nghĩ
khắc kỷ lợi tha, chẳng hạn như: “Ta sẽ bố thí vợ con, ta sẽ thọ trì Ngũ giới giữ, Bát quan trai giới...”.

Nếu là người là xuất gia, họ chẳng hề phát tâm nhẫn nại, cầu tiến, chẳng hạn như: “Ta sẽ hầu
hạ thầy tế độ, thầy tiếp dẫn, hoặc các Trưởng Lão Cao Tăng, ta sẽ giữ hạnh Đầu Đà, ta sẽ hành
thiền...” Do các lý đã nêu, Đức Thế Tôn mới thuyết câu kệ ngôn trên đây vậy.

Etaṁ visesato ñatvā (Nhờ giác tri như thế) nghĩa là biết rõ rằng: Kẻ giãi đãi không thể nào
thoát khỏi vòng sanh tử, còn người chuyên cần thì chắc chắn là sẽ thoát khỏi biển luân hồi.

Appamādamhi paṇḍitā (Các bậc trí chẳng buông lung): Hiền nhân hay trí giả là những bậc
thông minh trí tuệ, tự mình kềm lấy mình, đã không dám buông lung mà còn tinh cần thêm lên mãi
mãi, các bậc ấy biết rõ hai con đường sanh và tử đã nêu trong hai câu kệ đầu (1 và 2).

Appamāde pamodanti  (Mãi chuyên cần hoan hỷ): Là các bậc hiền trí biết rõ lý trên, hằng
hoan hỷ, vui thích thỏa mãn trong sự chuyên cần.

Ariyānaṁ gocare ratā (Cõi Thánh được thung dung): Các vị hoan hỷ trong sự chuyên cần,
càng ngày càng tinh tấn thêm, ắt được hưởng sự an vui tịnh lạc, tự tại ung dung trong cảnh giới thiền
định Đạo quả của bậc Thánh nhân, gọi là cõi Thánh của hàng Thinh Văn đệ tử Phật Độc Giác và chư
Chánh Đẳng Giác, gồm có bốn chỗ niệm, ba mươi bảy pháp trợ đạo, và chín pháp siêu thế...  Te

145



jhāyino (Người  tu thiền định)  chỉ  các bậc hiền trí  hằng tu tập theo hai  pháp hành Thiền định,
(Samādhi) và Chỉ quán (Samātha vipassamā) để đắc thiền định và Đạo quả, bằng cách định tâm trên
đối tượng gọi là Bát thiền (aṭṭhasa-māpatti) và pháp quan sát ba tướng (Vô thường, Khổ não, Phi
ngã), gọi là Minh sát (vipassanā).

Sāta tikā  (Chuyên): Từ khi xuất gia về sau, hành giả cứ một mực tinh tấn, chuyên cần rèn
luyện tâm mãi cho đến bao giờ chứng đạt A La Hán quả mới thôi.

Niccaṁ daḷhaparakkamā (Hằng tinh tấn dụng công): Pháp nào mà ta cần nên chứng đắc với
sức mạnh, với sự hăng hái, với sự cố gắng của một người nam. Nếu chưa chứng đắc pháp ấy, ta nhất
định chưa đình chỉ sự tinh tấn, nhờ quyết tâm như thế, bậc hiền trí không thối chuyển trên đường
hành đạo và hằng tinh tấn nỗ lực, không bỏ dở sự công phu.

Phusanti (Chứng đạt): Trong Phật giáo có hai danh từ dùng để chỉ sự chứng đắc Đạo quả là:
Tuệ chứng (ñāṇaphusana) và Dị thục chứng (vipāka-phusana).

Nói về bốn đạo (Cattāri magga) thì gọi là Tuệ chứng, nói về bốn quả là Dị thục chứng (cattāri
phalāni: bốn quả). Nơi đây Đức Phật thuyết về Dị thục chứng.

Câu nói: “Các bậc trí tuệ (dhīrā) hằng làm cho thấu rõ Níp Bàn bằng Thánh quả (Ariyāphalena
nibbānaṁ sacchikarontā) đồng nghĩa với câu do nơi Dị thục chứng (Vipākaphusanāya) của Thánh quả
ấy mà các bậc hiền trí (dhīrā paṇḍitā) làm cho thấu rõ Níp Bàn.

Yogakkhemaṁ anuttaranti (thoát phiền trược vô thượng): Yoga nơi đây chỉ cho bốn cái ách
mà chúng sanh bị trói chặt vào, càng làm cho họ chìm đắm mãi trong biển sanh tử, là nguyên nhân
của mọi phiền não nhiễm ô: Đó là dục ách (Kāmāyoga), hữu ách (Bhavayoga), kiến ách (Diṭṭhiyoga)
và vô minh ách (avijjāyogo).

Khemaṁ là an toàn, tự tại, không còn lo sợ, vì đã thoát khỏi bốn ách.

Anuttaraṁ là vô thượng, vô song, vì Níp Bàn là pháp cao thượng quí báu hơn tất cả các pháp
thế gian (phàm) và siêu thế gian (Thánh). Sau thời pháp của Đức Thế Tôn, có nhiều người đắc chứng
Thánh quả, nhất là Tu Đà Huờn quả, kỳ dư đại chúng thính pháp đều hưởng được sự lợi ích.

DỨT TÍCH HOÀNG HẬU SĀMĀVATĪ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Sanh tử hai đường, hệ ở đâu?
Mưu cao chi lắm họa càng sâu!
Khổ vui nhớ xét nhân tiền nghiệp,
Lành dữ chờ xem quả đáo đầu.
Trắng cở Ma-Phi sao Phật gớm?
Đen như Ô Hậu lại vua cầu?
Ai người trí tuệ ham thinh sắc?
Thánh Đức miên trường, mặc bể dâu.

II. 2- CHUYỆN KUMBHAGHOSAKA
(Kumbhaghosaka vatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú 24)

“Uṭṭhānavato satimato “Người chánh niệm nhiệt thành,

sucikammassa nisammakārino Tịnh nghiệp hiệp tri hành,

Saññatassa ca dhammajīvino Giữ mình sống phải đạo,

appamattassa yasobhivaḍḍhatīti”. Không buông lung thô tháo,
Hằng lừng lẫy thinh danh”.
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Kệ Pháp Cú nầy,  Đức Bổn Sư đã thuyết  khi  Ngài  ngự ở Trúc Lâm, đề cập đến Thiên hộ
Kumbhaghosaka (Đào Khí Âm).

Thuở ấy, nhà của một phú Trưởng giả trong thành Vương Xá bị nhiễm bịnh thời khí (ahivāta-
karogo).

Lúc bịnh mới phát, ruồi lằn chết trước, kế đến những bò cái, súc vật khác chết tiếp theo. Từ đó,
bệnh lây qua các nô tỳ, công nhân trong nhà và sau cùng lây đến chủ nhà.

Khi biết mình lâm trọng bịnh, liệu thế chắc không thoát khỏi chết, hai ông bà phú Trưởng giả
đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu công tử đang đứng gần đó và bảo rằng: “Con ơi! Nghe nói lúc bịnh nầy
mới phát, những người phá vách chạy thoát ra ngoài thì được sống sót. Vậy con đừng lo cho cha mẹ.
Hãy tiên bảo kỳ thân, chạy thoát đi cho mau, nếu con còn sống ngày sau con trở về đây, đến hầm cha
mẹ chôn dấu bốn trăm triệu đồng vàng, con đào lấy lên mà làm của sinh sống”.

Nghe qua những lời trăn trối của song thân trong giờ hấp hối, cậu con trai xúc động đến rơi
nước mắt. Vừa lạy vừa khóc, cậu không biết làm gì hơn là vâng lời cha mẹ, trốn tránh tử thần, phá
vách thoát ra ngoài chạy về miền sơn lâm (Pabbatagahano). Cậu ở tại đó mười hai năm trời dài đăng
đẳng, mới quay về sanh quán.

Lúc ra đi là tiểu công tử hãy còn ấu xuân, bây giờ trở về râu tóc sum sê, mặt mày đổi khác nên
không ai nhìn biết cậu là con nhà đại phú đã từ trần.

Công tử lén đến thăm chừng hầm chôn vàng mà song thân quá cố đã di ngôn cho cậu, thấy còn
nguyên vẹn thì nghĩ thầm:

- Bây giờ không còn ai nhận ra ta hết, nếu ta đào lên lấy kho vàng tiêu xài, thì sao khỏi chánh
quyền bắt bớ làm khó dễ ta, nghĩ rằng ta là một kẻ bần cùng đạo trộm của người chôn dấu. Thôi ta
hãy kiếm việc làm thuê, lấy tiền chi độ khẩu.

Thế rồi, công tử cải trang, ăn vận rách rưới, đi dần vào xóm lao động, vừa đi vừa nói:

- Ai có cần mướn người làm không?

Khi ấy có người ở mướn, trông thấy Kumbha-ghosaka trong bộ y phục bần cùng đi xin việc thì
bảo cậu: “Nầy chú em, làm việc nầy giúp bọn ta, thì bọn ta sẽ cấp lương thực cho chú em”.

- Việc chi vậy mấy anh?

- Ôi việc nầy dễ ợt, nếu chú em mầy siêng năng thì hừng đông dậy cho sớm đi loanh quanh
kiếm các công nhân và kêu gọi họ: “Anh em ơi! Hãy thức dậy đẩy xe ra ngoài và hãy bắt kê bỏ vô! Đã
đến giờ thả voi, ngựa ra đồng cỏ rồi nghe! Chị em cũng mau mau ra nấu cơm, nấu cháo đi nghe”, chỉ
có vậy thôi.

Nghe giảng giải xong, công tử nhận chịu đáp:

- Được vậy tốt lắm.

Khi ấy, công tử được cấp cho một cái nhà ở gần nơi đó, mỗi ngày công tử làm tròn phần việc mà
họ đã giao.

Thời bấy bấy giờ, Quốc vương Bimbisāra có phép chỉ nghe tiếng nói mà đoán biết thân thế của
tất cả mọi người. Một hôm Quốc vương tình cờ nghe được tiếng nói của công tử Kumbhaghosaka, bèn
buột miệng phán rằng: “Đó là một tiếng nói của một thanh niên cự phú”.

Lúc ấy có bà ngự nữ đứng hầu đức vua, bà muốn ứng tiếng hỏi nhưng lại nghĩ thầm “Chắc có lẽ
đức vua cũng chẳng dạy cho ta biết rõ việc nầy đâu? Ta cần phải tự mình truy cho ra sự thật”.

Nghĩ rồi, bà ngự nữ phái một quan nội thị ra đi “Khanh hãy điều tra xem thanh niên đó là người
thế nào?”.

Nội thần vội vã ra đi, giáp mặt công tử Kumbhaghosaka rồi trở về tâu rằng: “Tâu lịnh bà, thanh
niên đó là một người nghèo khổ, làm công cho một người ở mướn”.

Quốc vương nghe tâu làm thinh.

Qua ngày thứ hai, thứ ba, Quốc vương vẫn còn nghe tiếng nói ấy và cũng đã thốt ra những lời
như trước, khiến cho bà ngự nữ đứng hầu nghe được, bà cũng nghĩ như trước: “Ta phải truy cho ra
manh mối việc nầy”.
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Bà đã sai phái người đi điều tra nhiều lượt, nhưng ai cũng về trả lời rằng: “Đó là một kẻ bần
nhơn”.

Bà ngự phi suy nghĩ: “Quốc vương nghe tấu đó là một kẻ bần nhơn thì không tin, cứ lập đi lập
lại rằng: “Đó là tiếng nói của chàng thanh niên đại phú”. Việc nầy ta phải làm cho ra lẽ, ta phải biết
rõ sự thật mới được”.

Bà tâu cùng Quốc vương: “Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho thần thiếp một ngàn đồng vàng, thần thiếp
sẽ dắt Công chúa đi theo, nhất định sẽ đem kho tàng ấy về nhập vào vương khố.”

Quốc vương chuẩn tấu, ban cho Vương phi một ngàn đồng vàng, Vương phi nhận tiền rồi, bảo
Công chúa vận y phục bằng thứ vải thô kệch dơ dáy, đoạn hai mẹ con rời thành Vương Xá ra đi.

Giả trang khách lữ hành, hai phụ nữ quyền quí nầy đến ngay xóm lao động, vào trong một nhà
nọ hỏi một chủ nhà: “Bác ơi! Chúng tôi đi xa lỡ đường, xin bác làm ơn cho ở đỡ vài hôm rồi chúng ta
sẽ ra đi”. Chủ nhà đáp: - Bác à! Không mấy khi bác đến đây hỏi xin ở nhờ, nhưng nhà cháu đông
người chật chội lắm, đùm đậu ở đây không tiện, hay bác hỏi ở nhà Kumbhaghosaka thử xem, chú ấy ở
một mình một cái nhà rộng lớn. Vương phi dắt Công chúa đến đó, yêu cầu: “Ông ơi! Chúng cháu lỡ
đường, xin ông chủ cho chúng cháu ở nhà nhờ trong một vài hôm”.

Thấy thanh niên từ chối nhiều lượt, Vương phi khẩn khoản van nài: “Ông chủ làm ơn cho chúng
cháu ngủ nhờ một đêm nay thôi, ngày mai chúng cháu sẽ đi sớm”.

- Ờ thôi được! Hai người ở đỡ một đêm thì cứ ở.

Ngày hôm sau, Vương phi không chịu từ giã lên đường, chờ khi công tử đi ra đồng làm việc trở
về, Vương phi bảo: “Ông chủ ơi! Ông có lòng tốt cho chúng tôi ở tá túc, chúng tôi không biết lấy chi
đền ơn, vậy chúng tôi xin nấu cơm giúp ông chủ”.

- Thôi đi bà ơi! Tôi tự nấu lấy mà ăn cũng được.

Tuy bị từ chối, Vương phi cũng không nản lòng, cứ đeo theo yêu cầu mãi, về sau cũng được
công tử chấp nhận, Vương phi bèn ra chợ mua các thứ ngon lành hảo hạng như gạo trắng thơm....
đem về nấu nướng theo thực đơn của nhà vua, gồm: có cơm trắng nuốt như bông bưởi, phụ thêm hai
ba món sơn hào hải vị cam trân ngào ngạt, chờ công tử đi làm về dọn ra cho công tử dùng. Khi thấy
công tử dùng xong bữa có vẻ hài lòng thỏa mãn, Vương phi bèn nói với ông chủ:

- Ông chủ ơi! Mẹ con chúng tôi còn mệt, xin ông chủ cảm phiền cho mẹ con tôi ở lại một đôi
ngày nữa.

Công tử nhận lời: “Ờ được”.

Ngày hôm sau, Vương phi đích thân đứng nấu các món thực phẩm hướng điềm dọn cho công tử
ăn.

Thấy biết công tử đã xiêu lòng, Vương phi nài nỉ xin ở thêm mấy ngày nữa.

Nay lần mai lượt, thừa lúc công tử Kumbha-ghosaka vắng nhà, Vương phi dùng dao bén cắt đứt
nhiều khúc ở dưới hai bên phía dưới giường nệm của công tử. Khi công tử đi làm về, ngồi lên giường
thì cái giường lún thấp xuống.

Công tử hỏi: “Tại sao cái giường nầy thủng xuống như vầy đây?”.

- Thưa ông chủ, có mấy đứa con nít ở lối xóm lại chơi, chúng nó nghịch quá, tôi ngăn cản không
được. Chúng nó cả đám trèo ngồi hết trên giường hoài.

- Bà ơi! Tôi mắc cái nạn nầy cũng là tại cho bà ở đậu mà ra, chớ lúc trước mỗi lần ra đi, tôi khóa
cửa nhà lại hết thì đâu có xảy ra chuyện gì?

- Tôi ngăn lũ trẻ không được thì biết làm sao. Thưa ông chủ.

Vương phi kiếm lời chống chế như vậy, rồi cứ ngày một ngày hai xin lưu lại ở trong nhà, cắt đứt
hết dàn dây treo nệm, chỉ còn chừa lại mỗi sợi vải tao nguyên mà thôi, mặc cho công tử phiền hà
trách móc.

Một hôm, công tử đi làm về vừa ngồi trên giường thì cái giường nệm sụp xuống luôn, làm công
tử té ngồi, dọng trán trên hai đầu gối. Công tử đứng dậy cằn nhằn: “Tôi làm cái gì, tôi sẽ đi đâu bây
giờ, mấy bà báo hại tôi mất cả giường nằm”.

148



- Ông chủ ơi! Ông đừng buồn tội nghiệp, tôi biết làm sao hơn, tại lũ trẻ con tinh nghịch quá, tôi
không ngăn nổi. Thôi giờ nầy ông định đi đâu? Thôi ông cảm phiền lên ngủ đỡ một giường với em gái
một đêm nay.

Vương phi bảo Công chúa: “Con ạ, con nằm nép qua một bên cho anh con nằm chung với”.

Công chúa nằm chừa một khoảng trống và kêu: “Ông chủ lên nằm đây đi”.

Vương phi cũng giục công tử: “Ông chủ cứ lên nằm một bên em gái đi”.

Công tử Kumbhaghosaka y lời, lên nằm ngủ chung một giường với Công chúa, chỉ trong đêm
ấy, trai gái đã giao tình với nhau. Thiếu nữ phát khóc thút thít. Nghe tiếng, Vương phi gạn hỏi:

- Sao con khóc vậy con?

- Thưa mẹ! Chuyện xảy ra như vầy...

- Con ạ! Việc đã lỡ rồi, có khóc cũng chẳng ích chi. Vả lại con gái lớn cần phải lấy chồng, trai
lớn cần phải lấy vợ. Con được sửa trấp nâng khăn cho công tử đây, cũng là một việc rất hay vậy.

Nói rồi Vương phi nhìn nhận công tử là giai tế của mình. Từ đó, ba mẹ con sống chung với nhau
rất thuận hòa êm thắm.

Cách mấy hôm sau, Vương phi cho người thông tin lên đức vua: “Xin bệ hạ cho kỵ binh đi rao
truyền. Cho thần dân trong xóm lao động phải ăn mừng lễ khánh hạ, nhà nào không tuân lệnh thì
phải nộp tiền phạt!”.

Quốc vương y tấu, cho lính mã kỵ bắt loa loan truyền vương lịnh trong xóm lao động.

Khi ấy, bà hỏi chàng rể:

- Con ạ! Có lịnh đức vua truyền lịnh dân chúng trong xóm lao động chúng ta phải ăn mừng lễ
khánh hạ. Vậy ta phải làm sao bây giờ?

- Thưa má, con đi làm thuê, lương không đủ sống, biết làm thế nào bây giờ.

- Con ạ! Những người có nhà ở thì vay mượn được, còn lịnh vua truyền xuống thì không thể cãi
lại đâu con. Vậy con đi hỏi coi có nhà nào cho vay thì con cầm cố vay mượn đỡ một vài đồng vàng
đem về cho má.

Công tử bực mình, vừa đi vừa cằn nhằn, đến hầm chôn vàng đào lấy lên một đồng đưa cho nhạc
mẫu.

Vương phi gởi đồng vàng ấy lên cho đức vua, và lấy tiền mình ra xài phí trong cuộc lễ.

Độ vài hôm sau, Vương phi lại cho người thông tin lên Quốc vương, cũng tâu xin như trước.

Quốc vương lại hạ lịnh cho thần dân ăn mừng lễ khánh chức, nhà nào không tuân lịnh thì phải
nộp phạt.

Công tử Kumbhaghosaka nghe mẹ vào báo tin và thúc hối chạy tiền thì cằn nhằn, nhưng cũng
đi lấy hai ba đồng vàng đem về.

Vương phi nhận được tiền của con rễ, bèn gọi người thân tín đem dâng lên đức vua. Lại cách
mấy hôm nữa, Vương phi thông tin lên đức vua: “Bây giờ, xin bệ hạ hãy triệu công tử về triều”.

Quốc vương y tấu, cho binh cầm lịnh tiển đi triệu công tử Kumbhaghosaka.

Toán lệ binh đến xóm lao động, kiếm hỏi người rằng: “Ai tên là Kumbhaghosaka?”. Sau cùng
gặp được công tử, họ gọi:

- Lại đây bố ơi! Có lịnh của đức vua đòi bố về triều.

Công tử hoảng hốt, không biết có chuyện gì mà binh lính đến kiếm mình, nên đáp: “Quốc
vương không quen biết với tôi mà vả lại, tôi có làm tội lệ gì đâu...”. Nói rồi, công tử không chịu đi.

Khi ấy, toán lệ binh bất đắc dĩ phải dùng cường lực, nắm hai tay công tử lôi đi, thấy họ làm như
vậy, Vương phi quở rằng:

- Nè những quân khó dạy. Bây nắm tay lôi bừa con rể của ta như vậy là bất hợp pháp đó nghe.

Hăm he toán lính rồi, Vương phi trấn an công tử:
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- Con cứ đi đi, đừng sợ chi cả. Mẹ về bái kiến đức vua xong, đứa nào nắm tay con lôi kéo, mẹ sẽ
bắt chặt tay chúng nó hết.

Nói rồi Vương phi dắt Công chúa về triều trước, thay đổi xiêm y, trang điểm tươm tất và mặc y
phục lộng lẫy, rồi đứng chờ ở trong một phía nơi cung đình.

Công tử Kumbhaghosaka bị lệ binh điệu đến sân triều, quì xuống triều bái Quốc vương xong,
đứng lên chờ lịnh.

Quốc vương phán hỏi: “Khanh tên là Kumbha-ghosaka phải không?”.

- Muôn tâu đại vương, phải.

- Vì lý do gì, khanh có một kho tàng to tát mà lại dấu, không khai báo chi hết vậy?

- Muôn tâu đại vương, ngu dân nầy đâu có kho vàng nào. Ngu dân nghèo khó, còn phải đi làm
mướn kiếm ăn.

Khi ấy, Quốc vương lấy mấy đồng tiền vàng của công tử trưng ra làm tang vật và phán hỏi:
“Mấy đồng vàng nầy của ai đây?”.

Công tử nhìn biết là tiền của mình thì sợ hãi, than rằng:

- “Trời ơi! Nguy cho ta rồi, tại sao mấy đồng tiền vàng này lọt vào tay đức vua”.

Nhìn quanh một lượt, công tử trông thấy Vương phi và Công chúa xiêm y lộng lẫy đang đứng
chỗ ngưỡng cửa ngự phòng thì nói thầm: “Quả thật ta mắc tội khi quân nặng lắm, hai mẹ con bà ấy
chắc là người của đức vua cho theo dọ thám ta”.

Thấy công tử nín thinh, Quốc vương phán bảo: “Thôi khanh hãy nên khai hết sự thật. Tại sao
khanh làm như thế?”.

- Tâu đại vương! Vì hạ thần không có ai là người bảo trợ để cho hạ thần nương nhờ cả.

- Người như trẫm không làm chỗ nương nhờ cho khanh được sao?

- Tâu đại vương! Thật là tốt đẹp quí báu, nếu hạ thần được đại vương bảo trợ cho hạ thần được
có chỗ nương nhờ.

- Kho vàng của khanh tất cả được bao nhiêu?

- Tâu đại vương, bốn trăm triệu đồng vàng.

- Khanh cần phương tiện gì để đem lên?

- Tâu đại vương, hạ thần cần nhiều xe bò.

Quốc vương truyền lịnh thắng mấy trăm cỗ xe bò, cho lệ binh đi theo Kumbhaghosaka đến hầm
chôn vàng, lấy vàng chất lên xe bò, chở về sân ngự chất thành một đống to lớn. Đoạn Quốc vương
triệu tập tất cả dân cư trong thành Vương Xá và phán hỏi: “Trong đô thành có ai làm chủ được bấy
nhiêu vàng đây không?”.

- Tâu đại vương, không.

- Vậy ta nên làm gì đây?

- Tâu đại vương! Xin đại vương trọng thưởng và phong chức tước cho chủ kho vàng nầy.

Quốc vương y tấu, ân tứ nhiều tặng phẩm tưởng thưởng công tử Kumbhaghosaka, phong cho
công tử chức Thiên hộ và gả Công chúa cho công tử.

Xong rồi Quốc vương với tân Phò mã, ngự đến yết kiến Đức Bổn Sư. Sau khi đảnh lễ Ngài, Quốc
vương bạch rằng: “Bạch Ngài, quả nhân chưa từng thấy ai cương nghị như thanh niên nầy, mặc dù
làm chủ một kho tàng bốn trăm triệu, chàng không hề ỷ lại, chàng làm như kẻ bần hàn, ăn vận rách
rưới, làm thuê trong xóm lao động mà nuôi mạng sống, quả nhân đã khéo dùng mưu mẹo điều tra
mới khám phá ra sự thật và cho đào lấy kho vàng đưa vào triều. Quả nhân đã gả Công chúa cho
chàng, phong cho phẩm hàm Thiên hộ kiêm chức Phò mã. Bạch Ngài, thật quả nhân chưa từng thấy
ai giàu nghị lực như thiếu niên nầy vậy”.

Nghe xong, Đức Bổn Sư đáp:
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- Tâu đại vương! Người giữ theo một nếp sống như thế, mới gọi là sống theo lẽ đạo, còn kẻ bất
lương làm nghề trộm cướp chẳng hạn, chỉ chuyên đàn áp nhiễu hại trong kiếp hiện tại, chúng sẽ
không có sự an vui. Quả thật thanh niên con nhà giàu có, không may gặp cảnh sa sút mà chịu khó
làm công nhân hoặc làm nông phu để nuôi mạng như thế, thì đáng gọi là sống chánh mạng, phải đạo
lý. Người có sự tinh tấn, đầy đủ sự ghi nhớ chánh niệm, sau khi dùng trí tuệ cân nhắc rồi mới hành
động sao cho tri hành hiệp nhất giữa ba nghiệp, thân, khẩu và ý của mình thuần tịnh luôn luôn, nhất
là giữ mình sống đời đạo lý, nương theo chánh mạng, không bao giờ xa lìa chánh niệm thì thanh danh
về quyền hành, chức tước hoặc sự nghiệp càng ngày càng tăng trưởng thêm lên.

Đến đây, Đức Bổn Sư ngâm kệ ngôn rằng:

“Uṭṭhānavato satimato
Sucikammassa nisammakārino
Saññatassa ca dhammajīvino
Appamattassa yasobhivaḍḍhatīti”.

 “Nhiệt thành chánh niệm song song,
 Thân, tâm, khẩu nghiệp sạch trong phải đường.

 Trí năng cân nhắc tỏ tường,
 Sống theo đạo lý, luân thường chẳng quên”.

CHÚ GIẢI:

Trên đây, tiếng Uṭṭhānavat chỉ người có lòng nhiệt thành, tinh tấn hăng hái, chuyên cần.

Satimato: Người có đầy đủ sự ghi nhớ hay pháp chánh niệm. Sucikammassa (là người) tịnh
nghiệp, nghĩa là tam nghiệp (thân, khẩu, ý) đều thanh tịnh, trong sạch, vô tội.

Nisammakārino: Là người có chánh niệm nhận thức đúng đắn và hành động phù hợp với kiến
thức chân xác của mình. Hễ ý nghĩ hay lời nói làm sao thì việc làm cũng vậy, hoặc là người suy xét kỹ
lưỡng, nghĩ đến nguyên nhân và hậu quả các nghiệp mình tạo do thân, khẩu, ý trong sạch vô tội rồi
mới hành động.

Saññatassa là biết rõ bằng trí tuệ các thanh hạnh của mình, biết tam nghiệp mình vô tội.

Dhammajīvino: Là người sống hợp theo lý đạo, nuôi mạng chân chánh, như tại gia thì không
lường thăng tráo đấu, mua cân già bán cân non, điêu ngoa gian xảo... Còn xuất gia tu hành thì không
làm hai mươi mốt pháp tà mạng, như cho thuốc, đi thơ.... Chỉ sống tự túc và tri túc bằng cách trì bình
khất thực, lây lất qua ngày.

Appamattassa: Là không buông lung, không phóng dật, không quên lãng sự thu thúc, chánh
niệm.

Yasobhivaḍḍhati: Thanh danh tăng trưởng, là quyền tước chức vụ, tên tuổi... Càng ngày càng
lừng lẫy, càng được nhiều người mến phục.



Sau khi bài kệ chấm dứt, Thiên hộ Kumbha-ghosaka đắc quả Nhập Lưu, ngoài ra còn có nhiều
người đắc Thánh quả. Nhất là Sơ quả do nhờ thính pháp của Đức Bổn Sư, hàng đại chúng hưởng
được lợi ích như thế.

DỨT TÍCH KUMBHAGHOSAKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Chánh niệm, chuyên cần, nhẫn biết bao!
Tấm gương Kumbha sáng hùng hào!
Giả nghề ti tiện thân hèn hạ,
Thật kế châu toàn của quí cao!
Nếu chẳng Tần Vương nghe tiếng mách,
Thì không hoàng tộc bước chân vào,
Đức dày phước lớn càng tăng trưởng,
Bỏ lúc trần ai chịu khổ lao!
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☺

II. 3- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO CŪḶAPANTHAKA
(Cūḷapanthakattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú 25)

“Uṭṭhānenappamādena “Nhiệt thành không giải đải,

saññamena damena ca Giới căn thu thúc mãi.

Dīpaṁ kayirātha medhāvī Người trí đấp cù lao,

yaṁ ogho nābhikīratīti”. Khỏi ngọn triều khổ hại”.

Kệ Pháp Cú (25) nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự an tại Trúc Lâm, đề cập đến Trưởng
Lão Cūḷapanthaka.

Tương truyền rằng: Thời ấy, trong thành Vương Xá, có một tiểu thơ con nhà phú Trưởng giả
Dhanaseṭṭhi (Tài Bạch) đến tuổi cập kê, tiểu thư được song thân cho ở tầng lầu thứ bảy không cho ra
khỏi cửa khuê phòng, thật là:

Thâm nghiêm kín cổng cao tường,
 Cạn dòng lá thắm, bặt đường chim xanh.

Tuy nhiên, con gái đến tuổi dậy thì, tình xuân phát động, tiểu thư không dằn lòng giữ thói nhà
băng tuyết, nên đã trà trộn lịnh mẹ cha mà tư thông với một gia đinh, sợ việc đổ bể lậu tiếng ra
ngoài, Tiểu thơ bàn với tình nhân: “Chúng mình ở đây mãi không thể được, nếu cha mẹ biết việc em
tác tệ chắc là song thân phải phân thây em ra. Vậy chúng mình hãy đi ra cho khỏi xứ nầy, khỏi sợ bị
ai dòm ngó”.

Thế là đôi trai gái gom lấy tư trang và đồ tế nhuyễn quí giá, trổ cửa sổ trên nóc lầu thòng dây
xuống đất và trốn khỏi tòa lâu đài của Trưởng giả Dhanaseṭṭhi.

Hai người cứ lầm lủi mà đi mãi, vừa nhắc chừng nhau:

- Mình đi tới chỗ nào không có người quen biết, mình sẽ ở đó.

Đôi nam nữ tự do luyến ái nầy đi đến lưu cư tại một địa phương nọ trong một thời gian, thì cô
vợ có thai, khi gần ngày sanh, thiếu phụ thỏ thẻ với chồng: “Mình ơi! Em gần tới kỳ khai hoa nở
nhụy, mà ở đây không có ai họ hàng thân thích chi cả. Sau khi sanh con, hai đứa mình còn khốn khổ
hơn nhiều, ta hãy đánh liều tạ tội với song thân đi mình.

Nghe vợ nói, người nô bộc nghĩ thầm: “Nếu ta trở về nơi đó, chắc là tính mạng không an toàn”.
Vì quá lo sợ như thế, nên anh ta kiếm cớ thối thác, hẹn nay rồi lại hẹn mai.

Ngày tháng qua... tiểu thư nóng nảy, bồn chồn nghĩ rằng: “Cái anh ngốc nầy cứ lo sợ tội mình
nặng nề, nên dụ dự không muốn trở về nhà ta. Thôi thì dầu anh ta không đi theo ta chăng nữa, ta
cũng cứ đi một mình vậy”.

Nghĩ rồi, tiểu thư sắp xếp đồ đạc trong nhà cho gọn gàng. Đoạn nói cho hàng xóm biết là mình
trở về sanh quán và lên đường.

Người chồng đi làm về, không thấy vợ bèn hỏi thăm bạn láng giềng, nghe nói: “Chị ấy đã đi về
nhà cha mẹ rồi”. Anh ta cấp tốc chạy theo, bắt kịp vợ đang đi nơi khoảng nửa đường. Ngay chỗ hai
người gặp nhau, tiểu thư chuyển bụng xổ lòng, đẻ rớt một đứa con. Anh chồng hỏi:

- Hiền thê ơi! Cái chi đó vậy?

- Chàng ơi! Một đứa con trai mới chào đời.

- Bây giờ, chúng ta làm gì đây?

- Bây giờ đã sanh nở giữa đường giữa xá rồi, thì ta còn đến nhà cha mẹ làm chi nữa. Thôi chúng
mình hãy quay trở lại.
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Hai vợ chồng cũng đồng một ý, bèn bồng con trở lại tư gia vì đứa trẻ bị đẻ rớt dọc đường, nên
người ta đặt cho nó cái tên là Panthaka (Lộ).

Ít lâu sau, tiểu thơ lại thọ thai và tất cả câu chuyện sanh nở lần thứ hai diễn y như lần trước. Vì
cả hai đứa con trai của Tiểu thư đều bị đẻ rớt dọc đường, nên đứa ra đời trước được gọi là Đại Bần
Đặc (Đại Lộ), và đứa sau được gọi là Cūḷapanthaka (Tiểu Lộ) cho dễ phân biệt anh em. Đẻ rồi, hai vợ
chồng tay bồng tay bế con thơ đồng quay trở lại nhà mình.

Trong xóm, chỗ hai vợ chồng đến cư ngụ, đứa con trai lớn là Đại Bần Đặc thường nghe các bạn
trẻ láng giềng, đứa thì khoe có chú có bác, đứa thì chúng có ông bà, nên theo hỏi mẹ nó: “Má à! Tụi
nó đứa còn có ông nội, ông ngoại, đứa thì có bà ngoại, bà nội. Còn hai đứa tụi con thì không có họ
hàng chi hết. Sao vậy hả má?”.

- Có chứ sao không hả con, ở xứ nầy mình không có họ hàng bà con với ai hết. Nhưng ở tại đô
thành Vương Xá chỗ ông ngoại con là phú Trưởng giả Dhanaseṭṭhi ở, thì mình có nhiều thân quyến
lắm!

- Sao mình không về đó hở má?

Tiểu thư không tỏ thật vì lý do nào mình không đi về đó thăm cha mẹ cho con biết. Hai đứa bé
không được nghe giải thích một cách thỏa đáng, cứ đeo theo tiểu thơ mà hỏi han hoài.

Sau cùng tiểu thư nói với chồng: “Chàng ơi, hai đứa con cái của mình làm khổ em quá lắm. Bây
giờ mình hãy dắt chúng nó về thăm nội ngoại. Chẳng lẽ cha mẹ thấy mình lại nỡ ăn thịt mình hay
sao?”.

- Phận anh thì không thể nào giáp mặt nhạc gia, nhưng anh sẽ đưa hai con về cho chúng nó
nhìn ông ngoại bà ngoại.

- Vậy thì ta nên chuẩn bị hành trang, rồi dắt chúng về thăm họ hàng bên ngoại.

Hai vợ chồng dắt hai đứa con trai ra đi, lần hồi đến thành Vương Xá. Họ vào ngụ trong một ký
túc xá trong thành, tiểu thư nhờ người qua lại, đem tin cho ông bà phú Trưởng giả hay rằng mình đã
dắt hai con về thăm cha mẹ.

Khi được tin ấy, ông bà đại phú nói nhắn trả lời rằng:

- Trong cái vòng tái sanh lẩn quẩn nầy, thật ra không có ai là con trai, con gái hay là ông bà,
cha mẹ ai tất cả, ta không muốn nhìn thấy mặt chúng nó nữa, lũ nó đã làm điếm nhục gia phong của
ta, chúng nó muốn lấy bao nhiêu tiền của thì ta cho, rồi hai người đi tìm chỗ sống an vui đi. Còn hai
đứa nhỏ thì gởi lại ta nuôi dùm cho.

Tiểu thư nhận lãnh số gia tài do người đại diện của phú Trưởng giả trao cho và giao hai con
mình cho người ấy dắt đem đi, hai đứa bé từ đó sống chung với ngoại tổ cho tới khi lớn khôn.

Giữa hai anh em có sự khác biệt rõ rệt, bé Cūḷapanthaka thì hình vóc ốm yếu chỉ ưa lúc thúc ở
nhà, còn bé Đại Bần Đặc hằng ngày theo ông ngoại đến nghe Đức Thập Lực thuyết pháp. Do được
gần gũi Đức Bổn Sư thường xuyên như thế, Đại Bần Đặc nảy ra ý muốn xuất gia. Cậu bèn tỏ thật với
ông ngoại: “Nếu ông ngoại cho phép con đi tu, thì con xuất gia liền”.

- Sao cháu lại nói vậy, dầu cho ai trong nhân gian cũng xuất gia hết thì ngoại cũng không cản,
huống chi là một mình cháu. Nếu cháu liệu tu được thì cháu cứ xuất gia.

Nói rồi, ông đại phú Dhanaseṭṭhì dắt bé Đại Bần Đặc đến yết kiến Đức Bổn Sư. Ngài phán hỏi:
“Nầy gia chủ, đứa bé nầy ông mới có được phải không?”.

- Vâng, bạch Ngài! Nó là cháu ngoại của con, nó muốn xuất gia đi tu với Ngài.

Đức Bổn Sư bèn gọi một vị Tỳ kheo Đầu Đà thường thường khất thực và bảo: “Ông hãy làm lễ
xuất gia cho đứa bé nầy”.

Vị Trưởng Lão chỉ cách niệm đề mục năm thể trược đầu tiên là tóc, lông, móng, răng, da cho bé
Đại Bần Đặc, rồi cho cậu xuất gia Sa Di, từ đó về sau Đại Bần Đặc chăm học thuộc lòng rất nhiều
Phật ngôn, đến khi tròn đủ hai mươi tuổi, Sa Di Đại Bần Đặc xuất gia lên bậc trên, chuyên tâm hành
Thiền chỉ quán (samātha vipassanā) và đắc A La Hán quả.

Trong khi hưởng thụ tịnh vị của Bát Thiền và Tứ Quả. Trưởng Lão Đại Bần Đặc nghĩ rằng: “Vị
tịnh lạc nầy có thể bố thí cho Cūḷapanthaka được”.
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Sau đó, Trưởng Lão về thăm ngoại tổ là nhà đại phú hỏi ướm:

- Thưa đại phú hộ, nếu người cho phép thì bần Tăng sẽ làm lễ xuất gia cho Cūḷapanthaka.

- Bạch Trưởng Lão, Ngài hãy làm lễ xuất gia cho nó đi.

 Thiên hạ người thì đồn rằng: nhà Đại phú hộ Dhanaseṭṭhì có đức tin hoàn toàn trong sạch đối
với Chánh Pháp. Có kẻ nói là ông ta bực mình vì mắc cỡ khi nhìn nhận hai đứa bé là con của tiểu thơ
đã bỏ nhà ra đi với trai, cho nên vui lòng cho phép cả hai đứa cháu ngoại đi.

Trưởng Lão Đại Bần Đặc làm lễ xuất gia truyền thọ Cụ túc giới cho em. Sau khi nhập đạo, Tỳ
kheo Cūḷapanthaka tỏ ra hết sức tối dạ. Ông được Trưởng Lão bắt đầu dạy bằng kệ Nam Phạn nầy:

“Padmaṁ yathā kokanudaṁ sugandhaṁ
Pāto siyā phullamavītagandhaṁ
Aṅgīrasaṁ passa virocamānaṁ
Tapantamādiccamivantalikkheti.

 “Như đóa sen hồng là thứ sen thơm ngát,
 Lúc rạng đông nở bừng hương ngào ngạt.
 Kìa đấng Chí Tôn, Ngài rực rỡ quang vinh,
 Tợ vừng thái dương trên trời sáng bình minh”.

Bài kệ nầy Tỳ Khưu Cūḷapanthaka học ròng rã bốn tháng chưa thuộc. Tại sao? Nghe nói rằng:
Trong thời kỳ của Đức Chánh Biến Tri Kassapa. Cūḷapanthaka là một Tỳ Khưu rất thông thái, nhận
thấy một Tỳ Khưu tối dạ đang học kinh tiếng Phạn (Pāli) có buông lời chế nhạo, khiến cho vị ấy hổ
thẹn bỏ luôn sự học tập kinh kệ. Do tiền nghiệp ấy, kiếp nầy Tỳ Khưu Cūḷapanthaka sanh chứng tối
dạ, học kệ không vô, cứ học câu dưới thì quên câu trên, học câu sau thì quên câu trước, dầu cho hết
sức cố gắng học đi học lại mãi nhưng vì bị nghiệp chướng, Cūḷapanthaka không nhớ nổi bài kệ trên
đây.

Bốn tháng trôi qua... Khi ấy, Trưởng Lão Đại Bần Đặc bảo em mình rằng: “Nầy Cūḷapanthaka,
chú tu trong Giáo Pháp nầy chắc không được, có một bài kệ mà chú học bốn tháng chưa thuộc thì
làm sao chú giải cho tròn phận sự người xuất gia? Ở đây càng tội lỗi nhiều. Thôi chú hãy hoàn tục
đi”.

Nói rồi, Trưởng Lão kéo em mình đẩy ra ngoài Tịnh Xá, tuy bị anh xua đuổi, Cūḷapanthaka vẫn
không muốn hoàn tục, vì còn mến mộ con đường giải thoát.

Lúc bấy giờ Trưởng Lão Đại Bần Đặc đảm nhiệm chức vụ Trị sự trong Giáo hội Tăng già, chư
Thiện tín thường nhờ Trưởng Lão chỉ định các Tỳ Khưu cho mình, thỉnh đến nhà sớt bát.

Hôm ấy, ông Kỳ Bá Komārabhacca (Tôn Sanh Nghĩa Tử, tàu âm là Kỳ Bà) đem theo nhiều tràng
hoa, vật thơm và vật thoa (để tắm gội) đến ngôi vườn xoài của mình để cúng dường Đức Bổn Sư, Ngài
đang ngự nơi đó.

Sau khi cúng dường và thính pháp, ông Kỳ Bá đứng lên đảnh lễ và cáo từ Đức Bổn Sư rồi đến
bạch hỏi Trưởng Lão Đại Bần Đặc rằng: “Bạch Ngài, có bao nhiêu Tỳ Khưu cùng ở đây với Đức Bổn
Sư”.

- Có tất cả năm trăm vị Tỳ Khưu.

- Bạch Ngài, đệ tử xin thỉnh hết năm trăm vị Tỳ Khưu cùng đi với Đức Thế Tôn ngày mai đến
nhà đệ tử để thọ thực.

- Nầy ông Thiện nam, ta nhận lời của ông thỉnh hết tất cả Chư Tăng. Trừ ra một mình Tỳ Khưu
Cūḷapanthaka, vì ông ta tối dạ, kinh pháp còn non kém lắm.

Nghe Trưởng Lão tri sự nói vậy, Tỳ Khưu Cūḷapanthaka nghĩ thầm: “Trưởng Lão nhận lời thỉnh
của thí chủ cho tất cả Tỳ Khưu đi dự Trai Tăng, lại bỏ ta ra ngoài, không kể tình huynh nghĩa đệ chi
hết. Còn ở đây chắc có ngày ta tức bể tim mà chết. Thôi thà ta xin hoàn tục, làm người cư sĩ tại gia
chỉ lo việc bố thí, trì giới cũng tạo được phước lành vậy”.

Sáng hôm sau, Tỳ Khưu Cūḷapanthaka ra đi, định về nhà để hoàn tục.
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Vào khoảng đêm gần tàn, Đức Bổn Sư theo lệ thường quán sát thế gian. Thấy biết việc nầy,
Ngài thức dậy thật sớm đi kinh hành trước cổng ngõ, có ý chờ Tỳ Khưu Cūḷapanthaka đi ngang qua.
Thấy vị nầy đến, Ngài dừng bước đứng lại.

Đang lầm lủi đi, chợt nhìn thấy Đức Bổn Sư, Tỳ Khưu Cūḷapanthaka bèn đến đảnh lễ Ngài.

Khi ấy, Đức Bổn Sư phán hỏi: “Nầy Cūḷapanthaka, mới chừng nầy mà ông đi đâu vậy?”.

- Bạch Ngài! Anh con xô đuổi con, nên con đi về hoàn tục.

- Nầy Cūḷapanthaka! Ông xuất gia là xuất gia trong Giáo Pháp của ta, dầu anh ông có xua đuổi
đi nữa, tại sao ông không tìm tới ta? Lại đây, hãy ở gần ta chớ nên trở về làm người cư sĩ mà làm gì?

Nói rồi, Đức Bổn Sư giơ lòng bàn tay có đường chỉ hình bánh xe của Ngài xoa lên đầu Tỳ Khưu
Cūḷapanthaka, dắt ông đi đến cửa hương thất của Ngài, chỉ chỗ cho ông ngồi rồi phán bảo rằng:
“Nầy Cūḷapanthaka, ông hãy ở lại đây, day mặt về hướng đông, cầm cái khăn nầy vò đi vò lại mãi và
nói: “Tẩy trừ cấu uế! Tẩy trừ cấu uế”. Ngài trao cho ông một cái khăn nhỏ màu trắng tinh, phát sanh
do thần thông của Ngài.

Khi có người đến báo tin đã đến giờ đi thọ bát. Đức Bổn Sư cùng chư Tỳ Khưu thị tùng thân
hành đến nhà ông Kỳ Bá và ngồi lên những chỗ đã được soạn sẵn.

Còn Tỳ Khưu Cūḷapanthaka vẫn ngồi y chỗ cũ, mắt nhìn mặt trời, hai tay vò đi vò lại cái khăn
của Đức Bổn Sư giao cho, miệng thì nói: “Tẩy trừ cấu uế. Tẩy trừ cấu uế..” không ngớt.

Cái  khăn  mới  tinh  sạch  sẽ,  bị  chà  sát  mãi  hóa  ra  dơ  dáy  đen  thui.  Thấy  vậy,  Tỳ  Khưu
Cūḷapanthaka ngẫm nghĩ: “Cái khăn nhỏ nầy vốn thật tinh khiết, không có một mảy bợn nhơ, thế mà
khi tiếp xúc với thân thể của ta nó bỏ mất trạng thái ban đầu, hóa ra ô nhiễm cấu uế như thế nầy
đây. Ôi! các pháp hữu vi thật không bền vững”. Chú tâm suy tư định lý Vô thường, sanh diệt, Tỳ Khưu
Cūḷapanthaka tăng tiến pháp hành Minh sát (Vipassanā).

Khi ấy Đức Bổn Sư hiểu biết rằng: “Tâm của Cūḷapanthaka đã vượt lên đến độ Minh sát”. Ngài
bèn phân thân, thị hiện thần thông như đang ngồi trước mặt Cūḷapanthaka, phán bảo rằng: “Nầy
Cūḷapanthaka! Ông đã làm cái khăn trong sạch kia phải bị nhiễm ô trần cấu. Nhưng ngoại vật không
đáng kể, bên trong của ông còn bị ô nhiễm bởi những bụi tham lam, sân hận và si mê, ông hãy tẩy
sạch nội tâm của ông đi”.

Đoạn Đức Thế Tôn ngâm kệ rằng:

-”Rāgo rajo na ca pana reịu vuccati
Rāgassetaṁ adhivacanaṁ rajoti
Etaṁ rajaṁ vippajahitvā bhikkhavo
Viharanti te vigatarajassa sāsane”.

-”Doso rajo na ca pana reịu vuccati
Dossassetaṁ adhivacanaṁ rajoti
Etaṁ rajaṁ vippajahitvā bhikkhavo
Viharanti te vigatarajassa sāsane”.

-”Moho rajo na ca pana reịu vuccati
Mohassetaṁ adhivacanaṁ rajoti
Etaṁ rajaṁ vippajahitvā bhikkhavo
Viharanti te vigatarajassa sāsane ti”.

 “Tham cấu uế, còn bụi không gọi thế,
 Tham chính là cấu uế, đúng như tên.
 Nầy Chư Tăng! Xa uế đó mới nên,
 Trong Giáo Pháp trú vững bền vô uế”.
 “Sân cấu uế, còn bụi không gọi thế,
 Sân chính là cấu uế, đúng như tên.
 Nầy Chư Tăng! Xa uế ấy mới nên,
 Trong Giáo Pháp trú vững bền vô uế”.
 “Si cấu uế, còn bụi không gọi thế,
 Si chính là cấu uế, đúng như tên.
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 Nầy Chư Tăng, xa uế đó mới nên,
 Trong Giáo Pháp trú vững bền vô uế”.

Bài  kệ  vừa chấm dứt,  Tỳ  Khưu Cūḷapanthaka chứng ngay A La Hán quả với  Vô  ngại  giải
(Paṭisambhidā), nhờ có Tuệ Phân tích, Ngài thông suốt Tam Tạng.

Tương truyền rằng: Trong một tiền kiếp nọ, Tỳ Khưu Cūḷapanthaka là một Quốc vương, trong
một buổi diễn hành nhiễu quanh thành phố. Quốc vương đã xuất mồ hôi trán, đã lấy một cái khăn
trắng mới tinh mà lau chùi, làm cho dơ cái khăn. Quốc vương phán xét rằng: “Do nơi nhục uế nầy mà
cái khăn trắng sạch thế kia đã mất sự tinh khiết lúc ban đầu trở nên ô nhiễm cấu uế. Ôi, hữu vi pháp
thật chẳng miên trường”.

Nhờ suy tư như thế, Quốc vương đắc Vô thường tưởng (Aniccasaññā). Đó là nhân quá khứ làm
duyên cho Cūḷapanthaka đắc Tuệ minh sát, rồi dần lên với A La Hán quả với Tuệ Phân tích vậy.

Đây nói về ông Kỳ Bá! Đang sắp sửa xối nước khai mạc lễ Trai Tăng (Dakkhiṇosaka), Đức Bổn
Sư lấy tay đậy miệng bát và phán: “Nầy Kỳ Bá! Ở chùa còn một vị Tỳ Khưu”.

Trưởng Lão Đại Bần Đặc đáp:

- Bạch Ngài! Ở chùa không còn Tỳ Khưu.

Đức Bổn Sư lập lại: “Nầy Kỳ Bá ở chùa này còn một vị”.

Ông Kỳ Bá sai gia đinh: “Thế thì con hãy đến chùa xem cho kỹ coi có hay là không có Tỳ Khưu
nào ở đó nghe, hãy còn một vị Tỳ Khưu”.

Ngay trong sát na ấy, Tỳ Khưu Cūḷapanthaka nghĩ thầm: “Anh ta nói là ở chùa không có Tỳ
Khưu, vậy để ta làm cho có nhiều Tỳ Khưu, thử coi anh ấy nói sao?”.

Nghĩ rồi, Tỳ Khưu Cūḷapanthaka dùng thần thông hóa ra nhiều nhóm Tỳ Khưu đông ước chừng
có thể ngồi khắp khu vườn xoài. Có nhóm đang cắt may y, có nhóm đang giặt nhuộm y, có nhóm
đang tập dượt kinh kệ... Tất cả gồm có hàng ngàn Tỳ Khưu vô tỷ (asadisa) như thế.

Tên gia đinh tới chùa, thấy có nhiều Tỳ Khưu, về bẩm với chủ

- Bẩm ông, khắp cả vườn xoài đầy nghẹt Tỳ Khưu.

Trong khi ấy:

 “Sahassakkhattumattānaṁ
 Niminitvāna panthako
 Nisīdi ambavane ramme
 Yāva kālappavedanāti”.

Một mình hóa hiện ngàn thân,
 Bàn Đặc sử dụng phép thần đã xong

Bèn ngồi tịnh tọa thong dong,
 Giữa vườn xoài phó mặc dòng thời gian.

Khi ấy, Đức Bổn Sư dạy tên gia đinh: “Ngươi hãy đến chùa nói rằng: “Đức Thầy cho gọi Tỳ
Khưu Cūḷapanthaka”.

Tên  gia  đinh  tới  chùa,  nói  y  như  vậy,  khi  ấy  cả  ngàn  miệng  ứng  tiếng  trả  lời:  “Ta  là
Cūḷapanthaka, ta là Cūḷapanthaka”....

Tên gia đinh lại quay về bạch: “Bạch Ngài, tất cả Chư Tăng đều trùng một tên là Cūḷapanthaka,
con không biết phải thỉnh vị nào đây?”.

- Thế thì người hãy đến chùa, hễ nghe vị nào xưng: Ta là Cūḷapanthaka trước nhất, thì ngươi
hãy nắm chặt tay người ấy, tức thì bao nhiêu vị khác sẽ biến mất ngay.

Tên gia đinh làm y theo lời của Đức Bổn Sư chỉ dạy. Quả nhiên một ngàn vị Tỳ Khưu hóa hiện
đều biến mất. Trưởng Lão Cūḷapanthaka bèn ra đi với tên gia đinh.

Sau bữa Trai Tăng, Đức Bổn Sư kêu ông Kỳ Bá và bảo:

- Nầy Kỳ Bá, ông hãy giữ bát của Tỳ Khưu Cūḷapanthaka, vị ấy sẽ thuyết pháp và kệ hoan hỷ
phước báu để chấm dứt cuộc lễ hôm nay.
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Như một Tiểu Hùng Sư rống tiếng rống của loài sư tử. Trưởng Lão Cūḷapanthaka đem những
nghĩa lý cao siêu trong Tam Tạng ra biện giải rất hùng hồn, trước khi ông Kỳ Bá đem bài kinh hồi
hướng phước báu ra tụng niệm.

Kế đó, Đức Bổn Sư từ chỗ ngồi đứng lên, dẫn đầu Tăng chúng trở về Tịnh Xá. Sau khi chỉ bảo
công việc cho Chư Tăng, ban huấn từ cho chư Tỳ Khưu, Đức Thiện Thệ thuyết giảng về đề mục thiền
định, xong rồi mới giải tán Chư Tăng. Ngài vào trong chỗ ngụ thơm tho gọi là Hương thất để nằm
thiền, nghiêng mình bên tay phải, theo lối nằm của con sư tử.

Chiều hôm ấy, chư Tỳ Khưu chỗ nầy, chỗ nọ câu hội lại ngồi xoay tròn như một bức màn nhung
đỏ, bàn luận về oai lực của Đức Bổn Sư: “Nầy chư huynh đệ, Trưởng Lão Đại Bần Đặc đã hoài công
tập dượt chỉ dạy Tỳ Khưu Cūḷapanthaka trong bốn tháng trời mà không làm sao cho em mình thuộc
được một bài kệ, đến nỗi phải gắt ông nầy tối dạ quá, và đuổi ông ta ra khỏi chùa. Đức Chánh Biến
Tri quả là một bực Vô thượng Pháp vương, chỉ trong khoảnh khắc độ chưa xong bữa cơm, Ngài đã
khiến cho Cūḷapanthaka đắc A La Hán quả với Tuệ Phân tích, nhờ đó mà Ngài thông suốt Tam Tạng
biện thuyết với Ngài. Ôi, oai lực Chư Phật lớn lao, không thể nghĩ bàn”.

Khi ấy, Đức Bổn Sư biết rõ câu chuyện Chư Tăng đang thảo luận trong giảng đường: “Hôm nay,
Như Lai nên đi”.

Từ Phật sàng đứng lên, Ngài mặc hai lá hồng y nhuộm thật khéo, lấy dây lưng thắt lẹ như chớp
nhoáng, đoạn khoác lên kim thân chiếc phấn tảo đại y của Đức Thiện Thệ màu như gấm đỏ, ra khỏi
tảo hương thất, Ngài cất bước khoan thai, vừa đài các vừa hùng dũng như con mãnh sư quí báu, chúa
cả đàn sư tử, với tướng hảo quang minh vô tận của Chư Phật, Ngài thân hành đến giảng đường, ngự
lên ngôi Phật Bảo tọa đã sẵn sàng, kê trên một bực gỗ có treo hoa trang hoàng thẩm mỹ.

Vừa an tọa, Đức Bổn Sư phóng ra sáu đạo hào quang của bậc Đại Giác, soi sáng cả hội trường,
như vừng hồng mai rạng rỡ giữa trời đông, trong lúc đại trùng dương ba đào chuyển động.

Thấy Đức Chánh Biến Tri ngự đến, Chư Tăng ngắt ngang câu chuyện đang thảo luận và ngồi
yên lặng.

Với tâm bi mẫn, Đức Thế Tôn nhìn khắp đồ chúng (pārisaṁ) và nghĩ rằng: “Đoàn Tăng đồ nầy
thật rất trang nghiêm thanh tịnh, dẫu một cử động của tay hay một cử động của chân, một tiếng ho
hay một tiếng nhảy mũi cũng chẳng có, tất cả đều hết lòng tôn kính ta, bằng sự tôn kính của một bậc
Đại Giác, kiêng nể ta với sự kiêng nể Phật oai. Dẫu ta có ngồi mặc nhiên suốt một kiếp (kappa) Tăng
chúng cũng không dám hở môi phá tan sự im lặng trước. Chỉ có ta là có quyền quyết định, khi nào
hợp thời để đề khởi pháp thoại vậy thì ta phải lên tiếng trước để mở đầu”.

Với giọng nói dịu ngọt của một vị Đại Phạm Thiên, Đức Bổn Sư kêu gọi Tăng chúng và hỏi rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu, chuyện gì mà các ông thảo luận hôm nay? Chuyện gì mà các ông bỏ lửng
nửa chừng?

- Bạch Ngài, chuyện ấy như vầy, như vầy...

Sau khi nghe Chư Tăng cho biết nội dung cuộc thảo luận, Đức Bổn Sư bổ chính rằng: “Nầy các
Tỳ Khưu, không phải Cūḷapanthaka chỉ tối dạ trong kiếp hiện tại đâu, xưa kia ông ta cũng đã từng tối
dạ như thế rồi. Không phải ông ta chỉ mới hoàn toàn nhờ cậy ta trong kiếp hiện tại đâu. Xưa kia ông
ta cũng đã nhờ cậy ta như thế ấy rồi. Trước kia ta đã giúp cho Cūḷapanthaka được làm chủ tài sản thế
gian và bây giờ được làm chủ tài sản siêu thế!”.

Thể theo lời yêu cầu của Chư Tăng muốn nghe đầy đủ chi tiết về câu chuyện nầy. Đức Bổn Sư
nhắc tích rằng:

Hồi thời quá khứ, trong đám dân cư thành Bārāṇasi, có một gã thanh niên muốn lập công danh,
nên quyết chí muốn tìm thầy để học nghề văn nghiệp võ. Cậu ta đến thành Takkasilā, xin làm đệ tử
của một Sư trưởng thời danh (Disapāmokkha).

Trong nhóm năm trăm môn sinh chỉ có một mình cậu ta là chăm lo phận sự phục vụ sư phụ hơn
hết. Cậu ta siêng năng hầu hạ, đấm bóp cùng làm tất cả mọi việc cho thầy, nhưng cậu ta lại là đứa
học trò tối dạ nhất nên không thụ huấn được một nghề mọn nào cả. Vị Sư trưởng thấy cậu ta giúp đỡ
mình được nhiều việc muốn đem hết tài nghệ ra truyền cho cậu. Nhưng dầu ông thầy có tận tâm, tận
lực cho mấy, cậu học trò ngu cũng vẫn hoàn ngu.
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Ở tòng học đã lâu, mà không nhập tâm được một bài kệ, cậu ta đâm ra nản chí, định bụng sẽ
thôi học, bèn lên xin phép thầy để trở về nhà.

Vị Sư trưởng nghĩ thầm: “Cậu nầy siêng năng hầu hạ, phục dịch ta, ta cũng mong đào luyện
cậu ta trở thành người hiền trí mà không được. Đương nhiên là ta phải đền đáp công khó của cậu.
Vậy ta sẽ truyền cho cậu một câu mật chú (manta) để làm hộ thân”.

Vị Sư trưởng bèn dắt cậu học trò tối dạ đi vào trong rừng vắng, truyền dạy mật chú như vầy:

Ghaṭesi ghaṭesi kiṃ kāraṇa ghaṭesi
Ahampi taṁ jānāmi jānāmīti.

Sau khi lập lại mấy trăm lần, vị Sư trưởng hỏi: “Bây giờ thuộc chưa?”.

Khi nghe đáp: “Dạ thưa, thuộc rồi”.

Vị Sư trưởng căn dặn rằng:

- Dầu cho trò có tối dạ nhưng cứ siêng năng ôn nhuần chú ngữ nầy cho thật nằm lòng, thì sẽ
không bao giờ quên mất nó được.

Đưa tiền lộ phí cho trò, thầy còn an ủi và nhắc thêm rằng:

- Thôi trò về đi, nhớ mật chú nầy hộ thân, trò sẽ sống túc ý, túc thực. Ráng ôn tập cho thường,
đừng để cho quên mất nghe.

Nói rồi, thầy để cho trò đi.

Khi trở về Bārāṇasi, thiếu niên du học được mẹ chàng mừng rỡ tiếp đón long trọng và nghĩ
rằng:

- Con trai ta nay đã thành tài, nên trở về đây.

Thời bấy giờ, Quốc vương Bārāṇasi đang tự kiểm thảo: “Không biết trẫm có phạm lỗi nào trong
ba nghiệp thân, khẩu, ý chăng?”.

Sau khi suy xét, Quốc vương lại nghĩ: “Lỗi của mình thì tự mình không thấy mà người khác
thấy. Trẫm phải di hành để dò xét thâm ý của dân trong thành mới được”.

Thừa lúc ban đêm, Quốc vương giả dạng thường dân di hành ra khỏi hoàng cung, tính thầm
rằng: “Sau bữa cơm chiều tối, người ta ưa ngồi nói chuyện phiếm, bàn luận về thiên hạ sự, nếu trẫm
trị vì không đúng vương pháp, họ sẽ ta thán trẫm là hôn quân, bạo chúa và nguyền rủa trẫm. Nếu
trẫm hành đúng vương pháp, họ sẽ ca tụng công đức và nguyện cầu cho trẫm trường thọ”.

Nghĩ vậy, Quốc vương đi lần theo, sát vách các nhà dân chúng để nghe ngóng.

Ngay lúc ấy, có nhiều kẻ trộm chuyên môn đào hầm khoét vách (ummaṅgacorà), đào một con
đường ngầm khoảng giữa hai ngôi nhà định sẽ trổ đường lên cả hai bên.

Trông thấy lũ trộm, Quốc vương vội nép mình vào bóng tối trong một ngôi nhà.

Bọn trộm đào xong địa đạo, vào được trong nhà của thiếu niên du học, còn đang tóm thâu tài
vật thì thiếu niên thức giấc đọc được câu mật chú: “Ghaṭesi ghaṭesi kiṃ kāraìa ghaṭesi. Ahampi tạm
jānāmi jānāmīti” (Làm bậy, làm bậy, có chi làm bậy. Ta biết như vậy, biết việc như vậy).

Bọn trộm nghe thiếu niên đọc chú, tưởng rằng chủ nhà đã hay biết, sợ bị vây bắt, chúng tuột
khỏi quần áo, buông bỏ tài vật lại, mạnh ai lo dành đường thoát thân. Được thấy tận mắt bọn trộm
đang tháo bỏ chạy và nghe tận tai tiếng của chủ nhà đọc câu chú ngữ, Quốc vương lại tiếp tục
chuyến du hành quanh thành phố, rồi quay trở về cung đình.

Sáng hôm sau, Quốc vương truyền cho nội thị đòi một tên quân và phán bảo:

- Nầy nhà ngươi hãy đi đến con đường nọ, hỏi thăm cái nhà bị kẻ trộm đào đường hầm chun vào
tối hôm qua. Nơi đó có vị thiếu niên du học ở xứ Takkasilā trở về. Ngươi rước vị ấy vào triều nghe.

Thiếu niên đi theo tên quân vào triều bái yết Quốc vương, khi ấy Quốc vương phán hỏi:

- Nầy tráng sĩ, trẫm nghe tiếng đồn tráng sĩ du học ở Takkasilā trở về, có thọ giáo được pháp
thuật phải không?

- Tâu bệ hạ phải.
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- Tráng sĩ hãy truyền phép ấy cho trẫm thọ giáo với.

- Tốt lắm, tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy ngồi đồng hàng mà học pháp ngữ.

Quốc vương y lời, học được câu mật chú rồi ban cho thiếu niên ngàn đồng vàng và phán:

- Đây là tiền thầy tổ, để đền công ơn tráng sĩ chỉ dạy.

Lúc bấy giờ, quan Nguyên soái chủ mưu toan hành thích Quốc vương. Nguyên soái hỏi quan nội
thị chuyên việc cạo râu cho vua: “Chừng nào túc hạ sẽ cạo râu cho Quốc vương”.

- Mai hay là mốt.

Quan Nguyên soái liền tặng cho nội thần một ngàn đồng tiền vàng và nói: “Bổn soái có việc cần
được Ngài tiếp tay”.

- Việc chi vậy Nguyên soái?

- Tới bữa đó, Ngài giả tuồng như cạo râu cho Quốc vương, mài con dao cho bén ngót rồi thừa
dịp cắt cổ hạ sát Quốc vương. Xong việc nầy bổn soái tức vị ngôi trời, sẽ phong cho Ngài giữ chức
Nguyên nhung.

Quan nội thị nhận lời, tới ngày cạo râu cho vua, ông ta lấy nước thơm thấm ướt râu vua, mài
dao cạo xong, đè trán Quốc vương, sắp sửa xuống tay, nhưng quan ta còn sợ dao chưa bén, nên đứng
qua một bên để liếc dao lại, trong bụng tính thầm: “Dao cạo mau lụt lắm, ta phải làm sao cắt một lát
dao cho đứt lìa cuống họng của vua”.

Trong sát na ấy, Quốc vương nhớ câu chú ngữ, bèn đọc dượt lại rằng: “Làm bậy, làm bậy, cớ chi
làm bậy. Ta biết như vậy, biết việc như vậy”...

Quan nội thị có tịch sẵn, nghe Quốc vương thốt lời như thế thì xuất mồ hôi trán, hết sức lo sợ
nghĩ thầm:

- Quốc vương biết hết nguyên do công việc nầy rồi.

Viên phản thần ném dao cạo xuống đất, nằm mọp đầu bên chân Quốc vương. Những bậc vua
chúa bao giờ cũng lanh trí, đa nghi, thấy có việc lạ, Quốc vương giả cách phẩn nộ, quát mắng rằng: -
“Nầy tên nội thần phản phúc, ngươi tưởng lầm là trẫm chẳng hay biết việc chi chăng?”.

- Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ dung chế cho kẻ hạ thần.

Quốc vương dịu giọng:

- Thôi khanh đừng sợ, cứ tình thật khai ngay đi.

- Muôn tâu bệ hạ, quan Nguyên soái trao cho hạ thần một ngàn đồng vàng và căn dặn: “Ông
làm bộ cạo râu cho Quốc vương, rồi cắt đứt cuống họng vua đi, hễ vua băng rồi, ta lên ngôi vua, ta sẽ
phong cho ông chức Nguyên soái”.

Quốc vương nghe rõ tự sự, nghĩ thầm: “Nhờ ơn giáo sư mà ta được toàn mạng”.

Quốc vương triệu quan Nguyên soái vào triều và phán rằng:

- Từ nay, khanh không còn được ân sủng gần gũi long nhan nữa. Vì trẫm không còn muốn nhìn
mặt khanh, khanh hãy đi ra khỏi quốc gia trẫm.

Sau khi trục xuất quan Nguyên soái, Quốc vương triệu giáo sư về triều:

- Thưa giáo sư, nhờ giáo sư mà trẫm mới được tồn sanh.

Phán rồi, Quốc vương ban cho giáo sư rất nhiều phẩm vật quí giá và phong cho giáo sư tước vị
Tổng lãnh binh đại Nguyên soái.

Vị giáo sư thời xưa nay là Cūḷapanthaka, Quốc vương nay là Ānanda, và vị Sư trưởng thời danh
nầy là Như Lai đây vậy.

Sau khi kể hết chuyện tiền thân nầy. Đức Bổn Sư kết luận rằng: - “Nầy các Tỳ Khưu, xưa kia
Cūḷapanthaka cũng đã từng tối dạ như thế, và xưa kia ta cũng đã từng giúp đỡ cho ông ta chiếm được
tài sản thế gian như thế”.

Hôm sau, giữa Tăng chúng, pháp thoại nầy được khởi lên:
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- Quả thật Tỳ Khưu Cūḷapanthaka thành công được là có sự giúp đỡ của Đức Bổn Sư.

Đức Bổn Sư nhân cơ hội thuyết tiếp Bổn Sanh (Jātaka) phú Trưởng giả Cūḷaka và đọc kệ rằng:

 “Appakena pi medhāvī
 Pābhatena vicakkhaṇo
 Samuṭṭhāpeti attānaṁ
 Anuṃ aggaṁva sandhananti”.

Trí nhân được chút đỉnh quà,
 Tự mình tăng tiến cũng là nên danh.

Nơi người vật mọn trở thành,
 Kho tàng quí báu cao thanh nhứt đời.

Dứt bài kệ, Đức Bổn Sư phán: - “Nầy các Tỳ Khưu, bây giờ ta giúp đỡ Cūḷapanthaka cũng như ta
đã từng giúp đỡ ông ta trước kia. Thuở xưa ta đã độ cho ông ta được làm chủ thế sản, cũng như hiện
nay ta độ ông ta được làm chủ siêu thế sản vậy”.

 Sau cùng, Đức Bổn Sư giải rằng:

- Đệ tử của phú Trưởng giả Cūḷaka nay là Cūḷapanthaka, và phú Trưởng giả hiền minh, thiện
xảo, am tường khoa chiêm tinh chính là Như Lai vậy.

Ngày sau, Chư Tăng ngồi trong giảng đường, đề khởi pháp thoại như vầy:

- Nầy chư đạo hữu, Tỳ Khưu Cūḷapanthaka ban đầu học một bài kệ bốn câu đến bốn tháng mà
chưa thuộc. Nhưng nhờ không nản chí, cứ tinh tấn mãi nên mới đắc quả A La Hán. Bây giờ được làm
chủ Thánh sản, là các pháp siêu thế như vậy.

Đức Bổn Sư ngự đến phán hỏi: “Nầy các Tỳ Khưu, hôm nay các ông hội luận pháp thoại gì
đây?”.

Nghe Chư Tăng phúc đáp xong. Đức Bổn Sư phán:

- Nầy các Tỳ Khưu, trong Giáo Pháp của ta. Tỳ Khưu nào tinh cần, không thối chuyển cũng sẽ
làm chủ được siêu thế pháp (Lokuttaradhamma) như thế cả.

Đoạn Ngài ngâm kệ ngôn rằng:

 “Uṭṭhānenappamādena
 Saññamena damena ca
 Dīpaṁ kayirātha medhāvī
 Yaṁ ogho nābhikīratīti”.

“Nhiệt thành, chánh niệm không ngừng,
 Sáu căn, bốn giới giữ gìn chẳng lơi.

Đắp hòn đảo giữa biển khơi,
 Vượt dòng nước lũ, thật người trí minh”.

Trong bài kệ trên đây, thành ngữ Dīpaṁ kayirātha nghĩa là kiến tạo, xây dựng đắp một hòn
đảo, nhưng đây không phải là một hòn đảo thường, mà là hòn đảo A La Hán quả mà bậc trí giả hiền
minh có thể xây đắp bằng cái gọi là pháp Tinh tấn, bằng cái gọi là pháp bất ly phấn chấn, Chánh
niệm bằng cái gọi là pháp chuyên cần thọ trì Tứ thanh tịnh giới và bằng pháp thu thúc điều ngự lục
căn. Với bốn pháp nầy làm vật liệu cứng chắc, bậc Hiền trí giác ngộ được Chánh Pháp hoàn toàn,
một công tác hết sức khó khăn, là tự tạo cho mình một hòn đảo kiên cố nhô lên khỏi ngọn triều dục
lạc của biển luân hồi sâu thẳm ngàn trùng.

Yaṁ ogho nābhikīrati (mà dòng nước lũ không ngập qua): Hòn đảo mà bốn dòng nước lũ (dục,
hữu, kiến, vô minh) là phiền não không thể tràn qua nhận chìm được. Quả thật bậc A La Hán đã vượt
lên khỏi biển luân hồi, không thể bị dòng nước là phiền não mà nhận chìm được.

Lúc bài kệ chấm dứt, nhiều Tỳ Khưu đắc chứng Thánh quả nhất là Tu Đà Huờn quả. Toàn thể
Tăng chúng đều hưởng lợi ích nhờ nghe lời pháp của Đức Bổn Sư.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO CŪḶAPANTHAKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
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Chớ nghĩ mình ngu, mãi chịu khờ!
Xem Ngài Tiểu Lộ mới trí cơ:
Bốn hàng kệ học gần năm tháng,
Ba Tạng kinh thông chỉ nửa giờ!
Trước bởi còn dư nhân nghiệp chướng,
Sau do hết sạch bụi trần nhơ.
Chuyên cần giữ đạo, đừng suy suyễn,
Có lúc làm nên chuyện bất ngờ!

II. 4- CHUYỆN CÁI TẾT THÁC LOẠN
(Bālanakkhattavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú 26 - 27)

-”Pamādamanuyuñjanti Kẻ vô trí bất nhân,

bālā dummedhino janā Đắm mình trong phóng dật.

Appamādañca medhāvī Trí giả giữ chuyên cần,

dhanaṁ seṭṭhaṁ va rakkhakhati”. Như kho tàng quí nhất”.

-”Mā pamādamanuyuñjetha “Chớ tham cấu phóng dật,

mà kāmaratisanthavaṁ Dục lạc chớ nên gần.

Appamatto hi jhāyanto Người tu thiền chuyên nhất,

pappoti vipulaṁ sukhanti”. Đắc quả phúc chẳng mất”.

Hai câu Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập về cái Tết
thác loạn của bọn người ngu dốt.

Tương truyền rằng: Có một thời nọ, trong thành Sāvatthī nổi lên phong trào ăn Tết thác loạn.

Trong dịp nầy, những kẻ ngu si vô trí lấy tro và phân bò thoa khắp mình mẩy suốt bảy ngày. Họ
đi ngông nghênh ngoài đường, nói toàn những lời tục tỉu. Dầu gặp thân quyến hay bạn bè, tại gia
hoặc xuất gia, họ cũng chẳng biết hổ thẹn. Họ đến trước cửa nhà người mà văng tục, chủ nhà nghe
những lời bất nhã của họ chịu không nổi phải tùy theo sức mình mà bố thí cho họ nửa đồng hoặc một
đồng bạc (pāda), hoặc đến cả 1 đồng vàng (kahāpaṇa) để tống họ đi chỗ khác. Từ nhà này sang nhà
kế cận, lại trổ ra những tràng thô ác ngữ, khi nhận lãnh tiền thí rồi họ lại tiếp tục đi nữa.

Bấy giờ, trong thành Sāvatthī, có đến năm mươi triệu Thánh Thinh Văn, những vị Thánh đệ tử
cư sĩ của Đức Bổn Sư nhận lời thỉnh Đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài cùng với Chư Tăng ở trong Tịnh Xá đừng vào thành khất thực trong
thời gian bảy ngày, kể từ hôm nay.

Sau khi sắp đặt sự cúng dường, cơm cháo để hộ độ Chư Tăng trong bảy ngày tết thác loạn
xong, không ai bước chân ra khỏi nhà của mình nữa.

Khi hết Tết, đến ngày thứ tám, chư Thinh Văn thỉnh Tăng chúng, có Đức Bổn Sư dẫn đầu vào
thành làm lễ đại thí, xong rồi ngồi qua một bên và bạch rằng:

- Bạch Ngài! Trong bảy ngày qua chúng con khổ tâm hết sức, ngày nào cũng phải nghe những
lời thô tục của kẻ ngu si. Thật muốn bịt cả hai tai. Bọn họ không một ai biết xấu hổ cả. Vì vậy, chúng
con không dám thỉnh Ngài và Tăng chúng vào thành, và chúng con cũng không dám ra khỏi nhà nữa.
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Nghe lời phân trần của chư Thinh Văn. Đức Bổn Sư kết luận rằng: “Những kẻ ngu si, vô trí thì
hành động cẩu thả như thế. Còn bậc trí giả thì lo giữ gìn hạnh chuyên cần. Như giữ một kho tàng quí
báu và đắc chứng bất tử đại Níp Bàn”.

Rồi Ngài ngâm tiếp bài kệ sau đây:

 “Pamādamanuyuñjanti
 Bālā dummedhino janā
 Appamādañca medhāvī
 Dhanaṁ seṭṭhaṁ va rakkhati”.
 -”Mā pamādamanuyuñjetha
 Mā kāmarati-saṇthavaṁ
 Appamatto hi jhāyanto
 Pappoti vipulaṁ sukhanti”.

“Kẻ ngu vô trí đắm mình,
 Trong vòng phóng dật mặc tình đảo điên.

Như gìn kho báu ưu tiên,
 Người trí giữ hạnh cần chuyên làm đầu”.

“Chớ nên phóng dật tham cầu,
 Chớ tìm dục lạc ngõ hầu vui chơi.

Người tu thiền định chẳng lơi,
 Chứng phương quảng phúc, vui chơi Níp Bàn”.

Tiếng Bālā trên đây chỉ những kẻ ngu si, khờ khạo, ngây ngô, không hiểu biết sự lợi ích đời nầy
và đời vị lai.

Dummedhino là kẻ vô trí, không có trí tuệ, vì không thấy tội lỗi trong sự phóng dật, họ đắm
mình trong dục lạc buông lung. Phung phí thời giờ của họ một cách cẩu thả.

Medhāvī là những bậc hiền minh, có trí Bát nhã, nhờ nếm hương vị Chánh Pháp, hằng giữ gìn
hạnh chuyên cần như kho tàng thất bảo ưu thắng của tổ phụ di truyền.

Thật vậy, cũng như người được sự phước lợi của kho tàng vô giá, ta sẽ được hưởng thụ ngũ trần
dục lạc, ta sẽ cấp dưỡng cho con ta đầy đủ. Ta sẽ quét sạch sẽ con đường cho vợ con ta đầy đủ, sẽ
đưa ta sang thế giới khác, rồi chăm lo kho tàng như thế nào. Cũng như thế ấy, bậc hiền trí thấy được
sự phước lợi của hạnh chuyên cần thì nghĩ rằng: “Người chuyên cần tu tập hằng đắc từ Sơ thiền đến
Bát thiền, từ Sơ đến Tứ quả, có đủ Tam minh, Lục thông..”.

Mā pamādaṁ: Bởi cớ ấy, các ông chớ nên tham cầu, phóng dật, chớ nên phung phí thời giờ.

Mā kāmarati santhavaṁ: Chớ nên vui theo dục lạc ngũ trần; sắc, thinh, hương, vị, xúc là những
vật ô nhiễm, là món ăn của ái dục (taṇhā).

Mā anuyuñjetha: Chớ tham cầu, là chớ mong mỏi đua đòi, chớ tìm kiếm hưởng thụ.

Appamatto: Người chuyên cần là người có đầy đủ pháp ghi nhớ chánh niệm kiên cố, người
chuyên cần tu thiền định, giác ngộ được Níp Bàn tịnh lạc, quảng đại vô lượng vô biên.

Khi bài kệ chấm dứt, nhiều Tỳ Khưu đắc chứng Thánh quả nhất là quả Dự Lưu. Kỳ dư đại chúng
thính pháp đều hưởng được nhiều lợi ích.

DỨT TÍCH CÁI TẾT THÁC LOẠN

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Người ngu ăn tết cũng ngu kỳ!
Thác loạn, điên khùng nghĩa lý chi?
Mình trét phân tro, tay nhám nhớp,
Miệng văng tục tỉu, mặt chai lỳ.
Được tiền xá nghĩ do người trọng,
Mất đức nào lo bị chúng khi!
Bảy bữa tung hoành trong Sāvatthī,
Ngàn năm tiếng xấu vẫn còn ghi!
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II. 5- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO MAHĀKASSAPA
(Mahākassapattheravatthu)

KỆ NGÔN (Pháp Cú số 28)

“Pamādaṁ appamādena “Trí giả lấy chuyên cần,

yadā nudati paṇḍito Đuổi tống nết phóng dật.

Paññā pāsādamāruyha Lầu Bát nhã tiến thân,

asoko sokiniṃ pajaṁ Ung dung nhìn xuống đất.

Pabbataṭṭho va bhummaṭṭhe Khác nào bậc siêu nhân,

dhīro bāle avekkhatīti”. Đứng trên đỉnh cao nhất,

Nhìn xuống đám ngu dân
Đang đau khổ chật vật”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng Lão
Mahā-Kassapa.

Thật vậy, trong thời gian Trưởng Lão an cư tại động Pipphaliguhā (Lạt Tiêu). Một ngày nọ, sau
khi ôm bát vào thành Vương Xá khất thực, độ xong bữa trưa rồi trở về. Trưởng Lão ngồi tham thiền,
phát huy ánh sáng, định dùng Thiên nhãn để quan sát những loại hữu tình (sattā) ở khắp các nơi như
là trên đất, trên núi, dưới nước... Thử xem lớp nào tử, lớp nào sinh, lớp nào chuyên cần, lớp nào
phóng dật.

Trong khi ấy, Đức Bổn Sư đang ngự tại Kỳ Viên, muốn biết: “Kassapa! Con trai của ta hiện nay
đang ở Tịnh Xá của ai?”: Ngài phóng tầm Thiên nhãn nhìn ra, thấy Trưởng Lão đang ngồi yên quan
sát sự sanh tử của các loài hữu tình. Biết vậy, Đức Bổn Sư phán: “Sự chết đi sanh lại của chúng sanh,
dầu lấy trí tuệ mà ước lượng cũng chưa thấu đáo giới hạn được (aparicchinno). Ông không thể biết
làm sao tìm ra manh mối của những chúng sanh nhập vào thai bào trong bụng mẹ, không cho cha mẹ
hay biết. Nầy Kassapa, việc ấy quá tầm nhận thức của ông, vì phạm vi nhận thức của ông còn kém
cỏi, eo hẹp lắm. Sự thấy biết chúng sanh đang chết đi và đang sanh lại thuộc về quyền hạn của Chư
Phật”.

Phán rồi, Đức Phật phóng hào quang, hiện ra cho Trưởng Lão thấy như Ngài đang ngồi trước
mặt Trưởng Lão mà thuyết lên kệ ngôn:

 “Pamādaṁ appamādena
 Yadā nudati paṇḍito
 Paññā pāsādamāruyha
 Asoko sokiniṃ pajaṁ
 Pabbataṭṭho'va bhummaṭṭhe
 Dhīro bāle avekkhatīti”.

“Trí giả lấy hạnh chuyên cần,
 Đuổi hết phóng dật bước chân lên lầu.

Trên đài Bát nhã vô sầu,
 Nhìn xem nhân loại lo âu dưới trần.

Siêu nhân ngắm đám ngu dân,
 Như người trên núi nhìn dân dưới đồng”.

Tiếng Nudati trên đây nghĩa là tống đi, cũng như lớp nước từ trên núi chảy xuống ao hồ, làm
xáo trộn lớp nước cũ không cho ở yên, như lấy đầu đụng đầu, đuổi tống lớp cũ chạy đi như thế nào.
Cũng như thế ấy, bậc hiền trí sau khi phát triển chuyên cần, không cho nết phóng dật ở yên. Lúc bấy
giờ mới dùng hạnh chuyên cần khử trục nết phóng dật chạy đi cho lẹ. Noi theo sự hành chánh đạo
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rốt ráo, viên mãn, là cái cầu thang. Người tiến bước lên đài Bát nhã, là có trí tuệ phát huy cái được
gọi là Thiên nhãn thuần tịnh, bẻ gãy mũi nhọn của sầu tư mà thành bậc Vô sầu (Asoko), rồi dùng
Thiên nhãn nhìn xem nhân loại đang đau khổ vì chưa nhổ được cái gai ưu tư, thấy những nhóm phàm
linh đang chết đi và những nhóm khác đang sanh trở lại.

Pabbataṭṭho'va bhummaṭṭhe là ví dụ như người đứng trên dãy núi nhìn xuống người đứng dưới
núi, hay đất bằng, nhìn xuống người đứng tầng trệt, thì có thể quan sát dễ dàng không khó khăn gì
cả. Bậc siêu nhân cũng thế, Ngài là bậc Đại lậu tận, là bậc trí tuệ, không còn lưu trữ hạt giống luân
hồi. Cho nên quan sát những chúng sanh hữu tình trong vòng tử sanh không thấy khó khăn gì cả.

Dứt bài kệ nhiều vị chứng đắc Thánh quả nhất là quả vị Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MAHĀKASSAPA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Trí Thinh Văn giác có bao mà,
Trưởng Lão toan nhìn rõ thật ra!
Muốn biết phàm linh qua tử lộ,
Mong đem Thiên nhãn rọi sanh hà.
Phải lên nóc thượng lầu Bát nhã,
Mới đắc minh cao có Phật Đà,
Nguyện lớp viên thành Tam Thập độ,
Trong trần nào dễ mấy ai a?

☺☺☺
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II. 6- CHUYỆN HAI VỊ TỲ KHƯU BẠN
(Dvesahāyakabhikkhuvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 29)

“Appamatto pamattesu “Tinh cần giữa phóng dật,

suttesu bahujāgaro Giác tĩnh giữa thụy miên.

Abalassaṁ'va sīghasso Kẻ trí, ngựa hay nhất,

hitvā yāti sumedhasoti”. Thắng bỏ ngựa gầy hèn”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên. Đề cập đến hai vị Tỳ Khưu
bạn đồng tu.

Tương truyền rằng: Hai vị Tỳ Khưu nầy, sau khi thọ huấn đề mục tham thiền nơi Đức Bổn Sư,
đồng vào ngự nơi một ngôi Thiền lâm Tịnh Xá.

Một trong hai vị dùng thời gian của mình bằng cách đi kiếm củi khô đem về bỏ trong lò sưởi,
rồi ngồi hơ cho ấm vừa nói chuyện khào với mấy ông Sa Di trẻ tuổi suốt cả canh một. Còn vị kia là
người hành Sa Môn pháp. Cố khuyên cần nhắc nhở bạn mình rằng: “Nầy đạo hữu! Đừng làm như vậy,
quả thật người dễ duôi hằng đi vào bốn ác đạo, như đi về nhà của mình và không thể hưởng hồng ân
của Chư Phật”.

Vị Tỳ Khưu lười biếng không thèm đếm xỉa đến lời khuyên của bạn, cứ tiếp tục ngồi hơ ấm kế
bên lò sưởi.

Vị siêng tu thấy mình cứ nói hoài cũng vô ích, bèn một mình hành Sa Môn pháp, không dám
giãi đãi.

Đến cuối canh một, vị nầy nghỉ đi kinh hành vì tới giờ vào cốc, thì vị kia cũng nghỉ hơ ấm.

Vị lười biếng tự nghĩ: “Nầy Mahākusīta (Đại Lãn), ngươi vào rừng thanh vắng là để ngủ cho yên
giấc, còn việc thọ huấn đề mục tham thiền nơi Đức Phật, ráng thức cả đêm ngày mà hành Sa Môn
pháp thì không nên đâu...”. Nói rồi, vị ấy đi về trong cốc riêng để ngủ.

Còn vị kia, sau khi kinh hành trong canh đầu, ngồi nghỉ trong canh giữa đến canh chót thì hành
Sa Môn pháp. Nhờ chuyên cần như thế mãi không bao lâu vị siêng tu đắc quả A La Hán với Tuệ Phân
tích. Vị lười biếng thì vẫn dễ duôi, hoang phí thời giờ của mình.

Mãn kỳ an cư, hai vị đồng tu cùng về đảnh lễ yết kiến Đức Thầy và ngồi qua một bên.

Đức Bổn Sư tiếp chuyện thân mật với hai vị Tỳ Khưu và hỏi: “Nầy các Tỳ Khưu! Các ông có
chuyên cần hành Sa Môn pháp không? Các ông có đạt đến mục đích cứu cánh của người xuất gia
chưa?”.

Vị Tỳ Khưu phóng dật bèn đáp trước rằng: “Bạch Ngài! Ông ấy đâu có chuyên cần, kể từ lúc ra
hành đạo cho tới nay ông ta chỉ có nằm ngủ mãi cho hết ngày, hết giờ mà thôi?”.

- Thế còn ông làm những gì?

- Bạch Ngài! Lúc rảnh con đi tìm củi khô đem về chụm trong lò sưởi, ngồi hơ ấm trong canh
đầu, trải qua thời gian không nằm như thế.

Khi ấy, Đức Bổn Sư khiển trách vị nầy rằng: “Ta là người chuyên cần, còn người chuyên cần
ông lại cho là buông lung. Ông ở gần cái trại ta cũng như con ngựa gầy yếu, chậm lụt, còn con ta
sánh với ông như con tuấn mã thần tốc, lanh lẹ, thắng bỏ bạn rất xa”.

Phán rồi, Đức Bổn Sư nói kệ ngôn rằng:

 “Appamatto pamattesu
 Suttesu bahujāgaro
 Abalassaṁ va sīghasso
 Hitvā yāti sumedhasoti”.
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“Chuyên cần giữa đám buông lung,
 Kẻ trí tỉnh thức trong vùng mộng mơ.

Như con tuấn mã trường đồ,
 Bôn phi bỏ dứt ngựa thô gầy hèn”.

Trong bài kệ, Phạn ngữ Appamatto là người chuyên cần, ám chỉ bậc Lậu tận đã đắc pháp chánh
niệm, quảng bác và có đầy đủ chánh niệm và sự chuyên cần.

Pamattesu: Chỉ những chúng sanh đã buông bỏ chánh niệm.

Suttesu: Chỉ những người không giữ trạng thái tỉnh giác trong tứ oai nghi, cũng giống như
người nằm ngủ mà thôi.

Bahujāgaro: Là người luôn luôn có sự tỉnh giác quảng bác sự chánh niệm vĩ đại.

Abalassaṁ'va: Ví như con ngựa cùn, chậm lụt yếu sức đem thi đua với con tuấn mã là giống
ngựa hay, gốc từ miền Sindha (Tín Độ) của xứ Ấn Độ.

Sumedhasoti: Là bậc trí thượng đỉnh, đã đạt đến mức độ sáng suốt mà thường nhân chưa đạt
được. Cho nên ăn đứt họ, chẳng hạn như một người tối dạ học một bài kinh dù là tận lực cũng thua
bậc trí tuệ học trọn phẩm. Người tối dạ trong chỗ hành thiền ban ngày hoặc ban đêm, sau khi thọ
giáo đề mục rồi, dầu cho ráng hết sức mình luyện tập, cũng thua bậc trí tuệ, chấp cho bạn mình
trước một canh đầu, đến canh kế vào chỗ hành thiền ban đêm hoặc chỗ hành ban ngày. Sau khi quán
thông đề mục dứt tận phiền não, liền đắc pháp siêu thế. Cũng giống như trong cuộc chạy đua trong
vòng luân hồi, bậc trí tuệ vượt qua, thắng bỏ người tối dạ ấy mà đi đến mức giải thoát trước vậy.

Sau kệ ngôn có nhiều vị chứng đắc Thánh quả nhất là Sơ quả.

DỨT TÍCH HAI VỊ TỲ KHƯU BẠN

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Người trí cần chuyên ấy hạnh đầu,
Ngu thì giải đãi hóa ra lâu.
Ai tu nấy đắc, khôn chờ bạn,
Đó xuống đây lên khó bắt cầu.
Dặm thẳng chỉnh nghe lòng quái ngại,
Đường dài há nản ngựa Long câu?
Tỉnh rồi một giấc Nam Kha mộng,
Thiên hạ thùy miên, vạn khổ sầu.

☺
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II. 7- CHUYỆN ĐỨC SAKKA
(Sakkavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 30)

“Appamādena maghavā “Nhờ chuyên cần Ma Già,

devānaṁ seṭṭhataṁ gato Thành vua trời Đạo Lợi.

Appamādaṁ pasaṁsanti Chuyên cần được ngợi khen,

pamādo garahito sadāti”. Phóng dật thường bị la”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an trong giảng đường Trùng Các
(Kūṭagārasālā), gần thành Vesālī, đề cập đến Thiên Vương Sakka (Đế Thích), tục gọi là Đức Ngọc
Hoàng.

Thời  ấy,  trong thành  Vesālī  (Quãng Nghiêm)  có  một  vương tử  tên  là  Mahālī,  thuộc  dòng
Licchavī.

Một hôm, được nghe Đức Bổn Sư thuyết lên bài kinh Sakkapañha (Đế Thích Vấn Đạo). Vương tử
nghĩ rằng:

- Đức Chánh Biến Tri đã thuyết pháp đề cao, ca tụng quyền lực của đức Đế Thích, là do Ngài đã
thấy rồi thuyết, hay là Ngài chưa thấy mà thuyết. Do Ngài quen Đức Đế Thích hay là không quen? Ta
phải hỏi lại Ngài mới được.

Thế rồi, vương tử Mahāli đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài xong rồi, ngồi qua một bên. Khi
đã ngồi yên, vương tử bạch hỏi Đức Thế Tôn: - “Bạch Ngài! Ngài có thấy Thiên Vương Đế Thích hay
chưa?”.

- Nầy Mahālī! Ta đã thấy Thiên Vương Đế Thích rồi.

- Bạch Ngài! Nếu thật là Thiên Vương Đế Thích thì khó thấy, khó biết lắm. Sợ e Ngài đã thấy
lầm vị nào giống như như Thiên Vương Đế Thích chăng?

- Nầy Mahāli! Ta biết rõ Đế Thích, ta biết rõ cả những pháp nào mà Đế Thích thọ trì và thực
hành mới được làm chúa cõi Chư Thiên. Nầy Mahāli, Đế Thích Hoàn Nhân (Sakkadevānamindo), do
kiếp trước ở cõi nhân gian là một thanh niên tên Magha, cho nên được gọi là đức Maghavā. Nầy
Mahāli, Đức Đế Thích do kiếp trước ở nhân loại đã bố thí tròn đủ nên được gọi là Purindado (Đức
Viên Mãn Thí). Nầy, Mahāli, đức Đế Thích do kiếp trước ở cõi nhân gian đã bố thí đắc lực, cho nên
được gọi là đấng Sakka (Năng Thiên). Nầy Mahāli, đức Đế Thích do kiếp trước ở cõi nhân gian đã bố
thí chỗ trú, nên được gọi là Vāsava (Lưu Ngụ Thí). Nầy Mahāli, do kiếp trước ở cõi nhân gian, mỗi
giây phút nghĩ ra được hàng ngàn việc lợi ích, cho nên đức Đế Thích được gọi là Sahassacakkhu
(Thiên nhãn). Nầy Mahāli do làm chồng của nàng Sujātā là Công chúa cõi Asura (A Tu La) nên có
danh hiệu là Sujampati (Đức Diệu Sanh Phu). Nầy Mahāli, do là vị lãnh chúa, ngự trị trên cõi Tam
thập tam thiên (Tāvatiṃsa), nên có danh hiệu là Devānamindo (Đức Đế Hoàn Nhân). Nầy Mahāli Đức
Đế Thích kiếp trước ở cõi nhân gian đã hành theo bảy hạnh công đức mà được làm vua cõi Chư
Thiên. Thế nào là bảy?

1-. Hạnh nguyện suốt đời phụng dưỡng song thân.

2-. Suốt đời tôn kính các bậc trưởng thượng.

3-. Hạnh nguyện suốt đời nói lời chân thật.

4-. Hạnh nguyện suốt đời không nói lời đâm thọc.

5- Hạnh nguyện suốt đời rửa lòng thật sạch bợn nhơ bỏn xẻn, là người tại gia cư sĩ mà xả bỏ của
cải bố thí không chút luyến tiếc, để đáp ứng nhu cầu của kẻ đến xin.

6- Hạnh nguyện suốt đời nói lời dịu ngọt.

7- Hạnh nguyện suốt đời không phẫn nộ, nếu có sân hận nổi lên thì mau dập tắt.
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Nầy Mahāli! Đức Đế Thích do kiếp trước ở cõi nhân gian đã thành tựu bảy thứ công hạnh: Sự
thân, tôn trưởng, cam ngôn, vô lưỡng thiệt, hảo tâm, chơn ngữ, vô nộ như thế nên mới được làm chúa
cung trời Đao Lợi.
 “Mātāpetibharaṁ jantuṃ
 Kule jeṭṭthāpacāyinaṁ
 Saṇhaṁ sakhilasambhāsaṁ
 Pesuṇeyyappahāyinaṁ
 Maccheravinaye yuttaṁ
 Saccaṁ kodhābhibhuṃ naraṁ
 Taṁ ve devā tāvatiṃsà
 Ahu sappuriso itīti”.

 “Nuôi song thân trọn niềm hiếu đạo.
 Biết kính nhường Trưởng lão trong nhà.
 Nói năng êm ái dịu hòa.
 Những thói đâm thọc, điêu ngoa chẳng dùng.
 Hằng dứt bỏ được lòng rít róng.
 Lời chánh chơn, tánh nóng dẹp yên.
 Người có Đạo Lợi Chư Thiên.
 Tôn xưng quân tử đại hiền trượng phu”.

Nầy Mahāli! Đó là nghiệp lành mà đức Đế Thích đã tạo trong kiếp làm thanh niên Magha vậy.

Đức Bổn Sư vừa dứt lời, vương tử Mahāli muốn biết thêm chi tiết về những thiện hạnh của đức
Đế Thích, bèn bạch hỏi rằng:

- Bạch Ngài! Chẳng hay thanh niên Magha đã thực thi những hạnh công đức như thế nào?

- Thế thì, nầy Mahāli ông hãy lắng nghe.

Phán rồi, Đức Thế Tôn bắt đầu kể chuyện tiền thân của đức Đế Thích.

Thuở xưa,  trong làng Acalagāma (Bất  Đồng)  thuộc Ma Kiệt  Đà,  có một  thanh niên tên là
Magha. Chàng Magha đến cư ngụ trong làng từ lúc mới lập thôn ấp, đất đai hãy còn nhiều chỗ hoang
vu. Ban đầu chàng xí một miếng đất rừng, phát dọn khang trang thành một nơi lạc thổ. Cất nhà lên
để ở, thì một kẻ khác đến đánh đá, đuổi đi và chiếm đoạt chỗ ở của chàng.

Magha cũng chẳng chút giận hờn chi kẻ đã hiếp đáp mình, lại phát dọn một sở đất khác cho
sạch sẽ, đẹp đẽ rồi lại cất nhà khác để ở. Làm xong nhà, chàng lại bị kẻ khác đến đánh chiếm dành
chỗ nhà, không cho chàng ở.

Magha cũng chẳng giận chi kẻ bất lương, chỉ lo khai thác đất hoang cho bằng phẳng, cất nhà ở
một chỗ khác. Hễ cất nhà xong là chàng bị kẻ khác đuổi đi, dọn đất thì bị chiếm đất, thanh niên
Magha bị những kẻ mạnh áp chế để cướp đoạt chàng một cách trắng trợn như thế nhiều lần, nên
phải cứ đi mãi. Tuy vậy chàng vẫn hoan hỷ tự nhủ rằng: “Tất cả mọi người đều được an vui, chính ta
là người ban sự an vui cho họ, tức là ta đã tạo phước cho ta về sau vậy”.

Nhờ có tâm quảng đại như thế, thanh niên Magha không chút ưu phiền. Hôm sau, chàng lại vác
cuốc đi dẫy cỏ, ban đất, dọn thành một cái sân rộng lớn, sạch sẽ khang trang, cất lên một phước xá.
Tất cả mọi người đến ngự đều được Magha cung cấp củi lửa trong mùa lạnh và nước tắm trong mùa
nóng.

Từ khi hoàn thành ngôi an lạc cảnh nầy, về sau Magha được lòng yêu mến của mọi người thọ
ơn, không ai còn ganh ghét chàng nữa cả.

Thấy việc làm phước của mình có kết quả tốt đẹp, thanh niên lại nghĩ rằng: “Từ nay về sau ta
nên đắp đường bồi lộ cho thiên hạ đi”. Mỗi buổi sáng, chàng ra đi sửa sang đường sá cho bằng
phẳng, lượm hết rác rến, nhánh cây gãy nằm ở giữa đường.

Khi ấy, có người thấy thanh niên Magha làm như vậy bèn hỏi:

- Nầy anh, làm cái chi vậy?

- Anh ạ! Tôi làm con đường đi lên cõi trời.
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- Nếu vậy, anh cho tôi làm chung cho có bạn.

- Được thôi, anh hãy làm chung với tôi. Ở cõi trời có nhiều người cũng là tốt.

Từ đó, có được hai người chung một chí hướng, nhiều người khác thấy họ làm việc công ích, hỏi
thăm và xin gia nhập vào đoàn. Số bạn của Magha tăng lên dần dần, sau cùng thành một nhóm ba
mươi ba người.

Ngày nào họ cũng vác cuốc ra đồng để sửa soạn con đường, làm thành một quãng dài độ hai do
tuần.

Thấy công tác do nhóm thanh niên Magha lãnh đạo, viên Hương quản (Gāmabhojaka) nghĩ
bụng:

- Những người nầy chỉ lo làm việc tốn công vô ích, phải chi họ đi rừng kiếm cá thịt đem về,
hoặc là nấu rượu ăn nhậu chơi, hoặc làm cái chi khác mà ta có thể kiếm chác, liếm láp chút đỉnh...

Thế rồi, viên Hương quản sai chú trùm đi mời nhóm thanh niên ấy đến công sở và hỏi:

- Mấy chú làm cái chi vậy?

- Dạ thưa Hương quản, làm đường lên trời.

- Những người có nhà cửa gia đình chẳng nên làm vậy. Tốt hơn nên vào rừng kiếm cá thịt, rau
trái đem về, hoặc nấu rượu nhậu chơi, hoặc làm việc chi khác nữa kìa.

Mặc dầu viên Hương quản nhắc đi nhắc lại nhiều lượt như thế. Nhóm thanh niên cũng chẳng
chịu nghe theo, viên Hương quản nổi giận nói rằng:

- Ta sẽ làm cho lũ nầy phải chết hết.

Ông ta vào triều tâu với Quốc vương: “Muôn tâu Thiên tử! Y chức có thấy nhiều kẻ cướp kết bè
lập đảng để đi nhiễu hại lương dân”.

Quốc vương phán rằng: “Trẫm phú cho khanh nã tróc bọn ấy đem nạp triều đình”.

Được lịnh Quốc vương, viên Hương quản bắt hết nhóm thanh niên áp giải về triều.

Quốc vương không cần tra xét, lập tức ra lịnh:

- Hãy cho voi dày bọn ấy.

Magha bình tĩnh khuyên nhủ các bạn:

- Nầy anh em, trừ tâm từ ái chúng ta không còn chỗ nào để nhờ cậy. Anh em đừng có chút gì
buồn giận đức vua với viên Hương quản và con voi sẽ dày đạp mình. Anh em hãy rải từ tâm và giữ
tâm bình tĩnh.

Cả nhóm đã làm như thế, khi ấy do oai lực từ tâm của những người vô tội, con voi không dám
lại gần họ.

Quốc vương nghe quân phúc trình việc nầy thì nghĩ rằng:

- Chắc là tại nó thấy đông người nên không dám dày đạp họ.

Ngài bèn ra lịnh: “Hãy lấy đệm phủ lên mình bọn ấy rồi thả voi ra cho dày đạp”.

Con voi được thả ra cho dày đạp nhóm người bị trùm đệm, thấy họ nó càng lảng tránh ra xa.
Khi nghe thông báo rõ việc nầy, Quốc vương sanh nghi: “Chắc là có điều chi uẩn khúc?”.

Quốc vương cho áp giải toán thanh niên vào triều và phán hỏi:

- Nầy các khanh! Tại sao các khanh không tuân hành luật vua phép nước như vậy?

- Muôn tâu Thánh hoàng! Chúng thần có làm chi phạm pháp đâu?.

- Có người tố cáo các khanh là những tên cướp kết bè đảng với nhau, đi lẩn lút trong rừng.

- Tâu Thánh thượng! Ai tố cáo như thế?

- Viên Hương quản các khanh ạ.
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- Muôn tâu Thánh hoàng, chúng con không phải là kẻ cướp, chúng con tự lo sửa sang, quét dọn
con đường lên thiên giới. Nếu có làm việc nầy việc nọ, viên Hương quản xúi bảo chúng con làm điều
bất thiện không được, ông ta muốn hãm hại chúng con, nên mới vu khống như thế.

Sau khi nghe lời trần tình của nhóm thanh niên ham làm việc nghĩa. Quốc vương rất đẹp dạ,
phán rằng:

- Nầy các khanh! Con thú nầy nó còn nhận biết ân đức của các khanh, trẫm là người không bì
kịp nó, cho nên trót lỡ tin theo lời quấy của kẻ ngu si, không chịu tra xét cho minh bạch. Trẫm có sơ
xuất các khanh tha lỗi cho trẫm.

Quốc vương hạ lịnh bắt giam viên Hương quản và vợ con phải làm tôi tớ cho nhóm thanh niên,
ban cho nhóm nầy con voi ấy để cỡi cấp luôn làng Acalagāma cho họ được trọn quyền làm chủ, tùy ý
sử dụng. Các thanh niên bảo nhau: “Chúng mình làm phước thì được phước, được thấy nhãn tiền rồi”.
Họ càng phấn khởi phát tâm trong sạch.

Sau khi cỡi voi dạo khắp làng, họ lại trù tính như vầy: “Bây giờ chúng ta nên làm một công tác
phước thiện đặc biệt”.

- Chúng ta sẽ làm gì?

- Nơi ngã tư đường cái, ta sẽ lập một ngôi An dưỡng đường (vissamanasālā) bình dân, thật bền
chắc lâu dài.

- Phải rồi.

Sau khi đã đồng ý, họ kêu thợ mộc làm ngôi An dưỡng đường. Vì không muốn có tên nữ nhân dự
trong công việc của họ, nên họ không chịu cho phụ nữ hùn phước trong việc tạo tác ngôi dưỡng
đường.

Chàng Magha có bốn cô vợ là: Sunandā, Sucittā, Sudhammā và Sujātā, bốn nàng đều có nhà ở
riêng.

Nàng Sudhammā nghe các thanh niên không cho nữ nhân hùn phước, nàng tìm đến ông thợ
mộc mật đàm rằng:

- Nầy bác ơi! Bác làm thế nào cho cháu được đứng tên làm chủ ngôi giảng đường nầy.

Nàng trao tặng cho người thợ mộc tiền nước rất trọng hậu, ông nhận lời nói rằng: “Được rồi”.

Lúc khởi công, người thợ mộc chọn cây ván, phơi khô, bào đục, làm thành tấm bảng hiệu trước
hết và khắc mấy chữ là: “An dưỡng đường Sudhammā”. Xong rồi dùng vải bao lại, để riêng một nơi.

Khi đã đốc xuất làm xong ngôi An dưỡng đường. Vào ngày trương bảng hiệu để khánh thành.
Ông thợ mộc giả vờ nói:

- Ông ơi! Có một việc mà tôi quên mất.

- Việc chi vậy bác?

- Còn thiếu tấm bảng.

- Để chúng tôi mang cây ván đến cho bác làm.

- Bây giờ dùng ván mới sẽ không làm kịp. Phải kiếm cho được tấm bảng ván phơi khô sẵn bào
đục từ trước để dành cho đến bây giờ mới được.

- Thế thì phải làm sao?

- Nếu như ai có làm sẵn bảng để dành bán thì mình hãy nài lại họ.

Nhóm thanh niên đi kiếm tấm bảng để mua, gặp được tấm bảng trong nhà của Sudhammā, trả
giá đến ngàn đồng vàng, cũng không mua được. Nàng nói: “Tôi không cần tiền bạc chi cả. Nếu các
anh cho tôi được hùn phước tạo tác ngôi An dưỡng đường thì tôi biếu không tấm bảng nầy”.

Nghe vậy, các chàng thanh niên đáp:

- Chúng tôi đã qui định không cho nữ nhân hùn phước.

Khi ấy ông thợ mộc xen vào can thiệp:
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- Thưa quí ngài! Sao quí ngài lại tính như thế, trừ ra cõi Phạm Thiên, ngoài ra không có cõi nào
không có nữ nhân. Quí Ngài nên nhận tấm bảng đã sẵn sàng như thế nầy đi, để khánh thành ngôi An
dưỡng đường cho xong. Xong việc rồi chúng tôi còn đi nơi khác nữa.

Nhóm thanh niên bằng lòng nhận tấm bảng đem về, dựng lên khánh thành ngôi An dưỡng
đường.

Cơ sở kiến trúc nầy được chia làm ba khu, khu thứ nhất để cho chủ nhân ở, khu thứ nhì để cho
bần nhân và khu thứ ba để cho bịnh nhân trú.

Ba mươi ba chàng thanh niên lót ba mươi ba tấm ván, rồi ra dấu cho con voi hiểu rằng: “Nếu
khách đến ngồi trên tấm ván của người nào lót, thì hãy đưa khách đến nhà người ấy; chủ tấm ván ấy
làm tất cả phận sự để phục dịch khách lạ mới đến, như là đấm bóp tay chân, đấm lưng, cung cấp vật
thực cứng mềm, xếp dọn chỗ ngủ...”.

Con voi hiểu ý chủ nhân, hễ thấy khách lạ đến ngồi vào tấm ván nào, thì nó đưa khách đến gặp
chủ tấm ván ấy. Và chủ nhân phải lo làm tất cả những gì cần phải làm trong ngày, để phục dịch
khách. Cách An dưỡng đường không xa, Magha có trồng một cây Kovilāra và lót kê một phiến đá
bằng mặt, nơi gốc cây ấy.

Thiên hạ khi vào An dưỡng đường, ai cũng nhìn lên tấm bảng và đọc mấy chữ: “An dưỡng đường
Sudhammā” rồi nói:

- An dưỡng đường nầy của nàng Sudhammā. Không ai nhắc đến tên ba mươi ba chàng thanh
niên.

Khi ấy, nàng Sunandā suy nghĩ rằng: “Mấy anh ấy cất An dưỡng đường, không chịu cho nữ
nhân hùn phước. Tuy vậy, nàng Sudhammā thông minh lịch lãm, đã biết dùng tấm bảng mà chia
phước báu, ta cũng phải làm cái chi để tham dự phần nào. Bây giờ, ta sẽ phải làm gì đây?”. Tiếp đến,
nàng Sunandā suy nghĩ rằng: “Khách xa mới đến cần nước để tắm rửa, để xài. Vậy ta mướn đào một
hồ  nước.”  Và  nàng  Sunandā  đã  tạo  được  một  hồ  sen.  Thấy  vậy,  nàng  Sucittā  nói  thầm:  “Dì
Sudhammā làm phước được tấm bảng, chị Sunanda tạo được ao sen, còn phần ta phải làm chi đây?”.
Để tạo phước nàng suy nghĩ:

- Khách đến An dưỡng đường, sau khi tắm rửa, uống nước, tắm mát xong, cần phải có hoa để
cài lên mình mà đi. Vậy ta sẽ tạo vườn hoa.

Và nàng Sucittā đã tạo thành một lạc cảnh viên trồng đủ mọi hoa thơm cỏ lạ, mỹ miều khả ái,
có đủ các thứ ăn quả chen vào với cây tòng, cây bá, xanh rợp cả bốn mùa.

Riêng nàng Sujātā thấy mọi người chung nhau tạo phước, nàng nghĩ rằng: “Ta là họ hàng bên
ngoại và cũng là người nâng khăn sửa túi cho chàng Magha, những công tác của chàng thì cũng như
của ta, những công việc của ta thì cũng chính là của chàng, chớ có khác chi đâu”.

Nghĩ vậy, nàng Sujātā không lo hùn phước, chỉ tối ngày lo điểm trang thân thể, trau giồi sắc
đẹp mà thôi.

Còn chàng thanh niên Magha, suốt đời giữ đủ bảy hạnh: Sự thân, tôn trưởng, cam ngôn, vô
lưỡng thiệt, ly hận, chân thật, vô nộ:

 Nuôi song thân trọn niềm hiếu thảo.
 Biết kính nhường Trưởng lão trong nhà.
 Nói năng êm ái dịu hòa.
 Những thói đâm thọc điêu ngoa chẳng dùng.
 Hằng dứt bỏ được lòng rít róng.
 Lời chánh chơn, tánh nóng dẹp yên.
 Người đó Đao Lợi Chư Thiên,
 Tôn xưng quân tử, đại hiền, trượng phu.

Nhờ chuyên cần nhiệt tâm đáng đề cao như thế, sau khi mệnh chung Magha siêu sanh làm bậc
Thiên Vương trên cung trời Đao Lợi. Những người bạn đồng chí của Magha cũng đều được sanh về
đó cả, ông thợ mộc cũng sanh lên đó, là vị Chư Thiên có tên là Vissakamma (Thiên Tử kiến trúc) vì là
người thợ mộc kiến tạo An dưỡng đường (Vissamanasālā).
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Thời  bấy  giờ,  các  Thiên  thần  Asura  (A  Tu  La)  còn  ở  trên  Tam  thập  tam  thiên
(Tāvatiṃsabhavana), nhân dịp có những tân thiên tử mới sanh lên, họ liền mở tiệc rượu ăn mừng,
uống ròng huỳnh tương tiên tửu (dibbapāna).

Đức Đế Thích ra lịnh nghiêm cấm các thuộc hạ của mình, không cho ai uống rượu. Các thần A
Tu La cứ uống rượu tiên đến nỗi say mèm, nằm nghiêng ngửa.

Đức Đế Thích thấy vậy, bất bình phán rằng:

- Làm sao trẫm trị quốc với những kẻ buông lung nầy được. Thiên Vương bèn truyền lịnh cho
tùy tướng của mình nắm chân bọn A Tu La say, quăng chúng xuống đại hải. Tuy bị rơi cắm đầu xuống
biển, nhưng các thần A Tu La còn nhiều phước báu, nhờ đó mà một A Tu La thiên đường nhàn cảnh
(Asuravimāne) phát sanh lên cho họ ở dưới chân núi Tu Di. Một kinh đô cũng phát sanh lên có tên là
Cittapātali (Mỹ La Thành).

Sau khi chiến thắng các A Tu La, ba mươi ba vị Thiên Chủ chiếm trọn cảnh giới Tāvatiṃsa rộng
mười ngàn do tuần, và nơi này được mệnh danh là cõi Ba Mươi Ba (Tāvatiṃsadevanagara). Tàu âm là
Đạo Lợi Đế Hoàng thành. Thành nầy từ cửa Đông qua cửa Tây đo được mười ngàn do tuần và cửa
Nam qua cửa Bắc cũng mười ngàn do tuần. Vòng thành có ngàn cái cửa, bên trong có hoa viên và hồ
nước mát. Ngay trung tâm thành do phước kiến tạo An dưỡng đường có nổi lên một ngôi đền gọi là
Tối Thắng Điện (Vejayanta) cao bảy trăm do tuần, làm bằng thất bảo (Sattaratana). Có cắm những
đại kỳ cao ba trăm do tuần, những lá đại kỳ bằng ngọc Maṇi thì có cán bằng vàng, những lá đại kỳ
bằng vàng thì cán là ngọc Ma ni. Những lá đại kỳ bằng trân châu có cán bằng san hô, lá đại kỳ bằng
san hô thì cán bằng trân châu. Những lá đại kỳ bằng thất bảo thì cán cũng là thất bảo. Ngay chính
giữa là Đại Chiến Thắng Kỳ đứng hùng dũng cao ba trăm do tuần.

Đó là phước tạo An dưỡng đường mà ngôi Vương điện làm bằng thất bảo, cao một ngàn do tuần
phát sanh lên như thế. Các thiên trượng (pāriccgattako) che phủ một khoảng tròn rộng một trăm do
tuần phát sanh lên là nhờ phước trồng cây Kovilāra. Còn phước kê tảng đá bằng mặt, làm cho dưới
chân Thiên Trượng phát sanh lên bảo tọa bằng thạch anh vàng (Paṇḍukambalasilā), có màu tươi sáng
như hoa hồng nhung, dài sáu mươi do tuần, rộng năm mươi do tuần, cao cũng năm mươi do tuần.
Ngai bảo tọa nầy tự động xọp xuống khi Thiên Vương ngự lên, và sau đó tự động phồng lên như cũ
khi Thiên Vương đứng dậy.

Con voi cũng được sanh về cõi Đạo Lợi, là vị Thiên Tử có tên Erāvaṇa. Trên Thiên cung không
có thú vật, cho nên mỗi khi Thiên Đế hay Chư Thiên xuất hành ngự du ngoạn thì vị trời Erāvaṇa bỏ
tướng Chư Thiên, hóa hình thành voi Erāvaṇa cao lớn một trăm năm mươi do tuần cho vua cỡi. Vị
Trời nầy còn hóa ra ba mươi ba ngà voi (kumbha) có ba mươi ba bảo tọa để ba mươi ba vị Thiên Chủ
sử dụng, mỗi bảo tọa có bề tròn khoảng 3/4 do tuần. Chính giữa là thiên kiệu dành cho đức Đế Thích,
cao ba mươi do tuần có tên là Sudassanaṁ (Thiện Kiến Đình). Trên mặt đình có ngôi nhà mát Bảo
Đình tạ (Ratanamaṇḍapo) rộng độ mười hai do tuần. Nơi đây được trần liệt những thất bảo kỳ cao
một do tuần, chung quanh mái đình tạ có treo một giàn chuông lạc, gọi là Linh Võng (Kiṃkiṇijāla),
mỗi khi có làn gió nhẹ thoảng qua, lưới chuông nầy phát ra tiếng nhạc ngũ âm trầm bổng du dương,
hòa nhã thanh thoát, nghe tựa như cung đàn tiếng địch trong động Thiên Thai.

Giữa ngôi đình tạ, một bảo tọa bằng ngọc Maṇi rộng độ một do tuần, được trang trí khéo léo, là
nơi đức Đế Thích ngự tọa.

Ba mươi ba vị Chư Thiên đều ngồi trên bảo tọa trong thiên kiệu của mình.

Tất cả ba mươi ba thiện kiệu, mỗi cái đều được vị trời Erāvaṇa hóa ra đủ bảy ngà dài năm mươi
do tuần. Trong mỗi ngà có một hồ sen, mỗi hồ sen có bảy cây hoa sen, mỗi cụm hoa sen có bảy hoa
sen, mỗi hoa sen có bảy cánh sen, mỗi cánh hoa sen có bảy nàng thiên nữ đang vũ những khúc nghê
thường. Trên khắp cả vũ trường rộng năm mươi do tuần, bảy ngà voi đều có lễ hội tưng bừng như
nhau cả. Đức Thiên Vương tọa hưởng vinh quang, Ngài hằng đi du ngoạn khắp Thiên cảnh vĩ đại huy
hoàng như thế.

Nàng Sudhammā mệnh chung cũng được sanh lên cõi Đao Lợi, tòa Chư Thiên hội rộng năm
trăm do tuần phát sanh lên, có tên là Sudhammā là tên của nàng. Tòa bảo điện nầy nổi tiếng là nguy
nga tráng lệ nhất, không nơi nào khác sánh kịp, hàng tháng, cứ đến ngày thứ tám, Chư Thiên tề tựu
về đây để nghe thuyết pháp, ai ai cũng trầm trồ ngợi khen rằng:
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- “Tất cả những thắng cảnh tân thời ta đã viếng, đều thua xa tòa Diệu Pháp Thiên Hội Đường
nầy!”.

Nàng Sunandā sau khi chết sanh về cõi trời Đao Lợi cùng với một ao sen xinh đẹp rộng năm
trăm do tuần.

Nàng Sucittā cũng sanh về cõi Đao Lợi, một vườn hoa kỳ ảo rộng măm trăm do tuần, có tên là
Cittalatāvana (Cát Đàng Viên Citta) phát sanh lên cho nàng. Đó là nơi thu hút Chư Thiên cõi Đao Lợi
đến thưởng ngoạn một cách say mê. Vì đây là một cảnh trí đầy hương sắc và hằng thay đổi.

Riêng về nàng Sujātā, khi lâm chung bị đọa làm con cò mái ở trong một hang đá trên sườn núi.

Đức Thiên Vương nhớ đến bốn người vợ cũ,  bèn dùng Thiên nhãn ra quán sát,  thấy nàng
Sudhammā, Sunandā, Sucittā được sanh về Đao Lợi cung, riêng nàng Sujātā thì vắng mặt nơi đây.
Nhìn xa xuống nhân gian, Đức Thiên Vương thấy nàng đang ở trong khổ cảnh thì nghĩ rằng:

- Nàng nầy dại dột, không làm phước báu dù chỉ là ít oi, bây giờ phải mang lớp thú. Ta cũng nên
nhắc nhở nàng tạo phước để được siêu sanh về đây.

Nghĩ vậy, Đức Đế Thích biến hình hóa ra một người lạ mặt đến gần con cò mái và hỏi:

- Nàng làm gì lang thang ở đây vậy?

- Thưa, ông là ai?

- Ta là chồng của nàng, là Magha đây.

- Chàng hiện sanh về cảnh giới nào?

- Ta được sanh về Đao Lợi Thiên cung, ba cô bạn của nàng cũng được sanh lên đó. Nàng không
biết sao?

- Thưa chàng! Em không biết.

- Nàng ráng cần tu khổ hạnh cho được sanh lên cõi của ta, thì sẽ tái ngộ ba cô bạn của nàng.

- Bây giờ, tôi lên cõi đó có được chăng?

- Được, để ta mang nàng lên cõi ấy.

Nói rồi, Đức Đế Thích đem con cò mái Sujātā lên cõi Đao Lợi, đặt nó đứng cạnh bờ hồ Sunandā,
Ngài báo tin cho ba nàng Thiên hậu biết rằng:

- Ba nàng đã gặp nàng Sujātā chưa?

- Thưa Thiên chúa! Nàng ấy ở đâu?

- Đang đứng tại bờ hồ Sunandā.

Nghe vậy, cả ba nàng rủ nhau đến đó, trông thấy con cò mái, ba nàng kêu lên rằng:

- Dì út! Chao ôi, còn đâu nhan sắc mặn mà. Chao ôi! Còn đâu phấn sáp lụa là điểm trang. Bây
giờ chị em hãy nhìn cặp giò kia, hãy nhìn xem hai bàn chân kia? Có phải cô ả thật là đẹp lộng lẫy
chăng?

Sau khi buông lời chế giễu mỉa mai cô bạn cũ, ba nàng Thiên hậu đồng bỏ ra về.

Đức Đế Thích trở lại hỏi con cò Sujātā:

- Nàng có gặp được bạn cũ rồi chớ?

- Thưa có rồi, họ chế giễu em rồi kéo nhau đi mất. Xin chàng hãy đưa em đi viếng cảnh thiên.

Đế Thích nhận lời đưa cò Sujātā đi viếng khắp các thắng cảnh trên Thiên cung, xong rồi đưa
nàng trở lại nơi cũ của nàng và hỏi rằng:

- Nàng đã thấy cơ đồ sự nghiệp của ba nàng kia chưa?

- Tâu Thiên vương, thiếp đã thấy rồi.

- Vậy nàng nên tinh cần tu tập để được về nơi ấy.

- Thưa Thiên vương! Thần thiếp phải làm sao để tu tập?
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- Nàng hãy ráng vâng giữ làm theo những huấn từ của ta.

- Tâu Thiên vương, thần thiếp nguyện sẽ tuân theo lời dạy.

Khi ấy, Đức Thiên vương Đế Thích truyền ngũ giới cho con cò mái Sujātā, căn dặn nàng phải
ráng chuyên cần gìn giữ rồi từ giã nàng.

Từ đó trở đi, con cò mái chỉ ăn ròng những tôm cá đã chết, để khỏi phạm giới sát sanh.

Cách vài hôm sau, để thử lòng con cò đức Đế Thích hóa thành con cá măng nằm ngửa trên bãi
cát. Giống như đã chết, con cò mái thấy, ngỡ là cá chết nó lấy mỏ gấp lên để ăn, không ngờ khi nó
sắp nuốt thì thấy con cá ve vẩy đuôi. Con cò nói:

- Cá còn sống.

Rồi nó nhả ra, thả cá xuống ao nước.

Mấy hôm sau nữa, Đức Đế Thích lại thử con cò lần nữa, cũng y như thế, khi con cò gắp cá thấy
còn ve vẩy cái kỳ, nó lại thả ra và nói “Cá còn sống”.

Sau khi thử thách ba phen như thế. Đế Thích hiện nguyên hình Thiên vương, khen con cò mái
rằng:

- Nàng giữ giới thật trong sạch, ta đã ba phen xuống thử nàng, nàng đã kiên trì giữ giới cả ba.
Nếu nàng cứ trì giới như thế mãi thì không bao lâu nàng sẽ siêu sanh về cõi của ta.

Nói rồi Thiên vương biến mất.

Từ đó trở đi, con cò mái nhất định: “Có cá chết thì ta dùng, không có thời thôi”. Cách mấy ngày
sau nó phải bị chết đói. Do phước giữ năm giới trong sạch, nó được tái sanh làm con gái ông chủ lò
gốm trong thành Bārāṇasi.

Khi cô gái đến tuổi cập kê, đức Đế Thích chợt nhớ đến con cò, tự hỏi: “Nàng đã tái sanh về đâu
nhỉ?”. Khi quan sát tìm kiếm, thấy được hậu thân con cò mái là cô gái lứa. Đức Đế Thích nhủ thầm:
“Bây giờ, ta nên xuống nơi đó”, Ngài hóa ra một cỗ xe tay nhỏ, chất đầy bảy loại báu vật, hình dáng
như những quả thanh qua (dưa chuột), đi vào trong thành Bārāṇasi

- Ai dùng thanh qua chăng?

Vừa đi, vừa cất tiếng rao lanh lảnh, đức Đế Thích noi theo lộ chính của thành phố, rảo qua các
phố thị. Nhiều người đem đậu xanh, đậu đỏ, ngũ cốc đến đổi chác, đức Đế Thích đều từ chối, nói
rằng:

- Tôi không bán buôn hay đổi chác chi hết.

- Vậy thì ông cho hay sao?

- Tôi chỉ cho không những nữ nhân nào giữ giới.

- Trong những chị em đây, không một ai biết ngũ giới là gì cả, làm sao mà giữ giới cho được.

- Tôi chỉ cho đến người nào có giữ giới mà thôi.

- Ông ạ! Ở đây có cô gái ông chủ lò gốm thường ngày tự xưng là có giữ giới. Vậy ông nên đến
cho cô ấy đi.

Thiếu nữ nghe tin đồn, cũng tìm đến cỗ xe của đức Đế Thích:

- Ông ơi! Ông hãy cho tôi xin những trái thanh qua của ông.

- Nàng là ai?

- Tôi là người không bao giờ dứt lìa ngũ giới.

Nghe vậy, đức Đế Thích bảo:

- Thế thì nàng hãy đưa ta về cho biết nhà đi.

Đức Đế Thích đẩy cỗ xe đi theo thiếu nữ về tận nhà cô, cho cô trọn xe báu vật dưa xanh của cõi
trời, rồi hiện nguyên hình cho cô biết và dặn rằng: Nàng hãy dùng châu báu này để nuôi mạng sống
một đời nàng. Hãy ráng gìn giữ giới đừng cho đứt.
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Nói rồi, Thiên vương từ giã ra đi. Thiếu nữ y theo lời dạy, giữ giới cho tới mãn đời. Sau khi thác
thiếu nữ được sanh lên làm Công chúa, con vua cõi A Tu La Thiên. Nhờ cả hai kiếp đều giữ giới trong
sạch, nên Công chúa A Tu La có dung nhan tuyệt đẹp, màu da như vàng ròng, đầy vẻ đẹp yêu kiều
diễm lệ, thanh quí vô song.

Các vương tôn, công tử A Tu La đi đến cầu hôn, đều bị A Tu La vương là đức Vepacitti cự tuyệt,
bảo rằng:

- Các khanh không xứng đáng với con gái trẫm.

Về sau, đức vua Vepacitti cho phép Công chúa gieo cầu để tự mình kén chọn phò mã.

Đức vua tập hợp thần dân cùng tướng sĩ A Tu La trước hoàng lâu, trao cho Công chúa một vòng
hoa và phán:

- Con hãy gieo cầu kén chọn phò mã xứng ý với con đi.

Ngay lúc ấy, đức Đế Thích quan sát tìm xem nàng Sujātā thọ sanh vào cõi nào. Biết được việc
nầy. Thiên vương nói:

- Bây giờ, trẫm xuống đó rước nàng về đây.

Đức Đế Thích bèn hóa thành một ông lão A Tu La, xuống đứng sau đám quân sĩ đang dự hội
giao cầu.

Công chúa đang ngồi trên lầu vàng, nhìn khắp mọi nơi, nhưng không lưu ý đến ai cả. Nhưng khi
vừa trông thấy lão già A Tu La, thì đột nhiên tình ái khởi phát, sóng tình lai láng tràn ngập tâm tư
của nàng trinh nữ đang độ xuân thì, do nơi tiền kiếp của đôi bạn đã từng chung chăn chung gối.

“Người đó là ý trung nhân của ta”, nghĩ rồi Công chúa nhắm ngay ông lão mà ném chiếc giao
cầu xuống.

Khắp cả hội trường xôn xao, ai cũng nói:

- Quốc vương tuyên bố là không ai xứng đáng với Công chúa. Bây giờ cuộc gieo cầu kén phò
mã, lại chọn được ông cụ già tuổi đáng cha của Công chúa vậy.

Đức Đế Thích nắm tay Công chúa, miệng hét lớn rằng: “Ta là vua trời Đế Thích đây!”. Đoạn
Thiên vương dắt vợ đằng vân bay đi. Binh lính A Tu La hô chuyền nhau: “Chúng ta đã mắc mưu lão
già Đế Thích”, rồi họ ráp nhau đuổi theo hai người. Mātali, vị Trời đánh xe hộ giá, điều khiển chiếc
nhạc thinh xa (Vejayantarathaṁ) chạy đến rước Đế Thích, Đức Đế Thích bèn ngự lên Thiên xa trực
chỉ về Thiên thành Đạo Lợi. Khi chiếc xe vượt qua đám rừng (Simbali) (Ti Thọ), những con Kim Sí
Điểu con, nghe tiếng xe réo thì giựt mình, sợ Thiên xa cán chết, nên la ó inh ỏi. Đức Đế Thích phán
hỏi Mātali: “Lũ nào la om sòm như thế?”.

- Tâu Thiên vương, lũ Kim Sí Điểu con la ó như thế.

- Tại sao vậy?

- Chúng nó nghe tiếng xe nghiến rần rộ nên sợ chết mà la đó.

- Vì một mình trẫm mà bao nhiêu kẻ bị xe cán chết quá nhanh, thôi đừng sát hại nữa. Khanh
hãy cho xe quay lại đi.

Vị trời ngự giá ra roi lên, điều khiển ngàn con ngựa cho quay xe trở lại. Thấy vậy, quân binh A
Tu La thông báo cho nhau “Lão già Đế Thích thua ta đang bỏ chạy, chợt quay đầu lại, hẳn là có Thiên
binh tiếp viện ở phía sau”.

Thế là, họ thối lui quay đầu chạy trở về thành A Tu La, cho đóng chặt các cửa thành lại không
dám cất đầu ngó lên.

Đức Đế Thích đưa nàng Sujātā (Công chúa Apsura) về Thiên thành, phong cho nàng chức Thiên
hậu, cầm đầu hai mươi lăm triệu Thiên nữ. Tân Thiên hậu tâu xin với đức Đế Thích rằng:

- Tâu đại vương! Nơi Thiên cung nầy thần thiếp không có cha mẹ, anh chị em chi cả. Nếu đại
vương ngự đi bất cứ nơi nào, xin cho thần thiếp được theo một bên hầu hạ đại vương.

Đức Đế Thích chuẩn tấu rằng: “Lành thay!”.
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Từ đó về sau, Chư Thiên A Tu La đóng quân ở hai thành Cittapātali (Mỹ Hoa) và Pupphita (Khai
Hoa). Cứ mỗi mùa thiên trượng của vua họ (Dibbapāricchāttaka) trổ hoa, thì họ lại dấy loạn, đem
binh chống cự lại với Thiên triều, quyết định tái chiếm cung trời Đao Lợi.

Đức Đế Thích muốn ngừa hậu hoạn bèn sắp đặt cho những Long vương án ngữ canh phòng dưới
đáy biển. Từng kế đó thì giao cho những Kim Xí điểu. Lên từng nữa thì có Cưu bàn trà (Kumbhaṇḍa),
từng kế tiếp do các Dạ xoa trấn giữ, và lớp cuối cùng là Tứ Đại Thiên Vương. Trên Thiên cung, ở mấy
cổng thành đều có tượng Thiên vương tay cầm Kim Cang trượng (Vajirahattha). Binh sĩ A Tu La dù
cho có thắng trận vượt qua vòng thành của các Long vương và mấy vòng thành kế, khi thấy dáng pho
tượng của đức Thiên Vương từ xa, chúng ngỡ là đức Đế Thích đứng trấn nơi đó thì tháo lui chạy trở
lại.

- Nầy Māhali! Thanh niên Magha đã chuyên cần hành pháp như thế. Và người chuyên cần như
thế mới đạt đến mức quyền uy như thế, một mình ngự trên hai Thiên giới. Là người chuyên cần, thì
tất cả Chư Thiên cho đến Chư Phật đều tán dương, ca tụng người ấy. Vì quả như thế, mới có thể
chứng đạt những pháp siêu thế quý báu cao thượng do nương theo hạnh nguyện chuyên cần vậy.

Kết luận xong, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng:

 “Appamādena maghavā
 Devānaṁ seṭṭhataṁ gato
 Appamādaṁ pasaṁsanti
 Pamādo garahito sadāti”

Ma già ngự cõi Chư Thiên,
 Cũng nhờ giữ hạnh cần chuyên vững bền.

Chuyên cần Phật, Thánh đều khen,
 Luôn luôn giãi đãi ươn hèn bị chê...”

Trong bài kệ, Phạn ngữ Appamāda nghĩa là: Do sự chuyên cần, tức là sự siêng năng cần cù,
quét dọn đất đai, kiến tạo phòng ốc, làm việc phước thiện trong làng Acalagāma vậy.

- Maghavā, đức Ma Già được tôn xưng như thế, sau khi từ cõi nhân gian là thanh niên Magha
mà lên làm Chúa Chư Thiên, thống trị cả hai Thiên cảnh.

- Pasaṁsanti (ca tụng, ngợi khen) những bậc trí tuệ nhất là Chư Phật hằng tán dương, đề cao,
khen ngợi hạnh chuyên cần, là bởi vì sao? Là bởi vì nhờ nó mà chứng đạt tất cả các pháp siêu thế quí
báu cao thượng.

- Pamādo garahito sadā: Người buông lung, phóng dật dễ duôi, giãi đãi, thì thường bị các bậc
Thánh ấy rầy la quở trách, là bởi vì sao? Là bởi nết buông lung là nguồn cội của tất cả nết hư tật xấu.
Quả thật các tội lỗi mà người đời gây tạo, các ác đạo mà họ bị đe dọa đều do căn bản là buông lung
cả thảy.

Khi bài kệ chấm dứt, Vương tử Mahāli dòng Licchavi chứng đạt Dự Lưu quả. Đồ chúng câu hội
thính pháp, nhiều người cũng đạt Thánh quả nhất là Dự lưu.

DỨT TÍCH ĐỨC SAKKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Ngọc Hoàng kiếp trước cũng như ta,
Tích đức tu nhân mới được là!
Bố thí, không lo người tốt xấu,
Trang hoàng chẳng ngại chỗ gần xa.
Đường trời đắp thấu nhờ kiên nhẫn,
Nghĩa bạn gây nên bởi cộng hòa.
Hiếu, Để, Từ, Chân đều đủ cả,
Muôn đời ngự trị cõi Băm Ba.



176



II. 8- CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU QUÁN LỬA RỪNG
(Aññatarabhikkhuvatthu)

KỆ NGÔN (Pháp Cú 31)

“Appamādarato bhikhu “Tỳ Khưu mến chuyên cần,
pamāde bhayadassi và Hoặc thấy sợ phóng dật.
Saññojanaṁ aṇuṃ thūlaṁ Như lửa cháy lan truyền,
ḍahaṁ aggīva gacchatīti” Kiết sử nhỏ lớn mất”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Đề cập đến vị Tỳ
Khưu đã mục kích được một đám cháy rừng.

Tương truyền rằng: Vị ấy sau khi đã thọ huấn nơi Đức Bổn Sư đề mục thiền định để đắc quả A
La Hán. Bèn đi vào rừng tinh tấn hành thiền. Nhưng không chứng đắc quả như ý nguyện, vị ấy nghĩ
thầm: “Ta phải về bạch xin Tôn sư giải thích thêm đề mục nầy mới được”.

Thế rồi, vị ấy lìa rừng trở về nơi ngự của Đức Bổn Sư, dọc đường vị ấy trông thấy một đám cháy
rừng đang cháy tới, bèn lật đật trèo lên chóp một trái núi trọc, ngồi nhìn ngọn lửa đang cháy tung
hoành và lấy đó làm đối tượng để quán niệm rằng: “Cũng như ngọn lửa rừng nầy, nó bắt cháy những
nhiên liệu cỏ cây nhỏ lớn, mà tràn tiến tới. Như thế này thì ngọn lửa trí tuệ giác ngộ thành đạo, nó sẽ
bắt cháy những kiết sử lớn nhỏ mà lan truyền tới cũng như thế ấy.”

Đức Bổn Sư đang ngự tọa trong hương thất thì thấy tâm niệm của vị Tỳ Khưu trong rừng, nên
phán dạy rằng:

- Nầy Tỳ Khưu! cũng như những đồ nhiên liệu lớn có, nhỏ có như thế ấy. Bên trong những
chúng sanh nầy có những kiết sử nhỏ lớn đang sinh lên, cần phải dùng ngọn lửa trí tuệ để thiêu cho
cháy hết, không cho có thể tái sanh.

Phán rồi, Đức Bổn Sư phóng hào quang hiện ra cho vị Tỳ Khưu trông thấy như Ngài đang ngự
trước mặt vị ấy và đọc kệ rằng:

 “Appamādarato bhikkhu
 Pamāde bhayadassi và
 Saññojanaṁ aṇuṃ thūlaṁ
 ḍahaṁ aggīvà gacchatīti”

“Tỳ Khưu nào giữ thường lệ,
 Thích không phóng dật, sợ ghê buông tuồng.

Tiến mau như ngọn lửa cuồng,
 Kiết sử lớn nhỏ, tiêu luôn chẳng chừa”.

Trong bài kệ, Phạn ngữ Appamādarato, nghĩa là người hoan hỷ, thỏa thích trong hạnh chuyên
cần, người luôn luôn giữ mình không phóng dật.

Pamāde bhayadassi và: Nghĩa là người thấy sợ thay cho những người phóng dật sẽ phải sa đọa
khổ cảnh như địa ngục chẳng hạn, hoặc là thấy sợ phóng dật, vì đó là căn nguyên sa đọa của những
người ấy.

Saññojanaṁ: Đây là triền phược, là kiết sử, nghĩa là mười sợi dây trói buộc chúng sanh trong
vòng tái sanh.

Aịuṃ thūlaṁ: Nghĩa là nhỏ nhen và lớn lao. Kiết sử được chia thành hai phần: Hạ phần có năm
là: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Thượng phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, mạn,
trạo cử và vô minh.

ḍahaṁ aggīva gacchati: Cũng như ngọn lửa nầy bắt cháy những nhiên liệu lớn và nhỏ ấy mà đi
tới. Vị Tỳ Khưu là người ưa thích nết hạnh chuyên cần, nhờ ngọn lửa trí tuệ, chuyên cần tăng tiến
pháp hành cũng bắt cháy những kiết sử lớn nhỏ, lan truyền đi tới đốt thiêu tất cả, không còn có thể
tái sanh vậy.

Bài kệ vừa dứt, vị Tỳ Khưu ấy đắc quả A La Hán tại chỗ ngồi, vì đã thiêu đốt sạch tất cả mười
kiết sử. Vị ấy bay đến tán thán Kim thân Đấng Như Lai. Sau khi ca tụng vị ấy đảnh lễ Ngài rồi từ giã
ra đi.

177



DỨT TÍCH TỲ KHƯU QUÁN LỬA RỪNG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Ngọn lửa thiên nhiên cứ cháy tràn,
Rừng xanh cây lá cũng tiêu tan.
Người tu trí nhạy dường như lửa,
Kiết sử nào đâu chẳng rụi tàn?
Cần chuyên hăng hái nhiệt tâm thành,
Bỏ ngủ, quên nằm tuệ giác sanh.
Mỗi phút, giờ qua đừng chểnh mảng,
Lo chi Đạo quả chậm viên thành?



II. 9- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO TISSA Ở THỊ XÃ
(Nigamavāsitissattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 32)

“Appamādararo bhikkhu “Tỳ Khưu mến chuyên cần,

pamāde bhayadasi và Hoặc thấy sợ phóng dật.

Abhabbo parihānāya Không thể bị sa chân,

nibbānasseva santiketi” Níp Bàn đến gần thật”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên. Đề cập đến Trưởng Lão
Tissa ở thị xã (Nigamatissatthera).

Quả vậy, cách thành Sāvatthī không bao xa, có một công tử (Kulaputto) sanh trưởng trong một
thị xã nọ. Về sau, xuất gia hành đạo trong Giáo Pháp của Đức Bổn Sư, trước tu Sa Di, sau thọ Cụ túc
giới, tu lên Tỳ Khưu, vì trùng tên với Trưởng lão Tissa, nên vị nầy được Chư Tăng gọi là Trưởng Lão
Tissa thị xã cho dễ phân biệt.

Trưởng Lão tỏ ra là một vị Tỳ Khưu thiểu dục, tri túc, độc cư, cần mẫn. Trưởng Lão chỉ đi khất
thực trong vòng phường thị xã là sinh quán của Trưởng Lão mà thôi, chớ không đi đâu xa. Cho đến
những cuộc lễ Trai Tăng do các đại thí chủ, nhất là ông Cấp Cô Độc tổ chức, hoặc cuộc cúng dường
không tiền khoáng hậu của Quốc vương Pasenadi xứ Kosalā thực hiện trong thành Sāvatthī, Trưởng
Lão cũng không đến dự. Thấy vắng mặt Trưởng Lão trong các cuộc Tăng hội, Chư Tỳ Khưu bảo nhau
rằng:

- “Trưởng Lão Tissa thị xã này, hằng ngày cứ sống thân cận với quyến thuộc không rời ra đi đâu
hết, cho tới các cuộc đại lễ Trai Tăng do các thí chủ nhất là ông (Anathapiṇḍika) tổ chức, hoặc cuộc
cúng dường của Quốc vương Pasenadi xứ Kosalā thực hiện mà ông cũng không đến dự”.

Và chuyện nầy được Chư Tăng bạch trình với Đức Bổn Sư. Ngài cho gọi Trưởng Lão Tissa thị xã
đến và phán hỏi:

- Nầy Tỳ Khưu! Nghe nói ông như thế, có thật vậy chăng?

- Bạch ngài! Con không có lê la thân mật với quyến thuộc. Con giữ hạnh độc cư, đi thọ bát được
món chi thì dùng món ấy, ngon hay dở chi cũng được. Dầu cho có nghe Trai Tăng ở đâu, con cũng
không đi dự. Thật tình con không có lân la thân cận với các quyến thuộc, Bạch Ngài.

Sau khi nghe rõ hạnh bình sanh của Trưởng Lão Tissa thị xã. Đức Bổn Sư cất tiếng tán dương
rằng:
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- Lành thay! Lành thay! Nầy chư Tỳ Khưu, chính nhờ thọ giáo với Bậc Đạo Sư như Ta, mà ông
trở nên người thiểu dục, nết hạnh thiểu dục nầy quả thật là một đức tánh cố hữu, một tập quán di
truyền của Ta tự thời xưa.

Nghe vậy, Chư Tăng thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sanh. Ngài bắt đầu kể rằng:

Xưa kia có vô số ngàn con chim Anh Võ (Suvakā), đồng cư ngụ trong rừng Udumbara (cây trái
vải), trên bờ sông Hằng thuộc miền núi Hy Mã Lạp Sơn, bây giờ có con chim oanh vũ chúa giữ hạnh
tri túc hết sức cao thượng.

Trên cây vải, chỗ nó ngụ trái đã hết sạch, chỉ còn sót lại ít nụ, lá hay vỏ cây mà thôi. Nhưng nó
cũng bằng lòng với chút ít ấy, ăn lấy chút đỉnh vật thực nầy rồi uống nước sông, chớ không chịu đi
nơi khác.

Do oai lực tri túc của chim Anh vũ chúa. Thiên cung Đế Thích bị rung chuyển, Đế Thích tìm
hiểu nguyên nhân, thấy là do hạnh tri túc của chim Anh vũ chúa, để thử lòng chim Anh vũ, Ngài liền
khiến cho cây vải trở nên héo khô.

Cây vải khô héo, mục gãy lần hết những nhánh lẫn thân cây, chỉ còn trơ lại gốc cây với nhiều lổ
bọng, gió thổi mạnh luồn qua nghe ù ù, làm cho mạc cây bay ra. Chim Anh vũ lại ăn mạt cây và uống
nước sông mà sống qua ngày. Chớ không đi nơi khác. Nó đậu mãi trên gốc cây Trái vải, bất kể đêm
sương ngày nắng gió cuộn bụi làm.

Sau khi biết rõ đức hạnh cao siêu của chim Anh vũ về hạnh thiểu dục, Đức Đế Thích nghĩ thầm:
“Ta sẽ kết tình bằng hữu với chim nầy, và ban ân huệ khiến cho cây vải trổ trái liên miên”.

Đức Đế Thích hóa thành chim Thiên Nga chúa, cùng nàng Sujātā là Công chúa A Tu La, đi đến
gần khu rừng Trái vải, đậu trên một cây khác gần đó của chim Anh vũ, gợi chuyện làm quen bằng kệ
ngôn rằng:
 “Santi rukkhā haritapattā
 Dumāneka phalā bahū
 Kasmā nu sukkhe kolāpe
 Suvassa nirato manoti”

“Có những cây xanh lá,
Vô số cây nhiều quả.
Xá chi cội mục khô,
Mà chúa két mến lạ”.

Cuộc đối thoại giữa Hạc chúa và két chúa còn dài, trong Bổn sanh thứ mười đã ghi chép rõ chi
tiết, nên đây chỉ tóm tắt.

Anh vũ chúa đáp: “Ta đã từng ăn quả cây nầy rất nhiều năm rồi, cho nên bây giờ dầu cho hết
trái, ta cũng vẫn thương mến nó như thuở trước”.

Liền đó, Thiên Vương Đế Thích liền khiến cho cây vải mục khô xanh tươi trở lại, và trổ cây đầy
hoa trái.

Dứt tích bổn sanh, Đức Bổn Sư giải rằng: Đức Đế Thích xưa kia nay là Ānanda, còn chim Anh vũ
chúa chính là Đấng Như Lai. Và Đức Thầy kết luận rằng: - “Nầy các Tỳ Khưu! Nết hạnh thiểu dục
như thế, là tập quán cố hữu di truyền của Ta, cho nên đối với Ta không có chi lạ, khi con trai của Ta
là Tissa thị xã cũng giữ hạnh thiểu dục, cho xứng mang danh là Tỳ Khưu. Quả thật vậy, Tỳ Khưu nào
hành được như thế thì không thể nào xa lìa các Đạo quả. Chắc chắn sẽ chứng ngộ Níp Bàn chẳng
sai”.

Đức Bổn Sư đọc tiếp kệ ngôn rằng:

 “Appamādarato bhikkhu
 Pamāde bhayadassi và
 Abhabbo parihānāya
 Nibbānasseva santiketi”

“Tỳ Khưu nào đã mến ưa,
 Hạnh không phóng dật, sợ chừa buông lung.

Khỏi lo sa đọa kỳ cùng,
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 Gần đây sẽ chứng viên dung Níp Bàn”.

CHÚ GIẢI:

Abhabbo parihānāya (Người không thể xa lìa) là Tỳ Khưu giữ nết hạnh thiểu dục như thế.
Không thể xa lìa các pháp hành Chỉ và Quán (Samathavipassanā) hoặc là Đạo quả (Maggaphala),
cũng không thể xa lìa các Pháp đã chứng đắc và không đạt đến các Pháp chưa chứng đắc ấy.

Nibbānasseva santike (gần Níp Bàn), là gần tắt hết lửa phiền não và chứng Hữu Dư Níp Bàn
cũng như gần tận diệt các pháp chấp thủ (upādāna) và chứng Vô dư Níp Bàn. Sau khi mạng chung
không còn tái sanh nữa.



Sau kệ ngôn Trưởng lão Tissa thị xã chứng đạt A La Hán quả với Tuệ Phân tích. Những Tỳ Khưu
khác, nhiều vị đắc Thánh quả nhất là Dự lưu, trong hàng tứ chúng những Đại quả cũng phát sanh lên
do nhờ thời Pháp của Đức Bổn Sư.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO TISSA Ở THỊ XÃ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Nào phải ăn là việc tối cần,
Mà Ngài Tissa cậy gia nhân!
Trai Tăng, đại lễ không ra mắt,
Bố thí vô song chẳng dự phần.
Tri túc xả thân tìm giác ngộ,
Độc cư cầu đạo thoát mê tân,
Hành trì nết hạnh theo gương Phật,
Nên Níp Bàn xa cũng hóa gần.

☺
(DỨT QUYỂN I)
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III. PHẨM TÂM

(CITTA VAGGA)

- 11 bài kệ: Pháp Cú số 33-43
- 9 Chuyện.

III. 1- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO MEGHIYA
(Meghiyattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 33-34)

“Phandanaṁ capalaṁ cittaṁ “Tâm xao động không yên,

durakkhaṁ dunnivārayaṁ Khó giữ, khó kiểm định.

Ujuṃ karoti medhāvī Người trí điều tâm chỉnh,

usukāro'va tejanaṁ”. Như thợ khéo uốn tên”.

“Vārijo'va thale khitto “Như thủy tộc bị vớt,

okamokata ubbhato Bỏ lên bờ xa nước.

Pariphandati'daṁ cittaṁ Tâm nầy run lạ thường,

māradheyyaṁ pahātaveti”. Hãy thoát cảnh Ma vương”.

Hai bài Kệ Pháp Cú nầy (33-34) Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại núi Cālika (Trà Lý Ca),
đề cập đến Trưởng Lão Meghiya (Mê Kỳ Dạ).

(Sự tích Trưởng Lão Meghiya có giải rộng trong kinh Meghiya. Nơi đây chỉ tóm tắt sơ lược.)

Trong thời kỳ Trưởng Lão Ānanda chưa xuất gia, Trưởng Lão Meghiya là vị Sa Môn tùy tùng
của Đức Bổn Sư, một hôm trông thấy một vườn xoài, cảnh trí u nhã. Trưởng Lão phát tâm mãnh liệt,
muốn vào đó để tu tập, mong sớm đắc Đạo quả. Trưởng Lão bèn ngỏ lời xin phép Đức Thế Tôn,
nhưng Ngài đã ngăn cản Trưởng Lão ba lần mà Trưởng Lão vẫn quyết tâm bỏ Ngài ra đi.

Vào đến vườn xoài, Trưởng Lão cố gắng hành Sa Môn pháp, nhưng vì tâm còn dục vọng chưa tự
chủ được, nên phiền não dấy lên. Trưởng Lão thối chuyển bèn quay về tạ tội với Đức Bổn Sư.

Khi ấy, Đức Bổn Sư quở trách rằng:

-  Nầy Meghiya!  Tội  của ông làm thật  nặng nề lắm, Ta đã can ngăn,  bảo ông rằng:  “Nầy
Meghiya, hãy khoan. Hiện giờ Ta chỉ có một mình, chừng nào ta kiếm thấy vị Tỳ Khưu khác thay thế
cho ông, rồi ông hãy đi”. Ông đã chẳng kể gì đến lời yêu cầu của Ta, bỏ Như Lai một mình mà ra đi.
Mang danh Tỳ Khưu mà có tâm nông nổi, không vâng lời Như Lai, thì thật là không nên vậy. Trái lại,
ông nên sửa đổi tâm mình sao cho nhẹ nhàng uyển chuyển, mềm mại dễ uốn nắn.

Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng:

“Phandanaṁ capalaṁ cittaṁ
 Durakkhaṁ dunnivārayaṁ
 Ujuṃ karoti medhāvī
 Usukāro'va tejanaṁ”.
- “Vārijo'va thale khitto
 Okamokata ubbhato
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 Pariphandatidaṁ cittaṁ
 Māradheyyaṁ pahātaveti”.

“Tâm phàm xao xuyến rộn ràng,
 Rất khó kiểm soát, khó hàng phục thay!

Người trí uốn nắn tâm ngay,
 Dễ dàng như thợ có tài uốn tên”.

“Như thủy tộc vứt nằm trên,
 Xa bờ cách nước, vẫy lên hãi hùng.

Tâm nầy run rẩy hãi hùng,
 Hãy mau chóng thoát khỏi vùng ác ma”.



CHÚ GIẢI:

Trong bài kệ Phạn ngữ, tiếng Phandanaṁ nghĩa là xao xuyến, rung động khi tiếp xúc với cảnh
(đối tượng) là Ngũ trần (Sắc, thinh, hương, vị, xúc).

Capalaṁ: Rộn ràng, không trú vững trong một đối tượng, giống như trẻ con ở miền quê, không
giữ vững được một oai nghi.

Cittaṁ: Tâm là thức (viññnāṇa) đây nói về tứ đại tâm, là tâm nương theo đối tượng ở bốn cõi:
Dục, Sắc, Vô sắc và Siêu thế.

Durakkhaṁ: Khó gìn giữ Tâm Không cho nó đeo níu theo Ngũ trần là đối tượng mà nó ưa
thích mỗi khi có sự tiếp xúc. Cũng như khó giữ gìn một con bò không cho nó ăn lúa, khi thả nó tự do
đi trong đồng lúa chín.

Dunnivārayaṁ: Khó kiểm soát, khó giữ gìn, khó ngăn chận không cho tâm chạy theo đối tượng
khác với đề mục đã chọn.

Usukāro'va tejanaṁ: Cũng như người thợ chuốt tên sau khi vô rừng chọn một khúc lõi cây
chắc đem về, đẻo vót thành mũi tên rồi người ấy tẩm nó trong dầu và đem hơ trên lửa nóng cho nó
trở nên mềm dịu, dễ uốn nắn, đoạn buộc ép nó vào một cây cột thật ngay thẳng để hoàn thành một
mũi tên không lệch lạc, mà người ấy có thể dùng bắn một sợi tóc ở đàng xa. Với mũi tên ấy, người thợ
vào triều biểu diễn tài nghệ bắn cung cho đức vua và bá quan xem, ắt được ban thưởng trọng hậu
như thế nào, thì cũng như thế ấy, một nam tử hiền minh, có đủ trí tuệ, trước hết thọ trì hạnh Đầu Đà
ngụ nơi rừng vắng để cho phàm tâm của mình bớt xao xuyến rộn ràng. Như người thợ chuốt tên, đẻo
vót bớt các phiền não thô sơ bên ngoài cái phàm tâm, tẩm nó bằng thứ dầu yêu mến đức tin nơi
Chánh Pháp. Hơ nó lên ngọn lửa nóng là sự nhiệt thành Tinh tấn cả thân tâm, đoạn đem buộc ép nó
lên trên cây cột Chỉ Quán (Samathavipassanā) làm cho nó trở nên ngay thẳng, phẳng phiêu, rồi ắt sẽ
thấu triệt các Pháp Hữu vi, phá vỡ cái khối Vô minh vĩ đại, chứng đắc Tam minh, Lục thông, Cửu
Chánh Pháp. Khi làm chủ được các Pháp siêu nhân ấy rồi, vị ấy trở nên là bậc Ứng Cúng tối thượng
rất đáng thọ lãnh vật dụng của Tín thí vậy.

Vārijo'va: Như là loài thủy tộc, giống vật sống dưới nước như cá.

Thale khitto (bị vứt lên bờ): Là bị người ta dùng tay chân, lưới, chài, hoặc phương tiện nào
khác bắt được bỏ nằm trên bờ.

Okamokata ubbhato: Trong thành ngữ nầy, chữ Oka có đủ cả hai nghĩa: một là nước, như nói
okapuṇṇehi cīvarehi (với những ly đầy nước), hai là chỗ ở như đã nói: Okaṁ pahāya aniketasārī (bỏ
nhà làm kẻ lang thang không nhà). Loài thủy tộc sanh trưởng dưới nước, thì nước là chỗ trú của nó
vậy. Ubbhato là bị vớt lên, bị kéo lên khỏi chỗ ở.

Pariphandatidaṁ cittaṁ: Cũng như con cá bị vớt lên khỏi nước là chỗ ở thường xuyên của
nó, bị bỏ nằm trên khô, nó hằng vùng vẫy như thế nào, thì cái phàm tâm nầy cũng thế, khi nó bị kéo
lôi ra khỏi gian nhà ngũ dục mà nó hằng vui say thỏa thích, bị đặt lên đề mục niệm Minh Sát, lúc mà
hành giả thân tâm tinh tấn, cần tu nhiệt tâm tinh cần để mau thoát khỏi cái vòng luân hồi, gọi là
cảnh giới của ác ma thì nó cũng run rẩy, vẫy vùng không chịu yên lặng. Tuy nhiên là kẻ nam tử, là
bậc trí tuệ cũng không vì thấy khó mà bỏ qua hay là xao lãng phận sự rèn luyện tâm mình, uốn nắn
nó trở nên chân chánh và dễ sử dụng được. Hoặc là: Cái phàm tâm nầy, vì còn bị trói buộc trong
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vòng luân hồi Khổ não, còn ở dưới quyền thao túng của Ma vương cho nên nó run rẩy hãi hùng như
loài thủy tộc bị vớt lên khỏi nước vậy. Hãy mau thoát khỏi cảnh giới của ác ma, thoát ra cái gọi là
vòng luân hồi Khổ não hằng làm cho tâm phàm run rẩy hãi hùng.



Bài kệ vừa dứt, Trưởng Lão Meghiya chứng đắc Tu Đà Huờn quả, trong số các Tỳ Khưu khác
cũng chứng đạt Thánh quả như Tu Đà Hườn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Ngài Mê Kỳ Dạ quyết tu thiền,
Ngặt nỗi tâm phàm khó định yên!
Thầy dạy: Hãy khoan chờ thị giả!
Trò xin: Cho gấp đến lâm tuyền!
Rừng sâu tưởng chứa nhiều pháp tịnh,
Cảnh vắng càng sanh lắm sự phiền!
Rốt cuộc lui về nương bóng Phật,
Buổi nầy, chưa hiệp đủ nhân duyên.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MEGHIYA



III. 2- CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU Ở THỦY LƯU THÔN
(Aññatarabhikkhuvatthu)

KỆ NGÔN: ( Pháp Cú số 35)

“Dunniggahassa lahuno “Lanh lẹ khó kiểm thúc,

yatthakāmanipātino Mê say theo ngũ dục.

Cittassa damatho sādhu Lành thay điều phục tâm,

cittaṁ dantaṁ sukhāvahanti”. Tâm điều dưỡng hạnh phúc”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh Xá Kỳ Viên, đề cập đến một vị
Tỳ Khưu nọ.

Tương truyền rằng: Nơi miền sơn cước, thuộc lãnh thổ của vương quốc Kosalā, có một ngôi làng
tên là Thủy Lưu thôn (Mātikagāma), là một địa phương cư dân trù mật.

Một lần nọ, có sáu mươi vị Tỳ Khưu xin Đức Bổn Sư khẩu truyền đề mục niệm cho đắc A La
Hán quả. Rồi cùng nhau đi kiếm nơi hành đạo và đồng vào khất thực trong Mātikagāma.

Khi ấy, vị thân mẫu của thôn trưởng Mātikagāma trông thấy Chư Tăng, bèn rước thỉnh vào nhà,
mời ngồi đàng hoàng rồi dâng cúng các thực phẩm thượng vị. Sau đó, bà bạch hỏi rằng: “Bạch
Trưởng Lão Tăng, chẳng hay quí Ngài định đi đến đâu?”.

- Nầy bà tín nữ, Chư Tăng đi tìm chỗ thuận tiện, thuận cảnh.

Bà đại tín nữ hiểu ngay là: “Ý các Ngài muốn tìm kiếm chỗ để an cư”. Bà liền sụp xuống đảnh
lễ và yêu cầu:

- Nếu quí Ngài lưu lại nơi đây trong ba tháng an cư nầy, tôi sẽ xin thọ trì Tam qui và Ngũ giới
và thọ luôn Bát giới trong những ngày Bát quan trai.

Chư Tăng bảo nhau: “Chúng ta nương nhờ bà nầy khỏi phải đi khất thực, chắc có thể hành đạo
đến nơi rốt ráo được”. Thế là, Chư Tăng hoan hỷ nhận lời.

Bà đại tín nữ lo cất lên một ngôi đạo tràng Tịnh Xá rồi cúng dường đến Chư Tăng.
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Một hôm nọ, sau khi đã ở yên, Chư Tăng tập hợp đông đủ và cùng khuyến dụ lẫn nhau rằng:
“Nầy chư huynh đệ, chúng ta không nên hành đạo một cách dễ duôi cẩu thả. Quả thật, tám cảnh địa
ngục đang mở rộng cửa chờ kẻ dễ duôi, như chờ đón ông chủ sắp trở về nhà. Vả lại, chúng ta đã thọ
giáo đề mục do chính Đức Phật hiện thế khẩu truyền rồi, mới đến đây. Ân huệ của Chư Phật chúng ta
không thể nào hưởng bằng cách gian dối được. Ta hãy là người không phóng dật, ta không nên đứng
hay ngồi hai vị một chỗ với nhau. Buổi tối, trong giờ phục dịch các vị Trưởng lão, và buổi sáng trong
giờ đi khất thực chúng ta sẽ họp mặt nhau. Ngoài ra trong những thời khác, chúng ta không nên ở
chung hai vị trong một chỗ. Thảng như có vị Tỳ Khưu nào thân thể bất an, đến đánh kiểng ở giữa đạo
tràng để kêu gọi, chúng ta nghe tiếng hiệu lịnh sẽ đến lo thuốc men, săn sóc vị ấy”.

Sau khi đồng ý, Chư Tăng giữ đúng theo lời giao ước, mỗi vị ở riêng một nơi để hành đạo.

Thế rồi, một hôm vào buổi sáng, bà đại tín nữ dẫn cả đoàn tôi tớ và gia đình mang theo những
thứ thuốc ngừa bịnh như bơ, đường... đi vào Tịnh Xá. Vào đến nơi, bà không thấy vị Tỳ Khưu nào cả,
bà hỏi những người lân cận:

- Các Ngài đi đâu hết cả rồi?

- Chắc các Ngài đang ngồi riêng nơi chỗ hành đạo của mình.

Nghe đáp như vậy, bà lại hỏi:

- Ta phải làm sao mới được gặp các Ngài đây.

Khi ấy, có người hiểu biết nội qui giao ước của Chư Tăng, mới thưa rằng: “Thưa bà! Hễ nghe
tiếng kiểng thì Chư Tăng sẽ hội lại”.

Bà đại tín nữ liền sai gia nhân đánh kẻng.

Chư Tỳ Khưu nghe được tín hiệu bất thường, nghĩ chắc có vị Tỳ Khưu nào thọ bịnh nên kêu gọi,
bèn rời chỗ ngụ riêng biệt của mình, tập trung vào Tịnh Xá. Khi đi thì mỗi vị từ mỗi ngã đến, không
ai đi chung đường với ai. Bà đại tín nữ thấy vậy, lấy làm lạ, nghĩ thầm: “Chắc là các con trai của ta
(Mamaputta) đã sanh sự bất hòa với nhau”.

Sau khi đảnh lễ Trưởng Lão Tăng, bà hỏi:

- Bạch chư Trưởng Lão, các Ngài sanh sự bất hòa phải chăng?

- Chư Tăng không có sự bất hòa đâu, nầy bà đại tín nữ.

- Bạch các Ngài, nếu các Ngài không sanh sự bất hòa thì tại sao khi mới đến nhà chúng tôi, tất
cả các Ngài cùng đi chung, còn bây giờ thì các Ngài từ chỗ ngụ riêng rẽ, mỗi Ngài đi một mình đến
đây?

- Nầy bà đại tín nữ, Chư Tăng đang hành Sa Môn pháp, thì mỗi vị phải ở riêng mỗi nơi.

- Bạch các Ngài! Sa Môn pháp đó là cái chi?

- Nầy bà đại tín nữ, Chư Tăng niệm đề mục ba mươi hai thể trược và quán sự sanh diệt của
danh sắc.

- Bạch các Ngài! Sự niệm ba mươi hai thể trược và quán sự sanh diệt của danh sắc như vậy, đó
là công việc riêng của các Ngài hay là của cả chúng tôi nữa.

- Nầy bà đại tín nữ, pháp đó Đức Thế Tôn không cấm đoán ai cả.

- Thế thì xin các Ngài hoan hỷ dạy chúng tôi niệm ba mươi hai thể trược và quán sự sanh diệt
của danh sắc.

Chư Tăng bèn đem pháp Thiền chỉ - Quán truyền dạy tất cả cho bà đại tín nữ học tập.

Từ đó về sau, bà đại tín nữ lo chăm niệm ba mươi hai thể trược xong, quán luôn sự sanh diệt
của danh sắc trong tự ngã, liền chứng đắc Đạo quả A Na Hàm trước cả Chư Tăng, đồng thời bà cũng
đạt được tứ phân tích với thần thông thắng trí.

Sau khi hưởng thụ hương vị Đạo quả, bà dùng Thiên nhãn quan sát xem thử coi: “Chừng nào
các con trai của ta mới đạt đến pháp nầy?”. Bà thấy rằng: “Tất cả Chư Tăng đều chưa đắc thiền định
Đạo quả chi hết. Vì tâm còn vướng tham, sân, si”. Bà lại quán xét xem: “Các con trai ta có căn lành
chứng đắc A La Hán chăng?”. Bà thấy rằng có, bà lại quán xét thử: Chỗ ngụ có được thích hợp
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chăng? Bà thấy rằng chỗ ngụ thích hợp, bà lại tìm xét rằng: Bạn lữ có thích hợp chăng? Bà lại thấy
rằng bạn lữ thích hợp.

Khi quán đến vật thực có thích hợp chăng, bà lại thấy rằng “Vật thực chẳng thích hợp với Chư
Tăng!”.

Từ đó về sau, bà lo nấu dọn nhiều thứ khác nhau, vô số thứ kẹo ngọt, nhiều món ăn mới lạ đặc
biệt, rồi thỉnh Chư Tăng vào ngồi trong nhà, xối nước khai mạc lễ cúng dường và ngỏ lời yêu cầu là:

- Bạch chư Trưởng Lão, các Ngài cần dùng món nào, xin cứ tự tiện lấy món đó mà độ đi.

Được lời thỉnh cầu, Chư Tăng thọ dụng cháo, cơm hay vật thực chi khác, tùy theo sở thích.

Nhờ độ vật thực thích hợp, các Ngài hành thiền đắc định tâm (ekaggaṁ cittaṁ), với tâm định
các Ngài càng tăng tiến pháp Minh sát (Vipassanā), không bao lâu chứng đạt A La Hán quả. Khi ấy,
Chư Tăng nghĩ rằng: “Quả thật, nhờ ơn bà đại tín nữ, chúng ta mới thành đạt được như vầy, nếu
thiếu vật thực thích hợp thì chúng ta chẳng hưởng thụ được Đạo quả. Bây giờ chờ khi ra hạ, tự tứ
Tăng rồi, chúng ta sẽ trở về yết kiến Đức Bổn Sư”.

Đến khi mãn mùa hạ, Chư Tăng đến từ giã bà đại tín nữ:

- Hôm nay Chư Tăng chúng tôi định về yết kiến Đức Bổn Sư.

Bà đáp: “Lành thay! Bạch các Ngài”.

Nói rồi, bà theo tiễn chân, đưa Chư Tăng đi một đỗi đường, vừa thốt lên những lời ưu ái, đầy
thiện cảm. Khi từ biệt Chư Tăng để quay trở lại, bà còn nói:

- Bạch các Ngài, xin các Ngài có dịp nào rảnh thì các Ngài đến thăm viếng, nhắc nhở chúng tôi.

Khi Chư Tăng về đến Tịnh Xá Kỳ Viên, gần thành Sāvatthī, sau khi đảnh lễ Đức Bổn Sư, ngồi
qua một bên xong. Đức Bổn Sư phán hỏi: “Nầy các Tỳ Khưu! Các ông hành đạo có kham nhẫn không?
Tự túc có dễ dàng không? Có khỏi phải đi bát vất vả không?” Chư Tỳ Khưu đáp:

- Bạch Ngài, chúng con hành đạo kham nhẫn và tự túc dễ dàng. Bạch Ngài, chúng con khất
thực không bao giờ vất vả. Thật vậy, nhờ một bà đại tín nữ là mẹ của thôn trưởng ở Mātikagāma biết
được tâm niệm của chúng con mỗi khi chúng con ước muốn. “Chà phải chi mình được cúng dường
món ăn danh sắc như thế” thì bà liền đem cúng dường món ăn mà chúng con ước muốn ngay.

Chư Tỳ Khưu hết lời tán dương công đức của bà đại tín nữ.

Một vị Tỳ Khưu nọ, được nghe Chư Tăng nhập hạ tại Mātikagāma, tán dương công hạnh của bà
đại tín nữ. Cũng muốn đến đó hành đạo, bèn xin thọ giáo đề mục thiền định nơi Đức Bổn Sư và bạch
rằng: “Bạch Ngài, con sẽ đi đến làng Mātikagāma”.

Sau khi bái biệt Đức Bổn Sư, Tỳ Khưu nầy khởi hành từ Kỳ Viên du hành lần hồi đến làng
Mātikagāma, vào ngồi trong Tịnh Xá, nghĩ rằng: “Nghe đồn bà đại tín nữ nầy có Tha tâm thông. Nay
ta đã đến đây, đi đường xa mệt mỏi, không thể quét dọn Tịnh Xá được, phải chi bà gởi một người nam
đến cho phục dịch bần tăng.”

Bà đại tín nữ đang ngồi ở nhà, quán thấy tư tưởng của vị Tỳ Khưu mới đến, bèn gọi một gia đinh
vào bảo:

- Nầy con, hãy vào Tịnh Xá, phụ đỡ công việc cho vị Trưởng Lão đi.

Tên gia đinh vâng lịnh chủ, vào quét dọn trong Tịnh Xá. Khi ấy, vị Tỳ Khưu khát nước, bèn ước
rằng: “Chà, phải chi bà ấy có nước giải khát gởi đến cho ta dùng nhỉ?”.

Bà tín nữ liền gởi nước giải khát.

Vị Tỳ Khưu lại ước: “Phải chi sáng ngày mai bà tín nữ gởi đến cúng dường ta cháo nấu thật nhừ
với thực phẩm hảo hạng”.

Bà đại tín nữ cũng làm thỏa mãn vị ấy. Độ cháo xong rồi, Tỳ Khưu lại ước: “Chà, phải chi bà có
thứ kẹo bánh ngọt đó thì gởi đến cúng dường cho ta”.

Bà đại tín nữ lại cho người mang thứ bánh kẹo đó đến dâng. Vị Tỳ Khưu lại nghĩ rằng: “Ta ao
ước bất cứ thứ gì, bà tín nữ ấy đều gởi đến cả.. Bây giờ ta muốn gặp mặt bà, phải chi bà cho người
mang cúng dường đến ta thứ vật thực thượng vị, còn bà thì đi tay không đến đây”.
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Bà tín nữ kêu gọi gia đinh: “Con trai ta muốn gặp mặt ta. Vậy các con hãy chờ ta cùng đi một
lượt”.

Cho gia đinh mang theo vật thực, bà đi đến Tịnh Xá cúng dường vị Tỳ Khưu. Độ xong bữa, vị Tỳ
Khưu hỏi bà đại tín nữ:

- Phải bà là Mātikamātā chăng?

- Bạch Ngài, phải.

- Nầy bà đại tín nữ, bà có Tha tâm thông phải chăng?

- Bạch Ngài, tại sao Ngài lại hỏi tôi như thế?

- Tôi ước trong tâm vật nầy, vật nọ, thấy sao bà làm đúng theo tất cả, nên mới hỏi bà như thế.

- Bạch Ngài, chư Tỳ Khưu biết được tâm người khác cũng có nhiều vị.

- Nầy bà đại tín nữ, tôi không hỏi người khác, tôi chỉ hỏi mỗi một mình bà thôi.

Mặc dầu có Tha tâm thông, nhưng bà đại tín nữ cũng không khoe khoang “Tôi biết được tâm
người khác”, bà chỉ trả lời: “Nầy con trai (Putta), những ai có Tha tâm thông thường làm như thế đó”.
Nghe vậy, vị Tỳ Khưu lo ngại rằng: “Quả thật vậy, việc nầy chướng ngại cho ta quá, còn là phàm
nhơn thì trong tâm còn có những tư tưởng quàng xiên ô trược, lẫn lộn với những tư tưởng chơn chánh
thanh cao. Nếu rủi mà ta nghĩ đến điều không phải, thì cũng bị bà nầy thấu rõ tới tim đen của ta, y
như kẻ trộm bị người nắm chóp mao, bắt được với tất cả tang vật. Vậy ta phải chạy cho xa chỗ nầy”.

Nghĩ rồi, vị Tỳ Khưu bảo bà Mātikamātā rằng:

- Nầy bà tín nữ, tôi sẽ ra đi ngay bây giờ.

- Bạch Trưởng Lão, Ngài đi đâu?

- Tôi trở về với Đức Bổn Sư, bà tín nữ à.

- Bạch Ngài! Xin thỉnh Ngài hãy ở lại đây.

- Tôi không thể ở lại đây đâu. Này bà tín nữ, tôi nhất định sẽ ra đi.

Nói rồi, vị Tỳ Khưu ra khỏi Tịnh Xá, lên đường trở về chỗ ngụ của Đức Bổn Sư.

Khi vị Tỳ Khưu về đảnh lễ Đức Bổn Sư, Ngài phán hỏi:

- Nầy Tỳ Khưu, ông không còn ở lại tại chỗ ấy sao?

- Vâng, bạch Ngài con không thể ở tại chỗ ấy được.

- Tại cớ nào vậy, Tỳ Khưu?

- Bạch Ngài! Bà tín nữ ấy có Tha tâm thông, biết rõ cả những tư tưởng của người khác, con còn
là phàm nhân, còn có những ý nghĩ thanh cao xen lẫn với những dục vọng bất hảo. Nếu như con nghĩ
tưởng đến điều chi sái quấy, sợ e bà ấy biết rõ tâm xấu của con, như người ta nắm lấy chóp mao của
kẻ gian phi với những tang vật. Vì vậy, con không dám ở đó, phải trở về đây.

- Nầy Tỳ Khưu! Nếu quả như thế thì ông nên ở lại nơi đó.

- Bạch Ngài, con không thể trở lại nơi đó nữa.

- Nầy Tỳ Khưu, có thể ở lại nơi đó được, nếu ông có thể gìn được một vật.

- Bạch Ngài, vật chi.

- Cái tâm của ông. Tâm là vật rất khó kềm giữ, nhưng ông phải cố gắng chế ngự nó, đừng nghĩ
tưởng đến việc nào khác. Tâm là vật khó bắt giữ được.

Nói đoạn Đức Bổn Sư ngâm lên kệ ngôn:

“Dunniggahassa lahuno
 Yatthakāmanipātino
 Cittassa damatho sādhu
 Cittaṁ dantaṁ sukhāvahanti”.

“Tâm phàm ngũ dục mê sa,
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 Biến hóa lanh lẹ khó mà bắt thay!
Người thu phục được tâm nầy,

 Mới là thong thả tháng ngày yên vui”.



CHÚ GIẢI:

Dunnigghaṁ: Khó giữ, khó kềm chế cái tâm phàm lắm.

Lahuno: Lanh lẹ, là nói về tốc độ sanh diệt của tâm trong từng sát na (Khaṇa), vì lẽ tâm sanh
diệt liền liền, biến đổi luôn luôn nên khó mà nắm giữ kềm chế nó được.

Yatthakāmanipātino: Hễ ưa thích chỗ nào thì sa đọa theo chỗ ấy, không kể gì giới hạnh. Quả
thật tâm phàm không biết chỗ nào nên, chỗ nào hư, chỗ nào phải, chỗ nào quấy. Không phân biệt
giai cấp, tông tộc chi cả, hễ ưa thích chỗ nào thì nó mê sa theo chỗ ấy mà thôi.

Cittassa damatho sādhu: Lành thay, nếu tâm phàm ấy được điều phục bằng bốn Thánh đạo.
Lành thay! Nếu tâm phàm ấy được bình tịnh hóa, (citaṁ dantaṁ sukhāvahaṁ) vì sao? Quả nhiên, vì
người điều phục tâm hưởng được hạnh phúc, nhờ tâm định tĩnh, người sẽ hưởng thụ được sự an lạc
của Đạo quả và sự an lạc tối đại Níp Bàn chẳng sai.



Bài kệ vừa dứt, trong số Chư Tăng hiện có, nhiều người đắc chứng Thánh quả, nhất là Tu Đà
Huờn quả, đại chúng thính pháp cũng được hưởng sự lợi ích.

Đức Bổn Sư phủ dụ Tỳ Khưu bằng huấn từ sau đây:

- Nầy Tỳ Khưu! Ông cứ đi đến đó hành đạo. Đừng lo nghĩ vẩn vơ khác mà làm chi.

Vị Tỳ Khưu thọ lãnh huấn từ của Đức Bổn Sư ra đi, đến làng Mātikagāma, ngày đêm chuyên lo
gìn giữ tâm mình, ngoài ra không tưởng đến việc chi khác.

Bà đại tín nữ dùng Thiên nhãn thông nhìn thấy Trưởng Lão:

- Bây giờ con trai ta đã thọ lãnh huấn từ của đức Thầy rồi nên trở lại đây.

Bà lại dùng Tâm thông để biết rõ ý muốn của vị Tỳ Khưu, rồi cho người nấu nướng thực phẩm
thích hợp đem đến cúng dường vị ấy. Nhờ độ vật thực thích hợp, mấy hôm sau, vị Tỳ Khưu đắc A La
Hán quả, hưởng được tịnh lạc của Đạo quả. Vị ấy suy nghĩ: “Bà tín nữ nầy hộ độ ta rất lớn, nhờ sự hộ
độ nầy mà ta giải thoát được trần lao! Trong kiếp nầy bà hộ ta như thế, không biết trong những kiếp
trước, khi ta còn lang thang trong vòng luân hồi bà có hộ ta hay không?”.

Nghĩ rồi, vị Tỳ Khưu dùng Túc mạng thông, nhớ lại từ một cho đến chín mươi chín kiếp của
mình. Trong chín mươi chín kiếp, có kiếp bà đại tín nữ nầy là bạn gối chăn của vị Tỳ Khưu, nhưng lại
sanh tâm ngoại tình và đã hạ sát chồng, thấy sự trắc nết lang tâm của bà vợ trong kiếp ấy, vị Trưởng
Lão nghĩ thầm: “Chao ôi! Bà đại tín nữ nầy đã tạo tội ác nặng nề quá lắm”.

Ngay lúc ấy, bà đại tín nữ cũng ngồi trong nhà mình dùng Thiên nhãn thông quán sát vị Tỳ
Khưu: “Không biết con trai đã đạt đến mục đích cứu cánh của bậc xuất gia chưa? Khi biết được vị ấy
đã đắc thành A La Hán, bà nói thầm: “Nhờ pháp Minh sát mà con ta đã đắc A La Hán quả”, đang
nghĩ rằng: Ôi! Bà đại tín nữ nầy có công hộ độ ta rất lớn không biết trong đời quá khứ, bà có hộ độ ta
như thế không?”.

Vẫn tiếp tục theo dõi tâm vị Tỳ Khưu, bà đại tín nữ thấy vị ấy dùng Túc mạng thông, nhớ lại
được chín mươi chín kiếp, bà nói thầm: “Trong chín mươi chín kiếp, có kiếp ta đã giao tình cùng kẻ
khác và đã sát hại vị nầy. Vị nầy thấy sự lang tâm trắc nết của ta trong những kiếp trước, nghĩ rằng:
“Chao ôi! Bà đại tín nữ tạo tội ác nặng nề thay?”.

Khi được hiểu biết như vậy, bà đại tín nữ tự hỏi:

- Trong khi lang thang trong vòng luân hồi, trong kiếp trước nữa ta có hộ độ con trai ta không?

Nghĩ rồi, bà cố ôn lại kiếp thứ một trăm, trong kiếp nầy bà cũng là vợ của vị ấy, đã hy sinh
mạng sống, chết thế cho chồng:
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“Ôi! Ta đã là một đại ân nhân cho con trai ta vậy”.

Biết được như thế, bà đại tín nữ ngồi ở nhà mình dùng thần thông nhắc vị ấy rằng: “Ngài hãy
hồi cổ xa hơn nữa đi”. Vị Tỳ Khưu nhờ Thiên nhĩ, nghe được tiếng nhắc của bà đại tín nữ, bèn nhớ lại
tiền kiếp thứ một trăm, thấy được rằng trong kiếp ấy, bà tín nữ nầy đã hy sinh mạng sống, chết thế
cho chồng: “Ôi, bà đại tín nữ nầy cũng đã từng là người hỗ trợ ta trong kiếp quá khứ kia mà!”.

Nghĩ như vậy, vị Tỳ Khưu rất hoan hỷ, giải đáp về bốn câu hỏi về quả vị tối cao của đại tín nữ
ngay  tại  chỗ  đang  ngồi.  Vừa  dứt  lời  thì  vị  ấy  viên  tịch,  chứng  đạt  Vô  Dư  Níp  Bàn
(Anupādisesanibbāna).

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Hai chuyến đi về bến Thủy Lưu,
Cầu mong tín nữ hộ Tỳ Khưu,
Nhờ cơm thích hợp thành công lớn,
Mượn cảnh tương nghì, đạt pháp mầu!
Ân trước há đành tâm bội bạc?
Thù sau chi để đạt ưu sầu?
Ngược dòng đời, lướt qua dòng đạo,
Nước chảy thuyền xuôi mãi tận đâu!

DỨT TÍCH TỲ KHƯU Ở THỦY LƯU THÔN

III. 3- CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU BẤT MÃN
(Ukkaṇṭhitabhikkhuvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 36)

“Sududdasaṁ sunipuṇaṁ “Vi tế khéo lẩn lút,

yatthakāmanipātinaṁ Đắm chìm trong ngũ dục.

Cittaṁ rakkhetha medhāvī Kẻ trí hộ trì tâm,

cittaṁ guttaṁ sukhāvahanti”. Tâm hộ hưởng hạnh phúc”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến một vị Tỳ Khưu
bất mãn.

Tương truyền rằng: Trong thời gian Đức Bổn Sư ngự gần thành Sāvatthī, có một Công tử con
nhà triệu phú (Seṭṭhiputto) đến bạch với vị Trưởng Lão quen thuộc với gia đình mình như vầy: “Bạch
Ngài! Con có ý muốn thoát khổ, xin Ngài hoan hỷ thuyết pháp nào giải khổ được cho con nghe?”.

- Lành thay! Nầy đạo hữu, nếu đạo hữu muốn thoát khỏi khổ, đạo hữu nên hành pháp bố thí.
Hãy cúng dường bằng cách rút thăm chia phần, để bát. Hãy tổ chức Trai Tăng mỗi kỳ sóc vọng, hãy
hộ độ Chư Tăng đang an cư kiết hạ, hãy dâng cúng tứ sự”.

Đạo hữu nên chia tư sản của mình ra làm ba phần, một phần dành để kinh doanh, một phần
cấp dưỡng gia đình vợ con, một phần nữa đem ra bố thí cúng dường Phật pháp.

- Lành thay! Bạch Ngài.

Công tử vâng lời vị Trưởng Lão, tuần tự thực hành các pháp bố thí, rồi lại đến bạch hỏi vị
Trưởng Lão rằng: - “Bạch Ngài! Những điều Ngài chỉ giáo cho con, con đã làm xong. Bây giờ con
phải làm gì thêm khác nữa?”.

- Đạo hữu nên thọ trì Tam Qui và Ngũ Giới. Sau khi đã thực hành những điều nầy, Công tử hỏi
pháp cao thượng tiếp theo.

- Thế thì, đạo hữu nên thọ trì Thập giới đi.
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Công tử vâng chịu: “Lành thay! Bạch Ngài”. Do nơi cách tạo phước từ thấp đến cao, Công tử
được người đương thời mệnh danh là Công tử tuần tự (Anupubba).

Sau đó công tử Anupubba lại bạch hỏi vị Trưởng Lão:

- Bạch Ngài! Còn phước nào cao thượng mà con nên làm nữa chăng?

- Thế thì con hãy xuất gia đi.

Công tử vâng chịu lời vị Trưởng Lão, lìa bỏ gia đình để đi xuất gia. Có được vị Luận Sư là thầy
tiếp dẫn và vị Luật Sư là thầy tế độ. Đều là những Trưởng Lão thông suốt về pháp học của mình.

Khi vị tân sư đến gần vị thầy tiếp dẫn, thì được nghe vị ấy thuyết giảng về những đề tài trong
tạng Vi Diệu Pháp “Đúng theo chơn lý của Đức Phật đã giác ngộ, pháp nầy nên hành, pháp nầy
chẳng nên hành...”. Và khi vị ấy đến gần thầy tế độ, thì cũng được nghe thầy mình thuyết giảng
những học giới trong Tạng Luật: “Đúng theo Chánh Pháp của Đức Thế Tôn, điều nầy nên làm, điều
nầy chẳng nên làm... Điều nầy hợp lẽ đạo, điều này không hợp lẽ đạo....”.

Vị Tỳ Khưu ấy suy nghĩ rằng: “Chao ôi! Việc hành đạo nầy thật là phiền phức, ta xuất gia là cầu
mong đạt được sự thoát khổ, nào ngờ vào tu phải học bù đầu, không được thảnh thơi lúc nào cả. Phải
biết trước như thế nầy, ta ở nhà làm cư sĩ, rán sức tự tu cũng có thể thoát khỏi cái vòng Khổ não
được vậy.”

Từ đó về sau, Tỳ Khưu Tuần Tự sanh tâm bất mãn, chán nản đề mục ba mươi hai thể trược
không niệm, Phạn ngữ cũng không học, hình thể gầy còm tiều tụy, mình mẩy nổi gân xanh, tinh thần
bạc nhược, ngồi đâu gãi đó.

Khi ấy, các vị Sa Di trẻ tuổi nói với thầy Tỳ Khưu Tuần Tự rằng: - “Sư ơi! Sư làm gì mà đứng
ngồi nơi đâu, sư cũng gãi ghẻ, phải sư mắc bịnh huỳnh đản chăng? Mà coi sư ốm o tiều tuỵ, mình đầy
gân xanh, bần thần dã dượi vậy”.

- Nầy các đạo hữu, tôi bất mãn lắm.

- Tại sao vậy sư?

Tỳ Khưu Anupubba bèn tỏ thật tâm sự của mình. Mấy ông Sa Di bèn đem chuyện nầy bạch lại
với ông thầy tiếp dẫn và thầy tế độ. Hai ông nầy bèn dắt Tỳ Khưu bất mãn ấy đến chỗ ngụ của Đức
Thế Tôn, Đức Bổn Sư phán hỏi:

- Nầy các Tỳ Khưu! Các ông đến đây có việc chi cần thiết?

- Bạch Ngài! Tỳ Khưu nầy không thỏa mãn ở trong Giáo Pháp của Ngài.

- Các vị ấy nói thế. Có thật không hỡi Tỳ Khưu?

- Dạ đúng, bạch Ngài.

- Tại sao vậy?

- Bạch Ngài, con xuất gia là mong được thoát khổ rồi vô tu, tu rồi lại được nghe thầy tiếp dẫn
thuyết Vi Diệu Pháp, và vị thầy tế độ thuyết về Tạng Luật mà phát mệt, nên con nghĩ rằng: “Nơi đây
đầu óc của ta thật là bận rộn, không được thảnh thơi. Phải chi ta cứ làm cư sĩ, ở nhà hành cũng có
thể thoát khổ được vậy”.

- Nầy Tỳ Khưu! Nếu ông có thể giữ được một vật nầy thì ngoài nó ra, ông khỏi phải lo phòng hộ
cái chi khác nữa.

- Bạch Ngài, vật chi vậy?

- Cái tâm của ông! Ông có thể gìn giữ nó được không.

- Bạch Ngài, con có thể giữ được.

- Thế thì ông hãy hộ trì cái tâm của ông, bấy nhiêu đó đủ để ông thoát khổ được.

Ban huấn từ xong, Đức Thế Tôn thuyết kệ rằng:

“Sududdasaṁ sunipunaṁ
 Yatthakāmanipātinaṁ
 Cittaṁ rakkhetha medhāvī
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 Cittaṁ guttaṁ sukhāvahanti”.

“Tâm phàm bị dục cuốn lôi,
 Vi tế, u ẩn, ngược xuôi khó nhìn.

Người khôn phòng hộ tâm mình,
 Yên vui nhờ khéo giữ gìn bản thân”.



CHÚ GIẢI:

Sududdasaṁ: Do hai tiếng Suṭṭhu và duddasaṁ ghép lại, nghĩa là rất khó thấy, khó biết.

Sunipuṇaṁ: (suṭṭhu nipuṇaṁ) nghĩa là rất mềm, uyển chuyển hết sức vi tế, u ẩn.

Yatthakāmanipātinaṁ: Vui đâu trút đó, cứ để cho ngũ dục cuốn lôi, không kể giai cấp, tông
tộc, tuổi tác... Cho cả về mặt giới luật thì bất chấp nên hư, phải quấy cho nên nói là thích đâu là mê
sa đó.

Cittaṁ rakhetha medhāvī: Đối với kẻ ngu si, đần độn thì sự phòng hộ bản Tâm Không thể có
được, còn bậc hiền minh trí tuệ, sau khi làm chủ được tâm, đạt đến mức bình thản vô não hại thì có
thể phòng hộ bản tâm, cho nên ông hãy phòng giữ tâm như thế ấy. Quả thật, tâm được phòng hộ thì
đem chủ nó đến nơi an lạc, là Đạo quả Níp Bàn an lạc vậy.



Khi bài kệ vừa dứt, Tỳ Khưu bất mãn phát tâm hoan hỷ chứng đắc Dự Lưu quả. Nhiều vị khác
cũng đắc chứng thánh quả nhất là Tu Đà Hườn quả. Kỳ dư đại chúng thính pháp đều hưởng được sự
lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Công tử đi tu chỉ thích nhàn,
Thấy nhiều Kinh Luật phát bi quan.
Pháp môn bốn vạn chia đầy lối,
Học giới vài trăm rẽ đủ đàng!
Chẳng ở tiếng đời chê bạc nhược,
Không về cửa đạo chán gian nan!
May nhờ Phật dạy dùng tâm hộ,
Vào được dòng xuôi đến Níp Bàn.

DỨT TÍCH TỲ KHƯU BẤT MÃN

☺☺☺

III. 4- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO BHĀGINEYYASAṄGHARAKKHITA
(Bhāgineyyasaṅgharakkhitattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 37)

“Dūraṅgamaṁ ekacaraṁ “Tâm đi xa một mình,

asarīraṁ guhāsayaṁ Ẩn hang sâu vô hình.

Ye cittaṁ saññamessanti Ai bình tâm khéo giữ,

mokkhanti mārabandhanā”. Thoát vòng Ma kiết sử”.
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Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến vị Tỳ Khưu
pháp danh là Bhāgineyyasaṅgharakkhita (Hộ Tăng Điệt).

Tương truyền rằng: Trong thành Sāvatthī, có cậu công tử sau khi nghe pháp của Đức Bổn Sư,
bèn lìa bỏ gia đình xuất gia thọ Cụ túc giới, có pháp danh là Saṅgharakkhita (Hộ Tăng), Ngài đã
chứng đắc quả La Hán sau vài ngày hành Sa Môn pháp.

Người em út của Trưởng Lão, khi có con trai bèn lấy pháp danh của Ngài mà đặt cho con mình,
kèm thêm chữ Bhāgineyya (Điệt là cháu) thành ra đứa bé có tên là Bhāgineyyasaṅgharakkhita.

Đến tuổi trưởng thành, Bhāgineyyasaṅgha-rakkhita xuất gia Sa Di với Sư bá, nhưng sau khi thọ
Cụ túc, Tỳ Khưu ấy lại đi nhập hạ ở một ngôi chùa ở một làng quê.

Khi an cư mùa mưa, Trưởng Lão Bhāgineyyasaṅgha- rakkhita chia được hai lá y tắm mưa, một
lá dài bảy hắc và một lá dài tám hắc tay (hattha: Độ năm tấc tây). Trưởng Lão Saṅgharakkhita cháu
nguyện rằng: “Lá y tám hắc tay ta sẽ dâng thầy tế độ, còn lá y bảy hắc ta sẽ giữ lại phần ta”.

Đến khi mãn mùa an cư, Tỳ Khưu Saṅgha-rakkhita cháu định về thăm Sư bá, nên vừa đi khất
thực  tự  túc,  đi  bộ  lần  hồi  về  đến  Tịnh  Xá  của  Sư  bá,  nhằm  lúc  Trưởng  Lão  đi  vắng.
Bhāgineyyasaṅgharakkhita bèn vào Tịnh Xá, quét dọn trai phòng của Trưởng Lão, múc sẵn nước rửa
chân, trải sẵn tọa cụ rồi ngồi nghỉ chờ Trưởng Lão về.

Khi thấy Sư bá mình về gần đến nơi, Hộ Tăng Điệt đi ra rước bát, thỉnh Trưởng Lão vào an tọa
lấy quạt hầu Trưởng Lão, dâng nước uống và rửa chân Trưởng Lão, xong rồi mới lấy y tắm mưa đem
đến đặt dưới chân Trưởng Lão:

- Bạch Ngài! Xin Ngài hãy thọ lãnh y nầy.

Nói rồi Bhāgineyyasaṅgharakkhita đứng dậy quạt hầu Trưởng Lão. Khi ấy Trưởng Lão nói:

- Nầy Bhāgineyyasaṅgharakkhita! Y của Sư bá có đầy đủ rồi, con hãy giữ y nầy lại mà dùng đi.

- Bạch Ngài! Từ khi phát sanh con đã nguyện để dành cúng dường Ngài, xin Ngài hãy thọ dụng.

- Nầy Bhāgineyyasaṅgharakkhita, con hãy giữ lại mà dùng, Sư bá có đủ y rồi.

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng từ chối. Xin Ngài từ bi thọ dụng cho con được nhiều phước lớn.

Mặc dù Tỳ Khưu Saṅgharakkhita cháu khẩn khoản yêu cầu nhiều lượt, Trưởng Lão Sư bá chẳng
nhận lãnh y.

Thấy vậy, Tỳ Khưu cháu không phải nài nỉ y nữa. Tuy đứng làm thinh quạt hầu vị Trưởng Lão
nhưng trong thân tâm vị Tỳ Khưu nầy nghĩ rằng: “Khi còn tại gia mình là cháu Trưởng Lão Sư bá. Khi
xuất gia rồi mình là đệ tử của Ngài. Thế mà Ngài không khứng thọ lãnh vật mình dâng cúng. Ngài đã
không tưởng tình bác cháu, thầy trò thì mình còn ở đây tu với Ngài làm chi nữa, thà là mình hoàn tục
cho rồi”. Nghĩ đến đây, Tỳ Khưu Saṅgharakkhita cháu tính thầm: “Đời sống tại gia cũng khó sắp đặt
lắm. Hoàn tục rồi, ta sẽ làm gì để sinh nhai đây?”.

Nhớ đến hai lá y Tỳ Khưu Saṅgharakkhita cháu phác họa một chương trình: “Mình sẽ đem lá y
tám hắc bán lấy tiền mua một con dê cái, dê cái thì mau sanh con lắm, hễ nó đẻ ra bao nhiêu thì ta
bán hết bấy nhiêu, góp nhóp tiền bạc cho khá nhiều, rồi mình sẽ cưới vợ, vợ mình sẽ sanh cho mình
một đứa con. Khi ấy, mình sẽ lấy tên bác mình đặt tên cho con, để nó ngồi trong cỗ xe nhỏ, rồi mình
đưa cả vợ con đến chào bác mình. Đang đi giữa đường, mình bảo vợ mình rằng: “Em trao con qua cho
anh bế”, vợ mình bảo: “Anh ẵm con mà chi, anh hãy đẩy cỗ xe đi”, rồi vợ mình bế xốc con lên và nói:
“Để em ẵm nó”, nhưng vợ mình bồng con không quen, buông nó té xuống dưới đường, bánh xe lăn
qua cán ngang mình đứa bé. Mình mắng vợ “Con tao mà mầy không bao giờ chịu trao cho tao, để
mầy ẵm một mình không nổi vậy đó, đồ đàn bà hư nói không biết nghe. Mắng rồi, mình xách gậy đập
lên lưng vợ mình”. Nghĩ miên man đến đó, Tỳ Khưu Bhāgineyyasaṅgharakkhita quên hẳn là mình
đang đứng quạt hầu Sư bá, nên cầm cây quạt đánh lên đầu Trưởng Lão Saṅgharakkhita. Trưởng Lão
dùng Tha tâm thông quán xem tại sao Trưởng Lão bị cháu đánh lên đầu như thế. Khi biết rõ nguyên
nhân, Trưởng Lão nói:

- Nầy Hộ Tăng điệt, ông đánh phụ nữ không được thì thôi. Chớ Trưởng Lão Trưởng lão nầy đâu
có mắc mớ gì?

Tỳ Khưu Saṅharakkhita cháu hoảng hốt:
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- Chết ta rồi! Trưởng Lão Sư bá Ngài có Tha tâm thông, biết rõ dự định của ta hết. Vậy ta còn
mặc y Sa Môn làm chi nữa.

Nghĩ vậy, Saṅgharakkhita cháu quăng cây quạt xuống đất và phát bỏ chạy đi. Khi ấy Hộ Tăng
Điệt bị các Tỳ Khưu và Sa Di trẻ đuổi theo bắt lại, dắt đến trước mặt Đức Bổn Sư.

Thấy Chư Tăng ấy, Ngài phán hỏi: “Nầy các Tỳ Khưu, các ông đến đây có việc chi cần yếu. Các
ông ví được một Tỳ Khưu phải không?

- Vâng bạch Ngài, ông Sư nầy bất mãn bỏ chạy đi. Chúng con bắt lại, dắt đến cho Ngài liệu
định.

- Nầy Tỳ Khưu! Chư Tăng nói vậy có đúng không

- Bạch Ngài, đúng vậy.

- Nầy Tỳ Khưu! Ông làm như thế này có lợi ích chi, chỉ gây tội lỗi nặng nề thì có. Ông há chẳng
phải là đứa con trai của một vị Phật tinh cần hay sao? Xuất gia trong Giáo Pháp của một vị Phật như
ta, ông đã không khiến được mọi người nhắc nhở đến ông với một Thánh quả nào? Một bậc Tu Đà
Hườn hoặc bậc Tư Đà Hàm, A Na Hàm hay A La Hán ư. Tại sao ông lại tạo nghiệp nặng nề như thế?

- Bạch Ngài, vì con bất mãn.

- Tại sao ông lại bất mãn?

Tỳ Khưu Bhāgineyyasaṅgharakkhita đem hết mọi sự trình bày với Đức Bổn Sư, từ lúc mình an
cư  được  hai  lá  y  tắm  mưa  cho  đến  lúc  đánh  quạt  lên  đầu  Sư  bá.  Thuật  hết  rồi,
Bhāgineyyasaṅgharakkhita bạch rằng: Bạch Ngài, vì lẽ đó mà con bỏ chạy.

Khi ấy, Đức Bổn Sư bảo rằng:

- Lại đây, Tỳ Khưu đừng lo vớ vẩn. Tâm phàm thì nó hay chạy theo cảnh mà nó vừa lòng, dầu
cho xa vời mấy cũng vậy. Phải rán tinh tấn thoát khỏi ràng buộc của tham, sân, si.

Rồi Đức Bổn Sư ngâm tiếp kệ ngôn rằng:

“Dūraṅgamaṁ ekacaraṁ
 Asarīraṁ guhāsayaṁ
 Ye cittaṁ saññamessanti
 Mokkhanti mārabandhanā”.

“Tâm phàm lén lút âm thầm,
 Ra đi biệt tích vắng tăm một mình.

Hang sâu như ẩn dạng hình,
 Người nào điều phục tâm bình mới hay.

Vòng Ma đã thoát ra ngoài,
 Không còn trăn trối miệt mài trần lao.”



CHÚ GIẢI:

Dūraṅgamaṁ: Đi xa. Thật vậy, dù không có những chỉ tơ mảnh mai như tơ nhện, phát đi tứ
hướng đông, tây, nam, bắc để liên lạc với cảnh, nhưng hễ có cảnh vừa lòng, dẫu xa cách mấy, tâm
cũng nhận bắt được cho nên gọi là tâm đi xa.

Ekacaraṁ (đi một mình): Không bao giờ có bảy hay tám tâm nhập chung lại một bó, đồng phát
sanh trong một sát na. Lúc sanh thì tâm sanh từng cái một, lúc diệt thì tâm cũng diệt từng cái một,
cho nên gọi là tâm đi một mình.

Asarīraṁ (vô hình): Tâm thì không có hình ảnh màu sắc chi cả.

Guhā (hang động): Là tứ đại đất, nước, lửa, gió. Nơi đây chỉ cho sắc trái tim (hadayarūpa), là
chỗ tâm nương gá và phát sanh.

Ye cittaṁ ( người nào): Chỉ những người nam nữ, tại gia hay xuất gia mà giữ không cho Tùy
phiền não phát sanh lên được, dứt trừ được phiền não đã phát sanh, vì sự mất trí hay đã lãng quên.
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Saññamessanti: Có ý thức giữ được tâm bình thản, không điên đảo rộn ràng.

Mokkhanti mārabandhanā: Được giải thoát khỏi vòng luân hồi trong tam giới, khỏi cái gọi là
Ma phược (Mārabandhānā), là tất cả những dây trói buộc của phiền não Ma vương.



Bài kệ vừa dứt, Tỳ Khưu Hộ Tăng điệt chứng đắc Tu Đà Hườn quả. Nhiều vị khác cũng chứng
đắc Thánh quả nhất là Sơ quả, kỳ dư thánh chúng đều hưởng được sự lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Một lá y choàng chửa bán ra,
Mà Sư Điệt đã tính non già!
Mua dê để giống gom tiền bạc,
Cưới vợ sanh con viếng Bác nhà.
Quạt đó nhưng quên Thầy Tế độ,
Gậy dầu lại nhớ bạn quần thoa?
Tỉnh rồi mới biết tâm đi lạc,
Đắc quả nhờ nghe pháp Phật Đà.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO HỘ TĂNG ĐIỆT

☺

III. 5- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO CITTAHATTHA
(Cittahatthattheravatthu)

KỆ NGÔN (Pháp Cú số 38-39)

“Anavaṭṭhitacittassa “Người chưa có định tâm,

saddhammaṁ avijānato Hiểu Chánh Pháp sai lầm.

Pariplavapasādassa Tín đức chẳng kiên cố,

paññā na paripūrati”. Chẳng đắc tuệ cao thâm”.

“Anavassutacittassa “Người hết tâm tham ái,

ananvāhatacetaso Không còn ý não hại.

Puññapāpapahīnassa Phước tội đều dứt trừ,

natthi jāgarato bhayaṁ”. Giác tỉnh không sợ hãi”.

Hai bài Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng
Lão Cittahattha (Phục Tâm).

Tương truyền rằng: Thuở ấy có một vị công tử vào rừng để tìm một con bò đi lạc, theo dấu chân
con bò đi mãi cho đến cuối giờ ngọ, công tử mới tìm gặp được nó. Đuổi cho nó nhập vào bầy xong,
công tử cảm thấy mình vừa đói lại vừa khát. Nhìn thấy cổng Tịnh Xá, cậu nghĩ rằng:

- Mình vào đây xin cơm nước, thế nào Chư Tăng cũng cho. (Trong thời Đức Phật còn tại thế, có
vô số thức ăn phụ và canh phát sanh đến Chư Tăng luôn luôn).

Sau khi ăn cơm no, uống nước đã khát, rửa tay và súc miệng rồi, công tử đảnh lễ Chư Tăng:

- Bạch các Ngài! Hôm nay chắc là có thí chủ thỉnh các Ngài đến nhà thọ bát mang về.

- Không đâu, nầy ông Thiện nam, Chư Tăng đi khất thực hằng ngày luôn luôn đều được như thế
nầy.
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Công tử suy nghĩ: “Mình thức khuya dậy sớm, làm việc không hở tay, cũng chưa có được cơm
ngon canh ngọt mà dùng. Mình nghe Chư Tăng nói ngày nào cũng độ như vầy thì thật là sướng quá.
Mình nên đi tu chớ ở nhà làm gì cực khổ quá”.

Thế rồi, công tử đến xin Chư Tăng cho mình được xuất gia nhập đạo.

Khi ấy, Chư Tăng đáp: “Lành thay! Ông Thiện nam” và cho công tử được xuất gia ngay.

Thọ Cục túc giới rồi, tân Tỳ Khưu cũng làm hết mọi phận sự lớn nhỏ của vị Tỳ Khưu. Nhờ được
thọ hưởng đầy đủ lễ vật phát sanh lên đến chư Thánh Tăng, nên mấy ngày sau vị Sư mới nầy phát
phì.

Khi ấy, vị nầy nghĩ rằng: “Thà làm người cư sĩ còn hơn là sống đi trì bình khất thực.” Thế rồi, vị
ấy lại hoàn tục trở về nhà. Ở nhà làm công việc được vài hôm thì sút ốm trở lại, thấy vậy chàng nghĩ
rằng: “Thà làm vị Sa Môn còn hơn ở nhà chịu cực khổ như vậy”.

Nghĩ rồi, công tử lại đến chùa xin xuất gia. Cách vài hôm sau, nhà Sư mới lại bất mãn, nên
hoàn tục nữa. Nhưng trong lúc tại gia, công tử vẫn lui tới nơi chùa làm phụ các việc hộ Tăng. Mấy
bữa sau, công tử lại bất mãn nghĩ thầm: “Ta nên xuất gia chớ ở nhà làm cái gì”.

Thế là, công tử đến đảnh lễ chư Tỳ Khưu và xin xuất gia lại. Khi ấy, Chư Tăng nghĩ công hộ độ
nên cũng chiều lòng cho công tử xuất gia trở lại.

Công tử nầy xuất gia đi xuất gia lại tất cả là sáu lần như vậy. Mỗi lần thấy công tử xuất gia thì
vị nào cũng nói:

- Ông Sư nầy bây giờ khắc phục tâm được rồi mới xuất gia hành đạo đó.

Vì thế Chư Tăng tặng cho vị nầy danh hiệu Cittahattha. Trong thời gian Trưởng Lão Cittahattha
hoàn tục rồi xuất gia trở lại nhiều lần như thế thì cô vợ có thai.

Đến kỳ muốn xuất gia lần thứ bảy, công tử từ rừng xách đồ phụ tùng mang về nhà, bỏ xuống và
nói:

- Ta sẽ đắp y trở lại.

Rồi đi ngay vô buồng, nhằm lúc cô vợ chửa của công tử nằm ngủ mê, cô ta để tuột y nội, thân
thể lõa lồ mà không hay biết, mũi thì ngáy khò khò, miệng thì hả toang hoác, ngó y như thây ma chết
sình. Công tử ghê tởm, tự nghĩ: “Đây là Vô thường, Khổ não. Mình đã mấy lần xuất gia lại hoàn tục,
cũng tại cái nầy đây mà mình không tu làm Tỳ Khưu lâu bền được”.

Đoạn công tử lấy y buộc thắt ngang bụng rồi chạy ra khỏi nhà. Khi ấy, bà mẹ vợ đứng bên nhà
kế cận, thấy công tử đi vào nhà rồi chạy trở ra, thì tự hỏi:

- Thằng nầy từ rừng mới về nhà, bây giờ lại lấy y vàng buộc ngang lưng bụng chạy trở ra đi về
phía chùa. Tại sao vậy cà?

Bà nhạc vào nhà thấy đứa con gái của mình nằm hở hang như thế thì biết ngay là: “Thằng nầy
nhìn thấy tướng con nầy nằm ngủ phát chán nên bỏ ra đi”.

Bà đánh thức con gái: “Dậy đi! Kāḷakaṇṇi (Hắc Nhi), chồng mầy thấy tướng mầy nằm ngủ, nó
chán bỏ đi luôn đó. Từ nay chắc nó không thuộc quyền sở hữu của mầy nữa đâu”.

- “Má à! Anh ấy đi rồi anh ấy về nhiều lượt rồi mà, vài bữa đây anh ấy lại trở về, chớ đâu có đi
luôn mà sợ”. Công tử Cittahattha đi trên đường, chân đặt bước mà miệng cứ lẩm nhẩm thầm: “Vô
thường, Khổ não”, rồi chứng đạt quả Tu Đà Hườn trong lúc đang đi đường.

Đến đảnh lễ Chư Tăng xin xuất gia, công tử bị từ chối:

- Chư Tăng không muốn cho ông xuất gia, ông đâu có đủ tư cách làm vị Sa Môn. Đầu ông cứng
như đá mài dao.

- Bạch các Ngài, xin các Ngài hoan hỷ từ bi giúp con một lần nầy nữa mà thôi.

Chư Tăng lại chiều lòng, cho công tử xuất gia, mấy ngày sau Tỳ Khưu Cittahattha chứng đắc A
La Hán cùng với Tuệ Phân tích, Chư Tăng không biết việc nầy, hỏi vị Thánh Tăng mới:

- Nầy đạo hữu! Kỳ nầy sao lâu quá đạo hữu chưa trở về nhà.
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- Bạch các Ngài! Hễ còn luyến ái trong tâm thì còn trở về nhà. Ai dứt được tâm luyến ái thì
không còn muốn trở về nhà nữa chứ sao!

Chư Tăng kéo đến bạch cùng Đức Thế Tôn:

- Bạch Ngài! Tỳ Khưu nầy đã dám nói với Chư Tăng như thế. Ông nói như thế tức là nói tráo trở,
giả dối phạm đại vọng ngữ.

Nhưng Đức Bổn Sư xác nhận: “Nầy các Tỳ Khưu! Ông ấy nói đúng sự thật, con trai Ta trong lúc
tâm còn bất định, không thông hiểu Chánh Pháp thì còn đi đi về về. Nhưng bây giờ thì dứt cả việc
phước việc tội”.

Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm hai bài kệ như sau:

“Anavaṭṭhitacittassa
 Saddhammaṁ avijānato
 Pariplavapasādassa
 Paññā na paripūrati”.

“Người tâm bất định xôn xao,
 Không thông Chánh Pháp tối cao lạ thường.

Đức tin chẳng được kiên cường,
 Thì trí Bát nhã không phương viên thành”.

“Anavassutacittassa
 Ananvāhatacetaso
 Puññapāpapahīnassa
 Natthi jāgarato bhayaṁ”

“Người mà tâm đã tịnh thanh,
 Không còn tham ái, gian manh thù hằn.

Phước tội đều dứt tận căn,
 Giác tỉnh chẳng sợ lẽ hằng tử sanh”.



CHÚ GIẢI:

“Anavaṭṭhitacittassa (Người tâm bất định): Tâm phàm là không có chút gì chơn thường, hay
là bất biến. Nó giao động luôn luôn không khi nào đứng yên, cũng như trái bí đặt trên lưng ngựa, như
cây đòn xóc dựng trên đống trấu, cũng như bông Kadamba để trên đầu trọc vậy. Người nào lúc thì
làm nô lệ, lúc thì làm tu sĩ ngoại đạo ājīvaka, lúc thì tu theo Nigantha, lúc thì tu đạo sĩ, không nhất
định theo mãi một con đường nào thì gọi là người tâm bất định...

Saddhammaṁ avijānato (Người không thông Chánh Pháp): Người có tâm bất định thì không
phân tích được ba mươi bảy pháp trợ Bồ đề (Sattatiṃsabo-dhipakkhiya).

Pariplavapasādassa (Tín đức chẳng kiên cố): Người không thông Chánh Pháp thì đức tin kém
cỏi, cạn cợt không vững chắc.

Paññā na paripūrati (Không đầy đủ trí tuệ): Không có trí tuệ cao siêu để hiểu biết, phân tích
được các pháp trong cõi Dục, cõi Sắc... Nội trong cõi Dục còn chưa biết cho đầy đủ, có đâu mà hiểu
biết tới cõi Sắc, rồi từ cõi Sắc mà hiểu biết cho đầy đủ cõi Vô sắc và Siêu thế được.

Anavassutacittassa (Người hết tâm tham ái): Là người đã dứt trừ được tham ái.

Ananvāhatacetaso (Không còn ý não hại): Là không có tâm muốn dùng cây đánh đập, dầu
đang lúc giận, không có ý gì muốn đánh đập làm thiệt hại ai.

Puññapāpapahīnassa (Phước tội đều dứt trừ): Là dứt bỏ bốn đạo, gọi là dứt phước, và diệt tận
phiền não gọi là dứt tội.

Natthi Jāgarato bhayaṁ (Giác tỉnh không sợ hãi): Đây là nói trạng thái giác tỉnh, vô úy của
bậc Lậu tận, bậc đã giác tỉnh, thấy được năm pháp giác tỉnh là: Tín, tấn, niệm, định và tuệ, cho nên
dầu thức hay ngủ cũng không sợ phiền não là sự sợ hãi, những phiền não người đã đoạn trừ bằng bốn
Thánh đạo, không còn theo đuổi người nữa, nghĩa là những phiền não người đã đoạn trừ bằng Tu Đà
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Hườn đạo là ba kiết sử thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ không còn trở lại theo người nữa, những
phiền não nào người đã đoạn trừ bằng Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán đạo, những phiền não ấy
có bảy kiết sử, không còn trở lại đeo níu người ấy nữa”.



Nghe dứt hai bài kệ đại chúng đều hưởng được lợi ích và đắc Thánh quả.

Sau đó, có một hôm chư Tỳ Khưu đề khởi Pháp luận trong giảng pháp đường như vậy:

- Nầy chư huynh đệ, những phiền não nầy quả thật là đáng sợ, một vị công tử có đầy đủ căn
lành để đắc A La Hán mà còn bị nó lung lạc, tu rồi hoàn tục đến bảy lần như thế.

Đức Bổn Sư nghe được Pháp thoại đề khởi giữa chư Tỳ Khưu, bèn ngự hành vào giảng đường,
ngự lên Phật tọa xong, Ngài phán hỏi:

- Nầy chư Tỳ Khưu! Hôm nay các ông hội thảo chuyện chi thế?

- Bạch Ngài như vầy...

Nghe vậy, Đức Bổn Sư xác nhận: “Nầy các Tỳ Khưu! Những phiền não đáng sợ là thế, nếu nó
phát sanh lên rồi thì ai cũng bị nó chi phối tất cả. Khắp cõi Sa bà từ Chư Thiên, Phạm Thiên đến
những chúng sanh ti tiện, không một ai thoát khỏi quyền lực của nó. Cả những người đầy đủ trí tuệ
như Ta thuở trước, cũng bị bao gồm trong vòng vây của nó, đừng nói chi là ai khác. Quả thật, Ta
cũng đã từng vì nửa gáo hột giống và một cái cuốc mà đã hoàn tục, xuất gia cả bảy lần như thế.

- Bạch Ngài! Lúc nào vậy.

- Nầy các Tỳ Khưu! Các ông có muốn nghe chăng?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

- Thế thì hãy lắng nghe đây.

Đức Bổn Sư thuật lại tiền tích rằng:

Trong thời quá khứ, khi vua Phạm Thí đóng đô tại thành Bārāṇasi, có một thanh niên tên là
Kuddālapaṇḍita (Tráp hiền sĩ), xuất gia làm đạo sĩ. Ở tu tám tháng trong miền Tuyết Sơn, đến mùa
mưa thấy đất ướt Kuddāla nghĩ rằng:

- Ở nhà còn nửa gáo hột giống bí ngô, với cái cuốc cùn. Ta đừng để cho mất giống...

Nghĩ rồi chàng hoàn tục, trở về nhà lấy cuốc xới một thửa đất, xới dọn, đem hạt giống bí ngô
gieo, cắm rào chung quanh để gìn giữ. Đến mùa bí già, hái ăn xong còn tiếc nuối để dành một gáo
hột giống mới nữa.

Hết mùa mưa, Kuddāla hiền trí lại tự nghĩ: “Bây giờ ta ở nhà làm gì? Thôi ta hãy xuất gia tu tám
tháng nữa đi”.

Thế là hiền trí Kuddāla lìa nhà, vào tu ở trong miền Tuyết Sơn và đến mùa mưa năm sau lại về.
Cứ như thế tất cả sáu lần và cũng về nhà sáu lần, cũng vì đạo sĩ tiếc nuối nửa gáo hột giống với cái
cuốc cùn. Đến lần thứ bảy, vị hiền trí ấy nghĩ rằng:

- Ta đã sáu lần hoàn tục sáu lần xuất gia lại cũng tại cái cuốc cùn nầy. Cứ giữ nó hoài tu không
được, ta hãy đem liệng bỏ nó đi cho rồi.

Xách cuốc tới bờ sông, hiền trí Kuddāla nghĩ rằng:

- Nếu ta thấy biết chỗ nó rớt xuống thì sợ e mình còn lượm lấy lại được, chi bằng mình liệng
đừng dòm thấy chỗ nó rơi xuống mới nên.

Nghĩ kỹ rồi, chàng lấy vải gói gáo hạt giống, đoạn cột gáo hột giống vào cây cuốc, cầm đầu cán
cuốc đứng trên bờ sông, nhắm hai mắt lại, quay cái cuốc trên đầu ba vòng cho có trớn chàng ném
mạnh nó ra giữa dòng sông. Khi quay đầu mở mắt ra không nhìn thấy dấu vết của cuốc rơi xuống chỗ
nào. Hiền sĩ vui thích reo lên ba lần: “Ta đã thắng, ta đã thắng...”.

Trong khi ấy, Quốc vương xứ Bārāṇasi ngự giá thân chinh để bình giặc loạn ở biên cương, ban
sư khải hoàn vừa ngự đến bờ sông. Đức vua khoác lên long thể chiếc dục y quí giá, ngự xuống sông
để tắm, thì nghe tiếng reo của Kuddāla.
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 (Các vị lãnh chúa thì không ưa thích tiếng reo: “Ta đã thắng...” như vậy).

Quốc vương đến gần bậc hiền trí và phán hỏi:

- Trẫm đi bình phiên dẹp loạn, đắc thắng khải hoàn về đến đây. Vừa nghe đạo nhân hô to ba
lần: Ta đã thắng chẳng hay đạo nhân đã thắng là thắng cái chi?

- Tâu đại vương! Đại vương tuy chiến thắng kẻ tặc loạn bên ngoài, bây giờ tuy nó chịu thua,
nhưng cũng có ngày nó dấy binh thắng ngược lại đại vương, còn tôi đã chiến thắng kẻ tặc loạn bên
trong là tâm tham ái, không còn sợ bị nó thắng ngược lại. Sự toàn thắng vĩnh viễn như thế mới thật là
vẻ vang.

Nói xong đạo sĩ ngâm lên kệ ngôn rằng:

“Na taṁ jitaṁ sādhu jitaṁ
 Yaṁ jitaṁ avajīyati
 Taṁ kho jitaṁ sādhu jitaṁ
 Yaṁ jitaṁ nāvajīyati”

“Giao tranh trên bãi chiến trường,
 Thắng rồi lại bại lẽ thường xưa nay.

Toàn thắng mới thật là hay,
 Thắng không còn bại vì tay địch thù...”.

Ngâm kệ rồi, đạo sĩ nhìn xuống dòng sông, lấy nước làm đề mục niệm, đắc Thần túc thông, bay
lên ngồi kiết già giữa hư không.

Quốc vương được nghe Pháp của đại nhân thuyết rồi, liền phủ phục long thể xin Ngài nhận làm
đệ tử. Đức vua đã xuất gia cùng với tướng sĩ tùng chinh, thành một đoàn đạo sĩ ở trong một đạo
tràng rộng cả một do tuần.

Nghe tin Quốc vương Bārāṇasi đã xuất gia, Quốc vương nước láng giềng cử đại binh định sang
đánh chiếm nước này. Nhưng khi tiến binh vào giữa thành đô nguy nga tráng lệ mà không hề có
quân phòng thủ, Quốc vương xâm lăng nghĩ thầm:

- Một kinh đô như vầy mà Quốc vương Bārāṇasi còn bỏ đi xuất gia, thì việc xuất gia nầy không
phải là việc thấp hèn đâu. Vậy trẫm cũng nên xuất gia cho rồi.

Nghĩ vậy, Quốc vương bèn ngự giá thân hành đến tận đạo tràng, xin đại nhân cho mình được
xuất gia và đã xuất gia với đoàn quân hộ giá. Lần lượt có tất cả bảy Quốc vương đều xuất gia như
trên, thành ra đạo tràng chiếm trọn một vùng đất bảy do tuần. Bảy nhà vua đã phế thải cơ đồ, sự
nghiệp, xuất gia chỉ đem theo những người tâm phúc của mình mà thôi.

Đại nhân Kuddāla sống đời phạm hạnh đến khi lâm chung sanh về cõi Phạm Thiên giới.

Thuật hết câu chuyện tiền thân, Đức Bổn Sư dẫn giải rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Ta là hiền trí Kuddala thuở xưa và những phiền não quả thật là đáng sợ như
thế đó.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Cuốc cùn, hột giống tiếc mà chi?
Tạo nghiệp dây dưa chẳng định kỳ?
Đất thịt sáu lần còn nghĩ đến,
Rừng thiêng bảy lượt mãi ra đi.
Tham sân tội lớn nên kinh cụ,
Tín, tấn căn sâu khá chủ trì.
Quyết thắng được mình là đại thắng,
Phục tâm hiền sĩ cũng tướng y.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO CITTAHATTHA
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III. 6- CHUYỆN CÁC TỲ KHƯU ĀRADDHAVIPASSAKA
(Āraddhavipassakabhikkhuvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 40)

“Kumbhūpamaṁ kāyamimaṁ viditvā “Biết thân như ngói gạch,

nagarūpamaṁ cittamidaṁ ṭhapetvā Giữ tâm như thành quách.

Yodetha māraṁ paññāvudhena Dùng gươm trí đánh ma,

jitañ ca rakkhe anivesano siyā”. Thủ thắng mãi vô địch,
Mọi ô nhiễm đều xa”.

Kệ Pháp Cú nầy Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại gần thành Sāvatthī, có năm trăm Tỳ
Khưu đến xin thọ giáo đề mục Minh sát với Ngài rồi cùng nhau ra đi kiếm chỗ hành Sa Môn pháp.

Sau khi trải qua lộ trình hằng trăm do tuần, chư Tỳ Khưu đến một thị trấn dân cư trù mật. Khi
ấy nhiều người trông thấy Chư Tăng, bèn ra rước thỉnh các Ngài vào nhà an tọa trên những chỗ ngồi
đã được soạn sẵn, dâng cúng vật thực ngon lành xong rồi hỏi rằng:

- Bạch chư Trưởng Lão chẳng hay các Ngài đi đâu vậy?

- Chúng tôi đi tìm nơi cảnh tiện nghi.

Nghe đáp như thế, họ liền yêu cầu rằng:

- Bạch chư Trưởng Lão, nếu có thể xin thỉnh quí Ngài lưu lại nơi đây, trong ba tháng an cư nầy,
chúng tôi sẽ nhờ quí Ngài giáo truyền Qui giới để vâng giữ hành theo.

Khi được biết Chư Tăng đã nhận lời, họ đưa Chư Tăng đến một khu rừng lớn gần đó:

- Xin thỉnh các Ngài hãy ngụ lại nơi nầy.

Nói rồi họ cáo từ trở lại làng, để Chư Tăng đi vào khu rừng ấy, Chư Thiên ngụ trong rừng nghĩ
thầm: “Chư Tăng nầy là những bậc có Giới đức, nay lại có dịp quang lâm đến khu rừng này, trong lúc
quí ngài cư ngụ nơi đây, mà chúng ta đưa con cháu, em út trèo lên ở trên cây thì coi không được”. Vì
thế Chư Thiên đều tuột ngồi xuống đất hết, tính thầm rằng:

- Chắc quí Ngài chỉ ngụ đỡ một đêm nầy thôi, rồi sáng mai sẽ đi nơi khác.

Hôm sau, chư Tỳ Khưu vào làng khất thực xong, lại trở về khu rừng ấy. Chư Thiên cho rằng:
“Chắc hôm nay có ai thỉnh các Ngài, nên các Ngài còn ráng ở lại. Hôm nay chưa đi thì mai các Ngài
sẽ đi vậy”.

Chư Thiên cứ ở dưới đất với sự hy vọng từng ngày như vậy cho đến nửa tháng, khi đó Chư Thiên
nghĩ thầm rằng:

- Chắc chắn quí vị Trưởng Lão nầy trú ngụ tại đây cả ba tháng rồi, suốt thời gian quí Ngài cư
ngụ tại đây, như thế nếu chúng ta ngự trên cây thì không phải cách, còn nếu chúng ta đem con cái
em út nằm ngồi dưới mặt đất cả ba tháng trường thì cũng khó nhọc cho chúng ta. Ta phải làm sao
cho chư Tỳ Khưu nầy bỏ chạy mới được.

Thế rồi, Chư Thiên hiện ra làm ma nhát Chư Tăng, khi thì cho thấy đầu lâu, khi thì cho thấy
thân mình mất đầu, khi thì cho nghe tiếng rú kinh dị của phi nhơn, phi nhơn phá phách khắp nơi ngụ
của các Ngài, hoặc nơi hành đạo, trên đường kinh hành chẳng hạn.

Chư Tỳ Khưu mất ăn mất ngủ, sa sút hao mòn lần lần nhuốm bịnh, quí Ngài hỏi lẫn nhau: “Đạo
hữu bịnh gì?”.

Vị thì nói tôi đau thần kinh, vị thì nói tôi đau phổi... truy ra nguyên nhân của bịnh thì mới biết
là bị ma nhát.

- Nầy đạo hữu, hôm nay tôi thấy một cái đầu lâu ở cuối con đường kinh hành.
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- Tôi thì thấy một thân hình không đầu ở trong chỗ ngủ.

- Tôi lại nghe tiếng rú kinh dị ở chỗ ngồi thiền.

- Chúng ta nên bỏ chỗ nầy, kiếm chỗ khác thích nghi hơn, chớ ở đây thấy bất tiện quá.

- Chúng ta hãy về yết kiến Bậc Đạo Sư.

Chư Tăng đồng ý lìa bỏ khu rừng, đi bộ lần hồi về đến chỗ ngự của Đức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài
xong rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, Đức Bổn Sư phán hỏi Chư Tăng:

- Nầy chư Tỳ Khưu, chắc chắn nơi ấy các ông không được an vui phải chăng?

- Vâng bạch Ngài! Trong lúc chúng con ở đó có nhiều hiện tượng phát sanh rất đáng sợ, khiến
cho chúng con mất sự an vui, chúng con đồng ý cho rằng: “Nơi nầy không tốt, cần phải xa lánh”, nên
chúng con rời bỏ nơi ấy mà về đây với Ngài.

- Nầy các Tỳ Khưu, các ông nên đến chỗ ở như vậy.

- Bạch Ngài! Không thể được.

- Nầy các Tỳ Khưu! Lần trước các ông ra đi không mang theo khí giới. Lần nầy nên lấy khí giới
đem theo rồi hãy lên đường.

- Bạch Ngài! Thứ khí giới nào vậy?

Đức Bổn Sư đáp: “Để ta ban cho khí giới, các ông nhận lãnh khí giới của Ta ban cho rồi hãy đi”.

Nói rồi, Đức Bổn Sư khẩu truyền dạy hết bài Kinh Từ Bi:
 Karaṇīyamatthakusalena
 Yantam santaṁ padaṁ abhisamecca
 Sakko ujù ca suhujù ca
 Suvaco cassa mudu anatimānīti...

 Pháp hữu ích nên hành cần biết,
 Đường Níp Bàn nếu quyết ruỗi giong.

Trí năng, chơn chánh, phục tòng,
Thẳng ngay, mềm mỏng, không lòng cống cao”...

Tiếp theo bài kinh, Đức Bổn Sư dạy rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Bài kinh nầy các ông hãy tụng niệm cho thường, từ lúc đặt chân vào khu
rừng cho đến lúc đến vòng ngoài Tịnh Xá, rồi sẽ vào trong... Thôi các ông cứ yên trí lên đường.

Chư Tỳ Khưu đảnh lễ từ biệt Đức Bổn Sư, ra đi lần hồi đến bìa rừng ấy, đồng thanh vừa niệm
Kinh Từ Bi vừa đi vào trong rừng. Toàn thể Chư Thiên ngụ trong khu rừng đều phát tâm Từ bi, ra
nghinh tiếp Chư Tăng, xin rước y bát, hoặc xin đấm lưng, hoặc xin bóp tay chân cho các Ngài. Những
nơi ăn, chốn ngủ hoặc chỗ hành thiền. Và xúm nhau gìn giữ luân phiên, sắp đặt trang hoàng, không
còn có tiếng kêu rú phi nhơn.

Nhờ thuận cảnh, Chư Tăng hành đắc định tâm (Ekaggata citta) nơi chỗ hành thiền ban đêm và
ban ngày các Ngài dùng tâm Minh sát quán sự sanh diệt của tự ngã, tiến hành pháp Quán, các Ngài
thấy rõ rằng: “Cái bản ngã nầy nó giòn yếu, dễ tan vỡ, cũng như một món đồ gốm vậy thôi”.

Đức Chánh Biến Tri ngự tọa trong hương thất, hiểu biết chư Tỳ Khưu ở trong rừng, đang trong
trạng thái tiến hành Tuệ Minh sát, bèn gọi các vị ấy và dạy rằng: - Nầy các Tỳ Khưu, cái bản ngã nầy
có tính dễ tan vỡ, chẳng vững bền như thế.

Nói rồi Đức Bổn Sư phóng hào quang sáu màu rực rỡ, hiện kim thân cho Chư Tăng ngó thấy
như Ngài đang ngồi đối diện, mặc dù lúc ấy Ngài đứng cách xa Chư Tăng hằng trăm do tuần, và đọc
kệ rằng:

“Kumbhūpamaṁ kāyamimaṁ viditvā
Nagarūpamaṁ cittamidaṁ ṭhapetvā
Yodetha māraṁ paññāvudhena
Jitañ ca rakkhe anivesano siyā”.

“Thân nầy đã biết mỏng manh,
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 Như đồ gốm hay bể, thành giữ tâm.
Sẵn gươm trí tuệ đang cầm,

 Khá mau đánh dẹp Ma quân vây thành.
Giữ phần thắng lợi về mình,

 Chớ đừng đắm trước, mê tình không nên”.



CHÚ GIẢI:

Tiếng Kumbhūpamaṁ trên đây, nghĩa là sánh như đồ gốm, là do tính giòn yếu, dễ tan vỡ,
không bền bỉ lâu dài. Cái khối tập hợp bởi ba mươi hai thể trược, gọi là xác thân nầy đây, ta phải biết
nó không bền bỉ gì hơn một món đồ gốm, như chậu đất, như bình sành hay là ngói gạch.

Nagarūpamaṁ cittamidaṁ ṭhapetvā  (giữ tâm như thành quách): Thành trì thì mặt ngoài
kiên cố, chung quanh phải có hào sâu, lũy cao phải có cửa cho chắc. Bên trong phải có ngăn nắp thứ
tự, đường xe rộng rãi, phải có ngã tư, như thế bọn cường khấu bên ngoài muốn vào cướp phá bên
trong không thể được, đành phải bỏ đi chẳng khác nào chúng chạm phải núi đá vậy.

Con nhà gia giáo và bậc hiền minh cũng thế, sau khi điêu luyện tâm Minh sát cho kiên cố như
thành trì, vị nầy bế cửa thành tâm, đứng vững trong thành.

Yodetha māraṁ paññāvudhena (Dùng gươm trí đánh Ma): Bọn cướp cầm đủ thứ khí giới,
đồng côn, xông đến hãm thành trì, ví như những ma phiền não cần phải diệt tận hay khử trừ với khí
giới làm bằng Minh Sát Tuệ, Thánh đạo tuệ và Bát nhã tuệ.

Jitãn ca rakkhe (thù thắng): Là giữ phần thắng, là tuệ Minh sát vừa mới phát sanh, đừng cho
suy giảm, chọn chỗ ở thích hợp, thời tiết thích hợp, vật thực thích hợp, bạn lữ thích hợp, thính pháp
thích hợp... mà nương theo để hành cho đắc các bậc thiền rồi xuất thiền, dùng tâm thanh tịnh phán
xét, thấu rõ các pháp hữu vi, gọi là đem phần thắng lợi về mình.

Anivesano siyā (mọi ô nhiễm đều xa): Là hãy dứt lìa sự luyến ái, trở thành bậc vô nhiễm.

Cũng như một chiến tướng ở tiền tuyến, sau khi xây đắp thành trì kiên cố rồi mới giao tranh với
địch quân đến lúc đói khát có thể cầm theo hoặc buông bỏ vũ khí, tùy thích trở vào thành bế cửa
nghỉ ngơi, ăn uống xong rồi lại nai nịch mang theo vũ khí trở ra chiến đấu nữa. Tướng ấy tuy tạm thủ
quyền thắng lợi, nhưng cũng còn lo giữ sự thắng, bằng sự phòng vệ, cho đến lúc đánh tan quân địch.
Quả thật, nếu lúc chiến tướng đang nghỉ ngơi vui chơi trong thành như vậy, mà địch quân chiếm phá
được thành thì cả vương quốc phải lọt về tay kẻ khác vậy.

Cũng như thế ấy, Tỳ Khưu mới đắc tuệ Minh sát, nhập thiền nhiều lượt rồi mới xuất thiền thì có
thể dùng tâm thanh tịnh gìn giữ sự giác ngộ của các pháp hữu vi, thắng được phiền não Ma vương,
nhờ đắc đạo cao thượng. Nếu như vị nầy vui thích Thiền định, không xuất thiền dùng tâm thanh tịnh
mà quán đi quán lại cho thấu triệt các pháp hữu vi thì không thể trấu triệt Đạo quả. Vì vậy, chỉ nên
gìn giữ pháp nào tâm cần gìn giữ, không nên đắm trước mê say theo nó như sau khi định tâm trong
đề mục thiền rồi, không nên lưu luyến giữ mãi tâm nơi đó. Các ông hãy hành như vậy.



Đức Bổn Sư đã thuyết pháp dạy các Tỳ Khưu như thế. Khi thời pháp chấm dứt, cả năm trăm vị
Tỳ Khưu chứng đắc A La Hán quả với Tuệ Phân tích ngay tại chỗ ngồi bèn tán thán ca tụng kim thân
Đấng Như Lai, đảnh lễ Ngài rồi lui gót.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Nhờ kinh Bác ái cảm Chư Thiên,
Ngũ bá Tỳ Khưu ở mới yên.
Hết bị tà ma gây bịnh sơ,
Còn nhờ giả quỉ hộ rừng thiền.
Đem tâm Minh sát xây thành trí,
Lấy kiếm siêu nhân dẹp giặc phiền.
Bản ngã quán rời như ngói bở,
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Thoát trần nhẹ bước gót thiên nhiên.

DỨT TÍCH CÁC TỲ KHƯU QUÁN BẢN THÂN

☺

III. 7- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO PŪTIGATTATISSA
(Pūtigattatissattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 41)

“Aciraṁ vatayaṁ kāyo “Không lâu đâu xác nầy,

paṭhaviṃ adhisessati Trên đất sẽ nằm ngay.

Chuḍḍho apetaviññāṇo Với thức bị vứt bỏ,

niratthaṁ'va kaliṅgaranti”. Như gỗ mục hết xài”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng Lão
Tissa thúi thây.

Tương truyền rằng: Thuở ấy có một công tử ở thành Sāvatthī, sau khi nghe thời pháp của Đức
Bổn Sư, bèn ly tục, xuất gia nhập đạo, tu lên Tỳ Khưu với pháp danh là Trưởng Lão Tissa.

Trong thời gian đi hành đạo, rày đây mai đó, Trưởng Lão bị nổi đinh sang đầy mình, ban đầu
các mục ngứa chỉ như hột cải, nhưng càng ngày càng lớn thêm ra to bằng hột đậu xanh, hột đậu đen,
bằng trái táo lớn, rồi bằng trái a ma lặc (āmalaka) bằng trái Beluva.

Khắp châu thân Trưởng Lão đầy những ghẻ lở loét, hôi hám, do đó Trưởng Lão mới có biệt hiệu
là Tissa thúi thây.

Về sau, xương cũng mục gãy, Trưởng Lão không còn đi đứng tự mình được nữa, các y nội ngoại
của Trưởng Lão dính đầy máu mủ, có đóm giống như ổ tàng ong. Các Tỳ Khưu, Sa Di đệ tử không thể
chịu đựng được mùi hôi thúi, nên không đến gần săn sóc Trưởng Lão, bỏ Trưởng Lão nằm chèo queo
một mình.

Chư Phật thì không bao giờ bỏ qua thông lệ quan sát thế gian, mỗi ngày hai lần: Buổi sáng tinh
sương, các Ngài bủa lưới trí quán sát từ ngoài thế giới Ta bà trở vào tới hương thất và buổi chiều
chạng vạng tối, các Ngài quan sát từ hương thất trở ra đến ngoại biên.

Trong khi ấy, hình ảnh của Trưởng Lão Tissa thúi thây lọt trong giác võng của Đức Như Lai.
Đức Bổn Sư nhìn thấy căn lành của Trưởng Lão Tissa nầy, đắc được quả A La Hán. Ngài nói thầm:
“Tỳ Khưu nầy bị các bạn đồng tu và các đệ tử bỏ rơi, ngoài Ta ra thì ông không còn ai là nơi nương
tựa khác”.

Đức Bổn Sư ngự ra ngoài hương thất, du hành vòng quanh Tịnh Xá như kinh hành, rồi ngự đến
phòng nấu nước (Aggisāla), lấy bình rửa sạch, châm đầy nước, bắt lên lò lửa, rồi đứng chờ cho nước
nóng. Khi biết nước đã nóng, Ngài đến nắm đầu giường chỗ Tỳ Khưu Tissa đang nằm.

Chư Tăng thấy vậy, liền tranh nhau: “Bạch Thế Tôn! Xin Ngài dang ra, để chúng con khiêng
cho”.

Rồi Chư Tăng xúm nhau nhấc luôn chiếc giường cùng người, đem vào phòng nấu nước.

Đức Bổn Sư khiến Chư Tăng lấy chậu chế nước nóng, cởi y vai trái (uttarasaṅga) của Trưởng
Lão, vò sạch sẽ rồi đem phơi nắng.

Kế đó, Ngài đến gần Trưởng Lão, bảo Tăng chúng lấy nước nóng thấm ướt mình Trưởng Lão,
rồi tắm rửa, kỳ cọ cho sạch sẽ. Khi Trưởng Lão tắm xong thì y được phơi cũng vừa khô. Đức Bổn Sư
dạy Chư Tăng lấy y nầy vận đỡ cho Trưởng Lão, cởi y nội ra đem đi giặt sạch sẽ rồi phơi ngoài nắng.
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Khi y nội của Trưởng Lão khô thì mình của Trưởng Lão cũng vừa ráo nước. Được vận một lá y
bên dưới, một lá y bên trên xong. Trưởng Lão cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, nằm định tâm trên
giường.

Đức Bổn Sư đứng trên đầu nằm của Trưởng Lão phán rằng:

- Này Tỳ Khưu! Thân của ông đây, một khi tâm thức lìa bỏ nó rồi, thì nó không còn có chỗ sở
cậy, nó sẽ nằm ngay trên mặt đất như khúc gỗ mục mà thôi.

Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn:

“Aciraṁ vatayaṁ kāyo
 Paṭhaviṃ adhisessati
 Chuḍḍho apetaviññāṇo
 Niratthaṁ'va kaliṅgaranti”.

“Thân nầy hẳn thật không bền,
 Rồi đây nó sẽ nằm trên đất mồ.

Không hồn như gỗ mục khô,
 Bị đem vứt bỏ vì vô dụng mà”.



CHÚ GIẢI:

Paṭhaviṃ adhisessati: Trong lúc bình sanh, thân nầy chỉ nằm trên giường, nhưng rồi đây nó
sẽ nằm trên đất trong bãi tha ma.

Chuḍḍho: Bị vứt bỏ ném quăng đi.

Apetaviññāṇo: Khi tâm thức xuất đi rồi thì cái thân trống rỗng, không có hồn nằm trơ như
khúc gỗ.

Niratthaṁ'va kaliṅgaranti: “Như khúc gỗ mục, vô dụng hết xài”. Thật thế, những người thợ
giàn trò, đi vào rừng, nếu cần cây ngay thì đốn cây ngay, cần cây cong thì đốn cây cong, xong rồi róc
sạch vỏ, chỉ lấy gỗ tốt còn gỗ xấu, mục, lủng lỗ, bị bọng không có lõi thì vứt bỏ lại. Những thợ giàn
trò khác, vào thấy những khúc gỗ vứt bỏ nầy, không ai thèm lấy dùng xài. Tuy nhiên, nếu muốn thì
họ cũng lấy làm thanh giường, gỗ chùi chân hoặc băng ngồi ngoài vườn chẳng hạn. Chớ ba mươi hai
thể trược trong thân nầy không thể dùng làm được chân giường hay làm được vật chi khác được. Khi
tâm thức mất rồi, thân xác nầy trở nên hoàn toàn vô dụng, y như cây mục nát, chỉ chờ ngày bị dẹp bỏ
nằm trong bãi tha ma.



Khi bài pháp vừa dứt, Trưởng Lão Tissa thúi thây đắc A La Hán quả với Tuệ Phân tích. Trong số
đó các Tỳ Khưu khác cũng có nhiều vị đắc thánh quả, nhất là quả Dự Lưu.

Trưởng Lão Tissa đắc quả A La Hán quả rồi thì nhập Vô Dư Níp Bàn. Đức Bổn Sư dạy chư Tỳ
Khưu hỏa táng Trưởng Lão, lấy xá lợi để vào Bảo tháp mà thờ.

Chư Tăng bạch hỏi Đức Bổn Sư:

- Bạch Ngài! Trưởng Lão Tissa thúi thây sanh về cõi nào?

- Nầy các Tỳ Khưu! Tissa đã nhập Vô Dư Níp Bàn.

- Bạch Ngài! Một vị có đầy đủ duyên lành đắc A La Hán quả như thế. Tại sao mà thân xác lại lở
lói thúi hôi? Tại lý do nào mà bị gãy xương, nhờ đâu mà đắc A La Hán quả?

- Này các Tỳ Khưu! Tất cả những sự kiện nầy đều do tiền nghiệp của ông ta.

- Bạch Ngài! Ông ấy đã tạo những nghiệp gì?

- Nầy các Tỳ Khưu! Nếu muốn biết thì các ông hãy lắng nghe.

Đức Bổn Sư dẫn tích rằng:

“Trong thời kỳ của Đức Chánh Biến Tri Kassapa, Tỳ Khưu này là một người săn chim, sau khi
bắt được chim, y đem dưng cho các vị lãnh chúa, còn dư ra thì đem bán. Khi bán không hết, y sợ làm

202



thịt để dành thì thịt chim không còn tươi, nên bẻ lọi giò, lọi cánh chim để chim còn sống mà không
thể thoát được, y để chim nằm chung một đống.

Qua ngày sau, y lại đem đống chim ấy ra bán, khi nào săn được nhiều chim thì y cho người nấu
nướng chim ấy, tự mình dùng lấy. Một hôm khi phần cơm ngon của y vừa chín thì có vị Trưởng Lão
Lậu Tận đang trì bình, đến đứng trước cửa nhà y, thấy Trưởng Lão, y phát tâm tịnh tín nghĩ rằng:
“Mình sát hại chúng sanh, ăn thịt cũng quá nhiều rồi. Hôm nay có Trưởng Lão đến đứng ngay trước
cửa nhà mình, vậy ta lấy thức ăn ngon lành để dưng cúng Ngài”.

Sau khi thỉnh bát không của Trưởng Lão, y đơm đầy bát ngon với thức ăn thượng vị, đem dâng
Trưởng Lão và gieo năm vóc xuống đảnh lễ: “Bạch Ngài! Xin cho con được chứng ngộ quả tối cao của
Ngài”.

Trưởng Lão phúc chúc: “Xin cho người được như ý”.

Này các Tỳ Khưu do tiền nghiệp ấy mà ngày nay Tissa trả quả. Mình mẩy thúi lở, xương gãy,
cũng vì xưa kia đã sát hại và bẻ gẫy chân, cánh chim. Còn quả A La Hán là nhờ để bát cúng dường
cơm ngon đến vị Lậu Tận.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Nghiệp ác ngày xưa đã tạo gây,
Báo Ngài Tissa khổ thân nầy.
Săn chim bẻ lọi chân cùng cánh,
Gải ghẻ càu banh mủ lộn mày.
Thịt thúi xương giòn nằm bại liệt,
Trò xa bạn lánh sợ truyền lây.
Định tâm thính pháp rồi viên tịch,
Sớt bát tròn nhân quả cũng đầy.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO TISSA THÚI THÂY



III. 8- CHUYỆN NANDAGOPĀLAKA
(Nandagopālakavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 42)

“Diso disaṁ yaṁ taṁ kayirā “Cừu địch hại cừu địch,

verì và pana verinaṁ Oan gia báo oan gia.

Micchāpaṇihitaṁ cittaṁ Không bằng tâm thiên lệch,

pāpiyo naṁ tato kare' ti”. Khiến kẻ ấy đọa sa”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kosalā, đề cập đến ông Nanda (Nan
Đà) chủ trại bò.

Tương truyền rằng: Ở thành Sāvatthī có một gia chủ là thuộc hạ của ông Cấp Cô Độc, tên là
Nanda là một chủ trại bò, rất giàu có, gia tài đồ sộ, sự sản kinh dinh. Người ta bảo nhau rằng: “Cũng
như đạo sĩ tóc bính (Jaṭilo) tên Keṇiyo làm người xuất gia, ông Nanda làm nghề nuôi bò, như thế là
để gìn giữ tài sản của mình khỏi sự áp chế của đức vua”.

Ông Nanda thỉnh thoảng đem năm món ngưu vị (gorasa) đến biếu ông Cấp Cô Độc, rồi đến yết
kiến Đức Thế Tôn để nghe pháp. Sau đó, ông thỉnh Đức Bổn Sư đến nhà ông.
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Một hôm đang ngự hành cùng với đại chúng Tỳ Khưu trên đường cái. Đức Bổn Sư xét biết rõ
căn lành của ông Nanda đã chín mùi rồi, Ngài bèn tách qua con đường nhỏ, ngự đến một gốc cây
ngồi gần nhà ông ta.

Ông Nanda đến đảnh lễ Đức Bổn Sư chào hỏi thân thiện rồi ngỏ lời thỉnh Đức Bổn Sư ngự đến
nhà ông và ông làm phước cúng dường thực phẩm hương điền có đủ năm thứ ngưu vị đến Tỳ Khưu
Tăng có Đức Phật làm chủ tọa trong bảy ngày liền.

Đến ngày thứ bảy, Đức Bổn Sư đọc kệ hoan hỷ chúc phúc cho thí chủ xong, thuyết luôn tuần tự
pháp, giảng giải từ pháp Bố thí cho đến phước báu của sự Xuất gia.

Khi Ngài chấm dứt pháp thoại, ông chủ trại bò Nanda chứng đắc quả Dự Lưu. Ông ôm bát của
Đức thầy đi theo một quãng đường xa. Khi nghe lịnh dạy: “Ông Thiện nam hãy dừng bước”. Ông
Nanda bèn đảnh lễ cáo từ Đức Bổn Sư, rồi quay trở lại nhà. Trong lúc ấy, một người thợ săn bắn
trúng ông Nanda, khiến ông ta chết ngay lập tức.

Những Tỳ Khưu đi sau, thấy vậy đến than phiền với Đức Bổn Sư:

- Bạch Ngài! Ông Nanda chủ trại bò, vì có ngài đến đây mới làm đại lễ Trai Tăng và đi tiễn chân
Ngài nên khi trở về mới bị giết chết, nếu như Ngài không đến đây thì ông ta chưa chết đâu.

Đức Bổn Sư đáp:

- Nầy các Tỳ Khưu! Dầu Ta có đến đây hay không đến đây cũng vậy. Trong bốn phương tám
hướng, cho dầu ông ta có đi hướng nào cũng không thoát khỏi tử thần. Quả thật vậy, tội khổ nào mà
cả bọn cướp và kẻ thù đều không thể gây tai hại cho nhau thì chính cái tâm lệch lạc tà vạy thúc đẩy
những chúng sanh nầy phải rơi vào tội khổ ấy.

Nói rồi Đức Bổn Sư đọc kệ rằng:

“Diso disaṁ yaṁ taṁ kayirā
 Verì và pana verinaṁ
 Micchāpaṇihitaṁ cittaṁ
 Pāpiyo naṁ tato kare' ti”.

“Kẻ thù hoặc kẻ oan gia,
 Hại nhau, hại ấy vẫn là kém xa.

Cái hại của tâm niệm tà,
 Khiến cho kẻ ấy đọa sa một mình”.



CHÚ GIẢI:

Hai tiếng Diso disaṁ trên đây, có nghĩa là kẻ cướp gặp kẻ cướp. Vì nói tắt nên ngắt bớt chữ
gặp (disvā).

Yaṁ taṁ kayirā: Nếu làm điều nào để hủy diệt đối thủ thì làm ngay điều đó.

Verì và pana verinaṁ: Câu nầy nghĩa mường tượng như câu đầu. Ví như một kẻ cướp phản bội
một kẻ cướp, làm thiệt hại đến vợ con, đồng ruộng, gia sản... của đồng bọn. Trong lúc đang gây hại
thì bị đồng bọn bắt gặp quả tang, hoặc là gây thù oán vì một lý do nào đó, buộc oan trái với một kẻ
khác, khi gặp mặt kẻ ấy thì dùng những thủ đoạn độc ác thô bạo để tàn hại y hoặc là cưỡng bức vợ
con của y, hoặc là phá hoại ruộng vườn của y, hoặc là giết y chết.

Micchāpaṇihitaṁ cittaṁ: Tâm lệch lạc là đặt vào chỗ sái quấy, là chỗ ở trên con đường thập
ác nghiệp (thân ba, khẩu bốn, ý ba)

Pāpiyo naṁ tato kareti: Vì có tâm tà vạy, kẻ ấy càng ngày càng làm tội lỗi tiêm nhiễm, cho
nên gọi là khiến cho kẻ ấy đọa sa vào vòng tội ác. Quả thật, kẻ cướp hoặc kẻ thù hoặc là đối phương
của họ, trong kiếp nầy gây khổ cho nhau, hoặc là tàn sát lẫn nhau là cùng.

Trái lại, nếu cái tâm tà vạy, tà kiến, bị đặt nằm trên lộ bất thiện nghiệp trong kiếp này, thì nó
đưa kẻ ấy đến chỗ diệt vong, hằng trăm kiếp đọa sa vào bốn ác đạo, không cho cất đầu lên nổi.
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Nghe dứt bài kệ nhiều vị Tỳ Khưu đắc Thánh quả, nhất là Sơ quả. Đại chúng thính pháp cũng
hưởng được sự lợi ích.

Vì Chư Tăng không hỏi đến tiền nghiệp của Cận sự nam Nanda, cho nên Đức Bổn Sư không dẫn
giải.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Cúng Phật Trai Tăng đủ bảy ngày,
Nan Đà chết dữ cũng kỳ thay!
Mũi tên oan nghiệt, trăm người rõ,
Quả thánh Tu Đà, mấy kẻ hay?
Tâm niệm khi lành, khi hiểm ác,
Thân sanh lúc sướng, lúc đọa đày.
Gieo chi gặt nấy, tùy duyên nghiệp,
Tội phước là nhân tạo rủi may.

DỨT TÍCH NANDA CHỦ TRẠI BÒ

☺☺☺

III. 9- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SOREYYA
(Soreyyattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 43)

“Na taṁ mātā pitā kayirā “Không phải do cha mẹ,

aññe vāpi ca ñātakā Hoặc thân nhân làm thế.

Sammāpaṇihitaṁ cittaṁ Chính tâm niệm chánh chơn,

seyyaso naṁ tato kareti”. Khiến người cao thượng hơn”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra nhân câu chuyện phát khởi từ thành Soreyya (Tu Lệ
Đa), về sau chấm dứt tại thành Sāvatthī.

Trong thời Đức Chánh Biến Tri an cư gần thành Sāvatthī. Trong thành Soreyya, có công tử con
nhà triệu phú Soreyya, cùng với người bạn ngồi chung một cỗ xe nhỏ, nhanh lẹ, gọn gàng đã dắt theo
rất đông bộ hạ tùy tùng đi ra phía ngoài thành để tắm.

Ngay lúc đó, Trưởng Lão Mahākaccāyana đang đứng ngoài cổng thành đắp y Tăng Già Lê
(Saṅghāṭi) lên mình, định vào thành Soreyya để khất thực, thân sắc của Trưởng Lão đẹp sáng tợ
vàng ròng.

Công tử Soreyya trông thấy Trưởng Lão cởi trần, ước thầm rằng: “Cha! Phải chi Trưởng Lão
nầy là vợ của mình hoặc là vợ mình có được thân hình sáng đẹp như thân hình của Trưởng Lão nầy”.

Vì nghĩ quấy như thế, công tử mất hết cả nam tướng đột nhiên biến thành một tiểu thơ, hết sức
hổ thẹn, Soreyya tuột xuống xe bỏ trốn.

Cả đoàn tùng giả đều thấy tiểu thơ, nhưng không nhìn ra đó là công tử của mình, nên ngơ ngác
hỏi chuyền nhau: “Cái gì thế? Cái gì thế? “.

Người nam hóa nữ nầy đi thẳng một mạch đến thành Takkasilā, chẳng từ giã người bạn cũ của
mình, báo hại chàng ta đi tìm công tử Soreyya khắp vùng lân cận, chung quanh mà chẳng hề gặp.

Sau khi tắm trở về, nghe Trưởng giả hỏi:

- Còn công tử đâu?
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Nhóm bộ hạ đáp: “Chúng con tưởng rằng công tử tắm xong trở về nhà trước rồi!”.

Khi hay tin con mình mất tích, ông triệu phú cho người đi tìm công tử khắp nơi nhưng không
gặp, thì buồn rầu than khóc, rồi nấu cơm cúng quảy vì nghĩ rằng công tử đã chết chìm.

Tiểu thư Soreyya đi đường gặp một đoàn lái buôn, bèn đi bộ theo sau chiếc xe của ông đoàn
trưởng, nhiều người trông thấy tiểu thơ liền hỏi rằng:

- Cô gái đi theo xe chúng tôi, cô là con nhà ai chúng tôi không biết?

- Mấy ông cứ đánh xe đi đi, để tôi đi bộ cũng được.

Nhưng đi lâu mỏi chân, tiểu thư cởi chiếc nhẫn đeo ở ngón tay ra đổi lấy một chỗ ngồi trên xe.

Những lái buôn suy nghĩ: “Trong thành Takkasilā có công tử là con nhà triệu phú của ta chưa
có đôi bạn, để ta làm mối chỉ se tơ cho cô này với công tử. Chắc ta sẽ được trọng thưởng”.

Thế là họ đi ngay đến công tử nói rằng:

- Thưa ông chủ! Hôm nay chúng tôi đưa về cho ông chủ một bảo nữ (itthīratana) Nghe vậy,
công tử cho mời Tiểu thư Soreyya đến để công tử xem mặt. Khi thấy tiểu thư trẻ trung xinh đẹp,
duyên dáng, công tử sanh lòng yêu mến, bèn nhận cưới làm chánh thất.

 (Hiện tượng nam hóa nữ hay nữ hóa nam rất thông thường, mặc dầu là khó thấy. Thật vậy,
không hề có việc người nam nào chưa từng hóa thành nữ, và cũng không hề có người nữ nào mà
không hóa thành nam. Quả nhiên, những người nam đã gian dâm với vợ kẻ khác, sau khi mệnh chung
phải thọ khổ hàng trăm ngàn kiếp, nằm trong địa ngục và khi tái sanh làm người thì phải mang thân
phụ nữ. Chính Trưởng Lão Ānanda là bậc Thánh Thinh Văn đã hoàn thành pháp độ sau một trăm
ngàn đại kiếp, nhưng khi còn luân hồi cũng có lần phạm tội tà dâm trong kiếp sanh làm con người
thợ rèn. Sau khi mãn kiếp đọa sa vào địa ngục, thọ khổ đền tội xong, do nghiệp còn dư sót, còn phải
mang thân phụ nữ, làm vợ người nam trong mười bốn kiếp và trải qua thêm bảy kiếp nữ nhân nữa
mới được trở lại làm người nam.

Những phụ nữ, sau khi làm các việc lành như bố thí, trì giới.... không muốn mang thân người
nữ, nên phát nguyện rằng: “Do phước báu của chúng tôi ngày hôm nay, xin cho chúng tôi được tái
sanh làm nam nhân trong ngày vị lai”, (Idaṁ no puññaṁ purisattabhāvapaṭilābhāya samvattatūti),
thì sau khi chết được hóa thân thành nam tử. Chư Thiên nữ hầu hạ Thiên Vương cũng do sự hành đạo
chơn chánh mà được hóa sanh thành thiên tử.

Công tử Soreyya nầy vì một lúc dấy ý nghĩ xằng đối với Ngài Mahākaccāyana mà trong kiếp
hiện tại hóa thành nữ nhân).

Ăn ở với con ông triệu phú trong thành Takkasilā, cô Soreyya có thai, mãn mười tháng cô sanh
con trai, khi đứa con đầu biết đi lẫm đẫm thì cô lại sanh thêm một đứa con trai nữa.

Thế là cô làm mẹ hai đứa con trai, nếu tính chung trước đó, khi còn là công tử Soreyya cô có
được hai con trai, thì cô có tất cả là bốn người con trai.

Lúc bấy giờ, chàng thanh niên bạn cố tri của cô đang ngồi trên một cỗ xe nhỏ, dẫn đầu năm
trăm cỗ xe bò. Chàng từ thành Soreyya sang thành Takkasilā. Khi đoàn xe đi vào trong thành, cô
Soreyya đứng trên tầng chót tòa lâu đài của mình, mở cửa sổ nhìn xuống đường phố, trông thấy
thanh niên thì nhận ra được bạn cố tri, bèn sai nữ tỳ đi mời thanh niên lên lầu thượng, khoản đãi
niềm nở, trọng hậu.

Thanh niên không biết chủ nhân nên hỏi:

- Thưa bà! Bà chưa từng tiếp xúc với chúng tôi lần nào, tại sao bà lại hậu đãi chúng tôi như thế
nầy, hay là có quen biết với chúng tôi chăng?

- Vâng thưa công tử tôi có quen biết công tử, phải công tử ở thành Soreyya không?

- Dạ phải, thưa bà.

Bà chủ nhà lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của song thân, của vợ con công tử Soreyya. Công tử
đáp:

- Dạ thưa bà, tất cả đều bình an vô bịnh... Thưa bà, bà cũng có quen biết với nhà ông triệu phú
ấy nữa sao?
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- Dạ thưa công tử, tôi biết ông bà có một cậu công tử. Cậu ấy hiện giờ ở đâu?

- Bà ơi! Cậu ấy mất rồi, xin bà đừng nhắc đến nữa. Một hôm tôi với công tử cùng ngồi chung
trên cỗ xe nhỏ, đi ra ngoài thành để tắm. Thế rồi, cậu ấy mất tích chúng tôi không biết cậu ấy đi đâu,
tìm khắp quanh vùng cũng không gặp cậu ấy. Về báo tin cho ông bà Trưởng giả, hai ông bà khóc lóc
thở than, rồi lo liệu ma chay cầu siêu cho cậu...

- Thưa ông, chính tôi là công tử Soreyya đây.

- Thưa bà! Bà có tỉnh trí không? Mà sao bà lại nói như thế. Bạn của tôi là một công tử khôi ngô
tuấn tú, đẹp như Thiên tử cõi Thượng thiên kia mà.

- Thưa công tử, chính tôi là cậu ấy, không dám nói ngoa.

Cậu công tử không tin hỏi lại: Sao lạ kỳ vậy?

- Ngày ấy, công tử có thấy Trưởng Lão Mahākaccāyana chớ?

- Vâng, tôi có thấy.

- Tôi đã ngắm nhìn Ngài Trưởng Lão, rồi ước ao rằng: Chà phải chi Trưởng Lão làm vợ mình,
hay là vợ mình có thân hình đẹp đẽ như của Trưởng Lão. Vừa nghĩ quấy như vậy, thì nam tướng biến
mất và nữ tướng của tôi hiện rõ rệt ra. Khi ấy, tôi quá hổ thẹn, không dám nói ra cho ai biết cả, bỏ
chạy lánh đi chỗ khác đó công tử.

- Ôi thôi! Bạn tệ quá đỗi tệ, tại sao lúc ấy bạn không cho tôi hay? Bây giờ bạn đã sám hối với
Ngài Trưởng Lão chưa?

- Thưa công tử chưa, công tử biết Trưởng Lão bây giờ ở đâu không?

- Ngài đang cư ngụ trong thành nầy.

- Nếu Trưởng Lão có trì bình ngang đây. Tôi sẽ xin đặt bát Ngài, cúng dường đến Ngài.

- Thế thì bạn hãy lo sắm sửa lễ vật cho sẵn sàng để chúng ta đi sám hối với Ngài.

Công tử đến chỗ ngụ của Trưởng Lão, đảnh lễ ngài rồi ngồi nép qua một bên, bạch rằng:

- Bạch Ngài, xin thỉnh Ngài ngày mai nầy đến thọ bát nơi nhà con.

- Nầy công tử, ngươi từ xa đến đây phải chăng?

- Bạch Ngài! Xin Ngài đừng hỏi con về việc ấy, chỉ xin thỉnh Ngài ngày mai này thọ bát nơi nhà
con.

Trưởng Lão im lặng nhận lời.

Công tử trở về nhà sắp đặt lễ vật cúng dường trọng thể đến Trưởng Lão. Hôm sau, Trưởng Lão
đi ngay đến nhà của công tử. Sau khi thỉnh Trưởng Lão an tọa và cúng dường thực phẩm thượng vị
đến Trưởng Lão, công tử dắt cô Soreyya ra quì mọp dưới chân Trưởng Lão: “Bạch Ngài, xin Ngài thứ
tội cho bạn con”.

- Chuyện chi thế?

- Bạch Ngài! Cô nầy đây, trước kia là một người nam, bạn thân thiết của con, có lỡ nhìn trộm
Ngài và ước quấy như vậy, thành ra mất hết nam tính, hóa ra thân nữ nhân xin Ngài xá tội.

- Thôi hãy đứng dậy, ta miễn thứ cho cô đó.

Trưởng Lão vừa dứt lời, thì tiểu thư Soreyya hoàn hình công tử trở lại như trước.

Sau khi ấy, công tử Takkasilā nói với công tử Soreyya

- Này bạn, hai đứa con nầy do tôi và bạn sanh ra, hoài thai và hoạn dưỡng chúng, sanh dưỡng
cũng đạo đồng, chúng nó là con của chúng ta, vậy chúng ta cứ tiếp tục chung sống ở đây bạn đừng
ngại chi cả.

- Bạn à! Tôi đã sống một kiếp là nam nhân, sau đó là nữ nhân và bây giờ trở lại thân nam nhân
như trước. Ba lần thay đổi xác thân. Lần đầu, tôi là cha hai đứa con trai, lần sau là mẹ hai đứa con
trai khác, cho nên bây giờ đây tôi đã chán ngán đời sống tại gia. Thôi bạn đừng cố gắng lưu tôi lại
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làm gì. Tôi sẽ đến xuất gia với Ngài Trưởng Lão, hai đứa con nầy xin bạn ráng nuôi nấng, dạy dỗ,
đừng bỏ chúng vất vả tội nghiệp.

Nói rồi, công tử Soreyya hôn hít, nựng nịu hai đứa con trai, đoạn nắm tay chúng giao trả tận
tay cha chúng, rồi từ giã ra đi đến xuất gia với Ngài Trưởng Lão.

Trưởng Lão cho công tử xuất gia làm Sa Di, về sau cho thọ Cụ túc giới, rồi dắt đệ tử lần lượt du
hành về thành Sāvatthī.

Từ đấy, người ta gọi vị tân Sư này là Tỳ Khưu Soreyya.

Hiện tượng biến nam thành nữ của Trưởng Lão Soreyya lúc Ngài chưa xuất gia, đã làm chấn
động dư luận trong xứ. Thiên hạ đua nhau đến hỏi Trưởng Lão:

- Bạch Ngài! Chúng tôi được nghe đồn rằng: Ngài đã hóa nữ, rồi lại hóa nam. Chuyện ấy có thật
chăng?

- Quả thật như thế, nầy đạo hữu.

- Bạch Ngài, nếu quả thật vậy, trong hai đợt con ấy, một đợt do Ngài hoài thai và một do hột
giống của Ngài, Ngài thương lớp con nào hơn?

- Nầy đạo hữu, những con do tôi sanh thì thương nhiều hơn.

Hết kẻ này đến kẻ khác, những kẻ hiếu kỳ luôn luôn tìm gặp Trưởng Lão Soreyya chỉ hỏi bấy
nhiêu đó thôi. Trưởng Lão phải lập đi lập lại mãi câu trả lời: “Con lọt lòng thì thương hơn”, vừa thẹn
vừa bực, Trưởng Lão tìm lãng vào chỗ thanh vắng để dễ bề hành đạo.

Nhờ hạnh độc cư, Trưởng Lão Soreyya an tâm, quán sự sanh diệt của danh sắc trong tự ngã,
chứng đắc A La Hán quả với Tuệ Phân tích.

Sau đó, cũng còn nhiều kẻ đến hỏi Ngài nữa:

- Bạch Trưởng Lão nghe đồn rằng: Ngài đã biến tính như thế, có đúng không?

- Quả có thế, nầy đạo hữu.

- Vậy trong hai lớp con của Ngài, Ngài thương đứa nào nhiều hơn?

- Ta không còn yêu thương lớp con nào nữa cả.

Chư Tăng nghe được câu hỏi trả lời của Trưởng Lão bèn tố cáo với Đức Bổn Sư:

- Bạch Ngài! Tỳ Khưu nầy đại vọng ngữ, những ngày trước đây ông mới nói: “Con lọt lòng thì
thương hơn”. Hôm nay ông lại nói: “Không còn thương con nào hết”. Thế là ông ta dám khoe dối
pháp cao nhân, bạch Ngài.

Đức Bổn Sư phán: “Nầy các Tỳ Khưu! Con trai của Ta không khoe dối pháp cao nhân, nhờ
chánh niệm chánh chơn, con Ta đã kiến đạo, nên từ đó về sau không còn thương mến con nào nữa
cả. Thật thế, sự nghiệp là Thánh sản mà cả cha lẫn mẹ không thể tạo được cho những chúng sanh
nầy, thì chỉ có nội tâm chơn chánh của họ đã ban bố cho họ mà thôi”.

Để giải rộng luận đề trên, Đức Bổn Sư thuyết pháp thoại và đọc lên kệ ngôn rằng:

“Na taṁ mātā pitā kayirā
 Aññe vāpi ca ñātakā
 Sammāpaṇihitaṁ cittaṁ
 Seyyaso naṁ tato kare' ti”.

“Chẳng phải do cha mẹ sanh,
 Hoặc thân thuộc khác tạo thành mà nên.

Đưa người cao thượng hơn lên,
 Chính tâm niệm hướng về bên thiện lành”.
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CHÚ GIẢI:

Na taṁ: Việc ấy không phải do cha hay mẹ hoặc là những bà con họ hàng nào khác làm nên
cho họ được.

Sammāpaṇihitaṁ: Đặt đúng trên lộ Thập thiện nghiệp là bố thí, trì giới, thiền định, tôn kính,
phục vụ, hồi hướng công đức, tùy hỷ công đức, thính pháp, thuyết pháp nói đạo, Chánh Kiến.

Seyyaso naṁ tato kare' ti: Chính nhờ tâm niệm chánh của họ, làm cho họ trở nên quí báu cao
thượng hơn lên.

Thật thế, cha mẹ có thể đem tài sản truyền lại cho con trai mình, nhưng không thể khiến cho
chúng sống hạnh phúc suốt đời được, như song thân bà Visākhā là sở hữu chủ của một sản nghiệp
kinh dinh đồ sộ dường ấy, đã cho bà tài sản lớn, mong rằng bà sống suốt đời hạnh phúc, nhưng cũng
tùy theo sức mình mà thôi. Không thể có cha mẹ nào có thể cho con mình cơ đồ của một bực chuyển
luân vương bao trùm bốn châu thiên hạ. Đừng nói chi đến tài sản của Chư Thiên, hoặc là tài sản của
bậc cao nhân là các mức thiền định hay là tài sản siêu thế là các Đạo quả. Thế mà, tâm niệm chánh
đạo nằm trên đường Thiện nghiệp có thể cho hành giả tất cả những sản nghiệp phi thường ấy, cho
nên nói do cái tâm niệm chánh của họ làm cho họ trở nên quí báu cao thượng hơn lên vậy.



Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc thánh quả nhất là Tu Đà Hườn quả. Kỳ dư
thính chúng đều hưởng lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Nam mà hóa nữ lại hoàn nam,
Hai gánh gia đình nghĩ hết ham!
Nghĩa vợ tình chồng thôi đã chán,
Lòng cha, dạ mẹ chỉ thêm nhàm.
Dâm căn nguyện dứt, nương Thiền quán,
Giới bổn xin gìn, ngụ thảo am.
Tu Lệ Da đi về Sāvatthī,
Nhờ môn tàm quý được siêu phàm”.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SOREYYA DỨT PHẨM TÂM
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IV. PHẨM HOA

(PUPPHAVAGGA)

- 16 bài kệ: Pháp Cú số 44-59
- 12 chuyện.

IV. 1- CHUYỆN 500 VỊ TỲ KHƯU ĐÀM LUẬN VỀ ĐỊA ĐẠI
(Paṭhavīkathāpasutapañcasata-bhikkhuvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 44-45)

“Ko imaṁ paṭhaviṃ vijessati “Ai thông suốt địa đại,

yamalokañca imaṁ sadevakaṁ Diêm nhân thiên giới nầy.

Ko dhammapadaṁ sudesitaṁ Hiểu Pháp Cú khéo giải,

kusalo puppham'iva pacessati”. Như thợ tuyển hoa hay”.

“Sekho paṭhaviṃ vijessati “Hữu học thông địa đại,

yamalokañ ca imaṁ sadevakaṁ Diêm nhân thiên giới nầy.

Sekho dhammapadaṁ sudes sitaṁ Hiểu Pháp Cú khéo giải,

kusalo puppham'iva pacessati”. Như thợ tuyển hoa hay”.

Hai bài Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự an gần thành Sāvatthī đề cập đến
năm trăm vị Tỳ Khưu đang đàm luận về địa đại.

Tương truyền rằng: Một buổi chiều, sau khi Đức Thế Tôn vân du nhiều quốc độ. Trở về Kỳ Viên,
Chư Tăng cùng vào ngồi trong giảng đường đàm luận về địa hình, địa chất, nhắc lại những địa
phương, mình đã lần lượt trải qua “từ làng nọ đến làng kia, đường xa bằng phẳng hay gập ghềnh, lầy
lội hay có nhiều sỏi đá, đất màu đen hay màu nâu”.

Đức Bổn Sư ngự vào, phán hỏi: “Nầy các Tỳ Khưu, hôm nay các ông đang ngồi thảo luận việc
chi đây?”

Chư Tăng đáp: “Bạch Ngài, chúng con đang bàn về địa đại nhắc lại những địa phương chúng
con đã trải qua”.

Đức  Bổn  Sư  phán  dạy:  “Nầy  các  Tỳ  Khưu,  các  nơi  ấy,  thuộc  về  ngoại  cảnh  địa  đại
(bāhirappaṭhavī) mà các ông cần nên chỉnh trang hoàn bị”.

Nói rồi, Đức Bổn Sư đọc hai bài kệ sau đây:

“Ko imaṁ paṭhaviṃ vijessati
 Yamalokañ ca imaṁ sadevakaṁ
 Ko dhammapadaṁ sudesitaṁ
 Kusalo puppham'iva pacessati”.
“Sekho paṭhaviṃ vijessati
 Yamalokañ ca imaṁ sadevakaṁ
 Sekho dhammapadaṁ sudesitaṁ
 Kusalo puppham'iva pacessati”.

“Ai người thông suốt địa hình,
 Diêm ma, nhân giới, thiên đình cũng thông.
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Ai như thợ khéo tuyển bông,
 Pháp Cú khéo giảng, hiểu thông thực hành”.

“Hữu học thông suốt địa hình,
 Diêm ma, nhân giới, thiên đình cũng thông.

Hữu học, thợ khéo tuyển bông,
 Pháp Cú khéo giảng, hiểu thông thực hành”.



CHÚ GIẢI:

Trong bài kệ Phạn ngữ Imaṁ paṭhaviṃ nghĩa là địa đại nầy ám chỉ xác thân tứ đại của con
người gồm có Danh và Sắc.

Ko vijessati: Ai sẽ thấu triệt, hiểu rành tự do mình giác ngộ mà biết được rốt ráo, làm cho thấu
rõ chân lý.

Yamalokañ ca: Diêm ma giới, chỉ bốn khổ cảnh địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, a tu la.

Imaṁ Sadevakaṁ: Nhân, thiên giới, chỉ cho cõi người và sáu cõi trời Dục giới là Tứ Đại Thiên,
Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại.

Hai câu kệ đầu nhập lại thành một câu hỏi.

Ko dhammapadaṁ sudesitaṁ: Ai hiểu Pháp Cú khéo giải. Những bài Kệ Pháp Cú do chính
Đức Bổn Sư đã khéo thuyết giảng chính xác, đúng chân lý, gọi là ba mươi bảy nhân phát sanh quả Bồ
đề, ví như những đóa hoa tươi tốt của người thợ khéo làm tràng hoa để tuyển chọn. Ai mà nhận chân
được giá trị của chúng, sẽ thu thập, nghiền ngẫm, hiểu cho rốt ráo, làm cho thấu rõ.

Hai câu kệ sau nhập lại cũng thành một câu hỏi.

Sekho (Hữu học): Là bậc đã chứng đắc Thánh quả, nhưng còn đang học tập Tam học là Giới,
Định, Tuệ, đầu tiên là Sơ đạo, hay Dự Lưu đạo, hoặc Nhập Lưu đạo. Hành giả chứng đạt bậc nầy, chỉ
còn sanh lại nhiều nhất là bảy lần, trước khi đắc A La Hán đạo. Trong khoảng thời gian xuôi dòng
Thánh vức, bậc hữu học luôn luôn trau giồi Giới, Định, Tuệ, xa lìa tam độc, nhất là tham dục, tự mình
thắng phục mình, nhận thức chân xác và làm sao cho thấu rõ bản chất tự ngã, không còn mê đắm
nữa. Bậc hữu học như thế, nhất định sẽ chứng nhập Níp Bàn chậm nhất là sau bảy kiếp.

Như người thợ làm tràng hoa, vào vườn hoa chỉ lựa ròng những bông hoa tươi đẹp rực rỡ. Loại
bỏ những nụ còn non, những cánh hoa héo úa u nần, bị sâu ăn lủng lỗ. Bậc hữu học cũng khéo nhận
thức trong kinh Pháp Cú do Đức Bổn Sư đã thuyết giảng. Những pháp vi tế thâm sâu là ba mươi bảy
pháp trợ đạo Bồ đề mà thâu thập, lãnh hội, thấu triệt và làm cho thấu rõ.



Đức Bổn Sư nêu ra hai câu hỏi và chính Ngài đã tự giải đáp như trên.

Đến cuối bài kệ năm trăm vị Tỳ Khưu đều đắc A La Hán quả với Tuệ Phân tích. Đồ chúng thính
pháp cũng hưởng được sự lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Trên bước quan hà khắp đó đây,
Năm trăm Trưởng Lão gắng theo thầy.
Đôi phen lấn lướt đường cao sỏi,
Lắm lúc xông pha lộ thấp lầy.
Mặt đất Tỳ Khưu xem đã rõ,
Dòng tâm sanh diệt quán chưa hay.
Hồi quang phản chiếu trừ tam độc,
Pháp Cú tri hành, chứng Quả ngay.

DỨT TÍCH NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU ĐÀM LUẬN VỀ ĐẠI ĐỊA
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IV. 2- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO MARĪCIKAMMAṬṬHĀNIKA
(Marīcikammaṭṭhānikattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 46)

“Pheṇūpamaṁ kāyamimaṁ viditvā “Biết thân như bọt trướng,

marīcidhammaṁ abhisam-budhāno Giác thân như huyễn tượng.

Chetvāna mārassa papupphakāni Phá vòng hoa Ma quân,

adassanaṁ maccurājassa gacche”. Qua khỏi mắt tử thần”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra, khi Ngài an ngự gần thành Sāvatthī đề cập đến một
vị Tỳ Khưu quán bào ảnh.

Tương truyền rằng: Tỳ Khưu nầy sau khi thụ huấn đề mục Thiền quán nơi Đức Bổn Sư, bèn đi
vào trong một khu rừng nọ, lập tâm: “Ta sẽ hành Sa Môn pháp”. Sau một thời gian tinh tấn công
phu, không chứng đắc A La Hán, vị Sa Môn nghĩ rằng:

- Chắc ta còn thiếu sót, để về xin thầy bổ khuyết.

Đi dọc đường, vị ấy trông thấy ảo ảnh phát sanh lên, bèn tư niệm rằng: “Cũng như ảo ảnh phát
hiện trong mùa hè, đứng ở xa trông như là có thật, nhưng đến gần thì chẳng còn hình bóng chi cả.
Cái thân ngũ uẩn nầy, nó cũng sanh diệt hư ảo như thế thôi”.

Vị Sa Môn vừa đi vừa chú tâm quán xét đề mục ảo ảnh, đến khi đường xa mệt mỏi, vị ấy xuống
sông Aciravatī (Bất Cửu) để tắm, tắm xong lên ngồi nghỉ trên bờ, vị ấy nhìn xuống dòng nước đang
chảy xiết. Trên mặt nước trôi cuồn cuộn, nhiều bọt nước nổi lên rồi tan biến. Vị ấy nghĩ rằng:

- Cái thân ngũ uẩn nầy nó cũng nổi lên rồi tan biến như bọt nước mà thôi.

Và vị ấy lấy đề tài nầy làm đề mục tham thiền.

Khi ấy, Đức Bổn Sư đang đứng trong hương thất, Ngài trông thấy vị Tỳ Khưu đang ngồi trên bờ
sông quán niệm bào ảnh, bèn phán rằng:

- Nầy Tỳ Khưu! Tự ngã nầy cũng giống như bọt nước, bào ảnh, nó có tính hằng sanh khởi và
hoại diệt như thế mãi.

Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn:

“Biết thân bọt nước đầu gành,
 Giác thân huyễn hóa diệt sanh sự thường.

Phá vòng hoa dục Ma vương,
 Qua mắt thần chết lên đường thoát thân”.



Trong bài kệ Phạn ngữ nầy, Pheṇūpamaṁ nghĩa là ví như bọt nước. Cái nhóm ba mươi hai thể
giả hiệp, gọi là xác thân nầy đây, nó yếu đuối, mong manh không trường tồn vĩnh viễn, thoạt sanh
diệt từng sát na một, xét ra không khác chi là bọt nước đầu gành.

Marīcidhammaṁ: Nghĩa là ảo ảnh, phát sanh lên do các chất nóng bốc hơi, mặt trời hè đứng ở
xa trông thấy giống như cảnh thật ai cũng phải lầm, nhưng khi đến gần thì thấy trống trơn, chẳng có
chi hết. Cái giả thân nầy nó giống như cái huyễn, tạm bợ, thay đổi từng sát na, xem gần thì nó giống
như ảo ảnh vậy.

Abhisambudhāno: Nghĩa là giác ngộ, thông suốt, hiểu rõ.

Mārassa papupphakāni: Là hãy thoát đi, vượt qua khỏi tầm thấy biết, tức là quyền hạn của tử
thần, hãy đạt đến vô sanh bất tử là Đại Níp Bàn.
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Khi bài kệ chấm dứt, Trưởng Lão chứng A La Hán quả với Tuệ Phân tích, bèn thốt lời tán dương
ca tụng Kim thân của Đức Bổn Sư. Đoạn đảnh lễ Ngài rồi lui gót.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Dòng nước trôi xuôi, bọt nổi phình,
Nầy thân huyễn hóa kiếp phù sinh...
Trăm năm nhớ lại như tàn mộng,
Một sớm rời đi đã biệt hình.
Tội ác gây nhiều vì ái dục,
Phước lành tạo ít bởi vô minh.
Phải như Trưởng Lão vô rừng vắng,
Gặp Phật tham thiền đắc Quả minh.

DỨT TÍCH TỲ KHƯU QUÁN BÀO ẢNH

IV. 3- CHUYỆN VIḌŪḌABHA (LƯU LY VƯƠNG)
 (Viḍūḍabhavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 47)

“Pupphāni' heva pacinantaṁ “Kẻ đang mãi hái hoa,

byāsattamanasaṁ naraṁ Tâm còn vọng tưởng xa.

Suttaṁ gāmaṁ mahogho'va Bị Tử thần bắt mất,

maccu ādāya gacchati”. Như làng ngủ bị lụt”.

Kệ Pháp Cú nầy,  Đức Bổn Sư đã thuyết  ra khi Ngài  an ngự tại  Kỳ Viên,  đề cập đến vua
Viḍūḍabha (Lưu Ly Vương) và đoàn tùy giá viễn chinh, đã chết trôi vì nạn lụt.

Thuở ấy ở ba nước láng giềng có ba vị Đông cung Thái tử đồng trang lứa với nhau: Thái tử
Pasenadi con vua xứ Kosalā, Thái tử Mahāli con dòng Licchavi xứ Vesāli và Thái tử Bandhula con vua
Malla xứ Ku-sinārā.

Ba Thái tử cùng đi du học văn võ với một vị danh sư thời danh ở thành Takkasilā. Ba vị Thái tử
gặp gỡ nhau trong một quán trọ ngoại thành. Sau khi hỏi thăm nhau, biết rõ mục đích cuộc hành
trình cùng danh tánh tông tích của nhau, họ bèn kết nghĩa đệ huynh, và đồng đến xin nhập môn một
lượt. Không bao lâu cả ba vị Thái tử đồng song nầy văn ôn võ luyện đã đến mức tinh thông thuần
thục. Đồng cùng nhau bái tạ Sư trưởng ra đi, ai về xứ nấy.

Trong ba vị, Thái tử Pasenadi được phụ vương đẹp dạ, truyền ngôi cửu ngũ, sau khi thấy Thái
tử biểu diễn tài nghệ cho Ngài duyệt lãm.

Thái tử Mahāli thuộc dòng Licchavi, trong lúc biểu diễn vì dụng lực thái quá, nên hai mắt bị nổ.
Các vua Licchavi đồng thanh bảo rằng:

- Ôi! Thật chẳng may cho sư phó của chúng ta, Ngài đã bị mù cả đôi mắt, không lẽ chúng ta bỏ
rơi Ngài, chúng ta phải có bổn phận chăm lo phụng dưỡng Ngài mãn đời mới trọn đạo thầy trò.

Các vua đồng ý tặng cho Thái tử chức Huỳnh môn quan, quyền trấn một cửa cổng thành, trị giá
một trăm ngàn đồng.

Nhậm chức rồi, Thái tử liền nhận năm trăm Thái tử dòng Licchavi đến xin thọ giáo để học tập
văn võ.

Thái tử Bandhula về nước Kusinārā để biểu diễn nghệ thuật. Các hoàng tộc dòng Malla đích
thân bó tre thành từng bó, mỗi bó là sáu mươi cây, ở giữa mỗi bó lại đệm một giáo sắt, đoạn treo nó
giữa hư không, hỏng mặt đất và thách Thái tử chém cho đứt rơi xuống.
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Thái tử bái Tổ xong rồi, cất mình phóng lên hư không cao tám mươi hắc tay. Chân vừa rơi chấm
đất, Thái tử hươi gươm chém tới lia lịa, đến bó tre cuối cùng, Thái tử chợt nghe tiếng giáo sắt bị khua
chạm lên, bèn hỏi: “Cái gì thế?”.

Khi biết được trong sáu mươi bó tre có đệm giáo sắt, Thái tử ném gươm khóc rằng: “Trong tất
cả thân bằng quyến thuộc của ta nơi đây, không một ai thương yêu ta nói cho ta biết trước việc nầy.
Nếu ta biết trước thì ta sẽ chém đứt cả sáu mươi bó tre mà không cho phát lên tiếng khua chạm giáo
sắt”.

Thái tử day lại thưa với phụ hoàng cùng mẫu hậu rằng:

- Tâu phụ vương và mẫu hậu! Xin hãy tru lục bọn nầy rồi trị quốc mới yên.

- Nầy vương nhi! Chiếu theo luật vua phép nước, không thể làm việc ấy được (vì quyền trị quốc
chỉ có thể truyền tử lưu tôn mà thôi).

Sau khi nài nỉ song thân nhiều phen không kết quả, Thái tử bèn yêu cầu: “Thế thì phụ hoàng và
mẫu hậu cho con sang xứ của bạn con”. Được mẹ cha chuẩn tấu, Thái tử lên đường đến kinh thành
Sāvatthī.

Quốc vương Pasenadi nghe tin Thái tử Bandhula ly hương sang nước mình, liền ngự giá ra đến
rước bạn ở ngoài thành, rất trọng thể. Về triều giao cho bạn giữ chức Đại Nguyên soái, thống lãnh
quân đội hoàng gia. Khi nhận chức rồi, Thái tử phái người thân tín trở về Kusinārā rước cả phụ vương
và mẫu hậu về cùng ở chung với mình nơi thành Sāvatthī.

Một hôm, Quốc vương Pasenadi nhìn xuống đường phố khi Ngài đứng trên lầu ngự của mình
thấy  chư  Tỳ  Khưu  lũ  lượt  vào  thành  thọ  bát  nơi  nhà  các  đại  thí  chủ  như  ông  Cấp  Cô  Độc,
Cullānāthapiṇḍika, bà Visākhā, nàng Suppavāsā... Quốc vương phán hỏi thị thần: - “Chư Trưởng Lão
đi đâu vậy?” - Tâu Bệ hạ! Mỗi ngày có độ hai ngàn vị Tỳ Khưu đến nhà ông Cấp Cô Độc để dự lễ Trai
Tăng hoặc thọ thực do thí chủ dâng cúng hợp pháp đến Chư Tăng, rút thăm hoặc là chư Tỳ Khưu
bịnh chẳng hạn. Nơi nhà của Trưởng giả Cullānāthapiṇḍika có khoảng năm trăm vị đến thọ thực
thường xuyên, nơi nhà của bà Visākhā và bà Suppavāsā cũng như thế.

Nghe xong, đức vua phát tâm muốn làm người hộ Tăng, bèn ngự đến Tịnh Xá Kỳ Viên cung
thỉnh Đức Bổn Sư với một ngàn vị Tỳ Khưu vào hoàng cung thọ thực.

Quốc vương đích thân đứng ra trông coi việc đặt bát cúng dường trọn cả bảy ngày liền.

Đến ngày thứ bảy, đức vua đảnh lễ Đức Bổn Sư và yêu cầu:

- Bạch Ngài! Quả nhân xin thỉnh Ngài cùng năm trăm vị Tỳ Khưu thường xuyên thọ thực nơi
Hoàng cung.

- Tâu đại vương! Chư Phật không bao giờ thọ thực thường xuyên một nơi, vì còn nhiều chúng
sanh chờ đợi các Ngài ngự đến.

- Nếu vậy xin Ngài phái một vị Tỳ Khưu nào đó có thể đến hằng ngày.

Đức Thế Tôn giao phận sự này cho Trưởng Lão Ānanda. Trong bảy ngày đầu, khi Chư Tăng đến
Quốc vương thân ngự ra rước bát, đứng trông nom chỉ bảo cho nội thần quyến thuộc hộ độ các Ngài
rất chu đáo.

Đến ngày thứ tám, Quốc vương vì long thể bất an, nên xao lãng phận sự hộ độ Chư Tăng, Chư
Tăng vào hoàng cung, không ai soạn sẵn chỗ ngồi, thỉnh các Ngài an tọa và dâng cúng thực phẩm
đến tay các Ngài. Chư Tăng bàn với nhau rằng:

- Trong hoàng cung vì thừa hành lịnh của đức vua, nên không ai dám tự chuyên, đứng ra mời
Chư Tăng ngồi và phục dịch cả. Vắng mặt Quốc vương, chắc chúng ta không thể nào đến đây lâu
được.” Thế là nhiều vị bỏ ra đi.

Qua những ngày sau, quốc vương cũng vẫn chểnh mãng như thế, nhiều vị Tỳ Khưu khác lại bỏ
ra đi.

Qua những ngày sau đó, tình trạng cũng chẳng lấy làm khả quan hơn, thế là tất cả năm trăm Tỳ
Khưu đều lần lượt ra đi cả. Chỉ còn lại một mình Trưởng Lão Ānanda (những bậc đại phúc đức bao
giờ cũng đầy đủ uy tín, giữ đức tin trong sạch của hàng tại gia cư sĩ. Đệ tử của Đức Như Lai trong
hàng xuất gia có Trưởng Lão Sāriputta, Trưởng Lão Moggāllana là hai thượng Thinh Văn, Tỳ kheo Ni
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Khemā (An bình), Tỳ kheo Ni Uppalavaṇṇā là hai nữ Thượng Thinh Văn, trong hàng tại gia cư sĩ thì
có Trưởng giả Citta, Dạ xoa āḷavaka là hai Thượng Thinh Văn Thiện nam, về tín nữ thì có nàng
Veơukaṇṭakì nandamātā và nàng Khujjuttarā là hai nữ Thượng Thinh Văn tín nữ. Tám vị này đáng
được liệt kê ở hàng đầu trong tứ chúng. Ngoài ra tất cả các vị Thinh Văn ở các quốc độ, hễ đã hoàn
thành Thập độ rồi cũng đều là những bậc Đại phúc đức viên mãn hạnh nguyện hết. Trưởng Lão
Ānanda cũng vậy, Ngài đã trải  qua một trăm ngàn đại kiếp,  hoàn thành đủ pháp độ Ba la mật
(Pāramī), hạnh nguyện đã viên mãn, Ngài có đầy đủ uy tín, giữ vững đức tin của hàng tại gia cư sĩ,
một mình Ngài được hoàng tộc thỉnh mời ngồi và dâng cúng đàng hoàng tử tế. Sau khi Chư Tăng ra
về, Quốc vương ngự vào trai đường, trông thấy thực phẩm loại cứng loại mềm còn nguyên trên bàn,
bèn phán hỏi nội thị rằng:

- Chư Trưởng Lão không đến thọ bát hay sao?

- Tâu bệ hạ chỉ có một mình Trưởng Lão Ānanda đến mà thôi.

Quốc vương nghe tâu, buồn giận chư Tỳ Khưu, nghĩ rằng:

- Các Ngài đã cắt dứt con đường thiện duyên của trẫm rồi.

Quốc vương ngự đến bái kiến Đức Bổn Sư và bạch rằng:

- Bạch Ngài quả nhân đã chuẩn bị cả năm trăm cổ phần để sớt bát cúng dường Chư Tăng, mà
nghe rằng: Chỉ có một mình Trưởng Lão Ānanda đến thọ thực.... Số thực phẩm dọn ra mà còn y
nguyên. Năm trăm vị Tỳ Khưu không thấy vào hoàng cung, không biết vì lý do nào?

Đức Bổn Sư không quở trách chư Tỳ Khưu, Ngài chỉ vỗ về đức vua Pasenadi rằng:

- Tâu đại vương! Chắc là chư Thinh Văn của Như Lai không có tình thân mật với đại vương, cho
nên không đi vào cung nội.

Kế đó, Đức Bổn Sư kêu gọi Chư Tăng vào và giảng dạy những trường hợp nào Chư Tăng không
đến thọ thực nơi nhà thí chủ và những trường hợp nào nên đến. Đoạn Ngài kết thúc bằng bài kinh
nầy:

“Navahi bhikkhave aṅgehi samannāgataṁ kulaṁ anupagantvā ca nālaṁ upagantuṃ upagantvā
ca nālaṁ upanisīdituṃ. Katamehi navahi? Na manāpena paccuṭṭhenti, na manāpena abhivādenti,
manāpena  asanaṁ denti,  santamassa  pariguyhanti,  bahukamhi  thokaṁ denti,  paṇītamhi  lưkhaṁ
denti,  asakkaccaṁ  denti,  no  sakkaccaṁ,  na  upanisīdanti  dhammassavanāya,  bhāsantassa  na
rañjiyanti.  Imehi  kho  bhikkhave  navahi  aṅgehi  samannāgataṁ  kulaṁ  anupagantvā  ca  nālaṁ
upagantuṃ upagantvā  ca  nālaṁ upanisīdituṃ.”  Navahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṁ kulaṁ
anupagantvā ca alaṁ upagantuṃ upagantvā và alaṁ upanisidituṃ”.

Nầy các Tỳ Khưu, có chín điều mà gia tộc nào hội đủ. Thì Tăng không nên đến đó nếu chưa
đến. Hoặc không ngồi nếu đã đến đó. Thế nào là chín?

1. Họ không hoan hỷ đứng dậy tiếp rước.

2. Họ không hoan hỷ đảnh lễ.

3. Họ không hoan hỷ mời ngồi.

4. Có vật dụng mà họ giấu.

5. Có nhiều mà họ dâng ít.

6. Có đồ ngon mà họ dâng đồ dở.

7. Họ dâng bằng cách không cung kính.

8. Họ không giữ lễ, không ngồi gần.

9. Họ không thỏa thích trong khi nghe nói pháp giảng đạo.

Nầy các Tỳ Khưu, chín điều nầy gia tộc nào hội đủ thì Tăng không nên đến đó nếu chưa đến,
hoặc không nên ngồi nếu đã đến rồi.

Nầy các Tỳ Khưu, có chín điều mà gia tộc nào hội đủ thì Chư Tăng nên đến đó nếu chưa đến,
hoặc nên ngồi nơi đó, nếu đã đến rồi. Thế nào là chín?

1. Họ hoan hỷ mời ngồi.
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2. Họ hoan hỷ đứng dậy tiếp rước.

3. Họ hoan hỷ đảnh lễ.

4. Có vật dụng họ không giấu.

5. Có nhiều họ dâng nhiều.

6. Có đồ ngon họ dâng đồ ngon.

7. Họ dâng bằng cách cung kính.

8. Họ giữ lễ phép ngồi gần.

9. Họ thỏa thích nghe pháp, nói đạo.

Nầy các Tỳ Khưu, chín điều nầy, gia tộc nào mà hợp đủ thì Tăng nên đến đó nếu chưa đến,
hoặc nên ngồi nếu đã đến rồi”.

Dứt bài kinh, Đức Thế Tôn lại tiếp chuyện với nhà vua:

- Tâu đại vương! Chắc là các Thinh Văn của Như Lai không tìm được thân mật nơi đại vương,
cho nên mới không đi vào ngự như vậy. Quả thật, bậc hiền trí ngày xưa, cho dầu được hộ độ chu đáo,
nhưng ở chỗ thiếu tình thân mật cũng đã thọ khổ gần chết được, đến nỗi phải ra đi trở về nơi có tình
thân mật.

- Bạch Ngài, vào thời nào vậy?

Đức Thế Tôn liền thuật lại tiền tích rằng:

Thuở xưa, dưới triều đại của vua Phạm Thí, đóng đô tại thành Bārāṇasi. Có một Quốc vương là
Kesava (Quyền Phát) đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc, ra đi xuất gia làm đạo sĩ, năm trăm tùy tướng
cũng xuất gia theo làm môn đệ của Kesava, người thợ cạo của đức vua cũng xuất gia làm thị giả của
đạo sĩ, có tên là Kappaka (Lý Phát).

Đạo sĩ Kesava cùng với những môn sinh tu ở miền Tuyết Sơn (Himavanta) trong tám tháng
nắng ráo. Đến mùa mưa, đạo nhân dắt đoàn đạo sĩ môn đệ ra đi đến thành Bārāṇasi, khất thực trong
kinh thành.

Khi ấy, vua Phạm Thí trông thấy đạo sĩ Kesava thì phát tâm trong sạch. Thỉnh được đạo nhân
nhận lời an cư bốn tháng trong hoàng thành, đức vua cho người sửa sang vườn ngự uyển để đạo nhân
lưu trú. Mỗi ngày hai lượt, sáng và chiều đức vua ngự đến lo việc hộ độ các đạo nhân.

Ở được vài ba ngày, các đạo sĩ đệ tử điếc tai vì các tiếng voi, ngựa hí, chịu không nổi nên xin
thầy cho mình rút lui. Đạo nhân hỏi:

- Chư hiền đồ sẽ đi về đâu?

- Bạch Sư phụ, chúng con về núi Tuyết Sơn.

- Nầy chư hiền đồ, ngày mới đến đây ta đã nhận lời của Quốc vương ở trú an cư nơi nầy bốn
tháng, sao chư hiền đồ lại tính bỏ ra đi?

- Bạch Sư phụ, tại vì Sư phụ nhận lời mà không cho chúng con hay biết. Nơi đây, chúng con
không thể ở lại đây, xin cho chúng con kiếm chỗ ở gần nơi đây, hầu có thể nghe ngóng tin tức của Sư
phụ.

Nói rồi, cả đoàn đệ tử đảnh lễ từ biệt Kesava đạo nhân. Chỉ còn lại mình đạo sĩ Kappaka là vị
thị giả ở lại hầu thầy mà thôi.

Khi đến hộ độ các đạo nhân, Quốc vương hỏi:

- Chư đạo sĩ đi đâu hết rồi?

- Tâu đại vương, chư hiền đồ bất mãn nên đã xin trở về núi Tuyết Sơn cả rồi.

Không bao lâu, đạo sĩ Kappaka cũng không thể kham nhẫn, bèn tỏ thật với thầy: “Bạch Sư phụ,
con cũng không thể cố gắng ở lại đây lâu hơn nữa được”.
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Sau khi xin phép nhiều lần, vị thị giả được đạo nhân Kesava bằng lòng cho đi về Tuyết Lãnh
Sơn nhập chung với các bạn đồng tu, ở một nơi cách đó không bao xa để có thể nghe ngóng tin tức
Sư phụ được dễ dàng.

Thời gian sau, đạo sĩ Kesava sanh chứng đau bụng vì nỗi nhớ nhung các đệ tử thân yêu. Quốc
vương khiến ngự y đến điều trị, nhưng bịnh tình không thuyên giảm chút nào cả.

Đạo nhân thấy đức vua ân cần săn sóc, bèn hỏi:

- Tâu đại vương! Có thật đại vương muốn tôi khỏi bịnh chăng?

- Bạch Ngài! Nếu quả nhân có cách nào làm cho Ngài mau bình phục thì quả nhân sẽ thi hành
ngay.

- Tâu đại vương! Nếu đại vương muốn cho tôi mau lành bịnh được yên lành, thì đại vương cho
người đưa tôi về với các môn sinh.

- Bạch Ngài, được lắm.

Quốc vương truyền lịnh cho nội thị đặt đạo nhân nằm trên một chiếc giường, rồi khiến bốn vị
đại thần, có quan Na La Đa lãnh đạo, đưa đạo nhân đi với lời ủy thác: “Chư khanh đi đến nơi rồi hãy
lưu lại, chờ xem bao giờ đạo trưởng bình phục sức khỏe thì thông báo cho trẫm biết”.

Thị giả Kappaka nghe tin Sư phụ đã về, lật đật ra đi tiếp đón, đạo nhân hỏi: - “Còn các hiền đồ
khác ở đâu?”.

Đạo sĩ Kappaka đáp: “Bạch Sư phụ, nghe nói các sư huynh sư đệ của con ở tại nơi đó”.

Các đạo sĩ môn đệ hay tin thầy trở về, cũng đều qui tụ lại đông đủ, chung lo chăm sóc đạo
nhân, như dâng nước nóng các thứ trái cây rừng và thực phẩm khác.

Chỉ trong chốc lát, đạo nhân khỏi bịnh và vài ba ngày sau da dẻ đã sáng ánh như vàng ròng.
Khi ấy đại thần Na La Đa hỏi đạo nhân:

“Manussindaṁ jahitvāna
 Sabbakāmasamiddhinaṁ
 Kathannu bhagavā kesi
 Kappassa ramasi assameti”

 “Chốn thảo am đủ mùi dục lạc,
 Sao Thế Tôn Quyền Phát bỏ đi.

Thảo am Lý Phát có chi,
 Mà Ngài lưu luyến làm gì cho cam?”.

“Sādūni ramaṇīyāni
 Santi rukkhā manoramā
 Subhāsitāni kappassa
 Na La Đa ramayanti manti”.

- “Na La Đa nầy, chốn thảo am,
 Là nơi ta thích, không nhàm chán đâu.

Cỏ cây đẹp mát rừng sâu,
 Có trì Lý Phát bạn bầu sớm hôm”.

“Sālīnaṁ odanaṁ bhutvā
 Sucimaṁsūpasecanaṁ
 Kathaṁ sāmākanivārā
 Aloṇā sādayanti tanti”.

 “Cơm Sà Li thơm ngon trộn thịt,
 Ngài quen dùng thỏa thích sẵn sàng.

Sá chi kê lạt tồi tàn,
 Mà Ngài lưu luyến buộc ràng nơi đây”.

- “Asāduṃ yadi và sāduṃ
 Appaṁ và yadi và bahuṃ
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 Vissaṭṭho yattha bhuñjeyya
 Vissāsaparamā rasāti”.

 “Dầu ngon dầu dở trối thây,
 Dầu nhiều dầu ít, dạ nầy chẳng lo.

Chung vui bạn lữ thầy trò,
 Ăn sao cũng được, miễn cho thâm tình”.

Thuyết dứt tích Bổn Sanh nầy, Đức Bổn Sư dẫn giải rằng:

- Quốc vương thời ấy nay là Moggallāna, Na La Đa nay là Sāriputta, thị giả Kappaka nay là
Ānanda và đạo sĩ Kesava chính là Đấng Như Lai vậy.

Đức Bổn Sư nói tiếp: “Tâu đại vương, những bậc hiền trí thời xưa đã từng thọ khổ gần đến
mạng chung, chỉ vì thiếu tinh thần thân mật như thế đó. Các Thinh Văn của Như Lai, sở dĩ không vào
hoàng cung cũng bởi vì không được thân mật với đại vương vậy”.

Quốc vương Pasenadi suy nghĩ: “Bây giờ quả nhân phải làm sao để cho Tăng chúng thân thiện
với quả nhân đây? À quả nhân nên cầu hôn với hoàng tộc Thích Ca là quyến thuộc của Đức Chánh
Biến Tri, được như vậy các Tỳ Khưu và Sa Di sẽ thấy quả nhân là quyến thuộc của đấng Chánh Biến
Tri, ắt sẽ thân thiện với quả nhân và sẽ lui tới trong đền ngự”.

Nghĩ vậy, Quốc vương phái sứ giả sang cầu hôn với dòng Thích Ca: “Khanh hãy đại diện cho
trẫm, qua nạp sính lễ cầu hôn, xin cưới một Công chúa thuộc huyết thống Thích Ca rồi trở về đây
phục lịnh”.

Sứ thần lãnh mạng ra đi cầu hôn với dòng họ Thích. Tại thành Kapilavatthu, tất cả những vị tai
mắt, đại diện cho hoàng tộc Thích Ca, đều được các Quốc vương triệu thỉnh nhóm đại hội dòng tộc
biểu, để tham khảo ý kiến. Ai cũng cho rằng: “Vua Padenadi không phải là dòng môn đăng hộ đối,
dòng huyết thống ngang với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không nhận gả con cho y, thì y sẽ dấy
động can qua, hưng binh đánh chiếm nước ta chẳng sai. Vậy ta nên làm gì bây giờ?”.

Đức vua Mahānāma (Đại Danh) bèn đề nghị rằng:

- Đứa con gái tức thể nữ của trẫm, tên là Vāsabhakhattiya, có nhan sắc tuyệt dẹp, ta hãy đem
gả cho vua ấy.

Giải pháp nầy được hoàng tộc Thích Ca chấp nhận. Đức vua bèn đáp lời cùng sứ giả: “Quả nhân
vui lòng gả Công chúa cho Quốc vương”.

Sứ giả tâu rằng: - “Công chúa ấy là con vị vua nào?”

- Công chúa là con gái của đức vua Mahānāma, là biểu đệ của Đức Chánh Biến Tri, mỹ hiệu là
Vāsa-bhakhattiya.

Sứ thần về nước mang tin mừng nầy tâu lên vua Pasenadi. Đức vua phán: “Nếu vậy thì tốt lắm,
khanh hãy qua nghênh đón Công chúa về đây cho mau. Nhưng hãy nên cẩn thận đề phòng, dòng Sát
Đế Lỵ Thích Ca thường man trá. Sợ e đem con gái của bọn phi tần đấy. Khanh hãy nài cho được thấy
Công chúa dùng cơm chung một mâm với phụ vương trong bữa ăn, tiệc tiễn hành cho chắc ý, rồi sẽ
rước về”.

Các sứ thần mai dong tuân lịnh vua Pasenadi ra đi, gặp vua Mahānāma thì tâu rằng:

- Tâu bệ hạ! Quốc vương của tôi muốn cho Công chúa được ngồi dùng cơm chung với Ngài
trong bữa tiệc tiễn hành.

- Tốt lắm, nầy chư hiền sĩ.

Đoạn Quốc vương Mahānāma khiến Công chúa trang điểm hoàn bị, đến giờ ngự thiện thì dùng
chung mâm với đức vua cho sứ thần trông thấy. Xong bữa, đức vua chuyển giao Công chúa cho sứ
giả hộ giá vu qui.

Đưa dâu về đến thành Sāvatthī, các sứ giả tâu với Quốc vương các việc mình đã mục kích tận
tường. Quốc vương cả đẹp bèn phong cho Công chúa là Chánh hậu, chưởng quản một nhóm năm
trăm cung phi.
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Không bao lâu sau, chánh hậu hạ sanh được một hoàng nam, màu da sáng chói như vàng ròng,
đến ngày lễ đặt tên cho hoàng tử, quốc vương phán quan nội giám đến thỉnh ý của hoàng Thái hậu.

- Công chúa Vāsabhakhattiya dòng Thích Ca, là chánh cung hoàng hậu vừa mới hạ sanh hoàng
tử, Tổ mẫu ông đặt tên gì cho cháu nội?

Quan Thái giám lãnh lịnh của quốc vương là người có tật lảng tai, khi đến tư cung của hoàng
Thái hậu, ông trình bày sứ mạng của ông xong, Thái hậu đáp rằng:

- Thái tử là con của hoàng hậu Vāsabhakhattiya, lúc chưa sanh cũng đã thu phục được lòng
người rồi. Bây giờ đây chắc hẳn là được quốc vương sủng ái vô cùng vậy?

Viên nội giám lảng tai, nghe lầm tiếng Vallabha (Đắc Sủng) thành ra tiếng Viḍūḍabha (Lưu Ly),
rồi in trí như thế, nên trở về tâu với Quốc vương:

- Tâu bệ hạ, xin bệ hạ đặt Thái tử tên là Viḍūḍabha.

Quốc vương nghĩ thầm: “Chắc đây là một tên rất xưa trong hoàng tộc trẫm”. Nghe theo lời của
viên nội giám lảng tai, quốc vương đặt tên cho thái tử là Viḍūḍabha.

Ngay từ khi thái tử còn ở tuổi thiếu niên, quốc vương muốn lấy lòng Đức Bổn Sư, đã phong thái
tử làm chức Hàm đô thống đại nguyên soái.

Lúc mới bảy tuổi, thái tử Viḍūḍabha trông thấy các vương tôn hoàng tử đồng tuế được ngoại tổ
gởi cho đồ chơi như hình voi, hình ngựa hoặc thứ nầy thứ nọ, thì hỏi mẹ:

- Mẫu hậu ơi! Sao mấy hoàng nam khác có ngoại tổ gởi đồ chơi đủ thứ, còn con không có ai gởi
tặng món chi hết vậy? Bộ con không có ngoại tổ phụ mẫu hay sao?

Chánh hậu đáp rằng: “Nầy vương nhi con! Ngoại tổ của con là dòng Thích Ca, ở cách đây xa
lắm, cho nên không gởi quà tặng cho con được”

Đến khi được mười sáu tuổi, thái tử Viḍūḍabha lại thưa với mẹ:

- Tâu mẫu hậu! Con muốn được về thăm dòng họ bên ngoại.

Chánh hậu gạt ngang, bảo rằng:

- Thôi vương nhi! Con về bên ấy mà làm gì?

Thái tử cứ theo mẹ mà van xin mãi. Sau cùng Chánh hậu phải chìu theo: “Vương nhi muốn đi
thì con cứ đi”

Chánh  hậu  Vāsabhakhattiya  khiến  người  mang  thơ  đi  trước  thái  tử  về  báo  tin  cho  vua
Mahānāma hay, nói rằng:

- Con ở đây vẫn bình yên, xin hoàng tộc Thích Ca đừng lộ vẻ gì khác biệt với chồng con, đừng
cho thái tử cùng quan hộ giá trông thấy.

Hoàng tộc Thích Ca hay tin thái tử Viḍūḍabha sắp đến Kapilavatthu, thì thương nghị cùng nhau
và quyết định rằng:

- Không thể để cho con cháu chúng ta đảnh lễ, chào đón nó.

Thế là, bao nhiêu hoàng tôn, thái tử nhỏ tuổi hơn thái tử Viḍūḍabha đều được gởi về miền quê
đổi gió. Các vị lớn tuổi ở lại tập trung nơi tòa khách thính trong thành Kapilavatthu.

Thái tử Viḍūḍabha được đưa vào thành, khi đứng trước các vị ấy, họ tự giới thiệu rằng: “Nầy
vương nhi, đây là ngoại tổ của con. Đây là cửu phụ của con..”.

Thái tử đảnh lễ ra mắt tất cả mọi người xong, không thấy có ai đảnh lễ lại mình, thì hỏi rằng:

- Sao không ai đảnh lễ con hết vậy?

Quyến thuộc Thích Ca trả lời rằng:

- Nầy vương nhi! Các thái tử hoàng tôn tuổi nhỏ hơn con, mắc về quê cả rồi.

Và họ sắp đặt tiệc đãi đằng hoàng tử Viḍūḍabha rất trọng hậu. Thái tử lưu lại Kapilavatthu vài
ba hôm chơi, rồi tạ từ dòng họ Thích Ca lên đường về xứ.
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Khi ấy, các cung nữ đến dọn dẹp quét tước ngôi khách thính, lấy sữa tươi rửa cẩm đôn, nơi mà
hoàng tử  Viḍūḍabha  đã  ngồi,  vừa rửa vừa  mắng rằng:  “Đây là  chỗ  ngồi  của  con  trai  cung nữ
Vāsabhakhattiya”. Bất ngờ thay, có một viên tùy tướng của thái tử bỏ quên khí giới, nên trở lại khách
thính lấy,  y nghe được những lời  nầy, bèn gạn hỏi rõ nguyên nhân, mới biết rằng: “Chánh hậu
Vāsabhakhattiya tuy là con của đức vua Mahānāma dòng Thích Ca, nhưng mẹ nàng lại là một cung
nữ”.

Viên tùy tướng đem chuyện nầy thuật lại cho quân sĩ nghe. Thế là, trong sĩ tốt có tiếng xôn xao,
đồn rằng: “Bà Vāsabhakhattiya là con gái của một cung nữ”. Thái tử Viḍūḍabha nghe rõ câu chuyện,
chàng căm tức dòng họ Thích Ca, thề rằng:

- Mặc cho bọn nó giỏi lấy sữa tươi mà rửa chỗ ngồi của ta, khi nào lên làm vua ta sẽ lấy máu cổ
họng chúng nó mà rửa lại chỗ ấy.

Khi thái tử về đến thành Sāvatthī, các quan tùy giá thuật lại sự tích ấy do cung nữ Kapilā (Vệ
Kim Thành) đã thổ lộ, nguồn gốc của chánh hậu lên đức vua Pasenadi. Quốc vương rất căm thù dòng
Thích Ca, nghĩ rằng:

- Bọn nầy đã mạo muội gả con gái cung nhân cho trẫm.

Quốc vương hạ lịnh tước đoạt phẩm vị của Chánh cung hoàng hậu và Đông cung thái tử, biếm
xuống làm cung nhân.

Cách mấy hôm sau, Đức Bổn Sư ngự vào hoàng cung, an ngự vào chỗ ngồi soạn sẵn, quốc
vương bèn đảnh lễ Ngài và bạch rằng: “Bạch Ngài, quả nhân xin cho Ngài hay biết các quyến thuộc
của Ngài đã mạo hôn, gả con gái cung nữ cho quả nhân, vì vậy, cho nên quả nhân đã tước hết phẩm
vị chánh hậu và Đông cung thái tử, cho làm cung nhân, nô tỳ vì phận vị ấy hợp với họ “.

Đức Bổn Sư phán rằng: “Tâu đại vương, việc nầy rất oan uổng cho họ, Chánh hậu đã được dòng
Thích Ca nhìn nhận ngang hàng mới đem gả cho đại vương. Như Lai xác nhận việc nầy. Đại vương,
mẫu hệ không nghĩa lý gì, chỉ có phụ hệ là đáng kể mà thôi. Như bậc hiền trí thuở xưa đã phong cho
một thiếu nữ bần hàn đi mót củi khô lên làm chánh hậu, thái tử do nàng ấy sanh ra về sau lãnh tụ, là
vị  chúa  tể  thống  trị  cả  quốc  độ  Bārāṇasi  rộng  đến  mười  hai  do  tuần,  có  danh  hiệu  là
Kaṭṭhavāhanarāja (Tiều Phu Vương).

Nhân dịp nầy, Đức Bổn Sư thuật tích Bổn Sanh Nữ tiều phu (Kaṭṭhahāriyajātaka).

Quốc vương Pasenadi nghe pháp rồi, công nhận chỉ có phụ hệ là đáng kể nên phát tâm hoan
hỷ, bèn truyền lịnh ân xá chánh hậu và thái tử, cho phục hồi cựu vị.

Nói về Đô thống tướng quân Bandhula kết hôn với Công chúa Mallikā (Mallikā, là con vua xứ
Malla, đã lâu ngày không có con. Gia tộc Bandhula kết tội nàng là “vô hậu”, nên đuổi công chúa trở
về cố quốc. Công chúa định đến bái biệt Đức Bổn Sư rồi sẽ lên đường. Vào Tịnh Xá Kỳ Viên, công
chúa đảnh lễ Đức Như Lai rồi đứng qua một bên. Đức Bổn Sư phán hỏi:

- Con đi đâu đây?

- Bạch Ngài, con trở về sanh quán

- Tại sao vậy?

- Bạch Ngài, vì con hiếm muộn, chồng con kết tội vô hậu, nên đuổi về xứ.

- Nếu thế thì con khỏi cần đi về quê, con hãy trở lại nhà chồng.

Công chúa mừng rỡ, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi trở gót về nhà Thống soái Bandhula, Bandhula
hỏi nàng rằng:

- Tại sao nàng trở lại?

- Đức Thập Lực bảo thiếp trở lại.

Đại Tướng quân Bandhula bằng lòng cho vợ ở lại và nghĩ:

- Chắc Đức Thập Lực tiên tri, thấy được vị lai. Thôi ta hãy ráng chờ xem.

Quả thật, chẳng bao lâu Công chúa thọ thai, sanh chứng ốm nghén, thèm khát không chịu đựng
được, bèn tỏ thật cùng chồng. Tướng quân Bandhula hỏi: “Nàng thèm món chi?”.
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- Thưa tướng quân, tại kinh đô Vesālī, trong ngự uyển của vương tộc Licchavī, có hồ sen mà họ
dành dùng làm lễ tôn vương. Thiếp thèm tắm rửa và uống nước trong hồ ấy.

Tướng quân Bandhula nói: Được. Đoạn Đại tướng lấy chiếc cung thần có sức mạnh gấp ngàn
lần cung nỏ thường đeo lên vai. Gióng xe ra khỏi thành Sāvatthī, nhắm ngay thành Vesālī tiến tới và
đột nhập vào thành Vesālī, do cửa của Thái tử Mahāli trấn giữ. Tư dinh của Thái tử Mahāli gần cửa
kinh thành. Nghe tiếng ngựa xe rầm rộ vượt qua cổng thành, Mahāli nhủ thầm: “Đây là tiếng xe của
tướng quân Bandhula. Hôm nay chắc các vua dòng Licchavī phải kinh tâm tán đởm”.

Các hồ cấm có hộ vệ quân trấn giữ, phòng thủ trong ngoài cẩn mật. Trên mặt hồ có lưới nhặt
mắt, bao phủ kín mít một con chim nhỏ chui qua cũng không lọt.

Thế mà, Đô thống tướng Bandhula xuống xe, tuốt gươm đánh đuổi lực lượng phòng vệ thật mau
lẹ, chém đứt lưới đồng bao phủ mặt hồ. Dìu vợ xuống tắm dưới hồ, Khi Công chúa tắm xong và uống
nước thỏa mãn rồi, tướng quân cũng tự mình xuống tắm.

Xong rồi, Đại tướng lái xe vượt qua khỏi thành Vesālī lên đường trở về bổn quốc.

Quân lính giữ hồ báo tin cho các vua Licchavī, các vua nổi giận, thắng năm trăm cỗ chiến xa,
tức tốc dẫn binh xông ra khỏi thành, quyết theo bắt cho được Bandhula và Mallikā.

Các vua ghé vào dinh của Mahāli để cho biết ý định thì Thái tử cản rằng: “Thôi chư vương,
đừng đuổi theo. Bandhula sẽ giết sạch chư vương, không sót một mạng”.

Các vua đồng thanh nói:

- Dầu sao chúng tôi cũng sẽ rượt theo hắn.

Mahāli dặn rằng: “Nếu vậy, chư vương nên lưu ý đề phòng. Hễ khi nào trông thấy bánh chiến
xa của y lún xuống tới bùn thì nên thu quân trở lại. Nếu không, khi chư vương tiến tới mà nghe tiếng
nổ vang như sấm, lúc ấy nên lui binh, bằng không chư vương sẽ thấy các đầu chiến xa của mình đứt
đoạn nát tan. Đến đây, chư vương không nên liều lĩnh tiến xa hơn nữa mà nguy đến tánh mạng”.

Các vua Licchavī bất chấp lời khuyên ngăn của thái tử Mahāli, đem hết toàn lực đuổi theo
Bandhula tướng quân. Công chúa Mallikā nhìn lại phía sau lưng, thấy bụi bay mù mịt, nàng nói với
chồng: “Thưa phu tướng, hình như có nhiều chiến xa đuổi theo chúng ta”.

- Nếu vậy, nàng hãy nhìn cho kỹ, chừng nào thấy chiếc xe đầu tiên rõ rệt thì hãy bảo ta.

Khi thấy tất cả đoàn xe hiện ra như một chiếc xe giữa đám bụi mù. Công chúa Mallikā bảo
chồng:

- Thưa phu tướng, giờ thiếp thấy rõ như một cái đầu xe.

Tướng quân Bandhula trao dây cương ngựa qua cho vợ dặn rằng: “Nếu vậy, nàng hãy cầm giữ
dây cương nầy, lái cho xe đi thẳng đường, để một mình ta đối phó với họ”.

Nói rồi Bandhula lấy thế đứng vững trên xe, lắp sẵn tên vào chiếc cung thần.

Khi thấy chiếc chiến xa của tướng Bandhula bị lún bánh xuống tới bùn, các vua thấy vậy cũng
chẳng lui bước. Tướng quân Bandhula cho xe mình đi một quảng đường ngắn rồi giơ tay bún dây
cung thần, một tiếng nổ vang trời vang lên như tiếng sấm. Các vua Licchavī nghe vậy cũng chẳng
nao núng mà còn đuổi theo rất gấp. Bandhula đứng trên xe bắn mũi tên, mũi tên ấy đâm lủng đầu
năm trăm cỗ chiến xa địch, xuyên qua mình năm trăm vua Licchavī ngay chỗ dây ngọc đái, rồi cắm
phật xuống đất; các vua Licchavī không hay rằng mình đã trúng tên địch, hăng hái xông tới thét lớn:
“Tiểu tốt vô danh, có giỏi thì đứng đó đừng chạy”.

Bandhula dừng xe lại, đợi các vua Licchavī đến gần mắng rằng: “Đồ chết bắn, ta không thèm
giao chiến với những xác chết đâu”.

Các vua Licchavī bảo: “Ngươi hãy xem cho kỹ, chúng ta không phải là những xác chết?”.

Bandhula nói: “Tất cả các ngươi đồng chung số phận, các ngươi hãy cởi mở ngọc đái của tên
thủ lãnh ra xem”.

Các vua Licchavī vừa mở dây ngọc đái của tên thủ lãnh thì vị nầy ngã xuống chết.

- Tất cả các ngươi đều đồng chung số phận với tên đầu lãnh, mỗi người hãy trở về nhà sắp đặt
việc hậu sự, từ giã vợ con quyến thuộc, rồi hãy cởi bỏ khôi giáp.
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Bandhula đưa công chúa Mallikā về thành Sāvatthī. Từ đó về sau, công chúa sanh mười sáu lần
sanh đôi con trai. Tất cả đều là những tay vũ dũng, có đởm lược anh hùng, đến tuổi trưởng thành đều
am tường lục thao tam lược, mỗi chàng đều có ngàn sĩ tốt bộ hạ. Mỗi lần Bandhula tướng quân về
triều yết kiến quốc vương, các công tử và bộ hạ đi theo vào đứng chật cả sân rồng trong đền ngự.

Một hôm các quan tòa xử án nhiều người vì bị xử hiếp trong một vụ kiện, trông thấy tướng
quân Bandhula đi tới, la ó lên, phản đối các thẩm phán thiên vị và cậy nhờ tướng quân can thiệp.
Bandhula tướng quân vào đến giữa tòa, minh xét lại bản án, làm cho rõ ngay gian và giúp cho người
sở hữu chủ được thắng kiện. Quần chúng dự thính hoan hô vang dậy.

Quốc vương nghe tiếng reo hò phán hỏi thị thần: “Chuyện chi thế?”. Khi biết rõ nguyên do,
quốc vương rất hài lòng, gián chức các quan tòa cũ và bổ nhậm Bandhula cầm đầu Tam pháp y. Từ
ngày nhậm chức mới, Bandhula xử đoán rất công minh. Các vị tài phán bị cách chức, mất cả danh lợi
đâm ra thù ghét Ban-dhula, nên kiếm chuyện đâm thọc với hoàng thân quốc thích, tuyên truyền
rằng: “Bandhula âm mưu tạo phản”.

Quốc vương nghe các quyến thuộc tâu vào tâu ra mãi, cũng mắc kế của bọn gian thần, sanh
tâm nghi ngờ người bạn cố tri, muốn tru lục cha con Ban-dhula để trừ hậu hoạn.

- “Nếu trẫm ra lịnh hành quyết ngay tại nơi đây, ắt là phải mang tiếng người đời chê trách.

Quốc vương liền mật sai những quân tướng tâm phúc giả làm quân phiến loạn, đánh phá nơi
biên thùy. Đoạn triệu tướng Bandhula vào triều phán rằng:

- Có tin biên thùy dấy loạn, trẫm phú cho hiền đệ và các hiền diệt đi tiểu trừ và bắt cho được
bọn cướp thảo khấu ấy.

Tướng quân lãnh mạng ra đi, không ngờ Quốc vương ngầm sai những tướng tài khác đi kèm
theo với mấy cha con, với lịnh truyền rằng “chém đầu Ban-dhula với ba mươi hai công tử, đem thủ
cấp về đây”.

Trong lúc đội binh mã rầm rộ kéo đi ra biên thùy. Bọn khấu tặc nghe tin Đô thống tướng
Bandhula xuất chinh, bèn tan rã hàng ngũ, bỏ chạy trước. Tướng quân vào thành lập lại trật tự vỗ an
bá tánh, xong rồi kéo đại binh trở về gần tới kinh đô, các tướng sĩ lãnh lịnh vua thi hành bản án tử
hình. Bắt hết cha con tướng quân Bandhula xử trảm một lượt.

Hôm ấy, nhằm ngày công chúa Mallikā cung thỉnh hai vị Thượng Thinh Văn và năm trăm Tỳ
Khưu đến soái phủ thọ thực. Vào buổi sáng hôm ấy, công chúa đã nhận được thư báo của gia nhân:
“Chồng và các con đã bị xử trãm”. Được biết hung tin công chúa vẫn lặng thinh, nhét phong thơ vào
trong vạt áo, lo việc hộ độ Chư Tăng, như không có việc gì quan hệ xảy ra, khi ấy bọn nữ tỳ của Công
chúa, sau khi dâng cơm đến chư Tỳ Khưu, đang bưng cái bình sanh tô (bơ tươi) đến trước hai vị
Trưởng Lão thì sút tay, buông rơi cái bình xuống nền bể nát.

Đức Sāriputta nói an ủi rằng:

- Của tạm bợ Vô thường, lỡ bể thì thôi, chẳng nên ân hận.

Công chúa Mallikā liền lật vạt áo lên, lấy phong thơ đưa ra và nói: “Bạch Ngài, ba mươi hai đứa
con trai và cha nó vừa bị xử trảm, khi được người nhà đưa thư báo tin nầy, đệ tử đọc rồi còn chẳng ân
hận, huống chi là việc bể cái bình sanh tô mà đệ tử ân hận hay sao?”.

Đức Tướng quân Chánh Pháp liền thuyết lên kệ ngôn rằng:
“Animittamanaññātaṁ
 Maccānaṁ idha jīvitaṁ
 Kasirañca parittañca
 Tañca dukkhena saṁyuttanti”

“Sanh tử không kỳ hạn,
Tuổi thọ khó tiên đoán.
Đời tồi tệ nhỏ nhen,
Đầy khổ đau hoạn nạn”.

Kế đó, Trưởng Lão thuyết tiếp một thời pháp, rồi đứng lên rời Soái phủ, trở về Tịnh Xá.

Công chúa cho gọi hết ba mươi hai cô dâu đến phán dạy rằng:
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- Chồng các con phải chết vì tay người khác, chẳng qua là trả quả của nghiệp tiền khiên, các
con chớ nên buồn rầu khóc lóc, cũng đừng đem lòng oán hận đức vua.

Các thám tử của quốc vương nghe được những lời nầy, nên về tâu lên quốc vương việc các quả
phụ không đem lòng oán hận Ngài. Nghe vậy, quốc vương sanh tâm kinh cảm, ngự đến tư dinh của
công chúa Mallikā để xin chịu lỗi với công chúa và các nàng dâu góa bụa, xong rồi ban cho công
chúa một ân huệ.

Công chúa tâu: “Thần thiếp xin nhận lãnh ân huệ của bệ hạ”.

Sau khi quốc vương ngự giá về cung, công chúa cử hành tang lễ, Trai Tăng cầu siêu, đoạn tắm
gội sạch sẽ vào triều yết kiến quốc vương:

- Tâu đại vương! Bệ hạ hứa ban ân huệ, nhưng thần thiếp không cầu mong việc chi khác, ngoài
việc xin bệ hạ gia ân cho thần thiếp và ba mươi hai con dâu được trở về xứ sở quê hương.

Quốc vương chuẩn tấu. Công chúa sắp đặt cho ba mươi hai nàng dâu ai về nhà nấy, riêng mình
cũng lên đường trở về quê quán trong thành Kusinārā.

Quốc vương ấn phong cháu trai của tướng quân Bandhula là Dīghakārāyana (Trường Lao) làm
Đô thống đại Nguyên soái.

Nhưng Dīghakārāyana căm thù quốc vương đã xử trảm Bandhula nên hằng chờ cơ hội để trả
thù cho cậu mình.

Lúc bấy giờ, Đức Bổn Sư đang ngự trong thị trấn Meḍalapa của dòng Thích Ca, quốc vương ngự
giá đến đó, an dinh hạ trại cách chùa không bao xa, đoạn rời khỏi đại quân tùy giá vào chùa đảnh lễ
Đức Bổn Sư, trước khi vào hương thất một mình, quốc vương cởi hết những phù hiệu của nhà vua
(Mão, hia, kiếm, trướng và hốt), giao cho Dīghakārāyana gìn giữ (đoạn nầy trong kinh Dhammacetiya
sutta (Pháp Tháp) trong Trung Bộ Kinh có giải rõ từng chi tiết).

Thừa lúc quốc vương Pasenadi vào trong hương thất, Dīghakārāyana lấy hết phù hiệu vương vị,
tôn Thái tử Viḍūḍabha lên làm vua, kéo rốc toàn quân trở về thành Sāvatthī, chỉ chừa lại cho quốc
vương một con ngựa già và bà thế nữ hầu hạ vua mà thôi.

Sau khi đàm đạo thân ái với Đức Bổn Sư, quốc vương đảnh lễ Ngài trở ra, không thấy binh lính,
hỏi bà thể nữ mới tỏ rõ mọi sự. Quốc vương nghĩ thầm: “Quả nhân phải nhờ Vương sanh (cháu kêu
Ngài bằng dượng, tức là vua Ajātasattu) tiếp viện mà bắt Viḍūḍabha mới được”.

Khi quốc vương Pasenadi đến thành Vương Xá thì đã quá giờ lưu thông, các cổng thành đều
đóng kín. Quốc vương buộc lòng phải nghỉ đỡ trong một ký túc xá. Cả ngày đi nắng lại bị trúng gió
cảm sương, quốc vương thăng hà vào lúc nửa đêm. Thế nữ theo hầu đức vua khóc lóc thở than: - Bệ
hạ ơi! Bệ hạ là chúa của toàn dân xứ Kosalā, mà sao phải chọn nằm cô quạnh lạnh lùng...

Khi đêm tàn, trời hừng sáng, nhiều người nghe tiếng nức nở của bà thể nữ, hỏi ra mới biết là
đức vua Pasenadi thăng hà ở nơi quán trọ ngoài thành, bèn vào báo tin với quốc vương Ajāsattu, quốc
vương bèn ra lịnh hỏa táng một cách trọng thể, y theo nghi lễ tống chung của bậc đại vương.

Thái tử Viḍūḍabha sau khi tức vị, nhớ lại mối hận ngày xưa, bèn chiêu tập binh mã, kéo hết đại
binh ra khỏi thành Sāvatthī, trong tâm tính rằng: “Trẫm sẽ tận sát dòng Thích Ca”. Ngày ấy, lúc
quán sát thế gian trong buổi sáng. Đức Bổn Sư thấy rằng dòng họ Thích của Ngài sắp bị tiêu diệt.
Ngài tự nghĩ Như Lai phải đi về độ tông tộc mới được. Thế rồi, trong buổi sáng Ngài ngự đi khất
thực, độ xong bữa Người trở về hương thất. Buổi trưa Ngài nằm thiền, nghiêng mình về phía phải
như con hùng sư, và buổi xế Ngài bay đến Kapilavatthu, an tọa dưới một gốc cây có bóng mát loang
lổ, nơi giáp ranh hai nước.

Phía bên kia ranh thuộc lãnh thổ của Viḍūḍabha có cây đa to, tàn nhánh rậm rạp có nhiều bóng
mát.

Vừa trông thấy Đức Bổn Sư, vua Viḍūḍabha vội đến gần Ngài đảnh lễ và bạch rằng:

- Bạch Ngài! Trong lúc nắng nôi như thế nầy, sao Ngài lại ngồi chi dưới gốc cây có bóng râm
loang lổ, xin thỉnh Ngài qua ngồi bên gốc cây đa to có nhiều bóng mát, ở đằng kia.

Đức Bổn Sư đáp rằng: “Tâu đại vương! Bóng râm của thân quyến bao giờ cũng mát mẻ”.
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Nghe vậy, đức vua Viḍūḍabha nghĩ rằng: “Chắc Đức Bổn Sư ngồi đây để bảo vệ gia quyến của
Ngài”. Đức vua đảnh lễ rồi cáo từ Đức Bổn Sư và thâu binh trở về Sāvatthī. Đức Bổn Sư cũng đứng
dậy bay về Kỳ Viên.

Quốc vương Viḍūḍabha không thể quên được mối hận thù đối với dòng Thích Ca, xuất binh lần
thứ hai đến chỗ giáp ranh hai nước, cùng gặp Đức Bổn Sư như lần trước, nên lại thu quân trở về. Đến
lần thứ ba đức vua lại xuất binh, lại gặp Đức Bổn Sư nơi đó và lại thu quân trở về một lần nữa.

Đến lần xuất binh thứ tư của vua Viḍūḍabha, Đức Bổn Sư không can thiệp để cứu quyến thuộc
của Ngài nữa. Vì Ngài quán thấy ác nghiệp của họ ở tiền kiếp, đã bỏ thuốc độc xuống dòng sông
thuốc cá chết, nay quả tới thời trổ quả rồi, không thể che chở cứu vãn được nữa.

Với quyết tâm: “Trẫm sẽ tận diệt dòng Thích Ca”. Viḍūḍabha đem đại đội hùng binh ra đi,
không còn bị Đức Bổn Sư cản trở. Quyến thuộc của Đức Bổn Sư kiên trì giữ giới sát sanh, thà chịu
chết chớ không dám xuống tay giết hại kẻ khác, nghe tin địch quân kéo đến, họ nghĩ ngay rằng:

- Chúng ta là những tay thiện xạ bá phát bá trúng, nhưng ta không thể phá giới mà giết hại
địch quân, ta chỉ nên bắn dọa cho họ sợ mà chạy thôi.

Thấy tên bắn như mưa, vua Viḍūḍabha bảo các tùy tướng:

- Các khanh nghĩ sao? Có phải dòng Thích Ca giữ giới không sát sanh, thế mà bây giờ họ giết
hại binh sĩ của trẫm.

Khi ấy, một tùy tướng tâu rằng:

- Tâu chúa thượng, vì sao chúa thượng lại lui quân?

- Dòng Thích Ca giết hại binh sĩ của trẫm.

- Ba quân tướng sĩ không có ai bị thương cả. Xin chúa thượng hãy cho kiểm lại quân sĩ xem.

Khi kiểm lại quân sĩ, không thấy thiệt mạng ai cả, vua Viḍūḍabha lại truyền lịnh tấn công và
dặn rằng:

- Nầy ba quân tướng sĩ! Các khanh hãy giết sạch những kẻ nào tự nhận là dòng Thích Ca, trừ
những ai đứng gần ngoại tổ của trẫm là vua Mahānāma, thì các khanh hãy dung tha mạng sống cho
họ.

Quân binh của Viḍūḍabha phá cửa thành Kapilavatthu, tuôn vào như nước vỡ bờ, đi lục soát bắt
dòng Thích Ca để tru lục. Có nhiều người không cam tâm chịu chết vô cớ, bèn cắn cỏ hoặc cầm lau
sậy đứng chực sẵn. Hễ quân nghịch đến hỏi “Ngươi có phải là dòng Thích Ca không?”. Thì nhóm cắn
cỏ đáp: “Không phải Thích Ca, cỏ” (No sāko tiṇanti), còn nhóm cầm lau thì đáp: “Không phải Thích
Ca, vi lô (no sāko naḷoti). Quân lính ngoại quốc nghe không rành, tưởng họ phủ nhận dòng Thích Ca,
nên không hạ sát họ, các người nầy dầu có chết cũng không dám phạm giới nói dối, nên đã dùng mẹo
khéo nói trớ như vậy mà được sống sót (tiếng Phạn Sāka là rau, đọc mường tượng như Sākya là Năng
Nhân Thích Ca), cả những người chạy theo đứng gần với vua Mahānāma cũng được tồn sanh. Do đó,
về sau có danh từ Thảo Thích Ca (Tiṇasākiya) để chỉ những người đứng cắn cỏ và danh từ Vi lô Thích
Ca (Naḷasākiya) để chỉ nhóm người đứng cầm lau.

Ngoài ba nhóm kể trên, tất cả hoàng tộc Thích Ca dầu là trẻ con còn bú cũng không toàn
mạng. Vua Viḍūḍabha ra lịnh cắt cổ họ đem dội máu lên cẩm đôn mà mình đã ngồi khi trước.

Tông tộc  Thích  Ca  đã  bị  vua  Viḍūḍabha  tru  lục  như  thế,  vua  Viḍūḍabha  ra  lịnh  bắt  vua
Mahānāma đem theo làm tù binh, rồi mới rút lui trở về nước.

Đến giờ sáng vua Viḍūḍabha đình bộ, xuống một nơi thung lũng nghỉ, cho quân hầu bưng cơm
và khiến người đi thỉnh ông ngoại đến để cùng ngồi ăn chung một mâm.

Dòng Sát Đế Lỵ thà bỏ mạng chớ không bao giờ chịu ngồi ăn chung mâm với con trai của thể
nữ, cho nên vua Mahānāma nhìn xuống một ao hồ và nói:

- Nầy vương điệt mình trẫm lấm lem cát bụi, để trẫm đi tắm đã.

- Vâng, ngoại tổ hãy đi tắm đi.

Vua Mahānāma nghĩ thầm: “Nếu ta không ngồi ăn chung với thằng nầy, thì chắc chắn nó sẽ
giết chết ta, thà là ta tự sát cho rồi”.
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Vua bèn xả búi tóc ra, cột thắt gút phía ngọn tóc, đoạn xỏ hai chân vào cái nồi, rồi nhảy ùm
xuống nước, do oai lực cao độ của vua Mahānāma, thủy cung của loài rồng phát hiện, Long vương tự
hỏi: “Có chuyện gì thế?” Khi quán thấy được nguyên nhân, Long vương liền rước vua Mahānāma để
ngồi trên mang của mình rồi đưa về thủy cung. Vua Mahānāma lưu trú nơi đây trong mười hai năm
trường.

Vua Viḍūḍabha ngồi chờ ngoại tổ đã lâu, bèn khiến quân lính túa đi tìm kiếm từ dưới nước trên
bờ, đến tối cũng không thấy, thắp đuốc soi đường mà tìm cũng chẳng thấy được nhà vua mất tích.
Sau cùng vua Viḍūḍabha cho rằng vua Mahānāma đã trốn thoát, nên rút quân lên đường, đại binh
đến sông Aciravatī vào lúc ban đêm, nên chia làm hai đội, đóng trại nghỉ tại bờ sông, một đội ngủ
trên cồn cát dưới sông, một đội thì ngủ trên bờ cao. Những người ngủ tại cồn cát mà không tạo ác
nghiệp thì không bị kiến cắn thức dậy la lên: “Chỗ tôi nằm bị kiến cắn”. Thế là họ lên trên bờ cao mà
nằm, còn những người nằm ở trên bờ cao mà tạo ác nghiệp nặng cũng bị kiến cắn, họ thức dậy la
rằng: “Chỗ tôi nằm có kiến”, và họ lại đi xuống cồn cát mà nằm. Ngay lúc ấy, mây đen kéo mù mịt,
mưa tuôn như thác đổ, nước sông dâng lên trong nháy mắt, ngập lụt cả bờ sông, cuốn vua Viḍūḍabha
cùng đoàn quân ngủ trên cồn cát đưa luôn ra biển. Tất cả những người tạo ác trọng nghiệp đều làm
mồi cho cá và rùa.

Đại chúng Tỳ Khưu đề khởi lời nghị luận rằng:

- Dòng Thích Ca bị diệt vong quả thật là oan uổng, khi không bị bọn người khát máu, cho rằng
dòng Thích Ca đáng bị tru lục, rồi gặp ai chém nấy. Như thế thật là phi lý bất công.

Đức Bổn Sư nghe được lời đàm thoại của chư Tỳ Khưu, bèn dạy rằng:

- Nầy chư Tỳ Khưu! Trong kiếp hiện tại, dòng Thích Ca bị diệt vong như thế là bất xứng, nhưng
không có gì oan uổng vì họ chỉ gặt hái cái quả tương xứng với ác nghiệp mà họ đã tạo ra trong dĩ
vãng mà thôi.

- Bạch Ngài! Dòng họ Thích Ca đã tạo nghiệp gì trong dĩ vãng?

- Trong dĩ vãng, họ đã vầy thành đoàn, xuống sông bỏ thuốc độc làm cho cá và rùa chết thật
nhiều, do cộng nghiệp ấy mà dòng Thích Ca phải bị tiêu diệt như vậy.

Qua ngày sau, chư Tỳ Khưu lại nhóm trong giảng đường và đề khởi pháp thoại như vầy:

- Vua Viḍūḍabha hạ sát cả dòng họ Thích Ca, trở về không đến được xứ. Vì nuôi tham vọng quá
mức mà dắt dẫn cả bao nhiêu người đi theo làm mồi cho cá và rùa ở dưới biển sâu.

Đức Bổn Sư ngự đến giảng đường, phán hỏi rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Các ông đang hội thảo về việc chi vậy?

Chư Tăng đáp: “Bạch Ngài, chuyện như vầy..”

- Nầy các Tỳ Khưu! Cũng như dòng nước lũ ngập lụt cả xóm làng đang mê ngủ. tử thần bắt
những chúng sanh nầy trong lúc họ còn ôm ấp tham vọng chưa thỏa mãn, cắt đứt mạng căn của họ,
nhận chìm họ xuống biển tứ ác đạo vậy.

Nói xong, Đức Bổn Sư thuyết kệ rằng:

“Pupphāni h'eva pacinantaṁ
 Byāsattamanasaṁ naram
 Suttaṁ gāmaṁ mahogho'va
 Maccu ādāya gacchati”.

“Kẻ mãi hái hoa ngũ trần,
 Tâm còn mê vọng, tử thần bắt đi.

Như làng xóm ngủ li bì,
 Nửa đêm bị nước cuốn đi thình lình”.



CHÚ GIẢI:

Trong bài kệ Phạn Ngữ, câu byāsattamanasaṁ nghĩa là: Tâm còn lưu luyến đến chỗ đã đến,
hoặc đến chỗ chưa đến cũng như thợ làm tràng hoa, vào hoa viên để hái hoa, tuy còn đang hái ở đây
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mà tâm đã vọng tưởng đến chỗ khác, người ấy đưa tâm đi chu du khắp vườn hoa, dự định hái hết chỗ
nầy sang qua chỗ kia, vừa đi vừa hái hoa, vừa để tâm lông bông như thế nào, thì cũng như thế ấy,
người sa mê đắm nhiễm ngũ trần, khi chiếm hữu một bông hoa biết nói, có một nhan sắc ưa nhìn,
hoặc có thinh hương vị, xúc vừa lòng đẹp ý rồi, cũng còn hướng tới mơ ước những bông hoa khác nữa,
người ấy chưa hề biết đủ và còn thả tâm hồn đi lông bông theo các bóng hồng xa lạ. Cũng đồng một
nghĩa như trên, đối với người thế thì bông hoa ấy là bò, trâu, tôi tớ, trai gái, ruộng vườn, làng, xứ,
quận chẳng hạn, còn đối với bậc xuất gia thì là cốc liêu, tịnh thất, y, bát, chẳng hạn, đó là những
bông hoa có tên là ngũ trần dục lạc mà người mãi mê thâu nhặt hết chỗ nầy đến chỗ khác, là người
tâm còn vọng tưởng ngũ trần vậy.

 Suttaṁ gāmaṁ (làng ngủ say), không phải là đồ vật trong làng như nhà cửa, vách phên.. Ngủ
mà gọi là làng ngủ say, đây là nói về những chúng sanh như người và súc vật đang ngủ yên giấc lúc
ban đêm, làng ngủ bị tử thần là nước dâng lên ngập lụt cả hai ba do tuần chiều dài lẫn chiều sâu bị
lôi cuốn đem đi.

Cũng như thế ấy, tử thần là dòng nước lũ, lôi cuốn tất cả chúng sanh trong làng không sót một
ai, dầu là đàn ông hay đàn bà, bò, trâu, gà vịt chi cũng bị đưa ra biển làm mồi cho cá và rùa, thì sự tử
vong cũng vậy, nó bắt những kẻ đang mê vọng ngũ trần, cắt đứt mạng căn của mình, kẻ ấy bị nhận
chìm xuống biển tứ ác đạo.



Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Thánh quả, nhứt là Sơ quả. Đại chúng
thính pháp cũng đều hưởng được sự lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Vì chút tư thù khởi chiến tranh,
Lưu Ly Vương tạo nghiệp không lành.
Làn tên hữu ý dầu miễn tử,
Núi kiếm vô tình chẳng phóng sanh?
Máu đỏ loang hồng tòa khách sảnh,
Lòng son tô thắm đất Kim Thành.
Diệt dòng giới đức vui chưa trọn,
Bụng cá vùi thây chẳng hổ danh.

DỨT TÍCH VUA VIḌŪḌABHA



IV. 4- CHUYỆN NÀNG PATIPŪJIKĀ
(Patipūjikāvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 48)

“Pupphāni h'eva pacinantaṁ “Kẻ đang mãi hái hoa,

byāsattamanasaṁ naraṁ Tâm còn vọng tưởng xa.

Atittaṁ yeva kāmesu Tìm hưởng thú dục lạc,

antako kurute vasaṁ”. Tử thần nhốt chẳng tha”.

Kệ Pháp Cú nầy Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự gần thành Sāvatthī đề cập đến nàng
Patipū-yikā (Sự Phụ).

Chuyện nầy khởi đầu từ trên cung trời Đao Lợi.
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Tương truyền rằng: Thuở ấy trên Tam thập tam thiên có vị Thiên tử (Devaputta) có hiệu là
Mālābhārī (Hoa Quang), dắt theo hàng ngàn ngọc nữ ngự du trong vườn thượng uyển. Năm trăm
Thiên nữ trèo lên cây hái hoa ném xuống, năm trăm ở dưới nhặt hoa đi trang điểm cho vị Thiên tử.
Trong số Thiên nữ leo cây, có một nàng đang ngồi trên nhánh cây vừa hết tuổi thọ, ngọc thể của
nàng biến mất cũng như ngọn đèn vụt tắt. Tâm thức nàng thọ sanh vào một gia đình khá giả trong
thành Sāvatthī.

Khi ra đời, nàng nhớ lại được tiền kiếp trước của mình, biết: “Mình trước là ái thiếp của Thiên
tử Mālābhārī trên cung trời Đao Lợi”. Nên vừa lớn khôn nàng đã bắt đầu dâng cúng hương hoa, lễ vật
nguyện cầu được siêu sanh trở về đoàn tụ với lang quân.

Lúc mười sáu tuổi, nàng xuất giá, từ đó nàng sống năng làm phước cúng dường thực phẩm đến
Tăng bằng những cách thông thường như để bát chư Tỳ Khưu mà nàng rút thẻ bắt thăm được, Trai
Tăng mỗi ngày Bố tát (ngày rằm và ngày ba mươi), hoặc hộ Tăng trong ba tháng hạ... Và phát nguyện
rằng: “Xin cho sự phước thí này hãy là món duyên lành, giúp cho con được tái sanh hội hiệp với
chồng con”.

Chư Tỳ Khưu nghe nàng ước nguyện như thế, sáng chiều hướng tâm đến chồng, nên đã đặt cho
nàng biệt hiệu là nàng Patipūjikā (Sự Phụ). Nàng luôn chăm nom ngôi tọa đường (āsana sālā) cho
người, lo việc dâng nước và sắp đặt chỗ ngồi, những thiếu nữ khác khi muốn cúng dường, Trai Tăng
cũng thường nhờ cậy nàng cho mượn chỗ và phụ tiếp công nữa, hoặc đưa vật thực đến mượn nàng
thay mặt để lo hộ độ Chư Tăng nơi ngôi tọa đường, cứ mỗi bước đến ngôi tọa đường, hoặc đi về nhà,
là nàng Patipūyikā có được năm mươi sáu thiện pháp đều đều như vậy.

Nàng thọ thai, được mười tháng thì sanh được đứa con trai, khi đứa con đầu lòng biết đi, nàng
sanh thêm được một đứa kế, và cứ thế, nàng hạ sanh được bốn đứa con trai.

Thế rồi, một hôm sau khi bố thí, cúng dường, thính pháp, thọ giới, đến cuối ngày không đau
bịnh chi hết, nàng tự nhiên lìa bỏ cõi đời, siêu sanh về tái hội với chồng. Khi ấy, các Thiên nữ khác
vẫn còn đang trang điểm cho thiên tử Mālābhārī. Thiên tử thấy nàng thì hỏi:

- Từ sáng đến giờ không ai thấy nàng, vậy nàng đi đâu?

- Thưa chàng, thiếp đã mệnh chung.

- Nàng nói thật chứ?

- Vâng, quả đúng như thế, thưa chàng.

- Nàng sanh về đâu?

- Trong một gia đình khá giả nơi thành Sāvatthī.

- Nàng ở đó bao lâu?

- Ở trong bụng mẹ mười tháng thì ra đời, đến năm mười sáu tuổi thì xuất giá, sanh được bốn
con trai rồi làm phước cúng dường và ước nguyện được trở về với chàng. Nên giờ đây mới được thọ
sanh về đây đó chàng.

- Tuổi thọ nhân loại là bao nhiêu?

- Lối một trăm năm.

- Chỉ có bấy nhiêu ư?

- Vâng, thưa chàng.

- Sanh làm con người chỉ có bao nhiêu tuổi thọ thế, họ lại ăn ngủ buông lung, để mặc thời gian
trôi qua hay là họ cúng dường làm phước vậy?

- Thưa chàng, chàng nói chi chuyện làm phước, người đời họ luôn luôn dễ duôi, buông tuồng, y
như là họ sống đến hết A tăng kỳ kiếp, không già không chết vậy.

Nghe đến đây, một mối kinh cảm phát sanh lên trong lòng Thiên tử Mālābhārī.  Nghe nói:
“Sanh làm người chỉ sống có một trăm tuổi thọ, thế mà họ vẫn sống buông lung ăn ngủ mãi, thì biết
bao giờ họ mới thoát khổ”.
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Ở Thiên giới chúng ta, một trăm năm cõi nhân loại chỉ bằng một ngày đêm cõi Đao Lợi nầy. Cứ
ba mươi ngày đêm là một tháng, mười hai tháng là một năm, tuổi thọ nơi Đao Lợi Thiên cung là một
ngàn tuổi, tính theo tuổi nhân loại là ba mươi sáu triệu năm.

Bởi thế, nàng Thiên nữ khi thác xuống cõi người rồi trở về thiên giới chưa đến một ngày. Coi
như mới đi trong chốc lát vậy. Con người có tuổi thọ ít oi như thế mà cứ buông lung giãi đãi thì thật
là không phải cách.

Ngày hôm sau, chư Tỳ Khưu vào ngồi trong ngôi tọa đường thấy không có người trông nom, chỗ
ngồi không ai sắp đặt, nước không ai dâng cúng, bèn hỏi: “Nàng Sự Phu đâu rồi?”.

- Bạch các Ngài! Nàng ấy còn đâu nữa chỉ vừa mới ngày hôm qua, khi các Ngài thọ thực xong
ra đi, thì chiều hôm ấy nàng đã qui thiên.

Nghe tin buồn, các Tỳ Khưu phàm tưởng nhớ đến công đức của nàng tín nữ quá cố mà không
cầm được giọt lệ, các Thinh Văn Lậu Tận cũng phát sanh kinh cảm. Sau bữa cơm, Chư Tăng về chùa
đảnh lễ Đức Bổn Sư và bạch hỏi rằng:

- Bạch Ngài, nàng cận sự Patipūyikā sáng chiều hằng lo làm phước cúng dường lễ vật, phát
nguyện xin được gần chồng, bây giờ nàng đã thác, không biết được thọ sanh về đâu?

- Nầy các Tỳ Khưu! Nàng thọ sanh về gần gũi với chồng nàng.

- Bạch Ngài! Nàng chết rồi, đâu còn gần gũi với chồng nàng.

- Nầy chư Tỳ Khưu! Nàng không phát nguyện gần gũi với chồng ấy đâu. Chồng nàng là Thiên tử
Mālābhārī trên cõi Đao Lợi, khi nàng đang trèo lên cây hái hoa để trang điểm cho chồng thì hết tuổi
thọ, hạ sanh về nhân loại, bây giờ thì đã trở về với chồng cũ rồi.

- Bạch Ngài, có thật như thế ư?

- Nầy các Tỳ Khưu! Có thật như thế.

- Ôi! Kiếp sống của chúng sanh thật là nhỏ nhen ngắn ngủi bạch Ngài, mới hồi sáng nàng còn
hộ độ chúng con, kế buổi chiều nàng phát bịnh chết liền.

Đức Bổn Sư đáp: “Phải đó, các Tỳ Khưu, đời sống chúng sanh ngắn ngủi là thường lệ, những
chúng sanh nầy còn đang mải miết hái hoa ngũ trần dục lạc, thì bị tử thần bắt giữ, dầu cho có than
van khóc lóc, tử thần cũng bắt đi luôn”.

Rồi Đức Bổn Sư thuyết kệ rằng:

“Pupphāni h'eva pacinantaṁ
 Byāsattamanasaṁ naraṁ
 Atittaṁyeva kāmesu
 Antako kurute vasanti”.

“Kẻ mãi hái hoa vô tình,
 Tâm còn vọng tưởng chẳng gìn giữ thân.

Trong giờ thọ hưởng ngũ trần,
 Lòng còn nô lệ, tử thần chẳng xa”.



CHÚ GIẢI:

Pupphāni h'eva pacinantaṁ: Như người thợ làm tràng hoa vào vườn hoa mải mê hái hoa.
Người ham mê ngũ trần mải mê góp nhặt những vật dính liền vào xác thân. Xác thân và các đồ vật
dụng khác, gọi là hoa dục lạc.

Byāsattamanasaṁ naraṁ: Tâm lưu luyến đủ mọi cách, chỗ nào chưa đến thì khát khao mong
mỏi, chỗ nào đã đến rồi thì nịch ái đắm say.

Atittaṁ yeva kāmesu: Không bao giờ thỏa mãn trong sự tìm kiếm, thọ hưởng tích trữ mọi thứ
ngũ trần dục lạc.

Antako kurute vasaṁ: Bị lọt vào tay của Tử thần là sự chết, dầu cho thở than khóc lóc gì
cũng vô ích, thế nào cũng bị nó bắt đem đi.
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Bài kệ chấm dứt, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Thánh quả, nhứt là Thánh quả Tu Đà Hườn, đại
chúng thính pháp cũng đều được hưởng nhiều lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Một phút thiên đình lở sẩy chân,
Sự Phụ sa đọa xuống hồng trần.
Hái hoa còn nhớ khi đoàn tụ,
Làm phước chưa quên buổi hợp quần.
Sống chỉ nguyện siêu về cảnh cũ,
Thác không lo đoạn mất tình thân.
Giữa thời xuân sắc xinh như mộng,
Giã biệt chồng con dứt nợ trần.

DỨT TÍCH NÀNG PATIPŪJIKĀ

☺

IV. 5- CHUYỆN BÁ HỘ MACCHARIYAKOSIYA
(Macchariyakosiyaseṭṭhivatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số số 49)

“Yathāpi bhamaro pupphaṁ “Ví như ong lấy mật,
vaṇṇagandhaṁ aheṭhayaṁ Không hại sắc hương hoa.
Paleti rasamādāya Vị Sa Môn hành khất,
evaṁ gāme munī care”. Vào làng lại trở ra”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự gần thành Sāvatthī, đề cập đến bá hộ
Macchariya (Túi keo: Khan Nang).

Câu chuyện nầy khởi đầu tại thành Vương Xá.

Tương truyền rằng: Cách kinh thành Vương Xá không bao xa, có một thị trấn tên là Sakkara,
nơi đó có bá hộ Macchariyakosiya, gia tài lên đến tám trăm triệu đồng vàng. Ông bá hộ nầy chẳng
bao giờ bố thí cho ai hoặc tự mình tiêu xài chút ít chi, dầu chỉ là nhỏ nhen như rót dầu trên đầu cọng
cỏ, cho đến những người thân thích ruột rà như vợ con trong nhà hoặc các bậc xuất gia như Sa Môn,
Bà la môn chẳng hạn, cũng không ai được hưởng phần gia tài khổng lồ mà ông bo bo gìn giữ như hồ
nước đầy, không dám cho hao một giọt.

Một hôm, sau khi xuất định Đại bi trong buổi sáng sớm, Đức Bổn Sư dùng Phật nhãn quán xét
toàn cõi thế gian tìm kiếm chúng sanh nào có đủ căn lành đáng được tiếp độ, Ngài thấy ở cách xa
Ngài độ bốn mươi lăm do tuần, có hai vợ chồng ông Trưởng giả Macchariyakosiya có duyên lành đắc
Tu Đà Hườn trong ngày ấy.

Nguyên cách mấy hôm trước, ông Trưởng giả có lên thành Vương Xá yết kiến đức vua, sau khi
bãi chầu, trở về dọc đường ông có gặp một người dân quê đói bụng đang nhai ngấu nghiến một ổ
bánh tàn ong chất đầy váng sữa coi bộ ngon lành lắm, làm ông phát thèm. Về đến nhà, ông nghĩ
thầm: “Nếu ta hở môi ra nói là ta muốn ăn bánh tàn ong, thì chắc có nhiều đứa muốn ăn chung với
ta, như thế phải tốn hao nhiều mè, gạo, bơ, đường, than củi đủ thứ... Thôi tốt hơn ta không nên cho ai
biết”. Rán dằn tâm đè nén sự thèm khát, ông bỏ đi thất thơ đây đó.

Nhưng càng đi nhiều, ông càng thấy vỏ vàng gầy guộc, mình nổi gân xanh, chớ không khuây
khỏa được sự thèm khát. Về sau, ông phải vào phòng riêng, nằm úp sấp trên giường, cho đến nước ấy
mà ông chẳng chịu tỏ thật với ai, chỉ vì sợ hao hụt kho tàng của mình.

Khi ấy, bà Trưởng giả vào đấm lưng cho chồng, hỏi ông:
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- Chẳng hay mình đau bịnh chi vậy?

- Ta không có đau ốm chi cả!

- Hay là mình bị đức vua khiển trách?

- Đức vua cũng không phiền trách chi ta cả!

- Hay là con cái hoặc tôi tớ trong nhà có làm điều chi phật lòng của mình?

- Cũng chẳng có ai làm cho ta phật ý cả.

- Thế thì mình có thèm lạt món chi chăng?

Nghe vợ hỏi vậy, ông Trưởng giả lặng thinh, sợ nói ra lời thì thất thố, có thể hao tốn đến kho
tàng của ông. Bà Trưởng giả không nghe ông trả lời, bèn lặp lại câu hỏi:

- Mình à, hay là mình thèm lạt món chi?

Ông không dám nói lớn, chỉ ấm ứ trong cuống họng: “Ta thèm ăn một món”.

- Mình thèm ăn món gì?

- Ta muốn ăn bánh tàn ong.

- Chỉ có vậy mình không nói cho tôi biết, để chịu nhịn thèm làm chi. Bây giờ, để tôi làm ổ bánh
để đãi cả thị trấn Sakkara nầy.

- Bà lo cho nhiều người chi vậy, họ muốn ăn thì họ tự lo làm lấy mà ăn chớ.

- Thế thì tôi làm một ổ bánh vừa đủ để đãi tất cả gia nhân trong khu phố để ăn.

- Tôi dư biết là bà giàu có lớn rồi mà.

- Thế thì, tôi sẽ làm một ổ bánh lớn vừa cả gia tộc của mình ăn.

- Tôi vẫn biết bà có tật ưa làm đấy mà.

- Thế thì tôi sẽ làm một ổ bánh vừa đủ vợ chồng con cái mình ăn.

- Con cái ăn làm gì bánh nầy?

- Vậy tôi, sẽ làm vừa đủ để ông và tôi dùng.

- Bà không thèm mà ăn làm chi.

- Vậy thì để tôi làm một cái vừa đủ mình ông ăn.

- Nếu bà nấu bánh tại đây sẽ có đứa biết mà ăn chực, bà chừa gạo tốt ra lấy tấm mẳn với khuôn
lò nướng và chút ít sữa tươi, bơ lỏng mật ong, đường rồi mang lên lầu bảy, ở đó làm bánh và nướng
ngay tại chỗ đó, để tôi ngồi ăn một mình.

Bà Trưởng giả đáp: “Dạ được”.

Bà cho đem đủ thứ vật liệu cần thiết, lên tuốt trên lầu thượng, rồi cho các nữ tỳ xuống hết, mới
kêu ông Trưởng giả lên. Ông Trưởng giả trước hết lo đi đóng kín các cửa lại, gài then cẩn thận, rồi
mới lên lầu bảy, đóng cửa bít bùng, ngồi trong phòng, đoạn ông bảo bà đốt lò, làm bánh nướng cho
ông ăn.

Khi ấy vừa bình minh, Đức Bổn Sư gọi Trưởng Lão Moggallāna và dạy: “Nầy Moggallāna, cách
thành Vương Xá không xa, nơi thị trấn Sakkara có ông Trưởng giả Macchariyakosiya muốn ăn bánh
tàn ong, nhưng sợ người ngó thấy, nên bảo vợ làm bánh nướng trên từng lầu thứ bảy, ông hãy đến
nơi đó thu phục cho được ông Trưởng giả ấy, bảo họ mang theo cả bánh và sữa, bơ, đường, mật, rồi
ông hãy dùng thần lực đưa cả hai vợ chồng về Kỳ Viên. Hôm nay ta sẽ ngồi thọ thực tại chùa cùng với
năm trăm Tỳ Khưu”.

Trưởng Lão đáp: “Lành thay! Bạch Ngài”.

Vâng lịnh Đức Bổn Sư, Trưởng Lão dùng thần thông bay đến thị xã Sakkara. Đến đứng trước
cửa sổ tòa lâu đài bảy từng của ông trưởng giả, Trưởng Lão đứng giữa hư không với tam y quả bát
nghiêm trang rực rỡ chói lòa như ngọc Manī. Ông trông thấy Trưởng Lão thì nghe trong tim rúng
động, ông nghĩ:
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- Ta sợ gặp mặt những người như vậy nên mới lên đến chỗ nầy, vậy mà ông còn theo ta lên
đứng tại cửa sổ.

Nên ông nói rằng: “Nầy ông Sa Môn ơi! Không có bánh cho ông đâu, ông hãy đi đi”.

Không dè Trưởng Lão đã quyết thi hành cho được sứ mạng rồi mới chịu đi, nên Ngài lặng thinh
đứng nơi ấy. Ông Trưởng giả nổi xung, nói với giọng mất bình tĩnh, như là muối được ném vào lửa đỏ:

- Nầy ông Sa Môn, ông đứng đó làm chi giữa trời vậy, ông có thể đi lên đi xuống làm thành một
con đường mòn giữa hư không, nhưng rốt cuộc ông cũng chẳng được chi cả đâu.

Trưởng Lão Moggallāna liền đi tới đi lui, ngay trước cửa sổ giữa hư không... Ông Trưởng giả
liền nói:

- Ông đi tới đi lui làm chi cho mọi người thấy, chỉ mỏi chân thôi, ông có thể ngồi kiết già giữa
hư không, nhưng nếu có làm như vậy ông cũng chẳng được chi cả.

Vị Trưởng Lão liền xếp chân ngồi kiết già giữa hư không.

Ông Trưởng giả lại nói:

- Ông ngồi giữa trời mà làm chi, ông có thể đến đứng ngay trên cửa sổ, nhưng rốt cuộc làm như
vậy, ông cũng sẽ chẳng được gì.

Vị Trưởng Lão liền đến đứng trước cửa sổ, ông Trưởng giả lại nói: “Ông đứng ngay ngưỡng cửa
sổ làm gì, ông có thể phun ra khói, nhưng rốt cuộc làm vậy ông cũng chẳng được gì đâu”.

Vị Trưởng Lão liền phun khói ra, cả tòa lâu đài mù mịt trong đám khói đen, hai mắt ông Trưởng
giả xốn xang như bị kim chích. Sợ cháy nhà, ông ta không dám thách thức Trưởng Lão phun lửa, nên
làm thinh nghĩ rằng:

- Ông Sa Môn nầy đeo dính theo ta, nói gì cũng không nhúc nhích. Ta phải thí cho ông một ổ
bánh đưa ổng đi cho rồi.

Ông Trưởng giả bảo vợ: “Bà nầy, hãy nướng một cái bánh nhỏ cho ông Sa Môn, bảo ông đi nơi
khác đi”.

Bà Trưởng giả đổ chút ít bột vào khuôn, bột nổi phình thành một cái bánh to, choán đầy cả
khuôn, thấy vậy ông nóng ruột, tự nghĩ rằng: “Chắc là đổ nhiều bột quá”.

Ông bèn đứng dậy, tự mình múc một muỗng nhỏ bột đổ vào khuôn, cái bánh thứ hai còn phồng
to hơn cái bánh trước, ông lại tiếp tục bớt bột, nhưng cái thứ ba to lớn hơn thêm, ông tiếp tục bớt bột
đổ thêm nữa, nhưng cái bánh càng về sau lại càng to phồng hơn cái trước. Đến khi mệt mỏi, ông bảo
vợ:

- Nầy bà, hãy lấy một cái bánh cho ông Sa Môn đi.

Bà Trưởng giả cầm lấy cái bánh trong giỏ xách, nhưng tự nhiên các ổ bánh dính chùm lại với
nhau. Bà gọi chồng:

- Mình à, những ổ bánh nầy dính chùm lại với nhau, tôi gở không ra.

- Bà để đó cho tôi.

Ông Trưởng giả gở cũng không ra, hai ông bà nắm hai đầu bánh kéo như căng dây, mà cũng
không thể bẻ lẻ ra được, hai ông bà ráng sức kéo một hồi mồ hôi xuất ướt cả mình, hai ông bà khát
nước quá, phải buông ra chịu thua. Ông bảo vợ rằng:

- Bà à, ta không cần ăn bánh nữa, bà hãy đem cả giỏ xách nầy mà cho ông Sa Môn đi.

Bà Trưởng giả mang cả giỏ bánh đến gần Trưởng Lão, Trưởng Lão thuyết pháp cho ông bà
nghe về ân đức của Tam bảo và giải cho họ biết phước báu của các việc lành, nhất là sự bố thí sẽ
phát sanh tròn đủ các thí chủ như trăng tròn mọc trong ngày rằm vậy.

Được nghe pháp, ông Trưởng giả phát tâm trong sạch thỉnh Trưởng Lão: “Bạch Ngài! Xin thỉnh
Ngài vào an tọa nơi đây thọ thực”.

Trưởng Lão đáp: “Nầy Trưởng giả, Đức Chánh Biến Tri hiện đang ngụ tọa trong chùa Kỳ Viên,
Ngài muốn độ bánh với năm trăm Tỳ Khưu tại đó. Ngài đã sai ta đến đây thuyết phục ông bà, rồi đưa
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ông bà với bánh sữa, đường, mật về Kỳ Viên. Vậy ta hãy chuẩn bị cùng nhau đi đến viếng Đức Bổn
Sư.

- Bạch Ngài, hôm nay Đức Bổn Sư ngự tại đâu?

- Ở chùa Kỳ Viên, cách đây độ bốn mươi lăm do tuần đó à.

- Bạch Ngài! Làm sao ta đi được một khoảng đường xa như thế cho kịp bây giờ.

- Nầy ông Trưởng giả, miễn là ông bà hoan hỷ thì dầu xa, ta sẽ dùng thần thông đưa hai người
đi, nơi ta đứng trong tòa lâu đài nầy sẽ là cầu thang, và cổng tam quan của chùa Kỳ Viên là chân cầu
thang, chỉ trong thời gian mau lẹ như từ trên lầu nầy xuống đất, ta sẽ đưa hai ông bà tới Kỳ Viên rồi.

Ông Trưởng giả bằng lòng nên đáp: “Lành thay, bạch Ngài”.

Trưởng Lão bèn nguyện rằng: “Nơi đây, là cầu thang, xin cho chân thang là cổng của Tịnh Xá
Kỳ Viên”.

Lời nguyện của Trưởng Lão thành tựu trong tức khắc. Trưởng Lão và hai ông bà Trưởng giả
trong chốc lát đã đến Kỳ Viên, còn mau hơn là từ lầu xuống đất. Hai thí chủ cùng đến báo tin với Đức
Bổn Sư: “Đã đến giờ thọ thực”.

Đức Bổn Sư bèn dắt năm trăm Tỳ Khưu, ngự vào trai đường, Ngài ngự lên Phật bảo tọa đã được
dọn sẵn, ông Trưởng giả bèn xối nước khai mạc buổi lễ cúng dường bánh đến Trưởng Lão Tăng có
Đức Phật là hội chủ. Bà sớt đầy bánh đến Đấng Như Lai, Đức Bổn Sư thọ dụng bánh vừa đủ, cả năm
trăm Tỳ Khưu vẫn như thế, ông Trưởng giả đứng dâng sữa, bơ, mật, đường lỏng, đường cục.

Khi dùng xong bữa, Đức Bổn Sư cùng với năm trăm Tỳ Khưu bảo thôi dâng, hai vợ chồng
Trưởng giả mới rảnh tay, cùng ăn bánh cho no bụng, bánh còn dư thật nhiều, đem cho đến người xin
tàn thực của Chư Tăng, ăn cũng không hết. Hai ông bà bèn bạch lại với Đức Thế Tôn:

- Bạch Ngài, bánh còn dư đem bỏ đâu?.

Đức Bổn Sư dạy:

- Hãy mang đổ ngoài cổng trước chùa Kỳ Viên

Khi hai ông bà đem bánh dư đổ xuống triền dốc, gần cổng tam quan chùa, cho đến nay chỗ ấy
còn mang tàn tích kỷ niệm là Dốc bánh tàn ong (Kapallapūvapabbhāra), kế đó nhà đại phú hộ cùng
vợ đến gần đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng sang qua một bên. Đức Thế Tôn đọc kinh phúc chúc.

Nghe hết bài kinh, hai ông bà đắc quả Tu Đà Hườn, đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi lên cầu thang từ
cổng tam quan trở lại lâu đài của mình. Từ đó về sau, ông đem cái kho tàng tám trăm triệu đồng
vàng mà ủng hộ Phật pháp.

Sáng hôm sau, chư Tỳ Khưu ngồi họp mặt trong giảng pháp đường, đề cao oai lực của Trưởng
Lão Moggallāna rằng:

- Chư hiền hữu có thấy oai lực của Trưởng Lão Mogallāna chưa? Trưởng Lão không làm mất đức
tin, không làm hao tài sản, chỉ trong chốc lát mà thu phục được ông Trưởng giả Macchariyakosiya,
khiến ông mang cả bánh và đưa ông ta trở về Kỳ Viên yết kiến Đức Bổn Sư, nhờ đó ông đắc quả Tu
Đà Hườn. Trưởng Lão quả thật là một bậc đại thần lực vậy.

Do Thiên nhĩ, Đức Thế Tôn nghe được sự đàm luận của chư Tỳ Khưu, Đức Bổn Sư ngự vào
phòng họp phán hỏi rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Hôm nay các ông hội họp thảo luận về việc chi thế?

- Bạch Ngài, chúng con.. Như vầy....

Nghe Chư Tăng đáp xong, Đức Bổn Sư phán dạy:

- Nầy các Tỳ Khưu! Ví như ong chỉ lấy mật trong hoa, Tỳ Khưu nào khéo huấn luyện một gia tộc
thì không làm mất đức tin, không làm hại tài sản, không làm khổ cực, khó mãi cho gia tộc ấy. Trái lại,
khi đến gần người cư sĩ nên làm cho họ biết đến ân đức của Tam Bảo như con trai ta là Moggallāna,
đây vậy.

Sau khi thốt lời khen ngợi Trưởng Lão, Đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Yathā pi bhamaro pupphaṁ
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 Vaṇṇagandhaṁ aheṭhayaṁ
 Paleti rasam'ādāya
 Evaṁ gāme munī care”.

“Ví như ong nọ tìm hoa,
 Lấy xong chút mật rồi là bay đi.

Sắc hương chẳng động làm chi,
 Sa Môn khất thực cũng y thế mà”.



CHÚ GIẢI:

Trong bài kệ, Phạn ngữ bhamaro chỉ cho con ong mật bất cứ thứ nào.

Pupphaṁ: Trong vườn hoa, con ong vào ra hút mật, nhưng không làm tổn hại hoa và hương
sắc của hoa.

Paleti: Sau khi hút lấy nhụy hoa vừa đủ no, con ong bay về tổ, nhả ra để làm thành mật, nó bay
lút vào một bọng cây trong rừng rậm nào đó, nhỏ nhụy có lẫn bột phấn hoa ra lọc lấy chất tinh túy
chế biến dần thành mật ong nguyên chất. Trong khi bay đi đây đó khắp vườn hoa, không bao giờ con
ong làm thiệt hại hoa hay là hương sắc của hoa, sau đó nó bay đi, tất cả vườn hoa vẫn y nguyên như
thường.

Evaṁ gāme munī careti: Cũng như thế, bậc xuất gia tịnh giả hữu học hoặc vô học (asekha) đi
trì bình khất thực trong làng xóm của người cư sĩ, không bao giờ sự đi lại của các Ngài gây tổn hại
đức tin hoặc tài sản của các gia tộc khi vào làng như thế, rồi trở ra, bậc tịnh giả hữu học trải Tăng
già lê (saṅghāṭi) ngồi nơi chỗ mát mẻ, có nước, ở ngoài xóm, quán tưởng vật thực đi bát được như thịt
của đứa con mình, là người trốn trong rừng bất đắc dĩ phải ăn để duy trì mạng sống, rồi mới thọ
dụng, sau khi đi vào rừng như thế, vị ấy lấy nội tâm làm đề mục tham Thiền quán tưởng, đạt được
bốn đạo và bốn quả trở thành vị Thánh vô học, trú tâm vào Kiến pháp lạc (Diṭṭhadhamma sukha) tức
là hưởng thụ tịnh lạc hiện tiền do nhờ giác ngộ nội tâm.

Vị nầy cũng giống như con ong vào rừng nhả nhụy làm hoa, biến chế ra mật nguyên chất vậy.
Bậc tịnh giả trong bài kệ nầy là chỉ bậc Sa Môn A La Hán như Trưởng Lão Moggallāna.



Bài kệ vừa dứt, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Thánh Quả nhất là Tu Đà hườn quả.

Sau bài pháp nầy Đức Thế Tôn còn thốt lời tán dương ân đức cao thượng của Trưởng Lão nữa:

- Nầy chư Tỳ Khưu, không phải Moggallāna chỉ mới thu phục được Trưởng giả trong kiếp nầy.
Trong tiền kiếp Moggallāna cũng đã từng huấn luyện ông ta, khiến ông ta hưởng được nghiệp quả
liên quan rồi.

Để minh chứng cho việc nầy, Đức Bổn Sư giảng tích Illīsajātaka (Tích Đoản Kiếm) và ngâm lên
kệ rằng:

(Jātaka 345)

“Ubho khañjā ubho kuṇì
 Ubho visamacakkhukā
 Ubhinnaṁ pīḷakā sīse
 Nāhaṁ jānāmi illīsanti”.

“Người què, người lại nhót chân,
 Cả hai cặp mắt lé trân không nhìn.

Hai đầu lép cũng giống in,
 Ai là đoản kiếm ta nhìn không ra”?

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Khan Nang bá hộ kiết ai bằng?
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Thèm bánh tàn ong định trốn ăn.
Cửa đóng then gài che mắt tục,
Lời qua tiếng lại tiễn chân Tăng.
Duyên may Phật Độ thành Sơ quả,
Phước tốt Sư trừ bớt bịnh căn.
Tự hậu chẳng quên thầy tiếp dẫn,
Tỳ Khưu Lậu Tận, bực kỳ năng.

DỨT TÍCH BÁ HỘ KHAN NANG

IV. 6- CHUYỆN TU SĨ PĀṬIKĀJĪVAKA
(Pāṭikājīvakavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 50)

“Na paresaṁ vilomāni “Đừng oán lời thô bỉ,

na paresaṁ katākataṁ Việc người làm rồi chưa.

Attano'va avekkheyya Hãy quán xét tự kỷ,

katāni akatāni ca”. Việc mình làm xong chưa”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự gần thành Sāvatthī, đề cập đến tu sĩ
Pāṭika (Tiểu Diệp).

Tương truyền rằng: Trong thành Sāvatthī có một bà thí chủ hằng chu cấp cho một tu sĩ ngoại
đạo thường xuyên, tên ông ấy là Pāṭika (Tiểu Diệp) mà bà nhận làm con nuôi.

Trong xóm bà ở đó có những người đi nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp, lúc về hằng ca tụng ân
Đức Phật Bảo bằng nhiều lời lẽ như là: “Ôi pháp của Chư Phật thuyết ra thật là huyền diệu phi
thường!”.

Được nghe lời tán dương ân Đức Phật Bảo, bà nầy phát tâm muốn đi chùa thính pháp, bèn ngỏ
ý với tu sĩ Pāṭika:

- Bạch thầy, tôi muốn đến viếng Đức Phật.

Tu sĩ Pāṭika can rằng: “Thôi đừng đi má ơi!”

Bà nài nỉ nhiều lần, vị tu sĩ cũng đều cản như vậy hết. Sau cùng bà nghĩ rằng: “Thầy không
bằng lòng cho ta đi chùa nghe pháp, thôi thì ta hãy thỉnh Đức Thế Tôn đến đây! Như thế ta sẽ được
nghe pháp”.

Sáng hôm ấy, bà chủ nhà cho gọi cậu con trai đến và bảo:

- Nầy con, con hãy đi thỉnh Đức Tôn Sư ngày mai đến đây.

Trước khi đi, cậu con trai ghé vào chỗ ngụ của tu sĩ Pāṭika đảnh lễ vị ấy rồi ngồi xuống. Vị tu sĩ
hỏi cậu:

- Cậu đi đâu vậy?

- Má tôi sai tôi đi thỉnh Đức Tôn sư.

- Cậu đừng nên đến chỗ ông Sa Môn đó.

- Không được đâu thầy. Tôi sợ má tôi lắm. Thôi để tôi đi.

- Cậu đừng đi, đồ lễ vật sắp dưng cho ông ấy, để hai ta cùng chia nhau cùng ăn.

- Thôi thầy ơi! Má hăm đánh, tôi sợ lắm.

- Thế thì cậu hãy đi thỉnh đi, nhưng nhớ đừng chỉ rõ đường nào, lối nào đến nhà ta. Cậu giả như
người ở gần đâu đó, và khi từ giã, cậu hãy chạy nhanh cho khuất mắt, rồi rẽ sang ngã khác đến đây.
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Vâng lời tu sĩ ngoại giáo ấy, thiếu niên đến thỉnh Đức Bổn Sư rồi làm theo cách thầy ấy đã dặn,
xong trở về phục lịnh.

Vị tu sĩ hỏi cậu ta: “Cậu đã làm cách nào?”.

- Thưa thầy, tôi đã làm đúng như lời thầy chỉ dạy.

- Cậu giỏi thật, vậy phần lễ vật dâng cho ông Sa Môn ấy, hai đứa mình sẽ chia nhau ăn nhé.

Hôm sau, từ sáng sớm, tu sĩ Pāṭika đã đến nhà bà tín chủ ấy, bà rước tu sĩ vào ngồi trong nhà
nghỉ.

Phía nhà trước, những người láng giềng phụ tô vách phòng bằng phân bò ướt, đoạn lấy bông
lúa và bông ngũ cốc khô gieo rắc khắp nơi cho đẹp. Họ sửa soạn bảo tọa cực kỳ xinh đẹp và sang
trọng để cung thỉnh Đức Bổn Sư ngồi. Quả thật, những người chưa từng thân cận với Chư Phật thì
không biết rành cách sắp đặt chỗ ngồi cho bậc Sa Môn. Vả lại, Chư Phật không cần phải có người chỉ
đường dẫn lối cho Ngài đi. Trong ngày Đức Chánh Biến Tri đắc Đạo quả dưới cội Bồ đề, khắp cả mười
ngàn thế giới Ta bà đều rúng động. Ngài đã thấu rõ con đường luân hồi của chúng sanh: Đây là
đường đi địa ngục, đây là đường súc sanh, đây là đường ngạ quỉ, đây là đường nhân loại, đây là
đường Chư Thiên và đây là đường bất diệt Đại Níp Bàn. Không bao giờ Ngài cần ai chỉ đường vào
làng, hay vào thị trấn, hay đến những nơi khác. Vì thế nên sáng hôm ấy, Đức Bổn Sư mang y bát đến
nhà bà tín chủ, bà ra khỏi nhà, gieo năm vóc xuống đảnh lễ Đức Bổn Sư, thỉnh Ngài an tọa trong nhà
xong, xối nước khai mạc lễ cúng dường đến Ngài các vật thực loại cứng loại mềm ngon quí.

Khi Đức Bổn Sư độ xong bữa, bà Cận sự nữ xin thỉnh bát Ngài, để Ngài thuyết kinh phúc chúc
đến cho bà. Đức Bổn Sư ôn tồn thuyết pháp hồi hướng phước báu đến thí chủ làm cho bà vô cùng
thỏa thích, vừa nghe pháp vừa thốt lên lời hoan hỷ: “Lành thay! Lành thay!”.

Khi ấy, tu sĩ Paṭika ngồi ở nhà trong, nghe tiếng bà má nuôi đang thính pháp mà khen dồn như
vậy thì dằn lòng không được, đứng dậy ra đi trong lòng nghĩ rằng:

- Như vậy bà nầy bây giờ không còn là đệ tử của ta nữa rồi.

Tu sĩ Pāṭika xỉ mạ bà đại tín nữ luôn cả Đức Phật bằng những lời lẽ bất nhã như là:” Mụ già đốn
mạt, tới số rồi đa, hãy lo phụng sự hắn ta như vầy mãi nghe...”. đoạn bỏ đi luôn.

Bà Cận sự nữ hổ thẹn vì lời mắng nhiếc của tu sĩ Pāṭika tâm bị xao lãng, không còn chú ý nghe
pháp nữa.

Thấy vậy, Đức Bổn Sư hỏi bà:

- Nầy bà tín nữ, bà không còn chú ý nghe pháp được nữa phải chăng?

- Bạch Ngài, những lời của thầy ấy làm cho tâm con xao lãng.

Đức Thế Tôn bảo rằng: “Những lời lẽ của con người ưa khích bác, chống đối như thế, nói ra bà
không nên nghĩ nhớ làm gì. Đừng chất chứa nó trong tâm, chỉ nên nhìn xem sự việc mình đã làm
xong chưa, và việc mà mình chưa làm là hơn”.

Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết bài kệ sau đây:

“Na paresaṁ vilomāni
 Na paresaṁ katākataṁ
 Attano'va avekkheyya
 Katāni akatāni ca”.

“Lời thô bỉ gác ngoài tai,
 Việc lành đắc thất của ai mặc tình?

Hãy lo quán xét việc mình,
 Việc nầy việc nọ hoàn thành hay chưa”.



CHÚ GIẢI:

Trong bài kệ nầy, câu Phạn ngữ Na paresaṁ vilomāni nghĩa là không nên để ý đến những lời
nói thô bỉ, độc ác xuyên tạc của kẻ khác.
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Na paresaṁ katākataṁ: Không nên nhìn xem việc đã làm, hoặc không làm của kẻ khác,
chẳng hạn như thấy rằng: Ông Thiện nam nọ kém đức tin, không trong sạch, chưa hề bố thí tại nhà
một vá thực phẩm nào, không làm phước Trai Tăng, không dâng cúng tứ vật dụng... Hoặc là ở nơi đó
Tỳ Khưu nọ kém đức tin, không trong sạch, không hầu hạ thầy tế độ, không phục vụ thầy tiếp dẫn,
không làm tròn bổn phận đối với Tăng mới đến, đối với Tăng sắp đi xa, với Thánh Pháp, nơi làm lễ
phát lộ, trong trai đường, trong nhà tắm nước nóng... Vị ấy cũng không thọ chi Đầu Đà nào, không
tinh tấn tham thiền hành đạo......

Attano'va  avekkheyya: Tự  kỷ  hằng  quán  xét  như  vầy:  Kathambhūtassa  me  rattindivā
vitīpatanti: Ngày và đêm qua mau thắm thoát ta đã làm xong việc chi chưa. Người tại gia nên luôn
luôn quán xét như vậy, lại phải nhớ đến huấn từ nầy: “Con người gia giáo có đức tin xuất gia nhập
đạo phải tự hỏi rằng: “Tam tướng là Vô thường, Khổ não, Vô ngã. Tại sao ta chưa dứt được bốn ách và
chứng đắc Níp Bàn? Phải nên quán việc đã làm hoặc chưa làm như thế”.



Bài kệ vừa dứt, bà tín nữ đắc chứng Tu Đà Hườn quả. Đại chúng thính pháp cũng đều hưởng
được sự lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Bày mưu thỉnh Phật chỉ sai đường,
Tiểu Diệp ganh người được tán dương.
Trước ỷ làm con cao giọng mắng,
Sau do biết mẹ nặng tình thương.
Mất phần thực lộc thà ly biệt,
Được quả Thinh Văn cũng đoạn trường!
Hai lẽ chánh tà không hiệp một,
Kẻ còn ở lại, kẻ tha phương.

DỨT TÍCH TU SĨ NGOẠI ĐẠO PAṬIKA



IV. 7- CHUYỆN THIỆN NAM CHATTAPĀṆI
(Chattapāṇi upāsakavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 51-52)

“Yathāpi ruciraṁ pupphaṁ “Như đóa hoa tươi đẹp,

vaṇṇavantaṁ agandhakaṁ Có sắc chẳng mùi thơm.

Evaṁ subhāsitā vācā Như lời nói tuy đẹp,

aphalā hoti akubbato”. Không hành quả chẳng đơm”.

“Yāthā'pi ruciraṁ pupphaṁ Như đóa hoa tươi đẹp,

vaṇṇavantaṁ sagandhakaṁ Có sắc có mùi thơm.

Evaṁ subhāsitā vācā Như lời nói đã đẹp,

saphalā hoti sakubbato”. Có hành quả chắc đơm”.

Kệ Pháp Cú (51- 52) nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Tịnh Xá Kỳ Viên, gần
thành Sāvatthī đề cập đến Thiện nam Chattapāṇi (Tản Thủ).

Quả thật vậy, vào thời ấy ở thành Sāvatthī có vị Cận sự nam tên là Chattapāṇi đắc A Na Hàm và
thông suốt Tam tạng.
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Một buổi sáng nọ, sau khi thọ giới Bát quan, ông ấy đến hầu cận với Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là
chư Thánh Thinh Văn A Na Hàm thì không cần giữ giới Bát quan trai, vì các vị ấy giữ tròn phạm hạnh
và không còn ăn sái giờ nữa. Do đó, có Phật ngôn: Tâu đại vương! Dầu là người thợ làm chén, làm đồ
gốm nhưng nếu ăn một ngày một bữa và giữ phạm hạnh tròn, thì cũng là bậc có giới đức, có thiện
pháp, ví như vị A Na Hàm luôn luôn ăn ngày một bữa và giữ tròn phạm vậy!

Tuy nhiên, Cận sự nam Chattapāṇi cũng theo lệ thọ trì Bát quan trai giới, rồi đến gần Đức Bổn
Sư, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên nghe thuyết pháp.

Ngay lúc bấy giờ, quốc vương Pasenadi Kosalā cũng ngự đến hầu Đức Bổn Sư.

Thấy quốc vương đến, ông Cận sự nam nghĩ thầm: “Ta có nên đứng dậy hay không?”, ông xét
thấy rằng: “Ta đang ngồi chầu một vị Hoàng đế mà đứng lên chào một vua chư hầu thì không phải
phép”, dầu cho quốc vương có thấy ta không đứng dậy tiếp rước mà giận dữ, ta cũng đành để cho
quốc vương giận, chớ ta không đứng dậy. Quả nhiên, nếu thấy các vua mà đứng dậy thì ta quí trọng
đức vua hơn Đức Bổn Sư hay sao? Thôi ta nhất định không đứng”. Thế rồi, ông Cận sự nam ngồi yên
như cũ.

Các bậc hiền trí không bao giờ giận người đang ngồi gần vị cao quí hơn mình, khi người nầy
thấy mình mà không đứng dậy. Nhưng quốc vương thấy ông Chattapāṇi không đứng dậy chào mình,
nghinh tiếp mình, thì lại bất bình, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi nép qua một bên. Đức Bổn Sư biết
đức vua đang giận, bèn đề cao ông Thiện nam rằng:

- Tâu đại vương! Cận sự nam Chattapāṇi nầy là bậc hiền giả, bậc lịch sự, thông suốt Tam tạng
Pháp bảo, hiểu rành các điều hữu ích và vô ích.

Quốc vương nghe Đức Bổn Sư ca tụng Cận sự nam với ân đức thù diệu thời mới nguôi cơn giận
và phát tâm hoan hỷ.

Sau đó, một hôm quốc vương đã thọ thực xong, đang đứng trên lầu cao trong cung đình, trông
thấy Thiện nam Chattapāṇi, tay cầm dù chân mang dép tiến lên sân ngự, bèn cho quân hầu gọi ông
vào đền, ông bỏ dù cởi dép, đến gần đảnh lễ quốc vương, rồi đứng nép qua một bên. Quốc vương
phán hỏi:

- Nầy khanh Cận sự nam, sao khanh lại bỏ dù, cởi dép chi vậy?

- Tâu bệ hạ! Vì nghe có lịnh quốc vương dời, nên thần dân bỏ dù cởi dép ra mà vào hầu bệ hạ.

- Chắc hôm nay khanh mới nhận biết trẫm là quốc vương phải không?

- Tâu bệ hạ! Thần dân chúng tôi lúc nào cũng nhận biết bệ hạ là quốc vương luôn luôn

- Nếu nói như thế, tại sao ngày hôm nọ khanh ngồi bên Đức Thế Tôn, thấy trẫm đến sao khanh
không đứng dậy?

- Tâu đại vương! Như người đang ngồi chầu Đức hoàng đế mà trông thấy các vua chư hầu, nếu
thần dân đứng dậy lúc ấy hóa ra bất kính thất lễ đối với Đức Bổn Sư. Vì vậy, mà thần dân không
đứng dậy.

- Khanh nói cũng hữu lý, trẫm nghe nói khanh là bậc hiểu rành các sự lợi và bất lợi trong hiện
kiếp và những kiếp vị lại, thông suốt Tam tạng kinh điển, vậy khanh hãy thuyết pháp ngay trong hậu
cung đình cho trẫm nghe.

- Tâu bệ hạ, không thể được.

- Vì lý do nào?

- Tâu bệ hạ, chốn cung đình thâm nghiêm trang trọng, có nhiều nghi thức phiền phức, thần dân
không dám phạm thượng.

- Khanh chớ nói như thế, bữa hôm trước khanh trông thấy trẫm còn không đứng dậy chào, bây
giờ đừng e ngại gì cả.

- Tâu bệ hạ, người cư sĩ tại gia mà vượt quá phận sự của mình đảm nhiệm làm phận sự của Tăng
thì mang lỗi. Xin bệ hạ hãy cho triệu thỉnh một bậc xuất gia vào đây thuyết pháp.

Quốc vương phán: “Lành thay, thôi khanh đi đi”.

Cho phép Cận sự nam đi rồi, quốc vương ngự đến yết kiến Đức Thế Tôn và yêu cầu:
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- Bạch Ngài, hoàng hậu Mallikā và hoàng hậu Vāsabhakhattiya ngỏ lời muốn ôn nhuần các bài
pháp. Xin thỉnh Ngài với năm trăm Tỳ Khưu thường nhật vào hoàng cung thuyết giảng cho họ nghe.

- Tâu đại vương, Chư Phật không bao giờ đến mãi một nơi nào.

- Bạch Ngài, nếu vậy xin Ngài phái một vị Tỳ Khưu khác cũng được.

Đức Bổn Sư bèn giao trọng trách ấy cho Trưởng Lão Ānanda. Trưởng Lão hằng ngày vào thâm
cung giảng dạy kinh điển cho hai hoàng hậu. Trong hai bà, bà Mallikā chăm chỉ học tập nên thuộc
lòng được các kinh tụng. Bà Vāsabhakhatthiya trái lại không chăm chỉ học tập cho nên không thể
thuộc lòng được các kinh tụng. Một hôm, Đức Bổn Sư phán hỏi Trưởng Lão:

- Nầy Ānanda! Hai tín nữ ấy có ôn thuần kinh pháp hay không?

- Bạch Ngài có.

- Người nào chăm chỉ học tập?

- Bạch Ngài hoàng hậu Mallikā chăm chỉ học tập cho nên có thể nhập tâm được các bài kinh
tụng một cách hoàn toàn. Còn bà quyến thuộc của Ngài không chăm chỉ học tập nên không thể nhập
tâm kinh tụng một cách mỹ mãn.

Nghe Trưởng Lão trình bày Đức Bổn Sư kết luận:

- Nầy Ānanda! Pháp của ta thuyết giảng kẻ nào không nghe, không học, không tập, không
thuyết thì không được kết quả gì. Ví như thứ hoa hữu sắc vô hương. Còn kẻ nào ráng nghe, ráng học,
ráng tập, ráng thuyết thì sẽ gặt nhiều kết quả, hưởng được phước báu to tát.

Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm hai bài kệ sau đây:

“Yathā' pi ruciraṁ pupphaṁ
 Vaṇṇavantaṁ agandhakaṁ
 Evaṁ subhāsitā vācā
 Aphalā hoti akubbato”.
“Yāthā'pi ruciraṁ pupphaṁ
 Vaṇṇavantaṁ sagandhakaṁ
 Evaṁ subhāsitā vācā
 Saphalā hoti sakubbato”.

“Như hoa sắc đẹp có thừa,
 Mùi thơm chẳng có thì chưa quí gì?

Lời lành thuyết để mà chi?
 Nếu không cố gắng thực thi việc lành”.

“Như hoa tươi tốt trên cành,
 Sắc hương thắm đượm lịch thanh đủ mùi.

Lời lành nếu đã thuyết rồi,
 Làm lành kết quả an vui thấy liền”.



CHÚ GIẢI:

Trong bài kệ, Phạn ngữ ruciraṁ nghĩa là sáng sủa, đẹp đẽ, tươi tốt.

Vaṇṇavantaṁ: Là có đầy đủ màu sắc.

Agandhakaṁ: Là không có hương thơm, như nhiều loại hoa ở rừng núi, trừ ra hoa lài, hoa sứ,
hoa mẫu đơn.

Evaṁ subhāsitā vācā: Lời lành ở đây là Phật ngôn trong Tam tạng Pháp bảo, ví như loài hoa
hữu sắc vô hương. Cũng như loại hoa vô hương nầy nếu có giắt, đeo trên thân mình cũng không thể
tiết ra mùi thơm được. Các câu Phật ngôn cũng thế, ai không kính cẩn nghe, không kính cẩn thọ trì,
tức là không làm điều đáng làm thì không có mùi thinh hương, thọ hương, hành hương, không có kết
quả. Do đó, Phật dạy câu:

Lời lành thuyết để mà chi?
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 Nếu không cố gắng thực thi việc lành.

Sagandhakaṁ: Là có hương thơm, không như tai nấm, hoa lục bình, hoa rau muống.... Cũng
như thế ấy, ai mang, giắt những thứ hoa thơm trên mình thì thân mình xông ra mùi hương thơm tho
dễ chịu, như người thực hành theo Phật ngôn trong Tam tạng Pháp bảo, tức là kính cẩn nghe, kính
cẩn thọ trì, là làm việc nên làm thì sẽ gặt hái được nhiều phước báu vậy.



Bài kệ vừa dứt, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Thánh quả, kỳ dư thính chúng đều được hưởng sự
lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Tản Thủ đa văn lại khéo hành,
Tại gia đắc quả đáng nêu danh.
Thấy vua, kỉnh Phật không rời chỗ,
Trọng pháp, nhường Tăng chẳng hợm mình.
Mạt Lê Viên, hoa đủ sắc hương,
Phật ngôn học tập hiểu tinh tường.
Dày công kính cẩn hành không mỏi,
Đáng được đời sau mãi tán dương!
Hòa Tát Ba thì chẳng dụng công,
Như hoa có sắc, thiếu hương nồng.
Uổng mang tên tuổi Hoàng gia Thích,
Pháp học, hành chi cũng bất thông”...

DỨT TÍCH THIỆN NAM CHATTAPĀṆI

IV. 8- CHUYỆN ĐẠI TÍN NỮ VISĀKHĀ
(Visākhāvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 53)

“Yathā' pi puppharāsimhā “Như hoa từ một đống,

Kayirā mālāguṇe bahū Kết được nhiều tràng hoa,

Evaṁ jātena maccena Từ thân người tạm sống,

Kattabbaṁ kusalaṁ bahuṃ” Nhiều thiện sự sanh ra.”

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Đông Phương Tự (Pubbārāma), đề
cập đến bà Visākhā (Visākhā).

Tương truyền rằng: Bà Visākhā là con gái của bà Sumanādevī. Bà nầy là vợ chánh thất của
Trưởng giả Dhanañjaya (Hộ Tài Thắng), ông nầy là con Trưởng giả Meṇḍaka (Miên Dương) ở thành
Bhaddiya, trong xứ Aṅgaraṭṭha (Ương Già).

Lúc bà Visākhā mới lên bảy tuổi thì Đức Bổn Sư lãnh đạo đại chúng Tỳ Khưu ngự vào thành
Bhaddiya, vì Ngài nhận thấy nơi đây có nhiều người hội đủ căn lành, có thể chứng đắc Đạo quả như
ông Bà la môn Sela (Nham Thạch) chẳng hạn.

Vào  thời  kỳ  ấy,  gia  chủ  Meṇḍaka  là  người  giàu  có  nhất  trong  số  năm  vị  đại  phúc
(Pañcamahāpuñña) ở thành đô, vừa được vua phong chức Trưởng giả (Seṭṭhì). Nhà ngũ đại phúc
Meṇḍaka cưới được vợ chánh thất tên là Candapadumā (Nguyệt Liên), sanh được người con trưởng
nam tên là Dhanañjaya có nàng dâu là nàng Sumanadevī, có được người nô bộc là Puṇṇa (Viên Mãn).
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Trên toàn lãnh thổ của vua Bimbisāra không phải chỉ có ông Meṇḍaka là bậc đại phú gia mà còn có
bốn người khác nữa,  cũng là bậc đại  gia phú hữu tứ hải  (amitabhogā).  Đó là ông Joṭika,  Jātila,
Meṇḍako Puṇṇaka và Kākavalliyo (Ô Nha Cát Đằng).

Trong năm nhà đại Trưởng giả nầy, ông Meṇḍaka biết tin là Đức Thập Lực đã ngự đến gần nhà,
bèn gọi cô cháu gái là nàng Visākhā con gái của Trưởng giả Dhanañjaya, bảo rằng:

- Nầy cháu, hôm nay là ngày hạnh phúc của cháu, và cũng là ngày hạnh phúc của ông nữa,
cháu hãy dắt dẫn năm trăm cháu gái khác, ngồi lái năm trăm chiếc xe có năm trăm nữ tỳ theo hầu đi
cung nghinh đấng Thập lực.

Cô bé vâng lời đáp: Lành thay!

Hướng đạo đoàn xe một cách thông thạo, đi đến chỗ xe không còn đi được nữa, cô Visākhā
xuống xe đi bộ vào gần Đức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài rồi đứng qua một bên.

Khi ấy, do duyên lành cô đã gieo từ kiếp quá khứ, Đức Bổn Sư thuyết pháp cho cô nghe. Nghe
dứt thời pháp cô Visākhā cùng năm trăm cô bé đều đắc quả Tu đà hườn.

Ông Trưởng giả Meṇḍaka đến yết kiến Đức Bổn Sư khi được nghe pháp của Đức Thế Tôn cũng
đắc quả Tu đà hườn, ông thỉnh cầu được Trai tăng ngày mai. Hôm sau, tại tư thất của ông, ông đã
khoản đãi Trưởng Lão Tăng có Đức Phật làm chủ tọa bằng những thực phẩm ngon lành, loại cứng và
loại mềm. Đại lễ Trai Tăng này kéo dài suốt nửa tháng, ngày nào cũng thịnh soạn như vậy cả.

Đức Bổn Sư lưu lại gần thành Bhaddiya cho tới lúc Ngài xét là vừa phải rồi mới rời khỏi nơi đó.

Thời bấy giờ, hai quốc vương Bimbisāra và Pasenadikosala có tình á nghị (anh em bạn rể) với
nhau, cho nên một hôm đức vua Pasenadi nghĩ thầm:

- Trong nước của Bimbisāra có đến năm nhà đại Trưởng giả phú hữu vô lượng (amitabhogā),
còn trong nước quả nhân, một nhà cũng không có. Vậy để quả nhân sang viếng vua Bimbisāra mà xin
thỉnh bớt một nhà đại Trưởng giả mới được.

Thế rồi quốc vương ngự giá sang qua nước bạn, trong khi tương hội với vua Bimbisāra, đức vua
Bimbisāra hỏi á hoàng đệ rằng:

- Á hoàng đệ sang viếng quả nhân có việc chi chăng?

- Trong nước của hoàng huynh có đến năm nhà đại phúc phú hữu vô lượng cư trú, hoàng đệ
muốn có một nhà như vậy trong nước mình, nên mới sang đây cậy hoàng huynh cho đệ xin thỉnh bớt
một vị.

- Những nhà thế gia vọng tộc, quả nhân không thể bắt buộc họ di tản được.

- Nếu không được nhà nào hết thì tiểu đệ sẽ không về nước.

Khi ấy, đức vua Bimbisāra cho nhóm các đại thần lại thương nghị, rồi phán rằng:

- Việc di chuyển ngũ đại gia, nhất là Trưởng giả Joṭika chẳng khác nào phải di chuyển quả địa
cầu. Duy có Trưởng giả Meṇḍaka có người trưởng nam là Trưởng giả Dhanañjaya, may ra có thể di
chuyển được. Vậy thì, á hoàng đệ hãy chờ trẫm cho triệu ông ấy vào triều hỏi ý rồi sẽ trả lời dứt
khoát.

Nói rồi vua Bimbisāra cho nội thị thỉnh Trưởng giả Dhanañjaya vào triều và phán rằng:

 - Nầy hiền khanh! Quốc vương xứ Kosalā ngỏ ý muốn thỉnh một đại Trưởng giả đem về nước,
vậy hiền khanh khá mau lên đường đi với quốc vương.

- Tâu bệ hạ! Nếu lịnh bệ hạ sai thì thần ắt phải đi.

- Nếu vậy, hiền khanh hãy lo chuẩn bị khởi hành cho sớm.

Trưởng giả Dhanañjaya lo về nhà sắp xếp các việc cần yếu, rồi dắt cả vợ con gia đình theo vua
Pasenadikosala.

Quốc vương Bimbisāra ban nhiều tặng phẩm trọng hậu, sai đại thần đưa vua Pasenadi về nước.

Đoàn lữ hành đi được một ngày đêm, đến một địa phận nọ, có đầy đủ tiện nghi thì đình bộ nghỉ
ngơi.
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Khi ấy, Trưởng giả Dhanañjaya hỏi vua Pasenadi rằng:

- Tâu bệ hạ! Đây thuộc quốc độ nào?

- Thuộc quốc độ của trẫm đấy Trưởng giả.

- Từ đây đến Sāvatthī còn bao xa?

- Độ bảy do tuần.

- Tâu bệ hạ! Ở kinh thành thì dân cư trù mật, mà gia nhân quyến thuộc của hạ thần thì đông
đảo quá, nếu lịnh bệ hạ chuẩn tấu, thì hạ thần xin lưu ngụ nơi đây.

- Lành thay!

Sau khi phê chuẩn, quốc vương truyền lịnh sửa sang kiến thiết địa phương nầy thành một đô
thị, ân tứ cho Trưởng giả Dhanañjaya, xong rồi Ngài mới về triều. Vì đại gia đình di tản đến nơi đây
vào lúc chiều tối cho nên thành phố được mệnh danh là Sāketa (Mộ Đáo thành).

Thời ấy, nơi thành Sāvatthī có cậu công tử là con ông Trưởng giả Migāra (Migāraseṭṭhi), tên là
Puṇṇavaḍḍhana (Mãn Hưng), công tử đến tuổi trưởng thành, hai ông bà bảo với công tử:

- Con à! Con liệu coi có chỗ nào ông ý thì nói, để cha mẹ lo vợ cho con.

- Thưa ba má, con không muốn có vợ chút nào cả.

- Con à! Con đừng ở vậy không nên, trai không lập gia đình thì không có con trai để nối dõi
tông đường.

Thấy song thân nhọc lòng nói mãi:

-  Thôi  thì,  chừng  nào  ba  má  tìm  được  một  thiếu  nữ  nào  có  ngũ  mỹ  câu  hữu
(Pañcakaḷyānasāmannāgataṁ) thì con sẽ vâng lời cha mẹ.

- Con à, ngũ mỹ câu hữu là những gì vậy con?

- Tóc tốt, thịt tốt, xương tốt, da tốt, tuổi xuân tốt (lẽ thường tóc của những nữ nhân hữu phúc
mảnh và mướt, khi xả ra buông thỏng xuống lai y nội, ngọn tóc lại uốn cong ngược trở lên, giống như
đuôi con công, đó là tóc tốt (Kesākaḷyāna).

Môi đỏ như trái Bimba (Tần loa) tươi nhuận, mềm mại, đầy đặn nhưng thanh tú, đó là thịt tốt
(Maṁsakaḷyāna).

Hai hàm răng trắng, không có kẽ hở, rất đẹp và đều như chuỗi kim cương do thợ ngọc khéo kết,
mỗi khi cười thì long lanh như ốc xà cừ. Đó là xương tốt (Aṭṭhikaḷyāna).

Làn da tự nhiên không tô phấn sáp mà mịn màng tươi tắn, không có vết thẹo, bớt đen hoặc nút
ruồi, nếu đen thì như hoa sen xanh, còn trắng thì như hoa Kaṇṇikā, đó là da tốt (Chavikakaḷyāna).

Dầu sanh nở mười lần coi cũng như gái một con, không mất nhan sắc tuổi thanh xuân, đó là
tuổi xuân tốt (Vayakaḷyāna).

Sau khi công tử đưa ra yêu sách như thế, ông bà Trưởng giả lập tức thỉnh một trăm lẻ tám vị Bà
la môn đến nhà, đãi ăn long trọng, xong rồi mới hỏi rằng:

- Thưa các Ngài, mỹ nữ có ngũ mỹ câu hữu có tìm được chăng?

- Thưa có.

- Nếu vậy, xin quí vị vui lòng ra công tìm thiếu nữ có mỹ dung như thế giúp chúng tôi.

Ông bà Trưởng giả giao rất nhiều tiền cho những người đi tìm nàng dâu tương lai và đinh ninh
dặn dò rằng:

- Khi nào được việc quí vị trở về, chúng tôi xin hậu tạ. Bây giờ cứ xin quí vị hãy ráng sức tìm cho
gặp được thiếu nữ ngũ mỹ câu hữu như thế. Khi nào tìm được, quí vị hãy giao vòng nầy cho cô ấy đeo
làm lễ vật cầu hôn.

Ông Trưởng giả trao cho họ một vòng kim hoa trị giá một trăm ngàn đồng vàng (Kahāpaṇa) và
giục họ lên đường.
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Các ông mai đi chu du khắp các tỉnh thành, đô thị lớn nhỏ, không tìm gặp được thiếu nữ nào có
ngũ mỹ câu hữu, họ quay trở về, đi đến thành Sāketa, nhằm ngày khai sáng thành nầy, họ nghĩ thầm:
“Hôm nay chắc công việc tầm người của chúng ta có kết quả”.

 Tương truyền rằng trong thành nầy mỗi năm đều có lễ hội kỷ niệm ngày khai sáng thành phố.
Vào ngày lễ, tất cả dân chúng, cho đến những nàng tiểu thư khuê các, bất xuất khuê phòng, những
gia đình tịnh cư cũng đều ra khỏi nhà, dắt theo đoàn tùy tùng, đầu trần chân không đi bộ xuống bờ
sông.

Ngày này, các thiếu niên dầu là vương tôn công tử thuộc dòng Sát Đế Lỵ, cũng ra đứng nơi ngã
ba đường hay ngã tư, chờ gặp các tiểu thơ đồng trang lứa hợp ý đi qua, đặng ném hoa kén vợ.

Tám vị Bà la môn cũng vào đứng trong ký túc xá ở gần bờ sông. Lúc ấy, tiểu thơ Visākhā tuổi
vừa cập kê, mình đeo giắt nhiều loại nữ trang, đang dẫn năm trăm thiếu nữ đi tắm sông, cũng vừa đi
đến đó. Thình lình mây đen kéo tới, rồi thì mưa lớn, cả năm trăm thiếu nữ lật đật kéo nhau đi vào ký
túc xá tránh mưa. Chỉ riêng tiểu thư Visākhā thong thả bước vào ký túc xá, y phục và các trang sức
đều đẫm ướt nước mưa, các ông Bà la môn nhìn thấy tiểu thư hội đủ được bốn mỹ đức, muốn thử xem
răng của nàng, nên giả vờ nói chuyện lớn tiếng với nhau rằng: “Con gái của ta lười quá, chồng nào vô
phước mắc phải cô nầy chắc cháo cũng không có mà húp”.

Nghe vậy, tiểu thư Visākhā hỏi mấy ông khách lạ:

- Chẳng hay quí ông muốn ám chỉ ai thế?

- Chúng tôi nói cô đó mà.

Tiểu thư dùng lời ôn tồn, ngọt dịu nói như rót mật, hỏi lại: “Vì lý do nào mà quí ông nói tôi như
thế?”.

- Đoàn thiếu nữ tùy tùng của cô không bị ướt y phục, đồ vật, nhờ lanh chân chạy vào ký túc xá,
còn cô thì đủng đa đủng đỉnh, không lanh lẹ chạy vào đụt mưa, y phục nữ trang đều ướt mem, cho
nên chúng tôi mới nói cô đó.

- Xin quí ông đừng nói như thế, tôi mạnh khỏe hơn các cô ấy. Vả lại, tôi không hối hả chạy vào
đây vì những lý do chánh đáng.

- Cô nói sao?

- Thưa quí ông, đối với bốn hạng chúng sanh, dáng đi mau lẹ xem không đẹp, ngoài ra còn có
một lý do khác nữa.

- Bốn hạng người nào mà dáng đi lanh lẹ coi không đẹp đâu hở cô.

- Thưa ông, quốc vương trong lễ gia miện, long thể trang sức đầy châu báu, mà xắn vén triều
phục, bước đi lanh lẹ giữa sân rồng thì coi không đẹp, thế nào cũng bị thiên hạ chỉ trích rằng: Đại
vương gì mà chạy lẹ quá như người gia trưởng vậy. Nếu quốc vương giữ dáng đi chậm rãi coi mới
đẹp.

Thớt tượng hạnh phúc (Maṅgala) của quốc vương, đã được trang phục chỉnh tề mà chạy đi lanh
lẹ coi cũng không đẹp, như thế ắt bị người chê trách, bảo rằng: Loài voi có tướng đi uyển chuyển coi
mới đẹp.

Hàng xuất gia mà có tướng đi lanh lẹ coi cũng không được như thế, ắt người chê trách, bảo
rằng: Ông Sa Môn nầy sao chạy lẹ quá như là người cư sĩ vậy, nếu ông ta đi thong thả thì coi mới
đẹp.

Hàng phụ nữ có dáng đi lanh lẹ coi cũng không được, thiên hạ sẽ quở trách một cách hợp lý là:
Phụ nữ nầy làm gì mà chạy quá lẹ như nam nhân vậy. Phụ nữ có dáng đi khoan thai như thường thì
coi mới được.

Đó là bốn hạng chúng sanh mà dáng đi lanh lẹ coi không được đó quí ông.

- Ngoài ra, còn lý do nào khác nữa vậy cô?

- Thưa quí ông, các bậc phụ mẫu nuôi dưỡng con cái, ráng gìn giữ con mình cho tay chân được
lành lặn. Vì chúng tôi là những món hàng để bán, cha mẹ nuôi cho đến lớn, chờ đàng trai đến là gả
tống chúng tôi đi. Nếu trong khi hấp tấp vội vàng, chúng tôi vướng vấp lai y phục, té ngã xuống đất,
mà bị gãy tay hay gãy chân. Như vậy có phải là trở nên một gánh nặng cho gia đình chăng? Thà là để
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cho y phục bị ướt cùng với đồ tư trang, rồi sau sẽ giặt phơi khô. Đó là lý do khiến cho tôi suy nghĩ
đắn đo, rồi tôi mới không chạy, thưa quý ông.

Trong lúc tiểu thư nói, tám ông Bà la môn thấy được hai hàm răng đều đặn tốt đẹp của tiểu thư,
thì nghĩ thầm:

- Thiếu nữ nầy có đủ tư cách như vầy chúng ta chưa từng gặp.

Họ bèn tán dương tiểu thư và nói:

- Tiểu thư biện luận thật là đúng lý.

Thế rồi, các ông mai đeo tặng phẩm là chiếc vòng kim hoa cho tiểu thư. Tiểu thư bèn hỏi:

- Chẳng hay quí ông từ thành phố nào đến đây?

- Từ thành Sāvatthī, thưa tiểu thư.

- Vị Trưởng giả mà quí ông đại diện tên là chi?

- Là ông Trưởng giả Migāra, thưa tiểu thư.

- Trưởng nam của Trưởng giả tên là chi?

- Là Puṇṇavaḍḍhana công tử, thưa tiểu thư.

Tiểu thơ nhận lời cầu hôn vì thấy dòng dõi của Puṇṇavaḍḍhana cũng môn đăng hộ đối với dòng
dõi nhà mình, tiểu thư nhắn tin về cho phụ thân:

- Xin cho kiệu xa đến rước con.

Lúc trước, tiểu thư đi bộ ra khỏi nhà, nhưng từ khi nhận chiếc vòng kim hoa đeo lên cổ rồi thì
không được tự do đi bộ như thế nữa.

Các tiểu thư vọng tộc đi bằng kiệu xa nhỏ nhẹ, còn những thiếu nữ hầu trèo lên thứ xe nhỏ
thường hoặc là cầm lọng hoặc là lấy quạt che phía trên đầu bằng. Chẳng vậy, thì các cô lấy y choàng
phủ lên vai.

Ông Trưởng giả Dhanañjaya gởi đến cho tiểu thư năm trăm cỗ xe, tiểu thư cùng với các thị nữ
đồng lên xe trở về nhà. Tám ông Bà la môn cũng đi theo một lượt.

Khi thấy các ông mai, ông Dhanañjaya hỏi:

- Quí khách từ đâu lại đây.

- Thưa Trưởng giả, từ thành Sāvatthī.

- Trưởng giả thành ấy tên là chi?

- Thưa là Migāraseṭṭhi.

- Con trai ông tên là gì?

- Thưa tên là Puṇṇavaḍḍhana công tử.

- Gia sản của ông ấy được bao nhiêu?

- Thưa Trưởng giả được bốn trăm triệu đồng vàng.

- Bấy nhiêu đó mà so sánh với gia sản nhà ta thì đàng trai còn thua xa lắm. Kể ra cũng chưa đủ
tiền phấn sáp cho con gái ta, chớ đừng nói chi đến tiền khác. Tuy nhiên, một khi gặp chỗ xứng đáng
cho con gái mình nương tựa thì còn so hơn tính thiệt mà làm gì.

Nói rồi, ông Dhanañjaya nhận lời cầu hôn của các vị Bà la môn, ông cầm các ông mai ở lại
khoản đãi trong hai ngày rồi tiễn chân các ông trở về thành Sāvatthī.

Khi về đến kinh thành, họ báo tin mừng cho Trưởng giả Migāra: “Chúng tôi đã tìm được nàng
dâu có đủ ngũ mỹ đức”.

- Nàng ấy là con nhà ai?

- Là ái nữ của Trưởng giả Dhanañjaya.

Nghe vậy, Trưởng giả Migāra nghĩ thầm:
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- Ta may mắn được dâu con nhà vọng tộc. Vậy ta nên cưới đem về cho gấp.

Ông vào trình với quốc vương để đi Sāketa, lo việc hôn nhân cho trưởng tử.

Quốc vương phán rằng:

- Đại gia tộc ấy là do trẫm đã sang viếng vua Bimbisāra, thỉnh được đưa về ngụ nơi Sāketa. Quả
nhân cần phải ưu đãi, quí trọng, vậy để quả nhân cùng đi với khanh.

Ông Trưởng giả Migāra vâng lời, đáp: “Lành thay, tâu bệ hạ”. Đoạn ông trở về nhà, thảo ngay
một bức thư gởi cho bá hộ Dhanañjaya, lời lẽ vắn tắt như vầy: “Khi bỉ nhân đến sẽ có đức vua cùng
đến và quân gia rầm rộ đông đảo, hằng bấy nhiêu người cần phải thù tiếp, tiên sinh liệu có thể lo
kham hay không?”.

Ông Dhanañjaya phúc thư rằng: “Dầu cho có mười vị quốc vương đến cũng tốt vậy”.

Thế là, trọn cả kinh đô rộng lớn như thế, ngoại trừ những người phải ở lại trông nom nhà cửa,
còn tất cả bao nhiêu cư dân; ông Migāra đều cho đi theo dự lễ thành hôn, đến một địa điểm cách
Sāketa nửa do tuần, ông Migāra lựa chỗ cắm trại, rồi gởi thư báo tin cho đàng gái: “Chúng tôi đến”.

Ông Dhanañjaya cho người mang nhiều lễ vật đến đãi sui gia, rồi gọi con gái đến hỏi ý kiến
rằng:

- Nầy con, nghe nói cha chồng của con cùng các vương gia xứ Kosalā đến đây. Vậy con thử
nghĩ: Trong các lâu đài của ta, nên tiếp đãi cha chồng con trong tòa lâu đài nào, quốc vương tại lâu
đài nào, chư Tiểu vương tại ngôi nào?

(Tiểu thư là một bậc hiền minh, có trí tuệ sáng suốt, quyết định mau lẹ chớp nhoáng, nhờ nàng
đã phát nguyện từ một trăm ngàn kiếp trái đất về trước).

Khi nghe phụ thân hỏi, tiểu thư bèn đáp:

- Cha hãy tiếp đãi cha chồng của con ở ngôi nọ, quốc vương ở ngôi nọ, các tiểu vương thì ở
những ngôi kia.

Chỉ dẫn cho thân phụ xong rồi, tiểu thư cho gọi các nô tỳ gia đinh đến phân phát công việc:

-  Bao nhiêu đây hãy lo cơm nước đãi  đằng quốc vương, bao nhiêu đây hãy lo đãi các tiểu
vương... Ngoài ra các người cũng phải lo săn sóc voi, ngựa ăn uống đàng hoàng tử tế phải lo cho các
tượng nô, mã phu theo hầu quốc vương, để họ được rảnh rang mà dự lễ nữa...

- Tại sao vậy?

- Đừng để cho một ai có lời phiền trách, như nói: “Chúng ta đi dự lễ cưới của tiểu thư Visākhā
mà chẳng có được chút gì vui thú, vì mắc lo giữ ngựa chăn voi, không đi đâu được hết”.

Trong ngày ấy, thân phụ của tiểu thư Visākhā cho rước năm trăm thợ kim hoàn đến tư thất, đặt
khoán cho họ: “Hãy làm cho con gái ta một sợi dây chuyền thật lớn như cái áo dài”. Rồi ông giao cho
thợ một trăm ngàn đồng vàng (Nikkha), đủ số lượng bạc và kim cương... trân châu, san hô, ngọc
thạch để cẩn theo kiểu mẫu...

Quốc vương ở lại vài ba ngày, rồi sai cận thần mang chiếu chỉ cho ông Trưởng giả Dhanañjaya:

- Khanh không thể đảm nhận trọng trách cung cấp cho quả nhân cùng với tất cả binh gia tùy
giá lâu dài được. Vậy hiền khanh khá chọn ngày lành tháng tốt làm lễ vu qui đi.

Trưởng giả Dhanañjaya vội vàng gởi sớ phúc đáp quốc vương:

- Bây giờ đang đầu mùa mưa, trọn bốn tháng nầy, sự lưu thông sẽ bị gián đoạn. Tất cả những
nhu yếu phẩm của đạo quân tùy giá, bất cứ món chi bệ hạ cần đến, hạ thần xin gánh chịu hết bao giờ
hạ thần tiễn biệt, chừng ấy bệ hạ sẽ ngự giá đăng trình.

Từ đó trở đi, thành Sāketa luôn luôn tưng bừng rộn rịp như trong những ngày tết vậy, từ quốc
vương cho đến quân dân không sót một ai, tất cả đều được cung cấp đầy đủ vật dụng như tràng hoa,
vật thơm, y phục, thuốc men... Ai ai cũng nghĩ rằng: “Trưởng giả hậu đãi chúng ta thật thạnh tình”.

Ba tháng đã qua như thế, sợi dây chuyền vàng nạm ngọc vẫn chưa làm xong, các nữ giám thị,
nữ công nhân đầu bếp thưa với Trưởng giả Dhanañjaya:
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- Mọi công việc đều trôi chảy, không có chi rắc rối cả, nhưng củi gần hết, không đủ chụm để
nấu ăn đãi binh lính trong tháng tới.

- Các người hãy đi khắp thành, xem những chuồng voi, chuồng ngựa, chuồng bò nào mục cũ, và
những trại xiêu vẹo tới tuổi rồi thì cứ việc giở xuống hết lấy làm củi chụm.

Thứ nhiên liệu nầy chỉ xài được có nửa tháng, các nữ giám thị lại bẩm cho Trưởng giả biết để
liệu định.

- Trong mùa nầy không làm cách nào kiếm được củi, thôi thì các ngươi hãy mở các kho vải ra,
lấy vải thô xấu quấn bó làm đuốc, đem tẩm vào các thùng dầu chai để nấu ăn thế cho củi vậy.

Các nữ giám thị vâng lời chủ làm y như thế trong nửa tháng. Như thế là trọn bốn tháng mùa
mưa, món nữ trang của tiểu thư cũng làm xong.

Món trang sức đặc biệt nầy, thợ cẩn đến bốn gáo (Naḷi) kim cương, mười một gáo trân châu, hai
mươi hai gáo san hô, ba mươi ba gáo ngọc ma ni bảo châu, như thế là nó chứa hết bao nhiêu thứ bảo
châu nầy, bảo châu nọ. Thợ không dùng chỉ thường, mà dùng sợi chỉ làm bằng bạc để kết, nếu thắt
nó lại phía trên rồi thả thòng xuống thì đến bàn chân. Ở nhiều nơi thợ kết những nút bằng vàng,
khuy thì bằng bạc để gài cho chắc, trên đầu, hai nút ở hai tay, một nút ngay yết hầu, hai nút ở đầu
gối, hai nút ở chỗ cánh chỏ, một nút trước ngực, và một nút chỗ eo lưng.

Trong món nữ trang y như cái áo nầy, thợ có làm một con Khổng Tước (Công) đang múa, cánh
phải có năm trăm cái lông đều bằng vàng ròng, cánh trái có năm trăm cái lông cũng toàn là vàng
ròng, mỏ công bằng san hô, mắt bằng bảo châu, chỗ cổ và đuôi cũng vậy, đuôi công có năm trăm
hình mặt trời, chân công bằng bạc.

Món nữ trang nầy khi tiểu thư đội lên đầu, trong giống hệt như con Khổng Tước đứng trên chót
núi đang múa thật vậy.

Tiếng reo của ngàn cái lông có hình mặt trời nghe du dương như tiếng nhạc thiên thai vang rền
như tiếng ngũ âm. Khi đến gần trông thật rõ mới biết không phải là chim thật.

Vật liệu dùng làm món trang sức nầy trị giá đến chín mươi triệu và tiền công thợ là một trăm
ngàn Kahāpaṇa.

(Do phước báu nào mà tiểu thư làm chủ được món nữ trang nầy? Tương truyền rằng: “Trong
thời kỳ Đức Phật Kassapa tiểu thư đã cúng dường y và vải may y đến hai muôn Tỳ Khưu nàng dâng
luôn cả kim chỉ màu nhuộm, để cho Chư Tăng tự ý sử dụng. Do phước cúng dường y phục này mà
tiểu thư được sợi dây chuyền to lớn quí giá nầy. Phụ nữ dâng y thì được phát sanh nữ trang to quí
như thế, còn nam nhân khi xuất gia thì có y bát sẵn, do thần thông phát sanh.)

Trưởng giả Dhanañjaya sửa soạn tư trang cho tiểu thư trong bốn tháng như thế, mà còn cho
thêm tài sản để làm của hồi môn, đem theo về nhà chồng: năm trăm cỗ xe bò chở đầy tiền vàng, năm
trăm cỗ chén quí, dĩa quí bằng vàng, năm trăm cỗ chén dĩa bạc, năm trăm cỗ mâm thau, năm trăm
cỗ dầu sữa, năm trăm cỗ đường mía, năm trăm cỗ mâm đồng đen, năm trăm cỗ tơ lụa hàng vải, năm
trăm cỗ sanh tô, năm trăm cỗ gạo ngon, năm trăm cỗ nông cụ như lưỡi cày, lưỡi cuốc... Người ta nói
rằng: Ông Trưởng giả muốn cho con gái mình về nhà chồng khỏi phải lo thiếu thốn món nầy món nọ,
phải đi chạy mượn của nhà khác, nên cho đủ thứ nông cụ như thế!

Ông Trưởng giả còn cho một trăm chiếc xe kiệu trên mỗi chiếc xe đều có ba nàng tỳ nữ, trang
sức lộng lẫy để theo phục dịch tiểu thơ. Ông dặn tất cả nữ tỳ hãy lo tắm rửa, cho ăn uống và trang
điểm cho tiểu thư.

Khi ấy ông còn tính: “Ta sẽ cho con gái ta nhiều bò cái”, ông cho gọi gia đinh đến và bảo: “Nè,
mấy đứa bây đi mở cửa chuồng bò nhỏ ra, rồi cách xa ba dặm đường, lấy ba cái trống đứng đó và
đứng thành hai hàng hai bên, chừa khoảng trống ở giữa một dặm đường, giữ đừng cho bò cái chạy
tản lạc bậy bạ. Đứng xong rồi nổi trống hiệu lên”.

Các gia đinh chăn bò vâng lịnh làm y theo như vậy, đàn bò cái ra khỏi chuồng, đi được một dặm
thì họ nổi trống, và khi đàn bò đi được ba dặm, họ lại nổi trống báo hiệu lần thứ ba, và chặn bò trong
chuồng lại. Trên khoảng đường dài ba dặm (gāvuta) rộng một trăm bốn mươi hắc (usabha) đàn bò cái
đứng chật ních, con nọ đụng vai con kia.

Ông Trưởng giả ra lịnh: “Bấy nhiêu bò cái ngoài nầy cho tiểu thư đủ rồi, thôi bây giờ hãy đóng
cửa chuồng lại”.
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Trong lúc gia đinh vừa đóng cửa chuồng, do quả phước của tiểu thư, những con bò cái tơ khỏe
và nhiều con bò mẹ khác đua nhau nhảy qua cửa cổng thoát ra ngoài, các gia đinh chặn cách nào
cũng không được. Nên sẩy chuồng khoảng sáu mươi ngàn con bò đực và sáu mươi ngàn con bò mẹ
dẫn theo cũng ngần ấy bò lứa (do nhân nào cho quả phước khiến cho tiểu thư được thêm bấy nhiêu
bò cái đó? Do quả phước cúng dường vật thực mà Tăng đã ngăn cản. Tương truyền rằng: Trong thời
Giáo Pháp của Đức Chánh Biến Tri Kassapa, tiểu thư là Công chúa thứ bảy của vua Kikī, mỹ danh là
Saṅghadāsì (Tăng Tỳ), có cúng dường năm món ngưu vị đến hai mươi ngàn vị Tỳ Khưu. Trong khi ấy
có những vị Tỳ Khưu và Sa Di trẻ tuổi đậy nắp bát lại không nhận nữa, nói rằng: “Thôi thôi”, nhưng
Công chúa vẫn nói ép “Món nầy ngon lắm, món nầy ngọt lắm” và dưng cho bằng được. Do phước báo
của việc lành đó, khiến cho mấy muôn con bò cái dầu bị ngăn cản cũng cứ nhảy tràn ra).

Khi Trưởng giả chia gia tài cho tiểu thư bấy nhiêu đó, thì bà Sumanadevī bảo rằng:

- Tất cả mọi thứ ông lo chu đáo rồi, nhưng còn tôi trai tớ gái, kẻ ăn người ở trong nhà sao ông
không lo cho nó?

- Bởi vì tôi muốn biết kẻ nào ưa cùng kẻ nào không ưa con gái mình. Tôi không thích cái lối
tống cổ đưa đi nếu họ không muốn đi. Vậy đến bữa đưa dâu lên xe hoa, ta sẽ hỏi tất cả gia nhân “Ai
muốn theo tiểu thư thì cứ đi. Ai muốn ở lại thì cứ ở lại chớ ta không cấm cản chi đâu”.

Khi đã định ngày hôm sau cho con gái xuất giá, ông Trưởng giả ngồi trong thư phòng, cho tiểu
thư ngồi gần một bên dặn dò, dạy dỗ rằng:

- Nầy con! Con gái về nhà chồng thì phải biết làm tròn bổn phận dâu con, đối xử với thân quyến
bên chồng phải giữ nề nếp con nhà gia giáo...

Ông Migāra ngồi trong gian phòng bên cạnh cũng nghe được những lời của ông Trưởng giả
Dhanañjaya dạy con như thế. Ông Dhanañjaya còn ban huấn từ cho tiểu thư như vầy:

- Nầy con! Con ở nhà chồng thì:

 1. Không nên đem lửa trong nhà ra ngoài.

 2. Không nên đem lửa bên ngoài vào nhà.

 3. Không nên cho đến kẻ không đáng cho.

 4. Nên cho đến kẻ nào đáng cho.

 5. Nên cho đến kẻ cho và cả kẻ không cho.

 6. Nên ngồi cách an vui.

 7. Nên ăn cách an vui.

 8. Nên ngủ cách an vui.

 9. Nên coi chừng lửa.

10. Nên lễ bái Chư Thiên trong nhà.

Sau khi ban thập điều gia huấn cho tiểu thư Visākhā. Ngày hôm sau, Trưởng giả Dhanañjaya
triệu thỉnh các tướng lãnh chỉ huy đoàn quân hộ giá đến chứng minh, rồi ông đứng giữa đó, bảo tám
vị Trưởng lão gia tộc làm giám hộ rằng:

- Nếu con ta đến nơi, có ai tố cáo nó lỗi lầm chi, các ông hãy nên làm cho ra lẽ.

Nói rồi, Trưởng giả Dhanañjaya đeo lên cho tiểu thư món nữ trang là sợi dây chuyền to lớn trị
giá chín mươi triệu, cho tiểu thư năm trăm bốn mươi triệu đồng tiền vàng là tiền mua mật ong để
tắm gội. Đoạn ông sai người thắng xe đưa ông với tiểu thư đi khắp châu thành Sāketa, đánh trống
truyền rao cho dân làm công trong mười bốn làng của ông: “Ai muốn đi theo con gái ta thì cứ đi”.

Dân làng nghe rao, đồng nói: “Nay tiểu chủ của ta ra đi, ta còn ở lại đây mà làm gì?”. Thế là tất
cả dân cư trong mười bốn làng ra đi hết, không còn một người nào ở lại.

Trưởng giả Dhanañjaya dâng, biếu nhiều tặng phẩm đến quốc vương cùng Trưởng giả Migāra,
đi theo đưa tiễn kiệu hoa cùng các tân khách một đoạn đường rồi mới trở lại.

Ông Trưởng giả Migāra ngồi trên cỗ xe đi sau cùng, trông thấy đoàn người đi theo đông đảo,
bèn hỏi:
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- Đám người nầy là ai?

- Họ là những tôi trai tớ gái và người làm công của tiểu thư, dâu của ông đó.

- Họ đông quá, ai mà nuôi cho nổi, hãy đánh đuổi họ chạy bớt đi, còn ai không chịu chạy thì cho
họ theo.

Tiểu thư Visākhā liền bảo họ rằng:

- Hãy khoan, đừng ngăn cản họ, đoàn người nầy sẽ lo cơm nước cho binh lính.

Nghe vậy, Trưởng giả Migāra bảo rằng: “Nầy con, nhà ta không cần dùng những người ấy, ai
đâu mà nuôi họ”.

Thế rồi, ông lấy đất cục, gậy gộc liệng họ và đánh đuổi họ chạy đi bớt, chỉ còn giữ lại một số ít,
không chạy đi và nói: “Bấy nhiêu đây cũng đủ dùng rồi”. Đoạn tiếp tục lên đường.

Khi đến cổng thành Sāvatthī, tiểu thư Visākhā nghĩ thầm: “Ta sẽ ngồi trong xe bít bùng hay là
sẽ đứng trên xe nhỏ mà vào thành?”. Rồi tiểu thư nghĩ rằng: “Nếu ta ngồi trong xe bít bùng mà vào
thành thì phẩm giá món trang sức quí giá nầy chẳng một ai thấy hết”, tiểu thư bèn đứng trên một cỗ
xe nhỏ nhẹ mà đi vào thành để cho toàn dân trong thành đều trông thấy tiểu thư hết.

Dân thành Sāvatthī trông thấy tài sản của tiểu thư Visākhā đều nói: “Nghe nói rằng cô dâu là
nàng Visākhā, nàng đã đẹp như thế lại giàu quá mức như vậy. Thật là xứng đáng hết sức”.

Ngày về nhà chồng, tiểu thư Visākhā đã biểu dương tài sản to lớn của mình như thế đó. Ngày
ấy, toàn dân chúng trong thành đều gởi quà tùy theo sức của mình mà tặng cô dâu mới, vì họ nghĩ
rằng: “Lúc đến Sāketa, thành của Trưởng giả Dhanañjaya, chúng ta được Trưởng giả tiếp đãi trọng
hậu”.

Nhận được tặng phẩm của các nhà gởi đến, tiểu thư liền hoàn lại, bằng cách trao đổi quà tặng
với các nhà. Tiểu thư khôn khéo gởi quà biếu cho toàn dân trong thành tùy theo tuổi tác và gia thế
của họ với những lời lẽ trìu mến ngọt ngào như những thân nhân: “Đây là quà của thân mẫu tôi, đây
là quả của thân phụ tôi, đây là quà của anh tôi, đây là quà của chị tôi...”.

Lúc chạng vạng tối con ngựa trắng cái của nàng đẻ con, tiểu thư sai bọn nữ tỳ đốt đuốc soi
đường đi xuống chuồng ngựa, lấy nước ấm tắm rửa sạch sẽ cho nó, thoa dầu khử phong cho nó rồi
mới trở về chỗ ngụ.

Mặc dầu ông Trưởng giả Migāra ở gần chùa, nhưng lúc cưới vợ cho con trai, ông chẳng hề lưu ý
đến Đức Như Lai cùng Chư Tăng. Đã từ lâu rồi, ông đặt niềm tin vào nhóm đạo sĩ lõa thể.

Một ngày nọ, ông dự định cúng dường đến các vị Trưởng Lão của ông, ông cho nấu cơm trắng
với sữa tươi rặc ròng trong hàng trăm cái nồi mới, rồi thỉnh năm trăm vị đạo sĩ lõa thể đến nhà, khi
họ đã vào nhà rồi, ông cho gọi tiểu thư Visākhā:

- Con dâu của ta, hãy đến và đảnh lễ các vị A La Hán.

Nghe tiếng A La Hán, nàng Visākhā rất mừng rỡ vì nàng là nữ Thinh Văn đã đắc Tu Đà Huờn.

Tiểu thơ đến ngay phòng các đạo sĩ đang ăn, trông thấy họ, nàng trách cha chồng rằng:

- Những người nầy không biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi như thế, họ không phải là những vị A La
Hán đâu. Tại sao cha lại gọi con đến đây?

Tiểu thư bỏ trở về tư thất.

Nhóm đạo sĩ lõa thể trông thấy tiểu thư có thái độ như thế, đồng loạt quở trách nặng nề ông
Migāra:

- Nầy gia chủ, tại sao ông đưa về nhà con tiện tỳ hèn mạt đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm, là kẻ khác
đạo của chúng ta. Ông hãy mau lôi cổ, tống nó ra khỏi nhà cho rồi.

Ông Migāra nghĩ thầm: “Dâu ta là con nhà thế gia vọng tộc ta không thể lôi kéo đuổi xô theo
lời các Ngài đây được”.

Trưởng giả đành nói cho xuôi chuyện:

- Bạch các Ngài! Bọn trẻ tuổi làm cho có ý thức được, chỉ là bọn vô ý thức. Xin các Ngài làm
thinh bỏ qua đi cho.
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Sau khi tiễn đưa các tu sĩ lõa thể, ông Migāra ngồi trên một cái ghế rất đắt tiền, ăn cơm trắng
nấu bằng mật ong pha ít nước đựng trong một cái chén bằng vàng. Ngay khi ấy, một vị Trưởng Lão
hạnh Đầu Đà thường đi khất thực, đi vào cổng nhà ông Trưởng giả, đang đứng quạt hầu cha chồng,
nàng Visākhā trông thấy vị Trưởng Lão, bèn đứng nép qua bên để cha chồng nhìn thấy vị Trưởng
Lão, chớ tiểu thư không muốn chỉ. Nhưng Trưởng giả là người kém trí, tuy thấy vị Trưởng Lão nhưng
làm như không thấy, chỉ cúi đầu xuống ăn như thường.

Tiểu thư biết rằng cha chồng mình trông thấy vị Trưởng Lão nhưng không thấy lộ vẻ gì cả, bèn
bạch rằng:

- Bạch Ngài! Xin đi nơi khác, cha tôi đang ăn vật thực cũ (Purārakaṁ).

Lần trước nghe tiểu thư miệt thị nhóm Nigantha (Ni Kiền Tử), ông Migāra còn nhịn được,
nhưng lần nầy nghe nói ông ăn đồ ăn cũ, ông dừng tay lại không ăn nữa và bảo:

- Hãy lấy chén cơm nầy đem đổ đi và lôi con nhỏ đó ra khỏi nhà ta lập tức. May mà cưới nó về
chưa bao lâu mà nó đã dám bảo cha chồng nó ăn đồ dơ như bây giờ đây.

Lúc bấy giờ, gia nhân trong nhà đều là người của tiểu thư thì có ai dám đến gần nàng nắm tay
hoặc nắm chân nàng, cũng không ai dám mở miệng nói lời chi cả.

Nghe cha chồng bảo vậy, tiểu thư Visākhā đáp rằng:

- Thưa cha, bấy nhiêu đó chưa đủ cho con ra khỏi nhà đâu, con không phải là hạng nữ tỳ ở bến
tắm mà cha đem về đâu, con là con gái có cha mẹ đàng hoàng đều còn sanh tiền cả. Con được cưới
hỏi đủ lễ đem về, không thể ra đi vì chuyện không đáng tội. Vì lẽ nầy mà khi xuất giá, cha con đã mời
tám vị Trưởng lão đến làm giám hộ cho con và nói: “Nếu con gái tôi có bị tố cáo vì lỗi lầm chi thì các
ông hãy làm cho ra lẽ minh bạch”, cha con đã giao phó con cho mấy vị kỳ lão xét đoán, vậy thì cha
hãy cho mời mấy ông ấy đến đây phân xử việc nầy mới được.

Ông Trưởng giả suy nghĩ: “Con nầy nói phải”, ông cho mời tám vị kỳ lão đến, trình bày:

- Con nhỏ nầy, trong khi tôi đang ngồi ăn cơm trong ngày lễ cơm trắng nấu với sữa rặc ròng,
đựng trong chén bằng vàng, mà nó dám nói tôi: “Ăn đồ dơ”. Xin các Ngài hãy buộc tội nó, và đuổi nó
ra khỏi nhà giùm tôi.

- Có đúng như lời ông nói không, tiểu thư?

- Cháu không bao giờ nói với ý như thế. Trong lúc cha chồng đang ăn, có vị Trưởng Lão trì bình
khất thực đến đứng trước cửa nhà, cha chồng cháu đang ăn cơm trắng nấu rặc sữa, không lưu ý đến
vị ấy, cháu nghĩ: “Trong kiếp hiện tại cha chồng ta không tạo phước mới, mà chỉ ăn toàn phước cũ
không mà thôi”. Cháu nói với ý nghĩa nầy, như thế cháu không có tội chi cả.

- Thưa Trưởng giả, nó nói như thế thì không có lỗi, cháu chúng tôi nói đúng lý. Tại sao ông lại
giận hờn nó mà chi.

- Thưa quí vị, việc ấy tôi cũng cho là vô tội đi, nhưng có việc nầy, một đêm nọ nó dắt tôi trai tớ
gái đi vòng ra phía sau nhà...

- Ông nói thế có đúng như vậy không cháu?

- Thưa các bác, cháu ra đi không vì lẽ gì bậy bạ, nguyên vì con ngựa của cháu đẻ con trong
chuồng nhà nầy. Cháu nghĩ: Mình biết tin mà ngồi không chẳng làm gì hết thì không phải cách. Cháu
có bảo đốt đuốc soi đường rồi đi với mấy con nữ tỳ xuống săn sóc cho con ngựa cái mới sanh con.
Làm như thế, cháu có tội chi đâu.

- Thưa quí vị, việc nầy kể là vô tội cũng được. Nhưng còn việc nầy nữa, khi con nầy sắp về đây,
cha nó có dạy mười điều bằng thứ tiếng lóng, cho nên tôi không hiểu được ý nghĩa ra sao. Tôi muốn
nó giải thích cho tôi nghe rõ rệt, chẳng hạn như cha nó bảo rằng: “Không nên đem lửa trong nhà ra
ngoài”. Có thể nào nhà chúng tôi không cho nhà ở hai bên cạnh mồi lửa được ư?

- Ông nói thế có đúng không cháu?

- Thưa các bác, cha cháu không có ý muốn nói như thế, mà người muốn nói như vầy: Con ơi,
dầu cho con có nhìn thấy chỗ xấu của chồng và cha mẹ chồng con, thì giữ kín trong nhà chớ để lọt ra
ngoài cho thiên hạ biết. Quả thật không có thứ lửa nào nóng như thế cả.
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- Thưa quí vị, việc ấy có thể là được đi. Nhưng cha nó còn dạy rằng: “Không nên đem lửa bên
ngoài vào nhà, làm sao không có thể lấy lửa từ ngoài đem vào”, nếu rủi như trong nhà tắt hết cả lửa?

- Lời ông nói có đúng không vậy cháu?

- Thưa các bác, cha cháu không có ý nói như thế đâu. Người muốn dạy cháu như vầy: “Nếu như
trong những nhà lân cận, người nữ hoặc người nam nói xấu chồng hay vợ hoặc cha mẹ chồng, mình
nghe rồi không nên đem về học lại, những người đó đã nói xấu anh chị như thế”. Không có lửa nào
bằng thứ lửa ấy cả.

- Như thế trong cái lý nầy, cháu chúng tôi không có lỗi.

Cũng như mấy câu trên, các câu kế được tiểu thư giảng giải lần lượt như sau: Khi cha nàng nói
“Nên cho đến người đáng cho”, nghĩa là nên cho đến người nào mà sau này khi thọ lãnh được đồ vật
còn biết đền đáp, cho trở lại (những người nào mượn đồ đạc, dùng rồi đem trả lại tử tế thì nên cho họ
mượn).

Câu: “Không nên cho đến người không cho”, có nghĩa là không nên cho đến những người nào
mà sau khi thọ lãnh đồ vật xin được, không biết đền đáp, cho trở lại (những người nào mượn đồ đạc,
dùng rồi không đem trả lại thì không nên cho họ mượn).

Câu: “Nên cho đến người cho và người không cho”, có nghĩa là đối với thân bằng quyến thuộc
nghèo khó, dầu cho họ có thể trả được hay không cũng nên cho họ mượn (nên giúp đỡ họ).

Câu: “Ngồi cách an vui” có nghĩa là khi đang ngồi mà thấy chồng hoặc cha mẹ chồng thì phải
đứng dậy chào, không nên ngồi nữa.

Câu: “Ăn cách an vui” có nghĩa là trước bữa ăn, phải lo cơm nước cho chồng và cha mẹ chồng
ăn trước, lại phải trông coi tất cả người trong nhà có ai thiếu đủ gì không, rồi mới nên tự mình ăn.

Câu: “Ngủ cách an vui”, có nghĩa là không nên đi ngủ trước chồng và cha mẹ chồng, phải lo
kiểm soát trong nhà, trông coi cửa nẻo, đề phòng người ăn kẻ ở có sai sót việc chi không, sau rồi tự
mình mới lên giường.

Câu: “Nên giữ chừng lửa”, nghĩa là nên coi chồng và cha mẹ chồng cũng như là lửa, cũng như
là rắn chúa trong khi tiếp xúc phải lưu tâm cẩn thận.

Câu: “Nên lễ bái Chư Thiên trong nhà”, có nghĩa là nên cung kính chồng và cha mẹ chồng như
là Chư Thiên.

Nghe tiểu thư giải xong nghĩa lý của mười điều gia huấn, ông Migāra cúi xuống làm thinh,
không nói lời nào trách cứ được nữa.

Khi ấy các vị bô lão hỏi:  “Thưa Trưởng giả, cháu gái của chúng tôi có còn làm lỗi gì nữa
chăng?”.

- Thưa quí vị, không.

- Nó không lầm lỗi thì tại sao Ngài ra lịnh đuổi nó ra khỏi nhà?

Nghe được lời nầy, tiểu thư Visākhā bèn hỏi:

- Thưa các bác, ban đầu nghe lời cha chồng cháu đuổi cháu đi, nếu cháu bỏ đi liền thì không
phải cách, vì khi cháu xuất giá, cha cháu có đặt cách cháu dưới quyền giám hộ của các bác. Nay các
bác đã biết rõ là trong việc này, cháu không có lầm lỗi chi tất cả, thì bây giờ cháu ra khỏi nhà nầy là
phải cách lắm.

Nói rồi, tiểu thư cho gọi các tôi trai tớ gái bảo họ chuẩn bị đồ đạc xe cộ đặng lên đường.

Khi ấy Trưởng giả liền phân chứng cùng tám vị kỳ lão và năn nỉ cô dâu rằng:

- Con à! Vì cha không biết xét nên đã nói oan cho con, con hãy thứ lỗi cho cha đi.

- Thưa cha, nếu cha có lỗi gì đáng xóa bỏ thì con xóa bỏ hết. Ngược lại, con chỉ xin cha chấp
thuận cho con vầy: Vì con là con gái của một gia tộc, có đức tin trong sạch với Phật pháp, không
muốn sống cách biệt với chư Trưởng Lão Tăng, nếu cha vui lòng cho con được hộ độ Chư Tăng thì
con sẽ ở lại đây.

- Nầy con cứ tự tiện lo việc hộ độ các ông Sa Môn đi.
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Được lời cha chồng cho quyền tự do, tiểu thư bèn cho người đi thỉnh đấng Thập Lực ngày hôm
sau đến nhà thọ thực ngay tại tư gia của Trưởng giả Migāra. Các đạo sĩ lõa thể được tin Đức Bổn Sư
đến thọ lãnh vật thực tại nhà của ông Migāra, bèn ráp nhau đến ngồi xung quanh tư thất của ông.

Sau khi xối nước khai mạc lễ Trai Tăng, tiểu thư Visākhā gởi thư cho cha chồng: “Tất cả lễ vật
đều sắp đặt xong, xin thỉnh cha đến sớt bát cúng dường đến đấng Thập Lực”.

Khi ấy các du sĩ lõa thể liền ngăn cản ông Trưởng giả nói rằng: “Nầy gia chủ, ông đừng đi đến
chỗ Sa Môn Cồ Đàm”.

Ông Trưởng giả phải viết thư trả lời rằng:

- Dâu của cha cứ việc lo cúng dường sớt bát một mình cũng được.

Nàng Visākhā đứng trông nom việc sớt bát Trưởng Lão Tăng có Đức Phật là vị Tăng trưởng. Khi
các Ngài xong bữa, nàng lại nhắn tin cha chồng đến nghe thuyết pháp.

Khi ấy, ông Trưởng giả nói với nhóm lõa thể ngoại đạo rằng: “Bây giờ mà không đến đó thì bất
lịch sự lắm”.

Thấy ông Trưởng giả muốn đi nghe pháp và năn nỉ nhiều lượt, nhóm đạo sĩ lõa thể nói:

- Thôi được, nếu ông muốn đi nghe pháp của Sa Môn Cồ Đàm thì hãy đến ngồi bên ngoài bức
rèm mà nghe.

Nhóm đạo sĩ lõa thể liền lấy rèm bao quanh chỗ thuyết pháp, ông Trưởng giả đến ngồi bên
ngoài rèm. Đức Bổn Sư nghĩ thầm: “Dầu cho ông có ngồi bên ngoài rèm, hoặc là ngoài tấm vách,
hoặc là ngồi bên kia dãy núi hay ngoài địa cầu nầy, hay ngoài thế giới Ta bà đi nữa. Ta là Phật thì ta
vẫn khiến cho ông nghe được pháp âm của ta”.

Thế rồi, như một người lực sĩ nắm lấy cây Diêm phù to lớn, lắc mạnh, như trời mưa một đám
mưa lớn bất diệt, Đức Bổn Sư bắt đầu thuyết lên tuần tự pháp.

Trong khi Đức Chánh Biến Tri đang thuyết pháp, thì dầu cho người đứng phía trước, đứng phía
sau, đứng cách xa cả trăm ngàn do tuần, đứng tận trên tầng trời Sắc cứu cánh, ai cũng cho rằng:
“Đức Bổn Sư vì ta mà thuyết pháp, mỗi người đều cảm thấy y như Đức Bổn Sư chiếu cố đến mình và
y như mình đang chuyện trò tâm sự vậy, có thể nói: Chư Phật ví như mặt trăng giữa trời, tất cả chúng
sanh ở dưới đất trông lên đều thấy hình như mặt trăng ở trên đầu mình. Cùng như thế ấy, người đứng
nơi nào cũng trông thấy như mình đang đứng trước Đức Phật vậy. Đó là do hạnh nguyện bố thí Ba La
Mật mà Đức Bổn Sư đã hoàn thành viên mãn, như Ngài đã tự cắt đầu khôi ngô tuấn tú của Ngài, đã
móc cặp mắt sáng như sao băng, đã rứt quả tim, đã dứt tình thâm thí Hoàng tử Jāli, công chúa Kaṇhā
và hoàng hậu Maddī, để có thể hoàn thành quả vị Phật Toàn Giác, thuyết pháp độ sanh.

Trong lúc Đức Bổn Sư thuyết tuần tự pháp thoại, có lớp có lang, càng nghe càng thấy cởi mở,
ông Trưởng giả ngồi bên ngoài bức rèm cảm thông bằng cả ngàn lý lẽ, nên chứng đắc quả vị Dự Lưu
đi đôi với đức tin bất thối, có lòng tin trọn vẹn đối với Tam Bảo. Ông liền vén rèm bước vào nhà, kê
miệng ngậm vú nàng dâu và tôn nàng lên làm mẹ mình: “Từ giờ trở đi, người là mẹ của tôi”.

Kể từ đó, nàng Visākhā được mệnh danh là Migāramātā, về sau khi nàng có con trai, đặt tên
con là Migāratissa.

Ông Trưởng giả nhả vú nàng dâu ra, rồi đến nằm mọp đầu dưới chân Đức Thế Tôn, đôi tay mơn
trớn và miệng hun hít đôi bàn chân của Ngài, nói rằng: “Bạch Ngài, con tên là Migāra, bạch Ngài
con tên là Migāra”.

Sau khi tự xưng tên ba lần như thế, Trưởng giả nói tiếp:

- Bạch Thế Tôn, trong kiếp nầy con có được hai lần đại phúc, nhờ nàng dâu mà con được thoát
khỏi mọi khổ cảnh ác thú đạo. Nàng dâu của con đến nhà nầy mang theo sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an
vui đến con.

Nói rồi, ông ngâm lên kệ ngôn rằng:

“Sohaṁ ajjā pajānāmi
 Yattha dinnaṁ mahapphaḷaṁ
 Atthāya vata me bhaddā
 Sunisa gharamāgatāti”
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Lược dịch:

“Hôm nay con biết rành,
Cúng Phật đại quả sanh,
Lợi ích con nhiều thật,
Nhờ cưới được dâu lành”.

Qua ngày sau, tiểu thư Visākhā lại tái thỉnh Đức Bổn Sư. Nhờ vậy mà mẹ chồng của nàng cũng
chứng được Sơ quả trong ngày thứ hai ấy. Từ đó trở đi, ngôi nhà của tiểu thư luôn luôn mở rộng đối
với Phật giáo.

Từ đó, ông Trưởng giả nghĩ thầm: “Ta có nhiều cách để biếu dâu ta những tặng vật. Quả thật
vậy, món nữ trang của nó thật nặng nề, không thể mang theo luôn được. Ta sẽ làm cho nó món nữ
trang vừa phải, có thể đeo luôn cả ngày lẫn đêm trong mọi oai nghi”.

Ông mướn thợ kim hoàn làm một món nữ trang tên là Ghanamaṭṭhaka (Phủ Đầu), trị giá hằng
trăm ngàn đồng vàng, khi món nữ trang vừa xong, ông thỉnh Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật làm Tăng
trưởng, đến nhà ông, ông kính cẩn dâng thực phẩm cúng dường, đoạn cho người tắm gội tiểu thư
Visākhā bằng mười sáu nồi nước thơm, rồi để tiểu thư đứng trước mặt Đức Thế Tôn mà đeo cho nàng
món nữ trang mới, và bảo tiểu thư đảnh lễ Đức Bổn Sư. Đức Thế Tôn sau khi phúc chúc xong, Ngài
trở về chùa.

Từ ấy trở đi nàng Visākhā vẫn tiếp tục tạo được nhiều thiện nghiệp, nhứt là năng bố thí, bà đã
xin Đức Bổn Sư ban cho bà tám đặc ân:

1. Dâng y đến Tăng suốt đời.

2. Để bát Tăng đến Sāvatthī.

3. Để bát Tăng rời Sāvatthī.

4. Để bát Tỳ Khưu bịnh.

5. Để bát Tỳ Khưu nuôi bịnh.

6. Dâng thuốc đến Tỳ Khưu bịnh.

7. Dâng cháo sáng đến Tăng.

8. Dâng y tắm mưa đến Tỳ Khưu Ni.

Thinh danh của bà ngày càng tăng trưởng cũng như số con cháu của bà vậy. Tương truyền rằng
bà có đến hai mươi người con, mười trai và mười gái, mỗi người con của bà cũng có hai mươi đứa con
như thế, và mỗi đứa cháu của bà cũng có hai mươi người con như thế. Tổng cộng con và cháu của bà
là tám ngàn bốn trăm hai mươi người, bà thọ được một trăm hai mươi tuổi. Trên đầu bà chẳng hề có
được một sợi tóc bạc, trông bà lúc nào cũng như cô gái mười sáu tuổi, có khi bà đi chùa dắt theo cả
đoàn con cháu, nhiều người trông thấy, hỏi nhau rằng: “Trong đám nầy, ai là bà Visākhā?”. Những
người đang đi gặp bà đang đi thì nghĩ rằng: “Bây giờ ta hãy đi thong thả, đi như bà của chúng ta đi
như vậy coi mới đẹp”, những người trông thấy bà đứng, nằm hoặc ngồi thì nghĩ rằng: “Bây giờ ta hãy
ngồi thong thả như bà ấy, coi mới đẹp”, chưa có ai thốt lên lời chê bà một oai nghi nào trong bốn oai
nghi cả. Bà có sức mạnh gấp năm lần con đại tượng.

Quốc vương nghe đồn bà Visākhā có sức mạnh gấp năm con đại tượng, bèn ngự giá đến chùa
của bà để thính pháp, đến khi trở về, quốc vương muốn thử xem sức mạnh của bà, nên khiến quân
thả con tượng ra, con tượng giơ vòi lên cao, nhắm ngay bà Visākhā tiến tới. Trong nhóm năm trăm nữ
nhân theo hầu bà Visākhā, có một số kinh hoàng bỏ chạy, một số ôm lấy chân bà, bà hỏi: “Cái gì
thế?”.

Họ đáp: “Quốc vương muốn thử sức mạnh của bà nên cho thả tượng ra đó”.

Bà Visākhā thấy con voi thì nghĩ thầm:

- Việc gì mà ta phải bỏ chạy, để ta bắt nó lại. Nhưng nếu ta dùng cả sức ra chận bắt nó, chắc nó
phải chết.

Thế là, bà chỉ dùng hai ngón tay kẹp cứng cái vòi, bắt con tượng đứng lại, con tượng vùng vẫy
nhưng rút vòi ra không nổi, rồi nằm luôn xuống nền sân ngự. Đại chúng hoan hô vang dậy.
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Và Visākhā và đoàn phụ nữ theo hầu đều an toàn trở về nhà.

Thời bấy giờ, trong thành Sāvatthī chỉ có bà Visākhā là có nhiều con trai và cháu trai nhất, con
cháu của bà đều mạnh khỏe, nên bà được xem là người có hạnh phúc tối thắng, trong số hằng ngàn
con cháu ấy, chẳng một ai chết yểu cả.

Dân thành Sāvatthī, trong các đám tiệc lễ cưới bao giờ cũng mời bà Visākhā đến dự trước nhất.

Một hôm nọ, nhân dịp một lễ hội, bà Visākhā mang theo cả món trang sức nổi tiếng đi dự lễ
hội, rồi bà lại đi chùa nghe pháp, khi đến chùa bà Visākhā cởi chiếc trang sức lộng lẫy quí giá ấy,
giao cho đứa tớ gái mang.

Đoạn nầy có kinh ghi chép rằng: Thời ấy, trong thành Sāvatthī có lễ hội, nhiều người sửa soạn
trang điểm lộng lẫy rồi đi chùa, bà Visākhā cũng trang điểm lộng lẫy đi lễ hội, rồi bà đi chùa, khi
thấy bà tháo gỡ món trang sức lộng lẫy ấy, bỏ vào chiếc y Uất Đà La Tăng (vai trái), bó cột lại cho
đàng hoàng rồi giao cho đứa tớ gái:

- Nầy con ở đây giữ cái nầy cho bà nghe.

Tương truyền rằng, khi đến chùa bà tự nghĩ thầm: “Mình đeo món trang sức quí giá nầy từ trên
đầu xuống tới chân, đi vào chùa là không phải cách”, cho nên bà cởi ra, bó lại và trao cho cô tớ gái có
sức mạnh gấp năm lần con tượng mà bà là chủ nhân của cô, do theo phước báu của bà. Mạnh như
thế nó mới mang nổi món nữ trang như thế, bà có dặn nó:

- Nầy con, hãy cầm giữ món nữ trang nầy, bà vào bái yết Đức Bổn Sư rồi đeo vào.

Sau khi giao phó món nữ trang nặng nề quí giá ấy cho cô tớ gái, bà đeo chiếc Phủ Đầu, rồi vào
gần Đức Bổn Sư ngồi thính pháp, đến cuối thời pháp bà đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi từ chỗ ngồi đứng lên
đi ra, đứa tớ gái bỏ quên món nữ trang quí giá ấy ở trong chùa, đi theo bà mà bà cũng không nhớ
nhắc cô ta, khi Thiện tín nghe pháp trở về hết, nếu có vật chi bỏ quên trong chùa thì Trưởng Lão
ānada có phận sự phải lấy đem cất, về sau trả lại cho sở hữu chủ. Vì thế, khi nhìn thấy gói trang sức
bỏ quên ấy, Trưởng Lão bạch lên cho Đức Bổn Sư biết:

- Bạch Ngài! Bà Visākhā ra về có bỏ quên món trang sức nầy lại đây.

- Ông hãy dẹp nó qua một bên đi, nầy Ānanda.

Trưởng Lão mang món trang sức ấy treo cất tại chỗ lối đi bên cầu thang.

Bà Visākhā nói với bà Suppiyā, hai bà cùng đi rảo trong vòng đất chùa, để tìm xem có chư Tỳ
Khưu nào mới đến, hoặc sắp đi xa, hoặc đau yếu... ngỏ hầu lo sắp đặt việc hộ độ cho kịp giờ. Thường
thường khi thấy hai bà tín nữ đi trong vòng đất chùa, các Tỳ Khưu trẻ cùng các Sa Di cần dùng thuốc
trị bịnh như bơ, sữa, mật, đường, dầu đều đem bát đến để nhận. Hôm ấy chư Sư cũng làm như thế.

Trông thấy một vị Tỳ Khưu bịnh, bà Suppiyā bạch hỏi:

- Trưởng Lão cần dùng món chi?

- Nước cốt thịt.

- Dạ được, để đệ tử dâng cho Trưởng Lão. Nàng Suppiyā đáp.

Qua ngày sau, không kiếm được thịt tam tịnh, nàng Suppiyā cắt thịt bắp vế mình, gởi đến vị Tỳ
Khưu bịnh ấy. Rồi nhờ đức tin trong sạch nơi Đức Phật, thân thể của bà lành lặn nguyên vẹn lại như
cũ.

Bà Visākhā sau khi thăm viếng các Tỳ Khưu bịnh, Tỳ Khưu trẻ cùng với các Sa Di, bà tách ra đi
bằng một lối đi cổng khác, đứng sát cánh cửa chùa bảo cô tớ gái:

- Nầy con, hãy mang món trang sức cho ta đeo vào.

Khi ấy, cô tớ gái biết là sắp đi về, mới chợt nhớ mình đã bỏ quên món nữ trang trong chùa, cô
bảo rằng:

- Bẩm bà, con bỏ quên rồi.

- Thế thì con hãy vào lấy đem ra đây, nhưng nếu Trưởng Lão Ānanda cất giữ rồi, thì thôi con
đừng đòi lại, kể như bà dâng cúng đến Trưởng Lão rồi.
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Người ta nói là bà Visākhā biết được việc Trưởng Lão Ānanda có phận sự cất giùm đồ đạc của
Thiện tín bỏ quên, nên bà dặn cô tớ gái như thế.

Thấy cô nữ tỳ đến, Trưởng Lão hỏi: “Con vào có việc chi?”.

- Dạ con bỏ quên món nữ trang của bà chủ, nên con trở vào lấy nó.

- Sư để nó ở lối lên cầu thang kìa, con lại đó lấy đi.

- Bạch Trưởng Lão, chủ con có dặn rằng: “Nếu vật ấy đã được Trưởng Lão đụng tay vào rồi thì
thôi, con không nên lấy lại”.

Nói rồi cô nữ tỳ trở ra với tay không.

- Thế nào con?

Nghe bà Visākhā hỏi, cô nữ tỳ thuật lại mọi sự.

- Nầy con, món nữ trang mà Trưởng Lão đã đụng tay vào, bà sẽ không đeo để chưng diện nữa,
bà sẽ dứt bỏ để cúng dường Trưởng Lão. Nhưng để Chư Tăng gìn giữ nó thì khó khăn cho các Ngài,
để bà bán nó đổi lấy vật dụng hợp với lẽ đạo, đem đến cúng dường Chư Tăng. Vậy con hãy trở vào lấy
nó đem ra cho bà.

Cô nữ tỳ đi lấy món trang sức đem ra, bà Visākhā không đeo nó nữa, bà cho gọi thợ kim hoàn
đến để đánh giá, thợ nói:

- Món trang sức này trị giá chín mươi triệu, thêm một trăm ngàn đồng vàng tiền công.

Nghe vậy, bà Visākhā bảo để món trang sức ấy trên xe:

- Vậy thì các ông hãy bán nó giùm tôi đi.

Nhưng không ai xuất ra món tiền lớn để mua món nữ trang nầy cho nổi. Thật vậy, phụ nữ có
sức mang nổi món nữ trang nầy khó kiếm được lắm. Trên hoàn cầu vào thời ấy chỉ có ba nang đeo
nổi món nữ trang ấy, đó là Visākhā, nàng Mallikā vợ của Bandhula và tiểu thư Mạt Ly con của
Trưởng giả ở thành Bārārasī, vì vậy, bà Visākhā phải xuất ra số tiền ấy để mua lại món nữ trang của
chính mình là chín mươi triệu, một trăm ngàn đồng vàng. Đoạn bà cho thắng xe bò, cho chở tiền
mang đến chùa, vào đảnh lễ Đức Bổn Sư bạch rằng:

- Bạch Ngài! Trưởng Lão Ānanda đã đụng tay vào món trang sức rồi, thì con không thể đeo
được nữa, con định bán nó để mua vật dụng cúng dường cho hợp lẽ đạo, nhưng đem bán ra thì không
ai mua nổi, thành ra con mua trở lại. Vậy với số tiền đúng theo giá trị của nó, con nên mua món gì để
cúng dường. Bạch Ngài?

- Nầy Visākhā, nếu nàng cất được chỗ ngụ của Tăng chúng ở ngoài cửa thành phía Đông thì
phải cách lắm.

Nàng Visākhā hoan hỷ đáp: “Bạch Ngài, phải cách lắm”.

Đoạn bà xuất ra chín mươi triệu mua đất, chín mươi triệu để xây cất chùa. Một ngày nọ, lúc trời
gần sáng, Đức Thế Tôn quan sát thế gian, thấy công tử Bhaddiya, nguyên là một Chư Thiên hạ sanh
vào gia tộc của Trưởng giả trong thành Bhaddiya, công tử là người có duyên lành đáng được tiếp độ,
cho nên sau khi thọ thực nơi nhà của Trưởng giả Cấp Cô Độc, Ngài đi ngay về phía cửa thành đô.
Theo lệ thường, khi Đức Bổn Sư thọ thực nơi nhà của bà Visākhā thì Ngài ra cổng thành phía Nam và
ngự về Kỳ Viên, còn nếu Ngài thọ thực tại nhà ông Cấp Cô Độc thì ngự ra cổng thành phía Đông, ngự
về Đông Phương Tự (Pubbārāma). Những người thấy Đức Bổn Sư ngự ra cửa Bắc, thì biết rằng:
“Chắc Ngài sắp đi vân du”.

Trong ngày ấy, bà Visākhā nghe tin Đức Bổn Sư ngự ra cửa Bắc, thì vội vàng đi theo đón Ngài,
đảnh lễ xong bạch hỏi rằng:

- Bạch Ngài, có phải Ngài định đi vân du phải chăng?

- Phải đó, này Visākhā.

- Bạch Ngài, con đã dứt bỏ bao nhiêu tiền của để cất chùa dâng Ngài. Xin Ngài hãy trở lại chùa,
bạch Ngài.

- Nầy Visākhā, chuyến đi nầy ta không trở lại.
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Bà Visākhā suy nghĩ rằng: “Hẳn là Đức Thế Tôn thấy điều chi có đủ nhân duyên trong chuyến
đi nầy”.

Bà Visākhā liền yêu cầu:

- Bạch Ngài, vậy xin Ngài cho bớt một vị Tỳ Khưu rành rẽ Phật sự trở lại chùa con, rồi Ngài hãy
đi.

- Nầy Visākhā, nàng ông thỉnh vị Tỳ Khưu nào thì xin thỉnh bát của vị ấy đi.

Mặc dầu yêu mến Trưởng Lão Ānanda hơn vị nào hết, nhưng bà xin thỉnh bát của Trưởng Lão
Moggallāna, vì bà nghĩ rằng: “Trưởng Lão Moggallāna có thần thông, nhờ có Ngài công việc của ta
sẽ nhẹ nhàng, dễ dãi”.

Trưởng Lão nhìn Đức Bổn Sư, Ngài phán bảo rằng:

- Nầy Moggallāna, ông hãy dắt năm trăm Tỳ Khưu quay lại đi.

Trưởng Lão vâng lời, làm theo lịnh Đức Thế Tôn.

Do nhờ thần thông của Trưởng Lão, mặc dầu số cây và đá cần dùng cách xa sáu mươi do tuần,
những người đi trong ngay hôm ấy đều mang về thật nhiều đá to và cây lớn mà khỏi phải ra công
chất lên xe bò cho cực khổ, tổn thương. Không bao lâu, họ kiến tạo được một tòa nhà lầu hai tầng,
tầng dưới có năm trăm căn, tầng trên có năm trăm căn phòng. Thành ra tòa lâu đài có một ngàn căn
phòng, tòa lâu đài được xây cất trên một miếng đất trống, đứng trơ trọi giữa trời, xem không đẹp, thế
là bà Visākhā cho cất thêm xung quanh năm trăm cái thiền thất, năm trăm ngôi nhà nhỏ, năm trăm
ngôi nhà dài.

Đức Thế Tôn đi vân du hết chín tháng, Ngài mới trở lại thành Sāvatthī, công việc kiến tạo Tịnh
thất của bà Visākhā vừa hoàn tất sau chín tháng ấy.

Trên nóc lầu, bà Visākhā cho gắn sáu mươi hình nhân đội ghe nước bằng vàng ròng đặc. Khi
nghe Đức Bổn Sư ngự về Kỳ Viên, bà ra khỏi thành nghinh tiếp Ngài, rước về chùa của mình và nhận
được lời Ngài chuẩn hứa:

- Bạch Ngài! Trong bốn tháng nầy, xin Ngài đem cả Tỳ Khưu Tăng về đây ở, con sẽ cất lâu đài.

Đức Phật nhận lời, từ đó về sau bà Visākhā cúng dường Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật là Tăng
trưởng tại ngôi chùa của bà. Khi ấy, có một cô bạn gái của bà ôm tấm vải đáng giá một ngàn đồng
vàng, đến hỏi bà: “Bạn à! Tôi muốn trải tấm vải này làm thảm trải nho nhỏ trong lâu đài của bạn, vậy
bạn chỉ chỗ cho tôi trải”.

- Lành thay, nầy bạn, nếu tôi nói là không có chỗ nào trống thì bạn nghĩ là tôi không muốn cho
bạn có dịp làm phước, vậy bạn tự mình đi xem khắp cả ngàn căn phòng trong tòa lâu đài, để kiếm
chỗ trải thảm đi.

Bà bạn Visākhā ôm tấm vải một ngàn đồng vàng đi hết phòng nọ phòng kia, ngó không thấy
chỗ nào còn nền trống: “Ta không được hùn phước trong tòa lâu đài nầy”, bà buồn tủi phận mình,
đứng khóc một mình tại một chỗ nọ.

Khi ấy, Trưởng Lão Ānanda thấy bà đang khóc, bèn hỏi:

- Sao nàng khóc?

Bà thuật lại hết sự tình, Trưởng Lão khuyên rằng:

- Bà chớ nên buồn, ta sẽ chỉ chỗ cho nàng trải. Bà hãy trải tấm vải nầy làm thảm chùi chân tại
chân cầu thang. Trước khi lên lầu, Chư Tăng rửa chân xong, sẽ chùi lên tấm thảm nầy cho ráo nước
rồi mới đi lên, như thế bà được quả phước lớn lắm.

Nghe nói rằng, bà Visākhā còn bỏ sót chỗ ấy vì không để ý đến nơi đó. Bà Visākhā để bát hộ độ
Chư Tăng có Đức Phật là vị Tăng trưởng suốt cả bốn tháng trong ngôi chùa mới, đến ngày cuối cùng,
bà cúng dường y vai trái và y nội đến Trưởng Lão Tăng, những y nầy có giá trị là hằng ngàn đồng
vàng. Tất cả Chư Tăng đều được cúng dường một bát đầy thuốc ngừa bịnh (bhesajjā), tổng cộng số
tiền làm phước cúng dường là chín mươi triệu, như thế nếu tính chín mươi triệu tiền mua đất, chín
mươi triệu cất chùa và chín mươi triệu tiền cúng dường đại lễ, thì bà Visākhā đã xuất ra hai trăm bảy
mươi triệu để làm phước thí trong Phật giáo. Là một nữ nhân trong một gia đình tà kiến khi trước,
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mà bà đã khéo chuyển gia đình chồng trở về Chánh Pháp, làm được đại thí như thế đó, ngoài bà
Visākhā ra không có một ai khác nữa.

Ngày mà Đông Phương Đại Tự hoàn tất, khi bóng chiều đã tàn, bà Visākhā đã cầm đầu con
cháu đông đúc của bà nhiễu quanh ngôi chùa mới. Bà nghĩ: “Điều nầy, điều nọ, ta đã nguyện ước xưa
kia, ngày nay tất cả đều được thành tựu viên mãn”.

Bằng giọng du dương, bà cảm hứng lên ngâm kệ ngôn rằng:
1. “Kadāhaṁ navapāsādaṁ
 Sudhāmattikalepanaṁ
 Vihāradānaṁ dassāmi
 Saṅkappo mayha pūrito”.

“Chừng cất xong lâu đài,
Tô thạch cao trong ngoài,
Ta sẽ dâng chùa mới
Nguyện ta mãn từ nay”.

2. “Kadāhaṁ mañcapīṭhañca
 Bhisibimbohanāni ca
 Senāsanabhaṇḍaṁ dassāmi
 Saṅkappo mayha pūrito”.

“Chừng có giường ghế dài,
Gối đủ thứ trong ngoài,
Ta sẽ dâng chỗ ngụ,
Nguyện ta mãn từ nay”.

3. “Kadāhaṁ salākabhattaṁ
 Sucimaṁsūpasecanaṁ
 Bhojanadānaṁ dassāmi
 Saṅkappo mayha pūrito”.

“Chừng rút thẻ sớt bát,
Cơm trắng trộn thịt nạc,
Ta sẽ cúng Trai Tăng,
Nguyện ta nay thành đạt”.

4. “Kadāhaṁ kāsikavatthaṁ
 Khomakappāsikāni ca
 Cīvaradānaṁ dassāmi
 Saṅkappo mayha pūrito”.

“Chừng có vải Ca Thi,
Vải li nông, vải chỉ,
Ta sẽ cúng dường y,
Nguyện nay ta hoàn mỹ”.

5. “Kadāhaṁ sappinavanītaṁ
 Madhutelañca phāṇitam
 Bhesajjadānaṁ dassāmi
 Saṅkappo mayhan pūrito”.

“Chừng có sanh tô lạc,
Mật ong với đường dầu,
Ta sẽ dưng giải khát,
Nay ta mãn nguyện cầu”.

Chư Tỳ Khưu nghe tiếng ngâm kệ của bà Visākhā liền bạch với Đức Bổn Sư:
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- Bạch Ngài, từ bấy lâu nay chúng con chưa hề nghe bà Visākhā ngâm kệ. Hôm nay sao bà dắt
cả đoàn con cháu nhiễu vòng quanh tòa lâu đài, vừa đi vừa ca hát như thế, có phải là tâm bà nổi sân
hay nổi điên rồi không.

Đức Bổn Sư đáp: “Nầy các Tỳ Khưu, không phải con gái ta ca hát đâu, vì thấy bao nhiêu nguyện
ước của mình đã thành tựu mỹ mãn, nó hoan hỷ thỏa thích nên vừa đi vừa ngâm kệ ngẫu hứng đó”.

Chư Tăng bạch hỏi: “Bạch Ngài, bà ấy phát nguyện từ bao giờ mà nay được thành tựu?”.

Nghe vậy, Đức Bổn Sư phán: “Nầy các Tỳ Khưu, các ông hãy lắng nghe”.

- Chúng con nghe đây, bạch Ngài.

Đức Bổn Sư liền dẫn tích đời quá khứ:

“Nầy các Tỳ Khưu, cách đây một trăm ngàn kappa, có Đức Phật hồng danh là Thượng Liên Hoa
giáng thế. Tuổi thọ của Ngài là một trăm ngàn năm, Ngài có một trăm ngàn đệ tử Lậu Tận, kinh đô là
Haṁsavatī (Nga Thành), phụ vương Ngài là Sunanda, mẫu hậu của Ngài là Sujātādevī. Trong số các
đại thí chủ của Ngài, có bà đại thí chủ là một tín nữ xin được tám đặc ân, được nhận làm mẹ nuôi của
Ngài, cung phụng cho Ngài bốn món vật dụng, sáng chiều hai lượt đến hầu Ngài, bà luôn luôn đi
chùa với một cô bạn, cô nầy thấy bà chuyện trò thân mật với Đức Phật và được Ngài quí mến thì nghĩ
thầm: “Không biết bà làm cách nào mà được Chư Phật sủng ái, quí mến như vậy?”. Rồi cô hỏi Đức
Bổn Sư: “Bạch Ngài, bà đó là chi của Ngài?”.

- Bà là trưởng ban hộ Tăng.

- Bạch Ngài, bà đã làm gì mà được chức vụ trưởng hộ Tăng?

- Bà đã từng phát nguyện được địa vị nầy từ một trăm ngàn đại kiếp trở về trước.

- Bạch Ngài! Bây giờ con phát nguyện thì có được không?

- Có thể được.

- Thế thì con xin thỉnh Ngài cùng với một trăm ngàn Tỳ Khưu đến thọ thực tại nhà con liên tiếp
bảy ngày.

Đức Bổn Sư im lặng nhận lời.

Sau bảy ngày Trai Tăng, trong ngày chót, bà dâng y vai trái và y nội xong. Đảnh lễ Đức Bổn Sư
rồi mọp bên chân Ngài mà phát nguyện rằng:

- Bạch Ngài! Do phước của Đại lễ Trai Tăng nầy, con không ước nguyện điều chi khác hơn là:
Sau nầy con sẽ được gặp vị Chánh Đẳng Giác thời vị lai, và sau khi yêu cầu sẽ được ban tám đặc ân,
được nhận làm mẹ nuôi, cúng dường bốn món vật dụng, có thể trở nên trưởng ban hộ Tăng bên phái
nữ trong ngày vị lai.

Đức Bổn Sư tự hỏi: “Lời nguyện của tín nữ nầy sẽ thành tựu hay không?”. Ngài liền quán sát vị
lai một trăm ngàn đại kiếp, thấy rằng sẽ có vị Chánh Đẳng Giác giáng thế, có hồng danh là Cồ Đàm.
Đến thời ấy con sẽ là cô tín nữ tên là Visākhā, sẽ được Đức Phật ấy ban cho tám đặc ân, được đứng
địa vị mẹ nuôi và sẽ trở nên trưởng ban hộ Tăng bên phái nữ để cúng dường tứ vật dụng.

Cũng như tài sản của ai thì người ấy phải được hưởng, cô tín nữ ấy về sau đã được đắc kỳ sở
nguyện vậy.

Cô ấy vẫn tiếp tục làm phước cho tới khi hết tuổi thọ thác xuống và sanh lên cõi trời và luân
chuyển lên xuống hai cõi nhân thiên, cho đến thời kỳ Đức Chánh Biến Tri Kassapa, cô thọ sanh là
Công chúa Saṅghadāsì, là con gái thứ bảy của vua Kikī trong xứ Ka Xí. Sau khi xuất gia, Công chúa
cùng với mấy chị chồng hằng tạo thêm nhiều phước, nhất là bố thí cúng dường, xong rồi mới quì bên
chân Đức Chánh Biến Tri Kassapa, nguyện rằng: “Trong kiếp vị lai, xin cho con gặp Đức Phật như
Ngài, sẽ ban cho con tám đặc ân và lập làm mẹ nuôi, đứng đầu tất cả các nữ thí chủ lo việc dâng
cúng tứ vật dụng”. Từ kiếp ấy công chúa Saṅghadāsì luân hồi lên xuống hai cõi nhân thiên, cho đến
kiếp hiện tại, thọ sanh làm con gái của Trưởng giả Dhanañjaya, là trưởng nam của đại Trưởng giả
Meṇḍaka, và đã tạo nhiều phước nghiệp trong Giáo Pháp của Ta đây.

Như thế, nầy các Tỳ Khưu, không phải con gái của Ta ca hát vì lý do khác, nhưng vì thấy bổn
nguyện đã thành tựu, cho nên cao hứng ngâm kệ ngẫu hứng đó thôi.
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Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết một thời pháp và kết luận rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Một người thợ làm tràng hoa thiện nghệ, sau khi góp các thứ hoa được dồn
thành đống lớn, rồi từ đó lấy ra kết làm nhiều tràng hoa kiểu mẫu khác nhau, như thế nào thì
Visākhā lưu tâm làm các việc lành cũng như thế ấy.

Đoạn Đức Bổn Sư thuyết kệ rằng:

“Yathāpi puppharāsimhā
 Kayirā mālāguṇe bahū
 Evaṁ jātena maccena
 Kattabbaṁ kusalaṁ bahuṃ”.

“Như từ một đống hoa riêng,
 Nhiều tràng hoa được thợ liên kết thành.

Từ thân người được phát sanh,
 Biết bao nhiêu việc phước lành cho ta”.



CHÚ GIẢI:

Trong bài kệ Phạn ngữ, tiếng Puppharāsimhā là nói do từ một đống đủ các loại hoa.

Kayirā: Là có thể làm ra.

Mālāguṇe bahū: Là các hoa có cuống dính chung, được tách rời ra để kết lại thành nhiều kiểu
tràng hoa.

Maccena: Tất cả chúng sanh đều không thoát khỏi bàn tay tử thần. Ta mong được sanh làm
con người khá, nên tạo nhiều nghiệp lành như bố thí, dâng y chẳng hạn.

Trong bài kệ, Đức Phật dùng tiếng đống hoa (puppharāsì) cho ta thấy là rất nhiều hoa, chất cả
đống, quả nhiên nếu ít hoa thì thợ làm tràng hoa thiện nghệ không kết thành nhiều tràng hoa được.
Còn người không thiện nghệ, dầu cho có nhiều hoa hay ít hoa cũng chẳng làm được chi cả, cho nên
cần phải có nhiều hoa và người thợ phải lành nghề mới có thể làm nhiều tràng hoa được. Cũng như
thế, một người có ít đức tin mà lại ít của cải thì không thể làm phước được. Người có đức tin dồi dào
mà ít của cải cũng khó làm phước. Chỉ có người có đức tin nhiều của cải dồi dào thì người ấy mới có
thể tạo được nhiều phước lành. Và người đầy đủ khả năng như thế chính là bà Visākhā mà Đức Phật
đã đề cập đến trong bài kệ:

“Như từ một đống hoa riêng,
 Nhiều tràng hoa được thợ liên kết thành.

Từ thân người được phát sanh,
 Biết bao nhiêu việc phước lành do ta”.



Bài kệ vừa dứt nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Dự Lưu quả. Đại chúng thính
pháp cũng hưởng được nhiều lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Tín nữ đứng đầu có Visākhā,
Đức tin sản nghiệp mấy ai bì,
Cất chùa hộ Phật nuôi Tăng chúng,
Thính pháp khuyên cha giữ giới qui.
Thuở bé đã thành Sơ thánh quả,
Khi già chưa mất sắc xuân thì,
Con đàn cháu lũ đều khương thọ,
Phước lộc ba đời chẳng thể suy.

DỨT TÍCH BÀ VISĀKHĀ
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IV. 9- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO ĀNANDA VẤN ĐẠO
(Ānandattherapañhavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 54-55)

- “Na pupphagandho paṭivātam eti “Ngược lại chiều gió thổi, Hương hoa không 
bay nổi,

Na candanaṁ tagaramallikā và Dầu là Đa già la, Chiên đàn, Mạt ly hoa,

Santañ ca gandho paṭivātam eti Chỉ có hương Giới đức,

Sabbā disā sappuriso pavāyati”. Khắp phương trời bay xa”.

- “Candanaṁ tagaraṁ vā'pi “Chiên đàn, Đa già la,

Uppalaṁ atha vassikī Thanh liên, Vũ quí hoa,

Etesaṁ gandhajātānaṁ Sánh các hương hoa ấy,

Sīlagandho anuttaro”. Giới hương vô thượng vậy”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Sāvatthī, để giải đáp câu hỏi
của Trưởng Lão Ānanda.

Tương truyền rằng: Một buổi chiều nọ, Trưởng Lão ngồi nơi thanh vắng, bỗng nhiên tự nghĩ
rằng Đức Thế Tôn có nói: “Căn hương (thọ), tâm hương và hương hoa là ba thứ hương cao thượng”.
Nhưng ba thứ hương ấy chỉ bay theo chiều gió chớ không có hương nào bay ngược gió cả. Không biết
có loại hương nào mà bay xuôi gió, bay ngược gió cũng được, hay bay cả hai chiều gió đều được cả
chăng?”.

Rồi Trưởng Lão lại tính thầm: “Ta cần gì suy nghĩ tìm tòi cho mất công, để về hỏi Đức Bổn Sư là
hơn”.

Thế rồi, Trưởng Lão về nơi cư ngụ của Đức Bổn Sư và bạch hỏi Ngài. Đoạn này trong kinh có
ghi chép rằng: Khi ấy trong buổi chiều, Trưởng Lão Ānanda từ chỗ tịnh cư đứng dậy, về gần Đức Thế
Tôn. Sau khi đến gần bèn bạch với Đức Thế Tôn:

- Bạch Ngài, có ba thứ hương, mà hương của nó chỉ bay thuận theo chiều gió, chớ không bay
nghịch chiều gió. Thế nào là ba? Hương của rễ, hương của lỏi và hương của hoa là ba giống có
hương, mà hương nó chỉ bay thuận theo chiều gió, chớ không bay nghịch chiều gió. Bạch Ngài, chẳng
hay có giống hương nào mà hương của nó bay thuận chiều gió, nghịch chiều gió, hay bay thuận và
nghịch theo chiều gió được chăng?

Khi ấy, Đức Thế Tôn đáp rằng:

- Nầy Ānanda! Có giống hương mà hương của nó dầu gặp gió xuôi, gió ngược cũng đều bay
được cả.

- Bạch Ngài! Thế nào là có giống hương mà hương của nó dầu gặp gió xuôi, gió ngược hay cả
gió xuôi gió ngược đều được cả.

- Nầy Ānanda! Ở đây nơi thôn quê hay thành thị nào có một nữ nhân hay nam nhân quy y Phật,
quy y Pháp, quy y Tăng, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự
nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, là người có Giới đức là người có thiện pháp. Tâm đã
dứt bỏ sự bỏn xẻn, sự nhiễm ô. Tuy còn tại gia mà có tâm dứt bỏ, xả thí, thỏa thích trong sự bố thí
không nhơ bợn, biết thông cảm đến người xin, hoan hỷ chia sớt vật thí đến tất cả mọi người. Thì từ
nơi thôn quê hay thành thị đó, cho đến các phương hướng, chư Sa Môn và Bà la môn hằng ca tụng
rằng: “Nơi chốn thôn quê hay thành thị nọ, có nữ nhân ấy hoặc nam nhân ấy là người quy y Phật...
Hoan hỷ chia sớt vật thí đến tất cả mọi người”. Chư Thiên và nhân loại cũng hằng ca tụng rằng: “Nơi
chốn thôn quê hoặc thành thị nó, có nữ nhân ấy, có nam nhân ấy là người quy y Phật... Hoan hỷ chia
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sớt vật thí đến tất cả mọi người”. Này Ānanda, đó là giống có hương mà hương của nó bay xuôi chiều
gió, bay ngược chiều gió, bay xuôi lẫn ngược chiều gió vậy.

Giải xong, Đức Bổn Sư thuyết lên hai bài kệ:

- “Na pupphagandho paṭivātam eti
 Na candanaṁ tagaramallikā và
 Satañ ca gandho paṭivātam eti
 Sabbā disā sappuriso pavāyati”.

- “Candanaṁ tagaraṁ vā'pi
 Uppalaṁ atha vassikī
 Etesaṁ gandhajātānaṁ
 Sīlagandho anuttaro”.

1. “Ngược chiều gió, các hương hoa,
 Chiên đàn, Mạt ly, Già la bặt đường.

Ngược chiều gió chỉ có hương,
 Của người Giới đức muôn phương lan tràn”.

2. “Đa già la với Chiên đàn,
 Thanh liên, Vũ quí, các hàng hoa vương.

Dầu thơm cho mấy cũng nhường,
 Thứ hương Giới đức là hương tuyệt trần”.



CHÚ GIẢI:

Trong bài kệ Phạn ngữ, câu đầu có nghĩa là không có hương hoa nào bay ngược chiều gió, như
trên cung trời Đao Lợi có cây Pāricchattakarukkha, thân cao và tàng rộng hằng trăm do tuần, hoa
của nó phát ra ánh sáng rơi xa năm mươi do tuần, hương hoa lan xa hằng trăm do tuần. Tuy nhiên nó
chỉ bay theo chiều gió mà thôi, còn ngược gió thì dầu gần như nửa ngón tay nó cũng không thể bay
được. Tất cả các hương hoa đều không thể bay ngược chiều gió như thế cả.

Candanaṁ: Viết cho đủ là candanagandho nghĩa là hương của Chiên đàn.

Tagaramallikā và: Cũng đề cập đến hương của Đa già la Mạt ly.

Quả thật, dầu cho hương của các thứ có tiếng là thơm nhất, như là Chiên đàn đỏ, Đa già la, Mạt
ly hoa chẳng hạn, cũng chỉ bay xuôi chiều gió chớ không bay ngược chiều gió bao giờ cả.

Satañca gandho: Chỉ có hương của người Giới đức là hương của các bậc Thinh Văn đệ tử Phật
Toàn Giác và Độc Giác mới bay được ngược gió. Tại sao vậy?

Sabbā disā sappuriso pavāyati: Tại vì tiếng thơm Giới đức của các bậc Thinh Văn, những
người Thánh thiện lan truyền đi khắp các phương hướng, cho nên có thể nói là mùi hương Giới đức
bay ngược chiều gió. Do đó, Đức Phật đã dùng từ ngữ Paṭivātameti.

Vassikī: là Vũ quí, Vũ sanh, tức là loại hoa thơm như lan, huệ.

Etesam: Câu chót có nghĩa là nếu đem so sánh có giống nào mùi thơm như Chiên đàn chẳng
hạn, với những bậc Thánh thiện có Giới đức là mùi thơm thì Giới hương là vô thượng, vô tỷ, vô song
vậy (anuttaro asadiso appaṭibhāgo).



Khi thời pháp chấm dứt, nhiều Tỳ Khưu thành đạt chánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Đại
chúng cũng hưởng được sự lợi ích nhờ nghe pháp.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Trưởng Lão Nan Đa muốn biết rằng:
Hương bay ngược gió có cùng chăng?
Chiều tà tạm lánh nơi cô tịch,
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Trở gót đi tìm Đức Vạn Năng.
Phật dạy “Hương sanh có thứ này,
Ngược chiều gió thổi chẳng ngừng bay,
Là hương Giới đức cao vô tỷ,
Hương của trầm hoa chẳng sánh tày”.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO ĀNANDA VẤN ĐẠO

☺

IV. 10- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO MAHĀKASSAPA ĐƯỢC VUA TRỜI ĐỂ
BÁT

(Mahākassapattherapiṇḍapātadānavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 56)

“Appamatto ayaṁ gandho “Đa già la, Chiên đàn,

yā'yaṁ tagaracandanī Hương nầy ít giá trị,

Yo ca sīlavataṁ gandho Hương Giới đức lan tràn,

Vāti devesu uttamo”. Thấu rõ trời vô tỷ”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm (Trúc Lâm) đề cập đến
Trưởng Lão Mahākassapa, được đức Đế Thích để bát.

Thật vậy, một hôm sau bảy ngày Thiền Diệt, Trưởng Lão xuất định, rời chỗ tịnh cư để đi vào
thành Vương Xá đi bát từng nhà.

Trong khi ấy, năm trăm ngọc nữ là cung phi của Đức Thiên Vương Đế Thích rủ nhau: “Chúng ta
hãy để bát cúng dường Trưởng Lão”. Rồi họ mang theo năm trăm vắt cơm sữa, xuống đứng đón
đường Trưởng Lão và đồng hỏi:

- Bạch Ngài, xin Ngài thọ lãnh vắt cơm nầy rồi hãy đi, xin Ngài tế độ chúng con.

- Các cô hãy tránh đường cho ta đi độ những người khốn khó.

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng xua đuổi chúng con, xin Ngài từ bi tế độ chúng con.

Trưởng Lão biết họ là năm trăm Thiên nữ, nên một mực từ chối, nhưng họ không chịu tránh
đường, cứ theo van xin mãi. Trưởng Lão thầm bảo họ: “Mấy cô thật không biết tự lượng. Hãy tránh đi
chỗ khác đi”. Nói rồi, Trưởng Lão búng ngón tay kêu thành tiếng. Nghe tiếng búng tay của Trưởng
Lão các ngọc nữ đều cứng mình, không thể diên trì ở đó được nữa nên đồng chạy trở về thiên đình.
Đức Đế Thích hỏi: “Các nàng đi đâu về đó?”.

- Tâu Thiên vương! Chúng em thấy Trưởng Lão Mahākassapa vừa xuất đại định nên rủ nhau
xuống để bát cúng dường Trưởng Lão rồi về đây.

- Các nàng có để bát được chăng?

- Trưởng Lão không chịu thọ.

- Ngài bảo sao?

- Tâu Thiên vương! Trưởng Lão bảo: “Để ta tiếp độ những người khốn khó”.

- Các nàng đi với lối trang phục như thế nào?

- Tâu Thiên vương, cũng y như thế này.

Đức Đế Thích chê rằng: “Sang như các nàng, để bát Trưởng Lão thì làm sao Trưởng Lão chịu
nhận”.
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Đế Thích tự mình cũng muốn để bát, nên Đức Thiên vương hóa làm ông lão thợ dệt già lụm
cụm, răng rụng, tóc sương, gần đất xa trời. Thiên hậu Sujātā cũng hóa thành một bà lão tuổi tác
cũng già nua như thế. Đức Đế Thích hóa hiện một con đường dẫn đến chỗ ngụ là mái nhà tranh tồi
tàn, trong đó là hai ông bà già đang kéo chỉ.

Trưởng Lão Mahākassapa đang đi vào thành tìm người khốn khó để tế độ, vừa đến ngoài cổng
thành trông thấy con đường, có mái chòi tranh, hai ông bà lão nghèo khổ đang ở đó. Khi ấy Đế Thích
đang giăng chỉ, còn Thiên hậu thì quấn chỉ đã se thành cuộn.

Trưởng Lão suy nghĩ: “Hai người nầy tuổi tác đã già mà còn làm việc lao động, chắc chắn trong
thành này không có ai nghèo khổ hơn họ, dầu họ chỉ chừng một vá cơm, ta cũng nên tế độ thọ dụng
cho họ có phước”. Trưởng Lão đi đến cửa nhà của hai ông bà.

Đức Đế Thích thấy Trưởng Lão đi đến bèn bảo Thiên hậu:

- Nầy ái khanh, Trưởng Lão của chúng ta đã đến rồi kia, khanh cứ ngồi làm thinh, giả đò như
không thấy Trưởng Lão, để ta nói gạt Trưởng Lão đặng mình để bát Ngài nghe.

Trưởng Lão đến đứng trước cửa nhà, hai ông bà làm như không thấy Trưởng Lão, cứ chăm chỉ
lo làm công việc của mình, một lát sau mới đi vào nhà. Bây giờ, Đế Thích mới bảo vợ:

- Trước cửa nhà mình in như có vị Trưởng Lão đứng, bà coi có phải vậy chăng?

- Thôi, ông hãy ra xem đi ông à!

Đức Đế Thích ra khỏi nhà, gieo năm vóc xuống đảnh lễ Trưởng Lão, hai tay gác lên đầu gối nói
rằng:

- Chà khổ dữ a! Không mấy thuở mà Trưởng Lão Mahākassapa của ta quang lâm đến tệ xá, bà ở
trong nhà có món chi chút đỉnh không hả?

Nàng Sujātā làm ra vẻ lẩm cẩm, chậm chạp trả lời rằng:

- Có ông à!

Đức Đế Thích không nói xả giao: “Bạch Ngài, có vui lòng nhận thực phẩm ngon lành không?”,
mà chỉ rước bát Ngài, nói:

- Xin Ngài hãy tế độ chúng tôi.

Trưởng Lão thầm nghĩ: “Mấy người này chỉ để một nắm rau hay cám, ta cũng sẽ thọ cho họ có
phước”, rồi đưa bát ra.

Đức Đế Thích vào trong nhà, bới cơm trong nồi ra đổ đầy bát, rồi đem trao qua tay của Trưởng
Lão. Cơm của Đế Thích để bát có cả canh và thức ăn mùi thơm ngon lan ra khắp cả thành Vương Xá.

Lúc bấy giờ, Trưởng Lão nghĩ rằng: “Người nầy coi bộ nghèo khó, để bát đồ cao quí như là đồ
ăn của Đức Đế Thích, ai đây há?”.

Khi quán xét biết rõ là Đức Thiên vương ở cung trời Đao Lợi. Trưởng Lão trách rằng: “Nghiệp
của Thiên vương tạo đây nặng lắm, không khác nào cướp phước của kẻ nghèo khó. Thật vậy, kẻ nào
nghèo khổ thế mấy, nhưng hôm nay đặt bát cho ta thì nhất định phải chiếm được địa vị, Đô đốc hay
Trưởng giả chẳng sai.

- Bạch Ngài, không có ai nghèo khổ hơn trẫm cả.

- Có lý nào mà Thiên vương nghèo khổ trong khi Thiên vương làm chúa tể cả hai cõi trời.

- Bạch Ngài, quả thật như thế, là vì trẫm tạo nghiệp lành nhằm thời kỳ chưa có Phật. Còn ba vị
Thiên vương như Cūḷaratha (Tiểu Xa), Mahāratha (Đại Xa) và Anekavaṇṇa (Đa Sắc) nhờ tạo nghiệp
lành trong thời Đức Phật hiện tại giáng thế. Khi sanh lên Thiên cung, gần cung của trẫm thì có oai
lực bằng nhau và đều thắng xa trẫm về vẻ huy hoàng xán lạn. Quả thật, gần ba vị ấy thì ngôi sao của
trẫm trở nên lu mờ đen tối, trẫm phải dắt cả đoàn cung phi ngọc nữ kiếm đường thoát thân, chạy vào
tư cung. Ánh sáng từ mình họ chiếu ra bao trùm ngọc thể của trẫm, còn ánh sáng từ ngọc thể của
trẫm chiếu ra không thấu tới mình họ. Vậy thì ai là người khốn khổ hơn trẫm, bạch Ngài?

- Dầu vậy mặc lòng, từ rày về sau, Thiên vương đừng gạt bần Tăng mà để bát nữa nhé!

- Bạch Ngài, gạt Ngài để bát như thế, trẫm có được phước lành hay chăng?
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- Có được đạo hữu à!

- Nếu vậy thì tạo nghiệp lành là bổn phận của trẫm, bạch Ngài.

Nói rồi đức Đế Thích đảnh lễ Trưởng Lão, dắt nàng Sujātā nhiễu quanh Trưởng Lão rồi bay
bổng lên hư không, cất tiếng cao hứng reo rằng: “Ôi sự bố thí, bố thí Ba la mật nơi Đức Mahākassapa
trường tồn âm chất”.

Trong Tam Tạng kinh có nhiều chỗ chép rằng: Một thời, Đức Thế Tôn trú tại Trúc Lâm, trong
vùng nuôi sóc, gần thành Vương Xá.

Trong thuở ấy, Trưởng Lão Mahākassapa an cư trong động Pipphaliguhā (Lạc Tiêu), ngồi kiết
già nhập định suốt bảy đêm ngày, khi mãn hạn bảy ngày, Trưởng Lão Mahākassapa mới xuất định,
khi đã xuất định, Trưởng Lão Mahākassapa nghĩ rằng:

- Ta hãy vào khất thực trong thành Vương Xá.

Ngay lúc đó, độ năm trăm nàng Thiên nữ cố gắng muốn để bát cúng dường đến Trưởng Lão
Mahākassapa, khi ấy Trưởng Lão Mahākassapa từ khước sự cúng dường của năm trăm thiên nữ, xong
rồi Ngài sửa soạn đắp y mang bát vào thành Vương Xá khất thực.

Ngay  lúc  bấy  giờ,  Đức  Đế  Thích  (Sakka)  có  ý  muốn  để  bát  cúng  dường  Trưởng  Lão
Mahākassapa, hóa ra người thợ dệt đang se chỉ, nàng Sujātā là công chúa A tu la đang quay xe.

Khi ấy Trưởng Lão Mahākassapa đi  ngay đến nhà của đức Đế Thích Hoàn Nhân. Khi thấy
Trưởng Lão Mahākassapa đi từ phía xa lại, đức Đế Thích đi ra khỏi nhà để tiếp đón, rước lấy bát đem
vào nhà, xúc cơm trong nồi đơm đầy bát rồi dâng cúng đến Trưởng Lão Mahākassapa, cơm trong bát
có nhiều canh và các món phụ tùng.

Khi ấy, Trưởng Lão Mahākassapa tự nghĩ: “Chúng sanh nầy là ai mà có thần thông oai lực như
thế nầy?”. Rồi Trưởng Lão Mahākassapa lại nghĩ: “Đây chắc là Đế Thích Hoàn Nhân”.

Sau khi hiểu biết như vậy, Trưởng Lão nói với Đế Thích Hoàn Nhân rằng: “Việc của Thiên
vương đã làm hôm nay rồi thì thôi, đừng làm như vậy nữa đa”.

- Bạch Trưởng Lão Mahākassapa, chúng tôi cũng còn thiếu phước, chúng tôi cũng phải tạo
phước vậy.

Nói rồi, đức Đế Thích đảnh lễ Trưởng Lão Mahākassapa, nhiễu quanh Ngài đoạn bay bổng lên
hư không ở giữa trời, cao hứng thốt lên ba lần câu nói sau đây:

“Ôi! Sự bố thí, bố thí Ba la mật nơi Trưởng Lão Mahākassapa trường tồn âm chất.

Ôi! Sự bố thí, bố thí Ba la mật nơi Trưởng Lão Mahākassapa trường tồn âm chất.

Ôi! Sự bố thí, bố thí Ba la mật nơi Trưởng Lão Mahākassapa trường tồn âm chất!”.

Pāli:

Aho dānaṁ paramadānaṁ kassape supatiṭṭthi tanti.

Đức Thế Tôn đứng trong chùa, nghe tiếng của Thiên vương reo lên như vậy, bèn kêu chư Tỳ
Khưu và bảo rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu, hãy nhìn coi Đế Thích Hoàn Nhân, ông ta cao hứng ca ngâm rồi bay đi trên
hư không kìa.

- Ông ta làm gì mà cao hứng vậy bạch Ngài?

- Gạt được Kassapa con trai ta, để bát cúng dường rồi, ông ta thỏa thích, vừa đi vừa cao hứng
ngâm nga.

- Bạch Ngài, làm sao mà ông ta biết là nên để bát cúng dường cho Trưởng Lão?

- Nầy các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu thọ pháp Đầu Đà hằng đi khất thực như con trai ta, thì Chư Thiên
hay nhân loại gì cũng đều thương mến cả.

Nói rồi, chính Ngài cũng ngẫu hứng ngâm nga.

Trong kinh chỉ ghi chép có bấy nhiêu thôi.
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Do nhờ Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân. Đức Thế Tôn nghe được Đế Thích, sau khi bay bổng lên
không ở giữa trời cao hứng reo lên ba lần:

“Ôi! Sự bố thí, bố thí Ba la mật nơi Đức Mahākassapa trường tồn âm chất.

Ôi! Sự bố thí, bố thí Ba la mật nơi Đức Mahākassapa trường tồn âm chất.

Ôi! Sự bố thí, bố thí Ba la mật nơi Đức Mahākassapa trường tồn âm chất”.

Thế rồi, sau khi hiểu rõ chuyện nầy, Đức Thế Tôn cao hứng thốt lời ngẫu hứng sau đây:

- “Piṇḍapātikassa bhikkhuno
 Attabharassa anaññaposino
 Devā pihayanti tādino
 Upasantassa sadā satīmatoti”.

 “Tỳ Khưu nguyện giữ hạnh trì bình,
 Xin chẳng nuôi ai, đủ miệng mình,
 Người vậy Chư Thiên hằng cảm mến,
 Tâm thường thanh thản, trí viên minh”.

Sau bài kệ ngẫu hứng, Đức Thế Tôn phán bảo:

- Nầy các Tỳ Khưu, đức Đế Thích sở dĩ để bát cúng dường con trai ta, chẳng qua vì mộ hương
Giới đức vậy.

Rồi Ngài thuyết lên Kệ Pháp Cú:

“Appamatto ayaṁ gandho
 yā'yaṁ tagaracandanī
 Yo ca sīlavataṁ gandho
 Vāti devesu uttamo”.

“Đa già la với Chiên đàn,
 Hương nầy chưa mấy cao sang trên đời.

Hương người Giới đức tuyệt vời,
 Xông lên thấu các cõi trời cao siêu”.



CHÚ GIẢI:

Trên đây, tiếng appamatto nghĩa là nhỏ nhen ít oi.

Yo ca sīlavataṁ: Nghĩa là Giới hương nào của người Giới đức, không phải ít giá trị như hương
Đa già la như Chiên đàn đó đâu, mà nó có sức bay lan thật xa vậy.

Vāti devesu uttamo: Nghĩa là quí giá, cao cả không hương nào bằng, và tỏa rộng ra khắp cả
các nơi, kể cả các cảnh giới của Chư Thiên và nhân loại.



Khi thời pháp chấm dứt, nhiều Tỳ Khưu chứng đắc Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn quả, đại
chúng thính pháp đều hưởng được sự lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Kassapa Mahā định tế bần,
Độ nhằm Đế Thích giả cùng nhân,
Mới hay trời cũng tranh làm phước,
Kẻo sống thua người thấy tủi thân.
Bằng tâm dối gạt giúp cho người,
Phước cũng mười phân đủ trọn mười,
Chỉ tội chú nghèo chưa biết mặt,
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Hụt làm bá hộ một phen chơi.
Đi bát hằng ngày Phật vẫn khen,
Nhưng mà chịu cực phải cho quen,
Bằng không sẽ thấy buồn trong ruột,
Bỏ hạnh Tỳ Khưu chẳng trống kèn.

DỨT TÍCH VUA TRỜI ĐẾ THÍCH ĐỂ BÁT TRƯỞNG LÃO MAHĀKASSAPA



IV. 11- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO GODHIKA VIÊN TỊCH
(Godhikattheraparinibbānavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 57)

“Tesaṁ sampannasīlānaṁ “Những người đủ Giới đức,

Appamādavihārinaṁ Vững Tâm Không phóng dật,

Sammadaññā vimuttānaṁ Chánh trí thoát lao lung,

Māro maggaṁ na vindati”. Ma chẳng thấy hành tung”

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự trong Trúc Lâm (Trúc Lâm), gần
thành Vương Xá, đề cập đến sự viên tịch của Trưởng Lão Go-dhika (Cồ Diệt).

Thời ấy, Trưởng Lão Godhika an cư nơi làng Kālasilā (Hắc Nham) trên sườn núi Isigili (Ẩn Sĩ),
nhờ chuyên cần tinh tấn hành đạo một mình, nên chứng đạt trên tâm giải thoát tạm thời (Sāmāyikaṁ
cetovimuttiṃ). Nhưng bị một chứng bịnh kinh niên làm cho sa sút, mất pháp đã chứng.

Trưởng Lão hành thiền lần thứ nhì, lần ba cho đến lần thứ sáu cũng không chứng đắc pháp
thiền đã mất, đến lần thứ bảy, Trưởng Lão bỗng phát khởi ý nghĩ: “Ta đã sáu lần rớt ra khỏi đề mục
thiền. Hành giả mà rớt ra khỏi thiền thì cảnh giới tái sanh kể như bất định. Vậy bây giờ ta phải dùng
đến lưỡi dao mới được”.

Thế rồi, Trưởng Lão lấy con dao cạo tóc lên, nằm trên giường định cắt đứt cuống họng.

Ma vương biết được tâm niệm của Trưởng Lão, thì nghĩ rằng:

- Tỳ Khưu nầy có ý muốn lấy dao, lấy dao rồi lại muốn tận diệt mạng sống của mình. Ông ấy mà
an tâm vào Minh Sát Tuệ thì chắc là phải đắc A La Hán quả. Nếu ta đứng ra cản ông ấy thì chắc ông
ấy chẳng chịu nghe lời ta, chi bằng ta cậy mượn Đức Bổn Sư cản ngăn ông ấy.

Ma vương liền hóa thân thành một khách lạ, đến gần Đức Bổn Sư, đọc lên kệ ngôn như vậy:

“Mahāvīra mahāpaññā
 Iddhiyā yasasā jala
 Sabbaverabhayātīta
 Pāde vandāmi cakkhumā
 Sāvako te mahāvīra
 Maraṇaṁ marārābhibhū
 ākaṅkhati cetayati
 Taṁ nisedha jutindhara
 Kathaṁ hi bhagavā tuyhaṁ
 Sāvako sāsane rato
 Appattamanaso sekho
 Kālaṁ kayirā janesutāti
 Tasmiṃ khaṇe therena
 Satthaṁ āharitaṁ hoti”.
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Lược dịch:
 Kính bạch Đức Đại Hùng Đại Trí,
 Bậc uy danh lừng lẫy khắp nơi,
 Bậc đã qua oán cụ biển đời,
 Bậc Hữu Nhãn, tôi thời đảnh lễ.
 Bậc Đại Hùng, trong hàng môn đệ,
 Của Ngài từng áp chế tử thần,
 Có Thinh Văn muốn lìa trần,
 Bạch Ngài tráng hệ, Ngài cần cản ngăn.
 Trong đạo Ngài, Thinh Văn vui vẻ,
 Bạch Thế Tôn, sao kẻ chán đời,
 Không lo tu tập đến nơi,
 Lại toan tự vận, Ngài thời biết cho.
 Giây phút nầy tôi lo Trưởng Lão,
 Đã lấy dao để dứt mạng căn.

Đức Bổn sư biết rõ: “Người nầy là Ma vương”, nên Ngài đáp lời bằng bài kệ rằng:

“Evaṁ hi dhīrā kubbanti
 Nāvakankhanti jīvitaṁ
 Samūlaṁ taṇhaṁ abbuyha
 Godhiko parinibbutoti”.

 “Quả thật kẻ hiền năng làm thế,
 Chẳng duy trì mạng để sống thừa,

Ái dục nhổ gốc chẳng chừa,
 Cồ Diệt đã nhập Vô Dư Níp Bàn”.

Kế đó, Đức Thế Tôn cùng với nhiều Tỳ Khưu, ngự đến bên giường, chỗ Trưởng Lão Godhika
nằm với lưỡi dao cắt cổ.

Trong khi ấy, ác ma muốn biết “Thức tái sanh của Trưởng Lão nầy trú nơi đâu?” nên liền hóa ra
một luồng khói đen tỏa đi các hướng để tìm tâm thức của Trưởng Lão.

Đức Thế Tôn chỉ làn khói đen cho chư Tỳ Khưu thấy và báo rằng: “Nầy các Tỳ Khưu, đó là ác
ma đi tìm kiếm tâm thức của Godhika, nó tự hỏi: “Tâm thức của Ngài Godhika đang trú nơi đâu?”.
Nầy các Tỳ Khưu! Tỳ Khưu Godhika đã Vô Dư Níp Bàn rồi, cho nên tâm thức không còn trú nơi đâu
nữa vậy”.

Dầu là Ma vương, y cũng không thể tìm thấy tâm thức của Ngài Godhika. Hắn liền hiện hình là
một thanh niên, tay ôm cây đàn Tỳ bà vàng lợt, đến gần Đức Bổn Sư hỏi rằng:

“Uddhaṁ adho ca tiriyaṁ
 Disāsu ca vidisāsu ca
 Anvesaṁ nādhigacchāmi
 Godhiko so kuhiṃ gatoti”.

Lược dịch:
 “Đường lên xuống bằng ngang hay dọc,
 Khắp hướng phương, xó hóc gần xa,

Tôi tìm không gặp ông ta,
 Chẳng hay Cồ Diệt đi qua cõi nào?”.

Đức Bổn sư đọc kệ đáp rằng:

“Yo dhīro dhītisampanno
 jhāyī jhānarato sadā
 Ahorattaṁ anuyuñjaṁ
 Jīvitaṁ anikāmayaṁ
 Jitvāna maccuno senaṁ
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 anāgantvā punabbhavaṁ
 Samūlaṁ taṇhaṁ abbhuyha
 Godhiko parinibbutoti”.

Lược dịch:

 Người trí tuệ, hùng hào cương nghị,
 Hằng vui thiền, mến vị vui thiền,
 Đêm ngày mài miệt cần chuyên,
 Không tham mạng sống cần chuyên dài dòng.
 Thắng phục được binh ròng thần chết,
 Đướng tái sanh đã hết bước đi,
 Ái dục bứng gốc còn chi,
 Cồ Diệt đã nhập Vô Dư Níp Bàn.
 Nghe vậy, Ác ma đứng thở than tiếc rẻ,
 Không vũng lầy, khỏi té xuống sâu,
 Từ đây bất hạnh khổ sầu,
 Dạ xoa vội biến đi đâu mất liền.

Tuy nhiên, Đức Bổn Sư cũng còn nói tiếp rằng:

- Nầy ác ma, ngươi đừng luống công đi tìm chỗ tái sanh của Godhika làm chi vô ích. Quả thật,
dầu có một trăm hay một ngàn kẻ như ngươi đi tìm kiếm nữa cũng chẳng thấy được.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết Kệ Pháp Cú:

“Tesaṁ sampannasīlānaṁ
 Appamādavihārinaṁ
 Sammadaññā vimuttānaṁ
 Māro maggaṁ na vindati”.

Những người Giới đức đủ điều,
Vững tâm những ngã theo chiều buông lung,

Chánh trí giải thoát tột cùng,
 Ma vương có thấu hành tung bao giờ”.



CHÚ GIẢI:

Tiếng tesaṁ trên đây chỉ những người đã Vô Dư Níp Bàn, tâm thức chẳng còn trú vào chỗ nào
nữa cả, y như Trưởng Lão Godhika vậy.

Sampannasīlānaṁ: Nghĩa là đầy đủ Giới đức.

Appamādavihārinaṁ: Nghĩa là những người có tâm an vui, trú trong sự chuyên cần, không
phóng dật, tức là những người có pháp ghi nhớ (gọi là Chánh niệm) đến sự lợi ích to lớn là Níp Bàn.

Sammadaññā vimuttāmaṁ: Chánh trí giải thoát, là có trí hiểu biết về nhân (hetu), pháp
(naya), lý (kāraṇa) của sự giải thoát. Những người giải thoát lại được dứt trừ phiền não theo năm
pháp.:

1. Tadaṅgavimutti: Giải thoát tạm thời, do quán xét.

2. Vikkhambhanavimutti: Giải thoát năm pháp che lấp (pháp cái) của thiền định, gọi là áp chế
giải thoát.

3. Samucchedavimutti: Giải thoát do đạo tuệ, gọi là đoạn trừ giải thoát.

4. Paṭippassaddhivimutti: Giải thoát do đắc quả.

5. Nissaraṇavimutti: Giải thoát do Vô Dư Níp Bàn.

Māro maggaṁ na vindati: Đối những bậc đại Lậu Tận như thế, thì tất cả các chỗ của các
Ngài đi đến trên con đường đạo, Ma vương chẳng biết chẳng thấy, chẳng đến được giai đoạn nào cả.
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Thời pháp vừa dứt, nhiều Tỳ kheo chứng đắc Thánh quả, nhất là Sơ quả. Đại chúng thính pháp
cũng đều được hưởng nhiều lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Tâm chứng từng cao, kế sụt liền,
Bởi Ngài Cồ Diệt bịnh kinh niên,
Sáu phen sức đẩy không vào định,
Một nhát dao đưa mới đắc thiền.
Quyết chí thân tàn thành quả Thánh,
Nguyện đi nước lớn rạng danh hiền,
Ma vương Ngũ uẩn, Ma phiền não,
Hết biết đường theo phải lặng yên.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO GODHIKA VIÊN TỊCH.

☺

IV. 12- CHUYỆN ÔNG GARAHADINNA
(Garahadinnavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 58-59)

Yathā saṅkāradhānasmiṃ “Như từ đống rác đen,

Ujjhitasmiṃ mahāpathe Vứt trên bờ đại lộ,

Padumaṁ tattha jāyetha Mọc lên một đóa sen,

Sucigandhaṁ manoramaṁ” Sạch thơm ai cũng mộ”.

“Evaṁ saṅkārabhūtesu “Từ chúng sanh như rác,

Andhabhūte puthujjane Phàm tục và ngu si,

Atirocati paññāya Sáng ngời với tuệ giác,

Sammāsambudhasāvako”. Đệ tử đấng Toàn Tri”.

Hai bài kệ nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết pháp ra khi Ngài ngự tai Kỳ Viên, đề cập đến một đệ tử
của nhóm ngoại đạo Nigantha (Ni kiền Tử: Ly Hệ Giả), tên là Garahadinna (Oán trách Thí)

Thời bấy giờ, trong thành Sāvatthī có hai người bạn là ông Sirigutta (Thủ Danh Dự) và ông
Garaha-dinna (Oán Trách Thí). Ông Sirigutta là một Cận sự nam, Garahadinna lại là đệ tử của nhóm
ngoại đạo Ly Hệ Giả (Nigantha), các du sĩ ngoại đạo nầy thường xúi bảo ông Garahadinna rằng:

- Ông vốn là bạn của Sirigutta, sao ông không chỉ dạy ông ấy rằng: “Bạn theo Sa Môn Cồ Đàm
làm chi? Theo đạo ông ta bạn có được lợi ích chi?”, ông nên khuyến dụ ông ấy đến nghe chúng ta
thuyết pháp.

Vâng theo lời thầy, ông Garahadinna thường lân la gần gũi với ông Sirigutta. Những lúc hai
người đứng hoặc ngồi chung, ông khuyên bạn như vậy:

- Bạn à! Bạn theo Sa Môn Cồ Đàm làm chi? Theo ông ấy bạn có lợi ích gì? Sao bạn không tìm
đến cúng dường các Trưởng Lão của tôi.

Mặc dầu nghe bạn nhắc nhở như thế trong nhiều ngày, ông Sirigutta vẫn làm thinh bỏ qua.

Nhưng một hôm, ông Sirigutta hỏi ông Garaha-dinna:
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- Nầy bạn, bạn thường đến chơi với tôi, trong lúc đứng hoặc ngồi chung, bạn hay nhắc nhở tôi
rằng: “Theo đạo của Sa Môn Cồ Đàm bạn sẽ được lợi ích gì? Bạn hãy đến cúng dường chư Trưởng
Lão của tôi”. Thưa bạn, xin lỗi bạn đừng buồn. Đối với tôi các Trưởng Lão của bạn nào có biết chi
đâu.

- Thôi thôi bạn ơi, bạn đừng có nói vậy. Chư Trưởng Lão của tôi thì có gì mà chẳng hiểu biết.
Các Ngài thông suốt tất cả các nghiệp do thân, khẩu, ý trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Các
Ngài biết trước việc nào sẽ xảy ra cùng không xảy ra, việc nào có thể cùng không thể được.

- Bạn nói chắc không?

- Dạ thưa bạn, chắc chớ.

- Nếu quả vậy thì bạn tệ thật. Từ bấy lâu nay sao bạn không chỉ rõ giùm tôi việc đó. Đến hôm
nay tôi mới biết oai lực tuệ giác của các Trưởng Lão bạn à, tôi nhờ bạn thay mặt tôi đi thỉnh giùm chư
Trưởng Lão đến đây để tôi cúng dường.

Ông Garahadinna bèn đến chùa của nhóm Nigantha, đảnh lễ các thầy và bạch rằng: “Bạn tôi là
Sirigutta xin thỉnh chư Trưởng Lão ngày mai đến nhà ông ấy”.

- Chính ông Sirigutta nói với ông phải không?

- Dạ phải, bạch chư Trưởng Lão.

Nhóm ngoại đạo vui mừng hớn hở bảo nhau:

- Chúng ta bây giờ thấy khỏe rồi, chỉ có việc nằm ngủ mà thôi. Hễ được Sirigutta tin tưởng nơi
chúng ta rồi, thì từ này về sau có thứ lễ vật nào mà chúng ta chẳng có được.

Chỗ ở của ông Sirigutta rất lớn và rộng, trong khuôn đất đó nơi có khoảng trống giữa hai ngôi
nhà, ông cho đào một cái mương dài rồi lấy sình non và phân lấp đầy mương bằng mặt đất. Ngoài hai
đầu mương, ông cho đóng hai cây cừ ló đầu lên, cột dây giăng dài trên đường mương, đoạn ông cho
sắp ghế thành một hàng, chân trước ghế nằm trên mép mương trước, chân ghế sau nằm gá lên
đường dây, như thế, người ngồi trên ghế sẽ bật ngửa ra sau, té chỏng gọng, muốn che giấu cái đường
mương, ông cho trải thảm phủ lên hàng ghế. Phía sau nhà, ông cho sắp nhiều cái khạp không, lấy lá
chuối và vải cũ bịt miệng khạp, đoạn lấy cháo, cơm, bơ, đường, bánh vụn trây trét bên ngoài. Sáng
hôm sau, ông Garahadinna lật đật đến nhà bạn thật sớm và hỏi:

- Lễ vật cúng chư Trưởng Lão đã sẵn sàng chưa?

- Đàng hoàng hết cả rồi bạn à.

- Đâu để tôi coi thử coi.

- Trong mấy cái khạp đó, đây là khạp đựng cháo, kia là khạp đựng cơm, những khạp đó bơ,
khạp đường, khạp bánh đủ thứ.. Ghế ngồi cũng đã sắp sẵn cả rồi.

Ông Garahadinna nói: “Lành thay”, rồi ông ra đi, khi ông vừa đi ra thì năm trăm du sĩ Nigantha
cũng vừa đi đến.

Ông Sirigutta ra  khỏi  nhà,  gieo năm vóc xuống lễ chào các Nigantha,  đứng dậy chắp tay
nguyện thầm rằng:

- Nghe nói quí Ngài quán trí quá khứ, vị lai, việc gì cũng biết, chính người hộ độ cho quí Ngài
đã nói với tôi như thế. Nếu quả thật quí Ngài toàn tri thì quí Ngài đừng vào nhà tôi, vì khi quí Ngài
vào nhà tôi, Ngài nào té xuống mương phẩn thì sẽ lấy cây khệnh.

Nguyện rồi, ông Sirigutta dặn nhỏ các gia đinh:

“Các ngươi biết cách sắp đặt ghế ngồi như thế nào rồi. Vậy các người hãy chực chờ bên mép
mương phía sau ghế đặng rút mấy tấm thảm, đừng cho dính đồ dơ”.

Đoạn ông lên tiếng thỉnh Nigantha:

- Bạch Ngài, xin thỉnh quí Ngài vào trong nầy.

Nhóm Nigantha vào tới trong sân, định ngồi lên ghế đã được trải sẵn tọa cụ. Nhưng các gia
đinh ngăn lại rằng:

- Bạch các Ngài chậm lại một chút, xin đừng ngồi liền như thế.

268



- Tại sao vậy?

- Vào nhà chúng tôi, các Ngài nên biết phận sự của mình trước rồi hãy ngồi sau.

- Phải làm phận sự chi ạ, hỡi đạo hữu?

- Mỗi Ngài vào đứng trước chỗ của mình đều đủ cả hết rồi, chừng ấy mới ngồi xuống một lượt.

Đây là các gia đinh nghe lời dặn của chủ, cho họ lọt xuống mương đồng loạt, đừng cho họ ngồi
lẻ tẻ.

Các Nigantha đáp: “Lành thay”, trong tâm họ nghĩ rằng: “Chúng ta nên làm y theo lời chỉ dẫn
của các nhân viên này”.

Thế rồi, tất cả nhóm mỗi người y theo thứ tự đến đứng trước chỗ ngồi của mình.

Khi ấy, các gia đinh bảo họ:

- Bạch Ngài, xin các Ngài hãy ngồi xuống cho thật lẹ.

Khi nhóm Nigantha vừa dợm ngồi xuống cho thì các gia đinh rút hết tấm thảm lót, trước khi đít
các tu sĩ đụng tới ghế, mấy vị ấy vô tình đồng ngồi xuống một lượt, những chân ghế trên sợi dây tuột
ra lún xuống, nhóm ngoại đạo ngồi không vững té ngửa ra sau, lọt xuống mương phẩn. Thấy họ té
xuống mương sình trộn phẩn, ông Sirigutta khiến gia đinh:

- Bây đóng cửa lại, hễ ông nào dưới mương bò lên thì hỏi: “Tại sao ông không tiên tri quá khứ,
vị lai?” và khệnh cho ông ta mấy hèo.

Sau khi cho các Nigantha một trận no đòn, chủ nhà mới bảo gia đinh mở cổng thả họ ra. Họ
tranh nhau chạy thoát thân, không dè Sirigutta đã khiến gia đinh tráng một lớp bẩy lầy lên mặt
đường đi làm cho đường trở nên trơn trợt. Thành ra bọn ngoại đạo còn té lên té xuống nhiều keo, chủ
nhà còn nói đưa đẩy họ đi: “Thôi bấy nhiêu đó đã đủ cho các ông rồi nhé”. Bị một vố quá đau, các
Nigantha kéo nhau đến trước nhà Garahadinna, vừa đi vừa khóc:

- Ông ám hại chúng tôi, ông ám hại chúng tôi.

Nhìn thấy sự thảm bại nhục nhã của các thầy mình, ông Garahadinna nổi giận, nguyền rủa
Sirigutta: “Ông nầy tới số rồi, cho nên mới dám đánh đập làm hại các vị Trưởng Lão của ta, là những
bậc Ứng Cúng, là những phước điền mà Chư Thiên trên sáu cõi trời cũng hoan hỷ lễ bái cúng dường”.

Kế đến, ông Garahadinna đệ sớ lên đức vua, xin Ngài phạt vạ ông Sirigutta một ngàn đồng
vàng. Đức vua hạ chiếu cho vời Sirigutta đến, ông vào triều đảnh lễ Đức vua, xong tâu rằng: “Tâu bệ
hạ, thần mong ân bệ hạ xét đoán công minh rồi hãy phạt, để tránh sự võ đoán bất công”.

- Trẫm sẽ xét xử rồi mới kết án.

- Lành thay, tâu bệ hạ, xin bệ hạ xử án.

- Vậy thì sự việc thế nào, khanh hãy tâu ngay đi.

- Tâu bệ hạ! Bạn của tôi là đệ tử nhóm Nigantha, thường ngày đến nhà tôi, thừa dịp đứng hay
ngồi chung dụ hoặc tôi rằng: như nói: “Bạn ơi, bạn theo Sa Môn Cồ Đàm làm chi, bạn nào có được lợi
ích gì?”.

Và ông Sirigutta đem mọi sự việc đã qua trình tấu một hồi, đoạn nói tiếp:

- Tâu bệ hạ, nếu trong việc nầy, bệ hạ thấy kẻ hạ thần đáng tội, thì bệ hạ hãy xử phạt đúng
theo luật nước.

Quốc vương nhìn ông Garahadinna và phán hỏi:

- Lời khai của bạn ông, khanh nghe có đúng sự thật không?

- Tâu bệ hạ, đúng sự thật.

- Mấy ông ngu dốt, vô minh như thế mà khanh tôn xưng là sư phụ, đi tới đâu cũng ca ngợi các
Ngài biết hết tất cả. Tại sao khanh lại còn mong dụ hoặc Thinh Văn của Đấng Như Lai, khanh đã kêu
nài đòi xử phạt thì khanh phải chịu hình phạt.
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Thế là, ông Garahadinna bị thất kiện mất cả tiền ký quỹ một ngàn đồng. Chẳng khác nào bị
đánh đòn, đuổi đi như các Trưởng Lão của ông ta (ông Burlinhgame dịch là: Ông ấy bị vua hành phạt,
còn các Trưởng Lão của ông bị đánh đòn trục xuất.)

Căm tức vì thua bạn, từ ngày ấy cho đến nữa tháng sau, ông ta lánh mặt không chuyện vãn với
ông Sirigutta, ông nói thầm: “Hành động như thế thì ta không hợp lý. Ta nên báo hại các thầy tổ của
ông ấy mà trả đũa thì hơn”.

Ông nhân buổi bãi triều, đến giả lả với Sirigutta và kêu: “Bạn Sirigutta ơi!”

- Dạ, có chuyện chi đó bạn?

- Thân bằng quyến thuộc cũng có khi cãi lẫy tranh chấp nhau. Sao gặp tôi bạn chẳng nói năng
chi cả. Tại sao bạn lại đối xử với tôi như thế?

- Nầy bạn, tại vì bạn không chuyện trò cùng tôi, thì tôi mới không nói chuyện. Nhưng dầu giữa
hai ta có điều chi xích mích, chúng ta không lẽ đoạn giao tình nghĩa bạn bè.

Từ đó về sau, hai người lân la, thân mật, cùng ngồi và đứng gần bên nhau.

Cho đến một hôm, ông Sirigutta bảo Ông Garahadinna:

- Bạn theo nhóm Nigantha nào có được lợi ích gì? Sao bạn không Quy y với Đức Bổn Sư, hoặc là
để bát cúng dường Trưởng Lão Tăng có phải là quý hơn không?

Ông Garahadinna chỉ chờ mong có thế, nên khi nghe bạn mở lời, chẳng khác nào gãi nhằm chỗ
ngứa của mình. Ông bèn hỏi Sirigutta: “Chẳng hay lịnh Tôn Sư Ngài biết được cái gì?”.

- Nầy bạn ơi! Bạn đừng nên hỏi như thế, Đức Bổn Sư chẳng có cái gì mà Ngài chẳng biết. Ngài
thông suốt cả quá khứ, hiện tại, vị lai, Ngài phân tích tâm của các chúng sanh ra làm mười sáu chập
liên tiếp.

- Vậy mà tôi không được biết. Tại sao bấy lâu nay bạn không tỏ thật cho tôi hay. Thôi thì, bạn
làm ơn đi thỉnh Đức Bổn Sư giùm tôi, ngày mai tôi sẽ để bát. Xin Đức Tôn Sư cùng với năm trăm vị Tỳ
Khưu đến nhà tôi thọ thực.

Ông Sirigutta đi đến chỗ ngụ của Đức Bổn Sư đảnh lễ Ngài rồi bạch rằng:

- Bạch Ngài, bạn con là ông Garahadinna nhờ con đến thỉnh Ngài và năm trăm vị Tỳ Khưu,
ngày mai đến thọ bát cơm của ông ta. Hôm trước con có trác các vị Trưởng Lão của Ông ta một vố
nặng, hôm nay con không biết có phải ông ta định trả đũa hay là ông thật tâm trong sạch đặt bát
Chư Tăng. Xin Ngài hãy minh xét, nếu hợp lẽ đạo thì Ngài nhận, còn bằng không thì thôi.

Đức Bổn Sư quán xét: “Garahadinna định làm gì Như Lai đây?”, Ngài thấy rằng: “Ở chỗ sân
trống giữa hai ngôi nhà, ông cho đào một hầm rộng lớn, cho đem độ tám mươi cỗ xe bò cũi khô chất
đầy hố, rồi châm lửa đốt. Định tâm rằng: “Khi Như Lai rơi xuống hầm lửa thì ông sẽ chỉ trích”. Rồi
Đức Bổn Sư quán thêm nữa rằng: “Do nhân duyên như thế, Như Lai có cần ngự đến hay không? Ngài
thấy rằng: “Như Lai sẽ bước chân lên hầm lửa, tấm đệm che giấu miệng hố sẽ biến mất, lộ ra hầm
lửa, từ đó lộ ra đóa liên hoa lớn bằng bánh xe. Khi ấy, Như Lai bước lên cánh sen đi trên hầm lửa vào
ngự lên Bảo tọa, các Tỳ Khưu cũng theo lối ấy mà đến chỗ ngồi. Đại chúng sẽ tụ tập đông đảo, giữa
hội trường Như Lai đọc kệ phúc chúc. Dứt bài kệ sẽ có tám mươi lẻ bốn ngàn chúng sanh sẽ giác ngộ
Chánh Pháp. Cả Sirigutta và Garahadinna cũng đạt được Thánh quả đầu tiên, mỗi người sẽ xuất kho
vàng của mình ra mà gieo vào Giáo Pháp. Như Lai nên đi đến tế độ ông Garahadinna vậy”.

Quán xét xong rồi, Đức Bổn Sư nhận lời đi thọ bát. Khi biết Đức Bổn Sư đã nhận lời, Sirigutta
trở về báo tin cho Garahadinna biết và dặn rằng: “Bạn hãy lo sắp đặt những lễ vật thượng phẩm để
cúng dường Đấng Như Lai”.

Garahadinna đáp: “Cảm ơn bạn, tôi bây giờ phải biết làm thế nào coi cho được chứ”.

Chờ bạn ra về rồi, ông lập tức bảo gia nhân đào một cái hầm rộng lớn, đem tám mươi xe bò củi
chất đầy hầm, châm lửa đốt, gắn ống thổi bể (bhasitā) thổi suốt đêm cho củi cháy thành than đỏ.
Trên miệng hầm, ông lót ván mỏng, rồi phủ đệm lên che kín, lấy phân bò thoa trét coi như nền tráng.
Ở một phía ông bảo làm một lối đi, trên mặt hầm ông cho gác những đòn tay nhỏ yếu và cũng che
đậy không cho thấy dấu. Ông tưởng tượng rằng: “Làm vậy, khi họ bước chân lên để đi qua, thế nào
mấy cây đòn tay cũng gãy và họ cũng té lộn nhào xuống dưới hầm lửa”.
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Phía sau nhà ông, ông cũng sắp nhiều khạp không, làm theo cách của Sirigutta lúc trước, các
chỗ ngồi ông cũng bảo sửa soạn như thế.

Sáng hôm sau, Sirigutta đến nhà bạn thật sớm, nói rằng:

- Bạn ơi! Lễ vật bạn lo đã xong chưa?

- Xong cả rồi bạn à.

- Bạn để đâu?

- Mời bạn vào đây coi với tôi.

Ông Garahadinna chỉ cho bạn coi các lễ vật mình đã sắp đặt theo cách của Sirigutta bữa trước.
Sirigutta tán thành: “Lành thay”. Lúc ấy, dân chúng tụ hội rất đông, người tà kiến mà phát tâm thỉnh
Đức Bổn Sư thì bao giờ thiện hạ cũng tụ hội đông đảo như thế. Nhóm tà kiến rủ nhau đi cho đông, để
xem: “Sa Môn sẽ bị mất mặt” (vippakra), còn nhóm Chánh Kiến cũng rủ nhau đi cho đông, vì “Hôm
nay Đức Bổn Sư sẽ thuyết pháp một thời pháp lớn. Chúng ta sẽ được chứng kiến thần oai đại lực của
Đức Phật”.

Ngày ấy, Đức Bổn Sư cùng với năm trăm Tỳ Khưu ngự đến trước cổng nhà ông Garahadinna.
Ông nầy ra khỏi nhà, gieo năm vóc xuống đảnh lễ Ngài, đoạn đứng trước mặt Ngài chắp tay nguyện
thầm rằng: “Bạch Ngài, nghe đồn rằng Ngài biết việc quá khứ, hiện tại, vị lai, phân tích được tâm
chúng sanh ra làm mười sáu chập. Chính Thiện tín ruột của Ngài đã khoe với tôi như thế. Nếu quả
thật Ngài tiên tri thì Ngài không vào nhà tôi. Vì Ngài vào nhà tôi chẳng có cơm cháo chi ráo... Tất cả
các Ngài lọt xuống hầm lửa rồi thì tôi sẽ chỉ trích cho mà coi...”.

Nguyện thầm rồi, Garahadinna rước lấy bát của Đức Bổn Sư miệng nói: “Xin thỉnh Thế Tôn
vào”, nhưng ông ta tiếp theo liền: “Bạch Ngài, Ngài nên biết trước cách thức vào nhà tôi rồi hãy
vào”.

- Cách thức sao đạo hữu?

- Các Ngài đi vào từng vị một, vị trước vào chỗ ngồi, vị sau mới nên tiếp theo.

Trong thâm tâm ông Garahadinna tính như vậy: “Hễ cùng đi vào một lượt, người đi đầu lọt
xuống hầm lửa, rồi thì mấy vị sau thấy sẽ không đi tới nữa. Đi riêng lẻ từng người, họ sẽ sa đọa hết
và ta sẽ chê trách họ”.

Đức Bổn Sư đáp: “Lành thay”, đoạn Ngài cùng đi vào một lượt với Garahadinna. Đi đến chỗ
hầm lửa, Garahadinna đứng tránh qua một bên, nói: “Xin thỉnh Ngài đi trước”.

Đức Bổn Sư đưa chân lên ngay miệng hầm lửa, chiếc đệm phủ trên mặt biến mất, ván lót nứt
ra, để lộ ra một hầm lửa đỏ, rồi từ bên dưới mọc ra những đóa hoa sen to như bánh xe, Đức Thế Tôn
bước lên những cánh hoa sen đi qua hầm lửa, vào ngự lên Phật bảo tọa để được soạn sẵn. Chư Tăng
cũng theo lối ấy vào, ngồi lên các ghế ngồi.

Garahadinna tự nhiên nghe trong mình nóng nảy như bị  lửa thiêu đốt,  ông liền  chạy tìm
Sirigutta và kêu cứu:

- Ngài ơi! Ngài làm ơn cứu giùm tôi.

- Cái chi vậy?

- Năm trăm Tỳ Khưu đã vào trong nhà mà cháo cơm gì chẳng có chi ráo. Tôi biết làm sao bây
giờ?

- Chớ hôm qua đến nay bạn đã làm gì?

- Ở khoảng giữa hai ngôi nhà, tôi đã cho đào một cái hầm chứa đầy than đỏ, chờ mấy Ngài té
xuống đó thì tôi sẽ chê trách. Cái hầm lửa giờ đây mọc lên toàn những cánh hoa sen lớn. Tất cả Tỳ
Khưu đều bước lên những cánh hoa sen đi vào, ngồi trên những chỗ ngồi được soạn sẵn. Bây giờ, tôi
làm gì đây?

- Ủa! Tôi nhớ ban sáng bạn đã chỉ cho tôi thấy, đây là những khạp cháo, kia là những khạp
cơm... Đủ cả rồi mà.

- Thưa bạn, tôi nói dối đấy, mấy khạp ấy đều trống trơn cả.
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- Không sao, bạn ra giở mấy khạp cháo, khạp cơm ấy ra coi lại đi.

Ngay lúc ấy, những khạp nào mà Garahadinna nói dối là khạp cháo thì đều đầy cháo, những
khạp nào mà ông nói là cơm thì  đầy cơm...  Thấy oai  lực đặc biệt hiển nhiên của đấng Bổn Sư,
Garahadinna phát sanh phỉ lạc khắp mình. Trong tâm hết sức trong sạch tin tưởng, ông cung kính sớt
bát hộ độ chư Trưởng Lão Tăng có Đức Phật là vị Tăng trưởng, khi các Ngài dùng xong bữa, ông ta
thỉnh bát của Đức Bổn Sư để yêu cầu Ngài thuyết kinh phúc chúc.

Sau bài kinh hoan hỷ phước báu của thí chủ, Đức Bổn Sư dạy rằng: “Những chúng sanh nầy, do
không có pháp nhãn nên không nhận thức được ân đức của Phật Pháp và Chư Tăng đệ tử của Ta.
Người không có tuệ nhãn, Ta gọi là kẻ mù, người có trí tuệ, Ta gọi kẻ ấy là người mắt sáng”.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết lên hai bài kệ:

“Yathā saṅkāradhānasmiṃ
 Ujjhitasmiṃ mahāpathe
 Padumaṁ tattha jāyettha
 Sucigandhaṁ manoramaṁ”
“Evaṁ saṅkārabhūtesu
 Andhabhūte puthujjane
 Atirocati paññāya
 Sammāsambuddhasāvako”.

Lược dịch:

“Như từ đống rác bùn nhơ,
 Vứt lên đại lộ không ngờ mọc ra,

Đóa sen thanh khiết nõn nà,
 Mùi hương thơm ngát, trẻ già cùng ham.

“Từ nơi nhân chứng tục phàm,
 Tối tăm mê muội như giam dưới bùn,

Thinh văn của đấng Đại hùng,
 Nêu cao đuốc tuệ, soi cùng thế gian”.



CHÚ GIẢI:

Trong bài kệ, Phạn ngữ: Saṅkāradhānasmiṃ: Nghĩa là trong đống rác dơ.

Ujjhitasmiṃ mahāpathe: Nghĩa là đồ bỏ trên đại lộ.

Sucigandhaṁ tức là surabhigandhaṁ nghĩa là hương thơm ngào ngạt. Manoramaṁ: Là có ý
ưa thích nơi đó.

Saṅkārabhūtesu: Nghĩa là những chúng sinh cặn bã cũng như rác vậy.

Puthujjane: Là phàm phu ám chỉ những người còn bị phiền não chi phối là phần đông nhân
loại trên thế gian.

Bài này Đức Phật dạy rằng: Cũng như đống rác dơ dáy vứt trên đại lộ, tuy là đáng kinh tởm
gớm ghê nhưng đóa hoa sen từ đó mọc lên lại thơm tho, thanh khiết, dầu cho quan quyền vua chúa
cũng ưa thích mến chuộng, ai cũng đẹp ý muốn cài, giắt nó lên đầu của mình. Cũng như thế, đám
chúng sanh phàm phu xuất thân từ nơi bần tiện như nơi đống rác, trong đại chúng vô trí tuệ, mù
quáng có những người nhờ tuệ lực của mình, thấy tội lỗi ngũ trần dục lạc và phước báu của hạnh
xuất gia, bèn lìa nhà đi tu theo hạnh không nhà, cố gắng hành đạo theo Giới, Định, Tuệ, Giải thoát,
Giải thoát tri kiến, trở nên bậc Tỳ Khưu lậu tận. Thánh đệ tử của Đức Chánh biến Tri vượt qua khỏi
đám chúng sanh phàm phu ngu muội chói sáng rực rỡ.



Bài pháp chấm dứt thì tám muôn bốn ngàn chúng sanh giác ngộ Chánh Pháp, Garahadinna và
Sirigutta đều chứng đắc Tu Đà Hườn quả. Hai người, về sau mang hết của cải mình, xuất ra để phục
vụ đạo pháp.
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Đức Bổn Sư từ Phật bảo tọa đứng dậy, ngự về chùa. Lúc xế chiều, chư Tỳ Khưu câu hội tại
giảng đường, đề khởi pháp luận như vậy: “Ôi! Huyền diệu thay là oai lực của Chư Phật. Sức nóng như
hầm lửa đầy than nóng, lửa đỏ đến thế, phải nhường chỗ cho những cánh hoa sen mọc lên”.

Đức Bổn Sư ngự đến phán hỏi: “Nầy các Tỳ Khưu, hôm nay các ông câu hội thảo luận đề tài gì
thế?”

- Bạch Ngài, việc nầy đây...

Nghe đáp, Đức Bổn Sư dạy rằng: “Nầy chư Tỳ Khưu! Việc hôm nay ta khiến được hoa sen mọc
lên từ trong hầm lửa đỏ, không có chi là huyền diệu vì ta đã thành Phật. Trước kia còn là Bồ tát, ta
cũng đã từng khiến cho cánh sen mọc như thế rồi”.

Chư Tỳ Khưu yêu cầu: Bạch Ngài, việc ấy có từ bao giờ, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con.

Theo lời cầu xin của Chư Tăng. Đức Bổn Sư thuyết giảng kinh Bổn Sanh “Hầm lửa đỏ” (Khadī-
raṅgārajātaka), rồi Ngài ngâm kệ:

“Kāmaṁ patāmi nirayaṁ
 Uddhaṁpādo avaṁsino
 Nānariyaṁ karissāmi
 Handa piṇḍaṁ paṭigahāti”.

“Ta sa địa ngục ngũ trần,
 Thất điên bát đảo, giở chân chẳng rồi.

Ta quyết không như kẻ tồi,
 Lấy cái ống nhổ, làm nồi đựng cơm”.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Trách Thí đề cao phái ngoại môn,
Thủ Danh vì bạn phá “mê hồn”,
Một mương phẩn, đợi người thiếu trí,
Vài miếng đòn, đưa kẻ đại ngôn.
Chẳng cọp sao ham kêu tiếng cọp,
Là chồn phải chịu ló đuôi chồn,
Từ đây thêm rạng đèn Chánh giác,
Đại chúng qui đầu Đức Thế Tôn.

DỨT TÍCH ÔNG GARAHADINNA DỨT PHẨM HOA

☺☺☺
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V. PHẨM NGU NHƠN

(BĀLAVAGGA)

- 16 bài kệ: Pháp Cú số 60-75
- 15 chuyện.

V. 1- CHUYỆN TRAI NGHÈO CÓ VỢ ĐẸP
(Aññatarapurisavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 60)

“Dīghā jāgarato ratti “Đêm dài đối kẻ thức,

Dīghaṁ santassa yojanaṁ Dặm dài đối kẻ nhọc,

Dīgho bālāna saṁsāro Đường sanh tử rất dài,

Saddhammaṁ avijānataṁ”. Đối kẻ dốt Chánh Pháp”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến một thanh niên
nọ và đức vua Pasenadi Kosalā.

Tương truyền rằng: Nhân một ngày quốc lễ, quốc vương Pasenadikosala vận đại triều phục,
ngự lên một thớt bạch tượng thuần sắc, tên là Puṇḍarīkā (Bạch Liên), ngự du một vòng kinh thành
với đoàn quân hộ giá tiền hô hậu ủng, đầy đủ vẻ uy nghi tráng lệ của bậc Đế vương.

Quần chúng đi xem lễ đông nghẹt các nẻo đường, tiếng nói cười nhộn nhịp, náo nhiệt. Họ bị
quân dọn đường lấy đất, đá và gậy gộc đánh đuổi, tuy bị chạy tán loạn nhưng họ vẫn ngoái cổ lại
nhìn (người ta nói rằng: Sở dĩ nhà vua được vinh hiển, tột bực như thế, là do sự bố thí đầy đủ duyên
trong quá khứ).

Ngày ấy, vợ một chàng thanh niên nghèo khổ nọ, nàng đang đứng trên tầng thượng của một
tòa nhà bảy từng, nghe tiếng có đức vua ngự qua, thì mở một cửa sổ nhìn xuống, ngay lúc quốc
vương cũng vừa ngước nhìn lên. Thiếu phụ vội thụt vào, đóng cửa sổ lại. Quốc vương nhìn theo ngơ
ngẩn, như đang mong đợi mặt trăng rằm vừa khuất sau áng mây đen. Tương tư một đóa hoa hèn,
lòng quốc vương cảm thấy nóng nảy bồn chồn, ngồi chẳng vững trên lưng tượng, Ngài đốc thúc cuộc
diễu hành quanh thành phố cho mau chấm dứt.

Về đến cung đình, quốc vương phán hỏi một cận thần thân tín: “Lúc nãy, tại chỗ đó khanh có
trông thấy tòa lâu đài mà trẫm nhìn lên không?”.

- Tâu bệ hạ, có thấy.

- Trong lâu đài ấy, khanh có trông thấy một nữ nhân không?

- Tâu bệ hạ, thần có thấy.

- Vậy khanh hãy đến đó hỏi nàng ấy có chồng chưa?

Viên hầu cận thân tín đi, rồi trở về tâu lại cho đức vua biết rằng: “Nàng ấy đã có chồng”. Quốc
vương bèn ra lịnh: - Vậy khanh hãy triệu chồng nàng ấy vào triều cho ta.

Vị quan vâng lịnh đức vua gặp chàng thanh niên nghèo khổ, bảo rằng: “Lại đây bạn ơi, đức vua
triệu bạn vào triều”.

Thanh niên nghĩ thầm: “Việc nầy e có liên quan đến vợ ta”. Không dám trái lệnh vua, thanh
niên vào triều bái đức vua rồi đứng chờ.

Đức vua phán hỏi thanh niên: “Trẫm phong cho khanh làm thị vệ quân”.
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- Muôn tâu bệ hạ, thần không dám nhận lãnh chức đó. Xin cho thần ở ngoài hành nghề, đóng
thuế cho bệ hạ, thần chỉ quen với lối sống bình dân.

- Trẫm không cần đến tiền khanh đóng thuế. Kể từ nay về sau khanh hãy theo hầu trẫm.

Quốc vương ban cho thanh niên bộ võ phục, một lưỡi gươm và một cái khiên (mộc). Thanh niên
nghĩ:

- Nếu mình có điều chi sơ xuất với đức vua thì phạm tội khi quân, chẳng khỏi chết chém. Ta
phải lo sợ mới được.

Vì sợ tội chết, thanh niên siêng năng hầu hạ đức vua.

Quốc vương không tìm được lầm lỗi nào của thanh niên, thì lòng mong hưởng dục lạc lại càng
tăng trưởng, nghĩ thầm: “Phải tìm cớ buộc tội hắn thì trẫm ngồi làm vua mới yên”.

Quốc vương liền triệu thanh niên đến và phán rằng:

- Nầy khanh, khanh hãy đi đến một địa điểm ấy, cách đây độ một do tuần, xuống sông hái nhiều
hoa sen xanh và trắng, móc lấy đất đỏ như màu mặt trời bình minh, đem về đây vào buổi chiều cho
kịp trẫm tắm. Nếu khanh để trì hoãn, không về kịp lúc ấy, trẫm cứ luật mà gia hình.

(Người ta bảo rằng: “Thị vệ quân là chức thấp kém nhất trong bốn hạng tôi đòi. Quả nhiên,
hạng làm mướn ăn tiền chẳng hạn, có thể lấy cớ đau bịnh, mệt mỏi mà xin nghỉ được. Còn thị vệ thì
không được phép nghỉ hễ lệnh vua sai khiến là phải thi hành chớ không được thoái thác). Thanh niên
suy nghĩ: “Nhất định là ta phải đi đến đó. Nhưng hoa sen xanh, trắng cùng đất đỏ như mặt trời bình
minh chỉ có cảnh giới Long Vương còn trên thế giới nhân gian ta biết tìm lấy ở đâu cho được”.

Càng suy nghĩ, càng sợ tội chết, thanh niên về nhà bảo vợ:

- Mình ơi! Cơm nấu chín chưa?

- Dạ thưa, mới vừa bắc lên nấu mình à!

Thanh niên không chờ cơm chín, liền nhấc xuống bảo vợ lấy vá xúc cơm chưa ráo nước, đổ vào
giỏ, chan thêm canh nóng vào, rồi mang theo cất bước lên đường. Trong lúc đi đường cơm cũng vừa
chín.

Thanh niên sớt riêng ra một phần lớn, không rớ tay đến, chỉ ăn chút ít còn lại. Khi đang ăn,
thấy một lữ khách đi đến, thanh niên nói: “Tôi sớt ra, chỉ ăn có chút ít, phần cơm này tôi không đụng
đến, ông hãy lấy dùng đi”.

Khách lấy cơm dùng. Thanh niên độ xong bữa, còn chừa lại một nắm cơm đem bỏ xuống nước,
rửa mặt súc miệng xong, la lớn rằng: “Cầu xin Long vương, Kim Sí điểu và Chư Thiên ngự nơi thủy
quốc này hãy nghe tôi nói đây: “Quốc vương ra lịnh khiến tôi thi hành việc này. Là đến đây lấy cho
được sen xanh, sen trắng cùng với đất màu đỏ như mặt trời bình minh đem về triều. Tôi đã bố thí
cơm cho người lữ hành được ngàn phần phước, tôi đã bố thí cơm cho cá dưới nước, được một trăm
phần phước nữa. Tất cả bấy nhiêu phước báu tôi xin chia hết cho các Ngài. Xin các Ngài hãy đem hoa
sen xanh, hoa sen trắng và đất đỏ màu mặt trời bình minh đến cho tôi”.

Thanh niên la lớn đủ ba lần như vậy. Long vương là chúa rồng ngự tại nơi đó, nghe tiếng của
thanh niên:

- Chú em nói gì thế?

 Thanh niên liền lập lại y như trước.

- Chú hãy chia phước cho ta với. Ông lão nói.

- Tôi xin chia phước đến ông, thanh niên đáp.

Sau khi bảo thanh niên chia phước hai ba lần như vậy rồi, Long vương đem hoa sen xanh, trắng
và đất đỏ màu mặt trời bình minh tặng lại thanh niên.

Trong khi ấy, quốc vương tính thầm rằng:

“Người đời có nhiều kẻ giỏi chú thuật. Nếu như gã ấy dùng pháp thuật mà kiếm được các món
ấy, thì mưu cơ của trẫm không thể thành tựu”. Đức vua liền cho đóng kín tất cả cửa vào thành.
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Sau khi kiếm được hoa sen xanh, trắng cùng với đất đỏ, thanh niên vội quay về cho kịp giờ đức
vua tắm gội, nhưng cửa thành đã bế chặt, không thể vào thành được. Thanh niên yêu cầu tiếp xúc với
thủ môn quan và bảo: Mở cửa ra.

-  Không thể  mở cửa được.  Đức  vua đã xuống chiếu  truyền lệnh  đóng hết  các  cửa  thành
Sāvatthī.

- Ta là Khâm sai (rajadūta) của đức vua. Hãy mở cửa cho ta vào.

Thanh niên nói gì thì nói, các quan giữ cửa thành vẫn không mở cửa.

Không vào được, thanh niên ngẫm nghĩ: “Bây giờ chắc hẳn mạng căn của ta đã tuyệt. Ta phải
làm sao đây?”.

Thanh niên đặt cục đất đỏ lên đầu cổng thành, cắm mấy cành hoa lên cục đất, rồi cất tiếng la
lớn lên rằng: Hỡi dân cư ngụ trong kinh thành! Xin các vị hãy biết rằng việc nầy: Đức vua sai tôi đi
công cán, tôi đã thi hành xong. Bây giờ đức vua cố ý ngăn trở không cho tôi vào, để có cớ mà giết
tôi”. La to ba lần như lần như thế, thanh niên lại nghĩ: “Ta bây giờ đi đâu bây giờ? À! Chư Tỳ Khưu có
tiếng là từ tâm vậy ta hãy vào ngủ nhờ trong chùa”.

Quả thật những chúng sanh như thanh niên nầy, trong thời kỳ an vui không bao giờ nghĩ tưởng
đến chư Tỳ Khưu đâu, chỉ khi nào lâm vấp cảnh khổ rồi mới có ý muốn đi chùa. Thanh niên tự nghĩ:
“Ta không còn chỗ nào khác để nương nhờ”. Bèn đi vào chùa, kiếm một chỗ tiện nghi để nằm ngủ.

Đêm ấy trong hoàng cung, quốc vương không sao an giấc điệp, vì hình bóng của thiếu phụ vẫn
ám ảnh tâm tư. Quốc vương chỉ mong trời mau sáng để xử tử thanh niên, ngõ hầu đoạt vợ của chàng.

Cũng trong giờ đêm tăm tối ấy, dưới địa ngục đồng sôi, rộng khoảng sáu mươi do tuần, có bốn
thanh niên bị đọa lạc xuống đó, đang bị nấu trong chảo dầu sôi, nổi lên chìm xuống như những hạt
gạo. Từ trên miệng chảo chìm xuống đến tận đáy trải qua một thời gian là ba muôn năm, lại trải qua
ba muôn năm khác mới trồi lên tới miệng chảo. Bốn chàng ngóc đầu lên, thấy được nhau, mỗi chàng
định nói bài kệ nhưng không nói kịp, mỗi chàng chỉ nói được một tiếng rồi lại bị chìm xuống, lộn đầu
rơi xuống đáy chảo.

Đang băn khoăn, thao thức, vào lúc nửa đêm, quốc vương mộng nghe được bốn tiếng la của tội
nhân dưới địa ngục ấy, thì giựt mình kinh sợ, lo lắng tự nghĩ: “Đây chắc là điềm báo cho trẫm hoặc
hoàng hậu băng hà, hay là ngai vàng sẽ đổ nát...”. Thế là, suốt đêm hôm ấy, quốc vương không sao
chợp mắt được.

Mặt trời vừa mọc, quốc vương cho triệu vị Quân sư vào triều và phán hỏi:

- Thưa quân sư, vào khoảng giữa đêm hôm nay, trẫm nghe có tiếng la thật lớn, rất đáng kinh sợ.
Trẫm không biết đó là điềm báo sự tai hại đến ngai vàng, đến hoàng hậu hay đến chính bản thân
trẫm. Cho nên trẫm mới triệu quân sư vào đây.

- Tâu đại vương, đại vương nghe được những tiếng gì?

- Thưa quân sư, trẫm nghe được bốn tiếng rời rạc là Du, Sa, Na, So. Xin Quân sư hãy giải rộng
nghĩa lý của những chữ nầy.

Vị quân sư Bà la môn như người đi trong đêm tối, chẳng nhận ra đường lối nào cả. Sợ thú thật
mình không biết thì chứng tỏ mình là kẻ bất tài, sẽ mất cả uy tín và bổng bộc, ông ta bèn kêu bướng
rằng: “Tâu đại vương, điềm nầy hệ trọng lắm”.

- Thưa Quân sư, điềm chi vậy?

- Đó là điềm tai họa có liên quan đến thọ mạng của đại vương.

Quốc vương nghe lời bàn ẩu, tưởng chắc thật, càng thêm lo sợ bội phần, phán hỏi ông Bà la
môn:

- Thưa quân sư, có cách chi ngăn ngừa tai họa ấy được chăng?

- Tâu đại vương, có. Xin đại vương hãy bình tâm đừng có lo sợ. Hạ thần thông suốt Tam Phệ Đà
(Veda) mà.

- Cần phải làm gì để tránh tai họa?
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- Tâu bệ hạ, phải hy sinh người và vật, mỗi thứ là một trăm để cúng tế thì bệ hạ sẽ tăng thêm
tuổi thọ.

- Quân sư cần những gì?

- Trăm con voi, trăm con ngựa, trăm bò đực, trăm bò cái, trăm dê đực, trăm dê cái, trăm gà
trống, trăm con heo, trăm đồng nam và trăm đồng nữ.

Như thế là, cứ mỗi loại chúng sanh, ông Bà la môn xin đức vua cho cắt đủ trăm, vì ông nghĩ
rằng: “Nếu ta xin bệ hạ bắt dân chúng nạp thú rừng thì họ nói là ta có có ý bắt để ăn thịt” nên ông ta
mới xin đức vua cho bắt cả voi, ngựa và người vậy.

Quốc vương nghĩ thầm: “Trẫm phải tiên bảo kỳ thân, tự mình phải lo bảo tồn sanh mạng mới
được”.

Vua bèn hạ lịnh: “Bắt tất cả chúng sanh cho mau”. Lịnh trên ban xuống, cấp dưới lập tức thừa
hành, bắt vật hy sinh nhiều hơn con số đã ấn định.

Trong kinh liên quan đến xứ Kosalā, có đoạn đề cập đến việc ấy như sau: “Thời ấy, quốc vương
Pasenadikosala dự bị cử hành đại lễ bằng sinh vật, gồm có năm trăm con bò đực, năm trăm bò cái,
năm trăm dê đực, năm trăm dê cái, tất cả đều bị bắt cột chung chỗ xây cột tế, còn những nô lệ nam,
nữ, những kẻ phục dịch, công nhân của đức vua bị hăm dọa sợ đòn, mặt đầy nước mắt, vừa khóc vừa
lo sắp đặt công việc tế lễ”.

Dân chúng thương tiếc quyến thuộc của mình đã bị bắt, mạnh ai nấy khóc than kể lể, tiếng kêu
la ồn ào, hỗn độn, nghe như quả địa cầu có tri giác cũng biết xót xa vậy.

Khi ấy, hoàng hậu Mallikā nghe tiếng dân chúng kêu la, bèn vào triều kiến đức vua và hỏi rằng:

- Tâu đại vương, đại vương vẫn còn nguyên vẹn, đầy đủ lục căn, mà sao thần thiếp trông đại
vương có vẻ bơ phờ hốc hác như thế?

- Ái hậu Mallikā, hậu không hay biết rằng: “Trẫm muốn điếc con ráy rồi sao?”.

- Tâu bệ hạ! Việc chi vậy?

- Ban đêm, trẫm nghe được những tiếng quái gở như vậy, trẫm cho triệu quân sư vào hỏi thì
quân sư cho biết đó là điềm tai hại đến tánh mạng của trẫm, phải cúng tế người vật, mỗi thứ là một
trăm thì trẫm mới được trường thọ. Trẫm nghe lời quân sư để bảo tồn mạng sống, nên ra lịnh tìm bắt
cho đủ tế vật để hy sinh.

Nghe vậy, hoàng hậu Mallikā nói rằng:

- Tâu đại vương! Đại vương thật là mù quáng, si mê. Dầu sao đại vương cũng là bậc ăn trên
ngồi trước, là chúa thiên hạ, hưởng lộc nhiều hơn cả mọi người, có lý nào đại vương có trí kém cỏi
như thế.

- Sao hậu lại nói vậy?

- Tại sao đại vương nghe chi lời của tên Bà la môn mù quáng ngu si, tự mình muốn sống lại gây
sự chết chóc cho kẻ khác, gieo rắc sự khổ sầu thảm khốc cho dân chúng như vầy? Trong chùa Kỳ
Viên gần đây, có Đức Bổn Sư đang ngự, Ngài là bậc Đại hùng, Đại lực, là Thầy của Chư Thiên và
nhơn loại. Các việc quá khứ, hiện tại, vị lai Ngài thông suốt cả. Đại vương nên đến học hỏi nơi Ngài.

Khi ấy, đức vua liền ngự lên chiếc loan xa nhỏ, cùng đi với hoàng hậu Malikā đến chùa. Trong
tâm còn lo sợ chết, nên chẳng nói năng chi được hết. Quốc vương chỉ đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi ngồi
nép vào một bên.

Đức Bổn Sư mở lời, hỏi rằng:

- Kìa đại vương từ cõi trời hay cõi nào đến đây?

Quốc vương nghe vậy cũng làm thinh, không trả lời. Hoàng hậu Mallikā bèn đem mọi sự trình
bạch lên Đức Thế Tôn:

- Bạch Ngài, đức vua nói rằng vào khoảng giữa đêm có nghe những tiếng quái dị, hỏi quân sư
thì ông ấy cho biết là có điềm tai họa đến sinh mạng của đức vua. Nếu muốn ngăn ngừa phải bắt vật
hy sinh mỗi thứ là một trăm, cắt cổ lấy huyết tế thần thì sẽ được trường thọ. Quốc vương đã sai bắt
nhiều chúng sanh, vì vậy con hướng dẫn đức vua đến đây.
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- Hoàng hậu nói thế có đúng không hở đại vương?

- Bạch Ngài, đúng thế.

- Đại vương đã nghe thấy những tiếng gì?

Quốc vương bèn nhắc lại những tiếng mà chính mình đã nghe. Đức Như Lai nghe vừa dứt lời,
thì đã hiểu rõ mọi sự như làn chớp xẹt một cách nhanh lẹ. Ngài bèn vỗ an ủi đức vua: “Đại vương chớ
sợ hãi. Chẳng có việc chi tai hại đến đại vương cả, những chúng sanh tạo ác nghiệp muốn tỏ bày nỗi
thống khổ của chính mình nên mới nói lên như thế đó”.

- Bạch Ngài, bọn họ đã làm gì?

Để giải rõ những nghiệp báo của bốn chúng sanh ấy, Đức Thế Tôn phán rằng: “Thế thì, đại
vương hãy lắng nghe”.

Nói rồi, Ngài dẫn tích như sau:

Thời quá khứ, lúc tuổi thọ của loài người là hai muôn năm thì Đức Thế Tôn có hồng danh là
Kassapa  giáng thế,  Ngài  cùng với  hai  muôn vị  A La Hán vân du khắp nơi,  rồi  ngự đến thành
Bārāṇasi. Dân chúng trong thành rủ nhau, từ hai ba người hay đông hơn nữa, cùng hợp nhau luân
phiên để bát cúng dường thực phẩm đến các khách Tăng.

Thời bấy giờ, trong thành Bārāṇasi có bốn vị công tử là con nhà Trưởng giả, nhà nào cũng có
tài sản lên đến bốn trăm triệu đồng vàng. Họ giao du với nhau rất thân mật, họ thường hỏi nhau:
“Nhà ta giàu có, tiền của ta để làm gì?”.

Trong thời Đức Phật đang tại thế, Ngài đang vân du khắp nơi, chúng ta hãy bố thí, cúng dường,
tôn thờ, lễ bái, hãy thọ trì Tam quy Ngũ giới... không có cậu nào đề nghị như thế cả. Một cậu thì nói
lên rằng: “Uống rượu nồng, ăn thịt béo rồi chúng ta sẽ thả rong chơi, đời sống chúng ta như thế cũng
là thú vị lắm rồi”. Cậu khác nói: “Phải đó, gạo thơm ngon như hoa ngọc lan, với nhiều món sơn hào
hải vị, ta ăn rồi thả đi chơi”.

Cậu thứ ba thì bảo: “Ta bảo đầu bếp nấu món cà ri thập cẩm có đủ thứ gia vị, ăn rồi ta sẽ đi
chơi”.

Cậu thứ tư lại có ý kiến: “Nầy các bạn, ta sẽ chẳng nấu cơm nước chi ráo, ta sẽ đem tiền của ra
cho thế thường, chẳng có nữ nhân nào lại chẳng ham tiền, hễ ta vãi tiền ra cám dỗ mua chuộc thì vợ
con nhà ai mà thoát khỏi tay ta”.

- Hay! Hay!...

Tất cả bốn cậu đều chấp thuận đề nghị nầy, từ đó về sau hễ thấy phụ nữ có sắc đẹp thì là họ bỏ
tiền ra quyến rũ làm cho phải thất tiết mới nghe. Họ phạm tội gian dâm như thế trong hai muôn
năm, đến lúc chết bị sa xuống đại địa ngục A tỳ. Họ bị thiêu đốt trong đó suốt một thời gian không có
Phật. Khi mạng chung do quả dư sót, họ lại sanh lên địa ngục đồng sôi, có bề sâu là sáu mươi do
tuần, từ trên miệng chảo chìm mãi xuống đáy là ba muôn năm, rồi trải qua ba muôn năm nữa mới
trồi đầu lên được miệng chảo. Họ muốn nói nguyên một bài kệ mà nói không kịp, chỉ kịp mở miệng la
lên có một tiếng rồi lộn chìm xuống đáy chảo. Đại vương hãy nói, đại vương nghe trước được tiếng
gì?

- Bạch Ngài, tiếng DU.

Quốc vương chỉ nói ra vỏn vẹn có một tiếng vắn tắt mà Đức Bổn Sư bổ túc thành bài kệ như
sau:

1. “Dujjīvitamajīvimhā
 Yesanno na dadāmha se
 Vijjamanesu bhogesu
 Dīpaṁ nākamha attanoti”.

“Xưa ta sống nhuốc nhơ,
Chẳng bố thí bao giờ,
Tuy có nhiều tiền của,
Không tạo chỗ nương nhờ”.

Sau khi giải nghĩa bài kệ trên cho quốc vương hiểu, Đức Bổn Sư hỏi tiếp:
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- Tâu đại vương, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đại vương nghe được những tiếng gì?

- Bạch Thế Tôn, nghe được những tiếng nầy...

Cứ mỗi lần đức vua đáp lời, Đức Bổn Sư lại bổ túc thêm thành ba bài kệ, theo thứ tự như sau:

2. “Saṭṭhīvassasahassāni
 Paripuṇṇāni sabbaso
 Niraye paccamãnānaṁ
 Kadā anto bhavissati”.

“Ta ở sáu muôn năm,
Tròn đủ, nếu không lầm,
Trong địa ngục thọ khổ,
Chừng nào hết bị cầm”.

3. “Natthi anto kuto anto
 Na anto paṭidissati
 Tadā hi pakataṁ papaṁ
 Mama tuyhañca mārisā”.

“Không hết cũng không cùng,
Không thấy chỗ cáo chung,
Bởi xưa ta tạo ác,
Tôi cùng với các ông”.

4. “Sohaṁ nūna ito gantvā
 Yoniṃ laddhāna mānusiṃ
 Vadaññū sīlasampanno
 Kāhāmikusalaṁ bahunti”.

“Nếu tôi được thoát thân,
Đầu thai làm thế nhân,
Hiểu biết giữ đủ giới,
Tạo thiện pháp nhiều lần”.

Lần lượt đọc ba bài kệ và giải thích nghĩa lý xong, Đức Bổn Sư tiếp lời rằng:

- Tâu đại vương, bốn chàng trai khổ đó, mỗi chàng đọc một bài kệ, mà đọc không kịp, chỉ mở
miệng nói được một tiếng thôi, rồi chìm trở xuống trong lòng chảo vậy.

(Kể từ khi quốc vương Pasenadikosala nghe tiếng của bốn chúng sanh địa ngục ấy, cho đến nay
đã hơn hai mươi lăm thế kỷ mà họ cũng vẫn còn đang chìm xuống mãi mãi như thế.)

Nghe dứt thời pháp, đức vua phát sanh đại kinh cảm, đức vua nghĩ thầm: “Nghiệp tà dâm quả
thật là nặng nề thay! Đức Thế Tôn bảo rằng bọn họ bị thiêu đốt trong lòng địa ngục suốt khoảng thời
gian không có Phật, mãn kiếp lại tái sanh vào địa ngục đồng sôi, bị nấu luộc sáu muôn năm như vậy,
không biết đến thời gian nào mới được thoát khổ? Trẫm đây cũng có tâm tà vạy, yêu thương vợ kẻ
khác, đến nỗi trằn trọc suốt đêm ngủ không an giấc. Từ bây giờ trở đi, trẫm quyết sẽ không nuôi ý
niệm tà dâm nữa”.

Nghĩ rồi, quốc vương bạch Đức Như Lai:

- Bạch Ngài, hôm nay trẫm mới biết là đêm dài.

Thanh niên là cựu thị vệ quân, đang ngồi nơi hội trường nghe mấy lời của đức vua, trong tâm
nghĩ: “Ta gặp được cơ hội may mắn rồi”. Thanh niên bèn bạch với Đức Bổn Sư:

- Bạch Ngài, đức vua hôm nay mới thấy đêm dài bấy nhiêu đó, còn con ngày hôm qua chính con
đã biết là dặm đường dài.

Đức Bổn Sư so sánh hai câu nói của hai người, rồi bảo rằng:

- Đêm dài đối với một số người, dặm dài đối với một số người, con đường luân hồi dài đối với kẻ
ngu si.
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Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên một thời pháp, rồi Ngài kết luận bằng bài kệ rằng:

“Dīghā jāgarato ratti
 Dīghaṁ santassa yojanaṁ
 Dīgho bālāna saṁsāro
 Saddhammaṁ avijānataṁ”.

“Đêm dài vì giấc chẳng an,
 Dặm dài chìm nổi, lại càng thấy xa,

Đường đời vạn nẻo quan hà,
 Kẻ dốt Chánh Pháp, chậm qua luân hồi”.



CHÚ GIẢI:

Tiếng Dīghā trên đây nghĩa là dài. Thường thì một đêm có ba canh (theo bên Ấn Độ thời xưa),
nhưng đối với người thao thức cầm canh thì thấy như là đêm dài gấp đôi gấp ba vậy.

Đêm không thấy dài đối với người chỉ biết ăn no ngủ kỹ, mặt trời lên cao mà còn lăn qua trở lại
trên giường. Người đại lãn ăn đồ (mahākusito) cao lương mỹ vị, nằm ngủ chỗ sang trọng, người toại
hưởng ngũ trần cũng chẳng biết rằng đêm dài.

Hành giả tinh cần hành thiền suốt đêm, vị Pháp sư thuyết pháp và thính giả ngồi trong hội
trường, người bị bịnh hành như nhức đầu, nhức răng chẳng hạn, hoặc người thọ khổ vì bị thương như
đứt tay chân, là lữ khách dạ hành mới biết đêm dài.

Yojanaṁ: Là do tuần, dài bằng bốn dặm (độ mười sáu cây số), nhưng đối với khách lữ hành mệt
mỏi thì thấy như là dài gấp đôi, gấp ba lận. Quả nhiên, khách đi đường xa cả ngày đã mệt nhừ, mà
thấy hành trình còn thăm thẳm, gặp ai cũng hỏi:

“Thôn, xã ở phía trước, cách đây còn bao xa?”, nghe đáp: “Một do tuần”. Khách ráng đi một lát
lại hỏi người khác, người nầy cũng đáp “một do tuần”, khách hỏi đi hỏi lại, hết người nọ đến người
kia, họ đều đáp: Một do tuần. Khách thấy chán ngán than rằng: “Cha! Một do tuần! Sao mà dài như
thế?”. Và người ấy thấy dài gấp đôi, gấp ba lúc bình thường.

Bālānaṁ: Là những kẻ ngu si, không biết đến sự lợi ích (tức là Níp Bàn) trong đời nầy và kiếp
sau, những kẻ ngu si không thể chấm dứt cái vòng luân hồi được. Những người nào thông hiểu
Chánh Pháp (Saddhamma) nhứt là ba mươi bảy nhân sanh Bồ đề (Sattatiṃsa Bodhipakkhiya) những
người ấy mới tận cùng con đường sanh tử được, còn đối với những kẻ dốt Chánh Pháp thì con đường
nầy dài vô tận. Vả lại, đặc tính của nó bao giờ cũng vậy, cho nên mới gọi là dài. Đề cập đến nó có
Phật ngôn rằng: Anamataggoyaṁ bhikkhave saṁsāro pubbā kotiṃ na paññayatīti. (Nầy các Tỳ Khưu!
Đường luân hồi vốn vô thủy, khởi điểm của nó không thể thấy được).

Đối với những người ngu si không thể tận cùng con đường sanh tử, thì thấy nó dài hết sức dài.



Thời pháp vừa dứt, thanh niên chứng đắc quả Nhập Lưu, ngoài ra nhiều người khác cũng chứng
đắc Thánh quả nhứt là Nhập Lưu. Đại chúng thính pháp cũng hưởng được lợi ích.

Quốc vương đảnh lễ Đức Bổn Sư, ngự về nơi cây trụ cột chúng sanh là tế vật, truyền quân mở
trói, phóng thích cả người lẫn vật đã bị bắt chuẩn bị hy sinh.

Cả bọn nam, nữ được thả tự do ấy, được tắm gội sạch sẽ, rồi ai trở về nhà nấy. Lúc đi đường, họ
ca tụng công ơn của hoàng hậu Mallikā, nói rằng:

- Chúng mình còn được sống sót ngày nào, cũng là nhờ ơn cứu tử của hoàng hậu Mallikā.

Chiều hôm ấy, chư Tỳ Khưu câu hội nơi giảng pháp đường, khởi lên pháp luận như sau: “Hiền
trí thay bà Mallikā nầy. Nhờ có trí tuệ, bà đã cứu tử hườn sanh cho bấy nhiêu người và vật như thế”.

Đức Bổn Sư ngự đến giảng đường, phán hỏi: “Nầy chư Tỳ Khưu! Hôm nay các ông thảo luận về
việc chi vậy?”.

- Bạch Thế Tôn, việc như vầy...

280



Đức Bổn Sư bảo rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu, chẳng phải chỉ bây giờ nàng Mallikā dùng trí tuệ của mình mà cứu tử cho
nhiều người, thuở xưa nàng cũng đã từng như thế, đã cứu mạng nhiều người lắm rồi.

Để minh chứng việc nầy, Đức Bổn Sư thuật lại tiền tích như sau:

Thời quá khứ, có vị hoàng tử xứ Bārāṇasi, đi đến gốc một cây đa, khấn vái thọ thần hóa sanh
nơi cây ấy rằng:

- Cầu xin Thiên vương chứng giám. Trong cõi Diêm Phù nầy có một trăm lẻ một quốc vương và
một trăm lẻ một hoàng hậu. Nếu khi phụ hoàng tôi thăng hà mà tôi được kế vị ngai vàng, tôi sẽ lấy
huyết cổ của họ mà cúng tế Thiên vương.

Khi vua cha thăng hà, thái tử ấy được tôn vương, nghĩ rằng:

“Do nhờ Thiên vương phù hộ, mà trẫm được lên ngôi cửu ngũ. Vậy trẫm phải lo việc trả lễ hoàn
nguyện”.

Tân vương bèn cử đại đội hùng binh, ngự giá thân chinh, đánh chiếm một nước láng giềng, bắt
được đức vua và hoàng hậu, rồi mang theo đi đánh chiếm nước khác, lần lượt bắt được tất cả các đức
vua và hoàng hậu của một trăm lẻ một nước.

Đại  vương Bārāṇasi  đem tất  cả  đến gốc cây đa,  chỉ  trừ một mình bà hoàng hậu của vua
Uggasena (Kiêu Binh) tên là Dhammadinnā (Pháp Thí) được miễn vì đang hoài thai.

Đại vương sai quân lính quét dọn quanh gốc cây đa, tính rằng: “Để cho bấy nhiêu người đây
uống độc dược rồi ta sẽ hành quyết họ”.

Vị Thọ thần nơi gốc cây đa nghĩ rằng: “Quốc vương nầy đã cho rằng nhờ ta phù trợ mà chiến
thắng, bắt được bấy nhiêu đức vua cùng hoàng hậu, nên định lấy máu của họ mà cúng tế ta. Nếu để
cho quốc vương nầy hành quyết họ thì giòng giống vua chúa trên cõi Diêm Phù phải bị tiêu diệt, mà
gốc cây đa cũng bị lem ố. Ta có thể nào ngăn trở được cuộc lưu huyết nầy chăng?”.

Sau khi quán xét, biết mình không đủ khả năng, vị Thọ thần lại đi tìm vị Chư Thiên khác, nhưng
khắp thế giới Ta bà gặp vị Chư Thiên nào, vị ấy cũng đều khước từ cả.

Vị Thọ thần đến cầu cứu nơi Tứ Đại Thiên Vương, các vị nầy cũng kinh sợ thối thác rằng:
“Chúng tôi không đủ quyền năng, Ngài hãy tìm vị nào mà phước báu cùng trí tuệ cao trội hơn chúng
tôi mà sở cậy”.

Thọ thần bèn lên cung trời Đao Lợi vấn kế nơi đức Đế Thích và nói khích rằng: “Tâu Thiên
vương, nếu Ngài cứ ngồi khoanh tay không chịu can thiệp thì ắt là giòng giống vua chúa phải tận
diệt. Xin Ngài tế độ, chở che cho họ”.

Đức Đế Thích đáp: “Chính trẫm cũng không làm sao ngăn trở được việc nầy. Nhưng để trẫm
bày cách cho khanh”.

Phán rồi, đức Đế Thích dạy rằng: “Bây giờ khanh hãy trở về vận y phục toàn màu đỏ cho quốc
vương dễ ngó thấy, rồi khanh hiện hình từ trong thân cây bước ra, đứng trước mặt đức vua. Khi đức
vua thấy khanh, ắt nghĩ rằng: Vị Chư Thiên của trẫm đến rồi kia. Để trẫm yêu cầu Ngài chậm lại một
giây phút”.

Chờ cho đức vua xin điều nầy, điều nọ xong, khanh hãy bảo rằng: “Quốc vương trước có hứa với
ta là sẽ bắt đủ một trăm lẻ một đức vua và một trăm lẻ một hoàng hậu đem đến cây nầy lấy máu cổ
mà cúng tế ta để trả lễ. Hiện nay các vua thì đủ mà thiếu một vị hoàng hậu của vua Uggasena. Ta
không nhận lễ của người dối trá như quốc vương đâu”.

Khanh nói như thế, khi đức vua nghe được sẽ cho bắt hoàng hậu Dhammadinnā đến, hoàng hậu
sẽ thuyết pháp thức tỉnh quốc vương và cứu thoát cho bấy nhiêu nhân mạng.

Đức Đế Thích chỉ bày cách thức cho vị Thọ thần. Vị này y theo kế ấy mà thi hành. Quả nhiên,
đức vua khiến bắt luôn hoàng hậu Dhammadinnā đem đến gốc cây đa. Hoàng hậu Dhammadinnā đến
nơi, nàng đi đến đảnh lễ chồng, là vị vua ngồi phía sau cùng của các vua chư hầu.

Đức vua cả giận, bắt lỗi hoàng hậu Dhamma-dinnā rằng:
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- Trẫm là đàn anh lớn nhất nơi đây, sao nàng không đảnh lễ, lại đi đảnh lễ nhà vua đàn em tất
cả vậy?

Hoàng hậu bình tĩnh trả lời rằng: “Thiếp có gì trực thuộc nơi đại vương đâu? Đức vua này là
phu quân của thiếp đã ban cho thiếp danh quyền, tước lộc, mà bảo thiếp đừng đảnh lễ để đi đảnh lễ
đại vương, thì nghĩa là sao?”.

Vị Thọ thần hiện ra, tán dương hoàng hậu Dhammadinnā:

- Đúng như thế nàng ạ! Đúng như thế.

Đoạn Thọ thần cúng dường nàng một nắm hoa.

Quốc vương lại hỏi rằng: “Thế nàng không đảnh lễ trẫm thì thôi. Còn vị đã ban cho trẫm vương
quyền, là Chư Thiên có đại oai lực như thế, sao nàng không đảnh lễ?”.

- Tâu đại vương, sở dĩ đại vương bắt được các vua chư hầu đó là do công lao phước đức của đại
vương, chớ nào phải vị Chư Thiên bắt nạp cho đại vương đâu?

Lần thứ hai, vị Thọ thần lại tán dương: “Phải lắm nàng à”, rồi Thọ thần lại dâng cho hoàng hậu
nắm hoa thứ hai.

Khi ấy, hoàng hậu Dhammadinnā lại nói tiếp:

- Đại vương cho rằng vị Chư Thiên nầy đã bắt các chư hầu mà nạp cho đại vương ư. Hiện giờ
đây, tàng cây phía bên trái của vị Chư Thiên của đại vương đã bị cháy, tại sao vị Chư Thiên không
dập tắt lửa được, nếu vị ấy có thần oai đại lực?

Lần thứ ba, Thọ thần lại hiện ra khen: “Đúng lắm, nàng à! Phải lắm nàng à”. Và lại dâng thêm
một nắm hoa như trước.

Đang đứng nói, bỗng nhiên hoàng hậu cất tiếng khóc, rồi lại cười. Khi ấy, quốc vương lấy làm lạ
hỏi:

- Bộ nàng điên rồi hay sao?

- Tại sao bệ hạ lại nói như thế? Những người như thiếp không phải là điên đâu!

- Không điên thì tại sao nàng lại khóc, rồi lại cười khan như thế?

- Tâu đại vương, đại vương hãy nghe đây: Trong quá khứ thiếp sanh làm con gái của một gia
đình gia giáo, đến khi xuất giá theo về nhà chồng. Nhận thấy người bạn của chồng đến chơi, muốn
làm cơm đãi khách, thiếp đưa tiền bảo tớ gái đi mua thịt, nó đi rồi trở về bảo: Không có thịt. Nghe
vậy, thiếp bắt con dê cái đem ra phía sau nhà, đè xuống chặt đầu làm cơm đãi khách. Vì tội chặt đầu
con dê cái, thiếp bị hình phạt trong địa ngục, do quả còn dư sót, thiếp bị chặt đầu nhiều lần bằng số
lông con dê mà đền tội như vậy. Còn đại vương sát hại bấy nhiêu mạng người nầy thì không biết đời
nào mới thoát khỏi tội khổ? Vì nhớ tưởng đến nỗi đau khổ to lớn của đại vương mà thiếp khóc lên như
vậy.

Nói rồi hoàng hậu ngâm kệ rằng:

“Ekissā kaṇṭhaṁ chinditvā
 Lomagaṇanāya paccisaṁ
 Bahunnaṁ kaṇṭhe chetvāna
 Kathaṁ kāhasi khattiyāti”.

“Thiếp chặt cổ một con dê cái,
 Bằng số lông kiếp phải thọ hình,

Chặt cổ quá nhiều chúng sanh,
 Làm sao thoát khổ tội tình, đại vương?

- Còn nàng cười là vì sao?

- Tâu đại vương! Thiếp cười vì biết rằng: Chỉ còn đền tội một lần nữa là thiếp được thoát khổ.

Lần  thứ  tư,  vị  Thọ  thần  hoan  hô:  “Phải  lắm  nàng  à”  và  Thọ  thần  lại  dâng  hoàng  hậu
Dhammadinnā một nắm hoa nữa.
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Quốc vương thở dài, than rằng: “Ôi! Nghiệp của trẫm nặng lắm thay. Theo lời nàng nói, nàng
chỉ giết một con dê cái mà bị đọa địa ngục thọ khổ rồi, do nghiệp còn dư sót, khi tái sanh trở lại còn
phải chịu bị chặt đầu trong số kiếp nhiều bằng số lông dê ấy. Huống chi giờ đây, trẫm sát hại biết
bao nhiêu người, thì biết đến bao giờ trẫm mới đạt đến nơi an vui được”.

Quốc vương liền đích thân mở trói, thả các vua chư hầu rồi đảnh lễ các vị vua cao niên, chắp
tay xá các vị trẻ tuổi, cầu xin tất cả hãy tha lỗi cho mình. Đoạn sắp đặt tiễn đưa mỗi vị trở về nguyên
quốc.

Sau khi thuyết dứt tích nầy, Đức Bổn Sư kết luận:

- Như thế, nầy các Tỳ Khưu, không phải chỉ bây giờ có hoàng hậu Mallikā mới đem trí tuệ của
mình ra áp dụng mà cứu tử đại chúng đâu. Xưa kia nàng cũng từng cứu tử như thế rồi.

Đoạn  Đức Bổn  Sư  dẫn  giải  thêm rằng:  Quốc  vương xứ  Bārāṇasi  lúc  xưa,  nay  là  đức  vua
Pasenadi-Kosalā, hoàng hậu Dhammadinnā nay chính là nàng Mallikā, vị Thọ thần nay chính là Đấng
Như Lai vậy.

Dẫn giải xong, Đức Bổn Sư lại thuyết pháp thoại, rồi nhắc nhở Chư Tăng rằng: “Nầy các Tỳ
Khưu! Tội sát sanh quả là điều chẳng nên làm, thật vậy những kẻ sát sanh hằng khóc lóc, thở than
vĩnh kiếp”.

Rồi đức Bổn Sư ngâm lên kệ ngôn sau đây:

“Evañce sattā jāneyyuṃ
 Dukkhāyaṁ jātisambhavo
 Na pāịo pāṇinaṁ haññe
 Pāṇaghātī hi socatīti”.

 “Chúng sanh nên biết rành như thế,
 Sanh mạng nầy chẳng dễ được đâu,

Đừng ham sát hại lẫn nhau,
 Vì kẻ háo sát hằng đau khổ hoài”.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Thân nghèo có vợ sắc tươi xinh,
Báo hại chàng trai suýt lụy mình,
Trướng gấm hầu vua, e vạn tử,
Dặm đường kiếm vật, khó toàn sanh.
Vào chùa tạm lánh cơn tai biến,
Gặp Phật liền tan mối hận tình,
Cố sát, tà dâm nghe đã rõ,
Ngàn đau, muôn khổ, tội nên kinh.

DỨT TÍCH CHÀNG THANH NIÊN CÓ VỢ ĐẸP

V. 2- CHUYỆN ĐỆ TỬ CỦA TRƯỞNG LÃO MAHĀ KASSAPA
(Mahākassapattherassa saddhivihārikavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 61)

“Carañce nādhigaccheyya “Nếu chẳng được chung đường,

Seyyam sadisamattano Người hơn hoặc tương đương,

Ekacariyaṁ daḷhaṁ kayirā Thà quyết đi độc chiếc,

Natthi bāle sahāyatā”. Kẻ ngu không chỗnương”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an gần thành Sāvatthī, đề cập đến một
đệ tử của Trưởng Lão Mahākassapa.
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Câu chuyện nầy phát khởi từ thành Vương Xá (Tàu âm là La Duyệt Kỳ).

Tương truyền rằng: “Thuở ấy, Trưởng Lão nương náu trong động Pipphaliguhā (Lạt Tiêu), phụ
cận thành Vương Xá, Ngài có được hai đệ tử theo hầu.

Trong hai vị, một vị thì chăm làm phận sự đàng hoàng, tử tế, còn vị kia thì xảo trá, thường mạo
nhận công việc của bạn là như chính của mình làm. Như khi biết bạn sắp đặt nước rửa mặt, cây chà
răng xong rồi, thì ông mau chân đi đến bạch với Trưởng Lão trước rằng: “Bạch Ngài, nước rửa mặt,
cây chà răng đã sẵn rồi, xin thỉnh Ngài đi rửa mặt”. Đến giờ Trưởng Lão rửa chân hoặc tắm gội
chẳng hạn, ông ta cũng đi thỉnh Trưởng Lão như thế đó.

Vị đệ tử siêng năng làm phận sự, thấy vậy nghĩ rằng:

- Ông nầy luôn cướp công lao của ta, làm Trưởng Lão ngỡ lầm là của ông. Ta phải làm cho ông
bỏ tật ấy mới được.

Đến xế chiều, vị kia ngủ dậy, thấy hơi nước nóng xông ra nghĩ rằng: “Chắc có nước sôi nấu sẵn
để trong nhà tắm”, có ngờ đâu khi ông lười biếng, ăn rồi đi ngủ, vị siêng năng nấu nước tắm, châm
đầy bình, giấu phía sau phòng tắm, chỉ chừa lại trong nồi độ gáo nước sôi đủ cho có hơi nước bay ra
thôi.

Thế nên, vị lười biếng đi đến bạch với Trưởng Lão: “Xin thỉnh Ngài đi tắm”. Nói rồi, ông ta cùng
với Trưởng Lão đi vào nhà tắm.

Không thấy có nước, Trưởng Lão hỏi: “Nước ở đâu, đạo hữu?”.

Vị ấy liền đi vào nhà nấu nước, đưa vá vào nồi nước, mới biết là nồi không, bèn xách bình đi ra
giếng múc nước, vừa đi vừa cằn nhằn: “Hãy coi đó, thứ đồ mất dạy, nó bắc cái nồi không lên bếp rồi
bỏ đi đâu mất. Làm mình tưởng có sẵn nước trong nhà tắm, mới đi thỉnh Trưởng Lão”.

Khi ấy, vị đệ tử siêng năng xách cái bình nước nóng giấu sau nhà tắm, đem vào nhà tắm.
Trưởng Lão nghĩ:

- Ông sư trẻ nói: Nước nấu sẵn rồi, để trong nhà tắm, thỉnh Ngài đi tắm, mà giờ đây lại vừa
xách bình đi múc nước vừa cằn nhằn, thế là nghĩa làm sao?

Đợi vị ấy trở lại, Trưởng Lão bảo ông ngồi đàng hoàng, rồi ban huấn từ rằng:

- Nầy đạo hữu, phàm là Tỳ Khưu thì việc nào có làm mới nhận là của mình làm, bằng không thì
thôi. Còn ông, ông đã nói với ta: “Trong nhà tắm đã có nước sẵn, thỉnh Ngài đi tắm”. Nhưng ta vào
thì đứng chờ, còn ông thì xách bình đi ra, vừa cằn nhằn. Người xuất gia không nên làm như thế.

Vị đệ tử nói thầm: “Ai mà coi, Ngài Trưởng Lão mà còn làm như vậy đó. Vì vấn đề nước tắm mà
Ngài rầy ta nặng nề như thế”. Ông giận thầy tế độ, nên hôm sau không đi khất thực với Trưởng Lão.

Trưởng Lão cùng với đệ tử kia đi đến một địa phương nọ. Trong lúc vắng Trưởng Lão, vị đệ tử
cứng đầu, vị ấy đi đến nhà của người hộ độ Trưởng Lão. Chủ nhà hỏi:

- Bạch Ngài, Trưởng Lão đâu rồi?

- Trưởng Lão trong mình không được khỏe nên còn ngồi trong chùa.

- Bạch Ngài, tôi phải làm gì bây giờ đây?

- Ông hãy đặt bát dâng cho Trưởng Lão những thực phẩm có tên như vầy... như vầy...

Tỳ Khưu ấy giả cách đi bát về nuôi thầy, nên nói món gì thì chủ nhà lo tìm đủ món ấy rồi để bát
cúng dường. Ông ta đi nửa đường, kiếm chỗ ngồi ăn hết rồi mới đi về chùa.

Ở địa phương nơi Trưởng Lão đến, người ta dâng cho Trưởng Lão lá y lớn, bằng vải nhuyễn rất
tốt. Trưởng Lão cho lại vị đệ tử theo mình. Ông nầy mừng rỡ, lấy chiếc y mới đắp lên mình.

Qua hôm sau, Trưởng Lão đến nhà người hộ độ của mình. Chủ nhà bạch lại rằng:

- Bạch Ngài! Nghe nói Ngài không được khỏe trong mình, chúng con có sắp đặt thực phẩm theo
lời chỉ dẫn của ông Tỳ Khưu trẻ và gởi ông đem về dâng Ngài. Chẳng hay Ngài dùng rồi, nghe có
khỏe trong mình chưa?

Trưởng Lão nghe vậy, Ngài làm thinh. Trưởng Lão về đến chùa, khi vị ấy đảnh lễ Ngài xong,
Trưởng Lão dạy rằng:
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- Nầy đạo hữu! Nghe nói ngày hôm qua ông đã làm việc như vậy. Những người xuất gia không
nên ăn, dùng những thực phẩm mà mình quán thấy không hợp lẽ đạo như vậy.

Bị rầy lần nầy, ông đệ tử giận lắm, bèn cột oan trái với Trưởng Lão: “Bữa hôm trước về vụ nước,
Ngài đã cho ta là kẻ láo xược, ngày hôm nay thực phẩm mà Thiện tín hộ độ của Ngài dâng ta, ta đã
ăn hết rồi. Ngài còn bảo là phải quán xét rồi mới nên thọ dụng. Được y mới tốt, Ngài cho riêng đệ tử
theo hầu Ngài. Ôi! Nghiệp của Ngài nặng lắm thay! Đã đối xử khắc nghiệt với ta thì ta cũng sẽ biết
cách mà đối phó lại vậy”.

Hôm sau, thừa lúc Trưởng Lão đi vào làng, ông Sư ấy ở lại một mình nơi chùa, lấy gậy đập bể
hết các đồ vật dụng của Trưởng Lão, lại nổi lửa đốt cái cốc lá của Trưởng Lão. Còn món nào không
thể cháy, ông ta lấy chày vồ đập bể ra rồi bỏ đi luôn. Về sau, ông ta chết bị đọa vào địa ngục Vô Gián
(Avīci).

Đại chúng khởi lên bàn tán việc này như vầy: “Nghe nói đệ tử của Trưởng Lão không chịu đựng
nổi sự giáo hóa của Trưởng Lão, nổi xung lên đã đốt cháy cái thảo am của Trưởng Lão và bỏ đi mất
rồi”. Sau đó, có một Tỳ Khưu rời thành Vương Xá đến thành Sāvatthī, đi vào Tịnh Xá Kỳ Viên để yết
kiến Đức Bổn Sư. Khi vị nầy đảnh lễ xong, Đức Bổn Sư tiếp chuyện thân hữu, rồi hỏi rằng: “Ông từ
đâu về đây?”.

- Bạch Ngài, con từ thành Vương Xá đến đây.

- Kassapa con trai ta có được dễ chịu chăng?

- Bạch Ngài, được dễ chịu. Tuy nhiên có một vị đệ tử của Ngài đã chẳng nghe lời giáo huấn của
Trưởng Lão, mà còn sanh tâm thù hận, nổi lửa đốt cháy thảo am của Trưởng Lão rồi bỏ đi mất.

Đức Bổn Sư minh định rằng: “Không phải chỉ bây giờ ông ấy mới căm thù khi được nghe lời
giáo hóa đâu. Xưa kia, ông cũng đã từng căm thù như thế rồi. Không phải chỉ bây giờ ông ta mới phá
cốc đâu, xưa kia ông ta cũng đã từng phá hoại như thế ấy rồi”. Đoạn Đức Bổn Sư tiếp theo thuật lại
tiền tích của ông đệ tử ngỗ nghịch.

Thuở xưa, dưới triều đại của vua Phạm Thí, đóng đô tại kinh thành Bārāṇasi. Trong miền núi
Tuyết Lãnh có một con sáo trú ẩn trong ổ của nó làm.

Một hôm, trong lúc mưa giông, một con khỉ rét run lập cập, mon men đi vào miền núi ấy. Sáo
thấy khỉ bèn hót lên bài kệ rằng:

“Manussasseva te sīsaṁ
 Hatthapādā ca vānara
 Atha kena nu vaṇṇena
 Agārante na vijjatīti”.

“Anh có đầu giống người,
Đủ tay chân, khỉ ơi,
Sao không làm nhà ở,
Để lang thang ngoài trời”.

Khỉ ta nghĩ thầm: “Dầu ta có đủ tay chân, nhưng ta còn thiếu trí tuệ sáng suốt để kiến tạo
nhà”.

Muốn nói lên cho sáo biết việc này, khỉ cũng hú lên kệ rằng:

“Manussaseva me sīsaṁ
 Hatthapādā ca siṅgila
 Yāhu seṭṭhā manussesu
 Sāme paññā na vijjatīti”.

“Ta có đầu giống người,
Đủ tay chân sáo ơi!
Nhưng ta thiếu trí tuệ,
Phải thua kém người đời”.

Câu chuyện đối đáp về nhà ở giữa cầm và thú, ban đầu còn êm ái, nhưng lần lần đi đến chỗ gay
cấn. Sáo liền nói lên hai bài kệ trách khỉ rằng:
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“Anavaṭṭhitacittassa
 Lahucittassa dubbhino
 Niccaṁ addhuvasīlassa
 Sukhabhāvo na vijjati”.

“So karassānubhāvaṁ tvaṁ
 Tvaṁ Vītivattassu sīliyaṁ
 Sītavātaparittānaṁ
 Karassu kuṭikaṁ kapīti”.

“Người có tâm bất an,
Nóng nảy gây trái oan,
Thường bôn chôn liếng khỉ,
Không vui vẻ hân hoan”.

“Tự nâng cao giá trị,
Thời giờ đừng lãng phí,
Anh nên cất cái chòi,
Gió rét có nơi nghỉ”.

Con khỉ tức giận nói rằng: “Con nầy dám chê ta là kẻ có tâm bất an, có tâm nóng nảy, ưa gây
oan trái và thường bôn chôn. Bây giờ, ta hãy cho nó thấy sự ta ưa gây oan trái của ta một lần cho nó
tởn”. Khỉ ta liền bứt phá tan hoang ổ của con sáo. Con sáo thấy động ổ, vội thoát ra ngoài rồi bay
mất.

Sau khi thuyết xong tích nầy, Đức Bổn Sư dẫn giải rằng: “Con khỉ lúc trước nay là vị Tỳ Khưu
phá cốc thầy tế độ, còn con sáo nay là Mahākassapa vậy.”

Để kết luận, Đức Bổn Sư lập lại rằng:

- Như thế, nầy các Tỳ Khưu, không phải bây giờ người giáo huấn mà bị phá hoại chỗ ngụ của
người. Còn con trai của ta là Mahākassapa mà ở chung với kẻ ngu si như thế, thà là ở một mình đơn
chiếc còn hơn.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết kệ rằng:
“Carañce nādhigaccheyya
 Seyyaṁ sadisamattano
 Ekacariyaṁ daḷhaṁ kayirā
 Natthi bāle sahāyatā”.

“Ví như chẳng được kết đôi,
 Với người cao hoặc bằng ngôi thứ mình.

Thà rằng quyết chí độc hành,
 Kẻ ngu chẳng phải bạn lành thâm giao”.



CHÚ GIẢI:

Tiếng Caraṁ trên đây nghĩa là đi, chỉ một trong bốn oai nghi, được dùng một cách vắn tắt,
phải hiểu rộng ra là “đi tìm bạn lành”.

Seyyaṁ sadisamattano: Là nếu không gặp được người nào cao hơn mình hoặc ngang hàng
mình về phương diện Giới, Định, Tuệ.

Ekacariyaṁ: Thà là đi một mình. Quả thật vậy, kết bạn với người cao thì Giới hạnh càng thêm
tăng tiến, kết bạn với người bằng thì Giới hạnh không suy giảm, còn kết bạn với kẻ kém hèn, khi ở
chung, ăn chung, làm việc chung thì Giới hạnh lần lần bị thua sút. Có Phật ngôn rằng: Evarūpo
puggalo  na  sevitabbo  na  bhajītabbo  na  payirupāsitabbo  aññatra  anukampayāya  aññatra
anuddayāyāti: “Kẻ nam tử như vậy ta không nên thân cận, không nên giao du, không nên liên kết, trừ
ra vì lòng thương xót muốn tế độ”. Cho nên nếu vì lòng bi mẫn ta thấy rằng: Được nương theo ta,
thanh niên nầy sẽ tăng trưởng Giới hạnh. Rồi ta đối đãi tử tế mà không cầu mong sự đền đáp chút
nào, nếu ta làm được như vậy thì rất tốt, bằng không được như vậy thà ở một mình tốt hơn.
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Daḷhaṁ kayirā: Là ở nơi cô tịch một mình kiên cố, bền bĩ trú tâm trong bốn oai nghi như là
bạn đồng cư. Tại sao vậy?

Natthi bāle sahāyatā: Không có tình bạn nơi kẻ ngu. Tiếng sahāyatā (tình bạn) được dùng với
nghĩa phần tiểu giới, phần Trung giới, phần Đại giới, mười đề luận (kathāvatthūni), mười ba chi pháp
Đầu Đà (dhutaṅga). Pháp Minh sát, bốn Đạo, bốn Quả, ba cái Minh (vijjā), sáu cái Thông (abhiñña).
Những Giới đức trên đây không có nơi kẻ ngu si.



Khi thời pháp chấm dứt, vị Tỳ Khưu khách chứng đắc Tu Đà Hườn quả. Các vị khác cũng có
nhiều vị chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Đại chúng thính Pháp đều hưởng được sự lợi
ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Trưởng Lão Mahā Kassapa dạy kẻ ngu,
Không ơn thì chớ, lại sanh thù,
Mưu cơ sắp sẵn liền thiêu cốc,
Thủ đoạn hành xong, vội rút dù.
Bạc nghĩa đã đành sa cảnh khổ,
Vong tình còn chịu phí đời tu,
Kiếp xưa là khỉ, nay người ngợm,
Xác đổi nhưng mà trí vẫn lu.

DỨT TÍCH ĐỆ TỬ CỦA TRƯỞNG LÃO MAHĀKASSAPA



V. 3- CHUYỆN TRƯỞNG GIẢ ĀNANDA
(Ānandaseṭṭhivatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 62)

“Puttā m'atthi dhanaṁ m'atthi “Ta có con, có của,

Iti bālo vihaññati Kẻ ngu cứ lo âu,

Attā hi attano natthi Bản thân không tự chủ,

Kuto puttā kuto dhanaṁ”. Nào con đâu, của đâu”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Sāvatthī, đề cập đến ông
Trưởng giả Anan.

Tương truyền rằng: Thời ấy trong thành Sāvatthī, có vị Trưởng giả tên là Anan, có đại gia sản
đến tám trăm triệu đồng vàng, nhưng lại có tiếng là Đại Hà Tiện.

Cứ mỗi kỳ nửa tháng, ông ta nhóm họp thân quyến một lần, rồi trước mắt mọi người trong gia
tộc. Ông gọi công tử Mūlasiri (Tiền Tài) là con trai ông, nhắc nhở rằng:

- Chớ nên cho rằng tám trăm triệu đồng đây là nhiều rồi. Dầu có của cũng chẳng nên bố thí.
Hãy ráng làm cho tiền của sanh lên mãi, dầu một đồng cũng chẳng nên tiêu phí mà hao hụt gia tài.

Ông nhắc nhở con trai ba lần như thế. Kế đó, ông đọc luôn bốn câu kệ:

“añjanānaṁ khayaṁ disvā
 Upacikānañca ācayaṁ
 Madhūnañca samāhāraṁ
 Paṇḍito gharamāvaseti”.
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Lược dịch:

“Thấy những giọt thuốc hư,
Mới góp chứa vào ổ,
Cơm với chút mật dư,
Hiền sĩ ngồi nhà độ”.

Thời gian sau, không kịp chỉ năm hầm lớn tài sản của mình cho con biết, ông Trưởng giả Anan
hà tiện, nhưng rất tự mãn ấy qua đời. Tâm thức của ông tái sanh vào lòng một phụ nữ Chiên đà la
(giai cấp cùng đinh ở Ấn Độ thời xưa) cư ngụ trong một làng nhỏ ngoài cổng thành Sāvatthī.

Quốc vương hay tin ông Anan từ trần, bèn triệu công tử Mūlasiri vào bệ kiến, rồi phong chức
Trưởng giả cho công tử.

Một ngàn gia đình Chiên đà la vẫn cùng nhau làm thuê, làm mướn chung quanh để sống qua
ngày. Nhưng từ lúc ông Trưởng giả hà tiện tái sanh vào giòng họ thì họ không còn tìm được việc làm
như trước nữa, dầu chỉ là một việc làm được trả công bằng bữa cơm, họ bàn rằng: “Chúng ta ngày
nay đi xin việc làm để kiếm ăn cũng không có, chắc là trong bộ lạc của chúng ta có những kẻ xui xẻo
(Kāḷakaṇṇī) ở chung. Họ bèn chia làm hai nhóm, lựa chọn lần lần để loại ra kẻ hắc vận. Khi loại đến
cặp vợ chồng là cha mẹ của đứa bé ấy, thì họ biết rằng: “Trong gia đình nầy có kẻ xui xẻo sanh ra”.
Họ bèn đuổi mẹ của ông ta ra khỏi bộ lạc.

Phụ nữ nầy còn đang mang thai ngày nào là còn vất vả ngày ấy, đi xin việc làm sống lây lất cho
đến lúc sanh ra đứa con trai. Đứa bé nầy tay chân vẹo vọ, mắt lé, mũi và miệng đều không nằm đúng
vị trí thông thường. Với hình dung cổ quái như ngạ quỉ, trông nó xấu không thể tưởng tượng được.
Tuy nhiên, mẹ nó cũng không bỏ rơi nó. Tình thương của người mẹ đối với đứa con ruột do mình sanh
ra quả thật là đậm đà mãnh liệt.

Phụ nữ nuôi đứa con nầy cũng gặp nhiều khó khăn, ngày nào bà đem nó theo là ngày ấy bà
chẳng được chút chi cả. Còn bỏ nó lại nhà đi một mình thì ngày ấy bà tìm được việc làm có lương.

Đến khi đứa bé trọng tuổi, có thể ôm bát đi xin ăn, tự nuôi mạng sống được thì bà mẹ trao cho
đứa con cái bát và bảo:

- Con à, cha mẹ vì con mà phải đau khổ ê chề, bây giờ không nuôi nổi con nữa. Trong thành
nầy, người ta có thí cơm cho những người bần cùng hành khất. Vậy con hãy vào đó đi xin ăn mà nuôi
mạng.

Nói rồi, bà mẹ thả con đi một mình.

Lần theo từng nhà đi xin ăn, đứa bé đi đến xóm, nơi nó ở trong tiền kiếp là Trưởng giả Anan.
Đến đây, thấy lại được cảnh cũ, nó lại được chuyện xưa, bèn xăm xăm đi ngay vào nhà của nó. Qua ba
từng cửa cổng, không một ai lưu ý đến nó, đến từng cổng thứ tư, đứa con trai nhỏ của Trưởng giả
Mūlasiri trông thấy nó, hoảng sợ khóc thét lên.

Khi ấy, các gia đinh của ông Trưởng giả đuổi nó:

- Đi ra, đồ hắc ám.

Họ còn đánh đập và ôm đứa bé ăn mày ném lên đống rác. Bấy giờ, Đức Bổn Sư cùng với Trưởng
Lão Ānanda là vị Sa Môn thị giả, ngự đi trì bình, cũng vừa đến nơi đó. Ngài nhìn Trưởng Lão, Trưởng
Lão bạch hỏi nguyên do. Ngài giải rõ câu chuyện tái sanh của ông Anan hà tiện.

Trưởng Lão bảo gia đinh đi mời Trưởng giả Mūlasiri đến. Đại chúng thấy lạ nên tụ lại xem rất
đông.

Đức Bổn Sư gọi Trưởng giả Mūlasiri và hỏi:

- Ông có biết đứa bé ấy chăng?

- Thưa, tôi không biết.

Đức Bổn Sư chỉ ngay rằng: “Nó là Trưởng giả Anan, cha của ông kiếp trước đó!”.

Thấy Trưởng giả Mūlasiri chưa tin lời, Đức Bổn Sư bảo đứa bé ăn mày:

- Nầy Trưởng giả Anan, ông hãy chỉ chỗ năm hầm đại tài sản đã chôn cho con trai ông đi.
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Sau khi đứa bé chỉ năm hầm của chôn giấu, ông Mūlasiri hết sức tin tưởng nơi Đức Bổn Sư, nên
ông xin quy y với Ngài.

Đức Bổn Sư nhân cơ hội ấy, thuyết pháp đến ông Mūlasiri, rồi Ngài đọc lên kệ ngôn rằng:

“Puttā m'atthi dhanaṁ m' atthi
 Iti bālo vihaññati
 Atta hi attano natthi
 Kuto puttā kuto dhanaṁ”

“Người ngu chấp ngã, tự hào,
Đây con, đây của, ta đào tạo ra,
Nhưng không biết chính mình ta,
Còn không tự chủ, huống là của, con”.



CHÚ GIẢI:

Hai câu đầu: Puttā me atthi dhanaṁ me atthi; iti bālo vihaññati: Nghĩa là ta có của, ta có
con, kẻ ngu do lòng luyến ái con, luyến ái của mà lo âu, phiền muộn, khổ tâm, khổ vì sợ “con ta
chết”, khổ vì “con ta đang chết”, khổ vì “con ta sẽ chết”. Đối với của cải cũng vậy, thành ra sáu
trường hợp phải khổ tâm. Người có con, phải lo nuôi con hằng ngày, lo ngày đêm, lo trên đường bộ,
trên đường thủy, cố gắng cách nào cũng không hết chuyện lo. Người muốn có của cải phải lo bươn
chải làm ăn, buôn bán, dầu hành nghề gì cũng không khỏi lo.

Attā hi attano natthi: Tự mình còn làm chủ không được, như bao nhiêu nỗi khổ đã giải ở trên,
mình không thể đổi trở thành vui sướng được. Lúc lâm chung mình cũng không tự chủ được, nằm
trên giường thọ khổ, lúc hấp hối một mình, chẳng khác nào bị màn lưới lửa bao vây thiêu đốt, gân cốt
dường như tan nát, rã rời, dầu cho có ai mở mắt nhìn thấy cái khổ lúc sắp bước sang cảnh giới khác,
rồi nhìn lại kiếp hiện tại, chăm sóc o bế xác thân, mỗi ngày tắm gội nó đôi ba lần, nuôi cơm ba lần,
trang điểm hương hoa đủ thứ cho nó suốt đời đi nữa, cũng không làm cho nó vị tình, nhớ ơn cấp
dưỡng mà giảm bớt khổ cho ta được.

Bản thân còn không phải của mình, vì mình không tự chủ tức là không làm chủ được xác thân
như đã giải rồi, thì Kuto puttā kuto dhanaṁ nào là con, nào là của có thể làm được gì để giảm khổ
cho ta được?

Như Trưởng giả Anan chẳng hề bố thí cho ai chút gì, bao nhiêu tài sản gom góp giao lại cho
con, mà con và của có làm chi được trong tiền kiếp, lúc ông sắp lâm chung. Vì trong kiếp hiện tại, khi
ông chịu hậu quả khổ sở như vậy, mà con đâu? Của đâu? Sao không chia sớt sự khổ cho ông, sao
không chia vui cho ông?



Thời pháp vừa dứt, tám muôn bốn ngàn chúng sanh giác ngộ Chánh Pháp. Đại chúng dự thính
cũng được hưởng nhiều lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Bá hộ mãn đời bị tái sanh,
Làm tên xui xẻo cấp cùng đinh,
Từ trong bụng mẹ đà mang khổ,
Tận cửa nhà con vẫn thọ hình,
Mắt mũi dường ma, ai chẳng gớm,
Hình dung tợ quỉ, cháu còn kinh,
Vâng lời Phật, chỉ hầm chôn của,
Mới được đoàn viên, phụ tử tình.

DỨT TÍCH TRƯỞNG GIẢ ANAN
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V. 4- CHUYỆN NGƯỜI ĐIẾM MÓC TÚI
(Gaṇḍhibhedakacoravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 63)

“Yo bālo maññati bālyaṁ “Ngu mà tự biết ngu,

Paṇḍito vā'pi tena so Người vậy ắt thành trí,

Bālo ca paṇḍitamānī Ngu mà tưởng mình trí,

Sa ve bālo'ti vuccati”. Thật đáng gọi là ngu”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến một tên móc
túi.

Tương truyền rằng: Thời ấy có hai người bạn, cùng đi với đại chúng đến chùa Kỳ Viên để nghe
thuyết pháp. Một người chăm chỉ theo dõi thời pháp, một người để ý tìm xem cái gì trộm được thì lấy
ngay.

Người nghe pháp chứng đắc quả Dự Lưu. Người kia thì rút được một món tiền của người vô ý.

Tên móc túi ở nhà, ngày nào cũng ăn uống sung sướng thỏa thê, còn bạn của anh ta thì cửa nhà
có hơi bẩn chật. Thấy vậy, kẻ trộm đạo hỏi rằng:

- Hai vợ chồng anh là người thông minh, trí tuệ, sao không làm cho ra tiền để ăn tiêu, để chi mà
thiếu trước hụt sau vậy.

Vị Thánh Thinh Văn nghĩ thầm: “Anh nầy quả thật là người ngu si mà lại tự cho mình là bậc
hiền trí”. Rồi vị ấy rủ các quyến thuộc cùng đi đến chùa Kỳ Viên, thuật lại việc nầy với Đức Bổn Sư.

Đức Bổn Sư thuyết pháp cho họ nghe, rồi Ngài ngâm lên kệ:

“Yo bālo maññati bālyaṁ
 Paṇḍito vāpi tena so
 Bālo ca paṇḍitamānī
 Sa ve bāloti vuccatīti”.

“Ngu mà tự nghĩ mình khôn,
 Thật là ngu đặc, không còn biết chi.

Ngu mà tự biết mình si,
 Cũng là người trí, không suy nghĩ lầm”.



CHÚ GIẢI:

Câu  Yo bālo maññati bālyaṁ nghĩa là: Người nào ngu dốt kém trí tuệ, tự mình có ý nghĩ
rằng: “Ta là kẻ ngu dốt” người đó tuy ngu nhưng biết nhận thức đúng trạng thái ngu dốt của mình:
Nghĩa do lẽ đó mà người ấy (tena kāraṇena so puggalo). Paṇḍito vāpi: Cũng bằng như bậc hiền trí
vậy. Quả nhiên, nhờ biết rằng: “Ta là kẻ ngu” người ấy lân la thân cận với bậc đáng thân cận, là bậc
hiền trí để tìm cách mở mang trí tuệ. Nhờ cố gắng học hỏi, ghi nhớ những lời giáo huấn, hàng ngày
ôn tập các điều đã học, về sau sẽ thành bậc hiền trí ngang hàng hoặc là cao hơn thầy mình.

Sa ve bāloti: Người nào ngu mà có ý nghĩ rằng: “Ta là người quảng kiến đa văn, thuyết pháp
lưu loát, rành rẽ Tạng Luật, nguyện giữ hạnh Đầu Đà, không có ai sánh bằng”. Vì tự cho mình là bậc
hiền trí, nên không tìm lân la thân cận với bậc hiền trí nào khác, không chịu học thêm Tam Tạng,
không chịu tiến hành các pháp Thiền chỉ Quán, thiên chấp một cách ngu xuẩn. Đức Thế Tôn cho
rằng: “Thật đáng gọi là người ngu”.



Đức Bổn Sư vừa thuyết dứt bài pháp, những quyến thuộc của vị Thánh Thinh Văn chứng đắc Tu
Đà Hườn quả một lượt với hàng đại chúng.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
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Hằng ngày móc túi để sanh nhai,
Nhà cửa trang hoàng chẳng kém ai,
Liếc mắt nhìn sang anh bạn khó,
Chê anh hữu trí, lại vô tài.
Bậc trí thà cam chịu cảnh nghèo,
Ai giàu phi nghĩa chẳng đua theo,
Cùng nhau dắt dẫn trên đường chánh,
Dốc núi dầu cao cũng cứ trèo.

DỨT TÍCH NGƯỜI ĐIẾM MÓC TÚI

V. 5- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO UDĀYI
(Udāyittheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 64)

“Yāvajīvam'pi ce bālo “Người ngu dầu suốt đời,
Paṇḍitaṁ payirupāsati Thân cận bậc hiền minh,
Na so dhammaṁ vijānāti Chẳng hiểu Pháp đến nơi,
Dabbī sūparasaṁ yathā” Như muỗng đối vị canh”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng Lão
Udāyi (Ưu Đà Di).

Tương truyền rằng: Thừa lúc các vị cao Tăng đi vắng, Trưởng Lão thường vào giảng đường,
ngồi lên pháp tọa, vì thế, một hôm những Tỳ kheo ở xa mới tới trông thấy Trưởng Lão, ngỡ rằng: “Vị
nầy chắc là bậc cao Tăng, nghe nhiều học rộng”. Cho nên đến nhờ Trưởng Lão giảng giải về Pháp số
như Ngũ uẩn chẳng hạn. Té ra Trưởng Lão không biết gì ráo. Chư Tăng bèn trách rằng: “Ông sư đó
là ai? Ở chung chùa với Đức Phật làm chi mà Ngũ uẩn, Tứ đại, Lục căn gì hỏi ổng cũng không biết
hết?”. Đoạn Chư Tăng đem việc ấy bạch lên Đức Như Lai.

Đức Bổn Sư nhân dịp đó, thuyết pháp cho Chư Tăng nghe, rồi đọc lên kệ ngôn:

“Yāvajīvam'pi ce bālo
 Paṇḍitaṁ payirupāsati
 Na so dhammaṁ vijānāti
 Dabbi sūparasaṁ yathā”.

“Người ngu gần bậc cao thâm,
 Suốt đời cũng chẳng nhập tâm pháp mầu.

Muỗng nào biết nếm vị đâu,
 Dầu cho vẫn nhúng ngập đầu trong canh”.



CHÚ GIẢI:

Bālo: Là người ngu dốt mà không chịu học hỏi, thật đáng gọi là người ngu. Theo như lời của
Đức Phật, dầu cho cả đời gần gũi thân cận bậc trí tuệ cũng không thuộc được ít nhiều Phật ngôn
trong Tam Tạng, hoặc là không phân biệt rành rẽ rằng: “Đây là chỗ tịnh cư, đây là chỗ hành đạo
(ācāro), đây là chỗ khất thực (gocaro). Điều nầy phạm giới, điều nầy không phạm giới, việc nầy nên
làm theo, việc nầy chẳng nên làm theo. Việc nầy phải hành, việc nầy phải tự mình chứng nghiệm...”.

Dabbi sūparasaṁ yathā: Như muỗng đối với vị canh. Quả thật cái muỗng nằm trong tô canh
có nhiều gia vị, cho tới cạn hết tô canh đi nữa, cũng không nếm được mùi vị của canh là mặn hay là
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chua, hay là lạt, đắng hay là cay... hoặc ngon hay dở như thế nào thì người ngu dốt suốt đời ở bên
cạnh người trí cũng không biết được các pháp đã giải ở trên, cũng như thế ấy.



Đến cuối thời pháp, tâm của chư khách Tăng giải thoát hết mọi Lậu hoặc.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Sống gần bên Phật suốt đời ông,
Kinh Luật không rành, đạo chẳng thông,
Pháp tọa lên ngồi cao ngất ngưởng,
Chư Tăng vấn nạn cứ chồng ngồng.
Phật ví ông như cái muỗng sành,
Hằng ngày vẫn tẩm, nhúng trong canh,
Nhưng vì thiếu hẳn phần tri giác,
Mùi vị làm sao có thể sanh?

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO udāYI

V. 6- CHUYỆN NHÓM TỲ KHƯU PĀṬHEYYAKA
(Pāṭheyyakabhikkhuvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 65)

“Muhutam api ce viññū “Người trí dầu một khắc,

Paṇḍitaṁ payirupāsati Gần gũi bậc hiền minh,

Khippaṁ dhammaṁ vijānāti Cũng hiểu pháp tức khắc,

Jivhà sūparasaṁ yathā”. Như lưỡi nếm vị canh”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Kỳ Viên, đề cập đến ba mươi vị
Tỳ Khưu trong xứ Pāṭheyyaka (Bạt Đề).

Quả vậy, những Tỳ Khưu ấy nguyên là những công tử quý tộc, nhân khi đi tìm một cô gái giang
hồ, gặp Đức Thế Tôn trong khu rừng Kappāsika-vanasaṇḍa (Miện Hoa Lâm). Lần đầu tiên được nghe
Đức Thế Tôn thuyết pháp, tất cả đều chứng đắc quả bậc thấp và đều xuất gia Thiện lai Tỳ kheo, tự
nhiên có đầy đủ y bát do thần thông của Ngài. Sau khi thọ mười ba chi pháp Đầu Đà, hành đạo một
thời gian khá lâu, chư Tỳ Khưu ấy trở về gần Đức Bổn Sư, được nghe bài pháp về con đường sanh tử,
vô thủy (Anama taggadhamma) liền chứng đắc quả A La Hán ngay tại chỗ ngồi.

Khi biết được việc nầy, Chư Tăng câu hội trong giảng đường, đề khởi pháp thoại rằng: “Ôi! Quả
thật, các Tỳ Khưu nầy thông hiểu Giáo Pháp mau vậy thay”.

Nghe lời bình luận của Chư Tăng, Đức Bổn Sư giải thêm rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Không phải chỉ trong kiếp hiện tại, mà trong kiếp quá khứ, ba mươi vị Tỳ
Khưu nầy cũng đã là những bạn bè, nhờ nghe pháp của Tuṇḍila (Tuân Đề La) mà nhận thức ngay
được Chánh Pháp, nên đã thọ trì Ngũ giới, nhờ đó mà ngày nay chứng đắc A La Hán quả ngay tại chỗ
ngồi như thế.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết kệ rằng:

“Muhuttam api ce viññū
 Paṇḍitaṁ payirupāsati
 Khippaṁ dhammaṁ vijānāti
 Jivhà sūparasaṁ yathā”.

“Người khôn gần bậc hiền minh,
 Chỉ trong khoảnh khắc hiểu rành lý chơn.

Lưỡi kia chỉ nếm một lần,
 Vị mùi canh đã biệt phân rõ ràng”.
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CHÚ GIẢI:

Trong bài kệ Phạn ngữ  Viññū là người khôn, người trí, đồng nghĩa với tiếng Paṇḍita. Người
khôn đã có căn bản trí tuệ, khi được gần với bậc trí tuệ khác, thì học hỏi rất mau lẹ, không bao lâu đã
thông hiểu Kinh, Luật, Luận, thọ trì đề mục Minh Sát, tinh tấn hành thiền chứng đắc Đạo quả. Cũng
như người có lưỡi lành mạnh, sạch sẽ, khi muốn biết vị của một món gì thì để nó lên trên lưỡi mà
nếm, tức khắc biết ngay vị của nó là ngọt, mặn hay thế nào, thì người trí cũng mau biết pháp Siêu
thế cũng như thế ấy.



Khi thời pháp chấm dứt, rất nhiều Tỳ Khưu chứng đắc quả A La Hán.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Ba mươi vị, trước có tu rồi,
Nay chứng Vô Sanh tại chỗ ngồi,
Phước đã tạo nhiều, duyên đã đủ,
Bằng không há dễ được cao ngôi.
Phật ví Thánh Tăng tựa lưỡi lành,
Chỉ cần được nếm một lần canh,
Do nhờ có sẵn phần tri giác,
Mùi vị đương nhiên phải phát sanh.

DỨT TÍCH NHÓM TỲ KHƯU BẠT ĐỀ
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V. 7- CHUYỆN ÔNG SUPPABUDDHAKUṬṬHI
(Suppabuddhakuṭṭhivatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 66)

“Caranti bālā dummedhā “Kẻ vô trí, kẻ ngu,

Amitten'eva attanā Với kẻ nghịch cùng đi,

Karontā pāpakaṁ kammaṁ Là ác nghiệp đã tạo,

Yaṁ hoti kaṭukapphalaṁ”. Để chịu quả đắng cay”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến ông Thiện
Giác cùi (Suppabuddhakuṭṭhi).

Đây chỉ là một đoạn trích trong sự tích của ông Suppabuddha (Kinh Udāna), kể từ khi ông gặp
Đức Bổn Sư về sau mà thôi.

Quả nhiên, khi ông Suppabuddha cùi, ngồi ngoài vòng của cử tọa, nghe pháp do Đức Thế Tôn
thuyết xong, chứng đắc Quả Tu Đà Hườn, ông muốn bạch rõ sự chứng đắc của mình với Đức Bổn Sư,
nhưng ông không dám rẽ lối giữa hàng tứ chúng mà đi vào chùa, cho nên ông chờ đại chúng đảnh lễ
Đức Bổn Sư ra về hết rồi, ông sẽ đi.

Trong giây phút ông còn trì hoãn, Thiên Vương Đế Thích biết rằng: “Suppabuddha nầy có ý
định bạch lên Đức Bổn Sư sự chứng quả Nhập Lưu của mình”.

Thiên Vương định thử thách ông Suppabuddha, bèn hiện ra đứng trên hư không, cho ông ta
thấy và bảo rằng: “Nầy ông Suppabuddha! Người là kẻ bần cùng, là kẻ khốn khó, ta sẽ ban cho người
một kho tàng vô biên vô lượng. Nếu ngươi chịu nói Phật không phải là Phật, Pháp không phải Pháp,
Tăng không phải Tăng. Ta hết quy y Phật, ta hết quy y Pháp, ta hết quy y Tăng”.

Nghe vậy, ông Suppabuddha hỏi: “Ông là ai?”.

- Ta là Đế Thích. Vua Trời đáp.

- Hỡi ông mù quáng ngu si, không biết xấu hổ, những lời của ông thốt ra với tôi đó, nghe không
hợp lý chút nào. Ông cho rằng tôi là kẻ khốn khó; kẻ bần cùng, kẻ hành khất, nhưng tôi không hề
chịu cảnh khốn khó, bần cùng đâu. Tôi đã đạt đến cảnh an vui, tôi là bậc có đại tài sản.

“Saddhādhanaṁ sīladhanaṁ
 Hirī ottappiyaṁ dhanaṁ
 Sutadhanañca cāgo ca
 Paññā ve sattamaṁ dhanaṁ
 Yassa età dhanā atthi
 Itthiyā purisassa và
 Adaliddoti tam ahu
 Amoghaṁ tassa līvitanti”.

 “Tín, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ,
 Bảy thứ tài sản kể trên đây,

Ai mà có được đủ đầy,
 Dầu nam hay nữ, người nầy chẳng nên.

Lấy tiếng “vô sản” gọi tên,
 Đời nầy chẳng phải hư hèn rỗng không”.

Bảy Thánh sản nầy tôi đều có đủ. Những ai có đủ bảy thứ Thánh sản nầy, thì Chư Phật Toàn
Giác hoặc Phật Độc Giác và Thinh Văn Giác không bao giờ gọi họ là kẻ bần cùng vô sản cả.

Nghe dứt lời đối đáp của ông Thiện Giác cùi, Đức Đế Thích bèn từ giã ông ở khoảng giữa
đường, đến chỗ ngự của Đức Bổn Sư và thuật lại tất cả những lời biện giải của ông ấy. Đức Bổn Sư
bèn phán rằng:
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- Nầy Đế Thích, dầu cho một trăm hay một ngàn người như ông, cũng không thể nào bảo
Suppabuddha phủ nhận Phật, Pháp, Tăng cho được.

Ông Suppabuddha cũng tự mình đến đảnh lễ Đức Bổn Sư. Sau khi trả lời những câu hỏi thân
thiện xả giao của Ngài, ông bèn đem việc mình được đắc quả Tu Đà Hườn bạch lên, rồi từ chỗ ngồi
đứng dậy ra đi.

Ông đi không bao lâu, thì bị con bò cái tơ húc chết dọc đường.

Nghe nói rằng: Con bò cái ấy là một nữ Dạ xoa, hóa hiện ra để báo oán. Nó đã từng hóa làm bò
cái húc chết bốn người là Ngài Bāhiyadārucīriya, Ngài Pukkusāti, Ngài Tambadāṭhika (Đao phủ râu
đỏ) và Ngài Suppabuddha.

Tương truyền rằng: Vào thời quá khứ, bốn vị ấy là bốn vị công tử, một hôm có dắt theo một
nàng kỹ nữ đi dạo chơi trong hoa viên, họ vui thú cùng nhau trọn ngày, khi chiều xuống, bốn công tử
bàn tính cùng nhau rằng:

- Chỗ nầy vắng vẻ, không có ai lai vãng, nàng nầy đã đập đổ chúng ta với thù lao là một ngàn
đồng vàng. Ta hãy giết chết cô ta, để khỏi trả một ngàn đồng vàng và thâu đoạt hết những trang sức
mà cô ta mang trên mình đi.

Cô gái giang hồ nghe được việc mưu sát của bốn công tử ấy, nghĩ rằng:

- Những kẻ vô sĩ nầy đã cùng ta hoan lạc, bây giờ lại muốn giết chết ta. Ta sẽ biết cách đối phó
với họ.

Khi bị họ sắp hạ sát, cô nguyện rằng: “Bốn tên nầy giết ta như thế nào, chết rồi ta nguyện làm
Dạ xoa để có thể giết họ trở lại mà báo thù nầy”. Do nhân ấy mà nữ Dạ xoa ấy đã hóa làm bò cái húc
chết cả bốn người, trong đó có Suppabuddha.

Nhiều Tỳ Khưu đem việc Suppabuddha vừa từ trần bạch lên Đức Bổn Sư và hỏi: “Ông ấy nay
sanh về đâu? Do nhân gì mà Suppabuddha bị bịnh cùi?”.

Đức Bổn Sư giải rằng: “Ông đã đắc quả Dự Lưu và sanh về cõi Đao Lợi. Có một kiếp ông gặp
Đức Phật Độc Giác Tagarasikhi, ông đã phun nước bọt lên mình Đức Phật, nên khi mệnh chung phải
thọ khổ rất lâu cõi địa ngục và vì quả của nghiệp còn dư sót nên kiếp nầy mang bịnh cùi phun lở lói”.

Đức Bổn Sư kết luận rằng: “Nầy các Tỳ Khưu, những chúng sanh ấy đi lang thang trên con
đường hành ác, tự mình tạo nghiệp và tự mình hứng chịu hậu quả đắng cay như thế”.

Đoạn Đức Bổn Sư thuyết thêm một thời pháp cao thượng, rồi đọc lên kệ ngôn rằng:

“Caranti bāla dummedhā
 Amitteneva attanā
 Karontā pāpakaṁ kammaṁ
 Yaṁ hoti kaṭukapphalanti”.

“Người ngu vô trí chung đàng,
 Với kẻ thù địch mưu toan hại mình.

Là nghiệp ác lúc bình sinh,
 Hậu quả cay đắng tự mình mà ra”.



CHÚ GIẢI:

Tiếng Caranti nghĩa là đi, là một trong bốn oai nghi, theo nghĩa thông thường. Ở đây nghĩa là
tạo nghiệp bất thiện.

Bālā: Những kẻ ngu là những kẻ không biết được sự lợi ích lớn trong kiếp nầy và kiếp sau.

Dummedhā: Những kẻ thiếu trí và vô trí tuệ.

Amittenevā: Như là những kẻ thù nghịch.

Kaṭukapphalaṁ: Là quả cay đắng, khổ sở cùng cực.
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Đến cuối thời pháp nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là quả Dự Lưu.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Khoa học ngày nay nói bịnh phong,
Sanh ra vì bị nhiễm vi trùng,
Tích xưa có chuyện chàng Thiện Giác,
Khạc nhổ lên thân Đức Đại Hùng.
Do mình tạo nghiệp quả mình mang,
Nghiệp ác không rời kẻ ác gian,
Chỉ đợi thời cơ là trổ quả,
Mới hay thù địch vẫn chung đàng.

DỨT TÍCH THIỆN GIÁC CÙI

☺☺☺
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V. 8- CHUYỆN NGƯỜI NÔNG PHU MẮC NẠN
(Kassakavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 67)

“Na taṁ kammaṁ kataṁ sādhu “Nghiệp nào mà không hay

Yaṁ katvā anutappati Làm xong hối tiếc ngay

Yassa assumukho rodaṁ Mặt đầy lệ than khóc

Vipākaṁ paṭisevati”. Chịu quả khổ đắng cay”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến người nông
phu.

Tương truyền rằng: Người ấy đang cày một thửa ruộng cách thành Sāvatthī không xa. Lúc ấy
có một nhóm trộm đạo, do theo một con kênh nước, đi vào trong thành, đào một đường hầm đột nhập
vào một gia đình Trưởng giả, chúng tóm thâu rất nhiều vàng bạc, rồi theo con kênh mà thoát ra
ngoài.

Một tên trộm lừa đồng bọn, giấu đi một ngàn đồng vàng, bỏ vào một cái túi trước khi bọn
chúng đến tại thửa ruộng để phân chia tài vật. Lúc mang tài vật của mình đi, tên trộm ấy làm rơi túi
tiền ngàn đồng vàng ra khỏi bọc mà không hay biết.

Ngày ấy, vào lúc sáng tinh sương, Đức Bổn Sư quán sát thế gian, thấy hình ảnh của nông phu
lọt vào giác võng của Ngài. Ngài tự hỏi: “Sắp có việc chi đây?”. Quán thêm nữa, Ngài thấy rằng:
“Người nông phu này sẽ đi cày vào buổi sáng. Những tài chủ theo dấu kẻ trộm, tìm được túi tiền
vàng trong thửa ruộng của y và sẽ bắt oan người vô tội. Ngoài Ta ra không ai mục chứng được việc
ấy. Vả lại, người nông dân này có duyên lành đắc Đạo quả Tu Đà Huờn. Vậy ta nên đến đó”.

Người nông phu trông thấy Đức Bổn Sư ngự đến cùng với Trưởng Lão Ānanda là vị thị giả hầu
Ngài. Y liền bỏ cày, đi đến đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi tiếp tục cày ruộng.

Đức Bổn Sư chẳng nói chi với người nông phu, Ngài đưa Trưởng Lão Ānanda đi đến nơi túi tiền
vàng rớt, nằm dưới đất, chỉ cho Trưởng Lão trông thấy và bảo:

- Nầy Ānanda! Ông có thấy con rắn độc không?

- Bạch Ngài! Con có thấy con độc xà ghê tởm.

Nghe mấy lời đối đáp giữa Đức Bổn Sư và Trưởng Lão Ānanda người nông dân thầm nghĩ:
“Mình tới số hay chưa mà nghe nói có con rắn độc lai vãng nơi đây vậy kìa?”.

Khi Đức Bổn Sư đi khỏi, người nông phu định giết chết con độc xà, bèn cầm gậy đi đến túi tiền,
thấy nó thì nghĩ:

- Chắc Đức Bổn Sư đã ám chỉ vật nầy đấy.

Y liền lượm cái túi tiền lên, đem trở lại ruộng cày, vụng về đặt nó xuống một bên, che đậy sơ sài
rồi tiếp tục cày ruộng.

Lúc trời rựng sáng, những người trong ngôi nhà bị trộm, biết mình bị mất đồ, bèn nom theo dấu
chân đi lần đến chỗ thủa ruộng của người nông phu. Nơi đó, họ gặp được nơi bọn trộm chia tài vật và
thấy có dấu chân người nông phu. Theo dấu, họ moi đất lên, tìm thấy túi tiền vàng dưới đất. Họ phủi
sạch bụi, lấy cái túi lên rồi mắng chửi, đánh đập người nông phu, bảo rằng:

- Mầy đào trộm của người ta, rồi giả vờ ra đi cày hả?

Họ bắt anh dân cày giải đến quốc vương để định tội. Quốc vương nghe xong câu chuyên trộm
đồ có tang chứng, bèn hạ lịnh mang anh ta ra tử hình. Võ đao quân bắt trói ké anh ta, lấy roi quất
vào người rồi dẫn y ra pháp trường.

Trong lúc bị đòn roi, anh ta vừa đi vừa nói luôn miệng: “Nầy Ānanda, ông có thấy con rắn độc
không? Bạch Ngài con thấy con độc xà ghê gớm!”.

Võ đao quân hỏi: “Chú mầy lập đi lập lại những lời đối thoại như thế để làm gì?”.
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- Bao giờ đến gặp đức vua tôi sẽ nói.

Nghe vậy, võ đao quân giải tội nhân đến sân rồng, và tâu lên đức vua việc ấy. Quốc vương phán
hỏi:

- Tại sao ngươi lại nói như thế?

- Tâu bệ hạ, con không phải là kẻ trộm.

Nói rồi, anh thuật lại mọi sự cho đức vua nghe, từ lúc nói đến cày ruộng cho tới khi bị bắt.
Nghe xong, đức vua phán rằng:

- Nầy khanh, khanh quả là bậc trượng phu quân tử, cho nên Đức Bổn Sư mới là nhân chứng,
nếu hành phạt khanh thì không hợp lý. Trẫm sẽ biết nên hành động thế nào cho hợp lý.

Chiều hôm ấy, quốc vương dắt người dân cày đến bái yết Đức Bổn Sư, đoạn hỏi rằng:

- Bạch Ngài, Ngài có ngự du với Trưởng Lão Ānanda, đến thửa ruộng cày của người nông phu
nầy phải chăng?

- Phải, tâu đại vương.

- Nơi đó, Ngài đã thấy vật chi?

- Tâu đại vương, thấy cái túi tiền vàng.

- Lúc thấy nó, Ngài đã phán dạy chi?

- Nầy đại vương, Như Lai đã nói như vậy...

- Bạch Ngài, nếu người nầy không viện Ngài ra làm nhân chứng thì chắc sẽ không toàn mạng,
nhờ có những lời đối đáp giữa Ngài với Trưởng Lão Ānanda mà hắn mới được tồn sanh.

Nghe quốc vương nói vậy, Đức Bổn Sư đáp:

- Phải đó, tâu đại vương, Như Lai đã nói lên bấy nhiêu lời rồi mới đi. Lẽ thường, đối với bậc trí
tuệ, nghiệp nào hễ đã làm rồi, về sau phải ăn năn hối hận thì chẳng nên làm.

Đề cập đến việc nầy, Đức Bổn Sư thuyết lên thời pháp, đoạn Ngài thuyết lên kệ ngôn:

“Na taṁ kammaṁ kataṁsādhu
 Yaṁ kātvā anutappati
 Yassa assumukho rodaṁ
 Vipākaṁ paṭisevatīti”.

“Nghiệp nào là nghiệp ác tà,
 Làm xong hối tiếc lệ sa dầm dề.

Mặt mày nhăn nhó ủ ê,
 Thọ ngay quả báo nặng nề đắng cay”.



CHÚ GIẢI:

Yaṁ kātvā: Nghiệp nào mà khi làm xong, nó có thể đưa mình đến khổ cảnh, như sa địa ngục
chẳng hạn và mỗi khi nhớ lại thì ăn năn hối tiếc, nghiệp ấy chớ khá làm, vì nó không tốt, không đẹp,
không êm dịu đâu.

Yassa assumukho: Nghiệp ấy có hậu quả là sẽ khóc lóc than van với bộ mặt đầm đìa nước
mắt.



Khi dứt thời pháp, Cận sự nam là người nông phu chứng đắc Tu Đà Huờn quả. Những Tỳ Khưu
hiện diện cũng có nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhứt là quả Tu Đà Hườn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Nông phu lượm ví rớt bên đường,
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Vạ gió ai ngờ lại phải mang,
May có Đức Thầy làm chứng giúp,
Bằng không uổng kiếp, chịu hàm oan.
Bị lính đánh đòn chẳng thở than,
Tự mình mình biết thật vô can,
Người ngay mắc nạn cam lòng nhẫn,
Nhờ Phật từ bi mới mạng toàn.

DỨT TÍCH NGƯỜI NÔNG PHU

☺☺☺
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V. 9- CHUYỆN ÔNG HÀNG HOA SUMANA
(Sumanamālākāravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 68)

“Tañ ca kammaṁ kataṁ sādhu “Nghiệp nào là nghiệp lành,

Yaṁ katvā nānutappati Làm xong chẳng hối quá,

Yassa patīto sumano Tâm thỏa thích hân hoan,

Vipākaṁ paṭisevatīti”. Thọ hưởng ngay thiện quả”.

Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến người kết tràng
hoa, tên là Sumana (Hảo ý).

Tương truyền rằng: Ông Sumana mỗi ngày từ sáng sớm phải đem nạp cho đức vua Bimbisāra
tám vòng hoa Sumanī (Tố Hinh) và nhận tiền ân tứ là tám đồng tiền vàng (kahāpaṇa). Ông vẫn thi
hành việc ấy đều đặn. Cho đến một hôm, trong khi ông Sumana mang hoa đi vào thành nội thì Đức
Thế Tôn cũng đang ngự vào thành Vương Xá để khất thực, có dẫn theo đại chúng Tỳ Khưu. Từ kim
thân, Ngài phóng hào quang sáu màu rực rỡ, biểu lộ thần oai lực của một đấng Chánh đẳng giác (có
những lúc Đức Thế Tôn khuất lấp hào quang lục sắc dưới bộ y vàng, giống như vị Sư Đầu Đà đang đi
khất thực, chẳng hạn như khi Ngài vượt quãng đường xa ba mươi do tuần để đón đường tướng cướp
Ahiṃsa (Tức Aṅgulimāla). Hoặc cũng như lúc ngự vào hoàng cung Kapilavatthu, Ngài cũng phóng ra
sáu đạo hào quang.

Trong ngày này cũng thế, từ kim thân tỏa ra hào quang lục sắc, biểu lộ thần oai đại lực của một
đấng Chí Tôn, trong lúc Ngài ngự vào thành Vương Xá.

Khi trông thấy tướng mạo quang minh của Đức Thế Tôn quí giá dường châu báu, ông Sumana
nhìn kỹ thấy được ba mươi hai tướng tốt và tám mươi phụ tướng của bậc đại nhân đều có đầy đủ nơi
Ngài, ông phát tâm trong sạch,

Nghĩ rằng:

- Ta lấy chi để dâng lên Đức Thầy đây?

Thấy mình chẳng có vật chi khác, ngoài mấy tràng hoa, ông nghĩ thầm: “Ta sẽ dâng cúng Đức
Thầy những đóa hoa nầy”. Kế đó, ông tự hỏi lấy mình: “Hoa nầy là phẩm vật hàng ngày phải nạp vào
cung vua, nếu như hôm nay vua không nhận được hoa, đức vua sẽ giam cầm, sẽ xử tử hoặc sẽ lưu đày
ta thì sao?”. Nhưng rồi, ông quả quyết tự nhủ rằng: “Thôi thà là ta liều để đức vua xử tử hoặc lưu đày
chi cũng được. Xét cho kỹ, dầu đức vua có dung dưỡng ta, thì Ngài cũng chỉ ban cho ta tài sản quí
nhất là mạng sống trong kiếp này mà thôi. Còn nếu ta cúng dường Đức Bổn Sư thì chắc chắn là ta sẽ
được nhiều sự lợi ích, sự bình an trong hằng mấy mươi triệu kiếp trái đất, không sai chạy vậy”.

Sau khi nhất định dứt bỏ sanh mạng để cúng dường Đức Như Lai, ông Sumana còn tự thúc hối
rằng: “Ta hãy cúng dường ngay bây giờ, kẻo để trì hoãn e cái tâm trong sạch của ta nó lui sụt”. Thế
là, ông hết sức hoan hỷ, thỏa thích dâng cúng tám vòng hoa lên Đức Thế Tôn. Lần thứ nhất, ông tung
hai vòng hoa nhắm phía trên đầu Đức Thế Tôn mà vung tới, những hoa ấy xòe ra như tàng lọng rồi
đứng lơ lửng trên không. Ông lại tung tiếp hai vòng hoa nữa ở bên phải, những cánh hoa lại kết
thành bức màn hoa che phía tay phải của Đức Thế Tôn. Ông Sumana tung hai vòng hoa thứ ba thì
những cánh hoa sa xuống làm tấm màn che phía sau lưng Đức Thế Tôn. Và lần thứ tư, ông tung hai
vòng hoa cuối, thì hoa nở thành màn hoa che bên tay trái của Đức Bổn Sư. Như thế, tám vòng hoa
được chia làm bốn chỗ chung quanh kim thân Đấng Như Lai và chừa trống phía trước như cánh cửa
ngõ vậy.

Các cọng hoa đều quay vào trong với nhau, chỉ phô các cánh hoa ra làm mặt, màu trắng sáng
như những chiếc dĩa bạc bao quanh kim thân Đức Bổn Sư. Khi Ngài cất bước đi, tuy là giống vô tri
nhưng hoa dường như cũng có tâm sùng kính ái mộ, không rời xa Đức Thế Tôn, chúng quấn quít đi
theo. Khi Ngài dừng chân thì chúng cũng đứng lại. Từ kim thân Ngài phát ra ngàn lằn điện quang. Cả
bốn phía trước, sau, phải, trái và trên đầu Ngài đều phát ra quang tuyến như nhau. Những tia sáng
nầy chẳng có tia nào chạy lãng ra xa. Tất cả đều nhiễu quanh Đức Thế Tôn ba vòng rồi nhập lại
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thành những cây ánh sáng bằng cỡ cây thốt nốt còn tơ, đoạn chạy trước vẹt đường làm cho cả kinh
thành đều náo động.

Trong số một trăm tám mươi triệu dân chúng, chín mươi triệu ở trong thành và chín mươi triệu
ở ngoài, dầu là nam hay nữ, không một ai không mang vật thực để bát và ra khỏi nhà. Quần chúng
reo vang như tiếng sư tử rống, vừa ve vẩy hàng ngàn khúc lụa, tỏ vẻ hoan nghênh cùng đi theo tiếp
rước Đức Bổn Sư. Chỉ trong giây lát, tin Đức Thầy thị hiện thần thông, làm hiển lộ công đức cúng
dường của người bán hoa được loan truyền khắp cả kinh thành rộng ba phần tư do tuần, y như có
người mang trống đi cổ động vậy.

Khi ấy, ông bán hoa nghe khắp châu thân tràn đầy năm thứ phỉ lạc, ông từ từ nối gót theo Đức
Như  Lai,  đi  vào  vòng  hào  quang  của  Ngài  như  lặn  xuống  một  hồ  nước  thơm  ngon  mát  mẻ
(manosilārase). Đoạn ông thốt lời tán dương Đức Bổn Sư, đảnh lễ cáo biệt Ngài và phủi sạch hai tay
không, trở gót về nhà.

Khi ấy vợ ông hỏi ông rằng: “Hoa đâu?”.

- Tôi đã cúng dường Đức Bổn Sư rồi.

- Nếu vậy, lỡ vua bắt tội thì làm sao?

- Dầu vua có xử tử hoặc lưu đày chi cũng đành, tôi nguyện thí bỏ thân mạng mà cúng dường
Đức Bổn Sư, cho nên chia tất cả số hoa làm tám vòng hoa dưng cúng như vậy, như vầy... Còn đại
chúng lúc ấy cũng phát lên reo hò đi theo sau Đức Bổn Sư, làm cho trong thành vang rền hàng ngàn
tiếng hoan hô như vậy...

Sau khi nghe hết câu chuyện Đức Phật thị hiện thần thông như thế, người vợ ngu si mù quáng,
đã chẳng phát tín tâm trong sạch, mà còn trách cứ chồng rằng: “Các quốc vương hùng mạnh thường
hay bạo ngược, một khi bị chọc giận, các Ngài có thể gia hình nhiều hình phạt nặng nề như xuống
lịnh chặt tay, chặt chân chẳng hạn. Tội lỗi của ông làm thì tôi cũng phải bị liên can không ít”.

Nói rồi, bà vợ của ông Sumana dắt hết những đứa con trai vào triều, xin bệ kiến đức vua. Quốc
vương phán hỏi:

- Nàng kia, nàng muốn tâu xin việc chi?

- Tâu đại vương! Chồng của con đã mang số hoa phải đem nạp đại vương ngày hôm nay, lại
cúng dường hết đến Đức Bổn Sư, rồi đi tay không trở về nhà. Con hỏi: Hoa đâu? Thì ông đáp lời như
thế, như thế. Con rầy ông rằng: “Thường thường các đức vua hay có tính hung bạo, một khi đã nổi
trận lôi đình, ắt là các Ngài bắt tội, hình phạt ta bằng nhiều cách như là chặt cả tay lẫn chân chẳng
hạn. Tội của ông làm mà tôi cũng bị vạ lây”. Nói rồi, con từ bỏ ổng và đến đây ngay. Công việc dâng
hoa đến Phật do chính ông làm, thì dầu có phước cũng chỉ có riêng ông ấy nhờ, còn như có tội thì
cũng chỉ mình riêng ông gánh chịu, chớ con với chồng con đã đoạn tuyệt nhau rồi. Mong ân đại
vương minh xét cho con nhờ.

Quốc vương là vị Thánh Thinh Văn, lúc gặp Đức Phật lần đầu tiên, Ngài đã đắc quả Tu Đà
Hườn, có đức tin kiên cố trong Chánh Pháp. Vừa nghe qua mấy lời của vợ ông Sumana, đức vua nghĩ:
“Ôi! Nữ nhân nầy thật là mù quáng ngu si làm sao. Thấy ân Đức Phật phi thường như thế mà chẳng
phát tâm trong sạch tin tưởng nơi Ngài”.

Quốc vương giả cách nổi giận, phán hỏi rằng:

- Nàng nói sao? Chồng nàng đã mang số hoa phải nạp cho trẫm mà cúng dường Đức Phật hết
rồi phải không?

- Tâu đại vương, phải!

- Con từ bỏ hắn ta là phải lắm. Kẻ nào đem hoa của trẫm mà cúng dường, trẫm sẽ liệu cách mà
đối xử với hắn.

Sau khi truyền lịnh cho nữ nhân ấy ra về, quốc vương vội vàng ngự đi đón Đức Bổn Sư, đảnh lễ
Ngài xong rồi, cùng đi bách bộ với Ngài.

Đức Bổn Sư hiểu rõ tâm trạng của đức vua, cho nên Ngài ngự hành diễu qua đại lộ chánh trong
kinh thành, tiến về phía hoàng cung. Đến trước ngọ môn, quốc vương xin rước bát của Đức Bổn Sư,
ngỏ ý muốn thỉnh Ngài nhập vào vương điện. Nhưng đức Thầy dừng chân nơi sân ngự trước đền, rút
tọa cụ ra.
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Quốc vương hội ý, bèn lập tức truyền lịnh cho dân thợ hãy gấp rút dựng lên một cái trại nghỉ
mát cho mau.

Đức Bổn Sư an tọa nơi đó cùng với Tỳ Khưu Tăng. Tại sao Ngài không ngự vào đền vua? Theo
truyền ngôn thì Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Nếu Như Lai ngự vào trong đền, thì đại chúng bên ngoài sẽ
không thấy được Như Lai. Như thế thì công đức của người dâng hoa không được hiển dương. Như Lai
an tọa nơi sân ngự như vầy, đại chúng sẽ ngắm xem mãn nhãn và công đức của người dâng hoa sẽ
được hiển dương”.

 (Quả thật, chỉ có Chư Phật mới biểu dương công đức của các bậc hữu ân như thế, chớ thường
nhân trong khi tán tụng công đức của các bậc hữu ân thì tiết kiệm từng lời nói).

Khi ấy, bốn bức màn hoa đứng ở bốn phía, đại chúng lũ lượt đi theo Đức Thế Tôn đến chỗ ngự.

Quốc vương chăm lo dâng cúng những thực phẩm ngon quí đến Tỳ Khưu Tăng, có Đức Phật làm
tọa chủ.

Sau bữa ngọ, Ngài thuyết kinh chúc phúc thí chủ xong rồi, Đức Bổn Sư ngự trở về Trúc Lâm.
Cũng như lúc đến, bốn bức màn hoa lại che phủ kín thân và đại chúng lại rần rộ theo tiễn chân Ngài,
tiếng hoan hô vang rền như tiếng sư tử rống.

Quốc vương cũng ngự đưa Đức Bổn Sư một quãng đường, đoạn đảnh lễ cáo biệt Ngài mà trở lại
hoàng cung. Khi ấy, đức vua cho đòi ông Sumana vào triều phán hỏi:

- Nhà ngươi đã nói gì khi cúng dường Đức Bổn Sư những hoa tươi mà ngươi phải nạp cho trẫm?

- Tâu đại vương, con đã nguyện hy sinh tánh mạng mà cúng dường Đức Bổn Sư, nên nói rằng:
Dầu đức vua có lấy luật gia hình hoặc giết bỏ hoặc tù đày chi, con cũng cam tâm.

Quốc vương ban khen rằng: “Khanh quả là một bậc đại Trượng phu (Mahāpuriso)”. Phán rồi,
đức vua ân thưởng cho ông Sumana tám voi, tám ngựa cùng với nhiều tôi trai, tớ gái, tám y phục
trang trí cực kỳ sang trọng và tám ngàn đồng vàng, tám cung nữ điểm trang lộng lẫy được phóng
thích khỏi hoàng cung để về làm vợ Sumana. Quốc vương còn cấp thêm cho ông tám làng trù phú để
thu thuế nữa. Nói tóm lại là ông Sumana được ban thưởng trọng hậu đủ mọi thứ, mỗi thứ là tám lần
như vậy.

Được mục kích chuyện này, Trưởng Lão Ānanda nghĩ rằng:

- Từ sáng đến giờ đã được hưởng hàng ngàn tiếng hoan hô, và được đại chúng phất lụa đón đưa
nồng nhiệt trong ngày hôm nay như thế. Không biết ông Sumana sẽ hưởng được Dị thục quả (vipāka)
nào nữa trong ngày vị lai?

Trưởng Lão Ānanda bạch hỏi Đức Thế Tôn. Ngài bèn giải rằng:

- Nầy Ānanda, ông chớ suy tư cho rằng nghiệp lành của ông bán hoa đây là nhỏ nhen. Ông ấy
đã dám hy sinh tánh mạng để cúng dường ta. Do nhờ có tâm trong sạch với ta như thế mà ông khỏi
khổ cảnh trong hằng trăm kappa (kiếp trái đất).

Pāli:
“Kappānaṁ satasahassaṁ
 Duggatiṃ na gamissati
 ṭhatvā devamanussesu
 Phalaṁ etassa kammuno
 Pacchā paccekasambuddho
 Sumano nāma bhavissati”.

“Trong hằng ngàn kappa,
Khổ cảnh khỏi đọa sa,
Hưởng nhơn thiên phước báu,
Do quả nghiệp vừa tạo,
Sau thành Phật Bích Chi,
Danh Hảo ý vẫn y”.

Khi Đức Bổn Sư ngự về chùa, Ngài ngự vào Hương thất thì những cánh hoa kia rơi xuống nằm
tại ngưỡng cửa.
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Chiều hôm ấy, trong Luận Pháp Đường, chư Tỳ Khưu khởi lên pháp thoại như vầy: “Ôi! Thật là
huyền diệu hy hữu thay, nghiệp lành của Sumana dám hy sinh tính mạng để dâng hoa đến Đức Phật
hiện tại, mà trong khoảnh khắc hưởng được đủ thứ bổng lộc như thế”.

Đức Bổn Sư từ hương thất ngự ra, đi kinh hành rồi Ngài ngự đến Luận pháp đường, ngồi an tọa
trên Phật Bảo Tọa. Ngài phán hỏi: “Nầy chư Tỳ Khưu! Hôm nay các ông đang ngồi luận bàn về việc
chi đó?”.

- Bạch Ngài, chuyện như vầy, như vầy...

Nghe vậy, Đức Bổn Sư xác nhận rằng: “Phải đó, các Tỳ Khưu, nghiệp nào mà khi làm xong ta
không ăn năn hối hận, mà còn phát tâm thỏa thích hân hoan mỗi khi ta nhớ lại nó, thì nghiệp đó là
nghiệp tốt cần nên làm vậy”.

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên một thời pháp để giải rộng thêm nghĩa lý, đoạn Ngài kết
luận bằng bài kệ nầy:

“Tañ ca kammaṁ kataṁ sādhu
 Yaṁ katvā nānutappati
 Yassa patīto sumano
 Vipākaṁ paṭisevatīti”.

“Nghiệp nào là nghiệp tốt hay,
 Làm xong chẳng chút mảy may hận phiền.

Nghiệp nào Hảo Ý vui yên,
 Thọ ngay phước báo tùy duyên hợp thời”.



CHÚ GIẢI:

Trong kệ ngôn Phạn ngữ trên đây, câu thứ hai Yaṁ katvā ám chỉ nghiệp nào mà sau khi làm
xong ta không bị lương tâm cắn rứt hay đau khổ buồn phiền vì nó, mà trái lại ta còn được tái sanh về
nhàn cảnh, mà hưởng phước báo Nhơn Thiên, hoặc hưởng quả Níp Bàn.

Yassa patīto sumano: Sau khi đắc Đạo hoặc hưởng quả của phước báo, mỗi lần nhớ lại nghiệp
cũ, tâm lại thỏa thích hoan hỷ, vui vẻ thêm lên (trong câu nầy có hàm tên ông bán hoa là Sumano
(Hảo Ý) là nhân vật điển hình cho loại thiện nghiệp nầy vậy).

Vipākaṁ paṭisevati: Hễ Hảo Ý được thỏa mãn rồi, từ đó mới phát sanh quả Dị thục của thiện
nghiệp trong kiếp quá khứ vậy.

Taṁ kammaṁ kataṁ sādhu: Nghiệp ấy là nghiệp nên làm vì nó tốt đẹp, trong sạch. (Đây là
câu kết luận, nhưng trong bài kệ nầy được đặt lên hàng đầu, có lẽ vì Đức Thế Tôn muốn biểu dương
thiện nghiệp của người thợ bán hoa Sumana để làm gương cho mọi người bắt chước vậy).



Thời pháp vừa chấm dứt, tám muôn bốn ngàn chúng sanh được tỏ ngộ Chánh Pháp.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Hảo Ý dâng hoa chẳng hận phiền,
Liều thân đại thí nguyện gieo duyên,
Phật cho hiển lộ phần công đức,
Vua khiến vinh thăng chỗ lợi quyền.
Hiện tại nghiệp lành sanh phước lớn,
Tương lai quả chánh đợi người hiền,
Ai ngờ bỏ cả mà được cả,
Mãn kiếp thanh nhàn sướng tợ tiên.

DỨT TÍCH ÔNG BÁN HOA SUMANA
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V. 10- CHUYỆN NỮ THÁNH UPPALAVAṆṆĀ
(Uppalavaṇṇātherīvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 69)

“Mādhu'và maññatī bālo “Người ngu tưởng mật ngọt,

Yāva pāpaṁ na paccati Khi ác quả chưa mùi,

Yadā ca paccatī pāpaṁ Đến chừng quả thuần thục,

Atha (bālo) dukkhaṁ nigacchatīti”. Phải chịu khổ không thôi”.

Kệ ngôn này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Kỳ Viên, đề cập đến nàng Thánh nữ
Uppalavaṇṇā (Thanh Liên Sắc).

Tương truyền rằng: Nàng Uppalavaṇṇā đã từng phát đại nguyện dưới chân Đức Phật Thượng
Liên Hoa và tiếp tục gieo trồng vào ruộng phước trong hằng trăm ngàn đại kiếp. Sau khi luân hồi lên
xuống các cõi trời, người. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng tái sanh vào một gia đình Trưởng giả ở
trong thành Sāvatthī. Cô được cha mẹ đặt tên là Uppalavaṇṇā, vì da mặt cô tuy đen, nhưng mịn
màng tươi tắn, thanh lịch như cánh sen xanh phong nhụy. Đến tuổi cặp kê, cô được các vương tôn,
công tử nhà quyền quí, danh vọng trong cõi Diêm Phù mang lễ vật đến cầu hôn.

Trưởng giả là thân phụ của cô không dứt khoát hồi hôn, từ chối một ai, nhưng ông tự nghĩ: “Ta
không thể nhận lời, chiều theo ý muốn của tất cả những người nầy. Vậy ta phải lập ra một phương
thế”.

Ông cho gọi tiểu thư đến và hỏi:

- Nầy con, con có thể xuất gia được chăng?

Trưởng giả vừa dứt lời, nàng Uppalavaṇṇā nghe trong đầu cô bừng nóng, như có dầu sôi trăm
dạo, nên cô đáp lại ngay:

- Thưa cha, con sẽ xuất gia.

Trưởng giả liền thết tiệc linh đình để làm lễ tiễn đưa con gái, rồi đưa nàng đến chùa của Tỳ
Khưu Ni (Bhikkhunūpassayaṁ), cho nàng xuất gia Tỳ Khưu Ni.

Xuất gia không bao lâu, nàng Uppalavaṇṇā chứng quả A La Hán. Hôm ấy, nhằm phiên nàng
quét dọn, sửa soạn chỗ làm lễ Phát Lồ sám hối của Tăng Ni.

Sau khi quét tước trong chỗ kiết giới, nàng đốt đèn lên, nàng nhìn lại ngọn đèn làm đối tượng
cho đề mục thiền, đắc luôn quả vị A La Hán với Tuệ Phân tích và các Thắng trí thần thông (abhiññā).

Thời gian sau, nàng Uppalavaṇṇā đi vân du, rồi đi vào rừng Manh Lâm (Andhavana) hành đạo.
Lúc bấy giờ chưa có học giới cấm Tỳ Khưu Ni ngụ trong rừng.

Khi ấy, nhiều người phát tâm cất cốc cho nàng, bên trong có kê giường, bên ngoài có màn che
bốn phía. Nàng đi vào thành Sāvatthī khất thực rồi đi trở ra.

Một thanh niên tên là Nanda, vốn là anh em cô cậu của nàng Uppalavaṇṇā (Mātulaputto), đã
nặng tình ái luyến nàng từ khi nàng còn ở gia đình. Nay hay tin nàng trở lại kinh thành, chàng ta
thừa lúc nàng chưa về, lẻn đến rừng Andhavana, lén vào trong cốc của nàng, núp dưới gầm giường.

Khi nàng về đến lều, vào trong đóng cửa lại, vừa lên ngồi trên giường, thì thanh niên Nanda từ
gầm giường chun ra, trèo lên giường. Nàng la lên: “Đồ ngu, đừng có liều mạng. Đồ ngu đừng có liều
mạng”. Bất chấp sự kháng cự của người Nữ ni, thanh niên dùng cường lực cưỡng hiếp vị Thánh nữ,
cho thỏa lòng dục vọng rồi y bỏ chạy đi.

Khi ấy, địa đại dường như không chịu nổi tội ác nặng nề của chàng thanh niên Nanda, nên nứt
đôi, chàng ta sa vào nơi đất nứt, bị đọa vào đại địa ngục A Tỳ (Mahāvīci).

Nữ ni Uppalavaṇṇā muốn cho tâm mình khỏi tắc trách, bèn đem chuyện nầy trình lên Giáo Hội
Tỳ Khưu Ni. Chư Ni bạch lại Chư Tăng và Chư Tăng bạch trình lên Đức Bổn Sư.

Nghe vậy. Đức Thế Tôn gọi các Tỳ Khưu đến phán dạy:
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- Nầy các Tỳ Khưu! Đối với hàng tứ chúng là Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận sự nam và Cận sự nữ.
Nếu kẻ ngu nào gây ra ác nghiệp thì dầu cho kẻ ấy có vui sướng thỏa mãn được chút ít chi, cũng ví
như người nếm qua hương vị ngọt ngào của chất đường và mật chẳng hạn.

Tiếp theo đây, Đức Bổn Sư thuyết lên thời pháp, rồi đọc kệ ngôn rằng:

“Madhu'và maññatī bālo
 Yāva pāpaṁ na paccati
 Yadā ca paccatī pāpaṁ
 Atha bālo dukkhaṁ niggacchati”.

“Khi quả ác nghiệp chưa mùi,
 Người ngu lầm tưởng yên vui mật đường.

Đến giờ quả chín như thường,
 Người ngu mới thấy chán chường khổ đau”.



CHÚ GIẢI:

Madhuvā: Câu kệ Pāli thứ nhất có ý nói việc làm tội lỗi của người ngu vui sướng thỏa thích như
là ăn kẹo ngọt, như mật như đường. Đây là trường hợp của thanh niên Nanda nghĩ tưởng sái quấy
như vậy.

Yāvà: Trong lúc mà...

Pāpaṁ na paccatī: Quả ác dị thục chưa trổ, chưa chín hoặc trong những kiếp về sau thì người
ngu vẫn còn tưởng như trên.

Yadā: Đến chừng hưởng ác quả, đã làm bằng cách này thế nọ, đến thời trổ quả, chín mùi hoặc
trong kiếp nầy hoặc trong kiếp sau thì kẻ ác phải chịu khổ thọ hình như ở hỏa ngục chẳng hạn.

Atha bālo nigacchati: Khi ấy kẻ ngu đi đến khổ cảnh, là phải bị khổ, bị thọ khổ như vậy.



Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà Hườn quả.

Vào thời khác, đại chúng Tỳ Khưu cùng nhau luận đạo trong phòng Pháp hội, đề xướng pháp
thoại như vầy: “Dầu là bậc Lậu Tận (Khìṇāsavā) theo ý tôi nghĩ, các Ngài cũng còn thọ hưởng dục
lạc, vui thích ngũ trần, chớ chẳng lẽ làm ngơ. Thật thế, các Ngài đâu phải là bọng cây hay gò mối gì
cho cam. Thân thể các Ngài cũng biết thọ hưởng dục lạc, vui thích ngũ trần...”.

Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi: “Nầy các Tỳ Khưu, hôm nay các ông ngồi luận việc chi?”.

Khi nghe đáp: “Bạch Ngài, việc như vầy, như vậy...”. Đức Bổn Sư đính chính rằng: “Nầy các Tỳ
Khưu, các bậc Lậu Tận (A La Hán) không vui thích ngũ trần, không thọ hưởng dục lạc. Thật thế, như
trên mặt những lá sen, nước rơi xuống không thấm ướt, không ứ đọng mà tuột đi luôn và trên đầu
mũi kim, hột cải không thể đeo dính, đứng vững được mà phải lăn tuột đi. Cũng như thế ấy, trong
tâm bậc Lậu Tận, dục lạc ngũ trần không đeo dính và không ứ đọng lại được”.

Đến đây, Đức Bổn Sư thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý rồi Ngài kết luận bằng câu Kệ Pháp
Cú sau đây:
“Vāri pokkharapatt'eva
 āraggeriva sāsapo
 Yo na lippati kāmesu
 Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇanti”.

Lược dịch:

 “Như nước giọt lá sen,
Hột cải gác đầu kim,
Người không nhiễm dục lạc,
Ta gọi Bà la môn”.
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Bài kệ nầy nghĩa lý rõ rệt, phù hợp với phẩm Bà la môn, nên về sau được sắp chung vào phẩm
ấy.

Nhân dịp nầy, Đức Bổn Sư triệu thỉnh quốc vương Pasenadikosala đến và đề nghị rằng:

- Tâu đại vương! Trong Giáo Pháp nầy có bao nhiêu công tử thì cũng có bấy nhiêu tiểu thư, đều
là con nhà gia giáo vọng tộc, đã từ bỏ quyến thuộc đông đảo và tài sản dồi dào mà xuất gia hành đạo,
cư ngụ trong rừng. Khi ngụ trong rừng, các nữ tu ấy hằng bị các thanh niên ác quấy, đê hèn, manh
tâm làm khó, đôi khi còn gây tai hại, làm hư hỏng phạm hạnh nữa là khác.

Vì thế, cần phải xây cất chỗ ngụ cho Tỳ Khưu Ni ở trong vòng kinh thành.

Quốc vương đáp: “Lành thay”, rồi vâng theo lời đề nghị của Đức Thế Tôn, khiến quan quân kiến
thiết một cảnh già lam riêng biệt cho Giáo Hội Tỳ Khưu Ni, trên một địa điểm trong vòng thành đô.

Từ đó về sau, các Tỳ Khưu Ni chỉ cư ngụ trong vòng đô thành mà thôi.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Thánh Liên Sắc quí mấy ai bì,
Chẳng khứng làm dâu, khứng đắp y,
Lửa đỏ thiền tâm hơn nữ tử,
Rừng xanh, phạm hạnh quá nam nhi.
Từ hôn đã cắt duyên trần tục,
Đắc quả còn mang nợ thiếu thì...
Hỷ Lạc nài hoa, say mật ngọt,
Ngờ đâu đất sụp, dạo A Tỳ.

DỨT TÍCH THÁNH NỮ UPPALAVAṇṇā



V. 11- CHUYỆN JAMBŪKĀJĪVAKA
(Jambūkājīvakavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 70)

“Māse māse kusaggena “Tháng tháng chỉ dùng cơm,

Bālo bhuñjetha bhojanaṁ Vít bằng đầu cỏ thơm,

Na so saṅkhātadhammānaṁ Người ngu không bì kịp,

Kalaṁ agghati soḷasim”. Một phần mười sáu pháp,
Người chứng đắc lý chơn”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Trúc Lâm, đề cập đến tu sĩ ngoại
đạo Jambūka (Hào Cẩu).

Tương truyền rằng: Thuở xưa, vào thời Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, trong một làng nọ có
ông Trưởng giả (Kuṭumbiko) phát tâm cất chùa, thỉnh một vị Tỳ Khưu ở đó làm trụ trì và thường
xuyên hộ độ bốn món vật dụng. Vị trụ trì nầy mỗi ngày đến thọ thực nơi nhà của người đại tín gia hộ
độ.

Một hôm, có vị Thánh Tăng Lậu Tận đi trì bình khất thực, đến đứng trước nhà của Trưởng giả.
Phú ông nhìn thấy vẻ thanh bần thoát tục, kham nhẫn của bậc thanh tịnh thì phát tâm trong sạch,
cung thỉnh vị Thánh Tăng vào nhà, trân trọng dâng cúng các món thực phẩm thượng vị.

Kế đó, gia chủ cúng dường một khăn choàng lớn và bạch:

- Bạch Ngài, xin Ngài nhuộm khăn choàng nầy rồi làm y nội mà mặc.
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Và gia chủ còn thỉnh cầu thêm rằng: “Bạch Ngài! tóc Ngài khá dài, để con gọi thợ cạo đến phủi
sạch cho Ngài. Thỉnh Ngài về chùa trước rồi con sẽ cho người đem giường nằm đến dưng Ngài liền
bây giờ”.

Vị trụ trì vẫn đến thọ thực nơi nhà tín chủ hằng ngày, trông thấy ông ta quí trọng vị Sư mới đến
như vậy thì không phát tâm trong sạch tùy hỷ chút nào.

- Ông chủ nầy mới vừa gặp mặt vị Sư kia mà đã dâng cúng trọng thể dường ấy, còn mình đến
nơi nhà ông ta mỗi ngày mà ông ta chớ hề dâng cúng lễ vật cho mình.

Vị sư trụ trì nghĩ thầm như vậy, nhưng chẳng nói ra, trở về chùa. Vị khách Tăng cũng theo chân
vị trụ trì về chùa, nhuộm khăn choàng của thí chủ dâng cúng, rồi đắp làm y nội.

Phú Trưởng giả rước thợ cạo đến phủi tóc cho vị sư trì bình, cho người khiêng giường nằm đến
lót kê đàng hoàng rồi thỉnh rằng:

- Bạch Ngài, xin Ngài tự tiện nằm nghỉ trên giường nầy.

Trước khi ra về, chủ nhân còn thỉnh cả hai vị Trưởng Lão ngày mai đến nhà mình thọ bát.

Thấy gia chủ tỏ vẻ hâm mộ vị khách Tăng và săn sóc vị ấy, vị trụ trì không dằn được lòng ganh
tị. Chiều hôm ấy, ông ta đích thân vào tận phòng của vị A La Hán và nhục mạ Ngài bằng bốn điều
như vầy: “Nầy đạo hữu tân đáo! Đạo hữu không nên đến thọ thực nơi nhà của phú Trưởng giả thà đạo
hữu ăn phẩn dơ còn hơn, đạo hữu không nên để cho thợ cạo đến cạo tóc, thà đạo hữu lấy lá thốt nốt
mà cạo còn hơn. Đạo hữu không nên mặc y cứ ở trần truồng là hơn. Không nên nằm trên giường của
thí chủ kê lót, thà đạo hữu nằm dưới đất còn hơn”.

Bị người đồng đạo xỉ mạ, vị Trưởng Lão im lặng, tự nghĩ: “Không nên để cho kẻ ngu nầy vì ta
mà phải sa đọa”. Sáng hôm sau, Ngài thức dậy thật sớm, bỏ chùa ra đi vân du ta bà, chớ không theo
lời thỉnh cầu mà đến nhà thí chủ thọ thực.

Sáng hôm ấy, vị trụ trì cũng dậy sớm, lo việc công phu lễ bái sớm trong chùa. Đến giờ đi lấy
bát, không thấy vị khách Tăng đâu cả, ông ta nói:

- Ông Sư khách nầy, đến giờ vẫn còn ngủ. Ta phải gõ kẻng đánh thức ông ta dậy.

Sau khi lấy đầu móng tay gõ vào kẻng cho có chừng, vị trụ trì ôm bát đi vào làng một mình.

Khi ấy, phú Trưởng giả đã chuẩn bị lễ vật cúng dường, còn đang ngóng trông hai vị Trưởng
Lão, thấy vị trụ trì đến, phú ông hỏi: “Bạch Ngài, còn vị khách Tăng đi đâu mà chưa đến?”.

- Nầy đạo hữu, thôi đừng nhắc đến vị Trưởng Lão của ông nữa. Hôm qua, ở đây trở về chùa, ông
ta vào nằm luôn trong lều, cho tới sáng hôm nay, tôi dậy quét chùa, xách nước uống, nước xài đầy cả,
châm đầy các lu các khạp. Tiếng khua động, cả đến tiếng kẻng báo giờ đi lấy bát, ông ta cũng chẳng
nghe biết chi.

Vốn là bậc trí thức, phú ông ngẫm nghĩ:

- Vị Trưởng Lão ấy có oai nghi tế hạnh dường ấy, mà bảo rằng còn ngủ đến giờ nầy thì không có
lý. Chắc chắn là vì thấy ta cúng dường trọng thể đến Ngài mà vị trụ trì có buông lời chi xúc phạm
đến Ngài chăng?

Nhưng phú Trưởng giả vẫn một mực cung kính để bát hộ độ vị trụ trì và khi vị nầy xong bữa,
ông xin bát đem rửa thật sạch, rồi sớt đầy bát bằng đồ cao lương mỹ vị và bạch rằng:

- Bạch Ngài, nếu Ngài về gặp vị Trưởng Lão, xin Ngài hoan hỷ sớt bát cơm nầy cúng dường
Ngài Trưởng Lão giùm con.

Vị trụ trì nhận lãnh bát cơm, nghĩ thầm: “Nếu ông ta thọ dụng bát cơm nầy, thế nào ông ta
cũng sẽ lưu luyến ở mãi nơi đây chẳng sai”.

Về đến nửa đường, vị trụ trì dốc bát đổ sạch bát cơm canh, rồi đi thẳng về lều của vị khách
Tăng, nhưng nhìn tìm không thấy vị ấy.

Mặc dù đã tu hạnh Sa Môn trong thời gian là hai muôn năm (vīsativassasahasssāni), sau khi đã
tạo ác nghiệp nặng nề như vậy, thiện pháp của vị Tỳ Khưu nầy cũng không đủ sức cứu nổi ông ta. Khi
mãn tuổi thọ, ông bị sa vào địa ngục Vô Gián (Avīci) thọ khổ khốc liệt suốt cả một thời gian không có
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vị Phật. Mãi đến thời Đức Phật hiện tại giáng lâm, ông được tái sanh làm người trong một gia tộc dư
ăn dư để (bahu annapāne), cư ngụ trong thành Vương Xá.

Tuy là con nhà khá giả, nhưng từ lúc biết đi cậu bé không bao giờ nằm giường, cũng không chịu
ăn cơm, chỉ ăn ròng đồ xú uế do thân mình phóng ra.

Đến tuổi trưởng thành, ông cũng không chịu mặc y phục, cứ ở trần truồng mà đi lang thang,
ngủ thì vẫn nằm dưới đất và ăn thì nhai lại những đồ mà mình đại tiện ra.

Khi ấy, cha mẹ ông buồn phiền chán nản, vì ông không thể giáo hóa được, nên bàn tính cùng
nhau:

- Thằng nầy chắc cốt tử của nó không phải là con nhà mình, cho nên không biết xấu hổ chi hết.
Có lẽ nó hạp với phái tu sĩ ājīvaka (phái lõa thể).

Thế rồi, hai ông bà đem ông ta cho đứt nhóm ngoại đạo lõa thể, yêu cầu họ cho ông xuất gia
nhập đạo.

Phái nầy cho Hào Cẩu xuất gia theo nghi lễ của họ, để cậu đứng dưới một cái mương sâu tới
cần cổ, bắt hai tấm ván đè trên vai cậu ta, rồi ngồi trên tấm ván ấy, dùng sóng lá thốt nốt mà cạo
đầu của cậu.

Sau đó, cha mẹ cậu thỉnh các tu sĩ ājīvaka ngày mai đến nhà mình thọ thực, rồi đồng cáo thối.

Ngày hôm sau, nhóm du sĩ lõa thể bảo Hào Cẩu:

- Lại đây, chúng ta cùng nhau đi vào làng.

Tu sĩ mới nầy không chịu đi, nói: “Xin các Ngài cứ đi đi, còn tôi xin được ở lại giữ chùa”.

Nhóm tu sĩ ấy năn nỉ nhiều lần không được, bèn ra đi. Khi ấy, Hào Cẩu bèn mở cửa cầu tiêu,
tuột xuống hầm cầu, hai tay bốc phẩn vắt thành từng vắt mà ăn. Các tu sĩ ājīvaka ở trong làng gởi
cơm canh về cho Hào Cẩu, nhưng ông ta không thọ lãnh, khi họ nài ép, ông ta mới trả lời rằng:

- Tôi khỏi cần vật thực nầy, vì tôi có được phần ăn rồi.

- Phần ăn ở đâu mà có?

- Chỉ ở gần đây chứ không xa đâu.

Qua ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi khi đi vào làng, nhóm ājīvaka đều rủ ông ta nhiều lượt,
nhưng ông vẫn một mực từ chối không chịu đi, bảo rằng: “Xin cho tôi ở lại chùa”.

Thái độ kỳ hoặc của Hào Cẩu làm cho nhóm tu sĩ ngoại đạo sanh nghi: “Ông đạo nầy hằng ngày
không chịu đi vào làng, mà vật thực ta gởi về cho ông, ông cũng chẳng ăn, cứ nói: “Tôi ở đây có phần
ăn rồi”. Chúng ta phải rình coi cho biết ông ở lại chùa làm cái gì mới được”.

Thế là, hôm sau khi đi vào làng, họ giao cho hai người trở lại núp xem Hào Cẩu làm cái chi.
Cũng như mấy ngày trước, khi thấy nhóm đồng đạo đi vắng hết, Hào Cẩu tuột xuống hầm cầu ăn
phẩn, không ngờ bị lộ tẩy, hai tu sĩ nọ bắt được hành động xấu xa của Hào Cẩu, bèn thuật lại cho cả
nhóm nghe. Tất cả đều đồng tình rằng: “Chao ôi! Việc nầy thật là tồi tệ quá lắm. Giá như các Thinh
Văn của Sa Môn Cồ Đàm hay biết rằng: “Các tu sĩ ājīvaka thường ngày ăn phẩn, và truyền bá tin nầy
ra thì thật là nhục nhã cho chúng ta. Tên Hào Cẩu nầy không xứng đáng danh là một tu sĩ ājīvaka
chút nào”.

Thế rồi, nhóm tu sĩ ngoại đạo tuyên bố trục xuất Hào Cẩu ra khỏi nhóm mình.

Trong một cánh đồng, chỗ đại chúng phóng uế tự do, có một tảng đá bằng phẳng, trên mặt đá
có  lỗ  trũng xuống rất  lớn,  đại  chúng ưa đại  tiện  xuống nơi  đó.  Sau  khi  bị  đuổi  ra  khỏi  chùa,
Jambūjīvaka đi đến gần tảng đá ấy, chờ đêm xuống ra bốc phẩn mà ăn. Ban ngày khi thấy dạng đại
chúng đi phóng uế thì ông ta lấy tay vịn tảng đá và đứng một chân, còn chân kia giơ lên tỳ vào đầu
gối chân đứng, miệng thì hả ra, hướng về phía có gió.

Đại chúng thấy vậy, đến gần và đảnh lễ ông ta, họ nói:

- Bạch Trưởng Lão, sao Ngài đứng hả miệng như thế?

- Ta lấy gió làm cơm, chớ không có độ vật thực chi khác hết.
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- Bạch Ngài, còn tại sao Ngài chỉ đứng có một chân, còn chân kia rút lên tỳ vào đầu gối chân
đứng như vậy.

- Bần đạo tu khổ hạnh dị thường lắm, nếu đứng cả hai chân xuống đất thì quả đất sẽ rúng động.
Cho nên bần đạo chỉ đứng có một chân còn chân kia co lên như thế. Quả thật ta phải đứng mãi mãi
chứ không ngồi nằm bao giờ cả.

Thế thường con người ta hễ nghe ai già hàm lợi khẩu, nhiều lời biện thuyết thì tin nghe theo.
Cho nên đại chúng bảo nhau: “Ôi thật là phi thường, những nhà tu khổ hạnh đến mức ấy, từ trước
đến giờ ta chưa từng gặp gỡ vị nào như thế”.

Nhân dân trong hai xứ Aṅga (Ương Già) và Ma Kiệt Đà xôn xao, náo động, nườm nượp kéo nhau
đến đảnh lễ tu sĩ Hào Cẩu, và hàng tháng mang nhiều lễ vật trọng hậu đến cúng dường ông, nhưng
ông ta không thọ lãnh lễ vật của ai hết, bảo rằng:

- Ta chỉ lấy gió làm cơm, chớ không độ vật thực nào khác. Nếu ta ăn món chi khác, sợ hư hỏng,
lui sụt hạnh khổ hạnh của ta đi chăng?

Nhiều người cứ theo nài nỉ: “Bạch Trưởng Lão, xin Ngài thương xót tế độ chúng con. Được bậc
tu hành khổ hạnh như Ngài thọ lễ cúng dường thì chúng con mới mong thành tựu sự lợi ích sự bình
an lâu dài đó, bạch Ngài”.

Thấy đại chúng cầu khẩn thái quá, tu sĩ Hào Cẩu cũng phải xiêu lòng, thọ lãnh chút ít bơ,
đường, sữa, mật... Và nói: “Mấy thứ nầy không gọi là vật thực chi khác, thôi ta thọ lãnh cho cư gia bá
tánh được sự lợi ích, sự bình an mà trở về nhà”.

Nói rồi, ông ta lấy đầu ngọn cỏ thơm (kusagga) vít mỗi thứ một chút để lên chót lưỡi nếm cho
có vị rồi ra dấu cho thí chủ đi về.

Tu sĩ Hào Cẩu đã trải qua năm mươi lăm năm với nếp sống khổ hạnh dị thường như thế, là luôn
luôn trần truồng, ăn phẩn, nhổ tóc và nằm trên đất.

Theo thông lệ, Chư Phật hằng quán xét khắp thế gian vào lúc sáng tinh sương. Vì thế, một hôm
trong khi Đức Thế Tôn quan sát khắp cõi Diêm Phù Đề vào buổi trời hừng sáng, thì hình ảnh của tu sĩ
Hào Cẩu lọt vào giác võng của Ngài. Quán thêm nữa, Đức Thế Tôn thấy rằng tu sĩ ấy có duyên lành
chứng A La Hán với Tuệ Phân tích. Câu chuyện Ngài tế độ ông ta sẽ được diễn tiến như sau:

Trước tiên, Hào Cẩu sẽ làm như vậy như vậy, Đức Thầy sẽ thuyết lên một bài kệ. Khi bài kệ
chấm dứt, tám muôn bốn ngàn chúng sanh sẽ giác ngộ Chánh Pháp. Nhờ nương theo Ngài gia giáo
nầy mà đại chúng đạt đến hạnh phúc cao thượng vậy.

Sau khi biết rõ như thế rồi, ngày ấy Đức Bổn Sư vào thành Vương Xá khất thực. Trên đường về
chùa, Ngài bảo Trưởng Lão Ānanda:

- Nầy, Ānanda! Như Lai sẽ đi đến chỗ ngụ của Jambūkājīvaka.

- Bạch Ngài, Ngài sẽ ngự hành đến chỗ như vậy hay sao?

- Phải đó, Như Lai sẽ đi đến chỗ như vậy.

Nói rồi, Đức Bổn Sư ngự đi ngay đến chỗ ngụ của Hào Cẩu nhằm lúc buổi xế chiều.

Chư Thiên suy nghĩ rằng: “Chiều nay Đức Bổn Sư ngự đến chỗ của Jambūkājīvaka, mà chỗ ở
của ông ta là một tảng đá, ngập tràn rác rến dơ dáy, là chỗ thiên hạ đại tiện hết sức uế trược. Vậy ta
cần làm mưa gột rửa chỗ ấy”.

Nghĩ rồi, Chư Thiên dùng thần lực làm cho mưa xuống tức khắc, dội rửa tảng đá bằng cho sạch
sẽ tinh khiết. Kế đó, lại có đám mưa hoa ngũ sắc rơi xuống trên mặt thạch bàn. Đến chiều, Đức Thiên
Nhơn Sư đến chỗ ngụ của Jambūkājīvaka, Ngài cất tiếng gọi: “Hào Cẩu”.

Hào Cẩu nghĩ thầm: “Không biết ông nầy là ai mà gọi xách mé tên ta như vậy”. Ông hỏi “Ai
đó?”.

- Như Lai đây, Hào Cẩu ạ.

- Ông Đại Sa Môn muốn nói chi?

- Ông hoan hỷ cho Như Lai tạm ngụ đêm nay ở đây nhé.
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- Ở đây không có chỗ nghỉ, ông Đại Sa Môn à.

- Nầy Hào Cẩu, ông đừng nên chia rẽ như vậy. Hãy hoan hỷ cho Như Lai nghỉ nhờ một đêm.
Phàm là bậc xuất gia thì tập hợp với bậc xuất gia, người thế tập hợp với người thế và thú vật thì tập
hợp với thú.

- Vậy ông có phải là bậc xuất gia chăng?

- Cố nhiên ta là bậc xuất gia.

- Nếu ông là bậc xuất gia, thì bát cơm, bầu nước, những vật tùy thân của bậc xuất gia sao ông
không có?

- Ta có đủ hết, nhưng mang theo làm chi nhiều thứ kềnh càng, đi đứng bất tiện. Ta để nơi kín
đáo, khi nào đi bát mới mang theo.

Hào Cẩu nổi giận rằng:

- Nếu thế, ông chỉ mang theo khi đi bát mà thôi à?

Đức Thế Tôn ôn tồn bảo:

- Nầy Hào Cẩu, đừng nóng nảy. Hãy chỉ chỗ cho Như Lai nghỉ đi.

- Nầy ông Đại Sa Môn, ta đã nói: Ở đây không có chỗ nghỉ rồi mà.

Đức Bổn Sư đưa tay chỉ một sườn núi cách đó, nơi trú của Hào Cẩu chẳng bao xa và hỏi: “Ai ở
nơi sườn núi đó?”.

- Không có ai cả, ông Đại Sa Môn à.

- Thế thì, ông hoan hỷ cho Như Lai nghỉ ở đó nghe.

- Nơi đó thì tùy ý ông liệu định, ông Đại Sa Môn.

Đức Bổn Sư mang tọa cụ trải nơi sườn núi xong, ngự tọa nơi đó. Đêm hôm ấy, trong canh đầu
Tứ Đại Thiên Vương từ bốn hướng phóng ra bốn đạo hào quang, rồi nhập chung lại, bay đến hầu Đức
Thế Tôn. Hào Cẩu trông thấy ánh sáng tự hỏi: “Ánh sáng gì đây?”. Trong canh giữa có Đức Đế Thích
ngự đến, Hào Cẩu trông thấy Ngài thì nghĩ thầm: “Ông nào vậy?”. Trong canh cuối là đức Đại Phạm
Thiên ngự đến, từ mỗi ngón tay của Ngài phát ra một đạo hào quang có thể soi sáng cả cõi Ta bà. Cả
mười ngón tay phát ra mười đạo hào quang có thể soi cả mười phương thế giới, cho nên khi ấy toàn
thể khu rừng chỗ Đức Bổn Sư ngự tọa sáng rực như một đám cháy lớn. Thấy Đại Phạm Thiên, Hào
Cẩu tự hỏi: “Ông nầy là ai vậy?”.

Sáng sớm hôm sau, Hào Cẩu đi đến chỗ ngự của Đức Thế Tôn, chào hỏi thân thiện rồi đứng nép
một bên, hỏi Ngài rằng:

- Nầy ông Đại Sa Môn, hồi đầu hôm có ông nào mà hào quang chói sáng cả bốn góc trời đến
chỗ của ông vậy?

- Đó là Tứ Đại Thiên Vương.

- Mấy ổng đến chi vậy?

- Đến để hầu hạ Như Lai.

- Nói vậy thì ông cao thượng hơn cả Tứ Đại Thiên Vương hay sao?

- Phải đó Hào Cẩu, Như Lai quả thật là vị Tối Thượng Vương (atirāja) trên hết các vì vua.

- Còn lúc canh giữa, ông nào đến vậy?

- Thiên Vương Đế Thích.

- Ông đến chi vậy?

- Đến để hầu hạ Như Lai.

- Nói vậy, ông cũng cao thượng hơn Thiên Vương Đế Thích nữa sao?

- Phải đó Hào Cẩu. Như Lai cao thượng hơn cả Đế Thích. Ông ta là người nuôi bịnh và hầu hạ
cơm nước, thuốc men của Như Lai cũng như vị Sa Di vậy.
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- Còn trong canh chót, ông nào đến mà hào quang chói sáng khắp cả khu rừng vậy?

- Ông đó là Đại Phạm Thiên mà các thầy tế lễ như các thầy Bà la môn trên cõi thế đều nương
nhờ kính ngưỡng, và mỗi khi trợt té, mấy ổng thường niệm: “Nam mô Đại Phạm Thiên” đó.

- Nói vậy ông còn cao thượng hơn Đại Phạm Thiên nữa sao?

- Phải đó Hào Cẩu! Như Lai quả là vị tối thượng Phạm Thiên, trên tất cả các Đại Phạm Thiên.

- Chà! Ông Đại Sa Môn thật là bậc phi thường. Ta ở nơi đây ròng rã năm mươi năm rồi, mà
trong mấy ông đó không một ông nào đến để hầu hạ ta cả. Mặc dầu suốt cả thời gian dài đăng đẳng
ta tu khổ hạnh, lấy gió làm vật thực, mà cũng chưa được mấy ông ấy đến hầu hạ như đối với ông bao
giờ.

Khi ấy Đức Bổn Sư bảo:

- Nầy Hào Cẩu! Nhà ngươi quen thói dối gạt đại chúng mù quáng si mê, bây giờ định dối gạt cả
Như Lai nữa sao? Trong thời gian năm mươi năm qua, ngươi há đã chẳng lấy phẩn làm cơm, lấy đất
làm giường, lấy da mẹ đẻ làm y phục, lấy sóng lá thốt nốt làm đồ nhổ tóc hay sao? Thế mà ngươi dám
lừa dối thiên hạ nói rằng: “Ta chỉ lấy gió làm cơm, đứng mãi một chân chớ không ngồi, nằm chi cả”.
Trong quá khứ, ngươi đã có kiến thức đê hèn, nên hiện tại phải chịu ăn phẩn, nằm đất, lõa thể và nhổ
tóc bằng sóng thốt nốt trong bấy nhiêu lâu. Vậy mà giờ đây ngươi còn cố chấp các thứ tà kiến tội lỗi
đê hèn ấy mãi ư?

- Trước kia ta đã tạo nghiệp gì đâu, ông Đại Sa Môn?

Khi ấy Đức Bổn Sư mới chỉ rõ tiền nghiệp của Hào Cẩu cho ông ta biết.

Nghe Đức Thầy giải đến đây, Hào Cẩu phát sanh kinh cảm đến đó, hết sức ghê sợ và hổ thẹn
tội  lỗi  của  mình.  Ông  băn  khoăn  hối  hận.  Ngay  khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  ném  cái  choàng  tắm
(Udakasātaka) xuống, bố thí cho ông ta. Ông vận y rồi, đứng lên đảnh lễ Đức Thầy và ngồi xuống một
bên.

Bấy giờ, Đức Bổn Sư mới đem tuần tự pháp thoại mà thuyết cho Hào Cẩu nghe. Nghe dứt thời
pháp, ông chứng đắc A La Hán quả với Tuệ Phân tích, bèn cúi xuống đảnh lễ Đức Tôn Sư, đoạn đứng
lên ngỏ lời xin Ngài cho ông xuất gia và cho thọ luôn Cụ túc giới.

Như thế là từ đây, bao nhiêu nghiệp báo tiền khiên của Tỳ Khưu nầy đã hết sạch. Tội mạt sát vị
Trưởng Lão Lậu Tận bằng bốn thô ác ngữ của ông trong thời quá khứ đã làm cho địa đại rộng khoảng
hai do tuần phải rúng động. Sau khi mạng chung, ông đã bị thiêu đốt trong địa ngục A Tỳ, quả dư sót
khiến ông thọ khổ trong năm mươi lăm năm qua, đến nay mới chấm dứt. Còn phần phước ông đã tạo
bằng sự thực hành Sa Môn Pháp trong hai muôn năm trước không vì tội kia mà hư hoại, cho nên Đức
Bổn Sư đưa thẳng cánh tay mặt của Ngài ra, phán bảo:

- Thiện lai Tỳ Khưu! Lại đây Tỳ Khưu, ông hãy thực hành phạm hạnh đi.

Ngay lúc ấy, ông Hào Cẩu mất hẳn hình dáng người cư sĩ. Trông ông có vẻ nghiêm trang đạo
mạo như Trưởng Lão có sáu mươi tuổi hạ, có đầy đủ tám món vật dụng Sa Môn (Y, bát, dây lưng, dao
cạo, ống đựng kim, bình lọc nước).

Dân chúng trong hai xứ Aṅga và Ma Kiệt Đà đều nghe danh của Hào Cẩu, nên ngày nào cũng
mang lễ vật đến cúng dường ông. Sáng hôm ấy, khi họ đến trông thấy Đức Như Lai thì phân vân tự
hỏi: “Không biết Trưởng Lão Hào Cẩu của mình với Sa Môn Cồ Đàm, ai lớn hơn ai?”. Rồi họ tự giải
đáp rằng: “Nếu như Sa Môn Cồ Đàm lớn hơn thì Trưởng Lão của mình phải đi đến chỗ của ông ta.
Đằng này, Sa Môn Cồ Đàm đi đến tìm Trưởng Lão của mình thì chắc hẳn là Trưởng Lão của mình lớn
hơn rồi vậy”.

Đức Bổn Sư hiểu rõ tư tưởng của đại chúng, bèn phán:

- Nầy Hào Cẩu! Ông hãy đoạn nghi cho tín đồ của ông đi.

- Bạch Ngài, con cũng định làm như vậy.

Rồi ngài Hào Cẩu nhập vào Tứ thiền, đoạn đứng dậy bay bổng lên cao cở khoảng cây thốt nốt,
tuyên bố rằng:

- Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Đức Tôn Sư còn con là Thinh Văn đệ tử của Ngài.
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Nói rồi, từ trên hư không ông đáp xuống đảnh lễ Ngài, đoạn bay lên cao độ hai cây thốt nốt,
cao khoảng ba cây thốt nốt... Cho đến lần cuối cao khoảng bảy cây thốt nốt, tuyên bố lên như trước,
đoạn hạ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, cho đại chúng biết mình là Thinh Văn của Đức Thế Tôn.

Thấy vậy, đại chúng nghĩ thầm: “Ôi! Ân đức của Đức Phật thật là vô thượng, phi thường”.

Nhân lúc quần chúng phát tâm tín ngưỡng, Đức Bổn Sư thuyết pháp để phá chấp tà kiến của
họ, Ngài bảo:

- Tỳ Khưu nầy, bấy lâu nay cho rằng mình ở đây hành đạo cao thượng (papacaraṇa), cho nên lễ
vật của các người đem dâng cúng, ông chỉ lấy ngọn cỏ thơm, vít một chút để lên chót lưỡi mà thôi.
Nhưng cho dầu lúc trước, ông có tu hành khổ hạnh như thế cả trăm năm đi nữa, việc làm ấy của ông
chẳng có giá trị bằng một phần mười sáu của người hiểu thông chân lý nhịn ăn một bữa cơm vì có
tâm nghi ngại sợ ô nhiễm phạm hạnh của mình.

Tiếp theo Đức Bổn Sư thuyết pháp, giải rộng thêm, rồi đọc lên kệ ngôn rằng:

“Māse māse kusaggena
 Bālo bhuñjetha bhojanaṁ
 Na so saṅkhātadhammānaṁ
 Kalaṁ agghati soḷasinti”.

“Người ngu tháng tháng như nhau,
 Ăn chút vật thực bằng đầu cỏ thơm.

So người chứng đắc pháp chơn,
 Một phần mười sáu không hơn được mà”.



CHÚ GIẢI:

Theo nghĩa lý bài kệ trên, người ngu (bālo) không thông hiểu Chánh Pháp, đã xuất gia tu theo
tà giáo ngoại đạo, không tôn trọng giới luật chẳng hạn. Cho nên, mới nghĩ rằng: “Ta quyết tu khổ
hạnh cho đến mức rốt ráo”. Thế rồi tháng nầy tháng khác, người ấy chỉ thọ thực chút ít bằng đầu
ngọn cỏ thơm, nhưng dầu ép xác như thế cả một trăm năm, công phu của người ấy cũng không có giá
trị bằng một phần mười sáu của người chứng đắc chơn lý.

Saṅkhātadhamme: Pháp Giác ngộ tức là pháp tri kiến (ñātadhammo), pháp Quán xét (tūlita-
dhammo) ở tầng dưới có pháp Giác ngộ của bậc Tu Đà Hườn, còn ở tầng trên có pháp của bậc Lậu
Tận là pháp của bậc Thánh nhân, mà người ngu không thể bì kịp một phần mười sáu của các bậc ấy.

Nếu đem so sánh: Tác ý (cetanā) của những người ngu ráng hành khổ hạnh như vậy suốt cả
một trăm năm, với tác ý của bậc Giác ngộ chơn lý chịu nhịn một bữa ăn để cho tâm mình khỏi tắc
trách hối hận thì tác ý trước tuy có lâu dài, nhưng giá trị cũng chẳng bằng một phần mười sáu của
tác ý sau vậy.

Vả lại, nếu đem quả phước do tác ý của người chứng ngộ chơn lý mà chia ra làm mười sáu phần
nhỏ nữa, thì một phần nhỏ của quả phước nầy cũng còn to lớn gấp bội công phu khổ hạnh của người
ngu kia.



Khi Đức Bổn Sư chấm dứt pháp thoại, có đến tám muôn bốn ngàn chúng sanh giác ngộ chân lý.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Hành khổ mong cho thoát khổ sầu,
Tu theo tà kiến, khổ thêm lâu,
Ăn dơ, lấy bụi thay quần áo,
Ngủ đất, dùng cây nạo tóc râu.
Quả ác trổ qua ngày cuối chót,
Căn lành nhớ lại hạnh ban đầu,
Ngồi nghe Phật thuyết kinh tuần tự,
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Hào Cẩu Tỳ Khưu đắc đạo mầu.

DỨT TÍCH JAMBŪKĀJĪVAKA

V. 12- CHUYỆN NGẠ QUỈ MÌNH RẮN
(Ahipetavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 71)

“Na hi pāpaṁ kataṁ kammaṁ “Nghiệp ác như sữa bò,

Sajju khīraṁ'va muccati Mới vắt chưa nổi dậy,

ḍahantaṁ bālam anveti Như lửa ngún dưới tro,

Bhasmācchanno'va pāvako”. Ngầm theo đốt kẻ quấy”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến con ngạ quỉ
mình rắn (ahipeta).

Quả nhiên, một ngày nọ, Trưởng Lão Lakkhaṇa (Thiện Tướng) nguyên là một trong số cả ngàn
cựu đạo sĩ hỏa giáo (Jatila) rủ Trưởng Lão Moggallāna cùng đi vào thành Vương Xá khất thực. Trong
lúc hai Ngài từ trên núi Gijjhakūta (Kỳ Xà Quật) đi xuống, Trưởng Lão Moggallāna trông thấy con
ngạ quỉ mình rắn nên mỉm cười. Trưởng Lão Lakkhaṇa vì không có Thiên nhãn, nên ngạc nhiên hỏi:

- Vì cớ chi mà đạo hữu mỉm cười?

- Thưa đạo hữu, bây giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi của đạo hữu, đạo hữu hãy hỏi tôi khi
nào chúng ta giáp mặt Đức Thế Tôn.

Sau khi đi bát trong thành Vương Xá trở ra, hai bạn đồng đạo đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngồi
yên chỗ xong, Trưởng Lão Lakkhaṇa liền hỏi rằng:

- Nầy đạo hữu Moggallāna! Lúc ở trên núi Gijjhakūta đi xuống, thấy bạn mỉm cười, tôi có hỏi
cho rõ nguyên do, bạn bảo rằng: Nên hỏi bạn trước mặt Đức Thế Tôn. Vậy bây giờ bạn hãy giải rõ
việc ấy đi.

Trưởng Lão Moggallāna liền đáp:

- Thưa đạo hữu, buổi sáng nay tôi có mỉm cười khi trông thấy con ngạ quỉ mình rắn. Con quỉ dị
hình nầy, đầu giống như đầu người, còn thân thì suông đuột giống như mình rắn, cho nên tôi gọi nó
là ngạ quỉ mình rắn (ahipeta), bề dài của nó ước độ hai mươi lăm do tuần. Từ trước đầu nó, ngọn lửa
bốc lên cháy dài tới sau đuôi, rồi lại bắt đầu từ đuôi cháy ra hai bên, cháy ngược tới trước đầu, hoặc
từ giữa mình bốc lửa lên cháy lan ra hai bên, rồi từ hai bên mình bốc lên cháy ra hai phía, rồi từ hai
phía bốc cháy nhập lại khúc giữa.

Theo tục truyền rằng: Về giống ngạ quỉ này có hai con, mình dài đến hai mươi lăm do tuần, kỳ
dư những con khác chỉ dài độ ba phần tư do tuần mà thôi. Thứ dài hai mươi lăm do tuần như con
mình rắn trên đây là một. Còn một con nữa là con ngạ quỉ Ô Nha (kākapeta) hình thù như con quạ.

Con sau này, Trưởng Lão Moggallāna cũng thấy trên đỉnh núi Gijjhakūta. Thấy nó bị lửa thiêu
đốt, Trưởng Lão có thuyết kệ hỏi tiền nghiệp của nó như vầy:

“Pañcayojanikā jivhà
 Sīsante navayojanaṁ
 kāyo accuggato tuyhaṁ
 Pañcavīsatiyojanaṁ
 Kinnu kammaṁ karitvāna
 Pattosi dukkhamīdissanti”.

Lược dịch:

“Với lưỡi năm do tuần,
Đầu người chín do tuần,
Mình người dài thườn thượt,
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Hai mươi lăm do tuần,
Do nghiệp gì kiếp trước,
Người thọ khổ hiện thân?”.

Ngạ quỉ đáp:

“Ahaṁ bhante Moggallāna
 Kassapassa mahesino
 Saṅghassābhihaṭaṁ bhattaṁ
 āharesiṃ yathicchakanti”.

Lược dịch:

“Bạch Trưởng Lão Mục Liên,
Thời Kassapa đại hiền,
Lúc Tăng chưa thọ bát,
Con ăn vụng trước tiên”.

Tiếp theo bài kệ, ngạ quỉ kể tích rằng:

- Bạch Ngài, trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, có nhiều vị vào làng khất thực. Dân làng trông
thấy Chư Tăng thì phát tâm ái mộ, nên cung thỉnh quí Ngài vào an ngự trong nhà khách sảnh, lấy
nước rửa chân quí Ngài rồi thoa xức dầu. Kế đó, họ dưng cháo điểm tâm và đồ ngọt giải lao. Trong
khi chờ đến giờ để cúng dường cơm ngọ, họ xúm nhau ngồi nghe thuyết pháp.

Sau thời pháp, các thính giả xin thỉnh bát không của quí Ngài, rồi quí Ngài mạnh ai nấy về nhà
của mình, lựa toàn cao lương mỹ vị để đầy mỗi bát mà đem đến khách đường.

Lúc bấy giờ, con là một con quạ đang đậu trên mái nhà khách, thấy vậy mới bay xuống mổ ăn
ba lần ba vắt cơm bát. Cơm ấy Trưởng Lão Tăng chưa nhận lãnh cũng như chưa kiểm soát rồi bố thí,
cũng không phải là cơm của thí chủ từ nhà mình đem đến, với tác ý cúng dường đến toàn thể Trưởng
Lão Tăng.

Vì ăn trước ba vắt cơm ấy, và cũng chỉ có tiền ác nghiệp ấy thôi, mà đến khi mạng chung con
phải trả quả, bị thiêu đốt trong lửa địa ngục A Tỳ, quả còn dư sót nên giờ đây phải hóa sanh là ngạ
quỉ. Quạ (kākapeta) ở trên núi Gijjhakūta, để chịu khổ như thế nầy đây.

Trên đây là tiền tích của ngạ quỉ Quạ, đã thuật lại với Trưởng Lão Moggallāna.

Hôm nay, trước mặt Đức Thế Tôn, Trưởng Lão quả quyết rằng:

- Tôi đã mỉm cười khi thấy ngạ quỉ mình rắn.

Bấy giờ, Đức Bổn Sư xác nhận lời của Trưởng Lão và phán:

- Nầy các Tỳ Khưu, Moggallāna đã nói sự thật. Chính Như Lai từ ngày đắc quả Chánh giác cũng
đã từng thấy ngạ quỉ rắn ấy nhưng không nói cho người khác biết vì nghĩ rằng “Những ai không tin
lời Như Lai, ắt gặp sự bất lợi”.

Sau khi minh chứng, xác nhận sự mục kích của Trưởng Lão Mogallāna cùng với Lakkhaṇa trong
buổi sáng hôm ấy, Đức Bổn Sư thuyết về nhị thập điều (Vīsativatthūni: Có lẽ hai mươi phận sự của
bậc Sa Môn: là setthabhūmissayo... sikkhāpadāripūrì (xin xem kho tàng Pháp Bảo của Trưởng Lão
Bửu Chơn).

Nghe Pháp xong, chư Tỳ Khưu còn muốn biết sinh tiền nghiệp của ngạ quỉ mình rắn, nên bạch
hỏi Đức Bổn Sư. Ngài từ bi thuyết tiếp sự tích sau đây:

Tương truyền rằng: Trong thời dĩ vãng xa xưa, có nhiều người hiệp nhau cất lên một thảo xá
(paṇṇasālā) ở cạnh bờ sông gần thành Bārāṇasi, rồi dâng đến Đức Phật Độc Giác.

Từ khi ngự an nơi đó, Ngài vẫn thường thường đi vào khất thực trong thành.

Dân chúng trong thành cũng quen lệ, sáng và chiều mang theo lễ vật như hương hoa đi cúng
dường Đức Phật Độc Giác. Con đường của mọi người đi viếng Đức Phật xuyên qua đám ruộng cày của
một thanh niên nọ, cũng là dân ở trong thành Bārāṇasi. Vì thế, mỗi ngày hai lần sáng và chiều, tất cả
đại chúng đi đến thảo xá của Đức Phật Độc Giác, ai cũng giẫm đạp lên đám ruộng của thanh niên ấy.
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Chàng trai đã nhiều phen cản ngăn không cho quần chúng giẫm đạp lên đất ruộng của mình,
nhưng cũng vô hiệu. Tức quá, không biết làm cách nào khác, chàng ta nghĩ quấy rằng:

- Nếu như không có thảo xá của vị Sa Môn ở đây, thì họ bặt đường lui tới, đâu có đạp bừa lên
ruộng của ta.

Vì qui tội cho thảo xá của Đức Độc Giác Phật, nên chàng nông phu thừa lúc Ngài đi vào thành
khất thực, chàng đập phá những đồ vật dụng của Ngài tan nát, rồi châm lửa đốt luôn cốc lá.

Khi thấy chỗ ngụ của mình đã cháy tiêu, Đức Phật Độc Giác rời bỏ chỗ ấy đi, không chút gì
luyến tiếc.

Đại chúng mang hương hoa đến, trông thấy cốc bị cháy, hỏi chuyền nhau rằng: “Không biết
Trưởng Lão của chúng ta đi đâu?”. Chàng trai khi ấy cũng có mặt trong nhóm đại chúng, đến chỗ cốc
cháy, chàng đứng giữa đám đông tự khoe rằng: “Chính tay tôi đã đốt thảo xá của ông ấy”.

Quần chúng nổi giận la lên: “Hãy giữ chặt tên ấy. Tại vì nó gây tội ác mà chúng ta không còn
được gặp Đức Phật Độc Giác nữa”. Rồi kẻ tay chân, người gậy gộc đánh đập chàng nông dân ấy đến
vong mạng. Chết rồi chàng ta bị đọa xuống A tỳ địa ngục, bị thiêu đốt mãi mãi, cho đến khi địa đại
cao lên thêm một do tuần mới thoát khỏi nơi đó. Vì còn dư sót quả chàng ta phải hóa sanh ngạ quỉ
Rắn, ở trên núi Gijjhakūṭa hiện nay vậy.

Khi thuật hết tích trên đây, Đức Bổn Sư kết luận rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu, nghiệp ác bao giờ cũng giống như sữa tươi vậy. Hễ sữa tươi mới vắt ra
không biến chất như thế nào thì nghiệp ác bao giờ khi làm chưa thuần thục như thế ấy. Nhưng khi
nghiệp quả chín mùi thì lúc bấy giờ kẻ ác phải mang lấy thống khổ triền miên vậy.

Đức Thế Tôn thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý trường hợp trên đây, rồi Ngài kết thúc bằng
bài kệ nầy:
“Na hi pāpaṁ kataṁ kammaṁ
 Sajju khīram'va muccati
 ḍahantaṁ bālamanveti
 Bhasmācchanno'va pāvakoti”

“Nghiệp ác vừa mới làm ra,
 Như sữa mới nặn khó mà đông ngay.

Tro tàn lửa ngún còn đây,
 Ngầm theo kẻ ác, hằng ngày đốt thiêu”.



CHÚ GIẢI:

Sajju khīraṁ: Sữa tươi mới nặn, là sữa từ trong vú bò cái mới nặn ra.

Muccati: Là chín mùi, biến chất, nổi dậy. Sữa bò để lâu mới biến chất thành chua hoặc có
đóng váng trên mặt, hoặc đông đặc lại, chớ lúc mới vừa nặn ra nó chưa bị mất tính chất sữa tươi của
nó. Cho nên người làm sanh tô, lạc, đề hồ cần phải ủ sữa và chờ đợi một thời gian mới có kết quả.

Nghiệp ác cũng vậy, khi mới vừa làm nó chưa trổ quả liền ngay lúc ấy. Nếu quả ác thuần thục
ngay thì không có ai dám tạo ác nghiệp cả. Những kẻ làm ác sở dĩ còn sống an nhiên do nhờ nghiệp
lành quá khứ còn duy trì Ngũ uẩn hiện tại. Nhưng sau khi Ngũ uẩn phân ly, nghiệp quả thuần thục,
những người ấy sẽ sa đọa vào khổ cảnh ác thú chẳng sai.

ḍahantaṁ bālamanveti: Ngầm theo đốt kẻ ngu.

Bhasmacchannova pāvako: Như lửa ngún dưới tro. Thật thế, than lửa bị vùi lấp dưới tro nóng
thì không cháy lên ngọn, vì có tro che. Nhưng ai vô ý cào lớp tro mặt mà đụng nhằm lửa than thì sẽ
bị phỏng da mặt, cháy tay ngay và sẽ có cảm giác nóng dữ dội như lửa cháy xém tới trong óc lận.

Cũng như thế, sau khi tạo nghiệp ác, kẻ ngu bị nghiệp theo đốt mãi mãi, nhứt là bị sa hỏa ngục
trong kiếp thứ hai hoặc kiếp thứ ba chẳng hạn.

*

Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà Huờn quả.
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Gặp Phật mà không tạo phước gì,
Còn gây tội ác rõ ngu si,
Ruộng kia trống trải, ngăn người đến,
Đường nọ liền trơn, cấm chúng đi.
Vọng chấp tư điền, đồ địa chất,
Hỏa thiêu thảo xá, cảnh Liên trì,
Nay làm ngạ quỉ mình như rắn,
Thọ khổ trường miên khó thoát ly.

DỨT TÍCH NGẠ QUỈ MÌNH RẮN

☺

V. 13- CHUYỆN NGẠ QUỈ BÚA ĐẬP ĐẦU
(Saṭṭhīkūṭapetavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 72)

“Yāvadeva anatthāya “Trí danh và tai hại,

ñāttaṁ bālassa jāyati Đồng đến với kẻ dại,

Hanti bālassa sukkaṁsaṁ Phá thiện pháp để dành,

Muddham assa vipātayanti” Đập đầu y tan hoại”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngự an tại Trúc Lâm, đề cập đến ngạ quỉ bị búa
đập đầu (Saṭṭhīkūtapeta). Quả nhiên, cũng như trong truyện tích trước, khi Trưởng Lão Moggallāna
đang đi với Trưởng Lão Lakkhaṇa từ trên núi Gijjhakūta xuống, đến một địa điểm nọ, Ngài mỉm cười.
Để trả lời câu hỏi về lý do của cái cười nầy, Ngài bảo bạn đồng hành:

- Đạo hữu nên hỏi tôi trước mặt Đức Bổn Sư.

Thế rồi, sau khi đi bát xong, hai vị Trưởng Lão đồng đến bái kiến Đức Bổn Sư. Khi ngồi xuống
đã yên nơi rồi, Trưởng Lão Lakkhaṇa nhắc lại câu hỏi buổi sáng.

Trưởng Lão Moggallāna đáp: “Thưa đạo hữu, tôi đã thấy một con ngạ quỉ thân hình cao lối ba
phần tư do tuần. Phía trên đầu nó có đến sáu muôn cái búa sắt cháy lên ngọn lửa, bay lên giáng
xuống không ngớt, đập đi đập lại sọ óc của nó nát tan, rồi lại huờn như cũ. Từ trước đến giờ, tôi chưa
từng gặp chúng sanh nào có hình thù như thế, nên nay thấy nó, tôi mỉm cười”.

Trong kinh: “Chuyện ngạ quỉ (Petavatthu) có bài kệ như vầy:

“Saṭṭhì kūṭasahassāni
 Paripuṇṇāni sabbaso
 Sīse tuyhaṁ nipatanti
 Obhindanteva matthakanti”

Lược dịch:

“Sáu muôn búa sắt,
Đều đủ một loạt,
Rớt xuống đầu người,
Đập cho nó nát”.

Bài kệ nầy đề cập đến con ngạ quỉ mà Trưởng Lão Moggallāna vừa mới ngó thấy đây vậy.

Khi nghe Trưởng Lão Moggallāna vừa nói dứt lời, Đức Bổn Sư xác nhận rằng:
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- Nầy các Tỳ Khưu, Như Lai cũng đã từng thấy chúng sanh ấy từ khi đắc quả Chánh Đẳng Giác
dưới cội Bồ Đề, nhưng vì lòng bi mẫn, Như Lai không hề thố lộ với những người khác, vì e có những
kẻ không tin lời Như Lai sẽ gặp phải điều bất hạnh. Bây giờ đã có Moggallāna là nhân chứng, nên
Như Lai mới nói rõ ra đây.

Nghe vậy, chư Tỳ Khưu bạch xin Đức Thế Tôn giải về tiền nghiệp của con ngạ quỉ nát đầu. Do
đó, Đức Bổn Sư thuyết sự tích sau đây:

Tương truyền rằng: Thời quá khứ trong thành Bārāṇasi có người đàn ông què, nhưng y có tài về
thuật búng giàn thun (Sālittakasippa) bá phát bá trúng.

Hằng ngày, anh ta đến ngồi dưới gốc một cây đa to tại cổng vào thành. Lũ trẻ con trong làng
xúm nhau yêu cầu: “Chú lấy sạn bắn thủng lá cây da cho thành hình con voi coi chú, cho thành hình
con ngựa coi chú...”.

Nhờ biểu diễn tài bắn đạn cho nhóm nhi đồng coi thỏa thích, nhà thiện xạ què được chúng đem
cơm bánh, vật thực đến cho anh ta ăn.

Một hôm, có đoàn xa giá đức vua ngự đi đến tại gốc cây da tại cổng thành. Lũ trẻ lôi anh què
vào giữa những chùm rễ phụ của cây da rồi bỏ chạy trốn hết.

Đức vua ngự vào đứng tại gốc cây đa để nghỉ mát, Ngài thấy bóng râm phủ lên long thể loang
lỗ khác thường. Ngài tự nghĩ: “Sao kỳ lạ thế?” Khi ngước nhìn lên thấy những hình voi, ngựa... Theo
các lỗ thủng trong tàng lá cây, đức vua phán hỏi: “Ai đã làm việc nầy?”.

Khi nghe thị thần đáp là: “Anh què làm”, đức vua cho đòi anh ta đến trước long nhan và phán
rằng: “Viên Ngự sử (purohito) của trẫm rất già hàm lợi khẩu. Dầu cho trẫm có cố gắng khuyên nhủ
nhiều phen, ông ta vẫn cứ lắm lời, khiến trẫm phải bực bội khó chịu. Nhà ngươi có thể bắn chừng
một gáo phân dê vào miệng ông ta được không?”.

- Tâu hoàng thượng được. Xin hoàng thượng cho người đặt con ngồi sau bức rèm có khoét lỗ
nhỏ. Rồi hoàng thượng cùng ngồi với quan Ngự sử phía ngoài. Con sẽ có cách thừa hành thánh lịnh”.

Đức vua làm y theo kế của anh què.

Anh nầy lấy mũi dao nhọn khoét một lỗ trống trong bức rèm, rồi theo đó phóng viên phân dê
vào miệng vừa hả ra của viên Ngự sử đang ngồi lý luận với đức vua. Mải mê hùng biện để thuyết
phục đức vua, vị quan già không hay biết có chuyện khác thường. Hễ lọn phẩn nào lọt vào miệng là
ông ta nuốt luôn viên phẩn ấy với nước miếng.

Khi đã bắn hết phân dê, anh què lay động bức rèm. Đức vua nhận được mật hiệu của anh ta,
biết là phân dê đã hết, bèn phán bảo viên Ngự sử: “Này khanh Đại Học sĩ (ācariya), quả nhân chịu
thua, không thể nào biện luận hơn khanh nổi, vì khanh già hàm lợi khẩu quá! Nuốt hết gáo phân dê
rồi mà khanh chưa chịu ngậm miệng làm thinh”.

Vị quan Bà la môn hết sức hổ thẹn, từ đó không thể mở miệng nói thêm lời nào với đức vua nữa.

Đức vua hài lòng, triệu anh què vào cung và phán rằng:

- Nhờ khanh mà trẫm mới được an vui.

Đoạn nhà vua ban thưởng cho anh ta đủ thứ phẩm vật, và còn ân tứ thêm bốn làng trù phú
(gāmavara) ở bốn phía thành.

Khi hay biết chuyện nầy, vị quân sư (amacco) đắc lực của đức vua có thuyết kệ rằng:

“Sādhu kho sippakannāma
 Api yādisakīdisaṁ
 Passa khañjappahārena
 Laddhā gāmā catuddisāti”

“Nếu tập luyện cho tinh,
Nghề nào cũng là vinh,
Như anh què bắn sạn,
Được làng bốn phương thành”.
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Vị quân sư lúc bấy giờ chính là Như Lai ngày nay vậy. Thời ấy, có gã nam tử (puriso) trông thấy
anh què được hiển vinh phú túc, tự nói thầm rằng: “Ông què nầy còn được tài sản lớn lao, chỉ nhờ
vào tài bắn sạn. Vậy ta cũng cần học tập nghề ấy”.

Nghĩ rồi, thanh niên đến bái kiến ông què để xin thọ giáo.

Chàng nói:

- Xin giáo sư (ācariya) truyền nghề bắn sạn cho con.

- Ta không thể truyền nghề bắn sạn cho chú em được.

Tuy bị từ chối, thanh niên cũng không nản chí, cứ lân la chìu chuộng, đấm bóp tay chân, phục
thị ông thầy què, quyết làm cho ông hài lòng mà thâu nạp mình làm đệ tử. Lâu lâu, mỗi khi thấy thầy
có vẻ vui, chàng nhắc lại lời yêu cầu.

Về sau, ông xạ sư cũng xiêu lòng, không nỡ phụ rẫy công lao khó nhọc của người hầu hạ, ông
mới đem hết sở trường của mình truyền lại cho y. Khi thanh niên đã tinh thông nghề bắn sạn, giáo sư
hỏi chàng: “Bây giờ con đã thành nghề, vậy con định sẽ làm gì sau khi xuất sư?”.

- Thưa thầy, con sẽ ra đi để thực hiện tài nghệ của con.

- Nghĩa là con sẽ làm gì?

- Dạ thưa, con sẽ hạ sát bò cái hay là người ta bằng một phát đạn.

- Con ơi, con bắn chết bò cái thì phải bồi thường một trăm đồng vàng, còn bắn chết người
thường dân thì phải bồi thường ngàn đồng vàng nhân mạng. Con đem bán vợ đợ con mà mang tai họa
đó con. Trừ khi vật gì không gia tộc, cha mẹ vợ con chi, khi bị bắn thì không có ai đòi tiền thiệt hại.

- Thưa sư phụ, vâng.

Đoạn chàng ta lượm sạn bỏ đầy một cái bao nhỏ mang theo kè trên bắp vế, ra đi tìm mồi. Gặp
con bò cái, gã không dám hạ sát, vì nghĩ rằng “Con bò nầy có chủ”.

Thời bấy giờ, có vị Độc Giác Phật (Paccekabuddha) hồng danh là Thiện Nhân, Ngài an cư trong
một thảo xá ở phụ cận thành. Lúc ấy, Ngài đi vào thành khất thực, còn đang đứng tại cổng thành.

Thấy Ngài, thanh niên nghĩ rằng: “Ông nầy không cha, không mẹ, không bà con họ hàng chi cả,
có bắn chết ông ta cũng không ai đòi bồi thường nhân mạng. Vậy để ta bắn ông nầy thí nghiệm tài
nghệ của ta”.

Giương giàn thun thẳng cánh, thanh niên nhắm ngay lỗ tai phải của Đức Độc Giác Phật, bắn ra
một phát. Viên sạn bay vào lỗ tai phải, rồi lọt ra ngoài theo lỗ tai trái. Đức Phật Độc Giác thọ khổ thái
quá, không đi bát được nữa, nên bay về thảo xá và Vô dư Níp Bàn.

Dân chúng thấy vắng bóng Đức Phật đi trì bình, nghĩ:

- Chắc có lẽ Ngài đau yếu chi chăng?

Khi đến thảo xá, trông thấy Ngài đã viên tịch, ai cũng thở than, khóc lóc.

Thấy thiên hạ kéo nhau đến thảo xá, thanh niên cũng đi theo. Đến chỗ nhục thể của Đức Độc
Giác, chàng tự thú nhận rằng mình đã hạ sát Ngài: “Ông nầy đi vào thành khất thực, còn đang đứng
giữa cổng, ngay trước mặt tôi. Hôm nay là ngày tôi xuất sư, nên tôi bắn ông ta để thử tay nghề đó”.

Đại chúng đồng thanh la ó: “Giữ chặt nó lại, giữ chặt nó lại. Hắn đã tự xưng là thủ phạm bắn
chết Đức Phật Độc Giác của chúng ta”. Thế rồi, phần đông xúm nhau đánh đập gã thanh niên sát
nhân cho đến khi y mệnh chung. Chết rồi, chàng ta bị đọa vào hỏa ngục Vô Gián (avīci) bị thiêu đốt
rất lâu, cho đến thời địa cầu nầy dày thêm một do tuần, mới thoát khỏi nơi đó. Do quả còn dư sót,
chàng ta hóa sanh làm con ngạ quỉ bị búa đập đầu ở trên núi Gijjhakūṭa.

Thuật dứt câu chuyện nầy, Đức Bổn Sư kết luận rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu! Phàm là người ngu mà được nghề nghiệp thiện xảo hoặc của tiền quyền
chức, thì họ tự hại lấy bản thân như thế.

Đức Bổn Sư thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý rồi đọc kệ ngôn rằng:

“Yāvadeva anatthāya
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 ñāttam bālassa jāyati
 Hanti bālassa sukkaṁsaṁ
 Muddhamassa vipātayanti”.

“Người ngu được trí danh nhiều,
 Tài cao để khiến tự chiêu tội tình.

Làm tiêu thiện pháp để dành,
 Đầu y cũng phá tan tành chẳng sai”.



CHÚ GIẢI:

Yāvadeva:  Là  tiếng  liên  từ  hay  tiếp  tục  từ  (nipāto)  có  ý  nghĩa  là  vô  lượng  vô  biên
(avaddipanicchedana).

ñāttam: Là trạng thái của người có kiến thức, có danh tiếng, người nào có nghề nghiệp hay
nghiệp giỏi hoặc có quyền cao chức trọng thì bao giờ cũng được tiền của danh vọng, từ trong gia
đình cho đến ngoài xã hội. Ai ai cũng nghe biết đến thân thế của họ một cách rõ ràng. Tiếng ñāttam
hàm cả hai nghĩa như trên.

Đối với người ngu, hễ tài năng, chức nghiệp hoặc là của tiền quyền thế, phát sanh lên lúc nào
thì tai họa cũng đồng thời phát sanh lên y lúc ấy. Bởi vì y ỷ lại vào trí danh ấy mà tự chiêu lấy tội vào
thân.

Hanti: Phá hủy, tiêu diệt.

Sukkaṁsaṁ: Là thiện pháp để dành, tức là phước tích trữ do nghiệp lành quá khứ.

Quả nhiên, trong lúc trí danh bắt đầu phát sanh lên cho kẻ ngu thì vốn thiện pháp để dành từ
trước của y cũng bắt đầu suy sụp, tiêu hoại.

Muddhaṁ: Là cái đầu hay cân não, nghĩa bóng là trí tuệ.

Vipātayaṁ: Là tiêu diệt phá tan, đập vỡ ra. Quả nhiên người ngu bị trí danh phá tan vỡ thiện
pháp của họ, phá tan vỡ luôn cả cái gọi là trí tuệ, đầu não của họ nữa.



Thời pháp vừa dứt, nhiều vị Tỳ Khưu đắc thánh quả, nhứt là Quả Tu Đà Huờn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Người ngu được thế dám làm ngang,
Gặp bậc chân tu bắn giết càng,
Sạn nhỏ một viên vào óc Phật,
Búa to muôn cái đập đầu chàng.
Phô danh chưa thấy danh thêm rạng,
Tạo khổ nào hay khổ lại mang,
Hỏa ngục thiêu còn dư sót lại,
Làm thân ngạ quỉ đỉnh Linh Sơn.

DỨT TÍCH NGẠ QUỈ BỊ BÚA ĐẬP ĐẦU

V. 14- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO THIỆN PHÁP
(Sudhammattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 73-74)

“Asataṁ bhāvanam iccheyya “Ham danh không tương xứng,

Purekkhārañ ca bhikkhusu Chức vị Tỳ Khưu trưởng,
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avāsesu ca issariyaṁ Quyền hành tại chùa chiền,

pūjā parakulesu ca”. Lễ vật ngoại nhân chúng”.

-”Mam eva kata maññantu “Mỗi việc chính ta làm,

Gihī pabbajitā ubho Tăng tục cả hai ban,

Mameva ativasā assu Phải tùy ta sắp đặt,

Kiccākiccesu kismiñci Từng chi tiết nhỏ nhặt,

Iti bālassa saṅkappo Người ngu chỉ bao hàm,

Icchā māno ca vaḍḍhati”. Càng ngã mạn tham lam”.

Kệ Pháp Cú này, đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an cư tại Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng Lão
Thiện Pháp (Sudhamma) và một Cận sự nam. Chuyện ấy phát khởi từ thành Macchikāsaṇḍa, về sau
chấm dứt tại thành Sāvatthī.

Quả thật, trong thành Macchikāsaṇḍa (Mạc Thi Ca), có vị cư sĩ tên là Citta (Hữu Tâm). Khi
trông thấy Trưởng Lão Mahānāma thuộc nhóm năm vị Koṇḍañña, đang trì bình khất thực, tướng mạo
trang nghiêm thì sanh lòng tín ngưỡng, bèn ra rước bát và thỉnh Trưởng Lão vào nhà để cúng dường
thực phẩm.

Sau khi Trưởng Lão thọ thực xong, ông được Trưởng Lão thuyết pháp cho nghe, khiến ông đắc
quả Tu Đà Huờn. Với đức tin kiên cố, ông muốn kiến tạo một ngôi vườn du ngoạn của mình, mệnh
danh là Ambāṇakavana thành một cảnh Già Lam của Trưởng Lão Tăng, nên ông làm lễ dâng cúng
ngôi vườn bằng cách xối nước lên tay của Trưởng Lão Mahānāma và phát nguyện rằng:

“Ngay trong sát na nầy, xin cho Phật Pháp được thành tựu”. Nước xối vừa hết thì khắp mặt địa
cầu đều chuyển động.

Tiếp theo đó, nhà đại gia sản lo sửa sang ngôi vườn, lập nên ngôi đạo tràng đại tự, là nơi lúc
nào cũng mở rộng cửa ngõ mà đón tiếp khách Tăng tứ phương. Trưởng Lão Sudhamma được cử làm
vị trụ trì ở xứ Macchikāsaṇḍa.

Khi hay tin hai vị Thượng Thinh Văn của Đức Thế Tôn đi gần đến, ông Citta ra đi một quảng
đường xa nửa do tuần để nghinh tiếp và đưa Ngài về chùa mình. Lo phục dịch cho hai vị khách Tăng,
tẩy trần và dâng nước giải lao xong, ông ngỏ lời xin Đức Pháp Chủ (Dhammasenāpati):

- Bạch Ngài, con ao ước được nghe thuyết pháp đã lâu. Xin Ngài từ bi hoan hỷ ban bố cho con
một vài lời.

Khi ấy, Trưởng Lão Sāriputta đáp: Nầy ông Thiện nam, Chư Tăng chúng tôi còn mệt mỏi vì đi
đường xa, nên chỉ thuyết chút ít thôi. Vậy ông hãy ráng nghe.

Trong lúc vị Pháp chủ thuyết pháp, ông hữu tâm chú ý lắng nghe và đắc quả A Na Hàm.

Đến cuối thời pháp, ông đảnh lễ hai vị Thượng Thinh Văn:

- Bạch hai Ngài, con xin cung thỉnh hai Ngài cùng với một ngàn vị Tỳ Khưu, ngày mai đến thọ
thực nơi nhà con.

Thỉnh những khách Tăng trước rồi, sau đó ông Citta mới thỉnh đến vị trụ trì là Trưởng Lão
Sudhamma: “Bạch Ngài, con cũng xin thỉnh Ngài, ngày mai đi chung với hai Ngài Trưởng Lão”.

Cho rằng mình bị mất mặt vì được thỉnh sau các vị khách Tăng, vị trụ trì nổi giận từ khước
ngay. Mặc dầu thí chủ van nài khẩn khoản, Trưởng Lão cũng không đổi ý.

Thấy vậy, ông Thiện nam Citta đành ra về với lời từ giã:

- Bạch Ngài, xin Ngài thông cảm giùm con.

Ngày hôm sau, ông Citta ở nhà lo sắp đặt cuộc lễ Trai Tăng rất long trọng.

Từ mờ mờ đất, vị trụ trì ở chùa cũng ngồi không yên, nghĩ thầm rằng: “Để sáng mai ta đến nhà
thí chủ coi ông ta cúng dường hai vị Thượng Thinh Văn những lễ vật thế nào cho biết”.
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Chờ khi trời sáng tỏ, Trưởng Lão Sudhamma đắp y mang bát, đi đến nhà Citta, nhưng không
chịu ngồi. Mặc dầu gia chủ có lời cầu thỉnh, Trưởng Lão nói rằng: “Ta không ngồi đâu, ta sẽ đi trì
bình khất thực”.

Nói rồi, Trưởng Lão đưa mắt nhìn xem những lễ vật sắp đem cúng dường đến hai vị Thượng
Thinh Văn, cố ý muốn xúc phạm đến dòng dõi gia chủ, mới bảo rằng:

- Nầy gia chủ, những lễ vật cúng dường của ông trọng thể quá, nhưng hiềm vì còn thiếu một
món.

- Bạch Ngài, còn thiếu món chi.

- Bánh mè (Tilasaṅkulikā), gia chủ ạ.

Nghe lời châm chích khiếm nhã, ông Citta thuật chuyện ngụ ngôn “Con quạ và con gà mái”, có
ý khuyên vị trụ trì thốt ra những lời đạo đức như Phật ngôn chẳng hạn, chớ đừng dùng những tiếng
lóng như tiếng “bánh mè”.

Trưởng Lão Sudhamma bất mãn còn nóng nảy thêm, vì đổ lỗi cho ông cư sĩ, dám so sánh mình
với con quạ: “Nầy, gia chủ, Ta sẽ ra khỏi đất chùa của ông liền bây giờ đây”.

Mặc dầu ông Citta hết sức phân trần là mình không dám nói phạm thượng và yêu cầu Trưởng
Lão Su-dhamma đến ba lượt, Trưởng Lão cũng bỏ chùa, đi về Sāvatthī đảnh lễ đức Bổn Sư và tường
trình cuộc đấu khẩu giữa Trưởng Lão và ông Citta.

Đức Bổn Sư phán rằng: “Cận sự nam của ông là người có đức tin trong sạch, mà ông lại thô lỗ
cộc cằn miệt thị người ta”. Phán rồi, đức Bổn Sư triệu tập Tăng chúng, dạy tụng tuyên ngôn khuyến
cáo, nhắc nhở (paṭisāranīyakammaṁ) Trưởng Lão Sudhamma (bài tuyên ngôn bằng Pāli có ghi trong
Tạng Luật, quyển thứ 9, chương 134).

Sau khi sám hối giữa Chư Tăng, Trưởng Lão còn phải vâng lời đức Bổn Sư trở về chùa để chịu
lỗi với ông Citta nữa.

Về chỗ cũ, đến giáp mặt ông Thiện nam Citta, Trưởng Lão nói:

- Nầy gia chủ, ta đã biết lỗi, người hãy miễn lỗi cho ta.

Nhưng gia chủ Citta từ chối không chịu tha thứ, nói rằng:

- Con không thể tha thứ.

Trưởng Lão Sudhamma ngỡ ngàng quá, không mở miệng được,  vì  nhớ lại  chuyện mình đã
cương quyết bác bỏ lời thỉnh cầu của ông ta. Trưởng Lão làm thinh quay về Sāvatthī một lần nữa.

Vẫn biết là vị Tỳ Khưu nầy cống cao ngã mạn, nhứt định không chịu lỗi với Thiện nam, thà là đi
suốt quảng đường xa ba mươi do tuần rồi trở về không, nên đức Bổn Sư cứ để cho đi mà không chỉ
dạy cách thức xin lỗi làm sao cả.

Khi Trưởng Lão trở về Kỳ Viên, đức Bổn Sư phái một Tỳ Khưu khác cùng đi với Trưởng Lão để
giúp cho Trưởng Lão tự thắng được tánh ngã mạn và dạy rằng:

- Ông hãy đi chung với ông nầy đi xin lỗi ông Thiện nam.

Đức Bổn Sư còn nhấn mạnh thêm rằng:

- Hễ là Sa Môn thì không nên nghĩ quấy như vầy: Chùa của ta, đạo tràng của ta, Thiện nam của
ta, tín nữ của ta hoặc lộ vẻ kiêu căng, tật đố. Vì làm như thế thì các thứ phiền não nhất là tật đố và
ngã mạn tự nhiên tăng trưởng thêm lên.

Kết luận xong, đức Bổn Sư thuyết pháp, đoạn Ngài chấm dứt bằng kệ ngôn rằng:

“Asantaṁ bhāvamiccheyya
 Purekkhārañca bhikkhusu
 āvāsesu ca issariyaṁ
 Pưjā parakulesu ca”.

- “Mam eva kata maññantu
 Gihī pabbajitā ubho
 Mameva ativasā assu
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 Kiccākiccesu kismiñci
 Iti bālassa saṅkappo
 Icchā māno ca vaḍḍhati”.

“Ham danh không xứng đức tài,
 Chức vị Sư trưởng, quyền oai nhất chùa.

Gồm thâu đệ tử tín đồ,
 Lễ vật dưng cúng dư thừa cũng cam”.

“Việc này do chính ta làm,
 Việc lớn, việc nhỏ bao hàm tự ta...

Người ngu cứ tưởng sai ngoa,
 Muốn cho Tăng tục biết qua việc mình.

Nên lòng ngạo mạn phát sinh,
 Lòng tham lam cũng mặc tình gia tăng”.



CHÚ GIẢI:

 Asantaṁ... (là danh không xứng) nghĩa là Tỳ Khưu ngu dốt lại ham muốn danh vọng mà mình
không xứng đáng vì thật không có tài đức, ví dụ mình không có chánh tín mà tuyên bố: Tôi là người
có chánh tín và muốn cho ai nấy cũng nhìn nhận mình là người có chánh tín. Do tà dục, người ngu
nói ra những lời tương tự như vậy, chẳng hạn mình là người tà tín, phá giới ít kiến văn, không thích
độc cư, biếng nhác, tâm bất định, trí tuệ kém, chưa dứt trừ lậu hoặc mà vẫn tuyên bố: “Hãy biết rằng
tôi là người ai cũng tán dương: Đây là bậc chánh tín, bậc giới đức, bậc đa văn, bậc độc cư, bậc tinh
tấn, bậc có tâm thanh tịnh, có đầy đủ trí tuệ, là bậc Lậu Tận”. Như vậy gọi là ham danh không xứng
đáng.

Purekkhāraṁ: Chức vị Tỳ Khưu trưởng (dẫn đầu cả nhóm), nghĩa là ham muốn chỗ ngồi trên
trước cả đoàn Tỳ Khưu trong chùa, để Tăng chúng hộ tống mình và bẩm bạch hỏi han mọi công việc.

āvāsesu: (Quyền hành tại chùa chiền, nơi đạo tràng) là trong chỗ ngụ của Tăng chúng, như ở
giữa vườn chùa có chỗ ngồi cao sang thì mình dành riêng cho các Tỳ Khưu bạn mới bạn cũ của mình.
Chính mình chiếm địa điểm quí báu nhất. Còn đối với các khách Tăng thì chỉ định những chỗ ngụ dơ
bẩn, bất tiện, ở bên ranh vườn chùa và chỗ có phi nhơn giữ gìn. Như vậy là muốn chiếm độc quyền về
chỗ ngự trong chùa.

pūjā parakulesu ca: (lễ vật ngoại nhân cúng). Tỳ Khưu có tâm tham tứ vật dụng của tín thí
cúng dường, muốn rằng: “Cha, phải chi họ chỉ dưng đến một mình ta, chớ đừng dâng cho ai khác
hết.”

Mam'eva kata maññantu, Gihī pabbajitā ubho (mọi việc chính ta làm, Tăng tục cả hai ban)
người ngu hằng tư duy tự lập công trạng như vầy: Tất cả hai bên Cư sĩ và Xuất gia phải biết rằng: Bất
cứ việc chi lớn nhỏ trong chùa từ việc quét tước, sắp đặt trong chỗ Tăng phát lộ cho đến việc kiến
thiết những cơ sở mới đều do Trưởng Lão của ta đứng ra chỉ huy mới thành tựu, mới kết quả mỹ mãn.

Mam'eva ativasā assu, kiccākiccesu kismiñci (Phải tùy theo ta sắp đặt, từng chi tiết nhỏ
nhặt). Người ngu tư duy như vầy: Tất cả hai hạng Cư sĩ và Xuất gia đều nhờ quyền lực ảnh hưởng của
ta mới có được nào là xe cộ, bò bê, dao mác, búa rìu. Dầu là việc nhỏ nhen như việc nấu cháo ăn
sáng, tất cả mọi công việc lớn nhỏ phải làm cách nào đều phải hỏi lại ta để ta định đoạt.

Iti bālassa saṅkappo, icchā māno ca vaḍḍhati (Người ngu nghĩ như vậy, càng ngã mạn
tham lam). Khi tà tư duy đã phát sanh lên như vậy thì không bao giờ có được Tuệ minh sát hay là Đạo
quả tăng tiến được nữa. Trái lại, ái dục (taṇhā) sẽ dấy lên theo sáu cửa và đồng tăng trưởng với tâm
ngã mạn như toàn thể nước thủy triều dưng lên trong dục hải.



Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Thánh Quả, nhứt là Dự Lưu.

Trưởng Lão Sudhamma nghe Đức Thế Tôn ban huấn từ xong, đảnh lễ Ngài, rời khỏi chỗ ngồi
đứng lên nhiễu quanh Ngài ba vòng đoạn cùng vị Tỳ Khưu bạn lên đường đi Mạc Thi Ca.
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Vừa trông thấy ông Thiện nam Citta, Trưởng Lão đã lên tiếng chịu lỗi và xin ông miễn thứ. Ông
Citta đáp:

- Bạch Ngài, con xin miễn lỗi cho Ngài. Nếu con có lỗi chi, xin Ngài tha thứ cho con.

Sau khi sám hối với Thiện nam, Trưởng Lão Sudhamma lấy huấn từ của đức Bổn Sư làm đề tài
suy niệm và ngày sau Trưởng Lão đã giác ngộ đắc ngay quả A La Hán với Tuệ Phân tích.

Còn ông Thiện nam nghĩ thầm: Từ lúc đắc quả Tu Đà Huờn ta chưa gặp được đức Bổn Sư, kế
đến đắc quả A Na Hàm ta cũng chưa gặp được Ngài. Vậy ta phải đến bái yết Ngài mới được.

Thế rồi, ông Citta chuẩn bị lễ vật cúng dường như là gạo, mè, đường, sữa, khăn... Chất đầy năm
trăm cỗ xe bò. Ông thỉnh Chư Tăng vị nào muốn đến bái yết đức Bổn Sư thì nên đi chung đoàn, khỏi
lo đi bát cực nhọc. Ông thỉnh Tỳ Khưu Tăng, Ni, và luôn cả Cận sự nam, nữ nữa.

Thành ra tất cả năm trăm Tỳ Khưu, năm trăm Tỳ Khưu Ni, năm trăm Thiện nam và năm trăm
Tín nữ nữa. Vầy đoàn cùng đi với ông Citta cùng với ba ngàn tùy tùng của ông. Với con số của đoàn
lữ hành cùng với con đường dài ba mươi do tuần đông đảo như thế, mà ông lo lắng sắp đặt mọi việc
rất chu đáo, không để cho ai phải thiếu cơm vật thực chi hết.

Khi hay đoàn hành hương đã lên đường, Chư Thiên lập trại cách khoảng đường từng mỗi do
tuần một, để khoản đãi đại chúng bằng những vật thực như cháo, cơm, bánh, nước... của cõi Trời. Do
đó, không ai thiếu thốn món chi cả.

Được Chư Thiên đón đưa như thế, đoàn hành hương đi mỗi ngày được một do tuần. Đúng một
tháng họ mới đến kinh thành Sāvatthī. Số đồ vật đem theo còn đầy nguyên trên năm trăm cỗ xe bò
Chư Thiên và nhân loại đồng dốc tay cho hết tặng phẩm rồi mới từ biệt.

Hôm ấy, đức Bổn Sư bảo Trưởng Lão Ānanda “Nầy Ānanda chiều nay, khi bóng xế tà. Gia chủ
Citta dắt theo năm trăm Thiện nam, sẽ đến đảnh lễ Như Lai”.

- Bạch Ngài, trong lúc ông đảnh lễ Ngài, sẽ có hiện tượng huyền diệu chi chăng?

- Nầy Ānanda, sẽ có

- Bạch Ngài, sẽ có việc chi?

- Lúc đảnh lễ Như Lai, thì khắp một vùng vương thổ rộng độ tám sào, sẽ có Chư Thiên làm mưa
hoa dày đặc rơi xuống, bề cao ngập lút đầu gối.

Kim ngôn nầy được dân chúng trong thành nghe được, họ truyền tin cho nhau: “Nghe nói có
một gia trưởng tên là Citta là bậc đại phước sẽ đến đây hôm nay để đảnh lễ đức Bổn Sư. Nghe nói sẽ
có hiện tượng huyền diệu như vầy. Chúng ta cũng nên đi xem cho biết mặt nhà đại phúc ấy”. Thiên
hạ mang theo quà biếu, ra đứng chờ hai bên lề đường”.

Khi đến gần chùa Kỳ Viên, năm trăm vị Tỳ Khưu vào trước nhứt. Gia trưởng Citta dặn đoàn Tín
nữ: “Quí bà quí cô hãy ráng chờ vào sau”. Rồi tự mình dắt cả đoàn năm trăm Thiện nam đi đến chỗ
đức Bổn Sư đang ngự.

 (Theo lệ thường, ngay trước mặt Đức Thế Tôn không có ai dám đứng hoặc ngồi hay làm cái chi
khác. Luôn luôn người ta chừa trống con đường trước mặt Đức Thế Tôn và chỉ đứng thành hàng ở hai
bên).

Thấy chỗ trống rộng rãi, gia trưởng Citta đi ngay vào đó.

Những Thánh Thinh Văn đắc từ tam quả trở xuống, lấy mắt nhìn nhau, hồi hộp, đại chúng cũng
chăm chú nhìn, họ kháo nhau: “Ông ta là gia trưởng Citta phải không?”.

Đến chỗ Đức Thế Tôn đang ngự, ông Citta đi vào trong vòng hào quang sáu màu của Ngài, rồi
sụp xuống đảnh lễ và ôm chân của Ngài.

Ngay trong giây phút ấy, hoa trời rơi xuống như mưa. Muôn ngàn tiếng chúc: “Lành thay! Lành
thay!” vang dậy.

Ông Citta lưu lại bên Đức Thế Tôn trong thời gian một tháng. Lúc ấy, mỗi ngày đều có lễ Trai
Tăng trong chùa Kỳ Viên, do Thiện tín cúng dường cho toàn thể chư Tỳ Khưu Tăng Đức Phật làm tọa
chủ. Ông Citta và đoàn tùy tùng của ông cũng được thiết đãi tại chùa. Không có ngày nào mà ông
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phải đi lấy vật dụng chi để trên xe bò của ông cả. Chư Thiên trong nhân loại mang tặng phẩm đến
Trai Tăng và đảm đang tất cả mọi việc cúng dường.

Đến giáp tháng, ông Citta vào đảnh lễ đức Bổn Sư và bạch rằng:

- Bạch Ngài, con đến đây với mục đích cúng dường, nhưng con không lấy được món gì trên xe
con đem theo mà cúng dường đến Ngài được cả, vì đã có Chư Thiên và nhân loại mang lễ vật đến
cúng dường suốt một tháng qua. Dầu cho con có nán ở lại đây một năm nữa, nhắm con không có thể
dâng cúng lễ vật của con được bao giờ. Nay con định về xứ, xin Ngài chỉ định chỗ nào cho con chất
hết đồ đạc trên xe bò xuống, để trở về xe không.

Đức Bổn Sư dạy Trưởng Lão Ānanda: “Nầy Ānanda! Ông hãy chỉ cho ông Thiện nam nầy địa
điểm để ông ấy chất đồ trên xe bò xuống, để trở về xe không”.

Đức Bổn Sư bảo Trưởng Lão Ānanda, Trưởng Lão vâng lịnh, chọn một địa điểm thích nghi, rồi
họp Tăng tụng tuyên ngôn, nhìn nhận địa điểm đúng theo Luật (Kappiyabhūmi). Tương truyền rằng:
Đức Bổn Sư cho phép chỉ định địa điểm thích hợp là do nơi lời yêu cầu của gia trưởng Citta vậy.

Sau khi dốc hết đồ vật trên xe bò xuống, ông Thiện nam Citta cùng với ba ngàn tùy tùng lên
đường trở về xứ. Nhưng Chư Thiên và nhân loại đồng nói: “Thưa Ngài, chẳng lẽ Ngài đi xe không mà
về hay sao?”. Nói rồi đồng đem đồ thất bảo làm quà tặng chất đầy các cỗ xe bò.

Ông Citta đích thân đứng ra phân phát bố thí các tặng phẩm cho quần chúng, hết rồi mới đi.

Thấy vậy, Trưởng Lão Ānanda đảnh lễ đức Bổn Sư và bạch rằng:

- Bạch Ngài, trong lúc gia chủ Citta từ nhà đến yết kiến Ngài, ông đã đi suốt một tháng, và ở
đây mãn một tháng ông lại trở về, suốt cả thời gian ấy, ông không ngớt nhận tặng phẩm mỗi ngày.
Hôm nay, biết tin ông cúng dường hết tặng phẩm trên xe bò để trở về với xe không, Chư Thiên và
nhân loại lại dâng rằng “Thưa Ngài, chẳng lẽ Ngài đi về xe không?”. Rồi đem đồ thất bảo làm quà
tặng chất đầy các cỗ xe bò cho ông và nghe nói đích thân ông đứng ra bố thí hết tặng phẩm đến đại
chúng rồi mới đi. Bạch Ngài, có phải là ông chỉ được danh dự như thế trong khi đến hầu Ngài mà
thôi, hay là khi đến hầu vị nào khác, ông cũng được như vậy?

- Nầy Ānanda! Dầu là đến với Như Lai hay đến với vị nào khác, danh dự cũng phát sanh lên cho
ông Thiện nam nầy. Quả thật vậy, vì ông là người có đức tin trong sạch, có đầy đủ giới hạnh. Người
như thế đi đến xứ nào cũng được sự tôn kính của mọi người.

Thuyết đến đây, đức Bổn Sư đọc bài kệ nầy, về sau được xếp vào phẩm Tạp Lục (Pakiṇṇaka
vagga).

“Saddho sīlena sampanno
 Yaso bhogasamappito
 Yaṁ yaṁ padesaṁ bhajati
 Tattha tattheva pūjitoti”

“Bậc chánh tín, giới hạnh,
Hữu danh, tài sản Thánh,
Dầu đến ở xứ nào,
Cũng được người tôn kính.

Nghĩa lý của bài kệ nầy sẽ được giải thích rõ ràng nơi phẩm Tạp Lục.

Nghe vậy, Trưởng Lão Ānanda bạch xin Đức Thế Tôn thuật tiền nghiệp của gia chủ Citta.

Đức Bổn Sư bèn nhắc tích rằng:

“Nầy Ānanda! Citta đã từng phát nguyện dưới chân Đức Phật Thượng Liên Hoa. Sau khi luân
hồi lên xuống trong các cõi trời và người hết một trăm ngàn đại kiếp (kappa), đến thời Đức Phật
Kassapa ông thọ sanh vào dòng thợ săn nai (Migaluddaka). Đến tuổi trưởng thành, ông cũng sống về
nghề săn bắn.

Một hôm nhằm lúc trời mưa, ông cầm lao đi vào rừng để săn thịt. Đang nhìn kiếm nai, chợt
trông thấy vị Tỳ Khưu đầu trùm y, đang ngồi sườn núi, ông nghĩ thầm:

- Đây chắc là vị Sa Môn đang hành Sa Môn pháp, ta hãy đem cơm đến dâng cúng Ngài.
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Ông thợ săn nai hối hả trở về nhà bảo vợ nhóm lò lửa, một lò nấu thịt săn được hôm qua, một lò
nấu cơm. Khi ấy, vật thực đã sẵn sàng, ông thấy những Tỳ Khưu khác đang đi trì bình khất thực, ông
cũng ra thỉnh bát, dọn chỗ mời các vị ngồi, rồi dặn người nhà lo hộ độ các vì Trưởng Lão trì bình, còn
mình thì lấy giỏ đựng cơm bát đem đi dọc đường, ông hái nhiều thứ hoa đậy trên nắp bát rồi đi ngay
đến cho vị Trưởng Lão đang tịnh tọa.

- Bạch Ngài, xin Ngài từ bi tế độ cho con.

Nói rồi, ông rước lấy bát, sớt đầy cơm canh xong, dâng hai tay đến Trưởng Lão và cúng dường
luôn những hoa tươi mới hái.

Khi ấy, ông phát nguyện rằng: “Do tâm con thỏa thích trong khi cúng dường bát cơm ngon lành
cùng với những đóa hoa tươi đẹp như vầy như thế nào, xin cho con tái sanh lên trong cõi nào, bất cứ
nơi đâu cũng được hằng ngàn quà tặng đem đến cho con và có mưa hoa ngũ sắc trên trời rơi xuống,
làm cho tâm con thỏa thích cũng như thế ấy”. Nhờ tạo thiện nghiệp suốt đời, đến lúc hết tuổi thọ ông
được siêu sanh lên Thiên giới. Nơi ông sanh ra, có hoa trời mưa xuống, cao tới đầu gối. Bây giờ cũng
như ngày ông chào đời, lúc ông đến nơi đây, ông được hoa trời rơi xuống đón mừng, được vô số tặng
phẩm đem đến biếu và được bảy vật báu chất đầy xe bò như thế, là do nơi quả phước cúng dường của
tiền nghiệp ấy vậy”.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Vì chút si mê muốn đứng đầu,
Trụ trì Thiện Pháp nặng lo âu,
Danh cao chẳng trọn, công đành bỏ,
Chức lớn không toàn, lợi miễn thâu.
Trách kẻ hữu tâm lời nhã nhặn,
Quên mình vô ý, tánh câu mâu,
Nhờ kinh Pháp Cú, thầy khuyên dứt,
Diệt ngã hành thâm đắc đạo mầu.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO THIỆN PHÁP



V. 15- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO TISSA Ở RỪNG
(Vanavāsitissattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 75)

“Aññā hi lābhūpanisā “Đường theo thế lợi khác,

Aññā nibbānagāminī Đường đến Níp Bàn khác,

Evametaṁ abhiññāya Như vậy hiểu biết rành,

Bhikkhu buddhassa sāvako Tỳ Khưu, đệ tử Phật,

Sakkāraṁ nābhinandeyya Chớ vui theo lợi danh,

Vivekam anubrùhayeti”. Hãy chuyên tu giải thoát”.

Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết ra, khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng Lão
Tissa (Đề Xá) ở rừng (Vanavāsi Tissa).

Chuyện nầy phát khởi trong thành Vương Xá.

Tương truyền rằng: Thân phụ của Trưởng Lão Sāriputta là ông Bà la môn Vaṅganta, có người
bạn Bà la môn là Mahāsena (Đại Binh), cư ngụ trong thành Vương Xá.
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Một hôm nọ, nhân lúc đi trì bình khất thực, Trưởng Lão Sāriputta đến trước cửa nhà ông, để
tiếp độ ông ta. Ông Bà la môn nầy bây giờ gia tài đã khánh tận, thành ra người nghèo xác xơ ông
nghĩ thầm: “Con trai ta đến trước nhà ta khất thực, chắc hẳn là chưa biết ta đang túng quẩn bần hàn,
không có vật chi để bát cả”. Thấy không tiện gặp mặt Trưởng Lão, ông ta bèn lẩn tránh. Ngày khác
Trưởng Lão lại đến đứng trước nhà của ông, ông cũng lánh mặt nữa, vì không tìm được chút chi để
bát cả.

Nhưng có một hôm, nhờ tụng kinh một cuộc lễ của môn phái mình, ông Bà la môn được chia
một phần cơm trắng và một cái choàng tắm lớn. Lúc mang lễ vật về nhà, ông sực nhớ đến Trưởng
Lão Sāriputta. Ông nói thầm: “Phần cơm nầy, ta nên để dành cúng dường đến Trưởng Lão của ta”.

Ngay sát na ấy, Trưởng Lão nhập thiền vừa xuất ra, quán thấy ông Bà la môn. Trưởng Lão nghĩ
rằng: “Ông Bà la môn vừa có được lễ vật, còn đang chờ ta đến để cúng dường. Vậy ta nên đến đó”.
Trưởng Lão đắp y Tăng Già Lê (Saṅghāṭi), ôm bát đi bộ đến đứng ngay trước cửa nhà ông Mahāsena,
cho ông ngó thấy mình. Trông thấy Trưởng Lão, ông Bà la môn phát tín tâm trong sạch, ra đón chào
đảnh lễ Trưởng Lão, thỉnh Trưởng Lão vào ngồi trong nhà, đoạn đem phần cơm trắng của ông vừa
được, sớt vào bát của Trưởng Lão.

Trưởng Lão chỉ nhận nửa phần cơm, thì lấy tay đậy miệng bát. Ông Bà la môn xin: “Bạch
Trưởng Lão, Ngài hãy nhận hết, chỉ chừng ấy thì con được có nửa phần thôi. Xin Ngài tế độ con trong
những kiếp về sau, chớ đừng tế độ ngay trong đời nầy. Còn phần cơm còn lại đây, tôi muốn cúng
dường hết cho Ngài”. Nói rồi ông sớt luôn vào bát Trưởng Lão. Trưởng Lão thọ bát luôn tại đó. Khi
Trưởng Lão dùng xong bữa, ông Bà la môn đem cái y choàng ra, đảnh lễ Trưởng Lão và nguyện:

- Bạch Ngài, tôi nguyện xin đắc pháp mà Ngài đã đắc.

Trưởng Lão chúc phúc: “Nầy ông Bà la môn, cầu chúc cho ông được như ý”. Sau lời chúc phúc,
Trưởng Lão từ chỗ ngồi đứng đậy, ra đi vân du, lần hồi về đến Kỳ Viên.

Trong lúc cùng quẩn mà tạo được sự bố thí, ông Bà la môn vui mừng không xiết tả. Sau khi để
bát, ông phát tín tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ và sanh lòng ái mộ Trưởng Lão vô hạn. Còn đang
quyến luyến Trưởng Lão thì ông bỏ xác lìa đời, tâm thức nhập vào bào thai của một tín nữ là người hộ
độ Trưởng Lão, cư ngụ trong thành Sāvatthī.

Liền đó, mẹ tương lai của ông, bảo chồng rằng: “Em đã thọ thai rồi anh ạ”. Người chồng chăm
sóc thuốc thang để bảo dưỡng thai nhi. Dựng phụ cũng ráng kiêng cử các thức ăn nóng lạnh, hoặc
chua cay thái quá, vì sợ ảnh hưởng không tốt đến bào thai. Do đó, dựng phụ phát sanh sự thèm
muốn: “Chà, phải chi mình thỉnh được năm trăm Tỳ Khưu có Trưởng Lão Sāriputta làm tọa chủ, rước
vào ngồi trong nhà, rồi cúng dường toàn là cơm nấu ròng sữa tươi. Còn mình thì đắp y vàng ôm bát
bằng vàng ngồi nối phía sau Tăng chúng và ăn dùng cơm dư của các Ngài Tỳ Khưu ấy sớt bát ra cho
lại”.

Tương truyền rằng: Phụ nữ nầy phát sanh chứng thèm đắp y và ăn cơm bát như vậy là điềm báo
trước cho biết là đứa bé trong thai sau nầy sẽ xuất gia đầu Phật.

Khi ấy, các thân bằng quyến thuộc nhứt là cha mẹ chồng, nhìn nhận rằng: “Sự thèm muốn của
dâu ta hợp theo lẽ đạo”.

Một cuộc Trai Tăng được tổ chức và Trưởng Lão Sāriputta được thỉnh làm tọa chủ đoàn năm
trăm Tỳ Khưu vị, đến thọ bữa cơm nấu ròng với sữa tươi.

Dựng phụ, bên dưới vận y vàng, trên khoác y vàng khác, lấy bát bằng vàng đến ngồi phía sau
rốt Chư Tăng và ăn những vật thực mà Chư Tăng sớt bát cho nàng.

Hết chứng thèm khát, cho đến thời kỳ sanh nở, gia đình thiếu phụ lại thỉnh thỏang tổ chức đại
lễ Trai Tăng.

Sau mười tháng hoài thai, thiếu phụ sanh được một cậu con trai trong nhà nàng lại thỉnh đoàn
Tỳ Khưu Tăng năm trăm vị có Trưởng Lão Sāriputta làm tọa chủ, để bát cúng dường cơm nấu với mật
ong pha ít nước.

Tương truyền rằng: Do nhờ quả phước của đứa bé cúng dường Bố thí cơm trắng đã gieo trong
kiếp làm ông Bà la môn mà trong ngày ăn mừng nó chào đời, buổi sáng nó được tắm gội sạch sẽ, mặc
đồ sang trọng, đặt nằm trên giường chạm trổ tinh vi, có trải lót gấm trị giá một trăm ngàn đồng
vàng.
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Nằm trên nhung lụa, đứa bé sơ sanh nhìn Trưởng Lão nhớ lại rằng: “Ông nầy là thầy của ta
trong kiếp trước (pubbācāriya), Ta nhờ Ngài mà được phú quý như vầy. Ta phải cúng dường Ngài
một món đồ”.

Khi người nhà bồng đứa bé định đem đến xin Trưởng Lão truyền Qui giới cho nó, thì nó lấy
ngón tay út xoắn một góc tấm vải lót bằng gấm, rồi nắm chặt tay lại. Nhiều người bảo: “Tay nó dính
trong tấm lót gấm kia, gỡ ra”.

Đứa bé khóc lên. Các quyến thuộc bảo: “Thôi đừng làm cho nó khóc”. Người nhà phải ôm luôn
tấm lót gấm đi với đứa bé.

Khi được đặt xuống để nó đảnh lễ Trưởng Lão đặng xin thọ Qui giới, đứa bé buông tay ra, thả
tấm lót gấm rớt ngay chân của Trưởng Lão. Thấy vậy, các quyến thuộc không nói: “Trẻ con ngu dốt
làm việc vô ý thức”, nhưng họ lại nói: “Bạch Ngài, xin Ngài thọ nhận lễ vật chúng tôi cúng dường, do
đứa con trai của chúng tôi bỏ xuống như vậy”.

Tiếp theo đó, họ yêu cầu: “Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ truyền Thập giới cho Thiện nam đã
cúng dường Ngài cái y gấm có giá trị một trăm ngàn đồng vàng”.

Trưởng Lão hỏi: “Đứa bé nầy tên chi?”.

- Bạch Ngài, xin tùy ý Ngài đặt tên cho nó.

- Vậy thì hãy gọi nó là Tissa nhé.

Nghe nói, Trưởng Lão Sāriputta khi chưa xuất gia, Ngài có tên là Upatissamāṇava. Tiếng Upa
có nghĩa là ở gần, kèm theo. Cha mẹ của cậu Tissa nghĩ rằng: “Không nên để cho con trai của ta xa
lìa thầy tế độ của nó”. Sau cuộc lễ Trai Tăng, đặt tên đứa bé, đến lễ đầy tháng, lễ giáp tuổi, rồi lễ xỏ
lỗ tai đeo nhĩ hoàn.... Bất cứ cuộc lễ nào, cha mẹ đứa bé cũng đều thỉnh năm trăm Tỳ Khưu, có
Trưởng Lão Sāriputta làm tọa chủ đến dự lễ cùng dường cơm trắng, nấu ròng sữa hay mật ong pha
chút ít nước như thế cả.

Khi đứa bé lớn lên, vừa tròn bảy tuổi, cậu lại xin mẹ:

- Thưa mẹ, con muốn xuất gia tu học với Trưởng Lão.

Bà mẹ chấp nhận ngay: “Lành thay! Con à. Từ trước đến giờ mẹ hằng nguyện trong tâm rằng:
“Xin cho con của mẹ đừng xa lìa Thầy tế độ của nó”. Vậy con hãy xuất gia đi”.

Bà mẹ sai người đi thỉnh Trưởng Lão đến nhà, để bát xong, rồi bạch rằng: “Bạch Ngài, kẻ tôi tớ
của Ngài đấy, nó đòi xuất gia. Để chiều nay chúng con sẽ dắt nó đến chùa”. Sau khi tiễn chân
Trưởng Lão về buổi chiều hôm ấy, cha mẹ đứa bé sắm lễ vật trọng hậu rồi dắt nó đến chùa gởi cho
Trưởng Lão.

Trưởng Lão khuyến bảo nó rằng: “Nầy Tissa, việc tu hành rất khó nhọc, khi mình cần dùng đồ
nóng thì lại được đồ lạnh, còn khi cần dùng đồ lạnh thì lại được đồ nóng. Hễ là người xuất gia tu
hành thì phải sống kham khổ, còn con sống sung sướng đã quen, sợ e chịu không nổi chăng?”.

- Bạch Ngài, những điều Ngài kể ra đó, con có thể chịu được hết.

- Lành thay! Trưởng Lão khen.

Đoạn Trưởng Lão làm lễ xuất gia Sa Di của Tissa, bằng cách truyền cho cậu đề mục tham
thiền, niệm xuôi và ngược năm thể trược đầu tiên trong thân thể con người là tóc, lông, móng, răng,
da. Tất cả có đến ba mươi hai thể trược, nhưng trong một thời gian không thể truyền dạy hết một
lượt cho nên vị Thầy Tế Độ truyền cho đệ tử có một phần cần yếu để dứt trừ tham dục. Tất cả Chư
Phật đều không loại bỏ nó, vì nhờ niệm từng phần như trên, nhứt là bằng đầu bằng tóc, mà các Tỳ
Khưu, Tỳ Khưu Ni, Thiện nam, tín nữ thường chứng đắc A La Hán quả không ngớt. Những vị Tỳ Khưu
rành rẽ Tăng sự, khi cho đệ tử xuất gia, không để cho đệ tử xa lìa con đường Đạo quả A La Hán. Vì
vậy, Trưởng Lão Sāriputta cho Tissa xuất gia bằng cách chỉ dạy đề mục tham thiền trước, rồi truyền
thọ mười giới Sa Di tiếp theo.

Sau lễ xuất gia Sa Di của Tissa, cha mẹ ông Sa Di nầy thiết lễ Trai Tăng liên tiếp bảy ngày tại
chùa để cúng dường cơm trắng nấu với mật ong pha chút ít nước, hay sữa bò nguyên chất đến Tỳ
Khưu Tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Nhiều Tỳ Khưu than phiền: “Mỗi ngày mỗi dưng cơm nấu với
mật ong, chúng ta ăn mãi không xiết”.
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Nhưng cuộc lễ Trai Tăng chấm dứt trong ngày thứ 7, và thí chủ cũng trở về nhà. Đến ngày thứ
tám, Sa Di Tissa bắt đầu theo các Tỳ Khưu vào thành khất thực.

Dân chúng trong thành Sāvatthī loan tin cho nhau: “Hôm nay ông Sa Di vào thành khất thực,
chúng ta hãy dự bị lễ vật để cúng dường”. Họ đem theo năm trăm cái y choàng đã xếp gọn và năm
trăm phần cơm bát ra cúng dường, đứng chờ Tissa và để bát cho ông. Qua ngày sau, dân chúng lại
đến khu rừng ở bên cạnh chùa để đón Sa Di Tissa để bát và dâng y như bữa trước. Thế là trong hai
ngày liền, Sa Di Tissa nhận được một ngàn lá y cùng với ngàn phần cơm bát, và ông cúng dường đến
Chư Tăng Tỳ Khưu.

 (Theo truyền ngôn đó là quả phước của ông đã cúng dường y choàng lớn cùng với phần cơm
của mình khi còn là Bà la môn).

Khi ấy, chư Tỳ Khưu mệnh danh cho Sa Di là Tissa thí thực (Piṇḍapātadāyakatissa).

Qua ngày hôm sau nữa, ông Sa Di đi trong vườn chùa, nhằm khi trời lạnh, thấy chư Tỳ Khưu
chỗ nầy, chỗ nọ, nhứt là trong các phòng sưởi (aggisālā) đang ngồi xúm xít hơ ấm. Ông hỏi:

- Bạch các Ngài, sao các Ngài ngồi hơ lửa chi vậy?

- Chúng tôi lạnh quá, ông Sa Di ơi.

- Bạch các Ngài, hễ trời lạnh thì chúng ta nên trùm y gấm ngự hàn (kambala) là có thể hết lạnh
ngay.

- Nầy Sa Di, ông có đại phước, có được y gấm ngự hàn, chớ chúng tôi thì lấy đâu mà có?

- Nếu vậy, xin các Ngài cần dùng y gấm hãy cùng đi với tôi.

Các Tỳ Khưu rủ nhau theo Sa Di Tissa bảy tuổi nầy để kiếm y ngự hàn, tất cả có đến ngàn vị.

Chẳng chút ngần ngại suy tính rằng: “Bấy nhiêu Tỳ Khưu, ta biết tìm gấm ở đâu cho đủ”, Sa Di
Tissa dẫn đầu, hướng cả đoàn Tỳ Khưu đi thẳng vào trong thành (quả thật, người có tâm hảo thí
(sudinna) mới có thái độ hiên ngang hùng dũng như thế được). Tuần tự đi từng nhà, từ ngoài vào đến
cổng thành. Sa Di có được năm trăm chiếc y gấm, rồi mới vào thành. Đi đến nơi nầy nơi nọ, ông được
dân chúng đem y gấm đến dưng nữa.

Khi ấy có một người nam (puriso) đi qua đầu chợ, trông thấy người bán hàng đang bày ra năm
trăm y gấm chờ khách, thì bảo:

- Bạn ơi! Có một Sa Di đi tìm y gấm, đang đi gần đến đây rồi, bạn hãy lo giấu y của bạn đi.

- Thế nào bạn, ông là người lấy của chưa cho hay là lấy của đã cho rồi?

- Ông lấy của cho rồi (dinnaka).

Người bán hàng xua đuổi anh chàng nhiều chuyện rằng:

- Nếu vậy, tôi có vui lòng cho thì ông ấy mới lấy, không vui lòng cho thì thôi, việc gì phải giấu.
Thôi bạn hãy đi đi.

 (Thật vậy, những kẻ ngu si mù quáng bao giờ cũng bỏn sẻn, rít róng. Khi thấy người khác làm
phước bố thí, thì họ cũng tiếc của nóng ruột. Đến phút lâm chung, tâm bỏn sẻn của họ nhất định để
đưa họ sa xuống địa ngục chẳng sai).

Người bán hàng nghĩ thầm: “Anh chàng nầy cứ luôn đến bảo ta: Ông hãy giấu hết y gấm của
ông đi. Nhưng ta thiết nghĩ: Ông Sa Di chỉ lấy của đã cho, còn vật sở hữu chủ của ta, ta có quyền cho
hay không là tùy ý ta. Tuy vậy, chớ mình có của bày ra trước mắt mà nói không có đồ cho thì cũng
mắc cở miệng lắm. Vả lại, đồ của mình mà mình giấu đi có tội chi đâu!

Trong số năm trăm lá y nầy có hai lá y trị giá hằng trăm ngàn đồng vàng, ta phải giấu hai lá y
nầy mới được”.

Nghĩ rồi, người bán hàng lấy hai chiếc y gấm quí giá xếp chung lại, giấu vào giữa những lá y
thường. Ông Sa Di dắt đoàn tùy tùng đến ngay đầu chợ. Ông bán hàng vừa trông thấy Sa Di thì sanh
lòng thương mến như con ruột của mình, mối tình phụ tử hầu như tràn đầy cơ thể ông ta. Ông nói
thầm: “Thấy mặt Sa Di nầy rồi, tim gan mình cũng có thể móc ra cho, nói gì đến y gấm chứ?”.
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Thế rồi, ông bán hàng lấy hai chiếc y gấm quí, đem dâng dưới chân Sa Di Tissa, đảnh lễ xong
rồi, đứng lên nguyện rằng: “Bạch Ngài, xin cho tôi được pháp mà Ngài đã đắc”. Sa Di Tissa đọc kinh
phúc chúc và nói: “Xin cho người được như ý”.

Đi vòng trong thành, ông Sa Di cũng được năm trăm cái y gấm, thế là chỉ trong một ngày Tissa
đã tìm được ngàn cái y gấm, dưng lên chư Tỳ Khưu Tăng. Và ông được chư Tỳ Khưu mệnh danh là
Tissa thí y (Kambaladāyakatissa)

(Sở dĩ Sa Di Tissa được danh thơm tiếng tốt trong ngày nay lúc vừa được bảy tuổi, là do nhân
cúng dường y kiếp trước bây giờ trổ quả, khiến cho ông kiếm được ngàn lá y gấm vậy).

Quả thật vậy, ngoại trừ Phật giáo, không có một tôn giáo nào khác, khi Bố thí ít mà lại được kết
quả nhiều và Bố thí nhiều càng được kết quả nhiều hơn gấp bội. Cho nên Đức Thế Tôn có dạy rằng:
“Nầy các Tỳ Khưu, nơi nào có Tỳ Khưu Tăng như thế, dầu ít cũng được nhiều kết quả, nếu nhiều
càng được nhiều kết quả hơn nữa”.

(Như chuyện Sa Di, trước kia chỉ dâng một lá y mà bây giờ mới lên bảy tuổi đã được dâng cúng
ngàn lá y gấm vậy).

Trong khi Tissa ngụ tại Kỳ Viên, những thân quyến trẻ tuổi luôn luôn tìm đến thăm viếng
chuyện trò. Ông nghĩ thầm rằng: “Nếu ta cứ ở đây, những trẻ con thân thuộc của ta cứ đến nói
chuyện hoài, ta không thể ngồi lặng thinh được, còn hễ ta góp chuyện với họ thì là một trở ngại cho
việc tu hành của ta. Vậy ta hãy đến xin đức Bổn Sư ban cho một đề mục để tu tập, học xong, ta sẽ đi
trú trong rừng”.

Sa Di Tissa bèn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngỏ lời yêu cầu Ngài truyền dạy đề mục niệm cho
đắc quả A La Hán. Được đề mục rồi, ông về đảnh lễ từ biệt thầy tế độ, mang cả y bát đi ra khỏi chùa,
đi luôn một mạch một trăm hai mươi do tuần, vì nghĩ rằng: “Nếu ta ở quanh vùng nầy, các quyến
thuộc của ta sẽ theo dõi quấy rầy ta được”.

Đến cuối lộ trình, Sa Di Tissa đi vào cổng một làng nọ, gặp vị bô lão, Sa Di bèn hỏi thăm:

- Thưa ông Thiện nam, trong địa phương nầy có ngôi thiền lâm, Tịnh Xá nào chăng?

- Bạch Sư có.

- Xin ông làm ơn chỉ dùm đường cho tôi.

Ông lão nầy vừa gặp Sa Di đã sanh lòng thương mến, ông ta xem như là con ruột của mình. Ông
lão không chỉ đường, mà lại nói: “Sư hãy đi theo tôi, tôi đưa Sư đến đó”. Nói rồi, dẫn Sa Di đi.

Trong lúc cùng đi với ông lão vào làng, đến năm hoặc sáu địa điểm dọc đường, theo đường có
trồng nhiều hoa quả, Sa Di hỏi:

- Thưa ông Thiện nam, chỗ nầy tên chi? Chỗ nầy tên chi. Và ông lão đều nói tên cho ông Sa Di
biết cả. Khi đến ngôi Tịnh Xá trong rừng, ông lão đưa đường nói:

- Bạch Sư, xin cầu chúc cho Sư ở lại đây bình an. Rồi ông hỏi pháp danh Sa Di, Sa Di đáp rằng:

- Thưa ông Thiện nam, Pháp danh tôi là Tissa Cư Lâm (Vanavāsi Tissa).

Nghe vậy, ông lão thỉnh: “Ngày mai, Sư nên vào làng, chúng tôi đi bát”.

Nói  rồi,  ông  lão  về  làng  thông  tin  cho  dân  làng  hay  rằng:  “Có  vị  Sa  Di  pháp  danh  là
Vanavāsītissa mới đến Tịnh Xá ta nên dự bị đem cơm cháo để bát cho ông”.

Vị Sa Di nầy, đầu tiên được thầy tế độ đặt tên là Tissa, sau đó được Chư Tăng mệnh danh là
Tissa Thí Thực, Tissa Thí Y và Tissa Cư Lâm. Như vậy, chỉ mới bảy tuổi mà vị ấy có đến bốn pháp
danh.

Sáng hôm sau, ông Sa Di vào làng trì bình khất thực, nhiều người để bát xong, còn đảnh lễ vị
ấy nữa, Sa Di chúc rằng: “Xin cho người được an vui, xin cho người được thoát khổ”. Trong số những
người để bát rồi, không một ai trở về nhà được cả, tất cả đều đứng nán lại để ngắm nhìn Sa Di cho
thỏa thích. Sa Di Tissa Cư Lâm thọ vật thực vừa đủ một mình thôi. Toàn thể dân làng cúi mọp dưới
chân vị Sa Di nhỏ, mà bạch rằng: “- Bạch Ngài, xin Ngài nhập hạ ba tháng nơi đây và truyền Tam qui
và Ngũ giới để chúng tôi thọ trì thường nhựt và truyền Bát giới cho chúng tôi vâng giữ hành theo
trong những ngày Bố tát. Xin Ngài hoan hỷ nhận lời của chúng tôi”.
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Xét thấy dân làng có lòng thành khẩn. Tissa Cư Lâm hứa chịu nhập hạ gần đây, rồi hằng ngày
đi vào làng khất thực. Mỗi lần thí chủ để bát và đảnh lễ, ông luôn luôn chúc lại bằng hai câu: “Xin
cho người được an vui, xin cho người được thoát khổ”, rồi mới đi nơi khác.

Sa Di Tissa Cư Lâm an cư nơi đây, trải qua hai tháng, trong tháng thứ ba, vị ấy chứng đắc A La
Hán với Tuệ Phân tích. Đến khi mãn mùa an cư, làm lễ tự tứ xong, thầy Tế Độ đến đảnh lễ đức Bổn
Sư và xin rằng:

- Bạch Ngài, con sẽ đi thăm Sa Di Tissa - Ông cứ đi đi, này Sāriputta. Trưởng Lão Sāriputta dắt
theo năm trăm Tỳ Khưu tùy tùng, đến báo tin cho Trưởng Lão Moggallāna hay:  “Nầy Đạo hữu
Moggallāna tôi sẽ đi thăm Sa Di Tissa đây”.

Trưởng Lão Moggallāna liền đáp: “Tôi cũng đi nữa đạo hữu ạ”. Nói rồi, Trưởng Lão cũng dắt
theo năm trăm Tỳ Khưu tùy tùng của mình ra đi. Hay tin nầy, tất cả chư Đại Thinh Văn như Trưởng
Lão Mahākassapa, Anuruddha, Ưu Ba Li, Puṇṇa... Mỗi vị dắt theo năm trăm Tỳ Khưu của mình cùng
ra đi. Con số tổng cộng các nhóm Tỳ Khưu lên đến tám mươi bốn ngàn vị.

Các Ngài đồng bộ hành suốt cả lộ trình một trăm hai mươi do tuần mới đến làng, nơi trú của Sa
Di.

Khi ấy, vị Thiện nam hộ độ thường trực của Sa Di Tissa nhà ở gần cổng làng, thấy Trưởng Lão
Tăng trước nhất, bèn ra đảnh lễ chào đón các ngài. Trưởng Lão Sāriputta hỏi:

- Nầy ông Thiện nam, trong địa phương nầy có ngôi thiền lâm, tịnh xá nào chăng?

- Bạch Ngài, có.

- Có Tỳ Khưu nào thường trú chăng?

- Bạch Ngài có.

- Vị thường trụ ấy có pháp danh là chi?

- Bạch ngài là Tissa Cư Lâm.

- Nếu vậy, ông hoan hỷ chỉ đường cho chúng tôi đi.

- Bạch Ngài, chẳng hay Ngài là chi của Trưởng Lão?

- Chúng tôi là khách đến viếng Sa Di.

Vị Thiện nam lưu ý, nhìn kỹ từ Trưởng Lão Pháp chủ cho đến tất cả chư Đại Thinh Văn để nhớ
mặt. Tự nhiên ông cảm thấy toàn thân ông tràn trề một niềm phỉ lạc vô biên. Ông yêu cầu:

- Bạch các Ngài, xin các Ngài hãy đình độ đôi chút.

Đoạn ông hối hả vào làng, cất tiếng kêu gọi:

- Hôm nay, có chư Trưởng Lão Tăng quang lâm đến bổn thôn, do ngài Sāriputta lãnh đạo, có
tám mươi vị Đại Thinh Văn, mỗi vị dẫn theo năm trăm vị Tỳ Khưu tùy tùng, đồng đến để viếng Sa Di.
Các người hãy đem vật thực, vật dụng như giường, ghế, ngọa cụ, đèn, dầu... đến tịnh xá cho mau.

Mọi người y theo lời kêu gọi, đem giường ghế các thứ vật dụng theo chân các ngài Trưởng Lão,
đồng đi đến tịnh xá.

Sa Di Tissa nhận biết chư Tỳ Khưu Tăng, bèn ra rước bát Ngài Đại Trưởng lão và làm các phận
sự đối  với  khách Tăng và cất  hết  y  bát  của các Ngài  xong,  thì  trời  nhá nhem tối.  Trưởng Lão
Sāriputta bảo các Thiện nam: “Thôi, các Thiện nam hãy về đi, tối rồi”.

- Bạch Ngài, hôm nay là ngày nghe pháp, chúng con không về. Chúng con ở lại chờ nghe pháp.
Vả lại, từ trước đến giờ chúng con chưa từng được thính pháp bao giờ.

- Thế thì, nầy Sa Di, ông hãy đốt đèn lên rồi tuyên bố giờ thuyết pháp cho Thiện tín biết.

Sa Di Tissa làm theo lời của Trưởng Lão. Kế đến, Trưởng Lão lại bảo rằng: “Nầy Tissa, các
Thiện tín của ông đã ngỏ lời, muốn nghe pháp. Vậy ông hãy thuyết pháp cho họ nghe đi”.

Các Thiện nam đồng loạt đứng dậy, bạch rằng:
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- Bạch Trưởng Lão, Sư của chúng con chỉ thuộc lòng có hai câu kệ phúc chúc “Xin cho người
được an lạc, xin cho người được thoát khổ”, ngoài ra không biết pháp nào khác. Vậy xin Ngài từ bi
hoan hỷ thuyết pháp khác cho chúng con nghe.

Ngài Sa Di Tissa tuy chứng đạt A La Hán nhưng không hề thuyết pháp cho Thiện tín nghe. Khi
ấy, vị thầy Tế Độ của Ngài bảo:

- “Nầy Sa Di, ông hãy lấy hai mệnh đề: Những người được an vui, những người được thoát khổ
làm đề tài mà thuyết giảng rành rẽ nghĩa lý đi”.

- Lành thay! Bạch Ngài.

Đáp xong, Sa Di cầm lấy cây quạt dẹp, trèo lên pháp tọa, ngồi nghiêm trang tề chỉnh, rồi bắt
đầu thuyết giảng nghĩa lý Kinh điển, từ cạn đến sâu, từ thấp lên cao, phân tích lần lượt Ngũ uẩn, Tứ
đại, Lục căn, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là con đường đưa đến mức tối cao là A La Hán quả. Thời
pháp bao la phổ cập như đám mưa rào dội ướt khắp cả bốn châu thiên hạ.

Để kết luận, Sa Di Tissa nói: “Bạch Ngài, người đã đắc quả A La Hán được an vui là như thế,
người đắc A La Hán quả được thoát khổ là như thế, là người đã thoát khỏi tứ khổ sanh, lão, bệnh, tử
cũng là khổ sanh vào ác đạo, nhất là địa ngục mà phàm phu nhân loại thường phải vương mang”.

- Lành thay, này ông Sa Di. Hai câu phúc chúc ông đã khéo giảng lắm đấy. Bây giờ ông hãy
giảng tiếp theo phần Vi Diệu Pháp đi.

Vâng lời thầy, Sa Di Tissa giảng thêm về Vi Diệu Pháp. Đến khi trời rựng sáng, những người hộ
độ của Sa Di chia làm hai nhóm: một nhóm bất bình vì nghĩ rằng: Thật từ trước đến giờ chúng ta
chưa từng thấy ai lãnh đạm, bạc bẻo như thế. Ông ta thuyết pháp thông suốt như thế mà bấy lâu nay
đối với những người có công hộ độ, cấp dưỡng ông ta chẳng khác nào cha mẹ nuôi con, ông chẳng hề
giảng thuyết một câu Pháp Cú nào cho họ nghe.

Còn nhóm kia thì lại hoan hỷ, nghĩ rằng: “Thật chúng ta có phước báu quá. Những vị sư như
thế, mà chúng ta chỉ biết hộ độ chứ không biết tài đức của vị ấy, hôm nay chúng ta được may duyên
nên nghe được Ngài thuyết pháp”.

Ngày hôm ấy, từ sáng tinh sương, đức Bổn Sư vẫn theo thông lệ, Ngài quán sát thế gian, thấy
được những Cận sự nam của Tissa Cư Lâm lọt vào giác võng của Ngài: “Chuyện chi xảy ra?”, khi
quán thêm nữa, Ngài thấy rằng: Trong số các tín đồ của Tissa Cư Lâm có nhóm bất mãn, có nhóm
hoan hỷ”. Những ai bất bình chống đối với con Như Lai ắt sẽ bị sa đọa xuống địa ngục chẳng sai. Thế
thì Như Lai phải đi đến đó, nhờ có Như Lai đến, tất cả đều khởi tâm Từ đối với Sa Di Tissa và được
thoát ly khỏi Khổ não.

Ở chốn thiền lâm, dân chúng thỉnh cầu được chư Tỳ Khưu tăng, bèn trở về làng lo cất trại và
nấu sẵn cơm cháo, dọn sẵn tọa vị, rồi ngồi chờ Chư Tăng đến.

Chư Tỳ Khưu tắm gội xong, đến giờ đi bát, sắp sửa vào làng bèn hỏi Sa Di: “Nầy Tissa, ông
cùng đi một lượt với chúng tôi hay là ông đi sau?”. - “Xin các Ngài đi trước”.

Chư Tỳ Khưu đắp y mang bát đồng đi vào làng.

Tại Kỳ Viên, đức Bổn Sư cũng đắp y mang bát và chỉ trong một sát na tâm (cittakhaṇo: lẹ hơn
trong nháy mắt), Ngài đã hiển hiện, đứng trước mặt chư Tỳ Khưu. “Có lẽ Đức Chánh Biến tri ngự
đến”. Tin nầy làm cho khắp cả làng xôn xao náo động. Mọi người đều vui mừng hỉ dạ, đồng thỉnh Chư
Tăng có Đức Phật làm tọa chủ, an tọa xong rồi cúng dường cháo và đồ ngọt điểm tâm.

Trong khi Chư Tăng độ chưa xong bữa, thì Sa Di Tissa đi vào làng. Dân chúng tản bớt ra, cung
kính để bát cho Sa Di.

Sa Di thọ bát vừa xong, đem dâng lên đức Bổn Sư, Ngài bảo:

- Đưa đây Tissa.

Và Ngài đưa tay thọ bát, trao Trưởng Lão Sāriputta vừa bảo: “Nầy Sāriputta, đây là bát của Sa
Di Tissa, đệ tử của ông”.

Trưởng Lão nhận lấy bát trên tay của đức Bổn Sư rồi cho lại Sa Di và dạy: “Ông tìm chỗ ngồi
phải lẽ rồi thọ thực đi nhé”. Sau khi hộ độ Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật làm tọa chủ xong, dân làng
đồng xin đức Bổn Sư thuyết kinh phúc chúc.
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Đức Bổn Sư thuyết giảng như sau: “Nầy các thiện gia tử, các ông thật là hữu phúc, nhờ có Sa Di
nầy mà các ông hộ độ hàng ngày đây, các ông mới được dịp hội kiến với Sāriputta Moggallāna, Mahā
Kassapa luôn cả tám mươi vị Đại Thinh Văn. Chính Như Lai hôm nay đến đây cũng là vì ông Sa Di
Tissa mà các ông hộ độ hằng ngày đó. Nhờ có Sa Di mà các ông hân hạnh được diện kiến Đức Phật.
Thật là các ông hữu phúc lắm mới được như vậy”.

Đại chúng đều suy nghĩ rằng: “Ôi! Chúng ta hân hạnh biết mấy, sở dĩ chúng ta có thể thỉnh
được Đức Phật và Chư Tăng để cúng dường Trai Tăng là nhờ các Ngài đến thăm vị Trưởng Lão của
ta...”.

Những người bất bình Sa Di lúc trước, bây giờ cũng vui mừng. Còn những người đã hài lòng thì
càng có đức tin trong sạch đối với ông thêm nữa.

Đức Bổn Sư phúc chúc xong, có nhiều vị chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn.

Đức Bổn Sư từ chỗ ngồi đứng lên đi ra, dân chúng kéo nhau theo tiễn biệt, đảnh lễ Ngài và
quay trở lại.

Đức Bổn Sư dắt Sa Di Tissa cùng đi đến những địa điểm mà trước kia khi mới đến ông đã hỏi
thăm vị bô lão, khi ấy đức Bổn Sư cũng hỏi ông:

- Nầy ông Sa Di, xứ nầy tên chi? Xứ kia tên chi?

Vị Sa Di vừa đi vừa đáp lời rằng: “Bạch Ngài, đây là xứ... Đây là xứ...”.

Đến chỗ ngụ của Sa Di, Đức Thế Tôn leo lên tận đỉnh núi. Từ chỗ Ngài đứng trông xuống thì
thấy mặt biển mênh mông. Đức Bổn Sư phán hỏi Sa Di:

- Nầy Tissa, ông đứng nơi nầy nơi nọ trên đỉnh núi nhìn xuống thì thấy cái chi?

- Bạch Ngài, con thấy đại hải.

- Thấy đại hải, ông nghĩ thế nào?

- Bạch Ngài, con nghĩ rằng: Số lượng nước mắt mà con đã khóc ra trong những khi sầu khổ, có
lẽ còn nhiều hơn nước biển trong bốn đại dương.

- Lành thay, lành thay! Nầy Tissa, thật quả như thế, suối lệ của mỗi chúng sanh tuôn trào trong
những khi sầu khổ còn nhiều hơn nước trong bốn đại trùng dương.

Nói rồi đức Bổn Sư ngâm kệ rằng:

“Cātusu samuddesu jalaṁ parittakaṁ
 Tato bahuṃ assujalaṁ anappakaṁ
 Dukkhena phuṭṭhassa narassa socato
 Kiṃ kāraṇā samma tvaṁ pamajjasīti”.

“Nước trong bốn biển có bao nhiêu,
Nước mắt so ra mới thật nhiều,
Khắp cõi nhân gian đầy khổ lụy,
Sao con lơ đễnh thả xuôi chiều”.

Đức Bổn Sư lại hỏi Sa Di: “Nầy Tissa, ông ngụ ở đâu?”.

- Bạch Ngài, tại hang núi nầy đây.

- Lúc ngụ tại đây, ông nghĩ như thế nào?

- Bạch Ngài, con nghĩ rằng: Đến khi chết thì con bỏ xác luôn nơi đây, khỏi phải lo kiếm chỗ
nằm trên mặt đất bằng.

- Lành thay! Lành thay. Nầy Tissa quả thật cũng như thế ấy, những chúng sanh nầy (xác thân
chết) nằm trên mặt đất cũng không đến bất tử được.

Nói rồi Đức Thế Tôn ngâm lên kệ ngôn rằng:

“Upasāḷhakanāmānaṁ
 Sahassāni catuddasa
 Asmiṃ padese daḍḍhāni
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 Natthi loke anāmataṁ
 Yamhi saccañca dhammo ca
 Ahimsà saññamo damo
 Etadariyā sevanti
 Etam loke anāmatanti”.

“Một muôn lại với bốn ngàn,
 Thổ dân đã rụi xương tàn nơi đây.

Không bao giờ cõi tạm nầy,
 Có nơi bất diệt cho thây phàm trần.

Nơi nào Đạo pháp chánh chân,
 Vô não thu thúc, tâm thân tự điều.

Là nơi chư Thánh tiêu diêu,
 Nơi ấy bất diệt, nghịch chiều thế gian”.

Dứt hai bài kệ, đức Bổn Sư thuyết tích Bổn Sanh Upasāḷhaka (Dân xứ). Theo phong tục, họ đặt
thi thể nằm trên đất bằng, mong sao người chết theo dấu ông bà về xứ Bất tử (amata pubbepadese).
Nhưng sự thật, người thường không ai về đến xứ ấy cả. Chỉ những bậc như Trưởng Lão Ānanda mới
được viên tịch, theo dấu tiền nhân lên đến Bất tử mà thôi.

Tương truyền rằng: Lúc được một trăm hai mươi tuổi, Trưởng Lão Ānanda quán xét thấy thọ
mạng của mình sắp hết, bèn báo tin cho Thiện tín hay: Bảy ngày nữa, bần Tăng sẽ nhập diệt.

Hay tin nầy, trong số người ở hai bên bờ sông Rohinī, nhóm ở bên bờ nầy nói rằng: Chúng ta hộ
độ Trưởng Lão nhiều, chắc là Ngài sẽ viên tịch trên phần đất của ta.

Nhóm người bên kia sông cũng nói: “Chúng ta hộ độ Ngài nhiều, chắc là Ngài sẽ viên tịch trên
phần đất của ta”.

Trưởng Lão nghe cả hai bên nói giống nhau như thế, thì nghĩ rằng: “Thiện tín ở hai bên bờ sông
đều hộ độ cho ta nhiều cả. Nhưng ta không thể chiều ý theo cả hai bên, nếu ta viên tịch ở bên nầy thì
nhóm cư sĩ bên bờ kia sẽ tranh cãi. Do nơi ta mà họ sẽ đối chọi lẫn nhau. Ta phải làm sao cho họ sẽ vì
ta mà chấm dứt mọi tranh chấp”.

Nghĩ rồi, Trưởng Lão bảo hai nhóm Thiện tín rằng: “Quí vị ở bờ sông bên nầy, cũng như quí vị ở
bờ sông bên kia, đều là những người có công hộ độ cho ta cả. Ta không thể nào theo ai mà bỏ ai. Thôi
thì quí vị ở bên nầy hãy tập hợp ở bờ bên ấy, và quí vị ở bờ bên kia hãy tập hợp ở bờ bên kia”.

 (Đến ngày thứ bảy, Trưởng Lão ngồi kiết già ở giữa sông, lơ lửng trên từng cao độ bảy cây thốt
nốt mà thuyết pháp cho đại chúng nghe).

Thuyết pháp xong, Ngài nguyện: Xá lợi của ta hãy phân làm hai, một rơi xuống bờ nầy, một rơi
xuống bờ kia.

Đoạn Ngài nhập vào hỏa giới, lửa bốc lên có ngọn thiêu nhục thân Ngài. Xá lợi tự nhiên chia
đôi, một phần rơi xuống bờ nầy, một phần rơi xuống bờ kia.

Đại chúng kêu gào than khóc nghe như mặt đất vô tình cũng vỡ tan từng mảnh, nấc lên những
tiếng ai bi.

Khi đức Bổn Sư Níp Bàn, quả đất vang rền tiếng than khóc não ruột của đại chúng trong bốn
tháng dài, nghe thật bi ai sầu thảm, mọi người đi lang thang kể lể rằng: “Đức Bổn Sư Ngài đã Níp
Bàn, chúng ta không còn được trông thấy ánh từ quang, không còn được trông thấy kim thân của
Ngài đắp y mang bát như thuở tại tiền”.

Dứt tích Bổn Sanh, đức Bổn Sư phán hỏi Sa Di Tissa: “Nầy Tissa, trong khu rừng nầy có những
tiếng cọp, beo gầm thét mà ông không sợ sao?”.

- Bạch Thế Tôn, chẳng những con không sợ mà khi nghe tiếng gầm thét của loài dã thú, con
càng vui thích với cảnh lâm tuyền.

Nói rồi Sa Di ngâm lên bài kệ trường thiên gồm sáu mươi đoạn mô tả phong cảnh núi rừng.

Khi ấy, Đức Thế Tôn phán gọi: “Nầy Tissa”.

- Dạ bạch Ngài.
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- Như Lai sẽ đi với Tăng chúng, còn ông sẽ đi hay là trở lại?

- Bạch Ngài, nếu thầy Tế độ của con dắt đi thì con đi, nếu người trở lại thì con trở lại.

Đức Bổn Sư cùng với Tăng chúng đồng lên đường. Ông Sa Di lui lại tìm thầy Tế độ. Gặp ông,
Trưởng Lão hỏi:

- Nầy Tissa, nếu ông muốn trở về chỗ ngụ thì cứ đi.

Ông Sa Di Tissa đảnh lễ cáo biệt đức Bổn Sư và Tỳ Khưu Tăng rồi trở lại. Đức Bổn Sư thì đi luôn
về Kỳ Viên.

Trong phòng pháp hội, giữa các Tỳ Khưu, pháp thoại sau đây được đề khởi: “Chà! Tội nghiệp Sa
Di Tissa bây giờ tu khổ hạnh quá. Từ ngày ông tục sanh, song thân ông đã thiết lập bảy cuộc đại thí
cơm trắng nấu với sữa tươi hay mật ong pha đặc để cúng dường đến năm trăm vị Tỳ Khưu. Đến khi
ông xuất gia, song thân ông lại thiết lễ Trai Tăng bảy ngày liền trong chùa, cúng dường cơm trắng
nầy với mật pha chút ít nước đến Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Xuất gia rồi, từ ngày thứ
tám ông vào làng đi bát, trong hai ngày được cúng ngàn bát cơm cùng ngàn bộ y tắm. Qua ngày sau
được thêm ngàn lá y gấm ngự hàn. Đến nay, ông vào cư ngụ trong rừng lại có lễ lộc dồi dào phát
sanh đến cho ông, mà rồi ông cũng xả bỏ tất cả lợi danh như thế, đi vào rừng sâu, ăn cơm trộn lộn
trong bát. Thật là ông Sa Di tu hành khổ hạnh quá.

Đức Bổn Sư ngự đến phán hỏi: “Nầy các Tỳ Khưu, hôm nay các ông ngồi thảo luận việc chi
đó?”.

- Bạch Ngài, chuyện như vầy...

Nghe vậy, đức Bổn Sư dạy rằng:

- Phải đó, nầy các Tỳ Khưu, có hai đường lối khác nhau. Con đường thiên về thế lợi như trên là
khác và con đường hành đạo để chứng đạt Níp Bàn là khác. Thật thế, Tỳ Khưu nào cứ mong ước: Ta
sẽ được lễ lộc như thế. Dầu cho có thọ các chi Đầu Đà nhất là ngụ trong rừng mà còn lo gìn giữ lợi
danh thì nhất định bốn cảnh ác thú đang mở rộng chờ đón ông ta. Còn Tỳ Khưu muốn đặt bước lên
đường Níp Bàn thì xả bỏ hết lợi danh, lễ lộc, vào cư ngụ trong rừng vắng tinh tấn hành đạo không
xao lãng, thì sẽ chứng đắc quả A La Hán chẳng sai.

Đức Bổn Sư kết luận xong, còn thuyết pháp giải rộng thêm những nghĩa lý và đọc bài kệ nầy:

“Aññā hi lābhūpanisā
 Aññā nibbānagāminī
 Evametaṁ abbiññāya
 Bhikkhu buddhassa sāvako
 Sakkāraṁ nābhinandeyya
 Vivekamanubrūhayeti”.

“Một đường hưởng lộc thế gian,
 Một đường tu chứng Níp Bàn vô sanh.

Tỳ Khưu Phật tử phải rành,
 Chớ nên tham đắm lợi danh thế quyền.

Đạo mầu ráng để tâm chuyên,
 Đi đường giải thoát bình yên lâu dài”.



CHÚ GIẢI:

Aññā hi lābhūpanisā: Là đường theo thế lợi khác, đường đến Níp Bàn khác. Quả nhiên muốn
có lợi lộc phát sanh, vị Tỳ Khưu phải gây tạo một vài nghiệp bất thiện tà vạy, nhất là thân tà hạnh
(kāyavaṅka), nhờ vậy mới kiếm được lợi lộc. Thật thế, như phần cơm bát chẳng hạn, nếu có giơ tay ra
thẳng cánh, không chịu cong quẹo thì bàn tay sẽ ngay ra để xuống chỉ có đụng được mà thôi. Còn
như chụm tay lại đưa xuống, đến khi giở lên thì có thể bốc lấy cục cơm mà đem lên được. Chính khi
nào làm việc tà vạy nhất là thân tà hạnh như thế mà lễ lộc phát sanh, thì con đường tu hành nầy chỉ
thiên về danh lợi thế gian, không hợp theo lẽ đạo (adhammika), còn dính mắc trong vòng tái sanh
luân hồi. Lợi lộc phát sanh hợp theo lẽ đạo là khi nào vị Tỳ Khưu chỉ nương theo y bát, nghiêm trì giới
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luật, cư ngụ trong rừng... Tỳ Khưu là hành giả đi trên đường đến Níp Bàn phải dứt bỏ tất cả tà hạnh
do thân khẩu là nhiều nhứt, không đui phải làm như đui, không câm phải làm như câm, không điếc
phải làm như điếc, không nên lường gạt tráo trở, giả dối, điêu ngoa.

Evametaṁ abhiññāya bhikkhu buddhassa sāvako: (Như vậy hiểu biết rành, Tỳ Khưu Đệ tử
Phật). Sau khi hiểu biết rành rẽ con đường đưa đến Níp Bàn và con đường theo thế lợi khác nhau như
vậy, Tỳ Khưu là Thinh Văn đệ tử Phật, đã giác ngộ được đâu là Chánh Pháp, đâu là phi pháp.

Sakkāraṁ nābhinandeyya, vivekamanubrù-hayeti: (Chớ vui theo lợi danh, hãy chuyên tu
giải thoát). Đây là huấn từ dạy thêm vị Tỳ Khưu, không nên vui theo tứ vật dụng và sự lễ bái phi
pháp, nhưng nếu lễ vật ấy hợp pháp thì cũng đừng từ chối. Hãy thực hành tịnh pháp (viveka) nhất là
thân  thanh  tịnh,  ở  đây  có  nghĩa  là  thân  sống  độc  cư  (kāyassa  ekābhāva).  Tâm  thanh  tịnh
(upadhiviveka) tức là Níp Bàn. Người có thân thanh tịnh là người xa lánh chỗ đông đảo, bè phái.
Người có tâm thanh tịnh là người xa lánh việc chất chứa phiền não, người có thủ thanh tịnh là người
xa lánh được tất cả pháp hữu vi, thân thanh tịnh là duyên sanh tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là
duyên sanh thủ thanh tịnh.

Cũng có thể giải rằng: Người có thân thanh tịnh (kāyaviveko) là người thỏa thích trong sự xuất
gia hành đạo, một mình ở chỗ hẻo lánh quạnh hiu, người có tâm thanh tịnh (attaviveko) là người đã
đạt đến mức thánh thiện tối cao về mặt tinh thần và người có thủ thanh tịnh (upadhiviveko) là người
đã chấm dứt cái vòng luân hồi, không còn bị pháp hữu vi (saṅ-khāra) chi phối để phải tái sanh làm
người lại nữa.

Tỳ Khưu nên ráng xúc tiến thực hành tròn đủ ba pháp Thanh tịnh trên đây luôn luôn.



Đức Bổn Sư vừa dứt thời pháp, có nhiều Tỳ Khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà
Hườn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Tissa Sa Di bảy tuổi đầu,
Tu rừng giác ngộ lý cao sâu,
Sườn non thấy tiệp màu xương trắng,
Nước biển xem thua suối lệ sầu.
Lễ lộc hơn người thêm khổ lụy,
Tài danh quán chúng nặng lo âu,
Con đường thế lợi nhiêu khê lắm,
Thà sống an vui với đạo mầu.

DỨT TÍCH TISSA CƯ LÂM DỨT PHẨM: NGU NHƠN

☺☺☺
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VI. PHẨM HIỀN TRÍ

(PAṆḌITA VAGGA)

- 14 bài kệ: Pháp Cú số 76-89
- 11 chuyện.

VI. 1- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO RĀDHA
(Rādhattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 76)

“Nidhīnaṁ'va pavattāraṁ “Được hiền nhân thánh thiện,

Yaṁ passe vajjadassinaṁ Chỉ bày lối thô thiển,

Niggayhavādiṃ medhāviṃ Nên hoan hỷ kết tình,

Tādisaṁ paṇḍitaṁ bhaje Tôn như bậc cao minh.

Tādisaṁ bhajamānassa Chỉ đường ta kiếm lại,

Seyyo hoti na pāpiyoti”. Hầm chôn giấu của cải,

Thân hiền lợi ích nhiều,
Chẳng có chi tai hại”.

Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng Lão
Rādha (La Đà).

Tương truyền rằng: Lúc còn ở tại gia, Trưởng Lão trên đây vốn là một ông Bà là môn nghèo
khó, cư ngụ trong thành Sāvatthī. Vì muốn xuất gia để sống gần gũi chư Tỳ Khưu, ông ta đến chùa
xin ở làm công quả, nhứt là phụ giúp Chư Tăng trong các việc lặt vặt như quét dọn cốc liêu, dưng
nước rửa mặt... Tuy nhiên, Chư Tăng không nhận cho ông xuất gia, không được toại nguyện, ông trở
nên ốm o gầy mòn.

Một hôm, trong lúc quán sát thế gian vào lúc sáng sớm, đức Bổn Sư quán thấy ông Bà la môn
ấy. Để xem ông ta có đủ căn lành hay không, Ngài quán thêm nữa thì biết ông sẽ đắc quả A La Hán.
Cho nên, chiều hôm ấy, Đức Thầy ung dung bách bộ trong vòng Tịnh Xá, như đi kinh hành rồi ngự
ngay đến chỗ ở của ông Bà la môn và phán hỏi rằng:

- Nầy ông Bà la môn, thường ngày làm công việc chi?

- Bạch Ngài, con làm tất cả mọi việc hộ giúp Chư Tăng

- Ông có được chư Tỳ Khưu tế độ chăng?

- Bạch Ngài, về vật thực thì con được tiếp độ, nhưng Chư Tăng không nhận cho con xuất gia.

Nhân dịp nầy, đức Bổn Sư triệu tập Tăng chúng và phán hỏi về vấn đề Bà la môn.

- Nầy các Tỳ Khưu, trong các ông, có ai nhớ ra rằng mình đã có thọ bát của ông Bà la môn nầy
chăng?

Trưởng Lão Sāriputta đáp rằng:

- Dạ Bạch Ngài, con đã nhớ ra, trong lúc con đi trì bình trong thành Vương Xá, chính ông nầy
đã đích thân để bát cúng dường đến con một vá thực phẩm. Con nhớ rằng con đã thọ bát của ông ta.

- Nầy Sāriputta, một người hộ giúp ông như thế, không đáng được ông giải khổ hay sao?
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Nghe đức Bổn Sư hỏi vậy, Trưởng Lão Sāriputta vội đáp: “Lành thay! Bạch Ngài, con sẽ tế độ
ông ta”.

Nói rồi, Trưởng Lão làm lễ xuất gia cho Bà la môn ấy. Mỗi lần nhập chúng trong Trai Tăng
Đường, vị tân sư nầy phải khó khăn vất vả trong sự thọ lãnh vật thực như cơm cháo, vì ông phải đi
đến chỗ ngồi ở phía sau cùng chư Tỳ Khưu. Thấy vậy, Trưởng Lão mới dắt ông đi du phương, một
thầy một trò và nhân thể luôn kèm dạy lần lần, nhắc nhở ông những điều nên hành và những điều
phải tránh.

Là người dễ dạy, hết lòng tôn kính thầy chỉ dạy, Sư Rādha chăm chỉ hành đúng theo huấn từ
của Trưởng Lão Sāriputta, mấy ngày sau Ngài Rādha chứng đắc A La Hán quả. Kế đó, Trưởng Lão
dắt Sư trở về yết kiến Đức Bổn Sư, sau khi hai vị đệ tử đảnh lễ và ngồi xuống, Đức Bổn Sư hỏi Trưởng
Lão những câu hàn thuyên thông thường rồi, Đức Bổn Sư hỏi Trưởng Lão rằng:

- Nầy Sāriputta! Học trò mới của ông có dễ dạy không?

- Bạch Ngài, ông ta rất mềm mỏng dễ dạy. Ông ta không hề tỏ ra nóng giận mỗi khi bị chỉ trích
dầu là phạm lỗi nhỏ nhen chút ít.

- Nầy Sāriputta, nếu được những người như vậy theo xin ông tế độ, thì ông sẽ thâu nhận bao
nhiêu cho xuất gia.

Một hôm nọ, chư Tỳ Khưu câu hội trong giảng đường, đưa ra luận đề như vầy: “Tiếng đồn
Trưởng Lão Sāriputta là người biết ghi ơn và biết đền ơn. Sau khi nhớ lại sự hỗ trợ của ông Bà la môn
nghèo, dầu chỉ một vá thực phẩm, cũng chịu khó tế độ cho ông ta xuất gia. Trưởng Lão Rādha cũng
là người giỏi chịu đựng, uốn nắn, mới gặp được thầy khéo dạy dỗ như thế”.

Khi Đức Bổn Sư ngự đến giảng đường, nghe chư Tỳ Khưu bạch lại đề tài của cuộc luận đạo,
Ngài phán rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu, không phải bây giờ mới như thế đâu, trước kia Sāriputta cũng đã từng là
người biết ghi ơn và biết đền ơn như thế rồi.

Đoạn Ngài lại dẫn tích xưa, bắt đầu đọc kệ rằng:

“Alīnacittaṁ nissāya
 Pahaṭṭhā mahatī camư
 Kosalaṁ senāsantuṭṭhaṁ
 Jīvaggāhaṁ agāhayi
 Evaṁ nissāya sampanno
 Bhikkhu āraddhavīriyo
 Bhāvayaṁ kusalaṁ dhammaṁ
 Yogakkhemassa pattiyā
 Pāpuṇe anupubbena
 Sabbasaṁyojanakhayanti”.

“Nhờ phấn chấn tâm dẫn đầu,
 Đại binh hoan hỷ phục thâu san hà.

Sanh cầm vua Kosalā,
 Phá tan quân địch bắt hòa chúa tôi.

Cũng vậy phấn chấn tâm rồi,
 Tỳ Khưu tinh tấn trau giồi thiện duyên.

Chăm lo trì giới tham thiền,
 Níp Bàn tịch tịnh chứng liền chẳng sai.

Bao nhiêu kiết sử dẳng dai,
 Lần lượt cắt hết một hai chẳng còn”.

Kế đó, đức Bổn Sư thuyết giảng rành mạch tích Bổn Sanh phấn chấn tâm (Alīnacitta Jātaka),
gồm có hai phân đoạn trên đây. Trong đó, con tượng chúa độc chiếc, đã đem con tượng con toàn sắc
trắng của mình hiến tặng cho ông thợ mộc vì nhớ ơn người đã chữa lành vết thương nơi chân, chính
là Trưởng Lão Sāriputta đây vậy.
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Sau khi kể sự tích tiền thân Trưởng Lão Sāriputta, đức Bổn Sư lại đề cập đến Trưởng Lão
Rādha.

“Nầy các Tỳ Khưu, bất cứ là Tỳ Khưu nào, cũng nên noi gương dễ dạy của ông Rādha đây mà
bắt chước. Nếu được người trí thức chỉ rõ lỗi mình, không nên nóng giận trong lúc nhận lãnh những
lời dạy dỗ. Phải xem người ban huấn từ như là bậc hướng đạo chỉ cho mình chỗ có hầm chôn giấu của
cải vậy”.

Pāli:
“Nidhīnaṁ'va pavattāraṁ
 Yaṁ passe vajjadassinaṁ
 Niggayhavādiṃ medhāviṃ
 Tādisaṁ paṇḍitaṁ bhaje
 Tādisaṁ bhajamānassa
 Seyyo hoti na pāpiyoti”.

“Gặp người hiền trí giải bày,
 Những điều lầm lỗi sửa sai cho mình.

Hãy nên cùng họ kết tình,
 Xem họ như bậc cao minh chỉ đàng.

Cho ta tìm thấy kho tàng,
 Gần hiền vô hại, lợi càng gia tăng”.



CHÚ GIẢI:

Trong Pāli, tiếng Nidhīnaṁ nghĩa là: Những kho tàng bí mật, hay là những chỗ nào mà người
đã đào lên chôn giấu của cải, thường là những chỗ đựng đầy vàng, bạc chẳng hạn.

Pavattāraṁ: Người chỉ lối không khác nào người có lòng từ mẫn muốn tế độ, những kẻ khốn
cùng khỏi cảnh vất vả lầm than, bèn kêu: “Hãy lại đây, ta sẽ chỉ cho các người một lối sống an vui”,
rồi dắt họ đến tận chỗ chôn của để dành, lấy tay chỉ và bảo họ: Hãy lấy của nầy và sống an vui đi”.

Vajjadassinaṁ: (Người cho thấy lỗi) có hai hạng Tỳ Khưu ưa vạch lỗi của người khác. Một là
hạng Tỳ Khưu tiểu tâm tìm lỗi lầm sơ suất của Tỳ Khưu bạn, để lên mặt khiển trách người ở giữa
Tăng chúng. Hai là hạng Tỳ Khưu có tâm bi mẫn, muốn tế độ người tăm tối dốt nát, muốn dắt y đi lần
đến chỗ sáng suốt thông minh, giúp cho y tăng trưởng về mặt trí đức, cho nên mỗi việc lầm lỗi của y
đều vạch ra cho y nhìn thấy để sửa chữa, ngõ hầu tiến lên bậc trên, trở nên con người đạo hạnh
gương mẫu, tiếng Vajjadassinaṁ trong bài kệ chỉ hạng Tỳ Khưu thứ hai nầy vậy.

Quả thật, ví như một người khốn cùng, gặp được người chỉ bảo: “Hãy lấy của nầy đi!”. Dầu cho
người ấy có dọa nạt đánh đập anh ta chăng nữa, ông ta cũng không nóng giận mà còn vui thích là
khác khi mà mắt anh ta nhận thấy được chỗ chôn vàng.

Cũng vậy, Tỳ Khưu nào nhận thấy điều sơ suất lỗi lầm của mình bị vạch ra, không nên tỏ vẻ
nóng giận trong khi được người chỉ dạy. Trái lại, phải hết lòng hoan hỷ và phải yêu cầu như vậy:
“Bạch Ngài, ơn Ngài chỉ bảo thật rất trọng đại, xin Ngài hãy nhận làm thầy Tiếp dẫn hoặc thầy Tế độ
của con mãi mãi, để ban thêm nhiều huấn từ giáo hóa cho con”.

Niggayhavādì (là người phản đối, khiển trách). Như có một số thầy Tế độ (Hòa thượng) hoặc
thầy Tiếp dẫn (Yết Ma) nhìn thấy các đệ tử sơ suất phạm lỗi, nhưng không dám nói ra vì cho rằng:
“Ông nầy chăm lo hầu hạ ta đàng hoàng tử tế, phục vụ ta được nhiều việc, nhất là dưng nước rửa
mặt, nếu ta vạch lỗi ông ta sợ e ông ta sẽ không hầu hạ ta nữa như thế thì ta sẽ bị thiệt thòi”. Tỳ
Khưu nghĩ như vậy, không đáng gọi là Niggayhavādì. Vị ấy dung túng tội lỗi, như người xả rác trong
Giáo Pháp nầy vậy.

Còn vị thầy nào thấy đệ tử mình phạm lỗi như thế, mà chỉ dạy, nhắc nhở giới luật, có khi đe dọa
đòi đuổi, bắt chịu hình phạt hoặc không cho ở trong chùa, thì mới đáng gọi là Niggayhavādì. Cũng
như câu kim ngôn của Đức Chánh Biến Tri có dạy rằng: “Nầy Ānanda, việc đáng phản đối thì Như Lai
khiển trách cấm ngăn. Nầy Ānanda, việc đáng ủng hộ thì Như Lai khích lệ thúc đẩy”. (Niggayha
niggayhāhaṁ Ānanda vakkhāmi, paggayha paggayhāhaṁ Ānanda vakkhāmi. Yo sāro soṭhassatīti).
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Medhāviṃ: Bực nầy có đầy đủ trí tuệ đã nếm được hương vị của Pháp Bảo.

Tādisaṁ: Nên giao hảo nương nhờ học hỏi với bậc hiền trí như thế.

Quả thật, vị đệ tử mà nương nhờ học hỏi với Giáo sư như vậy, thì thâu hoạch được nhiều lợi ích,
không bao giờ phải chịu thiệt thòi, hoặc tăng thêm những điều quấy ác tai hại.



Thời pháp vừa dứt, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Đạo quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Dầu ơn nhỏ mọn cũng không quên,
Đợi lúc lâm nguy mới đáp đền,
Người trí tùy cơ mà ứng biến,
Giúp cho bạn cũ được làm nên.
Giữ tánh nhu hòa diệt nết sân,
Một lòng cầu tiến, học chuyên cần,
Càng mau thấy lỗi càng mau sửa,
Thầy đó, trò đây, thảy Thánh nhân...

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO RādHA

☺

VI. 2- CHUYỆN ÁC TĂNG
(Assajipunabbasukavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 77)

“Ovadeyyānusāseyya “Những người hay khuyên giải,

Asabbhā ca nivāraye Cản ngăn điều chẳng phải,

Sataṁ hi so piyo hoti Người sáng trí kính yêu,

Asataṁ hoti appiyoti”. Kẻ tối thì trái lại”.

Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến nhóm Tỳ Khưu
Assajipunabbasuka (Ác Tăng).

Câu chuyện của nhóm Tăng nầy đã phát khởi tại miền núi Kiṭa. Tương truyền rằng: “Họ là
những Tỳ Khưu quấy ác, không biết hổ thẹn tội lỗi, mặc dầu vị nào cũng đã từng là đệ tử của hai vị
Thượng Thinh Văn. Họ quy tụ được đồ chúng cũng quấy ác như họ, gồm có năm trăm Tỳ Khưu cùng
trú ngụ chung nhau ở núi Kiṭa, tự mình trồng hay bảo kẻ khác trồng hoa... sửa kiểng... Nói tóm lại là
họ tạo nhiều việc tà hạnh, làm hư hỏng các gia đình Thiện tín, để nhờ đó mà nuôi sống bằng tứ vật
dụng tà mạng. Họ chấp chứa các Tỳ Khưu quấy ác như thế, còn những vị trong sạch thì bị họ đuổi đi,
không cho ở (anāvāsaṁ akaṁsu).

Việc tác tệ của nhóm Tỳ Khưu nầy thấu đến tai Đức Thế Tôn. Để hành Tăng sự trục xuất
(pabbājanīyakammakaraṇa) họ ra khỏi vùng cư trú, Đức thầy gọi hai vị Thượng Thinh Văn cùng với
đoàn tùy tùng của các Ngài, đến phán bảo:

- Nầy Sāriputta, các ông hãy ra đi... Hễ những ai không vâng lịnh các ông, thì các ông hãy cho
đọc tuyên ngôn trục xuất họ. Còn những ai vâng lịnh, thì ông hãy dạy dỗ nhắc nhở họ. Quả thật, đối
với người dạy dỗ, nhắc nhở thì những kẻ thiểu trí không mấy gì yêu mến, nhưng những người sáng
suốt thì lại kính yêu.

Tiếp theo đó, đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng kệ ngôn rằng:
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“Ovādeyyānusāseyya
 Asabbhā ca nivāraye
 Sataṁ hi so piyo hoti
 Asataṁ hoti appiyo”.

“Người hay dạy dỗ khuyên răn,
 Thấy ai phạm lỗi can ngăn tức thì.

Người sáng kính mến yêu vì,
 Kẻ tối, trái lại sân si oán thù”.



CHÚ GIẢI:

Tiếng  Ovādeyya trên đây nghĩa là chỉ  dạy về điều lỗi  nào đã hoặc đang phạm. Còn tiếng
anusāseyya là chỉ dạy khuyên răn về điều lỗi nào chưa phạm nhưng có thể phạm trong tương lai, và
làm hạ phẩm giá của người phạm lỗi.

Dạy dỗ người cách trực tiếp, lúc giáp mặt gọi là ovadati, còn dạy dỗ gián tiếp hoặc bằng thơ,
hoặc bằng lời nói nhắn thì gọi là anusāsati.

Dạy dỗ chỉ một lần cũng gọi là ovadati, còn dạy dỗ theo cách dạy đi dạy lại nhiều lần nối tiếp
theo thì dạy những lần sau gọi là anusāsati.

Câu kệ đầu là nói về sự chỉ dạy cả bằng hai cách như đã giải trên.

Asabbhā có nghĩa là cấm ngăn các bất thiện pháp và khuyến khích các thiện pháp.

Sataṁ: Người sáng trí như thế, hằng được các bậc Đại nhân, nhất là Chư Phật mến yêu.

Asataṁ: Những người chưa giác ngộ chơn lý giải thoát, xuất gia chỉ có mục đích kiếm ăn để
nuôi thân sống mà thôi cho nên đối với người dạy dỗ khuyên răn họ, họ trả lời trắng trợn như muốn
xỉa xói vào mặt: “Sư không phải là thầy Tế độ, không phải là thầy Tiếp dẫn của chúng tôi. Tại sao Sư
lại muốn dạy chúng tôi; kẻ tối mê không ưa mà còn ghét người dạy dỗ như thế.



Đến cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn.

Sau khi nhận lãnh huấn từ của đức Bổn Sư, Trưởng Lão Sāriputta cùng Trưởng Lão Moggallāna
ra đi đến dạy dỗ, nhắc nhở nhóm Tỳ Khưu tà hạnh, có một số nhận lãnh huấn từ giáo hóa, cải tà qui
chánh, một số tự động xin hoàn tục, còn một số không nhận lỗi bị Tăng tụng tuyên ngôn trục xuất ra
khỏi địa phương Kiṭa.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Phẩm giá nhà sư chẳng giữ gìn,
Làm điều tà hạnh để mưu sinh,
Biết nghe lời dạy còn yêu Phật,
Ngoan cố thì theo hẳn thế tình...

DỨT TÍCH: ASSAJIPUNABBASUKA



VI. 3- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO CHANNA
(Channattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 78)

“Na bhaje pāpake mitte “Đừng thân cận bạn ác,
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Na bhaje purisādhame Đừng thân kẻ tiểu nhân,

Bhajetha mitte kalyāṇe Tìm bạn lành, hiệp tác,

Bhajetha purisuttameti”. Gặp quân tử cầu thân”.

Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng Lão
Channa (Sa Nặc).

Tương truyền rằng: Trưởng Lão có lần thốt ra lời mai mỉa hai vị Thượng Thinh Văn như sau:

- Trong khi thái tử, con của đại vương ta phát nguyện xuất gia tu hành khổ hạnh, thì Ngài ra đi
chỉ có một mình, ta chẳng thấy có mặt nào khác. Thế mà, bây giờ có người đi đâu cũng tự xưng tên:
Ta là Sāriputta, ta là Moggallāna. Chúng ta là Thượng Thủ Thinh Văn...

Đức Bổn Sư được chư Tỳ Khưu bạch lại việc nầy, bèn cho gọi Trưởng Lão đến khuyên răn, dạy.
Trưởng Lão nín nhịn được ba lần như vậy, nhưng sau đó lại vẫn mỉa mai hai vị Thủ Thinh Văn như
trước.

Trong khi đang mỉa mai như thế, lần thứ ba Trưởng Lão bị đức Bổn Sư đòi đến và phán dạy
rằng:

- Nầy Channa, hai Tỳ Khưu ấy là Thượng Thinh Văn, chính là bậc đại trượng phu quân tử, là
những bạn lành của ông. Ông nên thân cận giao kết với những bạn lành như thế.

Nói rồi, đức Bổn Sư nhân đó thuyết một thời pháp, Ngài kết luận bằng bài kệ nầy:

“Na bhaje pāpake mitte
 Na bhaje purisādhame
 Bhajetha mitte kalyāṇe
 Bhajetha purisuttameti”.

“Đừng thân cận bạn ác, ngu,
 Đừng gần gũi kẻ thất phu tục tằn.

Chỉ nên kết nghĩa kim bằng,
 Với bậc hiền đức, trí năng hơn đời”.



CHÚ GIẢI:

Bài kệ trên đây có ý khuyên các Tỳ Khưu không nên giao thiệp với hai hạng bạn ác: Một là bọn
người truy hoan trong các bất thiện pháp, nhất là thân tà hạnh (kāyaduccaritā) như hành động trộm
cướp chẳng hạn. Và hai là hạng đê tiện thấp hèn trong số hai mươi mốt hạng người không nên thân
cận. Trái lại những người lành, thuộc hạng trượng phu quân tử thì nên tìm đến mà cầu thân giao kết.



Sau thời pháp có nhiều Tỳ Khưu chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà Hườn quả.

Trưởng Lão Chana, mặc dầu đã nghe được huấn từ, sau đó cũng vẫn còn tiếp tục mỉa mai,
nhiếc móc các Tỳ Khưu. Chư Tăng lại bạch lên Đức Thế Tôn việc làm khiếm nhã nầy. Đức thầy phán
rằng: “Nầy các Tỳ Khưu, trong lúc Như Lai còn tại thế, các ông không thế nào bắt buộc Channa vâng
giữ điều học được. Rán chờ khi Như Lai Níp Bàn rồi, các ông sẽ dạy dỗ ông ta”.

Và khi Ngài sắp Níp Bàn, nghe Trưởng Lão Ānanda bạch hỏi:

- Bạch Ngài, chúng con phải dùng pháp nào để cải hóa Trưởng Lão Channa? Ngài dạy rằng:

- Nầy Ānanda, hãy dùng hình phạt Phạm Đàn (Brahmadaṇḍa) một cách phạm tội là tuyệt giao,
không tiếp xúc chuyện trò chi với vị sư phạm tội cả, mà phạt Tỳ Khưu Channa.

Trong lúc đức Bổn Sư Níp Bàn, vừa nghe tiếng Trưởng Lão Ānanda đã tuyên bố phạt Phạm Đàn
mình, Trưởng Lão Channa đang buồn khổ phải ngất xỉu đến ba lần, tỉnh lại thì kêu than:

- Bạch các Ngài, xin đừng hủy diệt.
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Sau khi hối ngộ không bao lâu, Trưởng Lão thực hành tròn đủ phạm hạnh, nên đắc quả A La
Hán với Tuệ Phân tích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Thép còn bị lửa đốt mềm thay,
Sa Nặc đành thua một phép nầy,
Phật tại, phạm hình chưa đúng lúc,
Nhân sanh, nghiệp quả, phải chờ ngày.
Vố đòn tâm lý sao mà nặng,
Bài học ưu sầu, nghĩ cũng hay,
Cái bịnh cống cao vừa trị dứt,
Thì ngôi La Hán đã phô bày.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO CHANNA

☺☺☺

VI. 4- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO MAHĀ KAPPINA
(Mahākappinattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 79)

“Dhammapīti sukhaṁ seti “Các pháp hỉ thảnh thơi,

Vippasannena cetasā Với tâm tư thuần khiết,

Ariyappavedite dhamme Nghe pháp Thánh nhân thuyết,

Sadā ramati paṇḍitoti”. Người trí mãi vui chơi”.

Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết ra, khi Ngài ngự an Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng Lão
Mahākappina (Mahā Kappina).

Và đây là sự tích kể theo thứ lớp. Tương truyền rằng từ thời quá khứ, Trưởng Lão Mahākappina
đã từng cúng dường, rồi phát nguyện dưới chân Đức Phật Pa-dumuttara. Trong thời gian phiêu lưu
trong vòng luân hồi, có kiếp Trưởng Lão tái sanh vào gia tộc ông trưởng đoàn thợ dệt, trong một khu
phố dệt cách thành Bārāṇasi không bao xa.

Vào thời ấy có độ một ngàn vị Độc Giác Phật, sau khi trú ở miền Tuyết Sơn đã tám tháng, các
Ngài tìm đến thành Bārāṇasi để tìm nơi an cư trong bốn tháng mùa mưa. Các Ngài dừng chân một
địa điểm cách thành Bārāṇasi không xa, cử tám vị đi yết kiến quốc vương để xin nhân công đến xây
cất chỗ ngụ cho các Ngài.

Bấy giờ, nhằm lúc đức vua đang bận tổ chức cuộc lễ gieo mạ. Khi nghe quan hầu báo tin có Chư
Phật Độc Giác ngự đến, quốc vương lâm triều và phán hỏi cho rõ mục đích của cuộc tiếp xúc nầy.

- Bạch chư Trưởng Lão, trẫm không thể chuẩn nhận lời xin của chư Trưởng Lão. Bởi vì sáng mai
trẫm sẽ cử hành cuộc lễ gieo mạ kéo dài cả ba ngày đêm liền.

Phán rồi, quốc vương trở vào hoàng cung không mời thỉnh Chư Phật Độc Giác cúng dường vật
thực chi cả. Các Ngài đành ra khỏi thành, tính thầm: “Chúng ta sẽ đến một làng khác”.

Ngay trong lúc ấy, bà vợ của ông trưởng đoàn thợ dệt đang đi vào thành Bārāṇasi vì một chút
việc cần. Gặp Chư Phật Độc Giác bà đảnh lễ xong, bạch hỏi:

- Bạch chư Trưởng Lão, sao các Ngài đến trể quá vậy?

Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện người nữ có đầy đủ đức tin và trí tuệ ấy mới thỉnh cầu:

- Bạch chư Trưởng Lão, con xin thỉnh các Ngài, sáng mai đến thọ bát tại nhà con.
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- Nầy cô, Chư Tăng chúng tôi đông lắm.

- Bạch chư Trưởng Lão, các Ngài có tất cả bao nhiêu?

- Độ một ngàn vị cô ạ.

- Bạch chư Trưởng Lão, trong làng có một ngàn gia tộc, mỗi nhà sẽ lo để bát một vị. Các Ngài
hãy nhận thọ bát trước, rồi con sẽ lo liệu việc cất liêu cốc, chỗ ngụ để cúng dường các Ngài sau.

Chư Phật Độc Giác bèn nhận lời. Bà tín nữ đi vào làng, cất tiếng kêu gọi rằng: “Tôi đã gặp độ
ngàn vị Phật Độc Giác và đã cung thỉnh Ngài, vậy quí vị hãy lo sắp đặt chỗ ngồi, nấu sẵn cơm cháo...
Sau đó dựng lên một trang trại ở ngay giữa làng, trải lót tọa cụ đàng hoàng và qua ngày mai họ thỉnh
Chư Phật Độc Giác an tọa, rồi dâng cúng vật thực ngon quí. Sau khi các Ngài dùng xong bữa, bà tín
nữ dắt tất cả nữ nhân trong làng cùng đi với mình đến đảnh lễ Chư Phật Độc Giác và thỉnh các Ngài
chấp nhận ở lại nơi đó an cư mùa mưa ba tháng.

Kế đó, các bà tín nữ vào làng, cất tiếng kêu gọi rằng:

- Nầy các người ơi! Mỗi nhà hãy đơn cử một người nam, đem theo búa rìu vào rừng đốn cây làm
vật liệu mang về đặng kiến tạo chỗ ngụ hộ các chư Trưởng Lão.

Dân chúng trong làng, theo lời của bà tín nữ, mỗi nhà đưa ra một nam nhân, hiệp lực công tác
dựng lên ngàn thảo am (paṇṇasālā) có đủ chỗ hành đạo và nghỉ ngơi. Đến gần ngày an cư, các chủ
nhà của những thảo xá tranh nhau cung thỉnh Chư Phật Độc Giác và hứa hẹn: “Tôi nguyện sẽ hộ độ
Ngài tử tế đàng hoàng”. Nhà nào thỉnh được vị Phật nào ở thảo xá của mình thì lo hộ độ vị đó. Đến
khi mãn hạ, mỗi nhà đều nhắc vị Phật của mình may y và dâng mỗi vị một xấp vải may y đáng giá
một ngàn đồng.

Sau khi mãn mùa an cư, Chư Phật Độc Giác tụng kinh phúc chúc cho các thí chủ xong, thì từ
giã ra đi. Còn dân chúng trong làng nhờ tạo phước nầy, đến khi chết được siêu sanh lên cõi trời Đao
Lợi (Tāvattiṃsa) mệnh danh là thiên chúng (Gaṇadevaputta), hưởng lộc trời, đến thời kỳ của Đức
Chánh Biến Tri Kassapa, họ cùng tái sanh vào những gia đình Trưởng giả trong thành Bārāṇasi, ông
đoàn trưởng thợ dệt tái sanh làm con trai của ông Đại Trưởng giả trong thành, bà vợ của ông lại là
một tiểu thư con của một đại Trưởng giả khác. Tất cả các bà vợ của ông thợ dệt cũng là những tiểu
thư của các nhà Trưởng giả và khi khôn lớn, họ lại tái hợp với nhau như thuở trước.

Một hôm, dân chúng cùng rủ nhau vào Tịnh Xá nghe thuyết pháp. Khi nghe nói: “Có đức Bổn
Sư thuyết pháp”, tất cả các Trưởng giả đồng thanh: “Chúng ta hãy đi nghe pháp” và dắt luôn vợ đi
vào Tịnh Xá.

Lúc họ đến giữa vườn chùa thì trời đổ mưa. Những ai có người quen thuộc hoặc là thân quyến
là các vị Sa Di... thì chạy vào đụt mưa trong cốc của các vị ấy. Còn những ai không có người quen thì
không biết chạy đâu, đành đứng y giữa sân Tịnh Xá mà chịu trận.

Khi ấy, ông đại Trưởng giả nói với họ rằng: “Quí vị hãy nhìn xem thảm trạng của chúng ta! Là
con nhà danh giá cả, mà phải chịu cái cảnh xấu hổ như vầy. Thưa quí vị, bây giờ ta phải tính sao?”.

- Chúng ta sở dĩ gặp phải cảnh trạng huống như vầy là do thiếu chỗ thân thiện có thể nương
nhờ. Vậy chúng ta nên bỏ tiền ra chung đậu lại mà cất lên một ngôi chánh điện (pariveịa).

- Lành thay, thưa quí vị.

Ông đại Trưởng giả bỏ ra ngàn đồng vàng, kỳ dư đều bỏ ra năm trăm đồng vàng cho mỗi vị, còn
các nữ nhân thì cũng bỏ ra mỗi người hai trăm năm mươi đồng vàng để hùn vào. Khi góp được số tiền
lớn ấy, họ khởi công xây cất một ngôi chánh điện mệnh danh là Đại Giảng Đường (Mahāpariveịa)
gồm cả ngàn cái nóc để cúng dường đến Chư Tăng có đức Bổn Sư là tọa chủ. Công trình kiến trúc đồ
sộ quá, phí tổn rất nhiều, thành ra số tiền góp được khi trước không đủ, họ phải góp thêm hai lần
phân nửa như vậy nữa.

Ngày khánh thành ngôi Giảng Đường Trùng Các nầy, họ cung thỉnh đức Bổn Sư đến chứng
minh cuộc đại lễ Trai Tăng suốt bảy ngày, và lúc sắp kết thúc đại lễ, họ lại cúng dường y đến hai
muôn vị Tỳ Khưu.

Vợ của đại Trưởng giả không chịu đồng hưởng phước như mọi người, mà định sử dụng trí tuệ
của mình để tạo ra công đức tối thắng hơn: “Ta sẽ cúng dường đến đức Bổn Sư”. Nghĩ như vậy, bà
lấy một đóa hoa Anoja (Hoàng Hoa) gói trong một khăn choàng có màu như hoa Anoja trị giá một
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trăm ngàn đồng vàng. Chờ khi Đức Bổn Sư sắp tụng kinh phúc chúc, bà dâng y cùng hoa đến Ngài,
đặt tấm y choàng quí giá dưới chân Đức Phật, bà phát nguyện: “Bạch Ngài, xin cho con tái sanh
trong cảnh giới nào, cũng được thân thể sáng màu vàng cam như sắc Hoàng Hoa (Anoja) đây vậy, và
xin cho con được mang tên là Anoja (Hoàng Hoa) nữa”.

Đức Phật chúc phúc: “Chúc con được mãn nguyện”. Tất cả những gia trưởng trên đây sống tùy
theo tuổi thọ sau khi mạng chung đều thọ sanh về Thiên giới. Đến thời Đức Phật hiện tại, ông đại
Trưởng giả thời trước, từ cõi trời tái sanh vào hoàng tộc, tại thành Kukkuṭavatī (Hùng Kê), đến tuổi
trưởng thành thì được tôn vương, ngự hiệu là đức vua Mahākappina. Các Trưởng giả xưa kia cũng tái
sanh vào cõi người, trong những gia tộc đại thần cả. Bà đại Trưởng giả thì tái sanh vào hoàng tộc
trong thành Tāyala, xứ Madda, được song thân đặt tên là công chúa Anoja (Hoàng Hoa), vì toàn thân
công chúa có ánh sắc vàng cam như bông Anoja vậy. Các bà Trưởng giả kia cũng đều sanh vào các
gia tộc quyền quí, đến khi trưởng thành lại kết hôn với những công tử con quan trong triều vua
Mahākappina,  theo  đúng  như  quan  hệ  từ  trước.  Còn  công  chúa  Anoja  thì  được  hoàng  đế
Mahākappina rước về làm hoàng hậu trong triều.

Tất cả những quí tộc nầy đều giàu sang ngang hàng với quốc vương. Khi nào quốc vương vận
triều phục, điểm trang lộng lẫy, cỡi voi ngự đi du ngoạn thì họ cũng xuất hành đi theo chung thể, chứ
không chịu kém. Còn quốc vương cỡi ngựa hoặc ngồi xe thì họ cũng cỡi ngựa hoặc ngồi xe mà đi như
quốc vương. Họ được vinh hiển đồng đẳng như vậy là do nhờ hưởng quả của những phước lành mà họ
đã tạo dựng chung một lượt với nhau.

Quốc  vương có  năm con tuấn mã tên là  Bala  (Lực),  Balavāhana (Lực Tải),  Puppha (Hoa),
Pupphavāhana (Hoa Tải) và Supatta (Thiện Đạt). Quốc vương chỉ cỡi con Supatta, còn bốn con thì
giao cho những sứ giả của vua cỡi để đi săn tin. Mỗi sáng quốc vương đãi đằng các vương sứ ăn uống
xong rồi, phán bảo họ: “Chư khanh hãy đi, trải qua độ hai ba do tuần để nghe ngóng, dọ hỏi: Khi biết
rõ có Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng ra đời thì mang phúc tín về cho quả nhân”.

Bốn vị vương sứ theo bốn cửa thành ra đi bốn hướng, trải qua hai ba do tuần chẳng bắt được tin
lành, bèn trở về trào.

Một hôm, đức vua cỡi con tuấn mã Supatta cùng với ngàn quan đại thần hộ giá, xuất thành du
ngoạn, bỗng thấy năm trăm người lái buôn dạn dày sương gió, đang đi vào thành, quốc vương nghĩ
thầm: “Những người lái buôn nầy có vẻ mệt mỏi phong trần vì đi đường xa. Trẫm sẽ hỏi thăm họ,
may ra nghe được tin lành nào chăng?”. Quốc vương cho đòi đoàn lái buôn đến và phán hỏi: “Các
người từ đâu đến đây?”.

- Tâu đại vương, cách đây độ một trăm hai mươi do tuần, có một kinh thành tên là Sāvatthī.
Chúng tôi từ đó đến đây.

- Trong xứ đó của các người, có tin lành gì phát sanh lên chăng?

- Tâu đại vương! Chẳng có tin lành chi khác, ngoài ra cái tin Đức Chánh Biến Tri đã giáng thế.

Vừa nghe tới đó, long thể tràn đầy năm thứ phỉ lạc, quốc vương không suy tính được gì cả, một
chập sau mới phán hỏi rằng: “Các khanh nói sao?”.

- Tâu đại vương, Đức Phật đã giáng thế.

Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, quốc vương cũng ngơ ngẩn vì quá vui mừng trong chốc lát như thế.
Lần thứ tư, quốc vương lại phán hỏi: “Các khanh nói chi?”.

Khi nghe trả lời: “Tâu Đại vương! Đức Phật đã giáng thế”. Quốc vương phán rằng:

- Nầy chư khanh, trẫm sẽ ân thưởng chư khanh một trăm ngàn đồng.

Phán rồi quốc vương lại hỏi tiếp:

- Về sau còn có tin lành nào khác nữa chăng? Các khanh.

- Tâu đại vương, Đức Pháp đã giáng thế.

Nghe tin nầy, đức vua cũng ngây ngất trong chốc lát ba lần như trước. Đến khi nghe câu “Đức
Pháp đã giáng thế” lần thứ tư, đức vua cũng hứa: “Trẫm sẽ ân thưởng chư khanh một trăm ngàn
đồng”. Hứa xong, đức vua lại phán hỏi:

- Về sau, có tin lành nào khác nữa không?
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- Tâu đại vương, có Đức Tăng đã giáng thế.

Nghe vậy, đức vua cũng ngây ngất vì vui mừng trong chốc lát như ba lần trước, và lần thứ tư
khi nghe câu: “Đức Tăng đã giáng thế”. Đức vua cũng tuyên bố sẽ ân thưởng một trăm ngàn đồng
vàng cho đoàn thương buôn báo tin lành đến Ngài.

Đoạn đức vua đưa mắt nhìn ngàn quan đại thần tùy giá hỏi rằng: “Chư hiền khanh, sẽ làm gì?”.

- Tâu bệ hạ, chẳng hay bệ hạ định làm gì?

- Nầy chư khanh! Bây giờ đã biết tin lành Đức Phật giáng thế, Đức Pháp đã giáng thế, Đức Tăng
đã giáng thế, quả nhân sẽ không thối chuyển, nhất định sẽ tìm đến Đức Thế Tôn để xin xuất gia với
Ngài.

- Tâu bệ hạ! Chúng tôi cũng sẽ xuất gia đi chung với bệ hạ.

Quốc vương khiến quan hầu lấy vàng lá, thảo tín thơ trao cho những lái buôn và dặn rằng: “Chư
khanh về triều trao tín thơ nầy đến hoàng hậu Anoja, hoàng hậu sẽ ban thưởng cho các khanh ba
trăm ngàn đồng vàng. Khi ấy, chư khanh hãy tâu với hoàng hậu như vầy: “Quốc vương truyền ngôi và
giao phó giang san đế nghiệp về tay hoàng hậu. Vậy hoàng hậu hãy tùy nghi sử dụng. Nếu hoàng hậu
có hỏi chư khanh: Hoàng thượng bây giờ ngự ở đâu, thì chư khanh nên cho biết rằng: Ngài đã tuyên
bố: “Trẫm sẽ đi tìm đức Bổn Sư để xuất gia và Ngài đã đi rồi”.

Còn ngàn quan đại thần cũng thảo thơ, mỗi vị đều báo tin cho vợ mình như thế cả.

Sau khi lái buôn từ biệt rồi, quốc vương lập tức lên đường tầm sư học đạo cùng với ngàn viên
đại thần tùy tùng. Ngày ấy, lúc sáng tinh sương, trong khi đức Bổn Sư quán sát thế gian, Ngài trông
thấy quốc vương Mahākappina cùng với đoàn hộ giá. Quán thêm nữa, Ngài biết rõ rằng: Đức vua
Mahākappina khi nghe đoàn lái buôn báo tin đã có Tam Bảo giáng thế thì ban thưởng cho họ ba trăm
đồng vàng, rồi rời bỏ ngai vàng, dắt theo ngàn quan đại thần đi tìm Như Lai để xuất gia hành đạo.
Ngày mai đức vua sẽ đến đây xuất gia, sẽ đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích một lượt với ngàn
quan tùy tùng. Như Lai sẽ đón tiếp, để tế độ đức vua.

Qua hôm sau, cũng như vị Chuyển Luân Vương ngự đón đường một vị thôn trưởng. Đức Thế
Tôn đắp y mang bát, một mình vượt qua quãng đường một trăm hai mươi do tuần, đi về hướng có
quốc vương, đến ngồi tại bờ sông Candabhāgā (Nguyệt Phần), dưới gốc cây đa và phóng tỏa ra hào
quang lục sắc.

Còn quốc vương đang đi tìm Đức Phật, đến một con sông, bèn hỏi quan tùy tùng: “Con sông
nầy tên chi?”.

- Tâu bệ hạ! Đây là sông Aravacchā.

- Sông nầy sâu rộng thế nào vậy chư khanh?

- Tâu bệ hạ, bề sâu của nó là một dặm, bề rộng là hai dặm (gāvuta).

- Nơi đây có thuyền bè chi để qua sông chăng?

- Tâu bệ hạ không có.

Trong lúc các quan lo tìm kiếm thuyền bè... quốc vương khấn thầm rằng: “Vì chúng tôi nhận
thấy sự sanh dắt dẫn đến sự già, sự già dắt dẫn đến sự chết, nên bá quan đã một lòng cùng trẫm ra
đi để tìm Tam Bảo. Do nhờ oai lực của Tam Bảo, xin cho nước sông nầy hãy đừng giống như nước”.

Sau khi suy tư đến Hồng Ân Tam Bảo, quốc vương bắt đầu tưởng niệm: “Itipi  so bhagavā
arahaṁ sammāsambuddhoti (Ngài là Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng Đức Chánh Biến Tri...) chú tâm giữ
vững đề mục niệm Phật, quốc vương với đoàn tùy tùng ngồi trên lưng cả ngàn con ngựa, lướt trên
mặt nước mà qua sông. Những con tuấn mã vó câu dồn dập như chạy trên mặt đá, đầu móng chân
không bị thấm ướt chút nào cả.

Qua khỏi con sông nầy, quốc vương đi trước lại gặp một con sông khác, liền phán hỏi:

- Sông nầy tên chi?

- Tâu bệ hạ, nó tên là Nīḷavahanā (Thanh Sắc Cấp Thủy Hà).

- Nó sâu, rộng bao nhiêu?
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- Tâu bệ hạ, bề sâu cũng như bề rộng của nó là nửa do tuần.

Trong lúc các quan lo tìm kiếm thuyền bè để qua sông. Quốc vương cũng khấn nguyện như lần
trước, nhưng với con sông nầy Quốc Vương tưởng niệm câu svākkhāto bhagavatā dhammo ti” (Pháp
mà Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng...). Chú tâm giữ vững đề mục Niệm Pháp, quốc vương phóng
ngựa vượt qua sông an toàn.

Nhưng vượt qua sông nầy rồi, quốc vương lại gặp một con sông khác nữa, lại phán hỏi các
quan: “Sông nầy tên chi?”.

- Tâu bệ hạ, tên nó là Candabhāga (Nguyệt Phần).

- Bề sâu và rộng của nó là bao nhiêu?

- Bề sâu và rộng của nó là một do tuần.

Trong lúc bá quan nhìn kiếm thuyền bè, quốc vương cũng khấn nguyện như trước, nhưng với
con  sông  nầy,  quốc  vương  khấn  nguyện  tưởng  niệm  ân  Đức  Tăng:  “Supaṭipanno  bhagavato
sāvakasaṅghoti” (Tăng là các bậc Thinh Văn đệ tử Phật đã tu hành đúng theo Chánh Pháp). Chú tâm
giữ vững đề mục Niệm Tăng, quốc vương vượt sông an toàn.

Qua sông rồi, đức vua tiếp tục hành trình đi mãi đi mãi, cho đến khi trông thấy những tia hào
quang sáu màu từ kim thân của đức Bổn Sư phóng ra. Toàn cả cây đa, chỗ đức Bổn Sư ngự, những
cành lá và rễ phụ đều lóng lánh y như bằng vàng ròng. Quốc vương nghĩ thầm: “Trẫm chưa từng thấy
ánh sáng rực rỡ dường nầy bao giờ. Nó không phải là của mặt trăng, mặt trời hay Chư Thiên, Ma
vương, Phạm Thiên, Long vương, Kim sí điểu... hoặc của ai khác nữa. Trên đường đi tầm sư học đạo
chắc là trẫm được gặp Đức Phật Tổ Cồ Đàm bây giờ đây”.

Quốc vương bèn xuống ngựa, hạ mình nương theo ánh hào quang mà đến gần đức Bổn Sư. Như
người lặn trong hồ nước thơm, mát mẻ (manosilārasa), quốc vương đến bên trong vùng hào quang
của Đức Phật, đảnh lễ ra mắt đức Bổn Sư xong rồi, ngồi xuống một bên cùng với một ngàn cận thần.

Đức Bổn Sư thuyết tuần tự Pháp (anupubbīkathā), đến cuối thời pháp, quốc vương cùng đoàn
tùy tùng đều đắc quả Tu Đà Hườn. Khi ấy tất cả đồng đứng dậy, ngỏ lời xin xuất gia.

Đức Bổn Sư tự vấn: “Những thiện gia tử quí tộc nầy có y bát do thần thông lực được chăng?”.
Khi quán xét, Ngài thấy rằng: “Những thiện gia tử nầy đã có cúng dường một ngàn lá y đến ngàn vị
Độc Giác Phật, và trong thời Đức Chánh Biến Tri Kassapa đã cúng dường hai muôn lá y đến hai muôn
Tăng chúng. Không có chi lạ, nếu có y bát phát sanh đến cho họ do thần thông lực”.

Biết rõ như thế, đức Bổn Sư đưa tay phải ra, phán rằng:

“Thiện lai Tỳ Khưu (Hãy đến đây hỡi chư Tỳ Khưu)! Hãy thực hành phạm hạnh cho chơn chánh,
ngõ hầu chấm dứt mọi nỗi khổ đau”.

Ngay khi ấy, những Tỳ Khưu mới nầy có đầy đủ tám món vật tùy thân, có hình dáng trang
nghiêm như những vị Trưởng Lão hằng trăm tuổi hạ, đồng bay bổng lên hư không, đáp xuống đảnh lễ
đức Bổn Sư, rồi ngồi yên nơi đó.

Nói về các thương khách, về đến kinh đô vào triều kiến hoàng hậu, báo tin rằng mình có mang
lời ủy thác của đức vua, khi được hoàng hậu truyền lịnh: “Hãy vào!”. Họ bèn vào triều bái tung hô
xong, đứng nép qua một bên.

Khi ấy, hoàng hậu phán hỏi họ: “Chư khanh, đến có việc chi cần yếu?”.

- Chúng tôi được lịnh quốc vương phái về tiếp kiến hoàng hậu để xin hoàng hậu ban cho chúng
tôi ba trăm ngàn đồng.

- Chư khanh xin sao nhiều quá vậy? Chẳng hay chư khanh đã làm điều chi khiến hoàng thượng
phát tâm trong sạch đối với chư khanh, mới ban thưởng cho chư khanh số tiền to lớn như thế ấy?

- Tâu hoàng hậu, chúng tôi chẳng có làm điều chi khác ngoài việc báo một tin lành đến quốc
vương biết.

- Chư khanh báo tin lành ấy đến cho ta nghe được chăng?

- Tâu hoàng hậu, được.

- Thế thì chư khanh hãy nói đi.
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- Tâu hoàng hậu, Đức Phật đã giáng thế.

Nghe được tin nầy, từ lần thứ nhất đến lần thứ ba, cả ba lần ngọc thể tràn đầy phỉ lạc, hoàng
hậu không còn tưởng nghĩ điều chi được nữa. Khi nghe tiếng Đức Phật (Buddho) lần thứ tư, hoàng
hậu mới phán hỏi: “Chư khanh, nghe câu nầy Hoàng thượng đã ban thưởng bao nhiêu?”.

- Tâu hoàng hậu, một trăm ngàn.

- Chư khanh, nghe được tin lành như thế mà hoàng thượng chỉ ban cho chư khanh có một trăm
ngàn, như thế thì không xứng đáng. Quả thật, ta sẽ tặng cho chư khanh món quà nhỏ mọn của ta là
ba trăm ngàn đồng. Chư khanh còn báo tin gì khác cho hoàng thượng biết nữa chăng?

Các thương khách lần lượt tâu cho hoàng hậu biết hai tin lành khác: “Tâu hoàng hậu, Đức Pháp
đã giáng thế..”, tâu hoàng hậu, Đức Tăng đã giáng thế”.

Cũng như lần đầu, long thể hoàng hậu biết hai tin lành ấy, cả ba lần đều ngẩn ngơ. Nghe đến
lần thứ tư, hoàng hậu tỉnh trí, khiến ban thưởng cho các thương khách hai lần, mỗi lần ba trăm ngàn
đồng vàng nữa. Thế là các nhà đem tin báo tiệp được lãnh tất cả là một triệu hai trăm ngàn đồng
vàng.

Sau đó, hoàng hậu phán hỏi các thương khách:

- Nầy chư khanh, hiện giờ Hoàng thượng đang ở đâu?

- Tâu hoàng hậu, hoàng thượng có nói: “Trẫm sẽ đến xuất gia nơi Đức Phật, và Ngài đã lên
đường”.

- Thế hoàng thượng có nhắn lời gì cho ta.

- Ngài dặn tâu lại rằng tất cả quyền tước của Ngài, Ngài giao phó cho hoàng hậu toàn quyền sử
dụng, rằng hoàng hậu hãy thừa hưởng hương vị tùy theo sở thích.

- Nầy chư khanh, còn các quan cận thần đi đâu?

- Tâu hoàng hậu, bá quan cũng có nói: “Chúng tôi sẽ xuất gia theo cùng với đức vua”. Và cũng
ra đi cả rồi. Hoàng hậu cho triệu tập các mệnh phụ phu nhân của ngàn vị đại thần và phán hỏi rằng:
“Chư tỉ muội, chồng của các chị, em đã nói: “Chúng ta sẽ đi xuất gia với quốc vương và đã ra đi, vậy
các chị em tính làm sao đây?”.

- Tâu hoàng hậu, các ông ấy có nhắn lời gì cho chúng tôi chăng?

- Các chị em, hoàng thượng cùng các ông ấy, nghe nói là giao hết sự sản của mình lại cho chị
em, bảo chị em cứ tha hồ hưởng thụ đi.

- Tâu hoàng hậu, chẳng hay giờ đây hoàng hậu tính sao?

- Nầy chị em, khi Hoàng thượng đang đứng ngoài đường, khi nghe được tin lành nầy, đã xuất ra
ba trăm ngàn đồng để cúng dường Tam Bảo, rồi từ bỏ giang san sự nghiệp như thế, như người nhổ bỏ
nước bọt. Ngài tuyên bố: Trẫm sẽ đi xuất gia, và đã ra đi. Còn ta, khi nghe tin lành Tam Bảo đã khởi
hiện, ta cũng đã cúng dường Tam Bảo chín trăm ngàn đồng. Quốc vương đã từ bỏ vương vị, xả phú
cầu bần thì ta cũng nên xả phú cầu bần, chứ ai lại quì gối xuống đất, hả miệng liếm lại nước bọt của
quốc vương đã nhổ bỏ hay sao? Ta không cần vương vị làm chi, ta cũng sẽ đi tìm đức Bổn Sư mà xin
xuất gia hành đạo.

- Tâu hoàng hậu, chị em chúng tôi cũng sẽ đi xuất gia một lượt với hoàng hậu.

- Nếu được vậy thì quí lắm chị em ạ.

- Tâu hoàng hậu, được lắm.

Sau khi cho thắng ngàn chiếc xe, hoàng hậu đích thân ngự lên một chiếc, cùng với các mệnh
phụ phu nhân khởi hành, rời bỏ kinh đô.

Dọc đường, hoàng hậu thấy con sông thứ nhứt, cũng đã phán hỏi như quốc vương lúc trước. Khi
đã nghe rõ tự sự, hoàng hậu khiến các phu nhân tìm xem quốc vương đã đi về ngã nào.

- Tâu hoàng hậu, chúng tôi không thấy dấu chân của những tuấn mã đâu cả.
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Nghe vậy, hoàng hậu đoán rằng: “Có lẽ hoàng thượng đã phát nguyện, đem cả tâm chân thành
ra đi tầm cầu Tam Bảo, cho nên đã đi trót lọt. Nay ta cũng ra đi tầm cầu Tam Bảo. Xin nhờ oai lực
Tam Bảo mà nước sông nầy không giống như nước thường.

Chú tâm niệm ân đức Tam Bảo, hoàng hậu ra lịnh cho một ngàn chiếc xe vượt qua sông. Mặt
nước khi ấy đặc cứng như mặt đá bằng, các vành bánh xe lăn qua không dính chút nước nào cả.

Cũng bằng cách ấy, mà đoàn xe lữ hành vượt qua hai con sông kia. Đức Bổn Sư biết rằng hoàng
hậu và các phu nhân sắp đến, bèn khiến cho những Tỳ Khưu đang ngồi gần bên Ngài biến mất hình
dạng.

Đoàn phụ nữ quí tộc đang đi, bỗng thấy những tia ánh sáng từ kim thân Đức Phật phóng ra,
cũng có ý nghĩ như quốc vương lúc trước, bèn đến đảnh lễ Ngài rồi đứng nép qua một bên.

- Bạch Ngài, đức vua Mahākappina đã ra đi để tìm Ngài. Theo chúng con tưởng, chắc có lẽ đức
vua đã đến đây rồi. Vậy nhờ Ngài từ bi chỉ giùm chúng con biết, hiện giờ đức vua ở đâu?

- Các bà hãy ngồi xuống đây đi, rồi ta sẽ chỉ cho thấy đức vua.

Tất cả phụ nữ quí tộc đều hài lòng, ngồi xuống vừa thầm nghĩ: “Theo lời Ngài nói, chúng tôi
ngồi nơi đây, rồi thì sẽ được gặp mặt các đấng lang quân”.

Đức Bổn Sư bắt đầu thuyết tuần tự pháp, nghe dứt thời pháp, hoàng hậu Anoja cùng đoàn
mạng phụ thảy đều chứng đắc Tu Đà Hườn quả.

Trưởng Lão Mahākappina ngồi nghe thời pháp của đức Bổn Sư thuyết để tiếp độ các nữ nhân
ấy thì lại chứng đắc A La Hán quả cùng với Tuệ Phân tích, cùng với ngàn vị Tỳ Khưu tùy tùng cũng
chứng đạt như thế.

Ngay sát na ấy, đức Bổn Sư khiến cho các nữ nhân được thấy chư Tỳ Khưu đã đắc A La Hán
(người ta cho rằng: Lúc các mệnh phụ vừa đến mà gặp mặt ngay chồng mình cạo tóc, đắp y thì không
thể giữ được tâm định tĩnh, do đó sẽ không chứng đắc Đạo quả chi hết. Bởi thế cho nên, Đức Thế Tôn
mới chờ khi họ đã có tín tâm kiên cố rồi mới khiến cho họ nhìn thấy Chư Tăng A La Hán).

Khi nhìn thấy chư Thánh Tăng nầy, quí bà liền gieo năm vóc xuống đảnh lễ và bạch rằng: “Bạch
chư Trưởng Lão, lúc nầy chư Trưởng Lão đã đạt đến mục đích tối cao của người xuất gia rồi chắc?”.

Kế đó, quí bà đảnh lễ đức Bổn Sư, rồi đứng nép qua một bên ngỏ lời xin xuất gia (có một số
người nói rằng: “Nghe vậy, đức Bổn Sư nghĩ đến nàng Uppalavaṇṇā, nàng biết được tư tưởng của
Đức Thế Tôn, nên hiện đến nơi ấy, Đức Thế Tôn phán bảo Uppalavaṇṇā cho ngàn nữ nhân xuất gia,
rồi đưa các Tỳ Khưu Ni ấy trở về Kỳ Viên Ni viện bằng Thần thông lực).

Đức Bổn Sư bèn bảo các tín nữ ấy rằng: “Các con hãy đến thành Sāvatthī vào chùa Sư nữ mà
xin xuất gia”.

Các tín nữ vâng lời ra đi, họ trải qua quảng đường xa một trăm hai mươi do tuần, lần hồi mới
đến thành Sāvatthī, dọc đường họ được đại chúng đón đường cúng dường lễ vật rất vinh quang.

Sau khi đến Ni viện, được xuất gia Tỳ Khưu Ni, đoàn phụ nữ ấy về sau chứng đắc A La Hán quả
cả thảy.

Đức Bổn Sư cũng dắt ngàn vị Tỳ Khưu bay trở về Kỳ Viên.

Tương truyền rằng: Trưởng Lão Mahākappina hằng đi tới lui trong các nơi hàng hiên hoặc nơi
nghỉ ngơi... Cao hứng thốt lên câu: “Ôi sung sướng thay! Ôi sung sướng thay”. Chư Tỳ Khưu bèn bạch
với Đức Thế Tôn: Bạch Ngài, Trưởng Lão Mahākappina hằng đi tới, lui cao hứng thốt lên câu: “Ôi
sung sướng thay! Ôi sung sướng thay”. Có lẽ Trưởng Lão muốn nhắc lại thời sung sướng vương giả
của mình chăng?

Đức Bổn Sư cho gọi Trưởng Lão đến và phán hỏi:

- Nầy Mahākappina, nghe nói rằng ông hồi tưởng đến thời sung sướng vương giả, toại hưởng
ngũ trần nên thốt lên những lời cao hứng phải chăng?

- Bạch Thế Tôn, Ngài vẫn biết con có hay là không có thốt ra lời cao hứng vì hồi tưởng đến dục
lạc ngũ trần rồi.
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Đức Bổn Sư xác nhận rằng: “Nầy các Tỳ Khưu, con trai Ta không phải vì ngũ trần dục lạc, sự
sung sướng vương giả mà thốt lên lời cao hứng đâu. Pháp hỷ đã phát sanh đến con trai Ta, và con
trai Ta đã nếm vị của Bất tử Níp Bàn nên mới thốt lên câu cảm khái thế ấy vậy”.

Nói rồi, đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ:

“Dhammapīti sukkhaṁ seti
 Vippasannena cetasā
 Ariyappavedite dhamme
 Sadā ramati paṇḍitoti”.

“Người đắc pháp hỷ thảnh thơi,
 Với tâm khiết tịnh, sống đời thanh cao.

Người trí mãi mãi hân hoan,
 Lắng nghe Pháp Phật bảo ban giáo truyền”.



CHÚ GIẢI:

Tiếng dhammapīti trên đây nghĩa là người được no vui nhờ pháp, ví như đứa bé được mẹ cho
bú sữa là pháp vậy. Gọi là Pháp (dhammo) nầy, không thể uống, húp hay bú như cháo, sữa đựng
trong  chén,  bát...  Người  tu  hành  nhờ  đề  mục  niệm  mà  chứng  được  chín  pháp  Siêu  Thế
(Lokuttaranavadhamma), giác ngộ bằng trực giác chân lý Tứ Diệu Đế, nhứt là Khổ đế. Gọi là người
uống được pháp, tức là đắc Pháp hỷ vậy.

Sukhaṁ seti: Sống an vui luôn luôn trong bốn oai nghi, cả trong lúc thức và trong lúc nghỉ.

Vippasannena: Với tâm khiết tịnh không nhiễm ô, không phiền não.

Ariyappavedite: Được các bậc Thánh nhân như Đức Phật... Thuyết giảng rành rẽ về các nhân
sanh quả Bồ Đề (Bodhipakkhiyadhamma), Tứ niệm xứ...

Sadā ramati: Người đắc pháp hỷ như thế, tâm hằng thanh tịnh thuần khiết. Có đầy đủ trí tuệ
sáng suốt thì luôn luôn hoan hỷ thảnh thơi, vui một niềm vui thoát tục.



Thời pháp vừa dứt có nhiều vị chứng đắc Thánh quả nhứt là Tu Đà Hườn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Ai bằng Trưởng Lão Kappina,
Ngàn dặm xuyên sơn kiếm Phật Đà,
Từ ngôi nguyện sống đời tu sĩ,
Bỏ vợ hầu nương hạnh xuất gia.
Giữa chốn thanh bần vui biết mấy,
Nghe tên Chánh Pháp sướng thay là,
Của tiền danh vọng, cần chi nữa,
Một quả vô sanh quá đủ mà.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MAHākaPPINA

☺☺☺

VI. 5- CHUYỆN SADI PAṆḌITA
(Paṇḍitasāmaṇeravatthu)
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KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 80)

“Udakaṁ hi nayanti nettikā “Người dẫn thủy dẫn nước,

Usukārā namayanti tejanaṁ Thợ làm tên nắn tên,

Dāruṃ namayanti tacchakā Thợ mộc uốn gỗ ướt,

Attānaṁ damayanti paṇḍitāti”. Trí giả tự điều tâm”.

Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến Sa Di Paṇḍita
(Trí Giả).

Vào thời quá khứ, có một lần nọ Đức Chánh Biến Tri Kassapa ngự vào thành Bārāṇasi, dắt theo
hai muôn vị Thánh Lậu Tận.

Dân chúng tự lượng sức mình, rủ nhau từng nhóm tám người cũng có, mười người cũng có,
chung lo tiếp đãi Chư Tăng mới đến, nhứt là Bố thí cúng dường tứ vật dụng.

Thế rồi, một hôm sau khi thọ thực, Đức Thầy nhân dịp nầy tỏ lời hoan hỷ cuộc phước thí, thuyết
giảng như sau:

“Nầy các thiện gia tử, nơi đây có một số người nghĩ rằng: “Ta nên xuất của nhà ra, tự mình làm
việc phước thí, cần gì kêu rủ ai khác làm chi?”. Thế rồi, những người nầy tự mình làm việc phước chớ
không kêu rủ ai khác cả. Trong kiếp tái sanh, họ được tài sản dồi dào, nhưng không được đông đảo
người tùy thuộc. Lại có một số người nữa, chỉ kêu gọi người làm phước còn tự mình chẳng bố thí chi
cả, cho nên trong kiếp vị lai họ được nhiều người tùy thuộc, nhưng tài sản chẳng được dồi dào. Còn
một số người tự mình không bố thí, cũng không kêu gọi ai bố thí thì trong kiếp vị lai họ không thể
nào được phú túc về mặt tài sản và tùy thuộc cả. Trái lại họ còn nghèo túng đến phải xin ăn cơm thừa
cá cặn mà sống qua ngày. Một số người tự mình làm phước bố thí và kêu gọi người khác bố thí thì
kiếp sau họ được đầy đủ phước báu. Tài sản dồi dào tùy thuộc đông đảo”.

Nghe vậy, một người nam là bậc có trí, đứng gần đó nghĩ thầm rằng:

- Bây giờ ta sẽ làm theo cách của nhóm người thứ tư, để sau nầy được dồi dào về cả hai mặt.

Ông đảnh lễ đức Bổn Sư và bạch rằng: “Bạch Ngài, ngày mai xin các Ngài hãy thọ bát của
chúng con”.

- Ông cần bao nhiêu Tỳ Khưu?

- Bạch Ngài! Chư Tăng theo Ngài có được là bao nhiêu vị Tỳ Khưu?

- Hai muôn vị Tỳ Khưu.

- Bạch Ngài, con xin Ngài với tất cả chư Tỳ Khưu ngày mai hãy thọ cơm bát của con.

Đức Bổn Sư im lặng nhận lời.

Thiện nam có trí ấy đi vào làng báo tin cho dân chúng hay:

- Các người ơi! Tôi thỉnh được chư Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật là vị tọa chủ, ngày mai đến thọ
bát nơi nhà của tôi. Các người ai có sức hộ độ được bao nhiêu vị Tỳ Khưu, thì hãy hộ độ bấy nhiêu vị.

Nghe vậy, dân làng tùy theo sức mình, người thì nói: Chúng tôi sẽ để bát mười vị, chúng tôi hai
mươi vị, chúng tôi một trăm vị, chúng tôi năm trăm vị... Thiện nam ấy lấy giấy ghi tất cả danh sách
thí chủ ấy, từ đầu đến cuối.

Thuở ấy, trong thành có chàng nông dân nghèo khó, nghèo quá đỗi nghèo, nên mọi người gọi
chàng là Mahāduggata (Đại Bần khổ). Gặp anh ta, Thiện nam ấy cũng rủ: “Nầy bạn Mahāduggata!
Ngày mai tôi thỉnh Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật cầm đầu đến tại nhà tôi, ngày mai dân thành sẽ cúng
dường làm phước. Vậy phần bạn, bạn lãnh để bát bao nhiêu vị Tỳ Khưu.

- Dạ thưa ông, nhà tôi mà ông hỏi để bát Tỳ Khưu ư? Để bát cho Tỳ Khưu phải là người giàu có,
còn tôi buổi sáng kiếm một nhúm gạo để nấu cũng chẳng có thay. Tôi làm thuê làm mướn sống lây
lất qua ngày, tôi biết lấy chi để bát Tỳ Khưu mà ông kêu gọi.

Người đi khuyên nhủ người khác làm phước phải là người khéo nói, mới thuyết phục người khác
theo mình được. Bởi vậy, ông Thiện nam dầu nghe anh Mahāduggata than túng, cũng không làm
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thinh mà nói tiếp rằng: “Nầy bạn Mahāduggata, trong thành nầy, có nhiều người ăn ngon, mặc áo
đẹp, nằm trên giường ngà chiếu ngọc, thân thể thì trau giồi đeo, giắt nhiều loại nữ trang quí giá. Họ
thì thọ hưởng phước lộc dồi dào như vậy, còn bạn thì mỗi ngày phải làm thuê làm mướn cực khổ,
kiếm ăn cũng chưa no bụng. Thế mà bạn chẳng nghĩ biết gì rằng: “Vì ta không gieo chút ít phước chi
trong quá khứ, cho nên trong đời nầy ta chẳng hưởng được chút ít quả gì ư?”.

- Thưa ông, tôi biết lắm chứ.

- Thế thì, tại sao bây giờ bạn không làm phước? Bạn còn trẻ trung, đầy sức mạnh. Nếu bạn làm
thuê lãnh tiền công rồi, tùy theo sức mình mà làm phước bố thí, há chẳng nên ư?

Trong lúc ông Thiện nam đang dùng tài hùng biện để giảng giải, thì anh Mahāduggata phát
sanh kinh cảm (saṁvegappatto), bèn hứa rằng: Làm thuê được nhiều ít chi, tôi cũng sẽ để bát một vị
Tỳ Khưu.

Ông Thiện nam không ghi vào sổ, vì cho rằng: “Có một vị Tỳ Khưu thì biên vào sổ để làm chi?”.

Ông Mahāduggata về nhà bảo vợ rằng: “Nầy hiền nội, mai nầy dân chúng trong thành sẽ đặt
bát Trai Tăng, ông hội trưởng có gọi anh để bát, hộ độ một vị Tỳ Khưu. Và anh cũng đã hứa ngày mai
chúng tôi sẽ để bát hộ độ một vị Tỳ Khưu”.

Khi ấy, vợ chàng không nói: “Chúng ta nghèo túng, sao anh nhận lời làm chi?”, mà nàng lại nói
rằng: “Thưa chàng, chàng nhận lời là phải lắm. Chúng ta kiếp trước không bố thí chút gì, nên kiếp
nầy sanh ra gặp cảnh khốn cùng. Vậy hai vợ chồng ta hãy đồng đi làm thuê để góp tiền công, lo sớt
bát hộ độ một vị Tỳ Khưu”.

Nói rồi, hai vợ chồng đồng ra khỏi nhà, đi đến chỗ chợ thuê người làm công (bhattiṭṭhānaṁ).

Ông đại Trưởng giả trông thấy chàng Mahāduggata thì hỏi:

- Nầy Mahāduggata, chú làm được công việc chi chăng?

- Dạ được, thưa ông chủ.

- Chú làm được việc chi?

- Dạ bất cứ việc gì mà ông chủ sai bảo con làm.

- Thế thì, mai nầy ta có thỉnh để bát hai trăm, ba trăm vị Tỳ Khưu. Chú em hãy đến bửa củi
nghe.

Đại Trưởng giả bảo người nhà mang dao, búa ra trao cho Mahāduggata. Anh buộc thắt lưng lại
cho thật chặt, ráng sức bửa củi, khi thì dùng dao khi thì thay búa, làm liền tay tùy theo cây củi.

Thấy vậy, Trưởng giả hỏi rằng: “Nầy chú em, hôm nay chú em làm việc hết sức siêng năng,
hăng hái là do cớ chi vậy?”.

- Thưa chủ! Vì mai nầy con được để bát cho một vị Tỳ Khưu.

Nghe vậy, đại Trưởng giả phát tâm hoan hỷ, trong sạch đối với chàng Mahāduggata, vì nghĩ
rằng: “Chà! Chuyện của chú nầy làm quả thật là khó lắm thay. Chú làm thinh, không than thở là “Tôi
nghèo khổ”, còn xuất lực để làm thuê, và nói: “Tôi sẽ để bát một vị Tỳ Khưu”.

Bà Trưởng giả khi thấy vợ chàng Mahāduggata cũng hỏi:

- Nầy con! Con làm được việc chi?

- Dạ thưa, tùy bà chủ sai làm việc chi thì con làm việc ấy.

Nghe vậy, bà Trưởng giả dắt nàng vào trong trại giã gạo, khiến người nhà mang cối, chày trao
cho chị ta. Chị hớn hở giã gạo, sàng gạo, làm việc nhanh nhẹn như người khiêu vũ. Thấy vậy, bà
Trưởng giả hỏi rằng:

- Nầy con, con làm việc siêng năng vui vẻ hết sức là do cớ chi vậy?

- Thưa bà chủ, con làm thuê lấy công đặng chúng con cúng dường để bát đến một vị Tỳ Khưu.

Nghe nàng nói như thế, bà Trưởng giả cũng phát tâm hoan hỷ và trong sạch với nàng, vì nghĩ
rằng: “Chà! Cô nầy làm được một việc khó làm thật”.
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Đại Trưởng giả bảo gia nhân đong cho chàng Mahāduggata bốn gáo gạo Sālī và nói: “Đây là
phần công một ngày bửa củi” và ông còn sai cho thêm anh bốn gáo gạo Sālī nữa, bảo rằng: “Còn đây
là phần thưởng cho sự siêng năng của anh”.

Chàng về nhà bảo vợ: “Phần anh làm thuê được lãnh tám gáo gạo Sālī, phần nầy để nấu cơm
được rồi. Còn phần công của em, em hãy nài đổi lấy sanh tô, dầu và các món gia vị nghe”.

Vợ chàng thì được bà Trưởng giả trả công bơ lỏng và sanh tô, mỗi thứ một tô nhỏ và một tô gia
vị cùng với một gáo gạo Sālī ròng. Như thế vợ chồng được lãnh tất cả là chín gáo gạo Sālī cùng đồ
gia vị. Hai vợ chồng bảo nhau: “Chúng mình đã có đồ dâng cúng rồi”. Nhờ vui thích, sáng hôm sau
hai người thức thật sớm. Vợ bảo chồng rằng: “Anh ơi, anh hãy đi tìm lá (nấu cà ri) chắp sẵn đem về
đây cho em”.

Anh Mahāduggata đi đến chợ tìm lá, nhưng không thấy có bèn thả ra bờ sông để hái lá. Trong
tâm chàng vô cùng thỏa thích, vừa đi vừa hát nghêu ngao rằng: “Ta sẽ được để bát cúng dường các
Ngài Trưởng Lão”.

Một ngư phủ vừa ném cái chài xuống nước, đứng gần đó, nghe tiếng hát văng vẳng thì nghĩ
rằng: “Đây chắc là tiếng của anh Mahāduggata”. Khi thấy chàng đến, người chài cá hỏi:

- Ồ! Có việc chi làm tâm anh thỏa thích lắm sao, mà anh ca hát nghêu ngao như vậy?

- Dạ tôi tìm lá anh ạ.

- Để làm chi vậy anh?

- Tôi sẽ để bát cúng dường đến vị Tỳ Khưu.

- Chà! Vị Tỳ Khưu nào được chiếc lá của anh chắc hạnh phúc lắm thay.

- Thưa anh, tôi làm sao tìm được lá cúng dường để bát.

- Thế thì, anh hãy lại đây.

- Dạ tôi đến để làm gì?

- Anh hãy lựa những con cá nầy, chia để riêng ra thành từng mớ, tùy theo giá tiền: Thứ một
đồng (pāda), thứ nửa đồng và thứ một đồng vàng (kahāpaṇa).

Anh Mahāduggata làm đúng theo lời dặn. Từng mớ, từng mớ cá đã xỏ xâu sẵn, được dân chúng
trong kinh thành lần lượt đến mua đem về để cúng dường sớt bát chư Tỳ Khưu mà mình đã thỉnh.

Anh Mahāduggata vừa phân chia hết đống cá từng xâu xong thì đã đến giờ để bát. Anh sợ trễ
liền nói với người chài:

- Tôi phải về anh à, về cho kịp giờ rước Chư Tăng.

- Còn mớ cá nào không vậy?

- Thưa hết sạch cả rồi.

- Nếu vậy còn bốn con cá thu của tôi để dành ăn, tôi vùi dưới cát. Nếu anh muốn để bát cúng
dường Tỳ Khưu thì anh hãy đào lên mà lấy đem đi.

Và anh thợ chài cho Mahāduggata cả bốn con cá thu.

Ngày ấy, trong buổi sáng tinh sương, đức Bổn Sư quán xét thế gian, thấy anh Mahāduggata lọt
vào giác võng của Ngài: “Chuyện gì sẽ xẩy ra?”. Quán thêm nữa, Ngài thấy rằng: “Anh Mahāduggata
nầy, cùng vợ anh. Ngày hôm qua đã làm thuê để lấy tiền công mua sắm đồ để bát một vị Tỳ Khưu”.
Ngài tự hỏi: “Anh ta sẽ gặp được vị Tỳ Khưu nào?”. Quán tiếp, thì Ngài biết rằng: “Mọi người coi theo
bảng ghi danh các Tỳ Khưu mà mình thỉnh để bát, sẽ thỉnh các vị ấy về nhà mình. Riêng chàng
Mahāduggata nầy, ngoài Ta ra thì sẽ không được vị Tỳ Khưu nào khác cả”.

Theo truyền ngôn thì Chư Phật hằng tế độ những người nghèo khó, vì thế cho nên sáng hôm ấy,
sau  khi  tắm gội,  đức  Bổn  Sư  vào  an  ngự  trong  hương  thất,  nghĩ  rằng:  “Ta  sẽ  tiếp  độ  chàng
Mahāduggata”.

Trong khi chàng Mahāduggata xách cá đi vào nhà, thì ngai vàng bằng Thạch Anh vàng của Đức
Đế Thích phát nóng lên. Thiên Vương biết rằng: “Ngày hôm qua, chàng Mahāduggata đã hứa: “Tôi sẽ
đặt bát vị Tỳ Khưu”, rồi cùng vợ đi làm thuê, anh ta sẽ gặp được vị Tỳ Khưu nào? Thiên Vương nghĩ
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như thế và được thấy rằng: “Anh không được vị Tỳ Khưu nào khác ngoài bậc Chánh Đẳng Giác”. Hiện
Ngài đang an ngự trong hương thất, nghĩ rằng: “Ta sẽ tiếp độ chàng Mahāduggata”.

Và Mahāduggata tự mình phải lo cho có thực phẩm xứng đáng như cháo, cơm và cà ri lá cẩm
(paṇṇasūpeyya)... để cúng dường Đức Như Lai. Vậy ta hãy đến nhà Mahāduggata lãnh phần nấu
nướng.

Hóa thành một người lạ mặt, Thiên Vương đi đến túp lều của Mahāduggata, ứng tiếng lên hỏi:
“Ở đây, có công việc chi cần người làm không?”.

Thấy khách lạ, Mahāduggata hỏi: “Nầy bạn, bạn làm được việc chi?”.

- Thưa ông chủ, tôi bá nghệ, không có nghề nào mà tôi không biết cả. Nhất là nghề nấu nướng
cơm cháo thì tôi rành lắm.

- Nầy bạn, chúng tôi rất cần tay bạn phụ giúp trong việc nầy, nhưng khổ nỗi chúng tôi không có
tiền để trả công cho bạn.

- Thưa ông, ông cần việc chi?

- Chúng tôi đang cần người nấu nướng cháo, cơm cho vị ấy.

- Nếu ông sớt bát cúng dường đến Tỳ Khưu, thì cần chi trả công cho tôi. Vậy ông chia phước
cho tôi chẳng quí hơn sao?

- Nếu được như vậy thì tốt lắm. Vậy mời bạn vào nhà.

Đức Đế Thích vào nhà Mahāduggata, bảo đem gạo ra cho mình, rồi giục anh đi rằng: “Thôi, anh
hãy đi thỉnh vị Tỳ Khưu về phần anh để bát, rồi rước về đây”.

Vị Trưởng ban đứng trông coi cuộc đại thí, phân chia các nhóm Tỳ Khưu. Tùy theo thứ tự trong
bảng ghi danh sách thí chủ mà đưa Chư Tăng đến nhà các thí chủ.

Anh Mahāduggata đến gặp vị ấy và nói: “Xin cho tôi một vị Tỳ Khưu lấy bát ở nhà tôi”.

Trong lúc ấy, vị Trưởng ban hộ Tăng mới trực nhớ lại, bèn đáp: “Tôi đã quên ghi vị Tỳ Khưu của
chú rồi”.

Anh Mahāduggata nghe như bị dao nhọn, bén cắt vào bụng mình. Anh ôm chập lấy hai tay khóc
than kể lể rằng: “Ông ơi! Sao ông nỡ giết hại tôi chi? Hôm qua nghe lời ông kêu rủ, tôi với vợ tôi làm
mướn trọn ngày lấy tiền công và sáng hôm nay tôi đã phải thả ra phía mé sông mà kiếm lá cẩm về
nấu canh. Ông ơi, ông hãy cho tôi một vị Tỳ Khưu đi, ông ơi...”.

Nhiều người tụ hội lại, hỏi rằng: “Việc gì thế? Nầy anh Mahāduggata! Anh liền thuật lại hết tự
sự. Họ bèn hỏi ông Trưởng ban hộ Tăng rằng: “Anh ta nói rằng ông đã kêu gọi anh ta hãy đi làm việc
phước. Anh đã đi làm thuê để được để bát cho một vị Tỳ Khưu. Có thật vậy hay chăng?”.

- Thưa các Ngài, có ạ.

- Việc làm của ông là quấy lắm. Ai lại lo phân chia bấy nhiêu vị Tỳ Khưu như thế, lại chẳng để
cho anh ta được một vị.

Vị Trưởng ban nghe đại chúng trách cứ, lấy làm hổ thẹn, bảo chàng Mahāduggata rằng: “Nầy
bạn Mahāduggata, xin bạn đừng giết hại tôi, tôi vì bạn mà khổ tâm hết sức. Mọi người tùy theo bảng
nêu danh sách sắp sẵn mà thỉnh các Tỳ Khưu về nhà của mình lấy bát cả rồi, không còn sót lại vị Tỳ
Khưu nào nữa mà giao lại cho anh cả”.

Bây giờ, chỉ có đức Bổn Sư, sau khi rửa mặt, đang tịnh tọa trong Hương thất. Bên ngoài các
Tiểu vương, Đại thần... đang chờ trông, tính rằng: “Chúng ta ở đây đợi Ngài ra khỏi Hương thất, tiếp
đón và lãnh bát của Ngài đem đi”. Thường thì Chư Phật hay tế độ những người khốn khó. Vậy anh
hãy vào chùa xin với Đức Thầy: “Bạch Ngài, con là kẻ khốn cùng, xin Ngài từ bi tế độ cho con. Nếu
anh hữu phước may ra anh sẽ được Ngài chấp thuận”.

Anh Mahāduggata bèn đi đến chùa.

Thấy anh ta, các Tiểu vương, Đại thần... tưởng lầm anh ta là người xin ăn tàn thực như những
người khác, bèn nói rằng:

- Nầy Mahāduggata, bây giờ chưa phải là giờ thọ thực, mà chú đến làm chi?
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Anh đáp: “Dạ thưa tôi biết chưa tới giờ thọ thực, tôi đến để đảnh lễ đức Bổn Sư”.

Vừa nói, anh vừa phủ phục xuống, đập đầu lên ngưỡng cửa Hương thất, lạy rồi bạch rằng:

- Bạch Ngài, trong kinh thành nầy, không có ai nghèo khổ hơn con. Xin Ngài hãy là người bảo
trợ cho con. Xin Ngài hãy tế độ cho con đi.

Đức Bổn Sư mở cửa Hương thất, lấy bát của Ngài đặt trên tay của anh Mahāduggata. Anh ta
vui mừng sung sướng như được tôn lên làm Chuyển Luân Vương. Các Tiểu vương, Đại thần trố mắt
nhìn nhau. Quả thật, bát của Đức Thế Tôn trao cho thanh niên Mahāduggata rồi thì không có ai có
thể dùng quyền lực nào mà lấy lại được cả. Các vương tử đồng nói: “Nầy bạn Mahāduggata, bạn hãy
giao bát của Đức Bổn Sư lại cho ta đi, chúng ta sẽ trả bạn một số tài vật như thế... Bạn đang nghèo
khổ, hãy lấy tiền của đi, chớ lấy bát mà làm gì?”.

Mahāduggata đáp: “Dầu sao đi nữa, tôi cũng không giao bát, tiền của thì tôi không cần, tôi chỉ
cần để bát cúng dường đức Bổn Sư mà thôi”. Các Tiểu vương nài nỉ lấy bát không được liền trở về
cung. Quốc vương nghĩ thầm: “Cả Mahāduggata nầy, dầu đem cả tài sản ra dụ dỗ, gả cũng chẳng
giao bát, nhứt định tự mình cúng dường Đức Thế Tôn, không ai có thể dành lấy được với gả. Gả sẽ
cúng dường thực phẩm loại nào? Trẫm phải chờ đến giờ gả cúng dường rồi, ra rước bát Đức Thế Tôn
về cung, để bát Ngài những vật thực đã sắp sẵn”.

Nghĩ rồi, đức vua cùng đi với đức Bổn Sư.

Thiên Vương Đế Thích đã dọn sẵn cơm, cháo, cà ri... Lấy tọa cụ của đức Bổn Sư, trải ra rồi ngồi
nghỉ.

Anh Mahāduggata rước Đức Thế Tôn về đến nhà, thỉnh rằng:

- Xin thỉnh Ngài ngự vào nhà con.

Túp lều của anh ta thấp lụp xụp, nếu không khom lưng cúi đầu thì không thể vào được. Chư
Phật không bao giờ cúi đầu chun vào nhà. Thật vậy, vì khi Ngài bước vào nhà, thì mặt đất lõm xuống,
và cái nhà thì lại vươn lên cao. Đây là do quả phước của hạnh bố thí tốt đẹp của các Ngài. Khi các
Ngài trở ra đi thì tất cả đều hườn y lại như thường. Bởi thế, đức Bổn Sư cứ thẳng người mà đi vào
trong nhà rồi ngự lên bảo tọa của Đức Đế Thích dọn sẵn.

Khi đức Bổn Sư an tọa, quốc vương hỏi rằng:

- Nầy Mahāduggata! Trẫm và chư vương tử hỏi xin lấy bát của Đức Thế Tôn, nhưng bạn vẫn
một mực chối từ. Vậy bây giờ trẫm muốn xem bạn cúng dường đến Đức Thế Tôn đến mức nào cho
biết.

Khi ấy, Đức Đế Thích giở nắp các nồi cháo cơm ra cho vua ngó thấy, mùi thơm bát ngát từ các
nồi xông ra, tỏa lan khắp cả châu thành, quốc vương nhìn các món thực phẩm, rồi bạch cùng đức
Bổn Sư:

- Bạch Ngài! Quả nhân nghĩ thầm: “Lễ vật cúng dường của Mahāduggata sẽ trọng hậu bậc nào,
Trẫm chờ cho gả để bát rồi, trẫm sẽ rước Ngài về cung mà dâng vật thực đã soạn sẵn. Vì nghĩ vậy
nên trẫm mới đến đây. Nhưng vật thực như vầy, trẫm chưa từng thấy, nếu trẫm đứng mãi ở đây, sợ
làm rộn cho Mahāduggata, vậy trẫm xin cáo từ lui gót.

Quốc vương đảnh lễ đức Bổn Sư rồi ra đi.

Nói về Đức Đế Thích, sau khi dâng cháo đến đức Bổn Sư rồi, thì chăm lo tiếp đãi Ngài rất kỹ
lưỡng. Đức Bổn Sư thọ thực xong, tụng kinh phúc chúc cho thí chủ, rồi từ bảo tọa đứng lên, ngự ra đi.

Đức Đế Thích ra dấu cho Mahāduggata, anh bèn ôm bát đi theo sau Đức Thế Tôn. Đức Đế
Thích quay trở vào, đứng ngay cửa nhà anh Mahāduggata, nhìn lên trời, từ trên hư không vật báu rớt
xuống như mưa, đầy hết các lu khạp rồi tràn ra đầy cả nhà của Mahāduggata, không có chỗ nào
trống cả.

Đức Đế Thích quay trở  vào,  đứng ngay cửa nhà Mahāduggata,  khi  ấy  vợ  và  con trai  của
Mahāduggata ra đứng ở ngoài sân.

Sau khi tiễn chân đức Bổn Sư, anh Mahāduggata quay trở về, trông thấy lũ trẻ đứng ngoài sân,
bèn hỏi: “Có việc gì đây?”.
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- Anh à! Khắp nhà ta bây giờ tràn ngập bảy báu, không còn chỗ nào trống để chúng ta vào
trong.

Mahāduggata nghĩ thầm: “Do nhờ phước báu ta cúng dường hôm nay, nên ta mới được ban
thưởng như vậy”.

Anh bèn vào triều bái yết quốc vương, nghe quốc vương phán hỏi: “Khanh đến có việc chi?”.
Anh đáp:

- Tâu hoàng thượng! Nhà con chứa đầy vật báu, xin hoàng thượng hãy nạp dụng những báu vật
ấy.

Đức vua nghĩ thầm: “Ôi! Sự cúng dường lễ vật đến Chư Phật đưa đến phước tối cao phát sanh
hiện tiền như thế”.

Đức Vua phán hỏi: “Khanh cần có những gì?”

- Xin hoàng thượng hãy ban cho ngàn cỗ xe bò đi chở những báu vật ấy, đem về chất đống nơi
giữa sân rồng.

Đống báu bật ấy cao ngùn ngụt đến ngọn cây thốt nốt. Đức vua cho triệu tập dân chúng trong
thành vào triều, quốc vương phán hỏi:

- Trong thành nầy có ai có được bấy nhiêu bảo vật như vầy chăng?

- Tâu bệ hạ, không có.

- Vậy thì ta nên làm gì với người chủ kho tàng nầy?

- Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy phong chức Trưởng giả cho người ấy.

Quốc vương ban thưởng cho Mahāduggata trọng hậu và ban chức đại Trưởng giả đến anh. Kế
đó, đức vua chỉ chỗ nền nhà cũ của Trưởng giả và phán rằng: “Nầy khanh, hãy chỉnh trang nơi ấy và
cất lâu đài lên mà ở”.

Trong lúc quét dọn và san bằng mặt đất, những người làm khi cuốc đất nơi nầy nơi nọ, phát
giác được những ché đựng đồ chôn dấu đã di chuyển khỏi vị trí cũ.

Mahāduggatta trình báo lại đức vua, đức vua phán rằng:

- Đó là phần phước của khanh, khanh cứ giữ lấy mà dùng.

Mahāduggata cất xong dinh thự, bèn thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến tư gia để cúng dường. Từ
đó về sau anh làm phước suốt đời. Đến khi hết tuổi thọ, được sanh về nhàn cảnh, hưởng lộc trời suốt
một khoảng thời gian hai đời vị Phật. Cho đến thời Đức Phật hiện tại, anh mệnh chung từ Thiên giới,
tái sanh vào lòng của một tiểu thư con nhà Trưởng giả, là một gia tộc Thiện tín đệ tử của Trưởng Lão
Sāriputta cư ngụ trong thành Sāvatthī.

Khi cha mẹ biết thai đậu thì lo chăm nom thuốc thang bảo dưỡng thai nhi. Khi thai đã lớn, bà
mẹ phát sanh chứng thèm lạ kỳ. Bà ao ước: “Ôi! Phải chi ta được cúng dường, sớt bát năm trăm vị Tỳ
Khưu, có Trưởng Lão Sāriputta cầm đầu, với thực phẩm ngon lành như cá thu, rồi ta đắp y vàng, ngồi
phía sau Tăng chúng, dùng những vật thực của Chư Tăng dùng dư thừa sớt cho ta”.

Nghĩ rồi, dựng phụ ngỏ lời cho cha mẹ biết và thực hành ý định ấy. Bịnh ốm nghén liền dứt.

Từ đó về sau, trong bảy cuộc lễ trong gia tộc thí chủ lại cúng dường sớt bát năm trăm vị Tỳ
Khưu, có Trưởng Lão Sāriputta cầm đầu với món vật thực đặc biệt là cá thu (đoạn nầy giải rộng ra y
như tích công tử Tissa).

Đó là do phước báu của Mahāduggata lúc trước đã cúng dường cá thu, bây giờ trổ quả như vậy.

Đến ngày lễ đặt tên con, thiếu phụ bạch với  Trưởng Lão Sāriputta:  “Bạch Ngài!  Xin Ngài
truyền giới cho kẻ tôi tớ của Ngài”.

Nghe người mẹ bạch, Trưởng Lão hỏi:

- Đứa bé trai nầy tên chi?

- Bạch Ngài! Kể từ khi con thọ thai về sau, trong nhà nầy dầu là kẻ ngu khờ cũng trở nên bậc
trí giả, cho nên con mới đặt tên là Paṇḍita (Trí Giả Tử).
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Trưởng Lão truyền giới cho đứa hài nhi.

Kể từ ngày đứa con ra chào đời, tự nhiên bà mẹ phát tâm nguyện rằng: “Ta nhất định sẽ không
phá hoại căn lành của con trai ta”.

Đến khi lên bảy, cậu con trai ngỏ ý với bà mẹ:

- Thưa mẹ, con sẽ xuất gia với Trưởng Lão.

Bà mẹ liền tán thành rằng:

- Tốt lắm con, mẹ đã phát nguyện là sẽ không phá hoại căn lành của con.

Nói rồi, bà thỉnh Trưởng Lão đến cúng dường để bát xong, bạch rằng: “Bạch Ngài! Kẻ tôi tớ của
Ngài, nó muốn xuất gia. Để chiều nay con sẽ mang nó vào chùa”.

Tiễn chân Trưởng Lão về chùa rồi, bà triệu tập quyến thuộc báo tin cho họ biết rằng: “Hôm nay
là ngày cuối cùng con trai tôi là tại gia cư sĩ, nên tôi thết đãi nó một buổi tiệc tiễn hành xứng đáng”.

Sau bữa tiệc long trọng, bà mẹ dắt con trai đến chùa giao cho Trưởng Lão và bạch rằng: “Xin
Ngài cho hài tử nầy xuất gia”. Trưởng Lão nói: “Đời sống của người xuất gia rất khó khăn, nhiều cực
nhọc lắm”. Cậu bé đáp:

- Bạch Ngài, con sẽ tuân hành theo huấn từ của Ngài.

Nghe vậy, Trưởng Lão nói: “Nếu vậy thì con hãy lại đây”.

Trưởng Lão truyền giáo năm chi đầu của đề mục tham thiền ba mươi hai thể trược, khởi đầu
bằng tóc để làm phép xuất gia Sa Di cho cậu Paṇḍita.

Cha mẹ của Sa Di Paṇḍita lưu lại chùa trong bảy ngày để làm phước Trai Tăng, cúng dường
thực phẩm là cá thu đến Chư Tăng có Đức Phật là tọa chủ. Chiều ngày thứ bảy, hai ông bà mới trở về
nhà. Qua ngày thứ tám, lúc đi vào làng khất thực, Trưởng Lão dẫn theo Sa Di Paṇḍita, chớ Ngài
không đi chung với Chư Tăng. Tại sao vậy? Vì Sa Di mới tu, cách đắp y mang bát hoặc trong bốn oai
nghi chưa được tề chỉnh nghiêm trang. Vả lại, trong chùa Trưởng Lão cũng có nhiều phận sự phải
làm, trong lúc Chư Tăng vào làng khất thực thì Trưởng Lão dạo khắp trong chùa để quét dọn, đổ đầy
nước uống, nước xài vào những lu khạp còn trống... sắp lại những giường, ghế dài để sái chỗ... Xong
đâu đó rồi, Ngài mới đi vào làng khất thực. Một lẽ nữa, Trưởng Lão nghĩ rằng: “Chúng ta đừng để
cho nhóm ngoại đạo buông lời chỉ trích như vầy, khi họ vào viếng chùa: “Chúng ta hãy nhìn xem chỗ
ngồi của các đệ tử Sa Môn Cồ Đàm như thế nầy”.

Chỉ khi nào nhìn thấy khắp chùa chu đáo rồi, Trưởng Lão mới đi vào làng khất thực. Cho nên
ngày ấy, sau khi xong công việc tại chùa, Trưởng Lão bảo Sa Di Paṇḍita theo Trưởng Lão đi vào làng.
Đang đi với thầy Tế độ, dọc đường Sa Di nhìn thấy một lạch nước, Sa Di hỏi: “Bạch Ngài, cái nầy gọi
là gì?”.

- Nầy Sa Di, tên nó là lạch nước.

- Người ta dùng nó để làm gì?

- Người ta dẫn nước đi đến chỗ nầy chỗ nọ, để tưới vào ruộng của mình.

- Bạch Ngài, nước có tâm thức chăng?

- Không có đâu, này Sa Di.

- Bạch Ngài, một vật không có tâm thức mà người ta dẫn dắt đến chỗ người ta muốn để làm
công việc, thì tại sao những chúng sanh có tâm lại chẳng có thể tự điều chế tâm mình để hành Sa
Môn pháp?

Đi thêm đoạn nữa, Sa Di tự mắt trông thấy người thợ làm tên đang hơ cây gậy cứng bằng lõi
cây trên lửa nóng, để uốn cho ngay thẳng, bèn hỏi: “Bạch Ngài, những người nầy gọi là chi?”.

- Gọi là thợ làm tên, Sa Di ạ.

- Họ đang làm chi đó, bạch Ngài?

- Họ đang hơ lửa một khúc cây có lõi cứng để uốn cho thẳng.

- Bạch Ngài, cây ấy có tâm thức chăng?
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- Không có tâm đâu, này Sa Di.

Sa Di nghĩ thầm: “Nếu một khúc cây vô tâm mà người ta có thể hơ lửa cho thẳng được, thì tại
sao những chúng sanh hữu tâm lại chẳng có thể tự điều chế tâm mình để hành Sa Môn pháp?”.

Lại đi thêm một đỗi nữa, Sa Di trông thấy nhiều thợ mộc đang làm căm, vành, đùm xe bèn hỏi:
“Bạch Ngài, những người nầy kêu là chi?”.

- Gọi là thợ mộc, Sa Di ạ.

- Họ đang làm cái chi thế?

- Họ lấy cây làm thành đùm, bánh xe, vành xe của những chiếc xe nhỏ.

- Những vật ấy có Tâm Không, bạch Ngài?

- Không có tâm đâu Sa Di ạ.

Khi ấy, Sa Di Paṇḍita suy nghĩ: “Nếu như người ta có thể lấy cây rừng là vật vô tâm làm thành
bánh xe thì tại sao những chúng sanh hữu tâm lại chẳng có thể tự điều chế tâm mình để hành Sa
Môn pháp?”.

Sa Di tự suy nghĩ thấy được những lý lẽ trên đây chín chắn rồi, bạch rằng: “Bạch Ngài, nếu y
bát nầy của Ngài thì xin Ngài hãy cầm giữ lấy, con cần phải trở về chùa”.

Trưởng Lão không nghĩ trong tâm rằng: “Ông nhỏ nầy mới xuất gia Sa Di, lúc đang đi sát bên
ta mà còn nói như thế à”.

Nhưng Trưởng Lão bảo rằng: “Hãy đưa đây, này Sa Di”.

Nói rồi, Trưởng Lão tự cầm giữ lấy y bát của mình, Sa Di đảnh lễ thầy Tế độ, rồi quay trở lại,
miệng còn nói:

- Bạch Ngài, khi Ngài lấy phần cơm của con mang về, xin Ngài hãy lấy phần cơm cá thu cho
con.

- Nầy con, làm sao ta có được.

- Bạch Ngài, nếu như Ngài không có được do phước của Ngài, thì Ngài sẽ có được do phước của
con.

Trưởng Lão nghĩ thầm: “Nếu để Sa Di nầy ngồi bên ngoài, e có sự tai hại nguy hiểm”. Nên trao
chìa khóa cho Sa Di và dặn rằng: “Con hãy mở cửa cốc của ta, vào ngồi trong ấy”.

Sa Di Paṇḍita vâng theo lời thầy dạy, ngồi tịnh trong thất của thầy. Khi ấy, do oai lực ân đức
của Sa Di, chiếc ngai vàng của Đế Thích nóng ran lên. Thiên Vương tự hỏi: “Tại cớ nào vậy”. Quán
xét thì thấy được Sa Di Paṇḍita sau khi giao y bát lại cho thầy, trở về hành Sa Môn pháp: “Ta cũng
nên xuống nơi đó”.

Nghĩ rồi, Đế Thích triệu bốn vị Thiên Vương đến khiến rằng:

- Chư Thiên vương hãy đi tuần gần Tịnh Xá Kỳ Viên, đuổi hết chim, thú đi hết, lo việc canh
phòng cho chu đáo.

Phán rồi, Thiên Vương ra lịnh cho Thái Âm Thiên Tử (Candadevaputta): “Hãy níu giữ mặt trăng
lại”, ra lịnh cho Thái Dương Thiên Tử (Suriyadevaputta): “Hãy níu giữ mặt trời lại”.

Xong rồi, tự thân Thiên Vương làm người đứng canh giữa cái chốt quả lắc chuông cho Sa Di.
Trong Tịnh Xá lặng thinh, dù một tiếng lá khô rụng cũng không có.

Tâm của Sa Di đến mức an tịnh, chỉ trong thời gian độ xong bữa cơm, ông chứng đạt Đạo quả,
đạt đến ba tầng Thánh đầu. Trong lúc Sa Di đang ngồi trong Tịnh Xá, thì Trưởng Lão Sāriputta nghĩ
thầm: “Ta nên đến nhà ai để có thể kiếm được vật thực cho Sa Di?”. Trưởng Lão đi đến nhà một gia
chủ hộ độ Trưởng Lão, nơi đây trong ngày ấy, người ta có được nhiều cá thu, và đang chờ đợi Trưởng
Lão đến để đặt bát.

Khi thấy Trưởng Lão đến gần, họ bạch rằng:

- Bạch Ngài, Ngài đến thật là đúng lúc. Xin thỉnh Ngài vào trong.
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Khi Trưởng Lão vào trong nhà, họ dâng cháo và kẹo bánh, điểm tâm xong, họ đặt bát cơm với
vật thực là cá thu. Trưởng Lão định mang bát ra đi, nhưng họ thỉnh: “Xin Ngài hãy thọ thực bát này
đi, còn phần mang về Tịnh Xá chúng con sẽ dâng thêm sau”.

Khi Trưởng Lão dùng xong bữa rồi, họ xin bát không để ròng cơm cá thu đầy bát, rồi dâng đến
tay Ngài.

Trưởng Lão vội vã ra đi, nghĩ thầm: “Sa Di của ta chắc hẳn đang đói bụng”.

Ngày hôm ấy, đức Bổn Sư thọ thực trong lúc phải thời xong rồi và đã trở về Tịnh Xá. Ngài quán
thấy rằng: “Sa Di Paṇḍita đã trao bát lại cho Thầy, với ý niệm “Ta sẽ hành Sa Môn Pháp”, và đã trở
về liêu. Ngài tự hỏi: “Sa Di nầy có đắc được Đạo quả chi chăng?”. Khi quán thấy, Sa Di chứng đạt
được ba quả Thánh, Ngài lại xét tiếp: “Sa Di có thể chứng đắc quả Thánh, Ngài lại xét tiếp: “Sa Di có
thể chứng đắc A La Hán quả chăng?”. Và Ngài lại biết rằng: “Ông Sa Di nầy chứng đắc quả A La
Hán”. Khi ấy đức Bổn Sư suy nghĩ: “Sāriputta đang hối hả đem cơm về cho Sa Di sớm quá, chính là
gây chướng ngại cho Sa Di. Vậy ta hãy đón Sāriputta, hỏi ông ta bốn câu hỏi, khi ông ta giải đáp
xong thì Sa Di cũng chứng đắc A La Hán với Tuệ Phân tích”.

Thế rồi, đức Bổn Sư ngự ra đứng trước cổng Tịnh Xá, và khi Sāriputta đang về, Ngài hỏi Trưởng
Lão bốn câu hỏi, Trưởng Lão đã giải đáp đầy đủ. Tương truyền rằng: Cuộc vấn đáp nầy đã diễn tiến
như sau:

- Nầy Sāriputta, ông được vật chi?

- Bạch Ngài, là vật thực (āhāra).

- Cái gọi là vật thực, đem vật chi đến? Hỡi Sāriputta.

- Bạch Ngài, Thọ uẩn (vedanaṁ).

- Thọ uẩn đem vật chi đến? Hỡi Sāriputta.

- Bạch Ngài, sắc uẩn (rūpaṁ).

- Sắc uẩn đem vật chi đến? Hởi Sāriputta.

- Bạch Ngài Xúc (phassaṁ).

Những lời vấn đáp vắn tắt trên, chúng ta nên hiểu rộng như sau: Do sự đói khát, chúng sanh
dùng vật thực (āhāra), vật thực tiêu hóa từ lần mang đến sự thọ vui (sukhaṁ vedanaṁ). Trong khi sự
thọ vui phát sanh lên do nhờ sự thỏa thích thọ dùng vật thực, thì toàn thân của con nó có màu sắc
tươi tốt đầy đủ, như thế là Thọ (vedanā) đem đến Sắc (rūpaṁ). Nhờ sự an vui của sắc phát sanh từ
vật thực (āhārajarūpa) mà sự hỉ lạc (sukha somanasso) phát sanh. Bây giờ đây con thỏa mãn xứ
(assādo) dầu ngồi hay nằm, lúc nào cũng tiếp xúc với sự an vui (sukhasamphassaṁ).

Khi Trưởng Lão Sāriputta giải đáp xong bốn câu hỏi như trên, thì Sa Di Paṇḍita cũng vừa đắc
quả A La Hán với Tuệ Phân tích.

Đức Bổn Sư bèn bảo với Trưởng Lão: “Nầy Sāriputta, hãy đem cơm vào cho Sa Di của ông ăn
đi”.

Trưởng Lão đến gõ cửa cốc. Sa Di bước ra, thọ lãnh bát từ tay Trưởng Lão, rồi đứng qua một
bên, lấy quạt quạt hầu thầy Tế độ. Trưởng Lão bảo: “Nầy Sa Di, hãy dùng cơm đi”.

- Bạch Ngài, còn Ngài thì sao?

- Ta đã dùng rồi, con cứ dùng đi.

Vị Sa Di mới bảy tuổi đầu, xuất gia được tám ngày đã chứng đắc quả A La Hán như hoa sen vừa
nở đẹp, bèn ngồi xuống quán tưởng bát cơm, rồi thọ dụng.

Khi Sa Di rửa bát sạch sẽ đàng hoàng, Nguyệt thần phóng thích mặt trăng, Nhựt thần phóng
thích mặt trời. Tứ Đại Thiên Vương giải tỏa sự giữ gìn bốn hướng, Đức Đế Thích cũng thôi không giữ
chừng chốt nữa. Mặt trời đứng bóng, bóng chếch qua rất lẹ, thành ra mới đó mà đã xế chiều.

Chư Tỳ Khưu bàn tán xôn xao rằng: “Bỗng nhiên đã xế tà, mặt trời từ trên đỉnh thượng đã trịch
qua rất lẹ, có phải là chờ Sa Di độ xong bữa, hay là sao vậy?”.

Đức Bổn Sư hiểu biết việc nầy, bèn ngự đến phán hỏi:
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- Nầy chư Tỳ Khưu! Các ông đang thảo luận việc chi đó?

- Bạch Ngài, như thế, như thế....

- Đúng vậy, nầy các Tỳ Khưu, trong lúc bậc hữu phúc (puññavato) đang hành Sa Môn pháp,
Nguyệt thần phải níu chặt giữ mặt trăng, Nhựt thần níu giữ mặt trời, Tứ Đại Thiên Vương canh giữ
bốn hướng, Đức Đế Thích xuống giữ chốt cửa và chính ta là Đấng Chánh Đẳng Giác cũng không ngồi
an nhiên được, nên giữ tại cổng Kỳ Viên con trai ta.

Khi nhìn thấy những người dẫn thủy nhập điền bằng cống rãnh, những thợ làm tên uốn thẳng
cây tên và những thợ mộc bào gỗ đẻo ván. Bậc trí giả lấy những đối tượng ấy làm đề mục tham thiền,
rồi tự mình điều chế lấy mình mà đắc quả A La Hán như thế đó.

Sau khi dẫn giải như vậy, Đức Bổn Sư thuyết giảng một thời pháp trong đó có bài kệ nầy:

“Udakaṁ hi nayanti nettikā
 Usukārā namayanti tejanaṁ
 Dāruṃ namayanti tacchakā
 Attāmaṁ damayanti paṇḍitāti”

“Người tưới nước vào điền,
 Thợ làm cung nắm ngay liền mũi tên.

Thợ mộc uốn gỗ cần chuyên,
 Trí giả điều chế tâm viên của mình”.



CHÚ GIẢI:

Kệ ngôn thứ nhất đề cập đến những người thợ dẫn nước (nettikā), sau khi ban chỗ đất gò xuống
thấp đắp chỗ trủng cho bằng, làm thành mương, lạch lộ thiên, hoặc đặt ống bằng cây có bọng, xong
rồi có thể theo ý muốn, họ dẫn nước đến chỗ cần dùng.

Tejanaṁ: Cây tên để bắt vào cung, nỏ để bắn. Kệ ngôn nầy ý nói: Những thợ dẫn nước tùy theo
sở thích, thợ làm tên cũng vậy, sau khi hơ nóng cây tên rồi, họ uốn nắn cho nó ngay thẳng, và thợ
mộc nữa, muốn làm thành những căm xe... Họ đẻo gọt, rồi sửa cho ngay ngắn, hoặc uốn cong nó
được tùy theo sở thích.

Bậc trí giả, sau khi quán niệm bấy nhiêu đề mục trên đây, đã làm phát khởi Tu Đà Hoàn đạo
tâm... Rồi điều chế tự ngã mà đắc A La Hán luôn liền theo đó.

Dầu với vật vô tâm hay hữu tâm, hành giả đều phải hạ thủ công phu mới đạt đến chỗ diệu dụng
được.



Sau thời pháp nhiều vị Tỳ Khưu chứng thánh quả...

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Sa Di Trí giả đủ căn lành,
Nửa bước theo thầy tuệ giác sanh,
Thấy vật vô hình, người biến chế,
Lo thân hữu phước, tự điều hành.
Phật trời hội giúp Tâm Không sụt,
Nhựt nguyệt ngừng cho quả kịp sanh,
Nguyện cũ mãn rồi trong kiếp chót,
Níp Bàn bảy tuổi đã nên danh.

DỨT TÍCH SA DI PAṇḍITA
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VI. 6- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LAKUṆṬAKABHADDIYA
(Lakuṇṭakabhaddiyattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 81)

“Selo yathā ekaghano “Như tảng đá không động,

Vātena na samīrati Gió thổi chẳng bạt đi,

Evaṁ nindāpasaṁsāsu Trí giả Tâm Không động,

Na samiñjanti paṇḍitāti”. Mặc tiếng đời thị phi”.

Kệ Pháp Cú nầy Đức Bổn Sư đã thuyết ra, khi Ngài ngự an tại Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng Lão
Bhad-diya (Bạt Đà) lùn.

Tương truyền rằng: “Khi gặp Trưởng Lão, chư phàm Tăng, nhất là các vị Sa Di, ông thì rờ đầu,
vị thì kéo tai hay bóp mũi Trưởng Lão mà trêu chọc”. Sao chú không bất mãn trong Giáo Pháp nầy
mà lại thỏa mãn lắm vậy?”.

Đối với những người quấy nhiễu như thế, Trưởng Lão không bao giờ giận hờn, căm tức họ.

Trong giảng đường Chư Tăng đề khởi pháp thoại như sau:

- Các vị hãy coi đó. Gặp mặt Trưởng Lão Bhaddiya lùn thì các vị Sa Di trêu ghẹo như vầy... Như
vầy, thế mà Trưởng Lão chẳng có tâm giận hờn căm tức họ...

Đức Bổn Sự ngự đến phán hỏi:

- Nầy chư Tỳ Khưu, các ông đang bàn luận về việc gì vậy?

- Bạch Ngài, câu chuyện như thế nầy...

Nghe đáp xong, Đức Bổn Sư xác nhận rằng: “Đúng vậy, nầy chư Tỳ Khưu, các bậc Lậu tận thì
không bao giờ nóng nảy giận hờn giống như những tảng đá đặc ruột, nằm yên, không lay động”.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp giải thêm về đề tài trên và đọc bài kệ nầy:

“Selo yathā ekaghano
 Vātena na samīrati
 Evaṁ nindāpasaṁsāsu
 Na samiñjanti paṇḍitāti”.

Ví như đá núi Tây đình,
 giông nào lay chuyển rung rinh bao giờ.

Tâm người đại trí trơ trơ,
 Chê khen cũng mặc, lặng lờ như không”.



CHÚ GIẢI:

Tiếng  Nindāpasaṁsāsu trên đây,  nghĩa  là  những lời  chê  khen,  tức là  hai  pháp thế gian
(lokadhammā), bao gồm tất cả những tiếng đời thị phi mai mỉa. Còn là phàm phu ai cũng phải chịu
ảnh hưởng tai hại của tám pháp thế gian là: Được lợi (lābho), mất lợi (alābho), được danh (yaso), mất
danh (ayaso), được khen (pasaṁsà), bị chê (ninda), hạnh phúc (sukha) và đau khổ (dukkha). Tám
pháp nầy như gió trốt lôi cuốn xoay vần làm cho tâm chúng sanh phải điên đảo luôn luôn.

Quả thật, cũng như tảng đá đặc, không tầm bọng, không hề bị gió bốn phương lay động, xê
dịch, lúc lắc, các bậc trí giả dầu còn ở trong vòng tám pháp thế gian, vẫn không hề bị phiền phức.
Tâm các bậc ấy không lay động, biến đổi vì ảnh hưởng của sự não hại hay là bất thân thiện.



Đến cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Tu Đà Hoàn quả....

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
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Tướng tuy lùn bé khó tự hào,
Trưởng Lão Bạt Đà chẳng núng nao,
Mặc kệ rờ đầu cùng bóp mũi,
Dầu ai hạ thấp hoặc đề cao.
Vô sanh Thánh cảnh đà đi tới,
Tục lụy phàm phong hết lọt vào,
Tâm trí kiên cường như núi đá,
Ngoài da, bạn lữ biết đâu nào.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO BHADDIYA LÙN

☺

VI. 7- CHUYỆN MẸ CÔNG CHÚA KĀṆĀ
(Kāṇāmātāvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 82)

“Yathāpi rahado gambhīro “Như lòng sâu biển hồ,

Vippasanno anāvilo Yên lặng không nhiễm ô,

Evaṁ dhammāni sutvāna Khi đã nghe Chánh Pháp,

Vippasīdanti paṇḍitāti”. Tâm trí giả thanh tịnh”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Kỳ Viên, đề cập đến mẹ nàng
kāṇā.

Chuyện nầy trích từ Tạng luật, trong đó ghi lại rằng:

Mẹ nàng kāṇā, không muốn con gái mình tay không trở về nhà chồng, nên đã làm bánh. Nhưng
bốn lần làm bánh đều đặt bát dâng cúng cho bốn vị Tỳ Khưu trong giờ thọ thực, do đó Đức Bổn Sư đã
ban hành điều học cấm Tỳ Khưu thọ lãnh vật thực quá bốn bát.

Chồng nàng kāṇā cưới vợ khác. Sau khi hay tin này, nàng kāṇā gặp mặt các Tỳ Khưu thì buông
lời mắng nhiếc, chửi rủa rằng: “Mấy ông Sư nầy phá hoại gia can nhà ta”. Chư Tỳ Khưu chẳng dám đi
trên con đường ấy nữa.

Hay biết việc nầy, Đức Bổn Sư ngự đến nhà mẹ nàng kāṇā. Bà đảnh lễ Đức Thế Tôn, thỉnh Ngài
ngự vào nơi được soạn sẵn, rồi dâng cháo cùng đồ ngọt.

Sau bữa điểm tâm, Đức Bổn Sư phán hỏi: “Nàng kāṇā đâu?”.

- Bạch Ngài, kāṇā thấy Ngài, nó hổ thẹn đang đứng khóc một mình.

- Tại sao thế?

- Bạch Ngài, vì nó mắng nhiếc chư Tỳ Khưu, cho nên thấy Ngài nó xấu hổ, đứng khóc như thế.

Đức Thế Tôn bảo gọi nàng kāṇā đến và hỏi:

- Nầy kāṇā tại sao thấy Như Lai con lại xấu hổ, lánh mặt ta mà khóc như thế?

Nàng kāṇā bạch lại mọi việc, nàng đã làm, mắng nhiếc chư Tỳ Khưu, Đức Thế Tôn bèn hỏi
rằng: “Nầy mẹ kāṇā, thế nào? Các đệ tử Như Lai nhận vật của bà có dâng cúng thì họ phạm lỗi chi
hay là vật không có dâng cúng?”.

- Bạch Ngài đồ vật không có dâng cúng.

- Nếu thế, khi đệ tử Như Lai khất thực, đến đứng trước cửa nhà bà, nhận vật được dâng cúng
thì họ phạm lỗi chi?

- Bạch Ngài, chư Trưởng Lão không có lỗi chi cả, chỉ kāṇā là có lỗi thôi.
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Đức Bổn Sư bèn bảo nàng kāṇā: “Nầy kāṇā, chư Thinh Văn đệ tử của Ta khi đi bát khất thực,
đến trước cửa nhà nầy, nhận được bánh của mẹ con cúng dường, thì các Thinh Văn đệ tử của Ta có
phạm tội lỗi gì?”.

- Bạch Ngài chư Trưởng Lão không có lỗi gì cả, chỉ mình con là có lỗi thôi.

Nói đoạn, nàng đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin sám hối. Nhân đó, Đức Phật thuyết lên tuần tự
pháp cho nàng nghe, và nàng chứng đắc quả vị Tu Đà Hườn.

Đức Bổn Sư từ chỗ ngồi đứng dậy, ngự về Tịnh Xá, đi ngang qua sân rồng, đức vua trông thấy
Ngài, bèn phán hỏi thị thần:

- Hình như là Đức Bổn Sư, có phải không chư khanh?

- Tâu bệ hạ phải.

Nghe tâu như vậy, đức vua phán bảo thị thần ra đón Đức Bổn Sư: “Chư khanh mau ra bạch với
Ngài rằng: Trẫm xin đến đảnh lễ Ngài”.

Đức Bổn Sư đứng dừng lại trong sân ngự, quốc vương đến gần Ngài, đảnh lễ xong bạch rằng:

- Bạch Ngài, chẳng hay Ngài đi đâu đây?

- Tâu Đại vương! Như Lai đến nhà của mẹ nàng kāṇā.

- Bạch Ngài vì lẽ gì vậy?

- Nghe rằng: “Nàng kāṇā mắng nhiếc chư Tỳ Khưu nên Như Lai đã đến nhà mẹ nàng”.

- Bạch Ngài, có lẽ Ngài đã khiến được nàng kāṇā thôi mắng nhiếc phải không?

- Tâu Đại vương! Như Lai đã khiến nàng dứt bỏ sự mắng nhiếc chư Tỳ Khưu, đồng thời thâu
hoạch được thánh tài (Lokuttarakuṭumba).

Bạch Ngài, Ngài khiến nàng thu được Thánh tài, phần trẫm, trẫm sẽ khiến nàng được làm chủ
thế tài (lokiyakuṭumba).

Nói rồi, đức vua đảnh lễ cáo từ Đức Bổn Sư. Về triều, đức vua phái một cỗ loan xe có màn che
sáo phủ đi rước nàng kāṇā vào cung, khiến cung phi trang điểm và đeo đủ thứ trang sức quí giá cho
nàng rồi, lập nàng lên làm đại công chúa. Sau đó, đức vua báo tin cho các quan hay rằng: “Ai có thể
nuôi dưỡng con gái trẫm thì hãy đến rước công chúa về nhà”.

Khi ấy, có viên Đại Thần Tể tướng tâu rằng:

- Hạ thần xin lãnh nuôi công chúa.

Ông rước công chúa đem về nhà mình, giao nàng đủ cả quyền hạn trong tay và bảo: “Công
chúa hãy làm phước theo tùy thích đi”.

Từ đó, công chúa kāṇā sai nhiều người đàn ông đứng gác ở bốn cửa để đón rước Chư Tăng,
nhưng chỉ hoài công chờ đợi, vì không gặp được Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni đặng mà để bát. Thành ra tại
bốn cửa nhà nàng những vật thực cứng và mềm đã dự bị để cúng dường đều còn nguyên, ối đọng dồn
dập mãi phần nhiều như thác nước.

Trong giảng đường, Chư Tăng đề khởi pháp thoại như sau:

- Nầy chư huynh đệ, lúc trước nàng kāṇā làm cho bốn vị Trưởng Lão Trưởng lão phải ăn năn hối
tiếc. Là người gây sự phiền phức như vậy, mà khi Đức Bổn Sư đến viếng, nàng lại có đức tin đầy đủ,
Đức Thế Tôn đã khiến được nàng đem của nhà đến gần chư Tỳ Khưu. Nhưng bây giờ nàng muốn có
Chư Tăng hoặc chư Ni để cúng dường thì kiếm cũng không ra. Ôi! Ân Đức Phật bảo quả là kỳ diệu
thay.

Đức Bổn Sư ngự đến phán hỏi: “Nầy chư Tỳ Khưu, hôm nay các ông hội thảo về vấn đề gì?”.

- Bạch Ngài, việc như vầy... Như vầy.

- Nầy các Tỳ Khưu, Đức Bổn Sư dạy, không phải nàng kāṇā chỉ làm cho chư Tỳ Khưu cao hạ
phải hối hận bây giờ mà thôi. Trước kia nàng đã từng làm như thế rồi. Không phải bây giờ là lần đầu
tiên Ta đã khiến được nàng vâng lời, trước kia Ta cũng đã từng khiến được nàng như thế rồi.

Chư Tăng muốn nghe Bổn Sanh, bèn thỉnh cầu Đức Thế Tôn, Ngài ngâm kệ mở đầu rằng:
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“Yattheko labhatī babbu
 Dutiyo tattha jāyati
 Tatiyo ca catuttho ca
 Idante babbukā bilanti”.

“Khi nào thấy một chú mèo,
 Thì một chú nữa hiện theo chẳng từ.

Rồi chú ba và chú tư,
 Hang nầy mèo nọ hình như thích tìm”.

Đức Bổn Sư dẫn giải rằng: Bốn vị Trưởng lão hôm nay là bốn chú mèo thuở trước, nàng kāṇā đã
là con chuột cái, còn Như Lai là người thợ ngọc vậy”.

Giải rằng: Đức Bổn Sư dạy rằng: Nầy các Tỳ Khưu, trong thời quá khứ, nàng kāṇā cũng đã từng
gặp cảnh buồn rầu, khổ tâm như thế rồi, nhưng nhờ nghe lời Như Lai mà nàng đã được tâm thanh
tịnh như hồ nước trong veo.

Kết luận xong, Đức Bổn Sư lại thuyết pháp và đọc lên bài kệ nầy:

“Yathāpi rahado gambhīro
 Vippasanno anāvilo
 Evaṁ dhammāni sutvāna
 Vippasīdanti paṇḍitāti”.

“Hiền nhân nghe pháp vừa xong,
 Tâm liền thanh tịnh, sạch trong như hồ.

Nước sâu, gương phẳng lặng tờ,
 Trong veo sáng suốt, chẳng nhơ bụi hồng”.



CHÚ GIẢI:

Danh từ Rahado trên đây nghĩa là hồ, nhưng là hồ sâu rộng lắm. Dầu cho bốn bộ binh (quân,
xa, mã, tượng) xuống hết dưới hồ đó, nước hồ cũng không tràn dưng lên. Như vậy thì chỉ có đại trùng
dương (nīlamahāsamuddo), bề sâu tám muôn ngàn do tuần mới xứng với tên là Rahado. Quả thật, từ
dưới đáy hồ của nó ở chỗ sâu độ tám mươi bốn ngàn do tuần (cattāḷīsayojanasahassa), nước chao
động vì cá, khoảng giữa độ sâu bốn ngàn do tuần thì nước đứng yên, còn ngang phía trên mặt nước
chao động vì gió. Chỗ yên lặng ấy có thể gọi là hồ sâu thẳm vậy (gambhīrarahado).

Evaṁ dhammāni (nghe pháp) đây chỉ cho những thời pháp thuyết: Theo định nghĩa trên, cũng
như hồ sâu không bị xáo trộn, thì nước của nó trong sạch, yên tịnh, lặng trang, như thế nào. Cũng
như thế ấy, sau khi nghe pháp của Ta t huyết, do nơi Tu Đà Hườn đạo... Bậc trí giả đạt đến tâm
thanh tịnh, xa lìa phiền não chứng đắc A La Hán quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Đợi bánh, kāṇā bị mất chồng,
Tức mình, đổ tội bốn Sư ông,
Nhờ nghe Pháp Phật, tâm liền tịnh,
Hưởng lộc trời ban giữa bệ rồng.
Trước lỡ buông lời nhiếc lão Tăng,
Sau lo bù đắp lại cho bằng,
Mỗi ngày công chúa lo làm phước,
Chờ mãi hoài công, nghĩ ngán chăng?

DỨT TÍCH MẸ NÀNG kāỊÀ
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VI. 8- CHUYỆN NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU
(Pañcasatabhikkhuvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 83)

“Sabbattha ve sappurisā vajanti “Trượng phu lìa mọi pháp,

Na kāmakāmā lapayanti santo Không bàn đến dục lạc,

Sukhena phuṭṭhā atha và dukkhena Trí giả gặp khổ vui,

Na uccāvacaṁ paṇḍitā dassayantīti”. Không lo nghĩ cao thấp”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư khi ngự tại tịnh xá Kỳ Viên đề cập đến năm trăm vị Tỳ Khưu phát
sanh tại Verañja (Huê Lan Nhã). Thật thế, sau khi chứng đắc quả Chánh Giác dưới cội Bồ Đề, Đức
Thế Tôn ngự đến thành Verañja trước hạ kỳ đầu tiên, được ông Bà la môn Verañja thỉnh cầu Ngài an
cư kiết hạ nơi đó với năm trăm vị Tỳ Khưu. Ông Bà la môn Verañja bị Ma vương ám ảnh, khiến ông
quên lãng lời thỉnh cầu, không nhớ đến Đức Tôn Sư, dầu chỉ là một ngày. Lúc ấy, thành Verañja gặp
cảnh mất mùa đói kém, chư Tỳ Khưu đi bát khắp thành Verañja mà không tìm được vật thực, tình
cảnh rất gian nan vất vả. May nhờ đoàn lái ngựa nhín lại từng nhúm cơm khô để bát, Chư Tăng mới
sống lây lất qua ngày.

Thấy Chư Tăng vất vả, Trưởng Lão Moggallāna có ý muốn lấy chất dinh dưỡng bên dưới mặt
đất (paṭhavojaṁ) cúng dường Tăng, và muốn dùng thần thông đưa Chư Tăng sang Bắc Cưu Lư Châu
đi bát, nhưng Đức Thế Tôn không cho Trưởng Lão làm như vậy.

Còn chư Tỳ Khưu không có ngày nào than phiền việc đi bát có ít ỏi vật thực cả. Các Ngài đã dứt
được lòng tham dục nên vẫn sống an vui với đời đạo hạnh.

Đến khi mãn mùa an cư nơi đó, Đức Bổn Sư đến từ giã ông Bà la môn Verañja, Ngài được ông
ta cúng dường kính ngưỡng, và Ngài đã truyền thụ Qui giới cho ông ta.

Rời khỏi Verañja, Đức Bổn Sư ngự đi vân du, cho đến một thời Ngài ngự về thành Sāvatthī, vào
ngự an nơi Tịnh Xá Kỳ Viên.

Dân cư trong thành Sāvatthī thiết đại lễ Trai Tăng cúng dường mừng ngày Đức Bổn Sư trở về.
Khi ấy có một số năm trăm người ăn tàn thực nương theo chư Tỳ Khưu, cũng cư ngụ trong vòng Tịnh
Xá. Xin được những món ăn dư thừa của Chư Tăng, toàn là thực phẩm ngon, quí. Họ ăn uống xong
rồi, ngủ xong thức dậy, đi ra mé bờ sông chơi giỡn la hét, chia phe đấu vật với nhau trong vòng hoặc
ngoài vòng Tịnh Xá.

Trong Chư Tăng, nơi giảng đường đề khởi lên Pháp thoại như sau: “Nầy chư huynh đệ, bọn
người dùng tàn thực nầy, trong khi ở thành Verañja nhằm mùa đói kém thì họ không tỏ ra vẻ sái
quấy. Bây giờ về đây, được ăn uống cao lương mỹ vị như vậy, họ lại phô bày ra lắm trò bỉ ổi hằng
ngày. Chư Tỳ Khưu khi ở Verañja tuy vậy mà được an tịnh, còn bây giờ thì không được an tịnh”.

Đức Bổn Sư ngự vào giảng đường, phán hỏi: “Nầy các Tỳ Khưu, các ông đang thảo luận chi
vậy?”.

- Bạch Ngài, việc nầy...

Nghe vậy, Đức Thế Tôn phán dạy: “Những người ấy xưa kia đã là năm trăm con lừa sanh ra từ
những con lừa mẹ. Những con lừa nầy đã dùng nước cốt nho tươi của năm trăm con tuấn mã được
thuần phục uống, còn dư là cặn bã bất tịnh, người nài ngựa pha trộn thêm nước lã, rồi lược bằng giẻ
bố và gọi rằng: “Tịnh thủy” thứ nước hư bỏ, lạt lẽo, hèn hạ như vậy mà chúng nó xúm nhau uống như
uống rượu ngon và sau khi uống lại hò hét la lối như người say rượu.

Thời ấy, đức vua nghe tiếng ồn ào, huyên náo, phán hỏi. Đức Bồ tát tường trình hành vi của bọn
lừa ấy như sau:

“Vālodakaṁ apparasaṁ nihīnaṁ
 Pitvā mado jāyati gadrabhānaṁ
 Imañca pitvāna rasaṁ paṇītaṁ
 Mado na sañjāyati sindhavānaṁ
 Appampivitvāna nihīnajacco
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 So majjatī tena janinda phuṭṭho
 Dhorayhasīlo ca kulamhi jāto
 Na majjatī aggarasaṁ pivitvāti”.

Lược dịch:

“Tịnh thuỷ” lạt lẽo thấp hèn,
 Bầy lừa uống bị ma men nhập vào.

Rượu nho ngon ngọt thanh cao,
 Ngựa tuấn uống, chẳng khi nào biết say.

Tâu quốc vương, kẻ không hay,
 Nhắp chút ít rượu là say tức thì.

Con nhà dòng dõi lễ nghi,
 Không say, dù uống rượu gì quí ngon.

Sau khi giải rộng tích Bổn Sanh Tịnh Thủy (vālodaka), Đức Bổn Sư kết luận rằng: “Nầy chư Tỳ
Khưu, các bậc hiền nhân quân tử hằng giữ được phẩm hạnh như thế. Xa lìa tham dục rồi, dầu gặp
hoàn cảnh vui buồn, sướng khổ thế nào, các bậc ấy cũng vẫn điềm đạm an nhiên”.

Kết luận xong, Đức Bổn Sư lại thuyết pháp và đọc bài kệ nầy:

“Sabbattha ve sappurisā vajanti
 Na kāmakāmā lapayanti santo
 Sukhena phuṭṭhā atha và dukkhena
 Na uccāvacaṁ paṇḍitā dassayantīti”.

“Trượng phu chẳng chút bận lòng,
 Đến điều tham dục nên không luận bàn.

Trí giả, tâm đã tịnh an,
 Gặp cảnh sướng khổ, chẳng màng nói ra”.



CHÚ GIẢI:

Tiếng sabbattha (khắp nơi) trên đây, ám chỉ khắp tất cả mọi pháp, nhất là khắp tất cả mọi
thành phần của Ngũ uẩn (thân và tâm).

Sappurisā (Trượng phu) là những nam nhân tốt (Supurisā), tức là những bậc hiền nhân quân
tử.

Vajanta (lìa bỏ), đây là dứt bỏ được ái dục (chandarāga) do nhờ chứng đắc A La Hán đạo tuệ
(Arahattamaggaññāṇa).

Na  kāmakāmā: không  bàn  đến  động  cơ  của  dục  lạc  (Kāmayantā)  nhân  của  dục  lạc
(Kāmahetu), lý do của dục lạc (Kāmakāraṇā).

Santo: Bậc an tịnh như Chư Phật... thì không tự mình nói hoặc bảo kẻ khác nói đến nhân dục
lạc... Quả vậy, những vị Tỳ Khưu nào lúc đi trì bình khất thực, đến đứng chỗ mình ưa thích rồi mở lời
rằng:

“Nầy ông Thiện nam, vợ con ông mạnh giỏi không?”. Hoặc “Ông không có việc chi phiền phức
chớ”. Tỳ Khưu nói chuyện vô ích phù phiếm, như chuyện vua quan, trộm cướp... Chừng ba bốn câu
như vậy, gọi là lapayanti (nói phiếm). Khi gia chủ nghe rồi, đáp lại: “Bạch Ngài, cả nhà con đều được
an vui, không có điều chi phiền phức. Bây giờ, chúng con dư dả vật thực, xin thỉnh Ngài ở lại đây”. Tỳ
Khưu nói ướm để được thỉnh mời như vậy, gọi là lapayanti. Bậc Tịnh giả không nói theo hai cách trên
đây.

Dầu tiếp xúc với cảnh vui hay cảnh khổ, dầu bị tám pháp thế gian đụng chạm đến các Ngài,
bậc Trí giả cũng không to tiếng, lộ vẻ bất bình khen tốt, chê xấu, hãnh diện hay hổ thẹn chi cả.



Cuối thời pháp, có nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc quả Tu Đà Hườn...
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Tịnh giả dầu trong cảnh ngộ nào,
Cũng là trầm mặc chẳng xôn xao,
Khi vui, lúc khổ tâm thường trụ,
Bữa được, ngày thua, trí vẫn cao.
Lan nhã đã qua mùa đói kém,
Kỳ Viên còn gặp nhóm tầm phào,
Thói đời no đủ sanh nhiều chuyện,
Theo Phật ăn dư lại tự hào.

DỨT TÍCH NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU

☺☺☺

VI. 9- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO HỢP PHÁP
(Dhammikattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 84)

“Na attahetu na parassahetu “Không vì người, vì mình,

Na puttamicche na dhanaṁ na raṭṭhaṁ Không mong con, của, xứ,

Na iccheyya adhammena samiddhimattano Không mong được không thành,

Sa sīlavā paññavā dhammiko siyā”. Rằng lời, mất, danh dự,
Thế mới gọi hợp pháp,
Giới đức và trí tuệ”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến Trưởng Lão
Dhammika (Hợp Pháp).

Tương truyền rằng: Trong thành Sāvatthī có một Thiện nam đang sống an vui với gia đình. Một
hôm phát tâm muốn xuất gia, ông ngồi gần bên vợ, chuyện trò vui vẻ rồi nói: “Nầy mình, anh có ý
muốn xuất gia”.

Người vợ can: “Anh hãy khoan đi đã, trong khi em còn bụng mang dạ chửa như vầy”.

Người chồng hoãn lại ý định xuất gia, chờ tới khi đứa hài nhi biết đi, rồi mới từ biệt để đi tu.
Người vợ lại van:

- Anh ơi! Anh hãy chờ đợi con khôn lớn.

Nghe vậy, ông Thiện nam suy nghĩ: “Dầu vợ ta chấp thuận hay không, ta cũng sẽ tự mình làm
cho mình hết khổ!”. Thế rồi, ông xuất gia đi tu.

Sau khi thọ đề mục, ông tinh tấn tham Thiền quán tưởng, tự mình hoàn tất phận sự xuất gia,
xong rồi mới quay trở về Sāvatthī, cốt để thuyết pháp tế độ gia tộc cho thấu đạt chân lý. Con trai của
ông cũng xuất gia theo ông và sau đó không bao lâu chứng đắc quả A La Hán.

Lúc bấy giờ, còn vợ ông ở nhà, tự nghĩ: “Ta vì chồng con mới ở nhà lo coi sóc gia đình. Nay cả
hai đều xuất gia cả rồi, thì ta còn ở nhà mà làm chi. Ta sẽ xuất gia”. Sau khi xuất gia không bao lâu,
bà cũng chứng đạt A La Hán.

Một hôm, trong giảng đường, câu chuyện nầy được đề khởi:

- Nầy các hiền giả! Thiện nam Dhammika tự mình sống theo Chánh Pháp xong rồi xuất gia
hành đạo thành bậc A La Hán, thế mà cũng còn sanh tâm ái luyến vợ con.

Đức Bổn Sư ngự đến hỏi: “Nầy các Tỳ Khưu, hôm nay các thầy câu hội bàn tán chuyện gì thế?”.
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- Bạch Ngài, chuyện như vầy...

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng:

- Nầy các Tỳ Khưu, đã gọi là bậc Trí giả thì không bao giờ nên vì mình, vì người mà mong thành
đạt kết quả, chỉ nên nương theo pháp, làm việc hợp pháp mà thôi.

Để kết thúc, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kệ nầy:

“Na attahetu na parassa hetu
Na puttamicche na dhanaṁ na raṭṭhaṁ
Na iccheyya adhammena samiddhimattano
Sa sīlavā paññavā dhammiko siyā”

“Người trí không làm điều tà,
 Không vị thiên hạ, hoặc là riêng ai.

Không nên, bằng việc quấy sai,
 Cầu mong vương quốc, con trai, sự giàu.

Không nên tha thiết mong cầu,
Dùng phương bất chánh ngõ hầu thành công.

Được vậy mới thật đáng phong,
 Đạo đức trí tuệ, có lòng thẳng ngay”.
 (Không vì mình vì người,
 Không cầu con, ruộng, tiền,
 Không mưu thần, chước quỉ,
 Chỉ sống thuần đức hạnh,
 Chánh trí, hợp Chánh Pháp). (T.M. C.)



CHÚ GIẢI:

Na attahetu: Bậc xứng danh là trí giả (paṇḍita) thì không thiên vị vì mình hoặc vì người khác
mà làm việc quấy ác.

Na puttamicche: Bậc trí giả không cầu mong được con, tài sản, xứ bằng việc làm quấy ác, mà
dầu có mong muốn đi nữa, cũng không vì vậy mà tạo thêm ác nghiệp.

Samiddhim attano: Dầu việc chi có lợi ích đến mình, bậc trí cũng không muốn được bằng phi
pháp, cho nên không làm ác vì lý do lợi ích vậy.

Sa sīlavā: Bậc quân tử, trượng phu như vậy chính là bậc có đức hạnh, có trí tuệ và sống hợp
Chánh Pháp. Ngoài ra không có ai khác.



Cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ Khưu đắc Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Lý đạo thông rồi quyết xuất gia,
Xá chi con vợ, xá chi nhà,
Trước lo giải thoát riêng mình một,
Sau tính châu toàn trọn cả ba.
Bậc trí trước sau hành đúng đắn,
Người ngu cao thấp nói sai ngoa,
Mắt trần khó biết phân tà chánh,
Hợp Pháp Tỳ Khưu, La Hán mà.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO DHAMMIKA
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☺☺☺

VI. 10- CHUYỆN NGHE THUYẾT PHÁP
(Dhammassavanavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 85-86)

“Appakā te manussesu “Giữa nhân loại ít người,
Ye janā pāragāmino Bờ kia đạt đến nơi,
Athāyaṁ itarā pajā Có nhiều người còn lại,
Tīramevānudhāvati” Chạy theo bờ nầy mãi”.
“Ye ca kho sammadakkhāte “Nương theo Pháp khéo dạy,
Dhamme dhammānuvattino Những ai chân hành trì,
Te janā pāramessanti Vượt biển dục nan giải,
Maccudheyyaṁ suduttaraṁ”. Sẽ đạt đến bờ kia”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến nhóm Thiện tín
nghe pháp.

Tương truyền rằng: Nhiều người ở dọc theo một con đường trong thành Sāvatthī, thỏa hiệp lập
thành một nhóm Thiện tín, làm phước Trai Tăng xong, rủ nhau ở lại chùa suốt đêm để nghe pháp.
Tuy nhiên, họ không thể thức để nghe pháp suốt đêm theo ý định, một số bị lòng tham dục thúc đẩy,
tự động rút về nhà, một số khác bị sự sân hận nổi lên cũng bỏ chùa ra đi, một số nữa bị hôn trầm
thụy miên còn ngồi nán lại gục lên, gục xuống chớ không nghe được pháp.

Ngày sau, chư Tỳ Khưu câu hội trong giảng đường, đem đề tài “nghe pháp” nầy ra đàm luận,
Đức Bổn Sư ngự đến hỏi:

- Nầy các Tỳ Khưu, hôm nay các hôm nay các thầy câu hội bàn luận việc chi?

- Bạch Ngài, việc nầy...

Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải thích:

- Nầy các Tỳ Khưu! Những chúng sanh ấy hằng sống theo cõi Dục, dính mắc trong cõi Dục như
thế, nên rất ít người đạt được Níp Bàn.

Để kết thúc thời pháp, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn:
“Nội trong đám nhân quần nầy,

 Bờ kia đạt đến một vài mà thôi.
Còn thì vơ vẩn bồi hồi,

 Bao nhiêu người khác tại nơi bờ nầy.
Những người nghe được pháp hay,

 Ráng hành cho đúng lời thầy chẳng sai”.
Bờ kia sẽ đạt đến ngay,

 Biển trần lao ắt có ngày vượt qua”.

 (“Ít người giữa nhân loại,
 Đến được bờ bên kia,
 Số lớn người còn lại,
 Xuôi ngược bên bờ nầy”.
 - Những ai chơn hành trì,
 Theo Chánh Pháp khéo dạy,
 Sẽ đạt đến bờ kia,
 Vượt ma giới khó thoát”.) (TMC)
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CHÚ GIẢI:

Appakā: Số ít, không có nhiều.

Pāragāmino: Đáo bỉ ngạn, qua đến bờ kia là đến Níp Bàn.

Athāyaṁ itarā pajā: Số người còn lại, là phần đông nhân loại vì thân kiến, tức là thành kiến
ngã chấp, cứ bám chặt vào danh sắc, nên cứ chạy theo bờ bên nầy.

Sammadakkhāte: Được chỉ dạy đúng đắn, khéo thuyết giảng.

Dhamme: Trong các pháp đã thuyết.

Dhammānuvattino: Pháp mà được nghe thuyết rồi, theo đó thực hành cho đầy đủ, để chứng
đạt Đạo quả.

Pāramessanti: Những người như thế sẽ đạt đến bờ kia tức là Níp Bàn.

Maccudheyyaṁ: Trong vòng tử thần, ám chỉ cõi trần nơi mà chúng sanh bị cái gọi là phiền
não Ma vương (kilesamārasaṅkhāta) bao vây.

Suduttaraṁ: Những ai thực hành đầy đủ theo pháp đã nghe thì thoát qua khỏi qua khỏi vòng
vây của Ma vương rất khó vượt qua khỏi vòng vây của Ma vương rất khó vượt qua và đạt đến bờ kia
là Níp Bàn.



Cuối thời pháp, nhiều thính giả đắc quả Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Rủ nhau làm phước, thức nghe kinh,
Ý niệm đầu tiên quả thật lành,
Ma dục xen vào về nghỉ lẹ,
Lửa sân nổi giận, bỏ đi nhanh.
Lắm anh ngủ gật, gần như chết,
Nhiều chị hôn trầm tợ mới sanh,
Vượt biển khổ qua bờ giải thoát,
Xưa nay rất hiếm bậc viên thành.

DỨT TÍCH NGHE THUYẾT PHÁP



VI. 11- CHUYỆN ĀGANTUKA
(Āgantukabhikkhuvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 87-88-89)

- “Kaṇhaṁ dhammaṁ vippahāya “Người trí bỏ hắc pháp,

Sukkaṁ bhāvetha paṇḍito Tu tập theo bạch pháp,

Okā anokamāgamma Xuất gia sống không nhà,

Viveke yattha dūramaṁ” Một mình ở nơi xa”. (87)

 “Tatrābhiratimiccheyya - “Người trí gột rửa sạch,

Hitvā kāme akiñcano Cấu uế ở nội tâm,

Pariyodapeyya attānaṁ Lìa dục không ô nhiễm,
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Cittakilesehi paṇḍito”. Hãy cầu vui Níp Bàn”. (88)

 “Yesaṁ sambodhiyaṅgesu - “Những người giữ chánh tâm,

Sammā cittaṁ subhāvitaṁ Tu giác chi bảy pháp,

ādānapaṭinissagge Xa lìa mọi thủ chấp,

Anupādāya ye ratā Không ái nhiễm hỷ hoan,

Khìṇāsavā jutimanto Sẽ sanh không lậu hoặc,

Te loke parinibbutā”. Hiện sắp chứng Níp Bàn”. (89)

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Kỳ Viên, đề cập đến năm trăm vị Tỳ
Khưu khách.

Tương truyền rằng: có năm trăm vị Tỳ Khưu đã kiết hạ an cư trong xứ Kosalā. Sau khi mãn mùa
an cư, các vị ấy trở về Kỳ Viên để ý yết kiến Đức Bổn Sư. Đến nơi, đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi, các vị ấy
ngồi xuống một bên.

Sau khi lắng nghe Chư Tăng phúc trình sự hành đạo của riêng từng nhóm, Ngài thuyết pháp và
ngâm lên bài kệ rằng:

“Người trí hắc pháp bỏ ra,
 Tu tập bạch pháp lìa xa gia đình.

Xuất ly, tự sống một mình,
 Y theo giới đức, lộ trình Sa Môn. (87)

Người trí phải gội sạch trơn,
 Những điều cấu uế chỉ tồn trong tâm.

Thú vui Chánh Pháp nên tầm,
 Xa lìa ngũ dục, nhập tâm Níp Bàn. (88)

Người tâm hoàn hảo chánh chơn,
 Trú trong bảy pháp là nhân Bồ đề.

Không còn cố thủ chấp nê,
 Rời tâm ái dục, diệt bề trăm lao.

Để thành sáng suốt thanh cao,
 Níp Bàn ắt sẽ chứng vào hiện nay”. (89)


“Kẻ trí bỏ hắc pháp,
Tu tập theo bạch pháp,
Bỏ nhà sống không nhà,
Độc thân rất khó hưởng. (87)

- “Hãy cầu vui Níp Bàn,
Bỏ dục không nhiễm uế,
Kẻ trí tự rửa sạch,
Mọi cấu uế nội tâm”. (88)

- “Những ai thường chánh tâm,
Tu tập pháp Giác chi,
Xa lìa mọi chấp trước,
Hoan hỷ không nhiễm ái,
Sẽ sống không lậu hoặc,
Sáng chói, chứng Níp Bàn,
Ngay trong đời hiện tại”.
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CHÚ GIẢI:

Kaṇhaṁ dhammaṁ: Sau khi rời bỏ hắc pháp là pháp bất thiện, nhất là thân ác hạnh.

Sukkaṁ bhāvetha: Người trí xuất gia tu lên Tỳ Khưu rồi, từ đó nên hành cho đắc A La Hán
đạo, tu tập bạch pháp nhất là thân thiện hạnh, làm sao?

Okā anokamāgamma: Okaṁ đây chỉ cho chỗ ngụ, là gia đình.

Anokaṁ: Là vô gia đình, cốt bước lên con đường đến Níp Bàn.

Tatrābhiratimiccheyya: Ám chỉ trạng thái vô gia đình, cô tịch, Níp Bàn. Người tu tập thất
giác chi nên thỏa thích trong trạng thái đó.

Hitvā kāme: Là đã rời xa vật dục và phiền não dục, không còn bị ô nhiễm tâm tịch tịnh an vui.

Cittakilesehi: Năm pháp cái hãy tự mình gột rửa tẩy sạch.

Sambodhiyaṅgesu: Chỉ Thất giác chi.

Sammā cittaṁ subhāvitaṁ: Đào luyện phát triển chánh tâm cho càng tăng trưởng, ưu tú.

ādānapaṭinissagge: ādāna là bám níu, cầm nắm, nay từ bỏ sự bám níu. Cả bốn cái thủ đều dứt
bỏ hết thì được hoan hỷ.

Jutimanto: Bậc có oai lực, nhờ ánh sáng của A La Hán đạo tuệ lúc tan rã Ngũ uẩn sẽ vô dư Níp
Bàn vì đã giác ngộ lý pháp.

Te loke: Những người trong thế gian là Ngũ uẩn nầy, sau khi Níp Bàn. Từ khi đắc quả A La
Hán, về sau đã liệng bỏ cả vòng Ngũ uẩn với sự diệt tận cuối cùng bằng Vô dư Níp Bàn. Người đã
Níp Bàn là người không còn chấp thủ thứ gì cả, giống như cây đèn tắt vậy.



Cuối thời pháp nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Năm trăm Tăng khách Kosalā,
Về đến Kỳ Viên lễ Phật Đà,
Ngài đã ban truyền ba pháp kế,
Dạy khuyên bậc trí hạnh không nhà.
Một nên độc chiếc hành phạm hạnh,
Hai phải trừng thanh ngũ dục ra,
Ba ráng tu theo bảy nhánh giác,
Níp Bàn quả vị sẽ không xa.

DỨT TÍCH KHÁCH TĂNG

DỨT PHẨM HIỀN TRÍ
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VII. PHẨM A LA HÁN

(ARAHANTAVAGGA)
- 10 bài kệ: Pháp Cú số 90-99
- 10 chuyện.

VII. 1- CHUYỆN NGỰ Y JĪVAKA VẤN ĐẠO
(Jīvakapañhavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 90)

"Gataddhino visokassa "Đến đích không ưu phiền,

vippamuttassa sabbadhi Giải thoát ngoài tất cả,

Sabbaganthappahīnassa Trừ diệt mọi buộc ràng,

pariḷāho na vijjati". Không còn lửa tham ái".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại vườn xoài của ông Kỳ Bá (Jīvaka), đề cập về
một câu hỏi của ông ấy.

Sự tích Ngự y Kỳ Bá đã giải rõ rộng rãi, đầy đủ chi tiết, đây chỉ lược thuật vắn tắt mà thôi:

Một thuở nọ, sau khi chia rẽ Tăng và liên kết với Thái tử Ajātasattu (Ajātasattu), Devadattta có
ác ý muốn ám sát Đức Bổn Sư, bèn trèo lên núi Kỳ Xà Quật (Gij-jhakūṭa), xeo một hòn đá cho lăn
xuống lúc Đức Bổn Sư đang đi phía dưới. Thời may, tảng đá bị hai ngọn núi giữ lại. Nhưng một mảnh
đá vỡ bằng tai nấm rơi xuống, làm dập chân Đức Thế Tôn, đến nỗi máu chảy ra khiến Ngài đau nhức
dữ dội. Các Tỳ khưu tiếp đỡ ngực Ngài, dìu Ngài đi. Đức Bổn Sư muốn từ đây đi đến vườn xoài nên
bảo: "Hãy đưa ta đến đó". Các Tỳ khưu vâng lệnh Đức Thế Tôn đưa Ngài đến vườn xoài của ông Kỳ
Bá.

Ngự y Kỳ Bá hay tin nầy liền đến gặp Đức Bổn Sư, để chữa trị vết thương, ông dùng thứ thuốc
nước cay nồng băng bó xong, bạch với Đức Bổn Sư rằng: "Bạch Ngài, con phải đi làm thuốc chữa
bịnh cho một người ở trong thành rồi sẽ trở lại, xin Ngài hãy chịu khó chờ con về mở băng thuốc nầy
ra".

Ông y sĩ ra đi, làm xong phận sự đối với người bịnh thì đã tới giờ đóng cửa thành, ông không kịp
tới cửa cổng. Khi ấy, ông lo lắng tự nghĩ: "Chao ôi! Nghiệp ta đã tạo thật là nghiêm trọng, ta đã vì
một người bịnh khác mà không lo châu toàn cho Đức Thế Tôn, đã cho thuốc nước cay nồng và băng
bó vết thương, nhưng bây giờ tới lúc mở băng ra cho Ngài, ta lại không có mặt trong thành để mở
băng. Cả đêm nay, toàn thân Đức Như Lai sẽ phát nhiệt".

Ngay lúc đó, Đức Thế Tôn cho gọi Trưởng lão Ānanda và bảo rằng: "Nầy Ānanda! Ngự y Kỳ Bá
tối nay không về kịp đến cửa thành, hiện giờ ông đang lo lắng vì đã đến giờ mở băng vết thương. Vậy
ông hãy mở băng vết thương đi".

Trưởng lão Ānanda mở băng ra, vết thương đã kéo da non.

Qua ngày sau, mặt trời chưa mọc, ông Kỳ Bá đã về thành, lật đật đến thăm Đức Bổn Sư và hỏi:
"Bạch Ngài, Ngài nghe trong châu thân có nồng nhiệt lắm không?". Đức Bổn Sư đáp:

- Nầy Kỳ Bá! Dưới cội cây Bồ đề của Đức Như Lai, tất cả mọi sự nồng nhiệt thảy đều lắng dịu.

Nhân dịp nầy, Ngài thuyết lên thời Pháp thích hợp, rồi ngâm lên kệ ngôn rằng:
"Gataddhino visokassa

 Vippamuttassa sabbadhi
 Sabbaganthapahīnassa
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 Pariḷāho na vijjati".
“Không còn lo sợ mảy may,

 Khi đã cắt đứt mọi dây buộc ràng.
Người đã giải thoát hoàn toàn,

 Là người đi mút con đường tử sanh''.

CHÚ GIẢI:

Gatadddhino: người đã hoàn tất cuộc hành trình, tức là đã chứng đắc Đạo quả A La Hán. Có
hai lộ trình là lộ trình băng qua cõi hoang vu, (Kantāraddhā) và lộ trình đi quanh trong vòng luân hồi
(Vaṭṭaddhā).

Trong hai lộ trình đó, người lữ hành (Addhiko) đang đi trên lộ trình băng qua cõi hoang vu là
chưa đạt đến mục đích đã nhắm, một khi đạt đến mục đích là Níp Bàn rồi, thì gọi là đã hoàn tất cuộc
hành trình (Gataddhā). Những chúng sanh còn dính mắc trong vòng luân hồi cứ luẩn quẩn trong đó,
thì còn là những người lữ hành mãi mãi (Addhikā). Bởi thế cho nên phải tận cùng vòng luân hồi, các
bậc Thánh nhân nhất là Tu Đà Hườn là những người lữ hành đã tận cùng vòng luân hồi, là những bậc
Lậu tận, đã được gọi là những người đã đến đích (Gataddhā). Đó nghĩa là tiếng Gataddhino.

Visokassa: không ưu phiền (Soka) là đã dứt hết mọi nỗi khổ lo âu, phiền muộn có căn bản là
vòng luân hồi.

Vippamuttassa sabbadhi: đã giải thoát hết tất cả là đã giải thoát Pháp Hữu vi nhất là Ngũ
uẩn.

Sabbaganthapahīnassa: đã trừ bỏ mọi sự trói buộc là đã dứt cả bốn loại trói buộc (Gantha):
Abhijjhā (Tham xan), Vyāpāda (Oán hận), Sīlabbatāpasāmāsa (Giới cấm thủ) và idaṁ saccābhinivesa
(Kiến thủ).

Pariḷāho na vijjati: có hai loại nồng nhiệt: Một của thân và một của tâm. Đối với bậc Lậu tận,
khi bị ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài, nhất là sự lạnh sự nóng thì chỉ có thân nhiệt sanh lên mà
thôi.

Câu hỏi của ngự y Kỳ Bá liên hệ với thân nhiệt nầy, còn Đức Bổn Sư là bậc Pháp Vương chuyên
môn thuyết pháp, giảng đạo, nên nhân dịp nầy, Ngài thuyết pháp đề cập đến ảnh hưởng của tâm
nhiệt (Cetasikapariḷāho)(3 ): "Nầy đạo hữu Kỳ Bá, nói theo Chân Đế (Paramattha) thì đối với bậc Lậu
tận như vậy, không có sự nồng nhiệt".

Cuối thời Pháp nhiều vị Tỳ khưu chứng đạt Thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hườn.

Tích nầy đề cập đến một câu hỏi của ngự y Kỳ Bá còn nguyên sự tích của ông ngự y nầy rất dài,
trong Tạng Luật quyển 6 có kể rõ.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Ngự y Kỳ Bá hỏi Phật rằng:
“Ngài thấy trong người có nóng chăng?''
Phật đáp: “Từ khi Ta đại Ngộ,
Trong Ta lửa dục đã trừ căn''.
Ý Ngài ám chỉ đến Tâm không,
Phiền não đâu còn cháy phía trong,
Nhưng phía ngoài thân, sao khỏi khổ,
Giập chân, nát thịt, máu ròng ròng.
Nghiệp mới tuy là đã dứt rồi,
Nhưng bao quả cũ vẫn còn nhồi,
“Hữu thân hữu khổ là Chân lý!''

3

 Đây là nói về sự nóng nảy tinh thần, do nhiệt độ của tham, sân... hay lửa tham ái..374



Dầu Phật hay ai, cũng thế thôi!

DỨT TÍCH NGỰ Y KỲ BÁ BĂNG CHÂN PHẬT

VII. 2- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO MAHĀ KASSAPA BỊ CHÊ
(Mahākassapattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 91)

"Uyyuñjanti satīmanto "Tự sách tấn, Chánh niệm,

na nikete ramanti te Không thích cư xá nào,

Haṁsā'va pallalaṁ hitvā Như ngỗng trời rời ao,

okamokaṁ jahanti te". Bỏ sau mọi trú ẩn".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Trúc Lâm (Veḷuvana), đề cập đến
Trưởng lão Mahā Kassapa (Mahākassapa).

Thuở nọ, Đức Bổn Sư nhập hạ gần thành Vương Xá (Rājagaha), đến khi mãn an cư, Ngài tuyên
bố với chư Tỳ khưu:

"Nửa tháng nữa Ta sẽ đi vân du". Theo truyền ngôn: Chư Phật có phận sự đi vân du hành đạo
với các Tỳ khưu, khi các Ngài muốn đi, chư Tỳ khưu được thông báo trước như thế, để có thời giờ
chuẩn bị những vật dụng mang theo mình, nhất là đốt bát và nhuộm y để khi đi được an vui. Do đó,
Đức Bổn Sư mới cho thông báo với các Tỳ khưu: "Từ nay cho đến nửa tháng nữa, Ta sẽ đi vân du".

Chư Tăng mạnh ai nấy lo phận sự của mình, nhất là đốt bát. Chính Trưởng lão Mahā Kassapa
cũng giặt những chiếc y của mình, nhiều vị Tỳ khưu than phiền: "Tại sao Trưởng lão lại giặt y? Nơi
thành nầy cả bên trong lẫn ngoài, số dân cư là một trăm tám mươi triệu, những người không phải là
quyến thuộc của Trưởng lão đều là những Thiện tín của Trưởng lão, còn những ai không phải là
Thiện tín thì đều là quyến thuộc của Trưởng lão cả. Ai ai cũng đều tôn kính, trọng đãi, dâng cúng tứ
vật dụng đến Trưởng lão, thế mà Trưởng lão từ bỏ bấy nhiêu sự hộ độ đó, để rồi đi đâu? Vả lại, nếu
có đi thì chỉ lên hang đá Đừng Dể Duôi (Māpamāda) không đi qua nơi khác".

Theo truyền thuyết, sau khi Đức Thế Tôn đến một hang đá nào, Ngài thường bảo chư Tỳ khưu
có phận sự phải trở về chùa.

"Từ bây giờ, các thầy hãy quay trở lại, đừng dể duôi". Do đó mới có tên hang đá Đừng Dể Duôi
mà Chư Tăng nói đến ở trên.

Trong khi sắp đi vân du, Đức Thế Tôn nghĩ rằng: "Nơi thành nầy, bên trong lẫn bên ngoài có
đến một trăm tám mươi triệu dân cư, các Tỳ khưu còn phải đi đến những nơi hạnh phúc hoặc bất
hạnh của nhiều người. Ta không thể bỏ tịnh xá trống không, vậy Ta sẽ cho vị Tỳ khưu nào quay trở
lại?".

Rồi Đức Bổn Sư quyết định: "Dân chúng ở thành nầy đều là quyến thuộc và Thiện tín của
Kassapa. Vậy Kassapa nên quay trở lại".

Đức Bổn Sư bèn bảo Trưởng lão Kassapa: "Nầy Kassapa, Ta không thể bỏ chùa trống không,
dân chúng ở mọi nơi đang vui hoặc đang khổ đều cần sự có mặt của các Tỳ khưu. Vậy thầy cùng đoàn
tùy tùng của mình hãy quay trở lại".

- Lành thay! Bạch Ngài.

Trưởng lão liền dắt đoàn đệ tử của mình quay trở lại. Các Tỳ khưu than phiền: "Các đạo hữu
thấy chưa? Chúng tôi há chẳng nói trước rồi sao, Trưởng lão Mahā Kassapa giặt y làm gì? Trưởng lão
sẽ không đi chung với Đức Bổn Sư đâu? Chúng tôi đã nói điều gì thì bây giờ quả đúng y như vậy".

Đức Bổn Sư nghe các Tỳ khưu nói chuyện, bèn quay mặt lại đứng và hỏi rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, các thầy nói đến chuyện gì đó?

Các Tỳ khưu đáp: "Bạch Ngài! Chúng con nói đến Trưởng lão Mahā Kassapa". Rồi các Tỳ khưu
đem hết mọi lời đàm luận của mình trình lên Đức Bổn Sư. Nghe xong, Đức Bổn Sư bảo:
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- Nầy các Tỳ khưu! Các thầy nói rằng: "Kassapa lưu luyến quyến thuộc, họ hàng, tứ vật dụng".
Nhưng Kassapa chỉ vâng lời Ta mà quay trở lại thôi. Quả vậy, trong tiền kiếp Mahā Kassapa đã từng
phát nguyện không quyến luyến tứ vật dụng, ví như mặt trăng có thể đến gần họ hàng quyến thuộc
mà không bị vướng bận bởi những họ hàng và tứ vật dụng đó". Đức Bổn Sư nhắc lại lời nguyện đó của
Trưởng lão Mahā Kassapa là: "Tôi nguyện hành đạo của bậc Thánh nhân, ví như mặt trăng noi theo
lộ trình (quñ đạo) của nó, chớ không bám víu vào những họ hàng và tứ vật dụng ấy".

Các Tỳ khưu lại hỏi Đức Bổn Sư: "Bạch Ngài, Trưởng lão đã nguyện vào lúc nào?".

- Nầy các Tỳ khưu, các thầy có muốn nghe không?

- Thưa vâng, bạch Ngài.

Đức Bổn Sư thuyết lại Bổn sanh:

- Nầy các Tỳ khưu, cách đây khoảng trăm ngàn đại kiếp, có vị Phật Chánh Đẳng Giác hồng
danh là Thượng Liên Hoa (Padumuttara) giáng sanh... Kế đó, Đức Bổn Sư thuật luôn sự hành đạo
phát nguyện đầu tiên của Trưởng lão Mahā Kassapa trong tiền kiếp ấy. Sự tích nầy trong Kinh Tạng
Pāli có giải rành.

Sau khi nhắc lại đầy đủ hạnh nguyện của Trưởng lão, Đức Bổn Sư nói: "Nầy các Tỳ khưu! Con
trai Ta là Mahā Kassapa đã từng phát nguyện lần đầu tiên: "Ta nguyện hành đạo của bậc Thánh
nhân, ví như mặt trăng noi theo quñ đạo của nó, như thế ấy rồi", cho nên đối với con trai Ta, sự
quyến luyến trong tứ vật dụng, họ hàng hoặc chùa, am, tịnh thất, nhất thiết đều không có nơi con
trai Ta. Ví như con hạc chúa, sau khi đáo xuống một cái hồ, đi vơ vẩn đó đây rồi bay đi nơi khác,
không có chút gì luyến tiếc".

Đức Bổn Sư tóm tắt ý nghĩa của sự tích, thuyết lên thời Pháp và ngâm kệ rằng:
"Uyyuñjanti satīmanto

 Na nikete ramanti te
 Haṁsā'va pallalaṁ hitvā
 Okamokaṁ jahanti te".

 "Đại hùng, Chánh niệm viên thành,
 Tâm không ưa thích đắm chìm tại gia,

Ví như lìa bỏ ao nhà,
 Thiên nga chẳng chút thiết tha bận lòng".

CHÚ GIẢI:

Uyyuñjanti satīmanto: các bậc Lậu tận đã đạt đến mức Chánh niệm tròn đủ, luôn luôn dũng
mãnh Tinh tấn hành đạo, nhất là phát triển các ân đức của mình bằng các pháp Thiền định và Minh
sát. Sau khi nhập thiền và xuất thiền thì cố gắng suy xét quán tưởng.

Na nikete ramanti te: đối với các bậc ấy thì không có sự vui thích, quyến luyến chỗ ngụ.

Haṁsā'va: như con chim hạc, có nơi dịch là chim thiên nga. Sở dĩ chim nầy được nêu ra làm
thí dụ sánh với bậc Lậu tận, là vì giống chim trời, sau khi đáo xuống một ao hồ, kiếm ăn no đủ rồi, ra
đi không mang theo vật thực của mình. Nó không nghĩ nước của ta, hoa sen xanh của ta, hoa sen
hồng của ta, cỏ của ta... Nó không thèm muốn, không chấp nắm chút gì trong ao hồ ấy cả. Nó bỏ lại
tất cả xứ ấy mà bay lên không trung ra đi thảnh thơi vui thú. Các bậc Lậu tận cũng thế, dầu một chút
chi của chùa, quyến thuộc... các Ngài cũng không luyến tiếc.

Sau khi an cư, đến giờ lên đường, các Ngài từ bỏ chỗ ngụ mà đi như không, không bao giờ thèm
muốn nhớ tiếc: Chùa của ta, đạo trường của ta, người Hộ pháp của ta...

Okamokaṁ: ao nước, chỗ trú ẩn, tất cả đều bỏ lại hết.

Cuối thời Pháp nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Dự Lưu Quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
"Ra đi hành đạo lại quay về!''
Tăng chúng phàm phu giở giọng chê:
“Trưởng lão Mahā ham vật dụng!''
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Ngờ đâu, Ngài đã hết si mê!
Phật ví Ngài như giống thiên nga,
Ra đi nào tiếc nước ao nhà!
Trời cao, gió lộng, chim bay mãi,
La Hán không còn chấp “Của ta!"

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO Mahā Kassapa BỊ CHÊ

VII. 3- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO BEḶAṬṬHASĪSA
(Beḷaṭṭhasīsattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 92)

"Yesaṁ sannicayo natthi "Tài sản không chất chứa,

ye pariññātabhojanā Ăn uống biết liễu tri,

Suññato animitto ca Tự tại trong hành xứ,

vimokkho yassa gocaro "Không, Vô tướng, Giải thoát".

ākāseva sakuntānaṁ Như chim giữa hư không,

gati tesaṁ duranvayāti". Hướng chúng đi khó tìm".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập đến
Trưởng lão Bê Lát Thá Xi Xô (Belaṭṭhasīsa).

Tương truyền rằng: Trưởng lão nầy, sau khi vào làng đi khất thực theo một con đường, độ cơm
xong rồi, lại theo một con đường khác thọ lãnh cơm khô đem về chùa cất để dành, vì thấy sự đi bát
kiếm ăn hằng ngày vất vả khó nhọc. Trưởng lão muốn nghỉ vài ba hôm để hành thiền cho được an
vui, lúc cần đến vật thực sẽ lấy cơm khô ấy mà độ. Chư Tỳ khưu biết được chuyện nầy trách móc
Trưởng lão, rồi mách lại với Đức Thế Tôn.

Mặc dầu Đức Thế Tôn nhân cơ hội nầy đã ban hành điều học cấm các Tỳ khưu từ nay trở đi
không được phép cất giữ vật thực quá thời hạn, nhưng Ngài cũng giải thích rằng: Trưởng lão không
phạm tội vì hành theo hạnh Thiểu dục, trong khi các học giới chưa được ban hành. Kế đó, Đức Bổn
Sư thuyết pháp rồi ngâm kệ rằng:

"Yesaṁ sannicayo natthi
 Ye pariññātabhojanā
 Suññato animitto ca
 Vimokkho yassa gocaro
 ākāseva sakuntānaṁ
 Gati tesaṁ duranvayāti".

“Những bực đắc Lậu tận thông,
 Của tiền chẳng để dự phòng mà chi.

Uống ăn quán tưởng theo thì,
 Trên đường giải thoát lại đi an nhàn.

Cõi Không, Vô tướng, Níp Bàn.
 Là nơi trống vắng chim ngàn bay cao''.

CHÚ GIẢI:

Sannicayo: sự tích trữ có hai thứ: Tích trữ nghiệp (Kammasannicayo) và tích trữ vật dụng
(Paccayasannicayo). Sự tích trữ các thiện hay bất thiện nghiệp, gọi là tích trữ nghiệp, sự tích trữ bốn
món vật dụng để ăn, mặc, ở và trị bịnh gọi là tích trữ vật dụng. Trong ngôi chùa nói trên đây, là một
khối đường cục, bốn phần sữa chua và một đấu gạo của vị Tỳ khưu cất giữ để dành còn không có,
huống chi nhiều hơn nữa, đó là nói về tích trữ vật dụng. Đối với các bậc A La Hán, cả hai thứ tích trữ
trên đều không có.
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Pariññātabhojanā: biết rõ vật thực, có ba thứ biết rõ gồm chung trong đó.

1- ñātapariññā: là sự biết rõ thường thức, chẳng hạn như biết rõ cháo là cháo bởi trạng thái
của nó.

2- Tīraṇapariññā: sự biết rõ đặc biệt do suy xét đến nhân phát sanh vật thực ô trọc tưởng
(āhāre paṭikūlasaññā).

3- Pahānapariññā: sự biết rõ dứt bỏ, nhờ có Trí tuệ cao thượng không còn tham dục đối với
các món ăn thức uống.

Suññato animitto ca: không, Vô tướng ở đây có luôn cả vô dục giải thoát. Cảnh giới Níp Bàn
là nơi có ba tánh cách: Không, Vô tướng và Vô dục giải thoát nầy. Nơi đó không có những tâm tham,
sân, si nên gọi là Không (Suññaṁ), đã giải thoát cả tam độc đến mức rỗng không, nên gọi là Không
giải thoát (Suññatovimokkha), không còn hình tướng của Tam độc nên gọi là Vô tướng (Animitta), đã
giải thoát đến mức không còn hình tướng của Tam Độc nên gọi là Vô Tướng Giải Thoát (Animitto
vimokkho), không có sự thèm muốn dục lạc nên gọi là Vô dục (Appaṇhita), đã giải thoát hết cả mọi
tình dục, nên gọi là Vô Dục Giải Thoát (Appaṇihito Vimokkho). Các bậc đã đắc Đạo quả, lấy Níp Bàn
làm cảnh giới, trú tâm trong đối tượng đó mà được giải thoát cả ba mặt nói trên đây.

Gataṁ tesaṁ durannayā: lộ trình của các vị ấy không thể vẽ lại được. Cũng như đàn chim
bay trên hư không, không có lưu lại dấu chơn, ta không thấy lối đi của chúng, nên không thể vẽ lại
được. Các bậc Lậu tận cũng thế, các Ngài không có hai thứ tích trữ về nghiệp và vật dụng, lại có ba
thứ biết rõ về vật thực ăn uống, các Ngài lấy Níp Bàn Không, Vô tướng và Vô dục giải thoát làm cảnh
giới.

Đối với các Ngài, ba cõi (Tam giới), bốn loài (Tứ sanh), năm đường luân hồi (Ngũ lộ), bảy nơi
nhàn cảnh (Satta viññāṇaṭṭhitiyo), chín cõi Tịnh cư (Navasattāvāsa), tất cả là năm đường lối tái sanh
các Ngài đã vượt qua, lộ trình các Ngài đi không thể biết được, cũng không bày vẽ cho ai biết được.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc quả Thánh nhất là quả vị Tu Đà Hườn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Trưởng lão Bê Lát Thá Xi Xô,
Ham ngồi Thiền quá, chứa cơm khô,
Nghỉ chân ít bữa, mong vào Định,
Tăng chúng xì xò, Định chẳng vô...
Phật chẳng chê sư hám lợi quyền,
Nhưng ban Giới cấm chứa cơm tiền,
Người tu đi bát ăn từng bữa,
La Hán không còn trữ Nghiệp duyên.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO BEḶAṬṬHASĪSA

VII. 4- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO ANURUDDHA
(Anuruddhattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 93)

Yassāsavā parikkhīṇā "Ai Lậu hoặc đoạn sạch,

āhāre ca anissito Ăn uống không thamđắm,

Suññato animitto ca Tự tại trong hành xứ,

vimokkho yassa gocaro "Không, Vô tướng, Giải thoát".

ākāseva sakuntānaṁ Như chim giữa hư không,

padantassa durannayaṁ. Dấu chân thật khó tìm".

Kệ  Pháp  Cú  nầy,  Đức  Bổn  Sư  đã  thuyết,  khi  Ngài  ngự  tại  Lâm,  đề  cập  đến  Trưởng  lão
Anuruddha (Anuruddha).
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Một hôm nọ, Trưởng lão là Tỳ khưu nguyện Đầu Đà mặc y cũ (Jiṇṇacīvaro), đi tìm y nơi đống
rác mà người ta vứt bỏ. Người vợ cũ trong tiền kiếp thứ ba của Trưởng lão, lúc ấy tái sanh làm Thiên
nữ trên cõi Đao Lợi, tên là Cha Lí Ni (Jālinī), trông thấy Trưởng lão đi kiếm vải dơ, bèn lấy ba khúc
vải trời dài mười ba hắc, rộng bốn hắc, nhưng không dám mang đến dâng ngay Trưởng lão, vì e Ngài
không nhận. Thiên nữ đem để ba tấm vải trên một đống rác, phía trước đường đi của Trưởng lão,
cũnh như là đồ vô chủ vậy. Quả nhiên, Trưởng lão đang đi kiếm vải dơ, cứ thẳng đường mà tiến bước,
trông thấy mấy tấm vải bỏ ấy, bèn lượm lấy xổ ra coi thì thấy là vải trời, dài và rộng như thế. Đây là
loại vải phấn tảo quí giá hiếm có. Nói rồi, Trưởng lão ôm ba tấm vải ấy đi.

Đến ngày Trưởng lão may y, Đức Bổn Sư với năm trăm vị Tỳ khưu tùy tùng đến chùa ngự tọa,
cả tám mươi vị Trưởng lão cũng ngồi nơi ấy. Trưởng lão Mahā Kassapa ngồi ở một gốc để may y,
Trưởng lão Sāriputta ngồi ở giữa, Trưởng lão Ānanda ngồi đằng đầu, Tăng chúng lo se chỉ, chỉ ấy
Đức Bổn Sư xỏ vào lỗ kim, còn Trưởng lão Mahā Moggallāna đi qua đi lại, xem chỗ nào cần dùng cái
chi thì đưa tới. Cô Thiên nữ Jālinī đi vào làng khuyến khích dân chúng đi để bát.

"Bà con thân mến! Hôm nay Trưởng lão Anuruddha làm y, có Đức Bổn Sư với đoàn tùy tùng
tám mươi vị Đại Trưởng lão và năm trăm vị Tỳ khưu ngự đến an tọa trong chùa. Bà con hãy đi chùa
dâng cúng vật thực, nhất là cháo sáng đi".

Khoảng giữa hai bữa ăn, Trưởng lão Moggallāna còn đem về thêm những mận đỏ của xứ Đại
Diêm Phù (Mahājambūpesito). Năm trăm vị Tỳ khưu không thể độ hết vật thực.

Đức Đế Thích đánh bóng lên chỗ nền may y, mặt nền trơn láng như có sơn vecni. Cơm, cháo và
đồ ngọt Chư Tăng độ còn dư lại một đống lớn, các Tỳ khưu than phiền: "Chỉ có bấy nhiêu Tỳ khưu
đây, cần chi nhiều vật thực, nhất là cháo cơm như vậy? Nếu có suy tính độ lượng thì đáng lẽ nên bảo
cả quyến thuộc và người hộ độ mang đến đây bấy nhiêu vật thực mà thôi! Chắc có lẽ Trưởng lão
Anuruddha muốn khoe cho ta biết mình có nhiều người quyến thuộc và người hộ độ vậy".

Khi ấy, Đức Bổn Sư hỏi Chư Tăng: "Nầy các Tỳ khưu, các thầy nói chuyện chi thế?".

- Bạch Ngài, chuyện như vầy... như vầy.

Nghe vậy, Đức Bổn Sư hỏi rằng: "Nầy các Tỳ khưu, các thầy nghĩ rằng số vật thực nầy do
Anuruddha khiến sai mang đến phải chăng?".

- Bạch Ngài, phải.

- Nầy các Tỳ khưu! Không phải do Anuruddha con trai Ta sai bảo như vậy. Không bao giờ các
bậc Lậu tận nói chuyện chi dính líu đến vấn đề tứ vật dụng. Bữa cúng dường sớt bát nầy phát sanh
lên do nhờ oai lực của Chư Thiên.

Sau câu kết luận tóm tắt, Đức Bổn Sư thuyết pháp rồi ngâm kệ rằng:
"Yassāsavā parikkhīṇā

 āhāre ca anissito
 Suññato animitto ca
 Vimokkho yassa gocaro
 ākāse'va sakuntānaṁ
 Padantassa duranvayanti".

 "Không tham ăn uống chút nào,
 Bực đã giải thoát trần lao hoàn toàn.

Cõi Không, Vô tướng, Nip Bàn,
 Là nơi trống vắng chim ngàn lại bay.

Quảng trời vô tận bao la,
 Dấu chim bay mãi biết là vế đâu"?

CHÚ GIẢI:

Yassāsavā: cả bốn Lậu hoặc đã dứt sạch nơi người nào, bốn thứ lậu là Kāmāsava, bhavāsava,
diṭṭhāsava, avijjāsava (Dục, Hữu, Kiến và Vô minh lậu).

āhāre ca anissito: không bám vào vật thực vì không nương theo sự thèm khát, tà kiến đối với
vật thực.
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Padantassa duranvayaṁ: dấu chân khó noi theo, ví như những con chim đang bay trên hư
không vậy, đã biết dùng chân bước khỏi chỗ nầy, đã hết vỗ cánh tại chỗ nầy, ta không thể biết được
đâu là đầu, đâu là cặp cánh. Một Tỳ khưu không bám víu vào vật thực cũng thế, ta không thể biết vị
ấy đi theo lối nào, xuống Địa ngục hay thọ sanh làm thú chẳng hạn.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hườn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Anuruddha lượm vải trời,
Do người vợ cũ giả buông rơi...
Phật, Tăng xúm lại may y mới,
Thiện tín đem cơm cháo thỉnh mời.
Bánh trái, cơm canh quá thặng dư,
Cũng làm bất mãn lắm nhà Sư,
Phật rằng: La Hán tâm không bận,
Lo nghĩ cơm tiền vật dụng tư...

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO ANURUDDHA

VII. 5- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO MAHĀ KACCĀYANA
(Mahākaccāyanattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 94)

"Yass'indriyāni samathaṅgatāni "Ai nhiếp phục các căn,

assā yathā sārathinā sudantā Như đánh xe điều ngự,

Pahīnamānassa anāsavassa Mạn trừ, Lậu hoặc dứt,

devā'pi tassa pihayanti tādino" Người vậy, Chư thiên mến".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết, khi ngự tại Đông Phương Tự (Pubbārāma), đề cập đến
Trưởng lão Mahā kaccāyana (Mahākaccāyana).

Một thuở nọ, trong ngày lễ Tự Tứ Tăng, Đức Bổn Sư ngự tọa bên dưới tòa nhà lầu của bà
Visākhā, có đại chúng Thinh Văn đệ tử theo hầu.

Trong thời gian ấy, Trưởng lão Mahā Kaccāyana cư ngụ trong xứ A Quan Ti (Avantī). Dầu cách
trở xa xôi, Trưởng lão cũng đến góp mặt để khích lệ sự nghe Pháp, do đó các vị Trưởng lão cao hạ,
khi vào chỗ ngồi có chừa một chỗ trống để dành cho Trưởng lão Mahā Kaccāyana.

Đức Thiên Vương Đế Thích cùng với Chư Thiên hộ giá và tùy tùng từ hai cõi trời, đem lễ vật
nhất là hương và tràng hoa của Chư Thiên đến cúng dường Đức Bổn Sư.

Khi đứng lên không thấy Trưởng lão Mahā Kaccāyana, Thiên Vương tự hỏi: "Sao Ngài Trưởng
lão của ta không có mặt ở đây? Phải chi Ngài đến là tốt biết mấy".

Ngay khi ấy, Trưởng lão đến nơi, ngồi vào chỗ ngồi của mình cho mọi người thấy mình.

Đức Đế Thích trông thấy Trưởng lão, nắm chắc lấy hai cườm chân của Trưởng lão nói: "May
quá, Trưởng lão của ta đã đến! Bạch Trưởng lão, Trẫm đã mong đợi Trưởng lão đến!". Nói rồi Thiên
Vương lấy hai tay xoa bóp chân của Trưởng lão cúng dường hương hoa, lễ vật, đảnh lễ Trưởng lão
xong, đứng nép qua một bên".

Các Tỳ khưu than phiền: "Đức Đế Thích lựa mặt mà cúng dường lễ bái, bao nhiêu bậc Đại Thinh
Văn khác Thiên Vương không cung kính như vậy, còn khi gặp Ngài Mahā Kaccāyana thì lật đật nắm
mắt cá chân: "May quá, Trưởng lão của ta đã đến. Bạch Trưởng lão, trẫm mong chờ Trưởng lão
đến!". Nói rồi lại lấy hai tay xoa bóp chân, cúng dường lễ vật, đảnh lễ rồi đứng qua một bên.

Nghe lời bàn luận của Chư Tăng, Đức Bổn Sư bảo: "Nầy các Tỳ khưu, những Tỳ khưu nào thu
thúc được lục căn như con trai Ta là Mahā Kaccāyana thì cả Chư Thiên và nhân loại thảy đều ái mộ".
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Nói rồi, Ngài thuyết pháp giải thích thêm và tóm lược ý nghĩa bằng kệ ngôn nầy:
"Yass'indriyāni samathaṅgatāni

 Assā yathā sārathinā sudantā
 Pahīnamānassa anāsavassa
 Devā'pi tassa pihayanti tādino".

 "Đúng bực La Hán giồi trau,
 Các căn tịch tịnh, làu làu, sạch trong.

Như người cởi được ngựa hồng,
 Phiền não, ngã mạn nơi lòng lặng yên.

Nhân loại cho đến Chư Thiên,
 Thảy đều ái mộ nể kiên đức lành."

CHÚ GIẢI:

Yassa...: Tỳ khưu nào khéo điều ngự lục căn, như người kỵ mã khéo huấn luyện ngựa, cho đến
mức tịch tịnh thuần hóa.

Pahīnamānassa: tỳ khưu ấy đã dứt bỏ được chín cách ngã mạn (Navavidhaṁ mānaṁ), là:

1. Seyyassa seyyohamasmīti māno: người cao thượng cho mình cao thượng hơn người.

2. Seyyassa sadīsohamasmīti māno: người cao thượng cho mình bằng người hay ngang hàng
người.

3. Seyyassa hìnohamasmīti māno: người cao thượng cho mình đê hèn hơn người.

4. Sadisassa seyyohamasmīti māno: người ngang hàng với người nhưng cho mình là cao thượng
hơn người.

5. Sadisassa sadisohamasmīti māno: người ngang hàng với người nhưng ỷ mình bằng người.

6. Sadisassa hìnohamasmīti māno: người ngang hàng với người nhưng cho mình thấp hèn hơn
người.

7. Hīnassa seyyohamasmīti māno: người thấp hèn hơn người lại cho mình là cao thượng hơn
người.

8. Hīnassa sadisohamasmīti māno: người thấp hèn hơn người lại cho mình bằng người.

9. Hīnassa hìnohamasmīti  māno: người thấp hèn hơn người lại  cũng cho mình đê hèn hơn
người.

anāsavassa: không còn bốn thứ Lậu hoặc.

Tādino: người có khả năng như vậy thì được Chư Thiên ước mong, nhân loại chờ đợi để trông
thấy mặt.

Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn...

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Trưởng lão Mahā Kaccāyana,
Đến sau mà cũng được Chư Thiên,
Cúng dường lễ bái như là Phật,
Làm các sư phàm thấy đảo điên.
Phật dạy: Tỳ khưu tánh dịu hiền,
Lục căn thanh tịnh, dáng siêu nhiên,
Tâm không Ngã mạn, không Tà kiến,
Ắt được lòng yêu của Nhân thiên.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MAHĀ KACCĀYANA
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VII. 6- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA BỊ CÁO GIAN
(Sārīputtattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 95)

"Paṭhavīsamo no virujjhati "Như đất, không hiềm hận,

indakhīlūpamo tādi subbato Như cột trụ, kiên trì,

Rahado'va apetakaddamo Như hồ, không bùn nhơ,

saṁsārā na bhavanti tādino" Không luân hồi, vị ấy".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến Trưởng lão Sāriputta (Sārīputta).

Một thuở nọ, sau khi mãn mùa an cư, Trưởng lão Sāriputta muốn đi vân du, bèn vào xin phép
Đức Bổn Sư, đảnh lễ cáo từ Ngài và ra đi với đoàn tùy tùng của mình, nhiều Tỳ khưu ở nhóm khác
cũng đi theo Trưởng lão. Những Tỳ khưu mà Trưởng lão biết rõ tên họ được Trưởng lão quay lại chào
hỏi theo tên họ. Có một Tỳ khưu nọ không được Trưởng lão lưu ý đến vì đứng lẫn lộn trong đám đông
Tăng chúng. Vị Tỳ khưu vô danh nầy thấy mình không được ưu đãi như các Tỳ khưu khác thì buộc
oan trái với Trưởng lão. Khi ấy, Trưởng lão vô tình để cái y Tăng Già Lê của mình chạm vào mình của
vị Tỳ khưu ấy.

Khi biết: "Có lẽ bây giờ Trưởng lão đã đi khỏi ranh chùa rồi!", vị Tỳ khưu bất bình vào khiếu nại
với Đức Bổn Sư:

- Bạch Ngài, Trưởng lão Sāriputta ỷ thị: "Ta đây là Thượng Thinh Văn, lớn nhất trong Tăng
chúng", nên khi ra đi vân du, Trưởng lão đánh con muốn bể vành tai mà không xin sám hối.

Đức Bổn Sư cho gọi Trưởng lão trở lại để phân xử. Ngay khi ấy hai vị Trưởng lão là Mahā
Moggallāna và Ānanda đều nghĩ thầm: "Sư huynh của ta không có đánh Tỳ khưu nầy, nếu Đức Bổn
Sư không biết rõ sự thật thì oan cho Sư huynh của ta lắm". Hai Trưởng lão muốn cho Trưởng lão
Sāriputta rống lên tiếng rống của con sư tử, nên bảo nhau: "Ta sẽ triệu tập Tăng chúng câu hội lại
tất cả".

Thế rồi, hai vị Trưởng lão mở hoát các cửa vào đạo trường, kêu gọi chư Tỳ khưu Tăng tập họp:
"Các Trưởng lão hãy đến hội trường cho đông đủ, hôm nay trước mặt Đức Thế Tôn, Trưởng lão
Sāriputta sẽ rống lên tiếng rống con sư tử".

Trưởng lão Sāriputta đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi  ngồi xuống, khi ấy Đức Bổn Sư hỏi
Trưởng lão về câu chuyện vị Tỳ khưu vô danh tố cáo, thay vì nói: "Con không có đánh Tỳ khưu nầy",
Trưởng lão chỉ thuyết trình về đức tính của tự ngã: "Bạch Ngài, thật vậy, Tỳ khưu nào chưa thuần
thục trong đề mục niệm Thân trược (Kāyagatāsati), tâm còn luyến lưu một bạn đồng Phạm hạnh nào
đó, chưa dứt bỏ được thì nên ra đi hành đạo". Rồi Trưởng lão giảng giải: "Bạch Ngài, ví như mặt đất,
trên đó người ta bỏ đồ sạch, hay đồ dơ nó vẫn như thường, tâm mình cũng bình thản như mặt đất vậy
đối với mọi sự thị phi. Hoặc nói cách khác tâm mình cũng bình thản như nước, như lửa, như gió, như
bụi, như thanh niên Chiên đà la, như bò rụng sừng, như chén mỡ đặc. Vả lại, tự thân mình thật đáng
ghê tởm như xác rắn chết sình, như chảo chiên dầu mỡ, chớ nào có đáng gì trân trọng bảo trì?".

Trong khi Trưởng lão đang thuyết trình, tự ví mình như chín vật trên đây, bắt đầu từ đất đến
nước,... thì quả địa cầu rung động. Đến khi Trưởng lão ví mình như từ hạt bụi đến thanh niên Chiên
đà la, đến chảo chiên dầu mỡ, thì các Tỳ khưu còn phàm không cầm được nước mắt, các bậc Lậu tận
thì kinh cảm vì Pháp (Dhammasaṁyego).

Trong khi Trưởng lão đang đang thuyết trình về các đức tính của mình có theo thứ lớp như vậy,
vị Tỳ khưu cáo gian nghe trong mình toàn thân bị nóng như bị lửa đốt. Vị ấy quì mọp dưới chân Đức
Thiện Thệ vừa tự thú là mình cáo gian Trưởng lão.

Đức Bổn Sư gọi Trưởng lão và bảo: "Nầy Sāriputta hãy tha tội cho kẻ nầy, để cho đầu hắn khỏi
bị bể làm bảy mảnh".

Trưởng lão ngồi xổm, chắp tay lại và nói: "Bạch Ngài, con tha thứ lỗi cho vị Tỳ khưu nầy và xin
Trưởng lão ấy hãy xá lỗi cho con, nếu con có lỗi".
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Các Tỳ khưu nói chuyện với nhau:

- Nầy các đạo hữu hãy nhìn xem, Trưởng lão có đức độ vô thượng, bây giờ đối với vị Tỳ khưu
nguyên cáo giả dối như vậy mà Trưởng lão không có tâm giận hờn chút chi, lại còn tự mình ngồi xổm,
chắp tay xin sám hối nữa.

Đức Bổn Sư nghe câu chuyện của Chư Tăng, liền hỏi:

- Nầy các Tỳ khưu, các thầy nói chuyện chi vậy?

- Bạch Ngài, chuyện nầy như vầy... như vầy.

Nghe vậy, Đức Bổn Sư dạy rằng: "Nầy các Tỳ khưu không thể nào làm cho hạng người như
Sāriputta phát sanh tâm sân. Nầy các Tỳ khưu, tâm của Sāriputta bình thản như mặt đất, kiên cố như
cột trấn của Chư Thiên, thanh tịnh như nước ao không bùn".

Nói rồi, Ngài thuyết pháp dạy thêm và tóm tắt bằng kệ rằng:
"Paṭhavīsamo no virujjhati

 Indakhīlūpamo tādi subbato
 Rahado'va apetakaddamo
 Saṁsārā na bhavanti tādino"

“La Hán giũ sạch Tam hành,
 Tâm như bình địa chí thành cố kiên.

Như cột trấn cửa Chư Thiên,
 Như ao sâu thẳm, lặng yên, không bùn.

Nên vòng sanh tử cuối cùng,
 Khởi từ vô thủy cáo chung nơi người.''

CHÚ GIẢI:

Paṭhavīsamo: nầy các Tỳ khưu, ví như trên mặt đất người ta vứt bỏ những vật sạch sẽ là hương
thơm, tràng hoa chẳng hạn, người ta vứt bỏ những vật dơ bẩn như phẩn, nước tiểu chẳng hạn, như ở
ngoài cổng thành là chỗ đổ rác vậy.

Indakhīla: lại ví như trụ đá bị lũ trẻ con đến tiểu lên, hoặc đập sứt mẻ, khi khác lại được người
khác đến cúng dường dâng hương hoa, lễ vật. Cả mặt đất và cây trụ đá cũng không vui mừng hay
phẩn nộ. Bậc Tỳ khưu Lậu tận cũng như thế, tâm không giao động vì Tám pháp thế gian, do có tư
cách tốt đẹp mà nên người có hạnh kiểm tốt, không quan tâm nghĩ rằng: "Những người nầy tôn trọng
cúng dường ta bằng Tứ vật dụng, còn những người nầy không tôn trọng cúng dường ta". Dầu ai tôn
trọng hay không tôn trọng, bậc ấy cũng không hề nổi giận, hoặc chống cự lại, chẳng khác mặt đất và
cây trụ đá đó vậy.

Rahado' va: ví như ao hồ nước trong veo vì không lẫn bùn, bậc Lậu tận có tâm thanh tịnh,
không lẫn bùn nhơ là phiền não tham ái, sân hận, si mê.

Tādino: đối với vị Thánh thiện như vậy, con đường luân hồi siêu sanh nhàn cảnh hay đọa vào
bốn khổ cảnh không thể có.

Cuối thời Pháp, chín ngàn vị Tỳ khưu đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Pháp Chủ mà còn bị cáo gian,
Người ngay đâu lẽ chịu hàm oan?
Phân minh tự ví mình như đất:
Hàm chứa bao dung chẳng thở than!
Phật dạy: Tâm người đã hết sân,
Là tâm La Hán, bậc Siêu nhân,
Vững như trụ đá trên Thiên giới,
Sạch tợ trùng dương, chẳng nhuốm trần.
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DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA BỊ CÁO GIAN

VII. 7- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO TISSA Ở KOSAMBI
(Kosambivāsītissattherasāmaṇeravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 96)

"Santaṁ tassa manaṁ hoti "Người tâm ý an tịnh,

santā vācā ca kamma ca Lời an, nghiệp cũng an,

Sammadaññā vimuttassa Chánh trí, Chơn giải thoát,

upasantassa tādino". Tịnh lạc là vị ấy".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề
cập đến vị Sa di đệ tử của Trưởng lão Đề Xá (Tissa).

Tương truyền rằng: Một vị công tử ở thành Kosambi (Kosambi), sau khi xuất gia trong Giáo
Pháp, thọ Cụ túc giới, được mệnh danh là Trưởng lão Tissa ở Kosambi. Trưởng lão an cư ở vùng
Kosambi, đến khi mãn mùa an cư, được người hộ độ mang các lễ vật như Tam y, sữa chua, mật mía
đặt dưới chân.

Thấy vậy, Trưởng lão hỏi người ấy: "Cái chi đây ông Thiện nam?".

- Bạch Ngài, Ngài đã nhận lời con an cư mùa mưa nơi nầy, bây giờ mãn mùa an cư, phần lễ vật
nầy phát sanh được đây, xin Ngài hãy hoan hỷ thọ dụng.

- Nầy Cận sự nam, ông hãy thông cảm, ta không cần đến những lễ vật nầy.

- Bạch Ngài, tại sao vậy?

- Nầy đạo hữu! Vì bần tăng không có Sa di để dâng lễ vật thọ đúng Luật kappiyākasako.

- Bạch Ngài, nếu Ngài không có người phục dịch theo Luật, thì con xin đưa con trai con xuất
gia Sa di để phục dịch Ngài.

Trưởng lão im lặng chấp nhận.

Ông Thiện nam dắt đứa con trai của mình vừa được bảy tuổi đến với Trưởng lão, giao cho
Trưởng lão và nói: "Kính Ngài, xin cho nó được xuất gia".

Trưởng lão xối nước ướt tóc đứa bé, truyền dạy phần đầu của đề mục quán tưởng thân trược
gồm có năm chi: tóc, lông, móng, răng, da cho nó và cho nó xuất gia.

Ngay sau khi lưỡi dao cạo chạm vào da đầu, vị Sa di mới đắc chứng A La Hán quả với Tuệ Phân
tích.

Sau khi cho ông Sa di xuất gia, Trưởng lão còn lưu lại chùa thêm nửa tháng, rồi muốn về đảnh
lễ Đức Thế Tôn, Trưởng lão bảo ông Sa di thu thập hành lý để lên đường. Đến nửa đường hai thầy trò
ghé vào một ngôi chùa, ông Sa di có bổn phận phải lo sửa soạn chỗ trú cho thầy Tế độ. Khi lo cho
thầy xong thì trời đã xế chiều, Sa di không thể dọn dẹp chỗ ngụ của mình cho kịp giờ.

Khi ông Sa di đến giờ hầu thầy, trở lại ngồi một bên thầy, Trưởng lão liền hỏi: "Ông Sa di, ông
lo sửa soạn chỗ nghỉ của ông chưa?".

- Bạch Ngài, con không có giờ rảnh để sửa soạn!

- Vậy thì, con hãy ở chung chỗ với ta. Mình là khách lữ hành phải chịu khó ở ký túc xá vậy
(āgantukaṭṭhāne).

Nói rồi, Trưởng lão dắt Sa di vào chỗ ngụ. Trưởng lão nầy còn là phàm nhân nên đến giờ đi
nghỉ là nằm xuống ngủ. Sa di thầm nghĩ: "Hôm nay ta với thầy Hòa thượng ngụ chung nhau trong
một chỗ ngụ đến ngày thứ ba rồi, nếu ta nằm sợ e ta sẽ ngủ quên đến sáng, thì Trưởng lão sẽ phạm
giới ngủ chung ba đêm với Sa di. Thôi ta sẽ ngồi cho qua hết đêm nay vậy". Thế rồi, Sa di ngồi kiết
già kế bên giường ngủ của thầy Hòa Thượng mà nghỉ cho qua một đêm. Hôm sau, trời vừa mờ mờ
sáng, Trưởng lão thức dậy, tự nghĩ: "Ta phải bảo ông Sa di đi ra ngủ bên ngoài mới được", nên lấy
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cây quạt để bên giường, Trưởng lão dùng đầu nhọn cây quạt đập xuống chiếc chiếu của Sa di, rồi giở
quạt lên gọi: "Nầy Sa di, hãy đi ra ngoài", không may đầu cây quạt xỉa trúng một mắt của Sa di,
tròng mắt bị bể ra.

Sa di giật mình, hỏi lại: "Bạch Ngài, bảo gì?". Khi nghe thầy nói: "Dậy đi ra ngoài!", ông không
nói: "Bạch Ngài, mắt con đã bị bể tròng", mà chỉ lấy tay bụm mắt rồi đi ra.

Tới giờ phục dịch thầy, Sa di cũng làm thinh không nói "mắt con đã bị bể tròng" mà chỉ đứng
chứ không ngồi xuống, một tay bụm mắt đau, còn tay kia cầm lấy cán chổi vào quét cầu tiêu và nhà
tắm, múc nước rửa mặt cho thầy, rồi quét sân chùa.

Đến khi dâng cây đánh răng (dantakaṭṭhaṁ) cho thầy Hòa Thượng, ông cũng chỉ dâng bằng
một tay. Thấy vậy, Trưởng lão rầy:

- Cái ông Sa di nầy mất dạy thật! đối với thầy Tiếp dẫn và thầy Tế độ mà ông dâng cây đánh
răng bằng một tay được?

- Bạch Ngài! Con vẫn biết không nên làm như vậy, nhưng một tay con không được rảnh.

- Tại sao vậy Sa di?

Sa di bèn thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong, vị Trưởng lão phát tâm kinh cảm:
"Chao ôi! Nghiệp của ta đã tạo thật là nặng nề!". Than rồi, vị Trưởng lão tuột xuống ngồi chồm hổm
dưới chân Sa di bảy tuổi chấp hai tay đưa lên trán và nói: "Xin Thiện nam tử (Sappurisa) xá tội cho
tôi! Thật tôi không biết việc ấy, xin hãy là người nâng đỡ tôi".

Vị Sa di điềm nhiên đáp lời Trưởng lão: "Bạch Ngài, con không có ý muốn nói về câu chuyện ấy,
xin Ngài cứ an tâm. Theo con nghĩ, trong việc nầy thầy không có lỗi, mà đó cũng không phải là lỗi
của con. Xin Ngài đừng lo nghĩ nhiều, con xin giữ kín việc Ngài sám hối với con, không nói cho ai
biết hết".

Vị Trưởng lão được lời an ủi của Sa di thì nghe dễ chịu, nhưng rồi lại sanh tâm kinh cảm, mang
hết hành lý của Sa di, về đảnh lễ Đức Bổn Sư.

Lúc ấy, Đức Bổn Sư ngồi đợi hai thầy trò đến, vị Trưởng lão đi đến đảnh lễ Đức Bổn Sư xong,
Đức Thế Tôn niềm nỡ hỏi:

- Nầy Tỳ khưu! Thầy hành đạo có được dễ chịu không? Có gặp điều chi cực khổ lắm không?

- Bạch Ngài, con được dễ chịu, không có chút chi cực khổ thái quá. Hơn thế nữa, con còn có
được một Sa di nhỏ, giống như được một vị có hạnh đức phi thường, con chưa từng thấy vậy.

- Ông nầy đã làm cái chi vậy, nầy Tỳ khưu?

Vị Trưởng lão thuật lại câu chuyện xảy ra, từ đầu cho đến cuối với Đức Bổn Sư, rồi nói tiếp:

- Bạch Ngài, khi con yêu cầu sám hối như thế, Sa di đã nói với con như vầy: "Bạch Ngài, trong
việc nầy Ngài không có lỗi chi cả, mà đó cũng không phải là lỗi của con, thôi Ngài đừng bận tâm lo
nghĩ nhiều". Sa di ấy an ủi con, không tỏ vẻ chi giận hờn, thù ghét chi con cả. Bạch Ngài, từ trước
đến giờ con chưa từng thấy một bậc hiền đức hoàn toàn như vậy".

Khi ấy, Đức Bổn Sư bảo Trưởng lão rằng:

- Nầy Tỳ khưu, hễ là bậc Lậu tận thì không còn chút giận hờn, sân hận, cả Lục căn an tịnh và
Tâm ý cũng an tịnh".

Nói rồi, Ngài thuyết pháp giải rộng thêm và tóm tắt bằng bài kệ nầy:
"Santaṁ tassa manaṁ hoti

 Santā vācā ca kamma ca
 Sammadaññā vimuttassa
 Upasantassa tādino".

“La Hán thường được thảnh thơi,
 Nhờ có Chánh trí thoát nơi bụi hồng.

Thân nghiệp, Khẩu nghiệp sạch trong,
 Ý nghiệp vắng lặng, Không không, hoài hoài."
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CHÚ GIẢI:

Sataṁ: tâm ý (Mano) của vị thánh Lậu tận an tịnh (santa có chỗ còn dịch là trầm tĩnh), vì
không có tham, sân, si. Trong khi tâm đang yên lặng thái bình như vậy, thì các khẩu ác nghiệp, nhất
là vọng ngữ không có, và các thân ác nghiệp, nhất là sánh sanh cũng không có, cho nên thân khẩu
thường an tịnh luôn.

Sammadaññā vimuttassa: bằng cách suy tư biết rõ nguyên nhân là Ý, hễ Ý đã giải thoát thì
cả năm căn kia là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân cũng được giải thoát, nên gọi là Chánh trí giải thoát.

Upasantassa: tâm thường an tịnh vì trong đó tham, sân, si đều vắng lặng.

Tādino: người như thế ấy.

Cuối thời Pháp, Trưởng lão Tissa ở Kosambi đắc A La Hán Quả với Tuệ Phân tích. Kỳ dư đại
chúng nghe Pháp đều hưởng được sự lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Trưởng lão nào hay đệ tử mình,
Cạo đầu liền đắc quả Vô sinh!
Ngủ chung, sáng thọt trò hư mắt,
Trò tĩnh, còn Sư lại cảm kinh.
Sư chắp tay xin sám hối trò,
Trò khuyên: Ngài chớ khá buồn lo,
Không ai tội cả, toàn do nghiệp,
Quả đến, cần chi phải đắn đo?
Phật dạy: "Người tam nghiệp trọn lành,
Sa di bảy tuổi, Đạo viên thành!"
Sư nghe, Ngã mạn tiêu tan hết,
Cũng đắc như trò, Quả tối linh.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO TISSA Ở KOSAMBI

VII. 8- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA TỰ TIN
 (Sārīputtattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 97)

"Assaddho akataññū ca "Không tin", hiểu Vô vi,

sandhicchedo ca yo naro Người cắt mọi hệ lụy,

Hatāvakāso vantāso Cơ hội tận, xả ly,

sa ve uttamaporiso" Vị ấy thật tối thượng".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập đến
Trưởng lão Sāriputta (Sārīputta).

Một ngày nọ, có ba mươi vị Tỳ khưu tu hành hạnh Đầu Đà ngụ ở rừng (araññakā), về yết kiến
Đức Bổn Sư, đảnh lễ Ngài rồi ngồi nép qua một bên. Đức Bổn Sư biết rõ những vị nầy có căn lành
đắc A La Hán quả với Tuệ Phân tích, nên Ngài gọi Trưởng lão Sāriputta mà hỏi về Ngũ quyền (Tín,
Tấn, Niệm, Định và Tuệ), nhất là Tín quyền, là những yếu tố thành tựu Pháp Bất tử.

- Nầy Sāriputta, thầy có đức tin chăng?

 (Tín quyền là yếu tố phát triển gia tăng thành tựu Pháp Bất tử là Níp Bàn).

- Bạch Ngài, nói về Tín quyền thì con không đặt niềm tin nơi Đức Thế Tôn v.v... Thật vậy, bạch
Ngài! Về Tín quyền thì những ai chưa biết, chưa nghe, chưa thấy, chưa làm cho thấu rõ, chưa tiếp
xúc Pháp Bất tử trọn vẹn bằng Trí tuệ, thì người đó mới phải đặt niềm tin nơi tha nhân v.v...
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Trưởng lão đã giải đáp năm câu hỏi về Ngũ quyền là những yếu tố để thành tựu Pháp Bất tử
như thế.

Nghe lời giải của Trưởng lão, các Tỳ khưu hợp nhau bàn tán: "Trưởng lão Sāriputta đã giải đáp
bằng những luận điệu sai lầm như thế, là hôm nay Trưởng lão đã hết tin nơi Đức Chánh Biến Tri nữa
rồi".

Nghe vậy, Đức Bổn Sư hỏi:

- Nầy các Tỳ khưu, sao các thầy lại nói như thế? Chính Ta đã không làm phát triển Ngũ quyền,
không tăng tiến pháp Chỉ Quán (Samathavipassanā) mà đã có thể làm cho thấu rõ các Đạo quả. Đáp
lại câu hỏi: "Nầy Sāriputta thầy có đức tin chăng?". Thầy ấy cũng làm cho thấu rõ Đạo quả như thế,
nên mới nói: "Bạch Ngài, con không có đức tin (nơi tha nhân), thầy ấy không có đức tin nơi Đạo quả
hiện tại hoặc tương lai (Phalavipāka) của ai cho, hoặc của ai làm giùm. Thầy ấy cũng không có đức
tin nơi cái chi, nhất là nơi hồng ân của chư Phật.

Thầy ấy tự mình chứng đắc các pháp Thiền Quán, Đạo quả, chứ không đặt niềm tin nơi những
người khác, bởi thế cho nên thầy ấy là người không thể chê trách".

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp giải thêm và tóm tắt bằng bài kệ nầy:
"Assaddho akataññū ca

 Sandhicchedo ca yo naro
 Hatāvakāso vantāso
 Sa ve uttamaporiso".

"La Hán chẳng cần tin ai,
 Vì đã chứng Đạo không hai thoát trần.

Dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân,
 Cùng quả ràng buộc tự thân luân hồi.

Lòng tham dục cũng lìa rồi,
 Bực Vô thượng sĩ cao ngôi, chính người.''

CHÚ GIẢI:

Assaddho: vô tín hay bất tín, là tự mình chứng biết, không tin lời nói cuả người khác (một cách
mù quáng).

Akataññū: hiểu là Vô vi, đây là làm cho thấu rõ Níp Bàn là Pháp không có nhân tạo ra (Akata).

(Akataññū cũng có nghĩa là vô ơn).

Sandhicchedo: người đã cắt đứt mọi ràng buộc là cắt đứt những kiết sử trói buộc trong vòng
Luân hồi.

Hatāvakāso: người đã đoạn tuyệt cả phước và tội, là người đã tận trừ những cơ hội để tạo
nghiệp thiện và bất thiện.

Vantāso: người đã dứt hết sự tham muốn, vì đã làm xong phận sự bằng bốn Thánh đạo.

Người đủ tư cách như vậy, quả thật là người cao thượng, đắc Pháp cao thượng nhất trong số
những người giác ngộ Pháp siêu thế.

Cuối bài kệ, ba mươi vị Tỳ khưu ấy đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích. Kỳ dư đại chúng thính
pháp của Đức Bổn Sư thảy đều được hưởng lợi ích lớn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Muốn độ người cao, Phật hỏi cao,
Phàm phu nghe ngóng, tựa chiêm bao,
Nghĩ rằng: Pháp Chủ theo tà kiến,
Dám nói: Không tin Phật chút nào!..
Dưới thấp cần tin tưởng Phật Đà,
Lên cao, La Hán: “Chỉ tin ta!''
Tự mình thấu triệt luân hồi khổ,
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Cổi bỏ mười dây kiết sử ra.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA TỰ TIN

VII. 9- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO REVATA Ở RỪNG KEO
(Khadiravaniyarevatattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 98)

"Gāme và yadi vā'raññe "Làng mạc hay rừng núi,

ninne và yadi và thale Thung lũng hay đồi cao,

Yatthārahanto viharanti La Hán trú chỗ nào,

taṁ bhūmiṃ rāmaṇeyyakaṁ" Đất ấy thật khả ái".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Thế Tôn đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến Trưởng lão Revata (Revata) ở rừng Keo.

Khi  Trưởng  lão  Sāriputta  từ  bỏ  gia  sản  trị  giá  đến  tám trăm  bảy  chục  triệu  đồng  vàng
(Sattāsātikoṭi) ra đi xuất gia, nơi nhà còn lại ba chị em gái là Cha La (Cālā), U Pá Cha La (Upacālā)
và Xi Xú Cha La (Sīsucālā), cùng với ba em trai. Kế đến, Trưởng lão cho ba người em gái xuất gia, rồi
hai người em trai lớn là Chun Đá (Cunda) và U Pá Xê Ná (Upasena) xuất gia, rốt cuộc chỉ còn lại
người em út là Revata ở lại nhà.

Lúc bấy giờ, thân mẫu của Trưởng lão tự nghĩ: "Con trưởng nam của ta là Upatissa đã từ bỏ bấy
nhiêu tài sản mà xuất gia, lại cho ba chị em gái cùng hai người em trai lớn xuất gia nốt. Chỉ còn lại
Revata ở lại nhà, nếu nó lại cho thằng út xuất gia nữa thì bấy nhiêu tài sản nầy sẽ tiêu hoại, dòng dõi
ta sẽ gián đoạn. Trong khi Revata còn xuân xanh, ta phải lập gia thất cho nó để buộc ràng nó lại".

Về phần Trưởng lão Sāriputta cũng đã tiên liệu, Ngài bắt đầu dặn dò chư Tỳ khưu: "Nầy các
đạo hữu! Nếu như Revata có đến đây xin xuất gia, thì quí vị cứ tự tiện cho Revata xuất gia. Song thân
của bần tăng là người Tà kiến, khỏi phải hỏi ý kiến của ông bà mà làm chi. Bần Tăng sẽ thế quyền
làm cha mẹ của Revata, cho phép là được rồi".

Thân mẫu của Revata, tuy con trai mới bảy tuổi đầu nhưng vì muốn lấy sợi dây gia đình buộc
chân con lại, nên bà đã tìm nơi môn đăng hộ đối (Samajātikekule) hỏi vợ cho cậu bé. Đến ngày ấn
định lễ cưới, bà lo trang điểm cho công tử thật tươm tất, dắt theo rất đông họ hàng bên trai, đi đến
nhà xuôi gia đàng gái.

Trong khi hai họ nhóm họp cử hành lễ cưới, thân bằng quyến thuộc đến chúc tụng hạnh phúc
lứa đôi vị thành niên, cầm bát nước xối trên tay cô dâu trẻ và nói: "Chúng tôi xin cầu chúc cho cô
duyên ưa phận đẹp, tuổi thọ sống lâu như bà lão ẩu ngày nay vậy".

Công tử Revata tự hỏi: "Bà lão ẩu ngày nay nầy là ai?", rồi cậu hỏi ngay người chúc: "Bà lão ẩu
nầy là bà nào đâu?".

Họ đàng gái đáp: "Nầy con thân, con chưa gặp bà ta sao? Bà nầy già sống một trăm hai mươi
tuổi, răng đã rụng hết, tóc bạc trắng, da mồi nhăn nhíu, thân hình còm xuống cong như cái sừng bò.
Đó là lão ẩu đó con thân".

- Vì sao bà lại có hình thù như thế?

- Nếu sống lâu thì sẽ già như thế con thân à.

Chàng rể bé nhỏ suy nghĩ: "Thân thể con người đến tuổi già nua phải chịu thay hình đổi sắc
như thế nầy ư? Vậy thì ta phải gặp anh Upatissa của ta ngay. Hôm nay ta phải bỏ nhà đi xuất gia mới
được".

Khi họ đàng trai rước cô dâu lên ngồi chung xe với chàng rể rồi, mọi người đồng lên xe của
mình đi theo hộ tống. Công tử Revata chốc chốc lại giả đò đau bụng muốn đi tiêu, kêu xe ngừng lại
cho cậu xuống và chờ cậu trong giây lát. Mỗi lần xuống xe, cậu đi vào trong một bụi rậm ngồi nán
một chút rồi đi ra. Cậu cứ viện lẽ nầy lý kia để xuống xe, lên xe như thế mãi.
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Thế rồi các quyến thuộc của cậu cũng không gìn giữ cậu chặt chẽ nữa, vì nghĩ rằng: "Chắc cậu
nầy lên cơn (khùng)". Một lúc sau, công tử cũng viện lẽ là cần phải đi giải một chút, rồi xuống xe,
bảo quyến thuộc: "Bà con cô bác hãy đánh xe về trước đi, để tôi thủng thẳng đi sau". Nói rồi cậu
xuống xe đi ngay vào một bụi rậm, các quyến thuộc thân nhân của cậu tưởng cậu sẽ theo sau, nên
đánh xe đi luôn về nhà.

Cậu Revata từ đó thoát ra chạy đến một trú xứ nọ, gặp ba mươi vị Tỳ khưu cư trú nơi đó, bèn
đảnh lễ Chư Tăng và nói:

- Bạch các Ngài, xin các Ngài cho con được xuất gia.

- Nầy đạo hữu, đạo hữu ăn mặc sang trọng, trang sức lộng lẫy như thế. Nhưng Chư Tăng chúng
tôi không biết đạo hữu là Hoàng tử con Vua, hoặc là ấm tử con quan Đại thần, thì làm sao chúng tôi
dám cho đạo hữu xuất gia?

- Nói thế, các Ngài không biết con hay sao?

- Thật chúng tôi không biết đạo hữu.

- Con là em út của Ngài Upatissa đây mà.

- Người tên Upatissa đó là ai vậy?

- Bạch các Ngài, các Ngài quen gọi anh con là Trưởng lão Sāriputta. Bởi vậy, nghe tên Trưởng
lão là Upatissa thì các Ngài không biết.

- Nói vậy đạo hữu là em út của Trưởng lão Sāriputta phải chăng?

- Bạch các Ngài, phải.

- Nếu vậy thì hãy đến đây, anh của đạo hữu đã cho phép đạo hữu xuất gia rồi.

Nói rồi Chư Tăng bảo cậu Revata cởi bỏ đồ trang sức, cất để có nơi, hành lễ xuất gia cho cậu
xong, liền gởi thơ báo tin cho Trưởng lão Sāriputta biết. Bắt được tin, Trưởng lão vào bạch với Đức
Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn! Các Tỳ khưu hạnh Đầu Đà ẩn lâm đã cho Revata xuất gia và gởi thơ báo tin
cho con biết, con xin đi thăm Revata và sẽ trở về".

Đức Bổn Sư không chấp thuận, bảo với Trưởng lão rằng: "Khoan đi đã này Sāriputta". Vài ngày
sau,  Trưởng lão  lại  đến xin  phép Đức Bổn Sư,  Ngài  cũng không cho đi,  lại  bảo:  "Khoan đi  đã
Sariputta, để rồi Như Lai sẽ cùng đi nữa".

Sa di Revata, sau khi xuất gia nghĩ thầm: "Nếu ta ở lại đây, người nhà sẽ theo dấu tìm bắt ta
về", ông đi đến Chư Tăng xin Chư Tăng dạy đề mục niệm cho đắc thánh A La Hán quả. Thọ trì đề
mục rồi, ông đắp y mang bát đi vân du hành đạo. Đi xa khoảng ba mươi do tuần, ông đến một nơi
trong rừng Keo an cư mùa mưa nơi đó, rồi đắc chứng A La Hán với Tuệ Phân tích giữa khoảng ba
tháng an cư.

Trưởng lão Sāriputta, sau lễ Tự Tứ Tăng, lại đến xin phép Đức Bổn Sư để đi thăm em. Đức Bổn
Sư bảo: "Nầy Sāriputta, Ta cũng đi nữa", rồi Ngài khởi hành dắt theo năm trăm Tỳ khưu.

Đi được một khoảng dài, đứng trước một lộ tẽ, Trưởng lão Ānanda hỏi Đức Bổn Sư rằng: "Bạch
Ngài, có hai lối đi đến chỗ ngụ của Revata, lối quanh nầy dài đến sáu mươi do tuần, nhưng có nhà
dân chúng. Còn lối đi thẳng nầy tuy xa chỉ có ba mươi do tuần nhưng lại chẳng có nhà, có phi nhân
trấn giữ. Chúng ta nên đi lối nào?".

- Nầy Ānanda! Có Tỳ khưu Sīvali (Sīvali) cùng đi với Ta phải chăng?

- Bạch Thế Tôn, phải.

- Nếu có Sīvali đi, thì hãy đi theo con đường thẳng.

Theo truyền thuyết: Đức Bổn Sư không nói: "Ta sẽ làm cơm, cháo phát sanh đến các thầy, các
thầy hãy đi theo con đường thẳng", vì Ngài biết phần cúng dường phát sanh đến Chư Tăng là do
phước báu của Tỳ khưu Sīvali, nên Ngài bảo: "Nếu có Sīvali cùng đi thì thầy cứ đi đường thẳng".

Trong khi Đức Bổn Sư đang noi theo lộ trình ấy, thì Chư Thiên nghĩ thầm: "Chúng ta sẽ cung
nghinh Trưởng lão Sīvali của ta", cứ cách một do tuần trở lại chớ không cho xa hơn thì Chư Thiên lại
dựng lên một ngôi chùa. Cứ mỗi sáng tinh sương vừa thức giấc là Chư Thiên mang vật thực, nhất là
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cháo trời đến chùa, đi lanh quanh hỏi thăm: "Trưởng lão Sīvali của ta ngồi đâu? Trưởng lão ngồi nơi
đâu?".

Trưởng lão mang lễ vật của Chư Thiên tặng mình dâng lên chư Tỳ khưu Tăng có Đức Phật cầm
đầu.

Đức Bổn Sư với Tăng chúng tùy tùng đã trải qua đoạn đường xa ba mươi do tuần một cách an
vui như thế là nhờ oai lực phước báu của Trưởng lão Sīvali vậy.

Về phần Trưởng lão Revata, khi biết tin Đức Bổn Sư sắp đến, liền cho xây cất hương thất là chỗ
ngự riêng của Đức Thế Tôn, rồi cho cất tiếp theo năm trăm cái cốc tạm nóc nhọn cho Chư Tăng, cho
dọn năm trăm con đường kinh hành, cùng với năm trăm chỗ che nắng ban ngày.

Đức Bổn Sư ngự an ở nơi Trưởng lão Revata độ một tháng, trong khoảng thời gian đó, tất cả vật
dụng phát sanh lên Chư Tăng đều do oai lực phước báu của Sīvali cả.

Lúc bấy giờ, có hai vị Tỳ khưu cao hạ, vì không hoan hỷ với sự việc Đức Bổn Sư ngự đến rừng
Keo, nên đã nghĩ tưởng như vầy: "Tỳ khưu Revata nầy, mãi lo tạo tác bấy nhiêu chỗ ở mới thì làm sao
mà thực hành Sa môn pháp được?". Đức Bổn Sư ngự đến nơi đạo tràng tân tạo nầy là do Ngài coi
theo mặt, vì đây là công trình của em trai út Ngài Sāriputta.

Sáng sớm ngày thứ ba, trong khi quán xét thế gian, Đức Thế Tôn thấy được hai vị Tỳ khưu nầy,
và biết được ý nghĩ trong tâm họ, cho nên sau khi ngự tại nơi đó khoảng một tháng, đến ngày ra đi,
Đức Bổn Sư dùng Thần thông khiến cho hai vị ấy lãng quên những dụng cụ lặt vặt của mình, nào là
hủ dầu, bình nước, giày, dép v.v...

Sau khi quyết định khởi hành, Đức Bổn Sư đi ra khỏi ranh chùa, lúc bấy giờ Ngài mới xả Thần
thông.

Khi ấy, hai vị Tỳ khưu cao hạ mới sực nhớ mình còn bỏ quên thứ nầy, thứ nọ, vị nầy rủ vị kia trở
lại chùa. Vì không nhận định phương vị của chùa, hai vị tuôn bờ lướt bụi qua khu rừng Keo đầy gai
góc một hồi, mới thấy đồ đạc của mình treo tòn ten trên một cây Keo, bèn lấy xuống đem đi ra.

Trên đường về, Đức Bổn Sư cũng dắt Tăng chúng đi, cũng mất hết một tháng, nhưng vẫn được
an vui, nhờ nương vào phước báu của Trưởng lão Sīvali, Đức Bổn Sư ngự vào Đông Phương Tự.

Sáng hôm sau, hai vị Tỳ khưu cao hạ rửa mặt xong, rủ nhau: "Ta hãy đến độ cháo nơi nhà bà
Đại Tín nữ Visākhā, là nữ thí chủ cúng dường vật thực đến khách Tăng". Đến nơi đó, hai vị Trưởng
lão độ cháo và đồ ngọt, rồi ngồi nghỉ. Bà Visākhā hỏi Trưởng lão:

- Bạch hai Ngài! Chắc hai Ngài cũng có đi với Đức Bổn Sư đến chỗ ngụ của Trưởng lão Revata
phải chăng?

- Phải đó, nầy bà Tín nữ.

- Bạch hai Ngài, chỗ ngụ của Trưởng lão có ngoạn mục (ramanīya) không?

- Có chi đâu mà ngoạn mục? Chỉ toàn là những cây Keo gai trắng rậm rạp, y như chỗ ngụ của
giống Ngạ quỉ vậy, bà Tín nữ ạ!

Khi ấy, có hai vị Tỳ khưu trẻ đến. Bà Tín nữ cũng dâng cháo và bánh ngọt đến hai vị nầy, rồi
cũng hỏi thăm về chỗ ngụ của Trưởng lão Revata. Hai vị sau đáp:

- Đẹp không thể tả, bà Tín nữ ạ. Chỗ ngụ của Trưởng lão chẳng khác nào cảnh giới hóa hiện
bằng Thần thông của Quần Tiên hội.

Bà Tín nữ nghĩ thầm: "Hai vị đến trước thì nói khác, hai vị đến sau lại nói khác. Chắc có lẽ hai
vị Tỳ khưu trước có quên lãng chút chi, đã chạy ngược trở lại lúc Đức Bổn Sư đã xả Thần thông. Còn
hai vị sau ra đi, trong lúc Đức Bổn Sư còn thị hiện Thần thông".

Nhờ tự mình có Trí tuệ sáng suốt, bà Visākhā biết rõ vấn đề nầy như vậy, nhưng bà cũng chờ
dịp đến đảnh lễ Đức Bổn Sư để hỏi lại. Ngay lúc ấy, Đức Bổn Sư cùng với đoàn Tỳ khưu tùy tùng
đoanh vây ngự đến nhà bà Visākhā, ngồi lên bảo tọa đã soạn sẵn.

Sau khi cung kính phục vụ Chư Tăng có Đức Phật cầm đầu, đến cuối bữa ngọ, bà Tín nữ đảnh
lễ Đức Thế Tôn và hỏi cặn kẽ:
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- Bạch Ngài, trong số các Tỳ khưu cùng đi chung với Ngài, có nhóm nói chỗ ngụ của Trưởng lão
Revata là khu rừng rậm đầy Keo gai, có nhóm nói chỗ ấy ngoạn mục. Vậy chỗ ấy ra sao bạch Ngài?

Nghe bà hỏi, Đức Bổn Sư đáp: "Nầy bà Tín nữ, dầu là làng mạc hoặc rừng rậm cũng vậy. Hễ nơi
nào có bậc A La Hán tịnh cư thì nơi đó phong cảnh ngoạn mục...".

Nói rồi, Ngài thuyết pháp thêm và tóm tắt bằng bài kệ nầy:
"Gāme và yadi vā'raññe

 Ninne và yadi và thale
 Yatthārahanto viharanti
 Taṁ bhūmiṃ rāmaṇeyyakaṁ".

“Dầu ở rừng núi chơi vơi,
 Xóm làng, gò trũng hay nơi đất bằng.

Chỗ nào có La Hán Tăng,
 Thì quanh vùng đó cảnh hằng an vui."

CHÚ GIẢI:

Ý nghĩa của Kệ ngôn nầy là:

Dầu ở xóm làng, các vị A La Hán không được thân biệt lập, nhưng cũng được tâm tịch tịnh. Đối
với các Ngài những cảnh tượng đẹp ngang Chư Thiên cũng không thể làm xao động tâm các Ngài.
Bởi thế, cho dù ở nơi làng mạc hoặc nơi nào khác, chẳng hạn như rừng núi hay bất cứ nơi đâu, các
bậc A La Hán tịnh cư, thì nơi đó phong cảnh phải ngoạn mục, đất đai phải an vui.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả vị Tu Đà Hườn.

Thời gian sau, chư Tỳ khưu đề khởi câu chuyện nầy: "Nầy chư đạo hũu, vì duyên cớ nào mà
Trưởng lão Sīvali đã ở trong bụng mẹ đến bảy năm, thêm bảy tháng và lẽ bảy ngày. Tại cớ nào mà
Trưởng lão bị thiêu đốt ở Địa ngục, và tại cớ nào mà Trưởng lão được hưởng lợi lộc danh dự tối cao
như thế?".

Đức Bổn Sư nghe được câu chuyện của chư Tăng, bèn hỏi:

- Nầy chư Tỳ khưu, các thầy đang nói chuyện chi đó.

- Bạch Ngài, chuyện nầy... chuyện nầy...

Nghe vậy, Đức Bổn Sư bèn thuyết về tiền nghiệp của Trưởng lão Sīvali. "Nầy các Tỳ khưu!
Cách nay chín mươi mốt đại kiếp có Đức Thế Tôn có hồng danh là Vipassī (Vipassī) giáng thế.

Một thuở nọ, sau khi vân du khắp xứ, Ngài trở về thành của phụ vương. Đức Vua đã chuẩn bị
cuộc lễ Trai Tăng để cúng dường vật thực đến Tăng chúng có Đức Phật cầm đầu từ phương xa mới
về, sai sứ thông báo cho dân chúng trong thành hay để đến dự lễ cúng dường của nhà Vua với tình
hữu nghị.

Dân thành vâng lịnh đến dự lễ Trai Tăng của đức Vua xong, cùng nhau quyết định: "Chúng ta
sẽ thiết lễ Trai Tăng trọng đại hơn cuộc lễ của đức Vua". Quyết định xong, cử người đến thỉnh Đức
Thế Tôn và Tăng chúng. Rồi cử người đi dâng sớ, cung thỉnh đức Vua đến chia phước với họ.

Đức Vua ngự đến, thấy cuộc đại thí của chúng dân hơn mình, nghĩ rằng: "Trẫm sẽ thiết đãi lễ
Trai Tăng trọng đại hơn thế nầy". Đức Vua lại cung thỉnh Đức Bổn Sư vào hoàng cung thọ thực ngày
hôm sau. Trong cuộc thi đua làm phước nầy, đức Vua không thể đánh bại dân thành, mà dân thành
cũng không thắng nổi đức Vua.

Đến lần thứ sáu, dân thành quyết nghị rằng: "Cuộc lễ Trai Tăng của chúng ta tổ chức ngày hôm
nay, không được để thiếu món chi cả".

Sau khi sắp xếp cuộc lễ rồi, họ kiểm soát lại xem còn thiếu món chi chăng, thì thấy không có
mật ong tươi.

Mật ong chín thì đã có nhiều. Ban tổ chức đưa bốn ngàn đồng vàng cho bốn người đi kiếm mua
mật ong tươi ở bốn cửa thành.
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Khi ấy, có người dân quê, đi đến thị trấn để viếng ông thị trưởng, dọc đường gặp một tổ ong,
người ấy xông khói đuổi ong bay đi, rồi chặt nhánh cây có tổ mật đem tổ ong xuống, lấy nhánh cây
làm gậy, quảy đi vào thành với ý nghĩ: "Ta sẽ biếu tặng ông thị trưởng".

Người đi tìm mua mật ong tươi, thấy người dân quê bèn hỏi:

- Chú hai ơi, mật của chú có bán hay không vậy?

- Thưa ông chủ, tôi không bán.

- Nầy, chú em hãy cầm lấy một đồng vàng rồi cho ta xin mật ấy đi.

Người dân quê suy nghĩ: "Tổ ong nầy giá không đáng một đồng bạt (Pāda), thế mà ông nầy trả
đến một đồng vàng. Có lẽ ông ta có nhiều đồng vàng lắm. Vậy ta phải thách giá mới được". Thế rồi,
người dân quê nói với người dân thành:

- Tôi không bán với giá một đồng vàng.

- Vậy thì chú em hãy lấy hai đồng nhé?

- Hai đồng tôi cũng không bán.

Người dân quê thách giá dần lên mãi, sau cùng người dân thành dứt giá:

- Thôi, chú em hãy cầm lấy một ngàn đồng vàng nầy, rồi giao quảy mật cho ta.

Khi ấy người dân quê hỏi người mua mật: "Nè ông, ông có điên không, hay là ông không tìm
được kho để tích trữ tiền vàng? Chỗ mật nầy không đáng giá một đồng bạt, mà ông lại trả đến một
ngàn đồng vàng, là tại sao?".

- Tôi biết thế lắm, chú em à! Nhưng vì chúng tôi có việc cần kíp, muốn có mật nầy nên mới nói
như thế.

- Thưa ông chủ, việc chi thế?

- Chúng tôi có sắp đặt cuộc đại lễ Trai Tăng, cúng dường đến sáu triệu tám trăm ngàn vị Sa
môn tùy tùng của Đức Thế Tôn Vipassī, nhưng vì còn thiếu món mật tươi cho nên tôi mới mua với giá
như thế.

- Vậy thì thôi! Tôi không bán chác bạc tiền chi cả. Nếu tôi được chia phần phước Trai Tăng thì
tôi sẽ giao mật cho ông chủ.

Người mua mật dắt người dân quê vào thành giới thiệu với những thị dân. Dân thành biết được
đức tin mạnh mẽ của người dân quê nầy, nên bằng lòng cho hùn phước.

Sau khi cung thỉnh Chư Tăng có Đức Phật làm tọa chủ an tọa xong, các thí chủ dâng cúng điểm
tâm cháo và đồ ngọt, kế đó họ cho mang đến cái tô lớn bằng vàng, rồi ép lấy mật trong tổ ong ấy.

Lúc ấy có người mang đến tặng một mái (lu lớn) sữa chua (dadhi).

Người dân quê lấy sữa chua hòa với chén mật ong tươi, rồi tự mình đem cúng dường đến tất cả
Chư Tăng có Đức Phật cầm đầu, từ trên xuống dưới theo thứ tự. Chỉ một chén mật hòa sữa chua mà
đem cúng dường đến tất cả Chư Tăng, Chư Tăng thọ lãnh đầy đủ, không thiếu cũng không dư thừa.

Nơi đây, chúng ta không nên thắc mắc về chỗ mật ít, Tăng nhiều thì làm sao dâng cho đủ? Vậy
mà đủ được, là do nhờ oai lực của Đức Phật. Phật giới bất khả tư nghì. Có Bốn Pháp bất khả tư nghì
mà Phật giới là một. Ai không tin lời Đức Thế Tôn, cứ suy nghĩ về Phật giới để tìm hiểu thì sẽ điên
loạn mà thôi.

Người dân quê tạo được bấy nhiêu nghiệp đó, sau khi mãn tuổi thọ, được sanh lên Thiên giới,
hưởng hết tuổi thọ Chư Thiên, lại luân hồi xuống tái sanh làm nhân loại, là vị Hoàng tử trong thành
Bārāṇasī). Khi phụ vương băng hà, vị Hoàng tử nối nghiệp Vua cha, vị tân vương nầy định chiếm đoạt
một thành của Vua khác, bèn dẫn binh đến vây thành và gởi tối hậu thư cho dân trong thành: "Hãy
dưng biểu đầu hàng hoặc là giao chiến". Dân trong thành gởi thư phúc đáp: "Chúng ta không đầu
hàng mà cũng không giao chiến!". Rồi họ theo lối cửa nhỏ mà ra ngoài thành kiếm củi hoặc là làm
công kia việc nọ.

Tân vương đóng quân vây chặt bốn cửa thành lớn trọn bảy năm bảy tháng, bảy ngày. Khi ấy, bà
Thái hậu hỏi: "Nầy vương nhi con làm việc chi vậy?".
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- Tâu mẫu hậu, việc như vầy... như vầy...

Nghe rõ câu chuyện, bà Thái Hậu nói: "Vương nhi trẻ người non dạ, hãy ra lịnh cho binh sĩ
đóng hết cửa nhỏ, cắt đứt mọi đường lối giao thông thì thành mới bị cô lập".

Tân vương vâng lời Thái hậu, đóng bít luôn các cửa nhỏ, dân thành không có lối ra ngoài được,
đến ngày thứ bảy nổi loạn, hành thích Vua mình rồi dâng biểu đầu hàng.

Vì tạo nghiệp nầy nên sau khi mãn tuổi thọ, đức Vua bị đọa xuống A tỳ Địa ngục (Avīci) bị thiêu
đốt trong đó khoảng thời gian mặt đất cao lên thêm một do tuần, do tội đã đóng bít bốn cửa thành
nhỏ. Từ Địa ngục chết đi, lại đầu thai vào lòng bà mẹ cũ, ở trong bụng mẹ bảy năm, bảy tháng lẽ bảy
ngày và nằm ngang sản môn mẹ thêm bảy ngày nữa.

- Nầy các Tỳ khưu, vì tiền kiếp Sīvali đã tạo nghiệp ác là cho vây bốn cửa thành lớn, lại cho
đóng chặt bốn cửa thành nhỏ, cho nên bị thiêu đốt trong Địa ngục như thế. Khi đầu thai vào bụng mẹ
lại ở đó bảy năm, bảy tháng và bảy ngày. Nhưng nhờ thiện nghiệp là cúng dường mật tươi mà được
hưởng quả phú túc vinh quang cùng tột.

Qua ngày sau, Chư Tăng lại câu hội đề khởi lên câu chuyện nầy: "Ôi phước lộc của ông Sa di
thật lạ, phi thường! Một mình ông mà ông đã kiến tạo năm trăm cái nóc nhọn cho năm trăm vị Tỳ
khưu".

Đức Bổn Sư đến hỏi: "Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy họp nhau thảo luận việc chi thế?".

- Bạch Ngài, việc như vầy... như vầy.

Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, đối với con trai Ta không có phước cũng chẳng có tội chi cả, vì đã dứt bỏ cả
hai nghiệp thiện và bất thiện rồi".

Nói xong Ngài ngâm lên bài kệ nầy đã được ghi lại trong phẩm Bà la môn:
"Yo'dha puññañ ca pāpañ ca

 Ubho saṅgaṁ upaccagā
 Asamaṁ virajaṁ suddhaṁ
 Tam ahaṁ brūmi brahmaṇaṁ".

 (Ở đây, người đã vượt khỏi cả hai điều thiện và ác, và các ràng buộc, người không ưu phiền,
không ô nhiễm và thanh tịnh, người ấy Như Lai gọi là Bà la môn). (Phạm Kim Khánh dịch).

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Ai ngờ cậu bé Revata,
Đắc quả sau vài tháng xuất gia,
Nhập hạ trong rừng Keo hẻo lánh,
Phật thăm, không quản ngại đường xa.
La Hán an cư ở chỗ nào,
Dù là thung lũng hoặc đồi cao,
Xóm làng, đồi núi đều ngoạn mục,
Thánh cảnh, trời người thảy ước ao.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO REVATA Ở RỪNG KEO

VII. 10- CHUYỆN PHỤ NỮ GHẸO THIỀN SƯ
(Aññatara-itthivatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 99)

"Ramaṇīyāni araññāni "Khả ái thay núi rừng,

yattha na ramatī jano Chỗ người phàm khôngưa,

Vītarāgā ramissanti Vị ly tham ưa thích,
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na te kāmagavesino" Vì không tìm dục lạc".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến một phụ nữ nọ.

Tương truyền rằng: Có vị Tỳ khưu hạnh Đầu Đà đi khất thực, sau khi thọ giáo đề mục Chỉ Quán
nơi Đức Bổn Sư, bèn vào một vườn bách thảo đã bỏ phế, thực hành Sa môn pháp.

Khi ấy có một phụ nữ là gái kỹ nữ nơi thành, đã hẹn hò với tình nhân: "Tôi sẽ đến nơi ấy, nơi
ấy... Anh hãy đến nơi đó mà gặp tôi". Nhưng khi phụ nữ ấy đến chỗ hẹn thì gã nhân tình lại không
đến, cô nàng thất vọng đi tới đi lui, rồi đi vào vườn bách thảo, nàng trông thấy vị Trưởng lão đang
ngồi kiết già. Cô ả nhìn quanh nhìn quất không thấy ai khác cả, tự nói thầm rằng: "Đây cũng là một
thanh niên, ta sẽ giải tỏa tâm chàng nầy". Thế rồi cô ta đứng ngay trước mặt Trưởng lão, cởi áo
choàng ngoài ra rồi mặc lại, nhiều lần như vậy, còn không thì xả tóc ra, bới tóc lại hoặc vỗ tay cười
trêu ghẹo.

Trưởng lão sanh tâm kinh cảm, toàn thân đều rởn óc, tự nghĩ: "Cái chi đây vậy?". Ngay lúc ấy,
Đức Bổn Sư dùng Phật nhãn quán xét: "Thầy Tỳ khưu đã đến xin đề mục Chỉ Quán của Ta để hành Sa
môn pháp, hiện giờ tiến hóa ra sao?".

Ngài thấy được nàng kỹ nữ đang lơi lã để quyến rũ vị Tỳ khưu, và biết được sự phát tâm kinh
cảm của vị Trưởng lão, Ngài vẫn ngồi yên trong hương thất, nói với Trưởng lão rằng: "Nầy Tỳ khưu,
chỗ ở không khả ái với những người đi tìm dục lạc như vậy, chính là chỗ ở khả ái của những người xa
lánh tình dục (Rāga)". Rồi Đức Bổn Sư phóng hào quang soi sáng đến Trưởng lão, đồng thời Ngài
thuyết pháp rồi ngâm kệ rằng:

"Ramaṇīyāni araññāni
 Yattha na ramatī jano
 Vītarāgā ramissanti
 Na te kāmagavesino"

“Lâm tuyền hẻo lánh xa xôi,
 Cảnh La Hán thích, người đời chẳng ưa.

Dục lạc cảnh La Hán chừa,
 Mặc cho kẻ thế thích ưa, tầm cầu.''

CHÚ GIẢI:

Araññāni: những cánh rừng đáng gọi là khả ái, là những khu rừng non có cây trồng từng
khóm, trổ đầy hoa đủ màu sắc, cảnh trí tuyệt đẹp lại có đủ nước trong mát bốn mùa.

Yatthā ti: trong những khu rừng nói trên, theo nghĩa rộng như rừng sen (Padumavana) thì
giống ruồi ở làng xóm là con người đi tìm dục lạc không ưa thích.

Vītarāgā: các bậc Lậu tận đã xa lánh tình dục, vui thích với cảnh núi rừng, giống như những
con ong mật ưa thích cảnh rừng sen trên đây vậy. Tại sao?

Na te kāmagavesino: tại vì các bậc ấy không phải là những người đi tìm dục lạc.

Cuối thời Pháp, vị Trưởng lão chứng đạt A La Hán quả với Tuệ Phân tích ngay tại chỗ ngồi, rồi
bay bổng lên hư không ca ngợi ân đức của Đức Như Lai và đáp xuống đảnh lễ dưới chân Ngài rồi ra
đi.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Vườn cây cổ thụ ít người qua,
Hành giả ngồi thiền, bắt Kiết già.
Cô ả đợi mèo, lâu chẳng thấy,
Cợt trêu Trưởng lão hạnh Đầu Đà!
Phật biết nhà Sư phát cảm kinh,
Phóng hào quang chói sáng rừng xinh,
Dạy rằng: Dục lạc, đời ưa thích,
La Hán không theo lối thế tình.
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DỨT TÍCH PHỤ NỮ GHẸO THIỀN SƯ

DỨT PHẨM A LA HÁN
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VIII. PHẨM NGÀN

(SAHASSAVAGGA)
- 16 bài kệ: Pháp Cú số 100-115
- 14 Chuyện.

VIII. 1- CHUYỆN ĐAO PHỦ THỦ NANH ĐỒNG
(Tambadāṭhikacoraghātakavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 100)

Sahassamapi ce vācā "Dầu nói ngàn ngàn lời,

anatthapadasañhitā(4 ) Nhưng không gì lợi ích,

Ekaṁ atthapadaṁ seyyo Tốt hơn một câu nghĩa,

yaṁ sutvā upasammati. Nghe xong, được tịnh lạc".

Kệ Pháp Cú nầy,  Đức Bổn Sư đã thuyết,  khi  Ngài  ngự tại  Lâm, đề cập đến đao phủ thủ
(Coraghātakaṁ) tên Nanh Đồng (Tambadāṭhika).

Tương truyền rằng: Có bốn trăm chín mươi chín tên cướp, chuyên môn làm việc phi Pháp nhất
là cướp phá xóm làng mà nuôi mạng sống.

Khi  ấy  có  một  thanh  niên  tráng  kiện  không  bị  việc  chi  ràng  buộc,  tên  là  Nanh  Đồng
(Tambadāṭhika) đi đến gặp bọn cướp và nói: "Tôi cũng muốn chung sống với mấy anh". Bọn cướp đưa
thanh niên vào thưa với đảng trưởng: "Chú nầy ngỏ ý muốn sống chung với bọn ta".

Chúa đảng cướp nhìn xem tướng thanh niên, nghĩ thầm: "Thằng nầy tướng ác ôn lắm, nó có thể
chặt vú mẹ hoặc là cắt cổ cha mà ăn thịt, uống máu". Chúa đảng nói: "Chúng ta không cần hắn sống
chung với chúng ta làm chi cả". Mặc dù bị chúa đảng không chấp nhận cho vào đảng, gã thanh niên
cũng cứ đến hầu hạ, phục dịch lấy lòng tên phó đảng. Tên nầy lại dắt anh ta vào tiến cử với đảng
trưởng: "Xin chúa công chấp thuận cho tên nầy vào làm người giúp việc cho chúng ta!". Vì có lời yêu
cầu của phó đảng, đảng trưởng chấp thuận cho thanh niên vào đảng.

Thế rồi, một ngày nọ, dân chúng trong thành hợp lực với binh đội của đức Vua, bắt hết bọn
cướp nầy, đưa ra tòa án để luận tội. Quan tòa đã lên án tử hình cả bọn, ra lịnh cho đao phủ thủ chặt
đầu bọn cướp. Nhưng khi hỏi: "Ai chịu giết những tên phạm nhân nầy?", thì không một ai chịu lãnh
mạng giết chết bọn chúng cả. Sau cùng dân chúng bảo tên đầu đảng: "Nếu nhà ngươi chịu giết chết
những tên đồng bọn, thì nhà ngươi sẽ được tha cho toàn mạng sống. Hãy giết chết bọn chúng cho tử
tế đi".

Tên đầu đảng không chịu giết đồng đảng, để mình được sống còn. Dân thành cứ thế mà hỏi hết
cả bốn trăm chín mươi chín tên cướp, sau cùng người ta hỏi đến Nanh Đồng, thì hắn ta nhận lời:
"Được thôi! ". Sau khi giết cả bọn cướp, Nanh Đồng được tha bổng và được tôn trọng quyền sống như
một người dân lương thiện.

Về sau, dân thành hợp lực cùng quân đội đức Vua, bắt được năm trăm tên cướp nhiễu loạn ở
hướng Nam kinh thành, đưa đến quan xử, bọn cướp bị lên án tử hình như trước, dân thành cũng bắt
đầu hỏi tên thủ lãnh, đến tên đồng đảng cuối cùng, cũng không tên nào chịu giết đồng bọn mình cả.
Dân thành nhắc lại: "Lúc trước có người giết hết năm trăm tên cướp, bây giờ người đó ở đâu?". Có
người đáp: "Anh ta đang ở xứ ấy, ta đến thì sẽ gặp thôi".

Nghe vậy, quan Chánh án ký trát cho mời Nanh Đồng đến và mọi người đồng yêu cầu: "Hãy
giết chết những tên cướp nầy thì anh sẽ được ban thưởng".

4 Anatthapadasaṁhitā (theo bản Pāli của CSCD/ Dhammagiri. India)396



Nanh Đồng nhận lời: "Lành thay" và anh ta giết hết bọn cướp, được dân thành hoan hô nhiệt
liệt. Tiếp theo đó dân thành quyết nghị: "Thanh niên nầy có biệt tài chặt đầu kẻ cướp như vậy, chúng
ta hãy đề cử anh ta lên giữ chức đao phủ thủ thường trực".

Nanh Đồng được mời đến công sở, được ủy nhiệm chức đao phủ thủ và được dân thành tôn
trọng.

Tiếp theo đó, năm trăm tên cướp ở hướng Tây, rồi năm trăm tên cướp ở hướng Bắc bị bắt và bị
xử tử, đều giao cho một tay Nanh Đồng hành quyết cả. Đao phủ thủ đã giết tất cả là hai ngàn tên
cướp từ bốn hướng giải về như thế.

Từ đó về sau, mỗi ngày Nanh Đồng lai rai chặt đầu một vài người đã bị kết án tử hình và chàng
ta hành nghề đao phủ thủ suốt năm mươi lăm năm. Đến khi già yếu, Nanh Đồng không thể chém một
nhát đứt lìa đầu người như trước, có khi phải chém đến ba nhát khiến tội nhân vô cùng đau đớn.

Dân thành nghĩ rằng: "Chắc ta phải tìm một đao phủ thủ khác, chớ ông nầy già yếu rồi, làm đau
khổ tội nhân thái quá. Chúng ta còn lưu giữ ông ta lại làm gì?". Thế là, người ta cách chức Nanh
Đồng.

Lúc trước, khi đang còn làm nghề đao phủ thủ, ông ta không hề được hưởng bốn điều nầy: một
là mặc y phục mới, hai là ăn cháo sữa nấu với bơ trong mới, ba là trang sức bằng những vòng hoa lài
và bốn là thoa xức dầu thơm.

Ngày bị ngưng chức, Nanh Đồng dặn người nhà: "Hãy nấu cháo sữa cho ta ăn", rồi ông bảo
đem y phục mới, trang điểm với vòng hoa lài, mang dầu thơm ra sông tắm rửa. Tắm xong, Nanh
Đồng mặc y phục mới, trang điểm vòng hoa lài, thoa dầu thơm khắp mình rồi về ngồi ở nhà. Lúc bấy
giờ người nhà đem đến để trước mặt ông cháo sữa nấu với bơ trong mới cùng với nước rửa tay. Ngay
trong sát na ấy, Trưởng lão Sāriputta vừa xuất khỏi Thiền Diệt (Samāpatti), quán xem hôm nay mình
phải đi khất thực nơi nào? Thấy món cháo sữa của Nanh Đồng, Trưởng lão tự hỏi: "Người nầy sẽ hộ
độ cho ta hay không?". Trưởng lão quán thấy: "Sau khi thấy ta, Nanh Đồng sẽ cúng dường cháo sữa
đến ta và y sẽ được phước báu lớn". Hiểu rõ như thế rồi, Trưởng lão đắp y mang bát đến đứng ngay
trước cửa nhà của Nanh Đồng để cho gia chủ thấy.

Nanh Đồng trông thấy Trưởng lão liền phát tâm tịnh tín, nghĩ thầm: "Ta hành nghề đao phủ thủ
đã lâu năm, chém giết rất nhiều người rồi, hôm nay trong nhà ta có sẵn cháo sữa và trước cửa nhà ta
có vị Trưởng lão đứng chờ, bây giờ ta phải cúng dường cho Trưởng lão mới được".

Nanh Đồng bèn dẹp món cháo sữa qua một bên, ra đảnh lễ thỉnh Trưởng lão vào ngồi trong
nhà, sớt cháo sữa vào bát, rưới thêm bơ trong mới, rồi đứng hầu quạt Trưởng lão. Vì đã lâu không
dùng món cháo sữa, Nanh Đồng cảm thấy thèm ăn dữ lắm. Trưởng lão biết tâm trạng của ông ta, bèn
bảo: "Nầy gia chủ, ông hãy độ phần cháo của ông đi".

Nanh Đồng liền trao quạt qua tay người khác, rồi đi dùng món cháo sữa của mình.

Trưởng lão lại bảo người quạt hầu rằng: "Hãy đi quạt hầu gia chủ ấy đi".

Được quạt hầu, Nanh Đồng độ cháo đầy bụng rồi, lại đứng hầu quạt Trưởng lão. Chờ Trưởng
lão độ xong cháo, thỉnh lấy bát đem đi rửa.

Trưởng lão tụng kinh phúc chúc cho thí chủ, nhưng thí chủ không thể đưa tâm mình theo dõi lời
Pháp của Trưởng lão thuyết. Trưởng lão suy nghĩ rồi hỏi: "Nầy gia chủ, tại sao ông không thể đưa
tâm an tịnh để theo dõi Pháp thoại được như vậy?".

- Bạch Ngài, vì tôi hành nghề thô bạo đã lâu năm, giết chết rất nhiều người, tôi mãi nhớ đến
hành vi ấy của mình, nên không thể đưa tâm theo dõi lời Pháp của Trưởng lão thuyết.

Trưởng lão tự nghĩ "Ta phải gạt ông nầy". (Vañcessāminanti) rồi hỏi rằng: "Ông có tự ý mình
vui thích làm việc ấy, hay là bị người khác sai bảo ông làm?".

- Bạch Ngài, đức Vua ra lịnh cho tôi làm.

- Vậy thì, nầy Thiện nam, ông có làm chi bất thiện đâu?

Gia chủ Nanh Đồng vốn tư chất đần độn, nghe Trưởng lão nói như vậy, tự cho là mình chẳng có
điều chi bất thiện cả, nên mừng rỡ nói: "Nếu vậy, xin Ngài hãy thuyết pháp".
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Trong khi Trưởng lão tụng kinh phúc chúc thì Nanh Đồng định được nhất tâm, nghe Pháp đắc
Tu Đà Hườn đạo, rồi tiếp theo đó phát sanh tâm nhẫn nại.

Sau khi chúc phúc xong, Trưởng lão ra đi, ông Nanh Đồng tiễn chân Trưởng lão một khoảng
đường, rồi quay trở về. Một nữ Dạ xoa nhập vào một con bò cái, chạy đến húc vào ngực Nanh Đồng
khiến ông ta ngã xuống chết ngay. Sau khi chết, ông được tái sanh về cung trời Đâu Suất.

Các Tỳ khưu, câu hội cùng nhau tại giảng đường đề khởi câu chuyện nầy: "Ông đao phủ thủ đã
hành nghề thô bạo trong năm mươi lăm năm, mới nghỉ việc hôm nay để bát cho Trưởng lão Sāriputta
rồi chết ngay, không biết tái sanh về đâu?".

Đức Bổn Sư ngự đến hỏi: "Nầy các Tỳ khưu! Hôm nay các thầy bàn luận về vấn đề gì?".

- Bạch Ngài, về việc như vầy...

Nghe vậy, Đức Bổn Sư dạy: "Nầy các Tỳ khưu, ông ta đã sanh lên cõi Đâu Suất Đà Thiên".

- Bạch Ngài nói sao? Có phải sau khi giết chết bấy nhiêu nhân mạng, trong bấy nhiêu lâu, ông
ta được sanh lên cung trời Đâu Suất chăng?

- Phải đó, nầy các Tỳ khưu, may nhờ gặp được một bạn Hiền trí vĩ đại, ông ta nghe Pháp của
Đức Sāriputta nên đã hồi tâm, đắc được Pháp nhãn. Sau khi lìa đời được sanh lên Đâu Suất Đà Thiên.

Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng:
"Subhāsitaṁ suṇitvāna

 Nagare coraghātako
 Anulomakhantiṃ laddhāna
 Modati tivivaṅgatoti".

 Sau khi được nghe lời kinh khéo giảng, ông đao phủ thủ trong thành phố, chứng được Pháp
nhẫn hợp thời, hoan hỷ mà đi về Thiên giới.

- Bạch Ngài, kinh phúc chúc không đủ mãnh lực, đối với tổng số lớn lao các nghiệp bất thiện
của ông ta. Tại sao chỉ có bấy nhiêu đó mà ông hồi tâm giác ngộ được Chánh Pháp?

Đức Bổn Sư giải thích:

- Nầy các Tỳ khưu, Pháp của Ta thuyết dầu ít hay nhiều, chớ có so bì số lượng. Quả thật vậy,
chẳng thà chỉ nói một lời mà là lời hữu ích, còn hơn là ngàn câu, ngàn lời mà vô ích.

Rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp tóm tắt và ngâm kệ rằng:
"Sahassamapi ce vācā

 Anatthapadasañhitā
 Ekaṁ gāthāpadaṁ seyyo
 Yaṁ sutvā upasammati".

"Dầu cho nói đến ngàn câu,
 Toàn lời vô nghĩa thì đâu ích gì?

Thà lời chí lý, thích nghi,
 Một câu nghe cũng đoạn ly khổ sầu".

CHÚ GIẢI:

Sahassamapi: dầu cả ngàn lời nói ra, nếu tính số nhiều từ một ngàn đến hai ngàn lời nói như
vậy, mà toàn là lời nói vô ích, chẳng hạn như lời nói giải về vũ trụ, về núi non, về rừng rú... Những
câu nói vô ích vì không phải là những câu nói là đuốc soi đường đi Níp Bàn, thì dầu có nói nhiều bao
nhiêu cũng chỉ dẫn đến nơi tội ác.

Ekaṁ atthapadaṁ: một lời nói hữu ích, như câu: "Người có thân, niệm thân trược thì đắc Tam
Minh, là đã làm xong lời dạy của chư Phật". Khi được nghe một câu hữu ích rồi, thính giả làm cho
lắng dịu các Pháp bất thiện nhất là tình dục, bằng chứng của sự hữu ích ấy là làm cho các Pháp sáng
tỏ các pháp liên hệ với Níp Bàn như Ngũ Uẩn (Khandha), Tứ Đại (Dhātu), Thập nhị Xứ (āyatana), Ngũ
Quyền (Indriya), Ngũ Lực (Bala), Thất Giác chi (Bojjhanga), Tứ Niệm Xứ (Saṭipatthāna). Thà chỉ một
lời nói như thế, nghe xong cũng được an vui.
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Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Làm nghề chém cổ cướp nhiều năm,
Kẻ ác còn dư chút Thiện tâm,
Thấy Pháp Chủ vừa ra Đại định,
Cúng dường cháo sữa một phần mâm.
Nhờ duyên Bố thí đủ đầy chi,
Sơ Quả chứng liền, dứt ngại nghi,
Đâu Suất được về an hưởng phước,
Mặc cho bò húc rã thây thi...

DỨT TÍCH ĐAO PHỦ THỦ NANH ĐỒNG

VIII. 2- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO BĀHIYA MẶC Y VỎ CÂY
(Bāhiyadārucīriyattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 101)

Sahassamapi ce gāthā "Dầu nói ngàn câu kệ,

anatthapadasañhitā(5 ) Nhưng không gì lợi ích,

Ekaṁ gāthāpadaṁ seyyo Tốt hơn nói một câu,

yaṁ sutvā upasammati. Nghe xong, được tịnh lạc".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến Trưởng lão Ba Hí Dá Mặc Y Vỏ Cây (Bāhiyadārucīriya).

Một thời nọ, có nhiều người ngồi thuyền vượt ra biển khơi, đến giữa đại dương, thuyền bị sóng
đánh vỡ, tất cả đều chết chìm, làm mồi cho tôm cá và rùa. Nhưng còn một người sống sót nhờ vớ
được  tấm  ván,  rán  sức  lội  mãi,  thời  may  tấp  vào  một  bãi  cát  tại  cảng  tên  là  Xúp  Pa  Rá  Ká
(Suppāraka). Lúc bấy giờ, nạn nhân không còn quần áo chi cả, không tìm thấy được thứ chi khác,
anh bèn lấy cành cây khô, tước vỏ soắn lại làm chỉ đan thành y phục để mặc đỡ che thân cho khỏi bị
lõa lồ, rồi lượm cái bát của Chư Thiên (Vỏ sò) đi vào hải cảng Xúp Pa Rá Ká để khất thực.

Dân chúng thấy người hành khất nầy, cho là vị A La Hán nên tôn trọng, cúng dường cháo cơm
đầy đủ. Khi có người tặng anh y phục bằng vải thì anh ta từ chối, chỉ đắp bằng thứ y phục vỏ cây mà
thôi, vì nghĩ rằng: Nếu ta mặc y phục vải nầy, ta sẽ bị giảm bớt sự tôn trọng cúng dường của dân
chúng đi chăng.

Khi ấy, có vị Chư Thiên trong tiền kiếp đã từng kết nghĩa bạn bè với vị khất sĩ mặc y vỏ cây
nầy. Nay thấy bạn cũ thì nghĩ rằng: "Khi bạn ta được nghe người tôn xưng là A La Hán, y đã khởi lên
Tà kiến rằng: "Người ta nói có nhiều vị A La Hán, nếu như trên đời nầy có người nào đắc A La Hán
hoặc là chứng A La Hán đạo, thì ta là một trong những vị A La Hán đó", nên ta nhắc nhở bạn ta".

Câu chuyện kết nghĩa trong tiền kiếp để hành Sa môn Pháp đã diễn tiến như vậy:

Theo truyền thuyết thuở xưa, trong thời mà Giáo Pháp của Đức Thập lực Kassapa (Kassapa) đã
mạt, có bảy vị Tỳ khưu trông thấy việc làm phi Pháp của chư Tỳ khưu, nhất là các vị Sa di thì phát
sanh tâm kinh cảm, đồng phát nguyện đem hết sức của mình hành đạo để duy trì Giáo Pháp không
cho tiêu hoại. Sau khi đảnh lễ Bảo tháp vàng thờ Xá lợi của Đức Phật, bảy vị ấy vào rừng trông thấy
một ngọn núi cao, bèn rủ nhau: "Ta hãy là người vô dục (Niralayā), chối bỏ tất cả sự luyến tiếc mạng
sống. Ta hãy trèo lên núi nầy hành đạo".

Nói rồi, bảy vị Tỳ khưu kiếm cây buộc làm cái thang trèo lên đỉnh núi, rồi xô bật cái thang ra,
nguyện ở lại nơi đó hành Sa môn pháp. Trong bảy vị, vị Trưởng lão cao hạ nhất chỉ qua một đêm đã
đắc quả A La Hán. Ngài bay đến hồ Thiên lãnh (Anottatta) ở Hy Mã Lạp Sơn, rửa mặt, súc miệng
xong, bay qua xứ Bắc Câu Lưu Châu khất thực mang về, gọi chư Tỳ khưu bạn: "Nầy các đạo hũu, hãy

5 Anatthapadasaṁhitā (theo bản Pāli của CSCD/Dhammagiri. India).399



lấy dây trầu (māgalatā) nầy đánh răng, súc miệng, rửa mặt đi, rồi độ những vật thực nầy". Chư Tăng
không muốn độ, hỏi rằng:

- Bạch Ngài, sao Ngài lại bảo vậy. Chúng ta có giao ước với nhau: "Vị nào đắc quả A La Hán
đầu tiên, thì phần cơm bát đầu tiên của vị ấy, các vị kia sẽ thọ thực hay không?".

- Không có như vậy đâu, này các đạo hũu.

- Như vậy thì, nếu chúng tôi giác ngộ Níp Bàn, chúng tôi sẽ tự mình đi bát về mà độ.

Qua ngày thứ hai, vị Trưởng lão thứ hai đắc quả A Na Hàm, Ngài cũng bay đi khất thực, mang
bát vật thực về mời các bạn kia như vị trước, các Tỳ khưu ấy không chịu độ, đáp rằng:

- Bạch Ngài, sao Ngài bảo vậy? Chúng ta có giao ước hẹn với nhau: "Phần cơm của vị Đại
Trưởng lão mang về không được độ, chúng ta sẽ độ phần cơm của Ngài Trưởng lão thứ hai chăng?".

- Không có như vậy, này chư hiền hữu.

- Như vậy, chúng tôi phải rán hành đạo cho giác ngộ như Ngài rồi mỗi người sẽ độ phần cơm
của mình tự lực kiếm được mà thôi.

Sau đó, vị đắc A La Hán thì diệt độ, vị A Na Hàm tái sanh về Phạm Thiên giới, còn năm vị kia
không đắc chứng Níp Bàn, bị đói kiệt quệ như cánh hoa tàn, đến ngày thứ bảy thì chết và sanh lên
Thiên giới.

Trong thời Đức Phật hiện tại giáng sanh, năm vị Thiên nhân tái sanh vào năm gia tộc có danh
giá:  một  vị  là  Đức  Vua  Púk  Kú  Sa  Tí  (Pukkusati),  một  vị  là  Công  tử  Kassapa  Đồng  Tử
(Kumārakassapa), một vị là Khất sĩ Ba Hí Dá Mặc Y Vỏ Cây (Bāhiyadārucīriya) một vị là Công tử Đáp
Bá Man Lá Pút Tá (Dabba-Mallaputta) và một vị nữa là Du sĩ Xá Bhí Dá (Sabhiya). Còn vị Phạm Thiên
A Na Hàm, chính là thiên nhân đang muốn trợ giúp cho Ba Hí Dá Mặc Y Vỏ Cây.

Vị Phạm Thiên nầy suy nghĩ: "Vị nầy cùng với ta trong tiền kiếp đã từng cột thang, bắc trèo lên
núi hành Sa môn Pháp. Bây giờ lại chấp giữ tà thuyết (Laddhi) nầy, sợ e lâu ngày sẽ hư hỏng. Ta phải
nhắc nhở bạn ta kinh cảm mới được".

Thế rồi, vị Phạm Thiên đến gần vị khất sĩ bảo rằng:

- Nầy ngoại đạo Ba Hí Dá, ông chưa đắc Quả A La Hán, mà cũng chưa đắc Đạo A La Hán nữa,
ông không có hành đạo (Paṭipadā) thì bao giờ mới đắc Quả hoặc là đắc Đạo A La Hán được chớ?

Du sĩ Ba Hí Dá nhìn lên thấy vị Đại Phạm Thiên đứng giữa hư không mà nói chuyện với mình thì
tự nghĩ: "Chao ôi! Nặng thay nghiệp mà ta đã tạo! Ta đã tự phụ cho mình là vị A La Hán nay ông nầy
nói với ta: Ông chưa đắc Đạo quả A La Hán. Vậy trong thế gian nầy có vị Sa môn nào ở rừng là vị A
La Hán chăng?". Vị khất sĩ bèn hỏi Đại Phạm Thiên: "Hiện nay trên Thiên giới hoặc ở cõi nhân gian
này, có những vị nào đắc Quả A La Hán hoặc là đắc Đạo A La Hán không?

Vị Phạm Thiên chỉ dạy rằng:

- Nầy Ba Hí Dá, trong quốc độ miền Bắc có thành Sāvatthī, là nơi Đức Thế Tôn đang ngự. Ngài
là bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác. Nầy Ba Hí Dá chẳng những Ngài là bậc Thế Tôn đã đắc A La
Hán, mà Ngài còn thuyết pháp dạy đệ tử đắc A La Hán nữa.

Ngoại đạo Ba Hí Dá đang đêm, nghe được lời mách bảo của vị Thiên nhân bạn cũ, thì phát tâm
kinh cảm (Saṁviggamānaso), liền lập tức rời bỏ hải cảng Xúp Pa Rá Ka, đi suốt đêm đến thành
Sāvatthī, theo người ta nói: Sở dĩ trong khoảng đường xa một trăm hai mươi do tuần mà Ba Hí Dá
vượt qua chỉ trong một đêm như thế là nhờ oai lực của vị Chư Thiên và của Đức Phật. Khi Ba Hí Dá
vừa đến nơi thì Đức Bổn Sư đã vào thành Sāvatthī khất thực, gặp nhiều vị Tỳ khưu đang đi kinh hành
ở ngoài sân trống để cơ thể hết dã dượi sau buổi điểm tâm, ông bèn hỏi: "Đức Tôn Sư bây giờ ở
đâu?".

Chư Tăng đáp: "Ngài đã ngự vào thành Sāvatthī để khất thực rồi". Chư Tăng hỏi lại: "Còn Thầy
từ đâu đến đây?".

- Tôi từ hải cảng Xúp Pa Rá Ka đến.

- Thầy đi từ bao giờ?

- Tôi khởi hành từ tối hôm qua.
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- Thầy từ xa đến, hãy ngồi xuống rửa chân thoa dầu đã, hãy nghỉ khỏe một chút, khi nào Đức
Bổn Sư trở về rồi sẽ đến yết kiến Ngài.

- Bạch các Ngài, tôi không biết có chi tai hại xảy ra cho mạng sống của Đức Bổn Sư hoặc của
tôi hay không, cho nên trọn cả một đêm, tôi không vì lẽ gì mà đứng lại hoặc ngồi xuống, trừ ra khi tôi
đã vượt cả lộ trình một trăm hai mươi do tuần để được gặp mặt Đức Thế Tôn rồi, tôi mới nghỉ ngơi.

Nói như thế rồi, Ba Hí Dá vội vàng đi luôn vào thành Sāvatthī. Trông thấy Đức Bổn Sư đang
ngự đi trì bình với tướng hảo quang minh vô tỷ của một vị Chánh Đẳng Giác. Ông nói thầm: “Quả
thật, đã lâu lắm rồi, bây giờ ta mới được gặp Đức Chánh Biến Tri Cồ Đàm! ''

Từ chỗ trông thấy Đức Bổn Sư, Ba Hí Dá cúi rạp người xuống giữa đường, gieo cả năm vóc
xuống đất đảnh lễ Ngài, nắm chặt hai mắt cá chân Ngài và nói:

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thuyết pháp cho con nghe. Bạch Đức Thiện Thệ, xin Ngài hãy
thuyết pháp nào làm cho con được tấn hóa, được an vui lâu dài.

Khi ấy, Đức Bổn Sư từ khước, đáp rằng: "Nầy Ba Hí Dá, bây giờ không phải thời, trong khi Ta
đang đi bát giữa đường".

Nghe vậy, Ba Hí Dá van nài:

- Bạch Ngài, trong vòng luân hồi chuyển kiếp, hạng người đi khất thực không định trước được
bát cơm của thí chủ, con không thể biết trước được sự tai hại sắp xảy đến cho mạng sống của Ngài
hay mạng sống của con. Bởi vậy, con xin Ngài thuyết pháp cho con nghe.

Lần thứ hai, Đức Bổn Sư lại từ chối, có lời rằng: Đức Bổn Sư nghĩ: "Ba Hí Dá nầy từ khi thấy Ta,
khắp cả châu thân tràn đầy hỷ lạc, tâm đang bị hỷ lạc mãnh liệt chi phối, dầu có nghe Pháp cũng
không thể lãnh hội. Hãy chờ lúc tâm thầy trở lại trạng thái quân bình là Xả. Vả lại, chỉ trong một đêm
mà thầy vượt qua đoạn đường xa một trăm hai mươi do tuần đến tận nơi nầy, tâm còn bứt rứt. Ta
phải để cho thầy ổn định đã".

Do lẽ đó, Đức Bổn Sư từ chối hai lần.

Ba Hí Dá khẩn cầu đến lần thứ ba, mặc dầu đang đứng giữa đường, Đức Bổn Sư thấy đã đến
thời, nên Ngài thuyết pháp dạy rằng:

- Nầy Ba Hí Dá! Ông nên học tập như vầy ba lần:
"Diṭṭhe diṭṭhamattaṁ bhavissati

 Sute sutamattaṁ bhavissati
 Mute mutamattaṁ bhavissati
 Viññāṇe viññātamattaṁ bhavissati".

 Trong Kiến, Văn, Giác, Tri,
 Chỉ có Kiến, Văn, Giác, Tri mà thôi.

Được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp nầy, Ba Hí Dá đương nhiên dứt hết Lậu hoặc, đắc quả A La
Hán với Tuệ Phân tích, liền ngỏ lời với Đức Thế Tôn cho mình được xuất gia. Ngài hỏi:

- Ông đã có đủ cả y bát chưa?

- Bạch Ngài, con chưa có đủ.

- Vậy thì, ông hãy lo cụ bị cho đủ y bát đi.

Nói rồi, Ngài đi luôn.

Theo truyền thuyết, thời quá khứ Ba Hí Dá đã từng hành Sa môn Pháp đến hai muôn ngàn năm,
giữ đúng hạnh Tỳ khưu và chỉ thọ dụng tứ vật dụng tự mình tìm được, chớ không dòm ngó đến của vị
khác, ông không hề tiếp độ y hoặc bát cho một vị Tỳ khưu nào cả. Do biết rằng: Y bát do Thần thông
lực phát sanh không có đến Ba Hí Dá nên Đức Bổn Sư đã không cho ông xuất gia: Thiện lai Tỳ khưu
(Ehi Bhikkhu). Trong khi ông đang đi tìm y bát để chuẩn bị xuất gia thì một nữ Dạ xoa dưới hình thể
một con bò chạy đến húc vào hông bên trái và chấm dứt mạng sống của ông.

Đức Bổn Sư ngự vào thành khất thực, thọ thực xong rồi, cùng nhiều Tỳ khưu trở ra ngoài thành,
thấy xác Ba Hí Dá nằm trên một nơi đầy rác rến. Ngài gọi các Tỳ khưu và bảo rằng:
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- Nầy các Tỳ khưu, hãy đến đứng trước cửa một nhà Thiện tín, kêu họ mang giường nhỏ, chở
xác nầy ra ngoài thành hỏa táng, thiêu xong hãy lập Thánh tháp thờ Xá lợi.

Các Tỳ khưu làm đúng theo lời của Đức Bổn Sư dặn, rồi trở về chùa báo cho Ngài biết là công
việc mình đã làm xong. Kế đó, Chư Tăng hỏi về hậu lai của Ba Hí Dá:

Sau khi chỉ dạy cho Chư Tăng biết rằng Ba Hí Dá đã Vô Dư Níp Bàn. Đức Bổn Sư nói tiếp:

- Nầy các Tỳ khưu! Các Tỳ khưu Thinh Văn của Ta giác ngộ mau lẹ quả vị tối cao nào, thì ngoại
đạo Ba Hí Dá mặc y vỏ cây nầy cũng đạt đến quả vị tối cao đó.

Chư Tăng ngạc nhiên hỏi:

- Bạch Ngài, Ngài nói ngoại đạo Ba Hí Dá Mặc Y Vỏ cây đắc quả A La Hán. Ông ta đắc quả A La
Hán hồi nào?

- Nầy chư Tỳ khưu, khi nghe Ta thuyết pháp.

- Bạch Ngài, Ngài có thuyết pháp lúc nào đâu?

- Trong khi trì bình, lúc Ta đã dừng chân lại giữa đường đó!

- Bạch Ngài, khi đứng giữa đường, Ngài thuyết pháp ít quá mà! Làm sao chỉ nghe có bấy nhiêu
đó mà ông ấy giác ngộ Níp Bàn?

Khi ấy, Đức Bổn Sư giải thích rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Pháp của Như Lai thuyết dầu ít hoặc nhiều, chớ có tính bằng số lượng. Quả
vậy, dầu cho có thuyết hằng ngàn câu kệ vô ích thì cũng chẳng làm gì! Thà là chỉ thuyết một câu kệ
hữu ích còn quí hơn.

Đức Thế Tôn thuyết pháp giảng giải thêm rồi kết luận bằng bài kệ nầy:
"Sahassam api ce gāthā

 Anatthapadasañhitā
 Ekaṁ gāthāpadaṁ seyyo
 Yaṁ sutvā upasammati".

"Dầu cho tụng đến ngàn câu,
 Toàn kệ vô nghĩa thì đâu ích gì.

Thà kệ chí lý, thích nghi,
 Một câu nghe cũng đoạn ly khổ sầu".

CHÚ GIẢI:

Ekaṁ gāthāpadaṁ: một câu kệ như: Appamādo amataṁ padaṁ (Cần chuyên là lộ trường
tồn)... Yathā matāti (Kẻ buông lung sống lâm chung khác nào) một câu Kệ như thế thì quí hơn. Phần
còn lại lý giải câu Kệ trước.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng quả Thánh như Tu Đà Hườn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Ngoại đạo đón đường hỏi Phật Đà:
“Pháp nào tu chứng Tuệ cao xa?''
Phật rằng:”Trong Kiến, Văn, Tri, Giác,
Hãy giữ tâm Không, chớ chấp Ta!''
Ba Hí Dá liền chứng Vô Sanh,
Nhờ duyên tiền kiếp đã tu hành.
Bị bò húc chết, thây nằm đó,
Khó biết tâm ông, Đạo quả thành!
Phật dạy Chư Tăng hãy trà tỳ,
Thiêu ông ngoại đạo đủ uy nghi,
Như A La Hán Thinh Văn vậy,
Đó thật Tỳ khưu thiếu bát y!
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DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MẶC Y VỎ CÂY

VIII. 3- CHUYỆN TỲ KHƯU NI TÓC QUĂN
 (Kuṇḍalakesittherīvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 102-103)

Yo ca gāthāsataṁ bhāse "Dầu nói trăm câu kệ,

anatthapadasañhitā(6 ) Nhưng không gì lợi ích,

Ekaṁ dhammapadaṁ seyyo Tốt hơn một câu Pháp,

yaṁ sutvā upasammati. Nghe xong, được tịnh lạc".

Yo sahassaṁ sahassena "Dầu tại bãi chiến trường",

saṅgāme mānuse jine Thắng ngàn ngàn quân địch,

Ekañca jeyyamattānaṁ Tự thắng mình tốt hơn,

sa ve saṅgāmajuttamo. Thật chiến thắng tối thượng".

Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề
cập đến Sư Cô Tóc Quăn (Kuṇḍalakesī).

Tương truyền: Trong thành Vương Xá có một nàng tiểu thư con nhà Bá hộ, tuổi vừa hai tám,
nhan sắc tuyệt đẹp, con gái khi đến tuổi dậy thì, tình xuân lai láng chớm mộng, thường có ý kiếm
chồng. Ông bà Bá hộ cắt một cô tỳ nữ theo giữ gìn, vừa hầu hạ phục vụ tiểu thư và cho hai chủ tớ ở
trong một căn phòng sang trọng trên tầng chót của tòa lâu đài bảy tầng.

Khi ấy có một chàng thanh niên con nhà tử tế (Kula-putta) lại hành nghề trộm cướp, bị dân
chúng bắt trói thúc ké hai tay sau lưng, dẫn đến pháp trường hành quyết. Đến mỗi ngã tư đường, cậu
ta bị dân chúng dùng roi đánh đập.

Tiểu thơ nghe tiếng ồn ào của dân chúng tự hỏi: "Cái gì vậy?". Đứng trên lầu nhìn xuống thấy
chàng trai, tiểu thơ phát tâm ái luyến, bỏ cả cơm nước nằm liệt giường.

Bà Bá hộ hỏi tiểu thư: "Con ơi! Con đau làm sao vậy?".

- Nếu con được lấy chồng là chàng thanh niên bị buộc tội trộm cướp và bị dẫn đi đó, thì con sẽ
còn sống. Bằng không chắc mạng căn của con sẽ tuyệt, con sẽ chết tại đây cho mẹ coi.

- Con chớ làm như thế. Con muốn có chồng thì để cha mẹ định đôi gả lứa, kiếm nơi môn đăng
hộ đối với nhà ta mà kết suôi gia. Con sẽ được lấy người khác làm chồng.

- Con không ông chồng nào khác cả. Nếu không được chàng trai nầy thì nhất định con sẽ chết.

Thuyết phục con gái mình không được, bà Bá hộ báo tin cho chồng biết, ông cũng khuyên nàng
không được. Cuối cùng, ông tự nghĩ: "Phải làm gì mới được đây?".

Ông sai người nhà cầm ngàn đồng vàng, ra đón đường người lính giải tội, để hối lộ và xin phóng
thích tội nhân. Người lính chấp thuận, nhận tiền rồi thả chánh phạm ra và giết chết một tội nhân
khác để thế mạng, rồi gởi sớ tâu với đức Vua là tên cướp đã bị hành quyết rồi.

Ông Bá hộ lãnh tên cướp về giao cho tiểu thư.

Muốn làm đẹp lòng chồng, tiểu thư tự mình trang điểm với tất cả nữ trang và lo việc cơm nước
cho chồng hết sức chu đáo.

Nhưng qua mấy ngày sau, tên cướp khởi manh tâm: "Phải giết con này ở đâu để lấy những nữ
trang nầy đem bán ở quán rượu rồi ăn nhậu cho thỏa thích". Anh ta lập mưu, từ chối những cơm,
cháo, nằm liệt giường. Tiểu thơ ân cần hỏi chồng: "Anh có bịnh gì chăng?".

- Không có bịnh chi cả em à!

6 anatthapadasaṁhitā (theo bản Pāli của CSCD/Dhammagiri. India).403



- Hay là anh buồn giận cha mẹ em?

- Anh cũng không có buồn giận, em à!

- Nếu vậy anh có tâm sự gì thế?

- Em ơi! Trong khi bị bắt dẫn đi, anh có van vái Chư Thiên ngự nơi vực thẳm, chỗ tử hình
(Corappapāte) nên mới được toàn mạng sống. Vả lại, anh được lấy em làm vợ đây, cũng nhờ oai lực
của Chư Thiên. Cho nên anh suy nghĩ: "Phải làm sao trả lễ cúng tế Chư Thiên đó em à!".

- Anh ơi! Anh đừng quá lo âu. Để rồi chúng ta sẽ cúng tế trả lễ Chư Thiên. Anh cho em biết
mình cần những thứ gì?

- Cơm sữa nấu với mật ong và ít nước, cùng với ngũ cốc và hương hoa có vậy thôi.

- Lành thay! Anh ơi, để em lo sắm sửa đủ lễ vật rồi chúng mình sẽ đi cúng tế.

- Vậy thì, em ơi, em hãy bảo thân quyến lui về hết đi. Còn em hãy mặc y phục và đeo những
món nữ trang quí giá, rồi cười giỡn và chúng mình sẽ lên đường.

Tiểu thơ làm y theo lời chồng bảo.

Khi tới chân núi, tên cướp bảo tiểu thư:

- Em ơi! Từ đây trở đi chúng mình chỉ nên đi hai người thôi. Còn những ai khác em hãy cho họ
ngồi xe trở về, một mình em tự đội lấy mâm lễ vật.

Tiểu  thơ  làm  theo  lời  chồng  dặn,  đội  mâm  lễ  vật  trèo  lên  núi,  chỗ  xử  tử  bọn  cướp
(Corappapāta). Núi nầy có hai mặt: một mặt có lối đi, người ta theo đó mà lên núi, còn một mặt đứt
chân (Chinnatalaṁ) người ta đứng trên chót núi xô kẻ cướp bị tử hình xuống mặt đó, rơi tới đất là tan
xương nát thịt, cho nên có tên gọi là vực thẳm xử tử bọn cướp.

Tiểu thơ lên đến chót núi rồi, đứng lại bảo chồng:

- Anh hãy cúng tế lễ vật đi!

Tên cướp làm thinh, tiểu thư lại hỏi: "Sao anh lại làm thinh vậy!".

Nghe giục, tên cướp đáp: "Ta cóc cần cúng tế, ta chỉ nói gạt dụ nàng đến đây mà thôi".

- Để làm chi thế anh?

- Để giết nàng cướp đoạt trang sức của nàng mà tẩu thoát.

Bấy giờ tiểu thư, bị hăm dọa sợ chết, năn nỉ tên cướp:

- Anh ơi! Cả thân em và những đồ trang sức nầy đều thuộc quyền sở hữu của anh, sao anh lại
nói như thế?

Mặc dù tiểu thư nhiều lượt van xin tên cướp: "Anh đừng làm vậy". Hắn ta cũng nằng nằng quyết
một: "Ta phải giết nàng".

Tiểu thơ lại đề nghị: "Thôi anh à, anh khỏi cần giết em làm chi, anh hãy lấy những nữ trang nầy
và dung tha mạng sống cho em. Từ giờ trở đi, anh hãy xem em như đã chết rồi. Em nguyện làm nô lệ
cho anh". Nói rồi tiểu thư ngâm kệ rằng:

"Ime suvaṇṇakeyūrā
 Sabbe veơuriyā mayā
 Sabbañca gaṇha bhaddante
 Mamaṁ dāsiñca sāvayāti".

Những xuyến vàng nầy, tất cả đều cẩn bằng ngọc bích, anh hãy lấy hết đi. Anh ơi, anh hãy gọi
em là nữ nô lệ của anh.

Nghe vậy tên cướp nói: "Nếu để nàng sống, nàng sẽ đi thông tin với cha mẹ nàng, ta phải giết
nàng mới được. Nàng đừng khóc than cho lắm vô ích". Nói rồi, hắn ngâm kệ ngôn:

"Mā bāḷhaṁ paridesesi
 Khippaṁ bhaṇḍakaṁ bandhāhi
 Na tuyhaṁ jītvitaṁ atthi
 Sabbaṁ gaṇhāmi bhaṇḍakanti"
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 Nàng đừng than khóc chi nhiều, hãy mau mau bó buộc các đồ tư trang. Tuổi thọ của nàng đã
hết, ta sẽ lấy tất cả tư trang của nàng.

Tiểu thơ tự nghĩ: "Than ôi, nghiệp của anh nầy quá nặng. Lẽ thường bậc Trí tuệ không muốn
dùng vật thực chưa được nấu chín. Ta phải dục hoãn cầu mưu, suy tư cho ra phương kế đối phó với
anh ta mới được".

Thế rồi, tiểu thư nói với tên cướp:

- Anh ơi! Khi anh bị bắt vì tội trộm cướp và bị giải đi, em bày biểu cha mẹ xuất ra ngàn đồng
vàng để lo cho anh được thả ra và dắt anh về nhà tạo lập gia thất cho anh. Từ đó về sau, em là người
nội trợ của anh. Hôm nay anh hãy niệm tình cho em được phép nhìn rõ mặt anh một lần cuối cùng và
bái biệt anh".

Tên cướp đồng ý: "Lành thay, em hãy nhìn kỹ và đảnh lễ đi". Nói rồi, hắn đứng ngay bên bờ vực
thẳm trên chót núi. Tiểu thơ nhiễu quanh người chồng bất nghĩa ba vòng, đến vòng thứ tư, nàng quì
xuống đảnh lễ và nói:

- Anh ơi! Đây là lần cuối cùng anh còn thấy em. Bây giờ em không còn dịp gặp anh cũng như
anh không còn dịp gặp em nữa.

Sau khi giả vờ ôm chồng hôn từ phía trước mặt rồi tới phía sau lưng. Tiểu thơ đứng tại mép núi
phía sau tên cướp, một tay nắm mình, một tay nắm dây lưng hắn ta, kéo ngược hắn ngã nhào xuống
vực thẳm. Xác của hắn bị va vào sườn núi, nát ra manh mún mới tới đất.

Vị Chư Thiên trấn trên đảnh núi, chỗ xử tử bọn cướp, thấy rõ hành động của cặp vợ chồng nầy,
bèn ngâm kệ ngôn tán dương phụ nữ ấy rằng:

"Na so sabbesu ṭhānesu
 Puriso hoti paṇḍito
 Itthīpi paṇḍitā hoti
 Tattha tattha vicakhaṇāti".

 Không phải đàn ông luôn luôn là bậc Hiền trí ở khắp mọi nơi. phụ nữ đôi khi ở đây ở đó cũng tỏ
ra là bậc Hiền trí nữa.

Sau khi xô tên cướp rơi xuống vực thẳm rồi, tiểu thư tự nghĩ: "Nếu ta về nhà, cha mẹ ta sẽ hỏi:
"Còn chồng con đâu?". Nếu ta trả lời: "Con đã giết anh ấy chết rồi! Ắt cha mẹ ta sẽ mắng xối vào mặt
ta: "Đồ cứng đầu, đã cho ngàn đồng vàng rước chồng về cho mi, bây giờ mi lại giết hắn đi à?". Dầu
cho ta có nói thật "Anh ấy muốn giết con để cướp lấy nữ trang", chắc cha mẹ ta cũng không tin lời ta.
Thôi, ta đành vĩnh biệt quê nhà".

Tiểu thơ vứt bỏ hết nữ trang có mặt tại đó, rồi đi lang thang vào rừng, lần hồi đến chỗ trú ẩn
của nhóm du sĩ Ta bà (Paribbajakānaṁ). Nàng đảnh lễ các vị nầy, xin cho nàng xuất gia nhập đạo
của họ. Họ cho nàng xuất gia, sau đó nàng hỏi: "Bạch các Ngài, người xuất gia trong đạo các Ngài có
Pháp nào cao thượng nhất?".

- Nầy hiền hữu! Người xuất gia trong nhóm chúng tôi cần tu hai Pháp nầy là tối thượng nhất:
Một  là  niệm  Đề  mục  Biến  xứ  (Kasiṇa)  cốt  để  nhập  Định,  hai  là  phải  học  Thiên  ngôn  luận
(Vādasahassa) cho thật nằm lòng.

- Chắc con không có khả năng tham Thiền nhập Định, vậy con xin học Thiên ngôn luận, bạch
các Ngài!

Các tu sĩ Ta bà liền bắt đầu dạy cho cô tu nữ mới học Thiên ngôn luận, cho đến khi nàng đã
thuần thục rồi, họ bảo nàng:

- Bây giờ con đã học được nghề hay rồi, con hãy đi chu du khắp cõi Diêm Phù Đề để tìm người
có khả năng tranh luận biện thuyết với mình.

Sư phụ cô trao cho cô một cành cây Diêm Phù (Jambū: Anh Đào) rồi giục cô ra đi.

- Hãy đi, hỡi đệ tử! Nếu con gặp người cư sĩ nào có thể tranh luận với con thì con hãy theo hầu
hạ người ấy, còn nếu con gặp bậc xuất gia có khả năng biện thuyết thì con hãy xin xuất gia với người
ấy.
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Cô nữ du sĩ từ đây có danh hiệu là nữ du sĩ Diêm Phù (Jambūparibbajikā). Sau khi rời khỏi chỗ
ẩn tu, cô đi khắp nơi để tìm cho gặp tay đối thủ về môn biện thuyết. Nhưng không có ai đủ tài tranh
biện cùng nàng. Thét rồi, chỉ cần nghe nói: "Nữ du sĩ Anh Đào đến kìa! ", mọi người đều bỏ chạy lánh
mặt cả.

Nữ du sĩ đi khất thực ở thôn quê lần đến thị thành, mỗi khi vào đến cửa cổng ở đầu làng thì cô
vun lên một đống cát cắm cành Anh Đào xuống đó, xong tuyên bố: "Người nào đủ sức tranh luận
cùng ta thì hãy chà đạp cành Anh Đào này! ". Rồi cô mới đi vào làng.

Chỗ ở của nữ du sĩ ấy không có một người nào có đủ tài lực để bén mảng đến gần cả. Khi rời
chỗ đó đi nơi khác, cô ta cũng làm như vậy, cành Anh Đào cũ có héo thì cô thay cành khác tươi hơn.
Đến thành Sāvatthī, nàng cũng cắm cành Anh Đào tại cổng thành và tuyên bố như trước, rồi vào
thành khất thực.

Lúc bấy giờ, Trưởng lão Sāriputta đi trì bình khất thực, độ xong bữa rồi trở ra ngoài thành, thấy
lũ trẻ đứng vây quanh cành Anh Đào. Trưởng lão hỏi: "Cái chi thế?".

Lũ trẻ tường thuật rành tự sự cho Trưởng lão biết. Trưởng lão bảo chúng:

- Vậy thì, các em hãy chà đạp cành Anh Đào nầy đi.

- Chúng con không dám, bạch Ngài.

- Các em cứ chà đạp đi! Để ta đối đáp với cô ấy!

Nghe Trưởng lão khuyến khích, lũ trẻ hăng hái chà đạp cành Anh Đào, vừa la hét vừa làm cho
cát bụi tung lên.

Nữ du sĩ trở về trách mắng lũ trẻ và hỏi chúng rằng:

- Ta với các em không có vấn đề gì để tranh luận. Tại sao các em chà đạp cành Anh Đào của
ta?"

Lũ trẻ đáp:

- Trưởng lão bảo chúng tôi chà đạp?

- Bạch Trưởng lão! Ngài đã bảo lũ trẻ chà đạp cành Anh Đào của tôi phải chăng?

- Phải đó, này nữ du sĩ!

- Nếu vậy, Ngài hãy tranh luận với tôi.

- Lành thay, ta sẽ tranh luận.

Nữ du sĩ nới rộng áo ở thắt lưng, đến gần Trưởng lão để cật vấn Ngài. Khắp cả kinh thành đều
xôn xao vì cái tin hai bậc Đại trí sắp so tài biện bác với nhau. Dân chúng rủ nhau lũ lượt đến đảnh lễ
Trưởng lão rồi ngồi nép qua một bên. Nữ du sĩ mở đầu cuộc khẩu chiến.

- Bạch Ngài, tôi mạn phép được hỏi Ngài một câu.

- Này nữ du sĩ, hãy hỏi đi.

Nữ du sĩ mang "Thiên ngôn luận" của mình ra hỏi, hỏi câu nào cũng đều được Trưởng lão giảng
giải rành mạch. Sau cùng, Trưởng lão hỏi lại một câu:

- Ngoài những câu hỏi vừa rồi nàng còn câu hỏi nào nữa chăng?

- Bạch Ngài, chỉ có bấy nhiêu thôi ạ!

- Nãy giờ nàng hỏi ta rất nhiều, ta cũng có một câu muốn hỏi, nàng có khứng giải đáp chăng?

- Bạch Ngài, xin Ngài cứ hỏi, nếu tôi biết thì tôi sẽ giải đáp.

Trưởng lão liền đưa ra một câu hỏi về Danh Pháp, nữ du sĩ không biết lối nào mà giải đáp, phải
hỏi lại Trưởng lão rằng:

- Bạch Ngài, câu Ngài hỏi có tên là gì?

- Là Phật Chú (Buddhamanto).

- Bạch Ngài, xin Ngài cho tôi câu Phật Chú đó được chăng?

406



- Chừng nào nàng cùng một đạo với ta, thì ta sẽ cho nàng.

- Nếu vậy, xin Ngài cho tôi xuất gia đi.

Trưởng lão chỉ dẩn cho nữ du sĩ đến Ni viện và giới thiệu cho cô được xuất gia. Sau khi thọ Cụ
túc giới, cô được mệnh danh là Tỳ khưu Ni Tóc Quăn và mấy hôm sau đắc quả A La Hán với Tuệ Phân
tích. Các Tỳ khưu câu hội nơi giảng đường, nêu lên vấn đề này:"Tỳ khưu Ni Tóc Quăn không từng
nghe thuyết pháp nhiều, thế mà cũng đắc Quả tối thượng của bậc xuất gia. Nghe nói, cô đã một mình
đại chiến với tên cướp, thắng được nó mới đến đây xuất gia"...

Đức Bổn Sư đến hỏi:

- Này các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận chuyện chi?".

- Bạch Ngài, chuyện nầy...

Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải thích:

- Này các Tỳ khưu, Pháp của Ta thuyết, chớ có trắc lượng bằng số ít hay số nhiều, thà thuyết
một câu Pháp Cú còn hơn nói cả trăm câu vô ích. Vả lại, người thắng được tất cả kẻ cướp không đáng
gọi là anh hùng vô địch, chỉ có người thắng được những kẻ cướp là phiền não ở nội tâm mới thật xứng
danh vô địch.

Nói xong, Đức Bổn Sư thuyết Pháp giải thêm và tóm tắt bằng hai bài kệ như sau:
"Yo ca gāthāsataṁ bhāse

 Anatthapadasañhitā
 Ekaṁ gāthāsataṁ seyyo
 Yaṁ sutvā upasammati".

"Yo sahassaṁ sahassena
 Sangāme mānuse jine
 Ekañ ca jeyya m'attānaṁ Sa ve saṅgāmajuttamo".

"Dầu cho tụng đến trăm câu,
 Toàn kệ vô nghĩa thì đâu ích gì?

Thà Kệ Pháp cú thích nghi,
 Một câu nghe cũng đoạn ly khổ sầu!".

"Chiến trường quyết liệt hơn thua,
 Thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài.

Thắng mình mới đáng gọi hay,
 Chiến công oanh liệt ấy ai dám bì".

CHÚ GIẢI:

Gāthāsataṁ: người tụng kệ cho nhiều đếm cho đủ số một trăm câu.

Anatthapadasaṁhitā: nhưng toàn là những câu vô ích, chẳng hạn như giải về màu sắc bầu
trời.

Dhammapadaṁ: Pháp Cú là câu nào có đầy đủ nghĩa lý, có ích lợi thiết thực.

Ngoại đạo du sĩ cũng có bốn câu Pháp Cú, thế nào là bốn?

Du sĩ là người không tham

Du sĩ là người không tác hại.

Du sĩ là người có sự Ghi nhớ (có Chánh niệm).

Du sĩ là người có Chánh Định.

So với Pháp Cú của ngoại đạo như vậy thì một câu Kệ Pháp Cú còn quí hơn!

Yo sahassaṁ sahassena: người nào một mình cầm binh khí ra chiến đấu với một ngàn ngàn
(một triệu) người, chỉ trong một trận giao phong mà thắng được cả triệu người, dầu có đem sự thắng
lợi về, cũng chưa đáng gọi là người thắng trận tối thượng.
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Ekañca jeyya m'attānaṁ: trái lại, người nào luôn cả ngày đêm, ở mọi chỗ, lúc nào cũng tâm
tâm niệm niệm, ghi nhớ đề mục Chỉ Quán, tự mình thắng được những phiền não, tham, sân, si, trong
nội tâm.

Sa ve saṅgāmajuttamo: người này quả thật là người chiến thắng tối thượng, quí báu, lập được
chiến công oanh liệt nhất.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Thiếu nữ làm eo để cưới chồng,
Vì thương kẻ cướp bị lao lung,
Ngờ đâu, ngựa vẫn quen đường cũ,
Hắn chẳng mang ơn, lại trở lòng.
Dụ được nàng lên đảnh núi cao,
Hắn toan giết, đoạt của, bôn đào,
Nàng khôn, giả cách xin tha mạng,
Lừa thế, xô tên phản bội nhào!...
Giết chồng đâu lẽ trở về nhà?
Sương phụ băng rừng đi xuất gia,
Học được một ngàn câu hỏi đố,
“Diêm Phù'' nổi tiếng khắp Ta bà.
Pháp chủ hỏi nàng: “Một là gì?''
Nàng thua, xin nhập đạo bên Ni,
Về sau đắc quả A La Hán,
Tăng chúng phàm phu có chỗ nghi.
Phật dạy: Kệ vô nghĩa tụng nhiều,
Trăm câu lợi ích chẳng bao nhiêu!
Sao bằng một Kệ nghe vừa dứt,
Tâm được an bình, Khổ não tiêu...
Thắng ngàn quân địch giữa sa trường,
Chẳng phải anh hùng Phật tán dương.
Chỉ có thắng mình là đại thắng,
Chiến công oanh liệt ấy ai đương?...

DỨT TÍCH TỲ KHƯU NI TÓC QUĂN

VIII. 4- CHUYỆN BÀ LA MÔN HỎI PHÁP VÔ ÍCH
(Anatthapucchakabrāhmaṇavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 104 - 105)

Attā have jitaṁ seyyo "Tự thắng, tốt đẹp hơn,

yā cāyaṁ itarā pajā Hơn chiến thắng người khác,

Attadantassa posassa Người khéo điều phục mình,

niccaṁ saññatacārino Thường sống tự chế ngự".

Neva devo na gandhabbo "Dầu Thiên Thần, Thát Bà,

na māro saha brahmunā Dầu Ma vương, Phạm Thiên,

Jitaṁ apajitaṁ kayirā Không ai chiến thắngnổi,

tathārūpassa jantuno. Người tự thắng như vậy".
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Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên (Jetavana Vihāra), đề cập
đến thầy Bà la môn hỏi về Pháp Vô ích (Anatthapucchaka-brāhmaṇa).

Tương truyền: Thầy Bà la môn này có ý nghĩ: "Đức Chánh Biến Tri chỉ biết Pháp Hữu ích hay là
Ngài biết cả Pháp Vô ích nữa? Để ta hỏi Ngài xem!".

Thầy đến yết kiến Đức Bổn Sư và hỏi:

- Bạch Ngài, người ta cho rằng Ngài chỉ biết Pháp Hữu ích, chớ không biết Pháp Vô ích phải
không?

- Nầy thầy Bà la môn, Ta biết cả Pháp Hữu ích và Pháp Vô ích.

- Nếu vậy, xin Ngài thuyết Pháp Vô ích cho tôi nghe thử coi.

Đức Bổn Sư liền thuyết rằng:
"Ussūraseyyaṁ ālasyaṁ

 Caṇḍikkaṁ dīghasotthiyaṁ
 Ekassaddhānagamanaṁ
 Paradārūpaseyanaṁ
 Etaṁ brāhamaṇa sevassu
 Anatthaṁ te bhavissatīti".

 Ngủ nướng sau khi mặt trời đã mọc, dã dượi, biếng nhác, hung bạo mà hưởng phước lâu dài.
Hành trình theo một tà đạo, bám theo sắc đẹp của vợ người khác. Này Bà la môn, hãy nương theo các
Pháp ấy, thì thầy sẽ không được lợi ích.

Nghe hết bài kệ, thầy Bà la môn hoan hỷ tán dương:

- Lành thay! Lành thay! Ngài thật là bậc Thầy Tổ, là bậc đàn anh của một phái (Gaṇajeṭṭhaka).
Ngài biết cả Pháp Hữu ích và Pháp Vô ích.

- Này thầy Bà la môn, không có người nào biết cả Pháp Hữu ích và Vô ích như Ta đâu!

Khi ấy, Đức Bổn Sư quán xét khuynh hướng của thầy Bà la môn rồi hỏi:

- Này thầy Bà la môn, thầy sống bằng nghề gì?

- Sống bằng nghề cờ bạc, thưa Ngài Cồ Đàm.

- Thầy đánh bạc ăn hay thua?

- Ăn cũng có mà thua cũng có.

Nghe vậy, Đức Bổn Sư bảo:

- Này thầy Bà la môn, người thắng được kẻ khác trong sòng đổ bát không mấy gì có giá trị,
không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người đã tự thắng không còn ai
có thể thắng người ấy được.

Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp, và kết luận bằng những bài kệ như vầy:
"Attā have jitaṁ seyyo
yā cā' yaṁ itarā pajā
Attadantassa posassa
Niccaṁ saññatacārino".
"N'eva devo na gandhabbo
Na māro saha brahmunā
Jitaṁ apajitaṁ kayirā
Tathārūpassa jantuno".

"Tự mình hãy thắng mình đi!
 Hơn thắng kẻ khác làm chi bên ngoài!

Người sống tự chế lâu dài,
 Là người khôn khéo, có tài tu thân".

"Dầu Càn thát bà, Thiên thần,
 Ma vương, Đại phạm, mấy tầng trời cao.
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Cũng không đánh bại được nào,
 Người đã tự thắng, anh hào ai đang".

CHÚ GIẢI:

Have: là tiếng bất biến phân từ trong văn phạm Pāli. Jitaṁ: người tự thắng bằng cách thắng
phục phiền não thì quí hơn (tiếng nầy đã đổi từ giống cái ra giống đực). yā cā' yaṁ itarā pajā: ngoài
sự thắng ấy ra, ai thắng phục người khác trong sòng đổ bát, hoặc dùng thế lực kim tiền, hoặc lực
lượng vũ trang mà chiến thắng kẻ địch, thì sự thắng phục cũng không quí báu hơn sự tự thắng. Do đó
thà là mình tự thắng còn hơn là thắng những kẻ khác vậy.

Attadantassa: tự chế...v.v...

Tathārūpassa jantuno: như trên đã nói, chúng sanh nào là người tự chế ngự, đã dứt trừ được
phiền não, là người luôn luôn có sự ghi nhớ biết mình thì thân, khẩu, ý của người được vô nhiễm.
Hạng người có ý chí chế ngự được thân tâm như thế thì dầu là Chư Thiên, Càn thát bà, Ma vương cho
đến các Phạm Thiên có ý muốn thử thách: "Ta sẽ đánh bại người ấy, ta sẽ khiến cho phiền não phát
sanh lên để cho người bỏ hết Thiền định, Đạo quả".

Dầu cố gắng như thế nào, chẳng hạn như thắng được bằng tài sản về mọi mặt, rồi thắng được
bằng phương tiện nào khác nữa, người đánh bại kẻ khác như vậy cũng không thể đánh bại người tự
thắng bao giờ.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hoàn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Đức Phật giải rành việc được thua:
Được điều bất lợi chớ tranh đua!
Dậy trưa, ngủ nướng, thua là được,
Quyến rũ vợ người, được cũng thua!
Cờ bạc, được thua ấy sự thường,
Không gì vinh hạnh đáng phô trương!
Tự mình thắng được mình mới quí,
Tự thắng thì ai dám cự đương?...

DỨT TÍCH ĐIẾM CỜ BẠC HỎI ĂN THUA

VIII. 5- CHUYỆN BÀ LA MÔN CẬU CỦA TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA
(Sārīputtattherassa mātulabrāhmaṇa vatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 106)
Māse māse sahassena

"Tháng tháng bỏ ngàn vàng,
yo yajetha sataṁ samaṁ

Tế tự cả trăm năm,
Ekañca bhāvitattānaṁ

Chẳng bằng trong giây lát,
muhuttamapi pūjaye

Cúng dường bậc tự tu.
Sà yeva pūjanā seyyo

Cúng dường vậy tốt hơn,
yañce vassasataṁ hutaṁ.

Hơn trăm năm tế tự".

Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Lâm, đề cập đến thầy Bà la môn là
cậu của Trưởng lão Sāriputta (Sārīputta).
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Tương truyền: Trưởng lão đến thăm người cậu và hỏi:

- Nầy thầy Bà la môn, thầy có làm chút ít điều Visākhā không?

- Bạch Ngài, tôi có làm.

- Thầy làm điều gì?

- Tháng nào tôi cũng xuất ra hằng ngàn đồng vàng để làm phước, Bố thí.

- Thầy bố thí cho ai?

- Bạch Ngài cho nhóm Ni Kiền Tử (Nigaṇṭha).

- Mục đích cứu cánh của họ là gì?

- Bạch Ngài cõi Phạm Thiên.

- Đạo này đưa người lên cõi Phạm Thiên phải chăng?

- Dạ phải, bạch Ngài.

- Ai nói vậy?

- Dạ, bạch Ngài, các thầy ācāriya thuyết cho tôi nghe như vậy.

- Thầy không hề biết đường lên cõi Phạm Thiên, cả mấy thầy ācāriya của thầy cũng vậy. Chỉ có
mình Đức Bổn Sư biết mà thôi. Lại đây, thầy Bà la môn, ta sẽ đưa thầy đi nghe pháp thuyết về con
đường lên Phạm Thiên giới.

Nói rồi Trưởng lão dắt người cậu đến trước Đức Bổn Sư rồi tường trình hết mọi sự và yêu cầu
Ngài:

- Bạch Ngài, thầy Bà la môn này đã nói như thế như thế, xin Ngài từ bi hoan hỷ thuyết pháp về
con đường lên Phạm Thiên giới cho thầy ấy được nghe.

Đức Bổn Sư hỏi lại: "Nầy thầy Bà la môn, thầy có nói như thế không?".

- Dạ thưa có, Ngài Cồ Đàm ạ.

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng:

- Nầy thầy Bà la môn, việc thầy đã làm phước Bố thí như vậy, dầu thầy có làm liên tục cả trăm
năm cũng không bằng trong giây phút thầy có tâm trong sạch, nhìn ngắm một vị Thinh Văn của Ta,
hoặc thầy để bát cúng dường một vá cơm canh đến vị ấy thì sẽ được phước báu còn lớn hơn nhiều.

Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ này:
"Māse māse sahassena

 Yo yajetha sataṁ samaṁ
 Ekañca bhāvitattānaṁ
 Muhuttamapi pūjaye
 Sà yeva pūjanā seyyo
 Yañ ce vassasataṁ hūtaṁ".

"Mỗi tháng bỏ ra ngàn vàng,
 Sắm sanh tế tự đến hàng trăm năm.

Không bằng giây phút ân cần,
 Cúng dường đến bậc Chánh chân tu hành.

Cúng dường đúng cách, phước lành,
 Còn hơn tế vật hy sanh mãn đời".

CHÚ GIẢI:

Sahassena: bỏ ra ngàn vàng.

Yo yajetha sataṁ samaṁ : người mà hàng tháng xuất ra hàng ngàn đồng để bố thí cho quần
chúng ở thế gian suốt cả trăm năm.
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Ekañca bhāvitattānaṁ: người nào chỉ một lần cúng dường đến các bậc chân tu đã tiến hóa,
thấp nhất là bậc Tu Đà Hườn và cao nhất là bậc Lậu tận, đến đứng trước cửa nhà, một vá cơm canh,
hoặc vật thực để nuôi mạng sống, hoặc một lá y choàng nhỏ thì còn tốt hơn người khác lo việc tế tự
quỉ thần cả trăm năm. Sự cúng dường như vậy thì cao cả, quí báu nhất.

Cuối thời Pháp, thầy Bà la môn đắc Tu Đà Hườn quả. Những người khác cũng đắc Thánh quả,
nhất là quả Tu Đà Hườn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Pháp chủ cầu mong độ cậu mình,
Thoát vòng tà kiến với vô minh,
Dẫn ông đến Phật, nhờ Phật thuyết,
Chánh Pháp cho ông khởi đức tin.
Phật dạy: Dầu ông cúng lửa thần,
Trăm năm lo lắng thật chuyên cần,
Không bằng một phút giây sùng kính,
Các bậc Thinh Văn tu Chánh chân!

DỨT TÍCH BÀ LA MÔN CẬU CỦA TRƯỞNG LÃO Sāriputta





VIII. 6- CHUYỆN BÀ LA MÔN CHÁU CỦA TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA
(Sārīputtattherassa bhāgineyyavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 107)
Yo ca vassasataṁ jantu

"Dầu trải một trăm năm,
aggiṃ paricare vane

Thờ lửa tại rừng sâu,
Ekañca bhāvitattānaṁ

Chẳng bằng trong giâylát,
muhuttamapi pūjaye

Cúng dường bậc tự tu.
Sà yeva pūjanā seyyo

Cúng dường vậy tốt hơn,
yañce vassasataṁ hutaṁ.

Hơn trăm năm tế tự".

Kệ Pháp Cú này,  Đức Bổn Sư thuyết,  khi  Ngài  ngự tại  Lâm, đề cập đến cháu Trưởng lão
Sāriputta (Sārīputta).

Trưởng lão cũng đến thăm người cháu và hỏi:

- Này thầy Bà la môn, thầy có làm điều Visākhā không?

- Bạch Ngài, có.

- Thầy đã làm điều gì?

- Tháng tháng tôi giết một con thịt để tế lễ giữ gìn lửa thần.

- Thầy làm như vậy có ích gì?
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- Người ta nói đó là con đường lên Phạm Thiên giới.

- Ai nói như thế?

- Bạch Ngài, các vị thầy của tôi.

- Thầy đã dốt mà các thầy của thầy lại cũng không biết con đường lên cõi Phạm Thiên. Lại đây,
chúng ta cùng đi yết kiến Đức Bổn Sư.

Trưởng lão dắt người cháu đến ra mắt Đức Bổn Sư và thuật lại câu chuyện giữa hai cậu cháu,
rồi nói:

- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ thuyết về con đường lên cõi Phạm Thiên cho thầy này nghe.

Đức Bổn Sư hỏi lại:

- Thầy đã nói như thế, phải không?

- Dạ phải, bạch Ngài Cồ Đàm.

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng:

- Này thầy Bà la môn, dầu thầy có chăm lo tế tự lửa thần như vậy cả trăm năm đi nữa, sự cúng
tế của thầy cũng không bì kịp sự cúng dường đến bậc Thinh Văn của Như Lai, dầu chỉ trong giây lát.

Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ:
"Yo ca vassasataṁ jantu

 Aggiṃ paricare vane
 Ekañca bhāvitattānaṁ
 Muhuttamapi pūjaye
 Sà y' eva pūjanā seyyo
 Yañca vassasataṁ hutanti".

"Trăm năm trọn một kiếp người,
 Rừng sâu thờ lửa, chẳng lơi ngày nào.

Không bằng giây phút cần lao,
 Cúng dường những bậc tu nào Chánh chân.

Cúng dường chân tu một lần,
 Còn hơn tế tự lửa thần trăm năm".

CHÚ GIẢI:

Jantu: chúng sanh.

Aggiṃ paricare vane: dầu cho tránh khỏi mọi chướng ngại, vào rừng lo tế tự lửa thần ở đó...

Phần sau nên giải thích y như bài kệ trước.

Cuối thời Pháp, thầy Bà la môn đắc quả Tu Đà Hườn, nhiều người khác cũng chứng đắc Thánh
quả, nhất là quả vị Tu Đà Hườn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Pháp Chủ cũng mong độ cháu trai,
Sát sanh hàng tháng cúng thần hoài,
Dẫn chàng đến Phật, nhờ Phật thuyết,
Chánh Pháp, cho chàng tránh ác lai.
Phật dạy: Dầu con cúng lửa thần,
Trăm năm lo lắng thật chuyên cần,
Không bằng với đức tin chơn chánh,
Cúng bậc Thinh Văn chỉ một lần!

DỨT TÍCH BÀ LA MÔN CHÁU CỦA TRƯỞNG LÃO Sāriputta

413



VIII. 7- CHUYỆN BÀ LA MÔN BẠN CỦA TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA
(Sārīputtattherassa sahāyakabrāhmaṇa-vatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 108)
Yaṅkiñci yiṭṭhañca hutañca (Yaṁ kiñci yiṭṭhaṁ va hutaṁ va (theo bản Pāli của CSCD. / Dhammagiri. 
India).) loke

"Suốt năm cúng tế vật,
saṁvaccharaṁ yajetha puññapekkho

Để cầu phước ở đời,
Sabbampi taṁ na catubhāgameti

Không bằng một phần tư,
abhivādanā ujugatesu (Ujjugatesu (theo bản Pāli của CSCD. / Dhammagiri. India).) seyyo.

Kính lễ bậc chánh trực".

Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Lâm, đề cập đến thầy Bà la môn bạn
của Trưởng lão Sāriputta (Sārīputta).

Trưởng lão cũng đến thăm thầy và hỏi:

- Này thầy Bà la môn, thầy có làm điều Visākhā không?

- Bạch Ngài có.

- Thầy đã làm điều gì?

- Tôi đã làm nhiều việc Bố thí hy sinh (Yāgaṁ) to tát. Theo truyền thuyết, người ta dứt bỏ nhiều
của để thực hành việc Bố thí hy sinh này.

Trưởng lão cũng tiếp hỏi thêm như trước, rồi dắt người bạn cũ đến yết kiến Đức Thế Tôn, tường
trình hết mọi sự cho Ngài nghe rồi yêu cầu:

- Bạch Ngài, xin Ngài từ bi hoan hỷ thuyết pháp về con đường lên cõi Phạm Thiên cho thầy này
nghe.

Đức Bổn Sư hỏi lại:

- Nầy thầy Bà la môn, thầy có nói như thế không?

- Dạ thưa có.

Nghe vậy, Đức Bổn Sư bảo rằng:

- Nầy thầy Bà la môn, việc thầy hằng năm làm việc Bố thí trọng thể đến quần chúng trong thế
gian, so với việc người phát tâm trong sạch có tác ý thiện, muốn đảnh lễ những Thinh Văn của Ta thì
một phần tư giá trị cũng chưa bằng.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ:
"Yaṁ kiñci yiṭṭhañca hutañca loke
Saṁvaccharaṁ yajetha puññapekkho
Sabbampi taṁ na catubhāgameti
Abhivādanā ujugatesu seyyoti".

"Cúng dường, Bố thí suốt năm,
 Công đức chẳng được cao thâm như là.

Một phần tư được trích ra,
 Từ phước kính lễ các nhà Chánh chơn".

CHÚ GIẢI:

Yaṁ kiñci: tiếng nói chung bao gồm tất cả mọi việc Bố thí không dư sót.

Yiṭṭhaṁ: sự Bố thí trọng đại, nhất là trong những ngày lễ.
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Hutaṁ: vật Bố thí mà người tích trữ rồi đem ra hậu đãi khách quí, do có đức tin nơi nghiệp quả
mà bố thí.

Saṁvaccharaṁ yajetha: sự Bố thí với đầy đủ chi tiết kể trên, suốt trong năm trường như vậy,
nhưng chỉ bố thí đến quần chúng thế gian, mặc dầu khắp cõi Ta bà.

Puññapekko: muốn được phước báu.

Ujugatesu: những bậc đã đi trên Thánh đạo, từ bậc thấp nhất là các vị Tu Đà Hườn, đến bậc
cao nhất là A La Hán. Đối với những bậc đã nói trên đây, ai có tác ý thiện (Kusalacetanā) do đã phát
tâm Tịnh Tín (Pasannena cittena) muốn cúi mình lễ bái, thì quả phước cao quí gấp bốn lần tất cả mọi
việc Bố thí thông thường, bởi thế cho nên nói: "Việc kính lễ bậc chánh trực là quí hơn".

Cuối thời Pháp, thầy Bà la môn bạn của Trưởng lão Sāriputta đắc quả Tu Đà Hườn. Nhiều người
khác cũng đắc Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Pháp Chủ còn mong độ bạn thân,
Sát sanh trọng thể cúng Thiên thần,
Dẫn chàng đến Phật, nhờ Phật thuyết,
Chánh Pháp, cho chàng biết Quả nhân!
Phật dạy: Lửa thần, cúng cả năm,
Sát sanh trọng thể, chẳng ăn nhằm,
Vì không sánh được phần tư phước,
Bố thí bần dân, cúng Thánh Tăng.

DỨT TÍCH BÀ LA MÔN BẠN CỦA TRƯỞNG LÃO Sāriputta

**************

VIII. 8- CHUYỆN CẬU BÉ ÍCH THỌ
(āyuvaḍḍhanakumāravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 109)
Abhivādanasīlissa

"Thường tôn trọng, kính lễ,
niccaṁ vuḍḍhāpacāyino

Bậc kỳ lão trưởng thượng,
Cattāro dhammā vaḍḍhanti

Bốn Pháp được tăng trưởng:
āyu vaṇṇo sukhaṁ balaṁ.

Thọ, sắc, lạc, sức mạnh".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết, khi Ngài ngự tại xứ Đi Khá Lam Bí Cá (Dīghalambika),
trong một cái cốc trong rừng A Ranh Nhá Kú Tí Ka (Araññakuṭikā), đề cập đến công tử Trường Thọ
(Dīghāyu).

Tương truyền: Có hai vị Bà la môn cư ngụ trong thành Đi Khá Lam Bí Cá, sau khi xuất gia theo
ngoại đạo đã đi ta bà thực hành khổ hạnh (Tapacaraṇaṁ) trong bốn mươi tám năm. Một trong hai
đạo sĩ ấy nghĩ rằng: "Dòng dõi ta sẽ bị tiêu diệt, ta sẽ hoàn tục".

Thế rồi, đạo sĩ bán hết cho người khác những đồ đạc dụng cụ đạo sĩ của mình làm ra, lấy tiền
mua súc vật về nuôi và về sau khá giả, thầy cưới vợ và tạo lập gia đình. Rồi vợ thầy sanh được một
đứa con trai.

Vị đạo sĩ kia đã xuất ngoại, mới trở về thành trong mấy ngày. Nghe tin đạo sĩ trở về, thầy Bà la
môn dắt cả vợ con đi thăm bạn cũ. Gặp đạo sĩ, thầy trao con cho vợ ẵm để thầy đảnh lễ. Người mẹ
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cũng trao con cho cha bồng để mình đảnh lễ đạo sĩ. Đạo sĩ chúc cho cả hai vợ chồng được trường
thọ. Đến phiên đứa con đảnh lễ thì đạo sĩ làm thinh.

Người cha bèn hỏi đạo sĩ:

- Bạch Ngài, tại sao khi chúng tôi đảnh lễ Ngài chúc chúng tôi được trường thọ. Còn khi đứa
nhỏ nầy đảnh lễ Ngài không nói chi cả?

- Nầy thầy Bà la môn, đứa bé nầy sắp lâm đại nạn.

- Bạch Ngài, nó sẽ sống được bao lâu?

- Nầy Bà la môn, nó sẽ sống được bảy ngày.

- Bạch Ngài, có phép gì tránh khỏi tai nạn chăng?

- Ta chẳng biết phép gì tránh nạn cả.

- Bạch Ngài, có ai biết phép ấy chăng?

- Sa môn Cồ Đàm biết, thầy hãy tìm đến Ngài mà hỏi.

- Đi đến đó tôi sợ đứt Giới hạnh đạo sĩ của mình chăng?

- Nếu thầy có lòng thương tưởng đến con thì đừng quá câu nệ như thế, hãy đi tìm Ngài mà hỏi
đi.

Thầy Bà la môn đem cả vợ con đến yết kiến Đức Bổn Sư, khi thầy đảnh lễ, Ngài phúc chúc:
"Thầy hãy là người trường thọ", khi vợ thầy đảnh lễ, Ngài cũng chúc trường thọ, nhưng khi đứa con
đảnh lễ, Ngài cũng lặng thinh.

Thầy Bà la môn cũng hỏi Đức Bổn Sư như đã hỏi đạo sĩ bạn và Đức Bổn Sư cũng đáp lại y như
lời  của  đạo  sĩ  ấy.  Người  ta  nói:  Thầy  Bà  la  môn  không  hiểu  thấu  Trí  tuệ  Toàn  Giác
(Sabbaññutaññāṇaṁ), chỉ căn cứ theo chú thuật của mình mà so sánh, nên nghĩ rằng bậc Toàn Giác
cũng không biết phương pháp nào giúp cho đứa bé thoát khỏi tai họa được.

Thầy Bà la môn hỏi Đức Bổn Sư:

- Bạch Ngài, có phép nào ngăn trở, xa lánh được tai họa chăng?

- Nầy Bà la môn có thể có.

- Có thể có phép gì, bạch Ngài?

- Nếu như thầy che rạp trước cửa nhà mình, giữa rạp thầy cho kê một cái ghế dài, vây quanh
ghế ấy thầy cho sắp sẵn tám hoặc mười sáu chỗ ngồi rồi cho thỉnh các Thinh Văn của Ta ngồi lên đó
tụng kinh Pārittā liên tục bảy ngày đêm. Nếu thầy làm được như vậy thì sự tai họa đó có thể tiêu tan.

- Ngài Cồ Đàm à, việc che rạp và sắp xếp chỗ ngồi ở nhà tôi, tôi có thể làm được hết. Nhưng
làm sao tôi có thể thỉnh được các vị Thinh Văn của Ngài?

- Thầy cứ về lo phần việc của thầy cho xong, Ta sẽ cho các Thinh Văn của Ta đến.

- Lành thay, thưa Ngài Cồ Đàm.

Thầy Bà la môn trở về lo châu tất mọi việc ở trước cửa nhà xong, trở lại bạch với Đức Bổn Sư.
Ngài cho các Tỳ khưu đi với thầy đến ngồi lên các chỗ đã soạn sẵn, đứa con trai nhỏ cũng được nằm
trên chiếc ghế dài.

Các Tỳ khưu tụng kinh Pāritta suốt cả bảy ngày đêm không gián đoạn. Đến ngày thứ bảy, Đức
Bổn Sư đích thân ngự đến. Trong cổng cửa nhà ấy, Chư Thiên trong khắp cõi Ta bà thế giới vân tập
đến đông đặc.

Lúc bấy giờ, có con Dạ xoa tên là A Vá Rúd Thá Ká (Avaruddhaka) sau mười hai năm hầu hạ,
phục dịch Đức Thiên Vương Vessavana(Tỳ Sa môn, còn gọi là Đa Văn (Kuvera) là Đại Thiên Vương
trấn Bắc Châu, cai quản bọn Dạ Xoa (Yakkha) T.K.P.M), đã xin được Ngài ân tứ cho phép bắt đứa nhỏ
nầy, kể từ hôm nay cho đến ngày thứ bảy, cho nên nó cũng đến đứng ở đó.

Đức Bổn Sư tuyên bố rằng:
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- Nơi cổng nhà nầy, Chư Thiên nhiều oai lực câu hội đông đảo, Chư Thiên kém oai lực rút lui ra
xa.

Các vị sau nầy không sao tìm được chỗ trống nên phải lui ra xa mười hai do tuần, con Dạ xoa A
Vá Rúd Thá Ká cũng phải ra đứng tuốt ngoài ra.

Suốt đêm ấy, Đức Bổn Sư cũng tụng kinh Pāritta. Quá thời hạn bảy ngày, A Vá Rúd Thá Ká
chưa bắt được đứa bé, đến ngày thứ tám khi mặt trời vừa mọc lên, người ta mang đứa bé đến đảnh lễ
Đức Thế Tôn. Ngài phúc chúc cho nó được trường thọ. Cha đứa bé hỏi:

- Thưa Đức Cồ Đàm, đứa bé nầy sẽ được trường thọ được bao lâu?

- Sống được một trăm hai mươi năm, thầy Bà la môn ạ!

Do đó, cha mẹ đứa bé đặt tên con là Trường Thọ hay là Ích Thọ. Theo cổ lệ, nó được danh dự đi
chơi nơi nào cũng có năm trăm cận sự nam theo bao vây chung quanh.

Một ngày nọ, Chư Tăng ngồi câu hội tại giảng đường, đề khởi câu chuyện như vầy:

- Nầy các đạo hữu, có thấy chăng? Nghe nói cậu bé Ích Thọ phải bị chết trong vòng bảy ngày.
Thế mà bây giờ hóa ra lại sống thọ một trăm hai mươi tuổi, khi đi đâu cũng có năm trăm tùy chúng
bao quanh. Chắc phải có lý do khiến chúng sanh ấy tăng tuổi thọ...

Đức Bổn Sư đến hỏi:

- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy hội thảo chuyện chi đây?

- Bạch Ngài, chuyện nầy...

Nghe vậy, Đức Thế Tôn giải thích rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, không phải toàn thể chúng sanh đều có thể tăng thêm tuổi thọ như thế đâu!
Sở dĩ những chúng sanh nầy được như thế là nhờ đã kính lễ các vị có đức hạnh. Họ đã phát triển bốn
lý do khiến cho giải thoát khỏi điều tai họa, nên mới được tăng tuổi thọ.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và tóm tắt kết luận bằng kệ ngôn:

"Abhivādanasīlissa
 Niccaṁ vuḍḍhāpacāyino
 Cattāro dhammā vaḍḍhanti
 āyu vaṇṇo sukhaṁ balaṁ ti ".

"Hoan hỉ lễ bái, kính nhường,
 Các bậc Trưởng lão thì thường gia tăng.

Bốn điều phước báo cội căn:
 Sống lâu, đẹp đẽ, bình an, hùng cường" (Các Tăng lữ ở những nước Nam phương, mỗi khi thọ 

người lễ kỉnh thì đọc bài tụng này. Chữ Nho nói: Kính lão đắc thọ (TKPM.)).

CHÚ GIẢI:

Abhivādanasīlissa: việc luôn luôn cung kính, lễ bái tỏ vẻ tôn trọng.

Vuḍḍhāpacāyino: người tại gia đối với bậc đã xuất gia, dầu là các Sa di trẻ tuổi và là người xuất
gia đối với bậc thọ Cụ túc giới, hoặc lớn tuổi hạ, đạo cao đức cả hơn mình, mà có tâm cung kỉnh đảnh
lễ, hoặc thường xuyên cúng dường.

Cattāro dhammā: tăng tuổi thọ, là khi tới tuổi thọ mãn thì được gia tăng, triển hạn. Mấy Pháp
kia cũng tăng thêm như vậy. Quả nhiên, như người nào đến năm mươi tuổi thọ mới mãn số, nhưng
trọn đời làm việc thiện thì dầu ở tuổi hai mươi lăm có gặp đại nạn gì xảy đến, người ấy cũng giải trừ
được nhờ kính lễ bậc trưởng thượng. Do đó, người ấy không bị giảm thọ, chết yểu.

Cuối thời Pháp, cậu bé Ích Thọ cùng với năm trăm Cận sự nam đều đắc quả Tu Đà Hườn, nhiều
người khác cũng chứng đạt quả vị Dự Lưu.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Bảy ngày nghỉ phép đã trôi qua,
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Lỡ dịp báo thù khiến Dạ xoa,
Phải chịu rút lui, nên cậu bé,
Được thêm tuổi thọ, phước toàn gia.
Phật dạy: Không riêng tuổi thọ tăng,
An vui, sắc đẹp, với quyền năng,
Đồng thời thêm mãi nơi người biết,
Lễ bái cúng dường bậc lão Tăng.

DỨT TÍCH CẬU BÉ ÍCH THỌ

VIII. 9- CHUYỆN SA DI SAṄKICCA
(Saṅkiccasāmaṇeravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 110)
Yo ca vassasataṁ jīve

"Dầu sống một trăm năm,
dussīlo asamāhito

Ác giới, không Thiền định,
Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo

Tốt hơn sống một ngày,
sīlavantassa jhāyino.

Trì giới, tu Thiền định".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề
cập đến Sa di Đòn Xóc (Saṅkicca).

Tương truyền: Trong thành Sāvatthī có ba mươi vị công tư, sau khi nghe pháp rủ nhau xuất gia
trong Giáo Pháp của Đức Bổn Sư. Các vị ấy tu Tỳ khưu được năm hạ rồi, liền đến yết kiến Đức Bổn
Sư.  Nghe  Ngài  hỏi  muốn  tu  thêm  pháp  nào  trong  hai  pháp  là:  Pháp  Học  và  Pháp  Hành
(Ganthadhuraṁ - Vipassanādhuraṁ). Các vị đều đồng ý xin Đức Thế Tôn dạy cho đề mục Minh Sát
để bổ túc Pháp hành ngõ hầu đắc quả A La Hán, chớ không ông cố gắng thọ trì Pháp học, vì đã lớn
tuổi mới xuất gia. Thọ giáo đề mục xong rồi, các vị ấy xin phép Đức Bổn Sư:

- Bạch Ngài, chúng con sẽ vào hành đạo trong một khu rừng.

- Các thầy vào khu rừng nào?

- Bạch Ngài, khu rừng ấy tên là...

Nghe vậy, Đức Bổn Sư biết rằng: "Vào nơi đó, các Tỳ khưu nầy sẽ phải một phen kinh sợ vì một
gã tàn thực (Vighāsādā); nếu có Sa di Đòn Xóc cùng đi thì mọi việc sẽ an bài tốt đẹp, rồi các thầy Tỳ
khưu ấy sẽ hoàn tất phận sự xuất gia".

Sa di Đón Xóc là tên vị Sa di bảy tuổi, đệ tử của Ngài Sāriputta.

Người ta nói mẹ của Sa di là con gái của một gia đình giàu có. Khi mang thai, gần đến ngày
sanh bà bị bịnh nặng trong chốc lát rồi chết ngay. Khi người ta thiêu xác bà, trừ ra thịt ở bụng, kỳ dư
những nơi khác đều cháy rụi, những người thiêu phải đem thịt bụng của bà xuống khỏi giàn hỏa, lấy
cây nhọn đâm thủng hai ba chỗ, mũi nhọn cây chỉa chạm nhằm đuôi mắt của thai nhi. Sau khi đâm
thủng mãng thịt quanh bụng, người ta vứt nó lên đống than lửa đỏ, cào than cháy phủ khắp cả, rồi bỏ
ra về. Thịt tử cung bị cháy rụi, trên mặt đống lửa than sáng ngời như chiếc dĩa bằng vàng, đứa hài tử
nằm yên như trong một đóa sen hồng. Quả thật, đối với một chúng sanh kiếp chót, dù có bị rơi vào
lửa hay từ đỉnh Tu Di (Sineru) rớt xuống, khi chưa đắc quả A La Hán thì không bao giờ bị mạng
chung.

Qua ngày sau, những người thiêu xác đến để dập tắt lửa giàn hỏa, trông thấy đứa bé nằm yên
nơi đó, hết sức ngạc nhiên kêu lên: "Sao lạ thế nầy? Với bấy nhiêu củi đó, toàn thể cái xác đều cháy
rụi. Tại sao đứa nhỏ không bị cháy? Có cái gì đây nhỉ?".
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Người ta mang đứa bé về làng, rồi đi coi thầy bói, các nhà tiên tri nói: "Nếu cậu bé nầy sống tại
gia, thì thân quyến cả bảy đời của cậu sẽ không nghèo khó. Còn nếu cậu sẽ xuất gia thì lúc đi hành
đạo sẽ có năm trăm Sa môn theo hầu".

Do cái vết thẹo ở đuôi mắt bị bể lúc trước, cậu bé được đặt tên là Đòn Xóc (Saṅkicca), thời gian
sau, vết thẹo hiện ra rõ rệt.

Các thân tộc cậu bé rán nuôi nấng cậu và nguyện rằng:

- Dầu cho đứa bé nầy sống đến tuổi lớn khôn, chúng ta cũng cho nó xuất gia với Trưởng lão
Sāriputta.

Khi cậu bé được bảy tuổi, nó được các trẻ khác cho biết:

- Mẹ mày đã chết khi còn mang mày trong thai. Xác bà bị thiêu rụi, riêng mày còn sống, không
bị cháy.

Nghe vậy, Đòn Xóc suy nghĩ: "Ai cũng bảo ta đã thoát khỏi tai nạn khủng khiếp như thế. Vậy ta
còn ở nhà mà làm gì? Ta sẽ xuất gia".

Cậu bé Đòn Xóc ngỏ ý định xuất gia của mình với quyến thuộc, họ vô cùng hoan hỷ tán thành ý
của cậu, đưa cậu đến ra mắt Trưởng lão Sāriputta và giao cậu cho Trưởng lão.

- Bạch Ngài, xin Ngài cho cậu bé nầy xuất gia.

Trưởng lão truyền cho cậu niệm năm chi đầu của đề mục thân trược là: tóc, lông, móng, răng,
da, rồi cho cậu xuất gia Sa di. Khi cậu xuống tóc, lưỡi dao cạo vừa chạm vào da đầu, cậu liền chứng
đắc A La Hán với Tuệ Phân tích. Chính Sa di Đòn Xóc là vị nầy vậy.

Khi biết rằng: "Vào trong khu rừng đó, ông Sa di nầy sẽ làm cho êm sự kinh sợ. Nhờ vậy các Tỳ
khưu sẽ đạt đến mức viên mãn phận sự xuất gia". Đức Bổn Sư bảo các vị ấy: "Nầy các Tỳ khưu, các
thầy hãy đi thăm Sư huynh Sāriputta của các thầy đi".

- Lành thay, bạch Thế Tôn. Các Tỳ khưu đáp.

- Các đạo hữu, có chuyện chi đến đấy? Trưởng lão Sāriputta hỏi.

- Chúng tôi đã thọ huấn đề mục nơi Đức Bổn Sư, định vào rừng hành đạo, nhưng khi xin phép
Ngài, Ngài bảo chúng tôi: "Các thầy hãy đến viếng Sư huynh của các thầy là Sāriputta". Cho nên
chúng tôi mới đến đây.

Trưởng lão Sāriputta nghĩ thầm: "Chắc Đức Bổn Sư đã thấy được lý do gì đây, nên bảo các Tỳ
khưu đến đây. Vậy lý do đó là gì?".

Khi Ngài quán xét, biết được nguyên nhân, Trưởng lão hỏi:

- Nầy các đạo hữu, các vị có Sa di nào không?

- Thưa đạo hữu (āvuso là tiếng gọi đồng hạng, hoặc nhỏ hơn. Nhưng khi Phật còn tại thế, Chư
Tăng chỉ dùng tiếng nầy xưng hô với nhau, dầu đối với bậc trưởng thượng.) , không có.

- Nếu không có, quí vị hãy mang theo Sa di Đòn Xóc nầy đi theo.

- Thôi đi, thưa đạo hữu. Đem Sa di đi theo chúng tôi sẽ vướng bận, tu ở rừng thì cần có Sa di mà
làm chi?

- Nầy các đạo hữu, không phải vì Sa di nầy khiến các vị thêm ràng buộc, mà trái lại quí vị sẽ là
sự ràng buộc đối với ông Sa di nầy. Vả lại, sở dĩ Đức Bổn Sư dạy quí vị đến thăm tôi là có ý muốn tôi
cho ông Sa di cùng đi với quí vị. Vậy quí vị hãy mang theo Sa di nầy đi.

- Lành thay.

Các Tỳ khưu chấp thuận cho Sa di cùng đi theo, thành ra một nhóm ba mươi mốt người, từ giã
Trưởng  lão  ra  khỏi  chùa,  rồi  đi  bộ  lần  hồi,  trải  qua  độ  một  trăm  hai  mươi  do  tuần
(Visayojanasatamatthake), đến một khu làng nọ có ngàn nóc nhà. Dân làng thấy chư Tỳ khưu đến,
phát tâm tịnh tín, đặt bát cúng dường xong mới hỏi:

- Bạch các Trưởng lão, chẳng hay các Ngài đi đâu?

- Nầy các đạo hữu, Chư Tăng chúng tôi đi tìm chỗ thuận cảnh tiện nghi.
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Nghe vậy, dân chúng nằm mọp dưới chân Chư Tăng, yêu cầu:

- Bạch các Trưởng lão, chúng tôi xin cung thỉnh các Ngài dừng bước lại nơi đây kiết hạ an cư,
để chúng tôi có thể thọ trì Tam qui và Ngũ giới, thiết lập trai đàn.

Chư Trưởng lão nhận lời.

Dân làng lo cất những thảo am, dọn đường kinh hành, sắp xếp cho có chỗ Chư Tăng hành đạo
ban ngày, lẫn ban đêm, dâng đến Chư Tăng. Xong rồi, chia phiên nhau, nay người này mai người
khác siêng năng phục dịch hộ độ Chư Tăng.

Vào ngày an cư kiết hạ, chư Tỳ khưu hội thảo cùng nhau rồi quyết định: "Nầy các đạo hữu,
chúng ta đã thọ giáo đề mục hành đạo từ nơi Đức Phật, thì không thể nào ta hưởng được ân huệ của
Đức Thế Tôn bằng cách hành theo một đường lối nào khác. Vả lại, các cửa vào ác đạo đang mở rộng,
chúng ta chẳng khá dể duôi. Bởi vậy, trừ ra buổi sáng sớm là giờ đi khất thực và buổi tối là giờ phục
dịch các bậc Trưởng lão, thì chúng ta không nên ở chung hai người một nơi. Nếu ai có bệnh thì người
ấy hãy đánh kiểng (Gaṇḍì), chúng ta sẽ đến săn sóc thuốc men cho người ấy. Trong những giờ khác,
ban ngày lẫn ban đêm chúng ta phải tinh cần lo tu niệm đề mục.

Trong khi Chư Tăng đã giao ước và an cư hành đạo như vậy, thì có một người đàn ông nghèo
khổ, sống nương nhờ các con gái. Nơi xứ cô gái ấy lại lâm vào nạn đói, ông ta muốn đến sống nương
nhờ nơi cô con gái khác, cất bước lên đường.

Lúc ấy chư Trưởng lão vào làng khất thực xong, trên đường trở về chỗ ngụ, giữa đường các
Ngài xuống tắm dưới con sông, rồi lên ngồi trên một bãi cát mà thọ thực.

Ngay lúc ấy, người đàn ông đi đến chỗ đó, đứng một bên nhìn Chư Tăng. Các Trưởng lão bèn
hỏi:

- Nầy ông Thiện nam, ông đi đâu đó?

Người chạy nạn đói cho biết mục đích của mình, các Trưởng lão nghe vậy, động lòng bi mẫn
nên nói:

- Nầy ông Thiện nam, chắc là ông đói lắm, ông hãy đi tìm lá cây đem lại đây Chư Tăng mỗi vị sẽ
bố thí cho ông một vắt cơm.

Khi người ấy mang lá đến, các Tỳ khưu mỗi vị bớt cơm canh của mình đang độ, vắt lại thành
một cục, sớt cho ông ta ăn. Đó là một phận sự, người ta nói rằng: Trong giờ ăn mà có người đến xin,
vị  Tỳ  khưu  cũng  nên  Bố  thí  ít  hoặc  nhiều  vật  thực  của  mình  đang độ,  trừ  ra  phần  cơm mặt
(Aggabhatta), cho nên Chư Tăng đã cho như thế.

Sau khi ăn xong bữa, người đàn ông đảnh lễ các vị Trưởng lão và hỏi:

- Bạch các Ngài, hôm nay có ai mời thỉnh các Ngài dự lễ Trai Tăng phải không?

- Nầy ông Thiện nam, không có ai mời thỉnh cả. Mỗi ngày thôn dân đều cúng dường để bát như
thế cả.

Người đàn ông suy nghĩ: "Như ta luôn siêng năng làm lụng hết việc nầy đến việc khác mà chưa
hề được ăn bữa cơm như thế nầy. Vậy ta còn đi tìm chỗ nào khác làm chi, ta sẽ sống chung với các
Ngài là tiện nhất".

Thế rồi, ông ta nói với Chư Tăng:

- Con muốn ở gần các Ngài để làm công kia việc nọ phục dịch các Ngài.

- Lành thay, nầy Cận sự nam.

Ông Thiện nam theo Chư Tăng về đến chỗ ngụ của các Ngài, phụ trách mọi việc đàng hoàng tử
tế rất được lòng các Ngài. Nhưng qua hai tháng sau, ông ta lại muốn đi thăm con gái tự nghĩ: "Nếu
ta xin phép chắc chắn các Ngài sẽ không buông thả ta ra. Vậy ta hãy rút đi êm là hơn". Thế rồi, ông
ta ra đi không cáo từ Chư Tăng, người ta nói, ai lén Chư Tăng mà đi như vậy là phạm một lỗi lầm.

Trên đường đi của ông Thiện nam, có một khu rừng rậm, trong rừng ấy có năm trăm tên cướp
mới đến lập sào huyệt và nguyện với Chư Thiêntrong rừng rằng: "Ai vào rừng nầy, chúng tôi sẽ giết
chết, lấy máu và thịt cúng tế linh thần". Chúng trú ở nơi ấy được bảy ngày. Hôm ấy là ngày thứ bảy,
tên chúa đảng trèo lên cây, canh chừng những bộ hành, trông thấy ông Thiện nam đi đến, bèn ra dấu
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cho đồng đảng. Bọn cướp biết được ông ta đã vào đến giữa rừng, bèn bao vây bắt được. Lấy dây trói
tay chân ông thật chặt, lấy cây cọ kéo cho ra lửa để nhóm lửa, gom củi lại chất thành một đống lửa
lớn, và lấy cây chỉa thọc cho thông hơi. Ông Thiện nam thấy bọn cướp làm như thế, bèn hỏi:

- Thưa chủ, nơi đây không có thú rừng như heo, nai chẳng hạn. Thế mà ông chủ cho nhóm lửa
làm gì thế?

- Chúng ta sẽ giết chết ngươi để lấy thịt và máu cúng tế Thiên địa quỉ thần.

Ông ta quá sợ chết, chỉ lo bảo toàn mạng sống của mình, không còn nhớ đến ân nghĩa của các
Tỳ khưu, nên nói:

- Thưa ông chủ, tôi chỉ là một kẻ dùng tàn thực, một kẻ ăn mót cơm thừa, canh cặn, nên có tên
là Tàn thực (Vighāsādo) là kẻ xui xẻo bần tiện, mới vừa từ biệt các Trưởng lão mà ra đi. Các bậc xuất
gia thuộc dòng Sát Đế Lợi, hiện giờ đang ở nơi địa điểm nọ, tất cả là ba mươi mốt vị Tỳ khưu, ông
chủ bắt các vị ấy giết lấy máu và thịt tế chư thần, chắc Chư Thiên sẽ hoan hỷ hơn.

Nghe vậy, bọn cướp suy nghĩ: "Tên nầy nói nghe cũng có lý. Ta giết kẻ xui xẻo này làm chi? Ta
nên giết người thuộc giòng Sát Đế Lợi mà tế thần".

Bọn cướp mở trói cho ông tàn thực, để ông ta dẫn đường, đưa chúng đến chỗ ngụ của Chư
Tăng. Đến chùa không thấy Chư Tăng trong chùa, bọn cướp hỏi: "Các Tỳ khưu ở đâu?".

Ông tàn thực đã từng ngụ ở đây hai tháng, đã biết rành nội qui của Chư Tăng, nên chỉ cách cho
bọn cướp: "Các Tỳ khưu vô ngồi trong các chỗ tu hành ban ngày hoặc ban đêm, chớ không có ở đây.
Các ông hãy đánh kiểng, nghe tiếng kiểng, các Tỳ khưu sẽ tụ hội".

Tên đầu đảng đánh kiểng. Các Tỳ khưu nghe tiếng kiểng, nghĩ thầm: "Kiểng đánh phi thời,
chắc có vị nào bịnh chi đây?".

Tất cả Chư Tăng đều tựu vào giữa chùa, theo thứ tự tuổi hạ ngồi lên những thạch bàn đã kê sẵn
từ trước.

Vị Trưởng lão Tăng trưởng nhìn bọn cướp rồi hỏi:

- Nầy các Thiện nam, ai đánh kiểng nầy vậy?

- Bạch các Ngài, chính chúng tôi đánh.

- Vì lý do nào vậy?

- Chúng tôi có việc cầu khẩn Chư Thiên trong rừng, nên bây giờ đến bắt một vị Tỳ khưu đem về
cúng tế trả lễ Chư Thiên.

Nghe vậy, vị Trưởng lão cao hạ nhất bảo các Tỳ khưu:

- Nầy các đạo hữu, phàm trong đạo nghĩa anh em, hễ có việc chi xảy đến, người anh cả phải
đứng ra gánh vác. Tôi nguyện hy sinh mạng sống cho tất cả Chư Tăng mà đi với mấy ông này. Mong
cho tất cả đừng bị sự tai hại. Hãy chuyên cần hành Sa môn pháp.

Vị Phó Trưởng lão nói:

- Bạch Ngài, phàm phận sự nào của người anh, thì người em phải đảm đương. Tôi xin ra đi để
Ngài và Chư Tăng ở lại Tinh tấn hành đạo.

Cứ theo thứ tự, từ trên xuống dưới, cả ba mươi vị Tỳ khưu đều tình nguyện xin lãnh phần hy
sinh như thế. Tất cả những vị nầy không phải con một mẹ, không phải con một cha và cũng không
phải là những bậc đã xa lìa tình dục, ấy thế mà không ham muốn được sống sót, các vị ấy tuần tự tự
nguyện hy sinh mạng sống, trong nhóm không có vị nào có thể mở miệng bảo vị khác: "Đạo hữu hãy
đi đi".

Sa di Đòn Xóc nghe qua những lời tình nguyện của các Tỳ khưu thì bạch rằng:

- Xin các Ngài hãy khoan, để con đi thế mạng cho các Ngài.

- Nầy đạo hữu, chúng tưi thà là chết chung một lượt, chớ khưng bao giờ đành để cho ngươi ra đi
một mình đâu.

- Bạch các Ngài, tại sao vậy?
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- Nầy đạo hữu, đạo hữu là Sa di của Pháp chủ là Trưởng lão Sāriputta, nếu như chúng tôi để
đạo hữu ra đi, thì Trưởng lão sẽ trách chúng tôi: "Các thầy đã đem Sa di của tôi đi giao cho bọn
cướp". Chúng tôi sẽ không có lời nào biện để khỏi bị Trưởng lão quở, do đó chúng tôi không để cho
đạo hữu đi.

- Bạch các Ngài, Đức Chánh Biến Tri đã khiến các Ngài đến thăm Hòa Thượng của con, và thầy
con đã khiến con đi chung với các Ngài, bây giờ có việc xảy đến như vầy thì cái lý do khiến con phải
đi với các Ngài đã rõ rệt. Vậy xin các Ngài hãy ở lại, để con đi.

Sa di Đòn Xóc đảnh lễ ba mươi vị Tỳ khưu để cáo biệt và nói: "Nếu con có lầm lỗi chi, xin các
Ngài hãy tha thứ cho con".

Ông Sa di ra đi, các Tỳ khưu phát tâm kinh cảm, lụy ứa đoanh tròng, tâm tư xúc động. Trưởng
lão Trưởng lão bảo bọn cướp:

- Nầy các Thiện nam, đứa bé nầy sẽ kinh hãi khi thấy các ông nổi lửa, gom củi trải lá. Vậy các
ông hãy để nó qua một bên rồi hãy làm các việc ấy.

Bọn cướp dắt ông Sa di vào rừng, để ông đứng riêng một nơi, rồi lo làm tất cả mọi việc.

Xong vịệc rồi, tên chánh đảng rút gươm ra khỏi vỏ, đến gần ông Sa di, còn ông Sa di lúc bấy
giờ đang ngồi Tham thiền Nhập định. Tên chánh đảng khoa gươm lên rồi chém xuống cổ ông Sa di,
lưỡi gươm cong ngược lên, sóng chạm với sóng. Tướng cướp ngỡ là mình chém không đúng cách, uốn
nắn lưỡi gươm cho ngay lại rồi chém một lần nữa, lưỡi gươm lại uốn cong lại như tàu lá thốt nốt, mũi
gươm chạm với gốc cán gươm.

Trong khi ấy, ông Sa di dầu có bị xô ngã từ đảnh núi Tu Di xuống cũng không thể chết, huống
hồ gì bị chém bằng gươm. Thấy việc lạ thường, tên chánh đảng tự nghĩ: "Lúc trước lưỡi gươm ta
chém vào tảng đá hoặc gốc cây keo đứt ngọt như chém vào đọt thốt nốt, bây giờ lần đầu tiên nó bị
cong, lần thứ hai nó bị cuốn lại như tàu lá thốt nốt. Lưỡi gươm nầy tuy là vật vô tình vô ý mà nó còn
biết Giới đức của ông Sa di nầy, còn ta là người có tình có ý mà ta lại không biết".

Quăng gươm xuống đất, tên chánh đảng nằm mọp dưới chân ông Sa di và thưa:

- Bạch Ngài, bọn tôi vì lý do của cải chiếm cứ khu rừng nầy, những người vào đây dầu đông đến
số ngàn, nhưng thấy chúng tôi từ đàng xa cũng đã run sợ không thể nói lên được một lời, còn Ngài vì
sao không có chút gì sợ hãi, sắc diện lại sáng rỡ như vàng ròng, dung nhan tươi tốt như chùm hoa nở
vậy Ngài?

Tên chánh đảng lại ngâm kệ hỏi rằng:
"Tāso te natthi na bhayaṁ

 Bhiyyo vaṇṇo pasīdati
 Kasmā na paridevesi
 Evarūpe mahabbhayeti".

Ngài không run cũng không sợ, hơn thế nữa sắc mặt Ngài trong sáng. Tại sao Ngài không than
khóc, trước sự kinh sợ to lớn như vậy?

Vị Sa di xuất thiền, thuyết pháp cho tên cướp nghe:

- Nầy đạo hữu đảng trưởng, bậc Lậu tận xem cái gọi là tự ngã (xác thân) là một gánh nặng. Cho
nên khi có sự phá vỡ tự ngã thì bậc ấy càng hoan hỷ chớ không sợ sệt. Nói rồi Sa di ngâm lên kệ
rằng:

"Natthi cetasikaṁ dukkhaṁ
 Anapekkhassa gāmaṇi
 Atikkhanto bhayaṁ sabbaṁ
 Khīṇasaṁyojano isi
 Khìṇā assa bhavanetti
 Diṭṭhā dhammā yathā tathā
 Nibbhayaṁ maraṇaṁ honti
 Bhāravoropananaṁ yathāti".
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Nầy đảng trưởng không có sự khổ tâm đối với bậc vô dục, nhà đạo sĩ đã dứt trừ mọi kiết sử, là
đã vượt qua tất cả sự lo sợ. Nếu như con mắt hữu được phá vỡ hợp pháp, ngay trong hiện kiếp thì sự
chết là sự vô úy, giống như sự trút bỏ gánh nặng ấy vậy?

Nghe dứt bài kệ tên tướng cướp quay lại nhìn năm trăm đồng đảng hỏi rằng:

- Mấy anh em sẽ làm gì?".

- Thưa đại ca, đại ca sẽ làm gì?

- Từ lúc thấy pháp mầu huyền diệu, ta tự nghĩ: "Ta đã hết phận sự ở gia đình rồi", cho nên ta sẽ
xuất gia với Ngài đây.

- Chúng tôi cũng đồng ý theo gương của đại ca.

- Lành thay, các hiền đệ.

Kế đó, năm trăm tên cướp đồng quì xuống đảnh lễ ông Sa di xin cho mình xuất gia.

Sa di Đòn Xóc bảo năm trăm tên cướp lấy lưỡi gươm cạo tóc và cắt bỏ lại quần áo, lấy đất nâu
nhuộm màu làm thành y đắp xong rồi, mới truyền mười giới cho đệ tử, lúc dắt họ đi ông thầy tự nghĩ:
"Nếu ta đi luôn không về thăm các Trưởng lão thì các Ngài sẽ không thể hành Sa môn Pháp được, vì
cứ ngỡ rằng bọn cướp đã bắt giết ta rồi. Từ lúc ta ra đi không một Ngài nào cầm được nước mắt, cứ
mãi băn khoăn với ý nghĩ: "Tội nghiệp cho ông Sa di bị bọn cướp giết chết". Các Ngài không thể định
tâm chuyên chú niệm đề mục được, bởi thế ta phải về thăm các Ngài".

Cùng với đoàn tùy tùng năm trăm Tỳ khưu, Sa di Đòn Xóc trở về chỗ ngụ của các Trưởng lão
cho các Ngài được thấy mình.

Các Ngài Trưởng lão mừng rỡ hỏi:

- Ồ!Bậc Thiện trí thức (Sappurisa) Đòn Xóc,Ngài còn sống phải chăng?

Nghe vậy Đòn Xóc đáp:

- Dạ phải, bạch các Ngài. Những vị nầy đã tính giết con nhưng không giết được, trở lại có tâm
tịnh tín đối với ân đức của con, sau khi nghe pháp các vị nầy đã xuất gia, con về đây thăm các Ngài.
Các Ngài hãy chuyên cần hành Sa môn Pháp từ nay về sau, còn con sẽ về yết kiến Đức Thế Tôn.

Sau khi đảnh lễ các Trưởng lão, Đòn Xóc dắt các đệ tử về thăm thầy Tế độ, ông thầy hỏi:

- Nầy Đòn Xóc, con mới kiếm được những đệ tử phải không?

- Dạ phải, bạch Ngài.

Rồi Sa di đem những việc đã qua trình cho thầy biết.

Trưởng lão bảo: "Nầy Đòn Xóc, con hãy đi yết kiến Đức Bổn Sư đi".

- Lành thay.

Sa di Đòn Xóc đảnh lễ Trưởng lão rồi dắt các đệ tử đến chỗ Đức Bổn Sư đang ngự. Đức Bổn Sư
cũng hỏi:

- Nầy Đòn Xóc con mới kiếm được những đệ tử phải không?

Sa di Đòn Xóc lại đem mọi việc vừa qua trình lên cho Đức Bổn Sư biết. Đức Bổn Sư hỏi các Tỳ
khưu đệ tử: "Nầy các Tỳ khưu có đúng như thế không?".

- Dạ đúng, bạch Ngài.

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, các thầy đã làm nghề trộm cướp, dầu cho có sống cả trăm năm trong tà Giới
hạnh, không bằng bây giờ chỉ sống một ngày mà Trì Giới nghiêm minh".

Đức Bổn Sư thuyết pháp, rồi kết luận bằng bài kệ rằng:
"Yo ca vassasataṁ jīve

 Dussīlo asamāhito
 Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo
 Sīlavantassa jhāyinoti".
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"Sống trăm năm, tuổi thọ trường,
 Mà không giữ Giới, không nương pháp Thiền.

Không bằng sống một ngày nguyên,
 Trì Giới trong sạch, tu Thiền nhất tâm.

CHÚ GIẢI:

Dussīlo: Đồng nghĩa với Nissīlo là không có hạnh kiểm, phá giới.

Sīlavantassa: Người phá giới dù sống cả trăm năm nếu so với người Trì giới, tu hai pháp Thiền
Chỉ Quán, chỉ sống trong một ngày, hoặc là trong giây lát thì người sau này vẫn quí báu cao thượng
hơn.

Cuối thời Pháp, năm trăm Tỳ khưu này đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích. Đại chúng thính
pháp cũng đều hưởng được lợi ích.

Thời gian sau, Sa di Đòn Xóc thọ Cụ túc giới và khi tròn đủ mười hạ Tỳ khưu rồi mới thu nhận
một vị Sa di, là cháu gọi Trưởng lão Đòn Xóc bằng cậu tên là Siêu Thoát (Adhimuttaka).

Khi Sa di tròn đủ hai mươi tuổi, Trưởng lão gọi ông và bảo: "Ta sẽ cho con thọ Cụ túc giới, con
hãy đi về hỏi thân quyến cho biết rõ số tuổi của con rồi trở lại đây".

Từ giã thầy Tế độ, ông Sa di lên đường về thăm cha mẹ, dọc đường ông bị năm trăm tên cướp
bắt, định giết ông để tế Chư Thiên, ông đã thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ phát tâm trong sạch,
thả ông ra và dặn: "Thầy không nên báo tin cho ai biết là có bọn chúng tôi ở trong chỗ này cả nhé!".

Trên đường ngược chiều, thấy cha mẹ đến, ông cùng đi với cha mẹ trở lại lối cũ mà không nói
cho ông bà biết sự thật để giữ mình, khi bị bọn cướp bắt và làm khó dễ, nên ông bà trách rằng: "Chắc
có lẽ ông một phe với bọn cướp, nên không báo tin cho chúng tôi biết".

Nghe tiếng khóc than của ông bà, bọn cướp mới biết ông Sa di đã giữ đúng lời hứa, dầu với cha
mẹ cũng chẳng tiết lộ sự bí mật của họ, nên họ càng phát tâm tịnh tín, đồng yêu cầu xin xuất gia.

Ông nầy cũng như Trưởng lão Đòn Xóc lúc trước đã cho tất cả bọn cướp xuất gia rồi dắt họ về
ra mắt thầy Hòa Thượng. Vâng lời thầy, ông đưa họ đến yết kiến Đức Bổn Sư và tường thuật mọi việc
với Ngài. Đức Bổn Sư hỏi:

- Nầy các Tỳ khưu có đúng thế không?

- Bạch Ngài đúng vậy.

Y như lần trước, Đức Bổn Sư thuyết pháp cho năm trăm Tỳ khưu này nghe, rồi kết luận bằng kệ
ngôn rằng:

"Yo ca vassasataṁ jīve
 Dussīlo asamāhito
 Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo
 Sīlavantassa jhāyinoti".

Do câu chuyện trên đây, sự tích Chú giải câu Kệ Pháp Cú này cũng được gọi là tích Sa di Siêu
Thoát.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Sa di Đòn Xóc pháp cao cường,
Gươm chém trơ trơ, cướp phải nhường,
Bảy tuổi đã làm thầy Tiếp dẫn,
Giúp năm trăm cướp được hoàn lương.
Đã cứu ba mươi Trưởng lão già,
Khỏi tay cướp giết ở rừng xa,
Thảy đều đắc quả A La Hán,
Ông dắt cướp về lễ Phật Đà.
Phật dạy các thầy mới xuất gia:
Một ngày Đạo hạnh, có Thiền na,
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Còn hơn trăm tuổi không tự chế,
Tội lỗi như thời gian đã qua...

DỨT TÍCH SA DI ĐÒN XÓC

VIII. 10- TRƯỞNG LÃO KOṆḌAÑÑA GỐC CÂY
(Khāṇukoṇḍaññattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 111)
Yo ca vassasataṁ jīve

"Ai sống một trăm năm,
duppañño asamāhito

Ác tuệ, không Thiền định,
Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo

Tốt hơn sống một ngày,
paññavantassa jhāyino.

Có tuệ, tu Thiền định".

Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến Trưởng lão Koṇḍañña Gốc cây (Khāṇukoṇḍañña).

Tương truyền: Sau khi thọ giáo đề mục nơi Đức Bổn Sư, Trưởng lão an cư trong rừng, hành đạo
đắc quả A La Hán, định về báo tin mừng với Đức Bổn Sư. Đi đường xa mệt mỏi, Trưởng lão dừng chân
rẽ vào ngồi nhập Định trên một tảng đá bằng phẳng.

Khi ấy, có một bọn cướp năm trăm tên, vừa mới đánh phá một làng nọ, vơ vét tài vật, gói ghém
cột lại, phần người nào người ấy mang đi. Đường xa mệt mỏi, chúng định nghỉ chân, tìm một tảng đá
phẳng đặt các gói đồ xuống, rẽ vào tảng đá phẳng có vị Trưởng lão ngồi, nhưng chúng không thấy
Ngài, tưởng rằng: "Đây là một gốc cây".

Thế rồi, một tên cướp đặt gói đồ của mình lên đầu Trưởng lão, một tên khác lại đặt một gói nữa
chồng lên trên. Cứ như thế năm trăm tên cướp đặt năm trăm gói hàng lên mình Trưởng lão rồi năm
lăn ra ngủ. Ngủ đã rồi, khi mặt trời mọc, bọn cướp mới thức dậy, mạnh ai nấy nhặt gói đồ của mình,
sực thấy Trưởng lão chúng tưởng là phi nhân, kinh hoàng bỏ chạy, Trưởng lão bèn gọi họ lại:

- Nầy các Thiện nam đừng sợ, ta là người xuất gia mà.

Bọn cướp quay lại nằm mọp dưới chân Trưởng lão xin sám hối:

- Bạch Ngài, xin Ngài từ bi hỉ xả tha tội chúng con, chúng con tưởng lầm Ngài là một gốc cây.

Được Trưởng lão miễn lỗi rồi, tên đầu đảng ngỏ lời xin xuất gia với Trưởng lão, nghe vậy tất cả
đồng đảng cũng đồng xin xuất gia một lượt với chúa đảng.

Y như Sa di Đòn Xóc, Trưởng lão đã cho năm trăm tên cướp xuất gia. Từ đó về sau Trưởng lão
được biết với biệt danh là: Koṇḍañña gốc cây (Khāṇu-koṇḍanna).

Trưởng lão vầy đoàn với năm trăm Tỳ khưu mới này về yết kiến với Đức Bổn Sư, Đức Bổn Sư
hỏi: "Nầy Koṇḍañña, thầy mới kiếm được những đệ tử phải không?".

Nghe vậy Trưởng lão đem hết mọi việc đã qua, thuật lại với Đức Bổn Sư. Ngài hỏi lại: "Nầy các
Tỳ khưu, có đúng như vậy chăng?".

- Bạch Ngài, đúng thật như vậy. Chúng con đã xuất gia với Trưởng lão, vì chúng con chưa từng
thấy ai có thần lực như Trưởng lão cả.

Nghe vậy, Đức Bổn Sư dạy rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, lúc trước các thầy đã tạo nghiệp Vô Trí tuệ như thế, thì dầu có sống cả trăm
năm cũng vô ích không bằng bây giờ chỉ sống một ngày thôi mà có đầy đủ Trí tuệ, tu hành Thiền
định.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng:
"Yo ca vassasataṁ jīve
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 Duppañño asamāhito
 Ekahaṁ jīvitaṁ seyyo
 Paññavantassa jhāyinoti".

"Dầu cho sống cả trăm năm,
 Thiếu Trí tuệ, chẳng hành thâm pháp Thiền.

Không bằng sống một ngày nguyên,
 Mà có Trí tuệ, tu Thiền nhất tâm".

CHÚ GIẢI:

Duppaññno: Đồng nghĩa với (Nippañño) là Vô trí tuệ.

Paññavantassa: Sáng suốt, có Trí tuệ.

Phần còn lại đồng nghĩa với bài Kệ trước.

Cuối thời Pháp năm trăm Tỳ khưu đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích. Kỳ dư đại chúng đều
hưởng được sự lợi ích nhờ thời Pháp của Đức Bổn Sư.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Trưởng lão nhập Thiền như gốc cây,
Nửa đêm, bọn cướp chạy vào đây,
Máng đồ lên đó, lăn ra ngủ,
Sáng dậy, kêu nhau sám hối thầy!
Bỏ nghề cường đạo, xuất gia liền,
Tất cả theo thầy học đạo Thiền,
Thầy trước, trò sau về viếng Phật,
Cùng nhau sấn bước đến Kỳ Viên.
Phật dạy các thầy mới xuất gia:
Một ngày có Tuệ, có Thiền na,
Còn hơn trăm tuổi không Thiền, Tuệ,
Phóng đãng như thời gian đã qua!

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO GỐC CÂY



VIII. 11- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SAPPADĀSA
(Sappadāsattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 112)
Yo ca vassasataṁ jīve

"Ai sống một trăm năm,
kusīto hīnavīriyo

Lười nhác không Tinh tấn,
Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo

Tốt hơn sống một ngày,
viriyaṁ ārabhato (Viriyamārabhato (theo bản Pāli của CSCD/Dhammagiri. India).) daḷhaṁ.

Tinh tấn tận sức mình".

Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tư (Jetavana Vihāra), đề cập
đến Trưởng lão Sappadāsa (Sappadāsa).
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Tương truyền: Trong thành Sāvatthī có một thanh niên con nhà gia giáo, sau khi được nghe
Đức Bổn Sư thuyết pháp, đã xuất gia tu lên Tỳ khưu. Một thời gian sau, vị này bất mãn vì hành đạo
không tiến triển, nhưng tự nghĩ: "Con nhà gia giáo như ta mà hoàn tục sống đời cư sĩ thì không đứng
đắn, thà là chết trong đạo còn hơn". Thế rồi vị Tỳ khưu bất mãn đi lang thang, tìm phương thế để tự
sát.

Một hôm nọ, vào sáng sớm các Tỳ khưu đã tắm gội, thọ thực xong đi vào chùa, gặp con rắn
trong nhà khói (Aggisālā), các Ngài bắt nó bỏ vào trong cái bình, đậy nắp lại rồi mang bình ra khỏi
chùa.

Vị Tỳ khưu bất mãn cũng vừa thọ thực xong đi vào thì gặp Chư Tăng đi ra, liền hỏi:

- Cái chi đây, các đạo hữu?

- Con rắn, này đạo hữu.

- Các Ngài sẽ làm gì nó?

- Chúng tôi đem nó đi quăng cho xa.

Nghe chư Tăng nói vậy, vị Tỳ khưu tính thầm: "Ta sẽ cho con rắn này cắn ta chết". Thế nên, vị
này nói với Chư Tăng: "Các đạo hữu hãy đưa tôi, tôi sẽ không quăng nó đâu".

Chư Tăng trao cái bình qua vị Tỳ khưu, vị này ôm cái bình đi kiếm chỗ ngồi và nhử cho con rắn
cắn mình, con rắn không chịu cắn, vị Tỳ khưu thọc tay vào bình quậy lung tung, rồi còn cạy miệng
con rắn ra, đút ngón tay của mình vào nữa, nhưng con rắn vẫn không cắn vị này. Vị Tỳ khưu nghĩ
thầm: "Con rắn này không phải loại rắn độc". Bèn bỏ nó đó mà đi vào chùa.

Khi ấy Chư Tăng hỏi vị Tỳ khưu:

- Đạo hữu đã quăng con rắn rồi phải không?

- Nầy các đạo hữu! Con rắn đó không phải là rắn độc.

- Nầy đạo hữu! Con rắn đó đã phùng mang, thở khì khì. Chúng tôi khó nhọc lắm mới bắt được
nó, sao đạo hữu lại nói như vậy?

- Nầy các đạo hữu, chính tôi đã thọc tay vào bình cho nó cắn, đút ngón tay vào miệng chọc cho
nó cắn, mà còn không được kia mà!

Nghe vậy Chư Tăng làm thinh.

Lại một hôm khác, ba Tỳ khưu tắm xong mang theo hai lưỡi dao cạo vào chùa, bỏ dưới đất một
lưỡi, còn một lưỡi dùng cạo tóc cho Chư Tăng.

Vị Tỳ khưu bất mãn lượm lưỡi dao bỏ quên trên đất, tính thầm: "Với lưỡi dao này ta sẽ cắt cổ tự
tử". Đứng thẳng cần cổ, tự ví mình như một cái cây, đưa lưỡi dao sát cuống họng, vị Tỳ khưu quán xét
lại Giới hạnh của mình từ lúc thọ Giới Tỳ khưu đến nay thì thấy Giới của mình hoàn toàn trong sạch,
không tỳ vết, vô nhiễm như mặt trăng rằm, tinh khiết như ngọc Ma ni. Quán thấy Giới mình được như
vậy, vị Tỳ khưu phát tâm hỷ lạc, toàn thân vui sướng chẳng cùng.

Sau khi Xả bỏ Hỷ lạc, phát triển Tuệ Minh sát vị Tỳ khưu đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích,
rồi bèn cầm lưỡi dao cạo đi vào giữa chùa. Chư Tăng hỏi vị ấy:

- Đạo hữu nãy giờ đi đâu?

- Thưa các đạo hữu, với lưỡi dao này tôi đã đi cắt cuống họng, tự tử.

- Thế sao đạo hữu không chết?

- Khi cầm con dao nầy đi ra, tôi tự nhủ: "Ta không có thể sống dưới dao bén này, ta sẽ cắt đứt
cuống họng của ta." thì bỗng nhiên lưỡi dao Trí tuệ đã cắt đứt tất cả phiền não của tôi.

Các Tỳ khưu cho là vị này nói dối, phạm giới đại vọng ngữ, nên đi mách với Đức Bổn Sư. Đức
Thế Tôn nghe Chư Tăng tường trình xong liền giải thích rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, các bậc Lậu tận không bao giờ tự tay cắt đứt sinh mạng của mình (Như lời
Phật dạy, vị A La Hán không bao giờ tự sát, vị Tỳ khưu trong Phật giáo tự sát phạm tội tác ác, phải sa
Địa ngục bảy ngày sau khi chết. Nhưng cũng có trường hợp tự sát mà đắc A La Hán trong giờ phút
chót, như Trưởng lão Cồ Điệt (Kệ Pháp Cú số 57, Phẩm hoa.) Trường hợp của Trưởng lão Sappadāsa
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lại khác: Ngài không chết vì chưa cắt cổ mà đã đắc A La Hán, do đó ý nghĩ tự sát không còn. Ngài chỉ
cắt đứt phiền não bằng lưỡi dao Trí tuệ mà thôi - Chỗ nầy bản dịch của ông P.K. Khánh có hơi khác:...
Thầy lấy dao tự cắt lấy cuống họng, lúc cắt xong Thầy suy niệm về đời sống toàn thiện, tận lực cố
gắng Tham thiền và đắc quả A La Hán trước khi nhắm mắt... Sự sai biệt nầy có lẽ xuất phát từ
nguyên bản Pāli, tức là có hai bản chánh khác nhau vậy. TKPM.).

- Bạch Ngài, Ngài dạy rằng vị này là bậc Lậu tận, nếu đã đầy đủ căn lành để đắc quả A La Hán,
tại sao vị này còn bất mãn? Do đâu mà vị ấy đắc quả A La Hán và tại sao con rắn không cắn vị này?

- Nầy các Tỳ khưu, vì lẽ con rắn ấy đã từng là nô bộc của vị ấy trong ba kiếp, cho nên nay nó
không cố gắng cắn mổ thân thể của chủ nó.

Bằng bấy nhiêu lời, Đức Bổn Sư đã chỉ cho các Tỳ khưu thấy được một nguyên do. Do vậy, từ đó
về sau Trưởng lão được mệnh danh là Sappadāsa.

Cũng do lời Đức Thế Tôn thuật lại, trong thời của Đức Phật Kassapa, có một thanh niên con nhà
khá giả, sau khi nghe pháp của Đức Giáo chủ, phát tâm kinh cảm liền xin xuất gia và được thọ giới Tỳ
khưu. Một thời gian sau, sanh tâm buồn chán, vị ấy bày tỏ nỗi lòng cho một Tỳ khưu bạn biết. Vị sau
này thường thuyết giảng, nhắc bạn về sự bất lợi tội lỗi của đời sống tại gia. Nhờ nghe pháp, vị trước
lại vui thích sống trong Giáo Pháp, mới đem những vật phụ tùng để hành Sa môn pháp mà khi trước
mình đã bỏ cho lem uế, đến ngồi bên một bờ ao để giặt giũ cho sạch bụi. Vị Tỳ khưu bạn cũng đến
ngồi gần đó, vị kia nói với bạn rằng:

- Nầy đạo hữu, khi muốn hoàn tục, tôi đã có ý định tặng đạo hữu tất cả những vật phụ tùng nầy.

Vị Tỳ khưu bạn sanh lòng tham muốn, nghĩ rằng: "Bạn ta còn tu hay không còn tu, đối với ta có
nghĩa gì? Ta đừng để phí mất những vật phụ tùng này". Từ đó về sau, vị Tỳ khưu bạn thay đổi chiều
hướng, thuyết pháp ca tụng đời sống tại gia, chẳng hạn như: "Nầy đạo hữu, tại sao ta cứ mãi sống đời
sống xuất gia, hằng ngày ôm bát đi khất thực nơi những gia đình người khác? Tại sao ta không ở nhà
vui thú đoàn viên, chuyện trò thân mật với vợ con ta?".

Nghe bạn thốt lời như thế, vị Tỳ khưu kia lại bất mãn, nghĩ thầm rằng: "Bạn ta lúc trước nghe
ta ngỏ ý bất mãn đời sống Phạm hạnh thì đã thuyết pháp chỉ rõ sự bất mãn tội lỗi đời sống tại gia,
bây giờ lại thường xuyên ca tụng là tại cớ gì?". Suy xét kỹ, vị ấy biết bạn mình vì có tâm tham muốn
được những vật phụ tùng này nên mới trở lòng như vậy. Đó là cái nhân bất mãn từ thời đức Phật
Kassapa còn lưu lại đến bây giờ, khiến vị Tỳ khưu này có tâm bất mãn. Còn công phu tu hành Sa môn
Pháp suốt hai muôn năm qua là nhân khiến cho vị này có duyên đắc quả A La Hán.

Chư Tăng nghe Đức Thế Tôn giải thích đủ ba nguyên do rồi, còn đặt thêm một câu hỏi nữa:

- Bạch Ngài, nghe nói Tỳ khưu này trong lúc đứng kê lưỡi dao sát cuống họng thì đắc A La Hán
ngay. Như thế thì A La Hán đạo phát sanh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bằng một sát na hay
sao?

- Phải đó! Nầy các Tỳ khưu! Tỳ khưu nào chuyên cần Tinh tấn, giở bàn chân lên rồi đặt trở
xuống đất, bàn chân chưa tới đất A La Hán đạo đã phát sanh rồi. Đời sống của vị chuyên cần Tinh
tấn, dầu trong giây lát còn quí báu hơn đời sống của người một trăm tuổi mà biếng nhác giải đãi.

Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng kệ rằng:
"Yo ca vassasataṁ

 Kusīto hīnavīriyo
 Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo
 Viriyaṁ ārabbhato daḷhanti".

"Dầu cho sống cả trăm năm,
 Mà lười biếng, chẳng tận tâm tu hành.

Không bằng sống một ngày lành,
 Luôn luôn Tinh tấn, nhiệt thành nhất tâm."

CHÚ GIẢI:

 Kusīto: Người miệt mài truy hoan, chú tâm đi tìm dục lạc (bằng ba cái tầm: Tīhi vitakkehi)

Hīnavīriyo: Đồng nghĩa với Nibbīriyo là không Tinh tấn.
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Viriyaṁ ārabbhato daṭhaṁ: Đây là đề cập đến sự tinh tấn, có thể đưa hành giả chứng Níp Bàn,
bằng hai pháp Thiền Chỉ và Quán.

Các câu khác còn lại đồng nghĩa như trước.

Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Trưởng lão Xà Nô quá chán đời,
Thò tay chọc rắn cắn mình chơi,
Rắn quen chủ cũ, không thèm cắn,
Ngài thả cho đi, bảo: Rắn lười!
Lại lượm con dao, dựa nhánh cây,
Nguyện rằng: “Cắt cổ với dao này,
Não phiền sẽ sạch không dư sót,
Mạng sống cũng đành dứt tại đây!''
Nhưng khi quán xét Giới mình xong,
Trưởng lão đắc ngay Lậu tận thông,
Tăng chúng hỏi Ngài: “Sao chẳng chết?''
Ngài rằng:”Nhờ chứng được Tâm không!''
Tăng chúng hoài nghi hỏi Phật Đà,
Phật rằng: Chỉ sống một ngày qua,
Chuyên cần Tinh tấn còn hơn sống,
Suốt cả trăm năm giải đãi mà!

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SAPPADĀSA

**************

VIII. 12- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO NI PAṬĀCĀRĀ
 (Paṭācārātherīvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 113)
Yo ca vassasataṁ jīve

"Ai sống một trăm năm,
apassaṁ udayabbayaṁ

Không thấy Pháp Sinh Diệt,
Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo

Tốt hơn sống một ngày,
passato udayabbayaṁ.

Thấy được Pháp Sinh Diệt".

Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến Tỳ khưu Ni Sa Đọa (Paṭācārā).

Tương truyền: Tiểu thơ Sa Đọa là con gái của một ông Bá hộ giàu có đến bốn trăm triệu đồng
vàng, nhan sắc của nàng tuyệt đẹp.

Khi nàng đến tuổi cập kê (mười sáu tuổi), cha mẹ nàng cho nàng ở trên tầng lầu thượng của tòa
nhà bảy từng để tiện bề gìn giữ nàng. Nào ngờ nàng ở một mình lại tư thông với người tớ trai của
nàng.

Ông bà Bá hộ kén được một chàng rể môn đăng hộ đối và đã hứa lời định ngày làm lễ hỏi với
đàng trai.

Gần đến ngày đám hỏi, tiểu thư nói với tình nhân rằng:
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- Em nghe nói cha mẹ sẽ gả em cho công tử con nhà đó. Họ đàng trai cũng sắp đến để lấy danh
thiếp của em về coi tuổi. Anh sẽ không được lưu trú ở đây nữa. Nếu anh có lòng yêu em thì anh hãy
dắt em đi trốn khỏi nhà này.

Người tớ trai đáp: "Lành thay, em yêu quí. Vậy thì sáng mai anh sẽ đứng đón em tại một địa
điểm ấy, ở cổng thành, còn em thì hãy dùng một phương tiện nào đó mà ra khỏi thành rồi đi đến đó".

Ngày sau, chàng trai đi trước, đến đứng chờ tại chỗ đã hẹn, còn tiểu thư từ sáng sớm đã mặc
quần áo dơ dáy, bỏ xỏa tóc ra, lấy cám thoa khắp mình mẩy đầu cổ, tay ôm cái bình, trà trộn với đám
nữ tỳ mà thoát ra khỏi nhà, rồi đi đến ngay chỗ hẹn.

Chàng trai dắt nàng đi thật xa, đến định cư tại một làng nọ, vào rừng phát rẫy cày ruộng rồi
đem cây, củi, lá v.v... về nhà. Còn tiểu thư thì ở nhà phải ôm bình đi xách nước, chẻ củi nấu cơm, cam
lòng chịu đựng hậu quả việc làm quấy ác của mình. Thế rồi tiểu thư có thai.

Đến khi thai đã đủ tháng, tiểu thư yêu cầu chồng rằng:

- Em ở đây đơn chiếc, không có ai ở đây phụ đỡ tay chân. Cha mẹ nào đối với các con cũng có
lòng từ mẫn, vậy anh hãy đưa em về với cha mẹ em, để em sanh con ở đó.

Người chồng từ chối, viện cớ rằng:

- Hiền thê ơi! Sao em nói vậy? Gặp mặt anh ắt là cha mẹ em sẽ hành phạt anh đủ thứ. Anh
không thể nào đi về ở đó đâu!

Tiểu thơ nài nĩ, van xin năm lần bảy lượt cũng không được, thừa dịp chồng đi vào rừng, mới tìm
người láng giềng dặn rằng: "Nếu chồng tôi về không thấy tôi, ắt sẽ hỏi tôi đi đâu, nhờ bà con nói
giùm với anh ấy là tôi đã đi về quê ngoại".

Khi người chồng về nhà không thấy vợ, hỏi thăm làng xóm thì được nghe lập lại mấy lời của tiểu
thư đã nói nhắn. Anh ta hối hả đuổi theo để bắt vợ trở lại, nhưng khi bắt kịp nàng, anh ta năn nỉ cách
gì, nàng chẳng chịu quày đầu.

Hai người cùng đi, đến một chỗ nọ, tiểu thư chuyển bụng. Nàng rẽ vào một bên đường, nói với
chồng: "Anh ơi! Em chuyển bụng". Nói rồi, nàng nằm ngay xuống đất, lăn lộn, trăn trở khó nhọc lắm
mới sanh ra đứa con trai. Con đã sanh rồi, thì mục đích trở về quê cũng không còn, tiểu thư bồng con
lủi thủi theo chồng trở về nhà cũ, sống chung như trước.

Một thời gian sau, nàng lại có mang. Khi thai đủ tháng, nàng cũng van xin chồng như trước mà
không được, rồi cũng lén chồng ẵm con ra đi. Chồng nàng đuổi theo gặp nàng, nhưng nàng không
chịu trở lại.

Hai người đang đi, bỗng nhiên trời đổ trận mưa to, chớp giăng tứ phía sáng rực như lửa cháy.
Sấm sét nổ vang như trời long đất lở, mưa tuôn xối xả không ngớt hột.

Ngay lúc ấy, tiểu thư lại bắt đầu chuyển bụng. Nàng kêu chồng nói rằng: "Anh ơi! Em chuyển
bụng! Em không chịu đựng nổi qua cơn mưa này. Anh rán làm sao tìm chỗ cho em đụt mưa".

Người chồng xách dao bén mình đã mang theo, đi đây đi đó, kiếm đồ che mưa thì thấy một bụi
rậm trên một cái nổng cao, định leo lên để chặt. Bất ngờ, một con rắn độc từ trong gò nổng chun ra
cắn anh ta. Tức khắc, trong mình anh nghe như có ngọn lửa nổi lên thiêu đốt. Mặt mày anh tái xanh,
anh ngã ngay xuống đó.

Tiểu thơ nằm chờ chồng trở lại, rán sức chịu đựng đau khổ lớn lao, nhưng càng trông càng bặt
tích vắng tăm, rốt cuộc nàng sanh ra đứa con trai thứ hai trong cô quạnh. Một mình với hai đứa con
thơ giữa cảnh mưa gió phũ phàng, tiểu thư không dằn được nỗi lòng, lớn tiếng khóc la thảm thiết...
Nhưng nàng gắng gượng đặt hai con thơ vào giữa bụng, tự mình chống hai đầu gối và hai tay xuống
đất mà chịu suốt cả một đêm. Toàn thân nàng trổ màu vàng như chiếc lá úa, coi như là không có máu
vậy.

Khi mặt trời mọc, màu đỏ như cục thịt, tiểu thơ tay bồng, tay dắt hai đứa con côi, lần mò đi tìm
chồng. Theo dấu chân, nàng đi đến gò mối, thấy chồng đã chết, xác ngã nằm đơ ra đó đã có màu
xanh. Tiểu thơ rống lên khóc than rên xiết: "Chồng ta là chỗ ta nương tựa, đã chết ở giữa đường rồi".

Trời mưa suốt đêm qua, bây giờ đã tạnh, nhưng nước sông Á Chí Rá Vá Ti (Aciravatī) dâng lên
cao, có chỗ sâu tới đầu gối, có chỗ sâu tới ngực. Tiểu thư thấy mình còn yếu đuối, lại đèo bồng hai
đứa con thơ, không dám mạo hiểm băng ngang sông, bèn để đứa lớn ở lại bờ bên này, còn đứa nhỏ
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thì ẵm qua bên kia sông. Tiểu thư bẻ cành cây trải ra, đặt đứa nhỏ nằm lên đó, để trở lại rước luôn
đứa lớn. Nhưng vì dỗ đứa nhỏ không được, tiểu thư cứ phải quay đi quay lại nhiều lần, vừa đi mà vừa
ngó chừng nó.

Trong lúc tiểu thư đi đến giữa sông, một con diều hâu nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn, tưởng là cục
thịt, từ trên không đáp xuống, thấy con diều hâu đáp xuống định sớt con mình, tiểu thư giơ hai tay
lên cao, thét lên ba tiếng lớn: hù, hù, hù, để xua đuổi nó. Nhưng vì tiểu thư đứng cách xa, con diều
hâu không nghe tiếng la, nên cứ sớt đứa con nhỏ mang đi.

Đứa con lớn còn đứng ở bên bờ này, thấy mẹ ở giữa sông giơ hai tay lên la lớn tiếng, thì tưởng
rằng mẹ nó gọi nó, nên chạy a xuống nước. Thế là đứa con nhỏ của tiểu thư đã bị diều hâu sớt mất,
đứa con lớn thì lại bị nước cuốn trôi.

Tiểu thơ khóc nức nở than rằng: "Hai con ta, một đứa bị diều hâu sớt, một đứa bị nước cuốn
trôi, chồng tôi chết ở giữa đường", vừa đi vừa kể lể như thế. Nàng gặp một người đàn ông từ thành
Sāvatthī đi lại bèn hỏi: "Cậu đây là người cư ngụ ở đâu?".

- Tôi là người ở Sāvatthī cô à.

- Trong thành Sāvatthī, dọc đường đó có một gia đình Bá hộ tên đó, cậu có biết chăng?

- Tôi biết lắm, nhưng cô đừng hỏi về gia đình nầy. Hãy hỏi về gia đình khác đi cô ạ.

- Gia đình khác không dính dáng gì đến tôi, tôi chỉ hỏi về gia đình này mà thôi cậu à.

- Cô à! Chuyện này đáng lẽ thì không nên nói ra cho cô biết làm chi.

- Xin cậu cứ nói cho tôi biết đi cậu.

- Hôm nay cô có thấy trời mưa suốt cả đêm không?

- Có, tôi có thấy trời mưa suốt cả đêm nay. Nhưng thôi cậu đừng đem chuyện trời mưa mà nói
với tôi nữa làm chi. Bây giờ xin cậu hãy nói cho tôi biết tin tức về gia đình ông Bá hộ.

- Nầy cô, hồi hôm này cả nhà ông Bá hộ có ba người là: Ông, bà và cậu công tử đều bị nhà sập
đè chết cả. Bây giờ, có nhiều người xúm lại thiêu xác, khói lên ở đây cũng thấy đó cô à!

Nghe vậy, nàng Sa Đọa phát điên, không còn biết đến quần áo gì nữa, cứ đứng trần truồng mà
than khóc kể lể.

"Ubho puttā kālakatā
 Panthe mayhaṁ pati mato
 Mātā pitā ca bhātā cà
 Ekacitakamhi đayhareti"

Chết rồi hai đứa con thơ,
 Giữa đường chồng chết, bơ vơ một mình.

Mẹ, cha, em ở gia đình,
 Lửa thiêu mất xác bóng hình còn đâu.

Nàng Sa Đọa cứ đi lanh quanh, miệng nói lảm nhảm, dân chúng thấy nàng cứ gọi: "Con điên,
con điên", rồi kẻ lấy rác, người hốt bụi rắc lên đầu nàng, hoặc lấy đất cục mà chọi nàng.

Đức Bổn Sư đang ngự tọa trong Kỳ Viên đại tự, đang thuyết pháp giữa tứ chúng. Trông thấy
nàng đi đến, biết là người có tròn đủ nguyện vọng thực hành pháp Thập Độ Ba La Mật (Pāramī)
trong một trăm ngàn đại kiếp vừa qua.

Tương truyền vào thời Đức Phật Thượng Liên Hoa (Padumuttara), nàng Sa Đọa này đã nắm lấy
cánh tay của Trưởng lão Ni tinh thông Tạng Luật, đệ tử của đức Giáo chủ Thượng Liên Hoa và hoan
hỷ như gặp một vật quí cất giữ trong rừng Khoái Lạc, nàng đã ước mong phát nguyện rằng: "Con
nguyện về sau sẽ đạt được quả vị tối cao trong số các Trưởng lão Ni Giới đức, là vị Trì Luật ở Đức
Phật vị lai giống như Ngài vậy".

Đức Phật Thượng Liên Hoa quán xét về vị lai, biết rằng lời nguyện này sẽ thành tựu bèn thọ ký
cho cô Tín nữ rằng: "Trong ngày vị lai vào thời Đức Phật Cồ Đàm, nàng có tên là Sa Đọa nầy sẽ là vị
Tỳ khưu Ni giỏi nhất về Tạng Luật".

Do nàng đã tròn đủ hạnh nguyện Ba la mật như thế, cho nên vừa thấy nàng từ xa đi đến, Đức
Bổn Sư đã nghĩ thầm: "Ngoài Ta ra, không ai có thể là người tế độ cho nàng Sa Đọa cả". Rồi Ngài
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dùng Thần thông khiến cho nàng đi ngay đến trước cổng chùa. Các Thiện tín thấy nàng Sa Đọa, vội
bảo nhau: "Cô này điên, ta đừng để cô ấy vào đây".

Đức Bổn Sư lên tiếng: "Các Thiện tín hãy lánh mặt, đừng ai cản đường cô ấy cả". Rồi Ngài ra
lịnh: "Khi vào đến gần đây, nàng hãy tĩnh trí trở lại!".

Nhờ oai lực của đức Phật, nàng Sa Đọa lập tức phục hồi được Chánh niệm. Ngay lúc ấy nàng
nhận thấy trạng thái sa đọa lõa lồ của mình, tự nhiên phát tâm Tàm quý, liền ngồi xổm xuống, một
thanh niên ném cho nàng một chiếc y choàng, nàng quấn lá y, đến trước hai bàn chân màu vàng ròng
của Ngài, gieo năm vóc xuống đảnh lễ Ngài, mở lời cầu khẩn:

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy là người tế độ con, xin Ngài hãy là người giúp đỡ con. Một đứa con
của con đã bị diều hâu sớt mất, một đứa nữa bị nước cuốn trôi, chồng con đã chết giữa đường, cha
mẹ và em trai của con đều bị sập nhà đè chết, xác đã thiêu trên giàn hỏa...

Nghe mấy lời thiết yếu của thiếu phụ, Đức Bổn Sư khuyên giải rằng:

- Nầy Sa Đọa, con chớ bận tâm lo nghĩ, khi con nương nhờ ỷ lại vào vào các thân nhân thì họ chỉ
có thể tế độ, cứu giúp con đến ngần ấy thôi. Con hãy rán nhớ lại coi, cũng như bây giờ con mất hai
đứa con, một đứa bị diều hâu sớt, một đứa bị nước cuốn trôi, chồng con bị chết ở giữa đường, cha mẹ
và em trai con đã bị nhà sập đè chết. Thì cũng thế, trong vòng luân hồi nầy, con đã từng chịu tang
tóc khóc chồng, khóc con, khóc cha mẹ anh em như vậy đã vô số lần rồi, cho đến nỗi nước mắt con
đổ ra, nếu chứa lại để dành thì nhiều hơn nước trong bốn đại trùng dương.

Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng:
"Catùsu samuddesu jalaṁ parittakaṁ

 Tato bahuṃ assujalaṁ anappakaṁ
 Dukkhena phuṭṭhassa nārassa socato
 Kiṃkāranā amma tuvaṁ pamajjasīti"

 "Nước trong bốn biển có bao nhiêu?
Nước mắt so ra mới thật nhiều!
Trong cõi nhân gian đầy khổ lụy,
Sao con lơ đễnh thả xuôi chiều"???

Trong khi Đức Bổn Sư thuyết giảng về cái vòng sanh tử triền miên mà không ai biết được khởi
thủy như thế, thân tâm nàng Sa Đọa vơi lần những sầu muộn. Biết rằng nàng đã bớt thảm giảm sầu.
Đức Bổn Sư lại tiếp gọi nàng và dạy:

- Nầy Sa Đọa, đến giờ qua thế giới khác, thì dầu cho thân thích như chồng con, cũng không thể
làm chỗ cứu giúp, chỗ nương nhờ hoặc chỗ ẩn náu cho nàng được. Bởi thế cho nên, trong giờ phút
hiện tại đây, nàng hãy noi gương bậc Hiền trí, Trì giới trong sạch, tự mình quét dọn con đường đi đến
Níp Bàn".

Nói rồi Đức Bổn Sư lại thuyết pháp và ngâm lên hai kệ ngôn:
"Na santi puttā tāṇāya

 Na pitā napi bandhavā
 Antakenādhipannassa
 Natthi ñātīsu tāṇatā".
 Etamatthavasaṁ ñatvā
 Paṇḍito sīlasaṁvuto
 Nibbānagamanaṁ maggaṁ
 Khippameva visodhayeti".

 Đến giờ phút lâm chung, không có sự bảo vệ từ nơi con cái, hoặc từ nơi cha mẹ, vợ chồng, cũng
không có sự bảo vệ từ nơi thân quyến. Hiểu biết chân lý nầy rồi, bậc Hiền trí hãy thu thúc trong Giới
luật, sớm lo quét sạch con đường Đạo quả Níp Bàn.

Cuối thời Pháp, bao nhiêu phiền não của nàng Sa Đọa nhiều như số bụi phủ đầy mặt địa cầu
đều bị thiêu rụi và nàng đắc quả Nhập lưu. Nhiều người khác cũng đắc Thánh quả nhất là Tu Đà
Hườn.
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Sau khi đắc quả Nhập lưu, nàng Sa Đọa xin xuất gia với Đức Bổn Sư. Đức Thế Tôn gởi nàng qua
xuất gia bên Tỳ khưu Ni. Sau khi thọ cụ túc giới, người ta vẫn gọi nàng là Tỳ khưu Ni Sa Đọa, nghĩa
là "Sa đọa", do quãng đời bi đát của nàng đã trải qua.

Một hôm nọ, Tỳ khưu Ni Sa Đọa cầm bình đi múc nước, xối nước rửa chân, nước xối chảy đi một
chút rồi đứng lại, lần thứ hai nước chảy xa hơn, lần thứ ba nước xối càng đi xa hơn nữa.

Sa Đọa lấy việc xối nước làm đối tượng để quán xét ngay lúc ấy: "Những chúng sanh nầy chết
khi tuổi thọ đầu tiên, giống như giòng nước ta xối rửa chân lần đầu vậy. Họ chết khi tuổi thọ bậc
trung, giống như nước ta xối lần thứ nhì đi xa hơn một chút nữa, và họ sẽ chết khi hết tuổi thọ lần
cuối cùng cũng giống như ta xối nước lần thứ ba càng đi xa một chút vậy thôi" (Đoạn nầy tôi căn cứ
theo bản Pāli mà phiên dịch: Sà kuỉena udakaṁ ādāya pāde dhovantī udakaṁ āsiñci. Taṁ thokaṁ
gantvā pacchijjī... Có những bản dịch hơi khác với bản dịch nầy như của ông Phạm Kim Khánh:....
Trong khi rửa chân bên bờ suối, bà ghi nhận rằng những giọt nước từ chân bà rơi xuống, gieo điểm
trên giòng nước chảy rồi tan đi. Điểm thì tan gần, điểm thì tan ra xa... (TKPM.)).

Đức Bổn Sư ngự tọa trong hương thất, phóng tỏa hào quang thị hiện như đứng trước mặt Tỳ
khưu Ni nầy thuyết rằng:

- Nầy Sa Đọa, những chúng sanh dầu có sống một trăm năm mà không nhận thấy sự sanh diệt
trong ngũ uẩn như thế đó, thì không bằng người chỉ sống trong một ngày hoặc một sát na mà nhận
thấy sự sanh diệt của chúng".

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng câu kệ rằng:
"Yo ca vassasataṁ jīve

Apassaṁ udayabbayaṁ

Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo

Passato udayabbayanti".
"Dầu cho sống cả trăm năm,

 Không thấy sanh diệt thân tâm Vô thường.
Không bằng sống một ngày trường,

 Mà được thấy Pháp Vô thường diệt sanh".

CHÚ GIẢI:

Apassaṁ udayabbaṁ : không thấy hai mươi lăm tướng sanh và hai mươi lăm tướng diệt của
Ngũ uẩn, gọi là không thấy Pháp Sanh Diệt của Ngũ uẩn (Ngũ Uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức có
tất cả là năm mươi tướng Sanh Diệt, chia ra thành mỗi thứ là hai mươi lăm tướng Sanh và hai mươi
lăm tướng Diệt. Mỗi Uẩn có mười tướng sanh diệt mà thôi, đó là: 1. Aniccaṁ, 2. palokaṁ, 3. caraṁ, 4.
pabhagu,  5.  addhuvaṁ,  6.  viparinamadhammanư,  7.  asaraṁ,  8.  vibhavaṁ,  9.  saṅkhataṁ,  10.
maraṇadhammaṁ (1. Vô thường, 2. tan rã, 3. rung động, 4. tiêu diệt, 5. không bền, 6. thay đổi tự
nhiên, 7. mềm yếu, 8. hư hoại, 9. hữu vi, 10. có sự chết là thường. - Những chữ gạch dưới là tướng
Diệt) ).

Passato udayabbayaṁ: người thấy được Pháp Sanh Diệt thì dầu có sống một ngày cũng còn quí
hơn người trước.

Cuối thời Pháp Tỳ khưu Ni Sa Đọa đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Rửa chân, giội nước đủ ba lần,
Sa Đọa tự mình đạt Lý chân:
Tuổi thọ quần sanh như thế cả,
Vắn dài, tùy thuộc ở nguyên nhân!
Phật dạy: Một ngày thấy Pháp Hành,
Vô thường biến đổi, thật mong manh,
Còn hơn sống thọ trên trăm tuổi,
Mà chẳng suốt thông lẽ Diệt Sanh.
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DỨT TÍCH NÀNG SA ĐỌA ĐẮC A LA HÁN

**************

VIII. 13- CHUYỆN KISĀGOTAMĪ
 (Kisāgotamīvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 114)
"Yo ca vassasataṁ jīve

"Ai sống một trăm năm,
apassaṁ amataṁ padaṁ

Không thấy Câu Bất tử,
Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo

Tốt hơn sống mộtngày,
passato amataṁ padanti".

Thấy được Câu Bất tử".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến nàng Kiều Đàm Ốm (Kisāgotamī).

Tương truyền: Trong thành Sāvatthī, trong nhà một ông Bá hộ tự nhiên tài sản bốn trăm triệu
đồng vàng biến thành than. Ông Bá hộ thấy vậy lấy làm phiền muộn, bỏ cả ăn uống nằm liệt trên
giường.

Khi ấy, có một người bạn đến nhà thăm ông và hỏi:

- Bạn à, sao bạn buồn rầu dữ vậy?

Nghe rõ câu chuyện tâm sự của Bá hộ, người bạn khuyên:

- Thôi bạn đừng lo rầu nữa, tôi biết một phương pháp giải khổ cho bạn, bạn hãy làm theo lời tôi
chỉ dẫn.

- Tôi làm gì bây giờ hở, bạn?

- Nầy bạn, bạn hãy đích thân ra chợ, trải chiếc chiếu lác, đổ than vun thành đống, rồi ngồi giả
làm người bán than. Trong số những khách hàng qua lại, gặp người nào hỏi: "Mấy người kia bán vải,
dầu, mật ong, mật mía... Còn ông sao lại ngồi bán than?". Bạn hãy trả lời rằng: "Của của tôi mà tôi
không bán thì tôi sẽ làm cái chi?". Còn gặp người nào hỏi: "Mấy người khác bán vải, dầu, mật ong,
mật mía... còn ông sao lại ngồi bán vàng bạc ở đây?", bạn hãy trả lời rằng: "Bạc vàng ở đâu?", nếu
người ấy chỉ " Đây nè! " Bạn hãy bảo: "Đâu mang lại cho tôi xem". Rồi bạn xòe tay ra thọ lãnh. Khi
người ấy trao qua tay bạn như thế than nằm trong tay bạn sẽ trở thành bạc vàng. Nếu đó là một cô
gái, bạn hãy cưới về cho con trai bạn cùng ở chung trong nhà, giao hết tài sản bốn trăm triệu đồng
vàng cho cô dâu trọn quyền xuất phát. Nếu là cậu con trai, bạn hãy rước về gả con gái tới tuổi cập kê
cho cậu, rồi giao hết số tài sản bốn trăm triệu đồng vàng cho chàng rể trọn quyền xuất phát".

Ông Bá hộ mừng rỡ, đem thực hành ngay diệu kế của người bạn, đích thân ra chợ đông, đổ than
vun thành đống rồi ngồi giả vờ làm người bán than.

Gặp những người nào hỏi: "Mấy chỗ khác người ta bán vải, dầu, mật ong, mật mía... Còn ông
sao ngồi bán than ở đây?", ông Bá hộ đáp: "Của của tôi mà tôi không bán thì tôi sẽ làm gì?".

Khi ấy cô gái tên là Kiều Đàm (Gotamī) vì có thân hình ốm yếu, mảnh khảnh nên được gọi là
Kiều Đàm Ốm (Kisā: ốm), là con gái của một gia tộc khá giả, hiện đang bị sa sút rõ rệt. Cô có việc
cần phải đi ra cửa chợ, khi thấy ông Bá hộ đang ngồi, cô hỏi: "Bác ơi! Mấy người khác người ta bán
vải, dầu, mật ong, mật mía.... Còn bác sao lại ngồi đây bán bạc vàng".

- Con ơi! Bạc vàng ở đâu?

- Chớ bác không lấy bạc vàng ra ngồi đây bán sao?

- Đâu con đem lại cho bác một mớ xem sao?
434



Nàng Kiều Đàm hốt một bụm đặt vào tay ông Bá hộ bụi than hóa ra vàng bạc. Ông Bá hộ liền
hỏi cô gái:

- Nhà con ở lối nào?

- Thưa bác ở lối tên ấy.

Nghe nói, ông Bá hộ hỏi tiếp nữa rằng: Cô đã thành gia thất chưa?

- Thưa bác chưa.

Ông Bá hộ sắp xếp tài sản lại, rồi cưới nàng Kiều Đàm Ốm về cho công tử con trai mình. Kế đó,
giao hết tài sản bốn trăm triệu đồng vàng cho nàng Kiều Đàm Ốm gìn giữ. Lập tức tất cả tài sản biến
thành than ấy đều hoàn lại là bạc vàng như cũ.

Một thời gian sau cô Kiều Đàm Ốm có thai. Đủ mười tháng cô hạ sanh một đứa con trai. Đứa bé
vừa biết đi chập chững thì nó bị bạo bệnh mà chết.

Từ trước đến giờ chưa từng thấy ai chết, cho nên thay vì để người ta đem xác đứa bé đi thiêu,
cô lại mặc y phục, ẵm xác con đi từng nhà để hỏi xem ai có biết thuốc gì chữa bịnh cho con cô không.
Cô được thị dân nói ngay rằng: "Cô ơi, cô phát khùng rồi, nên cô mới đi lang thang, hỏi thuốc trị bịnh
cho đứa con trai đã chết!".

Mặc kệ những lời nhắc nhở, cô Kiều Đàm vẫn cứ đi, tin chắc rằng: "Nhất định thế nào cô cũng
gặp được người biết sẽ được phương thuốc trị bịnh cho con trai cô".

Khi ấy có một Hiền trí thấy cô như vậy, tự nghĩ rằng:

- Con gái ta đây chắc là một thiếu phụ mới đẻ con so chưa từng chứng kiến sự chết chóc. Vậy ta
nên tế độ chỉ bảo giùm cô.

Vị ấy bảo cô:

- Con ơi! Bác không biết thuốc men gì cả, nhưng bác biết một vị lương y.

- Thưa bác vị đó là ai vậy.

- Đức Bổn Sư là vị lương y, vậy con hãy tìm đến Ngài mà hỏi thuốc.

- Cám ơn bác, để con đi hỏi thuốc.

Nói rồi, cô Kiều Đàm đến yết kiến Đức Bổn Sư đảnh lễ Ngài rồi đứng qua một bên, hỏi rằng:

- Bạch Ngài, nghe đồn rằng Ngài biết được thứ thuốc chữa bệnh cho con trai con phải không?

- Phải Ta biết.

- Bạch Ngài, có cần kiếm món chi không?

- Chỉ cần kiếm cho được một nhúm hạt cải mà thôi.

- Bạch Ngài, con sẽ kiếm được hột cải, nhưng có cần phải kiếm ở nhà người nào không?

- Ở nhà người nào mà chưa từng có đứa con trai hoặc đứa con gái nào chết cả, mới được.

- Lành thay, bạch Ngài.

Nàng Kiều Đàm đảnh lễ Đức Bổn Sư ẵm đứa con chết ra đi vào xóm làng, đến đứng trước cửa
nhà đầu tiên hỏi chủ nhà:

- Trong nhà này có hột cải không? Ông lương y nói đó là món thuốc chữa lành bịnh của con tôi.

- Nầy cô, có.

- Nếu có, cho tôi xin một nhúm.

Khi chủ nhà mang hột cải ra, cô Kiều Đàm lại hỏi thêm:

- Trong nhà nầy chưa từng có đứa con trai hoặc đứa con gái nào chết cả, phải không bác?

- Sao nàng lại nói như vậy? Thật ra thì số sống còn chỉ vài ba người, còn số chết thì lu bù, cô em
à!
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Nghe nói vậy, cô Kiều Đàm giao trả lại nhúm hạt cải và nói: "Thôi xin bác giữ hột cải của bác,
nó không phải là thuốc chữa lành bịnh của con tôi".

Kể từ đó, cô Kiều Đàm Ốm lại tiếp tục đi sâu vào trong xóm, đến nhà cuối cùng khi trời đã xế
chiều, cô cầm nhúm hột cải, cô tự nghĩ:

- Ôi! Ta thật là nặng nghiệp! Con ta đã chết rồi mà ta cứ mong cho nó cải tử huờn sanh. Khắp
cả một xóm làng như vầy mà số người sống còn ít, số tử vong lại nhiều hơn...

Càng suy xét, cô Kiều Đàm Ốm càng dịu lòng thương yêu con, trái tim lần lần trở nên chai lì.
Cô vứt bỏ xác con trong rừng, trở về đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi đứng qua một bên, khi ấy Đức Bổn Sư
hỏi cô:

- Con đã kiếm được một nhúm hạt cải phải không?

- Bạch Ngài, con kiếm không được, khắp cả làng số người sống còn thì quá ít, số chết mất lại
nhiều hơn.

Đức Bổn Sư dạy rằng:

- Con cứ mãi băn khoăn nghĩ rằng: "Con trai ta đã chết". Đó chỉ là thường sự đối với chúng
sanh. Quả thật, Tử thần hằng lôi cuốn tất cả mọi người ở thời thiếu niên, vị thành niên... Chẳng khác
nào thác nước lụt đem vùi thây chúng sanh trong biển cả ác đạo.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng:
"Taṁ puttapasusammattaṁ

 Byāttamanasaṁ naraṁ
 Suttaṁ gāmaṁ mahogho'va
 Maccu ādāya gacchati".

"Người tâm ý đắm say,
Con cái và súc vật,
Tử thần bắt người ấy,
Như lụt trôi làng ngủ".

(T.Minh Châu)

Đến cuối bài kệ nàng Kiều Đàm Ốm đắc quả Tu Đà Huờn, nhiều người khác cũng đắc Thánh
quả nhất là Tu Đà Huờn quả.

Kế đó, nàng Kiều Đàm Ốm xin Đức Bổn Sư cho nàng xuất gia. Ngài đã gởi nàng qua xuất gia
với các Tỳ khưu Ni. Thọ Cụ túc giới rồi, nàng được gọi là Tỳ khưu Ni Kiều Đàm Ốm.

Một hôm, tới phiên phải sửa soạn chỗ làm lễ Phát lồ (để các Tỳ khưu Ni sám hối với nhau). Sư
cô Kiều Đàm Ốm đốt đèn lên rồi ngồi nhìn ngọn đèn chập chờn leo lét, khi tỏ khi mờ, nàng chợt nhận
thấy rằng: "Những chúng sanh nầy giống như ngọn đèn, cứ sanh diệt, sanh diệt như thế mãi, chớ
không đi đến chỗ tịch diệt là Níp Bàn". Trong khi Sư Cô đang miên man niệm tưởng đề tài Sanh Diệt,
với đối tượng là ngọn đèn thì Đức Bổn Sư ngự tọa trong tòa hương thất phóng tỏa hào quang, thị hiện
như ngồi trước mặt sư cô mà thuyết giảng rằng:

- Nầy Kiều Đàm, những chúng sanh nầy giống như ngọn đèn cứ sanh diệt, sanh diệt như thế
mãi chớ không giác ngộ Níp Bàn là nơi tịch diệt. Người không tịnh tín nơi Níp Bàn như thế, dầu sống
cả trăm năm, cũng không bằng người tịnh tín nơi Níp Bàn chỉ sống trong giây lát.

Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng kệ ngôn rằng:
"Yo ca vassasataṁ jīve,

 Apassaṁ amataṁ padaṁ,
 Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo,
 Passato amataṁ padaṁ".

"Sống trăm tuổi thọ lão thành
 Không thấy Bất tử Vô sanh pháp mầu

Chẳng bằng sống một ngày lâu
 Mà được chứng ngộ pháp mầu Vô sanh".
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CHÚ GIẢI:

Amataṁ padaṁ: con đường bất tử ám chỉ Níp Bàn Vô dư, nơi không có sự già đau chết (Đạo
Tịch tịnh Vô vi (T.Trí Đức) - Pháp Bất tử (T.Minh Châu). Trạng thái Bất diệt (Phạm Kim Khánh). ).

Những tiếng khác cũng đồng nghĩa với mấy bài kệ trước.

Cuối thời Pháp, Tỳ khưu Ni Kiều Đàm Ốm đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích ngay tại chỗ
ngồi.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Kiều Đàm Ốm thắp nến "Xi ma",
Đèn nến chập chờn gặp gió qua!
Ngọn lửa xuống lên hay tắt phụt,
Khác chi mạng sống của người ta?
Phật dạy: Dầu trăm tuổi thọ trường,
Không thông Khổ não với Vô thường,
Chẳng bằng chỉ sống một ngày ngắn,
Bất tử Vô sanh được tỏ tường.

DỨT TÍCH NÀNG KIỀU ĐÀM ỐM ĐẮC A LA HÁN

**************

VIII. 14- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO NI BAHUPUTTIKĀ
(Bahuputtikattherīvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 115)
"Yo ca vassasataṁ jīve

"Ai sống một trăm năm,
apassaṁ dhammamuttamaṁ

Không thấy Pháp tối thượng,
Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo

Tốt hơn sống mộtngày,
passato dhammamuttamanti".

Thấy được Pháp tối thượng".

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra),đề cập
đến vị Ty khưu Ni tên Đa Tử (Bahuputtikā).

Tương truyền rằng: Trong một gia đình nọ ở thành Sāvatthī, có bảy đứa con trai và bảy đứa con
gái, đến tuổi trưởng thành tất cả đều yên bề gia thất. Tuy đã ra riêng nhưng cũng sống hạnh phúc,
bình thường. Một thời gian sau, cha chúng qua đời, bà Đại Tín nữ nghĩ rằng: "Dầu chồng ta đã mất,
ta cũng không phân chia gia sản cho các con trai và con gái ta đâu".

Nhưng các con trai bà cứ theo hỏi bà:

- Thưa mẹ, cha chúng con đã mất, mẹ còn giữ gia sản cho ai nữa? Bộ chúng con không bảo
quản được gia sản hay sao?

Nghe con hỏi, bà vẫn làm thinh. Nhưng chúng cứ đeo theo hỏi đi hỏi lại mãi. Sau cùng bà tự
nghĩ: "Các con trai sẽ phụng dưỡng ta, ta còn giữ gìn gia sản làm của riêng mà làm chi?".

Thế rồi, bà cho hội các con lại và phân chia tất cả di sản của chồng cho chúng.

Cách mấy ngày sau, người vợ của con trai lớn nói với bà rằng: "Trời ơi! Sao mẹ cứ đến nhà con
hoài? Mẹ làm như nhà con là trưởng nam được hưởng hai phần gia tài vậy".
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Những cô dâu khác cũng đều nói y như con dâu lớn cả. Buồn chán lũ con trai, bà đến ở nhà các
con gái, bắt đầu từ nhà đứa lớn, các con gái bà cũng xô đuổi bà với luận điệu như các con dâu.

Bị các dâu con ruồng rẫy, bà Tín nữ tự nghĩ: "Ta còn gần lũ nầy làm chi nữa, thà là ta xuất gia
Tỳ khưu Ni, sống hạnh không nhà còn hơn". Thế rồi, bà đến tịnh xá Ni xin xuất gia, chư Tỳ khưu Ni
đã cho bà xuất gia. Sau khi xuất gia, bà được mệnh danh là Tỳ khưu Ni Đa Tử.

Tự xét rằng: "Ta là người lão niên xuất gia, ta phải Tinh tấn siêng năng mới được". Bà rán làm
hết phận sự của bậc Tỳ khưu Ni, rồi còn tính: "Ta sẽ hành Sa môn Pháp suốt đêm nay", nên lấy tay
ôm một cây cột ở từng dưới của tòa lầu, rồi hành Sa môn Pháp xoay quanh cây cột ấy. Trong lúc đi
kinh hành ở chỗ tối tăm, bà không thấy đường, quḷ tay kiếm cây đại thọ, không ngờ va đầu vào cây,
rồi lấy tay ôm cây ấy đi vòng quanh mà hành Sa môn Pháp. Bà lại tính thầm: "Ta sẽ hành trì đúng
theo Pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết", rồi bà tham Thiền, quán tưởng về Pháp, rán nhớ lại Pháp vừa
hành Sa môn Pháp ấy.

Khi ấy, Đức Bổn Sư ngự tọa trong hương thất phóng tỏa hào quang, thị hiện như đang ngồi
trước mặt mà đàm thoại với bà: "Nầy Đa Tử! Pháp của Ta thuyết, người nào không tham cứu, không
nhìn thấy thì dầu sống một trăm năm, cũng không bằng người thấy Pháp của Ta thuyết chỉ sống
trong một giây lát".

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận tóm tắt rằng:
"Yo ca vassasataṁ jīve

 apassaṁ dhammamuttamaṁ
 Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo
 passato dhammamuttamanti".

"Sống trăm tuổi thọ lão thành,

Không thấy Tối thượng Vô sanh pháp mầu,
Chẳng bằng sống một ngày lâu,

Thấy Pháp Tối thượng nhiệm mầu Vô sanh".

CHÚ GIẢI:

Dhammamuttamaṁ:  pháp  tối  thượng  gồm  có  chín  Pháp  Thánh,  gọi  là  Siêu  Thế  Pháp
(Lokuttaradhamma), là bốn Đạo, bốn Quả và Níp Bàn. Tên Pāli gọi là Uttama dhammo: người không
thấy Pháp nầy, dầu sống một trăm năm, so với người thấy Pháp, thông hiểu Pháp nầy, chỉ sống trong
một ngày, hoặc trong một sát na, thì người sau nầy vẫn hơn.

Cuối bài kệ, Tỳ khưu Ni Bahuputtikā đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Bất nghĩa, con dâu bỏ mẹ già,
Buồn lòng, góa phụ phải ly gia,
Ban ngày, phận sự lo tròn đủ,
Tối đến, hành thâm Pháp Phật Đà...
Phật dạy: Dầu con sống một ngày,
Thấy rồi Siêu pháp cũng còn hay,
Hơn người sống đến trăm năm chẳn,
Mà vẫn chưa thông Diệu Đế này!

DỨT TÍCH TỲ KHƯU NI BAHUPUTTIKĀ ĐẮC A LA HÁN DỨT PHẨM NGÀN
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IX. PHẨM ÁC

(PĀPAVAGGA)
- 13 bài kệ: Pháp Cú số 116-128
- 12 chuyện.

IX. 1- CHUYỆN BÀ LA MÔN MỘT ÁO (Lá y choàng nhỏ)
(Cūḷekasāṭakabrāhmaṇavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 116)
Abhittharetha kalyāṇe

"Hãy gấp làm điều lành,
pāpā cittaṁ nivāraye

Ngăn tâm làm điều ác,
Dandhaṁ hi karoto puññaṁ

Ai chậm làm việc lành,
pāpasmiṃ ramatī mano.

Ý ưa thích việc ác".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tư (Jetavana Vihāra), đề cập
đến ông Bà la môn Một Áo (Tiểu Trung Y) (Cūḷekasāṭaka).

Trong thời kỳ Giáo Pháp của đấng Thập Lực có hồng danh là Vipassī (Vipassī), có ông Bà la
môn tên là Đại Nhất Trung Y (Mahāekasāṭaka).

Còn bây giờ, ông nầy ở trong thành Sāvatthī, có tên là Tiểu Trung Y (Cūḷekasāṭaka), ông chỉ có
một cái y hạ (củn, cái váy, cái chăn, để vận theo lối Ấn Độ không có mặc quần) và vợ ông cũng chỉ có
một cái y hạ mà thôi. Hai người thay nhau xài chung một cái y trung để đắp lên mình khi ra khỏi nhà.

Một hôm nghe có loa kêu gọi đi chùa thính pháp, ông Bà la môn bảo vợ rằng: "Nầy bà có loa
kêu gọi đi thính pháp, vậy bà sẽ đi nghe pháp ban ngày hay ban đêm? Vì chỉ có một cái y choàng nên
chúng ta không thể cùng đi một lượt được".

Bà Bà la môn đáp: "Tôi sẽ đi ban ngày ông à".

Nói rồi bà khoác y lên mình ra đi.

Ông Bà la môn ở nhà cả ngày, tới tối mới ra đi, đến ngồi trước mặt Đức Bổn Sư nghe pháp. Ông
thỏa thích đến nỗi phỉ lạc ngũ sắc (xanh, vàng, trắng, đỏ, cam) phát khởi lên thấm đều khắp châu
thân ông, ông có ý muốn cúng dường Đức Bổn Sư nhưng lại nghĩ rằng: "Nếu ta đem dâng lá y nầy thì
cả bà Bà la môn và ta đều không có y choàng". Sau hàng ngàn tâm bỏn sẻn sanh lên, các Tâm Chánh
tín lại phát khởi để rồi biến đi hết, để cho tâm bỏn sẻn phát sanh. Ông Bà la môn bị sự bỏn sẻn buộc
chặt như kềm hãm ông, nên ông phủ nhận Tín tâm của ông.

Trận giặc lòng kéo dài suốt một canh đầu: "Ta sẽ dâng, ta sẽ không dâng", ông cứ phân vân
giữa hai ý tưởng như thế.

Từ đó đến hết canh giữa, cuộc nội chiến vẫn tiếp diễn, nên ông ta không thể cúng dường lá y.
Đến canh chót, ông ta suy nghĩ thầm: "Tín tâm và Lận tâm (tâm hà tiện) của ta đã chiến đấu với nhau
suốt hai canh qua, mà Tín tâm vẫn không thể thắng. Bây giờ, bằng ấy tâm bỏn sẻn đang tăng trưởng,
nó sẽ không cho ta cất đầu lên khi sa xuống bốn đường ác đạo. Ta sẽ dâng lá y choàng".

Khi đã xóa được hàng ngàn Lận tâm và để cho Tín tâm làm hướng đạo. Ông Bà la môn đem lá y
choàng đặt trước chân Đức Bổn Sư và hô to lên ba lần: "Ta đã thắng, ta đã thắng! ".
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Đức Vua Pasenadi (Pasenadi) đang thính pháp, nghe tiếng hô như vậy, bèn phán hỏi: "Nầy ông
Bà la môn, ông nói thắng là thắng ai vậy?". Các quan hộ giá đến hỏi ông Bà la môn thì ông ta đem
hết tâm sự của mình ra tỏ bày thật cho các quan biết, nhờ các quan tâu lại với đức Vua. Đức Vua
nghe chuyện nầy, tự nghĩ: "Ông Bà la môn này đã làm chuyện khó làm, Trẫm sẽ tiếp độ ông ta". Đức
Vua sai quân hầu tặng ông ta cặp y choàng, ông Bà la môn đem dâng luôn đến Đức Bổn Sư.

Thấy vậy, đức Vua sai quân hầu đem tặng ông tấm vải choàng, ông cũng dâng lên Đức Thế Tôn,
rồi đức Vua lại tăng lên gấp đôi, ông cũng dâng tám cặp y, rồi đến mười sáu cặp y. Khi đức Vua ban
cho ông ta ba mươi hai cặp y, lần này ông Bà la môn suy nghĩ: “Cứ mỗi lần được y, ta không giữ mà
xả ra, rồi lại được nhiều hơn. Như vậy, sợ e người bảo rằng ta bỏ con tép bắt con tôm. Thôi, ta hãy
giữ lại hai cặp y, ta một cặp còn vợ ta một cặp''. Rồi ông Bà la môn lãnh hai cặp, còn lại ba mươi cặp
y ta sẽ dâng đến Đức Thế Tôn.

Hồi đời xưa, ông Đại Nhất Trung Y được sáu mươi bốn cặp y mà ông chỉ nhận có hai cặp. Đời
này, Tiểu Trung Y được ba mươi hai cặp và cũng chỉ nhận có hai cặp (Vì ông Mahāekasāṭaka có trước
và số y lãnh được nhiều gấp đôi nên được mệnh danh là Đại Nhất Trung Y. Còn ông này có sau và số
y lãnh cũng ít hơn, nên được gọi là Tiểu Trung Y, không phải là y lớn hay y nhỏ.) mà thôi.

Đức Vua bèn ra lịnh sai các quan hầu: "Nầy các hiền khanh! Việc làm của ông Bà la môn nầy
thật là khó làm, các khanh hãy trở về hoàng cung cho người mang hai lá cẩm y (áo gấm) của trẫm
đến đây!". Các quan làm theo lịnh của đức Vua. Đức Vua sai đem tặng ông Bà la môn hai tấm y gấm
trị giá cả trăm ngàn đồng vàng.

Ông Bà la môn tự nghĩ: "Những y nầy không thích ý với thân hình ta, mà thích ứng với Giáo
Pháp của Đức Phật", ông bèn đem một lá y gấm vào trong hương thất treo lên giường nằm của Đức
Bổn Sư, còn một lá đem về nhà treo trên chỗ Chư Tăng thường xuyên thọ thực.

Chiều hôm sau, đức Vua đến viếng Đức Bổn Sư nhìn biết lá cẩm y, bèn hỏi:

- Bạch Ngài, ai dâng y nầy vậy?

- Ông Một Áo.

Nghe vậy, đức Vua rất hoan hỷ với ông Bà la môn, bèn ra lịnh ban cho ông bốn con voi, bốn con
ngựa, bốn ngàn đồng vàng, bốn phụ nữ, bốn tỳ nữ, bốn tớ trai, bốn làng nộp thuế... Cả trăm thứ, thứ
gì cũng là bốn hết thảy.

 Các Tỳ khưu đề khởi vấn đề này trong giảng đường: "Ôi! Thật là kỳ lạ. Việc làm của Tiểu Trung
Y trong giây lát như vậy mà kết quả được ân tứ đủ thứ, thứ gì cũng bốn cái. Rõ ràng là do thiện
nghiệp gieo trồng vào phước điền mà quả dị thục trổ ngay hôm nay vậy". Đức Bổn Sư đến hỏi:

- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận việc chi vậy?

- Bạch Ngài, việc nầy...

Nghe vậy, Đức Bổn Sư dạy:

- Nầy các Tỳ khưu, nếu ông Tiểu Trung Y nầy đã có thể cúng dường đến Ta trong canh đầu thì
ông đã được tất cả mọi thứ, mỗi thứ là mười sáu cái. Nếu ông đã có thể cúng dường đến Ta vào canh
giữa thì ông đã có tất cả mọi thứ, thứ nào cũng tám cái. Vì ông trì hưỡn để đến canh chót mới cúng
dường, cho nên tất cả mọi thứ, thứ nào cũng bốn cái như vậy. Bởi thế, trong việc tạo thiện nghiệp, hễ
tâm khởi lên muốn làm lúc nào, nên làm ngay lúc ấy đừng trì hưỡn. Làm lành mà chậm trễ thì quả
phước phát sanh cũng chậm trễ. Do đó, khi tâm vừa phát sanh muốn tạo thiện nghiệp thì phải nên
làm ngay lập tức, đừng hẹn lại.

Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và ngâm kệ rằng:
"Abhittharetha kalyāṇe

 Pāpā cittaṁ nivāraye
 Dandhaṁ hi karoto puññaṁ
 Pāpasmiṃ ramati mano".

(Hãy gấp làm việc lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác làm việc lành giờ phút nào thì tâm ưa
chuyện ác giờ phút ấy).
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CHÚ GIẢI:

Abhittharetha: hãy cấp tốc làm theo, gấp rút thật mau lẹ làm điều lành. Quả thật đối với người
cư sĩ tại gia, khi tâm khởi lên: Ta sẽ làm điều lành, chẳng hạn như rút thẻ để bát", thì họ nên hối hả
dành lấy thẻ trước, kẻo hết thẻ thì không còn dịp nào khác được để bát. Còn bậc xuất gia hoặc người
có phận sự phải làm như phục vụ thầy Tế độ chẳng hạn, sợ không xin được dịp nào khác nên cũng
gấp rút giành phần trước về mình.

Pāpā cittaṁ: tất cả các việc ác từ thân, ngữ, ý nhất là thân ác hạnh, khi tâm bất thiện khởi lên,
muốn tạo nghiệp ác do cửa nào thì phải ngăn chận ngay tại cửa ấy tất cả.

Dandhaṁ hi karoto: người nào cứ đắn đo "Ta sẽ bố thí, ta sẽ làm phước, nhưng không biết ta có
thành tựu hay không", rồi trì hưỡn việc làm phước, giống như con người đi trên con đường lầy lội,
giống như ông Một Áo đã để cho hàng ngàn tâm bỏn sẻn có dịp khởi lên, lúc ấy, tâm người vui thích
trong việc ác. Trái lại, trong khi làm việc lành thì tâm vui thích trong việc lành, nhờ đó mà khỏi sa
đọa xuống trong cảnh ác quấy.

Cuối thời Pháp, nhiều người chứng quả Thánh, nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Canh đầu, canh giữa, đến canh ba,
Mới cởi áo choàng cúng Phật Đà.
Thỏa thích la to: "Ta đã thắng!"
Làm Vua đẹp ý, thưởng ông ta.
Nhờ đó, kẻ nghèo bỗng hóa giàu,
Chư Tăng bèn nói: "Thật là mau!"
Nhưng theo Phật dạy thì hơi chậm,
Chỉ hưởng những phần phước nhỏ sau.
Phật khuyên nên gấp rút làm lành,
Chớ để bơ thờ, ác ý sanh,
Cứ một ý lành, ngàn ý ác,
Khó lòng toàn thắng được cho nhanh!

DỨT TÍCH BÀ LA MÔN MỘT ÁO

IX. 2- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SEYYASAKA
(Seyyasakattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 117)
Pāpañce puriso kayirā

"Nếu người làm điều ác",
na naṁ kayirā punappunaṁ

Chớ tiếp tục làm thêm,
Na tamhi chandaṁ kayirātha

Chớ ước muốn điều ác,
dukkho pāpassa uccayo.

Chứa ác, tất chịu khổ".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến Trưởng lão Seyyasaka (Seyyasaka).

Trong Tạng Luật quyển hai có ghi: Tỳ khưu Xây Dá Sá Ká là đệ tử sống chung với thầy là
Trưởng lão Loḷudāyi (Loḷuđāyi). Khi đệ tử có tâm buồn bực không vui (vì không chiến thắng nổi tình
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dục) và đã thú thật tâm trạng của mình với thầy, ông thầy lại xúi dục đệ tử thủ dâm (giới Tăng Tàn số
một): "Mỗi khi tâm buồn bực nổi lên thì trò hãy làm như tôi vậy!".

Được Chư Tăng báo cáo việc này, Đức Bổn Sư cho gọi Tỳ khưu Xây Dá Sá Ká đến hỏi:

- Nghe nói thầy đã làm như thế có không?

- Bạch Ngài, có!

Nghe vậy, Đức Bổn Sư quở:

- Nầy kẻ ngu, tại sao ngươi tạo nghiệp nặng nề, không thích đáng như vậy?...

Sau khi trách cứ vị Tỳ khưu phạm lỗi bằng nhiều lối nói..., Đức Bổn Sư đã ban hành học giới
Tăng Tàn thứ nhất, rồi kết luận: "Quả thật nghiệp quấy như vậy, dầu trong hiện kiếp, hay kiếp vị lai,
cũng đều dắt người vào vòng luân hồi Khổ não".

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng:
"Pāpañce puriso kayirā

 Na taṁ kayirā punappunaṁ
 Na tamhi chandaṁ kayirathā
 Dukkho pāpassa uccayo".

 (Nếu đã lỡ làm ác, chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác, hễ chứa ác, nhất định thọ
khổ)

CHÚ GIẢI:

Ý nghĩa của Kệ ngôn nầy là:

Nếu người mới làm ác một lần đầu mà biết suy xét ngay rằng: "Việc nầy không đẹp, thô bạo
lắm!", rồi quyết định không tái phạm thì lần sau dục vọng có nổi lên người ấy cũng dẹp bỏ, không
làm việc quấy ấy nữa. Vì sao? Vì sự chất chứa tích trữ làm cho ác càng ngày càng tăng trưởng khiến
cho con người thọ khổ trong hiện kiếp và đưa người vào khổ cảnh trong kiếp vị lai.

Cuối thời Pháp, nhiều người chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Lửa dục hừng lên, khó nén cầm,
Nhà sư cố gắng tự dằn tâm,
Nhưng nghe thầy dạy dùng phương tiện,
Nên bắt chước thầy phạm Thủ dâm.
Chư Tăng vào mách Phật việc nầy,
Phật gọi Tỳ khưu đến quở rầy,
Rồi bắt ghi liền trong Giới Bổn,
Tăng Tàn số một kể từ đây.
Phật nhắc: Không nên lập lại hoài,
Mọi điều quấy ác hoặc đơn sai.
Sợ e phải bị luân hồi khổ,
Giờ phút lâm chung, khó trở tay.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO Seyyasaka.

**************

IX. 3- CHUYỆN THIÊN NỮ CỐM RANG
(Lājadevadhītāvatthu)

(Bắp khô (lúa mạch), ngũ cốc khô. Đây là lúa Xa li (sāli) khô rang nổ làm cốm. )
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KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 118)
Puññañce puriso kayirā

"Nếu người làm điều thiện,
kayirāthenaṁ punappunaṁ

Nên tiếp tục làm thêm,
Tamhi chandaṁ kayirātha

Hãy ước muốn điều thiện,
sukho puññassa uccayo.

Chứa thiện, được an lạc".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Thế Tôn đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến nàng Thiên nữ Cốm Rang (Lājā).

Chuyện nầy phát khởi trong thành Vương Xá. Thật vậy, Trưởng lão Mahā Kassapa ngụ trong
động Bíp Phá Lí (Pipphali), nhập vào Đại Định hưởng vị Thiền Diệt, đến ngày thứ bảy, xuất Thiền
định, dùng Thiên nhãn quán xét lối đi khất thực, trông thấy một phụ nữ giữ ruộng lúa nếp Xa li (Sāli)
đang rang những hột lúa của mình.

"Cô nầy có đức tin hay không?"

Khi quán thêm, biết rõ phụ nữ ấy có đức tin, Trưởng lão quán tiếp: "Cô có tiếp độ cho ta
chăng?" thì được biết rằng: Cô gái nầy thuộc gia đình lễ giáo, có đức tin vững chắc, sẽ tiếp độ ta và
hưởng quả phước lớn".

Thế rồi, Trưởng lão đắp y, mang bát đến đứng gần ruộng lúa Xa Li. Thấy Trưởng lão, cô gái con
nhà lễ giáo, phát Tâm Tinh tấn, phỉ lạc ngũ sắc tràn ngập cả thân thể.

- Bạch Ngài, hãy chờ một chút. Nói rồi, cô gái lật đật lấy cốm rang đến sớt vào bát cuả Trưởng
lão, gieo năm vóc xuống đảnh lễ rồi phát nguyện:

- Bạch Ngài, xin cho con sẽ đắc pháp của Ngài đắc trong lúc hiện tại đây.

Trưởng lão chúc: "Mong cho cô được như ý nguyện".

Phụ nữ ấy đảnh lễ cáo từ Trưởng lão, rồi quay đi, vừa suy tư đến việc cúng dường của mình vừa
làm.

Lúc bấy giờ, có một con rắn độc nằm trong cái hang trên đường đi giáp ranh bờ ruộng lúa. Nó
không cắn được bắp chân Trưởng lão vì có y che phủ.

Cô gái vừa đi vừa suy tư đến việc cúng dường, đến ngay chỗ hang rắn, con rắn bò ra khỏi hang,
mổ trúng chân cô và cô ngã xuống tại chỗ đó. Nhờ chết khi tâm đang trong sạch, y như người ngủ
thức dậy, cô được sanh lên cung trời Đao Lợi, ở trong một ngôi đền vàng cao ba mươi do tuần, khắp
mình đeo đủ thứ nữ trang. Cô Thiên nữ vận lá y trời dài mười hai hắc tay, trên khoác một lá nữa,
chung quanh có hàng ngàn Thiên nữ theo hầu. Cô đứng tại cửa tòa Kim ốc có trang trí những chung
rượu bằng vàng, những tua bông lúa vàng rũ lòng thòng sáng ngời, tự quán xét phước báu của mình
và tự hỏi: "Ta đã làm gì mà được quả phước như vầy đây?". Nhờ Thiên nhãn cô quán thấy: "Nhờ ta đã
để bát cốm rang đến Trưởng lão Kassapa mới được phước nầy". Cô suy nghĩ: "Chỉ làm phước nhỏ như
vậy mà được quả lớn thế này, bây giờ ta không nên dể duôi, ta sẽ làm công quả giúp đỡ Trưởng lão
để duy trì phước báu nầy cho được lâu dài bền vững".

Thế rồi, từ sáng sớm, nàng Thiên nữ xách theo cây chổi vàng và cái rổ dùng để hốt rác, xuống
quét dọn chung quanh cốc của Trưởng lão. Quét xong, cô xách nước uống, nước xài châm đầy sẵn
cho Trưởng lão dùng.

Trưởng lão thấy lạ, tự hỏi: "Chắc có lẽ ông Sa di hoặc vị Sa môn trẻ nào làm công quả đây!"

Ngày hôm sau, cô Thiên nữ cũng xuống làm công quả như cũ và Trưởng lão cũng nghĩ là các vị
sư trẻ làm. Đến ngày thứ ba Trưởng lão nghe tiếng quét của nàng Thiên nữ và nhìn thấy hào quang
của thân cô lọt qua kẻ vách, liền mở cửa ra hỏi:
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- Ai quét đó?

- Bạch Ngài, con! Con là Thiên nữ Cốm Rang, là người hộ độ của Ngài.

- Bần tăng không có người hộ độ nào tên như thế cả!

- Bạch Ngài, trong khi giữ ruộng lúa Xa Li, con đã cúng dường cốm rang đến Ngài với tâm tịnh
tín, khi con quay về bị con rắn độc cắn chết, sanh lên cung trời Đao Lợi. Nhờ Ngài con có được quả
phước như thế, nên bây giờ con đến làm công quả với Ngài để duy trì phước báu cho lâu dài đó Ngài!

- Hôm qua và hôm kia cũng chính cô đã đến đây quét dọn và múc nước uống, nước xài, châm
sẵn để dành cho bần tăng phải không?

- Dạ phải, bạch Ngài.

- Thôi được rồi, này Thiên nữ, hãy lãng xa đi lo việc của cô đi! Từ rày về sau cô đừng đến nơi
này nữa!

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng để con thiệt thòi, hãy để cho con hộ độ đến Ngài, để bảo trì phước
báu của con.

- Hãy biến mất đi, cô Thiên nữ! Đừng để từ đây về sau, các vị Pháp Sư cầm quạt ngồi lên Pháp
tọa thuyết rằng: Nghe nói có một cô Thiên nữ hằng đến làm công quả múc nước uống, nước xài hộ độ
Trưởng lão Mahā Kassapa. Cô hãy đi, từ rày về sau đừng đến đây nữa!

Cô Thiên nữ van lơn nhiều lượt:

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng để cho con chịu thiệt thòi.

Trưởng lão tự nghĩ: "Cô nầy không chịu vâng lời ta!" Trưởng lão vỗ tay quở rằng: "Cô không
biết độ lượng!"

Cô Thiên nữ không thể đứng yên tại chỗ, phải bay lên hư không, chắp tay đứng nửa lừng mà
khóc than rằng:

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng làm con mất phước. Xin Ngài ban ân cho con giữ phước được lâu
dài!

Đức Bổn Sư ngồi bên trong hương thất, nghe tiếng khóc của Thiên nữ, bèn phóng hào quang
tỏa ra, thị hiện như đang ngồi trước mặt cô mà thuyết giảng rằng: "Nầy Thiên nữ, con trai Ta là
Kassapa, là người nghiêm trì Giới Luật, thu thúc Lục căn, đã xét kỹ không cần đến những người
muốn làm phước, đảm đang gánh nặng của mình. Tuy nhiên sự làm phước là một gánh nặng mà đưa
con người đến chỗ an vui ngay trong kiếp nầy và trong những kiếp vị lai nữa".

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng:
"Puññañce puriso kayirā

 Kayirāth' enaṁ punappunaṁ
 Tamhi chandaṁ kayirātha
 Sukkho puññassa uccayoti".

 (Nếu đã làm việc lành, hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành, hễ chứa lành nhất định
thọ lạc).

CHÚ GIẢI:

Puññaṁ: nếu một người làm phước tự nhủ: "Ta đã làm phước được một lần rồi, thì không nên
lấy đó làm tự mãn mà hãy rán làm phước nhiều lần nữa. Ngay trong lúc làm phước hãy siêng năng,
sốt sắng thỏa thích trong việc phước của mình làm. Tại sao?".

Sukho puññassa uccayo: quả nhiên người tích trữ phước, phước càng tăng trưởng, đưa người
đến nơi an vui, hạnh phúc ngay trong đời này và những đời sau.

Cuối thời Pháp, cô Thiên nữ đứng cách xa độ bốn mươi lăm do tuần liền chứng đắc Tu Đà Hườn
quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Để bát vừa xong, kế chết liền,
Lên trời, hưởng phước lộc Chư Thiên,
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Biết mình được phước do làm phước,
Thiếu nữ càng ham chưởng phước điền!
Nhưng Ngài Kassapa chẳng ông cho,
Thiên Nữ hộ Ngài việc nhỏ to,
Lại đuổi cô đi, cô phát khóc,
Phật nghe, bèn dạy: Chớ buồn lo!
Điều lành, nên gắng lập thêm hoài,
Phước báu về sau hưởng mới dai!
Nếu cả một đời tu phước nghiệp,
Lâm chung nào sợ khổ lâu dài!

DỨT TÍCH THIÊN NỮ CỐM RANG.

IX. 4- CHUYỆN ÔNG CẤP CÔ ĐỘC ĐUỔI THIÊN NỮ
(anāthapiṇḍikaseṭṭhivatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 119-120)
Pāpopi passati bhadraṁ

"Người ác thấy là hiền,
yāva pāpaṁ na paccati

Khi ác chưa chín muồi,
Yadā ca paccati pāpaṁ

Khi ác nghiệp chín muồi,
atha(pāpo) pāpāni passati.

Người ác mới thấy ác".
Bhadropi passati pāpaṁ

"Người thiện thấy là ác,
yāva bhadraṁ na paccati

Khi thiện chưa chín muồi,
Yadā ca paccati bhadraṁ

Khi thiện được chín muồi,
atha (bhadro) bhadrāni passati.

Người hiền thấy là thiện".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến ông Cấp Cô Độc (anāthapiṇḍaka).

Ông Cấp Cô Độc đã tung ra năm trăm bốn chục triệu đồng vàng trong Phật giáo, để xây cất
ngôi đại tự Kỳ Viên và thỉnh Đức Bổn Sư ngự yên nơi đó. Hằng ngày ông đi lo ba lần phục vụ lớn,
trước khi đi ông tự hỏi: "Ta phải mang theo gì khi đi chùa? Các Sa di và Tỳ khưu trẻ sẽ nhìn vào tay
ta!" Vì thế, ông không bao giờ đi tay không. Đi buổi sáng ông cho người nhà mang theo cháo, đi sau
buổi điểm tâm thì ông cho mang theo các thứ thuốc nước (Bhesajjāni) như sữa chua (thục tô), sữa
lỏng (sanh tô).v.v... Đi vào buổi chiều thì ông cho mang theo tràng hoa, hương, vật thoa, vải.v.v...

Mỗi ngày ông vẫn thường xuyên giữ Giới và cúng dường như thế.

Một thời gian sau, gia tài của ông bị khánh tận. Những người sống bằng nghề buôn, tự tay vay
một trăm tám mươi triệu đồng mà chưa trả nợ cho ông, còn gia sản một trăm tám mươi triệu đồng
vàng thô chôn ở bờ sông bị nước phá vỡ đê, cuốn vào lòng biển cả. Thế là từ từ tài sản của ông bị
khánh kiệt.

Mặc dầu sa sút, ông vẫn đặt bát Trai Tăng, nhưng không thể cúng dường vật ngon quí như xưa.

Một hôm, Đức Bổn Sư hỏi ông:

- Nầy gia chủ, ông đã cúng dường Tăng chúng chưa?
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- Bạch Ngài, con đã cúng dường đến Tăng rồi, nhưng vật thực chỉ có cháo tấm và cải chua
(Bilaṅgadutiyaṁ: Ht.TMC dịch là bột chua để từ đêm qua.) mà thôi.

Đức Bổn Sư bèn an ủi ông rằng:

- Nầy gia chủ, ông đừng lo buồn rằng: "Ta cúng dường vật thực thô kệch quá" miễn là tâm ông
nghĩ là cúng dường vật thực cao quí đến các bậc Thánh nhân, nhất là Đức Phật thì sự cúng dường
của ông không bao giờ thô kệch đâu! Vả lại, này gia chủ, ông đã được cúng dường đến tám bậc
Thánh nhân. Chính Ta trong kiếp sanh làm Vua Quê La Má (Velāma) Ta đã cho dân chúng trong toàn
cõi Diêm Phù Đề nghĩ cả cày bừa (Unnagalaṁ kattā: Ht.TMC dịch là làm náo động.) trong ngày đại
thí của Ta, nhưng Ta không có được chút Tam qui nào cả. Sự cúng dường đến các bậc đáng cúng
dường thật khó làm được như thế, cho nên ông đừng buồn rằng: "Ta cúng dường vật thực thô kệch
quá".

Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết kinh Quê La Má cho ông Cấp Cô Độc nghe.

Khi ấy, có một Thiên nữ ở trong phòng bên cửa gác, không thể ở lại trong phòng khi Đức Bổn
Sư và chư Thinh Văn vào trong nhà, vì oai lực của các Ngài rất lớn. Thiên nữ ấy nghĩ thầm: "Ta phải
làm sao ly gián gia chủ với mấy vị nầy để họ khỏi vào nhà nầy nữa. Lúc gia chủ còn quyền thế, ta
không thể nói lời chi được cả. Bây giờ ông ta sa sút, nghèo khó rồi, ông sẽ nghe theo lời ta".

Thế rồi, ban đêm Thiên nữ vào tư phòng của phú Bá hộ, đứng trên hư không. Bá hộ thấy Thiên
nữ bèn hỏi:

- Ai đứng đó?

- Nầy Đại Bá hộ, ta là Thiên nữ ngự ở phòng gác cửa cổng thứ tư, đến để ban huấn từ cho ông!

- Thiên nữ cứ nói đi!

- Nầy Đại Bá hộ, vì ông không thể nhìn xa đến lúc chung cuộc, cho nên ông đã phung phí của
cải rất nhiều trong Giáo Pháp của Sa môn Cồ Đàm. Bây giờ đã sa sút rồi mà ông còn chưa tỉnh ngộ,
dứt bỏ. Nếu ông cứ làm như thế mãi thì chỉ vài ba hôm nữa là ông sẽ không có cơm ăn áo mặc. Hãy
từ biệt hẳn Sa môn Cồ Đàm để bắt tay vào công việc xây dựng lại sản nghiệp của gia đình.

- Đó là huấn từ của Thiên nữ ban cho ta đó hả?

- Phải đó, này Đại Bá hộ!

- Hãy đi đi, dầu cho một trăm, một ngàn hoặc một trăm ngàn người như cô cũng không lay
chuyển lòng ta được. Lời cô nói không thích hợp, sao cô còn cư ngụ trong nhà của ta? Cô hãy đi ra
khỏi nhà của ta lập tức.

Nghe lời quyết định của Thánh Thinh Văn Tu Đà Hườn, cô Thiên nữ không thể đứng yên, phải
dắt các con đi ra, nhưng đi kiếm chỗ ở khác không được, cô tự nghĩ: "Ta phải đi sám hối với Bá hộ và
xin lại chỗ cũ". Thế rồi cô đến yết kiến vị Chư Thiên trấn giữ châu thành, cô không thú nhận việc
mình đã làm, mà chỉ yêu cầu: "Xin Thiên tử (Devaputtaṁ) đưa giùm tôi đến yết kiến ông Bá hộ, xin
Bá hộ miễn thứ và xin cho tôi được ở lại chỗ cũ".

Vị Chư Thiên từ chối: "Lời cô phân nghe không thích hợp, ta không mắc gì phải đi đến nhà ông
Bá hộ!"

Cô Thiên nữ lại cầu viện đến bốn vị Đại Thiên Vương, nhưng cũng bị các Ngài từ chối.

Sau cùng cô đến đảnh lễ Thiên Vương Đế Thích, thú nhận lỗi lầm của mình đã phạm và thiết
yếu van rằng: "Tâu Đại vương, hiện giờ tôi không có nơi cư ngụ, mẹ con dắt nhau đi lang thang như
vầy thật khổ quá. Xin Thiên Vương nói giùm cho tôi có được chỗ ngụ".

Khi ấy, Thiên Vương Đế Thích đáp rằng: "Ta không thể nói lời gì với ông Bá hộ mà binh vực,
bào chữa cho ngươi được. Tuy nhiên ta sẽ dạy cho ngươi một phương kế!"

- Lành thay! Xin Thiên Vương dạy đi!

- Ngươi hãy đi! Trước hết hãy hóa thân làm người quản gia của ông Bá hộ, cầm những giấy nợ
của những người sống bằng nghề buôn, đã vay tiền ông Bá hộ, đòi cho đủ số một trăm tám mươi
triệu đồng vàng, dùng Thần thông quét sạch kho bạc trống không, đổ đầy tiền vào đó. Còn một số tài
sản một trăm tám mươi triệu tiền vàng đã chìm sâu dưới biển lớn. Ở một chỗ khác nữa, có một của
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chôn vô chủ một trăm tám mươi triệu đồng. Hãy gom tất cả về đổ đầy cái kho trống. Sau khi đoái
công chuộc tội như thế rồi, hãy đến xin sám hối gia chủ mới được!

Cô Thiên nữ đáp: "Lành thay, tâu Thiên Vương".

Cô làm đúng theo lời Đức Đế Thích chỉ dạy, rồi đến phòng riêng của ông Bá hộ Cấp Cô Độc,
đứng trên không tỏa hào quang sáng khắp căn phòng. Ông Bá hộ hỏi:

- Ai đó?

Nghe vậy, Thiên nữ đáp: "Thưa tôi là Thiên nữ cư ngụ tại cửa gác thứ tư, vì mù quáng si mê mà
đã nói xúc phạm đến ông, xin ông miễn thứ cho tôi. Tôi đã nghe lời chỉ dạy của Đức Đế Thích, gom
góp năm trăm bốn mươi triệu đồng vàng, chất đầy kho bạc trống không để chuộc lỗi. Xin ông hãy xét
công mà cho tôi ở lại, không có chỗ trú ngụ tôi khổ lắm, ông ơi!

Ông Cấp Cô Độc nghĩ thầm: "Cô Thiên nữ nầy nói mình đã lấy công đền tội rồi, tức là cô đã biết
tự hối ăn năn. Ta hãy đưa cô đến bái yết Đức Chánh Biến Tri".

Thế rồi, ông Cấp Cô Độc đưa cô Thiên nữ đến yết kiến Đức Bổn Sư và thuật lại hết câu chuyện
của cô đã làm cho Ngài nghe. Cô Thiên nữ quì mọp đầu dưới chân Đức Bổn Sư:

- Bạch Ngài, con vì mù quáng si mê, không biết được ân đức của Ngài, có lỡ lời quấy ác xúc
phạm đến Ngài, xin Ngài hãy tha thứ cho con!

Sau khi sám hối với Đức Bổn Sư, cô Thiên nữ lại xin sám hối với ông Đại Bá hộ.

Nhân dịp đó, Đức Bổn Sư ban huấn từ dạy cả Bá hộ và cô Thiên nữ về quả báu dị thục của
những hành động thiện ác.

- Nầy gia chủ, trong đời này lúc mà quả của nghiệp ác chưa muồi, thì kẻ ác thấy là vui đẹp lắm.
Nhưng đến khi quả ác đã trổ, lúc bấy giờ kẻ ác mới thấy là ác. Lúc mà thiện quả chưa muồi, kẻ thiện
còn thấy là ác, nhưng khi quả thiện đã chín muồi thì chừng ấy kẻ thiện mới thấy là thiện.

Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng hai bài kệ sau đây:
"Pāpo'pi passati bhadraṁ

 Yāva pāpaṁ na paccati
 Yadā ca paccati pāpaṁ
 Atha pāpo pāpāni passati".

"Bhadro'pi passati pāpaṁ
 Yāva bhadraṁ na paccati
 Yadā ca paccati bhadraṁ
 Atha bhadro bhadrāni passati".

 (Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay
là ác. Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, người
lành mới biết là lành).

CHÚ GIẢI:

Pāpo: kẻ nào liên can với nghiệp ác, nhất là thân ác hạnh... Kẻ ấy từ trước do các thiện hạnh
mà được quả an vui, bắt đầu làm ác thì vẫn còn thấy vui.

Yāva pāpaṁ na paccati: khi mà ác nghiệp chưa trổ quả Dị thục (Vipāka) trong hiện kiếp hoặc
trong kiếp vị lai, kẻ ác còn thấy vui. Đến chừng ác nghiệp trổ quả, chừng ấy trong hiện kiếp thì phải
chịu nhiều hình phạt khổ sai. Còn trong kiếp vị lai thì thọ khổ trong bốn ác đạo, lúc bấy giờ kẻ ác mới
thấy là ác.

Bài kệ thứ hai: kẻ nào liên can với nghiệp thiện, nhất là thân thiện hạnh... Kẻ ấy từ trước do các
ác hạnh mà tái sanh thọ khổ, khi bắt đầu làm việc thiện vẫn còn thấy ác. Khi mà thiện nghiệp chưa
chín muồi, thì nó chưa trổ quả thiện trong hiện kiếp hoặc trong kiếp vị lai. Đến khi nghiệp lành trổ
quả, chừng ấy trong hiện kiếp kẻ làm thiện được sự an vui, nhất là được nhiều lợi lộc và trong kiếp vị
lai được hưởng phước báu an vui của cõi trời. Lúc bấy giờ kẻ làm thiện mới thấy là thiện.
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Cuối thời Pháp, cô Thiên nữ đắc quả Tu Đà Huờn, kỳ dư tứ chúng cũng đều được hưởng sự lợi
ích do nghe pháp của Đức Bổn Sư. (Xem Bổn sanh Khadiraṅgāra (Jātaka 226) nhân câu chuyện ông
Cấp Cô Độc có đức tin kiên cố, Đức Bổn Sư đã kể lại sự tích của Bồ Tát đã vượt qua hầm lửa của Ma
vương mà để bát cho vị Phật Độc giác (Kinh Bổn sanh tập I, số 40 trang 147).)

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Bá hộ khi nghèo vẫn cúng Tăng,
Khiến cô Thiên nữ đến khuyên xằng:
Không nghe, còn đuổi cô đi lẹ,
Bế cả con thơ, hết nói năng!
Đế Thích khuyên cô lập đại công,
Qui hoàn tài sản chủ nhân ông,
Rồi xin sám hối, về ngôi cũ.
Thiên nữ vâng lời, mọi việc xong.
Ông dắt cô đi lễ Phật Đà,
Phật khuyên: Người Trí lánh điều tà,
Ác lai, ác báo, nhiều khi chậm,
Hậu quả bao giờ cũng xấu xa.
Người Trí cần nên hiểu chánh chơn,
Việc lành tuy thấy khó làm hơn,
Nhưng mà hậu quả là vui thú,
Dầu hiện thời đây gặp tủi hờn.

DỨT TÍCH ÔNG CẤP CÔ ĐỘC ĐUỔI THIÊN NỮ

**************

IX. 5- CHUYỆN TỲ KHƯU KHINH GIỚI NHỎ
(Asaññataparikkhāravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 121)
Māvamaññetha pāpassa

"Chớ chê khinh điều ác,
na mattaṁ āgamissati

Cho rằng "chưa đến mình",
Udabindunipātena

Như nước nhỏ từng giọt,
udakumbhopi pūrati

Rồi bình cũng đầy tràn.
Pūrati bālo pāpassa

Người ngu chứa đầy ác,
thokathokampi ācinaṁ.

Do chất chứa dần dần".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến một vị Tỳ khưu không quí trọng Tăng sản.

Tương truyền: Tỳ khưu nầy sau khi dùng xài Tăng sản, bất cứ vật chi như giường, ghế dài
chẳng hạn, thường bỏ luôn vật ấy bên ngoài. Bị dầm mưa dang nắng làm hư hoại hay bị mọt mối đụt
khoét, đồ đạc bị hư hao, Chư Tăng thấy vậy nhắc nhở rằng:

- Nầy đạo hữu, đồ đạc dùng rồi, đạo hữu nên đem đi cất cho đàng hoàng tử tế.
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Nghe vậy, vị Tỳ khưu ấy cãi rằng:

- Nầy chư đạo hữu, việc tôi làm ấy thật là nhỏ nhen quá mà. Đồ đạc ấy không có tâm, chúng vô
tâm mà!

Nói rồi, vị Tỳ khưu ấy vẫn tiếp tục làm như cũ.

Chư Tăng đem hành động của vị này mách lại với Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư cho gọi Tỳ khưu nầy
đến và hỏi:

- Nầy Tỳ khưu, nghe nói thầy đã làm như thế phải chăng?

Tỳ khưu nầy không đáp ngay câu hỏi của Đức Bổn Sư mà lại chống chế rằng:

- Bạch Ngài, chuyện ấy có gì đâu? Việc làm của con nhỏ nhen quá mà. Sở dĩ con coi thường đồ
đạc là vì chúng không có tâm, chúng là vật vô tâm mà.

Đức Bổn Sư dạy rằng:

- Các Tỳ khưu không nên làm như vậy, nghiệp ác dầu là nhỏ nhen cũng không nên coi thường.
Như cái bình không đậy nắp, để ngoài trời mưa, dầu rằng một giọt nước nhỏ nhen không làm đầy
bình được, nhưng nếu trời cứ mưa đi mưa lại mãi thì bình sẽ tràn đầy nước mưa, kẻ tạo nghiệp ác
cũng như thế, cứ ngày một ngày hai, lần lần các nghiệp ác lớn nhỏ sẽ chồng chất dồn lại, sẽ thành
một đống lớn.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng:
"Māvamaññetha pāpassa

 Na mattaṁ (Có bản chép Na maṁ taṁ āgamissati.) āgamissati
 Udabindunipātena
 Udakumbho pi pūrati"
 Pūrati bālo pāpassa
 Thokathokampi (Thokaṁ thokampi (theo bản Pāli của CSCD/ Dhammagiri. India).) ācinanti".

 (Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng: chẳng đưa lại quả báu cho ta. Phải biết giọt nước nhễu lâu
ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từ khi ít mà nên).

CHÚ GIẢI:

Māvamaññetha:  đừng  khi  dễ  (Avajāreyya).  Có  nhiều  bổn  chép  Mappamaññetha  (Mā  appa
maññati) chớ tưởng ít.

Pāpassa pāpaṁ: điều ác (Vibhatti assa) ở đây không phải cách thứ tư hay thứ sáu, mà ở đối
cách thứ hai.

Na mattaṁ āgamissati : việc ác của tôi làm nhỏ nhen lắm, chừng nào nó mới trổ quả? Đừng coi
thường việc ác nhỏ như thế.

Udakumbhopi: bất kỳ thứ đồ gốm nào như cái bình, cái chậu mà để ngoài mưa không đậy nắp,
giọt mưa cứ nhễu mãi vào, lần lần nó cũng phải đầy. Kẻ ác cũng vậy, cứ tiếp tục làm điều ác nhỏ, lần
lần nghiệp ác dồn dập cũng tăng trưởng thành điều ác to.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc quả thánh, nhất là quả Tu Đà Huờn. Nhân dịp nầy,
Đức Bổn Sư ban hành Học giới, Tỳ khưu nào sử dụng Tăng sản như giường ghế..., khi ra đi không xếp
cất thì phạm Ong đối trị.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Giường chiếu của Tăng cứ mượn xài,
Khi đi bỏ cả ở bên ngoài,
Tăng khuyên, viện cớ rằng lỗi nhỏ,
Chẳng đáng lưu tâm nhắc nhở hoài!
Phật dạy: Đừng khinh lỗi nhen,
Phạm đi phạm lại riết thành  quen,
Giọt mưa tuy nhỏ, bình tuy lớn,
nhễu mãi đầy bình, việc chẳng hèn!
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DỨT TÍCH TỲ KHƯU KHINH GIỚI NHỎ

**************

IX. 6- CHUYỆN BÁ HỘ CHÂN MÈO
(Biḷālapādakaseṭṭhivatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 122)
Māvamaññetha puññassa

"Chớ chê khinh điều thiện,
na mattaṁ āgamissati

Cho rằng "chưa đến mình",
Udabindunipātena

Như nước nhỏ từng giọt,
udakumbhopi pūrati

Rồi bình cũng đầy tràn.
Pūrati dhīro puññassa

Người trí chứa đầy thiện,
thokathokampi ācinaṁ.

Do chất chứa dần dần".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến Bá hộ Chân Mèo (Biḷālapādaka).

Một thuở nọ, dân thành Sāvatthī lập thành đoàn Hộ pháp, để bát cúng dường đến Tăng, có Đức
Phật cầm đầu. Một hôm trong lúc phúc chúc cho các thí chủ, Đức Thế Tôn giảng rằng:

- Nầy các Thiện nam, nơi đây (trong Giáo Pháp nầy), có một số người tự mình làm phước Trai
Tăng cúng dường mà không rủ thêm ai khác, khi chuyển kiếp lai sinh nơi cảnh giới nào, người ấy
cũng được dồi dào của cải mà không được đông đảo tùy tùng. Một số người không tự mình làm
phước, nhưng lại rủ ren, đốc xúi người khác làm phước, khi chuyển kiếp tái sinh nơi cảnh giới nào sẽ
là người có đông đảo tùy tùng nhưng không được dồi dào của cải. Một số người không tự mình làm
phước trai Tăng, cũng không hề rủ ren, đốc xúi ai khác làm phước, trong lúc chuyển kiếp tái sanh,
người ấy không có của cải dồi dào, cũng không có tùy tùng đông đảo, phải sống nghèo đói, ăn chực
của người. Cònmột số người tự mình làm phước trai Tăng lại còn rủ thêm người khác cùng làm phước
thì đến khi tái sanh nơi cảnh giới nào, những người sau nầy đều được dồi dào tài sản và đông đảo tùy
tùng.

Khi ấy, có một bậc Hiền trí nghe được thời pháp nầy, lấy làm thỏa thích nghĩ thầm: "Ôi! Chân lý
nầy thật là kỳ diệu! Bây giờ ta sẽ tạo nghiệp đầy đủ cả hai loại phước báu".

Khi Đức Bổn Sư đứng dậy sắp đi, ông thỉnh rằng:

- Bạch Ngài, ngày mai xin Ngài hãy đến thọ bát của chúng tôi!

- Ông cần bao nhiêu vị Tỳ khưu?

- Bạch Ngài, con xin thỉnh hết tất cả Tỳ khưu.

Đức Bổn Sư im lặng nhận lời.

Ông Thiện nam bèn vào làng kêu gọi đồng bào Phật tử:

- Bà con cô bác ơi, ngày mai nầy chúng tôi sẽ làm phước thỉnh Tăng có Đức Phật cầm đầu. Tùy
theo sức mình, ai có thể đặt bát được bao nhiêu vị Tỳ khưu thì hãy lãnh phần, rồi đem gạo thực phẩm
đến để nấu cơm cháo, đến một địa điểm nọ giao cho một người nấu, rồi chúng ta sẽ đặt bát.

Khi ấy có một ông Bá hộ đi đến cửa chợ, thấy ông Thiện nam thì nghĩ rằng: "Cái ông nầy không
thỉnh tất cả Tăng chúng, mà lại đi kêu gọi khắp làng để bát". Bá hộ phát sân, gọi ông Thiện nam:
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"Ông hãy đưa bình đây, ta hộ cho!". Rồi ông ta chụm ba ngón tay nắm một chút gạo, một chút đậu
xanh  và  một  đậu  trắng  gởi  để  bát.  Tư  đó  về  sau,  ông  được  biệt  danh  là  Bá  hộ  Chân  Mèo
(Biḷālapādaka).

Sau khi bố thí thuốc nước như sữa chua, nước mía... Ông Bá hộ cũng trút chung từ cái chai, cái
hộp nhỏ vào trong một cái bình rồi rót ra từng giọt, từng giọt mà cho.

Sau khi gom chung các vật hùn phước rồi, ông Thiện nam nhận lãnh phần ông Bá hộ và để
riêng ra. Thấy ông làm như vậy, ông Bá hộ tự hỏi: "Vì lẽ gì ông nầy lại để phần Bố thí của ta riêng
ra?". Ông phái một đầy tớ trai thân tín đi theo ông Thiện nam:

- Hãy đi, xem cho biết việc ông ta làm!

Ông Thiện nam đi về tới chỗ nấu ăn, soạn đồ của ông Bá hộ hùn phước và nói: "Cầu cho ông Bá
hộ được phần phước lớn". Rồi ông lấy một vài hạt gạo của ông Bá hộ bỏ chung vào số thực phẩm để
nấu cháo, cơm và làm bánh... Đến đậu xanh, đậu trắng, dầu, nước mía... ông cũng thận trọng rót
từng giọt vào bình đựng thực phẩm như thế.

Tên tớ trai của Bá hộ thấy vậy, trở về thưa lại cho chủ biết, nghe vậy Bá hộ nghĩ thầm: "Nếu
ông nầy nói xấu ta ngay giữa hội chúng thì ta sẽ đập chết ông ta mà rửa nhục". Thế rồi qua ngày sau,
ông Bá hộ lận dao găm vào thắt lưng đến đứng trong trai Tăng đường.

Sau khi hộ độ Chư Tăng, có Đức Phật cầm đầu xong, ông thí chủ bạch với Đức Thế Tôn:

- Bạch Ngài, chúng con kêu gọi đại chúng hùn phước mà làm xong cuộc lễ Trai Tăng nầy, trong
đây những người hùn phước tùy theo sức mình dầu nhiều hay ít, đã dâng cúng vật ăn thức uống cầu
xin cho tất cả những vị ấy đều được quả phước lớn!

Nghe vậy ông Bá hộ suy nghĩ: "Ta đã lấy chút ít mễ cốc mà hùn phước như vậy, rồi lại sợ ông ta
bôi lọ tên tuổi mình, nên đến đây chực giết ông ta. Thế nhưng khi hộ độ tất cả Chư Tăng rồi, ông đã
hồi hướng quả phước lớn cho tất cả các thí chủ. Dầu ai dâng cúng nhiều bằng đấu mễ cốc hoặc chỉ
dâng cúng chút ít cũng vậy. Nếu ta không sám hối với một người công tâm như vậy, có lẽ thiên lôi sẽ
đập ta bể đầu".

Ông Bá hộ liền quì mọp dưới chân ông Thiện nam và nói:

- Xin chủ hãy tha lỗi cho tôi!

- Cái gì đây vậy?

Nghe hỏi ông Bá hộ tự thú hết câu chuyện sái quấy của mình. Thấy ông làm như vậy, Đức Bổn
Sư hỏi:

- Có việc gì thế, ông muốn làm phước trai Tăng phải chăng?

- Ông Thiện nam đem hết tự sự từ trước đến giờ thuật lại.

Đức Bổn Sư hỏi lại ông Bá hộ:

- Lời nói như thế đó có đúng không ông Bá hộ?

- Bạch Ngài, đúng như vậy.

Đức Bổn Sư giảng rằng:

- Nầy Thiện nam, trong việc làm phước không nên khinh thường việc làm phước nhỏ nhen. Sự
làm phước cúng dường đến Tăng có Phật như Ta cầm đầu thì dầu chút ít cũng không nên coi thường.
Quả thật, đối với bậc Hiền trí việc làm phước giống như cái bình không nắp hứng những giọt nước
mưa, cứ liên tục hứng mãi thì bình ắt phải đầy.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng:
"Māvaññetha puññassa

 Na mattaṁ āgamissati
 Udabindunipātena
 Udakumbho' pi pūrati
 Pūrati dhīro puññassa
 Thokathokampi ācinanti".
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 (Chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta, phải biết giọt nước nhễu lâu
ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện chứa dồn từng khi ít mà nên).

CHÚ GIẢI:

Ý nghĩa của Kệ ngôn nầy là:

Người Hiền trí sau khi làm phước, không nên coi thường, xem khinh việc phước đã làm như nói:
"Việc phước của ta đã làm nhỏ nhen, không đáng kể, sẽ không có quả báo. Nghiệp nhỏ như thế sẽ
không thấy ta, hoặc ta sẽ không thấy nó ở đâu, chừng nào quả ấy mới chín...." Cũng như giọt mưa cứ
nhễu liên tục bất đoạn vào cái bình sành không đậy nắp, để ngoài trời sẽ đầy tràn cái bình ấy, bậc
Hiền nhân Trí giả lai rai từ chút, làm phước mãi lâu ngày cũng tích trữ đầy phước báu vậy.

Cuối thời Pháp, ông Bá hộ đắc quả Tu Đà Hườn. Kỳ dư tứ chúng thính pháp đều được sự lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Bá hộ nhà giàu, chẳng khác nghèo,
Nổi danh là "Thí chủ Chân mèo",
Tức mình muốn giết người kêu phước,
Sám hối rồi, sau bỏ tính keo.
Phật dạy: Đừng khinh thiện nhỏ nhen,
Làm đi làm lại riết thành quen,
Giọt mưa tuy nhỏ, bình tuy lớn,
Nhễu mãi đầy bình, việc chẳng hèn!

DỨT TÍCH BÁ HỘ CHÂN MÈO

**************

IX. 7- CHUYỆN PHÚ THƯƠNG TRÁNH HIỂM LỘ
(Mahādhanavāṇijavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 123)
Vāṇijova bhayaṁ maggaṁ

"Ít bạn đường, nhiều tiền,
appasattho mahaddhano

Người buôn tránh đường hiểm,
Visaṁ jīvitukāmova

Muốn sống, tránh thuốc độc,
pāpāni parivajjaye.

Hãy tránh ác như vậy".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến ông lái buôn Đại Phú.

Tương truyền rằng: Có năm trăm tên cướp muốn đột nhập vào nhà ông lái buôn nầy, nhưng tìm
chưa được cơ hội thuận tiện.

Một thời gian sau, ông lái buôn cho chở hàng hóa đầy năm trăm cỗ xe bò, rồi bạch với các Tỳ
khưu rằng:

- Tôi sắp đi buôn hàng hóa ở một địa phương nọ. Nếu chư Trưởng lão nào muốn đi đến đó, xin
các Ngài hãy cùng đi với tôi, dọc đường các Ngài khỏi lo khất thực vất vả.

Nghe vậy, năm trăm vị Tỳ khưu tháp tùng với ông lái buôn lên đường.

452



Bọn cướp hay tin ông lái buôn đã khởi hành, bèn đứng đón ở một ven rừng.

Ông lái buôn ra đi, đến đầu truông rậm thì dừng xe lại, tạm trú trong làng ở cận rừng độ vài ba
ngày, để cho người và xe bò được nghỉ ngơi sửa chữa. Trong lúc ấy, Chư Tăng vẫn được để bát
thường xuyên.

Bọn cướp chờ lâu không được, bèn sai một tên đồng bọn ra đi thám thính: "Hãy đi dò cho biết
ngày họ xuất hành, rồi hãy về". Tên này đến làng hỏi một người bạn:

 - Chừng nào ông lái buôn khởi hành?

Người bạn đáp:

 - Quá hai ba ngày!

Rồi hỏi lại: "Anh hỏi để làm gì?".

Tên cướp tỏ thật cho biết: "Chúng tôi năm trăm tên cướp, đang ở trong rừng đón chặn bắt ông
lái buôn".

Người bạn tiễn chân tên cướp đi và nói: "Vậy thì anh hãy đi! ông ta sẽ đi cấp tốc".

Tên cướp đi rồi, người dân làng suy nghĩ: "Giữa bọn cướp và ông lái buôn, ta nên bênh ai và bỏ
ai".

Rồi người ấy quyết định: "Ta bênh bọn cướp làm gì? Ông lái buôn là chỗ nương, để nuôi mạng
sống của năm trăm vị Tỳ khưu. Vậy ta sẽ mật báo cho ông ta biết."

Đến gặp ông lái buôn, người dân làng hỏi:

- Chừng nào ông mới khởi hành?

- Đến ngày thứ ba.

Nghe vậy, người dân làng nói: "Ông hãy làm theo lời tôi. Nghe nói có năm trăm trăm tên cướp
núp ở trong rừng để chận đường các ông, vậy các ông đừng nên đi.

- Sao anh biết tin nầy?

- Trong nhóm ăn cướp có người quen với tôi, y đã nói cho tôi biết.

- Nếu vậy thì tôi không đi tới làm chi, tôi sẽ quay trở về nhà.

Trong khi chờ đợi quá lâu, bọn cướp lại sai tên đồng đảng đi lấy tin. Tên nầy đến hỏi người bạn,
biết được dự tính của ông lái buôn, quay trở về thông tin với bọn cướp: "Nghe nói ông ta sẽ trở về
nhà".

Hay tin nầy, bọn cướp lại chuyển đến một con đường khác để chặn lối về của ông lái buôn. Ở đó
đợi quá lâu, bọn cướp lại sai tên đồng đảng đi tiếp xúc với người bạn lấy tin, người nầy biết được chỗ
núp của bọn cướp lại thông tin cho ông lái buôn biết.

Ông lái buôn suy xét rằng: "Ở đây ta không biết thiếu sót thứ gì. Nếu vậy, ta sẽ không đi tới hay
đi lui chi cả. Ta nhất định sẽ lưu lại nơi đây". Thế rồi, ông đến gặp chư Tỳ khưu và nói: "Bạch Ngài,
nghe nói có bọn cướp định đón đường, cướp giựt hàng hóa. Bây giờ chúng hay tin tôi định trở về,
chúng lại chuyển qua chận đón lối về, phần tôi tấn thối lưỡng nan, chắc phải lưu lại ở đây lâu. Nếu
các Ngài muốn ở lại đây thì cứ ở, còn các ngài muốn đi thì cũng tùy thích ra đi".

Các Tỳ khưu đáp: "Nếu vậy, chúng tôi sẽ quay về".

Qua ngày sau, Chư Tăng cáo từ ông lái buôn rồi trở về Sāvatthī đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi ngồi
xuống.

Đức Bổn Sư hỏi: "Này các Tỳ khưu, các thầy không cùng đi với ông lái buôn Đại Phú phải
không?".

- Bạch Ngài, phải. Cả hai đường tới lui của ông lái buôn đều bị bọn cướp chận đón. Do đó, ông
ta phải đình trú ở một nơi, chúng con thấy vậy, cáo từ ông ta mà trở về.

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy:
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- Nầy các Tỳ khưu, người lái buôn lớn biết né tránh con đường có nhiều kẻ cướp. Con người
muốn sống biết né tránh chất độc của thuốc độc dữ. Tỳ khưu nào biết được con đường tương đương
bị bọn cướp Tam giới đang ngăn đón thì phải biết né tránh điều ác.

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết giảng thêm và kết luận bằng kệ rằng:
"Vāṇijo'va bhayaṁ maggaṁ

 Appasattho mahaddhano
 Visaṁ jīvitukāmo'va
 Pāpāni parivajjayeti".

 (Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy
hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào, thì các người phải tránh xa điều ác thế
đó).

CHÚ GIẢI:

Bhayaṁ: ở đây có nghĩa là đáng sợ (Bhāyitabbaṁ), nguy hiểm, vì có nhiều kẻ cướp chặn đường.

Như người thương khách có nhiều của cải,  nhưng ít người vầy đoàn cùng đi, né tránh con
đường nguy hiểm, như người ham sống né tránh thuốc độc thế nào thì Tỳ khưu là bậc Hiền trí phải
né tránh các điều ác, không nên dể duôi, cũng như thế ấy.

Cuối thời Pháp, các Tỳ khưu ấy chứng đắc A La Hán quả với Tuệ Phân tích. Đại chúng thính
pháp cũng đều hưởng được sự lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Phú thương đi bán thỉnh Tăng theo,
Làm phước mong qua chỗ hiểm nghèo,
Bị cướp chận đường lui tới hết,
Thỉnh Tăng quay lại, tạm gieo neo!
Tăng trở về thăm Đức Bổn Sư,
Ngài rằng: Cần nhất phải suy tư,
Lánh xa điều ác, như ngừa độc,
Như phú thương ngừa cướp ẩn cư.

DỨT TÍCH PHÚ THƯƠNG TRÁNH HIỂM LỘ

**************

IX. 8- CHUYỆN THỢ SĂN KUKKUṬAMITTA
(Kukkuṭamittanesādavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 124)
Pāṇimhi ce vaṇo nāssa

"Bàn tay không thương tích,
hareyya pāṇinā visaṁ

Có thể cầm thuốc độc,
Nābbaṇaṁ visamanveti

Không thương tích, tránh độc,
natthi pāpaṁ akubbato.

Không làm, không có ác".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Lâm đề cập đến người thợ săn Kê Hữu
(Kukkuṭamitta).
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Tương truyền: Trong thành Vương Xá có một tiểu thư, con nhà triệu phú, khi nàng đến tuổi cập
kê, cha mẹ cho ở riêng trong một gian phòng trên chót tòa lầu bảy từng, và cấp cho một cô nữ tỳ để
chăm sóc, gìn giữ tiểu thư.

Trong khi còn ở chung với cha mẹ như thế, tiểu thư không đi ra khỏi nhà, nhưng một hôm vào
lúc xế chiều, tiểu thư ngó qua cửa sổ nhìn xuống đường, trông thấy chàng thợ săn tên Kê Hữu, hằng
ngày mang theo năm trăm cái bẫy, năm trăm mũi tên vào rừng để săn dã thú nuôi mạng sống. Hôm
nay anh ta bắn được năm trăm trăm con thú rừng, chất đầy thịt thú lên một cỗ xe bò lớn, ngồi lên
gọng xe mang vào thành bán thịt. Vừa thấy mặt anh thợ săn, tiểu thư sanh lòng ái luyến, trao thơ cho
nữ tỳ cầm đi và dặn:

- Hãy đi trao thơ nầy cho anh ấy, hãy điều tra biết được chừng nào anh ấy sẽ đi, rồi trở về đây
nhé

Nữ tỳ đem thơ trao cho anh thợ săn, rồi hỏi:

- Chừng nào anh sẽ đi?

- Hôm nay bán hết thịt rồi, sáng mai tôi sẽ ra cửa thành nọ mà đi.

Nghe anh nói vậy, con nữ tỳ về học với tiểu thư. Tiểu thơ tự mình sắp đặt đồ tế nhuyễn để đem
theo phòng thân, rồi sáng hôm sau mặc quần áo dơ, mang vò đi chung với các nữ tỳ như ra bến nước
xách nước, tiểu thơ ra khỏi nhà, đến chỗ cửa thành đứng đón anh thợ săn đi ra. Quả nhiên, anh Kê
Hữu từ sáng sớm đã đánh xe ra khỏi cổng làng, tiểu thư chạy theo sau anh ta. Thấy vậy, thợ săn hỏi:

- Cô là con gái nhà ai, tôi chưa từng quen biết cô? Xin cô vui lòng đừng bám sát theo tôi!

- Không phải anh quyến rũ tôi đi, mà chính tôi tự theo anh. Anh cứ làm thinh đánh xe bò của
mình đi là đủ!

Anh thợ săn ngăn cản nhiều lượt, tiểu thư bèn nói:

- Khi hạnh phúc đến gần thì không nên ngăn cản.

Được biết tiểu thư tự ý muốn về sống chung với mình, anh thợ săn để tiểu thư lên xe và tiếp tục
đi.

Ông bà Bá hộ cho tìm kiếm tiểu thư khắp nơi không thấy, nghĩ rằng con mình đã chết, nên
bày nghi lễ cúng tế vong hồn con mình.

Còn tiểu thư chung sống với thợ săn Kê Hữu, lần hồi có được bảy người con trai. Khi con trai
khôn lớn, tiểu thư lo bề gia thất cho chúng để cầm chân chúng lại.

Một hôm vào lúc gần sáng, Đức Bổn Sư xả Thiền rồi, quan sát thế gian, nhìn thấy anh Kê Hữu
cùng với các con và dâu lọt vào Võng trí của Ngài. Quán thêm nữa, Ngài thấy tất cả những chúng
sanh nầy có căn đắc Tu Đà Hườn, cho nên sáng sớm hôm sau, Ngài đắp y và mang bát đi ngay đến
khu gần bẫy sập của anh Kê Hữu.

Ngày ấy, không có con thú rừng nào mắc bẫy cả. Đức Bổn Sư lưu lại một dấu chân tại chỗ gài
bẫy rồi, đi thẳng tới ngồi dưới bóng mát của một chòm cây.

Sáng sớm hôm ấy, Kê Hữu xách cung tên đi đến nơi gài bẫy, trước hết thăm các bẫy không thấy
có con thú mắc nào cả mà lại thấy dấu chân của Đức Bổn Sư lưu lại đó. Anh ta nghĩ thầm: "Ai đã đến
đây thả hết những con thú mắc bẫy như vậy cà?". Lần theo anh ta thấy Đức Bổn Sư đang ngồi dưới
gốc cây, anh liền cột oan trái với Đức Bổn Sư. Anh ta nghĩ thầm: "Tên này đã thả hết thú của ta, ta sẽ
giết chết nó", rồi giương cung lên. Đức Bổn Sư để yên cho anh thợ săn giương cung, nhưng không
cho anh ta buông tên đi. Anh ta buông tên không được mà bỏ tay không xuống cũng không được,
nghe hai bên cạnh sườn như nứt bể ra, từ miệng, nước miếng chảy xuống ròng ròng, cứ đứng trân
trân mà chịu khổ như vậy.

 Khi ấy, các con trai của Kê Hữu ở nhà, thấy cha đi lâu về, hỏi mẹ thì bà mẹ cũng chẳng biết
nguyên do, bèn bảo:

- Các con hãy đi tìm cha con đi!

Bảy người con trai mang cung tên ra đi, thấy cha còn đứng nguyên một chỗ. Nghĩ Đức Bổn Sư
là kẻ nghịch với cha mình, cả bảy người con đều giương cung lên và cũng đứng trân như cha của họ,
do oai lực Thần thông của đức Phật.
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Bà mẹ ở nhà trông ngóng "Không biết cha con ông nầy đi sao mà lâu về vậy?". Bà với bảy nàng
dâu cùng đi vào rừng, thấy dạng người thợ săn và bảy người con trai, bà tự hỏi: "Mấy cha con giương
cung nhắm bắn ai đây vậy?". Khi nhìn thấy Đức Bổn Sư bà chấp hai tay la lớn lên:

- Mấy người đừng giết cha tôi! Mấy người đừng giết cha tôi!

Thợ săn Kê Hữu nghe la, tự nghĩ: "Ác hại thay! Té ra ông nầy là cha vợ của ta mà ta không biết.
Nếu vợ ta không nói thì nghiệp của ta tạo ra nặng nề không biết mấy?".

Các con của Kê Hữu cũng nghĩ rằng: "Nghe nói ông nầy là ông ngoại của ta! Ôi! Nếu ta giết hại
ông thì nghiệp của ta nặng lắm vậy!"

Khi Kê Hữu nhìn nhận: "Ông nầy là nhạc phụ của ta" thì tâm Từ phát khởi. Các con của anh ta
cũng phát khởi Từ tâm khi nghĩ rằng: “Đây là ông ngoại của ta."

Khi ấy, mẹ của chúng là tiểu thư con ông Bá hộ bảo:

 - Hãy vứt bỏ hết cung tên xin sám hối với cha ta!

Đức Bổn Sư biết tâm của cha con thợ săn đã mềm dịu, liền cho phép họ hạ cung xuống. Tất cả
đều đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch:

- Xin Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng con!

Rồi họ ngồi xuống một bên, khi ấy Đức Bổn Sư liền thuyết lên Tuần tự pháp (Anupubbīkathaṁ)
cho họ nghe. Cuối thời Pháp thợ săn Kê Hữu cùng các con và dâu, tất cả mười lăm người đều đắc quả
Tu Đà Hườn.

Kế đó, Đức Bổn Sư đi khất thực và sau bữa ngọ trai, Ngài trở về chùa. Khi ấy, Trưởng lão
Ānanda hỏi:

- Bạch Ngài, hôm nay Ngài đi đâu?

- Nầy Ānanda! Ta đến viếng thợ săn Kê Hữu.

- Bạch Ngài, Ngài có tế độ cho anh ta bỏ nghiệp sát sanh chăng?

- Có, Ānanda ạ! Cả cha con và dâu, mười lăm người sau khi có đức tin bất động không còn hoài
nghi Tam Bảo rồi, đều ngưng hẳn nghiệp sát sanh.

Các Tỳ khưu hỏi:

- Bạch Ngài, thế còn vợ anh ta có đắc quả Thánh không?

- Nầy, các Tỳ khưu! Vợ anh ấy khi còn là con gái ở nhà với cha mẹ đã đắc Tu Đà Hườn rồi!

Các Tỳ khưu ráp nhau lại đề khởi câu chuyện này: "Nghe nói vợ của Kê Hữu khi còn là con gái
đã chứng đắc Tu Đà Hườn rồi, mới về làm vợ của Kê Hữu có được bảy người con trai. Bấy lâu nay,
mỗi lần chồng bảo: "Đem cung, đem tên, đem dao găm, đem lao, đem lưới lại đây!", thì chị ta đem
những thứ khí giới ấy trao cho chồng, để chồng mang đi mà giết thịt. Thử hỏi một vị Thánh nhân Tu
Đà Hườn cũng còn sát sanh hay sao?''

Đức Bổn Sư đến hỏi: "Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận chuyện gì?".

- Bạch Ngài, chuyện nầy....

Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải thích:

- Nầy các Tỳ khưu, vị Nữ Thánh Dự Lưu không tạo tội sát sanh. Nàng chỉ nghĩ: "Ta phải vâng lời
chồng mà làm việc'', chớ không có tâm xúi dục chồng: "Hãy cầm lấy cái nầy, đi đến đó và giết hại
chúng sanh đi!". Quả thật, nếu trong lòng bàn tay không có thương tích, ta lấy tay cầm nắm thuốc
độc, thuốc độc không thể đốt lòng bàn tay như thế nào, thì cũng thế ấy, người không làm tội ác do
không có tác ý bất thiện, dầu có cầm cung tên khí giới mà trao ra cũng không bị tội".

Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng:
"Pāṇimhi ce vaṇo nāssa

 Hareyya pāṇinā visaṁ
 Nābbaṇaṁ visamanveti
 Natthi pāpaṁ akubbato".
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 (Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, với người không
làm ác thì không bao giờ bị ác).

CHÚ GIẢI:

Nāssa: không có.

Hareyya: có thể cầm lấy.

Vì sao? Vì không có thương tích thì thuốc độc không thể ngấm vào cơ thể tác hại được. Quả
thật bàn tay không bị thương, thuốc độc không thể ngấm, cũng vậy, người không có Tác ý bất thiện
tính làm việc ác, thì dầu có cầm cung tên khí giới trao ra cũng không bị quả báo ác hại. Cũng như
bàn tay không vết tích không bị nhiễm độc, tâm không có ý ác không bị ác theo dõi.

Cuối thời Pháp nhiều vị Tỳ khưu chứng đạt Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn.

Một thời gian sau, các Tỳ khưu lại đề khởi lên câu chuyện nầy: "Do nhân duyên nào mà Kê Hữu
với các con trai và con dâu chứng đắc Tu Đà Hườn đạo? Tại lý do nào mà họ lại tái sanh vào gia đình
thợ săn?".

Đức Bổn Sư ngự đến hỏi:

- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây, thảo luận về chuyện gì?

- Bạch Ngài chuyện này...

Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải thích:

- Nầy các Tỳ khưu, thuở xa xưa, các Phật giáo đồ cùng nhau hội họp bàn tính việc xây cất
Thánh tháp để tôn trí Xá lợi Phật Kassapa. Họ hỏi nhau: "Lấy thứ đất gì, lấy nước gì để xây Thánh
tháp nầy?". Rồi họ đi đến quyết định lấy hùng hoàng vàng và thạch tín đỏ làm đất, lấy dầu mè làm
nước. Họ bèn lấy hai thứ đá ghiền nát như bột trộn với dầu mè thành hồ để gắn gạch, cẩn vàng lót
bên trong tháp. Ngoài mặt, ngay cửa lót toàn loại gạch đặc bằng vàng khối, mỗi cục gạch trị giá cả
trăm ngàn đồng. Khi đã hoàn thành Thánh tháp, sắp tôn trí Xá lợi Phật, các Thiện tín nghĩ rằng:
"Cuộc lễ tôn trí Xá lợi sẽ rất cần nhiều tiền của. Vậy ta nên bầu ai làm chủ tịch đảm trách việc nầy
đây?".

Khi ấy ông Bá hộ cư ngụ tại làng lên tiếng: "Tôi sẽ làm chủ lễ" rồi ông xuất ra mười triệu đồng
để lo tổ chức lễ tôn trí Xá lợi. Thấy vậy, dân làng trong nước phàn nàn rằng: "Bá hộ trong thành này
tích chứa nhiều của mà không thể làm chủ cuộc lễ Thánh tháp như vậy. Lại để cho ông Bá hộ ở làng
bên bỏ ra mười triệu đồng mà làm chủ lễ".

Câu chuyện bàn tán này lọt vào tai ông Bá hộ trong thành, ông bèn bỏ ra hai mươi triệu đồng
và nói:

- Tôi xin chịu xuất ra hai mươi triệu đồng để làm chủ lễ nầy.

Ông Bá hộ làng nói:

- Tôi xin bỏ ra ba mươi triệu đồng sẽ làm chủ lễ.

Ông Bá hộ thành cũng không chịu thua, tăng số tiền xuất ra để làm chủ lễ là tám mươi triệu
đồng.

Gia sản của Bá hộ trong làng chỉ có tất cả chín mươi triệu đồng, còn gia sản của ông Bá hộ
thành giàu có đến bốn trăm triệu, nên ông ở làng suy nghĩ: Nếu ta nói: “Tôi chịu bỏ ra chín mươi
triệu đồng'', thì ông nầy sẽ nói: “Tôi sẽ bỏ ra một trăm triệu'', chừng ấy mọi người sẽ biết là ta hết
của rồi". Ông liền tuyên bố:

- Tôi cũng xin bỏ ra bấy nhiêu tiền để làm phước, và hơn nữa, tôi sẽ đem cả vợ con ra làm công
quả". Nói rồi, ông dắt cả bảy đứa con trai, bảy nàng dâu cùng với vợ đến làm công quả cho Thánh
tháp.

Ông Bá hộ thành có thể tăng thêm số tiền làm phước, nhưng phải nhường cho đối phương phần
công quả của tự mình lẫn vợ con và dâu cho Bá hộ làng, nên tuyên bố rằng: "Xin hãy để cho ông này
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làm chủ lễ" và tất cả Thiện tín bầu ông ở làng làm chủ lễ ngay". Như thế là cả mười sáu người đều
làm công quả nơi bảo tháp Xá lợi, còn Bá hộ thành người ta cho rảnh rang tự do.

Nhờ suốt đời chăm sóc Thánh tháp như thế, sau khi chết cả mười sáu người được sanh lên
Thiên giới. Họ ở đó hưởng phước của trời suốt một thời gian không có Phật. Đến thời Đức Phật hiện
tại ra đời, người vợ hạ sanh vào làm tiểu thư con ông Bá hộ trong thành Vương Xá. Lúc còn con gái,
tiểu thư đã đắc quả Tu Đà Hườn.

Người chồng vì nghiệp còn nặng, không thấy chân lý nên sau khi chết đi, chuyển kiếp đầu thai
vào gia đình thợ săn. Tiểu thơ con ông Bá hộ sở dĩ vừa thấy mặt người thợ săn là phát tâm ái luyến, vì
họ đã từng là vợ chồng với nhau, nay chỉ nối lại mối tình xưa, như Phật ngôn có bài kệ rằng:
 "Pubbe va sannivāsena
 Paccuppannahitena và
 Evantaṁ jāyate pemaṁ

Uppalaṁ va yathodaketi".
Xưa từng chung chạ ra vào,

 Giờ may tái ngộ, lòng nào chẳng lay.
Men tình vừa nhắp đã say,

 Bèo kia gặp nước càng ngày càng tăng.

Tiểu thơ con Bá hộ theo về với thợ săn Kê Hữu là vì mối tình tiền kiếp. Các con trai, từ Thiên
giới đầu thai vào lòng người mẹ cũ. Còn các nàng Thiên nữ là con dâu cũng tái sanh vào chỗ nầy chỗ
nọ, nhưng đến tuổi cập kê đều quần tụ về một nhà với cha mẹ chồng cũ. Tất cả gia đình nhờ đã công
quả chăm sóc Thánh tháp thờ Xá lợi mà kiếp này được chứng quả Tu Đà Hườn.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Sơ quả lấy chồng gã thợ săn,
Bởi duyên chung sống ở tiền căn,
Hằng ngày phụ tiếp chồng hành ác,
Tăng hỏi: “Như nàng có tội chăng?"
Phật dạy: Nàng không có ác tâm,
Thì không thể tạo nghiệp si lầm!
Thuốc kia dầu độc, không phương hại,
Người có bàn tay chẳng vết cầm.

DỨT TÍCH THỢ SĂN KÊ HỮU

**************

IX. 9- CHUYỆN THỢ SĂN GẶP THIỀN SƯ
(Kokasunakhaluddakavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 125)
Yo appaduṭṭhassa narassa dussati

"Hại người không ác tâm,
suddhassa posassa anaṅgaṇassa

Người thanh tịnh, không uế,
Tameva bālaṁ pacceti pāpaṁ

Tội ác đến kẻ ngu,
sukhumo rajo paṭivātaṁva khitto.

Như ngược gió tung bụi".

TMC.
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Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tư (Jetavana Vihāra), đề cập
đến tên thợ săn Kô Ká (Koka).

Tương truyền: Tảng sáng sớm một ngày nọ, tên thợ săn nầy mang cung tên và dắt theo bầy chó
săn đi vào rừng. Dọc đường anh ta gặp một Tỳ khưu Đầu đà thường khất thực đang đi bát, liền nổi
giận nói thầm rằng: "Ta gặp đồ xui xẻo, chắc bữa nay sẽ không được chút chi cả!", rồi anh ta đi luôn.

Còn vị Trưởng lão vào làng khất thực, độ cơm xong đi trở về chùa. Tên thợ săn đi loanh quanh
trong rừng, không được chi cả, khi trở về lại gặp vị Trưởng lão. Anh ta đã giận sẵn, càng giận thêm:
"Hôm nay vì gặp đồ xui xẻo này mà ta đi vào rừng không săn được chút chi cả. Bây giờ trở về lại gặp
thứ kỳ đà cản mũi nầy nữa, ta sẽ xịch chó cho cắn nó mới được". Anh ta ra hiệu lịnh rồi thả chó ra.

Vị Trưởng lão van lơn: "Đừng làm vậy, nầy Thiện nam".

Thợ săn đáp: "Hôm nay ta xuất hành bị mi cản mũi mà ta săn không có thịt chi cả. Bây giờ trở
về, lại bị mi cản mũi nữa, nên ta phải xịch chó cho cắn chết mi đi!" Nói rồi ông ta thúc giục đàn chó
xốc tới.

Vị Trưởng lão lật đật trèo lên một nhánh cây cao khỏi đầu người, ngồi tránh chó. Đàn chó bao
vây quanh gốc cây.

Thợ săn Kô Ká đi đến nói:

- Dầu mi có trèo lên cây, mi cũng không thoát khỏi tay ta.

Anh ta bắn một mũi tên vào gót chân vị Trưởng lão. Trưởng lão lại van xin:

- Ông đừng làm vậy.

Thợ săn bất chấp lời van xin của Trưởng lão, cứ tiếp tục bắn lên.Vị Trưởng lão bị trúng tên ở
một gót chân, phải rút chân lên và chân kia vẫn phải thòng xuống. Tên thợ săn lại nhắm chân đó
buông tên, không đếm xỉa gì đến lời van xin của người tu hành khổ hạnh, tên thợ săn bắn trúng cả
hai gót chân của Trưởng lão. Trưởng lão cảm thấy trong mình phát nóng lên như bị lửa đốt. Vì thọ
khổ quá mạnh, Trưởng lão không giữ được Chánh niệm, vô ý để rơi chiếc y trên (Uttarasaṅgaṁ),
chiếc y rơi xuống ngay đầu gã thợ săn Kô Ká và trùm luôn cả mình anh ta.

Bầy chó tưởng là vị Trưởng lão té xuống, áp lại chui đầu vào chiếc y, kéo lôi chủ mình và cắn xé
tận xương. Khi nạn nhân đã chết, đàn chó chui ra đứng ngoài lá y. Khi ấy Trưởng lão bẻ một nhánh
cây khô liệng xuống, đàn chó nhìn lên thấy Trưởng lão, biết rằng chúng đã cắn lầm chủ của chúng,
liền bỏ chạy vào rừng.

Trưởng lão khởi tâm áy náy: "Tại cái y của ta bao trùm, khiến cho anh ta thọ hại, không biết
Giới của ta có còn lành mạnh (Arogaṁ) chăng?".

Trưởng lão tuột xuống đất, về đảnh lễ Đức Bổn Sư, thuật lại tự sự từ đầu đến cuối rồi hỏi:

- Bạch Ngài, vì lá y của con rơi xuống mà ông thợ săn bị thiệt mạng, không biết Giới của con
còn lành mạnh chăng? Không biết Phạm hạnh của con có còn tồn tại chăng?

Sau khi nghe dứt chuyện của vị Tỳ khưu, Đức Bổn Sư giải thích rằng:

- Nầy Tỳ khưu, Giới của thầy vẫn còn lành mạnh, Phạm hạnh của thầy vẫn có như thường. Kẻ
làm hại người vô tội, phải gặp tai họa. Không những bây giờ gã thợ săn bị như thế, mà thời quá khứ
sau khi hại những người vô tội, kẻ ấy cũng đã bị thọ hại như thế rồi.

Tiếp theo đó, Đức Bổn Sư thuyết lên Bổn sanh như sau:

Tương truyền rằng: Trong thời quá khứ có một ông y sĩ đi khắp các làng mạc để hành nghề,
nhưng không kiếm được việc chi để làm cả, bụng đói ông đi ra khỏi cổng làng, thấy nhiều đứa trẻ
đang chơi thì nghĩ thầm rằng: " Cho rắn cắn mấy đứa nhỏ nầy, rồi cho thuốc chữa, ta sẽ có cơm ăn".
Ông y sĩ bèn kêu lũ trẻ, chỉ cho chúng thấy một con rắn nằm trong bọng cây, thò đầu ra ngoài: "Nầy
các em bé, đây có con cưởng con, hãy bắt lấy nó đi".

Khi ấy, có một cậu bé lanh tay, chụp được cổ con rắn, nắm thật chặt lôi rắn ra ngoài bọng cây.
Khi nhận biết đó là con rắn, cậu bé kêu rú lên rồi ném rắn đi. Bất ngờ con rắn rơi ngay trên đầu gã y
sĩ đang đứng gần đó. Con rắn quấn quanh cổ ông ta mổ thật mạnh một cái, khiến ông ta chết liền tại
chỗ đó. Tên thợ săn chó Kô Ká trong tiền kiếp cũng từng mưu hại người vô tội, rồi tự mình đi đến chỗ
diệt vong như thế.

459



Sau khi kể tích xưa, Đức Bổn Sư thuyết pháp chỉ rõ mối liên hệ giữa tiền kiếp và hiện kiếp, rồi
Ngài ngâm kệ kết luận rằng:
"Yo appaduỉthassa narassa dussati
Suddhassa posassa anaṅganassa
Tam eva bālaṁ pacceti pāpaṁ
Sukhumo rajo paṭivātaṁva khitto".

 (Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ ấy, như
ngược gió tung bụi).

CHÚ GIẢI:

Appaduṭṭhassa: không tội ác đối với tự thân hoặc đối với tất cả chúng sanh.

Narassa: chúng sanh.

Dussati: phạm lỗi, phạm hình luật.

Suddhassa: vô tội, không phạm lỗi.

Posassa: một lời khác để chỉ định chúng sinh như tiếng Narassa ở trên.

Anaṅganassa: vô nhiễm, không phiền não, cấu uế.

Pacceti = Paṭeti: ngược trở lại.

Paṭivātaṁ: cũng như một người đứng phía dưới gió mà muốn tung bụi lên phía trên gió, thì tự
nhiên bụi tung ra sẽ bay ngược trở lại rơi lên người đó. Khi người nào làm hại một người vô tội chẳng
hạn như đánh bằng tay, thì tự nhiên người ngu ác ấy trong hiện kiếp hoặc trong kiếp vị lai phải thọ
khổ, như bị thiêu đốt trong hỏa ngục. Đó là quả dị thục của nghiệp ác đã làm đối với người vô tội, dội
ngược lại người làm ác vậy.

Cuối thời Pháp vị Tỳ khưu ấy chứng đắc quả A La Hán. Tứ chúng thính pháp cũng hưởng được
sự lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Sáng dắt chó đi, gặp trọc đầu,
Thợ săn tà kiến tự lo âu,
Đến trưa, chẳng được con chi cả,
Về gặp ông sư, quyết trả thù.
Xít chó rượt nà kẻ tu hành,
Sư trèo cây nọ để đào sanh,
Bị tên trúng gót, buông y xuống,
Chó chụp thợ săn, xé nát banh.
Vì mình vô ý hại thợ săn,
Hỏi Phật: Như con có tội chăng?
Phật bảo: Vô tâm thì chẳng tội,
Thợ săn chết bởi hắn làm nhăng!

DỨT TÍCH THỢ SĂN GẶP THIỀN SƯ

IX. 10- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO TISSA VÀ ANH THỢ NGỌC
(Maṇikārakulūpakatissattheravatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 126)
Gabbhameke upapajjanti

"Một số sinh bào thai,
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nirayaṁ pāpakammino
Kẻ ác sinh Địa ngục,

Saggaṁ sugatino yanti
Người thiện lên cõi trời,

parinibbanti anāsavā.
Vô lậu chứng Niết bàn".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến Trưởng lão Đề Xá (Tissa) và anh thợ ngọc là người hộ độ Trưởng lão.

Tương truyền: Vị Trưởng lão này thường xuyên đến thọ thực suốt mười hai năm trong gia đình
của một anh thợ ngọc. Trong gia đình nầy, cả hai vợ chồng đều chăm lo phụng sự Trưởng lão như cha
mẹ ruột của Trưởng lão vậy.

Thế nhưng, một hôm anh thợ ngọc nầy đang ngồi xắt thịt trước mặt vị Trưởng lão Tissa. Bỗng
nhiên có sứ giả đức Vua Pasenadi phái đến, trao cho anh ta một viên bảo châu và nói: "Anh hãy trau
giồi và soi lỗ hòn ngọc này rồi dâng lại đức Vua".

Anh thợ ngọc tay đang dính máu, thọ lãnh viên ngọc, đặt tạm lên nắp hộp, rồi vào trong nhà
rửa tay, trong nhà anh thợ ngọc có nuôi một con thiên nga (ngỗng trời) trông thấy viên ngọc dính
máu, tưởng là cục thịt, nên mổ nuốt vào bụng trước mặt vị Trưởng lão.

 Anh thợ ngọc trở ra không thấy viên ngọc Ma ni, bèn đi hỏi khắp trong nhà từ vợ đến con trai,
con gái:

- Có ai lấy viên ngọc không?

Tất cả đều trả lời:

- Chúng tôi không có lấy!

Nghe vậy, anh thợ ngọc nghi: "Chắc là Trưởng lão lấy viên ngọc!", bèn ngỏ ý với vợ rằng:

- Chắc Trưởng lão lấy chớ không ai khác.

Người vợ khuyên can rằng:

- Anh ơi, anh đừng nói vậy. Từ bấy lâu nay chúng ta chưa hề thấy Trưởng lão phạm lỗi gì!
Không lẽ Trưởng lão lấy cắp viên ngọc?

Anh thợ ngọc trai hỏi ngay Trưởng lão:

- Bạch Ngài, viên ngọc con để trong chỗ này, Ngài đã lấy cất phải không?

- Nầy ông Thiện nam, ta không có lấy cất.

- Bạch Ngài, ở đây không có ai khác, vậy ngoài Ngài ra thì ai lấy? Xin Ngài hãy trao trả lại viên
bảo châu lại cho con!

Anh thợ ngọc lại vào bàn với vợ một lần nữa rằng:

- Vị Trưởng lão đã ăn cắp viên bảo châu của anh, để anh tra khảo ông ta mới được!

- Anh ơi! Anh đừng báo hại chúng ta. Thà là chúng ta chịu làm nô lệ còn hơn. Ta đừng nói lời
như thế với Trưởng lão.

Anh thợ ngọc nói:

- Dầu tất cả chúng ta đi làm nô lệ cũng không đủ đền tiền viên ngọc Ma ni.

Thế rồi, anh ta lấy dây luột quấn, niền đầu Trưởng lão và lấy gậy gõ mạnh vào. Từ đầu và hai lỗ
tai của Trưởng lão máu chảy ra như xối, hai mắt Trưởng lão gần lòi ra ngoài. Thọ khổ khốc liệt,
Trưởng lão ngã nằm xuống đất.

Con thiên nga đánh hơi mùi máu, chạy đến uống máu của Trưởng lão. Sẵn trớn giận Trưởng
lão, anh thợ ngọc hét: "Còn mầy nữa, mầy đã làm gì?" và lấy chân đá hất con Thiên Nga đi. Bị một đá
của anh ta, con thiên nga chết ngay, nằm lăn trên mặt đất. Trưởng lão nhìn thấy vậy mới nói:
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- Ông Thiện nam, ông hoan hỷ cởi lỏng bớt vòng dây xiết chặt đầu ta, để ta nhìn cho rõ xem con
thiên nga đã chết rồi hay chưa?

Khi ấy, người thợ ngọc nói:

- Rồi ông cũng sẽ chết như nó vậy đó!

- Nầy ông Thiện nam, con thiên nga này đã nuốt viên ngọc Ma ni, nếu nó chưa chết thà ta chịu
chết chớ không nói cho ông biết chuyện nầy.

Người thợ ngọc mổ bụng con thiên nga, thấy được viên bảo châu rồi, liền phát run lên, tâm
thần hoảng hốt, quì mọp dưới chân Trưởng lão xin sám hối.

- Bạch Ngài, xin Ngài xá tội cho con. Vì con mù quáng mà lỡ xúc phạm đến Ngài!

- Nầy ông Thiện nam, ông không có tội chi mà ta cũng không có tội. Đây chẳng qua là nghiệp
quả trong vòng luân hồi, ta tha thứ cho ông rồi đó.

- Bạch Ngài, nếu Ngài tha thứ tội cho con thì con xin thỉnh Ngài vẫn đến ngồi ở nhà con mà thọ
bát!

- Nầy ông Thiện nam, từ rày về sau, ta sẽ không bao giờ đi vào trong mái nhà của những người
khác. Quả thật, vì sự xâm nhập vào nhà người mới có phát sanh tội khổ nầy đây. từrày về sau, nếu ta
còn khỏe chân đi được, thì ta chỉ sẽ đến đứng trước cửa nhà mà thọ bát mà thôi!

Nói rồi, Trưởng lão nguyện giữ Hạnh Đầu đà bằng bài kệ nầy:
"Paccati munino bhattaṁ

 Thokaṁ thokaṁ kule kule
 Piṇḍikāya carissāmi
 Atthi jaṅghabalaṁ mamāti".

 Cơm đã nấu để cho người tịnh sĩ, mỗi nhà một ít, nhà nầy nhà kia; ta sẽ đi trì bình khất thực, vì
chân ta có sức khỏe!

Sau khi nguyện Đầu Đà thường đi khất thực, Trưởng lão vì bị đánh đến mang bịnh, nên không
bao lâu Ngài Níp Bàn. Con thiên nga chết, tái sanh vào thai bào của vợ người thợ ngọc. Còn anh ta,
sau khi chết bị đọa vào Địa ngục. Vợ anh sau khi chết được thọ sanh về Thiên giới, nhờ lúc trước có
tâm dịu hiền đối với Trưởng lão.

Các Tỳ khưu bạch hỏi Đức Bổn Sư về cảnh giới tái sanh của những nhân vật trên đây, Đức Bổn
Sư đáp:

- Nầy các Tỳ khưu, một số đi đầu thai vào cõi Nhân giới, một số kẻ ác bị đọa xuống Địa ngục,
một số thiện nhân vãng sanh lên Thiên đàng, các bậc vô lậu thì Níp Bàn Vô Dư.

Nói rồi, Ngài thuyết pháp và kết luận bằng kệ ngôn rằng:
"Gabbhameke upapajjanti

 Nirayaṁ pāpakammino
 Saggaṁ sugatino yanti
 Parinibbanti anāsavāti".

 (Một số sinh ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào Địa ngục, người chính trực thì sinh lên Chư
Thiên, nhưng cõi Níp Bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử).

CHÚ GIẢI:

Gabbhaṁ: ở đây chỉ bào thai người.

Ba câu kệ sau nghĩa lý đã rõ rệt.

Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Nói thật thì e phạm sát sinh,
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Nhẫn từ, Trưởng lão cứ làm thinh,
Chủ nhà sợ mất kim cương quí,
Tra khảo nhà sư, chẳng niệm tình.
Chim chết, sư liền được giải oan,
Nhưng Tâm nhàm chán việc trần gian,
Từ nay nhất nguyện xa gia chủ,
Thọ pháp Đầu Đa, đến Níp Bàn.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO TISSA VÀ ANH THỢ NGỌC

IX. 11- CHUYỆN BA NHÓM TỲ KHƯU
(Tayojanavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 127)
Na antalikkhe na samuddamajjhe

"Không trên trời, giữa biển,
na pabbatānaṁ vivaraṁ pavissa

Không lánh vào động núi,
Na vijjate (Vijjatī - Yathaṭṭhito (theo bản Pāli của CSCD. / Dhammagiri. India)) so jagatippadeso

Không chỗ nào trên đời,
yatraṭṭhito (1) mucceyya pāpakammā.

Trốn được quả ác nghiệp".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập
đến ba nhóm Tỳ khưu.

Tương truyền: Trong thời Đức Bổn Sư đang ngự tại Kỳ Viên, có nhiều vị Tỳ khưu trên đường về
yết kiến Ngài, ghé vào một làng nọ để khất thực.

Dân làng thỉnh bát các Tỳ khưu, mời các Ngài ngồi nơi nhà khách, dâng cháo và bánh ngọt các
Ngài điểm tâm xong, ráp nhau ngồi nghe thuyết pháp, vì chưa đến giờ dâng bữa cơm ngọ.

Trong khi ấy, một phụ nữ đã nấu cơm ở nhà bếp, đang còn nấu canh và các món ăn phụ, chụm
lửa quá nhiều, ngọn lửa từlò bốc lên bắt cháy mái tranh. Một bựng tranh cháy bay bổng lên không.

Ngay lúc ấy, một con quạ đang bay qua, đút cổ vào trong bựng tranh đang cháy, bị cỏ tranh
quấn khắp mình thiêu đốt, rơi xuống giữa làng.

Các Tỳ khưu thấy vậy, nghĩ thầm: “Ôi! Tội nghiệp thay! Các đạo hữu hãy coi đó! Con quạ này
chết dữ do tạo nghiệp gì, ngoài Đức Bổn Sư ra, ai mà biết được? Chúng ta sẽ hỏi Ngài cho biết tiền
nghiệp của nó!" Rồi các Tỳ khưu lại ra đi.

Một nhóm Tỳ khưu khác, cũng đáp thuyền về Kỳ Viên để yết kiến Đức Thế Tôn. Thuyền đi giữa
biển, bỗng nhiên đứng khựng lại.

Hành khách xôn xao hỏi: "Trong đây chắc có người xui xẻo". Họ đồng ý bắt thăm xem ai là
người phải chịu hy sinh để tế hải thần. Đợt đầu tiên, vợ của thuyền trưởng rút trúng thăm ấy. Thuyền
trưởng lại yêu cầu bắt thăm một lần nữa. Đợt thứ hai, cũng vợ ông ta trúng thăm. Đến đợt thứ ba, lá
thăm cũng về phần phụ nữ nầy.

Hành khách nhìn mặt thuyền trưởng và hỏi:

- Phải tính sao đây, ông chủ?

Thuyền trưởng đáp:

- Ta không thể vì một phụ nữ mà để cho đại chúng phải thọ nạn. Quí vị hãy thảy cô ta xuống
biển đi!
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Khi bị bắt thảy xuống nước, phụ nữ ấy kinh hãi sợ chết, khóc thét lên. Thuyền trưởng nghe la,
bèn nói:

- Cần gì phải làm hủy hoại những nữ trang của cô ấy cho uổng?

Ông ta cởi hết nữ trang của cô vợ, cho cô ta mặc một cái váy cũ, rồi bảo mọi người:

- Hãy ném cô ta đi! Vì ta không thể chịu được khi thấy xác cô ta nổi phình trên mặt nước, cho
nên mấy người hãy lấy bình đầy cát cột vào cổ cô ta rồi liệng cô ta xuống biển cho ta khỏi trông thấy
cô nữa.

Mọi người làm theo lời thuyền trưởng.

Ngay chỗ bị ném xuống, phụ nữ ấy bị cá và rùa bao vây cắn rỉa.

Chư Tỳ khưu nghe hết câu chuyện này, tự nghĩ: "Ngoài Đức Bổn Sư ra, nào ai khác biết được
tiền nghiệp của phụ nữ ấy? Chúng ta sẽ hỏi Đức Bổn Sự về tiền nghiệp của nàng!"

Khi thuyền đến bến, các Tỳ khưu lên bờ và đi bộ về chùa.

Một nhóm Tỳ khưu khác gồm có bảy vị, nhập hạ ở miền biên địa, mãn hạ, trở về yết kiến Đức
Bổn Sư. Dọc đường, chiều tối các vị vào một ngôi chùa xin tạm trú.

Trong một cái động đá có bảy cái giường, Chư Tăng được vào nằm nghỉ trong đó. Đến nửa đêm,
một tảng đá to bằng nóc nhà, từtrên núi lăn xuống, chắn bít cửa động đá.

Chư Tăng ở chùa bảo nhau: "Chúng ta đã để cho các Tỳ khưu khách ngụ trong động đá này.
Bây giờ tảng đá to này đứng chắn lấp cửa động. Chúng ta hãy dẹp nó đi!" Tất cả dân chúng trong bảy
làng họp lại, rán hết sức đẩy cũng không nhúc nhích nổi tảng đá. Bên trong động, các Tỳ khưu cũng
tận lực một cách vô ích.

Suốt bảy ngày liền, dân chúng không dời được tảng đá. Các Tỳ khưu khách phải nhịn đói trong
bảy ngày, thọ khổ rất khốc liệt.

Đến ngày thứ bảy, tảng đá tự động lăn đi.

Các Tỳ khưu được thoát nạn tự nghĩ: "Quả ác này của chúng ta, trừ Đức Bổn Sư ra thì có ai biết
được? Chúng ta sẽ hỏi Ngài!".

Ra khỏi chùa này, các Tỳ khưu nầy gặp hai nhóm Tỳ khưu trước, liền vầy đoàn cùng nhau đi về
đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi đáp lời vấn an của Đức Bổn Sư, Chư Tăng lần
lượt hỏi Ngài về lý do của những điều mình đã mục kích. Đức Bổn Sư tuần tự giải thích những lý do
ấy như sau:

- Nầy các Tỳ khưu, con quạ ấy tự nó đã tạo nghiệp ác nên mới chịu quả báo như vậy. Quả nhiên,
trong thời quá khứ, nơi thành Bārāṇasi (Bārāṇasī) có một nông phu, tự mình tập con bò của mình mà
tập không được. Con bò của anh ta cứ đi một chút lại nằm xuống. Anh ta đánh nó đứng dậy thì nó
cũng chỉ đi một chút rồi lại nằm ỳ xuống như trước. Rán hết sức mình mà tập con bò lỳ không được,
anh ta nổi nóng nói rằng: "Từ đây về sau mầy sẽ nằm ngủ an vui nhé!" Anh ta lấy rơm quấn cổ con bò
coi như cục rơm, rồi lấy lửa châm đốt".

Con bò bị thiêu sống phải chết ngay nơi ấy.

- Nầy các Tỳ khưu, đó là tiền nghiệp của con quạ tạo. Do quả dị thục, nó đã bị thiêu trong hỏa
ngục rất lâu và do quả còn dư sót nó đã đầu thai làm quạ bảy lần và bị chết cháy trên không như thế.

-  Nầy các Tỳ khưu, sau đây là tiền nghiệp của phụ nữ ấy.  Trong thời  quá khứ, nơi  thành
Bārāṇasi, vợ của một gia chủ nọ, một tay quán xuyến tất cả công việc nhà, nào là gánh nước, giã gạo,
nấu cơm v.v.. Có một con chó đực, cứ ngồi nhìn chị ta trong khi chị ta đang làm các công việc nhà.
Khi chị ta đem cơm ra ruộng cho chồng, hoặc vào rừng kiếm củi, lá v.v.. con chó cũng đi theo chị ta.

Thấy vậy, các thanh thiếu niên chế nhạo rằng: "Anh em ơi, bữa nay thợ săn dắt con chó đi săn,
chúng mình sẽ có thịt ăn!"

Nghe lũ trẻ nói vậy, chị ta mắc cỡ, lấy gậy, lấy đá đánh đuổi con chó chạy đi xa. Theo truyền
thuyết, con chó nầy đã là chồng của chị ta trong ba tiền kiếp, cho nên không thể đoạn tuyệt luyến ái
được. Quả thật, mặc dầu trong cái vòng luân hồi vô thỉ, ban đầu không có ai là vợ hoặc là chồng ai
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cả, nhưng trong những kiếp gần đây, vì tình thân thuộc mà phát sanh sự ái luyến thái quá, cho đến
nỗi con chó lìa xa chị ta không được.

Phụ nữ nổi giận, muốn giết con chó, bèn lấy một cuộn dây đem theo mình, khi đem cháo ra
ruộng cho chồng ăn, con chó vẫn lẽo đẽo theo sau phụ nữ ấy.

Sau khi đưa cháo cho chồng ăn rồi, chị ta cầm cái bình không đi đến một ao nước, hốt cát đổ
đầy bình. Nhìn thấy con chó đứng gần đó, chị ta tróc kêu nó đến.

Con chó nghĩ thầm: "Từ lâu lắm, hôm nay ta mới được nghe những lời dịu ngọt", nó ngoắt đuôi
chạy lại.

Phụ nữ ấy nắm chặt cổ con chó. Một đầu dây đã cột sẵn vào bình đầy cát, còn một đầu chị ta
cột cổ con chó, rồi ném cái bình xuống ao nước. Con chó bị lôi theo cái bình và bị chết chìm dưới ao.

Do quả dị thục của nghiệp ác này, phụ nữ đã bị thiêu đốt rất lâu dưới Địa ngục. Do quả dư sót,
chị ta bị cột cổ dính với cái bình đầy cát, thảy xuống nước và chết đuối như vậy trong một trăm kiếp
nữa, khi được trở lại làm người.

- Nầy các Tỳ khưu, các thầy đã gặp nạn cũng là do quả tiền nghiệp. Thật vậy, trong thời quá
khứ, có bảy cậu bé chăn bò cư ngụ nơi thành Bārāṇasi, thường đuổi bò cho ăn trong một chỗ đất
hoang ở ven rừng, cứ bảy ngày thì trở lại chỗ ban đầu.

Một hôm, khi đuổi bò về, chúng gặp một con kỳ đà và rượt theo nó. Con kỳ đà chạy thoát, chun
xuống một gò mối. Cái gò nầy có bảy ngách. Lũ trẻ nói: "Bây giờ chúng ta không thể bắt được nó.
Ngày mai ta hãy trở lại bắt nó!". Nói rồi, bảy đứa bé, mỗi đứa bẻ một nhánh cây làm gậy, thọc xuống
bít bảy lỗ ngách rồi bỏ đi.

Hôm sau, không nhớ đến con kỳ đà, lũ trẻ đuổi bò cho đi ăn ở một nơi khác. Đến ngày thứ bảy,
chúng đuổi bò đáo trở lại chỗ cũ, nhìn thấy gò mối mới nhớ đến con kỳ đà: "Con kỳ đà bây giờ ra sao
nhỉ?". Mỗi đứa bé tự khai mở lỗ ngách của mình đã bít.

Con kỳ đà đã ngất ngư gần chết, thân hình ốm chỉ còn xương với da, run rẩy bò lê ra ngoài.
Thấy nó như vậy, lũ trẻ thương xót khuyên nhau: "Thôi đừng phá nó nữa, nó đã nhịn đói bảy ngày
rồi", chúng xoa lưng nó và nói: "Hãy đi an vui nhé!", rồi thả nó ra. Nhờ con kỳ đà chưa chết, bọn trẻ
không bị thiêu ở Địa ngục. Tuy nhiên bảy đứa trẻ đã tạo cộng nghiệp, nên mười bốn kiếp về sau mỗi
kiếp chúng đều bị bỏ đói bảy ngày như thế cả.

- Nầy các Tỳ khưu, thuở xưa, khi sanh làm bảy đứa trẻ chăn bò, các thầy đã tạo nghiệp ác ấy.

Đức Bổn Sư đã giải đáp ba câu hỏi của ba nhóm Tỳ khưu như thế.

Khi ấy, một vị Tỳ khưu hỏi Đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Ngài, nếu vậy thì khi con người đã tạo nghiệp ác rồi, dầu cho bay lên trời, lặn xuống
biển, hoặc vào trong hang núi, cũng không thoát khỏi quả của nghiệp phải chăng?

Đức Bổn Sư xác nhận:

- Nầy các Tỳ khưu, đúng như vậy! Bất cứ nơi đâu, như trên trời chẳng hạn, cũng không có chỗ
trú để tránh khỏi quả của nghiệp ác.

Nói rồi, Đức Thế Tôn ngâm kệ rằng:
"Na antalikkhe na samuddamajjhe
Na pabbatānaṁ vivaraṁ pavissa
Na vijjate so jagatippadeso
Yatraṭṭhito mucceyya pāpakammāti".

 (Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy biển, chẳng phải chui vào hang
sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian nầy, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây).

CHÚ GIẢI:

Ý nghĩa của Kệ ngôn nầy là:
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Dầu cho ai có giỏi nói: "Bằng phương thế này ta sẽ tránh khỏi quả của ác nghiệp", rồi bay lên
ngồi trên không, hoặc lặn xuống đáy biển sâu đến tám muôn bốn ngàn do tuần, hoặc vào ngồi trong
hang núi, người ấy cũng không bao giờ thoát khỏi quả của ác nghiệp. Khắp bốn phương tám hướng
trên mặt đất nầy, không có một chỗ đứng an toàn nhỏ bằng mảy lông để tránh khỏi quả của ác
nghiệp được.

Cuối thời Pháp, ba nhóm Tỳ khưu đều đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Kỳ dư đại chúng
thính pháp đều hưởng được lợi ích.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Ba nhóm Tỳ khưu lễ Phật Đà,
Tường trình mọi việc thấy vừa qua:
Một con quạ tự bay vào lửa,
Thiếu phụ bị thần biển chẳng tha.
Bảy vị Tỳ khưu bị bảy ngày,
Nhốt trong hang núi, lạ lùng thay!
Cầu xin Phật giải Nhân tiền nghiệp,
Phật bảo: “Các thầy lắng nghe đây!"
Con quạ trước là một dân cày,
Đốt con bò chứng chẳng nương tay.
Ngày xưa, thiếu phụ dìm con chó,
Xuống một ao hồ, chết rã thây.
Bảy đứa chăn trâu, nhốt kỳ đà,
Bảy ngày đói khát, mới buông tha,
Nhân nào Quả nấy không sai chạy,
Chẳng có nơi đâu khỏi Nghiệp mà!

DỨT TÍCH BA NHÓM TỲ KHƯU

IX. 12- CHUYỆN VUA THIỆN GIÁC BỊ ĐẤT RÚT
(Suppabuddhasakyavatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 128)
Na antalikkhe na samuddamajjhe

"Không trên trời, giữa biển,
na pabbatānaṁ vivaraṁ pavissa

Không lánh vào động núi,
Na vijjate (Vijjati -Yatthaṭṭhitaṁ (theo bản Pāli của CSCD. /Dhammagiri. India)) so jagatippadeso

Không chỗ nào trên đời,
yatraṭṭhitaṁ (1) nappasaheyyamaccu.

Trốn khỏi tay thần chết".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại chùa Nigrodha (Nigrodha), đề cập đến
đức Vua Thiện Giác (Suppabudhasakka).

Tương truyền: Đức Vua Thiện Giác vì hai lý do sau đây mà đã buộc oan trái với Đức Phật: một là
Ngài đã bỏ con gái đức Vua là công chúa Da Du Đà La (Yasodharā) mà ra đi xuất gia, hai là Ngài đã
cho con trai đức Vua là Hoàng tử Devadattta xuất gia, cho nên đức Vua căm thù Ngài lắm.

Một ngày nọ, đức Vua có ý nghĩ: "Bây giờ trẫm nhất định không cho Cồ Đàm đi đến chỗ thỉnh
bát để thọ thực". Đức Vua truyền lịnh đóng cửa chận đường đi của Đức Thế Tôn, rồi ngồi giữa đường
mà uống rượu.

Khi Đức Bổn Sư cùng Chư Tăng tùy tùng sắp đến chỗ đức Vua gác, có tin báo trước cho Vua
Thiện Giác hay rằng "Đức Bổn Sư sắp đến".
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Đức Vua phán: "Hãy đi đón đường nói cho Cồ Đàm biết: Cồ Đàm không phải lớn hơn trẫm!
Trẫm sẽ không cho nó đi qua lối này! " Rồi đức Vua cứ ngồi nguyên một chỗ mà lập đi lập lại như thế
mãi.

Đức Bổn Sư thấy những người đến xin cậu mình cho phép đi qua đều không được chấp thuận,
nên Ngài quay trở về.

Đức Vua lại phái một mật thám theo dõi Đức Bổn Sư: "Hãy đi, nghe ngóng lời nói của Sĩ Đạt Ta,
rồi về phục lịnh".

Lúc quay trở về Đức Bổ Sư mỉm cười. Trưởng lão Ānanda thấy lạ bèn hỏi:

- Bạch Ngài, do nhân duyên nào mà Ngài đã mỉm cười?

Đức Bổn Sư hỏi lại:

- Nầy Ānanda! Thầy đã thấy Vua Thiện Giác rồi chứ?.

- Bạch Ngài, con đã thấy.

- Đức Vua đã tạo nghiệp rất nặng là dám cản đường một vị Phật như Ta. Từ đây đến bảy ngày,
tại chân cầu thang của đền Vua, đức Vua Thiện Giác sẽ bị đất rút.

Nghe được lời tiên tri nầy, mật thám về báo cáo lại với Vua Thiện Giác. Đức Vua hỏi:

- Lúc quay trở về, cháu trẫm đã nói những gì? Mật thám nghe sao thì thuật lại y như vậy.

Nghe dứt những lời báo cáo, đức Vua nghĩ thầm: "Quả thật, cháu của ta chưa hề nói sai trật, hễ
nói điều gì là có y điều đó xảy ra. Tuy nhiên, bây giờ đây ta sẽ quở trách Sĩ Đạt Ta về tội nói láo. Quả
nhiên cháu ta đã tiên tri, bảy ngày nữa ta sẽ bị đất rút, nó không nói bằng cách mơ hồ mà lại xác
quyết rằng ta sẽ bị đất rút ngay chân cầu thang của vương cung. Kể từ bây giờ trở đi, ta sẽ không đặt
chân đến đó, và sau khi khỏi bị đất rút tại nơi đó, ta sẽ quở nó về tội nói láo!"

Đức Vua cho mang tất cả đồ vật nhu dụng của mình lên tầng lầu thứ bảy, khiến dẹp cầu thang
rồi đóng cửa cái lại. Tại mỗi cửa của mỗi tầng lầu, đức Vua bố trí hai người lực sĩ đứng canh và dặn
họ: "Nếu thấy trẫm dể duôi muốn đi xuống lầu, hai người hãy ngăn cản lại!" Nói rồi, đức Vua ngự tọa
trong tư phòng trên chót tầng lầu thứ bảy.

Đức Bổn Sư nghe được chuyện nầy thì phán rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, dầu đức Vua Thiện Giác không ngồi trên đỉnh thượng của tòa lầu bảy từng
mà lên ngồi giữa hư không, hoặc đáp thuyền ra giữa biển lớn, hoặc là vào ngồi trong hang núi cũng
mặc. Lời Chư Phật không bao giờ lưỡng ước, y như lời của Ta đã tiên tri, đức Vua sẽ bị đất rút ngay
tại chỗ mà Ta đã nói.

Nói rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp và ngâm kệ rằng:
"Na antalikkhe na samuddamajjhe
Na pabbatānaṁ vivaraṁ pavissa
Na vijjate so jagatippadeso
Yatraṭṭhitaṁ nappasaheyya maccūti".

(Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể sâu, chẳng phải chui vào hang
sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi Tử thần).

CHÚ GIẢI:

Nappasaheyya maccu: khắp trên mặt địa cầu, không có một chỗ nào, dầu nhỏ bằng sợi tóc mà
ta có thể nói:”Đứng tại đây tử thần sẽ không áp đảo mình được."

Ba câu trên đồng nghĩa với các câu ở bài kệ trước.

Cuối thời Pháp nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả Tu Đà Hườn.

Đến ngày thứ bảy, thời hạn ngăn cấm con đường đi bát của Đức Bổn Sư đã mãn. Bên dưới tòa
lầu, con ngựa báu tên Hạnh Phúc (Maṅgala) của Vua Thiện Giác sanh chứng bất kham, cứ đá mãi vào
tường vách.
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Đức Vua ngồi trên lầu, nghe tiếng động, hỏi quan hầu:

- Cái gì thế?

- Tâu hoàng thượng, con ngựa Hạnh phúc sanh chứng!

Con ngựa này không ai chế ngự nổi, chỉ có thấy mặt đức Vua Thiện Giác thì nó mới chịu đứng
yên. Khi ấy, đức Vua muốn xuống lầu để bắt con ngựa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi ra đến ngạch
cửa. Hai cánh cửa tự động mở hoát ra, thành đức Vua lại đứng ngay đầu cầu thang. Hai lực sĩ đứng
gác liền nắm cổ đức Vua ném xuống tầng dưới. Cùng một cách như thế, cả bảy từng cửa đều tự động
mở ra. Các đầu cầu thang cũng lần lượt hiện ra trước mặt đức Vua và ở mỗi từng, hai người lực sĩ đều
nắm cổ đức Vua mà ném xuống phía dưới. Thế rồi, khi đức Vua tuột xuống đến chân cầu thang ở dưới
tòa vương cung, mặt đất liền nứt ra một khoảng lớn thâu hút đức Vua. Đức Vua băng hà sanh vào Địa
ngục A tỳ.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Đức Vua giận Phật bỏ con mình,
Bắt ghế ra ngồi giữa lộ trình,
Cản Phật không cho qua lấy bát,
Phật cười, quay lại, chỉ làm thinh!
Trưởng lão Ānanda bạch rằng:
"Ngài cười có ý nghĩa chi chăng?"
"Đến ngày thứ bảy thì Vua chết,
Đất sụp, chôn Ngài dưới cuối thang."
Quả nhiên, Đức Phật nói không sai!
Tránh được tử thần chẳng có ai,
Dưới biển, trên trời, trong động đá,
Không nơi ẩn úp sống dằng dai.

DỨT TÍCH VUA THIỆN GIÁC BỊ ĐẤT RÚT DỨT PHẨM ÁC

**************
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X. PHẨM ĐAO TRƯỢNG

(DAṆḌAVAGGA)
- 17 bài kệ: Pháp Cú số 129-145
- 11 Chuyện

X. 1- CHUYỆN NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG
(Chabbaggiyabhikkhuvatthu)

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 129)
Sabbe tasanti daṇḍassa

"Mọi người sợ hình phạt,
sabbe bhāyanti maccuno

Mọi người sợ tử vong,
Attānaṁ upamaṁ katvā

Lấy mình làm ví dụ,
na haneyya na ghātaye.

Không giết, không bảo giết".

TMC.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana Vihāra), đề cập đến
một nhóm Lục Sư gồm có sáu vị Tỳ khưu.

Quả vậy, một lúc nọ, các Tỳ khưu trong nhóm mười bảy vị vừa sửa sang chỗ ngụ xong, liền bị
các Tỳ khưu trong nhóm Sáu vị (Lục Sư) đến đuổi:

- Các đạo hữu hãy đi ra, chúng tôi lớn hạ hơn, mới có quyền cư ngụ chỗ nầy.

Các Tỳ khưu nhỏ hạ đáp:

- Chúng tôi sẽ không nhường chỗ cho các Ngài, vì lẽ chúng tôi đã đến đây trước và đã quét dọn
sửa sang rồi.

Nghe vậy, nhóm Lục sư đánh đập nhóm Thập Thất Sư. Nhóm sau nầy hoảng hốt, sợ chết, la hét
rầm lên. Đức Bổn Sư nghe tiếng kêu la của họ, bèn hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Chư Tăng bạch: "Chuyện nầy..."

Đức Bổn Sư ban hành Học giới cấm đánh đập Tỳ khưu rằng: "Nầy các Tỳ khưu, từ rày về sau,
các Tỳ khưu không nên làm như vậy, thầy nào làm vậy phạm tội Ong đối trị.''

Ngài dạy tiếp rằng: "Nầy các Tỳ khưu, phàm là Tỳ khưu thì nhất định không nên đánh đập,
không nên giết hại, vì đã biết rằng: Những người khác cũng như ta, ai ai cũng đều sợ đao trượng,
đều sợ tử thần cả". Nói rồi, Ngài thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ nầy:

"Sabbe tasanti daṇḍassa
 Sabbe bhāyanti maccuno
 Attānaṁ upamaṁ katvā
 Na haneyya na ghātaye".

(Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết,
chớ bảo giết).
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CHÚ GIẢI:

Sabbe tasanti: tất cả chúng sanh đều sợ ăn đòn, sợ đao trượng phạm đến mình.

Maccuno: sợ tử thần tức là sợ chết. Hai câu kệ đầu nói phổ cập đến tất cả mọi người, không bỏ
sót một ai, là nói theo lối thông thường.

Quả nhiên, ví như Đức Vua cho người đi cổ động, (đánh trống) truyền rao dân chúng tập họp,
trừ ra quan Tể tướng, kỳ dư tất cả đều phải tập họp vì sợ hình phạt của nhà Vua. Tuy nhiên cũng có
bốn hạng là bậc Lậu tận, voi thuần chủng, ngựa thuần chủng và bò mộng không bị khép trong số tất
cả những người rung động vì sợ chết.

Bâc Lậu tận đã dứt bỏ Thân kiến, không thấy chúng sanh nào không chết cho nên không sợ
chết. Còn ba hạng kia, tuy còn Thân kiến nhưng tự tin nơi sức khỏe của mình, không thấy có chúng
sanh nào là tay đối thủ cho nên cũng không sợ.

Na haneyya na ghātaye: hãy tự xét: "mình thế nào thì những chúng sanh khác cũng giống vậy",
không nên giết, không nên xúi giết kẻ khác.

Cuỗi thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Mới dọn cốc rồi, chưa ở yên,
Lục Sư chợt đến, đuổi đi liền,
Các Sư "Thập thất" không tuân lệnh,
Bị đánh, la ầm tợ lũ điên,
Phật biết, ban hành Luật cấm ngăn,
Tỳ khưu không được đánh Chư Tăng!
Người người sợ chết, e đao trượng,
Phải cử sát sanh, giữ Đạo hằng!

DỨT TÍCH NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG

**************

X. 2- CHUYỆN NHÓM LỤC SƯ ĐE DỌA
(Chabbaggiyabhikkhuvatthu)

(PC. 130)

"Sabbe tasantīti...". Kệ Pháp Cú này đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề
cập đến nhóm Lục Sư.

Quả vậy, trong lúc nọ, do nhóm Lục Sư đánh Tỳ khưu nhóm Thập Thất Sư, nền học giới trước
đã được ban hành. Lần nầy cũng do nhóm đó sanh chuyện, nhưng chỉ giá tay hăm đánh các vị sau mà
thôi.

Ở đây, đức Bổn Sư nghe tiếng kêu la của các Tỳ khưu trẻ, bèn hỏi: "Chuyện chi vậy?"

- Bạch Thế Tôn, chuyện nầy...

Đức Bổn Sư dạy: "Này các Tỳ khưu, từ rày về sau, thầy nào làm phạm Ưng đối trị". Sau khi ban
hành học giới cấm các Tỳ khưu giá tay đánh các vị khác. Đức Bổn Sư giải thích rằng:

- Này các Tỳ khưu, phàm là Tỳ khưu thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng:
Cũng như ta, những người khác đều sợ đao trượng. Hễ ta yêu đời ham sống như thế nào thì họ cũng
giống như ta vậy.

Nói rồi, đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng:
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"Sabbe tasanti daṇḍassa
Sabbesaṁ Jīvitaṁ piyaṁ
Attānaṁ upamaṁ katvā
Na haneyya na ghātayeti"

(Ai ai cũng sợ gươm dao, ai ai cũng thích được sống còn. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người,
chớ giết, chớ bảo giết) (TTĐ).

"Mọi người sợ đao trượng
Mọi người thích sống còn
Hãy so sánh từ thân
Không giết, không bảo giết" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Sabbesaṁ Jīvitaṁ piyaṁ: Trừ bậc Lậu Tận, tất cả chúng sanh còn lại đều yêu quí đời sống, đối
với việc sống chết ở đời, bậc Lậu Tận cũng chỉ có tâm xả (Upekkhā ) là thản nhiên mà thôi.

Ba câu kệ kia thì nghĩa như trước.

Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh Quả nhất là quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH NHÓM LỤC SƯ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Lục Sư đã bị cấm đánh rồi
Nên chỉ giơ tay dọa nạt thôi
Nhóm Thập Thất Sư còn khiếp sợ
La ầm như bị phỏng dầu sôi
Phật cấm Tỳ khưu dọa nạt nhau
Người người thích sống sợ gươm đao
Không nên bảo giết, không nên giết
Ai cũng như ai có khác nào.

X. 3- LŨ TRẺ ĐẬP RẮN

(PC. 131-132)

"Sukhakāmāni bhūtānīti...". Kệ Pháp Cú nầy đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề
cập đến một lũ trẻ con.

Một ngày nọ, đang vào thành Sāvatthī để khất thực, giữa đường đức Bổn Sư gặp nhiều đứa trẻ,
cầm gậy đánh một con rắn hổ, Ngài bèn hỏi:

- Này các cậu bé, các cậu làm gì vậy?

- Bạch Ngài, chúng con đập con rắn.

Đức Bổn Sư bèn dạy rằng:

- Các con tự nghĩ: "Ta sẽ làm cho mình được an vui". Vậy mà các con lại đánh đập con rắn này,
làm như thế, khi chuyển kiếp tái sanh ở cảnh giới nào, các con cũng sẽ không được an vui. Qủa thập,
vì muốn an vui, tự mình hưởng được sự an vui thì không nên đánh đập kẻ khác.

Nói rồi đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm hai kệ ngôn nầy:
- "Sukhakāmānni bhūtāni
Yo daṇḍena vihiṃsati
Attano sukhaṁ esāno
Pecca so na labhate sukhaṁ" (131)
"Sukhākamāni bhūtāni
Yo daṇḍena na hiṃsati
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Attano sukhaṁ esāno
Pecca so labhate sukhaṁ" (132)

(Người nào cầu hạnh phúc cho mình, mà lại lấy dao gập phá hoại hạnh phúc kẻ khác, thì sẽ
không được hạnh phúc).

Người nào cầu hạnh phúc cho mình, mà không lấy dao gậy phá hoại phúc của kẻ khác, thì sẽ
được hạnh phúc (TTĐ)

"-Cầu hạnh phúc cho mình
Lại dùng dao dùng trượng
Hại hạnh phúc kẻ khác
Đời sau không hạnh phúc" (131)
"-Cầu hạnh phúc cho mình
Không dùng dao dùng trượng
Hại hạnh phúc kẻ khác
Đời sau được hạnh phúc" (132)

CHÚ THÍCH:

Yo dañđena: Người nào làm khổ, phá hoại kẻ khác bằng gậy, hoặc bằng đá cụ, đất chẳng hạn.

Pecca so na labhate sukhaṁ: Người ấy sẽ không hưởng được hạnh phúc khi tái sanh ở cảnh giới
khác, dầu là hạnh phúc cõi nhân thiên hoặc hạnh phúc tối cao ở Niếp Bàn cũng không có.

Pecca so lahate sukham (ở kệ thứ hai): Người ấy khi tái sanh ở cảnh giới khác sẽ hưởng được
một trong ba hạnh phúc đã được kể trên.

Cuối thời pháp, cả 500 đứa trẻ đều đắc Thánh quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH LỦ TRẺ ĐẬP RẮN.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Lủ trẻ cầm cây đập Hổ mang
Bất ngờ gặp đức Phật đi ngang
Ngài dừng chân hỏi: "Vì sao đập"
Trẻ đấp: Vì e nó cắn con...
Phật dạy: Khi cần hạnh phúc mình
Mà dùng đao trượng hại sanh linh
Đời sau mất phước luân hồi khổ
Vô hại, đời sau mới phúc vinh.

X. 4- ĐẠI ĐỨC KOṆḌADHĀNA

(PC. 133-134)

"M'āvoca pharusaṁ kañci...".  Kệ  Pháp Cú này đức Bổn Sư đã  thuyết  ra  khi  Ngài  ngự tại
Jetavana. Đề cập đến Đại đức Koṇḍadhāna.

Tương truyền rằng: Kể từ ngày xuất gia về sau, Đại đức đi đâu cũng có một bóng người nữ đi
theo sau lưng cả. Chính Đại đức thì không thấy bóng phụ nữ ấy, nhưng đại chúng đều thấy.

Khi Đại đức vào làng khất thực, mọi người để bát một phần ăn xong, lại đặt thêm một phần nữa,
nói rằng: "Bạch Ngài, đây là phần của Ngài, và đây là phần của cô bạn Ngài"

Thử hỏi: Đại đức đã tạo nghiệp gì trong quá khứ?

Đức Bổn Sư giải rằng:

Trong thời quá khứ, thời đức Phật Kassapa, có hai vị Tỳ khưu hết sức hòa thuận cùng nhau,
chẳng khác nào hai anh em ruột cùng cha mẹ sanh đôi.

472



Suốt thời gian trường thọ của đức Cổ Phật, cứ đúng một năm hoặc sáu tháng chư Tăng lại
nhóm họp một lần để làm lễ Phát Lồ (sám hối chúng). Bởi thế hai vị rủ nhau: "Chúng ta đi về chùa dự
lễ Phát Lồ", rồi từ chỗ ngụ ra đi.

Một vị chư Thiên mới sanh lên cõi Đao Lợi nhìn thấy hai vị nầy, nghĩ thầm rằng: "Hai Tỳ khưu
nầy hòa thuận với nhau quá. Có thể nào ly gián hai ông nầy được chăng?"

Trong khi vị chư thiên ngu muội nầy đang nghĩ quấy như vậy. Thì một trong hai vị Tỳ khưu bảo
bạn rằng: "Nầy đạo hữu hãy đi từ tốn, chờ tôi đi đại một chút".

Nghe vậy, vị chư thiên hóa hình thành một nữ nhân đi theo vị Đại đức vào trong bụi rậm, đến
khi trở ra chỗ trống thì một tay bới lại đầu tóc, một tay vận lại y hạ, đi theo sau lưng vị Đại đức mà vị
nầy không biết.

Trong khi vị nầy đi ra thì vị Tỳ khưu đứng ngoài quay lại nhìn thấy một người nữ đi ra với dáng
điệu khả nghi như vậy.

Người nầy biết rằng vị tùy khưu đã nhìn thấy mình rồi biến mất.

Vị Tỳ khưu ở ngoài chờ bạn ra đi đến gần mình rồi, bèn hỏi:

- Nầy đạo hữu! Đạo hữu đã dứt giới rồi phải chăng?

- Không bao giờ tôi phá giới đâu đạo hữu.

- Bây giờ, chính mắt tôi thấy, từ phía sau đạo hữu đi ra một thiếu phụ dáng điệu như vậy, mà
đạo hữu còn chối "Tôi không có như thế hay sao".

Như bị sét đánh trên đầu, vị bị vu can không thể nhẫn nại, bèn cãi lại: - "Đạo hữu đừng phá hại
tôi, quả tôi không có như thế mà"

Vị kia cứ nhất quyết: Chính mắt tôi trông thấy, tôi tin đạo hữu thế nào được.

Nói rồi, như người bẻ gãy cây gậy, vị ấy bỏ đi tự bảo mình rằng:

- "Dầu đến chỗ làm lễ Phát Lồ, ta cũng sẽ không ngồi sám hối chung với Tỳ khưu nầy".

Vị Tỳ khưu bị tình nghi thanh minh với chư Tăng rằng:

- Bạch các Ngài, tôi không có một chút lỗi nào, dầu nhỏ như hột mè.

Còn vị Tỳ khưu bạn cứ đề quyết: Chính mắt tôi trông thấy.

Thấy hai vị Tỳ khưu bạn không làm lễ Phát Lồ chung, vị chư Thiên bèn ứng tiếng lên hòa giải
với tâm nghĩ rằng: "Ôi nặng thay là nghiệp của ta tạo", vị ấy thưa rằng:

- Bạch các Ngài, vị Đại đức của chúng tôi không dứt giới, đây chỉ là việc làm của tôi để thử lòng
các Ngài đó thôi. Vậy các Ngài hãy làm lễ Phát Lồ chung với nhau đi". Khi ấy, vị chư thiên đứng trên
không trung nói xuống, làm các Tỳ khưu phát sanh đức tin và làm lễ Phát Lồ chung với nhau. Tuy
nhiên vị Đại đức không còn giữ được lòng dịu hòa như trước nữa. Đó là tiền nghiệp của Đại đức
Koṇḍadhāna.

Đến khi mãn tuổi thọ, hai vị Đại đức tùy theo phước nghiệp được sanh về cõi Trời Còn vị Chư
Thiên bị đoạ xuống A Tỳ đại ngục suốt thời gian không có Phật, chịu sự thiêu đốt nơi địa ngục ấy.

Đến thời đức Phật hiện tại, được tái sanh làm người trong thành Sāvatthī, đến tuổi trưởng
thành xuất gia trong Phật Pháp và được thọ Cụ Túc Giới. Từ ngày xuất gia về sau, một bóng người nữ
thường xuất hiện lên sau lưng Tỳ khưu nầy. Do đó vị nầy được mệnh danh là Koṇḍadhāna

Thấy vị nầy có hiện tượng như vậy, chư Tăng đốc xúi Trưởng giả anāthapiṇḍika:

- Nầy Trưởng giả, vị nầy phá giới, ông hãy đuổi ra khỏi chùa đi. Để vị nầy ở chung với chư Tăng,
sẽ mang tiếng xấu hết.

Trưởng giả anāthapiṇḍika hỏi:

- Bạch các Ngài, có chuyện gì đây? Đức Bổn Sư không có trong chùa ư?

- Nầy Trưởng giả, có.

- Vậy thì bạch các Ngài, đức Bổn Sư sẽ biết rõ việc nầy.
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Các Tỳ khưu đi mách với bà Visākhā. Bà cũng từ chối không làm theo lời của chư Tăng.

Các Tỳ khưu không được hai vị đại thí chủ chấp lời mình, liền báo lên đức Vua.

- Tâu Đại Vương! Tỳ khưu Koṇḍadhāna đi đâu cũng dắt theo một phụ nữ, làm cho tất cả chư
Tăng mang tiếng xấu chung, xin Đại Vương hãy thắng phục và đuổi vị ấy đi.

- Bạch các Ngài, vị ấy hiện ở đâu.

- Tâu Đại Vương, vị ấy đang ở chùa.

- Trong chỗ ngụ nào trong chùa.

- Trong cốc tên đó.

- Nếu vậy, các Ngài hãy đi, trẫm sẽ cho người bắt vị ấy.

Buổi xế chiều, đức vua ngự đến trước cốc của Đại đức Koṇḍadhāna.

Nghe tiếng ồn ào, Đại đức Koṇḍadhāna đứng trước sân cốc. Đức Vua nhìn thấy thấp thoáng
bóng một phụ nữ đứng sau lưng Đại đức.

Đại đức biết có đức Vua ngự đến, bèn leo lên ngồi trên chùa. Đức Vua không đảnh lễ Đại đức,
nhưng đến gần thì không thấy bóng phụ nữ đâu cả. Đức vua nhìn qua cửa lớn, nhìn xuống gầm
giường cũng không thấy, bèn nói với Đại đức rằng:

- Bạch Ngài, trong chỗ nầy trẩm có thấy một phụ nữ, cô ta ở đâu rồi.

- Tâu Đại Vương! Bần tăng không thấy.

- Rõ ràng vừa mới đây trẩm thấy cô ta đứng sau lưng Đại đức mà.

Dầu nghe như vậy, Đại đức cũng đáp:

- Tâu Đại Vương, tôi không thấy.

Đức vua nghĩ thầm: "Thế nầy là nghĩa gì?"

Đức vua bèn thỉnh Đại đức: "Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ đi ra khỏi chỗ nầy xem"

Khi Đại đức ra ngoài cốc, đứng trước sân thì cô phụ nữ lại đứng sau lưng vị ấy.

Đức vua thấy phụ nữ liền treo lên nền chùa, biết đức vua sắp đến Đại đức liền ngồi xuống.

Một lần nữa, đức vua soát lại khắp mọi nơi mà chẳng thấy gì bèn hỏi Đại đức: "Cô phụ nữ đâu
rồi?"

Đại đức cũng trả lời như trước.

- Tâu Đại vương, tôi không trông thấy.

- Bạch Ngài, xin hãy nói thật, chính trẫm vừa mới thấy một nữ nhân phía sau lưng Ngài mà.

- Vậy, tâu Đại Vương! mặc dầu đại chúng đều nói tôi đi đâu cũng dắt theo một phụ nữ. Nhưng
sự thật tôi chẳng thấy phụ nữ nào cả.

Đức vua suy xét, cho rằng chắc có chuyện gì bí ẩn, bèn nói với Đại đức:

- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ bước xuống khỏi đây xem.

Khi Đại đức bước xuống khỏi nền, đứng trước sân chùa, đức vua lại thấy hình người nữ đứng
sau lưng Đại đức, nhưng khi vị ấy trèo lên nền chùa thì đức vua lại hết thấy phụ nữ.

Đức vua hỏi Đại đức, Đại đức lại đáp:

- Tôi không thấy nữ nhân ấy.

Nghe vậy, đức vua nghĩ: "Việc nầy có chỗ bí ẩn và sẽ chấm dứt", đức Vua nói với Đại đức rằng:

- Bạch Ngài, có bóng phiền não đi theo sau lưng Ngài như vậy, ngoài trẩm ra chắc không có
một ai đặt bát cho Ngài. Vậy xin thỉnh Ngài hãy thường xuyên vào Hoàng Cung để trẩm dâng cúng tứ
vật dụng.
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Sau khi ngỏ lời thỉnh Đại đức, đức vua ra đi. Các Tỳ khưu than phiền với nhau rằng: "Các đạo
hữu hãy xem việc làm của nhà vua quấy ác đó. Tưởng đâu nghe lời báo cáo, đức vua đến đuổi Tỳ
khưu ấy ra khỏi chùa, té ra bây giờ đức vua lại thỉnh thầy ấy vào cung dâng tứ sự, rồi ra đi".

Chư Tăng cũng nói với Đại đức rằng:

- Nầy ông phá giới, giờ đây ông được lên chức Quân sư rồi đấy.

Từ trước không thể nói lời gì nghịch lại chư Tăng, nhưng bây giờ đã có chỗ dựa, vị Đại đức bèn
nói trả lại:

- Các ông phá giới, các ông làm Quân sư, các ông đem phụ nữ theo sau.

Chư Tăng mang việc nầy trình với đức Thế Tôn:

- Bạch Ngài, thầy Koṇḍadhāna nghe chúng con nói, thầy mắng trả lại rằng: Các ông cũng phá
giới...

- Này các Tỳ khưu! Thầy ấy nói như thế có thật chăng?

- Bạch Ngài! có thật vậy.

- Nầy Tỳ khưu! Tai sao vây?

- Tại vì các thầy ấy đã nói con.

 Này các Tỳ khưu! Tại sao các thầy lại nói thầy nầy như vậy?

- Bạch Ngài, vì chúng con thấy cô phụ nữ đi theo thầy nầy.

- Các thầy nói vì có thấy phụ nữ đi chung với thầy, còn thầy không thấy phụ nữ đi chung với họ
mà sao lại nói vậy? Trong tiền kiếp thầy há đã chẳng nương theo tà kiến tội lỗi mà có quả xấu đến
kiếp nầy. Bây giờ, tại sao thầy còn cố chấp tà kiến tội lỗi nữa vậy?

Chư Tỳ khưu cùng nhau bạch hỏi: "Bạch Ngài! Kiếp trước thầy ấy đã làm gì?"

Khi ấy, đức Bổn Sư bèn đem tiền nghiệp của vị Tỳ khưu nầy kể lại cho chư Tăng nghe, rồi bảo
vị nầy rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Do ác nghiệp nầy mà thầy đã có tướng trạng kỳ quái như vậy. Bây giờ thầy
lại cố chấp tà kiến như trước nữa hay sao? Chớ nói lời chi trả treo với chư Tăng nữa, hãy là người
câm lặng như chiếc chuông đã bể miệng, làm được như vậy thầy sẽ chứng Niếp Bàn chẳng sai.

Nói rồi, đức Bổn Sư thuyết pháp, kết thúc bằng hai kệ ngôn:
- "M'āvoca pharusaṁ kañci
Vuttā paṭivadeyyu taṁ
Dukkhā hi sārambhakathā
Paṭidaṇḍà phuseyyu taṁ" (133)
- "Sace nerisi attānaṁ
Kaṁso upahato yathā
Esa patto' si nibbānaṁ
Sārambho te na vijjati" (134)

(Chớ nên nói lời thô ác, khi người dùng lời thô ác nói với người khác, người khác cũng dùng lời
thô ác nói lại với người. Thương thay những lời nóng giận thô ác chỉ làm cho người đau đớn khó chịu
như đao gậy mà thôi.

Nếu người mặc nhiên như cái đồng la bể trước những người đem lời thô ác cải vã đến cho mình,
tức là người đã tự tại đi trên con đường Niếp Bàn. Người kia chẳng làm sao tìm sự tranh cải với ngươi
được nữa) (TTĐ)

- "Chớ nói lời thô ác
Nói ác họ nói lại
Khổ thay lời thù hận
Hình phạt tất đến thân" (133)
- "Nếu như chiếc chuông bể
Tự mình giữ yên lặng
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Người đã chứng Niếp Bàn
Tự mình không sân hận" (134) (TMC)

CHÚ THÍCH:

Kañci: Đừng nói lời thô ác với người nào.

Vuttā: Ngươi nói kẻ khác phá giới thế nào, kẻ ấy cũng nói trả lại ngươi thế ấy.

Sārambhakathā: Những lời thô ác để tranh lấn áp chế nhau là khổ

Paṭidaṇḍa: Các thứ hình phạt, nhất là hành phạt thân, người dùng đánh đập kẻ khác như thế
nào thì chính người phạt bị chúng rơi trên đầu hình phạt người trả lại trả lại.

Sace neresi: Nếu ngươi có thể giữ mình yên lặng.

Kaṁso upahato yathā: Hãy làm như cái đồng là đã bể miệng, nó không phát ra tiếng được như
người đã bảo dùng tay chân hoặc đao trượng mà đánh đập kẻ khác.

Esa patto'si: Nếu ngươi có thể giữ mình như thế, pháp hành được kiện toàn rồi, bây giờ ngươi
không dễ duôi, tức là ngươi đã đắc Niếp Bàn vậy.

Sārambho te na vijjati: Được như thế thì những lời nói qua lại của chư Tăng, nói ngươi phá giới
là những lời thô ác, không có và sẽ không bao giờ có nữa.

Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn quả. Riêng phần Đại đức
Koṇḍadhāna nhờ huấn từ đức Bổn Sư ban cho mà đắc quả A La Hán, liền bay lên hư không, nắm lá
phiếu đầu tiên.

DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC KOṆḌADHĀNA.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Bóng người phụ nữ bám sau thầy
Ai biết là do nghiệp báo gây
Trong kiếp chư thiên vì vọng niệm
Thử xem tình bạn chắc không đây
Chẳng nhẫn để mà trả quả xưa
Lời qua tiếng lại cứ dây dưa
Phật khêu nhớ lại nhân tiền kiếp
Đắc quả vô sanh ác quả chừa
Khác nào chuông bể hết âm vang
Người giữ tâm yên chứng Niết Bàn
Không nói lời thô không uất hân.
Đâu còn hình phạt khổ nhân gian.

X. 5- BÁT QUAN TRAI

(PC. 135)

"Yathā daṇḍena gopāloti..".

Kệ Pháp Cú nầy đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Đông Phương Tự (Pubbārāma), đề
cập đến giới bát quan của các tín nữ, nhất là bà Visākhā.

Tương truyền: Trong một ngày Uposathano, năm trăm phụ nữ thọ giới bát quan rồi đi chùa. Bà
Visākhā đến gần các phụ nữ cao niên trong nhóm ấy rồi hỏi:

- Thưa các bà, các bà giữ giới Bát quan để làm gì?

- Nguyện cho được hưởng phước chư thiên.

476



Nghe vậy, bà Visākhā lại hỏi các phụ nữ trung niên, các phụ nữ nầy đáp: "Để thoát khỏi chồng
chung (sapattivāsā: Cảnh sống chung hai vợ một chồng. Ông Burlingame dịch là quyền của chồng
"The power of our husbands)

Nghe vậy, bà Visākhā hỏi các thiếu nữ, các cô đáp: Để sớm được về làm dâu nhà tử tế.

Sau khi nghe lời nguyện ước của tất cả phụ nữ, bà Visākhā dắt họ đi yết kiến đức Bổn Sư và
tuần tự kể lại những lời họ đã nói cho bà nghe. Nghe xong câu chuyện đức Bổn Sư dạy rằng:

- Nầy Visākhā! Những chúng sanh hằng bị tứ khổ nhất là sự sanh như kẻ chăn bò cầm gậy lùa
đi từ sanh đến lão, từ lão đến bịnh, từ bịnh đến tử. Để cho sự tử như búa bén chặt đứt mạng sống,
mặc dầu vậy họ không nguyện giảm bớt sự sanh bao giờ cả, mà chỉ nguyện tăng thêm luôn luôn.

Nói rồi, đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm lên kệ ngôn rằng:
"Yathā daṇḍena gopālo
Gāvo Pājeti gocaraṁ
Evaṁ jarā ca maccū ca
āyuṃ pājenti pāṇinaṁ"

(Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng, sự già chết cũng thế, thường đưa chúng
sanh đến tử vong).

"Vời gậy người chăn bò
Lùa bò ra bải cỏ
Già và chết cũng vậy
Lùa người đến tử vong" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Pājenti: Người chăn bò khôn khéo dùng gậy ngăn chận không cho bầy bò xâm phạm chỗ đất có
trồng hoa màu, lùa chúng đi tới chỗ đồng trống có nhiều cỏ và nước uống.

āyuṃ pājenti: Cắt đứt làm hao mòn mạng căn. Quả vậy, lão và tử ví như người chăn bò, mạng
căn ví như bầy bò, sự tử vong ví như đồng cỏ. Nơi đây, bao giờ sự sanh cũng đưa mạng căn của
chúng sanh đến sự già, sự già đưa đến sự bịnh và sự bịnh đưa đến sự chết. Đến méc nầy sự tử vong
như tử thần cầm chiếc búa bén chặt đứt mạng căn. Đây là cách nói ví dụ để đối chiếu.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng Thánh Quả nhất là quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH BÁT QUAN TRAI.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Năm trăm tín nữ bạn Visākhā
Giữ Bát quan trai nguyện phước gì
Các cụ già mong khi tạ thế
Lên trời hưởng lộc sống quang huy
Các bà đứng tuổi sợ chồng chung
"Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạng lung"
Thiếu phụ ước sanh trai trưởng tử
Để làm nữ chủ tại gia trung
Thiếu nữ thì mơ được tấm chông
Con nhà tử tế khỏi long đong
Không ai nguyện thoát luân hồi khổ
Mong khỏi sanh già bịnh tử vong.
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X. 6- NGẠ QUỶ MÌNH TRĂN
(Ajagarapeta)

(PC. 136)

"Atha Pāpāni kammāni...".

Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến ngạ quỷ
Ajagare (mình trăn).

Một thuở nọ,  trong khi  đang đi  với  Đại  đức Lakkhaṇa từ  núi  Kỳ Xà Quật  xuống.  Đại  đức
Moggalllāna đã thấy bằng thiên nhãn, một con ngạ quỉ mình trăn dài đến 25 do tuần, từ đầu nó ngọn
lửa bốc lên đến đuôi, từ đuôi nó ngọn lửa bốc lên đi đến đầu. Từ đầu và đuôi nó ngọn lửa bốc lên đi
vào khoảng giữa mình nó. Đại đức thấy vậy hé miệng cười. Bị Đại đức Lakkhaṇa hỏi về lý do cái cười
đó. Đại đức đáp: "Nầy đao hữu không phải thời giải đáp câu hỏi nầy, hãy đến trước đức Thế Tôn đạo
hữu hãy hỏi lại tôi"

Nói rồi, hai Đại đức bước vào thành Rājagaha khất thực, khi về đến trước đức Bổn Sư rồi, Đại
đức Lakkhaṇa liền hỏi lại và Đại đức

Moggallāna đáp rằng:

 Nầy Đạo hữu lúc ấy tôi thấy một con ngạ quỷ, vì thân hình nó kỳ dị, tôi chưa từng thấy như thế
bao giờ, nên tôi mĩm cười.

Đức Bổn Sư xác nhận lời nói của Đại đức rằng:

- Này các Tỳ khưu! Quả thật các Thinh Văn của ta đều có chánh kiến như thế cả.

Rồi Ngài nói tiếp rằng: "Nầy các Tỳ khưu, ngạ quỷ ấy chính Ta đã từng nhìn thấy sau khi chứng
đạo quả dưới cội Bồ Đề, nhưng ta không nói ra vì e rằng những người không tin lời Ta ắt không được
lợi ích. Bây giờ có được Moggallāna làm chứng, nên ta mới nói". Chư tăng hỏi về tiền nghiệp của con
ngạ quỷ ấy, đức Bổn Sư bèn giải rằng:

Tương truyền: Trong thời đức Phật Kassapa, có Trưởng giả tên là Sumangala đã lót gạch bằng
vàng một khoảng đất rộng hai mươi usabha (một usabha khoảng 140 cubit, một cubit lối 22 ngón
tay) đã xuất ra một số tiền tương đương như thế nữa, để kiến tạo một ngôi chùa, và xuất ra một
khoản tiền tương đương như thế để khánh thành ngôi chùa.

Một hôm, Trưởng giả đi viếng đức Bổn Sư từ sáng sớm, đi đến cổng thành thấy một kẻ trộm
nằm trong cái trại (sālā) đầu trùm chiếc y vàng, hai chân dính đầy bùn, Trưởng giả nói rằng:

- Người có chân dính đầy bùn nầy, chắc đã đi rong ban đêm, mới về nằm đây.

Tên trộm giở y chường mặt ra, thấy Trưởng giả liền buộc oan trái với ông rằng:

- Rồi đây, ta sẽ tìm cách đối phó với ông.

Anh ta đã lén đốt ruộng của Trưởng giả 7 lần, lẻn vào chặt chân bò bảy lần và lén đốt nhà ông
bảy lần. Làm bấy nhiêu chuyện ác ấy cũng chưa đả nư giận. Tên trộm còn tìm đến kết bạn với người
hầu riêng của Trưởng giả, rồi lựa dịp hỏi: Ông Trưởng giả ưa thích cái gì?"

Khi nghe đáp: "Ngoài Hương thất ra, ông Trưởng giả không còn ưa thích cái gì khác". Nghe
vậy, tên trộm quyết tâm: "Ta sẽ đốt trụi Hương thất mới hả lòng căm giận của ta"

Chờ khi đức Phật vào thành khất thực, tên trộm lẽn vào đập bể tan những vò nước uống, nước
xài rồi châm lửa đốt Hương Thất.

Hay tin cấp báo Hương Thất bị đốt, Trưởng giả đến ngay nơi đó, trong lúc lửa còn cháy. Nhìn
Hương Thất đang cháy, không mảy may chút buồn phiền ông còn vỗ tay cười lớn. Khi ấy, dân chúng
đứng gần ông thấy lạ, liền hỏi:

- Thưa chủ, tại sao ông bỏ ra nhiều tiền để tạo Hương thất, mà ông lại vỗ tay cười khi nó đang
cháy như vậy.

- Này các người ơi! Bao nhiêu công trình của ta làm đó là của chôn để dành đặc biệt là Phật
Giáo. Không có sự tai hại nào nhất là lửa có thể lấy mất được. Vã lại, như vầy ta lại có dịp xuất ra một
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số tiền tương đương như vậy để tái tạo Hương thất dâng cúng đức Bổn Sư, nên ta thỏa thích vỗ tay
cười.

Sau khi xuất ra một số tiền của nhiều như trước, cho cắt xong Hương Thất, Trưởng giả làm
phước trai tăng đến đức Bổn Sư và hai mươi ngàn Tỳ khưu tùy tùng. Thấy Trưởng giả làm như thế,
tên trộm nghĩ thầm: "Ta không giết chết được ông nầy, ta không thế nào rửa được cái nhục nầy. Ta
phải giết ông mới được". Thế rồi, anh ta cột dao dấu trong thắt lưng, đi vào ẩn trong chùa suốt cả
bảy ngày mà không gặp được cơ hội thuận tiện.

Riêng ông đại Trưởng giả, sau bảy ngày trai tăng đến Tăng chúng có đức Phật là tọa chủ, mới
đảnh lễ đức Giáo Chủ và nói:

- Nhờ một người đốt ruộng con bảy lần, chặt chân bò trong chuông bảy lần. Bây giờ đây cũng
nhờ người ấy đốt Hương Thất con mới có dịp làm phước. Vậy trong cuộc phước thí nầy, phần thứ nhất
con xin chia đến người ấy.

Nghe ông Trưởng giả nói như thế, tên trộm tự nghĩ: "Ôi!" Nặng thay là nghiệp của ta đã tạo, ta
đã xúc phạm đến ông như vậy mà ông chẳng có chút gì giận ta, lại còn chia cho ta phần phước thứ
nhất trong cuộc phước thí nầy. Ta là một kẻ phản bội, nếu ta không sám hối một người như thế, hình
phạt của Chư Thiên sẽ giáng xuống đầu ta.

Tên trộm đến quì mọp dưới chân ông Trưởng giả và nói:

- Thưa chủ, xin chủ xá tội cho con.

- Việc chi thế?

Nghe vậy, tên trộm đáp?

- Thưa chủ, bao nhiêu việc ông vừa kể ra đó, chính con đã làm. Xin ông hãy tha tội ấy cho con.

Ông Trưởng giả hỏi lại tên trộm về tất cả mọi hành vi của anh ta: "Bao nhiêu việc đó chính con
đã làm ra cho ta phải không?"

- Thưa phải, chính con đã làm.

Nghe vậy, Trưởng giả hỏi: "Con chưa từng gặp ta, tại sao lại căm thù ta mà làm như thế?"

Tên trộm bèn nhắc lại mấy lời ông đã nói, ngày mà ông Trưởng giả đi ra cổng thành thấy anh ta
nằm ngủ rồi nói tiếp rằng:

- Vì lẽ đó mà con đã giận ông chủ.

Trưởng giả nhớ lại mình có nói mấy lời ấy, bèn nhận lỗi: "Ờ, ta có nói như vậy, thôi con hãy tha
lỗi cho ta".

Xin lỗi tên trộm xong rồi, ông nói:

- Thôi con hãy đứng dậy, ta tha tội cho con, con hãy đi đi.

- Thưa chủ, nếu chủ đã tha tội cho con, xin chủ nhận cho con đưa cả vợ con đến làm tôi tớ trong
nhà ông chủ.

- Này con, bấy nhiêu việc con gây ra cho ta, là đã dứt khoát rồi. Ta không thể bàn đến chuyện ở
chung trong một nhà, con không có phận sự chi ở trong nhà ta cả, ta tha tội cho con, thôi con hãy đi.

Vì tạo nghiệp ấy, khi hết tuổi thọ, tên trộm bị sa xuống địa ngục A Tỳ, bị thiêu đốt rất lâu nơi
đó. Do quả còn dư sót nên giờ đây tái sanh làm con ngạ quỉ trăn ở trên đỉnh núi Gijjhakūṭa, hằng bị
lửa thiêu đốt.

Sau khi giải rõ tiền nghiệp của ngạ quỉ đó, đức Bổn Sư dạy rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, hạng người ngu khi làm các nghiệp ác thì không tự biết. Nhưng về sau chính
những nghiệp của họ đã tạo thiêu đốt họ chẳng khác nào lửa rằng tự nhiên bốc cháy lấy mình vậy.

Nói rồi, đức Bổn Sư thuyết pháp và thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Atha pāpāni kammāni
Karaṁ bālo na bujjhati
Sehi kammehi dummedho
Aggidaḍḍho'va tappati"
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(Kẻ ngu phu tạo các ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì chăng? Người ngu tự tạo ra
nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình) (TTĐ)

"Người ngu làm việc ác
Chẳng biết đến quả báo
Vì tự nghiệp người ngu
Bị thiêu đốt như lửa" (TMC).

CHÚ THÍCH:

Atha Pāpāni: Không phải hoàn toàn do sân hận mà người ngu làm việc ác. Chính trong lúc làm
ác họ cũng không biết mình tạo ác nghiệp, không có người nào trong lúc làm ác mà không biết "ta
làm ác". Đây chỉ nói là người làm ác không biết đến hậu quả của cái nghiệp nầy sẽ thế nào mà thôi.

Sehi: Do những nghiệp quả là của riêng họ

Dummedho: Người vô trí bị sa địa ngục, bị lửa thiêu đốt.

Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỨT TÍCH NGẠ QUỈ TRĂN.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Vì câu nói trống bị căm thù
Bá hộ không hờn giận kẻ ngu
Đốt ruộng đốt nhà mong báo oán
Đốt luôn hương thất bậc chân tu
Lại đem hồi hướng phước đầu tiên
Cho kẻ giúp mình tạo phước duyên
Rốt cuộc kẻ gian ra sám hối
Dứt ngay oan trái kiếp hiện tiền
Kẻ trộm về sau đọa A Tỳ
Rồi làm ngạ quỉ bởi ngu si
Không lường hậu quả hành vi ác
Thậm thượt mình trăn kéo lết đi.

X. 7- ĐẠI ĐỨC MOGGALLĀNA NIẾT BÀN

(PC. 137..140)

(Truyện tích này hầu hết giống với phần nhập đề Bổn Sanh Jātaka số 2 125-126. Nhưng có chỗ
khác biệt quan trọng với Jātaka là: Đại đức Moggallāna bay lên hư không, thoát khỏi tay bọn cướp 6
lần và trong tiền kiếp thay vì giết chết song thân, Đại đức đã hối hận ăn năn vào giờ phút chót)

"Yo daṇḍena damdesu...". Kệ Pháp Cú này đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veḷuvana, đề
cập đến Đại đức Mahā Moggallāna.

Một thuở nọ các tu sĩ ngoại đạo họp bàn luận với nhau, có người hỏi: "Các đạo hữu có biết vì lẽ
gì mà Sa môn Gotama được nhiều lễ vật, còn chúng ta lại mất hết hay chăng?"

- Chúng tôi không biết. Đó là do một người tên là Mahā Moggallāna. Ông lên cõi Trời hỏi về
phước nghiệp của chư Thiên rồi về cõi nhân gian thuyết giảng rằng "Ai làm như vầy sẽ được phước
báu như vậy", Ông lại xuống địa ngục hỏi về tội nghiệp của các chúng sanh dưới đó, rồi về cõi nhân
gian thuyết giảng rằng: Ai làm như vậy ắt sẽ bị tội khổ như vậy đó.

Mọi người nghe Pháp ông ta thuyết mới mang đến dâng cúng rất nhiều lễ lộc. Nếu chúng ta
giết chết được ông ta thì phần lễ lộc của ông ta sẽ thuộc về chúng ta.

Sau khi thảo luận tìm ra một giải pháp, tất cả nhóm ngoại đạo đều đồng ý rằng: "Dầu bằng
cách nào chúng ta cũng phải giết chết ông ta" thế rồi, họ xúi tín đồ của họ đóng góp gấp một ngàn
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đồng vàng, cho gọi những tên trộm cướp quen thói cướp của giết người đến, mướn chúng với giá một
ngàn đồng đó

- Ông Mahā Moggallāna hiện ở tại Kāḷasilāya (Hắc Nham) các ngươi hãy đến đó giết chết ông
ta đi.

Bọn cướp vì tham của liền chấp nhận. Chúng tôi sẽ giết ông Đại đức đó.

Chúng liền đến bao vậy Đạo trường nơi chỗ ngụ của Đại đức.

Biết bọn cướp bao quanh cốc, Đại đức thoát ra theo lỗ khóa mà bay đi mất.

Ngày ấy không gặp Đại đức, qua ngày sau bọn cướp lại đến bao vây cốc Đại đức nữa.

Cứ thế hết một tháng đầu, rồi hết một tháng giữa nữa mà bọn cướp vẫn chưa bắt được Đại đức.
Đến tháng cuối là quả của tiền nghiệp đã chín muồi, không thể né tránh, Đại đức biết vậy nên không
lánh mặt nữa.

Bọn cướp đến bắt Đại đức, đập xương Đại đức nát như cám. Khi thấy Đại đức đã chết, chúng
vứt xác Đại đức vào sau một bụi rậm rồi bỏ đi. Đại đức nghĩ: "Ta phải yết kiến đức Bổn Sư rồi Niếp
Bàn". Nên dùng thiền định hoàn xác lại như còn sống bay về chỗ đức Thế Tôn đang ngự, đảnh lễ
Ngài rồi bạch ràng:

- Bạch Ngài, con sẽ Niết Bàn.

- Này Moggallāna! Thầy sẽ Niết Bàn sao?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

- Thầy Niết Bàn tại đâu?

- Bạch Ngài, tại xứ Kāḷasilā.

- Nếu vậy, nầy Moggallāna, thầy hãy thuyết pháp Như Lai trước khi Niết Bàn. Bậc Thượng
Thinh Văn như thầy, Như Lai không còn được trông thấy nữa.

- Bạch Ngài! con sẽ làm theo lời dạy.

Đại đức đảnh lễ đức Bổn Sư rồi bay lên hư không thuyết lên pháp thoại. Đến ngày Ngài Đại
Niết Bàn cũng giống như Đại đức Sāriputta, Đại đức dùng thần thông sắp xếp mọi công việc, thuyết
pháp xong, Đại đức đảnh lễ đức Thế Tôn đi trở về rừng trong xứ Kāḷasilā mà Vô Dư Niết bàn.

Tin Đại đức bị bọn cướp ám sát được khẩu truyền đi khắp cõi Diêm Phù. Đức Vua Ajātasattu ra
lịnh cho mật thám truy lùng bọn cướp sát nhân. Trong bọn chúng có những đứa đang nhậu rượu
trong quán rượu, khi say sưa tên nầy thoi tên kia vào lưng ngã xuống, tên bị đánh đứng lên sừng sộ
nói:

- Đồ mất dạy, có phải mầy đã ra tay đánh Đại đức Mahā Moggallāna trước nhất đâu?

- Vậy chớ mầy không biết rằng chính tay tao đã hạ sát ông ta à.

Nhờ nghe các tên đồng đảng tranh nhau tự xưng là thủ phạm, các mật thám tóm hết tất cả bọn
cướp về phục lịnh đức vua.

Đức vua cho giải bọn cướp tới và phán hỏi:

- Phải chúng bây ám sát Đại đức chăng?

- Tâu Đại vương, phải.

- Ai xúi biểu chúng bây.

- Tâu Đại vương, các Sa môn lõa thể.

Đức vua truyền lịnh bắt luôn cả 500 Sa môn đạo lõa thể chôn chung với 500 tên cướp trước sân
chầu dưới những hố sâu tới rún, bên trên phủ kín rơm rồi châm lửa đốt, khi biết các tội nhân đã bị
thiêu, đức vua lại sai lấy cày sắt cày qua cày lại cho nát thây họ ra từng mãnh lớn có, nhỏ có. Đức vua
ủy thác việc nầy cho bốn tên cướp thi hành.

Các Tỳ khưu câu hội trong giảng đường để khởi chuyện rằng:

- Than ôi! Đại đức Mahā Moggallāna tự mình đã chịu một cái chết không xứng đáng.
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Đức Bổn Sư đến hỏi: Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây luận bàn về chuyện gì?

- Bạch Ngài, chuyện như vầy...

Nghe vậy, đức Bổn Sư giải thích rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, trong kiếp này Mogallāna đã chết một cách không xứng đáng như vậy, là do
tiền nghiệp của Thầy đã tạo trong quá khứ, khiến cho người chết một cách không xứng đáng.

- Bạch Ngài, kiếp trước Đại đức đã tạo nghiệp gì?

Đức Bổn Sư thuật lại tích xưa rằng:

Tương truyền: Thời quá khứ có một thanh niên con nhà gia giáo, cư ngụ trong thành Bārānasī,
hằng ngày chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, nhất là giả gạo nấu cơm...

Một hôm, cha mẹ bảo cậu rằng: Con à, một mình con mà làm hai công việc, về làm việc nhà vừa
làm việc ở rừng thì mệt nhọc lắm, để cha mẹ cưới vợ cho con.

Hai ông ba theo nói mãi và cưới một cô gái đem về làm dâu. Mấy ngày đầu, cô dâu hầu hạ cha
mẹ chồng đàng hoàng tử tế. Sau đó cô không muốn gặp mặt ông bà nữa, bèn than thở với chồng:

- Em không thể sống chung với cha mẹ của anh được.

Thấy chồng gát bỏ lời nói của mình, cô chờ chồng đi vắng, lấy thứ (chỉ) gai quét với bọt cháo
trây trét đầy nhà.

Chồng về hỏi: "Cái gì đây?"

- Hai ông bà lú lẩn đã làm chuyện đó, đã đi lang thang trây trét làm dơ cả nhà. Em không thể
nào ở chung với hai ông bà được nữa.

Nghe vợ cứ lập đi lập lại  mãi như thế. Một chúng sanh dầu đã bổ túc rất nhiều Pháp Độ
(Pārami) như thế cũng trở lòng đoạn tuyệt tình thân phụ mẫu, thanh niên nói:

- Anh sẽ có cách đối xử với ông bà.

Sau khi hầu cơm cho cha mẹ, thanh niên nói dối với ông ba cụ rằng: "Thưa cha mẹ, những thân
quyến của cha mẹ ở xứ đó, mới cha mẹ đến chơi, chúng ta sẽ đi đến nơi đó".

Đở cha mẹ lên một cổ xe nhỏ, thanh niên đánh xe đưa ông ba đi, khi đến giữa khu rừng rậm,
thanh niên lại gạt cha mẹ rằng:

- Xin cha mẹ hãy cầm cương cho bò đi thủng thẳng, chỗ nầy có bọn cướp, để con xuống đi bộ.

Trao dây cương qua tay cha rồi, thanh niên xuống xe đi bộ một đổi, quay lại đổi giọng nói giả
làm tiếng la của bọn cướp. Ông bà mù nghe tiếng la tưởng thật là bọn cướp xông ra đón đường, bèn
bảo con rằng: "Con ơi! Cha mẹ đã già rồi, con hãy lo tự bảo vệ lấy mình con".

Dầu nghe cha mẹ la lớn như vậy, nhưng thanh niên vẫn giả làm bọn cướp, hét lại và đánh chết
ông bà, vứt xác giữa rừng rồi bỏ ra về.

Đức Bổn Sư chấm dứt câu chuyện về tiền nghiệp của Đại đức Moggallāna, rồi giảng tiếng: "Nầy
các Tỳ khưu, sau khi tạo bấy nhiêu nghiệp, Moggallāna đã bị thiêu đốt vô số trăm ngàn năm dưới địa
ngục, rồi do quả còn dư sót sanh lên làm người còn bị đập nát thây như vậy, là do tiền nghiệp của
mình đó thôi. Còn 500 tên cướp và 500 tu sĩ ngoại giáo đã làm hại đến bậc Vô hại, là con trai của
Như Lai, nên mới chịu chết một cách khốc liệt như thế. Quả thật, kẻ làm hại người vô hại tất phải
gặp một trong 10 điều tại họa chẳng sai.

Nói rồi, đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng kệ rằng:
- "Yo daṇḍena adadesu
Appaduṭṭhesu dussati
Dasannam aññataraṁ ṭhānaṁ
Khippaṁ Eva nigacchati" (137)
-"Vedanaṁ pharasaṁ jāniṃ
Sarīrassa ca bhedamaṁ
Garukaṁ vā'pi ābādhaṁ
Cittakkepaṁ va pāpuṇe" (138)
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- "Rājato và upassaggaṁ
Abbhakkhānaṁ va dāruṇa
Parikkhayaṁ va ñātīnaṁ
Bhogānaṁ va pabhaṅgu raṁ (139)
- "Atha v'assa agārāni
Aggi ḍahati pāvako
Kāyassa bhedā duppañño
Nirayaṁ so'papajjati" (140)

(Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn nhân (chỉ vị A La Hán hết sạch mọi lậu hoặc) lập tức
kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều thống khổ vì tiền tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc
bị trọng bịnh bức bách, hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vu trọng tội, hoặc
bị quyến thuộc ly tán, hoặc bị tài sản tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giắc thiêu đốt và sau khi
chết bị đọa vào địa ngục) (TTĐ)

- "Dùng dao phạt không dao
Làm hại người vô hại
Phải thọ gấp một loại
Trong mười loại khổ đau" (137)
- "Chịu khổ thọ khốc liệt
Thân thể bị thương vong
Hoặc thọ bịnh kịch liệt
Hay loạn ý tán tâm" (138)
- "Hoặc bị vua áp bức
Hay vu trọng tội
Tài sản bị nát tan (139)
- "Hoặc phòng ốc nhà cửa
Bị hỏa tai thiêu đốt
Khi thân hoại mệnh chung
Kẻ ngu sanh địa ngục" (140 (TMC).

CHÚ THÍCH:

Adaṇḍesu: Những bậc Vô Lậu đã xa lìa những việc làm hại nhất và những hình phạt thân xác
(Kāyadaṇḍādivirahitelu)

Appaduṭṭhesu: Những người vô hại là không tự hại mình hoặc hại người khác.

Dasannamaññataraṁ thānaṁ: Một trong 10 nguyên do gây ra sự khổ não.

Vedānaṁ: Cảm thọ khốc liệt như bịnh nhức đầu.

Jāniṃ: Sự mất mát của cải kiếm được một cách hết sức khó khăn.

Bhedanaṁ: Thân thể bị phân tán như bị chặt tay chẳng hạn

Garukaṁ: Thọ bịnh trầm trọng đến nổi què chân, chột mắt, bại liệt, tật nguyền, cùi phong, lỡ
lói chẳng hai.

Cittakkhepaṁ: Mất trí, điên cuồng.

Unasaggaṁ: Sự nguy hiểm từ đức vua chẳng hạn như bị tước hết danh giá vách chức tướng
lãnh.

Abhakkhānaṁ: Sự vu các tội dữ dằn như người chưa thấy, không nghe, không nghĩ gì cả mà bị
vu cáo là phạm tội đào tường khoét vách, phạm tội đối với nhà vùa...

Parikkayaṁ và ñātinaṁ: Sự mất những người thân thuộc mà mình có thể nương cậy nhờ nhỏi.

Pabhaṅguṇaṁ: Sự tan vỡ, sự thối nát. Như trong nhà người ấy có lúa thì lúa bị thối nát, có vàng
thì vàng bị biến thành than, có trân châu thì trân châu trở thành hột bông gòn, những đồng tiền vàng
(ka hāpaṇā) hóa ra nhữn mãnh chén vụn giá đáng hai đến bốn đồng pāda (bạc)
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Aggi dahati: Cứ hằng năm bị hoả hoạn hai ba lần ở một nơi nào đó, bằng không thì bị lửa thiên
lôi giáng xuống thiêu đốt hoặc tự mình gây nên hỏa hoạn.

Nirayaṁ: Trong kiếp hiện tại bị một trong 10 điều khổ nầy rồi, qua những kiếp sau, mỗi kiếp
còn phải chịu khổ thêm nữa, nên mới gọi là sanh vào khổ cảnh như địa ngục.

Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng Thánh Quả nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỨT TÍCH: ĐẠI ĐỨC Mahā MOGGALLāna NIẾT BÀN.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ.
Ngoại đạo xuất ra số lớn tiền
Mướn người theo giết Moggallāna
Quả muồi Đại đức cam lòng chịu
Đẻ cướp bằm mình trả nghiệp duyên
Vì xưa lỡ giết mẹ cha già
Nghe vợ, thành gây nghiệp xấu xa
Nay có thần thông hoàn xác cũ
Bay về cáo biệt Đức Phật Đà
Giết người vô tội, bậc Vô Sanh
Nghiệp sát trổ liền quả rất nhanh
Bọn cướp chết chùm cùng ngoại đạo
Lửa hồng thiêu xác rủ từng manh.

X. 8- TỲ KHƯU NHIỀU VẬT DỤNG

(PC. 141)

"Na naggacariyāti...". Kệ Pháp Cú nầy đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề
cập đến vị Tỳ khưu có nhiều vật dụng.

Tương truyền rằng: Một phú Trưởng giả trong thành Sāvatthī, sau khi vợ chết bèn đi xuất gia.
Vị ấy cho cất chỗ ngụ riêng, cùng với nhà bếp (aggisālā), nhà kho rồi cho chất đầy nhà kho tất cả thứ
thuốc ngừa bệnh (bhesajja) nhất là bơ trong dầu...

Sau khi xuất gia, vị ấy cho gọi những đầy tớ của mình đến nấu các món ăn theo sở thích rồi độ.
Vị ấy có nhiều vật dụng, có nhiều đồ đạc, ban đêm mặc y nội và khoác y khác, ở cách biệt trong ranh
của chùa.

Một hôm khi vị ấy đem các y phục của mình trải ra phơi nắng, các Tỳ khưu đi ta bà từ tịnh thất
nầy sang tịnh thất khác, đến thấy vậy bèn hỏi: "Những y phục nầy của ai vậy đạo hữu?"

- Của tôi đó.

Nghe vậy, các Tỳ khưu trách:

- Nầy các đạo hữu, đức Thế Tôn chỉ cho phép có tam y, đạo hữu đã xuất gia trong giáo Pháp
đức Phật, có hạnh tri túc thiểu dục như thế, đạo hữu lại là người có nhiều vật dụng như vậy sao?

Chư Tăng liền đưa vị ấy đến đức Bổn Sư và báo lại rằng:

- Bạch Ngài, Tỳ khưu nầy là người có quá nhiều vật dụng.

Đức Bổn Sư hỏi rằng: "Nầy Tỳ khưu, lời nói về thầy có đúng như thế chăng?"

- Bạch Ngài! Đúng như vậy.

Đức Bổn Sư quở trách rằng:

- Nầy Tỳ khưu, tai sao Ta đã thuyết giảng về Pháp thiểu dục mà thầy còn làm người có nhiều
vật dụng như thế.
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Chỉ nghe bấy nhiêu lời, vị ấy nổi giận đáp rằng:

- Ngay bây giờ, tôi sẽ cởi bỏ đồ mà đi ngay đây.

Vị ấy cởi vứt bỏ y choàng ngoài, chỉ còn y nội, đứng giữa hội chúng. Khi ấy, đức Bổn Sư nói lời
khích lệ, sách tấn vị ấy rằng:

- Nầy Tỳ khưu! Trước kia thầy há chẳng phải là người đi tìm Tàm Quý suốt 12 năm. Tai sao bây
giờ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Phật tôn gnhiêm như vầyj lại vứt bỏ y choàng ngoài giữa từ
chúng, từ bỏ cả tàm quý mà đứng như vậy.

Nghe lời của đức Bổn Sư vị ấy lấy lại được tàm quý, bèn nhặt y đắp lên mình, đảnh lễ đức Bổn
Sư rồi ngồi xuống một bên.

Các Tỳ khưu muốn biết rõ nghĩa lý của việc nầy, nên yêu cầu đức Bổn Sư giải thích.

Đức Thế Tôn liền kể chuyện tiền kiếp như sau:

Thuở xưa, đức Bồ Tát tái sanh vào lòng Hoàng Hậu của đức Vua trong Kinh thành bārānasī.
Đến ngày lễ đặt tên, Bồ Tát có được tên là Mahissāsa (Đại Cung nỏ), tiếp đến Bồ Tát có được một
người em tên là Cands. Khi Hoàng Hậu băng hà, đức Vua phong cho một bà Phi káhc lên làm Hoàng
Hậu, bà nầy cũng sanh được một Hoàng Tử có tên là Suruya. Thấy mặt Hoàng Tử Suriya, đức Vua rất
hoan hỷ phán rằng: "Trẩm sẽ ân tử cho con ái Hậu một yêu cầu"

Hoàng Hậu đáp: "Tâu Hoàng Thượng, Thần thiếp sẽ nhận lãnh ân huệ nầy khi nào có ý muốn".
Đến khi Hoàng Tử Suriya đến tuổi trưởng thành, Hoàng Hậu tâu với đức Vua:

- Tâu Hoàng thượng, khi Thần Thiếp sanh Hoàng Tử, Hojang Thượng đã chuẩn hứa ban cho một
ân huệ. Vậy nay xin Hoàng Thượng ban Vương vị cho con của Thần thiếp.

Đức Vua từ khước, bảo rằng: "Hai con trai của Trẩm như hai đóm lửa sáng ngời. Trẩm không
thể ban vương vị cho con Hoàng Hậu được"

Tuy lời mình bị vua bác, nhưng Hoàng Hậu cứ tiếp tục yêu cầu mãi, thấy vậy đức Vua nghĩ:
"Hoàng Hâu có thể làm điều bất lợi đến hai của Trẩm". Đức vua cho gọi hai Hoàng Tử đến, phán
rằng: - "Nấy hai con, khi Hoàng Tử Suriya ra đời, cha có hứa ban cho một ân huệ theo yêu cầu. Nây
Mẫu Hậu của Suriya xin cho con mình được Vương vị, cha không muốn ân tứ. Tuy nhiên, sợ e Hoàng
Hậu hãm hại hai con, hai có hãy tạm lánh mặt ngụ trong rừng, chờ khi cha băng hà rồi hãy trở về kế
vị."Nói rồi, đức Vua giục hai con ra đi.

Hai hoàng Tử cáo biệt cha, xuống khỏi đền Vua lại gặp Hoàng Tử Suriya đang chơi ở sân ngự,
bèn tỏ thật sự tình. Biết rõ nguyên do của cuộc xuất hành, Suriya cùng hai anh ra đi.

Khi đến rừng Tuyết Lãnh, Bồ tát bỏ đại lộ, rẽ vào một con đường mòn đến ngồi dưới một gốc
cây rồi bảo Hoàng Tử Suriya:

- Hoàng đệ hãy đến cái ao kia tắm rữa và giải khát đi, rồi lấy lá sen bọc nước đem về cho hai
anh.

Ao nầy có con Dạ Xoa đã được Thiên Vương vassavana cho phép đến trấn giữ với Vương lịnh
rằng: "Ngoại trừ người biết Thiên pháp, ngươi được phép ăn thịt tất cả những người lội xuống dưới ao
nầy". Khi Dạ Xoa hỏi về thiên pháp mà không biết thì nó bắt lấy ăn thịt.

Hoàng tử Suriya lội xuống ao mà không dò xét trước, bị Dạ Xoa hiện lên chận hỏi: "Ngươi biết
thiên pháp chăng?"

Hoàng tử đáp: "Thiên pháp đó là mặt trăng và mặt trời"

- Ngươi không biết Thiên Pháp.

Rồi bắt lấy Hoàng Tử Suriya đem an trú tại Thủy cung của mình. Bồ Tát thấy Suriya đi lâu, bèn
sai Hoàng Tử cada đi tìm. Hoàng Tử cũng bị thủy thần chận đường hỏi: "Ngươi có biết thiên pháp
chăng?"- Thiên Pháp đó là bốn hướng".

Dạ Xoa bắt nhốt luôn canda dưới thủy cung.

Thấy hai em đi lâu, Bồ Tát sanh nghi: "Chắc có sự gì tai hại" liền tự mình đi đến ao nước, thấy
dấu chân hai em đi xuống, biết là ao nầy có Dạ Xoa trấn giữ, bèn rút gươm ra và cầm sẵn cung tên
trên tay đứng chờ.
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Thấy Bồ Tát không lội xuống ao, Thủy thần hóa làm một người thợ rừng đi đến nói với Bồ Tát:

- Nầy bạn, bạn đi đường mệt sao không xuống ao nầy tắm rữa, uống nước, ăn cũ sen, hái hoa
trang điềm rồi hãy đi.

Thấy người thợ rừng, Bồ tát biết ngay là Dạ Xoa, bèn hỏi:

- Phải ngươi đã bắt hai em của ta chăng?

- Phải, ta bắt đấy

- Tại sao vậy?

- Ta được quyền bắt những người lội xuống ao nầy

- Ngươi được quyền bắt tất cả sao?

- Ngoại trừ những người biết thiên pháp, kỳ dư ta có quyền bắt hết.

- Ngươi có cần biết Thiên pháp chăng?

- Có, ta cần biết.

- Ta sẽ thuyết Thiên pháp.

- Nếu vậy, xin ông hãy thuyết đi.

- Mình ta dơ dáy, Ta không thể thuyết được.

Dạ Xoa để cho Bồ Tát tắm rữa, dâng nước cho Bồ tát uống, trang điểm cho Bồ Tát, thỉnh Bồ tát
ngồi trên cái bồ đoàn đặt chính giữa rạp được trang trí đàng hoàng, còn tự mình thì ngồi dưới chân
Bồ tát.

Bồ tát bảo Dạ xoa: "Hãy lắng tai nghe cho kỹ"

Nói rồi, ngâm kệ rằng:
"Hiri ottappa sampannā
Sukkadhamma samāhitā
Santo sappurisa loke
Deva dhammāti vuccareti"
"Đầy đủ tàm và quý
Chuyên tâm về Bạch pháp
An tịnh bậc chân nhân
Ở đời gọi Thiên Pháp." (TMC)

Dạ xoa nghe bài Pháp nầy pháp sanh tâm tịnh tín, nói với Bồ tát: "Thưa hiền trí, tôi có tâm tịnh
tín với hiền trí! Tôi cho lại hiền trí một người em, tôi sẽ mang đến người nào đây?"

- Hãy đem đến đứa em út.

- Thưa Hiền trí, Ngài biết rành Thiên pháp nhưng Ngài lại không hành Thiên pháp.

- Sao vậy?

- Vì Ngài đã phế trưởng lập thứ, Ngài không tôn trọng quyền của người anh.

- Nầy Dạ xoa, ta biết Thiên pháp và thực hành đúng theo Thiên pháp. Quả vậy, vì đứa em út ấy
mà chúng ta vào rừng nầy, lại cũng vì hạnh phúc của nó mà mẹ nó đã xin Vương vị nơi cha chúng ta.
Phụ vương ta đã không ban cho nó ân huệ ấy mà còn ra lịnh cho chúng ta đi vào rừng, cốt để bảo vệ
chúng ta. Nếu nghe nói có Dạ Xoa ăn thịt nó trong rừng, chắc không một ai tin lời chúng ta. Sợ bị
chê trách cho nên ta mới bảo ngươi mang trả nó lại cho ta.

Dạ Xoa càng trong sạch đối với Bồ Tát, nói nói: Lành thay, thưa Hiền trí, Ngài biết Thiên pháp
và xử sự đúng theo Thiên pháp"

Rồi Dạ xoa mang cả hai người em trai trao lại cho Bồ Tát. Kế đó, Bồ Tát thuyết pháp giải về
những tội lỗi của kiếp sống làm Dạ xoa, rồi cho nó thọ trì ngũ giới. Từ đó, Bồ Tát sống an vui trong
rừng ấy, nhờ có Dạ xoa hộ trì và phục vụ chu đáo, cho đến khi Phụ vương thăng hà, dắt cả Dạ xoa về
thành Bārānasī, lấy lại Vương quốc, phong cho Hoàng đệ canda làm Phó Vương, đặt Hoàng đệ Suriya
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làm tổng lãnh binh. Còn đối với Dạ xoa, Bồ tát cho đào một cái ao tại một địa điểm thích hợp, cho nó
nhận được lễ lộc vật thực quí giá nhất.

Sau khi thuyết xong tích nầy, đức Bổn Sư kết thúc Túc Sanh cho biết: Dạ xoa khi ấy nay là vị Tỳ
khưu có nhiều vật dụng, Suriya này là ānanda, canda này là Sāriputta. Thái Tử Mahissāa nay chính là
Đấng Như Lại vậy.

Đức Bổn Sư giảng xong Bổn Sanh rồi, Ngài dạy rằng:

- Này Tỳ khưu, trước kia thầy đã là người tầm cầu Thiên pháp như vậy đó, trong mình có đủ
Tàm và Quý. Bây giờ thầy cởi y choàng giữa tứ chúng, đứng trước ta mà nói: "Tôi thiểu dục" là làm
điều không xứng đáng. Một vị Sa môn không bao giờ nên cởi bỏ y mà ở trần như thế cả.

Nói rồi, đức Thế Tôn thuyết pháp, xong Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Na naggacariỳa na jatā na paṅkā
Nanāsakā thandilasāyikā và
Rajojallaṁ (7 ) ukkutikappadhānaṁ
Sadhettimaccaṁ avītinnakankhaṁ"

(Chẳng phải đi chân không (8 ) chẳng phải để tóc xù (bờm), chẳng phải thoa tro đất vào mình,
chẳng phải tuyệt thực, chẳng phải nằm trên đất, chẳng phải để thân hình nhớp nhúa, chẳng phải
ngồi xổm mà người ta có thể trở nên thanh tịnh, nếu không dứt trử nghi hoặc) (TTĐ)

"Không phải sống lõa thể
Bện tóc tro trét minh
Tuyệt thực lăn trên đất
Sống nhớp nhúa, ngồi xổm
Con người được thanh tịnh
Nếu không trừ nghi hoặc" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Nāsāsakā (na anāsakā): Khong phải là người nhịn ăn, bỏ cơm (tuyệt thực).

Thandikasāyikā: Nằm ngủ trên đất

Rajojallam: Bùn dơ, ngoại đạo lão thể hay lấy bùn thoa khắp mình để cho đóng bụi dơ dáy.

Ukkutikappadhānam: Cố rắng sức ngồi chồm hổm theo một lối đặc biệt để hành hạ xác thân.

Theo các cách trên đây, người nào nghĩ rằng: Ta sẽ đạt đến chỗ thanh tịnh, thoát khỏi thế gian
hữu hạn, rồi thọ trì tu tập theo bất cứ

Cách nào trong các lối khổi hạnh của ngoại đạo, nhất là sống lõa thể, thì người ấy chỉ phát
triển toàn diện cái tà kiến và nhọc nhằn vô ích mà thôi, không bao giờ những pháp ấy là những pháp
lợi ích, nên thọ trì chính chắn như Bát Chánh Đạo, vì chúng không dứt trừ được ngoài nghi lễ cố
nhiên, không tẩy sạch phiền não được.

Cuối thời Pháp nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỨT TÍCH: TỶ KHƯU CÓ NHIỀU VẬT DỤNG.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Tỳ khưu Trưởng giả thích tiện nghi
Vật thực dồi dào, đủ thứ y
Tăng trách: Sư sao không thiểu dục
Phật khuyên thầy giữ hạnh xả ly
Nổi giận Sư quăng bỏ y ngoài
Mình trần đứng nói sẽ đi ngay
Phật rằng: Tàm quý xưa đâu vậy
Sư nhặt y lên, mặc khỏa vai

7 có bản là: Rajoca jallaṁ
8 Nagga cariỳa dịch là sống lõa thể (như ngoại đạo) thì đúng hơn (TK. PM) )487



Nguyên do kiếp trước trấn ao thần
Tàm Quý luôn luôn có tại thân
Nay tự cho mình là thiểu dục
Cởi y như thế chỉ vì sân
Phật dạy không trừ dứt hoặc nghi
Ở truồng, bện tóc, nhịn ăn chi
Nằm lăn trên đất hay ngồi xổm
Chẳng thể thành tâm đến Vô vi.

X. 9- ĐẠI THẦN SANTATI

(PC. 142)

"Alakato ce'pi samãncareyỳati...".

Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến quan Đại
Thần santati.

Một thời nọ, Quan Đại Thần nầy trở về kinh đô, sau khi vâng lịnh vua Pasenadi xứ Kosala đi
tiểu trừ phiến loạn và bình định biên cương. Đức vua rất hài lòng, ban cho Đại thần làm Quốc vương
trong bảy ngày và thưởng cho ông một cô vũ nữ danh sắc tuyệt vời. Trong bảy ngày, Santati ăn uống
say sưa, đến ngày chót ông đeo tất cả đồ trang sức lên mình, cởi trên con Bảo Tượng của Vua đi ra
bến tắng. Bổng gặp đức Bổn Sư đi vào thành khất thực, ông ngồi trên lưng tượng gật dầu vái chào
Ngài, đức Bổn Sư mĩn cười, Đại đức Ānanda bạch hỏi: - "Bạch Ngài, do nhân gì duyên gì mà Ngài
mĩm cười?"

Đức Bổn Sư giải thích nguyên nhân nụ cười nầy rằng:

- Nầy Ānanda! Hãy xem: Hôm nay Santati mình đeo tất cả những vật trang điểm sẽ đến gặp ta.
Rồi nhờ kệ ngôn tứ cú mà đắc quả A La Hán, sẽ ngồi trên hư không cao độ khoảng bảy cây thốt nốt
mà Vô Dư Niết Bàn.

Đại chúng đều nghe rõ lời tiên tri của đức Bổn Sư đã nói với Đại đức Ānanda, lúc bấy giờ những
người tà kiến nghĩ rằng: "Các người hãy xem hành động của Sa môn Gotama, ông ta tự mình dám mở
miệng nói rằng: Hôm nay một ông say rượu như vậy, trang điểm xuê xang bậc ấy, mà đến gần nghe
ông thuyết pháp rồi sẽ Niết Bàn. Hôm nay chúng ta sẽ khiển trách ông ta về tội nói dối"

Nhóm người chánh kiến thì bảo nhau: "Ôi to lớn thay là oai lực của chư Phật. Hôm nay chúng ta
sẽ được trông thấy tướng hấp dẫn của chư Phật và tướng hấp dẫn của quan Đại Thần Santati"

Quan Đại thần Santati cả ngày đùa giỡn nước tại bến tắm, rồi đi đến vườn Thượng Uyển, ngồi
trong nhà đãi khách, cô vũ nữ bước vào biểu diễn tài nghệ điêu luyện của mình. Vì nhịn ăn suốt bảy
ngày để bảo về thân hình tuyết mỹ của mình để trình diển, nên ngày ấy khi nàng vũ hát cho Đại thần
Santati xem, một ngọn độc phong xâm nhập vào bụng cô, bén như những lưỡi dao nhỏ chết ngay,
miệng há hốc, mắt mở trao tráo.

Quan Đại Thần thủ hạ: "Hãy xem coi nàng ra sao?"

- Thưa chủ, nàng đã tắt thở rồi.

Nghe nói vậy, Đại Thần Santati cảm thấy khổ sầu không thể tả. Mặc dầu đã uống rượu suốt cả
bảy ngày, giờ phút ấy rượu tiêu mất hết, hầu như trong đầu ông không còn lấy một giọt.

Ông than rằng: "Mối sầu nầy không ai khác ngoài đức Như Lai có thể làm cho ta nguôi ngoai
được"

Xế chiều hôm ấy, Đại thần Santati cùng đoàn quân hộ giá đến bái yết đức Bổn sư và bạch rằng:

- Bạch Ngài, lòng con còn mang mối sầu dường như thể ấy, chỉ có Ngài mới giải khổ được cho
con mà thôi. Xin Ngài từ bi làm chỗ nương nhờ cho con đi.

Đức Bổn Sư khuyên bảo Đại Thần Santati rằng:
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- Hôm nay ông đến đây vì nghĩ rằng: Đức Bổn Sư có thể dập tắt lửa sầu của ta được. Quả thật vì
nữ nhân nầy, cũng vì sự chết của nàng ấy mà ông đã đổ bao dòng suối lệ, nếu dồn chung lại còn
nhiều hơn cả bốn biển vậy.

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Yam phbbe tam visesehi
Pacchāte māhi kĩncanam
Majjhe ce na gahessasi
Upasanto cirassasīti"
"Dĩ vãng từ trước quên đi
Hậu lai chưa đến cai chi mà hòng
Hiện tại cứ để tâm không
Vô cầu, vô chấp bền lòng an vui"

Cuối bài kệ, Đại Thần Santati đắc quả A la Hán, tự quán xét tuổi thọ của mình đã hết, bèn xin
với đức Bổn Sư:

- Bạch Ngài, xin phép Ngài cho con được Niết Bàn.

Mặc dầu biết Đại thần Santati đã tạo được thiện nghiệp gì, nhưng đức Bổn Sư suy xét "Những
người tà kiến tụ tập quanh đây để bắt quả tang Ta nói dối, sẽ không gặp được dịp may. Những người
chánh kiến cũng tụ tập nơi đây để được mục kích tướng hảo quang minh của đức Phật và tướng hảo
quang minh của quan Đại Thần Santati. Sau khi được nghe tiền nghiệp của ông ta sẽ hoan hỷ trong
các việc làm phước."

Đức Bổn Sư bảo:

- Vậy thì, này Santati hãy bày tỏ tiền nghiệp của ông cho Ta nghe trước đã. Ông đừng đứng
dưới đất mà thuật tiền sự, hãy đứng trên hư không cao độ bảy cây Thốt nốt.

Vâng lời đức Phật, Ngài Santati bay lên hư không cao khoảng bảy cây Thốt nốt, ngồi kiết già
giữa hư không, nói rằng:

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy nghe tiền nghiệp của con.

Cách đây 91 kiếp trái đất, vào thời đức Phật Vipassī, con được sanh trong một gia đình lễ giáo
cư ngụ trong thành Bandhumatī con có ý nghĩ: "Làm thế nào để đừng tạo nghiệp gì chia rẽ, hoặc là
áp bức kẻ khác?". Suy nghĩ tiếp nữa, con thấy: "Chỉ có đi cổ đông (ghosanakammam), kêu gọi người
ta làm việc phước là hơn hết." Kể từ đó về sau, con chuyên môn chỉ làm có việc ấy, là đi khuyến khích
đại chúng: "Hãy làm phước, hãy thọ trì Bát quan giới, hãy bố thí trai Tăng, hãy nghe thuyết pháp.
Không có chi sánh bằng Tam Bảo, nhất là Phật Bảo hãy tôn kính Tam Bảo."

Lúc con đang đi lớn tiếng kêu gọi đại chúng như thế, đức Vương phụ là thân sinh đức Phật, là
đức vua trong thành badhumatī nghe tiếng truyền rao của con, gọi con vào cung phán hỏi:

- Này khanh, khanh đi truyền rao tin chi vầy?

- Tâu Bệ Hạ! Thần đi truyền bá ân đức Phật, ân đức Tam Bảo, đốc thúc đại chúng tạo phước
nghiệp.

Nghe vậy, đức vua phán hỏi: "Khanh đi bằng phương tiện gì?"

- Tâu Bệ Hạ! Thần đi bộ.

- Nầy khanh, khanh đi bộ như vậy coi không được, khanh hãy trang điểm vòng hoa nầy và cởi
trên lưng ngựa mà đi.

Đức vua đã ban cho con một vòng hoa quí như xâu chuỗi ngọc và một con ngựa thuần hóa. Khi
con gìn giữ lộc vua ban đi cổ động như thế, rồi đức vua lại cho gọi con vào cung phán hỏi: "Khanh
còn đi cổ động chăng?". Khi biết việc con làm, đức Vua hoan hỷ bảo rằng:

- Này khanh, khanh cưỡi ngựa đi cũng chưa xứng đáng, hãy ngồi lên xe nầy mà đi.

Rồi đức vua ban cho con một sổ xe kéo bằng bốn con tuấn mã. Lần thứ ba, đức Vua lại nghe
tiếng con cổ động, gọi là và phán hỏi: "Khanh vẫn còn đi cổ động chăng?". Khi biết con vẫn còn như
thế, đức vua phán rằng:
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- Nầy khanh, cổ xe Tứ mã cũng chưa xứng đáng với khanh.

Đức vau ân tứ cho con một huy chương lớn với nhiều tài vật và ban một con Tượng. Từ đó, con
mang đầy mình những vật trang sức và ngồi trên lưng tượng mà đi cổ động cho chánh Pháp suốt tám
muôn năm. Trong thời gian đó, thân con xông ra mùi hương Chiên Đàn, miệng con phát ra mùi
hương sen. Đây là nghiệp mà con đã tạo.

Sau khi thuật lại tiền nghiệp của mình, quan Đại Thần vẫn ngồi yên trên hư không, nhập vào đệ
mục Lửa Xà viên tịch. Trong thân Ngài một ngọn lửa bốc lên thiêu hết máu thịt, chỉ còn lại những
ngọc Xá Lợi trắng nuốt như hoa lài. Đức Bổn Sư trải vải sạch ra hứng, nhữgn Ngọc Xá Lợi rơi xuống
đó đựoc tôn trí vào những Thánh thất xây dựng ở những ngã tư đường. Đại chúng đến lễ bái ắt sẽ
được phước báu.

Các vị Tỳ khưu ngồi trong giảng đường, đề khởi câu chuyện nầy:

- Nầy các Hiền giả, Đại thần Santati chỉ nghe bài kệ tứ cú mà đắc quả A La Hán, mình vẫn còn
trang điểm xuê xang, ngồi giữa hư không mà viên tịch. Thử hỏi chúng ta nên gọi vị ấy là một Sa môn
Tỳ khưu hay là chỉ nên gọi là Bà la môn thôi?

Đức Bổn Sư ngự đến hỏi: "nầy các Tỳ khưu, hôm nay các ngươi ngồi bàn luận về việc gì?"

- Bạch Ngài, chuyện nầy...

Nghe vậy, đức Thế Tôn dạy rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, con trai của Ta dáng gọi là Sa môn mà cũng đáng gọi là Ba la môn nữa.

Nói Rồi, đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm bà kệ như sau:
"Alankato ce'pi samam careyya
Santo danto niyato brahmacāri
Sabbesu bhūtesu nidhāya dandam
So brānmano so samano sa bhikkhu"

- "Người nào nghiêm giữ thân tâm, chế ngự khắc phục ráo riết. Thường hành phạm hạnh, không
dùng dao gậy hai sanh linh, thì chính người ấy là Bà la môn, là Sa môn, là Tỳ khưu vậy) (TTĐ)

- "Ai sống trang nghiêm thân
Nhưng an tịnh nhiếp phục
Sống kiên trì phạm hạnh
Không gia hại sanh linh
Xứng danh Bà la môn
Hay Sa môn khất sĩ" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Alankato: Người mặc y phục tốt đẹp và đeo đồ trang sức lộng lẫy. Theo lý nầy thì một người
phục sức, trang điểm lộng lẫy, nhưng nếu có nếp sống bình thản, an tịnh dục vọng, nhiếp phục lục
căn, Đạo quả kiên cố, phạm hạnh tròn đủ (Satthacariỳaya) đã buông bỏ đao trượng (dao, gậy), không
còn làm hại một chúng sanh nào khác nữa. Người như thế gọi là Bà la môn cũng phải vì đã xa lìa ác
pháp, gọi là Sa môn cũng phải vì đã bình định các ác pháp, gọi Tỳ khưu cũng phải vì đã đoạn tuyệt
với các phiền não.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: ĐẠI THẦN SANTATI.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ.
Ân sủng vua ban đủ bảy ngày
Ngũ trần toại hưởng mặc vui say
Bổng nhiên nhận thấy Vô thường, khổ
Giấc mộng kê vàng thức tỉnh ngay
Tình yêu vũ nữ quá đậm đà
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Nàng chết lòng ông thật xót xa
Phật dạy: "Vì nàng ông đổ lệ
Nước trong bốn biển chẳng nhiều qua"
Chư Tăng thắc mắc hỏi nhau rằng:
"La Hán Đại thần, mặc xuê xang
Tịch diệt giữa trời ta phải gọi
Bà la môn, Khất sĩ hay chăng?"
Phật dạy: Người ăn mặc rất sang
Nhưng tâm an tịnh, chế ngự căn
Kiên trì sống cuộc đời Phạm hạnh
Đáng gọi Bà la môn Thánh Tăng.

X. 10- ĐẠI ĐỨC PILOTIKA (VẢI RÁCH)

(PC. 143-144)

"Hirinisedho purisoti...".

Kệ Pháp Cú nầy đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại đức Pilotika.

Một ngày nọ, Đại đức Ānanda gặp một cậu bé ăn mặc rách rưới, tay cầm cái chén đi ăn xin bèn
hỏi nó:

- Sao con sống lang thang như thế làm gì? Xuất gia chẳng là cao thượng hơn chăng?

- Bạch Ngài, ai sẽ cho con xuất gia?

Nghe vậy, Đại đức nói: "Ta sẽ cho con xuất gia". Rồi Đại đức dặt cậu bé về chùa, bảo cậu ta tắm
rữa sạch sẽ và cho nó thọ đề mục, cho cậu ta xuất gia. Khi trải quần áo cũ vá ra xem, thấy không có
chút nào có thể làm vải lọc nước được, ông tân sa di liền máng chúng nó trên nhánh cây chung với
cái chén ăn xin.

Về sau, Sa di ấy tu lên Tỳ khưu, gặp thời Phật giáo đang hưng thịnh, lợi lộc phát sanh rất nhiều,
ông thọ hưởng quá đầy đủ, đắp toàn những lá y quí giá, thân thể đẩy đà, ông lấy làm bất mãn, tự
trách: "Ta cần gì đắp y để cho người đời phát sanh đức tín, ta sẽ mặc lại y phục cũ vá của ta"

Đến chỗ nhánh cây, ông cầm lấy quần áo cũ và tự mắng mình:

- Nầy kẻ vô sĩ không biết hổ thẹn, ngươi muốn xả bỏ những y lành lặn như thế nầy. Lại mong
mặc lại bộ đồ giẽ rách, cầm cái chén đi ăn xin sao?"

Đây là ông mượn cách nầy làm đối tượng để tự mình khuyến giáo lấy mình, nhờ sự huấn dụ
cảnh giác như thế, tâm ông lắng dịu. Sau khi ra khỏi chỗ treo quần áo cũ vá, đè nén phiền não trong
tâm rồi, ông trở về chùa. Vài ngày sau, tâm lại bất mãn, ông trở ra chỗ đó và tự giáo hóa tâm như
trước, khi tâm lắng dịu, ông lại trở về chùa. Ông cứ đi đi lại lại như thế mãi, khiến chư Tăng thấy lạ,
hỏi ông: "Đạo hữu đi đâu vậy"

Đại đức đáp: "Bạch các Ngài, tôi đến viếng thầy ācāriya." Nhơn lấy đề mục quần áo vá cũ của
mình quán tưởng, Đại đức ngăn được tâm bất mãn, tự chế được mình, nến mấy hôm sau đắc quả A La
Hán.

Các Tỳ khưu hỏi: "Nầy đạo hữu, sao lúc nầy đạo hữu không đi viếng thầy ācāriya nữa, đây
không phải là con đường hành đạo của đạo hữu ư?"

- Bạch các Ngài, tôi đến tiếp xúc với thầy ācāriya để nhờ thầy nhắc nhở. Bây giờ, tôi đoạn giao
với thầy rồi, nên tôi không đến viếng Thầy nữa (ở đây thầy ācāriya là bộ đồ cũ vá mà vị Tỳ khưu đã xả
bỏ những tâm luyến tiếc vì muốn hoàn tục).

Chư Tăng bèn mách với đức Như Lai:

- Bạch Ngài! Tỳ khưu Pilotika phạm đại vọng ngữ.
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- Nầy các Tỳ khưu! Thầy ấy đã nói những gì?

- Bạch Ngài, thầy ấy đã nói như thế, như thế...

Nghe rõ câu chuyện, đức Bổn Sư xác nhận rằng: "Đúng vậy, nầy các Tỳ khưu, con trai ta lúc
cần tiếp xúc để được nhắc nhở thì đến viếng thầy ācāriya. Bây giờ đã đoạn giao với thầy, tự mình
cấm ngăn lấy mình và đã đắc A La Hán rồi."

Nói đoạn, đức Bổn Sư thuyết lê kệ ngôn rằng:
- "Hirinisedho puriso
Kocikokasmim vijjati
Yo nindam appabodhati
Asso Bhadro Kasām iva" (143)
- "Asso yathā bhadro kasānivittho
ātāpino samvegino bhavātha
Saddhāya sīlena ca viriyena ca
Samādhinā dhammavinicchayena ca
Sampannavijjācaranā patissatā
Pahassatha dukkham
Idam anappakham" (144)

(Hãy biết lấy điều hổ thẹn để tự ngăn cấm mình, thế gian ít người làm được. Những người họ
làm được, đã khéo tránh hổ nhục như ngựa hay khéo tránh roi da.

Các người hãy nổ lực sám hối như ngựa hay còn thể roi. Hãy ghi nhớ lấy chánh tín, tịnh giới
tinh tiến, thiền định, trí phân biệt chánh pháp và minh hạnh túc, để tiêu diệt vô lượng thống khổ)
(TTĐ)

"Người biết thẹn tự chế
Thật khó tìm ở đời
Ai cũng tránh chỉ trích
Như ngựa hay tránh roi" (143)
- "Hãy nhiệt tâm tinh cần
Với tín, giới, tinh tấn
Thiền định cùng trạch pháp
Đầy đủ trí, giới đức
Hãy trừ vô lượng khổ" (144) (TMC)

CHÚ THÍCH:

Hirinisedho: Người biết hổ thẹn, tự ngăn cấm những ý tưởng bất thiện, không cho sanh lên
trong tâm mình.

Koci lokasmim: Người như vậy thật khó tìm gặp trong đời, khó có được trong thế gian.

Yonindam: Người nào không dễ duôi hành Sa môn Pháp, biết tránh lời chê trách, không để
sanh lên đến mình, nên không biết (anobodheti) đến sự hổ nhục.

Kasāmiva: Như ngựa hay khéo tránh roi da, không để phạm đến mình, người khéo tránh sự chê
trách thật khó gặp gỡ vậy

Bài kêk thứ hai giảng ván tắt như vầy: Nầy các Tỳ khưu, như ngựa hay mà sanh chứng. Người
ta phải dùng đến roi da, ta đây cũng đánh bằng một thứ roi da khác để phấn khích các thầy. Như vậy
các thầy hãy có nhiệt tâm, hãy có kinh cảm, có đủ cả hai loại đức tin phàm và Thánh, tứ thanh tịnh
giới, thân ý tinh cần, tám bậc thiền, Thiền diệt, do có trí phân biệt lý và phi lý, và do có trạch pháp
rồi đắc Tam Minh hoặc bát minh với mười lăm cái hạnh, gọi là minh hạnh túc, với chánh niệm hiền
tiền, hãy tiêu trừ cái khổ trong vòng luân hồi nầy đi.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả nhất là quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: ĐẠI ĐỨC PILOTIKA
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Tỳ khưu biết thẹn tự chế mình
Mỗi lúc tâm phiền não phát sanh
Ra chỗ cây treo đồ cũ rách
Quán về thống khổ kẻ cùng đinh
Lần lần tâm chứng cảnh an vui
Nẽo đến cây rừng, vắng tới lui
Tăng thấy khác thường kêu hỏi thử
Sư rằng: Thầy hết nhắc thời thôi.
Tăng trách sư kheo đạo quả linh
Phật rằng: Ai kheo biết cảm kinh
Ngựa hay chẳng đợi gì roi đánh
Tín, tấn, niệm, thường, định, huệ sinh.

X. 11- SA DI SUKHA

(PC. 145)

"Udakam hi nayanti nettikāti...".

Kệ Pháp Cú nầy đức Bổn sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Sa di Sukha.

Thuở xưa có chàng thành niên tên Gandha là con ông Trưởng giả trong thành Bārānasī. Khi
thân phụ chàng thất lộc, đức Vua triều chàng về triều, an ủi vỗ về, rồi long trọng phong cho chàng
chức Trưởng giả. Từ đó về sau mọi người gọi chàng là Trưởng giả Gandha.

Một hôm, người quản gia của Trưởng giả củ, đưa Gandha đi xem xét gia sản, trình với chủ rằng:
"Thưa chủ, bấy nhiêu tài sản đây là phần di sản thân phụ ông, bấy nhiêu đây là phần di sản của tổ
phụ ông..."

Trưởng giả Gandha nhìn khắp tài sản kếch sù, rồi hỏi người quản gia "Tại sao các cụ ấy không
mang tài sản nầy theo vậy?"

- Thưa chủ, chẳng có ai mang tài sản đi bao giờ cả. Khi ra đi chúng sanh chỉ mang theo mình
những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà mình đã tạo mà thôi.

Trưởng giả Gandha suy nghĩ: "Các Ngài đã khờ dại tom góp tài sản, rồi bỏ lại hết mà ra đi tay
không. Đến phiên ta, ta sẽ mang hết tài sản nầy đi", đó là ý nghĩ của Trưởng giả trẻ, ông tính thầm:
"Ta sẽ tiêu xài cho hết tài sản nầy, rồi mới ra đi", thay vì có dự định: "Sẽ bố thí cho kẻ nghèo khó
hoặc ta sẽ cúng dường đến các bậc đáng cúng dường." Ông xuất ra 100 ngàn đồng khiến người cất
nhà tắm bằng thủy tinh. Bỏ ra 100 ngàn lót nền nhà bằng thủy tinh, xuất ra 100 ngàn đồng làm cái
ghế dài (trường kỷ) cũng bằng thủy tinh, xuất ra 100 ngàn làm cái bát dùng cơm và xuất ra 100 ngàn
làm rạp tại chỗ ngồi dùng cơm, xuất ra 100 ngàn làm mâm đựng vật thực cho ông. Cách cửa sổ đặc
biệt gắn trong nhà ông cũng trị giá 100 ngàn đồng.

Ông đưa cho đầu bếp 1. 000 đồng để lo bửa ăn sáng, bửa ăn chiều cũng đáng giá một ngàn
đồng. Riêng vào ngày rằm, ông đưa cho đâu bếp 100 ngàn để lo bửa ăn trưa cho ông. Đến ngày rằm,
ông xuất ra 100 ngàn để trang hoàng thành phố và cho người đi khắp nơi đánh trống truyền rao:
"Nghe đây, nghe đây! Hôm nay là ngày rằm, đại chúng hãy đến mục kích sự sang trong của bửa cơm
trưa mà ông Trưởng giả Gandha dùng."

Đại chúng mang theo giường lớn, giường nhỏ được kết dính đến tụ hội rất đông.

Ông Trưởng giả vào tắm trong nhà tắm trị giá 100 ngàn đồng, ngồi trên nền nhà tắm trị giá
trăm ngàn đồng, tắm rữa với 16 voi nước thơm, xong rồi cho mở cánh cửa sổ đặc biệt ra, ngồi trên
trường kỷ. Trong lúc ấy, ngàoi bát cơm được đặt trên mâm có giá trị 100 ngàn đồng, còn có những
vật thực thượng vị đáng giá 100 ngàn đồng vàng. Khi ông đang dùng bửa cơm ấy, cả đoàn vũ nữa vây
quanh múa hát giúp vui cho bữa ăn sang trọng càng tưng bừng nhôn nhịp.
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Thời gian sau, có một người dân quê, muốn có tiền tiêu xài nên mang những lâm sản, nhất là
củi khổ chất đầy một cổ xe bò nhỏ, rồi đánh xe ra thành, đến trú tạm nơi nhà một người bạn. Hôm ấy
lại là ngày rằm, người đi cổ động khắp thành phố truyền rao: "Đại chúng hay đến xem cảnh ngoạn
mục của Trưởng giả Gandha ăn cơm" Nghe vậy, người bạn hỏi người dân quê: "Anh đã từng thấy
cảnh ngoạn mục của Trưởng giả Gandha chưa?"

- Thưa chưa anh à.

- Vậy thì bạn hãy theo tôi, chúng ta cùng đi với anh đánh trống nầy, đến xem đại tài sản của
Trưởng giả Gandha cho biết.

Thế rồi, người dân thành dắt người bạn quên ra đi, đến nơi hai người thấy đại chúng đã leo lên
trên cả những giường nhỏ, giường lớn đứng xem.

Ngữi được mùi cơm thơm ngát, người dân quê bảo bạn: "Chà, tôi thèm được vắt cơm trong cái
bát ấy quá chừng".

- Anh ơi! Đừng có ước mơ như thế, không bao giờ có được đâu mà mơ.

- Anh ơi! Nếu không được vắt cơm ấy, chắc tôi sẽ chết vì sự thèm khát, anh hãy giúp tôi đi.

Sau nhiều lần can gián bạn không được, người dân thành dành len lỏi vào đứng sát ranh các lớp
rào đại chúng mà la to ba lần:

- Kính thưa ông chủ, tôi xin đảnh lễ ông chủ.

- Ai đó?

- Thưa ông chủ, tôi đây.

- Có việc chi vậy.

- Thưa chủ, có người dân quê sanh tâm thèm khát vắt cơm trong bát của ông chủ. Xin ông chủ
vui lòng bố thí cho anh ta một vắt cơm.

- Hắn không thể có được đâu.

Người dân thành bảo bạn: "Đó, anh có nghe rõ chưa"

- Anh ơi! Tôi có nghe, tuy vậy nếu được ăn thì tôi sẽ sống, còn nếu không được ăn thì tôi sẽ
chết.

Người dân thành lại la to một lần nữa: "Kính thưa ông chủ, anh nầy nói: "Nếu không được ăn
cơm của ông chủ thì anh ta sẽ chết". Xin ông chủ cứu mạng anh ta.

- Bạn ơi! mỗi miếng cơm của ta đáng giá một hai trăm ngàn, nếu ai cũng xin và ta cho đủ hết
mọi người thì ta còn gì mà ăn.

- Ông chủ ơi, anh nầy sẽ chết nếu không được ăn cơm của ông, xin ông mở lòng nhân cứu dùm
mạng sống của anh ta.

- Không thể ăn không cơm của ta được. Nếu qủa thật không được cơm của ta, hắn không thể
sống được, thì hắn hãy vào làm công trong nhà ta ba năm đi, rồi ta sẽ đãi cho hắn ăn một bát cơm
của ta như thế nầy.

Nghe vậy, người dân quê chấp nhận ngay và nói với bạn:

- Vậy là được rồi anh ạ.

Về nhà từ biệt vợ con xong, anh đến ở với ông Trưởng giả để làm công không ba năm.

Trong khi ở đợ anh ta làm việc rất đàng hoàng tử tế, dầu ở nhà hoặc đi rừng, dầu ban ngày hay
ban đêm. Mọi công việc nào anh cần phải làm thì anh đều làm chu đáo, khắp cả thành phố ai cũng
biết là anh làm công không để đổi bửa cơm sang trọng, nên gọi anh là Bhattahatika.

Khi số ngày làm công của anh đã đủ, người tổng hậu lo đặt bữa ăn báo cho Trưởng giả biết:
"Thưa chủ! Hôm nay đã đủ số ngày ba năm làm công khó nhọc của anh Bhattabhatika, anh ta không
hề phạm lỗi trong công việc nào cả."

Ông Trưởng liền bảo người quản gia xuất ra ba ngàn đồng Hai ngàn đồng lo bửa cơm trưa và
bửa cơm chiều cho mình, còn một ngàn để lo bửa cơm trưa cho người làm công, rồi ông dặn: Hôm
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nay tất cả mọi người, trừ nàng Cintamanī là vợ yêu của ông, phải lo phục vụ hầu hạ anh ấy cũng y
như là ông vậy. Thế rồi, ông Trưởng giả giao hết tài sản của ông cho Bhattabhatika được quyền
hưởng thụ trong ngày ấy. Anh ta bèn vào phòng tắm của Trưởng giả, ngồi trên nền tắm sang trọng,
tắm bằng nước thơm, xong rồi mặc y phục Trước giả và ngự trên chiếc trường kỷ. Người cổ động của
Trưởng giả cũng đi khắp thành phố loan tin rằng: "Anh Bhattabhatika đã làm công không ba năm
trong nhà Trưởng giả Gandha, nay được hưởng một bửa cơm đắc giá. Các người hãy đến xem anh ấy
thọ dụng bửa cơm sang trọng của ông Trưởng giả!"

Đại chúng đua nhau đem giường nhỏ, giường lớn đến kê cho cao, đứng lên trên xem cho mãn
nhãn. Người dân quên mình đâu cũng thấy vẽ xôn xao, náo nức của đại chúng, các vũ nữ thì vây
quanh anh, những người hầu bàn đã dọn cơm đặt trên mâm quí, dâng trước mặt anh và đứng chờ
lịnh.

Trong khi anh đang rữa tay bằng nước thơm, thì trên núi Gandhamādāna (Hương sơn) có vị Độc
Giác Phật, Ngài vưa xuất Thiền Diệt sau bảy ngày nhập Đại định. Ngài quán xét rằng: Hôm nay ta đi
khất thức ở đâu?"Ngài thấy được ảnh của Bhattabhatika, quán thêm nữa, Ngài biết: Anh nầy đã làm
công không ba năm mới được bữa ăn hôm nay, nhưng anh ta có đức tin hay chăng?" Biết là anh có
đức tin, nhưng người tuy có đức tin nhưng không có sự bố thí cúng dường, anh ta có cúng dường đến
ta chăng?

Sau khi quán xét kỹ lưỡng, Ngài thấy: "Bhattabhatika sẽ cúng dường đến ta, nhờ sự cúng dường
này anh ta sẽ gặt được quả báo lớn". Ngài liền đắp y mang bát, từ Gandhamādana theo đường hư
không đến đứng trước mặt Bhattabhatika. Anh ta thấy đức Phật Độc Giác liền nghĩ thầm: "Vì kiếp
trước ta không bố thí, nên kiếp này phải làm công không cho người khác cả ba năm để được bửa cơm
ngon. Bửa cơm nầy chỉ hộ trì ta trong một ngày đêm mà thôi, nếu ta đem cúng dường đến vị Đại đức
nầy ắt nó sẽ hộ trì ta trong vô số kiếp. Ta hãy dâng cúng nó đến Ngài vậy" Thế là bửa cơm sang
trọng mà anh ta đã bỏ ra ba năm làm công không, từ trong bát vàng anh ta đánh tan được sự thèm
khát, tự mình mang đến cúng dường đức Phật Độc Giác, xong rồi anh đảnh lễ dưới chân Ngài với tư
thế năm vóc gieo mình, tự tay mình sớt cơm vào bát đức Phật Độc Giác, khi được nửa bát, Ngài đưa
tay ngăn lại, thì anh bạch với Ngài rằng: "Bạch Ngài, một khẩu phần không thể chia ra làm hai. Xin
Ngài hãy tế độ cho con trong kiếp nầy lẫn những kiếp vị lai, con xin cúng dường Ngài trọn bát cơm
nầy chớ không để dư sót đâu". Một người làm việc phước như bố thí, tuy ít nhưng không chừa sót lại,
gọi là bố thí không dư sót thì quả phước rất lớn. Do đó, thí chủ làm đúng theo lẽ nầy, sau khi dâng
cúng tất cả rồi, anh đảnh lễ đức Phật Độc Giác, bạch rằng:

- Bạch Ngài, vì một bát cơm nầy mà con đã làm công không trọn cả ba năm, cực khổ vô cùng.
Xin cho con dầu tái sanh ở cảnh giới nào cũng hằng được an vui và sẽ đắc quả mà Ngài đã đắc trong
hiện tại đây."

Đức Phật Độc Giác phúc chúc: "Mong cho con được mãn nguyện như ngọc Mani có thể làm cho
tất cả sự ước muốn của con đều thành tựu, hoặc các tư duy của con sẽ tròn đủ như trăng rằm."

Rồi Ngài ngâm kệ ngôn rằng:
"Icchitam patthitam tuyham
Khippameva samijjhatu
Sabbe pūrentu sànkappa
Cando pannaraso yathā"
"Icchitam patthitam tuyham
Khippameva samijjhatu
Sabbe pūrentu sànkappā
Mani jotiraso yathāti"
"Cầu cho bao nhiêu phước đã ước nguyền
Của tín thí mau kết thành quả nhãn tiền
Bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn
Như tối rằm trămg sáng khắp miền."
"Cầu cho bao nhiêu phước đã ước nguyền
Của tín thí mau kết thành quả nhãn tiền
Bao nhiêu tư duy đạt thành quả viên mãn
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Như ngọc Mani ngọc ước chơn truyền"

Đức Phật dứt lời, Ngài nguyện rằng: "Tất cả mọi người đứng ở đây, hãy nhìn thấy ta trở về
Gandhamādana." Rồi Ngài bay lên hư không trở về Gandhamādana, và đại chúng ai cũng thấy đức
Phật cả.

Khi về núi, Ngài đem bát cơm của Ngài ra chia làm năm trăm phần dâng đến năm trăm vị Độc
Giác. Tất cả chư Phật đều thọ bát đầy đủ, ta không nên nghĩ rằng: "Một bát cơm ít quá làm sao chia
cho đủ". Quả thật đức Phật đã dạy: Có bốn điều bất khả tư nghì, mà cảnh giới chư Phật là một trong
bốn điều ấy.

Đại chúng thấy một bát cơm như thế mà chia sớt đến Chư Phật Độc Giác thì hoan hô cả ngàn
lần, vang rên như sấm nổ: "Lành thay! Lành thày." Trưởng giả Gandha nghe tiếng hoan hô thì nghĩ
thầm: "Chắc Bhattabhatika không chịu nổi sự vinh sang của ta ban cho, nên vụng về lúng túng đến
nổi bị dân chúng la ó lên chế nhạo." Ông sai người nhà ra xem cho biết chuyện gì, họ đi rồi vào thưa
lại cho ông biết tự sự đáng gọi là hy hữu, nghe xong câu chuyện, Trưởng giả phát sanh năm thứ phỉ
lạc tràn trề khắp chân thân, buộc miệng kêu lên: Ôi, việc làm của anh nầy làm thật là quá khó, nghĩ
lại như ta đây bấy lâu, với sự sản như vầy mà ta không hề bố thí chút gì. "Trưởng giả cho gọi người
dân quê đến, hỏi rằng: "Nghe nói anh đã làm như thế, có thật chăng?" - Dạ vâng, thưa ông chủ.

- Nầy anh, anh hãy cầm lấy ngàn đồng vàng rồi chia phước cúng dường bát cơm ấy đến ta đi.

Người dân quê làm theo lời chủ, sau đó Trưởng giả lại đem tất cả tài sản của mình chia ra làm
hai, rồi cho anh dân quèn một phần.

(Có bốn yếu tố đầy đủ khiến cho phước nghiệp trổ quả nhãn tiền. Đó là đối tượng viên mãn
(Vatthusampadā), vật thí viên mãn (paccayasampadā), Tư niêm hoàn mãn (cetanā sampadā) và ân
đức đặc viên mãn (Gunātireka sampadā). Đối tượng viên mãn là bậc Kakkhineyya (bậc đáng cúng
dường) như bậc A La Hán, bậc A Na Hàm đã chứng đắc thiền diệt hay Đại định (Nirodhasamāpatti),
vật dụng hoàn mãn là những vật thí phát sanh hợp theo lẽ đạo, tác ý hoàn mãn là tròn đủ trong cả ba
thời: Trước khi, trong khi và sau khi làm thiện nghiệp. Ân đức đặc thù hoàn mãn là bậc Dakkhineyya
vừa xuất Thiền diệt. Anh dân quê có được đối tượng viên mãn là bậc Độc Giác Phật để cúng dường,
vật thí phát sanh chân chánh là do anh làm công không ba năm mà có được, anh lại có sự tư niệm
trong sạch cả ba thời, và có được vị Độc Giác Phật vưa xuất khỏi Đại định đó là ân đức đặc thù viên
mãn. Do oai lực bốn pháp viên mãn hợp chung, nên chàng được phước báu cho quả nhãn tiền, được
Trưởng giả chia cho nửa phần gia tài như thế.

Thời gian sau, đức Vua được biết sự kiện hy hữu nầy của dân quê, cho triêu anh vào triều, ban
cho anh một ngàn đồng vàng và xin phước của anh. Đức vua nhận được phước của anh ta, vô cùng
đẹp ý, ban cho anh nhiều của cải và phong cho anh làm Trưởng giả nữa. Thế là anh trở thành Trưởng
giả Bhattabhatika, Trưởng giả nầy kết bạn với Trưởng giả Gandha. Hai người ở chung, đi chung,
dùng vật thực chung với nhau.

Khi mệnh chung, Trưởng giả Bhattabhatika sanh về Thiên giới hưởng lộc chư thiên suốt khoảng
thời gian không có Phật. Đến thời đức Phật hiện tại, ông tái sanh vào một gia tộc là người hộ độ cho
Trưởng lão Sāriputta ở trong thành Sāvatthī. Mẫy ngày sau khi biết mình thọ thai, bà mẹ có ý muốn
được thỉnh Đại đức Sāriputta với 500 vị Tỳ khưu đến cúng dường vật thực có 100 hương vị, còn bà thì
mặc y vàng bưng cái ly bằng vàng ngồi sau chư Tăng và thọ dụng vật thực dư tàn của chư tăng. Bà
đã thực hiện được ước muốn đó và sự thèm khát kỳ lạ cũng mất đi. Bà vẫn làm phước thiện như thế
trong những ngày tháng tốt, cho đến khi bà hạ sanh được một hài tử, đến ngày đặt tên Hài tử, bà yêu
cầu Đại đức rằng: "Bạch Ngài, xin Ngài hãy truyền giới cho con của con"

Đại đức hỏi: "Hài tử tên chi?"

- Bạch Ngài, từ khi con thọ thai hài tử, trong nhà nầy chưa hề có điều chi khốn khổ. Do đó, con
muốn đặt tên hài nhi là Sukha đồng tử (Hạnh phục đồng tử).

Nghe vậy, Đại đức chấp thuận tên ấy cho Hài tử và truyền giới cho nó. Từ đó bà mẹ phát tâm tự
nguyện: "Ta sẽ không bao giờ làm sái ý muốn của con trai ta cả"

Trong các ngày lễ chẳng hạn như lễ xỏ lỗ tai cho đứa bé, bà đều cung thỉnh chư tăng đến nhà
để làm phước.

Khi cậu bé được bảy tuối, cậu thưa với mẹ rằng:
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- Con muốn được xuất gia theo Ngài Sāriputta quá mẹ à.

- Lành thây! Nầy con, mẹ không boa giờ làm sai ý muốn của con.

Bà thỉnh Đại đức Sāriputta đến nhà, đặt bát xong bạch rằng:

- Bạch Ngài, con trai của con nó muốn xuất gia, chiều nay con sẽ mang nó đến chùa.

Sau khi tiển Đại đức đi rồi, bà mời các thân bằng quyến thuộc đến nói rằng: "Hôm nay tôi sẽ
làm những việc cần thiết đối với con trai của tôi khi nó còn là cư sĩ", nói rồi bà sửa soạn trang điểm
cho Đồng tử Sukha hết sức sang trọng và dắt cậu bé đến chùa giao cho Đại đức.

Đại đức thử hỏi cậu bé rằng: "Nầy con, đời sống xuất gia rất khó khăn, con liệu có thể kham
nhẫn được chăng?"

- Bạch Ngài, con sẽ làm theo lời dạy của Ngài.

Nghe vậy, Đại đức truyền đề mục năm thể trược cho cậu bé niệm và cho cậu xuất gia Sa di.
Trong bảy ngày liền cha và mẹ cậu thiết lễ trai tăng trong chùa, dâng cúng đến Tỳ khưu Tăng có đức
Phật cầm đầu những thực phẩm thượng vị có đủ 100 hương vị, rồi mới trở về nhà.

Đến ngày thứ tám, sau khi chư Tăng vào làng trì bình khất thực Đại đức làm xong phận sự ở
chùa, rồi mới bảo ông Sa di mang bát đấp y theo Ngài vào làng khất thực. Dọc đường ông Sa di trông
thấy những sự việc, nhất là việc dẫn thủy nhập điền, cũng hỏi Đại đức y như Sa di Pandita và Đại đức
cũng giải đáp y như trước.

Sau khi nghe rõ hết các lý do, Sa di bạch với Đại đức:

- Bạch Ngài, nếu Ngài nhận lấy y bát của Ngài thì con xin quay trở về.

Thay vì bảo: "Hãy mang y bát hộ ta" Đại đức lại không làm trái ý muốn của Sa Di, nhận lại y
bát. Sa di đnáh lễ cáo từ Đại đức và dặn thầy rằng:

- Bạch Ngài, xin mang vật thực của con có đầy đủ 100 hương vị.

- Nầy Sa di, Ta có được vật thực ấy từ đâu?

- Bạch Ngài, nếu Ngài không có được vật thực ấy do phước báu của Ngài, thì hãy có được do
phược báu của con.

Đại đức trao chìa khóa tịnh thất cho Sa di, bảo rằng:

- Con hãy vào ngồi trong tịnh thất của ta đi.

Rồi Đại đức đi vào làng khất thực. Sa di Sukha trở về chùa, mở tịnh thất của Thầy vào ngồi
trong đó, lấy niệm tuệ quán rõ nội thần. Do oai lực thiên quán của Sa di Sukha, ngai vàng của vua
Trời Đế Thích bổng nóng ran, Thiên chúa tự hỏi: "Có chuyện gì đây?". Ngài quán sát biết rằng: "Sa di
Sukha sau khi trao y bát lại cho thầy, đang trửo về hành Sa môn Pháp". Thiên vương tự nghĩ: "Vậy
trẩm phải đến nơi ấy giúp Sa di." Đức Đế thích cho Triệu Tứ đại Thiên Vương đến và bảo: "Chư
Vương hãy đến Jetavana, đuổi hết những con chim làm ồn ào nơi đó, giữ yên lặng nơi ấy". Tứ Thiên
Vương vâng lịnh, xuống Jetavana canh giữ khắp cả khu vườn chùa. Đức Đế Thích lại ra lịnh cho Thiên
Tử Suriya và Thiên tử Canda nhập cung của mình chờ lịnh. Hai vị Thiên Tử vâng lời, tự thân đức Đế
Thích giữ sợi dây giật then cái cửa. Cả khu chùa trở nên yên lặng.

Với nhất tâm, Sa di Sukha phát triển thiền quán chứng đạt ba quả vị. Trong khi ấy, Đại đức
Sāriputta phát tâm suy nghĩ: Sa di nầy dặn ta mang vật thực có 100 hương vị về cho y, nhưng ta phải
đến nhà ai để có được đây?" Đại đức quán thấy một gia đình hộ độ Ngài, có đầy đủ tín tâm, nên Ngài
ngự đến nơi ấy. Quả nhiên các tín thí vô cùng hoan hỷ chào mời: "Bạch Ngài, chúng con thật là may
mắn, nên hôm nay được Ngài đến nơi đây." Họ thỉnh mời Đại đức ngồi, dâng cháo điểm tâm rồi xin
Đại đức thuyết pháp trong khi chờ buổi ngọ.

Đại đức thuyết pháp nhắc nhở các thí chủ và chấm dứt pháp thoại khi thấy đến giò thọ bát. Thí
chủ đặt bát vật thực có 100 hương vị cho Đại đức, khi thấy Đại đức tỏ ý muốn ra về, thì bạch thỉnh
rằng: "Bạch Ngài, xin thỉnh Ngài hãy độ hết, chúng con sexdâng thêm một bát nữa". Khi Đại đức độ
xong, họ dâng thêm bát đầy nữa, thọ bát rồi Đại đức lật đật đi nhanh về chùa, tự nghĩ rằng:

- Ông Sa di của ta chắc đang đói bụng lắm rồi.
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Ngày ấy, từ sáng sớm, đức Bổn Sư đã trì bình khất thực rồi về ngồi trong Hương thất. Ngài
quán thấy: "Hôm nay Sa di Sukha giao y bát lại cho thầy Hòa thượng rồi quay trở về để hành Sa môn
Pháp". Ngài tự hỏi: "Việc hành đạo của ông Sa di có kết quả gì chăng?". Ngài thấy ông đã đắc được
ba quả đầu, Ngài quán tiếp: "Ông có đắc được quả tối thượng chăng?". Ngài thấy: "Hôm nay, ông sẽ
đắc A La Hán quả và Sāriputta đang hối hả mang vật thực trở về, vì sợ sa di đói bụng. Nếu như trong
lúc Sa di chưa đắc A La Hán mà Sāriputta trở về, chắc có sự trở ngại tai hại đến đạo quả của Sa di.
Vậy ta nên trợ giúp Sa di mới được."

Thế rồi, đức Bổn Sư ngự ra khỏi Hương thất, đứng canh giữ cửa cốc cho ông Sa di.

Khi Đại đức đem cơm về đến nền chùa, đức Bổn Sư đón lại hỏi bốn câu thông thường (đã ghi
trong bản chú giải kệ Sa di Pandita.

Đây xin nhắc lại, đức Bổn Sư hỏi Đại đức Sāriputta rằng:

- Này Sāriputta! Thầy mang cái chi về thế?

- Bạch Ngài, vật thực.

- Này Sāriputta, vật thực sanh ra cái chi?

- Bạch Ngài, cảm thọ.

- Này Sāriputta, cảm thọ sanh ra chi?

- Bạch Ngài, sanh ra xúc (Trích chú giải kệ Phap Cú số 80)

Khi Đại đức giải đáp xong, thì Sa di Sukha chứng đắc Thánh quả A La Hán, đức Bổn Sư bảo Đại
đức Sāriputta:

- Nầy Sāriputta hãy đi và đem cơm cho Sa di dùng đi.

Đại đức về tịnh thất, gỏ cửa, Sa di ra đảnh lễ Thầy tế độ. Nghe thầy bảo: "Hãy độ cơm đi".
Ngay lúc đó cậu bé bảy tuổi đắc quả Vô Lậu biết rằng cơm Đại đức mang về không có lợi ích tâm đã
an trụ Niết Bàn, cậu thọ thực vừa quán tưởng, xong rồi đi rữa bát.

Khi ấy, Tứ Thiên Vương đã nghỉ sự canh phòng, mặt trời và mặt trăng thoát ra khỏi cung điện
và đức Đế Thích cũng trở về Thiên cung, thôi giữ sợi dây giật già then cửa, mặt trời đã xế qua khỏi
chánh ngọ.

Chư Tăng thấy bóng xế nhanh, hỏi nhau rằng: "Bây giờ, khi Sa di nầy vừa độ cơm xong, không
biết do mãnh lực gì mà hôm nay buổi sáng lại dài ra, buổi xế lại đến chậm thế."

Đức Bổn Sư đến hỏi: "Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi bàn luận về chuyện gì thế?"

- Bạch ngài, hôm nay buổi sáng còn sức mạnh, còn buổi xế thì đến chậm. Ông Sa di vừa độ cơm
xong, mặt trời lại vượt qua xế bóng rất nhanh, khỏi chánh ngọ ngay.

Nghe vậy, đức Bổn Sư giải thích rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Lẽ dĩ nhiên là như vậy, trong khi bậc hữu phước đang hành Sa môn Pháp.
Hôm nay Tứ Đại Thiên Vương canh giữ khắp mọi nơi trong tịnh xá Jetavana, mặt trăng, mặt trời đình
trú trong cung điện. đức Đế Thích gìn giữ sợi dây giật then gài cửa, đích thân Ta cũng phải trợ giúp
cho Sa di. Hôm nay Sa di Sukha được nhìn thấy ngờưi ta đưa nước vào ruộng, người làm cung nỏ uốn
nắn mũi tên cho ngay, thấy người thợ mộc làm xe nhất là bánh xe. Rồi tự mình chế ngự, đắc thánh A
La Hán.

Nói rồi, đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn như vầy:
"Udakam hi nayanti nettikā
Usukārā namayanti tejanam
Dārum namayanti tacchakā
Attānam damayanti subbatā"

(Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên lo uốn tên, thợ mộc lo nẩy mực của cây, người làm
lành tự lo chế ngự) (TTĐ)

"Người dẫn thủy vào ruộng
Kẻ làm cung nắn tên
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Người thợ mộc uốn ván
Bậc thiện chỉ tự điều" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Subbatā: Nên huấn dụ nhắc nhở bằng lời êm dịu chơn chánh cho mình được an vui. Kỳ dư toàn
bài kệ nầy giống như bài kệ Pháp Cú câu 80 đã giải rồi.

Cuối thời Pháp nhiều Tỳ khưu chứng đạt Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: SA DI SUKHA.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ.
Ba năm làm mướn chẳng nài công
Một bửa cơm sang mãi ước mong
Gặp Phật thắng liền tâm ái dục
Nhịn ăn sớt bát nguyện viên thông
Do quả phước xưa, khiến kiếp nầy
Sa di Hạnh Phúc đủ duyên may
Di đường thấy vật, người điều chế
Về cốc hành thiền sửa ý ngay
Đế Thích rời ngôi xuống đứng canh
Chư Thiên túc trực khắp chung quanh
Phật cầm Pháp Chủ khoan kêu cửa
Nhật nguyệnt ngừng chờ, quả chót sanh
Phật, Thầy, thiên, địa thảy chung lo
Hộ trợ Sa di có phước to
Độ ngọ xong rồi trời mới xế
Chư Tăng phàm tục biết đâu dò
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XI. PHẨM TUỔI GIÀ

XI. 1- NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA BÀ VISĀKHĀ

(PC. 146)

"Ko nu hāso kimānando..". Khi bậc Đạo Sư ngự tại Jetavana, Ngài đề cập đến các người nữ là
bạn của nàng Visākhā, đã thuyết lên kệ ngôn nầy:

Tương truyền rằng: Có 500 thiện gia nam tử trong thành Sāvatthī, họ giao vợ mình cho nàng
Đại cận sự nữ Visākhā, vì nghĩ rằng

- Nhờ thế, những nữ nhân nầy không có sự dễ duôi. Thường các nữ nhân ấy cùng với nàng
Visākhā đi du ngoạn trong vườn hay trong Tịnh xá Jetavana.

Một hôm, những nữ nhân được nghe loan báo về một trò chơi rằng: "Sẽ có trò chơi nói về rượu
suốt cả bảy ngày". Những nữ nhân ấy chuẩn bị rượu cho chồng, những nam tử đã vui chơi về trò chơi
ấy trọn cả 7 ngày, và họ trở lại sinh hoạt bình thường vào ngày thứ tám. Bấy giờ những nữ nhân ấy
bàn luận cùng nhau:

- Chúng ta không thể uống rượu trước mặt chồng, vậy chúng ta hãy uống rượu đừng cho chồng
chúng ta biết.

Sau khi bàn luận xong, họ đi đến nàng Visākhā nói rằng:

- Thưa cô, chúng tôi muốn đi dạo trong vườn.

- Được thôi, các cô hãy làm xong công việc của mình đi.

Khi đi dạo với nàng Visākhā, các nữ nhân lén giấu rượu, cùng nhau kín đáo uống say, rồi lại
tiếp tục đi dạo trong vườn.

Nàng Visākhā suy nghĩ: "Các nữ nhân nầy đã hành quấy rồi, họ khiến cho ngoại đạo có cớ chỉ
trích rằng: "Nữ đệ tử của Sa môn Gotama uống rượu vào, rồi đi dạo chơi" Nàng nói với những nữ
nhân ấy rằng:

- Nầy các cô! Các cô đã hành động không thích hợp, các cô đã làm mất danh dự của tôi. Chồng
các cô biết được, tra hỏi các cô, các cô sẽ trả lời sao đây?

- Thưa cô! Chúng tôi sẽ bảo là mình có bịnh vậy.

- Thế thì, các cô hãy nhận lãnh hậu quả do hành động của mình đi.

Những nữ nhân ấy trở về nhà, giã vờ bịnh. Những người chồng hỏi nữ tỳ rằng:

- Nữ nhân ấy ra sao? Đã đi đâu mất rồi?

Khi biết được những nữ nhân ấy giã vờ binh, họ hiểu ngay rằng: "Nữ nhân nầy đã lén uống rượu
thừa còn lại trong cuộc lễ hội vừa qua". Những người chồng đã trừng phạt vợ rất nặng nề.

Thế nhưng, khi đến kỳ lễ hội khác, những nữ nhân ấy lại muốn uống rượu, liền đi đến nói với
nàng Visākhā rằng:

- Thưa cô! xin cô hãy hoan hỷ cùng đi dạo với chúng tôi trong vườn đi.

- Này các cô! Các cô đã làm mất mặt tôi, thôi tôi không dẫn các cô đi đâu.

- Thưa cô, lần này chúng tôi không như trước đâu.

Các nữ nhân ấy lại nói với nàng Visākhā rằng:

- Nầy cô ơi! Chúng tôi muốn cúng dường đến đức Thế Thôn. Xin cô hãy dẫn chúng tôi đến Tịnh
xá đi.
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- Nầy các cô! Thế thì thích hợp lắm, các cô hãy chuẩn bị đi.

Những nữ nhân cho người mang tràng hoa, vật thơm... Rồi lén bỏ chai rượu vào hộp, giấu trong
chiếc áo choàng, đi đến tìm nàng Visākhā, rồi cùng nhau đi đến Tịnh xá Jetavana, những nữ nhân ấy
ngồi vào nơi phải lẽ, uống rượu rồi liệng chai trước mặt đức Đạo Sư. Nàng Visākhā thấy thế bạch
rằng:

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy giáo giới những nữ nhân nầy đi.

Nói về các nữ nhân ấy, do chất rượu làm cho thân thể quay cuồng, lão đảo, các nàng lại khởi
lên sự suy nghĩ: "Chúng ta sẽ múa hát". Một Thiên ma suy nghĩ:

- Giờ đây, ta hãy nhập vào các nữ nhân ấy, làm những hành vi quái gỡ trước mặt Sa môn
Gotama.

Thế là, Thiên ma nhập vào các nữ nhân, một số bắt đầu nhảy múa vỗ tay cười giỡn trước mặt
Bậc Đạo Sư. Ngài thấy thế, quán xét rằng: "Chuyện gì thế?". Khi biết rõ sự kiện Ngài suy nghĩ:

- Bây giờ Như Lai sẽ không cho Ma vương có cơ hội xen vào. Vì Như Lai thực hành Pháp độ Ba
la Mật trong suốt thời gian dài, chẳng phải để cho Ma Vương có cơ hội xen vào.

Để thức tỉnh những nữ nhân đang say men rượu ấy, Ngài bèn phóng hào quang tử tam tinh, hao
quang 6 màu tỏa ra xua tan mọi tăm tối mịt mùng đã bao trùm các nữ nhân. Các nữ nhân ấy đã run
sợ vì sự chết, vì vậy chúng đã tỉnh rượu. Bậc Đạo Sư biến mất tại nơi đó, xuất hiện trên đỉnh núi
Sineru, Ngài phóng hào quang từ lỗ chân lông tuôn ra, sáng chói như cả ngàn mặt trăng cùng chiếu.

Bấy giờ Bậc Đạo Sư phán gọi những nữ nhân ấy rằng:

- Khi các nàng đến nơi ngự của Đấng Như lai, chớ nên có sự dễ duôi, vì chính sự dễ duôi của
các ngươi khiến cho Ma Vương có cơ hội xen vào, khiến thân hành của các người biến loạn, đã vui
đùa múa hát ở nơi không thích hợp với việc ấy. Giờ đây các ngươi nên tinh cần, diệt tắt ái dục đi, đó
mới là việc đáng làm.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Ko nu hāso kimānando
Niccaṁ pajjalite sati
Andhakārena onaddhā
Padīpaṁ na gavessatha"

- Thích thú vui cười là gì? Hoan hỷ khoái lạc là gì, khi mà thế gian không dứt bừng cháy? Bị hao
trùm trong đêm tối, há không đi tìm ánh sáng.

"Cười gì, hân hoan gì
Khi đời mãi bị thiêu
Bị tối tăm bao trùm
Sao không tìm ngọn đèn" (TMC).

CHÚ THÍCH:

Sự vui thích gọi là Ānanda trong bài kệ nầy. Đức Thế Tôn giảng giải rằng: "Khi thế gian nầy
đang bị 11 thứ lửa... Bừng cháy, các ngươi còn vui cười thích thú làm gì, hành động đó không nên
làm chẳng phải sao? Các ngươi đang bị tối tăm, đó chính là 8 loại vô minh bao trùm, sao không tìm
đến ánh sáng tức là trí để dập tắt sự tối tăm ấy.

Dứt thời pháp cả 500 nữ nhân ấy chứng quả Dự Lưu. Bậc Đạo Sư biết các nữ nhân ấy an trú
trong đức tin bất động, Ngài từ đỉnh núi Sineru biến mất, hiện lên trên Phật Bảo tọa.

Kế đến, nàng Visākhā bạch với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Gọi là chất rượu nầy rất có hại. Những nữ nhân nầy cũng vì nó nên không còn
giữ được tư cách đàng hoàng, các nàng đã vỗ tay vui cười, ca múa... Trước mặt Bậc Chánh Đẳng Giác
như Thế Tôn.

- Thật vậy! Này Visākhā chất rượu nầy rất có hại, vì người uống rượu rồi, sẽ chịu tổn hại nhiều
trăm thứ.

- Bạch Thế Tôn! thế thì, chất rượu nầy phát xuất từ đâu vậy?
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Đức Thế Tôn đã thuyết giảng xuất xứ chất rượu cho nàng Visākhā hiểu rõ một cách chi tiết
trong Bổn Sanh Kumbha.

DỨT TÍCH: NHỮNG NGƯỜI NỮ BẠN VISĀKHĀ.

XI. 2- NÀNG SIRIMĀ

(PC. 147)

"Passa cittakataṁ bimbaṁ...".

Kệ Pháp Cú nầy đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Veḷuvana (Trúc Lâm), đề cập đến
nàng nữ Sirimā.

Được nghe lại rằng: Trong thành Rājagaha có nàng kỹ nữ Sirimā, nàng có một nhan sắc diễm
lệ. Vào một mùa an cư, nàng đã xúc phạm đến Tiểu Thư Uttarā, là con gái của Trưởng giả Puṇṇa,
cũng là vợ của Công tử Sumana. Nàng Sirimā biết được lỗi lầm của mình, mong được nàng Uttarā
tha lỗi, mới tìm đến xin sám hối Bậc Đạo Sư, nàng nhờ Uttarā cung thỉnh Bậc Đạo Sư đến thọ thực
nơi nhà của nàng Uttarā và nhân đó nàng Sirimā sám hối nơi đức Thế Tôn. Khi đức Thế Tôn cùng chư
Tăng đã thọ thực xong, nàng Sirimā quì xuống đảnh lễ đức Thế Tôn xin sám hối tội lỗi mình đã gây
ra với nàng Uttarā. Bậc Đạo Sư cho nàng sám hối, rồi nhân đó Ngài thuyết lên bài kệ rằng: "Hãy
chinh phục người sân hận bằng sự vô sân, hãy chinh phục người xấu bằng sự tốt, hãy chinh phục kể
bỏ xẻn bằng sự bố thí, hãy chinh phục kẻ giả dối bằng sự chân thật".

Dứt kệ ngôn, nàng Sirimā cùng 500 tỳ nữ an trú vào thánh quả Dự Lưu. Đây là phần tóm lược,
phần chi tiếc sẽ giải rõ ràng trong kệ ngôn trên, trong phẩn sân hận.

Khi nàng Sirimā chứng đạt Dự Lưu Quả rồi, vào sáng hôm sau, nàng cung thỉnh đức Thế Tôn
cùng chư Tăng thọ thực nơi tư thất của nàng. Kể từ hôm ấy trở đi, mỗi ngày nàng cúng dường đến
tám vị Tỳ khưu. Tám vị Tỳ khưu đi đén nhà của nàng, thường được nàng bạch thỉnh:

- Thỉnh các Ngài hãy nhận bơ lõng, sữa tươi...

Nàng cúng dường vật thực cho mỗi vị Tỳ khưu rất nhiều, một bát có thể dùng cho cả 3- 4 vị,
toàn là những vật thực thượng vị. Mỗi ngày nàng Sirimā bỏ ra 16 kahāpaṇa cúng dường chư Tăng
như thế. Một hôm, có vị Tỳ khưu sau khi nhận vật thực nơi nhà của nàng Sirimā, vị ấy đi đến một
ngôi Tịnh thất cách đó ba do tuần. Chư Tỳ khưu trong Tinh xá hỏi rằng:

- Này Hiền giả! Hiền giả nhận vật thực nơi nào?

- Thưa các Ngài! Tôi nhận vật thực nơi tư thất của nàng Sirimā

- Nầy Hiền giả! Nàng cúng dường vật thực có được khả ý chăng?

- Thưa các Ngài! Tôi không thể diễn tả được về vật thực của nàng đã cúng dường, thật là thù
diệu. Lại nữa, vật thực thượng vị mà nàng cúng dường ấy có thể dùng cho cả 3- 4 vị được đầy đủ. Tuy
nhiên, sự được ngắm nhan sắc của nàng còn có giá trị hơn nhận được vật thực cúng dường ấy nữa, vì
nàng rất khả ái, xinh đẹp.

Khi ấy, có một vị Tỳ khưu nghe được lời tán tụng nhan sắc của nàng Sirimā như thế, tuy chưa
được thấy mặt nàng, nhưng tâm đã khởi lên sự thương yêu, suy nghĩ rằng:

- Ta hãy xem mặt nàng Sirimā vậy.

Vị ấy đi đến Veḷuvana, báo tuổi hạ của mình đến vị Tỳ khưu sắp xếp vật thực, hỏi rằng:

- Thưa Ngài! bao giờ đến phiên tôi được nhận vật thực nơi nhà nàng Sirimā.

Vị Tỳ khưu sau khi xem xét xong, đáp rằng:

- Nầy Hiền giả! Mai nầy Hiền giả sẽ là trưởng nhóm của tám vị Tỳ khưu nhận vật thực nơi ấy.

Vào sáng hôm sau, khi trời rựng sáng vị Tỳ khưu ấy, đấp ý, tay cầm lấy y bát đi đến nhà ăn
đứng chơ (vì là vi Trưởng nhóm)

Vào sáng hôm trước, khi nàng Sirimā lâm trọng bịnh, vì thế nàng cởi bỏ những trang sức ra,
nằm trên giường bịnh.
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Sáng ngày hôm sau, khi nhóm tỳ nữ trông thấy chư Tăng đến đầy đủ, vào báo cho nàng Sirimā
biết, nàng kiệt sức nên không thể ra đón bát, thỉnh mời ngồi, hoặc đảnh lễ các Ngài được, nàng dạy
các nữ tỳ rằng:

- Này các em! Các em hãy rước bát rồi thỉnh các Ngài an ngự nơi được soạn sẵn, cúng dường
vật thực thượng vị đến các Ngài đi. Hãy cúng dường đầy bát các Ngài.

- Thưa chủ, vâng.

Nhóm nữ tỳ vâng lịnh nàng Sirimā, sau khi cúng dường vật thực đầy đủ rồi, báo lại nàng rằng:

- Thưa cô! Việc cúng dường đã xong rồi, thỉnh cô hãy ra đảnh lễ các Ngài.

- Này các em, hãy dìu ta ra, để ta được đảnh lễ các Ngài.

Do bịnh nặng nên thân hình của nàng run rẫy, y phục của nàng xốc xếch. Vị Tỳ khưu nọ, trông
thấy nàng Sirimā trong tình trạng ấy, suy nghĩ rằng:

- Nàng nầy tuy đã mang trọng bịnh như thế, mà còn xinh đẹp dường này, huống chi khi nàng
khỏi bịnh rồi, trang điểm với nhiều trang sức thì còn xinh đẹp dường nào.

Thế là, phiền não mà vị ấy đã tích tập trong nhiều tiền kiếp đã khích động tâm vị ấy. Vị ấy
chẳng còn chú ý gì khác, ngoài việc tưởng nhớ đến nàng Sirimā mà thôi. Vị ấy không thể thọ thực nơi
nhà nàng

Sirimā, đành ôm bát vật thực trở về Tịnh thất của mình đặt bát vào một góc, rồi trãi y ra nằm.
Vị ấy chẳng màng dùng vật thực, chỉ mơ tưởng đến nàng Sirimā đến nổi vị Tỳ khưu ngụ chung phòng
năn nỉ vị ấy dùng vật thực, vị ấy cũng chẳng màng.

Chiều hôm ấy, nàng Sirimā từ trần. Đức vua Bimbisāra cho người đến Tinh xá Veḷuvana báo tin
với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Nàng Sirimā em gái của lương y Jīvaka đã mệnh chung.

Bậc Đạo Sư phán bảo với đức vua Bimbisāra rằng:

- Tâu Đại vương! Chớ nên thiêu xác nàng Sirimā, hãy mang thi hài nàng đem vào trong nghĩa
địa, hãy cho người canh giữ thi hài của nàng, đừng cho quạ hoặc chó, giả can ăn.

Đức vua làm theo lời dạy của Bậc Đạo Sư. Đến ngày thứ tư thì xác chết sình lên, gòi chui ra từ
nơi chín cửa, xác thân rã ra thành một loại nước sệt như bột gạo. Đức vua đến báo cho đức Thế Tôn,
Ngài phán dạy rằng:

- Hãy cho mọi người đến nghĩa địa thăm nàng Sirimā.

Đức vua vâng lời, phán truyền khắp kinh thành rằng:

- Ngoại trừ trẻ con ra, người nào không đến nhìn xác nàng Sirimā sẽ bị phạt tám kahāpana.

Rồi đức Vua đến trình với đức Thế Tôn Rằng:

- Bạch đức Thế Tôn! Trẩm cung thỉnh Ngài cùng chư Tỳ khưu Tăng đến xem xác nàng Sirimā.

Bậc Đạo Sư phán dạy chư Tăng rằng:

- Nầy chư Tỳ khưu! Chúng ta hãy đến xem xác nàng Sirimā.

Về phần vị Tỳ khưu nhiễm dục ấy, đã bỏ cơm suốt cả bốn ngày qua, cơm trong bình bát đã thiu,
làm cho bát rĩ sét, vị ấy từ chối mọi lời khuyên của chư Tỳ khưu bạn, chỉ nằm co ro mơ tưởng bóng
hình nàng Sirimā. Bấy giờ, một Tỳ khưu bạn đi vào nói rằng:

- Nầy Hiền giả! Bậc Đạo Sư cùng Tăng chúng sẽ đi thăm xác nàng Sirimā, bạn có đi chăng?

Nghe đến tên nàng Sirimā, dù đang nhịn đói, vị ấy tức khắc choàng dậy, hỏi rằng:

- Này bạn, ban vừa nói gì thế?

- Nầy Hiền giả! Bạc Đạo Dư sẽ đi xem xác nàng Sirimā. Vậy Hiền giả có đi chăng?

- Nầy Hiền giả! Tôi sẽ đi chứ.

Rồi vị ấy rửa sạch bát, bỏ vào trong áo bát, cùng đi với chư Tỳ khưu. Khi vào trong nghĩa trang,
quanh xác nàng Sirimā ấy, Bậc Đạo Sư cùng chư Tăng đứng một phía, Tỳ khưu ni đứng một phía, hội
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chúng Vua và Đại thần đứng một phía, các cận sự nam nữ thì đứng về một phía, đứng thành từng
nhóm riêng với nhau.

Bấy giờ Bậc Đạo Sư phán hỏi vua Bimbisāra:

- Nầy Đại Vương! Xác nầy là ai vậy?

- Bạch Thế Tôn! Đây là xác nàng Sirimā em gái của lương y Jīvaka.

- Nàng Sirimā đó sao?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

- Nếu thế, Đại Vương hãy cho đánh trống truyền rao, thông báo khắp kinh thành rằng: Ai trả
1000 đồng thì sẽ được lãnh nàng Sirimā về.

Đức vua làm y theo lời dạy, nhưng chẳng có ai nói rằng: "Tôi hoặc là chúng tôi" Đức Vua bạch
lên Đấng Đạo Sư rằng:

- Bạch Thế Tôn! Dân chúng chẳng có ai nhận lãnh cả.

- Nấu thế, Đại Vương hãy hạ giá xem sao?

Đức vua cho quân sĩ truyền rao rằng: Ai trả 500 đồng thì được lãnh. Chẳng một ai chịu nhận
lãnh, thế là đức Vua từ từ giảm giá 250 - 200 - 100 - 50 - 25 kahāpana, rồi lần lượt 10, 5, đến một
đồng kahāpana cũng chẳng một ai chịu nhận lãnh, đến nữa kahāpana, 1 māsaka, 1 kākaṇika sẽ được
lãnh nàng Sirimā đem về (cũng không thấy một ai). Đức vua cho đánh trống truyền rao rằng:

"Hãy đến lãnh không cũng được", thế nhưng cũng chẳng có một ai cả. Đức vua bạch với đức
Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Thôn! Dù trẩm có truyền rao rằng: Cho không, nhưng cũng không ai nhận lãnh.

Bậc Đạo sư phán rằng:

- Này các Tỳ khưu: các người hãy nhìn nữ nhân khả ái của kinh thành, trước kia thị dân phải trả
1.000 đồng cho mỗi ngày để được nàng. Giò đây, dù là cho không cũng chẳng có ai màng nhận cả.
Sắc thân ấy đã đi đến hoại diệt như thế, nầy các Tỳ khưu! các ngươi hãy suy gẩm về xác thân uế
trược này vậy.

Rồi Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:
"Passa cittakataṁ bimbaṁ
Arukāyaṁ samussitaṁ
āturaṁ bahusaṅkappạm
Yassa natthi dhuvaṁ ṭhiti"

- Hãy nhìn thể xác đẹp đẽ nầy, một khối đau đớn, một đống bịnh tật được người bận tâm nhiều,
nhưng không chứa đựng gì bền vững, không có gì tồn tại"

"Hãy xem bong bóng đẹp
Chỗ chất đựng vết thương
Bệnh hoạn nhiều suy tư
Thật không gì trường cứu" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Cittakataṁ: Làm cho xinh đẹp bằng các loại mỹ phẩm như vải.. Tràng hoa...

Bimbaṁ tức là xác thân nầy bị các phần lớn nhỏ, dài ngắn trong những chỗ xứng đáng cho các
phần ấy.

Arukāyaṁ: Là có thân ung nhọt, do cả chín khiếu ung nhọt.

Samussitaṁ: Tức là do 300 khúc xương kết thành

~turaṁ: Gọi là bịnh thường xuyên vì là chỗ phải điều dưỡng bằng oai nghi đi đứng, nằm, ngồi
mỗi giờ.

Bahusaṅkappaṁ: Tức là nhiều người bận tâm đến, lưu tâm thường xuyên.
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Yassa natthi dhuvaṁ ṭhiti: Nghĩa là các ngươi hãy nhìn xác thân nầy không có sự tồn tại hay
bền vững, thường bị tan rã và phân ly là thuần nhất.

Dứt Pháp thoại có 84 ngàn chúng sanh chứng ngộ Pháp và vị Tỳ khưu nhiễm dục cũng an trú
vào Dự Lưu Quả.

DỨT TÍCH NÀNG SIRIMĀ.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XI. 3- TRƯỞNG LÃO NI UTTARĀ

(PC. 148)

"Parijiṇṇaṁ  idaṁ  rūpaṁ...".  Kệ  Pháp  Cú  nầy  đức  Bổn  Sư  thuyết  lên,  khi  Ngài  ngự  tại
Veơuvanna, đề cập đến Trưởng lão Ni Uttarā.

Tương truyền rằng: Trưởng lão ni Uttarā có tuổi thọ là 120 tuổi. Một lần nọ, khi Trưởng lão ni
đi khất thực, được vật thực rồi, khi trở về gặp một vị Đại đức ở giữa đường, đã đảnh lễ vị ấy tỏ lời
thăm hỏi, biết rằng vị Đại đức đang đi khất thực, bà liền cúng dường bát vật thực của mình có được
đến vị ấy. Bà cúng dường trọn vẹn số vật thực trong bát đến vị Tỳ khưu ấy cho Ngài thọ dụng, xong
rồi bà trở lại Ni viện nghỉ (Bà nhịn đói ngày hôm ấy).

Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng như thế, Trưởng lão ni Uttarā đã nhịn đói trọn cả ba ngày
như thế.

Vào sáng thứ tư, khi trời rựng sáng, với Phật Tuệ đức Thế Tôn trông thấy duyên lành Đạo quả
của nữ ni Uttarā đã chín muồi, nên Ngài ngự đi khất thực trên con đường mà Bà Uttarā sẽ đi.

Trưởng lão ni đi bát, bổng trông thấy đức Thế Tôn trong con đường hẹp, bà đi thụt lùi để tránh
đường cho Ngài, và đạp phải chéo y của mình rơi thòng xuống đất, không thể gượng lại được, do vì
sức khỏe quá yếu, bà ngã lăn ra, nằm dài trên đất. Bậc Đạo Sư ngự đến trước mặt bà, phán dạy rằng:

- Nầy Uttarā! Thân của ngươi nay đã già còm rồi, chẳng bao lâu nữa đâu, thân nầy sẽ tan rã mà
thôi.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Parijiṇṇaṁ idaṁ rūpaṁ
Roganiḍḍhaṁ pabhaṅguraṁ
Bhijjati pūtisandeho
Maraṇantaṁ hi jīvitaṁ"

- Thể xác nầy hoàn toàn kiệt quệ, một ổ bịnh tật, dễ hoại diệt. Khói ô trược nầy sẽ tan rã. Quả
thật vậy, đời sống chấm dứt trong sự chết.

"Sắc nầy bị suy già
Ổ bịnh tật mong manh
Nhóm bất tịnh đổ vỡ
Chết chấm dứt mạng sống" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Bài Kệ nầy có ý nghĩa rằng: "Nầy Uttarā, sắc nào kể là thân của ngươi, sắc ấy đã lão nhược, vì
ngươi đã già rồi. Chính nơi sắc ấy là một ổ tật bịnh đang trú ẩn, tuy chưa hiên khởi nhưng đã có ẩn
tàng rồi, thân nầy được xem là già lão là thế, ví như con chó chóc tuy còn nhỏ, nhưng cũng được gọi
là chó chóc già (hay ví như chuối già dù còn non xanh vẫn bị gọi là chuối già), hoặc ví như dây leo tuy
còn non nhưng bị đứt đọt, sẽ được gọi là dây leo cùn. Sắc nầy cũng thế, dù chỉ là mói sanh ra trong
ngày, có màu vàng tương đẹp cũng gọi là thân sình mục, vì luôn tươm nước vàng ra liên tục. Thân
của ngươi đây là đống sình, hãy nên hiểu rằng: "Sẽ tan rã" tức là chẳng còn bao lâu nữa sẽ hoại diệt
thôi.

Tại sao vậy? Vì bản chất của đời sống hằng có sự chết là nơi cuối cùng.
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Đức Thế Tôn giải rằng: Vì đời sống của chúng sanh có sự chết là nơi cuối cùng đều nhau cả
thảy".

Dứt Pháp thoại, Trưởng lão ni an trú vào Dự Lưu quả. Pháp thoại mang lại lợi ích cho thính
chúng là như thế.

DỨT TÍCH Trưởng lão NI UTTARA.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XI. 4- NHÓM TỲ KHƯU ADHIMĀNIKA

(PC. 149)

"Yānimāni apathāni...".

Kệ ngôn nầy được đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhóm Tỳ khưu
ngỡ mình đã chứng quả A La Hán.

Được nghe lại rằng: Có 500 vị Tỳ khưu học đề mục Nghiệp xứ từ Bậc Đạo Sư, rồi đi vào rừng
tìm nơi thanh vắng hành Sa môn Pháp. Các vị ấy cố gắng hành đạo đệ đắc được thiền định, khi ấy
ngỡ rằng: "Phận sự xuất gia của chúng ta đã thành tựu, phiền não không còn sanh khởi nữa". Các vị
ấy liền trở về Tinh Xá Jetavana vì nghĩ rằng:

- Chúng ta hãy trình diện Bậc Đạo Sư, Pháp mà mình đã chứng đắc.

Khi chư Tỳ khưu ấy ngoài cổng Tinh xá, Bậc Đạo Sư nói với Trưởng lão Ānanda rằng:

- Nầy Ānanda! Ta với nhóm Tỳ khưu ấy chưa có việc chi cần thiết phải gặp cho lắm. Hãy bảo
nhóm Tỳ khưu ấy đến mộ địa tha ma trước đi, rồi hãy trở về Tinh xá.

Đại đức Ānanda vâng lịnh, tuyền đạt lại lời dạy của đức Thế Tôn. Chư Tỳ khưu không hề thắc
mắc rằng:

- Chúng ta phải đến tha ma mộ địa để làm chi nhỉ?

Trái lại, các vị lại nghĩ: "Đức Phật là bậc Thiên Nhân Sư, hẳn là Ngài đã thâu được việc chi đó".
Thế là, chư vị ấy đi đến mộ địa, thấy những tử thi vừa mới chết được quăng bỏ trong mộ địa. Thay vì
ghê tởm các tử thi của nữ nhân vừa chết một ngày, hai ngày mà còn tươi, trái lại các vị ấy lại khởi lên
ái dục các tử thi ấy. Các vị ấy hiểu ra rằng: "Chúng ta còn phiền não trói buộc"

Bậc Đạo Sư ngồi trong hương thất, hiểu biết được sự suy nghĩ của chư Tỳ khưu ấy, như đang
ngồi trước mặt, dạy rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi đã thấy khúc xương trắng như thế, sao còn khởi lên ái dục như
vậy?

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Yānimāni apatthāni
Alāpun'eva sārade
Kāpotakāni aṭṭhīni
Tāni disvāna kārati"

- Những que xương trắng bạc màu chim Bồ câu trắng, giống như trái bầu mà người ta vứt đi
trong mùa thu. Thích thú gì mà nhìn nó?

"Như trái bầu mùa thu
Bị vất bỏ quăng đi
Nhóm xương trắng Bồ Câu
Thấy chúng còn vui gì? (TMC)

CHÚ THÍCH:

Apatthāni: Tức là họ đã quăng bỏ. Sārade là ví như trái bầu bị gió năng xúc chạm, rơi vãi trên
đất trong mùa thu.
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Kāpotakāni: Nghĩa là có màu như màu chim Bồ Câu trắng

Hai câu: Tāni disvāna: Nghĩa là: Các ngươi còn vui thích chi khi thấy các khúc xương như thế.
Sự vui thích chỉ là chút ít trong các dục cũng chẳng nên có chẳng phải sao?

Dứt kệ ngôn, chư vị Tỳ khưu ấy chứng đắc Thánh Quả A La Hán, đứng tại nơi tha mộ địa ấy, tan
dương đức Thế Tôn, và đảnh lễ Ngài rồi bay đi.

DỨT TÍCH NHÓM TỲ KHƯU ADHIMĀNIKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XI. 5- TRƯỞNG LÃO NI RŪPANANDĀ

(PC. 150)

"Aṭṭhīnaṁ nagaraṁ kataṁ...".

Kệ ngôn nầy được đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự tại Tinh xá Jetavana. Nhân đề cập đến
Nữ Ni Rūpanandā, là người có được nhan sắc tuyệt đẹp trong thời ấy.

Tương truyền rằng: Nàng Rūpanandā có sự suy nghĩ rằng:

- Anh cả của ta đã từ bỏ Vương quốc ra đi, sống đời ẩn sĩ và đã thành Phật, là bậc Tối Thượng
Nhân trong thế gian. Con Ngài là Thái Tử Rāhula, anh trai là Nanda, ngay cả mẹ ta là Mahāpajāṭi
Gotamī cũng lần lượt xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn. Khi thân tộc chỉ có bấy nhiêu người,
mà tất cả đã xuất gia như thế, ta còn sống đời thế tục mà làm gì nhỉ?

Thế là, nàng đi đến trú xứ của Chư Ni, xin được xuất gia. Nàng Xuất gia là do lòng ai luyến gia
tộc, chứ không phải do đức tin. Nàng là người có nhan sắc tuyệt đẹp, nên người thời đó gọi nàng với
mỹ danh là Rūpanandā.

Tỳ khưu ni Rūpanandā nghe đức Đạo Sư từng thuyết giảng rằng: - Sắc là vô thường, là khổ não,
là vô ngã. Thọ là vô thường... Tưởng... Hành... Thức là vô thường, là khổ não, là vô ngã.

Nên nàng không đến đảnh lễ và nghe Pháp từ nơi Ngài, vì e ngại rằng: "Bậc Đạo sư, Ngài sẽ
nói lên sự tai hại về sắc đẹp khả ái của ta".

Bấy giờ, thị dân thành Sāvatthī, vào ngày Uposatha, buổi sáng cúng dường đến Bậc Đạo Sư và
Chư Tăng, buổi chiều thì mang hương hoa, đèn cùng thuộc trị bịnh đến Tinh xá cúng dường, rồi đến
nghe Pháp trọn đêm. Cả chư Tỳ khưu lẫn Tỳ khưu ni đều hoan hỷ với Pháp thoại của Bậc Đạo Sư, nên
cùng nhau đến Tinh xá Jetavana nghe Pháp.

Sau khi trở về nhà, thị dân luôn tán dương Pháp bảo thù diệu của đức Thế tôn. Thật thế, có bốn
hạng chúng sanh trong thế gian nầy, chỉ một số ít không khởi phát tín tâm nơi đức Đạo Sư khi được
yết kiến Ngài. Bốn hạng chúng sanh ấy là:

1- hạng lấy sắc làm chánh yếu (Rūpappamāiṇkā). Tức là hạng chúng sanh khởi phát tín tâm nơi
đức Thế Tôn, khi được chiêm bái kim thân có màu vàng ròng tinh anh thanh tịnh cùng với 32 Đại
nhân tướng.

2- Hạng thứ hai lấy Thinh làm chánh yếu (Ghosappamāṇikā). Tức là hạng chúng sanh nghe
tiếng thuyết giảng pháp du dương, êm ái của đức Thế Tôn, phát sanh tịnh tín. Đây là hạng chúng
sanh đã từng nghe Pháp từ các vị Phật quá khứ, hay là các chúng sanh đã từng nghe bậc Đại Nhân
Bồ Tát thuyết giảng trong quá khứ. Và trong hiện tại, lời giảng Pháp của Đấng Như Lai hội đủ tám
chi phần (Thánh đạo).

3- Là hạng chúng sanh lấy sự khổ hạnh làm chánh yếu (Lūkappamāṇikā). Do thấy được Ngài
hành khổ hạnh đối với các vật dục, nên phát sanh lòng tịnh tín.

4. Hạng chúng sanh lấy Pháp làm Chánh yếu (Dhammappamāṇikā), rằng: Đây là Đấng thập Lực
Tuệ, Giới của Ngài đã tròn đủ, Định của Ngài đã tròn đủ, Tuệ cũng tròn đủ. Đức Thế Tôn là tối
thượng nhân, chẳng có ai có thể sánh được với Ngài về Giới... Khi chúng thị dân diễn tả về các ân
đức của Đấng Như Lai, thì không có ngôn ngữ nào kể xiết cho được.
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Thế là, nàng Rūpananadā được nghe tiếng lành lan xa về Pháp thoại của đức Thế Tôn, cùng các
ân đức của Đấng Như Lai, nàng suy nghĩ:

- Thị dân hằng tán thán anh trai của ta quá nhiều. Tuy rằng, vào một ngày nào đó Ngài sẽ tuyên
thuyết về sự nguy hại của sắc đẹp, nhưng chắc chẳng bao nhiêu đâu. Thôi thì ta hãy đi với chư Tỳ
khưu ni, nhưng đừng lộ diện yết kiến Bậc Đạo Sư, ta chỉ đến nghe Pháp rồi trở về.

Suy nghĩ rồi nàng bảo với chư Tỳ khưu ni rằng:

- Hôm nay tôi sẽ đến nghe Pháp từ nơi đức Thế Tôn vậy.

- Lành thay! Đã lâu lắm rồi nàng Rūpanandā chưa vào hầu đức Thế Tôn, hôm nay hẳn Bậc Đạo
Sư sẽ căn cứ vào nàng Rūpanandā mà thuyết lên pháp thoại thù diệu. Dù nàng có dấu mặt đi.

Khi nàng Rūpanandā ngồi yên nơi kín đáo rồi, Bậc Đạo Sư suy nghĩ: "Nay nàng Rūpanandā đến
hầu Như Lai rồi, Pháp thoại nào sẽ thích hợp với cơ tánh của nàng? ứng với duyên lành của nàng vậy
nhỉ?". Ngài xác định rõ ràng rằng: "Nàng Rūpanandā là người có sự ái luyến về thân xác của mình,
thiên nặng về xác thân ô trược rất mãnh liệt. Như Lai xẽ thuyết về sự nguy hại của sự tham đắm
trong sắc ấy, ví như người dùng gai nhọn lễ gai vậy".

Bậc Đạo Sư dùng thần lực hóa hiện ra một nữ lang xinh đẹp tuyệt trần, tuổi khoảng 16, vận
mặc xiêm y màu đỏ thắm cùng với vật trang sức lộng lẫy, đang cầm quạt hầu sau lưng đức Thế Tôn.
Chỉ có Bậc Đạo Sư và nàng Rūpanandā trông thấy nữ lang ấy mà thôi.

Nàng đi đến Tinh xá cùng với Ni chúng, đảnh lễ đức Thế Tôn bằng ngũ thể đâu địa, rồi ngồi
giữa Ni chúng. Nàng ngắm nhìn đức Thế Tôn từ chân cho đến đỉnh đầu, thấy Ngài hiển lộ 30 đại
nhân tướng xinh đẹp, màu da vàng óng ánh, hào quang từ Kim thân Ngài tỏa ra cả sãi tay. Đang khi
nàng ngắm nhìn Phật tướng, bổn nàng trông thấy một nữ lang đang hầu quạt sau lưng đức Thế Tôn.
Ngắm nhìn nữ lang rồi so sánh với mình, nàng có cảm tưởng mình chỉ là con quạ ái so với Hạc chùa
vàng. Kể từ khi ấy, mắt của nàng như mê muội trước sắc đẹp nữ lang do thần lực đức Thế Tôn hóa ra,
nàng có tâm ái luyến sắc đẹp tuyệt trần của nữ lang ấy:

- Ôi! Tốc của Nàng thật là đẹp, trán của nàng thật xinh...

Nàng Rūpanandā ái luyến mãnh liệt với sắc đẹp của nữ lang, Bậc Đạo Sư thấu rõ điều nầy rồi,
Ngài vừa thuyết Pháp thoại vừa vận chuyển thần lực, khiến sắc ấy từ từ trãi qua đến 18 tuổi, rồi 20
tuổi. Nàng Rūpanandā có tâm chán nãn rằng: "Sắc nầy chẳng còn được như trước nữa". Lần lượt, Bậc
Đạo Sư khiến cho sắc ấy thành nữ nhân có được một con, hai con... Rồi trở thành sắc trung niên, rồi
thì sắc nữ nhân ấy dần dần trở thành sắc lão niên cằn cỗi, già mại. Nàng Rūpanandā chán nản quá
mức trước sắc đẹp chóng phai tàn như thế, nghĩ rằng: "Sắc nầy đã hoại diệt"

Rồi Bậc Đạo Sư cho nàng trông thấy sắc ấy trở nên khô đét, răng rụng, tóc bạc, lưng còng,
những thanh xương sườn nhô lên như nhưng thanh chống cửa, tay chân nữ lang ấy trở nên run rẫy,
phải chống gậy mới giữ vững thân hình, thấy thế nàng Rūpanandā càng thêm chán nản. Rồi sắc nữ
ấy lâm trọng bịnh, té xuống đất nằm lăn lộn trên đất, trên phân và nước tiểu của mình. Đã chán nãn
lại càng thêm chán nãn trước cảnh sắp hoại điệt của sắc tướng. Thế rồi, nữ lang ấy chết đi, sình lên
và nước vàng tươm ra từ nơi chín lỗ, sâu bộ, giòi đục vào chín cửa ấy, các chúng sanh khác như quạ,
diều, kên kên... Tranh nhau xâu xé tử thi đã rữa ra đó.

Nàng Rūpanandā cùng cực chán nãn trước cảnh tượng ấy, chợt nhận thức được rằng: Sắc tướng
nầy quả thật vô thường, rằng:

- Nữ nhân nầy bị bịnh, già, chết ngày chính tại sắc tướng xinh đẹp đó. Vậy thì, sự già, bịnh và
chết cũng sẽ đến với thân ta như vậy.

Và khi nàng nhận thấy sắc là vô thường rồi, thì thật vậy sắc nầy sẽ là khổ não và nó chẳng
thuộc về ta, của ra. Nàng đưa tâm quán xét theo Tam tướng như thế, tiếp theo là Tam hữu xuất hiện
trong trí nàng giống như một tử thi đang cột vào cổ, như lửa cháy trên đầu. Tâm nàng hướng đến
xuất ly giới. Bây giờ, đức Đạo sư với tâm mình Ngài hiểu rằng: "Nàng Rūpanandā dang quán thân
theo Vô thường tướng, nàng có thể tự mình chứng Đạo Quả được không?"

Ngài thấy rằng: "Không được, nàng cần có ngoại cảnh làm duyên mới thích nghi! Thế là, Ngài
tuyên thuyết lên kệ ngôn thích hợp với cơ tánh của Nàng Rūpanandā rằng:

- Nầy Rūpanandā! Ngươi hãy nhìn thể xác do nghiệp tạo nầy, đầy những bất tịnh, những uế
trược tràn khắp phía trên lẫn phía dưới. Kẻ ngu mê luyến thân này như thế nào, cũng như ngươi mê
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luyến thân nữ lang ấy. Thân của ngươi cũng sẽ trở nên như vậy. Hãy nhìn thân xác nầy với bản chất
rỗng không, đừng nên trở lại với thế gian ấy nữa. NGươi hãy xả ly ai luyến trong dục hữu, ngươi sẽ
trở nên an tịnh thân tâm.

Nàng Rūpanandā hướng tâm theo lời dạy của đức Đạo Sư, và nàng an trú ngay vào Dự Lưu quả.
Thế rồi, đức Đạo Sư thuyết pháp về bản chất rỗng không của năm uẩn, làm duyên cho nàng quán
tưởng để chứng đắc A La Hán quả, Ngài phán dạy rằng:

- Nầy Nandā! Ngươi đừng tưởng rằng "Có cốt lõi trong thân này"

Chỉ là chút ít cốt lõi trong thân nầy cũng không hề có, vì thân nầy đây chỉ là sự kết hợp của 300
khúc xương tạo thành mà thôi.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:
- "Aṭṭhīnaṁ nagaraṁ kataṁ
Naṅsalohitalepanaṁ
Yattha jarā ca maccū ca
Māno makkho ca chito"

- Thành trì nầy được dựng lên bằng xương, đấp thịt và máu bên ngoài, trong đó tích trữ bịnh
tất, chết chóc, ngã mạng và phỉ báng.

"Thành nầy làm bằng xương
Quét tô bằng thịt máu
Ở đây già và chết
Mạn, lừa đảo chất chứa" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Ý nghĩa của kê ngôn nầy là: "Ví như người đem cây sắp xếp, lấy dây buộc lại rồi tô đắp đất bên
ngoài, làm thành căn nhà, tức là thành trì để chứa bên trong những loại hạt giống như lá, gạo, lúa,
mạch... và giống đậu mè (ngoài ra mà mễ cốc)... Như thế nào. Thân nầy cũng diễn hành như thế,
thân nầy là do sự kết hợp của 300 khúc xương tạo thành trì, với những sợi gân vàng buộc lại, tô đấp
thịp và máu bao bọc bên ngoài với da. Bên trong là sự già, bịnh, chết, là tướng của tử thần, của sự
hoại vong. Đặt vào bên trong là ngã mạn bởi sự xinh đẹp, sự say mêm, thích thú ảo tướng, có phỉ
báng là tướng của sự tổn hại. Bịnh được đặt vào trong thân này đã diễn hành trong thân tâm. Ngoài
ra đây, chẳng có gì chấp giữ được cả.

Dứt kệ ngôn, Trưởng lão ni Rūpanandā chứng đạt quả Vô Lậu, Pháp thoại mang lại lợi ích cho
đại chúng rất nhiều như vậy.

DỨT TÍCH: Trưởng lão NI RŪPANANDĀ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XI. 6- HOÀNG HẬU MALLIKĀ

(PC. 151)

"Jīranti ve rājaratha sucittā..."

Kệ Pháp Cú nầy, đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài trú tại Jetavana. Nhân khi đức vua Pasenadi
hỏi về sanh thú của Hoàng Hậu Mallikā.

Tương truyền rằng: Có lần nọ, Hoàng Hậu Mallikā đi vào phòng tắm để xúc miệng, rồi cúi mình
xuống rữa chân. Con chó mà nàng nuôi, cũng chạy vào trong đó, thấy nàng đang khom mình, nó
chồm hai chân trước bám vào hông nàng, toan làm việc phi pháp. Hoàng Hậu lại đứng yên thỏa thích
với sự xúc chạm ấy.

Bấy giờ, từ trên lầu cao, đức vua Pasenadi thấy được hành động trắc nết của Hoàng Hậu. Khi
Mallikā vừa ra khỏi phòng tắm, đức vua quở trách rằng:

- Nầy con ác dâm khốn kiếp kia, tại sao ngươi lại hành động tồi bại như thế?
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- Tâu Bệ Hạ! Thần thiếp đã làm việc chi ạ

- Người đã giao hoan cùng con chó chứ gì.

- Tâu Đại Vương! Chuyện ấy không hề có đâu.

- Chính mắt ta đã trông thấy rõ ràng. Ta chẳng tin ngươi đâu, hỡi nầy con ác dâm khốn kiếp
kia.

- Tâu Bệ Hạ! Người đi đến phòng tắm vào giờ nầy, sẽ trở thành cảnh khó coi đối với người đứng
trên. Điều nầy chắc là như vậy.

- Nầy dâm nữ! Ngươi nói không thật.

- Tâu Đại Vương! Nếu Ngài không tin thiếp, xin Bệ Hạ hãy đến phòng tắm đó. Thiếp sẽ đứng
nhìn qua cửa sổ nầy.

Đức vua không kịp suy nghĩ, đã làm theo lời nàng, đi đến phòng tắm. Hoàng Hậu đứng trên lầu
cao nhìn xuyên qua cửa sổ, nói vọng xuống rằng:

- Tâu Bệ Hạ! Vì sao Bệ Hạ lại hành dâm cùng con dê cái như thế?

- Nầy ái khanh! Chớ có nói như thế, trẩm không có hành động tồi bại như thế đâu.

- Chính thiếp đã trông thấy như thế, làm sao thiếp tin được Bệ Hạ chứ.

Đức vua vì kém trí đã thua mưu kế của Hoàng Hậu Mallikā, đã ngỡ rằng: "Thật vậy, người đi
vào phòng tắm vào giờ như vầy, sẽ có cảnh tượng tồi bại với người đứng từ trên cao nhìn xuống". Nên
Ngài đã bỏ qua chuyện ấy và vẫn thương yêu Hoàng Hậu Mallikā như xưa. Riêng về Hoàng Hậu có sự
suy nghĩ rằng: "Đức vua vì kém trí nên bị ta lừa gạt, nhưng ta đã tạo ác nghiệp rồi, lại lừa dối đức
Vua bởi lời không thật. Bậc Đạo Sư cùng với 80 vị Đại Trưởng lão cùng hai vị Thượng thinh Văn thấu
rõ việc làm của ta. Thật vậy, ta đã tạo ác trọng nghiệp.

Được biết rằng: Hoàng Hậu là người trợ thủ đắc lực cho đức vua Pasenadi, chính nàng nhiều
phen giúp đức vua gỡ rối nhiều việc, như việc cúng tế thần lửa phi pháp, việc thực hiện Vô Song thí
mỗi ngày là 14 Koṇi tiền vàng, nào là lọng, bảo tọa, chân bát và vật kê chân của đức Như Lai, bốn vật
nầy là vô giá... Tuy tạo nhiều công hạnh như thế, nhưng khi gần lâm chung Hoàng Hậu Mallikā
không nhớ tưởng đến thiện nghiệp đã làm, trái lại nàng bức rứt do nhớ lại ác nghiệp tà hạnh. Nên khi
mệnh chung, nàng thọ sanh vào Địa ngục A Tỳ.

Trong số các Hoàng Hậu, đức vua Pasenadi yêu thương Hoàng Hậu Mallikā nhất. Đức vua rất
âu sầu, cho an táng thi hài của nàng xong, Ngài suy nghĩ: "Ta sẽ đến bạch hỏi đức Thế Tôn về sanh
thú của nàng Mallikā".

Đức vua đi đến Tinh xá Jetavana, vào đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi, ngồi vào nơi phải lẽ. Đức
Thế Tôn, Ngài dùng Phật lực khiến đức vua quên đi câu cần hỏi mà mình đã dự định. Ngài thuyết
pháp thoại đến đức Vua, đức vua để tâm nghe Pháp, suy luận theo Pháp trong trú xứ của đức Thế
Tôn, rồi Ngài hoan hỷ ra về. Đến Hoàng Cung, đức Vua mới chợt nhớ lại câu hỏi, phán bảo với cận
thần:

- Nầy các khanh! Trẩm dự định sẽ hỏi Bậc Đạo Sư về sanh thú của nàng Mallikā, nhưng khi đến
trú xứ của Ngài thì trẩm lại quên mất. Mai nầy trẩm sẽ đến Tinh xá để hỏi vậy.

Hôm sau, đức vua lại thân hành đến Tinh xá Jetavana toan bạch hỏi về sanh thú của Mallikā,
Bậc Đạo Sư dùng thần lực khiến cho đức vua lại quên đi. Việc nầy được kéo dài suốt cả 7 ngày, đến
ngày thứ tám thì Hoàng Hậu Mallikā đước tái sanh về cõi Tusita, nàng chỉ chịu khổ cảnh trong địa
ngục có 7 ngày mà thôi.

Hỏi rằng: Vì sao Bậc Đạo Sư lại dùng Phật lực khiến đức vua Pasenadi quên khuấy đi?

Đáp rằng: Biết rằng Hoàng hậu Mallikā là người được vua sủng ái nhất, mà Hoàng Hậu lại là
người có nhiệt tâm với Phật Giáo. Nếu đức vua biết rằng nàng thọ khổ trong địa ngục, Ngài còn là
phàm nhân, nên Ngài chăng chịu suy xét sâu, đức vua sẽ rơi vào tà kiến, cho rằng: Người nữ như
Hoàng Hậu Mallikā, có đức tin nhiệt thành với Tam Bảo như thế, khi chết lại phải thọ sanh vào địa
ngục. Thế thì ta còn bố thí đến chư Tỳ khưu Tăng để mà làm gì chứ. Và như thế, đức Vua sẽ bãi bỏ
việc thí hạnh mỗi ngày 500 vị Tỳ khưu tại Hoàng Cung, ngoài ra với Vương quyền Ngài còn có thể tạo
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ra những ác trọng nghiệp khác, dẫn đến khổ cảnh nữa. Vì thế, Ngài dùng Phật lực khiến đức vua
quên khuấy đi suốt cả 7 ngày.

Vào sáng thứ tám, đức Thế Tôn sau khi vận mặc y phục, tay cầm lấy y bát, một mình ngự đi
khất thực ở Hoàng cung. Quan giữ cổng thành Hoàng cung báo tin cho đức Vua rằng:

- Tâu Đại Vương! Đức Thế Tôn đang ngự đến.

Đức vua hoan hỷ, thân hành ra đón tiếp Ngài, rước bát đức Thế Tôn và thỉnh Ngài ngự vào
Cung nội. Nhưng Bậc Đạo Sư tỏ ý muốn ngồi nơi kho xe của Hoàng Gia. Đức vua đã cung thỉnh đức
Thế Tôn ngồi vào nơi cao quý tại nơi đó, rồi Ngài dâng cơm cháo và thức ăn đến đức Thế Tôn. Xong
rồi, đức vua ngồi xuống một bên phải lẽ, đảnh lễ đức Thế Tôn và bạch rằng:

- Trẫm có ý định đến nơi ngụ của đức Thế Tôn để bạch hỏi về sanh thú của ngang Mallikā, vì
suốt cả 7 ngày qua, khi đến Tinh xá trẩm đều quên mất. Bạch Thế Tôn, chẳng hay hiện nay Hoàng
Hậu Mallikā thọ sanh về nơi nào?

- Nầy Đại Vương! Hoàng Hậu Mallikā nay thọ sanh về cõi trời Tusita rồi.

- Bạch Thế Tôn! Nếu Hoàng Hậu Mallikā không thọ sanh về nơi ấy, thì còn ai có thể thọ sanh
được chứ. Bạch Thế Tôn, người nữ như nàng

Mallikā thật khó kiếm, vì trong mọi nơi, khi đi, đứng, nằm, ngồi ngoài việc suy tư về vật thực
dùng để cúng dường rằng: Ngày mai sẽ cúng dường đức Thế Tôn cùng Tăng chúng vật thực như thế
nầy... Các việc suy tư khác không hề có. Bạch Thế Tôn! Từ khi nàng mệnh chung, long thể của trẩm
dường như cũng bất lạc.

Đức Thế Tôn phán dạy đức Vua rằng: "Nầy Đại Vương! Đây là xe của ai?" - Đức vua chấp tay
lên khỏi đầu bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! của Nội Tổ trẩm.

- Còn đây là chiếc Long xa của ai thế?

- Của Thân phụ trẩm, bạch Thế Tôn.

- Đây là Long Xa của ai thế?

- Bạch Thế Tôn, là của trẩm.

Bấy giờ, đức Thế Tôn liền phán bảo rằng:

- Nầy Đại Vương! Vì sao xe của Nội Tổ Ngài, thân phụ Ngài không dùng. Vương xa của Thân
phụ Ngài, Ngài lại không dùng. Nầy Đại Vương! Ngày cả gỗ còn phải chịu sự cũ kỹ như thế, thì còn
nói gì đến sự già không tìm đến thân xác nầy. Nhưng nầy Đại vương, Pháp của Bậc Chân Nhân không
có sự già cỗi, sự già chết không có đến chúng sanh, sự kiện nầy không hề có.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Jiranti ve rājarathā sucittā
Atho sarīram pi jaraṁ upeti
Sataṁ ca dhammo na jaraṁ upeti
Santo have sabbhi pavedayanti"

- Chí đến chiếc xe trang hoàng lộng lẫy của Hoàng cung cũng cũ hư. Cùng thế ấy, thân nầy sẽ
đến tuổi già. Nhưng Giáo pháp của đức Thiện Nhân không già cỗi. Do đó, Bậc Thiện Nhân làm sáng
tỏ Giáo Pháp giữa những bậc Thiện Nhân.

"Xe vua đẹp cũng cũ
Thân này rồi sẽ già
Pháp bậc thiện không già
Như vậy bậc chí thiện
Nói lên cho bậc Thiện" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Tiếng ve trong kệ ngôn có nghĩa là Nipāta (rớt xuống) đi xuống.
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Sucittā: Các vương xa trang hoàng lộng lẫy với 7 loại ngọc qúi cùng với những vật khác, tất cả
phải già cũ đi.

Sarīram pi: không phải chỉ có xe duy nhứt mà thôi, cho đến xác thân này đây, dù có khéo chăm
sóc đi nữa, cũng phải đi đến nơi tóc bạc, răng long... Tức là đi đén sự tàn lụn, gọi là sự già cỗi.

Satañ ca: nhưng Siêu Thế Pháp của Bậc Thiên Nhân như đức Thế Tôn... Sẽ không bao giờ có sự
già cỗi. Sự già cỗi không thế nào có với các Pháp ấy được, tức là không có sự tàn rụng.

Pavedayanti nghĩa là: Các Bậc Chân Nhân như đức Phật, thường đàm luận cùng các Bậc Chân
Nhân tức là bậc thiện trí.

Dứt thời pháp, có nhiều chúng sanh chứng đắc Thánh Qủa, nhứt là qủa Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH HOÀNG HẬU MALLIKĀ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XI. 7- TRƯỞNG LÃO LOḶUDĀYI

(PC. 152)

"Appsutāyỵam Puriso...".

Khi đề cập đến Trưởng lão Loḷudāyi, khi đức Thế Tôn ngụ tại Jetavana gần thành Sāvatthī. Ngài
thuyết lên pháp thoại nầy.

Tương truyền rằng: Trưởng lão LoḷuDāyi là người thường nói pháp không hợp thời. Khi đến nhà
gia chủ, tín thì làm khánh hỷ (Maṅgala) thì vị ấy lại tụng lên Avamaṅgala (Bất toại), chẳng hạn như
tụng kệ: Tirokuđđe sutiṭṭhanti..".. Trái lại, khi gia chủ đang làm lễ cầu cầu siêu (avamaṅgala), nên
tụng Tirokuđđe thì vị ấy lại tụng kệ Maṅgala (Hạnh phúc), như là: Dānañ ca dhamme cariỳa ca...,
hoặc tụng kinh Ratana như: Yañkiñci vittaṁ idha và hunraṁ và. Vị ấy suy nghĩ rằng: Ta sẽ tụng bài
kinh khác, dù rằng đang tụng cũng không hề biết rằng: "Ta nên tụng bài kinh khác".

Chư Tỳ khưu biết được việc tụng pháp phi thời của Trưởng lão Loḷudāyi như thế, bạch trình với
đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Vì sao Trưởng lão Loḷudāyi trong chỗ cần tụng kinh Maṅgala thì lại tụng kinh
Avamaṅgala. Và ngược lại trong chỗ cần tụng kinh Avamaṅgala.

- Này chư Tỳ khưu! Chẳng phải trong kiếp nầy đâu, cho đến thời trước, Loḷudāyi cũng đã từng
tụng như thế.

Chư Tỳ khưu cung thỉnh đức Đạo Sư thuyết lên Bổn Sanh. Đức Thế Tôn giảng rằng:

Thuở quá khứ, Bồ Tát Somadatta là con của một vị Bà la môn Aggidatta trong thành Bārānasī.
Bồ Tát Somadatta phục vụ đức vua rất chu đáo, nên được đức vua tin. Riêng Bà la môn Aggidatta vẫn
sống bằng nghề nông.

Bà la môn Aggidatta có được hai còn bò, chẳng may bị chết một con, ông nói với con trai rằng:

- Này Somadatta thân yêu! Con hãy xin Vua cho cha con bò đi.

Đại Thần Somadatta suy nghĩ: "Nếu ta xin đức vua ban thưởng cho mình, thì sự tình nầy không
xứng đáng vậy!" Ngài bảo với cha rằng: "Thưa cha! Cha hãy tự mình đến xin đức vua đi"

- Con ơi! Nếu thế, con hãy đưa cha đến Triều đình đi.

Đại Thần Somadatta suy nghĩ: "Vị Bà la môn nầy là người kém trí, hằng nói phi thời, dù chỉ một
câu "Hãy tiến lên phía trước, hãy lui về phía sau" cũng nói chẳng hợp thời. Những câu đáng nói thì
không nói, trái lại những câu không đáng nói thì lại nói. Ta hãy làm cho vị ấy ý thức trước, rồi hãy
đưa đến Triều.

Bồ tát Somadatta đưa cha đến mộ địa có tên là Vīraṇatthambhaka, cột các bó cỏ lại, sắp xếp
thành một quang cảnh của Triều đình rằng: Đây là đức vua, đây là quan Tể Tướng, đây là Đại tướng
quân... Bằng những bó cỏ, Bồ tát chỉ dạy cho cha hiểu rõ, rồi lại dặn bảo cha rằng: "khi cha đến
Hoàng Cung, cần phải đi tiến về phía trước như thế nầy, phải đi thụt lùi như thế nầy..".
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Rồi Bồ Tát dạy cho Bà la môn ấy biết rằng:

- Khi cha đến yết kiến đức Vua, phải làm lễ như vầy, phải chào các Đại thần như vầy. Rồi cha
chúc tụng đức vua bằng kệ ngôn nầy để xin bò.

Ngài dạy cho Bà la môn ấy thuộc lòng bài kệ rằng:

- Tâu Bệ Hạ! Hạ thần chỉ có hai con bò để cày ruộng, nhưng đã chết mất một con. Tâu Bệ Hạ,
Ngài thuộc dòng dõi Sát Đế Lỵ cao quý xin Bệ hạ hãy bi mẫn ban cho Thần con bò đi.

Suốt cả năm trời, vị Bà la môn ấy mới thuộc được kệ ngôn ấy, trả bài cho Bồ Tát xong. Bấy giờ,
Bồ Tát chỉ bảo rằng:

- Cha hãy mang chút ít lễ vật dâng lên đức Vua đi, con sẽ đợi cha ở Hoàng cung.

- Nầy con, được thôi.

Bà la môn mang lễ vật đi đến Hoàng Cung, có Bồ Tát đã chờ nơi ấy. Bà la môn được đức vua ân
cần hỏi han, rồi Ngài phán rằng:

- Này khanh! Khanh đến đây lâu chưa? Đây là nơi ngồi, khanh hãy ngồi vào đó, khanh cần
những gì từ nơi trẩm, khanh hãy nói lên.

Bà la môn ấy liền quì xuống tâu rằng:

- Tâu Bệ Hạ! Thần có hai con bò để cày ruộng, đã chết mất một con rồi. Tâu Bệ Hạ! Ngài là bậc
Sát Đế Lỵ cao quý, xin Ngài hãy lấy luôn con bò thứ hai đi.

Nghe vậy, đức vua phán hỏi lại rằng:

- Này khanh! Khanh nói chi lạ vậy, hãy nói lại đi.

Bà la môn vẫn lập lại bài kệ trên như vậy. Đức vua hiểu là Bà la môn ấy nói sai ý mình, Ngài
mĩm cười quay sang Bồ Tát phán hỏi rằng: "Này Somadatta! Nhà của khanh hẳn có nhiều bò lắm
nhỉ?". Bấy giờ, Bồ Tát đáp rằng:

- Tâu Bệ Hạ! Bò được Bệ hạ ban cho thì có nhiều.

Đức vua hoan hỷ trước lời thông minh ấy, Ngài ban thưởng cho Bồ Tát và Bà la môn ấy 16 con
bò cùng với đồ phục sức cho bò và nhà ở thì miễn thuế. Rồi tiễn Bà la môn ấy ra về với nhiều lễ vật.

Bậc Đạo Sư sau khi thuyết giảng Bổn Sanh xong, Ngài nhận diện rằng: Đức vua thời ấy nay là
Ānanda, Bà la môn ấy nay là Loḷudāyi, Đại thần Somadatta nay chính là Đấng Như Lai.

Này các Tỳ khưu! Tỳ khưu Loḷudāyi nói phi thời với những câu nói bất xứng như thế, chẳng phải
chỉ có trong kiếp nầy mà thôi. Trong quá khứ cũng đã từng như thế rồi, vì là người ít nghe Pháp. Do
vậy, người thiếu văn ví như bò.

Ngài tuyền thuết kệ ngôn rằng:
"Appassutāyyaṁ puriso
Balivaddo'va jīrati
Maṅsāni tassa vaḍḍhanti
Pañña tassa na vaḍḍhati"

- Con người ít học trưởng hành như bò. Bắp thịt có nở nang nhưng trí tuệ không phát triển.
"Người ít nghe kém học
Lớn già như trâu đực
Thịt nó tuy lớn lên
Nhưng tuệ không tăng trưởng" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Appassutāyyaṁ nghĩa là người ít nghe, không có sự học hỏi dù chỉ là một hai bài Kinh. Tuy
nhiên, nếu chỉ học đề mục Nghiệp xứ, rồi tinh cần Hành Pháp cũng có thể trở thành bậc Đa Văn
được.
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Balivaddo'va jīrati nghĩa là giống như con bò già, lớn lên không có lợi ích chi, như thế nào.
Cũng vậy người ít nghe không hành phận sự với Tế Độ Sư, Giáo Thọ Sư và những phận sự khác như
tiếp khách... dù tu tập cũng không chuyên cần, gọi là già không có ích lợi gì như vậy.

Maṅsāni tassa vaḍḍhanti Nghĩa là: Thịt con bò vô dụng, là bò không thể cày bừa.. Chỉ thả vào
rừng cho kiếm ăn, nó lớn lên như thế nào cũng là vô dụng. Cũng vậy, người thiếu văn mà các Tế Độ
Sư hay Giáo Thọ Sư đã từ chối rồi, người ấy tuy vào Tăng chúng để có được tứ sự đầy đủ, nuôi thân
phát triển, tức là người có thân thể đẩy đà, no tròn như vậy.

Paññā tassa có nghĩa là về phần Siêu Thế Tuệ hay Hiệp thế trí của người nghe ít ấy, dù chỉ là 1
lóng tay trí cũng không phát triển, chỉ có tăng trưởng ái và 9 loại ngã mạn do 6 căn, ví như bụi cỏ và
dây leo... Mọc trong rừng vậy

Dứt Pháp thoại, Đại chúng an trú vào Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỨT TÍCH Trưởng lão LOḶUDĀYI

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XI. 8- CHUYỆN ĐẦU TIÊN GIÁC NGỘ
(PC. 153-154)

"Nekajāti saṁsāraṁ...".

Kệ pháp cú nầy đức Bổn Sư thuyết lên khi ngài ngự dưới cội Bồ Đề, khi ngài vừa chứng đạt Vô
Thượng Chánh Đẳng Giác. Về sau, Đại đức Ānanda bạch hỏi, Ngài tuyên thuyết lại Pháp loại này.

Được nghe rằng: Bậc Chánh Đẳng Giác khi ngự tại cội Bồ Đề, khi mặt trời chưa tắt thì Ngài đã
chiến thắng đuợc Ma Vương cùng với binh tướng của Ma Chúa.

Vào canh đầu, Ngài đắc Túc Mạng Minh, vào canh giữa Ngài chứng đắc Thiên Nhãn Minh, vào
canh cuối Ngài pháp khởi tâm từ mẫn đối với chúng sanh, quán xét về nhân duyên theo lý thuận
nghịch. Khi bình minh vừa ló dạng, qủa Chánh Đẳng Giác hiện khởi đến Ngài cùng các ân đức tối
thượng khác. Bây giờ tâm Ngài hoan hỷ, cảm hứng thốt lên kệ mà cả Trăm ngàn chư Chánh Đẳng
Giác đã từng thốt lên:

- "Anekajāti saṁsāraṁ
Sandhāvissaṁ anibbisaṁ
Gahakārakaṁ gavesanto
Dukkhā jāti punappunaṁ" (153)
- "Gahakāraka diṭṭho'si
Puna gehaṁ na kāhasi
Sabbā te phāsukā bhaggā
Gahakūṭaṁ visaṅkhataṁ
Visaṅkhāragataṁ cittaṁ
Taṇhānaṁ khayamajjhagā"(154)

- Xuyên qua nhiều kiếp sống, Như Lai thênh thang đi trong vòng luân hồi để tìm, nhưng không
gặp người thợ cất nhà nầy. Phiền muộn thay đời sống triền miên tái diễn.

- Nầy hởi người thợ làm nhà! Ngươi đã bị bắt gặp. Ngươi không còn cất nhà nữa. Tất phải rui
mè của ngươi đã gãy. Cây đòn dông của ngươi cũng bị phá tan. Tâm Như Lai đã thành đạt trạng thái
Vô Lậu. Mọi ái dục đã hoàn toàn châm dứt.

"Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng không gặp
Người xây dựng nhà nầy
Khổ thay phải tái sanh" (153)
"Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi
Ngươi không làm nhà nữa
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Đòn tay ngươi bị gãy
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt
Tham ái thảy tiêu vong" (154) (TMC).

CHÚ THÍCH:

Ganakārakaṁ Gavesanto: nghĩa là khi ta tìm kiếp người thợ là ái dục, tức là người thợ cất nhà
thể xác nầy.

Nghĩa là từ khi Ngài tạo phước thiện đến đức Phật Dipaṅkara để ước nguyện thành tựu Qủa Vô
Thượng Giác Ngộ, tức là điều có thể thấy người thợ cất nhà ấy do tuệ giác, nên mới đi lang thang
quanh quẩn, qua lại trong vòng luân hồi cả vô lượng vô kiếp.

Dukkā jāti Punappunaṁ: đây là nói về nguyên nhân của sự tìm kiếm người thọ cất nhà. Vì là tái
sanh nhiều lần nên có sự khổ dính theo, bởi do lẩn lộn với già bịnh và chết.

Khi tìm thấy người thợ cất nhà, người ấy sẽ không còn sanh trở lại nữa, do vậy du mới du dạo
lang thang trong vòng luân hồi để tìm người thợ cất nhà.

Diṭṭho'si: Nghĩa là ta đã chứng ngộ Toàn Giác và đã gặp người rồi.

Punagahaṁ: Nghĩa là ngươi sẽ làm nhà của ta, tức là thể xác trong luân hồi không thể được
nữa.

Sabbā te phāsukā bhaggā: Nghĩa là: rui mè tức là các phiền não còn lại của ngươi, ta đã bẻ gãy.

Gahakūṭaṁ visaṅkhataṁ: Nghĩa là chí đòn dông tức là Vô minh của căn nhà, tức thể xác mà
người tạo nên ta cũng phá tan rồi.

Visaṅkhāragataṁ cittaṁ: Nghĩa là: Bây giờ tâm của ta đạt đến tức là viển ly Pháp Hữu vi, tức là
lấy Níp Bàn làm cảnh.

Taṇhānaṁ khayamajjhagā: Nghĩa là: Ta đã chứng đạt A La Hán tức là đã đoạn ái dục.

DỨT TÍCH ĐẦU TIÊN GIÁC NGỘ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XI. 9- CHUYỆN CON VỊ TRƯỞNG GIẢ GIÀU CÓ

(PC. 155-156)

"Acaritvā brahmacariyaṁ...".

Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại rừng Isipatana, đề cập đến con vị
Trưởng giả

Tương truyền rằng: Có vị Trưởng giả có đại tài sản là 80 koṭi, ông bà chỉ có một cậu Công Tử,
nên có sự suy nghĩ rằng:

- Gia tộc ta có đại tài sản, ta sẽ giao lại con ta, nó sẽ tiêu xài thoải mái, không cần phải làm việc
gì khác.

Thế là, ông bà Trưởng giả chỉ cho con mình học khiêu vũ cùng hòa nhạc mà thôi. Khi ấy, trong
thành Bārāṇasī ấy cũng có một gia tộc Trưởng giả khác, cũng có gia sản là 80 koṭi, gia tộc nầy cũng
chỉ có độc nhất một nàng Tiểu Thư, hai ông bà Trưởng giả nầy lại cùng có cùng sự suy nghĩ như
Trưởng giả trên, nên chỉ cho Tiểu Thư học khiêu vũ cùng với hòa tấu.

Khi cả hai trưởng thành, được kết hôn cùng nhau, thời gian sau, song thân của hai người đều
qua đời, tài sản được thu về làm một, tổng cộng là 160 Koṭi. Công Tử thường xuyên vào hầu đức vua,
mỗi ngày là ba lần.

Bọn du thủ du thực trong thành Bārāṇasī suy nghĩ rằng:

- Nếu Công Tử nầy là bạn rượu của chúng ta, chúng ta sẽ có nhiều lợi ích. Ta hãy tập cho Công
tử nghiện rượu.
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Bọn du thủ ấy sắp đặt sẳn rượu thịt, củ cải muối... Chờ đời Công tử đi đến Hoàng cung. Khi
thấy Công tử đi đếm bọn chúng liền uống rượu, cắn củ cái với muốn ăn, và nói rằng:

- Cầu chúc Công tử được trăm tuổi thọ, chúng tôi sống được cũng nhờ có Ngài, nhờ Ngài chúng
tôi có được vật thực nầy.

Nghe bọn chúng cầu chúc như thế, Công tử hỏi gia nhân rằng:

- Bọn chúng đang uống thứ gì thế?

- Thưa chủ! Họ đang uống rượu

- Thế rượu ấy uống có ngon chăng?

- Thưa chủ! lẽ thường loại nước nên dùng trong đời nầy, ngoài trừ loại rượu ra, không thể có
hơn được.

- Nếu thế, ta cũng nên dùng rượu

Chàng cho người mang đến một bình rượu để uống. Chẳng bao lâu bọn du thủ biết rằng: "Công
tử đã nghiện rượu", chúng liền vây quanh Công tử. Thời gian trôi qua, Công tử có rất nhiều tùy tùng
toàn là những tay uống rượu, Công tử mua rượu với mọi giá: 100 đồng cũng có, ngàn đồng cũng có.
Khi chàng ngồi uống rượu thường cho mang tiền để bên cạnh, khi thì bảo lấy 1 kahāpaṇa hoa, hãy
lấy 1 kahāpaṇa mau vật thơm... Người này hát hay, hãy thưởng cho 1000 đồng, người này múa hay...
Người này hòa tấu hay... Công tử hoang phí như thế, chẳng bao lâu hết sạch 80 koṭi gia sản của
mình. Người thủ kho gia sẳn báo rằng:

- Thưa chủ! Tài sản của chủ đã hết sạch rồi.

- Tài sản của vợ ta chẳng còn sao?

- Dạ thưa còn, thưa chủ.

- Thế thì hãy lấy tài sản ấy mà chi tiêu.

Rồi chàng dùng tài sản của vợ để tiếp tục hoang phí như thế. Cuối cùng hết sạch gia sản, phải
bán cả vườn tược, ruộng nương... Sau cùng đến những vật dụng trong nhà như đồ trãi lót, thảm xe...
Cuối cùng, ngay cả căn nhà ở cũng đành phải bán luôn. Người chủ mới đã đuổi cả hai vợ chồng ra
ngoài sau khi cho gia hạn nhiều lần. Khi ấy, chàng dẫn vợ đến ở tạm mái hiên của nhà người, hằng
ngày dắt vợ đi xin ăn. Một hôm, đức Đạo Sư thấy y đứng trước cửa nhà ăn để chờ nhận tàn thực của
Chư Tăng mà các Tỳ khưu và sa di hằng cho đến vợ chồng y. Ngài mỉm cười, thấy thế Đại đức
Ānanda bạch hỏi rằng:

- Bạch Thế Tôn! Do nhân nào duyên nào mà Ngài lại mỉm cười?

- Này Ānanda! Ngươi có trông thấy người Trưởng giả kia cùng với vợ, ngay nay phải ăn xin
chăng? Ông ta đã phá gia sản của mình lẫn của vợ, rồi giờ đây phải dẫn vợ đi ăn xin như thế. Nầy
Ānanda, nếu Công tử ấy không trụy lạc phá tán gia sản, mà chuyên tâm làm phước thiện hay nghề
nghiệp tốt trong lúc niên thiếu, tài sản của y sẽ tăng vào bậc nhất trong thành Bārāṇasī, nếu xuất gia
thì chứng đạt A La Hán, người vợ sẽ chứng đạt A Na Hàm. Nếu không phá sản mà tu chỉnh thân, làm
việc thiện trong lúc tuổi trưởng thành sẽ là đệ nhị Trưởng giả trong thành, nếu xuất gia thì chứng đạt
A Na Hàm, vợ sẽ chứng đắc Tư Đà Hàm. Vào thuở trung niên nếu lo tỉnh thân tâm, chuyên cần phước
thiện và làm ăn thì sẽ là Đệ tam Trưởng giả trong thành, nếu xuất gia sẽ chứng đạt Tư Đà Hàm,
người vợ sẽ đắc Tu Đà Hườn, Nhưng giờ đây, cả hai loại tài sản là Tục sản và Thành sản ấy đã bị y
phá hũy tất cả. Khi đã bị phá hũy thì giống như con cò già trong cái ao khô cạn nước vậy.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
155-
"Acaritvā brahmacariyaṁ
Aladhā Yobbane dhanaṁ
Jiṇṇạkoĩcā' va jhāyanti
Khīṇamacche' va pallale"
156
"Accaritvā bramacariyaṁ
Aladdhā yobbane dhanaṁ
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Santi cāpātikhīṇā'va
Purāṇāni anutthunaṁ"

- Người không sống đời đạo hạnh thiêng liêng, người không thu thập tài sản lúc thiếu thời, sẽ
tàn tạ mỗi mòn như con cò già trong cái ao không cá.

- Người không sống đời đạo hạnh thiêng, người không thu thập tài sản lúc thiếu thời, sẽ nằm
dài như cái cung gãy, nhìn dĩ vãng mà than vắn thở dài.

"Lúc trẻ không phạm hạnh
Không tìm kiếm bạc tiền
Như cò già bên ao
Ủ rũ không tôm cá"
"Lúc trẻ không phạm hạnh
Không tìm kiếm bạc tiền
Như cây cung bị gãy
Thở than những ngày qua" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Acaritvā Nghĩa là không sống đời Phạm hạnh.

Yobbane nghĩa là thu thập tài sản trong lúc mình có thể làm cho tài sản chưa sanh được phát
sanh, hoặc gìn giữ tài sản đã phát sanh rồi.

Khīṇamacche nghĩa là: Người ngu đến như vậy, thường ũ rũ như con cò già lông cánh trơ trội
bên cái ao khô cạn, gọi là ao không có cá vì không có nước.

Có lời giải rằng: Người ngu có trú xứ giống hư cái ao bùn lầy không có nước, ngu nhân không
thể có được tài sản như ao không có cá, kẻ ấy không hề thu nhập được tài sản dù là dưới nước hay
trên bờ... Hiện tại giống như con cò già lông cánh trơ trụi, khó thể tung cánh bay đi. Do vậy, người
ngu mới ũ rũ trong chỗ nầy, như con cò già lão vậy.

Cāpātikhīṇā'va Nghĩa là rớt ra khỏi. Có lời giải rằng: Mũi tên thoát khỏi cung, lao đi khi hết sức
sẽ rơi xuống đất, chẳng một ai nhặt lấy, nó sẽ trở thành vật thực cho loài mối tại chính nơi ấy như thế
nào, thì người ngu sau khi trãi qua ba thời sẽ phải đi đến sự chết, vì không thể đưa mình lên được
trong lúc bấy giờ. Do vậy, đức Thế Tôn mới phán dạy rằng: Senti cāpātikhīṇā 'va.

Purāṇāni anutthanaṁ: Nghĩa là thường nằm than thở, tức là sầu muộn đến việc ăn, uống, múa
hát và hòa tấu... Mà mình đã làm trong lúc trước rằng: "Chúng ta đã ăn như vậy, đã uống như vậy"...

Dứt Pháp thoại rất nhiều người chứng đắc Dự Lưu quả...

DỨT TÍCH CON VỊ TRƯỞNG GIẢ GIÀU CÓ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
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XII. PHẨM TỰ NGÃ

XII. 1- HOÀNG TỬ BODHI

(PC. 157)

"Attānaṁ ce piyaṁ jañña...".

Kệ ngôn Pháp cú nầy đức Thế Tôn thuyết ra, khi Ngài ngự tại Bhesakaḷāvana, đề cập đến
Hoàng tử Bodhi.

Tương truyền rằng: Hoàng tử Bodhi cho xây tòa Phi lâu có tên là Kokanada, lâu đài nầy không
giống như các lâu đài khác, nó dường như nổi trên hư không.

Khi mới khởi công, Hoàng Tử Bodhi hỏi ông thợ mộc kỳ tài rằng:

- Người có từng xây dựng tòa phi lâu nầy cho ai chưa?

- Thưa Hoàng Tử! Đây là một kiến trúc nghệ thuật đầu tiên.

Hoàng tử suy nghĩ: "Nếu người thợ mộc nầy xây dựng tòa phi lâu xong, ta sẽ hạ sát hắn ngay,
nếu không y sẽ xây dựng tòa phi lâu khác cho nhiều người, thì lâu đài của ta chẳng có gì là độc đáo
cả. Ta sẽ cho móc mắt y, hay sẽ cho chặt cả tay chân y. Như thế gã sẽ chẳng còn có dịp xây dựng phi
lâu cho bất cứ ai khác".

Hoàng tử Bodhi tỏ thật ý mình cho Công tử con Đại Thần Sañjīvaka là bạn tâm đắc của mình.
Công tử suy nghĩ:

- Chắc chắn Hoàng tử sẽ hạ sát người thợ một kỳ tài nầy, người có tài nghệ như thế thật hiếm,
ta không nên để cho y bị chết oan uống như thế được. Ta sẽ báo cho y biết.

Công tử báo cho người thợ biết ý nghĩ của Hoàng Tử Bodhi:

- Nầy ông, công việc xây dựng tà phi lâu của ông đã xong chưa?

- Thưa Ngài, sắp xong.

- Nếu thế, ông hãy lo bảo vệ lấy mình đi. Hoàng tử Bodhi sẽ sát hại ông, khi tòa phi lâu hoàn tất
đấy.

Người thợ mộc vô cùng kinh hãi, nghĩ thầm: "May thật! Ta được tin nầy thật may mắn". Ông tạ
ơn vị Công tử rằng:

- Thưa Ngài, Ngài đã mang đến sự tốt đẹp cho tôi, tôi sẽ cố tự giữ mình.

Khi Hoang tử Bodhi đến hỏi người thợ mộc rằng:

- Nầy ông! Việc ông xây dựng tòa phi lâu cho ta, đã xong chưa?

- Thưa Hoàng Tử! Việc xây dựng phi lâu còn quá nhiều việc

- Việc gì mà ngươi bảo là còn quá nhiều?

- Thưa Hoàng Tử! Tôi sẽ cho Ngài biết sau, hiện nay tôi cần dùng nhiều gỗ nhẹ để làm các cơ
quan tinh xảo. Xin Ngài hãy cho người mang đến cho tôi.

- Ngươi cần loại gỗ nào?

- Thưa loại gỗ không có lõi.

Hoàng tử Bodhi cho người mang gỗ đến theo yêu cầu của người thợ. Bấy giờ, người thợ mộc nói
với Hoàng tử Bodhi rằng:
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- Thưa Hoàng tử! Kể từ ngày mai Ngài đừng đến hỏi thăm tôi, vì khi tôi bắt đầu làm những mày
móc tinh diệu của tòa phi lâu. Nếu bị hỏi han tâm tôi bị chi phối. Chỉ vợ tôi là được phép mang cơm
đến cho tôi thôi, tôi phải biệt lập để chế tạo những cơ quan tinh xảo ấy.

- Được thôi.

Từ ấy, người thợ mộc chuyên tâm chế tạo con chim Đại Bàng trong gian phòng kín đáo. Vào giờ
cơm thì vợ ông mang vật thực đến, anh bảo vợ nên bán những món bảo vật trong nhà, đổi thành tiền
vàng.

Bên ngoài khu biệt ốc, Hoàng tử Bodhi cho quân canh gác thật nghiêm nhặt, canh phòng người
thợ mộc bỏ trốn. Khi con Đại Bàng bằng gỗ đã chế tạo xong, người thợ mộc bảo vợ rằng:

- Ngày mai em hãy mang hết tiền vào đây, bảo các con hãy đến nơi ấy chờ đợi anh.

Người thợ mộc cho vào bụng Đại Bàng Gỗ những tài sản đã đổi thành vàng, y điều khiển con
Đại Bàng gỗ cho bay qua cửa sổ, điều khiến cơ quan đến nơi đã hẹn trước với vợ con, toàn bộ gia
đình ngồi trong bụng chim gỗ, hướng về Hy Mã Lạp Sơn, tìm nơi tốt đẹp cho Đại Bàng hạ cánh.
Người thợ mộc đã xây dựng nơi ấy thành một xứ sở trù phù và Y là vị Hoàng Đế nơi dấy, có tên gọi là
Hoàng Đế Kaṭṭhavāhana.

Những quân canh giữ, thấy con chim Đại Bàng gỗ đột nhiên từ khu biệt ốc bay qua cửa sổ đi
mất, chúng tìm xét thì biết là ông thợ mộc đã bỏ trốn, quân canh báo tin nầy lại cho Hoàng tử Bodhi.

- Thưa Hoàng tử! Ông thợ mộc dùng chim gỗ trốn đi mất rồi.

Được tin ấy, Hoàng tử tiếc rẻ vô cùng, rồi Hoàng tử nghĩ:

- Ta sẽ làm lễ khánh thành tòa phi lâu nầy.

Chàng đi đến đảnh lễ đức Đạo Sư, cung thỉnh Ngài cùng với chư Tăng đến thọ thực tại tòa phi
lâu vào ngày mai.

Hoàng tử cho trang hoàng tòa phi lâu cực xinh đẹp, rãi bốn loại hoa thơm trên tấm vải trắng lót
đường trong tòa phi lâu.

Được biết rằng hoàng Tử Bodhi không có con, nên chàng có sự suy nghĩ rằng: "Nếu ta có được
đứa con, dù là trai hay gái thì đức Thế Tôn sẽ ngự đi trên tấm vải trắng nầy"

Khi Bậc Đạo Sư ngự đến, Hoàng tử Bodhi đảnh lễ Ngài với tử thế ngũ thể đầu địa, rước bát
Ngài và bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Xin thỉnh Ngài hãy bước lên vải trắng ngự vào.

Dầu Hoàng tử Bodhi có thỉnh cầu đôi ba lượt, đức Thế Tôn vẫn đứng lặng yên, Ngài đưa mắt
nhìn Đại đức Ānanda. Hiểu ý đức Thế Tôn, Đại đức Ānanda bảo Hoàng Tử Bodhi rằng:

- Này Hoàng tử, xin Ngài hãy cho cuốn tấm vải trắng ấy đi. Đức Thế Tôn không muốn bước lên
tấm vải trắng ấy (vì) đức Như Lai nhìn thấy được những gì sẽ phát sanh.

Thế là, Hoàng tử Bodhi đành phải thu dọn các tấm vải, bạch thỉnh đức Thế Tôn ngự vào cúng
dường đầy đủ cháo cơm cùng vật thực thượng vị. Khi đức Đạo Sư cùng Tăng chúng thọ thực xong rồi,
tày rời khỏi bát, đã ngăn vật thực. Hoàng tử ngồi xuống một nơi phải lẽ, bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! con là người phụng sự Ngài, Ngài là nơi nương nhờ của con đến ba lần rồi. Lần
thứ nhất, khi con còn trong thai bào của mẫu thân; lần thứ hai khi con lớn lên và lần thứ ba khi con
có đầy đủ trí khôn. Tại sao Ngài lại không bước lên tấm vải trắng lót đường nơi phi lâu nầy?

- Nầy Hoàng tử! Người đã suy nghĩ thế nào, khi ngươi cho trải tấm vải trắng ấy?

- Bạch Thế Tôn! Con suy nghĩ rằng: Nếu ta có được đứa con, dù là trai hay gái. Bậc Đạo Sư sẽ
ngự lên tấm vải trắng nầy. Do vậy con cho lót vải trắng lót đường.

- Nầy Hoàng tử! Hãy hiểu rằng vì sao Như Lai không bước lên tấm vải trắng ấy đi.

- Bạch Thế Tôn! Nếu thế con không có con được sao?

- Thật như vậy, này Hoàng tử.

- Bạch Thế tôn! Vì sao như vậy?
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- Vì ngươi cùng vợ người đã dễ duôi trong quá khứ.

- Bạch Thế Tôn! Trong thời nào vậy?

Tiếp đến, đức Thế Tôn thuyết lên Túc Sanh về tiền nghiệp của Hoàng tử Bodhi như sau:

Thuở quá khứ, có đoàn thương buôn hằng trăm người, đi trên một thuyền buôn ra biển. Khi
chiếc thương truyền ra giữa biển thì một cơn bảo lớn nổi lên, đánh đắm con thuyền, có hai vợ chồng
người thương buôn nọ nhờ bám vào một tấm ván tàu, sóng đánh tạt họ vào một đảo hoang nhỏ giữa
biển nên được sống sót, kỳ dư đều chết dưới lòng đại dương. Hoang đảo ấy có rất nhiều chim trú
ngụ, khi hai vợ chồng đói, thì họ dùng trứng chim để ăn, khi trứng chim cạn thì họ lại bắt lấy những
con chim non mà dùng, rồi đến các chim lớn. Cả hai vợ chồng đều dùng trứng, chom non và chim lớn
suốt cả ba thời kỳ: Thiếu niên, trung niên và lão niên, cả ba thời kỳ ấy hai vợ chồng thương buôn ấy
đều dễ duôi như thế. Sự không dễ duôi dù chỉ là 1 thời kỳ thôi cũng không có. Lại nữa, trong hai
người nếu chỉ một người không dễ duôi, sự kiện nầy lại không hề có.

Sau khi thuyết dẫn tiền sự của Hoàng tử Bodhi xong, Bậc Đạo Sư phán dạy rằng:

- Nầy Hoàng Tử! Nếu vào thời ấy, ngươi hay vợ ngươi chỉ có một người không dễ duôi dù chỉ
trong một thời kỳ, thì kiếp nầy ngươi có được đứa con trai hoặc gái. Con trai hay con gái được sanh
lên nhờ người không dễ duôi trong một thời nào đó. Hoàng tử hãy nên là người không dễ duôi, hãy
nên là người tìm chỗ thương yêu chính là mình đi vậy, hãy bảo vệ mình suốt cả ba thời, nếu không
được như thế thì cố gắng không dễ duôi trong một thời kỳ vậy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Attānaṁ ce piyaṁ jaññā
Rakkheyya naṁ surakkhitaṁ
Tiṇṇaṁ aññataraṁ yānaṁ
Paṭijaggeyya paṇḍito"

- Thương mình hãy khéo bảo vệ lấy mình. Trong suốt thời gian ba canh, người thiện trí phải
giác tỉnh phòng bị.

CHÚ THÍCH:

Yānaṁ nghĩa là Bậc Đạo Sư thuyết giảng một trong ba thời kỳ, gọi là canh vì Ngài là vị Pháp
Vương thiện thuyết, văn nghĩa cụ túc. Do đó, trong kệ ngôn nầy, Bậc trí nên hiểu như vầy: "Nếu
người biết rằng: Mình là nơi yêu thương chính mình, hãy khéo bảo vệ lấy ta, tức là bảo vệ mình một
cách chu đáo".

Trong những người bảo vệ mình đó, nếu là cư sĩ hãy suy nghĩa rằng: "Ta sẽ bảo vệ lấy mình",
rồi trở lại phòng đóng kín cửa lại, cho người canh gát phía trên lẫn phía dưới. Còn Bậc xuất gia thì
rút sâu vào hang núi, động thẩm, cho đóng kín tất cả cửa ra vào. Cách thức bảo vệ như thế chưa gọi
là tự bảo vệ mình. Nhưng nếu là cư sĩ thì có sự canh phòng bằng cách tinh cần thí hạnh, giới hạnh....
Bậc xuất gia thì tinh cần trong Pháp học hay Pháp Hành, thường nhiệt tâm an trú trong Pháp như
thế, được gọi là tự bảo vệ lấy mình.

Nếu bậc trí không thể làm được như vậy trọn cả ba thời (canh) thì cũng phải bảo vệ mình trong
một thời kỳ nào đó. Là cư sĩ, không thể tạo phước thiện trong thời niên thiếu vì bận sinh kế thì thời
trung niên hãy là người tạo phước thiện, nếu trong thời trung niên bân nuôi nấng gia đình, vợ con
không thể tạo phước được thì trong thời lão niên phải tạo phước thiện. Bằng cách đó mới được gọi là
mình đã bảo vệ mình ngay tức khắc. Nếu không làm như thế thì không gọi là tự thương mình. Người
ấy tự tạo khổ cho mình trước mắt.

Là bậc xuất gia, trong thời niên thiếu (không) thực hành trì tụng, ghi nhớ để làm tròn phận sự
với Pháp Học thì gọi là dễ duôi. Trong thời trung niên hãy là người không có sự dễ duôi hành pháp Sa
môn.

Lại nữa, nếu thời trung niên (không) vấn hỏi lý nghĩa và quán trạch Pháp Hành mà mình đã học
tron thời niên thiếu thì gọi là đã dễ duôi. Trong thời lão niên hãy không dễ duôi tinh cần hành Pháp
Sa môn. Bằng cách đó, người xuất gia ấy gọi là có sự bảo vệ mình. Nếu không làm thế thì gọi là
người không bảo vệ mình, không thương yêu mình, bậc xuất gia như thế hằng tạo cho mình sự khổ
não về sau.
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Dứt Pháp thoại, Hoàng tử Bodhi và nhiều đại chúng chứng đạt quả Dự lưu. Pháp thoại mang lại
lợi ích cho hội chúng là như thế.

DỨT TÍCH HOÀNG TỬ BODHI

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XII. 2- TÔN GIẢ UPANANDA

(PC. 158)

"Attānaṁ eva paṭhamaṁ...".

Kệ Pháp Cú nầy đức Bổn Sư thuyết  ra,  khi  Ngài  an trú tại  Tinh xá Jetavana trong thành
Sāvatthī, đề cập đến Tôn giả Upananda.

Tương truyền rằng: Trưởng lão Upananda có tài thuyết pháp, là vị pháp sư có tài. Nhiều vị Tỳ
khưu nghe Ngài thuyết pháp thoại liên hệ đến tri túc, thiểu dục, đã cúng dường thượng y của mình
đến Tôn giả Upananda, rồi thọ trì hạnh Đầu đà. Riêng về, Tôn giả Upananda thì thọ dụng tất cả
những vật dụng mà chư Tỳ khưu ấy xả bỏ.

Gần đến ngày an cư mùa mưa, Tôn gải Upananda đi đến một trú xứ nọ. Chư Tỳ khưu nơi ấy nói
với Tôn giả bằng sự cung kỉnh vị Pháp sư:

- Bạch Ngài! Xin thỉnh Ngài an cư tại nơi nầy.

- Trong Tinh Xá nầy được bao nhiêu y tắm mưa.

- Bạch Ngài, mỗi vị được một chiếc.

Tôn giả Upananda để lại nơi ấy đôi dép, rồi đến Tinh xá khác, cũng được bạch thỉnh Tôn giả an
cư, Tôn giả hỏi:

- Trong Tinh xá nầy chư Tỳ khưu được những vật dụng gì?

- Thưa Ngài, mỗi vị được hai tấm vải Sāṭaka.

Tôn già để lại chiếc gậy nơi đó, rồi đi đến một Tinh xá thứ ba, hỏi rằng: "Trong Tinh xá nầy, chư
Tỳ khưu được vật dụng gì?"

- Mỗi vị được ba chiếc y Sāṭaka.

Tôn giả để lại nơi ấy cái bình nước, đi đến Tịnh xá thứ tư:

- Trong Tinh xá nầy, chư Tỳ khưu được cái chi?

- Thưa, mỗi vị được bốn chiếc y Sāṭaka.

- Thôi thì ta sẽ an cư mùa mưa tại nơi nầy vậy.

Tôn giả Upananda an cư mùa mưa tại nơi ấy, thuyết pháp đến thính chúng cư sĩ lẫn Tỳ khưu.
Các Tỳ khưu cùng cư sĩ đã cúng dường Tôn giả Upananda rất nhiều y và vải. Khi mãn mùa an cư, Tôn
giả cho người đến

Các Tinh xá kia báo rằng:

- Tôi cũng được vải nhập hạ đấy nhé, vì tôi đã để lại dép nơi ấy... gậy nơi ấy... Bình nước nơi ấy.
Vậy chư Tỳ khưu hãy gởi vải an cư mùa mưa cho tôi.

Bấy giờ, trong Tinh xá có hai vị Tỳ khưu trẻ phát sanh được hai tấm vải Sāṭaka và một tấm vải
Kambala, không thể chia nhau được: "Hiền giả hãy nhận vải Sāṭaka, còn tôi thì nhận vải Kambala".
Hai người không thể chia nhau, đang bàn cải ở gần đường đi. Khi trông thấy Tôn giả Upananda từ xa
đi đến, đã bạch rằng:

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy chia hộ chúng tôi.

- Các vị hãy tự mình chia đi.

- Thưa Ngài, xin Ngài hãy chia hộ chúng tôi đi.
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- Vậy các ngươi có nghe lời ta chăng?

- Thưa vâng, chúng tôi sẽ nghe lời Ngài.

Tôn giả Upananda nói rằng:

- Nếu được như thế, ta sẽ phân xử hộ cho các vị.

Rồi Tôn giả chia cho hai Tỳ khưu trẻ, mỗi vị một chiếc y Sāṭaka, còn mình thì lấy y Kambala,
nói rằng:

- Đây là phần của tôi xử kiện.

Hai vị Tỳ khưu trẻ bị nhiệt não, đi đến Bậc Đạo Sư bạch lại mọi việc. Bậc Đạo Sư phán dạy
rằng:

- Này chư Tỳ khưu! Upananda chia tài vật làm cho người khác bị phiền não chẳng phải chỉ có
trong hiện tại mà thôi. Quá khứ y cũng đã từng làm như thế rồi.

Theo lời yêu cầu của chư Tỳ khưu, đức Thế Tôn thuyết lại Bổn Sanh như sau:

Thời quá khứ, có hai con rái, một con tìm vật thực trên bờ, con kia thì tìm vật thực dưới nước.
Một hôm chúng cùn tìm được con cá mè lớn, khởi lên sự tranh cải với nhau rằng:

"Cái đầu của ta, còn cái đuổi là của ngươi". Chúng không thể giải quyết được, bấy giờ một con
chó chóc đi đến, chúng bảo chó chóc rằng: "Này bác! Bác hãy chia cho chúng tôi con cá nầy đi"

- ta được vua ban cho địa vị Phán quan, ta vừa ở Công đường phán xét xong một vụ kiện. Giờ
đây ta đang đi dạo chơi, hiện ta không có thời gian đâu.

- Này Bác, xin bác đừng làm thế, bác hãy chia hộ chúng tôi đi.

- Thế thì các người có nghe lời của ta không?

- Chúng tôi sẽ nghe lời bác.

- Nếu vậy, thì ta sẽ chia hộ cho các người.

Rồi chó chóc chia như sau: "Trong hai ngươi, con nào kiếm ăn dọc theo bờ thì nhận cái đuôi.
Con nào kiếm ăn ở dưới nước sâu thì nhận cái đầu. Còn khúc giữa là phần công xử kiện của ta. Chó
chóc cắt đầu và đuôi giao cho hai con rái, còn mình lấy khúc giữa, nó nói lên kệ rằng:

"Đuôi cá thuộc về rái kiếm ăn dọc bờ. Đầu thuộc về rái kiếm ăn dưới nước sâu. Riêng phần giữa
thuộc về người xử kiện:

Rồi chó chóc gậm khúc giữa tha chay đi. Cả hai con rái bị nhiệt não nhìn theo con chó chóc ấy.

Sau khi thuyết giảng Bổn sanh, Ngài nhận diện rằng: "Này các Tỳ khưu! Trong thời quá khứ
Upananda cũng đã từng làm cho người bị nhiệt não như thế. Hai con rái cá nay là hai vị Tỳ khưu trẻ,
còn chó chóc này là Upananda".

Rồi đức Thế Tôn quở trách Upananda rằng:

- Lẽ thường người giáo hóa người khác, hãy tự mình thực hành trước.

Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn như vầy:
- "Attānaṁ eva paṭhamaṁ
Paṭirūpe nivesaye
Ath'aññam anusāseyya
Nakilisseyya paṇḍito"

- Hãy tự cũng cố trến con đường chơn chánh, sau đó giáo hóa kẻ khác. Người trí như thế ấy sẽ
không bị ô nhiễm.

"Trước hết tự đặt mình
Vào những gì thích đáng
Sau mới giáo hóa người
Người trí khỏi bị nhiễm (TMC)

CHÚ THÍCH:
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Paṭirūpe nghĩa là: Hãy tự giáo hóa mình cho xứng đáng Bậc Đạo Sư có dạy: "Người muốn dạy
kẻ khác các ân đức như thiểu dục... hoặc sự thực hành Phác bậc Thánh... Người ấy hãy tự giáo hóa
mình trong các pháp ấy trước. Khi giáo hóa mình được như vậy rồi mới dạy những kẻ khác những
pháp ấy sau. Vì người chưa tự giáo hóa lại giáo hóa kẻ khác sẽ bị chỉ trích là người đang ô nhiễm. Khi
tự giáo hóa rồi giáo hóa kẻ khác thì được tán dương là "Người không bị ô nhiễm". Bậc trí thực hành
như thế gọi là người vô nhiễm.

Dứt Pháp thoại, hai vị Tỳ khưu trẻ an trú vào Thánh quả Dự Lưu. Pháp thoại mang lại lợi ích
cho thính chúng rất nhiều.

DỨT TÍCH TÔN GIẢ UPANANDA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XII. 3- TRƯỞNG LÃO PADHĀNIKATISSA

(PC. 159)

"Attānaṁ ce tathā kariỳa...".

Kệ Pháp Cú nầy đức Bổn sư thuyết lên, khi Ngài ngụ tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão
Padhānikatissa. Được nghe rằng Đại đức Padhānikatissa học đề mục nghiệp xứ từ Bậc Đạo sư, rồi
dẫn 500 vị Tỳ khưu vào rừng hành thiền, Đại đức dạy rằng: "Nầy chư hiền giả! Các vị hoạc đề mục
nghiệp xứ với Bậc Đạo Sư khi Ngài còn tại tiền. Vậy các vị chớ nên dễ duôi hãy hành Sa môn Pháp
đi". Giáo hóa chúng Tăng như vậy, thế nhưng Tôn giả ấy lại chính mình nằm ngủ.

Vào canh đầu, các Tỳ khưu đi  kinh hành, đến canh giữa thì  vào Tịnh thất riêng.  Đại  đức
Padhānikatissa tỉnh giấc, đi đến chư Tỳ khưu ấy quở trách:

- Các vị trở vào Tịnh thất với ý định: "Sẽ ngủ" đấy à? Hãy nhanh chóng trở ra hành Pháp Sa
môn đi.

Rồi Tôn giả lại chính mình trở vào Tịnh thất ngủ. Các Tỳ khưu đi kinh hành trọn cả canh giữa,
đến canh cuối mới trở vào tịnh thất. Và Tôn giả lại thức giấc, đến nơi các Tỳ khưu ấy, dẫn các vị ấy ra
khỏi Tịnh thất, rồi tự mình trở vào ngủ tiếp.

Tôn gải Padhānikatissa thường làm như thế, chư Tỳ khưu không thể trì tụng hoặc định tâm trên
đề mục được, tâm đã bị phóng dật nhiều, chư Tỳ khưu bàn luận cùng nhau rằng:

- Thầy chúng ta hằng đề cập đến sự tinh cần quá mức như thế. Vậy chúng ta hãy rĩnh xem Ngài
như thế nào?

Khi biết rõ sự việc như thế, các Tỳ khưu bàn luận với nhau:

- Này chư hiền! Chúng ta đã bị tổn hại rồi, thầy chúng ta chỉ dạy chúng ta suông thôi, khi chính
Ngài lại không thực hành.

Trong số 500 vị Tỳ khưu vất vã đó, chẳng có ai chứng đạt Pháp Thượng nhân cả.

Mãn mùa an cư, chư Tỳ khưu trở về yết kiến đức Thế Tôn, được Ngài tự thân đón tiếp thân hữu,
Ngài phán hỏi rằng:

- Này các Tỳ khưu! Các ngươi có là người không dễ đuôi chăng?

Vật thực có đủ dùng chăng?

Chư Tỳ khưu bạch trình lên đức Thế Tôn mọi việc, Ngài phán dạy rằng: "Thật vậy, này các Tỳ
khưu, Tỳ khưu ấy chẳng phải chỉ làm tổn hại các thầy trong hiện tại. Trong quá khứ y cũng đã từng
như thế rồi.

Rồi theo lời thỉnh cầu của chư Tỳ khưu, Ngài thuyết giảng rộng rãi Bổn Sanh Akālaravakukkuṭa
(con gà gáy phi thời), rằng:

- "Con gà nầy lớn lên trong chỗ của người không phải là cha mẹ, ở trong gia đình không phải là
thầy, nên không biết thời và phi thời". Rồi Ngài phán rằng:
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- Nầy chư Tỳ khưu! Lẽ thường Tỳ khưu khi dạy người khác như thế nào, thì chính mình hãy tự
kiểm soát mình cho đầy đủ. Người tự hành đúng lời mình đã dạy, gọi là đã kiểm soát.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Attānaṁ ce tathā kariỳa
Yathaññamanusāsati
Sudanto vata dammetha
Attā hi kira duddamo".

- Dạy người như thế nào, tự mình hành động như thế ấy. Chính mình hãy tự kiểm soát đầy đủ,
kế đó dạy (kẻ khác). Thật vậy, kiểm soát mình quả thật khó.

"Hãy tự làm cho mình
Như điều mình dạy người
Khéo tự điều, điều người
Khó thay, tự điều phục..". (TMC)

CHÚ THÍCH

Nên hiểu ý nghĩa kệ ngôn nầy như vầy: "Tỳ khưu nói rằng: Hãy đi kinh hành trong canh đầu...
Gọi là thường dạy người khác như thế nào, chính mình cũng phải chú nguyện phận sự như kinh
hành... Gọi là mình đã thực hiện điều đã dạy người. Như thế đó, gọi là vị Tỳ khưu tự điều phục mình
rồi dạy cho người khác.

Sudanto nghĩa là: Tỳ khưu dạy người khác pháp nào, mình hãy là người có được pháp ấy. Khi ấy
mới dạy người khác hành Pháp như thế.

Attāhi kira duddamo: Nghĩa là gọi là mình dạy người Pháp khó thực hành, mình nên là người
thành thạo trong những Pháp ấy, hãy là người thực hành pháp ấy vậy.

Dứt kệ ngôn, cả 500 vị Tỳ khưu chứng đạt A La Hán quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XII. 4- THÂN MẪU TRƯỞNG LÃO KUMĀRASASSAPA

(PC160)

"Attā hi attano nātho...".

Kệ Pháp Cú nầy đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến mẹ của Đại đức
Kumārakassapa.

Được nghe lại rằng: Mẹ của Đại đức Kumārakassapa là con gái của một Trưởng giả trong thành
Rājagaha. Khi có trí hiểu biết, nàng lại hướng tâm đến đời sống xuất gia. Nhiều lần Tiểu Thư xin
song thân cho mình được sống đời sống vô gia đình trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn, nhưng song
thân nàng không ưng thuận.

Nàng trưởng thành, song thân nàng gả nàng cho vị Công tử. Chàng như là vị chư Thiên trong
nhà của nàng, chẳng bao lâu Tiểu thư có mang nhưng nàng chẳng hề biết được điều đó.

Một hôm, nhân có lễ hội trong thành Rājagaha, nàng lại chẳng tha thiết chi đến lễ hội, không
màng trang điểm. Công tử lấy làm lạ, hỏi nàng nguyên nhân, nàng bày tỏ nguyện vọng của mình.
Công tử vô cùng hoan hỷ, cho Tiểu thư được xuất gia trong Ni viện.

Chàng dẫn vợ đến trú xứ chư Tỳ khưu ni, xin cho vợ mình được xuất gia. Chàng mang nhiều lễ
vật đến cúng dường chư Ni trong buổi lễ xuất gia ấy. Cả chư Ni cũng không biết rằng: "Nàng Tiểu
thư này đã có mang.", nên đã cho nàng xuất gia trong trú xứ của Tôn giả Devadatta.

Thời gian sau, khi thai bào tăng trưởng, chư Ni biết được, hỏi nàng rằng: "Nầy Tôn Ni! Vì sao
có chuyện là như thế?"

- Thưa chư Hiền tỷ! Tôi cũng không rõ vì sao nữa. Nhưng giới hạnh của tôi không bị lấm nhơ
đâu.
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Chư Ni đem việc nầy trình với Tôn giả Devadatta rằng:

- Bạch Ngài! Nữ ni nầy xuất gia do đức tin, nhưng chúng tôi không rõ vì sao nàng lại mang thai
cả. Giờ đây chúng tôi phải làm sao?

Tôn giả Devadatta chẳng chịu suy xét kỹ lưỡng, chỉ nghĩ đến một điều là: "Đừng để tai tiếng
đến chư Ni trong trú xứ của ta là những người mà chính ta hằng giáo giới" Tôn giả nói với chư Tỳ
khưu ni rằng:

- Các cô hãy tẩn xuất nàng ấy ra khỏi trú xứ, cho nàng trở về đời sống thế tục đi.

Nghe Tôn giả Devadatta nói như thế, vị Nữ ni trẻ bạch với chư Tỳ khưu ni rằng:

- Thưa chư Hiền tỷ! Xin các Hiền tỷ đừng làm tổn hại đến tôi, tôi không có xuất gia riêng với
Đại đức Devadatta. Xin chư hiền tỳ hãy đưa tôi đến yết kiến đức Thế Tôn, trình bày việc này đến đức
Đạo Sư đi.

Chư Tỳ khưu ni hướng dẫn nàng về trú xứ của đức Thế Tôn trong thành Sāvatthī ở Tinh Xá
Jetavana. Khi sự việc được trình lên đức Thế Tôn, Ngài đã rõ biết rằng: "Nữ ni nầy đã mang thai từ
trước khi xuất gia". Để làm sáng tỏ vấn đề nầy, Ngài cho vời đức vua Pasenadi Kosala, Trưởng gia
anāthapindika, Trưởng giả Cūlānāpindika, Đại tín nữ Vikākhā cùng các tín gia khác đến, rồi Ngài
phán bảo Đại đức Upāli rằng:

- Này Upāli! hãy làm sáng tỏ việc nầy đến nữ Tỳ khưu ấy đi.

Đức Upāli vâng lịnh đức Thế Tôn, Ngài cho mời nàng Visākhā đến, trước mặt Đại chúng, giao
nữ ni cho Visākhā thẩm nghiệp thời gian thọ thai bào, cùng phận sự xác minh giới hạnh của Nữ ni ấy.

Nàng Visākhā cho người che màn chung quanh, tự thân nàng kiểm tra thân thể, chân, rún, âm
hộ của nàng nữ ni trong màn. Nàng tính toán ngày, tháng, năm chuẩn xác và biết được rằng: "Tỳ
khưu ni nầy đã mang thai trước khi xuất gia". Nàng Visākhā trình bày trước hội chúng việc kiểm
nghiệm của mình.

Trưởng lão Upāli cho nàng được sự trong sạch giữa hội chúng. Thời gian sau, nàng hạ sanh
được một hài nhi, có tượng mão khôi ngô, vị nầy đã có ước nguyện dưới chân Đấng Chánh Đẳng Giác
Padumuttara. Hôm sau, đức vua đến gần chỗ của nàng Tỳ khưu ni ấy, nghe tiếng khóc trẻ thơ, Ngài
phán hỏi cận tướng rằng:

- Này các khanh! Tiếng gì thế?

- Tâu Bệ Hạ! Nàng Tỳ khưu ni ấy đã sanh, đó là tiếng khóc con của nàng ấy.

Đức vua nhận lãnh đứa bé ấy, đem về Hoàng Cung nuôi, giao cho các nhũ mẫu chăm sóc hài
nhi ấy. Vào ngày đặt tên, đức Vua đặt tên cho hài nhi ấy là Kumārakassapa, vì rằng: Cậu bé được đức
vua cho nuôi dưỡng bởi vật thực dành riêng cho vị Hoàng tử.

Khi được bảy tuổi, nhân khi chơi đùa cùng các trẻ đồng lứa Công tử

Kumārakassapa đã đánh chúng, chúng bảo nhau rằng:

- Chúng ta bị đứa không cha không mẹ đánh.

Công tử Kumārakassapa nghe như thế, liền đi đến đức Vua Pasenadi bạch hỏi rằng:

- Tâu Bệ Hạ! Các đứa trẻ luôn bảo con là đứa không cha không mẹ, xin Ngài hãy chỉ cha mẹ
cho con đi.

- Các chủ mẫu chính là mẹ của con đấy.

- Thưa Bệ Hạ! Mẹ cuả con không nhiều như thế đâu, chỉ có một người mà thôi. Xin Ngài hãy chỉ
mẹ của con vậy.

Đức vua suy nghĩ: "Ta khó có thể gạt được Đồng tử nầy". Ngài phán với Kumāradassapa rằng:

- Này con! Mẹ của con là vị Tỳ khưu ni, Ta được con từ nơi vị Nữ ni ấy.

Nghe thế, Kumārakassapa chợt động tâm bởi nguyên nhân ấy, Ngài quì xuống tâu xin với vua
Pasenadi rằng:

- Tâu Vương phụ! Nếu thế, xin Ngài hãy cho con được xuất gia đi.
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- Này con! Thật lành thay, lành thay,

Đức Vua dẫn Công tử Kumārakassapa đến trú xứ của đức Thế Tôn, mang thật nhiều lễ vật cúng
dường đến Tăng chúng, đức vua xin đức Thế Tôn cho Công tử Kumārakassapa được xuất gia.

Khi Ngài Kumārakassapa đến tuổi thọ giới  Cụ túc,  đã thọ Đại giới,  có tên gọi  là Tỳ khưu
Kumārakassapa, Ngài học về mục nghiệp xứ từ nơi đức Thế Tôn, rồi vào rừng thanh vắng yên tịnh để
hành Pháp Sa môn, nhưng sự tinh cần của Ngài không mang lại cho Ngài pháp Thượng Nhân, Ngài
suy nghĩ:

- Ta nên trở về học đề mục nghiệp xứ đặc biệt hơn.

Trưởng lão trở về yết kiến đức Thế Tôn, khi ấy Bậc Đạo Sư đang ngự tại Andha. Bấy giờ, có vị
Đại Phạm Thiên Bất Lai, là thân hữu của Ngài Kumārakassapa, hỏi Ngài 15 kệ ngôn và bảo rằng:

- Ngoại trừ Bậc Đạo Sư ra, không ai có thể giải đáp được những câu hỏi nầy. Vậy Tôn giả hãy
đến nơi bậc Đạo Sư để tìm hiểu ý nghĩa của những câu hỏi nầy.

Trưởng lão Kumārakassapa đến đức Thế Tôn, bạch hỏi Ngài ý nghĩa 15 câu hỏi ấy. Bậc Đạo Sư
giải thích ý nghĩa vừa xong thì Thánh quả A La Hán hiện khởi đến Đại đức Kumārakassapa.

Kể từ khi Đại đức ra đi hành pháp Sa môn trong rừng, thắm thoát được 12 năm, trong 12 năm
trường ấy mẹ Ngài không thể ngăn được nước mắt khi nhớ đến con.

Một hôm, nhân khi thấy Trưởng lão đang trì bình khất thực từ xa, nàng vội vàng chạy đến, lảo
đảo thân hình, toan nắm lấy Trưởng lão, vú của nàng tươm sữa ra vì sự xúc cảm mãnh liệt quá mức,
dính vào y của nàng. Trưởng lão Kumārakassapa suy nghĩ:

- Nếu ta dùng lời dịu ngọt nói với mẹ ta, sẽ làm thương tổn đến bà mà thôi, chứ chẳng ích lợi
cả. Vật ta nên nói với ngôn ngữ lãnh đạm là tốt nhất.

Trưởng lão suy nghĩ như thế, nói với vị Nữ Ni ấy rằng:

- Bà tu làm chi thế? tại sao bà đã xuất gia rồi mà không thể cắt dứt sự thương yêu ấy đi.

Tỳ khưu ni ấy suy nghĩ rằng:

- Lời nói của con ta sao mà bạc như thế?

Liền hỏi Đại đức rằng: - "Này con, con vừa nói chi vậy?"

Trưởng lão liền dùng lời bất êm dịu mà đáp lại như trước. Nàng suy nghĩ rằng: "Ta đã không
cầm được nước mắt suốt cả 12 năm trường vì lòng thương nhớ con, nhưng con của ta nói vô tình quá,
chẳng nghĩ chi đến ta cả. Vậy thì lợi ích chi tình thương mà ta đã dành cho nó chứ. "Nàng suy nghĩ
như thế rồi, buông y Trưởng lão ra, trở về Tịnh Thất, cố gắng quên đi đứa con vô tình, gắng sức hành
đạo. Lòng thương con không còn tha thiết như trước nữa, chẳng bao lâu, nhờ áp chế được tình cảm
đó nàng chứng đạt A La Hán quả.

Thời gian sau, chư kỳ khưu bàn luận cùng nhau nơi Giảng đường:

- Này chư Hiền! Tôn giả Kumārakassapa và Trưởng lão ni có đầy đủ duyên lành như thế, vậy
mà suýt nữa bị Devadatta làm tổn hại. Còn Bậc Đạo Sư là nơi nương nhờ của hai vị ấy, thật là kỳ diệu
thay. Lẽ thường chư Phật là bậc hằng Tế độ thế gian vậy.

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, đức Thế Tôn nghe được sự luận bàn ấy của chư Tỳ khưu,
Ngài ngự đến phán hỏi rằng:

- Này các Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận cùng nhau về việc gì?

- Bạch Thế Tôn, chuyện này...

-  Này các  Tỳ khưu!  Chẳng phải  chỉ  trong kiếp này Ta là  nơi  nương nhờ cho hai  mẹ con
Kumārakassapa. Trong quá khứ, hai người ấy cũng đã từng nương nhờ nơi ta rồi.

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳ khưu, Ngài thuyết giảng lên Túc Sanh Nigoradha chi tiết, rồi
Ngài Phán rằng:

"Người hoặc người khác hãy giao du với nai Nigoradha, đừng nên giao du với nai Sākha. Chết vì
nai Nigoradha còn cao quí hơn là sống với nai Sākha, sống với nai Sākha có gì là cao quí đâu".
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Đức Thế Tôn nhận diện Bổn Sanh rằng: "Nai Sākha trong quá khứ này là Devadatta, hội chúng
của nai Sākha nay là hội chúng của Devadatta trong hiện tại. Nai cái nay chính là Trưởng lão ni, con
nai con nay là Trưởng lão Kumāsakassapa. Nai chúa Nigoradha nay chính là Đấng Như Lai vậy".

Rồi Ngài nói về sự cắt đức được tình cảm, sự thương yêu con của Trưởng lão Ni. Khi ấy bà trở
nên là nơi nương tựa của chính mình, người khác không thể làm được. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:

"Attā hi attano nātho
Ko hi nātho paro siyā.
Attanā'va sudantena
Nāthaṁ labhati dullabhaṁ".

- Chính ta là cứu tinh của ta. Quả vậy, ai khác cứu được ta bây giờ? Khéo kiểm soát lấy mình tức
là được vị cứu tinh vốn khó tìm.

"Tự mình y chỉ mình
Nào có y chỉ khác
Nhờ khéo điều phục mình
Được y chỉ khó được". (TMC).

CHÚ THÍCH:

Nātho là nương nhờ. Đức Thế Tôn có dạy: "Người khéo điêu luyện mình đầy đủ, có thể tạo
phước đến nhàn cảnh hay khiến đạo phát sanh hoặc tác chứng Quả. Do đó, chính mình là nơi nương
của mình. Ai khác? Là chỗ nương nhờ được đâu, vì khi người tự nương nhờ sẽ đoạn trừ được tri kiến
sai lầm. Chỗ nương nhờ mà người khác khó làm được cho chính mình là A la Hán quả.

Nāthaṁ labhati dullabhaṁ: Đây là đức Thế Tôn, Ngài ám chỉ A la Hán quả.

Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng quả Thánh, nhất là quả Tu Đà hườn.

DỨT TÍCH THÂN MẪU TRƯỞNG LÃO KUMĀRAKASSAPA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XII. 5- CẬN SỰ NAM MĀHĀKĀḶA

(PC. 161)

"Attanā'va kataṁ pāpaṁ... ".

Kệ ngôn này đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana trong thành Sāvatthī. Đề cập đến
Cận sự nam Mahākāḷa là vị chứng đắc Tu Đà Hườn.

Tương  truyền  rằng:  Cận  sự  nam  Mahākāḷa  hằng  thọ  trì  giới  Uposatha  vào  những  ngày
Uposatha. Vào ngày ấy, vị này thường đến Tịnh Xá nghe Pháp suốt đêm.

Một hôm cũng vào ngày Trai giới, có bọn trộm đạo đã đánh cắp tài sản của một gia tộc nọ, ở
gần Tịnh Xá Jetavana vào lúc ban đêm. Trong khi chúng di chuyển vật trộm đi, gia chủ phát giác
được liền báo động, cùng nhau rượt đuổi theo bọn trộm cướp. Chúng quăng bỏ những tang vật rồi bỏ
chạy thoát thân. Riêng vị gia chủ vẫn theo truy lùng bọn trộm, chúng chạy tán loạn khắp bốn hướng,
có một tên chạy về hướng Tịnh Xá Jetavana.

Bấy giờ, đêm gần mãn, cận sự nam Mahākāḷa sau khi nghe Pháp trọn đêm, đã ra bờ hồ súc
miệng rửa mặt, tên trộm ấy chạy đến hồ, quăng bỏ túi đồ trước mặt Mahākāḷa, cho vị này là kẻ trộm,
nên bắt Mahākāḷa nói rằng: "Ngươi đã đột nhập vào nhà của ta, lấy trộm đồ vật rồi bỏ chạy đến đây,
giã vờ là người đi nghe Pháp". Chúng dân ấy xúm lại đánh chết cận sự nam ấy.

Bấy giờ, các Tỳ khưu trẻ cùng các Sa di đi ra hồ múc nước, thấy Mahākāḷa chết như thế, bảo
nhau rằng:

- Cận sự nam Mahākāḷa nghe Pháp trong Tịnh Xá suốt cả đêm, nay chết như thế thật là bất
xứng.

Các Tỳ khưu trình lên đức Thế Tôn về sự việc này. Bậc Đạo Sư phán dạy rằng:
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- Đúng như vậy, này các Tỳ khưu! Mahākāḷa chết bất xứng trong kiếp này, nhưng lại tương
xứng với nghiệp đã tạo trong quá khứ.

Chư Tỳ khưu cung thỉnh Bậc Đạo Sư thuyết giảng Bổn Sự về tiền nghiệp của Mahākāḷa.

Thuở quá khứ có một bọn cướp gần bìa rừng, thuộc vùng biên địa của Quốc vương Bārāṇasī. Để
giữ an toàn cho sơn dân nơi ấy, đức vua đặt một viên quan trấn giữ nơi bìa rừng, có phận sự đưa
người từ bên này rừng sang bên kia rừng hay từ bên kia rừng sang bên này rừng.

Một hôm, có chàng thanh niên cùng cô vợ xinh đẹp khả ái của mình, đánh xe đến nơi bìa rừng
ấy. Nhìn thấy sắc đẹp diễm lệ của nàng, viên quan Trấn Thủ phát sanh dục nhiễm, khi người chồng
ngỏ ý rằng: "Thưa ông! Xin ông hãy đưa chúng tôi sang bên kia rừng".

- Thưa Ngài! Bây giờ trời đã chiều, xin Ngài hãy nán đợi đến sáng mai, tôi sẽ đưa Ngài sang bên
ấy.

- Thưa ông! Bây giờ vẫn còn sớm, ông có thể đưa chúng tôi sang bên ấy được mà.

- Nhưng vì còn phải chờ một số người khác. Thôi Ngài cứ tạm ngụ và dùng vật thực ở đồn trấn
của tôi đi.

Tuy không muốn ở lại, nhưng chàng thanh niên cũng đành chịu. Quan Trấn Thủ hướng dẫn
chàng đánh xe trở lại đồn trấn của mình, ông sắp xếp vật thực cho chàng thanh niên dùng.

Quan Trấn Thủ có một viên ngọc quí, ông sai gia nhân lén bỏ vào nơi kín đáo trong xe của
chàng thanh niên. Vào lúc trời hừng sáng, ông ta cho lính giả làm cướp, đánh cướp đồn, rồi bọn cướp
giã vờ thua bỏ chạy. Kế đến gia nhân quan Trấn Thủ trình báo cho ông biết rằng: "Thưa chủ, viên
Bảo Ngọc đã bị đánh cướp rồi".

- Các ngươi hãy vây chặt cổng trại, khám xét thật kỹ lưỡng những người ra khỏi trại này.

Chàng thanh niên cùng vợ đã chuẩn bị đi từ sáng sớm, khi gia nhân của quan Trấn Thủ khám
xét xe chàng, tìm thấy viên Bảo Ngọc trong xe ấy, ghép tội chàng rằng:

- Ngươi đã đánh cắp viên ngọc này rồi toan trốn đi phải chăng?

Chúng liền bắt trói và đánh đập chàng thanh niên, đem trình lên quan Trấn Thủ:

- Thưa chủ! Tôi đã bắt được người đánh cướp Bảo Ngọc, chính là gã thanh niên này.

- Ta là quan Trấn Thủ nơi này. Ta đã tiếp đãi nó trọng hậu, cho nghỉ lại qua đêm trong đồn. Thế
mà nó lại liên hệ với bọn cướp, đánh cắp Bảo Ngọc của Ta như thế. Các ngươi hãy đánh chết nó đi.

Thế là, gia nhân của quan Trấn Thủ đánh chàng thanh niên cho đến chết, ném xác chàng vào
rừng. Quan Trấn Thủ chiếm đoạt vợ chàng thanh niên bằng cách như thế. Do ác nghiệp ấy, khi mệnh
chung y bị đọa vào Địa ngục A Tỳ, bị lửa thiêu đốt trong thời gian dài đếm năm không kể xiết, khi
thoát khỏi địa ngục, quả còn dư sót của ác nghiệp ấy, khiến cho y bị đánh chết vô cớ đã 100 kiếp rồi.

Sau khi thuyết xong tiền tích của Mahākāḷa, Ngài phán rằng:

- Này các Tỳ khưu! Chính ác nghiệp mà ta đã tạo, thường nghiền nát người ấy trong bốn khổ
cảnh như vậy.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Attanā'va kataṁ pāpaṁ
Attajaṁ attasambhavaṁ
Abhimanthati dummedhaṁ
Vajiraṁ v'asmamayaṁ maṇiṃ".

- Hành ác chỉ do nơi ta. Điều ác tự xuất phát trong ta, tự bắt nguồn ở ta, và nghiền nát kẻ thiếu
trí như kim cương nghiền nát bảo thạch.

"Điều ác tự mình làm
Tự mình sanh, mình tạo
Nghiền nát kẻ ngu si.
Như kim cương, ngọc cương". (TMC)

CHÚ THÍCH:
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Vajiraṁ v'asmamayaṁ maṇiṃ: Nghĩa là ví như kim cương (nghiền nát) ngọc sanh từ đá. Ngài
phán giải rằng: "Ngọc sanh từ đá (Bảo ngọc thạch), có đá là sở sanh bị kim cương nghiền nát ra,
nghĩa là từ khởi điểm đã tự mình làm cho loang lổ, tạo thành những lỗ hỏng lớn, nhỏ, tạo ra những
mãnh vụn lớn, nhỏ, không dùng làm được vật chi cả, như thế nào cũng vậy ác nghiệp do chính mình
làm, xuất phát từ trong ta, có ta là sở sanh thường nghiền nát ta, tức là người thiếu trí hay người kém
trí chịu khổ thọ trong bốn ác thú địa như vậy".

Dứt Pháp thoại, nhiều vị Tỳ khưu chứng đạt quả vị nhất là quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH CẬN SỰ NAM MAHĀKĀḶA

XII. 6- TÔN GIẢ DEVADATTA

(PC. 162)

"Yassa accantadussīlyaṁ... ". Kệ Pháp Cú này đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Veḷuvana,
gần thành Rājagaha, đề cập đến Devadatta.

Tương truyền rằng: Một hôm các Tỳ khưu cùng nhau hội họp tại Giảng đường, bàn luận cùng
nhau rằng:

- Này chư Hiền giả! Tôn giả Devadatta là người ác giới, có hạ liệt pháp. Ông ta đã quyến dụ
Thái tử Ajātasattu, làm phát sanh lợi lộc đến ông một cách phi pháp. Đã khuyến dụ vua Ajātasattu
giết cha là vua Bimbisāra, ông ta lại còn mưu hại đức Thế Tôn nhiều phen nữa chứ. Do ông làm cho
ái dục cùng tăng trưởng với ác giới nên ông trở nên người ác hạnh vậy.

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận ấy, Ngài ngự đến nơi
ấy, phán hỏi rằng:

- Này các Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì thế?

- Bạch Ngài, chuyện như vầy...

Ngài phán dạy rằng:

- Này các Tỳ khưu! Chẳng phải chỉ trong kiếp này Devadatta đã âm mưu sát hại cho được ta
đâu. Mà trong quá khứ cũng đã từng như thế rồi.

Theo lời thỉnh cầu các Tỳ khưu, Ngài thuyết giảng lên các Bổn Sanh như Kuruṅga.... Rồi Ngài
phán rằng:

- Này các Tỳ khưu! ái dục phát sanh do người ác giới, bó buộc người ác giới vào các khổ cảnh
như địa ngục... Ví như dây leo bó xiết cây Sa la vậy.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Yassa accantadussīlyaṁ
Māluvā sālaṁ iv'otataṁ
Karoti so tatha'ttānaṁ
Yathā naṁ icchatī dise".

- Như dây Māluvā đeo xiết, làm chết cây sālā. Dường thế ấy, người nhiễm ô quá độ tự tạo cho
mình những gì mà kẻ thù của mình được mong ước.

- "Phá giới quá trầm trọng
Như dây leo bám cây
Gieo hại cho tự thân
Như kẻ thù mong ước". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Người thuần ác giới gọi là: Accantadussīlyaṁ.

Trong kệ ngôn này, người cư sĩ tạo thập ác giới từ khi mới sanh cũng thế, người xuất gia phạm
trọng  tội  kể  từ  khi  thọ  Cú  túc  giới  cũng  thế,  đều  gọi  là  người  ác  giới.  Nhưng  trong  câu
accantadussīlyaṁ ở đây, đức Thế Tôn nói đến sanh thú của kẻ ác giới đã trải qua 2- 3 kiếp.
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Lại nữa, ái dục nhờ sáu căn của người ác giới sanh khởi, bậc trí nên hiểu rằng: Là người ác giới
trong kệ ngôn này.

Māluvā sālam iv'otataṁ nghĩa là: Người ác giới bó buộc, tức bao trùm thân của người sống
(bằng những tà hạnh). Ví như dây leo bó siết cây Sāla, bao trùm cả thân cây. Nước rơi xuống từ mưa
chỉ đọng trên lá cây rồi lại rơi xuống, người ấy bị ái dục tức là người ác giới sẽ rơi xuống bốn khổ
cảnh, ví như cây Sāla bị dây leo làm ngã đổ xuống trên mặt đất. Hay gọi là làm cho mình bị cướp gây
ra sự tổn hại.

Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả...

DỨT TÍCH TÔN GIA DEVADATTA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XII. 7- CỐ Ý CHIA RẼ TĂNG

(PC. 163)

"Sukarāni asādhūni..".

Kệ ngôn này được đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Veḷuvana trong Rājagaha, đề cập đến
Devadatta cố ý chia rẽ Tăng. Câu chuyện chi tiết về Devadatta cố ý chia rẽ Tăng như vầy:

Một hôm, Tôn giả Devadatta trông thấy Đại đức Ānanda đang trì bình khất thực, đã nói lên ý
định của mình rằng:

- Này Hiền giả Ānanda! Tôi sẽ hành uposatha cùng các Tăng sự riêng, không hành Tăng sự
chung với đức Thế Tôn nữa.

Đại đức Ānanda im lặng không hoan hỷ cũng không chỉ trích, sau khi khất thực xong, Trưởng
lão trở về bạch trình lên đức Thế Tôn:

- Bạch đức Thế Tôn! Vào sáng nay khi con đang trì bình khất thực, Tôn giả Devadatta trông
thấy con đang đi khất thực trong thành Rājagaha, vị ấy đi đến nói với con rằng: "Này Hiền giả
Ānanda! Kể từ hôm nay trở đi tôi sẽ hành uposatha và các Tăng sự riêng, không hành chung với đức
Thế Tôn và Tăng chúng nữa. Bạch đức Thế Tôn, hôm nay Devadatta sẽ chia rẽ Tăng, tức là sẽ hành
Uposatha và Tăng sự riêng.

Được nghe Trưởng lão Ānanda bạch trình câu chuyện ấy, Bậc Đạo Sư đã thốt lên cảm hứng ngữ
rằng:

- "Điều thiện người thiện dễ làm, người ác khó làm điều thiện.

Điều ác người ác dễ làm, thiện nhân khó hành ác".

Rồi Ngài phán rằng:

- Này Ānanda! Gọi là việc bất lợi cho mình thì dễ làm, việc làm lợi ích cho mình thì khó làm.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Sukarāni asādhūni
Attano ahitāni ca
Yaṁ ve hitañ ca sādhuñ ca
Taṁ ve paramadukkraṁ".

- Làm những việc khó nhọc và bất lợi cho mình thì dễ, nhưng khó thay, quả thật vậy, làm được
những việc hữu ích và tốt đẹp.

- "Dễ làm điều ác
Dễ làm tự hại mình
Còn việc lành việc tốt
Thật tối thượng khó làm". (TMC).

CHÚ THÍCH:
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Ý nghĩa của kệ ngôn này là:

"Việc làm không tốt tức là xấu và đưa đến khổ, gọi là không đem lại lợi ích cho mình, do hành
động tốt với ý nghĩa là thiện hạnh. Những hành động xấu thì dễ làm đối với ác nhân, còn những hành
động tốt trái lại ác nhân rất khó hành, giống như giòng sông Hằng xuôi giòng khó có thể làm cho
nước chảy ngược lại. Cũng vậy, hành động tốt người thiện dễ làm. Hành động đưa đến nhàn cảnh,
đưa đến Níp Bàn thật khó làm thay.

Dứt kệ ngôn, nhiều người chứng đắc Thánh Quả như Dự Lưu...

DỨT TÍCH CỐ Ý CHIA RẼ TĂNG

XII. 8- TRƯỞNG LÃO KĀLA

(PC. 164)

"Yo sāsanaṁ arahataṁ...".

Kệ Pháp Cú này đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự trú tại Jetavana, trong thành Sāvatthī. Đề
cập đến Trưởng lão Kāla.

Tương truyền rằng: Trong thành Sāvatthī có nàng tín nữ, với tâm thành tín, hộ độ cho Trưởng
lão Kāla, nàng đã chu đáo trong việc phụng sự Trưởng lão như người mẹ lo lắng cho con mình.

Thân tộc của nàng thường xuyên đến Tịnh Xá Jetavana nghe Pháp từ Bậc Đạo Sư, trở về nhà
hằng tán dương:

- Chư Phật thật đáng thù diệu, Giáo Pháp của Ngài thật là thậm thâm.

Nghe người nhà tán thán Pháp Bảo như thế, nàng tín nữ đã bạch với Trưởng lão Kāla rằng:

- Bạch Ngài! Tôi muốn đến Tịnh Xá Jetavana để được nghe Pháp từ nơi đức Thế Tôn.

- Này cận sự nữ! Nàng chớ nên đến nơi đó.

Sáng hôm sau, nàng tín nữ ấy lại xin Trưởng lão lần nữa, vị ấy lại từ khước. Cả ba lần như thế,
và Trưởng lão Kāla cũng ngăn cản trọn cả ba lần việc nàng tín nữ muốn được nghe Pháp từ nơi đức
Thế Tôn.

Hỏi rằng: Tại sao vị ấy lại cản trở cô tín nữ.

Đáp rằng: Được biết rằng: Ông ta nhận thấy rằng: Nếu nàng ta được nghe Pháp từ Bậc Đạo Sư
rồi, hẳn sẽ bỏ rơi ta. Do vậy, ông mới cản trở cô tín nữ ấy.

Một hôm, vào ngày thọ Bát quan trai, sau khi thọ trì giới hạnh xong, khi thọ thực rồi nàng tín
nữ dặn bảo con gái rằng:

- Con hãy ở nhà lo việc cúng dướng vật thực đến Trưởng lão cho chu đáo nhé.

Nàng đi đến Tịnh Xá từ mờ sáng, về phần cô con gái đã chu toàn việc mẹ dặn bảo. Trưởng lão
đến nơi thọ thực tại tư gia ấy, thấy vắng bóng nàng tín nữ, nên hỏi thăm rằng:

- Mẹ của con đâu rồi.

- Bạch Ngài! Mẹ con đi đến Tịnh Xá Jetavana nghe Pháp.

Nghe như vậy, tâm của Trưởng lão Kāla bồn chồn, lo lắng nghĩ:

- Thật thế, giờ đây nàng ấy đã bỏ ta rồi.

Ông đi nhanh về Tịnh Xá, thấy nàng cận sự nữ ấy đang ngồi trong thính chúng nghe Pháp, mới
bạch với Bậc Đạo Sư rằng:

- Bạch Thế Tôn! Người nữ này rất tối trí, không hiểu được Diệu Pháp thâm sâu đâu, xin Ngài
đừng giảng thuyết về các chân đế như Uẩn, Xứ, Giới, Đế... Ngài nên nói về bố thí, trì giới cho nàng ta
là đủ.

Với Phật Tuệ, đức Thế Tôn hiểu rõ thâm ý của vị ấy, Ngài phán dạy rằng:
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- Ngươi là kẻ thiếu trí, do tri kiến sai lạc của mình, nên đã ngăn cản tín nữ này đến nghe lời
Giáo Huấn của Như Lai. Chính ngươi đang tự giết mình đấy.

Rồi đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn:
- "Yo sāsanaṁ arahtaṁ
Ariyānaṁ dhammajīvinaṁ
Paṭikkosati dummedho
Diṭṭhiṃ nissāya pāpikaṁ
Phalāni kaṭṭhakass'eva
Attagheññāya phallati".

- Người khờ dại vì quan kiến sai lạc của mình, khinh miệt Giáo huấn của chư vị Thinh Văn A La
Hán, những bậc Hiền Thánh, những bậc Chánh Hạnh, sẽ đi đến chỗ hoại vong, giống như trái Kāshta
chín muồi để tự diệt.

- "Kẻ ngu si miệt thị
Giáo Pháp Bậc La Hán
Bậc Thánh Bậc Chánh Hạnh
Chính do ác kiến này.
Như quả loại cây lau (Katthaka: Cây lau)
Mang quả tự hoại diệt". (TMC).

CHÚ THÍCH:

Ý nghĩa kệ ngôn này như vầy:

- Người thiếu trí vì quan kiến sai lầm, đã ngăn cản những người nói rằng: Sẽ đi nghe Pháp, hay
đi cúng dường, "vì sợ tổn hại đến lợi đắc của mình, gọi là cãi lại lời Giáo Huấn của Bậc Thánh Nhân A
La Hán, là vị luôn trú trong Pháp là Đấng Chánh Đẳng Giác. Sự ngăn cản Pháp và trí kiến sai lầm ấy
giống như măng tre làm hại thân tre khi nó lớn lên như thế nào, thì người ấy cũng như thế. Quả thật
thế, đức Thế Tôn đã dạy rằng: "Buồng chuối sẽ hại cây chuối, mục măng thường làm hại thân tre,
bông lau thường giết cây lau và thai bào thường giết tài ngựa hay". Như thế nào, thì lợi đắc cũng
thường giết người đê tiện như vậy.

Dứt pháp thoại, nàng tín nữ đắc chứng Dự Lưu.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO KĀLA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XII. 9- CẬN SỰ NAM CŪḶAKĀLA

(PC. 165)

"Attanā'va kataṁ pāpaṁ... ". Kệ Pháp Cú này đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Tịnh Xá
Jetavana, đề cập đến sự nam Cūḷakāla.

Tương truyền rằng: Cận sự nam Cūḷakāla là người tinh cần nghe Pháp, ông trú trong thành
Sāvatthī, vào ngày Uposatha, ông đến Tịnh Xá nghe Pháp suốt đêm, đến sáng mới trở về nhà.

Lần nọ, cũng vào ngày trai giới, ông đến chùa nghe Pháp. Trong đêm ấy có bọn cướp đào hang
ngầm vào nhà một gia chủ nọ, bị gia chủ phát giác, chúng bỏ chạy tứ tán, một tên cướp chạy đến
trước mặt của Cūḷakāla quăng bỏ lại gói đồ, khi ông vừa ra đến bờ hồ múc nước súc miệng rửa mặt.
Câu chuyện này diễn tiến cũng giống như chuyện Mahākāḷa.

Những người rượt đuổi bọn cướp thấy tang vật trước mặt Cūḷakāla, nghi ngờ vị ấy là kẻ trộm,
bắt lấy và đánh đập ông. Khi ấy có nhóm nữ nô di đến bờ hồ đến múc nước, thấy được việc ấy, đã can
ngăn rằng: "Cận sự nam này không có làm việc phi pháp ấy".

Nhóm nữ nô ấy đã phân giải rõ ràng về giới hạnh của Cūḷakāla và cận sự nam ấy được buông
tha. Cūḷakāla đi vào trong Tịnh Xá trình bày với chư Tỳ khưu về chuyện ấy:

- Bạch các Ngài! Tôi vừa bị họ đánh đập, tôi được sống dây là nhờ nhóm nữ nô ấy.
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Chư Tỳ khưu mang câu chuyện bạch trình đức Thế Tôn, Ngài dạy:

- Này các Tỳ khưu! Thật vậy, cận sự nam Cūḷakāla đã toàn mạng nhờ nhóm nữ nô đội nước ấy,
vì chuyện bị vu oan. Vì rằng: Lẽ thường, tất cả chúng sanh tự mình tạo nên ác nghiệp để bị ô nhiễm
phải rơi vào các khổ cảnh như địa ngục... Hay tự mình tạo thiện nghiệp đưa đến nhàn cảnh, hoặc Níp
Bàn cũng chính do mình tự thanh tịnh.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Attanā'va kataṁ pāpaṁ
Attanā saṁ kilissati
Attanā akataṁ pāpaṁ
Attanā'va visujjhati
Suddhi asuddhi paccattaṁ
N'āñño aññaṃ visodhaye".

- Làm điều ác do ta. Quả thật vậy, bị ô nhiễm cũng do ta. Cũng do ta. Cũng do ta không làm
điều ác. Quả thật vậy, do ta ta được thanh tịnh. Trong sạch hay ô nhiễm đều tùy nơi ta. Không ai làm
cho người khác trong sạch được.

- "Tự mình điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Ý nghĩa của kệ ngôn này như vầy:

"Ác nghiệp do tự mình tạo, khi thọ khổ trong bốn ác đạo gọi là bị ô nhiễm. Điều ấy cũng do tự
mình tạo. Tự mình không tạo ác nghiệp hay không tạo ác nghiệp chính do tự mình. Khi được thọ sanh
vào nhàn cảnh, hay được chứng đắc Níp Bàn thì được gọi là thanh tịnh. Sự thanh tịnh hay bất hạnh
tịnh ấy đều tự do nơi chính mình mà có, không một ai có thể làm cho ta được, không ai có thể làm
cho người khác trở nên ô nhiễm hay thanh tịnh được đâu.

Dứt kệ ngôn, cận sự nam Cūḷakāla an trú vào Thánh quả Dự Lưu. Pháp thoại mang lại nhiều lợi
ích cho thính chúng như vậy.

DỨT TÍCH CẬN SỰ NAM CŪḶAKĀLA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XII. 10- TRƯỞNG LÃO ATTADATTHA

(PC. 166)

"Attadatthaṁ paratthena...". Kệ Pháp Cú này đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh Xá
Jetavana, nhân đề cập đến Trưởng lão Attadattha.

Tương truyền rằng: Khi Bậc Đạo Sư nhận lời thỉnh cầu của Ma Vương, Ngài sẽ Níp Bàn sau ba
tháng nữa. Rồi Ngài cho triệu tập chư Tăng đến phán dạy rằng:

- Này các Tỳ khưu! Sau ba tháng nữa, Như Lai sẽ viên tịch vậy.

Nghe lời dạy của đức Thế Tôn như thế, có bảy trăm vị Tỳ khưu phàm, có sự động tâm về việc
đức Thiện Thệ sẽ Vô Dư Níp Bàn, nên cùng nhau bàn luận rằng:

- Này chư hiền! Giờ đây, chúng ta phải làm sao nhỉ?

Riêng Trưởng lão Attadattha không tham gia vào việc bàn luận ấy với chư Tỳ khưu, Ngài suy
nghĩ riêng rằng:
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- Còn ba tháng nữa Bậc Đạo Sư sẽ viên tịch Níp Bàn, mà ta hiện nay chưa đoạn tận các Lậu
hoặc, phiền não tham ái khi Bậc Đạo Sư còn hiện tiền. Vậy ta nên tinh cần hành đạo để chúng đạt
giải thoát trước khi Bậc Đạo Sư viên tịch.

Thế nên Trưởng lão không đi đến nơi chư Tỳ khưu đang luận bàn về sự việc đức Thế Tôn sắp
viên tịch, mà tìm nơi thanh vắng để hành đạo. Chư Tỳ khưu không thấy Trưởng lão đến dự bàn như
thế, bèn hỏi rằng: "Này Hiền giả! Vì sao Hiền giả không đến nơi hội hợp với chúng tôi. Hiền giả
chẳng nói chi cả".

Chư Tỳ khưu trình lên đức Thế Tôn chuyện ấy, Ngài cho gọi Đại đức Attadattha đến và hỏi
rằng:

- Này Tỳ khưu! Có thật chăng được nghe nói rằng ngươi không đến nơi hội họp với chư Tỳ
khưu?

- Bạch Thế Tôn! Có thật như vậy".

- Này Tỳ khưu! Vì sao thế?

- Bạch Thế Tôn! Con được nghe đức Thế Tôn sắp viên tịch sau ba tháng nữa, mà con thì chưa
chứng đắc Giải thoát quả. Do vậy, con nghĩ rằng: "Ta cố hành Sa môn Pháp để chứng đạt quả Vô
Sanh trước khi đức Đạo Sư Níp Bàn".

-  Lành  thay!  Này  các  Tỳ  khưu,  người  nào  tôn  kính  Đấng  Như  Lai,  hãy  như  vị  Tỳ  khưu
Attadattha. Vì rằng: Sự cúng dường đến Như Lai bởi tứ sự, bông hoa, trầm hương... Không gọi là sự
cúng dường cao thượng, còn cúng dường Như Lai bằng cách thực hành Pháp, tùy hành pháp, đó
chính là cúng dường Như Lai cao thượng vậy. Này các Tỳ khưu các người hãy như Tỳ khưu Attadattha
đi.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Attadatthaṁ paratthena
Bahunā'pi na hāpaye
Attadatthaṁ abhiññāya
Sadatthapasuto suyā".

- Không nên vì sự an lành của người khác, dầu lớn lao đến đâu

Mà lãng quên an lành của chính mình. Hãy nhận định rõ ràng sự an lành của chính mình và lập
tâm thành đạt mục tiêu.

"Dầu lợi người bao nhiêu
Chớ quên phần tư lợi
Nhờ thắng tri tư lợi
Hãy chuyên tâm lợi mình". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Ý nghĩa kệ ngôn này như sau: Người cư sĩ không nên để lợi ích của mình, dù chỉ là 1 Kahāpaṇa
bị tổn hại vì lợi ích của người khác dù rằng cả ngàn vàng. Vì rằng: Lợi ích của mình dù chỉ là 1
Kākaṇika cũng tốt, nhưng lợi ích của kẻ khác thì chẳng ích lợi chi cho ta. Điều này không phải như
thế đâu. Mà ý đức Thế Tôn dạy bởi hai kệ ngôn đầu là: Ngài nêu lên để mục nghiệp xứ. Vì rằng: Vị Tỳ
khưu có ý niệm rằng: Ta không để lợi ích mình bị tổn hại, rồi không làm các phận sự như quét chùa,
quét Bảo tháp... Phát sanh cho tăng trưởng, hay làm các phận sự đối với Tế Độ Sư hay Giáo Thọ Sư
thiếu sót, nhưng ý Ngài dạy rằng: Các Tỳ khưu nên thực hành phận sự abbisamācārika đầy đủ, hằng
được tác chứng các Thánh Quả. Vì thế, sự thực hành tròn đủ các phận sự ấy được gọi là lợi ích cho
chính mình.

Lại nữa, vị Tỳ khưu thiên về Quán Minh, khởi ý nguyện: "Ta hãy thông suốt hôm nay" rồi thực
hành. Vị Tỳ khưu ấy tuy có thiếu sót trong các phận sự đối với Giáo Thọ Sư hay Tế Độ Sư.... Nhưng
vẫn nên làm tròn phận sự lợi ích cho chính mình. Vị Tỳ khưu biết rõ lợi ích của mình như thế, tức là
xác định rằng: "Đây là lợi ích của ta", rồi tầm cầu lợi ích chính mình.

Dứt pháp thoại, Đại đức Attadattha chứng đạt Thánh quả A La Hán, nhiều Tỳ khưu chứng đạt
Tu Đà Hườn.
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XIII. PHẨM THẾ GIAN

XIII. 1- VỊ TỲ KHƯU TRẺ

(PC. 167)

"Hīnaṁ  dhammaṁ  na  seveyya...".  Kệ  ngôn  này  đức  Bổn  Sư  thuyết  lên  khi  Ngài  ngự  tại
Jetavana, nhân đề cập đến vị Tỳ khưu trẻ.

Tương truyền rằng: Có vị Trưởng lão cùng với vị Tỳ khưu trẻ thường đến nhà của Đại tín nữ
Visākhā để thọ thực từ sáng sớm.

Nàng Visākhā hằng cúng dường cháo đến 500 vị Tỳ khưu, khi Trưởng lão cùng với vị Tỳ khưu
trẻ dùng cháo xong, Ngài để vị ấy ở lại, còn mình thì đến nhà một gia chủ khác.

Bấy giờ, cháu nội của bà Visākhā là người phục vụ chư Tăng, dâng nước đến chư Tăng. Cô cháu
gái ấy đang lọc nước để dâng đến vị Tỳ khưu trẻ, thấy gương mặt mình trong nước nên mỉm cười, vị
Tỳ khưu trẻ thấy nàng mỉm cười, ngỡ nàng ta mỉm cười mình, vị ấy cũng mỉm cười đáp trả. Thấy thế,
nàng ta nói rằng:

- Người đứt đầu hay cười.

Cho rằng nàng miệt thị mình, vị Tỳ khưu trẻ tức giận mắng nàng:

- Ngươi cũng là kẻ đứt đầu, ngay đến cha mẹ ngươi cũng là kẻ đứt đầu.

Cô ấy than khóc, đi mách với bà Visākhā, nàng Visākhā hỏi rằng:

- Này con, việc chi mà khiến con sầu não như thế?

- Thưa nội! Vị Tỳ khưu ấy đã mắng con.

Nàng thuật lại câu chuyện cho bà Visākhā nghe. Bà Visākhā đi đến bạch với vị Tỳ khưu ấy rằng:

- Xin Ngài chớ nên giận, câu nói ấy chẳng phải là câu nói xúc phạm đến Ngài đâu. Vì rằng:
Ngài là người có râu tóc đã cạo bỏ, có móng tay móng chân cắt, có y phục khác với y phục thế tục,
Ngài là người cắt đứt đời sống tại gia rồi, sống giữa hội chúng đi khất thực để nuôi mạng.

- Thật vậy, này cận sự nữ, cô là người biết tôi là người có râu tóc cạo bỏ... Nhưng cháu của cô
đâu hiểu điều đó, cô ấy đã mắng tôi là "người đứt đầu", như thế có nên chăng?

Bà Visākhā không thể giảng hoà giữa cháu nội mình với vị Tỳ khưu trẻ ấy. Khi ấy, vị Trưởng lão
trở lại, nghe câu chuyện cãi lẫy như thế, hỏi rằng: "Này cận sự nữ, việc gì thế?"

Được nghe lại mọi chuyện, vị Trưởng lão bảo vị Tỳ khưu trẻ rằng:

- Này Hiền giả! Ông hãy nhẫn nại đi, nữ nhân này không có mắng ông đâu, vì ông là người đã
cạo bỏ râu tóc... Nên nàng gọi ông là người đứt đầu thôi. Ông nên hiểu như thế đi.

- Đúng vậy, bạch Ngài! Nhưng Ngài hãy rầy la cô ấy đi, sao Ngài lại ra lầy tôi. Nàng ấy nói tôi
là kẻ đứt đầu như thế có nên chăng?

Thế là, câu chuyện hoà giải cũng không thành. Kế đến, Bậc Đạo Sư ngự đến tư gia của bà
Visākhā, Ngài phán hỏi rằng:

- Này các Tỳ khưu! Việc gì thế?

Bà Visākhā bạch lại câu chuyện ấy. Bậc Đạo Sư quán thấy duyên lành Thánh quả của vị Tỳ
khưu trẻ. Ngài suy nghĩ "Ta nên chuẩn y cho y, khiến y bình tâm lại là việc tốt nhất". Suy nghĩ như
thế Ngài phán dạy rằng:

- Này Visākhā! Cháu của ngươi nói đệ tử của Như Lai là người đứt đầu, như thế có xứng đáng
chăng? Tuy là nói với ý nghĩa cạo bỏ râu tóc... Nhưng cũng chẳng nên nói như thế.
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Nghe vậy, vị Tỳ khưu trẻ đứng dậy, chấp tay đảnh lễ đức Thế Tôn bạch rằng:

- Bạch đức Thế Tôn! Ngài thông suốt mọi vấn đề, còn vị Trưởng lão Tế Độ Sư của con cùng
nàng Visākhā lại không thông suốt.

Đức Thế Tôn biết tâm vị Tỳ khưu trẻ đã dịu lại rồi, cuộc tranh chấp trong tâm của vị ấy không
còn, Ngài lại phán dạy rằng:

- Này Tỳ khưu sự cười hướng về dục lạc là pháp hạ liệt. Hơn nữa thọ dụng pháp hạ liệt và sống
với sự dễ duôi là điều không nên vậy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Hīnaṁ dhammaṁ na seveyya
Pamādena na saṁvase
Micehādiṭṭhiṃ na seveyya
Na lokavaddhano".

- Không nên phục dịch mục tiêu bần tiện. Không nên sống buông ý lung phóng dật. Không nên
ôm ấp tà kiến. Không nên nâng đỡ thế gian.

"Chớ theo pháp hạ liệt
Chớ sống mặc buông lung
Chớ tin theo tà kiến
Chớ tăng trưởng tục trần". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Hīnaṁ dhamamaṁ: Nghĩa là Pháp hạ liệt, tức là ngũ dục. Thật vậy ngũ dục ấy, dù là chúng
sanh hạ liệt như trâu, bò, lạc đà... Cũng thọ dụng. Ngũ dục hằng đưa chúng sanh rơi vào khổ cảnh
như địa ngục... Vì vậy ngũ dục gọi là Pháp hạ liệt.

Pamādena nghĩa là: Không nên sống với sự dễ duôi, có tướng là thất niệm.

Na sevayya tức là không nên ôm ấp tri kiến sai lầm.

Lokavaḍḍhano nghĩa là: Người nào hành như vậy, người ấy gọi là người ô nhiễm ở đời. Do đó
(không) nên là người ô nhiễm ở đời, do không hành như vậy.

Dứt kệ ngôn, vì Tỳ khưu trẻ chứng đạt Dự Lưu quả.

DỨT TÍCH VỊ TỲ KHƯU TRẺ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIII. 2- ĐỨC VUA SUDDHODANA

(PC. 168 - 169)

"Uttiṭṭhe nappamajjeyya...".  Kệ Pháp Cú này Dức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự về thành
Kapilavatthu, trú trong Tịnh Xá Nigrodha đề cập về đức vua Suddhodana.

Tương truyền rằng: Sau khi thành đạo, chứng đạt quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. Bậc Đạo
Sư ngự về kinh thành Kapilavatthu lần đầu về tế độ quyến thuộc, gia quyến đã tiếp đãi Ngài trọng
hậu, cúng dường đến đức Phật và Chư Thánh Tăng Tịnh Xá Nigrodha.

Trong buổi tiếp đón ấy, Ngài thị hiện thần thông, đi kinh hành trên hư không và thuyết pháp
thoại để diệt lòng ngã mạn thái quá của dòng Sakya. Các thân quyến của Ngài ngay cả đức vua
Suddhodana cũng đảnh lễ Ngài. Một trận mưa màu đỏ rơi xuống trong buổi trùng phùng ấy, người
nào muốn ướt thì ướt, ai không muốn thì sẽ không có giọt mưa nào chạm vào mình.

Thế rồi, gia tộc Sakya bàn luận về điều kỳ diệu của trận mưa ấy, Bậc Đạo Sư phán dạy rằng:

- Chẳng phải chỉ trong kiếp này đây, này tác Tỳ khưu! Trong quá khứ mưa cũng rơi xuống khi
gia tộc Như Lai được đoàn viên rồi.
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Đại đức Sāriputta và Đại đức Moggallāna thỉnh cầu đức Thế Tôn thuyết giảng của Ngài, sau khi
nghe xong Pháp thoại, hoan hỷ ra về không một ai nghĩ đến việc thỉnh Ngài cùng chư Tăng thọ thực
vào ngày mai. Ngay cả đức vua Suddhodana cũng không nghĩ đến, vì đức vua nghĩ rằng:

- Con của ta còn phải đến đâu ngoài Hoàng Cung nữa chứ.

Thân tộc của Ngài cũng cùng chung một ý nghĩ ấy, nên ra về. Đức vua về đến Hoàng Cung, cho
người sắp đặt vật thực thượng vị như cháo cơm... Để dâng đến đức Thế Tôn cùng hai muôn Tăng
chúng, sửa soạn nơi ngồi cho Tăng chúng nơi Hoàng Cung.

Vào buổi sáng hôm ấy, đức Thế Tôn vận mặc y phục, tay cầm y bát, đi vào thành Kapilavatthu
khất thực, theo sau Ngài là hai muôn Tăng chúng. Đức Thế Tôn dùng Phật Tuệ phán xét rằng: Chư
Phật quá khứ khi về đến thân tộc, có đi khất thực ngay nhà thân tộc hay chăng? Hay là đi khất thực
theo tuần tự? Ngài thấy rằng: Chư Phật quá khứ khất thực theo tuần tự thứ lớp.

Thế là, đức Thế Tôn ngự đến căn nhà đầu tiên. Dân thành náo động hẳn lên với tin rằng: Thái
Tử Suddhattha đi ăn xin. Các Cung nữ được tin này liền trình lên Hoàng Hậu Yasodharā là mẹ của
Thái Tử Rāhula, nàng Yasodharā nghe tin sét đánh ấy vội báo lại cho vua Suddhodana biết. Đức vua
hối hả chạy ra cổng Hoàng Cung, đến đảnh lễ đức Thế Tôn bạch rằng:

- Con ơi! Vì sao con lại làm cho cha mất mặt như thế. Con đi khất thực như vầy đã làm tổn hại
đến cha vô cùng, con không nên làm như thế. Con hãy ngự trên kiệu vàng đi tuần du Hoàng thành
mới thích hợp. Này Thái Tử con! Vì sao con làm cha mất mặt như thế?

- Này Đại Vương! Như Lai không có làm Ngài mất mặt đâu, Như Lai đang hành theo phận sự
của giòng dõi mình.

- Này con, sự đi khất thực sống là dòng dõi của Sát Đế Lỵ sao?

- Này Đại Vương! Việc làm ấy không thuộc về dòng Vua như Ngài, nhưng lại thuộc về giòng dõi
của Như Lai. Giòng dõi Như Lai là dòng Phật. Chư Phật quá khứ hằng nuôi mạng bằng cách đi khất
thực.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
168-
"Uttiṭṭhe nappamajjeyya
Dhammaṁ sucaritaṁ care
Dhammacārī sukhaṁ setī
Asmiṃ loke paramhi ca".
169-
"Dhammaṁ care sucaritaṁ
Na nam duccaritam care
Dhammacārī sukhaṁ seti
Asmiṃ loke paramhi ca".

- Không nên dễ duôi phóng dật khi đứng (trì bình trước cửa người ta). Hãy trang nghiêm hành
chánh hạnh (ấy). Người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ được an vui ở thế gian này và trong thế
gian sắp tới.

- Hãy trang nghiêm hành chánh ấy. Không dễ duôi phóng dật. Người hành chánh hạnh ấy trang
nghiêm sẽ sống an vui, ở thế gian này và trong thế gian sắp đến.

"Nỗ lực chớ phóng dật
Hãy sống theo chánh hạnh
Người chánh hạnh hưởng lạc
Cả đời này đời sau". (168)
"Hãy khéo sống chánh hạnh
Chớ sống theo tà hạnh
Người chánh hạnh hưởng lạc
Cả đời này đời sau". (169) (TMC)

CHÚ THÍCH:
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Uttiṭṭhe nghĩa là: Với miếng cơm mà mình đứng nhận trước cửa nhà người khác.

Nappajjeyya nghĩa là: Khi vị Tỳ khưu bỏ phong tục của hạnh khất thực, lại đi tầm cầu vật thực
thượng vị, gọi là người có sự dễ duôi trong vật thực mà mình đứng nhận. Nhưng nếu đi khất thực
theo tuần tự thứ lớp thì gọi là không có sự dễ duôi. Hành như thế được là không dễ duôi với vật thực
mà mình đón nhận. Dhammaṁ nghĩa là khi bỏ sự tìm kiếm bất chánh rồi, đi khất thực tuần tự, gọi là
thực hành Pháp, là sự thất thực nuôi mạng là chánh hạnh.

Sukhaṁ seti chỉ sự thuyết giảng rằng: Khi thực hành khất thực Pháp, được gọi là thường thực
hành Pháp trong bốn oai nghi, sẽ được an lạc trong đời này lẫn đời sau.

Na naṁ duccaritaṁ: Nghĩa là khi đi đến nơi phi chánh đạo như nơi lầu xanh... Gọi là hành pháp
(khất thực) tù hạnh. Chớ nên hành như thế, hãy thực hành chánh hạnh, không hành tà pháp.

Dứt kệ ngôn, đức vua Suddhodana chưng quả Dự Lưu.

DỨT TÍCH ĐỨC VUA SUDDHODANA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIII. 3- CHƯ TỲ KHƯU TU THIỀN QUÁN

(PC. 170)

"Yathā bu bulakaṁ passe...". Kệ Pháp cú này đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề
cập đến 500 vị Tỳ khưu tu quán.

Tương truyền rằng: Có 500 vị Tỳ khưu học đề mục nghiệp xứ nơi đức Thế Tôn được thành thạo
phương cách hành để chứng đạt A La Hán. Chư Tỳ khưu ấy đến đảnh lễ đức Thế Tôn, rồi ra đi tìm trú
xứ thanh vắng hành Sa môn Pháp. Trải qua thời gian dài, các vị ấy chẳng chứng đạt được chi, bàn
luận cùng nhau rằng:

- Chúng ta hãy trở về đề mục nghiệp xứ khác.

Cả 500 vị Tỳ khưu cùng nhau trở lại thành Sāvatthī, đến Tịnh Xá Jetavana để yết kiến Bậc Đạo
Sư. Trên đường về, chư Tỳ khưu bị một trận mưa lớn, cùng nhau vào ẩn trú trong hang động, nhìn ra
ngoài trời thấy những bong bóng nước nổi rồi tan, trước đó chư vị còn trông thấy những ảo ảnh, nay
lại thấy bọt nước hiển hiện. Cả 500 vị lấy đề mục này mà quán niệm rằng: "Thân này cũng giống như
bọt nước kia, bởi vì có trạng thái sanh diệt nhanh chóng như thế".

Bậc Đạo Sư ngồi nơi Hương Thất, với tâm mình Ngài biết rõ sự suy tư của chư Tỳ khưu ấy, Ngài
phóng hào quang từ Hương Thất đến các vị ấy, như hiện ra trước mắt, thuyết lên kệ ngôn rằng:

"Yathā bubbulakaṁ passe
Yathā passe marīcikaṁ
Evaṁ lokaṁ avekkhantaṁ
Maccurājā na passati"

- Như ta nhìn bọt nước. Như ta nhìn ảo ảnh. Nếu người kia nhìn thế gian này như vậy Tử Thần
không còn thấy người ấy nữa.

"Hãy nhìn như bọt nước
Hãy nhìn như cảnh huyền
Quán nhìn đời như vậy
Thần chết không bắt gặp" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Marīcikaṁ tức ảo ảnh. Thật vậy, ảo ảnh hiện lên từ xa có thể có hình dáng như căn nhà... Là vật
không có hình thể, là vật rỗng không (thường xuất hiện) đối với người đến gần. Vì thế, có lời giải
rằng: Tử thần không thể thấy được người hằng quán xét ở đời như uẩn... Ví như người nhìn bọt nước,
bởi do ý nghĩa sanh rồi diệt (và) ví như người nhìn thấy ảo ảnh, do nó là pháp tự nhiên rỗng không
như vậy. Dứt kệ ngôn, cả 500 vị Tỳ khưu chứng đạt A La Hán quả tại chính nơi mình đứng.

DỨT TÍCH CHƯ TỲ KHƯU TU THIỀN QUÁN
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIII. 4- HOÀNG TỬ ABHAYA

(PC. 171)

"Etha passath'imaṁ lokaṁ...". Kệ Pháp Cú này Ngài thuyết ra khi ngự tại Veḷuvana, gần thành
Rājagaha, đề cập đến Hoàng Tử Abhaya.

Tương truyền rằng: Hoàng Tử Abhaya vâng lịnh Phụ vương ra biên cương dẹp loạn. Ngài chiến
thắng được giặc, ca khúc khải hoàn hồi triều ca. Đức vua Bimbisāra vô cùng đẹp dạ, ban thưởng cho
chàng được trị ngôi trời trong 7 ngày, ngoài ra còn ban cho Vương Tử một nàng mỹ nữ tuyệt sắc, với
tài vũ điêu luyện.

Hoàng Tử Abhaya thọ hưởng Vương vị trọn bảy ngày, không hề rời cung vi mà ra ngoài. Đến
ngày thứ tám, chàng mới ra sông tắm, khi đi chàng mang theo cô vũ nữ xinh đẹp ấy. Tắm xong,
Hoàng Tử cùng với tùy tùng và nàng vũ nữ đến vườn Thượng Uyển ngoạn cảnh và nghỉ tại nơi đó.
Nàng vũ nữ đang biểu diễn nghệ thuật múa hát của mình cho Vương Tử ngự lãm, chẳng may một
ngọn độc phong xâm nhập vào thân nàng, khiến nàng mệnh chung trong nháy mắt, cũng giống như
nàng vũ nữ của Đại Thần Santati, ngọn độc phong bén như lưỡi dao nhỏ, cắt đứt trái tim của nàng.
Hoàng Tử Abhaya vô cùng sầu não, tiếc thương nàng vũ nữ với vẻ đẹp diễm lệ của nàng. Lòng Vương
Tử áo não, chàng suy nghĩ rằng:

- Ngoài Bậc Đạo Sư ra, không ai có thể làm cho ta hết sầu khổ được.

Chàng đi vào Tinh Xá Veḷuvana, đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi ngồi vào nơi phải lẽ. Đức Thế
Tôn phán hỏi rằng:

- Này Vương Tử! Vì sao ngươi lại sầu não như thế?

- Bạch Thế Tôn! Con sầu não bởi tiếc thương nàng vũ nữ diễm lệ đã chết đi.

- Này Vương Tử! Nước mắt mà ngươi khóc cho nàng ấy khi nàng chết đi. Nếu gom lại nhiều hơn
cả nước trong bốn đại dương. Nhưng nào ngươi có thấu được đâu.

Nghe như vậy, Hoàng Tử dịu bớt cơn sầu não, biết được tâm chàng vơi sầu khổ, đức Thế Tôn
phán dạy tiếp rằng:

- Này Hoàng Tử! Ngươi chớ nên sầu khổ nữa, vì đó là nơi sa đọa của ngu nhân.

Rồi đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn:
"Etha passath'imaṁ lokaṁ
Cittaṁ rājarathūpamaṁ
Yattha bālā visīdanti
Natthi saṅgo vijānataṁ"

- Đến đây, hãy nhìn thế gian này, như chiếc Long xa trang hoàng lộng lẫy. Kẻ cuồng dại lặn hụp
trong thế gian ấy, nhưng người thiện trí thì không luyến ái.

"Hãy nhìn đời này
Như xe vua lộng lẫy
Người ngu mãi tham đắm
Kẻ trí nào đắm say" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Ettha passatha là đức Thế Tôn chỉ vị Hoàng Tử Abhaya.

Imaṁ lokaṁ là xác thân tức là uẩn thế gian.

Cittaṁ nghĩa là trang điểm lộng lẫy với vải, ngọc... Ví như chiếc Long xa được trang hoàng với
7 loại ngọc.

Yatha bālā nghĩa là chỉ có những kẻ ngu dính mắc trong xác thân.
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Vijānataṁ: Nghĩa là nhưng đối với người trí hiểu biết, tức là các bậc trí không bị dính mắc vào
các phiền não, vật trói buộc như ái... dù chỉ trong xác thân này cũng không hề có.

Dứt lời Pháp, Hoàng Tử Abhaya chứng đạt Dự Lưu quả, pháp thoại mang lại lợi ích cho thính
chúng như thế.

DỨT TÍCH HOÀNG TỬ ABHAYA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIII. 5- TRƯỞNG LÃO SAMMAJJANA

(PC. 172)

"Yo  ca  pubbe  pamajjitvā...".  Đức  Thế  Tôn  khi  ngự  tại  Jetavana,  đề  cập  đến  Trưởng  lão
Sammajjana, tuyên thuyết kệ ngôn này.

Được nghe rằng: Trưởng lão Sammajjana là người không phân biệt thời, bất cứ lúc nào vị ấy
cũng cầm chổi quét rác cả, ở khắp Tinh Xá, bất kể là sáng hay chiều.

Một hôm, Trưởng lão đi đến Tịnh thất của Đại đức Revata để quét dọn, thấy Đại đức đang ngồi
nơi chỗ ban ngày yên lặng, Trưởng lão Sammajjana nói rằng:

- Vị Trưởng lão này lười biếng quá, dùng vật thực của tín thí gia xong, đến đây ngồi yên, chỉ
cầm chổi quét một chút cũng không thấy.

Nghe thế Trưởng lão Revata suy nghĩ:

- Ta nên giáo giới vị này vậy.

Ngài nói với Trưởng lão Sammajjana rằng:

- Hãy đến đây, hỡi Hiền giả.

- Bạch Ngài, có chuyện chi vậy?

- Hiền giả hãy đi tắm đi, rồi đến đây.

Sau khi Trưởng lão Sammajjana tắm xong, đi đến Trưởng lão Revata Ngài bảo vị ấy ngồi sang
một bên, dạy rằng:

- Này Hiền giả! Lẽ thường vị Tỳ khưu cứ cầm chổi quét suốt cả ngày là điều không hợp lẽ. Tỳ
khưu chỉ nên quét dọn vào buổi sáng xong, đi khất thực. Khi về đến Tịnh Xá, ngồi vào chỗ ban ngày
hay chỗ ban đêm, để tâm quán xét về 52 thể trược, để thấy được sự sanh diệt của thân này. Vào buổi
chiều quét dọn Tịnh Xá, đó là hợp lẽ. Tỳ khưu chớ nên quét suốt cả ngày, hãy dành thời gian tạo lợi
ích cho mình vậy.

Trưởng lão Sammajjana vâng theo lời giáo hóa của Trưởng lão Revata, chẳng bao lâu Ngài
chứng đắc A La Hán quả. Và trong Tịnh Xá có nhiều chỗ rác đã ứ đọng, bấy giờ chư Tỳ khưu nói với
Trưởng lão Sammajjana rằng:

- Này hiền giả Sammajjana! Các chỗ đã ứ đọng đầy rác, vì sao hiền giả không quét?

- Thưa chư Hiền! Trước đây tôi đã quét rác trong lúc dễ duôi, nhưng bây giờ tôi không còn dễ
duôi quét rác nữa.

Chư Tỳ khưu cho rằng Trưởng lão Sammajjana khoe đạo quả cao nhân, tuyên bố mình là vị
Thánh Vô Lậu, nên trình lên đức Thế Tôn về câu chuyện đó và bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ khưu này nói sai sự thật, vị ấy nói không đúng theo sự thật.

- Này Tỳ khưu! Thật vậy, trước kia con Như Lai đã cầm chổi quét trong lúc dễ duôi. Nhưng giờ
đây con Như Lai không còn làm như thế nữa, đã đình chỉ, sống an lạc phát sanh từ Đạo Quả.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Yo ca pubbe pamajjitvā
Pācchā so nappamajjati
So imaṁ lokaṁ pabhāseti
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Abbhā mutto'va candimā"

- Người trước kia phóng dật, về sau chuyên cầu tu niệm. Người như thế rọi sáng thế gian như
vầng trăng thoát ra khỏi đám mây mờ.

"Ai trước sống phóng dật
Sau sống không phóng dật
Chói sáng rực đời này
Như trăng thoát mây che" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Bậc trí nên hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn này như sau:

Người trước kia có sự dễ duôi bằng các phận sự làm đi làm lại, hoặc tụng học.... Về sau đình chỉ
những việc làm đó, sống an lạc phát sanh từ Đạo Quả, gọi là người không còn dễ duôi. Người ấy
thường rực sáng trong thế gian này như uẩn... Tức là làm cho sáng chói thuần chất với trí đạo, ví như
vầng trăng thoát khỏi mây mờ... Là cơ hội giúp cho thế gian được sáng chói như thế.

Dứt kệ ngôn nhiều người chứng đạt Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỨT TÍCH Trưởng lão SAMMAJJANA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIII. 6- TRƯỞNG LÃO AṄGULIMĀLA

(PC. 173)

"Yassa  pāpaṁ  kataṁ  kammaṁ...".  Đức  Thế  Tôn  khi  trú  tại  Jetavana  đề  cập  đến  Ngài
Aṅgulimāla, thuyết lên kệ ngôn này.

Bậc trí nên hiểu theo bài kinh Aṅgulimāla đó. Khi Trưởng lão xuất gia trong Giáo Pháp của đức
Thế Tôn, Ngài đã chuyên cần hành đạo, chẳng bao lâu chứng đạt quả vị A La Hán. Và khi ấy, Trưởng
lão thường tịnh cư, sống an hưởng hạnh phúc giải thoát, Ngài thốt lên cảm hứng ngữ trong khi ấy
rằng:

- Người nào trước kia đã dễ duôi, về sau không dễ duôi. Người ấy thường rọi sáng thế gian, ví
như vầng trăng thoát khỏi áng mây mờ vậy.

Sau khi thốt lên kệ hoan hỷ về sự cảm hứng xong, Ngài viên tịch Níp Bàn. Bấy giờ, chư Tỳ khưu
cùng nhau bàn luận nơi Giảng đường:

- Này Chư Hiền! Trưởng lão Aṅgulimāla sẽ tái sanh về cảnh giới nào nhỉ?

Với Thiên nhỉ thuần tịnh siêu nhân, Bậc Đạo Sư nghe được lời bàn luận của chư Tỳ khưu, Ngài
nghĩ rằng:

- Đây là thời hợp lẽ, Như Lai sẽ đoạn nghi cho Tăng chúng.

Từ nơi Hương thất, Ngài ngự ra Giảng đường ngồi vào nơi được soạn sẵn, phán hỏi rằng:

- Này các Tỳ khưu! Bây giờ các ngươi đang bàn luận về việc gì?

- Bạch Thế Tôn, về chuyện như vầy...

- Này Tỳ khưu! Con của Như Lai đã viên tịch Níp Bàn rồi, không còn phải tái sanh vào cảnh giới
nào nữa.

- Bạch Thế Tôn! Trưởng lão Aṅgulimāla giết người nhiều như thế mà được Níp Bàn sao?

- Này các Tỳ khưu! Thật vậy, vì Aṅgulimāla trước kia chẳng có ai là bạn lành cả, nên mới tạo
nhiều ác nghiệp như thế, nhưng về sau vị ấy được thiện bạn hữu, đó là nhân khiến cho vị ấy không có
sự dễ duôi. Vì thế con Như Lai đã cố tạo thiện hạnh để ngăn chận ác nghiệp xưa.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn:
"Yassa pāpaṁ kataṁ kammaṁ
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Kusalena pithīyati
So imaṁ lokaṁ pabhāseti
Abbhā mutto'vacandimā"

- Người có hành động lành để che nghiệp xấu, người ấy rọi sáng thế gian như vầng trăng ló
dạng, thoát ra khỏi đám mây mờ.

"Ai dùng các hạnh lành
Làm xóa mờ nghiệp ác
Chói sáng rực đời này
Như trăng thoát mây che" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Trông ý nghĩa kệ ngôn này, Kusalena Bậc Đạo Sư ám chỉ cho A La Hán đạo. Những câu còn lại
có ý nghĩa như kệ ngôn 172.

XIII. 7- CON GÁI NGƯỜI THỢ DỆT

(PC. 174)

"Andhabhūto ayam loko...".  Kệ ngôn này được đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại tháp
Aggāḷava đề cập đến thiếu nữ con gái người thợ dệt.

Tương truyền rằng: Một lần nọ, đức Thế Tôn du hành đến xứ ~ḷavī, thị dân ~ḷavī đã cúng
dường đến chư Tăng có đức Phật là vị Thượng thủ. Khi thọ thực xong, đức Thế Tôn đã tùy hỷ phước
với pháp thoại rằng:

- Này các cận sự! Các ngươi nên tu tập về tùy tiện sự chết như vầy: "Đời sống của ta không tồn
tại, sự chết chắc chắn sẽ đến với ta. Ta chắc chắn phải chết, đời sống sự chết của ta có sự chết là lẽ
thường hằng". Người không tu tập niệm sự chết, khi lâm chung thường giật mình kinh sợ, than khóc
kinh hoàng, ví như người trông thấy rắn độc sẽ kinh hoàng lên như thế. Còn người tu tập niệm sự
chết, người ấy không có sự giật mình kinh sợ, hay hoảng hốt trong lúc lâm chung, ví như người trông
thấy rắn độc từ xa, dùng cây đuổi nó đi xa như vậy. Do vậy, các ngươi hãy chuyên niệm về sự chết đi.

Những người nghe pháp ấy, sau khi nghe Bậc Đạo Sư thuyết giảng pháp thoại xong, chỉ tầm
cầu trong phận sự của mình mà thôi. Riêng nàng con gái người thợt dệt vừa tròn 15 tuổi, có sự suy
nghĩ rằng: "Lời dạy của đức Thế Tôn thật là thù diệu, ta nên là người tu tập niệm sự chết vậy".

Thế rồi, nàng hằng chuyên tu về đề mục niệm sự chết cả ngày lẫn đêm. Riêng về đức Thế Tôn
sau khi thuyết giảng pháp thoại, Ngài tuần tự du hành về kinh thành Sāvatthī, đến Tịnh Xá Jetavana.
Suốt cả ba năm dài, nàng tín nữ ấy luôn tu tập về niệm sự chết. Một hôm, đức Thế Tôn dùng Phật
nhãn quán xét thế gian, Ngài nhìn thấy hình ảnh của nàng con gái người thợ dệt trong Giác võng của
Ngài. Ngài suy xét rằng "Đây là nhân thế nào nhỉ" Ngài thấu hiểu rằng: "Nàng Chức nữ này, từ khi
nghe Pháp của Như Lai, tinh cần tu tập niệm về sự chết đã trọn ba năm. Như Lai sẽ ngự đến đó,
nàng đi đến nghe Pháp, Như Lai sẽ hỏi nàng bốn câu hỏi, nàng sẽ trả lời đúng theo ý Như Lai, Như
Lai ban cho nàng tiếng Sādhu sau mỗi câu trả lời. Nhân đó, Như Lai sẽ thuyết pháp thoại, khi đứt kệ
ngôn nàng Chức Nữ ấy sẽ chứng đạt Dự Lưu quả. Và nương nhờ nàng, đại chúng sẽ nhận được nhiều
lợi ích".

Sau khi quán sát rõ ràng rồi, đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu khởi hành đi từ Jetavana đến xứ
āḷavī. Sau khi tuần tự du hành đến xứ āḷavī, Ngài cùng chư Tăng và ngụ tại Tịnh Xá Aggāḷava.

Thị dân trong xứ āḷavī biết rằng:

- Bậc Đạo Sư ngự đến, liền đi đến Tịnh Xá cung thỉnh Ngài và Tăng chúng thọ thực nơi Tịnh Xá
ấy, cả nàng Chức Nữ cũng biết được rằng: Bậc Đạo Sư ngự đến, nàng có tâm hoan hỷ rằng:

- Bậc Đạo Sư đã ngự đến nơi này rồi, Ngài là bậc Vô Thượng Pháp Vương, là bậc Tối Thượng
Nhân, là bậc thầy của chư Thiên và nhân loại. Ngài có gương mặt sáng rực như trăng rằm, đã ngự
đến āḷavī.

Nàng lại suy nghĩ thêm rằng:
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-  Ta đã được diễm phúc chiêm ngưỡng Kim thân Ngài,  có màu da vàng ròng tinh anh cao
thượng cách đây ba năm. Giờ đây, ta lại được duyên may chiêm ngưỡng kim thân Ngài cùng với sự
được nghe lời giáo giới của Ngài. Pháp thoại có hương vị thật thù thắng.

Vào sáng hôm sau, khi cha nàng đi đến hảng dệt, dặn bảo nàng:

- Này con! Tấm vải Sāṭaka của người mướn ta dệt, ta đang dệt còn khoảng một gang tay nữa thì
xong, ta phải dệt cho xong tấm vải ấy trong ngày hôm nay. Vậy con hãy cuộn tơ đi, khi xong rồi mang
đến hảng dệt cho cha.

Nàng nghe cha bảo như thế, suy nghĩ rằng:

- Ta đang muốn nghe Pháp nơi đức Đạo Sư, nhưng cha ta lại dặn phải cuộn tơ như thế. Ta phải
làm sao đây nhỉ? Nghe Pháp của Bậc Đạo Sư hay là cuộn tơ cho cha ta?

Nàng lo lắng, rồi suy tư: "Nếu ta không lo cuộn tơ cho cha, người sẽ đánh ta. Thôi ta hãy gắng
cuộn tơ cho mau chóng, rồi đi đến nghe Pháp sau". Nàng ngồi cuộn tơ, rồi mang cuộn tơ đặt vào giỏ
đi đến hảng dệt của cha.

Bấy giờ, cả thị dân trong thành ~ḷavī đều đến Tịnh Xá cúng dường đức Thế Tôn cùng Tăng
chúng, rồi ngồi yên lặng chung quanh để chuẩn bị nghe Pháp thoại của đức Thế Tôn. Bậc Đạo Sư im
lặng, Ngài suy nghĩ rằng:

- Ta vì nàng tín nữ ấy mà đến đây, du hành trọn quãng đường 30 do tuần. Hiện nay nàng Chức
nữ chưa có mặt, khi nào nàng ấy đến, khi ấy Như Lai mới giảng pháp tùy hỷ.

Đấng Như Lai vẫn im lặng, khi Bậc Tối Thượng nhân im lặng thì không một ai trong thế gian
này, kể cả Ma Vương, Phạm Thiên có đủ thần lực để bạch hỏi được.

Khi nàng Chức Nữ mang giỏ đựng tơ đi đến Tịnh Xá, nàng đi vào hội chúng, đứng phía sau
thính chúng, chiêm ngưỡng đức Thế Tôn. Bấy giờ, Bậc Đạo Sư đưa mắt nhìn nàng, nàng hiểu rằng:
"Bậc Đạo Sư đang ngồi giữa đại chúng, Ngài im lặng nhưng lại đưa mắt nhìn ta, nghĩa là Ngài đang
chờ đợi ta". Vô cùng hoan hỷ, cô đặt giỏ đựng tơ xuống, đi đến đảnh lễ dưới chân đức Đạo Sư.

Hỏi rằng: Vì sao đức Thiện Thệ trông chờ nàng tín nữ ấy?

Đáp rằng: Được biết rằng: Nghiệp đoạn tận sẽ đến cho nàng trong ngày hôm ấy, nếu nàng
mệnh chung trong lúc còn phàm nhân thì sẽ không có được sanh thú chắc chắn. Nhưng khi nàng đến
nơi ngự của Đấng Như Lai, nghe pháp từ nơi Đấng Như Lai, sẽ chứng đạt Dự Lưu Quả, có được sanh
thú chắc chắn, sẽ sanh về cõi Tusita.

Bấy giờ, nàng Chức Nữ đi vào đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi, đứng vào nơi phải lẽ, đức Thế Tôn
phóng hào quang 6 màu tỏa ra. Đợi cho nàng yên vị, đức Thế Tôn phán hỏi nàng rằng:

- Này tín nữ! Nàng từ đâu đến?

- Bạch Thế Tôn! Con không biết.

- Này tín nữ, rồi nàng sẽ đi về đâu?

- Bạch Thế Tôn, con không biết được.

- Này tín nữ, nàng không biết thật ư?

- Bạch Thế Tôn con biết.

- Có thật nàng biết chăng?

- Bạch Thế Tôn, con không biết.

Đức Thế Tôn phán hỏi nàng bốn câu hỏi như thế. Khi ấy đại chúng nghe nàng trả lời như thế,
xôn xao trách nàng rằng:

- Này các người, hãy nhìn xem cô con gái người thợ dệt, nàng ta đã dễu cợt đức Đạo Sư. Khi
Ngài hỏi: Nàng từ đâu đến, thì nàng nên đáp là: Con sẽ trở về nhà. Khi Ngài hỏi thì nàng ta cần phải
trả lời như thế chẳng là thích hợp, chẳng phải sao?

Bấy giờ, đợi cho thính chúng lặng yên, đức Thế Tôn từ tốn hỏi nàng Chức Nữ rằng:
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- Này tín nữ, khi Như Lai hỏi nàng: Nàng từ đâu đến? Vì sao nàng trả lời rằng: "Con không
biết?"

- Bạch Thế Tôn! Ngài vẫn biết con từ nhà đi đến đây, nhưng Ngài hỏi: "Ngươi từ đâu đến?
Không phải là ý như vậy, mà Ngài hỏi rằng: Con từ đâu sanh đến đây? Nhưng con không biết được
con từ cảnh giới nào tái sanh vào cảnh giới này, nên con đáp là: Con không biết.

Lần thứ nhất, Đấng Như Lai thán thán rằng: Sādhu! Sādhu. Này tín nữ, ngươi đã giải đáp đúng
câu hỏi mà Như Lai hỏi nàng.

Này tín nữ! Thế tại sao, khi Như Lai hỏi nàng: Ngươi sẽ đi về đâu? Thì nàng lại đáp rằng: Con
không biết?

- Bạch Thế Tôn! Lẽ thường Ngài vẫn biết sau khi con nghe Pháp xong thì trở về nhà. Nhưng
Ngài muốn hỏi con rằng: Sau khi chết, con sẽ tái sanh vào cảnh giới nào? Nhưng con thì không biết
cảnh giới tái sanh của mình, nên con đáp là: Con không biết.

- Lành thay! Lành thay, này tín nữ nàng đã đáp đúng với ý nghĩa của câu hỏi này.

Bậc Đạo Sư khi tán thán nàng lần thứ hai rồi, Ngài phán hỏi tiếp:

- Này tín nữ! Khi Như Lai hỏi nàng: Nàng không biết thật sao? Vì sao nàng lại trả lời rằng: Bạch
Thế Tôn, con biết.

- Bạch Thế Tôn! Vì con hiểu biết rằng: Hễ có thân tâm này, tất sẽ có ngày hoại diệt. Vì thế con
trả lời rằng: Bạch Thế Tôn! Con biết.

Lần thứ ba, đức Thế Tôn tán thán nàng Chức Nữ:

- Lành thay! Lành thay! Nàng đã đáp đúng ý nghĩa của câu hỏi Như Lai. Này tín nữ! Khi Như
Lai hỏi: Nàng biết thật sao? Vì sao nàng lại trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, con không biết?

- Bạch Thế Tôn! Con vẫn biết chắc chắn rằng con phải chết, nhưng sau khi chết sẽ sanh vào nơi
nào, lại nữa con sẽ chết vào ban ngày hay ban đêm? Chết bằng cách nào? Nơi nào trên rừng hay dưới
nước? Vào lúc nào thiếu niên hay trung niên... Con không thể biết được, nên con trả lời rằng: Bạch
Thế Tôn! Con không biết.

Lần thứ tư, đức Thế Tôn tán thán nàng rằng:

- Này tín nữ! Câu hỏi của Như Lai, nàng đã giải đáp đúng theo ý nghĩa như thế.

Và Ngài dạy đại chúng rằng:

- Các người không hiểu biết ý nghĩa câu hỏi của Như Lai như nàng tín nữ ấy. Những câu hỏi
thâm diệu đã được nàng giải đáp phơi bày đúng lý. Các người nên tán thán nàng, chớ đừng phiền hà
trách cứ nàng. Người vô nhãn gọi là người mù, cũng vậy người thiếu trí được gọi là kẻ ngu. Còn người
có mắt sẽ thấy được các sắc rõ ràng, người có trí thường thấu đáo lý nghĩa thậm thâm vậy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Andhabhūto ayaṁ loko
Tanuk'ettha vipassati
Sakunto jālamutto'va
Appo saggāya gacchati"

- Thế gian này mù quáng. Người thấy rõ thật hiếm hoi. Như (số) chim thoát khỏi lưới, ít người
vào nhàn cảnh.

"Đời này thật mù quáng
Ít kẻ thấy rõ ràng
Như chim thoát khỏi lưới
Rất ít đi thiên giới" (TMC).

CHÚ THÍCH:

Trong những câu văn ấy: Ayaṁ loko nghĩa là thế gian này giống như mù, vì là người không có
trí tuệ.
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Tanuk'ettha nghĩa là: Trong đời này ít người, tức là không nhiều, có thể liễu ngộ được Tam
tướng như vô thường, khổ, vô ngã.

Jālamutto'va: Nghĩa là trong đám chim sẻ bị thợ săn quăng mắc lưới, chỉ có số ít thoát ra được,
những con còn lại bị dính trong lưới như thế nào. Cũng vậy đa số chúng sanh bị dính mắc tức là Ma
Vương đã tóm lấy rất nhiều chúng sanh, khiến họ tái sanh vào khổ cảnh, chỉ một số rất ít sanh về cõi
trời, tức là được nhàn cảnh hay chứng đắc Níp Bàn.

Dứt kệ ngôn, nàng Chức Nữ chứng đắc Thánh Quả Dự Lưu. Pháp thoại mang lại lợi ích cho đại
chúng như thế.

Sau khi nghe Pháp thoại xong, nàng Chức Nư hoan hỷ, nhặt lấy giỏ đựng cuộn tơ, đi đến nơi
làm việc của cha. Khi ấy cha nàng đang ngồi ngủ, nàng vô ý cúi mình đi vào giỏ tơ chạm vào khung
cữi, làm lay động khiến cha nàng giật mình, theo động tác thường ngày, ông kéo ngay khung cữi,
thanh suốt khung cữi đã đâm ngay vào ngực của nàng Chức Nữ. Nàng chết ngay lập tức, được thọ
sanh vào Tusita.

Người cha nhìn xác con đẫm máu, ngã sóng soài ra chết, ông hối hận tâm tràn ngập sầu não,
than khóc thảm thiết. Với gương mặt đẫm lệ, ông suy nghĩ:

- Không ai có thể làm cho ta dứt khổ sầu này được, ngoài đức Thế Tôn ra.

Ông đi đến đức Thế Tôn với gương mặt tràn nước mắt, đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi, bạch
rằng:

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy nhổ mũi tên sầu muộn trong tâm con đi.

Đức Thế Tôn phủ úy ông rằng: "Này cận sự nam! Ngươi chớ nên sầu thảm nữa, nước mắt mà
ngươi tuôn ra vì thương tiếc con mình, nay đã nhiều hơn nước trong bốn đại dương. Không ai thấu rõ
sự khổ sầu của ngươi đâu, ngươi hãy diệt tắt sự thương mến đi.

Rồi đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại Amatagga. Cận sự nam ấy được vơi sầu muộn, xin xuất
gia sống đời Phạm hạnh trong Pháp Luật đức Thế Tôn, ông tinh cần hành Sa môn Pháp chẳng bao
lâu chứng đạt A La Hán Quả.

DỨT TÍCH NÀNG CON GÁI NGƯỜI THỢ DỆT

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIII. 8- CHUYỆN BA MƯƠI VỊ TỲ KHƯU

(PC. 175)

"Haṁsādiccapathe yanti...". Kệ Pháp Cú này đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự tại Tịnh Xá
Jetavana, đề cập đến chư Tỳ khưu viếng thăm Ngài.

Tương truyền rằng: Một lần nọ, có ba mươi vị Tỳ khưu đến yết kiến đức Thế Tôn. Trưởng lão
Ānanda đi đến nơi ngụ của Bậc Đạo Sư để làm phận sự của mình, trông thấy ba mươi vị Tỳ khưu
Tăng đang ngồi hầu chung quanh đức Thế Tôn, Ngài suy nghĩ:

- Khi nào Bậc Đạo Sư thăm hỏi chư Tỳ khưu ấy xong, ta hãy trở vào làm phận sự của mình.

Trưởng lão đứng đợi bên ngoài Hương thất của đức Thế Tôn.

Đức Thế Tôn sau khi ban những lời thăm hỏi thân hữu đến chư Tỳ khưu ấy, rồi Ngài thuyết lên
Pháp thoại thức tỉnh chư Tỳ khưu. Khi nghe được pháp âm từ nơi đức Thế Tôn, cả ba mươi vị Tỳ khưu
chứng đắc A Lan Hán quả, đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi, dùng thần lực theo dường hư không trở về
trú xứ thanh vắng của mình.

Sau một thời gian dài chờ đợi, Trưởng lão Ānanda liền đi vào Hương Thất của đức Thế Tôn,
không thấy bóng dáng chư Tỳ khưu khách đâu cả, Ngài bạch hỏi đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Ba mươi vị Tỳ khưu ở đây đi đâu rồi?

- Này Ānanda! Các vị ấy đã theo đường hư không đi rồi.

- Bạch Thế Tôn! Các vị ấy đã theo đường hư không đi ư?
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- Thật vậy, này Ānanda.

- Thế thì các vị ấy là bậc Lậu Tận hay sao? Bạch Thế Tôn.

- Đúng như vậy, này Ānanda! Chư Tỳ khưu ấy sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, đã chứng đắc
ngay quả A La Hán tại chỗ ngồi.

Bấy giờ, có con hạc đang bay trên hư không, Bậc Đạo Sư nhân đó dùng hình ảnh ấy, phán dạy
Trưởng lão Ānanda rằng:

- Này Ānanda! Người nào khéo tu tập Tứ Thần Túc rồi, người ấy thường bay trên hư không, ví
như chim hạc kia vậy.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Haṁsādiccapathe yanti
ākāse yanti iddhiyā
Nīyanti dhīrā lokamhā
Jetvā māraṁ savāhiniṃ"

- Chim Thiên nga bay dài theo đường mặt trời. (Con người) nhờ thần thông hay giữa không
trung. Bậc thiện trí thoát ra khỏi thế gian này, nhờ chính phục Ma Vương và khách của Ma Vương.

"Như chim Thiên nga bay
Thần thông liệng giữa trời.
Chiến thắng ma, ma quân
Kẻ trí thoát đời này" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Bậc trí nên hiểu câu kệ ngôn này như vầy:

"Đàn hạc thường bay theo đường mặt trời, tức là bay liệng trong hư không. Cũng như thế ấy,
người khéo tu tập được Tứ Thần Túc, người ấy thường đi trên hư không do năng lực thần thông của
mình.

Người có trí, là bậc sáng suốt thắng được Ma Vương, thoát ra khỏi trói buộc của Chúa Ma, tức
là có được phương tiện thoát ra khỏi luân hồi, nghĩa là chứng đắc được Níp Bàn.

Dứt Pháp thoại, có nhiều chúng sanh chứng đắc Pháp nhãn.

DỨT TÍCH CHUYỆN BA MƯƠI VỊ Tỳ khưu

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIII. 9- NÀNG CIÑCAMĀṆAVIKA

(PC. 176)

"Ekaṁ dhammaṁ atītassa...". Kệ Pháp Cú này được đức Bổn Sư thuyết lên, khi Ngài ngự tại
Jetavana, đề cập đến nàng Ciñcamāṇavikā.

Tương truyền rằng: Trong thời đầu tiên hoàng hóa Chánh Pháp, Đấng Thập Lực có rất đông đại
chúng, số lượng đệ tử ngày càng tăng thịnh. hội chúng Sa môn Thích Tử càng phát triển. Đa số chư
thiên cùng nhân loại đi vào Thánh Vức. Khi Đạo Quang của đức Thế Tôn càng lan rộng thì Tăng
chúng càng phát sanh nhiều thắng lợi, danh thơm, tài vật càng tăng thịnh...

Bấy giờ, các ngoại đạo sư giống như con đom đóm giữa ánh sáng nhật nguyệt rạng ngời. Bọn
Ngoại đạo sư cuồng nộ, đứng bên ven lộ tuyên bố với chúng thị dân rằng:

- Này các người! Chẳng phải chỉ có Sa môn Gotama là vị Phật thôi. Chúng tôi cũng là vị Phật
vậy. Cúng dường đến Sa môn Gotama có quả báu như thế nào, thì cúng dường đến chúng tôi cũng có
nhiều quả phước như thế. Các người nên làm những gì đáng làm đến chúng tôi đi.

Tuy ngoại đạo tuyên thuyết ầm ỉ như thế, nhưng lợi lộc vẫn không phát sanh đến cho họ được.
Họ liền hội họp cùng nhau rằng:
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- Chúng ta hãy nêu tội trạng của Sa môn Gotama giữa dại chúng khiến cho lợi lộc của y sẽ bị
tốn giảm. Nhưng chúng ta phải làm như thế nào đây nhỉ?

Trong khi ấy, trong thành Sāvatthī có nàng cư sĩ ngoại đạo là Ciñcamāṇavikā, nàng ta có một
nhan sắc lộng lẫy như thần tiên, thân nàng có đầy đủ những nét diễm kiều.

Bấy giờ một gã ngoại giáo suy nghĩ được một cách vu họa đến đức Thế Tôn rằng:

- Chúng ta hãy nhờ nàng Ciñcamāṇavikā kêu tội của Sa môn Gotama, làm cho y cùng hội chúng
của y bị tổn giảm lợi lộc.

Chúng  ngoại  đạo  hoan  hỷ  tán  thành  kế  ấy  rằng:  "Thật  là  diệu  kế".  Thế  là,  khi  nàng
Ciñcamāṇavikā đi đến tu viện của ngoại Đạo Sư, nàng đảnh lễ xong rồi, đứng yên tại một chỗ. Bọn
ngoại đạo không ngó ngàng cũng không nói đến nàng chi cả. Nàng Ciñcamāṇavikā suy nghĩ rằng:

- Hẳn là ta đã phạm lỗi gì với quí Ngài đây, nhưng ta không biết được lỗi ấy là lỗi chi?

Nàng liền bạch hỏi rằng: "Thưa các Ngài! Có phải là tôi đã phạm một lỗi lầm trầm trọng đến
quí Ngài chăng?"

Bọn ngoại đạo vẫn im lặng, nàng bạch hỏi đến ba lượt:

- Bạch các Ngài! Tôi xin đảnh lễ các Ngài, chẳng hay tôi đã phạm vào lỗi gì đối với các Ngài
vậy? Tại sao các Ngài lại im lặng đối với tôi như thế?

- Này cô! Cô không biết rằng Sa môn Gotama đã làm chúng tôi tổn giảm lợi đắc hay sao?

- Bạch các Ngài! Tôi nào biết việc ấy đâu. Vậy thì trong chuyện này tôi phải làm sao?

- Này cô! Nếu cô muốn đem lại sự an lạc cho chúng tôi, cô hãy nêu tội Sa môn Gotama ra, như
thế sẽ khiến lợi đắc của y tổn giảm.

- Được thôi, điều ấy là việc làm của tôi, xin các Ngài đừng có suy nghĩ chi cả.

Nàng Ciñcamāṇavikā đi vào Tịnh Xá Jetavana ngày hôm sau, nàng mặc chiếc áo có màu vàng
như con rùa vào Tịnh Xá, tay cầm hương hoa, vật thơm... Khi vào Tịnh Xá nghe Pháp được thời gian
ngắn, bấy giờ nàng đợi cho thính chúng nghe Pháp ra về hết, nàng mới ra về sau, rồi thì nàng chờ
cho Đại chúng nghe Pháp ra về khi ấy nàng mới đi đến Tịnh Xá, khi gặp người hỏi, thì nàng xảo quyệt
trả lời câu hỏi của người ấy: "Nàng đi đâu đến Tịnh Xá vào giờ này?". Rằng: "Tôi đi đâu thì mặc kệ
tôi, các người hỏi mà làm gì?". Thừa lúc vắng người, nàng lẽn trốn về trú nơi Tịnh Xá của Ngoại đạo ở
gần đó. Khi gần sáng, đợi có bóng người lãng vãng, là cận sự nữ hay cận sự nam đến đảnh lễ đức Thế
Tôn, nàng lại giả vờ như người vừa từ trong Tịnh Xá Jetavana trở về, các cận sự hỏi rằng: "Này cô! Cô
ở đâu mà về thế?"

- Các người hỏi nơi trú ngụ của tôi để mà làm gì?

Trải qua một, hai tháng sau, khi bị hỏi, nàng tỏ vẻ thật thà nói rằng: "Tôi ngụ chung Hương
Thất với Sa môn Gotama trong Tịnh Xá Jetavana".

Những kẻ phàm nhân nghe vậy, phát sanh nghi hoặc rằng:

- Điều nàng này nói có thật như thế chăng nhỉ?

Đến khoảng ba, bốn tháng sau, nàng lấy vải độn vào bụng, giả như người có mang, làm cho
hạng phàm nhân thiếu trí nghĩ rằng: "Đây là thai bào Sa môn Gotama tạo ra". Vào khoảng 8 - 9 tháng
sau, nàng dùng gỗ tròn, đẻo gọt tròn lẳn rồi độn vào bụng phủ áo bên ngoài, nàng còn gian xảo dùng
cây dập vào tay chân, mình mẫy cho sưng lên, giống như người sắp đến thời kỳ sanh nở.

Một hôm, vào buổi chiều khi đức Thế Tôn đang giảng Pháp thoại giữa đại chúng nơi Giảng
Pháp đường. Nàng Ciñcamāṇavikā đi vào giữa Giảng đường, đứng giữa hội chúng, trước mặt Đấng
Như Lai, nói rằng: "Này ông Đại Sa môn! Ông chỉ giỏi nói Pháp cho thính chúng nghe mà thôi, tiếng
của ông thanh tao, giọng nói của ông ngọt ngào, lời nói của ông thật là êm ái. Riêng tôi cũng vì thế
mà nay đã đến ngày sanh rồi. Sao ông không biết đến việc sanh nở của tôi, ông không biết điều
dưỡng thai nhi bằng những loại thuốc bổ dưỡng như bơ lỏng, sữa, dầu mè... Ông không tự làm, cũng
không hề sai bảo cận sự nam hay cận sự nữ của mình như bà Visākhā hoặc ông anāthapiṇḍika, hoặc
giả một cận sự nào khác rằng:
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"Hãy lo cho nàng Ciñcamāṇavikā này. Ông chỉ là người biết hưởng thụ khoái lạc, không hề biết
đến phận sự chu toàn cho thai nhi của chính mình.

Nàng Ciñcamāṇavikā giống như người cầm phẩn toan bôi bẩn mặt trăng sáng, nàng tạo thành
ác trọng nghiệp quá nặng, là phỉ báng đức Thế Tôn, vu họa cho Ngài giữa đại hội chúng như thế.

Khi ấy, đức Thế Tôn rống lên tiếng rống Sư Tử Vương rằng:

- Này Ciñcamāṇavikā! Sự việc mà nàng vừa nói đó, chỉ có nàng và Như Lai biết rõ mà thôi.

- Đúng như thế, này ông Đại Sa môn! Điều đó phát sanh lên chỉ có ông và tôi biết mà thôi.

Đức Thế Tôn im lặng, khi ấy nơi Bảo Tọa của đức Thiên Vương bỗng nóng ran, Ngài ngạc nhiên
suy nghĩ: "Ai muốn chiếm ngôi vị của ta như thế". Thiên Chúa dùng Thiên Nhãn quán xét thế gian
biết rằng nàng Ciñcamāṇavikā đã phỉ báng và vu cáo Ngài giữa đại chúng, làm phát sanh nghi ngờ
cho Đại chúng. Thiên Chúa suy nghĩ: "Ta sẽ thanh minh việc này giữa Hội chúng, làm thanh tịnh Giới
hạnh Sa môn của Ngài". Đế Thính sai bốn vị Thiên Tử đến phán:

- Các người hãy đến Tịnh Xá Jetavana làm rõ ràng minh bạch việc nàng Ciñcamāṇavikā vu cáo
đức Thế Tôn.

Bốn vị Thiên Tử vâng lịnh Đế Thích, đi đến Jetavana hóa thành bốn con chuột, cắn đứt vải buộc
khúc gỗ tròn, rồi nổi gió lên thổi tung vạt áo, khiến khúc gỗ tròn đột nhiên rơi xuống bàn chân nàng
Ciñcamāṇavikā, khiến hai chân nàng đau đớn kinh khủng.

Sự việc ấy, đã làm sáng tỏ giới hạnh thanh nghiêm của đức Thế Tôn, và tố cáo sự cáo gian của
nàng Ciñcamāṇavikā, đại chúng phẫn nộ rằng: "Này ác nữ! (Tại sao) ngươi lại phỉ báng đức Thế Tôn
với những lời phi chân thật như thế?"

Đại chúng tẩn xuất nàng ra khỏi Tịnh Xá Jetavana, cùng làm những hành phạt ô nhục dành cho
nàng. Nàng Ciñcamāṇavikā vừa ra khỏi Tịnh Xá Jetavana khuất mắt đức Thế Tôn, quả địa cầu bỗng
nứt ra rút nàng vào tận Đại địa ngục A Tỳ, ngọn lửa trong ngục A Tỳ phun ra thiêu đốt nàng vàng
hực như tấm vải vàng mà nàng hằng mặc. Sau việc này, lợi đắc của ngoại giáo càng tổn giảm nặng
nề, trái lại lợi đắc của Tăng chúng càng thêm tăng thịnh.

Sáng hôm sau chư Tỳ khưu cùng nhau bàn luận trong Giảng đường rằng:

- Này chư hiền giả! Nàng Ciñcamāṇavikā đã phỉ báng đức Thế Tôn Chánh Đẳng Giác, là bậc
đáng cúng dường cao thượng hơn mọi nhân thiên, là bậc có ân đức vô lượng như thế. Với lời vu
khống, phi chân như thế đã mang đến tổn thất nặng nề cho nàng.

Từ nơi Hương Thất, với thiên nhỉ thuần tịnh Siêu nhân, Bậc Đạo Sư nghe được sự luận bàn ấy,
Ngài ngự đến giảng đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn, phán hỏi rằng:

- Này các Tỳ khưu! Bấy giờ các ngươi ngồi lại đây, bàn luận về việc chi thế?

- Bạch Thế Tôn, về chuyện như vầy...

Đức Thế Tôn, Ngài phán dạy rằng:

- Này các Tỳ khưu! Chẳng phải chỉ trong kiếp này nàng Ciñcamāṇivikā vu khống Như Lai rồi
phỉ báng. Mà trong quá khứ, nàng cũng đã từng làm như thế rồi, và cũng bị tổn hại như thế.

Theo lời thỉnh cầu của chư Tỳ khưu, đức Thế Tôn thuyết lại Bổn Sanh Mahāpaduma trong
Dvādasakanipāta với đầy đủ chi tiết rằng: "Người không thấy được lỗi nhỏ, lớn của người khác một
cách toàn diện. Tự mình chưa kịp quán xét (thì) không nên hành phạt". Ngài phán rằng: Trong thời
đó, nàng Ciñcamāṇivikā chính là kế mẫu của Bồ Tát Mahāpaduma, là Hoàng Hậu của đức vua, cha
của Bồ Tát, đã toan nài ép Bồ Tát hành phi phạm hạnh với nàng, nhưng Bồ Tát cự tuyệt, nàng giã vờ
bịnh nặng, tâu với đức vua rằng:

- Con của Bệ hạ đã làm cho thần thiếp không còn muốn sống nữa, nên phải bị bịnh.

Đức vua nổi giận, cho bắt Bồ Tát ném xuống núi, là hố chôn xác bọn cướp cho chết đi.

Một Thiên nhân ngụ gần sườn núi ấy, đã đỡ lấy Bồ Tát mang Ngài xuống Long Cung. Long
Vương nhường cho Bồ Tát nửa Thủy Quốc. Bồ Tát sống ở Long Cung được một năm, Ngài lại trở về
Nhân giới, xuất gia làm đạo sĩ trong rừng Tuyết Lãnh, chứng đắc thiền định và thần thông.
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Bấy giờ, có người săn, y lạc đường khi đi sâu vào rừng Tuyết Lãnh, thấy Bồ Tát liền trở về báo
lại đức vua. Đức vua rất vui mừng ngự thân đến nơi ngự của Bồ Tát, được Bồ Tát tiếp đón rất cung
kính, Ngài thuật lại mọi việc câu chuyện, cùng với sự dâm loạn của Hoàng Hậu. Nghe rõ câu chuyện,
đức Vua hối hận, mời Bồ Tát trở về thay Vua trị quốc, nắm giữ Vương quyền. Nhưng Bồ Tát khước từ,
trước khi từ giã Phụ Vương, Ngài ban lời giáo huấn Vương Phụ:

- Tâu Phụ Vương! Con chẳng còn có phận sự gì đối với Vương Quốc cả. Xin Phụ Vương hãy trị
dân theo đúng Thập pháp Vương, hãy từ bỏ sự thiên vị. Xin Phụ vương hãy là người cai trị Vương
Quốc tốt đẹp đi, hãy xứng đáng là vị Minh quân vậy.

Đức vua đành gạt lệ từ giã đứa con thân yêu hiền trí trở về Kinh thành, trên đường về đức Vua
hỏi các Đại Thần rằng:

- Do ai mà trẩm mất đứa con hiền trí, hiếu hạnh như vầy?

- Tâu Bệ hạ! Đó là do Hoàng Hậu làm ra.

Đức Vua nghe tâu như thế, truyền lịnh bắt Hoàng Hậu, tự thân Ngài nắm lấy hai chân Hoàng
Hậu dở lên cao, ném xuống hổ bọn cướp, rồi Ngài trở về kinh thành cai trị Vương Quốc theo đúng
Thập Vương pháp của vị Minh quân.

Bồ Tát  Mahāpaduma chính  là  tiền  thân  của  đức  Thế  Tôn,  kế  mẫu của Ngài  nay là  nàng
Ciñcamāṇavikā

Sau khi thuyết giảng ý nghĩa này xong, đức Thế Tôn phán dạy rằng:

- Này các Tỳ khưu! Gọi là ác nghiệp mà người đã từ bỏ pháp chân thật ấy, sống bằng pháp hư
ngụy phi ngôn; là người làm mất đi gốc hướng thượng cho đời sau, vì rằng: Như vậy thì không có tội
lỗi nào mà người ấy không dám làm cả.

Rồi Ngài phán lên kệ ngôn rằng:
"Ekaṁ dhammaṁ atīlassa
Musāvādissa Jantuno
Vitiṇṇaparalokassa
Natthi pāpaṁ akāriyaṁ".

- Không có điều ác nào mà người vọng ngữ vi phạm định luật (chơn thật), và dửng dưng trước
thế giới bên kia, không làm được.

"Ai vi phạm một pháp
Ai nói lời vọng ngữ
Ai bác bỏ đời sau
Không ác nào không làm" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Ekaṁ dhamaṁ nghĩa là pháp độc nhất, chính là pháp chân thật.

Musāvādissa nghĩa là: Trong 10 lời nói chân thật, thì một lời cũng không có đến cho người nào,
người ấy được gọi là người thường vọng ngôn.

Vitiṇṇapralokassa: Nghĩa là người đã mất gốc, đứt mất sự tăng trưởng tốt đẹp cho đời sau.
Người như thế sẽ không nhận được một trong ba loại tài sản là nhân sản, thánh sản và thiên sản.

Natthi pāpaṁ: Nghĩa là: Sự nghi ngờ là tội lỗi như vậy mà người đó, tức là người như vậy không
làm thì không có.

Dứt Pháp thoại nhiều người an trú vào Dự Lưu Quả...

DỨT TÍCH NÀNG CIÑCAMĀṆAVIKĀ
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIII. 10- ĐẠI THÍ VÔ SONG

(PC. 177)

"Na ve kadariyā devalokaṁ vajanti...". Kệ ngôn Pháp Cú này được đức Thế Tôn thuyết lên, khi
Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến cuộc đại thí vô song của vua Pasenadi.

Tương truyền rằng: Một thời nọ, sau khi đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đi du hóa, rồi Ngài trở
về trú tại Jetavana gần thành Sāvatthī. Bấy giờ, đức vua Pasenadi đi đến Tịnh Xá, bạch thỉnh rằng:

- Bạch Thế Tôn! Xin thỉnh đức Thế Tôn cùng chư Tăng ngự đến Hoàng cung của trẩm thọ thực
vào ngày mai.

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, đức vua trở về Hoàng Cung. Vào sáng hôm sau, Ngài cho chuẩn
bị mọi vật thực thượng vị để cúng dường, loan truyền trong thần dân rằng:

- Hãy đến xem sự cúng dường của vua Pasenadi Kosala.

Dân chúng tề tựu đến Hoàng Cung, chứng kiến sự cúng dường của đức vua. Rồi đại chúng đi
đến Tịnh Xá bạch thỉnh đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu nhận lời thọ thực vào ngày mai của thị dân
Sāvatthī.

Vào sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi vật thí thượng vị, đại chúng đến tâu với đức vua
rằng:

- Tâu Bệ Hạ! Xin thỉnh Bệ Hạ ngự đến xem chúng thần cúng dường đức Thế Tôn và chư Tăng.

Sự cúng dường của thị dân hơn hẳn đức vua ngày hôm trước. Khi đức Vua ngự đến xem, thấy
thế nghĩ rằng: "Dân chúng cúng dường hơn cả ta rồi. Một vị vua như ta không thể thua chúng thần
dân".

Thế là, đức vua bạch xin cúng dường Tăng chúng có đức Phật là vị Thượng Thủ vào ngày mai.

Đức vua lại cúng dường hơn thị dân Sāvatthī, cứ như thế cuộc tranh tài về thí sự giữa thị dân và
đức vua kéo dài đến 6 lần. Đến lần thứ bảy thì chúng thị dân dốc tất cả tài lực vào cuộc đại thí, cuộc
cúng dường của thị dân vô cùng long trọng, không ai có thể phàn nàn rằng: Trong cuộc đại thí này
thiếu đi loại vật thực như vầy... Nghĩa là, vật thực nào có được trong nhân giới, đều được chúng dân
đem đến cúng cường.

Đức vua kinh hoàng trước đức tin của thị dân, Ngài suy nghĩ:

- Nếu sự cúng dường của ta mà thua kém chúng dân thì ta còn mặt mũi nào làm Chúa của họ
được chứ.

Đức vua cứ băn khoăn, suy nghĩ tìm phương cách bố thí hơn thị dân Sāvatthī. Bấy giờ, Hoàng
hậu Mallikā đi vào yết kiến đức vua, thấy Ngài đang đăm chiêu suy nghĩ, bà hỏi rằng:

- Tâu Bệ Hạ! Vì sao Ngài ủ rũ như thế? Vì sao Long thể của Bệ Hạ có vẻ dã dượi như thế này?

- Này Hậu! Hậu chưa biết việc chi hay sao?

- Tậ Bệ Hạ! Thần thiếp nào biết được việc gì đâu?

Đức vua tường thuật lại cuộc thi tài cúng dường giữa mình với thị dân, đã trải qua 6 lần bất
phân thắng bại cho Hoàng Hậu nghe tận tường. Bấy giờ, Hoàng Hậu tâu rằng:

- Tâu Thánh thượng! Xin Ngài chớ nhọc tâm suy nghĩ nữa. Lẽ thường là vị Chúa tất phải hơn
chúng dân chứ. Ngài hãy nghe và biết như thế đi, thần thiếp sẽ giúp Bệ Hạ thắng cuộc trong thí sự
này.

Hoàng Hậu tâu với đức Vua như thế, vì nàng muốn rằng sự cúng dường tối thắng này do bà sắp
xếp, sự cúng dường này là cuộc đại thí sự không một thí sự nào có thể sánh bằng.

- Tâu Đại Vương! Xin Ngài hãy cho làm nhà Trai đường bằng cây quí, nền được san bằng phẳng,
mái nhà là cây mà phải là cây Sāla mới được. Trai thí đường này rộng rãi, đủ chỗ cho đức Thế Tôn
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cùng 500 vị Tỳ khưu ngồi theo thứ lớp cao thấp được phân theo hạ lạp. Bên ngoài là sân rộng dành
cho đại chúng. Hãy cho làm 500 cây lọng trắng, lọng che đức Thế Tôn là lọng hai tầng, còn những vị
Tỳ khưu là lọng một tầng. Chọn 500 thớt tượng thuần hóa để cầm lọng che cho các Ngài. Cho làm từ
8 đến 10 chiếc thuyền vàng đặt giữa trai dường, trong thuyền ấy chứa đầy hương trầm Chiên đàn
được tán nhuyễn, cho những nàng Công Nương đứng quanh thuyền, dùng hoa sen xanh để rải Hương
thơm Chiên Đàn cúng dường đức Phật và chư Tăng, cho mỗi vị Công Nương đứng quạt hầu hai vị Tỳ
khưu và rãi hương hoa cúng dường khắp hướng. Những vị Công Chúa trẻ tuổi sẽ mang vật thơm được
tán nhuyễn đổ vào thuyền. Mùi hương thơm sẽ thơm ngát ngôi trai thí đường ấy. Rồi Đại Vương cho
dâng những vật thực có đầy đủ hương vị tối thắng đến đức Thế Tôn cùng chư Tăng. Như thế, Bệ Hạ
sẽ thắng cuộc vì thị dân làm sao có được voi thuần hóa, cũng không thể có những Công Nương xinh
đẹp trang điểm lộng lẫy phục vụ chư Tăng và đức Thế Tôn. Xin Thánh thượng hãy thực hiện như thế
đi.

- Lành thay! Lành thay, này ái Hậu.

Đức vua thực hiện y theo lời của Hoàng Hậu Mallikā, mọi việc tiến hành được thuận lợi và tốt
đẹp. Chỉ riêng về tượng chiến thì chỉ có được 499 con là thuần hóa, có thể điều khiển voi dùng vòi
quấn lọng hầu chư Tăng mà thôi. Đức vua bối rối, hỏi Hoàng Hậu rằng: - Này Hậu! Voi chiến thuần
hóa chỉ có được 499 con thôi, thiếu mất một con, vậy trẩm phải xử trí ra sao bây giờ?

- Tâu Bệ Hạ, không có đủ 500 voi chiến sao?

- Này Hậu, tượng chiến thì có nhiều, nhưng tượng được thuần hóa rồi chỉ có 499 con thôi. Lại
nữa, có con tượng rất hung dữ, e rằng nó sẽ nổi cơn hung bạo như cuồng phong, làm hại đến chư Tỳ
khưu.

- Tâu Bệ Hạ! Thần thiếp biết cách sắp xếp hung tượng ấy vào đâu rồi. Bệ Hạ hãy cho hung
tượng ấy đứng cầm lọng hầu Ngài Aṅgulimāla đi.

Đức vua y theo lời của Hoàng Hậu Mallikā. Khi hung tượng cầm lọng đứng hầu Trưởng lão
Aṅgullimāla thì nó trở nên hiền thục như đã từng được dày công huấn luyện. Nó cúp đuôi vào hai
chân sau, hai tai phe phẩy, đứng ôm lọng nhắm mắt che cho Trưởng lão Aṅgullimāla. Chúng thị dân
trong thấy như thế, suy nghĩ rằng:

- Tượng này có tiếng là hung dữ bậc nhất, thế mà Trưởng lão Aṅgullimāla chinh phục được
tượng hung hãn ấy.

Đức vua sau khi cúng dường vật thực thượng vị loại cứng loại mềm đến chư Tăng rồi cung kính
đảnh lễ đức Thế Tôn và chư Tăng. Trải qua 7 ngày như thế, đến ngày thứ bảy thì đức Vua bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Trong cuộc đại thí vật trọng thế này, ngoài những vật bất hợp lẽ, vật nào dâng
cúng hợp pháp trẩm xin cúng dường tất cả đến đức Thế Tôn và chư Tỳ khưu Tăng.

Người ta bảo rằng: Trong cuộc đại thí ấy, đức Vua đã tiêu hết 14 koṭi tiền vàng trong một ngày.
Cả bốn vật là: Lọng, Bảo tọa, chân bát và bệ kê chân dành cho đức Phật và chư Tăng Tỳ khưu đều là
những vật vô giá toàn bằng vàng ròng cả. Không một ai có thể cúng dường thí vật tối thắng hơn vua
Pasenadi được và trong đời đức Phật hiện tiền (kể cả chư Phật quá khứ) các Ngài chỉ có một lần Đại
thí vô song mà thôi. Và cũng phải do người nữ sắp xếp (sự cúng dường ấy) đến Bậc Đạo Sư được
thành tựu viên mãn.

Đức vua Pasenadi có hai vị quan Đại Thần là Kāḷa và Juṇha. Vị Đại Thần Kāḷa có sự suy nghĩ
thấp kém rằng:

- Ôi! Sự tổn hại đã đến và vây Hoàng Tộc rồi, đức vua đã bỏ ra 14 koṭi tiền vàng trong mỗi ngày
cho đại thí này, cúng dường đến các vị Sa môn ấy, khi các vị ấy chỉ có ăn rồi ngủ mà thôi. Công khổ
của Hoàng Tộc sẽ đi đến chỗ suy vong mất. Hoàng Tộc có sự tổn hại như vầy rồi.

Riêng Đại Thần Juṇha thì hoan hỷ, nghĩ rằng:

- Sự cúng dường của đức vua thật là thù diệu và hy hữu, ngoài Ngài ra không một ai có thể
cúng dường thí vật cao thượng được như thế nữa. Đức vua không chia phần phước báu của mình đến
các chúng sanh, việc như thế sẽ không hề có đến cho Ngài đâu. Vậy ta hãy hoan hỷ với phước báo
cao thượng của đức vua Pasenadi.

Khi đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đã thọ thực xong, tay rời khỏi miệng bát, đã ngăn vật thực.
Đức Vua đến nhận bát và lời phúc chúc tùy hỷ nơi Bậc Đạo Sư, đức Thế Tôn suy nghĩ:
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- Đức vua cúng dường Đại thí như vầy, ví như giòng nước lớn được khai mở, nhưng đại chúng
hoan hỷ không nhỉ?

Ngài dùng trí quán xét, thấy được hai nguồn tư tưởng của hai vị Đại Thần, và quán tiếp Ngài
thấy rằng: "Nếu Như Lai tùy hỷ phước cho xứng đáng với phước báu của đức vua, thì Đại Thần Kāḷa
sẽ vỡ tim, đầu bị bể thành bảy mãnh mà chết. Trái lại Đại Thần Juṇha sẽ chứng đạt Dự Lưu Quả".

Với tâm đại bi đối với Đại Thần Kāḷa, Ngài chỉ tùy hỷ phước bằng bốn kệ ngôn ngắn, rồi từ nơi
ngồi đứng dậy cùng Tăng chúng trở về Tịnh Xá. Khi về đến Jetavana, chư Tỳ khưu hỏi Trưởng lão
Aṅgulimāla rằng:

- Này Hiền giả! Hiền giả thấy con tượng hung dữ ấy, đứng cầm lọng che cho mình như thế,
Hiền giả có hãi kinh chăng?

- Này Chư hiền! Tôi không có sự sợ hãi đó đâu.

Chư Tỳ khưu cho rằng Trưởng lão là người khoa Thượng Nhân Pháp, là Đạo Quả A La Hán, nên
trình bạch với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Tỳ khưu Aṅgullimāla đã nói điều phi chân, sai với ý của mình.

- Này các Tỳ khưu! Aṅgulimāla hằng không còn kinh sợ nữa, con của Như Lai giống như Ngưu
vương giữa đàn bò, tức là đồng với Bậc Vô Lậu rồi.

Ngài thuyết lên kệ ngôn (trong phần Bà la môn) rằng:

"Ta nói rằng: Người dũng cảm, cao thượng, hùng dũng, người tầm cầu ân đức lớn, người chiến
thắng đặc biệt, người không rúng động, người đã rửa sạch (mọi ô nhiễm) người đã giác ngộ, đó gọi là
Bà la môn".

Riêng đức Vua Pasenadi u sầu khi nghe đức Thế Tôn chỉ tùy hỷ phước bằng bốn câu kệ ngắn,
rằng:

"Bậc Đạo Sư đã không tùy hỷ phước xứng đáng với sự cúng dường của ta, giữa hội chúng Ngài
chỉ thuyết lên có bốn câu kệ ngôn vắn tắt như thế, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Có lẽ ta đã thất
kính với đức Đạo Sư, đã cúng dường bất xứng đến Ngài rồi chăng? Có phải chăng ta đã làm cho Ngài
không hoan hỷ. Lẽ ra Ngài sẽ tùy hỷ phước xứng đáng với đại thí này rồi. Vì Ngài hằng tùy hỷ xứng
đáng với những ai hằng hành đại thí hạnh kia mà.

Đức vua đi đến Tịnh Xá Jetavana, vào đảnh lễ đức Thế Tôn, xong rồi bạch hỏi rằng:

- Bạch Thế Tôn! Có phải trẩm cúng dường vật không thích hợp chăng? Hay là vật cúng dường
của trẩm không được thanh tịnh? Hoặc trẩm chỉ cúng dường vật bất xứng còn vật thích hợp lại không
cúng dường?

- Tâu Đại Vương! Vì sao Đại Vương lại hỏi Như Lai như thế?

- Bạch Thế Tôn! Vì trẩm thấy Ngài tùy hỷ phước đại thí chỉ bốn kệ ngôn ngắn.

- Này Đại Vương! Đại Vương đã cúng dường đại thí vật Vô song. Đó là sự cúng dường thí vật
không sự cúng dường thí vật nào có thể so sánh được. Trong đời chư Phật chỉ có một lần Vô song thí
như thế thôi. Lẽ thường, đại thí như thế, người thường khó làm.

- Nếu sự kiện là như thế, vì sao đức Thế Tôn lại không phúc chúc cho xứng với đại thí như thế.

- Này Đại Vương! Vì trong hội chúng của Đại Vương không được trong sạch.

- Bạch Thế Tôn! Vậy trong hội chúng có lầm lỗi chi thế?

Đức Thế Tôn thuật lại hai ý nghĩa của Đại Thần Kāḷa và Đại Thần juṇha, rồi cho vua biết rằng
với tâm đại bi mẫn đối với Kāḷa, nên Ngài chỉ chúc phước vắn gọn bằng bốn câu kệ mà thôi.

Được nghe như thế, đức vua trở về Hoàng Cung cho đòi Đại Thần Kāḷa đến, hỏi rằng:

- Này Kāḷa khanh! Được biết rằng khanh có ý nghĩ như thế, như thế phải chăng?

- Tâu Đại Vương! Có thật như thế.
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- Này khanh! Ta và Hoàng Tộc đâu có dùng tài sản của khanh hay của gia tộc khanh để cúng
dường. Trẩm cũng không có làm điều chi khiến khanh buồn phiền cả. Vậy thì, tài sản nào mà trẩm đã
ban cho khanh, khanh hãy mang theo đi, khanh hãy rời khỏi Vương quốc của trẩm.

Đức Vua sau khi tẩn xuất Đại Thần Kāḷa ra khỏi Vương quốc rồi, Ngài cho gọi Juṇha đến phán
hỏi rằng:

- Được nghe rằng khanh có được ý nghĩ như thế phải chăng?

- Tâu Bệ Hạ! Vâng.

- Lành thay! Lành thay, trẩm rất hài lòng về khanh, trầm sẽ ban cho khanh ngôi vị Quốc Vương
trong 7 ngày, khanh toàn quyền xuất của kho ra hành thí hạnh như trẩm đã làm.

Đức vua Pasenadi giao Vương quốc cho Đại Thần Juṇha trị vì 7 ngày. Rồi đức vua đến trình lên
đức Thế Tôn việc làm của mình, bạch rằng:"Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy nhìn thấy hậu quả xấu của
kẻ cuồng si kia, y đã khinh thường sự tín thí của trẩm cúng dường như thế đấy.

Đức Đạo Sư phán rằng:

- Thật vậy, này Đại Vương! Kẻ ngu không hoan hỷ với thí hạnh của kẻ khác, là người sẽ nhận lấy
khổ cảnh sau này. Còn Bậc Đại trí có sự hoan hỷ thí hạnh của kẻ khác nên nhận được thiên giới sau
này vậy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Nave kadariyā devalokaṁ vajanti
Bālā have nappssaṁsanti dānaṁ
Dhīro ca dānaṁ anumodamāno
Ten'eva so hoti sukhī paratha".

- Đúng như vậy, người hà tiện không lên cảnh trời. Kẻ cuồng si không tán dương đức quảng đại.

Người thiện trí hoan hỷ bố thí, do đó được hạnh phúc về sau.
"Keo kiệt không sanh thiên
Kẻ ngu ghét bố thí
Người trí thích bố thí
Đời sau được hưởng lạc" (TMC).

CHÚ THÍCH:

Kadariyā nghĩa là: Người có sự bỏn sẻn, bón rít. Người không biết lợi ích đời này và đời sau, gọi
là ngu nhân.

Sukhī pararattha nghĩa là: Bậc trí khi thọ hưởng Thiên sản, gọi là người có sự an lạc về sau, vì
chính do quả phước tùy hỷ về sự bố thí đó.

Dứt kệ ngôn, Đại Thần Juṇha chứng đắc Pháp Nhãn. Pháp thoại mang lại lợi ích cho Đại chúng
như thế.

Đại Thần Juṇha đã cúng dường đến đức Thế Tôn cùng chư Tăng trọn cả 7 ngày như đức vua
Pasenadi thường làm.

DỨT TÍCH ĐẠI THÍ VÔ SONG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIII. 11- CÔNG TỬ KĀḶA

(PC. 178)

"Pathayyā ekarajjena...". Kệ ngôn Pháp Cú này được đức Bổn Sư thuyết lên, khi Ngài ngự tại
Jetavana, đề cập đến Công Tử Kāḷa, là con của Trưởng giả anāthapiṇḍika.

Tương truyền rằng: Trưởng giả anāthapiṇḍika là người viên mãn đức tin trong ân đức Tam Bảo,
nhưng con trai ông là Công Tử Kāḷa lại không có niềm tin nơi Bậc Đạo Sư. Cậu không muốn gần gũi
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đức Thế Tôn cũng như không muốn nghe Pháp nơi Ngài. Cậu không hài lòng khi thấy Bậc Đạo Sư
ngự đến nhà,  không muốn phục vụ Tăng chúng.  Mặc dù Trưởng giả anāthapiṇḍika nhiều phen
khuyên dụ:

- Này Kāḷa! Con chớ nên như thế, hãy cung kính phục vụ Tăng đi.

Nhưng chàng vẫn cứ lơ là, Trưởng giả suy nghĩ:

- Con ta là Kāḷa này, mãi chấp giữ thành kiến sai lạc ấy, nó sẽ rơi vào địa ngục A Tỳ về sau thôi.
Ta thấy con mình rơi vào khổ cảnh như thế, lại làm ngơ đi thì đó là điều không phải cho ta. Lẽ
thường, chúng sanh là người không hoan hỷ với tài sản, không thỏa thích với tài sản, điều này không
hề có đâu. Ta sẽ cải huấn lại tư kiến sai lạc của Kāḷa, cho nó trở lại chánh kiến bằng cách phủ dụ nó
bằng tài vật.

Trưởng giả anāthapiṇḍika nói với Công Tử Kāḷa rằng:

- Này con thân! Con hãy thọ trì Trai giới đi. Hãy đến Tinh Xá nghe Pháp trọn đêm. Cha sẽ cho
con 100 đồng vàng.

- Có thật thế chứ? Thưa cha.

- Nếu con làm được như thế, cha sẽ cho con ngay.

Công Tử Kāḷa nhận lời, vào ngày Trai giới, chàng đi đến Tịnh Xá, thọ trì Trai giới. Nhưng chàng
chẳng màng nghe Pháp, chỉ tìm chỗ ngủ cho thỏa thích, thoải mái, rồi khi trời rựng sáng, chàng từ
Tịnh Xá trở về nhà. Trưởng giả hoan hỷ nói với chàng rằng:

- Con của ta đã thọ trì Giới hạnh trọn cả ngày đêm rồi, các ngươi hãy dọn những vật thực
thượng vị cho con ta dùng nhanh đi.

Trưởng giả sai gia nhân dọn vật thực ngon ngọt thượng vị, sai người mời Công Tử Kāḷa dùng
sáng. Nhưng khi ngồi vào bàn, Công Tử không chịu dùng ngay, mà bảo với cha rằng:

- Thưa cha! Cha hứa cho con 100 đồng vàng, nếu con thọ trì Trai giới và nghe Pháp trong Tịnh
Xá của đức Thế Tôn. Vậy cha hãy ban thưởng cho con đi.

- Này con! Con hãy dùng vật thực đi, cha sẽ cho con ngay món tiền ấy.

- Thưa cha! Nếu chưa được tiền thì con sẽ không dùng vật thực.

Thấy Công Tử kèo nài như thế, Trưởng giả cho mang tiền ra, bảo rằng: "Này Kāḷa con! Đây là
100 đồng vàng của con đây".

Sau khi nhận được tiền rồi, Công Tử mới dùng vật thực. Hôm sau, Trưởng giả bảo với Công Tử
rằng:

- Này Kāḷa con! Cha sẽ cho con ngàn đồng vàng, nếu con thuộc được một câu kệ của đức Thế
Tôn thuyết giảng, nếu con nghe Pháp từ nơi chính Ngài.

Công Tử nghe vậy, chàng nhận lời đi đến Tịnh Xá Jetavana nghe Pháp với chủ ý rằng: "Ta chỉ
cần học thuộc một câu kệ ngôn từ nơi đức Thế Tôn rồi ta sẽ trở về". Bậc Đạo Sư quán xét, thấy được
duyên lành đạo quả của Kāḷa đã chín muồi, Ngài liền dùng Phật Lực khiến cho Công Tử thuộc được
câu kệ ngôn, khi vừa ra khỏi Tịnh Xá thì chàng lại quên ngay. Chàng trở vào lại Tịnh Xá nghe Pháp
để học thuộc câu kệ ngôn khác, rồi ra về, nhưng khi ra khỏi Tịnh Xá thì lại quên mất. Lần thứ ba,
chàng quyết tâm rằng: "Ta sẽ trở lại nghe Pháp, lần này ta cố nhớ cho thật kỹ, học thuộc rõ ràng câu
Phật Ngôn rồi mới ra về".

Nhưng chàng với sự tôn kính. Lẽ thường sự nghe Pháp với tâm tôn kính, tâm an tịnh như thế sẽ
nhận được nhiều lợi ích, là tài sản của Bậc Thánh như Đạo quả Dự Lưu...

Duyên lành của Kāḷa đã đến thời rực rỡ, trí tuệ của chàng được Pháp Bảo khai thông, nghe
Pháp xong chàng chứng đắc Dự Lưu quả.

Chàng trú lại Tịnh Xá suốt đêm, vào khi trời rạng sáng, chàng cung thỉnh đức Thế Tôn và chư
Tăng đến thọ trai tại nhà của mình.

Trưởng giả anāthapiṇḍika trông thấy con mình trở về từ đàng xa, có đức Phật và chư Tỳ khưu
ngự đến đang dẫn đầu. Ông vô cùng hoan hỷ, nghĩ rằng: "Hôm nay con ta đã làm một việc khiến ta
rất hài lòng. Cử chỉ con ta hôm nay thật khác hẳn ngày thường".

555



Trưởng giả thân hành ra rước bát và cung thỉnh đức Phật cùng chư Tăng ngự vào chỗ ngồi đã
được soạn sẵn. Công Tử thưa với cha rằng:

- Thưa cha! Hôm nay con cung thỉnh đức Thế Tôn và chư Tăng đến thọ thực tại nhà chúng ta.
Xin cha hãy hoan hỷ phước cùng con.

- Lành thay! Lành thay, này con.

Nhưng rồi chàng lại có sự hổ thẹn trong tâm rằng:

- Mong rằng cha ta đừng nhắc lại việc cho tiền ta trước mặt đức Thế Tôn và chư Tăng. Mong
cha ta giữ kín việc ta thọ giới Bát Quan chỉ vì 100 đồng vàng, và đi nghe Pháp chỉ vì món tiền 1000
đồng vàng.

Nhưng mọi việc ấy, đức Thế Tôn đã thấu rõ ngọn ngành. Khi Trưởng giả cúng dường cháo đến
đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu xong, ông bảo với Công Tử Kāḷa rằng:

- Này con! Con hãy dùng vật thực sáng đi. Món tiền 1000 đồng đang đặt trên bàn cho con đấy.
Cha có hứa với con rằng: Khi con nghe Pháp từ đức Thế Tôn, thuộc được một câu kệ ngôn của Ngài
cha sẽ cho con ngàn đồng vàng. Đây là số tiền đó, nó đã thuộc về con.

Công Tử Kāḷa nghe cha nói như thế trước mặt đức Thế Tôn, chàng hổ thẹn nói rằng:

- Thưa cha, giờ đây con không còn mong được tiền như thế nữa.

Mặc cho Trưởng giả nài ép nhiều lần, chàng cương quyết không nhận ngàn đồng vàng. Ngạc
nhiên trước thái độ hy hữu ấy, Trưởng giả bạch với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Hôm nay con rất hài lòng về tư cách của Kāḷa.

- Này Trưởng giả, chuyện chi thế?

- Bạch Thế Tôn! Hôm qua khi Kāḷa thọ trì giới Bát quan, trọn đêm trú trong Tịnh Xá, sáng trở
về nhà, nếu chưa nhận được 100 đồng thì không chịu dùng vật thực. Nhưng hôm nay, cả ngàn đồng
vàng Kāḷa lại cương quyết khước từ.

- Thật vậy, này Trưởng giả! Hôm nay chính quả vị Dự Lưu mà Kāḷa chứng đạt được còn cao quí
hơn ngôi vua Chuyên Luân, hơn cả tài sản Chư Thiên, Phạm Thiên sản nữa.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
"Paṭhayyā ekarajjena
Baggassa gamanena và
Sabbalokādhipaccena
Sotāpattiphalaṁ varaṁ".

- Hơn quyền bá chủ trên quả địa cầu, hơn tài sản nơi Thiên giới, hơn quyền chúa tể của toàn
thể vũ trụ, là quả bậc Nhập Lưu.

"Hơn thống lãnh trái đất
Hơn được sanh cõi trời
Hơn chủ trì vũ trụ
Quả Dự Lưu tối thắng" (TMC).

CHÚ THÍCH:

Paṭhayyā ekarajjena: Tức là con quí hơn ngôi vu Chuyên Luân.

Saggassa gamanena và: Nghĩa là cao quý hơn 26 cõi trời.

Sabbalokādhipaccena: Nghĩa là cao quí hơn sự làm chúa tể trong thế gian, kể cả Long Vương,
Kim Sí Điểu Vương...

Sotāpattiphalaṁ varaṁ: Nghĩa là dù cho đức vua tối thượng, thọ hưởng nhân sản như thế nào,
cũng không thể thoát khỏi địa ngục.

Còn Bậc Tu Đà Hườn sát trừ được ba kiết sử, thì đoạn tận được bốn cảnh khổ. Dù có dễ duôi
mấy, bậc Tu Đà Hườn cũng chẳng thọ sanh quá 7 kiếp. Vì thế quả Tu Đà Hườn cao tột hơn tất cả mọi
tài sản thế gian này.
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Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt quả như Tu Đà Hườn...

DỨT TÍCH CÔNG TỬ KĀḶA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ.
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XIV. PHẨM PHẬT ĐÀ

XIV. 1- CON GÁI MA VƯƠNG

(PC. 179)

"Yassa jitaṁ n'āvajīyati... ". Kệ Pháp Cú này đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài vừa chứng ngộ
Đạo Quả, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, đề cập đến ba nàng Ma nữ là con gái của Ma Vương.

Được biết rằng: Trong kinh thành xứ Kuru, có Bà la môn tên là Māgandiya. Ông có được một
nàng con gái xinh đẹp, tên là Māgandyā, với sắc đẹp kiêu sa lộng lẫy của nàng, rất nhiều Vương Tôn
Công Tử, đã cho người đến cầu hôn nàng, nhưng Bà la môn Māgandiya khước từ tất cả, với lời nói
rằng:

- Các vị không xứng đáng với nhan sắc xinh đẹp của con gái tôi.

Một hôm, theo phong tục của Bà la môn, Māgandiya đi đến đền thờ thần của mình. Bấy giờ,
theo thông lệ của chư Phật, vào khi trời hừng sáng, đức Thế Tôn dùng Phật Tuệ quán sát thế gian,
nhìn thấy hình ảnh Bà la môn Māgandiya trong Phật Trí, Ngài quán xét: "Đây là do nhân nào?" Ngài
thấy được duyên lành quả vị A Na Hàm của hai vợ chồng Māgandiya.

Khi trời sáng, đức Thế Tôn vận mặc y phục, tay cầm y bát ngự đến đền thờ thần lửa để tế độ vợ
chồng Bà la môn Māgandiya.

Bấy giờ, khi Bà la môn Māgandiya vừa đến đền thờ thần lửa, ông nhìn thấy Phật tướng trang
nghiêm, vô cùng xinh đẹp với 50 Đại Nhân tướng hiển lộ, ông khởi lên sự suy nghĩ rằng:

- Trong thế gian, ta chưa từng thấy được ai có sắc diện thanh tú xinh đẹp như vị Sa môn này. Vị
này quả thật xứng đáng với sắc đẹp diễm kiều của con gái ta. Vậy ta hãy gả con gái của ta cho vị ấy
vậy.

Thế rồi, ông Māgandiya đi đến gần đức Thế Tôn, nói rằng:

- Thưa ông Sa môn xinh đẹp, tôi có được đứa con gái, tên là Māgandiyā, nó rất tuyệt mỹ, rất
xứng đáng làm vợ Ngài. Tôi sẽ gả nó cho Ngài để nó được phụng sự Ngài. Ngài hãy đợi tôi nơi này,
tôi sẽ dẫn nó đến nơi này.

Nghe y nói như thế, Bậc Đạo Sư không tán thán cũng không ngăn cản. Bà la môn Māgandiyā
trở về nhà nói với vợ rằng:

- Này bà ơi! Nay tôi được trông thấy một người rất xứng đáng với con gái của mình. Chúng ta sẽ
gả Māgandiyā cho người ấy.

Vợ chồng Bà la môn Māgandiya bảo nàng Māgandiyā trang điểm cực kỳ diễm lệ, rồi cùng nhau
đi đến nơi ngự của đức Đạo Sư, đại chúng hiếu kỳ cũng rủ nhau đến xem người mà Māgandiya vừa
tán tụng.

Bấy giờ, đức Thế Tôn không đứng tại nơi ấy, Ngài để lại dấu chơn để tế độ hai ông bà Bà la
môn, rồi đi đến một nơi gần đó không xa mấy. Tương truyền rằng: Dấu chân chư Phật chỉ xuất hiện
nơi mà Ngài chú nguyện rằng: "Người này hãy nhìn thấy dấu chân Như Lai tại nơi này". Rồi Ngài đạp
xuống sẽ lưu lại dấu chân, ngoài ra thì không hề lưu lại dấu chân Phật.

Khi hai vợ chồng Māgandiya đi đến, không thấy Bậc Đạo Sư, người vợ hỏi chồng rằng:

- Này ông, người ấy đâu rồi?

- Tôi có dặn rằng: Ông hãy đứng chờ đợi nơi đây mà.

Bà la môn Māgandiya nhìn quanh quất, chợt ông nhìn thấy dấu chân được lưu lại của đức Thế
Tôn, nên reo lên rằng:
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- Đây rồi, dấu chân này của y, y đã để lại cho chúng ta đây.

Vợ Māgandiya là người tinh tường về khoa chiêm tướng, quan sát dấu chân Phật rồi, bà nói với
chồng rằng:

- Ông ơi! Việc mà ông định gả Māgandiyā cho người này, không có được đâu, vì đây là dấu chân
của người không còn thọ hưởng dục.

- Này bà, sự hiểu biết về khoa chiêm tướng của bà, ví như cá lội trong lu nước mà thôi. Chính
tôi đã nói với vị Sa môn ấy rằng: Tôi sẽ đem con gái mình mà gả đến Ngài. Vị ấy đã im lặng nhận lời
rồi kia mà.

- Thưa ông! Tuy ông đã nói như thế, nhưng đây chính là dấu chân của Bậc đã đoạn lìa phiền
não rồi.

Bà ngâm tiếp kệ ngôn rằng:

"Người ái dục với nhiều phiền não thì dấu chân lõm vào giữa. Người nhiều sân hận thì dấu chân
nặng về gót. Người tham ái thì dấu chân thiên nặng về đầu ngón chân. Người có bàn chân bằng
phẳng như thế này, là người đã chấm dứt phiền não rồi".

- Thôi bà đi, bà chớ có ồn ào như thế. Chúng ta đã tìm thấy vị Sa môn xinh đẹp kia thôi.

Hai vợ chồng Bà la môn Māgandiya đi tìm, thấy được Bậc Đạo Sư ông liền chỉ cho vợ thấy,
rằng:

- Này bà, đây chính là vị Sa môn mà tôi đã nói đấy.

Ông đi đến đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi, thưa rằng:

- Thưa vị Đại Sa môn! Tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho Ngài. Đây là con gái tôi, có tên là
Māgandiyā.

Khi ấy, Đấng Như Lai không nói rằng: "Như Lai đâu có cần đến con gái ngươi". Ngài lại phán
dạy Bà la môn ấy như vầy:

- "Này ông Bà la môn! Như Lai sẽ nói với ông điều như vầy, ông có chịu nghe chăng?"

- Vâng, thưa ông Đại Sa môn.

Đức Thế Tôn liền thuật lại câu chuyện từ khi Ngài rời Hoàng Cung Kapilavatthu ra đi tìm đạo
giải thoát, cho đến khi Ngài thắng phục được Ma nữ, tóm tắt câu chuyện như sau:

"Đức Đại Bồ Tát từ bỏ Vương vị, lên ngựa Kaṇṭhaka có chàng hầu cận trung tín là Channa làm
bạn đồng hành, Ngài ra đi xuất gia tìm đạo giải thoát khổ". Bấy giờ, Ma Vương đứng tại cổng Hoàng
Thành khuyến dụ Đấng Đại Hùng rằng:

- Này Siddhattha! Ngươi hãy quay trở lại đi, kể từ hôm nay trở đi, sau 7 ngày nữa người sẽ là vị
vua Chuyển Luân Vương, những Bảo vật của đức vua Chuyển Luân như Thiên báu Luân, Tượng báu,
mã báu, ngọc báu, nữ báu, Cư sĩ báu và Tướng quân báu sẽ xuất hiện cho ngươi đấy.

- Này Ma Vương! Ta cũng vẫn rõ biết sẽ có những báu vật ấy, nhưng ta có cần chi những báu
vật ấy. Ta cần đạo giải thoát mà thôi.

- Nếu vậy, ngươi ra đi xuất gia như thế, có ích lợi gì cho ngươi?

- Ta xuất gia để trở thành bậc Toàn Giác Vô Thượng, nhằm cứu vớt chúng sanh khỏi khổ.

- Nếu vậy, từ hôm nay trở đi, ta sẽ theo dõi ngươi. Nếu ngươi khởi lên tầm cầu một trong ba loại
tầm cầu như dục tầm... Ta sẽ có cách đối phó với ngươi vậy.

Kể từ hôm ấy, Ma Vương luôn theo dõi tâm Bồ Tát để tìm sơ hở của Ngài, hòng bắt lỗi Đấng Đại
Hùng. Trọn cả 6 năm dài như thế, y không thể tìm được lỗi lầm dù chỉ là chút ít của Ngài. Sau 6 năm
tinh cần khổ hạnh, Ngài đã ép xác quá mức trong khổ hạnh, nhưng không thể chứng đạt Đạo Quả
Giải thoát. Thế rồi, nhân nghe được tiếng thiên cầm ba dây: Căng quá dây đàn sẽ đứt, chùn quá thì
âm thanh không thể du dương đúng điệu hòa âm, chỉ có sợi dây đàn lên vừa phải thì phát ra những
thanh âm thù diệu hòa hợp với nhau. Ngài từ bỏ hai cực đoan là khổ hạnh và lợi dưỡng, thực hành
theo Trung đạo.
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Dưới cội Bồ Đề, sau khi chiến thắng Ma Vương cùng binh tướng, trong đêm rằng tháng Vesak,
Ngài chứng đạt Vô Thượng Chánh Đẳng Giác quả vị. Ngồi dưới cội Bồ Đề an hưởng hạnh phúc giải
thoát.

Vào tuần lễ thứ năm, Ngài ngự đến cội cây Ajapālanigrodha, khi ấy Ma Vương đang sầu khổ
ngồi ven đường, vạch lên 16 vạch so sánh sự thua kém của mình với đức Đại Giác. Ma Vương suy
nghĩ:

- Bấy lâu nay, ta hằng theo dõi Siddhattha để tìm lỗi y, nhưng không tìm được lỗi lầm nào cả.
Nay y đã thoát ra khỏi quyền lực của ta rồi.

Bấy giờ, ba nàng Thiên Nữ là con gái của Ma Vương, thấy vắng cha, các cô tìm gặp Ma Vương,
suy nghĩ rằng:

- Vương Phụ của Ta đang trú nơi nào nhỉ?

Ba Thiên Nữ thấy cha mình đang ngồi bên vệ đường, đi đến bạch hỏi rằng: "Thưa cha! Vì sao
cha lại sầu não như thế?"

Ma Vương tường thuật lại câu chuyện cho ba nàng Thiên Nữ ấy nghe. Các nàng nói với Ma
Vương rằng:

- Thưa cha! Cha chớ nên sầu não nữa, chúng con sẽ làm cho Siddhattha ở trong quyền lực của
chúng con, rồi sẽ dẫn về cho cha.

- Này các con! Không một ai trong thế gian này còn có thể làm cho vị ấy rơi vào quyền lực được
nữa đâu.

- Thưa cha! Chúng con là nữ nhân, chúng con sẽ quyến rũ y rơi vào cạm bẫy ái dục, luyến ái...
Rồi chúng con sẽ dẫn y về cho cha. Xin cha đừng bận lòng, khi cha có được các người con đầy quyền
lực như chúng con.

Ba nàng Thiên Nữ ấy có tên là Taṇhā, Aratī và Rāgā. Sau khi từ giã Ma Vương, ba nàng đi đến
cội cây Ajapālanigrodha, đảnh lễ đức Thế Tôn rồi thưa rằng:

- Kính bạch Bậc Đại Sĩ! Chúng em sẽ phục vụ Ngài.

Đức Thế Tôn lặng yên, nhắm mắt, Ngài chẳng màng đoái hoài gì đến các Thiên Ma Nữ ấy. Các
Ma Nữ suy nghĩ: "Nam nhân thường có sự yêu thích sai biệt, một số ái luyến những nữ nhân mới lớn,
một số thì thương yêu những góa phụ một con, trung niên, còn số khác thì ưa chuộng những sương
phụ lớn tuổi. Thế thì, chúng ta sẽ quyến rũ y bằng nhiều hình tướng nữ nhân, bằng nhiều cách khêu
gợi dục cảm nơi y".

Ba nàng Thiên Nữ ấy hóa thân thành hàng ngàn cách, từ những thiếu nữ còn xuân, sương phụ
một con, hai con, cho đến hạng tuổi trung niên... đi đến yết kiến đức Thế Tôn, thưa rằng:

- Kính thưa bậc Đại Sĩ! Chúng tôi đến phục vụ Ngài đây.

Cả sáu lần như thế, nhưng đức Thế Tôn chẳng màng đến lời của ba Thiên Nữ, tâm Ngài đang
hướng đến pháp tận diệt mọi phiền não ái vi tế tiềm miên. Rồi Ngài phán với các Ma nữ rằng:

- Các ngươi hãy đi đi, các ngươi tìm được lợi ích gì mà cố gắng làm như thế chứ. Việc làm của
các ngươi chỉ có thể quyến rũ được người còn ái dục thôi. Như Lai đã tận diệt mọi tham ái phiền não
rồi. Các ngươi mong Như Lai rơi vào quyền lực của các ngươi do nhân nào được chứ.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
179-
" Yassa jitaṁ n'āvajīyati
Jitamassa no jāti kociloke
Taṁ buddhaṁ anatagocaraṁ
Apadaṁ kena padena nessatha"
180-
"Yassa Jālinā visattikā
Taṇhānatthi kuhiñci netava
Taṁ buddhaṁ anantagocaraṁ
Apadaṁ kena padena nessatha"
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- Người mà cuộc chinh phục (dục vọng) không thể thất bại trên thế gian này, không (dục vọng
nào) đã bị khắc phục còn theo người ấy. Oai lực của vị Phật không dấu vết ấy thật vô cùng tận. Ngươi
sẽ dẫn dắt Ngài bằng đường lối nào?

- Người không còn bị ái dục, hỗn tạp và rối ren dẫn dắt đến kiếp sống nào. Oai lực của vị Phật
không dấu vết ấy thật vô cùng tận. Ngươi sẽ dẫn dắt Ngài bằng đường lối nào?

- "Vị chiến thắng không bại
Vị bước đi trên đời
Không dấu tích chiến thắng
Phật giới rộng mênh mông
Ai dùng chân theo dõi
Bậc không để dấu tích"
- "Ai giải lửa, lưới tham
Ái phước hết dắt dẫn
Phật giới rộng mênh mông
Không dấu tích chiến thắng
Ai dùng chân theo dõi
Bậc không để dấu tích" (TMC).

CHÚ THÍCH:

Yassa jitaṁ n'āvajīyati nghĩa là: Bản chất phiền não như ái... Mà đức Chánh Đẳng Giác đã chinh
phục bằng Đạo Tuệ rồi, Ngài không còn trở lui lại, tức là đã chinh phục rồi thì không còn điều ác nào
khởi lên được do nương vào phóng dật.

No yāti (tách thành: Na uyyāti) là không theo đuổi.

Giải rằng: Các phiền não như ái... Dù là chút ít trong đời, cũng không hề có được ở phía sau,
tức là phiền não mà bậc Chánh Đẳng Giác đã diệt trừ rồi, sẽ không còn được bậc ấy theo đuổi nữa.

Anantagocaraṁ nghĩa là: Bậc có cảnh giới vô tận bằng khả năng của bậc Toàn Giác, có cảnh
giới vô tận.

Hai câu: Kena padena... Nghĩa là: Các dấu vết như ái... Dù chỉ là chút ít cũng không hề có đối
với vị Chánh Đẳng Giác. Các ngươi sẽ dùng dấu vết gì để quyến rũ vị ấy được?

Phân tích kệ ngôn thứ hai: Gọi là ái, tức là jālinī (lưới dệt) vì nhận thấy rằng: ái được so sánh
như tấm lưới, bởi ý nghĩa bao trùm, cột, trói chặt. Gọi là Visattikā vì có đặc tánh là thường dẫn đi
trong các cảnh như sắc, thinh, vị, hương... Được so sánh như vật thực độc, như hoa độc, như trái cây
độc, như vật dụng tẩm chất độc. Giải rằng: ái như thế không thể có đối với vị Phật, để có thể đưa
Ngài đi vào cảnh giới nào khác được cả. Các ngươi sẽ dùng dấu vết, vết tích nào đối với vị Phật ấy
được?

Dứt kệ ngôn, nhiều vị chư Thiên giác ngộ Pháp nhãn. Ba nàng Thiên Ma Nữ ấy biến mất tại
chỗ.

Sau khi thuyết lên Pháp thoại này xong, Bậc Đạo Sư phán dạy Bà la môn Māgandiya rằng:

- Này Māgandiya! Thời trước Như Lai đã trông thấy thân của ba Ma Nữ như vàng ròng tinh anh
sáng ngời, không có sự uế nhiễm như mật, đàm, mủ... Dù là như thế, trong thời ấy Như Lai cũng
không hề có sự thỏa thích trong dâm pháp, huống hồ chi thân xác của con ngươi đầy dẫy 32 thế
trược, như túi da chứa đựng những trược chất phẩn, nước tiểu...  Được trang điểm xinh đẹp bên
ngoài. Con người dù có nằm trước ngưỡng cửa, chân Ta dù có bẩn chăng nữa, Ta cũng không hề có ý
muốn dẫm chân lên, đụng vào người của nàng ấy.

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn:

"Sự thỏa thích trong dâm pháp không hề có, cho dù đó là nàng Taṇhā, nàng Aratī, nàng Rāgā.
Còn xác thân con ngươi chứa đựng đầy phân và nước tiểu. Làm thế nào ta có sự thỏa thích trong dâm
pháp được. Thậm chí chân của ta còn chẳng hề muốn đụng vào thân nàng ta nữa là".

Dứt kệ ngôn, hai ông bà Māgandiya đắc quả A Na Hàm.
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DỨT TÍCH CON GÁI MA VƯƠNG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIV. 2- THỂ HIỆN SONG THÔNG NHIẾP NGOẠI ĐẠO

(PC. 181)

"Ye jhānapasutā dhītà...". Kệ Pháp Cú này được đức Bổn Sư thuyết lên, khi Ngài trú tại thành
Sankassa, đề cập đến nhiều vị chư thiên và nhân loại tại cửa thành Sankassa.

Một thời, có vị Trưởng giả trong thành Rājagaha, ông ta cho giăng lưới có hình như chiếc chai
bể, để giữ an toàn khu vực tắm riêng mình và giữ lại những đồ vật do vô ý làm rớt xuống nước bị trôi
đi như là: Y phục... Chẳng hạn.

Một hôm, khi đi tắm sông, ông bỗng trông thấy một khúc gỗ trầm hương đỏ trôi tấp vào lưới
giăng và dính vào đó. Nguyên trên Thượng lưu sông Gaṅgà, có một cây Trầm hương mọc dựa mé
thượng nguồn, dần dần nước xoáy gốc trầm hương, cây trầm hương ngã xuống, một đoạn trầm có
vòng tròn bằng cái nồi rơi trên một tảng đá, bị đá cắt dần rồi đứt ra, sóng đánh vào và rút dần ra,
khúc trầm ấy rơi vào dòng sông Saṅgà, xuôi theo giòng nước trôi xuống miền hạ lưu sông, dính mắc
vào lưới của Trưởng giả ấy. Vị Trưởng giả hỏi tùy tùng rằng: "Cái gì thế?"

Khi biết là khúc lõi trầm hương. Ông cho mang lên, quán sát biết đấy là loại trầm hương đỏ quí
giá. Trưởng giả này chẳng phải là người có chánh kiến, cũng không rơi vào tà kiến của ngoại giáo.

Ông ta không theo một đạo giáo nào cả, khi nhặt được khúc gỗ trầm quí giá đó, ông khởi lên sự
suy nghĩ rằng:

- Loại trầm hương đỏ này, nơi gia tộc ta có nhiều. Ta cần thiết chi đến loại trầm hương này.

Rồi ông lại khởi lên ý tưởng rằng: "Hiện nay trong thành Rājagaha có nhiều người tự xưng mình
là bậc A La Hán. Riêng ta thì chẳng biết Giáo phái nào có được vị A La Hán. Vậy ta hãy cho tiện khúc
gỗ trầm này làm thành bát, treo giữa hư không cao khoảng 60 hắc tay (30m), cho rao truyền rằng:
Bậc nào là Thánh A La Hán thì hãy bay lên nhận lấy Bát ấy. Người nào nhận được Bát thần thông lực
thì ta cùng với vợ con sẽ theo người ấy.

Ông cho tiện khúc gỗ trầm hương đỏ thành cái bát, rồi thực hành theo ý tưởng của mình, xong
rồi cho gia nhân đánh trống rao truyền khắp kinh thành Rājagaha rằng: "Trong thế gian này, bậc nào
là A La Hán, vị ấy hãy đến nhận lấy bát này đi".

Nghe được tin ấy, cả Giáo chủ của sáu ngoại đạo, cho người đến thảo luận riêng với Trưởng giả
rằng:

- Này Trưởng giả, cái bát ấy rất xứng đáng với Giáo chủ của chúng tôi, ông hãy dâng bát ấy đến
Giáo chủ chúng tôi đi.

- Thưa các Ngài! Giáo chủ của Ngài hãy dùng thần thông bay lên lấy bát ấy đi.

Ông đã từ khước dâng bát bằng cách như vậy. Đến ngày thứ sáu, Giáo chủ ngoại đạo Nigantha
là Niganthanātaputta bày mưu cùng các đệ tử rằng:

- Các con hãy đến tán dương oai đức của ta với Trưởng giả ấy, rằng: "Bát trầm này xứng đáng
với Giáo chủ của chúng tôi", ông chớ vì cái bát có giá trị nhỏ mọn này mà để giáo chủ chúng tôi phải
hiển lộ thần thông như thế.

Nhóm đệ tử Nigantha làm theo lời thầy dạy, nhưng vị Trưởng giả đã trả lời rằng:

- Người nào có khả năng thần thông lực, hãy bay lên hư không mà nhận bát ấy.

Rồi Nātaloputta bàn với đệ tử rằng:

- Khi ta đưa tay chân lên, giả vờ như muốn bay đi lấy bát, các con hãy ôm ta lại, thưa rằng:
"Thưa thầy! Thầy làm chi như thế, xin thầy đừng phô diễn khả năng thượng pháp của bậc A La Hán,
chỉ vì cái bát có giá trị nhỏ nhoi như vầy". Rồi nắm lấy tay, chân của ta xuống.

Xong rồi, Giáo chủ của Niganthanātaliputta đi đến Trưởng giả nói:
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- Này Đại Trưởng giả! Bát trầm này chỉ xứng đáng với ta, chẳng xứng đáng với ai khác đâu. Ông
chớ nên vui thích sự bay lên không trung của ta chỉ vì nguyên nhân cái bát có giá trị nhỏ nhoi này.
Ông hãy dâng bát ấy đến ta đi.

- Thưa Ngài, nếu Ngài cần thì Ngài hãy bay lên lấy bát ấy đi.

- Nếu thế thì, ông hãy xem đây.

Nātaliputta giả vờ đưa cao chân tay, như muốn thi triển thần thông bay đi lấy bát, chúng đệ tử
Nigantha lập tức chạy đến, nắm lấy tay chân của y, nói rằng:

- Thưa thầy, thầy làm chi thế? Có ích lợi chi cho thầy khi phải phô diễn thần thông lực với Đại
chúng chỉ vì cái Bát nhỏ nhoi này chứ.

Rồi họ kéo tay chân của Nātaliputta để xuống. Khi ấy, y nói với Trưởng giả rằng:

- Này Đại Trưởng giả! Các đệ tử của ta không cho ta phô diễn thần thông. Vậy ông hãy cho ta
cái bát trầm ấy đi.

- Thưa Ngài, nếu muốn bát ấy thì Ngài cứ bay lên lấy vậy.

Bọn ngoại đạo dù cho có dùng đủ mọi phương cách, thủ thuật như thế cũng không lấy được bát.
Vào ngày thứ bảy, Tôn giả Moggallāna cùng tôn giả Piṇḍolabhāradvāja, hai vị trú ở tảng đá đen
(Kāḷassilā) nơi ngoại thành Rājagaha. Sáng hôm ấy, hai vị Đại đức cùng đi vào thành Rājagaha khất
thực. Hai Ngài nghe đại chúng bàn luận cùng nhau rằng:

- Trưởng giả cho treo bát cao khoảng 60 hắc tay, loan báo rằng: Vị nào là Thánh A La Hán hãy
đến nhận lấy bát ấy. Nhưng đã bảy ngày rồi chẳng có ai lấy được bát ấy cả. Chẳng lẽ trong thế gian
này không có bậc A La Hán sao nhỉ?

Lại nữa, thời trước cả 6 vị Giáo chủ danh tiếng, tự xưng là bậc A La Hán trong thế gian, thế mà
cũng không thể dùng thần thông bay lên để lấy bát trầm ấy. Cả thời gian 7 ngày trôi qua như thế,
không có ai phô diễn năng lực của Bậc A La Hán cho chúng ta được mục kích. Như thế, hôm nay
chúng ta biết rằng: Trong thế gian này không có bậc A La Hán đâu.

Nghe vậy, Tôn Giả Mogallāna hỏi Tôn giả Piṇḍolabhāradvāja:

- Này Hiền giả! Hiền giả có nghe sự bàn luận của chúng dân trong thành Rājagaha chăng?

- Thưa Hiền giả! Tôi có nghe.

- Này Hiền giả! Họ đã khích bác Phật Giáo. Hiền giả là người có thần thông lực, hãy bay lên
nhận bát ấy và làm đoạn nghi đại chúng đi, mang lại niềm tin cho những ai chưa tín ngưỡng, làm
tăng trưởng niềm tin cho người đã có đức tin.

- Thưa Hiền giả! Hiền giả là bậc được đức Thế Tôn ban cho danh hiệu là Tối thắng đệ nhất về
thần thông. Xin Hiền giả hãy đi lấy bát ấy đi. Nếu Hiền giả không đi lấy thì tôi sẽ đi lấy vậy, vì đó là
phận sự của tôi.

- Này Hiền giả! Piṇḍolabhāradvāja! Hiền giả hãy lấy bát ấy đi.

Được Tôn giả Moggallāna cho phép. Tôn giả Piṇḍolabhāradvāja nhập vào Tứ Thiên, ước nguyện
thi triển thần thông, khi xả thiền Ngài dùng hai ngón chân kẹp lấy một tảng đá lớn khoảng 3 gāvuta,
bay lên hư không như người ta kẹp lấy mãnh bông gòn, Tôn giả bay quanh kinh thành 7 vòng. Tảng
đá như cái lọng lớn che kín một vùng kinh thành khoảng 7 gāvuta. Thị dân kinh hoàng rằng: "Tảng
đá sẽ rớt đè chúng tôi". Họ tìm lấy thúng, nia... Để che trên đầu, thấy chúng dân kinh hoàng, Tôn giả
Piṇḍolabhāradvāja hiện rõ thân, Ngài vẫn kẹp chặt tảng đá trong hai ngón chân. Đại chúng thấy
được Tôn giả, liền kêu lên rằng:

- Thưa Tôn giả Piṇḍolabhāradvāja! Ngài giữ chặt lấy tảng đá ấy, đừng để rơi xuống đè chết
chúng tôi.

Tôn giả Piṇḍolabhāradvāja thấy chúng dân kinh hoàng như thế, Ngài vận thần thông đưa tảng
đá trở về nơi cũ, rồi bay đến lấy bát trầm đang treo cao 60 hắc tay ấy. Vị Trưởng giả mục kích được
cảnh tượng hy hữu, đúng theo nguyện vọng của mình, ông đi đến đảnh lễ Tôn Giả Piṇḍolabhāradvāja,
rước bát trầm ấy và bạch:

- Xin thỉnh Ngài hãy ngự vào nhà của con.
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Khi Tôn giả ngự vào nhà của Trưởng giả, ngồi lên chỗ đã được soạn sẵn, Trưởng giả cho đặt vào
bát trầm ấy bốn loại vật thực có đầy đủ hương vị tối thắng, cúng dường đến Tôn Giả. Tôn giả thọ lãnh
xong rồi, trở ra hướng về Tịnh xá Jetavana.

Khi ấy, có những người dân phải ra ngoại thành làm việc trong rừng, hay đồng ruộng, trở về
nghe thị dân tán dương và thuật lại cảnh tượng hy hữu ấy. Những người không có duyên mục kích
hiện cảnh thần thông lực của Tôn giả, đã hội lại với nhau, đến bạch xin Trưởng lão hãy thi triển Thần
thông như ban sáng rằng:

- Xin Ngài hãy thể hiện thần thông cho chúng tôi xem đi.

Tôn giả Piṇḍolabhāradvāja đành phải thi triển lại thông lực như ban sáng để làm lắng yên sự
náo động của nhóm người ấy. Đức Thế Tôn nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt của nhóm người hiếu kỳ
ấy, Ngài phán hỏi Đại đức Ānanda rằng:

- Này ānanda! Tiếng ồn ào náo nhiệt ấy là do nhân chi thế?

Đại đức Ānanda thuật lại mọi sự việc, khi biết được rằng:

"Bạch Thế Tôn! Đó là tiếng thỉnh cầu của Đại chúng, thỉnh Tôn giả Piṇḍolabhāradvāja thi triển
lại thần thông như ban sáng".

Đức Thế Tôn cho gọi Tôn giả Piṇḍolabhāradvāja đến hỏi rằng:

- Này Bhāradvāja! Tại sao ngươi lại làm như thế, tại sao ngươi lại phô diễn năng lực Thượng
nhân pháp chỉ vì cái bát trầm có giá trị nhỏ nhoi này.

Sau khi khiển trách Tôn giả Piṇḍolabhāradvāja xong, Ngài thuyết Pháp thoại, rồi dạy đập bỏ
bát trầm ấy, tán nhuyễn ra dùng làm thuốc nhỏ mắt. Do nhân đó, duyên đó Bậc Đạo Sư chế định học
giới cấm Tỳ khưu không được phô diễn thần thông lực.

Bọn ngoại giáo được tin rằng: "Sa môn Gotama cho đập bỏ bát trầm, tán nhuyễn dùng làm
thuốc nhỏ mắt, rồi chế định học giới, không cho Tỳ khưu phô diễn thần thông". Chúng liền đi rao
truyền trong kinh thành rằng:

- Chúng ra gìn giữ Pháp của mình, nên mới không phô diễn năng lực bậc A La Hán chỉ vì bát
trầm có giá trị nhỏ nhoi như thế. Đệ tử Sa môn Gotama đã trình diễn pháp thượng nhân vì bát trầm
ấy. Nay Sa môn Gotama đã cấm chế đệ tử mình dùng thần thông, vậy thì giờ đây chúng ta sẽ thi
triển thần thông đấu với Sa môn Gotama vậy".

Bọn ngoại đạo biết được rằng: "Các đệ tử của đức Thế Tôn, khi Ngài chế định học giới rồi, dù
có chết các Ngài cũng chẳng hề vi phạm, luôn bảo vệ học giới". Nên chúng bảo nhau: "Chúng ta đã
có cơ hội làm giảm uy danh của Sa môn Gotama rồi", do vậy chúng mới trân tráo lên tiếng thách
thức, thi đấu thần thông như vậy. Nghe bọn ngoại đạo tuyên bố như thế, đức vua Bimbisāra lo lắng,
Ngài đi đến Tịnh xá Veḷuvana bạch hỏi với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Được biết rằng Ngài chế định học giới cho chư Tỳ khưu: Không được thi triển,
phô diễn năng lực thần thông phải chăng?

- Thật như thế, này Đại Vương.

- Hiện nay bọn ngoại giáo đã tuyên bố rằng: Chúng sẽ thi triển thần thông để đấu với Ngài. Giờ
đây đức Thế Tôn sẽ làm sao?

- Nếu bọn ngoại đạo muốn dùng thần thông đấu với Như Lai. Như Lai sẽ thể hiện thần thông.

- Bạch Thế Tôn! Có phải Ngài đã chế định học giới ấy rồi?

- Này Đại Vương! Thật vậy Như Lai chế định học giới cho đệ tử Như Lai, chứ chẳng phải chế
định học giới ấy cho mình.

- Bạch Thế Tôn! Điều học Ngài chế định chỉ cho riêng đệ tử Ngài, chứ riêng Ngài thì không bó
buộc trong học giới ấy sao?

- Này Đại Vương! Như Lai sẽ hỏi Đại vương về vấn đề này. Này Đại Vương! Vườn Thượng Uyển
của Hoàng gia trong thành này có chăng?

- Bạch Thế Tôn có.
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- Đại Vương có ra lịnh: Người ngoài vào vườn hái hoa quả, người ấy sẽ bị hình phạt chăng?

- Bạch Thế Tôn! Có.

- Nếu người khác vi phạm đi vào vườn Thượng Uyển hái trái, hái hoa thì Đại Vương sẽ làm sao?

- Bạch Ngài! Trẩm sẽ trừng phạt kẻ ấy, vì đã vi lịnh của trẩm.

- Này Đại Vương! Nếu như Đại Vương vào vườn Thượng Uyển hái lấy những quả chín như xoài...
Để dùng, thì Ngài có phạm tội chăng?

- Bạch Thế Tôn, không.

- Vì sao vậy, này Đại Vương khi Ngài ra lịnh: Không ai được vào vườn Thượng Uyển hái hoa,
trái, người khác vào thì phạm tội, còn riêng Ngài thì không?

- Bạch Thế Tôn! Trẩm ra lịnh ngăn cấm như thế, là ngăn cấm người khác, chứ riêng trẩm thì
không bị ràng buộc bởi sự ngăn cấm ấy.

- Cũng vậy, này Đại Vương! Đấng Như Lai chế định điều học là dành cho đệ tử mình, riêng Như
Lai là bậc pháp Vương không hề bị ràng buộc do sự ngăn cấm ấy. Này Đại Vương, điều học mà Như
Lai chế định cho đệ tử oai lực đến trăm ngàn koṭi thế giới, cũng như hình phạt của Đại Vương có
năng lực trong 300 do tuần quốc độ của mình. Hình phạt ấy không có hiệu lực đối với Đại Vương như
thế nào, thì học giới mà Như Lai chế định cho đệ tử, Như Lai chẳng bị ràng buộc vào trong đó. Do
vậy, Như Lai sẽ tự

Thân thi triển thần thông vậy.

Nghe đức Thế Tôn tự thân thi triển thần thông, bọn ngoại đạo lo lắng, bàn luận cùng nhau
rằng:

- Giờ đây, chúng ta bị tổn hại rồi, nghe rằng: Sa môn Gotama tự thân thi triển thần thông, ông
chỉ chế định học giới cho hàng đệ tử mà thôi, chứ riêng Sa môn Gotama chẳng bị ràng buộc trong
điều học này. Giờ đây chúng ta phải làm sao đây?

Thế rồi, đức Vua Bimbisāra đi đến Tịnh xá Veḷuvana, bạch hỏi đức Thế Tôn rằng: "Bạch Thế
Tôn! Khi nào Ngài thể hiện thần thông?" - Này Đại Vương! Còn bốn tháng nữa, vào ngày rằm tháng
sáu, Như Lai sẽ thi triển thần thông.

- Bạch Thế Tôn! Ngài sẽ thực hiện thần thông ở nơi đâu?

- Như Lai sẽ thi triển thần thông tại thành Sāvatthī.

Hỏi rằng: Vì sao Bậc Đạo Sư định thời gian xa như vậy?

Đáp rằng: Vì kinh thành Sāvatthī là nơi chư Phật quá khứ đã dùng thần thông nhiếp phục ngoại
đạo. Lại nữa, Ngài dự định thời gian dài như vậy, để đại chúng có dịp tụ hội với nhau. Và trong đời
chư Phật chỉ một lần Ngài thể hiện Song Thông Lực mà thôi.

Bọn ngoại đạo nghe được tin này, chúng bàn tính với nhau rằng:

- Được nghe nói rằng: Sa môn Gotama còn bốn tháng nữa sẽ thi thố thần thông tại thành
Sāvatthī. Bây giờ, chúng ta hãy bám sát theo Sa môn Gotama. Đại chúng thấy thế có hỏi, thì chúng ta
đáp rằng: "Chúng tôi có tuyên bố thi triển thần thông với Sa môn Gotama, nay Sa môn Gotama trốn
chạy, nên chúng tôi phải truy đuổi theo ông ta".

Bấy giờ, Bậc Đạo Sư sau khi ngự vào kinh thành Rājagaha khất thực xong, khi Ngài trở ra thì
bọn ngoại đạo cử người theo sau bám sát Ngài. Khi bọn chúng bị đại chúng hỏi rằng: "Vì sao các ông
theo sát đức Thế Tôn như thế?" Chúng trả lời rằng: "Vì chúng tôi tuyên bố sẽ dùng thần thông đấu
với Sa môn Gotama, nay ông ấy toan trốn, nên chúng tôi phải theo sát như thế".

Đại chúng suy nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ được mục kích thần thông của Đấng Thập Lực".

Đức Thế Tôn từ giả thành Rājagaha tuần tự du hành đến thành Sāvatthī. Bấy giờ, bọn người
ngoại giáo theo phía sau Ngài, khi đi đường, chúng quyên góp tài vật của các giáo dân mình rằng:
Hãy bỏ ra 100 đồng vàng, hãy bỏ ra 1.000 đồng vàng. Chúng tích trữ được số tài sản lớn, bỏ ra trăm
ngàn đồng vàng kiến tạo mái nhà nóc nhọn bằng gỗ sālā, lớp nóc nhà bằng hoa sen xanh. Rồi tuyên
bố với chúng dân thành Sāvatthī rằng: "Chúng tôi sẽ dùng nơi này thi triển thần thông với Sa môn
Gotama".
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Được tin đức Thế Tôn ngự về quốc độ Kosala của mình, đức Vua Pasenadi đi vào Jetavana, đảnh
lễ đức Thế Tôn rồi bạch hỏi rằng:

- Bạch Thế Tôn! Hiện nay bọn ngoại đạo đã kiến tạo ngôi nhà nóc nhọn, lợp bằng hoa sen xanh,
chính nơi ấy chúng tuyên bố sẽ dùng thần thông đấu với Ngài. Bạch Thế Tôn! Trẩm sẽ kiến tạo mái
nhà dâng đến Ngài.

- Này Đại Vương! Chớ phí sức như thế, Như Lai đã có người làm nhà rồi.

- Bạch Thế Tôn! Ngoài trẩm ra, ai có năng lực làm được việc ấy?

- Này Đại Vương! Thiên Vương Đế Thích sẽ đảm nhận việc đó cho Như Lai.

- Bạch Thế Tôn! Nếu thế, Ngài sẽ thể hiện thần thông tại nơi nào?

- Này Đại Vương! Tại cây xoài Gandāmaba.

Chúng ngoại giáo được biết: Sa môn Gotama sẽ thi triển thần thông tại cây xoài Gaṅdà. Chúng
liền cho những người hộ độ của mình, thuê tiền nhổ tất cả những cây xoài, dù chỉ là cây con mới vừa
mọc trong ngày, khắp thành Sāvatthī ném bỏ. Cả 1 do tuần thành phố quanh đó không có cây xoài
nào cả, chúng đem những cây xoài nhổ bỏ đó ném vào rừng.

Vào ngày rằm tháng sáu, sáng hôm ấy đức Thế Tôn ngự vào thành Sāvatthī để khất thực. Bấy
giờ,  nơi  vườn Thượng Uyển của đức vua Pasenadi,  có một cây xoài  già cằn cỗi,  người giữ vườn
Thượng Uyển tên là Gaṅda y nhìn thấy giữa chùm lá có một đàn kiến vây quanh, ngạc nhiên y trèo
lên xem xét thì thấy rằng đàn kiến vây chung quanh một trái xoài độc nhất, xoài đang chín, có mùi
thơm ngát. Y hái trái xoài ấy xuống, dự định mang vào Hoàng Cung dâng lên đức Vua Pasenadi. Trên
đường đi đến Hoàng Cung, Gaṅda trông thấy đức Thiện Thệ đang ngự đi trì bình, y khởi tâm tịnh tín,
nghĩ rằng:

- Đức vua dùng trái xoài này, Ngài cũng chỉ ban thưởng cho ta 8 hoặc 16 đồng kahāpaṇa mà
thôi. Số tiền ấy chỉ có lợi cho ta vài tháng mà thôi. Nếu giờ đây ta cúng dường xoài này đến đức Thế
Tôn, ta sẽ được lợi ích suốt thời gian lâu dài. Phước báu ấy sẽ hộ trì ta vô lượng kiếp.

Rồi y tín thành dâng xoài ấy đến đức Thế Tôn. Bậc Đạo Sư đưa mắt nhìn Đại đức Ānanda. Hiểu
ý đức Thế Tôn, Trưởng lão Ānanda mang chiếc bát mà Tứ Thiên Vương cúng dường đến, đức Thế Tôn
dùng bát ấy thọ nhận trái xoài từ tay người giữ vườn Gaṅda. Ngài tỏ ý muốn ngồi tại nơi ấy, Đại đức
Ānanda trải tọa cụ ra, cung thỉnh đức Thế Tôn ngự lên. Rồi Tôn Giả Ānanda dùng nước ép nước xoài
ra dâng lên đức Đạo Sư. Thế Tôn thọ dụng nước xoài xong, Ngài bảo người giữ vườn Gaṅda rằng:

- Này Gaṅda! Ngươi hãy gieo trồng hạt xoài này đi.

Gaṅda đào khoảng đất xốp, rồi gieo hạt xoài xuống đó, lấp đất lại.

Đức Thế Tôn ngự đến Ngài dùng nước rửa tay mình trên chỗ ấy. Khi Ngài vừa rửa tay xong,
xoài nứt mọng, mọc lên và tăng trưởng nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn cây xoài trở thành một
cây cổ thụ, thân xoài to bằng cán cày, cao 50 hắc tay (25 m). Cây xoài ấy có năm tàn, một ngọn mọc
thẳng, còn bốn ngọn kia xuôi theo bốn hướng, mỗi ngọn dài khoảng 50 hắc tay. Ngay khi ấy, xoài trở
nên sum suê, ra hoa kết trái, rồi chín vàng, rơi rụng xuống, chư Tỳ khưu đi đến sau, lượm những trái
xoài chín mọng ấy dùng.

Đức Vua Pasenadi được nghe tin: Một cây xoài kỳ diệu vừa phát sanh. "Ngài sợ bọn ngoại đạo
cho người chặt bỏ đi, nên phái quân sĩ đến canh giữ, với lịnh truyền rằng: "Cấm bất kỳ ai chặt phá
cây xoài này".

Cây xoài ấy được mang tên là Gandāmaba, vì là của ông Gaṅda trồng lên. Bọn côn đồ nghe tin
có cây xoài kỳ diệu như thế, tìm đến xem, nhặt lấy những quả xoài chín ăn, hưởng được hương vị
thơm ngọt của trái xoài, nên mắng chửi nhóm ngoại đạo rằng:

- Bọn ngoại đạo ác độc này, chúng được tin Sa môn Gotama thể hiện thần thông trên cây xoài,
nên chúng cho người đốn phá tất cả xoài trong thành Sāvatthī này. Thậm chí những cây con vừa mọc,
chúng cũng chẳng tha. Chúng khiến chúng ta không được nếm hương vị thù diệu của xoài như xoài
Gaṅda này.

Bọn côn đồ tức giận, đi tìm kiếm bọn ngoại giáo, dùng hạt xoài ném vãi vào chúng.
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Bấy giờ, nơi Thiên Cung Đạo Lợi, đức Đế Thích biết rằng: Hôm Nay đức Bổn Sư sẽ thi triển
thần lực để nhiếp phục ngoại giáo. Ngài ra lịnh cho Thiên Tử Vātavalāhaka (Thần Gió) rằng:

- Ngươi hãy nổi cuồng phong, thổi bay tróc ngôi nhà mái nhọn của ngoại đạo đi, hãy ném nóc
nhà ấy vào đống rác trong thành Sāvatthī.

Rồi Đế Thích ra lịnh tiếp cho Thiên Tử Suriya rằng:

- Ngươi hãy chiếu ánh sáng mặt trời thật mãnh liệt vào chúng ngoại đạo, khiến chúng trở nên
nóng nảy.

Ngài phán bảo thêm Thiên Tử Vātavalāhaka rằng:

- Khi bọn ngoại đạo bị nắng chiếu rực vào người, mồ hôi tuôn đổ, ngươi hãy nổi gió cuốn bụi tấp
vào bọn chúng.

Hai vị Thiên Tử vâng lịnh Thiên Vương thực hành y như thế, bấy giờ nhóm ngoại đạo đang nhuể
nhại mồ hôi, một cơn gió cuốn bụi vây quanh bọn chúng, người của chúng giống như con mối đỏ,
ngôi nhà nóc nhọn của chúng bị trận cuồng phong dữ dội thổi bay mất, nóc nhà rơi vào đống rác lớn
trong thành Sāvatthī.

Đức Đế Thích lại ra lịnh cho Thiên Tử Vassavalāhaka (Thần làm mưa) rằng: "Ngươi hãy làm
mưa rơi trên người bọn ngoại giáo đi". Thiên Tử vâng lịnh, bấy giờ, thân hình chúng ngoại đạo giống
như con bò đốm. Chúng bị nhiệt bức khi dứt cơn mưa, ánh sáng mặt trời càng gắt chiếu vào người,
chúng bỏ chạy tứ tán, chẳng còn tha thiết chuyện đấu thần thông. Khi ấy, có gã nông dân là người hộ
độ cho giáo chủ Pūraṇakassapa, y suy nghĩ rằng:

- Chắc giờ này Giáo chủ của ta đang thi triển thần thông, vậy ta hãy đến xem Thần Lực của
Giáo chủ ta.

Y thả bò ra, mang theo sợi dây cột bò cùng với cái nồi cháo, trên đường đi đến thành, y trông
thấy vị Giáo chủ của mình đang chạy trốn, y liền gọi rằng:

- Bạch Ngài! Tôi đến để xem Ngài thi triển thần thông đây. Ngài bỏ chạy đi đâu thế?

- Ngươi cần thiết chi với thần thông chứ, hãy trao sợi dây và cái nồi cháo cho ta ngay đi.

Pūraṇa cầm lấy nồi cháo cùng với sợi dây mà gã nông dân đệ tử vừa trao cho, chạy thẳng ra bờ
sông, cột nồi vào cổ mình rồi nhảy xuống sông để tránh sự nhiệt bức bởi ánh mặt trời, bọt nước bắn
lên tung tóe, Pūraṇa mệnh chung dưới giòng sông ấy và rơi vào A Tỳ địa ngục.

Vào xế chiều, đức Như Lai ngự trong Hương thất, Ngài suy nghĩ rằng: "Đây là giờ hợp lễ, Như
Lai sẽ thể hiện Phật Lực". Đãng Như Lai hóa hiện ra con đường kinh hành bằng ngọc Maṇi trên hư
không. Chỗ tận cùng của con đường là tận cùng vũ trụ về phương đông, đầu bên này là chỗ tận cùng
của vũ trụ về phương Tây.

Hội chúng thấy được kinh hành lộ bằng ngọc Maṇi như thế, vô cùng hoan hỷ, tụ tập tại nơi ấy
một khoảng rộng lớn đến cả 36 do tuần. Rồi từ trong Hương thất, đức Thế Tôn ngự ra, tiến về phía
cây xoài Gaṅda. Khi ấy một sự nữ đã chứng đạt Bất Lai Quả, đi đến đảnh lễ đức Thế Tôn, bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài chớ nhọc sức làm chi, khi Ngài có được đứa con gái như con. Con sẽ
thể hiện thần thông thay thế Ngài.

- Này Gharaṇī! Ngươi sẽ thể hiện thần thông như thế nào?

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ biến vũ trụ này thành nước, nhưng mọi chúng sanh đều an toàn, con sẽ
lặn trong nước ấy như con ngỗng trời, nổi lên ở ranh giới vũ trụ về phương Đông, phương Nam,
phương Tây và phương Bắc, sau cùng con nổi lên ở giữa quả địa cầu cho đại chúng tận tường. Khi sự
kiện xảy ra như thế, đại chúng sẽ hỏi:

"Nàng là ai?". Con sẽ đáp rằng: "Tôi là một cận sự nữ của đức Thế Tôn, tên Gharaṇī". Đại
chúng sẽ nghĩ rằng: Chỉ là một cận sự nữ mà có được thần lực như thế, thì còn nói gì đến oai đức của
đức Thế Tôn chứ. Và bọn ngoại đạo không kịp trông thấy Ngài, họ đã trốn chạy mất.

- Này Gharaṇī! Như Lai biết ngươi có khả năng thể hiện thần thông như thế. Nhưng vòng vương
miện này họ không dành cho ngươi đâu.

- Bậc Đạo Sư từ chối ta, chắc có người khác có khả năng thần thông để thể hiện rồi.
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Và nàng lui đứng sang một bên. Bậc Đạo Sư quán xét rằng:

- Thật vậy, trong hàng cận sự nữ của Như Lai, cũng có được đạo hạnh như thế.

Rồi Ngài quán xét thấy được rằng: "Đệ tử của Đấng Như Lai sẽ rống tiếng rống Sư Tử giã đại
chúng rộng 36 do tuần này".

Ngài phán dạy rằng: "Các ngươi sẽ thể hiện thần thông lực như thế nào?"

Chư Thánh đệ tử Thinh Văn ấy lần lượt tỏ bày rằng:

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ thể hiện thần thông như thế này...

Trước mặt đức Thế Tôn, giữa đại chúng rộng cả 36 do tuần ấy, các Ngài đã rống lên tiếng rống
của con Sư Tử đang thời sung sức.

Được nghe lại rằng: Trong hàng cận sự nam, có Trưởng giả Cūḷa anāthapiṇḍika suy nghĩ rằng:

- Khi đức Thế Tôn có được người con trai như ta, là bậc Bất Lai Quả. Ngài chẳng cần chi vất vả
cả.

Ông liền bạch với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ thể hiện thần thông.

- Ngươi thể hiện thần thông như thế nào?

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ hóa hiện như vị Phạm Thiên cao lớn khoảng 12 do tuần, phát ra Phạm
âm vang như sấm động giữa đại chúng. Mọi người đều nghe rõ ràng phạm âm, sẽ hỏi rằng: "Đây là
âm thanh gì thế?" Con sẽ hiện thân ra, đáp rằng: "Đây là âm thanh của Phạm Thiên, được ông Cūḷa
anāthapiṇḍika phát ra bởi thần lực".

Bọn ngoại giáo sẽ nghĩ rằng: Thần lực của gia chủ, chỉ là một cận sự của đức Thế Tôn thôi, mà
còn có oai lực như thế, thì còn nói chi đến oai lực Siêu việt của đức Thế Tôn chứ. "Và chúng chưa kịp
nhìn thấy Ngài, đã kinh hoàng bỏ chạy trốn.

- Này Cūḷānāthapiṇḍika! Như Lai vẫn biết ngươi sẽ thực hiện được điều đó. Nhưng đây không
phải là phận sự của ngươi. Đây là việc làm của Đấng Như Lai.

Đức Thế Tôn từ chối sự thỉnh cầu của gia chủ Cūḷānāpiṇḍika, không chấp thuận cho ông thể
hiện thần thông.

Kế đến có vị sa dí ni, tuổi vừa được 7 tuổi nàng đã chứng đạt Tuệ Phân Tích, đến đảnh lễ đức
Thế Tôn bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ thực hiện pháp thần thông.

- Này Vīrā! Ngươi sẽ làm như thế nào?

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ man quả núi Sineru, núi Luân Vi và Núi Hy Mã đặt giữa đại chúng này,
rồi từ những quả núi ấy, con chui ra nhẹ nhàng, bay lượn giữa hư không như con hạc chúa vàng. Đại
chúng sẽ hỏi nhau rằng: "Người này là ai thế?". Con sẽ trả lời rằng: "Ta là Sa di ni Vīrā". Đại chúng
sẽ suy nghĩ rằng: "Vị Sa di ni mới 7 tuổi mà có đại thần lực như thế, thì còn nói gì đến oai lực đức
Như Lai chứ". Bọn ngoại giáo sẽ kinh hoàng, không kịp nhìn thấy Ngài đã bỏ chạy trốn mất.

- Này Sa di ni Vīrā Như Lai biết ngươi có thể thực hiện được điều đã nói. Nhưng đây không phải
là phận sự của ngươi.

Đến Sa di Cunda, là bậc Lậu Tận chứng đạt Tuệ Phân Tích, Ngài cũng vừa tròn bảy tuổi, đến
đảnh lễ đức Thế Tôn, bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ thể hiện thần thông lực.

- Này Sa di Cunda! Ngươi sẽ làm như thế nào?

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ nắm lấy cây Hồng quân lớn, làm thành cột cờ của cõi Diêm Phù, rung
mạnh cho trái hồng quân rơi rụng xuống, đại chúng nhặt lấy dùng. Và con sẽ hóa hiện hoa mạn đà
rơi như mưa để cúng dường đức Thế Tôn.

- Này Cunda! Như Lai biết rằng ngươi sẽ thực hiện được những điều như ngươi đã nói. Nhưng
đây không phải là phận sự của ngươi.

568



Tiếp theo là vị Thánh Nữ đệ nhị của đức Thế Tôn là nàng Uppalavaṇṇā, bước ra đảnh lễ đức
Thế Tôn, bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ thực hiện thần thông lực.

- Này Uppalavaṇṇā! Ngươi sẽ làm thế nào?

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ hóa thành vị Chuyển Luân Vương, có hội chúng vây quanh rộng 36 do
tuần, Vị vua Chuyển Luân với đầy đủ 7 báu ấy cùng đại chúng rộng lớn đi đến đây đảnh lễ đức Thế
Tôn.

- Này Uppalavaṇṇā! Như Lai biết ngươi sẽ thực hiện được điều ngươi vừa nói. Nhưng đây không
phải là phận sự của ngươi.

Tiếp đến, Trưởng lão Mogallāna, vị Thượng Thủ Thinh Văn đệ nhị bước đến đảnh lễ đức Thế
Tôn, xin phép Ngài cho thi triển thần thông.

- Này Moggallāna! Ngươi sẽ thực hiện được điều gì?

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ đặt núi Sineru ở giữa đôi hàm răng, rồi con nhai núi ấy như nhai hạt
cải.

- Ngươi còn thực hiện được điều gì nữa?

- Con sẽ tốc mặt đất này ra, rồi cuộn lại như người cuộn chiếc chiếu, kẹp vào giữa hai ngón tay.

- Ngươi còn thể hiện điều chi nữa?

- Con sẽ xoay mặt đất này như người thợ gốm xoay cái bát trong tay, rồi con lấy mật đất ra cho
đại chúng dùng.

- Ngươi còn làm điều chi nữa?

- Con sẽ đặt quả địa cầu này vào lòng tay trái, đặt tất cả sinh chúng trên địa cầu vào lòng tay
phải.

- Ngươi còn làm chi nữa?

- Con sẽ dùng núi Sineru làm thành các lọng, che cho quả địa cầu, rồi một tay cầm lấy núi
Sineru như cầm lọng trong tay, đi kinh hành giữa hư không.

- Này Moggallāna! Như Lai biết ngươi thực hiện được những điều như thế. Nhưng đây không
phải là phận sự của ngươi.

Trưởng lão Moggallāna suy nghĩ:

- Có lẽ đức Đạo Sư biết người sẽ thể hiện thần thông rồi.

Trưởng  lão  lui  ra  đứng  vào  nơi  thích  hợp.  Bấy  giờ,  đức  Thế  Tôn  phán  dạy  Trưởng  lão
Moggallāna rằng:

- Này Moggallāna! Vòng hoa này không phải dành cho ngươi hay bất cứ ai trong đại chúng. Vì
rằng: Phận sự nào của Như Lai, thì không một ai có thể làm thay được. Không một ai có thể nhận
lãnh phận sự Như Lai trong hiện tại đây, không phải là điều kỳ diệu, mà trong thời quá khứ, việc làm
của Như Lai, khi ta sanh làm hạng người vô nhân là bàng sanh, việc làm của Ta cũng chẳng có ai có
thể thay thế làm được rồi.

- Bạch Thế Tôn! Câu chuyện ấy như thế nào vậy.

Theo lời thỉnh cầu chư Tỳ khưu, Đấng Như Lai thuyết giảng lên Túc Sanh Kaṇhavisabha với chi
tiết như sau:

"Công việc nặng có trong thời nào, con đường khó khăn trong thời nào. Chính trong thời ấy,
người chủ bò Kaṇha, chính bò Kaṇha ấy giải quyết được công việc ấy mà thôi".

Rồi Ngài thuyết lên Bổn Sanh ly kỳ Nandavisābha chi tiết như sau: "Người chỉ nên nói lời tao
nhã, không nói lời thô ác. Khi Bà la môn nói lời tao nhã, bò Nanda mới kéo được chiếc xe nặng được,
khiến Bà la môn ấy được tài sản. Bà la môn ấy có tâm thỏa thích vì nhận được tài sản lớn".

Sau khi thuyết giảng xong Bổn sanh, đức Thế Tôn ngự lên con đường kinh hành bằng ngọc
Maṇi ở giữa 24 do tuần đại chúng, phía trái phía phải, trước sau là 12 do tuần đại chúng. Tất cả đều
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trông thấy rõ ràng như hiện ra trước mắt mình. Đức Thế Tôn hiển lộ Song Thông Lực giữa đại chúng
ấy.

Bậc trí nên hiểu Song Thông Lực ấy theo ý nghĩa Pāli như vầy:

- Thế nào là Song Thông Tuệ của Đấng Như Lai? Tuệ này chỉ có đối với bậc Chánh Đẳng Giác,
không phô cập đến Thinh Văn Đại Đệ Tử. Hàng Thinh Văn không thể nào có được Song Thông Tuệ.
Trong cùng một lúc, Ngài an trú vào hai đề mục, từ kim thân Ngài lửa và nước cùng tuôn ra, bên
phải phun lửa, bên trái tuôn nước; bên trái tuôn lửa thì bên phải phún nước, phía dưới phun lửa. Phía
trước hiện lửa, phía sau hiện nước; phía trước hiện nước, phía sau hiện lửa. Mắt này phún lửa, mắt
kia phun nước và ngược lại. Tai này ra lửa tai kia ra nước và ngược lại. Đầu thượng y ben này ra lửa,
đầu thượng y bên kia ra nước và ngược lại. Ngón tay tuôn lửa, kẽ tay tuôn nước và ngược lại. Lông
tuôn nước thì chân lông tuôn lửa và ngược lại. Hông này ra lửa thì hông kia ra nước và ngược lại.
Chân này ra lửa thì chân kia ra nước và ngược lại. Hay là thân trên có màu xanh, thân dưới có màu
đỏ, và ngược lại... Hào quang sáu màu là xanh, đỏ, vàng, trắng, cam và dợn sóng tuổn a như vàng
tuôn chảy không ngớt từ nồi nấu vàng, khắp cả mười muôn triệu thế giới đều sáng ngời Phật Quang.

Đức Thế Tôn hóa hiện một vị Phật Chánh Đẳng Giác giống như Ngài. Khi hiện thân đi thì hóa
thân người, đứng hoặc nằm và ngược lại khi hóa thân đi thì hiện thân đứng, nằm hay ngồi... Hiện
thân vấn đạo thì hóa thân đáp, hóa thân vấn pháp thì hiện thân trả lời. Đây là Song Thông Tuệ của
đức Chánh Đẳng Giác. Bậc Đạo Sư ngự đi trên kinh hành lộ ngọn Maṇi. Ngài thể hiện song thông trí
như thế, nêu lên ý nghĩa rằng: Kim thân phía trên phun lửa là do định lực từ Tejokasiṇa (Đề mục lửa),
kim thân phía dưới phun nước là do định lực ~pokasiṇa (đề mục nước), hay bên phải có màu xanh là
do định lực đề mục xanh (Nīḷakasiṇa), bên trái có màu đỏ là do định lực Lohitakasiṇa (Đề mụa Đỏ)...
Lửa phún ra từ nước, nước tuôn ra từ lửa. Ánh sáng xanh từ trong ánh sáng đỏ phát ra, ánh sáng đỏ
từ trong ánh sáng xanh hiện khởi...

Trưởng lão Sāriputta có giải rằng:

"Heṭṭhimakāyato uparimayāyato..". ý nghĩa của những câu văn này cũng như thế. Song Thông
Lực này là: Lửa không lẫn với nước, nước chẳng phải lẫn với lửa. Và cả nước với lửa ấy đã xông tới
tận Phậm Thiên Giới, rồi lan rộng khắp mọi Luân Vi trong vũ trụ. Vì thế, Trưởng lão Sāriputta mới
giải rằng: Channaṁ vaṇṇānaṁ... Hào quang sáu màu của Bậc Đạo Sư phóng ra khắp vũ trụ như
khoáng chất vàng thôn chảy từ nồi luyện kim, thấu đến tận Phạm Thiên Giới rồi phản chiếu khắp
cùng vũ trụ, ánh sáng đều đồng nhất rực rỡ ví như: Diêm Phù này là trung tâm, tựa cội Bồ Đề được
đóng cứng với những cọc sắt, từ nơi ấy phát ra ánh sáng lan rộng khắp nơi đồng nhất như nhau.

Ngày hôm ấy, đức Đạo Sư đi kinh hành trên Ngọc lộ, thuyết pháp thoại giữa đại chúng bằng
cách vấn đáp với vị Phật hóa thân, làm cho đại chúng thâm hiểu nghĩa văn thâm mật của Phật Ngôn
rõ ràng. Tiếng tán dương vang dội, tiếng Sādhu từ nơi đại chúng vang rền như tiếng sấm nổ giữa trời
quang đãng. Bậc Đạo Sư dùng Phật tuệ quán xét cơ tánh chúng sanh của đại chúng ấy, Ngài thấu
hiểu tâm chúng sanh đủ cả 16 chi phần. Tâm Chư Phật diễn tiến rất nhanh như thế, người tịnh tín với
Pháp nào và loại thần thông nào, Ngài thuyết lên Pháp ấy là loại thần lực ấy, tùy theo cơ tánh từng
chúng sanh Ngài thuyết pháp hợp theo cơ tánh ấy. Khi Ngài thể hiện Song Thông Lực và thuyết Pháp
thoại như thế, chúng sanh đắc chứng đạo quả không thể kể đến số lượng là ít được. Vì sao Ngài lại
hóa thân thêm một vị Phật nữa? Vì rằng: Ngài biết rõ rằng: Giữa Đại chúng này, không một ai có thể
giải đáp những câu hỏi thuộc về Phật Giới, cũng không một ai có thể đặt được một câu hỏi thuộc
cảnh giới Phật Tuệ. Do đó, Ngài phải hóa thân thêm một vị Chánh Đẳng Giáo như Ngài, khi vị hóa
thân hỏi thì hiện thân đáp, khi vị hiện thân hỏi thì vị hóa thân đáp. Nên để nêu lên ý nghĩa này, các
luận Giải Sư đã nói: "Đức Phật hóa thân đi kinh hành thì đức Phật hiện thân ngồi tham thiền..".

Có đến 22 koṭi (220 triệu) chúng sanh đắc Pháp do thấy được Song Thông Trí mà Bậc Đạo Sư
thể hiện cùng với sự nghe pháp từ hai vị Phật ấy.

Sau khi thể hiện Song Thông Lực rồi, đức Thế Tôn suy nghĩ rằng:

- Chư Phật quá khứ, sau khi dùng thần thông nhiếp phục ngoại đạo rồi, Ngài ngự đi đâu? Nhập
hạ tại nơi nào?

Với Phật Trí, Ngài thấy rằng: Sẽ an cư tại cõi Đạo Lợi, thuyết lên Tạng Thắng Pháp để tế độ
Phật mẫu.
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Sau khi hiểu rõ điều này, Ngài đưa chân phải lên đỉnh núi Yugandhara, núi Sineru dường như
chạy đến hạ thấp xuống thỉnh rằng: "Xin Bậc Đại Giác hãy đặt chân Ngài lên đỉnh này". Ngài đưa
chân trái lên đỉnh Sineru, núi Sineru dường như vươn thẳng người, đưa Ngài đến cõi Đạo Lợi. Khoảng
cách ba bước chân ấy là sáu mươi tám trăm ngàn do tuần (6.800.000). Hai chân Ngài đều duỗi thẳng
ra như bình thường ngự đi trì bình. Không nên nghĩ rằng: Đức Thế Tôn đưa chân lên cao rồi đặt
xuống, vì khi Ngài đưa chân tới trước thì các đỉnh núi như chạy đến đỡ chân Ngài, khi chân Ngài rời
khỏi thì như chạy trở về vị trí cũ. Đức Đế Thích trông thấy Bậc Đạo Sư ngự đến, Ngài suy nghĩ rằng:

-  Đức  Thế  Tôn  Ngài  ngự  lên  đây  để  an  cư  mùa  mưa,  Ngài  sẽ  ngự  nơi  tảng  đá  vàng
Paṇḍukambala. Khi đức Thế Tôn ngự đến nơi này, chư Thiên sẽ phục vụ Ngài, các Thiên Nhân không
thể có sự dễ duôi trong phận sự ấy được. Nhưng tảng đá Paṇḍukampala này dài 60 do tuần, rộng 50
do tuần, cao 15 do tuần, đức Thế Tôn ngự lên trên đó quả thật là trống rỗng.

Hiểu được tư tưởng ấy của đức Đế Thích, đức Thế Tôn liền trải tọa cụ ra, phủ trọn vẹn tảng đá
vàng Paṇḍukambala, rồi ngự ngồi trên ấy. Thiên Chúa lại suy nghĩ rằng: "Đức Thế Tôn trải tọa cụ
như thế, chính Ngài chỉ ngồi có chút ít thôi".

Biết được ý này, đức Thế Tôn liền thu tảng đá Paṇḍukambala vừa vặn với tọa cụ và Ngài ngồi
vừa vặn với tọa cụ ấy, giống như vị Tỳ khưu mặc phấn tảo y ngồi thường nhật trên tọa cụ của mình.

Đức Đế Thích mục kích cảnh tượng thù diệu ấy, Ngài vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ đức Thế Tôn,
Ngài phán rằng:

- Này Đế Thích, ngươi chớ nghĩ rằng Ngai vàng này rộng lớn đối với Như Lai. Như Lai hành
pháp độ với vô lượng kiếp, mong chứng đạt Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, thì không phải là nhỏ đâu.

Bấy giờ, nơi nhân giới, đại chúng bỗng nhiên thấy đức Thế Tôn biến mất, ví như ánh mặt trời
cùng mặt trăng cùng vụt tắt. Đại Chúng than khóc rằng:

- Bậc Đạo Sư ngự đến núi Cittakūṭa hay núi Kreylāsa hoặc núi Yugandhara mất rồi, từ nay
chúng ta không còn được thấy Ngài nữa, Bậc Chánh Đẳng Giác không còn trở về với chúng ta.

Nhóm khác thì sầu khổ than khóc rằng:

- Bậc Đạo Sư là bậc hằng an trú nơi thanh vắng, tán thán nơi an tịnh, nay Ngài đã ngự đến nơi
khác, vì Ngài nghĩ rằng "Ta đã thể hiện Song thông như vậy với đại chúng". Hẳn là chúng ta không
còn được chiêm bái Ngài nữa rồi. Họ nói lên kệ ngôn rằng:

"Ngài là bậc Thượng trí, Ngài vui thích nơi thanh vắng, không còn trở lại thế gian này nữa.
Chúng ta không còn thấy Bậc Chánh Đẳng Giác, bậc chúa tể của thế gian, bậc cao quí hơn cả nhân
thiên".

Đại chúng liền đi đến bạch hỏi Trưởng lão Moggallāna rằng:

- Bạch Ngài, đức Đạo Sư của chúng tôi đang ngự trú nơi nào?

Quán xét rõ việc đức Thế Tôn an cư mùa mưa nơi cõi Đạo Lợi, Trưởng lão Moggallāna không trả
lời, mà khuyên dạy thính chúng đến hỏi Tôn Giả Anuruddha, vì Ngài muốn cho đại chúng hiểu rằng:
Các Công hạnh của Thánh Thinh Văn thật thù diệu, và làm công hạnh của chư Thánh Thinh Văn được
hiển lộ.

Đại Chúng đi đến bạch hỏi Trưởng lão Anuruddha rằng:

- Bạch Ngài, đức Đạo Sư của chúng tôi ngự nơi nào?

- Ngài đang ngự trên cõi Đạo Lợi, nơi tảng đá Paṇḍukambala là ngai vàng của Thiên Vương Đế
Thích, để tuyên thuyết Tạng Thắng Pháp tế độ Mẫu Hậu Māyā.

- Bạch Ngài! Bao giờ đức Thế Tôn trở về nhân giới?

- Ngài sẽ thuyết tạng Thắng Pháp trọn cả ba tháng trường (tính theo cõi nhân loại). Rồi Ngài sẽ
trở về nhân giới trong ngày Tự Tứ (Mahāpavāraṇā).

Đại chúng bàn nhau rằng: "Chúng ta sẽ không rời khỏi nơi này nếu chưa gặp đức Đạo Sư trở
về". Và họ cư ngụ tại nơi ấy.

Tương truyền rằng: Đại chúng dùng hư không làm màn, lấy mặt đất làm chiếu trải, nhưng cả
đại hội chúng to lớn như thế cũng không làm cho mặt đất nơi ấy trở nên chật và ô nhiễm, mặt đất gồ
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ghề ở nơi ấy bỗng trở nên bằng phẳng cho đại chúng và rộng rãi. Sự sạch sẽ luôn hiện đến với Đại
chúng. Trước đó, Bậc Đạo Sư đã phán dạy Tôn giả Moggallāna rằng:

- Này Moggallāna! Ngươi hãy thuyết pháp đến đại chúng ấy. Còn gia chủ Cūḷa anāthapiṇḍika
hãy bố thí vật thực đến đại chúng.

Trưởng giả Cūḷa anāthapiṇḍika bố thí đến đại chúng cơm, cháo, vật thực, cau, trầu, vật thơm,
vật thoa và vật trang điểm cho đại chúng cả sáng lẫn chiều, hay trong mỗi giờ. Đại thí ấy được thực
hiện cả ba tháng trọn vẹn như thế. Riêng Tôn Giả Moggallāna thì thuyết lên pháp thoại, giải đáp
những thắc mắc, đoạn nghi cho đại chúng đến chứng kiến Thần Thông của đức Phật tại nơi ấy.

Nơi Thiên Giới Đạo Lợi, chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới được biết đức Thế Tôn an cư tại
cõi Đạo Lợi nên cùng nhau vân tập đến cõi Đạo Lợi ấy, nên các Luận Giải Sư đã ghi rằng:

- Trông thời đức Phật là bậc Cao quí nhất trong nhân, thiên giới, Ngài ngự nơi tảng đá vàng
Paṇḍukambala, dưới cội cây Pāricchattaka ở Đạo Lợi Thiên. Bấy giờ, chư thiên trong 10 muôn triệu
thế

Giới Sa bà cùng nhau tụ hội đến đảnh lễ đức Chánh Đẳng Giác. Khi Ngài ngự trên đỉnh núi
Sineru ấy, không một Thiên nhân nào sáng rực hơn đức Chánh Đẳng Giác, chỉ có đức Chánh Đẳng
Giác hàng sáng ngời hơn tất cả Thiên nhân".

Đức Thế Tôn ngự giữa ngai vàng Kambala như thế, đức Đế Thích hiểu biết với trí của mình:
"Đức Thế Tôn ngự đến cõi Đạo Lợi này, với mục đích là tế độ mẫu hậu Māyā của Ngài". Tự thân đức
Đế Thích đi đến cung trời Tusita cung thỉnh Thiên Tử Mayā (hậu thân của Hoàng Hậu Māyā). Được
sự thỉnh của vua Trời Đế Thích, Thiên Tử Māyā từ nơi cung trời Tusita ngự xuống cõi Đạo Lợi, và ngồi
bên tay phải của đức Thế Tôn.

Khi ấy, có hai vị Thiên Tử là Indaka cũng ngồi phía bên phải đức Thế Tôn và thiên tử iṅruka thì
ngồi phía tay trái của Ngài. Khi chư Thiên có đại oai lực đi đến, Thiên nhân nào kém oai lực thì phải
đứng dậy nhướng chỗ ngồi lui ra sau. Và Thiên Tử Aṅruka phải lui ra xa cả 12 do tuần, trái lại Thiên
Tử Indaka vẫn ngồi yên một chỗ. Thấu rõ sự kiện này như thế nào rồi, nhưng Bậc Đạo Sư muốn cho
chư Thiên thấy rõ oai lực thù diệu của ân đức Phật Đạo rằng: "Vật thí mà tín gia cúng dường đến bậc
đáng cúng dường trong Phật Giáo, tuy vật thí dù nhỏ chút ít vẫn có đại oai lực thù thắng, có đại quả
báu". Người phán hỏi Thiên Tử Aṅruka rằng:

- Này Aṅruka! Ngươi thọ sanh vào cảnh Thiên Giới này là do phước thiện nào thế?

- Bạch Thế Tôn! Khi còn là nhân loại, con hằng bố thí đến chúng nhân, con đã cho xây lò bếp
dùng nấu vật thực bố thí, dài đến 12 do tuần. Con hành thí sự ấy suốt cả 10 ngàn năm như thế. Quả
thiện ấy cho con được tái sanh vào cảnh giới này.

- Này Indaka! Ngươi tái sanh cõi Đạo Lợi là do quả thiện nào?

- Bạch Thế Tôn! Khi còn là người, con cúng dường đến Trưởng lão Anuruddha một vá cơm. Do
nhân ấy, con được thọ sanh về cõi này.

- Này Aṅruka! Ngươi đã hành thí sự suốt 10 ngàn năm, xây lò bếp dài 12 do tuần. Thế vì sao,
hiện nay trong hội chúng này, ngươi lại lui ra xa đến 12 do tuần như thế?

Thật vậy, các Luận Giải Sư đã thuyết lên rằng:

Bậc Chánh Đẳng Giác thấy Thiên Tử Aṅruka và Indaka Ngài tán dương sự cúng dường bậc đáng
tôn kính, đáng cúng dường trong câu Phật Ngôn này: "Này Aṅruka! Ngươi đã bố thí rất nhiều trong
khoảng thời gian dài 10 ngàn năm, xây bếp lò dài cả 12 do tuần. Nhưng khi đến hội chúng Thiên
nhân này, vì sao ngươi lại lui xa 12 do tuần như thế?"

Âm thanh vi diệu của đức Thế Tôn xuyên suốt cả kinh thành Sudassana là thành phố Chư Thiên
cõi Đạo Lợi, lan đến nhân giới. Đại chúng đó đã nghe được Phật âm vi diệu ấy.

Nghe Bậc Đạo Sư phán hỏi như thế, Thiên Tử Aṅruka buồn rầu đáp:

- Bạch Thế Tôn! Con cầu mong được gì nơi quả phước ấy, vì con tạo phước vào thời không có
Phật pháp, không có bậc đáng cúng dường. Dạ Xoa Indaka chỉ cúng dường chút ít, nhưng được cúng
dường vào thời có Phật Pháp, cúng dường đến bậc đáng cúng dường nên vị ấy có nhiều oai lực hơn
con. Ví như vầng trăng rực sáng trong chòm sao như thế.

572



(Trong những câu văn ấy, chữ Dajjā đổi thành là datvā nghĩa là đã cho). Nghe Thiên Tử Aṅkura
bạch như thế, đức Thế Tôn phán hỏi Thiên Tử Indaka rằng:

- Này Indaka! Vì sao chỉ với chút ít vật thí như thế, mà ngươi có đại oai lực, ngươi không lui ra
như vậy?

- Bạch Thế Tôn! Con đã cúng dường đến bậc đáng cúng dường, ví như người nông dân gieo hạt
vào ruộng màu mỡ, dù chỉ ít hạt giống nhưng được nhiều kết quả.

Sau khi nêu lên sự kiện cúng dường đến bậc đáng cúng dường như thế, Thiên Tử Indaka bạch
tiếp rằng:

- Bạch Thế Tôn! Dù là hạt giống nhiều, nhưng gieo vào ruộng xấu khô cằn thì kết quả không
sung mãn, không thể làm người nông dân ấy hài lòng hoan hỷ như thế nào, cũng vậy người bố thí
nhiều đến những kẻ ác giới thì quả phước không được sung mãn, thí nhân ấy hằng không được hoan
hỷ với quả ấy. Trái lại, tuy ít hạt giống, nhưng được gieo vào ruộng tốt, đúng thời mưa thuận gió hoà,
thì quả sẽ sung mãn, khiến người nông dân hoan hỷ hả dạ. Cũng như thế ấy, thí vật chút ít, nhưng
được dâng cúng đến bậc đáng cúng dường là bậc có giới đức, chắc chắn quả ấy sẽ cho người làm thí
sự hoan hỷ như thế".

Hỏi rằng: Tiền nghiệp của Thiên Tử Indaka ấy là thế nào?

Đáp rằng: Được biết Thiên Tử Indaka đã cúng dường một vá cơm đến Trưởng lão Anruddha, khi
Ngài đang trì bình khất thực trong thành. Nên quả phước của vị ấy có nhiều quả báu hơn sự bố thí
của Thiên Tử Aṅruka xây bếp lò cả 12 do tuần, bố thí suốt thời gian 10 ngàn năm. Do đó, Thiên Tử
Indaka mới bạch như thế.

Bậc Đạo Sư phán dạy rằng:

- Này Aṅruka! Sự lựa chọn bậc đáng cúng dường rồi cúng dường, thí sự ấy thường có nhiều quả
báu. Ví như hạt giống mà được gieo xuống ruộng tốt như vậy. Nhưng ngươi không làm như thế, do
vậy thí sự của ngươi mới không có quả tối thăng.

Rồi Ngài nêu lên ý nghĩa để làm sáng tỏ vấn đề này:

"Sự bố thí mà người đã bố thí trong chỗ nào có quả nhiều, người nên lựa chọn rồi bố thí trong
chỗ ấy. Sự chọn lựa để cũng dường mà đức Thiện Thệ tán dương là thí sự đến bậc đáng cúng dường
hiện hữu trong thế gian, sẽ có quả nhiều, ví như hạt giống được gieo vào ruộng tốt không cỏ dại".

Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

"Ruộng có cỏ là độc hại, chúng sanh có ái là độc hại. Vì vậy sự thí mà người đã bố thí đến người
đã đoạn tận ái có nhiều quả.

Ruộng có cỏ là độc hại, chúng sanh có sân hận là độc hại. Vì vậy sự thí mà người bố thí đến
người đã đoạn tận sân có nhiều quả.

Ruộng có cỏ là độc hại, người có si mê là độc hại. Vì vậy sự thí mà người thí đến bậc đã đoạn
tận si có nhiều quả".

"Ruộng có cỏ là độc hại. Chúng sanh có tham là độc hại. Vì vậy sự thí mà người thí đến bậc đã
đoạn tận tham, có nhiều quả".

Dứt kệ ngôn, hai Thiên Tử Aṅruka và Indaka đều an trú vào Dự Lưu Quả.

Thế rồi, Bậc Đạo Sư ngồi giữa Đại chúng thiên nhiên, đề cập đến Phật Mẫu rằng:

- Mẫu hậu hãy đến đây, lắng nghe Pháp Như Lai. Như Lai sẽ đền đáp lại công ơn của người đã
nuôi dưỡng Như Lai trong vòng luân hồi.

Ngài nghĩ tiếp: Công ơn của Mẫu Hậu Māyā đối với Ta thật là vĩ đại. Vậy ta phải dùng Pháp
môn nào để đền đáp cho xứng đáng ơn nghĩa thâm sâu kia? Ngài thấy rằng chỉ có Tháng Pháp Tạng
mới xứng đáng với công ơn của bà Māyā nuôi dưỡng Ngài khi Ngài còn lang thang trong vòng luân
hồi.  Và  Ngài  khởi  đầu  thuyết  lên  Tạng  Thắng  Pháp  rằng:  "Kusalā  dhammā,  Akusalādhammā,
abyākatādhammā..". Đức Thế Tôn thuyết Tạng Diệu Pháp theo cách này trọn cả ba tháng. Trong khi
Ngài ngự đi khất thực thì Ngài hóa thân một vị Phật như Ngài và vẫn tiếp tục thuyết Pháp với sự chú
nguyện rằng: "Vị Phật hóa thân này sẽ thuyết pháp cho đến khi Như Lai trở về".
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Rồi Ngài ngự đến rừng Tuyết Lãnh, đánh răng bằng cây chà răng của rừng ấy ở hồ Anotatta
trong rừng anāgalatā. Ngài ngự đi khất thực ở xứ Kuru (Bắc Cưu Lưu Châu), khi khất thực xong,
Ngài ngự về ngôi nhà lớn nơi thành Sankassa. Khi ấy, Tôn giả Sāriputta quán:

- Bậc Đạo Sư hiện đang trú tại  đâu? "Khi biết đức Thế Tôn đang ngự tại thành Sankassa,
Trưởng lão đi đến phục vụ đức Thế Tôn.

Đức Thế Tôn khi thọ thực xong, Ngài phán dạy Trưởng lão Sāriputta rằng: "Này Sāriputta! Hôm
nay ta sẽ thuyết pháp như thế như thế. Ngươi hãy thuyết lại ý nghĩa này đến 500 vị tân kỳ khưu vừa
mới xuất gia của ngươi đi".

- Thưa vâng! Bạch Thế Tôn.

Tương tuyền rằng: Có 500 thiện gia tử khi được chứng kiến Song Thông Lực của đức Thế Tôn,
phát tâm tịnh tín mãnh liệt nơi Phật Lực. Cả 500 vị đã xin xuất gia ngay khi ấy, và Tôn Giả Sāriputta
đã tiếp độ cho 500 vị thiên gia tử ấy trong trú xứ của mình. Lời dạy của đức Thế Tôn là Ngài ám chỉ
đến 500 tân Tỳ khưu ấy.

Sau khi phán dạy xong, đức Thế Tôn ngự lên cõi Đạo Lợi, vị Phật hóa thân biến mất và đức Phật
tiếp tục thuyết lên Pháp thoại Thắng Pháp. Riêng Ngài Sāriputta trở về trú xứ của mình, thuyết lên
Pháp mà đức Đạo Sư vừa tóm tắt cho mình đến các vị tân Tỳ khưu một cách rộng rải. Khi vừa mãn ba
tháng an cư thì nhóm Tỳ khưu ấy đã thông suốt trọn vẹn 7 bộ Thắng Pháp Được nghe lại rằng: Trong
thời Giáo Pháp của đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, có một đàn dơi 500 con trú tại một hang động
trong núi. Bấy giờ, có hại vị Tỳ khưu trong Giáo Pháp đức Phật Kassapa cũng trú ngụ nơi động ấy,
khi các Ngài kinh hành hay ngồi lại cùng nhau, hằng tụng niệm Abhidhamma. Đàn dơi ấy bắt lấy
cảnh thinh ấy, với ấn tượng rằng đây là Pháp chư Phật. Đàn dơi ấy không thể hiểu rằng: "Đây là uẩn,
đây là xứ, đây là Giới.."., chúng chỉ bắt lấy tiếng tụng niệm làm cảnh với ấn tượng là lời Phật dạy mà
thôi. Sau khi mệnh chung, cả 500 con dơi ấy tái sanh lên Thiên giới, thọ hưởng Thiên sản trọn một
kiếp Phật. Mạng chung từ Thiên giới, 500 vị Thiên Tử tái sanh vào nhân giới trong thời Phật hiện tại,
ở trong thành Sāvatthī. Nhân dịp mục kích được quang cảnh hy hữu của Song thông trí của Đấng
Như Lai. Cả 500 thiện gia tử ấy khởi tâm tịnh tín, xin xuất gia trong Pháp Luật của đức Thế Tôn, và
Trưởng lão Sāriputta đã tế độ 500 thiện gia tử ấy trong trú xứ của mình. Và trong ba tháng an cư
mùa mưa ấy, 500 vị tân Tỳ khưu ấy thông suốt trọn vẹn 7 bộ Thắng Pháp trước những vị Tỳ khưu kia.

Đức Thế Tôn thuyết trọn vẹn Tạng Thắng Pháp trên cõi Đạo Lợi rông rã ba tháng dài (tính theo
cõi nhân loại), đã mang đến Đạo Quả cho 80 loại chư Thiên, và Hoàng Hậu Māyā chứng đạt được
Pháp Nhãn Dự Lưu Quả.

Còn bảy ngày nữa là đến ngày Đại Lễ Tự Tứ, đại chúng rộng 36 do tuần ấy, khởi lên sự suy nghĩ
rằng:

- Từ hôm nay trở đi, đến ngày thứ bảy là ngày đại lễ Tự Tứ. Đức Thế Tôn sẽ ngự về nơi nào?

Họ đi đến Trưởng lão Moggallāna bạch rằng:

- Bạch Ngài! Chúng tôi muốn biết ngày trở về của đức Thế Tôn, nếu chúng tôi chưa được chiên
bái Ngài, chúng tôi sẽ không rời khỏi nơi đây đâu.

- Này Đại chúng, thôi được.

Trưởng lão Moggallāna chú nguyện rằng: "Đại chúng hãy trông thấy ta đi đến cõi Đạo Lợi, diện
kiến với đức Thế Tôn".

Ngài độn thổ, đi đến chân núi Sineru, rồi theo triền núi đi dần lên, giống như sợi chỉ vàng xỏ
vào viên ngọc Maṇi đỏ. Ngài đi lên đỉnh núi Sineru, đại chúng thấy rõ ràng như đang thấy cảnh Ngài
đi trên núi Sineru trước mặt, Trưởng lão đi được 1 do tuần, 2 do tuần... Tôn Giả Moggallāna đi đến
Thiên Cung Đạo Lợi, đến tảng đá Pandukambala, đảnh lễ dưới chân Ngài với sự cung kính cực điểm,
bạch với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Hội chúng muốn yết kiến Ngài, nếu chưa được chiêm bái Ngài, họ sẽ không rời
chỗ ấy. Bạch Thế Tôn! Xin Ngài mở lòng bi mẫn ngự về nhân giới.

- Này Moggallāna! Sư huynh ngươi là Tôn giả Sāriputta hiện nay đang ở nơi nào?

- Bạch Thế Tôn! Vị ấy đang trú tại thành Sankassa.
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- Này Moggallāna! Kể từ hôm nay trở đi, đến ngày thứ bảy. Như Lai sẽ ngự về nhân giới, tại
chân thành Sankassa. Đại chúng muốn yết kiến Đấng Như Lai thì hãy đến nơi ấy.

Từ Sāvatthī đến thành Sankassa chỉ cách nhau 30 do tuần, chẳng cần phải chuẩn bị lương thực
chi cho lắm. Ngươi hãy thông báo cho đại chúng biết như thế. Đại chúng hãy thọ trì Trai giới rồi đến
nghe Pháp vậy.

- Lành thay! Bạch Thế Tôn.

Trưởng lão Moggallāna trở lại nhân giới, tuyên ngôn lại lời dạy của đức Thế Tôn cho đại chúng
biết. Vào ngày Đại Tự Tứ, Bậc Đạo Sư phán bảo đức Thiên Chúa rằng:

- Này Đại Vương! Như Lai sẽ ngự về nhân giới.

Thiên Chúa liền hóa hiện ba thang trời, một thang ngọc Maṇi ở giữa, một thang bạc và một
thang vàng ở hai bên, chân thang đặt ở chân thành Sankassa, đầu thang ở đỉnh núi Sineru. Thang
vàng ở bên phải dành cho chư Thiên, thang bạc bên trái dành cho Phạm Thiên, đấng Như Lai ngự đi
giữa thang ngọc Maṇi.

Từ đỉnh núi Sineru đức Thế Tôn ngự đi giữa thang ngọc ấy, Ngài đưa mắt nhìn lên trên, thấu
suốt cõi Phạm Thiên như tụ hội lại thành một điểm, Ngài đưa mắt nhìn xuống, thấu suốt cõi địa ngục
A Tỳ như thu lại thành một điểm. Cả 10 muôn triệu thế giới như thu thành một điểm trong Phật Lực
của Ngài như vậy. Chư thiên thấy được nhân loại và Phạm Thiên, nhân loại thấy được chư Thiên cùng
Phạm Thiên dường như đang đứng đối diện với nhau. Đức Thế Tôn phóng hào quang 6 màu tỏa đi
khắp muôn trùng vũ trụ. Cả 36 do tuần đại chúng ấy, thấy được oai lực tuyệt diệu hy hữu của đức
Phật, đầu khởi tâm ước muốn thành vị Chánh Đẳng Giác vị lai.

Bấy giờ, Phạm Thiên ngự đi nơi thang bạc cầm lọng che cho đức Thế Tôn, đức Đế Thích ngự đi
nơi thang vàng ôm bắt hầu Ngài. Càn Thát bà Pañcasikkha cầm thiên cầm Beluva màu vàng xinh
đẹp, tấu lên những thiên khúc, ca hát cúng dường Bậc Đạo Sư, Thiên Tử Mātalisaṅgāhaka cầm vật
thơm và tràng hoa tung lên hư không cúng dường đức Thiện Thệ, hoa thiên Mạn Đà của chư Thiên
cúng dường rơi như mưa cúng dường, Thiên Tử Suyāma cầm quạt Vālavījanī quạt hầu đức Đạo Sư...

Đức Thế Tôn ngự về nhân giới, tại chân thành Sankassa. Trưởng lão Sāriputta đến đảnh lễ đức
Thế Tôn, tán thán tướng hảo quang minh của đức Thế Tôn, vì đây Phật Tướng hiểu lộ thù diệu như
thế này, Trưởng lão chưa từng trông thấy bao giờ cả. Trưởng lão thốt lên hoan hỷ tán thán như vầy:

"Bậc Đạo Sư với Phật âm du dường, với lời tao nhã. Ngài là bậc Thầy của chư Thiền và nhân
loại. Từ Cung trời Đâu Suất Ngài hạ sanh về nhân giới cũng không có được quang cảnh thù thắng
như thế này đây. Ta chưa từng thấy tướng hảo của một ai chói sáng rực như Ngài, không ai so sánh
được với Phật Thân".

Rồi Tôn Giả Sāriputta bạch với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Hôm nay cả nhân thiên đều hoan hỷ cung nghinh Ngài trở về nhân giới.

Đức Đạo Sư phán dạy Tôn Giả Sāriputta rằng:

- Này Sāriputta! Một vị Phật đầy đủ ân đức tối thượng, thường là nơi kính mến của chư Thiên và
nhân loại như thế.

Rồi nhân đó, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Ye jhānapasutā dhīrā
Nekkhammūpasame ratā
Devā'pi tesaṁ pihayanti
Sambuddhāpanaṁ satīmataṁ".

- Bậc trí chuyên cần hành thiền, đã thỏa thích trong sự an tịnh của hạnh khước từ (tức Níp
Bàn), những vị Phật giác tỉnh toàn hảo như vậy, chí đến chư Thiên cũng hết lòng ngưỡng mộ".

"Người trí chuyên thiền định
Thích an tịnh viễn ly
Chư thiên đều ái kính
Bậc Chánh Giác chánh niệm" (TMC).

CHÚ THÍCH:
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Ye jhānappasutā: Nghĩa là đầy đủ sự chuyên cần về 2 loại thiền là Lakkhaṇūpanijjhāna và
ārammaṇūpanijjhāna, bằng sự ghi nhớ, sự an trú, sự chú nguyện, sự xả thiền và sự quán xét. Bậc
xuất gia học giả không nên chấp rằng: "Nekkhama" trong kệ ngôn nekkhammūpasame ratā này,
chính câu Nekkhamma đó là chỉ về sự hoan hỷ với Níp Bàn, là nơi đoạn tận phiền não.

Devāpi nghĩa là chư thiên và nhân loại thường hoan hỷ, tức mong mỏi được như bậc Chánh
Giác.

Satīmataṁ nghĩa là chư Thiên cùng nhân loại mong muốn thành Đấng Chánh Giác rằng: "Ngài
có tướng hảo quang minh thù thắng như thế, ta cũng nên thành vị Phật vị lai". Như vậy, gọi là sự
hoan hỷ với Bậc Chánh Đẳng Giác, là người có ân đức lớn như vậy, bậc tròn đủ chánh niệm và giác
tỉnh.

Dứt kệ ngôn có đến 30 koṭi chúng sanh chứng đạt Pháp Nhãn. Cả 500 vị Tỳ khưu đệ tử của
Trưởng lão Sāriputta cũng chứng đạt A La Hán.

Tương truyền rằng: Sự thể hiện Song Thông Tuệ rồi an cư tại cung Trời Đạo Lợi, thuyết Tạng
Thắng Pháp tế độ Phật Mẫu, ngự về nhân giới nơi cổng thành Sankassa, đó là cổ lệ của chư Phật Quá
khứ. Chỗ di tích dấu chân phải nơi Ngài ngự xuống có tên là Acalacetiyasatthā. Đức Đạo Sư đứng tại
chính nơi ấy giảng giải về cơ tánh trí của chúng sanh rằng:

Phàm nhân chỉ biết cơ tánh của mình và đồng bậc, không thể biết được trí của bậc Tu Đà Hườn.
Bậc Dự Lưu chỉ biết được căn cơ của hàng Dự Lưu, không biết được căn cơ của bậc Nhất Lai. Bậc
Nhất Lai chỉ biết được căn cơ của hàng Nhất Lai, không biết được căn cơ của bậc Bất Lai. Bậc bất
Lai chỉ biết được căn cơ của hàng Bất Lai không biết được căn cơ của bậc A La Hán. Bậc A La Hán
Nhứt minh... Tam Minh... Lục Thông... Tuệ Phân Tích. Chư Thánh A La Hán Tuệ Phân Tích không
biết được căn cơ Thánh Đại Đệ Tử. Chư Thánh Đại Đệ Tử không biết được căn cơ của Tôn giả
Moggallāna. Tôn giả Moggallāna không thấu rõ cơ tánh của Tướng Quân Chánh Pháp Sāriputta. Tôn
giả Sāriputta không thể giải được căn cơ của bậc Độc Giác Phật. Chư Độc Giác Phật không thể giải
được căn cơ của Bậc Chánh Đẳng Giác.

Rồi Ngài phán lên một câu hỏi, Ngài đưa mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng, hướng trên
hướng dưới, các thế giới tụ về một điểm. Chư thiên, nhân loại, Phạm thiên cả đến Long Vương, Kim
Sí Điểu ở hướng dưới đều chắp tay bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Không một ai trong hội chúng này giải đáp được, xin Ngài từ bi quán xét hội
chúng này.

Bậc Đạo Sư suy nghĩ: "Sāriputta thường vất vả, vì vị ấy nghe được câu hỏi của đức Như Lai,
nhưng câu hỏi ấy thuộc về Phật Giới Trí". Rằng: "Này người vô phiền! Người có trí tuệ phòng hộ
mình, khi Như Lai hỏi về sự diễn tiến của người có đầy đủ các Pháp và các Bậc Hữu Học nhiều trong
thế gian. Hãy nói lên sự diễn tiến ấy cho Như Lai".

Là người đã đoạn tận hoài nghi về câu hỏi: "Tuy rằng, Bậc Đạo Sư hỏi đến sự diễn tiến của Đạo
Hành (Paṭipadā) của bậc Hữu Học và Bậc Vô Học. Dù là như thế, nhưng ta không thể nắm lấy được ý
nghĩa trong câu hỏi của Như Lai, Ngài đang đề cập đến vấn đề nào trong các pháp như uẩn, Xứ, Giới,
Đế... Khi nhận được Phật ý, ta mới có thể diễn đạt thuận theo câu hỏi mà Ngài vừa nêu ra được". Khi
Bậc Đạo Sư không vạch ra đường lối, thì Ngài Sāriputta" không thể giải đáp được, đức Như Lai suy
nghĩ: "Như Lai hãy vạch ra đường lối cho Sāriputta". Ngài phán rằng:

- Này Sāriputta! Ngươi hãy quán xét sự thật này đi.

Được nghe rằng: Khi nhận được đường lối rồi. Khi Ngài Sāriputta nhận lấy ý của đức Như Lai,
sẽ nói lên ý nghĩa về uẩn... Được.

Câu hỏi của đức Như Lai, làm phát sanh đến Tôn Giả Sāriputta cả trăm, cả ngàn, cả trăm ngàn
ý, cùng với sự vạch ra đường lối của đức Như Lai. Khi ấy, Ngài Sāriputta mới trả lời được câu hỏi của
đức Thế Tôn.

Được biết rằng: Ngoại trừ đức Thế Tôn, không một Thánh Thinh Văn nào có được Trí như
Trưởng lão Sāriputta. Vì rằng: Tôn Giả Sāriputta từng rống lên tiếng rống sư tử đang thời sung sức
trước mặt đức Thế Tôn giữa hội chúng rằng:
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- Bạch Thế Tôn! Dù cho có mưa suốt cả đại kiếp này, con vẫn có thể đem được số lượng hạt
mưa. Con vẫn biết được bao nhiêu hạt rơi xuống biển, chừng này hạt mưa rơi trên đất, chừng này hạt
mưa rơi trên núi...

- Này Sāriputta! Như Lai biết rằng ngươi có được khả năng như thế ấy.

Gọi là điều ví dụ để so sánh với trí tuệ của Tướng Quân Chánh Pháp không có được. Do vậy,
Tôn Giả Sāriputta đã bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Cát trong địa đại, nước trong sông Gaṅga luôn được tràn đầy từ suối nguồn,
sông rạch, nhưng cũng không so sánh được sự hiểu biết của con".

Ý nghĩa của câu ấy như vầy: Bạch Thế Tôn! Bậc Đại Thượng Trí, bậc nương nhờ của thế gian.
Điều hiểu biết (chỉ một điều) của con, người lấy ra 1 hạt cát. Nhưng cát trên địa cầu này có thể hết
mà sự hiểu biết của con không hết. Hay là, mỗi một điều hiểu biết của con sánh với 1 giọt nước sông
Gaṅgà có thể hết, nhưng sự hiểu biết của con thì không biết. Hay là mỗi cảnh đá vụn được so sánh
một điều hiểu biết của con, núi đá trên địa cầu này có thể hết, nhưng sự hiểu biết của con thì không
hết.

Tuy là bậc Đại Trí như thế, nhưng Tôn Giả Sāriputta vẫn không nắm được gốc ngọn của vấn đề
mà đức Thế Tôn phán hỏi theo cá tánh của vị Phật. Chỉ khi nào nhận được đường lối đức Phật vạch
ra, bấy giờ vị ấy mới giải đáp được thấu đáo.

Được nghe như thế, chư Tỳ khưu bàn luận cùng nhau rằng:

"Bậc Đạo Sư đã hỏi câu nào rồi, mọi người không thể giải đáp được, chỉ có Bậc Tướng Quân
Chánh Pháp mới có thể giải đáp được mà thôi".

Nghe chư Tỳ khưu bàn luận như thế, Bậc Đạo Sư phán dạy rằng:

- Này chư Tỳ khưu! Chẳng phải chỉ trong kiếp này Sāriputta giải đáp được câu ỏi của đức Như
Lai, câu hỏi mà đại chúng không một ai có thể giải được. Trong quá khứ, vị ấy cũng đã từng là như
thế rồi.

Rồi Ngài thuyết lên Bổn Sanh với đầy đủ chi tiết rằng:

"Người đi đến nơi hội họp rồi, dù cả ngàn người vô trí, tuy có quán xét cả 100 năm, người ấy
cũng không thấu đáo được ý nghĩa của Phật ngôn. Duy chỉ có bậc trí là cao quí hơn cả".

DỨT TÍCH THỂ HIỆN SONG THÔNG NHIẾP NGOẠI ĐẠO

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIV. 3- LONG VƯƠNG ERAKAPATTA

(PC. 182).

"Kiccho manussapaṭilābho...". Kệ ngôn Pháp Cú này được đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự
tại thành Bārāṇasī, đề cập đến Long Vương Erakapatta.

Tương tuyền rằng: Vào thời Giáo pháp của đức Thế Tôn Kassapa, Long Vương Erakapatta là
một vị Tỳ khưu trẻ, một hôm khi đi truyền trên dòng sông Gaṅgà, dòng nước chảy xiết, khiến thuyền
trôi băng băng, kinh hãi vị ấy nắm lấy bụi cỏ tranh để giữ lại, vô ý làm đứt cọng cỏ tranh ấy. Vì vô ý
và cho rằng đây là lỗi nhẹ, vị ấy không sám hối, có ý nghĩ rằng: "Đây chỉ là lỗi nhỏ bé".

Tuy hành Sa môn pháo hết 20 ngàn năm, nhưng khi gần lâm chung, vị ấy có cảm tưởng nhiều
cọng cỏ tranh đang cứa vào cổ mình, tâm bứt rứt vì lỗi lầm ấy sanh khởi, vị ấy muốn sám hối lỗi lầm,
nhưng hại thay vào khi ấy chẳng có vị nào là Tỳ khưu ở quanh đó, vị ấy khởi lên nhiệt não rằng: "Ôi!
Giới của ta đã bất định rồi".

Mạng chung, vị ấy tái sanh làm Long Vương, có thân hình to lớn như chiếc thuyền. Có tên gọi là
Long Vương Erakapatta, rồi y đặt Long Nữ lên cái mang phùn rộng của mình, nổi lên mặt sông
Gaṅgà, cho nàng Long Nữ nhảy múa. Được biết rằng: Y khởi lên sự suy nghĩ rằng: "Bằng cách cho
con gái ta hát đối, ta sẽ biết được Bậc Chánh Đẳng Giác đã xuất hiện trên thế gian này chưa? Người
nào đáp đối lại được câu đố của con ta, ta sẽ nhường cả Long Cung cho người ấy ngự trị".
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Thế là, cứ mỗi nửa tháng, vào ngày Upsatha, y cùng con gái nổi lên giữa sông Gaṅgà để hát đối
như thế này:

Nàng Long Nữ đứng trên chiếc mang phùn rộng của Long Vương, nhảy múa rồi hát lên rằng:

"Người lớn như thế nào gọi là Vua? Như thế nào gọi là vua có bụi trên đầu? Như thế nào gọi là
không có bụi? Như thế nào Ngài gọi là người ngu?"

Toàn dân trên cõi Diêm Phù đều hiểu rõ câu chuyện rằng: Nếu hát đối được câu hát đối của
Long Nữ, sẽ được cưới nàng và làm chủ Long Cung, nên đều đi đến sông Gaṅgà, vận dụng trí tuệ để
tìm câu hát đối lại câu hát của Long Nữ. Nhưng họ đều bị nàng Long Nữ vạch rõ những chỗ sai lầm
trong câu hát đối của họ.

Cứ như thế, mỗi nửa tháng thì Long Vương nổi lên một lần, suốt cả thời gian dài không một ai
giải đáp câu hát đối đó được.

Bấy giờ, đức Thế Tôn Gotama đã xuất hiện trong thế gian, Ngài ban cho chúng sanh Bất Tử Lộ.
Theo thông lệ, vào hừng sáng Ngài dùng Phật trí quán xét thế gian, tìm người hữu duyên làm nên tế
độ, thấy được duy lành của thanh niên Uttara và Long Vương Erakapatta. Ngài quán rằng: "Đây là do
nhân gì thế?" Ngài thấy rằng: "Hôm nay, Long Vương Erakapatta cùng con gái nổi lên hát đối trên
mặt sông Gaṅgà. Thanh niên Uttarra sẽ học lấy lời giải của Đấng Như Lai, chàng sẽ chứng ngộ Dự
Lưu Quả. Long Vương Erakapatta sẽ hiểu biết rằng: "Đức Chánh Đẳng Giác đã xuất hiện trong thế
gian". Long Vương sẽ đi đến đảnh lễ Như Lai, nhân đó Như Lai sẽ thuyết lên pháp thoại giữa đại
chúng, dứt kệ ngôn có 84 ngàn chúng sanh chứng đạt Đạo Quả. Long Vương trú vào Tam qui.

Vào buổi sáng hôm ấy, sau khi vận mặc y, Ngài cầm bát ngự đến gần bờ sông Gaṅgà, gần nơi
Long Vương Erakapatta sắp nổi lên, Ngài ngồi dưới gốc cây phượng vĩ,  đây là một trong 7 cây
phượng nổi tiếng của cõi Diêm Phù, gần thành Bārāṇasī. Bấy giờ, dân chúng cùng nhau mang câu
hát đối của Long Nữ ra bàn luận, chàng thanh niên Uttara cũng đến bờ sông, nơi Long Vương cùng
Long Nữ nổi lên để hát đối, mong chiếm được nàng Long Nữ yêu kiều ấy. Trông thấy chàng từ xa đi
đến, khi chàng trông thấy đức Thế Tôn đang ngồi dưới gốc cây phượng vĩ, Uttara đi đến đảnh lễ đức
Thế Tôn, xong rồi ngồi vào nơi phải lẽ, đức Thế Tôn phán hỏi:

- Này Uttara! Người đi đâu thế?

- Bạch Thế Tôn! Con đi đến nơi Long Vương Erakapatta sắp nổi lên để hát đối cùng với Long
Nữ.

- Ngươi có biết câu hát để đối lại câu hát của Long Nữ ấy chăng?

- Bạch Thế Tôn! Con biết.

- Ngươi hãy hát lên xem nào?

Thanh niên Uttara hát lên câu hát đối theo trí tuệ của y đã nghĩ ra, Bậc Đạo Sư phán dạy y
rằng:

- Nầy Uttara! Đó không phải là lời giải đáp câu hát đối của Long Nữ đâu. Này Uttara, ngươi hãy
học câu hát nầy, đó là lời giải đáp.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

- Này Uttara! Khi Long Nữ hát đố xong, ngươi hãy hát lại rằng: "Người chế ngự được sáu căn
gọi là vua, đức vua có dục vọng gọi là có bụi trên đầu. Người không có dục vọng gọi là người bô trần
cấu. Người có dục vọng gọi là người ngu".

Câu hát đố của Long Nữ, theo Pāli là như vầy:
"Kiṃsu adhipatīrājā
Kiṃsu rājā rajassiro
Kathaṁ su?"

- Người như thế nào gọi là vua? Như thế nào gọi là vua có bụi trên đầu? Như thế nào gọi là vua
không có bụi.

Câu đáp giải là:
Chadvārādhipatī.
Rajamāno rajassiro.
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Arajaṁ.

- Người làm chủ được sáu căn và cả sáu cảnh như sắc... Dù chỉ một căn cũng không thể xâm
nhập được, người ấy gọi là Vua. Vị vua có dục vọng gọi là có bụi trên đầu. Người có dục vọng gọi là
người ngu.

Bậc Đạo Sư dạy câu hát đáp ấy cho chàng thanh niên Uttara xong rồi, Ngài phán rằng:

- Này Uttara! Khi ngươi hát lên câu hát giải đáp nầy rồi, Long Nữ sẽ hát đố tiếp rằng: "Cái gì
người ngu bị cuốn trôi? Bạch trí thường giải trừ như thế nào? Thế nào mới gọi là người có sự an lạc
khỏi trói buộc? Ta hỏi chàng, hãy vui lòng trả lời câu hỏi của ta".

Khi ấy, ngươi hãy đáp lại như vầy: "Người ngu bị giòng nước tức dục bộc...) cuốn trôi. Bậc trí
thường giải trừ (bộc lưu) ấy với sự tinh tấn. Bậc trí hằng không có sự trói buộc, Ngài gọi là người có
sự an lạc khỏi bị trói buộc, Ngài gọi là người có sự an lạc khỏi bị trói buộc".

Câu nầy có ý nghĩa như vậy:

"Người ngu thường bị bộc lưu (phiền não ví như giòng nước), có bốn loại dục bộc là: Dục bộc,
hữu bộc, kiến bộc và vô minh bộc cuốn trôi chúng sanh. Bậc trí thường giải trừ bộc lưu ấy với sự tinh
cẩn, tức là sammappadhāna (Tứ Chánh Cần). Bậc trí không có sự trói buộc như dục kết... Ngài gọi
người như thế là người có sự an lạc khỏi trói buộc".

Chàng thanh niên Uttara đang học thuộc câu hát đối như thế, thì chứng đạt được Quả vị Tu Đà
Hườn. Khi học thuộc kệ ngôn rồi, chàng đảnh lễ đức Thế Tôn, từ giả ra đi đến nơi Long Vương nổi
lên, nói với đại chúng rằng:

Chàng đứng giữa đại chúng đông đảo, khi ấy Long Nữ đang nhảy múa, hát rằng: "Người như
thế nào được gọi là vua?". Chàng Uttara đáp rằng: "Người làm chủ được sáu căn gọi là Vua".

Long Nữ hát tiếp rằng: "Như thế nào gọi là đức Vua có bụi trên đầu?" - "Đức vua có dục vọng,
gọi là có bụi trên đầu"...

Long Nữ lại hát đố tiếp câu thứ hai rằng:

- "Cái gì người ngu bị cuống trôi?..".

Thanh niên Uttara đáp lại rằng:

- Người ngu bị giòng nước cuốn trôi...

Nghe được những lời hát giải đáp của thanh niên Uttara, Long Vương Erakapatta biết rằng:
Đức Phật đã khởi hiện trên thế gian, tâm y vô cùng hoan hỷ rằng: "Ta chưa từng được nghe câu kệ
giải đáp này suốt cả khoảng thời gian dài không có đức Phật, nay có được kệ ngôn nầy, hẳn là đức
Phật đã xuất hiện". Y liền tuyên bố giữa đại chúng rằng:

- Nầy quí vị, đức Phật đã hiện khởi trên thế gian rồi.

Y hoan hỷ dùng đuôi đập mạnh xuống nước, nước đạt thành hai ngọn sóng lớn cuốn tấp lên hai
bên bờ, đại chúng khoảng một Usabha cả hai bên bờ đều rơi xuống nước, Long vương dùng mang của
mình để đại chúng lên trên đó như là chiếc thuyền, rọi đưa đại chúng lên bờ. Long Vương tìm đến
thanh niên Uttara, hỏi rằng:

- Này chàng trẻ tuổi! Bậc Đạo Sư hiện đang ngụ nơi đâu?

- Ngài đang ngự dưới gốc cây phượng vĩ, là một trong bảy cây phượng nổi tiếng, gần thành
Bārāṇasi.

- Hãy đến đây chàng trẻ tuổi, chàng hãy đưa ta đến đảnh lễ đức Thế Tôn đi.

Long Vương cùng với Uttara với đại chúng đi đến nơi ngự của đức Thế Tôn. Long Vương đi vào
giữa hào quang sáu màu, đảnh lễ đức Thế Tôn, rồi đứng lặng mà khóc. Bậc Đạo Sư phán hỏi rằng:

- Nầy Long Vương! Chuyện chi ngươi lại sầu thảm như thế?

- Bạch Thế Tôn! Trước đây con là một vì Tỳ khưu trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn hiệu
Kāssapa, con đã hành Sa môn Pháp trọn cả 20 ngàn năm, Sa môn Pháp ấy không thể hộ trì cho con
được, chỉ vì con đã dễ duôi, không sám hối tội làm đứt cọng cỏ tranh. Nay con lại phải sanh vào Bàng
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sanh giới, là hạng người vô nhân, thuộc loài bò trườn, không được làm người để được nghe Chánh
Pháp, không được gặp Phật như Ngài suốt cả một thời gian dài rồi.

Nghe Long Vương bạch như thế, Bậc Đạo Sư phán rằng:

- Nầy Long Vương! Quả thật như thế, được sanh làm người là điều khó, được nghe Chánh Pháp
là điều khó, được thấy đức Phật là điều khó. Cả ba điều nầy, người hằng khó đạt được.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng.
"Kiccho manussapaṭilābho
Kicchaṁ maccāna jīvitaṁ
Kicchaṁ saddhammasāvanaṁ
Kiccho buddhānaṁ uppādo"

- Được sanh làm người quả thật hiếm hoi. Kiếp sống làm người quả thật khó. Nghe được chân lý
tối thượng quả là khó. Hy hữu thay, có được vị Phật ra đời.

- "Khó thay được làm người
Khó thay còn được sống
Khó thay nghe Diệu Pháp
Khó thay Phật ra đời" (TM. TMC)

GIẢI NGHĨA:

Ý nghĩa kệ ngôn nầy nên hiểu như sau:

"Được xác thân làm người là khó", vì được sanh làm người rất khó, người cần phải tinh cần với
nhiều thiện pháp.

"Sự sống thọ của chúng sanh thật là khó", vì rằng phải làm những việc hằng ngày để duy trì
được mạng sống, sự sống nầy quá mỏng manh.

"Được nghe Chánh pháp cũng là điều khó", vì khó tìm người nói pháp, cả kiếp cũng khó tìm
được.

Lại nữa, được gặp Phật ra đời cũng là điều khó vô cùng, vì phải có hành đủ Pháp độ với sự tinh
tấn nhiều. Và khi người có có được pháp độ như thế rồi, cũng chẳng phải gặp được vị Chánh Đẳng
Giác xuất hiện, có khi phải trải qua thời gian cả ngàn Koṇi kiếp.

Dứt Pháp thoại có 84 ngàn chúng sanh an trú vào Thánh Quả. Lẽ ra, Long Vương Erakapatta
cũng chứng đạt Dự Lưu, nhưng vì phải mang thân thú, Long Vương ấy có năm chướng ngại với thân
Rồng là phải xuất hiện nguyên hình tướng với năm trường hợp: Khi tái sanh, khi lột da, khi ngủ mê,
khi giao hợp cùng Long Nữ đồng chủng và khi chết. Vì Long Vương khó mang thân Rồng đi đây đi đó,
nên Long Vương Erakapatta thường hóa thân thành thanh niên để đi.

DỨT TÍCH LONG VƯƠNG ERAKAPATTA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIV. 4- VỊ TỲ KHƯU KHÔNG HOAN HỶ

(PC. 186-187)

"Nakahapanavasena...". Kệ ngôn Pháp Cú nầy đức Bổn Sư thuyết khi Ngài trú tại Jetavana, đề
cập đến vị Tỳ khưu không hoan hỷ (trong đời sống Phạm Hạnh).

Vào thời đức Phật, có vị Tỳ khưu xuất gia, thọ Cụ túc giới, vị Tế Độ Sư bảo rằng:

- Hiền giả hãy đến nơi ấy để học Xiển thuật (uddesa).

Vị Tỳ khưu ấy vâng lời. Khi song thân vị ấy lâm trọng bịnh, muốn gặp mặt con, nhưng không có
người đến nhắn tin được, song thân y vì thương nhớ vị Tỳ khưu ấy, nên khi sắp lâm chung, bảo lại với
người em trai rằng:

- Nầy em, em hãy dâng y bát đến con trai ta nhé.
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Song thân vị ấy trao lại người em số tiền là 100 kahāpaṇa rồi mệnh chung.

Khi vị Tỳ khưu trở về, người chú quì dưới chân vị ấy mà than khóc rằng:

- Bạch Ngài! Vì sầu muộn do thương nhớ Ngài, nên song thân của Ngài đã qua đời. Cha Ngài có
treo lại cho Ngài số tiền là 100 kahāpaṇa, vậy tôi sẽ phải làm thế nào với món tiền nầy đối với Ngài
đây.

- Nầy chú! Thôi được, tôi chẳng cần chi số tiền ấy đâu.

Thời gian sau, vị ấy suy nghĩ: "Lợi ích chi mà ta phải đi bát từng nhà để nuôi mạng sống, ta có
thể nhờ vào 100 kahāpaṇa để nuôi mạng sống cũng được. Vậy ta hãy hoàn tục đi.

Thế là, vị ấy không còn hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh nữa, y bỏ trì tụng kinh điển và bỏ
rơi việc Thiền Định, chẳng bao lâu y trở nên ốm o gầy còm, chư Tỳ khưu trẻ và các Sa di hỏi thăm, vị
ấy bày tỏ ý mình rằng: "Tôi bị cảm dục, tôi muốn hoàn tục".

Chư Tỳ khưu trẻ cùng các Sa di mang vị Tỳ khưu ấy đến trình bạch cùng với đức Thế Tôn. Bậc
Đạo Sư phán hỏi rằng:

- Nầy Tỳ khưu! Có thật chăng? Được nghe nói rằng ngươi bị cảm dục nên muốn lìa bỏ đời sống
phạm hạnh.

- Bạch Thế Tôn! Có thật như vậy.

- Nầy Tỳ khưu! Vì sao ngươi lại hành động như thế? Ngươi có chi làm duyên để nuôi mạng
chăng?

- Bạch Thế Tôn! Có.

- Vậy người có cái chi?

- Thưa con có được 100 kahāpaṇa, bạch Thế Tôn.

- Nếu thế, ngươi hãy mang một số sỏi, ngươi hãy tính thử xem. Ngươi có thể nuôi mạng sống
với số kahāpaṇa bấy nhiêu chăng? Hay là không thể đủ nuôi mạng sống.

Vị Tỳ khưu ấy mang sỏi đến, Bậc Đạo Sư phán dạy y rằng:

- Ngươi hãy bỏ ra 50 đồng vàng mua vật thực trước, bỏ ra 25 đồng vàng mua đôi bò, bỏ ra bao
nhiêu đây để mua hạt giống, bấy nhiêu đây để mua ách và cày, bấy nhiêu mua cuốc, bấy nhiêu mua
rựa và búa. Khi ngươi tính như vậy rồi, thì 100 kahāpaṇa này cũng không đủ được.

Rồi Bậc Đạo Sư phán dạy vị Tỳ khưu ấy rằng:

- Này các Tỳ khưu! Số Kahāpaṇa mà ngươi có được quá ít, ngươi nhờ số kahāpaṇa nầy để tâm
cầu thì làm sao thỏa mãn được. Được nghe rằng: Thời trước bậc trí làm vua Chuyển Luân, chỉ cần vỗ
tay thì mưa bảy báu rơi xuống ngập đến ngang lưng trong khoảng 12 do tuần, dù cho vị Chuyển Luân
Vương ấy làm chúa nửa cõi Đạo Lợi suốt khoảng thời gian của 36 vị Đế Thích, nhưng cũng không hề
thỏa mãn, phải mệnh chung.

Theo lời thỉnh cầu của chư Tỳ khưu, đức Thế Tôn thuyết lên Bổn Sanh đức vua Mandhātu theo
chi tiết rằng:

"Mặt trời và mặt trăng (thường xoay tròn) rọi sáng các hướng như thế nào, tất cả chúng sanh
sống trên trái đất nầy thường là kẻ nô lệ của vua Mandhātu như vậy".

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Na kahapaṇnavassena
Titi kāmesu vijjati
Appasādā dukkhā kānā
Tti viññāya paṇḍito" (186)
- "Api dibbesu kāmesu
Katiṃ so n'ādhigacchati
Tanhakkhayarato hoti
Sammāsambuddhasāyako" (187)
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- Trận mưa bạc mưa vàng không làm cho hạnh tri túc phát sanh đến người dục lạc. Khoái lạc
vật chất đem lại chút ít êm đềm và nhiều đau khổ. Biết như thế, người thiện trí không tìm được thỏa
mãn trong khoái lạc, dầu ở cảnh giới trời. Hàng môn đệ của Đấng Toàn Giác hoan hỉ tận diệt ái dục.

- "Dầu mưa bằng tiền vàng
Dục tình khó thỏa mãn
Dục, đắng nhiều ngọt ít
Biết vậy là bậc tri"
- "Đệ tử Bậc Chánh Giác
Không tìm cầu dục lạc.
Dầu ở cõi chư Thiên
Chỉ ưa thích ái diệt" (TMC).

CHÚ THÍCH:

Kahāpaṇavassena nghĩa là: Bậc trí vỗ tay khiến cho mưa 7 báu rơi xuống, mưa bảy báu nầy
Ngài gọi là kahāpaṇavassaṁ trong bài kệ nầy. Gọi là dục và phiền não dục cũng không sao thỏa mãn
được, dù là mưa bảy báu. Chính sự tham dục ấy khó được thỏa mãn như vậy.

Uppassādā tức là có sự vui ít, vì giá trị của dục ví như giấc

Mộng...

Dukkhā tức gọi là khổ thi có nhiều, chắc chắn do tác động của khổ đưa đến như trong bài kinh
Đại Khổ Uẩn...

Iti viññāya: Tức là biết rõ các dục với điều như thế.

Api dibbesu: Nghĩa là nếu có ai mời thiên dục. Dù như vậy, các Ngài vẫn không hoan hỷ trong
các dục ấy, giống như Ngài Samiddhi được chư Thiên mời.

Taṇhakkhayarato: Nghĩa là người hoan hỷ nhất với A La Hán và Níp Bàn, tức là mong muốn A
La Hán với Níp Bàn.

Vị Tỳ khưu hành giả chứng quả được do nghe Pháp của đức Chánh Đấng Giác thuyết. Đó gọi là
đệ tử của Bậc Chánh Đẳng Giác.

Dứt Pháp thoại vị Tỳ khưu ấy chứng quả Dự Lưu. Pháp thoại mang lại nhiều lợi ích cho thính
chúng.

DỨT TÍCH VỊ Tỳ khưu KHÔNG HOAN HỶ

XIV. 5- VỀ CÂU HỎI CỦA TRƯỞNG LÃO ĀNANDA

(PC. 183-184-185)

"Sabbapāpassa akaranam...". Kệ ngôn Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết ra, khi Ngài ngự tại
Jetavana, đề cập đến câu hỏi của Trưởng lão Ānanda.

Tương truyền rằng: Một hôm Trưởng lão Ānanda ngồi nơi chỗ ngụ ban ngày, khởi lên suy nghĩ
rằng:

- Bậc Đạo Sư chỉ tuyên thuyết về mỗi sự kiện của bảy vị Phật là: Cha, mẹ, tuổi thọ, cây Bồ Đề,
cuộc đại hội, Thượng Thinh Văn và đại thí chủ. Nhưng Ngài không nói gì về Uposatha, Uposatha của
chư Phật quá khứ có giống như Uposatha của đức Thế Tôn hiện tại chăng? Hay là có sự khác biệt
nhỉ?

Trưởng lão bèn đi đến nơi ngự của đức Thế Tôn, đảnh lễ Bậc Đạo Sư xong rồi, trình lên sự suy
nghĩ của mình. đức Thế Tôn giảng rằng: "Chư Phật quá khứ có sự khác biệt về thời gian, nhưng lời
dạy thì không sai khác. Bậc Chánh Đẳng Vipassī cứ bảy năm Ngài hành Uposatha một lần, bì lời Giáo
giới của Ngài chỉ ban trong một ngày được tồn tại cả bảy năm. Bậc Chánh Đẳng Giác Sikhà và Đấng
Chánh Đẳng Giác Vessabhū cứ 6 năm Ngài hành Uposatha một lần, vì lời Giáo giới của các Ngài chỉ
trong một ngày được tồn tại suốt 6 năm. Bậc Chánh Đẳng Giác Kakusandha và Đấng Chánh Đẳng
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Giác Konāgamana cứ mỗi năm Ngài hành Uposatha một lần, lời giáo giới của Ngài chỉ trong 1 ngày
được tồn tại suốt một năm. Đấng Chánh Đẳng Giác Kassapa thì cứ 6 tháng Ngài ban hành Giáo giời
một lần, vì lời Giáo Giới trong một ngày của Ngài có được sự tồn tại suốt 6 tháng.

Đức Thế Tôn thuyết lên sự sai biệt thời gian ban Giáo giới của chư Phật quá khứ, rồi Ngài dạy
rằng:

- Còn Uposatha của Đấng Như Lai hiện tại, cứ nửa tháng thì hành một lần, vì lời ạy của Như Lai
chỉ trong một ngày được tồn tại suốt nửa tháng. Nầy Ānanda! Còn tất cả lời giáo giới của chư Phật
đều như nhau cả.

Để nói lên sự đồng nhất của chư Phật về Uposatha, Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
183-
"Sabbapāpassa akaranaṁ
Kusalassa upasampadā.
Sacittapariyodapanaṁ
Etaṁ buddhāṇa sāsanaṁ".
184-
"Khantī paramaṁ tapo titikkhā
Nibbānaṁ paramaṁ va- danti Buddhā
Nahi pabbajito parūpaghātī
Samaṇo hoti pataṁ Vihe- ṭhayanto".
185-
"Anūpavādo anūpaghāto
Pātimokkhe ca saṁvaro
Mattaññutā ca bhattasmiṃ
Panthañ ca sayanāsanaṁ
Adhicitte ca āyogo
Etaṁ buddhāna sāsanaṁ".

- Không làm điều ác. Trau dồi việc thiện. Thanh lọc tâm. Đó là lời Giáo Huấn của chư Phật.

- Hành Pháp nhẫn nại là khổ hạnh cao thượng nhất. Níp Bàn là tối thượng, chư Phật dạy. Đúng
vậy, người gây tổn hại cho kẻ khác không phải là bậc xuất gia. Bậc Sa môn không hề áp bức ai.

- Không lăng mạ, không gây tổn hại, tự thu thúc đúng theo Giới Luật Căn Bản, ẩm thực tiết độ,
sống ẩn dật, chuyên cần chú niệm cao thượng. Đó là Giáo Huấn của chư Phật.

- "Không làm mọi điều ác
Thành tựu các hạnh lành
Tâm ý giữ trong sạch
Chính lời chư Phật dạy" (183)
- "Nhẫn, khổ hạnh tối thượng
Níp Bàn quả tối thượng
Xuất gia không phá người
Sa môn không hại người" (184)
- "Không phỉ báng, phá hoại
Bảo vệ giới căn bản
Ăn uống có tiết độ
Sàng tọa chỗ nhàn tịnh
Chuyên chú tăng thượng tâm.
Chính lời chư Phật dạy". (185)

CHÚ THÍCH:

Sabbapāpassa: Tức là mỗi điều ác pháp.

Làm cho thiện pháp phát sanh, kể từ khi xuất gia cho đến khi chứng đắc A La Hán quả, vả khi
tạo thiện pháp phát sanh rồi hãy làm cho tăng trưởng thiện pháp ấy, gọi là upasampadā.
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Giữ tâm cho trong sạch thoát qua năm pháp cái, gọi là Sa citta pariyopanaṁ.

Etaṁ Buddhāna sāsanaṁ: Đây là lời dạy của Chư Phật.

Khantī: Gọi là sự kiên trì, tức nhẫn nại. Đây là hạnh cao thượng trong Giáo Pháp.

Nibbānaṁ paramaṁ vadanti buddhā: Cả ba bậc Toàn Giác, Độc Giác và Thinh Văn Giác thường
nói về Níp Bàn là pháp cao Thượng.

Na hi pabbajito: Người tác hại chúng sanh khác bằng những vật như đao, gươm, gậy, trượng...
Gọi là người gây hại kẻ khác, không gọi là bậc xuất gia.

Samaṇa: Người áp bức chúng sanh khác, không phải là bậc Sa môn.

Tự mình không chỉ trích và không bảo kẻ khác chỉ trích, gọi là anūpavādo.

Pātimokkhe tức là Giới làm chủ. Sự gìn giữ gọi là samvaro. Người biết tri túc, biết sủ gọi là
mattaññutā.

Panthañ tức là vắng lặng.

Adhicitte nghĩa là tâm an trụ, tức là tâm tương ứng với 8 bậc thiền.

āyogo: Gọi là tính cần.

Etaṁ: Nghĩa là lời dạy của chư Phật trong kệ ngôn nầy.

Đức Thế Tôn nói về Giáo thuộc khẩu bằng anūpavāda, nói về Giới thuộc về thân là anūpaghāta,
nói về giới thuộc thu thúc lục căn bằng câu nầy: Pāṭimokkhe ca saṁvaro. Nói về Giới nuôi mạng chân
chánh và Giới quán tưởng khi thọ lãnh tứ sự bằng câu Mattaññutā, nói về chỗ ngụ thanh vắng bằng
câu pantaschāsana. Nói về Tám bậc Thiên bằng

Adhicitta. Cả ba điều học nầy, Ngài đã nói lên như thế.

Dứt kệ ngôn, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả như là quả Dự Lưu.

DỨT TÍCH VỀ CÂU HỎI CỦA Trưởng lão ĀNANDA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIV. 6- QUỐC SƯ AGGIDATTA

(PC. 188..192)

"Bahuṃ ve saraṇaṁ yanti...".  Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự trú tại
Jetavana, đề cập đến vị Quốc Sư của đức vua Pasenadi.

Tương truyền rằng: Aggidatta là vị Quốc Sư của Vua Mahākosala. Khi Vua băng hà, ngai vương
được trao lại cho đức Vua Pasenadikosala, đức vua Pasenadi suy nghĩ rằng: "Aggidatta là Quốc Sư
của Vương Phụ", nên Ngài vẫn ban cho vị ấy địa vị cũ, khi Quốc Sư Aggidatta đến, đức Vua đứng dậy
tiếp nghinh một cách tôn kính, thỉnh ngồi ngang hàng với mình và phán rằng:

- Thưa thầy! Xin thầy hãy ngự vào nơi nầy.

Khi ấy, Quốc Sư Aggidatta suy nghĩ:

- Đức vua nầy rất tôn kính ta, nhưng ta không thể nào làm hài lòng đức vua mãi mãi được. Lại
nữa, đức Vua là người còn trẻ, phải có người đồng trang lứa mới hợp với Ngài, đem lại sự an lạc và
thoải mái khi Ngài cùng vị ấy bàn chuyện. Còn ta nay đã già, thôi ta hãy xin Ngài được phép xuất gia
đi.

Quốc Sư Aggidatta xin đức Vua cho mình được xuất gia, mặc cho đức vua nài nỉ can ngăn, sau
cùng đức Vua đành chìu theo ý của

Aggidatta. Quốc Sư cho người đánh trống truyền rao khắp kinh thành, mang tài sản của mình
ra bố thí tất cả trọn bảy ngày, rồi ra đi xuất gia.

Bấy giờ, có 10 ngàn tùy tùng của Quốc Sư cũng xuất gia theo hầu hạ Aggidatta. Du sĩ Aggidatta
cùng với đại chúng tùy tùng tuần tự du hành đến xứ Anga, Magadha, Kuru, ban lời giáo huấn rằng:

584



- Nầy các con! Người nào khi có dục tầm... Sanh khởi, người ấy đến bờ sông, múc một nồi cát
đem lại đây.

- Thưa thầy! Vâng. Thế là, trong khi dục tầm... Sanh khởi, người đệ tử ấy múc nồi cát ở bờ sông
mang đến đổ vào một nơi. Thời gian sau, đống cát trở nên to lớn, khi ấy có con Long Vương đến nơi
đống cát ấy mà trú ngụ. Dân xứ ba xứ lớn là Anga, Magadha, và Kuru đã hộ độ cúng dường các du sĩ
ấy mỗi tháng. Aggidatta đã dạy cho nhóm đệ tử nương nhờ rằng:

- Các người hãy nương vào núi, rừng, chùa miếu, đền vắng, cội cây để được thanh tịnh. Các
ngươi sẽ được chấm dứt đau khổ với cách nương nhờ như vầy.

Bấy giờ, đức Đạo Sư đang ngự trú nơi Jetavana trong thành Sāvatthī. Vào rạng đông, Ngài dùng
Phật Nhãn quán xét thế gian, thấy được hình ảnh của Aggidatta cùng chúng đệ tử của ông trong
võng tuệ của Ngài, Ngài biết được rằng: "Những người nầy có duyên lành đắc A La Hán quả".

Vào buổi chiều, Ngài phán gọi Trưởng lão Moggallāna rằng:

- Nầy Moggallāna! Ngươi có thấy Bà la môn Aggidatta dạy đại chúng của mình theo con đường
phi pháp, là con đường phi giải thoát, không phải là con đường đưa đến bờ kia chăng? Ngươi hãy đến
ban lời giáo huấn bọn họ đi.

- Bạch Thế Tôn! Nhóm đại chúng ấy quá đông, một mình con không thể chinh phục được. Nếu
Ngài ngự đến thì sẽ chinh phục được nhóm ấy dễ dàng.

- Nầy Moggallāna! Như Lai sẽ đi cùng với ngươi, ngươi hãy đến nơi ấy trước đi.

Trưởng lão Moggallāna vừa đi vừa suy nghĩ:

- Hội chúng nầy quá đông, họ có nhiều sức mạnh, nếu ta nói lời chi nghịch ý họ, họ sẽ nổi lên
bênh vực nhau. Vậy ta hãy dùng thần lực của mình khiến cho mưa đá rơi xuống, khi những người ấy
bị mưa đá sẽ chạy về trú trong Tinh Xá của mình.

Trưởng lão đi đến Tịnh thất của Aggidatta nói rằng:

- Nầy Aggidatta.

Nghe tiếng Trưởng lão, Aggidatta hỏi lại: "Ai đó?", vì y phát sanh ngã mạn trong tâm rằng:

- Trong thế gian nầy, không ai dám gọi ta là Aggidatta tục danh như thế. Vậy ai đã dám gọi tên
ta như thế chứ?

- Nầy Bà la môn! Là Ta đây.

- Nầy ông! Ông vừa nói chi thế?

- Nầy Bà la môn! Ông vừa nói chi thế? Ông hãy soạn nơi nghĩ cho ta đi, ta sẽ nghỉ lại nơi đây
một đêm.

- Nầy ông, nơi đây không có chỗ nghỉ, mỗi tịnh thất chỉ vừa cho một người mà thôi.-  Nầy
Aggidatta! Lẽ thường! Người đến chỗ người, bò đến chỗ bò, bậc xuất gia thì đến nơi trú của bậc xuất
gia. Ông chớ nên xử sự với ta như thế. Ông hãy cho ta chỗ ngụ đi.

- Thế ông là bậc xuất gia hay sao?

- Đúng thế, ta là bậc xuất gia.

- Nếu ông là bậc xuất gia, thì túi Sa môn cụ của ông đâu?

- Ta có thật đấy, nhưng ta thấy rằng túi Sa môn cụ mang theo cồng kềnh, khó đi, do đó ta chỉ
mang theo một số ít tư cụ Sa môn mà thôi, để đi du hành. Nay Bà la môn y cụ Sa môn ta mang theo
trong tâm đây.

Nghe vậy, Bà la môn Aggidatta phát khởi sân tâm với Trưởng lão:

- Ông không có đem theo vật dụng hay sao?

- Nầy Aggidatta! Ngươi chớ có sân hận với ta, hãy cho ta một chỗ trú đêm nay đi.

- Ở đây không có chỗ cho ngươi.

- Vậy thì, nơi đống cát ấy có ai nghỉ chăng?
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- Ở đó có con Long Vương Ahichatta hung ác trú đấy.

- Thế thì, ông hãy cho ta chỗ ấy đi.

- Không được, vì Long Vương ấy hung dữ lắm.

- Không sao cả, ông hãy cho ta chỗ ấy đi.

- Nếu ông muốn nơi ấy thì tùy ông.

Trưởng lão đi đến đống cát, Long Vương Ahichatta trông thấy Trưởng lão đi đến, nó nổi cơn
hung ác, suy nghĩ rằng:

- Vị Sa môn nầy không biết có ta nơi nầy, toan chiếm chỗ trú của ta, ta sẽ phun khói làm vị nầy
chết ngạt đi.

Long Vương liền phun khói độc ra, toan sát hại Trưởng lão. Ngài suy nghĩ: "Long Vương nầy
tưởng rằng: Chỉ có ta có thể phun khói được, không ai có thể làm được như nó". Ta sẽ phun khói ra
thu phục nó.

Trưởng lão vận thần lực phun khói làm vị nầy chết ngạt đi. Long Vương liền phun khói độc ra,
toan sát hại Trưởng lão. Ngài suy nghĩ: "Long Vương nầy tưởng rằng: Chỉ có ta có thể phun khói
được, không ai có thể làm được như nó". Ta sẽ phun khói ra thu phục nó. Trưởng lão vận thần lực
phun khói ra đối kháng với luồng hung khói của Long Vương. Cả hai luồng khói bốc cao thấu đến
Phạm Thiên Giới, nhưng hai luồng khói ấy chẳng tác hại gì đến ai cả, chỉ tác hại riêng đến Long
Vương mà thôi. Long Vương không thể chịu đựng được sức mạnh của Trưởng lão, liền phun lửa ra,
Trưởng lão liền nhập vào hỏa giới, phun lửa ra đấu với lửa Long Vương, ngọn lửa bốc cao lên Phạm
Thiên Giới, rồi đốt vào thân của Long Vương, Long Vương như một thân đuốc rực sáng khổng lồ. Các
Du sĩ thấy cảnh ấy, suy nghĩ rằng:

- Long Vương hung dữ nầy sẽ thiêu đốt vị Sa môn kia, thật y chết cũng phải, vì chẳng chịu nghe
lời chúng ta.

Bấy giờ, Đại đức Moggallāna dùng thần lực của mình, chinh phục được

Long Vương, Ngài ngồi trên đống cát. Long Vương dùng thân khoanh tròn đống cát, phùng
mang ra thật lớn che trên đầu Đại đức như mái che lớn.

Các du sĩ đi đến đống cát với sự suy nghĩ rằng:

- Chúng ta hãy đến xe ông Sa môn nầy chết chưa? Khi trông thấy Trưởng

Lão ngồi trên đống cát, được Long Vương che chở như thế, phát sanh tâm kính phục, chấp tay
đảnh lễ tán dương rằng: "Thưa Ngài Đại Sa môn! Long Vương không làm hại Ngài được sao?"

- Các ngươi không thấy Long Vương đang che trên đầu của ta, với mang lớn y bảo vệ ta đó sao?

Các du sĩ đồng thanh tán thán rằng:

- Thật kỳ diệu thay! Bạch Ngài, thần lực của vị Sa môn nầy là như vậy, vị Sa môn đã chinh phục
được Hung Long.

Các du sĩ đứng vây quanh Trưởng lão với lời chúc tụng như thế. Đức Thế Tôn ngự đến, Trưởng
lão trông thấy đức Thế Tôn từ xa đang ngự đến, Ngài đứng lên đảnh lễ đức Thế Tôn. Các du sĩ hỏi
Trưởng lão rằng:

- Bạch Ngài! Vị Sa môn nầy còn cao quí hơn Ngài nữa sao?

- Thật vậy, vì Ngài là Bậc Đại Sư của ta! Ta chỉ là đệ tử của Ngài mà thôi.

Đức Thế Tôn ngồi yên trên đống cát, các du sĩ chấp tay đảnh lễ và tán dương Ngài rằng:

- Thần lực của vị đệ tử mà như thế thì còn nói gì đến thần lực của Bậc Đạo Sư như Ngài nữa
chứ.

Đức Thế Tôn cho phán gọi Aggidatta đến phán dạy rằng:

- Nầy Aggidatta! Ngươi đã giáo huấn môn đệ và các tín thí hộ độ ngươi như thế nào?
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- Bạch Thế Tôn! Con đã giáo giới đại chúng tùy tùng như vầy: "Các ngươi hãy nương vào nơi
núi, rừng, đền miếu... Vì rằng: Các ngươi nương vào đó sẽ được thanh tịnh sẽ chấm dứt được đau
khổ.

- Nầy Aggidatta! Ngươi đã đi đến các chỗ như núi rừng... Nương dựa vào những nơi ấy không
thể thoát khổ được. Còn ngươi nương vào Phật, Pháp, Tăng sẽ thoát khỏi khổ trong luân hồi. Rồi
Ngài tuyên thuyết lên

Kệ ngôn rằng:
"Bahuṃ ve saraṇaṁ yanti
Pabbatāni vanāni ca
ārāmarukkhacetyāni
Manusā bhayatajjitā" (188)
- "N'etaṁ kho saraṇaṁ khemaṁ
N'etaṁ saraṇaṁ uttamaṁ
N'etaṁ saraṇaṁ āgamma
Sabbadukkhā pamuccati" (189)
- "Yo ca buddhañ ca dham- mañ ca
Saṅghañ ca saraṇaṁ gato
Cattāri ariyasaccāni
Sammappaññāya passati" (190)
- "Dukkhaṁ dukkhassmup- pādaṁ
Dukkhassa ca atikkamaṁ
Ariyañcatthaṅgikaṁ mag- gaṁ
Dukkhūpasamagāminaṁ" (191)
- "Etaṁ kho saraṇaṁ khe- maṁ
Etaṁ saraṇaṁ uttamaṁ
Etaṁ saraṇaṁ āgamma
Sabbadukkhā pamuccati" (192)

- Con người kinh hãi đi tìm nơi nương tựa ở nhiều nơi - đồi núi, rừng, vườn, cây cối và đền miếu.

- Không, đó không phải là nơi nương tựa an toàn, không phải là nơi nương tựa tối thượng. Ẩn
náu như vậy không thể thoát khỏi phiền não.

(190 - 191 - 192) - Người đi tìm nơi nương tựa nơi đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Già, có tri kiến
chân chánh để nhận thức Tứ Đế: Khổ, nguồn khổ, vượt khỏi khổ và Bát chánh đạo dẫn đến sự diệt
khổ.

Đó quả thật là nơi nương tựa an toàn. Đó quả thật là nương tựa tối thượng. Tìm đến các nơi
nương tựa ấy ắt thoát ra khỏi mọi phiền não.

188- "Loài người sợ hoảng hốt
Tìm nhiều chỗ tựa nương
Hoặc rừng rậm núi non
Hoặc vườn cây đền tháp".
189- "Các chỗ nương tựa ấy
Không nương tựa an ổn.
Không nương tựa tối thượng
Nương tựa các chỗ ấy
Không thoát mọi khổ đau".
190- "Ai quy y đức Phật
Chánh Pháp và chư Tăng
Ai dùng chánh tri kiến
Thấy được bốn Diệu Đế".
191- "Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
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Thấy đường Thánh tám ngành
Đưa đến khổ não tận".
192- "Thật nương tựa an ổn
Thật nương tựa tối thượng.
Có nương tựa như vậy
Mới thoát được mọi khổ đau" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Bahum là bahū nghĩa là nhiều.

Câu Pabbatāni... nghĩa là những người đó bị nguy hiểm, muốn thoát khổ, hoặc muốn được con,
muốn được tài sản, danh vọng... Thường đi vào nương nơi những ngọn núi Isigilivepulla và Vebhāra...
hay  các  khu  rừng  như  rừng  Mahāvana,  Gosingasālavana...  hay  những  cội  cây,  đền  tháp  như
Udenacetiya, Gotamacetiyā...

Hai câu N'etam saranam... Nghĩa là nương tựa chỗ không an toàn, không cao quí; vì rằng tất cả
chúng sanh có sự sanh, già... Là lẽ thường, dù một thời nương tựa nơi đó thì không thể thoát khỏi khổ
được như sanh, già...

Yo ca... Đức Thế Tôn nói chỗ nương tựa không an toàn, không cao quí, Ngài đề cập đến nơi
nương tựa an toàn và cao quí.

Ý nghĩa của câu Yo ca... Như vầy: Người cư sĩ hay bậc xuất gia cũng thế, nhờ vào Niệm Xứ tức
là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng... rằng: "Nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng... Rằng: Đức Thế
Tôn là bậc A la Hán Chánh Đẳng Giác, nương tựa nơi Phật, Pháp Tăng đó là sự nương tựa cao quý. Sự
nương nhờ vào rừng, núi... Của người vẫn còn tâm phiền não, khiến cho giao động với những điều
như sự đảnh lễ của ngoại đạo... Nhưng đức Thế Tôn tuyên thuyết rằng sự nương tựa vào Phật, Pháp,
Tăng ấy là những đối tượng không còn bị giao động với cung kỉnh, lợi đắc, danh vọng... Ngài tuuyên
bố rằng hãy nương vào Thánh Quả, Đạo Tuệ, rằng: "Hãy liễu ngộ Tứ Thánh Đế bằng trí tuệ chân
chánh". Vì rằng: Do nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng sẽ liễu ngộ được những điều như thế. Đó là chỗ
nương tựa tối thượng và an ổn, nương tựa như thế mới thoát khỏi luân hồi.

Do vậy, đức Thế Tôn mới phán rằng: "Etam kho saranam khemam...!"

Dứt Pháp thoại, các du sĩ chứng đắc quả A La Hán cùng với tuệ phân tích, đảnh lễ dưới chân
đức Thế Tôn xin xuất gia sống đời phạm hạnh trong Giáo Pháp của Ngài. đức Thế Tôn đưa tay phán:

- Hỡi các Tỳ khưu, hãy đến đây, thực hành phạm hạnh đi.

Lập tức, râu tóc các du sĩ rụng mất, các tư cụ Sa môn xuất hiện cho các vị ấy, tuy mới xuất gia
nhưng các Ngài có Tăng tướng như vị Trưởng lão trăm tuổi hạ.

Hôm ấy, cũng là ngày uposatha, dân chúng xứ Anga, magadha và Kuru mang lễ vật đến cúng
dường các du sĩ, thấy các du sĩ ấy đã xuất gia, có sự suy nghĩ rằng: "Bà la môn Aggidatta của chúng
ta cao thượng hơn Sa môn Gotama hay Sa môn Gotama cao thượng hơn Bà la môn của chúng ta
nhỉ?". Và họ lại xác nhận trong tâm:

- Có lẽ Aggidatta lớn hơn, vì Sa môn Gotama phải đến nơi ngụ của Bà la môn Aggidatta.

Với tâm mình, đức Thế Tôn biết được sự suy nghĩ của đại chúng, Ngài phán rằng:

- Nầy Aggidatta! Ngươi hãy đoạn nghi cho đại chúng đi.

Tôn giả Aggidatta bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Con cũng đang muốn như thế.

Rồi vị ấy bay lên hư không cao độ 1 cây thốt nốt, hạ xuống đảnh lễ đức Thế Tôn, rồi lại bay lên
cao độ 2 cây thốt nốt, rồi hạ xuống đảnh lễ đức Thế Tôn. Vị ấy làm như thế 7 lần đến độ cao khoảng
7 cây thốt nốt, đảnh lễ đức Thế Tôn, và tuyên bố rằng:

- Bạch Thế Tôn! Ngài là Bậc Đạo Sư của con, con là đệ tử của Ngài.

Đại chúng vô cùng hoan hỉ, tiếp theo đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại sách tấn, khích lệ làm
hoan hỷ đại chúng. Rồi Ngài cùng đại chúng Tỳ khưu trở về Jetavana.
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DỨT TÍCH QUỐC SƯ AGGIDATTA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIV. 7- CÂU HỎI TRƯỞNG LÃO ĀNANDA

(PC. 193)

"Dullabho puurisājanno...". Khi đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cập đến các câu hỏi của Đại
đức Ānanda, Ngài thuyết lên kệ ngôn nầy.

Được nghe rằng: Một hôm, Trưởng lão Ānanda ngồi trên chỗ ngồi ban ngày, khởi lên sự suy
nghĩ rằng:

- Bậc Đạo Sư phán dạy rằng: Voi thuần chủng thì sanh vào dòng Chaddanta hay Uposatha,
ngựa thuần chủng thì sanh vào dòng Sindhava hay dòng Valāhaka, bò thuần chủng thì sanh vào dòng
Dakkhiṇāpathajampada... Đó là Ngài nói đến sanh chủng của những chúng sanh cao quí là voi thuần
chủng... Còn Bậc Đại Nhân thì sanh vào giòng nào nhỉ?

Rồi Trưởng lão đi vào yết kiến Bậc Đạo Sư, đảnh lễ Ngài, bạch hỏi về vấn đề nầy. Đức Thế Tôn
phán rằng:

- Nầy Ānanda! Bậc Đại Nhân không sanh cùng khắp, mà chỉ giáng sanh vào miền trung tâm
(thế giới). Nơi có chu vi là 300 do tuần đường kính, rộng 900 do tuần. Khi tái sanh thì không sanh
vào gia tộc có dòng dõi thấp kém, thường chỉ sanh vào dòng cao quí nhất trong thời ấy như là dòng
Hoàng Gia hay dòng Bà la môn cao thượng.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Dullabho purisājañño
Na so sabbattha jāyati
Yattha so jāyati dhīro
Taṁ kulaṁ sukkhaṁ ed- hati"

- Khó tìm được hạng người trí tuệ cao siêu. Người như thế không sanh ra tại nơi nào. Nơi nào có
người thiện trí đản sanh, gia đình ấy dồi dào hạnh phúc.

- "Khó gặp bậc Thánh
Nhân Không phải đâu cũng có
Chỗ nào kẻ trí sanh
Gia đình tất an lạc". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Dullabho... nghĩa là Bậc Đại Nhân là người khó tìm, giống như voi thuần chủng... Bậc Đại Nhân
không sanh ra nơi cùng khắp, tức là nơi biên địa hay trong gia tộc dòng hạ liệt, mà chỉ sanh vào
trong gia tộc thuộc dòng Bà la môn cao quý hay dòng Sát Để Ly là giai cấp cao quí nhất đương thời,
là nơi tôn kính, nhận lãnh sự đảnh lễ của đại chúng, thì sanh nơi trung tâm địa cầu mà thôi.

Bậc Đại nhân, tức là bậc đại trí tuệ tột cùng, nghĩa là Bậc Chánh Đẳng Giác khi tái sanh như
vậy, thường sanh vào gia tộc nào thì gia tộc ấy hằng được sự an lạc dồi dào.

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả.

DỨT TÍCH CÂU HỎI CỦA Trưởng lão ĀNANDA
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIV. 8- CHUYỆN CHƯ TỲ KHƯU

(PC. 194)

"Sukho buddhānaṁ uuppādo...".  Kệ ngôn nầy được đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại
Jetavana, đề cập về sự bàn luận của các vị Tỳ khưu.

Một hôm, Chư Tỳ khưu gồm có 500 vị, ngồi trong Giảng Đường bàn luận cùng nhau rằng:

- Nầy chư hiền! Điều chi là an lạc trong đời nầy?

Một số cho rằng: Sự an lạc sánh với Vương quyền thì không có. Một số lại cho rằng: Sự an lạc
sánh với dục thì không có. Hay có ý kiến rằng:

Sự an lạc sánh với vật thực thì không có.

Nơi Hương thất với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, đức Thế Tôn nghe được câu chuyện luận
bàn ấy, Ngài nghĩ rằng:

- Đây là thời phải lẽ, Như Lai sẽ đoạn nghi cho Tăng chúng.

Từ nơi Hương Thất, Ngài ngự đến Giảng đường ngồi vào nơi được soạn sẵn, Ngài phán dạy chư
Tỳ khưu rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận gì về câu chuyện? Đang hội hợp về đề tài gì?

- Bạch Thế Tôn, về câu chuyện như vầy, như vầy...

- Nầy các Tỳ khưu! Tất cả sự an lạc ấy đều liên quan đến khổ trong vòng luân hồi cả. Chỉ có sự
giáng sanh của Chư Phật, sự giảng giải Giáo Pháp, sự hòa hợp Tăng chúng là nhân an lạc trong đời.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Sukho buddhānaṁ uppādo
Sukhà saddhamma desanā
Sukhà saṅghassa sāmaggi
Samaggānaṁ tapo sukho"

- Hạnh phúc thay chư Phật giáng sanh. Hạnh phúc thay Giáo Pháp cao minh. Hạnh phúc thay
Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay giới luật của người đồng tu.

"Vui thay Phật ra đời
Vui thay, Pháp được giảng
Vui thay Tăng hòa hợp
Hòa hợp tu, vui thay" (TMC).

CHÚ THÍCH:

Buddhānaṁ uppādo: Chư Phật khi giáng sanh thường tế độ đại chúng thoát khỏi mọi sự trở
ngại như ái... Do đó sự giáng sanh của chư Phật mới gọi là nhân đem lại an lạc. Tất cả chúng sanh
đều có pháp là khổ, là sanh, là già... Sự giảng pháp của Bậc Thánh Nhân thường mang lại sự thoát ra
khỏi khổ như khổ sanh, khổ già... Do đó, sự giảng pháp của bậc Chân Nhân mới gọi là nhân đem lại
an lạc.

Là người có tâm đồng nhau gọi là sự hòa hợp. Sự hòa hợp ấy là nhân đem lại an lạc.

Lại nữa, sự học Phật ngôn hay sự thọ trì hạnh đầu đà hoặc sự hành Sa môn Pháp của người hòa
hợp, tức là người có tâm đồng nhau là nhân đem lại an lạc. Do vậy, Bậc Đạo Sư mới phán dạy rằng:
Samaggānaṁ tapo sukho "Vì đức Thế Tôn có phán rằng:

- Nầy chư Tỳ khưu! Ngày nài các người còn hội hợp cùng nhau, cùng đồng hành sự thì ngày ấy
nầy chư Tỳ khưu Tăng chúng chỉ có cường thịnh, không bị suy giảm.

Dứt pháp thoại có rất nhiều Tỳ khưu chứng ngộ Vô Lậu quả Giải thoát.

Pháp thoại mang lại nhiều lợi ích cho đại chúng.
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DỨT CHUYỆN CHƯ Tỳ khưu

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XIV. 9- BẢO THÁP CỦA ĐẤNG KASSAPA

(PC. 195-196)

"pūjārahe pūjayato...". Kệ Pháp Cú nầy được đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài du hành, đề cập
đến Bảo Tháp của đức Chánh Đẳng Giác Kassapa.

Một thời, đức Thế Tôn cùng hội chúng Tăng Tỳ khưu 500 vị, khởi sự du hành, rời khỏi kinh
thành  Sāvatthī  đi  đến  thành  Bārāṇasī.  Tuần  tự  du  hành,  Ngài  trú  tại  một  ngôi  đền  gần  làng
Todeyyagāma ở giữa đường. Đức Thế Tôn ngự tại ngôi đền ấy và Ngài phán bảo vị

Dhammabhaṇḍāgārika (Vị Thủ Khổ Chánh Pháp, tức là Ngài Ānanda) rằng: "Nầy Ānanda! Hãy
gọi người đang cày ruộng đến đây".

Bà la môn ấy đi đến nơi Phật ngự, ông không đảnh lễ đức Đạo Sư mà lại đảnh lễ ngôi đền, rồi
bước đứng sang một bên, đức Thế Tôn phán hỏi rằng:

- Nầy Bà la môn! Ngươi nghĩ rằng: Nơi nầy là nơi nào?

- Thưa Ngài Sa môn Gotama! Tôi đảnh lễ ngôi đền nầy vì nghĩ rằng là bảo tháp theo tục lệ của
chúng tôi.

Đức Thế Tôn khiến tâm của Bà la môn ấy hoan hỷ, Ngài phán:

- Lành thay! Nầy Bà la môn, ngươi đảnh lễ nơi nầy là tốt đẹp lắm. Chư Tỳ khưu nghe vậy, khởi
lên sự hoài nghi rằng:

- Vì lẽ nào đức Thế Tôn làm cho Bà la môn ấy hoan hỷ như thế.

Để đoạn nghi cho Tăng chúng, bấy giờ đức Thế Tôn liền thuyết giảng bài kinh Chātikāra (trong
Trung Bộ Kinh). Rồi Ngài dùng thần thông hóa hiện ngôi Bảo Tháp vàng của Đấng Thập Lực Kassapa
cao một do tuần, ngôi Bảo tháp vàng ấy lơ lửng giữa hư không, đại chúng chiêm ngưỡng

Bảo Tháp vàng ấy lơ lửng giữa hư không, đại chúng chiêm ngưỡng Bảo Tháp như là Bảo Tháp
đang đứng trước mặt mình. Ngài phán dạy là Bà la môn ấy rằng:

- Nầy Bà la môn! Sự cúng dường đến Bậc Đáng cúng dường loại Bảo Tháp như thế nầy thì rất
xứng đáng.

Rồi Ngài tuyên thuyết về bốn hạng người xứng đáng được lập tháp thờ là: Đấng Chánh Đẳng
Giác, Đấng Độc Giác Phật, Bậc ứng Cúng A La Hán và

Vua Chuyển Luân Vương. Theo ý nghĩa mà Ngài thuyết trong Kinh Đại Bát Níp Bàn. Rồi Ngài
thuyết giảng chi tiết về ba loại Bảo Tháp là Sāricetīya - Uddisacetīya - Paribhogacetīya.

Sau cùng, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
195- "pūjārahe pūjayato
Buddhe yadi va sāvake
Papañcasamatikkante
Tiṇṇasokapariddave".
196- "Te tādise pūjayato
Nibbute akutobhaye
Na sakkā puññaṁ saṅkhà- tuṃ
Im "ettaṁ" iti kena ci".

- Người tôn kính những bậc xứng đáng thọ lãnh sự tôn kính, chư Phật hay chư Thinh Văn đệ tử,
những bậc đã khắc phục mọi chướng ngại và đã thoát khỏi mọi phiền não ẩu sầu - công đức của
người tôn kính cúng dường bậc an tịnh, bậc vô úy thật là vô lượng.

- "Cúng dường bậc đáng cúng
Chư Phật hoặc đệ tử
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Các vật vượt ma chướng
Đoạn diệt mọi sầu bi"
- "Cúng dường bậc như vậy
Bậc tịch tịnh vô úy.
Các công đức như vậy
Không ai ước lượng được" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Người đáng cúng dường gọi trong kệ ngôn nầy là pūjārahapuggala. Câu nói của người đáng
cúng dường đến Bậc đáng cúng dường nghĩa là: Người cúng dường bằng cách như đảnh lễ... Hoặc
bằng tứ vật dụng.

Đức Thế Tôn thuyết giảng người đáng cúng đường là Buddhe, nghĩa là chư Phật...  Là bậc
Chánh Đẳng Giác.

Yadi tức là yadivā. Có lời giải rằng: Attavā tức là vậy thì. Câu nói chư Phật Độc Giác mà Ngài
phán dạy trong kệ ngôn nầy (hoặc chư Thinh Văn Giác đệ tử). Câu nói người đã vượt qua pháp
chướng ngại, nghĩa là các pháp chướng ngại tức là ái, tà kiến, mạn mà các Ngài đã vượt qua. Câu nói:
Người đã thoát khỏi sầu muộn tức là bậc không còn sầu muộn, nghĩa là đã vược qua cả hai thứ. Bậc
đáng cúng dường mà đức Thế Tôn đã phán dạy trong câu Visesana. Câu nói: Các Bậc đáng cúng
dường như đức Phật... Câu nói: Người như vậy tức là người có đầy đủ ân đức như đã nói trên. Câu
nói: Người đã Níp Bàn. Nghĩa là đã Níp Bàn do sự đã dập tắt phiền não như ái dục...

Câu nói: Không còn nguy hiểm bất cứ ở đâu từ nơi sanh hữu hay cảnh hữu đối với các Bậc
Thánh, là bậc đáng cùng dường. Do đó các Ngài mới không còn gọi là không còn sự nguy hiểm bất cứ
ở nơi đâu. Đó là bậc không còn nguy hiểm ở bất cứ nơi nào.

Câu nói: Không ai có thể ước lượng quả phước, nghĩa là không ai có thể kể được số lượng. Nếu
có câu hỏi rằng: Đếm như thế nào? Thì hãy đáp rằng: Không ai có thể đếm được quả phước nầy là có
được bao nhiêu đây, có được khoảng chừng nầy, quả phước kia có số lượng khoảng chừng bấy nhiêu.

Chữ Api ghép trong câu Kenaci. Nghĩa là: Không có người nào hoặc bằng cách nào đếm được.

Trong hai câu nầy, câu nói NGƯờI, tức là người đó như Phạm Thiên. Câu nói: Cách đếm, tức là
đếm bằng ba cách: Cách ước lượng, cách cân và cách đong. Cách ước lượng là theo như thế nầy:
khoảng chừng bao nhiêu đây, gọi là ước lượng. Cách làm cho ngang bằng gọi là cân. Cách làm cho
đầy gọi là đong.

Không ai có thể đếm được quả phước của người cúng dường đến bậc đáng cúng dường như thế
nào, tức là cúng dường đến đức Phật... Ba cách đếm nầy không thể đếm được quả dị thực thiện. Bởi
vì nó có quá nhiều, có vô số lượng. Quả thí của người cúng dường trong hai trường hợp ra sao?

Quả phước của người cúng dường đến đức Phật... Khi Ngài còn tại tiền thì như thế. Nhưng quả
phước của người cúng dường đến đức Phật đã Níp Bàn có sự sai khác nhau chăng? Cũng không có sự
ai khác nhau đâu. Vì rằng, đức Đế Thích có nói lên kệ ngôn trong bộ Thiên Cung Sự rằng:

- "Khi Bậc Chánh Đẳng Giác còn tại tiền hay Ngài đã Níp Bàn rồi cũng thế. Nếu tâm đồng nhau
thì quả thì cũng đồng nhau, vì rằng nhân tạo phước do sự tịnh tín nơi tâm, tất cả chúng sanh đều
sanh về nhàn cảnh như vậy".

Dứt kệ ngôn, Bà la môn ấy chứng đắc Pháp Nhãn Dự Lưu.

Ngôi Bảo Tháp vàng cao 1 do tuần ấy, đứng giữa hư không trọn cả 7 ngày. Đại chúng cúng
dường Bảo Tháp trọn bảy ngày. Về sau, đại chúng trở lại cổ tục của mình. Ngôi Bảo Tháp đã trở về
nơi cũ do Phật Lực, trên nền cẩm thạch của Bảo Tháp ở chính tại nơi ấy, đã hiện ra trở lại như xưa.

Trong hội chúng ấy có khoảng 84 ngàn chúng sanh chứng ngộ Pháp.

DỨT TÍCH BẢO THÁP CỦA ĐỨC PHẬT KASSAPA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
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XV. PHẨM HẠNH PHÚC

XV. 1- HAI HOÀNG TỘC TRANH GIÀNH NƯỚC

(PC. 197-198-199)

"Susukhaṁ vata jīvāma...". Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết ra khi ngự giữa hai Hoàng Tộc
Thích Ca, đề cập đến sự tranh chấp nước của quyến thuộc.

Tương truyền rằng: Hai họ Hoàng Tộc Sakya và Koliya đã hiệp tác nhau đấp một cái đập chung
để dẫn nước từ sông Rohinī vào giữa hai thành Kapilavatthu và Koliya, và trồng trọt hoa màu trên
những cánh đồng ở hai bên bờ sông.

Đến tháng Jettha mūla (tháng 6 -7 D.L) năm ấy, nhận thấy các vụ mùa bị thất nhiều, hai bên
nông dân hai bờ sông hợp nhau lại. Dân thành Koliya lên tiếng trước rằng:

- Nếu nước sông nầy dẫn nước chia đôi để tưới cả hai bên sông thì không đủ cho các vị lẫn cho
bên chúng tôi. Vụ mùa của chúng tôi sắp chín tới, chỉ cần một lần tưới nữa thôi. Vậy các vị hãy dành
trọn nước sông nầy cho chúng tôi xử dụng đi.

Nhóm dân họ Thích cũng nói rằng: "Sau khi các vị gặt lúa chín, chất đầy kho lẫm rồi, chẳng lẽ
chúng tôi lại lấy vàng, bạc, ngọc bích, ngọc tuyền và tiền bạc ra, xách theo thúng rổ hoặc túi bao mà
đi đến nhà các người. Vụ mùa của chúng tôi cũng chỉ cần một lần tưới nữa thôi.

Vậy hãy nhường cả nước sông nầy cho chúng tôi.

- Chúng tôi nhất định không nhường được.

- Chúng tôi cũng không cho các vị lấy hết nước dòng sông nầy.

Cuộc bàn luận đi đến nơi bế tắc. Một người đứng lên đánh đối phương, người nầy đánh trả lại.
Thế là, cuộc xô xát bành trước ra, hai họ trong Hoàng gia đánh nhau, cùng với những lời lẽ bêu xấu
nhau kịch liệt. Những người giòng Koliya nói:

- Nầy những người dân thành Kapilavatthu, các người hãy dắt con cái đi đi. Những kẽ nào sống
chung với em gái mình, giống như chó nhà và chó rừng, thì những voi, ngựa, khiên, vũ khí mà những
kẻ ấy có được, sẽ làm gì được chúng tôi.

Những người dòng Thích Ca cũng mắng lại rằng:

- Nầy các kẽ hũi! Các ngươi hãy dắt con cái đi đi. Những kẽ hũi khốn nạn, vô hại, giống như loài
thú ở trên cây táo, thì những voi, ngựa, khiên và vũ khí của những kẻ ấy làm gì được chúng tôi.

Hai nhóm nông dân nầy đem câu chuyện tranh chấp nầy báo cáo lên cho hai Hoàng Tộc biết
tin.

Các chiến sĩ Thích Ca lập tức nai nịch gọn gàng, mang vũ khí ra đi và hét lớn rằng:

- Chúng ta sẽ biểu diễn tài nghệ của những người sống với em, chị gái mình cho bọn chúng nó
thấy.Các chiến sĩ Koliya cũng nai nịch gọn gàng, mang vũ khí ra đi và thét lớn rằng:

- Chúng ta sẽ biểu diễn tài lực của những người cùi sống trên cây táo cho chúng nó thấy.

Sáng hôm ấy, đức Bổn Sư quán xét thế gian theo thông lệ, và nhìn thấy những quyến thuộc của
Ngài. Ngài tự nghĩ: "Nếu ta không can thiệp thì những người nầy sẽ giết hại lẫn nhau. Ta phải đến đó
mới được".

Thế rồi, Ngài theo đường hư không đến đứng giữa giòng sông Rohinī, Ngồi kiết già giữa hư
không.

Các quyến thuộc trông thấy đức Bổn Sư liền ném vũ khí xuống đất và đảnh lễ Ngài. Đức Bổn
Sư bèn hỏi mỗi bên rằng:
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- Tâu Đại Vương! Vì sao có cuộc tranh chấp này.

- Bạch Ngài! Trẫm không được biết.

- Vậy thì, ai biết bây giờ đây?

Hai vua đáp: "Có lẽ Phó Vương". Khi hai vị Phó Vương bị hỏi thì đáp là "Có lẽ quan Tổng binh
biết", lần theo thứ tự từ trên xuống, cuối cùng đến các nông dân, họ đáp: "Bạch Ngài, đây là cuộc
tranh giành nước sông Rohinī". Đức Thế Tôn hỏi lại hai vị Vua:

- Tâu Đại Vương! Nước đáng giá bao nhiêu?

- Bạch Ngài, nước giá rẻ lắm.

- Tâu Đại Vương! Các chiến sĩ Sát Đế Lỵ giá bao nhiêu?

- Bạch các Ngài! Các chiến sĩ Sát Đế Lỵ giá rất cao.

- Thế thì, vì nước có giá trị rẻ như thế lại đem đánh đổi bằng các chiến sĩ Sát Đế Lỵ. Như vậy có
thích đáng chăng?

Mọi Người đều im lặng, đức Phật gọi hai vị Vua đến phán rằng:

- Tâu Đại Vương! Vì sao Ngài lại làm như thế? Nếu hôm nay Như Lai không ngự đến đây, thì
máu các người lại nhuộm xuống dòng sông rồi. Các Ngài đã làm điều không xứng đáng, các Ngài
sống trong thù hận, trú trong ba pháp hận thù, còn Như Lai sống không thù hận. Các Ngài sống với
phiền não tật bệnh còn ta sống không tật bệnh, các Ngài sống trong tham ái, còn Ta sống không
tham ái.

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn như sau:
197-
"Susukhaṁ vata
Jāvāma Verinesu averino
Verinesu manussesu
Viharāma averino"
198-
"Susukhaṁ vata jīvāma
āturesu anāturā
āturesu manussesu
Viharāma anāturā
199-
"Susukhaṁ vata jāvāma
Ussukesu anussukā
Ussukesu manussesu
Viharāma anussukā"

- Hạnh phúc thay! Sống không thù hận giữa hận thù. Giữa những người hận thù. Ta sống không
hận thù.

- Hạnh phúc thay! Ta sống mạnh khỏe giữa ốm đau. Giữa những người bệnh tật, Ta sống không
ốm đau.

- Hạnh phúc thay! Ta sống không tham ái. Giữa những người dục vọng ta sống không tham ái.

CHÚ THÍCH:

Susukhaṁ: Sutthusukhaṁ: Sự an vui tốt đẹp. Đại ý của bài kệ nầy là: Những người cư sĩ tại gia,
không phải bậc xuất gia, sống bằng một nghề nào như y sĩ... Hằng nói "chúng ta sống an vui". Những
người nào nghĩ: "Chúng ta là những người không thù hận trong số những người thù hận với tâm hận
thù, là những người không bịnh tật do không phiền não trong số những người bịnh tật là phiền não.
Là những người không tham ái tìm cầu ngũ dục, những người ấy có thể nói là hạnh phúc thay.

Hai kệ ngôn sau cũng cùng chung một ý nghĩa như thế. Cuối thời pháp, nhiều người đắc Thánh
Quả, nhứt là Tu Đà Hườn quả.

DỨT TÍCH: HÒA GIẢI GIA TỘC
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Hai họ Hoàng Gia suýt giết nhau
Bởi tranh chút nước tưới hoa màu
Khi thương lựa nói lời ngon ngọt
Lúc giận moi tìm lý lẽ sâu.
Trước múa tay chân còn phải quấy
Sau khoe gươm giáo hết đuôi đầu.
"Máu đào một giọt hơn ao nước"
"Phật giảng hòa ngay, khỏi đợi lâu".

XV. 2- MA VƯƠNG TRÊU PHẬT

(PC. 200)

"Susukhaṁ vata jīvāma...". Pháp cú nầy được đức Bổn Sư thuyết ra khi ngự trong làng Bà la
môn Pāñcasālā, đề cập đến Ma Vương.

Một lần nọ, nhân thấy 500 cô gái có duyên lành để đắc quả Tu Đà Hườn. Đức Bổn Sư bèn ngự
đến gần làng ấy. Những cô gái nầy nhân ngày lễ sao, đã đi xuống sông tắm, tắm xong trang điểm
chu tất rồi đồng đi thẳng một mạch về nhà. Đức Bổn Sư cũng đi vào làng ấy khất thực. Ma Vương đã
nhập vào toàn thể thôn dân, khiến đức Bổn Sư không được để bát chút nào cả, dầu là một muổng
cơm.

Sau khi làm như thế, Ma Vương đứng trước cổng làng, chờ đức Bổn Sư ôm bát ngự ra, nói trêu
ghẹo rằng:

- Ông Sa môn ơi! Ông không được vật thực chi phải chăng?

- Nầy Ma Vương! Vì sao ngươi lại khiến Như Lai không được vật thực?

- Bạch Ngài! Thế thì xin Ngài hãy quay trở lại làng đi.

Nghe rằng: Ma Vương tính thầm: "Sa môn Gotama trở lại làng, ta sẽ nhập vào thôn dân, khiến
cho họ vỗ tay cười chế nhạo trước mặt ông ta". Ngay khi ấy, thì 500 cô gái đi đến cổng làng, gặp
được đức Đạo Sư, đến đảnh lễ Ngài rồi đứng qua một bên.

Ma Vương lại trêu ghẹo đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Ngài, không được vật thực chắc Ngài phải khổ vì sự đói dữ lắm phải chăng?

- Nầy ác ma! Mặc dù hôm nay Như Lai chẳng được chút chi cả, nhưng ta sẽ toại hưởng phỉ lạc
suốt ngày giống như vị trời Phạm Thiên ở cõi Quang Âm vậy.

Nói rồi, Ngài Thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Susukhaṁ vata jīvāma
Yesaṁ no natthi kiñcanaṁ
Pītibhakkhā bhavissāma
Devā ābhassarā yathā".

- Hạnh phúc thay! Nếu được sống thoát khỏi mọi nghiệp phiền chướng. Ta sẽ được hỉ lạc như
chư Thiên Quang âm.

CHÚ THÍCH:

Yesanno: Không có mối buộc ràng nào cả, trong số những dây trói buộc ràng chúng ta, nhất là
luyến ái.

Pītibhakkhā: Chư Thiên cõi Quang âm có hỉ lạc làm cơm nên sống tự tại như thế nào, thì ta
cũng sẽ có cơm hỉ lạc như thế ấy.

Cuối thời Pháp, năm trăm thiếu nữ chứng đắc Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: MA VƯƠNG TRÊU PHẬT
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Dân thành điên đảo tại ma xui
Ôm bát về không, Phật vẫn vui
Lại độ nửa ngàn cô thiếu nữ
Có duyên, chánh tín chẳng hề lui
Phật ví mình như Đại Phạm Thiên
Suốt ngày toại hưởng lạc trường miên
Có đâu bận trí vì cơn đói.
Ma chỉ chuyên lo việc hảo huyền.

XV. 3- ĐỨC VUA KOSALA BẠI TRẬN

(PC. 101)

"Jayaṁ veraṁ pasavati...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến sự bại trận của vua
Pasenadi.

Tương truyền rằng: Đức Vua Kosala chiến đấu với cháu mình là đức vua Ajātasattu, gần làng
Kāsika đã bị bại trận ba lần liên tiếp. Đến lần thứ ba, đức vua tự nghĩ: "Trẩm không thắng được đứa
con nít miệng còn hôi sữa. Vậy trẫm còn sống để làm gì?" Đức vua bèn tuyệt thực, nằm liệt trên Long
sàng.

Tin này được loan truyền khắp kinh thành, Chư Tăng trình lên đức Thế Tôn: - "Bạch Ngài! Được
tin rằng đức vua Kosala ngự giá thân chinh gần thành Kāsika, bị đánh bại ba lần, và bây giờ rút binh
trở về. Ngài âu sầu nên tuyệt thực nằm liệt giường, vì nghĩ rằng: Đã không thắng nỗi đứa con nít
miệng còn hôi sữa, thì trẫm còn sống làm gì?"

Nghe Chư Tăng thuật lại câu chuyện, đức Bổn Sư phán dạy:

- Nầy các Tỳ khưu! Người thắng cũng bị thù oán, người bại cũng chịu đau khổ.

Rồi Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:
- "Jayaṁ veraṁ pasavati
Dukkhaṁ seti parājito
Upasanto sukhaṁ seti
Hitvā jayyaparājayaṁ"
- "Thắng lợi sinh thù oán
Thất bại chịu khổ đau
Bỏ sau mọi thắng bại
Sống an bình tịnh lạc".

CHÚ THÍCH:

Jayaṁ: Người thắng ắt bị thù oán.

Parājito: Người bị thắng tức là kẻ bại, ắt chịu khổ trong bốn oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Lúc
nào cũng khổ, luôn luôn tự hỏi:

Chừng nào ta mới có thể trả thù rữa hận.

Upasanto: ở giữa hai người trên đây. Bậc Lẫu Tận đã làm an tịnh phiền não tham ái, đã dứt bỏ
sự thắng và bại, luôn luôn được an vui trong cả bốn oai nghi.

Cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: VUA KOSALA BẠI TRẬN

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Nhà vua tham đất, nở quên tình
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Chẳng đánh người dưng, đánh cháu mình.
Ba lượt ra quân, ba lượt bại
Nghĩ càng tủi nhục, có gì vinh.
Hai đàng ra sức giựt giành nhau
Thắng lợi sịnh thù, bại khổ đau.
Chẳng thắng, chẳng thua, lòng tịnh lạc.
Người quen tri túc khỏe làm sao.

XV. 4- MỘT THIẾU NỮ GIA GIÁO

(PC. 202)

"Natthi rāgaṁ...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng thiếu nữ con
nhà gia giáo.

Tương truyền rằng: Cha mẹ của thiếu nữ nầy đã nhận lễ cầu hôn của nhà trai, và đã thỉnh đức
Thế Tôn đến thọ bát vào ngày gả con lấy chồng.

Đức Thế Tôn cùng với Tăng chúng tùy tùng ngự đến và an tọa vào chỗ ngồi được soan sẵn. Cô
dâu đi qua lại, lo phục dịch chư Tăng, nhất là lọc nước để dâng đến Tăng. Chàng rể thì cứ đứng nhìn
cô dâu. Chàng nhìn cô dâu với tâm tham ái, phiền não dục khởi lên trong tâm chàng, bị sự si mê
thắng phục, chàng không lo phục dịch đức Phật cùng với 80 vị Đại Trưởng lão, mà giơ tay ra định ôm
lấy cô dâu. Đức Bổn Sư nhìn thấy tư tưởng của chàng ta, khiến chàng không còn trông thấy cô dâu
nữa, không thấy được cô dâu chàng ta đành đứng yên nhìn đức Bổn Sư. Khi chàng đứng nhìn Đức
Bổn Sư như vậy, Ngài bảo:

- Nầy cận sự nam, không có lửa nào sánh bằng lửa tham ái, không có ác nao sánh bằng ác sân
hận, không có khổ nào bằng khổ giữ gìn ngũ uẩn, không có sự an vui nào bằng sự an vui của Níp
Bàn.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Natthi rāgasamo aggi
Natthi dosasamo kali
Natthi khandhassamā duk- khà
Natthi santiparaṁ sukhaṁ"
- "Lửa nào sánh lửa tham
Ác nào bằng ác hận
Khổ nào bằng khổ thân
Lạc nào bằng tịnh lạc"

CHÚ THÍCH

Natthi rāgasamo: Tuy không thấy khói hoặc lửa ngọn hoặc tham lửa đỏ, nhưng lửa tham ái có
thể cháy rần rần trong nội tâm con người, sự tàn phá thiêu đốt của nó không có thứ lửa nào khác
sánh kịp.

Kali: Không có tội lỗi nào bằng tội của sân.

Khandhassamā: Khandhehi samā: Là bằng ngũ uẩn, không có thứ khổ nào khác có thể sánh
bằng khổ ngũ uẩn.

Cũng không có sự an lạc nào bằng, có thể sánh với sự an lạc của Níp Bàn. An Lạc Níp Bàn là tối
thượng.

Cuối thời Pháp, cô dâu và chàng rể chứng đắc quả vị Tu Đà Hườn.

Ngay lúc đó, đức Thế Tôn thu hồi Phật Lực và hai người đã thấy mặt nhau trở lại.

Dứt tích: THIẾU NỮ CON NHÀ GIA GIÁO
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Ngày lễ vu quy thỉnh Phật Đà
Nàng dâu chẳng bận tiếp thông gia
Hộ tăng sợ trễ phần cơm nước
Chàng rể mong chờ kiệu đuốc hoa
Lửa ái nung lòng trai khó nhịn
Âm từ mát dạ khổ mau qua
Mắt mờ lại sáng vì Sơ quả
Người đẹp còn đây, há cách xa.

XV. 5- ÔNG THIỆN NAM ĐƯỢC ĂN CƠM PHẬT

(PC. 203)

"Jighachā paramā rogā...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại thành Àḷāvī, đề cập đến một thiện nam.

Lần nọ, đức Thế Tôn tịnh tọa trong Hương thất ở Jetavana, vào buổi sáng Ngài đến quán xét
thế gian, Ngài thấy được duyên lành của người đàn ông nghèo khổ, nên Ngài ngự đến thành Àḷāvī
cùng với 500 Tỳ khưu tùy tùng.

Dân thành Àḷāvī liền cung thỉnh đức Thế Tôn. Được tin đức Thế Tôn ngự đến, người đàn ông
nghèo khó ấy cũng có ý định đến nghe Pháp của Ngài, nhưng trong ngày ấy con bò của y sút chuồng
chạy mất, người ấy suy nghĩ: "Ta nên đi kiếm bò hay là đi nghe Pháp" Rồi y quyết định "Ta hãy tìm
bò mang về chuồng, rồi hãy đi nghe Pháp". Từ bình minh, người ấy đã ra đi khỏi nhà tìm con bò, dân
thành Àḷāvī đã cung thỉnh chư Tăng có đức Phật là vị Thượng thủ thọ thực nơi Trai thí đường, sau khi
Ngài thọ thực xong, họ xin thỉnh Bát của đức Bổn Sư để yêu cầu Ngài phúc chúc phước, đức Bổn Sư
phán dạy;

- Chỉ vì một người mà Như Lai vượt khoảng đường xa 30 do tuần đến đây để tiếp độ y. Hiện y
đang vào rừng để kiếm con bò đi lạc khi nào người ấy đến, Như Lai sẽ thuyết pháp.

Rồi Ngài im lặng. Người đàn ông nghèo kiếm được con bò xong, đưa nó trở về với đàn bò, rồi tự
nhủ rằng: "Nếu không có chuyện chi khác, ta hãy đi đảnh lễ đức Bổn Sư". Mặc dù đang lúc đói bụng,
nhưng y không có ý định trở về nhà mà lật đật tìm đến đảnh lễ đức Bổn Sư, và đứng qua một bên.

Chờ người ấy đứng yên, đức Bổn Sư hỏi người phụ lo việc trai tăng rằng:

- Vật thực của chư Tăng còn chút chi chăng?

- Bạch Ngài! Còn có đủ ạ.

- Nếu vậy, hãy dọn cơm cho người nầy dùng đi.

Sau khi mời người đàn ông nghèo ngồi nơi đức Bổn Sư chỉ dạy, người hộ tăng chăm lo khoản
đãi người ấy với cháo, vật thực cúng dường thượng vị loại cứng loại mềm. Sau khi dùng bữa xong,
người đàn ông ấy súc miệng (người ta bảo rằng: Ngoài ra chỗ nầy, khắp nơi khác trong Tam Tạng
không có ghi chép việc đức Phật lo lắng về vấn đề cơm nước như thế). Sự khổ thân vừa được yên thì
tâm của y cũng được tịnh lặng.

Cuối thời Pháp, người ấy chứng đắc Tu Đà Hườn quả. Sau khi phúc chúc xong, đức Thế Tôn
đứng dậy ra đi, đại chúng theo sau tiễn đưa đức Bổn Sư một đổi đường rồi quay trở lại. Chư Tăng
đang đi với đức Thế Tôn, than phiền rằng:

- Nầy chư hiền! Hãy xem việc làm của đức Thế Tôn đó, trong những ngày khác thì không có
chuyện như vậy, nhưng hôm nay Ngài đã vì một người đàn ông nghèo, mà lo lắng bảo người hộ Tăng
dâng hộ cháo cơm.

Đức Bổn Sư quay lại, đứng hỏi rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Các thầy đang bàn chuyện chi thế?
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Khi nghe rõ mọi sự, Ngài bảo rằng:

- Phải đó, này các Tỳ khưu! Sở dĩ ta vượt đường dài cả 30 do tuần mà đến đây, vì ta thấy được
duyên lành của ông Thiện nam nầy. Ông ta đang đói bụng quá sức, vì từ sáng sớm đã thức dậy vào
rừng để tìm con bò đi lạc. Đang khổ vì đói, dẫu có người thuyết pháp, người ấy cũng không thể lãnh
hội được Pháp. Vì nghĩ vậy, nên ta đã làm như thế. Nầy các Tỳ khưu, không có bịnh nào sánh bằng
bịnh đói cả.

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Jighachā paramā rogā
Samkhārā paramā dukhà
Etaṁ ñatvā yathābhūtaṁ
Nibbānaṁ paramaṁ suk- haṁ"
- "Đói khát bịnh tối thượng
Các hành khổ tối thượng
Hiểu chơn thực như vậy
Níp Bàn lạc tối thượng".

CHÚ THÍCH:

Jighachā paramā rogā: Mọi bịnh khác chỉ chữa một lần là dứt tuyệt hoặc tạm thời biến mất.
Còn chứng đói bụng thì thường xuyên phải chữa trị mãi. Đối với tất cả chứng bịnh khác, bịnh đói này
là tối thượng.

Saṅkhārā: Pháp hành, ám chỉ ngũ uẩn.

Etaṁ ñātvā: Không có bịnh nào bằng bịnh đói, không có khổ nào bằng khổ ngũ uẩn. Bậc hiền
trí biết rõ vấn đề nầy như thật, nên làm cho thấu rõ Níp Bàn.

Nibbānaṁ paramaṁ sukhaṁ: Sự an vui của Níp Bàn ưu việt cao thượng hơn tất cả mọi sự an
vui.

Cuối thời pháp nhiều Tỳ khưu chứng Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỨT TÍCH: ÔNG THIỆN NAM ĐƯỢC CƠM PHẬT

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Bịnh đói to hơn các bịnh thường
Phàm nhân vì nó phải tư tương
Chú nghèo đến trễ cam lòng đói
Đức Phật từ bi nghĩ xót thương
Cơm Tăng một bữa tạm no lòng
Sơ quả sanh liền khởi đợi mong
Tứ chúng nào hay vì kẻ khó
Đường xa, Phật chẳng ngại hoài công.

XV. 6- ĐỨC VUA PASENADI BỚT ĂN

(PC. 204)

"ārogiya paramā lābhāti...". Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự nơi Jetavana, đề
cập đến đức vua Pasenadi.

Một thời, đức Vua Pasenadi thường dùng cơm hấp chung với canh và các món ăn khác. Một
hôm, sau khi độ điểm tâm sáng, đức Vua không thắng được sự hôn trầm vì ăn quá no, bèn ngự giá
đến bái yết đức Bổn Sư rồi đi bách bộ trước mặt Ngài với vẻ mệt mỏi, mặc dù buồn ngủ hết sức
nhưng không dám nằm dài xuống. Đức vua ngồi qua một bên. Khi ấy, đức Bổn Sư hỏi đức vua rằng:

- Tâu Đại vương! Có phải chưa được nghỉ ngơi thoải mái mà Đại Vương đã đến nơi đây chăng?
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- Bạch Ngài, phải, sau bữa cơm trẫm rất đau khổ nặng nề.

Đức Bổn Sư bèn nói với đức vua rằng:

- Tâu Dại vương, sự thọ thực quá nhiều hằng có cái khổ như thế.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn dạy rằng:
- "Middhi yadā hoti magagghaso ca
Niddāyitvā sampari vattusayi
Mahāvarāhova nivāpaputthu
Punappunaṁ gabbhamupetimamdeti".
- "Người ưa ngủ tham ăn
Lăn lóc nằm qua lại
Chẳng khác heo no bụng
Tục sanh mãi luân hồi". (PC. 325)

Sau bài kệ nầy, đức Bổn Sư dạy tiếp rằng:

- Tâu Đại Vương! Phàm trong sự ăn uống, con người phải biết tiết độ. Người biết tiết độ trong
ăn uống hằng được sự an vui.

Rồi Ngài dạy thêm câu kệ ngôn:
- "Mannijassa sadā satimato
Mattaṁ jānato haddhabhojane
Tanukassa bhavanti devanā
Sanikaṁ jīrati āyu pālayanti".
- "Nếu người luôn có chánh niệm
Nếu người biết độ lượng khi thọ vật thực
Sự đau khổ của người sẽ ít ỏi
Người sẽ lâu già, bảo trì được tuổi thọ".

Đức vua không thể học thuộc được bài kệ nầy, đức Bổn Sư bảo Hoàng điệt Sudassana học
thuộc bài kệ, đức Bổn Sư được Sudassana hỏi rằng:

- Bạch Ngài, con sẽ làm gì với kệ ngôn này?

- Khi nào đức vua độ cơm đến vắt cuối cùng, Hoàng điệt nên đọc lên bài kệ nầy, đức vua sẽ
thấu rõ nghĩa lý của nó, sẽ ném bỏ vắt vơm cuối cùng. Vã lại, trong cơm ấy có được bao nhiêu hạt
cơm, thì đến giờ nấu cơm cho đức vua, hãy bảo đầu bếp bớt ra bấy nhiêu hạt gạo.

- Lành thay, bạch Ngài.

Thế rồi, suốt cả hai buổi sáng và chiều, khi đức vua ngự thiện đến vắt cơm cuối cùng, Hoàng
điệt Sudassana liền đọc lên bài kệ ấy. Trong vắt cơm cuối cùng được bỏ đếm được bao nhiêu hạt cơm
thì bảo đầu bếp bớt ra bấy nhiêu hạt gạo.

Mỗi lần được nghe kệ ngôn, đức vua ban thưởng Sudassana ngàn đồng vàng. Thời gian sau, đức
vua tập được thói quen tri túc với một đấu gạo (độ 1 lít) mỗi bữa ăn và được an vui, nhưng Long thể
có ốm bớt.

Thế rồi, một hôm đức vua đến bái yết đức Bổn Sư, bạch rằng:

- Bạch Ngài, bây giờ trẫm được an vui. Hơn thế nữa, trẫm còn có thể săn đuổi thú, bắt được
hươu nai và ngựa rừng nữa. Lúc trước trẫm hay chiến đấu với cháu trẫm, nhưng mới đây trẫm gả
Công Nương Kim Cương cho Hoàng điệt. Trẩm đã ban cho Công Chúa làng Kāsi để Công Chúa có thể
làm hồ tắm. Sự tranh chấp giữa Hoàng điệt và trẫm đã chấm dứt. Nhờ vậy, trẫm càng được an vui.
Hôm trước viên bảo ngọc của Hoàng Gia bị mất cắp, nay nó được tìm thấy, trở về với trẫm, do đó
trẫm càng thêm an vui. Muốn được tình thân thiện với các Thinh Văn của Ngài, trẫm đã cưới Công
Chúa giòng Thích Ca, là quyến thuộc của Ngài, do đó trẫm lại càng được an vui hơn.

- Tâu Đại Vương! Thật vậy, vô bịnh là lợi tối thượng, biết tri túc là khi được bạc tiền, tình thân
mật là những quyến thuộc tốt nhất, sự an vui của Níp Bàn không có gì sánh được.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
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- "Aroya paramā lābhā
Santuṭṭhi paramaṁ dha- naṁ
Vissāsa paramā ñāti
Nibbānaṁ paramaṁ suk- haṁ".
"Vô bịnh là tối thương
Biết đủ là tối thượng
Thành tín, bạn tối thượng
Níp Bàn lạc tối thượng" (TMC)

CHÚ THÍCH:

ārogya paramā: Trạng thái vô bịnh là tối thượng. Quả vậy, những người có bịnh dầu đang có lợi
cũng giống như không được lợi, bởi thế, tất cả lợi lộc đều có đến cho người vô bịnh, vì thế đức Bổn
Sư đã dạy sự vô bịnh là lợi tối thắng.

Santuṭṭhì paramaṁ dhanaṁ: Người cư sĩ hoặc bậc xuất gia nào có sự vui thích đến lợi lộc của
mình hoặc tài sản của mình, sự vui thích ấy là biết đủ hay tri túc. Nó là của cải cao thượng hơn
những thứ của cải khác.

Vissāsa paramā ñāti: Ví như mẹ, cha của một người nào mà đối với họ không có tình thân mật
cũng là quyến thuộc tối thượng. Do đó, đức Bổn Sư đã nói tình thân mật là quyến thuộc tối thượng
vậy.

Không có sự an vui nào sánh bằng sự an vui của Níp Bàn, nên nói Níp Bàn là lạc tối thượng vậy.

Cuối thời pháp nhiều người đắc chứng Đạo quả Dự Lưu.

DỨT TÍCH ĐỨC VUA PASENADI

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Lợi dường như vua dễ phát phì
Nặng nề Long thể, chẳng vui chi
Ngồi lo mệt mỏi, sanh buồn ngủ
Đừng sợ hôn trầm ráng sức đi.
Phật dạy bớt cơm bằng giọng kệ
Cháu mình nhắc cậu với bài thi.
Uống ăn tiết độ, người tinh tiến
Vô bịnh, nương nhờ hạnh xả ly.

XV. 7- ĐẠI ĐỨC TISSA CÚNG DƯỜNG CAO THƯỢNG

(PC. 205)

"Pavivekarasaṁ pītvā...".

Pháp cú nầy, đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại thành Vesāvi, đề cập đến vị Tỳ khưu.

Khi đức Thế Tôn tuyên bố rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Từ nay đến bốn tháng nữa, Như Lai sẽ viên tịch Níp Bàn.

Nghe xong như vậy, cả 700 vị Tỳ khưu ở gần Ngài phát sanh kinh cảm, cả chư Thánh Thinh Văn
Lậu Tận cũng phát sanh sự động tâm về pháp hữu vi vô thường. Những Tỳ khưu phàm không cầm
được nước mắt. Chư Tỳ khưu họp thành từng nhóm, đi quanh hỏi ý kiến nhau: "Chúng ta phải làm gì
đây?".

Khi ấy, có vị Tỳ khưu tên là Tissa, tự nghĩa rằng: "Nghe nói còn bốn tháng nữa, đức Bổn Sư sẽ
Đại Níp Bàn, thế mà ta chưa diệt được tham ái, ta sẽ phải nỗ lực hành đạo đắc quả A la Hán, trong
đức Bổn Sư còn tại tiền".

601



Thế rồi, vị ấy nguyện hành Sa môn pháp trong cả bốn oai nghi, sống hạnh độc cư, không thân
cận với chư Tăng, hoặc không trò chuyện với Tỳ khưu nào cả. Chư Tăng nói với vị ấy rằng:

- Nầy hiền giả Tissa! Tại sao hiền giả lại làm như thế?

Vị ấy cũng chẳng màng nghe chuyện chư Tăng nói. Chư Tăng bèn đem chuyện nầy mách lại với
đức Bổn Sư.

- Bạch Ngài! Đại đức Tissa không yêu nễ đức Thế Tôn.

Đức Bổn Sư cho gọi Đại đức Tissa đến, hỏi rằng:

- Nầy Tissa! Vì sao ngươi lại làm như vậy.

Đại đức Tissa trình bày việc mình suy nghĩ lên đức Bổn Sư, Ngài tán thán, nói rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Những vị nào yêu mến Ta, hãy noi gương của Tissa nầy. Dầu có ai cúng
dường hương hoa, tràng hoa đến ta, ta không gọi là họ cúng dường Ta cao thượng. Trái lại, những ai
hành đạo đúng theo chánh pháp, chính họ là người cúng dường Ta cao thượng vậy.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
- "Pavivekarasaṁ pītvā
Rasaṁ upasamassa ca
Niddaro hoti nippāpo
Dhammapītirasaṁ pibaṁ".
- "Ai nếm vị độc cư
Ai hưởng mùi nhàn tịnh
Không còn ác khổ đau
Nhờ mến ưa vị pháp" (TMC).

CHÚ THÍCH

Pavivekarasaṁ: Vị phát sanh từ nơi thanh vắng, ám chỉ sự an vui của trạng thái độc cư.

Pītvā: Do sự hành thiền làm cho thấu rõ Tứ Đế, nhất là khổ đế mà nếm được hương vị độc cư
nhàn tịnh.

Rasaṁ upasamassa ca: Nếm vị của Níp Bàn tịnh lạc, không còn phiền não.

Niddaro hoti: Do được uống hai thứ nước cam lồ độc cư và nhàn lạc.

Rasaṁ upasamassa ca: Nếm vị của Níp Bàn tịnh lạc, không còn phiền não.

Dhammapītirasaṁ pibaṁ: Nhờ 9 Pháp Thánh mà phỉ lạc phát sanh.

Người hưởng được thứ gì phỉ lạc của bậc Thánh Nhân thì không còn buồn rầu đau khổ, quấy ác
nữa.

Cuối thời pháp Đại đức Tissa đắc A La Hán, kỳ dư đại chúng thính pháp đều hưởng được lợi ích.

DỨT TÍCH: ĐẠI ĐỨC TISSA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Nhân lành tuy có, thiếu công phu
Đại đức cầu mong quả đặc thù.
"Cõi Phật", Phật về trong bốn tháng
Đời ta, ta sẽ ở bao thu.
Cúng dường hạ cấp đành buông bỏ
Hành đạo cao nhân quyết tiến tu
Tăng chẳng thấu tình, đem xử lý.
Thầy khen một tiếng, khỏe chăng ru?
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XV. 8- THIÊN VƯƠNG ĐẾ THÍCH SĂN SÓC PHẬT

(PC. 206-207-208)

"Sādu dassanaṁ ariyānaṁ...".

Pháp cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngự tại làng Beluva, đề cập đến Vua Trời Đế Thích.

Khi thân ngũ uẩn của đức Như Lai mòn mỏi, sắp hết tuổi thọ, Ngài bịnh kiết lỵ. Thiên Vương Đế
Thích biết tin này thì tự nghĩ:

- Ta phải xuống thăm đức Bổn Sư và săn sóc chữa bịnh cho Ngài.

Liền đó, Thiên Vương rời bỏ thân xác Trời cho cao lớn ba phần tư do tuần, xuống đảnh lễ đức
Thế Tôn, lấy hai tay xoa bóp chân Ngài. Khi ấy, đức Thế Tôn phán hỏi: Ai đó? - Bạch Ngài! Trẫm là
Đế Thích.

- Đại Vương xuống đây làm chi?

- Bạch Ngài, trẫm xuống săn sóc chữa bệnh cho Ngài.

- Nầy Đế Thích, đối với chư Thiên, mùi hôi của con người ở cách xa từ 100 do tuần trở lại, giống
như xác thúi đeo dính nơi cổ. Thôi, Thiên Vương, hãy đi đi, Ta đã có chư Tỳ khưu nuôi bịnh rồi.

- Bạch Ngài! Dù có đứng cách xa tám muôn bốn ngàn do tuần, trẫm cũng ngửi được mùi hương
giới đức của Ngài mà đến đây. Một mình trẫm sẽ săn sóc cho Ngài khi Ngài đang bị bịnh.

Thiên Vương không để ai khác lấy tay rờ đến chậu phần của thân đức Thế Tôn, mà tự mình đội
lên đầu mang đi, không nhăn mặt chút nào cả, y như đang đội một chậu hương thơm.

Đức Đế Thích đã nuôi bịnh đức Bổn Sư như thế và khi Ngài mạnh khoẻ trở lại, Thiên Vương mới
từ giả ra đi.

Chư Tỳ khưu đề khởi câu chuyện thảo luận rằng:

- Ôi! Lớn thay là sự yêu kính của đức Thiên Vương đối với đức Bổn Sư. Sự vinh quang cõi Trời
như thế mà dám bỏ, để đi nuôi bịnh cho đức Thế Tôn. Đội chậu phần của thân Ngài, mang đi mà
không chút nhăn mặt, giống như đội một chậu hương thơm vậy.

Khi nghe chư Tỳ khưu thảo luận như thế, đức Bổn Sư phán hỏi:

- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về chuyện gì thế?

- Bạch Ngài, chuyện như vầy...

Nghe vậy, đức Bổn Sư dạy rằng:

- Này các Tỳ khưu! Chuyện ấy chẳng có chi lạ. Thiên Vương Đế Thích yêu kính Như Lai, vì nhờ
ta Thiên Vương Đế Thích rời bỏ thân xác Đế Thích già cũ, nghe thuyết pháp rồi đắc Tu Đà Hườn, đổi
lấy trạng thái Đế Thích trẻ. Có lần, Thiên Vương Đế Thích cùng với Càn thát bà Pañcasikha đi trước,
Thiên Vương tìm đến ta, băn khoăn lo sợ sự chết và ngồi trong động đá Indasāla, chính giữa đại
chúng chư thiên tuỳ tùng, ta đã thuyết giảng lên kệ ngôn rằng:

"Pucchā vāsava maṁpañ- haṁ
Taõ kiñci manasicchasi.
Tasaṁ tasseva pañhassa
Ahaṁ antaṁ karomiteti"

(Nầy, Vāsava, hãy hỏi ta. Bất cứ vấn đề nào mà ông muốn hỏi. Bất cứ vấn đề gì mà ông hỏi. Ta
sẽ trả lời rõ ràng tất cả.)

Và ta đã thuyết thoại đoạn nghi cho Đế Thích. Cuối thời Pháp một trăm bốn mươi triệu chúng
sanh chứng đắc Pháp Nhãn, và chính cả đức Đế Thích cũng chứng đạt quả Tu Đà Hườn ngay tại chỗ
ngồi và trở thành Đế Thích trẻ. Ta đã giúp cho Thiên Vương nhiều như thế, cho nên không lạ gì khi
Thiên Vương yêu mến ta.

Nầy các Tỳ khưu! Sự gặp gỡ các bậc Thánh Nhân cũng là sự an vui, sự sống chung với những vị
ấy ở một nơi cũng là sự an vui. Trái lại với những kẻ ngu, tất cả mọi sự đều là khổ.

Nói rồi, Ngài ngâm lên kệ ngôn:
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"Sādhu dassana mariyānaṁ
Sannivāso sadā sukho.
Adassanena bālānaṁ
Niccameva sukhaṁ siyā" (206)
"Bālasaṅganacārī hi
Dīghaṁ addhāna socati
Dukhho bālchi saṁvāso
Amitten'eva sabbadā
Dhīro ca sukhasaṁvāso
ñātīnaṁ'va samāgamo". (207)

"Tasmā hi: Dhīrañ ca paññañ ca bahussutañca

Dhorayhasilaṁ vatavantaṁ āriyaṁ

Taṁ tādisaṁ sappurisaṁ sumedhaṁ

Bhajetha nakkhattapathaṁ'va candimā" (208)
- "Lành thay, gặp Thánh nhân
Sống chung thường hưởng lạc
Không thấy các người ngu
Thường được hưởng an lạc" (206)
- "Khổ thay gần người ngu
Như thường sống kẻ thù
Lành thay gặp người hiền
Như sống với bà con" (207)
- "Do vậy: Bậc hiền trí nghe nhiều Bậc Thánh nhân trì giới.
Hãy gần gũi nương tựa Thiện nhân trí giả ấy.
Như trăng theo đường sao" (TMC). (208)

CHÚ THÍCH:

Sādhu: Lành thay, tốt đẹp thay.

Sannivāso: Chẳng những chỉ gặp gỡ các vị ấy thôi, mà việc sống chung, ngồi chung một chỗ với
các vị ấy, cùng được làm chung những phận sự lớn nhỏ của các vị ấy cũng là tốt cả.

Bālāsaṅgatacārī hi: Người nào sống chung với kẻ ngu.

Dīghamaddhānaṁ: Người ấy khi bị bạn ngu rũ: "Lại đây, chúng ta cùng hành đạo chích". Đồng
tính với bạn rồi đi đào tường khoét vách, rủi bị bắt hành phạt như bị chặt tay, thì ắt là phải buồn khổ
lâu dài.

Sabbadā: Cũng như người đoàn kết sống chung với kẻ thù tay cầm gươm bén nhọn, hoặc với
loài rắn độc bị khổ luôn luôn, người chung sống với kẻ ngu cũng như vậy mãi.

Dhīro ca sukhasaṁvāso: ở đây, người sống chung an vui, nghĩa là người sống một chỗ với bậc
hiền trí thì được an vui. Tại sao?

ñātīnaṁ va samāgamo: ở đây, người đoàn tụ với các quyến thuộc thân yêu được an vui như thế
nào, người ấy cũng được an vui nư thế ấy.

Tasmā hi: Vì lẽ rằng sống chung với kẻ ngu là khổ, sống chung với bậc hiền trí là an vui, cho
nên người trí có đầy đủ nghị lực, ngươi không có đủ phàm trí cùng thánh trì, người đa văn thông suốt
các bộ kinh, người đã đắc quả A la Hán, người khép mình trong giới luật, người có giới đức đang hộ
trì giới, người có thọ các chi Pháp Đầu đà, bậc Thánh nhân đã xa lìa hết mọi phiền não, bậc thiện trí
thức có trí tuệ sáng chói cở ấy, ta hãy nương tựa, thân cận những người như vậy, giống như mặt
trăng nơi theo đường tinh khiết của sao đi trong hư không.

Cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả.

DỨT TÍCH: ĐẾ THÍCH SĂN SÓC PHẬT
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Phật đau kiết lỵ, khiến vua Trời
Tự xuống lo nuôi khỏi đợi mời.
Giới Thánh lòng ghi hằng cảm mến
Phẩn phàm, đầu đội tạm quên hôi.
Gần hiền mới thấy vui vì đạo
Xa trí, còn nghe khổ tại đời.
Tăng chúng luận bàn câu chuyện lạ.
[Yêu thì phải vậy, bạn vàng ơi.
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XVI. PHẨM THÂN ÁI

XVI. 1- BỘ BA CHA-MẸ-CON XUẤT GIA

(PC. 209-210-211)

"Ayoge juñjaṁ attānaṁ...".

Pháp cú nầy được đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến ba người xuất
gia.

Tương truyền rằng: Trong một gia đình ở thành Sāvatthī, có được đứa con trai duy nhất mà cha
mẹ rất thương yêu quí mến.

Một hôm, trong khi chư Tỳ khưu được thỉnh mời đến nhà, đang tụng kinh phúc chúc và thuyết
pháp. Cậu con nghe xong, liền phát tâm muốn xuất gia, mới xin cha mẹ cho mình được xuất gia.
Nhưng hai ông bà không chấp nhận lời con mình. Cậu trai tự nghĩ rằng: Chờ dịp cha mẹ ta không lưu
ý, ta sẽ thoát, ngoài mà đi xuất gia.

Mỗi khi người cha rời khỏi nhà thì dặn vợ ở nhà lo gìn giữ đứa con. Còn người mẹ khi đi ra thì
cũng dặn chồng hãy lo gìn giữ con như vậy.

Một hôm, khi người cha đi khỏi, bà mẹ suy nghĩ: "Ta phải gìn giữ con trai ta". Thế rồi, bà ngồi
dưới đất mà quay chỉ, sau khi dùng hai chân chặn hai bên ngạch cửa ra vào. Cậu con trai suy nghĩ:
"Ta sẽ gạt mẹ ta mà ra đi mới được". Cậu nói với mẹ rằng:

- Mẹ thân ơi! Xin mẹ hãy tránh qua một bên đặng cho con đi cầu.

Bà mẹ rút chân, cậu đi ra ngoài được, lật đật chạy đến chùa tìm các vị Tỳ khưu: - "Bạch các
Ngài! Xin cho con được xuất gia"

Sau khi yêu cầu, cậu được xuất gia với chư Tỳ khưu ấy. Khi người cha trở về hỏi người vợ rằng:

- Con trai ta đâu rồi?

- Mình ơi! Con nó mới vừa ở đây mà.

Người cha tìm quanh quất không thấy con mình, nghĩ rằng: "Chắc có lẽ nó đến chùa để xuất
gia rồi".

Khi đến chùa thấy con trai mình đã xuất gia, người cha than khóc kêu gào: "Con ơi! Sao con
đành giết cha như vậy?"

Nhưng một lát sau, ông tự nghĩ: "Con trai ta đã xuất gia, bây giờ ta còn ở nhà mà làm gì?"

Thế rồi, tự mình ông cũng xuất gia với các Tỳ khưu. Còn bà mẹ ở nhà cũng tự nghĩ rằng: "Sao
con trai và chồng ta đi lâu quá vậy? Có lẽ cả hai cha con đến chùa xuất gia rồi chăng?"

Khi đến chùa tìm chồng con, bà thấy cả hai đều xuất gia cả rồi, thì nghĩ thầm: "Trong hai người
nầy đã xuất gia cả rồi, ta còn ở lại nhà có ích lợi chi đâu?". Tự mình, bà cũng đến Tinh Xá của Tỳ
khưu ni mà xin xuất gia.

Tuy đã xuất gia, nhưng cả ba người nầy không thể tách rời nhau. Dầu ở chùa hoặc ở Tinh xá
của chư Ni, họ cũng ngồi chung nhau một chỗ, nói chuyện cùng nhau suốt ngày. Do đó, chư Tăng và
chư Ni đều lấy làm gay mắt. Một hôm, chư Tăng đem hành động của ba người bạch trình lên đức Thế
Tôn, Ngài cho gọi bọn họ đến và hỏi:

- Nghe nói các ngươi đã hành động như thế, có phải chăng?

- Bạch Thế Tôn! Có thật như vậy?

- Tại sao các ngươi lại làm như thế? Việc làm ấy không thích đáng với các bậc xuất gia.
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- Bạch Ngài! Chúng con không thể sống xa nhau được.

- Kể từ khi xuất gia về sau, việc làm như thế không còn phù hợp nữa. Sự xa cách những người
thương và sự gần gủi những người không thương đều là khổ cả. Bởi thế, đối với chúng sanh hoặc các
pháp hữu vi ta không phân biệt là thương hay ghét cái chi cả.

Rồi đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn như sau:
- "Ayoge yuñjam attānaṁ
Yogasmiñ ca ayojayaṁ
Atthaṁ hitvā piyaggāhì
Pihet'attānuyoginaṁ" (209)
- "Mā piyehi samāgañchi
Appiyehi kudācanaṁ
Piyānaṁ adassanaṁ duk- khaṁ
Appiyānañ ca dassanaṁ" (210)
- "Tasmā piyaṁ na kayirā tha
Piyapāyo hi pāpako
Ganthà tesaṁ na vijjanti
Yesaṁ natthi piyappiyaṁ" (211).
- "Làm việc không đáng làm
Không làm việc đáng làm
Bỏ lợi theo hỷ ái
Ghét bỏ kẻ tự lực" (209)
- "Chớ gần gủi kẻ yêu
Cũng không gần kẻ ác
Không gặp thân, gần ác.
Cả hai đều đau khổ" (210)
- "Yêu không gặp là khổ
Ái biệt ly là khổ.
Những ai không yêu ghét
Không thể có buộc ràng" (211).

CHÚ THÍCH

Ayogo: Trong việc không đáng cố gắng, không đáng cố ý làm. Như sáu chỗ không thường đến,
nhất là nhà gái điếm (Người xuất gia không nên đến thường 6 chỗ là: 1- Vesiyāgocara: Đến nhà điếm.
2- Vidhavagocara: Đến nhà đàn bà góa 3- Thūlāgocara: Đến nhà phụ nữ lỡ thời 4- Bhikkhunigocara:
Đến chỗ Tỳ khưu ni 5- Pandakāgocara: Đến nhà người lại cái 6- Pānāgārāgocara: Đến nhà bán rượu).
Là những chỗ không chú tâm niệm tưởng, mà mình lại năng lui tới, nhớ tưởng.

Yogasmiṃ: Và trong chỗ khác đáng lưu tâm, đáng cố gắng, mình lại không cố gắng.

Atthaṁ hitvā: Từ khi xuất gia trở về sau, được lợi ích thọ trì tam học nhất là những học giới cao
thượng, lại bỏ lợi ích ấy đi.

Piyaggahī: Người bám chặt, luyến ái ngũ trần dục lạc.

Pihetattānuyoginaṁ: Những người xuất gia hành đạo rồi hoàn tục trở về trạng thái cư sĩ, về sau
thấy những người tự lực tinh tấn, kiện toàn Giới, định, tuệ được chư thiên và nhân loại lễ bái cúng
dường cũng hâm mộ, ước ao: Ôi! Phải chi ta là những người ấy.

Māpīyehi: Với những chúng sanh hoặc đồ vật (hữu vi) mà ta yêu, ta chẳng nên hội hợp, bất cứ
lúc nào dù chỉ trong giây lát. Với những người và đồ vật mà ta không yêu thích cũng vậy. Tại sao thế?
Bởi vì ái ly tức là sự xa cách, không gặp gỡ những người hay đồ vật thương mến và oán mà phải gần
gủi, gặp gỡ những người hay vật mà không yêu thích đều là khổ cả.

Tasmā: Vì lẽ cả hai vật thương và ghét đều là khổ cả, cho nên ta chớ yêu ai hoặc vật chi cả.

Piyapāyo: Sự biệt ly, cách xa nhân vật ta thương yêu
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Pāpako: thấp kém, tội lỗi.

Ganthà tesaṁ na vijjanti: Những người không yêu, không tham lam, dứt được dây ràng buộc
xác thân, những người không ghét thì không sân hận, cũng dứt được dây ràng buộc thân. Những
người ấy đã bỏ được hai mối dây ràng buộc thì kể như bao nhiêu triền phược khác cũng cỡi bỏ được
cả. Bởi vậy, ta không nên thương ghét chi cả.

Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Còn bộ ba người
với nhau đã nói: "Chúng ta không thể sống xa nhau". Thế rồi, họ lại hoàn tục trở về nhà.

DỨT TÍCH: BỘ BA CHA-MẸ-CON XUẤT GIA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Ghét với thương chi cũng khổ sầu.
Ba người thân thuộc mãi lo âu
Xuất gia chẳng bứng điều ly biệt
Hoàn tục nào qua cuộc bể dâu.
Chánh pháp an lành tu há dễ
Trần gian lẩn quẩn sông bao lậu
Cái vòng lẩn quẩn làm sao thoát.
Bốn Đế hành thâm, rõ nhiệm mầu.

XVI. 2- MỘT GIA TRƯỞNG KHÓC CON

(PC. 212)

"Piyato jāyati soko...".

Pháp cú nầy, đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến một người gia trưởng
nọ.

Ông gia trưởng nầy quá buồn khổ vì cái chết của đứa con trai mình, hằng đi đến bãi tha ma mà
than khóc kể lể, nhưng không giảm được lòng thương nhớ con.

Đức Bổn Sư khi quán sát thế gian trong buổi sáng sớm, thấy ông gia trưởng có duyên đắc đạo
Tu Đà Hườn. Sau khi đi khất thực về, Ngài cùng nhóm Sa môn tuỳ tùng đi đến nhà của gia trưởng ấy.

Nghe báo tin, có đức Bổn Sư cùng chư Tăng ngự đến, ông tự nghĩ: Chắc Ngài muốn chuyện trò
thân mật với ta.

Ông cung thỉnh đức Thế Tôn và chư Tăng vào nơi được soạn sẵn, thỉnh ngồi xong, đảnh lễ Ngài
và tự ngồi xuống một bên.

Đức Bổn Sư liền hỏi ông rằng:

- Nầy thiện nam, sao ông buồn vậy?

- Bạch Ngài! Con buồn vì cái chết của con con.

- Nầy Thiện nam! Ông chớ nên sầu muộn, cái mà chúng ta gọi là sự chết nầy, chẳng phải chỉ có
ở nơi nầy, khổng phải chỉ có ở nơi kia, không phải chỉ để riêng cho một người. Mà để chung cho tất
cả chúng sanh trong hoàn vũ. Không có một pháp hữu vi nào là thường tồn cả, bởi vậy không nên
khóc than sầu muộn, mà trái lại phải chú ý quán xét về sự chết một cách hợp lý rằng: "Vật phải chết,
vật phải tan rã đã tan rã rồi".

(Maraṇadhammaṁ mataṁ, bhijjadhammaṁ bhinnaṁ)

Các bậc hiền trí thuở xưa đã không than khóc khi đứa con yêu chết, mà chỉ dùng chánh niệm
tham thiền quán tưởng rằng: Vật phải chết đã chết, vật phải tan rã đã tan rã.

- Bạch Ngài, bậc hiền trí nào đã làm như vậy? Và làm trong thời nào? Xin Ngài hoan hỷ giải
rành cho con được biết.

Theo lời yêu cầu của gia trưởng, đức Bổn Sư thuật Bổn Sanh bằng kệ ngôn rằng:
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- "Oragova tacaṁ jinnaṁ hitvā gacchati santanuô

Evaṁ sarire nibhoge pete katakate sati

Payhamāno na jānāti ñātinaṁ paridevitaṁ

Tasmā etaṁ na socāmi gato so tassa ya gatīti".

Cũng như con rắn lột bỏ da cũ, con người lột bỏ xác thân mà đi qua cảnh giới khác.

Trong xác thân trống rỗng bỏ lại đó, người chết đã ra đi. Trong khi cái xác nó bị thiêu, nó
không nghe lời than khóc của thân quyến. Bởi vậy, tôi không thương tiếc nó, mặc nó đi đâu thì đi.

Sau khi giải rộng Bổn Sanh Uraga có năm chương. Đức Bổn Sư dạy tiếp: Thuở xưa các bậc hiền
trí đã xử sự như thế khi đứa con yêu chết, chớ không như ông bây giờ đã bỏ phế mọi việc trong nhà,
bỏ cả ăn uống mà khóc than suốt ngày đâu. Chẳng những thế, các bậc hiền trí còn tham thiền quá
tưởng đề mực chết, không buồn rầu khóc lóc, vẫn ăn uống như thường và chăm lo công việc của
mình. Vậy ông đừng ôm ấp ý nghĩ: "Đứa con thân yêu của ta đã chết nữa". Sở dĩ có sự buồn khổ ấy
nỗi lên, chỉ vì nó có chỗ nương là tình yêu mới dấy lên được.

Rồi Ngài ngâm lên bài kệ rằng:
- "Piyato jāyati soko
Piyato jāyati bhayaṁ
Piyato vippamuttassa
Natthi soko kuto bhayaṁ".
- "Thân ái sinh ưu tư
Thân ái sinh sợ hãi
Ai giải thoát thân ái
Không ưu không sợ hãi" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Sự ưu tư, sự sợ hãi là nguồn gốc của vòng sanh tử luân hồi, sau khi sanh lên, bao giờ cũng
nương theo sự ái luyến người và vật mà sanh lên. Một khi đã giải thoát sự thân ái rồi tự nhiên cả hai
thứ phiền não trên đây không có nữa.

Cuối thời Pháp, ông gia trưởng mất con chứng đắc quả Tu Đà Hườn. Kỳ dư thính chúng đều
hưởng sự lợi ích từ pháp thoại.

DỨT TÍCH: Trưởng giả KHÓC CON

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Con sớm chết đi để lại cha
Khóc thương măng trẻ, tội cha già
Ngày ngày bỏ ngủ, thâm rừng xác
Bữa bữa quên ăn, phế việc nhà
Kiếp trước tạo duyên lành cúng Phật.
Đời nầy rãnh nợ khổ tìm ma
Luyến lưu dứt được nhờ nghe Pháp
Đắc quả đầu tiên lúc tại gia.

XVI. 3- TÍN NỮ VISĀKHĀ KHÓC CHÁU GÁI

(PC. 213)

"Pemato jāyati soko...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến Bà Visākhā.

Tương truyền rằng: Bà Visākhā thường giao phó cho cô cháu gái tên là Sudattī là cháu nội, thay
bà mà lo việc hộ Tăng ở nhà bà. Một thời gian sau, cô ấy chết, sau khi an táng xác cháu gái rồi, bà
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không thể ngăn được khổ sầu, liền đi đến bái yết đức Bổn Sư và ngồi khóc, mặt tràn đầy nước mắt,
trông có vẻ sầu thảm.

- Nầy Visākha! Trong thành Sāvatthī nầy có được bao nhiêu người?

- Bạch Ngài! Con nghe Ngài nói: Trong thành Sāvatthī có được 70 triệu người.

- Nếu tất cả số nầy đều đáng được nàng yêu như cháu gái của nàng, nàng có đồng ý chăng?

- Bạch Ngài, con đồng ý.

- Hàng ngày trong thành Sāvatthī nầy có bao nhiêu người chết?

- Bạch Ngài! Nhiều lắm.

- Nếu vậy, ngươi phải khóc than suốt cả ngày lẫn đêm, chứ không có lúc nào vơi khổ được phải
chăng?

- Bạch Ngài! Con đã hiểu ý Ngài rồi.

Đức Thế Tôn khuyên nhủ bà Visākhā:

- Vậy thì, ngươi đừng phiền muộn nữa. Sự ưu tư hoặc sự sợ hãi đều từ luyến ái mà sanh ra.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
- "Pemato jāyati soko
Pemato jāyati bhayaṁ
Pemato vippamuttassa
Natthi soko kuto bhayaṁ".

CHÚ THÍCH

Pemato: Sự luyến ái, tiếc thương con cái đã mất.

Mgoài chữ pemato nầy, ý nghĩa kệ ngôn nầy giống như câu kệ trên.

Cuối thời Pháp nhiều người đắc Thánh Quả, nhất là Dự Lưu.

DỨT TÍCH BÀ VisāKHA KHÓC CHÁU

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Buồn thay tín nữ Visākhā
Khóc cháu còn xuân, đủ nết na
Góp mặt, chung lòng làm thí chủ
Thay tay để bát họ Tăng Già
Bóng tiền đã vắng nơi trần tục
Người dại càng thân chỗ xuất gia
Phật dạy: Khổ sanh từ luyến ái
Không yêu, lo sợ chẳng sanh mà.

XVI. 4- CÁC VƯƠNG TỬ LICCHAVĪ GIÀNH KỸ NỮ

(PC. 214)

"Ratiyā jāyati soko...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết khi Ngài trú tại ngôi giảng đường nóc nhọn gần thành Vesāli,
đề cập nhóm Vương tử Licchavī.

Tương truyền rằng: Trong một ngày lễ hội, các vương tử Licchavī rũ nhau trang điểm lộng lẫy
không ai bằng, rồi ra đi khỏi thành để đến vườn Thượng Uyển. Lúc đức Bổn Sư vào thành đi bắt, thấy
các Vương tử, Ngài gọi các Tỳ khưu và bảo rằng:

- Này các Tỳ khưu! Hãy nhìn xem các Vương Tử Licchavī kia. Các thầy nào chưa từng trông
thấy chư thiên nơi Cung Đạo Lợi thì hãy nhìn các Vương Tử nầy.
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Nói rồi, Ngài ngự đi vào thành. Các Công Tử khi đi đến Công Viên có dắt theo một nàng kỹ nữ,
vì ghen tương tranh quyền làm chủ cô ấy, các Vương Tử đã đánh dập nhau máu chảy thành sông. Khi
ấy người ta đặt các Vương tử trên những chiếc càng rồi khiêng các vị ấy trở về thành.

Bấy giờ, đức Bổn Sư sau khi thọ thực xong, vừa ra khỏi cổng thành, chư Tăng trông thấy các
Vương tử bị khiên đến, thì bạch với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Ngài! Các vương tử Licchavī từ lúc sáng sớm trang điểm lộng lẫy giống như chư Thiên ra
khỏi thành. Bây giờ vì tranh nhau cô kỹ nữ mà phải ra nông nỗi này đây.

- Nầy các Tỳ khưu! Sự ưu tư, sự lo sợ khi sanh lên đều nương vào hỷ ái mà sanh ra.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Ratiyā jāyati soko
Ratiyā jāyati bhayaṁ
Ratiyā vippamuttassa
Natthi soko kuto bhayaṁ".
- "Luyến ái sanh sầu muộn
Luyến ái sanh sợ hãi
Ai giải thoát luyến ái
Không ưu tư, sợ hãi".

CHÚ THÍCH:

Ratiyā: Sự đam mê ngũ trần dục lạc. Kỳ dư bài kệ nầy có ý nghĩa giống như hai kệ ngôn trước.

Cuối Pháp thoại, nhiều Tỳ khưu chứng đạt Thánh Quả, nhất là Dự Lưu quả.

DỨT TÍCH: CÁC VƯƠNG TỬ LICCHavī

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Các vua Lực sĩ giống chư thiên
Ngày lễ đua nhau dạo ngự viên
Muốn hưởng ngũ trần, tranh quốc sắc
Thành toan nhất cử lập vương quyền.
Ai thua ai thắng đều mang binh
Kẻ thì cùng phi, thảy đảo điên
Hỉ ái coi chừng, nguy hiểm lắm
Sợ lo, từ nó khởi liên miên.

XVI. 5- CÔNG TỬ ANITTHIGANDHA

(PC. 215)

"Kāmato jāyati soko...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Công Tử Anithigandha
(không quen hơi nữ nhân).

Tương truyền rằng: Anitthigandha từ cõi Phạm Thiên hạ sanh vào nhân giới, tái sanh vào một
gia tộc Trưởng giả trong thành Sāvatthī. Từ ngày chào đời cho đến về sau, cậu không chịu gần phụ
nữ, nếu nữ nhân ẵm cậu thì cậu la khóc lên. Khi cho cậu bú, người mẹ phải lấy vải bao phủ kín ngực
mình lại.

Khi Anitthigandha đến tuổi trưởng thành, cha mẹ cậu bảo rằng:

- Nầy con, cha mẹ sẽ lo việc hôn nhân cho con.

- Con không cần đến nữ nhân.
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Hai ông bà nài nỉ nhiều lượt, nhưng cậu vẫn một mực chối từ, sau cùng khi cha mẹ khuyên cậu
rằng:

- Nầy con, nếu con không chịu có vợ, gia đình ta sẽ tuyệt tự. Vật con hãy đề cha mẹ tìm vợ cho
con.

Chàng cho gọi 500 người thợ bạc đến nhà, lấy 1000 đồng vàng Nikkha, đặt họ làm một pho
tượng mỹ nhân bằng vàng thật xinh đẹp theo ý của cậu. Rồi thưa với cha mẹ rằng:

- Được rồi! Nếu cha mẹ tìm được một nữ nhân xinh đẹp y như pho tượng nầy, con sẽ tuân theo
lời cha mẹ ngay.

Cậu nói xong, đưa pho tượng vàng ra. Ông bà Trưởng giả cho mời các vị Bà la môn danh tiếng
đến nhà và nhờ cậy họ rằng:

- Con trai tôi là bậc đại phúc. Chắc thế nào cũng phải có một thiếu nữ đã từng làm phước chung
với nó. Qúi vị hãy mang pho tượng nầy đi và hãy tìm đem về một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp như pho
Kim tượng nầy vậy.

- Lành thay.

Các ông mai lãnh sứ mạng ra đi kiếm cô dâu, vân du hết nơi nầy sang nơi nọ, sau cùng họ đi
đến thành Sāgala trong xứ Madda.

Bấy giờ, trong thành ấy có một cô Tiểu Thơ, tuổi vừa cặp kê, nhan sắc tuyệt đẹp. Cha mẹ cô cho
cô ở trên lầu bảy của ngôi lâu đài 7 tầng.

Các vị Bà la môn đặt pho tượng xuống bên lề đường rồi đi đến bãi tắm, ngồi xuống một bên,
nghĩ rằng:

- Nếu ở đây có được nàng thiếu nữ đẹp như pho tượng, thì khi thấy pho tượng, dân chúng sẽ
nói: "Pho tượng nầy tuyệt đẹp, chẳng khác nào Tiểu Thư con gái của nhà đó".

Khi bà nhũ mẫu của Tiểu Thư ấy, sau khi tắm cho nàng xong, đưa nàng trở về nhà, bà trở ra
bến tắm để tắm. Thấy pho tượng vàng, bà lầm tưởng là Tiểu Thơ, nên nói với pho tượng rằng: "Ôi!
Ngươi thật là khó dạy, ta vừa tắm cho mi xong rồi đi ra, mi đã đi ra đây trước ta rồi". Bà giơ tay đánh
vào pho tượng, thấy chai cứng, bà biết rằng mình đã lầm, bèn nói: "Ta đã lầm tưởng pho tượng nầy là
con gái của ta. Sự thật nó là cái chi vậy cà?".

Khi ấy, nhóm Bà la môn hỏi bà nhũ mẫu rằng:

- Bà ơi! Con gái bà giống pho tượng nầy lắm ư?

- So với con gái tôi thì pho tượng nầy có giá trị chi đâu.

- Vậy con gái bà đâu? Bà hãy chỉ chúng tôi "coi mắt" xem nào.

Bà vú cùng với khách về nhà, giới thiệu khách với ông Trưởng giả. Hai ông bà niềm nở tiếp
chuyện cùng khách, rồi cho gọi nàng Tiểu Thư xuống, nàng đến đứng gần pho tượng vàng, pho tượng
vàng bị sắc đẹp của nàng lấn át, chẳng còn rực sáng được như trước.

Các ông mai tặng pho tượng vàng cho hai ông bà Trưởng giả, làm lễ vật đính ước, rồi vội vã trở
về báo tin vui đến hai ông bà Trưởng giả thành Sāvatthī.

Hai ông bà rất hài lòng, lại phái mấy ông Bà la môn đi rước cô dâu về cho mau cùng với nhiều
lễ vật trọng hậu.

Công Tử Anitthigandha được tin: Tìm được cô gái có nhan sắc mỹ lệ, còn xinh đẹp hơn pho
tượng vàng của cậu. Chỉ nghe có bấy nhiêu, tình yêu đã chớm nở trong lòng của Công Tử. Cậu giục
cha mẹ rằng: "Hãy rước cô dâu về cho mau".

Cô dâu được rước đi bằng xe, nhưng người cô mãnh mai, yếu ớt quá, không chịu nỗi sự dằn xóc,
nên bị trúng gió cảm sương, đến nửa đường thì chết.

Công tử sót ruột chờ mong, hỏi thăm không ngớt: "Cô dâu đến chưa?" Nghe cậu hỏi một cách si
tình như thế, các bạn bè thân quyến không ai nói rõ sự thật cho cậu biết ngay, đợi vài ngày sau, khi
chàng bớt rạo rực, mới báo tin là cô dâu đã chết. Công Tử kêu lên: "Trời ơi! Ta đã vô duyên, không
được kết đôi với giai nhân tuyệt sắc thế này ư?". Cõi lòng tràn ngập ưu tư, công tử nghe sầu khổ nặng
nề, giống như núi đá đè lên mình.
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Đức Bổn Sư thấy được duyên lành của Công Tử, nhân khi đi bát, Ngài đến đứng trước cửa nhà
Công Tử. Khi ấy, cha mẹ cậu thỉnh đức Bổn Sư vào nhà và cung kính cúng dường, sớt bát. Sau khi
xong bữa, đức Bổn Sư hỏi: "Công tử Anitthigandha đâu rồi?"

- Bạch Ngài! Nó đã bỏ ăn, nằm liệt giường trong thơ phòng.

- Hãy cho gọi cậu ấy ra đây.

Công Tử bước ra đảnh lễ, chào đức Bổn Sư xong rồi, ngồi xuống một bên, đức Bổn Sư phán hỏi:

- Nầy Công Tử! Trông cậu có vẻ buồn rầu lắm phải không?

- Dạ phải, bạch Ngài, một giai nhân tuyệt sắc đã chết ở dọc đường. Hay tìn nầy, con phát sanh
buồn khổ, cơm canh cũng không muốn ăn.

- Nầy Công Tử! Công Tử có biết tại sao mà Công Tử phát sanh buồn khổ chăng?

- Bạch Ngài! Con không biết.

- Nầy Công Tử! Tại vì ái dục mà sự buồn khổ của cậu mới sanh lên, sự ưu tư hay sợ hãi đều do
dục ái mà sanh lên cả.

Nói rồi, Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:
- "Kāmato jāyati soko
Kāmato jāyati bhayaṁ
Kāmato vippamuttassa
Natthi soko kuto bhayaṁ".
- "Tham dục sanh sầu muộn
Tham dục sanh sợ hãi
Ai giải thoát tham dục
Không ưu không sơ hãi". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Kāmato: Từ hai thư dục ái là vật dục (vatthukāma) và phiền não dục (kilesakāma) mà phát khởi
lên.

Cuối thời Pháp, Công Tử Anithigandha đắc quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: CÔNG TỬ ANITTHIGANDHA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Phạm Thiên đọa lạc xuống hồng trần
Không thích mùi hơi xác nữ nhân
Vú nọ vẫn nhờm khi khát sữa
Lòng cha quen chịu lúc cầu thân
Tưởng đâu đã thoát đường dâm dục
Xem lại còn mang nợ ái ân...
Có khóc vì tang người đẹp hụt
Dự Lưu Đạo quả mới lên lần.

XVI. 6- ÔNG BÀ LA MÔN THẤT MÙA

(PC. 216)

"Tanhāya jāyati soko...".

Pháp cú này, đức bổn Sư thuyết ra, khi Ngài trú ngụ tại Jetavana, đề cập đến vị Bà la môn mất
mùa.

613



Tương truyền rằng: Ông Bà la môn ấy là người tà kiến, một hôm ông ra bờ sông dọn đất ruộng.
Đức Bổn Sư quán thấy ông có duyên lành đạo quả, nên đi đến gần ông ta. Mặc dù nhìn thấy đức Bổn
Sư, ông chẳng tỏ vẻ gì cung kính Ngài, cứ lặng thinh.

Đức Bổn Sư mở lời trước, hỏi rằng:

- Nầy ông Bà la môn! Ông đang làm gì đó?

- Tôi dọn đất, nầy Sa môn Gotama ạ.

Đức Bổn Sư chỉ nói bấy nhiêu, rồi Ngài ngự đi. Qua ngày sau, Ngài lại đến chỗ Bà la môn đang
cày ruộng và hỏi:

- Nầy Bà la môn! Ông đang làm chi đó?

- Tôi cày đất ruộng, nầy Sa môn Gotama ạ.

Nghe vậy, đức Bổn Sư lại ngự đi. Từ đó cứ mỗi ngày là mỗi lần đức Thế Tôn đến hỏi thăm Bà la
môn về việc làm của ông.

Nghe đáp: "Tôi đang gieo mạ... Tôi đang cấy lúa... Tôi đang giữ ruộng...". Đức Bổn Sư cũng đi
luôn.

Thế rồi, một hôm Bà la môn nói với đức Bổn Sư rằng:

- Nầy Ngài Gotama! Kể từ ngày tôi dọn đất ruộng cho đến nay đều được ông đến hỏi thăm. Nếu
sau này tôi được mùa tôi sẽ chia phần cho ông, nếu chưa dâng cúng cho ông, tôi chưa ăn đâu. Từ nay
về sau ông là bạn của tôi đấy.

Thế rồi, thời gian sau, lúa mùa của ông rất trúng, ông tính thầm: "Lúa của ta trúng lắm, ngày
mai ta sẽ kêu công nhân gặt". Và ông sắp đặt sẵn mọi việc để mai gặt lúa. Nhưng đêm ấy, mưa to gió
lớn đã phá tan mùa màng của ông. Đám ruộng của ông trống trơn, coi như là bị phá sạch.

Ngay từ ngày đầu tiên, đức Bổn Sư đã biết trước rằng: "Mùa lúa của Bà la môn nầy sẽ hư hoại
thôi". Sáng hôm ấy, ông Bà la môn tự nghĩ thầm: "Ta sẽ đi xem ruộng lúa".

Nhưng khi đến ruộng, thấy ruộng lúa trống trơn, ông ta phát tâm buồn chán quá, suy nghĩ
rằng: "Sa môn Gotama có đến thăm ruộng nầy kể từ ngày ta mới dọn đất về sau, và ta đã hứa với ông
ấy. Nếu lúa trúng mùa, ta sẽ chia phần đến ông. Nếu chưa cúng dường đến ông thì tôi chưa ăn. Từ
nay về sau, ông là bạn của tôi đấy. Thế mà điều mong ước của ta không đạt được sự thành tựu".

Ông Bà la môn bỏ ăn uống, nằm liệt trên giường.

Khi ấy, đức Bổn Sư đến trước nhà của ông. Nghe tin có đức Bổn Sư ngự đến, ông bảo người nhà
rằng: "Hãy đưa bạn ta vào đây và mời ngồi cho đàng hoàng tử tế". Gia nhân làm theo lời của Bà la
môn ấy. Sau khi an tọa, đức Bổn Sư phán hỏi rằng:

- Nầy ông Bà la môn! Ông có biết vì đâu mà sự buồn khổ phát sanh lên cho ông không?

- Tôi không biết được, này Sa môn Gotama ạ. Nhưng ông có biết chăng?

- Phải rồi, này Bà la môn! Khi nào sự ưu tư hoặc sự sợ hãi phát sanh, nó chỉ xuất ra từ sự tham
ái (taṇhā) mà thôi.

Nói rồi, Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:
- "Taṇhāya jāyati soko
Taṇhāya jāyati bhayaṁ
Taṇhāya vippamuttasa
Natthi soko kuto bhayaṁ".
- "Ái dục sanh sầu muộn
Ái dục sanh sợ hãi
Ai giải thoát ái dục
Không ưu tư không sợ hãi" (TMC).

CHÚ THÍCH:

Tanhāya: Mỗi thứ tham ái trong sáu cửa đếu do nơi dục ái làm góc mà phát khởi lên.
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Cuối thời Pháp, ông Bà la môn chứng đắc Thánh quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: ÔNG BÀ LA MÔN THẤT MÙA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Từ lúc ban đầu lúa mới gieo
Bao nhiêu mộng ước phải sanh theo
Đến khi sắp gặt đầy hy vọng
Một tối mưa giông!... Nghĩ chán phèo.
Chủ ruộng chưa quen mặt chữ ngờ
Một mình đức Phật rõ tri cơ
Bởi nhân khát ái mà lo sợ
Hết sợ lo, nhờ quả Tối Sơ.

XVI. 7- NĂM TRĂM CẬU BÉ DÂNG BÁNH ĐẾN NGÀI KASSAPA

(PC. 217)

"Sīlaḍassansampannaṁ...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết ra, khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 500 cậu bé dâng
bánh.

Một lần nọ, nhằm ngày đại lễ, đức Thế Tôn cùng 80 vị Đại Trưởng lão và 500 Tỳ khưu Tăng ngự
vào thành Sāvatthī để khất thực. Ngài gặp 500 đứa trẻ mang 500 giỏ bánh lên vai ra đi khỏi thành,
về hướng vườn Thượng Uyển. Thấy Ngài, lũ trẻ đảnh lễ Ngài rồi đi luôn chớ không có lời mời vị Tỳ
khưu nào thọ bánh cả.

Khi chúng đã đi qua, đức Bổn Sư hỏi chư tăng:

- Nầy các Tỳ khưu! Các thầy có muốn độ bánh chăng?

- Bạch Ngài, bánh đâu mà độ.

- Các người không thấy 500 đứa trẻ ấy sao? Chúng xách 500 giỏ bánh vừa đi qua đây.

- Bạch Ngài! Lũ trẻ đó không có dâng bánh đến ai cả.

- Này các Tỳ khưu! Mặc dù các đứa trẻ ấy không dâng bánh đến Ta hay các thầy, nhưng vị Tỳ
khưu chủ của bọn trẻ ấy đang đi đến phía sau Ta. Các thầy hãy độ bánh rồi đi.

Chư Phật không hề có tâm ganh tỵ hoặc sân hận đối với một nhân vật nào, bởi vậy đức Phật đã
nói như thế.

Rồi Ngài đưa chư tăng đến ngồi trong bóng mát của một cội cây bên vệ đường.

Lũ trẻ trông thấy Đại đức Mahākassapa từ phía sau đi đến, chúng phát tâm hoan hỷ, yêu mến
Đại đức. Do phỉ lạc phát sanh khắp thân rất lẹ, chúng đặt giỏ bánh xuống, mọp năm vóc đảnh lễ dưới
chân Đại đức, rồi nâng các giỏ bánh lên nói với Đại đức:

- Bạch Ngài! Xin Ngài hãy thọ bánh đi.

- Này các em! Có đức Bổn Sư cùng tăng chúng đang ngự bên cội cây kia. Các con hãy mang lễ
vật đi đến chia sớt bát cho chư Tăng đi.

- Lành thay! Bạch Đại đức.

Sau khi đi giáp vòng, bọn trẻ đi đến Đại đức và dâng bánh đến Ngài, rồi đứng một bên nhìn Đại
đức. Khi bọn trẻ thấy đức Bổn Sư và chư Tăng độ xong bánh, chúng mang nước đến dâng cúng Đại
đức.

Chư Tỳ khưu than phiền rằng: "Mấy cậu bé nầy dâng cúng cũng chọn mặt. Chính Đấng Chánh
Đẳng Giác cùng các vị Đại Trưởng lão chúng không hỏi, Vừa thấy Đại đức Mahākassapa, chúng liền
mang cả giỏ bánh đến cúng dường".
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Đức Bổn Sư nghe chư Tăng bàn tán, bèn giải thích rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Một Tỳ khưu như con trai là Mahākassapa thì chư Thiên và nhân loại cùng
ái mộ. Một người như vậy, ai cũng hoan hỷ cúng dường bốn món vật dụng.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
- "Sīla dassanasampannaṁ
Dhammatthaṁ saccavādi- naṁ
Attano kammakubbānaṁ
Taṁ jano kurute piyanti"
- "Đủ giới đức, trí đức
An trú pháp, chân lý
Tự làm tròn bổn phận
Là người đáng kính mến" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Sīla dassanasampannaṁ: Có đầy đủ Tứ thanh tịnh giới và Tương ưng đạo quả, tức là đầy đủ
chánh tri kiến.

Dhammaṭṭhaṁ: An trú trong 9 Pháp Thánh, có nghĩa là làm cho thấu rõ Pháp Siêu Thể.

Saccavādinaṁ: Người giác ngộ chân lý, do đã làm thấu rõ 16 chi của Tứ Diệu Đế.

Attano tammakubbānaṁ: Phận sự của mình là Tam Học: Giới - Định - Tuệ. Phải làm cho tròn.

Taṁ jano: Con người ấy, đại chúng phàm phú yêu mến, muốn gặp gỡ

Muốn lễ bái và muốn dâng cúng tứ vật dụng.

Cuối thời pháp, cả 500 đứa bé đều đắc chứng Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: NĂM TRĂM CẬU BÉ DÂNG BÁNH

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Đầu tiên gặp Phật chẳng vui mừng
Đại đức đi sau lại cúng dâng
Tánh trẻ đã ưa nào lựa mặt
Tăng già không mộ mới xây lưng
Kassapa đến sau đức Thích Ca
Có duyên được bánh hộ Tăng già
Xưa gieo nay gặt tùy nhân quả
Đáng mến thay, người thật xuất gia.

XVI. 8- ĐẠI ĐỨC A NA HÀM

(PC. 218)

"Chandajāto anakkāte...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Jetavanna, Đề cập đến vị Đại đức đã đắc quả
A Na Hàm.

Tương truyền rằng: Một ngày nọ, các Tỳ khưu đệ tử đã hỏi Đại Đức sư phụ câu hỏi rằng: "Bạch
Ngài! Ngài đã đắc quả đặc thù chưa?".

Đại đức tự nghĩ: "Quả Bất Lai thì hàng cư sĩ tại gia cũng có thể đắc. Vậy để khi nào đắc quả Vô
Sanh (A La Hán) rồi, ta sẽ nói chuyện với các đệ tử ta".

Đang còn đắn đo e dè, chưa nói gì cả, thì Đại đức mệnh chung, tái sanh lên cõi Tịnh Cư Thiên.
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Khi ấy, các đệ tử khóc lóc thở than, rồi đến bái kiến đức Bổn Sư, ngồi xuống một bên mà vẫn
còn khóc.

Đức Bổn Sư bèn hỏi các vị ấy rằng:

- Này các Tỳ khưu! Có gì mà các thầy lại khóc?

- Bạch Ngài, Tế Độ Sư của các con đã mệnh chung.

- Này các Tỳ khưu! Dầu sao các thầy cũng chớ nên sầu não, vì đó là lẽ thường.

- Bạch Ngài, chúng con vẫn biết như thế, tuy nhiên chúng con có hỏi Tế Độ Sư của chúng con
có chứng đạt quả vị đặc thù nào chưa, Tế độ Sư không trả lời chi cả, kế đến thì mạnh chung. Do đó
chúng con mới buồn khổ.

Đức Bổn Sư giải rằng: "Này các Tỳ khưu, chớ nên buồn khổ, thầy Tế độ của các thầy đã đắc A
Na Hàm", nhưng tự nghĩ rằng: "Quả Bất Lai nầy, cư sĩ tại gia có thể chứng đạt được, đợi khi nào ta
chứng đắc A la Hán rồi, ta sẽ nói cho chúng đệ tử nghe. Đang ngần ngại, chưa kịp nói thì Thầy Tế Độ
các ngươi đã mệnh chung, tái sanh về cõi Tịnh Cư. Hãy vui lên đi, này các Tỳ khưu! Thầy của các
ngươi đã giải thoát tâm khỏi sự ràng buộc của ngũ trần, thành bậc Thượng Lưu Bang rồi".

Nói rồi, Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:
- "Chandajāto anakkhāte
Manasā ca phuṭo siyā
Kāmesu ca appaṭibaddha- citto
Uddhaṁsoto'ti vuccati".
- "Khát cầu pháp ly ngôn (Níp Bàn)
Tâm xúc cảm thượng quả (ba thánh quả)
Không đắm say ái dục
Thật xứng bậc Thượng Lưu". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Chandajāto: Do sự ước ao mong mõi, muốn làm phát sanh, khát cầu mãnh liệt.

Anakkhāte: Níp Bàn là pháp ly ngôn, bởi vì không thể nói, hay làm hoặc tả được rằng: Màu sắc
như thế này, hình dáng như thế nầy...

Manasā ca phuño siyā: Tâm phải thấm nhuần, sung mãn ba đạo quả thấp.

Appaṭibaddhacitto: Tâm đã thoát khỏi sự ái luyến ngũ trần do nhờ A na Hàm Đạo.

Uddhaṁ soto: Một Tỳ khưu như thế, sau khi tái sanh vào Vô Phiền thiên (avihà), từ đó trở đi, do
ảnh hưởng của sự liên kết sanh lên tới Sắc cứu Cánh thiên (Akaniṭṭha), gọi là Thượng Lưu Bang. Thay
Tế Độ của các thầy đã đạt được như thế.

Cuối thời pháp, các Tỳ khưu ấy chứng đắc A La Hán quả.

Đại chúng thính pháp đều được hưởng lợi ích Pháp thoại ấy.

DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC BẤT LAI

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Cư sĩ tu còn đắc Bất Lai
Tỳ khưu cũng vậy, có chi tài.
Cầu mong quả tột cùng La Hán
Mới xứng làm gương để dạy ai...
Thầy tịch mà không trối tiếng chi
Trò ngu tưởng quấy, lại sầu bi
Nghe lời Phật giải liền tiêu khổ
Đắc quả Vô Sanh, lẹ cấp kỳ.
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XVI. 9- NANDIYA VỀ TRỜI

(PC. 219-220)

"Cirappavāsiṃ purisaṁ...".

Pháp cú này, đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Isipatana (Chư Tiên Đọa xứ), đề cập đến
chàng Nandiya.

Tương truyền rằng: Tại thành Bārāṇasī, có chàng Nandiya, là con trai của một gia đình có đức
tin nơi Tam Bảo. Chàng cũng có đức tin như thế, là người hộ Tăng đắc lực, đúng theo sở cầu của cha
mẹ. Khi trưởng thành, cha mẹ chàng tìm người mũ môn đăng hộ đối với gia tộc, định cưới con gái của
cậu chàng tên là Revatī đem về nhà, nhưng nàng nầy lại là người không có đức tin nơi Tam Bảo,
không quen bố thí, thọ trì giới nên chàng Nandiya không ưng cưới nàng làm vợ. Mẹ chàng bảo với
nàng Revatī rằng:

- Nầy con gái cưng, trong nhà nầy, nơi ngồi của Chư Tăng con nên lau chùi sạch sẽ, sắp đặt sẵn
ghế ngồi kê chân cho có thứ tự. Khi chư Tăng đến, con hãy xin rước bát, thỉnh chư Tăng ngồi và lọc
nước hộ Tăng bằng đồ lọc, chư Tăng độ cơm xong, con hãy rữa bát cho Ngài. Làm được như thế con
mới trở nên là người bạn đường của con trai ta.

Nàng Revatī chịu nghe lời mẹ chồng dạy, để cho chàng Nandiya hài lòng nàng, khi ấy bà báo
tin cho con trai biết, chàng đáp rằng: "Lành thay!". Được chàng nhận lời rồi, hai họ định ngày lành
tháng tốt cử hành lễ hôn phối.

Chàng Nandiya nói với người vợ mới cưới rằng:

- Nếu em chăm lo phục vụ chư Tăng và cha mẹ anh đàng hoàng tử tế, thì em sẽ được trọn
quyền trong nhà nầy. Vậy em hãy siêng năng cần mẫn đi nhé.

Nàng Revatī vâng lời chồng, đáp: "Lành thay"

Nàng xử sự được như thế, chỉ trong vài ngày đầu như là người có chánh kiến, có đức tin đầy đủ.
Nàng chăm lo quán xuyến hết công việc trong nhà, và có được hai con với chàng Nadiya. Khi cha mẹ
chàng qua đời, nàng nắm hết mọi quyền trong nhà, trọn quyền là nữ chủ nhân của gia tộc. Từ ngày
cha mẹ khuất bóng, Nandiya trở thành một đại thí chủ, thiết lập việc để bát thường xuyên đến Tỳ
khưu, và đồng thời bày ra việc thí thực tại nhà của mình cho những kẻ nghèo khó và những khách lữ
hành đi đến.

Thời gian sau, được nghe đức Bổn Sư thuyết pháp thoại, chàng Nandiya suy tư đến quả phước
của việc bố thí trú xứ là chỗ ngụ đến Tăng, chàng cho xây cất Đại Tự Isipatana, bốn nhà khách gồm
có bốn căn phòng, lại cho kê giường, ghế, lót chiếu xong rồi, cung thỉnh đức Thế Tôn cùng với chư
Tăng đến cúng dường, cử hành đại lễ thí chỗ ngụ. Ngay khi nước thí vừa rơi vào tay đức Thế Tôn, thì
đồng thời trên cõi Chư Thiên Đạo Lợi nổi lên tòa Thất Bảo Thiên Lâu, cao 100 do tuần, dài và rộng
12 do tuần, làm toàn 7 báu và chứa đầy những nhóm Ngọc Nữ xinh đẹp.

Một lần nọ, Đại đức Moggallāna di hành lên thiên giới, Ngài dừng chân tại tòa Thất Bảo Lâu ấy
và hỏi chư thiên đến gần mình rằng: "Tòa Thiên Lâu này chứa đầy những nhóm Ngọc Nữ, phát sanh
lên cho người có phước nào thế?".

Chư Thiên liền nói cho Đại đức biết chủ tòa Thiên Lâu ấy:

- Bạch Ngài! Con trai của một gia tộc Trưởng giả tên là Nandiya cất chùa dâng đến Tăng Tứ
phương có đức Bổn Sư làm tọa chủ, nên tòa Thiên Lâu nầy phát sanh đến y, do phước báo của cậu ấy.

Cả đoàn Thiên Nữ trông thấy Đại đức bèn đi xuống lầu, ra khỏi lâu đài đến đảnh lễ Đại đức và
bạch rằng:

- Bạch Ngài, chúng con là những nàng hầu của thanh niên Nandiya đã sanh lên đây mà không
gặp chàng, chúng con rất là vô phước. Vì  chúng con rất mong mỏi gặp chàng, xin Đại đức hãy
khuyên chàng mau về nơi này, ví như người đập bỏ nồi đất để nhận lấy bát bằng vàng, bỏ sản nghiệp
nhân giới để hưởng được tài sản cõi chư Thiên.

Đại đức từ Thiên giới trở lại cõi người, đến bái yết đức Bổn Sư, bạch hỏi rằng:
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- Bạch Ngài, có phải trong khi con người còn sống ở nhân gian, những thiện nghiệp của họ đã
tạo cũng kết quả thành tài sản có nơi Thiên giới được chăng?

- Nầy Moggallāna! Chính ngươi đã thấy tận mắt phước báo của Nandiya đã thành tựu cõi Đạo
Lợi phải chăng? Tại sao ngươi còn hỏi lại Như Lai?

- Bạch Ngài, quả có thật như thế.

- Nầy Moggallāna! Vì cớ gì mà thầy lại nói như vậy? Ví như đứa con trai hay đứa em trai vắng
nhà lâu ngày, từ xứ xa trở về, đứng tại cổng làng. Bất cứ ai trông thấy nó, cũng lật đật về báo cho
nhà biết tin: "Có cậu ấy trở về". Tức nhiên thân bằng quyến thuộc của người ấy rất vui mừng hớn hở,
vội vã ra đi tiếp đón cậu: "Chào cậu, cậu mới về". Cùng như thế ấy, người nữ hoặc nam đã tạo thiện
nghiệp ở đây, sau khi từ giã cõi đời nầy, đi tái sanh ở cảnh giới khác, sẽ được chư Thiên mang theo 10
thứ lễ vật của trời, hoan hỷ đến tranh nhau tiếp rước, nói rằng: "Để tôi rước trước, để tôi rước trước".

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Cirappavāsiṃ purisaṁ
Dūrato sotthiṃ āgataṁ
ñātimittā suhajjā ca
Abhinandanti sāgataṁ" (219)
- "Tath'eva katapuññaṁ pi
Asmā lokā paraṁ gataṁ
Puññāni paṭigaṇhanti
Piyaṁ ñātiṃ'va āgataṁ" (220)
- "Khách lâu ngày ly hương
Từ viễn xứ về làng
Bà con cùng thân hữu
Hân hoan đến chào mừng". (219)
- "Cũng vậy, các phước thiện
Đón chào người làm lành
Đời nầy đến đời kia
Như thân nhân chào đón" (TMC).

CHÚ THÍCH:

Cirappavāsiṃ: Cūrappavutthaṁ: Người ly hương ở hải ngoại đã lâu.

Dūrato sotthi māgataṁ: Sau khi làm nghề buôn hoặc làm công chức thâu huê lợi, hoặc lãnh
tiền lương, lần hồi có nhiều của cải, sống đầy đủ an toàn rồi, từ xứ xa trở về quê cũ.

ñātimittā suhajjā ca: Những quyến thuộc là người cùng một giòng họ và những thân bằng là
bạn mới gặp gỡ kết tình thâm giao.

Abhinandanti sāgataṁ: Khi thấy người cũ, họ nói: "Cậu ấy đã về kìa", bằng lời nói, hoặc nắm
tay chân, hay chấp tay chào, rồi rước về nhà, họ còn hân hoan hậu đãi bằng nhiều cách, như mang
quà đến tặng.

Tatheva: Bởi lẽ đó, người đã tạo phước từ cõi đời nầy sang qua đời khác, sẽ được các phước cõi
Trời chờ đợi, hoan hỷ tiếp đón như cha mẹ ruột, đem cho 10 thứ tặng phẩm của Trời tuổi thọ, sắc
đẹp, sự an lạc, danh vọng, quyền thế cùng với ngũ dục trưởng dưỡng cõi Trời là sắc, thinh, hương, vị,
xúc.

Piyaṁ ñātiva Giống như những thân nhân trong đời nầy và tất cả họ hàng quen thuộc đều đến
tiếp rước.

Cuối thời pháp nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là quả vị Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH CHÀNG NANDIYA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Cốc dâng Tăng ngụ lúc sanh tiền
Phước đã thành ngay ở Thượng thiên
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Ngọc nữ băn khoăn chờ khách tục
Cao lâu sừng sửng đợi người tiên
Mâm vàng đổi lấy thêm ngàn lượng
Bát đất quăng đi, bớt mấy tiền.
Nhắn chủ là chàng Nandiya
Thông qua Đại đức Moggallāna.
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XVII. PHẨM PHẪN NỘ

XVII. 1- THÍCH NỮ ROHINĪ

(PC. 221)

"Kothaṁ jahe vippajaheyya mānaṁ...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Nigrodha, đề cập đến Thích Nữ
Rohinī.

Tương truyền rằng: Một lần nọ, Đại đức Anuruddha cùng với 500 Tỳ khưu tùy tùng về thành
Kapilavatthu.

Khi hay tin Đại đức về, những thân quyến của Đại đức đều đến thăm Đại đức, trừ ra người em
gái của Ngài là Công Chúa Rohinī Đại đức hỏi các quyến thuộc rằng: - "Nàng Rohinī ở đâu rồi?"

- Bạch Ngài, ở nhà.

- Tại sao nàng ấy không đến?

- Bạch Ngài, nàng ấy nói: "Khắp mình tôi bị bịnh lác, vì mắc cở nên nàng ấy không đến".

- Hãy cho gọi nàng ấy đến đây?

Khi nàng Rohinī vận kín y phục, che khắp mình rồi, đi đến Đại đức hỏi rằng: - "Nầy Rohinī! Vì
sao nàng không đến?"

- Bạch Ngài, khắp mình tôi nổi lác, bởi vậy tôi mắc cở không đến nơi nầy.

- Thế thì nàng cần phải làm phước thiện đi.

- Bạch Ngài! Tôi phải làm gì đây?

- Nàng hãy cất lên một Tăng đường đi.

- Tôi lấy chi để cất lên Tăng đường bây giờ?

- Nàng há chẳng có đồ trang điểm ư?

- Bạch Ngài có, nhưng không đủ.

- Giá có được là bao nhiêu?

- Bạch Ngài, lối chừng 10 ngàn đồng vàng.

- Nếu vậy, nàng hãy xuất hết tiền ấy ra cất Tăng đường đi.

- Bạch Ngài! Tôi sẽ nhờ ai kiến tạo Tăng đường bây giờ?

Đại đức nhìn những thân bằng đứng cạnh đó bảo rằng:

- Các thân quyến hãy đảm trách việc này với nàng Rohinī đi.

- Còn Ngài, Ngài sẽ làm việc chi?

- Ta cũng lưu ngự tại nơi đây. Vậy các thân quyến hãy mang vật liệu đến cho nàng Rohinī.

- Lành thay! Lành thay.

Rồi họ chở vật liệu xây dựng đến, Đại đức trông coi việc cất Tăng đường, đề nghị cùng nàng
Rohinī rằng:

- Nàng hãy cho cất Tăng đường hai tầng. Từ lúc cho đóng ván để xây dựng tầng trên, lập tức
nàng hãy quét dọn sạch tầng dưới, cho lót chỗ ngồi và chăm lo đổ đầy nước vào nơi chứa thường
xuyên.
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- Lành thay, bạch Ngài.

Nàng Rohinī bỏ ra toàn bộ nữ trang của mình, mướn cất một Tăng đường hai tầng, khi tầng
trên bắt đầu xây dựng, nơi tầng dưới nàng thường xuyên quét dọn sạch sẽ, các Tỳ khưu thường xuyên
trú ngụ tại nơi ấy.

Trong khi nàng Rohinī quét dọn Tăng đường thì bịnh lác của nàng giảm bớt. Đến khi cất xong
Tăng đường, nàng cung thỉnh đức Phật và chư Tăng ngự đến Tăng đường, rồi cúng dường vật thực
thượng vị cứng, mềm đến chư Tăng có đức Phật làm tọa chủ.

Khi độ xong bữa, đức Phật hỏi:

- Cuộc trai thí nầy của ai vậy?

- Bạch Ngài, của nàng Rohinī.

- Cô ấy đâu rồi?

- Bạch Ngài, ở trong nhà.

- Hãy cho gọi nàng ấy đến đây.

- Bạch Thế Tôn, nàng Rohinī không chịu đến.

- Hãy gọi nàng ấy đến, nhân danh Như Lai vậy.

Dù không muốn đến, nhưng vì lịnh của đức Phật gọi, nên nàng Rohinī phải đến, đảnh lễ Ngài
xong rồi, ngồi xuống một bên, Ngài phán hỏi rằng:

- Nầy Rohinī! Vì sao nàng lại không đến đây?

- Bạch Ngài, vì con bị bịnh lác, con mắc cở nên không dám đến.

- Nàng có biết vì sao bịnh ấy lại phát sanh lên cho nàng chăng?

- Bạch Ngài! Con không biết.

- Bệnh ấy phát sanh do nương vào sự phẩn nộ của nàng.

- Bạch Ngài, con đã làm cái chi?

- Nếu thế, nàng hãy lắng nghe.

Thế rồi, đức Bổn Sư thuyết lại Bổn Sanh rằng: Thuở xưa, có bà Hoàng Hậu của Quốc Vương
Bārāṇasī, bà kết oan trái với một cô vũ nữ của đức Vua. Bà nghĩ rằng: "Ta sẽ làm cho nó phải khổ".
Bà sai người đi hái một loại trái cây có chất ngứa (kacchu) đem về, nghiền nát ra thành bột, Hoàng
Hậu cho đòi nàng vũ nữ ấy đến cung mình, đồng thời cho người lén rắc bột ngứa lên giường, ghế, áo
choàng, mùng, mền... của cô ấy, bà lại giả vờ giỡn chơi, rắc bột ngứa vào mình nàng vũ nữ ấy, nàng
vũ nữ nỗi lên nhiều mụn ngứa, cô vừa gãi vừa làm việc hay vũ múa, khi lên giường nằm, cũng bị chất
bột ngứa tẩm vào người, mặc áo cũng vướng phải bột ngứa... Nàng chịu đau khổ vô cùng. Hoàng hậu
ấy nay chính là nàng Rohinī.

Sau khi nhắc lại tiền tích, đức Bổn Sư dạy rằng:

- Nầy Rohinī, đó là bất thiện nghiệp mà cô đã tạo trong lúc trước. Quả thật vậy, phẩn nộ hay
ganh tỵ, dù cho chút ít, cũng không hề thích đáng cả.

Nói rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Kodhaṁ jahe vippajaheyya mà naṁ
Saññojanaṁ sabbaṁ atikhameyya
Taṁ nāmārūpasmiṃ asajjamānaṁ
Akincanaṁ nānupatanti dukkhā".
- "Xả bỏ lòng giận dữ
Trừ diệt tánh kiêu căng
Vượt ngoài mọi ràng buộc
Không chấp trước danh sắc
Người không còn một vật
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Khổ không sao theo dõi". (TMC)

CHÚ THÍCH

Kodhaṁ Tất cả các mức độ của sự phẩn nộ và chín lớp ngã mạn đều bỏ cả (kho tàng Pháp Bảo
trang 130)

Saññojanaṁ: Cả mười kiết sử, nhất là dây ràng buộc về tình dục (Kāmarāga) đều được giải
thoát hết.

Asajjamānaṁ: Alaggamānaṁ là không bị dính mắc. Người nào cố chấp sắc của ta, thọ của ta...
Tức là cố chấp danh sắc và thở than, khóc lóc khi danh sắc tan rã, người ấy gọi là dính mắc trong
danh sắc. Người không cố chấp như thế, gọi là không dính mắc. Người ấy không bị dính mắc do
không có tình dục, không gặp nỗi khổ bất ngờ xẩy đến cho mình.

Cuối thời Pháp nhiều người chứng đắc Thánh quả, nhất là Quả Dự Lưu, nàng Rohinī cũng
chứng đạt quả Tu Đà Hườn. Ngay lúc ấy toàn thân nàng tỏa rực màu vàng y.

Sau khi từ trần, nàng được sanh về cõi Trời Đạo Lợi, chỗ giáp ranh của bốn vị Thiên tử, nhan
sắc nàng mỹ miều, khả ái. Bốn vị Thiên Tử thấy nàng đều phát sanh lòng luyến ái, vị nào cũng nói:
"Nàng nầy sanh trong ranh giới của tôi". Để giải quyết vụ tranh chấp nầy, họ đưa nhau đến trước
Thiên Vương Đế Thích, yêu cầu phân xử:

- Tâu Thiên Vương! Xin Ngài xét đoán giùm chúng tôi, xem ai đáng được nàng Thiên nữ nầy.

Đức Đế Thích trông thấy Thiên nữ Rohinī cũng sanh lòng yêu mến, nên phán rằng: "Từ khi
trông thấy Thiên nữ nầy, tâm của qúi vị sanh khởi ra sao?

Một vị Thiên tử đáp: "Từ bấy giờ, tâm của tôi rộn ràng như trống trận, không thể nào im lặng
được".

Vị thứ hai đáp: "Tâm của tôi cuồn cuộn chảy nhanh như thác đổ".

Vị thứ ba nói: "Từ lúc thấy nàng nầy, cặp mắt tôi lồi ra như mắt cua".

Vị thứ tư đáp: "Tâm của tôi thì giống như phướn treo trên Thánh tháp, không thể nào đứng yên
được".

Đức Đế Thích bèn nói với bốn vị thiên tử: "Quí vị ơi! tâm của quí vị thật là nồng nhiệt. Tuy
nhiên đối với trẫm, nếu được Thiên nữ nầy trẫm mới sống, còn không được thì trẫm sẽ băng".

Chư thiên đồng thanh: "Tâu Đại vương, Ngài không cần phải chết"

Nói rồi, họ nhường thiên nữ lại cho đức Đế Thích và ra đi.

Thiên nữ là người yêu mến của đức Đế Thích. Mỗi khi nàng đề nghị:

- Chúng ta hãy đi dự cuộc vui đó.

Đức Đế Thích không thể nào từ chối, bác bỏ lời nói của nàng.

DỨT TÍCH: THÍCH NƯ ROHINĪ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Vì nhân hại vũ nữ sần mình
Thích nữ không ngờ quả lác sinh
Xấu mặt, ngán mừng Tăng Đại đức
Hổ mày, e gặp Phật cao minh
Quét chùa tẩy sạch lòng sân hận
Dọn cốc trừ tan ý ghét ganh
Sắc đẹp khi lên trời Đạo Lợi
Làm vua Đế Thích cũng si tình...
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XVII. 2- TỲ KHƯU ĐỐN CÂY RỪNG

(PC. 222)

"Yo ve uppatitaṁ kodhaṁ...".

Kệ ngôn nầy được đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Tháp Aggāḷava, đề cập đến một vị Tỳ
khưu nọ.

Từ khi đức Thẽ Tôn cho phép chư Tỳ khưu Tăng ngụ trong các cốc ngoài ranh chùa, các thí chủ
nhất là các Trưởng giả ở thành Vương Xá (Rājagaha) lo xây cất cốc cúng dường, một vị Tỳ khưu ở
Aḷāvī quyết định tự mình cất cốc cho mình, vị ấy tìm thấy một cây rừng thích hợp, nên đốn hạ cây ấy.
Nơi ấy là nơi trú ngụ của một vị thiên nữ, nàng có một đứa con trai còn bé thơ. Thiên nữ ẳm con, hiện
ra trước mặt vị Tỳ khưu, yêu cầu rằng:

- Thưa chủ! Xin chủ đừng đốn pháp đền đài của tôi. Tôi không thể ẵm con đi lang thang vì
không có chỗ trú ngụ được.

- Ta không thể nào tìm được cây khác tốt bằng cây nầy được.

Rồi không cần đếm xỉa gì đến lời của Thiên nữ, vị ấy tiếp tục đốn cây, Thiên nữ suy nghĩ: "Nếu
nhìn thấy đứa bé nầy, chắc Ngài sẽ dừng tay". Cô bèn để đứa con trai mình nằm trên nhánh cây. Tuy
nhiên vị Tỳ khưu vung búa lên rồi, và không thể điều khiển kềm lại được, theo đà búa đã chặt đứt
cánh tay đứa bé. Thiên nữ nổi giận dữ dội, đưa cao hai tay định đập chết vị Tỳ khưu, nhưng nàng tự
nghĩ:

- Tỳ khưu nầy là người có giới đức, nếu ta giết chết người, ta sẽ phải rơi vào địa ngục. Vả lại,
khi ấy các thọ thần khác thấy vậy sẽ theo gương nầy, sẽ tự nhủ khi thấy có Tỳ khưu đốn cây của mình
rằng: "Đã có một Thọ thần đó, giết chết vị Tỳ khưu trong trường hợp như vầy rồi", rồi họ sẽ sát hại
Tỳ khưu. Vả lại, Tỳ khưu nầy là người có chủ, vậy ta hãy đem chuyện nầy nói lại cho chủ của ông ta.

Khi hạ tay xuống, nữ Thọ thần vừa đi vừa khóc, đến đảnh lễ đức Bổn Sư rồi đứng nép qua một
bên. Đức Bổn Sư bèn hỏi Thọ thần rằng:

- Có chuyện gì thế, nầy Thiên nữ.

- Bạch Ngài! Một vị Thinh Văn của Ngài đã làm như thế nầy, thế nầy. Con nổi giận toan giết
ông ta, nhưng con suy nghĩ lại, dằn tâm sân hận xuống và đi đến đây trình lên Ngài.

Vị nữ Thọ thần thuật lại trọn vẹn câu chuyện lên đức Thế Tôn, nghe xong, đức Thế Tôn phán
rằng: - Lành thay! Lành thay! Nầy Thiên nữ, việc nàng dằn được tâm sân đang khởi lên như thế, ví
như người kềm chế được chiếc xe đang chạy nhanh, thật là tốt đẹp vậy.

- "Yo ve uppatitaṁ kodhaṁ
Rathaṁ bhantaṁ'va ưhà- raye
Taṁ ahaṁ sārathiṃ brūmi
Rasmiggāho itaro jano"
- "Ai chận được cơn giận
Như dừng xe đang lăn
Ta gọi người đánh xe
Kẻ khác cầm cương hờ". (TMC)

CHÚ THÍCH

Uppatitaṁ: Uppannaṁ: đã nổi dậy, đã sanh khởi.

Rathaṁ bhantaṁ'va: Ví như người đánh xe thông thạo có thể thắng đứng chiếc xe đang chạy
rất mau tùy theo ý muốn như thế nào, thì người nào có thể kềm hãm lại được cơn giận dữ đang nổi
đậy cũng như thế ấy.

Taṁ ahaṁ: Người ấy, ta gọi là người đánh xe.

Itaro jano: Người khác, chẳng hạn như Quốc Vương, Phó Vương tuy cũng là người đánh xe,
nhưng chỉ xứng đáng là kẻ cầm cương thôi, không phải là người đánh xe thiện xảo.
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Cuối thời Pháp, nàng Thiên nữ chứng đạt Thánh quả Dự Lưu, tứ chúng hiện diện cũng được
nhiều lợi ích khi nghe Pháp.

Mặc dầu chứng quả Tu Đà Hườn, nhưng Thiên nữ vẫn đứng khóc. Đức Bổn Sư hỏi nàng:

- Nầy Thiên nữ, cái gì thế?

- Bạch Ngài! đền đài của con đã tan nát, bây giờ con sẽ làm gì đây?

- Được rồi, Thiên nữ đừng bi lụy nữa. Ta sẽ cho cô một ngôi đền để ở.

Ngài chỉ một cây Đại thọ trong vòng chùa Kỳ Viên, gần Hương thất mà vị thọ thần nơi ấy vừa
mệnh chung hôm qua, nói rằng:

- Ở nơi ấy, là nơi trú của cô, là nơi cô tịch với nàng vậy.

Nữ thọ thần vui mừng đến nơi ấy. Từ đó về sau, chư Thiên Đại Thần lực có đến cũng không
dám chiếm đoạt nơi trú của nàng, vì biết rằng ngôi đền nầy được đức Thế Tôn ban cho nàng Thiên nữ
ấy.

Nhân dịp nầy, đức Thẽ Tôn chế định học giới, cấm các Tỳ khưu phá hoại thảo mộc.

DỨT TÍCH: TỲ KHƯU ĐỐN CÂY RỪNG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Luật cấm Tỳ khưu việc đốn cây
Trước tiên, phạm lỗi tại ông nầy
Con Thần bé bỏng đang nằm đó
Búa bén to sầm vụt chém đây
Nhờ tỉnh, dằn tâm thưa thẳng Phật
Nếu mô, nổi giận giết ngay Thầy...
Oan gia ráng mở đừng nên buộc
Trong rủi làm sao cũng có may.

XVII. 3- TÍN NỮ UTTARĀ

(PC. 223)

"Akkhodhena jine kodhaṁ...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài trú tại Veơuavana, khi thọ thực tại nhà của
nàng Uttarā, đề cập đến nàng.

Câu chuyện nầy tuần tự diễn tiến như sau:

Tương truyền rằng: Trong thành Rājagaha, có một người nghèo khổ tên là Puṇṇa, làm thuê cho
Trưởng giả Sumana mà sống qua ngày. Vợ và con của anh đều có tên là Uttarā, đều làm công trong
nhà Trưởng giả. Một ngày nọ, trong thành Rājagaha có tin loan truyền rằng:

- Trong bảy ngày liền, mọi người được nghỉ lễ và ăn chơi.

Nghe tin nầy, sáng hôm sau, Trưởng giả Sumana thấy Puṇṇa đi đến, bèn hỏi anh rằng:

- Này Puṇṇa! Những công nhân của ta đều nghỉ lễ để vui chơi, còn ngươi thì thế nào?

- Thưa cha! Việc nghỉ lễ để vui chơi là việc của những người giàu có. Còn trong nhà tôi, ngày
mai nầy không có gạo để nấu cháo, thì tôi nghỉ lễ làm chi. Tôi sẽ bắt bò đi cày.

- Ừ phải! Ngươi hãy bắt bò đi cày đi.

Sau khi bắt một đôi bò khỏe và lấy cái cầy, Puṇṇa đi về nhà bảo vợ: "Này em! Dân thành sẽ vui
chơi trong bảy ngày lễ hội, còn mình thì nghèo quá phải đi làm thuê. Vậy hôm nay, em hãy lấy gạo
nhiều gấp đôi, nấu cơm rồi mang ra đồng cho anh nhé".
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Dặn vợ xong, anh mang bỏ ra ruộng cày.

Lúc bấy giờ, sau bảy ngày nhập đại định, Trưởng lão Sāriputta vừa xuất định trong ngày ấy,
Ngài quán xét rằng: "Hôm nay ta sẽ tế độ ai đây?" hình ảnh Puṇṇa lọt vào võng trí của Ngài. "Anh ta
có đức tin và cúng dường đến ta chăng?". Được biết rằng có và nhờ đó Puṇṇa sẽ có quả báo lớn.

Khi quán xét xong rồi, Đại đức dắp ý mang bát đi đến chỗ Puṇṇa đang cày ruộng, Ngài đứng
trên bờ ruộng nhìn về phía lùm cây.

Puṇṇa trông thấy Đại đức, phát tâm tịnh tính, bỏ cày xuống đảnh lễ Đại đức với cách ngũ thể
đầu địa và nghĩ rằng: "Chắc Ngài cần dùng cây đánh răng". Y liền làm cây đánh răng đúng theo pháp
rồi dâng đến Đại đức. Khi ấy, Đại đức trao Bát và đồ lọc nước cho y. Puṇṇa suy nghĩ: "Chắc Ngài cần
dùng nước". Anh đi lấy nước, lọc nước xong cúng dâng đến Đại đức. Đại đức suy nghĩ:

- Puṇṇa nầy ở nhà cuối xóm, nếu ta đến nhà anh, vợ anh không thể gặp được ta. Chi bằng ta
hãy nán chờ nơi nầy giây lát.

Ngài dùng trí quán xét, khi biết vợ Puṇṇa đang trên đường mang cơm đến cho chồng, Ngài bèn
đi thẳng vào thành Rājagaha.

Nàng Uttarā gặp Đại đức giữa đường, tự nghĩ rằng:

- Đôi khi ta có vật để Bát mà không gặp Ngài, đôi khi mình gặp Ngài mà chẳng có chi để bát.
Hôm nay vừa được gặp Ngài vừa có vật đặt bát, không biết Ngài có tế độ mình hay chăng?"

Đặt mâm cơm xuống, vợ Puṇṇa đảnh lễ Đại đức xong, bạch rằng:

- Bạch Ngài! Xin Ngài từ bi tế độ cho kể tôi đòi của Ngài, đừng lưu ý vật thực nầy ngon hay dở.

Đại đức đưa bát ra, nàng Uttarā một tay bưng cơm một tay sớt cơm vào bát. Khi được nửa phần
cơm, Đại đức bảo:

- Thôi vừa rồi.

Ngài lấy tay che miệng bát lại.

Thí chủ van lơn rằng: "Bạch Ngài! Một bữa ăn không thể chia làm hai phần được. Ngài khỏi tế
độ kẻ tôi đòi nầy trong đời nầy, nhưng xin Ngài hãy tế độ trong đời vị lai. Con muốn dâng tất cả cơm
nầy cho Ngài, không còn để dư sót lại".

Nói rồi, thí chủ sớt bát trọn vẹn cho Ngài và phát nguyện rằng: "Mong sao con đạt được Pháp
mà Ngài đã giác ngộ". Đại đức chúc phúc rằng: "Mong cho người được như vậy". Đại đức tụng lên bài
kệ hoan hỷ phước, rồi Đại đức đi đến một nơi mát mẻ, có nước uống, nước rửa tay chân, Ngài ngồi
xuống độ cơm.

Vợ Puṇṇa quay về nhà nấu phần cơm khác cho chồng. Puṇṇa cày được độ nửa mẫu ruộng, y đói
bụng quá, bèn mở bò ra thả đi ăn, rồi vào ngồi trong bóng mát của một cây to, nhìn ra lộ.

Vợ Puṇṇa mang cơm ra cho chồng, nhìn thấy Puṇṇa đang ngồi trong một bóng mát, hướng nhìn
ra lộ, tự nghĩ rằng: "Anh ấy đang đói bụng và đang ngồi chờ mình". Nếu anh ấy trách mắng mình
"Sao lâu quá vậy?" Và dùng roi đánh mình thì sẽ làm mất lợi ích. Vậy ta hãy lên tiếng trước. Nàng nói
với chồng rằng:

- Anh ơi! Hôm nay anh nên phát tâm trong sạch đừng phá tan phần phước mà em đã tạo. Hồi
sáng, khi mang cơm ra ruộng cho anh, dọc đường gặp Trưởng lão Sāriputta, em đã cúng dường phần
cơm ấy đến Ngài, rồi trở về nấu lại phần cơm cho anh. Mong anh hãy phát tâm trong sạch đi.

Puṇṇa hỏi lại: "Em vừa nói cái chi thế?". Khi nghe vợ lập lại, anh hoan hỷ nói rằng: "Nầy em!
Việc mình đã làm là cúng dường đến Đại đức phần cơm ấy là phải lắm. Chính anh cũng đã cúng
dường Ngài cây đánh răng cùng nước súc miệng, rửa mặt sáng hôm nay".

Với tâm trong sạch thỏa thích khi nghe vợ nói, Puṇṇa dùng cơm xong, thân mệt mỏi, Puṇṇa
nằm xuống gác đầu lên đùi vợ mà ngủ. Khi ấy, thửa ruộng mà Puṇṇa vừa cày được từ ban sáng, tất cả
đất nát đều trở thành vàng sáng rực như một đống hoa Kanikāra.

Khi thức dậy, nhìn thấy cảnh tượng ấy, Puṇṇa bảo vợ rằng:

- Này em! Thủa ruộng hình như hóa thành vàng cả, có lẽ vì tôi hoa mắt do đói bụng mà thấy
như vậy phải chăng? - Anh à? Chính em cũng thấy như anh vậy.
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Puṇṇa đứng dậy, đi đến thủa ruộng, cầm lấy cục đất đập vào cán cày, biết đất thành vàng, thì
kêu lên: "May thật. Việc đặt bát cúng dường đến Ngài Pháp Chủ đã trổ quả ngay hôm nay. Nhưng
bấy nhiêu vàng đây, ta không thể cất hưởng trọn vẹn được".

Puṇṇa lấy vàng đựng vào mâm cơm mà vợ anh mang cơm ra cho anh, đi thẳng vào Hoàng cung,
chờ được lịnh vua, anh vào yết kiến đức vua. Đức vua phán hỏi: "Cái chi đây? Khanh?"

- Tâu bệ hạ! Hôm nay đất mà thần vừa cày lên bỗng hóa thành vàng xin Bệ Hạ hãy cho chở về
Hoàng Cung đi.

- Khanh là ai?

- Dạ! Thần là Puṇṇa

- Hôm nay khanh đã làm gì?

- Sáng hôm nay con có cúng dường cây chà răng cùng nước đến đức Pháp chủ Sāriputta và vợ
con thì cúng dường cơm là phần của con đến Ngài.

Nghe vậy, đức vua tán thán rằng: "Vậy thì, việc cúng dường của khanh đến đức Sāriputta đã trổ
quả rồi đó. Nầy khanh! Giờ đây trẫm phải làm gì bây giờ?"

- Xin Bệ Hạ cho người mang mấy ngàn cổ xe bò đến ruộng mà chở vàng về.

Đức vua cho người đánh xe bò mang vàng về. Trong khi chất vàng lên xe các viên chức Triều
đình bảo nhau rằng: "Đây là vàng của đức vua". Tự nhiên các thỏi vàng biến thành đất hết. Mọi người
lạ lùng, trở về báo lại cho đức vua biết, đức vua phán hỏi rằng:

- Thế các khanh đã nói những gì?

- Tâu Bệ Hạ! Chúng thần chỉ nói là "Đây là vàng của đức vua"

- Này chư khanh! Đó không phải là tài sản của trẫm, mà là của Puṇṇa. Hãy đi, khi cầm lên nói
rằng: "Đây là tài sản của Puṇṇa".

Các quan làm theo lời của đức vua, tự nhiên những cục đất họ cầm trên tay đều hóa thành
vàng. Họ chở tất cả vàng về đổ thành một đống giữa sân rồng, cao đến 80 hắc tay. Đức vua cho triệu
tập thị dân vào Hoàng cung và phán hỏi rằng:

- Trong thành nầy, có ai là người có được số tài sản như vầy chăng?

- Tâu Bệ Hạ! Chẳng có ai cả.

- Vậy nên ban thưởng cái chi cho người có được tài sản như vầy?

- Tâu Bệ Hạ! Nên ban thưởng danh vị Trưởng giả cho người ấy.

- Vậy thì trẫm phong cho Puṇṇa tước vị Trưởng giả Bahudhana (Đa kim).

Rồi đức vua ân tứ cho Puṇṇa nhiều phẩm vật với chiếc lọng Trưởng giả. Puṇṇa tâu với đức vua
rằng:

- Tâu Bệ Hạ! Bấy lâu thần ở nương vào gia tộc của Trưởng giả Sumana. Xin Bệ Hạ hãy ban nơi
ngụ cho Thần đi.

Đức vua chỉ tay về hướng Nam của ngôi nhà Trưởng giả Sumana, ở khoảng đất trống, nói với
Pṇṇna rằng:

- Khanh hãy nhìn theo đây. Về phía tay mặt, khanh thấy có lùm cây rậm rạp. Hãy dọn sạch nơi
đó và cất nhà ở đi.

Chỉ vài ngày sau, Puṇṇa đã cho cất xong ngôi nhà tại chỗ đức vua ban cho. Nhân dịp khánh
thành ngôi biệt dinh cùng với lễ thọ phong danh vị Trưởng giả được cử hành cùng một ngày, Trưởng
giả Puṇṇa cho thỉnh chư Tăng Tỳ khưu có đức Phật là vị Thượng Thủ đến dự, cúng dường vật thực
đến đức Phật và chư Tăng.

Khi thọ thực xong, đức Thế Tôn tùy hỷ bằng thời pháp thoại Tuần Tự Pháp (Anupubbe kathaṁ).
Dứt thời pháp, Trưởng giả Puṇṇa cùng vợ và con gái là nàng Uttarā, cả ba người chứng đạt Thánh
Quả Tu Đà Hườn. Thời gian sau, Trưởng giả Sumana định cưới Tiểu Thư Uttarā cho con trai mình,
nhưng Puṇṇa từ chối rằng:
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- Tôi không gả con đâu.

Ông Trưởng giả thành Rājagaha năn nỉ rằng:

- Xin ông đừng làm vậy, bấy lâu nay Ngài vẫn ở chung với chúng tôi, nay được phú quý vinh hoa
rồi! Xin hãy gả con cho con trai tôi đi.

- Ông là người tà kiến. Con gái tôi không thể sống xa Tam Bảo được. Không bao giờ tôi gả con
cho con ông được đâu.

Khi ấy, nhiều Công Tử, Trưởng giả... xúm nhau thuyết phục Puṇṇa:

- Xin Ngài đừng đoạn tình hữu nghị như vậy, hãy gả con gái cho con trai ông ấy đi.

Sau cùng, Trưởng giả Puṇṇa chấp thuận lời yêu cầu của khách, chọn ngày rằm tháng āsakha
(tháng 6 âl) để gả con.

Từ ngày Uttarā về nhà chồng, cô không còn được dịp thân cận chư Tăng hoặc Ni, không được
cúng dường, đặt bát đến chư Tăng hoặc được nghe Pháp từ các Ngài.

Trải qua hai tháng rưởi như thế, cô hỏi những nữ tỳ rằng:

- Bây giờ, còn bao nhiêu ngày nữa là ngày ra hạ?

- Thưa cô! Còn nửa tháng nữa.

Nghe vậy, Uttarā liền gởi thư cho cha, nói rằng:

- Tại sao vứt con vào một nhà tù như vậy? Thà bắt con mang danh hiệu rồi tuyên bố con là nữ tỳ
của kẻ khác, còn hơn là gả con về một gia đình tà kiến như vầy. Kể từ ngày con về làm dâu đến nay,
con không hề gặp được một vị Tỳ khưu nào cả, hoặc là được cúng dường một lần nào cả.

Khi nhận được thư con gái như thế, Puṇṇa xót thương nàng Uttarā, than rằng: "Khổ thân con
gái ta thật".

Trưởng giả Puṇṇa cho con gái mình 15.000 đồng vàng Kahāpana với phong thư có lời dạy rằng:
"Trong thành nầy có nàng kỹ nữ tên là Sirimā, nhận tiếp khách với giá một ngàn đồng vàng mỗi đêm.
Với số tiền nầy, con hãy rước nàng về hầu hạ chồng con nửa tháng, để con được rảnh rang làm phước
thiện".

Nàng Uttarā liền cho rước nàng Sirimā đến nhà, bảo với nàng:

- Nầy cô! Cô hãy nhận số tiền này và cố gắng tiếp đãi bạn của tôi trong thời gian nửa tháng đi.

- Được thôi.

Nàng Uttarā đưa kỹ nữ Sirimā đến gặp chồng mình. Chồng nàng thấy nàng Sirimā xinh đẹp
liền hỏi rằng: "Có chuyện gì thế?"

- Thưa anh! Trong nửa tháng này, anh hãy để bạn em hầu hạ anh, còn em muốn được đi nghe
Pháp và cúng dường đến Bậc Đạo Sư và Tăng Chúng.

Chồng này đắm say nhan sắc của Sirimā, nên nhận lời ngay. Nàng Uttarā liền cung thỉnh Tỳ
khưu Tăng có đức Phật là vị Thượng Thủ, bạch rằng:

- Bạch Ngài! Trong nửa tháng nầy, xin thỉnh Ngài thọ bát tại nhà của con, đừng ngự đến nơi
nào khác.

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, nàng Uttarā hoan hỷ, nghĩ rằng:

"Từ nay cho đến ngày Lễ Tự Tứ (Pavārana). Ta may mắn được phục vụ đức Thế Tôn cùng Chư
Tăng và được nghe Pháp thoại từ các Ngài".

Nàng Uttarā thường đến nhà bếp dặn dò, chỉ bảo các nữ tỳ rằng: "Hãy nấu cháo như vầy, hãy
nướng bánh như vầy...".

Bấy giờ, còn ngày mai nữa là đến ngày Lễ Tự Tứ, chồng nàng chợt nhớ đến Uttarā, nghĩ thầm
rằng:

- "Chẳng biết nàng Uttarā đang làm gì nhỉ?" Chàng ngó xuống nhà bếp, thấy nàng Uttarā đang
tất bật, sửa soạn lễ Trai Tăng để cúng dường đến đức Phật và chư Tăng vào ngày mai, mình nàng
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đẩm ướt mồ hôi, đầu cổ thì lấm lem tro bụi, chàng nghĩ rằng: "Cô nầy thật là lảng trí, ở nơi như vầy
mà không biết hưởng thụ, lại thỏa thích làm việc hầu hạ mấy ông Sa môn". Nghĩ vậy, chàng tức cười
rồi bỏ đi nơi khác. Thấy vậy, nàng Sirimā hiếu kỳ, đi đến nơi vừa đứng của Công Tử, nhìn xuống thấy
nàng Uttarā, nàng Sirimā suy nghĩ: "Chàng ta cười vì thấy được vợ mình là nàng Uttarā, hẳn hai
người có tình ý chi đây" (Người ta nói rằng: Trong thời gian nửa tháng ấy, trong nhà với vai trò Tiểu
thiếp nhưng nàng Sirimā đã quên hẳn đi, cứ ngỡ rằng mình là chủ nhân của ngôi nhà).

Nàng Sirimā liền cột oan trái với nàng Uttarā rằng:

- Ta sẽ làm cho nó khổ sở mới được.

Từ nhà trên, nàng đi xuống bếp đến nơi chiên bánh, nàng múc một muổng bơ sôi, đi thẳng đến
nàng Uttarā. Thấy nàng Sirimā đi đến, nàng Uttarā suy nghĩ rằng: "Bạn ta đã giúp ta thật hữu ích!
Cõi Sa bà nầy vẫn còn chật hẹp. Cõi Phạm Thiên vẫn còn thấp kém so với ân đức của bạn ta đã giúp
ta. Nhờ có cô mà ta được tạo phước cúng dường chư Tăng và nghe Pháp. Nếu như ta có tâm sân hận
với nàng thì bơ nầy sẽ làm hại ta, bằng không thì xin cho ta không bị khổ sở do bơ nầy". Rồi nàng rãi
từ tâm đến nàng Sirimā. Tuy bị Sirimā tạt bơ sôi lên đầu, nhưng bơ ấy khi chạm vào nàng thì trở nên
nguội lạnh. "Có lẽ bơ nầy bị nguội" nghĩ vậy, Sirimā lại múc một muổng bơ khác tạt vào người Uttarā.
Các nữ tỳ trông thấy la lên rằng: "Hãy cút đi, đồ ác độc! Ngươi đã tạt bơ nóng lên người chủ chúng ta
thật không phải lẽ". Vừa la hét, vừa xúm nhau lại, các nữ tỳ dùng tay chân đánh đá vào người nàng
Sirimā, nàng ta ngã xuống đất, quá bất ngờ, nàng Uttarā không ngăn cản kịp thời, bèn ngã nằm trên
người của Sirimā che cho nàng và đẩy lùi bọn nữ tỳ ra. Và nàng khuyên giải rằng: "Sao bạn lại tạo ác
nghiệp nặng như thế?".

Nàng Uttarā còn pha nước ấm tắm cho nàng Sirimā, dùng dầu được tinh chế hằng trăm lần xức
vào những nơi bầm của nàng Sirimā.

Khi ấy, nàng Sirimā mới ý thức được địa vị của mình nơi nhà ấy, tự nghĩ rằng: "Ta đã gây tội ác
nặng nề, khi ta tạt bơ nóng vào người nàng, khi chồng nàng cười với nàng. Thay vì oán hận ta, bảo
bọn nữ tỳ bắt bớ ta, nàng lại dùng thân che chở cho ta, quát lui nhóm nữ tỳ khi họ đang áp đảo ta,
còn pha nước tắm cho ta, thoa xức dầu. Nếu ta không sám hối tội lỗi với nàng, chắc đầu ta sẽ vở
thành bảy mảnh".

Nàng liền mọp dưới chân của Uttarā, nói rằng:

- Xin cô từ bi xá lỗi cho tôi đi.

- Tôi là con có cha, nếu cha tôi tha thứ cho cô thì tôi sẽ tha thứ cho cô.

- Thưa vâng! Xin cô tha lỗi tôi đi, rồi tôi sẽ tìm đến Trưởng giả Puṇṇa xin sám hối nữa.

- Nầy cô! Trưởng giả Puṇṇa chỉ là cha của tôi trong vòng sinh tử, người cha mà tôi muốn nói là
người đã vượt ngoài sinh tử.

- Ai là cha cô? Là người vượt khỏi sanh tử.

- Chính là đức Chánh Biến Tri.

- Tôi chưa từng được diện kiến với Ngài. Ngày mai đức Thế Tôn sẽ cùng 500 Tỳ khưu Tăng đến
đây. Hãy mang lễ vật tùy theo sức mình đến cúng dường và sám hối cùng với Ngài đi.

- Lành thay! Thưa cô chủ.

Nàng Sirimā đứng dậy, trở về nhà của mình, ra lịnh cho 500 nữ tỳ của nàng phải sẵn sàng
chuẩn bị đủ thứ vật thực để cúng dường. Nàng Sirimā đi đến nhà nàng Uttarā nhưng nàng không
dám đặt bát cúng dường vật thực đến đức Phật và chư Tăng. Nàng Uttarā thu nhận tất cả những lễ
vật, rồi nàng cúng dường đến đức Phật và Tăng chúng thế cho nàng Sirimā.

Khi đức Thế Tôn thọ thực xong, nàng Sirimā cùng 500 nữ tỳ phủ phục dưới chân Ngài xin sám
hối tội lỗi, Ngài phán hỏi:

- Con đã phạm lỗi chi?

- Bạch Ngài! Hôm qua con đã làm như thế nầy, thế nầy. Nhưng nàng Uttarā đã ngăn cản nữ tỳ
đang áp dảo và hành hạ con, nàng lại còn giúp đỡ cho con nữa. Khi con hối lỗi, xin sám hối với nàng,
thì nàng bảo nếu Ngài tha thứ cho con thì nàng mới tha thứ.

- Nầy Uttarā! Con có nói như thế chăng?
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- Bạch Ngài có! Hôm qua bạn con đã tạt bơ nóng vào đầu của con.

- Lúc ấy, tâm của con như thế nào?

- Bạch Ngài! Con rãi tâm từ đến nàng Sirimā, tự nghĩ rằng: "Cõi ta bà nầy còn hẹp, cõi Phạm
thiên còn thấp kém so với ân đức của bạn ta. Nhờ nàng Sirimā, ta được dịp dúng dường và nghe pháp
từ nơi đức Thế Tôn và Tăng chúng trọn nửa tháng nay. Nếu như ta có tâm sân hận với nàng thì bơ
nầy sẽ làm hại ta, còn như tâm ta ta không có sân hận với nàng thì bơ sôi nầy không làm phỏng mình
ta được".

- Lành thay! Lành thay. Nầy Uttarā, cần phải thắng phục sự phẩn nộ như vậy. Thật thế, nên
thắng phục kẻ mắng nhiếc, phỉ báng mình bằng sự từ hòa dịu ngọt. Nên thắng kẻ bỏn xẻn rít róng
bằng sự bố thí tài sản của mình. Nên thắng kẻ dối trá hư ngụy bằng sự chân thật.

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Akkodhena jine kodhaṁ
Asādhuṃ sādhūna jine
Jine kadaroyaṁ dānena
Saccena alikavādinaṁ"
- "Lấy không giận thắng giận
Lấy thiện thắng bất thiện
Lấy thí thắng xan tham
Lấy chân thật thắng hư ngụy" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Akkodhena: Gặp người đang nóng giận, con nên lấy tâm từ hòa mà thắng họ.

Asādhu: Gặp người không tốt, con lấy tâm hiền lành mà thắng phục họ. Bởi thế ta mới nói: "Lấy
từ thắng sân hận... Lấy chơn thắng hư ngụy".

Cuối thời pháp, nàng Sirimā và 500 nữ tỳ chứng đạt quả Dự Lưu.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Thân nghèo há nghĩ chuyện vui say
Ngày lễ, Puṇṇa vẫn ráng cày
Bụng đói, giờ trưa mong vợ đến
Đường xa, gối mỏi, sự chồng đay
Hai người áo rách duyên tròn đủ
Một đống vàng y, quả trổ đầy
Trưởng giả Đa Kim nhờ Pháp Chủ
Càng tin tưởng, càng nhớ ơn thầy.
Dùng tâm mát mẻ thắng tâm sân
Bơ nóng vô mình, chẳng hại thân
Tiểu thiếp ganh chồng toan bỏ nghĩa
Chánh thê mến bạn, cứ hàm ân
Đức lanh cảm hóa người ngu ác
Đạo cả dung thông kẻ độn đần
Gái điếm vào dòng thành Phật tử
Nhờ con Bá Hộ giúp tròn nhân.

630



XVII. 4- MOGGALLĀNA VẤN ĐẠO

(PC. 224)

"Saccaṁ bhaṇe na kujjheyya...".

Kệ ngôn Pháp Cú nầy đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Tinh xá Jetavana, đề cập đến câu
hỏi của Trưởng lão Moggallāna.

Một thủa nọ, Đại đức đi du ngoạn trên cõi Trời, thấy một Thiên nữ có nhiều oai lực đang đứng
tại cửa đền. Thiên nữ ấy đi đến đảnh lễ Đại đức, Đại đức bèn hỏi rằng:

- Nầy Thiên nữ! Sự vinh hiển của cô thật lớn thay. Chẳng hay cô đã làm việc chi mà được phước
như vậy.

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng hỏi tôi việc phước nhỏ nhen ấy.

(Người ta nói rằng: Vì Thiên nữ hổ thẹn với phước báu nhỏ nhặt của nàng nên nói thế).

Tuy nhiên, Đại đức cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Sau cùng thiên nữ bèn đáp:

- Tôi chẳng bao giờ biết làm phước bố thí hoặc cúng dường lễ bái, cũng chẳng màng nghe Pháp
chi cả. Tất cả việc tôi làm là chỉ giữ lời chân thật mà thôi.

Đại đức lại lần lượt đi đến các tòa Thiên cung khác và hỏi thăm các Thiên nữ về thiện nghiệp
của các nàng. Tuy dấu quanh như Thiên nữ trước, nhưng cuối cùng các nàng cũng thưa rằng:

- Bạch Ngài! Tôi không có làm phước bố thí chi cả. Trong thời đức Phật Kassapa, tôi là một nữ
nô lệ. Chủ tôi là người hung hăng, bạo ngược. Ông ta luôn có ý nghĩ cầm roi đánh hoặc gậy cầm tay
đánh bể đầu người khác. Có lắm lúc tôi nổi giận, nhưng lại nghĩ rằng: "Ông ta là chủ của mầy, ông ta
có quyền hài tội mầy giữa đại chúng, hoặc xẻo mũi, xẻo tai mầy, mầy không được quyền giận chủ
mầy". Tôi đã tự nguyện khuyến cáo như thế và đã kềm chế được sự nóng giận. Do đó mà tôi được sự
vinh hiển này.

Một Thiên nữ khác bạch rằng:

- Bạch Ngài, thuở trước tôi là người giữ ruộng mía, tôi có dâng một cây mía đến vị Tỳ khưu...

Cô khác thì: "Tôi có dâng một trái Timbarasaka (9)

Cô khác nói: Tôi có dâng trái dưa chuột... Cô khác thì: Tôi có dâng một nắm trái Nimba (10 )

Bằng những lời lẽ như vậy, mỗi Thiên nữ cho biết sự cúng dường nhỏ mọn của mình. Tất cả đều
kết luận rằng: Do lẽ đó, chúng tôi được sự vinh hiển nầy.

Khi nghe rõ các tiền nghiệp của chư Thiên nữ ấy, Đại đức từ cung Trời trở về, đảnh lễ đức Thế
Tôn và bạch hỏi rằng:

- Bạch Ngài! Có thể nào chỉ với lời chân thật, chỉ dập tắt sự nóng giận, chỉ cúng dường vật rất
hèn mọn như trái Timbarùsaka... mà được hưởng sự vinh hiển của chư Thiên chăng?

- Này Moggallāna! Tại sao ngươi còn hỏi Như Lai? Vậy các Thiên nữ há chẳng giải rõ cái lý này
cho người nghe rồi hay sao?

- Vâng! Bạch Ngài, con tin tưởng rằng chỉ làm bấy nhiêu đó cũng có thể hưởng được phước lộc
chư Thiên.

- Nầy Moggallāna! Dầu chỉ nói lời chân thật, chỉ dứt bỏ sự sân hận, chỉ cúng dường chút ít.
Người ấy cũng có thể thọ sanh lên Thiên giới được như thế cả.

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Saccaṁ bhaṇe na kujjheyya
Dajjā appampi yācito
Etehi tīhi ṭhāchi
Gacche devjana santike"

9 Hay Tinduka, là cây Diaspyros thường mọc miền Nhiệt đới.
10  Cây ở miền Bắc ấn, trái hột làm dầu thơm. 631



- "Nói thật, không nóng giận
Của ít thí người xin
Nhờ ba việc lành nầy
Đưa người gần thiên giới" (TMC)

CHÚ THÍCH

Saccaṁ bhaṇe: Nói năng, thuyết giảng lẽ thật, trú vững trong sự chân thật.

Na kujjheyya: Đừng giận hờn người khác.

Yācito: Tiếng người ăn xin đây ám chỉ những người xuất gia, có giới đức. Những người tuy
không mở miệng xin "hãy cho chút ít" nhưng đến tại nhà người cũng có nghĩa là đi xin. Gặp người đi
xin có giới đức như vậy, dầu cho chút ít vật thí hãy cho theo sức của mình.

Etehi tīhi: Trong ba việc lành đó, bất cứ việc nào cũng đưa người lên thiên giới cả.

Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: MOGGAllāN VẤN ĐẠO

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Muốn biết làm sao đủ thiện duyên
Sanh lên hưởng phước lộc chư Thiên
Hãy nghe Phật dạy ba điều thiện
Đúng với lòng tin đức Mục Liên
Chân thật là nhân sắp đứng đầu
Kế là tắt giận, chớ câu mâu
Sau cùng dâng cúng, tuy rằng ít
Đến bậc ăn xin chẳng vọng cầu.

XVII. 5- CHƯ TĂNG VẤN ĐẠO

(PC. 225)

"Ahiṃsakè ye munayo...".

Pháp cú nầy được đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại añjanavana, gần thành Sāketa, đề
cập đến câu hỏi của vị Tỳ khưu.

Tương truyền rằng: Khi đức Thế Tôn với đoàn Tăng lữ vào thành Sāketa khất thực, một lão Bà
la môn từ trong thành đi ra, gặp đức Thập Lực, liền nằm mọp dưới chân Ngài, nắm chặt lấy hai cổ
chân Ngài và nói rằng:

- Con ơi! Con há chẳng phải có phận sự phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già ư? Tại sao bấy lâu nay
con không về thăm mẹ của con. Mãi đến bây giờ cha mới gặp mặt con. Con hãy trở về thăm mẹ của
con.

Ông nắm lấy tay đức Thế Tôn dắt về nhà mình. Đức Bổn Sư ngự đến đó, ngồi vào chỗ ngồi được
soạn sẵn cùng với chư Tỳ khưu.

Bà vợ ông Bà la môn ấy cũng đi đến nằm trước chân đức Thế Tôn và nói:

- Này con ơi! Bấy lâu nay con đi đâu? Con há chẳng có bổn phận phải phụng dưỡng cha mẹ lúc
tuổi già ư?

Rồi bà bảo các con trai, con gái hãy ra đảnh lễ: "Hãy đảnh lễ anh các con đi". Với tâm thỏa
thích, hai ông bà cúng dường đến Tăng chúng có đức Phật là vị Thượng Thủ, rồi bạch rằng:

- Bạch Ngài! Xin thỉnh Ngài thường xuyên thọ bát tại nơi đây.

- Nầy Bà la môn! Chư Phật không bao giờ thường xuyên thọ bát ở một nơi như vậy.
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- Nếu vậy thì những ai đến thỉnh Ngài, xin Ngài hoan hỷ bảo họ đến với chúng tôi.

Kể từ đó, những người đến thỉnh đức Thế Tôn, Ngài đều dặn họ:

"Hãy báo tin cho ông Bà la môn biết nhé". Họ đến bảo ông rằng:

- Ngày mai chúng tôi sẽ thỉnh đức Thế Tôn đến nhà trai tăng.

Hôm sau, Ông Bà la môn mang cơm canh từ nhà mình đến nơi ngự của đức Thế Tôn. Những
ngày không có ai thỉnh thì đức Thế Tôn ngự thọ thực tại nhà của ông bà Bà la môn ấy.

Hai ông bà cúng dường đức Thế Tôn và nghe pháp từ Đấng Như Lai như thế, thời gian sau
chứng đắc quả A Na Hàm.

Chư Tỳ khưu câu hội cùng nhau trong Giảng đường, bàn luận:

- Nầy các Hiền giả! Ông Bà la môn ấy biết đức vua Suddhodana là cha và Hoàng hậu Māyā là
mẹ đức Như Lai. Đã biết thế, mà ông bà còn gọi đức Như Lai là "con của chúng ta". Và đức Thế Tôn
lại chấp nhận như thế chứ? Tại sao vậy nhỉ.

Đức Thế Tôn nghe chư Tăng thắc mắc, bèn giải thích rằng:

- Này các Tỳ khưu! Hai ông bà gọi Như Lai là con trai của chúng ta, là hai ông bà đã kêu con
của mình thật vậy.

Rồi Ngài dẫn tiền tích rằng: Nầy các Tỳ khưu! Vào thời quá khứ, Bà la môn nầy là cha ta liên
tiếp 500 kiếp, làm dượng ta 500 kiếp liên tiếp, làm ông nội ta năm trăm kiếp liên tiếp. Còn Bà Bà la
môn đã 500 kiếp liên tiếp là mẹ ta, 500 kiếp làm cô ta, và 500 kiếp liên tiếp làm bà nội ta. Thế là ta
được trưởng dưỡng trong tay ông bà Bà la môn một ngàn năm trăm kiếp như thế.

Sau khi giải rõ tiền tích, đức Thế Tôn ngâm lên kệ ngôn rằng:

- "Yasmiṃ mano nivīsati cittañcāpi pāsidati

Adiṭṭhapubbake pase kāmaṁ tasmīpi vissase

Pubbe va sanivāsena paccuppannahitena và

Evantaṁ jāyate penaṁ uppalaṁya yatho dakoti".
- "Trong tâm nếu thấy bình yên
Trọn lòng tin kẻ có duyên với mình
Dẩu rằng gặp gở thình lình
Cũng nên tín nhiệm như tình thâm giao
Xưa từng chung chạ ra vào
Giờ may tái hội, lòng nào chẳng lay?
Men tình vừa nhắp đã say
Bảo xanh gặp nước ngày ngày gia tăng...".

Đức Thế Tôn an cư suốt ba tháng hạ, nhờ gia định ấy hộ độ. Mãn mùa an cư, hai ông bà chứng
đạt A la Hán quả và viên tịch Vô Dư Thiện tín làm ma chay cúng dường hai ông bà trọng thể, cho xe
tang rước thi hài hai ông bà đem ra chỗ hỏa táng. Đại chúng nghe tin cha mẹ của đức Phật đã Níp
Bàn, rủ nhau ra khỏi thành, đi theo đưa đám xác. Đức Thế Tôn đứng trong một nhà mồ, gần nơi hỏa
táng, nhiều người đến đảnh lễ Ngài xong rồi, tỏ lời phân ưu cùng Ngài rằng:

- Bạch Ngài! Xin Ngài đừng buồn vì cha mẹ mình đã khuất bóng.

Thay vì phản đối họ rằng: "Chớ nên nói như thế". Đức Thế Tôn quán xét duyên lành của hội
chúng, rồi Ngài thuyết lên pháp thoại hợp cơ tánh căn duyên trong hoàn cảnh đặc biệt nầy rằng:

- "Appaṁ vata jīvitaṁ idaṁ ūraṁ vassasatāpi mīyati

Ye cepi atcca jīvati athekho sojarasāpi mīyatiti".
- "Đời người ngắn ngủi mong manh
Trăm năm chưa trọn đã thành qủi ma
Nếu ai chết lúc về già
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Quá trăm tuổi thọ thật là sống dai!".

Đức Thế Tôn thuyết lên Lão Kinh (Jarāsutta). Cuối thời Pháp có tám muôn tám ngàn chúng
sanh chứng đắc Pháp Nhãn. Chư Tỳ khưu không biết ông bà Bà la môn đã viên tịch, nên bạch hỏi
Phật:

- Bạch Ngài! Hai ông bà sẽ thọ sanh về nơi nào vậy?

- Này các Tỳ khưu! Những bậc Tịnh giả Vô Học như thế không còn cảnh giới tái sanh. Những
bậc như thế chỉ có Vô Dư Níp Bàn, là Bất diệt (Accutaṁ) là Bất tử (Amataṁ).

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Ahiṃsakā ye munayo
Niccaṁ kāyena saṁvutā
Te yanti accutaṁ ṭhānaṁ
Yattha gantvā na socare".
- "Không hại người thanh tịnh
Thường chế ngự thân tâm
Đạt được cảnh Bất tử
Đến đây không sầu bi" (TMC)

CHÚ THÍCH

Munayo: Chỉ bậc Tịnh giả Vô học đã đắc Đạo Quả nhờ lối tu hành hoàn hảo.

kāyena: Lời kinh thì vắn tắt, nhưng theo Lý thì cả ba là Thân,

Khẩu và ý đều phải thu thúc.

Accutaṁ: Bất hoại, thường tồn (sassataṁ)

~hānaṁ: Chỗ vững bền, không xao động, chỗ vĩnh cửu, trường tồn.

Yattha: Nơi đó, ám chỉ Níp Bàn là nơi không còn sầu bi, khóc lóc nữa.

Cuối thời Pháp nhiều vị Tỳ khưu chứng Thánh Quả, nhất là quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: CHƯ TĂNG VẤN ĐẠO

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Ba ngàn kiếp sống, rõ lâu xa
Ấp ủ tình thân mẹ với cha
Ai dễ nào quên con, cháu cũ
Dầu nay cách biệt, chẳng chung nhà
Phật không phủ nhận tiếng kêu con
Tình đã phôi pha nghĩa vẫn còn
Độ mẹ cha già xưa khổi khổ
Ba trăng, bốn Quả kịp vuông tròn.

XVII. 6- NỮ TỲ PUṆṆĀ

(PC. 226)

"Sadā jāgaramānānaṁ...".

Kệ ngôn nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại núi Gijjhakūṭa, đề cập đến cô Puṇṇā
đãi lúa rất nhiều. Giả lúa đến tối mịt, cô phải đốt đèn lên. Để nghỉ xả hơi, cô bước ra ngoài để hóng
gió cho mát, mình mẩy cô đầm đìa mồ hôi.

Thời ấy, Ngài Dabba mallaputta là người có phận sự sắp xếp chỗ ngụ cho chư Tăng. Sau khi
nghe dứt pháp thoại, Ngài nhập hỏa giới, triển khai thần thông ngón tay trỏ của Ngài sáng rực giống
như ngọn đuốc cháy sáng, Ngài dẫn đường đưa chư Tăng về nơi chỗ ngụ. Nhờ có ánh sáng từ ngón
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tay trỏ của Ngài, cô Puṇṇā trông thấy chư Tăng đi trên núi. Cô tự nghĩ: "Như ta đây, vì hoàn cảnh
khổ ép ngặt, mãi đến giờ nầy chưa ngủ được. Còn mấy Ngài Đại đức tại sao cũng chưa đi ngủ?" Rồi
nàng kết luận rằng: "Trên đó, chắc có vị Tỳ khưu nào bị bịnh hoặc bị tai nạn vì rắn rít".

Với sự lầm tưởng như vậy, sáng hôm sau cô Puṇṇā lấy cám nhồi với nước trong lòng bàn tay,
làm thành bánh cám nướng lên trên lửa than. Bánh chín nàng định ăn bánh, nhưng vì còn múc nước
nơi bến nước, nên nàng mang theo ra bến nước.

Đức Thế Tôn ngự vào thành khất thực, Ngài gặp nàng Puṇṇā đang đi ra, nhìn thấy đức Như Lai,
cô nghĩ thầm rằng: "Trong mấy ngày khác khi gặp Ngài thì không có vật đặt bát, khi có vật đặt bát
lại không gặp Ngài. Hôm nay ta có vật đặt bát lại vừa gặp Ngài, nếu Ngài đừng chê khen vật thực dở
hay ngon, ta sẽ yêu cầu: "Xin Ngài hoan hỷ thọ lãnh, con xin dâng bánh nầy đến Ngài".

Để vò nước xuống một bên, nàng Puṇṇā đảnh lễ đức Bổn Sư rồi bạch rằng: - "Bạch Ngài! Xin
Ngài hoan hỷ thọ lãnh vật thí thô kệch nầy, rồi ban phước tế độ cho con".

Đức Thế Tôn đưa mắt nhìn Đại đức Ānanda. Đại đức liền rút cái bát mà Tứ Đại Thiên Vương đã
dâng, trao đến đức Thế Tôn. Ngài đưa bát ra thọ lãnh bánh. Sau khi đặt bánh vào bát của đức Thế
Tôn, cô Puṇṇā đảnh lễ Ngài với năm vóc gieo mình xuống đất, nguyện rằng: "Bạch Ngài, mong sao
con chứng đạt được Pháp mà Ngài đã chứng ngộ".

Đức Thế Tôn chúc rằng: "Hãy được như vậy đi". Rồi Ngài phúc chúc đến nàng Puṇṇā. Khi ấy,
nàng ấy nghĩ thầm rằng: "Mặc dầu đức Thế Tôn thọ bánh và ban phước cho ta, nhưng chắc Ngài sẽ
không độ bánh đó đâu. Thế nào rồi, khi đi đến chỗ vắng Ngài sẽ ném bỏ bánh ấy cho quạ hay cho
chó ăn. Rồi Ngài ngự đến dinh quan Đại thần nào đó để độ cơm ngon quí thượng vị".

Với tâm thông đức Thế Tôn quán xét biết rõ ý nghĩ của Puṇṇā, Ngài đưa mắt nhìn Đại đức
ānandā, tỏ ý muốn ngồi. Đại đức bèn xếp y lót làm tọa cụ dâng lên Ngài, đức Bổn Sư ngồi ngay gần
cổng thành mà thọ thực.

Chư thiên khắp cõi Sa bà ép lấy dưỡng tố (ojā) trời, giống như người ép mật ong, rồi trộn vào
trong bánh cám cúng dường đến đức Đạo Sư. Còn nàng Puṇṇā thì ngẩn ngơ đứng nhìn đức Thế Tôn
thọ thực. Khi đức Thế Tôn thọ thực xong, Đại đức Ānanda dâng nước đến Ngài, rồi Ngài gọi Puṇṇā
đến hỏi rằng:

- Này Puṇṇā! Vì sao cô lại chỉ trích các Thinh Văn của Như Lai.

- Bạch Ngài! Con đâu dám chỉ trích các Ngài.

- Đêm qua cô đã nghĩ gì khi nhìn thấy Thinh Văn của Như Lai?

- Bạch Ngài! Con chỉ nghĩ rằng: "Như ta vì hoàn cảnh ép buộc nên giờ nầy chưa thể đi ngủ
được, còn chư Đại đức vì sao chưa đi ngủ? Chắc có vị nào bị bịnh hay bị tai hại vì loài bò sát chăng?"

- Này Puṇṇā! Nàng vì hoàn cảnh không ngủ được, còn Thinh Văn của Như Lai sở dĩ không ngủ
được là vì phải tinh tấn giác tỉnh luôn luôn.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngộn rằng:
- "Sadā jāgaramānānaṁ
Ahorattānusikkhinaṁ
Nibbānaṁ adhimuttānaṁ
Atthaṁ gacchanti āsavā"
- "Những người thường giác tỉnh
Ngày đêm năng tu tập
Chuyên tâm hưởng Níp Bàn
Mọi lậu hoặc được tiêu" (TMC)

CHÚ THÍCH

Ahorathānusikkhinaṁ: Cả ngày lẫn đêm đều lo tu tập Giới, định, tuệ.

Nibbānaṁ adhimuttānaṁ: Chú ý trọn vẹn vào đối tượng Níp Bàn.

Atthaṁ gacchanti: Nơi những người như vậy, tất cả các lậu hoặc đều hoại

Diệt, trở thành không.
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Cuối thời pháp, nữ tỳ Puṇṇā chứng đắc Dự Lưu quả ngay tại chỗ đang đứng. Kỳ dư hội chúng
thính pháp đều được hưởng lợi ích.

Sau khi độ xong bữa ngọ với bánh cám nướng trên lửa hồng, đức Thế Tôn trở về Tinh xá. Chư
Tỳ khưu câu hội tại giảng đường, bàn luận cùng nhau rằng:

- Này chư đạo hữu! Khó thay là việc làm của đức Chánh Biến Tri đã làm, Ngài đã độ xong bữa
ngọ với bánh cám nướng của nàng nữ tỳ Puṇṇā cúng dâng.

Đức Bổn Sư ngự đến phán hỏi rằng: "Này các Tỳ khưu! Hôm nay các thầy đang luận bàn về vấn
đề gì thế?"

- Bạch Ngài, chuyện nầy...

Nghe xong, đức Thế Tôn dạy rằng: "Này các Tỳ khưu, không phải chỉ hiện nay thôi. Xưa kia Ta
cũng đã thọ thực bằng bánh cám của nàng nầy dâng cúng như thế rồi".

Nói đoạn, Ngài ngâm lên bài kệ dẫn chứng tích xưa rằng:

- "Bhutvā tibapatighāsaṁ bhutvā ācāmakuṇḍakaṁ

Etante bhojanaṁ āsi kasmādāni na bhuñjasi

Yattha posaṁ najānanti jātiyā vinayena và

Bahu taṭṭha māhā brahme api ācāma kuṇḍakaṁ tvañca kho ma

Tvañca kho naṁ pajānāsi yādisāyaṁ hayuttamo

Jānanto jānamāgamma nate bhakkhāmi kuṇḍakanti".
- "Quen ăn ròng cỏ dư thừa
Quen dùng cháo cám cả trưa lẫn chiều
Đã từng ăn uống hẩm hiu
Nay sao ngươi lại làm kiêu chẳng dùng?
Nơi nào thiên hạ chẳng thông
Người do Luật nắn hay dòng bẩm sinh?
Này ông Đại Phạm bất minh
Nơi đó cháo cám cũng đành phải ăn
Nhưng ông đã biết dư rằng
Ta là tuấn mã giòng sang trên đời
Cháo ông, ta chẳng thèm xơi
Vì ta biết rõ giống nòi của ta".

Đức Bổn Sư thuật lại chi tiết trong Bổn Sanh Kuṇḍakasindhavapotaka (Jātaka 254).

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Đèn thiền đêm vắng rọi đồi cao
Tăng chúng giờ khuya vẫn thức thao
Khiến gái Puṇṇā lòng thắc mắc
"Có khi rắn cắn vị sư nào?"
Người tu tinh tấn mãi hành thiền
Há dám chờ đêm để ngủ yên
Giác ngộ lý này, cô tớ gái
Tự nhiên đắc quả Nhập Lưu liền.
Muốn độ dân nghèo đủ thiện căn
Bánh thô, cám nướng Phật ưng ăn
Đời nay chiếu lại phim tuồng cũ
Nào có chi mà gọi khó khăn?
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XVII. 7- THIỆN NAM ATULA

(PC. 227)

"Porāṇaṁ...".

Pháp cú nầy đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Tinh xá Jetavana, đề cập đến cận sự nam
Atula.

Atula là một thiện nam cư ngụ trong thành Sāvatthī, cầm đầu một nhóm 500 thiện nam khác.
Một hôm, ông ta dẫn đoàn tùy tùng của mình đi chùa nghe pháp. Muốn nghe Đại đức Revata thuyết
pháp, ông đến đảnh lễ Đại đức rồi ngồi xuống chờ đợi. Nhưng Đại đức giữ hạnh độc cư, thỏa thích ở
nơi thanh vắng một mình như Sư tử chúa, bởi thế, Ngài chẳng thuyết chi đến thiện nam Atula cả.

Ông ta nổi giận đứng dậy nói: "Đại đức nầy không có gì để thuyết cả". Rồi ông ta đến với Đại
đức Sāriputta đứng nép qua một bên sau khi đã đảnh lễ Ngài.

- Nầy cận sự nam! Ông đến đây với ý gì?

- Bạch Ngài! Con đưa những thiện nam nầy đi nghe Pháp và đến gặp Ngài Revata. Nhưng vị ấy
chẳng có chi để thuyết cho con nghe cả, nên con giận bỏ đi đến gặp Ngài. Xin Ngài hãy thuyết pháp
cho chúng con nghe.

- Nếu vậy, các người hãy ngồi xuống, lắng tai nghe pháp.

Đại đức liền thuyết về Vi Diệu Tạng. Atula suy nghĩ: "A Tỳ Đàm luận rất là sâu xa, tế nhị, thế
mà Đại đức giải dài dòng, nào có ích lợi gì cho chúng ta đâu".

Tâm ông phát sân hận, liền dẫn đoàn tùy tùng đi tìm Đại đức Ānanda. Đại đức hỏi:

- Cái gì thế? Nầy ông thiện nam.

- Bạch Ngài! Chúng con tìm đến Đại đức Revata nghe Pháp, nhưng chẳng nghe được lời nào cả.
Chúng con bỏ đi tìm đến Đại đức Sāriputta, Đại đức lại thuyết quá nhiều về Vi Diệu Tạng, pháp nầy
rất vi tế sâu xa, có ích gì cho chúng con đâu. Nên chúng con bỏ Ngài Sāriputta đi đến đây. Bạch
Ngài! Xin Ngài hoan hỷ thuyết pháp cho chúng con nghe đi.

- Nếu vậy, các người hãy ngồi xuống nghe Pháp đi.

Đại đức Ānanda thuyết lên thời Pháp ngắn, nhưng giải thật rành mạch cho hội chúng dễ hiểu.
Nhưng họ cũng không hài lòng, bỏ đi, tìm đến đức Đạo Sư, đảnh lễ Ngài xong rồi, ngồi nép một bên,
đức Thế Tôn phán hỏi:

- Này các cận sự! Vì sao các ngươi đến đây?

- Bạch Ngài, chúng con muốn nghe pháp.

- Nhưng các người đã được nghe pháp rồi mà.

- Bạch Ngài! Ban đầu chúng con đến Ngài Revata, nhưng Đại đức chẳng thuyết chi cả. Giận Đại
đức chúng con tìm đến Đại đức Sāriputta, thì Đại đức thuyết quá nhiều về Vi Diệu Tạng, chúng con
nghe không thấu. Chúng con lại tìm đến Đại đức Ānanda, nhưng Đại đức lại thuyết cho chúng con
nghe thời pháp ngắn ngủi, chúng con lại bất mãn rủ nhau đến đây.

- Này Atula! Từ xưa đến giờ con người vẫn có thói quen chê trách kẻ lặng thinh, kẻ nói nhiều và
kẻ ít nói như vậy rồi. Không một ai là khỏi bị chê trách hoặc là khỏi bị khen ngợi. Dầu là vua chúa đi
nữa vẫn có người chê trách và vẫn có người khen tặng. Cho đến địa đại, mặt trăng, mặt trời, hư
không hoặc ngay Đấng Chánh Biến Tri đang ngồi thuyết pháp giữa hội chúng, cũng có một số người
chê và một số người khen. Sự chê và khen của kẻ ngu si thì không giới hạn. Nhưng các bậc hiền trí,
hàng thức giả thì chê đáng gọi là chê, khen đáng gọi là khen.

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

 - "Porāṇaṁ etaṁ atula N'etaṁ ajjatanam iva

 Nindanti tuṇhiṃ āsīnaṁ Nindanti bahubhāṇinaṁ"

 - "Mitibhāṇinaṁ pi nindanti Natthi loke anindito"

 - "Na cāhu na ca bhavissati Na cetarahi vijjati
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 Ekantaṁ nindito poso Ekantaṁ và pasaṁ santin"

 - "Yañ ce viññū pasaṁsanti Anuvicca suve suve

 Acchiddavuttiṃ medhaviṃ Paññāsīlasamāhitaṁ"

 - "Nekkhaṁ jambonaddas eva Ko taṁ ninditum arahati

 Devā pi taṁ pasaṁsanti Brahmuṇā pi pasaṁsito"
- "A tu La nên biết
Chẳng phải chuyện đời nay
Đời xưa cũng từng nói
Ngồi im bị người chê"
- "Nói nhiều bị người chê
Nói vừa phải bị chê
Làm người không bị chê
Thật khó tìm ở đời" (227)
- "Xưa, vị lai và nay
Đâu có sự kiện nầy
Người hoàn toàn bị chê
Người trọn vẹn được khen" (228)
- "Sáng sáng, thẩm xét kỹ
Bậc có trí tán thán
Có hạnh không tỳ vết
Đầy đủ Giới, định, tuệ". (229)
- "Hạnh sáng như vàng ròng
Ai dám chê vị ấy
Chư thiên cũng tán dương
Phạm Thiên phải khen thưởng". (TMC)

CHÚ THÍCH

Parāmametaṁ (Purānakaṁ etaṁ) Chuyện ấy đã xưa, đã có từ xưa.

Atula: tên gọi cận sự nam.

N'etaṁ ajjatanāmiya: Chuyện chê hay khen nầy không phải vừa mới sanh lên đâu. Quả vậy,
người làm thinh thì bị chê rằng: "Ông đó cứ ngồi làm thinh hoài, giống như câm, như điếc, như không
biết chi hết vậy". Người nói nhiều cũng bị chê rằng: "Ông nầy sao cứ nói lòng vòng mãi, không có
chỗ tận cùng, giống như gió thổi qua tàu lá thốt nốt vậy". Người nói ít cũng bị chỉ trích rằng: "Ông
nầy nói có một hai tiếng rồi làm thinh, tưởng như lời nói của mình là vàng bạc vậy". Như thế thì khắp
nơi trên thế giới, không đâu không có người bị chê trách.

Na cāhu: Trong quá khứ không có, trong hiện tại cũng không có, trong tương lai cũng sẽ không
có.

Yañce viññū: Việc chê hay khen của hạng người ngu xuẩn không giới hạn. Còn việc nào mà bậc
hiền trí hằng ngày quán xét biết rõ là việc chê hay khen, rồi mới chê hoặc khen. Đó là việc khen chê
đứng đắn.

Acchiddavuttiṃ: Có đầy đủ sự nuôi mạng thanh tịnh và Học giới không sứt mẻ. Bậc Trí giả
(Medhavi) là bậc có đầy đủ trí tuệ và hương vị chánh pháp. Bậc hiền trí khen ngợi bậc đã thanh lọc,
bậc không ô nhiễm, như đồng tiền vàng sáng chói. Ai dám chê bậc ấy?

Devāpi: Dầu là chư Thiên hay nhân loại hiền trí đều tán dương bậc trí giả ấy.

Brahmaṇāpi: Chẳng những nhân thiên mà thôi, luôn cả Đại hạm thiên trong 10 ngàn thế giới
cũng khen ngợi vị ấy nữa.

Cuối thời pháp, 500 cận sự nam chứng đắc quả Tu Đà Hườn.
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DỨT TÍCH: THIỆN NAM ATULA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Nói nhiều, nói ít, hoặc làm thinh
Đều bị cười chê, chẳng vị tình
Vị gặp nhà vua hay đức Phật
Nhưng ông ngã mạn vẫn xem khinh
Miệng thế dèm pha khó liệu lường
Tỳ khưu Giới hạnh ráng tìm nương
Gặp ai cao kiến, nên cầu học
Hạnh sáng như vàng, Phật tán dương
Dắt dẫn người nghe pháp Nhiệm mầu
Sao lòng tự mãn cứ câu mâu
Năm trăm thính giả nhờ không giận
Qua mặt "ācHÀ" chứng quả mầu.

XVII. 8- NHÓM TỲ KHƯU LỤC SƯ

(PC. 231..234)

"Kāyappakopanti...".

Pháp cú nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Veḷuvana, đề cập đến nhóm Lục Sư
Tỳ khưu.

Một hôm, nhóm Lục Sư mang guốc, tay cầm gậy đi khua trên đường kinh hành. Đức Bổn Sư
nghe tiếng guốc khua lộp cộp, Ngài hỏi Đại đức Ānanda rằng: - "Này Ānanda! Tiếng kêu chi thế?"

- Bạch Ngài! Nhóm Lục Sư mang guốc gỗ đi kinh hành, mới có tiếng khua lộp cộp vậy.

Nhân dịp nầy, đức Thế Tôn chế định học giới, dạy rằng: "Vị Tỳ khưu cần giữ gìn thân, khẩu, ý
của mình". Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

-"Giữ thân đừng nóng giận
Chế thân khéo điều phục
Xa lìa thân làm ác
Dùng thân làm hạnh lành" (231)
-"Giữ lời đừng nóng giận
Chế lời khéo điều phục
Xa lìa lời thô ác
Dùng lời nói điều lành" (232)
-"Giữ ý đừng nóng giận
Chế ý nghĩ hạnh lành"
Xa lìa ý độc hại
Dùng ý nghĩ hạnh lành" (233)
-"Kẻ trí điều phục thân
Điều phục luôn lời nói
Điều phục cả tâm tư
Ba nghiệp thảy tự điều" (234)

CHÚ THÍCH:

Kāyappakopaṁ: Hãy ráng giữ ba thân ác hạnh (sát sanh, trộm cắp, tà dâm)
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kāyena saṁvuto: Sau khi ngăn chận lối vào ác hạnh trong thân môn, có được sự thu thúc, sự
đóng chặt các môn rồi, là đã dứt bỏ thân ác hạnh, chỉ còn thân thiện hạnh. Con người làm được hai
việc (cải ác, tùng thiện) một lúc. Bởi vậy mới nói: "Xa lìa thân làm ác, dùng làm hạnh lành".

Trong những bài kệ tiếp theo về thân khẩu ý ta cũng nên hiểu theo ý như vậy.

kāyena saṁvutā dhīrā: Bậc Hiền trí không phạm giới sát, đạo, dâm, gọi là đã điều phục thân,
không phạm giới vọng ngữ, lưỡng thiệt, thô ngữ, hý ngữ gọi là đã điều phục khẩu, không tham, sân,
tà kiến gọi là đã điều phục ý. Các bậc ấy là những bậc khéo tự điều phục, khéo tự giữ gìn, khéo thu
thúc, đóng chặt lục căn trong thế gian nầy vậy.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đạt Thánh Quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Sáu Sư mang guốc, gậy cầm tay.
Đạp đá kinh hành, khiến Phật hay
Dạy chúng Tăng gìn thân, khẩu ý
Ngài ban việc cấm chuyện thày lay.
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XVIII. PHẨM CẤU UẾ

XVIII. 1- CON TRAI ÔNG HÀNG BÒ

(PC. 235..238)

"Paṇḍupalāsavavadānisīti...".

Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến người con trai
của ông hàng bò.

Tương truyền rằng: ở thành Sāvatthī có ông hàng bò, sau khi giết bò lấy thịt ngon đem cho
người nấu nướng, rồi cùng vợ con ngồi ăn thịt ấy. Phần thịt còn dư ông mới bán lấy tiền. Trong suốt
15 năm hành nghề như thế, ông không hề có được một lần nào cúng dường một muổng cháo hoặc
một muổng cơm đến đức Bổn Sư đang ngự trong một ngôi chùa gần đó. Ông ta có một tật xấu là:
Vắng thịt thì không dùng cơm được.

Một hôm, sau khi lấy phần thịt dành cho mình, giao cho vợ để nấu vật thực cho mình. Phần thịt
còn lại ông bán hết cả, rồi ông đi tắm. Khi ấy có một người bạn đi đến bảo với vợ ông ta rằng:

- Chị hãy bán cho tôi một chút ít thịt. Tôi vừa có khách.

- Thịt bán không còn. Bạn anh đã bán hết rồi, hiện giờ ảnh đang đi tắm.

- Chị đừng nên từ chối, còn cục thịt nào thì hãy để cho tôi đi.

- Trừ thịt dành cho ảnh ra, không còn thịt nào khác nữa.

Bạn người đồ tể suy nghĩ: "Không còn thịt ngoài thịt dành cho anh ta. Mà bạn ta không có thịt
thì không dùng cơm, chắc chắn anh ta không nhường thịt này cho ta đâu". Thế là, người bạn ấy lấy
ngay phần thịt ấy đi, không hỏi han gì cả.

Khi người đồ tể tắm xong, trở về, vợ ông dọn cơm và vật thực là vài thứ rau nấu với gia vị. Ông
ta hỏi rằng:

- Còn thịt đâu?

- Không có ông à.

- Trước khi đi, tôi há không đưa thịt cho bà rồi còn gì?

- Bạn của ông đến nói rằng: Nhà có khách, và cần thịt. Mặc dầu tôi đã nói rằng hết thịt rồi, đây
là phần thịt dành cho ông dùng. Nhưng bạn ông vẫn cứ lấy đi mất rồi.

- Không có thịt, tôi không ăn cơm, bà hãy dẹp cơm đi.

- Biết làm sao bây giờ, thôi ông hãy dùng cơm đi.

- Tôi không ăn cơm đâu.

Bảo vợ đem dẹp cơm rồi, ông đồ tể cầm dao nhỏ ra đi phía sau nhà. Nơi đó có con bò đang bị
cột đứng tại đó. Ông đến gần con bò, thọc tay vào miệng, kéo lưỡi bò ra, đưa dao cắt phăng khúc lưỡi
bò, xách vào bảo vợ nướng cho mình dùng. Bà vợ nướng lưỡi bò trên lửa, ông dùng mỗi vắt cơm với
một miếng lưỡi bò vừa nướng chín. Đột nhiên lưỡi ông ta chợt đứt ngang, rớt xuống dĩa cơm. Ngay
lúc ấy ông thọ quả ác trong hiện tại xứng với việc làm của mình, máu từ miệng chảy ra như suối, ông
bò lê vào nhà, rống lên như bò bị hành hình.

Cậu con trai của ông đang đứng gần đó, bà mẹ bảo cậu rằng:

- Này con! Hãy nhìn xem, ác nghiệp của ông đồ tể đã hiện, con khỏi lo cho mẹ, hãy bỏ chạy đi
ngỏ hầu cứu vãn hạnh phúc của mình.
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Cậu con trai vì quá sợ chết, liền lạy từ giả mẹ rồi chạy trốn, thoát khỏi nơi ấy, cậu đi đến xứ
Takkasilā. Ông đồ tể thì bò quanh trong nhà, rống lên như bò rống, khi chết bị rơi vào địa ngục A Tỳ.

Khi đến Takkasilā, cậu học nghề thợ bạc. Một hôm, thầy có việc đi xa làng, bảo học trò rằng:
"Con hãy làm một món nữ trang như thế nầy, thế nầy...". Cậu làm đúng theo lời chỉ của thầy, khi trở
về nhìn thấy món trang sức cậu ta làm, người thầy suy nghĩ:

- Thanh niên nầy, giờ đây đến nơi nào sống cũng được rồi.

Khi cậu tới tuổi thành nhân, thầy cậu gả cho cậu con gái của mình. Về sau, gia tộc cậu sung
mãn, có đầy đủ con trai, con gái. Các người con khi trưởng thành, lại tìm về thành Sāvātthī sinh
sống, với sự thành thạo nghiệp nghệ, và trở nên những người có chánh tín trong sạch. Cha của họ
vẫn ở tại thành Takkasilā đến tuổi già mà không có chút phước thiện nào cả. Các người con bàn tính:

- Cha chúng ta đã già rồi, chúng ta hãy rước người về ở với chúng ta đi.

Rồi họ lại rủ nhau: "Chúng ta hãy làm phước trai tăng để cầu an cho cha chúng ta". Họ cung
thỉnh chư Tỳ khưu có đức Phật là vị tọa chủ đến nhà thọ bát.

Qua ngày sau, khi đức Phật và chư tăng ngự đến tư gia, họ cúng dường vật thực như cơm, nước,
bánh trái... Đến Tăng. Chờ Tăng thọ thực xong, họ thưa với đức Bổn Sư rằng: "Bạch Ngài! Cuộc lễ
Tăng thí nầy, chúng con làm để cầu an cho cha chúng con được sống lâu, xin Ngài hoan hỷ tụng kinh
phúc chúc cho cha chúng con.

Đức Bổn Sư bèn kêu ông lão mà rằng: "Nầy thiện nam! Nay ông tuổi thọ đã cao, xác thân đã
chín muồi như chiếc lá vàng, ông không có phước lành làm tư lương để sang qua thế giới khác. Ông
hãy tự nương nhờ lấy mình cố gắng trở nên bậc hiền trí, đừng làm kẻ ngu si".

Rồi Ngài tụng kinh phúc chúc như sau:
235-
"Paṇḍupalāso va dāni si
Yamapurisā' pi ca taṁ upaṭṭhitā
Uyyogamukhe ca tiṭṭhasi
Pātheyyam pi ca te na vij- jati"
236-
"So karohi dīpaṁ attano
Khippaṁ vāyāma paṇḍito bhava
Niddhantamalo anaṅgaṇo
Dibbaṁ ariyabhūmim ehisi".
- "Người nay giống lá khô
Diên Sứ đang chờ người
Hãy tự tạo hòn đảo
Đường trường thiếu tư lương" (235)
- "Người đứng trước cửa chết
Hãy tinh cần sáng suốt
Trừ cấu uế, thanh tịnh
Người đạt chứng Thánh địa" (236)

CHÚ THÍCH:

Paṇḍupalāso va dānisi: Nầy Thiện nam, ông giờ đây chẳng khác gì lá vàng khô đã lìa cành, rụng
gần tới đất rồi.

Yamapurisā: Sứ giả của Diêm Vương. Thành ngữ nầy ám chỉ sự chết, câu nầy có nghĩa là sự
chết đang chờ người.

Uyyogamukhe: Người đang đứng trước cửa của sự sụp đổ, của diệt vong.

Pātheyyaṁ: Tư lương là vật thực đem theo ăn dọc đường của khách lữ hành. Câu nầy có nghĩa
là: Người sang qua cảnh giới khác mà không có việc lành để làm tư trang, tư lương.
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So karohi Bởi vậy, như người bị đắm thuyền giữa biển khơi mà thiết lập được một hòn đảo để
trú vững trên đó, người hãy cố gắng làm các việc lành cho thật mau lẹ, để tự tạo một hòn đảo giữa
biển đời, hãy ráng tu hành cho mau thành bậc thông minh. Người nào tránh được Tử thần, có thể tùy
thời làm các việc lành, người đó xứng danh là bậc hiền trí, hãy ráng làm người thông minh như vậy,
chớ đừng để làm kẻ dốt nát ngu si.

Dibbaṁ ariyabhūmiṃ: Một khi đã hành tinh tấn như vậy rồi, các thứ phiền não như ái dục
(rāga), cấu uế (mala) đều trừ bỏ được, thành người không cấu uế, do không có sự nhơ bẩn tinh thần,
thành người vô nhiễm (amaṅgaṇo) vô phiền (nikkileso) thì ngươi sẽ đạt đến năm tầng Trời Tịnh Cư
(Suddhāvāsa) chẳng sai.

Cuối thời Pháp, ông thiện nam chứng quả Tu Đà Huờn. Kỳ dư thính chúng đều được hưởng lợi
ích của thời Pháp.

Các thí chủ lại thỉnh đức Bổn Sư qua ngày sau đến thọ bát. Sau buổi lễ, đức Bổn Sư thọ thực
xong, Ngài sắp tùy hỷ phước thi gia chủ bạch rằng:

- Bạch Ngài! Cuộc lễ nầy chúng con làm để cầu an cho thân phụ chúng con, chúc thọ đến thâm
phụ. Xin Ngài hoan hỷ tụng phúc lành cho người.

Và đức Bổn Sư lại thuyết lên tiếp hai kệ ngôn rằng:
237-
"Upanītavayo va dāni si
Sampayāto si yamassa san- tike
Vāso pi ca te natthi antarā
Pātheyyaṁ pi ca te na vij- jati".
238-
"So karohi dīpaṁ attano
Khippaṁ vāyama paṇḍito bhava
Niddhantamato anaṅgaṇo
Napuna jātijaraṁ upehisi"
- "Đời người sắp lụn tàn
Tiến gần đến Diêm Vương
Giữa đường không ngơi nghỉ
Đường trường thiếu tư lương"
- "Hãy tự làm hòn đảo
Tinh cần và sáng suốt
Trừ cấu uế, thanh tinh
Chẳng trở lại sanh tử" (238)

CHÚ THÍCH:

Upanītavayo: Upa tiếp đầu ngữ có nghĩa là rơi xuống, đi xuống, tàn tạ. Nītavayo là tuổi thọ đã
luống qua, đã mất đi. Bây giờ người đã trải qua ba lứa tuổi (ấu, trung và lão niên), người đã đứng
trước mặt sự chết rồi.

Sampayātosi yamassa santikaṁ: Người đã đứng giáp mặt với sự chết rồi.

Vāso cate natthi antarā: Những người đi đường xa mà làm công việc nọ, việc kia, họ tạm cư trú
dọc theo đường. Nhưng người đi qua cảnh giới khác thì không được như thế. Thật vậy, không thể nào
đi qua cảnh giới khác, các người có thể nói xin trì hoãn lại vài ba ngày để cho tôi kịp làm phước bố
thí, để cho tôi kịp nghe Pháp... Tự nhiên, vừa chết nơi đây đã thọ sanh nơi cảnh giới khác lập tức. Do
đó mới nói: Giữa đường không có trạm nghỉ ngơi.

Pātheyyaṁ: Danh từ nầy tuy có đề cập đến rồi, nhưng đức Bổn Sư đã lập đi lập lại cốt để nhấn
mạnh ý nghĩa của nó cho ông thiện nam lưu ý.

Jātijaraṁ: Sanh lão. Chỗ nầy nên hiểu có thêm bịnh và tử nữa cho đủ tứ khổ.

Hai kệ ngôn trước thuyết về A na Hàm đạo. Hai câu kệ nầy là nói về A La Hán Đạo. Ở đây,
chẳng khác nào nhà vua vắt cơm vừa miệng trao tặng cho con. Nhưng Hoàng Tử chỉ cầm lấy vắt cơm
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vừa với miệng mình thôi. Cũng như thế, dầu đức Bổn Sư có thuyết pháp đề cập đến đạo cao, nhưng
thiện nam ấy cũng tùy theo duyên, theo sức mà chứng đắc quả thấp là Tu Đà Huờn. Lần sau thì ông
chứng A na Hàm, kỳ dư đại chúng đều hưởng được lợi ích của thời Pháp.

DỨT TÍCH: CON TRAI ÔNG HÀNG BÒ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Mổ bò, khi chết hiện thân bò
Quả ác hành cha, khiến mẹ lo
Xúi trẻ bỏ nhà qua đất khách
Thay nghề thợ bạc, phát tài to
Đời ông dẫn xuống đến đời cha
Tiền của gom vào chẳng thí ra
Con cái sau tìm nương chánh pháp
Quy y Phật Bảo hộ Tăng Già.
Hai buổi cầu an chúc thọ ông
Phật bàn Tam quả dễ như không
Ý bình cha ác cùng con thiện
Học đủ ba thầy, đạo lý thông.

XVIII. 2- ÔNG BÀ LA MÔN TUẦN TỰ

(PC. 239)

"Anupubbena medhavī...".

Kệ Pháp Cú nầy đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến ông Bà la môn nọ.

Tương truyền rằng: Một lần nọ, ông Bà la môn ấy vào sang tinh sương, đã ra khỏi thành, chợt
ông trông thấy Tỳ khưu đang đấp y. Ngay tại chỗ đứng đấp y của chư Tỳ khưu, cỏ mọc rậm rì, khi ấy
một đường viền y của một vị Tỳ khưu đang đấp bị kéo lê trên cỏ và bị thấm ướt bởi những giọt sương
đêm. Thấy vậy, Bà la môn nghĩ thầm: "Cần phải là sạch cỏ chổ nầy mới được". Qua ngày sau, ông
mang cuốc đến làm sạch cỏ nơi ấy và ban bằng phẳng như cái sân phơi lúa.

Qua ngày sau, ông đến nơi ấy lại thấy đường viền y của chư Tỳ khưu kéo lê trên đất, lấm bụi
vào y, ông suy nghĩ: "Cần phải rải cát lên nơi nầy mới được." Và ông đã thực hiện việc ấy.

Một lần khác, nhìn thấy chư Tỳ khưu bị nóng bức, mồ hôi chảy tươm ra khi đứng đấp y. Ông suy
nghĩ: "Ta cần cất một cái rạp che mát tại nơi nầy mới được". Ông thuê người đến che thành một rạp
che mát tại nơi ấy. Hôm sau, khi ông đến thì trời đang vần vũ, mưa tạt vào y của chư Tỳ khưu đứng
trong rạp ấy, ông lại suy nghĩ: "Nơi đây, ta cần cho người dựng lên một gian phòng kín đáo và lớn".
Sau khi mướn người dựng xong đại sảnh, ông suy nghĩ rằng: "Giờ đây, ta nên làm lễ khánh thành
gian phòng lớn nầy".

Ông thỉnh Tỳ khưu Tăng có đức Phật là vị Thượng Thủ đến ngồi vào nơi được soạn sẵn trong
Đại sảnh ấy, dâng vật thực cúng dường xong, chờ đức Bổn Sư thọ thực xong, ông thỉnh bát Ngài và
mong Ngài chúc phúc cho ông. Ông bạch với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Ngài! Trong khi con đứng tại chỗ nầy, đã trông thấy chư Tỳ khưu đã như thế nầy... Như
thế nầy. Và con đã làm như thế nầy... Như thế nầy...

Ông thuật lại mọi việc đến đức Thế Tôn. Khi nghe dứt câu chuyện, đức Thế Tôn dạy rằng: - Nầy
Bà la môn! Bậc được gọi là hiền trí vẫn giữ mực chẩm rãi từ tốn, tuần tự làm việc lành để giải trừ sự
cấu uế của các ác hạnh của mình thế đó.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Anupubbena medhavī
Thokathokaṁ khaṇe khaṇe
Kammāro rajatass'eva
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Niddhame malam attano"
- "Người trí theo tuần tự
Từng sát na trừ dần
Những cấu uế nơi mình
Như thợ vàng lọc quặng" (TMC)

CHÚ THÍCH

Anupubbena: Lần lượt theo thứ tự.

Medhavī: Bậc viên mãn trí, nếm được hương vị của Thành Pháp rồi.

Khaṇe khaṇe: Từng dịp, từng dịp làm lành.

Kammāro rahatass'eva: Cũng như người thợ vàng, không thể nào chỉ một lần mà nung đốt,
nghiền nát, lọc bỏ chất dơ được của vàng để làm thành món nữ trang được, nhiều lần lượt bỏ chất
bẩn lẫn trong vàng mới có thể làm thành món nữ trang. Cũng như thế ấy, bậc hiền trí phải làm lành
nhiều lượt để tống trừ những ô nhiễm, cấu uế, nhất là tham ái từ nơi mình. Có như thế mới giải trừ
được những ô nhiễm, phiền não, uế trược.

Cuối thời Pháp, ông Bà la môn chứng đắc Quả Tu Đà Hườn, đại chúng thính Pháp cũng được
nhiều lợi ích.

DỨT TÍCH: ÔNG BÀ LA MÔN TUẦN TỰ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Từ từ chẩm rãi tiến dần lên
Việc nhỏ an bài, việc lớn nên
Bậc trí kiên tâm trừ cấu uế
Đầu tiên lập chí phải cho bền
Như ông Phạm Chí trước ban nền
Dẫy cỏ vừa xong, rải cát lên
Cất rạp tiện bề Sư đụt nắng
Cho làm phòng rộng, cũng không quên
Nhân lễ khánh thành nghe Pháp Phật
Thời lai Tuệ Nhãn tự nhiên thông.

XVIII. 3- ĐẠI ĐỨC TISSA GIỮ Y

(PC. 240)

"Ayasāva malaṁ amuṭṭhāyā...".

Kệ Pháp Cú nầy được đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại đức
Tissa.

Tương truyền rằng: Một thiện gia tử con nhà lễ giáo, sau khi xuất gia thọ Cụ túc giới, được coi
là Đại đức Tissa.

Thời gian sau, Đại đức an cư mùa mưa trong một ngôi chùa miền quê và được dâng tấm vải thô
dài tám tấc (hattha). Khi mãn mùa an cư, xong Lễ Tự Tứ rồi, Đại đức mang tấm vải ấy gởi người chị.
Người chị lại nghĩ rằng: "Tấm vải nầy không xứng với em trai ta". Nàng dùng dao rọc vải ra từng
mảnh, rồi bỏ vào cối giả nhuyễn, sau đó se chỉ lại, gởi thợ dệt dệt thành tấm vải mịn.

Phần Đại đức Tissa đi tìm kim chỉ rồi rủ vài vị Sa di trẻ biết may y đi đến nhà chị, bảo rằng:
"Chị hãy đưa vải cho tôi, tôi sẽ may thành y để mặc".

Người chị rút tấm vải mịn chín hắc tay, trao cho Đại đức. Đại đức trải y ra, nói rằng: "Tấm vải
của tôi thô và chỉ có tám hắc. Còn tấm nầy mịn mà lại dài chín hắc, đây không phải là tấm vải của
tôi, tôi không dùng đến nó. Hãy đưa tôi tấm vải mà tôi đã trao cho chị".
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- Bạch Ngài! Đó chính là vải của Ngài, Ngài hãy lấy đi.

Đại đức không chịu nhận, khi ấy người chị mới tỏ bày sự thật các việc mình làm và dâng vải đến
Đại đức rằng:

- Bạch Ngài, tấm vải nầy thuộc về Ngài, xin Ngài cứ lấy đi.

Đại đức mang vải về chùa, khiến Sa di may y. Chị Ngài cúng dường vật thực đến các vị Sư may
y. Khi y may xong, nàng còn dâng cúng thêm một bữa ăn thịnh soạn.

Đại đức nhìn lá y mới, sanh tâm ưa thích nó lắm, nghĩ thầm rằng: "Ngày mai ta sẽ mặc tấm y
nầy" Đại đức xếp y lại, phơi y trên sào phơi y.

Đêm ấy, Đại đức bị trúng thực, đau bụng mà chết, tái sanh làm con rận trong chiếc lá y ấy.
Người chị hay tin Đại đức chết, nàng khóc than lăn lộn dưới chân chư Tỳ khưu.

Sau khi hỏa táng xác Đại đức Tissa xong, chư Tăng quyết định: "Vì Đại đức không có người nuôi
bịnh, nên chiếc y nầy thuộc về Tăng chúng. Vậy Chúng ta hãy bắt thăm đi"

Con rận trong lá y chạy lăng xăng qua lại, kêu rằng:

"Mấy ông nầy cướp đoạt tài sản của ta"

Mặc dầu đang an tọa trong Hương thất, đức Thế Tôn với thiên nhĩ, nghe được tiếng kêu thét
của con rận, Ngài dạy Đại đức Ānanda rằng: - "Này Ānanda! Hãy bảo chư Tỳ khưu giữ chiếc y của
Tissa lại, qua bảy ngày sau hãy chia nhau".

Đại đức ānada làm theo lời đức Bổn Sư dạy.

Đến ngày thứ bảy, con rận chết, tái sanh lên cung Trời Đâu Suất, qua ngày thứ tám, đức Bổn
Sư ra lịnh:

- Các Tỳ khưu hãy chia nhau lá y của Tissa đi.

Chư Tỳ khưu vâng lịnh. Thế rồi, trong Giảng đường, chư Tỳ khưu cùng nhau bàn luận rằng: "Tại
sao đức Bổn Sư bảo phải giữ y lại bảy ngày, đến ngày thứ tám mới cho phép xử dụng".

Đức Bổn Sư ngự đến hỏi: "Này các Tỳ khưu! Hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận về vấn đề
gì?"

- Bạch Thế Tôn, về chuyện như vầy... Như vầy...

Nghe vậy, đức Thế Tôn giải rằng:

- Này các Tỳ khưu! Thầy Tissa đã tái sanh làm con rận trong chiếc y của mình. Khi các thầy
chia y ấy, con rận chạy lăng xăng, la lên rằng: "Những ông nầy cướp giựt y tôi". Nếu các thầy lấy
chiếc y ấy, nó sẽ phát sanh tâm oán hận rồi phải sa địa ngục. Do đó, Ta bảo giữ y lại sau bảy ngày rồi
hãy chia. Bây giờ Tissa đã thọ sanh về cõi Tusita rồi, cho nên ta cho phép thầy xử dụng chiếc y ấy.

- Bạch Ngài! Thật là đáng sợ thay cho tâm tham ái (taṇhā)

- Thật vậy! Nầy các Tỳ khưu, đối với các chúng sanh, tham ái thật là đáng sợ. Như sét sanh từ
sắt lại ăn mòn ngay cả sắt, làm cho hư hoại, trở thành vật vô dụng như thế nào thì tham ái (taṇhā)
sau khi sanh khởi giữa những chúng sanh, làm cho họ phải rơi vào đọa xứ địa ngục, đẩy họ xuống hố
diệt vong như thế ấy.

Nói rồi Ngài ngâm lên kệ ngôn:
"Ayasā'va malaṁ samuỉ- ṭhitaṁ
Taduṭṭhāya taṁ'eva khà- dati
Evaṁ atidhonacārinaṁ
Sakakammāni nayanti dug- gatiṃ"
- "Như sét do sắt sanh
Trở lại ăn thân sắt
Ác nghiệp tự mình tạo
Dẫn mình đến cõi ác" (TMC)

CHÚ THÍCH
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Ayasā: Ayato: Do nơi, từ nơi sắt.

Samuṭṭhāya: Samuṭṭhāhitvā: Sau khi phát sanh lên.

Taduṭṭhāya: Sau khi sanh lên từ nơi đó.

Atidhonacārinaṁ: Tiếng Dhonā chỉ những người khôn ngoan, sáng suốt, biết dùng trí tuệ quán
tưởng rồi mời thọ tứ sự. Atidhonacārinaṁ là những người vi phạm giới quán tưởng.

Đại ý bài kệ nầy nói rằng: Ví như sét từ nơi sắt sanh ra, lúc sanh ra như vậy rồi, sét trở lại ăn
mòn sắt.

Cũng như thế, những người thọ tứ vật dụng mà không quán tưởng. Trong khi thọ dụng mà
không quán tưởng, họ đã tạo ra ác nghiệp từ nơi ấy, do họ phát khởi lên ngã sở, ngã mạn. Chính nó
đưa đến khổ cảnh.

Cuối thời Pháp nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: Đại đức TISSA GIỮ Y

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Chuyển kiếp còn tham giữ lá y
Bảy hôm làm rận quả nên si
Thầy thương đợi đến Trời Đẩu Suất
Bạn sợ e sa ngục Đại Tỳ
Kẻ thế vẫn tường: Sanh hữu hạn
Người tu chưa biết: Tử vô kỳ
Lâm chung một quên thường niệm
Khổ cảnh luân hồi, khó thoát ly.

XVIII. 4- ĐẠI ĐỨC LOḶUDĀYI DỐT PHÁP

(PC. 241)

"Assajjhāyamahā mantāti...".

Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Tinh xá Jetavana, đề cập đến Đại đức
Loḷudāyi.

Tương truyền rằng: Trong thành Sāvatthī có đến 50 triệu Thánh Thinh Văn, trước buổi ngọ thì
cúng dường trai thực, sau ngọ thì mang theo lễ vật như là bơ trong, dầu ăn, mật ong, mật mía... Đi
đến chùa cúng dường và nghe Pháp. Khi nghe Pháp xong, trên đường về, các vị ấy ca tụng ân đức
của hai Ngài Sāriputta và Moggallāna.

Bấy giờ, Đại đức Udāyi nghe các thính giả đàm luận cùng nhau, đã xen vào nói rằng:

- Các ông chỉ nghe pháp hai vị ấy thuyết mà tán tụng như thế. Nếu được nghe Pháp từ nơi ta thì
còn tán thán đến chừng nào nữa.

Mọi người nghe lời của Đại đức như thế, nghĩ rằng:

- Ngài này hẳn là một Pháp Sư, chúng ta cũng nên nghe Pháp từ nơi Ngài vậy.

Một hôm, các thính giả trên yêu cầu Đại đức:

- Bạch Ngài! Hôm nay sau khi cúng dường trai thực xong, buổi chiều chúng tôi sẽ đến chùa
nghe Pháp. Xin Ngài hãy hoan hỷ thuyết pháp đến chúng tôi.

Đại đức im lặng nhận lời. Đến giờ thính pháp, thính giả cung thỉnh Đại đức: "Bạch Ngài! Xin
Ngài hoan hỷ thuyết pháp cho chúng tôi nghe đi" Đại đức Loḷudāyi lên Pháp tọa ngồi, phe phẩy quạt
lông, nhưng không nhớ ra được một câu Pháp Cú nào cả, bèn nói rằng: "Ta sẽ tụng chú, vị khác hãy
lên thuyết pháp đi" Rồi Đại đức leo xuống Pháp tọa.
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Khi vị Pháp sư thuyết pháp xong, thiện tín thỉnh Đại đức lên Pháp tọa tụng chú thuật. Một lần
nữa, Đại đức lại bí lối, nên thối thác rằng: "Ta sẽ tụng vào ban đêm. Bây giờ vị khác hãy tụng trước
đi". Nói rồi, Đại đức bước xuống khỏi Pháp tọa.

Khi vị tụng kinh ban ngày dứt rồi, đến thời ban đêm thính giả thỉnh Đại đức Loḷudāyi. Té ra vị
ấy cũng chẳng nhớ được chi, nên nói rằng: "Ta sẽ tụng vào lúc hừng sáng. Bây giờ vị khác tụng đi"
Rồi lại rời khỏi Pháp tọa.

Và khi trời hừng sáng, thính chúng lại thỉnh Đại đức. Lúc ấy, Đại đức cũng chẳng nhớ được chút
chi cả. Đại chúng phẩn nộ, cầm lấy gậy, đá hăm dọa Đại đức rằng: "Nầy ông sư dốt, khi chúng tôi tán
dương hai Ngài Sāriputta và Moggallāna thì ông nói thế nầy thế nọ. Bây giờ sao ông không giỏi
thuyết pháp đi".

Thấy dáng hùng hổ của đại chúng, Đại đức kinh sợ, bỏ chạy, bị đại chúng rượt theo bén gót.
Trong lúc hoảng hốt, Đại đức hụt chân té xuống hầm phẩn. Đại chúng bàn luận rằng:

- Khi nghe chúng ta tán thán ân đức của hai Ngài Sāriputta và Moggallāna, Đại đức Loḷudāyi
ganh tỵ, khoác lác khoe khoang tài thuyết pháp của mình. Đến khi người ta thỉnh cầu, nói rằng:
"Chúng tôi muốn nghe Pháp". Đại đức lên Pháp tọa cả bốn lần mà không tìm được pháp chi để thuyết
cả. Giờ đây, Đại đức lại rơi xuống hầm phẩn như thế.

Đức Thế Tôn ngự đến, phán hỏi rằng:

- Này các Tỳ khưu! Các Thầy đang bàn luận việc chi thế?

- Bạch Ngài, chuyện nầy... Chuyện nầy.

Nghe xong, đức Thế Tôn dạy rằng:

- Nầy chư Tỳ khưu! Chẳng phải chỉ bây giờ, mà xưa kia thầy ấy cũng bị lún chìm trong phẩn rồi
vậy.

Rồi Ngài ngâm kệ Bổn Sanh rằng:

Catuppado ahaṁ samma tvaṁpi samma catuppado

Ehi sīha nivattassu kinnu bhīto palāyasi

Asuci pūtilomosi duggandho vāyasi sūkara

Sace yujjhitukāmosi jayaṁ samma dadāni teti.
Chúa ơi! Chúa có bốn chân
Tôi cũng có bốn cẳng, ta gần ngang nhau
Lại đây, Sư tử anh hào
Có chi mà sợ chạy nhầu thế kia
Heo ơi! Mình chú thúi tha
Lông chú dơ dáy, thật là quá hôi
Xin nhường chú thắng cho rồi
Nếu như chú muốn cùng tôi tranh tài.

Sau khi thuyết xong Bổn sanh, đức Bổn Sư cho biết rằng Sư tử trước nay là Đức Sāriputta, còn
con heo chính là Đại đức Loḷudāyi. Xong rồi, đức Thế Tôn phán dạy rằng:

- Này các Tỳ khưu! Loḷudāyi chỉ học rất ít Pháp mà không bao giờ lo ôn tập. Pháp nào dầu học
ít, một khi đã học được nếu không ôn tập ắt trở thành nhớp nhúa vậy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn như sau:
"Asajjhāyamalā mantā
Anuṭṭhānamalā gharā
Malaṁ vaṇṇassa kosajjaṁ
Pamādo rakkhato malaṁ"
"Không tụng làm nhớp kinh
Không siêng làm bản nhà
Biếng nhác làm nhơ thân
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Phóng dật làm tâm uế" (TMC)

CHÚ THÍCH

Asajjhāyamalā: Bất luận là Kinh pháp hoặc học nghề nghiệp chi nếu không thường ôn tập, thực
hành, thì nó sẽ tiêu lần hoặc đứt đoạn không dễ nhớ ra, bởi vậy mới nói "Không tụng làm nhớp kinh"

Người là cư sĩ hoặc bậc xuất gia mà biếng nhác không lo chăm sóc gìn giữ thân thể hoặc đồ vật
dụng, thì thân sẽ có màu sắc xấu xa, bởi vậy mới nói: "Biếng nhác làm nhơ thân".

Người chăn giữ bò cái mà dễ duôi, cứ lo ngủ hoặc lo chơi thì bầy bò không phát triển, dễ bị hao
hụt vì thú dữ, trộm cướp làm thiệt hại. Hoặc bò vào ăn mất lúa ruộng của người khác, chủ bị bắt bớ,
đền bồi. Chính mình là người chăn cũng bị hành phạt hoặc bị mắng nhiếc.

Cũng vậy, bậc Xuất gia không lo thu thúc lục căn, dễ duôi để cho phiền não làm sa đọa, rồi
phải hoàn tục xa lìa giáo pháp. Bởi vậy mới nói: "Phóng dật làm tâm uế". Vì lẽ nó dẫn dắt người ấy
đến chỗ hư hỏng, dơ bẩn nên gọi là nhơ uế vậy.

Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: Đại đức LOḶUDĀYI

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Nếu dốt thì cam chịu dốt đi
Huyênh hoang bịp chúng có hay gì
Bốn lần thỉnh Pháp, chưa thèm thuyết
Một trận ăn đòn, đã chạy thi
Vì thích cầu cao, sa hố phẩn
Bởi ưa tật đố, mất màu y
Cần thầy sao chẳng chuyên cần học
Lại móng hư danh, nghĩ cũng kỳ!...

XVIII. 5- MỘT CÔNG TỬ BỊ CẬM SỪNG

(PC. 242)

"Mal'itthiyā duccaritaṁ...".

Pháp cú nầy được đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Veluvana, đề cập đến chàng Công tử
nọ.

Tương truyền rằng: Công tử ấy đã cưới vợ là một Tiểu Thư môn đăng hộ đối. Từ ngày về nhà
chồng, cô vợ cứ tà hạnh mãi, Công tử xấu hổ về việc làm của vợ, không thể đến gặp gỡ tiếp xúc cùng
ai cả, nên cắt đứt luôn cả sự viếng thăm và hộ độ cúng dường đức Phật. Thế rồi, sau vài ngày chàng
lại viếng thăm đức Bổn Sư, sau khi đảnh lễ Ngài xong rồi, ngồi qua một bên, Ngài hỏi Công tử:

- Nầy Công Tử! Dạo nầy sao ngươi ít đến đây vậy?

Công Tử liền đem việc nhà ra giải bày cùng đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng:

- Nầy Công Tử! Xưa kia ta đã từ dạy rằng: Đàn bà giống như sông rạch, và bậc hiền trí không
nên giận nữ nhân. Nhưng vì ngươi do cõi luân hồi khuất lấp nên không thấu đáo đó thôi.

Công Tử thỉnh Ngài thuyết giảng Bổn Sanh, Ngài ngâm lên rằng:

Yathā nadī ca pantho ca pānāgāraṁ sabbā papā.

Evaṁ lokitthiyo nāma velà tālaṁ navijjatīti
Đàn bà như thể rạch, sông
Đường đi, động đá, nhà công, quá chờ.
Đàn bà thế tục bẩn nhơ
Lăng loàn xá kể ngày giờ chi đâu.
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Sau khi thuyết xong Bổn Sanh, đức Thế Tôn dạy rằng:

- Nầy Công Tử! Tà hạnh trắc nết là vết nhơ của nữ nhân, sự bón rít là vết nhơ của tín thí,
nghiệp ác là vết nhơ là hại chúng sanh cả đời nầy và đời sau. Vô minh là vết nhơ tối thượng của tất cả
vết nhơ.

Nói rồi, Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:
242 -
"Mal'itthiyā duccaritaṁ
Maccheraṁ dadato malaṁ
Malā ve pāpakā dhammā
Asmiṃ loke paramhi ca"
243 -
"Tato malā malataraṁ
Avijjā paramaṁ malaṁ
Etaṁ malaṁ pahatvāna
Nimmalā hotha bhikkhavo"
- "Tà hạnh nhơ đàn bà
Xan tham nhơ kẻ thí
Tội ác là vết nhơ
Đời nầy và đời sau" (242)
- "Trong hàng cấu uế ấy
Vô minh nhơ tối thượng
Hãy trừ bỏ nhơ ấy
Thành Tỳ kheo vô cấu" (243) (TMC)

CHÚ THÍCH

Duccaritaṁ: Aticaro: Tà hành, chỉ sự lăng loàn trắc nết, gian dâm, ngoại tình. Phàm đàn bà
ngoại tình bị chồng đuổi trở về cùng cha mẹ, cũng bị mắng rằng: "Mầy không nên làm ô nhục, tồi bại
gia phong, nhục nhã tông đường..." Rồi bị cha mẹ đuổi ra khỏi gia tộc, nữ nhân ấy sống bơ vơ khổ sở
vô cùng. Do đó mới nói rằng "Tà hạnh là nhơ nữ nhân"

Dadato: Đến thí chủ (dāyakassa). Người nào khi mới cày ruộng đã lập nguyện rằng "Nếu lúa
trúng kỳ này, ta sẽ làm phước trai Tăng hoặc rút thẻ để bát chẳng hạn". Nhưng khi gặt hái có kết
quả tốt đẹp, lại phát sanh tâm bỏn xẻn, ngăn chặn tâm bố thí. Do ảnh hưởng tâm bỏn xẻn thắng được
tâm xả ly, người ấy không được hưởng ba phước lộc là nhân sản, thiên sản và Níp Bàn. Do đó mới nói
rằng: Sự bỏn xẻn là vết nhơ của bố thí.

Trong các câu khác đều có một lý chung như vậy.

Pāpakā dhammā: Chỉ những pháp bất thiện, là vết nhơ của chúng sanh từ đời này đến những
đời sau.

Tato: Từ vết nhơ đã nói trên.

Malataraṁ: Ta sẽ thuyết về vết nhơ tối thượng cho các ngươi nghe.

Avijjā: Vô mình, dốt nát, các thầy dứt bỏ vết nhơ Vô minh mà thành bậc Vô nhiễm (nimmamlà).

Cuối thời pháp, nhiều thính giả chứng đắc Thánh quả, nhất là quả Dự Lưu.

DỨT TÍCH: CÔNG TỬ BỊ CẮM SỪNG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Không may vớ phải thứ đàn bà
Trắc nết, lăng loàn thật xấu xa
Tủi phận láng giềng, không tiếp xúc
Buồn duyên bạn lữ, chẳng giao hòa...
Chơn ngôn Phật dạy bình tâm xét
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Chánh lý thầy khuyên mở tuột ra
Nghiệp báo cửa nhà, con ấy nợ
Đa tình, trẻ đẹp, vợ oan gia.

XVIII. 6- TỲ KHƯU CŪḶASĀRI TÀ MẠNG

(PC. 244- 245)

"Sujjīvaṁ abirikenāti...".

Pháp cú nầy được đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Tỳ khưu
Cūḷasāri là đệ tử theo hầu Đại đức Sāriputta.

Tương truyền rằng: Một ngày nọ, sau khi làm nghề thầy thuốc, Tỳ khưu Cūḷasāri được dâng
cúng thực phẩm ngon quí, đang ôm bát ra cổng thành, giữa đường gặp Đại đức, bèn thưa rằng: "Bạch
Ngài, vật thực nầy con có được nhờ làm y sĩ. Ở nơi khác Ngài sẽ không có được loại vật thực nầy đâu.
Xin thầy hãy thọ dụng vật thực nầy. Với nghề thầy thuốc, con sẽ cúng dường Ngài vật thực ngon quí
như vậy luôn luôn".

Đại đức nghe dứt mấy lời của đệ tử, Ngài im lặng bỏ đi luôn.

Chư Tỳ khưu về đến chùa, đem chuyện nầy bạch với đức Thế Tôn. Ngài dạy rằng: - Nầy các Tỳ
khưu, người xuất gia mà vô tàm vô quý, giống như con quạ, sống theo 21 pháp tà mạng để được sung
sướng. Còn bậc có đầy đủ tàm quý thì hằng sống vất vã cực khổ.

Nói rồi Ngài ngâm lên kệ ngôn.
244 -
"Sujivaṁ ahirikena
Kākasūrena dhaṁsinā
Pakkhadinā pagabbhena
Saṁkiliṭṭhena jīvitaṁ"
245 -
"Hirīmatā ca dujjīvaṁ
Niccaṁ sucigavesinā
alīnen'appasabbhena
Suddhājīvena passatā"
- "Sống không biết tàm quý
Sống lổ mãng như quạ
Sống chê bai khoác lác
Sống ngạo mạn nhiễm ô" (244)
- "Sống vô cầu khiêm tốn
Sống thường cầu thanh tịnh
Sống thanh tịnh sáng suốt
Khó thay đời sống ấy". (245)

CHÚ THÍCH

"Ahirikenà: Sống mà không có sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Tỳ khưu không có tàm quý, gặp
người nữ không phải mẹ cũng nhận làm mẹ mình, người nam không phải cha cũng nhận là cha mình,
hoặc dùng lối nói hay hành vi tưng bợ người thế theo 21 pháp tà mạng, có thể sống sung sướng.

Kākasūrena: Sống bạo dạn như con quạ, như là con quạ lổ mảng (sūrakāko) muốn xớt vật thực
như cháo... Trong nhà khá giả, thường đậu lên trên mái nhà cao như đầu tường... Sợ người ta biết ý
đồ của mình nên giả vờ như không có ý nhìn vật chi cả, hoặc giả vờ ngủ, chờ người ta sơ ý, không lưu
tâm gìn giữ nói chuyện cùng nhau, nó bay xuống cực nhanh xớt đồ ăn đầy miệng rồi bay vụt đi. Cũng
như thế, kẻ vô tàm vô quý cùng các Tỳ khưu vào làng để biết những nơi nào có cúng dường tứ vật
dụng. Sau khi khất thực về, chư Tỳ khưu quán tưởng, rồi tham thiền chú tâm trên đề mục thiền định,
hoặc quét sạch Tăng đường. Kẻ vô tàm vô quý thì chẳng làm ấy, chỉ thừa cơ Tăng vào làng, sợ chư
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Tăng để ý mình, dầu đang nhìn cũng giả cách không nhìn, giả vờ như ngủ hoặc như đang thắt dây
lưng, đang xếp y... Rồi nói rằng "Tôi bận việc nầy..." Từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào làng, đến một nhà
trong số những nhà được Tăng chỉ định từ sáng sớm. Mặc dầu gia chủ đã khép kín cửa, vị ấy cũng
đưa tay mở cửa để đi vào. Khi thấy vị Sa môn, dù muốn dù không, gia chủ cũng phải mời ngồi, tiếp
hộ cơm cháo, dâng cúng vật theo khả năng có được của mình. Sau khi thọ thực rồi, còn tàn thực thì
kẻ vô tàm vô quý bỏ vào bát mang về. Kẻ vô tàm vô quý sống một cách sung sướng như thế, thật
đáng gọi là con quạ lổ mảng.

Dhamsinā: Khi nghe chư Tăng nói: "Đại đức tên đó là vị Tỳ khưu tri túc, thiểu dục..." thì lại chê
rằng: "Như vậy có gì đáng khen đâu? Chúng ta há chẳng phải cũng là những Sa môn tri túc thiểu dục
sao?" cốt ý hạ bớt giá trị ân đức của kẻ khác và tự đề cao mình. Mọi người nghe vậy, tưởng lầm rằng:
"Vị nầy cũng là bậc có giới đức trong sạch, tri túc, thiểu dục". Rồi họ nghĩ đến sự cúng dường. Nhưng
từ đó về sau, kẻ hay chê bai cũng không lấy được niềm tin của hàng thức giả, vì thế lợi lộc cũng suy
tàn. Kẻ chê bai (dhaṁsì) phá hoại lợi lộc của chính mình và của người khác như thế đó.

Pakkhandinā (Sống khoác lác), kẻ khoác lác thì hay mạo nhận những công việc của người khác
là công việc chính mình. Như buổi sáng sớm chư Tăng chi nhau thành từng nhóm làm công việc nọ
việc kia, như quét sân thánh tháp chẳng hạn, làm xong việc rồi, ngồi tịnh tham thiền giây lát mới
đứng dậy vào làng khất thực. Lúc bấy giờ kẻ khoác lác mới dậy súc miệng rửa mặt khoác y vàng lên
mình, nhỏ thuốc vào hai mắt, xức dầu... Trang điểm thân thể xong, giả vờ lấy chổi quét sân chùa,
nhưng chỉ quét qua loa vài cái thôi.

Ngay trước cổng chùa, những người đến từ sáng sớm với ý định chúng ta sẽ lễ bái Thánh tháp,
chúng ta sẽ dâng cúng tràng hoa"

Trông thấy vị Sa môn đang quét thì nghĩ rằng: "Nhờ có vị nầy chăm nom, săn sóc ngôi chùa
mới được sạch sẽ như vầy, chúng ta chớ nên lãng quên vị ấy." Nói rồi, họ làm phước cúng dường đến
ông ta. Do khéo giả vờ mà kẻ khoác lác sống được an vui hạnh phúc.

Pagabbhena: Nhờ có đủ tư cách bạo dạn bằng thân, khẩu, ý, do dám liều lỉnh.

Sankiliṭṭhena jīvitaṁ: Con người sống nếp sống như thế, đáng gọi là sống nhiễm ô. Sống như
thế là sống xấu xa tội lỗi.

Hiramatā ca: Người có đầy đủ tàm quý thì sống khó khăn. Thật vậy: Những ai không phải là
cha mẹ ruột, người ấy không mạo nhận: Đây là cha, là mẹ của tôi". Tứ vật dụng không hợp lẽ đạo,
người ấy thị như phẩn uế. Khi đói khát, người đi khát, người đi khất thực với tâm bình đẳng đi bát
từng nhà mà nuôi mạng sống và sống một nếp sống đạm bạc, thô sơ.

Sucigavesinā: Sống thường cầu thanh tịnh cả ba nghiệp thân, khẩu, ý.

alīnena: Sống hoạt động, không làm biếng.

Suddhājīvena passata: Người như thế đáng gọi là người sống trong sạch. Do nếp sống thanh
bạch như thế, người ấy càng nhớ rõ, hiểu rành nếp sống thanh bạch, rồi cam chịu sống vất vã khổ
cực với nếp sống đạm bạc thô sơ.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hườn.

DỨT TÍCH: Tỳ khưu CŪḶASĀRI TÀ MẠNG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Tu thật, làm sao cũng chịu nghèo
Giả thì hỏng mất hạnh Tỳ khưu
Mỗi ngày quán tưởng, tùy duyên sống.
Hàng bữa tham thiền, liệu sự đeo
Tà mạng (11 ) lòng no, ăn giống quạ
Chánh tâm, bụng đói hưỡi như mèo
Thành phạm hai hạng, xưa từng vậy

11  Hai mươi mốt pháp tà mạng của vị Tỳ khưu, có ghi trong Tứ Thanh Tịnh giới của Ngài Bửu Chơn. Đây kể sơ lược: 1- Cho
tre, 2- cho lá, 3- cho hoa, 4- cho trái, 5- cho cây đánh răng. 6- Cho nước rửa mặt, 7- cho vật tắm gội, 8- cho phấn sáp, 9- cho
đất sét, 10- nịnh bợ. 11- nói nửa thật nửa đùa, 12- giúp đỡ, 13- làm công nhân, 14- làm thầy thuốc, 15- đem tin, 16- làm tay
sai. 17- Cho ăn bát trước, 18- cho qua cho lại, 19- làm thầy địa lý, 20- Xem thiên văn, 21- Xem tướng coi tay.652



Rằng khổ, rằng vui, chớ trả treo...

XVIII. 7- NĂM CẬN SỰ NAM (VỚI NĂM GIỚI)

(PC. 246..248)

"Yo pāịaṁ atipāteti...".

Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại tinh xá Jetavana, đề cập đến năm ông
thiện nam.

Trong năm ông, có một vị giữ giới sát sanh, bốn vị kia mỗi vị giữ một giới khác nhau.

Một hôm, cả năm người tranh luận cùng nhau rằng: "Tôi giữ được giới khó giữ nhất". Rồi họ
mang câu chuyện trình lên đức Thế Tôn. Nghe xong câu chuyện, đức Thế Tôn không xác định là giới
nào khó giữ nhất, là kém nhất mà Ngài lại dạy rằng:

- Tất cả năm giới đều khó hành trì như nhau.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
246-
"Yo pāịaṁ atiteti
Musāvādañ ca bhāsati
Loke adinnaṁ ādiyati
Paradārañ ca gacchati"
247-
"Surāmerayapānañ ca
Yo naro anuyuñjati
Idh'evam eso lokasmiṃ
Mūlaṁ khaṇati attano"
248-
"Evaṁ bho purisa jānāhi
Pāpadhammā asaññatā
Mā taṁ lobho adhammo ca
Ciraṁ dukkhāya rand- hayuô"
- "Ai sống hại sanh linh
Nói láo trong đời nầy
Lấy của người không cho
Qua lại với vợ người" (246)
- "Lại rượu chè say sưa
Người sống đời sống ấy
Tất chính ngay đời nầy
Tự đào bỏ thiên căn". (247)
- "Vậy người hãy nên biết
Chế ác chẳng dễ gì
Chớ tham lam phi pháp
Mà trường khổ lụy thân". (248)

CHÚ THÍCH

Yo pāịaṁ attiteti: Bằng một lối nào trong sáu payoga (phương thế) bằng thân, khẩu hoặc ý cắt
dứt mạng căn của kẻ khác.

Musāvādaṁ: Người nào nói lời dối trá và phá nát lợi ích của những người khác.

Loke adinnaṁ ādiyati: Bằng một cách nào trong cái trộm cắp trong thế gian nầy mà lấy cắp vật
người khác gìn giữ.
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Paradārañ ca gacchati: Làm điều sái quấy, khi xâm phạm những tài vật có kẻ khác bảo vệ.

Surāmerayapānaṁ: Bất cứ thứ rượu hay thứ nước có chất say nào.

Anuyuñjati: Hằng sống nương vào, hằng thực hành làm cho phát sanh, phát triển.

Mūlaṁ khaṇati: Khỏi cần nói đến đời sau, chính trong kiếp hiện tại đây, tài sản nào như ruộng
vườn, nhà cửa... Đã tạo được bằng tiền, không biết khuếch trương thêm lại tuôn ra bán lần mà uống
rượu là tự mình đang đào gốc tài sản của chính mình, để rồi trở thánh kẻ bần cùng, nghèo khổ xin
ăn.

Evaṁ bho: Người bị phạm năm giới cấm được kêu gọi thân mật là bho.

Pāpadhammā: Những pháp thấp hèn tội lỗi.

Pāpadhammā: Những pháp thấp hèn tội lỗi.

Asaññatā: Người vô độ, không tiết chế thân, khẩu lại mãi miết trong sự buông lung, người vô tư
lự (ácittako)

Lobho adhammo ca: Tham và sân hận đều là bất thiện cả hai.

Ciraṁ dukkhāya randhayuṃ: Chớ phạm ngũ giới, nhất là sát sanh, để khỏi sa vào cảnh khổ như
địa ngục, lâu đài không được siêu thoát.

Cuối thời Pháp cả năm thiện nam đều chứng đạt Tu Dà Huờn quả. Thính chúng câu hội cũng
đạt được nhiều lợi ích.

DỨT TÍCH: NĂM THIỆN NAM GIỮ GIỚI.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Năm giới đầu tiên nếu chẳng gìn
Đừng hòng thoát khỏi ngục U minh
Sát sanh, trộm cắp đều nên sợ
Uống rượu, tà dâm thảy đáng kinh
Nói dối, cười chơi, thường uống tiếng.
Rủa ngay, thọc xéo, chỉ làm thinh
Cư gia khó bước vô dòng Thánh
Lỗi tại tham sân, khiến lụy mình.

XVIII. 8- TISSA NHÀ SƯ TRẺ (HAY CHÊ)

(PC. 249-250)

"Dadāti ve yathasaddhaṁ...".

Pháp Cú nầy đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Tỳ khưu Tissa.

Người ta nói rằng: Vị Sa môn trẻ nầy thường hay chê sự cúng dường, bố thí của Trưởng giả
anāthapiṇḍika, của Bà Visākhā, chê luôn cả sự bố thí của 50 triệu Thánh Thinh Văn, cho đến cuộc Vô
song thí của Đức vua Pasenadi cũng bị vị ấy chê tuốt. Vào trong Phước Xá, nếu được vật nguội thì vị
ấy chê là vật thực quá nguội, được vật thực nóng thì lại chê là đồ nóng. Thí chủ đặt bát ít thì bị vị ấy
quở rằng: "Sao lại đặt bát ít thế?". Còn nếu dâng nhiều thì bị nói rằng: "Có lẽ trong nhà nầy không
còn chỗ cất giữ vật thực sao? Nên họ không biết cúng dường vừa phải để Tỳ khưu vừa đủ nuôi mạng
thôi, lại dâng cúng quá nhiều cháo cơm như thế nầy, thật là phí phạm quá".

Tuy nhiên, khi nói đến quyến thuộc của mình, nhà sư lại đổi giọng khen ngợi rằng: "Ồ! Ngôi
nhà của quyến thuộc chúng tôi thật là quán nước, tha hồ chư Khách Tăng từ bốn phương tựu đến".

Thật sự thì, vị sư trẻ nầy vốn là con của người gác cổng thành, nhân đi chung với nhóm thợ
mộc, phiêu du khắp nơi, đến thành Sāvatthī, rồi y xin xuất gia.

Khi chư Tỳ khưu thấy vị sư trẻ nầy cứ chê sự bố thí cúng dường của người khác thì nghĩ rằng:
"Chúng ta hãy tìm hiểu sự thật về ông sư nầy đi". Chư khách tăng hỏi vị ấy rằng:
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- Nầy hiền gia! Quyến thuộc của hiền giả ở đâu?

- Ở nơi làng ấy, nơi trú xứ ấy.

Chư Tỳ khưu phái vài vị Tỳ khưu trẻ đi dò hỏi. Các vị đi đến làng ấy, được thôn dân cung thỉnh
vào ngồi trong Ký túc xá. Chờ đợi họ cúng dường vật thực xong, các vị hỏi rằng: "Có vị sư trẻ tên
Tissa, gốc người ở làng nầy đi xuất gia. Ở đây, ai là thân nhân của vị ấy?"

Những người dân nghĩ rằng: "Làng nầy không có ai là con nhà vọng tộc đi xuất gia cả, vì sao
các vị nầy lại hỏi như thế?".

Họ bạch rằng: - Bạch Ngài! Chúng tôi có nghe rằng một cậu con trai của người giữ cổng thành,
sau khi phiêu lưu cùng với nhóm thợ mộc đã xuất gia rồi. Có lẽ các Ngài hỏi về vị ấy phải chăng?

Các vị Tỳ khưu biết được vị Sa môn trẻ Tissa kia không có quyến thuộc giàu sang, thế lực ở tại
đó, nên trở về thành Sāvatthī thuật lại với Tăng chúng rằng:

- Bạch các Ngài! Thầy Tissa không phải nói thật, đã bày chuyện vô cớ, nói nhảm nhí mà thôi.

Chư Tăng mang câu chuyện bạch trình lên đức Thế Tôn, Ngài phán dạy rằng: "Nầy chư Tỳ
khưu! Chẳng phải bây giờ Tissa mới kheo khoang khoác lác. Thuở xưa, y cũng đã từng như thế rồi".
Chư Tỳ khưu thỉnh cầu đức Bổn Sư thuyết giảng Bổn Sanh, Ngài thuật lại tiền tích với kệ ngôn rằng:

- "Bahumpi so vikattheyya sññaṁ janapadaṁ gato

Anvāgantvāna dùseyya bhuñja bhoge katāhakāti".
- "Khoe khoang, khoác lác lung tung
Đã qua xứ lá ai lùng mà lo
Hại thay, bị kẻ theo dò...
Kaṭāhaka, ăn no đi nò!...".

Sau khi thật xong Bổn sanh Kaṭāhaka, đức Bổn Sư dạy rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Nếu vị nào cảm thấy hổ thẹn vì được người dâng cúng ít hoặc nhiều, thô
đạm hay thanh quý, hoặc không được cúng dường sau khi mình đã dâng phần mình cho những người
khác, thì thiền định (jhānaṁ) hoặc Minh sát (Vipassanā) hoặc Đạo quả (Maggaphalāni) không phát
sanh đến vị ấy.

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
249-
"Dadāti ve yathāsaddhaṁ
Yathāpasādanaṁ jano
Thattha yo yathāsaddhaṁ
Paresaṁ pānobhojane
Na so divā và rattiṃ và
Samādhiṃ addhigacchati".
250-
"Yassa c'etaṁ sammuc- chinnaṁ
Mūlaghacchaṁ samùhātaṁ
Save divā vārattiṃ và
Samādhiṃ adhigavvhati".
- " Do tín tâm, hỷ tâm
Loài người mới bố thí
Kẻ sanh lòng đố kỵ
Vật thực cúng đến người
Ngày đêm không an tịnh". (249)
- "Những ai đã đoạn tận
Dứt trừ tâm ganh tỵ
Ban ngày lẫn ban đêm
Tâm hằng được tịnh lạc". (TMC)
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CHÚ THÍCH:

Dadāti ve yathāsaddhaṁ: Con người ta khi dâng cúng món chi dầu thô bạc hay thanh quí cũng
đều tùy theo đức tin của mình mà dâng cúng cả.

Yathā Padādanaṁ: NGười phát tâm trong sạch đối với các vị Đại đức Trưởng lão... Khi dâng
cúng đến các vị ấy là dâng cúng tùy theo tâm trong sạch của mình.

Tattha: Trong sự bố thí (Vật thí) của người khác, có trạng thái hổ thẹn sanh lên, nghĩ rằng: "Ta
được ít, ta được đồ thô bạc".

Samādhiṃ: Ban ngày hoặc ban đêm, người ấy không đắc thiền định như cận định hoặc Đạo
quả.

Yassa cetaṁ: Người nào đã cắt đứt, đã nhổ bật gốc rễ trạng thái bất thiện, có tên là sự hổ thẹn
trong những chỗ ấy và đắc A la Hán đạo tuệ. Người ấy là người chứng đạt thiền định ấy.

Cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng Thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Huờn.

DỨT TÍCH: NHÀ SƯ TRẺ HAY CHÊ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Ai ngờ Sư trẻ gốc nhà quê
Lại giả làm sang cứ nhúng trề
Thọ ít, than phiền dâng ít quá
Dâng nhiều, trách móc: Thọ nhiều ghê
Bày điều quyến thuộc ta giàu có
Đặt chuyện anh em tớ bộn bề
Rốt cuộc để lòi gương mặt mốc
Chê người, sao khỏi bị người chê?...

XVIII. 9- NĂM CẬN SỰ NAM THÍNH PHÁP

(PC. 251)

"Natthi rāgasamo aggi...". Pháp Cú nầy được đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana,
đề cập đến năm cận sự nam.

Năm cận sự nam nầy muốn đi nghe Pháp, bèn rù nhau đến chùa, đảnh lễ đức Bổn Sư rồi ngồi
nép lại một bên nghe pháp. Tâm bậc Chánh Đẳng Giác không bao giờ khởi lên, nghĩ rằng: "Đấy là Sát
Đế Lỵ, đây là Bà la môn, người nầy là Trưởng Giả, kẻ ấy là Thủ Đà La (giòng nô lệ). Đây là người
giàu, nọ là kẻ nghèo. Đối với người nầy ta sẽ thuyết pháp cao siêu, đối với người kia ta sẽ thuyết
trung bình. Còn đối với người nầy ta sẽ không thuyết". Dầu bất cứ đối tượng nào, thuyết pháp như
Thiên hà đổ từ cao xuống vậy (ākāsagaṅgà).

Trong khi Đức Như Lai đang thuyết giảng Pháp như thế. Năm cận sự nam có năm trạng thái
khác nhau: Một ông thì ngủ gật, một ông dùng ngón tay xủi dưới đất, ông kia thì ngồi lắc một cái cây,
một ông nhìn lên trời, chỉ có một vị ngồi chăm chú lắng nghe Pháp mà thôi.

Đang quạt hầu đức Thế Tôn, Đại đức Ānanda nhìn thấy những hành động ấy, bèn bạch với đức
Thế Tôn rằng:

- Bạch Ngài, Ngài thuyết pháp cho các người nầy nghe. Ví như trời sấm sét trong trận mưa to,
thế mà họ lại hành động như thế nầy thế nó trong khi Ngài đang thuyết giảng Pháp.

- Nầy Ānanda! Người không biết gì về những cận sự nam nầy ư?

- Bạch Ngài! Con không biết.

- Trong những ông ấy, người ngồi ngủ gật đã từng là rắn năm trăm kiếp và mỗi kiếp đều tựa
đầu lên mang mà ngủ. Bây giờ ông ta vẫn mê ngủ như thế. Không có tiếng nói nào của ta lọt vào tai
ông ta cả.
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- Bạch Ngài! Xin Ngài giải rõ sự tái sanh của ông ta tuần tự diễn tiến hay là có bị gián đoạn?

- Này Ānanda! Có khi ông sanh làm người, có khi ông sanh làm chư Thiên, có khi làm Long
Vương. Sự tái sanh của ông ta nhiêu vô số kể, không thể biết chính xác số lượng. Nhưng trong năm
trăm kiếp liên tục, ông đã sanh làm Rắn và cư mê ngủ như thế cho đến kiếp nầy vẫn còn mê ngủ như
thế.

Người dùng tay xủi đất kia, đã sanh làm con trùng năm trăm kiếp liên tục, cứ lo đào đất mãi.
Bây giờ do thói quen từ trước, ông ta cứ lo xủi đất như thế, tiếng của Như Lai không vào tai ông ta
được.

Ông đang ngồi lắc cây, thì đã từng là khỉ liên tục 500 kiếp, vì thói quen tạp nhiễm như thế, ông
ta cứ lo xủi đất chớ không lắng nghe Pháp Như Lai.

Còn Ông Bà la môn nhìn trời, do đã từng là nhà thiên văn trọn 500 kiếp liên tục. Giờ đây, do
thói quen tạp nhiễm nên cứ ngồi nhìn trời như thế. Tiếng nói của ta không lọt vào tai của ông.

Vị Bà la môn ngồi nghe pháp chăm chú kính cẩn, thì đã từng sanh liên tiếp 500 kiếp là vị Bà la
môn trì tụng Tam Phệ đà, chuyên việc thám thiền niệm chú, bây giờ cũng ngồi kính cẩn lắng nghe
Pháp, giống như đang niệm chú vậy.

- Bạch Ngài! Pháp của Ngài thuyết banh da xẻ thịt, thấu tận xương tủy. Tại sao, trong khi Ngài
thuyết Pháp, mấy ông nầy lại không chăm chú nghe?

- Nầy Ānanda! Ngươi ngỡ rằng Pháp Như Lai thuyết là dễ nghe lắm sao? dễ lãnh hội lắm sao?

- Bạch Ngài! Ngài cho rằng Pháp ấy khó lãnh hội lắm sao?

- Thật như vậy, này Ānanda!

- Tại sao vậy? Bạch Ngài.

- Này Ānanda! Những chúng sanh nầy đã trải qua vô số trăm ngàn kiếp trái đất, chưa từng
nghe tiếng đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cho nên bây giờ không thể nghe được Pháp của ta thuyết
đây.

Trong vòng luân hồi vô thủy, những chúng sanh nầy chỉ thường nghe ngôn ngữ của cầm thú
dưới mọi hình thức, bởi vậy họ quen la cà tại những nơi mà người ta ăn uống vui chơi, ca hát, nhảy
múa. Họ không thể nào nghe Pháp được.

- Bạch Ngài! Tại cớ nào mà họ không thể nghe Pháp được?

- Nầy Ānanda! Không thể nghe Pháp được tại vì tham (Rāga), tại vì sân (Dosa) tại vì si (moha).
Không có lửa nào bằng lửa tham, một thứ lửa không thấy tro than mà hằng thiêu đốt chúng sanh.
Lửa nương từ bảy mặt trờ sanh lên trong Hoại kiếp của trái đất để thiêu đốt cháy tan thế gian nầy,
thứ lửa ấy có lúc thiêu đốt, có lúc không có để thiêu đốt. Còn lửa tham thì không lúc nào là không
thiêu đốt cả. Bởi thế mới gọi rằng: "Không có lửa nào bằng lửa tham, không chấp nào bằng sân,
không lưới nào bằng si, không sông nào bằng sông ái".

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
251- "Natthi rāgasamo aggi
Natthi dosasamo gaho
Natthi mohasamaṁ jālaṁ
Natthi taṇhāsamā nadi".
- "Không lửa nào bằng lửa tham
Không chấp nào bằng sân
Không lưới nào bằng si
Không sông nào bằng ái". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Rāgasamo aggi: Mặc dầu bên ngoài không thấy có khói, nhưng sức thiêu đốt của tham phát
khởi bên trong không có lửa nào sánh bằng,

Dosasamo: Mặc dầu Dạ xoa, con trăn, con sấu... Có thể cầm giữ, quấn chặt, gấp cái xác thân
nầy, nhưng so với sự sân thì sự nắm chắc hay cố chấp, không có chấp nào sánh bằng.
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Mohasamaṁ jalaṁ: Nói về sự bao vây, trùm kín, không chừa lối thoát thì không có lưới nào
bằng lưới si.

Taṇhā samā: Các sông rạch, khi nước lớn, khi nước ròng và khi cạn hết cũng đều có thể thấy rõ
được. Còn khát ái (Taṇhā) không có khi đầy tràn hoặc khô cạn, luôn luôn lúc nào cũng thấy nó thiếu
thốn. Về sự khó làm cho đầy của khát ái, không có sông nào sánh bằng.

Cuối thời Pháp ông cận sự nam chăm chú nghe Pháp chứng đắc quả Tu Đà Huờn. Hội chúng
cũng được hưởng nhiều sự lợi ích.

DỨT TÍCH: NĂM ÔNG THIỆN NAM NGHE PHÁP.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
- Ông ngồi nhắm mắt ngáy o o...
Mặc Pháp cao siêu, cứ ngủ khò
Thuở trước đã từng quen tánh rắn
Năm trăm kiếp ngủ ít buồn lo.
- Ông ngồi xủi đất chẳng nghe kinh
Tánh cũ thường quên lủi xuống sình
Sợ đói đêm ngày, trùn kiếm đất
Ngờ đâu đất vẫn ở quanh mình
- Ông lắc cây kia giữ tánh xưa
Năm trăm kiếp khỉ, nết không chừa
Ngồi nghe thuyết Pháp tai dường điếc
Tâm đông, người ông cứ đẩy đưa
- Ông nầy ngồi cứ ngó trên không
Quen tánh xem trời, đoán kiết hung
Tai chẳng buôn nghe Kinh Phật thuyết
Tâm còn bận nghĩ chuyện mông lung.
- Còn ông kính cẩn ráng nghe kinh
Do biết tham thiền, đắc quả linh
Được Pháp nhắc vài câu Pháp Cú
Năm trăm kiếp đạo đủ công trình.

XVIII. 10- TRƯỞNG GIẢ MEṆḌAKA

(PC. 252)

"Sudassạm vajjamaññesanti...". Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jātiya,
gần thành Bhaddiya, đề cập đến Trưởng Giả Meṇḍaka (Miên Dương).

Tương truyền rằng: Trong khi đi  vân du trong xứ Aṅguttara,  đức Thế Tôn quán thấy: Ông
Trưởng giả Meṇḍaka cùng vợ là Candapadumā ( Nguyệt Liên), con trai Dhanañjaya (Tài  thắng),
người dâu Sumanadevī (Tố Tâm Nương Tử), cô cháu gái Visākhā (Visākhā) và người đầy tớ Puṇṇa
(Viên mãn), tất cả đều có duyên lành với Thánh Qủa Tu Đà Huờn. Nên Ngài ngự đến thành Bhaddiya,
an cư trong rừng Jātiỳa. Trưởng giả Meṇḍaka hay tin đức Thế Tôn đã ngự đến rồi.

Vì sao có tên là Meṇḍaka? Người ta đồn rằng: Phía sau nhà của Trưởng giả, trong một khoảng
đất rộng tám Karīsa ( lối 8 mẫu) có nhiều con trừu (Niên dương) bằng vàng, lớn cở con voi, con ngựa,
và con bò mộng, đội đất hiện ra đứng nối đuôi nhau, đâu lưng cùng nhau chật cả khoảng đất. Trong
miệng chúng có những cuộn chỉ. Khi nào cần dùng năm nón thuốc như bơ, sữa, mật, đường, dâu hoặc
vải vóc, y phục, hay vàng ròng, vàng thô... người ta móc cuộn chỉ trong miệng con dê ra, chỉ một con
cũng đủ tất cả dân trong coi Diêm Phù Đề. Nên Trưởng giả có tên gọi là Meṇḍaka (Miên Dương).
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Ông đã tạo thiện nghiệp gì trong quá khứ? Theo truyền thuyết, vào thời đức Phật Vipassī, ông
có người cậu là Trưởng giả Avaraja và ông cũng đồng tên như cậu của mình.

Bấy giờ, người cậu dự kiến xây dựng một Hương thất. Ông đến gặp mặt cậu và đề nghị: "Thưa
cậu, hai cậu cháu mình hợp tác nhau mà làm nhé".

- Cậu không muốn làm chung với ai cả. Cậu chỉ làm một mình thôi.

Bị cậu từ chối không cho hợp tác, ông nghĩ thầm: " Khi nào Hương thất nầy cất xong, thì ta sẽ
cất thêm một cái Tượng đình (Kuñjarasāla)". Thế rồi, ông khiến người mang vật liệu từ rừng về, dựng
thành một cây trụ cẩn vàng, một cây cẩn bạc, một cây cẩn ngọc Maṇi. Tất cả những cột kèo, đòn tay
ngạch cửa cái, cửa sọ, mái hiên, nóc, mái lợp ông cũng đều cho cẩn bằng vàng, bạc và ngọc Maṇi
như thế. Rồi đối diện với hương thất, ông cho dựng lên ngôi Tượng đình của Đức Như Lai toàn bằng
bảy báu. Trên nóc Tượng đình có ba cái tháp nhọn bên dưới bằng vàng khối, bên trên bằng ngọc San
Hô. Ngay chính giữa tượng đình, ông cho làm một cái nhà bằng Bảo ngọc và cho đặt Pháp tạo trong
đó. Bốn chân Bảo Pháp, ông cho thợ àm bốn con trừu bằng vàng kê dưới chân Pháp tọa. Làm thêm
hai làm bốn con trừu bằng vàng kê dưới chân Pháp tọa. Làm thêm hai con trừu để làm ghế kê chân,
và sau con khác cũng bằng vàng bao quanh ngôi Giảng Pháp đường. Bên dưới Pháp Tọa ông cho dệt
bằng chi thường, lớp giữa là chỉ vàng, và bên trên là chỉ bạc, còn chỗ dựa lưng của Pháp tọa là gỗ
Chiên đàn.

Khi hoàn tất ngôi Tượng đình, ông tổ chức lễ khánh thành, cung thỉnh đức Thế Tôn cùng với
sau triệu tám trăm ngàn Tỳ khưu đến dự lễ, rồi cúng dường vật thực suốt bốn tháng. Đến ngày cuối,
ông cúng dường Tam y đến toàn thể chư Tăng, mỗi bộ có giá trị là cả ngàn đồng Kahāpana.

Trong thời đức Phật Vipassī, ông đã tạo phước lành như thế, nên luân chuyển hai cõi nhân thiên
cho đến hiền kiếp (Bhaddakappa) nầy. Ông tái sanh vào một đại gia tộc Trưởng giả ở thành Bārāṇasī
và được phong chức Trưởng giả nơi thành ấy.

Một hôm, trong lúc vào Cung vào Đức Vua, ông gặp vị Quân sư tế tự, hỏi rằng:

- Thưa Quân Sư! Ngài vẫn thường xem Thiên văn để tiên đoán Quốc sự đấy chứ?

- Phải rồi, tôi vẫn thường làm việc nầy, ngoài ra tôi có còn đảm nhận việc gì khác đâu.

- Xin Quân Sư cho biết tình hình trong nước như thế nào?

- Sẽ có một thiên tai nặng nề.

- Thiên tai chi thế?

- Nạn đói sẽ hoành hành, Trưởng giả ạ.

- Chừng nào mới có nạn đói?

- Kể từ nay cho đến ba năm nữa.

Được nghe lời tiên đoán của vị Quân sư tế tự, Trưởng giả thành Bārāṇasī đốc thúc người nhà
làm thật nhiều ruộng, xuất hết tiền của hiện đang có mua trữ thóc gạo, cho xây dựng 2.500 kho, vựa
chứa lúa, đổ đầy kho vựa ấy. Khi kho hết chổ chứa lúa, ông cho đổ đầy các lu, hủ... Và cho đào hố
chôn dưới đất. Số lúa còn dư sau cùng ông cho nhào trộn cùng đất sét rồi trét lên vách nhà.

Thời gian sau, khi có nạn đói, ông cho lấy số lúa được tích trữ mà ra dùng. Khi số lúa để dành
trong các kho lẩm, các đồ đựng đã hết sạch. Trưởng giả cho triệu tập tất cả gia nhân đến, bảo:

- Các người hãy vào trong núi mà sống chung với nhau. Đến thời hết nạn đói thì trở về, ai muốn
về với ta thì về, bằng không thì cứ ở luôn nơi đó đi.

Bấy giờ, chỉ còn có người nô lệ tên Puṇṇa là ở lại phục dịch hầu hạ chủ mà thôi. Gia tộc chỉ còn
lại tổng cộng là năm người, hai ông bà Trưởng giả, cậu Công tử, cô dâu và người tớ Puṇṇa.

Dùng số lúa chôn dưới đất đã hết, bà Trưởng giả đập số đất sét trét tường ra, lọc lấy những hạt
thóc để nấu cơm, cháo sống qua ngày. Khi nạn đói kéo dài, số hạt thóc trét tường cũng hết, chỉ còn
lại độ nửa āḷahaka lúa, giả ra được một lon gạo. Bà Trưởng giả tự nghĩ: "Trong thời đói kém, kẻ trộm
cướp rất nhiều". Vì sợ trộm cướp bà bỏ gạo vào cái vò, đem chôn dưới đất.

Khi Trưởng giả đi chầu Vua về, ông bảo vợ rằng:

- Bà ơi! Tôi đói bụng quá, có chi cho tôi ăn không?
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Thay vì nói "Không có chi", vợ ông lại nói: "Thưa ông! còn một lon gạo". "Bà để ở đâu?"

- Tôi chôn dưới đất vì e sợ trộm cắp.

- Vậy bà hãy đào lên lấy chút ít nấu cơm đi.

- Nếu tôi nấu cháo thì sẽ dùng được hai bửa. Còn nấu cơm thì chỉ dùng được một bữa thôi. Vậy
tôi sẽ nấu cái chi đây thưa ông?

- Chúng ta chỉ còn nước ăn cơm rồi chờ chết, chớ còn làm cái chi nữa đâu. Bà hãy nấu cơm đi.

Bà Trưởng giả lấy gạo nấu cơm, rồi chia làm năm phần, xúc trong nồi ra một phần đầy một bát
của ông Trưởng giả, để trước mặt ông.

Bấy giờ, trong núi Gandhmādana (Hương Đàn) có vị Độc Giác Phật vừa xuất thiền Diệt. Theo
truyền thuyết, trong lúc nhập Đại Định, vì Độc Giác Phật không bị sự áp bức của đói khát do nhờ
mãnh lực thiền định. Nhưng khi xuất khỏi định, sự đói khát phát khởi mãnh liệt, như có lửa đốt phía
bụng dưới các Ngài. Bởi thế, các Ngài quán xét nơi nào có được vật thực là Ngài sẽ đến ngay nơi đó
để thọ nhận vật thực. Trong ngày ấy, người cúng dường đến vị ấy sẽ được quả sanh khởi ngay trong
hiện tại mau chóng, chẳng hạn như sẽ trở thành vị Trưởng giả hay trở thành quan Đại Thần... Khi đức
Phật Độc Giác dùng thiên nhãn quán xét cõi Diêm phù, thấy nạn đói đang hoành hành, và hình ảnh
năm người trong gia tộc Trưởng giả lọt vào võng trí của Ngài, thấy cả năm người chỉ còn có một lon
gạo để nấu cơm. Ngài tự hỏi: "Những người nầy có đức tin và cúng dường đến ta chăng?". Khi quán
thấy họ có đức tin và cúng dường vật thực đến mình. đức Phật Độc Giác từ núi Gandhamādaṅa ngự
xuống, đứng trước nhà ông Trưởng giả.

Thấy Ngài, Trưởng giả phát tâm trong sạch, nghĩ rằng: "Vì kiếp trước ta không làm phước bố
thí, nên kiếp này gặp phải cảnh đói khát như thế này. Phần cơm nầy chỉ hộ trì ta sống được một bữa,
nhưng nếu ta cúng dường nó đến Ngài, nó sẽ có lợi ích cho ta vô số kiếp trái đất".

Thế rồi, Trưởng giả dời bát cơm qua một bên, đảnh lễ dưới chân Đức Độc Giác với ngủ thể đầu
địa, đoạn rước Ngài vào nhà, thỉnh Ngài ngồi nơi được soạn sẵn, dùng nước rửa chân Ngài, đặt ghết
thấp bằng vàng cho Ngài gác chân. Xong rồi đem cúng dường bát cơm của mình đến Đức Độc Giác
Phật. Khi ông sớt được phân nửa bát cơm, thì Đức Độc Giác dùng tay ngăn lại. Trưởng giả thưa rằng:

- Bạch Ngài! Một lon gạo nấu thành cơm, được chia cho năm người, đây là phần của con, không
thể xẻ phần nầy ra làm hai được. Con không xin Ngài ban phước trong hiện tại, con chỉ cúng dường
Ngài cả phần cơm nầy để lợi ích trong vị lai.

Nói rồi, Trưởng giả cúng dường trọn bát cơm đến đức Phật Độc Giác, xong rồi ông phát nguyện
rằng:

- Bạch Ngài! Trong các cảnh giới luân hồi, xin cho con đừng bao giờ gặp lại cảnh nạn đói như
đây. Hơn nữa, từ nay về sau cho con có đủ phương tiện, khả năng bố thí lúa gạo cho tất cả cư dân
trong toàn cõi Diêm Phù. Xin cho con khỏi phải làm lụng vất vã để nuôi sống. Sau khi cho người quét
sạch 2.500 kho lúa, con gội đầu ngay trước những kho lúa ấy, khi ngẫng lên trời thì trận mưa lúc Sāli
đỏ từ trên hư không tràn ngập vào các kho vựa. Và trong những cảnh giới tái sanh, xin cho những
người nầy sẽ là vợ, là con trai, là con dâu là nô nhân như trong hiện tại đây.

Bà Trưởng giả suy nghĩ: "Trong khi chồng ta nhịn đói sốt ruột. Ta không thể nào no bụng riêng
mình được". Rồi Bà cũng đem phần cơm của mình cúng dường đến Đức Độc Giác, phát nguyện rằng:
"Bạch Ngài! Xin cho con từ nay trở đi, dầu tái sanh ở cảnh giới nào, đừng bao giờ cho con gặp lại
cảnh đói khủng khiếp như vầy nữa. Xin cho con có quyền năng bố thí cơm đến tất cả cư dân trong
toàn cõi Diêm Phù, bằng cách đặt một nồi cơm trước mặt, con xúc cơm bố thí cách mấy nồi cơm vẫn
đầy tràn lại như cũ, cho đến khi nào con đứng dậy mới thôi. Xin cho những người nầy là chồng con,
con trai con, con dâu con và nô bộc của con y như quan hệ bây giờ".

Công tử con Trưởng gia cũng dâng phần cơm của mình lên Đức Độc Giác và phát nguyện rằng:
"Xin cho con đừng bao giờ gặp lại nạn đói như vầy nữa. Xin cho con có quyền năng, chỉ với một túi
tiền đựng ngàn đồng, con có thể bố thí cho tất cả cư dân trên cõi Diêm phù, dầu cho con có bố thí
bao nhiêu, túi tiền vẫn không vơi. Xin cho những người nầy hãy là cha, là mẹ, là vợ, là nô bộc của con
như quan hệ trong hiện tại nầy mãi mãi".

Cô dâu của Trưởng giả cũng dâng cúng phần cơm của mình đến đức Phật Độc Giác và nguyện
rằng: "Xin cho con đừng bao giờ gặp phải nạn đói như vầy nữa. Xin cho con có quyền năng bố thí cho
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tất cả mọi người trên cõi Diêm Phù nầy, xin cho thúng mễ cố mà con dùng bố thí chẳng bao giờ vơi.
Trong các cảnh giới con tái sanh xin cho những người nầy là cha chồng, mẹ chồng, là chồng và nô
bộc của con như trong hiện tại đây".

Người tớ Puṇṇa cũng dâng phần cơm mình đến Đức Độc Giác, phát nguyện rằng: "Xin cho con
đừng gặp cảnh đói như vầy nữa. Xin cho tất cả những người nầy hãy là chủ của con mãi mãi". Khi con
cày một đường cày thì mỗi bên lại có thêm ba đường cày ruộng cở một aminaṇa.

Trong ngày ấy, người tớ Puṇṇa có thể nguyện kết qủa là vị Đại thần được, nhưng vì lòng mến
chủ nên tự nguyện "Xin cho những người nầy là chủ con" như vậy.

Khi mọi người cúng dường và phát nguyện xong rồi, đức Phật Độc Giác chúc phúc: "Mong cho
được như vậy". Rồi tụng lên kệ ngôn mà chư Độc Giác hằng tụng chúc phúc khi thọ thực. Ngài suy
nghĩ rằng: "Ta có phận sự khiến cho những gia chủ nầy phát tâm hoan hỷ và tịnh tín hơn nữa. Mong
cho những người nầy trong thấy ta về đến núi Gadhamādana". Ngài theo đường hư không về núi, cả
năm người chứng kiến như đang diễn ra trước mắt mình. Về đến núi Ngài mang phần cơm ra cúng
dường đến 500 vị Độc Giác Phật. Nhờ thần lực của Ngài, cả 500 vị Độc Giác dùng cơm ấy vẫn không
hết. Cả năm người chứng kiến quanh cảnh ấy càng tịnh tín và hoan hỷ thêm lên.

Qua khỏi giờ ngọ rồi, Bà Trưởng gia đem nồi đi rữa, xong rồi đem cất. Ông Trưởng giả vì bụng
cồn đói, nên đi ngủ, đến xế chiếu ông thức giấc, nói với vợ rằng:

- Bà ơi! Tôi đói quá, ba coi đáy nồi còn dư sót cơm chăng?

Dầu biết rằng đã rữa nồi cất rồi, nhưng bà Trưởng giả không nói là "Không còn gì đâu", mà lại
nói" Để tôi giở coi thử".

Bà đứng dậy đi đến cái nồi, giở nắp nồi ra. Lạ thay! trong nồi đầy ấp cơm trắng, mùi thơm như
nụ hoa lài. Cơm nở vun lên đẩy nấp nồi lên cao.

Thấy vậy, toàn thân bà Trưởng giả phát sanh phỉ lạc, bảo rằng:

- Ông ơi! hãy dậy xem nầy, tôi đã rữa nồi cất đi rồi. Thế mà bây giờ trong nồi, cơm trắng xuất
hiện thơm như những nụ hoa lài. Việc phước thiện quả thật đáng nên làm, việc bố thí thật đáng nên
làm. Ông hãy ăn cơm đi.

Rồi bà mang cơm cho cả Trưởng giả, mình, Công tử, con dâu và nô lệ Puṇṇa dùng. Mặc dầu
cơm được xúc dùng no đủ, nhưng vẫn đầy tràn trở lại như củ không hề vơi đi một muổng nào cả.

Cũng ngay trong lúc ấy, những kho lúa của Trưởng giả khi trước tràn đầy như thế nào, thì này
lại tràn đầy như thế đó. Trưởng giả cho người loan truyền khắp thành Bārāṇasī rằng:

- Trong nhà Trưởng gia có cơm trắng phát sanh. Ai thiếu hụt lúa gạo hãy đến đó mà lãnh đi.

Thế là, tất cả dân trong coi Diêm Phù nhờ ông Trưởng giả mà thoát khỏi nạn đói, được sống
còn.

Sau khi mệnh chung, tất cả đều sanh về Thiên giới. Đến thời hiện tại, từ nơi Thiên giới Trưởng
giả hạ sanh vào một gia tộc Trưởng giả trong thành Bhaddiya. Bà Trưởng gải cũng tái sanh vào một
gia đình cự phú. Khi trưởng thành, hai người được thành gia tộc với nhau như quan hệ trong thuở
trước. Do phước của tiền nghiệp, phía sau nhà Trưởng gải nổi lên những con trừu bằng vàng như đã
nói ở trước. Cậu Công tử, cô dâu và chàng nô bộc Puṇṇa cũng sum họp trong gia tộc như lời nguyện
ước khi xưa.

Một hôm, để trắc nghiệm quả phước của mình. Sau khi cho người quét sạch một ngàn năm
trăm kho lúa, ông gộ đầu tại cửa kho, xong rồi ngước mắt nhìn lên hư không. Tất cả các kho lúa tự
nhiên đầy ấp lúa Sāli đỏ như đã thuật ở trước.

Ông Trưởng gia muốn trắc nghiệm phước của Bà Trưởng giả nên bảo rằng: "Các người hãy thử
nghiệm quả phước của mình xem sao?".

Bà Trưởng giả trang điểm thật xinh đẹp, đeo tất cả những nữ trang lên mình ngay trước mắt
đại chúng, bà đong một đấu gạo đầy đủ nấu một nồi cơm, bà ngồi lên chỗ ngồi đã soạn sẵn tại phòng
khánh tiết, tay cầm muổng vàng, bà gọi lớn rằng: "Ai cần dùng cơm hãy đến nơi đây". Bất cứ người
nào mang chén, tô... Bà đều múc đầy cơm trắng vào cả. Bà cho cơm như thế suốt cả ngày mà nồi cơm
trắng không hề vơi, vẫn tràn đầy như cũ.
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Trong những kiếp trước nàng Cadapadumā đã từng cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng của các
vị Cổ Phật, cũng như bấy giờ, bà tay trái bừng nồi cơm, tay phải cầm muổng sót cơm đầy bát dâng
đến chư Tăng. Nhờ vậy mà lòng bàn tay trái của bà có hình hoa sen, còn lòng bàn tay phải có hình
mặt trăng tròn, nên bà có tên là Candapadumā. Hơn nữa, bà đã từng cầm đồ lọc nước đi tới đi lui, lọc
nước hộ chư Tỳ khưu Tăng. Nhờ vậy lòng bàn chân phải của bà có hình mặt trăng, còn lòng bàn chân
trái thì có hình cánh hoa sen.

Bấy giờ, Công tử tên là Dhanañjaya cũng gội đầu, lấy túi tiền có đựng ngàn đồng vàng của
mình ra, tuyên bố rằng: "Những ai cần tiền hãy đến đây".

Tất cả mọi người đến, cầm các thứ đồ đựng, đều được cậu cho đầy đủ, nhưng túi tiền vẫn còn
nguyên vẹn ngàn đồng Kahāpana.

Đến nàng dâu Sumanadevī, cô cũng trang điểm và đeo tất cả nữ trang rồi bưng thúng lúa ra
ngồi ngoài sân trống rao lớn:

- Những ai cần dùng mễ cốc hãy đến đây.

Mọi người cầm thúng đồ đựng đưa ra, tất cả đều được nàng cho đầy đủ, những túng lúa không
hề vơi đi chút nào cả.

Người tớ Puṇṇa cũng trang điểm bằng đủ thứ đồ trang sức rồi mắc bồ vào ách vàng, dây giàm
vàng, tay cẩm roi vàng, in dấu năm ngón táy của bàn tay xèo có thoa hương liệu lên mình bò, và buộc
dây lên sừng con bò những chén chung bằng vàng. Xong rồi, anh mới dắt bò ra ngoài ruộng, bắt đầu
cày. Lập tức lớp đất mặt lật lên thành bảy luống cày ba luống bên này và ba luống bên kia và một
luống ngay chính diện.

Thế là, từ nơi Trưởng giả, chúng dân cõi Diêm Phù dược lãnh nào là mễ cốc, nào là vàng thô,
vàng ròng, đủ thứ tùy theo nhu cầu, sở thích.

Khi Trưởng Giả là người đại phúc như thế, hay tin đức Thế Tôn ngự đến, ông quyết định: "Ta sẽ
đi nghinh tiếp đức Bổn Sư ra khỏi nhà", dọc đường ông gặp các nhóm du sĩ ngoại đạo. Họ hỏi ông:
"Nầy gia trưởng. Tại sao ông là người theo thuyết hữu vi mà lại đi tìm Sa môn Gotama là người chủ
trương thuyết hữu vi mà lại đi tìm Sa môn Gotama là người chủ trương thuyết Vô vi".

Dầu họ có ngăn cản, Trưởng giả cũng không màng nghe theo họ, cứ thế đi đến gặp đức Bổn Sư,
đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, đức Bổn Sư thuyết lên tuần tự Pháp cho ông ta.

Cuối thời Pháp, Trưởng giả Meṇḍaka đắc quả Tu Đà Huờn. Ông kể lại chuyện các nhóm ngoại
đạo nói xấu đức Thế Tôn, cốt để ngăn cản không cho ông viếng đức Thế Tôn.

- Nầy gia trưởng, đối với những chúng sanh nầy, dầu lỗi của họ có lớn đến đâu họ cũng không
thấy. Còn người khác không có lỗi gì, họ cũng bịa đặt ra mà nói như là sàng sẩy trấu vậy.

Nói rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Sudassaṁ vajjaṁ aññe- saṁ
Tattano pana duddasaṁ
Paresaṁ hi so vajjāni
Oppuṇāti yathā bhusaṁ
Attano pana chādeti
Kalim'va kitavā saṭho".
- "Thấy lỗi người thì đễ
Thấy lỗi mình mới khó
Lỗi người ta phanh tìm
Như tìm trấu trong gạo
Còn lỗi mình dấu
Như thợ săn dấu mình". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Sudassaṁ: Một mảy may tội lỗi của người khác cũng dễ thấy, ta có thể thấy được dễ dàng. Trái
lại tội lỗi của chính mình, dẫu hết sức to lớn, ta cũng khó thấy được.
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Paresaṁ hi: Bởi lẽ đó, Tỳ khưu ở giữa Tăng chúng hằng nêu lên những tội lỗi của những vị khác
mà bắt bẻ, y như người ta sàng sẩy trấu trong gạo vậy.

Kalim'va kitavā saṭho: ở đây tiếng Kaki ám chỉ xác thân con người mà loài chim sợ, không dám
đến gần, tiến Kitvā chỉ sự ngụy trang như dùng nhánh, lá cây che dấu thân mình, là xảo thuật của
người săn chim. Người thợ săn chim muốn bắt chim làm thịt phải ngụy trang, che dấu thân mình như
thế nào, thì người che dấu lỗi mình cũng như thế đó.

Cuối thời Pháp, nhiều người chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Huờn quả.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG GIẢ MEṇḍAKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Năm người nhịn đói chẳng rời nhau
Khỏi chết mà còn nhẹ khổ đau
Kiếp trước chung tình giờ khốn khó
Đời sau hiệp mặt buổi sang giàu
Bạc vàng bố thí hoài không hết
Lúa thọc quy hoàn mãi, rất mau
Chồng vợ con dâu, thêm tớ giỏi
Gương ông Trưởng giả sáng làu làu
Kẻ nói xấu người để tự khoe
Miên Dương có trí chẳng thèm nghe
Xưa từng Hộ Pháp nay tìm Phật
Chứng quả ban đầu thật khỏe ra.

XVIII. 11- ĐẠI ĐỨC UJJHĀBASAÑÑĪ

(PC. 253)

"Paravajjānupassissa...". Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết ta khi Ngài ngự tại Jetavana, đề
cập đến vị Đại đức Ujjhānasaññī (ưa bắt lỗi).

Tương truyền rằng: Vị Đại đức nầy thường đi đây đó, tìm lõi chư Tỳ khưu, nói rằng: "Ông nầy
mặc y như thế nầy, ông kia khoác y vai trái như thế kia". Chư Tỳ khưu mách với đức Bổn Sư rằng:

- Bạch Ngài! Có vị Đại đức Ujjhānasaññī thường hành động như thế đó.

- Nầy các Tỳ khưu! Người đứng ở địa vị trưởng, khi ban huấn từ để giáo hóa thì không gọi là
người ưa bắt lỗi. Còn người có tâm đi tìm lỗi người để chỉ trích, là người vạch lá tìm sâu thì trong tám
bậc thiền, dầu một bậc cũng không phát sanh đến người đó, mà toàn là lậu hoặc tăng trưởng lên thôi.

Nói rồi, đức Bổn Sư ngâm lên kệ ngôn rằng:
253- "Paravajjānupassissa
Niccaṁ ujjhānasaññino
āsavā tassa vaḍḍhanti
ārā so āsavakkhayā".
- "Ai thấy rõ lỗi người
Thường sanh lòng nóng giận
Lậu hoặc ắt tăng trưởng
Rất xa, lậu hoặc trừ". (TMC)

CHÚ THÍCH

Ujjhānasaññino: Phải mặc y nội như vầy, phải đấp y vai trái như vầy... "Người nào mà ưa đi tìm
lỗi người đó để chỉ trích thế nọ, thế kia, thì một trong tám bậc thiền định không phát triển đến người
đó mà các lậu hoặc lại tăng trưởng. Bởi lẽ đó, người ấy rất xa cái gọi là A La Hán lậu tận".
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Cuối thời Pháp, nhiều người chứng đắc quả Thánh, nhất là Tu Đà huờn quả.

DỨT TÍCH Đại đức ƯA BẮT LỖI

DỊCH GIẢ CẨN DỀ
Phải được làm Sư mới dạy trò
Không thì chớ để nặng lòng lo...
Càng hãy chỉ trích tâm càng động
Lỗi nhỏ nơi người lại thấy to
Bắt lỗi ai chi, tự xét mình
Tâm từ thanh tịnh, miệng làm thinh
Tám thiền, tám quả, may còn đạt
Lậu hoặc nhờ đây hết tái sinh.

XVIII. 12- DU SĨ SUBHADDA

(PC. 254-255)

"ākāseva padaṁ natthi...". Pháp cú nầy đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại rừng Ta la xứ
Kusināra, đề cập đến Du sĩ Subhadda, khi Ngài ngọa thiền trên giường của xứ Malla, tại Upavattana.

Tương truyền rằng: Trong thời quá khứ, khi em trai của Subhadda trong một mùa lúa đã làm
phước cúng dường chín lần những sản phẩm đầu tiên thì chính Subhadda không thích làm phước,
nên cứ trì hoản mãi, nhưng rốt cuộc cũng làm phước. Do đó, ông không gặp được đức Phật trong thời
giác ngộ đầu tiên và thời giác ngộ khoảng giữa của Ngài. Tuy nhiên vào lúc Hậu thời Giác, khi đức
Bổn Sư sắp Niết Bàn, Subhadda tự nghĩ:

- Ta vẫn thắc mắc về ba nghi vấn mà ta chưa hỏi Sa môn Gotama, vì ta cho là ông còn trẻ quá.
Nhưng giờ đây, là thời Sa môn Gotama sắp viên tịch, nếu ta không hỏi ông thì sau nầy ta phải hối
tiếc.

Khi ông vào gần đức Bổn Sư, Đại đức Ānanda tìm lời ngăn cản ông, nhưng đức Bổn Sư đã cho
phép ông được dịp may gặp Ngài. Ngài bảo: Nầy Ānanda đừng cản ngăn Subhadda, hãy để cho thầy
ấy vào gặp Như Lai.

Nghe vậy, Subhadda vén màn bước vào trong, ngồi tại chân giường và hỏi đức Bổn Sư ba câu
rằng:

- Thưa vậy, Subhadda vén màn bước vào trong, ngồi tại chân giường và hỏi đức Bổn Sư ba câu
rằng:

- Thưa Sa môn Gotama, trên hư không có dấu vết gì chăng? Ngoài Phật giáo có Sa Môn chăng?
Pháp hữu vi có thường tồn chăng?

Đức Thế Tôn chỉ rõ những vật ấy là không thật hữu, rồi Ngài dạy hai kệ ngôn rằng:
254-
"ākāse padaṁ natthi
Samaṇo natthi bāhine
Papañcābhiratā pajā
Nippapañca tathāgatā".
255-
"ākāse padaṁ natthi
Samaṇo natthi Bāhine
Saṅkhārā sassatā natthi
Natthi Buddhānaṁ iñji- taṁ".
- "Hư không không dấu vết
Ngoại đạo không Sa môn
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Chúng sanh thích hư vọng
Như Lai vọng diệt trừ".
- "Hư không không đấu vết
Ngoại đạo không Sa Môn
Hữu vi không thường trú
Chư Phật không loạn động". (255)

CHÚ THÍCH:

Padaṁ: Trên hư không nầy không có vết tích của ai cả, ví như ta không thể làm hiển lộ vật gì
không có màu sắc hình dáng ra sao cả.

Bāhino: Ngoài Giáo Pháp của Như Lai, không có hạng Sa Môn chứng đắc Bốn Đạo và Bổn quả.

Pajā: Chúng sanh trên thế gian nầy vui thích trong những chướng ngại cho sự giải thoát, nhất
là ái dục (Taṇhā)

Nippapañca: Như Lai không còn chướng ngại vì đã cắt đứt tất cả mọi chướng ngại trong bờ giác
ngộ dưới cội Bồ Đề.

Saṅkhārā: Trong ngũ uẩn, không có một uẩn nào là thường tồn cả.

IÑjitaṁ: Trong các tâm vọng động, cố chấp rằng các pháp hữu vi thường tồn, như tâm ái dục,
ngã mạn, tà kiến... Chư Phật không có một vọng tâm nào cả.

Cuối thời Pháp, du sĩ Subhadda đắc quả A Na Hàm, Tứ chúng hiện diện nơi ấy cũng hưởng
được lợi ích

Dứt Tích: DU SĨ SUBHADDA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Chần chờ, chậm gặp Đức Như Lai
Những thắc mắc nầy biết hỏi ai
Phật sắp Niết Bàn, cơ hội chót
Bỏ qua, sau sẽ hận lâu dài
Phật vẫn trông chàng Sú Phách Đa
"Thinh Văn tối hậu của đời ta,
Ānanda cứ để chàng vào hỏi
Dứt hết hoài nghi đắc quả đa"
"Hư không không giữ dấu chân bay
Chẳng có Sa môn ngoài đạo nầy
Ngũ uẩn thường tồn không thế có
Tam không, Phật đã giải cho thầy"!
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XIX. PHẨM PHÁP TRỤ

XIX. 1- CÁC QUAN TÒA

(PC. 256-257)

"Na tena hoti dhammaṭṭho...".

Pháp Cú nầy đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến các quan Thẩm phán.

Một ngày nọ, chư Tỳ khưu đi khất thực ở cổng thành phía Bắc của Sāvatthī, khi đi bát xong, các
vị ấy xuyên qua trung tâm thành phố và đi về chùa. Ngay lúc ấy, trời kéo mây vần vũ rồi đổ mưa. Vào
ngay trong tòa án phía trước mặt, chư Tăng thấy các quan tòa ăn hối lộ rồi tước đoạt quyền làm chủ
của sở hữu chủ, thì nghĩ rằng: "Than ôi! Mấy ông này làm việc trái đạo. Vậy mà bấy lâu nay ta cư
tưởng là mấy ông xử đoán công minh chánh trực chớ".

Tạnh mưa, chư Tăng về chùa đảnh lễ đức Bổn Sư, ngồi xuống một bên và tường thuật việc mình
đã mục kích. Đức Bổn Sư phán rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Người nào chìu theo tham dục xấu xa, cử đoán một cách thô bạo, thì không
đáng gọi là Pháp Trú. Người nào thấu triệt tội lỗi tùy theo tội nặng nhẹ mà xử phạt công minh, không
thô bạo, thì đáng gọi là Pháp trụ vậy

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
256- "Na tena hoti dham- maṭṭhe
Yen'atthaṁ sahasā naye
Yo ca atthaṁ anatthañ ca
Ubho niccheyya paṇḍito".
257- "Asāhasena dhammena
Samena nayatī pare
Dhammassa gutto medhavī
Dhammaṭṭho'ti pavuccati".
- " Người đâu phải pháp trụ
Nếu xử sự khinh suất
Kẻ trí cần phân biệt
Đâu chánh, đâu tà vậy".
- "Không khinh suất, đúng pháp
Công bằng đất dẫn người
Kẻ trí hộ trì Pháp
Thật xứng danh Pháp trụ". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Tena: Do nhưng lẽ trên đây

Dhammaṭṭho: Người là quan tòa mà xử phạt thiên vị, theo ý riêng mình, thì không xứng danh là
Pháp trụ (người công bình)

Yena: Do lẽ nào

Atthaṁ: Cần phải xử đoán rồi quyến định là có.,

Sahasā naye: Người chìu theo tham dục, dùng cách thô bạo như nói dối mà xử phạt. Như người
chìu theo ái dục mà binh vực bà con, bạn hữu của mình, nói dối rằng họ là sở hữu chủ, khi họ không
là sở hữu chủ thật. Người chìu theo sân hận gặp kẻ thù của mình thì cũng nói dối phủ nhận quyền
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làm sở hữu chủ của họ. Còn người chìu theo si mê, sau khi đã ăn của đút lót, hối lộ rồi, ngồi xử kiện,
giả tuồng như tâm đang bận nghĩ đến việc khác, nhìn bên nầy bên kia và nói dối phủ nhậ quyền làm
sở hữu chủ của họ. Còn người chìu theo si mêm, sau khi đã ăn của đút lót, hối lộ rồi, ngồi xử kiện, giả
tuồng như tâm đang bận nghĩ đến việc khác, nhìn bên nầy bên kia và nói dối rằng: "Người nầy thắng,
người nầy bại" Còn người thiên vị vì sợ hãi thì cho dù người quyền cao chức trọng thất thế chăng
nữa, cũng tuyên bố cho người ấy được kiện bằng cách thô bạo, ức hiếp như vậy. Người xử kiện như
vậy không phải là Pháp trụ.

Yo ca atthaṁ anatthañca: Hữu lý và vô lý hay phi lý, chơn và ngụy, chánh và tà.

Ubho niccheyya: Nếu là bậc hiền trí, sau khi xét đoán cả hai bên nguyên và bên bị, xem bên
nào chân thật, bên nào giả trá rồi mới quyết định.

Asāhasena: Không dùng cách nói dối,

Dhammena: Xử đoán đúng theo lẽ công, không có sự thiên vị nhất là vì tham.

Samena: Bằng lẽ công dắt dẫn người, ai thắng nói thắng, ai bại nói bại, tùy theo tội mà lên án
xử phạt.

Dhammassa gutto: Bậc hiền trí đã chứng đắc Pháp hỷ, là người hộ trì pháp, gìn giữ pháp, hằng
xử đoán đúng theo lẽ công bằng, đáng gọi là pháp trụ.

Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh Quả nhất là Tu Đà Hườn quả.

Dứt tích: CÁC QUAN TÒA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Làm tòa xử đoán chẳng công minh
Bởi bốn điều tư phải vị tình
Thương, ghét, sợ, mê chưa dứt bỏ
Cầm cân bên trọng, lại bên khinh
Bậc trí không hề bỏ lẽ công
Thân, sơ, quí, tiện cũng xem đồng
Chánh tà thấu triệt, tâm bình đẳng
Pháp trụ là người đạo lý thông.

XIX. 2- NHÓM LỤC SƯ GÂY RỐI

(PC. 258)

"Na tena paṇḍito hoti...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana, đề cập đến nhóm Tỳ khưu Lực Sư.

Tương truyền rằng: Nhóm sau Tỳ khưu nầy hằng đi la cà đến các chùa, hoặc các làng, gây sự
rối loạn trong trai đường.

Một hôm, sau khi thọ thực trong làng trở về chùa, chư Tăng hỏi các Tỳ khưu trẻ và các Sa di
rằng: "Nầy các đạo hữu, các đạo hữu thấy trai đường nầy ra sao?"

- Bạch Ngài! Xin các Ngài đứng hỏi.

Nhóm Lục Sư bàn luận cùng nhau rằng: "Chỉ có chúng ta là khôn khéo, chỉ có chúng ta là bậc
hiền trí. Chúng ta sẽ đánh, sẽ đổ rác lên đầu mấy ông nầy rồi đuổi tống họ đi."

Thế rồi, nhớm ấy nắm lấy lưng chúng tôi, đổ rác lên đầu chúng tôi, làm rối loạn cả trai đường.

Chư Tăng đến gặp đức Bổn Sư, phúc trình lên Ngài chuyện ấy. Đức Bổn Sư dạy rằng:

- Này các Tỳ khưu! Ta không gọi kẻ nói nhiều và làm phiền đến người khác là bậc hiền trí. Ta
chỉ gọi người an tịnh, không oán thù, không sợ sệt là bậc hiền trí mà thôi.

Nói rồi, Ngài ngâm kệ ngôn rằng:
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258- "Na tena paṇḍito hoti
Yāvatā bahu bhāsati
Khemì averì abhayo
Paṇḍito' ti pavuccati".
- "Không phải vì nói nhiều
Mới xúng danh kẻ trí
An tịnh, không oán sợ
Mới xứng danh kẻ trí". (TMC)

CHú THíCH:

Yāvatā: Kẻ nào vì mình mà nói nhiều ở giữa Tăng chúng, kẻ ấy không phải là bậc hiền trí. Kẻ
nào tự mình an tịnh, không có năm sự oán hận, là kẻ không oán hận đã hết sợ sệt, dầu gặp Đức Vua
cũng không sợ, kẻ ấy đáng gọi là kẻ trí.

Cuối thời Pháp nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Huờn quả.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Nhóm sau Tỳ khưu khuấy rối chùa
Hiếp nhiều Tăng khách, sợ hơn thua
Ý mình Đại đức xưng hiền trí
Đuổi chúng Sa di chẳng thẹn thùa
Há phải nói nhiều gọi trí đâu?
Trí hiền, tâm tịnh, sạch lo âu
Không hay ganh tỵ, không thù oán
Không để cho ai phải khổ sầu.

XIX. 3- ĐẠI ĐỨC EKUDĀNA (NHẤT KỆ)

(PC. 259)

"Na tāvatā dhammadhro...".

Pháp Cú nầy được đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana. Đề cập đến vị Lậu Tận Minh
có tên là Ekudāna.

Tương truyền rằng: Đại đức một mình tịnh cư trong khu rừng nọ. Ngài chỉ thuộc lòng một kệ
ngôn "Tự thuyết (Udāna)" như vầy:

- Adhicetaso appamajjato munino monapathesu sikkhato

Sokāna bhavanti tādino upasantassa sadā satīmototi
- Với tâm cao thượng, chí cần chuyên
Học tập đường tu tịnh, định thiền
Bậc đắc tâm hình, thường chánh niệm
Như trên những chổ chứa ưu phiền.

Tương truyền rằng: Trong ngày lễ phát lồ, Đại đức tự mình lớn tiếng kêu gọi người nghe pháp,
rồi đọc bài kệ trên đây. Chư Thiên đồng thanh tán dương, tiếng vang rền như nổ tung cả địa đại.

Về sau, cũng trong ngày lễ Phát Lồ, có hai vị Tỳ khưu thuộc lòng Tam tạng, mỗi vị dắt theo 500
tùy giả, đi đến chỗ ngụ của Đại đức. Thấy chư khách Tăng đến, Đại đức rất hoan hỷ, nói rằng:

- Lành thay! Hôm nay được chư Tăng quang lâm đến đây. Chúng tôi sẽ được nghe Pháp trong
dịp được gần gủi với các Ngài.

- Nhưng nầy Hiền giả! ở đây có thính giả chăng?

- Bạch các Ngài! Trong ngày thuyết pháp, khu rừng nầy vang dội tiếng hoan hô của chư thiên.
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Hai vị Pháp Sư Tam Tạng thuyết pháp, nhưng không có vị thiên nhân nào tán dương cả. Hai vị
trách Đại đức rằng: "Nầy hiền hữu! Hiền hữu nói trong ngày lễ Phát Lồ, chư thiên trong khu rừng
nầy đã tán dương vang dội. Nhưng thế nầy là nghĩa làm sao?

- Bạch các Ngài, trong những ngày khác quả có như thế. Nhưng hôm nay tôi cũng không biết
tại sao vậy.

- Nếu thế thì, hiền giả thử thuyết pháp xem sao?

Đại đức cầm quạt, lên ngồi trên Pháp tọa thuyết bài kệ đã thuộc lòng như trước. Chư thiên
đồng thanh hoan hô vang dậy. Khi ấy hai đoàn Tăng lữ của hai Đại đức Tam tạng Pháp Sư trách móc
rằng:

- Trong khu rừng nầy, chư Thiên chỉ coi mặt mà tán thán, ca tụng.

Hai Ngài Tam Tạng Pháp Sư thuyết bằng ấy Pháp mà chư thiên chẳng có một lời khen ngợi, còn
vị Đại đức già nầy chỉ thuyết có một bài kệ mà chư Thiên lại lớn tiếng hoan hô.

Khi trở về chùa, chư Tăng đem sự kiện nầy bạch với đức Bổn Sư, Ngài dạy rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, người học được nhiều hoặc thuyết ra nhiều Pháp, Ta không gọi là Pháp Hộ
(Dhammadhro). Người chỉ thuộc lòng một câu kệ mà thấu triệt chơn lý, mới xứng danh là Pháp hộ
vậy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
259- "Na tāvatā dhamma- dharo
Yāvatā bahu bhāsati
Yo ca appaṁ pi sutvāna
Dhammaṁ kāyena passati
Sa ve dhammadharo hoti
Yo dhammaṁ nappama- jjati".
- "Không phải vì nói nhiều
Mới xứng danh Pháp Hộ
Những ai tuy nghe ít
Nhưng tâm hành chánh Pháp
Không buông lung chánh pháp
Mới xứng danh Pháp Hộ". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Yāvatā: Không phải do nơi học nhớ cho nhiều Phật ngôn và Chú giải... Rồi đem thuyết giảng
cho nhiều mà xứng đáng gọi là Pháp Hộ. Người bảo tồn giòng giống của mình mới là người giữ gìn
gia phong.

Appampi: Người dầu chỉ nghe ít pháp, nhưng chút ý theo dõi nghĩa lý của Pháp, rồi vâng giữ
hành theo pháp, do danh sắc (nāmakāya) mà hiểu rõ các trạng thái vui, khổ... Thấy được Pháp Tứ Đế,
người ấy chính là Pháp Hộ vậy.

Yo dhammaṁ nappamajjati: Người nào từng mong mỏi: Hôm nay ta sẽ giác ngộ, rồi chuyên cần
tinh tấn mãi, không dễ duôi Pháp, người ấy cũng là Pháp Hộ nữa.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Huờn.

Dứt Tích: Đại đức EKUDāna

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Tuy thuộc một bài kệ bốn câu
Nhưng hành chứng đắc tuệ cao sâu
Còn hơn giải thích rành Tam Tạng
Mà chỉ phô trương pháp khẩu dầu
Nhà Sư sợ khổ, chẳng đi hành
Đeo níu chùa chiền, bám lợi danh
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Học hỏi cho nhiều Kinh Pháp thuyết
Thưa Ngài nhất Kể ở rừng xanh.

XIX. 4- ĐẠI ĐỨC LAKUṆṬAKA BHADDIYA

(PC. 260-261)

"Na tena thero ho ti...".

Pháp  Cú  nầy,  đức  Bổn  Sư  thuyết  lên  khi  Ngài  ngự  tại  Jetavana,  đề  cập  đến  Đại  đức
Lakuṇḍntaka Bhaddiya.

Một hôm nọ, khi vị Đại đức ấy đến hầu hạ đức Thế Tôn, Ngài vừa đi ra thì có ba mươi vị Tỳ
khưu ở rừng về, thấy Đại đức các Tỳ khưu vào đảnh lễ đức Bổn Sư rồi ngồi xuống.

Thấy duyên lành đắc quả A La Hán của nhóm Tăng nầy, đức Bổn Sư nêu lên một câu hỏi như
vầy:

- Các thầy có gặp vị Đại đức từ nơi đây vừa đi ra chăng?

- Bạch Ngài! Chúng con không thấy.

- Các thầy há chẳng thấy vị ấy ư?

- Bạch Ngài, chúng con có trông thấy một Sa di.

- Này các Tỳ khưu, đó là một vị Đại đức, chứ không phải là Sa di đâu.

- Bạch Ngài! Ông ta còn quá trẻ mà.

- Này các Tỳ khưu! Ta không gọi Thera

( Đại đức hay Trưởng Lão) vì lẽ tuổi cao hạ lớn, vì lẽ được ngồi ở chổ ngồi của các Thượng tọa.
Ai thấu triệt Tứ Diệu Đế, không có tâm não hại đại chúng, người ấy mới xứng danh Thera đó thôi.

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
260- "Na tena thero hoti
Yanassa palitạm siro
Paripakko vayo tassa
Moghajinnoti vuccati"
261- "Yamhi saccãn ca dhammo ca
Ahịmsà sãnnamo damo
Sa ve vantamalo dhīro
Thero iti pavuccati"
"Không phải vì bạc đầu
Mà được gọi là Trưởng Lão
Chỉ có tuổi tác cao
Danh chỉ xứng "Lão ngu"
- "Ai chân thật đúng pháp
Bất hại biết chế phục
Kẻ trí không cấu uế
Mới xứng danh Trưởng lão". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Paripakho: (Chín muồi) là già mùa, đã đến tuổi lão rồi.

Moghajiṇṇo: Người không có những pháp hành trong Pháp vị Thượng nhân thì chỉ là già suông,
là lão rỗng (Tucchajjṇṇo).

Saccañca: Nơi người nào đã hiểu rõ 16 lý, đã dùng trí tuệ làm cho thấu rõ bốn chân lý, ắt phải
có Chín pháp Siêu thế.
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Ahiṃsa: Trạng thái vị nào, không làm hại, không bạo động. Phải có thiền chứng về Tứ Vô lượng
tâm là Từ, Bi, Hỷ, xả.

Saññamo damo: Người có sự kềm chế, thu thúc trong Giới Luật và thu hút lục căn.

(1) Danh từ nầy ngày xưa đồng nghĩa với Bhikkhu, dầu mới thọ Cụ túc cũng được gọi lāthera.
Về sau, chư Tăng tu lâu lại chỉ định Thera là Tỳ khưu10 hạ, anuthera là Tỳ khưu dứt 10 hạ và mahā
thera là Tỳ khưu trên 10 hạ

Vantamalo: Đã tẩy sạch ten sét nhơ bẩn

Dhīro: Người có đầy đủ nghị lực, quả quyết.

The ra: Người có điều kiện để trở thành xứng đáng là Trưởng lão.

Cuối thời Pháp, nhóm Tỳ khưu ấy chứng đắc A la Hán.

Dứt Tích: Đại đức LAKuṇIỈAKA BHADDIYA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Chẳng đời già nua mới xứng danh
Thủ tòa, Đại đức, bậc đàn anh
Già nua, ngu dốt, tên già rỗng
Đầu bạc không, sao gọi lão thành
Trẻ, nhưng Tứ Đế hiểu thành rành
Vô não, không làm hại chúng sanh
Lậu Tận, Phật khen, kêu Trưởng Lão
Niết Bàn tu chứng lúc đầu xanh.

XIX. 5- NHIỀU VỊ TỲ KHƯU THAM VỌNG

(PC. 262)

"Na vākkaraṇamattena...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhiều vị Tỳ khưu.

Một thuở nọ, khi nhìn thấy các Tỳ khưu trẻ và các Sa di lo hầu hạ các vị ācāriya (ācariya) của
mình như: Giắt, nhuộm y, và làm việc lặt vặt hộ các Ngài, thì một số Đại đức đề nghị với nhau rằng:
"Chúng ta tuy có tài thuyết pháp nói đạo nhưng rốt cuộc chẳng được ai phục dịch cả... Hay là bây giờ
chúng ta hãy đến bạch với bạch với đức Bổn Sư như vầy: Bạch Ngài, chúng con thông thạo về Kinh
điển, Phật ngôn. Xin Ngài ra chỉ thị cho các Tỳ khưu trẻ và các Sa di rằng: "Dầu học Pháp với thầy
khác, các con cũng phải đến nhờ các thầy nầy bổ túc cho rồi mới nên ôn tập". Làm như vậy, ắt lễ lộc
chúng ta sẽ tăng trưởng.

Thế rồi, các Đại đức ấy đến bạch với đức Bổn Sư như vậy.

Sau khi nghe lời các Đại đức bạch, đức Bổn Sư biết ngay rằng: "Theo Giáo Pháp nầy, nếu theo
truyền thống là đúng. Nhưng các vị nầy chỉ chú trọng phần lễ lộc mà thôi". Do đó, Ngài phán dạy
rằng: "Ta không gọi các thầy là Lương thiện (Sādhurūpā) chỉ vì các thầy có tài biện thuyết thiện xảo.
Người nào đã cắt đứt các pháp bất thiện, nhất là ganh tỳ bằng A La Hán đạo, người ấy thật là người
lương thiện".

Nói rồi Ngài ngâm lên hai bài kệ rằng:
262- "Na vākkaraṇamat- tena
Vaṇṇapokkharatāya và
Sādhurūpo naro hoti
Issukì maccharī saṭho".
263- "Yassa c'etaṁ sam- uùhataṁ
Sa vantadoso medhavī
Sādhurūpo'ti vuccati
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Mūlaghaccaṁ samùhataṁ".
- "Không phải nói lưu loát
Không phải sắc mặt đẹp
Mà thành người lương thiện
Nếu con người ganh tỵ
Xan tham và dối trá". (262)
- "Chỉ những ai cắt tuyệt
Nhổ tận gốc đoạn trừ
Người trí tận diệt sân
Mới phải người lương thiện". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Na vākkaraṇamattena: Không phải bằng lời nói, không phải bằng cái tướng có đầy đủ thiện xảo
về khoa nói như hùng biện...

Vaṇṇapokkharatāya và: Hoặc dung ngan có đầy đủ sắc đẹp mỹ miều khả ái.

Naro: Do các lẽ trên đây, người có tâm ganh tỳ lợi lộc của kẻ khác, có đủ cả năm pháp bỏn xẻn
(là āsāva, kula, lābha, vaṇṇa, dhamma macchariyaṁ) nhập theo phe phái xảo trá, lường gạt, không
phải là người lương thiện.

Yassa cetaṁ: Người chứng A la Hán đạo tuệ cắt dứt tận gốc rễ các

Tội lỗi nhất là ganh tỵ, không tái sanh, người đã xa lìa tội lỗi, có đầy đủ trí tuệ hưởng thụ pháp
hỷ, gọi là người lương thiện.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là Tu Đà Huờn.

Dứt Tích: NHIỀU Tỳ khưu THAM VỌNG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Lương thiện là tâm chánh thiện lương
Không do môi miếng khéo trăm đường
Tỳ khưu mặt đẹp, lòng đen xấu
Chẳng phải tăng đồ Phật tán dương
Ai khéo trừ tan gốc rễ phàm
Đoạn lìa sân hận với xan tham
Không tâm dối trá cùng ganh tỵ
Thật xứng danh là Phật hiếu nam.

XIX. 6- HATTHAKA TRỚ TRÊU

(PC. 264)

"Na muṇḍakena samaṇo...".

Pháp Cú nầy đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Hatthaka.

Tương truyền rằng: Mỗi khi tranh luận với ngoại đạo mà đuối lý thì Hatthaka đề nghị rằng:
"Mấy người hãy đến nơi đó, vào giờ đó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn cải với nhau! "Thế rồi, vào giờ đó
thầy đến nơi hẹn trước và nói với mọi người rằng:

- Hãy coi đó, nhóm ngoại đạo quá sợ tôi nên không dám đến, thấy chưa. Như vậy, đủ chứng
minh rằng họ chịu thua.

Hatthaka dùng cách trớ trêu như vậy mà xử sự với đối phương mỗi lần tranh luận khi bị đuối lý,
lẽ ra thì Hatthaka nên nhận mình thua.

Đức Bổn Sư nghe chuyện Hatthaka trớ trêu như thế, bèn cho gọi đến và phán hỏi rằng:
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- Nầy Hatthaka! Nghe nói thầy đã hành động như thế có thật chăng.

- Bạch Ngài! Có thật như vậy.

- Tại sao thầy làm như vậy? Người nói dối như thế, nếu đi đây đi đó với cái đầu trọc thì không
xứng danh là bậc Sa Môn. Người nào làm yên lặng các ác pháp dầu nhỏ hoặc lớn, người ấy mới thật
sự là một Sa môn.

Nói rồi, đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn rằng:
264- "Na muṇḍạkena sa- maṇo
Abbato alikaṁ bhaṇaṁ
Icchālobhasamāpanno
Samaṇo kiṃ bhavissati".
265- "Yo ca sameti pāpāni
Aṇuṃ thūlāni sabbaso
Samitattā hi pāpānaṁ
Samaṇo'ti pavuccati".
- " Không tự chế, nói láo
Dầu cạo tóc trọc đầu.
Ai còn đầy dục ái
Sao được gọi Sa Môn" (264)
- " Ai trừ tiệt điều ác
Không luận nhỏ hay lớn
Điều phục được ác pháp
Xứng danh là Sa môn" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Muṇḍạkena: Chỉ với đầu trọc thôi

Abbato: Trống rỗng, không có Giới Luật và pháp hành đầu đà chi cả

Alikaṁ bhaṇaṁ: Nói vọng ngữ trong những cảnh giớ thiền chưa đạt đến, lòng còn dầy tham
xan, chỉ đạt tới cảnh ái dục thì làm sao gọi là Sa môn.

Sameti: Người nào làm yên lặng các ác Pháp, dầu nhỏ hoặc lớn, người ấy mới đáng gọi là Sa
môn.

Cuối thời Pháp, nhiều người chứng đắc Thánh quả nhất là quả Tu Đà Huờn.

Dứt Tích: HATTHAKA TRỚ TRÊU

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Tên Hatthako thật đúng thay
Miệng mồm tráo trở tợ bàn tay
Đến nơi hẹn trước người tranh luận
Để nói: Người thua, sợ đến đây
Phật quở: Tỳ khưu nghịch lối nầy
Tăng già cả đám chịu nhơ lây
Sa môn phải nói lời chân thật
Đầu trọc không, chưa đủ gọi Thầy.
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THẦY BÀ LA MÔN KHẤT SĨ

(PC 266-267)

"Na tena bhikku hoti...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư thuyết ra khi ngự tại Jetavana, đề cập đến một thầy Bà la môn nọ.

Tương truyền rằng: Thầy Ba la môn nầy đã xuất gia tu theo Giáo phái ngoại đạo. Lúc đi khất
thực, thầy ấy tự nghĩ: "Sa môn Gotama gọi các Thinh Văn hằng đi khất thực của mình là Tỳ khưu. Vậy
thì ta đây cũng phải được gọi là Tỳ khưu". Thầy ấy đến gặp đức Bổn Sư nói rằng: "Thưa Sa môn
Gotama, tôi cũng đi khất thực mà nuôi mạng, vậy thầy cũng nên gọi tôi là Bhikkhu."

- Nầy Bà la môn! Ta không gọi là Tỳ khưu chỉ vì việc đi khất thực mà thôi. Không phải một
người thọ trì đủ các pháp về mặt hình thức mà xứng danh là Tỳ khưu đâu. Người hằng suy xét tất cả
pháp hữu vi, người ấy mới xứng danh Tỳ khưu.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
266- "Na tena bhikkhu hoti
Yāvatā bhikkhate pare
Vissaṁ dhammaṁ sam- ādāyā
Bhikkhu hoti na tāvatā".
267- "Yo'dha puññan ca pāpañ ca
Bāhetvā brahmacariyavā
Sánkhāya loke carati
Sa ve bhikkhù' ti vuccati".
- " Chỉ mang bình khất thực
Đâu phải là Tỳ khưu
Phải theo Giới pháp bổn
Mới xứng danh Tỳ khưu".
- "Ai bỏ cả thiện ác
Chuyên tu hành thanh tịnh
Lấy hiểu biết ở đời
Mới xứng danh Tỳ khưu". (267) (TMC)

CHÚ THÍCH

Yāvatā: Chỉ bấy nhiều đó, là chỉ có một việc ôm bát đi khất thực thì không đáng gọi là Tỳ khưu.

Visaṁ: các Pháp khác nhau. Đây ám chỉ toàn thể giới hạnh mà một vị Tỳ khưu phải thọ trì, chớ
chỉ một hạnh đi khất thực không thôi, chưa đủ được gọi là Tỳ khưu.

Yodha: (Yo idha): Người nào trong Giáo Pháp nầy, vượt qua cả phước và tội, đi trên con đường
phạm hạnh cao thượng.

Saṅkhāya: Bằng trí tuệ sáng suốt

Loke: Trong thế gian nhất là ngũ uẩn: Đây là nội uẩn, đây là ngoại uẩn. Tất cả pháp đều thông
suốt như vậy, người dùng trí tuệ mà phá vở phiền não, đáng gọi là Tỳ khưu.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà huờn quả.

Dứt tích: KHẤT SĨ BÀ LA MÔN

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Tỳ khưu có nghĩa kẻ xin ăn
Nhưng phải tu thiền, giữ giới răn
Chẳng giống Bà-La-Môn cùng Khất cái
Biết mình cao thượng, bậc Thinh Văn
Ngoại đạo trì bình nhận bạc tiền
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Món ăn sống sít chẳng hề kiêng.
Thọ nhiều, tích trữ rồi đem bán
Phá giới, làm hoen ố cửa thiền...

XIX. 7- NGOẠI ĐẠO LÀM THINH

(PC. 268-269)

"Na momena munī hoti...".

Pháp Cú nầy được đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến các ngoại đạo.

Tương truyền rằng: Sau khi thọ thực ở một nơi nào, các tu sĩ ngoại đạo thường chúc phúc cho
thí chủ như vầy: Xin cho người được bình yên, xin cho người được hạnh phúc, xin cho người tăng
thêm tuổi thọ. Ở nơi nọ có sình lầy, ở nơi nọ có gai góc, người không nên đi đến chỗ như vậy.

Trong thời kỳ Giác Ngộ đầu tiên, sự tụng kinh phúc chúc chưa được đức Thế Tôn cho phép, nên
các Tỳ khưu sau khi thọ thực tại nhà gia chủ là ra đi, chớ không chúc phúc cho gia chủ chi cả. Các tín
gia bất mãn than phiền rằng: "Gần các tu sĩ ngoại đạo, chúng ta còn được nghe chúc phúc. Riêng các
Sa môn Thích Tử đây chỉ làm thinh ra đi"

Chư Tỳ khưu đem việc nầy bạch trình với đức Bổn Sư, Ngài dạy rằng: "Nầy các Tỳ! từ rày về
sau ở trong Trai đường hoặc nơi nào khác, Ta cho phép các thầy phúc chúc tùy theo sở thích và trò
chuyện cởi mở với thí chủ khi ngồi gần bên họ".

Chư Tăng tuân theo loài dạy như vậy. Khi các thiện tín được nghe những lời phúc chúc, họ càng
tinh tấn thêm hằng mời thỉnh và cúng dâng lễ vật đến Chư Tăng.

Các nhóm ngoại đạo than phiền rằng: "Chúng ta là những bậc Tịnh giả. Chúng ta giữ sự im
lặng. Còn các Thinh Văn của Sa môn Gotama hay thuyết giảng dài dòng trong các trai đường hoặc
những chỗ khác tương tợ như vậy".

Khi nghe những lời chỉ trích của nhóm ngoại đạo, đức Bổn Sư nói: "Nầy các Tỳ khưu, ta không
gọi ai là Tịnh Giả (Muni) chỉ vì người ấy giữ sự im lặng. Quả thật, có một số người vì không biết mà
không nói, một số khác vì thiếu sự tín nhiệm và một số khác nữa lại sống cao ngã mạn sợ e người
khác học được những tri kiến quan trọng của họ. Là vị họ bỏn xẻn pháp. Bởi vậy, Ta không gọi là
Tịnh giả chỉ vì lẽ họ giữ sự im lặng. Theo ta ai làm Tịnh giả, làm im lặng được các pháp bất thiện,
người ấy mới xứng danh Tịnh giả.

Rồi Ngài thuyết lên hai kệ ngôn rằng:
268- "No monena munī hoti
Mūḷharūpo aviddasu
Yo ca tulaṁ'va paggayha
Varaṁ ādāya paṇḍito"
269- "Pāpāni parivajjeti
Sa munī tena pavuccati
Yo munāti ubho loke
Munī tena so munī".
- "Im lặng nhưng ngu đần
Đâu được gọi Tịnh giả
Như người cầm cán cân
Kẻ trí chọn điều lành".
- "Từ bỏ các ác pháp
Mới thật là Tịnh giả
Ai thật hiểu hai đời
Mới xứng danh tịnh giả"
(269) (TMC)
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CHÚ THÍCH:

Na monena: Tịnh giả là người đã làm im lặng tình dục bằng sự im lặng của Đạo tuệ, bằng sự im
lặng của Pháp hành (patipadā). Ở đây ám chỉ sự làm thinh, không nói.

Mūḷharūpo: Là người vô trí.

Người như vậy dầu có im lặng chăng nữa cũng không phải là Tịnh giả. Hoặc là người mà chỉ sự
rỗng không, vô trí thì không đáng gọi là Tịnh giả

Yo ca tulaṁ'va paggayha: Ví như người cầm cân lấy ra bên dư đưa vào bên thiếu như thế nào,
thì cũng như thế ấy, bậc hiền trí lấy bên dư là ác pháp bỏ ra, châm đầy thiện pháp vào bên thiếu. Nói
cách khác, bậc hiền trí hằng bổ túc các pháp cao nhân quí báu là Giới, Định, tuệ, giải thoát, giải
thoát tri kiến và mang theo mình, đồng thời xa lánh các tội ác, các nghiệp bất thiện.

Sa munī: Bậc ấy đáng gọi là Tịnh Giả

Tena so munī: tại sao bậc ấy gọi là Tịnh Giả?

Vì mấy lẽ đã giải triên, nên bậc ấy gọi là Tịnh giả vậy

Yo munāti ubho loke: Người nào đã cân nhắc kỹ mọi thế giới, nhất là ngũ uẩn, như cách phân
biệt: Đây là nội uẩn, đây là ngoại uẩn. Theo cách nầy biết rĩ cả hai thế gian Pháp.

Munī tena pavuccati: Do lý lẽ trên mà gọi bậc ấy là Tịnh Giả vậy.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Huờn quả.

Dứt Tích: NGOẠI ĐẠO LÀM THINH

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Tịnh giả, người tu tịnh nơi tâm
Tận trừ tam độc, tuệ cao thâm
Không vì danh lợi phê tuồng giả
Một mực làm thinh, giống kẻ câm
Tịnh khẩu thì không nói bá xàm
Nói điều hữu ích, chống sân tham
Nương theo chánh mạng, xa tà kiến
Cấm khẩu là xa lánh tục phàm.

XIX. 8- NGƯỜI DÂN CHÀI TÊN ARIYA

(PC. 270)

"Na tena ariyo hoti...".

Kệ Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến người dân chài
ten Arīya.

Một hôm, quán thấy Arīya nầy có duyên lành dắc quả Tu Đà Huờn. Đức Bổn Sư dẫn chư Tỳ
khưu đi khất thực trong làng ở phía Bắc thành Sāvatthī, rồi trở về chùa.

Ngay lúc bấy giờ, người dân chài đang lo câu cá. Khi trông thấy Tỳ khưu Tăng có đức Phật cầm
đầu, người ấy buông bỏ cần câu và đứng im.

Đức Bổn Sư dừng chân không xa chỗ Ariya đứng và quay lại hỏi Đại đức Sāriputta và các vị
khác rằng: "Thầy tên gì?".  Chư Tỳ khưu lần lượt đáp tên mình như là: Con là Sāriputta, con là
Moggallāna...

Người câu cá tự nghĩ rằng: "Đức Thế Tôn hỏi tên các vị Tỳ khưu, có lẽ Ngài sẽ hỏi đến tên ta
chẳng sai"

Đức Thế Tôn biết được tâm ý của y, liền hỏi rằng

- Nầy thiện nam, ông tên là chi?
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- Bạch Ngài! Con tên Ariya (Thánh nhân)

Nghe vậy, đức Bổn Sư cải chính rằng: Nầy thiền nam sát sanh như ông không xứng danh là
Ariya. Bậc Ariya thì tâm đầy từ bi, không bao giờ có lòng não hại chúng sanh.

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn:
270- "Na tena ariyo hoti
Yena pāṇāni hiṃsati
Ahiṃsa sabbapāṇānaṁ
Ariyo' ti pavuccati"
- "Còn sát hại chúng sanh
Đâu được gọi hiền thánh
Không hại mọi chúng sanh
Xứng danh bậc Hiền thánh"

CHÚ THÍCH:

Bằng sự vô não hại. Như trên đã nói người nào não hại chúng sanh thì vì lẽ đó không phải là
Ariya (Bậc Thánh Nhân). Còn người nào bằng cách vô hại, không dùng tay chân, gậy gộc... Mà đối với
tất cả chúng sanh, trú tâm trong thiền định nhất là niệm tâm từ mà xa lìa được não hai (bạo động),
người ấy chính là bậc Ariya vậy.

Cuối thời Pháp người câu cá chứng đắc Tu Đà Huờn. Thính chúng hiện diện cũng được nhiều lợi
ích.

Dứt tích: NGƯỜI DÂN CHÀI TÊN ARIYA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Ariya là bậc Thánh Nhân
Giống như Vô Não đã dừng chân
Không còn sát hại sanh linh nữa
Bỏ kiếm quay về với Phật thân.
Ariya nầy ném cá câu
Đứng im nghe Phật hỏi cơ mầu
Dứt liền niệm ác, tâm Vô não
Hiệp đủ nhân duyên, đắc quả đầu

XIX. 9- NHIỀU TỲ KHƯU TỰ MÃN

(PC. 271-272)

"Na sìbabatamattena...".

Pháp Cú nầy đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhiều vị Tỳ khưu đầy
đủ giới hạnh.

Tương truyền rằng: Trong các Tỳ khưu nầy, có một số nghĩ rằng: "Chúng ta là bậc Cụ túc giới,
chúng ta sẽ đắc A la Hán trong ngày đó.

Cùng một lối như vậy, các Tỳ khưu đã đắc A Na Hàm cũng tự nghĩ rằng: "Bây giờ, đối với chúng
ta quả A La Hán không khó đắc"

Tuy nhiên, một ngày nọ, tất cả các Tỳ khưu đều đến yết kiến đức Bổn Sư. Đảnh lễ xong rồi ngồi
xuống, đức Bổn Sư bèn hỏi:

- Nầy các Tỳ khưu! Các thầy đã đạt đến mục đích cứu cánh của bậc xuất gia giải thoát chưa?

- Bạch Ngài! Chúng con đã đạt đến trình độ như thế, như thế... Bởi vậy, chúng con có thể đạt
đến quả vị A la Hán ngay lúc nào mà chúng con muốn. Với ý nghĩ như vậy, chúng con hằng sống bình
an.

677



Nghe chư Tăng phúc đáp như thế, đức Bổn Sư cảnh cáo rằng:

- Này các Tỳ khưu! Một Tỳ khưu xứng đáng không nên chỉ ỷ thị vào chỗ mình đã thọ trì đầy đủ
Tứ Thanh tịnh giới, hoặc hạnh đầu đà, hoặc chỉ ỷ thị vào chổ đã hưởng hỷ lạc của A na hàm quả mà
vội cho rằng: "Hiện nay đời sống của ta ít có khổ não" ngày giờ nào chưa đạt đến mức lậu tận thì chớ
nên để khơi lên cái tâm nghĩ rằng: "Ta được an vui". Nói rồi, Ngài ngâm kệ rằng:

"Na sīlabbatamattena
Bāhusaccena và puna
Atha và samādhilābhena
Vivicca sayanena và" (271)
"Phusāmi nekkhammasuk- haṁ
Aputhujjanasevitaṁ
Bhikkhu vissāsam āpādi
Appatto āsavakkhayaṁ". (272)
- "Chẳng phải giữ giới cấm,
Cũng chẳng phải nghe nhiều
Hoặc chứng được thiền định
Sống cô độc một mình". (271)
- "Tự xem đã thọ hưởng
Hạnh phúc giải thoát lạc
Phàm phu chưa hưởng được Tỳ khưu chớ bằng lòng
Nếu lậu hoặc chưa đoạn điệt". (272)

CHÚ THÍCH:

Sīlabbatamattena: Do nơi sự giữ Tứ Thanh Tịnh giới hoặc thọ trì mười ba chi đầu đà, hoặc là do
sự nghe nhiều học rộng hoặc thuộc lòng cả Tam Tạng kinh.

Samādhilābhena: Do đắc tám tầng thiền.

Nekkhammasukhaṁ: Hỷ lạc của bậc A Na Hàm. Bởi vậy mới nói Ta hưởng hạnh phúc của A na
Hàm.

Apputhujjanssevitaṁ: Phàm phu không được hưởng, nhưng Thánh nhân thì hưởng được.

Bhikkhu: nầy Tỳ khưu! Đây là gọi một Tỳ khưu nào trong đó.

Vissāsamāpādi: Chớ tin cậy, bằng lòng. Như trên đã nói: Nầy Tỳ khưu, việc thọ trì Túc giới và
đắc thiền định, theo Ta vẫn còn ít oi, nhỏ nhen, nếu chưa đắc quả Lậu Tận.

Chưa đắc A La Hán, một Tỳ khưu xứng đáng chưa bằng lòng. Ví như phần đầu chỉ chút ít cũng
có mùi hôi thúi như thế nào thì biết là cảnh giới tái sanh dầu nhỏ nhen chút ít cũng là khổ.

Cuối thời Pháp, các Tỳ khưu ấy đều đắc quả A La Hán. Thính chúng câu hội nơi đó cũng hưởng
được lợi ích của thời Pháp.

Dứt Tích: NHIỀU VỊ Tỳ khưu TỰ MÃN

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Chưa đến tận cùng mục đích tu
Chớ nên hưỡn đãi việc công phu
Bao giờ đắc quả A la Hán
Mới chắc từ đây thoát ngục tù...
Giữ giới tu thiền chẳng đủ đâu
Đầu Đà thêm học vấn cao sâu
A na Hàm hỉ làm chi đó
Nếu vẫn còn trong "hữu" khổ sầu.
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XX. PHẨM ĐẠO

XX. 1- NĂM TRĂM TỲ KHƯU LUẬN ĐẠO

(PC. 273..276)

"Maggā'aṭṭhangiko seṭṭho...".

Pháp Cú nầy đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến năm trăm vị Tỳ
khưu.

Tương truyền rằng: Sau khi theo đức Bổn Sư đi vân du khắp xứ rồi trở về thành Sāvatthī, chư
Tỳ khưu ngồi trong Hội trường đàm luận về đường xá, nói rằng: "Con đường từ làng nọ sang làng kia
bằng phẳng, con đường qua làng khác thì không bằng phẳng, con đường có sạn sỏi, con đường kia
không sạn sỏi... Bằng cách ấy, chư Tăng nhắc lại lộ trình mình đã trãi qua. Đức Thế Tôn quán thấy
duyên lành A la Hán quả của chư Tỳ khưu, bèn ngự đến Giảng đường, ngồi lên trên chỗ ngồi đã soạn
sẵn và hỏi:

- Nầy các Tỳ khưu! Hôm nay các thầy nhóm họp thảo luận về chuyện gì đây?

- Bạch Ngài! Chuyện như thế, như thế...

- Nghe vậy, đức Bổn Sư phán dạy rằng: "Nầy các Tỳ khưu, đó là con đường bên ngoài (ngoại
đạo), một Tỳ khưu chính danh cần phải công tác trên con đường thánh. Có làm như thế, thầy mới
được giải thoát khỏi mọi đau khổ.

Nói rồi, Ngài thuyết lên các kệ ngôn rằng:
"Maggān'aṭṭhangiko seṭṭho
Saccānaṁ caturo padā
Virāgo seṭṭho dhammānaṁ
Dipadānañ ca cakkhumā"
274- "Eso'va maggo nat- th'añño
Dassanassa visuddhiyā
Etamhi tamhe paṭipajjatha
Mārás'etaṁ pamohanaṁ"
275- "Etamhi tumhe paṭi- pannā
Dukkhassantaṁ karissatha
Akkhāto ve maỳa maggo
Aññāya sallasanthanaṁ".
276- "Tumhehi kiccaṁ āt- appaṁ
Akkhātāro tathāgatā
Paṇipannā pamokkhanti
Jhāyino māra bandhamā".
- "Bát chánh đường thù thắng
Bốn đế lý thù thắng
Ly dục pháp thù thắng
Giác nhân người thù thắng"
- "Chỉ đường nầy độc nhất
Khiến tri kiến thanh tịnh
Nếu ngươi theo đường nầy
Ma quân sẽ mê loạn" (274)
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- "Nếu ngươi theo đường- nầy
Đau khổ được diệt trừ
Hiểu được diệt gai chướng
Ta dạy người con đường" (275)
- "Người hãy tự nổ lực
Như lai chỉ thuyết dạy
Người thiền định tu đạo
Thoát khỏi lưới ma quân". (276)

CHÚ THÍCH:

Maggānatthaṅgiko: Dầu kể tất cả những con đường, nhất là các con đường của sau mươi hai
chủ thuyết tà kiến, khi đem ra so sánh bằng tám chi đạo. Tuần tự lấy Chánh kiến dẹp bỏ tà kiến...
Tám lần như thế cho đến diệt tuyệt các đối tượng để giác ngộ khổ đế trong Tứ Đế, thì thấy rằng Bát
Chánh Đạo là con đường tối thượng thù thắng nhất.

Saccānaṁ caturo padā: Không nên nóng giận với lời chân thật. Xin cho có sự chân thật trong
lời nói ngày vị lai. Người Bà la môn thật, người Sát Đế Lỵ thật theo sự phân chia gia cấp ở ấn độ, tất
cả sự thật (Sacca) nầy chỉ là giả định, thuộc về Tục đế sự thật (Sammatisacca) hay chỉ là chân lý của
thế gian chỉ là không tưởng (Moghaṁ aññam) chân lý tà kiến hoặc là Tứ Đế nhất là Khổ Đế. Còn đối
với Bậc Thánh thì sự thật ở đây chính là sự thật cùng tột hay Thánh Đế, hay Đệ nhất nghĩa đế
(paramatthasaccaṁ)

Nói cách khác, trong hai thứ chân lý: Túc Đế và Chân Đế thì Chân đế là điều cần phải thực thi
như: Khổn đế cần phải thắng tri, Tập đế cần phải đoạn trừ, Diệt Đế cần phải tác chứng và Đạo Đế
cần phải tu tiến. Chấn lý hay Tứ đế ấy là tối thượng.

Virāgo seṇṇho dhammānaṁ: Có Phật ngôn rằng: Nầy các Tỳ khưu khi so sánh với các hữu vi
hoặc vô vi thì sự ly dục là cao siêu hơn cả các pháp ấy. Do đó, ly dục gọi là Niết Bàn thù thắng.

Dipadānañ ca cakkhuṃà: Trong tất cả các chúng sanh nhất là về phái chư Thiên và nhân loại là
giống lưỡng túc (hai chân), chỉ có Đức Như Lai là thù thắng trong thân sắc, ngay cả trong vô sắc
Pháp hay danh pháp thì Đức Như Lai cũng thù thắng tối thượng (hơn cả Phạm Thiên Vô sắc)

Dassanassa visuddhiỳa: Con đường nào khiến ta hướng được lợi ích của đạo quả tri kiến tịnh,
chính đó là con đường độc nhất Vô nhị.

Etaṁhi: Bởi thế, các thầy hãy hành trì theo như vậy.

Mārassetaṁ pamohanaṁ: Ma Vương sẽ mê loạn, sẽ bị phỉnh lừa, sẽ ngơ ngác.

Dukkhassantaṁ: Hãy đoạn tuyệt toàn thể cái vòng luân hồi khổ.

Sallasanthanaṁ: Các mũi nhọn, nhất là mũi nhọn của tình ái, các dao bén, các sự đè ép, trói
buộc. Con đường đó không có ai chỉ dạy ta cả, chỉ tự ta giác ngộ lấy một mình, nay ta chỉ dạy cho các
thầy. Bây giờ, con đường đó đã được chỉ dạy, các thầy đang bị phiền não thiêu đốt. Muốn mau giác
ngộ con đường đó, các thầy phải nổ lực, chuyên cần làm các phận sự cần thiến mà Như Lai đã chỉ
dạy toàn bộ rồi. Bởi vậy, những hành giả nào nơi theo những điều chỉ dạy, hành thiền Chỉ quán,
những hành giả ấy sẽ thoát khỏi những trói buộc của Ma Vương, có tên là cái vòng luân hồi trong
Tam giới.

Cuối thời pháp, năm trăm Tỳ khưu đều đắc quả A La Hán, Kỳ dư thính chúng cũng được hưởng
sự lợi ích của thời Pháp.

Dứt Tích: NĂM TRĂM Tỳ khưu LUẬN ĐẠO

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Con đường Bát Chánh Phật tìm ra
Dẫn chúng sanh lên khỏi ái hà
Lấy Khổ làm đầu trong Tứ Đế
Vô vi khắc phục chúa quần ma
Là đường độc nhất cả xưa nay
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Có sẳn nhưng không được hiển bày
Phật tự giác rồi đem giáo hóa
Chư Tăng hưởng ứng bước theo ngay
Chẳng phải đường đi của thế nhân
Ngựa xe rộn rịp khách quen chân
Hoặc được đạo khác theo tà kiến
Đương Niết Bàn xa hẳn bụi trần....

XX. 2- NĂM TRĂM TỲ KHƯU QUÁN VÔ THƯỜNG

(PC. 277)

"Sabbe saṅkhārā aniccāti...". Pháp Cú nầy đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề
cập đến 500 vị Tỳ khưu.

Tương truyền rằng: Sau khi thụ huấn đề mục thiền (Chỉ- Quán) nơi đức Thế Tôn, nhóm Tỳ khưu
nầy đã vào rừng hành đạo, nhưng dầu tinh tấn cách nào cũng không đắc quả A la Hán, nên tự nghĩ
rằng:

- Chúng ta nên trở về học đề mục khác thích hợp hơn.

Rồi chư Tăng lên đường trở về bái yết đức Thế Tôn, Ngài quán xét rằng: "Ta nên chọn đề mục
nào thích hợp với duyên lành của chư Tỳ khưu nầy?" Ngài thấy rằng: Trong thời đức Phật Kassapa
chư Tỳ khưu nầy đã từng chú niệm án xứ Vô thường tưởng suốt 20 ngàn năm. Bởi vậy, Ta nên thuyết
về pháp môn vô thường tướng là thích hợp.

Suy xét xong, đức Thế Tôn dạy rằng

- Nầy các Tỳ khưu! Trong các cảnh giới, nhất là dục giới tất cả pháp hữu vi là không có thật, là
không vững bền, là vô thường

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Sabbe saṅkhārā aniccāti
Yadāpaññāya passati
Atha nibbindati dukke
Esa maggo visuddhiyā"
- "Các hành là vô thường
Nhờ trí quán xét vậy
Sẽ nhàm chán thống khổ
Chính là đạo thanh tịnh" (277)

CHÚ THÍCH:

Sabbe saṅkhārā: Trong các cõi nhất là cõi Dục, các uẩn sanh lên tại đâu thì diệt tại nơi đó, nên
nói: "Các hành là vô thường" Như Minh sát tuệ (Vipassanāaññāya) thấy được như vậy, mới sanh tâm
nhàm chán trong khổ do vì bảo dưỡng thân ngũ uẩn nầy. Người đang nhàm chán do sự từng trãi kinh
nghiệm cái khổ mà thấu triệt các lẽ thật (của Thánh nhân)

Esa maggo visuddhiyā: Chính đó là con đường để thánh hóa, làm cho trở nên trong sạch thanh
tịnh vậy.

Cuối thời Pháp, cả nhóm Tỳ khưu ấy đều đắc A La Hán. Tứ chúng hiện diện cũng hưởng được
lợi ích của thời Pháp.

Dứt tích 500 VỊ Tỳ khưu QUÁN VÔ THƯỜNG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Năm trăm Tăng lữ quán vô thường
Thấy rõ thân sanh đáng chán chường
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Giác ngộ đầu tiên chân lý khổ
Xa ly ngã chấp, khỏi sầu thương.

XX. 3- QUÁN KHỖ NÃO

(PC. 279)

"Sabbe saṅkhārā dukkhāti...".

Kệ ngôn nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi ngự tại Jetavana.

Cũng như trong ý nghĩa kệ ngôn trước, đức Thế Tôn thấy duyên lành đạo quả của 500 vị Tỳ
khưu, do quán xét Khổ não tướng, nên Ngài phán dạy rằng:

- "Sabbe saṅkhāra dukkhāti
Yadā paññaya passati
Atha nibbindati dukke
Esa maggo visuddhiỳa"
"Chư hành là khổ não
Nhờ trí quán xét vậy
Sẽ nhàm chán thống khổ
Chính là đạo thanh tịnh" (279)

GIẢI NGHĨA:

Dukkhā: nghĩa là khổ não, hằng bị áp bức. Những câu sau có ý nghĩa như đã giải ở kệ ngôn
trên.

XX. 4- QUÁN PHI NGÃ

(PC. 280)

"Sabbe dhammā anattāti...".

Bài kệ thứ ba nầy cũng đồng một sự tích và cùng ý nghĩa, chỉ khác chút ít là: ở đây đức Thế Tôn
biết chư Tăng đã từng quen niệm đề mục Phi ngã tướng, nên dạy rằng: "Nầy các Tỳ khưu, tất cả ngũ
uẩn đều là phi ngã, do ý nghĩa ta không thể điều hành gì được nơi chúng cả". Rồi Ngài thuyết lên kệ
ngôn rằng:

"Sabbe dhammā anattāti
Yadā paññāya passati
Atha nibbindati dukkhe
Esa maggo visuddhiyāti" (280)

CHÚ THÍCH:

Sabbe dhammā: Đây là ngũ uẩn mà giải rộng như vậy.

Anattā: Phi ngã, không phải là ta, không phải của ta. Do cái lý không có uy lực áp chế pháp ấy
nên gọi là phi ngã, ta không thể ra lịnh, bảo nó: Đừng sống nữa, đừng sống nữa. Mà bắt nó phải làm
theo ý ta, không ai có thể làm chủ, sai khiến được nó cả.

Mấy câu kia cũng giống như trước.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Phi ngã là không phải của mình
Không quyền bảo nó: Hãy đừng sinh
Thân ta chớ tưởng là ta nhé
Chính NGã là "không", chẳng tướng hình
Đừng nghĩ không, là không có chi
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"Không" là dẹp trống nộ, dâm, si
Không còn ngã chấp hay duy kỷ
Giới, định kiện toàn, tuệ đủ y.

XX. 5- ĐẠI ĐỨC TISSA NÔN TU

(PC. 280)

"Uṭṭhānakālaṁhi anuṭṭhāno...".

Pháp Cú nầy,  đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại  Jetavana, đề cập đến Đại đức Tissa
Padhāna kammika (Tinh Cần khổ hạnh)

Tương truyền rằng: Có năm trăm công tử con nhà gia thế, cư ngụ trong thành Sāvatthī, sau khi
xuất gia với đức Bổn Sư, đã thụ huấn đề mục chỉ quán và đi vào rừng hành đạo. Trong số đó, có một
số rớt lại phía sau, kỳ dư điều hành Sa môn pháp trong rừng và chừng đắc A La Hán qủa. Các Ngài
trở về thành Sāvatthī với ý nghĩ:

- Chúng ta sẽ báo tin mừng đắc qủa cho đức Bổn Sư hay.

Khi về còn cách Sāvatthī độ một do tuần, các ngài đi trì bình ở một trang, một cộng sự nam
trông thấy Ngài, đã hộ độ cơm, cháo, bánh trái... Sau khi nghe kinh phúc chúc, lại thỉnh chư Tỳ khưu
nhận vật thực vào ngày mai.

Trong ngày ấy chư Tỳ khưu về đến thành Sāvatthī, sau khi cất dẹp y bát, vào xe chiều đến yết
kiến đức Thế Tôn, đãnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Đức Bổn Sư rất hoan hỷ đối với đoàn khách Tăng,
niềm nở tiếp đãi, chuyện trò thân mật với chư Tăng. Khi ấy có vị Tỳ khưu là bạn cũ của chư Tăng nầy,
nhưng vì giải đãi mà rớt lại phía sau, tự nghỉ rằng:

- Đức Bổn Sư không đủ lời lẽ để tiếp đãi, chuyện trò thân mật với các vị nầy. Còn đối với ta, có
lẽ vì ta chưa đắc Đạo Quả nên Ngài không nói lời nào cả. Nội ngày mai ta sẽ hành cho đắc quả A La
Hán để được Ngài nói chuyện với ta.

Đoàn Tăng khách sau cuộc hàn huyên, các từ đức Thế Tôn lui ra, bạch rằng: - "Bạch Ngài! Trên
đường về chùa, chúng con được một thiện nam cung thỉnh nhận vật thực vào ngày mai. Vậy sáng sớm
mai, chúng con sẽ đi đến đó.

Khi ấy, một vị Tỳ khưu của chư Tăng vì thức đi kinh hành suốt đêm, đến khuya mòn mỏi, pháp
sanh hôn trầm, té xuống một tảng đá bằng phẳng ở đầu đường kinh hành và bị gẫy xương bắp vế. Vị
ấy kêu thét lên một tiếng lớn. Các Tỳ khưu khách nhận ra tiếng kêu của Đại đức Tissa, nên đốt đèn
lên, tìm thuốc, săn sóc, băng bó vết thương cho Đại đức Tissa. Khi công việc đã xong, thì mặt trời đã
lên cao, chư Tăng không còn đủ thời giờ đi đến làng ấy khất thực nữa.

Đức Bổn Sư thấy vậy, hỏi chư Tăng rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Các thầy không đi đến lành nhận vật thực ư?

- Bạch Ngài, không ạ". Chư Tăng thuật chuyện đến đức Thế Tôn.

- Nầy các Tỳ khưu! Không phải đây chỉ là lần đầu mà vị ấy làm trở ngại việc nhận thực thí của
chư Tăng. Mà xưa kia thầy ấy cũng đã từng như thế rồi.

Theo lời thỉnh cầu chư Tăng, Ngài thuyết lên tiền tích rằng:
"Yo pubbe karanīyāni
Paccha so kātumichāti
Varanakatthaṁ bhañjova
Sa pacchā anutappatīti"
" Ai việc phải làm trước
Về sau mới muốn làm
Như bẻ củi Varana
Nó về sau bị khổ"
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Rồi Ngài giảng rộng Bổn Sanh rằng: Theo truyền thuyết: Thuở xưa, chư Tăng nầy cũng là 500
thanh niên, chàng trai lười biếng này là Tỳ khưu Tissa, Giáo Sư năm xưa nay là Đấng Như Lai vậy.

Để kết thúc câu chuyện, đức Bổn Sư dạy rằng:

- Này chư Tỳ khưu! Kẻ không thức dậy khi đến thời cần thức dậy, kẻ lười biếng, ý chí nhu
nhược, kẻ ấy không bao giờ phát triển được Thiền Định hay giác ngộ Đạo quả Niết Bàn cùng các
pháp Thượng nhân khác.

Rồi Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:
"Uṭṭhānakālamhi anutthāno
Yuvā balī ālssiyaṁ upeto
Saṁsannasaṅkappamano kusīto
Paññāyya maggaṁ alaso na vindati"
" Khi cần không nổ lực
Tuy trẻ mạnh, nhưng lười.
Chỉ tiêu trầm nhu nhược
Sao có trí ngộ đạo" (280) (TMC)

CHÚ THÍCH:

Anutthāno: Anutthahanto là không tinh tấn.

Yuvā balī: Trong thời trai tráng, có đầy đủ sức mạnh

ālasiyaṁ upeto: Sanh tật lười biếng, ăn no lại nằm.

Saṁsannasaṅkappamano: Cái tâm tốt đẹp trở thành nhu nhược vì  ba thứ tư tưởng tà kiến
(Tīhimicchāvitakkehi) (Câu nầy theo bản dịch của ông Phạm Kim Khánh dịch từ Ngài Nārada là: Tinh
thần suy nhược, trong ấy các tâm chân chánh bị suy đồi.)

Kusīto: Không tinh tấn

Alaso: Uể oải, lười biếng, kể đại lản (mahā- alaso) ấy không giác ngộ, không đắc vì không thấy
Thánh Đạo cần phải thấy bằng trí tuệ.

Cuối thời Pháp nhiêu Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả Tu Đà Huờn.

Dứt tích: Đại đức TISSA NÔN TU

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Xưa đã từng quen nết biếng lười
Nay tu chẳng tiến kịp theo người
Nôn nao muốn gấp hầu bên Phật
Hăng hái hành khuya, sợ sáng trời
Mệt mõi thành ra tâm ý muôi
Hôn trầm mới để xác thân rơi
Xương đùi Sư gẫy, làm Tang đói
Một phút Vô mình, tật suốt đời.

XX. 6- NGẠ QUỶ HEO

(PC. 281)

"Vācānurakkhī...".

Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Veḷuvana, đề cập đến ngạ quỷ heo

Một ngày nọ, lúc đang đi xuống núi Gijjhakūṭa (Kỳ Xà Quật) với Đại đức Lakkhaṇa bèn hỏi:
"Nầy Đạo hữu, do nhân gì mà Hiền giả lại mĩm cười?"
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- Nầy Hiền giả! Không phải thời để trả lời câu hỏi nầy. Khi về trước đức Thế Tôn Hiền giả hãy
hỏi tôi việc ấy.

Nói rồi, hai vị Đại đức cùng vào thành Sāvatthī khất thực. Vào xế chiều hai vị đến Veḷuvana
đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi, ngồi xuống một bên, khi ấy Đại đức Lakkhaṇa hỏi về sự mĩm cười của
Đại đức

Moggallāna vào ban sáng rằng:

- Nầy Hiền Giả Moggllāna! Do nhân gì duyên gì vào ban sáng hôm nay Hiền giả lại mĩm cười?

- Nầy Hiền giả Lakkhaṇa! Tôi đã thấy con ngạ quỉ heo, mình dài 3 dặm (Tigāvuta), mình như
người nhưng dầu lại là đầu heo, trong miệng nó mọc ra cái đuôi, từ đó giòi bò ra lúc nhúc, tôi nghĩ
thầm rằng: "Từ trước đến nay ta chưa từng thấy một chúng sanh có hình tướng như thế" nên tôi mĩm
cười.

Đức Thế Tôn xác nhận rằng: "Thật vậy, này chư Tỳ khưu! Các Thinh văn của ta hằng là bậc có
chánh kiến (tức Thiên nhãn: Cakkhubhutta)! Chính Như Lai đã từng thấy loại chúng sanh như thế khi
Như Lai đắc quả Vô Thượng Chánh Giác dưới cội Bồ Đề, nhưng không tuyên thuyết vì chưa có ai
trông thấy, Như Lai suy nghĩ: "Những ai không tin lời Như Lai sẽ có nhiều bất lợi cho họ. Nay có
được Moggallāna làm chứng nên ta xác nhận như thế".

- Nầy Tỳ khưu Moggallāna đã nói đúng sự thật.

- Bạch Thế Tôn! Chẳng hay trong tiền kiếp chúng sanh ấy đã tạo ác

Nghiệp gì?

- Nầy các Tỳ khưu! Các thầy hãy lắng nghe.

Rồi Ngài thuật tiền nghiệp của con ngạ quỉ heo như sau:

Tương truyền rằng: Trong thời đức Phật Kassapa, trong một thôn nọ có hai vị Đại đức sống hòa
hợp cùng nhau. Vị lớn được 60 tuổi, vị nhỏ thì 59 tuối. Mỗi khi hai vị đi đâu, vị nhỏ cũng mang y vị
bát theo hầu vị lớn, làm tất cả mọi công việc phục dịch y như vị Sa di theo hầu thầy. Giống như hai
anh em cùng cha mẹ sinh ra. Hai vị Đại đức thuận hòa êm ấm, cho đến một hôm có một vị khách
Tăng Pháp sư ghé vào chùa của hai Đại đức.

Hôm ấy là ngày pháp lệ. Hai vị Đại đức hoan hỷ cho vị khách Tăng trú ngụ trong chùa, nói
rằng:

- Thưa bậc Thiện trí thức! Xin hãy thuyết pháp cho chúng tôi nghe đi.

Vị Pháp Sư thuyết pháp, hai vị Đại đức hoan hỷ với ý nghĩa rằng:

- Chúng ta thỉnh được vị Pháp Sư rồi.

Qua hôm sau, hai vị Đại đức dẫn vị khách Tăng đi khất thực trong làng. Sau khi thọ thực nơi ấy,
hai Ngài bảo vị Pháp Sư rằng:

- Thưa Hiền giả! Hãy thuyết pháp đến tín gia đi.

Hai vị Đại đức thỉnh cầu vị Pháp sư thuyết pháp cho dân chúng nghe như thế. Sau khi nghe
pháp, mọi người cung thỉnh ba vị sáng mai đến thọ thực tại nơi ấy. Cứ đều đều như thế, hai vị Đại
đức cùng vị Pháp Sư đi khất thực khắp các làng quanh chùa, thọ bát hai ngày liền ở một nơi nhà thí
chủ.

Vị Pháp Sư suy nghĩ: "Hai ông nầy nhu nhược quá. Ta phải làm sao cho họ bỏ trú xứ nầy đi, ta
sẽ chiếm ở luôn trong chùa nầy mới được"

Buổi chiều, vị Sư khách đến phục dịch hai Đại đức, khi hai vị trở về phòng riêng thì vị ấy quay
lại nơi ngụ của vị Đại đức lớn và thưa rằng: "Bạch Ngài! Con có chút chuyện cần phải bạch với Ngài"-
Hiền giả cứ nói.

- Vị Pháp sư suy nghĩ đôi chút, rồi nói ràng:

- Bạch Ngài, chuyện nầy nếu con nói ra e phạm lỗi nặng lắm.
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Rồi vị ấy từ giả ra đi, đến phòng vị Đại đức nhỏ, ông cũng làm như thế. Ngày hôm sau, vị Pháp
sư làm y như cũ. Qua ngày thứ ba, sự tò mò của hai vị Đại đức lên cực độ, khi vị Pháp Sư đến gặp
riêng vị Đại đức lớn rằng:

- Bạch Ngài, con có chút chuyện cần phải bạch, nhưng trước mặt Ngài con không dám nói ra.

- Không sao đâu, Hiền hữu cứ nói ra đi.

Sau cùng, làm như bị nài ép quá, vị Pháp Sư hỏi rằng:

- Bạch Ngài! Vị Đại đức nhỏ có điều chi xích mích với Ngài chăng - Nầy Bậc thiện trí thức! Vì
sao hỏi như vậy? Chúng tôi chẳng khác nào như anh em ruột từ một cha một mẹ sanh ra. Hễ người
này được lợi lộc thì người kia cũng được lợi lộc. Từ trước đến nay tôi chưa hề thấy Sư đệ tôi lầm lỗi gì
cả.

- Thật thế ư? Bạch Ngài.

- Nầy hiền hữu! Thật như vậy.

- Bạch Ngài! Vị Sư đệ của Ngài nói với con rằng: "Nầy bậc thiện trí thức, người là con nhà gia
thế, còn vị Đại đức lớn kia, nếu người ngỡ là thanh tịnh, có tàm có quý thì lầm đấy, khi tiếp xúc với vị
ấy, ngươi nên cẩn thận thân và khẩu đi." Vị Sư đệ của Ngài nói với con như thế, từ khi con vừa đến
nơi nầy.

Nghe vậy, vị Đại đức lớn phát sanh sân hận, tâm thần bấn loạn như cái bát sành bị gậy đập nát
vậy. Rồi Vị Pháp Sư đi ngay đến vị Đại đức nhỏ và cũng nói y như trước. Vị sau cũng phát sanh sân
hận, tâm thần bấn loạn như vị kia.

Suốt thời gian chung sống trước đây, không bao giờ hai vị vào làng riêng nhau, nhưng qua việc
nầy, ngày hôm sau vị Đại đức nhỏ một mình vào làng khất thực, rồi trở về trước đứng ở Giảng đường,
vị Đại đức lớn khất thực về sau, đi đến Giảng đường. Vị nhỏ suy nghĩ: "Ta có nên rước bát Ngài hay
không?". Mặc dầu có ý nghĩ: "Sẽ không rước bát", nhưng vị Đại đức nhỏ suy nghĩ: "Từ trước giờ ta
chưa từng làm như thế, thôi ta không nên bỏ qua phận sự của mình"

Khi tự làm tâm dịu xuống, vị Đại đức nhỏ đến gần vị lớn nói:

- Bạch Ngài! Cho con thỉnh y bát.

- Hãy đi đi! Ngươi không xứng đáng thỉnh y bát của ta.

Vừa nói, vị ấy khoát tay xua đuổi, tỏ vẽ bất cần.

- Dạ phải rồi! Thưa Ngài, con cũng có ý nghĩ là không rước y bát của Ngài nữa đâu.

- Này Hiền giả! Có lẽ ngươi nghĩ rằng ta quyến luyến ngôi chùa nầy lắm phải chăng?

- Bạch Ngài! Xin Ngài cũng đừng tưởng lầm rằng con quyến luyến ngôi chùa nầy. Đây là chùa
của Ngài mà.

Nói rồi, vị Đại đức nhỏ mang lấy y bát ra đi. Vị Đại đức lớn cũng bỏ chùa đi luôn. Hai vị không
cùng đi một đường, vị đi cửa sau, vị đi cửa trước. Vị Pháp Sư giả vờ rằng: "Bạch hai Ngài! Các Ngài
chớ nên làm như thế". Hai vị Đại đức bảo rằng:

- Thôi, hiền giả hãy ở lại đi.

Qua ngày sau, vị Pháp Sư đi vào làng kế cận. Các thiện tín hỏi:

- Bạch Ngài! Còn hai vị Đại đức nữa đâu.

- Thôi, các tín gia đừng hỏi nữa. Hôm qua hai vị Đại đức của quí vị tranh chấp cùng nhau, rồi bỏ
đi cả rồi. Ta đã hết lời yêu cầu các Ngài ở lại mà không được.

Trong số ấy, những người thiếu trí thì làm thinh, trái lại các bậc có trí suy nghĩ rằng:

- Hai Đại đức ấy, từ bấy lâu nay chẳng hề phạm lỗi lầm chi gọi là nhỏ nhặt. Nếu có điều kinh sợ,
tai hại phát sanh đến hai Ngài, chắc hẳn là do nơi vị Sư mới nầy vậy.

Còn hai vị Đại đức, dầu đi đến nơi nào tâm trí cũng không hề an vui, Đại đức lớn suy nghĩ:

- Than ôi! Nặng thay là việc hành quấy của vị mới tu kia, vừa mới gặp khách Tăng trong giây
phút đã nói: Đừng tiếp xúc thân thiện với Đại đức lớn.
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Còn vị Đại đức nhỏ cũng nghĩ rằng: "Ôi! Nặng thay là việc làm sai quấy của vị Đại đức lớn. Vừa
gặp khách Tăng trong giây lát mà đã dặn đừng nên tiếp xúc thân thiện với ông Sư nầy.

Cả hai đều không còn tâm trí để ôn tập kinh điển hay, thiền định chi cả. Một trăm năm trôi
qua. Một hôm, cả hai vị cùng đi đến một ngôi chùa ở phía Tây và cùng vào một Đạo trường. Vừa nhìn
thấy vị Đại đức nhỏ, vị lớn không cầm được lòng, nước mắt tuôn trào. Vị Đại đức nhỏ cũng nhận thấy
vị lớn, hai mắt đầy lệ nhỏ, tự nghĩ rằng: "Ta nên nói trước hay là không?". Rồi nghĩ rằng: "Điều nầy
cũng chẳng có chi là hệ trọng". Nên đảnh lễ vị lớn, bạch rằng:

- Bạch Ngài! Từ trước đến lúc chia tay, con hằng rước y bát của Ngài, đi chung với Ngài. Ngài
có thấy con làm điều chi lầm lỗi với Ngài chăng?

- Ta chưa hề trông thấy, nầy hiền giả.

- Thế sao Ngài lại bảo với Pháp Sư rằng: Đừng nên tiếp xúc thân thiện với con.

- Nầy Hiền giả! Ta không hề nói như thế đâu. Nhưng ta được nghe rằng Hiền giả cũng nói với vị
Pháp Sư về ta như thế đó.

- Bạch Ngài! Con không bao giờ nói như thế.

Khi ấy, hai vị mới vỡ lẽ ra, biết rằng: "Chắc vị Pháp Sư có ý muốn ly gián chúng ta, nên nói như
thế?". Rồi hai vị xin sám hối với nhau về chuyện đã hiểu lầm nhau.

Suốt một trăm năm không thể làm cho tâm được an vui, ngày hôm ấy hai vị hòa hợp cùng nhau,
và quyết định: "Chúng ta sẽ tống cổ vị Pháp Sư ra khỏi chùa". Thế rồi, hai vị Đại đức khởi hành lên
hồi về ngôi chùa cũ. Vị Pháp sư trông thấy hai vị Đại đức trở về, bèn ra rước y bát. Hai vị Đại đức
khoát tay rằng:

- Thầy là người không xứng đáng ở trong ngôi chùa nầy nữa.

Không thể ở nán lại, vị Pháp sư liền ra khỏi chùa ngay và đi nơi khác. Mặc dầu đã hành Sa môn
Pháp hết 2 muôn năm, nhưng vị ấy không thể chịu đựng nổi sự trách mắng. Đến lúc chết phải sa
xuống A Tỳ địa ngục, bị thiêu đốt suốt cả thời gian một vị Phật. Bây gời, quả còn dư sót, vị ấy còn thọ
khổ với thân hình ngạ quỷ heo ở trên núi Gijjhakūṭa như đã nói ở phía trước.

Sau khi thuật lại tiền nghiệp của ngạ quỷ heo, đức Thế Tôn dạy rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Vị Tỳ khưu chánh danh cần phải có thân, khẩu, ý thanh tịnh.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
"Vācānurakkhī manasā susaṁvuto
kāyena ca akusalaṁnakayirā
Ete tayo kammapathe visodhaye
ārādhaye maggaṁ isippaveditaṁ"
"Ý điều lời thận trọng
Thân không làm điều ác
Ba nghiệp nầy thanh tịnh
Chứng đạo Thánh nhân dạy". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Vācānurakkhī: Giữ gìn lời nói, đừng để phạm giới vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác ngữ, ỷ ngữ.

Manasā: Thu thúc ý đừng cho tham, sân, tà kiến.

kāyena: Giữ thân đừng làm ba hạnh bất thiện là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh.

Hãy làm thanh tịnh thân, khẩu như vậy. Người làm thanh tịnh thân khẩu như thế, sẽ thành tựu
được Bát Chánh Đạo mà chư Phật và các Đạo sĩ hằng chỉ dạy.

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng Thánh quả, nhất là Tu Đà Huờn quả.

DỨT TÍCH: NGẠ QUỈ HEO.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Hai Sư hòa hợp sống chung vui
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Tin khách đường xa, thọc mũi dùi
Một sớm rời nhau tâm đã khổ
Trăm năm gặp lại, lệ còn rơi
Đoạt chùa, trách kẻ lòng đanh đá
Nghĩ bạn, thương ai dạ ngậm ngùi...
Núi trọc chưa mờ gương Ngạ quỷ
Thân người, đầu lợn, miệng lòi đuôi
Thân tịnh, miệng dầu chẳng tịnh theo
Làm con ngạ quỷ mọc đâu heo
Lưỡi trong, thêm lưỡi ngoài: đuổi thúi
Ăn nói làm sao? Rõ ngặt nghèo.

XX. 7- ĐẠI ĐỨC POTHILA

(PC. 282)

"Yogā veti...".

Pháp Cú nầy được đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại đức Pothila.

Tương truyền rằng: Vị Đại đức nầy đã từng là Tam Tạng Pháp Sư suốt cả 7 đời vị Phật Tổ và
hằng thuyết giảng kinh điển cho một nhóm 500 vị Tỳ khưu nghe.

Một hôm, đức Bổn Sư tự nghĩ: "Tỳ khưu nầy không có tâm nghĩ đến sự giải thoát khỏi khổ. Ta
sẽ làm cho y kinh cảm mới được". Từ ấy về sau, mỗi khi Đại đức ấy đến hầu đức Bổn Sư, Ngài gọi:
"Hãy đến, nầy Pothila rỗng không! Hãy ngồi xuống nầy Pothila rỗng không!?" Đại đức làm chi cũng
dùng danh từ Poṇila rỗng không mà gọi Đại đức cả. Đại đức suy nghĩ: "Ta thông suốt Tam Tạng luôn
cả Sớ giải. Hơn thế nữa, ta là Giảng sư dạy pháp cho 500 Tỳ khưu và đứng đầu mười tám đoàn Tăng
lữ. Thế mà đức Bổn Sư cứ gọi ta là Pothila rỗng không mãi. Chắc tại ta không xúc tiến pháp hành,
tham thiền nhập định, cho nên Ngài mới gọi ta như thế."

Sanh tâm kinh cảm, Đại đức quyết định: "Ta sẽ vào rừng hành Sa Môn Pháp ngay bây giờ". Sau
khi đã tự mình sắp đặt sẵn y Bát. Lúc rạng đông, Đại đức ra đi chung với Tỳ khưu sau cùng, là vị
Pháp Sư dở nhất. Các Tỳ khưu ngồi trong lớp ấy đang đọc dượt Kinh tụng, không lưu ý thấy đó là
"Thầy ācāriya" của mình.

Sau khi vượt qua một trăm hai mươi do tuân (Visamyojanasatam) Đại đức đến một Thiền thất
trong rừng. Có ba mươi vị Tỳ khưu trú nơi ấy. Vào gần chư Tăng, Đại đức đảnh lễ vị Tăng Trưởng
nhóm và bạch rằng:

- Bạch Ngài! Xin Ngài từ bi tế độ cho con.

- Nầy Đạo Hữu, hiền giả là một Pháp Sư danh tiếng, chính tôi còn có điều cần học nơi Hiền giả.
Sao Hiền giả lại nói như thế?

- Bạch Ngài! Xin Ngài đừng nói thế, xin Ngài từ bi tế độ cho con.

Thật sự thì, chư Tăng Thiền Sư nơi ấy đều là bậc Lậu Tận. Vị Đại đức Tăng trưởng nghĩ rằng: Vị
nầy ỷ vào Pháp học của mình, còn có tâm ngã mạn cống cao. "Nên Ngài bảo Pothila đến bạch với vị
phó Tăng trưởng và xin nương nhờ. Pothila đến bạch với vị Phó Tăng trưởng và cũng được giới thiệu
tiếp đến vị kế. Cứ như thế Pothila được giới thiệu đến vị trẻ nhất là vị Sa Di bảy tuổi, Ngài đang ngồi
vá y nơi chỗ tham thiền ban ngày. Thế là Thiền Sư triệt hạ tánh ngã mạn của Pothila. áp chế được
tâm ngã mạn, Pothila đến gần vị Thánh Sa di, chấp tay kính cẩn:

- Xin bậc thiện trí thức, từ bi tế độ cho tôi.

- Thầy ācāriya ơi! Sao thầy lại nói như thế, thầy niên cao kỷ trưởng, quãng kiễn đa văn. Chính
tôi phải tìm thầy mà học hỏi điều gì cần nên hiểu biết chứ.

- Bậc trí thức ơi! Ngài đừng làm như thế. Xin hãy là thầy tế độ của tôi đi.
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- Bạch Ngài! Nếu Ngài nhẫn nại làm theo lời huấn từ, thì tôi sẽ tế độ Ngài.

- Bậc Thiện trí thức ơi! Tôi xin vâng lịnh Ngài. Nếu Ngài khiến tôi nhảy vào lửa đỏ, tôi cũng sẽ
nhảy vào lập tức.

Khi ấy, ông Sa di chỉ một ao nước ở gần đó và nói với Pothila rằng: "Bạch Ngài! Xin Ngài để
nguyên bộ y đang mặc mà lội xuống ao nầy nầy đi".

Mặc dầu, Sa di vẫn biết Pothila đang mặc thượng y, y nội và y hai lớp loại đắc giá, nhưng Ngài
vẫn bảo như thế để xem tâm của Pothila có nhẫn nại theo huấn từ hay không. Ngài Sa di vừa dứt lời
thì Pothila đã đi xuống ao ngay, khi các đường viền y của Đại đức bị thấm ướt, vị Sa di gọi: "Bạch
Ngài, hãy đến đây" Vị Sa di vừa dứt lời, Đại đức đã đến trước mặt ông Sa di. Vị Sa Di lại nói:

- Bạch Ngài! Ví như trong một gò mối có sáu lổ ngách và một con kỳ đà theo một lổ ngách nào
đó mà chiu vào trong gò mối. Người ta muốn bắt được con kỳ đà đó, phải bít cả năm cửa ngách, chừa
lại chỉ có một cửa mà thôi, và bắt con kỳ đà tại cái lỗi ngách mà nó đã chui qua. Đối với lục căn môn,
Ngài cũng phải làm như thế, hãy đóng chặt hết năm căn môn và định tâm vào ý căn môn. Mấy lời của
Sa di vừa dứt, khiến tâm tư Pothila đa văn vụt bật sáng như cây đèn vừa được thắp lên. Pothila nói:

- Bậc Trí giả ơi! Bấy nhiều đây cũng đủ rồi.

Hạ thấp sự hiểu biết trong thân bất tịnh nầy xuống, vị Tỳ khưu đa văn hướng tâm đến Sa môn
Pháp.

Đức Bổn Sư đang ngồi cách xa một trăm hai mươi do tuần, nhìn theo dõi vị

Tỳ khưu ấy và tự nghĩ rằng: "Tỳ khưu nầy phải tự mình hành đạo như thế để trở nên bậc trí tuệ
quảng bác." Nghĩ rồi, đức Bổn Sư phóng hào quang, thị hiện như đang nói chuyện với Pothila và nói
lên kệ ngôn rằng:

282- "Yogā ve jāyati bhūri
Ayogā bhūrisaṅkhayo
Etaṁ dvedhā pathaṁ nã- tvā
Bhavāya vibhavāya ca
Tath'attānaṁ niveseyya
Yathā bhūri pavaḍḍhati".
"Tu thiền trí tuệ sanh
Bỏ thiền trí tuệ diệt
Biết con đường hai ngã
Hướng đến lợi và hại
Hãy tự mình nổ lực
Khiến trí tuệ tăng trưởng". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Yogā: Chú tâm trên ba mươi tám đối tượng.

Bhūri: Có trí tuệ rộng lớn như địa đại

Savi khayo: Tiêu diệt.

ETaṁ dvedhā pathaṁ: Con đường hai ngã là có tu thiền.

Bhāvāya vibhāvāya ca: Có lợi và bất lợi.

Tath'attānaṁ niveseyya: Tự mình hãy nổ lực thế nào để trí tuệ phát triển đến mức gọi là trí
quảng bác như mặt đất.

Cuối bài kệ, Đại đức Pothila đắc quả A La Hán.

Dứt Tích: Đại đức POTHILA RỖNG KHÔNG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Pháp thuyết học rồi thật lắm công
Mà sao Phật cứ gọi "Đầu không"?
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Bực mình Đại đức Bô Thí Lá
Lặn lội vô rừng kiến "Nội TÔNG"
Ngã mạn vì: Ta cũng bậc cao
Gặp Thiền Sư trưởng mới xin vào
Các Ngài Đại đức không ai nhận
Phải lại Sa di, hết tự hào
Ngờ đâu bảy tuổi đã Vô sanh
Dạy Pháp Sa Môn gắng thực hành
Phật ở xa đường nhưng cũng độ
ĐầU KHÔNG, đạo quả kịp viên thành.

XX. 8- CÁC ĐẠI ĐỨC GIÀ

(PC. 283-284)

"Vanaṁ chindatha...".

Pháp Cú nầy đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhiều vị Tỳ khưu già.

Tương truyền rằng: Trong thời gian còn là cư sĩ các vị ấy là những Trưởng giả trong thành
Sāvatthī thuộc hạng cự phú. Là những bạn thân, họ thường rũ nhau đi làm phước và nghe đức Bổn
Sư thuyết pháp. Rồi họ tự hỏi lẫn nhau rằng: "Chúng ta đã già rồi. Chúng ta còn nán lại nơi nhà làm
gì nữa".

Sau khi xin xuất gia với đức Bổn Sư. Vì tuổi già nên họ không thể học thuộc lòng Pháp thuyết.
Do đó, họ cho cất một thảo am, ở sát ranh chùa rồi sống chung ở đó. Khi đi trì bình xong, họ ghé qua
nhà để vợ con họ thêm vật thực mà độ.

Trong  nhóm  các  vị  Sư  ấy,  có  một  bà  vợ  cũ  của  một  vị,  có  tên  là  Madhurapanikā
(Mādhurapacikā) (Bàn tay thiện xảo), là người hộ độ cho tất cả nhóm. Cho nên các vị ấy thường
mang vật thực khất thực được đến nhà bà mà ngồi độ, và bà tùy tiện nấu nướng thêm canh với thức
ăn vào vật thực các vị ấy.

Ít lâu sau, bà lâm trọng bịnh và mệnh chung. Khi ấy các ví Sư gia ấy ngồi tụ hội lại cùng nhau
tại thảo am, ôm cổ nhau mà khóc than, kể lể rằng:

- Bà tín nữ có Tay thiện xảo nay mất rồi.

Chư Tỳ khưu khắp nơi đi đến hỏi thăm rằng:

- Có việc chi thế, nầy các Hiền giả?

- Bạch các Ngài! Bà vợ cũ bạn chúng tôi đã mất rồi. Một tay bà đã hộ độ chúng tôi thật nhiều.
Nay bà mất đi, chúng tôi tìm đâu ra được một bà hộ tăng như thế đó nữa. Do đó, chúng tôi khóc.

Chư Tỳ khưu đem việc nầy ra thảo lậu tại Giảng đường. đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Hôm nay các thầy tụ hội thảo luận việc chi vậy?

- Bạch Ngài, việc như thế... Như thế.

- Này các Tỳ khưu! Không phải bây giờ, mà trước kia bà ấy là con qụa mái. Một hôm đi kiếm ăn
dọc bờ biển, bị một lượn sóng kéo lôi xuống biển mà chết. Các vị Tỳ khưu này khi ấy là những quạ
trống, chúng cũng đã từng khóc than trước cái chết của con quạ mái, thở than cùng nhau rằng:
"Chúng ta sẽ vớt nàng lên" Rồi chúng dùng mỏ định rút hết nước biển lớn, nhưng chỉ nhọc công vô
ích." Nói rồi, Ngài nói lên kệ ngôn rằng:

"Api na bahukā santā
Mukhañca Parisassati
Cramāma na pārema
Pūrateva mahodathati"
" Quai hàm ta đã mõi
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Miệng mồn ta đã khô
Ta không tát vơi nước
Biển lớn lại đầy tràn"

Sau khi thuật xong Bổn sanh con quạ. Đức Thế Tôn gọi chư Tỳ khưu già đến bảo rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Sở dĩ các thầy gặp phải khổ nầy là tại vì khu rừng tham, sân, si. Phải đốn
tuyệt khu rừng ấy đi thì các thầy sẽ thoát khỏi khổ

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
"Vanaṁ chindatha mà rukkhaṁ
Vanoto jāyati bhayaṁ
Chetvā vanañ ca vanathãn ca
Nibbanā hotha bhikkhavo"
284- "Yāvaṁ hi vanatho na chijjati
Aịumatto' pi narassa nārisù
Paṭibaddhamano va tāva so
Vaccho khīrapako'va mātari"
- " Đốn rừng không đốn cây (dục vọng)
Từ rừng sinh sợ hãi
Đốn rừng và củi gỗ (dục)
Tỳ kheo hãy thoát ly" (283)
- " Khi nào chưa dứt sạch
Dây tình giữa trai gái
Tâm ý vẫn buộc ràng
Như bò con vú mẹ". (284)

CHÚ THÍCH:

nā rukhaṁ: Nghe đức Bổn Sư bảo: Hãy đốn rừng. Những vị mới tu ngỡ rằng: Đức Bổn Sư bảo ta
hãy dùng báu, lấy rìu đi đốn rừng rồi khởi lên ý đốn cây.

Thật ra, đức Bổn Sư ngụ ý nói đến rừng phiền não nhất là tình ái, chứ không ám chỉ các cây,
nên nói rằng: "Đừng đốn cây"

Vanato: Ví như từ khu rừng thông thường hằng có sự sợ hãi do thú dữ trú ẩn như sư tử... Cũng
vậy, những sợ hãi khởi lên từ khu rừng dục vọng phiền não, phát sanh bốn sự sợ nhất là sự sợ sanh.

Vanaṁ hi vanatthañ ca: ở đây, những cây to gọi là rừng (vana) những cây mọc sau gọi là củi gổ.
Cũng vậy, những đại phiền não dẫn đi thọ sanh các cảnh giới gọi là rừng, còn các phiền não cho quả
dị thục, gọi là củi gổ. Cả hai thứ nầy cần nên chặt đứt bằng Bốn Đạo, nên mới có câu: "Đốn rừng và
củi gổ"

Nibbānā hotha: Hãy dập tắt phiền não.

Yāvaṁ hi vanatho: Dầu nhỏ như hạt bụi của các củi gổ ấy, là dây luyến ái giữa nam và nữ chưa
cắt dứt đến chừng nào, tâm còn bị dính mắc buộc ràng, như bò con chưa rời vú mẹ.

Cuối thời Pháp, các vì Tỳ khưu già đắc quả Tu Đà Huờn. Thính chúng cũng được hưởng nhiều
lợi ích.

Dứt Tích: CÁC Đại đức GIÀ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Bà hộ Tăng nay đã mất rồi
Sư già khóc tợ trẻ mồ côi
Vắng người dâng phụ đồ ăn uống
Thiếu kẻ lau qua chổ đứng ngồi
Khát sữa bò con mơ tưởng vú
Thèm cơm quạ trống ước ao mồi
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Dây tình trai gái còn miên viễn
Biển khổ trâm luân mãi mãi trôi.

XX. 9- ĐỆ TỬ ĐẠI ĐỨC SĀRĪPUTTA

(PC. 285)

"Ucchinda sineham...".

Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập vị đệ tử Ngài
Sārīputta.

Tương truyền rằng: Một thanh niên con nhà làm nghề thợ bạc, đẹp trai đã xin xuất gia với Đại
đức Sārīputta. Đại đức nghĩ: "Các thanh niên thì tình ái rất mạnh". Thế rồi Đại đức cho đệ tử mình đề
mục niệm tử thi (bất tịnh), ngõ hầu chống lại tình xuân. Đề mục nầy không thích hợp với vị đệ tử. Bởi
vậy, khi vào rừng hành thiền suốt cả ba tháng, vị nầy chẳng đạt đến trạng thái định tâm (citta
ekaggatā), bèn trở về bạch với Đại đức.

Đại đức hỏi: "Nầy Hiền giả! Hiền giả đã đạt được đề mục chưa?"

Vì trò liền đem chuyện mình bạch lại với thầy. Khi ấy, Đại đức nói với đệ tử rằng:

- Hành giả không nên bỏ cuộc, nói rằng "Đề mục thiền của ta không thành tựu.

Rồi Đại đức lại giảng giải thật kỷ về đề mục Bất tịnh nầy cho đệ tử. Nhưng lần thứ hai, vị đệ tử
cũng không đạt được pháp Thượng nhân nào cả,  nên lại  trở về bạch với  thầy, lần nầy Đại đức
Sārīputta cũng vẫn dạy đề mục cũ, dùng nhiều ví dụ để vạch rõ những lý do then chốt. Rốt cuộc lại
cũng chẳng có kết quả chi.

Đại đức nghĩ thầm: "Vị Tỳ khưu đang hành đạo, nếu trong tâm có phiền não dục vọng thì biết
rằng có, không có thì biết rằng là không có. Tỳ khưu nầy hành đạo tinh tấn không phải không tinh
tấn. Đi trên chánh lộ chư không phải tà lộ, trịch ngoài chánh lộ. Chắc có lẽ người nầy có duyên được
đức Thế Tôn chuyển hóa". Vào xế chiều, Đại đức dắt vị đệ tử đến yết kiến đức Bổn Sư và tường trình
hết mọi việc, nói rằng: "Bạch Ngài! Đây là vị Tỳ khưu đệ tử của con. Do đó con đã truyền dạy vị ấy
mục quán bất tịnh"

- Nầy Sārīputta! Tuệ hiểu biết rõ những khuynh hướng và tùy miên phiền não của chúng sanh,
chỉ có nơi Đâng Chánh Đẳng Giác, là bậc đã viên mãn Pháp Độ, chứng đắc Toàn Giác quả khiến cho
mười ngàn thế giới hoan hô vang dội

Đức Thế Tôn quán xét nội tâm của vị Tỳ khưu trẻ rằng: "Tỳ khưu nầy từ gia tộc nào xuất gia?".
Khi biết vị nầy từ gia dình thợ bạc đi xuất gia. Đức Thế Tôn tiếp tục quán tiền kiếp của vị ấy, thấy
dược rằng: "Vị nầy đã tái sanh trong gia đình thợ bạc đã 500 kiếp liên tục rồi"

Đức Bổn Sư suy nghĩ rằng: "Tỳ khưu nầy đã từng sống trong gia đình thợ bạc 500 kiếp, đã
nhiều lần nói: Ta sẽ làm ra những cánh hoa

Kannikā (Bông đeo tai), những đóa hoa sen..." và quanh quẩn chỉ tiếp xúc với chất vàng ròng
mà thôi. Những đề mục bất mỹ, những thể trược không thích hợp với Tỳ khưu nầy. Nên cho Tỳ khưu
ấy niệm những đề mục khả ái hơn". Đức Bổn Sư bảo rằng:

- Này Sārīputta! Đề mục của ngươi khiến Tỳ khưu nầy mệt mõi, dụng công trong bốn tháng mà
chẳng kết quả chi. Hôm nay, sau bữa thọ trai ngày mai, đệ tử thầy sẽ chứng A La Hán. Thôi thầy hãy
về đi.

Đại đức Sārīputta ra về. Vào sáng hôm sau, đức Thế Tôn dùng thần thông tạo ra một đóa sen
vàng lớn như bánh xe bò, khiến cho những cánh hoa và cuốn sen có vẻ như có nước nhiểu ra từng
giọt và dẫn người đệ tử ấy ra bờ hồ, trao đóa sen ấy cho thầy, bảo rằng:

- Nầy Tỳ khưu! Hãy cầm lấy đóa sen nầy đi đến tận ranh chùa và đặt nó lên một đống cát. Ngồi
kiết già, lưng thẳng trước cánh hoa sen, khởi niệm đề mục "Lohitakaṁ! Lohitakaṁ" (Đỏ! Đỏ)
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Cầm lấy cánh hoa sen từ tay đức Phật trao cho, thầy Tỳ khưu trẻ bổng phát sanh tâm tịnh tín.
Thầy ra tận ranh chùa, vun cát thành đống rồi cắm cuống sen lên đó, ngồi kiết già đối diện với cánh
hoa sen, niệm đề mục Lohitakaṁ! Lohitakaṁ!.

Ngay khi đó, năm pháp cái (Nīvaraṇa) đều bị vẹt ra và Cận định (Upacārajhānaṁ) sanh lên.
Không gián đoạn, vị Tỳ khưu liền nhập Sơ định, xuất Sơ thiền, đi kinh hành cho đến khi thuần thục
năm pháp Vasī, rồi lại ngồi hành đạo chứng đắc Nhị Thiền, rồi Tam Thiền. Sau khi thuần thục trong
Tứ thiền, vị ấy tâm thỏa thích với thú vui Thiền định (jhānakitamkilanto nisīdi).

Đức Bổn Sư biết vị Tỳ khưu trẻ đắc các tầng thiền rồi, nhưng Ngài quán xét thêm rằng: " Tỳ
khưu nầy có thể tự lực phát triển Quán minh để chứng đạt Đạo quả cao siêu chăng?" Khi Ngài thấy
rằng" Không thể được". Ngài liền khiến cho cánh hoa sen từ từ héo úa, trở thành đen giống như bị vò
nát trong hai bàn tay vậy.

Vị Tỳ khưu trẻ xuất thiền, nhìn thấy đóa hoa sen hiện rõ tướng vô thường như vậy, tự nghĩ rằng:
"Đóa sen nầy sao là lộ vẽ như là bị sự già nua đánh đập vậy? Rất đổi những vật không có sự bám víu
vào thế gian (Anupādinnake) mà còn phải già nua như vậy huống chi những chúng sanh có sự bám
víu  vào  thế  gian  sẽ  bị  sự  già  nua  thắng  phục".  Đồng  thời  với  sự  thấy  rõ  Vô  thường  tướng:
(Aniccālakkhaṇa),  hành  giả  cũng  thấy  khổ  não  tướng  (dukkhālakkhaṇa)  và  phi  ngã  tướng
(anattālakkhaṇa). Bấy giờ ba tướng hiện lên giống như đang thiêu đốt cả Tam giới, và ghê tởm như
xác chết buộc vào cổ vậy.

Ngay lúc ấy, cách vị Tỳ khưu trẻ không xa, một đứa con trai lội xuống ao, hai những cánh hoa
sen trắng chất đống trên bờ. Vị Tỳ khưu ngắm những đoá Bạch liên dưới nước và trên bờ, thì thấy
những cánh dưới nước có vẻ tuyệt đẹp giống như chúng đang vươn lên đầm nước mát, còn những
cánh sen nằm trên bờ thì dần héo tàn.

Vị ấy tự nghĩ: "Với những vật không có thủ hữu mà sự già còn đánh đạp như thế, huống hồ gì
những vật có thủ hữu nó lại buông tha (không đánh những chúng sanh bám víu vào thế gian) hay
sao?"

Càng suy xét, vị ấy càng thấy rõ bản chất các tướng vô thường, khổ não và phi ngã hơn bao giờ
hết. Đức Bổn Sư biết rõ rằng: "Bây giờ, những đề mục của Tỳ khưu nầy được thấu triệt đến nguồn
cội". Ngồi trong Hương Thất, Ngài phóng hòa quang đến ngay trước mặt vị Tỳ khưu trẻ. Vị ấy suy
nghĩ: "Cái chi thế?" Ngước mắt nhìn lên thấy hình ảnh đức Thế Tôn suy xét đến pháp tánh thích hợp
có vị ấy rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

"Ucchida sineham attano
Kumudaṁ sāradikaṁ'va pāṇinā
Santimaggam eva brùhaya
Nibbānaṁ sugatena desi- taṁ".
"Tự cắt dây tình ái
Như tay bẻ sen thu
Hãy tu đạo tịch tịnh
Niết bàn, Thiện Thệ dạy". (TMC)

CHÚ THÍCH:

Ucchina: Cắt dứt bằng A La Hán đạo

Sāradikaṁ: Mọc trong mùa thu

Santimaggaṁ: Bát Chánh đạo, đường đến Niết Bàn

Eruhāya: Phát triển gia tăng.

Nibbānaṁ: Niết bàn, Đức Thiện Thệ đã thuyết giảng rồi, bởi vậy hãy tu theo Đạo của Ngài.

Cuối thời Pháp vị Tỳ khưu chứng đắc A La Hán quả

Dứt tích: ĐỆ TỬ ĐỨC SārīpUTTA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Bốn tháng nguyên đề niệm chẳng thông
Đối đề, một ngọ đã nên công
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Truy ra chỉ tại năm trăm kiếp
Thợ bạc ưa vàng, thích chạm bông
Tuy nhiên vạn vật thảy vô thường
Sắc đẹp khi già hết chỗ nương
Tình ái như sen thu sắp úa
Đoạn tình, mói dứt được sầu vương.

XX. 10- ĐẠI PHÚ THƯƠNG

(PC. 286)

"Idha vassantī...".

Pháp Cú Nầy, đức Bổn Sư đã thuyết tại Jetavana, đề cập đến ông phú thương Mahādhana.

Tương truyền rằng: Đại phú thương nầy cho chất đầy 500 cổ xe bò vật dụng như vải nhộm
vàng, đỏ... Từ thành Bārāṇasī đi buôn bán. Trên đường trở về thành Sāvatthī, khi đến bờ sông, ông
nghĩ thầm: "Ngày mai ta sẽ sang sông". Ông cho mở bò, dừng xe tại nơi ấy. Ban đêm trời bổng nổi
giông to bảo lớn suốt cà 7 ngày, nước sông dâng cao. Dân chúng trong thành mở lễ hội vui chơi, thế
là số vải đó, vàng không có dịp bày ra bán. Ống lái buôn thầm nghĩ: "Ta từ phương xa đến đây, nếu
trở về thì phí mất nhiều ngày. Chi bằng ta hãy lưu lại nơi nầy cả mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng.
Vừa làm công việc của ta, vừa bán các hàng vải nầy".

Đức Bổn Sư đang đi khất thực trong thành Sāvatthī, biết được tâm của người thương buôn nên
Ngài mĩm cười. Đại đức Ānanda thấy lạ liền bạch hỏi Ngài về lý do sự mĩm cười, Ngài hỏi rằng:

- Nầy Ānanda! Thầy có thấy người thương buôn nầy chăng?

- Bạch Ngài! Có.

- Vì không biết có sự tai hại đến sinh mạng của mình, nên ông ta quyết định ở lại nơi nầy trọn
năm để bán hàng hóa.

- Bạch Ngài! Ông ta gặp tai nạn gì?

- Phải! Nầy Ānanda! Ông ta chỉ còn sống được bảy ngày nữa thôi, rồi ông sẽ rơi vào bụng cá.

Tiếp theo, đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Ajjeva kiccaṁ ātappaṁ
Kojaññā maranaṁ suve
Nahino savigarantena
Mahāsenana maccunā
Taṁ ve bhaddekarattoti
Santo ācikkhate munīti"

(Hãy gấp rút làm việc phải làm trong ngày hôm nay. Ai đâu biết ngày mai tử thần có thể đến. Vì
chúng ta chưa chiến đấu với Tử thần và đội hùng binh của nó?

Hạnh phúc thay! Người hằng tinh cần ngày đêm như vậy, không biết mệt mỏi. Dầu người chỉ
sống một đêm thôi. Bậc Tịnh giả đã tuyên bố như thế)

- Bạch Ngài! Xin Ngài cho phép con báo cho ông ta biết.

- Lành thay! Nầy Ānanda! Thầy cứ đi tự do.

Đại đức đi đến vòng rào xe bò và trì bình nơi ấy, người lái buôn cúng dường vật thực đến Đại
đức. Đại đức hỏi ông ta rằng:

- Ông còn định ở đây bao lâu nữa?

- Bạch Ngài! Con từ phương xa đến, nếu con quay về thì phí thời giờ, bất tiện lắm. Con sẽ lưu
lại đây trọn năm nay và chừng nào con bán hết hàng hóa rồi con mới đi.

- Nầy thiện nam, cho dầu là phút lâm chung cũng khó biết được. Ông nên tinh cần mới được.
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- Bạch Ngài! Chắc là có tai nạn gì cho con chăng?

- Phải, nầy thiện nam, ông chỉ còn sống thêm bảy ngày nữa mà thôi.

Sanh tâm kinh cảm, ông lái buôn cung thỉnh Tỳ khưu có đức Phật là vị Thượng Thủ đến thọ trai
thực suốt cả bảy ngày liền, rồi rước bát đức Thế Tôn, thỉnh cầu Ngài ban phúc. Ngài tùy hỷ bằng
những lời rằng:

- Nầy cận sự nam! Bậc hiền trí không bao giờ nghĩ rằng: Ta sẽ ở đây trọn cả mùa mưa, mùa
lạnh và mùa nóng. Ta sẽ làm công việc này, công việc kia. Trái lại, vị ấy hằng quán tưởng rằng: Phút
lâm chung của mình". Rồi đức Thế Tôn ngâm kệ ngôn rằng:

"Idha vassaṁ vasissāmi
Idha hemantagimhisu
Iti bālo vicinteti
Antarāyaṁ na bujjhati"
" Mùa mưa ta ở đây Đông,
Hạ cũng ở đây
Người ngu tâm tưởng vậy
Không tự giác hiểm nguy" (286)

CHÚ THÍCH:

Idha vassaṁ: Trong chỗ nầy ta sẽ kiết hạ an cư trong bốn tháng, vừa làm việc nầy việc nọ.

Hemantagimhisu: Trong bốn tháng lạnh và bốn tháng nóng, ta sẽ ở đây làm việc nầy, việc nọ.
Kẻ ngu cứ nghĩ như vậy, chớ không hiểu biết sự lợi ích hiện tại và vị lai.

Antarāya: Không biết trước giờ phút lâm chung của mình: Như ta sẽ chết tại một địa điểm nào,
vào thời nào, ở xứ nào, chừng tuổi nào...

Cuối thời Pháp, lái buôn chứng đắc quả Tu Đà Huờn. Thính chúng câu hội hưởng được sự lợi ích
của thời Pháp.

Thương nhân theo tiển chân đức Phật, khi quay trở lại, ông kêu:

- Tôi nhức đầu quá. Rồi ông lên giường nằm và mệnh chung, tái sanh về cõi Tusita.

Dứt Tích: ĐẠI PHU THƯƠNG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Điều cần hãy gấp rút làm đi
Chớ để dây dưa trễ hạn kỳ
Ai chắc ngày mai ta vẫn sống
Hay là chết đọa xuống A tỳ
Phú thương định ở trọn năm nay
Khi biết mình còn sống bảy ngày
Lật đật cúng dường luôn một thất
Vãng sanh Đẩu Suất cũng là may.

XX. 11- NÀNG KISĀ GOTAMĪ

(PC. 287)

"Taoư puttapasusammattaṁ...".

Pháp Cú nầy, đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng Kisāgotamī.

Sự tích nàng Kisāgotamī nằm trong phẩm NGÀN và được nói rõ trong kệ ngôn 114.

Lúc Bấy giờ đức Bổn Sư hỏi:

- Nầy Kisā gotamī! Con đã kiếm được một nhúm hạt cải chưa?
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- Bạch Ngài! Con kiếm không được. Khắp cả làng số người chết nhiều hơn cả số người sống.

Nhân đó, đức Bổn Sư dạy rằng: "Con trai ta đã chết. Thật uổng công vô tích. Đó là định luật tự
nhiên đối với tất cả chúng sanh. Tử thần như luồng nước lũ lôi cuốn tất cả chúng sanh chìm đắm
xuống biển khổ.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
"Taṁ puttapasusammattaṁ
Byāsattamanasaṁ naraṁ
Suttaṁ gāmaṁ mahogho'va
Maccu ādāya gacchati"
- "Tâm còn bị đắm say
Con cái và súc vật
Bị tử thần bắt đi
Như nước trôi làng ngủ" (TMC)

CHÚ THÍCH:

Taṁ puttapasusammattaṁ: Người nào có con cái và súc vật, đầy đủ các hạnh phúc như sức
khỏe, sống lâu... Hằng tự hào rằng: Những con trai ta tuấn tú khôi ngô, đầy đủ sức mạnh, là bậc hiền
trí có khả nang làm đủ mọi công việc. Bò đực của ta hình dáng xinh đẹp, vô bịnh, có sức khỏe kéo xe
nặng, bò cái và súc vậy vậy.

Byāsattamanasaṁ: Trong nhữn tài vật như bạc, vàng hoặc là bát y chẳng hạn. Nếu được chút ít
chi, từ đó người ta lại mong ước và tâm bị dính mắc vào sự mong ước cao xa hơn nữa. Trong những
đối tượng có thể nhận thức bằng nhãn quan... Đã kể trên hoặc những nhu cầu phụ thuộc kiếm được
món nào rồi là tâm bị dính mắc vào món đồ đó ngay, nên nói là tâm con bị đắm say.

Suttaṁ gāmaṁ: Làng ngủ. Đây là chỉ những chúng sanh còn đang ngủ trong làng đó.

Mahoghova: Ví như nguyên cả làng như vậy, mà dòng nước lủ sâu rộng mênh mông cũng cuốn
lôi đi tất cả, dầu một con chó cũng không sót lại. Như thế nào, thì tử thần cũng lôi cuốn con người ra
đi như thế ấy.

Cuối thời Pháp, nàng Kisā Gotamī đắc quả Tu Đà Huờn. Kỳ dừ tính chúng đều hưởng lợi ích

DỨT TÍCH NÀNG KISĀ GOTAMĪ

XX. 12- NÀNG PĀTĀCĀRA

(PC. 288-289)

"Na santi puttatī...".

Pháp Cú nầy đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng Patācārā

Sự tích nàng Patācārā cũng nằm trong phẩm NGÀN, được thuyết giảng đầy đủ ở kệ ngôn 113.

Lúc bấy giờ, đức Bổn Sư biết rằng nàng Patācācā đã vơi bớt sầu khổ, nên dạy nàng rằng:

- Này Patācārā! Khi con người sang thế giới khác, thì vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em chi
cũng không thể làm chỗ nương nhờ, chổ trú ẩn, chổ an toàn cho mình được cả. Bởi vậy dầu cho có họ
cũng như không mà thôi. Ai là bậc hiền trí thì phải lo giữ giới cho trong sạch và phải quét sạch con
đường đi đến Niết Bàn.

Nói rồi, Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:
288- "Na santi puttā tāṇāya
Na pitā na'pi bandhavā
Antakenādhipannassa
ñātthi ñātisu tāṇatā"
289- "Etaṁ atthavasaṁ ĩa- tvā
Paṇḍito sīlasaṁvuto
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Nibbānagamanaṁ maggaṁ
Kippaṁ'eva visodhaye"
- "Một khi tử thần đến
Không có con che chở"
Không cha không bà con
Không thân thích che chở" (288)
- "Biết rõ lý lẽ trên
Kẻ trí siêng trì giới
Thấu triệt đường Niết Bàn
Sớm chứng thanh tịnh đạo" (289)

CHÚ THÍCH:

Tāṇāya: Để che chở giúp đở cho mình.

Bandhavā: Ngoài con cái và cha mẹ ra, còn những thân bằng quyến thuộc.

Antakenā'dhipannassa: Bị Tử thần thắng phục. Quả nhiên dầu cho tất cả thân nhân, nhất là con
cái bao vây, chăm lo cúng dường cơm nước, thuốc men... Và làm hết mọi công việc để giúp đở, che
chở, như tới giờ phút lâm chung thì phương tiện nào cũng không thể dùng để tránh cái chết được cả.
Do nơi không có sự giúp đở, chở che lẫn nhau vì đó là việc vô ích. Bậc hiền trí ráng lo thu thúc thọ
trì, gìn giữ Tứ thanh tịnh Giới và tiếp thoe đó cấp tóc quét sạch phiền não theo đường Bát Chánh
Đạo, là con đường đi đến Niết Bàn.

Cuối thời Pháp, nàng Patācārā đắc quả Tu Đà Huờn. Ngoài ra còn nhiều người khác cũng đắc
Thánh Quả, nhất là Tu Đà Huờn quả.

Dứt tích NÀNG PACĀCĀRĀ.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
Chống con, em út, mẹ cùng cha
Một lúc trùng tang hết cả nhà
Mệnh bạc, nóng lòng như lửa đốt
Má hồng, đổ lệ tợ mưa nhòa
Thất tình, tuột áo, quên mình khóc
Loạn trí, đi đường chọc chúng la...
Tỉnh ngộ đắc liền Sơ thánh quả
Noi gương từ phụ đấp cà sa...
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XXI. PHẨM TẠP LỤC

XXI. 1- HẠNH NGHIỆP CỦA ĐỨC PHẬT

(PC. 290)

"Mattāsukhapariccāgā...".

Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự tại Veḷuvana, đề cập đến hạnh nghiệp
của Ngài.

Tương truyền rằng: Một thời, kinh thành Vesalī là một Vương Quốc giàu có, đất đai trù phú,
dân cư đông đúc. Vương quốc nầy có 7. 7000 vị vua kế vị theo tuần tự. Nói về sự kiện tạo Hoàng
Cung, châu viên, vường Thượng Uyển, hồ sen thì đều như nhau cả.

Lần nọ, thành Vesalī phát sanh nạn đói kém, thất mùa, dân cư chết quá nhiều, phi nhơn khuấy
phá, bịnh dịch lan khắp. Dân chúng tấu trình với Đức Vua:

- Trong thành pháp sanh ba điều kinh hoàng, đã 7 đời vua rồi chưa bao giờ có điều nguy hại
như vậy. Vì những đời vua trước đã thực hành Thập Pháp Vương nên không có nguy hại.

Đức vua liền xuất của kho bố thí cho toàn dân và Ngài phán:

- Nếu trẩm không hành đúng pháp Minh Quan, thì thần dân hãy xem xét việc gì đã xảy ra.

Dân chúng thấy nhà Vua rất quanh minh chính đại, không có sai phạm điều gì. Nhưng tại sao
chúng ta phải khổ sở, không an lạc?

Có người bảo rằng: "Phải cúng tế, cầu an mới thoát khỏi", nhưng không thể được. Có người lại
cho rằng: "ở đây, có sau vị Giáo Chủ có đại thần lực, chúng ta nên nhờ quí Ngài giúp mới được an
lành". Và có người ý kiến rằng: "Đức Thế Tôn đã xuất hiện trong thế gian, Ngài có đại thần lực, Pháp
âm của Ngài đưa chúng sanh giác ngộ. Nếu Ngài ngự đến đây, mọi điều rủi ro tai hại sẽ tan biến."
Họ đồng tán thành ý kiến ấy. Và không biết bây giờ Bậc Đạo Sư ngự tại nơi nào?

Lúc bấy giờ là thời  điểm nhập hạ, vì  lời  hứa đối với  vua Bimbisāra nên Ngài phải ngự về
Veḷuvana. Thời đó, Đức Vua Bimbisāra chứng quả Dự Lưu và Đức vua Licchavīmahāli cũng chứng quả
Dự Lưu và cũng là chư hầu của Đức vua Bimbisāra. Đức vua Vesālī cùng với các Vương Tôn, công tử
Licchavī và thần dân xứ Vesālī sắm lễ vật đến hiến dâng cho Đức Vua Bimbisāra và trình bày sự việc
đó, nhờ Ngài thỉnh cầu Bậc Đạo Sư ngự về kinh đô. Dù thần dân có "van xin khẩn cầu" nhưng Đức
Vua vẫn một mực từ chối. Cuối cùng, dân chúng đi đến yết kiến đức Thế Tôn và bạch thỉnh:

- Bạch hóa Thế Tôn! Trong thành Vesālī phát sanh ba điều kinh sợ, nếu Ngài ngự đến thì quốc
thái dân an, chúng con xin thỉnh cầu Ngài từ bi quang lâm.

Bậc Đạo Sư quán xét thấy duyên lành của Kinh đô Vesālī, dứt thời Kinh năng lực sẽ thấu đến
100. 000 Koṭi thế giới và có 84. 000 chúng sanh chứng ngộ Pháp và dân an lạc thái hòa. Nên Ngài
nhận lời thỉnh câu.

Đức Vua hay tin: "Bậc Đạo Sư quang lâm về thành Vesālī" và truyền tin cho tất cả thần dân đến
yết kiến đức Phật và bạch hỏi:

- Bạch Thế Tôn! Ngài nhận lời về thành Vesālī hay sao?

- Đúng vậy, nầy Đại Vương.

- Bạch Thế Tôn! Nếu vậy xin Ngài tạm ngụ nơi đây, con cho dọn đường trước.

Rồi truyền lịnh cho thu dọn con đường dài năm do tuần giữa kinh đô Rājagaha và sông Hằng,
thu dọn Tịnh xá rồi mới thỉnh Đức Đạo Sư.
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Đức Thế Tôn cùng ngự đến với 500 vị Tỳ khưu. Đức vua cho rãi hoa ngũ sắc cao ngang gối, treo
cờ xí khắp nơi, che lọng hai tầng cho đức Phật và lọng một tầng cho chư Tỳ khưu, cúng dường hoa,
hương liệu... thỉnh Ngài an ngự trong Tịnh Xá, cúng dường trọng thể. Ngài an ngự dưới thuyền năm
ngày, truyền cho thần dân xứ Vesālī hãy cung nghinh Bậc Đạo Sư long trọng.

Phần dân xứ Vesālī nghinh tiếp đức Thế Tôn từ sông Hằng đến kinh đô, xa khoảng ba do tuần.
Che lọng bốn tầng cho đức Phật lọng hai tầng cho chư Tăng, cung nghinh long trọng như vậy.

Dưới hai chiếc thuyền trang hoàng hoa màu rực rỡ, trải bảo tọa lộng lẫy thỉnh Ngài an ngự và
Tăng chúng ngồi vây quanh. Đức Vua lội xuống nước tới cổ và bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Bao giờ Ngài ngự về, con sẽ ở đây chờ Ngài đến chừng đó.

Rồi Đức vua tiển biệt Ngài ra đi, đức Phật ngự trên thuyền khoảng 1 do tuần mới đến lãnh thổ
xứ Vesālī. Các Vương tôn Licchavī xuống nước kéo thuyền vào, lúc Bậc Đạo Sư vừa đặt chân lên bờ,
cơn mưa bắt đầu đổ xuống, làm trội đi các tử thi ra sông Hằng, không còn ô uế nữa. Các Vương tôn
Licchavī thỉnh đức Thế Tôn an ngự một nơi, cúng dường trọng thể suốt ba ngày, mới thỉnh Ngài về
kinh thành Vesālī. Đức Thiên Vương Đế Thích cùng hội chúng chư thiên đến đó, thì các phi nhơn đều
biến mất.

Nắng vừa tắt, Bậc Đạo Sư ngự đến cổng thành và phán gọi Đại đức Ānanda:

- Nầy Ānanda! Người hãy tụng kinh Paritta khắp ba vòng thành Vesālī nầy.

Đại đức lấy bát đá của Ngài múc nước, suy niệm về các công đức của Phật là 10 Pháp Pārami,
10 pháp Upapāramī,  10 pháp Pāramatthapārami,  5  pháp Đại  thí,  3  pháp hành:  Lokatthacariyā,
ñātatthacariyā và Buddhatthacariỳa. Tư cách giáng sanh vào lòng mẹ trong kiếp chót, tư cách ra đời,
tư cách xuất gia, tư cách tu khổ hạnh, tư cách cảm thắng Ma Vương, tư cách chứng quả Chánh Biến
Tri trên Bồ Đoàn, 9 Pháp Thánh.

Đại đức Ānanda tụng kinh Pāritta cả đêm, trọng đủ ba canh tại trong ba vòng thành Vesālī,
tụng: "Yaṁkiñci.." rãi nước bên trên và khắp nơi.

Từ bài Kệ "yānīdha bhūtāni..." rãi bên trên bên dưới, tất cả tật bệnh của nhân loại đều tiêu diệt.
Đại đức vừa tụng bài kinh Yaṁkiñci... Những giọt nước vừa chạm phải chúng phi nhơn không nơi
nương trú đều biến mất. Dân chúng trang trí Bảo tọa để Ngài an ngự.

Bậc Đạo Sư an ngự trên bảo tọa, chư Tỳ khưu Tăng cùng với các Vương Tôn Licchavī ngồi
đoanh vây nơi ấy. Cả Đức Đế Thích và hội chúng chư thiên cũng đến đó. Sau khi tụng kinh Paritta
xong, Đại đức Ānanda cùng dân chúng đến đảnh lễ Ngài, đức Thế Tôn quán xét thấy duyên lành của
hội chúng, Ngài đã thuyết bài Kinh trên. Dứt thời Pháp, 84. 000 chúng sanh Giác ngộ.

Đức Thế Tôn tụng kinh Paritta trọng 7 ngày, do oai lực Phật ác thần dân an lạc thái hòa. Sau
khi giáo giới các Vương tôn Licchavī, Ngài rời thành Vesālī. Các Vương Tôn cúng dường đức Phật
trọng thể trọn ba ngày tại bờ sông Hằng.

Các Long vương thấy nhân loại cúng dường Đức Như Lai long trọng, chúng hóa ra thuyền vàng,
bạc, ngọc. Trong thuyền đầy đủ tiện nghi và ngôi Bảo tọa bằng ngọc, rãi hoa sen ngũ sắc rồi đến
bạch thỉnh: "Bạch Thế Tôn! Xin Ngài từ bi tế độ cho chúng con." Nhân loại và Long vương cúng
dường long trọng đến Ngài như vậy.

Tất cả chư Thiên và Phạm thiên khắp nơi bên trên đều hân hoan cúng dường. Lòng của nhân
loại và Long vương che khắp một do tuần, Long vương bên dưới, loài người trên đất, chư thiên cội
cây, bọng cây, hang núi... Che giữa hư không, tàn lọng từ Long Vương thấu đến Phạm Thiên che
khắp thế giới như vậy. Cờ xí, tràng hoa, hương liệu treo rải các nơi. Các Thiên tử trang sức lộng lẫy
thông báo khắp hư không. Được nghe rằng: Có ba Đại Hội chư thiên lớn:

1- Lúc Ngài thể hiện Song Thông Lực

2- Lúc Ngài từ Thiên giới ngự về.

3- Lúc Ngài ngự đến sông Hằng.

Đức vua Bimbisāra đứng bên bờ nầy, thấy các Vương tôn Licchavī cúng dường long trọng khi
đức Phật ngự về, Ngài cũng cúng dường gấp đôi sự cúng dường ấy.
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Bậc Đạo Sư thấy đại thí của hai vị Vua ở hai bên bờ Sông Hằng, Ngài thấy rõ duyên lành của
Long Vương... Nên hóa ra một vị Phật có 500 vị Tỳ khưu ngồi trong con thuyền dưới tàn lọng Như ý
với tràng hoa màu sắc rực rỡ. Tất cả chư Thiên trong kháp vũ trụ đã vui mừng ca hát. Bậc Đạo Sư
ban huấn từ cho Long Vương.

Chúng Long Vương thỉnh đức Phật và Tăng chúng ngự về Long Cung thuyết pháp suốt đem,
rạng ngày thứ hai đã cúng dường thực phẩm thượng vị đến đức Phật và chư Tỳ khưu Tăng. Sau khi
phúc chúc, Ngài rời khỏi Long Cung, 500 con thuyền của chư Thiên trong vũ trụ cũng đến sông
Hằng để cúng dường trọng thể đến Ngài.

Khi Ngài ngự về, Đức vua thỉnh Ngài cúng dường, rồi thỉnh Ngài đến thành Rājagaha cúng
dường liên tiếp năm ngày như đã nói trên. Ngày hôm sau, chư Tỳ khưu ngồi tại Giảng đường bàn
luận:

- Thật đáng tán dương oai đức của Chư Phật. Thật hy hữu thay! Chư thiên và loài người đều tịnh
tín Ngài. Các vị Vua cho dọn con đường dài 8 do tuần, cả bên bờ nầy bên bờ kia sông Hằng, rãi hoa
đủ loại tới gối cúng dường Ngài, do oai lực Long Vương sông Hằng đầy hoa ngũ sắc. Tất cả Chư
Thiên che lọng cho đến cõi Sắc Cứu Cánh, toàn cõi Diêm Phù đều hân hoan tịnh tín.

Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng:

- Nầy chư Tỳ khưu! Bây giờ các ngươi ngồi hội nhau bàn luận về câu chuyện gì?

Chư Tỳ khưu đã bạch lại sự kiện đó, Ngài bèn phán rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Chẳng phải sự cúng dường đến Như Lai do Phật lực hay do oai lực chư
Thiên, Phạm Thiên. Mà sự cúng dường do phước báu của Như Lai trong quá khư.

Chư Tỳ khưu thỉnh cầu đức Thế Tôn thuyết giảng Bổn Sanh, Ngài giảng tiền tích quá khứ như
sau:

Trong thời quá khứ, tại thành Takkasilā có vị Bà la môn Saṁkha. Ông có người con trai là
Susima vừa tròn 16 tuổi. Một hôm thanh niên Susima xin phép cha: "Cho con đến thành Bārāṇasī để
học chú thuật".

- Nầy con! Nếu vậy, có vị Bà la môn ấy là bạn cũ của cha, con hãy đến đó mà thụ giáo.

Chẳng vâng lời, đi đến thành Bārāṇasī, tìm đến Bà La môn ấy và thưa lại sự gởi gấm của cha.
Bà la môn suy nghĩ:

- Không biết thanh niên nầy có cố gắng học và có uy từ về lứa tuổi dậy thì?"

Thanh niên Susima học nhiều, mau thuộc, khó quên, không bao lâu chàng đã thọ giáo tất cả
học vấn của vị thầy truyền dạy, chàng thấy Kinh điển của thầy chỉ có bấy nhiêu, chưa tìm ra được
cứu cánh, chàng hỏi Thầy rằng:

- Thưa thầy! Chẳng lẽ Kinh điển của Thầy chỉ có bấy nhiêu? Không còn gì nữa sao?

- Thật vậy, thầy cũng chỉ thấy có bấy nhiêu.

- Thưa thầy, nếu vậy có vị nào hiểu được chỗ cứu cánh chăng?

- Nầy thanh niên! ở trong rừng Isipatana, có các vị Đạo sĩ đã hiểu. Vậy con hãy đi đến bạch hỏi
đi.

Chàng tìm đến chư Phật Độc Giác, bạch hỏi:

- Thưa các Ngài! Được nghe rằng các Ngài biết được chổ cứu cánh phải chăng?

- Nầy thanh niên đúng vậy.

- Nếu vậy, xin các Ngài chỉ giáo cho con

- Chúng tôi không thể chỉ giáo cho người cư sĩ. Nếu chàng muốn biết tận tường thì hãy xuất gia
đi.

Chàng Susima thuận ý xuất gia với các Ngài. Chư Phật Độc Giác đã dạy y thọ trì những học
giới: "Nên mặc như vầy, nên đạp như vầy"... Do nghiêm trì trong sạch và có duyên lành, không bao
lâu chứng quả Phật Độc Giác, danh thơm tỏa khắp kinh thành Bārāṇasī như vầng nhật nguyệt và các
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vì sao sáng cả bầu trời, đạt được lợi lộc và địa vị tối thượng. Không bao lâu, Ngài Niết Bàn Vô dư vì
tuổi thọ quá ít. Chư Độc Giác Phật cùng thị dân an táng thi thể Ngài và xây tháp tôn thờ.

Phần Bà La môn Saṅgha suy nghĩ: "Con ta đi lâu quá sao chưa về, không biết hiện giờ ra sao?"
Rồi ông đến thành Bārāṇasī tìm con, thấy dân chúng tụ hội đông đảo mới hỏi rằng:

- Chàng Susima có đến kinh thành nầy chăng? Các người có biết chàng chăng?

- Nầy Bà La môn! Chúng tôi biết, thanh niên Susima thông suốt Tam Phệ Đà đã học với vị Bà la
môn đó, rồi xuất gia chứng quả vị Độc Giác, đa viên tịch Niết Bàn rồi. Đây là tháp của Ngài mà
chúng tôi kiến tạo thờ.

Bà la môn vừa nghe đến đó, than khóc, bi ai, rồi đi đến tháp nhổ cỏ, hốt cát rãi sỏi chung
quanh tháp, rưới nước cho sạch, treo cờ, lọng trên tháp, cúng dường hoa rừng.

Sau khi thuyết giảng tiền tích quá khứ, Bậc Đạo Sư phán:

- Này các Tỳ khưu! Bà la môn Saṅgha quá khứ, Bậc Đạo Sư phán:

- Này các Tỳ khưu! Bà la môn Saṅgha trong lúc đó, chính là Như Lai hiện tại, ta đã nhổ sạch cỏ
ở chân tháp của đức Phật Susima do quả phước ấy nên hiện tại dân chúng dọn sạch con đường dài
tám do tuần cho Như Lai ngự qua, do cúng dường hoa rừng ở tháp nên chúng dân rãi đủ các loại hoa
suốt đường dài 8 do tuần sông Hằng đầy hoa sen ngũ sắc. Do treo cờ, lọng trên bảo tháp nên khắp cả
vũ trụ treo cờ lọng thấu đến trời Sắc Cứu Cánh. Hân hoan vui mừng, nên do quả phước nầy mưa đổ
xuống thành Vesālī. Nầy các Tỳ khưu! Sự cúng dường phát sanh cho Như Lai không phải do nhờ Phật
Lực hay oai lực của chư Thiên, Phạm Thiên, mà phát sanh do phước báu Như Lai đã tạo trong quá
khứ.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
290- "Mattāsukhapariccāgā
Passe ce vipulaṁ sukhaṁ
Caje mattā sukhaṁ dhīro
Sampassaṁ vipulaṁ suk- kaṁ"
- Nếu từ bỏ hạnh phúc nhỏ mà có thể thành đạt hạnh phúc lớn, người thiện

trí hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ để mưu cầu hạnh phúc lớn.

CHÚ THÍCH:

Mattāsukhapariccāgā: là từ bỏ hạnh phúc nhỏ mà đức Thế Tôn gọi là Mattāsukhaṁ, thành đạt
hạnh phúc lớn là Niết Bàn, Ngài gọi là hạnh phúc tuyệt đối.

Ngài giảng giải: "Hạnh phúc nhỏ như người được một mâm vật thực rồi tiêu mất, còn Niết Bàn
hiện hữu với người từ bỏ hạnh phúc nhỏ, như hành Uposatha, bố thí... Vì vậy, người thành đạt hạnh
phúc lớn do từ bỏ hạnh phúc nhỏ. Nếu thế, người thiện trí hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ để thành đạt
hạnh phúc chân chánh.

Dứt thời Pháp rất nhiều người chứng đạt Quả Dự Lưu

Dứt CHUYỆN HẠNH NGHIỆP CỦA ĐỨC PHẬT

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXI. 2- THIẾU NỮ ĂN TRỨNG GÀ

(PC. 291)

"Paradukkūpadhānena...".

Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Tinh xá Jetavana, đề cập đến thiếu
nữ ăn trứng gà.

Tương truyền rằng: Ở làng Paṇḍura gần thành Sāvatthī có một ngư dân. Trên đường đến thành
Sāvatthī, ông nhặt được trứng rùa ở gần bờ sông Aciravatī, ông cho con gái một trứng ăn, còn mình
ăn một trứng. Từ đó nàng con gái ấy chỉ thích ăn trứng rùa.
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Một hôm nọ nàng nhặt được trứng gà, cho nàng. Bấy giờ nàng chỉ thích ăn trứng gà do hợp với
khẩu dục của mình. Cứ mỗi lần gà đẻ là nàng đến lấy trứng, gà mẹ bị nàng bức hiếp lấy trứng nên
cột oan trái.

- Nếu sau khi chết ta sanh làm Dạ Xoa thì ta sẽ ăn thịt con nó.

Chết đi sanh làm con mèo ở trong nhà ấy. Cả thiếu nữ cũng mệnh chụng chung và sanh làm
con gà mái trong nhà đó. Gà mái đẻ ba lần đều bị mèo cái ăn hết. Gà mái nguyện: "Nó ăn trứng của
ta ba lần, lần nầy định ăn luôn ta, ta chết đi sẽ ăn thịt con nó". Gà mái chết sanh làm con cọp cái.
Mèo chết sanh làm nai cái, khi nai đẻ con ra bao nhiêu đều bị cọp ăn hết. Hai con thú nầy oan trái
lẫn nhau, sanh khổ suốt 500 kiếp. Cuối cùng, một người sanh làm nữ dạ xoa, người kia sanh làm con
gái Trưởng giả trong thành Sāvatthī. Phần nầy đã có ghi trong bài kệ Na hi verena verāni:

- Hận thù được chấm dứt nhờ không hận thù.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:
291 "Paradukkhūpadānena
Attano sukhaṁ icchati
Verasaṁsaggasaṁveṭṭho
Verà so na parimuccati"
- Người gây đau thương cho kẻ khác để mưu cầu hạnh phúc cho mình không

thoát khỏi hận thù. Vì sẽ vương vấn vào nguồn máy phức tập của hận thù.

CHÚ THÍCH:

Paradukkhūpadhānena: Gây đau khổ cho kẻ khác.

Varasaṁsaggasaṁsạttho là người ấy uất ức, oan trái làm hại lẫn nhau như lang mạ, đánh đập...

Vera so na parimuccati là đưa đến đau khổ triền miên vì sự hận thù.

Dứt thời Pháp nữ Dạ Xoa quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, tâm an lạc. Còn thiếu nữ cũng chứng
quả Dự Lưu. Pháp thoại mang lại lợi ích cho hội chúng.

DỨT CHUYỆN THIẾU NỮ ĂN TRỨNG GÀ.

XXI. 3- CHUYỆN TỲ KHƯU XỨ BHADDIYA

(PC. 292..293)

"Yaṁ hi kiccaṁ...".

Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jātiyavana trong thành Bhaddiya, đề
cập đến vị Tỳ khưu xứ Bhaddiya.

Nghe rằng: Nhóm Tỳ khưu xứ Bhaddiya chỉ lo trang trí đôi dép. Đúng thật như lời Trưởng Lão
Upāli nói:

- Cũng chính thời đó nhóm Tỳ khưu Bhaddiya chỉ lo làm các loại dép, bằng cỏ ống, bằng lông
thỏ, bằng cây, bằng vải Kambala, từ làm hoặc bảo người khác làm, lãng quên bổn phận (thọ trì Pháp
Luật),  sự  vấn  hỏi,  Tăng  thượng  giới  (adhisīla),  Tăng  thượng  tâm  (Adhicitta),  Tăng  thượng  Tuệ
(adhipaññā), tu tập chỉ quán. Chư Tỳ khưu thấy sự kiện đó mới bạch với Bậc Đạo Sư.

Bậc Đạo Sư khiển trách nhóm Tỳ khưu ấy:

- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi xuất gia với bổn phần nào mà làm những việc không nên làm lại
làm.

Rồi Ngài thuyết kệ ngôn:
292- "Yaṁ hi kiccaṁ tada- paviddhaṁ
Aikiccaṁ pana kayirati
Unnaḷānaṁ pamattānaṁ
Tesaṁ vaḍḍhanti āsavā"
293- "Yesañ ca susama- raddhā
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Niccaṁ kāyagatā sati
Akiccaṁ te na sevanti
Kicce sātaccakārino
Satānaṁ sampajānānaṁ Atthaṁ gacchanti āsavā"
292- "Không làm những gì phải làm. Những gì không nên làm lại làm. Các

lậu hoặc của người ngã mạn và không có tâm niệm ấy sẽ tăng trưởng.
293- Những ai hằng chuyên cần thực hành pháp NIệM THÂN, không theo

những gì không nên làm và chuyên cần làm những việc phải làm. Lậu hoặc của người suy tư
và có tâm niệm ấy sẽ chấm dứt.

CHÚ THÍCH:

Yaṁ hi kiccaṁ: Là phận sự... Thu thúc giới Luật, trú nơi thanh vắng (rừng), hành đầu đà, hoan
hỷ trong thiền định, đó là phận sự nên làm của Tỳ khưu từ khi xuất gia. Nhưng nhóm Tỳ khưu nầy bỏ
quên bổn phận của mình.

Akiccaṁ... Làm dù, dép, đế bát, vải lọc nước, dây lưng, hồng sắc. Đó là việc không nên làm của
vị Tỳ khưu. Nghĩa là vị Tỳ khưu nào làm những việc đó, cả bốn lậu hoặc tăng trưởng cho vị Tỳ khưu
ấy, ngã mạn ngày càng nhiều như cây sậy được dựng đứng, đó gọi là bất khinh suất, thất niệm.

Susamāraddhā là khéo phòng hộ.

Kāyagatāsati: Là pháp Niệm thân.

Akiccaṁ là nhóm Tỳ khưu đó không dính mắc những gì không nên làm như dù...

Kicce là nên nhiệt tâm với những phận sự là nghiêm trì Giới luật... từ khi xuất gia.

Sātaccakārino: Hằng tinh tấn thực hành liên tiếp, luôn có tỉnh giác:

1- Satthakasampajañña: Lợi lương tri

2- Sappāyasampajañña: Thuận lương tri

3- Gocarasampajaññā: Hành xứ lương tri

4- Asammohasampajañña: Vô hôn lương tri.

Thì Tứ Lậu của vị Tỳ khưu đó chứng quả A La Hán. Pháp thoại mang lại kết quả lợi ích cho hội
chúng vậy

Dứt Tích NHÓM Tỳ khưu XỨ BHADDIYA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXI. 4- TRƯỞNG LÃO LAKUṆṬAKABHADDIYA

(PC. 294-295)

"Mātaraṁ pitaraṁ hantvā...".

Bậc Đạo Sư trú tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Lakuṇṭaka thuyết pháp thoại nầy.

Tương truyền rằng: Một hôm có các vị Tăng khách từ phương xa về yết kiến đức Thế Tôn, đảnh
lễ rồi ngồi xuống một nơi phải lẽ. Khi ấy Đại đức Lakuṇṭakahaddiya đi gần đó.

Bậc Đạo Sư hiểu ý nghĩ của nhóm Tỳ khưu ấy, Ngài bèn phán rằng:

- Nầy Tỳ khưu! Các ngươi thấy chăng? Vị Tỳ khưu nầy giết cha giết mẹ, ra đi không sầu muộn.

Chư Tỳ khưu nhìn nhau vấn: "Do nhân gì mà bậc Đạo Sư phán như vậy?".

- Bạch đức Thế Tôn! Do nhân gì mà đức Thế Tôn phán như thế?

Đức Thế Tôn liền thuyết lên kệ ngôn rằng:
294- "Mātaraṁ pitaraṁ hantvā
Rajāno dve ca khanttiye
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Ratthaṁ sānucaraṁ hantvā
Anīgho yati brahmaṇo".
295- "Mātaraṁ potaraṁ hantvā
Rajano dve ca setthiye
Veyyagghapañcanaṁ hantvā
Anīgho yati brāhmaṇo".
- "Đã giết mẹ (ái dục), cha (ngã mạn) và hai vua hiếu chiến (thường kiến và

đoạn kiến) và đã tiêu diệt một quốc gia (Lục căn và lục trần) cùng với vị Đại thần phụ trách
quốc khố (ái luyến). Vị A la hán ra đi không sầu muộn". (294)

- "Đã giết mẹ, cha và hai ông vua của giai cấp Bà la môn và tiêu diệt con
đường nguy hiểm (chướng ngại), vị A la hán ra đi không sầu muộn".

CHÚ THÍCH

Sānucaraṁ là cùng với vị quan Đại thần phụ trách quốc khổ, người thu thuế.

Bài kệ nầy Bậc trí nên hiểu rằng: Mẹ tiêu biểu tâm ái dục, đưa tái tạo trong ba cõi. Pali gọi là
"Ái dục là nhân sanh tái tục".

Assamimāna (Tự ngã - là của ta). Cha tiêu biểu tánh ngã mạn, chấp cái ta như: "Ta là con của vị
vua đó, hay con của vị Đại thần kia và của vị vua nọ".

Diṭṭhi: Cả hai đoạn kiến và thường kiến, như quyền lực của vị vua. Vì vậy, ở đây hai vị vua tiêu
biểu thường kiến - sasatadiṭṭhi và đoạn kiến - Ucchedadiṭṭhi.

12 xứ (āyatana: 6 nội xứ như mắt... 6 ngoại xứ như sắc... ) gọi là vương quốc, là luyến ái bám
níu vào đời sống như vị Đại Thần phụ trách quốc khố trông nom kho tàng quốc gia.

Anīgho là không sầu muộn.

Brāhmaṇo: là đã không chấm dứt mọi lậu hoặc như ái dục... Tự mình cầm gươm chặt đứt, tức A
la hán mới ra đi không sầu muộn.

Dứt pháp thoại, nhóm Tỳ khưu ấy chứng quả A la hán.

Dve ca sotthiya: là cả hai ông vua.

Bài kệ thứ hai đức Phật thuyết về cả hai vị vua giai cấp Bà la môn tiêu biểu cho thường kiến và
đoạn kiến, vì ngài là bậc tối thượng pháp vương, nên Ngài có thiện xảo trí thuyết.

Bậc trí nên hiểu câu Veyyagghapañcamaṁ: Con đường nguy hiểm là chỗ có nhiều cọp thường
lui tới, sự đi lại rất khó khăn, pháp triền cái chỉ về con đường nguy hiểm, trong ấy hoài nghi hay tâm
bất quyết là chướng ngại thứ năm trong năm chướng ngại, hoài nghi là một chướng ngại được ví như
con đường thế ấy.

Bài kệ thứ hai giải: "Người tiêu diệt 5 chướng ngại bằng gươm A la hán, do đó ra đi không sầu
muộn".

Những câu như trên.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO LAKUṇṭAKABHADDIYA.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXI. 5- CON TRAI ÔNG DĀRUSĀKAṬIKA

(PC. 296..301)

"Suppabuddaṁ...".

Khi Bậc Đạo Sư trú tại Veḷuvana, Ngài đề cập đến con trai ông Dārusākaṭika, thuyết lên kệ
ngôn nầy.

Tương truyền rằng: Có hai đứa trẻ cùng nhau trú ngụ chung một kinh thành, một đứa là con
nhà chánh kiến, đứa kia thì con nhà tà kiến. Đứa có chánh kiến trước khi chơi môn nào, thường tưởng
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niệm ân đức Phật: Namo budhassa. Còn đứa kia niệm tưởng tà giáo: Namo arahantānaṁ. Và trẻ
chánh kiến hằng niệm như thế mà thắng nó, nên nó cũng lần niệm tưởng theo cách của bạn mình.

Một hôm, hai cha con vào rừng kiếm củi, trên đường trở về kinh thành, dừng chân tạm nghỉ
gần mộ địa để ăn tối, và cho bò nghỉ ngơi uống nước. Chẳng may bò của ông lại nhập đàn với bầy bò
của đàn khác, đi vào thành đã đóng không vào được. Khi ấy còn có con trai ông đang ngủ dưới xe.

Thành Rājagaha rất nhiều phi nhơn. Hai phi nhơn thấy đứa bé đang ngủ gần đó, một phi nhơn
tà kiến đối nghịch với đức Phật, còn phi nhơn kia là hạng chánh kiến luôn có lòng tin tam bảo.

Phi nhơn tà kiến bảo bạn rằng: "Ta sẽ ăn thịt đứa bé", nhưng phi nhơn chánh kiến cản lại,
không đồng ý với sát niệm ấy. Dù bị ngăn cản, nhưng phi nhơn nầy vẫn hành động, lôi chân đứa bé.

Lúc đó đứa bé giật mình niệm "Namo buddhassa" vì trong đời sống bình nhật quen niệm rồi,
phi nhơn ấy khiếp sợ biến mất.

Khi Phi nhơn chánh kiến nói với phi nhân tà kiến:

- Chúng ta không nên hành động như vậy. Vậy hãy vào thành vua, đem vật thực về cho đứa bé
nầy mong chuộc lỗi.

Hai phi nhơn như cha mẹ đứa bé, lúc thức dậy đứa bé thấy thực phẩm đầy mâm mà phi nhơn
mang về. Rồi với nguyện lực của mình, hai phi nhơn nguyện rằng: "Chỉ có Đức vua mới nhìn thấy
chúng ta thôi". Sáng hôm sau, quân lính báo động: "Bọn cướp đã vào Hoàng cung đánh cắp mâm
vàng", nên bắt đem về trình với Đức vua. Đức vua nhìn thấy phán hỏi rằng:

- Nầy đứa bé, chuyện nầy là thế nào?

- Tâu Hoàng Thượng! Con không rõ, cha mẹ của con đem cho con hồi hôm và bảo vệ cho con,
cho nên con yên tâm ngủ, con chỉ biết có bấy nhiêu.

Khi cho đòi cha mẹ của đứa bé đến, rồi thì hai phi nhơn hiện rõ cho Đức vua biết sự kiện nâỳ.
Cả ba người là cha mẹ đứa bé cùng đến tinh xá yết kiến đức Bổn Sư, bạch trình tự sự và hỏi rằng:

- Bạch Thế Tôn! chỉ có niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng... Mà được bảo vệ
sao?

- Nầy Đại Vương! Chẳng phải chỉ có niệm Phật, người nào tâm khéo tu tập sáu đặc điểm, người
ấy không bùa chú hay tật bệnh.

Rồi thuyết lên kệ ngôn:
296- "Suppabuddhaṁ pabu- jjhamti
Sadā gottamasāvakā
Yesaṁ divā ca ratto ca
Miccamô buddhagatāsati".
297- "Suppabuddhaṁ pabu- jjhanti
Sadā Gotamasavakā
Yesaṁ divā ca ratto ca
Niccaṁ dhammagatāsati".
298- "Suppabuddhaṁ pabu- jjhanti
Sadā gotamasāvakā
Yesaṁ divā ca ratto ca
Niccaṁ saṅghatāsati".
299- "Suppabudhaṁ pabu- jjhanti
Sadā gotamasāvakā
Yesaṁ diva ca ratto ca
Niccaṁ kāyagatāsati".
300- "Suppabuddhaṁ pabu- jjhanti
Sadā Gotamasāvakā
Yesaṁ divā ca ratto ca
Ahiṃsāya rato mano".
301- "Suppbuddhaṁ pabu- jjhanti
Sadā Gotamasāvakā
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Yesaṁ divā ca ratto ca
Bhāvanāya rato mano...".
- " Chư đệ tử của Đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về

Phật". (296)
- "Chư đề tử của Đấng Cồ Đàm, ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về

Giáo pháp". (297)
- "Chư đề tử của Đấng Cồ Đàm, ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về

Tăng gìa". 298)
- "Chư đề tử của Đấng Cồ Đàm, ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về

thân". (299)
- "Chư đề tử của Đấng Cồ Đàm, ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về

đức vô hại". (300)
- "Chư đề tử của Đấng Cồ Đàm, ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm,

thoả thích trong thiền định. (301)

CHÚ THÍCH

Câu Suppabuddhaṁ pabụhanti là ngày đêm giác tỉnh, hằng suy niệm về phật lúc ngủ hay lúc
thức cũng vậy.

Sadā gotamasāvakā là đệ tử của đấng Cồ Đàm là người tín thọ lời dạy của đức Thế Tôn.

Hai câu: Buddhagatāsati là tâm luôn luôn niệm các hông ân đức Phật như: Itipi so bhagava...
Ngày đêm không xao lãng. Một ngày người ấy không niệm đủ cả ba lần, hay hai lần, dù chỉ niệm một
lần cũng gọi là thức tỉnh.

Hai  câu  Dhannagatāsati  là  tâm  luôn  luôn  niệm  ân  đức  Pháp  như:  Svākhāto  bhagavatā
dhammo...

Hai câu Saṅghagatasati: là tâm luôn niệm tưởng ân đức Tăng như suppati panno bhagavato
savakáangho...

Hai câu Kayagatāsati là luôn niệm thân, suy niệm 32 thể trược, tử thi, tứ đại, thể xác như màu
xanh...

Hai câu: Ahiṃsaya rato là thoả thích thiền định mà đức Thế Tôn đã truyền dạy"Vị Tỳ khưu an
trú từ tâm rãi nhất hướng".

Câu Bhāvanāya an trú tâm từ. Lời của đức Thế Tôn chỉ về Bhāvanāya trong phần đầu. Nhưng ở
đây Ngài ám chỉ tu tập tâm từ. Những câu sau như trên.

Dứt thời pháp thoại ấy, đứa bé cùng cha mẹ chứng quả dự lưu. Sau đó đều xuất gia chứng quả
A la hán. Pháp thoại kết quả lợi ích cho hội chúng.

DỨT TÍCH:CON TRAI ÔNG DārUDAKaṭIKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXI. 6- TỲ KHƯU VAJJĪPUTTA

(PC. 302)

"Dubbajjaṁ durabhiramaṁ...".

Khi Bậc Đạo Sư ngự tại Vesāli trong Đại Lâm, đề cập đến vị Tỳ khưu là con vua Vajjī, thuyết lên
kệ ngôn nầy.

Các vị luận sự giải ý nghĩa: Vị Tỳ khưu con vua Vajjī nầy sống một mình độc cư trong rừng, gần
thành Vesāli. Vị ấy nghe văng vẳng tiếng đàn hát từ thành vọng đến, lấy làm bất mãn mới thốt lên
bài kệ:

Ta sống độc cư trong rừng sâu
Như khúc gỗ người vứt hố sâu
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Đêm về tiếng hát từ đâu?
Có ai sánh cùng ta đâu.

Được nghe rằng: Vị Tỳ khưu là Hoàng Tử xứ Vajjī, đã bỏ lầu son, điện ngọc đi xuất gia. Một
hôm, khắp kinh thành Vesali treo cờ xí trang trí kinh đô rực rỡ, mừng đại hội. Có 7. 707 vì vua cùng
triều thần các xứ và cả Tứ Đại Thiên Vương đến dự, cuộc lễ diễn ra đêm ngày. Hôm ấy là đêm rằm
nhằm lúc sen nở, bầu trời đầy trăng sao, vị nầy đi kinh hành liên tiếp, bổng nghe khúc khải ca từ xa
vọng đến, chạnh lòng Tăng sĩ, nên đã nói lên như vậy.

Chư thiên ngụ tại đó nói lên bài kệ như sau:
"Người sống độc cư trong rừng
Như khúc gỗ bị người vứt bỏ
Thích thú (khoái lạc) đưa địa ngục
Thích thú hành thiện đến cõi trời".

Vị ấy nghe bài kệ động tâm, sáng ngày vào yết kiến Bậc Đạo Sư. Đức Thế Tôn hiểu rõ sự kiện
nầy, Ngài biết rõ ràng đời sống tại gia là đau khổ, nên sách tấn vị ấy bằng kệ ngôn rằng:

302" Dubajjaṁ durabhiramaṁ
Durāvāsā gharā dukhà
Dukkhho samānasaṁvāso
Dukkhānupatitaddagū
Tasmā na c'addhagū siyā
Na ca dukkhānupatito siyā".

- "Xuất gia là khó, thoả thích trong sự xuất gia là khó. Đời sống tại gia là khó và đau khổ. Liên
kết với người không tương hợp là đau khổ. Đau khổ đến với người khách lữ hành (trong vòng luân
hồi) Vậy chớ nên làm khách lữ hành, chớ nên làm người chạy theo đau khổ".

CHÚ THÍCH

Duppabbajjaṁ là sự jtừ bỏ tài sản ít hay nhiểu, hoặc là thân quyến để xuất gia (hiến dâng) cho
Đạo pháp là khó làm.

Durabhiramaṁ là người Nam tử xuất gia, đi khất thực thích thú trong giới hạnh, dù chưa thực
hành pháp trọn vẹn, là đã khó rồi.

Durāvāsa: Là phận sự của vị vua cai trị Minh chánh, Bậc Sa môn, Bà la môn hành đúng pháp
mới tế độ. Dù vậy, trong gia đình nếu không khéo lãnh đạo sẽ sanh khổ.

Dukkho samānasaṁvāso: Dù người cư sĩ giai cấp, gia đình, tài sản đồng nhau và khi đã xuất gia
là đồng giới hạnh, đa văn, đều tương xứng. Nhưng chỉ hỏi rằng: Ông ấy là ai? Tôi là ai? Cốt ý tìm
hiểu như vậy, sự sống chung không tương ứng là đau khổ.

Dukkhānupatitaddhagū là đau khổ đến với khách lữ hành đi đường xa, là luân hồi. Vậy khách lữ
hành chớ nên chạy theo đau khổ như đã giải trên.

Sau khi Đứ Thế Tôn thuyết về năm sự khổ, vị Tỳ khưu ấy chấm dứt thập phân kiết sử, chứng
quả A la hán.

DỨT TÍCH Tỳ khưu VAJJŪPUTTA.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXI. 7- TRƯỞNG GIẢ CITTA

(PC. 303)

"Saddho sīlena...".

Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự tại Tinh xá Jetavana, đề cập đến Trưởng giả
Citta.
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Chuyện nầy đã có trong phẩm Cuồng dại:  "Asamtaṁ bhāvamicchayya"...  Thật vậy, Đại đức
Ānanda bạch hỏi Bậc Đạo Sư rằng:

- Bạch Thế Tôn! Gia chủ nầy chỉ đến viếng Ngài mà được kỉnh trọng. Vậy đến nơi khác có được
như thế không?

- Nầy Ānanda! Gia chủ Citta nầy đến với Như Lai hay đến nơi khác cũng đều được trọng đãi
như vậy. Vì do nhờ lòng tịnh tín, giới hạnh trang nghiêm, nên đến bất cứ nơi nào cũng đều được kính
mộ.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:
303- "Sadho sīlena sam- panno
Yasogbhogasamappito
Yaṁ yaṁ padesaṁ bhajati
Tattha yaṁ tatth eva pū- jito".
- Người có niềm tin và giới hạnh, có thiên tài thành đạt địa vị và tài sản (của

bậc Thánh giả) người ấy ở đâu cũng được quí trọng bất cứ trên lãnh thổ nào.

CHÚ THÍCH:

Saddho là người có niềm tin, thế gian và siêu thế.

Sīlena: Có hai loại giới, tại gia giới và xuất gia giới. Nhưng ở đây, đức Thế Tôn ám chỉ về giới tại
gia cư sĩ.

Yasobhogasamappito: Người có địa vị như Trưởng giả Angthapindika có 500 tuỳ tùng... Có hai
loại gia sản là: Tài sản phàm nhân và Thất Thánh sản.

Yaṁ taṁ... Là nam tử ấy đi bất cứ nơi nào cũng được ái mộ, trọng đãi như vậy.

Dứt pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh quả Dự lưu...

Dứt tích: TRƯỞNG GIẢ C ITTA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXI. 8- NÀNG CŪḶASUBHADDĀ

(PC. 304)

"Dūre santo pakāsenti...".

Pháp  cú  nầy  được  đức  Thế  Tôn  ngụ  tại  Jetavana,  thuyết  ra  nhân  đề  cập  đến  ái  nữ  của
anāthapiṇḍika là Cuḷasugbhaddā

Tương truyền rằng: Triệu phú Ugga thành Ugga là bạn của Trưởng giả anāthapiṇḍika. Lúc
thiếu thời, đôi bạn chân tình cùng học chung thầy, đã ước hẹn cùng nhau rằng: "Khi hai ta thành gia
thất, sẽ kết làm thông gia với nhau". Thời gian thắm thoát thoi đưa hai người nay đã trở thành trưởng
giả.

Một  hôm,  Trưởng  giả  Ugga  chở  500  cổ  xe  hàng  đến  thành  Sāvatthī  bán.  Trưởng  giả
anāthapiṇḍika gọi con gái mình là Cūḷabhaddā đến bảo rằng:

- Nầy con, đây là Triệu phú Ugga, sẽ là thân phụ con. Vậy con phải hết lòng kính cẩn.

Nàng vâng lời cha, tự thân nấu những thực phẩm hợp vị. Từ ngày Triệu phú Ugga đến đây,
nàng luôn phục vụ chu đáo làm triệu phú rất hài lòng.

Triệu phú Ugga thấy nàng Cūḷasugbhadda công dung ngôn hạnh và có tâm tịnh tín, nhân một
ngày đẹp trời, đang ngồi trò chuyện vui vẽ với Trưởng giả anāthapiṇḍaka, chợt ông nhớ lại lời hen
ước "Lúc thiếu thời" mới tỏ lời tác hợp lương duyên cho nàng Cūḷasubhadda với con trai mình. Nhưng
vì ông là người tà kiến theo ngoại đạo nên Trưởng giả anāthapiṇḍika trình bạch việc nầy đến đức Thế
Tôn. Bậc Đạo Sư nhận thấy duyên lành của Ugga nên Ngài thuận ý. anāthapiṇḍika họp ý kiến của vợ
rồi nhận lời cầu hôn của gia chủ Ugga định ngày hôn lễ. Cuộc lễ diễn ra rất long trọng như Trưởng
giả Dhnañjaya gã nàng Visākhā vậy. Trưởng giả anāthapiṇḍika cũng giáo giới con gái mình bằng 10

709



lời dạy như Trưởng giả Dhanañjaya dạy và Visākhā. Ông cho mời 18 vị bô lão của gia tộc đến gởi gấm
rằng: "Nếu lễ thành hôn cho con gái, trưởng giả cung thỉnh đức Thế Tôn cùng chư Tăng đến cúng
dường trọng thể. Lễ vu quy của nàng Cuḷasubhaddā được linh đình rực rỡ là do phước nghiệp quá
khứ của nàng. Khi xe hoa về đến kinh thành Ugga, được bên nhà trai tiếp đón nồng hậu.

Còn nàng Cuḷasubhaddā cũng vinh hạnh, hãnh diện với mọi người như nàng Visākhā, nàng
chứng tỏ mình là một tiểu thơ trâm anh thế phiệt, khiến mọi người trong thành vui mừng sự vinh
hạnh của nàng.

Hôm ấy, gia đình bên chồng cũng tổ chức lễ an lành... Nhạc phụ nàng bảo nàng ra đảnh lễ
nhóm loã thể ngoại đạo, nàng hổ thẹn khi thấy ngoại đạo trần trụi, không vâng lời ra đảnh lễ chúng.
Dù nhạc phụ nàng có nhắc mãi, nàng vẫn một mặt khước từ, ông nổi giận "Hãy đuổi nó đi đi". Nàng
thấy mình chẳng có lỗi lầm chi, chỉ vì lý do đó thôi, bèn cho mời 18 vị bô lão đến, tỏ bày mọi sự. Các
vị bô lão minh giải nàng vô tội, cuối cùng, Ugga đành thuận ý. Ông bà Triệu phú nói chuyện với nhau
rằng:

- Nàng dâu chúng ta không đảnh lễ các sa môn của chúng ta, vì nghĩ rằng: "Chẳng hay các vị
sa môn của con gái ta như thế nào? Mà sao nó tán dương nhiều vậy?".

Bà hỏi dâu rằng:

- Các vị sa môn của con ra sao? Phẩm hạnh trang nghiêm như thế nào? Nghe con thường tán
dương đạo mạo.

Khiến lòng mẹ nôn nao
Con hãy thuật lại mau.

Muốn mẹ chồng phát tâm tín ngưỡng, nàng tán thán công hạnh của đức Phật và chư Thánh
Thinh văn như sau:

Bậc thanh tịnh vắng lặng
Oai nghi và tề chỉnh
Nhãn căn phòng hộ, nói hợp thời.
Bậc sa môm của con như vậy
Tinh khiết như ngọc trai
Bên trong và bên ngoài
Tinh thông các giáo điển
Bậc sa môn của con như vậy
Thế gian vui lợi, danh thịnh
Buồn khổ lợi danh suy
Không vui lợi dạnh thịnh
Không buồn lợi danh suy
Bậc sa môn của con như vậy.
Thế gian vui được khen
Buồn phiền bị chỉ trích
Các Ngài tâm bình thản
Không ưu buồn, khen chê
Thế gian thích thú trong an lạc
Buồn phiền khi khổ đau
Các Ngài không vui buồn lạc khổ
Không rúng động rung chuyển
Bậc sa môn của con như vậy.

Nghe vậy mẹ chồng nàng muốn được diện kiến chư Tăng, nên bảo nàng tìm cách đặng xin gặp,
nàng chuẩn bị sẵn vật thực dâng cúng, đứng tại biệt thự hướng về Tinh Xá Jetavana, đảnh lễ đức Thế
Tôn, gởi luồng tư tưởng thỉnh cầu đức Phật và Tăng chúng sáng mai thọ thực tại nhà nàng, do năng
lực nầy Bậc Đạo Sư hiểu được tâm tôi. Rồi nàng liệng tám cánh hoa lài lên không trung.
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Các hoa ấy liền rơi xuống trước mặt bậc Đạo Sư trong khi Ngài đang thuyết pháp cho Tứ
chúng.

Lúc ấy, Triệu phú anāthapiṇḍika vừa nghe Pháp xong, cung thình đức Thế Tôn đến nhà ngày
mai để ông cúng dường. Bậc Đạo Sư trả lời rằng:

- Nầy gia chủ! Sáng mai Như Lai đã nhận lời thỉnh cầu của con gái ông trước rồi.

Ông ngạc nhiên vì ông đã gả con gái đi xa cách đây 120 do tuần rồi kia mà. Khi ông bạch hỏi,
đức Phật dạy rằng:

- Nầy gia chủ! Người tốt được nhận thấy từ xa.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:
- "Dure santo pakāsenti
Himavanto va pabbato
Asante'ttha na díanti
Ratti khitta yathā sarā".
- "Người thiện nổi bậc từ đằng xa tựa như là Hi Mã Lạp Sơn, lộ rõ trước mọi

người. Người hạ liệt tội lỗi, dù ở kề cận cũng không ai trông thấy tựa như mũi tên bay trong
đêm tối".

CHÚ THÍCH

Santo... Bậc chân nhân như đức Phật... Vị các ngài đã tận diệt gốc rễ của ái dục.. Nhưng ở đây
đức Thế Tôn chỉ về người đã tạo phước trong quá khứ, nên Ngài dạy về phương pháp tu tập của bậc
chân nhân.

Pakāsenti dù ở đàng xa, tác ý đến chư Phật đó được gọ là nhận thấy.

Câu Himavantova như núi Hi Mã lạp Sơn lớn 3. 000 do tuần, cao 500 do tuần, ngọn cao 84. 000
hiện rõ trước mặt dân chúng từ xa như thế nào, người thiện cũng lồ lộ như vậy.

Asantettha: Người cuồng dại tri kiến sai lạc, nghiêng về lợi lộc xuất gia mục đích nuôi mạng, đó
gọi là phi chân nhân. Người ấy dù kề cận bên đức Phật cũng không trông thấy.

Rattiṃ khittā: Như mũi tên bay trong đêm tối.

Kẻ phi chân nhân không trông thấy, do không có duyên lành.

Dứt thời Pháp nhiều người chứng quả dự lưu.

Đức Thiên Vương Đế Thích biết: "Bậc Đạo Sư nhận lời thỉnh của nàng Cūḷasubhaddā", mới
truyền lệnh cho Thiên Tử Kiến Trúc tạo ra 500 ngôi biệt thất đặng ngày mai đức Phật và Tăng chúng
đến Thành Ugga an ngự.

Sau khi Thiên Tử xong phận sự, đến trước Tinh Xá Jetavana. Đức Thế Tôn cùng với 500 vị
Thánh Tăng Vô Lậu ngự đến thành Ugga.

Triệu phú Ugga thấy đức Phật từ xa ngự đến, với tướng hào quang minh, ông khởi tâm thỉnh mộ
cúng dường tràng hoa.. Đảnh lễ và bạch thỉnh cúng dường trọn 7 ngày.

Đức Phật thuyết pháp hợp theo cơ tánh của Triệu phú. Dứt thời pháp, Trưởng giả Ugga cùng
với 84.000 chúng sanh chứng ngộ pháp.

Để tế độ nàng Subhaddā, Ngài phán bảo Đại đức Anuruddha

- Ngươi hãy trú tại đây.

Và Ngài ngự về kinh thành Sāvatthī. Kể từ đó kinh thành ấy tín thành Giáo pháp.

DỨT TÍCH: NÀNG CūḷSUBHAddā
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXI. 9- TRƯỞNG LÃO EKAVIHĀRĪ

(PC. 305)

"Ekāsanaṁ..".

Bậc Đạo Sư khi ngự tại Jetavana thuyết lên kệ ngôn nầy khi đề cập đến Đại đức Ekavihārī

Được nghe rằng: Vị Đại đức ấy dù ở giữa Tứ chúng nhưng vẫn ngồi một mình, đi một mình,
đứng một mình. Chư Tỳ khưu đã bạch lại sự kiện nầy với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ khưu đó có cử chỉ như thế ấy

- Lành thay! Lành thay! Nầy các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu hãy sống độc cư tịch mịch.

Rồi Ngài thuyết lên kệ rằng:
Ekāsanaṁ ekaseyyaṁ
Eko casaṁ atandito
Eko damayaṁ attanaṁ
Vanante ramito siyā"

- Vị Tỳ khưu ngồi một mình, nghỉ một mình, đi một mình, sống độc cư, không biếng nhác, tự
kiểm soát tâm trong cảnh cô đơn, thoả thích ở trong rừng.

CHÚ THÍCH

Trong những câu văn ấy, hai câu: Ekāsanaṁ ekáeyyam là dù giữa cả ngàn vị Tỳ khưu, vị ấy vẫn
chánh niệm tỉnh giác, đó là ngồi một mình. Dù chung trong một biệt thự cả vị Tỳ khưu nghĩ, vị ấy vẫn
tìm chổ trải thích hợp, tác ý hành đạo. Đó gọi là nghỉ một mình. Vị Tỳ khưu ngồi một mình và nghỉ
một mình như vậy.

Câu Atandito là vị Tỳ khưu không biếng nhác, dù thân bịnh hoạn, vị ấy vẫn đi một mình.

Câu Eko damayamattāmaṁ vị ấy kiểm soát tâm trong cảnh tịch tịnh, thành đạt đạo quả.

Câu Vanante ramito siyā là vị ấy kiểm soát tâm như vậy, thoả thích sống trong rừng không có
tiếng nói nam nữ... Nếu vị ấy sống ồn ào, không thể nhiếp tâm được.

Dứt thời pháp thoại, rất nhiều vị Tỳ khưu chứng quả Dự lưu.. Từ đó, mọi người chỉ thích sống
độc cư.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO EKAVIHĀRĪ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

DỨT PHẨM TẠP LỤC - PAKIṆṆAKA VAGGA

DỨT PHẨM 21.
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XXII. PHẨM KHỔ CẢNH

XXII. 1- NỮ NGOẠI GIÁO SUNDARĪ

(PC. 306)

"Abhūtavādì nirayaṁ upeti...".

Khi Bậc Đạo sư lưu trú tại Jetavana, Ngài đề cập đến nữ ngoại giáo Sundarī, thuyết lên kệ ngôn
nầy.

Tương truyền rằng: Khi tất cả mọi người tập trung vật chất cúng dường đức Thế Tôn. Vì Ngài
và Tăng chúng được mọi người dâng cúng dồi dào, ngược lại nhóm ngoại giáo bị suy giảm. Khi vầng
hồng ló dạng, chúng xầm xì bàn tán.

- Từ ngày Sa Môn Gotama xuất hiện, lợi lộc của chúng ta bị suy giảm, không ai hiểu chỉa sẽ
cùng chúng ta. Lỗi lầm nầy do sa môn Gotama gây ra.

Chúng bàn tính: "Chỉ có nàng Sundarī hy sinh cho chúng ta".

Nhân một ngày nọ, nàng đến tu viện chào hỏi mà bọn ngoại giáo vẫn không trả lời, vì thắc mắc
nàng mới hỏi rằng:

- Chẳng hay các Ngài có điều chi buồn phiền?

- Cô không thấy Sa môn Gotama làm chúng tôi suy giảm lợi lộc hay sao?

- Nếu vậy, tôi có giúp được việc gì?

- Cô thật là một mỹ nhân sắc nước hương trời, phải làm thế nào cho Sa môn Gotama mất uy tín.

Nàng Sundarī nhận lời, chấp hành phương kế, hằng ngày nàng đem tràng hoa vật thơm đi đến
Jetavana, đợi lúc mọi người nghe pháp xong ra về thì nàng vào, nếu ai có hỏi" đi đâu?" thì trả lời "đi
đến trú xứ Sa môn Gotama, vì tôi ở chung Hương thất với ngài", nàng đến trú ở một tu viện gần đó
rồi từ mờ sáng nàng từ Jetavana đi về thành, nếu có người gặp hỏi "đi đâu vậy Sundarī" thì trả lởi "Sa
môn Gotama và ân ái với tôi nên tôi mới ra về."

Hai ba ngày sau chúng thuê người giết Sundarī, chôn vùi dưới đống rác, gần hương thất của
Bậc Đạo Sư. Rồi phao tin nàng mất tích, sự kiện nầy chúng tấu trình với Đức vua, cho phép vào
Jetavana để tìm nàng Sundarī, vì suốt ngày nàng chỉ ở nơi đó. Chúng đến đống rác bươi xác lên, loan
tin khắp nơi: "Đệ tử Sa môn Gotama giết nàng Sundarī chôn dưới đống rác" nhằm mục đích triệt hạ
uy tín của Đạo Bậc Đạo Sư: "Xin quý vị hãy nhìn xem những hành động của các Sa môn Thích tử".
Đức vua truyền lịnh đem xác Sundarī liệng vào rừng khiến cho mọi người nghi vấn, chỉ trừ những bậc
thánh nhân lòng tin bất động nơi Tam Bảo. Chư Tỳ khưu đem câu chuyện nầy bạch với Đức thiện
Thệ. Đức Thế Tôn phán dạy kệ ngôn rằng:

306- "Abhūtavādì nirayaṁ upeti
Yo c'āpi katvā na karomīti c'āha
Ubho pi te pecca samā bhavanti
Nihīnakammā manujā paratha"
- Người nói điều không thật vào khổ cảnh, người đã làm rồi nói "tôi không có

làm cũng vậy. Sau khi chết cả hai đều bằng nhau, người có hành động ti tiện trong thế giới
khác.

CHÚ THÍCH

Trong những câu văn ấy, câu Abhūtavādì: Không thấy lỗi người khác nhưng nói thấy (nói dối).

Câu Katvā: Người có hành động ti tiện nói "tôi không có làm".
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Câu Pecca samābhavanti: Cả hai người đều bằng nhau, sau khi chết sanh

Vào khổ cảnh, sanh thú của họ Ngài đã xác định rõ ràng mà tuổi thọ thì Ngài không xác định.
Nếu người hành động bất thiện hằng bị thiêu đốt trong địa ngục lâu dài, dù chỉ là điều ác nhỏ cũng
bị thiêu đốt theo mức của việc làm. Cả hai trường hợp đều là hành vi hạ liệt mà đức Thế Tôn gọi là
"nahīnakammā manujā parattha".

Câu: Parrattha chung với câu Pecca trên. Người hành vi hạ liệt, sau khi chết đi vào khổ cảnh.

Đức vua truyền lịnh cho quan quân "đi tìm hiểu về cái chết của nàng Sundārī". Lúc đó, bọn côn
đồ giết nàng Sundarī đang uống rượu cùng nhau, chúng say sưa, ấu đả nhau, chúng chửi nhau:

"Chính mầy đã giết nàng Sundarī chôn dưới đống rác". Thôi chuyện ấy bỏ qua đi. Quân lính liền
bắt chúng tra gạn, trình lên vua:

- Có phải các ngươi giết nàng Sundarī không?

- Thưa vâng, tâu Hoàng Thượng.

- Ai bảo các ngươi giết?

- Thưa các tu sĩ ngoại giáo.

Đức vua truyền lịnh cho các tu sĩ ngoại giáo đi vào kinh thành thông báo:

- Chúng tôi phao vu Sa môn Gotama giết nàng Sundarī, nhằm triệt hạ uy tín. Chuyện nầy Đệ tử
Sa môn Gotama vô tội, chính chúng tôi có tội.

Do tội sát nhân nên bọn ngoại giáo và bọn côn đồ bị hành hình. Từ đó đức Phật và chư Thinh
Văn được dân chúng sùng bái cúng dường rất nhiều.

DỨT TÍCH: NỮ NGOẠI GIÁO SUN DA RÌ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

CHUYỆN KHỔ NHÂN

PC. 307

"Kāsavakaṇṭhā...".

Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến những khổ nhân
tạo ác nghiệp.

Đại đức Moggallāna cùng với Đại đức Lakkhaṇa từ trên núi Gijjhakūṭa đi xuống, thấy con ngạ
quỉ hình dáng bộ xương... Đại đức mỉm cười, thấy vậy, Đại đức Lakkhaṇa vấn hỏi:

- Thưa Tôn giả! Lý do gì mà Ngài mỉm cười.

- Nầy hiền giả! Lúc nầy chẳng phải thời, hiền giả nên hỏi tôi khi nào có Đức Thiện Thệ.

Sau khi về đến Jetavana, Đại đức Lakkhaṇa vẫn hỏi, Đại đức trả lời:

- Nầy hiền giả! Tôi từ núi Gijjhakūta đi xuống, đã thấy ngạ quỉ đắp y vàng hình dáng bộ xương
đang phừng phừng cháy trên hư không.

Bậc Đạo Sư giải thích rằng đó là hậu quả của Một kiếp sống làm tăng sĩ ô nhiễm trong thời
Giáo pháp của đấng Thập Lực Kassapa.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn như sau:
307-
"Kāsāvakaṇṭhā bahavo
Pāpadhammā asaññatā
Pāpā pāpehi kammehi
Nirayaṁ te upapajjare"

- Nhiều người đắp y vàng, không điều phục pháp bất thiện. Chính hành vi hạ liệt của mình sẽ
tái sanh vào đọa xứ.

CHÚ THÍCH
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Trong những câu văn ấy, câu: Kāsāvakaṇṭhā: Người đắp y casa. Câu Pāpadhammā là pháp bất
thiện.

Câu: Asaññatā thúc liễm thân nghiệp...  Người đã tạo điều bất thiện đưa đến khổ cảnh, hết
nghiệp ở địa ngục sanh làm ngạ quỉ bị thiêu đốt do quả dư sót.

Dứt thời pháp thoại rất nhiều người chứng quả Dự Lưu...

DỨT TÍCH: CHUYỆN KHỔ NHÂN

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXII. 2- CHUYỆN CHƯ TỲ KHƯU TRÚ GẦN SÔNG VAGGUMUDA

(PC. 308)

"Seyyo ayoguḷo...".

Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Vesālī, đề cập đến chư Tỳ
khưu trú gần sông Vaggumudā.

Chuyện nầy thuộc về điều học Pārājika về khoe pháp Thượng nhân:

- Nầy các Tỳ khưu! Có phải các ngươi khoe pháp thượng nhân, tôn xưng lẫn nhau đặng đàn việt
dâng cúng phải chăng?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Nhân đó, đức Thế Tôn giảng pháp và Ngài thuyết lên kệ ngôn:
308- "Seyyo ayogulo bhutto
Tattho aggisikhūpamo
Yañ ce bhuñjeyya dussīlo
Raṭṭhapiṇḍaṁ asaññato"

- "Thà nuốt một hòn sắt cháy đỏ (có khả năng thiêu đốt) như một ngọn lửa còn hơn làm vị Tỳ
khưu sống nhờ vật thực của dân chúng mà có hành động bất thiện và không thu thúc thân tâm".

CHÚ THÍCH

Trong những câu văn ấy, hai câu: Yañca bhuñjeyya: Vị Tỳ khưu ác giới không thúc liễm thân
nghiệp... Tuyên bố mình "là vị Sa môn" thọ lãnh vật thực của người cúng dường với lòng tin như thế
nào, thà nuốt hòn sắt cháy đỏ còn hơn. Do duyên gì?

Vì hòn sắt cháy đỏ chỉ thiêu chết có một kiếp, còn hơn người ác giới thọ lãnh của tín thí dâng
cúng với lòng tin, bị thiêu đốt trong địa ngục cả nhiều trăm kiếp.

Dứt thời pháp rất nhiều người chứng quả Dự Lưu...

DỨT TÍCH CHƯ Tỳ khưu TRÚ GẦN SÔNG VAGGUMudā

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXII. 3- THANH NIÊN KHEMAKA

(PC. 309-310)

"Cattāri ṭhānāni...".

Pháp  Cú  nầy  được  đức  Thế  Tôn  thuyết  ra  khi  Ngài  ngự  tại  Jetavana,  đề  cập  đến  chàng
Khemaka.

Được nghe rằng: Thanh niên Khemaka đẹp trai, khiến nhiều nữ nhân mê mẫn, rơi vào tay của
chàng. Một đêm nọ, quân lính bắt dẫn đến nhà vua. Đức vua không giam giữ, thả về vì nể tình ông
Đại triệu phú là cha chàng. Như vậy mà Khemaka cũng chưa từ bỏ hành động tà quấy của mình.
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Chàng bị bắt cả ba lần và đều được thả về như thế. Cuối cùng cha chàng phải dẫn chàng đến Bậc
Đạo Sư, thỉnh cầu Ngài khuyên dạy.

Sau khi giảng giải về hậu quả của sự tà hạnh vợ người, Ngài thuyết giảng kệ ngôn rằng:
309- "Cattāri ṭhānāni naro pamatto
āpajjati paradārūpasevī
Apuññalābhaṁ na nikāmaseyyaṁ
Niṇdaṁ tatiyaṁ nirayaṁ catgtthaṁ"
310- "Apuññalābho ca gati ca pāpikā
Bhītassa bhītāya ratī ca thoki là
Rājā ca dandaṁ garukaṁ paṇeti
Tasmā naro paradāraṁ na seve".

- "Bốn điều bất hạnh đến với người bất cẩn, có hành động tà dâm: Gặt hái tội khổ, ngủ không
yên giấc, ba là bị khiển trách và bốn là ở khổ cảnh.

- Sự gặt hái tội khổ cũng như số phần bất hạnh. Mỹ lạc của nam nhân và nữ nhân đang run sợ
quả thật ngắn ngủi. Vua lại ban hành hình phạt nặng nề. Vì vậy không nên lân la với vợ người.

CHÚ THÍCH

Trong những câu văn ấy, câu: ṭhānāni là nhân sanh khổ.

Pamatto là thất niệm

āpajjati: là đi đến.

Paradārūpasevī lân la với vợ người.

Apuññalābhaṁ là bất thiện.

Na nikāmaseyyaṁ là người ấy không được ngủ yên theo ý, thường thức giấc.

Apaññalābho ca là gặt hái quả khổ, sanh thú hạ liệt, do nhân đó họ phải lãnh hậu quả tai hại.

Ratī ca thotikā khoái lạc của nam nhân và nữ nhân đang run sợ thật ngắn ngủi.

Garukaṁ Đức vua ban sắc lịnh hình phạt như chặt tay...

Tasmā... Lân la với vợ người, hành động bất chánh... Do đó không nên vi phạm điều ấy.

Dứt thời pháp, thanh niên Khemaka chứng quả Tu Đà Hườn và từ đó gia đình mọi người được
hạnh phúc.

Hạnh nghiệp của Khemaka như thế nào mà chàng có duyên chứng đắc đạo quả? Lại như thế
nào mà phải mang nghiệp tà hạnh như thế?

Được nghe lại rằng: Trong thời Giáo Pháp của đức Phật Kassapa, y là võ sĩ vô địch, đã treo hai
lá cờ màu vàng trên ngôi Bảo tháp của Đấng Thập Lực, phát nguyện rằng:

- Trừ ra những nữ nhân thân quyến ra, bất cứ những nữ nhân nào nhìn thấy ta đều khởi sanh
dục tình.

Đây là tiền nghiệp của y. Vì vậy, các nữ nhân vừa thấy y đã sanh khởi và trao thân cho y.

DỨT TÍCH THANH NIÊN KHEMAKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXII. 4- TỲ KHƯU ĐA NGÔN

(PC. 312-313)

"Kuso yathā...".

Khi Bậc Đạo Sư lưu trú tại Jetavana, Ngài đã đề cập đến vị Tỳ khưu đa ngôn, thuyết lên pháp
thoại nầy.
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Tương truyền rằng: Vị Tỳ khưu ấy vô tình kéo những ngọn cỏ đứt, khởi lên hoài nghi mới đến
một vị Tỳ khưu hỏi rằng:

- Nầy hiền giả! Nếu có vị Tỳ khưu nào kéo đứt những ngọn cỏ. Vậy vị ấy có phạm tội chăng?

- Nầy hiền giả! Vị ấy vô tội do vô ý, nhưng phạm tội do cố ý và sám hối thì hết tội.

Tưởng chừng là như thế, vị ấy vẫn tiếp tục làm như thế. Chư Tỳ khưu bạch chuyện này đến đức
Thế Tôn, Ngài khiển trách bằng kệ ngôn rằng:

311-
"Kuso yathā duggahito
Hatthaṁ evānukantati
Sāmaññaṃ dupparāmaṭ- ṭhaṁ
Nirayāyūpakaḍḍhati"
312-
"Yaṁ kiñci sithilaṁ kam- maṁ
Saṅkiliṭṭhañ ca yaṁ vataṁ
Saṅkassaraṁ brahma cari- yaṁ
Na taṁ hoti mahapphalaṁ"
313-
"Kayirā ce kayirāthenaṁ
Dalhaṁ enaṁ parakkame
Sithilo hi paribbājo
Bhiyyo ākirate rajaṁ"

311- Cỏ cắt tay người không khéo nắm như thế nào, đời sống xuất gia lôi kéo vào khổ cảnh
người xử dụng nó một cách sai lầm.

312- Một hành động buông lung, một pháp hành ô nhiễm, một đời sống đạo hạnh không vững
chắc, nếu người hành động như vậy, không đem lại kết quả tốt đẹp.

313- Nếu có điều nào phải làm, hãy làm điều ấy, hãy tiến hành vững chắc, vì đời tu sĩ dễ duôi
càng tung loạn bụi cát.

CHÚ THÍCH

Kuso là một loại cỏ, thậm chí kể cả lá thốt nốt cũng được gọi là kusa như trong bài kệ này. Cỏ
cắt tay người không khéo nắm thế nào, thì đời Sa môn không khéo hành trì Pháp, bất cẩn vi phạm
giới trọng... cũng như thế ấy.

Nirāyāyūpakaḍḍhati là đưa đến khổ cảnh.

Câu Sithilaṁ: Hành động buông lung, cẩu thả.

Câu Saṅkiliṭṭhaṁ một pháp hành ô nhiễm như là kỹ nữ.

Câu Saṅkassaraṁ nghi ngờ khi thấy Tăng hội nhau hành Uposatha

"Chư Tỳ khưu biết chuyện làm của ta nên hội nhau - tuyên bố phạt ta"

Na taṁ hoti là một đời sống đạo hạnh không vững chắc, vì không được người dâng cúng vật
thực.

Kayirā ce: Vì vậy nếu có điều nào phải làm điều ấy.

Daḷhamenaṁ parakkame là hãy tiến hành vững chắc, là phải làm cho chắc chắn.

XXII. 5- CHUYỆN NỮ NHÂN HỜN GHEN

(PC. 314)

"Akātaṁ...".

Pháp cú này được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến nữ nhân hờn
ghen.
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Một nữ nhân hờn ghen, bà đã hành phạt tàn nhẫn đối với nột nữ tỳ đã gian díu với chồng bà. Bà
bắt trói giam vào nhà, rồi hai vợ chồng đi đến Tinh xá nghe Pháp. Thân tộc thấy tội nàng nữ tỳ, nên
thả nàng ấy ra. Người tớ gái liền đi đến Tinh Xá, bạch sự kiện nầy đến Đấng Thập Lực. Đức Đạo Sư
phán dạy rằng:

- Dù chỉ một việc ác nhỏ cũng không nên Phạm. Dù chính hành động không ai biết cũng thể
hiện, vì hành vi bất thiện sẽ kết quả khổ ở tương lai, hành vi thiện sẽ được sự an lạc.

Rồi Ngài thuyết kệ ngôn:
314-
"Akataṁ dukkataṁ seyyo
Pacchā tapati dukkataṁ
Katañ ca sukataṁ seyyo
Yaṁ katvā nānutappati"

- Tốt hơn không nên có hành vi sai lầm, nếu hèn nhác sẽ làm khổ ta về sau. Nên có hành động
tốt, sau khi làm không sầu muộn.

CHÚ THÍCH

Trong những ý nghĩa các câu văn ấy, câu: Dukkaṭaṁ hành ác dẫn đến khổ cảnh tốt hơn nên
hành thiện, hướng thượng.

Pucchā tappaṭi chính hành động ấy khiến chúng sanh mòn mõi sầu muộn mỗi khi nhớ đến.

Sakataṁ hành thiện sẽ đưa chúng sanh đến nhàn cảnh.

Yaṁ katvā người có hành động tốt về sau không sầu muộn, là hoan hỷ với việc thiện mình đã
làm.

Dứt thời pháp cả hai vợi chồng chứng quả Dự Lưu... Tất cả gia nhân cùng gia chủ đều hướng về
Chánh Pháp.

DỨT TÍCH: NỮ NHÂN HỜN GHEN

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXII. 6- CHUYỆN TĂNG KHÁCH

(PC. 315)

"Nagaraṁ...".

Pháp cú này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến chư khách Tăng.

Được nghe rằng: Nhóm Tỳ khưu đó nhập hạ ở thành Paccanta, tháng đầu được an vui. Bỗng
đâu vào tháng giữa bọn cướp tấn công thành, dân chúng bị trấn lột, từ đó thị dân luôn canh phòng
bọn cướp cẩn mật, nên không có cơ hội hộ độ chư Tăng thường xuyên. Suốt thời gian an cư còn lại,
các vị về yết kiến Bậc Đạo Sư, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên cho phải lẽ. Đức Thế Tôn phán:

- Nầy chư Tỳ khưu! Suốt ba tháng hạ, các ngươi có được an vui chăng?

- Bạch Thế Tôn, chúng con chỉ được an ổn trong tháng đầu, tháng giữa bị cướp bóc, dân cư phải
lo rộn rịp canh phòng không thường xuyên ủng hộ, nên chúng con rất vất vả.

- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi đừng nghĩ khó tìm cuộc sống an vui bền lâu. Tỳ khưu hãy canh
chừng thân tâm như người canh phòng thành trì vậy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn sau:
315-
"Nagaraṁ yathā paccantaṁ
Guttaṁ santarabāhiraṁ
Evaṁ gopetha attānaṁ
Khaṇo ve na upaccagā
Khaṇātītà hi socanti
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Nirayaṁhi samappitā".

- Các ngươi hãy cẩn mật giữ mình như người canh ải trấn biên thùy, thận trọng bên trong và
ngoài không nên bỏ qua cơ hội, vì người bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn khi sanh vào đọa xứ.

CHÚ THÍCH

Câu Santarabāhiraṁ... như người đóng bít các cửa ải trong và ngoài, canh giữ nghiêm nhặt như
thế nào. Cũng vậy, chư Tỳ khưu hãy an trú niệm, thúc liễm lục căn, cẩn mật 6 nội xứ dứt bỏ 6 ngoại
xứ, đó là cẩn mật giữ mình.

Khaṇo vo mà upaccagā là không canh phòng thân tâm, những cơ hội như khi có đức Phật giáng
sanh tại Trung ấn Độ, có thân hình khỏe mạnh, có chánh kiến chớ bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn về sau.

Khaṇātītà... Người bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn khi sanh vào khổ cảnh.

Dứt thời pháp chư Tỳ khưu ấy chứng quả A la Hán.

DỨT TÍCH: CHUYỆN TĂNG KHÁCH

XXII. 7- CHUYỆN NIGANTHA

(PC. 316-317)

"Alajjitāye... ".

Pháp cú nầy dược Đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến phái Nigantha.

Câu chuyện chi tiết rằng: Ngày kia, chư Tỳ khưu gặp phái Nigantha, rồi về luận bàn cùng nhau
rằng:

- Phái Nigantha tốt hơn phái lõa thể, vì họ che thân kín đáo và có sự hổ thẹn.

Phái Nigantha nghe được chuyện luận bàn này, họ giải thích:

- Sở dĩ chúng tôi che kín thân thể, cát bụi đừng rớt vào thức ăn.

Họ tranh luận sôi nổi với chư Tỳ khưu. Nhân cơ hội này, chư Tỳ khưu về yết kiến Bậc Đạo Sư,
bạch rõ câu chuyện ấy.

Đức Thế Tôn phán rằng:

- Nầy chư Tỳ khưu! Chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không nên hổ thẹn và không hổ thẹn ở chỗ đáng
hổ thẹn. Ôm ấp sai lầm ấy dẫn đến khổ cảnh.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn sau:
316-
"Alajjitāye lajjanti
Lajjitāye na lajjare
Micchādiṭṭhisam ādāna
Sattā gacchanti duggatiṃ"
317-
"Abhaye ca bhayadassino
Bhaye cābhayadassino
Micchādiṭṭhisamādānā
Sattā gachanti duggatiṃ"

- Chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không đáng hổ thẹn, không hổ thẹn ở chỗ đáng hổ thẹn, ôm ấp tà
kiến sẽ rơi vào khổ cảnh.

- Chúng sanh thấy run sợ ở chỗ không nên run sợ, không sợ ở chỗ đáng sợ, là ôm ấp tà kiến sẽ
rơi vào khổ cảnh.

CHÚ THÍCH:

Alajjitāye: Không đáng hổ thẹn nơi chỗ đi khất thực. Thật vậy, sự hành khất thực không nên hổ
thẹn, mà chúng cho là đáng hổ thẹn, đó gọi là hổ thẹn nơi không đáng hổ thẹn.
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Lajjitāye thân thể lõa lồ không kín đáo. Thật vậy, đó là chỗ đáng hổ thẹn mà chúng không hổ
thẹn, lang thang đó đây. Vì vậy, chúng hổ thẹn ở chỗ không đáng hổ thẹn, không hổ thẹn ở chỗ đáng
hổ thẹn.

Ôm ấp tà kiến, chấp thủ tự ngã, chúng cố chấp bám chấp như vậy, sau khi

Chết phải thọ sanh khổ cảnh - địa ngục...

Abhaye... Là đi hành khất không đáng sợ, vì những phiền não như ái dục, sân hận, si mê, ngã
mạn, tà kiến, sự nguy hại không sanh khởi do nhờ hạnh trì bình. Mà chúng không hành vì sợ sệt, đó
là thấy chỗ không nên sợ lại sợ. Chỗ đáng sợ là lõa thể không kín đáo, khiến cho ái dục... Phát sanh,
đó là thấy chỗ đáng sợ không sợ. Chúng sanh ôm ấp tà kiến vì chấp thủ kiến sai lầm ấy, sau khi
mệnh chung sanh vào khổ cảnh.

Dứt thời pháp, phái Nigantha xuất gia theo chánh pháp. Pháp thoại có lợi ích cho hội chúng.

XXII. 8- MÔN ĐỒ NGOẠI GIÁO

(PC. 318-319)

"Alajje... ".

Pháp cú này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngụ tại Jetavana, đề cập đến môn đồ ngoại giáo.

Tương truyền rằng: Một ngày kia vài người ngoại đạo thấy con mình chơi đùa cùng với những
đứa bé con nhà chánh kiến, mãn cuộc chơi chúng về nhà, bị cha mẹ chúng ngăn cấm rằng: "Không
được đảnh lễ các Sa Môn Thích Tử, và không được đến chùa của các Sa Môn"

Một hôm chúng đang chơi gần cổng chùa Jetavana, chúng khát nước nên bảo những đứa kia
vào chùa xin nước uống. Lúc vào chùa mấy đứa kia đảnh lễ Bậc Đạo Sư và thuật lại chuyện ấy.

Đức Phật bảo chúng kêu đám trẻ nọ vào chùa uống nước. Sau khi chúng uống xong, Ngài giảng
giải Giáo pháp cho nghe, chúng phát tâm tín thành quy y. Chúng trở về thuật lại cha mẹ nghe, cha
mẹ chúng không hài lòng rằng:

- Các con đã sai lầm rồi.

Lúc bấy giờ, đứa trẻ thông minh nhất đám, đã truyền lại bài Pháp mà chúng vừa được nghe cho
họ bớt phẩn nộ.

Cha mẹ chúng nghe xong vô cùng hoan hỷ:

- Chúng ta sẽ giao những đứa bé nầy cho Sa Môn Gotama.

Rồi họ đi đến Tịnh Xá yết kiến đức Phật. Đức Phật quán xét thấy được túc duyên của họ, Ngài
thuyết lên kệ ngôn như sau:

318-
"Avajje vajjadassino
Vajje cāvajjadassino
Mochādiṭṭhisemādānā
Sattā gacchanti duggatiṃ"
319-
"Vajjañ ca vajjato ñatvā
Avajjañ ca avajjato
Sammaṭṭhisamādānā
Satta gacchanti suggatiṃ"

- Chúng sanh nghĩ lỗi lầm ở chỗ không có lỗi, không thấy sai ở chỗ sai. Ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào
khổ cảnh.

- Chúng sanh hiểu sai, biết sai, thấy đúng, biết đúng, là có chánh kiến sẽ vào nhàn cảnh.

CHÚ THÍCH:
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Trong những câu văn ấy, câu Avajje trong Chánh kiến có 10, nhờ pháp trợ duyên cho tri kiến
chân chánh.

Vajjamatino tưởng rằng: "Có lỗi". Nhưng chúng sanh không thấy sai ở chỗ sai, tà kiện có 10,
những sai lầm trợ duyên cho tà kiến, chúng sanh ôm ấp tà kiến, cho mình đúng, nhận thức chánh cho
là tà, tà cho là chánh. Do đó cứ khăng khăng cố chấp, sau khi chết sanh vào khổ cảnh.

Bài kệ thứ hai, Bậc Trí hãy hiểu nghịch lý như đã nói trên.

Dứt thời Pháp, cả những người ấy đều quy y Tam Bảo và chứng quả Dự Lưu.

DỨT CHUYỆN MÔN ĐỒ NGOẠI GIÁO

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
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XXIII. PHẨM VOI

XXIII. 1- CHUYỆN BẬC ĐẠO SƯ

(PC. 320..322)

"Aham nāgo' va...".

Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại kinh thành Kosambi.

Chuyện nầy được nói rõ trong phẩm BẤT KHINH SUẤT. Tuy nhiên ở đây chỉ trích lược: Khi thứ
phi Magandiyā không làm được gì Hoàng Hậu Sāmāvatī và 500 cung nữ, nên tìm cách ám hại đức
Phật. Nàng thuê người cả những côn đồ, nô lệ hay bất cứ ai, khi thấy đức Thế Tôn đi vào thành phố
là lăng mạ Ngài thậm tệ. Những kẻ sai lầm, không tin nơi Tam Bảo cứ đi theo sau đức Phật mà mắng
nhiếc Ngài với 10 thô tục ngữ như: Ngươi là đồ cướp, đồ ngu, đồ điên, đồ lừa, đồ bò, đồ lạc đà, đồ súc
sanh, địa ngục, ngươi không thể sanh về nhàn cảnh, ngươi chỉ có khổ cảnh mà thôi.

Không chịu nổi, Đại đức Ānanda bạch thỉnh đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Dân cư ở đây lăng mạ chúng ta, vậy xin Ngài hãy đi nơi khác vậy.

- Đi đâu đây hỡi Ānanda!

- Bạch Thế Tôn, đến nơi nào cũng được, miễn là rời khỏi đây.

- Nếu người xứ đó lại mắng chưởi nữa thì phải làm sao?

- Bạch Ngài! Chúng ta sẽ đi xứ khác nữa.

- Nếu nơi mới lại lăng mạ chúng ta nữa thì sao?

- Bạch Thế Tôn! Ta lại tiếp tục đến xứ khác nữa.

- Nầy Ānanda! Không nên như thế, sự kiện nào khởi sanh nơi đâu thì phải dàn xếp chính tại nơi
ấy, rồi mới ra đi. Nầy Ānanda! Ai là người lăng mạ chúng ta?

- Bạch Thế Tôn, tất cả mọi người ngay cả những nô lệ.

- Nầy Ānanda! Ta ví như voi chiến lâm trận, bình thản vững tiến trước lằn tên mũi đạn tứ phía
bắn vào. Cũng vậy, hãy thản nhiên hứng chịu những lời nguyền rủa ấy đi.

Rồi Ngài thuyết lên bài kệ như sau:
320-
"Ahaṁ nāgo' va saṅgāme
Cāpāto patitaṁ saraṁ
Ativākyaṁ titikkhissaṁ
Dussilo hi bahujjano".
321-
"Dantaṁ nayanti samitiṃ
Dantaṁ rājābhirùhati
Danto seṭṭho manussesu
Yo tivākyaṁ titikkhati".
322-
"Varaṁ assatarā dantā
ājānīyā ca sindhavā
Kuñjarā ca mahānāgā
Attadanto tato varaṁ".
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- "Như Lai sẽ chịu đựng những lời nguyền rủa, giống như voi chiến ở trận mạc, hứng lãnh
những lằn tên mũi đạn. Thật vậy, phần nhiều là những người sống phi pháp".

- "Người ta dẫn những con ngựa đã khéo điêu luyện đến nơi (Vua quan) hội họp. Nhà vua chọn
con nào thiện xảo nhất để cưỡi. Cũng vậy, giữa những người, tối thượng nhất là người thiện xảo chịu
đựng những lời nhục mạ".

- "Cao qúi thay, những con lừa thuần thục, những con ngựa thuần chủng của xứ Sindha và
những thớt tượng sang trọng có ngà, hơn những loài thú khác. Nhưng con người thuần thục (tự che)
là hơn tất cả".

CHÚ THÍCH

Nāgo va: Giống như thớt tượng. Hai câu: Cāpāto patitaṁ rớt khỏi cung. Câu Ativākyaṁ là vọng
ngôn, có tám điều (1- Adiṭṭhe diṭṭhivāditā: Không thấy nói thấy 2- Assute sutavāditā: Không nghe nói
nghe 3- Amute mutavāditā: Không hiểu nói hiểu 4- Aviññāte viññātavaditā: Không biết nói biết 5-
Diṭṭhe  adiṭṭhavāditā:  Thấy  nói  không  thấy  6-  Sute  asutavāditā:  Nghe  nói  không  nghe  7-  Mute
amutavāditā: Hiểu nói không hiểu 8- Viññāte aviññātavāditā: Biết nói không biết).

Titikkhissaṁ: Như Voi thuần thục lâm trận, phải hứng lãnh những mũi tên bắn vào người thế
nào, Như Lai sẽ kham nhẫn đối với những lời lăng mạ như vậy.

Dussīlohi: Thế gian rất nhiều người phi pháp, nói những lời thô bỉ cho vừa ý mình. Sự kham
nhẫn là trách nhiệm của Như Lai.

Samitiṃ: là giữa hội chúng như nơi vườn Thượng Uyển - Hội trường... bò hay ngựa kéo xe rất
điêu luyện.

Rājā Đức Vua rất hài lòng khi cỡi con vật khéo thuần thục.

Câu Manussesu Những người thiện xảo chấm dứt mọi phiền não bằng Tứ Thánh Đạo, là người
tối thượng nhất.

Yotivākyaṁ người kham nhẫn là không trả lời, không rung động trước những lời lẽ thô bỉ, vì đã
khéo huấn luyện, đố là người tối thượng nhất.

Mẹ ngựa - cha lừa sẽ sanh ra con La thuần thục, gọi là Assatara. ājānīyā nhạy bén trong lúc
người xà ích luyện tập.

Ngựa sinh ra ở xứ Sindha gọi là ngựa Sindha, thớt tượng gọi là voi chiến.

Attadanto... Lừa thuần thục hay ngựa thuần chủng hoặc voi chiến đã khéo huấn luyện là thú
quí nhất. Người tự điều phục mình, chấm dứt mọi trói buộc bằng Tứ Thánh Đạo, người nầy còn cao
quí hơn tất cả những loài thuần chủng ấy.

Dứt thời Pháp, những người đứng lăng mạ Ngài ở ngã ba đường chứng quả Dự Lưu.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

723



CHUYỆN MỘT TĂNG SĨ

(PC. 323)

"Na hi etehi...".

Pháp Cú nầy Bậc Đạo Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến vị Tỳ khưu trước kia
huấn luyện voi.

Được nghe rằng: Một ngày kia, vi ấy thấy người nài đang huấn luyện con voi ở gần bờ sông
Aciravatī, nhưng không điều khiển được nó, thấy vậy vị ấy chỉ cách điều voi cho người nài voi:

- Anh hãy thọt đót vào chỗ đó, chỗ đó, thì nó sẽ vâng lời anh ngay. Theo lời chỉ dẫn của vị ấy,
người nài voi đã thành công. Chư Tỳ khưu bạch trình chuyện nầy lên đức Thế Tôn. Ngài cho đòi vị ấy
đến, phán hỏi rằng?! Nầy Tỳ khưu! Hư thật ra sao vậy?"

Khi vị ấy xác nhận là đúng theo sự thật như thế. Ngài khiển trách:

- Hỡi kẻ cuồng si, vì sao ngươi lại làm như vậy. Vì rằng chẳng có cổ xe nào đưa mình đến cứu
cánh cả, chỉ có tự khắc phục lấy mình mới đi đến đó được. Do đó, hãy tự đào luyện mình, cần gì với
những phương tiện đó chứ.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn như sau:
323- "Na hi etehi yānehi
Gaccheyya agataṁ disaṁ
Yathā attanā sudantena
Danto dantena gacchati".

- "Chắc chắn không bao giờ có những phương tiện đưa đến cứu cánh, giống như người khéo
điều luyện khắc phục tự ngã chân chánh".

CHÚ THÍCH

Bài kệ nầy có ý rằng: Đến mục đích là Níp Bàn, thì dù cho có mơ ước đi bằng phương tiện nào
cũng chẳng được. Chỉ trừ ra tự đào luyện trí tuệ để đưa đến Níp Bàn là chỗ chưa từng đến, phải thu
thúc các căn ở giai đoạn đầu, tu tiến Thánh Đạo ở giai đoạn cuối như vậy. Vì vậy phải chuyên cần
khắc phục tự ngã tối thượng.

Dứt thời pháp, nhiều ngươi chứng quả Dự Lưu...

DỨT TÍCH: MỘT TĂNG SĨ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIII. 2- BÀ LA MÔN LÃO NIÊN

(PC. 324)

"Dhanapālako...".

Khi Bậc Đạo Sư khưu trú ở Jetavana, Ngài đề cập đến con trai vị Bà la môn già.

Được nghe rằng: Tại thành Sāvatthī có một ông Bà la môn có gia sản trị giá là 80 koṭi, ông có
bốn người con. Khi chúng trưởng thành, ông phân chia cho chúng nửa gia sản. Rồi thì theo định luật
vô thường, nó như bóng câu qua cửa sổ, vợ ông mệnh chung. Bấy giờ các con ông bàn tính rằng:

- Nếu ông ta bước thêm bước nữa thì e rằng gia đình suy sụp, vì phải chia tài sản cho em cùng
cha khác mẹ. Nhất trí cùng nhau, họ an ủi và phụng dưỡng cho ông. Hằng ngày chúng săn sóc cho
ông từ miếng ăn thức uống, cho đến việc tắm rửa cho ông rất chu đáo. Ngày kia, sau khi ông thức
dậy, chúng vừa vệ sinh cho ông vừa nói về kiếp sống thế tục đau thương, rồi khẩn khoản:

- Cha hãy an lòng, chúng con sẽ nuôi dưỡng cha suốt đời. Vậy cha hãy giao hết gia sảnh cho
chúng con đi.
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Và ông dã cho thêm mỗi người là 10 koṭi tiền vàng, chỉ chừa lại những bộ xiêm y. Người con
trưởng nuôi ông được vài ba ngày, rồi khi ông vừa đi tắm trở về, nàng dâu hỏi ông rằng:

- Cha có cho anh hai hơn những người kia số tiền là 100 hay 1000 đồng vàng đâu? Sao cha lại ở
nơi nầy lâu như thế, mà không ở những nhà người kia.

Ông tức giận nạt rằng: "Thôi ngươi hãy im đi!". Ông bỏ đi đến nhà người con trai thứ hai, và vài
ngày sau ông cũng bị nàng dâu thứ hai hỏi như thế. Ông lại lần lượt đến hai nhà của hai người con
kia, cũng bị như thế nữa. Sự đau buồn càng lúc càng dồn dập trong tâm ông, ông quyết định xuất gia
làm Đạo sĩ, đi hành khất từ tháng nầy sang năm nọ nên thân thể hao mòn, sức lực ngày càng mõi
mòn vì thiếu chất bổ dưỡng. Ông cảm thấy mình cô đơn hiu quạnh, khi tuổi đã xế chiều mà không có
người con nào nuôi dưỡng cả. Càng nghĩ ông càng buồn tủi, chợt ông nhớ đến đức Phật "Sa môn
Gotama vẻ mặt thanh nhã vui tươi, lời nói thanh tao nhã nhặn". Rồi ông mang hành trang đi đến trú
xứ của đức Thế Tôn, để tìm nguồn an ủi tinh thần.

Thật vậy, ngay cả những vị ācāriya đã ghi lại: Lúc đó, Bà la Môn ấy thiểu não, xiêm y tả tơi, đi
đến điện kiến đức Phật.

Bậc Đạo Sư thấu rõ nổi khổ tâm của ông, Ngài bèn phán hỏi:

- Nầy Bà la Môn vì sao ngươi u buồn, y áo rách rưới đến như vậy?

Ông nói với những nỗi nghẹn ngào:

- Thưa Sa môn Gotama! Tôi có bốn người con. Chúng nghe lời vợ sàm tấu nên đuổi tôi đi.

- Nầy Bà la Môn! Nếu vậy ông hãy học lấy bài kệ nầy, đi đến chỗ đông người, chờ có con ông
ông hãy đọc lên: "Tôi có bốn người con, tôi thương chúng vô hạn, mong muốn chúng trưởng thành
hạnh phúc, nhưng ngờ đâu chúng hất hủi tôi như con chó uy hiếp con lợn. Chúng là kẻ phi nghĩa, hạ
liệt, tuy hình thức là con tôi nhưng thực chất là loài phi nhơn dã thú, chúng bỏ tôi lang thang buồn
khổ khi tuổi xế chiều, nên bây giờ phải đi hành khất từng nhà, giống như ngựa già không còn sức kéo
xe, nên bị họ mổ thịt vậy. Tôi còn có cây gậy quí báu, những người còn hồ nghi: Cây gậy đồng nghĩa
với con bò dữ hoặc con chó, tuy nhiên nó có hại đối với người không khéo dùng. Khi đi ban đêm bị
ngã nó chống đỡ tôi dậy, nó trở thành hữu dụng đúng cách".

Sau khi thọ trì bài kệ nơi đức Thế Tôn rồi, nhân ngày hội có đủ mặt mọi người, có cả những
nghịch tử của ông, đứng giữa hội chúng, ông kiến nghị: "Tôi muốn nói với quí vị bài kệ nầy, chẳng
hay qúi vị có lắng nghe hay chăng?"

Mọi người nôn nóng muốn nghe, ông liền nói lên bài kệ ấy. Lúc ấy, những vị có quan chức đã
đề nghị:

- Người con nào đã thừa hưởng phụ ấm (mà) không phụng dưỡng cha mẹ. Người con ấy phải xử
tử.

Lúc bấy giờ, các con ông quì xuống khẩn cầu:

- Cha ơi! Xin cha thương xót tha chết cho chúng con.

Ông xúc động tình phụ tử nên cũng xin cho con rằng:

- Xin quí vị hãy ân xá cho chúng, chúng sẽ nuôi dưỡng tôi.

Khi mọi người quyết định: "Kể từ nay trở đi, các người phải hết lòng phụng dưỡng ông, nếu còn
tái phạm chúng tôi sẽ trừng trị đích đáng". Các con thất kinh, rước ông về tắm rửa sạch sẽ thoa sức
hương liệu... Các nữ Bà la môn cũng đến răn dặn: Từ nay trở đi các người hãy cố tâm chăm sóc cho
ông, nếu còn tái phạm sẽ bị trừng trị đích đáng đó".

Nhờ vật thực bổ dưỡng nên thân thể ông hồng hào mập tròn, hai ba ngày sau thân thể ông
khỏe mạnh. Ông lại nhớ đến đức Phật nên mới được như vậy. Ông mang một cặp vải đến dâng Ngài,
đảnh lễ Ngài rồi bạch rằng:

- Thưa Sa môn Gotama, con là Bà la môn được tài sản nhờ Ngài, xin Ngài vui lòng nhận chút
quà nhỏ bé này, gọi là tấm lòng thành của con, (kể từ nay) con xin làm đệ tử Ngài.

Đức Thế Tôn nhận lãnh cặp vải rồi, Ngài giảng pháp tế độ cho ông. Dứt thời pháp, ông Bà la
môn quy y Tam Bảo, rồi bạch rằng:
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- Thưa Sa môn Gotama! Con được bốn bát cơm của con cho con, con xin dâng Ngài hai bát.

- Lành thay! Nầy Bà la môn Ta sẽ đến đó theo ý ông.

Ông về nhà bảo các con: "Các con ơi! Sa môn Gotama! là bạn của cha. Ngày mai Ngài đến đây,
các con nhớ dâng hai bát cơm nầy cho Ngài".

Sáng ngày đức Phật ngự đến nhà con Trưởng nam của ông. Vừa thấy Ngài, y rước bát thỉnh vào
nhà an ngự chỗ thích hợp và đã dâng cúng thực phảm thượng vị. Tuần tự mỗi ngày, Ngài tiếp tục ngự
đến nhà những người con kia. Và những người ấy đã dâng cúng Ngài rất kính trọng.

Ngày hôm sau, người Trưởng nam tổ chức lễ cầu an mới thưa với ông Bà la môn: "Thưa thân
phụ! Chúng con sẽ thỉnh vị nào tụng kinh an lành?"

- Cha chỉ biết Sa môn Gotama, bạn của cha thôi.

- Nếu vậy, cha hãy thỉnh Ngài và 500 vị Tỳ khưu sáng mai đến đây thọ thực.

Ông đã đến thỉnh Ngài. Sáng ngày Bậc Đạo Sư cùng Tăng chúng ngự đi, gia tộc đã cung thỉnh
đức Thế Tôn và Tăng chúng an vị nơi sang trọng và thích hợp, cúng dường cơm đề hồ cùng vạt thực
thượng vị. Bốn người con của ông bạch rằng:

- Thưa Sa môn Gotama! Chúng con đã phụng dưỡng thân phụ của chúng con chu đáo, xin Ngài
từ bi tế độ cho ông.

- Các ngươi đã hành hiện sự, sự nuôi dưỡng cha mẹ, các bậc trí tuệ ngày xưa đã từng làm rồi.

Và Ngài thuyết giảng Bổn Sanh chi tiết rằng: "Con tượng ấy bỏ đi vì những cây non đâm chồi
sung mãn"... Rồi Ngài thuyết bài kệ như sau:

324- "Dhanapālako nāma kuñjalo
Kaṭukappabhedano dunnivārayo
Baddho kabalaṁ na bhuñjeti
Sumarati nāgavanassa kuñjaro"

- "Tượng Dhanap alako bất trị, bị giam cầm bỏ ăn, nhịn đói. Tượng (luôn) nhớ tưởng về rừng
nhà".

CHÚ THÍCH

Câu Dhanapālako nāma đó là tên con voi của Đức vua Kāsikarāja, do người nài voi bắt ở rừng
Nāga (Mù U) đem về.

Kaṭukappabhedano hung tợn. Thật vậy, trong lúc nó thịnh nộ, hai tai nó vễnh lên, ngay cả lúc
bình thường nó không sợ vũ khí, nhưng con tượng Dhanapālako rất hung dữ, vì thế đức Thế Tôn gọi
là Kaṭukappabhedano dunnivārayo.

Câu Baddho kabalaṁ na bhuñjati: Voi Dhanapālako bị giam cầm dù nhà vua ra lệnh cho họ trải
lót thảm nhung và cho ăn những thức ăn ngon, nó chẳng màng đến, cho nên câu: Baddho kabalaṁ na
bhuñjati (nầy) đức Thế Tôn chỉ về trạng thái của con tượng bị giam cầm.

Samurati nāgavanassa chẳng phải con voi Dhanapālako chỉ nhớ về khu rừng, trú xứ an lành,
mà nó nhớ tưởng mẹ phải xa lìa con, con voi ấy luôn có pháp phụng dưỡng cha mẹ và đắn đo suy
nghĩ: "Vật thực nầy đối với ta có ích gì". Mà chỉ luôn lo nghĩ về cha mẹ. Chính con voi ấy có những
pháp đó cho nên đức Phật gọi là Sumarati nāgavanassa kuñjaro".

Sau khi Ngài thuyết dẫn Bổn Sanh của con tượng ấy, các con của Bà la môn già động tâm, thân
tình phụ tử nổi lên dào dạt và thấm nhập lạc pháp, rồi Ngài thuyết lên Tứ Thánh Đế.

Dứt thời Pháp Bà la môn cùng các con chứng quả Dự Lưu.

DỨT TÍCH: BÀ LA MÔN LÃO NIÊN
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIII. 3- QUỐC VƯƠNG PASENADIKOSALA

(PC. 325)

"Middhī yadā...".

Pháp  Cú  nầy  được  Đức  Đạo  Sư  thuyết  ra  khi  Ngài  ngự  tại  Jetavana,  đề  cập  đến  Vua
Pasenadikosala.

Tương truyền rằng: Ngày kia Đức vua ăn uống quá độ, không tiết chế vật thực, rồi đi đến yết
kiến đức Phật, thân hình mệt mỏi khó chịu, ráng kham nhẫn hôn mê, mãi lo nhìn quanh quẩn. Lúc
bấy giờ đức Thế Tôn Ngài phán hỏi rằng:

- Nầy Đại Vương! Đại vương chưa được nghỉ ngơi sao lại đến đây?

- Bạch Thế Tôn! Vì con ăn quá độ nên thấy khó chịu.

Đức Thế Tôn phán rằng:

- Nầy Đại Vương! Người ăn uống thiếu tiết độ thường cảm nhận là khổ.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
325- "Middhī yadā hoti mahagghaso ca
Niddāyitā samparivattasāyī.
Nihāvarāho va nivāpapuṭṭho
Punappunaṁ gabbham upeti mando."

- "Người thiếu trí ăn quá độ, khi mê thích ngủ, ngã lăn nằm dài như con heo to mà họ nuôi bằng
thức ăn thừa như vậy. Người ấy sanh tử trở đi trở lại triền miên".

CHÚ THÍCH

Trong những câu văn ấy, câu Middhī: Người uể oải hôn mê.

Mahagghaso:  Người  ăn  quá  độ  giống  như  āharahatthakabrāhmaṇa  alaṅsātakabrāhmaṇa,
tatthavaṭṭhakabr'ahmaṇa, kākamāsakabrāhmaṇa và bhuttavammika- brāhmaṇa: Một người nào.

Nivāpapuṭṭho nghĩa là: Được nuôi bằng cám... Thật vậy, con heo được họ nuôi từ nhỏ, thân hình
béo mập, cứ quanh quẩn trong chuồng rồi ngủ mê man. Cũng vậy, Ngài giảng giải: "Như người hôn
mê ăn nhiều, không thể luyện tập thân thể khỏe mạnh, thường ngủ mãi như con heo to được họ nuôi
bằng thức ăn thừa thế nào. Khi người không thể suy niệm về Tam tướng "Aniccaṁ, dukkhaṁ, anattā"
được, vì trí tuệ lu mờ, nặng bụng, khó chịu.

Dứt thời Pháp, Ngài liền thuyết tiếp bài kệ:

"Người chánh niệm luôn khi, ẩm thực tiết độ, thiểu bịnh và trường thọ". Ngài đã dạy thanh niên
Uttara bài kệ nầy: Khi nào Đức Vua dùng, ngươi hãy nói lên để Đức Vua tiết chế lại. "Y theo lời dạy
của Ngài, Uttara nói lên kệ ngôn ấy khi Đức vua đang dùng vật thực".

Nhờ sự khuyên dạy của đức Phật, nhà vua ăn uống tiết độ, thân thể khỏe mạnh, càng tăng
thêm niềm kính mến Ngài, rồi Đức vua cúng dường trọng thể trọn 7 ngày. Sau khi Ngài phúc chúc,
hội chúng tại nơi ấy chứng quả Thánh Nhân.

XXIII. 4- SA DI SĀNU

(PC. 326)

"Idaṁ pure...".

Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Sa di Sānu.
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Tương truyền rằng: Sa di tuổi trẻ ấy là con của một cận sự nữ, được mẹ cho xuất gia từ nhỏ.
Sau khi xuất gia, vị ấy giữ giới hạnh rất trang nghiêm, luôn làm tròn phận sự đối với bậc Trưởng
thượng như thầy Hòa thượng, thầy Giáo thọ và những vị Khách Tăng.

Một tháng tám ngày (bát quan) vị ấy thức dậy sớm, múc nước nhà tắm, quét dọn giảng đường,
thắp hương đăng, vị ấy thuyết pháp rất thanh tao, lời nói ngọt ngào tuyệt diệu. Chư Tỳ khưu thường
biết Sānu là người có nhiều kiến thức nên thường mời Sa di giảng Pháp. Vị ấy không bao giờ viện lẽ
mệt mỏi hay bịnh hoạn, luôn sẵn lòng giảng giải, lời nói rất trôi chảy như nước từ hư không đổ xuống,
luôn hồi hướng công đức Pháp thì đến cha mẹ. Mọi người đều biết sau thời giảng vị ấy luôn tâm
nguyện như vậy.

Một nữ Dạ xoa là mẹ kiếp trước của Sa di Sānu, bà cùng chư Thiên được Sa di hồi hướng phước
Pháp thí. Chư thiên giới đức trang nghiêm hằng được chư thiên và nhân loại mến mộ. Do đó, chư
thiên rất kính trọng và nể sợ Sa di như vị Đại Phạm Thiên. Cả nữ Dạ xoa là mẹ của Sānu cũng kính
trọng Sa di, những lúc thính pháp hay hội họp nơi đâu, nữ Dạ xoa nhờ năng lực hồi hướng pháp thí
của Sānu mà được chư thiên kính trọng. Các nữ dạ xoa khác rất ưu trọng nữ Dạ xoa về cung cách
như nhường chỗ sang trọng, đải những loại nước thơm ngon tinh khiết, hoặc những vật thực thượng
vị, vì luôn tâm niệm "Dạ Xoa nữ nầy là mẹ của vị Sa di Sānu.

Dù cho nữ Dạ Xoa đại uy lực khi thấy nữ Dạ xoa nầy cũng kiêng nể mà nhường đường, nhường
chỗ.

Khi đến tuổi trưởng thành, thân hình tráng kiện, bị mùi tục lụy cám dỗ. Sa di chán nản với đời
sống đạo hạnh, để tóc và móng tay dài, y bát nhơ nhớp, thui thủi một mình trở về nhà mà chẳng tỏ
bày cho ai biết cả. Mẹ ông thấy ông về nhà mới hỏi rằng:- Khi trước Sư về nhà với chư Tăng hay thầy
Hòa thượng hoặc Giáo thọ sư hoặc bạn đồng phạm hạnh, mà sao hôm nay Sư lại về một mình.

Sa di trình bày sự việc ấy cho mẹ biết. Bà mẹ là tín nữ thuần thành, bà có giải thích về sự khổ
của thế tục bằng cách nào đi nữa, Sa di cũng không chán nản, vẫn khăng khăng quyết định theo ý
muốn mình. Bà mẹ nói:

- Thôi, nếu sư đã quyết định thì hãy chờ tôi nấu cơm ăn xong rồi, sẽ lựa những loại hàng quí để
may đồ theo ý thích của sư.

Rồi trãi chỗ ngồi cho Sa di gần chỗ bà nấu cơm. Trong lúc đó, nữ Dạ xoa suy nghĩ: Sa di đi đâu?
Có được vật thực hay chưa? Bà thấy được ông đang ở nhà và có ý niệm hoàn tục, nghĩ rằng: Ông nầy
sẽ làm cho ta thẹn với Chư Thiên, Ta phải đến khuyên ngăn chuyện hoàn tục của ông. "Rồi nhập vào
Sa di, bẻ vô mắt trợn ngược, sôi bọt miếng, té sấp dưới đất. Bà mẹ thấy thế hốt hoảng la to rằng: "Ôi
nầy Sa di", rồi ôm con vào lòng. Tất cả mọi người chung quanh tụ lại cúng vái khẩn cầu". Bà tín nữ
than khóc bằng kệ ngôn rằng:

- "Người thọ trì Bát quan
Trong một tháng tám ngày
14, 15 và mùng tám
Giữ tròn ngày đưa rước
Thực hành phạm hạnh ấy
Dạ xoa không uy hiếp
Tôi tín thọ lời nầy
Từ những bậc La Hán
Tại sao ngày hôm nay
Tôi thấy các Dạ xoa
Bắt ta đi Sānu".

Nữ Dạ xoa nghe bài nói kệ như thế, liền đáp rằng:
- "Dạ xoa không uy hiếp
Những người thọ rất quen
Trong một tháng tám ngày
14, 15 và mùng tám
Giữ tròn ngày nguyện xả
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Thực hành phạm hạnh ấy
Đó là lời giảng dạy
Của các Bậc La Hán
Chân chánh và thuần mỹ".

Rồi bà nói tiếp rằng:
- "Xin bà hãy thuật lại
Những lời của Dạ Xoa
Cho Sa di Sānu
Tỉnh ngộ và chánh niệm
Ông không nên tạo ác nghiệp
Chỗ thanh vắng hay kín đáo
Một khi ông sắp làm
Đây đang làm một tội nào
Dù ông bay trốn đâu
Cũng không thoát khỏi khổ đau".

Nữ Dạ Xoa nói: "Một khi đã tạo các ác nghiệp, dù có cánh bay như các loài chim cũng không
tránh khỏi". Rồi bà xuất ra.

Sa di tỉnh lại, thấy mẹ xả tóc khóc than và có rất nhiều người láng giềng vây quanh, không biết
mình đã bị phi nhơn nhập vào, ông ngạc nhiên hỏi mẹ rằng:

- Khi nãy con ngồi trên ghế, mẹ ngồi nấu cơm gần đây, sao giờ con lại nằm dưới đất.

Ông lại hỏi mẹ bằng kệ ngôn rằng:
- "Mẹ ơi người ta khóc
Những người chết hay sống?
Ở đây không thấy nói
Mẹ ơi! Mẹ có thấy
Con vẫn cón sống mà
Mà sao lại khóc than
Tại sao vậy hở mẹ".

Bà liền nói về các tai hại của đời sống thế tục, cùng ác quả của người đã từng xuất gia, từ bỏ
lạc thú ở đời và bây giờ định hoàn tục. Bà đáp rằng:

"Thật đúng vậy con ạ
Người ta khóc kể người
Quá cố hay sinh tồn
Ở đây không đề cập
Mà ở đây chỉ nói
Người ta than khóc cho
Người đã bỏ trần tục
Bây giờ lại trở về
Thọ hưởng trần dục lạc
Dù người ấy còn sống
Cũng xem như đã chết".

Sự nguy hại của thế tục, đời sống xuất gia là tốt đẹp, đời sống gia đình tựa như lò lửa than hay
như vực thẳm đang trói buộc chúng ta.

"Con ơi! Con thoát khỏi
Vòng trói buộc, vực thẳm
Mà bây giờ lại rớt
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Vào trói buộc vực thẳm".

- Con ơi! Con hãy chuyên cần tinh tán và bây giờ tôi nhờ ai giải quyết được việc nầy. Con yêu
quí của tôi, xuất gia trong đạo Pháp ví như người đem vật quí trong nhà đang cháy ra ngoài, mà hôm
nay lại trở vào căn nhà cháy. Xin quí vị giúp tôi khuyên ngăn Sa di Sānu việc nầy. Rồi Bà nói lên kệ
ngôn rằng:

- "Xin quí vị giúp tôi
Sách tấn cho Sa di
Tôi nhờ ai giải quyết
Nỗi khổ tâm khó xử
Sa di như vật báu
Được đem từ nhà cháy
Bây giờ trở lại vào
Căn nhà đang bị cháy".

Sa di Sānu nghe vậy chán nản "không hoàn tục nữa". Và khi đúng tuổi thọ Tỳ khưu. Mẹ ông rất
hoan hỷ lo lễ cho ông xuất gia Tỳ khưu.

Sự kiện nầy thấu đến Bậc Đạo Sư, Ngài đã khuyên dạy rằng:

- Dĩ nhiên, tâm thường bám vào trần cảnh, tức nhiên tâm người ấy không được an vui. Vì vậy,
người hãy cố gắng khắc phục tâm cũng như người quản tượng cố gắng điều phục con tượng vậy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

326- "Idaṁ pure cittaṁ acāri cārikaṁ

Yena icchakaṁ yatthakāmaṁ Yatthāsukhaṁ

Tadajj'ahaṁ niggahessāmi yoniso

Hatthippabhinnaṁviya ankusaggaho".

- "Trước kia tâm nầy buông lung phóng dật, theo trần cảnh tùy thích, theo ý muốn. Ngày nay ta
nắm vững và điều phục nó với chánh niệm, như người quản tượng trị thớt tượng".

CHÚ THÍCH

Ý nghĩa của bài kệ nầy là: Trước kia tâm nầy buông lung, phóng dật tùy thích theo các cảnh
như cảnh sắc... Làm theo ước vọng của nó như ái dục... Đó là (đi theo) cảnh trần tùy sở thích của
tâm. Khi nào nó chạy theo khi ấy lạc thú cũng bám dính, nhưng hôm nay ta sẽ chế ngự nó, an trú
chánh niệm, trói cột nó như người quản tượng nắm vững và điều phục con tượng vậy.

Dứt thời pháp vô số chư thiên và Sānu đặt thành Thánh nhân. Từ đó, tỳ kheo Sānu học giỏi
thông suốt Tam Tạng trở thành vị Pháp Sư lỗi lạc và sống đến 120 tuổi mới Níp Bàn.

DỨT TÍCH: SA DI Sānu

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIII. 5- THỚT TƯỢNG PĀVERAKA

(PC. 327)

"Appamādaratā...".

Bậc Đạo Sư khi trú tại Jetavana, đề cập đến tượng Pāveraka của Quốc vương Pasenadi, thuyết
lên kệ ngôn nầy.

Được nghe rằng: Tượng ấy đã hết sức mạnh vì đã già nua, một hôm đi xuống hồ tắm bị mắc lầy
không còn đủ sức để vươn lên khỏi bùn lầy. Mọi người thấy vậy, bàn tán xôn xao: "Tượng nầy chưa
kiệt sức". Sự kiện nầy thấu đến Đức vua, Ngài truyền lịnh cho người quản tượng "đi cứu tượng khỏi
đầm lầy". Ông cho đánh chiêng trống lên như đang sẵn sàng lâm trận. Tượng nổi hăng rút chân ra
khỏi đầm lầy. Chư Tỳ khưu thấy sự việc nầy về bạch trình với Bậc Đạo Sư. Ngài phán rằng:
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- Nầy chư Tỳ khưu! Tượng ấy cố gắng rút mình ra khỏi đầm lầy. Cũng vậy, các ngươi hãy tinh
cần rút ra khỏi đầm lầy phiền não, cho nên các ngươi hãy nổ lực như con tượng ấy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Appamādāratā hotha
Sa cittaṁ anurakkhattha
Duggā uddharathattānaṁ
Paṁke satto va kuñjaro".

- Các ngươi hãy thỏa thích trong chánh niệm, hãy tinh cần canh phòng tâm, hãy rút mình ra
khỏi đầm lầy như vậy.

CHÚ THÍCH

Câu Appamādaratā: Là các ngươi hãy thỏa thích trong sự bất khinh suất.

Sa cittaṁ nghĩa là hãy canh phòng tâm trong các cảnh trần như sắc trần... Đừng để nó chạy ra
theo.

Sanno nghĩa là con tượng cố gắng rút chân ra khỏi đầm lầy, lên bờ được như thế nào, cả các
ngươi cũng hãy nhiệt tâm nổ lực rút khỏi đầm lầy phiền não, thành đạt Níp Bàn như vậy.

Dứt thời Pháp chư Tỳ khưu ấy chứng quả La Hán.

DỨT TÍCH: TƯỢNG PāvERAKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIII. 6- CHUYỆN CHƯ TỲ KHƯU

(PC. 328..330)

"Sace labhetha...".

Khi Bậc Đạo Sư lưu trú khu Lâm Vụ Pālileyyaka thuộc Đại Lâm Rakkhita, Ngài đề cập đến số
đông Tỳ khưu, thuyết Pháp thoại nầy.

Tương truyền rằng: Câu chuyện nầy đã có trong kệ ngôn Pare ca na vijānati, thuộc Phẩm Song
Yếu.

Thật vậy, câu chuyện đức Thế Tôn trú ngụ tại rừng Rakkhita, Ngài được Tượng chúa phục dịch
chu đáo, mọi người đều hiểu rõ. Những gia đình đại cự phú tộc như Trưởng giả anāthapiṇḍika, Bà
Visākhā đã khẩn cầu Đại đức Ānanda rằng:

- Bạch Ngài, Ngài hãy nói rõ cho chúng tôi biết hiện Đức Đạo Sư ngự tại nơi nào?

Cả 500 vị Tỳ khưu khác cũng đến nơi, yêu cầu Đại đức Ānanda thỉnh đức Thế Tôn trở về, muốn
diện kiến và nghe Pháp của đức Thế Tôn, vì đã lâu rồi không được nghe.

Đại đức cùng chư Tăng đến rừng Rakkhita, Đại đức suy nghĩ:

- Suốt ba tháng an cư kiết hạ, Ngài sống độc cư một mình, không có bóng dáng vị tỳ kheo nào
đến trú xứ của Ngài, mà bây giờ vào đông đảo như thế này thì không thích hợp.

Một mình Đại đức đi vào yết kiến đức Thế Tôn. Tượng chúa Pālileyyaka Vừa thấy Đại đức đến,
vội ngăn cản, nó ngậm khúc cây chạy đến. Liền khi đó đức Thế Tôn phán bảo rằng:

- Nầy Pālileyyaka! Hãy tránh ra, đó là đệ tử của Đức Như Lai.

Nghe lời Ngài dạy, nó liền buông cây xuống, tỏ ý thăm hỏi bằng cách nhận y bát. Đại đức
Ānanda không trao. Tượng chúa suy nghĩ: "Nếu vị Tỳ khưu nầy đa văn, kiến thức thâm sâu thì không
bao giờ đặt y bát trên tảng đá, chỗ ngự của đức Phật". Đại đức đặt y bát xuống đất, tất nhiên nếu vị
Tỳ khưu thông suốt và hành động đúng Luật thì không bao giờ để những vật dụng trên chỗ ngồi hay
nằm của vị Thầy. Đại đức đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống nơi phải lẽ. Ngài phán hỏi rằng:

- Nầy Ānanda! Ngươi đến một mình hay sao?

- Bạch Thế Tôn! Con đến với 500 vị Tỳ khưu
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- Nầy Ānanda! Nếu vậy chư Tỳ khưu ấy hiện giờ ở đâu?

- Bạch Thế Tôn! Con không biết Ngài như thế nào, nên để các vị nghỉ bên ngoài rồi con vào đây
một mình.

- Nầy Ānanda! Hãy gọi các Tỳ khưu ấy vào đi.

Đại đức Ānanda tín thọ lời dạy đức Thế Tôn.

Khi vào yết kiến, đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi, các Tỳ khưu ấy hỏi rằng:

- Bạch Thế Tôn! Ngài là bậc Tối thượng Giác, là Pháp Vương cao thượng, suốt ba tháng Ngài
sống đơn độc, chắc gặp nhiều vất vã có lẽ không ai phục dịch Ngài như dâng nước súc miệng...

- Nầy các Tỳ khưu! Đã có Tượng chúa Pālileyyaka phục dịch Như Lai. Thật vậy, nếu không gặp
được bạn đồng hành cùng chung lý tưởng, thì tốt hơn nên đơn độc một mình.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn như vầy:
328- "Sace labetha nipakaṁ sahāyaṁ
Saddhiṃ caraṁ sādhuvihāridhīraṁ
Abhibhuyya sabbāni parissayāni
Careyya ten'attamano satīmā".
329- "No ce labetha nipakaṁ sahāyaṁ
Saddhiṃ caraṁ sādhuvihāridhīraṁ
Rājā va raṭṭhaṁ vijitaṁ pahāya
Eko care mātaṅgaraññ'eva nāgo".
330- "Ekassa caritaṁ seyyo
Natthi bāle sāhāyatā
Eko care na ca pāpāni kayirā
Appossukko mātaṅagaraññ'eva nāgo".

- "Nếu trên đường đời con gặp được bạn đồng hành thận trọng, (thích hợp) để sống với nhau,
người có phong cách và trí tuệ, hãy kết hợp với người ấy một cách hoan hỷ và giác tỉnh, sẽ vượt khỏi
mọi hiểm nguy".

- "Nếu không gặp được bạn đồng hàng thận trọng (thích hợp) để sống chung, người có phong
cách chân chính và trí tuệ thì con nên đơn độc một mình như vị vua đã rời bỏ một Vương quốc đã
chinh phục, hãy sống một mình như voi sống giữa rừng sâu vậy".

- "Tốt hơn đơn độc một mình, không kết hợp với kẻ cuồng dại, hãy sống cô độc, không hành mọi
điều ác, khỏi lo âu như voi Mātanga sống giữa rừng sâu vậy".

CHÚ THÍCH

Nipakaṁ là người có trí tuệ sáng suốt thận trọng

Sādhuvihāridhhirāư Phong cách chân chánh và trí tuệ

Parissayāni... Nếu gặp được bạn lành an vui, trú tâm từ sẽ vượt khỏi mọi hiểm nguy như: Sư tử,
cọp... Và vắng lặng ái dục, sân hận. Tất cả hãy kết hợp với người ấy một cách hoan hỷ và giác tỉnh
một cách vững chắc.

Rājāva raṭṭhaṁ là như vị Vua từ bỏ ngai vàng, Vương quốc, xuất gia làm Đạo sĩ vậy. Ngài giảng
giải " Đức Vua đã từ bỏ lãnh thổ mà ngự trị với ý niệm": Đời sống Vương giả là sự khinh suất trọng
đại, có ích gì cho ta sống trong nhung lụa cao sang" rồi bỏ vào rừng sâu xuất gia làm đạo sĩ, chỉ một
mình đơn độc trong Tứ oai nghi thế nào, người hãy sống đơn độc, độc cư một mình như vậy.

Mātaṅga saññeva nāgo: Nghĩa là như Tượng Chúa "Mātaṅga" suy nghĩ: "Ta thường bị đàn quấy
rầy, như voi già, voi trẻ, voi cái, voi con, lúc ta ăn thì chúng kéo ngọn xuống ăn, khi ta vói nhánh cây
thì chúng ghì xuống, lúc ta uống nước chúng xuống quậy cho đục nước, bây giờ ta chỉ ra đi một
mình". Rồi tượng ấy đơn độc một mình vào rừng sâu, sống an lạc trong mọi oai nghi thế nào, người
hãy sống đơn độc như vậy.

Câu Ekassa nghĩa là ra đi xuất gia, hoan hỷ sống đơn độc, tốt hơn là nếp sống cô đơn.
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Natthi  bāle  sahāyatā  nghĩa  là  Pháp  Thượng  nhân  là:  Tiêu  Giới  (Cūḷasīla),  Trung  giới
(Majjhimasīla), Đại giới (Mahāsīla). Mười kathāvatthu, 13 pháp Đầu Đà (dhutaṅgaguṇa), Minh sát tuệ
(Vipassanāñāṇa) Bốn đạo, Bốn quả, Tam minh, Lục thông, và Bất Tử Đại Níp Bàn. Đó là Pháp Thượng
Nhân của thiện hữu. Những người không thành đạt những ân đức nầy là kẻ cuồng dại, vì vậy người
thiện hữu không kết hợp với kẻ cuồng si.

Câu: Eko care... là do đó, người chỉ sống đơn độc một mình trong mọi oai nghi, dù điều ác nhỏ
cũng không tác hành. Người ấy chỉ sống đơn độc như voi Mātaṅga, khỏi lo âu, đi tự tại giữa khu rừng
sâu, nơi nào mình thích như vậy, dù việc ác nhỏ cũng không làm.

Vì thế, Bậc Đạo Sư giảng giải:

- Nếu các ngươi không gặp được thiện hữu, chỉ nên sống một mình.

Dứt thời Pháp, cả 500 vị Tỳ khưu ấy chứng đạt quả A la Hán.

DỨT TÍCH: CHƯ Tỳ khưu

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIII. 7- CHUYỆN MA VƯƠNG

(PC. 331..333)

"Atthamhi...".

Kệ ngôn nầy được đức Thế Tôn ngự tại một thảo am trong rừng Himalava, đề cập đến Ma
Vương.

Tương truyền rằng: Thời đó các vị vua cai trị thần dân rất khắc nghiệt. Khi ấy đức Thế Tôn
quán thấy thần dân bị hình phát nặng nề của những vị vua bất minh. Ngài an trú Bi quán: "Ta là một
minh quân, không uy hiếp hay áp chế kẻ khác, không tranh thắng bại, vô ưu, luôn đem lại hạnh phúc
cho mọi người".

Ma Vương hiểu được ý nghĩ của đức Phật "Sa môn Gotama tư niệm - Ta là vị Minh quân - hay
sao? Hiện giờ Sa môn Gotama muốn làm Quốc Vương, nếu hoài vọng như vậy, ta sẽ có cơ hội trêu
giận Ngài "Rồi đến yết kiến đức Phật và bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy trị vì Vương Quốc, trở thành vị Minh Quân, là không uy hiếp hay
áp chế kẻ khác, không tranh thắng bại vô ưu và đem lại an lạc cho mọi người.

Lúc đó Ngài phán hỏi Ma Vương:

- Nầy ác ma! Người thấy thế nào về Như Lai mà nói bất nhã như vậy?

- Bạch Ngài! Nếu Ngài đã khéo tu tập Tứ Như ý Túc, thì Ngài hãy hóa núi Hy Mã Lạp Sơn nầy
trở thành vàng, khi ấy cả tôi sẽ phục vụ cho Ngài. Nhờ đó Ngài thành kẻ Minh quân.

Rồi Ma Vương nói lên bài kệ rằng:
- "Núi hãy trở thành vàng
Dù tăng gấp hai lần
Cũng chưa thỏa mãn người
Ai hiểu được như vậy
Hãy thực hành chân chánh
Người đã sinh tồn ra
Thấy khổ đau của Dục
Tại sao người ấy lại
Chìm đắm trong Dục lạc
Ai hiểu rõ sinh tồn
Là trói buộc thế gian
Sao không chịu thực hành
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Để thoát khỏi sinh tồn".

Đức Thế Tôn phán rằng:

- Nầy ác Ma, Như Lai không có gì giống như ngươi vì Như Lai hằng dạy như vậy, ngươi không
thể Luận Pháp cùng ta.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:
331- "Atthamhi jātamhi sukhà sahāya
Tuṭṭhì sukhà yā itarītarena
Puññaṁ sukhaṁ jīvitsaṅkhayamhi
Sabbassa dukkhassa sukhaṁ pahānaṁ".
332- "Sukhà matteyyatā loke
Atho petteyatā sukhà
Sukhà samaññatā loke
Atho brahmaññatā sukhà".
333- "Sukhaṁ yāva jarā silāô
Sukhà saddhā paṭiṭṭhitā
Sukho paññāya paṭilābho
Pāpānaṁ akaranaṁ sukhapô".

- "Vui thay gặp bạn lúc cần. Lành thay tri túc các vật dụng, đã tạo thiện lúc đời sống chấm dứt.
Chấm dứt khổ đau là hạnh phúc".

- "Trên thế gian nầy sự phụng dưỡng phụ mẫu là an lạc, phụng dưỡng cha là an lạc, và phụng
dưỡng bậc Thánh nhân là an lạc trên thế gian".

- "Vui thay có giới hạnh từ lúc trẻ chí đến tuổi già. Lành thay có niềm tin vững chắc và thành
đạt trí tuệ, lành thay không hành ác".

CHÚ THÍCH

Câu Atthamhi nghĩa là nên làm những việc như may y hay giảng hòa những sự kiện xẩy ra trong
Tăng chúng, hoặc giải quyết đất đai giữa những người thế tục, người bạn nào có khả năng làm những
việc ấy thành tựu hoặc giảng hòa được, đó là thiện hữu đem lại sự an lạc.

Tuṭṭhì sukhà nghĩa là cả những hàng cư sĩ không tri túc mới sanh những bất thiện... Còn bậc
xuất gia không tri túc trong vật dụng thường sanh những pháp tà mạng, cho nên cả hai tại gia và
xuất gia mới không an lạc. Vì thế, sự tri túc vật nầy vật nọ, tự biết là đủ tức là đem lại an lạc.

Puññaṁ nghĩa là tạo phước theo ý muốn, sẽ an lạc trong lúc lâm chung.

Câu Sabbassa nghĩa là bậc A la Hán đã chấm dứt mọi khổ đau trong luân hồi, là an lạc trên thế
gian.

Sự phụng dưỡng mẹ gọi là Metteyyatā.

Sự phụng dưỡng cha gọi là Petteyata.

Sự phụng dưỡng cha mẹ, đức Thế Tôn gọi cả hai câu đó vậy. Thật vậy, cha mẹ biết các con
không phụng dưỡng, những gia sản chôn giấu ông bà đem ra bố thí cho kẻ khác. Những người con
phải bị chỉ trích: "Con bát hiếu không nuôi cha mẹ", sau khi chết chúng sanh vào khổ cảnh, còn
người con nào phụng dưỡng cha mẹ một cách tôn kính, được thừa hưởng của phụ ấm và được thế
gian khen ngợi. Vì vậy, lúc lâm chung được sanh vào nhàn cảnh. Do đó, cả hai điều này, đức Phật gọi
là an lạc. Sự phụng dưỡng các bậc Sa Môn gọi là Sāmaññatā. Sự phụng dưỡng chư Phật Toàn Giác,
Phật Độc Giác, Phật Thinh Văn Giác gọi là Brāhmaññatā vì các Ngài đã chấm dứt mọi điều ác, như
cúng dường Tứ vật dụng đến chư Phật. Nên đức Phật gọi cả hai câu này. Điều này Ngài gọi là an lạc
trên thế gian này.

Câu Sīlaṁ... Những đồ trang sức như ngọc báu, bông tai... Chỉ nổi bật xinh đẹp trong lứa tuổi
trẻ, hoặc nếu người già trang sức xinh đẹp như hồi còn trẻ không được, (thế gian) họ sẽ cho là "người
loạn trí", còn Giới hạnh như ngũ giới, thập giới... Luôn Đẹp cho mọi lứa tuổi, chí đến tuổi già, hằng
đem lại an lạc và được mọi người khen ngợi "thật là một người có giới hạnh". Do đó, đức Phật gọi là
"Sukhaṁ yāva jarāsīlaṁ".
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Hai câu: Saddhā paṭiṭṭhitā Nghĩa là có cả hai niềm tin: Phàm tín và Thánh tín bất động kiên cố,
là đem lại an lạc.

Câu Sukho paññā paṭilābho nghĩa là thành đạt trí tuệ Hiệp thế và Siêu Thế, là an lạc.

Pāpānaṁ akaranaṁ nghĩa là không hành các điều ác, chấm dứt mọi bất thiện bằng Thánh Đạo
là an lạc trên thế gian.

Dứt thời Pháp, vô số chư Thiên chứng quả Thánh nhân.
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XXIV. PHẨM ÁI DỤC

XXIV. 1- CHUYỆN CON CÁ KAPILA

(PC. 334..337)

"Manujassa  pamattacārino...".  Kệ  ngôn nầy Đức Đạo Sư thuyết  ra  khi  Ngài  ngự tại  thành
Sāvatthī, nơi Tịnh xá Jetavana, đề cập đến con cá Kapila.

Tương truyền rằng: Thời quá khứ, khi Giáo Pháp của Đức Chánh Đẳng Giáo có hồng danh là
Kassapa đang rực sáng trong thế gian. Khi Ngài Níp Bàn rồi, bấy giờ có hai anh em của một thiện gia
tử, xuất gia với chư Tỳ khưu. Người anh có tên là Sodhanā, người em tên là Kapila, mẫu thân là
Sodhanā cùng với cô em gái tên là Tāpamā cũng xuất gia làm Tỳ khưu ni trong Ni chúng.

Sau khi xuất gia, hai thiện gia tử ấy đã hành tròn bổn phận đối với Giáo Thọ Sư cùng với Tế Độ
Sư. Một hôm, hai vị bạch hỏi thầy rằng:

- Bạch Ngài! Trong Giáo Pháp nầy có bao nhiêu phận sự phải hành?

- Nầy Hiền giả! Có hai phận sự cần phải hành là: Pháp Học và Pháp hành.

Tỳ khưu Sodhana suy nghĩ: "Ta sẽ tu tập Pháp hành?". Sau khi ở với Tế Độ Sư tròn năm hạ, Tỳ
khưu Sodhana học đề mục nghiệp xứ cho thông suốt để đắc chứng A La Hán, mới đi vào rừng chuyên
cần hành Sa Môn Pháp và chứng đắc Vô Lậu Quả.

Riêng Tỳ khưu Kapila suy nghĩ rằng:

- "Bây giờ ta còn trẻ, khi đến tuổi già rồi thì sẽ hành pháp Sa Môn cũng chưa phải là muộn".

Vì vậy bắt đầu học Tam Tạng Pháp Bảo, chẳng bao lâu vị ấy thông Tam Tạng, có nhiều tùy
chúng vây quanh và lời đắc phát sanh đến cho vị ấy. Do nhân lợi đắc dồi dào Tỳ khưu Kapila phát
sanh sự ngã mạn, cho rằng "Ta là bậc đại trí". Y đã dùng biện tài của mình, nói lên những điều sai
lệch với chân lý khi tranh biện cùng với người khác, những điều hợp pháp y cho rằng "không hợp
pháp" những điều có tội y cho rằng "vô tội". Trái lại điều vô tội y cho rằng có tội, điều không hợp
pháp y cho rằng là hợp pháp. Chư Tỳ khưu có Giới hạnh khuyên nhủ y rằng:

- Nầy Hiền giả Kapila, Hiền giả chớ nên nói như thế.

Chư Tỳ khưu giảng giải Luật đến y, y đã phẩn nộ đối với chư Tỳ khưu rằng:

- Các vị mà biết cái gì? Các vị ví như người nắm tay trắng...

Thấy khuyên nhủ Tỳ khưu Kapila không có hiệu quả, chư vị ấy đem sự việc ấy bạch lên Trưởng
Lão Sodhana. Trưởng lão khuyên ngăn y rằng:

- Nầy Hiền giả Kapila! Sự thực hành chân chính của Chư Tỳ khưu được xem là tuổi thọ của Giáo
Pháp, Hiền giả chớ nên từ bỏ việc thực hành chân chánh Sa môn Pháp.

Rồi Trưởng Lão Sadhana đã khuyên giải những điều hợp lý về Pháp, về Luật... Nhưng Tỳ khưu
Kapila vẫn để ngoài tai những lời khuyên nhủ ấy, y không nhận lấy lời khuyên của anh mình.

Trưởng Lão Sodhana đã khuyến giáo Tỳ khưu Kapila đến hai, ba lần mà kết quả chẳng được chi
cả. Ngài biết rằng: "Tỳ khưu Kapila là người khó dạy, y đã chẳng vâng lời ta". Ngài bảo với Tỳ khưu
Kapila rằng:

- Nầy Hiền giả Kapila! Nếu sự việc là như thế, Hiền giả sẽ nhận lãnh quả nghiệp của mình vậy.

Và Trưởng Lão bỏ đi. Kể từ đó những vị Tỳ khưu có Giới hạnh thanh tịnh đã lìa xa Tỳ khưu
Kapila. Tỳ khưu Kapila có hành vi bất thiện như thế nên thường thân cận với những người bất thiện.

Một hôm, vào ngày Uposatha, Tỳ khưu Kapila đi đến nơi hội họp của chư Tỳ khưu với ý niệm
rằng: "Ta sẽ là người Tụng Giới Bổn". Y liền
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Cầm quạt đi đến ngồi trên Pháp tòa trong Giảng Pháp đường, hỏi rằng:

- Nầy chư Hiền! Chư Tỳ khưu hội họp nơi đây để tụng đọc Giới Bổn phải chăng?

Chư Tỳ khưu im lặng, tự ngã của Kapila bị xúc phạm, y suy nghĩ: Y bèn nói rằng: "Nầy chư
Hiền, Pháp chẳng có đâu, Luật cũng chẳng có đâu, lợi ích chi với Giới Bổn mà các vị nghe hay không
nghe chứ". Nói rồi, y rời bỏ Pháp tòa đi khỏi Giảng dường. Tỳ khưu Kapila đã làm Giáo Pháp của đức
Thế Tôn Kassapa tổn giảm như thế. Và Trưởng Lão Sodhana đã Vô Dư Níp Bàn ngay trong ngày ấy.

Khi mãn tuổi thọ, Tỳ khưu Kapila rơi vào A Tỳ địa ngục, mẹ và em gái của y la Sdhanā và
Tāpanā thuở sanh tiền đã xu hướng với Tỳ khưu Kapila, đã mắng chửi Tỳ khưu nào khuyên giải
Kapila. Do đó cả hai cùng chịu chung số phận như Tỳ khưu Kapila.

Vào thời đó, có 500 thanh niên tụ hội với nhau thành một đảng cướp, bọn cướp đã cướp giật dân
chúng, sách nhiểu đến chúng dân. Bọn chúng sanh sóng bằng nghề nghiệp phi chân chánh như thế.
Một hôm, chúng dân cùng quan binh truy nã bọn chúng, cả 500 tên cướp chạy vào rừng trốn, nhưng
quân binh cùng chúng dân theo rượt quá gắt, bon chúng chẳng có nơi nào ẩn thân được. Trên đường
chạy vào rừng trốn, 500 tên cướp trông thấy vị Sa môn sống hạnh ẩn lâm đang ngồi thiền tư. Chúng
vui mừng như bắt gặp tài sản qúi, cả 500 tên cướp đến đảnh lễ vị ẩn lâm Tỳ khưu, bạch rằng:

- Bạch ngài! Xin Ngài hãy là nơi nương nhơ của chúng con đi.

- Nầy các người, chẳng có nơi nào nương nhơ an ổn cho bằng Giới. Vậy các ngươi hãy thọ trì
ngũ giới đi.

- Thưa vâng, bạch Ngài.

Bọn cướp đã thị trì ngũ giới, thế rồi vị Tỳ khưu khuyên dạy bọn chúng rằng:

- Bây giờ các người là người có giới rồi, dù có thiệt hại đến mạng sống đi nữa, các ngươi cũng
không lìa bỏ giới hạnh của mình, một ý ác cũng không nên vọng đến.

- Thưa vâng, bạch Ngài.

Khi ấy, dân chúng cùng quan quân kéo đến bắt được bọn cướp tại nơi ấy, bon cướp không
chống trả lại và bị sát hại hết. Và cả 500 tên cướp thọ sanh vào Thiên giới, tên chúa đảng trỏ thành vị
Thiên tử trưởng của nhóm Thiên tử ấy.

Trải qua tuổi thọ của một vị Phật, 500 Thiên tử ấy tái sanh vào nhân giới, thời đức Phật hiện tại.
Cả 500 vị Thiên Tử ấy hạ sanh vào nhân giới, vao bao thai của 500 gia tộc chuyên nghề đánh cá ở
ven sông Aciravatī gần kinh thành Sāvatthī. Vị Thiên Tử trưởng nhóm nay cũng la người cầm đầu 500
thanh niên chài lưới ấy. Cả 500 thanh niên đã hạ sanh cùng một ngày như vậy.

Được biết rằng vào ngày hạ sanh đứa bé Trưởng đoàn, gia tộc trưởng của nhóm dân chài cho
người đi tìm "có đứa bé nào hạ sanh cùng ngày, trong làng này chăng?". Được biết có 500 đứa bé trai
cùng sanh ra trong ngày, nên gia tộc trưởng nhóm dân chài cho tiền trợ cấp nuôi dưỡng của năm
trăm hài nhi ấy, với ý niệm rằng: "Những hài nhi này sẽ là bạn của con ta".

Những hài nhi ấy sinh hoạt chung với nhau từ thuở bé cho đến lớn, và con của người trưởng Tộc
dân chài có uy quyền hơn cả.

Tỳ khưu Kapila bị thiêu đốt trong lửa địa ngục A Tỳ hết một đời vị Phật, quả nghiệp còn dư sót,
vao thời đức Phật Gotama y tái sanh làm con cá vàng ở sông Aciravatī, con cá có làn da vàng óng
ánh, nhưng khi nó mở miệng ra thì phát sanh mùi hôi thúi nồng nặc đây là kết quả dị thục của lời phi
ngữ đã hủy bán Giáo Pháp chư Phật. một hôm, 500 thanh niên bàn luận cùng nhau rằng:

- Chúng ta ra sông bắt cá đi.

Họ mang lưới đánh dọc theo sông Aciravatī. Con cá vàng đã mắc lưới của 500 chàng thanh
niên. Khi kéo lưới lên, thấy con cá vàng xinh đẹp óng ánh, 500 chàng thanh niên reo lên rằng:

- Ồ! Lần đầu tiên chúng ta đánh bắt được con cá kỳ lạ như vầy, lần nầy chúng ta sẽ mang đến
dâng Đức vua, chắc chắn Ngài sẽ ban thưởng chúng ta trọng hậu.

Những chàng thanh niên mang con cá lên thuyền, bơi thuyền đến Hoàng Cung, dâng lên Đức
vua con cá vàng xinh đẹp. Đức vua Pasenadi vị thủ lãnh xứ Kosala phán hỏi rằng: "Cái chi thế?".

- Tâu Bệ hạ! Đây là con ca kỳ lạ mà chúng thần vừa bắt được trên sông Aciravatī.
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Trông thấy con cá như thế, Ngài suy nghĩ rằng: "Việc này ngoài Bậc Đạo sư ra, hẳn không ai
hiểu được tiền nghiệp của con cá vàng nầy đâu. Vậy ta hãy mang đến Jetavana bạch hỏi đức Thế Tôn
vấn đề nầy".

Ngài truyền lịnh mang con cá vàng đến Tịnh xá Jetavana, khi con cá mở miệng ra ngáp, một
mùi thúi nồng nặc bay khắp kinh thành Sāvathī. Đức vua bạch hỏi đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Do nhân chi mà con cá này có màu da vàng óng ánh. Và do nhân chi mà miệng
nó thối nồng nặc như thế?

- Nầy Đại Vương! con cá nầy chính là vị Tỳ khưu Kapila, y là bậc đa văn, có nhiều tùy tùng
trong thời Giáo pháp của đức Thế Tôn Kassapa, do bị tham đắm lợi lộc chửi mắng chư Tỳ khưu có
giới hạnh, vì những vị nầy đã khuyên nhủ y. Y lại làm tổn giảm Giao Pháp của Đấng Kassapa. Do
nghiệp ác ấy, y phải rơi vào địa ngục A Tỳ trọn cả một đời vị Chánh Đẳng Giáo, khi thoát khỏi địa
ngục, quả nghiệp còn dư sót, Tỳ khưu Kapila thọ sanh làm con cá vàng ở sông Aciravathī. Thuở trước
do nhờ y thuyết giảng Phật ngôn, tán dương ân đức Phật và thân hạnh của y trong sạch một thời
gian, nên có được màu da vàng ròng. Do mắng chửi chư Tỳ khưu và làm tổn giảm Giáo Pháp của đức
Thế Tôn nên miệng có mùi thối. Nầy Đại Vương Như Lai sẽ khiến con cá nầy nói lên sự kiện ấy.

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy làm con cá nói lên đi.

Đức Thế Tôn phán hỏi con cá vàng rằng:

- Này cá Acivaratī! Người thuở trước tên là chi?

- Bạch Thế Tôn! Con là Tỳ khưu Kapila

- Ngươi từ đâu đến?

- Con từ địa ngục A Tỳ thọ sanh lên đây.

- Này Kapila! Anh trai của ngươi ở đâu rồi?

- Bạch Thế Tôn! Anh con là Trưởng lão Sodhana đã Níp Bàn rồi.

- Còn nàng Sodhana, mẹ ngươi hiện ở đâu?

- Đã rơi vào địa ngục A Tỳ rồi, bạch Thế Tôn.

- Còn nàng Tāpanā, em gái của ngươi thì sao rồi?

- Bạch Thế Tôn, cũng rơi vào địa ngục A Tỳ.

- Nầy Kapila, giờ đây ngươi sẽ phải đi về đâu?

- Bạch Thế Tôn! Con cũng sẽ rơi vào địa ngục trở lại thôi.

Cá Kapila bị nhiệt não khi nhớ lại nghiệp ác thuở trước, nó dập đầu vào thuyền và mệnh chung,
ngay khi ấy nó lại tái sanh vào địa ngục A Tỳ một lần nữa. Đại chúng kinh cảm trước sự việc ấy, lông
tóc dựng ngược.

Đức Thế Tôn khi ấy dùng Phật trí phán xét hội chúng, Ngài thuyết lên Pháp thoại thích ứng với
căn cơ hội chúng, Ngài thuyết bài kinh Kapila trong Suttanipāta rằng:

- Bậc trí đã nói lên sự thực hành Pháp và sự thực hành Phạm hạnh, đó là: Viên ngọc qúi nhất.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
334- "Manujassa pamattacà- rino
Taphā vaḍḍhati māluvā viya
So plavati hurāhuraṁ
Phalaṁ icchaṁ'va vanasmiṃ vānaro".
335- "Yaṁ esà hahatī jammì
Taṇhā loke visattikā
Sokā tassa pavaḍḍhati
Abhivaṭṭhaṁ'va bīramaṁ".
336- "Yo c'etaṁ sahātī jam- miṃ
Taṅhaṁ loke ducaccayaṁ
Sokā tamhā papatanti
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Udabindu'va pokkharā vo".
337- "Taṁ vo vadāmi bhad- daṁ vo
Tāvant'ettha sa māgatā
Taṇhāya mūlaṁ khanatha
Usīrattho'va bīraṅaṁ
Māvo nalaṁ va soto'va
Māro bhañfi punappunaṁ".
- "Người sống đời phóng dật
Ái tăng như dây leo
Nhảy đời này đời khác
Như vượn tham trái rừng". (334)
- "Ai sống trong đời này
Bị ái dục ràng buộc
Sầu khổ sẽ tăng trưởng
Như cỏ bị ngập mưa". (335)
- "Ai sống trong đời nầy
Ái dục được hàng phục
Sầu rời khỏi người ấy
Như giọt nước lá sen". (336)
- "Đây điều lành ta dạy
Các ngươi tụ họp đây
Hãy nhỏ tận gốc ái
Như nhỏ gốc cỏ bi
Chớ để ma phá hoại
Như giòng nước cỏ lau". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Pamattacārino nghĩa là: Thiền không phát triển Minh sát, Đạo quả cũng không phát triển với
người sống đễ duôi như thất niệm.

Có lời giải rằng: Giống như dây leo quấn vào thân cây thường phát triển làm cho thân cây ấy bị
tổn hại như thế nào, thì ái dục cũng như thế đó. Gọi là đã phát triển cho người ấy qua sáu căn, luôn
luôn sanh khởi.

So pariplavati hurāhuraṁ: Nghĩa là: Người ấy diễn tiến theo đường lối của ái dục, thường lang
thang kiếp này sang kiếp khác.

Hỏi rằng: Họ thường lang thang giống như gì?

Đáp rằng: Giống như con khỉ mong muốn trái cây rừng, nhảy nhót trên những cành cây.

GIẢI RẰNG:

Khi con khỉ mong muốn trái cây, nó sẽ nhảy nhót trong rừng, nó nắm lấy cành nay, buông bỏ
cành kia, bắt lấy cành nọ. Nó không phải là loài thú được người ta bảo rằng: "Vì không bắt được cành
cây nên nó ngồi yên", nó cứ lao chao mãi. Cũng vậy, người diễn tiên theo đường lối ái dục, thường
lang thang từ kiếp này sang kiếp khác, không thể là người được nói rằng: "Họ không bắt được cảnh
rồi mới ngồi yên, không tầm cầu dục". Họ luôn đi tìm cảnh khả ái.

Câu: Yaṁ... Nghĩa là ái diễn tiến trong sáu căn môn là hạ liệt, vì đó là điều bất thiện, kể là:
Visattikā, vì ái dục phóng đi tức là bắt theo cảnh sắc... Giống như vật thực độc, hoa độc, trái độc, vật
dụng độc thường xâm nhập người nào, thì các sự sầu muộn như luân hồi làm gốc thường tăng trưởng
nhiều trong tâm của người ấy, giống như loại cỏ bén nhọn khi trời mưa xuống thường xanh tươi trong
rừng vậy.
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Duraccayaṁ.. Nghĩa là: Người nào khắc phục được ái dục như đã nói rằng: Khó vượt qua, vì đó
là điều khó dứt bỏ được. Thì người ấy làm cho các sầu muộn như luân hồi làm gốc không thể thấm
vào người ấy, giống như giọt nước không thể thấm trên lá sen.

Taṁ vo vadāmi tức là do đó Như Lai mới dạy các ngươi.

Hai câu: Bhadaṁ vo nghĩa là: may mắn cho các ngươi. Có lời giải rằng: Các ngươi chớ làm tổn
hại như Tỳ khưu Kapila nầy.

Mūlaṁ... Nghĩa là: Các ngươi hãy đào xới tận gốc rễ ái dục diễn tiến trong sáu căn này bằng trí
tương ứng đạo A La Hán.

Hỏi: Đào xới tận gốc rễ giống như gì?

Đáp: Giống như người ta đào lấy rễ của loại cỏ bén nhọn bằng cuốc như thế nào, các ngươi hãy
đào xới tận gốc rễ ái dục bằng trí tuệ như vậy.

Mā vo nalaṁva sotova māro bhañji punappunaṁ nghĩa là: Phiền não ma, Tử thần ma, và chư
thiên ma chớ để cho nó xâm nhập, chiếm ngự các ngươi mãi mãi giống như giòng nước chảy mạnh
cuốn trôi cả lát mọc ở bờ sông vậy.

Dứt pháp thoại cả 500 thanh niên làng chài lưới động tâm, muốn dứt khỏi khổ. Cả 500 thanh
niên xin xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn. Chẳng bao lâu, các vị ấy đã
đoạn tận khổ ưu, cùng an trú trong một Pháp là Aneñājāvihāradhamma và Samāpattidhamma với
Bậc Đạo Sư.

DỨT TÍCH: CON CÁ KAPILA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIV. 2- CHUYỆN CON HEO NÁI

(PC. 338... 343)

"Yathā'pi mūle... ".

Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự trú tại Veḷuvana, gần thành Rājagaha, Ngài đề
cập đến con heo nái tơ.

Tương truyền rằng: Một hôm, đức Thế Tôn đi vào thành Rājagaha để trì bình, Ngài nhìn thấy
con heo nái tơ, Ngài mĩm cười rồi bước sang vệ đường. Trưởng lão Ānanda trông thấy đức Thế Tôn
mĩm cười liền bạch hỏi rằng:

- Bạch Thế Tôn! Do nhân chi duyên chi Ngài lại mĩm cười?

- Này Ānanda! Ngươi có trông thấy con heo nái tơ ấy chăng?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

- Nầy Ānanda! Con heo nái tơ ấy thuở quá khứ là con gà mái, ở gần ngôi trai đường, nhằm thời
đức Phật Kakusandha, Giáo Pháp của Ngài hiển chiếu trong thế gian. Con gà mái ấy được nghe vị Tỳ
khưu trì tụng về Thiền Quán, nó nghe kinh với ấn tượng đây là Pháp Bão. Nhờ hạnh nghiệp ấy, sau
khi mệnh chung, con gà mái được sanh làm công chúa tên là Ubbarī. Một hôm, nàng công chúa
Ubbarī đi vào nhà cầu, nhìn thấy những con dòi trong hầm cầu, nàng quán tưởng về trược, chứng đắc
được Sơ thiền. Sau khi hết tuổi thọ, nàng tái sanh về Phạm Thiên Giới, từ Phạm Thiên Giới nàng tái
sanh về nhân giới và do tư vị nên nàng phải sanh làm con heo nái tơ. Do vậy ta mới mĩm cười.

Trưởng lão Ānanda cùng hội chúng Tỳ khưu của Ngài, nghe câu chuyện như thế, tâm kinh cảm
vô cùng, chán nãn thế gian bẩn chật nầy.

Bậc Đạo sư khiến chư Tỳ khưu phát sanh sự động tâm rồi, từ nơi vệ đường Ngài tuyên thuyết
lên kệ ngôn:

338- "Yathā'pi mūle anupaddave daḷhe
Chinno'pi rukkho punareva rùhati
Evaṁ pi taṇhānudayẽ anùhate
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Nibbattatī dukkhaṁ idô punappunaṁ".
339- "Yassa chattiṃsatī so- tà
Manāpassavanā bhusā
Vāhā vahanti duddiṭṭhiṃ
Saṅkappā rāganissitā".
340- "Savanti sabbadhī so- tà
Latā ubbhijja tiṭṭhati
Tañ ca disvā lataṁ jātaṁ
Mūlaṁ paññāya chindatha".
341- "Saritānisianehitāni ca
Somanassāni bhavanti jan- tuno
Te sātasitā sukhesino
Te ve jātijarūpagā narā".
342- "Tasiṇāya purakkharā pajā
Parisappanti saso'va bādhito
Saññojanasaṅgasattā
Dukkhaṁ upenti punappunaṁ ciraya".
343- Tasiṇaya purakkhatā pajā
Parisappanti saso' va badhito
Tasmā tasiṇaṁ vinodaye
Bhikkhu ākaṇkhì virāgam attano".

- "Như cây bị chặt đốn
Rễ chưa hại vẫn bền
Sẽ được mọc lên lại
Ái tuỳ miên chưa nhổ
Khổ nầy vẫn sanh hoài". (338)
- "Ba mươi sáu dòng ái
Còn đẩy mạnh người nầy
Đến cảnh giới ái lạc
Các tư tưởng ái dục
Như giòng nước cuốn trôi
Người có ác tà kiến".
(339)
- "Dòng ái dục chảy khắp
Như dây leo mọc tràn
Thấy dây leo vừa sanh
Với tuệ leo mọc tràn".
(340)
- "Người đời nhớ ái dục
Ưa thích các hỷ lạc
Tuy mong cầu hạnh phúc
Chúng vẫn phải sanh già". (341)
- "Người bị ái buộc ràng
Vùng vẫy và lăn lóc
Như thỏ bị sa lưới
Bị kiết sử trói buộc
Chúng sanh chịu khổ đau
Tiếp tục và lâu dài". (342)
- " Người bị ái buộc ràng
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Vùng vẫy và lăn lóc
Như thỏ bị sa lưới
Do vậy, vị Tỳ kheo
Nên nhiếp phúc ái dục
Tự ly tham vô cầu". (HT. TMC.)

CHÚ THÍCH:

Câu Mūle... Punappunaṁ: nghĩa là khi cả năm rễ cây, bốn rễ đâm ra bốn hướng, một rễ chính
cắm sâu vào đất thì rễ ấy rễ ấy sẽ vững chắc, không có sự nguy hại nào như chặt, đốn... Ảnh hưởng
được. Và khi đó vững chắn như thế, dù người ta có chặt đốn, róc bên trên chăng nữa, nó vẫn có khã
năng tái phát triển lại những cành nhỏ, cành lớn. Cũng vậy, khi khổ sanh, khổ già... Đang còn tiềm
ẩn bên trong, tức là sự ngủ ngầm của ái còn đang diễn tiến trong tâm theo sáu năm môn, ái dục ấy
chưa bị trí đạo diệt đi, ái ấy vẫn còn tái diễn trở lại từ kiếp nâỳ sang kiếp khác.

Yassa... Rāganissitā nghĩa là: ái gồm có ba mươi sáu dòng do tính theo đặc tính của nó, tức là
theo 18 nội xứ và 18 ngoại xứ, nó trôi chảy, nghĩa là thường diến tiến trong các cảnh khả ái như cảnh
sắc, cảnh thinh... Nó có bản chất rất mạnh, nghĩa là ái có một sức mạnh khi phát sanh lên cho người
nào rồi, nó có sự tầm cầu là pháp đại chủng, vì rằng: Nó hằng làm trưởng, luôn luôn phát sanh không
cần nương vào thiền định hay thiền quán. Sự tầm cầu của ái dục ấy không cần nương vào thiền định
hay thiền quán. Sự tầm cầu của ái dục ấy thường lôi cuốn người có ác kiến ấy, vì có tri kiến sai lầm.

Savanti sabbadhī sotà nghĩa là dòng ái dục thường trôi chảy các cảnh, như nó trôi chảy theo
cảnh sắc phối hợp với nhãn môn...

Hoặc do các ái như thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái tuôn chảy khắp các cảnh.

Latā nghĩa là ái được gọi là latā. Latā theo nghĩa đen là dây leo, ở đây có ý nghĩa là vật liên kết,
hay là vật trói buộc.

Hai câu Ubbhijja tiṭṭthati nghĩa là ái ví như dây leo sanh lên theo sáu căn, thường có mặt trong
các cảnh sắc...

Tañ ca disvā nghĩa là Ngài thấy ái như dây leo, do năng lực của nó phát sanh lên, rằng: ái dục
nầy phát sanh theo Piyarūpa hay theo Sātarūpa.

Paññāya nghĩa là các ngươi hãy đào tận gốc rễ bằng trí đạo như người chặt dây leo mọc trong
rừng bằng đao bén.

Saritāni nghĩa là phóng đi, tức là làn rộng.

Sinehitāni nghĩa là dính nhựa ái dục do quyền lực của ái dục như nhựa bám dính trong các vật
dụng như y phục... Lời giải rằng: Bị nhựa tức là bị ái dục bao bọc.

Somanassāni: Nghĩa là hỷ lạc loại như vậy thương phát sanh cho người sống trong quyền lực
của ái dục.

Hai câu Tesātasitā nghĩa là những người ấy, tức là người sống trong quyền lực của ái dục, là
người đang sống với lạc, đang hưởng lạc, đang tầm cầu đến lạc.

Te ve... Na rà nghĩa là: Người nào như thế, hằng đi đến sanh, già, bịnh, chết. Do đó, mới gọi là
đi đến sanh diệt.

Pajā nghĩa là chúng sanh bị ái dục quá mạnh.

Tasiṇa (sự luống cuống) do tạo sự kinh sợ dẫy đầy, tức là kinh sợ đang bao phủ người ấy.

Bādhita nghĩa (chúng sanh)) thường kinh hoàng, rối rắm đầy sợ hãi như con thỏ bị thợ săn bẩy
được bằng lưới chăng trong khu rừng.

Saññojanasaṇgasattā nghĩa là tất cả chúng sanh bị lo loại triền phược và phiền não ái trói
buộc... Hoặc đang bị cột trói trong triền phược...

Cāriya nghĩa là tất cả chúng sanh thường đi đến sự khổ như sanh.... triền miên lâu dài.

742



Tasmā... Do tất cả chúng sanh bị ái dục tạo ra sự kinh sợ và bị ràng buộc như thế. Vì vậy, vị Tỳ
khưu mong cầu Pháp để sát trừ, nghĩa là đạt đến Níp bàn, đó là Pháp sát tuyệt phiền não như ái...
Hãy xa lìa, hãy ném bỏ, hãy liệng quăng ái dục bằng chính A La hán đạo.

Dứt kệ ngôn nhiều chúng sanh an trú vào Thánh quả Như Dự lưu...

Riêng con heo nái tơ ấy, sau khi dứt hết kiếp sống ấy, thọ sanh vào dòng Hoàng tộc thuộc lãnh
thổ Suvaṇṇa. Dứt kiếp ấy, thọ sanh vào kinh thành Bārāṇasī. Mạng chung kiếp ấy, nàng tái sanh vào
gia  đình  người  lái  đò  ở  bến  Gīvira,  kế  đến  nàng  sanh  vào  gia  tộc  Trưởng  giả  trong  thành
Anurādhapurā. Mạng chung kiếp ấy lại tái sanh vào gia tộc Trưởng giả Sumana theo tên gọi của Tộc
Trưởng.

Khi ấy, dân chúng lìa bỏ xứ ấy ra đi, cha của nàng cũng ra đi đem gia đình đến trú tại xứ
Dīghavāpī, sống trong làng Mahāmunīgāma. Thế rồi, vị Đại Thần của Đức vua Duṭṭhagāmaṇī tên là
Lakuṇṭaka Atima nhân một vài công vụ đã đi đến làng ấy, Quan Đại Thần trông thấy nàng Tiểu Thư
phát sanh lòng ái luyến, xin cưới nàng làm vợ, lễ cưới được diễn ra rất long trọng. Sau lễ thành hôn,
quan Đại Thần Lakuṇṭaka Atima rước nàng về làng Mahāpuṇṇagāma sinh sống. Bấy giờ, Trưởng lão
Mahā Atula cư ngụ Tinh xá Koṭipabbata, một hôm Ngài đi vào làng Mahāpuṇṇagāma để trì bình khất
thực, đứng tại cổng nhà của nàng ấy, chợt trông thấy nàng, Trưởng lão nói với các Tỳ khưu rằng:

- Nầy chư Hiền giả! Thật kỳ diệu thay, con heo nái đã sanh lên đây rồi, và đang là phu nhân của
Đại Thần Lakuṇṭaka.

Nghe nói như vậy, nàng chợt động tâm, cố đưa tâm quán xét và nhớ lại kiếp quá khứ của mình.
Tâm nàng kinh đảm, xin chồng cho mình được xuất gia. Đại Thần Lakuṇṭaka Atima đồng ý cho nàng
xuất gia trong Ni chúng. Sau khi xuất gia, nàng tinh cần hành pháp, phát triển ngũ quyền lớn mạnh,
làm cho ngũ lực được sung mãn. Một hôm, nàng nghe giảng kinh Mahāsatipaṭṭhāna (Đại Niệm Xứ),
nhân đó nàng triển khai tuệ quán, chứng đắc Dự Lưu quả.

Thời gian sau, khi Đức vua đánh chiếm lại thổ xứ Damila, vị Trưởng lão ni áy du hành đến làng
Bhekkantagāma là trú xứ của cha mẹ nàng. Chính tại nơi này, nàng nghe được bài kinh āsīvirūpa
trong Tinh xá Kallaka, vị Trưởng Lão ni chứng đạt A la Hán quả.

Khi nàng Níp Bàn, vào ngày ấy nàng vị chư Tỳ khưu ni cật vấn, nàng đã thuật lại tiểu sử với đầy
đủ chi tiết về tiền kiếp của nàng, rồi bạch với Trưởng Lão Mahātissa đang ngồi giữa Tăng chúng
rằng:

- Thuở quá khứ, tôi sanh làm người, sanh làm gà đã bị con Diều hâu bắt cắn đứt đầu, rồi tái
sanh vào thành Rājagaha xuất gia trong giáo phái ngoại đạo. Lại sanh lên cõi Sơ thiền, tái sanh vào
gia tộc Trưởng Giả, rồi sanh làm heo nái tơ, từ đó lại lăn trôi các sanh thú như: Làm người trong xứ
Suvaṇṇa, nơi thành Bārānasī, ở bến Suppāraka, ở bến đò Gārika, tái sanh vào thành Anurādhapurī,
tái sanh vào làng Bhekkantagāma. Tôi đã trải qua 13 sanh thú như thế với xác thân cao thấp... Như
vậy. Giờ đây tôi có được xác thân cao quý, xin các Ngài đầy đủ thiện pháp, hãy sống với sự không dễ
duôi.

Trưởng lão ni sau khi làm đại chúng động tâm kinh cảm rồi, bà liền Vô Dư Níp Bàn.

DỨT TÍCH: CON HEO NÁI TƠ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIV. 3- CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU HOÀN TỤC

(PC. 345-346)

"Yo nibbanatho...".

Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài an trú tại Jetavana, gần thành Sāvatthī. Đề
cập đến vị Tỳ khưu hoàn tục.

Tương truyền rằng: Có vị Tỳ khưu là đệ tử của Ngài Kassapa, vị ấy chứng được ngũ thiên. Một
hôm, vị ấy thấy cảnh sắc đối ngại (tức là sắc khả ái) trong nhà của người thợ bạc là chú của mình, y
liền thả tâm ái nhiểm trong cảnh sắc ấy, nên hoàn gia trở về với đời sống thế tục.
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Thời gian sau, do sự lười biếng, thân tộc đã xua đuổi y ra khỏi nhà, không cho y theo nghề thợ
bạc nữa. Thế là, y thân cận với những ác nhân, nuôi sống bằng nghề trộm cướp.

Một lần nó, y bị quan quân bắt được, chúng trói quặt hai tai y ra phía sau, mang đến Pháp
trường để chém đầu. Trên đường đi, tại mỗi ngã tư đường, y bị quan quân đánh đập bằng roi và bị
rao truyền cho mọi người biết y là tên tội phạm.

Y bị trói để giữa Pháp trường để chờ giờ hành quyết, khi ấy Đại đức Kassapa đi vào thành khất
thực, đến đấy trông thấy tình trạng bi thảm của y như thế, Ngài xin quan canh giữ nới lỏng dây trói
cho y được thong thả đôi chút, rồi Ngài dạy rằng:

- Ngươi hãy quán tưởng đến nghiệp xứ đã hành trì khi trước đi.

Vâng theo lời dạy của Đại đức, y an trú chánh niệm với án xứ đã từng tụ tập, chỉ trong giây
phút sau y chứng đắc ngũ thiên trở lại. Kế đế đã đến giờ hành quyết, quan quân mang y đến trước
cây cọc, đặt đầu y trên thớt với ý niệm là "Sẽ giết chết tên cướp". Tuy nhiên, y chẳng chút chi sợ sệt
cả hay là có sự hoảng hốt. Tuy mọi người đứng chung quanh y, với vũ khí tuốt ra khỏi vỏ như gươm
giáo... Mọi người thấy y vẫn điềm nhiên không đổi sắc, nên kinh ngạc, bàn luận cùng nhau rằng:

- Các bạn hãy nhìn xem, tên nầy không có chút chi là run sợ trước cái chết đang kề cận với y.
Giữa những vũ khí trong tay, y vẫn an nhiên trầm tỉnh. Thật là kỳ diệu thay.

Tiếng thán phục y lan rộng ra, những người hành quyết thấy vậy, tạm đình chỉ án lịnh, trình lên
Đức vua sự kiện hy hữu nầy. Nghe sự việc lạ lùng, Đức Vua truyền lịnh rằng:

- Các khanh hãy tha tên tử tội ấy ra đi.

Và Đức Vua Bimbisāra đi đến Tinh xá Veḷuvana bạch trình lên đức Thế Tôn sự kiện ấy. Từ nơi
Hương thất ở Veḷuvana, Đức Đạo Sư phóng hào quang đến trước mặt tên tử tội ấy, thuyết lên kệ ngôn
rằng:

344- "Yo nibbaṇnatho vanādhimatto
Vanamuotto vanam eva dhāvati
Taṁ puggalaṁ etha passatha
Mutto banuhanam eva dhāvati"
- "Người lìa được xuất gia
Sống khổ hạnh rừng núi
Thoát rừng chạy theo rừng
Nên xem người như vậy
Được thoát khỏi buộc ràng
Lại chạy theo ràng buộc". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Ý nghĩa của kệ ngôn nầy là: Người nào có sự quyến luyến như đám cây trong rừng mà mình đã
ra khỏi rồi, vì mình đã từ bỏ đám cháy trong rừng tức là sự luyến ái đời sống cư sĩ. Đã xuất gia rồi
nhưng chạy trở lại rừng tức là theo lại sự ái luyến, là kẻ trói buộc, là vật trói buộc, quay về đời sống
thế gian. Như vậy, ái là đời sống thế gian, là vật ràng buộc, các ngươi hãy nhìn những người ấy như
vậy, người đã thoát ly khỏi vật ràng buộc là gia đình rồi, lại còn chạy vào vòng trói buộc là gia đình
trở lại nữa.

Trên cọc nhọn, giữa pháp trường chung quanh là quan quân, y liền quán pháp bắt đầu từ sự
sanh rồi diệt, sau đó chuyên tâm qua quán Tam Tướng, chứng đắc Đạo quả Dự Lưu, y thọ hưởng quả
vị Giải thoát, một trạng thái phỉ lạc do định sanh, y bay lên hư không rồi bước xuống đảnh lễ đức Thế
Tôn, xin được xuất gia lại. Đức Thế Tôn nhận lời, và sau đó Ngài thuyết lên kinh Pháp tuần tự. Y nghe
xong chứng đắc quả A la Hán giữa hội chúng có cả Đức vua nơi ấy.

DỨT TÍCH: VỊ Tỳ khưu HOÀN TỤC
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIV. 4- CHUYỆN KHÁM ĐƯỜNG

(PC. 345-346)

"Na taṁ daḷhaṁ...".

Kệ ngôn nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến khám đường.

Tương truyền rằng: Trong thành Sāvatthī có một bọn cướp, chúng thường xuyên gây rối loạn
trong chúng dân, đã cạy cửa, cướp dọc đường và đã sát hại rất nhiều người.

Một lần nọ, quan quân truy lùng và bắt được bọn chúng, đem trình lên Đức vua Kosala. Đức
vua truyền giam chúng vào những gông cùm, trói hay xiềng chúng lại bằng những dây gai, dùng
cùng xích xiềng vững chắc.

Sáng hôm ấy, có 30 vị Tỳ khưu sau khi đến đảnh lễ đức Thế Tôn rồi, các Ngài đi vào thành khất
thực. Các vị ấy đi ngang qua khám đường, trông thấy bọn cướp đang bị gông cùm khổ sở như thế,
sau khi khất thực xong, trở về yết kiến Bậc Đạo Sư và bạch hỏi rằng:

- Bạch Thế Tôn! Hôm nay chúng con đi khất thực thấy bọ cướp trong khám đường bị giam cầm
bằng gông... Thọ khổ vô cùng, chúng không thể bẻ xiềng trốn được. Bạch Thế Tôn có loại gông cùm
nào chắc hơn gông xiềng đó không?

- Nầy các Tỳ khưu, có loại gông cùm xiềng xích chắc chắn hơn, gông xiềng mà các người thấy
đó chẳng đáng gọi là xông xiềng đâu. Gông xiềng phiền não là ái đối với các động sản, bất động sản
như tiền bạc, lúa gạo, kho lẫm, vợ con... Là gông xiềng chắc hơn cả. Loại gông xiềng này chắc chắn
gấp trăm ngàn lần gông xiềng mà các ngươi trông thấy. Nhưng bậc trí thuở quá khứ, dù rằng là loại
gông xiềng chắc chắn như vậy vẫn khước bỏ đi được, đi vào Tuyết Lãnh Sơn sống đời ẩn sĩ.

Rồi đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự rằng:

"Thuở quá khứ, khi Đức vua Brahmadatta trị vì Kinh đô Bārāṇasī Bồ Tát hạ sanh vào một gia
đình nông phu nghèo khổ, khi Ngài đến tuổi trưởng thành thì thân phụ qua đời. Bồ Tát đi làm công
nuôi dưỡng mẫu thân.

Thấy con mình quá cực nhọc vì phải chăm lo bên trong lẫn bên ngoài, mẹ Bồ Tát khuyên Ngài
cưới vợ. Tuy không hài lòng lắm, nhưng để cho mẹ vui lòng Bồ Tát đành ưng thuận. Mẹ Bồ Tát cưới
một nàng thiếu nữ cho Bồ Tát, thời gian sau, mẹ Bồ Tát cũng qua đời, riêng vợ Bồ Tát đang mang
thai, Ngài không biết vợ đang mang thai, nên nói rằng: "Này em thân, em hãy đi làm công để nuôi
mạng sống đi, còn anh sẽ xuất gia sống đời ẩn sĩ vậy"

- Nầy anh thân yêu, em nay mang thai chẳng phải vậy sao? Vậy anh hãy dợi khi em sanh nở
xong, anh hãy xuất gia cũng chẳng muộn.

- Nầy em, thôi được.

Khi nàng sanh con xong được khỏe mạnh, Bồ Tát nới với vợ rằng:

- Nầy em, em nay em đã sanh nở tốt đẹp rồi. Giờ đây anh sẽ đi xuất gia vậy.

- Nầy anh thân! Xin anh hãy đợi khi nào con mình dứt sữa mẹ, khi ấy anh hãy đi cũng chẳng
muộn gì.

- Thôi được này em.

Khi con nàng vừa dứt được sữa mẹ thì nàng lại mang thai lần nữa. Bồ Tát suy nghĩ: "Nếu ta nói
lên ý của mình, nàng nầy sẽ chẳng chấp nhận đâu. Thế thì ta sẽ không nói, ta sẽ trốn đi xuất gia." Bồ
Tát yên lặng, vào lúc canh khuya vằng người, Ngài lẽn trốn ra đi. Trên đường đi, Ngài bị người giữ
thành bắt lại, Ngài nói rằng: "Thưa các Ngài! Tôi còn phải nuôi mẹ tôi nữa, xin các Ngài hãy thả tôi
ra đi.

Ngài khơi dậy mối từ tâm của những người gác cổng khiến họ thả Ngài ra. Sau khi tìm một nơi
nghỉ mệt, Ngài tiếp tục hướng về rừng thiêng Tuyết Lãnh, xuất gia làm ẩn sĩ, chẳng bao lâu Ngài
chứng đắc được Bát thiền và thần thông lực. Ngài cư ngụ nơi Tuyết Lãnh Sơn, với tâm hân hoan,
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Ngài thốt lên cảm hứng ngữ rằng: "Vật trói buộc là vợ con, là phiền não chướng, người đời khó dứt bỏ
được. Như vậy ta đã thoát được rồi".

Sau khi thuyết giảng xong Bổn sanh đức Thế Tôn tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
345- "Na taṁ daḷhaṁ bandhanam āhu dhīrā
Yadāyasaṁ dārujaṁ babbajañ ca
Sārattarattā maṇokuṇḍalesu
Puttesu dāresu ca yā apekkhā".
346- "Etaṁ daḷhaṁ bandhanam āhu dhīrā
Ohārinaṁ sithilaṁ duppamuñcaṁ
Etaṁ pi chetvāna vajanti dhīrā
Anapekkhino kāmasukhaṁ pahāya".
- "Sắt, cây, gai trói buộc
Người trí xem chưa bền
Tham châu báu trang sức
Tham vọng vợ và con". (345)
- "Người có trí nói rằng:
Trói buộc nầy thật bền
Trì kéo xuống, lỏng lẻo
Nhưng thật sự khó thoát
Người trí cắt trừ nó
Bỏ dục lạc, không màng". (TMC)

CHÚ THÍCH

Câu Dhīrā... Nghĩa là các Bậc trí như đức Phật... Gọi các loại gông xiềng làm bằng sắt, bằng gỗ,
bằng gai hay những loại gông xiềng được bện lại từ cỏ lát, dây đai... Những loại nầy không bền chắc,
vì rằng: Người ta có thể phá hủy hay cắt đứt bằng những vũ khí bén như gươm dao... Được.

Sārattarattā: Nghĩa là người có dục vọng mãnh liệt, tức là dục vọng do ái hướng đạo, do ái sai
xử.

Maṇikuṇḍalesu: Ngọc Maṇi và các loại trang sức, hay loại trang sức làm bằng ngọc Maṇi.

Daḷhaṁ nghĩa là: Sự dục vọng của người luyến ái mãnh liệt với ngọc Maṇi và xác trang sức ấy,
cùng với sự luyến ái vợ con. Các bậc trí gọi là sự dục vọng. Và sự ái luyến ấy là vật trói buộc làm
bằng phiền não dục thì bền chắc hơn cả.

Chārinaṁ: Sự trì xuống, kéo xuống, đưa đến nơi thấp, làm cho rơi vào bốn đường ác.

Sithilaṁ nghĩa là: Dùn vì nó không cứa đứt da thịt, không làm máu tuốn rơi nơi bị trói buộc.
Tức là người bị trói buộc không có cảm giác rằng: Mình đang bị trói buộc như thường có, khi đang
thực hiện các việc làm như là: Đi trên đường phố, đường thủy...

Duppamuñcaṁ Nghĩa là khó tháo gở vì phiền não trói buộc sanh khởi bởi năng lực của lợi lộc
dù chỉ một lần, nó là bản chất phiền não khó tháo gở, giống như con rùa khó thoát ra nơi trói buộc
vậy.

Etaṁ pi chetvāna: Dù nó bền chắc như vậy, nhưng các bậc trí vẫn cắt đứt được nhờ gươm trí
tuệ, đã chấm dứt được sự quyến luyến, đã từ bỏ dục lạc hoàn toàn, xa lánh thế gian, tìm đường xuất
gia.

Dứt thời pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh quả như Dự Lưu quả.

DỨT TÍCH: CHUYỆN KHÁM ĐƯỜNG
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIV. 5- HOÀNG HẬU KHEMĀ

(PC. 347)

"Ye rāgattānupatanti...".

Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Tinh xá Veḷuvana, đề cập đến Hoàng
Hậu Khemā.

Tương truyền rằng: Hoàng hậu Khemā đã phát nguyện dưới chân của Đức Chánh Đảng Giác có
Hồng danh là Padumuttara, nàng mong cầu được sắc đẹp vô cùng khả ái cho mình. Đến thời đức
Phật hiện tại, nàng thành tựu sắc đẹp tuyệt mỹ, nàng là Vương Hậu của vua Bimbisāra. Khi Bậc Đạo
Sư ngự về Vương Xá thành để tế độ quần sanh, tiếng tán than Ngài lan truyền đến tai Hoàng Hậu
Khemā và nàng cũng được nghe rằng: "Bậc Đạo Sư thường chỉ trích về thế trược của xác thân". Vì
thế, nàng e ngại khi đến đảnh lễ đức Thế Tôn.

Để khuyến dụ nàng Khemā, Đức vua Bimbisāra biết nàng rất ưa thích cảnh đẹp khả ái, Ngài
liền thuê những thi nhân mặc khách, sáng tác những vần thơ ca ngợi cảnh trí u nhàn thanh nhã của
Tinh Xá Trúc Lâm. Ngài giao cho nhạc sĩ những vần thơ tạo thành những khúc ca du dương, rồi
những vũ nữ của nàng Khemā ngâm vịnh, hoặc hát lên những bài hát tán thán cảnh trí u tịch của
Tinh xá Veḷuvana. Hoàng hậu Khemā nghe những đoản thi, những khúc nhạc ấy, có cảm tưởng rằng
mình chưa từng được viếng cảnh Trúc Lâm, chưa từng thưởng thức được cảnh đẹp u nhã thanh mặc
như vầy. Nàng phán hỏi nữ tỳ rằng: "Cảnh nầy ở đâu thế?

Tâu lịnh Bà! Đây là cảnh thanh nhã của Veḷuvana.

Hoàng hậu Khemā khởi lên sự ước muốn đến thăm viếng cảnh đẹp Veḷuvana.

Một hôm, không dằn được lòng với sự náo nức của tâm, Hoàng Hậu Khemā lần dò đến Tinh xá
Veḷuvana. Đức Thế Tôn bây giờ đang thuyết giảng Pháp thoại đến thính chúng, biết được duyên lành
của Hoàng hậu Khemā đã chín mùi. Ngài liền hóa hiện ra một nữ Lang xinh đẹp tuyệt trần, đang cầm
quạt hầu quạt đức Thế Tôn.

Hoàng hậu Khemā lần bước đi đến nơi ngự của Đức Đạo Sư, trông thấy mỹ nữ đang cầm quạt
hầu quạt đức Thế Tôn, nàng suy nghĩ:

- Mọi người thường nói "Bậc Chánh Đẳng hằng chê trách sắc đẹp, thế nhưng nàng thiếu nữ nầy
đang quạt hầu Ngài đây, nhan sắc của ta so với nàng thật một trời một vực, ta không được một phần
xinh đẹp của nàng. Nhan sắc tuyệt mỹ như thiên tiên nầy, ta chưa từng thấy bao giờ cả. Hẳn mọi
người đã vu khống cho Ngài với lời lẽ không thật rồi.

Thế là, Hoàng hậu Khemā bị nhan sắc thiếu nữ ấy thu nhiếp, nàng không nghe Pháp thoại của
đức Thế Tôn, chỉ chú trọng ngắm nhìn nhan sắc của nàng thiếu nữ.

Đức Thế Tôn biết rằng Hoàng Hậu Khemā khởi tâm so sánh về sắc đẹp. Ngài dùng thần thông
lực biến chuyển sắc ấy thay đổi theo từng thời: Thiếu niên, trung niên, lão niên, cho đến khi thiếu nữ
ấy chết đi, thây thi đã rời, chỉ còn lại một bộ xương (như chuyện nàng Pūpanandā).

Hoàng hậu Khemā theo dõi, thấy được sắc ấy lão mọi rồi đi đến suy vong như thế, suy nghĩ
rằng: "Sắc đẹp tuyệt trần như thế ấy, cũng phải đi đến sự hoại diệt chỉ trông chốc lát như vậy. Thật
vậy, thân nầy quả thật trống không, không có cốt lỗi."

Bạc Đạo Sư thấu rõ tâm trạng chán nãn của Hoàng Hậu Khemā, Ngài liền phán rằng:

- Nầy Khemā, ngươi đang suy nghĩ: Lõi có thật trong sắc thân nầy có chăng? Nầy Khemā, ngươi
hãy nhận thức rằng: Trong sắc thân nầy chẳng có cốt lõi đâu. Ngươi hãy nhận biết như thế tại nơi
nầy đi.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
- Nầy Khemā! Ngươi hãy nhìn xác thân bịnh tật nầy, đầy dẫy chất bất tịnh,

sình thúi chảy ra cả phía trên, phía dưới mà kẻ ngu ham thích (đắm say) vô cùng.
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Dứt kệ ngôn Hoàng Hậu Khemā an trú vào Dự Lưu Thánh Quả. Kế tiếp, đức Thế Tôn phán dạy
nàng rằng:

- Nầy Khemā! Tất cả chúng sanh tràn đầy với mọi ái dục, nóng nảy với sân hận, say cuồng với si
mê mới không thể thoát dòng ái dục được, phải bị dính trong dòng ái dục như vậy đó.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
347- "Ye rāgarattānupatanti sotaṁ
Sayaṁ kataṁ makkatako'va jātaṁ
Etaṁ pi chetvāna vanjanti dhīrā
Anapekkhino sabbadukhhaṁ pahāya".
- "Người đắm say ái dục
Tự lao mình xuống dòng
Như nhận sa lưới dệt
Người trí cắt đứt nó". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Makkaṭoko va jātaṁ nghĩa là: Giống như con nhện làm lưới, tức là nó nằm ngay giữa lưới được
chính nó dệt, để bắt giết những con côn trùng nào rơi vào lưới ấy, sau khi ăn xong, nhện lại quay về
nằm nơi chỗ cũ. Việc ấy như thế nào, thì tất cả chúng sanh ấy sẽ rơi vào dòng ái dục do chính mình
tạo ra, chúng sẽ không thoát ra được dòng ái dục như thế được như vậy.

Do vậy, dòng ái dục người ta khó thoát được là như vậy.

Etaṁ pi chatvāna vajanti dhīrā nghĩa là các bậc trí đã cắt đứt sự trói buộc ấy, không ái luyến,
chấm dứt mọi khổ đau bằng A la Hán đạo và ra đi.

Dứt kệ ngôn Hoàng Hậu Khemā an trú vào Thánh Đạo A La Hán. Đức Thế Tôn phán dạy Đức
vua Bimbisāra rằng:

- Nầy Đại Vương, nên để Hoàng Hậu Khemā xuất gia hay để nàng Vô Dư Níp Bàn?

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy cho nàng được xuất gia, chớ nên để người như nàng sớm Níp Bàn.

Thế là Hoàng Hậu Khemā được xuất gia trong Ni chúng, nàng trở thành vị Tỳ khưu ni tối thắng
về hạnh trí tuệ.

DỨT TÍCH: HOÀNG HẬU KHEMĀ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIV. 6- CÔNG TỬ UGGASENA

(PC. 348)

"Muñca pure... ".

Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết  ra khi  Ngài  ngự tại  Veḷuvana,  đề cập đến công tử
Uggasena.

Tương truyền rằng: Vào thuở ấy, trong thành Rājagaha cứ khoảng 6 tháng hay là một năm, thì
có đoàn hát khoảng 500 người đến kinh thành Rājagaha để trình diễn những tiết mục độc đáo hầu
Đức vua thưởng thức, biểu diễn trong cả 7 ngày đêm, và họ được Đức vua ban thưởng rất nhiều vàng
ngọc. Sự ban thưởng của Đức vua rất dồi dào, khi đại chúng đến xem biểu diễn nghệ thuật ấy cũng
ban thưởng và thường đại chúng mang cả giường, ghế dài... Đến nơi trình diễn xem và nghỉ tại nơi
ấy.

Trong đoàn xiếc ấy có một cô vũ nữ chuyên nghề nhào lộn trên không trung, nàng bắt một tấm
ván ngang qua hai thanh tre cao, nàng vừa đi, nhào vừa ca hát trên tấm ván ấy, hay là vũ những vũ
khúc điêu luyện trên không qua hai thanh ván ấy.

Trong thành Rājagaha có một Công Tử tên Uggasena, chàng là con một đại Trưởng giả trong
thành. Khi chàng đi đến vui chơi lễ hội, nhìn thấy nàng vũ nữ biểu diễn nghệ thuật nhào trên không
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trung, với  những động tác uyển chuyển, mềm mại, nên tâm chàng phát sanh ái  luyến. Công tử
Uggasena bị ái nhiễm tấn công tâm quá mực, khi trở về nhà chàng suy tưởng đến hình bóng của
nàng vũ nữ rằng:

- Nếu ta không được nàng vũ nữ ấy, chắc là ta phải chết thôi.

Chàng sầu não, nằm tuyệt thực với dáng ủ rủ. Song thân chàng gạn hỏi chàng rằng: "Nầy con
thân! Con đang bị bịnh chi thế?"

- Thưa cha mẹ! Nếu con không được nàng vũ nữ đó làm vợ, chắc là con sẽ chết thôi.

- Nầy con thân! Con chớ nên ao ước như thế, cha mẹ sẽ tìm cho con một cô Tiểu Thư môn đăng
hộ đối với nhà ta.

Bỏ mặc lời khuyên của cha mẹ ngoài tai, chàng Uggasena vẫn im lặng, mơ tưởng đến hình bóng
của nàng vũ nữ ấy.

Song thân chàng khuyên giải chàng nhiều phen nhưng không được không thể làm cho nàng
thay đổi ý niệm, nên nhờ những thân hữu của chàng đến khuyên giải chàng. Vẫn vô ích, chàng khăng
khăng giữ mãi ý định của mình.

Cuối cùng hai ông bà Trưởng giả đành nhờ người thân, đi đến đoàn hát gặp người Trưởng đoàn
trao cho ông ta một ngàn đồng vàng, mời ông đến nhà nói rằng:

- Này ông! Ông hãy nhận số tiền này đi, rồi hãy gả con gái ông cho con chúng tôi đi.

- Thưa bà! Cho dù tôi nhận số tiền lớn như vầy, nhưng tôi không thể gả con gái mình cho Công
Tử được. Vì nếu vắng con gái tôi thì đoàn hát sẽ thất thu ngay, nó là cột trụ của đoàn đấy.- Nầy ông,
chớ nên như vậy, nếu con trai tôi không cưới được con gái ông, nó sẽ chết mất.

- Thưa ông bà, nếu Công Tử không cưới được con gái tôi thì sẽ chết, thế thì Công Tủ hãy theo
đoàn hát của chúng tôi đi. Bấy giờ chúng tôi sẽ gả con gái cho cậu ấy.

Song thân chàng báo lại cho chàng biết sự việc ấy. Công tử Uggasena bảo rằng? "Nếu thế, con
sẽ theo đoàn hát ấy".

Và Công tử đã đi theo đoàn hát ấy, mặc cho những lời khuyên giải tha thiết của song thân
chàng. Người chủ gánh xiếc gả con cho Công Tử Uggasena như lời hứa. Công tử cùng đoàn hát trôi
nổi lang bát qua các làng mạc, thị trấn, kinh thành để biểu diễn nghệ thuật nhào lộn trên không.
Nàng vũ nữ làm vợ Công tử chẳng bao lâu thì có mang và hạ sanh một đứa bé trai. Một hôm, nàng
cùng với con đùa giỡn, nghoảnh ra thấy Công tử đang lấy cỏ cho bò ăn và chất những tặng phẩm lên
xe, nàng hát trêu cợt chồng rằng:

- Này con! Con của người giữ xe, con của người chất hàng, con của người chẳng biết làm chi cả.

Nghe câu hát cợt đùa ấy, Công Tử Uggasena hổ thẹn hỏi vợ rằng:

- Có phải nàng hát trêu cợt ta chăng?

- Nầy anh, sự thật là như vậy.

- Nếu là như thế, anh sẽ bỏ ra đi.

- Này anh, sự ra đi hay ở lại của anh có làm thiệt thòi hay lợi ích chi cho đoàn đâu.

Thế rồi, nàng lại tiếp tục nô đùa cùng con với những câu hát trêu cợt chồng như thế. Được biết
rằng: Nàng vũ nữ ấy ỷ vào nhan sắc cùng với nghệ thuật nhào xiếc của mình ở trên không trung, nên
chẳng nễ nang chi chồng cả, bất cứ là chuyện gì. Công tử Uggasena suy nghĩ: Nàng nầy kiêu hãnh
như thế do dựa vào cái chi nhỉ? Chàng biết được rằng: "Do nghệ thuật nhào xiếc trên không". Chàng
suy nghĩ tiếp: "Thôi được, ta sẽ cố gắng học lấy nghệ thuật nầy".

Chàng đi đến cha vợ học nơi ông ta tài nghệ, sở trường của cha vợ cho đến khi thành thục
thông thạo. Và chàng trở thành một nghệ thuật gia nhào xiếc trên hư không xuất sắc. Theo đoàn hát
chàng lang bạt khắp nơi, tuần tự trở lại thành Rājagaha. Bấy giời chàng thông báo:

- Kể từ hôm nay trở đi, sau 7 ngày nữa, Công Tử Uggasena sẽ biểu diễn nghệ thuật trên không.
Đại chúng hãy đến xem tài nghệ của Công Tử Uggasena.
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Vào ngày thứ bảy, khi đại chúng tụ hội đông đảo nơi biễu diễn, Công Tử Uggasena đi đi lại lại
trên hai tấm ván cao 60 hắc tay (30 mét), và chàng đứng trên tấm ván ấy.

Cũng trong ngày hôm ấy, vào buổi hừng đông, đức Thế Tôn dùng Phật trí tỏa ra khắp thế gian,
tìm người hữu duyên nên tế độ. Ngài thấy Uggasena trong võng trí của mình, Ngài quán xét rằng:
"Nguyên nhân nào đây", Ngài biết được rằng: " Hôm nay thanh niên Uggasena đứng trên tấm ván để
biểu diễn nghệ thuật nhào lộn, đại chúng hội họp tại nơi ấy để xem y biểu diễn. Như Lai sẽ thuyết
lên bốn câu kệ ngôn trong hội chúng ấy, sẽ có 84 ngàn chúng sanh chứng ngộ do nghe Pháp, cả
thanh niên Uggasena cũng chứng đạt A la Hán quả.

Vào sáng ngày, đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đi vào thành khất thực. Bấy giờ, Công Tử
Uggasena đang ra hiệu cho đại chúng hãy chú ý, chàng sẽ biễu diễn nghệ thuật trên hư không.
Chàng nhào lộn trên hư không 7 vòng, rơi xuống tấm ván bắt cao 60 hắc tay. Đại chúng chưa kịp vỗ
tay hoan hô tán thán, thì đức Thế Tôn cùng chư Tăng ngự đến. Ngài dùng thần lực khiến cho đại
chúng không màng đến Uggasena nữa, chỉ chú tâm vào đoàn Tăng lữ có đức Phật đang dẫn đầu. Khi
ấy, Công Tử Uggasena trông thấy cảnh nầy, tâm tư chàng sầu muộn, vô cùng chán nãn nghĩ rằng:
"Đại chúng nầy chẳng có màng gì ta cả, nghệ thuật nầy ta chỉ biểu diễn tại đây mỗi năm có một lần.
Thế nhưng khi Bậc Đạo Sư ngự đến thì đại chúng không chú ý gì đến ta, chỉ chú tâm chiêm ngưỡng
Ngài và Chư Tăng thôi. Sự biểu diễn nghệ thuật nầy của ta thật vô ích thay."

Biết được ý nghĩ của Uggasena, Ngài dạy Trưởng lão Moggallāna.

- Nầy Moggallāna, hãy nói với Uggasena như thế nầy "Ngươi hãy biểu diễn tài nghệ nhào lộn
trên không đi".

Trưởng lão Moggallāna vâng lịnh dạy của đức Thế Tôn, đi đến nói với Uggasena bằng kệ ngôn
rằng:

"Mời Uggasena người nhảy múa, người có nhiều sức mạnh, xin người hãy
nhìn đây, xin người hãy làm cho đại chúng vui thích phấn khởi đi".

Công Tử Uggasena nghe trưởng Lão nói như thế, chàng khởi hoan hỷ tâm rằng: "Bậc Đạo Sư
muốn xem tài  nghệ  của  ta".  Chàng  đứng  yên  trên  tấm ván,  nói  kệ  ngôn  rằng:  "Xin  mời  Ngài
Moggallāna, bậc có nhiều trí tuệ, có nhiều thần thông, xin Ngài hãy nhìn đây, tôi sẽ làm cho hội
chúng vui thích và phấn khởi".

Khi chàng nói xong rồi, từ nơi tấm ván phóng mình lên hư không nhào lộn đến 14 vòng, rồi
quay trở về đứng trên tấm ván như trước.

Liền đó, bậc Đạo Sư phán dạy y rằng:

- Này Uggasena! Lẽ thường người trí hằng dứt bỏ sự luyến ái đối với các uẩn cả ba thời quá
khứ, vị lai và hiện tại để thoát khỏi mọi khổ đau sầu muộn sanh, già...

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
348- "Muñca pure muñca pacchato
Majjhe muñca bhavassa pāragū.
Sabbattha vimuttamānaso
Na puna jātijaraṁ upehisi".
- "Bỏ quá, hiện, vị lai
Đến bờ kia cuộc đời
Ý giải thoát tất cả
Chớ vướng lại sinh già". (TMC)

CHÚ THÍCH

Muñca pure nghĩa là hãy dứt bỏ sự ái luyến, sự vui thích, say mê, mong muốn, tầm cầu, sự chấp
thủ, sự tham dục trong các uẩn thuộc quá khứ.

Pacchato: Là hãy dứt bỏ sự luyến ái... Trong các uẩn vị lai

Majjhe nghĩa là hãy dứt bỏ các luyến ái trong các uẩn thuộc về hiện tại.
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Bhavassa pāragū nghĩa là khi đã thực hành như vậy rồi, mới vượt qua cả ba bờ sanh hữu được
theo sự hiểu biết, từ bỏ, tu tiến và chứng ngộ bằng trí cao thượng, tâm giải thoát các pháp hành như
uẩn, xứ, giới... không còn đi tới sự sanh, già và chết.

Dứt pháp thoại có đến 84 ngàn chúng sanh chứng ngộ Pháp. Riêng Công Tử Uggasena đang
đứng yên trên tấm ván, chứng quả A la Hán cùng với tuệ Phân tích, từ trên tấm ván phóng xuống
đảnh lễ dưới chân Bậc Đạo Sư với tư thế ngũ thể đầu địa, bạch xin xuất gia với Bậc Đạo Sư. Đức Thế
Tôn đưa tay phán rằng: "Ehi bhikkhu" lập tức râu tóc của Công Tử Uggasena rụng mất, trên thân
xuất hiện tám món vật dụng của bậc xuất gia, tuy mới xuất gia nhưng Trưởng lão Uggasena có tăng
tướng như vị Sa môn trăm tuổi hạ. Vào buổi chiều, chư Tăng ngồi lại thiện Pháp đường, hỏi Trưởng
lão Uggasena rằng:

- Nầy Hiền giả Uggasena, khi Hiền giả rời tấm ván, phóng từ trên cao xuống, đảnh lễ đức Thế
Tôn, Hiền giả có sợ sệt chi chăng?

- Nầy chư Hiền giả! Tôi không còn sự sợ hãi như thế nữa. Chư Tỳ khưu cho rằng Trưởng Lão
Uggasena khoe pháp Thượng nhân, nên đem câu chuyện ấy trình bạch lên đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn, hiền giả Uggasena nói rằng "Tôi không còn sự sợ hãi như thế nữa". Vị ấy nói
không thật, sự thật không được vị ấy nói lên.

- Nầy các Tỳ khưu! Vị Tỳ khưu nào đã cắt đứt mọi triền phược như Uggasena, con của Như lai
thì không còn phải lo sợ chi cả.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn trong Phẩm Bà La Môn rằng: "Đã cắt đứt mọi triền phược, người
không còn chao động không run sợ, ta gọi người đã vượt qua khỏi các triền phược ấy là Bà la môn".
Dứt kệ ngôn nhiều người chứng ngộ Pháp.

Sáng hôm sau, chư Tỳ khưu lại cùng nhau bàn luận nơi Giảng đường rằng:

- Nầy chư hiền, do nhờ người con gái vũ nữ mà một người có duyên lành A la Hán phải đắm
đuối nàng ta, phải bỏ cả thân tộc ra đi theo nàng, chẳng hay đó là nhân duyên chi nhỉ?

Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng:

- Nầy chư Tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề chi thế? Vấn đề gì đang bàn luận được
bỏ dở?

Chư Tỳ khưu bạch trình lên đức Thế Tôn câu chuyện như vậy, Ngài phán dạy rằng:

- Này chư Tỳ khưu, đây là hai nhân duyên mà Tỳ khưu Uggasena đã tạo trong quá khứ cùng
một lúc.

Theo lời thỉnh cầu của chư Tỳ khưu, Đức Đạo Sư thuật lên Bổn Sanh như vầy:

Thuở quá khứ, khi Đức Chánh Đẳng Giác có hồng danh Kassapa đã Níp Bàn, ngôi Bảo Tháp
bằng vàng thở Xá Lợi của Ngài được kiến tạo nơi thành Bārāṇasī. Các Thiện gia tử trong thành
Bārāṇasī mang nhiều xe vật thực đi đến Tháp Vàng với ý định: "Chúng ta sẽ kiến tạo ngôi Bảo Tháp
vàng Thờ Xá Lợi của Đấng Chánh Đẳng Giác".

Bấy giờ, có đôi vợ chồng thiện gia tử cũng sắm sửa vật thực, trên đường đi đến nơi xây dựng
Bảo tháp vàng. Chợt người vợ trông thấy vị Thánh Tăng A La Hán đang trì binh khất thực, nàng nói
với chồng rằng:

- Này anh ơi! Ngài của chúng ta đang đi khất thực kìa, trong xe của chúng ta có nhiều vật thực.
Vậy anh hãy thỉnh Bát Ngài đi, chúng ta sẽ cúng dường vật thực đến Ngài vậy.

- Lành thay, này em thân. Người chồng thỉnh bát vị Thánh Tăng, cả hai vợ chồng cúng dường
vật thực đến Ngài. Người chồng dâng bát đến Trưởng lão, xong rồi cả hai đảnh lễ dưới chân vị Thánh
Tăng Vô Lậu phát nguyện rằng:

- Bạch Ngài, xin cho chúng con được chứng ngộ an lạc Pháp mà Ngài đã chứng ngộ được.

Là bậc Thánh Vô Lậu nên Trưởng lão dùng trí quán xét, biết được lời ước nguyện của hai vợ
chồng nam tử nầy sẽ được thành tựu trong vị lai, nên Ngài hoan hỷ mỉm cười. Người vợ trông thấy
Ngài mỉm cười như thế, nói với chồng rằng.

751



- Nầy anh, Ngài của chúng ta mỉm cười giống như người múa hát cười vậy. Người chồng chẳng
kịp suy nghĩ, nói theo vợ rằng:

- Nầy em, thật như vậy.

Rồi họ lại tiếp tục lên đường. Đây là tiền nghiệp của họ. Khi vợ chồng thiện gia tử ấy mãn tuổi
thọ, tái sanh về Đạo Lợi thiên Cung, rồi họ trôi lăn theo dòng luân hồi, người vợ tái sanh lại làm cô
con gái người chủ đoàn gánh xiếc. Còn người chồng tái sanh vào dòng gia tộc Trưởng giả có tên là
Uggasena.

Thuở trước do đồng ý với vợ, cho nên trong kiếp nầy Công Tử Uggasena mới đắm say nàng vũ
nữ, lìa bỏ gia tộc cùng thân hữu để đi theo nàng vũ nữ như thế. Còn người vợ do quả dị thục nói vị
Thánh Tăng như người làm xiếc, nên nàng phải trở thành vũ nữ làm xiếc trên không như thế.

Lại nữa, do phước nguyện đạt thành quả vị Vô Lậu nên Uggasena chứng đạt Bất Tử Pháp như
thế.

Nói về nàng vũ nữ, khi thấy chồng mình đã xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Pháp luật của
đức Thế Tôn, nàng suy nghĩ rằng: "Đường lối nào của chồng ta, đường lối ấy cũng chính là của ta".

Và nàng cũng xin được xuất gia trong ni chúng. Chẳng bao lâu nàng tinh cần hành Pháp Sa
Môn, chứng đắc được Vô Lậu Thánh quả.

DỨT TÍCH CÔNG TỬ UGGASENA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIV. 7- HIỀN TRÍ CŪḶA DHANUGGAHA

(PC. 349-350)

"Vitakkapamathitassa...".

Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana đề cập đến vị Tỳ khưu.

Được nghe lại rằng: Có vị Tỳ khưu trẻ, bắt được phiếu cháo nên đi đến trai đường dùng cháo
sáng. Nhưng vì không có nước uống, Tỳ khưu ấy đi tìm nước uống. Vị ấy đi đến một ngôi nhà, trong
nhà có một nàng thiếu nữ, trông thấy vị Tỳ khưu có các căn thanh tịnh trong chiếc y vàng, tâm nàng
xúc động, phát sanh sự ái luyến vị Tỳ khưu trẻ ấy, bạch rằng:

- Bạch Ngài, khi nào Ngài cần dùng nước, xin thỉnh Ngài hãy đến nơi đây.

Kể từ khi ấy, khi không có nước uống thì vị Tỳ khưu đi đến ngôi nhà ấy, bất kể lúc nào.

Nàng thiếu nữ dần dần xin dâng cháo cúng dường đến Tỳ khưu. Thời gian trôi qua, một hôm
nàng thỉnh vị Tỳ khưu vào nhà để dâng cháo, sau khi dâng cháo xong, nàng ngồi gần vị Tỳ khưu bạch
rằng:

- Bạch Ngài! Mọi vật trong nhà tôi đều đủ cả, nhưng tôi thiếu người cai quản.

Nghe thiếu nữ gợi dục cảm như thế, chỉ trong vài ba ngày vị Tỳ khưu ấy bị dục cảm xâm nhiễm.
Do đó, thân hình vị Tỳ khưu ấy trở nên xanh xao vàng vọt, một hôm chư khách Tăng viễn phương tìm
đến yết kiến đức Thế Tôn nơi Jetavana, trông thấy vị Tỳ khưu xanh xao vàng vọt như thế, mới hỏi
rằng:

- Nầy hiền giả, vì sao hiền giả ốm xanh xao như thế? - Thưa chư hiền! Tôi bị cảm dục.

Chư Tỳ khưu dẫn vị ấy đến Giáo Thọ Sư và Tế Độ Sư của vị ấy, rồi cùng nhau trình lên đức Thế
Tôn việc nầy. Đức Thế Tôn phán hỏi rằng:

- Nầy Tỳ khưu! Có thật chăng? Được nghe rằng ngươi khởi cảm dục.

- Bạch Thế Tôn! Có thật như vậy.

- Nầy Tỳ khưu! Tại sao người xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Chánh Đẳng Giác, là bậc hướng
đến sự tinh cần như Như Lai, ngươi không để cho mọi người tôn xưng ngươi là vị Thánh Vô Lậu, trái
lại ngươi để cho họ gọi là "người bị cảm dục" như thế.
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- Bạch Thế Tôn! Một nàng thiếu nữ đã nói với con rằng: Như vậy... Như vậy.

- Nầy Tỳ khưu! Việc nầy chẳng có chi lạ, nàng ấy trong quá khứ đã từng bỏ rơi bậc hiền trí,
khởi tâm thương yêu người nam xa lạ mà nàng chỉ vừa gặp gỡ trong giây lát. Và nàng đã làm cho
người hiền trí thiệt mạng rồi.

Chư Tỳ khưu cung thỉnh Đức Đạo Sư thuyết giảng Bổn sanh, và Ngài làm sáng tỏ chuyện hiền
trí Cūḷadhanuggaha như sau:

Thời quá khứ có vị hiền trí là Cūḷadhanuggaha. Chàng đi đến kinh thành Takkasilā học nghệ
thuật với danh sư dīsāpa. Với bản chất thông minh, chẳng bao lâu chàng học xong mọi nghiệp nghệ
của thầy. Danh sư Dīsāpa rất thương mến người học trò thông minh như thế, nên ông gả cô con gái
cho chàng.

Hiền trí Cūḷadhanuggaha từ tạ thầy trở về quê quán nơi kinh thành Bārāṇasī, mang theo người
vợ lên đường. Hai vợ chồng đi đến một khu rừng, khu rừng nầy có 500 tên cướp trú ẩn, chúng thường
xuyên chận khách xuyên rừng để cướp giật tài vật. Khi thấy hai vợ chồng hiền trí đi vào rừng, bọn
chúng liền xông ra toan cướp giật tài sản, nhưng với tài nghệ của mình hiền trí Cūḷadhanuggaha đã
giết chết những tên cướp, chỉ còn lại tên Chánh đảng, và tên chánh đảng chống trả với Bồ Tát mãnh
liệt, hắn ta bị Bồ Tát đè xuống trên mặt đất. Bồ Tát bảo vợ rằng:

- Này em, em hãy đưa gươm bén cho anh đi. Người vợ vừa trông thấy tên cướp, tâm nàng chợt
khởi lên tâm ái luyến với gã ta, nàng ta lừa kế, trao mũi gươm đến cho Hiền trí Cūḷadhanuggaha còn
chuôi  gươm  thì  quay  về  phía  tên  cướp,  tên  cướp  nhân  cơ  hội  rút  gươm  ra  sát  hại  hiền  trí
Cūḷadhanuggaha.

Sau khi thoát hiểm, tên cướp mang nàng ta theo, trên đường đi tên cướp chợt suy nghĩ rằng:

- Cô nầy vừa trông thấy ta, sẽ mê say ngay và tìm cách sát hại chồng mình. Nếu như nàng trông
thấy gã đàn ông khác thì nàng cũng say mê rồi sẽ giết ta như đã sát hại chồng nàng vậy.

Khi đến bên bờ sông, y lập kế bảo nàng ta rằng:

- Này em! Anh sẽ mang hành trang qua sông trước, rồi trở lại rước em sau. Vì thuyền nầy nhỏ
bé, không thể chở nặng được. Em hãy chờ đợi anh.

Tên cướp mang những hành trang qua sông rồi y bỏ đi luôn mặc cho nàng ta ở bên sông nầy.
Đến khi biết được mình bị bỏ rơi, nàng ôm mặt khóc. Với Thiên nhãn, đức Thế Tôn Đế Thích biết rõ
câu chuyện, Ngài muốn cảnh tỉnh nàng ra, hóa hiện thành con chó chóc đi đến bên nàng, liền hóa
thành  con  chó  chóc  đi  đến  bên  nàng.  Câu  chuyện  nầy  được  giảng  rộng  trong  Bổn  Sanh
Pañcakanipāta chi tiết rằng:

- Nầy chàng Bà la môn, anh hãy mang hết hành trang qua sông đi, rồi hãy trở lại rước em với.

- Này nàng xinh đẹp ơi, nàng đã chọn tôi không phải là chồng nàng, không phải là người sống
chung với nàng, thay vì người chồng đã cùng nàng chung sống từ lâu. Này nàng thiếu nữ xinh đẹp
kia, nàng sẽ chọn người đàn ông xinh đẹp khác thay vì tôi. Tôi sẽ xa lánh nàng, sẽ đi khỏi nơi nầy
thật xa.

- Ai đã cười trong bụi cỏ, ở nơi đây chẳng có sự múa hát hay sự hòa tấu nào mà người tạo nên
cả. Này nàng xinh đẹp, nàng có mông tròn đầy, tại sao nàng lại sụt sùi than khóc?

- Nầy chó chóc, là loài Jambuka ngu si thiếu trí, ngươi không có cá (thịt) rồi ủ rủ giống như con
thú mồ côi.

- Lỗi người thấy thật dễ dàng, còn lỗi mình thì khó thấy, chính nàng vừa bị mất chồng, vừa bị
mất tình nhân. Nàng đang ủ rủ còn hơn ta nữa kìa.

- Này thú Jambuka! Chuyện ấy đúng như ngươi nói. Ta sẽ ra khỏi nơi nầy, ta chắc chắn sẽ tìm
được chàng.

- Người nào dùng bát đất được thì cũng dùng bát đồng được, người đã làm việc ác thuần thục
và sẽ làm ác như thế tiếp tục nữa. Khi đức Thế Tôn thuyết giảng xong Bổn sanh, Ngài phán rằng:

- Trong thời đó, hiền trí Cūḷadhanuggaha chính Tỳ khưu trẻ hiện nay, nữ nhân khi ấy nay chính
là nàng thiếu nữ trong hiện tại. Còn Thiên Vương Đế Thích chính là Như Lai vậy. Tiếp theo Ngài giáo
giới vị Tỳ khưu trẻ ấy rằng:
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- Nầy Tỳ khưu! Người thiếu nữ ấy đã giết chết hiền trí cao quí ấy chỉ vì thương yêu người nam
vừa gặp mặt trong giây lát như thế. Nầy Tỳ khưu, ngươi hãy cắt đứt ái dục của người đi, hãy cắt đứt
ái dục với nàng thiếu nữ ấy.

Rồi đức Thế Tôn tuyên thuyết kệ ngôn rằng:
349- "Vitakkapamathitassa jantuno
Tibbarāgassa subhānupassino
Bhiyyo taṇhā pavaḍḍhati
Eda kho daḷhaṁ karoti bandhanaṁ".
350- "Vitakkūpasame ca yo rato
Asubhaṁ bhāyayati sadāsato
Esa kho vyantikāhiti
Eso checchati mārabandhanaṁ".
- "Người tà ý nhiếp phục
Đi sắc bén nhiệt nồng
Thường quán nhìn tịnh tướng
Người ấy ái tăng trưởng". (349)
- "An vui an tịnh ý
Quán bất tịnh thường niệm
Người ấy sẽ diệt ái
Cắt đứt ma trói buộc". (350)

CHÚ THÍCH

Vitakkapamathitassa tức là người bị ba loại tầm như dục tầm... Chi phối.

Tibbarāgassa tức là người tham ái quá độ.

Subhānupassino: Nghĩa là người thấy cảnh rằng: "đẹp" vì tâm đã phóng theo các cảnh ước
muốn do sự chấp thủ cảnh khả ái.

Taṇhā: Nghĩa là trong các bậc Thiền như Sơ thiền... Thậm chí chỉ một tầng thiền cũng không
đắc chứng hay phát triển được với người nhiều tham dục như vậy. Thật sự ái được tăng trưởng qua
sáu căn môn.

Esa kho nghĩa là: Chính người đó làm dây trói buộc tức ái càng bền chắc.

Vikkūpasame nghĩa là cả 10 đề mục bất tịnh trong Sơ thiền, tức là Pháp khắc phục các tà tư
duy.

Sadāsato: Nghĩa là vị Tỳ khưu nào hoan hỷ trong Sơ thiền... Gọi là có niệm, do có niệm vững
chắc luôn luôn mới phát triển thiền bất tịnh ấy.

Vyantikāhati: Nghĩa là Vị Tỳ khưu ấy đã làm cho ái sanh trong ba cõi được chấm dứt.

Mārabandhanaṁ: Nghĩa là vị Tỳ khưu ấy đã cắt đứt dây ràng buộc của Ma vương, tức là vòng
luân hồi diễn tiến trong ba cõi.

Dứt pháp thoại vị Tỳ khưu trẻ chứng đạt quả vị Tu Đà Huờn Pháp thoại mang lại lợi ích cho hội
chúng là như thế.

DỨT TÍCH HIỀN TRÍ CŪḶAHANUGGAHA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIV. 8- CHUYỆN MA VƯƠNG

(PC. 351-352)

"Niṭṭhaṅgato...". Pháp cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến
Ma Vương.
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Tương truyền rằng: Một lần nọ, chư Tăng viễn phương đến yết kiến đức Thế Tôn nơi Đại Tự
Jetavana quá nhiều. Và Ngài Rāhula phải nhường nơi ngụ của mình cho chư Tỳ khưu cao hạ khi
không còn nơi nào nghỉ được nữa, Trưởng lão Rāhula nằm nghỉ trước cửa Hương thất của đức Thế
Tôn, khi ấy Trưởng lão Rāhula đã chứng đạt quả Vô lậu rồi, nhưng Ngài chưa có hạ nào cả.

Bấy giờ, Ma vương Vasavatti nhân cơ hội ấy, thấy Ngài Rāhula nằm trước Hương thất như thế,
nghĩ rằng: "Mầm non của Sa môn Gotama đang nằm phía ngoài, còn Sa môn Gotama thì nằm bên
trong, nếu ta xúc chạm đến mầm non nầy, làm cho y hoảng sợ, có nghĩa là ta đã xúc chạm đến Sa
môn Gotama và làm cho y kinh hoàng vậy".

Thế là, Ma Vương hóa thân thành một Tượng Vương to lớn, đầy hung ác đi đến trước Hương
thất, dùng vòi quấn vào đầu Trưởng Lão Rāhula, rống lên những tiếng rống như tiếng kêu vang của
loài Hồng Hạc. Bậc Đạo Sư an trú trong Hương thất, biết rằng Tượng Vương ấy chính là Ma Vương
hóa thân, Ngài phán rằng:

- Này Ma Vương! Cho dù cả trăm ngàn người cũng không làm cho con Như Lai rúng động được.
Vì con Như Lai đã cắt lìa ái dục rồi, có nhiệt tâm tinh cần, có nhiều trí tuệ nên không còn run sợ nữa.
Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

351-
"Niṭṭhaṅgato anaṅgano
Vītataṇho anaṅgano
Acchiddi bhavasallāni
Antimo'yaṁ samussayo".
352-
"Vītataṇho anālāno
Niruttipadakovido
Akkarānaṁ sannipātaṁ
Jaññā pubbaparāni ca
Sa ve antimasārīro
Mahāpañño mahāpuriso'ti vuccati".
- "Ai đến đích không sợ
Lìa ái không nhiễm ô
Nhỗ mũi tên sanh tử
Thân nầy thân cuối cùng". (351)
- "Ai lìa không chấp thủ
Cú pháp khéo biện tài
Thấu suốt từ vô ngại
Hiểu thứ lớp trước sau
Thân nầy thân cuối cùng
Vì như vậy được gọi
Bậc Đại trí, đại nhân". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Niṭṭhaṁ gato nghĩa là Bậc A la Hán, được gọi là vị thành tựu cứu cánh của Bậc xuất gia trong
Pháp Luật nầy, đã đạt đến tận cùng Phạm Hạnh, tức là Đạo quả A la Hán.

Asantāsì: Là người không còn sợ hãi, do không còn phiền não

XXIV. 9- CHUYỆN MA VƯƠNG

(PC. 351-352)

"Niṭṭhaṅgato...". Pháp cú nầy được đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến
Ma Vương.
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Tương truyền rằng: Một lần nọ, chư Tăng viễn phương đến yết kiến đức Thế Tôn nơi Đại Tự
Jetavana quá nhiều. Và Ngài Rāhula phải nhường nơi ngụ của mình cho chư Tỳ khưu cao hạ khi
không còn nơi nào nghỉ được nữa, Trưởng lão Rāhula nằm nghỉ trước cửa Hương thất của đức Thế
Tôn, khi ấy Trưởng lão Rāhula đã chứng đạt quả Vô lậu rồi, nhưng Ngài chưa có hạ nào cả.

Bấy giờ, Ma vương Vasavatti nhân cơ hội ấy, thấy Ngài Rāhula nằm trước Hương thất như thế,
nghĩ rằng: "Mầm non của Sa môn Gotama đang nằm phía ngoài, còn Sa môn Gotama thì nằm bên
trong, nếu ta xúc chạm đến mầm non nầy, làm cho y hoảng sợ, có nghĩa là ta đã xúc chạm đến Sa
môn Gotama và làm cho y kinh hoàng vậy".

Thế là, Ma Vương hóa thân thành một Tượng Vương to lớn, đầy hung ác đi đến trước Hương
thất, dùng vòi quấn vào đầu Trưởng Lão Rāhula, rống lên những tiếng rống như tiếng kêu vang của
loài Hồng Hạc. Bậc Đạo Sư an trú trong Hương thất, biết rằng Tượng Vương ấy chính là Ma Vương
hóa thân, Ngài phán rằng:

- Này Ma Vương! Cho dù cả trăm ngàn người cũng không làm cho con Như Lai rúng động được.
Vì con Như Lai đã cắt lìa ái dục rồi, có nhiệt tâm tinh cần, có nhiều trí tuệ nên không còn run sợ nữa.
Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

351-
"Niṭṭhaṅgato anaṅgano
Vītataṇho anaṅgano
Acchiddi bhavasallāni
Antimo'yaṁ samussayo".
352-
"Vītataṇho anālāno
Niruttipadakovido
Akkarānaṁ sannipātaṁ
Jaññā pubbaparāni ca
Sa ve antimasārīro
Mahāpañño mahāpuriso'ti vuccati".
- "Ai đến đích không sợ
Lìa ái không nhiễm ô
Nhỗ mũi tên sanh tử
Thân nầy thân cuối cùng". (351)
- "Ai lìa không chấp thủ
Cú pháp khéo biện tài
Thấu suốt từ vô ngại
Hiểu thứ lớp trước sau
Thân nầy thân cuối cùng
Vì như vậy được gọi
Bậc Đại trí, đại nhân". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Niṭṭhaṁ gato nghĩa là Bậc A la Hán, được gọi là vị thành tựu cứu cánh của Bậc xuất gia trong
Pháp Luật nầy, đã đạt đến tận cùng Phạm Hạnh, tức là Đạo quả A la Hán.

Asantāsì: Là người không còn sợ hãi, do không còn phiền não ái trong tâm.

Acchiddi bbavasallāni: Nghĩa là đã nhổ bỏ mũi tên đi đến sanh hữu.

Samusayo: Tức là xác thân này của người ấy là sau cùng.

anādāno: Là người không còn chấp thủ trong các uẩn...

Niruttipadakovido nghĩa là người thông suốt cả Tứ Vô Ngại giải như từ vô ngạo giải, biện vô
ngại giải...

Akkharānaṁ sannipātaṁ jañño pubbāparāni ca nghĩa là biết rõ sự kết cấu của văn tự, biết chữ
cuối do chữ đầu và biết chữ đầu do chữ cuối.
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Thế nào gọi là biết được chữ cuối do chữ đầu: Nghĩa là khi thấy được chữ đầu, dù chữ giữa và
chữ cuối chưa thấy vẫn biết được rằng: "Đây là có chữ giữa và có chữ cuối".

- Thế nào là biết được chữ đầu do chữ cuối: Nghĩa là khi thấy được chữ cuối, dầu rằng chữ đầu
và chữ giữa chưa thấy, cũng hiểu biết được rằng: "Đây có chữ đầu, có chữ giữa". Khi thấy được chữ
giữa, dù chữ đầu và chữ cuối chưa được thấy cũng hiểu biết rằng: "Có chữ đầu và có chữ cuối".

Mahāpañño: Nghĩa là người có xác thân cuối cùng. đức Thế Tôn gọi vị ấy là BẬC ĐẠI TRÍ, vì có
đầy đủ trí tuệ, thông suốt nghĩa pháp, từ biện, giới, uẩn... Và Ngài còn gọi là BẬC ĐẠI NHÂN vì tâm
vị ấy đã giải thoát theo Pālī rằng: "Này Sāriputta, ta gọi người có tâm giải thoát là BẬC ĐẠI NHÂN"

Dứt pháp thoại, nhiều chúng sanh chứng đạt Đạo Quả. Riêng Ma Vương suy nghĩ rằng:

- Sa Môn Gotama biết được ta.

Ma Vương bèn biến mất tại chỗ.

DỨT TÍCH: CHUYỆN MA VƯƠNG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIV. 10- TU SĨ UPAKA

(PC. 353)

"Sabbābhibhū  sabbaavidū'haṁ...  ".  Đức  Thế  Tôn  thuyết  lên  kệ  ngôn  này  khi  Ngài  trú  tại
Jetavana, đề cập đến du sĩ Upaka.

Tương truyền rằng: Sau khi chiến thắng Ma Vương, Bồ Tát đắc thành quả vị Vô Thượng Chánh
Đẳng Giác. Đức Thế Tôn an hưởng vị giải thoát trọn bốn mươi chín ngày dưới cội Đại Giác Cổ Thọ.
Bấy giờ, sau 49 ngày đức Thế Tôn đi đến kinh thành Bārāṇasī để tế độ cho năm thầy Koṇḍañña, tiến
về vườn Isipatanamigādaya để chuyển Pháp Luân. Ngài ngự du hành suốt 48 do tuần, vì Ngài thấy
được duyên lành của ngoại đạo du sĩ Upaka.

Trên đường du hành, ngoại đạo Upaka trông thấy đức Thế Tôn, y chiêm ngường Pháp tướng với
Lục căn thanh tịnh, màu da trong sáng như vàng ròng tinh anh của Bậc Đạo Sư, y liền bạch hỏi rằng:

- "Này hiền giả, lục căn của Hiền giả thật là thanh tịnh, màu da trong sáng. Này Hiền giả, Hiền
giả xuất gia với ai? Ai là Bậc Đạo Sư của hiền giả? Hoặc Hiền giả hoan hỷ với Giáo Pháp của vị nào?".

- Này Upaka! Như Lai không có ai là Tế Độ Sư cả, hay là Y chỉ Sư. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn
rằng:

353- "Sabbābhibhū sabbavidū'haṁ asmi
Sabbesu dhammesu anūpalitto
Sabbañjaho taṇhakkhaya vimutto
Sayaṁ abhiññāya kam uddiseyyaṁ".
- "Ta hàng phục tất cả
Ta biết rõ tất cả
Không uế nhiễm pháp nào
Ta từ bỏ tất cả
Ái diệt tự giải thoát
Đã tự mình thắng trí
Ta cần học việc gì?". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Sabbābhibhū: Tức là bậc toàn thắng tất cả các diễn tiến trong ba cõi.

Sabbavidū tức là thông suốt các pháp diễn tiến trong bốn cõi.

Sabbesu dhammesu là ái và kiếp diễn tiến trong ba cõi không thể xâm chiếm được.

Sabbañjaho: Tức là đã từ bỏ các pháp trong ba cõi.
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Taṇhākkhaye vimutto nghĩa là đã giải thoát, tức là A La Hán đạo quả, là pháp chấm dứt ái dục,
đã đến tận cùng của sự chứng đạt, chấm dứt trọn vẹn ái dục bằng sự giải thoát của Bậc Vô Học.

Sayaṁ abhiññāya: Là tự mình thấu triệt các Pháp...

Kam uddiseyyaṁ: Nghĩa là ta cần phải y cứ ai là TẾ ĐỘ SƯ hay là YCHỈ SƯ của ta nữa.

Dứt kệ ngôn, du sĩ Upaka không hoan hỷ cũng không phản đối lời dạy của Bậc Đạo Sư. Nhưng y
lắc đầu le lưỡi nói rằng:

- Này Hiền giả! Mong rằng Hiền giả sẽ là như thế.

Rồi y tiếp tục du phương theo con đường của mình, đi đến nhà người thợ săn.

DỨT TÍCH: DU SĨ UPAKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIV. 11- ĐỨC THIÊN VƯƠNG ĐẾ THÍCH

(PC. 354)

"Sabbadānaṁ dhammadānaṁ jināti...". Kệ ngôn này được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự
tại Jetavana. Ngài trả lời những câu hỏi của Thiên Vương Đế Thích.

Tương truyền rằng: Một hôm chư Thiên nơi Đạo Lợi Cung cùng nhau ngồi hội họp tại Giảng
đường Sudhammā, nêu lên bốn câu hỏi rằng: "Trong các sự thí bậc trí gọi sự thí nào là tối thắng?
Trong các sự hoan hỷ, bậc trí gọi hỷ nào là hoan hỷ tối thắng? Trong các vị, vị nào được bậc trí cho là
tối thượng? Vì sao sự chấm dứt ái dục gọi là cao thượng nhất?"

Khi nêu lên bốn nghi vấn này rồi, không có vị Thiên Tử nào giải đáp được cả. Chư Thiên hỏi lẫn
nhau về lời giải đáp bốn vấn đề này, tiếng hỏi nhau lan rộng đi khắp 10 ngàn thế giới và trãi qua 12
năm, không vị Thiên nhân nào giải đáp được.

Sỡ dĩ được lan rộng là vì: Khi chư Thiên địa cầu nghe được bốn vấn đề này liền đi đến hỏi Tứ
Thiên Vương. Tứ Thiên Vương hỏi chư thiên địa cầu rằng:

- Này các Thiên Tử! Việc chi mà các ngươi đến hội họp nơi đây?

- Chúng tôi được bốn nghi vấn như thế này... Thế này. Nhưng không ai giải đáp được, do đó mới
đến hỏi Ngài đây.

- Này các bạn! Chúng tôi cũng không thể giải đáp được. Chỉ có Thiên Vương Đế Thích có sự
hiểu thấu được bốn vấn đề này, vì Ngài có trí hiểu được ý nghĩa của ngàn người có cùng một lúc chỉ
trong giây phút. Thiên chủ là bậc thù thắng hơn chúng ta về phước báu và trí tuệ. Vậy chúng ta hãy
mang vấn đề này đến hỏi nơi Ngài.

Thế là Chư thiên cùng Tứ Thiên Vương đi đến Đạo Lợi hỏi lời giải bốn vấn đề nơi Thiên Chúa
Đế Thích. Đức Thiên chủ nói rằng:

- Này các khanh, vấn đề này không một ai có thể thấu triệt, vì đây thuộc về trí tuệ của vị Chánh
Đẳng Giác. Này các khanh! Hiện nay đức Thế Tôn đang ngự nơi nào?

- Thưa Thiên Chủ, đức Thế Tôn đang trú tại Tinh xá Jetavana.

- Này các khanh chúng ta hãy đến yết kiến đức Thế Tôn, trình lên Ngài vấn đề này.

Và Thiên Vương Đế Thích cùng chư Thiên tùy tùng đi đến Jetavana, làm cho trọn cả Tinh xá rực
sáng trong đêm ấy. Vua Trời sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn rồi, đứng vào nơi phải lẽ, đức Thế Tôn
phán hỏi rằng:

- Này Đại Vương! Có việc chi mà Ngài cùng chư Thiên tùy tùng đi đến đây?

- Bạch Thế Tôn! Tất cả Chư thiên nêu lên bốn vấn đề như thế, nhưng không một ai có thể hiểu
thấu đáo ý nghĩa bốn vấn đề này. Xin Thế Tôn từ mẫn giang giải ý nghĩa này cho chúng con đi.
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- Này Đại Vương! Được rồi Như Lai đã hành pháp Độ đến bờ cao thượng, đắc thành bậc Chánh
Đẳng Giác là để giải trừ hoài nghi cho chúng sanh như Đại Vương đây. Này Đại Vương, Ngài hãy lắng
nghe ý nghĩa này đi:

Trong tất cả sự thí, pháp thí là tối thắng; Pháp vị là vị tối thượng trong tất cả vị, trong các hỷ
thì Pháp hỷ là thù diệu nhất. Sự chấm dứt ái dục là tối thắng nhất vì khiến chúng sanh ấy chứng đắc
Vô Lậu quả, chấm dứt trọn vẹn khổ uẩn này.

Rồi đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn rằng:
354- "Sabbadānaṁ dhammadānaṁ jināti
Sabba rasaṁ dhammaraso jināti.
Sabbaratiṃ dhammaratī jināti
Taṇhakkhayo sabbadukkhaṁ jināti".
- "Pháp thí thắng mọi thí
Pháp vị thắng mọi vị
Pháp hỷ thắng mọi hỷ
Ái diệt thắng mọi khổ".

CHÚ THÍCH

Sabba dānaṁ... Nghĩa là người cúng dường như là tam y, vật thực... đến chư Phật Chánh Đẳng
Giác, hay chư Phật Độc Giáo và bậc Lậu Tận nhiều vô số kể, các bậc ấy ngồi khít khao tràn ngập cả
thế giới cho đến cõi Phạm Thiên. Sự bố thí ấy chẳng sánh bằng 1/16 của pháp tùy hỷ mà chư Phật
tuyên thuyết, dù chỉ là bốn kệ ngôn. Sự nghe Pháp, sự thí pháp, thuyết pháp là cao quí hơn mọi sự thí
khác.

Lại nữa, người chú tâm nghe Pháp sẽ tạo được vô lượng công đức, quả lành chắc chắn sẽ phát
sanh đến người ấy. Chính sự thí pháp mà đức Thế Tôn ban bố bằng tùy hỷ pháp với 4 kệ ngôn thôi,
cũng cao quí hơn sự thí vật thực thượng vị đầy bát đến hội chúng Tháng Tăng nhiều vô số.

Hơn cả sự thí dược phẩm trị bịnh mà tín thí gia dâng cúng bởi năm loại thuốc đến chư Tăng tỳ
khưu. Hơn cả sự thí trú xứ mà người thí xây dựng cốc liêu... Hay lâu dài vĩ đại có giá trị trăm lần,
ngàn lần, hơn cả sự thí Tinh xá Jetavana của Trưởng Giả anāthapiṇḍika... Vì sao vậy? Vì rằng: Những
người làm được phước như vậy, do nhờ được nghe Pháp mới làm được, nếu không được thính pháp thì
chẳng bao giờ có tâm dũng mãnh để làm việc đại thí ấy, nếu chúng sanh không được nghe pháp, thì
dù là một muổng cơm chúng cũng không cúng dường. Do vậy thí pháp là tối thắng hơn mọi sự thí.

Lại nữa, ngoại trừ bậc Chánh Đẳng Giác, Độc Giác Phật. Ngay cả vị Thượng Thủ Thinh Văn là
Sāriputta chẳng hạn, là người có trí tuệ quảng đại, có thể đếm được những hạt mưa rơi suốt một kiếp
trái đất, nhưng cũng không thể tự mình chứng Đạo quả được theo với căn tánh của mình, Ngài cũng
phải nghe Pháp của Trưởng Lão Assaji mới chứng quả Dự Lưu được, và tác chứng Vô Lậu quả từ nơi
Pháp Bão của Bậc Đạo Sư.

Vì vậy đức Đạo Sư mới tuyên thuyết rằng: "Này Đại Vương! Thí pháp là tối thắng mọi sự thí" -
"sabba dānaṁ dhammadānaṁ jināti".

Hương vị mọi loại cây như là gỗ trầm hương, là vị ngon ngọt thù diệu nhất như Thiên vị chẳng
hạn, những hương vị ấy vẫn khiển chúng sanh chịu khổ ải trong trầm luân, chịu sanh tử triền miên
ngập tràn đau khổ. Còn hương vị của Giáo Pháp tức là 37 nhân trợ Bồ Đề Giáo cùng với 9 pháp Siêu
Thế, hương vị ấy mới thật cao quí hơn mọi hương vị. Vì thế, Bậc Đạo Sư phán dạy rằng:

"Sabbarasaṁ dhmmaraso jināti".

Sự hoan hỷ với con trai, con gái, tài sản, nữ nhân tuyệt sắc... Sự hoan hỷ ấy chỉ là một phần nhỏ
của sự hoan hỷ khi múa hát... Sự hoan hỷ này cũng khiến chúng sanh phải trầm luân khổ ải, chịu đau
khổ trong vòng sanh tử. Còn hỷ lạc sanh lên khiến cho người thính pháp, thuyết Pháp và dạy pháp
thường mang đến sự an lạc cho tâm, làm sung mãn, tràn đầy an lạc nơi tâm. Sự hỷ lạc ấy đưa đến
chấm dứt luân hồi được như bậc A La Hán là vị đã đến nơi cuối cùng của thế gian. Chính nhờ hỷ lạc
quán pháp ấy mới là tối thượng, cao quí hơn mọi hỷ lạc khác. Do đo đức Thế Tôn phán dạy rằng:
"Sabbaratiṃ dhammarati jināti".
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Sự chấm dứt ái dục ấy đồng nghĩa với Bậc A La Hán. Bậc A La Hán là cao quí hơn mọi chúng
sanh, vì các Ngài đã nhiếp phục được luân hồi. Do đó, đức Thế Tôn phán dạy rằng: "Taṇhakkhayo
sabbadukkhaṁ jināti".

Đức Thế Tôn giảng giải trọn vẹn ý nghĩa của bốn vấn đề ấy, có đến 84 ngàn chúng sanh chứng
đạt Đạo Quả. Ngay cả Thiên Vương Đế Thích khi được nghe Pháp rồi, đảnh lễ và bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Thật là bạt lợi cho chúng con khi Ngài không dạy bảo chia phước thí Pháp cao
quí như thế. Kể từ nay trở đi, xin Ngài từ bi phán bảo chư tỳ khưu chia phước pháp thí đến chúng con
đi. Bạch Thế Tôn.

Nhận lời thỉnh cầu của Thiên Vương Đế Thích, Ngài đã phán dạy chư tỳ khưu rằng:

- Này chư tỳ khưu! Kể từ nay trở đi khi các người thuyết pháp hay dạy pháp, hoặc đàm luận
chánh pháp, chí đến sự tùy hỷ pháp, các ngươi nên chia phước đến tất cả chúng sanh vậy.

DỨT TÍCH: ĐỨC THIÊN VƯƠNG ĐẾ THÍCH

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIV. 12- VỊ TRƯỞNG GIẢ KHÔNG CON

(PC. 355)

"Hanati bhogā...".

Kệ Pháp cú này được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến vị Trưởng
giả Aputtaka.

Được nghe rằng: Một hôm, đức Vua Pasenadi vị thủ lãnh xứ Kosala. đức vua được tin 1 vị
Trưởng Giả trong thành Savatthī vừa mệnh chung, thị dân đến báo cho Ngài rõ tài sản của vị ấy. đức
vua phán hỏi: - Tài sản ấy sẽ chuyển giao cho ai?

- Tâu Đại Vương, sẽ chuyển giao cho Đại Vương, sẽ sung vào công khố. Thế là đức vua cho
chuyển di tài sản ấy vào công khố, trọn cả bảy ngày mới chuyển hết tài sản ấy vào Hoàng Cung. Rồi
đức vua Pasenadikosala đi đến Đại Tự Jetavana, yết kiến đức Thế Tôn, Bậc Đạo Sư phán hỏi rằng:

- Này Đại Vương! Có chuyện gì mà Đại Vương đến đây vào buổi trưa nắng gắt thế này?

- Bạch Thế Tôn! Có vị Trưởng giả trong thành Sāvatthī vừa mệnh chung, con phải di chuyển tài
sản của vị ấy vào công khố, vì vị ấy không có người thừa tự.

Bạch Thế Tôn! Được nghe rằng Trưởng Giả ấy rất giàu có, nhưng khi gia nhân mang thực phẩm
thượng vị đến cho ông dùng, thực phẩm ấy đựng trong chiếc mâm vàng, thì ông ta nói rằng: "Loài
người (mà) được dùng vật thực ngon như vậy ư? Các người đang mai mĩa ta chắc". Khi gia nhân đặt
mâm vật thực xuống thì ông lấy cây, gậy, gạch, đá... Ném xua đuổi gia nhân đi. Y chỉ dùng gạo nát
với nước cải chua và nói rằng: Đây mới thật sự là vật thực của nhân loại. Và khi gia nhân mang vải tốt
đến cho ông, hay mang chiếc xe đạp tốt lộng lẫy đến, thì ông mắng nhiếc, dùng gậy gộc, đá gạch để
xua đuổi gia nhân. Ông ta chỉ dùng y thô xấu, chỉ đi xe thô xấu mà thôi.

- Này Đại Vương! Chuyện này quả có thật như thế. Vì thuở quá khứ ông cúng dường đến đức
Phật Độc Giác Tagarasikhī vật thực. Một lần nọ, khi ông đang ngồi trên gác, chợt trông thấy đức
Phật Độc Giác đang trì bình đứng trước cửa nhà. Y Bảo với gia nhân rằng: "Hãy cho vị Sa môn ấy bát
cơm đi", rồi ông ta đứng dậy bỏ đi, được nghe rằng: Vị Trưởng giả ấy là người không có đức tin, nên
mới nói như thế thôi.

Riêng vợ ông ta là người có đức tin suy nghĩ rằng: "Lâu nay ta mới được nghe chồng ta nói lên
tiếng CHO, sự ước nguyện của ta sẽ được viên mãn trong ngày hôm nay vậy. Ta hãy cúng dường vật
thực hảo hạng đến Ngài".

Bà liền thỉnh bát và đặt vào bát những món vật thực thượng vị, cúng dường đến đức Phật Độc
Giác. Ngài nhận bát rồi đi ra, ông Trưởng giả đi cửa sau ra gặp đức Độc Giác đang ôm bình đi ra, nên
hỏi vị Độc Giác rằng:

- Này ông Sa môn, ông có được chi chăng?
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Không đợi đức Độc Giác trả lời, y mở nắp bát Ngài ra xem, thấy những loại vật thực thượng vị, y
bất bình suy nghĩ rằng: "Vật thực này nên cho nô lệ ta dùng còn có lợi ích hơn, vì khi họ dùng vật
thực này rồi, họ sẽ làm việc cho ta. Còn ông Sa môn này khi ăn rồi sẽ tìm nơi ngủ mà thôi, vật thực
của ta sẽ hao phí đi".

Lại nữa, này Đại Vương, cũng trong kiếp ấy Trưởng giả đã giết chết cháu ruột của mình mà
sang đoạt tất cả tài sản.

Được biết rằng Trưởng giả ấy khi dạo chơi với cháu mình, thì đứa cháu nắm lấy tay chú nói
rằng: "Chiếc xe này là của cha con, con bò này cũng của cha con". Trưởng giả ấy suy nghĩ: "Hiện giờ
nó đã biết nói như thế rồi, khi nó trưởng thành thì ai sẽ là người gìn giữ gia sản này chứ?" ác tâm
sanh khởi cho Trưởng Giả ấy, y dẫn đứa cháu mình đi dạo chơi trong rừng, dùng lấy hai tay bóp cổ
đứa cháu như người ta bóp củ khoai chín, rồi liệng bỏ xác cháu mình vào một bụi rậm gần đó. Này
Đại Vương! Đây là tiền nghiệp của Trưởng giả ấy.

Đức Thế Tôn phán dạy tiếp rằng:

- Này Đại Vương! Do quả Trưởng Giả cúng dường vật thực đến đức Độc Giác Phật Tagarasikhī,
nên được thọ sanh làm Chúa Đế Thích 7 lấn, quả cón dư sót được làm đệ nhất Trưởng giả có đại tài
sản trong thành Sāvatthī nầy 7 lần. Do nghiệp quả khởi lên tâm bất bình hối tiếc rằng: Nên cho vật
thực này đến nô lệ dùng, vì dùng vật thực này sẽ làm việc cho ta là có ích lợi hơn. Nên tâm của
Trưởng giả ấy không chịu dùng vật thực thượng vị, không thích dùng vải quí, hay dùng loại xe đạp...
Không chịu dùng hay thọ dụng năm dục trưởng dưỡng.

Do quả nghiệp sát hại cháu mình để cưỡng đoạt gia tài, nên y bị thiêu đốt trong lửa địa ngục
với thời gian dài không sao đếm xiết được, và quả còn dư sót nên y bị tuyệt tự, và cái tài sản ấy
thường bị sung vào công khố quốc độ đã 7 lần rồi.

Nầy đại vương! Lại nữa, phước cũ nay đã hết mà y không có tạo phước thiện mới, vì có tâm bỏn
xẻn. Này Đại Vương! Chính khi mệnh chung thì y rơi vào địa ngục Mahāroruva, bị thiêu đốt trong lửa
địa ngục.

Nghe được tiền nghiệp của Trưởng giả Anaputta như thế, đức Vua bạch với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu thay, đây là quả nghiệp quá nặng. Khi Trưởng giả ấy có được
tài sản như thế mà không tự thọ hưởng. Và khi được Đấng Chánh Đẵng ngự trú nơi đây, ông ấy cũng
chẳng tạo được phước thiện gì cả.

- Thật vậy! Này đại vương, người thiếu trí đã được tài sản thường không tầm cầu Níp Bàn. Lại
nữa, ái dục phát sanh do tài sản thường giết người ấy lâu dài.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
355- "Hanati bhogā dumme- dhaṁ
No ve pāraagavesino
Bhogataṇhāya dummedho
Hanti añña'va attanaṁ".
- "Giàu sang hại người ngu
Không hại người cầu tìm
Đến được bờ bên kia
Kẻ ngu vì ham giàu.
Hại mình và hại người". (TMC).

CHÚ THÍCH

No ve pāragavesino là tài sản hằng không hại người tầm cầu bờ thường hằng, tức là Níp Bàn.

Hanti aññe'va attanaṁ nghĩa là người thiếu trí thường tự giết mình như giết người khác, cũng
vì tham muốn do tài sản mà phát sanh lên.

Dứt kệ ngôn, nhiều người chứng đạt Thánh quả như Dự Lưu....

DỨT TÍCH: TRƯỞNG GIẢ VÔ TỰ
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXIV. 13- THIÊN TỬ AṄKURA

(PC. 356..359)

"Tiṇadosāni khettāni...".

Kệ ngôn này được đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Thiên Cung Đạo Lợi, trên ngai vàng
Paṇḍukambala đề cập đến Thiên Tử Aṅkura.

Tương truyền rằng: Thiên Tử Indaka đã cúng dường đến Đại đức Anuruddha một muổng cơm
mà người ta đã cho mình khi Trưởng Lão đang trì bình khất thực. Quả dị thục của thiện nghiệp ấy,
tạo cho Thiên Tử Indaka một uy lực to lớn, phước ấy thù tháng hơn sự bố thí của Thiên Tử Anruka, vị
ấy đã xây lò cả 12 do tuần, bố thí hết 10 ngàn năm. Do đó Thiên Tử Indaka đã bạch trình với đức Thế
Tôn rằng: Ye jhānappasutā dhrā... (Vì con cúng dường thời có Phật Pháp, đến bậc đáng cúng dường).

Và Bậc Đạo Sư đã phán dạy rằng:

- Này Thiên Tử Aṅkura! Sự tuyển thí là việc tốt. Sự thí (của Indaka) có quả phước dồi dào,
giống như gieo hạt giống xuống ruộng tốt. Do ngươi không làm như vậy nên ngươi mới không có quả
báu dồi dào.

Rồi đức Thế Tôn nói lên ý nghĩa như sau:

- Người nên chọn chỗ bố thí có quả báu dồi dào. Do sự chọn lựa nên đã được quả báo dối dào.
Đã được Đáng Thiện Thệ tán dương, sự thí đến bậc đáng thọ lãnh ở đời này là có quả báu dồi dào,
giống như gieo hạt giống xuống ruộng tốt vậy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
356- "Tiṇadosāni khettāni
Rāgadosā ayaṁ pajā
Tasmā hi vītarāgesu
Dinnaṁ hoti mahappha- laṁ".
357- "Tiṇadosāni khettāni
Dosadosā ayaṁ pajā
Tasmā hi vītadosesu
Dinnaṁ hoti opphalaṁ".
358- "Tiṇadosāni khettāni
Mohadosā ayaṁ pajā
Tasmā hi vītamohesu
Dinnaṁ hoti mahappha- laṁ".
359- "Tiṇadosāni khettāni
Icchādosā ayaṁ pajā
Tasmā hi vigaticchesu
Dinnaṁ hoti mahappha- laṁ".
- "Cỏ làm hại ruộng vườn
Tham làm hại người đời
Bố thí người lìa tham
Do vậy, được quả lớn". (356)
- "Cỏ làm hại ruộng vườn
Sân hận hại người đời
Bố thí người lìa sân
Do vậy, được quả lớn". (357)
- "Cỏ làm hại ruộng vườn
Si làm hại người đời
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Bố thí người lìa si
Do vậy được quả lớn". (358)
- "Cỏ làm hại ruộng vườn
Dục làm hại người đời
Bố thí người lìa dục
Do vậy, được quả lớn". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Tiṇadosāni nghĩa là: Sự thật các loại cỏ như cỏ rơm... Khi sanh trưởng sẽ làm hại ruộng của
những loại cây giống đã sanh Trước, hay làm hại đến những loại cây giống sẽ sanh lên, và như thế
đồng ruộng ấy sẽ không được xanh tươi. Cũng như thế ấy, khi tham ái sanh khởi trong tâm của
chúng sanh thường làm hại chúng. Do đó, sự bố thí đến người còn nhiều tham ái, bố thí ấy không có
quả lớn, sự bố thí đến người còn nhiều tham ái, bố thí ấy không có quả lớn, sự bố thí đến bậc Vô Lậu
là sự thí có phước báo cao thượng. Vì thế, bậc Đạo Sư phán dạy rằng: "Ruộng có cỏ là độc hại, chúng
sanh có tham ái là độc hại". Chính vì thế, sự thí đến người đã xa lìa tham ái, bố thí ấy mới có quả báo
cao thượng".

Những câu còn lại cũng tương tự như trên.

Dứt Pháp thoại, Thiên Tử Aṅkura và Indaka chứng đạt quả vị Dự Lưu.

DỨT TÍCH: THIÊN TỬ  AṄKURA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXV. PHẨM TỲ KHƯU

XXV. 1- NĂM VỊ TỲ KHƯU

(PC. 360-361)

"Cakkhumā saṁvaro sādhu...".

Kệ ngôn nầy được đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến năm vị Tỳ khưu.

Như được nghe rằng: Có năm vị tỳ khưu, mỗi vị phòng hộ chế ngự một căn môn, như là chế ngự
mắt, chế ngự tai...

Một hôm, cả năm vị Tỳ khưu ấy cùng ngồi lại với nhau trong Thiện Pháp đường, bàn luận cùng
nhau rằng:

- Nầy chư hiền! Tôi là người chế ngự căn môn là mắt, vì mắt là căn khó chế ngự hơn cả.

Vị khác lại nói:

- Nầy chư hiền! Tai là căn môn khó chế ngự hơn cả, tôi là người phòng hộ căn môn ấy.

Một vị lại bảo rằng:

- Này chư Hiền! Theo tôi mũi là căn môn khó chế ngự hơn cả, tôi là người phòng hộ căn môn ấy.

Một vị lại bảo rằng:

- Này chư Hiền! Theo tôi mũi là căn môn khó chế ngự hơn cả, tôi là người phòng hộ tỷ môn.

Và vị tỳ khưu thứ năm lại nói:

- Thưa chư hiền! Thật ra thân môn mới khó chế ngự hơn cả, tôi là người chế ngự được thân
môn. Cả năm vị đều cho rằng căn môn mà mình đang chế ngự, phòng hộ là khó chế ngự hơn cả.

Thế rồi, cả năm vị bảo nhau rằng:

- Chúng ta hãy mang vấn đề nầy bạch hỏi nơi đức Đạo Sư vậy.
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Sau khi đảnh lễ đức Đạo Sư xong rồi, chư tỳ khưu ấy ngồi vào nơi phải lẽ, bạch với đức Thế Tôn
rằng:

- Bạch Thế Tôn! Chúng con mỗi người chế ngự một căn môn. Chúng con cho rằng môn quyền
mà mình đang chế ngự phòng hộ là khó chế ngự hơn cả. Bạch Thế Tôn, trong chúng con, ai là người
chế ngự được môn quyền khó chế ngự nhất.

Đức Đạo Sư không làm cho vị tỳ khưu nào sanh tâm bất lạc cả, Ngài dạy rằng:

- Này các tỳ khưu! Tất cả các căn đều khó phòng hộ thật sự. Một lẽ nữa, chẳng phải bây giờ các
ngươi mới là người thu thúc căn môn đâu, trong quá khứ các ngươi vì không thu thúc căn môn, không
thực hành theo lời Giáo giới của bậc hiền trí, nên đã đi đến sự hoại vong. Chính vì không thu thúc
căn môn ấy.

Chư tỳ khưu thỉnh cầu rằng: "Bạch Thế Tôn!" Khi nào vậy?

Đức Thế Tôn khi ấy thuyết giảng lên Bổn Sanh Takkasilā chi tiết rằng: "Ta không bị rơi vào
quyền lực của Dạ Xoa, là do ta định tỉnh với sự tinh cần vững chắc trên con đường Giáo Giới của bậc
trí, và vì đã không dễ duôi trước tai hại, nên ta mới đạt được sự an lành, thoát khỏi đại nạn ấy.

Và Bồ Tát làm lễ tôn vương trước sự suy vong của Hoàng Tộc sanh lên từ Dạ Xoa. Ngài ngồi
trên Long Ngai dưới cây lọng trắng chín tầng của Vương triều, nhìn Vương quốc mình, thốt lên rằng:
"Sự tinh cần là Pháp mà tất cả chúng sanh nên thọ trì".

Tiếp theo Ngài nhận diện Bổn Sanh rằng:

- Này các tỳ khưu! Trong thời ấy, các ngươi cầm lấy vũ khí sắc bén, tháp tùng theo bậc hiền trí
đi chiếm lấy Vương quốc Takkasilā. Trên đường đi do không thụ thúc mắt, tai, mũi, lưỡi và thân nên
các ngươi lần lượt rơi vào cạm bẫy của Dạ Xoa. Các người đã không hành theo lời Giáo huấn của bậc
trí trên đường đi, nên đã đi đến sự hoại vong. Riêng bậc trí không màng đến những cảnh áy, dù cho
Dạ xoa có hóa thân thành Thiên Nữ theo đuổi phía sau Ngài, Ngài cũng chẳng màng và đi đến thành
Takkasilā được bình an vô sự và được làm vua. Hiền trí ấy chính là Đấng Như Lai hiện tại vậy.

Này các tỳ khưu! Lẽ thường Tỳ khưu cần phải thu thúc các căn, vì khi tỳ khưu nào thu thúc các
căn đó rồi, thì sẽ thoát khỏi mọi khổ đau. Đức Thế Tôn thuyết giảng xong Bổn Sanh, Ngài tuyên
thuyết lên kệ ngôn rằng:

360- "Cakkhumā saṁvaro sādhu
Sādhu sotena saṁvaro
Chāṇena saṁvaro sādhu
Sādhu jivhāya saṁvaro".
361- "kāyena saṁvaro sādhu
Sādhu vācāya saṁvaro
Manasā saṁvaro sādhu
Sādhu sabbattha saṁvaro
Sabbattha saṁvuto bhik- khu
Sabbadukkhā pamuccati".
- "Lành thay phòng hộ mắt
Lành thay phòng hộ tai
Lành thay phòng hộ lưỡi
Lành thay phòng hộ mũi". (360)
- "Lành thay, phòng hộ thân
Lành thay phòng hộ khẩu
Lành thay phòng hộ ý
Tỷ kheo khéo phòng hộ
Phòng hộ khắp tất cả
Thoát được mọi khổ đau". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH
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Nên hiểu câu Cakkhumā... Trong kệ ngôn nầy rằng: Khi nào cảnh sắc đi vào lộ nhãn môn của vị
tỳ khưu, khi ấy vị tỳ khưu không vui thích với sắc ấy, với cảnh khả ái khả lạc, cũng không bất bình với
cảnh xấu, bất mỹ, khả ố. Không có sự phóng dật vì tác ý không đều đặn. Thu thúc là sự ngăn trừ,
nghĩa là phòng hộ cho hành động mà vị tỳ khưu thực hiện trong môn quyền ấy. Nhĩ môn, thiệt môn,
tỷ môn... Cũng đồng ý nghĩa.

Thu thúc hay bất thu thúc không sanh lên trong môn đó, nhưng sẽ sanh tiếp nối theo trong lộ
đồng lực. Thật vậy, sự bất thu thúc sanh lên là do nương vào năm pháp bất thiện là:

- Vô tín, bất kham nhẫn - lười biếng, thất niệm và vô minh. Năm pháp bất thiện nầy thường hiện
khởi trong lộ tâm đổng lực bất thiện. Còn thu thúc có được là do năm pháp: Đức tin, nhẫn nại, tinh
cần, ghi nhớ và trí tuệ hiểu biết, năm pháp nầy thường hiện khởi trong lộ đổng lực thiện.

Pasādakāya  hay  Copanakāya  có  trong  hai  câu:  "kāyena  saṁvaro".  Hai  câu  Pasādakāya  và
Copanakāya đều là thân môn vậy. Trong cả hai môn ấy, đức Thế Tôn nói về sự thu thúc và bạt thu
thúc trong Pasādavāra (thân môn). Nghĩa là đức Thế Tôn nói về ba thân trược hạnh là sát sanh, trộm
cắp, tà hạnh do y cứ vào Pasādadvāra kể cả Copanadvāra. Vị tỳ khưu không thu thúc thân môn thì ba
ác thân hạnh sẽ hiện khởi trong đổng lực bất thiện qua thân môn. Còn vị tỳ khưu thu thúc, ba thân
thiện hạnh thường hiện khởi trong lộ đồng lực hiện qua thân môn.

Copanavācā, Ngài nói trong câu: "Sādhu vācāya". Do không thu thúc khẩu môn (copanadvāra)
nên bốn khẩu ác hạnh là nói dối, nói ác, nói đâm thọc, nói nhãm nhí sanh lên trong lộ đổng lực bất
thiện. Vị tỳ khưu thu thúc do có tác ý từ bỏ vọng ngữ, ác ngữ, hại ngữ, hý ngữ và khẩu thiện hạnh
sanh lên trong đổng lực hiện.

Còn ý ác hạnh như tham ác, sân ác, tà kiến ác cùng với các tâm khác từ tâm phóng dật không
đề cập đến trong câu Manasā saṁvaro. Ý môn không thu thúc thì lộ đổng lực bất thiện hiện khởi qua
ý môn sẽ có tham, săn, tà kiến... Trái lại ý môn được thu thúc thì lộ ý môn đổng lực sẽ có vô tham vô
sân và trí tuệ.

Sādhu sabbattha nghĩa là sự thu thúc trong các môn như nhãn... Sẽ mang lại sự an lạc. Đức Thế
Tôn có thuyết giảng tám điều vị tỳ khưu nên hành trì và tám điều không nên hành trì chắc chắn sẽ
thoát khỏi khổ đau, luân hồi, còn y cứ vào 8 điều không nên hành trì chắc chắn sẽ rơi vào khổ cảnh.
Vì thế, đức Thế Tôn dạy: "Sabbattha samvuto bhikkhu, sabbadukkhā pamuccati".

Dứt pháp thoại cả năm vị tỳ khưu chứng đạt quả Dự Lưu...

DỨT TÍCH: NĂM VỊ TỲ KHƯU

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXV. 2- VỊ TỲ KHƯU GIẾT HẠC

(PC. 362)

"Hatthasaññato...". Nhân khi đề cập đến vị tỳ khưu giết hạc, đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn
nầy, khi Ngài ngự tại Jetavana.

Được nghe như vầy: Trong thành Sāvatthī có hai thiện gia tử nhờ nghe Pháp từ nơi đức Thế
Tôn, hai vị ấy xin xuất gia trong Giáo Pháp của Ngài, hai vị ấy thường đi chung với nhau.

Một hôm, hai vị ấy đi đến bờ sông Aciravatī tắm, khi tắm xong, đang đứng phơi khô thân mình
và đàm luận cùng nhau. Khi ấy, trên hư không có hai con hạc bay ngang, một vị tỳ khưu cầm viên sỏi
trong tay nói rằng:

- Nầy Hiền giả! Nếu muốn tôi có thể bún trúng mắt con hạc.

- Hiền giả không thể nào búng trúng được đâu.

- Chừa con mắt nầy ra, tôi sẽ bún trúng con mắt kia.

- Dù là mắt nào Hiền giả cũng không bún trúng được.

- Vậy thì, Hiền giả hãy xem đây.

Vị ấy bèn bún viên sỏi lao vút lên không trung về phía đuôi con hạc.
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Nghe tiếng sỏi rít lên phía sau mình, con hạc quay đầu lại nhìn. Khi ấy, vị tỳ khưu nhặt lấy viên
sỏi khác cầm tay chờ sẵn, và búng ngay vào mắt con hạc, viên sỏi xuyên trúng mắt hạc, hạc kêu thét
lên, co quắp người lại và rơi xuống đất.

Chư tỳ khưu thanh tịnh, thiểu dục trông thấy như thế, liền quở trách vị tỳ khưu ấy rằng:

- Nầy Hiền giả! Hiền giả là bậc xuất gia, lại sát sanh như thế thật bất xứng với hành động của
mình.

Rồi các vị tỳ khưu mang vị ấy đến trình bạch sự kiện lên đức Thế Tôn.

Bậc Đạo Sư phán hỏi rằng?

- Nầy tỳ khưu! Có thật chăng, nghe rằng ngươi đã búng sỏi sát hạc.

- Bạch Thế Tôn! Có thật như thế.

- Nầy tỳ khưu! Ngươi đã xuất gia trong Giáo Pháp thanh tịnh của Đấng Như Lai, là con đường
đưa chúng sanh thoát khổ. Tại sao này, hỡi kẻ rỗng không kia, tại sao ngươi lại làm như thế. Thuở
quá khứ, khi Đấng Chánh Giác chưa hiện khởi trong thế gian, bậc trí uy sống đời thế tục, vẫn có sự
hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi với giới hạnh của mình dù chỉ là chút ít. Còn ngươi nay đã xuất gia trong
Pháp Luật rực sáng như thế, lại chẳng có sự hổ thẹn, ghê sợ với Giới hạnh của mình chi cả.

Theo lời khẩn cầu của chư Tỳ khưu, đức Thế Tôn thuyết giảng Bổn Sanh như sau:

Trong thời quá khứ, khi đức vua Dhanañjaya đang trị vì xứ Kuru, trong kinh thành Indapatta.
Bồ Tát giáng hạ vào thai bào của Hoàng Hậu Dhanañjaya.

Khi Bồ Tát trưởng thành, Ngài tinh thông mọi nghiệp nghệ đương thời, Ngài theo học nghệ
thuật với vị Danh sư trong thành Takkasilā. Ngài được vua cha phong cho địa vị Phó Vương. Thời
gian sau, khi thân phụ qua đời, Ngài lên nối Vương vị, Ngài luôn hành trì Thập Pháp Vương, an trú
trong Pháp Kuru (5 giới được gọi là Pháp Kuru). Bồ Tát đã thọ trì năm giới phật trong sạch, rồi thì
noi gương Ngài mọi người đều thọ trì giới hạnh, nổi bật nhất là các vị như: Hoàng Thái Hậu, Hoàng
Hậu, Phó Vương (em trai Ngài), vị quân sư, người xa phu, người đạc điền, vị Trưởng giả, người thủ
khố lương thực, người giữ công thành và nàng kỹ nữ.

Cả 11 người đang hành trì pháp Kuru như thế. Nói về nước lân bang xứ Kuru là xứ Kaliṅga, bây
giờ nơi kinh đô Dantapurī của xứ Kaliṅga đang bị hạn hán, đức vua cho hợp triều thần lại, để tìm cho
ra nguyên nhân hạn hán và phương pháp đem lại an lạc cho thần dân trong quốc độ.

Triều thần xứ Kaliṅga luận bàn rằng: "Được nghe rằng Vua xứ Kuru có con Tượng Hạnh Phúc
tên là añjanāsabha có nhiều phước báu. Chúng ta hãy đến xin tượng ấy. Và họ đã đến xin tượng báu
Maṅgala của Bồ Tát, vì nghĩ rằng: "Khi được tượng nầy thì xứ Kaliṅga sẽ mưa thuận gió hòa".

Đức Vua Kaliṅga cử các Đại Thần Bà la môn đến xin voi hạnh phúc. Để nói lên sự việc của các
vị Bà la Môn ấy, Bậc Đạo Sư thuyết giảng Bổn Sanh trong Tikanipāta rằng:

"Kính thưa đấng thống lĩnh của nhân giới, chúng thần đã biết được tin đức vua cùng với Giới
hạnh của Ngài rồi. Xin Ngài hãy đổi vàng với con voi có sắc tươi đẹp như hoa đi, chúng thần sẽ mang
voi ấy về xứ Kaliṅga".

Nhưng khi Bà la môn mang voi Maṅgala về xứ Kaliṅga vẫn hạn hán như cũ. Lại triệu tập các vị
Đại thần vào triều bàn luận. Và có ý kiến nêu lên rằng:

- Do đức vua Kuru thọ trì pháp Kuru, nên vương quốc ấy mưa thuận gió hòa. Chúng ta hãy đến
xin thọ trì Pháp Kuru nơi đức vua Kuru vậy.

Vua xứ Kaliṅga cho các vị Đại thần Bà la môn lên đường đến vương quốc Kuru học pháp Kuru,
Ngài giao cho các vị ấy tấm bảng vàng, dặn rằng:

- Nầy chư khanh, hãy ghi chép pháp Kuru mà đức vua ấy thọ trì vào tấm bảng vàng nầy, mang
về đây cho trẫm.

Khi các đại thần Bà la môn ấy bạch xin Pháp Kuru, thì từ đức vua cho đến nàng kỹ nữ đều có sự
áy náy về giới hạnh của mình, và từ chối rằng: "Giới của tôi chưa được trong sạch trọn vẹn". Mỗi vị
đều thuật lại điều e ngại của mình. Đến khi các vị Đại Thần khẩn thiết rằng: "Sự phá giới chẳng phải
do nguyên nhân nhỏ nhặt ấy đâu". Bấy giờ các vị ấy mới truyền thụ pháp Kuru.
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Đức vua Kaliṅga thọ trì pháp Kuru do các quan Đại Thần ghi chép mang về và Ngài truyền cho
cả quốc độ Kaliṅga đồng thọ trì giới hạnh ấy cho thật trong sạch, nạn hạn hán liền chấm dứt, mưa
khởi lên khắp quốc độ ấy, xứ Kaliṅga trở nên sung mãn có vật thực dễ dàng.

Bậc Đạo Sư sau khi thuyết giảng Bổn Sanh rồi, Ngài nhận diện bổn sanh rằng: "Kỹ nữ thời ấy
nay là tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā, người đạc điền nay là Tỳ khưu Kaccāyana, quan giữ kho nay là Tỳ
khưu Koḷita, Trưởng giả nay là Trưởng lão Sārīputta, người xa phu nay là Anuruddha, vị Giáo sĩ Đại
thần nay là Trưởng Lão Kassapa. Phó Vương nay là Trưởng Lão Nandapaṇḍita. Hoàng Hậu nay là mẹ
Rāhula, Hoàng Thái Hậu nay là Hoàng Hậu Māyā. Đức vua xứ Kuru nay chính là Đấng Như Lai vậy.

Này chư tỳ khưu! Bậc trí trong thời trước, khi có sự khó chịu chút ít khởi lên, đã có sự e ngại về
giới hạnh của mình rồi, còn các ngươi xuất gia trong Giáo pháp của đức Phật như ta mà còn sát sanh,
đã tạo nên nghiệp bất xứng. Lẽ thường vị tỳ khưu nên tự điều chế tay, chân và lời nói.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
362- "Hatthasaññato pādasaññato
Vācāya saññato saññatuttamo
Ajjhattarato samāhito
Eko santusito tam āhu bhikkhuṃ".
- "Người chế ngự tay chân
Chế ngự lời và đầu
Vui thích nội thiền định
Độc thân biết vừa đủ
Thật xứng gọi tỳ kheo". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Hatthasaññato: Nghĩa là người tự điều chế tay, vì không có sự múa tay... Hoặc đánh đập chúng
sanh khác bằng tay. Gọi là người tự điều che lời nói, do không nói bốn ác khẩu hạnh như vọng ngữ,
ác ngữ, thô ngữ, hý ngữ.

Saññatattamo nghĩa là người tự điều chế thân, là không làm điều kỳ lạ như lắc mình, lắc đầu
hay nhíu mày...

Ajjhattarato nghĩa là người thỏa mãn, thỏa thích sự tu tập nghiệp xứ, tức là pháp diễn hành bên
trong.

Samāhito nghĩa là người có tâm vững chắc.

Eko santusito là người thường độc cư hoan hỷ với sự hoan hỷ, tức là tâm hoan hỷ với pháp
thành của mình kể từ khi tu tập thiền quán.

Thật vậy, tất cả hạng hữu học kế tử phàm thiện thường hoan hỷ với pháp Thành của mình, vì
thế được gọi là bậc Tri túc, riêng bậc A la Hán thì có sự hoan hỷ thuần nhất. Đức Thế Tôn ám chỉ bậc
A la Hán, nên Ngài thuyết rằng: Eko santusito.

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đắc quả Thánh.

DỨT TÍCH: VỊ TỲ KHƯU GIẾT HẠC

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXV. 3- TỲ KHƯU KOKĀLIKA

PC. 363

"Yo mukhasaññato". Pháp Cú nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập
đến tỳ khưu Kokālika.

Câu chuyện nầy trong Tạng Kinh ghi rằng: "Lần ấy, Tỳ khưu Kokālika đã đi đến yết kiến đức
Đạo Sư..." Câu chuyện nầy, bậc trí hãy hiểu theo nghĩa thuyết của nhà chú giải.
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Khi Tỳ khưu Kokālika tái sanh vào địa ngục, chư tỳ khưu cùng nhau ngồi hội họp tại Giảng Pháp
đường, bàn luận rằng:

- Ồ! Tỳ khưu Kokālika đã bị tổn hại, do đã lăng mạ hai vị Thượng Thủ Thinh Văn là Sāriputta và
Moggallāna, nên bị rơi vào địa ngục.

Bậc Đạo Sư đi đến giang Pháp đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn phán hỏi rằng:

- Này các tỳ khưu! Các ngươi ngồi hội họp cùng nhau bàn luận về vấn đề gì?

Chư tỳ khưu trình lên đức Thế Tôn câu chuyện đang bàn luận. Bậc Đạo Sư phán rằng:

- Này các tỳ khưu, chẳng phải bây giờ Tỳ khưu Kokālika bị tổn hại đâu, trong quá khứ Kokālika
cũng bị tổn hại như vậy rồi.

Theo lời thỉnh cầu của chư tỳ khưu, đức Thế Tôn thuyết giảng Bổn sanh như vầy:

Vào thời quá khứ có một con rùa sống tại một hồ nước xanh, trong rừng Tuyệt Lãnh. Bấy giờ có
đôi hạc thường hay đến hồ nước ấy tìm vật thực, đôi hạc kết bạn với con rùa ấy. Một hôm, đôi hạc hỏi
con rùa rằng:

- Bạn ơi! Nhà của tôi ở hang núi Cittakūṭa trong rừng Tuyết Lãnh. Bạn có muốn đi với chúng tôi
chăng?

- Nầy bạn! Tôi sẽ đi với phương tiện nào bây giờ.

Chúng tôi sẽ mang bạn đi, nếu bạn giữ được miệng mình.

- Bạn ơi! Tôi sẽ giữ, xin bạn hãy mang tôi đi đi.

- Được thôi! Nầy bạn.

Rồi đôi hạc cho rùa ngậm giữa khúc cây, còn hai con thì ngậm hai đầu, đồng cất cánh bay lên.

Khi bay ngang qua kinh thành bọn trẻ trông thấy con rùa như vậy, chúng reo lên rằng:

- Hai con hạc đem con rùa đi bằng khúc cây.

Nghe như thế, con rùa muốn thốt lên rằng: "Bạn ta mang ta đi, ta cần gì chúng bây nói chứ, đồ
ngu si". Nó liền mở miệng để trả lời, lập tức nó rơi xuống đất. Bấy giờ hai con hạc đang bay ngang
Hoàng cung thành Bārāṇasī, con rùa rơi xuống sân chầu bể ra làm hai mảnh mà chết.

Đức Thế Tôn thuyết giảng Bổn Sự xong rồi, Ngài liền thuyết giảng tiếp Bổn Sanh Bahubhāṇi
trong Dukanipāta với chi tiết rằng: "Con rùa thốt lên lời nói, tự giết mình đó vậy. Trong khi khúc cây
mà mình đang ngậm chắc rồi, đã giết mình chính với lời nói mình. Thưa bậc nhân chủ, người thấy
được nhân ấy rồi, hãy nói lên thiện ngôn hợp thời. Ngài đã thấy con rùa thiệt mạng do nói phi thời
(chẳng phải vậy sao?)

- Nầy chư tỳ khưu, lẽ thường vị tỳ khưu hãy là người thu thúc khấu hành thường xuyên, chớ nên
phóng dật, có tâm an tịnh vậy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
363- "Yo mukhasaññato bhikkhu
Mantabhāṇī anuddato
Atthaṁ dhammañ ca dīpeti
Medhuraṁ tassa bhāsitaṁ"
- "Tỳ kheo chế ngự lưỡi
Vừa lời, không cống cao
Khi trình bày Pháp nghĩa
Lời lẽ dịu ngọt ngào". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Mukhassaññato nghĩa là đã thu thúc khẩu, do không nói rằng: Ngươi là dòng hạ tiện, ngươi là
kẻ ác giới. Tuy người ấy là nô lệ hay người Chandāla.

Mantabhāṇī nghĩa là trí truệ. Đức Thế Tôn gọi là mantā, Ngài ám chỉ đến trí mà người thường
gọi.
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Anuddhato tức là có tâm an tịnh

Atthaṁ dhammañca dīpeti nghĩa là thường trình bày ý nghĩa Pháp tức là thuyết Pháp.

Madhuraṁ nghĩa là văn ngôn của vị tỳ khưu ấy được gọi là thánh thiện.

Còn vị tỳ khưu nào thuyết ý nghĩa thuần nhất, không có Pāli hay có Pāli thuần nhất mà không
có ý nghĩa, hoặc không có cả hai. Văn ngôn của vị tỳ khưu ấy không gọi là thánh thiện.

Dứt pháp thoại nhiều người chứng đắc quả thánh như quả Dự Lưu...

DỨT TÍCH TỲ KHƯU KOKĀLIKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXV. 4- TRƯỞNG LÃO DHAMMĀRĀMA

(PC. 364)

"Dhammāramo dhammarato...". Kệ ngôn nầy Bậc Đạo Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Tinh xá
Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Dhammārāma.

Tương truyền rằng: Khi đức Thế tôn phán dạy rằng: "Chỉ còn ba tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch
Níp Bàn"

Bấy giờ, ngàn vị tỳ khưu vây quanh Ngài, trong số đó có những vị Phàm Tăng, không cầm được
giọt lệ thương xót từ phụ. Riêng các vị Thánh Vô Lậu thì phát sanh Pháp động tâm rằng: "Ôi! Các
pháp thật là vô thường thay".

Toàn thể chư Tăng bàn luận cùng nhau rằng:

- Chúng ta phải làm sao đây?

Các vị thường xuyên bàn luận cùng nhau tại nơi Giảng đường, từng nhóm họp nhau bàn luận
mãi vám đề nầy. Riêng vị tỳ khưu Dhammārāma suy nghĩ rằng: "Thế Tôn sắp diệt độ mà ta thì chưa
chứng đạt được Thánh quả nào cả. Vậy ta hãy cố gắng hành pháp Sa môn để diệt trọn vẹn lậu hoặc
trước khi đức Thế Tôn viên tịch".

Tỳ khưu Dahammārāma không đi đến cùng với chư tỳ khưu nữa, khi chư tỳ khưu hỏi: "Này Hiền
giả! Hiền giả nghĩa sao?" Vị ấy vẫn im lặng. Và rồi, vị ấy độc cư suy niệm Pháp, được Bậc Đạo Sư
hằng thuyết. Chư tỳ khưu bạch việc này lên đức Thế Tôn rằng:

"Bạch Thế Tôn, tỳ khưu Dhammārāma không có sự thương mến đức Thế Tôn, vị ấy không bàn
luận với con rằng: Được tin đức Thế Tôn sẽ Níp Bàn sau ba tháng, chúng ta sẽ làm thế nào bây giờ"

Đức Thế Tôn cho gọi Tỳ khưu Dhammārāma không có sự thương mến đức Thế Tôn, vị ấy không
bàn luận với con rằng: "Được tin đức Thế Tôn sẽ Níp Bàn sau ba tháng, chúng ta sẽ làm thế nào bây
giờ"

Đức Thế Tôn cho gọi Tỳ khưu Dhammarāma đến hỏi rằng:

- Được nghe ngươi có hành động như thế, có thật vậy chăng?

- Bạch đức Thế Tôn! Có thật như vậy.

- Này Tỳ khưu! Do nhân chi ngươi lại hành động như thế?

- Bạch Thế Tôn, con được nghe tin Ngài sẽ Níp Bàn sau ba tháng nữa, nhưng con chưa trừ tuyệt
ái dục khi Ngài còn tại tiền, nên con cố gắng thực hành pháp để chứng đạt A la Hán trước khi Ngài
Níp Bàn. Do vậy con hằng suy niệm Pháp mà Ngài đã thuyết giảng.

- Lành thay! Lành thay! Này chư tỳ khưu, vị tỳ khưu nào thương kính Như Lai, hãy thực hành
như tỳ khưu Dhammārāma đó vậy. Thật vậy, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào thương kính Như Lai,
hãy thực hành như tỳ khưu Dhammārāma đó vậy. Thật vậy, này các tỳ khưu, sự cúng dường tràng
hoa hay vật thơm... Không gọi là cúng dường ta, còn người thực hành Pháp chân chánh mới gọi là
người cúng dường Như Lai.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
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364- "Dhammārāmo dhammarato
Dhammaṁ anivicintayaṁ
Dhammaṁ anussaraṁ bhikkhu
Saddhammā na paruhāyati".
- "Vị tỳ kheo thích Pháp
Mến pháp suy tư Pháp
Tâm tư niệm Chánh Pháp
Không rời bỏ Chánh Pháp". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Hãy hiểu ý nghĩa những câu này như vậy: "PHáP" tức là Thiền Chỉ hay Thiền quán, vị tỳ khưu
trú ẩn nơi ấy. Do ý nghĩa TRú, nên được gọi là người trú trong Pháp (ẩn náu trong Pháp), có sự hoan
hỷ với Pháp nên gọi là người thỏa thích trong Pháp. Gọi là người suy xét về Pháp do suy xét về Pháp
luôn khi, nên gọi là người suy niệm Pháp.

Anussaraṁ là hằng tưởng nhớ Pháp.

Saddhammā nghĩa là: Vị tỳ khưu như thế ấy, thường không xa lìa 37 Pháp Bồ Đề và 9 pháp Siêu
Thế.

Dứt pháp thoại, Tỳ khưu Dhammārāma chứng đạt A la Hán quả.

Dứt Tích: TỲ KHƯU DHAMMĀRĀMA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXV. 5- HAI VỊ TỲ KHƯU NGHỊCH GẶP NHAU

(PC. 365 - 366)

"Salābhaṁ  nātimaññeyya...".  Kệ  ngôn  này  được  đức  Đạo  Sư  thuyết  ra  khi  Ngài  ngự  tại
Veḷuvana, đề cập đến hai vị tỳ khưu nghịch.

Tương truyền rằng: Có một vị tỳ khưu trong hội chúng của Davadatta là bạn của một vị tỳ khưu
hội chúng đức Thế Tôn. Một hôm tỳ khưu (Devadatta) trông thấy vị kia cùng với chư tỳ khưu đang trì
bình khất thực. Sau khi thọ thực xong, vị tỳ khưu (Devadatta) đi đến hỏi bạn rằng:

- Này Hiền giả, hiền giả khất thực ở đâu?

- Tôi đi khất thực ở nơi ấy.

- Hiền giả có được vật thực chi chăng?

- Tôi có được vật thực.

- Này Hiền giả, chính nơi đây tôi có nhiều lợi đắc và vật cúng dường. Vậy hiền giả hãy ở đây vài
ngày đi.

Thế là, vị tỳ khưu (đức Thế Tôn) ở lại nơi đó vài ngày theo lời mời của vị tỳ khưu (Devadatta),
rồi trở về nơi ngụ của đức Thế Tôn.

Chư tỳ khưu biết được câu chuyện liền trình bạch lên đức Thế Tôn, đức Thế Tôn cho gọi vị ấy
lên, phán hỏi rằng:

- Này tỳ khưu! Có thật chăng, được nghe nói rằng ngươi đã hành động như thế?

- Bạch Thế Tôn, có thật như vậy. Con vì nể lời của vị tỳ khưu bạn nên ở lại vài ngày, chứ con
không hoan hỷ hội chúng của Devadatta.

- Này tỳ khưu! Tuy ngươi không hoan hỷ với hội chúng của Devadatta, nhưng ngươi vẫn ở chung
trong hôi chúng ấy như là người có sự hoan hỷ trong hội chúng ấy. Này tỳ khưu, chẳng phải hiện nay
ngươi đã hành động như thế, trong quá khứ ngươi cũng đã từng hành động như thế rồi.

Theo lời thỉnh cầu của chư tỳ khưu, đức Thế Tôn thuyết lên Bổn Sư rằng (trong Bổn sanh
Mahilamukha)
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"Con voi Mahilamukha nghe bọn cướp nói rồi, đã quật chết người nài, nhưng khi nghe vị Sa
môn nói đã trở nên con voi có đức hạnh cao quí" Rồi Ngài phán rằng:

- Này chư tỳ khưu! Lẽ thường vị tỳ khưu chỉ nên hoan hỷ với lợi của mình, không mong muốn lợi
lộc của người khác, vì trong các loại thiền định, Minh Sát và Đạo Quả tuy chỉ là một pháp, cũng
không phát sanh đến người mong mõi lợi lộc của người khác. Nhưng các đức tánh Thiên Định... Chỉ
phát sanh đến vị Tỳ khưu hoan hỷ với lợi lộc của chính mình.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
365- "Salābhaṁ nāti- maññeyya
N'āññesaṁ pihayaṁ care
Aññesaṁ pihayaṁ bhikkhu
Samādhiṃ n'ādhigacchati".
366- "Appalābho'pi ce bhik- khu
Salābhaṁ n'ātimaññati
Taṁ ve devā pasaṁsanti
Suddhājīviṃ atanditaṁ".
- "Không khinh điều mình được
Không ganh người khác được
Tỳ khưu ganh ty người
Không sao chứng thiền định".
- "Tỳ kheo dù được ít
Không khinh điều mình được
Sống thanh tịnh không nhác
Chư thiên khen vị này". (TMC)

CHÚ THÍCH

Salābhaṁ tức là lợi lộc phát sanh cho mình. Thật vậy, vị tỳ khưu từ bỏ hạnh đi khất thực từng
nhà, nuôi mạng bằng sự tầm cầu bất chánh, gọi là khinh rẽ, tức là khinh thường lợi lộc của mình, vì
thế vị tỳ khưu không nên khinh rẽ lợi lộc của mình, là không nên thực hành pháp như thế.

Aññesaṁ pihayyaṁ nghĩa là không mong muốn lợi lộc ủa người khác.

Samādhiṇ nādhigacchati nghĩa là: Khi vị tỳ khưu mong muốn lợi lộc của người khác như sự
thèm muốn y phục... Đối với hạng người đó thì không thể đắc thiền định hay cận định được.

Salābhaṁ nātimaññati nghĩa là dù chút ít lợi lộc, khi vị tỳ khưu đi khất thực từng nhà, bất luận
giàu hay nghèo như thế, gọi là không khinh rẽ lợi lộc của mình.

Taṁ ve... nghĩa là: Tất cả chư thiên thường tán dương vị tỳ khưu ấy, người như vậy gọi là có
chánh mạng trong sạch, là có chánh mạng chân chánh, gọi là người không biếng nhác, là vì không
ngần ngại với sự nổ lực nuôi sống.

Dứt pháp thoại nhiều chúng sanh chứng đạt đạo quả, như Thánh Quả Dự Lưu...

DỨT TÍCH: HAI VỊ TỲ KHƯU NGHỊCH

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXV. 6- BÀ LA MÔN PANCAGGADĀYAKA

(PC. 367)

"Sabbasso  nāmaarūpasmiṃ...".  Đức  Thế  Tôn  trú  tại  Jetavana,  đề  cập  đến  Bà  La  Môn
Pañcagaadāyaka, thuyết lên kệ ngôn này.

Tương truyền rằng: Trong thành Rājagaha có vị Bà La Môn thường cúng dường Khalagga trong
lúc mang lúa về, cúng dường Khalabhaṇḍagga trong lúc đập lúa, cúng dường Ukkhalikagga trong lúc
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bỏ vào nồi, cúng dường Pāṭigga trong lúc xới cơm ra bát. Vị Bà La Môn ấy thường cúng dường năm
vật thí trong thời cao thượng như thế.

Lại nữa, Bà La Môn nếu có người đến xin vật thí, nếu chưa cho thì vị ấy chưa ăn. Vì thế ông có
tên gọi là Pañcaggadāyaka.

Theo thông lệ, một hôm khi thả Phật trí quán xét thế gian đức Phật thấy duyên lành Bất Lai
quả của hai vợ chồng Bà La Môn ấy. Ngài đi đến nhà của Bà la Môn khất thực vào giờ ăn của vị ấy,
Ngài đứng trước cửa tư thất. Bấy giờ, Bà La Môn quay lưng ra ngoài, đang ngồi ăn bên cửa sổ, nên y
không thấy Bậc Đạo Sư.

Nữ Bà La Môn đang hầu quạt cho chồng, trông thấy đức Thế Tôn bà ta suy nghĩa: "Vị Bà la
Môn này thường thí năm vật thí cao thượng rồi mới dùng. Giờ đây Sa môn Gotama đang đứng trước
cửa nhà, nếu Bà la Môn này thấy vị ấy, y sẽ mang vật thí ra cúng dường, ta không thể nấu phần khác
được."

Rồi nàng suy nghĩ tiếp: "Ta sẽ làm cho Bà la môn không thể thấy Sa môn Gotama". Bà xoay
lưng che Bậc Đạo Sư, ví như người dùng tay mà che mặt trăng. Khi che như thế rồi, nữ Bà la Môn liếc
nhìn xem Bậc Đạo Sư Ngài bỏ đi chưa.

Bậc Đạo Sư vẫn đứng yên, nàng không thể nói  lớn rằng: "Bạch Ngài,  xin Ngài ngự đi nơi
khác"vì e ngại Bà la môn nghe được, nàng lùi về phía sau bạch nhỏ rằng: "Xin thỉnh Ngài hãy tế độ
những chúng sanh phía trước".

Đức Đạo Sư lắc đầu, tỏ ý rằng: "Ta không đi". Đức Phật là nơi tôn khinh của thế gian, Ngài lắc
đầu tỏ ý rằng: "ta không đi" như thế, khiến nữ Bà la môn không dằn được, bật cười lớn lên.

Vừa khi ấy, đức Thế Tôn liền phóng hào quang ngay vào nhà Vị Bà la môn đang dùng vật thực,
nghe tiếng cười của nữ bà la môn và trông thấy ánh sáng rực chiếu của đức Đạo Sư, ông ngẫng lên
trông thấy đức Phật.

Lẽ thường chư Phật chưa tế độ người có duyên lành thì Ngài chưa rời nơi đó ra đi. Bà la môn
trông thấy đức Phật, nói rằng:

- Này cô! Sao cô không nói với tôi là: Thái Tử đang đứng trước cửa nhà. Cô đã làm tổn hại đến
tôi, cô đã tạo trọng nghiệp lớn. Rồi Bà la môn liền mang bát vật thực mình đang ăn sớt ra phân nửa,
đi đến Bậc Đạo Sư bạch rằng:

- Thưa Ngài Sa môn Gotama! Con cúng dường cả năm vật thí rồi mới dùng, nhưng con chỉ mới
dùng có chút ít. Đây là vật thực tinh khiết, xin Ngài hãy từ bi thọ dụng cho con đi.

Bậc Đạo Sư không nói rằng: "Này Bà la Môn, ta không cần vật thực ấy đâu", Ngài lại nói rằng:

- Này Bà La Môn! Phần thù thắng nhất cũng vậy, vật thực mà ngươi đã dùng rồi cũng vậy, tất
cả đều thích hợp với Như Lai, dù chỉ là một vắt cơm thừa. Vì rằng, này Bà la môn, ta sống nhờ vào vật
thực của người khác dâng cúng như ngạ quỷ sống nhờ vào phước của người khác.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:

"Vị tỳ khưu nhờ vật thực người khác nuôi dưỡng. Được vắt cơm thù thắng, hay trung bình hoặc
là phần dư thừa cũng vậy. Vị tỳ khưu ấy không nên chê khen ngon dỡ, mọi người tán dương vị ấy là
bậc ẩn sĩ tịch mặc".

Nghe dứt kệ ngôn, Bà la môn khởi tâm tịnh tín:

"Ồ! Thật kỳ diệu thay, vị Thái Tử rực sáng ấy không nói rằng: Ta không cần vật thực dư thừa
của ngươi, mà lại nói như thế" Liền đó, y đứng tại cửa nhà, bạch hỏi đức Thế Tôn rằng:

- Thưa Sa môn Gotama, Ngài gọi đệ tử mình là tỳ khưu. Vậy có bao nguyên nhân được gọi là tỳ
khưu?

Đức Đạo Sư quán xét rằng: "Pháp nào thích hợp với Bà la môn này nhỉ?" Ngài xét thấy "Cả hai
người này trong thời đức Phật Kassapa, đã nghe chư tỳ khưu giảng giải về DANH SẮC. Vậy Như Lai
sẽ thuyết DANH SẮC đến hai người này". Quán xét xong, đức Thế Tôn phán rằng:

- Này Bà la môn! Người vô dục vọng, không dính mắc trong danh sắc, được gọi là Tỳ khưu.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
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367- "Sabbaso nāmarūpas- miṃ
Yassa natthi mamāyitaṁ
Asatā ca na socati
Sa ve bbikkhù'ti vuccati".
- "Hoàn toàn đối danh sắc
Không chấp TA, CỦA TA
Không chấp không sầu não
Thật xứng danh tỳ khưu." (TMC)

- CHÚ THÍCH:

Sabbaso là Danh sắc diễn tiến theo năng lực của ngũ uẩn, gồm sắc uẩn và tứ danh uẩn như thọ
uẩn, tưởng uẩn...

Samāyitaṁ là sự chấp thủ là ta hay của ta không có với người nào.

Asatā ca na socati nghĩa là khi danh sắc bị hoại diệt, người không sầu muộn, không nhiệt não
rằng: "Sắc của ta bị hoại diệt, thọ của ta bị hoại diệt... Thức của ta bị hoại diệt" và thấy như thật
rằng: "Lẽ thường, danh sắc này hằng bị hoại diệt".

Sa ve bhikkhu'ti vuccati Nghĩa là: Người ấy tức là người dứt bỏ sự chấp chủ trong danh sắc là
ta hay của ta, hay không sầu muộn vì danh sắc cũng có, Bậc Đạo Sư gọi người ấy là tỳ khưu.

Dứt pháp thoại hai vợ chồng Bà la môn chứng đắc A Na Hàm quả.

Dứt tích: ÔNG BÀ LA MÔN PANCAGGADĀYAKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXV. 7- NHIỀU VỊ TỲ KHƯU

(PC. 368..376)

"Mettāvihārī...". Kệ Pháp Cú này đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cập đến nhiều vị tỳ khưu,
thuyết lên Pháp thoại này.

Tương truyền rằng: Vào thời đức Phật hiện tại, khi Trưởng Lão Mahā Kaccāyana ngự ở thôn
trang thuộc xứ Avaṅtī, trong núi Pavatta. Có người cận sự nam tên là Sonakuṭikanna đã tịnh tín nơi
Pháp Bảo của Ngài, khởi tâm chán nãn muốn được xuất gia nơi Ngài. Trưởng Lão giải thích rõ đời
sống Phạm Hạnh có nhiều sự khó khăn, hai lần giải thích như vầy:

- Này Soṇa có tâm xuất gia mãnh liệt, chàng đã xin được xuất gia đến lần thứ ba. Và Trưởng
Lão đã cho xuất gia ra đi. Ba năm sau Soṇa mới được thọ Cụ Túc giới vì trong xứ Avaṅtī ít tỳ khưu.

Sau khi Thọ Cụ Túc Giới, Soṇa muốn lên đường đến kinh thành Sāvatthī để yết kiến Bậc Đạo
Sư, tỳ khưu Soṇa đến xin phép thầy Tế Độ, được thầy chấp thuận và Tỳ khưu Soṇa lên đường, mang
theo lời đảnh lễ cùng với những điều xin phép đức Thế Tôn của Bậc Tế Độ Sư của mình.

Tuần tự du hành, tỳ khưu Soṇa đến kinh thành Sāvatthī, Ngài đi vào Tinh xá Jetavana, yết kiến
đức Thế Tôn, sau khi được đức Thế Tôn ân cần thăm hỏi, Bậc Đạo Sư cho phép tỳ khưu Soṇa được
phép ngụ chung trong Hương Thất của Ngài. Trong đêm ấy, tỳ khưu Soṇa phần lớn là ở ngoài trời
trọn canh đầu, đến giữa đêm mới vào Hương Thất. Rồi khi rạng đông, đức Đạo Sư phán bảo Soṇa
rằng:

- Này Soṇa, hãy tụng đọc Pháp đi.

Ngài Soṇa liền tụng thuộc lòng 16 bài Kinh trong phẩm thứ tám. Khi Ngài vừa tụng dứt, đức
Thế Tôn ban lời khen thưởng tùy hỷ rằng: "Sādhu! Sādhu". Nghe đức Thế Tôn tán dương tỳ khưu
Soṇa, chư thiên địa cầu, Kim Xí Điểu, Long Vương cũng đồng thanh tán dương Sādhu, Sādhu. Tiếng
tán dương vang động đến Trời Phạm Thiên rồi có vị Thiên tử ngự trong nhà mẹ Soṇa cũng tán thán
sādhu, nơi ấy cách kinh thành Sāvatthī 120 do tuần. Nghe tiếng tán thán của vị Thiên Tử ấy, mẹ
Ngài Soṇa hỏi rằng:
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- "Tiếng ai Sādhu thế?"

- Này nàng Đại tín nữ, đó là tiếng của tôi.

- Người là ai?

- Tôi là vị Thiên Tử ngụ ở trong nhà này.

- Vì sao từ trước đến giờ, Ngài không tán thán tôi, nay lại tán thán tôi như thế.

- Này nàng, ta đâu có tán thán nàng.

-Thế thì Ngài tán thán ai?

- Ta tán thán Ngài Soṇakuṭikaṇṇa con của nàng.

- Con của tôi đã làm gì mà Ngài tán thán?

- Hôm nay Ngài Soṇa ngụ chung Hương thất với đức Thế Tôn, và đã thuyết pháp cho đức Thế
Tôn nghe. Đức Thế Tôn tán thán Ngài Soṇa. Tiếng tán thán đã vang từ địa cầu đến Phạm thiên giới.

- Thưa Chư thiên, chẳng hay con tôi thuyết pháp cho đức Thế Tôn nghe, hay đức Thế Tôn
thuyết pháp cho con tôi nghe?

- Con của bà thuyết pháp cho đức Thế Tôn nghe.

Nghe Thiên nhân đáp như thế, bà tín nữ phát sanh năm loại phỉ lạc, lan tỏa khắp châu thân.
Nàng suy nghĩ rằng: "Nếu con ta ở chung Hương Thất của Bậc Đạo Sư và thuyết pháp đến Ngài
được, thì con ta sẽ thuyết pháp đến ta được. Khi con ta đến, ta sẽ thỉnh cầu thuyết pháp cho ta
nghe".

Riêng về Trưởng lão Soṇa, sau khi đức Thế Tôn ban lời khen thưởng rồi, Ngài suy nghĩ rằng:

- Đây là thời hợp lẽ, ta nên trình bày sự việc mà Tế Độ Sư của ta giao phó.

Trưởng lão Soṇa nhân danh Thầy Tế Độ là Trưởng Lão Mahākaccāyana,bạch xin năm điều nơi
đức Thế Tôn là:

1- Xin được thọ Cụ túc giới với nhóm Tăng 5 vị.

2- Xin được mang dép nhiều lớp.

3- Xin được tắm thường xuyên

4- Xin được dùng đồ trãi bằng da.

5- Nếu có người dâng y ở ngoài Sīmā, xin được phép thọ lãnh.

Đức Thế Tôn chuẩn y bốn điều đầu tiên được thực thi ở nơi biên địa Trung ấn. Sau khi trú tại
Jetavana được đôi ngày, Trưởng lão Soṇa bạch với đức Thế Tôn rằng: "Bạch Thế Tôn! Con sẽ trở về
thăm Tế Độ Sư".

Sau khi đảnh lễ đức Đạo Sư, tỳ khưu Soṇa từ giả đức Thế Tôn tuần tự du hành về đến xứ Avaṅtī
thăm viếng Tế Độ Sư.

Sáng hôm sau, Trưởng lão Mahākaccāyana cùng tỳ khưu Soṇakūtikanna đi khất thực nơi gia
tộc mình. Mẹ Soṇa thấy con trở về, khởi tâm hoan hỷ cúng dường trọng thể và hỏi rằng:

- Bạch Sư! Được biết rằng Sư ngụ chung hương thất với đức Đạo Sư, và đã thuyết pháp cho
Ngài nghe phải vậy chăng?

- Điều này ai đả thuật lại cho thân mẫu biết vậy?

- Bạch Sư, có vị Thiên nhân ngụ trong nhà này, đã sādhu tán dương Sư. Khi ấy tôi hỏi rằng: "Ai
đó?", vị ấy đáp "thưa tôi" và đã thuật lại câu chuyện ấy cho tôi nghe. Tôi thầm nghĩ: "Nếu con ta
thuyết pháp đến đức Thế Tôn được, thì sẽ thuyết pháp cho ta được. Vậy khi con ta về ta sẽ thỉnh con
ta thuyết pháp cho ta nghe". Bạch Sư, khi Sư thuyết pháp đến Bậc Đạo Sư nghe được, thì Sư hãy
thuyết  pháp đến tôi  được.  Vào ngày  đó,  tôi  sẽ  thỉnh  trai  tăng và  nghe Pháp của  Sư.  Tỳ  khưu
Soṇakuṭikaṇṇa nhận lời. Bà tín nữ suy nghĩ:

- Ta sẽ cúng dường đến chư Tỳ khưu, rồi sẽ đi nghe Pháp nơi con ta. Bà giao phó mọi việc trong
nhà cho người nữ tỳ thân tín, bà dẫn đoàn gia nhân đi đến Tinh xá, và Vị Pháp Sư là tỳ khưu Soṇa
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đang ngồi giữa Pháp tòa của ngôi nhà nóc nhọn mà bà đã kiến tạo dâng cúng đến chư Tăng. Vào thời
điểm ấy có 900 tên cướp, chúng từ lâu dò xét trang viên của bà tín nữ ấy, chờ dịp bà sơ hở sẽ đánh
cướp tài sản của bà. Ngôi nhà của bà tín nữ ấy được canh phòng bởi 7 vòng rào, với 7 cánh cửa ra
vào độc nhất. Mỗi cánh cửa được hai con chó hung dữ canh chừng, dưới chân rào bà cho đào những
mương hố, đổ chất gang nóng chảy xuống dưới, ban ngày thì gang chảy ra dưới ánh sáng mặt trời,
còn ban đêm thì đông đặc lại, người rớt xuống có thể bị đứt chân. Bà lại cho đặt chông nhọn ở mỗi
cửa làm bẫy sập, chỉ có con đường nhỏ là an toàn thôi. Bọn cướp không thể đột nhập vào ngôi nhà
được do sự canh giữ nghiêm phòng như thế.

Hôm ấy, chúng được tin bà tín nữ cùng gia nhân đến Tinh xá nghe Pháp, lập tức chúng kéo
nhau đến cướp tài sản của bà ta, chúng sắp xếp như vầy: "Nếu bà tín nữ hay tin trở về, tên Chánh
đảng sẽ chận giết chết bà ta ngay tại cửa". Tên chánh đảng núp một nơi gần đó.

Bọn cướp thắp sáng cả trang viên, rồi mở kho tiền ra khuân. Người tớ gái thấy thế, vội đến Tinh
xá báo tin rằng:

- Thưa bà, bọn cướp đánh chiếm tài sản, chúng đang khuân kho tiền.

- Cứ để bọn cướp khuân vác theo ý chúng thích. Hãy để yên cho ta nghe Pháp của con ta. Ngươi
đừng làm hại đến Pháp thoại của ta, hãy trở về đi.

Bọn cướp khuân xong kho tiền, chúng tiếp tục đi đến kho bạc và cùng nhau khuân ra, tiếc của
cho chủ, người nữ tỳ lại chạy đến Tinh xá báo tin rằng:

- Thưa chủ! Bọn cướp đang đánh cướp kho bạc rồi.

- Hãy để yên ta nghe pháp, bọn chúng cứ lấy gì mà chúng muốn.

Tiếp đến bọn cướp lấy đến kho vàng, người nữ tỳ lại nóng lòng với tài sản của chủ, chạy đến
Tinh xá báo tin rằng:

- Thưa chủ, bọn cướp đã lấy đến kho vàng.

- Ta đã bảo bọn chúng muốn lấy gì thì lấy tùy thích, ngươi cứ quấy rầy sự nghe pháp của ta
mãi. Nếu ngươi còn đến quấy rầy ta nữa, ta sẽ trị tội đấy. Hãy trở về đi.

Bấy giờ, người nữ tỳ trở về bảo với bọn cướp rằng:

- Chủ ta bảo các ngươi muốn lấy gì thì cứ lấy tùy thích, chủ ta không màng đâu, vì bà còn đang
nghe Pháp nơi con mình.

Nghe vậy, tên Chánh đảng có sự suy nghĩ rằng:

- Chúng ta đã tạo nghiệp nặng rồi, chúng ta lấy tài sản của người có đức hạnh như thế, tai hại
sẽ giáng xuống đầu chúng ta thôi.

Đầu chúng ta sẽ bể thành bảy mảnh chẳng sai.

Nghĩ như thế, tên chánh đảng ra lịnh cho tùy tùng khuân trả lại những tài sản đã đánh chiếm
được. Được nghe rằng: "Pháp hằng hộ trì người hành pháp như thế, đó là lẽ thường". Vì thế, đức Thế
Tôn có thuyết giảng rằng: "Pháp thường hộ trì người hành pháp, người khéo hành trì Pháp sẽ đem lại
an lạc, đây là phước báu mà người khéo thực hành Pháp. Người thường hành trì Pháp sẽ không thối
đọa".

Bọn cướp cùng nhau đi đến Tinh xá để sám hối với bà Tín nữ. Và bọn chúng đứng lặng yên để
nghe Pháp. Ngài Soṇa thuyết pháp cho đến rạng sáng, Ngài rời Pháp tọa, khi ấy 900 tên cướp đồng
đi đến trước mặt bà tín nữ, quỳ xuống đảnh lễ bà, bạch rằng:

- Thưa bà! Xin bà hãy tha thứ tội lỗi cho chúng tôi.

- Này các ông, chuyện chi vậy?

- Chúng tôi đã cột oan trái cùng với bà, chúng tôi đã toan cướp tài sản của bà và sát hại cả bà
nữa.

- Này các ông, nếu thế tôi sẽ cho các ông sám hối vậy.

Tên Chánh Đảng nói:
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- Thưa bà, nếu bà đã thứ lỗi cho chúng tôi, thì xin bà hãy cho chúng tôi được xuất gia với con bà
đi.

Bà tín nữ đảnh lễ Tỳ khưu Soṇa, rồi bạch rằng:

- Bạch Sư, bọn cướp này đã tịnh tín do đức hạnh của tôi, và chúng được nghe Pháp của Sư,
chúng xin được xuất gia với Sư, vậy Sư hãy từ bi tế độ cho chúng đi.

- Này thân mẫu, được thôi.

Ngài Soṇa cho sửa chữa lại y phục trở thành những tấm y ca sa, nhuộm y ấy trổ thành hoại sắc
bởi bùn đen, rồi Ngài cho 900 tên cướp xuất gia, thọ trì Giới luật. Khi bọn chúng thọ cụ túc giới xong,
Ngài Soṇa chia mỗi nhóm thánh 100 người, tổng cộng là 9 nhóm, dạy đề mục nghiệp xứ cho họ. 900
vị tỳ khưu ấy học đề mục nghiệp xứ khác nhau, rồi đi tìm đến một ngọn núi, ngồi dưới cội cây mà
hành Pháp.

Bấy giờ, đức Thế Tôn ngồi nơi Tinh xá Jatavana, cách xa 120 do tuần. Ngài quán thấy duyên
lành của 900 vị tỳ khưu ấy, nhận định pháp duyên của những vị ấy, Ngài phóng hào quang đến trước
mặt các vị ấy, lấn lượt Ngài nói lên 9 kệ ngôn cho chín nhóm tỳ khưu rằng:

368-
"Mettāvihārī yo bhikkhu
Pasanno buddhasāsane
Adhigacche padaṁ santaṁ
Saṅkhārūpasamaṁ sukhaṁ".
369 -
"Siñci bhikkhu iraṁ nāvaṁ
Sittā te lahum essati
Chetvā rāgañ ca dosañ ca
Tato nibbānaṁ chisi".
370-
"Pañca chinde pañca jahe
Pañca c'uttari bhāvaye
Pañca saṅgātigo bhikkhu
Oghatiṇṇo'ti vuccati".
371-
"Jhāya bhikkhu mà ca pamādo
Mā te kāmaguṇe bhamassu cittaṁ
Mā lohaguḷaṁ gilī pamatto
Mā kandi dukkhaṁ idan'ti dayhanāno".
372-
"Natthi jhānaṁ apaññassa
Paññā natthi ajhāyato
Yambi jhānañ ca paññā ca
Sa ve nibbānasantike".
373-
"Sunnāgaraṁ paviṭṭhassa
Santacittassa bhikkhuno
Amānusì ratī hoti
Sammā dhammaṁ vipas- sato".
374-
"Yato to sammaasati
Khandhānaṁ udayabbayaṁ
Labhati pīti pāmojjaṁ
Amataṁ taṁ vijānataṁ".
375-
"Tatrāyam ādi bhavati
Idha paññassa bhikkhuno
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Indriyagutti san tuṭṭhi
Pātimokkhe ca saṁvaro
Mitte bhajassu kalyāne
Suddh'ajīve atandito".
376- "Paṭisanthāravutyassa
ācārakusalo siyā
Tato pāmojjahulo
Dukkhass'antaṁ karissati".
- "Tỷ kheo trú từ bi
Tín thành Giáo Pháp Phật
Chứng cảnh giới tịch tịnh
Các hạnh an tịnh lạc" (378)
- "Tỷ kheo tát thuyền này
Thuyền không nhẹ đi mau
Trừ tham, diệt sân hận
Tất mau chứng Níp Bàn". (369)
- "Đoạn năm, từ bỏ năm
Tu tập năm tối thượng
Vượt khỏi năm say đắm
Tỷ kheo xứng vượt dòng". (370)
- "Tỷ kheo hãy tu thiền
Chớ buông lung phóng dật
Tâm chớ đắm say dục
Phóng dật nuốt sắt nóng
Bị đốt chớ than khổ". (371)
- "Không trí tuệ không thiền
Không thiền không trí tuệ
Người có thiền có tuệ
Nhất định gần Níp Bàn". (372)
- "Sống bước vào nhà trống
Tỷ kheo tâm an tịnh
Tịnh quán theo chánh pháp
Thọ hưởng vui Siêu nhân". (373)
- "Người luôn luôn chánh niệm
Sự sanh diệt các uẩn
Được hưởng hỷ hân hoan
Dành bậc biết Bất Tử". (374)
- "Vị tỷ kheo có trí
Tu tập Pháp căn bản
Hộ căn biết vừa đủ
Gìn giữ căn bản giới
Thường gần gủi bạn lành
Sống thanh tịnh tinh cần." (375)
- "Giao thiệp khéo thân thiện
Cử chỉ mực đoan trang
Do vậy hưởng vui nhiều
Sẽ dứt mọi khổ đau". (376)
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CHÚ THÍCH:

Cắt đứt năm: Nghĩa là cắt đứt năm hạ phần kiết sử là: Thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái
và sân.

Từ bỏ năm: Là năm thượng phần kiết sử: ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh.

Tụ tập năm: Là tụ tập ngũ quyền hay ngũ lực: Tín, tấn, niệm, định và tuệ.

Mettāvihāri là người tu tập hạnh từ tâm, hoặc khiến cho ba hay bốn bậc Thiền sanh khởi theo
năng lực của từ tâm, được gọi là người hằng trú trong từ tâm thật sự.

Pasanno là vị tỳ khưu đã định tín, nghĩa là thường vun bồi đức tin trong Phật Giáo vậy.

Padaṁ santaṁ đó là tên gọi của Níp Bàn. Thật vậy, vị Tỳ khưu như vậy thì chứng đạt, nghĩa là
thường thấy được Níp Bàn, là phần an tịnh tuyệt đối. Gọi là đình chỉ các hành vì các hành đã được
đình chỉ, tức Níp Bàn, nghĩa là an lạc, vì đó là an lạc tối thượng.

Siñci bhikkhu iraṁ nāvaṁ nghĩa là: Này Tỳ khưu, ngươi hãy tát nước thuyền, thuyền tức là xác
thân này, nước là tà tư duy.

Sattā te lahumessati nghĩa là: Ví như chiếc thuyền đầy nước trong biển mà họ đã tát sạch, khi
tát nước sạch rồi thuyền có thể nhẹ nhàng, không bị chìm sẽ đi nhanh đến nơi. Thuyền là xác thân
nước là ta tư duy, người tát sạch nước rồi là người không còn tà tư duy, do nhờ thu thúc các môn như
nhãn môn... Bằng sự phòng hộ biển luân hồi và sẽ đến Níp Bàn nhanh chóng.

Chetvā... nghĩa là ngươi hãy cắt đứt vòng trói buộc là tham và sân, khi đã cắt đứt vòng trói
buộc rồi thì sẽ chứng đạt A la Hán, nghĩa là từ đó trở đi sẽ chứng Vô Sư Níp Bàn.

Pañca chinde tức là hãy cát đứt năm hạ phần kiết sử bằng Ba Đạo thấp, vì đó là nhân làm
chúng sanh rơi vào khổ cảnh, giống như người cắt đứt sợi dây trói chân bằng gươm bén.

Pañca jahe là hãy từ bỏ, cắt đứt năm thượng phần kiết sử bằng A la Hán đạo, vì đó là nguyên
nhân khiến chúng sanh luân hồi trong cõi Thiên giới, ví như người cắt đứt sợi dây trói cổ vậy.

Pañca cuttari bhāvaye là hãy tụ tập 5 quyền như tín quyền... Để từ bỏ những kiết sử thượng
phần.

Pañca saṅgātino nghĩa là: Nếu như thế, Tỳ khưu sẽ vượt qua được năm loại phiền não là tham,
sân si, mạn và kiến. Bậc Đạo Sư gọi người ấy là: "Người đã vượt qua Tứ Bậc thật sự".

yhāye bhikkhu: Nghĩa là: Này Tỳ khưu, ngươi hãy tinh cần với hai loại Thiền và chớ nên là
người có sự dễ nuôi với thân hành, khẩu hành và ý hành.

Bhamassu là tâm của người đừng xoay vần theo năm dục.

Mālohaguḷaṁ: Nghĩa là người dễ duôi do thất niệm hằng nuốt hòn sắt nóng trong địa ngục, vì
thế ta mới nói với ngươi, ngươi chớ nên dễ duôi nuốt hòn sắt nóng, và bị đốt trong lửa địa ngục. Có
sự than khóc rằng: "Đây là khổ".

Natthi jhānaṁ nghĩa là Thiền Định thường không phát sanh với người thiếu trí, vì trí tuệ là
nhân tinh tấn khiến thiền định phát sanh.

Natthi paññā nghĩa là: Trí tuệ có tướng mà đức Thế Tôn phán dạy rằng: Vị tỳ khưu, có tâm
vững chắc thường biết rõ, thường thấy rõ theo sự thật "Hằng không có với người không chuyên cần".
Yamhi jhānañca paññā ca nghĩa là: Thiền định và trí tuệ, cả hai có với người nào, người ấy gọi là gần
với Níp Bàn.

Suññāgāraṁ pavṭṭhassa tức là người thường xuyên hành nghiệp xứ nơi thanh vắng.

Santacittassa là người có tâm an tịnh.

Sammā... nghĩa là sự an lạc không có trong loài ngoài, tức Minh sát hay sự an lạc thiên, tức là
Tám Bậc Thiền hằng có, tức là thường phát sanh cho người giác ngộ các pháp nhân quả.

Yato yato sammasati nghĩa là hành 38 đề mục bằng cách nào, tức là hành trong các thời như:
Trong giờ thọ thực... Bằng cách thích hợp với mình, hay với đề mục nghiệp xứ thích hợp với mình, gọi
là thường quán xét thấy rõ.
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Udayabbayaṁ tức là sự sanh của năm uẩn do 25 tướng, và sự diệt của năm uẩn cũng do 25
tướng.

Pīti pāmojjaṁ là khi đã quán xét sự sanh diệt của năm uẩn như vậy, gọi là thường có sự phỉ lạc
trong Pháp và sự hân hoan trong Pháp.

Amataṁ nghĩa là khi danh sắc cùng với duyên hiện bày thì phỉ lạc và hân hoan phát sanh, gọi là
người liễu tri bất tử, là bậc trí thật sự. Vì phỉ lạc và hân hoan là Pháp đưa chúng sanh đến Bất Tử Đại
Níp Bàn.

Tatrāyamādi bhavati nghĩa là đây là phần khởi đầu, tức là sự phỉ lạc và sự hân hoan, là nền
tảng khởi đầu cho Bất Tử Pháp.

Idha paññassa tức là đối với vị Tỳ khưu trí tuệ trong Giáo Pháp này. Bấy giờ, đức Đạo Sư thuyết
về nền tảng khởi đầu rằng: "ādi" đó, Ngài mới nói câu: Indriyagutti: Thật vậy, Tứ Thanh tịnh Giới đó
được gọi là nền tảng khởi đầu.

Sự phòng hộ các căn đó được gọi là Indriyagutti trong bài kệ này. Sư tri túc với Tứ Vật dụng
được gọi là: Santuṭṭhi. Giới nuôi mạng chân chánh (ājīvaparisuddhisīla), Giới quán tưởng thanh tịnh
trong khi thọ dụng bốn món Vật dụng (Paccayasannissitaasīla). Bậc Đạo sư phán với câu Santuṭṭhi
đó.

Sự hành toàn vẹn trong giới cao thượng là Giới Bổn. Bậc Đạo Sư phán với câu Pāṭimokkha.

Mitte bhayassa kāḷyāṇe nghĩa là: Người từ bỏ bạn ác có các hành vi nên từ bỏ, hãy giao du với
bạn lành là người có chánh mạng trong sạch, và gọi người không biếng nhác do nổ lực nuôi mạng
sống.

Paṭisanthāravuttassa tức là hãy nhiệt tình chào hỏi tiếp đãi, là người tiếp đãi với phần vật chất
và Pháp. Đó gọi là người nhiệt tình chào hỏi tiếp đãi.

ācāsakusala: Nghĩa là Giới cũng được gọi là tế nhị, cho đến phận sự cũng gọi là tế nhị, hãy là
người khôn khéo, nghĩa là có phong cách tế nhị.

Tato pāmojjabahulo nghĩa là ngươi sẽ được tràn đầy sự hân hoan do phát sanh phỉ lạc của
Pháp, do sự chào hỏi tiếp đãi và có phong cách tế nhị đó, mới chấm dứt được mọi khổ luân hồi.

Trong chín kệ ngôn mà đức Thế Tôn tuyên thuyết, khi dứt một kệ ngôn thì có 100 tỳ khưu
chứng đạt A la Hán quả cùng với Tuệ Phân tích. Các vị Thánh Nhân VÔ Lậu ấy, ngay nơi mình ngồi
bay lên hư không đi đến Tinh xá Jetavana cách đó 120 do tuần, đảnh lễ dưới chân Bậc Đạo Sư.

DỨT TÍCH: NHIỀU VỊ TỲ KHƯU

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

CHUYỆN 500 VỊ TỲ KHƯU

(PC. 377)

"Vassikā viya pupphāni... ". Kệ ngôn này được đức Thế Tôn ngự tại Jetavana thuyết ra, khi đề
cập đến 500 vị tỳ khưu.

Tương truyền rằng: Nhóm tỳ khưu đó học đề mục nghiệp xứ với Bậc Đạo Sư rồi vào rừng hành
Sa Môn Pháp, thấy cành hoa lài nở ra từ sáng, đến chiều thì đã tàn rụng khỏi cuống, đồng khởi lên
sự suy nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ tinh cần thoát khỏi phiền não như tham, sân... Trước khi hoa lài rụng
khỏi cuống".

Bậc Đạo Sư thả Phật trí quán xét thế gian, thấy được duyên lành của 500 vị tỳ khưu ấy, Ngài
hiện đến phán dạy rằng:

- "Này chư Tỳ khưu, lẽ thường vị Tỳ khưu nên tinh cần để thoát khỏi khổ luân hồi như cánh hoa
rụng khỏi cuống vậy". Rồi từ Hương Thất, Ngài phóng hào quan đến trước mặt những vị ấy, tuyên
thuyết lên kệ ngôn:

377-
"Vassikā viya pipphāni
Maddavāni pamuñcati

779



Evaṁ rāgañca dosañ ca
Vippamuñcetha bhikkhavo".
- "Như hoa Vassikā
Quăng bỏ cánh úa tàn
Cũng vậy, vị tỷ kheo
Hãy giải thoát tham sân". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Hoa lài gọi là Vassikā trong kệ ngôn này.

Majjavāṇi: nghĩa là đã tàn (hay là maddavāni) Ngài thuyết giảng rằng: "Chùm hoa lài thường
buông rơi những cái hoa đã nở hôm qua vào buổi sáng, là hoa úa héo, lìa khỏi cuống như thế nào. Cả
các ngươi hãy dứt bỏ các tai hại như tham...

Dứt Pháp thoại, chư tỳ khưu ấy chứng đạt A la Hán.

DỨT TÍCH: CHUYỆN 500 VỊ TỲ KHƯU

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXV. 8- TRƯỞNG LÃO SANTAKĀYA

(PC. 378)

"Santakāyo santavāco... ". Đề cập đến Trưởng Lão Santakāya, đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn
này, khi Ngài trú tại Jetavana.

Tương truyền rằng: Trưởng Lão Santakāya không bao giờ có sự múa máy tay chân hay uốn
mình. Trưởng Lão là người có được sắc thân tướng an tịnh nhàn nhã.

Được nghe lại rằng: Trưởng Lão Santakāya trong thời quá khứ, Ngài là Sư Tử Vương. Theo
chủng loại Sư tử thuần chủng, sau khi no mồi rồi, Sư Tử Vương đi đến hang bạc, hang vàng hay hang
ngọc Māṇi, nằm ngủ trên tảng đá thạch tín đỏ và tảng đá Hồng Hoàng suốt cả bảy ngày, đến ngày
thứ bảy thức dậy quan sát nơi nằm, nếu thấy có cát bụi nơi mình nằm đang văng tung tóe do sự ve
vẫy tai, hay chân thì Giống Sư Tử Vương ấy suy nghĩa: "Hành vi như vậy thật không xứng đáng với
giòng giống Sư Tử Vương". Rồi nằm ngủ trổ lại, nhịn đói thêm bảy ngày nữa, khi tỉnh thức không
thấy cát bụi xung quanh tung tóe, suy nghĩ rằng: "Hành vi thế này mới xứng đáng với chủng tộc Sư
Tử Vương".

Thế rồi, Sư Tử Vương máy động chân, vươn mình đi ra khỏi hang động, quan sát các hướng,
rống lên tiếng rống ba lần và đi tìm mồi. Vị Trưởng Lão đã từng sanh làm Sư Tử Vương như thế ấy.
Chư tỳ khưu thấy sắc tướng thân của Trưởng Lão thanh nhã mới bạch Bậc Đạo Sư rằng:

- Bạch Thế Tôn! Vị Trưởng Lão như Ngài Santakāya này, chúng con chưa từng trông thấy, ngay
cả trong lúc ngồi, vị ấy cũng không hề có sự múa tay.

- Này chư tỳ khưu! Lẽ thường vị tỳ khưu nên có các căn an tịnh như thân căn... Như Santakāya
vậy.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
378- "Santakāya santavāco
Santavā susamāhito
Vantalokāmiso bhikkhu
Upasanto ti vuccati".
- "Thân tịnh lời an tịnh
An tịnh khéo Thiền định
Tỷ kheo bỏ thế vật
Xứng danh người tịch tịch". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

780



Santakāyo... Nghĩa là người có thân nhàn tịnh, do không có thân ác hạnh như sát sanh... Gọi là
người có khẩu nhàn tịnh do không có khẩu ác hạnh như nói dối, nói ác, nói đâm thọc, hý ngữ. Gọi là
người có ý nhàn tịnh vì đã tránh xa ý ác hạnh như tham lam, sân hận, tà kiến...

Gọi là người đã an trú vững chắc cả ba căn môn như thế, đã khép tu tập thuần thục, gọi là
không vướng bận thế sự, do đã ra khỏi danh lợi thế gian bằng Bốn Đạo. Bậc Đạo Sư phán gọi là
NGƯỜI TỊCH TỊNH, do các phiền não như tham sân, si... Bên trong đã được đoạn diệt.

Dứt Pháp thoại, Trưởng Lão Santakāya chứng đạt A La Hán quả. Pháp thoại đã có ích cho hội
chúng như thế.

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SANTAKĀYA.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXV. 9- TRƯỞNG LÃO NAṆGALAKŪṬA

(PC. 379-380)

"Attānā coday'attānam...". Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng Lão Naṇgalakūṭa
thuyết lên kệ ngôn này.

Tương truyền rằng: Trong thành Sāvatthī có một nam tử, y phải làm lụng vất vã tự nuôi sống
mình. Một hôm, có vị Tỳ khưu đi đến nơi y làm việc, thấy y vác cày ra ruộng cày, trên người y mặc
manh áo cũ kỹ. Động lòng trắc ẩn, vị tỳ khưu nói với y rằng:

- Ngươi nên xuất gia đi, đời sống xuất gia không cao thượng hơn đời sống hiện tại của ngươi
sao?

- Bạch Ngài! Ai sẽ cho tôi được xuất gia bây giờ?

- Nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi được xuất gia.

- Lành thay, bạch Ngài. Xin hãy cho tôi được xuất gia đi.

Vị Trưởng Lão mang y về Tinh Xá Jetavana, cho y tắm rữa, rồi nghỉ trong Phước xá. Sau đó, y
được chư Tỳ khưu cho xuất gia. Ngài Tế Độ Sư bảo y đem chiếc cày cùng bộ quần áo cũ máng lên
nhánh cây gần Phước xá. Trong lúc thọ Đại giới,  y có tên gọi là Naṇgalakuṭa như vậy. Tỳ khưu
Naṇgulakūṭa sống nương nhờ lợi lộc phát sanh từ ân đức Phật, thời gian sau, vị ấy phát sanh cảm
dục, không thể chế ngự nổi, mới quyết định rằng:

- Giờ đây, ta không còn xứng đáng mặc chiếc y vàng mà tín thí dâng cúng cho nữa.

Vị ấy đi đến nhánh cây máng bộ quần áo cũ và chiếc cày, đã tự giáo giới mình rằng:

- "Ngươi là kẻ không có tàm quý, ngươi lại muốn mặc y phục này để trở lại đồi sống thế gia hay
sao?" Khi tự giáo giới mình như thế, vị ấy đã hồi tâm với đời sống Phạm Hạnh và trở về Tinh xá.

Hai ba hôm sau, lại bị cảm dục nữa, tỳ khưu Naṇgalakūṭa lại đi đến nơi treo bộ quần áo cũ và
cây cày, rồi tự giáo giới mình cho đến khi không còn cảm dục. Và từ ấy trở đi, mỗi khi tâm khởi lên
cảm dục muốn hoàn tục, vị ấy thường đi đến nhánh cây có màng bộ đồ cũ kỹ và cây cày để tự giáo
giới mình.

Chư tỳ khưu thấy Tỳ khưu Naṇgalakūṭa thường xuyên đến cội cây bèn hỏi rằng:

- Này Hiền giả Naṇgalakūṭa! Do nhân chi Hiền giả đến nơi này!

- Thưa chư Hiền! Tôi đi đến trú xứ của Giáo Thọ Sư của tôi. Trãi qua một thời gian, nhờ tinh cần
hành pháp vị ấy chứng đạt A la Hán quả và Trưởng Lão Naṇgalakūṭa không còn đi đến cội cây đó
nữa. Chư tỳ khưu liền trêu rằng:

- Nầy Hiền giả Naṇgalakūṭa, do nhân chi Hiền giả không còn đến nơi Giáo thọ Sư của mình nữa
vậy. Con đường đi của Hiền Giả không có dấu vết, hay là Hiền giả không muốn gặp mặt Giáo Thọ Sư
của mình.

- Thưa vâng! Thưa chư hiền, khi tâm tôi còn bị cảm dục, chưa lìa được phiền não dục tôi còn đi
đến đấy. Nhưng giờ đây tôi không còn phải đi đến đấy nữa.
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Chư tỳ khưu nghe như thế, nghĩa rằng:

- Vị tỳ khưu này nói lời không thật, tự cho mình đắc chứng A la Hán quả rồi.

Các vị trình bạch lên Thế Tôn câu chuyện ấy.

- Thật vậy, này chư tỳ khưu, tỳ khưu Naṇgalakūṭa, con của Như Lai đã kiểm soát được tâm
mình, nên đã hoàn toàn thành tựu phận sự của mình trong đời sống Phạm Hạnh.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
379-
"Attanā codaay'attānaṁ
Paṭimāso attaṁ attanā
So attagutto satimā
Sukhaṁ bhikkhu vihāhisi".
380-
"Attā hi attano nātho
Attā hi attano gati
Tasmā saññanay'attānaṁ
Assaṁ bhadraṁ'va vāṇijo".
- "Tự mình chỉ trích mình
Tự mình dò xét mình
Tỷ kheo tự phòng hộ
Chánh niệm trú an lạc". (379)
-"Tự mình che chở mình
Tự mình nương tựa mình
Vậy hãy tự điều phục
Như thương khách ngựa hiền". (380)

CHÚ THÍCH

Day'attānaṁ là hãy tự kiểm soát mình. Tức là tự mình biết mình.

Paṭimaṁse tức là tự quán xét mình.

Câu So.... Nghĩa là: Này Tỳ khưu, khi ngươi kiểm soát quán xét mình như vậy, gọi là tự canh
phòng mình, gọi là có chánh niệm vững chắc trong mỗi oai nghi, sẽ được sự an lạc.

Nātho là chỗ nương tựa, tức là (không ai là nơi nương nhờ được) vì người nương nhờ vào phước
của người khác không thể đến cõi trời hoặc Níp Bàn được. Do dó, gọi là không ai là chỗ nương nhờ
được.

Tasmā... nghĩa là chính mình là nơi nương, nơi bảo hộ, là nơi y chỉ cho chính mình.

Người thương khách bảo vệ ngựa quí để chuyên chở hàng hóa đi đường xa, thánh cho ngựa quý
những nơi nguy hiểm, cho ngựa quí dùng những vật thực thích hợp và no đủ. Gọi là chăm sóc, gìn giữ
ngựa quý như thế nào, cũng vậy người chế ngự sự sanh khởi của bất thiện pháp, đoạn trừ bất thiện
pháp đã sanh do thất niệm, gọi là sự canh giữ, phòng hộ. Khi người thực hành như thế sẽ chứng được
Siêu Thế Pháp và Hiệp thế thượng nhân Pháp, kể từ Sơ Thiền.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO NAṆGALAKŪṬA.

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

TRƯỞNG LÃO VAKKALI

(PC. 381)

"Pāmojjabahulo bhikkhu...". Kệ ngôn nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana,
đề cập đến Trưởng lão Vakkali.

Tương truyền rằng: Trưởng Lão Vakkali. Một hôm trông thấy đức Thế Tôn đi khất thực, với ba
mươi hai tướng tốt, với màu da vàng rực sáng như kim tinh anh cao thượng, với lục căn thanh tịnh
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trang nghiêm. Ngài đã chiêm ngưỡng kim thân đức Thế Tôn không biết chán, thế là Ngài xin được
xuất gia với Bậc Đạo Sư với ý nghĩ: "Với các nầy, ta sẽ được chiêm ngưỡng đức Thế Tôn hoài".

Từ khi xuất gia, Tỳ khưu Vakkali không có sự tinh cần tu tập Sa môn Hạnh, vị ấy mãi đứng vào
nơi thuận tiện để chiêm ngưỡng sắc tướng của Bậc Đạo Sư, vị ấy buông lìa mọi phận sự như trì tụng
hay tu tập nghiệp xứ.

Đức Thế Tôn không nói chi cả, vì Ngài thấy bằng trí tuệ của vị ấy chưa được chín muồi. Khi
Ngài thấy rằng:

- Giờ đây, trí tuệ của Vakkali đã thuần thục, lão luyện rồi. Như Lai sẽ Giáo giới Vakkali vậy.

Rồi Thế Tôn giáo giới Tỳ Khưu Vakkali rằng:

- Nầy Vakkali, lợi ích chi khi ngươi chiêm ngưỡng xác thân hôi thối nầy. Nầy Vakkali, chính
người nào thấy Pháp người ấy (gọi là) thấy Như Lai, người nào thấy Như Lai người ấy (gọi là-) thấy
Pháp. Tuy Bậc Đạo Sư đã khuyến cáo như thế, tỳ khưu Vakkali vẫn mãi mê say đắm, chiêm ngưỡng
Kim thân Ngài. Bậc Đạo Sư suy nghĩ: "Nếu vị tỳ khưu nầy không được khởi động tâm, vị ấy sẽ không
chứng đạt Đạo Quả".

Khi đến mùa an cư mùa mưa, đức Thế Tôn phán gọi tỳ khưu Vakkali đến dạy rằng:

- Nầy Vakkali! Ngươi hãy đi đi.

- Tỳ khưu Vakkali suy nghĩ: "Ôi, đức Thế Tôn đã không hề đoái hoài gì đến ta cả. Nhưng ta sẽ
không thể sống được, nếu ta phải xa lìa Ngài trọn cả ba tháng".

Rồi vị ấy suy nghĩ rằng:

- "Lợi ích chi ta phải sống nữa chứ, ta sẽ leo lên đỉnh núi cao Vakkali đến núi Gijjhakūṭa, leo lên
đỉnh núi.

Bậc Đạo Sư biết được sự chán nãn trong tâm của Vakkali, Ngài suy nghĩ:"Nếu Tỳ khưu Vakkali
không được sự an ủi của Như Lai, duyên lành của y sẽ bị tổn giảm". Đức Thế Tôn phóng hào quang
đến trước mặt Tỳ khưu Vakkali vẫy gọi rằng:

- Nầy Vakkali hãy đến đây!

Tỳ khưu Vakkali nghe đức Thế Tôn kêu gọi, mọi sầu muộn trong tâm vụt tan biến. Vị ấy nghĩ
rằng: "Bậc Đạo Sư gọi đến ta".

Bậc Đạo Sư như hồ nước trong mát đã làm nhiệt não của Vakkali tiêu mất, vị ấy phát sanh phỉ
lạc, nhưng nhìn quanh không thấy đường đi xuống, lập tức Vakkali từ trên cao gieo mình xuống trước
mặt đức Thế Tôn, đức Thế Tôn tuyên thuyết lên kệ ngôn khi Vakkali còn lơ lửng trên hư không rằng:

381-
"Pāmojjabahulo bhikkhu
Pasanno buddhasāsane
Adigacche padaṁ santaṁ
Saṁkhāruūpasamaṁ sukhaṁ"
381-
"Tỷ kheo nhiều hân hoan
Tịnh tín Giáp Pháp Phật
Chứng cảnh giới tịch tịnh
Chánh niệm trú an lạc" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Nên hiểu ý nghĩa của kệ ngôn rằng: Vị Tỷ kheo đầy phỉ lạc, thường vun bồi niềm tin nơi Giáo
Pháp. Vị Tỷ khưu tịnh tín trong Giáo Pháp sẽ chứng đạt Níp Bàn, được gọi là Santapada chấm dứt các
hành, an lạc (tối thượng).

Rồi đức Thế Tôn đưa tay phóng hào quang đỡ lấy Vakkali với bài kệ ngôn rằng:

- Hãy đến đây Vakkali! Ngươi đừng sợ, hãy nhìn Như Lai. Như Lai sẽ đưa ngươi lên như người
dẫn voi bị sa lầy lên đất liền vậy. Hãy đến đây, nầy Vakkali, ngươi đừng sợ hãy nhìn Như Lai, Như Lai
sẽ đưa ngươi lên như người giúp mặt trăng thoát khỏi Rāhu vậy.
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Vị ấy phát khởi phỉ lạc mãnh liệt, khi chân vừa rời khỏi núi, rơi vào hư không, suy tưởng được
lời dạy của Bậc Đạo Sư, tịnh chỉ niềm phỉ lạc tại trong hư không đó và chứng đắc A la Hán quả cùng
với tuệ phân tích. Từ trên hư không vị ấy bước xuống đảnh lễ dưới chân Bậc Đạo Sư đứng trước mặt
Ngài.

Thời gian sau, đức Thế Tôn ban cho Trưởng Lão Vakkali địa vị đệ nhất niềm tin nơi đức Thế Tôn
(Sandhādhimutta).

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO VAKKALI

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

SA DI SUMANA

(PC. 382)

"Yo have daharo...". Đức Đạo Sư khi ngự tại Pubbārāma, đề cập đến Sa di Sumana, Ngài tuyên
thuyết lên kệ ngôn nầy.

Tương truyền rằng: Trong thời đức Phật có Hồng danh là Padumuttara, một thiện gia nam tử
được trông thấy đức Đạo Sư ban địa vị tối thắng đến một vị Tỳ khưu là Đệ nhất về Thiên Nhãn. Nam
Tử ấy muốn đạt được địa vị ấy, đã cung thỉnh đức Thế Tôn cùng chư Đại chúng tăng đến tư thất cúng
dường trọn 7 ngày. Đến ngày thứ bảy, sau khi đức Phật cùng chư Tăng thọ thực xong, nam tử cúng
dường y phục đến đức Phật và Chư Tỳ khưu, xong rồi phát nguyện rằng: "Bạch Thế Tôn! Do công
hạnh nầy, con chỉ mong ước được chứng đạt địa vị Tỷ khưu thù thắng nhất về Thiên Nhãn trong thời
kỳ Giáo Pháp của đức Thế Tôn".

Đức Thế Tôn Padumuttara dùng Phật trí quán xét. Ngài thấy rằng: Sau trăm ngàn đại kiếp nữa,
lời ước nguyện của thiện gia tử nầy sẽ được thành tựu, Ngài liền thọ ký rằng:

- Nầy Nam tử, kể từ kiếp trái đất nầy trở đi, sau một trăm ngàn đại kiếp, ước nguyện hôm nay
của ngươi sẽ thành tựu, ngươi có tên là Anuruddha trong Giáo Pháp của Đấng Chánh Giác có Hồng
danh là Gotama.

Được đức Thế Tôn Padumuttara thọ ký như thế, y tưởng chừng rằng tài sản ấy y sẽ đạt được
trong nay mai, nên phát sanh năm loại phỉ lạc sung mãn.

Khi đức Thế Tôn Padumuttara viên tịch, y hỏi chư tỳ khưu sự tu tập để đạt được Thiên Nhãn. Và
y đã tạo ngàn ngọn đuốc xung quanh ngôi Bảo Tháp thờ Xá Lợi đức Phật cao 7 do tuần.

Sau khi mệnh chung, y thọ sanh về Thiên Giới, từ ấy luân chuyển trong vòng luân hồi với hai
sanh thú là chư thiên và người trọn cả 100 ngàn đại kiếp, cho đến hiền kiếp nầy.

Trong hiền kiếp nầy, thiện gia tử ấy tái sanh vào một gia tộc nghèo khổ trong thành Bārāṇasī,
là người cắt cỏ cho Trưởng giả Sumana, y có tên gọi là Annabhāra. Trưởng giả Sumana là người có
tâm đại thí, hằng cúng dường đại thí trong thành Bārāṇasī.

Một hôm, có vị Độc Giác Phật Uparittha, Ngài xả thiền Diệt dùng Phật trí quán xét rằng: -
"Hôm nay ta sẽ tế độ cho ai?"

Ngài thấy được duyên lành của thanh niên Annabhāra, y đang cắt cỏ ở bìa rừng, rồi y đang trên
đường về nhà: "Khi thanh niên Annabhāra thấy được ta, y sẽ phát sanh tịnh tín cúng dường đến ta
vậy".

Thế là, từ núi Gandhamādana đức Độc Giác Phật đắp y mang bát theo dường hư không, xuất
hiện trước mặt thanh niên Annabhāra. Vừa trông thấy đức Phật Độc Giác, Annabhāra bạch hỏi rằng:

- Bạch Ngài! Ngài được vật thực chi chăng?

- Này người đại phước, ta sẽ được vật thực thôi.

- Bạch Ngài, nếu thế xin Ngài hãy hoan hỷ chờ con một chốc. Y liệng bỏ bó cả trên vai xuống,
chạy nhanh về nhà hỏi vợ rằng:

- Em đã có vật thực cho anh chưa?

- Thưa anh có chứ.
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Y hoan hỷ chạy nhanh đến nơi đức Phật Độc Giác với tâm hoan hỷ rằng: "Khi ta muốn cùng
dường đến Ngài thì không gặp Ngài, khi gặp Ngài lại không có vật thí. Hôm nay ta có được hai điều
hạnh phúc ấy, là lợi đắc lớn đến với ta vậy".

Y đặt đầy bát  vật thực,  rồi  cúng dường đến đức Phật Độc Giác,  xong rồi  Annabhāra phát
nguyện rằng:

"Do sự cúng dường nấy, xin cho con đừng lâm vào cảnh nghèo khổ, đừng nghe biết đến tiếng
KHÔNG CÓ trong những kiếp sau".

Đức Độc Giác ban lời tùy hỷ rằng: "Xin cho phước nguyện của người được mau thành tựu như
ý". Rồi đức Phật Độc Giác từ giả về núi Gandhamādana. Vị Thiên Tử ngự trên cây lọng trắng trong
nhà Trưởng giả Sumana chứng kiến trọn vẹn cảnh ấy, đã tán thán lòng tịnh tín của Annabhāra rằng:
"Thật rất hoan hỷ với vật thực thù thắng mà Annabhāra đã cúng dường đến đức Độc Giác Phật". Rồi
vị Thiên Tử ấy đã sādhu ba lần. Trưởng giả Sumana nghe tiếng Sādhu, hỏi vị Thiên tử rằng:

- Nầy Thiên Tử, ngươi không thấy ta cúng dường trong bấy lâu nay hay sao? Hôm nay ngươi
mới Sādhu như thế.

- Tôi không Sādhu sự cúng dường của ông, tôi sādhu do sự cúng dường vật thực của Annabhāra
đến đức Phật Độc Giác Uparittha mà thôi.  Trưởng giả Sumana suy nghĩ: "Thật kỳ diệu thay,  ta
thường xuyên cúng dường cũng không khiến cho vị Thiên nhân nầy tán thán. Annabhāra đang sống
nương vào ta, y chỉ cúng dường vật thực có một lần, thế mà được Thiên nhân tán thán. Vậy ta sẽ làm
thế nào đây để sự để bát của y trở thành là của ta".

Trưởng giả Sumana cho gọi  thanh niên Annabhāra đến hỏi rằng "Hôm nay ngươi đã cúng
dường vật thực đến ai thế?"

- Thưa chủ, hôm nay tôi cũng dường vật thực đến Ngài Uparittha

- Ngươi hãy nhận lấy số tiền nầy đi, rồi cho ta phần phước ấy đi.

-  Thưa chủ, không được đâu. Dù cho Trưởng giả Sumana có tăng số tiền lên đến cả ngàn
Kahāpana, thanh niên Annabhāra vẫn không màng, không nhường phần phước mà mình đã tạo cho
Sumana.

- Thôi được, nếu ngươi không bằng lòng nhường phần phước lại. Ngươi hãy nhận số tiền 1000
kahāpana nầy, rồi chia phước lại cho ta đi.

- Thưa chủ! Việc nầy để tôi hỏi lại đức Phật đã. Y tìm đến hỏi đức Phật Độc Giác, Ngài nói rằng:

- Này thanh niên! Sự chia phước đến người khác là một điều tốt. Ngươi nên hiểu theo ví dụ nầy
đi. Này thanh niên Annabhārā! Ví như có người thắp sáng lên ngọn đèn rồi cho ngàn gia tộc khác mồi
lửa từ ngọn đèn ấy mang đi. Này thanh niên, vậy ngọn lửa có vì sự mồi lửa mà hao bớt đi chăng?

- Bạch đức Độc Giác, không.

- Nhưng bấy giờ ánh sáng ở tại nơi đó thì như thế nào?

- Thưa Ngài, nơi ấy ánh sáng càng tỏ rạng hơn.

- Cũng vậy, nầy thanh niên người trí dùng cúng dường chỉ là một muổng cháo hay muổng vật
thực cũng vậy. Khi chia phước cúng dường vật thực của mình đến người khác dù là bao nhiêu người
đi nữa, phước ấy càng tăng trưởng. Tuy ngươi chỉ cúng dường một muổng vật thực thôi, nhưng khi
ngươi chia phước đến Trưởng Giả, phần vật thực ấy trở thành hai phần, của ngươi là một và một của
Trưởng giả.

- Lành thay, bạch Ngài. Rồi thanh niên Annabhāra đảnh lễ đức Độc Giác Phật, tâm hân hoan
vui vẻ ra về, nói với Trưởng giả Sumana, rằng:

- Thưa chủ, tôi chia phước nầy đến ông với niềm tin.

- Thế thì, ngươi hãy nhận tiền đi.

- Thưa chủ, tôi không bán vật thực. Tôi chỉ chia phước đến Ngài bởi niềm tin mà thôi.

- Này thanh niên, ngươi đã chia phước đến ta bởi đức tin, thế thì ta cũng biếu ngươi công đức
bởi đức tin. Lại nữa, kể từ nay trở đi, ngươi không cần phải làm việc bằng tay hay chân nữa, hãy dựng
nhà ở cạnh đây và muốn dùng những vật chi hãy đến nơi ta mà lấy.
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Vật thực mà người cúng dường đến Bậc xả Thiền Diệt thường phát sanh quả hiện tại ngay trong
ngày là như thế. Vì thế, thậm chí đến đức Vua khi nghe được xự kiện ấy, Ngài cho gọi Annabhāra đến
Hoàng Cung, xin chia phước rồi ban thưởng cho chàng nhiều tài sản và ban cho y địa vị Trưởng giả.

Thanh niên Annabhāra kết bạn với Trưởng giả Sumana cùng nhau đắp xây thiện hạnh suốt đời.
Khi mệnh chung thọ sanh về Thiên giới. Đến thời Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama, từ nơi Thiên
giới  Thiên  Tử  Annabhāra  thọ  sanh  vào  chủng  tộc  Sakya  có  tên  là  Amitodana  trong  thành
Kapilavatthu. Thân quyến đặt tên cho Hài tử là Anurudha, vị nầy là em của Hoàng Thân Mahānāma,
là em chú bác với đức Đạo Sư. Ngài là bậc đại phước.

Được biết rằng: Có một hôm, Hoàng Thân Anuruddha cùng với sáu vị Tử Hoàng khác chơi đánh
cầu, dùng bánh đặt cuộc. Hoàng Tử Anuruddha thua, nhắn mẹ cho bánh để chung cho 5 vị kia, đến
lần thứ tư thì không còn bánh nữa.

Ba lần trước mẹ Ngài dùng mâm vàng đựng bánh mang ra cho Anuruddha. Lần thứ tư bà bảo
rằng: Bánh KHÔNG Có. Nghe mẹ cho người báo như thế, Ngài Anuruddha ngỡ rằng: Có loại bánh
tên là không có. Vì từ nhỏ đến lớn, Tử Hoàng Anuruddha chưa từng biết đến tiếng KHÔNG Có, nên
bảo với gia nhân rằng: "Ngươi hãy mang bánh không có đến nơi đây".

Mẹ Ngài nghe Gia nhân báo lại như thế rằng:

- Tâu Lịnh Bà! Hoàng Tử bảo mang bánh KHÔNG Có đến cho Hoàng Tử. Mẹ Ngài suy nghĩ:
"Con ta chưa từng nghe tiếng KHÔNG Có, ta sẽ làm cho nó biết ý nghĩa KHÔNG Có bằng cách nào
đây nhỉ?". Bà lấy mâm vàng trống rỗng úp lên chiếc mâm vàng khác, bảo với tùy tùng rằng: "Các
ngươi hãy mang Bánh KHÔNG CÓ ĐẾN Hoàng Tử".

Bấy giờ, vị chư Thiên giữa thành Kapilavatthu suy nghĩ rằng:

- Hoàng Tử Anuruddha khi còn là nhân loại thuở trước, có tên là Annabhāra, chàng cúng dường
vật thực đến đức Độc Giác Phật, có tên là Upariṭṭha, phát nguyện rằng: Xin cho đừng biết tiếng
KHÔNG Có. Nếu ta biết giai thoại nầy, mà vẫn yên lặng thì đầu ta sẽ bể thành bảy mãnh.

Chư thiên kinh sợ, vội mang bánh trời đặt vào mâm vàng đầy ắp. Khi vị Tử Hoàng trông thấy
gia nhân mang bánh ra đặt trước mặt các vị Tử Hoàng, chàng liền dở nắp ra, một mùi thơm tỏa ngát
khắp kinh thành Kapilavatthu. Bánh ấy khi chạm vào lưỡi, lập tức tan ra lan rộng khắp 700 sợi thần
kinh vị.

Hoàng tử Anuruddha suy nghĩ: "Có lẽ từ trước đến nay mẹ ta chẳng hề thương ta, vì bà không
hề làm loại bánh không có cho ta dùng". Hoàng Tử không chơi đùa nữa, lập tức trở về lâu đài, đi đến
gặp mẹ hỏi rằng: "Thưa mẹ, chắc mẹ không thương con phải không?" - Này Anuruddha! Con nói chi
lạ vậy. Con là nơi thương yêu của mẹ, ví như người giữ gìn con mắt còn lại, hay người gìn giữ trái tim
của chính mình.

- Nếu mẹ thương con, tại sao từ trước đến giờ mẹ không làm bánh KHÔNG Có cho con ăn?
Ngạc nhiên, bà hỏi lại tên gia nhân rằng:

- Ngươi có thấy vật chi trong mâm vàng không?

- Thưa bà! Trong mâm vàng chứa đầy loại bánh có mùi thơm lan khắp cả kinh thành nầy. Một
loại bánh quí mà con chưa từng thấy như thế bao giờ cả.

Bà suy nghĩ rằng: "Thật vậy, con ta là bậc Đại phước. Do đó, chư thiên đã mang bánh đặt vào".

Rồi Hoàng Tử Anuruddha nói với mẹ rằng:

- Thưa mẹ loại bánh như vậy con chưa từng được dùng, từ nay trở đi mẹ chỉ nên làm loại bánh
như thế cho con dùng thôi.

Từ đó, mỗi khi Tử Hoàng Anuruddha đòi ăn bánh, Hoàng Hậu chỉ rửa sạch mâm vàng, chụp lên
mâm khác rồi bảo rằng bánh KHÔNG Có. Thế là Chư thiên mang bánh Trời đặt vào. Với cách ấy,
Hoàng Tử Anuruddha thọ dụng bánh trời như vậy.

Khi các Hoàng Tử trong Hoàng gia Sakya đã lần lượt xuất gia trở thành tùy tùng của đức Thế
Tôn như lời giao ước. Bấy giờ ông Hàng Mahānāma hỏi em rằng:

- Nầy em, trong gia tộc ta phải có một người xuất gia, vậy em hay anh sẽ phải xuất gia một
người.
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- Thưa anh! Em là người hay đau ốm nên không thể xuất gia được.

- Nếu thế, em hãy học nghiệp nghệ của người tại gia đi. Để cai quản gia sản của gia tộc.

- Thưa anh, công việc gì cần phải làm như thế? Thật ra, nơi phát sanh ra vật thực để dùng,
Hoàng Tử Anuruddha còn chưa biết, vì thế Ngài mới hỏi anh như thế.

Tương truyền rằng: Một hôm ba vị Tử Hoàng là Anuruddha, Baddiya và Kimbila tranh luận
cùng nhau rằng: "Vật thực phát sanh từ nơi nào?". Hoàng Tử Kimbila bảo rằng: "Vật thực phát sanh
từ trong kho" Vì rằng: Một hôm, Hoàng Tử Kimbila trông thấy họ vác lúa từ kho ra để đập, xây xát
thành gạo, do đó mới tưởng rằng "vật thực phát sanh từ trong kho". Hoàng Tử Baddiya nói với
Kimbila rằng:

- Ôi! Thật khó nhọc thay đời sống tại gia. Thưa anh, em sẽ xuất gia vậy. - Thưa mẹ, con không
còn ham đời sống tại gia. Con sẽ xuất gia. Xin mẹ hãy cho con được xuất gia.

Thế rồi, Hoàng Tử Anuruddha cùng với 5 vị Tử Hoàng dòng Sakya cùng đi xuất gia, đó là
Hoàng Đế Bhaddiya, Hoàng thân Kimbila, Bhagu, Ānanda và Devadatta. Cùng đi đến yết kiến đức
Thế Tôn tại Anupiy Ambavana xin được xuất gia. Sau khi xuất gia xong, tỳ khưu Anuruddha tinh cần
hành Sa môn pháp, chẳng bao lâu Ngài thành đạt Phạm Hạnh cứu cánh, chứng đạt Tam Minh. Với
Thiên Nhãn Minh đệ nhất trong hàng Cao đồ của đức Thế Tôn, Ngài ngồi giữa hư không, có thể
trông thấy cả ngàn thế giới như người nhìn thấy trái me trong lòng bàn tay. Ngài đã thốt lên cảm
hứng ngữ rằng:

"Ta đã chứng được Túc Mạng Minh, ta đã đạt được Thiên nhãn minh, ta đã đạt được Lậu Tận
Minh. Tam Minh ta đạt được cùng với thần không lực. Lời Phật dạy nay ta đã làm xong".

Sau khi đắc quả, Ngài quán xét rằng: "Ta đã tạo được thiện nghiệp gì trong thời quá khứ? Mới
được tài sản như vầy". Biết được rằng: Ta đã phát nguyện dưới chân đức Phật Padumuttara. Rồi quán
xét tiếp rằng: Ta đã luân chuyển trong luân hồi, là thanh niên Annabhāra, làm thuê cho Trưởng giả
Sumana để nuôi sống. Ngài nói lên kệ ngôn rằng:

"Trong thời trước ta tên là Annabhāra là người nghèo khổ cắt cỏ, ta đã cúng dường vật thực đến
đức Phật Độc giác Upariṭṭha là bậc cao quí".

Bấy giờ, Trưởng Lão Anuruddha suy nghĩ: "Trưởng giả Sumana bạn cũ của ta, đã xin phước báu
mà ta đã cúng dường đến đức Phật Độc Giác trong thời đó, nay sanh ở đâu nhỉ?" Ngài thấy rằng
Trưởng giả ấy nay sanh vào làng Muṇḍanigāma, tại chân núi gần khu rừng cháy. Trong làng ấy, có
người  thiện nam tên là Muṇḍa, y  có hai  người con là Mahāsumana và Cūḷasumana. Trưởng giả
Sumana chính là Cūḷasumana. Sau khi quán thấy như thế rồi, Ngài suy nghĩ: Khi ta đến đó, có sự tiếp
đãi hay chăng?". Ngài quán thấy Cūḷasumana sẽ được xuất gia khi tròn 7 tuổi và sẽ chứng đạt A la
Hán quả khi vừa cạo tóc xong.

Quán xét xong rồi, Trưởng Lão Anuruddha ngự đến làng Muṇḍianigama vào mùa an cư. Ngài
dùng thần thông hiện ra trước cửa nhà. Còn Thiện nam Mahāmuṇḍa là người thân quen với Trưởng
Lão từ trước. Khi vừa thấy Trưởng lão, ông đứng dậy tiến rước bát, bảo con trai lớn là Mahāsumana
rằng:

- Nầy con, Trưởng Lão Anuruddha đã ngự đến đây, con hãy thỉnh y bát Ngài và cung thỉnh Ngài
vào ngự nơi phòng khách đi. Mahāsumana vâng lời cha, thiện nam ấy cúng dường cung thỉnh đức
Anuruddha an cư mùa mưa tại làng ấy.

Trưởng lão nhận lời. Thiện nam Muṇḍa cúng dường tứ sự đến Trưởng lão trọn ba tháng dễ dàng
như chỉ cúng dường có một buổi. Đến ngày lễ Tự Tứ, Muṇḍa cúng dường Tam y cùng tứ sự đến
Trưởng Lão, những vật dụng như dầu, sữa, đường... Đặt dưới chân Trưởng Lão, ông thiện nam bạch
rằng:

- Xin Ngài hãy hoan hỷ thọ dụng những vật nầy đi.

- Thôi được rồi! Nầy cận sự nam, những vật nầy ta không nhận, không cần dùng đến.

- Bạch Ngài! Những vật nầy gọi là Vassāvāsikalābha (Lợi lộc phát sanh đến người an cư). Xin
Ngài hãy nhận lấy đi.

- Thưa vừa rồi, nầy cận sự nam.

- Bạch Ngài! Vì sao Ngài không nhận?
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- Vì ta không có Sa đi để làm thích hợp.

- Bạch Ngài, nếu thế thì Mahānāma sẽ làm Sa di cho Ngài.

- Ta không cần đến Mahāsumana.

- Bạch Ngài! Thế thì Cūḷasumana có thích hợp chăng?

- Được thôi, nầy cận sự nam.

Trưởng lão cho Giới tử Sumana xuất gia Sa di. Cūḷasumana vừa cạo tóc xong đã quán tưởng
theo lời dạy của thầy qua đề mục thể trược. Ngài chứng đắc ngay A la Hán quả. Trưởng lão cùng Sa
đi trú tại nơi đó chừng nửa tháng, rồi khởi hành tuần tự về Sāvatthī để bái kiến đức Thế Tôn. Khi hai
vị đi đến một căn chòi tranh trong rừng, gần Himavanta (Tuyết Sơn).

Trưởng Lão Anuruddha là người hằng có sự tinh cần, Ngài đi kinh hành khi trú đêm tại nơi đó
vào canh đầu, tiếp theo vào những canh sau thì Ngài phát sanh chứng đau bụng. Sa di Sumana thấy
thầy bịnh khó nhọc như thế, bạch hỏi rằng:

- Bạch Thầy, Thầy lâm bịnh chi thế?

- Ta khởi bịnh đau bụng.

- Bạch thầy, thế thì thầy có thường bị chứng bịnh nầy chăng?

- Thường hay bị lắm Sa di ạ.

- Khi thầy đau bụng như thế, thầy dùng vật chi mới hết?

- Ta dùng nước ở hồ Anotatta mới hết bịnh.

- Bạch Thầy, con sẽ đi lấy nước hồ Anotatta về dâng Thầy.

- Nầy Sa di, con đi lấy được chăng?

- Bạch Thầy được.

- Này Sa di, trong hồ ấy có con Long Vương Pannaka, Long Vương rất hung dữ đấy, con hãy cẩn
thận khi lấy nước hồ Anotatta.

- Bạch thầy vâng.

- Sa di Sumana đảnh lễ thầy xong, dùng thần lực bay lên hư không đi suốt cả 500 do tuần.

Trong ngày hôm ấy, Long vương cùng đoàn Long nữ đang vui đùa múa hát. Long vương trông
thấy Sa di bay trên hư không hướng về hồ Anotatta, nên nó phát sanh sân hận rằng:

- Sa di nầy bay trên hư không, bụi dưới chân y rơi rớt trên đầu ta. Sa di nầy đi đến hồ Anotatta
để lấy nước. Ta sẽ không cho y lấy nước hồ ấy.

Long Vương liền phùng mang che đậy cả ao Anotatta đến 50 do tuần, như người dậy nồi cơm
bằng nắp lớn. Thấy Long Vương làm như thế, Sa di Sumana biết rằng: "Long vương đang sân hận",
liền nói rằng: "Này Long Vương, người là bậc có đại uy lực, có đại sức mạnh. Người hãy lắng tai nghe
ta. Hãy cho ta xin bát nước dùng làm thuốc trị bịnh cho Thầy ta".

- "Sông Gaṅgà ở phía Đông thường chảy vào Đại Dương, ngươi hãy lấy nước từ con sông Gangà
ấy đi".

Sa di Sumana suy nghĩ rằng:

- Long Vương nầy không chịu cho nước theo lời xin của ta. Ta sẽ cho nó biết thần lực, ta sẽ uy
hiếp nó để nó phục tùng cho ta nước hồ Anotatta.

Sa di Sumana nói với Long Vương rằng:

- Nầy Đại Vương! Thấy Tế Độ của ta bảo, chỉ lấy nước từ hồ Anotatta mà thôi. Do vậy, ta chỉ có
thể lấy nước hồ nầy mang về, ngươi hãy cho nước ấy đến ta đi, đừng nên ngăn cản ta.

Rồi Sa di Sumana nói lên kệ ngôn rằng:

"Ta chỉ lấy nước từ hồ Anotatta nầy thôi. Ta chỉ cần nước hồ nầy. Nếu có sức mạnh, hỡi Long
Vương ngươi hãy liệu giữ lấy".
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- Nầy Sa di, nếu ngươi làm như thế, ta gọi ngươi là Bậc Đại Hùng. Ta rất hài lòng về lời nói của
ngươi. Ngươi hãy dùng thần lực lấy nước của ta đi.

Sa di Sumana nói với Long Vương rằng: "Nầy Đại Vương ta sẽ lấy nước cho ngươi xem".

- Ngươi có khả năng thì cứ lấy đi.

Sau khi đã xác định rõ ràng ba lần như thế, Sa di Sumana suy nghĩ: "Giờ đây, ta hiển lộ Phật
Pháp lực để lấy nước hồ Anotatta là hợp lẽ vậy".

Sa di Sumana đi mời tất cả chư Thiên địa cầu, chư thiên trên hư không, các vị ấy đảnh lễ và
bạch hỏi rằng:

- Bạch Ngài, chuyện chi vậy?

- Này chư Thiên, ta sẽ thi đấu với Long Vương tại hồ Anotatta, các ngươi hãy đến xem ai thắng
ai bại.

Tuần tự Sa đi Sumana đi đến Tứ Đại Thiên Vương, đức Vua Sakka, đức vua Suyāma, đức vua
Santusita, đức vua Sunimmitta và đức vua Vasavattī trình bày sự việc như thế. Rồi Sa di Sumana
tuần tự đi đến Phạm Thiên Giới, các vị Phạm Thiên ở cõi đó đến đảnh lễ và bạch hỏi:

- Bạch Ngài, có chuyện chi thế?Sa di Sumana thuật lại câu chuyện. Và vị ấy đi khắp nơi chỉ trừ
cõi Vô tưởng và Vô sắc. Chư Thiên và Phạm Thiên nhận được lời thỉnh, đã hội họp đông đảo trên hư
không, chẳng có một khoảng trống nơi hồ Anotatta, ví như bột bánh mà người ta chất đầy trong nia
đó vậy.

Khi Chư Thiên Phạm Thiên đến đông đủ rồi, Sa đi Sumana đứng trên hư không nói với Long
Vương rằng:

- Này hỡi Long Vương, ngươi có nhiều quyền lực, có đại thần lực, ngươi hãy nghe lời ta, hãy cho
ta xin bát nước để về làm thuốc cho thầy ta.

- Này Hỡi Sa di, nếu ngươi là bậc anh hùng. Ta rất thích lời nói của ngươi. Vậy ngươi cứ việc lấy
nước của ta đi.

Sa di Sumana xác nhận đủ ba lần rồi, đứng trên hư không hóa thân thành vị Đại Phạm Thiên to
lớn 12 do tuần, bay xuống đạp lên đầu Long Vương nhận chìm xuống hồ. Bị Sa di Sumana đè đầu
nhận xuống đáy hồ, Long Vương lập tức co rút đầu lại cho nhỏ để thoát ra, đầu Long Vương lúc ấy
nhỏ như cái muổng, giống như mãnh da tươi bị người có sức mạnh đạp lên co rút lại. Khi Long vương
co đầu lại thì một luồng nước lớn bằng cây thốt nốt đã phún lên không. Sa di Sumana hứng đầy bát
nước ngay trên hư không. Chư thiên tán dương vang dội Sādhu. Sa di Sumana hứng đầy bát nước
ngay trên hư không. Chư thiên tán dương vang dội Sādhu. Sa di Sumana lấy được nước rồi, dùng
thần lực bay về nơi trú của thầy. Long Vương hổ thẹn nổi sân hận vội rượt theo Sa di Sumana, hai
mắt nó đỏ rực như hoa hồng. (Japā). Nó suy nghĩ: "Sa môn trọc đầu ấy đã mời Chư thiên đến chứng
kiến cuộc tranh hùng nầy, làm cho ta hổ thẹn. Ta sẽ đuổi theo, bắt được y ta sẽ thọt tay vào ngực moi
lấy trái tim y, hay nắm lấy tay chân y quăng qua bên kia sông Hằng."

Long Vương dùng thần lực rượt theo Sa di Sumana, nhưng không thể theo kịp. Sa di về dâng
nước lên Tế Độ Sư, bạch rằng:

- Bạch Ngài! Xin Ngài hãy dùng nước đi.

Long Vương theo sau đi đến nói rằng:

- Bạch Ngài Anuruddha! Vị Sa di ấy lấy nước của tôi, nước ấy chưa cho, xin Ngài đừng dùng.

- Nầy Sa di, thế này là như thế nào vậy?

- Bạch Thầy! Xin thầy cứ dùng nước ấy, nước nầy Long Vương đã cho nên con mới mang về.

Trưởng lão biết rằng: "Bậc Vô Lậu như Sa di chẳng bao giờ nói dối bao giờ". Rồi Ngài đã dùng
nước ấy trị bệnh cho mình.

Khi bệnh đã thuyên giảm ngay. Long Vương bạch với Trưởng Lão rằng: "Bạch Ngài! Sa di này
đã thỉnh Chư thiên tụ hội lại nơi hồ Anotatta để tranh tài. Và vị ấy đã làm cho tôi hổ thẹn giờ đây tôi
sẽ bóp nát trái tim của ông ấy hay nắm lấy chân mà ném qua bên kia sông Hằng!".
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- Nầy Long Vương! Sa di này là bậc có Đại uy lực, có Đại thần lực, ngươi không thể thắng được
đâu. Ngươi nên sám hối vị ấy đi, rồi trở về hồ Anotatta.

Long Vương vẫn biết thần lực của Sa di, nhưng vì lòng tự ái bị tổn thương nên nó làm như thế
thôi. Bây giờ nghe lời của Anuruddha, nó tỉnh ngộ và bình tâm lại. Long Vương liền sám hối Sa di, kết
thân với Sadi Sumana rằng:

- Bạch Ngài! Kể từ nay trở đi, khi nào Ngài cần nước hồ Anotatta Ngài khỏi cần nhọc sức đi lấy,
Ngài chỉ nhắn tin đến tôi, tôi sẽ mang nước đến cho Ngài.

Khi lành bệnh rồi, Trưởng Lão cùng Sa di lại lên đường về thành Sāvatthī. đức Thế Tôn biết
rằng: Trưởng Lão Anuruddha sắp về đến, Ngài ngự nơi lâu đài của Migāramātā nhìn ra đường. Chư
tỳ khưu trông thấy Trưởng lão trở về, hoan hỷ ra đảnh lễ và chào đón thân tình, tiếp rước y bát.

Bấy giờ, có vài vị tỳ khưu phàm thấy Sa di Sumana còn nhỏ dễ thương, nên nô đùa, vò đầu cũng
có, nhéo tai cũng có, kéo tay cũng có, đùa cợt rằng: "Nầy Sa di! Ông không có cảm dục sao?" Đức
Thế Tôn thấy hành động thô tháo của các vị ấy, suy nghĩ:

- Hành động của các tỳ khưu nầy thật là tai hại. Họ nắm lấy cổ, đầu của Sa di Sumana chẳng
khác gì đang nắm lấy đầu cổ của con rắn độc mà không biết. Chúng nào thấu đáo được oai lực của
Sa di Sumana. Hôm nay Như Lai sẽ làm sáng tỏ thần lực của Sumana vậy.

Trưởng Lão Anuruddha đi đến đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn ân
cần thăm hỏi Trưởng Lão Anuruddha, Ngài cho gọi Trưởng lão ānandā đến dạy rằng:

- Này ānanada! Như Lai đang cần nước rửa chân, nước ấy phải được múc từ hồ Anotatta. Ngươi
hãy đưa bát cho các vị Sa di, bảo lấy nước đem về cho Như Lai.

Trưởng Lão tụ hội 500 vị Sa di lại, phán truyền lịnh ấy. Trong số đó, Sa di Sumana là vị trẻ
nhất, Trưởng Lão Ānanda phán dạy Trưởng Sa di rằng:

- Này Sa di! Bậc Đạo Sư đang cần nước ở hồ Anotatta để rửa chân. Vậy hiền giả hãy đi lấy nước
về cho Bậc Đạo Sư đi.

- Bạch Trưởng Lão! Con không đủ khả năng. Thế là Trưởng Lão tuần tự hỏi đến các vị Sa di còn
lại. Các vị ấy đều từ chối cả.

Hỏi rằng: Trong số 500 vị Sa di ấy, không có vị nào là bậc Vô Lậu hay sao?

Đáp rằng: Có chứ, nhưng các vị Sa di ấy biết rằng: Vòng hoa nầy không phải kết cho ta, mà đức
Thế Tôn kết cho Sa di Sumana. Đối với các vị còn phàm thì từ chối, vì thấy rằng mình không có khả
năng ấy. Cuối cùng thì đến Sa di Sumana. Trưởng Lão Ānanda nói:

- Này Sa di ơi! Bậc Đạo Sư đang cần nước hồ Anotatta để rửa chân, vậy hiền giả hãy lấy bát
đem nước ấy về đi.

- Bạch Ngài! Khi Bậc Đạo Sư cho phép thì con sẽ đi lấy nước đem về. Rồi Sa di Sumana đi đến
đảnh lễ đức Thế Tôn bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Được nghe rằng: Ngài phán dạy con đi lấy nước hồ Anotatta phải chăng?

- Đúng thế, nầy Sumana.

Sa di Sumana cầm bát lớn như cái nồi, bát ấy có thể chứa được 6 cái bát thường. Những bát
nầy được dùng trong Tinh thất do nàng Visākhā cúng dường. Vị ấy xách đi với ý nghĩa: "Ta không cần
phải vác lên vai". Và Ngài bay lên hư không nhắm hướng hồ Anotatta mà lướt đến. Long Vương trông
thấy Sa di Sumana từ xa đi đến, tiếp lấy bát để lên vai, nói rằng:

- Bạch Ngài! Khi Ngài có người phục vụ như tôi đây, vì sao Ngài lại đích thân đến lấy nước chứ.
Khi Ngài cần nước sao không nhắn cho tôi biết.

Rồi Long Vương múc đầy bát nước, vác lên vai nói rằng:

- Bạch Ngài, xin thỉnh Ngài hãy đi trước, tôi sẽ mang nước theo sau.

- Được rồi, nầy Long Vương, vì Bậc Đạo Sư bảo ta đi lấy.

Sa di Sumana dạy Long Vương hãy trở về, tự tay nắm lấy bát bay lên hư không.

Trông thấy Sa di Sumana trở về, Bậc Đạo Sư phán dạy chư tỳ khưu rằng:

790



- Này chư tỳ khưu! Các ngươi hãy nhìn con đường bay của Sa di, đẹp như thiên nga trong hư
không vậy.

Sa di Sumana đặt bát nước xuống, đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi và đứng sang một bên, Bậc
Đạo Sư phán hỏi rằng:

- Này Sa di Sumana, ngươi được bao nhiêu tuổi?

- Bạch Thế Tôn! Con vừa được 7 tuổi.

-  Nầy  Sumana,  nếu  thế  từ  nay  trở  đi,  ngươi  sẽ  là  vị  tỳ  khưu.  Đức  Thế  Tôn  ban  Dāyajja
upasampada (Cụ túc đặc biệt) đến Sa di Sumana. Được biết rằng: Chỉ có hai vị Sa di là Sumana và
Sopāka vừa được 7 tuổi, được đức Thế Tôn ban cho địa vị Thera. Bấy giờ Chư tỳ khưu cùng nhau bàn
luận trong Giảng đường về sự kiện hy hữu ấy rằng:

- Nầy chư hiện giả, việc làm nầy thật là kỳ diệu thay, từ trước đến nay chúng ta chưa từng thấy
vị Sa di trẻ nào có được thần lực như thế. Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi rằng:

- Nầy chư tỳ khưu! Các ngươi đang ngồi lại bàn luận về vấn đề gì thế? Chư Tỳ khưu liền bạch
lên Thế Tôn về việc ấy, Ngài phán rằng:

- Này tỳ khưu! Trong Giáo Pháp của Như Lai, dù là người trẻ tuổi nhưng thực hành chân chánh,
thường đạt được tài sản như vậy. Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:

382-
"Yo have daharo bhikkhu
Yuñjati buddhasāsane
So imaṁ lokaṁ pabhāseti
Abhā mutto va canimā".
- "Tỷ kheo tuy nhỏ tuổi
Siêng tu Giáo Pháp Phật
Soi sáng thế gian nầy
Như trăng thoát khỏi mây". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Yuñjati là tính cần siêng năng.

Pabhāseti nghĩa là vị tỳ khưu hằng làm cho thế gian như uẩn, xứ..., chói sáng, tức là làm cho
ánh sáng bằng trí Tương ưng với A la Hán Đạo của mình, như mặt trăng ra khỏi vầng mây che.

Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh quả như Dự lưu.

DỨT TÍCH: SA DI SUMANA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ
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XXVI. PHẨM BÀ LA MÔN

XXVI. 1- VỊ BÀ LA MÔN NHIỀU ĐỨC TIN

(PC. 383)

"Chinda sotaṁ parakkamma...". Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, Ngài đề cập đến nhiều Bà la
Môn nhiều niềm tin, thuyết lên kệ ngôn nầy.

Tương truyền rằng: Vị Bà la môn ấy nghe Pháp của đức Thế Tôn, khởi tâm tịnh tín. Mỗi ngày vị
ấy sắp đặt vật thực cho 16 vị tỳ khưu tại tư gia của mình. Khi chư tỳ khưu đến, ông ra rước bát rất
cung kỉnh, bạch rằng:

- Xin thỉnh các Ngài A La Hán hãy vào trong, xin Thỉnh các Ngài A La Hán hãy ngồi...

Bất kỳ một câu nào, ông cũng đều xưng tụng là A la Hán. Chư phàm Tăng suy nghĩ rằng: "Vị Bà
la môn nầy ngỡ rằng ta là vị A la Hán".

Còn những vị là Bậc Lậu Tạn thì nghĩ: "Bà la môn nầy đã biết ta rõ rồi". Và thế là chư tỳ khưu e
ngại cách xưng hô ấy, nên không đến tư gia của vị ấy nữa. Ông buồn phiền rằng:

- Tại sao các Ngài lại không đến nhà ta như thế? Ông đi đến Tinh xá đảnh lễ đức Thế Tôn, trình
bạch lên Ngài sự việc ấy. Bậc Đạo Sư cho gọi chư tỳ khưu đến phán hỏi rằng:

- Nầy chư tỳ khưu! Điều ấy là như thế nào?

Chư tỳ khưu trình bày lên đức Thế Tôn sự suy nghĩ của mình như thế. Ngài phán rằng:

- Này chư tỳ khưu, các ngươi không hài lòng về câu nói A la Hán phải chăng?

- Bạch Thế Tôn! Chúng con không hài lòng về câu nói ấy.

- Này các tỳ khưu! Đây là câu nói do sự tịnh tín, vô tội với lời nói bằng sự tịnh tín. Lại nữa, đây
là sự cảm mến của Bà la môn ấy với các vị Thánh Vô Lậu rất nhiều. Lẽ ra, các ngươi cần phải cắt đứt
ái dục để chứng đạt quả A la Hán mới phải.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:
"Chinda sotaṁ pakkamma
Kāmo panuda brāhmaṇa
Saṅkhārānaṁ Khayaṁ ñattvā
Akataññūsi brāhmaṇa".
- "Hỡi nầy Bà la Môn
Hãy tinh tấn đoạn dòng
Từ bỏ các dục lạc
Biệt được hành đoạn diệt.
Người là bậc Vô si". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Parakkamma:... Nghĩa là: dòng ái dục không ai có thể cắt dứt bằng sự tinh cần yếu kém được.
Do đó, ngươi hãy tính cần cắt dứt bằng sự quyết tâm mạnh cùng với trí tuệ. Tức là hãy giảm trừ,
nghĩa là hãy dứt bỏ hai loại dục.

Brahmaṇa: Là câu gọi chỉ các Bậc Vô Lậu.

Saṅkhārānaṁ nghĩa là đã thấu hiểu sự hoại diệt của các uẩn
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Akataññū nghĩa là: Nếu như vậy ngươi là người vô ơn, vì rằng đã thấu hiểu nghĩa Níp Bàn là gì,
đã thấu hiểu các nguyên chất như vàng ròng như thế, (mà tại sao) ngươi lại không thực hành để đến
mục đích cứu cánh chứ.

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh quả.

DỨT TÍCH: VỊ BÀ LA MÔN NHIỀU ĐỨC TIN

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 2- NHIỀU VỊ TỲ KHƯU

(PC. 384)

"Yadā dvayesu...". Kệ ngôn nầy được đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập
đến nhiều vị tỳ khưu.

Được nghe rằng: Một hôm, có ba mươi vị tỳ khưu từ phương xa đến Tinh xá, sau khi đảnh lễ đức
Thế Tôn rồi, ngồi vào nơi phải lẽ. Bấy giờ Trưởng Lão Sāriputta quán xét thấy được duyên lành của
chư tỳ khưu ấy, Ngài đi vào yết kiến đức Thế Tôn bạch hỏi rằng:

- "Bạch Thế Tôn, có hai pháp mà Ngài hằng dạy, đó là hai pháp thế nào?"

- Nầy Sāriputta, đó là CHỉ và QUáN.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Yadā dvayesu dhammesu
Pāragū hoti brāhmaṇo
Thassa sabbe saṁyogā
Atthaṁ gacchanti janato".
- "Nhờ thường rú hai pháp
Đến được bờ bên kia
Bà la môn có trí
Mọi kiết sử dứt sạch". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Yadā... nghĩa là: Trong thời nào vị Vô Lậu đạt đến bờ bên kia, do nhờ hai pháp là CHỉ và QUáN
được an trú cả đến sự chứng đắc Lục Thông... thì trong thời đó các pháp tạo tác cho sự luân hồi của
Bậc Vô Liệu đó, bậc tỉnh giác như vậy không còn tồn tại tức là hoại diệt.

Dứt pháp thoại, ba mươi vị tỳ khưu ấy chứng đạt A la Hán quả.

DỨT TÍCH: NHIỀU VỊ TỲ KHƯU

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 3- CHUYỆN MA VƯƠNG

(PC. 385)

"Yassa  pāraṁ apāraṁ  và...".  Kệ  ngôn  nầy  được  đức  Thế  Tôn  thuyết  ra  khi  Ngài  ngự  tại
Jetavana, đề cập đến Ma Vương.

Một hôm Ma Vương giả dạng người đi đến yết kiến đức Thế Tôn bạch hỏi rằng:

- Bạch Thế Tôn! Nơi Ngài gọi là Bờ đó là cái chi? Cái gì được gọi là Bờ.

Bậc Đạo Sư thấu hiểu: "Đây là Ma Vương". Ngài bèn phán dạy rằng:

- Nầy Ma Vương! Bờ hay không phải bờ, có lợi ích gì cho ngươi đâu (mà hỏi), bờ chỉ có đối với
người đã tận diệt tham ái và đã đi đến. Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

"Yassa pāraṁ apāraṁ và
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Pārāpāraṁ na vijjati
Vītaddaraṁ visaṃyuttaṁ
Taṁ ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ".
- "Không bờ nầy bờ kia
Cả hai bờ không có
Lìa khổ không trói buộc
Ta gọi Bà la môn". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Bờ kia là sáu nội xứ. Bờ kia cũng ám chỉ cho sáu ngoại xứ. Tiếng Bờ ở đây chỉ cho 12 xứ.

Pāraṁ (bờ) là sáu nội xứ. Sáu ngoại xứ gọi là apāraṁ (phi bờ).

Na vijjati nghĩa là bờ và không phải bờ, không có với người nào người không có sự chấp thủ TA
hay là Của ta người ấy chấm dứt sầu, chấm dứt được phiền não, đã thoát ly khỏi phiền não. Người ấy
được gọi là Bà la môn.

DỨT TÍCH MA VƯƠNG

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 4- MỘT VỊ BÀ LA MÔN

(PC. 386)

"Jhāyiṃ virajaṁ āsīnaṁ...". Đức Thế Tôn ngụ tại Đại Tự Jetavana, đề cập đến vị Bà la môn,
thuyết lên kệ ngôn nầy.

Tương truyền rằng: Có một vị Bà la Môn khởi lên sự suy nghĩ rằng: "Sa Môn Gotama gọi đệ tử
mình là Bà la môn, còn ta cũng là vị Bà la Môn theo chủng tộc và dòng giống. Ngài cũng nên gọi ta
như vậy mới phải".

Bà la môn ấy liền đi đến Tinh xá, yết kiến đức Thế Tôn xong rồi bạch trình việc ấy.

- Nầy Bà la Môn, Như Lai không gọi người Bà la Môn chỉ vì giòng giống chủng tộc, Như Lai chỉ
gọi người chứng đạt lợi ích tối thượng là Bà la môn.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
386-
"Jhāyiṃ virajam āsīnaṁ
Katakiccaṁ anāsavaṁ
Uttamatthaṁ anuppattaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ".
-"Tu thiền trú ly lần
Phận sự xong Vô Lậu
Đạt được đích tối thượng
Ta gọi là Bà la Môn". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Jhāyaṁ... Là ta gọi người nhiệt tâm tinh cần với hai loại thiền vô uế (tức là Dục), sống tịnh cư
trong rừng, đã hoàn thành phận sự vì cả 16 loại phận sự mà mình đã hành xong với bốn Đạo gọi là
không còn lậu hoặc do đãchứng đạt lợi ích tối thương là A La Hán. Người ấy được gọi là Bà la môn.

Mười sáu phận sự đó là:

KHỔ ĐẾ có 4:

1- Pīḷanattha: ý nghĩa là áp bức

2- Saṅkhatattha: ý nghĩa là cấu kết
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3- Santāpanattha: ý nghĩa là nhiệt não

4- Vipariṇāmattha: ý nghĩa là thay đổi.

TẬP ĐẾ có 4:

1- āyuhanattha: ý nghĩa là làm phát sanh khổ

2- Nidānattha: ý nghĩa là nhân sanh của khổ

3- Saṅyogattha: ý nghĩa là kết cấu luân hồi.

4- Palibodhanattha: ý nghĩa là bị giam trong căn nhà tức là luân hồi.

DIỆT ĐẾ có 4:

1- Nissaraṇattha: ý nghĩa là thoát khỏi sanh y

2- Vivekattha: ý nghĩa là vắng lặng phiền não

3- Asaṅkhatattha: ý nghĩa là vô tạo tác.

4- Amatattha: ý nghĩa là Bất Tử.

ĐẠO ĐẾ có 4 là:

1- Niyỳanattha: ý nghĩa là thoát ra khỏi luân hòi

2- Hetuvattha: ý nghĩa là nhân của Níp Bàn

3- Dassanattha: ý nghĩa là liễu tri Níp Bàn

4- Adhipatayya: ý nghĩa là Trưởng trong sự Giác ngộ Níp Bàn.

DỨT TÍCH: MỘT VỊ BÀ LA MÔN

XXVI. 5- TRƯỞNG LÃO ĀNANDA

(PC. 387)

"Divā tapati ādicco...". Kệ Ngôn nầy được đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại ngôi nhà nóc
nhọn của Đại Tín nữ Migāramātā, đề cập đến câu hỏi của Trưởng lão Ānanda.

Được nghe rằng: Trong ngày lễ Tự Tứ, đức vua Pasenadikosala trang điểm thật lộng lẫy với đủ
loại trang sức, mang các hương liệu cùng vật thơm khắp mình. Đức vua đi vào Tinh Xá cúng dường
rồi ngồi xuống một bên nghe Pháp.

Cạnh đó không xa lắm, Trưởng Lão Kāḷudāyi hành thiên, thân tướng của Trưởng Lão có màu
vàng sáng chói và mặt trời bắt đầu lặn, nhường cho ánh trăng sắp hiện khởi.

Trưởng lão Ānanda nhìn thấy ánh sáng mặt trời đang lặn, ánh sáng mặt trăng sắp hiện ra, nhìn
Long thể của đức vua, nhìn ánh sáng phát sanh từ Thiền định của Ngài Kāḷudāyi và Phật tướng của
đức Thế Tôn. Trong năm loại ánh sáng đó, thì ánh Phật quang rực rỡ hơn cả. Trưởng lão Ānanda đến
đảnh lễ đức Thế Tôn bạch rằng:

- Hôm nay con nhìn thấy các ánh sáng nầy, con chỉ khả ý với Phật quang của đức Thế Tôn thôi.
Vì rằng: Kim thân của Ngài chói sáng hơn tất cả các ánh sáng khác.

- Này Ānanda! Là thường mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng rực rỡ ban đêm. Đức vua
chói sáng bởi Vương phục. Bậc Vô Lậu từ bỏ hại chúng chói sáng trong lúc thiền định. Riêng Đáng
Như Lai chói sáng với Phật lực cả ngày lẫn đêm.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Divā tapati ādicco
Rattiṃ abhāti candimā
Sannaddho khattiyo tapati
jhāyī tapati brāhmaṇo
Atha sabbaṁ ahorattiṃ
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Buddho tapati tejasā".
- "Mặt trời sáng ban ngày
Mặt trăng sáng ban đêm
Khí giới sáng Sát Lỵ
Thiền sáng Bà la môn
Còn hào quang đức Phật
Chói sáng cả ngày đêm". (TMC)

CHÚ THÍCH

Divā tapati nghĩa là mặt trời chỉ chiếu sáng ban ngày nhưng ban đêm không xuất hiện

Candimā nghĩa là mặt trăng ra khỏi vầng mây... Chỉ chiếu sáng ban đêm, nhưng ban ngày
không chiếu sáng.

Sannadho: Là đức vua chỉ rực sáng với các trang phục là vàng và ngọc Maṇi, có bốn bịnh chủng
vây quanh. Nếu đức vua cải trang như thường dân thì không có gì gọi là chói sáng.

Jhājī là Bậc Vô Lậu từ bỏ hội chúng, chuyên cần với Thiền Định gọi là chiếu sáng

Tejasā: Nghĩa là Bậc Chánh Đẳng Giác chinh phục ác giới bằng Giới lực, chinh phục ác hạnh
bằng Thiện hạnh, chinh phục ác tuệ bằng Trí tuệ. Chinh phục sự vô phần bằng Hữu phần. Chinh
phục các bất thiện pháp là thiện pháp. Ngài thường hằng chói sáng như thế với năm oai lực như vậy.

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt A la Hán cùng với các Thánh Quả.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO ĀNANDA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 6- CHUYỆN MỘT NGƯỜI XUẤT GIA

(PC. 388)

"Bāhitapāpo'ti brāhamaṇo...". Kệ ngôn nầy, đức Thế Tôn thuyết ra khi ngự tại jetavana, đề cập
đến một người xuất gia. Tương truyền rằng: Có một Bà La Môn tu theo ngoại giáo, có sự suy nghĩ
tằng:

"Sa Môn Gotama gọi đệ tử mình là bậc xuất gia, ta đây cũng là bậc xuất gia. Sa môn Gotama
nên gọi ta như vậy mới phải lẽ."

Y đi đến yết kiến đức Thế Tôn, bạch hỏi đức Thế Tôn về việc nầy. Ngài phán dạy rằng:

- Nầy Bà La môn! Ta không nói rằng: Là bậc xuất gia chỉ là bấy nhiêu thôi. Người được gọi là
bậc xuất gia vì đã đoạn trừ được mọi phiền não cấu uế.

Rồi Ngài tuyên thuyết kệ ngôn rằng:
-"Bāhitapāpo'ti brāhmaṇo
Samacariyā samaṇo'ti vuc- cati
Pabbājay'aatano maḷaṁ
Tanmà pabbajito'ti vuccati"
-"Dứt bỏ ác gọi Phạm Chí
Tịnh Hạnh gọi Sa Môn
Tự mình xuất cấu uế
Nên gọi Bậc Xuất gia". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Samacariyāya tức là do đã ngăn trừ các pháp bất thiện.
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Tasmā nghĩa là người được bậc Đạo Sư gọi là Bà La Môn, do đã xa lìa các ác nghiệp. Người
được Bậc Đạo Sư gọi là Sa môn, do đã vắng lặng các pháp bất thiện. Vì vậy, người ấy được Bậc Đạo
Sư gọi là bậc xuất gia, do đã tẩy sạch các cấu uế đó.

Dứt pháp thoại, ngoại đạo Bà La môn chứng đạt Thánh quả Dự Lưu.

DỨT TÍCH: CHUYỆN MỘT NGUOI XUAT GIA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 7- TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA

(PC. 389)

“Na brāhmaṇassa pahareyya...".  Đức  Thế Tôn khi  trú  tại  Jetavana đề cập đến Trưởng lão
Sāriputta, thuyết lên pháp thoại nầy.

Tương truyền rằng: Dân chúng thường tán dương Ngài rằng: "Thật đáng khen ngợi Ngài của ta,
Ngài có đầy đủ đức nhẫn nại. Khi có người lăng mạ, hoặc đánh đập, dù trong bất cứ trường hợp nào,
Ngài cũng không giận."

Bấy giờ, một Bà la môn tà kiến hỏi rằng:

- Ai là người không giận chứ?

- Trưởng lão Sāriputta của chúng tôi.

- Không ai có thể làm cho Ngài nổi giận được hay sao?

- Điều khiến Ngài nổi giận đó, không bao giờ có đâu.

- Nếu như thế, ta sẽ làm cho Ngài nổi giận đấy.

- Nếu ông làm được thì hãy làm đi.

- Gã bà la môn tà kiến suy nghĩ rằng: "Được rồi, ta sẽ có cách". Khi Trưởng lão đang trì bình
khất thực, y bèn theo sau lừng Ngài,  đánh thật mạnh vào sau lưng Ngài.  Trưởng lão suy nghĩ:
"Chuyện gì thế?". Và Ngài vẫn tiếp tục đi. Khi ấy toàn thân của Bà la môn nóng nảy vô cùng, y biết
rằng:

- Ngài đây là bậc có đầy đủ ân đức cao quí. Y liền quỳ xuống chân Trưởng Lão mà bạch rằng:

- Kính bạch Ngài! Xin Ngài hãy tha lỗi cho con.

- Chuyện chi vậy?

- Con đã đánh Ngài để xem sự nhẫn nại của Ngài đến đâu.

- Thôi được rồi! Ta tha lỗi cho ông đó.

- Bạch ngài! Nếu Ngài tha lỗi cho con, xin Ngài hãy thọ lãnh vật thực nơi nhà con đi.

Rồi y thỉnh Bát của Ngài. Trưởng lão trao bát cho y. Vị Bà La môn thỉnh Ngài về nhà cúng
dường.

Dân chúng bất bình rằng: "Ngài của chúng ta vô lỗi mà bị Bà la môn nầy đánh, y không thể
thoát khỏi gậy gộc được, chúng ta sẽ giết y tại nơi đó."

Rồi cầm đá, gậy... Núp ở cửa nhà Bà la môn. Trưởng lão đứng lên trao bát cho Bà la môn. Dân
chúng thấy vị Bà la môn ấy đi với Trưởng lão mới bạch rằng:

- Xin Ngài hãy nhận bát lại, để Bà la môn ấy trở về.

- Này các cận sự, chuyện chi vậy?

- (Vì) Bà la môn nầy đã đánh Ngài, nên chúng con sẽ trị hắn.

- Thế các ngươi bị đánh hay ta bị đánh?

- Thưa Ngài bị gã đánh.
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Bà la môn nầy đánh ta và đã sám hối với ta rồi, Vậy các ngươi hãy về đi.

Khi Ngài bảo họ và Bà la môn về rồi, Ngài trở về Tinh xá, chư Tỳ khưu tán thán rằng:

- Thế nầy là thế nào? Ngài Sāriputta đã bị Bà la môn ấy đánh mà còn nhận vật thực tại nhà của
họ. Như vậy, kể từ nay chư Tỳ khưu sẽ tiếp tục bị Bà la môn đánh.

Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng:

- Nầy chư tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về câu chuyện gì thế?

Chư tỳ khưu trình lên đức Thế Tôn câu chuyện ấy, Ngài phán rằng:

- Nầy các tỳ khưu! Bà la môn không hãm hại Bà la môn. Nhưng Bà la môn tu sĩ sẽ bị Bà la môn
cư sĩ hãm hại. Và Bậc A Na Hàm đạo đã sát tuyệt sân hận rồi.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ rằng:
389- "Na brāhmaṇassa pahareyya
N'āssa muñcetha brāhmaṇo
Dhī brāhmaṇassa hantāraṁ
Tato dhī yassa muñcati"
390- "Na brāhmaṇassa etadakiñci seyyo
Yadā nisedho manaso piyehi
Yatoyato hiṃsamano nivattati
Tato tato sammatimeva dukkhaṁ."
-"Chớ đập Bà la môn
Bà la môn chớ có
Buông thả trả đủa lại
Đập Phạm Chí đáng hổ
Bà la môn buông thả
Trả đủa lại hổ hơn" (389)
-"Đối với vị Bà la môn
Đây không phải là ít nhỏ
Khi ý không ái luyến
Tâm lại được chân đứng
Chỉ khi thấy khổ diệt"
(HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Pahareyya nghĩa là Bà la Môn Vô Lậu biết rằng: "Ta là (Vô lậu), không còn hãm hại Bà la Mon
Vô Lậu hay Bà la môn khác".

Nāssa muñcetha là vị Bà la Môn Vô Lậu dù bị họ đánh đập cũng không cột oan trái với họ, tức
là cũng không sân hận với người đánh mình.

Dhī brāhmaṇassa nghĩa là ta chỉ trích Bà la Môn đánh đập Bà la môn Vô Lậu.

Tato dhi nghĩa là người nào đánh lại người đánh mình gọi là cột oan trái với họ, ta chỉ trích
người cột oan trái đó (người bị đánh) hơn là người đánh đập ấy.

Etadakiñci seyyo Nghĩa là đối với Bậc Vô Lậu nào không lăng mạ lại người lăng mạ mình hay
không hãm hại lạo người hãm hại mình sự không lăng mạ lại và sự không hãm hại lại mà điều cao
thượng vô cùng đối với vị Bà La Môn Vô Lậu ấy.

Yadānisedho manaso piyehi nghĩa là sự phát khởi sân hận gọi là cảnh thương yêu của tâm
(Theo ý chúng tôi, kệ ngôn Na brāhamaṇassetadakiñci deyyo nghĩa là pháp sanh khởi trong tâm
thuộc về sân hận, nghĩa là pháp thương yêu trong kệ ngôn. Vị Bà la môn thích cột oan trái là do pháp
thương yêu đổng lực đó. Không chế ngự tâm ra khỏi pháp thương yêu là không cao quí, là tiếp trợ
oan trái đối với ngu nhân). Đối với người thường hay sân. Người hay sân thường tà hạnh với cha mẹ
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và đức Phật.... Cũng do ảnh hưởng cảnh yêu thương đó. Do vậy, sự chế ngự tâm ra khỏ cảnh yêu
thương đó tức là áp chế tâm sân ấy được chấm dứt do Đao A na Hàm.

Tato tato nghĩa là sự chấm dứt từ vật ấy, tức là chấm dứt khổ luân hồi.

Dứt kệ ngôn, nhiều người chứng đạt Thánh Quả.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 8- TRƯỞNG LÃO NI MAHĀ PAJĀPATIGOTAMĪ

(PC. 391)

"Yassa kāyena vācāya...". Kệ ngôn nầy được đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề
cập đến Trưởng Lão ni Mahā Pajāpatigotamī

Tương truyền rằng: Trưởng lão ni Mahā pajātigotamī cùng tuỳ tùng thọ trì 8 trọng pháp mà đức
Thế Tôn ban hành là:

1- Tỳ khưu ni dầu trăm tuổi hạ cũng phải đảnh lễ vị tỳ khưu mới xuất gia trong ngày.

2- Tỳ khưu ni phải nhập hạ nơi có tỳ khưu Tăng.

3- Tỳ khưu ni phải hành Uposatha ở lưỡng phái Tăng.

4- Tỳ khưu ni phải hành Pavāranā ở Lưỡng phái Tăng.

5- Tỳ khưu ni phạm trọng pháp phải hành phạt Pakkamānatta ở lưỡng phái Tăng.

6- Học nữ (Sikkhāmānā) phải thọ trì 6 giới trong hai năm liên tục, mới được xuất gia thọ Cụ túc
giới trước lưỡng phái Tăng.

7- Tỳ khưu ni không được khiển trách và lăng mạ tỳ khưu Tăng.

8- Tỳ khưu ni không được giáo giới tỳ khưu, chỉ có Tỳ khưu được phép giáo giới tỳ khưu ni.

Bà Gotamī hân hoan thọ lãnh tám trọng pháp như người thích trang điểm nhận lãnh vòng hoa
với sự yêu thích quí trọng. Khi thọ Cụ túc rồi, Bà không có Tế Độ Sư và Y chỉ Sư, chư tỳ khưu ni sau
nầy đã nói Bà Gotamī như vậy. Thời gian sau này câu chuyện ấy đã được lan rộng, bàn tán xôn xao
rằng:

- Bà Gotamī không có Tế Độ Sư cùng y chỉ Sư, nên Bà không phải là tỳ khưu ni, bà tự động đắp
y.

Câu chuyện được bàn tán như thế, chư tỳ khưu ni không chịu hành Uposatha và Pavāranā với
Bà. Chư Tỳ Khưu ni bạch sự việc ấy lên đức Như Lai, Ngài phán dạy rằng:

- Này chư tỳ khưu ni, Tám trọng pháp mà Như Lai ban hành cho Bà Mahā pajāpatigotamī chính
là Tế Độ Sư của Bà. Các ngươi chớ có hoài nghi đối với Bậc Vô Lậu, là người đã chấm dứt thân ác
hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh.

Rồi ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Yassa kāyena vācāya
Manasā natthi dukkataṁ
Saṁvutaṁ tīhi ṭhānehi
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Với người thân, khẩu ý
Không làm các ác hạnh
Ba nghiệp được phòng hộ
Ta gọi Bà la Môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Ác nghiệp có quả là khổ, hằng đưa chúng sanh đến khổ cảnh, gọi là dukkataṁ.
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Tīhi ṭhānehi nghĩa là ta gọi người đã phòng hộ các môn không cho ác hạnh như thân ác hạnh...
Vào theo ba cửa là Bà la môn.

Dứt pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh quả như là Dự lưu....

XXVI. 9- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA

(PC. 392)

"Yamhā  dhammaṁ  vijāneyya...".  Đức  Thế  Tôn  trú  tại  Jetavana,  đề  cập  đến  Trưởng  Lão
Sāriputta, thuyết lên kệ ngôn nầy.

Tương truyền rằng: Trưởng lão Sāriputta từ nghi nghe được pháp của Trưởng lão Assaji, Ngài
chứng đắc được Dự lưu quả khi vừa nghe dứt hai câu kệ đầu. Và từ đó, mỗi khi biết Trưởng lão ở nơi
nào, Ngài Sāriputta thường hướng về Trưởng lão Assaji chấp tay đảnh lễ và nằm quay đầu về hướng
đó. Chư tỳ khưu bàn luận cùng nhau trong Giảng đường rằng:

- Trưởng lão Sāriputta là người tà kiến, đến như giờ mà vẫn còn đảnh lễ các hướng.

Chư tỳ khưu mang vấn đề nầy trình bạch lên Bậc Đạo Sư. Đức Thế Tôn cho gọi Trưởng lão đến
hỏi rằng:

- Này Sāriputta! được nghe rằng ngươi thường đảnh lễ các hướng có thật vậy chăng?

- Bạch Thế Tôn! Chỉ có ngài thấu hiểu sự đảnh lễ của con ở các hướng, hay không đảnh lễ ở các
hướng.

Rồi đức Thế Tôn! phán dạy chư tỳ khưu rằng:

- Này chư Tỳ khưu! Sāriputta không đảnh lễ các hướng nhưng vì vị ấy được nghe pháp từ Assaji,
chứng đạt quả Dự Lưu. Do vậy, vị tỳ khưu nhờ ai được thông suốt Giáo pháp của Như Lai đã thuyết
giảng, vị Tỳ khưu ấy phải thành kính tôn thờ người ấy, như Bà la môn hằng tôn thờ thần lửa vậy.

Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
392-"Yamhā dhammaṁ vijāneyya
Sammāsambuddhadesitaṁ
Sakkaccaṁ taṁ namasseyya
Aggihuttaṁ'va brāhmaṇo"
-"Từ ai nghe Chánh pháp
Bậc Chánh Giác thuyết giảng
Hãy kính lễ vị ấy
Như Phạm Chí thờ lửa" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Aggihuttaṁ'va nghĩa là: Nhờ ai ta thông suốt Giáo pháp mà Bậc Toàn Giác đã thuyết giảng, ta
phải thành kính tôn thờ vị ấy, giống như là Bà la môn tôn thờ thần lửa bằng cách tế lễ, cúng dường...

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh quả

DỨT TÍCH: CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 10- CHUYỆN BÀ LA MÔN JAṬILA

(PC. 393)

"Na jaṭāhi na gottena...". Đức Đạo Sư khi ngự tại Jetavana, đề cập đến Bà la môn Jāṭila, thuyết
lên pháp thoại nầy.

Được nghe rằng: Bà la Môn Jāṭila suy nghĩ rằng:
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- Ta thọ sanh vào dòng Bà la môn, thiện sanh cả phụ mẫu hệ. Nếu Sa môn Gotama gọi đệ tử
mình là Bà la Môn, Ngài cũng nên gọi ta như thế mới phải.

Thế là, Bà la Môn ấy đi đến Tinh xá yết kiến đức Thế Tôn xong rồi, trình lên đức Thế Tôn vấn
đề nầy. Ngài phán rằng:

- Này Bà la môn, ta không gọi Bà la môn do vì thắt bính tóc, hay giai cấp hoặc gia tộc, nhưng ta
gọi người thông suốt chơn đế là Bà la môn.

Rồi Ngài tuyên thuyết kệ ngôn rằng:
393- "Na jaṭāhi na gottena
Na jaccā hoti brāhmịo
Yamhi saccañ ca dhammos ca
Sosucī so ca brāhmaṇo"
-"Được gọi Bà la Môn
Không vì đầu bện tóc
Không chủng tộc thọ sanh
Ai thật chơn, chánh, tịnh
Mới gọi Bà la Môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Saccaṁ... Nghĩa là người nào có Sacca ñāṇa thông suốt Tứ Đế với 16 chi và 9 Pháp Siêu Thế,
người ấy là người trong sạch và là Bà la Môn.

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả như Dự Lưu.

DỨT TÍCH: BÀ LA MÔN JAṬILA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 11- BÀ LA MÔN KUHAKA

(PC. 394)

"Kiṃ te  jaṭāhi  dummedha...".  Kệ  ngôn  nầy  được  đức  Thế  Tôn thuyết  ra  khi  Ngài  ngự  tại
Kūṭagārasālā, Ngài đề cập đến Bà la Môn Kuhaka, tuyên thuyết lên.

Tương truyền rằng: Bà la Môn Kuhaka trèo lên một cái cây, gần kinh thành Vesālī treo ngược
đầu xuống, nói rằng:

- Các ngươi hãy cho ta 100 con bò, hãy cho ta tiền và hãy cho nữ nhân hầu hạ ta. Nếu các người
không tuân, ta sẽ rớt xuống chết, khiến kinh thành các ngươi sẽ tiêu hoại ngay.

Bấy giờ, đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đi vào thành khất thực khi trở ra vẫn thấy Bà la môn ấy
treo mình như thế. Riêng về dân chúng suy nghĩ:

- Bà La môn nầy treo mình như thế từ sáng đến giờ, nếu y rớt xuống (chết) thì kinh thành sẽ tan
nát như lời nguyền của y.

Vì e sợ kinh thành bị tiêu hoại, nên dân chúng chấp nhận yêu cầu của Bà la Môn Kuhaka.
Kuhaka được những món y xin, mới chịu bỏ đi

Chư tỳ khưu thấy y đi giống như loài bò gần Tinh xá, sực nhớ nên hỏi Bà la môn ấy rằng:

- Nầy Bà la môn, ngươi có được những vật như ý muốn chăng?

- Vâng được rồi.

Chư tỳ khưu bạch trình lên đức Thế Tôn việc này, Ngài phán rằng:

- Nầy chư tỳ khưu, chẳng phải bây giờ Bà la Môn ấy là người dối trá đâu. Trong quá khứ y cũng
đã từng dối trá như thế rồi. Bà la môn ấy chỉ lừa dối được kẻ ngu thôi, chứ trong quá khứ y không thể
gạt được người trí.

801



Chư Tỳ khưu cung thỉnh đức Thế Tôn thuyết giảng Bổn Sanh.

Thời quá khứ, có vị Đạo sĩ đối trá, y sống nhờ một gia đình hộ độ trong làng kāsika. Gia đình ấy
xem đạo sĩ như là con ruột trong nhà, dâng vật thực đến y vào buổi sáng. Phần vật thực buổi chiều
thì để dành dâng ngay hôm sau.

Một hôm, gia dình ấy bắt được con kỳ đà, nấu thành món canh thượng vị, để dành một phần
canh ấy dâng cho y vào ngày hôm sau. Đạo sĩ dùng thịt Kỳ Đà, tâm bị đắm nhiễm vào món ăn ấy, y
hỏi rằng: thịt gì thế? Khi biết được đó là thịt kỳ đà, đạo sĩ liền đi khất thực, được bơ sữa cùng những
món gia vị như muối... Y đem cất riêng.

Bấy giờ, có con kỳ đà ở trong gò mối gần Tịnh thất, thường kỳ đà đi đến đảnh lễ Đạo sĩ trong
những thời thích hợp. Ngày hôm ấy, Đạo sĩ suy nghĩ rằng: "Ta sẽ giết con kỳ đà nầy". Y giấu cây,
ngồi lim dim như ngủ cạnh gò mối. Con kỳ đà từ gò mối chui ra, đi đến thấy y có những cử chỉ khả
nghi bất thiện, nó suy nghĩ:

- Hôm nay ta không hoan hỷ với hành động của Đạo sĩ nầy.

Kỳ đà liền quay lại hang, thấy vậy gã đạo sĩ liền ném khúc cây để giết chết kỳ đà, nhưng khúc
cây trượt đi, kỳ đà chạy vào hang, đưa đầu ra nói với đạo sĩ rằng: "Ta lầm tưởng ngươi là bậc có sự
thu thúc như Sa môn. Nầy người kia, ngươi chẳng phải là Sa môn, ngươi đã dùng khúc cây hại ta. Hỡi
người kém trí, sự thắt bính của ngươi có lợi ích chi? Bên trong ngươi đầy ô uế, nhưng bề ngoài ngươi
lại điểm tô rất đẹp."

Thấy âm mưu của mình bị lộ, đạo sĩ dụ dỗ kỳ đà rằng:

- Nầy hỡi kỳ đà, ngươi hay chui ra ăn cơm Sāli, dầu, muối, tiêu của ta đầy đủ.

Kỳ đà đáp lại rằng:

- Bấy lâu nay ta ngỡ ngươi là Sa môn, giờ đây ngươi ném khúc cây toan giết ta. Ngươi không
phải là Sa môn. Sự thắt bính của người thiếu trí như ngươi có lợi ích chi? Sự vận mặc y bằng da nai
Jina của người lại khéo điểm trang.

Sau khi thuyết giảng Bổn sanh, đức Thế Tôn phán rằng:

Này chư tỳ khưu! Đạo sĩ ấy nay chính là Bà la môn Kuhala. Kỳ đà có trí nay chính là Đấng Như
lai vậy.

Sau khi nhận diện bổn sanh rồi, Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
-"Kiṃ te jaṭāhi dummedha
Kiṃ te ajinasāṭiyā
Abbhantaraṁ te gahaṇaṁ
Bāhiraṁ parimajjasi"
-"Kẻ ngu có ích gì
Bện tóc với da dê
Nội tâm toàn phiền não
Ngoài mặt đánh bóng suông" (TMC)

CHÚ THÍCH

Kiṃ te jaṭāhi là hỡi người kém trí, sự thắt bính tóc ích lợi chi cho ngươi mà ngươi bện, cùng với
sự mặc y da dê của ngươi.

Abbhantaraṁ nghĩa là bên trong ngươi còn đày ô uế như phiền não như ái... Bên ngoài ngươi lại
khéo tô điểm như phẩn đê, phẩn ngựa sơn phết bên ngoài.

DỨT TÍCH: BÀ LA MÔN KUHAKA
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 12- NÀNG KISĀGOTAMĪ

(PC. 395)

"Paṅsukūladharaṁ jantuṃ...". Kệ ngôn nầy được đức Thế Ton trú tại núi Gijjhakùita đề cập đến
nàng Kisa Gotamī.

Tương truyền rằng: Một lần nọ, Thiên vương Đế Thích Sakka cùng Thiên Tử tuỳ tùng đi đến núi
Gijjhakūṭa đảnh lễ đức thế Tôn vào canh đầu. Sau khi đảnh lễ Dức Thế Tôn, Thiên vương cùng tuỳ
tùng ngồi xuống một bên.

Khi ấy, vị tỳ khưu ni Kisāgotamī suy nghĩ rằng: "Ta nên đến đảnh lễ Bậc Đạo Sư"

Nàng Kisāgotamī, Thiên Vương đến đảnh lễ nàng, rồi quay trở lại bạch hỏi đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Vị nữ ni ấy là ai thế? vì sao vừa thấy Ngài, vị ấy lại ra về.

- Nầy Thiên Vương! Đó là Kisāgotamī, con gái của Như Lai. Nàng là người thù thắng nhất trong
hàng Tỳ Khưu Ni về hạnh mặc y phấn tảo.

Rồi đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn rằng:
-"Paṅsukūladharaṁ jantuô
Kisaṁ dhammanisanthataṁ
Ekaṁ Vanasmiṃ jhāyantaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
-"Người mặc y phấn tảo
Gầy ốm, lộ mạch gân
Riêng sống tu rừng thiền
Ta gọi Bà la Môn" (395) (HT.TMC)

CHÚ THÍCH

Kisaṁ nghĩa là người mặc y phấn tảo, hành những điều thích hợp với mình, gầy ốm, thân mình
lộ gân xanh. Do vậy đức Thế Tôn phán như thế.

Ekaṁ vanasmiṃ nghĩa là ta gọi người hành thiền một mình trong nơi thanh vắng là Bà la Môn.

Dứt pháp thoại nhiều người chứng đạt thánh quả như là Dự lưu.

DỨT TÍCH: NÀNG KISĀ GOTAMĪ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 13- CHUYỆN VỊ BÀ LA MÔN

(PC. 396)

"Na c'āhaṁ brāhmaṇaṁ brūmi...". Khi Bậc Đạo Sư ngự tại Jetavana Ngài đề cập đến vị Bà la
môn, thuyết lên kệ nầy:

Tương truyền rằng: Bà la môn ấy suy nghĩ rằng:

Sa Môn Gotama gọi đệ tử của Ngài là Bà La môn. Ta cũng sanh từ dòng Bà la môn, Ngài nên
gọi ta như vậy mới phải.

Bà la môn ấy đi đến Tinh xá Jetavana đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi trình lên Ngài việc đó.

-Này Bà la môn, Như lai không gọi "Bà la môn" chỉ vì thọ sanh từ dòng Bà la môn, người nào đã
châm dứt không còn phiền não không còn chấp thủ, ta gọi người ấy là Bà la môn.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:
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"Na c'āhaṁ brāhmaṇaṁ brūmi
Yonijaṁ mattisambhavaṁ
Bhov'adi nāma so hoti
Sa ce hoti sakiñcano
Akiñcanaṁ anādānaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
"Ta không gọi Pham Chí
Vì chỗ sanh mẹ sanh
Chỉ được gọi tên suông
Nếu tâm còn phiền náo
Không phiền não chấp trước
Ta gọi Bà La Môn". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

yonijaṃ tức là thọ sanh.

Mattisambhavaṁ nghĩa là người thọ sanh vào thai bào của mẹ là nữ Bà la môn.

Bhovādi nghĩa là câu nói thường dùng cho người thân mến cách xưng hô như thế..  Gọi là
Bhovādi. Vì rằng chính y vẫn còn phiền não như ái.. Nhưng ta gọi người đã chấm dứt phiền não như
ái. Không còn chấp thủ người ấy là Bà la môn.

Dứt pháp thoại, vị Bà la Môn ấy chứng quả Dự lưu.

DỨT TÍCH: CHUYỆN VỊ BÀ LA MÔN

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 14- NGÀI UGGASENA

(PC. 397)

"Sabbasaṃyo janaṁ hetvā...".  Đức Thế Tôn khi ngự tại Veḷuvana. Ngài đề cập đến con trai
Trưởng giả Uggasena, tuyên thuyết lên pháp thoại nầy.

(Câu chuyện nầy được giảng rộng trong bài kệ Muñca pūre muñca pacchato.... (PC. 347)

Bấy giờ chư Tỳ khưu ngồi lại giảng đường, bàn luận với nhau về Ngài Uggasena, nói rằng:

- Nầy hiền giả Uggasena, khi hiền giả từ trên cao phóng xuống, hiền giả có sợ hãi chăng?

- Nay chư hiền, tôi không có sợ hãi.

Chư Tỳ khưu đã trình lên đức Thế Tôn về chuyện ấy:

- Bạch Thế Tôn! Hiền giả Uggasena hay nói rằng: "Ta không có sợ hãi". Chắc vị ấy khoe pháp
Thượng nhân với lời phi chân.

- Nầy Tỳ khưu! Con của Như Lai đã cắt đứt mọi triền phược, không còn sợ hải nữa.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
397-
"Sabbasaṃyo janaṁ hetvā
Yo ve na paritassati
Saṅgātigaṁ visaṁyuttaṁ
Taṁ ahaṃ brùhmi brāhmaṇaṁ"
- "Đoạn hết các kiết sử
Không còn gì lo lắng
Không đắm trước buộc ràng
Ta gọi Bà La Môn" (HT. TMC)
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CHÚ THÍCH

Sabbasaṃyo janaṁ tức là thập triền (lo sợi dây trói buộc)

Na paritassati là hằng không sợ hãi do ái.

Tamahaṁ phân tích thành Taṁ + ahaṁ nghĩa là gọi người đã vượt qua mọi ràng buộc, do đã
qua vượt qua mọi buộc ràng như tham ái... Đã thoát khỏi vì không còn tứ kết, người ấy là Bà La Môn.

Dứt pháp thoại nhiều người chứng thánh quả.

DỨT TÍCH NGÀI UGGASENA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 15- CHUYỆN HAI VỊ Bà-La-Môn

(PC. 398)

"Chetvā naddhiṃ varattañ ca...".  Kệ ngôn nầy được đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại
Jetavana, đề cập đến hai vị Bà La Môn.

Tương truyền rằng:  Có hai  vị  bà  la môn,  mỗi  người  có một con bò,  tên là Mahārohita và
Cūḷarohita.

Một hôm, hai vị Bà-La-Môn ấy gặp nhau, họ tranh cải nhau:

- Bò ta mạnh hơn bò của ngươi.

Sau một lúc tranh cải, ai cũng cho bò của mình mạnh hơn. Cả hai đồng ý với nhau rằng:

- Sự tranh cải như vầy chẳng đưa đến kết quả chi cả. Vậy chúng ta hãy cho hai con bò thử sức
với nhau thôi.

Thế là, họ chất đầy xe cát ở bờ sông Acrivatī cho bò kéo đi. Bây giờ, chư tỳ khưu cũng đến sông
Acivatī tắm, thấy hai con bò không thể kéo được xe đi, chỉ có đai da và cương bị đứt cả.

Chư tỳ khưu trở về tịnh xá, bạch trình lên đức Thế Tôn sự việc nầy. Ngài phán dạy rằng:

- Nầy chư tỳ khưu! Đai da và các loại dây ấy chỉ là bên ngoài, cũng có người chặt đứt đai da tức
sự sân hận và dây tức là ái luyến ở bên trong.

Rồi ngài tuyên thuyết kệ ngôn rằng:
-"Chetvā naddhiṃ varattañ ca
Sandāmaṁ sahanukkhamaṁ
Ukkhittapaḷighaṁ buddhaṁ
Taṁ ahaṃ bùmi brāhmaṇaṁ"
- "Bỏ đai (Hận), bỏ dây cương (ái)
Bỏ gậy (tà kiến ), đồ sở thuộc ( tuỳ miên)
Bỏ then chốt (vô minh) sáng suốt
Ta gọi Bà la môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Nadhiṃ tức là sân hận là vật trói buộc.

Varattaṁ tức là ái, là vật trói buộc.

Sandanaṁ sahanukkamaṁ... Nghĩa là người đã chặt đứt mối nối là 62 tà kiến cùng với những
tuỳ miên, gọi là người đã nhổ bỏ được then chốt, tức là vô minh. Đã giác ngộ Tứ Diệu Đế, người ấy
Như Lai gọi là Bà la môn.

Dứt thời pháp cả 500 vị tỳ khưu chứng đạt A la hán. Pháp thoại mang lại lợi ích cho thính
chúng.

DỨT TÍCH: CHUYỆN HAI VỊ Bà-La-Môn
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XXVI. 16- BÀ LA MÔN AKKOSAKA BHĀRADVĀJA

(PC. 399)

"Akkosaṁ vadhabandhañ ca...".  Đức Thế Tôn khi  trú  tại  Veḷuvana,  đề  cập  đến Bà la  môn
Akkosaka Bhāradvāja, đã thuyết lên kệ ngôn.

Tương truyền rằng: Ba la môn Akkosaka Bhāradvāja có một người anh, người nầy có người vợ là
một Nữ bà la môm đã đắc chứng đạo dự lưu, vợ Bà la môn Bhāradvāja có thói quen tụng niệm danh
hiệu đức Thế Tôn mỗi khi bà ho hoặc nhãy mũi. Khi ấy nàng thường niệm: Namo tassa bhagavato
arahato sammāsambuddhassa.

Một hôm, trong lúc mang vật thực lên cho Bà La Môn ấy, bà bị vấp té, nên giật mình tụng lời
niệm ấy. Bà La môn Bhāradvāja tức giận mắng nhiếc bà:

- Con khốn nầy, lúc nào cũng tán dương sa môn trọc đầu ấy. Giờ đây ta sẽ đến chấp vấn Sa môn
ấy, là Bậc Đạo sư của người đây.

- Nầy ông! Ông hãy đi đi, tôi chưa bao giờ thấy ai có thể cật vấn với đức Đạo sư được. Ông hãy
đi cật vấn đức Thế tôn đi.

Bà La môn ấy đi đến Tinh xá, đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi, đứng một bên chất vấn Ngài rằng:

-"Người diệt được chi gọi là sống an lạc? Diệt được vật chi mới không sầu muộn. Thưa sa môn
Gotama, Ngài thường tán tụng pháp chi nhất?

- "Này ba la môn! Người diệt được sân hận sống an lạc. Diệt được sân hận sống không sầu
muộn. Này bà la môn bậc Thánh hằng tán thán sự diệt được sân hận, sân hận có rễ là độc, có ngọn là
vị ngọt. Người đã trừ được sân hận, không còn sầu muộn.

Nghe được pháp âm của đức Thế tôn, Bà la môn phát sanh tịnh tín và xin xuất gia với bậc Đạo
sư. Chẳng bao lâu ông tinh cần hành pháp chứng đắc được quả vị A la hán.

Bây giờ nghe tin anh mình đi xuất gia, Bà la môn Akkhosaka (người em) cùng với người em kế
bất bình đi đến Tinh xá Jetavana lăng mạ đức Thế Tôn bằng lời nói thô tục. Và y cùng với người em
kế cũng được đức Đạo Sư nhiếp phục và tế độ bằng ví dụ đem đãi khách. Y tịnh tín xin xuất gia với
bậc Đạo sư và về sau tinh cần hành pháp cũng chứng đạt A la hán quả.

Akkosaka còn có hai người em nữa là Sundarika và Balaṇka cũng lăng mạ đức Thế Tôn như vậy,
cả hai cũng được Ngài tế độ, rồi họ cũng được xuất gia trong giáo pháp của Ngài và chứng đạt A la
hán quả.

Một hôm, chư tỳ khưu ngồi lại giảng đường bàn luận với nhau rằng:

- Nầy chư hiền, ân đức Phật thật là thù diệu. Cả bốn anh em Bà la môn ấy lăng mạ Ngài, Ngài
vẫn an nhiên trái lại Ngài còn tế độ, là nơi nương nhờ cho các vị bà la môn ấy.

Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi rằng:

- Nầy các tỳ khưu! các người đang bàn luận về vấn đề gì?

Chư tỳ khưu trình lên đức Thế Tôn vấn đề đang bàn luận.

- Này chư tỳ khưu! Như Lai không ác hại với người ác hại. Vì Như Lai có đủ sức mạnh là sự
nhẫn nại, thường là nơi nương nhờ của đại chúng thật sự.

Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn:
- "Akkosaṁ vadhabanhdhañ ca
Aduṭṭho yo titikkhati
Khantibalaṁ bālāṇīkaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāmaṇaṁ"
-"Không ác ý nhẫn chịu
Phỉ báng, đánh, phạt hình
Lấy nhẫn làm quân lực
Ta gọi là Bà la môn" (HT. TMC)

806



CHÚ THÍCH:

Aduṭṭho... Nghĩa là người nào tâm sân hận, chịu đựng lời lăng mạ và lời đã kích với lo sự đánh
đập bằng tay... Hoặc sự hình phạt bẳng gông xiềng. Người lấy nhẫn nại làm sức mạnh, do có sự nhẫn
nại, là sức mạnh người ấy có được quân lực tối thắng, người ấy như Lai gọi là Bà la môn

Dứt pháp thoại nhiều người chứng đạt thánh quả.

DỨT TÍCH BA LA MÔN AKKOSAKABHĀRADVĀJA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 17- TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA

(PC. 400)

"Akkodhanaṁ  vatavantaṁ...".  Kệ  ngôn  nầy  được  đức  Đạo  sư  thuyết  ra  khi  ngài  ngự  tại
Veḷuvana, đề cập đến Trưởng lão Sāriputta.

Tương truyền rằng: Khi Trưởng lão cùng với 500 tỳ khưu tuỳ tùng một hôm đến nhà của mình
để khất thực ở làng Nālaka.

Thân mẫu của Trưởng lão Sāriputta đã cung thỉnh chư tỳ khưu tăng vào ngồi trong tư gia, trong
lúc cúng dường vật thực đã trách mắng Trưởng lão rằng:

- Con chỉ được toàn những vật thực dư thừa, cơm nước dư thừa, loại vật thực dính nơi đáy nồi
của người mà thôi. Con đã từ chối 80 koṇi tài sản để đi xuất gia, cũng vì con mà ta bị phá sản, nầy
con! Con hãy ăn đi.

Trong lúc bà dâng vật thực đến chư tỳ khưu, đã trách mắng các ngài rằng:

- Con của tôi bị các ông quyến rũ, nầy các ông hãy ăn đi.

Trưởng lão cùng với chư tỳ khưu nhận vật thực xong rồi, yên lặng trở về Tịnh xá.

Và Ngài Rāhula dâng vật thực lên đức Thế Tôn, Ngài phán hỏi rằng:

- Nầy Rāhula (hôm nay) ngươi đi khất thực nơi nào vậy?

- Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con đi khất thực nơi nhà thân mẫu tế độ sư của con.

- Thế thì Thầy Tế Độ của con có bị nói chi chăng?

- Bạch Thế Tôn! Tế Độ Sư của con bị bà thân mẫu mắng.

- Thầy của con bị trách như thế nào? - Bạch Thế Tôn! Bị mắng như thế nầy như thế nầy.

- Thầy của con đã nói như thế nào?

- Bạch Thế Tôn! Chẳng nói chi cả, Ngài chỉ im lặng mà thôi.

Thế rồi, chư tỳ khưu đã bàn luận về sự kiện ấy nơi giảng đường rằng:

- Nầy chư hiền! ân đức của Trưởng lão Sāriputta thật kỳ diệu thay, dù thân mẫu Ngài có mắng
trách như vậy. Ngài cũng chẳng mảy may bất bình.

Đức Thế Tôn đi đến phán hỏi rằng:

- Này chư tỳ khưu! Các người đang bàn luận về vấn đề gì?

Chư tỳ khưu trình lên đức Thế Tôn vấn đề ấy. Ngài phán rằng:

- Nầy chư tỳ khưu! Lẽ thường Bậc Vô Lậu không còn sân hận chi cả. Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
"Akkodhanaṁ vatavantaṁ
Sīlavantaṁ anussutaṁ
Dantaṁ antimasārīraṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
"Không hận, hết bổn phận
Trì giới không tham ái
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Nhiếp phục thân cuối cùng
Ta gọi Bà la môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Vattavataṁ... Nghĩa là người làm tròn phận sự là hạnh đầu đà có tứ thanh tịnh giới là giới hạnh.
Gọi là đã chấm dứt ái dục, vì đã thoát ra khỏi ái. Gọi là người điêu luyện bởi nhiếp phục được các
căn. Gọi là người mang thân xác cuối cùng vì không còn sanh tử nữa, người ấy Như lai gọi là Ba la
môn.

Dứt kệ ngôn nhiều ngưởi chứng đạt thánh quả.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 18- TRƯỞNG LÃO NI UPPALAVAṆṆĀ

(PC. 401)

"Vāripokkarapatt'eva...". Kệ ngôn nầy được Đức Đạo sư thuyết ra khi Ngài ngự nơi Jetavana, đề
cập đến bà Uppalavaṇṇā.

Chuyện nầy được giải rộng trong kệ ngôn: "Madduvā muññāti bālo..." (Pháp cú 69)

Giảng thêm chi tiết rằng: thời gian sau, chư tỳ khưu ngồi tại giảng đường, bàn luận cùng nhau
rằng:

- Nầy chư hiền, đến bậc Vô lậu mà còn thọ hưởng ngũ dục nữa, điều nầy có thật như thế chăng?
Sao lại không chứ, vì các Ngài không phải vô tri giác, không phải là cây cỏ, gò mối, cây đá chi. Da
thịt vẫn còn tươi tốt do vậy các vị vô lậu vẫn còn thọ hưởng dục lạc.

Đức Đạo sự ngự đến phán hỏi rằng:

- Nầy chư tỳ khưu! Các người đang bàn luận về vấn đề chi thế?

Chư Tỳ khưu trình lên ngài vấn đề đang bàn luận, Ngài dạy rằng:

- Nầy chư tỳ khưu, Bậc vô lậu hằng không thích trong dục lạc, không thọ hưởng dục lạc, giống
như giọt nước không thể dính trên lá sen được. Hoặc ví như hạt cải không thể dính trên đầu mũi kim
được như thế nào, cả hai loại dục không thể dính mắc trong tâm của bậc vô lậu như thế ấy.

Rồi ngài tuyền thuyết kệ ngôn rằng:
- "Vāripokkharapatteva
Āraggeriva sāsapo
Yo na limpati kāmesu
Tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Như nước trên lá sen
Như hạt cải đầu kim
Người không nhiểm ái dục
Ta gọi Bà la môn"
(HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Yo na limpati... Nghĩa là người tâm không dính mắc trong hai loại dục, tức là không luyến ái
theo dục lạc như thế. Như Lai gọi ngưởi ấy là Bà la môn. Dứt pháp thoại nhiều người chứng đạt thánh
quả.

DỨT TÍCH:TRƯỞNG LÃO NI UPPALAVAṆṆĀ
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 19- CHUYỆN MỘT VỊ Bà-La-Môn

(PC. 402)

"Yo dukkhassa pajānāti...". Kệ ngôn nầy được Đức Đạo sư thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana đề
cập đến vị Bà-La-Môn.

Tương truyền rằng: Khi đức Thế Tôn chưa ban hành giới luật chế định, có một người nô lệ của
vị Bà-La-Môn, y trốn chủ xin được xuất gia trong giáo pháp của Đấng chánh Đẳng chánh giác và vị
Trưởng lão ấy chứng đạt quả vị vô lậu. Vị Bà-La-Môn ấy tìm kiếm người nô lệ của mình nhưng không
gặp.

Một hôm Bà-La-Môn ấy thấy được vị Trưởng lão đang đi khất thực với đức Thế Tôn, y liền chạy
đến nắm lấy y của Trưởng lão kéo lại. Đức Thế Tôn quay lại phán hỏi:

- Này Bà la môn, chuyện gì thế?

- Thưa Sa môn Gotama, vị tỳ khưu này là nô lệ của tôi.

- Này bà la môn, vị tỳ khưu ấy đã đặt gánh nặng xuống rồi.

Nghe đức Thế Tôn bảo "đã đặt gánh nặng xuống rồi" Bà la môn ấy biết rằng:

- Thưa sa môn Gotama có thật vậy chăng?

- Thật vậy, nầy Bà la môn vị ấy đã thành đạt mục đích Phạm hạnh rồi.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Yo dukkhassa pajānāti
Idh'eva khayaṁ attano
Pannabhāraṁ visaṁyuttaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Ai tự trên đời nầy
Giác khổ diệt trừ khổ
Bỏ gánh nặng giải thoát
Ta gọi là Bà la môn"
(HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Dukkhassa là khổ uẩn

Pannabhāraṁ... Nghĩa là: Người đã đặt gánh nằng xuống tức là (gánh nặng ngũ ấm) và siêu
thoát khỏi tứ kết hay tất cả phiền não, người ấy ta goi là Bà la môn.

Dứt pháp thoại bà la môn chứng đạt quả Dự lưu.

DỨT TÍCH:CHUYỆN MỘT VỊ Bà-La-Môn

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 20- TRƯỞNG LÃO NI KHEMĀ

(PC. 403)

"Gambhirāpaññaṃ medhaviṃ...". Đức Thế Tôn ngự tại Gijhakūṭa, đề cập đến Trưởng lão Ni
Khenā thuyết lên pháp thoại nầy.

Tương truyền rằng: Một lần nọ, Thiên Vương Đế Thích cùng chư Thiên tuỳ tùng đi đến yết kiến
đức Thế Tôn vào cuối canh đầu sau khi đảnh lễ Bậc Đạo Sư rồi, cùng Thiên chúng ngồi vào một bên.
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Bây giờ, Tỳ khưu Ni Khemā suy nghĩ rằng: - Ta sẽ đến yết kiến Bậc Đạo sư. Trưởng Lão Ni đi
đến đứng trên hư không, thấy thiên chúng đang tụ hội quanh Thế Tôn, Trưởng lão Ni Khemā đảnh lễ
đức Thế Tôn xong rồi quay về.

Đức thiên Vương thấy Trưởng lão ni Khemā bạch hỏi:

- Bạch Thế Tôn! Vị nữ Ni ấy là ai thế? Đứng trên hư không đảnh lễ ngài rồi quay về ấy.

- Nầy Thiên vương! Đó là tỳ khưu Ni Khemā con gái của Như Lai có nhiều trí tuệ, thấu hiểu đạo
và phi đạo.

Rồi ngài nói lên kệ ngôn rằng:
- "Gambhirāpaññaṃ medhāviṃ
Maggāmaggassa kovidaṁ
Uttamatthaṁ anuppattaṁ
Tam ahaṁ bhūmi brāhmāṇaṁ"
- "Người trí tuệ sâu xa
Biết rõ đạo, phi đạo
Chứng đạt đích vô thượng
Ta gọi Bà la môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Gambhirāpaññaṃ... Là người có trí tuệ thâm sâu, biết rõ sự diễn tiến các pháp như uẩn xứ... Là
người có trí tuệ sáng chói trong pháp, gọi là người thấu hiểu Đạo và phi đạo, tức là biết rõ đây là
đường dẫn đến Níp bàn. Đây là đạo, đây là phi đạo. Người đã thành đạt được lợi ích tối thượng tức là
A la hán người ấy như ai gọi là Bà la môn.

DỨT TÍCH TỲ KHƯU NI KHEMĀ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 21- TRƯỞNG LÃO TISSA NGỤ TRONG NÚI

(PC. 404)

"Nidhāya daṇḍaṁ bhūtesu...".  Kệ ngôn nầy được đức Thế Tôn thuyết  ra,  khi  Ngài  ngự tại
Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Tissa.

Tương truyền rằng: Trưởng lão Tissa sau khi học thông thạo đề mục nghiệp xứ với đức Thế Tôn
rồi, Ngài đi sâu vào rừng núi, tìm nơi thích hợp để hành Phạm Hạnh pháp. Ngài tìm được một hang
núi thích hợp với mình, vì khi đến nơi ấy, tâm của Ngài đạt được sự thanh tịnh, Trưởng lão suy nghĩ:

- Ta sẽ ở đây hành Sa Môn Pháp của mình. Nơi hang núi ấy có một vị Thiên nhân trú ngụ, suy
nghĩ:

- Vị tỳ khưu nầy là người có Giới hạnh, nếu ta ngụ chung với Ngài thì bất tiện cho ta lắm. Vị tỳ
khưu nầy ngụ nơi đây có lẽ chỉ một đêm rồi đi.

Sáng hôm sau, Trưởng lão Tissa đi vào làng khất thực, một tín nữ trông thấy Trưởng lão, đã
phát sanh niềm thương mến như con của mình, thỉnh Trưởng lão vào nhà cúng dường vật thực, rồi
thỉnh cầu rằng:

- Bạch Ngài! xin Ngài hãy nhận vật thực nơi đây trọn ba tháng

Trưởng lão Tissa nghĩ rằng:

- Nhờ sự hộ độ của tín nữ nầy, ta sẽ an tâm thực hành để đạt đến giải thoát pháp.

Và Trưởng lão nhận lời thỉnh cầu ấy.

Vị Thiên nhân thấy Trưởng lão trở về hang núi, khởi lên sự suy nghĩ rằng:

- Hẳn là có ai đã thỉnh Ngài ở lại, có lẽ nay mai Ngài sẽ đi thôi.

Đến khoảng nửa tháng sau, vị Thiên Nhân vẫn thấy Trưởng lão ấy, liền suy nghĩ:
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- Có lẽ Trưởng lão nầy trú ngụ nơi đây cho hết mùa mưa chăng?

Nếu như thế sẽ bất tiện cho mẹ con ta, vì ta không thể ngụ sống chung với người có Giới hạnh
được, mà ta cũng không thể xua đuổi vị ấy với lời lẽ rằng: "Xin thỉnh Ngài đi nơi khác". Chẳng hay
Giới của vị ấy có được thanh tịnh chăng?

Thiên nhân dùng Thiên nhãn thấy được Giới hạnh của Ngài Tissa thanh tịnh, kể từ ngày thọ trì
cụ túc Giới. Y suy nghĩ: "Ta sẽ tìm cơ hội phá hoại Giới của vị nầy."

Thiên nhân ấy liền đi đến nơi nhà người tín nữ hộ độ cho Trưởng lão, nhập vào đứa bé là con
trai lớn của tín nữ ấy, làm cho hai mắt lòi ra, nước dãi chảy ra từ hai khéo miệng, đứa bé đau khổ vô
cùng. Nàng tín nữ ấy hoảng hốt sầu muộn than khóc rằng:

Vì sao con tôi như thế nầy vậy?

Bây giờ vị Thiên nhân hiện ra nói với nàng rằng:

- Con của nàng bị ta bắt rồi. Nhưng nếu nàng muốn con nàng khỏi, phải nghe theo lời ta. Ta
chẳng cần lễ vật gì nơi nàng cả, chỉ cần nàng xin Trưởng lão Tissa lầy nước cam thảo để chửa bịnh
cho con mình. Đem cam thảo ấy về rang với dầu và cho nó ngữi, nếu như thế ta mới tha mạng cho
con nàng.

- Thưa cô, dầu có chết đi nữa tôi cũng không thể xin vị ấy cam thảo được đâu.

- Nếu nàng không xin được cam thảo thì hãy xin bột A Quỳ để nhỏ vào mũi nó.

- Tôi cũng không thể xin được vật ấy nơi Trưởng lão.

- Nếu vậy, hãy xin nước rửa chân của Trưởng lão rồi gội đầu đứa bé.

- Nếu thế tôi có thể làm được.

Khi Trưởng lão đi đến thọ thực, tín nữ ấy sau khi cúng dường vật thực, đã bạch rằng:

- Bạch Ngài, con sẽ lấy nước rữa chân của Ngài để gội đầu cho đứa bé.

Được Trưởng lão cho phép, nàng gội đầu cho con mình, vị thiên nhân xuất ra khỏi đứa bé trở
nên mạnh khoẻ như xưa. Thiên nhân trở về đứng trước cửa hang, Trưởng lão thọ thực xong, trở về
hang Trưởng lão hằng trì tụng các thể trược, chuyên chú trong nghiệp xứ của mình. Vừa đến cửa
hang, Thiên Nhân hiện ra nói với Trưởng lão rằng:

- Nầy thầy lương y, Ngài chớ nên đi vào nơi đây nữa.

- Nàng là ai?

- Tôi là thiên nhân ngự tại nơi đây.

Trưởng lão Tissa suy nghĩ: "Ta đâu làm thầy thuốc". Rồi Ngài quán xét Giới hạnh của mình kể
từ ngày thọ cụ túc Giới tới nay, thấy hoàn toàn thanh tịnh, không bị lấm nhơ, nên trả lời với Thiên
nhân rằng:

- Nầy Thiên nhân, ta không thấy chỗ nào ta đã làm Thầy thuốc cả, duyên cớ chi ngươi lại nói
thế?

- Ngài không thấy điều nầy sao?

- Đúng vậy.

- Tôi sẽ cho Ngài biết điều nầy thôi.

- Ngươi cứ nói đi.

- Tôi không nói điều xa xôi chi, hôm nay có phải Ngài đã cho nước rữa chân đến con trai người
hộ độ Ngài bị phi nhân nhập vào để gội đầu cho nó.

- Nầy thiên nhân thật như vậy.

- Bạch Ngài! Đó (Chính là) thầy thuốc còn gì nữa?

- Nầy thiên nhân, ngươi cho rằng điều ấy là thầy thuốc sao?

Rồi Trưởng lão quán xét, suy nghĩ rằng:
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- Ôi! Ta đã thật khéo an trú, ta đã thực hành chân chính với Giáo Pháp thật sự. Ngay cả thiên
nhân nầy cũng không thấy được điểm lấm nhơ, chỉ thấy ta cho nước rửa chân để gội đầu cho đứa bé
thôi.

Do quán xét đến giới hạnh của mình như thế, Trưởng lão Tissa phát sanh hỷ lạc, khi đình chỉ
phỉ lạc, ngài chứng đạt quả vị A la hán chính tại nơi đó. Khi chân chưa rởi khỏi vị trí, Ngài thốt lên
rằng:

- Nầy Thiên nhân, ngươi đã ác hại đến vị sa môn như ta, ngươi chớ nên ở lại nơi nầy nữa, ngươi
hãy rời khỏi khu rừng già nầy đi.

Trưởng lão nói lên kệ ngôn rằng:

- Sự sống của ta thật trong sạch ngươi chớ ác hại ta, là người vô uế, người có giới hạnh, người
trong sạch, ngươi hãy ra khỏi khu rừng già nầy đi.

Trưởng lão đã trú ngụ nơi ấy trọn ba tháng, khi mãn mùa an cư Ngài trở về yết kiến đức Thế
Tôn, chư Tỳ khưu hỏi Ngài rằng:

- Nầy Hiền giả, phận sự xuất gia Hiền giả đã hoàn thành chưa?

Trưởng giả Tissa thuật lại đầu đuôi câu chuyện từ khi đang nhập hạ hang núi ấy. Chư tỳ khưu
hỏi rằng:

- Nầy Hiền giả! Khi thiên nhân ấy nói như vậy, Hiền giả không giận sao.

- Nầy chư hiền, tôi không giận.

Chư tỳ khưu bạch lên Đứ Thế Tôn câu chuyện nầy rằng:

- Bạch Thế Tôn! Vị tỳ khưu ấy nói không đúng sự thật. Sự thật không như lời vị ấy nói. Dù vị
thiên nhân ấy nói như thế, vị ấy bảo rằng: "Ta không có giận".

- Nầy chư tỳ khưu! Thật vậy, con Như Lai không còn giận nữa, vì đã thoát ra khỏi sự dính mắc
của hàng tại gia lẫn xuất gia. Con Như Lai không có sự dính mắc đâu, đã thiểu dục tri túc.

Rồi Ngài nói kệ ngôn rằng:
404 -"Asaṃsaṭṭhaṃ gahaṭṭhehi
Anāgārehi cūbhayaṁ
Anokasāriṃ appicchaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇa"
- "Không liên hệ cả hai
Xuất gia và thế tục
Sống độc thân ít dục
Ta gọi Bà la Môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Asaṁaṇṇhaṁ nghĩa là người không dính mắc với sự nhìn, sự nghe, sự bàn luận, sự thọ dụng, và
sự tự thân.

Ubhayaṁ là người vô dính mắc cả hai hạng: Tại gia và xuất gia.

Anokasāriṃ là người du hành không luyến ái. Người ấy ta gọi là Bà là môn.

Dứt pháp thoại nhiều người chứng đạt thánh quả như là Dự Lưu.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO TISSA NGỰ TRONG NÚI
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 22- CHUYỆN NHIỀU VỊ TỲ KHƯU

(PC. 405)

"Nidhāya  daṇḍaṁ bhūtesu...".  Kệ  ngôn  nầy  được  đức  Đạo  Sư  thuyết  ra  khi  Ngài  ngự  tại
Jetavana, đề cập đến vị Tỳ Khưu,

Tương truyền rằng: Có vị tỳ khưu học đề mục Nghiệp xứ nơi Bậc Đạo Sư, chuyên cần hành trì
Pháp môn cho đến khi chứng đắc được quả vị A La Hán. Ngài suy nghĩ:

- Ta sẽ trình lên đức Thế Tôn Pháp mà ta đã chứng đắc, thành đạt.

Ngài rời khỏi khu rừng, du hành về Tinh xá để yết kiến đức Đạo Sư. Bấy giờ có nàng thiếu nữ
trong làng có sự cải vã với chồng, nhân lúc vắng chồng nàng trốn về với cha mẹ ruột. Trên đường đi
về gia đình cha mẹ ruột, trông thấy Trưởng Lão đi trên đường ấy, nàng suy nghĩ: "Ta hãy đi theo sau
vị nầy". Rồi nàng đi theo phía sau, nhưng Trưởng lão không hề hay biết. Người chồng trở về nhà thấy
vắng vợ, biết rằng: "Nàng đã trốn về với cha mẹ ruột" liền đi tìm vợ và suy nghĩ rằng: "Nữ nhân như
vợ ta không thể can đảm băng qua khu rừng nầy đâu, hẳn phải có người hướng đạo cho nàng". Y rượt
theo kịp vợ, trông thấy vị Sa Môn liền suy nghĩ:

- Vị Sa môn nầy, đã hướng dẫn nàng ta đi trốn.

Y liền phẩn bộ với Trưởng Lão, nàng ấy liền bảo chồng rằng:

- Nầy ông vị sa Môn nầy chẳng quyến rũ chi tôi, Ngài cũng chẳng hay biết tôi đi theo Ngài, ông
chớ nên xúc phạm đến Ngài. Đang cơn phẩn nộ, chồng nàng bất kể lời nàng, nói rằng:

- Nếu ngươi không chỉ ai là người quyến rũ ngươi, dẫn ngươi đi. Ta sẽ trừng trị gã Sa môn nầy.

Rồi tức giận với vợ, y đã đánh đập Trưởng Lão ấy, rồi dẫn vợ trở về,

Toàn thân Trưởng Lão sưng phù lên. Khi về đến Tinh Xá, chư Tỳ khưu đấm bóp, xoa tay chân
cho Ngài, thấy như vậy đã hỏi rằng:

- Bạch Ngài! Vì sao như thế nầy?

- Trưởng lão thuật lại câu chuyện cho chư Tỳ khưu nghe rằng:

- Thưa Tôn giả, khi người ta đánh đập Tôn giả như thế, Tôn giả đã nói như thế nào? và có phiền
hận chi chăng?

- Nầy chư hiền! Tôi chẳng có sự phiền hận đâu.

Chư Tỳ khưu cho rằng Trưởng Lão khoe pháp Bậc Thượng nhân, nên trình bạch lên đức Thế
Tôn câu chuyện ấy rằng:

- Bạch thế Tôn! Chúng con hỏi vị ấy rằng: "Tôn giả không có phiền hận sao?". Vị ấy trả lời:
"Nầy chư tỳ khưu! Tôi không có phiền giận". Vị ấy đã nói không thật, không đúng với sự thật. Bậc
Đạo Sư phán dạy rằng:

- Này chư Tỳ KHưu! thật thế, lẽ thường Bạc Vô Lậu đã từ bỏ gậy gộc, không sân hận với người
ác hại mình.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
405.
-"Nidhāya daṇḍaṁ bhūtesu
Tasesu thāvaresu ca
Yo na hanti na ghātehi
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Bỏ trượng đối chúng sanh
Yếu kém hay kiên cường
Không giết không bảo giết

813



Ta gọi Ba la môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Nidhāya tức là đã rời bỏ.

Tasesu thāvaresu ca nghĩa là rúng động vì bị sức mạnh của ái lôi cuốn. Gọi là vững chắc vì đã
thoát ly ái.

Yo na hanti... Là người nào đã rời bỏ gậy gộc vì đã đoạn tận sự hiềm kỵ đối với tất cẩ chúng
sanh như vậy, không tự giết cũng không bảo người khác giết bất luận một chúng sanh nào, ta gọi
người ấy là Ba La Môn.

Dứt pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả.

DỨT TÍCH: CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 23- CÁC SA DI

(PC. 406)

"Avīruddhaṁ viruddhesu...". Kệ ngôn nầy được đức thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana,
đề cập đến các vị Sa di.

Tương truyền rằng: Có một nữ Bà La môn được nghe pháp rồi phát tâm tịnh tín, thỉnh bốn vị Tỳ
khưu đến thọ thực tại tư gia của mình. Khi sắp đặt vật thực rồi, bà bảo chồng rằng:

- Nầy ông! Hãy đến Tịnh xá thỉnh bốn vị Tỳ khưu.

Ông Bà la môn đến Tinh xá bạch thỉnh rằng:

 Xin Ngài hãy cho đến tôi bốn vị Tỳ Khưu.

Và chư Tăng đã sắp xếp cho bốn vị Vô Lậu là Sa di Saṅkicca, Paṇḍita, Sopāka và Revata đi đến
nhà của Bà la môn ấy.

Nói về Bà la môn sau khi sắp đặt vật thực xong rồi, sữa soạn nơi ngồi trang trọng, khi trông
thấy bốn vị Sa di đến, bà buồn phiền than vãn, luôn lẩm bẩm với những lời đay nghiến chồng rằng:

- Ông đến Tinh Xá mà thỉnh bốn vị Sa Môn trẻ tuổi như thế này à.

Những vị nầy tuổi đáng cháu mình, ông thỉnh như vậy thật là bất xứng với chúng ta quá.

Bà không cung thỉnh các vị ấy vào nơi được soạn sẵn, chỉ trãi một chỗ thấp hơn, nói rằng:

- Xin mời các vị hãy ngồi chỗ nầy rồi bảo chồng rằng:

- Ông hãy đến Tinh Xá thỉnh cho được các vị Trưởng Lão đi.

Ông Bà la môn đến Tinh Xá, tìn gặp được Trưởng Lão Sāriputta bạch rằng: "Xin thỉnh Ngài đến
nhà của tôi đi".

Trưởng lão đi đến thấy vốn vị Sa di đang ngồi nơi ấy, hỏi rằng:

- Các vị được vật thực chưa?

- Bạch Ngài, sẽ được thôi.

Trưởng Lão biết rằng vật thực ấy chỉ đủ dùng cho bốn vị, Ngài liền bảo rằng:

- Hãy trao bát cho tôi.

Rồi Ngài từ giả ra đi, bà vợ hỏi rằng: "Trưởng Lão nói chi thế?"

- Có lẽ Ngài đợi các vị Sa môn nầy được vật thực rồi Ngài mới thọ lãnh, Ngài bảo đưa bát lại
cho Ngài, và đã ra đi rồi.

- Trưởng Lão thấy như vầy nên không muốn thọ vật thực nữa. Vậy ông hãy đi tìm vị Trưởng Lão
khác đi.
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Ông Bà la môn đi tìm, gặp được Trưởng Lão Moggallāna cũng cung thỉnh như thế và Ngài
Moggallāna đến thấy các vị Sa di, Ngài cũng hỏi và nhận lại bát mình mà ra đi. Bà vợ lại bảo chồng
rằng:

- Các vị Sa môn không nhận được vật thực chi từ sáng đến giờ rồi, vậy ông hãy đến đền thờ Bà
la môn, thỉnh vị Bà la môn về đi.

Nói về các vị Sa di, tuy từ sáng sớm đến trưa chưa nhận được vật thực, bị cơn đói áp chế nhưng
các Ngài vẫn kham nhẫn chịu đựng chẳng nói lên tiếng chi cả.

Bấy giờ, trên Thiên Cung Đao Lợi, ngôi Bảo Toạ Paṇḍukambala nóng rực lên do oai lực của Bốn
vị Thánh Vô Lậu. Đức Đế Thích dùng thiên Nhãn quán xét, biết được rằng:

- Các vị Sa di đang chịu đói từ sáng đến giờ nầy.

Ngài suy nghĩ: "Ta nên đến đó làm tỏ rạng oai lực của các các vị ấy". Thiên vương Đế Thích liền
hoá thân thành Lão Bà la môn ngồi ở nơi trang trọng nhất trong đền thờ đó. Ông Bà la môn đi đến,
trông thấy đức Đế Thích khởi lên sự suy nghĩ rằng:

- Lần nầy thì vợ ta sẽ hài lòng mà thôi.

Rồi bạch rằng: "Xin thỉnh Ngài đến thọ thực tại tư gia của tôi". Ông Ông đưa Vua Trời Đế Thích
đến nhà của mình.

Bà vợ trông thấy Đế Thích, khởi tâm hoan hỷ, trãi hai tấm sa lên sàng toạ, nói rằng:

- Xin thỉnh Ngài hãy an ngự vào đây.

Nhưng Vua Trời Đế Thích đi vào đảnh lễ bốn vị Sa di bằng tư Thế ngũ thể đầu địa, rồi ngồi phía
sau bốn vị Sa di ấy.

Thấy thế, bà vợ lại khiển trách chồng nữa rằng:

- Khổ thật! Ông lại thỉnh về đây một vị Bà-La-Môn điên (nữa), vị Bà-La-Môn nầy lại đảnh lễ các
vị Sa di tuổi đáng con cháu của chúng ta. Vậy có cần thiết chi Lão Bà-La-Môn ấy, hãy đuổi y ra khỏi
nhà đi.

Thế là, vị Bà-La-Môn ấy bị ông Bà la môn cùng vợ nắm cổ, lôi chân, lôi tay kéo ra khỏi nhà,
nhưng vô hiệu vị Bà-La-Môn vãn yên lặng bất động, không làm sao lay chuyển được gã Bà-La-Môn
già ấy. Bà vợ nói với chồng rằng:

- Ông hãy nắm một tay, còn tôi nắm một tay.

Cả hai nắm hai bên tay, đắm vào lưng vị Bà-La-Môn lôi ra khỏi nhà nhưng khi trở vào lại thấy vị
Bà-La-Môn ấy vẫn ngồi tại chỗ cũ, hai vợ chồng kinh hoảng bỏ chạy. Bấy giờ Vua Trời hiện thân,
phán dạy cho họ biết mình là Vua Trời Đế Thích, rồi tán thán oai đức của các vị Sa di cho ông bà Bà
la môn biết. Cả hai hoan hỷ cúng dường đến bốn vị Sa di, sau khi dùng vật thực xong, Bốn vị Sa di thi
triển năng lực thần thông: Một vị trổ nóc nhà ra đi, một vị trổ nóc phía trước, một vị trổ nóc bay lên
hư không. Cả năm người cùng ra khỏi như ông Bà la môn ấy với năm chỗ khác nhau.

Kể từ ấy, nhà của ông Bà la môn có năm chỗ trống. Các vị Sa di về đến Tinh xá, chư tỳ khưu hỏi
rằng:

- Nầy các chư Hiền! Có chuyện gì như thế?

- Xin Các Ngài đừng hỏi nữa! Nữ bà La môn ấy thấy chúng tôi đến, khởi tâm bất hoan hỷ, phiền
muộn, nói với chồng rằng: "Ông hãy đi nhanh thỉnh vị Trưởng Lão khác". Khi Thầy Tế Độ của chúng
tôi đến, hỏi chúng tôi rằng: "Khi các vị nầy thọ lãnh vật thực rồi, tôi mới thọ lãnh", rồi Ngài nhận bát
ra đi. Nữ Bà la môn lại bảo chồng đi tìm vị Trưởng Lão khác. Ông ta thỉnh Trưởng lão Moggallāna
đến. Ngài thấy chúng tôi và cũng như thầy Tế Độ, Trưởng lão cũng nhận lại Bát và ra đi. Bà vợ lại
bảo chồng rằng: "Các vị nầy không muốn thọ lãnh, ông hãy đến đền thờ Bà la môn thỉnh vị Trưởng
lão cũng nhận lại Bát và ra đi. Bà vợ lại bảo chồng rằng: "Các vị nầy không muốn thọ lãnh, ông hãy
đến dền thờ Bà la môn thỉnh vị Trưởng lão Bà la môn về đây". Ông thỉnh được Vua Trời Đế Thích,
Ngài hoá thân thanh vị Bà-La-Môn già. Khi đức đức Đế Thích đến, Ngài làm cho ông bà Bà la môn ấy
thấy được oai lực của mình. Khi ấy họ mới cúng dường vật thực đến chúng tôi.

- Khi ông bà Bà la môn ấy cư xử như thế, các vị có phiền giận chăng? hay là không có phiền
giận?
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- Thưa vâng, chúng tôi không có phiền giận chi cả.

Nghe như thế, chư tỳ khưu phàm cho rằng các vị Sa Di khoe pháp Thượng nhân. Đã trình bạch
lên đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Các vị Sa di nầy nói không thật, rằng: "Chúng tôi không phiền giận".

- Nầy chư tỳ khưu! Lẽ thường bậc Lậu Tận hằng không thù nghịch với người thù nghịch.

Rồi Ngài phán dạy kệ ngôn rằng:
-"Aviruddahaṁ viruddhesu
Attadaṇḍesu nibbutaṁ
Sādānesu anādānaṁ
Am ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Thân thiện giữa thù nghịch
Ôn hoà giữa hung hăng
Không nhiễm giữa nhiễm trước
Ta gọi Bà la môn". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Aviruddha... Nghĩa là Như lai gọi người ấy là người vô thù địch, vì không cột oan trái với tất cả
chúng sanh, dù đó là người thù nghịch với sự hận thù.

Gọi là người dứt bỏ, là người đã bỏ hình phạt giữa đám người hung hăng.

Gọi là người hung hăng vì họ không từ bỏ sự hãm hại người khách dù người ấy trong tay có
gươm đao hay không.

Gọi là người chấp thủ vì không còn chấp thủ giữa những người có sự chấp giữ.

Gọi là người chấp thủ vì còn chấp vào ngũ uẩn là Ta là của Ta.

Người vô chấp như thế, Như Lai gọi là Bà La Môn.

Dứt pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả.

DỨT TÍCH CÁC VỊ SA DI

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

-

XXVI. 24- TRƯỞNG LÃO MAHĀ PAṆṬHAKA

(PC. 407)

"Yassa rāgo ca doso ca...". Kệ ngôn nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự nơi Veḷuvana,
đề cập đến Trưởng Lão Mahā Paṇṭhaka.

Tương truyền rằng: Trưởng Lão Cūḷapaṇṭhaka vì không thuộc bốn câu kệ, đã bị anh minh đuổi
ra khỏi Tinh xá rằng:

- Này Cūḷapaṇṭhaka! Đối với Giáo Pháp thì ngươi thiếu duyên, đối với đời sẽ là người không có
tài sản, thế thì còn lợi ích chi nữa đối với ngươi sống trong Tinh xá nầy, ngươi hãy rời khỏi đây đi.

Rồi Trưởng Lão Mahāpaṇṭhaka đóng cửa Tinh Xá lại. Chư tỳ khưu bàn luận cùng nhau rằng:

- Này chư hiền, Ngài Mahā paṇṭhaka còn hành động như thế, hẳn bậc Vô Lậu còn sân hận.

Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng:

- Này chư tỳ khưu! Giờ đây các ngươi đang ngồi bàn luận về vấn đề gì?

Chư tỳ khưu trình bạch lên vấn đề mình đang luận bàn, Ngài dạy:

- Này các tỳ khưu! các phiền não như tham, sân... Hằng không có đối với Bậc Lậu Tận, nhưng
con Như Lai có hành động như thế vì hướng đến Pháp.
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Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
-"Yassa rāgo ca do so ca
Māno makkho ca pātito
Sāsaporiya āraggā
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Người bỏ rơi tham sân
Không mạn, không ganh tị
Như hột cải đầu kim
Ta gọi Bà la Môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

āraggā.. Nghĩa là phiền não như tham, sân...

Makkha là sự xem thường ân đức của người khác, những phiền não kiêu mạn ấy, người nào đã
bỏ rơi như hạt cải rơi khỏi đầu kim. Các phiền não ấy không còn trong tâm giống như hạt cải không
dính trên đầu kim, ta gọi người ấy là Bà la môn.

Dứt pháp thoại, nhiều người chứng đạt quả Dự Lưu.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO MAHĀ PAṆṬHAKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 25- TRƯỞNG LÃO PILIṆḌAVACCHA
(PC. 408)

"Akakkasaṁ viññāpaniṃ". Kệ ngôn nầy được đức Thế Tôn ngự tại Veḷuvana, đề cập đến Trưởng
Lão Piliṇḍavaccha, thuyết lên.

Tương truyền rằng: Trưởng Lão Piṇḍavaccha thường nói rằng:

- Người đê tiện hãy đến đây, người đê tiện hãy đi đi... Thường vị ấy vẫn gọi Bậc Xuất gia hay tại
gia bằng danh từ ấy.

Một hôm chư tỳ khưu bạch với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch thế Tôn! Hiền giả Piliṇḍavaccha thường gọi Chư tỳ khưu bằng danh từ: "Người đê tiện".

Đức Thế Tôn cho gọi Trưởng Lão Piliṇḍavaccha đến phán hỏi rằng:

- Nầy Piliṇḍavaccha, được nghe rằng: Ngươi gọi chư Tỳ khưu bằng danh từ đó, có thật chăng?

- Thưa vâng! Bạch thế Tôn.

Đức Thế Tôn quán xét về tiền hạnh của Trưởng Lão Piliṇḍavaccha rồi, ngài phán dạy rằng:

-Này các tỳ khưu! Các ngươi chớ nên buồn phiền Tỳ khưu Piliṇḍavaccha. Vị ấy không có ác ý
khi gọi các ngươi bằng danh từ đó đâu. Nầy chư tỳ khưu, đó là tiền khiên tật của Tỳ khưu nầy. Vì
trong quá khứ, tỳ khưu Vaccha thọ sanh vào gia tộc Trưởng giả 500 kiếp liên tục, y thường gọi danh
từ đó trong nhiều kiếp như thế. Nên đã trở thành thói quen. Bậc Vô lậu không còn nói lời thô bỉ
chướng tai để xúc chạm đến người khác, do vậy lời nói ấy của con Như lai là vì tiền khiên tật.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
- "Akakkasaṁ viññāpaniṃ
Giraṁ saccaṁ udīraye
Yāyan'ābhisaje kiñci
Tam ahaṁ brūmi brāhmanaṁ"
- "Nói lên lời ôn hoà
Lợi ích và chân thật
Không mất lòng một ai
Ta gọi Bà la Môn" (HT. TMC)
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CHÚ THÍCH:

Akakkasaṁ là lời nói tao nhã.

viññāpaniṃ tức là hiểu được nhau.

Saccaṁ tức là chơn thật

Nābhisaje là lời nói nào không làm người khác buồn phiền và tức giận thì các bậc Vô Lậu
thường dùng những lời ấy. Do vậy, ta gọi người như thế là Bà la Môn.

Dứt Tích: TRƯỞNG LÃO PILIṆḌAVACCHA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 26- CHUYỆN MỘT VỊ TỲ KHƯU

(PC. 409)

"Yo'dha dīghaṁ va rasaṁ và...". Kệ ngôn nầy được Ddức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại
Jetavana, đề cập đến vị Tỳ khưu.

Tương truyền rằng: Trong thành Sāvatthī có vị Bà-La-Môn là người tà kiến, y cởi choàng tắm,
rồi để qua một bên vì e ngại mùi hôi thối bốc lên nên y ngoảnh mặt về hướng khác.

Bấy giờ, vị Vô Lậu Sa Môn sau khi thọ thực xong, trên đường về Tinh xá, thấy chiếc choàng
tắm, Ngài nhìn chung quanh chẳng thấy ai, ngở là vật vô chủ. Suy nghĩ rằng: "Choàng tắm nầy là vật
vô chủ". Rồi Ngài chú nguyện làm Paṇsukūla.

Khi ấy, gã Bà-La-Môn đi tìm choàng tắm, thấy Ngài cầm lấy chiếc choàng tắm đã lăng mạ rằng:

- Nầy Ông Sa Môn trọc đầu kia, Ông có lấy choàng tắm của tôi chăng?

- Nầy Bà la môn, choàng tắm nầy của ngươi sao?

- Đúng vậy, nầy ông Sa Môn.

- Vì tôi không thấy chủ, nên mới lượm choàng tắm ấy và tôi cho rằng là vải Paṇsūkula, vậy xin
ông hãy nhận lại.

Và ngài đưa lại cho gã Bà la môn ấy cái choàng tắm, rồi đi về Tinh xá, thuật lại cùng chư tỳ
khưu.

Chư tỳ khưu nghe vậy, nhạo báng rằng:

-Nầy Hiền giả, choàng tắm ấy dài hay ngắn, tốt hay xấu.

-Nầy chư hiền, choàng tắm ấy dài hay ngắn, tốt hay xấu cũng vậy thôi. Vì tôi chẳng có tâm ái
luyến choàng tắm ấy, tôi chỉ nghĩ đây là vải Paṇsūkula.

Chư Tỳ khưu nghe vậy, bạch lên đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Vị tỳ khưu ấy nói không thật, tuyên bố mình là bậc Thượng nhân, có thượng
nhân Pháp.

- Nầy chư tỳ khưu! Vị tỳ khưu ấy đã nói lời chân thật. Vì lẽ thường Bậc Vô Lậu hằng không có
tâm trộm cắp của người khác.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
409-"Yo'dha dīghaṁ va rassaṁ và
aṇuṃ thūlaṃ subhāsubhaṃ
Loke adinnaṁ nādiyāti
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Ở đời vật dài ngắn
Nhỏ lớn, đẹp hay xấu
Phàm không cho không lấy
Ta gọi Bà la Môn" (HT. TMC)
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CHÚ THÍCH

Nên hiểu ý nghĩa của kệ ngôn nầy như vầy:

Trên thế gian nầy, người không thấy vật gì, dài hay ngắn như là choàng tắm và vật trang
điểm... Nhỏ hay lớn như ngọc Maṇi hay ngọc bích.... To ót hay xấu tuỳ theo giá trị nhiều hay ít mà
người khác gìn giữ, Như Lai gọi người ấy là Bà la môn.

Dứt pháp thoại nhiều người chứng quả thánh như là quả vị Dự Lưu.

DỨT TÍCH: CHUYỆN MỘT VỊ TỲ KHƯU

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 27- TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA

(PC. 410)

"Āsā yassa na vijjani". Kệ ngôn nầy được đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề
cập đến Trưởng Lão Sāriputta.

Tương truyền rằng: Trưởng Lão Sāriputta cùng với 500 vị tỳ khưu tuỳ tùng đi đến ngôn Tinh xá
để an cư mùa mưa. Những cận sự trông thấy Trưởng Lão đến, chuẩn bị nhiều y. Khi mãn mùa an cư
chưa đến ngày lễ dâng y thì Ngài đã nhận lời yêu cầu. Và Ngài trở về để yết kiến đức Thế Tôn, Ngài
dặn bảo chư tỳ khưu rằng:

- Khi các thiện gia dâng y, hãy để cho các tỳ khưu cùng sa di trẻ. Các vị hãy nhận và phân phát
đi. Khi xong việc rồi thì báo tin cho ta được biết.

Sau khi dặn bảo như thế rồi, Trưởng Lão lên đường du hành về Jetavana để yết kiến đức Đạo
Sư. Chư Tỳ khưu bàn luận cùng nhau rằng:

-Cho đến hôm nay, chắc chắn Trưởng Lão Sāriputta là người còn ái dục. Thật vậy, vì Trưởng
Lão đã dặn chư tỳ khưu rằng: "Khi Thiện gia tử dâng y rồi, các vị hãy gởi y cho nhóm đệ tử mình,
hoặc là cất đi và nhắn tin cho tôi hay".

Đức Đạo Sư đến phán hỏi rằng:

-Nầy chư tỳ khưu, bây giờ các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Chư tỳ khưu bạch trình lên
đức Thế Tôn về vấn đề đang bàn luận, Ngài dạy rằng:

-Này chư tỳ khưu! Con Như Lai không còn ái dục, nhưng vị ấy nói như thế vì nghĩ rằng: "Không
bị thiệt cho các thiện gia tử về phước báu do sự cúng dường ấy, đó cũng là lợi lộc phát sanh chân
chánh cho chư tỳ khưu và Sa di trẻ".

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
-"Āsā yassa na vijjaṁ
Asmiṃ loke paramhi ca
Nirāsayaṁ visaṁyuttaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Người không có hy cầu
Đời nầy và đời sau
Không hy cầu giả thoát
Ta gọi Bà la Môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Āsā là tên của ái dục

Nirāsāyaṁ tức là không còn tham ái

Visaṁyuttaṁ là ta gọi người đã thoát ly mọi phiền não là Bà la môn.

Dứt kệ ngôn nhiều người đạt thành Thánh Quả.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA
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XXVI. 28- TRƯỞNG LÃO MOGGALLĀNA

(PC. 411)

"Yassālayā na vijjanti...". Kệ ngôn nầy đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập
đến Trưởng Lão Moggallāna.

Câu chuyện nầy tương tự như câu chuyện Ngài Sāriputta ở kệ ngôn trên nhưng ở đây là Ngài
Moggallāna.

Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn rằng:
411-"Yassālayā na vijjanti
Aññāya akatthaṃkathī
Amatogadhaṁ anuppattaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
-"Người không còn tham ái
Có trí không nghi hoặc
Thể nhập vào Bất Tử
Như Lai gọi Ba la môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

ālaya là tên của ái dục

Aññāya akatthaṁkathī là người thấu triệt về tám sự thật, không còn hoài nghi với tám điều.

Amatogadhaṁ anuppattaṁ nghĩa là đã thành đạt Níp Bàn gọi là Bất Tử, ta gọi người ấy là Bà la
Môn.

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO MOGGALLĀNA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 29- TRƯỞNG LÃO REVATA

(PC. 412)

"Gāme vāyadi vā raññe...". Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng Lão Revata, Ngài
thuyết lên kệ ngôn nầy.

Câu chuyện nầy được giải rộng trong kệ ngôn:

-"Gāme và yadi vāraññe..." (PC. 98). Thật vậy, câu chuyện ấy được chư tỳ khưu bàn luận cùng
nhau rằng:

- Thật vi diệu thay, một Sa di có nhiều lợi đắc như thế, một vị mà có thể kiến tạo 500 ngôi Tịnh
thất cho cả 500 vị tỳ khưu được.

Bậc Đạo sư đến phán hỏi rằng:

- Này chư tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì thế?

- Bạch Thế Tôn với câu chuyện như thế...

- Nầy chư tỳ khưu! Thiện hay ác con Như Lai chẳng còn nữa, cả hai thiện ác ấy, con Như Lai đã
thoát ly.

Rồi Ngài tuyên thuyết rằng:
-"Yodha paññaṃ ca pāpañ ca
Ubho saṅgaṁ upaccagā
Asakaṁ virajaṁ suddaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
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- "Người sống ở đời nầy
Không nhiểm cả thiện ác
Không sầu không bụi cấu
Thật thanh tịnh trong sạch
Ta gọi là Bà la môn"
(412) (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Ubho nghĩa là thoát ly cả hai điều thiện ác.

Saṅgaṁ là các phiền não khác với ái...

Uppaccagā tức là đã vượt khỏi. Có lời giải rằng: Người không còn sầu muộn là do không có luân
hồi làm nhân. Gọi là không ô nhiểm là do không có tham ái bên trong, gọi là thanh tịnh là do không
có phiền não tuỳ miên. Người ấy, Như Lai gọi là Bà la môn.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO REVATA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 30- TRƯỞNG LÃO CANDĀBHA

(PC. 413)

"Candaṁ'va vimalaṁ suddhaṁ...". Đức Thế Tôn khi ngự trú tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão
Candābha, Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn nầy.

Tương truyền rằng: Thời quá khứ có người thương buôn ở thành Bārāṇasī suy nghĩ rằng:

- Ta sẽ đến biên địa để đem trầm hương về

Rồi y mang nhiều vải lụa, và đồ trang sức... Đi đến biên địa. Thương buôn cho 500 cổ xe bò
dừng nghĩ gần cổng làng, hỏi nhóm mục đồng rằng:

- Trong làng này có người nào làm việc tại chân núi ấy chăng?

- Có chứ.

- Người đó là ai vậy? Tên là gì?

Mục đồng cho rõ người và tên họ cho thương buôn biết, rồi y hỏi

- Người nầy có vợ con chi chăng?

- Có vợ chứ.

Thương nhân hỏi nhà người đẳn gỗ ấy, đi đến nhờ anh ta theo sự thỉ dẫn của nhóm mục đồng.
Khi anh tìm đến nhà người tiều phu, hỏi thăm đúng tên họ, vợ người thợ rừng suy nghĩ rằng:

-Người nầy hẳn là thân quyến của ta vậy.

Nàng trãi chỗ ngồi, tiếp rước thương nhân ấy. Người thương buôn sau khi đã an vị rồi, y hỏi
thăm rằng:

- Nầy nàng, bạn của tôi đâu rồi?

- Thưa ông, đã đi vào rừng rồi.

Thế rồi, người thương buôn theo lời của Mục đồng hỏi tên các đứa con của người thợ rừng
rằng:

- Con tôi tên ấy, con gái tôi tên nầy... Chúng đã đi đâu rồi?

Rồi y bảo với vợ người thợ rừng rằng:

- Cô hãy đưa vải cùng với những trang sức nầy cho các con của tôi đi. Khi bạn của tôi từ rừng
về, cô hãy trao cho anh ấy những phần quà của bạn tôi.
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Y cho quà tặng đến từng người, vợ người thợ rừng cũng được tặng phẩm có nhiều giá trị. Vợ
người thợ rừng tỏ vẽ cung kính thương nhân lắm. Khi thợ rừng về, nàng nói với chồng rằng:

- Nầy anh thân, người nầy khi đến đây đã biết rõ tên từng người trong nhà ta, lại biếu tặng vật
cho từng người nữa.

Thế là, người thợ rừng phát sanh sự kính trọng y. Vào buổi chiều, người thương nhân trở lại, hỏi
y rằng:

Nầy bạn thân mến, bạn làm việc tại chân núi ấy, bạn thấy cái chi nhiều nhất?

- Tôi chẳng thấy chi nhiều cả, chỉ có loại cây màu đỏ là nhiều nhất mà thôi.

- Loại ấy có nhiều lắm không?

- Thưa nhiều lắm.

- Thế thì bạn hãy chỉ cho tôi xem loại ấy đi.

- Này bạn, được thôi.

Thương nhân cùng người thợ rừng đi đến rừng trầm hương đỏ, đốn trầm hương chất đầy cả 50
cổ xe bò, khi trở về kinh thành, y nói với người thợ rừng rằng:

- Nầy bạn ơi! Tôi ở kinh thành Bārāṇasī, nếu bạn có đến đó hãy tìm đến thăm tôi. Bạn chỉ cần
mang những loại cây như vầy cho tôi là đủ, khỏi cần phải quà cáp chi cho sang trọng.

- Vâng, thưa bạn.

Thế là, mỗi dịp người thợ rừng đi đến thành Bārāṇasī, y mang biếu người thương nhân trầm
hương đỏ và thương nhân cũng tặng lại y vải vóc, tiền bạc cùng những trang sức...

Thời gian sau, khi Đấng Thập Lực Kassapa Níp Bàn, ngôi Bảo Tháp vàng của Ngài đang được
kiến tạo, chàng thợ rừng mang trầm hương đến thăm bạn nơi kinh thành Bārāṇasī. Người thương
buôn cho tán nhuyễn trầm hương, chất đầy mâm và nói rằng:

- Nầy bạn thân! Chúng ta hãy đến ngôi Bảo Tháp, khi cơm chín, chúng ta sẽ trở về dùng.

Người thợ rừng đi đến ngôi Bảo Tháp, dùng trầm hương tạo thành một vòng tròn cúng dường
Bảo tháp như vầng trăng tròn. Đây là tiền nghiệp của Candābha.

Người thợ rừng sau khi mệnh chung, thọ sanh về Thiên Giới, hưởng thiên sản trọn một kiếp
Phật, đến thời đức Thế Tôn hiện tại, từ nơi thiên cung y hạ sanh vào gia tộc Bà la môn đại hào phú
(māhāsāla) trong thành Rājagaha. Do quả phước của y, từ nơi rún của Đồng Tử ấy phát ra ánh sáng
như vầng trăng tròn. Do nhân ấy, thân quyến đặt tên y là Candābha.

Các vị Bà-La-Môn thân tộc của Candābha suy nghĩ:

- Chúng ta có thể dùng đồng tử Candābha để sinh sống.

Các Bà-La-Môn ấy cho Đồng Tử Candābha ngồi trên một cổ xe nhỏ, kéo đi khắp làng mạc, thị
trấn, châu quận, thông báo rằng:

-  Người  nào  sờ  vào  thân  Đồng  tử  Candābha  sẽ  được  giàu  sang,  hạnh  phúc.  Vì  Đồng  Tử
Candābha là bậc đại phước.

Rồi thì, dân chúng đã cho 100 đồng cũng có, ngàn đồng cũng có, trăm ngàn đồng cũng có.. Để
được sờ tay vào người của Candābha.

Đoàn Bà la môn ấy trẫy qua các Kinh thành, châu quận, thị trấn, tuần tự đi đến kinh thành
Sāvatthī, dừng chân nghĩ tại khoảng giữa kinh thành và Tinh Xá Jetavana.

Vào khi ấy, trong thành Sāvatthī có khoảng 5 koṭi Thánh đệ tử, vào buổi sáng các vị cúng
dường đến đức Thế Tôn cùng chư tỳ khưu, vào buổi chiều tay cầm hương hoa, vật thoạ, vật thơm,
thuốc trị bịnh đến Tinh xá để cúng dường và nghe pháp. Các Bà-La-Môn trông thấy chư Thánh đệ tử
mang hương hoa cùng thuốc trị bịnh đến Tinh Xá, đã hỏi rằng:

- Các vị đi đâu thế?

(Chúng tôi đi đến đức Thế Tôn nghe pháp.)
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- Các người đến nơi ấy có lợi ích chi, không ai có thân phước báu như Đồng tử Candābha của
chúng tôi. Vì khi các người sờ vào thân của Candābha sẽ được giàu sang, do vậy các người hãy đến
với Candābha Bà la Môn đi.

- Thần lực của Bà la môn Candābha của các ông ra sao. Chỉ có đức Thế Tôn của chúng tôi mới
có Đại Thần Lực mà thôi.

Thế là, nhóm Bà-La-Môn cùng chư Thánh Đệ Tử chẳng ai thuyết phục được ai cả, đồng ý cùng
nhau rằng:

- Chúng ta hãy đi đến Tinh Xá, khi ấy sẽ biết rõ thần lực của Bà la môn Candābha và Bậc Đạo
Sư, ai sẽ thắng ai?

Và đại chúng cùng đưa Candābha đến Tinh Xá yết kiến đức thế Tôn. khi vừa đến trú xứ của đức
Thế Tôn, hào quang của Candābha liền tan biến mất, Bà la môn Candābha so với đức Thế Tôn (về oai
lực hào quang) ví như con quạ đen so với lò lửa rực sáng.

Nhóm Bà-La-Môn đưa Candābha ra ngoài Tinh Xá, hào quang của y lại chiếu rực như thường,
khi đưa y trở lại vào Tinh xá thì hào quang của y biến mất. Cả ba lần như thế, Candābha suy nghĩ
rằng:

- Có lẽ vị Sa môn nầy biết được chú thuật làm mất hào quang, phải chăng?

- Đúng vậy, nầy đồng tử.

- Nếu thế, xin ngài hãy dạy con đi.

- Nầy Đồng tử, ta không thể ban cho người chưa xuất gia được.

Candābha liền nói với nhóm Bà la Môn rằng:

- Khi tôi được chú thuật nầy rồi, tôi sẽ là người tối thắng trong cõi Diêm Phù nầy. Các vị hãy
chờ tôi vài ngày, tôi sẽ xuất gia để học chú thuật.

Và Candābha xin xuất gia với Bậc Đạo Sư. Đức Thế Tôn dạy cho vụ ấy quán tưởng đề mục 32
thể trược. Candābha hỏi rằng:

- Bạch Thế Tôn! Đây là chi Thế?

- Đây là khởi sự của môn chú thuật ấy, ngươi nên hành trì đi. Vài ngày sau, nhóm Bà-La-Môn đi
đến hỏi rằng:

- Ông đã học xong môn chú thuật chưa?

- Thưa các ông! Tôi còn đang học.

Và chỉ trong hai ba ngày sau, Candābha đã chứng đắc Vô Lậu quả, khi nhóm Bà-La-Môn đến
hỏi rằng:

- Ông đã thông thuộc thần chú chưa?

- Nầy các ông, các ông hãy trở về đi, giờ đây tôi có được Pháp không du hành rồi (tức là không
còn đi lại, ám chỉ không còn sanh tử luân hồi)

Chư tỳ khưu nghe được câu chuyện, trình bạch lên đức Thế tôn rằng:

-Bạch Thế Tôn! Vị ấy nói không thật, tuyên bố mình có pháp Thượng Nhân.

- Này chư ty khưu! Bây giờ con của Như Lai là Candābha đã đoạn tận các lậu hoặc rồi, chỉ nói
lời chân thật thôi.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:
413-"Candaṁ va vimalaṁ suddhaṁ
Vippasanaṁ anāvilaṁ
Nandībhavaparikkhīṇaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
-"Như trăng vô cấu, tịnh
Sáng trong và tinh lặng
Hữu ái được đoạn tận
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Ta gọi Bà la Môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Vimalaṁ tức là giả thoát khỏi cấu uế, ví như mầy che.

Suddhaṁ là không còn phiền não ngủ ngầm.

Vippasannaṁ: là tâm trong sạch.

anāvilaṁ Là đoạn trừ cấu uế như phiền não...

Nandībhavaparikkhīnaṁ: Nghĩa là ta gọi người đã đoạn tận ái trong ba cõi là Bà la Môn.

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt quả Thánh.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO CANDĀBHA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 31- TRƯỞNG LÃO SĪVALĪ

(PC. 414)
"Yo imaṁ palipathaṃ duggaṁ
Samsaram moham accāga"

"Vượt qua đường hiểm nầy..." Đức Thế Tôn trú tại Kuṇḍikoḷiya, ngự tại rừng Kuṇḍadhāna, đề
cập đến Trưởng Lão Sivalī, ngài tuyên thuyết pháp thoại nầy,

Tương truyền rằng: Nàng Supppavāsā là con gái dòng Sát Đế Lỵ Koḷiya, nàng mang thai nhi
đến 7 năm, 7 tháng và 7 ngày sanh nở nàng chịu thống khổ vô cùng. Nàng Suppavāsā nhẫn nại với
sự thống khổ do suy niệm ba điều là:

1- Đức Thế Tôn thuyết pháp để đoạn trừ khổ của sắc nầy, Ngài là bậc tự giác viên mãn.

2- Tăng chúng là người thực hành để doạn trừ khổ của sắc nầy, các vị ấy đã thực hành chánh
rồi.

3- Khổ như thế nầy chẳng có trong Níp Bàn. Níp Bàn là nơi an lạc tuyệt đối.

Nàng bảo chồng rằng: - "Hãy đến đãnh lễ Bậc Đạo Sư, đãnh lễ Ngài rồi nhân danh em rằng:
Bạch thế Tôn, nàng Suppavāsā đãnh lễ đức Thế Ton, nàng đau thọ khổ, mong an lạc sẽ đến với
nàng".

Chồng nàng Suppavāsā làm theo lời dặn của vợ. Bậc Đạo Sư phán dạy rằng:

- Xin cho nàng Suppavāsā, con gái dòng koḷiya được sự an lạc vô bịnh, hạ sanh được hài nhi an
toàn.

Do nhờ oai lực của Phật bảo, nàng Suppavāsā hạ sanh được hài nhi an toàn, mọi thống khổ tiêu
tan. Vô cùng hoan hỷ, nàng Suppavāsā cung thỉnh đức Phật và Chư Tăng thọ thực nơi tư dinh cảu
nàng trọn 7 ngày.

Công Tử Sīvalī cũng dùng ống lọc nước, lọc lấy nước dâng cúng đến chư Tăng. Chán nãn với
thế tục quá nhiều khổ não khi Công Tử Sīvalī nhớ lại nơi thay bào mà mình chịu khổ, Công Tử xin cha
mẹ cho mình được xuất gia. Và Ngài chứng quả A La Hán khi vừa cạo tóc xong. Một hôm, chư Tỳ
Khưu ngồi lại bàn luận với nhau trong giảng đường rằng:

- Nầy chư Hiền, các vị hãy xem, vị tỳ khưu đầy đủ duyên lành A La Hán như thế, mà phải chịu
khổ trong bụng mẹ suốt 7 năm 7 tháng, 7 ngày thì còn nói chi đến người khác. Giờ đây khổ ấy vị Tỳ
Khưu đã đoạn tận rồi.

Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng:

-Nầy chư Tỳ Khưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì thế?

Chư Tỳ Khưu bạch lên Thế Tôn câu chuyện bàn luận.
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-Nầy chư Tỳ Khưu, đúng thật vậy, con Như Lai đã thoát khỏi mọi đau khổ ấy, bây giờ đã Níp
Bàn rồi.

Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
-"Yo imaṁ palipathaṃ duggaṁ
Saṁsaraṁ moham accagā
Tiṇṇo pāragato jhāyī
Anejo akathaṁkathī
Anupādāya nibbuto
Tam ahaṃ brūmi brābhmaṇa"
- "Vượt đường nguy hiểm nầy
Nhiếp phục luân hồi, si
Đến bờ kia thiền định
Không dục ái, không nghi
Không chấp trước tịch tịnh
Ta gọi bà la Môn" (TH. TMC)

CHÚ THÍCH

Nên hiểu ý nghĩa của kệ ngôn như vầy:

Vị tỳ khưu đã vượt qua đường vòng tức là ái dục, vượt qua hầm là phiền não, vượt qua luân hồi
và si, đã chứng đạt Tứ Đế. Là người vượt khỏi Tứ bộc, đi đến bờ kia an tịnh theo tuần tự, tịch tịnh với
hai loại thiền định.

Gọi là vô phiền não rúng động vì không còn ái dục.

Gọi là không còn hoài nghi để nói lên vì không còn gì phải nói nữa.

Gọi là Vo thủ vì không còn chấp. Gọi là dập tắt vì đã đoạn tận phiền não, Như Lai gọi là Bà la
Môn.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO SĪLAVĪ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 32- TRƯỞNG LÃO SUNDARASAMUDDA

(PC. 415)

"Yo'dha kāme pahatvāna anāgāro paribbaje...". Đức Thế Tôn Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến
Trưởng lão Sundarasamudda, thuyết lên kệ ngôn nầy.

Tương truyền rằng:  Trong thành Sāvatthī  có  1 Thiện gia  tử  là  Sundarasamudda,  là  con 1
Trưởng giả có đại tài sản là 40 koṭi.

Một hôm công tử Sundarasamudda trông thấy chư thánh đệ tử tay mang vật thơm dược phẩm...
Đi đến Tinh xá nghe pháp, công tử hỏi rằng:

- Nầy các vị, các vị đi đâu thế?

- Chúng tôi đi đến Tinh xá nghe pháp từ Bậc Đạo Sư.

- Thế tôi cũng đi nghe pháp nữa.

Bậc Đạo Sư thấy được duyên lành xuất gia của công tử, nên thuyết lên tuần tự pháp. Công tử
nghe pháp xong suy nghĩ:

- Theo Bậc Đạo Sư, người sống tại gia khó có thể thực hành Phạm Hanh viên mãn được, ví như
vỏ ốc đánh bóng mà thôi. Vậy ta hãy xuất gia đi.

Công tử đợi đại chúng ra về hết, đi đến bạch xin đức Thế Tôn cho mình được xuất gia. Theo
thông lệ, chư Phật sẽ không cho người xuất gia nếu chưa có lịnh cha mẹ.

825



Thế là công tử Sundarasamuda trở về xin cha mẹ cho mình được xuất gia và công tử cũng thực
hiện biện pháp tuyệt thực như công tử Ratthapāla... Khi thành đạt ước nguyện xuất gia rồi, tỳ khưu
Sundaramamudda suy nghĩ:

- Ta ở đây chẳng lợi ích chi, ta hãy rời khỏi nơi đây vậy.

Tỳ khưu Sundaramamudda rời thành Sāvatthī, ông bà Trưởng giả trông thấy bạn bè của con
mình vui vẻ trong lễ hội với y phục sang trọng, lộng lẫy, chợt nhớ đến con, ông bà ngồi than thở
rằng:

- Trò chơi vui như thế nầy mà con ta chẳng còn có cơ hội hưởng thụ được nữa.

Bấy giờ, có nàng kỹ nữ đi ngang dinh của ông bà Trưởng giả, thấy mẹ Ngài Sundarsamudda
đang nhớ con than khóc như vậy, nàng ngạc nhiên hỏi rằng:

- Thưa bà! Vì sao ông bà lại than khóc như thế?

- Nầy cô vì ta nhớ con của ta.

- Thế Công tử đi đâu rồi?

- Nó đã đi xuất gia rồi, nó xuất gia với sa môn Gotama.

- Vậy thì, ông bà hãy bảo công tử hoàn gia đi.

- Nầy cô, con chúng ta không chịu điều nầy đâu, nó đã lìa bỏ Sāvatthī đến trú tại Rājagaha rồi.

- Nếu tôi quyến rũ được công tử hoàn gia, bà sẽ đối xử với tôi như thế nào?

- Nếu được như thế, tôi sẽ giao cô cai quản hết gia sản nầy.

- Vậy bà hãy cho tôi trước một món tiền để làm lộ phí đi.

Nàng Kỹ nữ nhận lấy món tiền lớn cùng với tuỳ tùng đến kinh thành Rājagaha. Biết rõ con
đường Trưởng lão Sundarasamudda hằng đi khất thực, nàng cho kiến tạo ngôi biết thự 7 tầng ở trên
con đường đó, rồi nàng cho chuẩn bị những loại vật thực thượng vị để cúng dường Trưởng lão từ mờ
sáng. Khi Trưởng lão ngự đi khất thực, nàng cung thỉnh Ngài hãy ngồi nơi hành lang của toà lâu đài
nầy thọ thực đi.

Nàng kỹ nữ cúng dường đến Trưởng lão những loại thực thượng vị, bạch với Trưởng lão rằng:

- Bạch ngài! xin ngài hãy thường xuyên đến đây thọ thực đi, việc khất thực ở nơi nầy thật là bất
tiện lắm.

Trưởng lão nhận lời, qua đôi ba ngày, nàng kỹ nữ cho các đứa trẻ tiền, và dặn rằng: "Nầy các
em! Khi Trưởng lão ngự đến đây, các em hãy nô đùa, làm cho cát bụi tung lên. Nếu ta có la thì các
em vẫn nô đùa hăng lên nữa".

Sáng hôm sau, khi Trưởng lão đang dùng vật thực, bọn trẻ đùa giỡn làm tung cát bụi lên, nàng
kỹ nữ giả vờ la hét thì chúng càng nô đùa thêm lên nữa. Hôm sau, nàng bạch với Trưởng lão rằng:

- Bạch Ngài! Những đứa bé nầy làm tung bụi cát, dù tôi có la rầy chúng vẫn ngang bướng
không nghe. Vậy xin Ngài hãy vào ngự bên trong nhà đi.

Trưởng Lão nghe lời nàng thỉnh nên vào ngồi thọ thực bên trong nhà. Trãi qua vài ngày, nàng
lại bảo bọn trẻ rằng: "Khi Trưởng lão đang thọ thực, dù chị có la rầy, các em hãy làm hơn lên nhé".
Và đám trẻ làm theo lời dặn của nàng kỹ nữ. Hôm sau, nàng bạch với Trưởng lão rằng:

- Bạch Ngài cho dù tôi có la rầy, nhưng bọn trẻ vẫn cứ làm nhộn lên. Vậy thỉnh Ngài hãy lên lầu
đi.

Khi Trưởng lão lên tầng một rồi, nàng kỹ nữ đóng các sổ lai, đóng các cửa lớn rồi lên sau.

Trưởng lão là người trì hạnh khất thực để sống, nhưng vì tham đắm vào vị ngon của vật thực,
đã lần lượt rơi vào mưu kế nàng kỹ nữ, đi đến tâng lầu thứ bảy.

Khi Trưởng lão ngồi vào nơi đã được dọn sẵn nơi lầu bảy, bấy giờ nàng kỹ nữ đã khiêu gợi dục
tình nơi Trưởng lão, biểu lộ những cách gợi dục của nữ nhân rằng:

- "Hỡi chàng có khuôn mặt đẹp như trăng rằm....".
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Được biết rằng: Nữ nhân hằng quyến rũ nam nhân bằng 40 cách: (có giải rõ trong Bổn sanh
Kuṇā jātaka) là:

1- Nũng nụi 2- Cúi xuống 3- ẻo lã người 4- Giả e thẹn 5- Khảy móng tay 6- Đạp chân nhau 7-
Dùng cây vẽ trên đất 8- Bồng trẻ thơ 9- Thả trẻ xuống đùa 10- Tự đùa cợt 11- Cho trẻ đùa 12- Tự hôn
mình 13- Cho trẻ hôn 14- Ăn uống 15- Cho trẻ ăn 16- Cho đồ trẻ em 17- Xin lại quà 18- Giả ngây thơ
19- Nói lớn tiếng 20- Nói êm dịu 21- Nói ngắn gọn 22- Nói úp mở 23- Múa hát, hoà tấu, than khóc và
trang điểm 24- Cười khúc khích 25- Nhìn thẳng 26- Lắc đầu 27- Lắc mông 28- Dang chân 29- Khép
đùi 30- Hở ngực 31- Hở nách 33- Chớp mắt 34- Nhíu mày 35- Cắn môi 36- Le lưỡi 37- Cởi áo ra 38-
Mắc áo vào 39- Xoả tóc 40- Cột tóc lại.

Nàng kỹ nữ trổ hết 40 cách khêu gợi, đứng trước mặt Trưởng lão Sundarasamudda.

Nàng kỹ nữ có đôi chân nhuôm hồng, mang dép xinh đẹp nói rằng:

- "Chàng là nam tử xinh đẹp của em, em là nữ xinh đẹp của chàng. Cả hai chúng ta sẽ xuất gia
khi tuổi đã xế chiều".

Nghe như vậy, Trưởng lão Sundarasamudda khởi dục tâm rằng:

- Ôi! Sự nguy hại đã sanh lên với ta rồi, do vì ta không quán xét kỹ.

Bấy giờ, cách 25 do tuần, Bậc Đạo Sư đang trú tại Jetavana, Ngài mĩm cười. Thấy thế, Trưởng
lão Ānanda bạch hỏi rằng:

- Bạch Thế Tôn! Do nhân chi, duyên chi mà Thế Tôn lại mĩm cười?

- Này Ānanda! Tỳ khưu Sundarasamudda cùng nàng kỹ nữ đang có trận thư hùng quyết liệt với
nhau, trận chiến đang diễn ra trên lầu bảy, ở thành Rājagaha.

- Bạch Thế Tôn! Trong cuộc thư hùng đó ai sẽ thắng? Ai sẽ bại?

- Này Ānanda! Tỳ khưu Sundarasamudda là kẻ thắng trận, nàng kỹ nữ thua trận.

Đức Thế Tôn sau khi tuyên bố như thế rồi, từ nơi Hương thất Ngài phóng hào quang đến trước
mặt Trưởng lão Sundarasamudda. Phán dạy rằng:

- Này Tỳ khưu! hãy cắt dứt ái luyến, hãy thoát ly cả hai loại dục đi.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
415- "Yo'dha kāme pahatvāna
Anāgāro paribbaje
Kāmabhavaparikkīṇaṁ
Tam ahaṃ brūmi brāmaṇaṁ"
- "Ai ở đời đoạn dục
Bỏ nhà sống suất gia
Dục hữu được đoạn tận
Ta gọi Bà la Môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Nên hiểu ý nghĩa kệ ngôn nầy như sau:

Trên thế gian nầy, người đã dứt bỏ được hai loại dục, đã từ bỏ đời sống tại gia trở thành người
không nhà. Người đã tuyệt trừ dục lạc và hữu, người ấy Như Lai gọi Bà la Môn.

Dứt kệ ngôn, Trưởng lão chứng đạt A la hán, Ngài dùng thần thông trổ nóc nhà bay lên hư
không, tán dương oai lực đức Phật, từ hư không đi xuống đảnh lễ dưới chân Bậc Đạo Sư.

Chiều đến, chư tỳ khưu ngồi lại Giảng đường bàn luận cùng nhau rằng:

- Này chư hiền! Tỳ khưu Sundarasamudda do tham đắm vị, suýt nữa làm mất đời sống phạm
hạnh. Nhưng có Bậc Đạo sư là nơi nương nhờ cho vị ấy.

Bậc Đạo Sư ngự đến phán rằng:

- Này chư tỳ khưu! Ta là nơi nương nhờ cho tỳ khưu ấy chẳng phải là bây giờ đâu, mà trong quá
khứ ta cũng từng là nơi nương nhờ cho vị ấy rồi.
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Chư tỳ khưu thỉnh cầu Thế tôn thuyết giảng Bổn sanh, Ngài nhân đó thuyết lên Bổn sanh
Vātamiga chi tiết rằng:

- Được nghe rằng: "Không có điều đê tiện hơn các vị, người giữ vườn tên là sañjaya đã bắt được
con nai rừng, cũng do các vị ấy".

Rồi Ngài nhận diện Bổn sanh rằng:

- Trong thời ấy, tỳ khưu Sundarasamudda là con nai, Quan đại thần nói lên bài kệ để người giữ
vườn thả nai chính là Như Lai vậy.

DỨT TÍCH:TRƯỞNG LÃO SUNDARASAMUDDA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 33- TRƯỞNG LÃO KOTIKA

(PC. 416)

"Yo'dha taṇhaṁ pahatvāna...".  Kệ ngôn này được đức Thế Tôn thuyết  ra  khi  Ngài  ngự tại
Veḷuvana, đề cập đến Trưởng lão Jotika, tuyên thuyết lên kệ ngôn này.

Vào thời quá khứ, có hai anh em một tộc trưởng ở thành Barāṇasī. Hai anh em cùng nhau làm
ruộng mía. Một hôm người em đi thăm ruộng mía, với ý niệm rằng:

- Ta hãy lấy về một cây cho anh ta, một cây cho ta.

Sau khi thăm ruộng mía xong, anh chặt lấy hai cây mía mang về.

Vào thời ấy, loại mía ấy chỉ cần chặt đứt hai đầu thì nước mía từ trong thân mía chảy ra như
nước chứa từ trong chiếc ống rỗng.

Trên đường từ rẫy mía về, y trông thấy vị Độc Giác Phật đang trì bình trước mặt. Nguyên vị
Độc giác ấy vừa xuất khỏi Thiền Diệt, Ngài quán xét rằng: "Hôm nay ta sẽ tế độ cho ai nhỉ? Ai là
người hữu duyên?". Ngài thấy hình ảnh của y hiển lộ trong võng trí của mình. Thế là, từ nơi núi
Gandhmādana Ngài đắp y mang bát, xuất hiện trước mặt của y.

Vừa thấy đức Độc giác Phật, chàng phát tâm hoan hỷ tịnh tín, lấy chiếc khăn choàng trãi chỗ
ngồi cho Ngài ngồi ở một nơi cao ráo, thỉnh đức Phật ngự tại nơi đó, bạch rằng:

- Bạch ngài, xin thỉnh Ngài hãy trao bát cho con.

Rồi y cởi dây cột mía ra, lấy nước mía dâng lên đức Phật Độc giác, Ngài thọ dụng nước ấy rồi.
Tâm Tộc Trưởng ấy lại phát sanh niềm hỷ lạc vô biên, y suy nghĩ: "Thật hoan hỷ thay, Ngài đã thọ
dụng nước mía của ta. Giờ đây, còn lại cây mía của anh ta, ta sẽ dâng lên ngài, nếu anh ta đòi tiền thì
ta sẽ trả tiền, nếu anh ta cần phước thì ta sẽ đưa phước cho anh ấy". Anh bạch rằng:

- "Bạch Ngài, xin hãy cho con bát" và y cúng dường nước mía đến đức Phật Độc giác. Việc làm
nầy của y không mang tính gian xảo, hay có ý nghĩ rằng: "Ta sẽ lấy cho anh ta cây mía khác". Riêng
về đức Phật Độc giác Phật muốn cho y hoan hỷ cùng tăng thêm niềm tịnh tín, và chia vị ngọt của mía
đến cho các vị Độc giác khác, vì ngài đã dùng một cây mía rồi. Ngài ngồi im lặng đưa mắt nhìn Tộc
Trưởng, biết được ý của đức Độc giác, Tộc trưởng đảnh lễ đức Phật Độc giác với tư thế ngũ thể đầu
địa, phát nguyện rằng:

- Bạch Ngài! Do sự cúng dường vị mía nầy, xin cho con đạt được nhân sản, Thiên sản và Thánh
sản, là Pháp mà Ngài đã chứng đắc.

Đức Độc giác phúc chúc cho y rằng:

- Xin cho sự ước nguyện của gia chủ được như ý.

Rồi ngài tuỳ hỷ bằng kệ ngôn:
"Icchitaṁ patthitaṁ tumhaṁ...",

Ngài chú nguyện cho y thấy Ngài theo đường hư không về đến núi Gandhamādana, đem nước
mía ấy chia cho 500 vị Độc Giác Phật dùng, nước mía vẫn còn như cũ. Thấy được thần thông lực ấy,
Tộc Trưởng phát sanh phỉ lạc sung mãn. Ý trở về nhà, người anh hỏi y rằng: "Em đi đâu thế?"
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- Em đi thăm ruộng mía.

- Em thật là đoảng, đến ruộng mía mà trở về với tay không. Lẽ ra em nên mang về một hai cây
mía chứ?

- Em có mang về hai cây mía, nhưng giữa đường gặp đức Phật Độc Giác, em đã cúng dường
phần mía của mình đến Ngài. Sau đó, lại dâng luôn phần mía của anh với ý niệm rằng: "Nếu anh cần
tiền sẽ trả lại bằng tiền, nếu anh cần phước sẽ trả lại anh bằng phước". Vậy anh nhận tiền hay
phước?

- Này em! Nếu như thế, vị Độc Giác Phật hành động ra sao?

- Ngài dùng phần mía của em, riêng phần mía của anh, Ngài mang về núi Gandhamādana chia
cho 500 vị Độc Giác Phật dùng.

Và y thuật lại những gì mình mục kích được, trông thấy được, toàn thân người anh đều phát
sanh phỉ lạc, càng lúc càng sung mãn, đã phát nguyện rằng:

-"Phước báu nầy, hãy cho tôi đắc được Pháp mà đức Phật Độc Giác ấy chứng đắc".

Như thế, người em ước nguyện ba loại tài sản, riêng người anh chỉ hướng tâm đến Đạo Qủa A la
hán mà thôi.

Sau khi mệnh chung, anh em Tộc Trưởng ấy thọ sanh về Thiên giới, thọ hưởng thiên sản hết
một đời vị Phật, người anh vẫn là vị Thiên Tử anh, người em là vị Thiên Tử em. Sau khi dứt kiếp chư
Thiên, hai vị thọ sanh về nhân giới cũng theo thứ tự, người anh vẫn là anh, em vẫn là em. Cả hai anh
em sanh vào một gia tộc Trưởng giả Đại gia tộc. Ở thành Bandhumatī. Người anh có tên là Sena,
người em có tên là Aparājita. Bấy giờ, thế gian nầy đang rực sáng với Phật quang của Đấng Đại Giác
Kassapa. Giáo Pháp Ngài rực rỡ trong thế gian.

Hai Công Tử khi đến tuổi trưởng thành thì song thân qua đời, người anh kế tục tài sản gia tộc.
Một hôm, người anh được tin rằng: "Phật Bảo đã hiện khởi trong thế gian, Pháp Bảo hiện khởi trong
thế gian và Tăng Bảo hiện khởi trong thế gian".

Một Thiện gia Tử đã truyền rao trong thành Bandhuvatī rằng: "Tam Bảo đã hiện khởi, chiếu
sáng thế gian. Các vị hãy nên bố thí, hãy nên làm phước. Hôm nay là ngày Uposatha, hãy thọ trì Bát
giới, hãy đến nghe pháp nơi đức thế Tôn".

Công Tử Sena thấy đại chúng cúng dường vật thực đến Tăng Chúng vào buổi sáng xong rồi, vào
buổi chiều tay mang hương hoa cùng dược phẩm trị bịnh vào Tinh Xá nghe Pháp, chàng nói rằng:

- Tôi cũng sẽ đi nghe Pháp nữa.

Và Công Tử Sena nhập đoàn với đại chúng, đến Tinh Xá ngồi chung với thính chúng ở nơi cuối
cùng.

Đức Thế Tôn thấy được duyên lành của y, Ngài thuyết lên tuần tự Pháp. Được nghe Pháp thoại
từ nơi đức Phật, tâm Trưởng giả Sena bỗng phát sanh sự chán nãn đời sống thế tục, hướng về sự yểm
ly, xuất gia. Đức Thế Tôn phán hỏi rằng:

- Ngươi còn thân quyến chi chăng?

- Bạch Thế Tôn! Con còn có đứa em trai.

- Vậy ngươi hãy từ giả em ngươi đi.

- Thưa vâng! Bạch Thế Tôn.

Công Tử Sena trở về bảo với em rằng:

- Nầy em! Kể từ nay tài sản của gia tộc nầy là của em.

- Thế còn anh thì sao?

- Anh sẽ xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn.

- Thưa anh! Anh nói chi lạ thế? Khi song thân qua đời, em xem anh như là cha mẹ. Trong gia
tộc nầy có đại tài sản, anh hãy sống đời tại gia mà làm phước thiện như bố thí... Anh chớ nên xuất
gia.
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-Anh đã nghe Pháp của đức Đạo Sư rồi, đời sống tại gia không thể hành Phạm hạnh được viên
mãn. Anh quyết chí xuất gia, em hãy trở vè chăm nom tài sản của gia tộc đi.

Thế rồi, Trưởng giả Sena từ giả em, đến Tinh xá xuất gia với đức Thế Tôn. Chẳng bao lâu, Ngài
tinh cần hành pháp chứng đạt được qủa vị A la Hán.

Công Tử Aparājata suy nghĩ: "Ta sẽ cúng dường đến đức Thế Tôn như anh ta vậy".

Chàng cúng dường đại thí đến chư Tăng có đức Phật là Thượng Thủ trọn bảy ngày. Rồi đến
đảnh lễ Trưởng lão Sena, bạch rằng:

- Bạch Ngài! ngài đã thực hành Pháp để đoạn hữu rồi. Còn tôi bị năm dục cuốn lôi, ràng buộc
nhiều, không thể xuất gia sống đời Phạm Hạnh như Ngài được. Vậy xin Ngài hãy chỉ dạy phương thức
hành thiện Pháp đến tôi đi.

- Lành thay! Nầy Tộc Trưởng, là người có trí ngươi hãy kiến tạo Hương Thất cúng dường đến
đức Thế Tôn đi.

- Lành thay! Lành Thay.

Tộc Trưởng cho người mang các loại vật liệu như cật, cây... Đen, các cây cột được chạm trổ
đính bằng ngọc 7 báu, 1 cây nạm vàng, 1 cây nạm bạc, 1 cây nạm ngọc Maṇi, 1 cây nạm thủy tinh, 1
cây nạm Pha Lê, 1 cây nạm Mã Não. Tộc Trưởng cho kiến tạo Hương thất bằng bảy loại ngọc qúy
như thế, mái Hương thất cũng được lợp bằng 7 loại ngọc như thế.

Trong khi đang kiến tạo hương thất, người cháu trai trùng tên với Tộc Trưởng là Aparājata, đi
đến nói với Tộc Trưởng rằng:

- Cháu cũng muốn kiến tạo Hương thất, xin cậu hãy cho cháu hùn phước với.

- Nầy cháu không được đâu. Khi ta kiến tạo Hương thất nầy, ta chẳng cho ai hùn phước cả.

Người cháu khẩn khoản nhiều lần, nhưng Tộc Trưởng Aparājita kiên quyết bác bỏ, y suy nghĩ
rằng:

"Cậu ta không chịu cho ta hùn phước, vậy ta hãy kiến tạo một giảng đường hình con voi để đối
lại với Hương thất ấy".

Thế là, y cho kiến tạo một Giảng đường hình con voi lớn, bằng những loại ngọc qúi để cúng
dường đến Tăng chúng, có đức Phật là tọa chủ. Y chính là Trưởng giả Meṇḍaka sau nầy trong thời
đức Phật hiện tại.

Tộc Trưởng Aparājita kiến tạo Hương thất, có ba cửa sổ, mỗi cửa sổ làm bằng bảy loại ngọc
báu, từ trong Hương thất nhìn ra cửa sổ sẽ thấy hồ sen lớn xây bằng vôi trắng, trong hồ chứa nước
thơm gồm bốn loại nước, trong hồ trồng 5 loại hoa ngũ sắc qúi, tỏa ngát hương thơm. Xung quanh
Hương thất, Tộc Trưởng cho nghiền 7 loại ngọc báu làm bằng cát, cao ngập đến đầu gối.

Khi hương thất hoàn tất, Tộc Trưởng Aparājita đi đến Trưởng Lão Sena bạch rằng:

- Bạch Ngài, Hương thất đã hoàn tất, mong rằng Hương thất sẽ được xử dụng, tôi được nghe
rằng: Sẽ có nhiều phước báu khi Hương Thất được xử dụng.

Trưởng lão Sena đi đến yết kiến đức Đạo Sư bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Tộc Trưởng Aparājita kiến tạo hương thất cúng dường đến đức Thế Tôn và
Tăng chúng, giờ đây y mong Ngài sẽ xử dụng Hương thất ấy.

Đấng thập Lực Kassapa từ nơi chỗ ngồi đứng dậy cùng Tăng chúng đi đến Hương thất, Ngài
thấy bảy loại ngọc báu trải chung quanh Hương thất, Ngài đứng lặng yên trước cổng Hương thất.
Hiểu ý, Tộc Trưởng bạch với đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Việc canh giữ Hương thất ấy là trách nhiệm của con, xin Ngài hãy ngự vào.

Bậc Đạo Sư ngự vào Hương thất ấy, Tộc Trưởng cho người canh giữ chung quanh với lời rằng:

- Các ngươi hãy ngăn cấm những ai lấy (báu vật) với khăn, rỗ hay bao... Nhưng đừng ngăn cấm
những ai dùng tay nắm lấy chút ít. Hãy loan báo khắp kinh thành rằng: "Tộc Trưởng Aparājita cho rãi
ngọc báu 7 loại chung quanh Hương thất, những kẻ nghèo đến nghe Pháp từ đức Thế Tôn được phép
lấy ngọc với hai nắm tay, người khá giả chỉ nên nhận ngọc bằng một bàn tay thôi".
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Được biết rằng: "Y có sự suy nghĩ rằng: "Những người có đức tin muốn nghe Pháp sẽ đi. Riêng
những ai chưa có đức tin cũng sẽ đến nghe Pháp vì nhân lợi lộc. Khi nghe được Pháp Bảo rồi cũng sẽ
thoát khỏi khổ được". Do đó, Tộc Trưởng đã thông báo như thế để tế độ những người nghèo khổ.

Đại chúng đến nghe Pháp nơi đức thế Tôn và ra về với bàn tay nắm ngọc ấy, số ngọc rãi đã hết,
Tộc Trưởng lại tiếp tục rãi lần nhì cũng ngập đến gối, rồi lần thứ ba cũng thế. Ngoài ra, Tộc Trưởng
còn cúng dường viên ngọc Maṇi lớn bằng qủa dưa hấu, có màu đỏ rất xinh đẹp, y đặt viên ngọc dưới
chân đức Thế Tôn, vì y suy nghĩ rằng: "Đại chúng mong nhìn viên Bảo Ngọc, chắc chắn sẽ có cơ hội
chiêm ngưỡng dung quang của đức Phật không biết chán". Và đại chúng nhờ đó mà chiêm ngưỡng
Phật Thân rồi phát sanh tịnh tín nơi Ngài cũng có rất nhiều.

Một hôm, có gã Bà-La-Môn nghèo, y có tâm tà vạy rằng: "Được nghe có Bảo ngọc đỏ Maṇi vô
giá của Tộc Trưởng gã cúng dường đức phật, đặt dưới chân Ngài. Ta hãy đến đó đánh cắp Bảo Ngọc".

Gã Bà-La-Môn đi đến Tinh Xá, trà trộn vào với đại chúng, và đảnh lễ đức Đạo Sư. Thấy được
dáng điệu khả nghi của gã Bà-La-Môn ấy, Tộc Trưởng Aparājita biết rằng: "Gã Bà-La-Môn nầy sẽ
đánh cắp Bảo châu thôi! Thật là bất xứng với hành động của y vậy".

Gã Bạn Môn đi đến đảnh lễ đức Phật, để tay giống như người đảnh lễ, rồi hạ mình xuống, nhân
cơ hội ấy, y cuộn viên Bảo Ngọc vào trong tay áo, rồi trốn ra khỏi đại chúng. Tộc Trưởng không hài
lòng với hành động xấu xa của Gã Bà-La-Môn ấy, khi dứt Pháp thoại, Aparājita đi đến đảnh lễ đức
Phật bạch rằng:

- Bạch Thế Tôn! Con cho rãi ngọc 7 báu ba lần ngập đến gối ở chung quanh Hương thất nầy để
cúng dường đến Ngài và Tăng chúng. Khi Đại chúng đến nghe Pháp và nhặt lấy những bảo ngọc ấy,
con không hề phiền muộn. Nhưng hôm nay con không hoan hỷ với hành động của gã Bà-La-Môn khi
gã ấy đánh cắp viên bảo châu Maṇi đỏ.

Nghe Tộc trưởng trình bày như thế, đức Thế Tôn phán rằng:

Nầy thiện gia tử, người không thể tự gìn giữ bảo vật của mình, để khỏi bị người khác đánh cắp
hay sao?

Ngài gợi ý cho Tộc Trưởng như thế, Tộc Trưởng Aparājita hiểu ý liền phát nguyện rằng:

- Bạch Thế Tôn! Từ nay trở đi dù cho cả trăm cả ngàn hay trăm ngàn người như đức vua hay
bọn cướp đi nữa, cũng không thể nào uy hiếp cướp đoạt của con được dù đó chỉ là sợi chỉ trong tay áo
hay của chiếc khăn choàng, nếu như không có sự đồng ý của con. Ngay cả lửa cũng không đốt được
tài sản ấy, nước cũng không thể cuốn trôi được tài sản ấy.

Đức Thế Tôn tùy hỷ rằng: "Sự ước nguyện của ngươi được thành tựu như vậy đi".

Vào ngày khánh thành Hương thất, Tộc Trưởng đã cúng dường đại thí đến 680 ngàn vị Tỳ khưu
trọn 9 tháng, cuối cùng vào ngày sau chót, y đã dâng Tam y đến mỗi vị tỳ khưu, y ấy bằng vải Saṭāka
có giá trị là 1000 đồng vàng.

Tộc Trưởng Aparājita tạo thiện hạnh như thế cho đến khi mệnh chung, thọ sanh về Thiên giới,
luân chuyển trong hai cõi Nhân thiên suốt thời gian một vị Phật.

Vào thời hiện tại, từ Thiên Cung vị Thiên Tử ấy hạ sanh vào thai bào của một Đại gia tộc
(Mahāsāla) Trưởng giả trong thành Rājagaha, vị ấy ở trong thai bào chín tháng rưỡi. Vào ngày hạ
sanh đồng tử ấy, tất cả kinh thành đều rực sáng, nhưng vật trang sức chiếu ngời như đang hiển lộ
hào quang, toàn kinh thành đã chói rực đồng loạt như vậy. Từ ban sáng Trưởng giả là thân phụ của
Đồng tử ra đi vào Hoàng Cung để triều kiến đức Vua Bimbisāra. Thấy hiện tượng kỳ lạ xẩy ra trong
kinh thành, đức vua phán hỏi các Đại Thần rằng:

- Nầy chư khanh, vì sao hôm nay tất cả vũ khí, luôn cả những vật trang điểm, ngay cả kinh
thành cũng sáng rực lên như thế? Các khanh có biết là do nhân chi chăng?

Trưởng giả tâu rằng:

- Tâu Đại Vương! Thần biết.

- Này Trưởng giả! Chẳng hay do nhân chi thế?

- Tâu Bệ Hạ! Đó là do nô lệ của Ngài vừa chào đời. Sự rực sáng ấy là do năng lực phước báu của
Hài tử là con của Hạ thần.
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- Này khanh! Nó sẽ trở thành giặc cướp hay sao?

- Tâu Đại Vương! Không phải như thế đâu, đó là hiện tượng của bậc đại phúc nên đã khiến xẩy
ra điều hào quang rực rỡ như thế.

Nghe vậy, đức vua Bimbisāra vô cùng hoan hỷ, ban cho Đồng tử ấy mỗi ngày một ngàn đồng và
phán rằng:

- Nếu như thế, nầy khanh! Khanh hãy nuôi dưỡng Hài Tử ấy cho chu đáo. Đây là tiền sữa của nó
đấy.

Vào ngày lễ đặt tên, đại chúng đã đặt cho Hài Tử tên là Jotika (Quang Minh) vì đã khiến cho
Kinh thành rực sáng đồng loạt.

Công Tử Jotika khi trưởng thành, được 16 tuổi, chàng muốn kiến tạo cho mình tòa lâu đài, khi
chọn được khoảng đất vừa ý, Công Tử Jotika gọi thợ đến kiến tạo cho mình tòa lâu đài.

Khi ấy, nơi Đao Lợi Thiên Cung, chiếc ngai vàng Paṇḍukambala của đức Thiên Vương Đế Thích
chợt nóng rang, Thiên chúa quán sát rằng: "Đây là do nhân chi thế?". Ngài biết rằng: Công Tử Jotika
đang muốn xây dựng lâu đài cho mình. Ngài suy nghĩ: "Công Tử Jotika là bậc đại phước, không thể ở
trong lâu đài do người kiến tạo được. Vậy ta phải giúp đỡ cho chàng". Ngài sai vị Thiên Thần kiến
trúc giúp cho Jotika, đích thân Ngài đi xuống nhân giới, hóa thân thành người thợ mộc kỳ tài, đi đến
nơi toan xây dựng lâu đài, hỏi đại chúng rằng:

- Các người đang làm chi đó?

- Chúng tôi đang dọn đất cho bằng phẳng để kiến tạo lâu đài cho Công Tử Jotika.

- Các ngươi hãy tránh ra đi, Công Tử Jotika không thể nào ngụ được trong tòa lâu đài do các
ngươi kiến tạo đâu.

Rồi Thiên Vương đưa mắt nhìn khoảnh đất rộng 16 mẫu, lập tức nơi ấy trở nên bằng phẳng như
vòng Kasiṇa. Thiên Vương lại chú nguyện rằng: "Lâu đài bảy tầng bằng 7 loại bảo ngọc hãy hiện khởi
nơi nầy: "Ngay lập tức, tòa Thiên Lâu bảy tầng liền xuất hiện. Rồi Ngài chú nguyện tiếp: "7 vòng rào
bằng 7 loại báu vật hãy hiện khởi quanh lâu đài". Và bảy hàng rào đã xuất hiện. Ngài lại nguyện tiếp:
"Bốn Như ý thọ hãy mọc lên ở bốn gốc lâu đài đi". Hãy xuất hiện bốn hầm báu vật. Và lập tức bốn
hầm báu vật cùng với bốn Như ý thọ hiện ra.

Trong bốn hầm báu vật ấy, một hầm rộng 1 do tuần, một hầm rộng 3 gāvuta, một hầm rộng
nửa do tuần và một hầm rộng 1 gāvuta. Nơi bảy cánh cửa cảu 7 vòng rào có 7 vị Chúa Dạ Xoa canh
giữ lâu đài. Cửa thứ nhất là Chúa Dạ Xoa Yamamolì, cửa thứ hai là Chúa Dạ Xoa Uppala, cửa thứ ba
là Dạ xoa chúa Vajira, cửa thứ tư là Dạ xoa chúa Vijirabaha, cửa thứ năm là Dạ xoa chúa Sakaṭa, cửa
thứ sáu là Dạ xoa chúa Sakattattha, cửa thứ bảy là Dạ xoa chúa Disāmukha. Cửa thứ nhất có 1000 dạ
xoa tùy tùng, cửa thứ hai là 2000 dạ xoa tùy tùng, cửa thứ ba là 3000, cửa thứ tư là 4000, cửa thứ
năm là 5000, cửa thứ sáu là 6000 và cửa thứ bảy là bảy ngàn dạ xoa tùy tùng. Bên trong lẫn bên
ngoài đều có sự canh phòng, giữ gìn nghiêm mật như thế.

Đức vua Bimbisāra được tin rằng: "Lâu đài bằng 7 loại ngọc báu, cao 7 tầng xuất hiện cho Công
Tử Jotika, cùng với bốn hầm Châu báu và bốn Như ý Thọ". Ngài vô cùng hoan hỷ, ban chức vị Trưởng
giả cho Công Tử Jotika. Và chư Thiên phải mang một người nữ tuyệt sắc hữu phước từ xứ Bắc Câu Lư
Châu đến tòa lâu đài ấy để kết duyên cùng với Trưởng giả Jotika. Nữ nhân xinh đẹp ấy khi về nhà
chồng có mang theo ba bảo vật là ba tảng đá cùng với một đấu gạo. Khi họ dùng gạo trong đấu ấy,
mang đặt lên ba tảng đá lửa ấy, lửa tự nhiên phát ra, khi vật thực chín thì tự nhiên lửa tắt đi, ngay cả
nấu những loại vật thực khác cũng như thế. Còn về đấu gạo thì cả hai người chỉ dùng loại gạo từ đấu
ấy và gạo ấy không bao giờ vơi, dù rằng sống trọn kiếp trái đất cũng không hề hấn chi cả.

Được nghe lại rằng: Khi những người ấy muốn có gạo khoảng 100 xe bò, lập tức gạo từ đấu ấy
tuôn ra, đầy tràn cả trăm cổ xe bò, nhưng gạo trong đấu ấy chẳng hề vơi đi một hột. Lại nữa, người
trong tòa lâu đài ấy không sống với ánh sáng của lửa, mà chỉ sống bằng ánh sáng phát ra từ bảo
châu Maṇi.

Khi tài sản thù diệu tối thắng của Trưởng giả lan truyền khắp cõi Diêm Phù như thế, đại chúng
từ muôn phương kéo về kinh thành Rājagaha để chiêm ngưỡng kỳ quan đặc biệt ấy, bấy giờ, Trưởng
giả Jotika lấy gạo từ đấu ấy nấu lên cho đại chúng dùng, và bảo rằng: "Qúi vị hãy nhận vải cùng với
vật trang sức từ nơi cây Như ý đi".
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Sau đó, Trưởng giả lại khai mở một hầm châu báu nhỏ nhất là 1 gāvuta, nói rằng:

- Các vị hãy nhận lấy tài sản đi, muốn lấy bao nhiêu thì lấy.

Khi toàn dân trong cõi Diêm Phù nhận lấy tài sản từ lâu đài của Jotika, ở nơi hầm châu báu ấy.
Sự vơi đi tài sản châu báu từ hầm ấy, dù chỉ là một lóng tay cũng không hề có. Đây là qủa phước của
việc rãi ngọc 7 báu quanh Hương Thất.

Đại chúng lấy vải, trang sức cùng với những loại châu báu tài sản theo ý thích rồi ra đi. Tiếng
tán thán về tài sản của Jotika lan đến tai đức Vua Bimbisāra, Ngài muốn ngự lâm đến lâu đài của
Jotika, nhưng không thể đến được vị đại chúng qúa đông. Về sau, khi đại chúng thưa dần rồi, đức vua
Bimbisāra phán với thân phụ của Trưởng giả Jotika rằng:

- Nầy Khanh! Trẫm muốn ngự đến lâu đài bảy báu của Jotika.

- Tâu Đại Vương! Lành thay.

Trưởng giả về bảo với con rằng:

- Nầy con! đức vua muốn ngự đến lâu đài của con đấy.

- Thưa vâng! Thưa cha, cha hãy thỉnh đức Vua ngự đến đi.

Đức vua cùng với đoàn tùy tùng ngự đến tòa lâu đài, khi ấy nàng tỳ nữ quét rác trước cổng lâu
đài, nơi cánh cửa thứ nhất, nàng cung kính chào đức Vua khi thấy Ngài ngự đến, đưa tay cho đức vua
nắm lấy. Đức Vua e ngại, vì ngỡ rằng là Trưởng giả phu nhân. Ngài không dám nắm tay nàng nữ tỳ
ấy. Trưởng giả đi đến tiếp kiến đức vua, tâu rằng:

- Tâu Đại Vương! Xin thỉnh Ngài hãy ngự đi.

Nền lâu đài bằng ngọc Maṇi trắng trong, đức Vua không thể phân biệt được, nhìn thấy như có
những hố sâu khoảng trăm người chồng lên cũng chưa chạm đáy. Đức Vua khởi lên ý nghĩ rằng:

"Chẳng lẽ Jotika cho đào hố để ám hại ta?" nên Ngài không dám ngự đi vào, hiểu ý vua, Trưởng
giả Jotika tâu rằng:

- Tâu Bệ Hạ! Đây không phải là hố sâu đây, xin Bệ Hạ hãy theo chân hạ thần.

Đức vua theo chân Trưởng giả Jotika, quan sát từ lầu một cho đến lầu bảy. Trong khi ngắm
nhìn tòa lâu đài, Hoàng Tử Ajātasattu đã khởi lên tư tưởng rằng: "Phụ Vương ta thật là ngu xuẩn, gia
chủ nầy sống trong tòa lâu đài bằng ngọc bảy báu. Phụ Vương ta là vua mà lại sống trong Hoàng
Cung bằng gỗ. Khi ta làm Hoàng Đế ta sẽ chiếm đoạt tòa lâu đài nầy ngay, ta sẽ không cho gia chủ
nầy sống trong nơi nầy nữa".

Khi đức vua cùng với tùy tùng lên đến lầu bảy thì đến giờ thọ thức buổi sáng, đức vua phán bảo
với Trưởng giả Jotika rằng:

- Nầy khanh! Chúng ta sẽ thọ thực tại nơi nầy.

- Tâu Đại Vương! Thần đã cho chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Trưởng giả Jotika thỉnh đức vua tắm rửa trước khi đồ vật thực. Đức vua tắm bằng nước hoa
đựng trong 16 chậu vàng, khi tắm xong Ngài ngự trên sàng tạo được trang hoàng lộng lẫy, bên trên
được che bằng chiếc lọng trắng chín tầng bằng ngọc Maṇi trắng của Trưởng giả Jotika.

Gia nhân mang nước rửa tay đến dâng đức vua, rồi dâng cơm đề hồ đựng trong mâm vàng có
giá trị là trăm ngàn đồng vàng, mâm cơm đầy vật thực thượng vị đặt trước mặt đức vua. Khi đức vua
toan dùng cơm ấy thì Trưởng giả ngăn lại rằng:

- Tâu Đại Vương! Hãy đợi, vì đây chỉ là loại cơm đề hồ thôi.

Rồi gia nhân lại dâng những loại vật thực phụ tùng dùng chung với cơm đề hồ lên. Đức vua
dùng vật thực rất nhiều, nhưng không hề thấy thỏa mãn. Thấy như thế, Trưởng giả Jotika thưa rằng:

- Tâu Bệ hạ! Thôi vừa đủ rồi, Ngài chớ nên dùng qúa hạn lượng như thế.

- Này Jotika! Khanh lo ngại mình sẽ vơi hết vật thực sao?

- Tâu Đại Vương! Chẳng phải như thế đâu. Lượng vật thực như thế nầy vẫn đủ dùng cho tất cả
quan quân trong triều cả tháng, thần chỉ e ngại mình mang tai tiếng mà thôi.
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- Vì sao khanh lại mang tai tiếng?

- Tâu Bệ hạ, nếu như Bệ hạ không kềm chế, thì Bệ Hạ sẽ bội thực. Và thần sợ rằng: "Tiếng đồn
rằng:"Hôm qua đức vua ngự đến lâu đài của Trưởng giả Jotika, chẳng biết Jotika đã dùng loại vật
thực gì để tiếp đãi nhà vua, khiến cho nhà vua phải lâm bịnh như thế ấy.

- Nếu thế thì, khanh hãy mang vật thực nầy đi đi. Và đoàn tuỳ tùng của đức vua đã dùng loại
vật thực như thế vẫn không thể nào làm cho hết được vật thực ấy. Sau khi thọ thực xong, đức vua
Bimbisāra ngồi bàn bạc về sự an lạc với Trưởng giả Jotika, Ngài hỏi rằng:

- Nầy Jotika khanh! Chẳng hay phu nhân của khanh ở đâu? Nàng không có ở trong lâu đài nầy
sao?

- Tâu bệ Hạ, có ạ.

- Vậy nàng ở đâu?

- Nàng luôn ở trong phòng khánh tiết, nên không hay Bệ Hạ ngự đến nơi nầy.

Thật vậy, nàng Kiều nữ của Bắc Câu Lưu Châu ấy, tuy đức vua ngự đến toà lâu đài từ sáng đến
trưa như vậy, nhưng nàng ta chẳng hề hay biết chi cả. Biết rằng: Đức vua muốn biết mặt vợ mình,
Trưởng giả Jotika đi vào phòng loan nói với nàng ấy rằng:

- Nầy em thân yêu! Đức vua ngự đến lâu đài của chúng ta, chẳng lẽ em không ra diện kiến với
Ngài hay sao?

- Này anh thân yêu, đức vua ấy là thế nào?

- Này em, đó là vị lãnh tụ quân của xứ Magadha nầy, là chúa của chúng ta đấy.

Nghe vậy, nàng cau mày lại, lộ vẻ phiền muộn rằng:

- Than ôi! Chúng ta còn có người làm chủ, thế thì việc phước của chúng ta làm khi trước không
đủ đức tin trong sạch, nên tài sản nầy phát sanh lên lại có người lớn hơn ta nữa. Chắc chắn sự thí của
chúng ta đã thiếu đức tin, nên quả thí mới như thế. Nầy anh, bây giờ đây em phải làm thế nào?

- Em hãy cầm quạt ra hầu đức vua đi.

Và vợ Trưởng giả đến quạt hầu đức vua, trong lúc quạt, màu sắc rực rỡ của chiếc khăn quàng
cùng với mùi mồ hôi của đức vua xông lên mắt và mũi nàng, khiến nàng chảy nước mắt. Thấy vậy,
đức vua Bimbisāra phán với Trưởng giả Jotika rằng:

- Nầy Trưởng giả! Thường nữ nhân là người kém hiểu biết, có lẽ nàng khóc vì sợ rằng: Đức vua
sẽ chiếm đoạt tài sản của chồng mình chăng? Khanh hãy làm cho nàng yên lòng đi, trẩm không
chiếm đoạt tài sản của khanh đâu.

- Tâu Đại Vương! Chẳng phải nàng khóc đâu.

- Nếu thế thì vì sao vậy?

- Nàng tuôn nước mắt vì màu sắc rực rỡ của chiếc khăn vấn đầu của đại vương, cùng với mùi
hơi từ ánh sáng của lửa. Vì rằng: Tâu Đại vương, vợ của thần từ trước đến giờ chưa bao giờ quen với
loại ánh sáng từ lửa, nàng quen sống với ánh sáng của ngọc Maṇi. Còn Bệ Hạ thì quen với ánh sáng
từ nơi lửa.

- Thật như vậy ư, nầy Trưởng giả.

- Tâu Đại vương! Từ nay trở đi Ngài hãy sống với ánh sáng của Bảo ngọc Maṇi đi.

Trưởng giả Jotika dâng đức vua Bimbisāra viên bảo châu lớn bằng quả dưa hấu.

Đức vua ngự lãm tài sản của Jotika xong rồi, Ngài phán rằng:

- Tài sản của Jotika quả thật vĩ đại.

Rồi Ngài cùng với đoàn tuỳ tùng trở về Hoàng Cung.
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XXVI. 34- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO JĀṬILA
Cũng trong thời ấy, trong thành Bārāṇasī có nàng Tiểu Thư là con gái một Đại Trưởng giả,

nàng có một nhan sắc tuyệt đẹp. Cha mẹ nàng cho một nữ tỳ hầu hạ nàng và an trú nàng ở lầu bảy
của một toà lâu đài bảy tầng. Một hôm, có một chàng chú thuật gia, dùng chú thuật bay trên hư
không, chợt trông thấy nàng Tiểu thư đang đứng dựa cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài, Tiểu Thư trông
thấy chú thuật gia nàng mĩm cười, chàng bổng phát sanh ái luyến với nàng, đi đến bên cửa sổ trò
chuyện cùng Tiểu thư. Và cả hai đã tư thông với nhau. Thời gian sau, nàng Tiểu Thư có thai, nữ tỳ
thấy được sự khác lạ từ thân của Tiểu Thư, gạn hỏi rằng:

- Thưa Tiểu Thư! Vì sao có chuyện như vầy.

Tiểu Thư lo sợ, tỏ thật với nữ tỳ và yêu cầu nữ tỳ giữ kín chuyện ấy rằng:

- Ngươi đừng cho ai biết việc nầy nhé.

Thời gian sau, nàng hạ sanh ra một bé trai, bảo nữ tỳ lấy chiếc thau, bỏ hài nhi vào trong đó,
chụp lên trên một vòng hoa, rồi bảo nữ tỳ rằng:

- Em hãy mang đứa bé nầy ra khỏi toà lâu đài, thả nó trôi sông đi. Nếu có người hỏi thì nói
rằng: "Là vật tế lễ của cô tôi".

Nàng nữ tỳ làm theo lời dặn, nó bỏ đứa bé trong thau thả trôi trên sông Gaṅgà.

Cái mâm trôi xuôi theo giòng nước về miền hạ lưu, đến lãnh thổ xứ Avaṅtī, có hai nữ tỳ đang
tắm sông, chợt trông thấy mâm trôi theo giòng nước, một cô nói rằng: "Chiếc mâm là của tôi".

Còn cô kia thì nói rằng: "Nếu vậy thì vật trong mâm là của tôi". Hai nàng nữ tỳ vớt mâm thau
ấy, thấy có đứa bé trong đó, cả hai phát sanh sự thương mến, giành rằng: "Đây là vật của tôi".

- Này chị, đứa bé là vật của tôi. Còn mâm thau là vật của chị kia mà.

Cả hai giành nhau đứa bé, cuối cùng phải mang sự việc trình lên quan Đại thần xử kiện. Vị Đại
thần cũng không thể giải quyết được, nên trình lên đức vua. Nghe xong câu chuyện, đức vua phán
giải rằng: "Người ước mâm thau thì nhận lấy mâm thau, người ước vật đựng trong mâm thì nhận lấy
đứa bé".

Người nữ tỳ nhận được đứa bé là người hộ độ cho Trưởng lão Mahākaccāyana, nên nàng có ý
nghĩ rằng: "Ta sẽ cho con ta xuất gia với Trưởng lão Mahākaccāyana".

Tóc đứa bé bẹn lại thành từng lọn vì dính lấy chất thau mà Tiểu Thư tắm rửa cho con không
sạch. Do vậy đứa bé có tên gọi là Jāṭila (tóc bện giả) vào ngày lễ đặt tên cho nó.

Khi Jāṭila vừa biết đi, nàng nữ tỳ cung thỉnh Trưởng Lão Mahākaccāyana đến thọ thực tại tư gia
của nàng. Sau khi cúng dường vật thực xong rồi, nàng đảnh lễ Trưởng lão và bạch rằng:

- Bạch Ngài! Con xin dâng Hài Tử nầy đến Ngài.

Thấy Jāṭila, Trưởng lão hỏi rằng:

- Nầy tín nữ! Cô có được đứa bé nầy sao?

- Thưa vâng! Bạch Ngài, đây là con nuôi của con, con nuôi đứa bé nầy với sự ước nguyện rằng:
Sẽ cho nó xuất gia với ngài. Vậy xin Ngài hãy tế độ cho nó đi.

- Được thôi! Nầy tín nữ.

Nàng tín nữ giao đứa bé cho Trưởng Lão, ngài quán xét rằng:

"Đứa bé nầy có phước hưởng tục sản chăng?" Ngài thấy rằng có.

"Đức bé nầy là bậc đại phước, sẽ thọ dụng đại tài sản, giờ đây nó còn quá bé, trí tuệ chưa viên
mãn".

Trưởng lão Mahākaccāyana đưa Jāṭila đến nhà người hộ độ của mình trong thành Takkasilā.
Người hộ độ chăm nom săn sóc Jāṭilarất cẩn thận, vì rằng: Khi gặp Ngài Mahā Kaccāyana, người hộ
độ gia ấy đảnh lễ Ngài, rồi đứng sang một bên, chợt trông thấy Jāṭila, ông đã bạch hỏi rằng:

- Ngài có được đứa bé nầy rồi sao?
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- Đúng thế, nầy thiện nam, nó sẽ xuất gia sau nầy, nhưng giờ đây nó còn quá bé. Vậy hãy để nó
ở lại đây với ông nhé.

- Thưa vâng, bạch Ngài.

Người hộ độ nhận lời nuôi dưỡng đứa bé, xem Jāṭila như là con mình. Người hộ độ ấy có nhiều
tài sản đã ứ đọng cả 12 năm rồi, ông phải tồn trữ trong nhà suốt thời gian 12 năm như thế. Một hôm
vào ngày hội chợ, ông mang những tài sản ấy ra bán, dặn bảo Jāṭila rằng:

- Con hãy bán món nầy với giá tiền như vầy, món nầy có giá như thế nầy...

Rồi y trở về nhà, hôm ấy vị Thiên Nhân trấn giữ thành Takkasilā đã khiến mọi người đi đến gian
hàng của Jāṭila mua hết tất cả những món tài sản ấy, dù chỉ là trái ớt hay cọng rau, họ cũng tìm đến
cửa hàng ấy mà mua. Đồng tử Jāṭila đã bán sạch những hàng hoá được tồn trữ cả 12 năm chỉ nội
trong một ngày.

Vị Tộc Trưởng trở ra chợ, thấy hàng hoá đã hết, nên hỏi rằng:

- Này Jāṭila con! Những hàng hoá đã mất hết rồi phải chăng?

- Chẳng có mất đâu cha! con đã bán hết số hàng hoá ấy theo lời cha bảo rồi. Đây là tiền bán
được.

Tộc trưởng vô cùng hài lòng trước kết quả tốt đẹp ấy, suy nghĩ rằng: "Người đại phước như thế
nầy, dù cho có sống ở bất cứ nơi nào cũng tốt cả. Vậy ta hãy gả con gái ta cho y".

Thế là, Trưởng giả gả con cho Jāṭila, rồi ông bảo gia nhân rằng:

- Các người hãy kiến tạo toà lâu đài cho hai đứa con của ta đi.

Khi ngôi nhà được hoàn tất rồi, ông bảo rằng:

- Hai đứa con hãy ở trong nhà ấy đi.

Chàng Jāṭila vừa đặt chân vào toà nhà, lập tức một núi vàng cao 80 hắc tay (40 mét) từ dưới đất
chui lên, ở phía sau nhà của Jāṭila. Đức vua nghe tin rằng:

- Núi vàng nổi lên gần nhà của Jāṭila.

Đức vua liền ban lệnh Trưởng giả đến Jāṭila, đặt chàng vào địa vị đệ nhất Trưởng giả nơi thành
Takkasilā. Trưởng giả Jāṭila có được ba người con trai, khi các Công Tử đã trưởng thành, được tin đức
Phật đã xuất hiện trên thế gian, tâm của Jāṭila mong muốn xuất gia, ông suy nghĩ rằng:

- Nếu giờ ta đi xuất gia, chắc chắn các con ta không cho ta đi đâu. Nếu có vị Trưởng giả nào có
đại tài sản như ta hay hơn ta thì các con ta mới chịu cho ta xuất gia. Chẳng lẽ trên cõi Diêm Phù nầy
không có người giàu có bằng hoặc hơn ta sao?

Trưởng giả Jāṭila cho thợ đúc những thỏi vàng ra thành những viên gạch bằng vàng, cho đúc
cán dù bằng vàng, và đôi dép cũng bằng vàng, rồi bảo những vị Bà-La-Môn gia tộc rằng:

- Các vị hãy mang những vật nầy, đi du dạo khắp cõi Diêm Phù giả như đang đi tìm một vật chi
đó. Xem có ai giàu bằng hay hơn ta chăng?

Nhóm  Bà-La-Môn  ấy  đi  đến  kinh  thành  Bhaddiya  trong  thành  Bhaddiya  có  Trưởng  giả
Meṇḍaka, trông thấy nhóm gia nhân ấy, hỏi rằng:

- Các người đang đi tìm cái chi thế?

- Chúng tôi đi tìm một nóm đồ.

Trưởng giả trông thấy họ mang những viên gạch vàng, cán dù vàng và đôi dép vàng như thế,
thì biết rằng: "Những người nầy chẳng phải đi tìm vật chi khác lạ, họ đang tìm xem kẻ nào giàu hơn
người đại phú gia nầy đây?"

Nghĩ như thế rồi, Trưởng giả Meṇḍaka nói rằng:

- Nầy các ông, các ông hãy quan sát phía sau nhà của tôi đi.

Phía sau nhà Trưởng giả Meṇḍaka, một khoảng đất trống rộng nơi đó nổi lên những con đê
bằng vàng lớn như con voi, con bò mộng Usabha hay con ngựa, những con nầy đứng nối đuôi con kia
chật cả 8 mẫu. Quan sát được tài sản của Trưởng giả Meṇḍaka rồi, nhóm Bà-La-Môn biết được rằng:
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Đây là người mà chúng ta muốn tìm, họ liền trở lại thành Takkasilā, trình lại với Trưởng giả Jāṭila
rằng: "Thưa ông! Chúng tôi đã trở về".

- Các ngươi có thấy ai giàu bằng hoặc hơn ta chăng?

-Thưa ông! Ông mà thấm vào đâu so với đại tài sản của Trưởng giả Meṇḍaka. Trong thành
Baddiya có Trưởng giả tên là Meṇḍka có tài sản còn nhiều hơn ông nữa kìa.

Rồi nhóm Bà-La-Môn ấy thuật lại cho Trưởng giả Jāṭila nghe. Nghe được tin nầy, Trưởng giả
Jāṭila phát sanh hoan hỷ rằng:

- Ta đã gặp được một gia đình đại phú rồi. Giờ đây, còn gia tộc nào giàu có hơn nữa chăng?

Trưởng giả Jāṭila giao cho nhóm Bà-La-Môn tấm vải Kambala trị giá trăm ngàn đồng vàng, bảo
rằng:

- Các vị hãy đi tìm xem có gia tộc nào là bậc đại phú gia nữa chăng? Nhóm Bà-La-Môn lại ra đi,
sau nhiều nơi du hành, nhóm Bà-La-Môn đi đến kinh thành Rājagaha, họ đi lần đến gần lâu đài của
Trưởng giả Jotika. Họ giả vờ đi tìm củi, nhóm lên bếp lửa, thị dân trông thấy họ, nên hỏi rằng:

- Các ông đang làm chi thế?

- Chúng tôi có tấm vải trị giả trăm ngàn đồng vàng, chúng tôi muốn bán nhưng chẳng có ai
mua nổi. Nay chúng tôi phải lên đường, con đường nầy có nhiều bọn cướp trú. Chúng tôi sợ cướp nên
đành phải đốt bỏ tấm vải ấy để khỏi có sự tai hại đến mình.

- Nếu thế, các ông hãy mang đến bán cho Trưởng giả Jotika đi.

Nhóm Bà-La-Môn ấy tìm đến lâu đài của Trưởng giả Jotika, Trưởng giả Jotika hỏi rằng:

- Các ông đến có việc chi chăng?

Nhóm gia nhân bạch trình lại sự việc ấy, Trưởng giả hỏi rằng:

- Vải Kambala nầy trị giá là bao nhiêu?

- Thưa chủ, trăm ngàn đồng vàng.

Trưởng giả sai người giao cho họ trăm ngàn đồng vàng rồi nhờ họ rằng:

- Các người hãy mang tấm vải nầy cho đến người nữ tỳ quét rác trước cổng lâu đài hộ tôi đi.

Nàng nữ tỳ nhận lãnh chiếc vải Kambala ấy, nàng khóc lên đi tìm Trưởng giả Jotika mà than
khóc rằng:

- Thưa gia chủ, tôi có phạm lỗi chi, chủ hãy đánh mắng tôi đi, vì sao chủ lại cho tôi tấm vải thô
xấu như vầy. Làm thế nào tôi có thể mặc hoặc đấp loại vải thô xấu như vầy được.

- Chẳng phải ta cho ngươi dùng để mặc hay đấp, ta cho ngươi để ngươi đặt gần giường, khi ngủ
ngươi sẽ lau chân bằng vải đó vậy.

- Thưa chủ, nếu dùng để lau chân thì tôi có thể xử dụng được.

Nhóm Bà-La-Môn chứng kiến được sự kiện ấy, vô cùng kinh hoàng trước đại gia sản của Trưởng
giả Jotika, nên trở về Takkasilā báo lại cho Trưởng giả Jāṭila biết. Trưởng giả Jāṭila hỏi:

- Các ngươi có gặp người nào có đại tài sản hơn nữa chăng?

- Thưa gia chủ! Gia sản của ông chẳng thấm vào đâu so với gia sản của Trưởng giả Jotika ở
thành Rājagaha cả.

Rồi họ thuật lại câu chuyện được chứng kiến đến gia chủ Jāṭila. Nghe xong, tâm của Jāṭila vô
cùng phấn khởi rằng:

- Bây giờ thì ta dễ dàng xuất gia rồi. Ta hãy đi xuất gia thôi.

Trưởng giả Jāṭila đi đến Hoàng Cung, tâu lên đức vua nguyện vọng của mình rằng:

-Tâu Đại vương! Thần muốn được xuất gia.

- Lành thay! Lành thay! Nầy Trưởng giả hãy làm theo những gì ông cho là hợp thời.

Trưởng giả Jāṭila cho gọi ba người con đến, trao cho người con cả cái cuốc bằng vàng, nói rằng:
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- Con hãy cuốc một ít vàng ở núi vàng cho cha đi.

Người con cả cầm cuốc vàng đi đến núi vàng để cuốc vàng, nhưng vàng trở nên cứng rắn như
đá tảng, không thể cuốc được.

Trưởng giả Jāṭila lại giao cuốc đến cậu Công Tử thứ hai, cậu nầy cũng như anh, không cuốc
được vàng ở núi vàng đó. Tiếp đến, Trưởng giả Jāṭila giao cuốc đến cậu Công Tử thứ ba. Công tử
cuốc vàng như ta cuốc vào trong đất vậy. Trưởng giả nói với Công Tử út rằng:

- Thôi được rồi! Nầy con, bao nhiêu đó được rồi.

Ông cho gọi ba người con lại bảo rằng:

- Núi vàng nầy không phải phát sanh cho hai con, mà là phát sanh cho cha và em út của hai
con. Vậy hai con phải sống an vui với em của các con đi.

Hỏi rằng: Vì sao núi vàng chỉ phát sanh đến Jāṭila và người con út vậy? Tại sao Trưởng giả Jāṭila
bị cuốn trôi sông?

Đáp rằng: do tiền nghiệp của hai vị ấy. Được biết rằng: Vào thời quá khứ, khi đại chúng đang
kiến tạo ngôi Bảo tháp vàng của Đấng Thập Lực Kassapa, có một vị Thánh Vô Lậu đi đến, sau khi
xem xét Bảo Tháp, hỏi:

- Này quí vị, tại sao không xây mặt tiền hướng Bắc của ngôi Bảo Tháp?

- Bạch Ngài! Vì không đủ vàng.

- Nếu thế, tôi sẽ đi vào làng mạc để kêu gọi, các ngươi hãy tuỳ hỷ phước thiện ấy đi.

Vị Thánh Vô Lậu đi vào thôn xóm, kêu gọi đại chúng rằng:

- Nầy quí vị thiện gia tử, mặt tiền hướng Bắc của ngôi Bảo Tháp Đấng Thập Lực còn đang thiếu
vàng. Vậy quí vị hãy cùng nhau tạo phước đi.

Tuần tự, Ngài đi đến ngôi nhà của người thợ bạc, ông ta vừa mới cãi cọ với vợ xong, sự phẩn nộ
còn đang tiềm ẩn trong tâm. Khi ấy vị Thánh Lậu Tận đi đến kêu gọi người thợ bạc rằng:

- Nầy gia chủ, vàng dùng kiến tạo Bảo Tháp của Đấng thập Lực còn thiếu. Vậy ông hãy hùn
phước đi.

Cơn giận còn đang ẩn náu trong tâm của y, nên y thốt lên rằng:

- Ngài hãy quăng bỏ đức Đạo Sư của Ngài xuống sông đi.

Nghe ác trọng nghiệp khẩu như thế, vợ ông kinh hoàng nói:

- Nầy ông! Ông đã tạo một ác trọng nghiệp quá nặng rồi. Ông có sân hận mà đánh đập hay
chưởi mắng tôi thì ác nghiệp ấy vẫn còn nhẹ. Vì sao ông lại quăng đức Sư xuống sống chứ? Tại sao
ông lại xúc phạm đến chư Phật ba đời như thế?

Người thợ bạc nghe vợ nhắc nhở như thế, y kinh hoàng nói rằng:

- Bạch Ngài! Xin Ngài cho con được sám hối đi.

Y đảnh lễ dưới chân bậc Thánh Vô Lậu ấy. Ngài nói rằng:

- Nầy thiện nam! Ông chẳng có lỗi lầm gì với ta cả, ông chỉ nên sám với đức Đạo Sư mà thôi.

- Bạch Ngài! Con phải làm như thế nào để sám hối đức Đạo Sư?

- Ông hãy làm ba bình bông để tôn trí Xá Lợi Phật, rồi mặc đồ ướt đẩm, tóc gội ướt đi đến sám
hối với Ngài trước Xá Lợi Phật ấy.

- Thưa vâng! Bạch Ngài.

Người thợ bạc có ba người con, ông cho vời các con đến, tỏ bày sự kiện ấy xong rồi, nói rằng:

- Nầy các con! Cha đã nói xúc phạm đến Đấng Thập Lực, nay cha phải làm ba bình hoa vàng để
tôn trí Xá Lợi đức Thế Tôn, và sẽ sám hối với Ngài. Vậy các con hãy giúp cha làm bình hoa vàng cho
mau chóng đi. Hai người con lớn của ông, nói rằng:

- Thưa cha! Chúng con không có bảo cha nói như thế. Ác nghiệp nầy của cha tạo ra, vậy cha
hãy làm bình hoa vàng để chuộc lỗi cho được tốt đẹp hơn.
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Riêng người con út suy nghĩ rằng:

- Lẽ thường phận sự của cha cũng là trách nhiệm của con vậy.

Y hoan hỷ cùng cha làm thành ba bình hoa vàng khoảng một gang tay để tôn trí Xá Lợi đức Thế
Tôn nơi ấy. Rồi ông thợ bạc mặc đồ đẩm ướt, tóc đẩm ướt nước, đến trước Xá Lợi Phật mà sám hối.
Nhưng quả còn dư sót lại, khiến cho nàng Tiểu Thư sanh con ra, gọi nữ tỳ đem quăng Hài Tử xuống
sông như vậy.

Hai người con lớn vì không có tâm hoan hỷ làm bình hoa vàng nên núi vàng không phát sanh
đến cho hai người con lớn ấy.

Mà núi vàng chỉ phát sanh đến Jāṭila cùng người con út, do vì cậu hoan hỷ cùng với cha làm ba
bình hoa vàng như vậy.

Trưởng giả Jāṭila sau khi giáo giới con xong rồi, ông tìm đến Tinh Xá Jetavana xin được xuất gia
với đức Thế Tôn. Sau khi xuất gia, Ngài tinh cần hành Sa môn Pháp nên chẳng bao lâu chứng đạt La
Hán quả.

Thời gian sau, đức Thế Tôn cùng đại chúng tỳ khưu du hành đến xứ Takkasilā, Ngài cùng với
500 vị tỳ khưu ngự đến tư thất của ba người con Trưởng lão Jāṭila để nhận lấy vật thực. Các vị Công
tử cúng dường vật thực đến chư Tăng có đức Phật là vị toạ chủ suốt cả nửa tháng.

Một hôm, chư tỳ khưu bàn luận trong Giảng đường rằng:

- Này Hiền giả Jāṭila! Giờ đây Hiền giả còn luyến ái núi vàng cao 80 hắc tay ấy chăng?

- Thưa chư hiền! Tôi không còn ái luyến cùng với sự ngã mạn đối với núi vàng ấy nữa.

Chư tỳ khưu cho rằng: "Tỳ khưu Jāṭila khoe pháp thượng nhân, nói lời không thật, tự cho mình
là bậc A La Hán".

Chư tỳ khưu trình bạch lên đức Thế Tôn vấn đề nầy, Ngài dạy rằng: "-Này các tỳ khưu! Vì ái và
mạn đối với núi vàng hay các con mình, con Như Lai đã đoạn tận cả rồi.

Rồi đức Thế Tôn dạy lên kệ ngôn rằng:
"Yo'dha taṇhaṁ pahatvā na
Anāgāro paribbaje
Taṇhābhavaparikkhīṇaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhamaṇaṁ"
"Ai ở đời đoạn ái
Bỏ nhà sống xuất gia
Ái hữu được đoạn tận
Ta gọi Bà la Môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Nên hiểu kệ ngôn nầy như vầy:

Người đã đoạn tận ái và kiến diễn tiến theo năng lực 6 môn, là bậc sống vô gia cư, tức là đã
khước từ đời sống tại gia. Ta gọi người đã trừ tuyệt ái và hữu như thế là Bà la Môn.

Dứt pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh quả như Dự Lưu...

***

Vào thời ấy, Hoàng Tử Ajātasattu giao du với Tỳ khưu Devadatta, sát hại cha mình là đức vua
Bimbisāra, để ngự trị trên chiếc ngai vàng, là vị lãnh tụ quân của xứ Magadha. Khi ấy Vua Ajātasattu
suy nghĩ rằng:

- Ta sẽ chiếm lấy lâu đài của Trưởng giả Jotika

Đức vua kéo đại binh hùng mạnh, đầy dũng tướng đến toà lâu đài của Jotika, toan chiếm đoạt
lấy toà Bảo Ngọc Lâu bảy tầng ấy, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy bóng dáng binh lính (của chính
mình) thấp thoáng qua tường ngọc Bích, Pha Lê. Vua Ajātasattu ngỡ rằng: "Trưởng giả Jotika đã
chuẩn bị quân lính để giao tranh cùng với ta".
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Đức vua chợt chùn chân, không dám ngang nhiên kéo đại binh xông vào toà lâu đài. Hôm ấy lại
nhằm ngày Uposatha, nên Trưởng giả đi đến Tinh Xá Veḷuvana để hầu Phật và nghe Pháp tại nơi ấy.

Dạ xoa Yamamolì canh giữ cổng thứ nhất thấy đức vua Ajātasattu kéo đến, liền hiện ra hỏi
rằng:

- Ngài đi đâu thế?

Rồi Dạ Xoa dùng thần lực của mình xua đuổi đức vua cùng quân binh tuỳ tùng chạy tán loạn
khắp nơi. Đức vua thua trận, căm tức nghĩ thầm rằng:

Ta sẽ đến Tinh xá tìm cho được thầy của Jotika.

Đức vua Ajātasattu tìm đến Tinh Xá, gặp phải Trưởng giả Jotika đang ngồi nghe Pháp, thấy đức
vua, Trưởng giả hỏi rằng:

- Tâu Đại Vương! Có chuyện chi thế?

- Nâỳ gia chủ! Có phải khanh cho người chống lại ta, còn riêng khanh thì đến đây giả vờ ngồi
nghe pháp chăng?

- Có phải Bệ Hạ toan xua quân tiến chiếm lâu đài của tôi chăng?

- Này khanh, sự thật là như vậy.

- Tâu Đại Vương! Nếu thần chưa đồng ý cho thì dù cho cả trăm, cả ngàn, cả trăm ngàn vị Vua
như Đại Vương cũng không thể nào chiếm được toà lâu đài ấy đâu. Tài sản của hạ thần chẳng bao giờ
bị ai chiếm đoạt được cho dù đó chỉ là một sợi chỉ nhỏ của khăn choàng.

Đức vua Ajātasattu nổi giận rằng:

- Khanh có phải là đức vua chăng? Tại sao khanh dám nói như thế.

- Hạ thần không phải là Vua, nhưng khi thần chưa đồng ý thì chẳng một ai có thể chiếm được
tài sản của thần.

- Này khanh! Làm thế nào chứng minh được lời khanh nói là sự thật chứ?

- Tâu Đại Vương! Đây là 10 chiếc nhẫn trên tay hạ thần, ở chân cũng có 10 chiếc, tổng cộng là
hai mươi chiếc. Thần không dâng cho Đại Vương. Đại Vương làm thế nào lấy được đi.

Đức vua Ajātasattulā người có nhiều sức mạnh, khi ngồi thì nhảy cao được 18 hắc tay, khi đứng
có thể nhảy xa được 80 hắc tay. Nhưng dù đức vua có dùng đủ mọi cách cũng không thể nào tháo
chiếc nhẫn ra khỏi tay Trưởng giả Jotika được. Trưởng gải Jotika tâu với đức vua rằng:

- Tâu Đại Vương! Xin Ngài hãy trải vải Sāṭaka ra đi.

Rồi Trưởng giả duỗi thẳng các ngón tay ra, cả 20 chiếc nhẫn rơi trên tấm vải Sāṭaka dễ dàng.
Trưởng giả tâu rằng:

- Tâu Đại Vương! Chẳng một ai có thể chiếm đoạt được tài sản của thần, nếu như thần không
đồng ý.

Rồi Trưởng giả suy xét hành động của vua Ajātasattu, Ngài chợt động tâm, do thấy đức vua tạo
ác nghiệp cũng chỉ vì tài sản mà ra, nên tâu với đức vua rằng:

- Tâu Đại Vương! Xin Ngài cho phép Thần được xuất gia đi.

Đức vua Ajātasattu nghĩ thầm rằng:

- Khi Trưởng giả xuất gia rồi, ta sẽ có được cơ hội chiếm toà lâu đài ấy.

Nên Đức vua phán rằng:

- Nầy khanh Jotika! Khanh hãy xuất gia đi.

Được phép của đức vua, Trưởng giả Jotika xuất gia với đức Thế Tôn, chẳng bao lâu Ngài chứng
đạt A la Hán quả, và được gọi là Trưởng lão Jotika.

Khi Ngài thành bậc Vô Lậu rồi, ngay khi ấy mọi tài sản của Ngài biến mất, chư thiên thỉnh nàng
Kiều Nữ trở về Bắc Câu Lưu Châu, nàng có tên là Satulakāya.

Một hôm, chư tỳ khưu cùng nhau bàn luận nơi Giảng đường, hỏi:
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- Nầy hiền giả Jotika! Hiền giả có còn quyến luyến lâu đài hay người nữ báu vợ của mình
chăng?

- Thưa chư hiền! Tôi không còn lưu luyến chi những vật ấy.

Chư tỳ khưu cho rằng Trưởng lão nói lời không thật, khoe Pháp Thượng nhân, nên đem câu
chuyện ấy trình lên đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng:

- Này chư tỳ khưu! Con Như Lai không còn luyến ái toà lâu đài hay người vợ mình nữa.

Rồi Ngài dạy lên kệ ngôn rằng:
- "Ai ở đời đoạn ái
Bỏ nhà sống xuất gia
Ái hữu được đoạn tận
Ta gọi Bà La Môn".

Dứt thời pháp, nhiều chúng sanh chứng đạt Thánh Quả như là Dự Lưu...

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO JOTIKA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 35- CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU KHIÊU VŨ (THỨ NHẤT)

(PC. 417)

"Hitvā mānussakaṁ yogaṁ...". Đức Thế Tôn trú tại Veḷuvana, nhân đề cập đến vị Tỳ khưu đã
từng khiêu vũ, thuyết lên kệ ngôn nầy.

Tương truyền rằng: Có một thiện gia tử từng sinh sống bằng nghề khiêu vũ, một hôm y theo đại
chúng đến Tinh Xá nghe pháp của đức Thế Tôn, nhàm chán đời sống thế tục, y xuất gia, tinh cần
hành đạo chẳng bao lâu chứng đạt quả vị Vô Lậu.

Một hôm, vị ấy cùng với đại chúng tỳ khưu có đức Phật là vị Thượng thủ đi vào làng khất thực,
chư tỳ khưu thấy con một người khiêu vũ khác đang biểu diễn nghệ thuật nhảy múa, nên hỏi rằng:

- Nầy Hiền giả! Con của người khiêu vũ đang biểu diễn những trò mà Hiền giả từng biểu diễn.
Vậy hiền giả có còn thoả thích với nghệ thuật đó nữa chăng?

- Thưa chư hiền! Tôi không còn thoả thích nữa.

Chư tỳ khưu nói với nhau rằng:

- Nầy chư hiền, vị tỳ khưu nầy nói không thật, tự cho mình là vị A La Hán.

Đức Thế Tôn nghe được những lời bàn tán ấy, Ngài phán dạy rằng:

- Này chư tỳ khưu! Con Như Lai đã vượt khỏi mọi phiền não rồi.

Sau đó, Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
417- "Hitvā mānussakaṁ yogaṃ
Dibbaṁ yogaṁ upaccagā
Sabbayogavisaṁyuttaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhamaṇaṁ"
- "Bỏ trói buộc loài người
Vượt trói buộc cõi trời
Giải thoát mọi buộc ràng
Ta gọi Bà La Môn". (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

Mānussakaṁ yogaṁ: Là tuổi thọ và năm dục Tăng trưởng của loài người. Cả sự trói buộc cảnh
trời cũng vậy.
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Upaccāgā: Là người nào đã vượt khỏi trói buộc của loài người và trói buộc của cảnh trời, đã
thoát ly cả bốn điều trói buộc, người ấy - Như Lai gọi là Bà La Môn.

Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt đạo quả như Dự Lưu...

DỨT TÍCH: VỊ TỲ KHƯU KHIÊU VŨ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 36- CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU KHIÊU VŨ (THỨ HAI)

(PC. 418)

"Hitvā ratiñ ca aratiñ ca...". Kệ ngôn nầy được đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Veḷuvana,
đề cập đến vị tỳ khưu từng khiêu vũ.

Câu chuyện nầy cũng tương tự như câu chuyện trước, nhưng ở đây đức Thế Tôn phán dạy rằng:

- Nầy chư tỳ khưu! Con Như Lai đã từ bỏ thương và ghét, đã thể nhập bất tử.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
418- "Hitvā ratiñ ca aratiñ ca
Sītibhūtaṁ nirūpadhiṃ
Sabbalokābhibhuṃ vīraṁ
Ta ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ".
- "Bỏ điều ưa điều ghét
Mát lạnh diệt sanh y
Bậc anh hùng chiến thắng
Khắc phục mọi thế giới
Ta gọi Bà La Môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH:

ratiñ là thương yêu, là thoả thích trong dục.

aratiñ là không ưa đời sống trong rừng, đời sống tịch mặc ẩn cư.

Sītibhūtaṁ tức là đã dập tắt.

nirūpadhiṃ là không còn phiền não.

vīraṁ là người đã chinh phục mọi thế giới, uẩn và đã thể nhập.

Bậc anh hùng, chiến thắng ở đời, người ấy Như Lai gọi là Bà La Môn.

DỨT TÍCH: TỲ KHƯU KHIÊU VŨ

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 37- TRƯỞNG LÃO VAṄGISA

(PC. 419-420)

"Cutiṃ  yo  vedi  sattānaṁ...".  Kệ  ngôn  này  được  đức  Thế  Tôn  thuyết  ra  khi  Ngài  ngự  tại
Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Vaṅgisa

Tương truyền rằng: "Có một vị Bà La môn tên là Vaṅgisa ở thành Rājagaha, vị ấy có môn chú
thuật là khi gõ vào sọ người chết, thì biết được rằng: "Người nầy sanh vào địa ngục, sanh vào loài
bàng sanh, sanh vào ngạ quỷ giới, sanh làm người hay chư thiên"

Nhóm Bà-La-Môn suy nghĩ rằng:

- Chúng ta hãy nương nhờ vào vị Bà-La-Môn này mà sinh sống, có thể sống được sung mãn.
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Nhóm Bà-La-Môn ấy cho Vaṅgisa ngồi lên trên cỗ xe, mặc chiết áo đỏ, đưa vị ấy đi khắp thôn
trang, làng mạc, châu quận thị tứ rao giảng với chúng dân rằng:

- Bà la môn Vaṅgisa nầy gõ vào sọ người chết, có thể biết được sanh thú của người ấy. Các
người hãy đến để biết nơi thọ sanh của thân tộc mình đi.

Tuỳ theo sức mình, đại chúng đã cho nhóm ấy 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng hay ngàn
đồng... Và hỏi thăm sanh thú của thân tộc.

Nhóm Bà-La-Môn ấy trải qua khắp châu quận rồi đi lần đến kinh thành Sāvatthī, dừng lại nghĩ
ở giữa khoảng đường kinh thành và Tinh xá Jetavana. Nhóm Bà-La-Môn ấy đại chúng trong thành
Sāvatthī vào buổi chiều tay cầm hương hoa cùng thuốc trị bịnh đi đến Tinh xá cúng dường và nghe
Pháp, đã hỏi thăm rằng:

- Các vị đi đâu thế?

- Chúng tôi đến Tinh xá nghe Pháp nơi Thế Tôn.

- Các ngươi đến đó có lợi ích chi, chẳng có ai bằng vị bà La Môn của chúng tôi cả. Đó là
Vaṅgisa, vị ấy gỏ vào sọ người chết có thể biết được sanh thú của người đó. Các người hãy tìm biết
sanh thú của thân tộc mình đi.

- Vị Bà la môn Vaṅgisa của các ông làm thế nào có thể so sánh với đức Thế Tôn chứ.

- Nầy các người, không ai bằng vị Bà-La-Môn Vaṅgisa của chúng tôi đâu.

Hai nhóm tranh luận cùng nhau, sau cùng đồng ý với nhau rằng:

- Chúng ta hãy đến tinh xá thử xem đức Thế Tôn và Vaṅgisa, ai tối thắng hơn.

Từ nơi Tinh Xá, với Phật Trí đức Thế Tôn biết được duyên lành của Vaṅgisa. Ngài cho người
đem vào Tinh xá 5 cái sọ người, trong đó gồm bốn sọ còn tái sanh và một sọ của vị Thánh Lậu Tận.
Ngài cho sắp thứ tự sanh thú từ địa ngục, bàng sanh, nhân loại chư thiên và dứt luân hồi. Khi
Vaṅgisa đến, Ngài phán hỏi rằng:

- Nầy Vaṅgisa, được biết rằng ngươi gõ nhẹ vào sọ người chết thì biết được sanh thú của người
ấy phải chăng?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

- Vậy người nầy tái sanh về đâu?

- Vào đại ngục, bạch Thế Tôn.

Tiếp theo Bà la môn Vaṅgisa đều đáp được sọ của người đang tái sanh vào bàng sanh, vào nhân
giới, vào Thiên giới. Nhưng khi chạm vào sọ của Bậc thánh Vô lậu thì y không tìm thấy sanh y của vị
ấy. Bấy giờ, đức Thế Tôn phán hỏi rằng:

- Nầy Vaṅgisa! Ngươi có biết sanh y của người nầy chăng?

- Bạch Thế Tôn! Con không biết. Ngài có biết chăng?

- Nầy Vaṅgisa ta biết.

Ngài biết bằng cách nào?

- Ta biết bằng bí thuật.

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy dạy bí thuật ấy cho con.

Ta không thể dạy cho người chưa xuất gia được.

Vaṅgisa nghĩ thầm rằng: "Khi ta học được chú thuật nầy rồi, ta sẽ là người tối thắng trên cõi
Diêm Phù nầy". Y liền nói với nhóm Bà-La-Môn rằng:

- Các vị hãy đợi tôi đôi ba ngày, khi tôi học thành môn chú thuật nầy rồi, chúng ta sẽ ra đi thôi.

Ngài Vaṅgisa xuất gia với đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư dạy về 32 thể trược quán tưởng, Ngài phán
rằng:

- Ngươi hãy trì tụng chú thuật nầy đi.

Trong khi Vaṅgisa đang trì tụng, quán tưởng thì nhóm Bà-La-Môn đi đến hỏi rằng:
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- Ông đã học bí thuật xong chưa?

- Các người hãy chờ đợi thêm đôi ba ngày nữa, tôi đang học đây.

Chỉ vài ngày sau, tỳ khưu Vaṅgisa chứng đắc quả vị Lậu Tận, trở thành Thánh A la Hán, Khi
nhóm Bà-La-Môn ấy đến hỏi thì ngài trả lời rằng:

- Nầy các hiền hữu! Giờ đây tôi chẳng còn việc gì mà phải đi nữa.

Chư tỳ khưu nghe được lời nầy, trình lên đức Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Tỳ khưu Vaṅgisa nói không thật, tuyên bố mình là vị Thánh A la Hán.

- Nầy các tỳ khưu! Các ngươi chó nên nói như thế, con Như Lai đã thấu triệt sự sanh diệt rồi.

Rồi Ngài thuyết kệ rằng:
419-
"Cutiṃ yo vedī sattānaṁ
Upattiñ ca sabbaso
Asattaṁ sugataṁ Buddhaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
420-
"Yassa gatiṃ na jānanti
Devā gandhabbamānusā
Khīṇasavaṁ arahantaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Ai hiểu rõ hoàn toàn
Sanh tử loại hữu tình
Không nhiểm khéo vượt qua
Sáng suốt chân giác ngộ
Ta gọi Bà la môn" (419)
- "Với ai là người trời
Vị ấy lậu hoặc tận
Bậc ứng cúng la hán
Ta gọi Bà la môn" (420) (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Yo vedi.. Là người biết rõ sự sanh diệt của chúng sanh thông suốt.

Câu nói: "Không nhiễm" nghĩa là không dính mắc.

"Khéo vượt qua" là khéo thực hành

"Người sáng suốt" là biết rõ Tứ Diệu Đế, người ấy Như Lai gọi là Bà la môn.

Yassa.. Là người nào mà chư Thiên.. Không chỗ thọ sanh.

"Đã đoạn tận lậu hoặc" nghĩa là đã chấm dứt lậu hoặc.

"Đã thoát ly phiền não" nghĩa là đã tách rời khỏi các phiền não. Người ấy Như Lai gọi là Bà la
môn.

Dứt kệ ngôn nhiều chúng sanh chứng đạt thánh quả..

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO VAṄGISA
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DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 38- TRƯỞNG LÃO DHAMMADINNĀ

(PC. 421)

"Yassa  pure  ca  pacchā  ca...".  Đức  Thế  Tôn  trú  tại  Veḷuvana,  đề  cập  đến  Trưởng  lão  ni
Dhammadinnā, Ngài thuyết lên Pháp thoại nầy.

Tương truyển rằng: Một ngày nọ nàng Dhammadinnā còn tại gia cư sĩ, chồng nàng là cận sự
nam Visākhā. Vị ấy nghe được Pháp từ đức Thế Tôn, chứng đạt quả A Na Hàm, có sự suy nghĩ rằng:

- Giờ đây, ta nên giao tài sản nầy đến cho Dhammadinnā mới phải.

Trước đây, khi Visākhā đi đâu về, nhìn thấy nàng Dhammadinnā nơi cửa sổ thường mỉm cười với
nàng, nhưng hôm ấy Visākhā không màng nhìn nàng Dhammadinnā như lệ thường, mà đi thẳng vào
phòng để nghỉ. Nàng Dhammadinnā suy nghĩ rằng: "Chắc có chuyện gì đây? Ta hãy tạm gác qua, rồi
sẽ hỏi chàng sau, khi đến giờ chàng thọ thực".

Nàng Dhammadinnā chuẩn bị vật thực thương vị cho chồng. Những ngày trước, cận sự nam
Visākhā thường bảo rằng:

- "Hãy đến đây, chúng ta hãy cùng nhau dùng cơm". Nhưng hôm nay, Visākhā vẫn yên lặng
dùng vật thực một mình. Nàng Dhammadinnā suy nghĩ rằng: "Chắc chồng ta đã giận ta do một lý do
nào đây?". Rồi khi thọ thực xong, Visākhā gọi nàng đến nói rằng:

- Nầy Dhammadinnā, tất cả gia sản trong nhà nầy, nàng hãy giữ lấy tất cả đi.

Nàng Dhammadinnā suy nghĩ rằng:

- Lẽ thường, người giận hờn người khác thì không thể giao tài sản cho người ấy đâu. Vậy chẳng
hay do nhân duyên gì thế?

Nàng bèn hỏi chồng rằng: "Còn anh thì sao?"

- Riêng ta giờ đây không còn mong muốn chi nữa.

Cận sự nam Visākhā cho vợ biết rằng: Vì mình được nghe Pháp của đức Thế Tôn, nhận chân
được pháp Bất tử rồi, không còn tha thiết chi với chuyện gia đình nữa, không còn mong mõi dục lạc
nữa.

- Vậy thì ai sẽ là người nhận lãnh bải nước bọt mà anh đã nhổ ra chứ? Nếu anh cho phép, em
xin được xuất gia trong Giáo pháp của đức Thế Tôn.

- Lành thay! Lành thay, nầy nàng.

Cận sự nam Visākhā đưa Dhammadinnā đến trú xứ Tỳ khưu ni, tổ chức đại thí cúng đường đến
chư tỳ khưu ni rồi ông tổ chức lễ xuất gia cho nàng Dhammadinnā thật trọng thể. Khi nàng Thọ Cụ
Túc giới, có tên là Trưởng lão ni Dhammadinnā

Muốn được thanh tịnh nơi thanh vắng để hành Sa môn Pháp, nàng Dhammadinnā cùng với chư
tỳ khưu ni đi đến một thôn trang để trú. Nàng tinh cần hành đạo, chẳng bao lâu chứng đắc được A La
Hán quả cùng với Tuệ Phân tích. Nàng trở về kinh thành Rājagaha với thiện ý rằng

- Giờ đây thân tộc sẽ nương vào ta mà tạo phước thiện tốt đẹp cho minh.

Cận sự nam Visākha biết nàng Dhammadinnā trở về, ông có sự suy nghĩ rằng: "Vì cớ nào
Trưởng lão ni nầy trở về nhỉ?"

Visākha  đi  đến  trú  xứ  của  chư  tỳ  khưu  ni,  sau  khi  đảnh  lễ  chư  tỳ  khưu  ni  rồi,  đảnh  lễ
Dhammadinnā xong, cận sự nam Visākha suy nghĩ: "Nếu ta hỏi: Thưa Tôn Ni! Tôn ni có còn luyến ái
chi chăng? Thì thật không phải lẽ. Vậy ta sẽ đặt những câu hỏi để hỏi vị ấy mà thăm dò sự tu tập của
vị ấy."

Thế là cận sự nam Visākha hỏi những câu hỏi liên quan đến Dự Lưu quả. Nàng Dhammadinnā
trả lời  thông suốt,  tiếp đến cận sự nam Visākha đặt  những câu hỏi  cao hơn. Và Trưởng lão ni
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Dhammadinnā đã trả lời thông suốt những câu hỏi ấy. Cuối cùng cận sự nam Visākha đã đặt một câu
hỏi ngoài đề. Bấy giờ Trưởng lão ni Dhammadinnā dạy rằng:

- Nầy cận sự nam Visākha Câu hỏi đã đi quá xa. Nếu muốn, Hiền giả hãy đến bạch trình lên đức
Thế Tôn về vấn đề này.

Cận sự nam Visākha đảnh lễ Trưởng lão ni Dhammdinnā, từ giả ra về, ông đi đến bạch trình lên
đức Thế Tôn cuộc đối pháp Đạo Pháp giữa mình và nàng Dhammadinnā ở Veḷuvana. Đức Thế Tôn dạy
rằng:

- Nầy Visākha! Dhammdinnā, con gái Như Lai đã giải đáp đúng theo chân Pháp tất cả. Nếu
người hỏi Như Lai, Như Lai cũng chỉ trả lời như con gái của Như Lai mà thôi.

Rồi Ngài tuyên thuyết kệ ngôn rằng:
421-
"Yassa pure ca pacchā ca
Majjhe ca natthi kiñcanaṁ
Akiñcanaṁ anādānaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Ai quá khứ, vị lai
Không một sở hữu gì
Không sở hữu không đắm
Ta gọi Bà la môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Pure là các uẩn thuộc về quá khứ.

Pacchā là các uẩn thuộc về vị lai.

Majjhe là các uẩn thuộc về hiện tại.

Natthi kiñcanaṁ... Nghĩa là không nắm giữ cái chi cả.

Người như thế, Như Lai gọi là Bà la môn.

Dứt pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh Sản...

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO NI DHAMMDINNĀ.

XXVI. 39- TRƯỞNG LÃO AṄGULIMĀLA

(PC. 422)

"Usabhaṁ pavaraṁ vīraṁ...". Kệ ngôn này đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề
cập đến Trưởng lão Aṅgulimāla

Chuyện nầy được giảng rộng trong kệ ngôn "Na ve kadariyā..." (PC. 177). Bấy giờ, chư tỳ khưu
ngồi lại Giảng đường, bàn luận với nhau rằng:

- Nầy Hiền giả Aṅgulimāla! Hiền giả thấy con tượng hung hăng cầm lọng đứng sau lưng mình.
Hiền giả có sợ chăng?

- Thưa chư hiền, tôi không có sợ con tượng hung dữ ấy.

Chư tỳ khưu cho rằng Trưởng lão Aṅgulimāla khoe pháp Thượng nhân, nói lên lời không thật.
Nên đem câu chuyện ấy bạch trình lên đức Thế Tôn rằng:

Bạch đức Thế Tôn! Hiền giả Aṅgulimāla, con của Như Lai hằng không còn sợ hãi nữa, vì rằng:
Chư tỳ khưu Vô Lậu dũng mãnh như thế nào, con Như Lai là một trong những người dũng mãnh ấy.
Aṅgulimāla đã dứt khỏi sự sợ hãi rồi.

Đức Thế Tôn nhân đó thuyết lên kệ ngôn rằng:
422-
"Usabhaṁ pavaraṁ vīraṁ
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Mahesiṃ vijitāvinaṁ
Anejaṁ nahātakaṁ budbhaṁ
Tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Bậc Ngưu vương thù thắng
Bậc anh hùng đại sĩ
Bậc chiến thắng không nhiễm
Bậc tẩy sạch Giác ngộ
Ta gọi Bà la môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Nên hiểu ý nghĩa của kệ ngôn nầy như sau:

Người hùng dũng ví như Ngưu vương không bao giờ biết sợ, không bao giờ run sợ.

THÙ THẮNG nghĩa là cao thượng

CƯỜNG MẠNH nghĩa là can đảm

NGƯỜI TẦM CẦU ĐẠI ÂN ĐỨC nghĩa là mưu cầu, mong tìm ân đức lớn như Giới uẩn, Định uẩn,
Tuệ uẩn...

NGƯỜI CHIẾN THẮNG HOÀN TOÀN là tự mình đã chiến thắng tất cả loại ma (phiền não ma,
pháp hành ma và ngũ uẩn ma).

NGƯỜI ĐÃ TẨY SẠCH là đã rửa sạch phiền não.

NGƯỜI ĐÃ GIÁC NGỘ là đã thấu triệt cả TỨ ĐẾ. Người ấy Như Lai gọi Bà la môn.

Dứt pháp thoại, nhiều người chứng đắc quả thánh như Dự lưu.

DỨT TÍCH: TRƯỞNG LÃO AṄGULIMĀLA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

XXVI. 40- BÀ LA MÔN DEVAHITA

(PC. 423)

"Pubbenivāsaṁ yo vedi...". Kệ ngôn nầy đức Đạo sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập
đến câu hỏi của Bà la môn Devahita.

Tương truyền rằng: Có lần đức Thế Tôn bị chứng bịnh cảm gió, Ngài phán dạy Trưởng lão
Upavāna đến nhà Bà la môn Devahita xin nước nóng cho Ngài. Vị Trưởng lão đến nhà Bà la môn
Devahita trình bày bịnh chứng của đức Đạo Sư, rồi xin nước nóng mang về.

Bà la môn Devahita nghe vậy, khởi tâm hoan hỷ rằng:

- Đấng Chánh Đẳng Giác bảo Trưởng lão Upavāra đến nhà ta để xin nước nóng. Thật là lợi đẵc
cho ta thay.

Y bảo gia nhân gánh nước nóng cùng với nước mía dâng lên Trưởng lão Upavāra

Trưởng lão bảo nhóm gia nhân mang vật thứ ấy về Tinh xá Jetavana, thỉnh đức Thế Tôn tắm,
xong rồi ngài pha nước mía với nước nóng dâng lên đức Thế Tôn.

Khi dùng xong nước mía ấy, bịnh của đức Thế Tôn dứt khỏi, Bà la môn Devahita suy nghĩ rằng:

- Giờ đây, ta nên cúng dường đến ai? Cúng dường đến vị nào có quả phước nhiều? Ta nên bạch
hỏi đức Đạo Sư.

Bà la môn Devahita đi đến Tinh xá, đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi, bạch hỏi rằng:

- Người nên cúng dường đến ai? Vật cúng dường đến người nào có quả phước nhiều? Sự cúng
dường như thế nào sẽ được kết quả tốt đẹp?
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- Nầy Ba la môn! Vật cúng dường mà người cúng dường đến Bà la môn như thế này mới có
nhiều quả phước cao thượng.

Rồi Ngài thuyết giảng về tư cách thành tựu Bà la môn đến Bà la môn Devahita.

Tiếp theo Ngài tuyên thuyết kệ ngôn rằng:
423-
"Pubbenivāsaṁ yo vedi
Saggāpāyañ ca passati
Atho jātikkhayaṁ patto
Abhiññā vosito muni.
Sabbavositavosānaṁ
Tam ahaṁ brūmi brāhmaṇaṁ"
- "Ai biết được đời trước
Thấy thiên giới đạo xứ
Đạt được danh đoạn diệt
Thắng trí tự viên thành
Bậc Mâu Ni Đại Sĩ
Viên mãn mọi thành tựu
Ta gọi Bà la môn" (HT. TMC)

CHÚ THÍCH

Nên hiểu ý nghĩa của kệ ngôn nầy như sau:

Người biết rõ các uẩn ở đời trước, thấy được 26 cõi Trời và bốn cõi đạo xứ bằng Thiên Nhãn và
chứng đạt Vô Lậu quả, tức là đạt được sanh diệt tận. Thắng trí được Viên thành tức là bằng cách
thông suốt những; pháp cần thông suốt, đoạn trừ những pháp cần đoạn trừ, chứng ngộ những pháp
cần chứng ngộ tức là đắc chứng được Níp bàn, tu chứng pháp cần tu chứng.

Câu nói: "Bậc Đại Sĩ Mâu Ni" là người đã chứng đạt trạng thái của người đã giác ngộ bằng trí
tuệ là nhân chấm dứt tất cả phiền não tức là A la hán đạo tuệ.

Câu nói: "Viên mãn thành tựu" nghĩa là đã hoàn thành Phạm hạnh, chấm dứt mọi phiền não do
nhờ A la hán đạo tuệ. Người ấy Như Lai gọi là Bà la môn.

Dứt pháp thoại, nhiều người thành đạt thánh quả. Bà la môn Devahita phát tâm tịnh trí, quy y
Tam Bảo, tự tuyên bố mình là người cận sự nam trọn đời.

DỨT TÍCH: BÀ LA MÔN DEVAHITA

DỊCH GIẢ CẨN ĐỀ

Evaṁ Niṭṭhitaṁ
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